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Hán  dịch:  Đời  Diêu  Tần,  Tam  tạng  Phật  Đà  Da  Xá 
và  Trúc  Phật  Niệm. 

Phần  1:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  (Tiếp  Theo) 
CHƯƠNG  V:  NÓI  VỀ  90  PHÁP  Ba-dật-đề 

1.  CỐ  Ý  VỌNG  NGỮ' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Phật  ở  Thích-súy-sấu^,  trong  vườn  Ni-câu-loại,  nước  Ca- 
duy-la-vệ.  Bấy  giờ  trong  dòng  họ  Thích  có  người  con  trai  nhà  họ  Thích 
tên  là  Tượng  Lực^  có  tài  đàm  luận,  thường  cùng  Phạm  chí  ngoại  đạo 
luận  bàn.  Trường  hỢp  bị  thua,  liền  lật  ngược  lời  nói  trước.  Giữa  Tăng, 
khi  hỏi  đến  việc  ấy  thì  Tượng  Lực  cũng  đảo  ngược  lời  nói  trước,  ớ  giữa 
chúng,  biết  nhưng  ông  vẫn  nói  dôl.  Các  Phạm  chí  thường  biếm  nhẽ: 

-  Sa-môn  Thích  tử  không  có  tàm  quý,  thường  nói  lời  vọng  ngữ, 


1.  Cf.  Ngũ  phần  6  (T22nl421,  tr.37bl4);  Tăng  kỳ  12  (T22nl425,  tr.324c07);  Thập  tụng  7 
(T23nl435,  tr.63bl6L  Căn  bản  25  (T23nl442,  tr.760bl6).  Pali,  Pàcittiya  1.  Mùsavada,  Vin. 
iv.  2. 

2.  Cf.  Ngũ  phần  6  (T22nl421,  tr.37bl4);  Tăng  kỳ  12  (T22nl425,  tr.324c07);  Thập  tụng  7 
(T23nl435,  tr.63bl6);  Căn  bản  25  (T23nl442,  tr.760bl6).  Pali,  Pãcittiya  1 .  Mũsavãda,  Vinĩiv. 
2. 

3.  Tượng  Lực  Ngũ  phần  6  (T22nl421,  tr.37bl5),  Tỳ-kheo  pháp  sư  Sa-lan  /ẾÈÌỊĩhbHíi 

Tăng  kỳ  12  (T22nl425,  tr.324c08):  Trưởng  lão  Thi-lị-da-bà  Thập  tụng 

7  (T23nl435,  ữ.63b22):  Tỳ-kheo  họ  Thích  Ha-£a  sộỊP#fặíl:bfi;  Căn  bản  25  (T23nl442, 
tr.760bl7):  Duyên  khởi  từ  Tôn  giả  La-hầu-la  thọ  La-hỗ-la),  nhưng  chưa  chế 

giới;  cho  đến  duyên  khởi  bởi  Tỳ-kheo  Pháp  Thủ  mới  chế  giới.  Pali:  Hatthako  Sakya- 

putto. 
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mà  tự  xưng  là  ta  phụng  hành  chánh  pháp.  Nhưng  nay  như  vậy  có  gì  là 
chánh  pháp?  Luận  bàn  không  hơn,  liền  lật  ngược  lời  nói  trước.  Khi  ở 
trong  chúng  Tăng,  được  hỏi  đến  thì  cũng  lật  ngược  lời  nói  trước,  ớ  trong 
chúng,  biết  nhưng  vẫn  nói  dối. 

Trong  số  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý  quở  trách  Thích  tử  Tượng  Lực: 

-  Sao  thầy  cùng  Phạm  chí  ngoại  đạo  luận  bàn,  trường  hỢp  bị  thua, 
liền  lật  ngược  lời  nói  trước.  Giữa  Tăng,  khi  hỏi  đến  việc  ấy  thì  cũng  đảo 
ngưỢc  lời  nói  trước,  ớ  giữa  chúng,  biết  nhưng  vẫn  nói  dôl? 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo  Tượng  Lực: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm. 

Tỳ-kheo  Tượng  Lực,  sao  cùng  Phạm  chí  ngoại  đạo  luận  bàn, 
trường  hỢp  bị  thua,  liền  lật  ngược  lời  nói  trước?  Giữa  Tăng,  khi  hỏi  đến 
việc  ấy  thì  cũng  đảo  ngược  lời  nói  trước,  ớ  giữa  chúng,  biết  nhưng  vẫn 
nói  dối? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo 
Tượng  Lực  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  mà  nói  dối,  Ba-dật-đềý 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Biết  mà  nói  dối:  Không  thây  nói  thây,  không  nghe  nói  nghe, 
không  xúc  giác  nói  xúc  giác,  không  hay  biết  nói  hay  biết,^  thây  nói 
không  thây,  nghe  nói  không  nghe,  xúc  giác  nói  không  xúc  giác,  hay  biết 
nói  không  hay  biết. 


4.  Ba-dật-đề.  Thập  tụng  7  (T23nl435,  tr.63cl9):  Ba-dạ-đề  tội  danh;  có  nghĩa  là  thiêu 

đô"t,  ngăn  bít.  Nếu  không  sám  hôì,  có  thể  chướng  ngại  đạo.  Pali:  Pàcittiya. 

5.  Thấy,  nghe,  xúc,  giác,  hay  biết,  Hán:  Kiến,  văn,  xúc,  tri  Bôn  chức  năng  nhận  thức, 

cũng  thường  nói  là  kiến,  văn,  giác,  tri.  Tăng-kỳ:  Kiến  văn  tri  thức  Pali:  Didha,  suta, 

muta,  viđđa. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  1  (Tiếp  Theo) 


5 


Thấy:  Thấy  bởi  thức  con  mắt. 

Nghe:  Nghe  bởi  thức  của  tai. 

Xúc:  Xúc  giác  bởi  ba  thức:  Mũi,  lưỡi  và  thân. 

Hay  biết:  Hay  biết  bởi  ý  thức. 

Không  thấy:  Trừ  nhãn  thức  ra,  còn  lại  năm  thức  kia. 

Không  nghe:  Trừ  nhĩ  thức  ra,  còn  lại  năm  thức  kia. 

Không  xúc  giác:  Trừ  ba  thức  ra,  còn  lại  mắt,  tai  và  ý. 

Không  hay  biết:  Trừ  ý  thức  ra,  còn  lại  năm  thức  kia. 

Nếu  người  nào  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc  giác,  không 
hay  biết  mà  nói  như  vầy:  Tôi  thấy,  nghe,  xúc  giác,  hay  biết;  biết  mà  nói 
dôl,  Ba-dật-đề. 

Nếu  người  nào  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc  giác,  không 
hay  biết,  mà  trong  đó  có  tưởng  thấy,  tưởng  nghe,  tưởng  xúc,  tưởng  biết, 
mà  lại  nói,  -  Tôi  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết;  biết 
mà  nói  dôl,  Ba-dật-đề. 

Nếu  người  nào  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết, 
mà  trong  ý  sanh  nghi  nhưng  lại  nói  như  vầy,  -  Tôi  không  có  nghi,  rồi  nói 
-  Tôi  thấy,  tôi  nghe,  tôi  xúc,  tôi  biết;  biết  mà  nói  dối,  Ba-dật-đề. 

Nếu  người  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết,  mà 
trong  ý  có  nghi  nhưng  lại  nói  -  Trong  đây  tôi  không  nghi,  rồi  nói  -  Tôi 
không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết;  biết  mà  nói  dối,  Ba- 
dật-đề. 

Nếu  người  không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết,  mà 
trong  ý  lại  không  nghi,  rồi  nói,  -  Tôi  có  nghi  ngờ  rằng  tôi  thấy,  tôi  xúc, 
tôi  biết;  biết  mà  nói  dối,  Ba-dật-đề. 

Trong  ý  không  nghi  ngờ  rằng  -  Tôi  không  thấy,  tôi  không  nghe, 
tôi  không  xúc,  tôi  không  biết,  nhưng  lại  nói  -  Tôi  có  nghi  ngờ  rằng  tôi 
không  thấy,  không  nghe,  không  xúc,  không  biết;  biết  mà  nói  dối,  Ba- 
dật-đề. 

Điều  này  nên  nói  rộng:  Trước  đó  khởi  ý  nghĩ,  -  Ta  sẽ  nói  dối.  Khi 
nói  dôl,  tự  biết  là  nói  dối;  nói  dối  rồi,  biết  là  nói  dôl:  cố  ý  nói  dối,  Ba- 
dật-đề. 

Trước  đó  khởi  ý  nghĩ,  -  Ta  sẽ  nói  dối.  Khi  nói  dối,  tự  biết  là  nói 
dôl;  nói  dối  rồi,  không  tự  nhớ  là  đã  nói  dối:  cố  ý  nói  dôl,  phạm  Ba-dật- 
đề. 

Trước  đó  không  khởi  ý  nghĩ,  -  Ta  sẽ  nói  dối.  Khi  nói  dối,  biết  là 
nói  dối;  nói  dôl  rồi,  biết  là  nói  dôl:  Cô"  ý  nói  dôl,  Ba-dật-đề. 

Trước  đó  không  khởi  ý  nghĩ  nói  dối.  Khi  nói  dôl,  biết  là  nói  dối; 
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nói  dối  rồi,  không  nhớ  là  nói  dôl:  Cô"  ý  nói  dôl,  Ba-dật-đề. 

Cái  được  thây  có  khác,  cái  được  nhìn  nhận  có  khác,  cái  được  ham 
muốn  có  khác,  cái  được  xúc  có  khác,  cái  được  tưởng  có  khác,  cái  được 
tâm  tưởng  có  khác,®  những  việc  như  vậy  đều  là  nói  dôl. 

Giữa  đại  chúng,  biết  mà  vẫn  nói  dôl,  Ba-dật-đề.  Nói  rõ  ràng  thì 
phạm  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng,  phạm  Đột-kiết-la.  Khi  thuyết  giới 
cho  đến  ba  lần  hỏi,  nhớ  nghĩ  mình  có  tội  mà  không  nói,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Không  thây  nói  không  thây;  không  nghe  nói 
không  nghe;  không  xúc  nói  không  xúc,  không  hay  biết  nói  không  hay 
biết;  thây  nói  thây;  nghe  nói  nghe;  xúc  nói  xúc,  hay  biết  nói  hay  biết;  ý 
tưởng  có  thây,  nói  có  thây,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

2.  MẮNG  NHIẾC 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khi  giải  quyết  việc  tranh  cãi, 
mạ  nhục  Tỳ-kheo  bằng  giống  loài.’  Tỳ-kheo  hổ  thẹn,  quên  trước  quên 
sau  nên  không  nói  được. 

Trong  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  giải  quyết  việc  tranh  cãi  lại  mạ  nhục  Tỳ- 
kheo  bằng  giống  loài,  khiến  cho  Tỳ-kheo  hổ  thẹn,  quên  trước,  quên  sau 
không  nói  được? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 


6.  Cf.  Pali,  Vin.iv.  2,  nói  dôì  với  bảy  hình  thức  về  một  trong  bôn  chức  năng  nhận  thức:  Trước  khi 
nói  dôì,  trong  khi  nói  dôT,  sau  khi  nói  dôì  đều  biết  rõ  mình  sẽ,  đang  và  đã  nói  dôi;  (cô"  ý)  diễn 
tả  sai  lạc  quan  điểm,  sự  tán  thành,  sở  thích  và  ý  hướng;  (...)  vinidhaya  didhì,  vinidhàya  khantì, 
vinidhàya  ruci,  vinidhàya  bhàva. 

7.  Chủng  loại  mạ  Xem  giải  thích  nơi  phần  giới  tướng. 
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điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  giải  quyết  việc  tranh  cãi 
lại  mạ  nhục  Tỳ-kheo  bằng  giông  loài,  khiến  họ  hổ  thẹn  quên  trước  quên 
sau  không  nói  được? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Thuở  xa  xưa,  tại  nước  Đắc-sát-thi-la,^  có  người  Bà-la-môn  nuôi 
một  con  bò,'^  ngày  đêm  cho  ăn,  vuô"t  ve,  chải  chuốt.  Lúc  â"y,  cũng  tại 
nước  Đắc-sát-thi-la,  có  ông  trưởng  giả'°  đi  khắp  hang  cùng  ngõ  hẻm  lớn 
tiếng  rao: 

-  Ai  có  con  bò  nào  đủ  sức  mạnh,  cùng  con  bò  của  tôi  đâu  sức  kéo 
một  trăm  xe,  tôi  sẽ  cá  một  ngàn  lượng  vàng.“ 

-  Con  bò  của  người  Bà-la-môn  nghe  rao  như  vậy,  tự  nghĩ:  “Người 
Bà-la-môn  này  ngày  đêm  hết  lòng  nuôi  nâng  ta,  vuốt  ve,  chải  chuốt  ta. 
Nay  ta  nên  đem  hết  sức  mình  ra  kéo  để  lây  một  ngàn  lượng  vàng  kia, 
ngõ  hầu  trả  ơn  người  này.” 

-  Con  bò  nghĩ  xong  liền  nói  với  người  Bà-la-môn: 

-  Ông  chủ  có  biết  chăng?  Trong  nước  Đắc-sát-thi-la  có  ông  trưởng 
giả  rao  rằng,  ai  có  bò  cùng  với  bò  của  ông  đâu  sức  kéo  một  trăm  xe, 
ông  chịu  mâ"t  một  ngàn  lượng  vàng,  ông  chủ  có  thể  đến  nhà  ông  trưởng 
giả  kia  nói,  “Tôi  có  con  bò  có  thể  cùng  với  bò  của  ông  đâu  sức  kéo  một 
trăm  xe,  với  sô"  vàng  cá  là  một  ngàn  lượng.  ” 

-  Người  Bà-la-môn  nghe  xong  liền  đến  nhà  ông  trưởng  giả  nói, 
“Tôi  có  con  bò  với  sức  mạnh  có  thể  cùng  với  con  bò  của  ông  đấu  sức 
kéo  một  trăm  xe,  sô"  vàng  cá  là  một  ngàn  lượng.”  ông  trưởng  giả  trả 
lời,  “Nay  chính  là  lúc.”  Người  Bà-la-môn  liền  dắt  con  bò  của  mình  đem 
đến  để  cùng  đâ"u  sức  với  con  bò  của  ông  trưởng  giả,  kéo  một  trăm  xe  để 
lâ"y  một  ngàn  lượng  vàng.  Khi  â"y  có  nhiều  người  đứng  xem.  Trước  đám 
đông,  người  Bà-la-môn  dùng  lời  mạ  nhục,  gọi  con  bò  bằng  cách  kêu: 

-  Một  Sừng,'^  kéo  đi! 

-  Con  bò  của  người  Bà-la-môn  nghe  lời  mạ  nhục  liền  xâu  hổ  nên 
không  ra  sức  kéo  để  cạnh  tranh  cùng  đối  thủ  của  mình.  Do  đó,  con  bò 


8.  Đắc-sát-thi-la  Pali:  Takkasilà,  thủ  phủ  của  Gandhâra,  nổi  tiếng  về  giáo  dục.  Được 

đề  cập  rất  nhiều  trong  các  chuyện  tiền  thân. 

9.  Pali,  con  bò  tên  là  Nandivisàla. 

10.  Pali,  sedàhi,  nhà  phú  hộ,  hay  đại  thương  gia. 

11.  Pali,  sahassena  abbhuta  karoti,  đánh  cuộc  một  nghìn.  Không  nói  -  một  nghìn”  cái  gì.  Bản 
dịch  Anh  phỏng  định:  Kahàpaha  (tiền  vàng).  Ngũ  phần  6  (T22nl421,  tr.37c21),  50  tiền  vàng. 
Căn  bản  15  (T23nl442,  tr.765a22),  500  tiền  vàng. 

12.  Hán:  Nhất  giác  — tên  gọi  diễu  cỢt  con  bò.  Pali:  Kùla,  không  sttng;  bò  cụt  sttng. 


BỘ  LUẬT  3 


của  Ông  trưởng  giả  thắng  cuộc,  con  bò  của  người  Bà-la-môn  bại  trận. 
Người  Bà-la-môn  phải  mất  một  ngàn  lượng  vàng. 

-  Bấy  giờ,  người  Bà-la-môn  nói  với  con  bò  của  ông  ta: 

-  Ngày  đêm  ta  nuôi  nấng,  vuốt  ve,  chải  chuôt,  với  hy  vọng  ngươi 
sẽ  vì  ta  đem  hết  sức  lực  để  thắng  con  bò  của  ông  trưởng  giả.  Nhưng 
tại  sao  sự  việc  hôm  nay  ngược  lại,  khiến  ta  phải  mất  một  ngàn  lượng 
vàng? 

-  Con  bò  liền  nói  với  Bà-la-môn: 

-  Trước  đám  đông  ông  nhục  mạ  tôi,  ông  bảo  tôi  là  “Một  Sừng, 
kéo  đi!  ”  Tôi  rất  lấy  làm  xấu  hổ  đối  với  mọi  người.  Do  đó,  tôi  không  thể 
dùng  hết  sức  để  cùng  cạnh  tranh  với  con  bò  kia  được.  Nếu  ông  có  thể 
thay  đổi  cách  gọi,  đừng  đem  tên  gọi  hình  tướng,  mà  nhục  mạ  tôi,  thì  ông 
cứ  đến  nói  với  ông  trưởng  giả  rằng,  “Bò  của  tôi  có  thể  cùng  bò  của  ông 
đấu  sức,  kéo  một  trăm  xe  với  giá  đấu  gấp  đôi  là  hai  ngàn  lượng  vàng.” 

-  Người  Bà-la-môn  nghe  xong  liền  nói  với  con  bò  của  ông: 

-  Chớ  để  ta  mất  thêm  hai  ngàn  lượng  vàng  nữa. 

-  Con  bò  trả  lời  với  người  ba-la-môn: 

-  Trước  đám  đông  ông  đừng  nhục  mạ  tôi,  gọi  tôi  là  “Một  Sừng, 
kéo  đi!”  Mà  trước  đám  đông  ông  nên  khen  ngợi  tôi,  bảo  tôi  kéo  cho 
giỏi;  ông  gọi  sừng  tôi  rất  xinh  đẹp. 

Bấy  giờ,  người  Bà-la-môn  đến  nhà  ông  trưởng  giả  nói: 

-  Nay  bò  của  ông  có  thể  cùng  bò  của  tôi  đấu  sức  kéo  một  trăm  xe 
với  số  vàng  đánh  cá  là  hai  ngàn  lượng,  dưới  sự  chứng  kiến  của  nhiều 
người. 

-  Ông  trưởng  giả  nói: 

-  Thật  đúng  lúc. 

-  Khi  ấy,  người  Bà-la-môn  trước  đám  đông  khen  ngợi  con  bò  của 
ông  rằng,  “Kéo  rất  giỏi!  Cặp  sừng  rất  đẹp!  ” 

-  Con  bò  nghe  lời  khen  như  vậy  liền  đem  hết  sức  mình  để  đấu  với 
con  bò  kia,  nên  con  bò  của  người  Bà-la-môn  thắng  cuộc,  con  bò  của  ông 
trưởng  giả  thua  trận.  Người  Bà-la-môn  thu  được  hai  ngàn  lượng  vàng. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Phàm  người  ta  khi  muốn  nói  phải  nói  lời  khéo  léo,  không  nên  nói 
lời  xấu  ác.  Nói  lời  khéo  léo  là  thiện.  Nói  lời  xấu  ác  là  tự  gây  phiền  não 
cho  mình.  Bởi  vậy  cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  súc  sanh  bị  người  mạ  nhục, 
còn  tự  xấu  hổ  không  thể  dùng  hết  sức  mình  để  kéo  xe,  huống  là  đối  với 
người  mà  bị  kẻ  khác  hủy  nhục  làm  sao  không  hổ  thẹn!  Nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  này  là  những  người  si,  khi  giải  quyết  việc  tranh  cãi  lại  mạ  nhục 
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các  Tỳ-kheo  bằng  giống  loài,  khiến  cho  họ  hổ  thẹn,  quên  trước,  quên 
sau  không  nói  được. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nhục  mạ  bằng  giống  loài,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhục  mạ  người  bằng  giông  loài^^:  như  nói,  -  Ngươi  sanh  trong  gia 
đình  dòng  họ  thâ"p  hèn,  hành  nghề  cũng  thấp  hèn,  kỹ  thuật  công  xảo 
cũng  thâ"p  hèn.  Hoặc  nói,  -  Ngươi  là  người  phạm  tội;  ngươi  là  người 
nhiều  kiết  sử;  ngươi  là  người  mù,  ngươi  là  người  trọc  mù... 

-  Thâ"p  hèn:  Là  dòng  dõi  chiên-đà-la,  dòng  dõi  hốt  rác,  dòng  dõi 
thợ  đan,'"^  dòng  dõi  thợ  đóng  xe^^. 

-  Họ  thâ"p  hèn:  Chỉ  những  họ  Câu-tâ"u,  Câu-thi,  Bà-tô-trú,  Ca-diếp, 
A-đề-lị-dạ,  Bà-la-đọa.'®  Hoặc  chẳng  phải  họ  thâ"p  hèn  mà  tập  làm  theo 
kỹ  thuật  thâ"p  hèn,  tức  thành  họ  thâ"p  hèn. 

-  Nghề  nghiệp  thâ"p  hèn:  Tức  là  mua  bán  heo,  dê,  giết  bò,  thả 
chim  ưng,  chim  diêu,  thợ  săn,  chài  lưới,  làm  giặc,  bắt  giặc,  thủ  thành, 
coi  ngục. 

-  Kỹ  nghệ  thâ"p  hèn:  Như  làm  nghề  thợ  rèn,  thợ  mộc,  thợ  gốm,  thợ 
da,  thợ  hớt  tóc,  thợ  đan  nia.*’ 

-  Phạm  tội:  Phạm  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi-sa,  Ba-dật-đề,  Ba-la- 
đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  Đột-kiết-la,  ác  thuyết. 

-  Kết:  Từ  sân  nhuế  cho  đến  năm  trăm  kết  sử. 


13.  Hán:  Chủng  loại  huỷ  tỷ  ngữ  Síliễcằpp.  Tăng  kỳ  12  (T22nl425,  tr.325b28):  Chủng  loại 

hình  tướng  ngữ  có  7  cách:  Chủng  tánh,  nghề  nghiệp,  tướng  mạo,  bệnh  tật,  tội, 

bệnh,  kết  sử  (ô  nhiễm).  Pali  (Vin.iv.  4):  omasavàda.  Có  10  cách  mắng  nhiếc:  Bằng  gia  đình 
(ịàtiyà),  tên  tuổi  (nàmena)),  tộc  họ  (gottena),  nghề  nghiệp  (kammena),  công  xảo  (sippena), 
chứng  (bệnh)  tật  (bàdhena),  dấu  hiệu  (ligena),  phiền  não  (thói  xâu)  (kilesena),  tội  lỗi  (àpat- 
tiyà),  và  sự  hèn  hạ  (hìnena). 

14.  Trúc  sU  chủng  tíÈÌlĩS:  Thợ  làm  đồ  tre.  Pali:  Veajàti. 

15.  Xa  sư  chủng  Ệ:ÈÌ|ĨS.  Pali:  rathakàrajàti. 

16.  Câu-tâu  Câu-thi  Bà-tô-trú  Ca-diếp  3ÍI^,  A-đề-lị-dạ  Bà-la- 

đọa  Pali,  giòng  họ  có  thấp  và  cao.  Giòng  họ  thấp:  Kosiya,  Bhàradvàja;  giòng  họ  cao: 

Gotama,  Moggallàna,  Kaccàyana,  Vàsidha. 

17.  Hán:  Bá  ki  Pali:  Narakàra,  nghề  đan/dệt  cói. 
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-  MÙ  lòa:**^  mù  lòa,  gù,  què  quặt,  câm  điếc  và  các  tật  bệnh  khác. 

Hoặc  Tỳ-kheo  mắng  nhiếc  các  Tỳ-kheo  khác  rằng,  -  Thầy  sanh 

nơi  nhà  ti  tiện;  hành  nghiệp  thấp  hèn,  kỹ  thuật  thấp  hèn.  Thầy  phạm  tội, 
thầy  bị  kết  sử,  thầy  là  kẻ  trọc  đầu  mù  lòa...  Mạ  nhục  như  vậy. 

Hoặc  mạ  nhục  ngay  trước  mặt,  hoặc  mượn  lời  dụ  để  mạ  nhục, 
hoặc  tự  so  sánh  để  mạ  nhục. 

-  Mạ  nhục  ngay  trước  mặt:  Như  nói,  -  Ngươi  sanh  trong  nhà  Chiên- 
đà-la,  sanh  trong  nhà  hôd  rác,  sanh  trong  dòng  thợ  đan,  dòng  thợ  đóng 
xe,  họ  Câu-tấu,  Câu-thi,  Bà-tô-trú,  Ca-diếp,  Đề-lê-dạ,  Bà-la-đọa.  Hoặc 
là  vốn  không  phải  dòng  họ  thấp  hèn  mà  tập  làm  theo  kỹ  nghệ  thấp  hèn 
tức  thành  họ  thấp  hèn,  như  nói,  -  Ngươi  là  người  mua  bán,  người  giết  bò, 
heo,  dê.  Ngươi  là  người  làm  nghề  ăn  trộm,  bắt  kẻ  trộm.  Ngươi  là  người 
giữ  thành,  giữ  ngục,  là  người  thợ  rèn,  làm  đồ  mộc,  làm  lò  gốm,  làm 
thợ  giày,  thợ  hớt  tóc.  Ngươi  là  người  phạm  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi- 
sa,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  Đột-kiết-la,  ác  thuyết. 
Ngươi  là  người  từ  kết  sử  sân  nhuế,  cho  đến  là  người  năm  trăm  kiết  sử. 
Ngươi  là  người  trọc  đầu  mù  lòa,  què  quặt,  điếc  câm  và  là  người  có  các 
bệnh  hoạn  khác... 

-  Mượn  dụ  để  mạ  nhục:  Như  nói,  -  Ngươi  tợ  như  Chiên-đà-la,  tợ 
như  dòng  hốt  phân,  tợ  như  dòng  thợ  đan,  tợ  như  dòng  đóng  xe.  Ngươi 
tợ  như  dòng  họ  Câu-tấu,  tợ  như  dòng  họ  Câu-thi,  Bà-tô-trú,  Ca-diếp, 
Đề-lê-dạ,  Bà-la-đọa.  Ngươi  tợ  như  người  mua  bán  heo,  dê;  tợ  như  người 
giết  bò;  tợ  như  người  thả  chim  ưng,  chim  diêu;  tợ  như  người  lưới  cá,  thợ 
săn;  tợ  như  kẻ  trộm,  như  người  bắt  kẻ  trộm,  tợ  như  người  giữ  thành, 
giữ  ngục;  tợ  như  người  làm  đồ  gốm,  tợ  như  người  làm  giày  dép,  tợ 
như  người  thợ  hớt  tóc;  tợ  như  người  phạm  Ba-la-di,  tợ  như  người  phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa,  tợ  như  người  phạm  Ba-dật-đề,  tợ  như  người  phạm 
Ba-la-đề-đề-xá-ni,  tợ  như  người  phạm  Thâu-lan-giá,  tợ  như  người  phạm 
Đột-kiết-la,  tợ  như  người  phạm  ác  thuyết,  tợ  như  người  kiết  sử,  tợ  như 
người  mù  lòa,  tợ  như  người  không  có  tóc,  tợ  như  người  què  chân,  tợ  như 
người  câm  điếc... 

-  Tự  so  sánh  để  mạ  nhục:  Như  nói,  -  Tôi  không  phải  dòng  Chiên- 
đà-la,  tôi  không  phải  dòng  hốt  phân,  tôi  không  phải  dòng  thợ  đan,  tôi 
không  phải  dòng  đóng  xe.  Tôi  không  phải  dòng  họ  Câu-tấu,  dòng  họ 
Câu-thi,  Bà-tô-trú,  Ca-diếp,  Đề-lê-dạ,  Bà-la-đọa;  cũng  không  phải 
người  mua  bán  heo  dê,  giết  bò,  thả  chim  ưng,  chim  diêu,  lưới  cá,  thợ 


18.  Manh  hạt  chỉ  chung  các  khuyết  tật  và  các  chứng  bịnh. 
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săn,  làm  giặc,  bắt  giặc,  giữ  thành,  giữ  ngục,  thợ  rèn,  thợ  mộc,  thợ  đan, 
đóng  xe,  thợ  lò  gốm,  thợ  giày,  thợ  cạo... 

Tôi  không  phải  là  người  phạm  Ba-la-di,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa, 
phạm  Ba-dật-đề,  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  phạm  Thâu-lan-giá,  phạm 
Đột-kiết-la,  phạm  ác  thuyết.  Tôi  chẳng  phải  bị  kiết  sử,  tôi  chẳng  phải 
là  người  trọc  đầu,  mù  lòa,  què  quặt,  điếc  câm... 

Nếu  Tỳ-kheo  đem  giông  loài  mà  mạ  nhục,  nói  như  trên,  phạm  Ba- 
dật-đề.  Nếu  đem  giống  loài  để  mạ  nhục,  nói  rõ  ràng  phạm  Ba-dật-đề, 
không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Hoặc  là  nói  thiện  pháp  để  mạ  nhục  ngay  trước  mặt,  hoặc  mượn  dụ 
để  mạ  nhục,  hoặc  tự  so  sánh  để  mạ  nhục. 

-  Dùng  thiện  pháp  để  mạ  nhục:  Như  nói,  -  Ngươi  là  người  A-lan- 
nhã,  khất  thực,  mặc  y  vá,  cho  đến  người  ngồi  thiền. 

-  Dùng  thiện  pháp  mạ  nhục  ngay  trước  mặt:  Như  nói,  -  Ngươi  là 
người  A-lan-nhã,  khất  thực,  mặc  y  vá,  cho  đến  người  ngồi  thiền. 

-  Mượn  dụ  để  mạ  nhục:  Như  nói,  -  Ngươi  tợ  như  người  A-lan-nhã, 
khất  thực,  mặc  y  vá,  cho  đến  người  ngồi  thiền. 

-  Tự  so  sánh  để  mạ  nhục:  Như  nói,  -  Tôi  chẳng  phải  là  người  ở  A- 
lan-nhã,...  cho  đến  người  ngồi  thiền. 

Nếu  Tỳ-kheo  dùng  thiện  pháp  mạ  nhục  ngay  trước  mặt,  mượn  dụ 
để  mạ  nhục,  tự  so  sánh  để  mạ  nhục;  nói  mà  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la, 
không  rõ  ràng  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Cùng  có  lợi  cho  nên  nói,  vì  pháp  cho  nên  nói, 
vì  luật  cho  nên  nói,  vì  giáo  thọ  cho  nên  nói,  vì  thân  hậu  cho  nên  nói, 
hoặc  vì  vui  chơi  mà  nói,  hoặc  vì  nói  lỡ  lời,  hoặc  nói  một  mình,  hoặc  nói 
trong  mộng,  hoặc  muốn  nói  việc  này  nhằm  nói  việc  khác;  tất  cả  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

3.  NÓI  LY  GIÁN 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  truyền  rao  lời  nói  bên  này  bên 
kia;  truyền  lời  nói  kín  đáo  của  người  này  đến  nói  người  kia;  truyền  lời 
nói  kín  đáo  của  người  kia  đến  nói  người  này. 

Họ  cứ  làm  như  vậy  mãi,  đưa  đến  tình  trạng  trong  chúng  chưa  có 
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đấu  tranh  liền  sanh  ra  sự  đấu  tranh  nầy,  và  đã  có  sự  đấu  tranh  rồi  thì 
không  thể  chấm  dứt  được. 

Các  Tỳ-kheo  đều  nghĩ:  Do  nhân  duyên  gì  trong  chúng  Tăng  vô"n 
không  có  sự  đấu  tranh  mà  nay  lại  có  sự  đấu  tranh  này,  và  đã  có  sự  đấu 
tranh  rồi  thì  sao  không  chấm  dứt  được? 

Các  Tỳ-kheo  tìm  biết  là  do  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  này  truyền  rao  lời 
nói  bên  này  bên  kia,  nên  đưa  đến  tình  trạng  trong  chúng  Tăng  có  sự  đấu 
tranh,  việc  tranh  cãi  này  vô"n  trước  đây  không  có,  nay  lại  có,  và  khi  đã 
có  sự  đấu  tranh  rồi  thì  không  thể  chấm  dứt  được. 

Khi  ấy  trong  chúng  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa 
học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao  các  thầy  truyền  rao  lời  nói  bên  này  bên  kia,  đưa  đến  tình 
trạng  trong  Tăng  có  sự  đấu  tranh,  việc  tranh  cãi  này  vốn  trước  đây 
không  có  nay  lại  có,  và  khi  đã  có  sự  đấu  tranh  rồi  thì  không  chấm  dứt 
được? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một 
cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao  các  ông  truyền  rao  lời  nói  bên  này  bên  kia,  đưa  đến  tình 
trạng  trong  chúng  Tăng  trước  không  có  đấu  tranh,  nay  lại  sanh  ra  đâ'u 
tranh,  và  khi  đã  có  đấu  tranh  thì  không  chấm  dứt  được? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  nên  lắng  nghe!  Xưa  kia,  có  hai  con  ác  thú  làm  bạn  với 
nhau,  một  con  sư  tử  tên  là  Thiện  Nha,'®  con  thứ  hai  là  hổ  tên  Thiện 
Bác^°,  ngày  đêm  cùng  rình  bắt  các  con  nai. 

-  Khi  ấy,  có  một  con  Dã  can  thường  đi  sau  hai  con  thú  này,  ăn  thịt 
dư  còn  lại  của  chúng  để  sống.  Bấy  giờ,  con  Dã  can  kia  lén  lút  suy  nghĩ: 
“Nay  ta  không  thể  cứ  đi  theo  sau  mãi  thế  này.  Bằng  phương  tiện  thế 
nào  ta  phải  làm  để  hai  con  ác  thú  này  cùng  loạn  đấu  với  nhau  khiến  cho 
chúng  không  còn  đi  với  nhau  nữa.”  Nghĩ  xong,  Dã  can  liền  đến  chỗ  con 
sư  tử  Thiện  Nha  nói  như  vầy: 

-  Này  Thiện  Nha!  Tôi  nghe  con  cọp  Thiện  Bác  nói  rằng,  “Chỗ 
sanh  của  ta  hơn  hết;  dòng  họ  của  ta  hơn  hết;  hình  sắc  của  ta  hơn  nó,  thế 


19.  Thiện  Nha  Thập  tụng  9  (T23nl435,  tr.66a27):  Hảo  Mao  #  A  #-. 

20.  Thiện  Bác  .  Ngũ  phần  6  (T22nl421,  tr.38b05):  Thiện  Trảo  #ị/R.  Thập  tụng  9  (T23nl435, 
tr.66a27):  Hảo  Nha  @3". 
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lực  của  ta  hơn  nó.  Tại  sao  vậy?  Vì  hàng  ngày  ta  được  thức  ăn  bổ,  ngon. 
Sư  tử  Thiện  Nha  đi  theo  sau  ta  ăn  thức  ăn  còn  dư  lại  của  ta  để  sông.” 
Dã  can  liền  nói  kệ: 

Hĩnh  sắc  và  nơi  sanh 
Sức  mạnh  cũng  lại  hơn 
Thiện  Nha  không  sánh  kịp 
Thiện  Bác  nói  như  vậy. 

Thiện  Nha  nghe  xong  hỏi  Dã  can: 

-  Do  đâu  mà  ngươi  biết  được? 

Dã  can  trả  lời: 

-  Hai  ông  cùng  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  gặp  nhau  thì  sẽ  tự  biết  rõ  điều 

này. 

Bấy  giờ,  con  Dã  can  lén  lút  nói  với  Thiện  Nha  xong,  liền  đến  cọp 
Thiện  Bác  nói: 

-  Ông  biết  chăng!  Sư  tử  Thiện  Nha  đã  nói  như  vầy,  “Hiện  tại 
chủng  tánh  và  chỗ  sanh  của  ta,  tất  cả  đều  hơn  nó,  thế  lực  cũng  hơn.  Tại 
sao  vậy?  Vì  thường  ta  ăn  thức  ăn  ngon;  cọp  Thiện  Bác  chỉ  ăn  thức  ăn  dư 
còn  lại  của  ta  để  sống.  Dã  can  liền  nói  kệ: 

Hĩnh  sắc  và  nơi  sanh 
Sức  mạnh  cũng  lại  hơn 
Thiện  Bác  không  sánh  kịp. 

Thiện  Nha  nói  như  vậy. 

Thiện  Bác  nghe  xong  hỏi: 

-  Tại  sao  ngươi  biết  được  việc  ấy? 

Dã  can  trả  lời: 

-  Hai  ông  cùng  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  gặp  nhau  thì  sẽ  tự  biết  rõ  điều 

này. 

Sau  đó,  hai  con  thú  cùng  tập  họp  lại  một  chỗ,  cùng  nhìn  nhau  với 
cặp  mắt  sân  hận.  Sư  tử  Thiện  Nha  liền  nghĩ,  “Ta  không  thể  không  hỏi 
trước  khi  hạ  thủ  cọp.” 

Bấy  giờ,  Sư  tử  Thiện  Nha  hướng  đến  cọp  Thiện  Bác  nói  kệ: 

Hĩnh  sắc  và  nơi  sanh 
Sức  mạnh  cũng  lại  hơn 
Thiện  Nha  không  bằng  ta 
Thiện  Bác  có  nói  không? 

Thiện  Bác  tự  nghĩ  rằng,  “Chắc  là  do  Dã  can  gây  sự  loạn  đấu  giữa 
chúng  ta.  ”  Cọp  Thiện  Bác  nói  kệ  để  trả  lời  cho  Sư  tử  Thiện  Nha: 

Thiện  Bác  không  nói  vậy: 
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Hĩnh  sắc  và  nơi  sanh 
Sức  mạnh  cũng  lại  hơn 
Thiện  Nha  không  thể  sánh. 

Nếu  nhận  lời  vô  ích 
Tin  theo  lời  bỉ  thử 
Tự  phá  hoại  tĩnh  thâm 
Bèn  thành  kẻ  oan  gia. 

Bằng  lẽ  thật  để  biết 
Phải  diệt  trừ  sân  não 
Đây  là  lời  thành  thật 
Khiến  ta  được  lợi  ích. 

Nay  nên  khéo  hàng  phục 
Trừ  diệt  ác  tri  thức 
Cần  giết  Dã  can  này 
Chính  nó  gây  loạn  đấu. 

Sư  tử  Thiện  Nha  liền  giết  Dã  can.^' 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Hai  con  thú  này  bị  con  Dã  can  phá,  nên  khi  họp  nhau  một  chỗ, 
gặp  nhau  mà  không  vui,  huống  là  đôl  với  người,  bị  người  khác  phá  rối, 
làm  sao  không  bực  lòng?  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  gây  loạn  đấu  bên  này 
bên  kia,  việc  tranh  cãi  này  trước  đây  không  sanh  ra  nay  lại  sanh  ra,  và 
khi  đã  có  việc  tranh  cãi  rồi  thì  không  thể  chấm  dứt? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  hai  ỉư&ự^  ba-dật  đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Hai  lưỡi:^^  gây  chuyện  cho  Tỳ-kheo  loạn  đấu  với  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Thực-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  ,ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c 


21.  Tăng  kỳ  12  (T22nl425,  tr.326bl9):  Truyện  kể  trong  -  Tam  thú  bản  sanh  kinh;  không  nêu 
chi  tiết. 

22.  Ngũ  phần,  nt.:  Nói  hai  lưỡi  khiến  Tỳ-kheo  loạn  đâu.  Pali:  Bhikkhupesuđđa,  lời  nói  ly  gián 
Tỳ-kheo. 

23.  Pali,  có  hai  hình  thái  ly  gián  ngữ  (dvìhàkàrehi  pesunna  hoti):  Nói  với  mục  đích  gây  cảm  tình, 
nói  với  mục  đích  gây  chia  rẻ . 
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vương,  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học  Sa-môn,  Bà-la-môn. 

Tỳ-kheo-ni  lại  loạn  đấu  với  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di, 
Sa-di-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c  vương,  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo. 

Thức-xoa-ma-na  lại  loạn  đấu  với  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di- 
ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c  vương,  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni. 

Sa-di  loạn  đấu  với  Sa-di,  Sa-di-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c 
vương,  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni. 

ưu-bà-tắc  lại  loạn  đấu  với  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c  vương, 
Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  ưu-bà-tắc. 

ưu-bà-di  lại  loạn  đấu  với  ưu-bà-di,  Quô"c  vương,  Đại  thần,  ngoại 
đạo,  dị  học  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma- 
na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  ưu-bà-tắc. 

Quốc  vương  lại  loạn  đấu  với  Quô"c  vương,  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị 
học  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di, 
Sa-di-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di. 

Đại  thần  lại  loạn  đấu  với  Đại  thần,  ngoại  đạo,  dị  học  Sa-môn,  Bà- 
la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  ưu-bà- 
tắc,  ưu-bà-di,  quô"c  vương. 

Tất  cả  ngoại  đạo  Sa-môn,  Bà-la-môn  lại  loạn  đấu  với  tất  cả  ngoại 
đạo  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di, 
Sa-di-ni  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  Quô"c  vương,  Đại  thần. 

-  Loạn  đấu:^'*  Như  người  nào  đó  nói,  -  ông  là  dòng  dõi  Chiên-đà- 
la,  dòng  dõi  hôd  phân,  dòng  dõi  thợ  đan,  dòng  dõi  đóng  xe,  họ  Câu-tấu, 
Câu-thi,  Bà-tô-trú,  Ca-diếp,  Đề-lê-dạ,  Bà-la-đọa,  mua  bán  heo  dê,  giết 
bò,  thả  chim  ưng,  lưới  chim,  thợ  săn,  làm  giặc,  bắt  giặc,  giữ  thành,  giữ 
ngục,  thợ  rèn,  thợ  giày,  thợ  cạo;  ông  phạm  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi- 
sa,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  Đột-kiết-la,  ác  thuyết. 

-  Nói  kết  sử:  Từ  sân  nhuế  cho  đến  năm  trăm  kết,  trọc  đầu,  mù  lòa, 
què  quặt,  điếc  câm.  Tỳ-kheo  nào  phá  hoại  đều  là  Tỳ-kheo  loạn  đấu. 
Nói  rõ  ràng  phạm  Ba-dật-đề,  nói  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 


24.  Tức  là,  thuật  lại  lời  của  người  này  cho  người  kia.  Pali,  có  10  loại  nói  ly  gián,  như  10  loại  nói 
ác  khẩu  mạ  lỵ:  Từ  chuyện  bêu  xấu  dòng  họ,  cho  đến  mắng  chưởi. 


16 


BỘ  LUẬT  3 


Sự  không  phạm:  Vì  phá  ác  tri  thức,  phá  ác  bạn  đảng,  phá  phương 
tiện  phá  hoại  Tăng,  phá  việc  trỢ  giúp  để  phá  hoại  Tăng,  phá  hai  người 
ba  người  tác  yết-ma,  phá  tác  yết-ma  phi  pháp,  yết-ma  phi  luật;  hoặc  vì 
người  phá  Tăng,  phá  tháp,  phá  miếu,  phá  Hòa  thượng,  đồng  Hòa  thượng, 
phá  A-xà-lê,  đồng  A-xà-lê,  phá  tri  thức,  phá  thân  hữu,  phá  những  người 
nói  nhiều  mà  vô  nghĩa,  vô  lợi,  muôn  dùng  phương  tiện  làm  việc  vô  ng¬ 
hĩa;  phá  những  người  như  vậy  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

4.  NGỦ  CHUNG  BUồNG  NGƯỜI  NỮ^^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  từ  nước  Xá-vệ  đến  nước  Câu- 
tát-la,  giữa  đường,  đến  nơi  thôn  không  có  trú  xứ  của  Tỳ -kheo,  hỏi  thăm, 
-  Có  ai  cho  tôi  chỗ  trọ?  Được  nghe  nơi  kia  có  nhà  của  dâm  nữ  thường 
cho  khách  tạm  trú  ban  đêm  tại  nhà.  Bấy  giờ,  ngài  A-na-luật  đến  nhà 
dâm  nữ,  hỏi: 

-  Thưa  đại  tỷ,  tôi  muôn  xin  trọ  lại  một  đêm,  có  được  không? 

Dâm  nữ  nói: 

-  Được!  Nhà  rộng,  Tôn  giả  cứ  tùy  ý  nghỉ. 

Tôn  giả  A-na-luật  bước  vào  nhà,  trải  tọa  cụ  bằng  cỏ,  xếp  tréo 
chân  ngồi,  nhất  tâm  tư  duy,  buộc  niệm  trước  mặt. 

Hôm  ấy,  cũng  có  các  trưởng  giả  ở  nước  Câu-tát-la  có  việc  cần 
cũng  đến  nơi  thôn  đó  tìm  nơi  nghỉ  lại  đêm.  Cũng  lại  được  nghe  nhà  dâm 
nữ  kia  thường  tiếp  khách  tạm  trú.  Các  trưởng  giả  đến  nhà  đó,  hỏi: 

-  Chúng  tôi  cần  nghỉ  lại  một  đêm,  cô  có  thể  cho  chúng  tôi  tá  túc 
đưỢc  không? 

Dâm  nữ  trả  lời: 

-  Trước  đây  tôi  đã  hứa  cho  một  Sa-môn  ở  lại.  Các  ông  hỏi  vị  Sa- 
môn  ấy,  có  thể  được  cùng  nghỉ  thì  các  ông  cứ  nghỉ. 

Các  trưởng  giả  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

-  Chúng  tôi  đã  xin  người  chủ  nhà  được  ở  lại  một  đêm  và  đã  được 
sự  chấp  thuận.  Vậy  chúng  ta  cùng  nghỉ,  không  có  gì  trở  ngại? 

Tôn  giả  A-na-luật  trả  lời: 

-  Tôi  đã  trải  nệm  cỏ  rồi.  Nhà  còn  rộng,  các  ông  cứ  tùy  ý  nghỉ,  chớ 


25.  Ngũ  phần  8  (T22nl421,  tr.59b09),  Ba-dật-đề  56;  Tăng-kỳ  19  (T22nl425,  tr.381c28),  Ba- 
dật-đề  69;  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.ll2c22),  Ba-dật-đề  65;  Căn  bản  40  (T23nl442,  tr.849b25), 
Ba-dật-đề  65.  Pali,  Vin.iv.  17,  Pàcittiya  6. 
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nghi  ngại. 

Lúc  ấy,  các  trưởng  giả  liền  vào  nhà.  Vì  bạn  bè  các  trưởng  giả 
nhiều  nên  ngồi  quá  chật.  Bấy  giờ,  dâm  nữ  thấy  vậy  sanh  lòng  thương 
mến,  trong  lòng  nghĩ  rằng,  -  Vị  A-na-luật  này  là  con  nhà  hào  quý,  từ 
lâu  quen  sung  sướng  không  thể  chịu  khổ  được.  Nay  cùng  với  các  trưởng 
giả  chung  nhà  quá  chật.  Nghĩ  vậy,  bèn  đi  đến  chỗ  A-na-luật,  nói  rằng, 
-  Tôn  giả  từ  lâu  quen  sung  sướng  không  thể  chịu  khổ  được.  Nay  cùng 
với  các  trưởng  giả  chung  nhà  quá  chật.  Tôn  giả  có  thể  vào  trong  buồng^® 
tôi  nghỉ  đưỢc  không?  Tôn  giả  trả  lời  đồng  ý. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  vào  trong  buồng,  nơi  chỗ  ngồi  đó,  xếp 
tréo  chân  ngồi,  buộc  niệm  trước  mặt.  Lúc  ấy  trong  nhà  dâm  nữ,  đèn 
thắp  suôd  đêm  không  tắt. 

Đầu  đêm,  dâm  nữ  đến  chỗ  Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

-  Gần  đây  có  các  trưởng  giả  Bà-la-môn  có  nhiều  của  cải  quý  báu, 
đến  nói  với  tôi,  “Cô  có  thể  làm  vỢ  tôi?”  Tôi  liền  nói  với  các  trưởng  giả 
ấy  rằng,  “Các  ông  xấu  xí  lắm.  Tôi  không  thể  làm  vỢ  các  ông.  Nếu  là 
người  xinh  đẹp,  tôi  sẽ  làm  vỢ  họ.”  Tôi  xem  Tôn  giả  tướng  mạo  xinh 
đẹp.  Tôn  giả  có  thể  làm  chồng  tôi  được  không? 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật  tuy  nghe  những  lời  nói  ấy  nhưng  vẫn 
lặng  thanh  không  trả  lời  và  cũng  không  nhìn  ngó.  Tại  sao  vậy?  Vì  Tôn 
giả  đã  chứng  đắc  giải  thoát  vô  thượng  gồm  cả  hai  phần^^.  Đến  cuối  đêm, 
lúc  bình  minh  sắp  xuất  hiện,  cô  ta  lại  nói  với  A-na-luật: 

-  Các  trưởng  giả  dòng  Bà-la-môn  có  nhiều  của  cải  quý  báu  nói  với 
tôi:  “Cô  vì  tôi  làm  vỢ.”  Tôi  dứt  khoát  không  hứa  khả.  Nhưng  Tôn  giả 
với  nhan  mạo  đoan  chánh,  có  thể  vì  tôi  làm  chồng  được  không? 

Tôn  giả  A-na-luật  cũng  lại  im  lặng,  không  trả  lời  và  cũng  không 
nhìn  ngó  cô  ta.  Tại  sao  vậy?  Vì  chính  Tôn  giả  là  người  đã  chứng  đắc 
giải  thoát  vô  thượng  gồm  cả  hai  phần. 

Bấy  giờ,  dâm  nữ  liền  thoát  y  đến  trước  mặt  và  nắm  Tôn  giả.  Tôn 
giả  liền  dùng  sức  thần  túc  vụt  mình  lên  hư  không.  Dâm  nữ  thấy  vậy  hết 
sức  xấu  hổ,  vì  sự  lõa  hình  của  mình,  bèn  ngồi  xổm  xuông;  rồi  vội  vàng 
lấy  áo  khoác  lại.  Xong  xuôi,  chắp  tay  ngửa  mặt  lên  không  trung,  hướng 
về  Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

_ -  Xin  sám  hối!  Xin  sám  hôl!  Nói  như  vậy  ba  lần.  Rồi,  thỉnh  nguyện 


26.  Nguyên  Hán:  Xá  nội  chính  xác,  nên  hiểu  là  buồng  trong.  Pali:  Mađcaka  abbhantara, 
giường  ở  buồng  trong.  Xem  cht.  32  dưới. 

27.  Hán:  Nhị  câu  giải  thoát  Tức  với  tâm  giải  thoát  và  huệ  giải  thoát.  A-la-hán  chứng 

đắc  diệt  tận  định,  gọi  là  có  câu  (phần)  giải  thoát.  Xem  Câu-xá  (T22nl558,  ữ.  131b26).  Pali: 
ubhatobhàga-vimutta,  cf.  D.ii.  71;  M.i.  477;  s.i.  191. 
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Tôn  giả  trở  lại  chỗ  ngồi. 

Tôn  giả  hạ  mình,  ngồi  trở  lại  chỗ  ngồi  như  cũ.  Người  dâm  nữ  này 
đảnh  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  xong,  lui  ngồi  qua  một  bên.  Tôn  giả  vì  cô 
mà  nói  các  pháp  vi  diệu,  như  ý  nghĩa  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  ý  nghĩa 
sanh  thiên.  Tôn  giả  chê  trách  dục  là  bâ"t  tịnh,  là  thâ"p  hèn,  là  hữu  lậu,  là 
kết  phược^^.  Tôn  giả  khen  ngợi  sự  an  lạc  của  xuâ"t  ly^®,  ích  lợi  của  giải 
thoát. 

Lúc  â"y,  dâm  nữ  liền  từ  chỗ  ngồi  dứt  hết  trần  câu,  được  sự  trong 
sạch  của  con  mắt  pháp.  Khi  dâm  nữ  thấy  pháp,  đắc  pháp  rồi,  thỉnh 
nguyện,  -  Nguyện  xin  Tôn  giả  châ"p  thuận  con  được  làm  người  ưu-bà- 
di,  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Từ  nay  trở  đi,  suốt  đời  không  sát  sanh  cho 
đến  không  nông  rưỢu.  Ngày  hôm  nay,  xin  Tôn  giả  nhận  lời  thỉnh  cầu 
thọ  thực  của  con.  Tôn  giả  mặc  nhiên  châ"p  thuận.  Người  dâm  nữ  kia  biết 
Tôn  giả  đã  mặc  nhiên  chấp  nhận  lời  thỉnh  cầu  rồi,  liền  sửa  soạn  đồ  ăn 
thức  uống  ngon  bổ  để  cúng  dường.  Tôn  giả  thọ  thực  xong,  cô  lấy  một 
chiếc  ghế  nhỏ  đến  ngồi  trước  Tôn  giả  A-na-luật.  Tôn  giả  vì  cô  mà  nói 
các  pháp,  dùng  nhiều  hình  thức  khuyến  dụ,  khiến  cho  lòng  cô  sanh  hoan 
hỷ.  Thuyết  pháp  xong,  Tôn  giả  rời  chồ  ngồi  ra  về.  về  đến  Tăng  già- 
lam,  đem  nhân  duyên  này  nói  với  các  Tỳ-kheo  một  cách  đầy  đủ. 

Khi  ấy,  trong  chúng  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa 
học  giới,  biết  hổ  thẹn,  cơ  hiềm  A-na-luật: 

-  A-na-luật,  sao  thầy  cùng  với  phụ  nữ  ngủ  chung  buồng?^° 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Ngài 
biết  mà  vẫn  hỏi  A-na-luật: 

-  Thật  sự  ông  có  một  mình  cùng  với  người  nữ  ngủ  chung  buồng 
hay  không? 

A-na-luật  thưa: 

-  Thật  vậy,  bạch  Đức  Thế  Tôn! 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  (638al)  quở  trách  A-na- 


28.  Hán:  Dục  bất  tịnh  độ  hữu  lậu  phược  Cf.  Pali,  Mahâvagga,  Vin.  i.  16: 

Bhagavà...  anupubbi  katha  kathesi  seyyathida  dànakatha  sìlakatha  sagga-katha,  kàmàna  àdìna- 
va  okàra  sakilesa  nekkhamme  ànisasa,  - ...  rồi  Thế  Tôn  tuần  tự  thuyết  pháp,  nói  về  bô"  thí,  về 
trì  giới,  về  sinh  thiên,  về  sự  nguy  hiểm,  sự  thâ"p  hèn,  sự  ô  nhiễm  của  các  dục,  và  sự  ích  lợi  do 
thoát  ly  dục. 

29.  Cf.  A.i.80,  dvemàni ...  sukhàni...  kàmasukhanca  nekkhammasukhađca,  có  hai  sự  khoái  lạc: 
Khoái  lạc  do  dục  vọng,  và  khoái  lạc  do  thoát  ly. 

30.  Nguyên  Hán:  Đồng  thâ"t  IrI^,  chung  nhà.  Chính  xác,  chung  buồng.  Pali:  Sahaseyya.  Xem 
cht.  32  dưới. 
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luật: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  A-na-luật  sao  lại  cùng  với  phụ  nữ  ngủ  chung  buồng? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  A-na- 
luật  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  vôi  phụ  nữ  ngủ  một  nhà,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Phụ  nữ:  Người  nữ  có  hiểu  biết,^'  mạng  căn  chưa  đoạn. 

Nhà:^^  xung  quanh  có  tường  vách  ngăn  che,  bên  trên  có  lợp;  hoặc 
trước  trông,  không  có  bức  vách;  hoặc  có  vách  nhưng  bên  trên  không  che 
lợp;  hoặc  tuy  có  che  nhưng  không  giáp  hết;  hoặc  tuy  có  che  khắp  nhưng 
có  chỗ  trông.  Đó  gọi  là  nhà. 

Hoặc  Tỳ-kheo  đã  ngủ  trước,  phụ  nữ  đến  sau;  hoặc  phụ  nữ  đến 
trước,  Tỳ-kheo  đến  sau;  hoặc  hai  người  cùng  đến.  Nếu  nghiêng  mình 
mà  nằm,  hông  dính  chiếu,  phạm  Ba-dật-đề.  Mỗi  lần  trở  mình  là  một 
Ba-dật-đề. 

Nếu  cùng  thiên  nữ,  A-tu-la  nữ,  Long  nữ,  Dạ-xoa  nữ,  Ngạ  quỷ  nữ, 
chung  nhà  mà  ngủ,  Đột-kiết-la.  Trong  loài  súc  sanh  cái,  có  khả  năng 
biến  hóa  hay  không  có  khả  năng  biến  hóa,  ngủ  chung  buồng,  Đột-kiết- 
la.  Nếu  cùng  với  người  huỳnh  môn,  hai  căn,  ngủ  chung  buồng,  Đột-kiết- 
la.  Ban  ngày,  phụ  nữ  đứng,  Tỳ-kheo  nằm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  Tỳ-kheo  không  biết  trong  nhà  kia  có  phụ  nữ 
mà  ngủ,  hoặc  Tỳ-kheo  đến  trước,  phụ  nữ  đến  sau,  Tỳ-kheo  không  biết; 
hoặc  nhà  có  lợp  mà  chung  quanh  không  có  ngăn,  hoặc  lợp  hết  mà  ngăn 
phân  nữa,  hoặc  lợp  hết  mà  ngăn  một  ít,  hoặc  ngăn  hết  mà  không  lợp, 
hoặc  ngăn  hết  mà  lợp  một  ít,  hoặc  nửa  lợp,  nửa  ngăn,  hoặc  một  ít  lợp 


31.  Hán:  Hữu  tri  WÍP.  Cf.  định  nghĩa  của  Pali,  Vin.  iv.  20:  (...)  manussitthì  na  yakkhì  na  oetì 
na  tiracchànagatà...  nữ  thuộc  loài  người,  không  phải  yakkha,  không  phải  quỷ,  không  phải  súc 
sanh. 

32.  Hán:  Thất  Pali:  Seyya,  buồng  ngủ;  định  nghĩa:  Hoặc  được  che  lợp  kín;  hoặc  được  bao  che 
kín;  hoặc  che  lợp  một  phần;  hoặc  bao  quanh  một  phần.  Các  bản  Hán  đều  dịch  là  thất. 
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một  ít  ngăn,  hoặc  không  lợp  không  ngăn,  nơi  đất  trống  thì  không  phạm, 
ớ  trong  nhà  này,  hoặc  đi,  hoặc  ngồi  cũng  không  phạm,  hoặc  đầu  bị 
choáng  váng  té  xuông  đất,  hoặc  bị  bệnh  mà  nằm  thì  không  phạm;  hoặc 
bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  người  trói,  hoặc  mạng  nạn,  tịnh  hạnh  nạn  cũng 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách^ 

5.  NGỦ  CHUNG  BUồNG  VỚI  NGƯỜI  CHƯA  THỌ  cụ 
TÚC^3 

A.  DUYÊN  KHỞI 

1.  Sự  kiện  sáu  Tỳ-kheo 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Khoáng  dã.^'*  Bấy  giờ,  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  cùng  với  các  trưởng  giả  ngủ  nơi  nhà  giảng. 

Lúc  ấy,  trong  nhóm  sáu,  có  một  vị  khi  ngủ  với  tâm  tán  loạn  không 
hề  hay  biết,  lăn  mình  qua,  hình  thể  loã  lồ.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  lấy  y  tủ 
lại.  Sau  đó  lại  lăn  mình  nữa,  lộ  hình  như  trước.  Một  Tỳ-kheo  khác  cũng 
lấy  y  tủ  lại.  Vị  ấy  giây  lát  lại  lăn  mãi,  dựng  hình  lên.  Các  trưởng  giả 
thấy  liền  sanh  cơ  hiềm,  cười  lớn,  chế  giễu. 

Bấy  giờ,  vị  Tỳ-kheo  ngủ  thức  dậy,  ôm  lòng  hổ  thẹn,  sắc  mặt  bạc 
nhợt.  Các  Tỳ-kheo  cũng  hổ  thẹn.  Trong  số  ấy  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  biết 
tàm  quý,  sống  đầu  đà,  ưa  học  giới,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  này  rằng,  -  Sáu 
Tỳ-kheo  này  sao  lại  cùng  với  các  trưởng  giả  ngủ  chung? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Này  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  cùng  với  các 
trưởng  giả  ngủ  chung?  Lúc  bấy,  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương 
tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 


33.  Ngũ  phần  6,  (T22nl421,  tr.40a07),  Ba-dật-đề  7;  Tăng  kỳ  17,  (T22nl425,  tr.365b03),  Ba-dật- 
đề  42;  Thập  tụng  15,  (T23nl435,  tr.l05b09),  Ba-dật-đề  54;  Căn  bản  39,  (T23nl442,  tr.838c07), 
Ba-dật-đề  54.  Pali:  Pâc.  5.  Sahaseyya,  Vin.  iv.15. 

34.  Khoáng  Dã  Ngũ  phần  nt.,  A-trà-tì  ấp  Tăng  kỳ  nt.,  Khoáng  Dã  tinh  xá 

Thập  tụng  nt.,  A-la-tì  quố^c  Căn  bản  nt.,  Phật  tại  Thât-la-phiệt 

tì  (Xá-vệ).  Pali,  nt.,  àvaviya  viharati  aggàave  cetiye,  trú  tại  àvavi,  trong  ngôi  miếu  lớn  của 
à  va  vi. 

35.  Pali,  navakà  bhikkhù  ...  upàsakehi  saddhi...,  các  tân  Tỳ-kheo...  cùng  với  các  cư  sĩ. 
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-  Sáu  Tỳ-kheo  này  là  những  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu 
lậu,  là  kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  ngủ  chung  với  người  chưa  thọ  đại  giới,  Ba- 
dật-đề. 

2.  Sự  kiện  La-hầu-la: 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy. 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Câu-thiệm-tỳ.^'’  Các  Tỳ-kheo  nói  như 
vầy,  -  Đức  Phật  không  cho  phép  chúng  ta  cùng  ngủ  chung  với  người 
chưa  thọ  đại  giới.  Vậy  bảo  La-vân^^  đi  chỗ  khác. 

Lúc  ấy,  La-vân  không  có  nhà  để  ngủ,  phải  đến  ngủ  nơi  nhà  vệ 
sinh.  Khi  ấy  Đức  Phật  biết,  liền  đến  nơi  nhà  vệ  sinh,  tằng  hắng.  La- vân 
cũng  tằng  hắng  lại.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cố  hỏi: 

-  Ai  ở  trong  này? 

La- vân  trả  lời: 

-  Con  là  La- vân. 

Lại  hỏi: 

-  Con  làm  gì  ở  đây? 

Đáp: 

-  Các  Tỳ-kheo  nói,  không  được  cùng  với  người  chưa  thọ  cụ  túc 
giới  ngủ  chung,  nên  đuổi  con  ra. 

Đức  Thế  Tôn  liền  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo  này  sao  lại  ngu  si,  không  có  từ  tâm,  đuổi  trẻ  nít  ra 
khỏi  phòng?  Đó  là  con  của  Phật,  mà  không  thấu  rõ  được  ý  Ta  hay  sao? 

Đức  Phật  liền  đưa  ngón  tay  bảo  La-vân  nắm  và  dẫn  vào  phòng, 
cho  ngủ  đêm  đó.  Sáng  sớm,  tập  hỢp  các  Tỳ-kheo,  Ngài  bảo: 

-  Các  ông  không  có  từ  tâm,  nên  mới  đuổi  con  nít  đi.  Đây  là  con 
của  Phật,^^  mà  không  thấu  rõ  được  ý  Ta  hay  sao?^®  Từ  nay  về  sau,  cho 


36.  Câu-thiệm-tỳ  ịộSBl.  Ngũ  phần  nt.,  tại  nưđc  Câu-xá-di,  vườn  Cù-sư-la  H. 

Tăng  kỳ  nt.,  nhân  duyên  tại  Ca-duy-la-vệ.  Thập  tụng  nt.,  Phật  tại  Xá-vệ.  Căn  bản  nt.,  Phật  tại 
Kiều-thiểm-tì,  trong  vườn  Diệu  âm  Pali:  Kosambì. 

37.  La-vân:  La-hầu-la  (Râhula). 

38.  Y  nói,  Sa-di  đã  xuất  gia,  không  còn  nhận  cha  mẹ  ngoài  đời,  mà  là  con  của  Phật.  Không  chỉ 
riêng  La-hầu-la  là  con  Phật.  Xem  cht.  dưđi. 

39.  Ngũ  phần  nt.  (T22nl421,  tr.40bl7):  Sao  bầy  cáo  lại  đuổi  sU  tử?  Thập  tụng  nt.  (T23nl435, 
tr.l05cl  1):  Sa-di  này  không  cha  mẹ.  Nếu  các  ngươi  không  thương  tưởng  che  chở,  làm  sao  sông 
nổi?  Căn  bản  nt.  (T23nl442,  tr.839c02):  Các  cầu  tịch  (tUc  Sa-di)  không  có  cha  mẹ.  Duy  chỉ  các 
ngươi,  những  người  đồng  phạm  hạnh,  phải  thương  yêu  che  chở  . 
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phép  các  Tỳ-kheo  cùng  người  chưa  thọ  đại  giới  cùng  ngủ  hai  đêm.  Nếu 
đến  đêm  thứ  ba  khi  dấu  hiệu  bình  minh  chưa  xuất  hiện  nên  thức  dậy 
tránh  đi.  Nếu  đến  đêm  thứ  tư,  hoặc  tự  mình  đi,  hay  bảo  người  chưa  thọ 
đại  giới 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  ngủ  chung  với  người  chưa  thọ  đại  giới,  quá  hai  đêm, 
đến  đêm  thứ  ba, Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  chưa  thọ  (đại)  giới:  Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ngoài  ra  đều 
là  người  chưa  thọ  đại  giới. 

Ngủ  chung  buồng:  Như  trước  đã  nói.'*^ 

Nếu  Tỳ-kheo  đến  trước,  người  chưa  thọ  đại  giới  đến  sau;  người 
chưa  thọ  giới  đến  trước,  Tỳ-kheo  đến  sau;  hoặc  cả  hai  đều  đến  một  lượt, 
nếu  hông  chấm  đất  là  phạm,  nghiêng  mình  một  chút  phạm.  Nếu  nam 
cõi  trời,  nam  A-tu-la,  nam  Càn-thát-bà,  nam  Dạ-xoa,  nam  Ngạ  quỷ  và 
trong  loài  súc  sanh  có  thể  biến  hóa  hay  không  thể  biến  hóa,  cùng  ngủ 
quá  hai  đêm,  ba  đêm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  Tỳ-kheo  trước  không  biết  ở  tại  ấy,  mà  người 
chưa  thọ  giới  đến  sau;  hoặc  người  chưa  thọ  giới  đến  trước,  mà  Tỳ-kheo 
đến  sau;  hoặc  nhà  có  lợp  mà  bốn  phía  không  ngăn  che;  hoặc  lợp  hết 
mà  ngăn  che  một  nữa,  hoặc  ngăn  che  hết  mà  lợp  một  phần;  hoặc  ngăn 
phân  nửa  lợp  phân  nửa;  hoặc  ngăn  một  phần,  lợp  một  phần;  hoặc  chỗ 
đất  trống  không;  hoặc  ngồi,  hoặc  đi  kinh  hành;  tất  cả  đều  không  phạm. 
Hoặc  đầu  bị  choáng  váng  té  xuông  đất;  hoặc  bệnh  nằm,  hoặc  bị  cường 
lực  bắt,  hoặc  bị  trói  nhô"t,  hoặc  mạng  nạn,  tịnh  hạnh  nạn,  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


40.  Tăng  kỳ  nt.  (T22nl425,  tr.365cl  1):  được  phép  ngủ  chung  buồng  ba  đêm;  bôn  đêm  thì  nên 
biệt  trú. 

41.  Ngũ  phần,  Thập  tụng,  Căn  bản,  -  quá  hai  đêm,  Ba-dật-đề.  Tăng  kỳ:  quá  ba  đêm,  Ba-dật-đề. 
Pali:  uttaridirattatiratta,  -  quá  hai  hoặc  ba  đêm”;  được  hiểu  là  -  ttt  hai  đến  ba  đêm.  Giải  thích  ý 
nghĩa  để  chấp  hành,  Pali,  Vin.iv.  17,  nói:  Nếu  đã  trải  qua  hai  đêm,  thì  đến  đêm  thu  ba  nên  ra 
đi  truđc  khi  có  dấu  hiệu  bình  minh. 

42.  Đồng  thất  túc  Xem  cht.30.  Ba-dật-đề  4  trên.  Pali:  Sahaseyya  kappeyya. 
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6.  ĐỌC  KINH  CHUNG  43 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  thành  Khoáng  dã.  Bấy  giờ, 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  các  trưởng  giả  tập  hỢp  tại  giảng  đường  tụng 
kinh  Phật,  cao  tiếng  lớn  giọng  như  âm  thanh  Bà-la-môn  đọc  sách  không 
khác,  làm  loạn  tâm  các  vị  tọa  thiền. 

Trong  số  các  Tỳ-kheo  đã  nghe  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  -  Sao  lại 
cùng  các  trưởng  giả  tập  hỢp  nơi  giảng  đường  tụng  kinh  như  âm  thanh 
Bà-la-môn  đọc  sách? 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao  các  ông  lại  cùng  với  trưởng  giả  tập  hỢp  nơi  giảng  đường  tụng 
kinh,  âm  thanh  như  Bà-la-môn  không  khác? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  những  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tụng  đọc  chung  với  người  chưa  thọ  giới,  Ba-dật- 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  chưa  thọ  đại  giới:  Như  giới  trước  (tức  ngoài  Tỳ-kheo  và 
Tỳ-kheo-ni  ra). 

Cú  nghĩa,  phi  cú  nghĩa,  cú  vị,  phi  cú  vị;  tự  nghĩa,  phi  tự  nghĩa.43 

-  Cú  nghĩa:  Là  cùng  người  đọc  tụng,  không  trước,  không  sau,  như 

tụng: 

Chớ  làm  các  việc  ác 
Hãy  làm  các  điều  lành 


43.  Các  bộ,  Ba-dật-đề  6.  Pali,  Pâc.  4  Padasodhammasikhà. 

44.  Thập  tụng  6,  “Đem  cú  pháp  dạy  người  chưa  thọ  cụ  túc...” 

45.  Ngũ  phần  6,  cú  pháp:  Cú,  vị  và  tự,  tức  mệnh  đề,  cụm  từ,  và  âm  tiết  (vì  tiếng  Phạn  đa  âm 
tiết).  Thập  tụng  6,  cú  pháp:  Túc  cú  (mệnh  đề  trọn),  bất  túc  cú  (mệnh  đề  không  trọn);  túc  tự  (từ 
ngữ  trọn,  đa  âm  tiết),  bât  túc  tự  (từ  ngữ  không  trọn),  túc  vị  (âm  tiêt  trọn),  bất  túc  vị  (âm  tiết 
không  trọn). 


24 


BỘ  LUẬT  3 


Tự  lắng  sạch  tâm  ý 
Chư  Phật  dạy  như  vậy. 

-  Phi  cú  nghĩa:  Như  một  người  nói  “Chớ  làm  các  việc  ác”  chưa 
xong,  người  thứ  hai  nói  lại  câu  “Chớ  làm  các  việc  ác.” 

-  Cú  vị:  Hai  người  cùng  tụng,  không  trước  không  sau,  như  tụng, 
-  Mắt  vô  thường.  Tai  vô  thường.  Cho  đến,  ý  vô  thường. 

-  Phi  cú  vị:  Như  một  người  chưa  nói  xong  -  Mắt  vô  thường...,  người 
thứ  hai  lập  lại  lời  nói  trước,  -  Mắt  vô  thường... 

-  Tự  nghĩa:  Hai  người  cùng  tụng,  không  trước  không  sau,  như  tụng, 
“A-la-ba-giá-na.” 

-  Phi  tự  nghĩa:  Như  một  người  chưa  nói  xong  âm  -  A...,  người  thứ 
hai  lập  lại  âm  -  A...  trước  đó. 

-  Cú  pháp:  Lời  Phật  nói,  Thanh  văn  nói,  Tiên  nhân  nói,  Chư  thiên 

nói. 

Nếu  Tỳ-kheo  cùng  người  chưa  thọ  đại  giới  đồng  tụng  một  lời  nói, 
hai  lời  nói,  ba  lời  nói,  hoặc  truyền  trao  bằng  miệng,  hoặc  truyền  trao 
bằng  chữ  viết,  tất  cả  nếu  rõ  ràng,  phạm  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng, 
phạm  Đột-kiết-la. 

Cùng  thiên  tử,  A-tu-la  tử,  Dạ-xoa  tử,  Long  tử,  Càn-thát-bà  tử,  Súc 
sanh  có  thể  biến  hóa,  tụng  một  lời  nói,  hai  lời  nói,  ba  lời  nói,  dù  nói  rõ 
ràng  hay  không  rõ  ràng  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  vị  thầy  không  dạy: 
Đổ  tôi  nói  xong  ông  sẽ  nói,  thì  thầy  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Tôi  nói  xong  rồi,  ông  mới  nói.  Một  người  tụng 
rồi,  một  người  chép.  Hoặc  hai  người  đồng  nghiệp  đồng  tụng;  hoặc  nói 
giỡn  chơi,  hoặc  nói  vội  vàng,  hoặc  nói  một  mình,  hoặc  nói  trong  mộng, 
hoặc  muôn  nói  việc  này  lại  nói  việc  khác.  Tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

7.  NÓI  THÔ  TỘI  ^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật.  Bấy  giờ,  tại  thành  La- 
duyệt  có  Tỳ-kheo  đang  hành  Ba-lợi-bà-sa,  Ma-na-đỏa,  nên  ngồi  dưới 
hết.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  hỏi  các  bạch  y: 

-  Các  người  có  biết  tại  sao  người  đó  lại  ngồi  dưới  chót  không? 


46.  Ngũ  phần  6,  Ba-dật-đề  9;  Tăng  kỳ  14,  Ba-dật-đề  8;  Thập  tụng  10,  Ba-dật-đề  8.  Căn  bản  27, 
Ba-dật-đề  7.  Pali,  Pâc.  9  Dullhullàrocana. 
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Các  bạch  y  thưa: 

-  Chúng  con  không  biết. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Người  ấy  phạm  tội  như  vậy.  Do  phạm  tội  như  vậy  nên  chúng 
Tăng  phạt  khiến  ngồi  dưới  hết. 

Vị  Tỳ-kheo  có  lỗi  nghe,  lấy  làm  hổ  thẹn,  và  các  Tỳ-kheo  khác 
khi  nghe  những  lời  này  cũng  hổ  thẹn.  Trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri 
túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo:  Sao  lại  đem  việc  Tỳ-kheo  phạm  tội  thô  ác  nói  với  người  bạch 

y- 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao  các  ông  lại  đem  việc  Tỳ-kheo  phạm  tội  thô  ác  nói  với  người 
bạch  y?  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  những  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy  : 

Tỳ-kheo  nào,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  thô  ác,  đem  nói  với  người  chưa 
thọ  đại  giới,  Ba-dật-đề. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy  rồi,  bây  giờ  có 
Tỳ-kheo  hoặc  không  biết  thô  ác,  hay  không  thô  ác,  sau  mới  biết  là  thô 
ác;  hoặc  có  người  đã  tác  pháp  sám  hối  Ba-dật-đề,  hoặc  có  người  lo  sỢ. 
Đức  Phật  dạy:  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  Tỳ-kheo  phạm  tội  thô  ác,  đem  nói  với  người 
chưa  thọ  đại  giới,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  được  Tăng  sai  đến  giữa  triều  thần 
của  vua  và  trong  nhân  dân  kể  rõ  tội  lỗi  của  Điều-đạt,'^^  rằng  những  gì 
Điều-đạt  làm,  đừng  nói  đó  là  Phật,  Pháp,  Tăng,  nên  biết  đó  là  việc  làm 
của  Điều-đạt.  Tôn  giả  Xá-lợi-phâ"t  nghe  xong  liền  sanh  lòng  cẩn  thận 
và  lo  sỢ.'^^  Các  Tỳ-kheo  biết  như  vậy,  nên  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức 


47.  Xem  Ch.ii,  Tăng-già-bà-thi-sa  X. 

48.  Hán:  uý  thận  §'|í. 
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Thế  Tôn  dạy: 

-  Chúng  Tăng  sai  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  Tỳ-kheo  khác  có  tội  thô  ác,  đem  nói  với  người 
chưa  thọ  đại  giới,  trừ  tăng  yết-ma,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Chưa  thọ  đại  giới:  (ngoài  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  ra)  như  giới  trước. 

Tội  thô  ác:  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tăng:  Đồng  nhất  yết-ma,  đồng  nhất  thuyết  giới. 

Nếu  Tỳ-kheo  biết  vị  khác  có  tội  thô  ác,  đến  nói  với  người  chưa  thọ 
đại  giới,  trừ  Tăng  yết-ma,  Ba-dật-đề.  Nói  rõ  ràng,  Ba-dật-đề;  không  rõ 
ràng,  Đột-kiết-la. 

Ngoài  tội  thô  ác  ra,  đem  các  tội  khác  nói  với  người  chưa  thọ  đại 
giới,  Đột-kiết-la. 

Tự  mình  phạm  tội  thô  ác  đem  nói  với  người  chưa  thọ  đại  giới,  Đột- 
kiết-la.  Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  đem  tội  thô  ác  của  người  khác  nói  với 
người  chưa  thọ  đại  giới,  Đột-kiết-la. 

Tội  thô  ác  tưởng  là  tội  thô  ác,  Ba-dật-đề.  Tội  thô  ác  mà  nghi,  Đột- 
kiết-la.  Chẳng  phải  tội  thô  ác  mà  tưởng  là  tội  thô  ác,  Đột-kiết-la.  Chẳng 
phải  tội  thô  ác  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  không  biết,  hoặc  Tăng  sai.  Thô  ác  mà  tưởng 
chẳng  phải  thô  ác,  hoặc  bạch  y  trước  đó  đã  biết  tội  thô  ác  này  rồi,  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

8.  NÓI  PHÁP  THƯỢNG  NHÂN 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tịnh  xá  Lầu  các,  bên  bờ  ao  Di  hầu,  tại  Tỳ- 
xá-ly.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  nơi  vườn  Bà  cầu,  đối  với  người  chưa  thọ  đại  giới 
mà  tự  nói  mình  chứng  ngộ  pháp  thượng  nhân.  Vì  nhân  duyên  này  Phật 
tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  biết  mà  cô"  hỏi  Tỳ-kheo  nơi  vườn  Bà  cầu: 

-  Có  thật  như  vậy  không? 

Thưa: 


49.  Tăng  kỳ  13,  Thập  tụng  10,  Ba-dật-đề  7;  Ngũ  phần  6,  Căn  bản  27,  Ba-dật-đề  8.  Pali,  Pâc.8 
Bhùta-rocanasikhà.  Tham  chiếu  Ch.i  Ba-la-di  iv. 
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-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Phật  quở: 

-  Các  ông  là  người  si.  Nếu  là  thật  đi  nữa  còn  không  đem  nói  với 
người,  huống  chi  là  không  thật. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  nơi 
vườn  Bà  Cầu,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đối  với  người  chưa  thọ  đại  giới  mà  tự  nói  mình 
chứng  ngộ  pháp  thượng  nhân,  nói  rằng,  “Tôi  thấy  điều  này,  tôi  biết 
điều  này.  ”  Nếu  đây  là  sự  thật,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Chưa  thọ  đại  giới:  Như  giới  trước. 

Pháp  về  con  người:^°  giới  của  con  người,  ấm  của  con  người,  nhập 
của  con  người. 

Pháp  thượng  nhân:^^  chỉ  cho  các  pháp  xuất  yếu. 

Tự  mình  nói:  Nói  mình  đắc  thân  niệm,  thiện  tư  duy,  có  giới,  có 
dục,  có  không  phóng  dật,  có  tinh  tấn,  có  định,  có  chánh  định,  có  đạo, 
có  tu  hành,  có  trí  tuệ,  có  kiến,  có  đắc,  có  quả.  Nếu  vị  ấy  thật  sự  có  điều 
này,  mà  đến  người  chưa  thọ  đại  giới  nói  rõ  ràng,  phạm  Ba-dật-đề;  nói 
không  rõ  ràng  Đột-kiết-la. 

Nếu  dùng  dấu  tay,  chữ  viết,  hoặc  ra  hiệu  khiến  cho  người  biết  rõ 
ràng,  Ba-dật-đề,  không  rõ  ràng,  Đột-kiết-la. 

Nếu  hướng  đến  các  trời,  A-tu-la,  Dạ-xoa,  Càn-thát-bà,  rồng,  Ngạ- 
quỉ,  Súc  sanh  có  thể  biến  hóa  mà  nói  pháp  thượng  nhân,  dù  rõ  ràng  hay 
không  rõ  ràng  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  thật  sự  đã  đạt  được  pháp  thượng  nhân,  lại  hướng  đến  người 
đã  thọ  đại  giới,  nhưng  họ  chẳng  đồng  ý  mà  nói  thì  phạm  Đột-kiết-la; 
hoặc  tự  xưng  là  -  Tôi  đã  đạt  được  căn,  lực,  giác,  đạo,  thiền  định,  giải 
thoát,  nhập  tam  muội.”  hướng  đến  người  mà  nói  thì  phạm  Ba-dật-đề. 
_ Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 


50.  Hán:  Nhân  pháp,  trong  quá  nhân  pháp  ÌỄA/Ẻ  (thượng  nhân  pháp)  Pl.  uttarimanussa-dham- 
ma).  Xem  giải  thích,  Ch.i  Ba-la-di  4 

51.  Giới  AW,  ấm  Alí  ,  nhập  AA,  hay  giđi  (Pl.  dhàtu),  uẩn  (khandha),  xứ  (àyatana):  Các  tổ 
hỢp  cấu  thành  nhân  cách. 

52.  Nguyên  Hán:  Quá  nhân  pháp  ÌỄA/Ẻ. 
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kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  là  Tăng  thượng  mạn;  hoặc  tự  nói  là  do 
nghiệp  báo  chứ  không  nói  là  do  mình  tu  mà  được;  hoặc  thật  sự  đã  đạt 
đưỢc  pháp  thượng  nhân,  đến  Tỳ-kheo  đồng  ý  mà  nói;  hoặc  nói  căn, 
lực,  giác,  đạo,  giải  thoát,  nhập  tam  muội,  mà  không  nói  với  người  là: 
Tôi  chứng  đắc;  hoặc  nói  đùa  giỡn,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn 
nói  việc  này  lại  nói  việc  khác.  Tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

9.  THUYẾT  PHÁP  QUÁ  NĂM  UỜI 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ca-lưu-đà-di,  vào  lúc  thích  hỢp,  khoác  y, 
bưng  bát,  đến  nhà  một  trưởng  giả.  Trước  mặt  bà  mẹ  chồng,  ông  ghé  bên 
tai  nói  pháp  cho  con  dâu.  Bà  mẹ  chồng  thấy  vậy  liền  hỏi  cô  dâu: 

-  Vừa  rồi  Tỳ-kheo  nói  gì  vậy? 

Cô  dâu  trả  lời: 

-  Tỳ-kheo  nói  pháp  cho  con  nghe. 

Bà  mẹ  chồng  nói  với  cô  dâu: 

-  Nếu  nói  pháp  thì  phải  nói  lớn  cho  chúng  ta  cùng  nghe.  Sao  lại 
ghé  bên  tai  nói  cho  một  mình  cô  nghe  thôi? 

Cô  dâu  nói: 

-  Vừa  rồi  Tỳ-kheo  nói  như  chuyện  anh  em  không  có  gì  khác.  Đâu 
có  điều  gì  là  lỗi! 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  khất  thực  nghe  được,  liền  quở  trách  Ca-lưu-đà-di, 
-  Sao  Tôn  giả  lại  ghé  tai  nói  pháp  cho  cô  dâu  trước  mặt  bà  mẹ  chồng? 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo  khất  thực  xong  trở  về  trong  Tăng-già-lam,  đem 
nhân  duyên  này  nói  đầy  đủ  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  số  đó  có  vị 
thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm 
Ca-lưu-đà-di:  Sao  lại  ghé  tai  nói  pháp  cho  cô  dâu  trước  mặt  bà  mẹ 
chồng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  biết  mà 
ngài  cố  ý  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thật  sự  ông  có  ghé  tai  nói  pháp  cho  cô  dâu  trước  mặt  bà  mẹ 


53.  Ngũ  phần  6,  Ba-dật-đề  4;  Tăng  kỳ  13,  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  5;  Pali,  Pâc.  7  Dham- 
madesanasikhà. 
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chồng? 

Thưa: 

-  Có  thật  như  vậy. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu- 

đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  lại  ghé  tai  nói  pháp  cho  cô  dâu  trước  mặt  bà  mẹ 
chồng? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu- 
đà-di  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Ca-lưu-đà-di  này  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  pháp  cho  người  nữ,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  người  nữ  thỉnh  cầu  các  vị  Tỳ-kheo: 

-  Cúi  xin  chư  tôn  vì  chúng  con  nói  pháp. 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  đều  có  tâm  dè  dặt  về  việc  Thế  Tôn  chế  giới, 
Tỳ-kheo  không  được  nói  pháp  cho  người  nữ. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một 
cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-  Từ  nay  trở  đi,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  cho  người  nữ  năm, 
sáu  lời. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  pháp  cho  người  nữ  nghe  quá  năm,  sấu  lời,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Tỳ-kheo  lại  có  tâm  dè  dặt, 
vì  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết  nên  thôi,  không  nói  pháp  cho 
người  nữ.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  mặt  người  nam  có  trí,  cho  phép  nói  pháp 
cho  người  nữ  quá  năm,  sáu  lời. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  nói  pháp  cho  người  nữ  quá  năm,  sáu  lời,  trừ  có  mặt 
người  nam  có  hiểu  biết,  Ba-dật-đề. 

Khi  ấy  có  các  người  nữ  thỉnh  các  Tỳ-kheo: 

-  Bạch  đại  đức,  xin  ngài  trao  năm  giới  cho  con. 
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Các  Tỳ-kheo  có  tâm  dè  dặt  vì  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu 
biết,  nên  không  trao  năm  giới  cho  người  nữ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết 
vẫn  đưỢc  trao  năm  giới  cho  người  nữ. 

Bấy  giờ,  có  người  nữ  thỉnh  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức  vì  con  nói  pháp  năm  giới. 

Bấy  giờ,  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  Tỳ-kheo  có  tâm 
dè  dặt,  không  nói  pháp  năm  giới  cho  người  nữ.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  nói  pháp  năm  giới  cho  người  nữ. 

Khi  ấy,  các  người  nữ  muốn  thọ  pháp  bát  quan  trai,  các  Tỳ-kheo 
có  tâm  dè  dặt,  vì  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  nên  không  dám 
cho  thọ  thực  pháp.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ -kheo  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  trao  pháp  bát  quan  trai  cho  người  nữ. 

Khi  ấy,  các  người  nữ  thỉnh  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức  vì  con  nói  pháp  bát  quan  trai. 

Khi  ấy  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  Tỳ-kheo  có  tâm  dè 
dặt,  không  nói  pháp  bát  quan  trai.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  nói  pháp  bát  quan  trai  cho  người  nữ. 

Lúc  ấy  các  người  nữ  bạch  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức,  chúng  con  nghe  pháp  bát  thánh  đạo. 

Khi  ấy  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  Tỳ-kheo  có  tâm  dè 
dặt,  không  nói  pháp  bát  thánh  đạo.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  nói  pháp  bát  thánh  đạo  cho  người  nữ. 

Khi  ấy  có  các  người  nữ  bạch  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức,  xin  ngài  vì  con  nói  mười  pháp  bất  thiện. 

Khi  ấy  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  Tỳ-kheo  có  tâm  dè 
dặt,  không  nói  pháp  mười  bất  thiện.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  nói  pháp  mười  bất  thiện  cho  người  nữ. 

Khi  ấy  có  các  người  nữ  bạch  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức,  vì  chúng  con  nói  mười  pháp  thiện. 

Khi  ấy  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết,  Tỳ-kheo  có  tâm  dè 
dặt,  không  nói  mười  pháp  thiện.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
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-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  đưỢc  nói  mười  pháp  thiện  cho  người  nữ. 

Khi  ấy  có  những  người  nữ  đến  vấn  nghĩa  các  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo 
có  tâm  dè  dặt,  không  nói  pháp  mười  bất  thiện.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  không  có  mặt  người  nam 
có  hiểu  biết,  các  Tỳ-kheo  được  trả  lời  sự  vấn  nghĩa  của  người  nữ.  Nếu 
họ  không  hiểu  nên  vì  họ  nói  rộng  ra. 

Từ  nay  về  sau,  muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  nói  pháp  cho  người  nữ  quá  năm,  sáu  lời,  trừ  có  mặt 
người  nam  có  hiểu  biết,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  nữ:  Nghĩa  cũng  như  trên 

Năm  lời:  sắc  vô  ngã;  thọ,  tưởng,  hành,  thức  vô  ngã. 

Sáu  lời:  Mắt  vô  thường;  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  vô  thường. 

Người  nam  có  hiểu  biết:  Hiểu  rõ  việc  thô  ác  hay  không  thô  ác. 

Tỳ-kheo  nói  pháp  cho  người  nữ  quá  năm  sáu  lời,  trừ  có  mặt  người 
nam  có  trí,  nói  rõ  ràng  phạm  Ba-dật-đề,  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Đối  với  thiếu  nữ,  A-tu-la  nữ,  long  nữ,  Dạ-xoa  nữ,  Càn-thát-bà  nữ, 
Ngạ  quỷ  nữ,  Súc  sanh  cái  có  thể  biến  hóa,  vì  chúng  nói  pháp  quá  năm 
sáu  lời,  rõ  ràng  hay  không  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Trong  loài  súc  sanh,  loài  không  thể  biến  hóa,  vì  chúng  nó  nói  quá 
năm  sáu  lời  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức  xoa  ma  na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Chỉ  nói  năm  sáu  lời,  nếu  nói  quá  mà  có  mặt 
người  nam  có  hiểu  biết.  Không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết  mà  trao 
năm  giới  cho  ưu-bà-di,  nói  pháp  năm  giới,  trao  pháp  bát  quan  trai,  nói 
pháp  bát  quan  trai,  nói  bát  chánh  đạo,  nói  pháp  thập  bất  thiện,  và  người 
nữ  vấn  nghĩa,  không  có  mặt  người  nam  có  hiểu  biết  vẫn  được  trả  lời. 
Nếu  họ  không  hiểu  được,  vì  họ  nói  rộng  ra.  Hoặc  nói  đùa  giỡn,  nói  vội 
vàng,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn  nói  việc  này  lại  nói  việc 
khác.  Tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 
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10.  ĐÀO  PHÁ  ĐẤT 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  thành  Khoáng  dã.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  vì  Đức  Phật  sửa  chữa  giảng  đường,  đào  đất  xung  quanh  giảng 
đường^^.  Các  cư  sĩ  thấy  chê  bai:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  xấu  hổ, 
đoạn  mạng  sông  của  kẻ  khác;  bên  ngoài  tự  xưng  là  ta  biết  chánh  pháp, 
cứ  xem  việc  hôm  nay,  có  gì  là  chánh  pháp?  Tự  mình  đào  đất,  đoạn 
mạng  sống  của  các  loài  khác! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  khiển  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao 
vì  Đức  Phật  sửa  chữa  giảng  đường  mà  lại  tự  tay  đào  đâ"t  để  các  trưởng 
giả  cơ  hiềm? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  lại  tự  mình  đào  đâ"t,  khiến  cho  các  trưởng  giả 
cơ  hiềm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tự  tay  đào  đất,  Ba-dật-đề. 

Thê"  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  sửa  chữa  giảng  đường,  chỉ  sai  người 
đào  đâ"t,  bảo:  Đào  chỗ  này,  bỏ  chỗ  này.  Các  trưởng  giả  thâ"y  rồi  cơ  hiềm: 
Sao  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  bảo  người  đào  đâ"t  đoạn  mạng 
sống  của  loài  khác,  không  có  từ  tâm.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  ta  biết  chánh 
pháp,  cứ  xem  việc  hôm  nay,  có  gì  là  chánh  pháp? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  khiển  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 


54.  Pali,  Pâc.  10  Pathavìkhanana.  Ngũ  phần  8,  Ba-dật-đề  59;  Tăng  kỳ  19,  Ba-dật-đề  73;  Thập 
tụng  16,  Căn  bản  41,  Ba-dật-đề  73. 

55.  Ngũ  phần,  nt.:  Phật  từ  Câu-tát-la  đến  âp  A-trà-tỳ.  Các  Tỳ-kheo  sửa  chữa  nhà  cửa  để  đón 
Phật.  Tăng  kỳ,  nt:  Doanh  sự  Tỳ-kheo. 
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kheo:  Tại  sao  sửa  chữa  giảng  đường  của  Phật,  lại  chỉ  sai  người  đào  đất, 
bảo:  “Đào  chỗ  này,  bỏ  chỗ  này;”  khiến  cho  các  trưởng  giả  cơ  hiềm? 

Quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  vị  thiểu  dục  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên 
này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  sửa  chữa  giảng  đường  lại  chỉ  sai  người  đào  đâd, 
bảo:  “Đào  chỗ  này,  bỏ  chỗ  này;”  khiến  cho  các  trưởng  giả  cơ  hiềm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới: 

Tỳ-kheo  nào,  tự  tay  đào  đất,  hoặc  sai  người  đào,^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Đâ"t:  Đâ"t  đã  đào  hay  đâ"t  chưa  đào^^.  Nếu  đất  đào  rồi  trải  qua  bốn 
tháng  mưa  thâ"m  trở  lại  như  cũ,  hoặc  lây  bừa  bừa,  hoặc  dùng  xuổng 
đào,  hoặc  dùng  vồ  đập,  hoặc  dùng  liềm,  dao  cắt;  cho  đến  dùng  móng 
tay  bâ"m  làm  cho  đất  bị  tổn  thương,  tất  cả  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Lây 
nọc  đóng  vào  đâ"t,  Ba-dật-đề.  Đốt  lửa  trên  đâ"t,  Ba-dật-đề.  Đâ"t  hay  có  ý 
tưởng  là  đâ"t,  Ba-dật-đề.  Nếu  không  dạy:  Xem  cái  này,  biết  cái  này!^^ 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức  xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  có  nói,  -  xem  cái  này,  biết  cái  này!  Hoặc 
kéo  cây,  kéo  tre,  hoặc  rào  ngã  đỡ  lên;  hoặc  lật  đá  để  lấy  phân;  hoặc 
bờ  đâ"t  bị  sập;  hoặc  lấy  đâ"t  ổ  chuột;  hoặc  dọn  đâ"t  nơi  chỗ  đi  kinh  hành; 
hoặc  dọn  đâ"t  trong  nhà;  hoặc  dọn  chỗ  tới  lui  kinh  hành;  hoặc  quét  đâ"t; 
hoặc  cây  tích  trượng  chống  xuông  đâ"t;  hoặc  không  cố  ý  đào.  Tâ"t  cả  đều 


56.  Ngũ  phần  8  (T22nl425,  tr.60c22):  sai  người  đào,  hoặc  bảo,  đào  chỗ  này.  Tăng  kỳ  19 
(T22nl425,  tr.384c):  Sai  người  đào,  hoặc  chỉ  điểm  chỗ  đào.  Thập  tụng:  Chỉ  dạy  người  khác 
đào,  bảo,  “Ngươi  hãy  đào  chỗ  này.” 

57.  Tăng  kỳ  nt.,  hai  loại  đất:  Sanh  chỉ  đất  tự  nhiên;  tác  'í'^:  Đất  nền  để  canh  tác.  Thập  tụng 

nt.,  hai  loại  đât:  Sinh  địa  đât  sinh  sản  vào  tháng  8  ở  những  nước  có  mưa  nhiều;  ở  nước  mưa 
ít,  tháng  4  đất  sinh  sản.  Bất  sinh  địa  ngoài  sinh  địa  ra.  Pali,  Vin.  iv.  33:  jàtà  ca  pathavì 

ajàtà  ca  pathavì. 

58.  Ngũ  phần  nt.:  Hãy  biết  cái  này,  hãy  xem  cái  này.  Tôi  cần  cái  này.  Cho  tôi  cái  này.  Cf.  Pali: 
ima  jàna,  ima  dehi,  ima  àhara,  iminà  attha,  ima  kappa  karohi,  -  Hãy  nhận  rõ  cái  này;  hãy  cho  đi 
cái  này;  hãy  mang  đi  cái  này;  tôi  cần  cái  này;  hãy  làm  cho  cái  này  hỢp  thức. 
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không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách.^® 

11.  PHÁ  HOẠI  THựC  VẬT“ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  thành  Khoáng  dã.  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên 
trên  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo: 

-  Có  một  Tỳ-kheo  ở  nơi  Khoáng  dã,  khi  sửa  chữa  phòng  ốc,  cố  ý 
tự  tay  mình  chặt  cây  phải  không? 

Thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  vậy,  có  chặt. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  sửa  chữa  phòng  ốc  lại  tự  tay  chặt  cây? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  phá  hoại  mầm  giống  thực  vậf\  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thực  vật  (quỷ):  Không  phải  loài  người. 

Mầm  giống  (thôn):  Chỉ  chung  cho  tâ"t  cả  cỏ  cây.  Chặt  đôn  cho  nó 
ngã  xuống  nên  gọi  là  phá  hoại. 

Mầm  giông  (thôn)  có  năm  loại:  củ,  nhánh,  lóng,  phú  la,  hạt.'’^ 


59.  Bản  Hán,  hết  quyển  11. 

60.  Pali,  Pâc.  11.  bhùtagàma. 

61.  Nguyên  Hán:  Quỷ  thần  thôn  do  dịch  nghĩa  đen.  Pali,  bhùtagàma,  chủng  loại  (hạt 

giông)  có  mầm  sông;  Vin.A.,  (iv.761)  giải  thích:  jàyanti  vanmhanti  jàtà  vanmhità  càti  attho, 
chúng  sinh  sản,  tăng  trưởng,  và  những  cái  đã  sinh  sản,  đã  tăng  trưởng.  Ngũ  phần  6,  sát  sinh  thảo 
mộc  Tăng  kỳ  14:  Hoại  chủng  tử  phá  quỷ  thôn  Thập  tụng:  Chước  bạt 

quỷ  thôn  chủng  tử  Căn  bản  27:  Hoại  chủng  tử  hữu  tình  thôn  Pali: 

Bhùtagàmapàtavyatàya. 

62.  Hán,  năm  loại  giông:  Căn  chủng,  chi  chủng,  tiết  chủng,  phú  la  chủng,  chủng  tử  chủng.  ISH 

Ngũ  phần  nt,  bô"n  loại:  Từ  rễ,  từ  cọng,  lóng,  quả 
TKST.  Tăng  kỳ  nt,  năm  loại:  Từ  rễ,  từ  cọng,  ruột,  lóng,  quả  Thập 

tụng  12,  năm  loại:  Từ  rễ,  từ  cọng,  lóng,  tự  rụng,  từ  quả 
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-  Củ:  Như  loại  ha-lê-đà,  củ  gừng,  ưu-thi-la,  mậu-tha-trí-tra,  lư- 
kiện-đà-lâu  và  các  loại  củ  khác  có  thể  sanh  ra  mầm  cây.® 

-  Nhánh:  Như  loại  liễu,  xá-ma-la,  bà-hê-tha®  và  các  loại  nhánh 
khác  có  thể  sanh  ra  cây  con. 

-  Lóng:  Như  loại  hoa  tô-man-na,  tô-la-bà,  bồ-hê-na,  la-lặc-liệu® 
và  các  loài  từ  lóng  khác  có  khả  năng  sanh  ra  cây. 

-  Phú  la“:  như  loại  cây  mía,  tre,  lau,  củ  ngó®  và  các  loại  phú-la 
khác  có  thể  sanh  ra  cây. 

-  Hạt:  Như  các  loại  hột  sinh  ra  cây. 

Các  loài  đang  có  sự  sông  hay  tưởng  đang  có  sự  sông,  tự  mình  cắt 
đứt  sự  sống,  hoặc  sai  người  khác  chặt  đứt  sự  sông,  hoặc  tự  tay  sao,  hoặc 
sai  người  sao,  hoặc  tự  tay  nấu,  hoặc  sai  người  nấu,  Ba-dật-đề. 

Nếu  nghi  đang  có  sự  sống,  tự  tay  chặt  đứt,  sai  người  chặt  đứt  sự 
sống;  tự  mình  sao,  sai  người  sao,  tự  tay  nấu,  sai  người  nấu,  Đột-kiết-la. 

Đang  có  sự  sô"ng  tưởng  là  chẳng  có  sự  sô"ng,  tự  tay  chặt  đứt,  sai 
người  chặt  đứt  sự  sông,  cho  đến  nấu,  Đột-kiết-la. 

Chẳng  có  sự  sô"ng  tưởng  là  có  sự  sống,  tự  tay  chặt  đứt,  sai  người 
chặt  đứt  sự  sống,  cho  đến  nấu,  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Chẳng  có  sự  sông  mà  nghi,  tự  tay  chặt  đứt,  sai  người  chặt  đứt  sự 
sống,  cho  đến  nấu,  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Cỏ  cây  bảy  thứ  sắc:  Xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  đen,  xanh  nhạt,  tía. 
Cây  cỏ  đang  tươi  sô"ng  khởi  ý  nghĩ  cây  cỏ  tươi  sô"ng,  tự  tay  chặt  đứt,  sai 
người  chặt  đứt,  cho  đến  nấu,  Ba-dật-đề. 

Nghi  là  cây  cỏ  đang  tươi  sô"ng,  tự  tay  chặt,  sai  người  chặt,  cho  đến 
nấu,  Ba-dật-đề. 

Cây  cỏ  đang  tươi  sống  tưởng  chẳng  phải  cây  cỏ  tươi  sống,  tự  tay 
chặt,  sai  người  chặt,  cho  đến  nấu,  Đột-kiết-la. 

Chẳng  phải  cây  cỏ  đang  tươi  sô"ng  tưởng  là  cây  cỏ  tươi  sống,  tự 
mình  chặt,  sai  người  chặt,  cho  đến  nấu,  Đột-kiết-la. 

Nghi  là  chẳng  phải  cây  cỏ  đang  tươi  sống,  tự  tay  chặt,  sai  người 


63.  Ha-lê-đà  PẶISPẺ  (Pali:  Haliddi:  củ  nghệ),  ưu-thi-la  (Pali:  usĩra:  Hương  căn),  ha-tha- 

ữí-tta  S(PrI?)HỀSỉ  (Skt.  ativiã,  Pali:  ativisã,  mạch  đông?),  lư-kiện-đà-lâu  ÌlẫPỀl#  (?).. 

64.  liễu  Mĩ,  xá-ma-la  bà-la-hê-tha  MMMltìlí?).  Thập  tụng  nt,  giông  từ  cọng:  Thạch  lựu 

Sm,  bồ-đào  (nho),  dương  liễu  ịỀMĩ,  sa-/(l'lí).  Pali:  assattho  nỉgrodho  pilako  udumbaro 
kacchako  kapithano. 

65.  Tô-man-na  (Skt.  sumanas;  Pali:  Sumană,  tô"  hương,  nhục  quan  hoa,  tương  tợ  hoa 

mồng  gà),  tô-la-bà  (Phiên  phạn  ngữ,  T54n2130,  tr.l049al6:  Dịch  là  hảo  đắc  Skt. 

sulabha?),  bồ-hê-na  (?),  la-lặc-liệu  (?). 

66.  Phú  la  ss.  Pali:  Phaubĩịa:  ucchu,  veu,  năno,  mía,  tre  và  lau. 

67.  Cam  giá  '0'^  (mía),  trúc  vĩ  IdS  (tre  và  lau)  ngẫu  căn  ISIS  (ngó  sen). 
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chặt,  cho  đến  nấu,  Đột-kiết-la. 

Đóng  nọc  trên  cây  Ba-dật-đề.  Dùng  lửa  đô"t  trên  cây  cỏ  đang  tươi 
sống,  Ba-dật-đề.  Chặt  cây  cỏ  đa  phần  đang  tươi  sông,  Ba-dật-đề.  Chặt 
cây  cỏ  phân  nửa  khô,  phân  nửa  đang  tươi  sông,  Đột-kiết-la.  Nếu  không 
nói:  “Xem  cái  này,  biết  cái  này !  ”  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Có  nói,  “Xem  đây,  biết  đây!”  nếu  chặt  cây  cỏ 
khô  héo  vì  dọn  rào  dậu,  dẹp  đá  gạch  nên  kéo  cành  tre,  cày  trên  cỏ  cây 
tươi  sông;  hoặc  vì  lấy  phân,  hoặc  cỏ  bò  lấp  đường  dùng  gậy  vẹt  cho 
trông  để  đi;  hoặc  dùng  gạch  đá  làm  trụ  mà  thương  tổn  đến  cây  cỏ;  hoặc 
dọn  đất  đi  kinh  hành;  hoặc  quét  chỗ  thường  đi  tới  đi  lui;  hoặc  nhầm  cỏ 
cây  sống  mà  chặt,  hoặc  dùng  cây  gậy  chô"ng  xuống  đất  mà  cây  cỏ  bị  đứt 
tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

12.  NÓI  QUANH** 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  vườn  Cù-sư-la,  tại  Câu-thiểm-tỳ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Xiển-đà®  phạm  tội.  Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Thầy  có  tự  biết  là  mình  phạm  tội  không? 

Xiển-đà  đem  những  việc  khác  để  trả  lời  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Thầy  nói  với  ai  vậy?  Nói  chuyện  gì?  Luận  bàn  về  lý  lẽ  gì?  Nói 
với  tôi  hay  nói  với  ai?  Ai  phạm  tội  vậy?  Tội  do  đâu  sanh?  Tôi  không 
thấy  tội.  Sao  nói  tôi  có  tội? 

Các  Tỳ-kheo  nghe.  Lúc  ấy,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  Tỳ-kheo  Xiển-đà: 

-  Tại  sao  thầy  tự  biết  phạm  tội,  mà  khi  các  Tỳ-kheo  hỏi,  lại  đem 
các  việc  khác  để  trả  lời  với  các  Tỳ-kheo:  “Thầy  nói  với  ai  vậy?  Nói 
chuyện  gì?  Luận  bàn  về  lý  lẽ  gì?  Nói  với  tôi  hay  nói  với  ai?  Ai  phạm  tội 
vậy?  Tội  do  đâu  sanh?  Tôi  không  thấy  tội.  Sao  nói  tôi  có  tội?” 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ -kheo  Xiển-đà : 


68.  Thập  tụng  12,  Căn  bản  28:  Ba-dật-đề  13.  Các  bộ  khác:  Ba-dật-đề  12.  Pali,  Pac.  12 
annavãdaka. 

69.  Xiển-đà  Tỳ-kheo  MPÈhtS.  Xem  ch.ii,  Tăng-già-bà-thi-sa  xiii.  Ngũ  phần:  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  phạm 
tội. 
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-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Xiển-đà  Tỳ-kheo,  tại  sao  ông  phạm  tội,  khi  các 
Tỳ-kheo  hỏi:  “Thầy  tự  biết  có  tội  không?”  ông  lại  đem  những  việc 
khác  để  trả  lời  với  các  Tỳ-kheo:  “Thầy  nói  với  ai  vậy?  Nói  chuyện  gì? 
Luận  bàn  về  lý  lẽ  gì?  Nói  với  tôi  hay  nói  với  ai?  Ai  phạm  tội  vậy?  Tội 
do  đâu  sanh?  Tôi  không  thấy  tội,  sao  nói  tôi  có  tội?” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Xiển-đà 
Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tăng  tác  bạch  rồi  nên  gọi  đương  sự  làm 
pháp  dư  ngữ™.  Nên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà  này  phạm  tội. 
Các  Tỳ-kheo  hỏi,  “thầy  có  tự  biết  là  mình  phạm  tội  không?”  Xiển-đà 
đem  những  việc  khác  để  trả  lời  với  các  Tỳ-kheo,  “Thầy  nói  với  ai  vậy? 
Nói  chuyện  gì?  Luận  bàn  về  lý  lẽ  gì?  Nói  với  tôi  hay  nói  với  ai?  Ai 
phạm  tội  vậy?  Tội  do  đâu  sanh?  Tôi  không  thây  tội,  sao  nói  tôi  có  tội?” 
Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  sẽ  gọi  Xiển-đà 
Tỳ-kheo  đến  làm  pháp  dư  ngữ.  Đây  là  lời  tác  bạch^'. 

-  Tác  bạch  như  vậy  gọi  là  pháp  dư  ngữ. 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  dư  ngữ,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Xiển-đà  bị  chúng  Tăng  câ"m  chế  không 
đưỢc  nói  dư  ngữ,  sau  đó  lại  gây  phiền  nhiễu  chúng  Tăng  bằng  cách  kêu 
đến  thì  không  đến,  không  kêu  lại  đến;  nên  đứng  lên  thì  không  đứng  lên, 
không  nên  đứng  lên  lại  đứng  lên;  nên  nói  thì  không  nói,  không  nên  nói 
lại  nói. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  vậy,  trong  sô'  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sô"ng 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  Xiển-đà  Tỳ-kheo:  Tại 
sao  sau  khi  chúng  Tăng  tác  pháp  dư  ngữ  rồi  lại  cô"  ý  gây  phiền  nhiễu 
chúng  Tăng  bằng  cách  kêu  đến  thì  không  đến,  không  kêu  lại  đến;  nên 
đứng  lên  thì  không  đứng  lên,  không  nên  đứng  lên  lại  đứng  lên;  nên  nói 


70.  (T22nl428,  tr.642bl0):  Đương  danh  tác  dư  ngữ  Thập  tụng  12  (T23nl435, 

tr.76bl4),  ức  thức  pháp  'ÍỄÌBlt/Ẻ.  Căn  bản  28  (T23nl442,  tr.778b7),  tác  yết-ma  ha  trách 

Pali  (Vin.iv.  35):  annavădaka  ropetu,  khiển  trách  sự  nói  lãng. 

71.  Thập  tụng,  Căn  bản,  Pali,  đều  nói  yết-ma  bạch  nhị. 
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thì  không  nói,  không  nên  nói  lại  nói? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ -kheo  Xiển  Đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Xiển-đà  Tỳ-kheo,  tại  sao  sau  khi  chúng  Tăng  chế 
cấm  tác  pháp  dư  ngữ,  rồi  lại  cố  ý  gây  phiền  nhiễu  chúng  Tăng  bằng 
cách  kêu  đến  thì  không  đến,  không  kêu  lại  đến;  nên  đứng  lên  thì  không 
đứng  lên,  không  nên  đứng  lên  lại  đứng  lên;  nên  nói  thì  không  nói,  không 
nên  nói  lại  nói? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Xiển-đà  Tỳ-kheo 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  bạch  rồi,  gọi  Tỳ-kheo  Xiển-đà  đến  tác  pháp  xúc 
não’^  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà,  Tăng  gọi  đến  tác 
pháp  dư  ngữ  rồi  lại  xúc  não  chúng  Tăng  bằng  cách  kêu  đến  không  đến, 
không  kêu  lại  đến;  nên  đứng  lên  không  đứng  lên,  không  nên  đứng  lên 
lại  đứng  lên;  nên  nói  không  nói,  không  nên  nói  lại  nói.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  chế  cấm  Tỳ-kheo  Xiển-đà  gọi 
là  tác  pháp  xúc  não.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Bạch  như  vậy  rồi,  gọi  là  tác  pháp  xúc  não. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  dư  ngữ  và  gây  phiền  nhiễu  người  khấc,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Dưngữ^^:  Tăng  chưa  tác  bạch  mà  nói  lãng,  như  nói,  -  Thầy  nói  với 
ai?  Nói  chuyện  gì?  Bàn  luận  chuyện  gì?  Nói  với  tôi  hay  nói  với  ai?  Tôi 
không  thấy  tội  này.  Nói  như  vậy  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  tác  bạch 
rồi  mà  nói  như  vậy,  tất  cả  đều  phạm  Ba-dật-đề. 

Gây  phiền  nhiễu’"^:  Nếu  trước  khi  tác  bạch,  gọi  đến  thì  không  đến, 
không  gọi  mà  đến;  nên  đứng  lên  thì  không  đứng  lên,  không  nên  đứng 


72.  Xúc  não  Ễitẩ.  Pali,  nt.:  Vihesaka  ropetu,  khiển  trách  sự  gây  não  loạn 

73.  Dư  ngữ  Trong  giới  văn,  dị  ngữ  Spp.  Pali:  annavadaka,,  sự  nói  lãng,  nói  quanh  để 
chôì  tội. 

74.  Hán:  Xúc  não  Ễltẩ.  Pali:  Vihesako,  sự  gây  rôT 
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lên  lại  đứng  lên;  nên  nói  thì  không  nói,  không  nên  nói  lại  nói;  tất  cả  đều 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  bạch  rồi  mà  nói  như  vậy,  tất  cả  đều  phạm  Ba- 
dật-đề.  Nếu  Thượng  tọa  kêu  đến  mà  không  đến,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nghe  lại  lời  nói  trước  không  hiểu  vì  có  sự  mập 
mờ,  cho  nên  hỏi  lại:  Thầy  nói  với  ai?..  Cho  đến,  Tôi  không  thấy  tội 
này. 

Nếu  vì  sự  tác  yết-ma  phi  pháp,  yết-ma  phi  tỳ-ni;  hoặc  Tăng,  hoặc 
chùa  tháp,  hoặc  Hòa  thượng,  đồng  Hòa  thượng,  hoặc  A-xà-lê,  đồng  A- 
xà-lê,  hoặc  tri  thức  quen  biết  cũ,  muôn  làm  yết- ma  không  lợi  ích,  không 
đem  lại  sự  hòa  hỢp,  khi  ấy  gọi  đến  mà  không  đến,  thì  không  phạm. 

Nếu  vì  sự  tác  yết-ma  phi  pháp,  yết-ma  phi  tỳ-ni;  hoặc  Tăng,  hoặc 
chùa  tháp,  hoặc  Hòa  thượng,  đồng  Hòa  thượng,  hoặc  A-xà-lê,  đồng  A- 
xà-lê,  hoặc  tri  thức  quen  biết  cũ,  muôn  làm  yết-ma  không  lợi  ích,  khi  ấy 
muốn  biết  lời  dạy,  tuy  bảo  đừng  đến,  mình  lại  đến,  mà  không  phạm. 

Hoặc  nhất  tọa  thực,  hoặc  không  tác  pháp  dư  thực  mà  ăn,  hoặc 
bệnh,  tuy  được  bảo  đứng  lên  mà  không  đứng  lên,  vẫn  không  phạm. 

Hoặc  nhà  bị  sập  đổ,  hoặc  bị  cháy,  hoặc  rắn  độc  vào  nhà,  hoặc  gặp 
giặc,  hoặc  hổ  lang,  sư  tử,  hoặc  bị  cường  lực  bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  người 
khác  trói,  hoặc  mạng  nạn,  hoặc  phạm  hạnh  nạn;  tuy  bảo  đừng  đứng  lên 
mà  đứng  lên,  thì  không  phạm. 

Hoặc  đưỢc  người  hỏi  với  ác  tâm,  hoặc  hỏi  pháp  thượng  nhân,  bảo, 
Thầy  hãy  nói  điều  nay;  khi  ấy  không  nói  mà  không  phạm. 

Hoặc  khi  tác  yết-ma  phi  pháp,  yết-ma  phi  tỳ-ni;  hoặc  Tăng,  hoặc 
chùa  tháp,  hoặc  Hòa  thượng,  đồng  Hòa  thượng,  hoặc  A-xà-lê,  đồng  A- 
xà-lê,  hoặc  tri  thức  quen  biết  cũ,  muốn  làm  yết-ma  không  lợi  ích;  khi  ấy 
bảo  đừng  nói  mà  nói,  không  phạm. 

Hoặc  nói  nhỏ,  hoặc  nói  vội  vàng,  hoặc  nói  trong  mộng,  hoặc  nói 
một  mình,  hoặc  muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  kia  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

13.  NÓI  XẤU  TĂNG  SAI 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La- 
duyệt. 


75.  Pali.  Pâc.  13  ujjhapanaka.  Thập  tụng,  Căn  bản:  Ba-dật-đề  12. 
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Bấy  giờ,  tôn  giả  Đạp-bà-ma-la  Tử’®  được  Tăng  sai  phụ  trách  việc 
phân  phối  ngọa  cụ  cho  Tăng  và  thỉnh  Tăng  đi  thọ  thực.  Khi  ấy,  các  Tỳ- 
kheo  Từ  và  Địa”,  đứng  nơi  khoảng  cách  Tôn  giả  trong  tầm  mắt  thấy  mà 
tai  không  nghe,  cùng  nhau  bàn  nói:  Đạp-bà-ma-la  Tử  có  thiên  vị,  có 
giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  được  chúng  giao  phụ  trách  việc  phân  phôi 
ngọa  cụ  cho  Tăng  và  mời  Tăng  đi  thọ  thực.  Các  thầy  chớ  nên  nói  tôn  giả 
là  người  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh. 

Tỳ -kheo  Từ  và  Địa  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  không  nói  trước  mặt  mà  cơ  hiềm  nơi  chỗ  khất  kín’®. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 

đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  Từ,  Địa: 

-  Tôn  giả  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  được  chúng  giao  phụ  trách  việc 
phân  phối  ngọa  cụ  cho  Tăng  và  mời  Tăng  đi  thọ  thực.  Sao  các  thầy  lại 
nói  Tôn  giả  là  người  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bâl  minh? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo  Từ,  Địa: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Thế  nào,  Tỳ-kheo  Từ,  Địa!  Đạp-bà-ma-la  Tử  này 
đưỢc  chúng  giao  phụ  trách  việc  phân  phối  ngọa  cụ  cho  Tăng  và  mời 
Tăng  đi  thọ  thực;  sao  các  ngươi  lại  nói  ông  ấy  là  người  có  thiên  vị,  có 
giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bâl  minh. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Từ,  Địa 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo  Từ,  Địa  này  là  người  ngu  si,  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu, 
lần  đầu  tiên  phạm  giới  này’®.  Từ  nay  trở  đi,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới, 
tập  mười  cú  nghĩa,  cho  đến,  chánh  pháp  cửu  trú. 

Muốn  nói  giới,  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào  biếm  nhẽ,  Ba-dật-đề. 

_ Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  Từ,  Địa 


76.  Xem  Ch.ii,  Tăng-già-bà-thi-sa  viii  &  ix. 

77.  Xem  cht.  83,  Ch.ii,  Tăng-già-bà-thi-sa  viii.  Tăng  kỳ  14:  ưu-ba-nan-đà.  Căn  bản  28:  Hai  Tỳ- 
kheo  Hữu  và  Địa  cùng  bàn  chuyện  với  Ô-ba-nan-đà. 

78.  Căn  bản,  nt.  đối  diện  nói  xâu. 

79.  Căn  bản  nt.,  Phật  khiến  Tăng  tác  yết-ma  ha  trách  cho  Từ,  Địa,  sau  đó  mới  chế  giđi. 
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sau  đó  lại  tạo  phương  tiện  khác,  ở  chỗ  Đạp-bà-ma-la  Tử  mà  nghe  nhưng 
không  thấy,  họ  nói  với  nhau:  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  là  người  có  thiên  vị, 
có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh. 

Các  Tỳ-kheo  nói  với  Từ,  Địa: 

-  Phật  há  đã  không  chế  giới  rằng,  biếm  nhẽ*°  là  phạm  Ba-dật-đề 
hay  sao?  Tỳ-kheo  Từ,  Địa  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  không  biếm  nhẽ,  mà  là  mạ  lị^'. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  chỉ  trích  Tỳ-kheo  Từ,  Địa: 

-  Tôn  giả  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  được  chúng  giao  phụ  trách  việc 
phân  phối  ngọa  cụ  cho  Tăng  và  mời  Tăng  đi  thọ  thực,  sao  các  thầy  lại 
mạ  lị  tôn  giả? 

Các  Tỳ-kheo  quở  trách  rồi,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới 
chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo  Từ,  Địa: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  được  chúng  giao  phụ  trách 
việc  phân  phối  ngọa  cụ  cho  Tăng  và  mời  Tăng  đi  thọ  thực,  sao  các  ông 
lại  mạ  lị. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Từ,  Địa 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới: 

Tỳ-kheo  nào,  biếm  nhẽ  và  mắng  chửi,  Ba-dật-đề^^. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Hoặc  biếm  nhẽ  trước  mặt,  hoặc  mạ  lị  sau  lưng. 

-  Biếm  nhẽ  trước  mặt:  Là  đứng  nơi  địa  điểm  có  thể  thấy  mà  không 
nghe,  mà  nói  -  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bâ"t  minh. 

-  Mạ  lị  sau  lưng:  Là  đứng  nơi  chỗ  tai  có  thể  nghe,  mắt  không  thây, 
mà  nói  -  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bâ"t  minh.  Tỳ-kheo  chê 


80.  Hán:  Cơ  hiềm  ớ  đây,  nói  xấu  sau  lưng.  Ngũ  phần,  vu  thuyết  lĩp^;  nói  xấu.  Tăng  kỳ, 
hiềm  trách  Thập  tụng,  sân  cơ  IMIẼ,  giận  hờn  mà  chỉ  ữích.  Căn  bản,  hiềm  hủy  ®is.  Pali: 
ujjhãpanaka,  sự  bêu  xấu  hay  nói  xấu;  giải  thích  (Vin.iv.  38):  Muôn  làm  cho  người  đó  xấu  hỗ, 
mất  danh  dự;  gây  khó  khăn  cho  người  đó. 

81.  Căn  bản  nt.,  đôì  diện  nhưng  không  gọi  thẳng  tên  mà  giả  thác  sự  kiện  khác. 

82.  Thập  tụng:  Sân  cơ  sai  hội  nhân  IỀIỄM’b'A,  giận  hờn  mà  nói  xấu  người  được  Tăng  sai,  hay 
chức  sự  Tăng.  Nếu  không  phải  là  chức  sự  Tăng  sai,  phạm  Đột-kiết-la. 
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bai  và  mắng  chửi  Tỳ-kheo,  nói  rõ  ràng  phạm  Ba-dật-đề,  nói  không  rõ 
ràng  Đột-kiết-la.  Nếu  Thượng  tọa  bảo  người  chê  bai  và  mắng  chửi,  nếu 
nhận  lời  chê  bai  và  mắng  chửi,  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Người  kia  thật  có  việc  như  vậy,  tức  là  có  thiên 
vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  Sợ  sau  đó  có  sự  hôl  hận  nên  nói 
để  khiến  như  pháp  mà  phát  lồ;  khi  ấy  nói,  -  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có 
sỢ  hãi,  có  bất  minh,  thì  không  phạm.  Hoặc  nói  vui  chơi,  nói  một  mình, 
nói  trong  mộng,  muôn  nói  việc  này  lại  nhầm  nói  việc  khác  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

14.  TRẢI  TOẠ  CỤ  TĂNG  KHÔNG  CÂT^3 
A.  DUYÊN  kÌỉởI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá- vệ  có  một  trưởng  giả  muốn  thỉnh 
chúng  Tăng  dùng  cơm.  Trong  thời  gian  chờ  đợi  cho  đến  giờ  ăn,  lúc  ấy 
có  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  mang  tọa  cụ  của  Tăng  đem  trải  nơi  đất 
trông,  rồi  kinh  hành,  chờ  đến  giờ  ăn.  Khi  đến  giờ,  không  thu  dọn  tọa  cụ 
của  Tăng,  liền  đến  chỗ  mời  ăn,  nên  tọa  cụ  của  Tăng  bị  gió  thổi,  bụi  đất 
phủ  lên,  trùng  chim  cắn  phá  hư  hại,  nhơ  nhớp  không  sạch. 

Các  Tỳ-kheo  thọ  thực  xong  trở  về  trong  Tăng-già-lam,  thấy  tọa 
cụ  của  Tăng  bị  gió  thổi,  bụi  đất  phủ  lên,  trùng  chim  cắn  phá  hư  hại,  ô 
uế  không  sạch,  liền  hỏi: 

-  Ai  đã  trải  tọa  cụ  của  Tăng  mà  bỏ  đi  không  thu  dọn,  khiến  gió 
thổi,  bụi  đất  phủ  lên,  trùng  chim  cắn  phá  hư  hại,  nhơ  nhớp  không  sạch? 

Chư  Tăng  nói: 

-  Nhóm  mười  bảy  Tỳ -kheo  trải  đó. 

Trong  số  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo: 

-  Sao  các  ông  trải  tọa  cụ  của  Tăng  mà  bỏ  đi  không  thu  dọn,  để  gió 
thổi,  bụi  đất  phủ  lên,  trùng  chim  cắn  phá  hư  hại,  nhơ  nhớp  không  sạch 
thế  này? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 


83.  Các  bộ  khác,  như  Tứ  phần. 
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ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  mang  tọa  cụ  của  Tăng  trải  mà  bỏ 
đi  không  thu  dọn,  gió  thổi,  bụi  đất  phủ  lên,  trùng  chim  cắn  phá  hư  hại, 
nhơ  nhớp  không  sạch? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  là  những  người  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  mang  giường  giây,  giường  cây,  hoặc  ngọa  cụ,  đệm 
ngồi^‘‘  của  Tăng,  bày  nơi  đất  trống  hoặc  bảo  người  bày,  khi  bỏ  đi  không 
tự  mình  dọn  cất,  không  sai  người  dọn  cất,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vật  của  chúng  Tăng,  dành  cho  Tăng,  thuộc  về  Tăng. 

-  Vật  của  Tăng:  Vật  đã  xả  cho  Tăng. 

-  Vật  dành  cho  Tăng:  Vật  vì  Tăng  mà  làm  nhưng  chưa  xả  cho 

Tăng. 

-  Vật  thuộc  về  Tăng:  Vật  đã  nhập  vào  Tăng,  đã  xả  cho  Tăng. 
Giường  dây®^:  có  năm  loại,  giường  nằm  chân  xoay,  giường  nằm 

chân  thẳng,  giường  nằm  chân  cong,  giường  nằm  ráp  mộng,  giường  nằm 
không  có  chân. 

Giường  cây^®:  cũng  như  vậy. 

Ngọa  cụ:  Hoặc  dùng  để  ngồi,  hoặc  dùng  để  nằm. 

Đệm:  Dùng  để  ngồi. 

Nếu  Tỳ-kheo  đem  giường  nằm,  ghế  ngồi,  ngọa  cụ,  nệm  ngồi  của 
Tăng  bày  nơi  đất  trông,  hoặc  bảo  người  bày;  khi  đi,  nếu  ở  đó  có  cựu 


84.  Thằng  sàng,  mộc  sàng,  ngọa  cụ,  tọa  nhục  ẼẲ.MảẾW.  Tăng  kỳ:  Ngọa  sàng  tọa  sàng, 

nhục,  chẩm  Giường  nằm,  giường  ngồi,  đệm,  gô"i. 

85.  Thằng  sàng  Chỉ  các  loại  giường  nằm.  Tăng  kỳ:  Ngọa  sàng  ẼẲ.)Í.  Thập  tụng:  Tế  thằng 

sàng  Pali:  Mađca,  giải  rằng  có  bôn  loại:  Masaraka,  trường  kỷ;  bundikabaddha,  giường 

trải  vạt;  kuĩrapădaka,  giường  chân  cong  (chân  quỳ);  ăhaccapădaka,  giường  chân  ráp  (tháo  gỡ 
được). 

86.  Mộc  sàng  dslí.  Tăng  kỳ:  Tọa  sàng  ẾẾlí .  Thập  tụng:  Thô  thằng  sàng  Pali:  Pĩha. 
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trú  Tỳ-kheo  hoặc  Ma-ma-đế^^,  hoặc  người  quản  sự*^  nên  nói,  -  Nay  tôi 
giao  cho  ông.  ông  coi  sóc  giữ  gìn  cho.  Nếu  không  có  người  nào  thì  phải 
dọn  cất  nơi  chỗ  vắng  rồi  đi.  Nếu  không  có  chỗ  vắng,  mà  tự  biết  chỗ  đó 
không  bị  phá  hoại,  được  an  ổn,  thì  lấy  cái  thô  (xấu)  phủ  lên  trên  cái  tốt 
rồi  đi.  Nếu  đi  rồi  về  lại  liền  thì  đi.  Nếu  mưa  gấp  về  gấp,  tọa  cụ  không 
bị  hư  hoại  thì  nên  đi.  Nếu  mưa  vừa,  vừa  về  lại  kịp  thì  nên  đi.  Nếu  mưa 
lâm  râm  đi  một  chút  về  kịp  thì  nên  đi.  Vị  Tỳ-kheo  kia  nên  tuần  tự  làm 
theo  phương  tiện  như  vậy  rồi  đi.  Không  theo  phương  tiện  như  vậy  mà  đi; 
khi  bắt  đầu  ra  khỏi  cửa,  Ba-dật-đề.  Nếu  một  chân  trong  cửa,  một  chân 
ngoài  cửa,  ý  muôn  đi  mà  không  đi  lại  hối  hận,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Nếu  hai  người  cùng  ngồi  trên  giường  nằm,  ghế  ngồi,  vị  hạ  tọa  phải 
thu  dọn  rồi  đi.  Hạ  tọa  nếu  có  ý  nghĩ  là  để  Thượng  tọa  dọn  cất,  nhưng 
cuối  cùng  Thượng  tọa  không  dọn  cất  thì  hạ  tọa  phạm  Ba-dật-đề  và  còn 
trái  với  oai  nghi  nên  phạm  thêm  Đột-kiết-la.  Thượng  tọa  có  ý  nghĩ  là  để 
hạ  tọa  dọn  cất,  hạ  tọa  không  dọn  cất  thì  Thượng  tọa  phạm  Ba-dật-đề. 

Nếu  hai  người  đồng  đi  một  lượt,  không  ai  trước  ai  sau  mà  không 
dọn  cất  thì  cả  hai  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Ngoài  ra  cho  đến  giường  giây, 
giường  nằm,  ghế  ngồi,  ghế  dựa  để  tắm,  hoặc  lớp  trong  hay  lớp  ngoài 
của  ngọa  cụ,  hoặc  đồ  trải  đất,  hoặc  lấy  dây  buộc  bằng  lông  hay  dây  gai 
bỏ  nơi  đất  không  thu  dọn  mà  bỏ  đi,  tất  cả  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  trải 
ngọa  cụ  của  Tăng  nơi  đất,  không  thu  dọn  mà  vào  phòng  ngồi  tư  duy 
cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  lấy  giường  giây,  giường  cây,  ghế  ngồi  hoặc 
ghế  dựa,  ngọa  cụ,  nệm  ngồi  của  Tăng,  tự  mình  bày  nơi  đất,  hoặc  sai 
người  bày,  khi  đi  có  nói  với  vị  cựu  trú,  hoặc  Ma-ma-đế,  người  quản 
sự,  giữ  gìn  vật  này  thu  dọn  giúp.  Nếu  không  có  ai  thì  thu  xếp  nơi  chỗ 
vắng  rồi  đi.  Nếu  không  có  chỗ  vắng  an  toàn  mà  tự  mình  biết  chỗ  nào 
đó  không  bị  quên  mất,  không  sỢ  hư  nát  thì  dùng  vật  thô  phủ  lên  trên  vật 
tế  mà  đi.  Nếu  đi  rồi  trở  về  liền,  hoặc  gặp  mưa  to  gió  lớn,  đi  gấp  về  gấp 
đưỢc,  hoặc  mưa  vừa  vừa,  vừa  đi  vừa  trở  về,  hoặc  mưa  lâm  râm  đi  thong 
thả  trở  về  kịp,  theo  thứ  tự  phương  tiện  rồi  đi  thì  không  phạm. 

_ Hoặc  bị  thế  lực  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  không  làm 

87.  Ma-ma-đế  Tăng  sử  lược  (T54n2126,  tr.244cl8):  Chùa  lập  ba  giềng  mối...  Tiếng 

Phạn  nói,  Ma-ma-đế  Tất-thế-na  Kiết-ma-đà-na  Hoa  nói  là  Tự  chủ 

Thượng  tọa  _hiẾ,  Duyệt  chúng  1;S...  Theo  đó,  Ma-ma-đế  có  thể  phiên  âm  không  chỉnh 
của  (vihăra-)  svămin:  Chủ  Tinh-xá,  hay  tự  chủ. 

88.  Kinh  doanh  nhân  feễA,  hay  doanh  sự  Tỳ-kheo,  tức  vị  tri  sự  của  Tăng,  Skt.  karma-dăna. 
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theo  thứ  tự  như  vậy,  thì  không  phạm.  Hoặc  hai  người  cùng  ngồi  trên  một 
giường  giây,  vị  hạ  tọa  thu  dọn.  Ngoài  ra  cho  đến  các  loại  giường  không 
khác  như  giường  cây,  giường  dây,  ghế  ngồi,  ghế  dựa,  ghế  ngồi  tắm, 
hoặc  lớp  trong  hay  lớp  ngoài  của  ngọa  cụ,  hoặc  đồ  trải  đất,  dây  buộc 
lông  mịn,  bỏ  nơi  đất  thu  dọn  mà  đi.  Hoặc  nơi  đất  trống  trải  tọa  cụ  của 
Tăng,  thu  dọn  rồi  vào  phòng  tư  duy  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

15.  TRẢI  NGỌA  CỤ  TRONG  PHÒNG  TĂNG 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  vị  Tỳ-kheo  khách  nói  với  các  vị  Tỳ-kheo  cựu 
trú: 

-  Tôi  trải  ngọa  cụ  trong  phòng  của  Tăng  kế  bên  để  nghỉ. 

Sau  đó,  không  nói  với  vị  Tỳ-kheo  cựu  trú  mà  đi.  Ngọa  cụ  của 
Tăng  bị  hư  mục,  trùng  kiến  cắn  biến  sắc.  Trong  những  lúc  tiểu  thực, 
đại  thực,  nói  pháp  ban  đêm,  nói  giới,  vị  cựu  trú  Tỳ-kheo  không  thấy  vị 
khách  Tỳ-kheo  có  mặt,  nên  vị  Tỳ-kheo  cựu  trú  nghĩ:  Sao  không  thấy  vị 
Tỳ-kheo  khách?  Phải  chăng  vị  ấy  qua  đời,  hoặc  đi  xa,  hoặc  trả  lại  giới 
để  làm  bạch  y,  hoặc  bị  cướp  bắt,  hoặc  bị  ác  thú  ăn,  hoặc  bị  nước  trôi? 
Vị  cựu  trú  liền  đến  phòng  đó,  thấy  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng  bị  hư  mục, 
trùng  kiến  cắn  biến  sắc.  Thấy  như  vậy  rồi,  vị  cựu  trú  hiềm  trách  vị  Tỳ- 
kheo  khách  kia: 

-  Sao  Tỳ-kheo  khách  nói  với  tôi  là  dùng  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng 
trải  trong  phòng  kế  bên  để  ngủ,  khi  ra  đi  lại  không  nói  với  tôi,  khiến  cho 
tọa  cụ  của  chúng  Tăng  bị  trùng  kiến  cắn  phá  biến  sắc  hư  mục? 

Trong  sô"  các  Tỳ-kheo  nghe,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ  hiềm  Tỳ-kheo  khách  kia: 

-  Sao  khách  Tỳ-kheo  nói  với  cựu  trú  Tỳ-kheo  là  lấy  ngọa  cụ  của 
chúng  Tăng  trải  trong  phòng  kế  bên  để  ngủ,  khi  ra  đi  lại  không  nói  với 
tôi,  khiến  cho  tọa  cụ  của  chúng  Tăng  bị  trùng  kiến  cắn  phá  biến  sắc  hư 
mục? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo  khách: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 


89.  Các  bộ  như  nhau. 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  ông  ta  bày  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng  trải  trong  phòng 
kế  bên  để  ngủ,  khi  ra  đi  lại  không  nói  với  cựu  trú  Tỳ-kheo,  khiến  cho 
tọa  cụ  của  chúng  Tăng  bị  trùng  kiến  cắn  phá  biến  sắc  hư  mục? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo 
khách,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  ở  trong  phòng  của  Tăng,  trải  ngọa  cụ  của  Tăng, 
hoặc  tự  mình  trải,  hoặc  bảo  người  trải,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm,  khi  đi 
không  tự  dọn  cất,  không  bảo  người  dọn  cất,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vật  của  chúng  Tăng:  Như  trước  đã  nói. 

Ngọa  cụ,  giường  nằm,  ghế  ngồi,  đệm  nằm,  tọa  cụ,  gối,  đồ  trải 
dưới  đâ"t,  cho  đến  đồ  nằm  bằng  lông,  mà  Tỳ-kheo  kia  nếu  muốn  trải 
ngọa  cụ  của  chúng  Tăng  trong  phòng  của  Tăng,  hoặc  tự  mình  trải,  bảo 
người  trải,  hoặc  ngồi,  hoặc  nằm,  khi  đi  không  tự  dọn  câ"t,  không  sai 
người  dọn  cất.  Trong  đó,  nếu  có  cựu  trú  Tỳ-kheo,  có  người  kinh  doanh, 
hoặc  Ma-ma-đế,  nên  nói,  dọn  câ"t  giùm  tôi.  Trong  trường  hỢp  không 
có  người  để  giao  phó  mà  không  sỢ  mâ"t,  nên  di  chuyển  giường  ra  cách 
vách,  kê  chân  giường  lên  cao,  đem  gối,  nệm,  ngọa  cụ  để  bên  trong,  rồi 
lây  ngọa  cụ  khác  phủ  lên  trên  mà  đi.  Nếu  sỢ  bị  hư  hoại  thì  nên  lây  ngọa 
cụ,  nệm  kết  lông,  gối,  máng,  lên  trên  giá  móc  áo,  dựng  đứng  giường  lên 
mà  đi.  Tỳ-kheo  kia  nên  làm  như  vậy  rồi  mới  đi.  Nếu  không  làm  như  vậy 
mà  đi,  ra  ngoài  giới,  phạm  Ba-dật-đề. 

Một  chân  ngoài  giới,  một  chân  trong  giới,  rồi  ăn  năn  không  đi, 
tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  tính  đi  mà  không  đi,  Đột-kiết-la.  Nếu 
đi  rồi  về  liền,  hoặc  hai  đêm  ở  ngoài  giới,  đến  đêm  thứ  ba,  bình  minh 
chưa  xuâ"t  hiện,  hoặc  tự  mình  về  trong  phòng,  hoặc  sai  người  đến,  hoặc 
nói  với  Ma-ma-đế,  hoặc  vị  tri  sự  rằng,  thầy  coi  chừng  vật  này.  Nếu  Tỳ- 
kheo  đi  ra,  ngủ  ngoài  giới  hai  đêm,  đến  đêm  thứ  ba  khi  bình  minh  chưa 
xuâ"t  hiện,  không  tự  mình  về  trong  phòng,  không  sai  người  nói:  Thầy  coi 
chừng  vật  này,  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
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Sự  không  phạm:  Nếu  tự  tay  trải  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng,  hoặc  sai 
người  trải  để  ngồi  hoặc  nằm.  Khi  đi  nơi  đó  có  cựu  trú  Tỳ-kheo  hoặc  Ma- 
ma-đế,  hoặc  vị  tri  sự,  nói:  Thầy  coi  chừng  vật  này;  ở  trong  đây  mà  làm 
Ma-ma-đế.  Nếu  không  có  người  để  giao  phó  mà  đoán  biết  không  bị  hư 
hại  thì  dời  giường  cách  vách,  đem  ngọa  cụ  gôl,  nệm  để  lên  trên  giường, 
phủ  hai  lớp  rồi  đi.  Nếu  sỢ  bị  hư  hoại  thì  nên  đem  ngọa  cụ  máng  trên  giá 
y,  dựng  đứng  giường  lên  rồi  đi,  làm  như  vậy  rồi  đi  thì  không  phạm. 

Nếu  phòng  xá  bị  sập  đổ,  lửa  cháy,  rắn  độc  ở  bên  trong,  trộm  cướp, 
hổ  lang,  sư  tử,  kẻ  có  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm 
hạnh  nạn,  hoặc  không  lâu  sẽ  trở  ngại,  hoặc  ngủ  ngoài  giới  hai  đêm,  đến 
đêm  thứ  ba,  bình  minh  chưa  xuất  hiện,  tự  mình  về  hoặc  sai  người  nói  với 
cựu  trú  Tỳ-kheo,  -  Thầy  coi  chừng  vật  này  mà  làm  Ma-ma-đế.  Hoặc  bị 
thủy  đạo  trở  ngại,  hoặc  trên  tuyến  đường  có  giặc  cướp,  hổ  lang,  sư  tử, 
hoặc  nước  lụt,  bị  kẻ  thế  lực  cầm  giữ,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm 
hạnh  nạn,  mà  hai  đêm  ở  ngoài  giới,  đến  đêm  thứ  ba,  bình  minh  đã  xuất 
hiện  tự  mình  không  đến  được,  không  thể  sai  người  đến  nói:  Thầy  coi 
chừng  vật  này  mà  làm  Ma-ma-đế giùm  tôi.”  Tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

16.  CHEN  LẤN  CHỖ  NGỦ^° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo^'  và  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo 
ở  tại  nước  Câu-tát-la,  trên  tuyến  đường  đi  đến  nơi  tụ  lạc  khác,  nơi  đó 
không  có  trú  xứ  của  Tỳ-kheo.  Lúc  này,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  nói  với 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Các  thầy  hãy  đi  trước  tìm  chỗ  nghỉ  ngơi. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Các  ông  tự  đi  tìm.  Chúng  tôi  dính  gì  đến  việc  các  ông? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  là  bậc  Thượng  tọa  của  nhóm  mười  bảy  Tỳ- 

kheo,  nên  nhóm  mười  bảy  mới  thưa  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  như  vầy: 

-  Các  thầy  là  Thượng  tọa  đối  với  chúng  con.  Thượng  tọa  nên  tìm 
nơi  nghỉ  trước.  Chúng  con  sẽ  tìm  sau. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Các  ông  hãy  đi.  Chúng  tôi  không  cần  tìm  chỗ  nghỉ. 


90.  Tứ  phần  &  Pali,  giông  nhau:  Ba-dật-đề  17.  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  Ba- 
dật-đề  17. 

91.  Thập  tụng,  nguyên  nhân  do  Ca-lưu-đà-di 
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LÚC  ấy,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  liền  đi  tìm  nơi  để  nghỉ.  Tìm 
xong,  tự  trải  ngọa  cụ  nghỉ  ngơi.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  biết  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo  đã  tìm  ra  được  chỗ  nghỉ  và  đã  trải  ngọa  cụ  rồi,  đến  bảo: 

-  Các  ông  đứng  lên.  Phải  theo  thứ  tự  lớn  nhỏ  mà  nghỉ  ngơi. 

Nhóm  mười  bảy  nói: 

-  Chúng  con  không  thể  đứng  lên  để  nhường  cho  các  thầy  được. 

Nhóm  sáu  hỏi: 

-  Các  ông  nay  bao  nhiêu  tuổi? 

Nhóm  mười  bảy  thưa: 

-  Các  trưởng  lão  thật  sự  là  bậc  Thượng  tọa  của  chúng  con.  Trước 
đây,  chúng  con  đã  thưa  với  các  trưởng  lão  là  đi  tìm  nơi  nghỉ  ngơi  trước. 
Sau  đó,  chúng  con  sẽ  tìm  chỗ  nghỉ  ngơi.  Nay  chúng  con  tìm  rồi,  không 
thể  nào  dời  đi  được. 

Khi  ấy  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cưỡng  bức,  trải  tọa  cụ  vào  giữa  để  ngủ. 
Nhóm  mười  bảy  Tỳ -kheo  lớn  tiếng  la: 

-  Chư  tôn  đừng  làm  vậy!  Chư  tôn  đừng  làm  vậy! 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe  được.  Trong  số  các  Tỳ-kheo  nghe  đó, 
có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  cơ 
hiềm  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Này  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  tìm  chỗ 
nghỉ  trước,  các  thầy  đến  sau  lại  cưỡng  bức  trải  ngọa  cụ  vào  giữa  để 
ngủ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Này  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  nhóm  mười  bảy  Tỳ- 
kheo  tìm  chỗ  nghỉ  trước,  các  thầy  đến  sau  lại  cưỡng  bức  trải  ngọa  cụ 
vào  giữa  để  ngủ? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nơi  chỗ  nghỉ  của  Tỳ-kheo  đã  đến  trước,  mình  đến 
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sau  cố  chen  vào  khoảng  giữa  trải  ngọa  cụ  để  nghỉ,  với  ý  nghĩ:  “Người 
kia  nếu  hiềm  chật  thì  tự  tránh  đi  nơi  khác;  ”  hành  động  với  nhân  duyên 
như  vậy  chứ  không  gì  khác,  chẳng  phải  oai  nghi,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo 
không  biết  trước  đó  chỗ  này  đã  có  vị  nào  tìm  nghỉ  hay  chưa  tìm  nghỉ, 
sau  đó  mới  biết  là  có  người  tìm  trước,  nên  tác  pháp  sám  hôl  Ba-dật-đề, 
hoặc  có  ý  dè  dặt.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đã  biết  đó  là  chỗ  nghỉ  trước  của  Tỳ-kheo,  mình  đến 
sau  cố  chen  vào  khoảng  giữa  trải  ngọa  cụ  để  nghỉ,  với  ý  nghĩ:  “Người 
kia  nếu  hiềm  chật  thì  tự  tránh  đi  nơi  khác;  ”  hành  động  với  nhân  duyên 
như  vậy  chứ  không  gì  khác,  chẳng  phải  oai  nghi,  Ba-dật-đề. 

B  .  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Khoảng  giữa:  Tức  một  bên  đầu,  một  bên  chân  hay  một  bên  của 
hai  bên  hông. 

Ngọa  cụ:  Trải  cỏ,  trải  lá  lên  mặt  đất,  trải  giạ  để  nằm. 

Tỳ-kheo  nào  đã  biết  Tỳ-kheo  khác  chọn  chỗ  nghỉ  rồi,  mình  đến 
sau  cố  chen  vào  giữa  trải  ngọa  cụ  để  nghỉ;  tùy  theo  mỗi  lần  trở  mình, 
hông  dính  giường,  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  nói  với  người  nằm  trước, 
hoặc  cửa  mở,  hoặc  nơi  rộng  rãi  không  trở  ngại,  hoặc  có  người  thân  cũ. 
Người  thân  cũ  nói:  Cứ  trải  bên  trong  ngủ  đi.  Tôi  sẽ  nói  với  người  chủ 
cho.  Hoặc  bị  té  xuông  đất,  hoặc  bị  bệnh  xoay  chuyển  ngã  lên  trên.  Hoặc 
bị  thế  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  nhốt,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  tất  cả 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

17,  ĐUỔI  TỲ  KHEO  RA  NGOÀI  52 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  và  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  từ 
thị  trấn  Khoáng  dã  nước  Câu-tát-la,  trên  đường  đi  đến  một  trú  xứ  nhỏ52. 


92.  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  Ba-dật-đề  16.  Pali,  như  Tứ  phần. 

93.  Pali,  Vin.iv.  43:  Các  Tỳ-kheo  này  dọn  tinh  xá  lớn  gần  Kỳ  hoàn  đê  an  cư. 
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LÚC  ấy,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  nói  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Quý  trưởng  lão  tìm  nơi  trải  ngọa  cụ  trước  đi. 

Nhóm  sáu  bảo: 

-  Các  ông  cứ  tự  đi!  Chúng  tôi  dính  gì  đến  việc  các  ông? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  là  bậc  Thượng  tọa  đối  với  nhóm  mười  bảy  Tỳ- 
kheo,  do  vậy  nhóm  mười  bảy  thưa: 

-  Quý  trưởng  lão  là  bậc  Thượng  tọa  của  chúng  con.  Quý  ngài  nên 
đi  trải  ngọa  cụ  trước,  chúng  con  sẽ  trải  sau. 

Nhóm  sáu  nói: 

-  Các  ông  cứ  đi.  Chúng  tôi  không  trải. 

Nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  thích  sạch  sẽ,  vào  chùa  quét  phòng  xá 
cho  sạch,  trải  ngọa  cụ  tốt,  ngủ  nghỉ  ở  đó. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  biết  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  đã  vào 
chùa  quét  dọn  phòng  xá  sạch  sẽ,  trải  ngọa  cụ  tôd  rồi,  liền  vào  phòng 
nói: 

-  Trưởng  lão,  hãy  đứng  dậy.  Theo  thứ  tự  mà  ngồi. 

Nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Chúng  con  không  dậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  liền  hỏi: 

-  Các  ông  nay  bao  nhiêu  tuổi? 

Nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Quý  trưởng  lão  thật  sự  là  bậc  Thượng  tọa  đối  với  chúng  con. 
Nhưng  trước  đây  chúng  con  đã  thưa,  chư  Thượng  tọa  hãy  trải  ngọa  cụ 
trước.  Chúng  con  theo  thứ  lớp  sẽ  trải  sau.  Nay  chúng  con  đã  ngồi  rồi; 
không  thể  dậy  được.  Lúc  này  trời  đã  tôl  rồi,  tất  cả  nên  cùng  ngủ  đi. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  với  ý  giận,  không  vui,  dùng  sức  mạnh 
xô  kéo  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo,  đuổi  họ  ra  khỏi  phòng.  Nhóm  mười 
bảy  Tỳ-kheo  cao  giọng  kêu  la: 

-  Chư  hiền,  đừng  làm  vậy!  Chư  hiền,  đừng  làm  vậy! 

Lúc  ấy,  có  Tỳ-kheo  phòng  gần  nghe,  liền  hỏi: 

-  Các  thầy  cớ  gì  kêu  to  tiếng  như  vậy? 

Nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  trình  bày  đầy  đủ  sự  việc.  Trong  sô"  người 
nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm 
quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các  ngài  giận,  không  vui,  dùng 
sức  mạnh  xô  kéo  nhóm  mười  bảy  Tỳ -kheo,  đuổi  họ  ra  khỏi  phòng  của 
Tăng? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
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Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Này  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  tại  sao  các  ông  giận, 
không  vui,  dùng  sức  mạnh  xô  kéo  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo,  đuổi  họ  ra 
khỏi  phòng  của  Tăng? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  giận  Tỳ-kheo  khác,  không  vui,  tự  mình  kéo  ra  hay 
bảo  người  khác  kéo  Tỳ-kheo  ấy  ra  khỏi  tăng  phòng^"‘,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tăng  phòng:  Cũng  như  trước. 

Tỳ-kheo  nào  giận  Tỳ-kheo  khác,  không  vui,  tự  mình  kéo  hoặc  bảo 
người  kéo  Tỳ-kheo  ấy  ra  khỏi  phòng  Tăng,  tùy  theo  sự  lôi  kéo  nhiều 
hay  ít,  tùy  thuộc  vào  việc  ra  khỏi  phòng,  Ba-dật-đề.  Hoặc  kéo  nhiều 
người  ra  khỏi  nhiều  cửa,  phạm  nhiều  Ba-dật-đề.  Hoặc  kéo  nhiều  người 
ra  một  cửa,  phạm  nhiều  Ba-dật-đề.  Hoặc  kéo  một  người  ra  nhiều  cửa, 
phạm  nhiều  Ba-dật-đề.  Hoặc  kéo  một  người  ra  khỏi  một  cửa,  phạm  một 
Ba-dật-đề.  Nếu  cầm  đồ  của  người  khác  ra  ngoài,  phạm  Đột-kiết-la. 
Hoặc  cầm  đồ  của  người  khác  quăng  ra  ngoài  cửa,  phạm  Đột-kiết-la. 
Hoặc  đóng  cửa  để  người  ở  ngoài,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Không  có  tâm  giận  hờn,  đi  ra  theo  thứ  tự;  hoặc 
cùng  ngủ  hai  đêm,  đến  đêm  thứ  ba  bảo  người  chưa  thọ  giới  đi  ra;  hoặc 
vì  người  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  vì  người  bị  cử  tội,  hoặc 
vì  người  bị  tẩn,  hoặc  đang  bị  tẩn,  vì  những  nhân  duyên  như  vậy,  hay  có 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  đuổi  hạng  người  như  vậy  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 


94.  Tăng  kỳ  thêm  chi  tiết:  ...cho  đến,  bảo  Tỳ-kheo:  ông  hãy  đi  ra!  Thập  tụng  cũng  thêm:  ...Đi 
ra,  si  nhân!  Không  nên  ở  đây.  Căn  bản  thêm:  Trừ  duyên  cớ  khác...  Pali:  Saghikă  vihără,  (kéo) 
ra  khỏi  tinh  xá  của  Tăng. 
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loạn  tâm,  thốn^  não^,  bức  bách. 

18.  GHÊ  NGỒI  KHÔNG  VỮNG^5 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  ở  trên  lầu  gác®®,  ngồi  trên  giường 
chân  ráp®^,  không  được  an  toàn  lắm,  phía  dưới  gác  có  Tỳ-kheo  đang 
ngủ.  Vì  sàn  gác  mỏng  nên  chân  giường  bị  sút,  rớt  xuống  trúng  Tỳ-kheo 
bên  dưới  bị  thương  đến  chảy  máu.  Tỳ-kheo  bên  dưới  ngửa  mặt  lên  giận 
dữ  mắng: 

-  Tỳ-kheo  gì  mà  ở  tầng  gác  trên,  ngồi  trên  giường  chân  ráp  không 
an  toàn  khiến  cho  giường  sút  chân,  đả  thương  thân  tôi  đến  nỗi  chảy 
máu? 

Các  Tỳ-kheo  nghe  được.  Trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia,  -  Sao 
Tỳ-kheo  ở  trên  tầng  gác,  ngồi  trên  giường  chân  ráp  không  an  toàn 
khiến  chân  giường  sút  ra,  rớt  trúng  thân  hình  của  Tỳ-kheo  kia  làm  bị 
thương  đến  chảy  máu? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  Tỳ-kheo  ở  trên  tầng  gác,  ngồi  trên  giường  chân 
ráp  không  an  toàn  khiến  chân  giường  sút  ra,  rớt  trúng  thân  hình  của  Tỳ- 
kheo  kia  làm  bị  thương  đến  chảy  máu? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


95.  Các  bộ  như  nhau. 

96.  Trùng  các  SH.  Pali:  upari-vehăsa-kuĩ,  nghĩa  không  rõ,  có  lẽ  chỉ  tầng  trên  của  gác  cao,  hay 
gác  lững;  Ngũ  phần:  Trùng  các  ốc  SMS;  nhà  có  gác  cao.  Thập  tụng  11  (T23nl435,  tr.79a22): 
Một  người  đưỢc  chỗ  ưên  gác;  một  người  được  chỗ  dưới  gác.  Cf.  Nam  Truyền,  Luật  tạng  2:  Một 
Tỳ-kheo  ở  trên  lầu,  một  Tỳ-kheo  ở  dưới  lầu 

97.  Thoát  cước  sàng  Pali:  ăhaccapădaka  manca,  giường  có  chân  tháo  gỡ  được.  Ngũ 

phần  6  (T22nl421,  tr.44bl8):  Tiêm  cước  sàng  giường  chân  nhọn. 
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Tỳ-kheo  nào,  hoặc  trong  phòng,  hoặc  trên  tầng  gác,  nằm  hay 
ngồi^^  trên  giường,  ghế  bằng  chân  ráp,  ba-dật  đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà^®:  chỉ  cho  phòng  Tăng  hay  phòng  riêng. 

Tầng  gác^“:  người  đứng  dưới  không  đụng  đầu. 

Giường  chân  ráp:  Loại  giường  chân  giáp  vào  lỗ  mộng. 

Tỳ-kheo  ở  trên  tầng  gác,  hoặc  ngồi  hay  nằm  trên  giường  chân  ráp, 
tùy  thuộc  vào  hông  dính  nơi  giường,  hay  tùy  theo  sự  trở  mình,  phạm 
Ba-dật-đề.  Trừ  giường  chân  ráp  ra,  hoặc  giường  độc  tọa'°',  hoặc  giường 
một  tấm  ván,  hoặc  giường  tắm^°2,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  ngồi  giường  chân  xoay,  giường  chân  thẳng, 
giường  chân  cong,  giường  không  chân,  hoặc  giường  chân  lớn,  hoặc 
giường  chân  ráp  mà  có  cột  cẩn  thận,  hoặc  trên  tầng  gác  có  ván  lót,  hoặc 
cây  chạm  hoa  để  che,  hoặc  phủ  dày,  hoặc  lật  ngửa  giường  mà  ngồi  hay 
tháo  chân  giường  mà  ngồi,  tất  cả  không  phạm, 

Người  không  phạm:  Phạm  đầu  tiên  khi  chưa  kiết  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

19.  DÙNG  NƯỚC  CÓ  TRÙNG  “3 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Câu-thiểm-di'°'^.  Bấy  giờ  có 
Tỳ-kheo  Xiển-đà'”^  xây  cất  nhà  lớn^“,  tự  mình  lấy  nước  có  trùng  hòa 
vào  bùn,  và  bảo  người  hòa.  Các  trưởng  giả  thấy  thế  hiềm  trách  rằng, 
Sa-môn  Thích  tử  không  biết  tàm  quý,  không  có  từ  tâm,  hại  mạng  chúng 
sanh.  Bên  ngoài  tự  nói,  ta  tu  chánh  pháp,  nếu  nhìn  vào  việc  hiện  tại  thì 
đó  có  chi  gọi  là  chánh  pháp?  Dùng  nước  có  trùng  hòa  vào  bùn,  và  bảo 


98.  Ngũ  phần  thêm:  Dụng  lực  toạ  ngoạ  dùng  sức  ngồi  hay  nằm.  Căn  bản:  Phóng  thân 

tọa  ngọa  JẰ:§'ẾẾSẲ.,  buông  người  ngồi  hay  nằm. 

99.  Hán:  Xá  trong  giới  văn  nói  là  phòng  M 

100.  Trùng  các  Pali:  Vehăsakunĩ,  giải  thích:  Majhimassa  purisassa  ĩsaghattă,  (gác  cao) 
mà  một  người  cao  trung  bình  không  đụng  đầu.  Căn  bản:  Trùng  phòng  giải  thích:  tầng  gác 
cao  nguy  hiểm,  hủ  mục. 

101.  Độc  tọa  sàng  Có  lẻ  chỉ  một  loại  ghế  ngồi  cho  một  người. 

102.  Dục  sàng  .  Ghế  nhỏ,  để  ngồi  mà  tắm. 

103.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  20.  Pali,  Pâc.  20  Sappănaka.  Các  bộ  khác,  như  Tứ  phần. 

104.  Pali:  Phật  tại  Ãnavĩ  (Khoáng  dã) 

105.  Xem  Ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  xiii.  Tăng  kỳ,  doanh  sự  Tỳ-kheo 

106.  Đại  ô"c  :Ấ;S.  Ngũ  phần:  Đại  phòng  xá 
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người  hòa,  hại  mạng  chúng  sanh. 

Trong  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Xiển-đà:  Sao  xây  cất  phòng 
ốc,  lấy  nước  có  trùng  hòa  vào  bùn,  hay  bảo  người  hòa,  hại  mạng  chúng 
sanh? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Xiển-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Xiển-đà !  Sao  xây  cất  phòng  ô"c,  lấy  nước  có  trùng 
hòa  vào  bùn,  hay  bảo  người  hòa,  hại  mạng  chúng  sanh? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Xiển-đà  rồi  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tự  mình  dùng  nước  có  trùng  hòa  vào  bùn,  hoặc  sai 
người  hòa,  ba-dật  đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
trước  đó  chưa  biết  nước  có  trùng  hay  nước  không  có  trùng,  sau  đó  mới 
biết  là  nước  có  trùng,  nên  có  vị  làm  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  vì 
dè  dặt.  Phật  dạy:  Không  biết,  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  nước  có  trùng,  mà  tự  mình  rưới  lên  bùn^‘‘^  hoặc 
cỏ,  hoặc  bảo  người  rưới,  ba-dật  đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nếu  biết  nước  có  trùng,  mà  dùng  cỏ  hay  đất  ném  vào  trong  đó, 
Ba-dật-đề.  Ngoài  nước  ra,  nếu  nước  tương,  nước  tương  trong'°^,  trong 
dâ"m,  trong  nước  ngâm  gạo  mà  có  trùng,  tự  mình  hoặc  bảo  người  tưới 
lên  bùn  hoặc  cỏ,  Ba-dật-đề. 

Nếu  tự  mình  hoặc  bảo  người  dùng  đất  hoặc  cỏ  bỏ  vào  nước  tương, 


107.  Ngũ  phần  thêm:  hoặc  uô"ng,  hoặc  dùng  vào  các  việc  khác...  Căn  bản  thêm,  ...hoặc  hòa 
với  phân  bò. 

108.  Lạc  tương  và  thanh  lạc  tương  ÌẵiỄ/ÍÌằậỄ. 
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nước  tương  trong,  dấm,  nước  ngâm  gạo  mà  có  trùng,  Ba-dật-đề. 

Nếu  nước  có  trùng,  tưởng  là  nước  có  trùng,  Ba-dật-đề.  Nước  có 
trùng  mà  nghi,  Đột-kiết-la.  Nước  không  có  trùng,  tưởng  là  nước  có 
trùng,  Đột-kiết-la.  Nước  không  có  trùng  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Không  biết  là  có  trùng;  nghĩ  rằng  không  có  trùng; 
hoặc  là  trùng  lớn,  dùng  tay  khua  động  khiến  cho  nó  tránh  đi;  hoặc  là 
nước  đã  lọc  tưới  đất,  hoặc  sai  người  tưới;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

20.  CẤT  NHÀ  LỚN 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  nước  Câu-thiểm-tỳ. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xiển-đà  Tỳ-kheo  xây  cất  phòng  xá  lớn"°,  cỏ  lợp  còn 
dư,  lợp  thêm,  lợp  đến  lớp  thứ  ba  rồi  mà  vẫn  còn  dư.  Khi  ấy  Xiển-đà  có 
ý  nghĩ:  Ta  không  thể  thường  xuyên  đến  nơi  đàn-việt  cầu  xin  cỏ.  Bèn 
tiếp  tục  lợp  mãi,  cho  đến  lúc  (không  chịu  được  nổi),  nhà  bị  sập.  Các  cư 
sĩ  thấy  thế  chê  trách:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  tàm  quý  nên  cầu  xin 
không  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  rằng,  ta  biết  chánh  pháp.  Như  nay  xem 
ra  thì  có  gì  là  chánh  pháp?  Làm  phòng  xá  lớn,  lợp  mãi  không  thôi,  đến 
nỗi  nhà  bị  sập.  Dù  đàn-việt  muốn  cho,  nhưng  người  nhận  phải  biết  đủ 
chứ! 

Trong  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Xiển-đà:  Sao  cất  phòng  xá  lổn, 
lợp  mãi  không  thôi  khiến  cho  nhà  bị  sập  đổ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ -kheo  Xiển-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Xiển  Đà !  Sao  cất  phòng  xá  lớn,  lợp  mãi  không  thôi 
khiến  cho  nhà  bị  sập  đổ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Xiển-đà  Tỳ-kheo 


109.  Pali,  Păc.  19:  Mahallaka-vihăra.  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  Ba-dật-đề  19.  Cf.  Ch.ii, 
Tăng-già-bà-thi-sa  vii. 

110.  Ngũ  phần:  Có  thí  chủ  cất  cho.  Tăng  kỳ,  Xiển-đà  đi  khuyến  hoá  để  cất  phòng. 


56 


BỘ  LUẬT  3 


rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Xiển-đà  Tỳ -kheo,  kẻ  ngu  si  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  làm  phòng  xá  lớn,  cánh  cửa,  khung  cửa  sổ  và  các 
thứ  trang  trf^\  chỉ  dẫn  lợp^^^  tranh  ngang  bằng  hai,  ba  lớp^^^;  nếu  lợp 
quá,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Phòng  xá  lớn"'^:  là  nhà  dùng  nhiều  vật  liệu. 

Các  thứ  trang  trí  khác:  Tức  là  chạm  trổ,  vẽ  vời. 

LỢp:  Có  hai  loại,  lợp  bề  dọc,  lợp  bề  ngang. 

Tỳ-kheo  kia  chỉ  dẫn  lợp  hai  lớp  rồi,  khi  lớp  thứ  ba  chưa  xong,  nên 
đi  đến  chỗ  mắt  không  thấy,  tai  không  nghe.  Nếu  lợp  hai  lớp  rồi,  lớp  thứ 
ba  chưa  xong  mà  Tỳ-kheo  không  đi  đến  chỗ  mắt  không  thấy,  tai  không 
nghe,  khi  lớp  thứ  ba  lợp  xong,  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  bỏ  chỗ  tai  nghe, 
đến  chỗ  mắt  thấy,  bỏ  chỗ  mắt  thấy  đến  chỗ  tai  nghe,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Chỉ  bảo  lợp  lớp  thứ  hai  xong,  lớp  thứ  ba  lợp  chưa 
xong  bèn  đi  đến  chỗ  mắt  không  thấy  tai  không  nghe.  Nếu  đường  bộ, 
đường  thủy  bị  đứt  đoạn,  nạn  giặc,  nạn  ác  thú,  nước  lụt,  hoặc  bị  thế  lực 
bắt,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  chỉ  bảo  lợp  xong  lớp 
thứ  hai  đến  lớp  thứ  ba  chưa  xong,  khi  ấy  không  đi  đến  chỗ  mắt  không 
thấy  tai  không  nghe;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

21.  GIÁO  GIỚI  NI  KHÔNG  ĐƯỢC  TĂNG  SAI "5 


111.  Ngũ  phần:  ...từ  đất  bằng,  đắp  lên  đến  chỗ  chừa  cửa  sổ,  khiến  cho  hết  sức  bền  chắc... 

112.  Hán:  Chỉ  thọ  phú  íẵlSH,  chỉ  dẫn  người  khác  lợp.  Pali:  adhihătabba,  được  lợp  theo  quy 
định. 

1 13.  Tăng  kỳ  thêm  -  ...nên  làm  (trụ)  nơi  chỗ  đất  ít  cỏ...  Pali:  appaharite  hitena,  -  dựng  trên  chỗ 
ít  cỏ  tươi.  Căn  bản:  ...ở  hai  bên  khung  cửa  nên  đặt  ngạch  ngang,  và  các  cửa  sổ,  đồng  thời  đặt 
lỗ  thoát  nước;  khi  dựng  tường,  nếu  là  bùn  sình,  đắp  hai,  ba  lớp,  ngang  đến  chỗ  ngạch  ngang  thì 
thôi.. 

1 14.  Đại  xá  :Ấ:ậ.  Trong  giđi  văn:  Đại  phòng  xá.  Tăng  kỳ,  Thập  tụng:  Đại  phòng  Căn  bản: 

Đại  ưú  xứ  Pali:  Mahallaka...vihăra,  tinh  xá  cỡ  lớn 

1 15.  Các  bộ  giông  nhau 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  nước  Xá-vệ  cùng  với  sự  tụ  hội  của  chúng  đại  Tỳ-kheo  gồm  năm 
trăm  vị.  Các  ngài  hạ  an  cư  ở  đó.  Họ  đều  là  những  vị  nổi  tiếng  như  Tôn 
giả  Xá-lợi-phất,  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  Tôn 
giả  Đại  Ca-chiên-diên,  Tôn  giả  Kiếp-tân-na,  Tôn  giả  Ma-ha  Câu-hy-la, 
Tôn  giả  Ma-ha  Châu-na,  Tôn  giả  A-na-luật,  Tôn  giả  Ly-việt,  Tôn  giả 
A-nan,  Tôn  giả  Nan-đà,  Tôn  giả  Na-đề  cùng  với  năm  trăm  vị  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Đại  Ái  Đạo,  Tỳ-kheo-ni  Sai-ma,  Tỳ-kheo-ni 
Liên  Hoa  sắc,  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Cù-đàm-di,  Tỳ-kheo-ni  Ba-lê-giá-la- 
di,  Tỳ-kheo-ni  Tố-di,  Tỳ-kheo-ni  sổ-na,  Tỳ-kheo-ni  Tô-la,  Tỳ-kheo-ni 
Giá-la-di,  Tỳ-kheo-niBà-giá-la,  Tỳ-kheo-ni  Thi-la-bà-giá-na,  Tỳ-kheo- 
ni  A-la-bà,  Tỳ-kheo-ni  Ma-la-tỳ,  Tỳ-kheo-ni  Châu-nể,  Tỳ-kheo-ni  Bà- 
nể.  Cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo-ni  như  vậy;  Đại  Ái  Đạo  là  vị  đứng  đầu.  Tất 
cả  đều  an  cư  trong  vườn  vua^'®,  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Đại  Ái  Đạo  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Sau  khi  ngồi,  Đại  Ái  Đạo  bạch  Đức  Thế 
Tôn: 

-  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  giáo 
giới  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni. 

Đức  Phật  bảo  Đại  Ái  Đạo  Cù-đàm-di: 

-  Từ  nay  cho  phép  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  giáo  giới  cho  Tỳ- 
kheo-ni. 

Đại  Ái  Đạo  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  rồi  cáo  lui.  Bấy  giờ,  Đức  Thế 
Tôn  bảo  A-nan: 

-  Từ  nay  trở  đi,  Ta  cho  phép  theo  thứ  lớp  mà  sai  Thượng  tọa  đại 
Tỳ-kheo  giáo  giới  cho  Tỳ-kheo-ni  và  thuyết  pháp  cho  họ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  nghe  Đức  Phật  dạy  rồi,  liền  đến  chỗ  Tỳ- 
kheo  Ban-đà"^  thưa: 

-  Trưởng  lão,  ngài  đi  giáo  giới  và  thuyết  pháp  cho  Tỳ-kheo-ni. 

Ban-đà  bảo  A-nan: 

-  Tôi  chỉ  tụng  được  một  bài  kệ.  Làm  sao  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni? 
Làm  sao  thuyết  pháp? 

Tôn  giả  A-nan  lại  nói  với  Ban-đà: 

-  Trưởng  lão,  ngài  đi  giáo  giới  và  thuyết  pháp  cho  Tỳ-kheo-ni. 


116.  Vương  Viên  TH.  Pali:  Rajakarama,  khu  vườn  gần  letavana  do  vua  Pasenadi  lập,  phía 
đông  nam  Xá-vệ.  Pali  không  nói  chi  tiết  này. 

117.  Pali:  Cũna-Panthaka  (Châu-lợi  Bàn-đà-già). 
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Ban-đà  lại  bảo  A-nan: 

-  Tôi  chỉ  tụng  được  một  bài  kệ.  Làm  sao  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni? 
Làm  sao  thuyết  pháp? 

Lần  thứ  ba,  Tôn  giả  A-nan  lại  thưa  với  Ban-đà: 

-  Đức  Thế  Tôn  có  dạy,  sai  Tỳ-kheo  bậc  Thượng  tọa  giáo  giới  Tỳ- 
kheo-ni  và  thuyết  pháp  cho  họ.  Vậy  trưởng  lão  nên  giáo  giới  Tỳ-kheo- 
ni  và  thuyết  pháp  cho  họ. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Ban-đà  im  lặng  vâng  lời  Phật. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  khi  nghe  tin  Tôn  giả  Ban-đà  Tỳ-kheo  theo 
thứ  tự  ngày  mai  sẽ  đến  giáo  thọ;  họ  nói  với  nhau,  Ban-đà  ngu  ám  này, 
chỉ  tụng  đưỢc  một  bài  kệ.  Tụng  xong  chắc  chắn  sẽ  nín  thanh.  Còn  gì  để 
nói  nữa? 

Sáng  sớm  hôm  đó,  Tôn  giả  Ban-đà  khoác  y,  bưng  bát,  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực;  rồi  trở  về  trong  Tăng-già-lam,  sửa  lại  y  phục,  dẫn  theo 
một  Tỳ-kheo,  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  an  cư  trong  vườn  vua.  Các  Tỳ-kheo- 
ni  từ  xa  trông  thấy  Tôn  giả  Ban-đà  đến,  tất  cả  đều  ra  trước  đón  rước,  có 
vị  phủi  bụi  y  phục,  có  vị  bưng  bát,  trải  tọa  cụ,  có  vị  chuẩn  bị  nước  sạch 
và  đồ  rửa  chân.  Tôn  giả  Ban-đà  liền  đến  chỗ  ngồi  an  tọa.  Các  Tỳ-kheo- 
ni  đều  sắp  hàng  đảnh  lễ  dưới  chân  ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  Đại  Ái  Đạo  bạch  với  Tôn  giả  Ban-đà: 

-  Bây  giờ  chính  là  lúc  thích  hỢp.  Xin  ngài  giáo  giới  và  thuyết  pháp 
cho  các  Tỳ-kheo-ni. 

Tôn  giả  Ban-đà  liền  nói  bài  kệ: 

Người  chứng  tịch  tịnh  thì  hoan  hỷ 
Thấy  pháp,  được  an  vui 
Thế  gian  không  sân,  tối  hoan  lạc 
Không  tổn  hại  chúng  sanh. 

Thế  gian  vô  dục,  tối  an  lạc 
Ra  khỏi  các  ái  dục 
Nếu  điều  phục  ngã  mạn 
Ây  là  lạc  đệ  nhất! 

Tôn  giả  Ban-đà  nói  bài  kệ  này  xong  liền  vào  đệ  tứ  thiền.  Lúc  ấy, 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cùng  nhau  trêu  cỢt: 

-  Trước  đây  tôi  đã  nói  lời  này:  “Ban-đà  Tỳ-kheo  là  người  si,  chỉ 
tụng  đưỢc  một  bài  kệ.  Nếu  đến  nói  cho  chúng  ta,  thì  khi  nói  xong  bài 
kệ  ấy  rồi,  có  gì  để  nói  nữa?”  Quả  như  lời  nói,  hiện  tại  ngài  ấy  đang  im 
lặng. 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo-ni  La-hán  nghe  Ban-đà  nói  xong,  tất  cả  rất 
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vui  mừng,  vì  biết  Ban-đà  có  đại  thần  lực.  Rồi  Đại  Ái  Đạo  lại  thỉnh  Tôn 
giả  Ban-đà  giáo  giới,  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo-ni.  Ban-đà  Tỳ-kheo 
lại  cũng  đọc  lại  bài  kệ  đã  đọc  rồi  vào  đệ  tứ  thiền  trở  lại,  ngồi  im  lặng. 

Lúc  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  lại  cùng  nhau  bàn  tán:  Tôn  giả  Ban- 
đà  là  người  ám  độn,  chỉ  tụng  được  một  bài  kệ.  Nếu  đến  nói  cho  chúng 
ta,  thì  khi  nói  xong  bài  kệ  ấy  rồi,  có  gì  để  nói  nữa?  Quả  như  lời  nói,  hiện 
tại  ngài  ấy  đang  im  lặng. 

ớ  đây  chỉ  có  các  Tỳ-kheo-ni  La-hán  mới  biết  Ban-đà  là  vị  A- 
la-hán  có  đại  thần  lực.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ban-đà  khởi  ý  nghĩ:  Nay  ta 
nên  quan  sát  tâm  niệm  của  mỗi  người  khi  nghe  ta  nói  có  hoan  hỷ  hay 
không? 

Sau  khi  quan  sát,  Tôn  giả  thấy  tâm  niệm  của  các  Tỳ-kheo-ni  hoặc 
có  người  hoan  hỷ,  hoặc  không  có  người  hoan  hỷ.  Tôn  giả  liền  nghĩ  lại: 
Nay  ta  nên  làm  cho  họ  tỏ  dấu  hiệu  hối  hận.  Tôn  giả  liền  thăng  lên  hư 
không,  hoặc  hiện  thân  nói  pháp,  hoặc  ẩn  hình  nói  pháp,  hoặc  hiện  nửa 
thân  nói  pháp,  hoặc  không  hiện  nửa  thân  nói  pháp,  hoặc  từ  thân  tuôn  ra 
khói  lửa,  hoặc  không  hiện  như  vậy.  Tôn  giả  Ban-đà  ở  trong  hư  không 
vì  các  Tỳ-kheo-ni  hiện  các  thần  biến  để  nói  pháp  rồi,  liền  từ  hư  không 
mà  đi. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  sai  người  tin  cậy  đến  nói  với  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Theo  thứ  tự,  chúng  tôi  sẽ  giáo  giới  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo- 
ni. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  Tăng  Tỳ-kheo-ni:  Theo  thứ  tự 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo  sẽ  đến  giáo  giới,  thuyết  pháp. 

Đêm  đã  qua,  sáng  sớm  hôm  đó,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khoác  y,  bưng 
bát,  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong  về  lại  trong  Tăng-già- 
lam,  sửa  soạn  y  phục,  nhiếp  trì  oai  nghi,  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo-ni  an  cư 
trong  vườn  nhà  vua,  an  tọa  nơi  tòa.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo-ni  kính  lễ  dưới 
chân  rồi,  tất  cả  đều  về  chỗ  mà  ngồi. 

Khi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni,  lại  đem  bao  nhiêu 
việc  khác  mà  nói,  không  luận  bàn  đến  giới,  định,  trí  tuệ,  giải  thoát,  giải 
thoát  tri  kiến;  không  luận  bàn  đến  thiểu  dục  tri  túc,  sự  xuất  yếu,  sự  tấn 
tu,  xả  ly,  hướng  đến  pháp  thiện,  không  ở  chốn  náo  nhiệt,  luận  mười  hai 
nhân  duyên;  mà  chỉ  luận  bàn  câu  chuyện  về  vua  chúa,  về  nhân  dân, 
về  quân  mã,  luận  về  đấu  tranh,  chuyện  về  Đại  thần,  chuyện  cỡi  ngựa, 
chuyện  phụ  nữ,  chuyện  tràng  hoa,  chuyện  tiệc  rượu,  chuyện  dâm  nữ, 
chuyện  giường  nằm,  chuyện  y  phục,  chuyện  ăn  uống  ngon  bổ,  chuyện 
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tắm  gội  vui  chơi,  chuyện  chòm  xóm,  chuyện  linh  tinh,  chuyện  tư  duy  thế 
sự,  chuyện  vào  biển  cả"^. 

Trong  khi  luận  bàn  những  vấn  đề  như  vậy,  hoặc  giỡn  cười,  hoặc 
múa  hát,  hoặc  đánh  trông,  khảy  đàn,  thổi  tù  và,  hoặc  làm  tiếng  kêu 
chim  khổng  tước,  chim  hạc,  hoặc  cùng  chạy,  hoặc  đi  một  chân,  đi  cà 
nhót,  hoặc  đánh  trận  giả. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nghe  thấy  những  việc  như  vậy  rất  là  hoan 
hỷ,  nói:  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  giáo  thọ  như  vậy  là  hết  sức  thích  hỢp. 

Các  vị  Tỳ-kheo-ni  La-hán  vì  lòng  cung  kính  nên  im  lặng  không 
nói.  Rồi  thì,  Đại  Ái  Đạo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
đứng  qua  một  bên.  Trong  giây  lát,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Theo  thứ  tự,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  lại  đem 
bao  nhiêu  việc  khác  ra  mà  nói,  không  nói  giới,  không  luận  về  định...  cho 
đến  không  nói  tránh  chỗ  ồn  ào,  và  không  luận  bàn  về  mười  hai  nhân 
duyên,  mà  chỉ  luận  bàn  câu  chuyện  về  vua  chúa,  cho  đến  chuyện  tư  duy 
thế  sự,  chuyện  vào  biển  cả.  Rồi  lại  cười  giỡn  ca  múa...  cho  đến  việc  đi 
một  chân,  đi  cà  nhót,  cùng  đánh  trận  giả. 

Bấy  giờ,  Đại  Ái  Đạo  bạch  Đức  Thế  Tôn  rõ  ràng  mọi  việc  rồi, 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật  và  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
biết  mà  ngài  vẫn  hỏi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Có  thật  sự  các  ông  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni  như  vậy  chăng? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  có  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  lại  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  như  vậy? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  ở  trong  chúng  Tăng  nên  sai  người  giáo  thọ  Tỳ- 
kheo-ni  bằng  cách  bạch  nhị  yết-ma.  Nên  sai  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa 
vào  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  sai  Tỳ-kheo  tên  là...,  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 


118.  Các  đề  tài  đưỢc  gọi  là  tạp  luận  hay  súc  sinh  luận,  Pali:  Tiracchana-katha,  cf.  D.i.  7,  178, 
179,  liệt  kê  28  loại.  Cf.  Hán,  Tl,  tr.896b. 
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-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  sai  Tỳ-kheo  này  tên  là...,  giáo 
thọ  Tỳ-kheo-ni.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  sai  Tỳ-kheo  tên 
là...,  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  tên  là...,  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni 
rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Được  ghi  nhận  như  vậy. 

Khi  ấy  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Tăng  không  sai  chúng  ta  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni. 

Rồi  họ  ra  ngoài  giới,  cùng  tác  pháp  sai  lẫn  nhau  đi  giáo  thọ  Tỳ- 
kheo-ni.  Sau  đó,  họ  sai  người  đến  nói  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Hãy  vì  chúng  tôi  thưa  với  ni  Tăng  rằng,  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  được 
Tăng  sai  sẽ  đến  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Tăng  không  sai  các  thầy  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.  Sao  ra  ngoài  giới 
cùng  nhau  sai  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni,  rồi  sai  người  nói  với  Tỳ-kheo-ni 
rằng,  Tăng  đã  sai  chúng  tôi  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni? 

Lúc  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vì  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mà  bạch  với 
Tăng  Tỳ-kheo-ni: 

-  Chúng  Tăng  đã  sai  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni. 

Khi  ấy,  Đại  Ái  Đạo  nghe  nói  như  vậy,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 

đảnh  lễ  dưới  chân  Phật;  đứng  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch 
đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn,  rồi  đảnh  lễ  và  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  Ngài  biết  mà  vẫn  hỏi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  thật  sự  có  ra  ngoài  giới  cùng  sai  lẫn  nhau  giáo  thọ  Tăng 
Tỳ-kheo-ni  không? 

Nhóm  sáu  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 

kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Thật  là  những  người  si.  Tăng  không  sai  giáo  thọ 
Tỳ-kheo-ni  mà  sao  lại  ra  ngoài  giới  cùng  sai  lẫn  nhau  giáo  thọ  Tỳ-kheo- 
ni,  rồi  lại  sai  người  nói  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  rằng,  “Vì  chúng  tôi 
thưa  với  ni  Tăng,  Tăng  sai  chúng  tôi  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni,  nay  chúng  tôi 
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sẽ  đến  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni?” 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  Tỳ-kheo  thành  tựu  mườipháp"^  nhiên  hậu 
mới  đưỢc  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.  Mười  pháp  là:  Giới  luật  đầy  đủ;  đa  văn, 
tụng  thuộc  luật  của  hai  bộ;  quyết  đoán  không  nghi;  khéo  thuyết  pháp; 
tộc  tánh  xuất  gia;  nhan  mạo  đoan  chánh,  chúng  Tỳ-kheo-ni  thấy  liền 
sanh  tâm  hoan  hỷ;  đủ  khả  năng  vì  chúng  Tỳ-kheo-ni  nói  pháp  khuyên 
bảo  khiến  họ  hoan  hỷ;  không  vì  Phật  xuất  gia  mặc  pháp  phục  mà  phạm 
trọng  pháp;  đủ  hai  mươi  tuổi,  hoặc  hơn  hai  mươi  tuổi.  Đủ  những  điều 
kiện  như  vậy  mới  cho  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  được  Tăng  sai  mà  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Tăng:  Cùng  một  thuyết  giới,  cùng  một  yết-ma. 

Sai:  Trong  Tăng  được  sai  bằng  bạch  nhị  yết-ma. 

Giáo  thọ:  Dạy  tám  điều  không  thể  vượt  qua'^°.  Tám  điều  ấy  là: 

1.  Tỳ-kheo-ni  dù  một  trăm  tuổi  hạ,  khi  thấy  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới 
cũng  phải  đứng  dậy  đón  chào,  lễ  bái,  mời  ngồi.  Pháp  này  nên  tôn  trọng 
cung  kính  tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

2.  Tỳ-kheo-ni  không  được  mắng  Tỳ-kheo,  không  được  phỉ  báng 
nói  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi.  Đây  là  pháp  nên  tôn  trọng,  cung 
kính,  tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

3.  Tỳ-kheo-ni  không  được  cử  tội  Tỳ-kheo  nói,  -  Việc  thầy  đã  làm 
như  vậy,  việc  thầy  đã  làm  không  phải  vậy.  Không  được  tác  pháp  tự 
ngôn,  không  được  ngăn  người  khác  tác  pháp  mích  tội'^^  Không  được 
ngăn  Tỳ-kheo  thuyết  giới,  tự  tứ.  Tỳ-kheo-ni  không  được  nói  lỗi  lầm  của 
Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  được  nói  lỗi  lầm  của  Tỳ-kheo-ni.  Đây  là  pháp  nên 
tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

4.  Thức-xoa-ma-na  đã  học  những  điều  cần  học  rồi,  phải  đến  chúng 
Tăng  cầu  thọ  đại  giới.  Đây  là  pháp  nên  tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán; 
trọn  đời  không  được  trái  phạm. 


119.  Pali:  8  đức  tính 

120.  Bát  bất  khả  vi  pháp  ATựrS/Ẻ;  tức  8  kỉnh  pháp. 

121.  Tự  ngôn  và  mích  tội:  2  trong  2  diệt  tránh. 
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5.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  phạm  trọng  pháp,  phải  nửa  tháng  đến  trong  hai 
bộ  Tăng  hành  pháp  Ma-na-đỏa.  Đây  là  pháp  nên  tôn  trọng,  cung  kính, 
tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

6.  Tỳ-kheo-ni  mỗi  nửa  tháng  phải  đến  trong  chúng  Tăng  cầu  thỉnh 
vị  giáo  thọ.  Đây  là  pháp  nên  tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán;  trọn  đời 
không  đưỢc  trái  phạm. 

7.  Tỳ-kheo-ni  không  nên  an  cư  nơi  không  có  Tỳ-kheo.  Đây  là  pháp 
nên  tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

8.  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong  phải  đến  trong  chúng  Tăng  cầu  ba 
việc  tự  tứ  là  thấy,  nghe  và  nghi.  Đây  là  pháp  nên  tôn  trọng,  cung  kính, 
tán  thán;  trọn  đời  không  được  trái  phạm. 

Khi  thuyết  giới,  Thượng  tọa  nên  hỏi: 

-  Chúng  Tỳ-kheo-ni  có  sai  vị  nào  đến  thỉnh  giáo  thọ  không? 

Nếu  có,  liền  đứng  dậy  bạch  với  Tăng: 

-  Tỳ-kheo-ni  Tăng  hòa  hỢp,  xin  lễ  dưới  chân  Tăng  Tỳ-kheo,  cầu 
thỉnh  người  giáo  giới. 

Khi  thuyết  giới,  Thượng  tọa  nên  hỏi: 

-  Có  vị  nào  đi  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni? 

Nếu  có  người  thì  nên  sai.  Nếu  người  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni  nhiều, 
thì  nên  hỏi  vị  sứ  giả  của  Tăng  Tỳ-kheo-ni: 

-  Trong  chúng  Tăng  có  nhiều  vị  giáo  giới  Tỳ-kheo-ni,  vậy  cô  thỉnh 
vị  nào? 

Hoặc  ni  kia  thưa: 

-  Con  xin  thỉnh  thầy  gì  đó. 

Hoặc  vị  sứ  giả  của  ni  nói: 

-  Con  xin  tùy  theo  xử  phân  của  Tăng. 

Như  vậy  thì  Tăng  nên  theo  thứ  tự,  sai  các  vị  đã  thường  giáo  thọ 
Tỳ-kheo-ni  đi  giáo  thọ. 

Vị  được  sai  đúng  giờ  hẹn  mà  đến.  Tỳ-kheo-ni  cũng  phải  đúng  giờ 
hẹn  mà  nghinh  đón.  Nếu  Tỳ-kheo  đúng  giờ  hẹn  mà  không  đến  thì  phạm 
Đột-kiết-la.  Đến  giờ  hẹn  mà  Tỳ-kheo-ni  không  đón  cũng  phạm  Đột- 
kiết-la.  Khi  nghe  vị  giáo  thọ  đến,  Tỳ-kheo-ni  phải  ra  nửa  do  tuần  để 
đón,  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng,  có  đủ  đồ  để  rửa;  nấu  cháo,  các  thức 
ăn  uống.  Nếu  ni  không  sửa  soạn  đầy  đủ  như  vậy  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  không  đưỢc  Tăng  sai,  hoặc  chẳng  phải  ngày  giáo  thọ  mà  đến, 
vì  ni  nói  Tám  pháp  không  thể  vượt  qua,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  không  đưỢc  Tăng  sai  mà  đến  nói  pháp,  thì  phạm  Ba-dật-đề. 

Nếu  Tăng  Tỳ-kheo  bệnh,  (Tỳ-kheo-ni)  nên  sai  người  đến  hỏi 
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thăm.  Nếu  Tỳ-kheo  không  hòa  hỢp,  chúng  không  đủ  tức  sô",  (Tỳ-kheo- 
ni)  cũng  nên  sai  người  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  không  làm  như  vậy, 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  Tăng  bệnh,  (Tỳ-kheo)  cũng  nên 
sai  người  đến  làm  lễ  thăm  hỏi.  Nếu  chúng  Tỳ-kheo-ni  không  hòa  hỢp, 
không  đủ  túc  số,  (Tỳ-kheo)  cũng  nên  sai  người  đến  làm  lễ  thăm  hỏi. 
Không  làm  như  vậy  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Chúng  Tăng  sai  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni;  khi  thuyết 
giới  Thượng  tọa  hỏi:  Có  ai  sai  Tỳ-kheo-ni  đến  (thỉnh  giáo  giới)  không? 
Nếu  có,  vị  â"y  đứng  dậy  bạch  Tăng:  Tăng  Tỳ-kheo-ni  hòa  hỢp,  lễ  dưới 
chân  Tăng  Tỳ-kheo,  cầu  xin  người  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.  Thượng  tọa 
nên  hỏi  Tăng:  Vị  nào  có  thể  giáo  hối  Tỳ-kheo-ni?  Nếu  có  thì  nên  sai  vị 
ấy  đến  giáo  thọ.  Nếu  có  nhiều  người  có  thể  đến  giáo  thọ,  thì  Thượng  tọa 
nên  hỏi  ni:  Muôn  thỉnh  vị  giáo  thọ  nào?  Nếu  Tỳ-kheo-ni  thưa:  Chúng 
con  xin  đưỢc  thỉnh  vị  Tăng  có  tên  như  vậy.  Tăng  nên  theo  sự  yêu  cầu 
mà  sai.  Hoặc  Tỳ-kheo-ni  thưa,  -  Chúng  con  nhất  trí  theo  sự  phân  định 
của  Tăng.  Bây  giờ,  Tăng  nên  theo  thứ  tự  sai  trong  số  những  vị  thường 
đã  giáo  thọ  ni.  Chúng  Tăng  nên  â"n  định  thì  giờ  để  đến.  Tỳ-kheo-ni  theo 
giờ  â"n  định  mà  nghinh  đón.  Khi  vị  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  đến,  ni  chúng 
phải  ra  nửa  do  tuần  để  nghinh  đón;  an  trí  chỗ  ngồi,  sửa  soạn  đồ  để  rửa, 
nâu  cháo,  đồ  ăn  thức  uô"ng.  Hoặc  được  Tăng  sai,  đến  ngày  hội  họp  vì 
nói  tám  pháp,  không  trái  phạm.  Nên  theo  thứ  tự  đến  nói  pháp.  Hoặc 
chúng  Tăng  bệnh,  Tỳ-kheo-ni  sai  người  tin  cậy  đến  lễ  bái  chúng  Tăng. 
Chúng  Tăng  không  đủ  túc  số,  phân  bộ  không  hòa  hỢp,  nên  sai  người 
đến  lễ  bái.  Hoặc  Tỳ-kheo-ni  bệnh,  hoặc  chúng  không  đủ  túc  sô",  không 
hòa  hỢp,  (Tỳ-kheo)  cũng  sai  người  tin  cậy  đến  lễ  bài  hỏi  chào  chúng 
Tăng.  Hoặc  đường  thủy  bị  trở  ngại,  đường  bộ  bị  hiểm  nạn,  giặc  cướp,  hổ 
lang,  sư  tử,  nước  lớn,  bị  thê"  lực  bắt,  bị  trói  nhốt,  mạng  nạn,  phạm  hạnh 
nạn,  không  thể  cho  người  tin  cậy  đến  lễ  bái  hỏi  chào,  những  trường  hỢp 
trên  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách'^^. 

22.  GIÁO  THỌ  NI  SAU  MẶT  TRỜI  LẶN 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  Tôn  giả  Nan-đà  được  chúng  Tăng  sai  giáo  thọ 


122.  Bản  Hán,  hết  quyển  12 
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Tỳ-kheo-ni.  Giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  xong,  Tôn  giả  ngồi  im  lặng. 

Bấy  giờ  Đại  Ái  Đạo  thưa: 

-  Tôn  giả  Nan-đà,  chúng  con  muôn  được  nghe  pháp.  Xin  Tôn  giả 
vì  chúng  con  mà  nói  thêm  nữa. 

Tôn  giả  Nan-đà  nói  pháp  cho  họ  xong,  cũng  ngồi  im  lặng. 

Đại  Ái  Đạo  lại  thưa  thỉnh  lần  nữa: 

-  Chúng  con  muốn  được  nghe  pháp.  Xin  Tôn  giả  vì  chúng  con  mà 

nói. 

Tôn  giả  Nan-đà  thuyết  pháp  cho  họ  với  âm  thanh  tốt  nên  thính  giả 
thích  nghe.  Vì  vậy  mãi  đến  mặt  trời  lặn  mới  thôi. 

Khi  Tỳ-kheo-ni  ra  khỏi  tịnh  xá  Kỳ-hoàn  để  về  thành  Xá-vệ  thì  cửa 
thành  đã  đóng,  không  vào  được,  phải  dựa  vào  hào  ở  ngoài  cửa  thành 
mà  nghỉ  đêm.  Sáng  sớm,  cửa  thành  vừa  mở  thì  các  cô  ni  vào  trước.  Các 
trưởng  giả  thấy  thế,  đều  nói,  Sa-môn  Thích  tử  không  có  tàm  quý,  không 
có  hạnh  thanh  tịnh.  Tự  xưng  rằng  ta  tu  chánh  pháp.  Như  vậy  thì  có  gì  là 
chánh  pháp?  Các  ông  xem  những  Tỳ-kheo-ni  này,  suốt  đêm  cùng  ngủ 
với  Tỳ-kheo,  sáng  ngày  họ  mới  cho  ra  về. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Nan-đà  rằng,  Sao 
thầy  thuyết  pháp  cho  Tỳ-kheo-ni  mãi  cho  đến  măt  trời  lặn,  khiến  cho 
các  trưởng  giả  chê  trách? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Ngài 
biết  mà  vẫn  hỏi  Tôn  giả  Nan-đà: 

-  Thật  sự  ông  có  giáo  giới  cho  Tỳ-kheo-ni  đến  mặt  trời  lặn  hay 
không? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tôn  giả  Nan-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Nan-đà,  sao  ông  thuyết  pháp  giáo  giới  cho  Tỳ- 
kheo-ni  mãi  đến  mặt  trời  lặn? 

Quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nan-đà  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tuy  được  Tăng  sai,  nhưng  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  cho 
đến  mặt  trời  lặn^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tăng:  Như  giới  trước. 

Giáo  thọ:  Trong  chúng  tăng,  được  sai  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma. 

Vị  Tỳ-kheo  được  Tăng  sai  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  nên  trở  về  trước 
khi  mặt  trời  lặn.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  cho  đến  mặt 
trời  lặn,  Ba-dật-đề.  Trừ  giáo  thọ  ra,  nếu  dạy  kinh,  tụng  kinh  hoặc  tham 
vấn  bao  nhiêu  việc  khác  cho  đến  mặt  trời,  Đột-kiết-la.  Trừ  Tỳ-kheo-ni 
ra,  nếu  vì  các  phụ  nữ  khác  tụng  kinh,  dạy  kinh,  tham  vấn  việc  khác  đến 
mặt  trời  lặn,  Đột-kiết-la. 

Sáng  lặn  tưởng  là  sáng  lặn,  Ba-dật-đề.  Nghi  là  mặt  trời  lặn,  Đột- 
kiết-la.  Mặt  trời  lặn  tưởng  là  mặt  trời  chưa  lặn,  Đột-kiết-la.  Mặt  trời 
chưa  lặn  tưởng  là  mặt  trời  lặn,  Đột-kiết-la.  Nghi  là  mặt  trời  chưa  lặn, 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni,  mặt  trời  chưa  lặn  liền  dừng. 
Trừ  phụ  nữ  ra,  nếu  vì  người  khác  dạy  tụng  kinh,  thọ  kinh,  hoặc  tham  vấn 
việc  khác,  không  phạm. 

Nếu  nói  pháp  trên  thuyền  đò,  Tỳ-kheo-ni  nghe  cùng  với  khách  lái 
buôn  đồng  hành  ban  đêm;  hoặc  đến  trong  chùa  Tỳ-kheo-ni  nói  pháp; 
hoặc  đến  ngày  thuyết  giới,  ni  đến  trong  Tăng  thỉnh  vị  giáo  thọ,  gặp  khi 
nói  pháp  ni  liền  nghe;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

23.  GIÁO  THỌ  NI  vì  LỢI  DƯỠNG'24 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  nghe  vị  giáo  thọ  sư  đến,  nghinh  đón 
cách  nửa  do  tuần,  sắp  đặt  phòng  xá,  chuẩn  bị  cơm,  cháo,  đồ  ăn,  thức 
uô"ng,  giường,  tọa  cụ,  nơi  tắm  rửa. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng,  -  Các  Tỳ-kheo  kia  không 


123.  Tăng  kỳ  15:  ...  từ  sau  mặt  trời  lặn  cho  đến  trước  khi  bình  minh  xuất  hiện... 

124.  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  24;  Thập  tụng,  Căn  bản:  Ba-dật-đề  23.  Pali,  Păc.  24 
Âmisa 
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sai  chúng  ta  đi  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.  Rồi  sanh  tâm  ganh  ghét,  nói  rằng, 
Các  Tỳ-kheo  kia  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  không  phải  với  tâm  chân  thật,  mà 
chỉ  vì  đồ  ăn,  thức  uống,  nên  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  tụng  kinh,  thọ  kinh 
tham  vấn. 

Bấy  giờ,  trong  sô"  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo,  Sao  lại  nói  như  vậy,  rằng,  “Các  Tỳ-kheo  kia  không  sai  chúng  ta  đi 
giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni”.  Rồi  sanh  tâm  ganh  ghét,  nói  rằng:  “Các  Tỳ-kheo 
kia  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  không  phải  với  tâm  chân  thật.  Mà  chỉ  vì  đồ  ăn, 
thức  nông,  nên  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  tụng  kinh,  thọ  kinh  tham  vân.”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  lại  nói  rằng,  “Các 
Tỳ-kheo  kia  không  sai  chúng  ta  đi  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni.”  Rồi  sanh  tâm 
ganh  ghét,  nói  rằng,  “Các  Tỳ-kheo  kia  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  không  phải 
với  tâm  chân  thật.  Mà  chỉ  vì  đồ  ăn,  thức  nông,  nên  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni 
tụng  kinh,  thọ  kinh  tham  vân.  ”? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  với  các  Tỳ-kheo  như  vầy:  “Tỳ-kheo  vì  sự  ăn 
uống^^^  mà  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia  nói  như  vầy:  Các  Tỳ-kheo  vì  sự  ăn  uô"ng  nên  giáo  thọ 
Tỳ-kheo-ni.  Vì  sự  ăn  uống  nên  dạy  tụng  kinh,  tham  vân.  Nói  rõ  ràng 
phạm  Ba-dật-đề;  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

_ Sự  không  phạm:  Việc  kia  sự  thật  là  như  vậy,  vì  sự  ăn  uô"ng  nên 


125.  Ngũ  phần:  vì  lợi  dưỡng.  Thập  tụng:  vì  tài  lợi.  Pali:  amisahetu,  -  vì  lợi  lộc  vật  chất 
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giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni,  vì  sự  cúng  dường  ăn  uống  nên  dạy  tụng  kinh,  thọ 
kinh,  tham  vấn.  Hoặc  nói  đùa  giỡn,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn 
nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác;  tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

24.  CHO  Y  CHO  TỲ  KHEO  NI'26 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  khất  thực,  oai  nghi  đầy  đủ.  Lúc  ấy,  có 
một  Tỳ-kheo-ni  gặp  ông,  liền  sanh  thiện  tâm,  nhiều  lần  thỉnh  vị  Tỳ- 
kheo  kia,  nhưng  vị  Tỳ -kheo  kia  không  nhận  lời. 

Một  thời  gian  sau,  chúng  Tăng  Kỳ-hoàn  chia  y  vật.  Tỳ-kheo  kia 
đem  phần  y  của  mình  ra  khỏi  cửa  ngõ  Kỳ-hoàn  thì  lại  gặp  Tỳ-kheo-ni 
này  vừa  mới  đến.  Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  Tỳ-kheo-ni  này  nhiều  lần  mời  ta 
mà  ta  không  nhận  lời.  Nay  ta  nên  đem  phần  y  này  trả  lễ  sự  mời  thỉnh 
kia.  Nhưng  chắc  cô  không  nhận.  Việc  này  cũng  đủ  đáp  trả  nhau.  Nghĩ 
xong,  Tỳ-kheo  kia  nói  với  Tỳ-kheo-ni: 

-  Đại  muội,  đây  là  phần  y  của  tôi.  Đại  muội  cần  thì  có  thể  lấy 

dùng. 

Tỳ-kheo-ni  liền  nhận.  Tỳ-kheo  kia  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  này 
rằng,  -  Ta  đã  nhiều  lần  nói  với  người  khác  rằng,  “Tỳ-kheo-ni  này  nhiều 
lần  thỉnh  tôi.  Đem  phần  ăn  của  cô  để  dành  cho  tôi,  tôi  không  nhận.  Do 
đó  tôi  nghĩ  rằng,  Tỳ-kheo-ni  này  nhiều  lần  thỉnh  tôi.  Đem  phần  ăn  của 
cô  để  dành  cho  tôi,  tôi  không  nhận;  nay  tôi  đem  phần  y  này  biếu  cho 
Tỳ-kheo-ni  này  với  ý  nghĩ  rằng,  cô  cũng  không  nhận,  đủ  để  đáp  trả 
nhau.  Nhưng  cô  lại  nhận.” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia: 
Sao  Tỳ-kheo  đem  y  cho  Tỳ-kheo-ni  mà  tâm  không  xả,  lại  đi  nói  với 
người  khác? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 


126.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Ba-dật-đề  26;  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  28;  Căn  bản:  Ba-dật-đề  24.  Pali, 
Pâc.  25.  cĩvaradăna 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  Tỳ-kheo  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni  mà  tâm  không  xả, 
lại  đi  nói  với  người  khác? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Trong  số  Tỳ-kheo  có  vị  dè 
dặt,  không  dám  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni  thân  lý,  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  được  phép  cho  y  Tỳ-kheo-ni  thân  lý,  nếu  cho  y 
Tỳ-kheo-ni  không  thân  lý,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  trong  Kỳ-hoàn,  hai 
bộ  Tăng  cùng  phân  chia  y  vật,  phần  y  của  Tỳ-kheo  thì  Tỳ-kheo-ni  nhận 
đưỢc;  phần  y  của  Tỳ-kheo-ni  thì  Tỳ-kheo  nhận  được. 

Lúc  Tỳ-kheo-ni  nhận  lộn  phần  y  đó  bèn  mang  đến  trong  Tăng- 
già-lam  bạch  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức,  đem  y  này  trao  đổi  được  không? 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Này  các  cô,  chúng  tôi  không  được  phép  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni 
chẳng  phải  thân  quyến. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  là  trao  đổi,  cho  phép  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni 
chẳng  phải  thân  quyến. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  này  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cho  y  đến  Tỳ-kheo-ni  chẳng  phải  thân  quyến,  trừ 
trao  đổi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thân  quyến,  chẳng  phải  thân  quyến:  Như  đã  giải  trước'^’. 

Y:  Có  mười  loại  như  trước  đã  nói^^^ 

Trao  đổi:  Đem  y  đổi  y,  đem  y  đổi  phi  y,  đem  phi  y  đổi  y,  đem  kim 
đổi  dao  hoặc  chỉ  may,  cho  đến  một  ngọn  cỏ  thuôc. 


127.  Xem  Ch.iv.  Ni-tát-kỳ  iv,  cht.  41. 

128.  Xem  Ch.iv.  Ni-tát-kỳ  i.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Ba-dật-đề  27.  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  29.  Căn 
bản:  Ba-dật-đề  25.  Pali,  Pâc.  6  cĩvarasibbana. 
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Nếu  Tỳ-kheo  cho  y  cho  Tỳ-kheo-ni  chẳng  phải  thân  quyến,  trừ 
trao  đổi,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Cho  y  cho  thân  quyến,  cùng  nhau  trao  đổi,  hoặc 
cho  tháp,  cho  Phật,  cho  Tăng;  tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

25.  MAY  Y  CHO  TỲ  KHEO  NI  129 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni'29  muốn  may  Tăng-già-lê;  vì  cần 
may  y  nên  đến  trong  Tăng-già-lam,  thưa  với  Tôn  giả  Ca-lưu-đà-di'2': 

-  Thưa  Đại  đức,  con  đem  vải  may  yi22  này  đến,  muốn  may  Tăng- 
già-lê.  Xin  Tôn  giả  may  cho  con. 

Ca-lưu-đà-di  nói: 

-  Tôi  không  thể  may  được. 

Cô  ni  hỏi: 

-  Tại  sao  Đại  đức  không  may  cho  con? 

Ca-lưu-đà-di  nói: 

-  Các  cô  ưa  đến  hối  thúc  nên  tôi  không  may. 

Tỳ-kheo-ni  thưa: 

-  Con  không  đến  hôl.  Khi  nào  Đại  đức  may  xong  cũng  được. 

Ca-lưu-đà-di  trả  lời: 

-  Được. 

Tỳ-kheo-ni  trao  vải  y  cho  Ca-lưu-đà-di  rồi  về. 

Ca-lưu-đà-di  có  tay  nghề  cao  về  pháp  may  y,  liền  cắt  may.  Ca- 
lưu-đà-di  vẽ  hình  nam  nữ  giao  hỢp  may  vào  y.  Khi  cô  ni  đến  trong 
Tăng-già-lam,  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thưa  Đại  đức,  pháp  y  của  con  may  xong  chưa? 

Ca-lưu  nói: 

-  Xong  rồi. 

Tỳ-kheo-ni  thưa: 


129.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Ba-dật-đề  27.  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  29.  Căn  bản:  Ba-dật-đề  25.  Pali, 
Pâc.  6  cĩvarasibbana. 

130.  Tăng  kỳ:  Tỳ-kheo-ni  Thiện  Sinh  vỢ  cũ  của  ưu-đà-di.  Thập  tụng:  Quật-đa  Tỳ- 

kheo-ni  quen  biết  cũ  với  Ca-lưu-đà-di.  Căn  bản:  cấp-đa  bí-xô-ni 

131.  Ngũ  phần:  ưu-đà-di  'ÍBPÉ^.  Pali:  Udăyin,  khéo  may  y. 

132.  Y  tài,  bản  Cao-li:  Tông-Nguyên-Minh:  í<sỄ. 
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-  Nếu  xong,  cho  con  nhận. 

Ca-lưu-đà-di  xếp  y  lại  cho  cô  ni,  và  dặn: 

-  Này  cô,  y  này  không  được  tự  tiện  mở  ra  xem;  cũng  không  được 
đưa  cho  người  xem.  Khi  được  báo  giờ'^^  mới  đem  ra  mặc,  và  khi  đi  phải 
đi  sau  Tỳ-kheo-ni  Tăng. 

Tỳ-kheo-ni  y  theo  lời  dặn,  không  mở  ra  xem,  cũng  không  nói  cho 
ai  biết.  Một  thời  gian  sau,  khi  đi  nghe  giáo  giới,  cô  ni  liền  mặc  y  này 
và  đi  sau  Tăng  Tỳ-kheo-ni.  Các  cư  sĩ  thấy  tất  cả  đều  cơ  hiềm,  cười  chê, 
hoặc  vỗ  tay  chỉ  trỏ,  hoặc  gõ  cây,  hoặc  huýt  gió,  hoặc  lớn  tiếng  cười  to, 
nói: 

-  Mọi  người  hãy  xem  y  mà  Tỳ-kheo-ni  này  khoác!  Mọi  người  hãy 
xem  y  mà  Tỳ-kheo-ni  này  khoác! 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề'^'^  thấy  vậy  rồi,  liền  bảo 
Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Hãy  cởi  chiếc  y  ấy  và  xếp  lại  gấp! 

Cô  ni  liền  cởi  và  xếp,  vắt  trên  vai  mà  đi,  sau  khi  thọ  thực  xong,  về 
lại  trong  Tăng-già-lam,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  bảo  Tỳ-kheo- 
ni  này: 

-  Lấy  chiếc  y  mà  cô  vừa  mặc  khi  nãy  đem  cho  tôi  xem! 

Cô  ni  kia  liền  đem  chiếc  y  ấy  ra  trình.  Bà  hỏi: 

-  Ai  may  y  này  cho  cô? 

-  Thưa,  ngài  Ca-lưu-đà-di  may. 

-  Sao  cô  không  mở  ra  xem  hay  đưa  cho  đồng  bạn  coi  thử  may  có 
tốt,  có  bền  chắc  hay  không? 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo-ni  mới  đem  lời  dặn  của  Ca-lưu-đà-di  thưa  lại  đầy 
đủ. 

Khi  ấy,  trong  chúng  Tỳ-kheo-ni  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di:  Tại  sao  may 
y  cho  Tỳ-kheo-ni  lại  may  như  vậy? 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  bạch  lại  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  liền  đến 
bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  biết  mà  Phật  vẫn  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thật  sự  ông  có  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni  như  vậy  không? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 


133.  Hán:  Bạch  thời  đáo  âBậSy.  Được  báo  đã  đến  giờ  đi  thọ  thực.  Pali:  yadă  bhikkhuni-sagho 
ovăda  ăgacchati,  khi  nào  chúng  Tỳ-kheo-ni  đi  nghe  giáo  giới.  Có  lẽ,  ovăda  (giáo  giới),  bản 
Hán  hiểu  là  sự  công  bô"  (giờ  thọ  thực  )? 

134.  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  trên  kia  nói  là  Đại  Ái  Đạo 
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-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni  lại  may  như  vậy? 

Quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  đã  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  dè 
dặt  không  dám  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni  thân  quyến,  đến  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni  thân 
quyến. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  mayy^^^  cho  Tỳ-kheo-ni  không  phải  thân  quyến,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Chẳng  phải  thân  quyến,  thân  quyến:  Như  trên  đã  nói. 

Y:  Có  mười  loại  như  đã  giải  ở  trước. 

Nếu  Tỳ-kheo  kia  may  y  cho  Tỳ-kheo-ni  không  phải  thân  quyến, 
tùy  theo  dao  cắt  rọc  nhiều  hay  ít,  phạm  Ba-dật-đề.  Cứ  một  lần  may,  mỗi 
mũi  kim  là  một  phạm  Ba-dật-đề. 

Hoặc  mặc  thử  để  xem,  hoặc  kéo  ra  ủi  cho  thẳng,  hoặc  dùng  tay 
vuốt,  hoặc  kéo  góc  cho  ngay,  hoặc  kết,  hoặc  viền,  hoặc  cột  chỉ,  hoặc 
nôl  chỉ;  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  May  y  cho  Tỳ-kheo-ni  thân  quyến;  may  cho 
Tăng,  may  cho  tháp;  hoặc  mưỢn  mặc  rồi  giặt,  nhuộm  trả  lại  cho  chủ,  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


135.  Pali:  Sibbeyya  va  sibbapeya  va,  may  và  khiến  (người  khác)  may. 
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26.  NGỒI  VỚI  TỲ  KHEO  NI  ở  CHỗ  KHUẤT'36 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tôn  giả  Ca-lưu-đà-di  tướng  mạo  đoan 
chánh  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  cũng  có  dung  nhan  xinh  đẹp  khác 
người.  Cả  Ca-lưu-đà-di  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  đều  có  dục  ý  với 
nhau. 

Một  buổi  sáng  nọ,  Ca-lưu-đà-di  khoác  y,  bưng  bát,  đến  chỗ  Thâu- 
la-nan-đà.  cả  hai  người  cùng  ngồi  một  chỗ  ở  ngoài  cửa.  Các  cư  sĩ  thấy 
thế,  cùng  nhau  cơ  hiềm,  nói  với  nhau:  Mọi  người  xem.  Hai  người  này 
cùng  ngồi  với  nhau  giống  như  đôi  vỢ  chồng;  cũng  như  cặp  uyên  ương. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di: 
Sao  lại  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  ngồi  chung  một  chỗ  ở  bên 
ngoài  cửa? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo. 
Phật  biết  mà  vẫn  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thật  sự  ông  có  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  ngồi  chung 
một  chỗ  ở  bên  ngoài  cửa  hay  không? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  lại  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  ngồi  chung 
một  chỗ  ở  bên  ngoài  cửa? 

Quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  một  mình  cùng  với  một  Tỳ-kheo-ni  ngồi  chỗ  khuất 
kín,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 


136.  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  25;  Thập  tụng:  Ba-dật-đề  28;  Căn  bản:  Ba-dật-đề  29.  Pali, 
Pâc.  30.  rahonisajja. 
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Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Một  chỗ'^’:  chỗ  chỉ  có  một  Tỳ-kheo  và  một  Tỳ-kheo-ni. 

Chỗ  khuất  kín'^^:  Chướng  ngại  khuất  kín  đôl  với  sự  thấy,  khuất  kín 
đôl  với  sự  nghe. 

Khuất  kín  đối  với  sự  thấy  là  bị  bụi,  bị  sương,  hoặc  khói,  mây  hay 
bóng  tối  làm  không  thấy. 

Khuất  kín  đối  với  sự  nghe  là  chỗ  cho  đến  cả  tiếng  nói  với  giọng 
bình  thường  vẫn  không  nghe  được. 

Ngăn  che'^®:  hoặc  do  cây,  do  tường,  do  bờ  rào,  màn  vải  hay  do  các 
vật  khác  làm  chướng  ngại  không  thấy  được. 

Nếu  Tỳ-kheo  một  mình  ở  chỗ  khuất  kín,  cùng  ngồi  với  một  Tỳ- 
kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Hoặc  mù  mà  không  điếc,  điếc  mà  không  mù,  phạm 
Đột-kiết-la.  Cùng  đứng,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  khi  ấy  Tỳ-kheo  có  bạn,  hoặc  có  người  trí, 
phải  có  cả  hai  điều  này:  Không  mù,  không  điếc,  hay  không  điếc  không 
mù;  hoặc  trên  lộ  trình  đi  qua  mà  bị  xỉu  té,  hoặc  bị  bệnh  ngã  xuống,  hoặc 
bị  thế  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  nhốt,  hay  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  tất  cả 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

27.  HẸN  ĐI  CHUNG  ĐƯỜNG  VỚI  TỲ  KHEO  NI'4° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo- 
ni  ở  tại  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian^'^'.  Các  cư  sĩ  thấy  cùng  nhau 
cơ  hiềm,  -  Sa-môn  Thích  tử  không  có  tàm  quý,  không  tu  phạm  hạnh. 
Bên  ngoài  tự  xưng,  “Ta  tu  theo  Chánh  pháp.”  Như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp?  Trong  khi  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  du  hành  trong  nhân  gian,  nếu  khi 
ham  muốn  nổi  lên,  thì  xuống  ngay  bên  đường  chứ  gì? 

Các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 


137.  Nhất  xứ  — iM;  không  có  trong  giới  văn.  Pali:  eko  ekăya,  một  người  với  một  người. 

138.  Bình  chướng  xứ  MĩỆlM,  trong  giới  văn:  Bình  xứ  MlM- 

139.  Chướng  PỆ;  từ  được  giải  không  có  ưong  giới  văn 

140.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  28;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  26;  Thâp  tụng,  Ba-dật-đề  24;  Căn  bản,  Ba- 
dật-đề  26.  Pali,  Pâc.  27  savidhăna. 

141.  Ngũ  phần  7  (T22nl421,  tr.48b24)  các  Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  ở  Ma-kiệt-đà. 
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Sao  lại  cùng  du  hành  trong  nhân  gian  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  khách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  lại  cùng  du  hành  trong  nhân  gian  với  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  đi  với  Tỳ-kheo-ni  khoảng  cách  từ  một  thôn 
đến  một  thôn,  ba-dầt-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  các  Tỳ-kheo 
không  cùng  hẹn  trước  với  Tỳ-kheo-ni,  mà  tình  cờ  gặp  giữa  đường,  vì  e 
sỢ,  không  dám  cùng  đi. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  hẹn  trước  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  hẹn  và  cùng  đi  với  Tỳ-kheo-ni  khoảng  cách  từ 
một  thôn  đến  một  thôn,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ  có  số  đông  Tỳ- 
kheo  ở  nước  Xá-vệ  muốn  đến  Tỳ-xá-ly.  Trong  lúc  đó  cũng  có  sô"  đông 
Tỳ-kheo-ni  ở  nước  Xá-vệ  cũng  muôn  đến  Tỳ-xá-ly,  nên  các  Tỳ-kheo-ni 
thưa  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Đại  đức  muốn  đi  đâu? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chúng  tôi  muôn  đến  Tỳ-xá-ly. 

Tỳ-kheo-ni  thưa: 

-  Chúng  con  cũng  muôn  đến  đó. 

Các  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Này  các  cô,  nếu  các  cô  muốn  đến  đó  thì,  một  là  các  cô  đi  trước, 
chúng  tôi  đi  sau;  hai  là  các  cô  đi  sau,  chúng  tôi  đi  trước.  Tại  sao  vậy? 
Vì  Đức  Thê"  Tôn  đã  chế  giới,  chúng  tôi  không  được  cùng  đi  một  đường 
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với  Tỳ-kheo-ni. 

Các  Tỳ-kheo-ni  liền  thưa: 

-  Như  vậy  chư  Đại  đức  là  bậc  tôn  kính  đôl  với  chúng  con.  Xin  các 
Ngài  đi  trước,  chúng  con  sẽ  đi  sau. 

Các  Tỳ-kheo-ni  đi  sau,  bị  giặc  cướp  đoạt  hết  y  bát.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn 
dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  hoặc  cùng  đi  với  khách  buôn,  hoặc  nếu  nơi  nghi 
ngờ  có  sỢ  hãi,  cùng  đi  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  hẹn  và  cùng  đi  chung  đường  với  Tỳ-kheo-ni 
từ  một  thôn  đến  một  thôn,  trừ  trường  hỢp  khác,  Ba-dật-đề.  Trường  hỢp 
khác  là,  cùng  đi  với  khách  buôn;  hoặc  khi  có  nghi  ngờ,  có  sỢ  hãi.  Đó 
gọi  là  trường  hỢp  khác. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Hẹn:  Cùng  bảo  nhau  đi  đến  thôn  đó,  thành  đó,  quốc  độ  có. 

Chỗ  có  nghi  ngờ^'^^:  nghi  có  giặc  cướp. 

Sợ  hãi:  Là  chỗ  có  giặc  cướp. 

Đường:  Là  khoảng  cách  giữa  hai  thôn  có  ranh  giới  cho  lôl 

Nếu  Tỳ-kheo  hẹn  và  cùng  đi  một  đường  với  Tỳ-kheo-ni  cho  đến 
ranh  giới  giữa  hai  thôn,  tùy  theo  sô"  chúng  nhiều  và  phân  giới  nhiều 
hay  ít,  mỗi  mỗi  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Chẳng  phải  thôn  mà  đi  chỗ  đồng 
không,  cho  đến  mười  dặm,  phạm  Ba-dật-đề.''^'^  Chưa  đến  một  thôn  hay 
ít  hơn  mười  dặm,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  đi  trong  phạm  vi  một  phân  giới 
chung  cho  nhiều  thôn,  phạm  Đột-kiết-la.  Phương  tiện  muốn  đi,  cùng 
hẹn  chuẩn  bị  hành  lý,  tâ"t  cả  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Không  cùng  hẹn;  có  nhiều  bạn  cùng  đi;  chỗ  có  sỢ 
hãi,  có  nghi  ngờ;  hoặc  đến  nơi  đó  được  an  ổn;  hoặc  bị  thế  lực  bắt,  hoặc 
bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


142.  Hán:  Hữu  nghi  xứ  Cụm  từ  không  có  trong  giới  văn.  Giới  văn  nói:  Nhược  nghi  ^ 

Pali:  Săsakasammato. 

143.  Tăng  kỳ  15  (T22nl425,  tr.348c7):  Đường,  tính  từ  1  câu-lô-xá  đến  3  do-diên  (do  tuần). 

144.  Tăng  kỳ  nt,  Thập  tụng  11:  Đoạn  đường  không  có  thôn  xóm,  đi  hết  1  câu-lô-xá  là  1  Ba- 
dật-đề. 
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28.  ĐI  CHUNG  THUYỀN  với  tỳ  kheo  NI'4^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  và  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni''^'’  đi 
chung  trên  một  thuyền  xuôi  ngược  dòng  nước. 

Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm,  cùng  nhau  họ  bàn  tán:  Sa-môn  Thích  tử 
không  biết  tàm  quý,  không  tu  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng,  ta  tu 
chánh  pháp,  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Trong  khi  cùng  Tỳ-kheo-ni 
đi  chung  trên  một  thuyền  xuôi  ngược  dòng  nước,  nếu  khi  ham  muôn  nổi 
lên  thì  dừng  thuyền  bên  cạnh  bờ  sông  mà  tuỳ  ý  chứ  gì? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo:  Sao  lại  cùng  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đi  chung  trên  một  thuyền 
xuôi  ngược  dòng  nước? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  lại  cùng  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đi  chung 
trên  một  thuyền  xuôi  ngược  dòng  nước? 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đi  chung  thuyền  với  Tỳ-kheo-ni,  ngược  dòng  nước 
hay  xuôi  dòng  nước,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vì 
không  hẹn  mà  gặp,  nên  e  sỢ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  hẹn  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  hẹn  và  cùng  đi  chung  thuyền  với  Tỳ-kheo-ni, 
ngược  dòng  nước  hay  xuôi  dòng  nước,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Lúc  ấy  có  sô"  đông  Tỳ-kheo 


145.  Thập  tụng  12,  Ba-dật-đề  25;  Căn  bản  23,  Ba-dật-đề  27. 

146.  Thập  tụng  12:  Các  Tỳ-kheo-ni  đồng  bọn  của  Đề-bà-đạt-đa. 
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muốn  từ  bờ  bên  này  vượt  qua  bờ  bên  kia  sông  hằng.  Vào  thời  điểm  ấy, 
có  sô"  đông  Tỳ-kheo-ni  cũng  muốn  từ  bờ  bên  này  vượt  qua  bờ  bên  kia 
sông  hằng,  nên  các  Tỳ-kheo-ni  đến  thưa: 

-  Chư  Đại  đức  muôn  đi  đâu? 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Chúng  tôi  muôn  qua  sông  Hằng. 

Tỳ-kheo-ni  thưa  hỏi: 

-  Chúng  con  có  thể  cùng  qua  được  không? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Các  cô  qua  trước,  chúng  tôi  qua  sau.  Nếu  không  thì  các  cô  qua 
sau,  chúng  tôi  qua  trước.  Tại  sao  vậy?  Vì  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  không 
đưỢc  đi  chung  một  thuyền  với  Tỳ-kheo-ni  qua  sông.  Cho  nên  không 
được. 

Tỳ-kheo-ni  thưa: 

-  Chư  Đại  đức  là  bậc  tôn  kính  của  chúng  con.  Thỉnh  các  ngài  qua 
trước,  chúng  con  sẽ  qua  sau. 

Lúc  â"y,  vào  mùa  hạ,  mưa  lớn,  nước  lớn,  thuyền  đến  bờ  bên  kia, 
trong  khi  chưa  trở  lại  thì  trời  đã  sẫm  tối.  Các  Tỳ-kheo-ni  phải  ngủ  lại  bờ 
bên  này,  đêm  â"y  gặp  phải  giặc  cướp.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với  Đức 
Phật,  Phật  dạy: 

-  Cùng  qua  ngang  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  ta  sẽ  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  hẹn  và  cùng  đi  chung  thuyền  với  Tỳ-kheo-ni, 
ngược  dòng  nước  hay  xuôi  dòng  nước^‘*^,  trừ  sang  ngang,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Cùng  hẹn:  Cũng  như  trên. 

Thuyền:  Như  trước  đã  giải  trên*'^^. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  hẹn  và  đi  chung  thuyền  với  Tỳ-kheo-ni,  đi 
ngược  dòng  hay  xuôi  dòng  nước,  trừ  qua  ngang,  nếu  vào  trong  thuyền, 
Ba-dật-đề.  Một  chân  trong  thuyền,  một  chân  ngoài  đất,  hoặc  phương 
tiện  muốn  vào  mà  không  vào,  hoặc  cùng  hẹn  chuẩn  bị  hành  trang,  tâ"t 
cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 


147.  Căn  bản:  Hoặc  duyên  ba  hoặc  tô"  lưu  Giải  thích:  Duyên  ba,  đi  xuôi  dòng;  tô" 
lưu,  đi  ngưỢc  dòng. 

148.  Các  đoạn  trên,  không  thây  định  nghĩa  liên  hệ. 
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Sự  không  phạm:  Không  hẹn,  hoặc  ngang  qua  đến  bờ  bên  kia  (đò 
ngang);  hoặc  vào  trong  thuyền,  thuyền  sư  lạc  hướng  phải  đi  ngược  dòng 
hay  đi  xuôi  dòng  nước;  hoặc  đến  bờ  bên  kia  được  an  ổn;  hoặc  bị  thế  lực 
bắt,  hoặc  bị  trói,  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

29.  THỨC  ĂN  DO  TỲ  KHEO  NI  KHUYÊN  HOÁ'49 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  có  một  cư  sĩ  thỉnh  ngài 
Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  thọ  thực. 

Đêm  ấy,  cư  sĩ  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  thức  ăn  ngon,  sáng  ngày  trải 
tọa  cụ  tốt,  sửa  soạn  chỗ  ngồi,  cho  đến  lúc  đi  báo  giờ^^°. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  trước  đó  có  thân  quen  với 
nhà  cư  sĩ.  Sáng  hôm  đó,  Thâu-la-nan-đà  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  cư 
sĩ  kia;  thấy  cư  sĩ  đã  trải  nhiều  tọa  cụ  tốt  nơi  đất  trông  rồi,  liền  hỏi  cư 
sĩ: 

-  Trải  nhiều  tọa  cụ  như  thế  này  là  muôn  thỉnh  các  Tỳ-kheo  phải 
không? 

Cư  sĩ  trả  lời: 

-  Đúng  như  vậy. 

Cô  hỏi: 

-  Thỉnh  những  Tỳ -kheo  nào? 

-  Thưa,  tôi  thỉnh  ngài  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Những  vị  đưỢc  thỉnh  đó  đều  là  những  người  hèn  mọn.  Trước  kia, 
nếu  hỏi  tôi  thì  tôi  sẽ  vì  cư  sĩ  thỉnh  những  vị  rồng  trong  loài  rồng. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Rồng  trong  loài  rồng  là  những  vị  nào? 

Tỳ-kheo-ni  trả  lời: 

-  Như  Tôn  giả  Đề-bà-đạt,  Tam-văn-đà-la-đạt,  Khiên-đà-la-đạt- 
bà,  Cù-bà-ly,  Ca-lưu-la-đề-xá...'^^ 

Trong  khi  cô  đang  nói  thì  ngài  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  vừa  đến 
nơi.  Tỳ-kheo-ni  vừa  thấy  liền  trở  lời,  nói  với  cư  sĩ: 


149.  Các  bộ,  Ba-dật-đề  30. 

150.  Bạch  thời  đáo  âBậSy.  Pali:  Kăla  ăroceti. 

151.  Đề-bà-đạt  lẼMiS,  Tam-văn-đà-la-đạt  Khiên-đà-la-đạt-bà  Cù- 

bà-ly  ttSSÌ,  Ca-lưu-la-đề-xá  Xem  Ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  X  &  cht.  123,  Đề-bà- 

đạt-đa  và  đồng  bọn. 
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-  Rồng  trong  loài  rồng  đã  đến. 

Cư  sĩ  liền  hỏi  Tỳ-kheo-ni: 

-  Vừa  rồi  cô  nói  là  hạng  người  hèn  mọn,  sao  bây  giờ  cô  lại  nói  là 
rồng  trong  loài  rồng?  Từ  nay  về  sau  cô  đừng  đến  nhà  tôi  nữa. 

Bấy  giờ  cư  sĩ  thỉnh  hai  ngài  ngồi.  Hai  ngài  đến  chỗ  ngồi  an  tọa.  Cư 
sĩ  đem  những  đồ  ăn,  thức  nông  ngon  ngọt,  bổ  dưỡng  cúng  dường.  Hai 
ngài  thọ  thực  xong,  thu  dọn  chén  bát  rồi,  thí  chủ  đảnh  lễ  dưới  chân,  lấy 
cái  ghế  nhỏ  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-  Con  muốn  được  nghe  pháp. 

Hai  ngài  vì  gia  chủ  nói  các  pháp  vi  diệu,  khuyến  khích  khiến  cho 
họ  hoan  hỷ.  Vì  thí  chủ  nói  pháp  rồi,  hai  ngài  từ  tòa  cáo  lui,  về  lại  trong 
Tăng-già-lam.  Đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi 
qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục- 
liên: 

-  Hôm  nay  hai  Thầy  thọ  thực  có  được  đầy  đủ  không? 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  bạch  Phật: 

-  Thức  ăn  tuy  đầy  đủ  nhưng  khi  chúng  con  ở  nhà  cư  sĩ  thì  vừa  là 
hạng  người  hèn  mọn,  vừa  là  rồng  trong  loài  rồng. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Vì  sao  có  việc  như  vậy? 

Hai  Tôn  giả  đem  nhân  duyên  trên  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật: 

-  Đó  là  Đề-bà-đạt  khiến  Tỳ-kheo-ni  bè  đảng  khuyến  hóa  sự  cúng 
dường  để  đưỢc  nhận  ẩm  thực. 

ĐứcThế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ -kheo,  biết  mà 
Ngài  vẫn  hỏi  Tỳ-kheo  bè  đảng  của  Đề-bà-đạt: 

-  Thật  sự  các  ông  có  sai  Tỳ-kheo-ni  đến  nhà  đàn- việt  khen  ngợi 
các  ông  để  khuyến  hóa  thức  ăn  hay  không? 

Các  Tỳ-kheo  bè  đảng  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  bè  đảng 
Đề-bà-đạt: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  sai  Tỳ-kheo-ni  khuyến  hóa  đàn-việt 
để  nhận  thức  ăn  của  họ? 

Quở  trách  Tỳ-kheo  bè  đảng  của  Đề-bà-đạt-đa  rồi,  Đức  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
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phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  sai  Tỳ-kheo-ni  khuyến  hóa,  nhận  được  thức  ăn,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo 
không  biết  có  khuyến  hóa  hay  không  khuyến  hóa,  sau  đó  mới  biết  nên 
hoặc  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  nghi  ngờ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trước  đó  không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đã  biết  Tỳ-kheo-ni  giáo  hóa^^^,  nhận  được  thức  ăn, 
Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  trong  thành 
La-duyệt  có  đại  trưởng  giả  là  thân  hữu  tri  thức  của  Lê-sư-đạt'^^  nói: 

-  Nếu  Đại  đức  Lê-sư-đạt  đến  thành  La-duyệt  thì  chúng  ta  sẽ  vì 
việc  mới  đến  của  Lê-sư-đạt  mà  cúng  dường  chúng  Tăng. 

Tỳ-kheo-ni,  người  trong  nhà  của  trưởng  giả  nghe  lời  nói  ấy,  im 
lặng  để  bụng. 

Sau  đó,  khi  Tôn  giả  Lê-sư-đạt  đến  thành  La-duyệt.  Tỳ-kheo-ni 
nghe  Tôn  giả  Lê-sư-đạt  đến,  liền  đến  nói  với  trưởng  giả:  Trưởng  giả 
muốn  biết  không?  Lê-sư-đạt  đã  đến  thành  La-duyệt.  ông  trưởng  giả 
liền  sai  người  tin  cậy  đến  trong  Tăng-già-lam  thỉnh  Tôn  giả  và  chúng 
Tăng  nhận  bữa  cơm  cúng  dường  sáng  ngày  mai. 

Trong  đêm  đó  trưởng  giả  sửa  soạn  đầy  đủ  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống 
ngon  ngọt  bổ  dưỡng,  sáng  sớm,  khi  đến  giờ,  mời  các  ngài  thọ  thực. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  ông  trưởng  giả  an 
tọa  nơi  chỗ  ngồi,  ông  trưởng  giả  đến  chỗ  Lê-sư-đạt  nói: 

-  Chính  vì  Tôn  giả  nên  tôi  cúng  dường  chúng  Tăng  bữa  trai  hôm 

nay. 

Lê-sư-đạt  hỏi  ông  trưởng  giả: 

-  Tại  sao  biết  tôi  đến  đây? 

Ông  trưởng  giả  trả  lời: 

-  Tỳ-kheo-ni  được  gia  đình  tôi  cúng  dường  báo  cho  biết. 

Lê-sư-đạt  nói  với  ông  trưởng  giả: 

-  Nếu  thật  như  vậy  thì  tôi  không  thể  ăn  thức  ăn  này. 

Ồng  trựỏng  giả  thưa: 


152.  Giáo  hoá  ĩídb,  trên  kia  nói  là  khuyến  hoá  íhit. 

153.  Lê-sư-đạt  Ì^ÈÌIĩi®. 
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-  Không  phải  do  cô  Tỳ-kheo-ni  này  nói  nên  tôi  thiết  lập  bữa  ăn 
hôm  nay,  mà  chính  trước  đây  tôi  có  thệ  nguyện,  nếu  Tôn  giả  đến  thì  tôi 
thiết  trai  cúng  dường  cho  chúng  Tăng. 

Lê-sư-đạt  nói  với  ông  trưởng  giả: 

-  Tuy  ông  có  nguyện  như  vậy  nhưng  tôi  cũng  không  thể  nhận  ăn 
bữa  ăn  hôm  nay  được. 

Lê-sư-đạt  liền  thôi  không  ăn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách  đầy  đủ, 
Đức  Phật  bảo: 

-  Nếu  trước  đó  đàn-việt  đã  có  ý  thì  không  phạm.  Từ  nay  về  sau 
nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  thức  ăn  được  biết  là  do  Tỳ-kheo-ni  khen  ngợi 
giáo  hóa,  trừ  đàn-việt  có  chủ  ý  trước^^‘‘,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Giáo  hóa:'^^  Như  nói,  -  Vị  này  sống  A-luyện-nhã,  sông  với  hạnh 
khất  thực,  mặc  y  phấn  tảo,  tác  pháp  dư  thực'^®  rồi  không  ăn,  nhất  tọa 
thực,^^^  nhất  đoàn  thực,^^*  ở  nơi  gò  mã,  ngồi  nơi  đất  trông,  ngồi  dưới  gô"c 
cây,  thường  ngồi  không  nằm,'^®  trì  ba  y,  tán  thán  kệ,  đa  văn  pháp  sư,  trì 
luật,  tọa  thiền... 

Thức  ăn:  Đồ  ăn  nhận  được  khoảng  từ  sáng  đến  trưa. 

Tỳ-kheo  kia  ăn  thức  ăn  được  biết  là  do  Tỳ-kheo-ni  giáo  hóa,  mỗi 
miếng  nuô"t  là  phạm  một  Ba-dật-đề.  Trừ  thức  ăn  bằng  cơm  ra,  các  thứ 
khác  được  biết  do  khuyến  hoá  mà  được,  như  áo  lót,  đèn  dầu,  dầu  thoa 
chân,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Biết  là  giáo  hóa,  tưởng  giáo  hóa, 
Ba-dật-đề.  Giáo  hóa  mà  nghi,  Đột-kiết-la.  Không  giáo  hóa  tưởng  giáo 
hóa,  Đột-kiết-la.  Không  giáo  hóa  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  không  biết,  hoặc  đàn-việt  có  ý  trước;  hoặc 
giáo  hóa  mà  tưởng  là  không  giáo  hóa;  hoặc  Tỳ-kheo-ni  tự  làm,  đàn-việt 


154.  Tăng  kỳ:  Trừ  cựu  đàn-việt 

155.  Trong  giới  văn,  tán  thán  giáo  hoá  ÌỄÌÍIĨÍỉlb;  các  bộ:  Tán  thán  ÌSÌÍ:  Pali:  Bhikkhunĩ- 
paripăcita,  gây  ảnh  hưởng  bởi  Tỳ-kheo-ni. 

156.  Dư  thực  pháp  xem  Ba-dật-đề  36. 

157.  Nhất  tọa  thực,  ăn  chỉ  một  lần  ngồi,  tức  ăn  một  bữa.  Cf.  Trung  A-hàm  50  (Tl,  tr.744bll); 
cf.  Ba-dật-đề  37.  Pali,  ekăsana-bhojana,  M.i.124 

158.  Nhất  đoàn  thực  — Hê,  mỗi  lần  ăn  một  vắt  cơm. 

159.  Thường  tọa  tùy  tọa  ^ẾẾI^ỀẾ. 
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khiến  Tỳ-kheo-ni  phụ  trách,  không  cô"  ý  giáo  hóa  mà  khất  thực  được; 
tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

30.  ĐI  CHUNG  ĐƯỜNG  VỚI  NGƯỜI  NỮ'“ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  có  người  Tỳ-xá-ly  gả  con  gái  cho  người  nước  Xá- 
vệ.  Sau  đó,  nàng  dâu  cùng  mẹ  chồng  cãi  lộn,  nên  cô  trở  về  bổn  quốc. 

Ngay  lúc  â"y,  Tôn  giả  A-na-luật  cũng  từ  nước  Xá-vệ  muô"n  đến 
nước  Tỳ-xá-ly.  Lúc  â"y,  người  phụ  nữ  kia  hỏi  tôn  giả  A-na-luật: 

-  Tôn  giả  muốn  đến  đâu? 

Tôn  giả  trả  lời: 

-  Tôi  muốn  đến  Tỳ-xá-ly. 

Người  phụ  nữ  liền  thưa: 

-  Cho  con  đi  theo  được  không? 

Tôn  giả  châ"p  thuận. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  cùng  người  phụ  nữ  này  đi  chung  một 
đường. 

Lúc  người  phụ  nữ  ra  đi  thì  trước  đó  phu  chủ  của  cô  đã  không  có 
ở  nhà.  Ngày  hôm  sau  trở  về  nhà,  không  thây  vỢ  mình  đâu,  liền  hỏi  bà 
mẹ: 

-  Vợ  của  con  làm  gì?  ở  đâu? 

Bà  mẹ  ông  trả  lời  ? 

-  Nó  cãi  lộn  với  ta,  bỏ  nhà  trôn  đi  rồi.  Không  biết  hiện  ở  đâu! 

Bấy  giờ  người  phu  chủ  vội  vã  đuổi  theo.  Trên  đường  đi  bắt  gặp 

đưỢc  vỢ.  Ông  chồng  đến  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

-  Tại  sao  ông  dẫn  vỢ  của  tôi  chạy  trốn? 

Lúc  â"y  A-na-luật  liền  nói: 

-  Thôi!  Thôi!  Đừng  nói  vậy.  Chúng  tôi  không  có  vậy  đâu! 

Ông  trưởng  giả  nói: 

-  Tại  sao  nói  không  như  vậy?  Hiện  tại  ông  cùng  đi  chung  với  vỢ 
tôi! 

Vợ  ông  nói  với  chồng: 

-  Em  cùng  Tôn  giả  này  đi,  cũng  như  anh  em  cùng  đi.  Không  có  gì 
là  tội  lỗi. 


160.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  67,  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  68;  Thập  tụng,  Ba-dật-đề  70;  Căn  bản,  Ba- 
dật-đề  70;  Pali.  Pâc.  67. 
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Người  chồng  nói: 

-  Hôm  nay  người  này  dẫn  mày  chạy  trôn  cho  nên  mới  nói  như 

vậy. 

Người  đàn  ông  ấy  vừa  nói  xong  liền  đánh  Tôn  giả  A-na-luật  gần 

chết. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật  liền  bước  xuông  đường,  vào  nơi  chỗ 
vắng  vẻ,  kiết  già  phu  tọa,  thẳng  mình  chánh  ý,  buộc  niệm  trước  mặt, 
nhập  hỏa  quang  tam-muội.  Lúc  ấy  trưởng  giả  thấy  vậy  liền  khởi  thiện 
tâm,  ông  nghĩ:  Nếu  Tôn  giả  A-na-luật  này  từ  nơi  tam-muội  xuất,  thì  tôi 
sẽ  lễ  bái  sám  hối. 

Khi  ấy  Tôn  giả  A-na-luật  từ  tam-muội  xuất,  ông  trưởng  giả  bèn 
thưa  để  sám  hối: 

-  Cúi  xin  Đại  đức  nhận  sự  sám  hôl  của  con. 

Tôn  giả  A-na-luật  chấp  nhận  sự  sám  hôl  của  ông.  Lúc  ấy  trưởng 
giả  kính  lễ  dưới  chân  Tôn  giả  xong,  ngồi  qua  một  bên.  Tôn  giả  vì  trưởng 
giả  nói  các  pháp  vi  diệu  khiến  ông  ta  phát  tâm  hoan  hỷ.  Nói  pháp  xong, 
Tôn  giã  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-na-luật  thọ  thực  xong,  đến  trong  Tăng-già- 
lam,  đem  nhân  duyên  này  kể  đầy  đủ  lại  cho  các  Tỳ-kheo. 

Trong  số  các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  A-na-luật:  Sao  ngài  A-na- 
luật  lại  một  mình  đi  chung  một  đường  cùng  với  người  phụ  nữ? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  biết  mà  Ngài  vẫn  hỏi  A-na-luật: 

-  Thật  sự  ông  có  đi  chung  một  đường  với  người  phụ  nữ  hay 
không? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy.  » 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  A-na-luật: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  ông  đi  chung  một  đường  cùng  với  người  nữ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  A-na-luật  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  A-na-luật  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
ban  đầu.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  1  (Tiếp  Theo) 
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cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đi  chung  đường  với  người  nữ,  nhẫn  đến  trong 
khoảng  giữa  hai  thôn,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Lúc  ấy  có  các  Tỳ-kheo 
không  hẹn  nhưng  giữa  đường  tình  cờ  gặp,  vì  e  sỢ,  không  dám  đi  chung. 

Đức  Phật  dạy:  Không  hẹn  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  hẹn  và  đi  chung  đường  với  người  nữ,  nhẫn  đến 
trong  khoảng  giữa  hai  thôn^^\  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  nữ:  Như  trên  đã  nói. 

Cùng  hẹn:  Cũng  như  đã  nói  trên.'“ 

Đường:  Như  trước  đã  giải'“. 

Nếu  Tỳ -kheo  hẹn  và  đi  chung  đường  với  người  phụ  nữ,  nhẫn  đến 
khoảng  giữa  hai  thôn,  tùy  theo  giới  vức  hoặc  nhiều  hay  ít,  mỗi  mỗi  đều 
phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  trong  khoảng  đồng  trống  không  có  thôn  mà  đi 
khoảng  mười  dặm,  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  đi  chưa  tới  một  thôn,  hay  chưa 
tới  mười  dặm,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  đi  chung  trong  phần  giới  của  thôn, 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  hoặc  hẹn 
chuẩn  bị  mà  không  đi,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  đột  kiết  la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  trước  đó  không  cùng  hẹn;  hoặc  việc  cần 
đến  đó  đưỢc  an  ổn,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn,  tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

31.  LỮ  QUÁN  MỘT  BỮA  ĂN'^4 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nước  Câu-tát-la  có  thôn  không  có  trú  nên  có 


161.  Hán:  Nãi  chí  thôn  gian  TbSưrẫ.  Pali:  antamaso  ămantarampi. 

162.  Xem  Ba-dật-đề  27. 

163. ibid. 

164.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  33;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  31;  Thập  tụng,  Ba-dật-đề  32;  Căn  bản,  Ba- 
dật-đề  32.  Pali  Pâc.  31  ăvasathapia. 

165.  Tức  không  có  tinh  xá  của  Tăng. 
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cư  SĨ  xây  Cất  trú  xứ'“  cho  Tỳ-kheo,  thường  cung  cấp  đồ  ăn,  thức  uống. 
Nếu  trụ  nơi  trú  xứ  này  sẽ  được  nhận  sự  cúng  dường  một  bữa  ăn. 

Bấy  giờ  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  muốn  đến  thôn  không  có  trú  xứ 
nước  Câu-tát-la.  Khi  đến  trú  xứ  kia  trải  qua  một  đêm.  Nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  nhận  được  đồ  ăn  thức  uống  ngon  ngọt  bổ  dưỡng.  Lại  qua  đêm  thứ 
hai  cũng  nhận  được  đồ  ăn  thức  uống  ngon  ngọt  bổ  dưỡng,  nên  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  khởi  ý  nghĩ:  Sỡ  dĩ  chúng  ta  du  hành  là  vì  thức  ăn.  Nay  thì  đã 
đưỢc.  Rồi  họ  thường  xuyên  ăn  ở  trú  xứ  này. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  đều  cùng  cơ  hiềm,  -  Sa-môn  Thích  tử  này  không 
biết  chán,  không  biết  đủ,  không  biết  tàm  quý.  Bên  ngoài  tự  xưng  ta  biết 
chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Họ  thường  xuyên  đến  nhận 
thức  ăn  ở  nơi  trú  xứ  này.  Làm  như  chúng  ta  phải  thường  xuyên  cung  cấp 
thức  ăn  cho  Sa-môn  Thích  tử  này.  Bản  nguyện  của  chúng  ta  là  cung  cấp 
cho  những  vị  tạm  trú  một  đêm  mà  thôi. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  được;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo:  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  Thầy  cứ  ở  nơi  trú  xứ  này  để  nhận 
thức  ăn  hoài  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  cứ  ở  nơi  trú  xứ  này  để  nhận  thức  ăn 
hoài  vậy? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nơi  trú  xứ  cúng  một  bữa,  chỉ  nên  nhận  một  bữa;  nếu 
nhận  quá  một  bữa,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá- 


166.  Thập  tụng  12:  Phước  đức  xá  (nhà  từ  thiện),  với  phụ  chú  (T23nl435,  tr.89c25): 

Chính  xác,  gọi  là  nhất  túc  xứ  — (chỗ  ngủ  trọ  một  đêm)..  Pali:  ăvasahapia,  lữ  xá  có  bô"  thí 
thức  ăn. 
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lợi-phất  ở  nước  Câu-tát-la  du  hành  cũng  đến  nơi  thôn  không  có  trú  xứ 
ấy,  trụ  lại  một  đêm,  sáng  ngày  nhận  được  thức  ăn  ngon. 

Hôm  ấy,  Tôn  giả  lâm  bệnh  nhưng  nghĩ,  Đức  Thế  Tôn  đã  chế  giới, 
Tỳ-kheo  nơi  ngủ  trọ  một  đêm  chỉ  nhận  một  bữa  ăn,  nếu  nhận  quá,  Ba- 
dật-đề.  Vì  vậy,  dù  bị  bệnh,  Tôn  giả  vẫn  dời  đi  chỗ  khác.  Do  vậy  bệnh 
tình  càng  nguy  kịch.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  nhận  quá  một  bữa  ăn. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nơi  trú  xứ  cúng  một  bữa,  Tỳ-kheo  không  bệnh  chỉ 
nên  nhận  một  bữa;  nếu  nhận  quá  một  bữa,  Ba-dật-đề. 

b’  giới  tướng 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trú  xứ:  Nơi  đó  được  ở  một  đêm. 

Bữa  ăn:  Nhẫn  đến  bữa  ăn  đúng  thời. 

Bệnh:  rời  khỏi  thôn  đó  thì  bệnh  bị  tăng. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  bệnh,  đối  với  nơi  nghỉ  tạm  một  đêm  đó,  mà 
nhận  quá  bữa  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề.  Ngoài  thức  ăn 
ra,  nhận  các  thứ  áo  lót,  dầu  thắp  đèn,  dầu  thoa  chân,  tất  cả  phạm  Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nghỉ  một  đêm  nhận  một  bữa  ăn;  bệnh  thì  được 
nhận  hơn  một  bữa  ăn.  Nếu  cư  sĩ  mời:  Mời  Đại  đức  ở  lại.  Con  sẽ  cúng 
thức  ăn.  Chúng  con  vì  Sa-môn  Thích  tử  cho  nên  thiết  lập  nơi  nghỉ  đêm 
này  và  cung  cấp  đồ  ăn  thức  uống.  Nếu  không  có  Sa-môn  Thích  tử  thì 
cũng  sẽ  cúng  cho  người  khác  vậy. 

Hoặc  đàn-việt  theo  thứ  tự  mời  thọ  thực,  hoặc  các  cậu,  các  cô,  các 
chị,  các  bà  theo  thứ  tự  mời  thọ  thực  thì  không  phạm.  Hoặc  hôm  nay  thọ 
của  người  này,  ngày  mai  thọ  của  người  khác.  Hoặc  bị  nước  lụt,  đạo  lộ 
gặp  nguy  hiểm;  hoặc  có  giặc  cướp,  hổ  lang  sư  tử,  hoặc  bị  thế  lực  bắt, 
hoặc  bị  trói  nhôd,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  nhận  quá  bữa  ăn 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

32.  TRIEN  CHUYỂN  THựC 


167.  Ăn  nhiều  lần.  Ngũ  phần,  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  31;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  32;  Pali, 
Pâc.  31  paramparabhọịana,  ăn  từ  chỗ  này  đến  chỗ  khác. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Trúc  khu  Ca-lan-đà,  thành 
La-duyệt-kỳ.  Từ  thành  La-duyệt  Đức  Thế  Tôn  cùng  với  chúng  đại  Tỳ- 
kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị  du  hành  trong  nhân  gian. 

Vào  lúc  đó,  trong  nước  mùa  màng  không  thu  hoạch  được,  giá  lúa 
gạo  tăng  cao,  khất  thực  khó  được,  Người  người  có  sắc  diện  đói. 

Bấy  giờ,  có  năm  trăm  hành  khất  đi  theo  sau  Đức  Thế  Tôn.  Lúc 
ấy,  có  người  Bà-la-môn  tên  là  Sa-nậu'®  vận  chuyển  năm  trăm  cỗ  xe 
chở  đầy  đồ  ăn  thức  uống  đi  theo  sau  Đức  Thế  Tôn,  hết  mùa  đông  đến 
mùa  hạ,  chờ  ngày  nào  không  có  ai  cúng  thì  thiết  trai  cúng  dường  Phật 
và  Tăng. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn,  từ  nước  Ma-kiệt-đà,  tuần  tự  giáo  hóa  đến 
quốc  giới  của  A-na-tần-đầu'®.  Nhân  dân  trong  nước  kia  tranh  nhau  cúng 
dường  thức  ăn  cho  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo,  không  có  ngày  nào  thiếu 
vắng.  Người  Bà-la-môn  chờ  mãi  không  có  ngày  trống  nào  để  thiết  trai 
cúng  dường,  liền  đến  chỗ  Tôn  giả  A-nan  thưa  với  Tôn  giả: 

-  Tôi  là  Sa-nậu  có  chở  đầy  đồ  ăn  thức  uống  trong  năm  trăm  cỗ 
xe.  Đã  trải  qua  cả  mùa  đông  sang  mùa  hạ,  theo  sau  Đức  Thế  Tôn,  chờ 
ngày  nào  không  có  người  cúng  thì  thiết  trai  cúng  dường.  Song  đến  nay 
tôi  vẫn  không  được  cúng  dường,  vì  không  có  ngày  nào  mà  không  có 
người  cúng.  Chúng  tôi  là  người  thế  tục,  có  nhiều  việc  khó  khăn;  hoặc 
phải  phục  dịch  theo  lệnh  nhà  quan,  cho  đến  đôl  với  ngày  đoán  sự  phải 
có  mặt,  lại  phải  lo  liệu  lý  về  gia  nghiệp,  và  phải  cung  cấp  của  cải  gạo 
thóc  cho  nhà  quan.  Mãi  chạy  theo  những  công  việc  công  có  tư  có  nên 
không  hề  có  thời  gian  dừng  nghỉ.  Cúi  xin  Tôn  giả  vì  tôi  bạch  lên  Đức 
Phật.  Đức  Phật  dạy  thế  nào  chúng  tôi  sẽ  phụng  hành  thế  đó.  Nếu  Đức 
Phật  và  Tăng  không  thể  nhận  phẩm  vật  cúng  dường  của  chúng  tôi,  thì 
chúng  tôi  sẽ  dùng  thức  ăn  hiện  ở  trên  năm  trăm  chiếc  xe  này,  trải  trên 
đường  đi.  Cầu  Phật  và  Tăng  bước  lên  trên  mà  đi  qua,  tức  là  nhận  sự 
cúng  dường  của  chúng  tôi  rồi  vậy. 

Tôn  giả  A-nan  bảo: 

-  Chờ  một  chút.  Tôi  vào  bạch  Đức  Thế  Tôn  ngay  bây  giờ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật, 
rồi  đứng  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn: 


168.  Sa-nậu  Ngũ  phần  7:  Nhân  duyên  từ  một  người  làm  mướn  nghèo  khó.  Thập  tụng  12: 
Một  tiểu  nhi  mồ  côi  làm  thuê.  Pali  (Vin.iv.  75):  ađđatarassa  daliddassa  kammakărassa. 

169.  A-na-tần-đầu  Cf.  Mahăvagga  6,  Vin.i.  220:  Andhakavindha,  một  thị  ưấn  trong 

Vương  quô"c  Magadha. 
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-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  Bà-la-môn  Sa-nậu  vừa  đến  chỗ  con 
thưa  như  vầy,  “Tôi  có  chở  đầy  đồ  ăn  thức  uô"ng  trong  năm  trăm  cỗ  xe. 
Đã  trải  qua  cả  mùa  đông  sang  mùa  hạ,  theo  sau  Đức  Thế  Tôn,  chờ  ngày 
nào  không  có  người  cúng  thì  thiết  trai  cúng  dường.  Song  đến  nay  tôi 
vẫn  không  được  cúng  dường,  vì  không  có  ngày  nào  mà  không  có  người 
cúng.  Chúng  tôi  là  người  thế  tục,  có  nhiều  việc  khó  khăn;  hoặc  phải 
phục  dịch  theo  lệnh  nhà  quan,  cho  đến  đôl  với  ngày  đoán  sự  phải  có 
mặt,  lại  phải  lo  liệu  lý  về  gia  nghiệp,  và  phải  cung  cấp  của  cải  gạo  thóc 
cho  nhà  quan.  Mãi  chạy  theo  những  công  việc  công  có  tư  có  nên  không 
hề  có  thời  gian  dừng  nghỉ.  Cúi  xin  Tôn  giả  vì  tôi  bạch  lên  Đức  Phật. 
Đức  Phật  dạy  thế  nào  chúng  tôi  sẽ  phụng  hành  thế  đó.  Nếu  Đức  Phật  và 
Tăng  không  thể  nhận  phẩm  vật  cúng  dường  của  chúng  tôi,  thì  chúng  tôi 
sẽ  dùng  thức  ăn  hiện  ở  trên  năm  trăm  chiếc  xe  này,  trải  trên  đường  đi. 
Cầu  Phật  và  Tăng  bước  lên  trên  mà  đi  qua,  tức  là  nhận  sự  cúng  dường 
của  chúng  tôi  rồi  vậy.”  Con  có  nói  với  người  Bà-la-môn  Sa-nậu  rằng, 
“Chờ  tôi  một  chút.  Tôi  vào  bạch  Đức  Phật.”  Cho  nên  con  đến  thưa,  xin 
tôn  ý  Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Ông  có  thể  đến  nói  với  người  Bà-la-môn,  sáng  mai  đem  đồ  ăn 
ẩm  thực  đó  nấu  thành  cháo  cúng  các  Tỳ-kheo  ăn  trước  khi  thọ  bữa  ăn 
chính. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Phật  dạy,  liền  đến  chỗ  người 
Bà-la-môn  nói: 

-  Ông  có  thể  dùng  những  thức  ăn  ấy  nấu  cháo  cúng  các  Tỳ -kheo 
ăn  trước  khi  thọ  bữa  ăn  chính. 

Bấy  giờ  người  Bà-la-môn  quan  sát  thấy  trong  những  thứ  đã  được 
cúng  dường  không  hề  có  bánh,  nên  trong  đêm  ấy  sửa  soạn  các  loại  mỹ 
vị  như:  Dầu  bơ,  hạt  vừng,  sữa  tươi,  nước  sạch,  gừng,  tiêu,  tất  bát'™  để 
nấu  các  loại  cháo  và  làm  các  thứ  bánh'^'.  Đêm  đã  qua,  Sa-nậu  đem 
cháo  cúng  dường  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo.  Song  các  Tỳ-kheo  không  dám 
thọ  nhận,  và  nói  với  Bà-la-môn:  Đức  Thế  Tôn  chưa  cho  phép  Tỳ-kheo 
nhận  bơ  dầu  cho  đến  ba  món  thuốc'^^  mà  nấu  thành  cháo. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật 
một  cách  đầy  đủ.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nhận  dầu  bơ  cho  đến  ba 


170.  Tất  bạt  s,  loại  cỏ  có  bông  trắng  trổ  vào  mùa  xuân,  dùng  làm  thuôc.  Không  rõ  Pali. 

171.  Pali,  nt.,  yăguđca  madhugoakađca,  cháo  (sữa  cháo)  và  kẹo  mật  (mật  viên). 

172.  Tức  gừng,  tiêu  và  cỏ  tất  bát. 
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món  thuôc  nấu  thành  cháo  để  ăn.  Ăn  cháo  có  năm  điều  lành:  Trừ  đói, 
trừ  khát,  làm  tiêu  thức  ăn  qua  đêm,  điều  hòa  tiểu  tiện  và  trừ  bệnh  phong. 
Ăn  cháo  có  năm  việc  hay  như  vậy. 

Bấy  giờ,  người  Bà-la-môn  đem  bánh'^^  dâng.  Các  Tỳ-kheo  không 
dám  nhận  và  bảo  người  Bà-la-môn: 

-  Đức  Thế  Tôn  chưa  cho  phép  Tỳ-kheo  nhận  bánh. 

Các  Tỳ-kheo  liền  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nhận  bánh  để  ăn. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  ở  nước  A-na-tân-đầu  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho 
phép  nhận  bánh  và  cháo  để  ăn,  đều  hết  sức  vui  mừng,  họ  nói  với 
nhau: 

-  Chúng  ta  có  cơ  hội  được  làm  phước  cúng  dường. 

Họ  cúng  dường  xong  lại  có  một  vị  Đại  thần  mà  tín  tâm  nông  cạn, 
thấy  Đức  Phật  và  chư  Tăng  nhận  được  nhiều  phẩm  vật  cúng  dường,  bèn 
nói  như  vầy: 

-  Đây  không  phải  là  thửa  ruộng  ít  phước.  Trong  lúc  gạo  khan  hiếm 
mà  Đức  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  được  phẩm  vật  cúng  dường  nhiều 
đến  mức  như  thế  này.  Nay  ta  nên  sắm  sửa  các  loại  đồ  ăn  thức  uống  ngon 
bổ  cúng  dường  mỗi  vị  một  tô  thịt. 

Bấy  giờ,  vị  Đại  thần  liền  sai  người  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa: 

-  Bạch  đại  đức  Tăng!  Cúi  xin  quý  ngài  ngày  mai  nhận  lãnh  bữa 
cúng  dường  của  tôi. 

Đêm  ấy  Đại  thần  cho  sửa  soạn  các  loại  đồ  ăn  thức  uống  ngon  ngọt 
bổ  dưỡng  và  sáng  ngày  đi  báo  đã  đến  giờ. 

Hôm  đó,  Đức  Thế  Tôn  ở  lại  Tăng-già-lam;  sai  người  nhận  phần 

Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ  nơi  nước  A-na-tân-đầu  trước  đó  đã  nghe  Đức 
Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  ăn  cháo,  nên  trong  đêm  đó  cũng  sửa  soạn 
các  thứ  cháo  như  trên  đầy  đủ,  sáng  sớm  đem  đến  trong  Tăng-già-lam 
dâng  cúng  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  trước  đó  cũng  đã  nhận  sự  mời  ăn 
của  người  khác,  và  lại  ăn  loại  cháo  đặc  này,  sau  mới  đến  nhà  vị  Đại 
thần.  Khi  ấy  vị  Đại  thần  tín  tâm  mỏng  ấy  dâng  các  loại  đồ  ăn  thức  uống 
lên  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Thôi,  thôi,  sớt  một  ít  thôi! 

Vị  Đại  thần  thưa  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  vì  các  Tỳ-kheo  nên  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon  bổ 


173.  Không  rõ  loại  bánh  gì.  Pali,  nt.  madhugoaka,  mật  hoàn. 

174.  Thỉnh  thực  rtê. 
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dâng  cúng,  mỗi  vị  một  tô  thịt.  Các  Đại  đức  chớ  nên  nghĩ  rằng  lòng  tin 
mỏng  mà  không  dùng  cho  no.  Quý  ngài  cứ  ăn.  Tôi  cũng  có  tín  tâm  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Không  phải  vì  vậy  mà  chúng  tôi  dùng  ít  đâu.  Vì  nhân  dân  trong 
thành  nghe  tin  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  ăn  cháo  và  bánh,  nên 
đêm  vừa  rồi  họ  đã  sắm  sửa  đầy  đủ  các  thứ  dầu  bơ,  hạt  vừng,  sữa  tươi, 
nước  sạch,  gừng,  tiêu,  tất  bát  để  nấu  cháo.  Sáng  ngày  đã  đem  đến  trong 
Tăng-già-lam  dâng  cúng  các  Tỳ-kheo.  Chúng  tôi  đã  ăn  cháo  trước  rồi 
nên  bây  giờ  không  thể  ăn  nhiều  được.  Đại  thần  chớ  nên  ngại  như  vậy. 

Bấy  giờ,  vị  Đại  thần  tín  tâm  nông  cạn  liền  cơ  hiềm: 

-  Tôi  cố  tâm  vì  chúng  Tăng  làm  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon  bổ 
cúng  dường  mỗi  vị  một  tô  thịt  với  ý  nghĩ,  mong  muôn  chúng  Tăng  dùng 
hết.  Sao  chư  Tăng  lại  ăn  cháo  đặc  trước  khi  đến  thọ  thực  chúng  tôi? 

Bấy  giờ,  vị  Đại  thần  sân  hận,  liền  cất  đi  các  thứ  bánh  thịt,  những 
thứ  mỹ  vị;  chỉ  bố  thí  cơm  canh  mà  thôi.  Rồi  vị  Đại  thần  liền  đi  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-  Vừa  rồi  con  thiết  trai  cúng  dường;  được  phước  nhiều  hay  tội 
nhiều? 

Đức  Phật  bảo  vị  Đại  thần: 

-  Sự  cúng  dường  mà  ông  sửa  soạn  mang  lại  phước  rất  nhiều.  Chính 
đó  là  nhân  lành  để  sanh  thiên.  Các  Tỳ-kheo  dù  chỉ  nhận  một  vắt  cơm 
của  ông  đi  nữa,  nhưng  phước  đức  ấy  cũng  vô  lượng. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  nói  các  pháp  bô"  thí,  trì  giới,  sanh  thiên. 
Ngài  quở  trách  dục  là  tai  hại,  là  ô  uế;'^^  khen  ngợi  ích  lợi  thiết  thực  của 
sự  xuâ"t  ly,  và  giải  thoát.  Đức  Phật  vì  Đại  thần  nói  các  pháp  này  rồi, 
ngay  nơi  chỗ  ngồi,  vị  Đại  thần  đoạn  trừ  các  trần  câu,  đặng  sự  trong  sạch 
của  con  mắt  pháp,  thâ"y  pháp,  đắc  pháp,  ở  trong  chánh  pháp  mà  được 
tăng  thượng  quả^’®.  ông  bạch  Phật: 

-  Từ  nay  về  sau  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Xin  nhận  con  làm 
người  ưu-bà-tắc;  trọn  đời  không  sát  sinh,  cho  đến  không  uô"ng  rượu. 

Sau  bữa  ăn,  Đức  Phật  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo.  Phật  biết  mà  vẫn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Sáng  sớm  hôm  nay  các  ông  ăn  cháo  đặc  của  người  khác  rồi,  sau 


175.  Hán:  Thượng  hữu  lậu  Cf.  Pali:  Kămăna  ădĩnava  okăra  sakilesa,  sự  tai  hại,  tháp 

hèn  và  ô  nhiễm  của  các  dục 

176.  Tăng  thượng  quả  Ì§_hS;  chỉ  quả  Thánh.  Đây  chỉ  quả  Tu-đà-hoàn.  Chính  xác,  nên  hiểu:  ở 
trong  Chánh  pháp  mà  đạt  được  sự  vô  uý. 
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đó  mới  thọ  thực  do  vị  Đại  thần  dâng  cúng  phải  không? 

Đáp: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  mới  dùng  vô  số  phương  tiện,  quở  trách  các 
Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Các  ngươi  ngu  si,  sao  lại  ăn  cháo  đặc  trước  rồi  mới 
nhận  sự  cúng  dường?  Không  được,  đã  nhận  lời  thỉnh  trước  mà  còn  ăn 
cháo  đặc^’^.  Cháo  đặc  là  cháo  lấy  cọng  cỏ  kẻ  ngang  qua  mà  nó  không 
hiệp  lại.  Cháo  như  vậy  không  được  ăn,  nếu  ăn  thì  trị  như  pháp. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  nước  A-na-tần-đầu  du  hành  trong  nhân 
gian  cùng  với  chúng  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị.  Bấy 
giờ  trong  nước  gặp  lúc  lúa  thóc  khan  hiếm,  khất  thực  khó  được.  Người 
người  có  sắc  diện  đói.  Nhưng  lại  có  năm  trăm  hành  khất  thường  đi  sau 
Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  du  hành  trong  nước  Ma-kiệt-đà,  trở 
về  thành  La-duyệt.  Trên  đường  đi  Đức  Phật  và  chúng  Tăng  nhận  được 
nhiều  sự  cúng  dường.  Trong  thành  La-duyệt  có  một  vị  nhạc  sư  tín  tâm 
nông  cạn,  thấy  Đức  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  được  nhiều  sự  cúng 
dường  liền  nghĩ:  Đây  không  phải  là  thửa  ruộng  ít  phước.  Trong  khi  lúa 
gạo  khan  hiếm  thế  này  mà  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  được  quá  nhiều 
phẩm  vật  cúng  dường.  Hôm  nay  ta  hãy  dùng  vật  sở  hữu  trong  một  năm, 
sắm  sửa  các  đồ  ăn  thức  uống  béo  bổ  để  cúng  dường  Phật  và  Tăng  Tỳ- 
kheo,  riêng  mỗi  vị  một  tô  thịt.  Nghĩ  xong  liền  đến  trong  Tăng-già-lam 
bạch  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Sáng  mai  tôi  xin  được  cúng  dường  một  bữa  ăn. 

Rồi  trong  đêm  đó,  ông  sắm  sửa  mọi  thức  ăn  ngon  bổ  xong,  sáng 
ngày  nhạc  sư  đến  báo  các  ngài  đã  đúng  giờ  ăn.  Bấy  giờ,  trong  thành  La- 
duyệt  nhằm  ngày  tiết  hội,  các  cư  sĩ  tranh  nhau  đem  cơm,  bánh  bột,*’^  cơm 
khô,  cá  và  thịt  đến  trong  Tăng-già-lam  để  dâng  cúng  các  Tỳ-kheo. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  được  thức  ăn  và  ăn,  xong  sau  đó  mới  đến  thọ 
thỉnh  nơi  nhà  nhạc  sư.  Bấy  giờ  nhạc  sư  đích  thân  tiếp  các  đồ  ăn  thức 
uô"ng  để  cúng  dường.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Thôi,  thôi,  cư  sĩ  đừng  sớt  nhiều  thức  ăn  quá !  ” 

Vị  nhạc  sư  nói: 


177.  Trù  chúc  UllH;  trên  nói  là  nùng  chúc  /slH. 

178.  Hán:  Xiếu  mạch  yến  mài  nát  vụn  (Khang  hy).  Hoặc  đọc  là  khứu  lễ,  lương  khô  (Thiều  Chữu). 
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-  Tôi  tích  lũy  vật  sở  hữu  một  năm,  cố  tâm  vì  Tăng  Tỳ-kheo  sắm 
sửa  những  thức  ăn  ngon  bổ  để  dâng  cúng  mỗi  vị  một  tô  thịt.  Xin  quý  vị 
đừng  nghĩ  rằng  tín  tâm  của  tôi  mỏng,  sỢ  sanh  lòng  bất  tín  mà  không  ăn 
nhiều.  Xin  các  ngài  cứ  thật  tình  thọ  dụng.  Tôi  có  lòng  tin  ưa  thật  sự. 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời  vị  nhạc  sự: 

-  Chúng  tôi  không  phải  nghĩ  như  vậy  nên  không  ăn  nhiều.  Mà  vì 
vừa  rồi  chúng  tôi  đã  nhận  thức  ăn  của  các  người  trong  thành  Vương-xá, 
cho  nên  bây  giờ  chỉ  ăn  ít  thôi.  Ngoài  ra  không  có  ý  gì.  ông  chớ  nghi 
ngại  như  vậy.  Khi  vị  nhạc  sự  tín  tâm  mỏng  nghe  những  lời  như  vậy,  liền 
sanh  cơ  hiềm:  “Sao,  tôi  dùng  tất  cả  những  vật  sở  hữu  trong  một  năm, 
một  lòng  vì  chúng  Tăng  sắm  sửa  các  thức  ăn  ngon  bổ  cúng  dường  mỗi 
vị  một  tô  thịt,  mà  các  Tỳ-kheo  lại  đi  nhận  cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  thịt 
và  cá  của  người  khác  trước  khi  đến  thọ  thức  ăn  của  tôi?”  Vì  vậy  vị  nhạc 
sư  hờn  giận,  liền  dọn  cất  hết  các  thức  ăn  béo  bổ,  chỉ  để  lại  cơm  canh 
mà  thôi. 

Sau  đó,  vị  nhạc  sư  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Sau  khi  ngồi  xong,  liền  thưa  hỏi  Đức  Phật: 

-  Vừa  rồi  con  thiết  trai  cúng  dường,  phước  nhiều  hay  tội  nhiều? 

Đức  Phật  bảo: 

-  Sự  dâng  cúng  của  ông  vừa  rồi  là  nhân  lành  sẽ  được  sanh  thiên. 
Các  Tỳ-kheo  dù  chỉ  nhận  một  vắt  cơm  đi  nữa,  thì  phước  đức  cũng  đã  là 
vô  lượng,  huống  là  ông  dâng  cúng  như  vậy,  phước  này  không  thể  lường 
được. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhạc  sư  nói  diệu  pháp:  Bô"  thí,  trì  giới, 
sanh  thiên.  Đức  Phật  chỉ  trích  dục  là  tai  hại,  là  ô  uế.  Nhạc  sư  nghe  Phật 
nói  pháp  rồi  liền  từ  chỗ  ngồi  các  trần  câu  đều  hết  sạch,  đặng  sự  trong 
sạch  của  con  mắt  pháp,  thâ"y  pháp,  đắc  pháp,  ở  trong  chánh  pháp  đặng 
quả  tăng  thượng,  liền  bạch  Đức  Phật: 

-  Từ  nay  về  sau  con  nguyện  được  làm  người  ưu-bà-tắc,  trọn  đời 
không  sát  sinh  cho  đến  không  uô"ng  rưỢu. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo. 
Đức  Phật  biết  mà  vẫn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Có  thật  các  ông  nhận  và  ăn  năm  loại  thức  ăn'™  của  người  khác 
rồi  sau  mới  thọ  sự  thỉnh  mời  của  người  đã  thỉnh  trước  hay  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo: 


179.  Năm  loại  thức  ăn:  Xem  định  nghĩa  đoạn  sau;  xem  cht.182;  cf.  xem  Ba-dật-đề  35. 
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-  Việc  các  Ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Các  ngươi  ngu  si,  sao  lại  thọ  năm  loại  thức  ăn  của 
người  khác  rồi  sau  mới  đến  thọ  thỉnh  của  người  đã  thỉnh  trước? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Không  nên  nhận  năm  loại  ăn  của  người  khác  mà  ăn,  rồi  sau  mới 
đến  nhận  lời  mời  của  người  thỉnh  trước.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu 
dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  nhiều  lần,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh, 
nơi  mời  thọ  thực  không  có  thức  ăn  cho  người  bệnh,  không  có  thuôc  cho 
căn  bệnh.  Hoặc  có  thức  ăn  thích  hỢp  đối  với  bệnh,  có  thứ  thuốc  đúng 
căn  bệnh,  nhưng  các  Tỳ-kheo  e  sỢ  không  dám  dùng,  sỢ  phạm  tội  ăn 
nhiều  lần.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  ăn  nhiều  lần. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  nhiều  lần,  trừ  trường  hỢp  đặc  biệt,  Ba-dật-đề. 
Trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bị  bệnh. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ  có  một  cư  sĩ  thỉnh 
Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  thọ  thực.  Lại  cũng  có  một  cư  sĩ  khác  cũng  thỉnh 
Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  thiết  trai  cúng  dường,  và  dâng  y.  Cư  sĩ  â"y  đến 
trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  muốn  thỉnh  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  cúng  dường  thức  ăn. 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  đã  nhận  lời  mời  của  cư  sĩ  khác  rồi! 

Cư  sĩ  thưa: 

-  Bạch  Đại  đức,  tôi  muôn  dâng  cúng  thức  ăn  và  y.  Cúi  xin  chúng 
Tăng  nhận  sự  mời  thỉnh  của  tôi. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  e  sỢ,  liền  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  trường  hỢp  có  người  dâng 
cúng  y  thì  được  phép  lần  lượt  ăn. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  nhiều  lần,  trừ  trường  hỢp  đặc  biệt,  Ba-dật-đề. 
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Trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bị  bệnh,  khi  thí  y.  Đó  gọi  là  trường  hỢp  đặc 
biệt. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Ăn  nhiều  lần'*°:  được  mời  ăn.  Mời  có  hai  cách:  Thỉnh  theo  thứ  tự 
của  Tăng,  và  thỉnh  riêng. 

Thức  ăn:  Cơm,  lương  khô,  cơm  khô,  cá  và  thịt'^'. 

Bệnh:  Không  thể  ngày  ăn  một  bữa  mà  đủ  no  được. 

Thí  y:  Tự  tứ  rồi,  không  thọ  y  Ca-thi-na  là  một  tháng,  có  thọ  y  Ca- 
thi-na  thì  năm  tháng. 

Nếu  có  nhiều  chỗ  mời  thọ  thực  và  dâng  y,  như  hôm  nay  nhận 
đưỢc  nhiều  chỗ  thỉnh,  thì  mình  nên  nhận  một  chỗ,  còn  các  chỗ  kia  mình 
nhường  lại  cho  các  vị  khác.  Nói  như  thế  này  để  nhường:  Thưa  trưởng 
lão,  lẽ  ra  tôi  phải  đến  đó  nhưng  xin  cúng  dường  cho  ngài. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  xả  chỗ  mời  trước  mà  nhận  chỗ  mời  sau  thì 
mỗi  một  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề.  Không  xả  chỗ  mời  sau  mà 
nhận  chỗ  thỉnh  trước  thì  mỗi  một  miếng  ăn  phạm  một  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni  cũng 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Khi  bệnh,  khi  thí  y.  Nếu  trong  một  ngày  mà  có 
nhiều  chỗ  thỉnh,  mình  chỉ  nhận  một  chỗ,  còn  các  nơi  khác  nhường  lại 
cho  các  vị  khác;  hoặc  thỉnh  chẳng  phải  dùng  thức  ăn,  hoặc  ăn  không  đủ, 
hoặc  không  thỉnh  ăn,  hoặc  ăn  xong  lại  nhận  được  thức  ăn,  hoặc  một  chỗ 
gồm  cả  bữa  ăn  trước  và  bữa  ăn  sau  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách'*^2. 

33.  BIỆT  CHUNG  THựC 
A.  DUỸÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  La-duyệt-kỳ.  Bấy 
giờ,  Để-bà-đạt-đa  đã  sai  người  hại  Phật,  lại  xúi  giục  A-xà-thế  giết  cha, 

180.  Triển  chuyển  thực  SSê:  ăn  luân  phiên.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Sác  sác  thực  SlSlê. 

Tăng  kỳ:  Xứ  xứ  thực  ăn  nhiều  chỗ.  Pali:  Paraparabhojana 

181.  Năm  loại  thức  ăn,  Hán:  Phạn,  khứu,  can  phạn,  ngư,  cập  nhục  Pali:  odana 

(cơm  chín),  kummăsa  (bánh  bột,  hay  cháo  chua),  sattu  (bánh  khô),  maccha  (cá),  masa  (thịt).  Cf. 
Căn  bản  (T23nl442,  tr.821b24),  5  loại  thực  phẩm  bồ-thiện-ni  thực  Cơm,  đậu  mạch, 

lương  khô,  thịt,  bánh 

182.  Hết  quyển  13. 

183.  Ngũ  phần  7,  Ba-dật-đề  32;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  40,  lời  chú  (T22nl425,  tr.362b24)  nói:  Bản 
Phạn  lưu  ưong  tinh  xá  Kỳ-hoàn  bị  mọt  ăn  mất  điều  40  biệt  chúng  thực;  Thập  tụng,  ba  dật-đề  36; 
Căn  bản,  Ba-dật-đề  36.  Pali,  Pâc.  32  Gaabhojana. 
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tiếng  ác  lan  truyền,  nên  lợi  dưỡng  bị  cắt  đứt'^'*. 

Lúc  ấy,  Đề-bà-đạt-đa  cùng  với  năm  Tỳ-kheo  đi  khất  thực  từng 
nhà.  Năm  Tỳ-kheo  này  tên  là:  Tam-văn-đà-la-đạt,  Khiên-đà-la-đạt-bà, 
Cù-bà-ly,  Ca-lưu-la-đề-xá...'^^ 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Đề-bà-đạt-đa  sai  người  hại  Phật,  xúi  giục  A- 
xà-thế  giết  cha,  tiếng  ác  lan  truyền,  nên  lợi  dưỡng  bị  đoạn  tuyệt,  đã 
cùng  với  năm  Tỳ-kheo  đi  khất  thực  từng  nhà  một^®®. 

Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Ngài  biết 
mà  vẫn  hỏi  Đề-bà-đạt-đa: 

-  Có  thật  ông  cùng  với  năm  Tỳ-kheo  đến  từng  nhà  khất  thực  hay 
không? 

Đề -bà  đáp  lời: 

-  Có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Đề-bà-đạt-đa: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Đề-bà-đạt-đa,  sao  ông  cùng  với  năm  Tỳ-kheo  đi  đến 
từng  nhà  khất  thực? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Đề-bà 
đạt-đa  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đề-bà-đạt-đa  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào  ăn  chúng  riêng‘^^,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bệnh 
có  nơi  thỉnh  thọ  thực  không  có  những  thức  ăn  và  món  thuốc  theo  chứng 
bệnh,  và  có  nơi  có  các  thức  ăn  tốt  cùng  các  loại  thuốc  theo  chứng  bệnh, 
nhưng  họ  e  sỢ  không  dám  thọ  nhận  vì  sỢ  phạm  điều  ăn  theo  chúng 
riêng.  Đức  Thế  Tôn  biết  nên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  được  ăn  chúng  riêng. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

184.  Xem  Ch.  ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  10. 

185.  Đề-bà-đạt  lẼSiẾ,  Tam-văn-đà-la-đạt  Khiên-đà-la-đạt-bà  Cù- 

bà-ly  ttSSÌ,  Ca-lưu-la-đề-xá  Xem  Ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  X  &  cht.  123,  Đề-bà- 

đạt-đa  và  đồng  bọn. 

186.  Bôn  Tỳ-kheo  trở  lên,  khi  chưa  đủ  yếu  tô^  để  thành  Tăng  (Pl.  Sangha),  thì  gọi  là  biệt  chúng 
(gana) 

187.  Biệt  chúng  thực  BOê.  Xem  giải  thích  đoạn  sau.  Ngũ  phần  7  (T22nl421,  tr.50c24):  Biệt 
thỉnh  chúng  thực  SOpHê. 
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Tỳ-kheo  nào  ăn  chúng  riêng,  trừ  trường  hỢp  đặc  biệt,  Ba-dật-đề. 
Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt,  là  khi  bệnh. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đã  tự 
tứ;  trong  tháng  Ca-đề,^**  là  thời  gian  may  y.  Các  ưu-bà-tắc  khởi  ý  nghĩ, 
“Các  Tỳ-kheo  này  tự  tứ  rồi,  đang  may  y  trong  tháng  Ca-đề.  Ta  nên  làm 
thức  ăn  cúng  dường  chúng  Tăng.  Tại  sao  vậy?  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  này 
may  y  vất  vả  nên  không  thể  ăn  được.”  Các  vị  ưu-bà-tắc  ấy  đến  trong 
Tăng-già-lam,  bạch  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Sáng  mai,  chúng  con  cúng  dường  cơm.  Xin  chư  tôn  nhận  lời 

cho. 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chỉ  mời  được  ba  vị'^^  ăn  chứ  chúng  tôi  không  được  phép  ăn 
thành  chúng  riêng. 

Các  ưu-bà-tắc  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Bọn  chúng  tôi  đều  có  ý  nghĩ  rằng,  chư  tôn  tự  tứ  rồi,  đang  may  y 
trong  tháng  Ca-đề.  Sợ  các  Tỳ-kheo  vất  vả  không  thể  ăn  được  cho  nên 
mời  chư  tôn  thọ  thực.  Các  Tỳ-kheo  lại  nói,  chỉ  mời  được  ba  vị,  vì  không 
đưỢc  phép  ăn  chúng  riêng. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  khi  may  y  được  ăn  chúng  riêng. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật- 
đề.  Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y.  Đó  là  các  trường  hỢp 
khác. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  các  cư  sĩ  muôn 
cúng  thức  ăn  và  y,  lại  đến  trong  Tăng-già-lam,  bạch  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Sáng  mai  tôi  muôn  cúng  đồ  ăn.  Xin  chúng  Tăng  nhận  lời. 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chỉ  mời  được  ba  vị  ăn  chứ  chúng  tôi  không  được  phép  ăn  thành 
chúng  riêng. 

Cư  sĩ  thưa: 

-  Đại  đức,  tôi  muôn  cúng  thức  ăn  và  y.  Xin  quý  ngài  nhận  lời  mời 

cho. 

Nhưng  vị  Tỳ-kheo  kia  nói,  -  Chỉ  mời  được  ba  vị  ăn  vì  không  được 
phép  ăn  thành  chúng  riêng. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


188.  Ca-đề  nguyệt  Xem  cht.177,  Ch.iv,  Ni-tát-kỳ  29. 

189.  Xem  cht.187  trên. 
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-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  khi  thọ  sự  dâng  y  được  ăn 
riêng  chúng. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật- 
đề.  Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y,  thời  thí y.  Đó  là  các 
trường  hỢp  khác. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ- 
kheo  và  các  cư  sĩ  đi  cùng  đường  đến  nước  Câu-tát-la.  Giờ  khất  thực  đến, 
các  Tỳ-kheo  nói  với  cư  sĩ: 

-  Chúng  tôi  muốn  vào  xóm  khất  thực.  Xin  chờ  một  chút,  chúng  tôi 
sẽ  trở  lại,  rồi  cùng  nhau  đi. 

Các  cư  sĩ  trả  lời: 

-  Hãy  đi  theo  chúng  tôi.  Chúng  tôi  sễ  cung  cấp  đồ  ăn  thức  uống. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  trao  thức  ăn  cho  ba  vị  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép 
ăn  chúng  riêng. 

Các  cư  sĩ  thưa: 

-  Đại  đức,  đường  này  nguy  hiểm  có  sự  nghi  ngờ  khủng  bố.  Hãy 
đến  đây!  Chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  đồ  ăn  thức  uống  cho.  Chớ  nên  đi  sau  vì 
quý  thầy  ít  người  quá. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  trao  thức  ăn  cho  ba  vị  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép 
ăn  chúng  riêng. 

Rồi  các  Tỳ-kheo  liền  vào  trong  thôn  khất  thực.  Các  cư  sĩ  đi  trước; 
Tỳ-kheo  đi  sau,  theo  không  kịp,  bị  giặc  cướp  đoạt  y  phục.  Các  Tỳ-kheo 
đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  trên  đường  có  nguy  hiểm,  cho  phép  Tỳ-kheo  được 
ăn  chúng  riêng. 

Từ  nay  trở  đi,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật-đề. 
Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y,  thời  thí y,  khi  đi  đường. 
Đó  là  các  trường  hỢp  khác. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ- 
kheo  cùng  các  cư  sĩ  đi  trên  thuyền  xuôi  theo  dòng  nước.  Giờ  khất  thực 
đến,  nói  với  các  cư  sĩ: 

-  Cho  thuyền  dừng  lại  thời  gian  ngắn.  Chúng  tôi  cần  vào  trong 
thôn  khất  thực,  và  sẽ  trở  lại  cùng  đi. 
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Các  cư  SĨ  nói: 

-  Chớ  đi!  Chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  đồ  ăn  thức  nông  cho. 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  cung  cấp  ba  vị  mà  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép  ăn 
chúng  riêng. 

Các  cư  sĩ  nói: 

-  Nơi  khoảng  bờ  sông  này  có  nhiều  giặc  cướp,  nơi  có  nghi  ngờ 
khủng  bố.  Các  thầy  ít  người,  không  nên  đi  sau,  sẽ  bị  giặc  cướp  đoạt.  Các 
thầy  chớ  đi!  Chúng  tôi  sẽ  cung  cấp  đồ  ăn  thức  uống  cho. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  cung  cấp  ba  vị  mà  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép  ăn 
chúng  riêng. 

Rồi  các  Tỳ-kheo  vẫn  lên  bờ  để  khất  thực.  Bạn  đồng  thuyền  đi 
trước;  các  Tỳ-kheo  đi  sau,  bị  giặc  cướp  đoạt  y  phục.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  khi  đi  thuyền  được  ăn 
chúng  riêng. 

Từ  đây  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật-đề. 
Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y,  thời  thíy,  khi  đi  đường, 
khi  đi  thuyền.  Đó  là  các  trường  hỢp  khác. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  số  đông 
Tỳ-kheo  từ  nước  Câu-tát-la  du  hành  đến  một  thôn  nhỏ.  Các  cư  sĩ  nghĩ 
rằng,  -  Chúng  Tăng  thì  lại  nhiều  mà  thôn  xóm  thì  lại  nhỏ.  Chúng  ta  hãy 
làm  thức  ăn  cho  chúng  Tăng  dùng,  đừng  để  cho  chúng  Tăng  vất  vả,  khổ 
cực^®°.  Họ  liền  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Bạch  chư  Đại  đức,  ngày  mai  xin  nhận  thức  ăn  của  chúng  tôi. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  mời  ba  vị  mà  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép  ăn 
chúng  riêng.  Các  cư  sĩ  nói: 

-  Chúng  tôi  nghĩ  rằng  chúng  Tăng  thì  nhiều  mà  thôn  xóm  lại  nhỏ. 
Chỉ  sỢ  không  đủ  thức  ăn  khiến  chúng  Tăng  phải  vất  vả  thôi. 

Tỳ-kheo  lại  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  mời  ba  vị  mà  thôi.  Chúng  tôi  không  được  phép  ăn 
chúng  riêng. 

_ Bấy  giời  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo: 


190.  Tăng  chia  làm  nhiều  chúng  riêng.  Mỗi  chúng  thọ  thực  tại  mỗi  nơi  khác  nhau. 


100 


BỘ  LUẬT  3 


-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  khi  đại  chúng  tập  hỢp 
đông,  đưỢc  ăn  chúng  riêng. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật-đề. 
Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y,  thời  thíy,  khi  đi  đường, 
khi  đi  thuyền,  khi  đại  chúng  tập  hỢp.  Đó  là  các  trường  hỢp  khác. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  người  con 
của  chị  vua  Bình-sa^®'  tên  là  Ca-la'^^  dâng  thức  ăn  cho  các  Sa-môn,  trước 
khi  xuất  gia  trong  phái  dị  học  ngoại  đạo,  đến  chỗ  vua  Bình-sa  thưa: 

-  Tôi  đã  vì  các  Sa-môn  thiết  trai  cúng  dường  rồi.  Nay  muốn  xuất 

gia. 

Vua  Bình-sa  hỏi: 

-  Muôn  xuất  gia  nơi  nào? 

Đáp: 

-  Muôn  xuất  gia  trong  phái  Ni-kiền  Tử. 

Nhà  vua  lại  hỏi: 

-  Có  làm  thức  ăn  cúng  dường  Sa-môn  của  ta  không? 

Ca-la  bảo: 

-  Tâu  Đại  vương,  đó  là  hạng  Sa-môn  nào? 

Nhà  vua  bảo: 

-  Đó  chính  là  Sa-môn  họ  Thích. 

Ca-la  nói: 

-  Tôi  chưa  làm  thức  ăn  cúng  dường  các  vị  đó. 

Nhà  vua  nói: 

-  Ngươi  nay  nên  dọn  đồ  ăn  cúng  dường  Sa-môn  Thích  tử. 

Ca-la  liền  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Nay  tôi  muốn  làm  đồ  ăn  cúng  dường  Tăng  Tỳ-kheo.  Xin  quý 
ngài  nhận  lời  mời  của  tôi. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chỉ  đưỢc  cúng  cho  ba  vị.  Chúng  tôi  không  được  ăn  chúng  riêng. 
Bấy  giờ,  Ca-la  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  làm  đồ  cúng  dường  các  Sa-môn  trước  khi  xuất  gia  trong 
phái  ngoại  đạo.  Rồi  tôi  đến  chỗ  vua  Bình-sa  thưa,  “Tôi  đã  làm  đồ  cúng 
dường  các  Sa-môn.  Nay  tôi  muôn  xuất  gia.”  vua  hỏi  tôi,  “Muôn  xuất 

191.  Bình-sa  vương  Xem  cht.  113,  Ch.i  Ba-la-di  2;  cht.  98,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  10. 

192.  Ca-la  Ngũ  phần  7  (T22nl421,  tr.50c27):  em  trai  của  vua  tên  là  Ca-lưu  ỈÍIS.  Thập 
tụng  13  (T23nl435,  tr.94c25),  Căn  bản  36  (T23nl442,  tr.824a01):  Cậu  của  vua.  Pali,  Vin.iv.747, 
một  người  thân  tộc  của  vua  Seniya  Bimbisăra  xuất  gia  theo  nhóm  lõa  hình  tà  mạng  (Ajĩvaka); 
không  nói  tên. 
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gia  nơi  nào?”  Tôi  trả  lời,  “Muốn  xuất  gia  trong  phái  Ni-kiền  Tử.”  Nhà 
vua  lại  hỏi  tôi,  “Đã  làm  đồ  ăn  cúng  dường  Sa-môn  của  ta  chưa?”  Bấy 
giờ  tôi  hỏi,  “Đó  là  hạng  Sa-môn  nào?”  vua  nói  với  tôi,  “Đó  chính  là 
Sa-môn  Thích  tử.”  vua  bảo  tôi,  “Ngươi  hãy  đến  đó  làm  đồ  ăn  cúng 
dường  Sa-môn  Thích  tử,  sau  đó  mới  xuất  gia.”  Vì  lý  do  ấy  cho  nên  tôi 
dến  trong  Tăng-già-lam  mời  các  Đại  đức.  Cúi  mong  các  vị  nhận  thỉnh 
lời  mời  của  tôi. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe  kể  như  vậy  liền  đến  bạch  Đức  Thế 
Tôn.  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  khi  có  Sa-môn  thí  thực'®^ 
thì  đưỢc  phép  ăn  chúng  riêng. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  chúng  riêng,  trừ  các  trường  hỢp  khác,  Ba-dật-đề. 
Các  trường  hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  may  y,  thời  thíy,  khi  đi  đường, 
khi  đi  thuyền,  khi  đại  chúng  tập  hỢp,  khi  Sa-môn  thí  thực.  Đó  là  các 
trường  hỢp  khác. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Ăn  chúng  riêng:  Hoặc  bốn  người  hay  hơn  bốn  người. 

Thức  ăn:  Chỉ  cho  cơm,  lương  khô,  cơm  khô,  cá  và  thịt.^®'^ 

Bệnh:  Cho  đến  cái  gót  chân  bị  trẹo. 

Thời  may  y :  Sau  khi  tự  tứ  rồi,  nếu  không  thọ  y  Ca-thi-na  thì  khoảng 
một  tháng;  nếu  có  thọ  y  Ca-thi-na  thì  khoảng  năm  tháng,  cho  đến  trên  y 
chỉ  may  một  đường  như  răng  con  ngựa. 

Thời  thí  y:  Sau  khi  tự  tứ  rồi,  nếu  không  thọ  y  Ca-thi-na  thì  khoảng 
một  tháng;  nếu  có  thọ  y  Ca-thi-na  thì  khoảng  năm  tháng;  và  các  trường 
hỢp  thí  thực  và  y  khác. 

Khi  đi  đường:  Cho  đến  chỉ  đi  trong  nửa  do  tuần  gồm  cả  đi  tới  và 

đi  lui. 

Khi  đi  thuyền:  Cho  đến  nương  trên  thuyền  xuôi  hay  ngược  dòng 
nước  trong  vòng  nửa  do  tuần. 

Khi  đại  chúng  tập  hợp'®^:  thức  ăn  đủ  cho  bốn  người  mà  dư  một 
người  là  có  sự  khốn  đốn.  Năm  người,  mười  người,  cho  đến  trăm  người 
mà  dư  một  người  là  khốn  đốn. 


193.  Tức  chúng  Tỳ-kheo  được  tu  sĩ  đạo  khác  mời  ăn 

194.  Năm  loại  thức  ăn,  xem  cht.182,  Ba-dật-đề  32  trên. 

195.  Pali:  Mahăsamayo,  bản  Anh  hiểu  là  sự  khan  hiếm  cực  kỳ,  do  Pali  samaya  có  nghĩa:  Thời 
tiết,  cơ  hội.  Trong  Skt.,  samaya  còn  có  nghĩa  -  tập  hội. 
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Sa-môn  thí  thực'^®:  đây  chỉ  cho  những  người  xuất  gia  theo  ngoại 
đạo  bên  ngoài  Sa-môn  Thích  tử. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  có  lý  do  ăn  chúng  riêng,  Tỳ-kheo  ấy  nên 
đứng  dậy  thưa:  Tôi  không  có  nhân  duyên  gì  trong  bữa  ăn  chúng  riêng 
này.  Tôi  muốn  ra  khỏi  chúng. 

Đức  Phật  nói: 

-  Cho  phép  ra. 

Nếu  những  người  nào  không  có  lý  do  cũng  được  phép  cho  ra  khỏi 
chúng.  Nếu  hai  người,  ba  người,  thì  tùy  ý  thọ  thực.  Nếu  bốn  người  hay 
hơn  bốn  người  thì  nên  chia  ra  làm  hai  bộ,  thay  nhau  vào  ăn. 

Nếu  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  để  ăn  theo  chúng  riêng  mà  muôn 
vào,  thì  hãy  đứng  dậy  thưa:  Tôi  có  nhân  duyên  ăn  riêng  chúng.  Tôi 
muốn  vào. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  chấp  thuận.  Tùy  theo  thứ  tự  Thượng  tọa  mà  ngồi  vào. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  ăn  riêng  chúng,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba- 

dật-đề.  Nếu  có  lý  do  mà  không  nói,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Khi  bệnh,  thời  gian  may  y,  thời  gian  thí  y,  khi  đi 
đường,  khi  đi  thuyền,  khi  đại  chúng  tập  họp,  khi  Sa-môn  thí,  hoặc  ba 
người,  bốn  người  đổi  nhau  ăn,  hoặc  đi  có  nhân  duyên;  tất  cả  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

34.  NHẬN  QUÁ  BA  BÁT 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  người  nữ  tên  Già-nhã-na'^^,  trước  đó  ở 
nơi  đại  thôn,  sau  lấy  chồng  người  nước  uất-thiền.  Qua  vài  tháng  thì  có 
mang,  nên  trở  về  nhà  cha  mẹ  ở.  Lúc  ấy  có  các  Tỳ-kheo  đến  nhà  đó  khất 
thực;  cô  đích  thân  dâng  thức  ăn,  trái  cây  cho  các  Tỳ-kheo. 

Sau  đó  một  thời  gian,  người  chồng  sai  người  đến  kêu  về.  Cô  nói 
với  sứ  giả: 


196.  Pali:  Samanabhattasamayo,  được  giải  thích:  bữa  ăn  của  Sa-môn,  nghĩa  là  bữa  ăn  được  làm 
bởi  Sa-môn.  (Vi.  iv.  475). 

197.  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  38;  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  33.  Pali,  Pâc.  34. 

198.  Già-nhã-na  'íílD^II^.  Tăng  kỳ:  Hạt  Nhãn  Thập  tụng:  Lai  Nhãn  BS;  vì  mắt  lé.  Pali: 
Kănamătă. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  1  (Tiếp  Theo) 


103 


-  Hãy  ở  lại  đây  chờ  một  chút!  Để  tôi  sửa  soạn  đầy  đủ  đồ  ăn  thức 
nông  và  trang  điểm  y  phục  rồi  sau  đó  cùng  đi. 

Lúc  ấy  có  các  Tỳ-kheo  đến  nhà  này  khất  thực,  người  nữ  thấy,  nên 
đem  đồ  ăn  thức  nông  vừa  sửa  soạn,  cúng  hết  cho  các  Tỳ-kheo  và  thưa: 

-  Đại  đức  có  thể  nhận  thức  ăn  này. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  hết  thức  ăn,  không  để  lại  chút  nào. 
Sau  đó,  cô  phải  sửa  soạn  và  trang  điểm  trở  lại  xong  mới  ra 

Trong  khi  cô  chưa  kịp  trở  lại  đó,  thì  chồng  cô  đã  lấy  vỢ  khác  và 
sai  sứ  giả  nói  với  cô  rằng,  -  Nay  tôi  đã  lấy  vỢ  khác  rồi,  về  hay  không 
về  tùy  ý. 

Cha  của  Già-nhã-na  nghe  như  vậy,  đến  trong  Tăng-già-lam.  Các 
Tỳ-kheo  thấy  liền  nói: 

-  Già-nhã-na,  con  gái  của  ông  có  tín  tâm  bền  chặt  và  ưa  bô"  thí. 

Cha  của  cô  nói: 

-  Như  tôn  giả  nói,  con  của  tôi  thật  có  tín  tâm  bền  chặt.  Nhưng  cũng 
vì  thế  mà  ngày  nay  nó  gặp  phải  điều  mà  phụ  nữ  không  vui. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Gặp  chuyện  gì? 

Cha  của  Già-nhã-na  nói: 

-  Chồng  của  nó  đã  lây  vỢ  khác  rồi. 

Khi  â"y,  ngoài  cửa  thành  Ba-la-nại  có  nhiều  đoàn  khách  thương 
đang  nghỉ  đêm  cùng  với  xe  cộ.  Hôm  đó  có  một  Tỳ-kheo  khâ"t  thực,  đến 
giờ  mặc  y  bưng  bát  vào  trong  doanh  trại  của  đoàn  thương  khách  này 
khâ"t  thực. 

Tỳ-kheo  kia  theo  thứ  tự  đi  xin,  và  đến  đứng  im  lặng  trước  mặt 
thương  chủ  có  lòng  tin  sâu  đậm.  Thương  chủ  thây  vậy,  hỏi: 

-  Ngài  đứng  nơi  đây  có  việc  gì? 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Tôi  khất  thực. 

Thương  chủ  liền  nói: 

-  Ngài  đưa  bình  bát  đây. 

Tỳ-kheo  trao  bình  bát  cho.  Thương  chủ  lây  thức  ăn  ngon  cho  vào 
đầy  cả  bình  bát.  Tỳ-kheo  khâ"t  thực  mang  thức  ăn  ra  khỏi  trại.  Cách  đó 
không  xa,  lại  có  một  Tỳ-kheo  khâ"t  thực  cũng  muôn  vào  trong  doanh  trại 
khâ"t  thực,  nên  hỏi  vị  Tỳ-kheo  vừa  nhận  được  thức  ăn: 

-  Xin  thức  ăn  được  không? 


199.  Pali:  Ba  lần  cô  chuẩn  bị  lương  thực  đi  đường  đều  lần  lượt  bô"  thí  hê"t  cho  ba  Tỳ-kheo,  nên 
trễ  chuyện  về  nhà  chồng.  Các  bộ  khác  cũng  vậy. 
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Đáp:  Được. 

Lại  hỏi:  Nhận  được  từ  người  nào? 

Đáp:  Nhận  được  từ  thương  chủ  nọ. 

Bấy  giờ,  vị  Tỳ-kheo  khất  thực  liền  đến  đứng  yên  lặng  trước  thương 
chủ  nọ.  Thương  khách  hỏi: 

-  Ngài  đứng  đây  làm  gì? 

Tỳ-kheo  đáp  rằng:  Tôi  khất  thực. 

Thương  khách  nói:  Đưa  bình  bát  của  ngài  đây. 

Tỳ-kheo  liền  trao  bát  cho.  Thương  chủ  lấy  thức  ăn  ngon  cho  vào 
đầy  cả  bát  rồi  trao  lại  cho  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  nhận  được  thức  ăn  vừa 
mang  ra  khỏi  trại.  Đi  khỏi  trại  không  xa,  lại  gặp  một  Tỳ-kheo  cũng 
muốn  vào  nơi  doanh  trại  khất  thực,  nên  hỏi: 

-  Xin  thức  ăn  được  không? 

Đáp:  ĐưỢc. 

Lại  hỏi:  Nhận  được  từ  người  nào? 

Đáp:  Nhận  được  từ  thương  chủ  nọ. 

Các  Tỳ-kheo  khất  thực  thông  tin  cho  nhau  như  vậy,  đã  khiến  cho 
thương  chủ  hết  cả  lương  thực  đi  đường. 

Bấy  giờ,  thương  chủ  phải  vào  trong  thành  Ba-la-nại  sắm  lại  lương 
thực.  Trong  khi  đó  các  đồng  bạn  đã  đi.  Thương  chủ  phải  đi  sau,  nên 
không  theo  kịp,  dọc  đường  bị  giặc  cướp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  được,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo:  Sao 
Tỳ-kheo  lại  ăn  hết  thức  ăn  của  người  đàn  bà  đem  về  nhà  chồng  và 
lương  thực  đi  đường  của  thương  khách? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo  đó: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  Tỳ-kheo  lại  ăn  hết  thức  ăn  của  người  đàn  bà 
đem  về  nhà  chồng  và  lương  thực  đi  đường  của  khách  buôn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  â"y 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đến  nhà  bạch  y  được  mời  cúng  thức  ăn  như  bánh, 
hoặc  lương  khô,^'’^  nếu  cần  Tỳ-kheo  nên  nhận  hai,  ba  bát;  nhận  hai,  ba 
bát  rồi  về  trong  Tăng-già-lam  nên  phân  cho  các  Tỳ-kheo  khác  dùng; 
nếu  nhận  quá  hai,  ba  bát  về  đến  trong  Tăng-già-lam  không  chia  cho 
các  Tỳ-kheo  khác  dùng,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  các  Tỳ- 
kheo  bệnh,  e  sỢ  không  dám  nhận  thức  ăn  quá  mức,  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  nhận  thức  ăn 
quá  mức  đã  ấn  định. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đến  nhà  bạch  y  được  mời  cúng  thức  ăn  như  bánh, 
hoặc  lương  khô,  nếu  cần  Tỳ-kheo  nên  nhận  hai,  ba  bát;  nhận  hai,  ba 
bát  rồi  về  trong  Tăng-già-lam  nên  phân  cho  các  Tỳ-kheo  khác  dùng; 
nếu  Tỳ-kheo  không  bệnh  nhận  quá  hai,  ba  bát  về  đến  trong  Tăng-già- 
lam  không  chia  cho  các  Tỳ-kheo  khác  dùng,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Nhà  có  nam,  có  nữ. 

Bệnh:  Không  thể  ăn  một  bữa  mà  no  đủ. 

Nếu  Tỳ-kheo  đến  nhà  bạch  y,  được  mời  cúng  thức  ăn  như  bánh, 
hoặc  lương  khô,  nên  hỏi  người  chủ  rằng,  -  Có  phải  là  thức  ăn  người  phụ 
nữ  đem  về  nhà  chồng,  hay  lương  thực  đi  đường  của  khách  buôn?  Nếu  họ 
nói  là  thức  ăn  người  phụ  nữ  đem  về  nhà  chồng  và  lương  thực  đi  đường 
của  khách  buôn,  thì  nên  ăn  xong  rồi  ra  về.  về  lại  trong  Tăng-già-lam, 
bạch  với  các  Tỳ-kheo,  -  Nơi  nhà  kia  có  thức  ăn  của  người  phụ  nữ  đem 
về  nhà  chồng,  hay  lương  thực  đi  đường  của  khách  buôn.  Nếu  muôn  ăn, 
hãy  ăn  xong  rồi  ra  về.  Nếu  muôn  mang  thức  ăn  về,  thì  mang  hai,  ba 
báT°'.  Còn  tôi  hiện  giờ  không  mang  thức  ăn  về. 

Nếu  muốn  mang  về  một  bát  ăn,  khi  về  đến  trong  Tăng-già-lam 
phải  phân  chia  cho  các  Tỳ-kheo  cùng  ăn.  Nên  nói  với  Tỳ-kheo  khác 
rằng,  -  Nơi  nhà  kia  có  thức  ăn  của  người  phụ  nữ  đem  về  nhà  chồng,  hay 
lương  thực  đi  đường  của  khách  buôn.  Nếu  có  ai  muốn  đến  đó,  ăn  tại  đó. 


200.  Hán:  Bính,  khứu  ẩíilỄ.  Pali:  Pũvehi  vã  manthehi,  giải  thích,  pũva,  bánh  để  làm  quà; 
mantha,  lương  khô  để  đi  đường. 

201.  Tỳ-kheo  này  không  mang  về  bát  nào,  nhắc  Tỳ-kheo  khác  biết  có  thê  mang  về  hai  hoặc 
ba  bát. 
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Nếu  muốn  mang  thức  ăn  về,  thì  mang  hai  bát™^.  Còn  tôi  hiện  giờ  mang 
về  một  bát. 

Nếu  mang  hai  bát  thức  ăn  về  trong  Tăng-già-lam,  phải  phân  chia 
cho  các  Tỳ-kheo  cùng  ăn.  Rồi  lại  nói  với  các  Tỳ-kheo  khác  rằng,  -  Nơi 
nhà  kia  có  thức  ăn  của  người  phụ  nữ  đem  về  nhà  chồng,  hay  lương  thực 
đi  đường  của  khách  buôn.  Nếu  có  ai  muôn  đến  đó,  ăn  tại  đó.  Nếu  muốn 
mang  thức  ăn  về,  thì  mang  một  báC°^  Còn  tôi  hiện  giờ  mang  về  hai 
bát. 

Nếu  mang  hết  ba  bát  về  phân  chia  cho  các  Tỳ-kheo  khác  dùng  thì 
nói  với  các  Tỳ-kheo  khác  rằng,  -  Nơi  nhà  kia  có  thức  ăn  của  người  phụ 
nữ  đem  về  nhà  chồng,  hay  lương  thực  đi  đường  của  khách  buôn.  Nếu  có 
ai  muôn  đến  đó,  ăn  tại  đó.  Nếu  muốn  mang  thức  ăn  về,  thì  cẩn  thận  chớ 
mang  Vì  tôi  hiện  giờ  mang  về  đủ  ba  bát  rồi. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  có  bệnh,  nhận  thức  ăn  quá  hai  ba  bát  nơi 
nhà  đó  mang  về,  ra  khỏi  cửa  phạm  Ba-dật-đề.  Một  chân  trong  cửa,  một 
chân  ngoài  cửa,  phương  tiện  muôn  đi  mà  đứng  lại,  tất  cả  đều  phạm  Đột- 
kiết-la.  Nếu  mang  về  trong  Tăng-già-lam  không  chia  cho  các  Tỳ -kheo 
khác  dùng  mà  ăn  một  mình,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  không  nói  với  các 
Tỳ-kheo  khác,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Nhận  hai,  ba  bát;  vì  bệnh  mà  nhận  quá;  có  hỏi  để 
biết  là  thức  ăn  của  người  phụ  nữ  đem  về  nhà  chồng  hay  lương  thực  đi 
đường  của  khách  buôn;  mang  về  trong  Tăng-già-lam  chia  cho  các  Tỳ- 
kheo  khác  dùng;  bạch  với  các  Tỳ-kheo  khác  biết  nơi  chốn  như  vậy. 
Hoặc  tự  họ  đưa  đến  trong  Tăng-già-lam  thì  được  phép  nhận.  Hoặc  họ 
đưa  đến  trong  chùa  của  Tỳ-kheo-ni,  nhận  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

35.  Dư  THựC  PHÁP205 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 


202.  Tỳ-kheo  này  đã  mang  về  một  bát,  nhắc  Tỳ-kheo  kế  tiếp  biết  chỉ  được  mang  về  tôì  đa  hai 
bát. 

203.  Tỳ-kheo  này  đã  mang  về  hai  bát,  nhắc  Tỳ-kheo  kế  tiếp  biết  chỉ  được  mang  về  một  bát 
nữa  thôi 

204.  Xem  các  cht.  trên. 

205.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  35;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  33;  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  34.  Pali, 
Păc.  35. 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  dạy  về  pháp  ăn  một 
lần^®'’,  khen  ngợi  pháp  ăn  một  lần. 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy  về  pháp  ăn  một  lần, 
khen  ngợi  pháp  ăn  một  lần,  nên  các  Tỳ-kheo  ăn  thức  ăn  khư-xà-ni^°’, 
hoặc  ăn  năm  loại  chánh  thực™,  hoặc  uống  nước  trái  cây,  hoặc  nông 
thuốc,  dồn  lại  ăn  uống  một  lần  không  dám  ăn  lại,  khiến  cho  hình  thể 
gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cô"  hỏi  A-nan: 

-  Các  Tỳ-kheo  này  tại  sao  hình  thể  gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện  vì  các  Tỳ-kheo  dạy  về 
pháp  ăn  một  bữa,  khen  ngợi  pháp  ăn  một  bữa.  Các  Tỳ-kheo  nghe  rồi, 
tại  một  chỗ  ngồi  ăn  thức  ăn  khư-xà-ni,  hoặc  ăn  năm  loại  thức  ăn,  hoặc 
nông  nước  trái  cây,  hoặc  uống  thuôc,  dồn  lại  ăn  một  lần,  rồi  không  dám 
ăn  lại  nữa.  Do  vậy  hình  thể  gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tại  một  chỗ  ngồi  ăn  cho 
thật  no. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho  phép  tại  một  chỗ  ngồi  cứ  ăn  cho 
đến  khi  nào  thật  no.  Khi  â"y  các  Tỳ-kheo  hoặc  ăn  thức  ăn  khư-xà-ni, 
hoặc  ăn  năm  loại  thức  ăn,  hoặc  nông  nước  trái  cây,  hoặc  nông  thuôc, 
dồn  lại  ăn  một  lần,  rồi  không  dám  ăn  lại  nữa.  Do  vậy  hình  thể  gầy 
còm,  nhan  sắc  tiều  tụy.  Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  tôn  giả 
A-nan: 

-  Các  Tỳ-kheo  này  tại  sao  hình  thể  khô  héo,  nhan  sắc  tiều  tụy? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tại  một 
chỗ  ngồi  cứ  ăn  cho  đến  khi  nào  đầy  đủ;  hoặc  ăn  thức  ăn  khư-xà-ni,  hoặc 
ăn  năm  loại  thức  ăn,  hoặc  uống  nước  trái  cây,  hoặc  uô"ng  thuô"c,  dồn  lại 
ăn  một  lần,  rồi  không  dám  ăn  lại  nữa.  Do  vậy  hình  thể  gầy  còm,  nhan 
sắc  tiều  tụy. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  ăn  năm  loại  thức  ăn  hoặc 


206.  Nhất  thực  pháp  — ê/Ẻ  hay  nhất  tọa  thực,  ngày  ăn  một  bữa.  Pali:  ekăsana/  ekabhatta.  Bản 
Hán  đọc  là  eka-asana:  Một  lần  ăn,  nhất  thực.  Các  bản  khác  đọc  eka-ăsana,  một  chỗ  ngồi,  nhất 
tọa  (thực).  Cf.  M.i.  437 

207.  Khư-xà-ni  lÉM/E.  Pali:  Khădanĩya,  thức  ăn  loại  cứng  (cần  phải  cắn).  Xem  giải  thích  đoạn 
giới  tướng,  và  cht.182. 

208.  Chánh  thực  lEê.  Pali:  Bhojanĩya,  thức  ăn  loại  mềm.  Xem  cht.182,  Ba-dật-đề  32. 
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Cơm,  hoặc  bánh  in,  hoặc  cơm  khô,  cá  và  thịt,  khiến  cho  thật  no.  Đối  với 
trong  năm  món  ăn  này,  sẽ  tùy  thuộc  vào  thứ  nào  đã  nhận  được  theo  đó 
ăn  cho  thật  no. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bệnh,  tuy  đã  nhận  được  thức  ăn  ngon  như, 
cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  cá  và  thịt,  mà  không  đủ  sức  khỏe  để  ngồi  ăn 
luôn  một  lần  cho  nên  hình  thể  bị  gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy.  Đức  Thế 
Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  các  Tỳ-kheo  bệnh  hình  thể  gầy  còm,  nhan  sắc  tiều  tụy? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Tỳ-kheo  bệnh  này  tuy  nhận  được  năm  món  ăn  ngon,  nhưng 
không  đủ  sức  khỏe  ngồi  ăn  một  lần  cho  đủ  no  nên  hình  thể  gầy  còm, 
nhan  sắc  tiều  tụy. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  ăn  nhiều  lần™.  Người 
bệnh  không  cần  có  phép  túc  thực. 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  bệnh  nhận  được  thức  ăn  ngon  bổ  không  thể 
ăn  hết,  cho  người  nuôi  bệnh.  Người  nuôi  bệnh  ăn  đủ  rồi  không  dám  ăn 
bèn  đem  bỏ.  Các  loài  chim  tranh  nhau  đến,  giành  ăn  kêu  la  inh  ỏi.  Đức 
Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  các  loài  chim  kêu  la  inh  ỏi  thế? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Các  Tỳ-kheo  bệnh  này  nhận  được  thức  ăn  ngon  bổ  ăn  không 
hết,  còn  dư  đem  cho  người  nuôi  bệnh.  Người  nuôi  bệnh  ăn  đủ  rồi  không 
dám  ăn,  đem  bỏ.  Cho  nên  các  loài  chim  giành  nhau  ăn  kêu  la  inh  ỏi  như 
thế. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  người  nuôi  bệnh  được  ăn  thức  ăn  dư  của 
người  bệnh,  khỏi  phải  làm  pháp  dư  thực. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  sáng  sớm  nhận  được  thức  ăn,  đem  cất;  rồi 
vào  thôn  khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  lấy  thức  ăn  cất  cho  các  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  ăn  đủ  rồi,  không  dám  ăn  nữa,  đem  bỏ  các  loài  chim  tranh 
nhau  ăn  kêu  la.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  các  loài  chim  kêu  la  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Các  Tỳ-kheo  sáng  sớm  nhận  được  thức  ăn,  đem  cất;  rồi  vào  thôn 
khất  thực.  Ăn  xong,  trở  về  lấy  thức  ăn  cất  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 


209.  Sác  sác  thực  ỄỉllỉlH. 

210.  Túc  thực  pháp  Xem  cht.184  đoạn  sau. 
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kheo  ăn  đủ  rồi  không  dám  ăn  nữa,  đem  bỏ  cho  nên  các  loài  chim  tranh 
nhau  ăn  kêu  la  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  lấy  thức  ăn  nhận  được  làm 
pháp  dư  thực  rồi  ăn.  Tác  pháp  dư  thực  bằng  cách  đem  thức  ăn  ấy  đến 
trước  một  Đại  đức  ăn  chưa  xong  nói,  “Thưa  đại  đức,  tôi  đã  ăn  đủ  rồi, 
biết  cho,  xem  cho.”  Đây  là  tác  pháp  dư  thực.  Vị  Tỳ-kheo  kia  nên  lấy 
một  ít  để  ăn,  rồi  nói  với  vị  tác  pháp  rằng,  “Thầy  tùy  ý  lấy  ăn.”  Nên  tác 
pháp  dư  thực  như  vậy  rồi  mới  ăn. 

về  sau,  có  một  trưởng  lão,  vô"n  là  Tỳ-kheo  được  nhiều  người  biết, 
vào  trong  thôn  khất  thực,  được  nhiều  thức  ăn,  tập  trung  lại  một  chỗ 
cùng  ăn.  Ăn  xong,  đem  thức  ăn  dư  về  trong  Tăng-già-lam  cho  các  vị 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  ăn  đủ  rồi  không  dám  ăn,  đem  bỏ.  Các  loài  chim 
tranh  nhau  ăn,  kêu  la  inh  ỏi.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  A-nan: 

-  Tại  sao  các  loài  chim  kêu  la  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  bạch: 

Có  một  trưởng  lão,  vô"n  là  Tỳ-kheo  được  nhiều  người  biết,  vào 
trong  thôn  khất  thực,  được  nhiều  thức  ăn,  tập  trung  lại  một  chỗ  cùng  ăn. 
Ăn  xong,  đem  thức  ăn  dư  về  trong  Tăng-già-lam  cho  các  vị  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  ăn  đủ  rồi  không  dám  ăn,  đem  bỏ.  Các  loài  chim  tranh 
nhau  ăn,  kêu  la  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  thức  ăn  từ  nơi  khác  đem 
về  nên  làm  pháp  dư  thực  để  ăn.  Tác  pháp  dư  thực  bằng  cách  đem  thức 
ăn  ấy  đến  trước  một  Đại  đức  ăn  chưa  xong  nói,  “Thưa  đại  đức,  tôi  đã 
ăn  đủ  rồi,  biết  cho,  xem  cho.”  Đây  là  tác  pháp  dư  thực.  Vị  Tỳ-kheo  kia 
nên  lấy  một  ít  để  ăn,  rồi  nói  với  vị  tác  pháp  rằng,  “Thầy  tùy  ý  lấy  ăn.” 
Vị  Tỳ-kheo  kia  nên  tác  pháp  dư  thực  như  vậy  rồi  mới  ăn. 

Khi  ấy  trong  nước  Xá-vệ  có  một  Tỳ-kheo  tham  ăn,  không  biết  ăn 
đủ  là  thế  nào,  ăn  không  đủ  là  thế  nào;  không  biết  pháp  dư  thực,  hay 
không  dư  thực;  nhận  được  thức  ăn  là  ăn. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia,  “Sao  lại  tham  ăn, 
không  biết  thế  nào  là  ăn  đủ,  thế  nào  là  không  ăn  đủ,  không  biết  dư  thực, 
hay  không  dư  thực;  nhận  được  thức  ăn  là  ăn?” 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Ngài 
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biết  mà  vẫn  hỏi  Tỳ-kheo  kia: 

-  Thật  sự  ông  có  tham  ăn,  không  biết  thế  nào  là  ăn  đủ,  thế  nào  là 
không  ăn  đủ;  không  biết  dư  thực,  hay  không  dư  thực;  nhận  được  thức 
ăn  là  ăn? 

Tỳ -kheo  kia  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  thật  vậy. 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo,  sao  lại  tham  ăn  như  vậy? 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  xong,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ăn  đã  đủ,  hoặc  khi  thọ  thỉnh^^\  không  làm  pháp  dư 
thực^^^  mà  ăn  nữa,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn:  Gồm  năm  thứ:  Cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  cá  và  thịt.  Đối 
với  trong  năm  thức  ăn  này,  bất  cứ  ăn  một  thứ  nào,  hoặc  cơm,  hoặc  bánh 
bột,  hoặc  cơm  khô,  hoặc  cá  và  thịt  khiến  cho  no  đủ.  Có  năm  loại  ăn 
đủ:^'^  biết  là  cơm,  biết  được  đem  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả 
oai  nghi.  Ăn  đủ  rồi,  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực  mà  nhận 
đưỢc  và  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

Bấy  giờ,  tôn  giả  ưu-ba-ly  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai  bên 
hữu,  quỳ  gôl  chấm  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-  Tỳ-kheo  đang  đi,  có  bao  nhiêu  chỗ  được  xem  là  túc  thực? 

Đức  Phật  bảo  ưu-ba-ly: 

-  Có  năm  chỗ  được  xem  túc  thực.  Thế  nào  là  năm?  ưu-ba-ly,  Tỳ- 
kheo  biết  mình  đang  đi,  biết  thức  ăn  là  cơm,  biết  đã  được  đem  đến,  biết 
ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi.  Biết  túc  thực  rồi,  đã  xả  oai  nghi,^'"^ 
không  tác  pháp  tàn  thực,  nhận  được  thức  ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm 


211.  Tăng  kỳ:  ...  ăn  đã  đủ,  đã  rời  chỗ  ngồi...  Pali:  Bhuttăvĩ  pavărito,  ăn  đã  xong,  và  đã  no.  Bản 
Hán  hiểu  pavărito  là  -  được  yêu  cầu 

212.  Dư  thực  pháp  Ngũ  phần,  và  các  bộ  khác:  Tàn  thực  pháp  ỹắê/Ẻ. 

213.  Cf.  Ngũ  phần  7  (T22nl421,  tr.52cl3),  mỗi  loại  thUc  ăn  có  5  sự  được  nói  là  túc  thực:  Có  thức 
ăn,  đã  trao  cho,  đã  nhận  và  đã  nhai  và  nuôT,  ăn  đã  xong,  đã  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  gọi  là  túc  thực  (ăn 
đã  đủ).  Pali,  Vin.  iv.  82,  5  yếu  tô^  để  thành  túc  thực:  1.  được  biết  là  đang  ăn  (asana  pannăyati), 
2.  được  biết  là  có  thức  ăn  (bhojana  pannăyati),  3.  đứng  gần  trong  tầm  tay  (hatthapăse  hito),  4. 
mang  đến  cho  (abhiharati),  5.  được  biết  là  đã  từ  chối,  vì  đã  ăn  no  (panikkhepo  pannăyati). 

214.  Nghĩa  là,  không  còn  -  đang  đi  nữa. 
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một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,^'^  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  mình  đang  đi,  biết  bánh  bột, 
biết  cơm  khô,  cá  và  thịt,  biết  sự  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết 
xả  oai  nghi.  Túc  thực  rồi,  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận 
đưỢc  thức  ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  trong  khi  ấy,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  thức 
ăn  là  bánh  bột,  biết  người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai 
nghi.  Túc  thực  rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được 
thức  ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  trong  khi  ấy,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  cơm 
khô,  biết  cá  và  thịt,  cơm,  bánh  bột,  biết  người  mang  đến,  biết  ngăn, 
biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi.  Túc  thực  rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm 
pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba- 
dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  thức  ăn  là  cơm  khô, 
biết  người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi.  Túc  thực 
rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn  mà  ăn, 
mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  cá  và  thịt,  cơm, 
bánh  bột,  biết  người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi. 
Túc  thực  rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn 
mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  thức  ăn  là  cá,  biết 
người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi.  Túc  thực  rồi 
đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn  mà  ăn,  mỗi 
miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  thịt,  cơm,  bánh  bột, 
cơm  khô,  biết  người  đem  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi. 
Túc  thực  rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn 
mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  thức  ăn  là  thịt,  biết 
người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai  nghi.  Túc  thực  rồi 
đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức  ăn  mà  ăn,  mỗi 
miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  Trong  đó,  ưu-ba-ly,  Tỳ-kheo  biết  khi  đi,  biết  cơm,  bánh  bột,  cơm 
khô,  cá  và  thịt  biết  người  mang  đến,  biết  ngăn,  biết  oai  nghi,  biết  xả  oai 
nghi.  Tức  thực  rồi  đã  xả  oai  nghi,  không  làm  pháp  dư  thực,  nhận  được 


215.  Nội  dung  các  đoạn  lặp  chỉ  khác  nhau  về  thức  ăn. 
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thức  ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

-  ưu-ba-ly,  như  vậy  gọi  là  năm  chỗ  túc  thực  của  Tỳ-kheo  trong  khi 
đang  đi.  Đứng,  ngồi,  nằm  cũng  như  vậy. 

Thức  ăn  khư-xà-ni,^^®  gồm  có  thức  ăn  khư-xà-ni  củ,  thức  ăn  nhánh, 
lá,  hoa,  trái  khư-xà-ni,  thức  ăn  dầu,  mè,  đường  mía,  (thức  ăn)  nghiền 
nát^'^.  Tỳ-kheo  nào  túc  thực  rồi,  không  tác  pháp  dư  thực,  nhận  được  thức 
ăn  mà  ăn,  mỗi  miếng  phạm  một  Ba-dật-đề. 

Nếu  túc  thực  rồi  vì  người  khác  làm  pháp  dư  thực  mà  không  thành 
pháp  dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  biết  người  khác  túc  thực  rồi,  tác  pháp  dư  thực  mà  không  thành 
pháp  dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo  tự  tay  cầm  thức  ăn,  tác  pháp  dư  thực  mà  không  thành 
pháp  dư  thực,  Đột-kiết-la. 

Nếu  cầm  thức  ăn  để  dưới  đất,  tác  pháp  dư  thực  không  thành  pháp 
dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo  khiến  tịnh  nhân  cầm  thức  ăn,  tác  pháp  dư  thực  không 
thành  pháp  dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo  tác  pháp  dư  thực  trước  tịnh  nhân,  phạm  Đột-kiết-la. 
Lấy  thức  ăn  không  ngon  phủ  lên  trên  thức  ăn  ngon,  tác  pháp  dư  thực 
không  thành  pháp  dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo  nhận  pháp  dư  thực  của  người  khác  đem  hết  đi,  không 
thành  pháp  dư  thực,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  túc  thực  tưởng  là  túc  thực,  Ba-dật-đề.  Nếu  túc  thực  mà  nghi, 
Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  không  túc  thực  tưởng  là  túc  thực,  phạm  Đột- 
kiết-la.  Không  túc  thực  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Thức  ăn  mà  tưởng  chẳng  phải  thức  ăn,  không  nhận 
tác  pháp  dư  thực;  chẳng  phải  thức  ăn,  không  tác  pháp  dư  thực;  tự  tay 
giữ  lấy,  làm  pháp  dư  thực;  không  để  dưới  đất  tác  pháp  dư  thực;  cho  đến 
tay  rờ  đụng  đồ  đựng  thức  ăn;  hoặc  vì  người,  người  vì  mình,  tác  pháp  dư 
thực;  hoặc  bị  bệnh  không  tác  pháp  dư  thực;  thức  ăn  dư  của  người  bệnh, 


216.  Pali:  Khădanĩya,  thức  ăn  loại  cứng  (cần  phải  cắn),  được  giải  thích  (Vin.  iv.  83):  Trừ  5  loại 

thức  ăn  chính  (bhojanĩya,  loại  mềm),  ưừ  thực  phẩm  loại  để  qua  đêm,  7  ngày,  và  suô"t  đời,  còn 
lại  đều  là  thUc  ăn  loại  cUng.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.91bll),  5  loại  khư-đà-ni  lÉPÉ/E:  rễ,  cọng, 
lá,  mài,  quả  Căn  bản  (T23nl442,  tr.821b22):  rễ,  cọng,  lá,  hoa,  quả  ISMSĨẼS. 

Ngũ  phần  7  (T22nl421,  tr.52cl2):  Phạn  (cơm),  can  phạn  (cơm  khô),  bính  xiếu  (bánh  bột),  ngư 
(cá),  nhục  (thịt) 

217.  Ma  tế  mạt  Đoạn  sau,  nói  là  tế  mạt  thực 
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không  tác  pháp  dư  thực;  hoặc  đã  tác  pháp  dư  thực.  Tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

36.  MỜI  NGƯỜI  TÚC  THựC^  ' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  trong  nước  Xá-vệ  có  hai  anh  em  đều  làm  Tỳ-kheo. 
Một  người  ham  thích  ăn  nông,  không  biết  túc  thực  hay  không  túc  thực; 
dư  thực  hay  không  dư  thực;  nhận  được  thức  ăn  là  ăn.  Có  vị  Tỳ-kheo 
khác  nói:  Chưa  từng  có  một  người  nào  như  thầy,  ham  thích  ăn  uống, 
không  biết  túc  thực,  không  túc  thực;  dư  thực,  không  dư  thực;  nhận  được 
thức  ăn  là  ăn  liền. 

Tỳ-kheo  kia  nghe  câu  nói  như  vậy,  ôm  lòng  thù  hận.  Sau  đó,  một 
thời  gian,  thấy  vị  Tỳ-kheo  này  ăn  rồi  không  làm  pháp  dư  thực  liền  ân 
cần  mời  ăn.  Tỳ-kheo  này  ăn.  Tỳ-kheo  tham  ăn  kia  nói: 

-  Chưa  từng  thấy  có  thầy  nào  ham  thích  thức  ăn  như  thầy,  không 
biết  túc  thực  hay  không  túc  thực;  không  biết  dư  thực  hay  không  dư  thực; 
nhận  đưỢc  thức  ăn  là  ăn,  không  biết  nhàm  chán,  không  biết  đủ. 

Tỳ-kheo  này  nói:  Tuy  tôi  đã  ăn  nhưng  chưa  đủ. 

Tỳ-kheo  kia  nói:  Thầy  trước  đó  đã  ăn  no  đủ  rồi. 

Tỳ-kheo  này  nói:  Thầy  đã  biết  tôi  ăn  đủ  rồi  phải  không? 

Đáp:  Vâng,  tôi  biết. 

Tỳ-kheo  này  hỏi:  Thầy  biết  tôi  như  vậy  mà  cố  mời  tôi  ăn  phải 
không? 

Đáp:  Vâng,  tôi  biết. 

Khi  ấy  Tỳ-kheo  này  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Tại  sao  biết  Tỳ-kheo  khác  đã  ăn  đủ  rồi  mà  ân  cần  mời  ăn,  muốn 
cho  người  khác  phạm  giới? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  việc  này,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri 
túc,  sông  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo 
kia:  Tại  sao  biết  người  khác  đã  ăn  đủ  rồi  mà  ân  cần  mời  ăn,  muốn  khiến 
cho  họ  phạm  tội? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo.  Biết  mà  Phật  vẫn  hỏi  Tỳ-kheo  kia: 


218.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  36;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  34;  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  35.  Pali, 
Pâc,  36. 
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-  CÓ  thật  Ông  biết  người  kia  đã  ăn  đủ  rồi  mà  ân  cần  mời  ăn,  muôn 
cho  người  kia  phạm  giới  hay  không? 

Vị  Tỳ -kheo  kia  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  vị  Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  biết  người  khác  đã  ăn  đủ  rồi  lại  ân  cần  mời  ăn, 
muốn  cho  họ  phạm  giới? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia  rồi 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  Tỳ-kheo  khác  đã  ăn  đủ,  ân  cần  mời  ăn,  nói 
rằng,  “Trưởng  lão  hãy  dùng  món  ăn  này!”  Chỉ  vì  mục  đích  muốn  cho 
người  khác  phạm  giới  chứ  không  gì  khác,  ba-dật  đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Lúc  â"y  các  Tỳ-kheo 
chưa  biết  đã  ăn  hay  chưa  ăn,  không  biết  đã  ăn  đủ  hay  chưa  ăn  đủ,  sau 
đó  mới  biết  là  đã  ăn  đủ,  hoặc  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  e  sỢ. 
Đức  Phật  bảo: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  Tỳ-kheo  khác  đã  ăn  đủ,  hoặc  thọ  thỉnh^^^,  mà 
ân  cần  mời  ăn,  nói  rằng,  “Trưởng  lão  hãy  dùng  món  ăn  này!”  chỉ  vì 
mục  đích  muốn  cho  người  khác  phạm  giới  chứ  không  gì  khác,  ba-dật 

đế. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn:  Có  năm  thứ  như  trước  đã  giải. 

Mời:  Cũng  có  năm  cách  như  đã  nói  trên^^°. 

Tỳ-kheo  kia  biết  Tỳ -kheo  khác  đã  ăn  đủ,  không  làm  pháp  dư  thực, 
mà  ân  cần  mời  ăn,  nói  rằng,  -  Trưởng  lão,  hãy  dùng  món  ăn  này.  Vị  kia 


219.  Xem  cht.212,  Ba-dật-đề  35. 

220.  Thỉnh  n  .  Các  bản  khác:  Thuyết  thỉnh.  Giải  thích  từ  -  thọ  thỉnh»  trong  giới  văn,  nhưng  đoạn 
ưên  không  có  giải  thích.  Chính  xác,  đây  giải  ý  nghĩa  -  túc  thực»  (Pali:  Pavărita)  mà  bản  Hán 
hiểu  là  -  thọ  thỉnh  (được  yêu  cầu).  Xem  cht.212,  Ba-dật-đề  35  trên. 
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nhận  ăn,  mỗi  miếng,  cả  hai  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  mời  ăn,  Tỳ-kheo 
đưỢc  mời  không  ăn,  đem  bỏ,  thì  người  mời  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ- 
kheo  mời  ăn,  người  kia  nhận  mà  không  ăn,  đem  cất  thì  kẻ  mời  phạm 
Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  mời,  người  kia  nhận  rồi  chuyển  cho  người 
khác,  thì  người  mời  phạm  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo  không  tác  pháp  dư  thực, 
đem  cho  người.  Người  ấy  tác  pháp  dư  thực  rồi  ăn.  Người  cho  phạm 
Đột-kiết-la.  Nếu  đem  thức  ăn  người  bệnh  cho,  muốn  người  khác  phạm. 
Người  cho  phạm  Đột-kiết-la.  Đem  thức  ăn  dư  của  người  bệnh  cho  người 
khác,  muôn  người  khác  phạm  thì  người  cho  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  tác 
pháp  dư  thực  rồi,  đem  cho  người  khác  muốn  cho  người  khác  phạm,  thì 
người  cho  phạm  Đột-kiết-la. 

Ăn  đủ  tưởng  là  ăn  đủ,  Ba-dật-đề.  Đủ  mà  nghi,  Đột-kiết-la.  Không 
ăn  đủ  tưởng  là  ăn  đủ,  Đột-kiết-la.  Không  ăn  đủ  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Nếu  trước  không  biết;  hoặc  ăn  đủ  tưởng  là  không 
ăn  đủ;  hoặc  cho  để  bỏ  mà  ăn;  hoặc  cho  để  cất  mà  ăn;  hoặc  bảo  đem  cho 
người  mà  lấy  ăn;  hoặc  chưa  làm  pháp  dư  thực  mà  cho;  bảo  làm  pháp  dư 
thực  mà  ăn;  người  kia  không  làm  pháp  dư  thực  mà  ăn;  hoặc  đem  thức 
ăn  dư  của  người  bệnh  mà  cho,  không  khiến  cho  người  khác  phạm;  tất 
cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

37.  PHI  THỜI  THỰC22' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt.  Bấy 
giờ  nhân  dân  trong  thành  La-duyệt  làm  lễ  tiết  hội,  tổ  chức  kỹ  nhạc. 

Khi  ấy,  hai  Thích  tử  Nan-đà,  Bạt-nan-đà  đến  xem  kỹ  nhạc.  Thích 
tử  Nan-đà,  Bạt-nan-đà  vì  tướng  mạo  đoan  chánh  nên  mọi  người  đều 
muốn  ngắm  nhìn.  Khi  ấy  có  một  người  trong  đám  đông  nói: 

-  Quý  vị  chỉ  ngắm  suông  Sa-môn  Thích  tử.  Sao  không  cung  cấp 
thức  ăn?  Phải  cúng  dường,  sau  đó  mới  ngắm! 

Lúc  ấy,  mọi  người  đều  cho  thức  ăn.  Hai  Thích  tử  Nan-đà,  Bạt- 
nan-đà  ăn  xong,  tiếp  tục  coi  ca  nhạc  mãi  cho  đến  chiều  tối  mới  về  đến 
núi  Kỳ-xà-quật.  Các  Tỳ-kheo  thấy,  hỏi: 

-  Các  thầy  sao  lại  đi  vào  lúc  tối  mịt  thế? 


221.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  38;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  36;  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  37.  Pali, 
Pâc.  37. 
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Nan-đà,  Bạt-nan-đà  đem  nhân  duyên  ấy  thuật  lại  các  Tỳ-kheo. 
Cũng  trong  khi  sẩm  tối  ấy,  Ca-lưu-đà-dP^  khoác  y,  bưng  bát  vào 
thành  La-duyệt  khất  thực.  Trong  lúc  trời  đang  nhá  nhem  tôl,  Ca-lưu-đà- 
di  lại  đến  khất  thực  nhằm  nhà  người  đàn  bà  đang  mang  thai.  Người  đàn 
bà  ấy  mang  thức  ăn  ra  cửa  ngõ,  gặp  lúc  trời  chớp,  chợt  thấy  sắc  diện 
của  Ca-lưu-đà-di,^^^  hoảng  sỢ  hét  to:  “Quỷ!  quỷ!”  Do  đó  trụy  thai.  Ca- 
lưu-đà-di  nói: 

-  Đại  muội,  tôi  chẳng  phải  là  quỷ  mà  là  Sa-môn  Thích  tử. 

Người  đàn  bà  nổi  giận  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử,  hãy  lòi  ruột  ra  đi,  chứ  đừng  đi  khất  thực  ban 

đêm! 

Ca-lưu-đà-di  nghe  câu  nói  ấy,  trở  về  đến  trong  Tăng-già-lam, 
đem  nhân  duyên  này  kể  lại  cho  các  Tỳ -kheo  nghe. 

Trong  sô" đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới, 
biết  tàm  quý,  hiềm  trách  việc  làm  Nan-đà,  Bạt-nan-đà  thích  tử,  cùng 
Ca-lưu-đà-di:  Này  Nan-đà,  Bạt-nan-đà  và  Ca-lưu-đà-di,  sao  các  thầy 
lại  đi  khất  thực  vào  lúc  phi  thời  cùng  xem  ca  nhạc? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng 
vô  số  phương  tiện  quở  trách  Nan-đà,  Bạt-nan-đà  Thích  tử,  cùng  Ca-lưu- 
đà-di: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nan-đà,  Bạt  Nan-đà,  Ca-lưu-đà-di,  sao  các  ông  lại 
khâ"t  thực  lúc  phi  thời,  cùng  xem  ca  nhạc? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Nan-đà,  Bạt-nan- 
đà  Thích  tử,  cùng  Ca-lưu-đà-di  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  xem  kỹ  nhạc.  Xem  kỹ  nhạc  phạm 
Đột-kiết-la. 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

_ Tỳ-kheo  nào,  nhận  thức  ăn^^‘‘ phi  thời  và  ăn,  Ba-dật-đề. 

222.  Ca-lưu-đà-di  ỈỈIraPÉK.  Cf.  M.i.  437  (Bhaddălisutta):  Chuyện  tôn  giả  Bhaddâli.  Xem 
Trung  A-hàm  51,  kinh  194  Bạt-đà-hòa-lợi,  Tl,  tr.746. 

223.  Pali,  Kăludăyi  (Skt.  Kălodãyin):  Kãla  +  Udãyĩ,  nghĩa  là,  Udăyĩ  đen,  vì  nước  da  ông  ngăm 
đen. 

224.  Pali:  Thức  ăn  loại  cứng  (khădănĩya)  và  loại  mềm  (bhojanĩya). 
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B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thời:  Từ  khi  sáng  xuất  hiện  cho  đến  giữa  ngày.  Đây  là  thời  giờ 
đúng  pháp  để  ăn.  Bôn  châu  thiên  hạ  cũng  ăn  như  vậy. 

Phi  thời:  Từ  giữa  ngày  cho  đến  khi  bình  minh  chưa  xuất  hiện. 

Thức  ăn:  Có  hai  loại:  Khư-xà-ni  và  bồ-xà-ni^^^,  mỗi  thứ  có  năm 
loại  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  nhận  được  thức  ăn  phi  thời  và  ăn,  mỗi  miếng 
phạm  một  Ba-dật-đề.  Nếu  phi  thời,  quá  phi  thời,  Ba-dật-đề .  Bảy  ngày^^®, 
mà  để  quá  bảy  ngày,  Ba-dật-đề.  Thuốc  trọn  đời,^^^  không  nhân  duyên 
mà  dùng,  Đột-kiết-la.  Phi  thời  tưởng  là  phi  thời,  Ba-dật-đề.  Phi  thời  mà 
nghi,  Đột-kiết-la.  Phi  thời  tưởng  là  thời  Đột-kiết-la.  Thời  tưởng  là  phi 
thời  Đột-kiết-la.  Thời  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khất  thực  thấy  người  ta  làm 
đường  đen,^^®  trong  đó  có  chất  kế-ni,^^^  vì  e  sỢ  nên  cẩn  thận  không  dám 
dùng  phi  thời.  Đức  Phật  dạy,  -  Cho  phép  dùng,  không  phạm.  Phương 
pháp  chế  biến  phải  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  uống  thuôc  xổ.  Tỳ-kheo  nấu  cháo.  Thời 
gian  chờ  cháo  chín  quá  giờ.  Nên  nấu  lúa  mạch,  đừng  cho  nó  bể  vỏ,  lọc 
lấy  nước  mà  dùng  thì  không  phạm.  Thức  ăn  trong  cổ  ói  ra,  mà  nuôd  vào 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

38.  THỨC  ĂN  CÁCH  ĐÊM23° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt. 
Bấy  giờ,  tôn  giả  Ca-la^^^  cũng  đang  tọa  thiền  tư  duy  ở  trong  đó.  Hằng 
ngày,  đến  giờ  Tôn  giả  khoác  y,  bưng  bát,  vào  thành  La-duyệt,  khất 
thực. 


225.  Xem  các  đoạn  trên,  và  cht.  liên  hệ. 

226.  Loại  thức  ăn  (xem  là  thuôc)  được  phép  để  dùng  trong  thời  hạn  bảy  ngày. 

227.  Thuôc  (thức  ăn)  cât  dùng  không  kể  thời  hạn. 

228.  Hắc  thạch  mật  loại  đường  cát  chưa  tinh  luyện. 

229.  Pali:  Kikla,  chất  gây  men. 

230.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  39;  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  37;  Thập  tụng,  Căn  bản,  Ba-dật-đề  38. 

231.  Ca-la  ỈÍIM.  Thập  tụng  13,  Tỳ-kheo  Thượng  Thắng  _h®.  Căn  bản  36,  Cụ  thọ  Ca-la 
M-  Pali:  Belahasĩsa,  Hoà  thượng  của  A-nan  (ănandassa  upajjhăyo). 
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Bấy  giờ,  trong  thành  La-duyệt  khất  thực  dễ  dàng,  nên  Ca-la  khởi 
ý  nghĩ:  Phiền  gì  hằng  ngày  ta  phải  vào  thành  khất  thực  cho  vất  vả.  Ta 
hãy  ăn  những  thức  ăn  được  trước;  thức  ăn  đang  được  thì  mang  về.  Sau 
đó,  làm  theo  như  điều  suy  nghĩ.^^^  Tôn  giả  liền  thực  hiện  theo  ý  nghĩ 

ấy- 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  không  thấy  Ca-la  vào  giờ  tiểu  thực,  và  đại 
thực,  nên  các  cùng  nhau  bàn  tán,  -  Chúng  ta  không  thấy  Ca-la  vào  tiểu 
thực,  và  đại  thực.  Phải  chăng  thầy  ấy  đã  qua  đời,  hay  đi  xa,  hoặc  thôi  tu, 
hay  bị  giặc  giết,  bị  ác  thú  hại,  cũng  có  thể  bị  nước  cuốn  trôi  lắm! 

Sau  đó  một  thời  gian  lại  thấy  Ca-la  xuất  hiện.  Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Mấy  hôm  nay  thầy  đi  đâu  mà  vào  giờ  tiểu  thực,  và  đại  thực 
không  thấy  thầy?  Chúng  tôi  tưởng  thầy  đã  qua  đời  hay  đi  xa,  hoặc  bị  ác 
thú  hại,  hay  là  thôi  tu,  hoặc  bị  ác  thú  hại. 

Bấy  giờ,  Ca-la  đem  sự  việc  trên  kể  lại  cho  các  Tỳ-kheo  nghe. 
Trong  số  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết 
tàm  quý,  hiềm  trách  Ca-la:  Sao  lại  chứa  cất  thức  ăn  cách  đêm  mà  ăn? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo.  Biết  mà  ngài  vẫn  hỏi  Ca-la: 

-  Thật  sự  ông  có  cất  thức  ăn  cách  đêm  để  ăn  hay  chăng? 

Ca-la  thưa: 

-  Thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-la: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Ca-la,  sao  ông  lại  cất  đồ  ăn  cách  đêm  mà  ăn?  Ý  nghĩ 
của  ông  tuy  là  thiểu  dục  tri  túc,  nhưng  chúng  sanh  đời  sau  sẽ  bắt  chước 
làm  theo. 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  Ca-la  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


232.  Văn  Hán  đoạn  này  hơi  tôì.  Cf.  Căn  bản  36  (T23nl442,  tr.824c24):  Nếu  khất  thực  được  thức 
ăn  ướt,  lấy  bát  mà  nhận  rồi  ăn  ngay.  Nếu  là  thức  ăn  khô,  lấy  khăn  gói  lại  mang  về  cất.  Hôm 
nào  ười  mưa  không  đi  khất  thực  được,  lấy  ra  ăn.  Cf.  Pali,  Vin.  iv.  86:  Belahasiha  để  dành  cơm, 
phơi  khô.  Khi  cần  ăn,  mang  ra  rưới  nước  vào  rồi  ăn. 
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Tỳ-kheo  nào,  ăn  thức  ăn  cách  đêm,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn  cách  nhận  được  hôm  nay  để  đến  ngày  mai.  Tất 

cả  Sa-môn  Thích  tử,  đã  thọ  đại  giới,  mà  ăn  thức  ăn  như  vậy,  đều  không 
thanh  tịnh. 

Thức  ăn  có  hai  loại:  Thức  ăn  chánh  và  thức  ăn  phi  chánh^^^  Thức 
ăn  phi  chánh  là  thức  ăn  bằng  củ,  cho  đến  thức  ăn  được  nghiền  vụn^^'’. 
Thức  ăn  chính  là  thịt,  cá,  cơm  khô,  lương  khô  và  cơm. 

Tỳ-kheo  ăn  thức  ăn  cách  đêm,  mỗi  miếng  phạm  một  Ba-dật-đề. 
Thức  ăn  phi  thời,  quá  phi  thời  ăn,  Ba-dật-đề.  Nhận  thuốc  bảy  ngày,  quá 
bảy  ngày  dùng,  Ba-dật-đề.  Thuôc  dùng  suốt  đời,  không  có  lý  do  bệnh 
mà  dùng,  Đột-kiết-la. 

Cách  đêm  khởi  ý  tưởng  cách  đêm,  Ba-dật-đề.  Cách  đêm  mà  nghi, 
Đột-kiết-la.  Chẳng  phải  cách  đêm  mà  tưởng  là  cách  đêm,  Đột-kiết-la. 
Chẳng  phải  cách  đêm  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Không  phạm:  Thức  ăn  nhận  được  dư  cách  đêm,  còn  dư  đem  cho 
cha  mẹ.  Hay  cho  người  làm  tháp,  người  làm  phòng  xá,  tính  giá  công 
bằng  thức  ăn;  sau  đó,  Tỳ-kheo  khất  thực  nơi  người  làm  ấy  mà  được  lại 
thức  ăn.  Nơi  bát  có  lỗ  nứt,  thức  ăn  nhét  vào,  khi  rửa  cạy  sỢ  bể  thì  nên 
cẩn  thận  như  pháp  mà  rửa,  nếu  nó  không  ra  thì  không  phạm.  Nếu  ban 
đêm  nhận  sữa,  dầu,  bơ,  mỡ  dùng  để  nhểu  vào  lỗ  mũi;  nếu  khi  nhểu  vào 
sữa  dầu  chảy  ra  lại  nên  bỏ.  Tất  cả  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bácư^^. 

39.  Bỏ  VÀO  MIỆNG  VẬT  KHÔNG  ĐƯỢC  CH0238 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 


233.  Tàn  túc  thực  ỹắlẼê.  Căn  bản  36:  Tăng  xúc  thực  ©Ễiê.  Pali:  Sannidhikăra  khădănĩya  vã 
bhojanĩya  vă  khădeyya  vă  bhunjeyya  vă,  ăn  các  thức  ăn  được  tích  trữ. 

234.  Hán:  Túc  thực  trong  giới  văn:  Tàn  túc  thực  ỹílẼê.  Pali:  Sannidhikarăna  khădanĩya 
vă  bhojanĩya  vă,  tích  trữ  các  loại  thức  ăn  cứng  và  mềm 

235.  Chánh  thực  và  phi  chánh  thực  tức  bồ-xà-ni  (loại  mềm)  và  khư-đà-ni  (loại 

cứng).  Xem  giải  thích  các  đoạn  trên. 

236.  Xem  cht.218  ưên. 

237.  Hết  quyển  14. 

238.  Ngũ  phần  7,  Ba-dật-đề  39;  Tăng  kỳ  16,  Ba-dật-đề  35;  Thập  tụng  13,  Căn  bản  36,  Ba-dật- 
đề  38.  Pali,  Pâc.40  dantapona. 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  trong  thành  Xá-vệ  có  một  Tỳ-kheo^^®  nghĩ  rằng, 
Ta  nên  thường  đi  khất  thực  với  chiếc  y  phấn  Và  vị  ấy  liền  thực 

hành  theo  ý  nghĩ. 

Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ  trong  thành  Xá-vệ,  vì  cha  mẹ,  anh  em,  chị 
em,  hay  chồng  vỢ,  con  trai  con  gái  của  họ  qua  đời,  làm  đồ  ăn  thức  nông 
thiết  lễ  cúng  tế  ở  ngả  tư  đường,  hoặc  nơi  cửa  ngõ,  hoặc  bên  bờ  sông, 
dưới  gô"c  cây,  hoặc  bên  hòn  đá,  hoặc  trong  miếu  thờ. 

Bấy  giờ,  vị  Tỳ-kheo  khất  thực  kia  tự  lấy  phẩm  vật  họ  cúng  đó  ăn. 
Các  cư  sĩ  thấy  vậy  đều  cơ  hiềm,  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn; 
phạm  điều  lấy  vật  không  cho.  Bên  ngoài  tự  xưng  rằng  ta  tu  chánh  pháp. 
Như  vậy  thì  có  chánh  pháp  gì?  Chúng  ta  vì  cha  mẹ,  anh  em,  chị  em...  qua 
đời,  sắm  đồ  ăn  thức  uống  tế  tự  cúng  dường,  mà  họ  lại  lấy  ăn.  Hình  như 
chúng  ta  vì  họ  làm  đồ  ăn  thức  uống,  đặt  nơi  đó,  để  cúng  dường  cho  họ 
vậy!  Sự  thật,  chúng  ta  vì  cha  mẹ,  cho  đến  anh  chị  em  của  chúng  ta  qua 
đời  cho  nên  mới  thiết  lập  thức  ăn  này  để  tế  tự,  mà  họ  lại  tự  ý  lấy  ăn. 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  khất  thực: 

-  Tỳ-kheo  khất  thực,  sao  các  cư  sĩ  trong  thành  Xá-vệ,  vì  cha  mẹ, 
cho  đến  anh  chị  em  của  họ  qua  đời;  họ  sửa  soạn  thức  ăn  để  tế  tự  cúng 
dường,  mà  thầy  lại  tự  tiện  lấy  ăn? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo  khất  thực,  sao  ông  tự  tiện  lấy  thức  ăn  cúng  tế 
của  các  cư  sĩ  trong  thành  Xá -vệ  mà  ăn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  khất 
thực  kia  rồi,  bảo  các  Tỳ -kheo: 

-  Tỳ-kheo  khất  thực  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu, 


239.  Ngũ  Phần  7  (T22nl421,  tr.53a20):  Đại  Ca-diếp  lượm  và  ăn  đồ  ăn  người  ta  bỏ  đông  rác; 
bị  chê  là  ăn  đồ  dơ.  Tăng  kỳ  16  (T22nl425,  tr.357a05):  A-na-luật  sông  hoàn  toàn  bằng  phấn 
tảo:  LưỢm  giẻ  rách  làm  y,  nhặt  cơm  đông  rác  mà  ăn;  bị  chỉ  trích  tranh  ăn  với  chim  chóc.  Thập 
tụng  13  (T23nl435,  tr.95c25):  Tỳ -kheo  Ma-ha  Ca-la;  Căn  bản  36  (T23nl442,  tr.825a27),  cụ  thọ 
Ca-la;  nhân  duyên  tương  tợ  như  các  bộ,  chỉ  khác  nhân  vật.  Pali,  Vin.  iv.  89:  ađđataro  bhikkhu 
sabbapasukũliko  susăne  viharati,  một  Tỳ-kheo  nọ,  là  vị  trì  phấn  tảo  toàn  diện,  sông  trong  khu 
mộ. 

240.  Pali:  adinna...  ăhăra,  thức  ăn  không  được  người  khác  trao  cho. 
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là  kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cho  vào  miệng  thức  ăn,  hoặc  thuôc  không  được  trao 
nhận,^'*'  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đôl 
trong  vấn  đề  ấy  có  nghi,  không  dám  tự  tay  lấy  tăm  xỉa  răng  và  nước 
nông.  Đức  Phật  bảo: 

-  Tỳ-kheo  tự  tay  lấy  tăm  xỉa  răng  và  nước  nông,  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cho  vào  miệng  thức  ăn,  hoặc  thuốc  không  được  trao 
nhận,^‘‘^  trừ  nước  và  tăm  xỉa  răng,^"^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  được  cho:^'*'*  tức  là  chưa  được  trao  nhận. 

Nhận:  Có  năm  cách  nhận.  Tay  trao  tay  mà  nhận;  hoặc  tay  trao 
dùng  vật  mà  nhận;  dùng  vật  trao  tay  mà  nhận;  dùng  vật  trao  dùng  vật 
nhận,  từ  xa  dùng  vật  trao  cho  người  nhận  lấy,  giữa  người  trao  và  người 
nhận  đều  biết  có  khoảng  cách  không  xúc  ngại;  vật  cho  được  rơi  vào 
trong  tay.  Đó  gọi  là  năm  cách  nhận. 

Lại  có  năm  cách  nhận  thức  ăn:  Cho  qua  thân  và  nhận  qua  thân, 
cho  qua  y  (áo,  vải)  và  nhận  qua  y;  cánh  tay  này  co  lại  để  trao,  cánh  tay 
kia  co  lại  để  nhận;  dùng  vật  đựng  để  cho,  dùng  vật  đựng  để  nhận;  hoặc 
có  nhân  duyên  để  dưới  đất  cho.  Đó  gọi  là  năm  cách  nhận  thức  ăn^'^^. 

Thức  ăn  khư-xà-ni:  Thức  ăn  từ  rễ,  cho  đến  thức  ăn  được  nghiền 
nhỏ  mịn. 

Thức  ăn:^'^'’  gồm  có  cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  thịt  và  cá. 

Thức  ăn  xà-da-ni:  Gồm  có  tô,  du,  sanh  tô,  mật,  thạch  mậL'^’. 

Tỳ-kheo  nào,  thức  ăn  không  được  trao  mà  tự  tay  lấy  bỏ  vào  miệng, 


241.  Pali:  adinna...  ăhăra,  thức  ăn  không  được  người  khác  trao  cho. 

242.  Bâ't  thọ  TS.  Trong  giải  thích,  nói  là  bất  dữ  TM;  xem  cht.245  dưới.  Thập  tụng:  Bâ't  thọ  T 
§,  không  nhận  từ  người  khác.  Tăng  kỳ:  Bất  dữ  thủ  TMlX.  Pali:  adinna,  (vật)  không  được  cho; 
giải  thích:  appaiggahitaka,  (vật)  chưa  được  nhận  lây,  hay  chưa  được  tiếp  nhận. 

243.  Ngũ  phần  thêm:  trừ  thức  nếm  (thường  thực  ®ê.).  Căn  bản:  bỏ  vào  miệng  rồi  nhai,  nuôT. 
Pali:  ađđatra  udakadantapolkă,  bản  Anh  hiểu  là  -  nước  súc  miệng 

244.  Bất  dữ  TM.  Trong  giới  văn  nói  bất  thọ  TS.  Pali:  adinna.  Xem  cht.243  trên. 

245.  Cf.  Ngũ  phần?  (T22nl421,  tr.53c20)  có  bốn  cách  nhận.  Trao  và  bằng  thân  với  thân;  trao 
và  nhận  qua  một  vật;  trao  và  nhận  qua  tay  với  tay;  bảo  cầm  lấy  mà  nhận. 

246.  Chỉ  chánh  thực  hay  bồ-xà-ni,  xem  cht.209  trên. 

247.  Tô,  du,  sanh  tô,  mật,  thạch  mật 
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trừ  nước  và  tăm  xỉa  răng,  mỗi  miếng  phạm  một  Ba-dật-đề.  Phi  thời,  quá 
phi  thời  ăn,  Ba-dật-đề.  Nhận  thuốc  bảy  ngày,  quá  bảy  ngày  dùng,  Ba- 
dật-đề.  Thuôc  dùng  suô"t  đời,  không  có  nhân  duyên,  không  được  trao 
cho  nhận  mà  dùng,  Đột-kiết-la.  Không  được  trao  cho  nhận,  tưởng  không 
đưỢc  trao  cho  nhận,  Ba-dật-đề.  Không  được  trao  cho  nhận  mà  nghi, 
Đột-kiết-la.  Nhận  mà  khởi  ý  tưởng  không  nhận,  Đột-kiết-la.  Nhận  mà 
có  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Lấy  nước  và  tăm  xỉa  răng;  hoặc  sữa,  dầu,  mỡ 
không  được  trao  nhận  mà  nhểu  vào  mũi;  chảy  vào  miệng  rồi  nhổ  ra  hết, 
còn  dư,^'*®  không  phạm.  Hoặc  Tỳ-kheo  khất  thực,  chim  ngậm  thức  ăn 
bay  rơi  vào  bát,  hay  gió  thổi  rớt  vào  bát,  muốn  trừ  bỏ  thức  ăn  ấy,  cho 
đến  chỉ  bằng  một  móng  tay  cũng  có  thể  trừ  bỏ,  còn  dư,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

40.  YÊU  SÁCH  MỸ  THỰC249 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  có  một  thương  chủ  là  đàn- 
việt.  Đến  giờ  khất  thực,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nơi 
nhà  thương  chủ  đó,  nói  như  vầy: 

-  Nay  tôi  muốn  có  được  thức  ăn  mỹ  diệu.^^° 

Thương  chủ  hỏi: 

-  Nay,  Đại  đức  có  bệnh  gì  mà  phải  nghĩ  đến  thức  ăn  ấy? 

Đáp: 

-  Tôi  không  có  bệnh  hoạn  gì  cả.  Mà  muôn  được  thức  ăn  như  vậy 

thôi. 

Thương  chủ  thưa: 

-  Chúng  con  là  nhà  buôn,  buôn  bán  để  sinh  sông,  còn  không  thể 
có  đưỢc  thức  ăn  như  vậy,  huống  là  người  xuất  gia. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khất  thực  nghe  những  lời  này,  hiềm  trách 
Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Tại  sao  thầy  chỉ  vì  tự  thân  mà  cầu  xin  thức  ăn  mỹ  diệu^^'  như 


248.  Vì  không  thể  nhổ  sạch  hoàn  toàn. 

249.  Ngũ  phần  8,  Ba-dật-đề  41;  Tăng  kỳ  16,  39.  Thập  tụng  13,  Căn  bản  36:  40.  Pali,  Păc.  39. 

250.  Tạp  thực  ĩiê.  Giđi  văn  nói  là  mỹ  thực  Xem  giải  thích  sau. 

251.  Trong  bản:  Mỹ  thực.  Trên,  nói  là  tạp  thực.  Pali:  PanĩtabhojănÌ,  thức  ăn  mỹ  vị. 
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thế? 

Khi  Tỳ -kheo  khất  thực  thọ  thực  rồi,  trở  về  trong  Tăng-già-lam, 
đem  nhân  duyên  này  nói  lại  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu 
dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Bạt- 
nan-đà  Thích  tử: 

-  Tại  sao  Thầy  chỉ  vì  tự  thân  mà  cầu  xin  thức  ăn  mỹ  diệu  như 

vậy? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Bạt-nan-đà,  sao  chỉ  vì  tự  thân  mà  cầu  xin  thức  ăn  mỹ 
diệu  như  vậy? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Bạt-nan-đà  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Nếu  có  các  thức  ăn  mỹ  diệu  như  sữa,  bơ,  cá  và  thịt,  Tỳ-kheo  nào, 
vôi  thức  ăn  ngon  như  vậy,  chỉ  vì  tự  thân,  đòi  hỏi  để  được  ăn,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ  các  Tỳ-kheo 
bệnh  nghe  vậy,  vì  e  sỢ  không  dám  xin,  không  dám  vì  Tỳ-kheo  bệnh  xin, 
nhận  đưỢc  không  dám  ăn. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  được  xin;  người  kia  vì  Tỳ- 
kheo  bệnh  được  xin.  Xin  được  rồi,  cho  phép  ăn. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Nếu  có^^^  các  thức  ăn  mỹ  diệu^^^  như  sữa,  bơ,  cá  và  thịt,  Tỳ-kheo 
nào  không  bịnh,  với  thức  ăn^^‘*  ngon  như  vậy,  chỉ  Vỉ  tự  thân,  đòi  hỏi  để 


252.  Trong  bản:  Đắc  Thập  tụng:  ...có  w  trong  nhà  bạch  y.  Ngũ  phần:...  có  ^  trong  các  gia 
đình. 

253.  Căn  bản.  -  loại  ẩm  thực  mà  Thế  Tôn  nói  là  mỹ  diệu.  Pali:  PălÌtabhojanăni,  liệt  kê:  Sappi, 
sữa  chua  hay  đề  hồ,  navanĩta.  bơ  trong  hay  sanh  tô,  tela,  dầu  mè,  madhu,  mật  ong,  phălita, 
đường  mía  hay  đường  cát,  maccha,  cá,  masa,  thòt,  khĩra,  sữa,  dadhi,  sữa  đặc. 

254.  Trong  bản:  ẩm  thực;  các  đoạn  trên  không  có  chữ  ẩm  1^. 
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được  ăn,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn  mỹ  diệu:  Sữa,  bơ,  cá  và  thịt. 

Bệnh:  Cho  đến  không  đủ  sức  ngồi  để  ăn  xong  một  bữa^^^. 

Tỳ-kheo  nào  không  bệnh,  vì  tự  thân,  xin  thức  ăn  mỹ  diệu  này  mà 
ăn,  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Người  bệnh  tự  xin;  vì  người  bệnh  xin;  khất  thực 
đưỢc  mà  ăn;  hoặc  mình  vì  người,  người  vì  mình  xin;  hoặc  không  xin  mà 
đưỢc,  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

41.  CHO  NGOẠI  ĐẠO  ĂN256 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời  Đức  Phật  dẫn  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  đệ  tử  từ  nước 
Câu-tát-la  du  hành  đến  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  đàn-việt  cúng 
dường  Phật  và  chúng  Tăng  rất  nhiều  bánh.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo 
Tôn  giả  A-nan: 

-  Ông  đem  bánh  này  chia  cho  chúng  Tăng. 

Tôn  giả  vâng  lời  Phật  dạy  đem  chia.  Chia  xong  còn  dư.  Đức  Phật 
bảo  tôn  giả  đem  cho  người  đi  xin.  Tôn  giả  vâng  lời  dạy  của  Phật  đem 
cho  mỗi  người  một  cái.  Trong  sô"  người  hành  khất  kia  có  một  người  nữ 
ngoại  đạo  lõa  thể,^^^  nhan  mạo  xinh  đẹp.  Khi  tôn  giả  A-nan  phân  phối 
bánh,  bánh  dính  vào  nhau  tưởng  là  một,  phát  cho  cô  ta.  Cô  ta  hỏi  người 
đứng  gần: 

-  Bà  được  mây  cái? 

Người  kia  trả  lời: 

-  Tôi  được  một  cái. 

Trả  lời  xong  bà  â"y  lại  hỏi  cô  ta: 

-  Cô  được  mây  cái? 

Cô  ta  nói: 


255.  Nhất  tọa  gian  — ẾẾPẫ;  chính  xác,  hiểu  là  không  thể  ăn  ngày  một  bữa  mà  no  đủ.  Định  nghĩa 
của  Pali:  Người  bịnh  (gilăno),  là  người  cần  thức  ăn  mỹ  diệu  mới  thấy  khoẻ  khoắn. 

256.  Ngũ  phần,  Ba-dật-đề  40;  Tăng  kỳ:  52;  Thập  tụng,  Căn  bản,  44.  Pali.  Pâc.41. 

257.  Hán:  Lõa  hình  ngoại  đạo  (xuất)  gia  nữ  ^ỉĩyỳịỉỀ^ÌĨ-  Bản  Hán  có  sự  chép  nhầm.  Chính 
xác,  ngoại  đạo  xuất  gia  nữ  (Pali:  Paribbăjikă).  Trong  giới  văn  Pali,  loã  hình  acelakassa  (Skt. 
acelakăya)  thuộc  nam  tánh.  Không  có  nữ  lõa  hình  ngoại  đạo. 
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-  Tôi  được  hai  cái. 

Người  đàn  bà  kia  liền  nói  với  cô: 

-  Tỳ-kheo  đó  cùng  cô  tư  thông,  cho  nên  cô  mới  được  hai  cái. 

Bấy  giờ  tôn  giả  A-nan  nghe  những  lời  nầy,  liền  ôm  lòng  ưu  sầu. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  cũng  không  vui. 

Trong  sô"  những  người  tụ  hội  kia,  có  một  Phạm  chí,^^^  nhận  thức  ăn 
này  xong,  lại  trên  đường  đến  Câu-tát-la.  Trên  đường  đi  gặp  một  người 
Bà-la-môn  chí  tín,  làm  nghề  xem  tướng,  hỏi: 

-  Ông  từ  đâu  đến? 

Phạm  chí  trả  lời: 

-  Tôi  từXá-vệ  đến. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-  Sao,  trong  nước  Xá-vệ  khâ"t  cầu  thức  ăn  dễ  dàng  lắm  không?  Có 
thể  còn  thừa  mang  theo  không? 

Phạm  chí  nói: 

-  Có  thể  xin  đưỢc. 

Bà-la-môn  hỏi: 

-  Xin  nơi  ai  mà  dễ  được  vậy? 

Phạm  chí  trả  lời: 

-  Xin  từ  cư  sĩ  trọc  đầu. 

Người  Bà-la-môn  lại  hỏi: 

-  Cư  sĩ  trọc  đầu  là  ai? 

Phạm  chí  nói: 

-  Chính  là  Sa-môn  Cù-đàm. 

Người  Bà-la-môn  bâ"t  bình  nói: 

-  Ông  là  người  gì  mà  ăn  của  người  ta  lại  nói  lời  ác  như  vậy? 
Người  Bà-la-môn  kia  đến  trong  Tăng-già-lam,  đem  sự  việc  đã 

nghe  kể  lại  cho  các  Tỳ-kheo. 

Các  Tỳ-kheo  này  đem  nhân  duyên  nầy  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn 
một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  trên  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cho  thức  ăn  đến  lõa  hình  ngoại  đạo  nam  hoặc  nữ, 
Ba-dật-đề. 

_ Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  ngoại  đạo  đều  có 


258.  Trong  Luật  Pali,  chuyện  kể  nam  loã  hình  ngoại  đạo  (acelaka). 


126 


BỘ  LUẬT  3 


lời  oán  trách: 

-  Một  người,  hai  người  ngoại  đạo  có  lỗi,  chớ  chúng  tôi  đâu  có  tội 
gì  mà  không  cho  thức  ăn? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  các  Tỳ-kheo  nào  muôn  cho  thức  ăn,  nên  để  dưới 
đất  mà  cho,  hoặc  sai  người  cho. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy. 

Tỳ-kheo  nào,  tự  tay  cho  thức  ăn  đến  lõa  hình  ngoại  đạo  nam  hoặc 
nữ,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Ngoại  đạo:  Chỉ  cho  người  lõa  hình  dị  học^®°. 

Ba-tư-ba-la-xà:^®'  là  người  xuất  gia  trong  chúng  ngoại  đạo  ấy. 

Thức  ăn  khư-xà-ni:  Thức  ăn  bằng  rễ  củ,  cho  đến  thức  ăn  bằng 
quả,  thức  ăn  bằng  dầu  cho  đến  thức  ăn  được  nghiền  nát. 

Thức  ăn:^®^  cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  cá  và  thịt. 

Nếu  Tỳ-kheo  tự  tay  cho  thức  ăn  đến  lõa  hình,  nam  nữ  ngoại  đạo, 
Ba-dật-đề.  Nếu  cho  mà  họ  nhận  phạm  Ba-dật-đề;  họ  không  nhận  phạm 
Đột-kiết-la.  Phương  tiện  muôn  cho  mà  không  cho,  hối  hận,  tất  cả  đều 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  để  dưới  đâd  mà  cho;  hoặc  sai  người  cho; 
hoặc  biếu  cho  cha  mẹ;  cho  thợ  làm  tháp,  người  thợ  làm  phòng,  tính  theo 
giá  trị  mà  trả  công;  hoặc  bị  thế  lực  cưỡng  bức  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

42.  TRƯỚC  SAU  BỮA  ĂN  ĐI  ĐÊN  NHÀ  KHÁC  KHÔNG 
BÁ02« 


259.  Trong  bản  Hán  chép  thiếu  hai  chữ  lõa  hình  lĩíỹị  đã  được  nêu  trong  văn  kết  giới  lần  đầu. 
Pali:  acelakassa  vã  paribbăjakassa  vã  paribbăjikăya  vă,  cho  các  loã  hình  (nam),  hay  xuâ't  gia 
(ngoại  đạo)  nam  hay  xuất  gia  (ngoại  đạo)  nữ.  Tăng  kỳ:  Vô  y  ngoại  đạo  và  xuất  gia  nam,  nữ.  Căn 
bản:  Vô  y  ngoại  đạo,  và  các  nam,  nữ  ngoại  đạo  khác. 

260.  Chính  xác,  giải  thích  từ  lõa  hình  trong  giới  văn.  Có  lẽ  do  người  chép  nhầm  nên  đảo  ngược 
thành  giải  thích  từ  ngoại  đạo. 

261.  Ba-tư-ba-la-xà  phiên  âm  không  chuẩn  của  từ  Skt.  parivraja  (nam),  parivrajika 

(nữ);  hoặc  Pali,  paribbăja  (paribbăjikă):  Người  xuất  gia,  chỉ  các  du  sỹ  (nam,  nữ)  ngoại  đạo.  Giải 
thích  từ  ngoại  đạo  ỹịlí  trong  giới  văn 

262.  Đây  chỉ  chánh  thực  hay  bồ-xà-ni. 

263.  Ngũ  phần  9:  Ba-dật-đề  82;  Tăng  kỳ  20,  Thập  tụng  17,  Căn  bản  43:  81.  Pali,  Pâc.  46. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  có  một  trưởng  giả  hào  tộc  là 
bạn  thân  hữu  trước  kia  của  Bạt-nan-đà  Thích  tử,  nghĩ:  Nếu  Bạt-nan-đà 
Thích  tử  đến  thành  này,  ta  sẽ  vì  Bạt-nan-đà  thiết  trai  cúng  dường  chúng 
Tăng. 

Sau  đó,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  vào  đến  thành.  Trưởng  giả  biết,  liền 
sai  người  đến  trong  Tăng-già-lam  mời  các  Tỳ-kheo  sáng  ngày  mai  thọ 
thực. 

Trong  đêm  ấy,  trưởng  giả  sửa  soạn  đầy  đủ  các  đồ  ăn  thức  uống 
ngon  bổ,  sáng  ngày  đến  báo  đã  đến  giờ.  Các  Tỳ-kheo  khoác  y,  bưng 
bát,  đến  nhà  ông  trưởng  giả  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Các  Tỳ-kheo  bảo  ông 
trưởng  giả : 

-  Chúng  Tăng  đã  tập  họp  rồi.  Đồ  ăn  thức  uống  đã  sửa  soạn  xong, 
hãy  dọn  ra. 

Ông  trưởng  giả  thưa: 

-  Xin  chư  tôn  chờ  một  lát.  Đợi  Thích  tử  Bạt-nan-đà  đến. 

Các  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Chúng  Tăng  đã  tập  họp  rồi.  Đồ  ăn  thức  uống  nếu  đã  sửa  soạn 
xong,  thì  cứ  dọn  ra.  Sao  lại  phải  đợi?  Mặt  trời  gần  xế  rồi.  E  rằng  các 
Tỳ-kheo  thọ  thực  không  kịp  no. 

Khi  ấy,  ông  trưởng  giả  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Trước  đây,  tôi  có  lời  nguyện,  nếu  Thích  tử  Bạt-nan-đà  đến  thành 
nầy,  tôi  sẽ  vì  Bạt-nan-đà  Thích  tử  thiết  cơm  cúng  dường  chúng  tăng. 
Vậy  xin  chư  tôn  chờ  một  chút,  đợi  Bạt-nan-đà. 

Hôm  ấy,  Bạt-nan-đà  vào  giờ  tiểu  thực  lại  đến  nhà  khác,  mãi  gần 
giữa  ngày  mới  lại.  Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  thấy  gần  quá  giữa  ngày,  tuy 
đưỢc  ăn  nông  nhưng  không  được  no  lắm. 

Trong  sô" các  Tỳ-kheo  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa 
học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Bạt-nan-đà  thích  tử,  sao  giờ  tiểu  thực  thầy  lại  đến  nhà  khác,  gần 
giữa  trưa  mới  đến,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  không  được  đầy 
đủ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quây,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Bạt-nan-đà  thích  tử,  tại  sao  giờ  tiểu  thực,  ông  lại  đến 
các  nhà  khác,  gần  quá  giữa  ngày  mới  đến,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  thọ 
thực  không  được  đầy  đủ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  vào  giờ  tiểu  thực^^‘*  lại  đến 
nhà  khác,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ -kheo  kiết  giới  như  vậy.  Khi  â"y,  trong  thành 
La-duyệt  có  một  Đại  thần  là  bạn  thân  quen  trước  kia  của  Thích  tử  Bạt- 
nan-đà.  Một  hôm  vị  Đại  thần  kia  có  được  một  sô"  quả  ngọt,^'’^  liền  sai 
một  người  và  dặn: 

-  Bạt-nan-đà  Thích  tử  là  bạn  thân  quen  trước  kia  của  ta.  Ngươi 
mang  quả  nầy  đến  trong  Tăng-già-lam  cho  ông  â"y  thây  rồi  nói  rõ  rằng, 
“Tôi  với  ông  là  bạn  cũ.  Nhờ  ông  mang  sô"  quả  nầy  phân  chia  trong 
chúng  Tăng.” 

Người  sứ  kia  vâng  lời,  mang  cam  đến  trong  Tăng-già-lam,  thưa 
với  các  Tỳ-kheo: 

-  Thưa  chư  Đại  đức,  đây  là  trái  cây  mới,  cho  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Nếu  cúng  cho  chúng  Tăng  thì  nên  chia  liền  đi. 

Người  kia  thưa: 

-  Vị  Đại  thần  trong  thành  La-duyệt  sai  tôi  rằng,  “Ngươi  mang 
số  quả  nầy  đến  trong  Tăng-già-lam  nhờ  Thích  tử  Bạt-nan-đà  chia  cho 
Tăng.”  Bây  giờ,  cần  phải  chờ  Thích  tử  Bạt-nan-đà  đến  rồi  sẽ  chia  cho 
Tăng. 

Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  sau  bữa  ăn  đã  đến  nhà  khác  rồi.  Khi  trở  về 
thì  đã  quá  giờ,  khiến  chúng  Tăng  không  dùng  được  sô"  quả  tươi  â"y. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Bạt-nan-đà: 

-  Tại  sao  sau  bữa  ăn,  lại  đến  nhà  khác,  quá  giờ  mới  trở  lại,  khiến 


264.  Các  đoạn  sau  nói  thực  tiền,  trước  bữa  ăn. 

265.  Cam  quả  Ngũ  phần:  Thục  thực  thức  ăn  chín  (trái  cây).  Pali:  Khădănĩya,  thức 
ăn  loại  cứng. 
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cho  các  Tỳ-kheo  dùng  không  được  sô"  quả  mới  như  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quây,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Thích  tử  Bạt-nan-đà,  tại  sao  sau  khi  ăn  xong,  ông  lại 
đến  nhà  khác,  quá  giờ  mới  trở  lại,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  dùng  không 
đưỢc  số  quả  mới? 

Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn 
lại  đến  nhà  khác,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  trong  thành 
La-duyệt  có  nhiều  chỗ  thỉnh  Tăng,  nhưng  các  Tỳ-kheo  e  sỢ,  không  dám 
nhận  lời  thỉnh  vào  thành.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  báo  cho  nhau  để  vào 
thành. 

Tỳ-kheo  không  biết  nên  báo  cho  ai.  Phật  dạy: 

-  Nên  báo  cho  Tỳ-kheo.  Nếu  ở  một  mình  trong  phòng  thì  báo  cho 
vị  Tỳ-kheo  phòng  gần. 

Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn 
lại  đến  nhà  khác  mà  không  báo,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo 
bệnh,  trước  đó  bảo  nhà  đàn-việt  nâ"u  canh,  nâ"u  cháo,  nâ"u  cơm;  vị  â"y 
e  sỢ,  không  dám  vào  thành,  ngại  phạm  sau  bữa  ăn  mà  đến  nhà  khác. 
Bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh,  không  báo,  được  vào  thành. 

Từ  nay,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn 
lại  đến  nhà  khác  mà  không  báo  cho  Tỳ-kheo  khác,  trừ  trường  hỢp  đặc 
biệt,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bệnh. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  thời  gian  may 
y  đã  đến.  Các  Tỳ-kheo  cần  những  thứ  như  nồi  lớn,  nồi  nhỏ,  bình,  thìa, 
bát,  búa,  chén,  chậu,  bát  nhỏ,  â"m,  giây  phơi,  đồ  treo  y,  y-ni-diên-đà,  vải 
lông.  Các  Tỳ-kheo  vì  e  sỢ,  nên  không  dám  vào  thành,  ngại  phạm  không 
báo  mà  vào  thôn.  Đức  Phật  dạy: 
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-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  khi  may  y,  không  báo  được 
vào  thôn. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn 
lại  đến  nhà  khác  mà  không  báo  cho  Tỳ-kheo  khác,  trừ  trường  hỢp  đặc 
biệt,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bệnh,  thời  gian  may  y. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  thời  gian  thí 
y  đã  đến.  Hoặc  có  chỗ  đã  được  thí  y,  có  chỗ  đang  tìm  cầu.  Các  Tỳ-kheo 
kia  e  sỢ  không  dám  vào  thành,  lo  ngại  phạm  không  báo  mà  vào  thành. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  thời  gian  thí  y  cho  phép  các  Tỳ-kheo  không  báo 
vẫn  đưỢc  phép  vào  thành. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn 
lại  đến  nhà  khác  mà  không  báo  cho  Tỳ-kheo  khác,^^^  trừ  trường  hỢp 
đặc  biệt,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bệnh,  thời  gian  may 
y.  Đó  là  những  trường  hỢp  đặc  biệt. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trước  bữa  ăn:  Từ  bình  minh  xuất  hiện,  đến  khi  ăn. 

Sau  bữa  ăn:  Từ  khi  ăn  cho  đến  giữa  ngày^®^. 

Nhà:  Nơi  có  nam  nữ  cư  trú. 

Các  Tỳ-kheo  khác:  Những  người  sông  chung  đồng  trong  một 
cương  giới. 

Bệnh:  Như  trên  đã  nói. 

Thời  gian  may  y:  Sau  tự  tứ,  không  thọ  y  Ca-thi-na  thì  một  tháng, 
có  thọ  y  Ca-thi-na  thì  năm  tháng.  Ngoài  ra  những  khi  khuyến  hóa  cúng 
thức  ăn  kể  cả  thí  y,  cũng  thuộc  về  thời  gian  thí  y. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  báo  đến  thôn  mà  giữa  đường  trở  lại,  thời  lời 
báo  trước  không  còn  giá  trị;  nếu  muốn  đi  nữa,  thì  phải  báo  trở  lại.  Nếu 
Tỳ-kheo  nào  báo  đến  trong  thôn  mà  không  đến  chỗ  đã  báo  đó,  lại  đến 
nhà  khác,  thì  lời  báo  trước  không  còn  giá  trị;  nếu  muốn  đến  đó  thì  phải 
báo  trở  lại  mới  được  đi. 

Nếu  báo  đến  nhà  bạch  y  mà  lại  đến  nơi  nhà  kho  và  tụ  lạc  hay 


266.  Ngũ  phần:  Không  báo  cho  Tỳ-kheo  ở  gần.  Nếu  không  có  Tỳ-kheo  gần  đó  để  báo,  không 
phạm 

267.  Thực  hậu  êíỀ.  Tăng  kỳ:  ăn  xong  rồi,  vẫn  còn  sớm,  gọi  là  thực  hậu.  Thập  tụng:  Trung  tiền 

trung  hậu  trước  và  sau  giữa  trưa. 
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phòng  biên;^®^  hoặc  đến  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo-ni  hay  đến  nhà 
bạch  y  rồi  về  liền  cũng  mất  đi  lời  báo  trước;  phải  báo  trở  lại  mới  được 
đi.  Nếu  Tỳ-kheo  đã  nhận  lời  mời  rồi  trước  bữa  ăn  hay  sau  bữa  ăn  đến 
nhà  khác,  mà  không  báo  cho  Tỳ-kheo  để  vào  thôn,  trừ  trường  hỢp  đặc 
biệt,  Ba-dật-đề.  Một  chân  trong  cửa,  một  chân  ngoài  cửa,  phương  tiện 
trang  nghiêm,  muôn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Khi  bệnh,  thời  gian  may  y,  thời  gian  thí  y,  đã 
báo  cho  Tỳ-kheo  khác;  hoặc  không  có  Tỳ-kheo,  không  báo;^®®  đến  nơi 
nhà  kho,  tụ  lạc,  phòng  biên;  hoặc  đến  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo,  đến 
dặn  nhà  bạch  y  được  dặn  báo;  hoặc  nơi  nhiều  nhà,  trải  tọa  cụ,  thỉnh 
Tỳ-kheo;  hoặc  bị  thế  lực  ép  buộc;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

43.  NGỒI  TRONG  NHÀ  ĐANG  có  ĂN^™ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Ca-lưu-đà-di,  khi  còn  ở  đời  quen  thân  với 
người  vỢ  của  ông  bạn  bạch  y.  Bà  ấy  tên  là  Trai,  có  nhan  sắc  đẹp  xinh 
đẹp.  Ca-lưu-đà-di  cũng  có  tướng  mạo  đẹp  đẽ.  Khi  ấy  Ca-lưu-đà-di  để  ý 
đến  Trai  ưu-bà-tư.  Trai  ưu-bà-tưcũng  để  ý  đến  Ca-lưu-đà-di. 

Hôm  ấy  đến  giờ  khất  thực  Ca-lưu-đà-di  khoác  y,  bưng  bát,  đến 
nhà  Trai  ưu-bà-tư,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Trong  lúc  ấy,  Trai  ưu-bà-tưtắm 
rửa  trang  điểm  thân  hình,  phu  chủ  hết  lòng  yêu  kính,  nên  không  bao  giờ 
rời  nhau. 

Phu  chủ  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Ông  cần  gì? 

Ca-lưu-đà-di  trả  lời: 

-  Tôi  cần  thức  ăn. 

Người  chồng  liền  bảo  vỢ  đem  thức  ăn  cho.  Như  lời  nói  của  chồng, 
bà  vỢ  đem  thức  ăn  trao  cho  Ca-lưu-đà-di.  Ca-lưu-đà-di  ăn  xong,  vẫn 
ngồi  một  chỗ  không  đi.  Người  chồng  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Vừa  rồi  ông  nói  cần  thức  ăn.  Đã  ăn  rồi,  sao  không  đi? 


268.  Biên  phòng  Thập  tụng:  Tăng  phường  IbỊS. 

269.  Cf.  Ngũ  phần. 

270.  Ngũ  phần:  Không  có.  Tăng  kỳ,  Ba-dật-đề  54;  Thập  tụng,  Căn  bản:  42.  Pali,  Păc.  43. 
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Khi  ấy, Trai  ưu-bà-tưra  dấu  hiệu  khiến  Ca-lưu-đà-di  đừng  đi.  Phu 
chủ  của  bà  nổi  giận  nói  với  Ca-lưu-đà-di: 

-  Tỳ-kheo  làm  trở  ngại  việc  của  ta.^^'  Nói  cần  ăn,  cho  ăn  rồi,  sao 
không  đi.  Lại  muôn  làm  gì  đây?  Tôi  giao  nhà  cho  ông  mà  đi.  ớ  lại  đó, 
muốn  làm  gì  thì  làm! 

Người  chồng  giận,  nói  như  vậy,  rồi  bỏ  nhà  ra  đi. 

Vào  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khất  thực  vừa  đến  nhà  đó,  nghe  như 
vậy,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Tại  sao  thầy  lại  ngồi  lì  tại  nhà  đang  có  thức  ăn  ? 

Tỳ-kheo  khất  thực  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  về  đến  trong  Tăng-già- 
lam,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  với  các  Tỳ-kheo.  Trong  đó  có 
vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm 
trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Tại  sao  thầy  lại  ngồi  lì  tại  nhà  đang  có  thức  ăn?^^^ 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn 
một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo.  Biết  mà  Ngài  vẫn  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thật  sự  ông  có  ngồi  yên  tại  nhà  đang  có  thức  ăn? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  ông  lại  ngồi  yên  nơi  nhà  cho  ăn  có  của  quý? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy:  Tỳ-kheo  nào,  tại  nhà  có  thức  ăn^^^ 


271.  Duyên  khởi  theo  Thập  tụng  và  Căn  bản:  Người  chồng  đang  có  dục  tâm  với  vỢ  nhưng  bị 
Tỳ-kheo  ngồi  lì  gây  trở  ngại.  Chi  tiết  này  giải  thích  từ  hữu  thực  gia:  Gia  đình  đang  hưởng  thọ 
dục  lạc. 

272.  Thực  gia  xem  giải  thích  sau. 

273.  Thực  gia  Thập  tụng:  Hữu  thực  gia  giải  thích:  Người  nữ  là  thức  ăn  của  người 

nam.  Căn  bản:  Tri  hữu  thực  gia  biết  ưong  nhà  nam  nữ  đang  có  dục  tâm  vđi  nhau.  Pali: 

Sabhojana,  giải  thích:  Nhà  có  nam  và  nữ;  nam  nữ  đang  có  dục  tâm  với  nhau  (ubho  avĩtarăgă). 
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CÓ  vậtbáuĩ^‘^,  mà  cố  nán  ngồi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn:  Nam  dùng  nữ  làm  thức  ăn,  nữ  dùng  nam  làm  thức  ăn, 
cho  nên  gọi  là  thức  ăn. 

Nhà:  Như  trên  đã  nói. 

Vật  báu:  Xa  cừ,  mã  não,  chân  châu,  hổ  phách,  kim  ngân. 

Nếu  Tỳ-kheo  tại  nhà  có  thức  ăn,  có  vật  báu,  duỗi  cánh  tay  mà 
đụng  cánh  cửa  thì  được  ngồi.  Nếu  Tỳ-kheo  nơi  nhà  có  thức  ăn  có  vật 
báu  mà  cô"  nán  ngồi,  Ba-dật-đề.  Mù  mà  không  điếc,  Đột-kiết-la.  Điếc 
mà  không  mù,  cũng  Đột-kiết-la.  Đứng  mà  không  ngồi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức  xoa  ma  ni,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  vào  trong  nhà  ăn  có  vật  báu,  ngồi  duỗi  cánh 
tay  ra  đụng  cửa;  hoặc  có  hai  Tỳ-kheo  làm  bạn;  hoặc  có  người  quen; 
hoặc  có  người  khách  ở  chỗ  đó  mà  không  mù  không  điếc,  không  điếc 
không  mù;  hoặc  đi  ngang  qua  mà  không  đứng  lại;  hoặc  bâ"t  ngờ  bệnh 
phát  té  xuống  đâ"t;  hoặc  bị  thế  lực  bắt;  hoặc  bị  trói  nhốt;  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

44.  NGỒI  VỚI  NGƯỜI  NỮ  ở  CHỗ  KHUÂT275 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  tôn  giả  Ca-liíu-đà-di,  khi  còn  là  người  thế  tục,  có 
quen  thân  với  người  vỢ  của  ông  bạn  bạch  y.  Bà  â"y  tên  là  Trai,  có  nhan 
sắc  xinh  đẹp.  Ca-lưu-đà-di  cũng  có  tướng  mạo  đẹp  đẽ.  Ca-lưu-đà-di  để 
ý  Trai  ưu-bà-tư.  Trai  ưu-bà-tưcũng  để  ý  Ca-lưu-đà-di. 

Đến  giờ  khất  thực,  Ca-lưu-đà-di  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  của 
Trai  Lfu-bà-tư,  tự  nghĩ  rằng,  -  Đức  Thế  Tôn  câ"m  trong  nhà  có  ăn  có  vật 
báu  không  được  ngồi  và  được  ngồi  chỗ  nào  duỗi  cánh  tay  ra  đụng  cửa. 
Nên  ông  ngồi  phía  sau  cánh  cửa. 

Khi  Ca-lưu-đà-di  cùng  với  Trai  ưu-bà-tư  đang  nói  chuyện,  thì  có 
Tỳ-kheo  khất  thực  đến,  nghe  có  tiếng  Ca-lưu-đà-di  đang  nói,  mà  không 
thây  Ca-lưu-đà-di  ở  chỗ  nào,  bèn  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di: 


274.  Vật  báu:  Các  bộ  khác  không  có  yếu  tô"  này.  Có  thể  bản  Hán  hiểu  sabhọịana  (có  thức  ăn) 
đồng  nghĩa  với  sabhoga  (có  tư  cụ  hay  tài  bảo). 

275.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  42;  Tăng  kỳ:  70;  Thập  tụng,  Căn  bản:  42. 
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-  Tại  sao,  trong  nhà  có  ăn  có  của  báu  mà  lại  ngồi  chỗ  khuất  khiến 
cho  chúng  tôi  không  biết  đang  làm  gì? 

Khất  thực  Tỳ-kheo  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  trở  về  đến  trong  Tăng- 
già-lam,  đem  nhân  duyên  này  kể  lại  cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Trong  số 
đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý, 
hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Tại  sao,  trong  nhà  đang  ăn  có  vật  báu,  lại  ngồi  chỗ  khuất? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 

ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Biết  mà 
Ngài  vẫn  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Có  thật,  trong  nhà  đang  ăn  có  vật  báu,  mà  ông  ngồi  chỗ  khuất 
hay  không? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  đúng  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao,  trong  phòng  ăn  có  vật  báu,  lại  ngồi  chỗ 
khuất? 

Quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  trong  nhà  ăn  có  vật  mà  ngồi  nơi  khuất,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thức  ăn:  Nữ  là  thức  ăn  của  nam,  nam  là  thức  ăn  của  nữ. 

Vật  báu:  Xà  cừ,  mã  não,  chân  châu,  hổ  phách,  kim  ngân. 

Chỗ  khuất:  Hoặc  cây,  tường,  vách,  rào  dậu,  hoặc  y,  các  vật  khác 
che  ngăn. 

Tỳ-kheo  vào  trong  phòng  ăn  có  vật  báu,  ngồi  nơi  chỗ  khuất,  duỗi 
tay  đụng  cửa,  khiến  Tỳ-kheo  khất  thực  thấy.  Tỳ-kheo  nào  trong  phòng 
ăn  có  vật  báu,  mà  ngồi  nơi  chỗ  khuất,  Ba-dật-đề.  Đui  mà  không  điếc, 
Đột-kiết-la.  Điếc  mà  không  đui,  đứng  mà  không  ngồi,  Đột-kiết-la. 


276.  Xem  cht.275.  Tăng  kỳ  không  có  chi  tiết  này. 
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Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  nơi  nhà  có  ăn  có  vật  báu  mà  ngồi  chỗ  duỗi 
cánh  tay  đụng  cửa,  khiến  Tỳ-kheo  khất  thực  thấy;  hoặc  có  hai  Tỳ-kheo 
làm  bạn;  hoặc  có  người  quen  biết  gần  bên;  hoặc  cùng  một  chỗ  với  người 
khách  mà  không  đui  không  điếc;  hoặc  đi  ngang  qua  chứ  không  đứng  lại; 
hoặc  bất  ngờ  bị  bệnh  té  xỉu  hay  bị  thế  lực  bắt;  hoặc  bị  trói  nhốt;  hoặc 
mạng  nạn;  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

45.  NGỒI  MỘT  MÌNH  VỚI  NGƯỜI  NỮ  TẠI  CHỗ  TRốNG^"" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  tôn  giả  Ca-lưu-đà-di,  khi  chưa  xuất  gia,  có  thân 
quen  với  người  vỢ  của  ông  bạn  bạch  y.  Người  đàn  bà  ấy  tên  là  Trai,™ 
có  nhan  sắc  xinh  đẹp.  Ca-lưu-đà-di  cũng  có  tướng  mạo  đẹp  đẽ.  Ca-lưu- 
đà-di  để  ý  Trai  ưu-bà-tư.  Trai  ưu-bà-tưcũng  để  ý  Ca-lưu-đà-di™. 

Đã  đến  giờ  khất  thực,  Ca-lưu-đà-di  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà 
của  Trai  ưu-bà-tư,  ngồi  chỗ  trống  cùng  nhau  nói  chuyện.  Một  Tỳ-kheo 
khất  thực  đến,  thấy  Ca-lưu-đà-di  cùng  Trai  ưu-bà-tư  ngồi  một  chỗ  nói 
chuyện,  liền  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di:  Sao  thầy  lại  cùng  với  Trai  ưu-bà- 
tư  ngồi  tại  chỗ  trông  cùng  nhau  nói  chuyện? 

Tỳ-kheo  khất  thực  xong,  về  lại  trong  Tăng-già-lam,  đem  nhân 
duyên  này  kể  lại  cho  các  Tỳ-kheo  nghe.  Trong  sô"  đó,  có  vị  thiểu  dục 
tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Ca-lưu- 
đà-di: 

-  Sao  thầy  lại  cùng  với  Trai  ưu-bà-tưngồi  tại  chỗ  trông  cùng  nhau 
nói  chuyện? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo.  Ngài  biết 
mà  vẫn  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Thật  sự  ông  có  cùng  với  Trai  ưu-bà-tư  ngồi  một  chỗ  trống  nói 
chuyện  hay  không? 


277.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  44;  Tăng  kỳ,  không  có.  Căn  bản,  không  có.  Thập  tụng:  29.  Pali, 
Pâc.45. 

278.  Thập  tụng:  Tỳ-kheo-ni  Quật-đa  ÍSặ-hbH/e,  quen  thân  cũ. 

279.  Cf.  điều  33  &  34  trên,  và  các  cht.  liên  hệ. 
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Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  đúng  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Ca-lưu-đà-di,  sao  ông  lại  cùng  với  Trai  ưu-bà-tư 
chỗ  trống  nói  chuyện? 

Quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  một  mình  ngồi  với  người  nữ  tại  chỗ  trống,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  nữ:  Người  có  trí,  mạng  căn  không  đoạn. 

Một  mình:  Một  người  nữ,  một  Tỳ-kheo. 

Chỗ  khuất:^^°  khuất  đối  với  thấy,  khuất  đôl  với  nghe. 

-  Khuất  đối  với  thấy:  Do  bụi,  sương,  bóng  tôl,  mà  không  thấy 

mặt. 

-  Khuất  đôl  với  nghe:  Không  nghe  được  tiếng  nói  bình  thường. 

Tỳ-kheo  nào  một  mình  ngồi  với  người  nữ  tại  chỗ  trống,  Ba-dật- 

đề.  Nếu  đui  mà  không  điếc,  Đột-kiết-la.  Điếc  mà  không  đui,  Đột-kiết- 
la.  Đứng  mà  không  ngồi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Có  hai  Tỳ-kheo  làm  bạn,  hoặc  có  người  quen 
biết  gần  bên,  hoặc  có  người  khách  nơi  đó  mà  không  đui  không  điếc, 
không  điếc  không  đui,  hoặc  đi  ngang  qua  chứ  không  đứng  lại,  hoặc  bất 
ngờ  bị  bệnh  té  xuông  hay  bị  thế  lực  bắt  buộc,  hoặc  bị  trói  nhốt,  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

46.  ĐUỔI  ĐI  KHÔNG  CHO  THỨC 


280.  Bình  xứ  MlM-  Nhưng,  giới  văn:  Lộ  địa  Bitì.  Pali:  eko  ekăya  raho,  hai  người  ở  chỗ  khuất 
vắng. 

281.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  76;  Tăng  kỳ:  44;  Thập  tụng,  Căn  bản:  51.  Pali  Pâc.  42. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  cùng  với  các  Tỳ-kheo 
khác^^^  cãi  nhau,  bắt  phải  sám  hối.  Bạt-nan-đà  ôm  hận  trong  lòng.  Sau 
đó,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  nói  với  vị  Tỳ-kheo: 

-  Thầy  đi  theo  tôi  vào  trong  thôn.  Tôi  sẽ  cho  thầy  thức  ăn. 

Tỳ -kheo  kia  đồng  ý. 

Giờ  khất  thực  đến,  Bạt-nan-đà  khoác  y,  bưng  bát,  cùng  với  Tỳ- 
kheo  kia  vào  thành  Xá-vệ.  Dan  đến  vùng  không  có  thức  ăn.  Bạt-nan-đà 
đi  vòng  quanh  khắp  nơi.  Mãi  đến  khi  gần  quá  giữa  ngày,  Bạt-nan-đà 
toan  tính: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  nầy  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  về  đến  trong  Kỳ-hoàn 
thì  đã  quá  ngọ. 

Bạt-nan-đà  bèn  nói  với  Tỳ-kheo  kia: 

-  Chưa  từng  có  người  nào  đại  ác  như  thầy! 

Tỳ -kheo  kia  hỏi: 

-  Tôi  đã  tạo  ra  những  tội  gì? 

Bạt-nan-đà  trả  lời: 

-  Hôm  nay,  thầy  đã  làm  cho  tôi  không  nhận  được  thức  ăn.  Trưởng 
lão  hãy  đi  đến  chỗ  khác  nhanh  lên.  Tôi  mà  ngồi  hay  nói  chuyện  với  thầy 
thì  bị  bất  hạnh.  Tôi  ngồi  một  mình,  nói  chuyện  một  mình  lại  an  lạc. 

Bạt-nan-đà  nói  với  Tỳ-kheo  này  như  vậy  rồi,  vào  chỗ  có  thức  ăn 
trong  thành  Xá-vệ  nhận  ăn.  Trong  khi  Tỳ-kheo  kia  ra  khỏi  thành  Xá- 
vệ  về  đến  Kỳ-hoàn  thì  đã  quá  giữa  ngày,  nên  không  thể  ăn  được,  phải 
nhịn  đói. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết.  Trong  số  đó,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Bạt-nan-đà  Thích 
tử: 

-  Sao  Thầy  bảo  Tỳ-kheo  kia  cùng  đi  với  thầy  vào  tụ  lạc,  thầy  sẽ 
cho  thức  ăn.  Cuối  cùng  thầy  không  cho  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo  kia  lại  nói 
rằng,  “Trưởng  lão  hãy  đi  đến  chỗ  khác  nhanh  lên.  Tôi  mà  ngồi  hay  nói 
chuyện  với  thầy  thì  bị  bất  hạnh.  Tôi  ngồi  một  mình,  nói  chuyện  một 
mình  lại  an  lạc.”  Đuổi  Tỳ-kheo  kia  trở  lại  trong  Kỳ-hoàn.  Đã  quá  giữa 
ngày,  (668al)  cuôl  cùng  phải  nhịn  đói? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 


282.  Ngũ  phần:  Tỳ-kheo  Đạt-ma  iSSlbH. 
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Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Bạt-nan-đà  Thích  tử: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  lại  bảo  Tỳ-kheo  kia  cùng  đi  với  thầy  vào  tụ  lạc, 
thầy  sẽ  cho  thức  ăn.  Cuối  cùng  thầy  không  cho  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo  kia 
lại  nói  rằng,  “Trưởng  lão  hãy  đi  đến  chỗ  khác  nhanh  lên!  Tôi  mà  ngồi 
hay  nói  chuyện  với  thầy  thì  bị  bất  hạnh.  Tôi  ngồi  một  mình,  nói  chuyện 
một  mình  lại  an  lạc.”  Đuổi  Tỳ-kheo  kia  trở  lại  trong  Kỳ-hoàn.  Đã  quá 
giữa  ngày,  cuôl  cùng  phải  nhịn  đói? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan- 
đà  Thích  tử  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  với  Tỳ-kheo  khác  như  vầy,  “Đại  đức,  hãy  cùng 
tôi  vào  tụ  lạc,  tôi  sẽ  cho  Đại  đức  ăn.  ”  Tỳ-kheo  ấy  cuối  cùng  không 
cho  Tỳ-kheo  kia  thức  ăn,  nói:  “Trưởng  lão  hãy  đi  đến  chỗ  khác  nhanh 
lên!  Tôi  mà  ngồi  hay  nói  chuyện  với  thầy  thì  bị  bất  hạnh.  Tôi  ngồi  một 
mình,  nói  chuyện  một  mình  lại  an  lạc.  ”  Chỉ  với  mục  đích  ấy  chứ  không 
gì  khác,  là  cố  tình  đuổi  đi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thôn:^^^  có  bốn  loại  như  đã  nói  ở  trên. 

Thực:  Thời  thực,  (ăn  đúng  lúc) 

Tỳ-kheo  kia  nói  với  Tỳ-kheo  này  rằng,  -  Vào  tụ  lạc,  tôi  sẽ  cho 
thầy  thức  ăn.  Cuối  cùng  Tỳ-kheo  kia  không  cho  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo 
nầy,  lại  nói,  -  Trưởng  lão  hãy  đi  đến  chỗ  khác  nhanh  lên!  Tôi  mà  ngồi 
hay  nói  chuyện  với  thầy  thì  bị  bâ"t  hạnh.  Tôi  ngồi  một  mình,  nói  chuyện 
một  mình  lại  an  lạc.  Tỳ-kheo  kia  phương  tiện  đuổi  đi  đến  chỗ  không 
thây  nghe,  phạm  Ba-dật-đề;  đến  chỗ  không  thây  mà  nghe,  phạm  Đột- 
kiết-la;  đến  chỗ  không  nghe  mà  thây,  phạm  Đột-kiết-la.  Phương  tiện 
đuổi  đi,  tự  bỏ  chỗ  thâ"y  nghe,  phạm  Ba-dật-đề;  bỏ  chỗ  thâ"y  đến  chỗ 
nghe;  bỏ  chỗ  nghe  đến  chỗ  thây,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


283.  Thôn  1-^.  Giới  văn:  Tụ  lạc 
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Sự  không  phạm:  Trao  cho  thức  ăn  rồi  bảo  đi;  hoặc  bệnh,  hoặc 
không  có  oai  nghi,  người  thấy  không  vui  nên  nói,  “Thầy  đi!  Tôi  sẽ  đưa 
thức  ăn  đến  trong  Tăng-già-lam.”  Hoặc  vị  kia  phá  giới,  phá  kiến,  phá 
oai  nghi,  hoặc  trong  chúng  cử  tội,  hay  bị  tẩn,  hoặc  đáng  bị  tẫn,  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  phương  tiện  bảo  đi,  không  vì  thù  hận  mà 
khiến  đi,  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

47.  THUOC  BỐN  THÁNG2«4 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  Ca-duy-la-vệ,  tại 
Thích-suý-sấu^®^.  Bấy  giờ,  Ma-ha-nam  giòng  họ  Thích  phát  nguyện 
cung  cấp  thuốc  cho  chúng  Tăng.  Thí  chủ  cung  kính  các  Thượng  tọa,  nên 
cúng  dường  thứ  tốt,  dù  họ  cần  hay  không  cần  cũng  cúng. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  bảo  nhau  rằng,-  Ma-ha-nam 
Thích  tử  này,  nguyện  cung  cấp  thuôc  cho  chúng  Tăng,  cung  kính  bậc 
Thượng  tọa,  cúng  dường  thứ  tôd.  Đối  với  chúng  ta,  không  có  lòng  cung 
kính,  nên  dùng  thứ  xấu  để  cho  chúng  ta.  Khi  yêu  cầu  còn  không  cho; 
huống  chi  lúc  không  yêu  cầu.  Rồi  bảo  nhau:  Chúng  ta  hãy  đến  nhà  đó 
yêu  cầu  thứ  khó  kiếm,  và  loại  thuôc  không  thể  có^^®. 

Bàn  xong  họ  liền  đến  nhà  của  Ma-ha-nam  nói: 

-  Chúng  tôi  cần  thứ  thuốc  như  vậy,  như  vậy. 

Ma-ha-nam  nói: 

-  Nếu  trong  nhà  tôi  có  thì  sẽ  cúng  dường.  Nếu  không,  tôi  sẽ  ra  chợ 
mua  để  cung  cấp. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Trong  nhà  ông,  không  thể  có  thứ  thuôc  như  vậy,  như  vậy  hay 

sao? 

Ma-ha-nam  nói: 

-  Trong  nhà  có  thì  cúng  liền.  Nếu  không,  sẽ  ra  chợ  mua  để  cúng. 

Khi  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  nói: 

-  Ông  nguyện  cúng  dường  thuôc  cho  chúng  Tăng.  Mà  ông  cung 
kính  bậc  Thượng  tọa,  nên  ông  cúng  thứ  tôd.  Dù  họ  cần  hay  không  cần 
ông  cũng  cúng.  Còn  đối  với  Hạ  tọa,  ông  không  ân  cần  cung  kính,  nên 
cho  thứ  xấu.  Có  yêu  cầu  còn  không  được;  huống  chi  không  yêu  cầu? 


284.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  62;  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  74.  Pali,  Pâc.  47. 

285.  Thích-suý-sấu  Pali:  Sakkesu,  giữa  những  người  họ  Thích. 

286.  Pali:  Họ  tìm  cách  làm  mất  tiếng  Mahănăma. 
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Trong  nhà  ông  không  có  thuốc,  tại  sao  ông  lại  nguyện  cúng  thuốc  cho 
chúng  Tăng?  ông  là  người  có  thiên  vị,  lại  vọng  ngữ  nữa. 

Ma-ha-nam  nói: 

-  Trước  đây,  tôi  có  nguyện  cung  cấp  cho  chúng  Tăng  thuốc  mà 
trong  nhà  có.  Nếu  trong  nhà  không  có,  sẽ  ra  chợ  mua  cho.  Tại  các  thầy 
lại  nói  tôi  là  người  thiên  vị  và  lại  vọng  ngữ,  không  có  lòng  chí  thành? 
Trưởng  lão  hãy  đi  đi!  Từ  nay  trở  đi  tôi  không  cung  cấp  thuốc  cho  chúng 
Tăng  nữa. 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri 
túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo:  Ma-ha-nam  Thích  tử  ưa  cung  kính,  thích  bô"  thí,  thường  cung 
câp  thuôc  cho  chúng  Tăng,  tại  sao  các  thầy  lại  mạ  nhục,  nói  ông  â"y  có 
thiên  vị  và  vọng  ngữ,  khiến  cho  ông  không  cung  câ"p  thuôc  cho  chúng 
Tăng  nữa? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  Ma-ha-nam  Thích  tử  có  tín  tâm,  ưa  bố  thí, 
thường  cung  câ"p  thuốc  cho  chúng  Tăng,  mà  các  ông  mạ  nhục,  nói  ông 
ấy  có  thiên  vị  và  vọng  ngữ,  khiến  cho  ông  ta  không  cung  cấp  thuốc  cho 
chúng  Tăng  nữa? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  có  nhân  duyên  được  thỉnh  cầu  cúng  dường  thuốc 
bốn  tháng^^^  thì  có  thể  nhận,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề. 

Thê"  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo  bị  bệnh  cổ  tâm  e  sỢ  không  dám  nhận  thuôc  quá,  nên  bạch  Phật. 


287.  Tứ  nguyệt  (thỉnh)  nhân  duyên  thỉnh  dữ  dược  IZ3.^(ph)H^phÍ^^.  trong  này  dư  chữ  thỉnh 
đầu. Từ  nhân  duyên  tức  Pali  paccaya,  duyên;  đây  chỉ  một  trong  bôn  duyên  hay  bôn  nhu  yếu 

của  Tỳ-kheo  là  thuôc.  Ngũ  phần:  Tứ  nguyệt  tự  tứ  thỉnh  êĩSpH  .  Tăng  kỳ:  Tứ  nguyệt  biệt  tự 
tứ  thỉnh  |Z3.^SyẽĩSpf  .  Thập  tụng:  Tứ  nguyệt  tự  tứ  thỉnh  ẽĩSpH  .  Pali:  Cătumăsapaccaya- 
pavăraă,  được  yêu  cầu  tuỳ  ý  đôì  với  các  nhu  yếu  trong  bôn  tháng. 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  trở  đi  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  nhận  thuốc  quá 
bốn  tháng. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  được  nhận  thuốc  thỉnh  cầu  cúng  dường 
bốn  tháng,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ 
thường  thỉnh  cung  cấp  thuôc  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  có  tâm  e 
sỢ  không  dám  nhận  sự  thường  thỉnh  cung  cấp  thuốc  ấy,  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  trở  đi  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nhận  sự  thường  thỉnh  cung 
cấp  thuốc.  Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  được  nhận  thuốc  thỉnh  cầu  cúng  dường 
bốn  tháng,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ  thường  thỉnh. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  Ma-ha-nam 
Thích  tử  lại  nghĩ,  -  Nay,  ta  không  thể  vì  một  hay  hai  người  mà  chấm  dứt 
sự  cung  cấp  thuôc  cho  chúng  Tăng.  Nay,  ta  nên  thỉnh  chúng  Tăng  cung 
cấp  thuốc  trở  lại.  Nghĩ  như  vậy  rồi,  Ma-ha-nam  liền  trong  Tăng-già-lam 
thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Nguyện  xin  chư  Đại  đức  Tăng  nhận  lại  sự  cung  cấp  thuôc  của 
tôi. 

Các  Tỳ-kheo  vì  cẩn  thận  nên  sỢ,  không  dám  nhận  sự  cung  cấp 
thuốc  trở  lại.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  trở  đi  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nhận  thuốc  được  thỉnh  cầu 
cung  cấp  trở  lại. 

Các  Tỳ-kheo  tính  cọng  lại  những  ngày  trước.  Bạch  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  tính  lại  những  ngày  trước.  Nên  tính  kể  từ  ngày  cung 
cấp  trở  lại.  Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  được  nhận  thuốc  thỉnh  cầu  cúng  dường 
bốn  tháng,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ  thường  thỉnh,  thỉnh  trở  lại. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ 
thỉnh  Tỳ-kheo  nhận  thuốc  chia  phần.  Các  Tỳ-kheo  vì  sỢ  nên  cẩn  thận 
không  dám  nhận,  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ -kheo  được  nhận  thuốc  chia 

phần. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  được  nhận  thuốc  thỉnh  cầu  cúng  dường 
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bốn  tháng,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ  thường  thỉnh,  thỉnh  trở  lại, 
thỉnh  chia  phần. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ 
thỉnh  Tỳ-kheo  cung  cấp  thuốc  trọn  đời.  Các  Tỳ-kheo  vì  sỢ  nên  cẩn  thận 
không  dám  nhận  thuôc  trọn  đời,  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  trở  đi  cho  phép  các  Tỳ -kheo  được  nhận  thuôc  trọn  đời. 

Từ  nay  về  sau  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  được  nhận  thuốc  thỉnh  cầu  cúng  dường 
bốn  tháng,  nếu  nhận  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ  thường  thỉnh,  thỉnh  trở  lại, 
thỉnh  chia  phần,  thỉnh  trọn 

B.  GIỚI  TƯƠNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Bốn  tháng:  Là  bốn  tháng  mùa  hạ. 

Nhân  duyên:^*^  nguyện  cung  cấp  thuốc. 

Bệnh:  Thầy  thuốc  bảo  uống  thứ  thuôc  đó. 

Thường  thỉnh:  Thí  chủ  thưa,  Tôi  nguyện  thường  xuyên  cúng 
thuốc. 

Thỉnh  trở  lại:  Chấm  dứt  rồi,  thỉnh  trở  lại. 

Thỉnh  chia  phần:  Thí  chủ  đem  thuôc  đến  Tăng-già-lam  cúng  rồi 
phân  chia. 

Thỉnh  trọn  đời:  Thí  chủ  thưa,  Tôi  sẽ  cúng  thuôc  trọn  đời. 

Thỉnh:  Có  bốn  cách.  Có  giới  hạn  ngày  mà  không  giới  hạn  thuốc; 
có  giới  hạn  thuốc,  ngày  cũng  có  giới  hạn;  có  giới  hạn  thuôc,  không  có 
giới  hạn  ngày;  ngày  không  giới  hạn  thuốc  cũng  không  giới  hạn. 

Thế  nào  gọi  là  có  giới  hạn  ngày  mà  không  giới  hạn  thuốc?  Thí  chủ 
có  quy  định  thời  gian  mà  không  ấn  định  số  thuôc.  Như  nói,  Tôi  nguyện 
cúng  thuôc  với  chừng  đó  ngày.  Đó  gọi  là  thỉnh  có  giới  hạn  ngày  mà 
không  giới  hạn  thuôc. 

Thế  nào  gọi  là  có  giới  hạn  thuốc,  không  giới  hạn  ngày?  Thí  chủ 
xin  cúng  một  sô"  thuốc,  nhưng  không  giới  hạn  thời  gian.  Nói  như  vầy, 
-  Tôi  cúng  loại  thuôc  như  vậy.  Đó  gọi  là  thỉnh  thuôc  có  giới  hạn  mà  thời 
gian  không  giới  hạn. 

Thế  nào  gọi  là  có  giới  hạn  thuôc,  ngày  cũng  có  giới  hạn?  Thí  chủ 


288.  Căn  bản,  bôn  ngoại  trừ:  Biệt  thỉnh,  cánh  thỉnh,  ân  cần  thỉnh,  thường  thỉnh.  Thập  tụng, 
trừ  ba:  Thường  thỉnh,  sác  sác  thỉnh,  biệt  thỉnh.  Ngũ  phần,  trừ  ba:  Cánh  thỉnh,  tự  tông  thỉnh, 
trường  thỉnh.  Tăng  kỳ,  trừ  hai:  Cánh  thỉnh  và  trường  thỉnh.  Pali,  trừ  hai:  yêu  cầu  thêm  nữa 
(punapavărana)  và  yêu  cầu  thường  xuyên  (niccapavărana). 

289.  Từ  đưỢc  dùng  trong  văn  kết  giới  lần  đầu.  Các  lần  sau,  bản  Hán  lược  bỏ.  Pali:  Paccaya, 
duyên;  đây  chỉ  thuôc  là  một  trong  bôn  duyên  của  Tỳ-kheo. 
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nguyện  cúng  một  số  thuốc  trong  thời  gian  đã  được  ấn  định.  Nói  như 
vầy,  Tôi  hứa  cúng  thuốc  như  vậy  trong  khoảng  thời  gian  như  vậy.  Đó  là 
thuốc  và  thời  gian  được  ấn  định. 

Thế  nào  gọi  là  không  giới  hạn  thuốc,  không  giới  hạn  ngày.  Thí 
chủ  xin  cúng  thuôc,  chứ  không  nói  số  thuôc  bao  nhiêu  và  thời  gian  bao 
lâu.  Nói  như  vầy,  Tôi  xin  cúng  thuôc  cho  thầy.  Đó  gọi  là  thỉnh  thuốc  và 
thời  gian  không  hạn  định. 

Trong  bốn  cách  thỉnh  trên,  thời  gian  có  hạn  định,  thuôc  không  hạn 
định,  và  thời  gian  có  hạn  định,  thuốc  có  hạn  định,  tức  là  thọ  thỉnh  bốn 
tháng  mùa  hạ. 

Trong  bốn  cách  thỉnh  trên,  thuôc  có  hạn  định,  thời  gian  không  hạn 
định.  Thời  gian  không  hạn  định,  thuốc  cũng  không  hạn  định,  tùy  theo 
thời  gian  dâng  cúng  mà  nhận.  Tỳ-kheo  kia  không  có  bệnh,  nên  nhận 
sự  cung  cấp  thuốc  trong  bốn  tháng  mùa  hạ.  Nếu  nhận  quá,  trừ  thường 
thỉnh,  thỉnh  lại,  thỉnh  phân  chia,  thỉnh  trọn  đời,  mỗi  lần  nuô"t  là  phạm 
một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nhận  sự  cung  cấp  thuôc  trong  bốn  tháng;  có  bệnh 
nên  nhận  quá;  thường  thỉnh,  thỉnh  lại,  thỉnh  phân  chia,  thỉnh  trọn  đời; 
thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

48.  XEM  QUAN  TRẬN29° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  vùng  trong  nước  vua  Ba-tư-nặc,^®'  người 
dân  phản  loạn,  nhà  vua  phải  đích  thân  thông  lãnh  lục  quân  để  chinh 
phạt. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  đó  xem  coi  quân  trận.  Vua  Ba- 
tư-nặc  hỏi: 

-  Chư  tôn  có  mặt  giữa  ba  quân  nầy  muôn  làm  việc  gì? 

Lục  quần  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  không  có  việc  gì  cả.  Chỉ  đến  xem  coi  mà  thôi. 

vua  Ba-tư-nặc  nghe  nói  như  vậy  lòng  không  vui.  Nhà  vua  lại  hỏi: 

-  Muôn  đi  đâu? 


290.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  45;  Tăng  kỳ:  55;  Thập  tụng,  Căn  bản:  45.  Pali,  Pâc.  48. 

291.  Ba-tư-nặc  Pali:  Pasenadi,  vua  nước  Kosala. 
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Lục  quần  nói: 

-  Chúng  tôi  sẽ  đến  nước  Xá-vệ  yết  kiến  Đức  Thế  Tôn. 

Nhà  vua  nói: 

-  Nếu  quý  Đại  đức  đến  nước  Xá-vệ,  xin  nhân  danh  tôi  lễ  bái,  thăm 
hỏi  Đức  Thế  Tôn,  rằng  nằm  ngồi  có  khinh  an  không?  Đi  đứng  được 
mạnh  khỏe  chăng?  Giáo  hóa  có  nhọc  nhằn  lắm  không?  Tôi  xin  gởi  gói 
đường  phèn  này  dâng  cúng  Đức  Thế  Tôn,  và  quý  Đại  đức  đem  nhân 
duyên  nầy  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  liền  đến  Tịnh  xá  Kỳ-hoàn  ở  nước 
Xá-vệ,  kính  lễ  dưới  chân  Đức  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  nhân 
danh  vua  Ba-tư-nặc  lễ  bái  vấn  tấn  Đức  Thế  Tôn:  nằm  ngồi  có  khinh 
an  không?  Đi  đứng  được  mạnh  khỏe  chăng?  Giáo  hóa  có  nhọc  mệt  lắm 
không?  Dâng  gói  đường  phèn  lên  Đức  Thế  Tôn,  và  đem  nhân  duyên 
trên  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 

kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Các  ông  thật  là  người  ngu  si,  sao  lại  xem  coi  thế 
lực  quân  trận  của  nhà  vua? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đi  xem  quân  trận,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  có  một  vùng 
trong  nước  vua  Ba-tư-nặc,  nhân  dân  phản  loạn,  nhà  vua  sai  hai  vị  Đại 
thần,  là  anh  em  với  nhau,  người  anh  tên  là  Lị-sư-đạt-đa,  người  em  tên  là 
Phú-la-na,®^  cầm  quân  đi  chinh  phạt.  Hai  vị  Đại  thần  này  khát  ngưỡng, 
muốn  diện  kiến  Tỳ-kheo  nên  sai  sứ  đến  thỉnh  các  Đại  đức  Tỳ-kheo  đến 
để  hai  vị  gặp.  Các  Tỳ-kheo  vì  có  tâm  cẩn  thận  sỢ  nên  bảo,  Đức  Thế  Tôn 
đã  chế  giới:  Nếu  Tỳ-kheo  nào  đi  xem  quân  trận,  Ba-dật-đề. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Phật  bảo: 

-  Nếu  cần  có  sự  cáo  bạch  hay  được  mời  gọi,  thì  cho  phép  đến. 
_ Từ  nay  trỏ  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 
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Tỳ-kheo  nào,  đi  xem  quân  trận,^^^  Ba-dật-đề.  Trừ  nhân  duyên  hỢp 

thời. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trận:  Hoặc  chiến,  hoặc  đấu. 

Quân:  Hoặc  một  quân,  hai  quân,  ba  quân,  bốn  quân. 

-  Một  quân:  Một  quân  voi,  một  quân  ngựa,  một  quân  xe,  một  quân 
bộ.  Hoặc  toàn  là  quân  ngựa,  quân  voi,  quân  bộ,  quân  xe. 

-  Hai  quân:  Hai  voi,  hai  ngựa,  hai  xe,  hai  bộ,  hoặc  gồm  có  voi  và 
ngựa,  hoặc  voi  và  xe,  hoặc  voi  và  bộ,  hoặc  ngựa  và  xe,  hoặc  ngựa  và 
bộ,  hoặc  xe  và  bộ. 

-  Ba  quân:  Ba  voi,  ba  ngựa,  ba  xe,  ba  bộ,  hoặc  voi,  ngựa  và  xe, 
hoặc  voi,  ngựa  và  bộ,  hoặc  ngựa,  xe  và  bộ. 

-  Bốn  quân:  Bôn  voi,  bốn  ngựa,  bốn  xe,  bốn  bộ,  hoặc  voi,  ngựa, 
xe  và  bộ. 

Tỳ-kheo  kia  đến  xem  quân  trận,  từ  đường  nầy  đến  đường  kia,  từ 
đường  đến  chẳng  phải  đường,  từ  chẳng  phải  đường  đến  đường;  từ  thấp 
đến  cao,  từ  cao  đến  thấp,  đến  mà  thấy  thì  phạm  Ba-dật-đề.  Đến  mà 
không  thấy,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  phương  tiện  chuẩn  bị,  muôn  xem  mà  không  đi,  tất  cả  đều 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  đi  nơi  đường  trước,  quân  trận  mới  đến 
sau,  Tỳ-kheo  nên  tránh  qua  bên  lề  đường,  không  tránh  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Tỳ-kheo  có  việc  cần  đến;  hoặc  được  mời  đi;  hoặc 
bị  thế  lực  bắt;  hoặc  đi  phía  trước  quân  trận  đến  sau,  có  tránh  qua  bên  lề 
đường;  hoặc  đường  nước,  đường  bộ  bị  đứt  đoạn,  nạn  giặc,  nạn  ác  thú, 
nước  lụt,  hoặc  bị  thế  lực  trói  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn, 
không  tránh  bên  lề  đường  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

49.  NGỦ  LẠI  TRONG  QUÂN294 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  đến  trong  quân 


293.  Ngũ  phần:  Quán  quân  phát  hành  xem  quân  đội  xuất  trận. 

294.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  46;  Tăng  kỳ:  56;  Thập  tụng,  Căn  bản:  46.  Pali,  Pâc.  49. 
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trại  và  ngủ  lại.  Các  cư  sĩ  thấy,  bèn  nói  với  nhau:  Chúng  ta  vì  ân  ái  nên 
ngủ  đêm  nơi  đây.  Còn  các  Sa-môn  nầy,  ở  lại  đây  có  việc  gì? 

Các  Tỳ -kheo  nghe  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo, 
Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  khi  có  duyên  sự  mới  đến  trong  quân  trại.  Sao  các 
thầy  lại  ngủ  đêm  trong  quân  trại? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  có  nhân  duyên  mới  được  vào 
trong  quân  trại.  Các  ông  không  có  việc  gì  sao  lại  ngủ  lại  trong  quân 
trại? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  có  nhân  duyên  được  phép  đến  trong  quân  trại,  ngủ 
lại  hai,  ba  đêm;  nếu  quá,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  nào  có  nhân  duyên  muốn  đến  trong  quân  trại,  được  phép 
ngủ  lại  hai  đêm;  cho  đến  đêm  thứ  ba,  khi  bình  minh  chưa  xuâ"t  hiện,  nên 
đi  đến  chỗ  không  thây  không  nghe.  Tỳ-kheo  kia  ở  trong  quân  trận  đủ 
hai  đêm  rồi;  đến  đêm  thứ  ba,  khi  bình  minh  chưa  xuâ"t  hiện,  không  lìa 
khỏi  chỗ  tai  nghe,  mắt  thây,  lúc  bình  minh  xuâ"t  hiện,  phạm  Ba-dật-đề. 

Nếu  lìa  khỏi  chỗ  mắt  thây  mà  đến  chỗ  tai  nghe,  phạm  Đột-kiết-la. 
Lìa  chỗ  tai  nghe,  đến  chỗ  mắt  thây,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hai  đêm  rồi,  đến  đêm  thứ  ba,  khi  bình  minh  chưa 
xuâ"t  hiện,  lìa  khỏi  chỗ  tai  nghe,  mắt  thây;  hoặc  đường  thủy,  đường  bộ 
bị  đứt  đoạn;  hoặc  nạn  ác  thú,  hoặc  đạo  tặc,  nước  lụt,  hoặc  bị  thế  lực  bắt 
ở  lại,  hoặc  bị  trói  nhô"t,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  được 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  1  (Tiếp  Theo) 


147 


ngủ  hai  đêm  trong  quân  đội;  đến  đêm  thứ  ba,  khi  bình  minh  xuất  hiện, 
không  lìa  khỏi  chỗ  thấy  nghe,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách^'^^. 

50.  XEM  QUÂN  ĐỘI  CHIÊN 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Khi  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho 
phép  Tỳ-kheo,  có  nhân  duyên  được  ở  trong  quân  đội  hai  đến  ba  đêm. 
Họ  lại  ở  trong  quân  đội  để  xem  quân  trận  chiến  đấu,  xem  voi,  ngựa  của 
các  bên.  Trong  nhóm  sáu  này  có  người  do  xem  coi  quân  trận  chiến  đấu 
mà  bị  tên  bắn  trúng.  Các  Tỳ-kheo  đồng  bạn  liền  dùng  y  băng  bó  khiêng 
về.  Các  cư  sĩ  thấy  thế,  hỏi  Tỳ-kheo: 

-  Vị  nầy  bệnh  hoạn  gì? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Không  bệnh  hoạn  gì  cả.  Vừa  rồi  đi  xem  quân  trận  chiến  đấu  nên 
bị  trúng  tên. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  cùng  nhau  cơ  hiềm: 

-  Chúng  tôi  vì  ân  ái  cho  nên  mới  diễn  tập  quân  trận  này.  Các  thầy 
là  người  xuất  gia,  đến  trong  quân  đội  có  việc  gì? 

Các  Tỳ-kheo  nghe  qua,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  -  Đức 
Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  các  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  đến  trong  quân 
trại,  ngủ  lại  hai  đến  ba  đêm.  Các  thầy  đã  ngủ  trong  quân  trại  hai,  ba 
đêm  rồi.  Sao  các  Thầy  lại  còn  đi  xem  quân  trận  chiến  đấu,  để  phải  bị 
thương? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  tại  sao  Thế  Tôn  chỉ  cho  phép 
các  Tỳ-kheo,  có  nhân  duyên  mới  được  đến  trong  quân  trại  ngủ  lại  hai, 
ba  đêm.  Mà  các  ông  ngủ  lại  trong  quân  đội  hai,  ba  đêm  rồi,  lại  còn  đi 
xem  quân  trận  chiến  đấu,  để  phải  bị  thương? 


295.  Bản  Hán,  hết  quyển  15. 

296.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  47;  Tăng  kỳ:  57;  Thập  tụng,  Căn  bản:  47;  Pali,  Pâc.  50. 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  ở  trong  quân  trại  hai,  ba  đêm,  hoặc  khi  xem  quân 
đội  chiến  đấu,  hoặc  xem  thế  lực  quân  bộ,  quân  voi,  quân  ngựa,^^^  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Đâ"u:  Chiến  đâu  giả,  hay  chiến  đâ"u  thật. 

Quân:  Từ  một  binh  chủng  cho  đến  bôn  binh  chủng.  Hoặc  có  quân 
của  vua,  quân  của  giặc,  quân  của  cư  sĩ. 

Thế  lực:  Sức  của  voi  hạng  nhâ"t,  sức  của  ngựa  hạng  nhất,  sức  của 
xe  hạng  nhâ"t,  sức  của  bộ  binh  hạng  nhất. 

Jj.ậj^.298  vuông,  có  trận  đồ  hình  tròn,  có  trận  đồ  hình 

bán  nguyệt,  có  trận  đồ  hình  ngói  lợp,^®'^  có  trận  đồ  hình  giảm  tướng^°°, 
trận  của  tượng  vương,  mã  vương,  nhân  vương. 

Tỳ-kheo  nào  đến  xem  quân  đội  chiến  đâu,  thế  lực  của  voi  ngựa. 
Từ  đường  này  đến  đường  kia,  từ  đường  đến  chẳng  phải  đường,  từ  chẳng 
phải  đường  đến  đường,  từ  cao  xuống  thấp,  từ  thâ"p  lên  cao,  đến  xem  mà 
thây,  phạm  Ba-dật-đề.  Xem  mà  không  thây,  phạm  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  chuẩn  bị,  muôn  đến  mà  không  đến,  tâ"t  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  đi  trước  trên  đường,  quân  đội  đến  sau  thì  nên 
tránh,  không  tránh  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  phạm  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Có  nhân  duyên,  hoặc  có  người  mời,  người  thỉnh; 
hoặc  bị  thế  lực  bắt  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  hoặc  đi 
trước,  quân  đội  đến  sau,  tránh  bên  lề  đường;  hoặc  đường  bộ,  đường  thuỷ 
bị  đứt  đoạn,  đạo  tặc,  ác  thú,  nước  lụt;  hoặc  bị  cưỡng  bức  bắt  trói,  mạng 


297.  Thập  tụng:  Xem  dụng  binh  khí,  tù  và,  cờ  xí,  hai  bên  giao  chiến.  Căn  bản:  Xem  chỉnh  trang 
quân  đội,  cờ  xí,  bô"  trận. 

298.  Thập  tụng  14  (T23nl435,  tr.l02a04),  bốn  thế  trận:  Trận  hình  cánh  cung,  trận  hình  bán 
nguyệt,  trận  hình  sáng,  trận  hình  mũi  nhọn.  Căn  bản  37  (T23nl442,  tr.832cl3),  bôn  thế  trận: 
Thế  mũi  nhọn,  thế  gọng  xe,  thế  bán  nguyệt,  thế  cánh  đại  bàng. 

299.  Hán:  Trương  chân  ms. 

300.  Hán:  Giảm  tương  (tướng?)  trận  SISPỆ,  không  rõ  nghĩa. 
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nạn,  tịnh  hạnh  nạn;  tất  cả  không  tránh  bên  lề  đường  thảy  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

51.  UỐNG  RƯỢU^'’* 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Khi  đức,  Đức  Phật  ở  nước  Chi-đà,^°^  cùng  với  chúng  đại  Tỳ-kheo 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị.  Bấy  giờ,  tôn  giả  Sa-già-đà^°^  vì  Đức 
Phật  làm  người  cúng  dường^°'^  của  Phật.  Bấy  giờ,  Sa-già-đà  ghé  đến  chỗ 
ở  của  Phạm  chí  bện  tóc,  nói  với  Phạm  chí: 

-  Tôi  muôn  tạm  nghỉ  ở  đây  một  đêm,  tại  phòng  bậc  nhất,^°^  nơi  trú 
xứ  của  ông.  Ông  có  thuận  ý  hay  chăng? 

Phạm  chí  trả  lời: 

-  Không  có  gì  trở  ngại  đôl  với  tôi.  Song  trong  phòng  ấy  có  con  độc 
long.  Sợ  nó  làm  tổn  hại  ông  thôi. 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Miễn  là  ông  cho  phép  nghỉ.  Có  thể  nó  không  hại  tôi. 

Phạm  chí  bện  tóc  nói: 

-  Phòng  ấy  rộng  rãi  lắm.  Tùy  ý  ông  cứ  ở. 

Bấy  giờ,  trưởng  lão  Sa-già-đà  vào  phòng  đó,  tự  trải  cỏ  làm  nệm, 
ngồi  kiết  già,  cột  niệm  trước  mặt.  Con  độc  long  kia  thấy  Sa-già-đà  ngồi 
kiết  già,  liền  phóng  khói  lửa  ra.  Sa-già-đà  cũng  phóng  khói  lửa.  Độc 
long  giận,  tuôn  lửa  ra  nơi  thân.  Sa-già-đà  cũng  tuôn  lửa  ra  nơi  thân. 

Bấy  giờ,  phòng  kia  giông  như  một  trận  cháy  lớn  vậy.  Sa-già-đà 
tự  nghĩ:  Nay  ta  có  nên  dập  tắt  lửa  nơi  con  rồng  nầy,  mà  không  làm  tổn 
thương  đến  thân  nó  chăng?  Nghĩ  xong,  Sa-già-đà  liền  dập  tắt  lửa  nơi 
con  rồng  mà  không  thương  tổn  nó. 

Bấy  giờ,  hỏa  quang  của  độc  long  không  có  màu  sắc.  Còn  hỏa 
quang  của  Sa-già-đà  thì  chuyển  đổi  đủ  thứ  màu  sắc  xanh,  vàng,  đỏ, 
trắng,  lục  bích,  pha  lê. 

Trong  đêm  ấy,  Sa-già-đà  hàng  phục  con  độc  long  này,  đựng  vào 
trong  bình  bát.  Sáng  sớm  tinh  sương,  đem  đến  cho  Phạm  chí  bện  tóc, 


301.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  57;  Tăng  kỳ:  76;  Thập  tụng,  Căn  bản:  79.  Pali,  Pâc.  51. 

302.  Chi-đà  Pali,  Vin.iv.  108:  Cetiyesu...bhaddavatikă.  Ngũ  phần  8  (T22nl421, 

tr.59c26):  Tại  Câu-xá-di  Thập  tụng  17  (T23nl435,  tr.l20b29):  Phật  tại  nước  Chi-đề,  ấp 

Bạt-đà-la-bà-đề  Ể 

303.  Sa-già-đà  ^^'íílDPÉ.  Ngũ  phần:  Sa-kiệt-đà  ỳpÌỆĨỲ,.  Căn  bản:  Thiện  Lai  Bílĩ.  Pali: 
Săgata. 

304.  Tức  thị  giả  của  Phật. 

305.  Đệ  nhất  lÈ — Pali:  agyăgăra,  căn  nhà  thờ  lửa;  bản  Hán  đọc  là  aggăra. 
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nói: 

-  Con  độc  long  đã  bị  tôi  hàng  phục  và  hiện  đang  đựng  ở  trong  bình 
bát.  Đem  cho  ông  xem  đây. 

Trong  lúc  đó,  ông  chủ  Câu-thiểm-di^°‘’  cũng  đang  ngủ  tại  nhà 
Phạm  chí  bện  tóc,  nghĩ  rằng,  -  Thật  là  điều  chưa  từng  có!  Đệ  tử  của 
Đức  Thế  Tôn  mà  còn  có  đại  thần  lực  như  vậy,  huông  là  Như  Lai.  ông 
liền  thưa  với  Sa-già-đà: 

-  Khi  nào  Đức  Thế  Tôn  đến  nơi  Câu-thiểm-di,  xin  ngài  cho  tôi 
biết.  Tôi  muốn  kính  lễ  đức  Như  Lai. 

Sa-già-đà  nói: 

-  Tốt  lắm! 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  nước  Chi-đà,  du  hành  trong  nhân  gian, 
đến  nước  Câu-thiểm-di.  Vị  quốc  chủ  của  nước  nghe  Đức  Thế  Tôn 
hướng  dẫn  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  đệ  tử  đến  nơi  đó,  liền  cỡi  xe 
đến  nghinh  đón  Đức  Thế  Tôn. 

Từ  xa,  thấy  Đức  Thế  Tôn,  nhan  sắc  đoan  chánh,  các  căn  tịnh  định, 
tâm  của  Ngài  vắng  lặng,  đạt  mức  tối  thượng  điều  phục  cao  nhất,  như 
con  voi  chúa  đã  được  điều  phục,  giống  như  vực  sâu  trong  vắt.  Thấy  vậy, 
tâm  sanh  chí  tín.  Với  tâm  cung  kính,  vị  Quốc  chủ  liền  xuống  xe,  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  pháp,  khuyến 
hóa,  khiến  quốc  chủ  được  hoan  hỷ.  Khi  ấy,  quô"c  chủ  Câu-thiểm-di  nghe 
Đức  Phật  nói  pháp  khuyến  hóa,  tâm  đại  hoan  hỷ  rồi,  xoay  lại  nhìn  chúng 
Tăng,  không  thấy  tôn  giả  Sa-già-đà,  liền  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Sa-già-đà  hiện  đang  ở  đâu? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Sa-già-đà  đi  sau.  Sẽ  đến  bây  giờ. 

Khi  ấy,  Sa-già-đà  cùng  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  sau.  Quô"c 
chủ  Câu-thiểm-di  thấy  Sa-già-đà  đến,  liền  ra  nghinh  tiếp,  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Sa  già-đà  lại  dùng  tất  cả  phương  tiện  nói  pháp  khuyến  hóa,  khiến 
tâm  quô"c  chủ  hoan  hỷ.  Quô"c  chủ  Câu-thiểm-di  nghe  Sa-già-đà  dùng 
mọi  phương  tiện  nói  pháp  khuyến  hoá,  được  hoan  hỷ  rồi,  bạch  với  tôn 
giả: 

-  Ngài  cần  gì  xin  cho  tôi  được  biết. 

Tôn  giả  Sa-già-đà  trả  lời: 

_ -  Thôi,  đưỢc  rồi!  Như  thế  tức  là  (672al)  cúng  dường  tôi  rồi  đó. 


306.  Câu-thiểm-di  chủ  ịộMÌ.  Có  lẽ  là  quô"c  chủ,  như  kể  ở  đoạn  sau. 
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Quốc  chủ  lại  thưa: 

-  Nguyện  xin  được  biết,  ngài  cần  thứ  gì. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói  với  quô"c  chủ: 

-  Ông  biết  chăng?  Y,  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim,  đôl  với  Tỳ- 
kheo  là  vật  dễ  có  được.  Còn  có  vật  đối  với  Tỳ-kheo  rất  khó  được,  ông 
nên  cho. 

Quốc  chủ  liền  thưa: 

-  Đối  với  Tỳ-kheo,  vật  gì  là  vật  khó  có  được? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  trả  lời: 

-  Vật  cần  muốn  có  là  rưỢu  đen^°^. 

Quốc  chủ  nói: 

-  Cần  thứ  đó  thì  sáng  mai  đến  nhận,  nhiều  hay  ít  tùy  ý. 

Bấy  giờ,  quốc  chủ  kính  lễ  Sa-già-đà,  đi  nhiễu  quanh  rồi  cáo  lui. 

Sáng  sớm  hôm  sau,  Sa-già-đà  mặc  y,  bưng  bát  đến  nhà  của  quô"c 
chủ  Câu-thiểm-di,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Khi  ấy  quô"c  chủ  đem  các  thức 
ăn  ngon  bổ,  trong  đó  có  cả  rưỢu  đen  để  dâng  cúng,  khiến  cho  được  no 
đủ. 

Sa-già-đà  ăn  uô"ng  no  đủ  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra  về.  Giữa 
đường,  bị  rưỢu  làm  cho  say  nên  té  xuống  đất  và  ói  thức  ăn  ra.  Các  loài 
chim  tranh  ăn  kêu  la.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  các  loài  chim  kêu  la  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Đại  đức  Sa-già-đà  nhận  sự  mời  thỉnh  của  quốc  chủ  Câu-thiểm- 
di,  ăn  uô"ng  các  thứ,  trong  đó  có  rưỢu  đen,  bị  say  nằm  bên  đường  và  ói 
mửa  ra,  cho  nên  các  loài  chim  tranh  ăn  kêu  la. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Tỳ-kheo  Sa-già-đà  người  si  nầy,  ngay  lúc  này  không  thể  hàng 
phục  đưỢc  con  rồng  nhỏ,  huống  là  hàng  phục  con  rồng  lớn! 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Người  uô"ng  rưỢu  có  mười  điều  tai  hại:l.  Nhan  sắc  xấu  xí;  2.  Kém 
sức  khỏe;  3.  Mắt  nhìn  không  tỏ;  4.  Hiện  tướng  hung  dữ;  5.  Phá  hỏng  tài 
sản,  gia  nghiệp;  6.  Tăng  thêm  bệnh  hoạn;  7.  Thêm  đấu  tranh  kiện  tụng; 
8.  Không  ai  khen,  tiếng  xấu  truyền  khắp;  9.  Trí  tuệ  giảm  thiểu;  10. Thân 
hoại  mạng  chung  đọa  vào  ba  đường  ác. 

-  A-nan,  đó  gọi  là  mười  điều  tai  hại  của  việc  uống  rượu. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 


307.  Hắc  tửu  M/S.  Tăng  kỳ:  Thạch  mật  tửu  5S/S,  rưỢu  mía.  Pali:  Kapotika,  loại  rưỢu  quý,  có 
lẽ  màu  trắng  hay  xám  tro  như  màu  lông  chim  bồ-câu  nên  gọi  như  thế. 
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-  Từ  nay  về  sau,  người  nào  đã  tôn  giáo  pháp  của  Ta  làm  thầy  thì 
cho  dù  chỉ  dùng  đầu  ngọn  cỏ  thấm  rượu  rồi  để  vào  miệng  cũng  không 
được. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Sa-già- 
đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Sa-già-đà  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  uống  rượu,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Rượu:  rưỢu  nấu  bằng  cây^°^,  rượu  nấu  bằng  lúa,  rượu  nấu  bằng 
gạo,  chỉ  chung  cho  tất  cả  các  loại  rượu  bằng  gạo,  bằng  đại  mạch,  hoặc 
các  phương  pháp  biến  chế  rưỢu  khác. 

-  Rượu  nấu  bằng  cây:  Như  rượu  nước  quả  lê,  rượu  quả  diêm  phù, 
rượu  mía,  rưỢu  quả  xá-lâu  già,^°®  rượu  nước  quả  uy  nhuy^^°,  rượu  nho. 

-  Rượu  nước  quả  lê:  Dùng  mật  hay  đường  mía  trộn  vào  để  làm. 
Cho  đến  rưỢu  nho  cũng  pha  chế  như  vậy. 

Rượu:  Có  sắc  rưỢu,  hương  rưỢu,  vị  rượu,  đều  không  nên  uô"ng. 
Hoặc  có  loại  rượu  chẳng  có  sắc  rượu  mà  có  hương  vị  rưỢu,  thì  không 
nên  uống.  Hoặc  có  thứ  rưỢu  chẳng  có  sắc  rượu,  chẳng  có  hương  rưỢu, 
mà  có  vị  rưỢu,  thì  không  nên  uô"ng.  Hoặc  có  thứ  rưỢu  chẳng  có  sắc 
rưỢu,  chẳng  có  hương  rưỢu,  chẳng  có  vị  rượu,  cũng  không  nên  uống. 
Chẳng  phải  rượu  mà  có  sắc  rượu,  hương  vị  rượu  thì  được  uống.  Chẳng 
phải  rưỢu,  chẳng  có  sắc  rượu  mà  có  hương  rượu,  vị  rưỢu,  thì  được  uô"ng. 
Chẳng  phải  rưỢu,  chẳng  có  sắc  rưỢu,  chẳng  có  hương  rưỢu,  mà  có  vị 
rưỢu  thì  đưỢc  uô"ng.  Chẳng  phải  rượu,  chẳng  có  hương  rượu  chẳng  có  vị 
rưỢu,  thì  đưỢc  uô"ng. 

Tỳ-kheo  nào  uô"ng  rượu,  nấu  rượu,  hòa  rưỢu,  hoặc  ăn,  hoặc  uô"ng, 
Ba-dật-đề.  Nếu  uô"ng  rưỢu  có  vị  ngọt,^“  Đột-kiết-la.  Nếu  uống  rưỢu  có 
vị  chua,  phạm  Đột-kiết-la.  Ăn  men  rượu,  hèm  rưỢu,  Đột-kiết-la^'^. 


308.  Mộc  tửu  tK/S;  níỢu  chế  biến  từ  trái  cây. 

309.  Xá-lâu  già  ậlílílD.  Pali:  Sălũka,  rễ  hay  củ  sen 

310.  Nhuy  trấp  /"t".  Uy-nhuy,  một  loại  dược  thảo,  hoa  màu  xanh  (Khang  hy). 

311.  Chính  xác,  nưđc  ngọt  có  vị  rưỢu.  Thập  tụng,  Tỳ-kheo  uô"ng  rưỢu  ngọt  (điềm  tửu  Ỉtì/S)  và 
rưỢu  chua  (thô"  tửu  ffp/S)  đều  phạm  Ba-dật-đề 

312.  Căn  bản:  uô"ng  những  thứ  khi  uô"ng  vào  cho  say,  Ba-dật-đề;  nhưng  thứ  không  làm  cho  say, 
Đột-kiết-la. 
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Rượu,  khởi  ý  tưởng  là  rượu,  Ba-dật-đề.  Rượu  mà  nghi,  Ba-dật-đề. 
Rượu  mà  không  có  ý  tưởng  là  rưỢu,  Ba-dật-đề.  Không  phải  rượu  mà  có 
ý  tưởng  là  rưỢu,  Đột-kiết-la.  Không  phải  rượu  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  có  bệnh  như  vậy,  như  vậy;  trị  các  thứ  thuôc 
khác  không  lành,  dùng  rượu  để  làm  thuốc;  hoặc  dùng  rượu  thoa  nơi  mụt 
ghẻ;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

52.  ĐÙA  GIỠN  TRONG  NƯỚC^I^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  đang  đùa  giỡn  trong  sông  A-kỳ-la- 
bà-đề;^''^  từ  bờ  bên  này,  đến  bờ  bên  kia,  hoặc  thuận  dòng  hoặc  nghịch 
dòng,  hoặc  lặn  nơi  này,  trồi  lên  nơi  kia,  hoặc  khoa  tay  vẽ  trên  nước, 
hoặc  tạt  nước  qua  lại  với  nhau. 

Vừa  lúc  đó,  vua  Ba-tư-nặc  cùng  với  Mạt-lợi  phu  nhân^^^  ở  trên  lầu 
cao,  từ  xa  trông  thấy  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  đùa  giỡn  trong  ao  kia;  từ 
bờ  bên  này  đến  bờ  bên  kia,  hoặc  thuận  dòng,  hoặc  nghịch  dòng,  hoặc 
lặn  chỗ  này,  trồi  lên  chỗ  kia,  hoặc  khoa  tay  vẽ  trên  nước,  hoặc  tạt  nước 
qua  lại  với  nhau.  Thấy  vậy,  nhà  vua  nói  với  Mạt-lợi  phu  nhân: 

-  Khanh  xem,  những  người  mà  khanh  thờ  kính  kia  kìa. 

Lúc  ấy  Mạt-lợi  phu  nhân  liền  trả  lời  với  nhà  vua: 

-  Các  Tỳ-kheo  đó  tuổi  còn  nhỏ,  mới  xuất  gia,  ở  trong  Phật  Pháp 
chưa  bao  lâu.  Hoặc  là  lớn  tuổi  nhưng  thiếu  sự  hiểu  biết. 

Rồi  Mạt-lợi  phu  nhân  vội  vàng  xuông  lầu  bảo  Bà-la-môn  Na- 
lăng-ca^^®: 

Người  nhân  danh  ta,  đến  trong  Kỳ -hoàn  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  đi 
đứng  đưỢc  khoẻ  mạnh  không?  Giáo  hóa  có  nhọc  nhằn  không?  Đem  gói 
thạch  mật  nẫy  dâng  cúng  Đức  Thế  Tôn,  và  đem  nhân  duyên  nầy  trình 


313.  Ngũ  phần  8:  Ba-dật-đề  55;  Tăng  kỳ  19:  66;  Thập  tụng  16,  Căn  bản  40:  64.  Pali,  Pâc.  53. 

314.  A-kỳ-la-bà-đề  Ngũ  phần:  A-di-la  hà  Thập  tụng:  A-chỉ-la  hà  Mầầ 

Căn  bản:  A-thị-la-bạt-để  Pali:  Aciravatĩ. 

315.  Mạt-lợi  phu  nhân  (Mallikă-devĩ)  chánh  cung  của  vua  Ba-tư-nặc  (Pl.  Pasenadi). 

Căn  bản:  Thắng  Man  phu  nhân 

316.  Na-lăng-ca  Ngũ  phần:  Na-lân-già  II^ÌIPlílD.  Có  lẽ  Pali:  Nănijangha,  người  Bà-la- 

môn  mà  Phu  nhân  thường  sai  đến  Phật  thỉnh  ý  kiến;  cf.  M.  ii.  108”  Các  bộ  khác  không  đề  cập. 
Luật  Pali:  Vua  Pasenadi  nhờ  các  Tỳ-kheo  này  mang  về  cho  Phật  một  thỏi  đường.  Phật  biết  ý 
vua,  khiển  trách  các  Tỳ-kheo  nghịch  phá. 
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lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Người  Bà-la-môn  kia  liền  nhận  lời  của  phu  nhân,  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn;  thăm  hỏi  rồi,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Mạt-lợi  phu  nhân  sai  con  đến  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  “Đi  đứng 
có  vững  vàng  không?  Nếp  sông  được  khinh  an  không?  giáo  hóa  có  nhọc 
nhằn  không?  Phu  nhân  gởi  gói  đường  phèn  nầy  dâng  cúng  Thế  Tôn.” 
Và  trình  sự  việc  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo,  tại  sao  các  ông  đùa  giỡn 
trong  nước,  nơi  sông  A-kỳ-bà-đề.  Từ  bờ  bên  nầy  đến  bờ  bên  kia,  hoặc 
thuận  dòng,  hoặc  nghịch  dòng,  hoặc  lặn  chỗ  này  trồi  lên  chỗ  kia,  hoặc 
khoa  tay  vẽ  trên  nước,  hoặc  tát  nước  qua  lại  với  nhau? 

Đức  Thế  Tôn  quở  trách  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đùa  giỡn  trong  nước,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Giỡn  trong  nước:  Buông  lung  theo  ý  muôn,  từ  bờ  nầy  bơi  qua  bờ 
bên  kia,  hoặc  thuận  dòng,  hoặc  ngược  dòng,  hoặc  lặn  chỗ  này,  nổi  lên 
chỗ  kia,  hoặc  khoa  tay  vẽ  trên  nước,  hoặc  tạt  nước  qua  lại  với  nhau,  cho 
đến  dùng  bình  bát  đựng  nước,  đùa  giỡn  bằng  mọi  cách  đều  phạm  Ba- 
dật-đề.  Ngoài  nước  ra,  nước  trái  cây,  nước  sữa  trong,  hoặc  rưỢu  đắng, 
nước  vo  gạo,  đựng  trong  đồ  để  đùa  giỡn  thì  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trên  đường  đi  phải  lội  qua  sông,  từ  bờ  bên  nầy 
đến  bờ  bên  kia;  hoặc  kéo  cây  gỗ  trong  nước;  hoặc  kéo  tre,  kéo  nứa,  lên 
xuống  dòng  nước;  hoặc  lấy  đá,  lấy  cát;  hoặc  mất  vật  gì  lặn  xuô"ng  đáy 
nước  để  tìm,  lặn  xuông  nỗi  lên;  hoặc  muốn  học  bơi,  nên  phải  dùng  tay 
quạt  nước,  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
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loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

53.  THỌC  CÙ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  cây  Kỳ-đà  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  có  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cù  nôn  một  vị  trong  nhóm 
mười  bảy  Tỳ-kheo,  đến  nỗi  khiến  cho  họ  mạng  chung^'®. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  việc  này  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
rằng,  -  Tại  sao  cù  nôn  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  cho  đến  bỏ  mạng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo!  Tại  sao  các  ông  cù  nôn  nhóm 
mười  bảy  Tỳ-kheo  cho  đến  phải  chết? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  dùng  ngón  tay  cù  nôn  nhau,  Ba-dật-đề 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Ngón  tay:  Tay  có  mười  ngón,  chân  có  mười  ngón. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  dùng  ngón  tay,  ngón  chân  thọc  lét  nhau,  Ba-dật- 

Ngoài  ngón  tay  ngón  chân  ra  dùng  cây  gậy,  chô"t  cửa,  phâ"t  trần  và 
tất  cả  các  vật  khác  để  thọc  lét  nhau,  tâ"t  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  ca-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  không  cố  ý  cù  nôn;  hoặc  đang  ngủ,  cần  xúc 
chạm  để  kêu  dậy;  hoặc  ra  vào  tới  lui,  hay  quét  đâ"t  đụng  nhằm;  hoặc  lây 


317.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  54;  Tăng  kỳ:  67;  Thập  tụng,  Căn  bản:  63.  Pali,  Pâc.  52. 

318.  Phần  Iđn  các  bộ  giông  nhau.  Thập  tụng  thêm:  Các  Tỳ-kheo  nghi  phạm  Ba-la-di,  bạch  Phật. 
Phật  nói,  không  có  ý  sát,  không  phạm.  Tăng  kỳ  19:  Các  Tỳ-kheo  trẻ  lấy  ngón  tay  thọc  nhau  đùa 
giỡn,  không  có  án  mạng. 

319.  Tăng  kỳ:  Thụi  bằng  nắm  đấm,  Thâu-lan-giá. 
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cây  gậy  vướng  phải;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

54.  BẤT  KÍNH320 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la  nước  Câu-thiểm-tỳ.  Bấy 
giờ,  có  Xiển-đà^^‘  suýt  phạm  giới.  Các  Tỳ-kheo  can  gián  rằng,  -  Thầy 
chớ  có  nghĩ  như  vậy.  Đó  là  điều  không  nên.  Xiển-đà  không  nghe  lời  các 
Tỳ-kheo  can  gián,  liền  phạm  giới. 

Các  Tỳ -kheo  nghe  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Xiển-đà  rằng,  -  Nầy 
Xiển-đà!  Tại  sao,  khi  thầy  sắp  phạm  giới,  các  Tỳ-kheo  can  gián  mà 
không  nghe,  để  cho  phạm? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Xiển-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Xiển-đà!  Tại  sao  các  Tỳ-kheo  can  gián  mà  ông  không 
nghe  theo,  để  cho  phạm  giới? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Xiển-đà  rồi,  Đức  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  nhận  lời  can  gián,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  nhận  lời  can  gián:  Người  khác  can,  bảo  đừng  làm  như  vậy 
mà  cứ  làm,  vì  vậy  cho  nên  phạm  căn  bản  bất  tùng  ngữ  (không  nghe  lời), 
Đột-kiết-la.  Nếu  tự  biết  mình  làm  như  vậy  là  sai,  song  cố  làm,  phạm 
căn  bản  bât  tùng  ngữ,  Ba-dật-đề. 


320.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  58;  Tăng  kỳ:  77;  Thập  tụng,  Căn  bản:  78.  Pali,  Pâc.  54. 

321.  Xem  Ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  12,  và  cht.  liên  hệ. 

322.  Ngũ  phần:  Khinh  sưệSÈÌIĩ;  bất  kính  đối  với  Hoà  thượng,  A-xà-lê.  Tăng  kỳ:  Khinh  tha  ệsltì; 
coi  thường  các  Tỳ-kheo,  khi  Tăng  gọi  thì  không  đến.  Thập  tụng,  Căn  bản:  Bât  cung  kính  TÍS 
m  coi  thường  đại  chúng  Tỳ-kheo.  Pali:  anadariye,  bất  kính. 
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Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Người  vô  trí  đến  can,  nên  nói:  ông  cần  hỏi  thầy 
Hòa  thượng  của  ông  để  học  vấn,  tụng  kinh,  mà  biết  pháp  can  gián,  sau 
đó  mới  có  thể  can  gián.  Khi  ấy,  tôi  mới  nghe  theo.  Hoặc  nói  giỡn  chơi, 
nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn  nói  việc  nầy  lại  nhằm  nói  việc 
khác;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

55.  DỌA  NHÁT  TỲ  KHE0^23 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  nước  Ba-la-lê-tỳ.^^'^  Bấy  giờ 
tôn  giả  Na-ca-ba-la^^^  Tỳ-kheo  làm  thị  giả  Đức  Thế  Tôn,  cung  cấp  các 
thứ  cần  dùng.  Phật  bảo  Na-ca-ba-la: 

-  Ông  lấy  cái  áo  mưa  đem  đây.  Ta  muôn  đến  chỗ  kinh  hành  để  đi 
kinh  hành. 

Tôn  giả  vâng  lời,  lấy  áo  mưa  đem  đến  cho  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế 
Tôn  mang  áo  mưa,  đến  chỗ  kinh  hành  để  đi  kinh  hành. 

Bấy  giờ,  Thích-đề-hoàn-nhân  biến  hóa  làm  nhà  kinh  hành  bằng 
vàng,^^'’  rồi  chắp  tay  đứng  trước  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Đức  Thế  Tôn  của  con  đi  kinh  hành!  Đức  Thiện  Thệ  của  con  đi 
kinh  hành! 

Pháp  thường  của  chư  Phật,  khi  kinh  hành,  người  cúng  dường  đứng 
đầu  con  đường  kinh  hành. 

Khi  ấy,  Tỳ-kheo  Na-ca-ba-la  đứng  nơi  đầu  đường  đi  kinh  hành, 
biết  phần  đầu  của  đêm  đã  qua,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Đầu  hôm  đã  qua,  thỉnh  Thế  Tôn  vào  phòng. 

Thế  Tôn  im  lặng.  Giữa  đêm,  cuôl  đêm  đã  qua,  bình  minh  đã  xuất 
hiện,  các  loài  chim  bắt  đầu  thức  dậy.  Khi  trời  đã  sáng  tỏ,  lại  bạch  Đức 
Thế  Tôn: 

-  Đầu  đêm,  giữa  đêm,  cuối  đêm  đã  qua,  bình  minh  xuất  hiện,  các 
loài  chim  bắt  đầu  thức  dậy,  trời  đã  sáng  tỏ.  Cung  thỉnh  Đức  Thế  Tôn  trở 
lại  phòng. 

_ Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vẫn  im  lặng. 


323.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  73;  Tăng  kỳ:  65;  Thập  tụng,  Căn  bản:  66.  Pali.  Păc.  55. 

324.  Ba-la-lê-tỳ  Thập  tụng:  Phật  tại  Duy-da-li  lỄIPÌÌ,  trong  núi  Ma-câu-la  lílSM. 

325.  Na-ca-ba-la  Thập  tụng:  Tỳ-kheo  thị  giả  bấy  giờ  là  Tượng  Thủ  (Năgapăla?). 

Cf.  Tạp  A-hàm  49  (Kinh  1320).  Cf.  Ẵli,  Udãna  1.7.  Pădấll. 

326.  Kim  kinh  hành  đường  Thập  tụng:  Hoá  thành  hang  lưư  ly 
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Khi  ấy,  Na-ca-ba-la  nghĩ:  Nay  ta  có  nên  dọa  Phật,  để  khiến  cho 
Đức  Phật  vào  phòng  nghỉ  hay  không?  Tức  thì,  Na-ca-ba-la  liền  lật  ngược 
chiếc  y  trùm  lên  trên  đầu,  đến  chỗ  Đức  Phật  giả  làm  tiếng  phi  nhân 
khủng  bố,  Sa-môn!  Ta  là  quỷ  đây. 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-  Ta  biết,  đây  là  tâm  của  người  ngu,  cũng  là  người  ác. 

Bấy  giờ,  Thích  Đồ-hoàn  bạch  Phật: 

-  Trong  chúng  cũng  có  hạng  người  như  vậy  hay  sao? 

Đức  Phật  bảo  Thích-đề-hoàn-nhân: 

-  Người  này  ở  trong  đời  nầy  sẽ  được  pháp  thanh  tịnh.^^^ 

Bấy  giờ,  Thích-đề-hoàn-nhân  nói  kệ  khen  Phật: 

Thánh  độc  hành  không  phóng  dật 
Ai  khen  chê  không  dao  động 
Sư  tử  rống  nghe  không  sợ 
Như  gió  qua  cỏ  không  ngại 
Dần  đạo  tất  cả  các  chúng 
Quyết  định  tất  cả  trời  người. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cũng  dùng  kệ  trả  lời: 

Thiên  đế  nghĩ  ta  sỢ, 

Nên  nói  lời  này  chăng! 

Bấy  giờ,  Thích-đề-hoàn-nhân  kính  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  ẩn  hình 
lui  đi.  Đêm  ấy  trôi  qua,  bình  minh  vừa  ló  dạng,  Đức  Thế  Tôn  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  đem  nhân  duyên  nầy  kể  lại  cho  các  Tỳ-kheo  nghe  và 
nói: 

-  Na-ca-ba-la  nầy  là  người  si,  lại  muốn  dọa  cho  Ta  sỢ! 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Na-ca- 
ba-la  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  dọa  Tỳ-kheo  khác,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Dọa:^^^  tức  là  dùng  sắc,  tiếng,  hương,  vị,  xúc  và  pháp  để  dọa  người 
sỢ. 


327.  Thập  tụng:  Sau  này  sẽ  lậu  tận,  đắc  quả  A-la-hán. 

328.  Khủng  bố  íôlí.  Pali:  Bhisăpeyya. 
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-  Thế  nào  gọi  là  dùng  sắc  khủng  bố?  Hoặc  làm  thành  hình  con  voi, 
hình  con  ngựa,  hoặc  làm  thành  hình  con  quỷ,  hình  cầm  thú.  Dùng  những 
hình  sắc  như  vậy  để  khủng  bô"  người,  khiến  cho  người  thấy,  dù  sỢ  sệt 
hay  không  sỢ  sệt  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Dùng  những  hình  sắc  như  vậy  để 
khủng  bố  người  mà  người  â"y  không  thây,  phạm  Đột-kiết-la. 

-  Thế  nào  gọi  là  dùng  tiếng  để  khủng  bố  người?  Hoặc  dùng  tiếng 
tù  và,  tiếng  trống,  tiếng  ba-la,^^'^  tiếng  voi,  tiếng  ngựa,  tiếng  lạc  đà  kêu 
rống.  Dùng  những  âm  thanh  như  vậy  để  khủng  bố,  khiến  cho  người  kia 
nghe,  dù  họ  sỢ  sệt  hay  không  sỢ  sệt  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  dùng  âm 
thanh  như  vậy  để  khủng  bô"  mà  người  kia  không  nghe,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

-  Thê"  nào  gọi  là  dùng  hương  để  khủng  bố  người?  Hoặc  dùng 
hương  của  rễ  cây,  hương  của  cây  tát-la,^^°  hương  của  nhựa  cây,  hương 
của  vỏ  cây,  hương  của  bì  phu,  hương  lá,  hương  bông,  hương  quả,  hoặc  là 
mùi  thơm  hoặc  là  mùi  thôi.  Nếu  dùng  các  loại  hương  nầy  để  khủng  bố 
người,  người  kia  ngửi  mùi  hoặc  sỢ  hoặc  không  sỢ  đều  phạm  Ba-dật-đề. 
Nếu  dùng  các  loại  hương  như  vậy  để  khủng  bô"  người,  người  â"y  không 
ngửi,  phạm  Đột-kiết-la. 

-  Thế  nào  gọi  là  dùng  vị  khủng  bô"  người?  Nghĩa  là  dùng  vị  trao 
cho  người,  như  vị  chua,  vị  ngọt,  vị  đắng,  vị  chát,  vị  mặn,  vị  ca-sa.  Dùng 
những  vị  như  vậy  để  khủng  bố  người,  khiến  cho  họ  nếm  vị  â"y,  dù  họ 
sỢ  hay  không  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  đem  những  vị  â"y  để  khủng  bố 
người  mà  họ  không  thưởng  thức,  phạm  Đột-kiết-la. 

-  Thế  nào  gọi  là  dùng  sự  xúc  chạm  để  khủng  bô"  người?  Như  dùng 
sức  nóng,  sức  lạnh,  sức  nhẹ,  sức  nặng,  hoặc  mịn,  hoặc  thô,  hoặc  trơn, 
hoặc  rít,  hoặc  mềm,  hoặc  cứng.  Dùng  các  vật  như  vậy  để  chạm  xúc, 
khủng  bố  người,  khiến  cho  người  kia  xúc  chạm,  dù  họ  sỢ  hay  không  đều 
phạm  Ba-dật-đề.  Dùng  những  vật  xúc  chạm  như  vậy  để  khủng  bô",  mà 
người  không  xúc  chạm,  phạm  Đột-kiết-la. 

-  Thế  nào  gọi  là  dùng  pháp  để  khủng  bô"  người?  Nói  với  người 
trước,  -  Tôi  thây  tướng  thầy  như  vậy;  hoặc  thây  mộng  như  vậy,  thầy  sẽ 
chết,  hoặc  mâ"t  y  bát,  hoặc  thôi  tu.  Hòa  thượng  và  A-xà-lê  của  thầy  cũng 
sẽ  chết,  hoặc  mâ"t  y  bát,  hoặc  thôi  tu,  hoặc  cha  mẹ  thầy  lâm  bệnh  nặng, 
hoặc  qua  đời.  Dùng  những  pháp  như  vậy  khủng  bố  người,  khiến  họ  biết, 
dù  sỢ  hay  không  sỢ  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  dùng  những  pháp  như 
vậy  để  khủng  bố  người,  mà  người  â"y  không  biết,  Đột-kiết-la. 


329.  Ba-la  thanh  chưa  rõ  tiếng  gì. 

330.  Tát-la  thọ  Èslií;  có  lẽ  Pali:  Săla. 
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Nếu  Tỳ-kheo  dùng  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc,  pháp  để  khủng  bố 
người,  nói  rõ  ràng,  phạm  Ba-dật-đề.  Nói  không  rõ  ràng,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  ngồi  chỗ  tôl,  không  đèn  không  lửa;  hoặc 
nơi  nhà  đại  tiểu  tiện.  Nhìn  từ  xa  bảo  là  voi  là  giặc,  hoặc  ác  thú  đâm  ra 
sỢ  sệt,  cho  đến  trong  nhà  tôl  chỗ  không  đèn,  không  lửa,  nơi  đại  tiểu  tiện 
nghe  tiếng  người  đi;  hoặc  tiếng  động  chạm  của  cây  cỏ,  hoặc  tiếng  tằng 
hắng  tạo  ra  sỢ  sệt;  hoặc  dùng  sắc  chỉ  cho  người,  không  tạo  ra  sự  sỢ  sệt; 
hoặc  dùng  thanh,  hương,  vị,  xúc  trao  cho  người,  không  có  ý  tạo  cho  họ 
sỢ;  hoặc  thật  có  việc  như  vậy,  hoặc  thấy  tướng  như  vậy,  hoặc  thấy  trong 
mộng;  hoặc  (thầy)  sẽ  chết,  mất  y  bát  thôi  tu;  hoặc  cha  mẹ  bệnh  nặng  sẽ 
chết,  liền  nói  như  vầy,  -  Tôi  thấy  thầy  có  các  biến  tướng  như  vậy ;»  hoặc 
nói  đùa,  hoặc  nói  gấp  vội,  hoặc  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn 
nói  việc  nầy  lại  nói  việc  khác;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

56.  NỬA  THÁNG  TẮM^^i 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành  La- 
duyệt-kỳ,  nơi  đó  có  một  cái  ao.^^^  Bấy  giờ  vua  Bình-sa  nước  Ma-kiệp^^ 
cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  vào  tắm  giặt  trong  ao. 

Một  hôm,  vào  lúc  cuối  đêm  khi  bình  minh  chưa  xuất  hiện,  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  vào  tắm  giặt  trong  ao.  Cũng  vào  lúc  đó,  khi  bình  minh  chưa 
xuất  hiện,  vua  Bình-sa  cùng  với  các  thể  nữ  muôn  đến  nơi  ao  để  tắm  rửa. 
Khi  nhìn,  nhà  vua  nghe  tiếng  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đang  tắm  rửa  nơi  ao, 
liền  hỏi  quân  hầu  cận  hai  bên: 

-  Ai  đang  tắm  trong  ao? 

Tâu: 

-  Đó  là  các  Tỳ-kheo. 

Nhà  vua  ra  lệnh: 

-  Không  nên  khua  động  lớn  tiếng.  Đừng  để  cho  các  Tỳ-kheo  không 
kịp  tắm  phải  ra  về. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  các  loại  thuốc  bột  mịn,  thoa  tắm 


331.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  70;  Tăng  kỳ:  50;  Thập  tụng,  Căn  bản:  60.  Pali,  Pâc.  57. 

332.  Pali:  Hồ  nước  Tapodâ. 

333.  Xem  Ch.i.  Ba-la-di  2  &  cht.  64. 
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với  nhau,  cho  đến  khi  mặt  trời  mọc  mà  chưa  tắm  xong.  Rốt  cuộc  nhà 
vua  không  tắm  được  phải  hồi  cung.  Các  Đại  thần  đều  giận  và  cơ  hiềm. 
Họ  nói  với  nhau: 

-  Những  Sa-môn  họ  Thích  này  không  biết  tàm  quý.  Bên  ngoài  tự 
xưng  là  ta  tu  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Cuối 
đêm  dẫn  nhau  vào  ao  nước,  dùng  các  loại  thuốc  bột  mịn  tắm  rửa  nhau, 
mãi  cho  đến  khi  ánh  sáng  xuất  hiện.  Cuôl  cùng  khiến  nhà  vua  không 
tắm  rửa  được  phải  hồi  cung. 

Các  Tỳ -kheo  nghe  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 
Sao  vào  trong  ao  nước  lúc  cuối  đêm,  lại  dùng  các  thứ  thuốc  bột  mịn  tắm 
rửa  cho  nhau,  mãi  đến  khi  ánh  sáng  xuất  hiện,  khiến  nhà  vua  không 
tắm  được? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  vào  trong  ao  tắm  lúc  cuối  đêm,  lại 
dùng  thuốc  bột  mịn  tắm  rửa  cho  nhau,  mãi  đến  trời  sáng,  khiến  cho  nhà 
vua  không  tắm  được  phải  về? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
lúc  trời  nóng  bức,  thân  thể  bị  mọc  nhọt,  mồ  hôi  tiết  ra  hôi  hám,  e  sỢ 
không  dám  tắm,  ngại  vi  phạm  giới  quá  nửa  tháng  tắm. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  lúc  trời 
nóng  bức  được  tắm  rửa  thường  xuyên.  Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian  nóng  bức. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ -kheo  kiết  giới  như  vậy.  Trong  sô"  các  Tỳ -kheo 
bệnh,  thân  thể  bị  mụn  nhọt,  mồ  hôi  tiết  ra  hôi  hám,  hoặc  khi  đại  tiểu 
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tiện,  đổ  đồ  bất  tịnh,  e  sỢ  không  dám  tắm,  lo  ngại  phạm  quá  nửa  tháng 
tắm  rửa.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  tắm  rửa  theo  nhu  cầu. 

Từ  nay,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian  nóng  bức,  khi  bệnh. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  khi  làm 
việc,  thân  thể  bị  mồ  hôi  tiết  ra  hôi  hám,  các  Tỳ-kheo  có  tâm  e  sỢ,  không 
dám  tắm,  bạch  Phật.  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  lúc  làm  việc  được  tắm 
rửa  theo  yêu  cầu. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian  nóng  bức,  khi  bệnh,  lúc  làm  việc. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo  đi  trong  cơn  mưa  gió,  thân  hình  bị  mọc  nhọt,  mồ  hôi  ra  nhớp  nhúa, 
đất  bụi  không  sạch,  vì  cẩn  thận  sỢ  không  dám  tắm,  bạch  Phật.  Phật  cho 
phép  Tỳ-kheo  khi  mưa  gió  được  tắm  rửa  theo  yêu  cầu. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian  nóng  bức,  khi  bệnh,  lúc  làm  việc,  khi 
mưa  gió. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
đi  đường  bị  nóng,  sanh  ghẻ,  mồ  hôi  đổ  nhớp  đầy  bụi  ô  uế,  không  sạch, 
sỢ  và  cẩn  thận  không  dám  tắm,  bạch  Phật.  Phật  dạy,-  Cho  phép  các  Tỳ- 
kheo  khi  đi  đường  được  tắm  rửa  theo  yêu  cầu. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo,  nửa  tháng  nên  tắm  một  lần;  nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian  nóng  bức,  khi  bệnh,  lúc  làm  việc,  khi 
mưa  gió,  lúc  đi  đường,  đó  là  những  trường  hỢp  đặc  biệt. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thời  gian  nóng:  Bốn  mươi  lăm  ngày  cuối  mùa  xuân  và  tháng  đầu 
mùa  hạ  là  thời  gian  nóng  bức. 

Bệnh:  Cho  đến  thân  thể  bị  xú  uế,  như  vậy  gọi  là  bệnh. 

Làm  việc:  Cho  đến  như  việc  quét  đất  phía  trước  phòng. 

Khi  mưa  gió:  Cho  đến  một  trận  gió  lô"c,  một  giọt  mưa  rớt  trên 

thân. 

Lúc  đi  đường:  Cho  đến  chỉ  đi  trong  vòng  nửa  do  tuần,  kể  cả  đi  tới 
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và  đi  lui. 

Nếu  Tỳ-kheo  nửa  tháng  tắm  một  lần,  trừ  trường  hỢp  đặc  biệt;  nếu 
quá,  kể  cả  chỉ  dội  nước  ướt  khắp  thân,  Ba-dật-đề;  hoặc  nước  dội  chỉ  ướt 
nửa  thân  cũng  phạm  Ba-dật-đề,  hoặc  chuẩn  bị  phương  tiện  muốn  tắm 
mà  không  tắm;  tất  cả  đề  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nửa  tháng  tắm  một  lần;  lúc  nóng,  lúc  bệnh,  lúc 
làm  việc,  lúc  gió,  lúc  mưa,  lúc  đi  đường,  nên  tắm  rửa  thường  xuyên; 
hoặc  bị  thế  lực  bắt,  cưỡng  bức  bảo  tắm  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

57.  ĐỐT  LỬA334 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Khoáng  dã^^^.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  bảo  nhau,  -  Trước  mặt  Thượng  tọa,  chúng  ta  nói  năng  không 
đưỢc  tự  do.  Họ  liền  cùng  nhau  ra  ngoài  phòng,  nơi  đất  trống,  tập  trung 
cây  cỏ  dưới  gốc  đại  thọ,  đô"t  lửa  để  sưởi  ấm.  Bấy  giờ,  trong  gốc  cây  có 
một  con  rắn  độc,  bị  hơi  lửa  xông  nóng,  từ  trong  bộng  cây  chạy  ra.  Các 
Tỳ-kheo  thấy  đều  hoảng  sỢ,  la  hét,  -  Rắn  độc!  Rắn  độc!  Rồi  lấy  củi 
đang  cháy  quăng  lung  tung.  Lửa  văng,  cháy  giảng  đường  của  Phật. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  thấy  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục,  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rằng,  -  Sao  các  Thầy  cùng  bảo  nhau  rằng,  trước  mặt  Thượng  tọa 
chúng  ta  nói  năng  không  được  tự  do.  Rồi  các  Thầy  ra  ngoài  phòng  tập 
trung  cây  cỏ,  nơi  đất  trống,  dưới  gốc  đại  thọ,  đô"t  lửa  để  sưởi  ấm,  khiến 
cho  rắn  độc  ở  trong  bông  cây  chạy  ra,  các  thầy  hoảng  sỢ,  lấy  củi  đang 
cháy  quăng  tứ  tung,  lửa  văng,  đốt  cháy  giảng  đường  của  Đức  Phật? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  cùng  bảo  nhau 
rằng,  trước  mặt  Thượng  tọa  chúng  ta  nói  năng  không  được  tự  do.  Rồi 


334.  Tăng  kỳ:  41;  Thập  tụng,  Căn  bản:  52;  Pali,  Păc.  56. 

335.  Xem  Ch.  ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  6  &  cht.  53. 
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các  thầy  ra  ngoài  phòng  tập  trung  cây  cỏ,  nơi  đất  trông,  dưới  gô"c  đại 
thọ,  đô"t  lửa  để  sưởi  ấm,  khiến  cho  rắn  độc  ở  trong  bộng  cây  chạy  ra, 
các  thầy  hoảng  sỢ,  lấy  củi  đang  cháy  quăng  tứ  tung,  lửa  văng,  đô"t  cháy 
giảng  đường  của  Phật? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vì  mình  tự  nhóm  lửa  nơi  đất  trống,  hoặc  sai  người 
nhóm,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo 
bệnh,  cẩn  thận  sỢ  không  dám  tự  nhóm  lửa,  không  nhờ  người  nhóm.  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  được  tự  nhóm  lửa  nơi  đâ"t  trống  hay  nhờ 
người  nhóm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  vì  mình  tự  nhóm  lửa  nơi  đất  trống, 
hoặc  sai  người  nhóm,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo  muốn  nâu  cháo  cho  Tỳ-kheo  bệnh,  hoặc  nâu  canh,  nấu  cơm,  hoặc 
nơi  nhà  nơi  nhà  trù,  nơi  nhà  tắm,  hoặc  xông  bát,  nhuộm  y,  hoặc 

thắp  đèn,  thắp  hương;  các  Tỳ-kheo  đều  cẩn  thận  sỢ  không  dám  làm. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Những  việc  trên  cho  phép  được  nhóm  lửa. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  vì  mình  tự  nhóm  lửa  nơi  đất  trống, 
hoặc  sai  người  nhóm,  Ba-dật-đề.  Trừ  có  nhân  duyên. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Bệnh:  cần  lửa  để  sưởi  â"m. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  bệnh,  vì  mình  tự  nhóm  lửa  nơi  đâ"t  trống,  hoặc 
đô"t  cỏ  cây  nhánh  lá,  gai,  cây  gai,  sô  ma  hoặc  phân  bò,  trâu...  đốt  bâ"t  cứ 
thứ  gì  cũng  đều  phạm  Ba-dật-đề. 

Nếu  lây  lửa  để  trên  cỏ  cây  nhánh  lá,  gai,  cây  gai,  phân  bò,  trâ"u... 
nếu  cháy  đều  phạm  Ba-dật-đề. 

336.  Ôn  thất  nhà  tắm  có  nước  nóng.  Pali:  jantăghara. 
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Nếu  lấy  cây  bị  đốt  phân  nửa  quăng  vào  trong  lửa,  Đột-kiết-la;  đô"t 
than  Đột-kiết-la. 

Nếu  không  nói  với  người  đôl  diện,  -  Người  xem  cho,  biết  cho! 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức  xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nói  với  người  đối  diện,  -  Xem  cho!  Hoặc  người 
bệnh  tự  nhóm  lửa,  hay  nhờ  người  nhóm  lửa,  có  nhân  duyên  chăm  sóc 
người  bệnh,  vì  người  bệnh  nấu  cháo,  nấu  canh,  nấu  cơm,  hoặc  ở  nơi  nhà 
trù,  nơi  nhà  ấm,  nơi  nhà  tắm;  hay  xông  bát,  hoặc  nấu  thuốc  nhuộm  y, 
đôd  đèn,  đốt  hương,  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

58.  GIẤU  VẬT  DỤNG  CỦA  TỲ  KHEO^^" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chúng  Tăng  thọ  thực  vào 
sáng  ngày  mai.  Liền  trong  đêm  đó  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uô"ng 
ngon  bổ,  sang  rạng  ngày  hôm  sau  đến  báo  tin  giờ  thọ  thực. 

Bấy  giờ,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  mang  y  bát,  tọa  cụ,  ông  đựng 
kim  đến  để  một  bên  rồi  thong  thả  kinh  hành,  chờ  giờ  ăn  đến.  Nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  rình  lúc  nhóm  mười  bảy  đi  kinh  hành  quay  lựng  lại  chỗ  để  đồ, 
liền  lấy  y  bát,  tọa  cụ,  ống  kim  của  họ  giấu.  Khi  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo 
nghe  báo  tin  giờ  thọ  thực  đã  đến,  thì  phát  hiện,  nên  hỏi: 

-  Y  bát,  tọa  cụ,  ống  kim  của  chúng  tôi  để  tại  đây,  ai  đem  đi  đâu? 

Các  Tỳ-kheo  khác  hỏi: 

-  Các  ông  ở  đâu  đến? 

Nhóm  mười  bảy  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  ở  đây.  Mang  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim  để  một  bên, 
rồi  đi  kinh  hành,  chờ  đến  giờ  ăn. 

Trong  khi  đó,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đang  đùa  giỡn  ở  trước.  Các  Tỳ- 
kheo  khác  quan  sát,  thấy  nhóm  sáu  đang  đùa  giỡn,  khẳng  định  những 
người  này  lấy  y  bát  đi  giấu. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo, 
-  Sao  các  thầy  lâ"y  y,  bát,  tọa  cụ,  ống  kim  của  nhóm  mười  bảy  giâ"u  đi? 
_ Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 


337.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  78;  Tăng  kỳ:  64;  Thập  tụng,  Căn  bản:  67.  Pali,  Pâc.  60. 
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ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  rình  lúc  nhóm 
mười  bảy  Tỳ-kheo  đi  kinh  hành  quay  lưng  lại,  lấy  y  bát  tọa  cụ  ống  kim 
của  họ  giấu  đi? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  giấuy,  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim  của  Tỳ-kheo  khác, 
tự  mình  giấu  hoặc  bảo  người  giấu,  cho  đến  giỡn  chơi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TỮỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  giâ"u  y  bát  tọa  cụ  ông  đựng  kim  của  Tỳ-kheo  khác,  hoặc 
sai  người  giâ"u,  kể  cả  giỡn  chơi,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức  xoa-ma  na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  thật  biết  rõ  vật  của  người  kia,  thể  tất  cho 
nhau  mà  lây  câ"t;  hoặc  để  nơi  đất  trông,  bị  mưa  gió  làm  tổn  hoại  nên  lây 
câ"t;  hoặc  người  chủ  của  vật  tánh  bừa  bãi,  bỏ  y  bát  tọa  cụ  ống  kim  một 
cách  lung  tung,  nhằm  mục  đích  cảnh  giới  họ  nên  lây  câ"t;  hoặc  mượn 
y  của  người  kia  mặc  mà  người  kia  không  thu  xếp,  sỢ  mâ"t  nên  lây  cất; 
hoặc  vì  y  bát  các  vật  nầy  mà  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên 
lâ"y  câ"t;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

59.  Tự  TIỆN  DÙNG  Y  KHÔNG  HỎI  CHỦ^^S 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chân  thật  thp^®  y  cho  Tỳ-kheo  thân  hậu; 
sau  đó,  không  nói  với  chủ  mà  lây  mặc. 


338.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  81;  Tăng  kỳ:  63;  Thập  tụng,  Căn  bản:  68.  Pali,  Pâc.  59. 

339.  Xem  cht.  14,  Ch.iv,  Ni-tát-kỳ  1. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  phạm 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 
Tại  sao  trước  đây,  các  thầy  đã  đem  y  thí  cho  Tỳ-kheo  thân  hậu,  sau 
không  nói  với  chủ  mà  lấy  mặc? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông,  trước  đã  đem  y 
thí  cho  Tỳ-kheo  thân  hậu  rồi,  sau  không  nói  với  chủ  mà  lấy  mặc? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đã  cho y  đến  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di,  Sa-di-ni,  về  sau  không  nói  với  chủ  mà  lấy  mặc/"'®  ba-dật-  đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Y:  Có  mười  loại  như  trước  đã  nói. 

Cho  y:  Tức  là  tịnh  thí  y.  Tịnh  thí  y  có  hai  cách:  Chân  thật  tịnh  thí 
và  triển  chuyển  tịnh  thí. 

-  Chân  thật  tịnh  thí:  Người  cho  nói,  -  Đây  là  y  dư  của  tôi  chưa  tác 
tịnh.  Nay  vì  để  tịnh,  tôi  cho  trưởng  lão,  để  làm  chân  thật  tịnh  thí.^'*' 

-  Triển  chuyển  tịnh  thí:  Người  cho  nói,  -  Đây  là  y  dư  của  tôi  chưa 
tác  tịnh.  Nay  vì  để  tịnh,  tôi  cho  trưởng  lão.  Vị  được  cho  nên  nói  như  vầy, 
-  Trưởng  lão  nghe  cho.  Trưởng  lão  có  y  dư  như  vậy,  chưa  tác  tịnh.  Nay 
cho  tôi  để  đưỢc  tịnh,  tôi  xin  nhận.  Nhận  rồi  nên  hỏi,  -  Trưởng  lão  muôn 
cho  ai?  Người  cho  nên  nói,  -  Cho  vị  có  tên  như  vậy.  Vị  kia  nên  nói,  - 
Trưởng  lão  có  cái  y  dưnầy,  chưa  tác  tịnh.  Nay  cho  tôi  để  được  tịnh,  nên 
tôi  nhận.  Nhận  rồi  tôi  chuyển  cho  Tỳ-kheo  có  tên  như  vậy.  Như  vậy  y 
nầy  là  sở  hữu  của  Tỳ-kheo  có  tên  như  vậy.  Trưởng  lão  vì  Tỳ-kheo  có 


340.  Tăng  kỳ:  không  xả  mà  thọ  dụng.  Thập  tụng:  Người  khác  không  trả  mà  cưỡng  đoạt  lấy.  Căn 
bản:  nhận  y  người  khác  gởi,  tự  tiện  dùng  mà  không  hỏi  chủ. 

341.  Pali:  Sammukhăvikappană,  tác  tịnh  hiện  tiền  (trực  tiếp);  cf.  Vin.  iv.  122. 
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tên  như  vậy  cất  giữ  hộ  trì,  tùy  ý  xử  dụng^'^^. 

Chân  thật  tịnh  thí  thì  phải  hỏi  chủ,  sau  đó  mới  lấy  dùng.  Còn  triển 
chuyển  tịnh  thí  thì  nói  hay  không  nói,  tùy  ý  lấy  dùng.  Nếu  Tỳ-kheo  y  đã 
chân  thật  tịnh  thí,  không  nói  với  chủ  mà  lấy  dùng,  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nói  với  chủ  rồi  mới  lấy  dùng,  nếu  chân  thật  tịnh 
thí.  Nói  hay  không  nói  trước  khi  lấy  dùng,  nếu  là  triển  chuyển  tịnh  thí. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  nã^o,  bức  bách. 

60.  HOẠI  SẮC  Y  MỚr« 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mặc  y  màu  trắng  mà  đi.  Các 
cư  sĩ  đều  cơ  hiềm,  -  Sa-môn  Thích  tử  nầy  không  biết  tàm  quý.  Thu  nhận 
thọ  dụng  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng,  tôi  tu  chánh  pháp. 
Nhưng  như  vậy,  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại  sao  mặc  đồ  mới  màu  trắng  mà 
đi,  giông  như  nhà  vua,  hay  Đại  thần  của  vua? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  -  Sao  các 
thầy  mặc  y  mới  màu  trắng  mà  đi? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  mặc  áo  màu  trắng 
mà  đi? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nhận  được  y  mới,  tùy  ý  sử  dụng  một  trong  ba  màu 


342.  Pali:  Paramukhavikappana,  tác  tịnh  vắng  mặt  người  nhận.  cf.  Vin.iv.  122. 

343.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  77;  Tăng  kỳ:  48;  Thập  tụng,  59.  Căn  bản:  58.  Pali,  Pâc.  58. 
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hoặc  là  xanh,  hoặc  đen,  hoặc  mộc  lan  làm  cho  hoại  sắc;  nếu  không 
làm  cho  hoại  sắc  bằng  ba  thứ  hoặc  xanh,  hoặc  đen,  hoặc  lam^‘^‘*  mà 
mặc  nguyên  y  mới,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Mới:  Là  y  mới,  hoặc  mới  nhận  được  từ  người,  đều  gọi  là  y  mới. 

Y:  Có  mười  loại  như  đã  nói  trước. 

Hoại  sắc:  Nhuộm  thành  màu  xanh,  đen,  mộc  lan. 

Tỳ-kheo  kia  nhận  được  y  (vải)  mới  không  nhuộm  làm  thành  ba 
hoại  sắc  xanh,  đen,  mộc  lan.  Tỳ-kheo  được  y  mới,  không  nhuộm  ba  màu 
xanh,  đen,  mộc  lan,  mà  mặc  y  mới  với  màu  khác,  Ba-dật-đề.  Nếu  có  y 
kép  không  tác  tịnh  mà  cất  chứa,  phạm  Đột-kiết-la.  Y  đơn  không  tác  tịnh 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  chẳng  phải  y,  đây  đựng  y  bát,  đây  đựng  guô"c 
dép,  dãy  đựng  kim  chỉ,  giây  ngồi  thiền,  giây  lưng,  mão,  bít  tất,  nhiếp, 
khăn  lau,  khăn  gói  giày  dép,  không  tác  tịnh  mà  chứa  cất  đều  phạm  Đột- 
kiết-la.  Nếu  đem  y  chứa  nhuộm  mà  gởi  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  nhận  được  y  màu  trắng,  dùng  ba  màu  xanh, 
đen  và  mộc  lan  để  nhuộm.  Y  kép,  y  đơn  tác  tịnh  rồi  mới  chứa.  Nếu 
chẳng  phải  dãy  đựng  y  bát,  cho  đến  khăn  gói  giày  dép,  đều  tác  tịnh  rồi 
mới  chứa  cất;  hoặc  y  nhuộm  rồi  mới  đem  gởi  nhà  bạch  y;  hoặc  y  đã  phai 
màu  nhuộm  lại,  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

61.  ĐOẠN  SINH  MẠNG345 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước 
Xá-Vệ.  Bấy  giờ,  tôn  giả  Ca-lưu-đà-di  không  thích  thấy  quạ,  nên  làm 
cung  bằng  tre  để  bắn  quạ,  bắn  mãi  không  thôi,  đã  sát  hại  rất  nhiều  quạ, 
chất  thành  đống  trong  Tăng-già-lam. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  đến  trong  Tăng-già-lam  lễ  bái,  thấy  đống  quạ 
chết  lớn  này,  mọi  người  đều  cùng  nhau  cơ  hiềm  bàn  với  nhau  rằng,  - 
Sa-môn  Thích  tử  không  biết  xấu  hổ,  không  có  lòng  thương,  giết  mạng 


344.  Ngũ  phần  9  (T22nl421,  tr.68a25)  xanh,  đen,  mộc  lan.  Thập  tụng  15  (T23nl435,  tr.l09bll) 

màu  xanh,  màu  bùn,  nâu  đỏ  w  (thanh)  /ib  (nê)  (thiến).  Căn  bản39  (T23nl442,  tr.845al4) 
màu  xanh,  màu  bùn,  màu  đỏ  Pali:  Nha  (xanh  lá  cây),  kaddama  (bùn),  kăsasămaka 

(màu  đen,  hay  gần  đen) 

345.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  51;  Tăng  kỳ:  61;  Thập  tụng,  Căn  bản:  61.  Pali,  Pâc.  61. 
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chúng  sanh.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  ta  tu  chánh  pháp.  Như  vậy,  có  gì  là 
chánh  pháp?  Bắn  giết  loài  quạ  cho  đến  chất  đông. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di  rằng,  -  Sao  thầy 
bắn  giết  loài  quạ,  nhiều  đến  nỗi  dồn  thành  đông  to? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tỳ-kheo.  Biết  mà  Ngài 
cố  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Có  thật  sự  ông  không  ưa  thấy  loài  quạ,  nên  làm  cung  bằng  tre  để 
bắn  chúng,  nhiều  đến  nỗi  dồn  thành  đống  to  hay  không? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Sự  thật  như  vậy! 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Ca-lưu-đà-di,  sao  lại  bắn  giết  các  loài  quạ,  chất  thành 
đô"ng  như  vậy? 

Quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đoạn  mạng  sống  loài  vật,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo 
khi  đứng,  khi  ngồi,  đi  tớí  đi  lui,  phần  nhiều  giết  chết  nhiều  loại  tiểu 
trùng,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  có  vị  e  sỢ.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  Đức  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cố  ỷ  đoạn  mạng  sống  loài  vật,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Loài  vật:  Chỉ  cho  loài  không  thể  biến  hóa  mà  đoạn  mạng  sống 
của  nó;  hoặc  tự  mình  đoạn^'^'’,  hay  sai  người  đoạn,  hoặc  sai  sứ  giết,  hoặc 
sai  người  đi  và  về  mà  giết,  hoặc  trùng  sứ  mà  giết,  hoặc  sai  sứ  luân 
chuyển  giết,  hoặc  tự  mình  tìm  để  sai,  hoặc  sai  người  tìm  để  sai,  hoặc  tự 


346.  Xem  Ch.i  Ba-la-di  3,  phần  thích  nghĩa. 
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tìm  người  cầm  dao,  sai  người  tìm  cầm  dao,  hoặc  dùng  thân  ra  dấu  hiệu, 
hoặc  dùng  miệng  nói,  hoặc  dùng  thân  và  miệng,  hoặc  khiến  người  dạy, 
hoặc  khiến  người  viết  thư,  hoặc  sai  khiến  người  viết  thư,  hoặc  đào  hầm 
để  sập  chết,  hoặc  đặt  dao  nơi  chỗ  thường  tới  lui,  hoặc  thuốc  độc,  hoặc 
an  trí  dụng  cụ  giết  ở  trước,  làm  tất  cả  phương  tiện  như  vậy,  hoặc  các 
cách  khác,  với  dụng  tâm  giết  súc  sanh,  do  đó  mà  nó  chết,  Ba-dật-đề. 

Phương  tiện  muốn  giết  mà  không  giết,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Không  có  ý  giết;  hoặc  dùng  ngói,  đá,  dao,  gậy, 
quăng  ném  chỗ  khác  mà  trúng  nhầm  đoạn  mạng  của  chúng;  hoặc  Tỳ- 
kheo  có  bổn  phận  xây  cất  nhà  phòng  lỡ  tay  rớt  gạch  đá  trúng  nó  phải 
chết,  hoặc  ngói  gỗ,  cây  gậy,  hoặc  trụ  cột,  rui  mè,  kèo...  cầm  những  thứ 
như  vậy,  sút  tay  rớt  xuông,  nó  bị  chết.  Hoặc  dìu  người  bệnh  đứng  dậy 
mà  họ  bị  chết,  hoặc  nằm  trở  lại  mà  họ  chết,  hoặc  khi  tắm  rửa  bị  chết, 
hoặc  khi  uống  thuốc  mà  chết,  khi  đỡ  vào  phòng  chết,  khi  ra  phòng  chết, 
hoặc  khi  giữa  ngày  ngồi  mà  chết,  hoặc  nơi  chỗ  râm  mà  chết,  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

62.  UỐNG  NƯỚC  CÓ  TRÙNG347 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lấy  nước  có  tạp  trùng  dùng 
uô"ng.  Các  cư  sĩ  thấy,  đều  cơ  hiềm,  -  Những  Sa-môn  Thích  tử  nầy  không 
có  từ  tâm,  sát  hại  mạng  loài  trùng.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  ta  tu  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Dùng  nước  có  tạp  trùng. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  -  Tại  sao 
các  thầy  không  có  từ  tâm,  uống  nước  có  trùng,  hại  mạng  sống? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  uô"ng  và  dùng  nước  có  tạp  trùng,  hại  mạng 


347.  Xem  Ba-dật-đề  19 
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sõng? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  uống  nước  hoặc  dùng  nước  có  tạp  trùng,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
không  biết  nước  có  trùng  hay  không  có,  sau  mới  biết  là  có,  nên  tác  pháp 
sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  e  sỢ  nên  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  nước  có  tạp  trùng  mà  uống  nước  hoặc  dùng, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia  biết  nước  có  tạp  trùng  mà  uô"ng  hoặc  dùng,  phạm  Ba- 
dật-đề.  Ngoài  nước  ra,  tạp  trùng  trong  nước  gạo,  trong  châ"t  đắng,  chất 
rưỢu,  trong  sữa  trong,  trong  nước  lúa  mạch  mà  uống  hoặc  dùng,  đều 
phạm  Ba-dật-đề. 

Nước  có  trùng,  tưởng  là  có  trùng  mà  dùng,  Ba-dật-đề.  Nước  có 
trùng  mà  nghi,  Đột-kiết-la.  Nước  không  trùng,  tưởng  là  nước  có  trùng, 
Đột-kiết-la.  Nước  không  trùng  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết  có  trùng;  tưởng  là  không  trùng, 
hoặc  có  loài  trùng  lớn,  khua  động  nước  nó  tránh  đi;  hoặc  nước  lọc  rồi 
mới  uống  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách^'*®. 

63.  CỐ  GIEO  NGHI  HÔp49 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  đến  hỏi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 


348.  Bản  Hán,  hết  quyển  16. 

349.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  52;  Tăng  kỳ:  62;  Thạp  tụng,  Căn  bản:  62.  Pali,  Pâc.  77. 
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-  Kính  thưa  trưởng  lão!  Thế  nào  là  vào  sơ  thiền?  Đệ  nhị,  đệ  tam, 
đệ  tứ  thiền?  Thế  nào  là  vào  không,  vô  tướng,  vô  nguyện?  Thế  nào  là 
đắc  quả  Tu-đà-hoàn?  Quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán? 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Như  những  điều  các  ông  đã  hỏi,  thời  các  ông  đã  phạm  pháp  Ba- 
la-di,  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo^^°. 

Bấy  giờ,  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  liền  đến  chỗ  vị  Tỳ-kheo  Thượng 
tọa,  hỏi: 

-  Nếu  có  các  Tỳ-kheo  hỏi  như  vầy,  “Thế  nào  là  vào  sơ  thiền?  Đệ 
nhị,  đệ  tam,  đệ  tứ  thiến?  Thế  nào  là  vào  không,  vô  tướng,  vô  nguyện? 
Thế  nào  là  đắc  quả  Tu-đà-hoàn?  Quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả 
A-la-hán?”  Thì  bị  phạm  tội  gì? 

Vị  Thượng  tọa  bảo: 

-  Hỏi  như  vậy  không  phạm  tội  gì  cả. 

Nhóm  mười  bảy  Tỳ -kheo  nói: 

-  Chúng  con  có  đến  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  hỏi,  “Thế  nào  là  vào  sơ 
thiền?  Đệ  nhị,  đệ  tam,  đệ  tứ  thiến?  Thế  nào  là  vào  không,  vô  tướng,  vô 
nguyện?  Thế  nào  là  đắc  quả  Tu-đà-hoàn?  Quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na- 
hàm,  quả  A-la-hán?”  Các  thầy  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  nói,  “Các  ông  tự 
xưng  đưỢc  pháp  thượng  nhân,^^'  phạm  Ba-la-di,  chẳng  phải  Tỳ-kheo!  ” 

Vị  Thượng  tọa  Tỳ-kheo  kia  quán  sát,  biết  nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
muốn  gieo  nghi  ngờ  hoang  mang  cho  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo, 
-  Tại  sao  các  thầy  gieo  nghi  ngờ  hoang  mang  cho  nhóm  mười  bảy  Tỳ- 
kheo? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lại  gieo  nghi  ngờ  hoang  mang  cho 
nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  khiển  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 


350.  Các  bộ  đều  nói,  gieo  nghi  ngờ  17  Tỳ-kheo  này  không  đắc  giới  cụ  túc  vì  thọ  không  như 
pháp. 

351.  Đoạn  trên,  không  nêu  tội  danh  này. 
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kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  gieo  nghi  ngờ  hoang  mang  cho  người  khác,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  số  đông 
Tỳ-kheo  tập  họp  lại  một  chỗ,  cùng  bàn  luận  về  pháp  luật,  nhưng  có  một 
Tỳ-kheo  bỏ  đi.  Sau  khi  ra  đi,  vị  ấy  khởi  tâm  nghi  nói  rằng,  -  Các  Tỳ- 
kheo  kia  có  cho  là  ta  đã  gieo  nghi  ngờ  cho  họ  hay  không?  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  cố  tâm  làm  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cố  ý  gieo  nghi  ngờ  hoang  mang  cho  người  khác, 
khiến  cho  không  an  tâm,  dù  chỉ  trong  chốc  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nghi  ngờ:^^^  làm  cho  nghi  ngờ  về  sự  sanh,  tuổi  tác,  thọ  giới,  yết- 
ma,  phạm  tội,  các  pháp^^"^. 

-  Làm  cho  nghi  ngờ  về  sự  sanh:  Như  hỏi,  -  Thầy  sanh  bao  lâu  rồi? 
Người  ấy  trả  lời,  -  Tôi  sanh  vào  lúc  ấy.  Lại  nói,  -  Thầy  không  sanh  vào 
lúc  đó  đâu.  So  với  thời  gian  sanh  của  người  khác,  thầy  chẳng  phải  sanh 
lúc  đó.  Đó  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  về  sự  sanh. 

-  Thế  nào  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  khi  hỏi  đến  tuổi  tác?  Như  hỏi, 
Thầy  bao  nhiêu  tuổi?  Vị  ấy  trả  lời:  Tôi  được  chừng  ấy  tuổi.  Lại  nói, 
Thầy  chẳng  phải  tuổi  đó  đâu.  So  với  người  khác  thọ  giới,  thầy  chưa  tới 
tuổi  đó.  Đó  gọi  là  hỏi  về  tuổi  tác  để  gieo  nghi  ngờ  cho  người. 

-  Thế  nào  gọi  là  hỏi  để  gieo  nghi  ngờ  về  việc  thọ  giới?  Như  hỏi, 
Khi  thầy  thọ  giới,  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi.  Lại  nữa,  trong  cương  giới  biệt 
chúng.  Đó  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  khi  thọ  giới. 

-  Thế  nào  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  về  yết-ma?  Như  hỏi,  Khi  thầy  thọ 
giới,  tác  bạch  bất  thành,  yết-ma  bất  thành,  phi  pháp  biệt  chúng?  Đó  gọi 
là  hỏi  để  gieo  nghi  ngờ  khi  tác  pháp  yết-ma. 


352.  Thập  tụng  16  (T23nl435,  tr.lllbl?)  -  Chỉ  với  mục  đích  ấy  chứ  không  gì  khác. 

353.  Nghi  não  ^'1^.  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ,  Thập  tụng:  Nghi  hôì  Căn  bản:  Não  '1^.  Pali: 
Sađcicca  kukkucca  upadaheyya,  cố  ý  khơi  dậy  sự  hoang  mang  (hôì  tiếc). 

354.  Tăng  kỳ:  Trưng  dẫn  gây  nghi  ngờ  về  sự  đắc  giới:  Sanh  hay  tuổi  tác;  yết-ma,  hình  tướng, 
bệnh,  tội,  mạ  lỵ,  kết  sử. 
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-  Thế  nào  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  về  tội  phạm?  Như  nói,  Thầy  phạm 
Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi-sa,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan- 
giá,  Đột-kiết-la,  ác  thuyết.  Đó  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  về  tội  phạm. 

-  Thế  nào  gọi  là  gieo  nghi  ngờ  về  các  pháp?  Như  nói,  Thầy  hỏi 
pháp  như  vậy,  tức  phạm  Ba-la-di,  chẳng  phải  Tỳ-kheo.  Đó  gọi  là  gieo 
nghi  ngờ  đôl  với  pháp. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  cố  ý  làm  cho  Tỳ-kheo  khác  nghi;  hoặc  bằng  sự 
sanh,  hoặc  về  tuổi  tác,  cho  đến  gieo  nghi  ngờ  đối  với  pháp,  nói  rõ  ràng 
thì  phạm  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Sự  thật  là  như  vậy,  không  cố  ý  tạo  nên.  Người 
kia  không  phải  sanh  lúc  đó;  sỢ  sau  này  họ  nghi  hối,  vô  cớ  mà  để  cho 
họ  thọ  sự  cúng  dường  của  người,  nhận  sự  kính  lễ  của  đại  Tỳ-kheo,  nên 
nói  -  Thầy  chẳng  phải  sanh  vào  lúc  ấy.  So  với  thời  gian  sanh  của  những 
người  khác,  nên  biết  thầy  chẳng  phải  sanh  vào  thời  gian  đó. 

Sự  thật  là  như  vậy,  người  kia  không  phải  với  sô"  tuổi  đó;  sỢ  sau  này 
họ  có  sự  nghi  hôl,  vô  cớ  mà  họ  thọ  sự  lợi  dưỡng  của  người,  nhận  sự  kính 
lễ  của  đại  Tỳ-kheo,  cho  nên  nói:  Thầy  không  phải  với  sô"  tuổi  tác  đó. 
Như  tuổi  của  các  Tỳ-kheo  khác,  thì  thầy  chưa  phải  là  số  tuổi  đó. 

Sự  thật  là  như  vậy,  nếu  tuổi  không  đủ  hai  mươi,  trong  cương  giới 
biệt  chúng;  sỢ  sau  họ  có  sự  nghi  hôi,  vô  cớ  mà  họ  nhận  lợi  dưỡng  của 
người,  thọ  sự  kính  lễ  của  đại  Tỳ-kheo,  khiến  cho  họ  biết  để  trở  về 
trường  hỢp  cũ,  sẽ  thọ  giới  lại,  nên  nói:  Thầy  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi, 
trong  cương  giới  biệt  chúng. 

Sự  thật  là  như  vậy,  bạch  không  thành,  yết-ma  không  thành,  phi 
pháp  biệt  chúng;  sỢ  sau  này  họ  có  sự  nghi  hối,  vô  cớ  mà  thọ  lợi  dưỡng 
của  người,  nhận  kính  lễ  của  đại  Tỳ-kheo,  nên  nói  để  cho  họ  biết,  trở  về 
lại  vị  trí  cũ,  rồi  thọ  giới  lại,  nên  nói:  Thầy  bạch  không  thành,  yết-ma 
không  thành  tựu,  phi  pháp  biệt  chúng. 

Sự  thật  là  như  vậy,  phạm  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi-sa,  Ba-dật-đề, 
Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  Đột-kiết-la,  ác  thuyết;  sỢ  sau  họ  có 
sự  nghi  hối,  vô  cớ  họ  thọ  lợi  dưỡng  của  người,  nhận  sự  kính  lễ  của  Tỳ- 
kheo  trì  giới,  muốn  khiến  cho  họ  biết  để  như  pháp  sám  hối,  nên  mới  nói 
-  Thầy  phạm  Ba-la-di  cho  đến  ác  thuyết. 

Lại  nữa,  nếu  người  kia  tánh  cạn  cỢt,  không  biết  cách  nói  năng, 
cho  nên  mới  nói  -  Thầy  nói  như  vậy  tức  là  tự  xưng  pháp  thượng  nhân, 
phạm  Ba-la-di,  chẳng  phải  hạnh  của  Tỳ-kheo. 
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Hoặc  nói  đùa  giỡn,  nói  gấp  gáp,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng, 
hoặc  muốn  nói  việc  nầy  nhằm  nói  việc  khác.  Tất  cả  trên,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

64.  CHE  GIẤU  THÔ  TỘP^S 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  quen  thân  cùng  một  Tỳ-kheo.  Song 
Bạt-nan-đà  Thích  tử  thường  hay  phạm  tội,  nên  đến  nói  với  Tỳ-kheo  kia, 
Trưởng  lão!  Tôi  thật  có  phạm  tội  như  vậy,  như  vậy.  Ngài  chớ  nên  nói 
với  người.  Tỳ-kheo  kia  thuận  ý. 

Sau  đó  một  thời  gian,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  cùng  với  Tỳ-kheo  kia 
mâu  thuẫn  nhau.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  đến  nói  với  các  Tỳ-kheo  khác: 

-  Bạt-nan-đà  Thích  tử  phạm  tội  như  vậy,  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  Tỳ-kheo  kia: 

-  Sao  thầy  biết? 

Tỳ-kheo  kia  nói: 

-  Chính  Bạt-nan-đà  Thích  tử  đã  nói  với  tôi. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Sao  thầy  không  cho  các  Tỳ-kheo  khác  biết? 

Vị  Tỳ-kheo  kia  nói: 

-  Trước  đây  tôi  thuận  tình  với  Bạt-nan-đà  nên  không  nói.  Nay  tôi 
không  thuận  tình  nên  nói. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  chê  trách  Tỳ-kheo  kia:  Tại  sao 
thầy  che  dâu  tội  của  Bạt-nan-đà  Thích  tử? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo,  sao  lại  che  dâu  tội  của  Bạt-nan-đà  Thích  tử? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  dẫu.  Tự  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 


355.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  74;  Tăng  kỳ:  60;  Thập  tụng,  Căn  bản:  50;  Pali,  Pâc.  64. 
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nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  che  giấu  thô  tội  của  Tỳ-kheo  khác,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo 
kia  không  biết  có  phạm  tội  thô  hay  không  phạm  tội  thô,  sau  mới  biết 
là  có  phạm  tội  thô,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề.  Có  vị  nghi  hỏi. 
Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đã  biết  Tỳ-kheo  khác  phạm  thô  tội  mà  che  giấu,^^^ 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tội  thô:  Là  bốn  tội  Ba-la-di,  Tăng-già-bà-thi-sa. 

Tỳ-kheo  kia  biết  Tỳ-kheo  khác  phạm  tội  thô;  biết  lúc  tiểu  thực, 
ăn  xong  mới  nói,  phạm  Đột-kiết-la.  Sau  bữa  trưa  biết,  đến  phần  đầu  của 
nửa  đêm  mới  nói,  phạm  Đột-kiết-la.  Phần  đầu  của  đêm  biết,  giữa  đêm 
nói,  phạm  Đột-kiết-la.  Giữa  đêm  biết,  đến  sau  đêm  muôn  nói  mà  chưa 
nói,  khi  bình  minh  xuất  hiện,  phạm  Ba-dật-đề. 

Trừ  tội  thô,  che  dấu  các  tội  khác,  phạm  Đột-kiết-la.  Tự  mình  che 
giấu  tội  thô,  phạm  Đột-kiết-la. 

Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  che  giấu  tội  thô  của  người  khác,  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tội  thô,  tưởng  tội  thô,  Ba-dật-đề.  Tội  thô  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 
Chẳng  phải  tội  thô,  tưởng  tội  thô,  Đột-kiết-la;  chẳng  phải  tội  thô  mà 
nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết  là  tội  thô,  tưởng  là  không  tội 
thô,  hoặc  cho  người  khác  biết,  hoặc  không  có  người  để  nói;  tâm  niệm 
rằng  “tôi  sẽ  nói,”  trong  thời  gian  chưa  nói,  bình  minh  xuất  hiện,  hoặc 
nói  sẽ  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  nên  không  nói;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


356.  Ngũ  phần:  che  giấu  qua  một  đêm.  Thập  tụng:  che  giấu  nhân  đến  một  đêm. 
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65.  TRUYỀN  CỤ  TÚC,  NGƯỜI  CHƯA  ĐỦ  HAI  MƯƠI  TUổI'5’ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  vườn  Trúc,  khu  Ca-lan-đà,  thành 
La-duyệt. 

Bấy  giờ,  trong  thành  La  duyệt  có  mười  bảy  đồng  tử,^^^  trước  là 
bạn  thân  với  nhau.  Lớn  nhất  mười  bảy  tuổi,  nhỏ  nhất  mười  hai  tuổi. 
Nhà  giàu  nhất  là  tám  mươi  trăm  ngàn;^^®  nghèo  nhất  tám  mươi  ngàn. 
Trong  số  đó,  có  một  đồng  tử  tên  là  Ưu-ba-li^'’“.  Cha  mẹ  nó  chỉ  sanh  có 
một  mình  nó,  vì  vậy  rất  thương  yêu,  không  khi  nào  muốn  nó  vắng  mặt. 
Cha  mẹ  nó  nghĩ,  Chúng  ta  nên  cho  đứa  con  này  học  kỹ  thuật  gì,  để  sau 
này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ  có  được  cuộc  sông  bảo  đảm,  khỏi  phải 
thiếu  thốn,  không  phải  lao  lực?  Rồi  lại  nghĩ,  Nên  cho  học  viết  chữ^'’^ 
trước.  Sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ  có  được  cuộc  sống  bảo  đảm, 
khỏi  phải  thiếu  thôn,  không  phải  lao  lực.  Cha  mẹ  nó  lại  nghĩ,  -  Cho  con 
học  viết  chữ,  cũng  làm  cho  thân  sức  mệt  nhọc^®.  Nên  cho  nó  học  kỹ 
thuật  gì,  để  sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ  có  được  cuộc  sông  bảo 
đảm,  khỏi  phải  thiếu  thôn,  không  phải  lao  lực?  Lại  suy  nghĩ,  -  Nay,  nên 
cho  con  học  kỹ  thuật  toán  số.  Sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ  có 
đưỢc  cuộc  sông  bảo  đảm,  khỏi  phải  thiếu  thốn,  không  phải  lao  lực.  Rồi 
cha  mẹ  nó  lại  nghĩ,  Nay,  cho  học  toán  sô",  cũng  làm  cho  thân  sức  mệt 
nhọc^'’^  Nên  cho  nó  học  kỹ  thuật  gì,  để  sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời, 
nó  sẽ  có  đưỢc  cuộc  sống  bảo  đảm,  khỏi  phải  thiếu  thôn,  không  phải  lao 
lực?  Nên  cho  con  học  kỹ  thuật  họa  tượng.  Sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời, 
nó  sẽ  có  đưỢc  cuộc  sống  bảo  đảm,  khỏi  phải  thiếu  thôn,  không  phải  lao 
lực.  Sau  đó,  lại  nghĩ,  -  Nay  ta  cho  học  họa,  sỢ  mệt  nhọc  cho  con  mắt  của 
nó.  Nên  cho  nó  học  kỹ  thuật  gì,  để  sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ 
có  được  cuộc  sống  bảo  đảm,  khỏi  phải  thiếu  thôn,  không  mệt  nhọc  cho 
con  mắt?  Lại  nghĩ,  Sa-môn  Thích  tử  khéo  tự  nuôi  thân,  an  lạc,  không  có 
các  khổ  não.  Ta  nên  cho  con  ta  xuâ"t  gia  tu  đạo  trong  pháp  của  Sa-môn 
Thích  tử.  Sau  này  khi  chúng  ta  qua  đời,  nó  sẽ  có  được  cuộc  sống  bảo 
đám,  khỏi  phải  thiếu  thốn,  thân  không  khổ  nhọc. 


357.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  61;  Tăng  kỳ:  71;  Thập  tụng,  Căn  bản:  72.  Pali,  Pâc.65. 

358.  Tăng  kỳ  19  (T22nl425,  tr.383al4):  Nhân  duyên  bởi  -  thập  lục  quần  Tỳ-kheo,  và  cha  con 
Ma-ha-la. 

359.  Tức  8.000.000  (tiền  vàng). 

360.  Cf.  Vin.i.  77  Upãli(dãraka). 

361.  Hán:  Học  thư  5®.  Pali  nt.:  Lekha  sikkheyya. 

362.  Pali  nt.:  Lekha  sikkhissati  aguliyo  dukkhă  bhavissanti,  -  nếu  nó  học  viết,  sẽ  khổ  cho  các 
ngón  tay 

363.  Pali,  nt.:  Gana  sikkhissati  urassa  dukkho  bhavissati,  -  học  toán  số,  sẽ  khổ  cho  cái  ngực. 
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Sau  đó  một  thời  gian,  nhóm  mười  bảy  cậu  nói  với  đồng  tử 
ưu-ba-li: 

-  Bạn  có  thể  theo  tụi  mình  đi  xuất  gia  làm  đạo? 

Đồng  tử  ưu-ba-li  trả  lời: 

-  Mình  xuất  gia  làm  gì?  Bạn  cứ  xuất  gia  đi. 

Bạn  thứ  hai,  bạn  thứ  ba,  trong  bọn  mười  bảy  đồng  tử,^“  bảo  đồng 
tử  ưu-ba-li: 

-  Hãy  cùng  nhau  xuất  gia  làm  đạo.  Vì  sao?  Như  bây  giờ  chúng  ta 
cùng  vui  đùa  với  nhau.  Khi  ấy,  chúng  ta  cũng  sẽ  vui  chơi  nô  đùa  với 
nhau  như  bây  giờ. 

Khi  ấy,  đồng  tử  ưu-ba-li  nói  với  các  đồng  tử  kia: 

-  Các  bạn  đợi  mình  một  chút.  Mình  phải  thưa  với  cha  mẹ  mình 
đã. 

Đồng  tử  ưu-ba-li  liền  đến  chỗ  cha  mẹ  thưa: 

-  Nay  con  muôn  xuất  gia  làm  đạo.  Xin  ba  má  cho  phép  con. 

Cha  mẹ  ưu-ba-li  liền  trả  lời: 

-  Ba  má  chỉ  sanh  một  mình  con.  Lòng  rất  thương  yêu.  Cho  đến,  dù 
chết  còn  không  muốn  rời,  đâu  thể  sống  mà  xa  cách^“. 

Đồng  tử  ưu-ba-li  xin  cha  mẹ  ba  lần  như  vậy: 

-  Xin  ba  má  cho  phép  con  được  xuất  gia. 

Cha  mẹ  của  ưu-ba-li  cũng  trả  lời  như  vậy  ba  lần: 

-  Ba  má  chỉ  sanh  một  mình  con.  Lòng  rất  thương  yêu.  Cho  đến,  dù 
chết  còn  không  muốn  rời,  đâu  thể  sồng  mà  xa  cách. 

Bấy  giờ,  cha  mẹ  nghe  ưu-ba-li  ba  lần  ân  cần  cầu  xin  xuất  gia,  hai 
ông  bà  liền  nghĩ,  -  Trước  đây  chúng  ta  cũng  đã  có  ý  nầy,  “Nên  cho  con 
của  ta  học  kỹ  thuật  nào  để  sau  khi  chúng  ta  qua  đời,  khiến  nó  được  sự 
sống  đảm  bảo,  khỏi  bị  thiếu  hụt,  không  khổ  cực  thân  xác?”  Chúng  ta 
định  cho  nó  học  viết  chữ  cho  đến  học  họa  để  sau  khi  chúng  ta  mất  đi  nó 
có  cuộc  sông  bảo  đảm,  không  thiếu  hụt,  thân  nó  không  vất  vả.  Nhưng 
lại  lo  ngại  cho  con  mắt  và  thân  thể  phải  khổ  nhọc.  Chúng  ta  đã  nghĩ,  chỉ 
có  Sa-môn  Thích  tử  mới  khéo  tự  nuôi  thân,  không  có  các  khổ  não.  Nếu 
cho  con  của  chúng  ta  xuất  gia  trong  đó,  quyết  định  nó  sẽ  được  cuộc  sống 
bảo  đảm  không  có  các  khổ  não. 

_ Bấy  giờ,  cha  mẹ  bảo  con  mình: 


364.  Nguyên  Hán:  Thập  thất  quần  đồng  tử  H  KSÉsT-.  tính  dư  một  cậu.  Pali:  Upâli  đến  rủ  bọn 
nhỏ  kia. 

365.  Xem  cht.  trên. 

366.  Đoạn  đôi  thoại  này  mâu  thuẫn  với  tường  thuật  ưên.  Có  sự  nhầm  lẫn  nào  đó  trong  bản 
Hán. 
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-  Nay  đã  đúng  lúc,  cha  mẹ  cho  phép  con  đi  xuất  gia. 

Bấy  giờ,  đồng  tử  ưu-ba-li  trở  lại  chỗ  mười  bảy  đồng  tử*  nói: 

-  Cha  mẹ  mình  đã  cho  mình  đi  xuất  gia,  nếu  các  bạn  muốn,  thì  nay 
đã  đúng  lúc. 

Các  đồng  tử  liền  đến  trong  Tăng-già-lam,  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Bạch  chư  Đại  đức!  Chúng  con  muốn  xuất  gia  học  đạo.  Xin  chư 
tôn  độ  cho  chúng  con  được  làm  đạo. 

Các  Tỳ -kheo  liền  độ  cho  xuất  gia,  thọ  đại  giới. 

Bấy  giờ,  các  đồng  tử  vì  trước  kia  đã  quen  sô"ng  sung  sướng,  không 
kham  ngày  ăn  một  bữa.  Nửa  đêm  đói  bụng,  lớn  tiếng  kêu  khóc: 

-  Cho  cơm  tôi  với!  Cho  cơm  tôi  với. 

Các  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Trẻ  con,  hãy  đợi  trời  sáng,  nếu  chúng  Tăng  có  thức  ăn  sẽ  cùng 
ăn.  Nếu  không  có,  sẽ  cùng  đi  xin.  Tại  sao  vậy?  Nơi  đây,  từ  trước  đến 
nay  hoàn  toàn  không  có  chỗ  nấu  ăn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ngồi  tư  duy  nơi  chỗ  vắng  trong  đêm,  nghe 
tiếng  trẻ  nít  khóc.  Biết  mà  Ngài  vẫn  cứ  hỏi  tôn  giả  A-nan: 

-  Trẻ  con  ở  đâu  mà  nửa  đêm  có  tiếng  khóc? 

Bấy  giờ,  tôn  giả  A-nan  đem  nhân  duyên  trên  bạch  Đức  Thế  Tôn 
một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi.  Tại 
sao  vậy?  Người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi,  không  kham  nổi  sự  nóng,  lạnh, 
đói  khát,  gió  mưa,  mòng  muỗi,  độc  trùng  và  các  lời  hung  dữ.  Nếu  thân 
có  các  khổ  đau  thì  không  thể  chịu  được.  Lại  nữa,  không  kham  trì  giới; 
không  kham  ăn  một  bữa.  A-nan,  nên  biết,  tuổi  đủ  hai  mươi  mới  kham 
nổi  những  việc  như  trên. 

Bấy  giờ,  đêm  đã  qua,  Đức  Thế  Tôn  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  do 
nhân  duyên  này,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa, cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  người  đủ  hai  mươi  tuổi  mới  cho  thọ  đại  giới;  nếu 
người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi  mà  cho  thọ  đại  giới,  thì  người  này  không 
đắc  giới,  Tỳ-kheo  kia  bị  quở  trách  là  người  si,  phạm  Ba-dật-đề. 

Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  kia 
không  biết  người  kia  đủ  hai  mươi  tuổi  hay  không  đủ  hai  mươi.  Sau  mới 
biết  là  không  đủ  hai  mươi,  nên  hoặc  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có 
sự  nghi.  Đức  Phật  dạy:  Không  biết  thì  không  phạm. 
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Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  người  đủ  hai  mươi  tuổi  mới  cho  thọ  đại  giới;  nếu  biết 
người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi  mà  cho  thọ  đại  giới,  thì  người  này  không 
đắc  giới,  Tỳ-kheo  kia  bị  quở  trách  là  người  phạm  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Người  thọ  giới  kia,  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi.  Hòa  thượng  biết  không 
đủ  hai  mươi  tuổi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  cũng  biết  không  đủ  hai 
mươi.  Khi  hỏi  trước  chúng,  -  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi?  Người  chưa  thọ 
giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  không  đủ  hai  mươi,  hoặc  nghi,  hoặc 
không  biết  rõ  số  năm,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  chúng  Tăng  không  hỏi.  Hòa 
thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  phạm  Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  biết  tuổi 
chưa  đủ  hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  bảo  tuổi  đủ  hai  mươi. 
Khi  hỏi  giữa  chúng,  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới 
trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết, 
hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề. 
Chúng  Tăng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  biết  tuổi 
chưa  đủ  hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  nghi.  Khi  hỏi  giữa 
chúng:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc 
đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh. 
Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  cũng  biết 
tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  không  biết.  Khi 
hỏi  giữa  chúng:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả 
lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc 
nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng 
Tăng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  bảo  tuổi  đủ 
hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  biết  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Khi 
hỏi  giữa  chúng:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả 
lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc 


367.  Si  cô"  Tăng  kỳ  19,  không  nói.  Ngũ  phần  8,  thay  bằng  -  pháp  ấy  phải  như  vậy  S/ẺJĩ8 
M.  Thập  tụng  16:  sự  việc  ây  phải  như  vậy  Pali:  Te  ca  bhikkhũ  gărayhă,  ida  tasmi 

păcittiyanTi,  -  các  Tỳ-kheo  â"y  đang  bị  khiển  trách;  cái  này  trong  đây  Ba-dật-đề.  Bản  Skt.  aya 
tatra  samaya,  -  trong  đây  sự  việc  này  là  hỢp  thức. 
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nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  không  phạm.  Chúng  Tăng 
phạm  Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  bảo  tuổi  đủ 
hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  bảo  tuổi  đủ  hai  mươi.  Khi  hỏi 
giữa  chúng:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời: 
Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín 
thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  không  phạm.  Chúng  Tăng 
cũng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  bảo  tuổi  đủ 
hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  nghi.  Khi  hỏi  giữa  chúng:  Ngươi 
tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi, 
hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng 
không  hỏi.  Hòa  thưọng  không  phạm.  Chúng  Tăng  phạm  Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  bảo  tuổi 
đủ  hai  mươi.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  không  biết.  Trong  chúng 
khi  hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời: 
Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín 
thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  không  phạm.  Chúng  Tăng 
cũng  không  phạm. 

Người  chưa  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  nghi. 
Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  biết  không  đủ  hai  mươi.  Trong  chúng  khi 
hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc 
đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh. 
Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  nghi.  Chúng 
Tăng  và  người  thọ  giới  bảo  tuổi  đủ  hai  mươi.  Trong  chúng  khi  hỏi:  Ngươi 
tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi, 
hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng 
không  hỏi.  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  nghi.  Chúng 
Tăng  và  người  thọ  giới  cũng  nghi.  Trong  chúng  khi  hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ 
hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa 
đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi. 
Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  phạm  Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  nghi.  Chúng 
Tăng  và  người  thọ  giới  không  biết.  Trong  chúng  khi  hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ 
hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa 
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đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi. 
Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  không  biết. 
Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  biết  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Trong  chúng 
khi  hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc 
đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh. 
Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  không  phạm.  Chúng  Tăng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  không  biết. 
Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  bảo  tuổi  đủ  hai  mươi.  Trong  chúng  khi 
hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc 
đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh. 
Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  và  chúng  Tăng  không  phạm. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  không  biết. 
Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  nghi.  Trong  chúng  khi  hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ 
hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ  hai  mươi,  hoặc  chưa 
đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh.  Hoặc  Tăng  không  hỏi. 
Hòa  thượng  không  phạm.  Chúng  Tăng  phạm  Đột-kiết-la. 

Người  thọ  giới  kia,  tuổi  không  đủ  hai  mươi.  Hòa  thượng  không 
biết.  Chúng  Tăng  và  người  thọ  giới  cũng  không  biết.  Trong  chúng  khi 
hỏi:  Ngươi  tuổi  đủ  hai  mươi  chưa?  Người  chưa  thọ  giới  trả  lời:  Hoặc  đủ 
hai  mươi,  hoặc  chưa  đủ,  hoặc  nghi,  hoặc  không  biết,  hoặc  nín  thanh. 
Hoặc  Tăng  không  hỏi.  Hòa  thượng  và  chúng  Tăng  không  phạm. 

Tỳ -kheo  kia  biết  người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi,  mà  trao  đại  giới. 
Ba  lần  yết- ma  xong,  Hòa  thượng  phạm  Ba-dật-đề.  Bạch  rồi,  hai  yết-ma 
xong,  Hòa  thượng  phạm  ba  Đột-kiết-la.  Bạch  rồi,  một  yết-ma  xong, 
Hòa  thượng  phạm  hai  Đột-kiết-la.  Bạch  xong,  Hòa  thượng  phạm  một 
Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  Hòa  thượng  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  chưa 
bạch,  tác  phương  tiện,  hoặc  cạo  tóc,  hoặc  muôn  tập  chúng  Hòa  thượng 
và  tâ"t  cả  đều  Đột-kiết-la.  Hoặc  chúng  tăng  tập  họp,  Hòa  thượng  Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết;  tin  người  thọ  giới  nói;  hoặc 
người  gần  xác  chứng;  hoặc  tin  lời  cha  mẹ;  hoặc  thọ  giới  rồi  nghi.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  tính  năm  tháng  trong  thai,  tính  tháng  nhuần,  hoặc  tính 
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tất  cả  mười  bốn  ngày  thuyết  giới  để  làm  niên^'’^  số  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

66.  KHƠI  LẠI  TRÁNH  Sự3® 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vưòn  Cấp-cô-độc,  cây  Kỳ-đà  nước  Xá-vệ. 
Lúc  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khơi  dậy  lại  sự  tranh  chấp  sau  khi  đã  được 
chấm  dứt  như  pháp  rồi;  nói:  Thầy  không  khéo  quán  sát,  nên  không 
thành  quán  sát;  không  khéo  giải  quyết,  nên  không  thành  giải  quyết, 
không  khéo  chấm  dứt,  nên  không  thành  chấm  dứt.  Do  vậy,  khiến  cho 
trong  Tăng  chưa  có  sự  tranh  cãi  thì  gây  nên  sự  tranh  cãi.  Sự  tranh  cãi  đã 
có  rồi  thì  không  trừ  diệt  được.  ” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Tại  sao  trong  Tăng  chưa  có  sự  tranh 
cãi,  lại  gây  nên  sự  tranh  cãi.  Sự  tranh  cãi  đã  có  thì  không  trừ  diệt 
được? 

Các  Tỳ-kheo  quán  sát  biết  do  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khơi  dậy  lại  sự 
tranh  chấp  sau  khi  đã  được  chấm  dứt  như  pháp  rồi,  nói:  Thầy  không 
khéo  quán  sát,  nên  không  thành  quán  sát;  không  khéo  giải  quyết,  nên 
không  thành  giải  quyết;  không  khéo  chấm  dứt,  nên  không  thành  chấm 
dứt.  Do  vậy,  khiến  cho  trong  Tăng  chưa  có  sự  tranh  cãi  thì  gây  nên  sự 
tranh  cãi.  Sự  tranh  cãi  đã  có  rồi  thì  không  trừ  diệt  được. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ -kheo: 

-  Sao  các  thầy  khơi  dậy  lại  sự  tranh  chấp  sau  khi  đã  được  chấm  dứt 
như  pháp  rồi;  nói:  “Thầy  không  khéo  quán  sát,  nên  không  thành  quán 
sát;  không  khéo  giải  quyết,  nên  không  thành  giải  quyết;  không  khéo 
chấm  dứt,  nên  không  thành  chấm  dứt.  Do  vậy,  khiến  cho  trong  Tăng 
chưa  có  sự  tranh  cãi  thì  gây  nên  sự  tranh  cãi.  Sự  tranh  cãi  đã  có  rồi  thì 
không  trừ  diệt  được.  ”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ngươi  khơi  dậy  lại  sự  tranh  chấp  sau  khi 


368.  Tính  tất  cả  các  tháng  âm  lịch  thiếu. 

369.  Ngũ  phần  6:  Ba-dật-đề  5;  Tăng  kỳ  12:  4;  Thập  tụng,  Căn  bản  26:  4.  Pali,  Pc.  63. 
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đã  đưỢc  chấm  dứt  như  pháp  rồi;  nói:  “Thầy  không  khéo  quán  sát,  nên 
không  thành  quán  sát;  không  khéo  giải  quyết,  nên  không  thành  giải 
quyết;  không  khéo  chấm  dứt,  nên  không  thành  chấm  dứt.  Do  vậy,  khiến 
cho  trong  Tăng  chưa  có  sự  tranh  cãi  thì  gây  nên  sự  tranh  cãi.  Sự  tranh 
cãi  đã  có  rồi  thì  không  trừ  diệt  được.  ”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  đâu  tranh  đã  được  dập  tắt  như  pháp  rồi,  sau  đó  lại 
khơi  dậy,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
không  biết  việc  đâu  tranh  đã  được  dập  tắt  như  pháp  hay  không  như 
pháp,  sau  đó  mới  biết  là  đã  được  dập  tắt  như  pháp  rồi,  nên  có  vị  tác 
pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  tránh  sự  đã  được  dập  tắt  nhưpháp  rồi,™  sau  đó 
lại  khơi  dậy,™  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Như  pháp:  Tức  là  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy. 

Tránh:  Có  bốn  thứ:  Ngôn  tránh,  mích  tránh,  phạm  tránh  và  sự 
tránh^^^. 

Tỳ-kheo  kia  biết  tránh  sự  đã  như  pháp  diệt  rồi,  sau  đó  khởi  dậy, 
nói  như  vầy:  Không  khéo  quán  sát,  nên  không  thành  quán  sát.  Không 
khéo  giải  quyết,  nên  không  thành  giải  quyết.  Không  khéo  châ"m  dứt, 
nên  không  thành  châ"m  dứt.  Nói  rõ  ràng,  phạm  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ 
ràng,  phạm  Đột-kiết-la.  Trừ  việc  đâu  tranh  này,  nếu  gỢi  lại  về  sau  các 
việc  đâu  tranh  mắng  nhiếc  khác,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  tự 
khơi  lại  việc  đâu  tranh  của  mình,  phạm  Đột-kiết-la. 

_ Ngoài  Tỳ -kheo,  Tỳ-kheo-ni  ra,  nếu  cùng  với  các  người  khác  đấu 


370.  Giđi  văn  trong  bản:  đã  được  sám  hôì  như  pháp.  Ngũ  phần:  Sự  việc  đã  được  Tăng  xử  đoán 
như  pháp. 

371.  Tăng  kỳ  thêm:  ...  nói  rằng,  yết-ma  này  bất  thành.  Hãy  tác  pháp  lại  với  nhân  duyên  như 
vậy,  không  khác... 

372.  Xem  Ch.  viii.  Diệt  tránh. 
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tranh  mắng  nhiếc  nhau,  sau  đó  khơi  lại,  Đột-kiết-la. 

Quán  sát,  khởi  tưởng  quán  sát,  Ba-dật-đề.  Quán  sát  mà  nghi,  Đột- 
kiết-la.  Không  thành  quán  sát,  tưởng  có  quán  sát,  Đột-kiết-la.  Không 
thành  quán  sát  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  trước  không  biết;  hoặc  quán  sát,  tưởng 
không  quán  sát.  Hoặc  sự  thật  là  không  khéo  quán  sát,  nên  không  thành 
quán  sát;  không  khéo  giải  quyết,  nên  không  thành  giải  quyết;  không 
khéo  chấm  dứt,  nên  không  thành  chấm  dứt;  bèn  nói:  Không  khéo  quán 
sát,  cho  đến  không  thành  chấm  dứt.  Hoặc  nói  vui  đùa,  hoặc  nói  vội  gấp, 
nói  trong  mộng,  muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  kia.  Tất  cả  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

67,  ĐI  CHUNG  VỚI  CƯỚP^"3 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  từ  nước  Xá-vệ  muôn  đến  Tỳ-xá-ly. 
Lúc  ấy,  có  đoàn  con  buôn  cùng  Đoàn  con  buôn  này  muôn  tìm  cách 
lén  qua  ải  trốn  thuế  vua.  Đoàn  buôn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Chư  Đại  đức  muôn  đi  đâu? 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  muôn  đến  Tỳ-xá-ly. 

Bọn  khách  buôn  nói: 

-  Chúng  tôi  có  thể  cùng  đi  chung  với  các  ngài  được  không? 

Các  Tỳ-kheo  nói:  Được. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  cùng  bọn  khách  buôn  đi  chung  đường  lén 
qua  ải.  Nhưng  người  giữ  ải  bắt  được,  bèn  áp  giải  đến  vua  Ba-tư-nặc,  và 
tâu: 

-  Những  người  nầy  muốn  lén  qua  ải  để  đóng  thuế. 

Nhà  vua  hỏi: 

-  Bọn  khách  buôn  nầy  muốn  lén  qua  ải  mà  trôn  thuế.  Còn  các  Sa- 
môn  này  lại  có  việc  gì? 


373.  Ngũ  phần  9:  Ba-dật-đề  66;  Tăng  kỳ  19:  72;  Thập  tụng  16,  Căn  bản  41:  71.  Pali,  Pâc.  66. 

374.  Ngũ  phần  (T22nl421,  tr.63b22):  Biên  giới  hai  nưđc  không  an  ninh,  Tỳ-kheo  tháp  tùng  bọn 
cướp  để  đưỢc  bảo  vệ.  Tăng  kỳ  (T22nl425,  tr.384a01):  Tỳ-kheo  tháp  tùng  bọn  cướp  để  không 
lạc  đường. 
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Nhân  viên  quan  thuế  thưa: 

-  Họ  cùng  đi  chung  với  bọn  người  này. 

Nhà  vua  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Thật  sự  các  Đại  đức  có  cùng  bọn  khách  buôn  này  đi  chung  hay 
không? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Thật  sự  có  như  vậy. 

Nhà  vua  lại  hỏi: 

-  Các  ngài  có  biết  bọn  con  buôn  này  trôn  thuế  không? 

Các  Tỳ -kheo  nói:  Có  biết. 

Nhà  vua  phán: 

-  Nếu  thật  sự  có  biết,  theo  pháp  luật  thì  đáng  tội  chết. 

Bấy  giờ,  nhà  vua  lại  tự  nghĩ:  Ta  là  vua  Quán  đảnh,  đâu  nên  sát 
hại  Sa-môn  Thích  tử!  Nhà  vua  dùng  vô  số  phương  tiện  khiển  trách  các 
Tỳ-kheo  rồi,  trước  mọi  người,  ra  lệnh  thả  các  Tỳ-kheo.  Vâng  lệnh  vua, 
họ  liền  phóng  thích  các  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  trong  đám  thần  thuộc  của 
vua  đều  lớn  tiếng  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử  phạm  trọng  pháp  của  nhà  vua,  tội  đáng  chết, 
song  nhà  vua  chỉ  la  rầy  sơ  sơ  rồi  thả ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  chê  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo^^^:  Tại 
sao  các  Thầy  cùng  đi  chung  với  bọn  khách  buôn? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ-kheo: 

-  Tại  sao  các  ông  cùng  đi  với  bọn  con  buôn? 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  rồi,  Ngài  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  kết  bạn  với  bọn  giặc  cướp  cùng  đi  chung  đường,  cho 
đến  khoảng  cách  giữa  hai  thôn,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  không 
biết  họ  là  đồng  bọn  giặc  cướp  hay  không,  sau  đó  mới  biết  họ  là  đồng 


375.  Đoạn  trên  nói  -  sô"  đông  các  Tỳ-kheo. 
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bọn  cướp,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  có  vị  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  biết  đó  là  đồng  bọn  giặc  cướp  mà  cùng  đi  chung 
đường,  cho  đến  khoảng  cách  giữa  hai  thôn,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  không 
giao  hẹn  mà  cùng  đi  nên  nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  giao  hẹn  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  đó  là  đồng  bọn  giặc  cướp  mà  giao  hẹn  cùng  đi 
chung  đường,  cho  đến  khoảng  cách  giữa  hai  thôn^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Bọn  giặc:  Hoặc  đi  làm  giặc  rồi  trở  về,  hay  mới  bắt  đầu  đi. 

Giao  hẹn:  Cùng  hứa  nhau  đến  nơi  thành  nào  đó,  hoặc  thôn  nào  đó. 

Đường:  Các  con  đường  đi  trong  khoảng  giữa  hai  thôn. 

Nếu  Tỳ-kheo  biết  là  bọn  giặc,  cùng  giao  hẹn  đồng  đi  chung  trên 
một  đường,  khoảng  giữa  khoảng  cách  của  thôn,  trong  các  nẻo  đường 
đó,  mỗi  đường  phạm  một  Ba-dật-đề.  Nơi  không  có  thôn,  chỗ  khoảng 
đồng  không,  không  có  ranh  giới  của  thôn,  đi  đến  mười  lý^’^  thì  phạm 
Ba-dật-đề. 

Nếu  giao  hẹn  cùng  đi  chung  nửa  đường  khoảng  giữa  hai  thôn, 
phạm  Đột-kiết-la;  dưới  mười  lý,  phạm  Đột-kiết-la.  Đi  trong  phạm  vi 
của  một  thôn,  phạm  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  cùng  giao  hẹn  mà  không  đi,  tất 
cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  trước  không  biết;  không  cùng  giao  hẹn  đồng 
đi;  vì  sự  an  ổn  mà  đến  đó.  Hoặc  bị  thế  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  dẫn  đi,  hoặc 
vì  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

68.  KIÊN  TRÌ  ÁC  KIÊN^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 


376.  Nhất  thôn  gian  — ƯPẫ.  Ngũ  phần:  từ  tụ  lạc  này  đến  tụ  lạc  kia... 

377.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l  16b04):  Một  câu-lô-xá. 

378.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  48;  Tăng  kỳ:  45;  Thập  tụng,  Căn  bản:  55.  Pali,  Păc.  68. 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  tự  là  A-lê-tra^™,  sanh  ác  kiến  như  vầy:  Tôi 
hiểu  pháp  mà  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp,  trong  đó  có  chỗ  nói  phạm  dâm 
dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo^^°. 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe  Tỳ-kheo  A-lê-tra  khởi  sanh  ác  kiến 
rằng,  Tôi  hiểu  pháp  do  Đức  Thế  Tôn  nói,  phạm  dâm  dục  chẳng  phải  là 
pháp  chướng  đạo.  Các  Tỳ-kheo  nghe  đó,  muôn  trừ  bỏ  ác  kiến  ấy  của 
Tỳ-kheo  A-lê-tra,  nên  liền  đến  chỗ  A-lê-tra,  cung  kính  chào  hỏi  xong, 
ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  nói  với  Tỳ-kheo  A-lê-tra: 

-  Có  thật  thầy  hiểu  pháp  do  Đức  Thế  Tôn  nói,  phạm  dâm  dục 
chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo  không? 

A-lê-tra  trả  lời: 

-  Thật  sự  tôi  hiểu  pháp  do  Đức  Thế  Tôn  nói  phạm  dâm  dục  chẳng 
phải  là  pháp  chướng  đạo. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  muốn  trừ  bỏ  ác  kiến  ấy  của  A-lê-tra,  nên 
ân  cần  nói: 

-  Nầy  A-lê-tra,  chớ  nói  lời  như  vậy.  Chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn. 
Xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy. 
A-lê-tra,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  pháp,  dạy  bảo  đoạn 
ái  dục,  biết  dục  tưởng,  dạy  trừ  ái  dục,  đoạn  ái  dục  tưởng;  trừ  sự  thiêu 
đô"t  do  ái  dục,  vượt  qua  sự  ràng  buộc  bởi  ái.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô 
số  phương  tiện  nói:  “Dục  như  hầm  lửa  lớn,  dục  như  cây  đuô"c,  cũng  như 
trái  chín,  dục  như  vật  vay  mượn,  dục  như  xương  khô,  dục  như  miếng  thịt, 
như  cảnh  thấy  trong  mộng,  dục  như  dao  bén,  dục  như  đồ  gốm  mới  nặn 
đựng  nước  để  giữa  nắng,  dục  như  đầu  rắn  độc,  dục  như  nắm  lưỡi  gươm 
bén,  dục  như  cây  kích  nhọn.  ”  Đức  Thế  Tôn  nói  về  dục  như  vậy. 

-  A-lê-tra,  pháp  mà  Đức  Thế  Tôn  khéo  nói  là  như  vầy:  Đoạn  trừ 
dục,  không  còn  dục,  trừ  cáu  bẩn,  không  cáu  bẩn,  điều  phục  khát  ái,  diệt 
trừ  hang  thoát  ly  tất  cả  các  sự  trói  buộc,  ái  tận  Niết-bàn.  Pháp  mà 
Đức  Phật  nói  là  như  vậy.  Sao  thầy  lại  nói,  phạm  dâm  dục  chẳng  phải  là 
pháp  chướng  đạo? 

Các  Tỳ-kheo  ân  cần  khuyên  nói  với  A-lê-tra  như  vậy.  Tỳ-kheo  A- 
lê-tra  vẫn  kiên  trì  ác  kiến,  lại  nói  một  cách  quả  quyết  khẳng  định:  Đây 
là  điều  chân  thật,  ngoài  ra  đều  là  hư  vọng. 


379.  A-lê-tra  Căn  bản  39:  Vô  Tướng  Pali:  Arittha,  Vin.  iv.  133;  M.i.  130;  s.v.  314. 

380.  Cf.  Trung  A-hàm  54,  kinh  200  -  A-lê-Ua,  (Tl,  ư.763b).  M.  i.  130-2.  Ngũ  phần:  Pháp  chướng 
đạo  mà  Phật  nói,  thật  sự  không  chướng  ngại  đạo. 

381.  Hán:  Sào  quật  (=  khôT)  MẼ;  Pali:  ălaya  (=  a-lại-da)  xem  đoạn  sau,  quyển  32  (T22nl428, 
tr.787a03),  -  Thọ  giđi  kiền  độ. 
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Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  không  thể  trừ  bỏ  ác  kiến  đó  của  Tỳ-kheo 
A-lê-tra,  nên  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một 
bên,  đem  nhân  duyên  nầy  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức 
Thế  Tôn  bảo  một  Tỳ-kheo: 

-  Ngươi  thừa  lệnh  của  Ta,  đi  gọi  Tỳ-kheo  A-lê-tra  đến  đây. 

Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  dạy,  liền  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A-lê-tra  nói: 

-  Đức  Thế  Tôn  sai  gọi  thầy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  A-lê-tra  nghe  Phật  gọi  liền  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Phật  hỏi  Tỳ-kheo  A-lê-tra: 

-  Thật  sự  ông  có  nói,  “Tôi  biết  pháp  do  Phật  nói,  hành  dâm  dục 
chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo”  hay  không? 

A-lê-tra  trả  lời: 

-  Kính  bạch  Đại  đức!  Sự  thật  con  có  nói  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  A-lê-tra: 

-  Sao  ông  lại  hiểu  pháp  Ta  nói  là  như  vậy?  Ta  đã  dùng  vô  số 
phương  tiện  nói  đoạn  dục  ái...  như  trên  đã  nói. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  A-lê-tra 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  chúng  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lê-tra  tác  pháp  can  gián 
cho  bỏ  việc  nầy,  bằng  bạch  tứ  yết-ma  ha  gián^^^.  Nên  ha  gián  như  vầy: 
Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  làm  yết-ma,  như  trên  mà  tác 
bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lê-tra  này,  nói  như  vầy: 
“Tôi  biết  pháp  do  Đức  Phật  nói,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp 
chướng  đạo”.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận, 
nay  Tăng  đối  với  Tỳ-kheo  A-lê-tra  mà  tác  pháp  ha  gián,  cho  bỏ  việc 
này.  Rằng,  “Nầy  A-lê-tra,  ngươi  chớ  nên  nói  như  vậy.  Chớ  nên  xuyên 
tạc  Đức  Thế  Tôn.  Xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tô"t.  Đức  Thế  Tôn 
không  nói  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  sô"  phương  tiện  nói  dâm 
dục  là  pháp  chướng  đạo.  Nếu  phạm  dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo.  ”  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lê-tra  nầy  nói  như  vầy: 
“Tôi  biết  pháp  do  Đức  Phật  nói,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp 


382.  Ha  gián  yết  ma  PẶỊIÍ.  Xem  thêm  điều  69  dưới:  Can  gián  không  bỏ,  Tăng  tác  cử  yết-ma. 
Thập  tụng  15  (T23nl435,  tr.l06a20):  Tăng  tác  yết-ma  ước  sắc  Nếu  vẫn  không  bỏ,  tác 
tẩn  yết-ma  pháp  Căn  bản  39  (T23nl442,  ư.840b25,  T23nl442,  tr.840c26):  yết-ma 

can  gián  (biệt  gián  sự  mà  không  bỏ,  tăng  tác  yết-ma  xả  trí  íếBl^lS.  Tăng  kỳ  18 

(T22nl425,  tr.367bl3):  Tác  cử  yết-ma  Vin.ii.  25:  ukkhepaniya-kamma,  yết-ma  xả 

trí. 
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chướng  đạo”.  Nay  Tăng  tác  pháp  can  gián,  để  bỏ  việc  này.  Rằng,  “Nầy 
A-lê-tra,  Thầy  chớ  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên 
tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy.  Đức 
Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo, 
nếu  phạm  dâm  dục  tức  là  pháp  chướng  đạo.”  Các  trưởng  lão  nào  chấp 
thuận,  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lê-tra  tác  pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này,  thì 
im  lặng,  vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất,  (lần 
thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo  A-lê-tra  tác  pháp  can  gián  rồi.  Tăng  chấp 
thuận  nên  im  lặng.  Việc  nầy  ghi  nhận  như  vậy. 

Nên  tác  pháp  khiển  trách  Tỳ-kheo  A-lê-tra  như  vậy  để  bỏ  việc 
ấy,  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Các  Tỳ-kheo  bạch  PhậC^^  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo  khác  mà  cũng  nói  như  vậy,  “Tôi  biết  pháp  do 
Đức  Phật  nói,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo;”  thì  chúng 
Tăng  cũng  can  gián  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma  như  vậy.  Từ  nay  về  sau, 
Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh 
pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nói  như  vầy:  “Tôi  biết,  theo  pháp  do  Đức  Phật  nói, 
sự  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo.  ”  Các  Tỳ-kheo  kia 
nên  can  gián  Tỳ-kheo  này:  “Đại  đức,  chớ  nói  như  vậy;  chớ  xuyên  tạc 
Đức  Thế  Tôn;  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  không 
nói  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  rằng  sự  hành 
dâm  dục  là  pháp  chướng  đao.  ”  Khi  các  Tỳ-kheo  kia  can  gián  Tỳ-kheo 
này  mà  Tỳ-kheo  này  không  bỏ,  thì  các  Tỳ-kheo  kia  nên  can  gián  ba  lần 
cho  bỏ  sự  này.  Nếu  can  gián  ba  lần,  bỏ  thì  tốt,  không  bỏ,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia  nói  như  vầy:  “Tôi  biết  pháp  do  Phật  nói,  hành  dâm 
dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo”.  Tỳ-kheo  kia  can  gián  Tỳ-kheo 
nầy:  Thầy  chớ  nên  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên  tạc 
Đức  Thế  Tôn  là  không  tô"t!  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy.  Đức  Thế 
Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  nói  rằng,  sự  hành  dâm  dục  là  pháp  chướng 
đạo.  Nay,  thầy  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  quở  trách  mà  phạm  tội. 

Nếu  vị  â"y  nghe  theo  lời  can  gián  thì  tốt;  bằng  không,  nên  tác  bạch. 
Bạch  rồi  nên  nói:  Tôi  đã  tác  bạch  xong.  Còn  có  các  yết-ma  nữa.  Thầy 
nên  bỏ  việc  nẫy,  đừng  để  Tăng  quở  trách  mà  phạm  tội. 


383.  Trong  bản  có  thể  nhảy  sót 
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Vị  ấy  nghe  theo  lời  can  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  pháp  sơ  yết- 
ma.  Tác  pháp  sơ  yết-ma  rồi  nên  nói:  Tôi  đã  tác  pháp  sơ  yết-ma  rồi. 
Còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Thầy  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải 
quở  trách  mà  phạm  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tô"t.  Bằng  không  thì  nên  tác  pháp  yết-ma 
lần  thứ  hai.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  rồi  nên  nói:  Đã  tác  yết-ma  lần  thứ 
hai  rồi.  Còn  lại  một  pháp  yết-ma  nữa.  Thầy  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để 
chúng  Tăng  quở  trách  mà  phạm  tội. 

Nếu  nghe  lời  can  càng  tô"t.  Bằng  không,  xướng  yết-ma  lần  thứ  ba 
xong,  vị  ấy  phạm  Ba-dật-đề^®'*. 

Tác  bạch  rồi,  yết-ma  lần  thứ  hai  xong  mà  bỏ  thì  phạm  ba  Đột- 
kiết-la.  Tác  bạch  rồi,  yết-ma  lần  thứ  nhất  xong  mà  bỏ  thì  phạm  hai 
Đột-kiết-la.  Tác  bạch  rồi  mà  bỏ,  phạm  một  Đột-kiết-la.  Nếu  tác  bạch 
chưa  xong  mà  bỏ,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  chưa  tác  bạch  mà  nói:  Tôi  biết 
pháp  do  Đức  Phật  nói,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo, 
tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Khi  Tỳ-kheo  kia  can  gián  Tỳ-kheo  này,  có  Tỳ-kheo  khác  ngăn, 
hoặc  Tỳ-kheo-ni  ngăn,  hay  là  kẻ  khác  ngăn:  Thầy  đừng  bỏ  việc  ấy. 
Chúng  Tăng  can  gián,  dùng  cách  không  can  gián  để  ngăn,  tất  cả  đều 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Khi  mới  bắt  đều  nói  liền  bỏ;  hoặc  là  can  gián  phi 
pháp  biệt  chúng,  hay  can  gián  phi  pháp  hòa  hỢp,  pháp  biệt  chúng,  pháp 
tương  tợ  biệt  chúng,  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp,  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  phi  Phật 
sở  thuyết;  hoặc  không  can  gián;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  th_ống  não,  bức  bách. 

69.  HỖ  TRỢ  TỲ-KHEO  BỊ  XẢ  TRÍ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  A-lê-tra  sanh  ác  kiến,  chúng 
Tăng  can  gián  mà  cố  không  bỏ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  A-lê-tra:  Tại  sao 
thầy  phát  sanh  ác  kiến,  chúng  Tăng  can  gián,  mà  thầy  không  bỏ? 


384.  Xem  cht.  385  trên. 

385.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  49;  Tăng  kỳ:  46;  Thập  tụng,  Căn  bản:  56.  Pali,  Pâc.  69. 
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Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo  A-lê-tra: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  A-lê-tra!  Tại  sao  ông  phát  sanh  ác  kiến,  chúng  Tăng 
can  gián  mà  ông  cô"  không  bỏ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  A-lê-tra 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  chúng  Tăng  đôl  với  Tỳ-kheo  A-lê-tra  tác  cử  vì 
không  bỏ  ác  kiến^^'’,  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Chúng  Tăng  nên  vì  Tỳ-kheo 
A-lê-tra  tác  cử.  Tác  cử  tội  rồi  tác  ức  niệm.  Tác  ức  niệm  như  vậy  rồi  dữ 
tộT^’.  Trong  chúng  nên  cử  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  như  trên 
mà  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe.  A-lê-tra  này  phát  sanh  ác  kiến. 
Chúng  Tăng  ha  gián  mà  cô"  ý  không  bỏ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  thuận.  Nay  Tăng  đối  với  A-lê-tra  tác  pháp  Yết-ma 
không  bỏ  ác  kiến.  Đây  là  lời  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Tỳ-kheo  A-lê-tra  này  sanh  ác  kiến. 
Chúng  Tăng  can  gián  mà  cô"  tâm  không  bỏ.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lê- 
tra  tác  pháp  yết-ma  không  bỏ  ác  kiến.  Các  trưởng  lão  nào  châ"p  thuận, 
Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lê-tra  tác  pháp  yết-ma  không  bỏ  ác  kiến,  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhâ"t.  (lần  thứ 
hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  tác  pháp  yết-ma  không  bỏ  ác  kiến  cho  Tỳ- 
kheo  A-lê-tra  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Được  ghi  nhận  như 
vậy. 

Khi  Tăng  tác  pháp  yết-ma  không  bỏ  ác  kiến  cho  Tỳ-kheo  A-lê- 
tra,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng,  cùng  chung 
yết-ma,  cùng  ngủ,  cùng  nói  chuyện. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tỳ-kheo  A- 
lê-tra  bị  Tăng  cho  pháp  cử  yết-ma  vì  không  bỏ  ác  kiến.  Tại  sao  các  thầy 


386.  Yết-ma  -  ác  kiên  bất  xả  Xem  cht.  385  điều  68  trên.  Pali,  Vin.ii.  28:  Păpikăya 

ditthiyă  appaninissagge  ukkhepanĩyakamma 

387.  Diễn  tiến  tác  pháp:  Tác  cử  nêu  tội  danh;  tác  ức  niệm  khiến  cho  tự  thú  nhận; 

dữ  tội  |5|f|,  phán  quyết  có  tội.  Pali:  Codetvă...Săretvă  ăpatti  ăropetabbo. 
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lại  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng,  cùng  ngủ,  cùng  nói  chuyện? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  A-lê-tra  bị  Tăng  cho 
pháp  cử  yết-ma  vì  không  bỏ  ác  kiến,  tại  sao  các  ông  cung  cấp  các  thứ 
cần  dùng,  cùng  ngủ,  cùng  nói  chuyện? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nóm  sáu  Tỳ-kheo 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu,  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  cùng  với  người  chưa  được  tác  pháp  (giải),^^^  có  ác 
kiến  như  vậy  mà  chưa  bỏ,^®®  lại  cung  câ"p  những  thứ  cần  dùng,  cùng  yết- 
ma,  cùng  ngủ,  cùng  nói  chuyện,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy  rồi.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo 
không  biết  có  nói  như  vậy  hay  không  nói  như  vậy,  sau  mới  biết  là  có 
nói  như  vậy,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  nghi.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  người  nói  lời  nhưvậy,  chưa  được  tấc  pháp  (giải), 
có  tà  kiến  như  vậy  mà  chưa  bỏ,  lại  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng,  cùng 
yết-ma,  cùng  ngủ,  cùng  nói  chuyện,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nói  lời  như  vậy:  Là  như  nói:  Tôi  nghe  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp, 
hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo 

Chưa  tác  pháp  giải:  Nếu  bị  cử,  mà  chưa  được  giải. 

Thây  như  vậy:  Như  hiểu  biếtrằng  pháp  do  Đức  Thế  Tôn  nói  chẳng 
phải  pháp  chướng  đạo. 


388.  Ngũ  phần:  không  như  pháp  hôì.  Tăng  kỳ:  đã  bị  tăng  tác  cử  yết-ma  mà  chưa  như  pháp 
giải 

389.  Căn  bản:  Chư  tùy  thuận  pháp  không  bỏ  ác  kiến. 
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Không  bỏ  ác  kiến:  Chúng  Tăng  can  gián  mà  không  bỏ  ác  kiến. 

Cung  cấp  những  thứ  cần  dùng:  Có  hai  thứ  là  pháp  và  tài. 

-  Pháp:  Dạy  tu  tập  tăng  thượng  giới,  tăng  thượng  ý,  tăng  thượng 
trí,  học  vấn,  tụng  kinh. 

-  Tài:  Cung  cấp  y  phục,  ẩm  thực,  giường,  ngọa  cụ,  thuốc  thang 
chữa  bệnh. 

Đồng  yết-ma:  Tức  đồng  thuyết  giới. 

Cùng  ngủ:  Nhà  có  bốn  vách,  lợp  tất  cả  và  ngăn  che  tất  cả;  hoặc 
lợp  tất  cả  hoặc  lợp  tất  cả  mà  không  ngăn  tất  cả;  hoặc  tất  cả  có  ngăn  mà 
không  lợp  tất  cả;  hoặc  không  lợp  hết,  không  ngăn  hết.  Nếu  Tỳ-kheo 
vào  trong  nhà  trước,  sau  đó  có  người  nói  như  vậy  mới  đến;  hay  là  người 
nói  như  vậy  vào  trước,  Tỳ-kheo  đến  sau;  hoặc  hai  người  đều  vào  ngủ, 
tùy  theo  hông  dính  chiếu  tất  cả  đều  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm 

Sự  không  phạm:  Tỳ-kheo  không  biết  nên  vào  ngủ;  Tỳ-kheo  ở 
trong  nhà  trước,  người  nói  như  vậy  đến  sau,  vào  nhà  Tỳ-kheo  không 
biết;  hoặc  là  nhà  có  lợp  tất  cả  mà  không  ngăn  bốn  bên;  hoặc  lợp  tất  cả 
mà  ngăn  phân  nửa;  hoặc  lợp  tất  cả  mà  ngăn  một  ít  thôi;  hoặc  ngăn  tất  cả 
mà  không  lợp;  hoặc  ngăn  tất  cả  mà  lợp  một  phần  hai,  hoặc  ngăn  tất  cả 
mà  lợp  một  ít  thôi;  hoặc  lợp  một  phần  hai,  ngăn  một  phần  hai,  hoặc  lợp 
một  ít;  hoặc  không  lợp  không  ngăn,  hoặc  đất  trống,  tất  cả  những  trường 
hỢp  như  vậy  mà  không  biết;  thảy  đều  không  phạm.  Hoặc  bị  bệnh  té 
xuống  đất;  hoặc  bị  bệnh  chuyển  mình;  hoặc  bị  thế  lực  bắt;  hoặc  bị  trói 
nhốt;  hoặc  bị  mạng  nạn;  phạm  hạnh  nạn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

70.  BAO  CHE  SA-DI  BỊ  ĐUổP®'’ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  cây  Kỳ-đà  nước  Xá-vệ. 
Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  có  hai  ông  Sa-di,  một  ông  tên  là  Yết-na^^^ 
ông  thứ  hai  tên  là  Ma-hầu-ca.  Hai  người  này  không  biết  hổ  thẹn,  cùng 
nhau  làm  việc  bất  tịnh.  Chúng  tự  nói  với  nhau:  Chúng  tôi  nghe  pháp  từ 
Phật  nói,  rằng  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo. 


390.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đê  50;  Tăng  kỳ:  57;  Thập  tụng,  Căn  bản:  57.  Pali,  Pâc.  70. 

391.  Yết-na  và  Ma-hầu-ca  líỉỉl.  Căn  bản:  Hai  Sa-di  tên  Lợi  Thích  ĨOỆO  và  Trường  Đại 

Tăng  kỳ:  Đệ  tử  của  A-lê-ữa  là  Sa-di  Pháp  Dữ  /ẺM.  Thập  tụng,  có  (một)  Sa-di  tên  Ma-ca 
SlílD.  Pali:  Sa-di  Kallaka. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  hai  Sa-di: 

-  Sao  hai  ngươi  lại  nói  với  nhau  rằng,  “Pháp  tôi  nghe  từ  Đức  Phật, 
hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
hai  Sa-di: 

-  Việc  các  ngươi  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ngươi  nói  với  nhau  rằng,  pháp  mà  các 
ngươi  nghe  từ  Đức  Thế  Tôn,  trong  đó  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp 
chướng  đạo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  hai  Sa-di  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

Từ  nay  về  sau,  cho  hai  Sa-di  nầy  pháp  ha  gián^®^  cho  bỏ  việc  nầy, 
bằng  bạch  tứ  yết-ma,  tác  pháp  ha  gián  như  sau:  Bảo  hai  Sa-di  đứng 
trước  chúng  Tăng,  nơi  mắt  thấy  mà  tai  không  nghe.  Trong  chúng  sai  một 
vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Hai  Sa-di  kia  cùng  nhau  nói:  “Tôi 
nghe  pháp  từ  Đức  Phật  nói,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng 
đạo”  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  quở  trách 
hai  Sa-di  kia  cho  bỏ  việc  này.  Rằng,  “Nầy,  Sa-di!  Chớ  nói  như  vậy. 
Chớ  xuyên  tạc  Thế  Tôn.  Xuyên  tạc  Thế  Tôn  là  không  tôd.  Đức  Thế  Tôn 
không  nói  như  vậy.  Nầy  Sa-di,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện 
nói,  hành  dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Hai  Sa-di  kia  cùng  nói  với  nhau 
rằng,  “Pháp  tôi  nghe  từ  Đức  Thế  Tôn,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp 
chướng  đạo.”  Nay,  Tăng  tác  pháp  can  gián  quở  trách  hai  Sa-di  kia  cho 
họ  bỏ  việc  này,  rằng,  “Nầy,  Sa-di!  Chớ  nói  như  vậy.  Chớ  xuyên  tạc  Thế 
Tôn.  Xuyên  tạc  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy. 
Nầy  Sa-di,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  sô"  phương  tiện  nói,  hành  dâm  dục 
là  pháp  chướng  đạo.”  Các  trưởng  lão  nào  châ"p  thuận,  nay  Tăng  quở 
trách  hai  Sa-di  kia  khiến  cho  họ  bỏ  việc  nầy  thì  im  lặng.  Ai  không  đồng 
ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai  và  thứ  ba  cũng  nói 
như  vậy). 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  quở  trách  hai  Sa-di  nầy  rồi.  Tăng  châ"p  thuận 


392.  Ngũ  phần,  và  các  bộ:  Tăng  khuyên  dạy  ba  lần  cho  bỏ;  không  có  văn  yết-ma  ha  gián. 
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nên  im  lặng.  Được  ghi  nhận  như  vậy. 

Hai  Sa-di  kia,  đã  bị  chúng  Tăng  quở  trách,  nhưng  cố  tâm  không 
bỏ  việc  nầy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  hai  Sa-di:  Tại  sao  các  ngươi  đã 
đưỢc  Tăng  quở  trách  mà  vẫn  cô"  tâm  không  bỏ  ác  kiến? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
hai  Sa-di: 

-  Việc  các  ngươi  làm  là  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Này  hai  Sa-di!  Tại  sao  đã  bị  chúng  Tăng  quở  trách 
mà  các  ngươi  không  chịu  bỏ  ác  kiến? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  hai  Sa-di  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Chúng  Tăng  nên  cho  hai  Sa-di  pháp  diệt  tẫn^”  vì  không  bỏ  ác 
kiến,  bằng  bạch  tứ  yết-ma,  diễn  tiến  như  sau: 

-  Đem  hai  Sa-di  đến  trước  chúng,  bảo  họ  đứng  chỗ  thây  mà  không 
nghe.  Trong  chúng  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Hai  Sa-di  nầy,  đã  bị  chúng  Tăng 
quở  trách  mà  vẫn  cô"  tâm  không  bỏ  ác  kiến.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôi 
với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  tác  pháp  diệt  tẫn  hai  Sa-di  này 
vì  không  bỏ  ác  kiến.  Từ  nay  về  sau  hai  Sa-di  này  không  nên  nói:  “Đức 
Phật  là  Thê"  Tôn  của  tôi.”  Không  được  đi  theo  các  Tỳ-kheo.  Như  các  Sa- 
di  khác,  đưỢc  phép  cùng  các  Tỳ-kheo  ngủ  hai,  ba  đêm,  các  ông  không 
đưỢc  điều  đó.  Các  ông  phải  đi  cho  khuât,  không  nên  ở  nơi  đây.  Đây  là 
lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Hai  Sa-di  nầy  đã  bị  chúng  Tăng 
quở  trách,  mà  vẫn  cô"  tâm  không  bỏ  ác  kiến,  nay  chúng  Tăng  trao  pháp 
yết-ma  diệt  tẫn  hai  Sa-di  này,  vì  không  bỏ  ác  kiến.  Từ  nay  về  sau,  hai 
Sa-di  nầy  không  được  nói:  “Đức  Phật  là  Thê" Tôn  của  tôi.”  Không  được 
đi  theo  các  Tỳ-kheo.  Như  các  Sa-di  khác  được  phép  cùng  các  Tỳ-kheo 
ngủ  hai,  ba  đêm,  nay  hai  ông  không  được  điều  đó.  Các  ông  phải  đi  khỏi 
chỗ  này,  không  được  ở  nơi  đây.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý,  Tăng  tác 


393.  Ác  kiến  bất  xả  diệt  tẫn  yết  ma  Pali,  Vin.iv.  138:  Tăng  đuổi  Sa-di  Kal- 

laka,  sangho  kallaka  samauddesa  năsetu,  không  có  văn  yết  ma. 
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pháp  diệt  tẫn  đôl  với  hai  Sa-di  này  vì  không  bỏ  ác  kiến,  thì  im  lặng,  vị 
nào  không  đồng  ý  xin  nói:  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất  (Lần  thứ  hai,  lần 
thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  đồng  ý  tác  pháp  diệt  tẫn  đối  với  hai  Sa-di  vì  không  chịu 
bỏ  ác  kiến  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Được  ghi  nhận  như  vậy. 

Khi  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  biết  Tăng  đã  tác  pháp  yết-ma  diệt  tẫn 
cho  hai  Sa-di  này  vì  không  chịu  bỏ  ác  kiến,  nhưng  họ  vẫn  dụ  dẫn  đem 
về  nuôi  dưỡng,  cùng  ngủ  đêm. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao 
các  thầy  biết  Tăng  đã  tác  pháp  yết-ma  diệt  tẫn  hai  Sa-di  này  vì  không  xả 
bỏ  ác  kiến,  mà  vẫn  dụ  dẫn  đem  về  nuôi  dưỡng,  cùng  ngủ  với  chúng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  biết  Tăng  đã  tác  pháp  yết-ma 
diệt  tẫn  hai  Sa-di  này  vì  không  bỏ  ác  kiến,  mà  lại  dụ  dẫn  đem  về  nuôi 
dưỡng,  cùng  ngủ  chung? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Sa-di  nào,  nói  như  vầy:  “Tôi  nghe  pháp  từ  Đức  Thế  Tôn,  nói  rằng 
hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo  Các  Tỳ-kheo  nên  can 
gián  Sa-di  này  như  vầy:  ông  chớ  nói  như  vậy,  chớ  xuyên  tạc  Đức  Thế 
Tôn,  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt!  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như 
vậy,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  rằng  hành  dâm  dục  là 
pháp  chướng  đao.  ”  Khi  Tỳ -kheo  kia  can  gián  như  vậy,  Sa-di  này  vẫn 
kiên  trì  không  bỏ.  Tỳ-kheo  kia  nên  can  gián  đến  ba  lần,  khiến  cho  bỏ 
việc  ấy.  Can  gián  ba  lần,  bỏ  thì  tốt;  không  bỏ,  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  với 
Sa-di  ấy:  “Từ  nay  về  sau,  ông  không  được  nói:  “Đức  Phật  là  Thế  Tôn 
của  tôi.  ”  không  được  đi  theo  các  Tỳ-kheo  khác.  Các  Sa-di  khác  được 
cùng  Tỳ-kheo  ngủ  hai  ba  đêm;  nhưng  ông  không  được  việc  ấy  nữa.  ông 
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phải  ra  khỏi  nơi  này,  không  nên  ở  đây  nữa.  ”  Nếu  Tỳ-kheo  biết  Sa-di 
đã  bị  tẫn  ở  trong  chúng  như  vậy,  mà  vẫn  đem  về  nuôi  dưỡng,  cùng  ngủ 
chung,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Hai  Sa-di  kia  bị  tẫn 
xuất  khỏi  thành,  liền  ra  ngoài  thôn  xóm  để  xin  ở,  nhưng  ngoài  thành 
cũng  bị  tẫn  xuất  nên  lại  vào  trong  thành  xin  ở.  Các  Tỳ-kheo  không  biết 
người  ấy  bị  tẫn  xuất  hay  không  bị  tẫn  xuất,  sau  đó  mới  biết  là  họ  bị  tẫn 
xuất,  hoặc  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  sự  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  biết  Sa-di  nói  như  vầy:  “Tôi  nghe  pháp  từ  Đức  Phật, 
nói:  “hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo’.  Các  Tỳ-kheo 
nên  can  gián  Sa-di  này  như  vầy:  “ông  đừng  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn, 
xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy. 
Này  Sa-di,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  rằng  hành  dâm 
dục  là  pháp  chướng  đạo.  ”  Khi  các  Tỳ-kheo  kia  can  gián  Sa-di  này  mà 
vẫn  kiên  trì  không  bỏ.  Các  Tỳ-kheo  nên  can  gián  cho  đến  ba  lần,  khiến 
cho  Sa-di  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt;  nếu  không 
bỏ,  các  Tỳ-kheo  nên  nói  với  Sa-di  ấy:  “Từ  nay  về  sau,  ông  không  được 
nó:  “Đức  Phật  là  Thế  Tôn  của  tôi.  ”  Không  được  đi  theo  các  Tỳ-kheo 
khác.  Các  Sa-di  khác  được  phép  cùng  ngủ  hai,  ba  đêm  với  Tỳ-kheo, 
nhưng  nay  ông  không  được  phép  đó.  ông  phải  ra  khỏi  nơi  này,  không 
nên  ở  đây  nữa  ”.  Nếu  Tỳ-kheo  biết  Sa-di  đã  bị  tẫn  ở  trong  chúng  như 
vậy,  mà  vẫn  dụ  đem  về  nuôi  dưỡng,  cùng  ngủ  chung,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Diệt  tẫn:  Tăng  tác  pháp  bạch  tứ  yết-ma  để  đuổi. 

Nuôi  dưỡng:  Hoặc  tự  mình  nuôi,  hoặc  cho  người  nuôi. 

Dụ:  Hoặc  tự  mình  dụ  hoặc  sai  người  dụ. 

Cùng  ngủ  chung:  Như  đã  nói  ở  trước. 

Nếu  Tỳ-kheo  vào  ngủ  trước,  người  bị  diệt  tẫn  đến  sau;  hoặc  người 
bị  diệt  tẫn  vào  trước,  Tỳ-kheo  đến  sau;  hoặc  cả  hai  người  cùng  đến,  tùy 
theo  hông  dính  xuông  chiếu,  chuyển  mình,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết;  hoặc  Tỳ-kheo  đến  trước,  người 
bị  diệt  tẫn  đến  sau,  Tỳ-kheo  không  biết.  Hoặc  phòng  ở  bôn  bên,  không 
ngăn,  trên  có  lợp...  (nt)  nơi  đất  trông  thì  không  phạm.  Hoặc  cơn  đảo  lộn 
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phát  sanh  té  xuông  đất,  hoặc  bệnh  động  chuyển,  hoặc  bị  thế  lực  bắt, 
trói,  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách^^'^. 

71.  KHÔNG  CHỊU  HỌC 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la  tại  nước  Câu-thiểm-tỳ. 
Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  Xiển-đà^^®  được  các  Tỳ-kheo  khác  như  pháp  can  gián, 
mà  lại  nói:  Nay  tôi  không  học  giới  này.  Tôi  sẽ  hỏi  các  Tỳ-kheo  trì  luật 
có  trí  tuệ  khác  đã. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà:  Tại  sao  các 
Tỳ-kheo  như  pháp  can  gián,  thầy  lại  nói  rằng,  “Nay  tôi  không  học  giới 
này,  tôi  phải  hỏi  các  Tỳ-kheo  trì  luật  có  trí  tuệ  khác  đã.”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo  Xiển-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo  Xiển-đà,  tại  sao  các  Tỳ-kheo  như  pháp  can 
gián,  ông  lại  nói,  “Nay  tôi  không  học  giới  này,  tôi  phải  hỏi  các  Tỳ-kheo 
trì  luật  có  trí  tuệ  khác  đã.”? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà  rồi,  Đức  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,^^^  khi  được  các  Tỳ-kheo  khác  như  pháp  can  gián  lại 
nói  như  vầy:  “Tôi  nay  không  học  giới  này,  tôi  sẽ  nạn  vấn  các  Tỳ-kheo 
trì  luật  có  trí  tuệ  khác  đã  ”,  Ba-dật-đề.  Nếu  vì  muốn  biết  hay  vĩ  muốn 
học  thì  mới  nên  nạn  vấn. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

394.  Bản  Hán,  hết  quyển  17. 

395.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  63;  Tăng  kỳ,  Thâp  tụng,  Căn  bản:  75;  Pali,  Pâc.  71. 

396.  Xem  Ch.  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  12.  Ngũ  phần,  nguyên  nhân,  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo. 

397.  Ngũ  phần:  Tỳ-kheo  thường  xuyên  phạm  tội...  Thập  tụng:  Tỳ-kheo,  khi  thuyết  giới,  nói 
rằng... 
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Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Như  pháp:  Là  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy. 

Tỳ-kheo  kia  như  pháp  can  gián  Tỳ-kheo  này,  Tỳ-kheo  này  nói: 
Nay  tôi  không  học  giới  này.  Tôi  sẽ  nạn  vấn  các  Tỳ-kheo  trì  luật  có  trí 
tuệ  khác.  Nếu  nói  rõ  ràng  thì  phạm  Ba-dật-đề,  nói  không  rõ  ràng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Tỳ-kheo  can  gián  kia  ngu  si,  không  hiểu  rõ;  Tỳ- 
kheo  này  nên  nói:  Thầy  trở  về  hỏi  Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  thầy  đã. 
Thầy  phải  học  hỏi  thêm,  tụng  kinh  thêm.  Hoặc  là  sự  thật  đúng  như  vậy. 
Hoặc  nói  vui  đùa,  nói  gấp  vội,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  hoặc 
muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

72.  KHINH  CHÊ  HỌC  Glớr^^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà  nước  Xá-vệ.  Lúc  ấy,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tập  hỢp  lại  một  chỗ 
tụng  chánh  pháp,  tụng  tỳ-ni.^'^®  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  bảo  nhau:  Các 
Tỳ-kheo  này  tập  họp  một  chỗ  tụng  chánh  pháp,  tụng  tỳ-ni.  Các  Tỳ-kheo 
kia  tụng  luật  thông  suốt,  tất  sẽ  thường  xuyên  cử  tội  ta.  Nay,  ta  nên  đến 
nơi  chỗ  các  Tỳ-kheo  kia  nói  rằng,  “Trưởng  lão,  tụng  các  giới  vụn  vặL™ 
này  làm  gì?  Nếu  muốn  tụng  thì  nên  tụng  bốn  sự.  Nếu  quyết  muốn  tụng 
nữa  thì  tụng  bốn  sự  và  mười  ba  sự.  Còn  lại,  không  nên  tụng.  Tại  sao 
vậy?  Nếu  các  trưởng  lão  tụng  những  giới  này  thì  khiến  cho  người  hoài 
nghi,  Ihr  não.” 

Rồi  Lục  quần  bèn  đến  nói  với  Tỳ-kheo  kia: 

-  Trưởng  lão,  tụng  các  giới  vụn  vặt  này  làm  gì?  Nếu  muôn  tụng 
thì  nên  tụng  bốn  sự.  Nếu  quyết  muốn  tụng  nữa  thì  tụng  bốn  sự  và  mười 
ba  sự.  Còn  lại,  không  nên  tụng.  Tại  sao  vậy?  Nếu  các  trưởng  lão  tụng 
những  giới  này  thì  khiến  cho  người  hoài  nghi,  ưu  não. 


398.  Các  bộ:  Ba-dật-đề  10.  Pali,  Pâc.  72. 

399.  Thập  tụng,  Căn  bản:  Tỳ-kheo  tụng  giới  bô"  tát  mỗi  nửa  tháng.  Lục  quần  chông  việc  các 
tiểu  giới. 

400.  Tạp  toái  giới  Pali:  Khuddănukhuddaka  sikkhăpada.  Cf.  Cullavagga,  Vin.  ii.  287: 

Tại  kết  tập,  Tăng  thảo  luận  các  giới  nhỏ  mà  Phật  cho  phép  bỏ.  Hoặc  cho  rằng,  trừ  bôn  Ba-la-di, 
còn  lại  là  giới  nhỏ.  Hoặc  duy  chỉ  92  Ba-dật-đề  là  giới  nhỏ.  Xem  Tứ  phần  54,  đoạn  sau,  về  kết 
tập  lần  thứ  nhâ't,  (T22,  tr.967b). 
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Các  Tỳ-kheo  quan  sát  liền  biết,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  này  muôn  diệt 
pháp  nên  nói  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao,  các 
thầy  muốn  diệt  pháp,  nên  nói  như  vậy  phải  không? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao,  các  ngươi  muốn  diệt  pháp,  nên  nói  như  vậy 
phải  không? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  thuyết  giớự^^  nói  như  vầy:  “Đại  đức,  thuyết 
những  giới  vụn  vặt  như  vậy  để  làm  gì?  Khi  nói  các  giới  ấy,  khiến  cho 
người  sanh  ra  hoài  nghi,  phiền  muộn  xấu  hổ;  ”  Vỉ  khinh  chê  giới,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia,  khi  tự  mình  nói  giới  hay  người  khác  nói  giới,  hoặc 
khi  tụng  giới  mà  nói  như  vầy:  Trưởng  lão,  tụng  những  giới  vụn  vặt  này 
để  làm  gì?  Nếu  muốn  tụng  nên  tụng  bốn  việc;  nếu  quyết  tụng  nữa  thì 
chỉ  nên  tụng  bốn  việc  và  mười  ba  việc.  Tại  sao  vậy?  Vì  khi  tụng  các  giới 
này  thì  khiến  cho  người  sanh  lòng  hoài  nghi,  phiền  não  xâu  hổ.  Nói  như 
vậy  mà  rõ  ràng,  thì  phạm  Ba-dật-đề,  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Chê  bai  tỳ-ni  Ba-dật-đề.  Chê  bai  A-tỳ-đàm,  Đột-kiết-la,  chê  bai 
các  thứ  khế  kinh  khác,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


401.  Tăng  kỳ:  khi  tụng  ba-la-đề-mộc-xoa  mỗi  nửa  tháng  mà  nói  như  vầy...  Ngũ  phần:  Không  có 
chi  tiết  -  thuyết  giới.  Pali:  uddissamăne,  trong  khi  đang  thuyết  giới;  sớ  giải,  VA.  876:  ăcariyena 
antevăsikassa  uddissamăne,  -  trong  khi  thầy  đang  thuyết  cho  đệ  tử. 
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Sự  không  phạm:  Nếu  nói  trước  tụng  A-tỳ-đàm,  sau  đó  mới  tụng 
luật,  trước  tụng  các  khế  kinh,  sau  mới  tụng  luật.  Hoặc  có  bệnh,  đợi  cho 
lành,  sau  đó  mới  tụng  luật.  Đối  trong  Phật  pháp  phải  cần  cầu  phương 
tiện,  đắc  bốn  quả  A-la-hán,  sau  đó  sẽ  tụng  luật.  Nói  lời  nói  cố  tâm 
không  cho  chánh  pháp  bị  tiêu  diệt,  hoặc  nói  vui  giỡn,  hoặc  nói  gấp  vội, 
nói  trong  mộng,  nói  một  mình,  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác 
thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

73.  VÔ  TRI  HỌC  GIỚH“ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  kỳ- 
đà  nước  Xá-vệ.  Có  một  Tỳ-kheo  trong  nhóm  lục  quần,  khi  đang  nghe 
giới,  phạm  tội  và  tự  biết  mình  phạm  tội,  sỢ  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  phát  giác 
nêu  lên,  bèn  đến  trước  vị  thanh  tịnh  Tỳ-kheo  nói: 

-  Nay  tôi  mới  biết,  pháp  này  chép  trong  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng, 
nửa  tháng  nói  một  lần,  rút  ra  từ  giới  kinh. 

Các  Tỳ-kheo  xét  biết,  đây  là  khi  đang  thuyết  giới  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  phạm  tội,  tự  mình  biết  rõ  tội  chướng,  sỢ  Tỳ -kheo  thanh  tịnh  phát 
giác  nêu  tội  nên  tự  đến  trước  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  nói:  Nay  tôi  mới  biết, 
pháp  này  chép  trong  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng,  nửa  tháng  nói  một  lần, 
rút  ra  từ  giới  kinh. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao,  các 
thầy,  khi  đang  thuyết  giới,  phạm  tội,  tự  mình  biểt  rõ  tội  chướng,  sỢ  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  phát  giác  nêu  tội  nên  tự  đến  trước  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 
nói:  “Nay  tôi  mới  biết,  pháp  này  chép  trong  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng, 
nửa  tháng  nói  một  lần,  rút  ra  từ  giới  kinh.  ”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  khi  nói  giới,  tự  biết  có  phạm  tội,  sỢ  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  phát  giác  nêu  tội  nên  tự  đến  trước  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 
nổi:  “Nay  tôi  mới  biết,  pháp  này  chép  trong  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng, 


402.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  64;  Tăng  kỳ:  92;  Thập  tụng,  Căn  bản:  93. 
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nửa  tháng  nói  một  lần,  rút  ra  từ  giới  kinh.  ”? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  một  vị 
trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  thuyết  giới,  nói  như  vầy:  “Nay  tôi  mới  biết,  pháp 
này  ghi  trong  giới  kinh  mỗi  nửa  tháng  tụng  một  lần,  xuất  từ  trong  giới 
kinh.  ”  Các  Tỳ-kheo  khác  biết  Tỳ-kheo  này  không  những  hai,  ba  lần 
mà  nhiều  lần  có  ngồi  trong  chỗ  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia,  không  phải 
do  vì  không  rõ.‘*^^  Nếu  có  phạm  tội  thì  nên  xử  trị  như  pháp,  lại  chồng 
thêm  tội  vô  trự‘'^  bảo:  “Trưởng  lão,  thật  không  ích  lợi,  không  có  sở  đắc 
tốt  đẹp  nào  cho  ngài,  vĩ  khi  tụng  giới  ngài  không  dụng  tâm  suy  nghĩ, 
không  một  lòng  nhiếp  niệm  để  nghe  pháp.  Vị  kia,  là  kẻ  vô  trự'*^  Ba- 
dật-đề""’^. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia:  Khi  chính  mình  thuyết  giới,  hay  người  khác  thuyết 
giới,  hoặc  khi  tụng  giới,  nói  như  vầy:  Này,  trưởng  lão!  Nay  tôi  mới  biết 
pháp  này  có  ghi  trong  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng  tụng  một  lần  xuất  từ 
trong  giới  kinh.”  Các  Tỳ-kheo  biết  Tỳ-kheo  này  không  những  hai,  ba 
lần  mà  là  nhiều  lần  dự  Bô"-tát.  Tỳ-kheo  kia  không  phải  do  vì  không  biết 
rõ,  mà  tuỳ  theo  chỗ  phạm  tội  mà  xử  trị  như  pháp,  lại  tăng  thêm  tội  vô 
tri,  rằng,'*°’  Trưởng  lão!  Thật  không  lợi,  không  có  sở  đắc  tô"t  đẹp  nào  cho 
ngài,  vì  khi  tụng  giới  ngài  không  khéo  dụng  ý  tư  duy,  không  một  lòng 
nghe  pháp.  Vì  vô  tri  cho  nên  bị  tác  pháp  chồng  thêm,  Ba-dật-đề.  Nếu 
không  tác  pháp,  Tỳ-kheo  đó  phạm  Đột-kiết-la. 


403.  Vô  nhưvô  giải  Ngũ  phần:  Bất  dĩ  bất  tri  cố  đắc  thoát  Tỳ-kheo 

ây  không  phải  do  vì  không  biết  mà  thoát  khỏi  tội.  Các  bộ  cũng  đồng.  Pali:  Na  ca  tassa  bhik- 
khuno  ađđakena  mutti  atthi,  nghĩa  như  các  bản  Hán. 

404.  Tăng  kỳ:  cần  khiển  trách  rằng...  Nghĩa  là,  cần  tác  yết-ma  ha  ưách 

405.  Pali:  ida  tasmi  mohanake  păcittiya,  -  đây  là  Ba-dật-đề,  vì  có  sự  vô  tri  ấy.  Nghĩa  là,  do  có 
yết-ma  vô  tri.  Xem  cht.  trên.  Skt.  ăyuman  tatra  kauktyăt  păyantikă,  -  Trưởng  lão,  ưong  đây,  vì 
có  sự  hôì  quá,  phạm  Ba-dật-đề.  Tức  sau  khi  có  yết-ma  hôì  quá. 

406.  Tăng  kỳ:  Tỳ-kheo...,  sau  khi  bị  khiển  trách,  Ba-dật-đề. 

407.  Trùng  tăng  vô  tri  tội  fiÌẼ^íPfi  ;  các  Tỳ-kheo  tác  pháp  yết-ma  vô  tri  để  khiển  trách  lỗi 
không  chú  tâm  nghe  thuyết  giới.  Bản  Skt.  uttara  ca  kauktyam  ăropayitavya,  -  thêm  nữa,  cần 
phải  bắt  hôì  quá.  Pali:  uttariđc’  assa  moho  ăropetabbo,  -  thêm  nữa,  cần  phải  áp  đặt  sự  vô  tri 
cho  Tỳ-kheo  ấy.  Luật  Pali,  yết-ma  bạch  nhị,  khiển  trách  sự  vô  tri.  Nếu  không  có  yết-ma  vô  tri, 
người  ấy  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 
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Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Vị  ấy  chưa  từng  nghe  nói  giới,  nay  mới  nghe; 
hoặc  chưa  từng  nghe  nói  rộng,  nay  mới  nghe;  hoặc  nói  vui  đùa,  nói  gấp 
vội,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng;  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc 
khác;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách,  bức  bách. 

74.  PHỦ  NHẬN  YẾT-MA^O' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt. 
Lúc  ấy,  tôn  giả  Tỳ-kheo  Đạp-bà-ma-la  Tử  được  chúng  Tăng  sai  phụ 
trách  giường  nằm,  chỗ  ngồi,  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng,  và  phân  phối  ẩm 
thực.  Tôn  giả  bận  lo  việc  của  Tăng,  việc  của  tháp,  nên  những  lễ  hội  bố 
thí  của  các  gia  chủ  bên  ngoài,  nhân  xây  cất  chùa  mới,  xây  cất  phòng 
mới,  đào  ao  mới,  đào  giếng  mới,  Tôn  giả  không  rảnh  để  đến  dự.  Do 
vậy,  y  phục  của  tôn  giả  bị  rách  nát,  cáu  bẩn,  không  sạch  sẽ. 

Một  hôm,  có  người  dâng  cho  chúng  Tăng  một  chiếc  y  quý  giá. 
Chúng  Tăng  cùng  bảo  nhau  rằng,  Tôn  giả  Tỳ-kheo  Đạp-bà-ma-la  Tử 
đưỢc  chúng  Tăng  sai  phụ  trách  giường  nằm,  chỗ  ngồi,  ngọa  cụ  của 
chúng  Tăng,  và  phân  phôi  ẩm  thực.  Tôn  giả  bận  lo  việc  của  Tăng,  việc 
của  tháp,  nên  những  lễ  hội  bố  thí  của  các  gia  chủ  bên  ngoài,  nhân  xây 
cất  chùa  mới,  xây  cất  phòng  mới,  đào  ao  mới,  đào  giếng  mới,  Tôn  giả 
không  rảnh  để  đến  dự.  Do  vậy,  y  phục  của  tôn  giả  bị  rách  nát,  cáu  bẩn, 
không  sạch  sẽ.  Chúng  ta  nên  đem  y  này  trao  cho  tôn  giả. 

Rồi  chúng  Tăng,  sau  khi  tác  bạch  nhị  Yết- ma,  đem  y  trao  cho  Tôn 

giả. 

Trong  lúc  bạch  yết-ma,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cũng  có  mặt  trong 
chúng.  Khi  trao  y  cho  tôn  giả  rồi,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo  này,  theo  chỗ  quen  thân  của  mình,  mà  lấy  y  của 
chúng  đem  cho. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Sao,  các  thầy  cùng  có  mặt  trong  chúng  khi  tác  yết-ma  trao  y  cho 
vị  kia;  sau  lại  nói,  “Các  Tỳ-kheo,  theo  chỗ  quen  biết  riêng  của  mình, 
lấy  y  của  chúng  tăng  đem  cho.”? 

_ Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 


408.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  80;  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  9.  Pali,  Păc.81. 
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ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  cùng  tập  hỢp  một  chỗ  tác  bạch  yết- 
ma  đem  y  trao  cho  vị  kia.  Sau  khi  y  đã  được  trao,  các  ông  lại  nói,  “Các 
Tỳ-kheo,  theo  chỗ  quen  biết  riêng  của  mình,  lấy  y  của  chúng  tăng  đem 
cho.”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  sau  khi  cùng  chung  yết-ma  rồi,  lại  nói  như  vầy: 
“Các  Tỳ-kheo  theo  chỗ  thân  hậu  mà  lấy  vật  của  chúng  Tăng  đem  cho,  ” 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thân  hậu:  Đồng  Hòa  thượng,  đồng  A-xà-lê;  cùng  ăn,  ở,  chuyện 
trò,  gần  gũi  với  nhau. 

Vật  của  Tăng:  Như  trên  đã  nói. 

Vật:  Y,  bát,  ống  đựng  kim,  ni-sư-đàn,  cho  đến  đồ  uống  nước. 

Tỳ-kheo  kia,  trước  cùng  chúng  Tăng  yết-ma  rồi,  sau  hối  hận,  nói: 
Các  Tỳ-kheo,  theo  chỗ  thân  hậu,  lây  y  vật  của  Tăng  cho  người  thân  hậu 
của  mình.  Nói  rõ  ràng,  phạm  Ba-dật-đề,  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Sự  việc  thật  như  vầy:  Lâ"y  vật  của  Tăng  đem  cho 
người  quen  biết  của  mình,  thì  nói  mà  không  phạm.  Hoặc  là  nói  vui  đùa, 
nói  gâ"p  vội,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  hoặc  muôn  nói  việc  này 
nhầm  nói  việc  kia,  tâ"t  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

75.  KHÔNG  DỮ  DỤC4°‘' 


409.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  53;  Tăng  kỳ:  79;  Thập  tụng,  Căn  bản:  77.  Pali,  Păc.  80. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Lúc  ấy,  có  số  đông  Tỳ-kheo  tập  hỢp  lại  một  chỗ  cùng  nhau  luận  bàn 
pháp  Tì-ni. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói  với  nhau:  Hãy  xem  các  Tỳ-kheo 
này  cùng  nhau  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  hình  như  muốn  vì  chúng  ta  tác  yết- 
ma.  Tức  thì,  nhóm  sáu  người  liền  đứng  dậy  bỏ  ra  đi.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Các  Thầy  ở  lại,  chớ  nên  đi.  Chúng  Tăng  hữu  sự,  mà  lại  cô"  ý  bỏ 
đi,  không  chịu  ở  lại. 

Trong  số  các  Tỳ-kheo,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu  đà, 
ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Chúng  Tăng 
đang  tập  hỢp,  muốn  luận  pháp  sự.  Sao  các  thầy  lại  đứng  dậy  bỏ  đi? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao,  chúng  Tăng  tập  hỢp  muốn  luận  pháp  sự, 
các  ông  lại  đứng  dậy  bỏ  đi? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  lục  quần  xong, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  Tăng  đoán  sự  chưa  xong,  đứng  dậy  bỏ  đi,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo,  hoặc  có 
vị  bận  việc  của  Tăng,  hoặc  bận  việc  của  tháp,  hoặc  bận  việc  chăm  sóc 
Tỳ-kheo  bệnh,  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  cho  phép  dữ  dục. 

Từ  nay  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  tăng  đoán  sự  chưa  xong,  không  dữ  dục  mà  bỏ 

Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 


410.  Tăng  kỳ:  không  bạch  Tỳ-kheo.  Căn  bản:  mặc  nhiên  đứng  dậy  (bỏ  đi),  không  chúc  thọ  T 

■g  ' 
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Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tăng:  Cùng  một  thuyết  giới,  cùng  một  yết-ma. 

Sự:  Có  mười  tám  sự  phá  Tăng:  Pháp,  phi  pháp...  cho  đến  thuyết, 
phi  thuyết.'^^'  Nếu  Tỳ-kheo  đoán  sự  chưa  xong  mà  bỏ  đứng  dậy  đi  ra, 
chân  bước  ra  khỏi  cửa,  Ba-dật-đề;  một  chân  ngoài  cửa,  một  chân  trong 
cửa,  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi;  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la,  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Có  bận  việc  Tăng,  việc  tháp,  việc  chùa  chăm  sóc 
người  bệnh,  dữ  dục  thì  không  phạm. 

Hoặc  bị  câm  không  nói  dữ  dục  được'^^^. 

Hoặc  yết-ma  phi  pháp,  yết-ma  phi  tì-ni. 

Hoặc  đang  phương  tiện  tác  yết-ma  không  trụ  xứ,  tổn  giảm,  không 
lợi,  liên  hệ  sự  việc  Tăng,  sự  việc  chùa  Tháp;  nhắm  đến  Hòa  thượng, 
đồng  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  đồng  A-xà-lê,  tri  thức  thân  hậu'^'^;  các  trường 
hỢp  như  vậy,  không  dữ  dục  mà  bỏ  đi,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

76.  DỮ  DỤC  RỒI  HÔV‘" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Khi  ấy,  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  sự  vi  phạm,  sỢ  chúng  Tăng  cử 
tội,  nên  sáu  người  cứ  đi  chung  với  nhau.  Trong  giờ  đại  thực,  tiểu  thực, 
khi  chúng  Tăng  tập  hỢp  thuyết  pháp,  hoặc  lúc  nói  giới,  sáu  người  không 
xa  rời  nhau,  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  không  do  đâu  để  tác  pháp  yết-ma 
được. 

Sau  đó  một  thời  gian,  vào  lúc  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  may  y.  Các  Tỳ- 
kheo  cùng  bảo  nhau,  -  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  hiện  đang  ở  đây  may  y.  Nếu 
cần  tác  pháp  yết-ma  thì  nay  chính  là  lúc. 

Các  Tỳ-kheo  liền  sai  một  vị  đến  kêu: 


411.  Xem  ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  X. 

412.  Các  loại  yết-ma  được  thực  hiện  không  vì  ích  lợi  của  đôT  tượng;  xem  Tứ  phần,  phần  ba, 
ch.xi,  (T22,  ữ.906al7) 

413.  Tham  chiếu  Luật  Pali,  Vin.  iv.  153:  Không  dữ  dục,  bỏ  đi  mà  không  phạm  nếu  nghĩ  rằng, 
sẽ  có  sự  tranh  chấp  giữa  Tăng,  sẽ  có  sự  phá  tăng;  hay  yết-ma  phi  pháp,  biệt  chúng;  hay  yết-ma 
chông  lại  đôì  tượng  không  như  pháp;  hoặc  có  việc  cần  làm  cho  người  bệnh;  hoặc  đi  giải;  hoặc 
không  muôn  phải  ngăn  yết-ma. 

414.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  79;  Tăng  kỳ:  43;  Thập  tụng,  Căn  bản:  53.  Pali,  Păc.  79. 
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-  Chúng  Tăng  hữu  sự.  Mời  các  thầy  đến. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Tăng  có  việc  gì?  Chúng  tôi  không  thể  ngưng  việc  may  y  để  đến 

được. 

Tăng  trả  lời: 

-  Nếu  các  thầy  không  thể  đến  được,  thì  cử  một  hai  vị  mang  dục 

đến. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  liền  sai  một  Tỳ-kheo  nhận  dục  mang  đến. 
Chúng  Tăng  tác  pháp  yết-ma  cho  một  Tỳ-kheo  này.  Tác  pháp  yết-ma 
xong,  Tỳ-kheo  ấy  liền  trở  về  chỗ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Lục  quần  hỏi: 

-  Chúng  Tăng  làm  việc  gì? 

Tỳ-kheo  này  đáp: 

-  Bất  lợi  cho  bản  thân  tôi. 

Lục  quần  hỏi: 

-  Chuyện  gì  mà  bất  lợi  cho  bản  thân  thầy? 

Vị  ấy  nói: 

-  Chúng  Tăng  tác  yết-ma  nhắm  đến  tôi. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  trước  đó  dữ  dục  rồi,  sau  lại  hối  hận,  nói: 

-  Chúng  Tăng  tác  yết-ma  như  vậy,  chẳng  phải  là  yết-ma.  Yết-ma 
không  thành.  Chúng  tôi  dữ  dục  việc  kia  chứ  không  dữ  dục  việc  này. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Tại  sao  các  thầy  dữ  dục  rồi,  sau  lại  ăn  năn  nói:  Chúng  tôi  dữ  dục 
việc  kia,  chứ  không  dữ  dục  việc  này? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  trước  đã  dữ  dục  sau  lại  ăn  năn  nói: 
Tôi  dữ  dục  việc  này  chứ  không  dữ  dục  việc  kia? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 
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Tỳ-kheo  nào,  dữ  dục  rồi,  sau  lại  hối  hận,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo  dữ  dục  rồi  sau  ăn  năn  nói:  Các  thầy  tác  yết-ma,  phi 
yết-ma,  yết-ma  không  thành.  Tôi  dữ  dục  việc  kia  chứ  không  dữ  dục 
việc  này;  nói  rõ  ràng,  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Sự  thật  là  như  vậy,  phi  yết-ma,  yết-ma  không 
thành  cho  nên  nói  như  thế.  Phi  yết-ma  không  thành  thì  không  phạm. 
Hoặc  nói  giỡn  chơi,  nói  gấp  vội  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  muôn 
nói  việc  này,  nhầm  nói  việc  kia,  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

77.  NGHE  LÉN  ĐẤU  TRANH^IS 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà  nước  Xá-vệ.  Khi  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  những  lời  đấu 
tranh  của  các  Tỳ-kheo  rồi  đem  đến  nói  với  người  kia,  khiến  cho  Tăng 
chưa  có  việc  tranh  cãi  thì  khởi  lên  việc  tranh  cãi,  đã  có  việc  tranh  cãi 
thì  không  trừ  diệt  được. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vậy:  Vì  nguyên  nhân  nào  khiến  cho  Tăng 
chưa  có  việc  tranh  cãi  thì  phát  khởi  việc  tranh  cãi;  đã  có  việc  tranh  cãi 
thì  không  trừ  diệt  được?  Các  Tỳ-kheo  quán  sát,  liền  biết  điều  đó  là  do 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  những  lời  đấu  tranh  của  các  Tỳ-kheo,  rồi  đem 
đến  nói  với  người  kia,  cho  nên  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  việc  này,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục,  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo: 

-  Tại  sao  các  Thầy  nghe  những  lời  đấu  tranh  của  các  Tỳ-kheo,  rồi 
đem  đến  nói  với  ngươi  kia,  khiến  cho  Tăng  chưa  có  việc  tranh  cãi  thì 
phát  khởi  việc  tranh  cãi;  đã  có  việc  tranh  cãi,  thì  không  trừ  diệt  được? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

_ -  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 


415.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  60;  Tăng  kỳ:  78;  Thập  tụng,  Căn  bản:  76.  Pali,  Pâc.  78. 
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pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  nghe  những  lời  đấu  tranh  của  các 
Tỳ-kheo,  rồi  đem  việc  ấy  đến  nói  với  người  kia,  khiến  cho  Tăng  chưa 
có  sự  tranh  cãi,  khởi  lên  sự  tranh  cãi;  đã  có  sự  tranh  cãi  thì  không  trừ 

diệt  được? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Đây  là  những  người  ngu  si,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  ban  đầu  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo 
chế  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  sau  khi  cấc  Tỳ-kheo  cùng  tranh  cãi  nhau,  nghe‘‘^^ 
lời  người  này  đem  qua  nói  với  người  kia,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Đâu  tranh:  Có  bốn  loại.  Đó  là  ngôn  tránh,  mích  tránh,  phạm  tránh 
và  sự  tránh. 

Nghe:  Lén  nghe  người  kia  nói. 

Nếu  Tỳ-kheo  nào  đến  nghe  những  lời  tranh  cãi  của  Tỳ-kheo  khác, 
từ  đường  này  đến  đường  kia;  từ  đạo  đến  phi  đạo;  từ  phi  đạo  đến  đạo;  từ 
cao  đến  thâ"p,  từ  thâ"p  đến  cao,  đến  mà  có  nghe,  phạm  Ba-dật-đề,  không 
nghe  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  hoặc  hẹn  đi  mà  không  đi, 
tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la.  Hoặc  hai  người  nói  chuyện  ở  chỗ  tôl;  nên 
búng  ngón  tay  hay  tằng  hắng  để  cảnh  giác  họ,  không  làm  vậy  thì  phạm 
Đột-kiết-la.  Hoặc  hai  người  ở  chỗ  kín  nói,  cũng  phải  khảy  móng  tay  hay 
tằng  hắng,  không  làm  như  vậy  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  hai  người  nói  chuyện  với  nhau  ở  chỗ  tối  tằng 
hắng  hay  búng  ngón  tay,  hoặc  hai  người  ở  chỗ  kín  nói  chuyện,  búng 
ngón  tay,  tằng  hắng.  Trên  đường  đi,  hai  người  đi  trước  cùng  nói  chuyện, 
mình  từ  sau  đi  đến,  tằng  hắng,  búng  ngón  tay.  Hoặc  muôn  tác  yết-ma 
phi  pháp,  yết-ma  phi  tì-ni,  các  yết-ma  không  trụ  xứ,  tổn  giảm,  không  lợi 
liên  hệ  chúng  Tăng,  liên  hệ  tháp,  liên  hệ  Hòa  thượng,  đồng  Hòa  thượng 
hoặc  A-xà-lê,  đồng  A-xà-lê,  thân  hậu  tri  thức.  Đối  với  các  yết-ma  như 
vậy,  muốn  được  biết  nên  đến  nghe  thì  không  phạm. 


416.  Ngũ  phần:  Nghe  lén  trong  chỗ  khuất 
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Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

78.  SÂN  ĐÁNH  TỲ  KHEO^'" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  một  vị  vì  sân  nhuế  đánh 
(người)  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo.  Người  bị  đánh  lớn  giọng  kêu: 

-  Thôi,  thôi,  đừng  đánh  tôi! 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  ở  phòng  gần  nghe  hỏi: 

-  Chuyện  gì  mà  la  to  thế? 

Tỳ-kheo  bị  đánh  nói: 

-  Vừa  rồi  tôi  bị  Tỳ-kheo  kia  đánh. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  người  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo:  Sao  lại  sân  nhuế  đánh  đập  (người)  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lại  đánh  (người)  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo. 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vĩ  nóng  giận,  không  hoan  hỉ,  đánh  Tỳ-kheo,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Đánh:  Hoặc  dùng  tay,  đá  hay  gậy. 

Tỳ-kheo  dùng  tay,  đá  hay  gậy  đánh  Tỳ-kheo,  tất  cả  đều  phạm  Ba- 
dật-đề.'^'’^  Ngoài  cây,  tay,  đá  ra,  dùng  các  thứ  khác  như  chìa  khóa  cửa, 


417.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  71;  Tăng  kỳ:  58;  Thập  tụng,  Căn  bản:  48. 

418.  Ngũ  phần:  Nếu  không  vì  sân  mà  đánh,  không  phạm  Ba-dật-đề. 
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móc  câu,  cán  phủ  phất,  cán  thủ  lư,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  bệnh  cần  đấm  bóp;  hoặc  ăn  bị  nghẹn 
cần  vuốt  cho  xuông;  hoặc  nói  không  nghe  cần  đụng  vào  người,  khiến 
cho  họ  nghe;  hoặc  lúc  ngủ  mà  đụng  phải;  hoặc  khi  đi  kinh  hành  tới  lui 
mà  đụng  nhau;  hoặc  khi  quét  đất,  đầu  cán  chổi  dài  đụng  nhầm  phải;  tất 
cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

79.  NHÁ  ĐÁNH  TỲ  KHEO^I^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Khi  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  tay  tát  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo. 
Vị  bị  tát,'^^°  lớn  tiếng  la: 

-  Thôi,  thôi  đừng  làm  vậy! 

Tỳ -kheo  ở  phòng  gần  nghe,  liền  hỏi: 

-  Vì  sao  kêu  la  lớn  tiếng  như  thế? 

Nhóm  mười  bảy  nói: 

-  Tỳ-kheo  này  khoa  tay  đánh  tôi,  nên  tôi  phải  la  lớn. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  vị  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại 
sao  thầy  khoa  tay  đánh  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  dùng  tay  đánh  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 


419.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  72;  Tăng  kỳ:  59;  Thập  tụng,  Căn  bản:  49.  Pali,  Pâc.  75. 

420.  Hán:  Bác  ịỆ,  đánh  hay  tát.  Ngũ  phần:  Nghỉ  như  đả  tướng  làm  bộ  như  đánh. 

Tăng-kỳ:  Trắc  chưởng  đao  nghỉ  iụ)ị^7]W.,  nghiêng  bàn  tay  làm  bộ  dao  chém.  Pali:  Talasattika 
uggireyya,  đưa  lòng  tay  lên,»  nghĩa  là,  doạ  đánh. 
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phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vĩ  giận  hờn  không  vui,  dùng  tay  (nhá)  đánh^^^  Tỳ- 
kheo,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tay:  Chỉ  cho  hai  bàn  tay. 

Tỳ-kheo  kia  vì  giận  hờn  lấy  tay  đánh  Tỳ-kheo  khác  Ba-dật-đề. 
Trừ  tay  ra,  nếu  dùng  then  cửa,  phất  trần,  thủ  hương,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Người  khác  muôn  đánh,  đưa  tay  chận  lại.  Hoặc 
voi  đến,  giặc  cướp  đến,  ác  thú  đến,  kẻ  cầm  gai  nhọn  đến,  lấy  tay  ngăn 
chận  lại  thì  không  phạm.  Hoặc  muốn  qua  sông;  hoặc  muốn  vượt  qua  chỗ 
bùn  lầy,  nước  đọng,  gần  nhau  đưa  tay  ngoắt  Tỳ-kheo  khác  đến,  chạm 
trúng  họ  thì  không  phạm.  Hoặc  người  kia  không  nghe,  mình  dùng  tay 
ra  hiệu  khiến  cho  họ  nghe;  hoặc  khi  ngủ;  hoặc  khi  tới  lui  qua  lại,  hay 
quét  đâd;  hoặc  quơ  cây  gậy  đụng  nhầm,  chớ  không  cố  ý  làm,  tất  cả  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

80.  VU  KHỐNG  TĂNG  TÀN422 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá 
Vệ.  Khi  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  vì  giận  hờn,  vu  khống  nhóm  mười  bảy 
Tỳ-kheo  bằng  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa  không  căn  cứ 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo, 
-  Tại  sao  các  thầy  vì  giận  hờn,  vu  khống  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo  bằng 
pháp  Tăng-già-bà-thi-sa  không  căn  cứ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 


421.  Dĩ  thủ  bác  xem  cht.  trên. 

422.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  75;  Tăng  kỳ:  90;  Thập  tụng,  Căn  bản:  69.  Pali,  Pâc.  76. 

423.  Xem  Ch.  ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  8&  9. 
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nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  vì  giận  hờn  lại  dùng  Tăng-già-bà- 
thi-sa  vô  căn  cứ  để  hủy  báng  nhóm  mười  bảy  Tỳ-kheo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vĩ  giận  hờn,  vu  khống  (Tỳ-kheo  khác)  bằng  pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa  không  căn  cứ,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Căn  cứ:  Có  ba:  Chứng  cứ  do  thây,  do  nghe,  do  nghi. 

-  Chứng  cứ  do  thâ"y:  Thật  thây  vị  â"y  lộng  âm  xuâ"t  tinh,  hoặc  thấy 
cùng  phụ  nữ  thân  xúc  chạm  nhau,  hoặc  thây  cùng  phụ  nữ  nói  thô  ác, 
hoặc  thấy  đôl  trước  người  phụ  nữ  tự  khen  thân  mình,  hoặc  thây  khi  đang 
cùng  nhau  làm  môi  giá.  Hoặc  là  người  khác  thây,  rồi  nghe  từ  người  đó. 
Đó  gọi  là  chứng  cứ  do  thây. 

-  Chứng  cứ  do  nghe:  Nghe  vị  â"y  lộng  âm  xuâ"t  tinh,  hoặc  cùng  phụ 
nữ  thân  gần  gũi  nhau,  hoặc  nghe  cùng  phụ  nữ  nói  thô  ác,  hoặc  nghe  đôl 
trước  người  phụ  nữ  tự  khen  thân  mình,  hoặc  nghe  cùng  nhau  môi  giá. 
Hoặc  là  người  khác  nghe,  từ  người  đó  mà  nghe.  Đó  gọi  là  chứng  cứ  do 
nghe. 

-  Chứng  cứ  do  nghe  nghi:  Có  hai  nhân  duyên  sanh  nghi:  Do  thây 
sanh  nghi,  và  do  nghe  sanh  nghi. 

*  Thế  nào  là  thây  sanh  nghi?  Thây  người  kia  cùng  người  phụ  nữ, 
khi  từ  trong  rừng  đi  ra,  hay  khi  vào  trong  rừng,  hoặc  trần  truồng  không 
có  y,  đồ  bất  tịnh  tiết  ra  nhớp  thân;  hoặc  thây  cùng  ác  tri  thức  hành  sự, 
hoặc  cùng  vui  đùa.  Đó  gọi  là  do  thây  sanh  nghi. 

*  Thế  nào  là  nghe  sanh  nghi?  Hoặc  nghe  nơi  chỗ  đó,  nghe  tiếng 
động  nơi  giường,  nghe  tiếng  nệm  cỏ,  nghe  tiếng  thở  mạnh,  nghe  tiếng 
nói,  nghe  tiếng  giao  hội;  hoặc  nghe  người  kia  tự  nói:  Tôi  phạm  xuâ"t 
tinh.  Tôi  cùng  người  nữ  thân  chạm  nhau.  Tôi  cùng  người  nữ  nói  lời  thô 
ác.  Tôi  đôl  trước  người  nữ  tự  khen  thân  mình.  Tôi  làm  mai  môi  nam  nữ. 
Trong  khi  nghe  những  việc  như  vậy  mà  sanh  nghi. 
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Ngoài  ba  căn  ra,  dùng  các  việc  khác  vu  không.  Đó  gọi  là  không 
căn  cứ.  Tỳ-kheo  nào,  vì  giận  hờn,  vu  khống  bằng  pháp  Tăng-già-bà-thi- 
sa  không  căn  cứ,  nói  rõ  ràng  phạm  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Có  thấy,  có  nghe,  có  nghi,  nói  đúng  sự  thật,  muôn 
khiến  cho  người  kia  ăn  năn  mà  không  vu  khống;  hoặc  nói  vui,  nói  gấp 
vội,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng,  hoặc  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói 
việc  khác  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

81.  THÂM  NHẬP  VƯƠNG  CUNG424 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Khi  ấy,  trong  thành  Xá- vệ  có  một  Bà-la-môn  thuộc  dòng  họ  lớn,  tên 
là  Da-nhã-đạư^^  có  nhiều  của  cải  quý  báu,  sanh  nghiệp  không  lường, 
ruộng  đất,  gạo  lúa  không  thể  kể  xiết,  vàng  bạc,  xa  cừ,  mã  não  chân 
châu,  hổ  phách  thủy  tinh,  lưu  ly,  voi  ngựa,  tôi  tớ,  kho  tàng  đầy  đủ  dư  dật; 
oai  tướng  đầy  đủ.  Da-nhã-đạt  có  một  tớ  gái  tên  là  Hoàng  Đầu,'*^®  thường 
trông  coi  vườn  Mạt-lợp^^.  Đứa  tớ  gái  kia  thường  ưu  sầu  nói:  Đến  khi  nào 
ta  mới  thoát  khỏi  kiếp  sông  tôi  tớ? 

Một  sớm  mai  nọ,  đứa  tớ  gái  kia  nhận  phần  cơm  khô  của  mình, 
mang  vào  trong  vườn.  Vào  lúc  đó,  giờ  khất  thực  đã  đến,  Đức  Thế  Tôn 
mặc  y  bưng  bát  vào  thành  khất  thực.  Người  tớ  gái  Hoàng  Đầu  từ  xa 
trông  thấy  đức  Như  Lai,  tâm  tự  nghĩ:  Nay  ta  nên  đem  phần  cơm  khô  này 
dâng  cúng  cho  Sa-môn  kia,  may  ra,  ta  có  thể  thoát  khỏi  kiếp  tôi  đòi. 
Nghĩ  xong,  Hoàng  Đầu  liền  đem  phần  cơm  dâng  cúng  đức  Như  Lai. 

Đức  Thế  Tôn  dũ  lòng  thương  nhận  sự  cúng  dường  rồi  trở  về  tịnh 
xá.  Người  tớ  gái  Hoàng  Đầu  tiếp  tục  trên  đường  đến  vườn  Mạt-lợi. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc,  điểm  bốn  binh  chủng  du  ngoạn  săn  bắn. 


424.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  65;  Tăng  kỳ:  82;  Thập  tụng,  Căn  bản:  82.  Pali,  Păc.  83. 

425.  Da-nhã-đạt  (Pali:  Yađđadatta,  nhưng  không  có  chuyện  kể  liên  hệ  trong  các  tư  liệu 

Pali).  Nhân  duyên  của  Mạt-lỵ  phu  nhân,  không  được  kể  trong  các  bộ.  Tăng  kỳ  giới  thiệu  đọc 
trong  Trung  A-hàm. 

426.  Hoàng  Đầu  Tài  liệu  Pali  nói  bà  là  con  gái  của  một  người  làm  tràng  hoa  ở  Kosala. 

427.  Mat-lị  viên  ^ĩyH.  Pali:  Mallikărăma,  khu  vườn  trong  thành  Xá-vệ,  vì  của  Mạt-lị  Phu 
nhân  nên  được  gọi  tên  như  vậy.  Truyện  kể  ở  đây,  tên  của  Phu  nhân  được  gọi  như  vậy  vì  nguyên 
là  cô  gái  giữ  vườn  hoa  mallikă. 
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Đoàn  tùy  tùng  phân  tán  ra  đuổi  theo  bầy  hươu.  Lúc  này  thời  tiết  đang 
nóng  bức,  nhà  vua  mệt  mỏi.  Từ  xa  vua  trông  thấy  vườn  Mạt-lợi  gần  đó, 
liền  cho  lệnh  quay  xe  đến.  Để  xe  bên  ngoài,  nhà  vua  đi  bộ  vào  trong 
vườn. 

Bấy  giờ,  Hoàng  Đầu  từ  xa  thấy  vua  Ba-tư-nặc  đến,  liền  khởi  sanh 
ý  nghĩ:  Người  đang  tiến  đến  với  dáng  bộ  cử  chỉ,  chẳng  phải  là  người 
thường.  Liền  tiến  đến  trước  mặt  để  nghinh  đón,  với  lời  kính  cẩn  chào 
hỏi: 

-  Chào  Đại  nhân  mới  đến!  Mời  ngài  đến  ngồi  trên  chỗ  ngồi  này. 

Hoàng  Đầu  liền  cởi  áo  trải  ra,  mời  nhà  vua  ngồi.  Hoàng  Đầu  thưa 

hỏi: 

-  Ngài  cần  nước  rửa  chân  hay  không? 

Nhà  vua  nói: 

-  Cần. 

Hoàng  Đầu  liền  lấy  lá  sen  múc  nước  đem  đến  cho  nhà  vua.  Nhà 
vua  tự  dùng  nước  rửa.  Hoàng  Đầu  chà,  kỳ  chân  cho  nhà  vua  và  thưa: 

-  Ngài  có  cần  nước  để  rửa  mặt  không? 

Nhà  vua  nói: 

-  Cần. 

Hoàng  Đầu  lại  lấy  lá  sen  múc  đầy  nước  đem  đến  để  nhà  vua  rửa 

mặt. 

Hoàng  Đầu  thưa  tiếp: 

-  Ngài  cần  nước  để  uống  hay  không? 

Nha  vua  nói: 

-  Muôn  uô"ng. 

Hoàng  Đầu  liền  đến  nơi  ao;  rửa  tay  sạch  sẽ,  rồi  lấy  lá  sen  tôd,  múc 
đầy  nước  đem  đến  cho  nhà  vua  uô"ng.  Hoàng  Đầu  lại  thưa  vua: 

-  Không  biết,  Ngài  có  cần  nghỉ  một  chút  hay  không? 

Nhà  vua  nói: 

-  Cần  yên  nghỉ  một  chút. 

Hoàng  Đầu  lại  liền  cởi  một  chiếc  áo  trải  ra,  mời  vua  nằm  nghỉ. 
Khi  nhà  vua  nằm  xong,  Hoàng  Đầu  đến  một  bên  quỳ  thẳng  gối  xoa  bóp 
cơ  thể  để  giải  tỏa  mỏi  mệt  cho  nhà  vua.  Thân  của  Hoàng  Đầu  mềm  mại 
dịu  dàng  như  thân  của  thiên  nữ.  Khi  nhà  vua  được  xoa  bóp  êm  dịu,  khởi 
ý  nghĩ:  Chưa  từng  có  một  người  nữ  nào  thông  minh  như  thế  này.  Ta 
không  bảo  mà  làm  tất  cả  việc  theo  ý  muôn  của  ta.  Nhà  vua  liền  hỏi: 

-  Người  là  con  gái  nhà  ai? 

Hoàng  Đầu  trả  lời: 
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-  Tôi  là  người  ở  của  gia  đình  Da-nhã-đạt.  Chủ  tôi  sai  tôi  giữ  vườn 
Mạt-lợi  này. 

Trong  khi  nhà  vua  hỏi  Hoàng  Đầu  như  vậy  thì  Đại  thần  của  vua 
Ba-tư-nặc  tìm  theo  dấu  vết  của  xe,  đến  nơi  vườn  Mạt-lợi,  quỳ  lạy  dưới 
chân  vua  xong,  đứng  qua  một  bên.  Nhà  vua  ra  lệnh  cho  một  người: 

-  Người  hãy  đến  kêu  Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  đến  chỗ  vua. 

Người  nhận  lệnh  nhà  vua  liền  đến  kêu  Bà-la-môn.  Bà-la-môn  đến 

quỳ  lạy  dưới  chân  nhà  vua  xong,  đứng  qua  một  bên. 

Nhà  vua  hỏi: 

-  Người  nữ  này  là  tôi  tớ  của  ngươi  phải  không? 

Bà-la-môn  trả  lời: 

-  Đúng  như  vậy. 

Nhà  vua  nói: 

-  Nay  ta  muôn  lấy  người  này  làm  vỢ,  ý  ngươi  thế  nào? 

Người  Bà-la-môn  tâu: 

-  Người  này  là  tôi  đòi,  làm  sao  làm  vỢ  của  nhà  vua  được? 

Nhà  vua  khẳng  định: 

-  Điều  đó  không  can  gì.  Ngươi  chỉ  cho  biết  là  phải  trả  giá  bao 
nhiêu  mà  thôi. 

Người  Bà-la-môn  tâu: 

-  Dù  là  giá  đáng  trăm  ngàn  lượng  vàng;  tôi  đâu  dám  nhận.  Tôi  xin 
dâng  hiến  lên  Đại  vương. 

Nhà  vua  nói: 

-  Không  thể  được.  Nay  ta  lấy  làm  vỢ,  tại  sao  lại  không  tính  giá? 

Nhà  vua  liền  ra  lệnh  xuất  trăm  ngàn  lượng  vàng  giao  cho  người 

Bà-la-môn.  Giao  xong,  nhà  vua  liền  sai  người  về  cung,  lấy  các  thứ  anh 
lạc,  áo  xiêm  đồ  phục  sức.  Sau  khi  tắm  gội,  trang  điểm  thân  mình,  rồi 
ngồi  chung  xe  với  vua  trở  về  cung,  cùng  với  các  Đại  thần  hộ  vệ  tháp 
tùng. 

Bấy  giờ,  Hoàng  Đầu  mới  nghĩ:  Người  này  không  phải  là  ai  khác 
mà  chính  là  vua  Ba-tư-nặc.  Hoàng  Đầu  được  đưa  vào  ở  trong  cung,  tập 
học  các  thứ  kỹ  thuật  thơ  toán,  in,  họa  các  thứ  hình  tượng,  ca  vũ  hý  nhạc, 
không  bộ  môn  nào  không  biết.  Vì  từ  trong  vườn  Mạt-lợi  đem  về,  nên  bà 
đưỢc  đặt  tên  Mạt-lợi  phu  nhân.  Cho  đến  khi  tuổi  lớn,  vua  càng  ái  kính. 
Sau  đó  một  thời  gian,  trong  sô"  năm  trăm  người  nữ,  Mạt-lợi  được  nhà  vua 
lập  làm  Đệ  nhâ"t  Phu  nhân. 

Khi  ở  trên  điện  cao,  Mạt-lợi  Phu  nhân  tự  nghĩ:  Do  nhân  duyên 
nghiệp  báo  gì  mà  ta  được  thoát  khỏi  kiếp  tôi  đòi,  nay  được  sông  khoái 
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lạc  thế  này?  Rồi  nghĩ  tiếp:  Phải  chăng,  do  trước  đây  ta  đã  dùng  phần  ăn 
của  ta  là  cơm  khô  trộn  với  mật,  dâng  cúng  Sa-môn;  vì  nhân  duyên  ấy 
mà  nay  ta  được  thoát  khỏi  thân  tôi  đòi,  thọ  sự  khoái  lạc  thế  này?  Mạt- lợi 
phu  nhân  liền  hỏi  người  hầu  cận: 

-  Trong  thành  Xá-vệ  có  Sa-môn  hình  mạo  như  vậy  chăng? 

Người  hầu  cận  thưa: 

-  Có.  Đó  chính  là  đức  Như  Lai  Vô  sở  trước,  Chí  chân  Đẳng  chánh 

giác. 

Phu  nhân  nghe  rồi,  lấy  làm  hoan  hỷ,  liền  muốn  đến  chỗ  Đức  Phật, 
nên  đến  thưa  với  vua  Ba-tư-nặc: 

-  Tâu  đại  vương!  Tôi  muốn  đến  yết  kiến  và  lễ  bái  thăm  hỏi  Đức 

Phật. 

Nhà  vua  nói: 

-  Nên  biết  là  đúng  thời. 

Mạt-lợi  phu  nhân  liền  sửa  soạn  xe  ngựa  đến  năm  trăm  chiếc,  cùng 
năm  trăm  thể  nữ  thị  tùng,  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  đi  đến  tịnh  xá  Kỳ-hoàn. 
Đến  nơi,  Mạt-lợi  xuống  xe,  đi  bộ  vào.  Từ  xa  thấy  đức  Như  Lai  tướng 
mạo  đoan  chánh,  các  căn  tịnh  định,  thành  tựu  vô  thượng  điều  phục,  như 
voi  chúa  đã  được  điều  phục,  như  hố  thẳm  trong  lặng,  thanh  tịnh  không 
nhớp.  Phu  nhân  thấy  vậy  liền  sanh  hoan  hỷ,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ 
dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Do  nhân  duyên  nào,  thọ  thân  người  nữ,  nhan  sắc  xấu  xí,  người 
thấy  không  ưa,  của  cải  thiếu  thốn,  không  có  oai  lực?  Do  nhân  duyên  nào 
nhan  sắc  xấu  xí,  người  thấy  không  ưa,  của  cải  không  thiếu,  không  có  oai 
lực  lớn?  Do  nhân  duyên  nào  nhan  sắc  xấu  xí,  người  thấy  không  ưa,  của 
cải  không  thiếu,  có  oai  lực  lớn?  Do  nhân  duyên  nào,  nhan  sắc  xinh  đẹp, 
người  thấy  hoan  hỷ,  của  cải  không  thiếu,  có  oai  lực  lớn? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  mới  giảng  cho  Mạt-lợi  phu  nhân  nghe: 

-  Hoặc  có  người  nữ,  lòng  nhiều  sân  nhuế,  đối  với  người  ưa  gây 
não  hại  cho  người.  Hoặc  vì  ít  lời  mà  nổi  thịnh  nộ.  Hoặc  vì  nhiều  lời 
nên  sân  nhuế  cũng  nhiều.  Cũng  không  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
người  già  cô  quả  bần  cùng,  mỗi  khi  họ  đến  cầu  xin,  y  phục,  ẩm  thực  voi 
ngựa  xe  cộ,  hương  hoa  anh  lạc,  phòng  xá  ngọa  cụ,  đèn  đuốc.  Tất  cả  đều 
không  bố  thí.  Thấy  người  khác  được  lợi  dưỡng  sanh  tâm  tật  đố.  Cho  nên, 
này  Mạt-lợi  nữ  nhân,  do  nhiều  sân  nhuế  nên  tướng  mạo  xấu  xí,  người 
thấy  không  ưa.  Do  không  bố  thí  nên  của  cải  thiếu  thốn.  Do  thấy  người 
đưỢc  lợi  dưỡng  sanh  tâm  tật  đô",  nên  không  có  oai  lực. 

-  Này  Mạt- lợi  Phu  nhân!  Người  nữ  mà  tâm  nhiều  sân  nhuế,  đối  với 
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người  ưa  gây  phiền  não.  Hoặc  vì  ít  lời  mà  nổi  thịnh  nộ.  Hoặc  vì  nhiều 
lời  nên  sân  nhuế  cũng  nhiều.  Nhưng  hay  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
người  già  cô  quả,  bần  cùng,  mỗi  khi  họ  đến  cầu  xin,  y  phục  ẩm  thực,  voi 
ngựa  xe  cộ,  hương  hoa  anh  lạc,  phòng  xá  ngọa  cụ  đều  cung  câ"p  cho  họ. 
Nhưng  thây  người  khác  được  lợi  dưỡng  sanh  tâm  tật  đố.  Cho  nên,  người 
nữ  đó,  do  nhiều  sân  nhuế  mà  tướng  mạo  xấu  xí;  nhờ  bố  thí  nên  của  cải 
không  thiếu;  và  do  tâm  tật  đô"  nên  không  có  oai  lực. 

-  Này  Mạt-lợi  Phu  nhân!  Người  nữ  mà  tâm  nhiều  sân  nhuê",  ưa  gây 
não  hại  cho  người,  nói  ít  hiện  sân  nhuế  nhiều,  nói  nhiều  cũng  hiện  sân 
nhuế  nhiều,  mà  hay  bố  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  già  cô  đơn, 
bần  cùng,  khi  họ  đến  cầu  xin,  y  phục,  ẩm  thực,  hoa  hương  anh  lạc,  cho 
đến  phòng  xá  ngọa  cụ,  đèn  đuốc,  đều  cung  câ"p  cho  họ;  thây  người  được 
lợi  dưỡng,  tâm  không  sanh  tật  đô".  Cho  nên,  người  nữ  này,  do  sân  nhuê" 
nên  tướng  mạo  xấu  xí;  nhờ  bố  thí  nên  của  cải  không  thiếu,  và  do  thây 
người  đưỢc  tài  lợi  không  sanh  tật  đô"  nên  có  oai  lực  lớn. 

-  Này  Mạt-lợi!  Người  nữ  mà  không  có  sân  nhuế,  không  gây  não 
hại  chi  người;  nói  ít,  nói  nhiều  cũng  không  hiện  sân  nhuế;  hay  bố  thí 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  cô  quả,  già  nua,  bần  cùng,  khi  họ  đến  xin 
voi  ngựa  xe  cộ,  y  phục  ẩm  thực,  cho  đến  đèn  đuốc  đều  cung  cấp  cho  họ; 
thây  người  được  lợi  dưỡng  không  sanh  tật  đô".  Này,  Mạt-lợi  nữa  nhân! 
Vì  không  sân  nhuế  nên  nhan  sắc  đoan  chánh,  vì  bô"  thí  nên  của  cải 
không  thiếu  và  vì  không  tật  đô"  nên  có  oai  lực  lớn. 

-  Này  Mạt-lợi!  Do  những  nhân  duyên  này  cho  nên  người  nữ  tướng 
mạo  xâu  xí,  của  cải  thiếu  thốn,  không  có  oai  lực.  Do  những  nhân  duyên 
này,  người  nữ  tướng  mạo  xâu  xí;  nhưng  của  cải  không  thiếu,  mà  lại 
không  có  oai  lực.  Do  những  nhân  duyên  này,  người  nữ  tướng  mạo  xâu 
xí;  nhưng  của  cải  không  thiếu,  có  oai  lực  lớn.  Do  nhân  duyên  này,  người 
nữ  tướng  mạo  đoan  chánh,  của  cải  không  thiếu,  có  oai  lực  lớn. 

Bấy  giờ,  Mạt-lợi  phu  nhân,  lại  bạch  Đức  Phật: 

-  Kính  bạch  Đại  đức!  Đời  trước  con  nhiều  sân  nhuế,  ưa  gây  não 
hại  cho  người,  nói  ít  mà  hiện  nhiều  sân  nhuê",  nói  nhiều  cũng  hiện  nhiều 
sân  nhuế.  Tại  sao  vậy?  Vì  đời  này,  con  thọ  thân  hình  xâu  xí,  người 
không  ưa  thích.  Nhờ  vậy  cho  nên  biết  được. 

-  Bạch  Đại  đức!  Đời  trước  con  hay  làm  việc  bố  thí  cho  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  người  già  cô  đơn  bần  cùng.  Khi  họ  đến  cầu  xin,  y  phục  ẩm 
thực,  cho  đến  đèn  đuô"c,  đều  cung  câ"p  cho  họ,  cho  nên  ngày  nay  của  cải 
không  thiếu. 

-  Bạch  Đại  Đức!  Đời  trước  con  thây  người  khác  được  lợi  dưỡng, 
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không  sanh  tâm  tật  đố,  cho  nên  ngày  nay  có  oai  lực  lớn.  Trong  cung  của 
vua  Ba-tư-nặc  có  năm  trăm  người  nữ,  đều  là  dòng  họ  Sát-lợi,  mà  con  là 
người  đưỢc  tôn  quý  tự  tại  trong  đó. 

-  Kính  bạch  Đại  đức!  Từ  nay  về  sau,  con  không  sân  nhuế,  không 
gây  não  hại  cho  người,  không  dựa  vào  nói  ít  nói  nhiều  mà  hiện  sân 
nhuế;  thường  bố  thí  Sa-môn,  Bà-la-môn,  người  già  cô  quả  bần  cùng; 
khi  họ  đến  cầu  xin  y  phục,  voi  ngựa,  xe  cộ,  cho  đến  đèn  đuốc,  con  đều 
cung  cấp  cho  họ.  Nếu  thấy  người  được  lợi  dưỡng  thì  tâm  con  không  sanh 
tật  đô". 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn!  Từ  nay  về  sau,  trọn  đời  con  nguyện  quy 
y  Phật  Pháp,  Tăng,  làm  người  ưu-bà-tư.  Từ  nay  về  sau,  con  nguyện  thọ 
trì  không  sát  sanh,  cho  đến  không  uống  rượu. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  Mạt-lợi  phu  nhân  dùng  vô  số  phương 
tiện  nói  pháp  khai  hóa,  khiến  được  hoan  hỷ.  Những  pháp  ấy  là  bô"  thí, 
trì  giới,  và  sanh  thiên.  Nói  dục  là  tội  lỗi,  dục  là  bâ"t  tịnh,  là  hữu  lậu  ô 
nhiễm,  là  trói  buộc.  Khen  ngợi  sự  ích  lợi  của  xuâ"t  ly,  giải  thoát.  Mạt-lợi 
liền  từ  nơi  chỗ  ngồi  mà  sạch  hết  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tịnh  của 
con  mắt,  thâ"y  pháp,  đắc  pháp,  được  chứng  quả.  Rồi  Phu  nhân  lại  bạch 
Đức  Phật: 

-  Nay  con,  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng  làm 
người  ưu-bà-tư,  từ  nay  về  sau  trọn  đời  con  không  sát  sanh,  cho  đến 
không  nông  rưỢu.  Mạt-lợi  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  kính  lễ  dưới 
chân  Đức  Phật,  nhiễu  Phật  ba  vòng  rồi  cáo  lui. 

Khi  về  đến  cung,  Mạt-lợi  khuyến  dụ  vua  Ba-tư-nặc,  khiến  nhà 
vua  tin  ưa  Phật  pháp.  Sau  khi  vua  đã  có  tín  tâm,  vua  cho  phép  các  Tỳ- 
kheo  ra  vào  trong  cung,  các,  không  trở  ngại. 

Bấy  giờ,  Ca-lưu-đà-di,  đến  giờ,  mặc  y,  bưng  bát  vào  hoàng  cung 
của  vua  Ba-tư-nặc.  Trong  lúc  â"y,  nhà  vua  và  phu  nhân  còn  đang  ngủ 
ngày.  Phu  nhân  từ  xa  thây  Ca-lưu-đà-di  đến,  liền  đứng  dậy  mặc  áo  vào. 
Rồi  lây  chiếc  áo  râ"t  quý  lau  chỗ  ngồi  để  mời  Ca-lưu  ngồi.  Phu  nhân 
để  tuột  y,  rớt  xuống  đâ"t,  lộ  hình,  nên  xâu  hổ,  ngồi  xuông.  Ca-lưu-đà-di 
thây,  xoay  mình  ra  khỏi  hoàng  cung.  Nhà  vua  liền  hỏi  phu  nhân: 

-  Vừa  rồi,  Tỳ -kheo  thây  hình  của  khanh? 

Phu  nhân  thưa  với  nhà  vua: 

-  Tuy  thấy,  nhưng  như  anh  chị  em  chứ  không  chi  khác.  Việc  ấy 
không  bận  tâm. 

Bấy  giờ,  Ca-lưu-đà-di  trở  về  lại  trong  Tăng-già-lam;  rồi  đem  nói 
với  Tỳ-kheo:  Đệ  nhất  bảo  của  vua  Ba-tư-nặc,  nay  tôi  được  thây  rõ. 
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Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Thầy  được  thấy  bảo  vật  gì? 

Ca-lưu-đà-di  nói: 

-  Tôi  thấy  Mạt-lợi  phu  nhân  lộ  hình.  Tôi  thấy  tất  cả ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di:  Sao  lại  vào 
trong  cung,  đến  chỗ  ở  của  thể  nữ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  biết  mà 
Ngài  cô"  hỏi  Ca-lưu-đà-di: 

-  Sự  thật  ông  có  vào  trong  vương  cung,  đến  chỗ  ở  của  thể  nữ 
không? 

Ca-lưu-đà-di  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  sự  thật  có  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện,  quở  trách  Ca-lưu-đà-di: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  ông  vào  trong  cung  nội,  chỗ  ở  của  thể  nữ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  nhà  vua  quán  đảnh  dòng  Sát-đế-lợi* *^^  chưa  ra 
khỏi,  bảo  vật  chưa  được  thu  cất  mà  vào;  nếu  quá  khỏi  ngạch  cửa  cung, 
phạm  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vua  quán  đảnh  dòng  Sát-đế-lợi:'^^®  lâ"y  nước  trong  bôn  đại  hải,  lâ"y 
cái  sừng  bên  hữu  con  bò  trắng,  thu  thập  tâ"t  cả  hạt  giống,  đựng  đầy  bên 
trong,  để  trên  chiếc  xe  của  nhà  vua,  khiến  các  Tiểu  vương  khiêng.  Nhà 
vua  cùng  Đệ  nhâ"t  Phu  nhân  ngồi  trên  xe.  Đại  Bà-la-môn  dùng  nước  rưới 


428.  Ngũ  phần:  Không  có  chi  tiết  vua  Quán  đỉnh.  Tăng  kỳ:  Vua  nhưng  không  phải  dòng  Sát-lợi; 
hoặc  Sát-lợi  nhưng  không  phải  quán  đảnh;  đều  không  phạm. 

429.  Hán:  Sát-lợi  thuỷ  nghiêu  đầu  chủng  Tăng  kỳ:  Sát-đế-lợi  Quán  đảnh  vương  ĨO 

*]1T. 
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trên  đảnh  của  vua.  Nếu  là  dòng  Sát-lợi,  khi  làm  phép  rưới  nước  trên  đầu 
tức  là  lập  vương  vị.  Do  vậy,  gọi  là  vua  quán  đảnh  dòng  Sát-lợi.  Nếu  là 
dòng  Bà-la-môn,  tỳ-xá,  thủ-đà-la  được  làm  phép  lấy  nước  rưới  lên  đầu 
để  lập  vương  vị,  nhà  vua  ấy  cũng  gọi  là  vua  quán  đảnh  dòng  Sát-lợi. 

Chưa  ra  khỏi:  Tức  là  nhà  vua  chưa  ra  khỏi,  thể  nữ  chưa  trở  về  chỗ 
cũ. 

Chưa  giấu  bảo  vật:  Vàng  bạc  chân  châu,  xa  cừ  mã  não,  thủy  tinh 
lưu  ly,  bối  ngọc'^^°.  Tất  cả  các  vật  báu  anh  lạc  chưa  đem  cất. 

Tỳ-kheo  nào,  khi  dòng  vua  Sát-lợi  quán  đảnh,  chưa  ra  khỏi,  chưa 
cất  của  quý,  mà  vào  ngạch  cửa  của  vương  cung,  Ba-dật-đề.  Một  chân 
ngoài,  một  chân  trong,  ý  muôn  đi,  hoặc  cùng  hẹn  mà  không  đi,  tất  cả 
đều  phạm  Đột-kiết-la.  Trừ  dòng  vua  Sát-lợi,  nếu  vào  các  nhà  Túc  tán 
tiểu  vương"^^',  trưởng  giả  hào  quý,  bước  qua  ngạch  cửa  đều  phạm  Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi 
là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nhà  vua  đã  ra  khỏi,  thể  nữ  về  chỗ  cũ;  bảo  vật, 
anh  lạc  đã  cất;  hoặc  có  việc  cần  đến  tâu  với  nhà  vua;  hoặc  bị  gọi  đến, 
hoặc  bị  thế  lực  bắt  đi;  hoặc  mạng  nạn;  phạm  hạnh  nạn;  tất  cả  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

82.  CẦM  NẮM  BẢO  VẬT432 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Lúc  ấy,  có  cư  sĩ  đệ  tử  của  ngoại  đạo,  ở  nước  Câu-tát-la,  trên  đường 
đi,  ghé  nghỉ  một  bên  đường,  bỏ  quên  một  cái  dãy,  trong  đó  đựng  một 
ngàn  lượng  vàng.  Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  cũng  đi  trên  đường  này, 
sau  đó  cũng  dừng  nghỉ  bên  đường,  nơi  chỗ  người  cư  sĩ  nghỉ.  Các  Tỳ- 
kheo  thấy  chiếc  dãy  đựng  vàng  để  nơi  đâ"t,  cùng  bảo  nhau:  Ta  nên  mang 
đi.  Nếu  có  người  chủ  nào  biết,  sẽ  trả  lại  cho  họ.  Nói  xong,  liền  mang 
đi  theo. 

Người  cư  sĩ  quên  gói  vàng  kia  đi  chừng  vài  dặm,  nhớ  lại,  liền  gấp 
găp  đi  trỏ  lui. 


430.  Ngũ  phần:  Vật  quý  trọng,  và  nữ  sắc,  đều  được  gọi  là  bảo  vật.  Tăng  kỳ:  Bảo  vật,  chỉ  cho 
Vương  Phu  nhân. 

431.  Túc  tán  tiểu  vương  MỄỈỉd''!.  Tiểu  vương  (nhiều  như  thóc  được  rải)  cai  trị  một  tiểu  quô"c, 
phụ  thuộc  Quán  đảnh  vương. 

432.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  69;  Tăng  kỳ:  49;  Thập  tụng,  Căn  bản:  58.  Pali,  Pâc.  84. 
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Các  Tỳ -kheo  từ  xa  thấy,  nói  với  nhau: 

-  Người  vội  vàng  đi  ngược  chiều  đó  chắc  là  người  chủ  vàng. 

Khi  đến,  các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Ông  muốn  đi  đâu? 

Người  cư  sĩ  nói: 

-  Các  ông  cứ  đi.  Chuyện  gì  phải  hỏi  việc  của  tôi? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chúng  tôi  muôn  ông  khỏi  phải  phiền  đến  chỗ  đó. 

Người  cư  sĩ  ngạc  nhiên  nói: 

-  Tôi  vừa  nghỉ  nơi  chỗ  đó,  bỏ  quên  túi  vàng,  nên  bây  giờ  trở  lại 
để  lấy. 

Các  Tỳ-kheo  liền  lấy  túi  vàng  đưa  ra  và  hỏi: 

-  Vật  này  không  phải  của  ông  à? 

Người  cư  sĩ  nói: 

-  Chính  là  đãy  của  tôi  đây.  Mà  sao  vật  đựng  bên  trong  thiếu? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Thật  sự  chúng  tôi  chỉ  lượm  được  cái  gói  như  vậy  mà  thôi. 

Người  cư  sĩ  liền  đến  nhà  quan  khiếu  nại. 

Khi  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  đích  thân  ngồi  ghế  đoán  sự.  Nhà  vua  cho 
mời  các  Tỳ-kheo  đến  hỏi: 

-  Này  Đại  đức!  Việc  này  thế  nào?  Theo  lời  người  kia  nói  như  vậy 
có  đúng  hay  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa  với  nhà  vua: 

-  Chúng  tôi  chỉ  lượm  được  cái  túi  như  vậy  thôi  chứ  không  thấy  gì 

khác. 

Người  cư  sĩ  nói: 

-  Số  vàng  của  tôi  chừng  ấy  lượng. 

Nhà  vua  liền  sai  người  mang  đủ  sô"  vàng  như  người  cư  sĩ  nói  và 
bảo  người  â"y  bỏ  vào  cái  đãy  đó,  nhưng  cái  đãy  lại  chứa  không  hết.  Nhà 
vua  liền  nói  với  người  cư  sĩ: 

-  Như  vậy,  đây  không  phải  là  vật  của  ngươi,  ngươi  đi  tìm  nơi 

khác. 

Nhà  vua  liền  trị  tội  vu  không  và  tịch  biên  tài  sản,  tâ"t  cả  sô"  vàng 
đều  nhập  vào  kho  nhà  quan. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo: 

-  Sao  tự  tay  cầm  lây  vàng  bạc  để  khiến  cho  cư  sĩ  phải  bị  nhà  quan 
trị  tội,  lại  bị  tịch  biên  tài  sản,  tâ"t  cả  sự  nghiệp  đều  vào  kho  nhà  quan? 
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Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ -kheo  ấy: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  tự  tay  cầm  vàng  bạc,  khiến  cho  nhà 
vua  trị  phạt  cư  sĩ,  tịch  biên  tài  sản? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  hoặc  vật  báu,  hoặc  cầm  đồ  trang  sức  quý  báu  tự  tay 
cầm  nắm,  hay  sai  người  cầm  nắm,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  trong  thành 
Xá-vệ,  theo  pháp  thường  của  thế  tục,  ngày  lễ  hội  của  phụ  nữ,  Tỳ-xá- 
khư  tự  trang  điểm  anh  lạc,  đi  ngang  qua  tịnh  xá  Kỳ -hoàn.  Lòng 

kính  tin  của  bà  phát  khởi,  bà  nghĩ:  Ta  cần  gì  đến  nơi  lễ  hội  của  người 
nữ.  Nay  ta  nên  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  để  lễ  bái  thăm  hỏi  Ngài. 

Tỳ-xá-khưMau  liền  quay  trở  lại,  vào  tịnh  xá  Kỳ-hoàn.  Bà  lại  tự 
nghĩ:  Ta  không  nên  mang  những  đồ  trang  sức  bằng  anh  lạc  này  đến  gặp 
Đức  Thế  Tôn.  Nay  ta  nên  cởi  ra,  sau  đó  mới  đến  lễ  bái  Ngài. 

Bấy  giờ,  bà  đem  đến  nơi  gốc  cây  cởi  y  báu  và  chuồi  anh  lạc,  gom 
lại  thành  một  đông  lớn.  Rồi  bà  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới 
chân,  và  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  phương  tiện  nói 
pháp,  khai  hóa  hoan  hỷ.  Tỳ-xá-khưMau  nghe  đức  Như  Lai  nói  pháp  rồi 
sanh  lòng  hoan  hỷ  kính  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  nhiễu  quanh  và  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  tâm  bà  còn  để  nơi  pháp,  đi  thẳng  ra  khỏi  cửa  Kỳ-hoàn, 
quên  đến  lấy  những  đồ  trang  sức  y  báu  và  chuỗi  anh  lạc.  về  đến  nhà, 
bà  mới  nhớ,  bèn  nghĩ:  Nếu  ta  sai  người  đến  lấy,  sỢ  không  có  thì  có  thể 
làm  nhục  các  Tỳ-kheo.  Do  vậy  bà  không  sai  sứ  đến  lấy. 

Có  một  Tỳ-kheo  thấy  Tỳ-xá-khư  Mau  khi  vào  Kỳ-hoàn  thì  đến 
nơi  gốc  cây,  nhưng  khi  bà  ra  về  thì  không  đến  nơi  chỗ  đó.  Vị  Tỳ-kheo 
kia  liền  đến  chỗ  gốc  cây,  thấy  những  đồ  trang  sức,  chuỗi  anh  lạc,  y  báu 
tập  trung  một  chỗ,  tâm  sanh  nghi,  không  dám  lấy,  bèn  nghĩ:  Đức  Thế 


433.  Tỳ-xá-khư  Mẩu  SỬIÉS.  Pali:  Visaka  Migaramata. 


226 


BỘ  LUẬT  3 


Tôn  chế  giới:  Tỳ-kheo  nào  tự  cầm  nắm  vật  báu,  hoặc  đồ  trang  sức  quý 
báu,  hay  bảo  người  khác  cầm  nắm,  Ba-dật-đề.  Tỳ-kheo  kia  đến  bạch 
Phật,  Đức  Phật  bảo: 

-  Từ  này  về  sau,  cho  phép  trong  Tăng-già-lam,  thấy  có  vật  bỏ 
quên,  để  khỏi  mất,  phải  lấy  cất. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tự  cầm  nắm  kim  bảo,  hoặc  đồ  trang  sức  quý  báu,^^‘‘ 
hay  bảo  người  cầm  nắm,  Ba-dật-đề.  Trừ  trong  tăng-già-lam. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Khi  ấy,  có  số  đông  Tỳ- 
kheo  từ  nước  Câu-tát-la,  trên  đường  đi,  ghé  vào  một  thôn  không  có  trú 
xứ,  hỏi  thăm: 

-  Nơi  đây  chỗ  nào  có  phòng  xá  trống,  có  thể  tạm  nghỉ  lại  đêm? 

Những  người  ở  đó  nói: 

-  Nơi  đây  có  nhà  người  thợ  kim  hoàn,'*^^  có  phòng  xá  trông.  Có  thể 
đến  đó  nghỉ  đưỢc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  nơi  nhà  thợ  kim  hoàn,  nói: 

-  Chúng  tôi  muôn  xin  nghỉ  nhờ  một  đêm,  có  được  không? 

Thợ  kim  hoàn  trả  lời: 

-  Được. 

Các  Tỳ-kheo  vào  nhà  trải  nệm  cỏ  an  tọa,  chánh  thân,  chánh  ý, 
buộc  niệm  trước  mặt.  Hôm  ấy,  người  thợ  kim  hoàn  có  những  thứ  vàng 
đã  chế  biến,  có  vàng  chưa  chế  biến,  có  thứ  đồ  vàng  mới  chế  biến  một 
phần;  có  đồ  bằng  bạc  đã  chế  biến,  có  thứ  bạc  chưa  chế  biến,  có  đồ  bạc 
chế  biến  chưa  thành,  để  trong  nhà  đó.  Tối  đó,  các  Tỳ-kheo  vì  bảo  vệ 
những  thứ  đó  nên  suốt  đêm  không  ngủ,  vì  sỢ  kẻ  trộm  đến  lấy.  Sáng 
ngày,  thợ  kim  hoàn  đi  vào  nhà,  hỏi  thăm  các  Tỳ-kheo: 

-  Thưa  quý  Ngài,  đêm  qua,  ngủ  có  được  ngon  giấc  không? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Ngủ  không  đưỢc. 

Ông  thợ  vàng  liền  hỏi: 

-  Sao  ngủ  không  được? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Ông  để  một  sô"  vật  quý  ở  trong  nhà.  Chúng  tôi  suô"t  đêm  lo  giữ 
hộ  nên  không  ngủ  được. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch,  Đức  Thế  Tôn 


434.  Thập  tụng:  hoặc  bảo,  hoặc  tợ  bảo.  Giải  thích,  bảo:  Tiền,  vàng  bạc...;  tợ  bảo:  Đồng,  thiếc, 
bạch  lạp,  chì,...  Pali:  ratana  vă  ratanasamma,  bảo  vật  hay  vật  tương  đồng  bảo  vật. 

435.  Nguyên  Hán:  xảo  sưI5ẼÌ|ĩ. 
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bảo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo,  khi  tạm  nghỉ  đêm  nơi  nhà 
người  khác,  trong  nhà  đó,  nếu  có  vật  quý,  để  khỏi  mất,  nên  lấy  cất. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  tự  mình  cầm  lấy  bảo  vật,  hay  đồ  trang  sức  bằng  bảo 
vật,  hoặc  bảo  người  khác  cầm  nắm,  Ba-dật-đề.  Trừ  trong  tăng-già-lam, 
hay  chỗ  ký  túc.  Nếu  trong  tăng-già-lam,  hoặc  chỗ  ký  túc,  mà  tự  mình 
cầm  nắm  bảo  vật,  hay  đồ  trang  sức  bằng  bảo  vật,  hoặc  bảo  người  khác 
cầm,  nên  nghĩ  như  vầy:  “Nếu  sở  hữu  chủ  nhận  ra,  sẽ  nhận  lại.  ”  Chỉ 
với  nhân  duyên  như  vậy  chứ  không  gì  khác. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vật  váu:  Vàng,  bạc,  chân  châu  hỗ  phách,  xa  cừ,  mã  não,  lưu  ly, 
bối  ngọc  sanh  tượng. 

Trang  sức,  bằng  bảo  vật:  Đồng,  sắt,  chì,  thiếc,  bạch  lạp;  dùng  các 
vật  quí  báu  làm  đồ  trang  sức. 

Nếu  Tỳ-kheo  ở  trong  Tăng-già-lam,  hoặc  trong  nhà,  đôl  với  những 
vật  báu,  đồ  trang  sức  bằng  vật  báu,  tự  tay  mình  cầm  hay  bảo  người  khác 
cầm,  nên  phải  biết  tướng  trạng  của  cái  đây,  nên  biết  tướng  trạng  của 
mặt  trong,  nên  biết  tướng  của  cách  cột,  nên  mở  đây  ra  xem,  để  biết  bao 
nhiêu  cái  dính  liền  với  nhau,  bao  nhiêu  cái  rời  ra,  bao  nhiêu  cái  vuông, 
bao  nhiêu  cái  tròn,  bao  nhiêu  cái  cũ,  bao  nhiêu  cái  mới.  Nếu  có  người 
tìm  hỏi  thì  nên  hỏi  họ:  Vật  của  ngươi  giông  nhưcái  gì?  Nếu  họ  nói  đúng 
thì  trả  lời  cho  họ.  Nếu  họ  nói  không  đúng  thì  nên  nói  với  họ:  Tôi  không 
thấy  cái  vật  như  vậy.  Nếu  có  hai  người  đều  đến  tìm  hỏi  thì  nên  hỏi:  Vật 
của  ông  hình  trạng  của  nó  như  thế  nào?  Nếu  họ  nói  đúng  thì  nên  trả  lại. 
Nếu  họ  nói  không  đúng  thì  nên  nói  với  họ:  Tôi  không  thấy  vật  như  vậy. 
Nếu  cả  hai  người  đều  nói  đúng  thì  đem  vật  ấy  ra  trước  mặt  họ  và  nói: 
Đây  là  vật  của  các  người.  Lấy  đi. 

Nếu  Tỳ-kheo  ở  trong  Tăng-già-lam  hoặc  trong  nhà,  đôl  với  vật 
báu,  hay  đồ  trang  sức  bằng  vật  báu  tự  tay  mình  cầm,  hay  bảo  người 
khác  cầm,  hoặc  không  biết  hình  tướng  của  cái  dãy,  hình  tướng  của  cái 
gói,  hình  tướng  cách  cột,  thì  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  không  mở  ra  xem 
để  biết  bao  nhiêu  cái  dính  liền  nhau,  bao  nhiêu  cái  không  dính  chùm  với 
nhau,  bao  nhiêu  cái  vuông,  bao  nhiêu  cái  tròn,  bao  nhiêu  cái  mới,  bao 
nhiêu  cái  cũ,  thì  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
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Sự  không  phạm:  Nếu  đến  trong  Tăng-già-lam,  hoặc  chỗ  nghỉ 
đêm,  đối  với  vật  báu,  đồ  trang  sức  bằng  vật  báu,  tự  tay  mình  cầm,  hay 
bảo  người  khác  cầm;  biết  tướng  của  cái  đãy,  tướng  của  mặt  trong,  tướng 
của  cách  cột,  mở  gói  ra  xem,  biết  bao  nhiêu  cái  dính  liền  với  nhau  bao 
nhiêu  cái  chưa  dính  liền  với  nhau,  bao  nhiêu  cái  vuông,  bao  nhiêu  cái 
tròn,  bao  nhiêu  cái  mới,  bao  nhiêu  cái  cũ.  Nếu  hai  người  đều  đến  hỏi, 
thì  nên  hỏi:  Vật  của  người  tình  trạng  thế  nào?  Họ  nói  đúng  trả  lại.  Nếu 
họ  nói  không  đúng,  nói  với  họ:  Tôi  không  thấy  vật  như  vậy.  Nếu  hai 
người  đều  nói  đúng,  đem  vật  ấy  ra  trước  họ,  nói:  Vật  của  các  người  đó. 
Lấy  đi.  Nếu  đó  là  các  phẩm  vật  trang  nghiêm  cúng  dường  tháp,  chùa, 
để  giữ  lâu  bền,  nên  thu  cất.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách'^^'’. 

83.  PHI  THỜI  VÀO  XÓM«7 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  Tử  vào  thôn  lúc  phi  thời,  cùng  các  cư  sĩ 
đánh  Tỳ-kheo  thắng,  các  cư  sĩ  thua  nên  không  bằng  lòng,  ghét 
nói: 

-  Tỳ-kheo  buổi  sáng  vào  thôn  vì  khất  thực.  Còn  phi  thời  vào  thôn, 
có  việc  gì? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Bạt-nan-đà  Thích  Tử:  Sao  lại 
vào  thôn  lúc  phi  thời,  cùng  đánh  cờ  chơi  với  các  cư  sĩ  ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Bạt-nan-đà  Thích  Tử: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Bạt-nan-đà  Thích  Tử,  sao  ông  lại  vào  thôn  lúc  phi  thời, 
cùng  đánh  cờ  chơi  với  các  cư  sĩ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  Thích 
tử  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 


436.  Bản  Hán,  hết  quyển  18. 

437.  Ngũ  phần  9:  Ba-dật-đề  83;  Tăng  kỳ  20,  Thập  tụng  17,  Căn  bản  42:  80.  Pali,  Vin.iv.  164, 
Pâc.  85. 

438.  Xu  bồ  s.  Ngũ  phần,  nt.:  Bàn  chuyện  thế  sự  với  các  bạch  y.  Pali:  Sabhăya  nisĩditvă  aneka- 
vihita  tiracchănakatha  kathenti,  ngồi  ở  hội  trường,  bàn  đủ  các  đề  tài  súc  sinh  luận 
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-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vào  thôn  lúc  phi  thời,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  hoặc  vì 
việc  của  Tăng,  hoặc  vì  việc  của  tháp,  của  chùa,  hoặc  vì  nuôi  bệnh, 
không  biết  phải  làm  sao?  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  có  duyên  sự  thì  phải  dặn 
lại  rồi  vào  tụ  lạc. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  dặn  lại  ai.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dặn  lại  Tỳ-kheo.  Nếu  ở  riêng  một  phòng  thì  dặn  lại  Tỳ- 
kheo  ở  phòng  gần. 

Từ  nay  về  sau  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,^^^  phi  thời  vào  tụ  lạc  mà  không  báo  cho  Tỳ-kheo 
khác,^‘‘'‘  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Thời:  Lúc  bình  minh  xuất  hiện  cho  đến  giữa  trưa. 

Phi  thời:  Từ  quá  giữa  trưa  cho  đến  lúc  bình  minh  hôm  sau  chưa 
xuất  hiện. 

Thôn  tụ  lạc"^"^':  có  bốn  loại  thôn  như  đã  nói  trên. 

Có  Tỳ-kheo:  Người  đồng  ở  hay  khách  mới  đến. 

Nếu  Tỳ-kheo  vào  xóm  lúc  phi  thời,  có  Tỳ-kheo  mà  không  báo  lại, 
bắt  đầu  bước  chân  vào  cửa  ngõ  thôn,  phạm  Ba-dật-đề.  Một  chân  trong 
cửa  thôn,  một  chân  ngoài  cửa  thôn,  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi, 
hoặc  hẹn  mà  không  đi,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Tỳ-kheo  lo  việc  của  chúng  Tăng,  việc  chùa  tháp, 
việc  nuôi  bệnh,  có  báo  lại  Tỳ-kheo  khác;  hoặc  trên  đường  đi  qua  thôn; 
hoặc  có  việc  cần  nói;  hoặc  bị  gọi;  hoặc  bị  thế  lực  bắt;  hoặc  bị  trói  buộc 
dẫn  đi;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

_ Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 


439.  Tăng  kỳ:  Tỳ-kheo  A-lan-nhã.  Điều  luật  áp  dụng  cho  Tỳ-kheo  sông  trong  rừng. 

440.  Ngũ  phần:  trừ  có  nhân  duyên.  Và  giải  thích:  Nhân  duyên,  tức  khi  có  tai  nạn.  Tăng  kỳ: 
trừ  dư  thời.  Giải  thích:  Dư  thời,  những  lúc  có  việc  khẩn  cấp  (như  có  người  bị  rắn  độc  cắn).  Pali: 
annatra  tathărũpă  accăyikă  karaĩyă,  trừ  có  sự  việc  khẩn  cấp  nào  đó. 

441.  Trong  giới  văn  không  có  từ  thôn  l-lí. 
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loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

84.  GIƯỜNG  CAO  QUÁ  LƯỢNG442 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  tôn  giả  Ca-lưu-đà-di  đoán  biết  Đức  Thế  Tôn  sẽ  đi  qua  con 
đường  này'^'^^  liền  trải  dọn  giường  chõng  cao  đẹp  ngay  giữa  đường.  Ca- 
lưu-đà-di  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  đến,  bạch  Phật: 

-  Thế  Tôn  xem  giường  chõng  của  con  đây!  Thiện  Thệ  xem  giường 
chõng  của  con  đây! 

Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Nên  biết,  kẻ  ngu  si  này  trong  lòng  chứa  đầy  điều  xấu  ác. 

Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Ca-lưu-đà-di  ngu  si  này  trải  dọn  giường  cao  rộng  lớn  chỉ  vì 

mình. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Ca-lưu-đà-di  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ -kheo  nào,  làm  giường  dây  hay  giường  gỗ,  chân  giường  chỉ  cao 
bằng  tám  ngón  tay  của  đức  Như  laự‘*‘*  đã  trừ  phần  từ  lỗ  mộng  để  ráp 
thanh  giường  trở  lên.  Nếu  quá,  Ba-dật-đề,  phải  cắt  bỏ. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Giường:  Có  năm  thứ  giường  như  trên  đã  nóP'^^ 

Nếu  Tỳ-kheo  tự  làm  giường  dây,  giường  cây,  bề  cao  của  chân 
giường  cắt  rồi  bằng  tám  ngón  tay  của  đức  Như  Lai,  nếu  quá,  Ba-dật-đề. 
Làm  mà  không  thành  phạm  Đột-kiết-la.  Sai  người  làm,  cắt  xong  quá 
tám  ngổn  tay,  Ba-dật-đề,  làm  mà  không  thành  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu 


442.  Ngũ  phần,  và  các  bộ:  Ba-dật-đề  85.  Pali,  Pâc.  87 

443.  Pali,  Vin.iv.  168:  Bhagavă  ...  senăsanacăraka  ăhianto,  Thế  Tôn  đi  xem  xét  chỗ  nằm 
của  các  Tỳ-kheo.  Ngũ  phần  9  (T22nl421,  tr.70bl5):  Thông  lệ,  mỗi  năm  ngày  Thế  Tôn  đi  tuần 
phòng  các  Tỳ-kheo  một  lần. 

444  Ngũ  phần:  của  tu-già-đà  {lỆlílDPk.  Tăng  kỳ:  của  tu-già-đà,  và  giải  thích:  của  Phật.  Căn  bản: 
Của  Phật;  và  giải  thích:  8  ngón  tay  (chỉ  ịs)  của  Phật  dài  bằng  1  khuỷu  (chầu  M)  của  người  trung 
bình.  Pali:  Sugatagula:  Ngón  tay  của  Sugata  (Thiện  Thệ).  Cước  chú  của  bản  dịch  Anh:  Sugata 
đây  có  nghĩa  là  -  tiêu  chuẩn  được  chấp  nhận  (không  phải  chỉ  cho  ngón  tay  của  Phật). 

445.  Xem  Ch.iv,  Ba-dật-đề  14  &  cht.  86. 
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VÌ  người  khác  làm,  thành  không  thành,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Làm  với  chiều  cao  bằng  tám  ngón  tay  hoặc  thấp 
hơn  tám  ngón  tay;  người  khác  làm  thành  đem  cho;  cắt  bỏ  khúc  dư  rồi 
dùng;  hoặc  tháo  chân  bỏ  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

85.  ĐỆM  BÔNG446 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đem  nệm  lớn,  nệm  nhỏ  giường  cây, 
giường  dây,  độn  đâu-la-miên'^"^^  vào  trong.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cùng  nhau 
cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  xấu  hổ,  không  có  lòng 
thương,  đoạn  mạng  sông  của  chúng  sanh.  Bên  ngoài  tự  xưng  rằng  tôi 
tu  chánh  pháp  mà  độn  đâu-la-miên  vào  trong  giường  cây,  giường  dây, 
nệm  lớn,  nệm  nhỏ,  giống  như  quô"c  vương,  như  Đại  thần.  Như  vậy  có  gì 
là  Chánh  pháp? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  tách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  độn 
đâu-la-miên  vào  trong  giường  dây,  giường  cây,  nệm  lớn,  nệm  nhỏ? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  độn  đâu-la-miên  vào  trong  giường  dây,  giường 
cây,  nệm  lớn,  nệm  nhỏ,  khiến  cho  cư  sĩ  cơ  hiềm? 

Quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  dùng  bông  đâu-la,  dồn  làm  đệm  lớn,  đệm  nhỏ, 


446.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  84;  Tăng  kỳ,  Thập  tụng,  Căn  bản:  86.  Pali,  Păc.  88. 

447.  Đâu-la-miên  Xem  giải  thích  đoạn  sau.  Pali:  Tũla,  bông  gòn. 
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giường  dây,  giường  cây,  đã  dồn  thành,  Ba-dật-đề‘*"‘\ 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Đâu-la:  Bông  cây  bạch  dương,  bông  cây  dương  liễu,  bông  bồ  đài. 

Giường  cây:  Có  năm  thứ  như  trên. 

Giường  dây:  Cũng  có  năm  thứ  như  đã  giải  ở  trước. 

Nệm  lớn:  Dùng  để  nằm. 

Nệm  nhỏ:  Dùng  để  ngồi. 

Nếu  Tỳ-kheo  dùng  đâu-la-miên  dồn  vào  trong  giường  cây,  giường 
dây,  nệm  lớn,  nệm  nhỏ,  tự  mình  làm  mà  thành  Ba-dật-đề;  không  thành, 
phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  bảo  người  làm  mà  thành  thì  phạm  Ba-dật-đề, 
không  thành  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  vì  người  khác  làm,  thành  hay  không 
thành  đều  phạm  đôt-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  cỏ  cưu-la-da,  cỏ  văn  nhã,  cỏ  ta-bà"^'^®  hoặc 
dùng  lông  chim,  kiếp  bối,  giẻ  rách  các  thứ,  hoặc  dùng  làm  vật  lót  vai, 
làm  gối  để  trên  xe  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

86.  ỐNG  ĐựNG  KIM450 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật  thành  La-duyệt.  Bấy 
giờ,  có  người  thợ"^^'  tin  ưa  Phật  pháp.  Vì  làm  ống  đựng  kim  cho  Tỳ-kheo 
bằng  các  loại  xương,  răng,  sừng...  khiến  cho  người  thợ  này  bỏ  phế  công 
ăn  việc  làm  của  nhà,  của  cải  bị  khánh  tận,  không  đủ  cơm  ăn  áo  mặc. 

Bấy  giờ,  người  đời  đều  nói:  Người  thợ  này  khi  chưa  cúng  dường 
Sa-môn  Thích  tử  thì  của  cải  dồi  dào.  Từ  khi  cúng  dường  Sa-môn  Thích 
tử  đến  nay,  nhà  bị  nghèo  khôn,  cơm  không  có  để  ăn.  sở  dĩ  cúng  dường, 
hy  vọng  là  được  phước,  mà  lại  gặp  phải  tai  ương! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo:  Sao  các  thầy 
khiến  ông  thợ  làm  ông  đựng  kim  bằng  xương,  ngà,  sừng,  đến  độ  họ  bỏ 


448.  Tăng  kỳ  20  (T22nl425,  tr.392a28):...  sau  khi  đã  móc  ra,  ba  dật-đề.  Pali:...  uddălanaka 
păcittiya,  (phạm)  Ba-dật-đề,  phải  xé  bỏ  (móc  bông  gòn  ra  bỏ). 

449.  Cưu-la-da,  văn  nhã,  sa-bà 

450.  Ngũ  phần:  Ba-dật-đề  86;  Tăng  kỳ:  83;  Thập  tụng,  Căn  bản:  84.  Pali,  Pâc.  86. 

45 1 .  Công  sư  lÉÍ.  Ngũ  phần:  Nha  giác  sư  ÉẸ;  thợ  chế  biến  răng  thú  và  sừng.  Thập  tụng:  Trị  giác 
sư  Éĩp;  thợ  chế  biến  sừng.  Căn  bản:  Công  nhân  XA.  Pali:  Dantakãra,  thợ  chế  biến  ngà  voi. 
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công  việc  làm,  của  cải  bị  khánh  tận? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Này  các  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  lại  khiến  người  thợ 
công  nghiệp  làm  ông  đựng  kim  bằng  xương,  ngà,  sừng,  đến  độ  tài  sản 
của  họ  khánh  tận? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  rồi 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  đầu  tiên.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  dùng  xương,  răng,‘*^^  sừng,  làm  ống  đựng  kim,  đục 
khoét,  và  làm  thành,  phạm  Ba-dật-đề"'^^. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo  tự  mình  đục  khoét  xương,  ngà,  sừng  để  làm  ống 
đựng  kim  mà  thành,  phạm  Ba-dật-đề;  không  thành  phạm  Đột-kiết-la. 
Nếu  dạy  người  khác  làm  mà  thành,  Ba-dật-đề;  không  thành,  Đột-kiết- 
la.  Nếu  vì  người  khác  làm,  thành  hay  không  thành  đều  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  làm  bằng  sắt,  bằng  đồng,  bằng  chì,  bằng 
thiếc,  bạch  lạp,  tre,  cây,  trúc  hoặc  cỏ  xá-la...  thì  không  phạm.  Hoặc  làm 
chóp  bịt  đầu  tích  trượng,  hoặc  làm  chóp  bịt  cán  lọng,  hoặc  làm  chóp  bịt 
cán  vá,  hoặc  làm  móc  để  móc,  hoặc  làm  dao  cạo  bẩn,  làm  cái  như  ý, 
làm  khoen  nút,  thìa,  cán  gáo,  câu  móc  y,  đồ  để  nhỏ  thuôc  con  mắt,  đồ 
nạo  lưỡi,  cây  xỉa  răng,  đồ  móc  tai,  thiền  trâV^'^,  ông  xông  lỗ  mũi.  Làm 


452.  Nha  3".  Thập  tụng:  Nha  xỉ  giải  thích:  Nha,  chỉ  ngà  voi,  răng  nanh  của  ngựa,  răng 
nanh  heo;  xỉ,  chỉ  răng  voi,  răng  ngựa,  răng  heo.  Pali:  Danta,  giải  thích:  Danto  năma  hatthidanto 
vuccati,  răng,  là  nói  răng  của  voi  (ngà  voi). 

453.  Tăng  kỳ  20:  ...  sau  khi  đập  vỡ,  Ba-dật-đề.  Pali:  Bhedanaka  păcittiya,  Ba-dật-đề,  cần  đập 
vỡ  (ông  đựng  bằng  ngà). 

454.  Thiền  trấn  íịiặ®,  không  rõ  cái  gì. 


234 


BỘ  LUẬT  3 


các  vật  dụng  linh  tinh  trên  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

87,  NI-SƯ-ĐÀN  QUÁ  LƯỢNG^^^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Ngày  hôm  ấy,  Đức  Thế  Tôn  không  đi  thọ  thỉnh,  đàn-việt  đem  thức 
ăn  đến  dâng. 

Như  thường  pháp  của  chư  Phật,  ngày  nào  không  đi  thọ  thỉnh  Phật 
đi  xem  các  phòng  xá.  Hôm  ấy,  Đức  Phật  đến  các  phòng  xá,  thấy  nhiều 
chỗ  khác  nhau  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng  trải  trên  đất  bị  dính  dơ  bởi  bất 
tịnh.  Lúc  ấy,  trời  sắp  mưa  lớn.  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  thần  lực  khiến 
cho  các  ngọa  cụ  của  chúng  Tăng  khỏi  bị  thấm  ướt  bởi  nước  mưa.  Khi 
các  Tỳ-kheo  trở  về,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các 
Tăng  Tỳ-kheo,  nói: 

-  Vừa  rồi,  Ta  có  đi  xem  các  phòng  xá,  thấy  nhiều  chỗ  khác  nhau, 
ngoạ  cụ  của  chúng  Tăng  trải  trên  đất  bị  dính  dơ  bởi  sự  bất  tịnh.  Lúc 
ấy  trời  sắp  mưa,  Ta  dùng  thần  lực  khiến  cho  ngọa  cụ  khỏi  bị  thấm  ướt 
bởi  nước  mưa.  Các  ông  nên  biết,  sự  nhơ  nhớp  này  là  của  người  có  dục, 
chẳng  phải  là  người  không  có  dục;  là  người  sân  nhuế,  chẳng  phải  là 
kẻ  không  sân  nhuế,  là  người  si,  chẳng  phải  là  người  không  si.  Những 
người  ly  dục,  tiên  nhân  ngoại  đạo  ly  dục  còn  không  có  việc  này,  huống 
chi  là  A-la-hán.  Nếu  Tỳ-kheo  chánh  niệm  không  tán  loạn  thì  ngủ  cũng 
không  có  việc  này,  huống  chi  là  A-la-hán.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các 
Tỳ-kheo,  vì  để  ngăn  che  thân,  ngăn  che  y,  ngăn  che  ngọa  cụ,  cho  sắm 
ni-sư-đàn. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  sắm  ni-sư-đàn,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
liền  sắm  nhiều  ni-sư-đàn,  vừa  rộng,  vừa  dài.  Các  Tỳ-kheo  thấy  hỏi: 

-  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  chứa  ba  y,  không  được  dư,  đây 
là  y  của  ai? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đó  là  ni-sư-đàn  của  chúng  tôi. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  lại  sắm  nhiều  ni-sư-đàn,  vừa  rộng  vừa  dài? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 


455.  Các  bộ,  Ba-dật-đề  87;  Thập  tụng:  89.  Pali,  Păc.  89. 
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Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  may  ni-sư-đàn  vừa  rộng  vừa  lớn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  xong,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  làm  ni-sư-đàn,  cần  phải  làm  đúng  lượng.  Trong  đây 
đúng  lượng  là  dài  hai  gang  tay,  và  rộng  một  gang  tay  rưỡi  của  Phật.  Nếu 
quá,  Ba-dật-đề,  phải  cắt  bỏ. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ -kheo  kiết  giới  như  vậy.  Khi  â"y  tôn  giả  Ca-lưu- 
đà-di  thân  hình  thì  lớn,  ni-sư-đàn  lại  nhỏ;  không  đủ  để  ngồi.  Tôn  giả 
biết  Đức  Thế  Tôn  sẽ  đi  qua  con  đường  đó,  bèn  đứng  bên  đường,  lây  tay 
kéo  ni-sư-đàn  ra,  muốn  cho  nó  dài  rộng  thêm.  Đức  Thế  Tôn  thây  Ca- 
lưu-đà-di  lây  tay  kéo  ni-sư-đàn  ra;  biết  mà  Phật  vẫn  cố  hỏi: 

-  Vì  sao  kéo  ni-sư-đàn  như  vậy. 

Tôn  giả  thưa: 

-  Con  muốn  khiến  cho  nó  dài  rộng  thêm,  cho  nên  kéo  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nhân  việc  này,  vì  các  Tỳ-kheo  tùy  thuận 

nói  pháp,  khen  ngợi  hạnh  đầu  đà,  thiểu  dục  tri  túc,  an  lạc  của  sự  xuất 
ly,  và  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  may  ni-sư-đàn  dài  rộng 
thêm,  mỗi  bên  nửa  gang  tay. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  làm  ni-sư-đàn,  cần  phải  làm  cho  đúng  lượng.  Trong 
đây  đúng  lượng  là  dài  hai  gang,  rộng  một  gang  tay  rưỡi  Phật^^^;  lại  thêm 
một  bên  nửa  gang  tay  nữa  làm  lề.  Nếu  quá,  Ba-dật-đề,  phải  cắt  bỏ. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

_ Ni-sư-đàn'*^^:  đồ  trải  xuống  để  ngồi.  Nếu  Tỳ-kheo  làm  ni-sư-đàn, 


456.  Phật  trách  thủ  ISặ.  Ngũ  phần:  Tu-già-đà  trách  thủ  Căn  bản:  Phật  trương  thủ 

;  giải  thích:  1  gang  tay  Phật  bằng  ba  gang  tay  người  trung  bình.  Pali:  Sugatavidatthiya, 
gang  tay  (tiêu  chuẩn)  được  chấp  nhận  (theo  bản  Anh);  xem  cht.  447  trên. 

457.  Pali:  Nisĩdana  năma  sadasa  vuccati,  nói  ni-su-đàn,  là  cái  có  viền.  Căn  bản:  Ni-sU-đán-na 
ỉẽèĩiiầ.ĩlĩ'  là  đồ  trải  lót  (phu  cụ  ÌỈ(S). 
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chiều  dài  quá  mức  định,  chiều  rộng  không  quá;  hoặc  chiều  rộng  quá, 
chiều  dài  không  quá;  hay  là  chiều  rộng  cũng  như  chiều  dài  đều  quá,  tự 
mình  may  mà  thành,  Ba-dật-đề.  Không  thành,  phạm  Đột-kiết-la.  Bảo 
người  khác  may  mà  thành,  Ba-dật-đề;  không  thành,  Đột-kiết-la.  Vì 
người  khác  may,  thành  hay  không  thành  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  May  đúng  lượng,  hoặc  giảm  hơn;  hoặc  từ  người 
khác  nhận  được  vật  đã  làm  thành,  cắt  bỏ  đúng  mức  định;  hoặc  may  xấp 
lại  thành  hai  lớp  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

88.  PHÚ  SANG  Y«8 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  bị  bệnh  ghẻ  nhọt.  Các  loại  ghẻ  phát  sinh, 
máu  mủ  chảy  ra  nhớp  thân,  nhớp  y,  nhớp  ngọa  cụ.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  chứa  y  che  ghẻ."^^® 

Các  Tỳ-kheo  sắm  y  che  ghẻ  bằng  loại  vải  thô,  nên  nhiều  lông 
dính  vào  mụt  ghẻ,  lúc  gỡ  ra  bị  đau.  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  dùng  thứ  vải  cao  giá,  mềm 
mịn,  làm  y  che  ghẻ;  rồi  khoác  niết-bàn-tăng  lên'*“.  Nếu  khi  đến  nhà 
bạch  y,  được  mời  ngồi,  thì  nói:  Tôi  có  nhọt.  Nếu  người  chủ  nói:  Thầy 
cứ  ngồi.  Thì  vén  niết-bàn-tăng  lên,  dùng  y  này  phủ  lên  trên  mụt  ghẻ 
rồi  ngồi. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  may  y 
che  ghẻ  bèn  may  nhiều  y  che  ghẻ,  vừa  dài  vừa  rộng.  Các  Tỳ-kheo  thấy, 
hỏi: 

-  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  chỉ  cho  chứa  ba  y,  không  được  quá.  Vậy 
y  này  của  ai? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Y  che  ghẻ  của  chúng  tôi  đấy! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các  thầy 
may  nhiều  y  che  ghẻ,  vừa  dài  vừa  rộng  thế? 


458.  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  87;  các  bộ  khác:  88.  Pali,  Pâc.  90. 

459.  Phú  sang  y  Pali:  Kattupanicchãdi. 

460.  Niết-bàn-tăng  'SÌSÍh.  Pali:  Nivăsana,  nội  y. 
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Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  may  nhiều  y  che  ghẻ,  vừa  dài  vừa 
rộng? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  làm  y  che  ghẻ,  cần  phải  làm  đúng  lượng.  Trong  đây 
đúng  lượng  là  dài  bốn  gang,  rộng  hai  gang  tay  Phật,  sau  khi  đã  cắt. 
Nếu  quá,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Y  che  ghẻ:  y  dùng  phủ  lên  thân  khi  có  các  loại  ghẻ. 

Nếu  chiều  dài  đúng  lượng,  chiều  rộng  không  đúng  lượng;  hay 
chiều  dài  không  đúng  lượng,  chiều  rộng  đúng  lượng;  hoặc  cả  chiều  dài 
và  chiều  rộng  đều  không  đúng  lượng,  tự  mình  may  mà  thành,  Ba-dật- 
đề;  không  thành  Đột-kiết-la.  Bảo  người  may  mà  thành,  phạm  Ba-dật- 
đề;  không  thành  Đột-kiết-la.  Nếu  vì  người  mà  (may)  thành  không  hay 
thành  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  May  đúng  lượng  hoặc  giảm  hơn;  hoặc  nhận  được 
từ  người  khác  mà  cắt  may  đúng  lượng;  hay  may  xâ"p  thành  hai  lớp;  thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

89.  ÁO  TẮM  MƯA^®' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 


461.  Ngũ  phần,  Căn  bản:  Ba-dật-đề  89;  Thập  tụng,  Tăng  ky:  87.  Pali,  Pâc.  91. 
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vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-xá-khưMẫu'^®^  nghe  đức  Như  Lai  cho  phép  các  Tỳ-kheo 
may  áo  tắm  mưa'^®,  liền  may  một  số  áo  tắm  mưa  rất  nhiều,  sai  người 
mang  đến  trong  Tăng-già-lam  cúng  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
nhận  xong  liền  đem  phân  chia. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Loại  y  này  không  nên  phân  chia  như  vậy.  Từ  nay  về  sau,  nếu 
nhận  đưỢc  y  tắm  mưa,  theo  thứ  bậc  Thượng  tọa  mà  trao.  Nếu  không  đủ 
thì  ghi  nhớ.  Khi  nhận  được  lần  kế  tiếp,  theo  thứ  tự  đó  mà  trao  cho  đủ. 

Sau  đó,  được  y  quý  giá,  theo  thứ  tự  trao.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  đổi  cho  bậc  Thượng  tọa.  Rồi  lấy  y  mà 
Thượng  tọa  đã  nhận  trước  kia,  chuyển  đến  vị  thứ  tọa.  Nếu  không  đủ  hết, 
thì  nên  lấy  y  vật  có  thể  phân  của  Tăng,  đem  trao  cho  đủ  hết. 

Lúc  ấy,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  đức  Như  Lai  chế  giới  cho  phép 
các  Tỳ-kheo  may  y  tắm  mưa,  liền  tự  mình  may  nhiều  y  tắm  mưa,  vừa 
dài  vừa  rộng.  Các  Tỳ-kheo  thấy,  hỏi:  Đức  Như  Lai  chế  giới,  cho  phép 
Tỳ-kheo  chứa  ba  y,  không  được  quá.  Vậy  y  này  là  y  của  ai? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đó  là  y  tắm  mưa  của  chúng  tôi. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  lại  may  nhiều  tắm  mưa  vừa  dài  vừa  rộng  thế? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  may  nhiều  y  tắm  mưa  vừa  dài  vừa 
rộng? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  may  áo  tắm  mưa  phải  may  đúng  lượng.  Trong  đây 


462.  Xem  cht.434,  Ba-dật-đề  82.  Xem  Ch.iv,  Ni-tát-kỳ  27  &  cht.  155 

463.  Vũ  dục  y  Xem  Ch.iv  Ni-tát-kỳ  27  &  cht.  163 
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đúng  lượng  là  dài  sáu  gang  rộng  hai  gang  rưỡi  tay  Phật,  sau  khi  đã  cắt. 
Nếu  quá,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Áo  tắm  mưa:  áo  dùng  để  các  Tỳ-kheo  mặc  tắm  khi  trời  mưa. 

Nếu  Tỳ-kheo  may  áo  tắm  mưa  bề  dài  không  đúng  lượng,  bề  rộng 
đúng  lượng,  hoặc  bề  rộng  không  đúng  lượng,  bề  dài  đúng  lượng;  hay  cả 
bề  dài  và  bề  rộng  đều  không  đúng  lượng,  tự  tay  mình  may  mà  thành, 
Ba-dật-đề;  không  thành,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  bảo  người  may  mà 
thành,  Ba-dật-đề,  không  thành  Đột-kiết-la.  Nếu  vì  người  may,  thành 
không  thành  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  May  đúng  lượng  hoặc  giảm  hơn;  hay  là  nhận 
đưỢc  từ  người  khác,  cắt  may  đúng  như  pháp;  hoặc  may  xấp  lại  thành  hai 
lớp;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

90.  LƯỢNG  Y  NHƯ  LAL64 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-loại,  Thích-súy-sâV“. 
Bấy  giờ,  chiều  cao  của  Tôn  giả  Nan-đà  thấp  hơn  Đức  Phật  chỉ  bốn  ngón 
tay.  Các  Tỳ-kheo  từ  xa  thấy  Nan-đà  đến  đều  tưởng  nhầm  là  Đức  Phật 
đến,  nên  liền  đứng  dậy  để  nghinh  đón.  Khi  đến  nơi  mới  biết  là  Nan- 
Các  Tỳ-kheo  đều  ôm  lòng  xấu  hổ,  Nan-đà  cũng  xấu  hổ. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  quy  định  Tỳ-kheo  Nan-đà  mặc  y  màu  đen'^'’^. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  may  y  bằng  hay  quá  với  mức  lượng 
của  Đức  Phật. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 


464.  Tăng  kỳ:  Ba-dật-đề  89;  các  bộ:  90.  Pali,  Pâc.  92. 

465.  Xem  cht.92,  ch.iv.  Ni-tát-kỳ  17. 

466.  Thập  tụng:  Trưởng  lão  Nan-đà,  em  trai  của  Phât,  con  của  bà  dì;  thân  hình  gần  giông  Phật, 
có  30  tướng,  thấp  hơn  Phật  4  ngón  tay;  lại  khoác  y  giông  Phật,  nên  các  Tỳ-kheo  nhầm.  Tăng  kỳ: 
Tôn-đà-la  Nan-đà  ^PÉMlÌPÉ,  con  của  Di  mâu  của  Phật.  Ke  thêm  nhân  duyên  A-la-quân-trà 
PdSS#?  khoác  y  giông  như  Phật. 

467.  Hắc  y  bản  Hán  có  thể  nhầm. 
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thầy  may  y  bằng  của  y  Đức  Phật  hay  quá  mức  lượng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  may  y  bằng  hay 
quá  mức  lượng  y  của  Như  Lai? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  may  bằng  lượng  y  của  Như  Lai,  hoặc  may  quá  lượng 
đó,  Ba-dật-đề.  Trong  đây  lượng  y  của  Như  Lai  là  dài  mười  gang  và  rộng 
sáu  gang  tay  Phật.  Đó  gọi  là  lượng  y  của  Như  Lai. 

B.  GIỚI  TỮỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Y :  Có  mười  loại  như  đã  nói  ở  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo  may  y,  bằng  lượng  y  của  đức  Như  Lai,  trong  đó  dài 
không  đúng  lượng,  rộng  đúng  lượng,  hoặc  rộng  không  đúng  lượng,  dài 
lại  đúng  lượng,  hay  là  cả  dài  và  rộng  đều  không  đúng  lượng,  tự  mình 
may  mà  thành,  phạm  Ba-dật-đề;  không  thành  Đột-kiết-la.  Nếu  bảo 
người  may  mà  thành  thì  phạm  Ba-dật-đề;  không  thành  Đột-kiết-la.  Nếu 
vì  người  khác  may,  thành  hay  không  thành  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nhận  từ  người  khác,  vật  đã  may  thành;  cắt  may 
như  pháp.  Hoặc  không  cắt  bỏ  mà  xấp  lại  may  thành  hai  lớp.  Thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 
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Phần  1:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO 

Chương  VI:  NÓI  VỀ  4  PHÁP  ĐỀ-XÁ-NP®' 

1.  NHẬN  THỨC  ĂN  PHI  THÂN  LÝ  NI  NƠI  TỤC  GIA^® 

A.  DUỸÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ  lúa  gạo  kham  hiếm,  nhân  dân  đói  kém,  người  chết  vô  số, 
khất  thực  khó  được. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc'^^°  đến  giờ  khất  thực  đắp  y  bưng 
bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Ngày  đầu  nhận  được  thức  ăn,  mang  đến 
cho  Tỳ-kheo.  Ngày  thứ  hai,  ngày  thứ  ba  nhận  được  thức  ăn,  Liên  Hoa 
sắc  cũng  mang  đến  cho  Tỳ-kheo. 

Sau  đó  một  thời  gian,  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc  mặc  y  bưng  bát 
vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Lúc  ấy  có  một  ông  trưởng  giả  đi  xe  cùng 
đoàn  tuỳ  tùng  đến  yết  kiến  vua  Ba-tư-nặc.  Đám  tuỳ  tùng  xua  đuổi  người 
dẹp  đường  để  đoàn  xe  ông  trưởng  giả  đi.  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc 
tránh  qua  bên  lề  đường,  bị  sụp  chân  vào  chỗ  bùn,  té  úp  mặt  xuống  đất. 
Ông  trưởng  giả  thấy,  động  lòng  thương  liền  dừng  xe,  bảo  người  hầu 
cận  ông  xuống  đỡ  Liên  Hoa  sắc  đứng  dậy  và  dìu  ra  khỏi  chỗ  bùn.  ông 
trưởng  giả  hỏi: 

-  Dì  bị  bệnh  gì  mà  té  ngã  như  thế? 

Liên  Hoa  sắc  trả  lời: 

-  Tôi  không  có  bệnh  hoạn  gì  cả,  Chỉ  vì  đói  nên  như  vậy. 

Ông  trưởng  giả  hỏi: 

-  Vì  sao  mà  đói,  khất  thực  khó  được  hay  chăng? 

Liên  hoa  sắc  trả  lời: 


468.  Tức  Ba-la-đề  đề-xá-ni  Trong  giới  văn,  dịch  là  hôi  quá  'ISÌỄ.  Ngũ  phần  10 

(T22nl421,  tr.71c06):  Hôi  quá  pháp  'ISÌỄ/Ẻ.  Tăng  kỳ  21  (T22nl425,  tr.396bl6):  Đề-xá-ni  tễ 
'Ềíẽ.  Thập  tụng  19  (T23nl435,  tr.  131a05):  Ba-la-đề-xá-ni  pháp  Căn  bản  49 

(T23nl442,  tr.897al8):  Ba-la-để  đề-xá-ni  pháp  Pali,  Vin.iv.  175:  Cattăro 

păidesanĩyă 

469.  Tăng  kỳ:  Đề-xá-ni  2 

470.  Liên  Hoa  sắc  SHẼ-  .  Xem  Ch.  iv  Ni-tát-kỳ  4  &  cht.36 
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-  Khất  thực  dễ  được.  Nhưng  ngày  thứ  nhất  tôi  xin  được,  đem  về 
cho  Tỳ-kheo.  Ngày  thứ  hai,  thứ  ba,  thức  ăn  tôi  xin  được  cũng  đem  cho 
Tỳ-kheo.  Cho  nên  đói. 

Ông  trưởng  giả  hiềm  trách,  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử  thọ  nhận  không  biết  đủ,  không  nhàm  chán, 
không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có 
gì  là  chánh  pháp?  Nhận  thức  ăn  của  Tỳ-kheo-ni  không  biết  chút  nhường 
nhịn.  Người  cho  tuy  không  nhàm  chán  nhưng  người  nhận  phải  biết  đủ 
chứ! 

Ông  trưởng  giả  liền  dẫn  Tỳ-kheo-ni  này  về  nhà.  Cho  tắm  rửa. 
Giặt  y  phục.  Bảo  người  nấu  cháo  cho  ăn.  Cung  cấp  vật  cần  dùng;  rồi 
nói:  Từ  nay  về  sau,  cô  cứ  đến  nhà  tôi  mà  ăn.  Khỏi  phải  đi  dâu.  Nếu  có 
nhận  đưỢc  thêm  nơi  nào  khác,  thì  tuỳ  ý  cho  người. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  những  Tỳ-kheo  kia:  Sao  các 
thầy  nhận  thức  ăn  nơi  Tỳ-kheo-ni? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  các 
Tỳ-kheo  kia: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lại  nhận  thức  ăn  từ  Tỳ-kheo-ni 
Liên  Hoa  sắc  kia  mà  không  biết  vừa  phải? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  kia  rồi  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vào  thôn  xóm,  tự  mình  nhận  thức  ăn  từ  Tỳ-kheo-ni 
để  ăn,  Tỳ-kheo  ấy  cần  phải  đối  trước  Tỳ-kheo  khác  phát  lồ:'*’'  “Đại 
đức,  tôi  phạm  pháp  đáng  khiển  trách,  làm  điều  không  đáng  làm.  Nay 
đôl  trước  Đại  đức  xin  phát  lồ  sám  hôl.”  Đây  là  pháp  hôl  quá. 


471.  Nguyên  Hán:  Hướng  dư  Tỳ-kheo  thuyết  [ựl^ÌbHp^.  Ngũ  phần:  ưng  hướng  chư  Tỳ-kheo 
hôì  quá  ]Sí^fỀhbH'l§ìỄ.  Tăng  kỳ:  ưng  dưTỳ-kheo  biên  hôì  quá  ]Sfêl:bfilS'fSìỄ.  Thập  tụng: 
ưng  hướng  dư  Tỳ-kheo  thuyết  thị  tội  iSlRl^ÌbHp^SIÌ.  Căn  bản:  Nghệ  chư  bí-xô  sở  các  biệt 
cáo  ngôn  pBpỀĩKSP/TẶSy ‘ỄM.  Pali:  Patĩdesetabba  tena  bhikkhună. 
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Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo 
nghi,  không  dám  nhận  thức  ăn  nơi  Tỳ-kheo-ni  bà  con.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  nhận  thức  ăn  từ  Tỳ- 
kheo-ni  bà  con. 

Các  Tỳ-kheo  bệnh  lại  có  sự  nghi,  không  dám  nhận  thức  ăn  từ  Tỳ- 
kheo-ni  không  phải  bà  con.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  được  nhận  thức  ăn  từ  Tỳ- 
kheo-ni  chẳng  phải  bà  con. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  lại  có  sự  nghi,  nên  khi  Tỳ-kheo-ni  chẳng 
phải  bà  con  đem  thức  ăn  để  dưới  đất,  không  dám  nhận,  hoặc  khiến 
người  trao  cho  cũng  không  dám  nhận,  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  nhận  thức  ăn  như 

vậy. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  vào  thôn  xóm,‘*^^  nếu  không  bệnh‘*^^  mà  tự  tay  nhận 
thức  ăn  từ  Tỳ-kheo-ni  không  phải  thân  quyến  mà  ăn,  Tỳ-kheo  ấy  cần 
phải  đối  trước  Tỳ-kheo  khác‘‘^‘‘ phát  lồ:  “Đại  đức^^^,  tôi  phạm  pháp  đảng 
khiển  trách,  làm  điều  không  đáng  làm.  Nay  đối  trước  Đại  đức  xin  phát 
lồ  sám  hối.  ”  Đây  là  pháp  hối  quá.'^^^ 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Bà  con  và  chẳng  phải  bà  con:  Như  trên  đã  giải. 

Bệnh:  Cũng  như  trên. 

Thức  ăn:  Có  hai  loại  như  trên  đã  giải. 

Tỳ-kheo  kia  vào  trong  thôn  xóm,  đến  Tỳ-kheo-ni  chẳng  phải  bà 
con,  nếu  không  có  bệnh  mà  tự  tay  nhận  thức  ăn  để  ăn.  Ăn  như  vậy,  mỗi 
miếng  phạm  một  ba-la-đề  đề-xá-ni. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


472.  Căn  bản:  ư  thôn  lộ  trung  ẺxưỄẵT',  -  ở  đường  trong  thôn  xóm.  Ngũ  phần:  tại  các  con 
đường...  Tăng  kỳ:  trong  nhà  bạch  y...  Pali:  antaraghara  pavihăya,  sau  khi  đã  đi  vào  nhà  ưong; 
và  giải:  Nhà  (gharam)  ở  đây  cũng  chỉ  luôn  đường  xe  đi,  đường  hẻm,  đường  chữ  thập... 

473.  Pali,  hatthato,  từ  tay  (của  Tỳ-kheo-ni)  thay  vì  để  xuông  đất  mà  nhận;  không  nói  đến  yếu 
tô"  -  trừ  bịnh. 

474.  Ngũ  phần,  Căn  bản:  trước  các  Tỳ-kheo  khác. 

475.  Tăng  kỳ:  Trưởng  lão  Ngũ  phần:  Chư  Đại  đức  Pali:  ăvuso,  từ  hô  khởi,  sô" 

nhiều.  Vì  sám  hôi  trước  nhiều  Tỳ-kheo,  chứ  không  phải  một  như  Ba-dật-đề. 

476.  Tức  Ba-la-đề-đề-xá-ni  pháp  dịch  là  Hô"i  quá  pháp  'fSìỄ/Ẻ  Pali: 

Păidesanĩya  dhamma  (Skt.  pratideáanĩya  dharma).  Tăng  kỳ  (T22nl425,  tr.396c25):  Ba-la-đề- 
đề-xá-ni,  vì  tội  này  hướng  đến  người  (Tỳ-kheo)  mà  phát  lồ,  không  che  dâu. 


244 


BỘ  LUẬT  3 


Sự  không  phạm:  Nhận  thức  ăn  từ  Tỳ-kheo-ni  bà  con;  hoặc  có 
bệnh;  hay  để  dưới  đất  mà  cho;  hoặc  khiến  người  trao;  hoặc  cho  trong 
Tăng-già-lam;  hoặc  cho  ngoài  thôn  xóm;  hay  là  cho  trong  chùa  ni.  Trao 
như  vậy,  nhận  để  ăn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

2.  THỌ  THựC  DO  NI  CHỈ 

A.  DUYÊN  ÌCHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ,  Khi  ấy,  có  số  đông  Tỳ-kheo  và  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  ngồi  ăn  ở 
trong  nhà  bạch  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đòi  cơm  canh  cho  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo,  nói:  Đem  canh  nơi  vị  này!  Đem  cơm  nơi  vị  kia.  Còn  thì  bỏ  qua 
các  vị  khác  ở  trung  gian  mà  chỉ  đem  thức  ăn  cho  sáu  Tỳ-kheo  này  thôi. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao 
các  thầy  lại  ăn  thức  ăn  do  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  yêu  sách? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  ăn  thức  ăn  do  Tỳ-kheo-ni  yêu 
sách,  trong  khi  các  Tỳ-kheo  khác  không  được? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  khi  ăn  trong  nhà  bạch  y,  trong  đó  có  Tỳ-kheo-ni,  chỉ 
bảo:  “Đem  canh  cho  vị  này,  dâng  cơm  cho  vi  kia.  ”  Tỳ-kheo  nên  nói  với 
Tỳ-kheo-ni  ấy:  “Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Hãy  để  yên  cho  các  Tỳ-kheo  ăn 
xong!  ”  Nếu  không  có  một  Tỳ-kheo  nào  nói  với  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Này 
cô,  hãy  thôi  đi!  Hãy  để  yên  cho  các  Tỳ-kheo  ăn  xong!  ”  Tỳ-kheo  cần  đối 
trước  Tỳ-kheo  khác  mà  phát  lồ:  “Bạch  Đại  đức,  tôi  phạm  pháp  đáng 


477.  Tăng  kỳ:  Đề-xá-ni  3. 

478.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Có  thí  chủ  thỉnh  thực  hai  bộ  tăng. 
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khiển  trách,  làm  điều  không  đáng  làm.  Nay  tôi  đối  trước  Đại  đức  xin 
phát  lồ  sám  hối.  ”  Đây  gọi  là  pháp  hối  quá. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trong  nhà:  Nơi  có  nam  nữ  ở. 

Thức  ăn:  Như  trên  đã  nói. 

Tỳ-kheo  kia  thọ  thực  nơi  nhà  bạch  y,  trong  đó  có  Tỳ-kheo-ni  chỉ 
bảo:  Đem  canh  cho  vị  này!  Đem  cơm  cho  vị  kia.  Tỳ-kheo  kia  nên  nói: 
Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Để  yên  cho  các  Tỳ-kheo  ăn  xong.  Nếu  không  có 
một  Tỳ-kheo  nào  nói  như  vậy:  Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Để  yên  cho  các  Tỳ- 
kheo  ăn  xong;  mỗi  miếng  ăn  phạm  một  Ba-la-đề-đề-xá-ni. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  có  nói:  Này  cô,  hãy  thôi  đi!  Để  yên  cho  các 
Tỳ-kheo  ăn  xong.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  tự  mình  là  đàn-việt  hoặc  đàn-việt 
thiết  trai  nhờ  Tỳ-kheo-ni  chiếu  liệu;  hoặc  không  có  tâm  thiên  lệch  đôl 
với  các  Tỳ-kheo,  như  vậy  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

3.  THỌ  THựC  TỪ  HỌC  GIA^™ 

A.  DUYÊN  ÌCHỞI 

J.  Đệ  tử  kiến  đế: 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật  tại  thành  La-duyệt. 
Khi  ấy,  có  gia  đình  cư  sĩ,  vỢ  chồng  đều  có  lòng  tin,  làm  người  đệ  tử  Đức 
Phật.  Thường  pháp  của  người  đệ  tử  chư  Phật  đã  kiến  đối  với  các 
Tỳ-kheo  không  có  cái  gì  tiếc  nuối,  kể  cả  thịt  trong  thân  mình.  Mỗi  khi 
các  Tỳ-kheo  đến  nhà  thì  luôn  dùng  thức  ăn  và  các  vật  dụng  cúng  dường. 
Cúng  dường  như  vậy  cho  đến  nỗi  nghèo  khổ,  cơm  áo  đều  thiếu  thốn. 
Những  người  hàng  xóm  đều  nói  như  vầy:  Gia  đình  kia  trước  đây  rất  giàu 
có,  của  cải  dư  dật.  Từ  khi  cúng  dường  Sa-môn  Thích  tử  đến  nay,  của 
cải  khô  cạn,  bần  cùng  đến  thế.  Như  vậy  việc  cung  kính  cúng  dường  chỉ 
đem  lại  sự  nghèo  khổ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
dẫu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo:  Sao  các  thầy 


479.  Tăng  kỳ:  Đề-xá-ni  4. 

480.  Kiến  đế  ^1®:  Đã  thây  bôn  Thánh  đế,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn.  Ngũ  phần:  Trưởng  giả  Cù- 

sư-la  tin  ưa  Phật  pháp,  thấy  pháp,  đắc  quả.  Tăng  kỳ:  Đại  thần  Tỳ-xà  bô"  thí  thái  quá,  gia 

sản  khánh  tận.  Tăng  tác  yết-ma  học  gia.  Thập  tụng:  Tượng  sưThủ-la,  thây  Bôn  đế,  đắc  Sơ  đạo. 
Căn  bản:  Trưởng  giả  Sư  Tử,  đắc  Sơ  quả. 
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đến  mãi  nơi  cư  sĩ  để  nhận  thức  ăn  và  đồ  cúng  dường,  không  biết  đủ,  đến 
nỗi  khiến  cho  của  cải  gia  đình  họ  phải  cạn  kiệt  như  thế? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  lại  đến  mãi  nơi  nhà  cư  sĩ  để  nhận  thức 
ăn  cúng  dường,  đến  nỗi  khiến  gia  đình  họ  nghèo  túng  như  vậy? 

2.  Yết-ma  học  gia: 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo  rồi,  Đức  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tăng  tác  pháp  học  gia  cho  gia  đình  kia, 
bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma.  Tác  pháp  như  vầy:  Trong  chúng  nên  sai 
một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  như  trên  mà  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe.  Trong  thành  La-duyệt  này  có  một 
gia  đình  cư  sĩ,  cả  vỢ  lẫn  chồng  đều  đắc  tịnh  tín,  làm  đệ  tử  của  Phật. 
Gia  tài  họ  bị  cạn  kiệt.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận,  nay  Tăng  tác  pháp  yết-ma  học  gia,  các  Tỳ-kheo  không  được 
đến  gia  đình  kia  nhận  thức  ăn  mà  ăn.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Trong  thành  La-duyệt  này  có  một 
gia  đình  cư  sĩ,  cả  vỢ  lẫn  chồng  đều  đắc  tịnh  tín,  làm  đệ  tử  của  Phật.  Gia 
tài  họ  bị  khô  kiệt.  Nay  Tăng  trao  cho  pháp  yết-ma  học  gia,  các  Tỳ-kheo 
không  đưỢc  đến  nhà  đó  để  nhận  thức  ăn  mà  ăn.  Các  trưởng  lão  nào 
đồng  ý  Tăng  trao  cho  cư  sĩ  kia  pháp  yết-ma  học  gia  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  chấp  thuận  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  cư  sĩ  kia  pháp  yết-ma  học  gia  rồi, 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa, cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy. 

Tỳ-kheo  nào,  đã  biết  là  nhà  học  gia,  Tăng  đã  cho  pháp  yết-ma 
học  gia  rồi,  mà  đến  nhà  ấy  nhận  thức  ăn  để  ăn,  phải  đối  trước  các  Tỳ- 
kheo  khác  phát  lồ:  “Thưa  Đại  đức,  tôi  phạm  pháp  đáng  khiển  trách,  nay 
đôl  trước  Đại  đức  xin  phát  lồ  sám  hôl.”  Đây  là  pháp  hôl  quá. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Trong  đó  có  Tỳ-kheo 
trước  có  nhận  sự  thỉnh  của  gia  đình,  có  sự  nghi  không  dám  đến.  Đức 
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Phật  dạy: 

-  Có  thỉnh  trước  thì  cho  phép  đến. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  không  dám  nhận  thức  ăn  của  học  gia, 
Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  nhận  thức  ăn 
nơi  học  gia  để  ăn. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  thấy  người  cho  thức  ăn  để  thức  ăn  xuông 
đất  mà  cho,  nghi  không  dám  nhận.  Hoặc  khiến  người  mang  cho;  cũng 
không  dám  nhận.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  nếu  trước  đó  đã  tác  yết-ma  học  gia,  đối  với  học  gia 
đó,  không  có  sự  thỉnh  trước,  không  bệnh,  tự  tay  nhận  thức  ăn  và  ăn. 
Tỳ-kheo  ấy  cần  đối  trước  Tỳ-kheo  khác  phát  lồ:  “Tôi  phạm  pháp  đáng 
khiển  trách,  làm  điều  không  đáng  làm.  Nay  tôi  đối  trước  Đại  đức,  xin 
phát  lồ  sấm  hối  ”.  Đây  là  pháp  hối  quá. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Học  gia'^^':  là  Tăng  trao  cho  pháp  bạch  nhị  yết-ma. 

Nhà  cư  sĩ:  Như  trên  đã  nói. 

Bệnh:  Cũng  đã  nói  ở  trên. 

Tỳ-kheo  nào,  học  gia  như  vậy,  trước  đó  Tăng  đã  trao  cho  pháp 
yết-ma  cho  họ  rồi  mà  Tỳ-kheo  không  được  thỉnh  trước  lại  không  bệnh. 
Đôl  với  trong  nhà  học  gia  như  vậy  mà  nhận  thức  ăn  để  ăn,  thì  mỗi 
miếng  ăn  phạm  Ba-la-đề-xá-ni. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  đã  được  thỉnh  trước;  hoặc  có  bệnh;  hoặc  để 
xuống  đất  mà  cho;  hoặc  nhận  từ  nơi  người  khác;  hoặc  học  gia  sau  khi 
dâng  cúng  tài  sản  vẫn  còn  nhiều.  Thảy  đều  thì  không  phạm. 

3.  Giải  Yết-ma  học  gia 

Học  gia  kia,  tài  sản  có  lại  dồi  dào,  đến  trong  Tăng  xin  giải  yết-ma 
Học  gia.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  tài  sản  của  học  gia  có  lại  dồi  dào,  họ  đến  giữa  Tăng,  xin 
giải  pháp  yết-ma  học  gia  thì  Tăng  nên  tác  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  giải 


481.  Học  gia  Thập  tụng:  Chỉ  gia  đình  đã  đắc  Sơ  quả.  Pali:  Sekkhasammatăni  kulni,  những 
gia  đình  đã  được  xác  nhận  là  hữu  học;  giải  thích:  Đó  là  gia  đình  tăng  trưởng  với  tín,  nhưng  tổn 
giảm  với  tài  sản. 
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cho  họ.  Trong  chúng  nên  sai  một  người  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma, 
như  trên  mà  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Trong  thành  La-duyệt  này  có  một 
gia  đình  cư  sĩ,  cả  vỢ  lẫn  chồng  đều  đắc  tịnh  tín,  làm  đệ  tử  Phật,  ưa  thích 
cúng  dường  nên  của  cải  bị  khánh  kiệt.  Trước  đây  Tăng  đã  cho  pháp  yết- 
ma  học  gia.  Nay  của  cải  có  lại  dồi  dào,  họ  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải 
yết-ma  học  gia.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận, 
nay  Tăng  giải  pháp  yết-ma  học  gia.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Trong  thành  La-duyệt  này  có  một 
gia  đình  cư  sĩ,  cả  vỢ  lẫn  chồng  đều  đắc  tịnh  tín,  làm  đệ  tử  Phật,  ưa  thích 
cúng  dường  nên  của  cải  bị  khánh  kiệt.  Trước  đây  Tăng  đã  cho  pháp  yết- 
ma  học  gia.  Nay  của  cải  có  lại  dồi  dào,  họ  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải 
yết-ma  học  gia.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  vì  cư  sĩ  kia  giải  pháp 
yết-ma  học  gia  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  cư  sĩ  kia  giải  pháp  yết-ma  học  gia  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  đều  nghi  không  dám  nhận  thức  ăn  từ  cư  sĩ  đã 
đưỢc  giải  yết-ma  học  gia,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  nhận  thức  ăn  nơi  nhà 
đó.  Nhận  như  vậy  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

4.  THỌ  THựC  NGOÀI  TRÚ  xứ  A-LAN-  NHÃ  482 

A.  DUYÊN  ÌCHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Ni-câu-loại,  Ca-duy-la-vệ,  Thích- 
suý-sấu.  Các  phụ  nữ  trong  thành  Xá-di488  và  các  phụ  nữ  Câu-lê484  cùng 
nhau  mang  thức  ăn  đến  trong  Tăng-già-lam,  cúng  dường. 

Bấy  giờ  bọn  giặc48^  biết  được,  chận  đường  nhiễu  hại48®.  Các  Tỳ- 
kheo  nghe,  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dạy. 


482.  Tăng  kỳ:  Đề-xá-ni  1. 

483.  Xá-di  thành  trung  chư  phụ  nữ  Xá-di,  chỉ  các  Thích  nữ  (Xem  Tứ  phần 

đoạn  sau,  phần  ba,  Ch.  xiv,  T22,  tr.  922c8).  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  Chư  Thích  phụ  nữ 

Căn  bản:  Thích  ca  nữ  lặỉỉỉé!.  Pali:  Săkiyăniyo. 

484.  Câu-lê  chư  nữ  nhân  Không  rõ.  Ngũ  phần:  Chư  nô  liặỵ.  Pali:  Săkiyadăsakă, 

những  người  nô  lệ  của  họ  Thích. 

485.  Pali:  Tena  kho  pana  samayena  săkiyadăsakă  avaruddhă  honti,  vào  lúc  đó,  các  nô  lệ  của 
dòng  họ  Sakka  nổi  loạn.  Ngũ  phần:  Các  nô  lệ  của  dòng  họ  Thích  đón  đường  các  Thích  nữ  để 
cướp. 

486.  Pali:  Các  Tỳ-kheo  biết  có  giặc  chặn  đường,  nhưng  không  báo  cho  các  phụ  nữ  họ  Thích  biết 
để  đừng  đi. 
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-  Từ  nay  về  sau,  các  Tỳ-kheo  nên  nói  với  các  phụ  nữ,  “Đừng  đi  ra. 
Đường  có  bọn  giặc  cướp  khủng  bố.”  Nếu  họ  đã  ra  ngoài  thành  thì  nên 
nói:  “Đừng  đến  Tăng-già-lam  vì  dọc  đường  có  giặc  khủng  bôV’  Từ  nay 
về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu 
chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  sống  tại  A-lan-nhã,  chỗ  ở  đáng  nghi  ngờ,  có  sỢ  hãi, 
không  nhận  thức  ăn  bên  ngoài  Tăng-già-lam,  mà  chỉ  bên  trong  Tăng- 
già-lam  nhận  thức  ăn  để  ăn'*®’,  cần  đối  trước  Tỳ-kheo  khác  mà  phát  lồ: 
“Đại  đức,  tôi  phạm  pháp  đáng  khiển  trách,  nay  tôi  đối  trước  Đại  đức  xin 
phát  lồ  sám  hối.”  Đây  là  pháp  hôl  quá. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  đàn-việt 
biết  trước  là  có  sự  khủng  bố  mà  cô"  mang  thức  ăn  đến.  Các  Tỳ-kheo  nghi 
không  dám  nhận  để  ăn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  nhận  thức  ăn  như 

vậy. 

Khi  â"y,  các  Tỳ-kheo  bệnh  cũng  nghi  không  dám  nhận  thức  ăn  như 
vậy.  Đức  Phật  bảo: 

-  Từ  nay  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  nhận  thức  ăn  như  vậy. 
Bấy  giờ,  có  thí  chủ  cúng  dường  bằng  cách  đem  thức  ăn  để  dưới 

đâ"t,  hoặc  bảo  người  trao,  các  Tỳ-kheo  nghi  không  dám  nhận.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Từ  nay  cho  phép  các  Tỳ-kheo  được  nhận  thức  ăn  như  vậy. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  sống  nơi  A-lan-nhã,  xa  xôi  hẻo  lánh,  chỗ  đáng  nghi, 
có  sỢ  hãi.  Tỳ-kheo  sống  tại  trú  xứ  A-lan-nhã  như  vậy,  trước  không  nói 
cho  đàn-việt  biếự^^  không  thọ  nhận  thức  ăn  bên  ngoài  Tăng-già-lam. 
Trái  lại,  không  bệnh  mà  ở  bên  trong  Tăng-già-lam,  tự  tay  nhận  thức 
ăn  để  ăn,  Tỳ-kheo  ấy  cần  phải  đến  đối  trước  Tỳ-kheo  khác  mà  phát  lồ: 
“Đại  đức,  tôi  phạm  pháp  đáng  khiển  trách.  Nay  tôi  đối  trước  Đại  đức 
xin  phát  lồ  sám  hối.  ”  Đây  là  pháp  hối  quá. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Chỗ  A-lan-nhã:  Là  nơi  cách  thôn  năm  trăm  cung.  Cung  là  cách  đo 


487.  Vì  bọn  cướp  ẩn  núp  trong  phạm  vi  Tăng-già-lam  nên  Tỳ-kheo  phải  ra  khỏi  phạm  vi  ắy  mà 
nhận  thức  ăn. 

488.  Pali:  Pubbe  appatíavidita,  không  báo  cho  biết  trước  (rằng  ữong  phạm  vi  Tăng  già  lam  có 
giặc  cướp). 
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của  nước  Giá-ma-la. 

Nghi  có  sự  khủng  bố:  Là  nghi  có  giặc  trộm  cướp,  khủng  bố. 

Bệnh:  Như  trên  đã  nói. 

Nếu  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  ở  chỗ  xa  vắng  như  vậy,  trước  không  nói 
với  đàn-việt,  không  nhận  thức  ăn  ngoài  Tăng-già-lam  mà  nhận  trong 
Tăng-già-lam,  không  bệnh,  tự  tay  nhận  lấy  thức  ăn  để  ăn;  mỗi  miếng 
ăn  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  có  nói  với  đàn-việt;  hoặc  có  bệnh;  hoặc 
để  dưới  đất  mà  trao;  hoặc  bảo  người  trao;  hoặc  khi  đến  thọ  giáo  sắc,  lúc 
thính  pháp,  Tỳ-kheo  tự  có  thức  ăn  riêng  nay  trao  cho;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


□ 
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Phần  1:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO 

Chương  VII:  NÓI  VỀ  100  PHÁP  THỨC-XOA-CA-LA-NP*'^ 


Điều 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mặc  Niết-bàn-tăng'^'^',  có  lúc  mặc  thấp, 
có  lúc  mặc  cao'^^^,  hoặc  làm  như  vòi  con  voi,  hoặc  như  lá  cây  đa-la,  hoặc 
có  lúc  xếp  nhỏ  lại.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không 
biết  xấu  hổ.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì 
là  chánh  pháp?  Sao  lại  bận  niết-bàn-tăng  khi  thì  thấp,  khi  thì  cao,  khi 
thì  làm  như  vòi  con  voi,  khi  thì  làm  như  lá  cây  đa-la,  khi  thì  xếp  nhỏ 
lại,  giông  như  quô"c  vương,  trưởng  giả,  Đại  thần,  cư  sĩ;  giống  như  những 
ngày  tiết  hội,  người  trong  phường  chèo  mặc  y  để  làm  trò? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  lại  bận  niết-bàn-tăng  khi  thì  thấp,  khi  thì  cao,  khi  thì  làm  như  vòi 
con  voi,  khi  thì  làm  như  lá  cây  đa-la,  khi  thì  xếp  nhỏ  lại? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 


489.  Lời  chua  nhỏ  trong  bản  Hán:  Tiếng  của  người  Hồ  (chỉ  Ân  độ)  chính  xác  phải  nói  là 
Thức-xoa-ca-la-ni.  Những  chỗ  nào  đọc  và  viết,  nên  theo  từ  này.  Vì  không  thể  nhất  nhất  đều 
theo  văn  mà  sửa,  do  đó  mà  cứ  để  nguyên  như  vậy.  Đan  bản  gọi  Trăm  pháp  Chúng  học.  -  Thức- 
xoa-ca-la-ni,  phiên  âm  Phạn:  áikă  karatĩyă,  -  điều  cần  phải  học.  Căn  bản:  Chúng  đa  học  pháp 

Các  bộ  khác:  Chúng  học  pháp  ặ/Ẻ.  Pali:  Sekhiyă  dhammă  (sikkhă  karaĩyă).  Bản 
Skt.  sabahulă  áaikă  dharmă  (áikă  karatĩyă).  Cf.  Ngũ  phần  10  (T22nl421,  tr.73c27);  Tăng 
kỳ  21  (T22nl425,  tr.399b07);  Thập  tụng  19  (T23nl435,  tr.l33bl4);  Căn  bản  50  (T23nl442, 
tr.901bl7).  Pali,  Vin.  iv.  185. 

490.  Tăng  kỳ,  điều  1;  Thập  tụng,  điều  12. 

491.  Xem  Ch.v,  Ba-dật-đề  88  &  cht.461. 

492.  Pali:  Puratopi  pacchatopi  olambentă,  quấn  nội  y  để  phía  trước,  phía  sau  thòng  xuông. 
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điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  lại  bận  niết-bàn-tăng  khi  thì  thấp,  khi 
thì  cao,  khi  thì  làm  như  vòi  con  voi,  khi  thì  làm  như  lá  cây  đa-la,  khi  thì 
xếp  nhỏ  lại? 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  bận  niết-bàn-tăng  cho  tề  chỉnh/^^  thức-xoa-ca-la-nP‘^‘^ . 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trong  đó,  bận  không  tề  chỉnh,  có  nghĩa  là  khi  bận  thâ"p,  khi  bận  cao, 
hoặc  làm  như  vòi  con  voi,  hoặc  làm  như  lá  cây  đa-la,  hoặc  xếp  nhỏ  lại. 

-  Bận  thâ"p:  Cột  dây  lưng  dưới  rô"n,  cao  là  trên  đầu  gối. 

-  Vòi  con  voi:  Phía  trước  thòng  xuông  một  góc. 

-  Lá  cây  đa-la:  Phía  trước  thòng  xuông  hai  góc. 

-  xếp  nhỏ  lại:  xếp  nhỏ  quân  quanh  eo  lưng  nhăn  nhó. 

Tỳ-kheo  bận  niết-bàn-tăng  cao  hay  thâ"p  hoặc  làm  như  cái  vòi 

con  voi,  hoặc  làm  như  lá  cây  đa-la,  hoặc  xếp  nhỏ  lại.  cố  ý  làm,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám"^®^.  Do  cố  ý  làm  cho  nên  phạm  phi  oai  nghi 
Đột-kiết-la"^®®.  Nếu  không  cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  khi  bệnh  như  vậy,  trong  rô"n  sanh  ghẻ 
nhọt  nên  phải  mặc  thâ"p,  nơi  ông  chân  có  ghẻ  nên  phải  mặc  cao,  hoặc 
trong  Tăng-già-lam,  hoặc  bên  ngoài  thôn  xóm,  hoặc  lúc  làm  việc,  hoặc 
khi  đi  đường  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


493.  Pali,  Sik.  1:  Parimalala  nivăsessămi,  tôi  sẽ  quấn  nội  y  tròn  trịa. 

494.  Thức-xoa-ca-la-ni  Tứ  phần  Tỳ-kheo  giới  bản  (No  1429)  và  Tứ  phần  Tăng  giới 

bản  (No  1430)  đều  nói  -  ưng  đương  học  DSraặ.  Pali:  Sikhkă  karaĩyă. 

495.  Hán:  ưng  sám  Đột-kiết-la  Tứ  phần  phân  biệt  hai  loại  Đột-kiết-la:  Nếu  cô^  ý, 

phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám  hôì.  Nếu  không  cố  ý,  phạm  Đột-kiết-la  chỉ  phải  tự  trách  tâm. 
Xem  thêm  cht.  8  dưới. 

496.  Ngũ  phần  (T22nl421,  tr.74al3):  Nếu  không  hiểu,  không  hỏi  mà  làm  như  vậy,  phạm  Đột- 
kiêt-la.  Hiểu,  nhưng  không  cẩn  thận,  làm  như  vậy  phạm  Đột-kiết-la.  Hiểu,  nhưng  khinh  giới, 
khinh  người  mà  làm  như  vậy,  phạm  Ba-dật-đề.  Tăng  kỳ:  Việt  học  pháp  ĨSặ/Ẻ,  không  phân 
biệt  hiểu  hay  không  hiểu,  cố  ý  hay  không  cố  ý.  Pali:  anădariya  paicca  ...ăpatti  dukkaassa. 
anăpatti  asađcicca,  ...vì  thiếu  cung  kính,  phạm  Đột-kiết-la.  Không  cô"  ý,  không  phạm. 
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Điều  2^'^’ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  quấn  hoặc  quấn  cao,  hoặc  quấn 
thấp,  hay  làm  như  vòi  con  voi,  hoặc  làm  như  lá  cây  đa-la,  hoặc  xếp  nhỏ 
lại.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  xấu  hổ. 
Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 
Sao  lại  quấn  y  khi  thì  thấp,  khi  thì  cao,  khi  thì  làm  như  vòi  con  voi,  khi 
thì  làm  như  lá  cây  đa-la,  khi  thì  xếp  nhỏ  lại,  giống  như  Quô"c  vương, 
trưởng  giả,  Đại  thần,  cư  sĩ? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  quấn  ba  y  khi  cao,  khi  thấp,  hoặc  làm  như  vòi  con  voi,  hoặc  làm 
như  là  cây  đa-la,  hoặc  có  khi  xếp  nhỏ  lại? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  quấn  y  khi  cao,  khi  thấp,  hoặc  làm 
như  vòi  con  voi,  hoặc  làm  như  lá  cây  đa-la,  hay  có  lúc  xếp  nhỏ  lại? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  quấn  bay  cho  tề  chỉnh‘‘^^,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trong  đây,  không  tề  chỉnh:  Có  nghĩa  là  khi  quấn  cao,  khi  mặc 
thấp,  hoặc  làm  như  vòi  con  voi,  hoặc  làm  như  lá  cây  đa-la,  hoặc  có  lúc 
xếp  nhỏ  lại. 

Quấn  thấp:  Thòng  xuống  quá  khủy  tay,  trông  bên  hông. 

Quấn  cao:  Quấn  cao  quá  ông  chân. 


497.  Tăng  kỳ,  điều  2.  Thập  tụng,  điều  16;  Căn  bản,  điều  8.  Pali,  Sikkhă  2. 

498.  Hán:  Trước  y  Pali:  Părupanti,  quấn  (thượng)  y,  phân  biệt  với  nivăsenti,  quấn  nội  y. 

499.  Pali,  Sikkhă.  2:  Parimalala  părupissămi,  tôi  sẽ  quấn  (thượng)  y  cho  ttòn  trịa.  Thập  tụng 
(T23nl435,  tr.l34a23):  Châu  tề  bị  y  ưng  đương  học 
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Làm  như  vòi  con  voi:  Thòng  xuông  một  góc. 

Như  là  cây  đa-la:  Bên  trước  thòng  xuống  hai  góc,  bên  sau  vén  cao 

lên. 

xếp  nhỏ  lại:  Là  xếp  nhỏ  làm  thành  viền  của  y. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  quấn  cao,  quấn  thấp,  làm  thành  vòi  con  voi, 
làm  thành  là  cây  đa-la,  hoặc  có  khi  xếp  nhỏ  lại,  cố  ý  làm  thì  nên  sám 
Đột-kiết-la.  Do  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không 
cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  bệnh  như  vậy,  hoặc  nơi  vai,  nơi  cánh  tay 
có  ghẻ  phải  mặc  thâ"p,  hay  nơi  ống  chân  có  ghẻ  nên  phải  mặc  cao,  hoặc 
ở  trong  Tăng-già-lam,  hay  bên  ngoài  thôn  xóm,  hoặc  trên  đường  đi,  hay 
lúc  lao  tác...  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  3 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  vắt  ngược  ba  y  mà  đi  vào  nhà  bạch  y.^°^ 
Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  tàm  quý.  Bên 
ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  thế  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại 
sao  vắt  ngưỢc  y  đi  vào  nhà  bạch  y,  giông  như  quô"c  vương,  Đại  thần, 
trưởng  giả,  cư  sĩ? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  vắt  ngược  y  đi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  vắt  ngược  y  đi  vào  nhà  bạch  y? 


500.  Ngũ  phần,  điều  15;  Tăng  kỳ,  điều  8;  Thập  tụng,  điều  41;  Căn  bản,  điều  16. 

501.  Pali,  Sikkhă.  9,  ukkhittakăya  antaraghare  gacchati  vén  y  lên  mà  đi  vào  nhà  thế  tục.  Sớ  giải, 
VA  891:  ekato  vă  ubhato  vã  ukkhittacĩvaro  hutvă  ti  attho,  y  được  vén  lên  ở  một  bên,  hay  cả  hai 
bên.  Cf.  Ngũ  phần  (T22nl421,  tr.74a22):  ...hoặc  vắt  ngược  y  lên  vai  phải...  hoặc  vắt  ngược  y 
lên  vai  ưái...  hoặc  vắt  ngược  y  lên  cả  hai  vai...  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.  136b04):  Lấy  y  trùm 
vai  phải  vắt  cả  lên  vai  trái. 
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Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  vắt  ngược  y  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni.^°^ 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Chỉ  cho  thôn  xóm. 

Vắt  ngược  y:  Hoặc  vắt  ngược  y  hai  bên  tả  và  hữu  lên  trên  vai.  Nếu 
Tỳ-kheo  cố  ý  vắt  ngược  y  bên  tả  và  bên  hữu  lên  trên  vai  đi  vào  nhà 
bạch  y,  cố  ý  làm  nên  sám  Đột-kiết-la.  Do  vì  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai 
nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  bệnh  như  vậy,  hoặc  bên  hông  có  ghẻ, 
hoặc  ở  trong  Tăng-già-lam,  hoặc  ngoài  thôn  xóm,  hoặc  trên  đường  đi, 
hay  lúc  làm  việc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  4 

Không  vắt  ngược  y  khi  ngồi  trong  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 
(nhưtrên)^°^ 

Điều  5 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lây  y  quân  cổ  vào  nhà  bạch  y,  các  cư  sĩ 
thây,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn  mới  lây  y  quân 
cổ  đi  vào  nhà  bạch  y,  như  quô"c  vương,  Đại  thần,  trưởng  giả,  cư  sĩ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  quân  y  nơi  cổ  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 


502.  Cf.  Thập  tụng,  điều  37-38:  Tả  hữu  phản  sao  y  vắt  ngược  y  hai  bên;  điều  39- 

40:  Thiên  sao  y  vắt  ngược  y  một  bên. 

503.  Pali,  Sikkhã  10 
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-  Các  Ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tuỳ  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lấy  y  quấn  nơi  cổ  vào  nhà  bạch 
y? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  quấn  y  nơi  cổ  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Quấn  vào  cổ:  Nắm  hai  chéo  y  quấn  trên  vai  tả. 

Cố  ý  lấy  y  quấn  vào  cổ  đi  vào  nhà  bạch  y,  phạm  tội  nên  sám  Đột- 
kiết-la.  Do  cô"  ý  làm  nên  phạm  tội  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không 
cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  là  bị  bệnh  như  vậy,  có  ghẻ  trên  vai,  hoặc 
ở  trong  Tăng-già-lam  hay  ngoài  xóm  làng,  hoặc  khi  làm  việc  hay  lúc  đi 
đường  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  6 

Không  quấn  y  nơi  cổ  khi  ngồi  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni.  (Như 

trên) 

Điều 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lây  y  trùm  lên  đầu,  vào  nhà  bạch  y.  Các 
cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài 
tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  gọi  là  chánh  pháp?  Tại  sao 
lây  y  trùm  đầu  đi  như  kẻ  trộm. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  lây  y  trùm  lên  đầu  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thê"  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 


504.  Ngũ  phần,  điều  43;  Tăng  kỳ,  điều  7;  Thập  tụng,  điều  30;  Căn  bản,  điềul5.  Pali,  Sikkha 
23. 
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qua  một  bên  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lấy  y  trùm  lên  đầu  vào  nhà  bạch 
y? 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  trùm  đầu  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-nf°^. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Là  thôn  xóm. 

Trùm  đầu:  Hoặc  lây  lá  cây,  (699al)  hay  dùng  vật  xé  thành  mảnh, 
hoặc  dùng  y  trùm  trên  đầu  đi  vào  nhà  bạch  y. 

Cố  ý  phạm  nên  sám  Đột-kiết-la.  Do  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai 
nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  bệnh  như  vậy,  hoặc  bị  lạnh  trên  đầu, 
hoặc  có  ghẻ  trên  đầu,  hay  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  phải  trùm  đầu  để 
chạy  thì  không  phạm, 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  8 

Không  trùm  đầu  khi  vào  nhà  bạch  y  mà  ngồi,  thức-xoa-ca-la-ni. 
(nhưtrên)^“ 

Điều  9 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nhún  nhảy^°^  đi  vào  nhà  bạch  y.  Các 
cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 


505.  Thập  tụng  điều  29-30:  Phú  đầu  HẫM;  điều  3 1-32:  Bộc  đầu  n. 

506.  Pali,  Sikkhă24,  Bản  Hán,  hết  quyển  19. 

507.  Khiêu  hành  SllÍT. 
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vậy  CÓ  gì  là  chánh  pháp?  Nhún  nhảy  đi  vào  nhà  như  con  chim  sẻ? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  nhún  nhảy  nhảy  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  ông  lại  nhún  nhảy  nhảy  vào  nhà  bạch  y? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nhảy  nhóf^^  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Cũng  như  trên. 

Nhảy  nhót  đi:  Hai  chân  nhảy. 

Tỳ-kheo  cố  ý  nhảy  nhót  đi  vào  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết-la  cần 
phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  bệnh  như  vậy;  hoặc  bị  người  đánh; 
hoặc  có  giặc,  hoặc  có  ác  thú,  hoặc  bị  chông  gai,  hoặc  lội  qua  rảnh,  qua 
hầm,  qua  chỗ  bùn  lầy  phải  nhảy  đi;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  10 

Không  nhảy  nhót  vào  nhà  bạch  y  ngồi,  thức-xoa-ca-la-ni.  (như 

trên) 

Điều  11 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bâ"y  giờ,  cổ  cư  sĩ  thỉnh  chúng  Tăng  sáng  ngày  mai  về  nhà  thọ  thực. 


508.  Khiêu  hành  ĩẳlh.  Cf.  Căn  bản  50  (T23nl442,  tr.902al  1). 
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Đêm  ấy  cư  sĩ  chuẩn  bị  đầy  đủ  thức  ăn  ngon  bổ.  Sáng  sớm  đến  báo  giờ 
đã  đến. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đắp  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ 
ngồi.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ngồi  chồm  hỗm  tại  nhà  bạch  y.  Tỳ-kheo  ngồi 
gần  dùng  tay  đụng  vào  người,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  té  ngữa  lộ  hình.  Các 
cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Ngồi  chồm  hỗm  trong  nhà  giống  như  Bà-la- 
môn  lõa  hình. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  lại  ngồi  chồm  hỗm  trong  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  ngồi  chồm  hỗm  trong  nhà  bạch 

y? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  ngồi  chồm  hỗm  trong  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-ỉa-nf°^. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Cũng  như  trên. 

Ngồi  chồm  hỗm:  ở  trên  đất  hay  ở  trên  giường  mà  mông  không 
chạm  đất. 

Tỳ-kheo  cố  ý  ngồi  chồm  hỗm  trong  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


509.  Ngũ  phần  10  (T22nl421,  tr.74b01),  điều  40:  Tốn  hành  ỈỆÍt,  đi  chồm  hỗm  (?).  Cf.  cản  bản 
50  (T23nl442,  tr.902a06).  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l35bl6),  điều  27.  Pali:  ukkunikãya 
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Sự  không  phạm:  Hoặc  có  bệnh  như  vậy;  hoặc  bên  mông  có  ghẻ; 
hoặc  có  đưa  vật  gì,  hoặc  lễ  bái,  sám  hối,  hoặc  thọ  giáo  giới;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  12^° 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chông  nạnh  tay  đi  vào  nhà  bạch  y.  Các 
cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Vênh  váo  đắc  chí  giông  như  người  đời  mới 
cưới  vỢ ! ” 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  “Sao  các 
thầy  chống  nạnh  tay  đi  vào  nhà  bạch  y?” 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  chông  nạnh  tay  đi  vào  nhà  bạch 

y? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  chông  nạnh  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Như  đã  nói  ở  trên. 

Chông  nạnh:  Lấy  tay  chống  lên  hông  thành  góc  vuông. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  chông  nạnh  đi  vào  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết- 
la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la. 


510.  Ngũ  phần  10  (T22nl421,  tr.74a26),  điều  29.  Tăng  kỳ  21  (T22nl425,  tr.401al4),  điều  10. 
Thập  tụng  19  (T23nl435,  tr.l36a01),  điều  35.  Căn  bản  50  (T23nl442,  tr.901c28),  điềuis.  Pali, 
Sikkhã  21. 
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Nếu  không  cô"  ý  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  bệnh  như  vậy;  hay  dưới  hông  có  sanh 
ghẻ;  hoặc  ở  trong  Tăng-già-lam  hay  ngoài  xóm  làng;  hoặc  lúc  làm  việc, 
hay  trên  đường  đi;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  13 

Không  chống  nạnh  khi  ngồi  trong  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la- 
ni. 

Tay  chống  lên  hông,  khuỷ  tay  thành  góc  vuông,  khi  ngồi  trong  nhà 
bạch  y,  trở  ngại  người  ngồi  kế,  cũng  như  vậy. 

Điều  14^" 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đi  lắc  lư^'^khi  vào  nhà  bạch  y.  Các  cư  sĩ 
thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  đi  lắc  lư  khi  vào  nhà  bạch  y,  giông  như  Quốc 
vương,  Đại  thần! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao  các 
thầy  lắc  lư  thân  mình  đi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  đi  lắc  lư  khi  vào  nhà  bạch  y? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 


511.  Ngũ  phần,  điều  19;  Tăng  kỳ,  điềull;  Căn  bản,  điều  25;  Thập  tụng,  điều  53.  Pali,  Sikkha 
15 

512.  Dao  thân  hành  ÍỀâÍT.  Pali:  Kăyappacălaka,  dao  động  thân. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  lắc  lư  thân  mình  khi  vào  nhà  bạchy,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Cũng  nghĩa  như  trên. 

Đi  lắc  lư:  Thân  nghiêng  bên  tả,  bên  hữu  khi  rảo  bước. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  làm  cho  thân  lắc  lư,  nghiêng  bên  tả  bên  hữu,  rảo 
bước  vào  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  tâm 
làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  tâm  làm  thì  chỉ 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  vì  bị  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  bị  người 
đánh  phải  nghiêng  mình  để  tránh;  hoặc  voi  dữ  đến;  hoặc  bị  giặc,  sư  tử, 
ác  thú  tân  công,  hoặc  gặp  người  vác  gai.  Những  trường  hỢp  như  vậy 
phải  nghiêng  mình  để  tránh.  Hoặc  lội  qua  hầm,  qua  mương,  qua  vũng 
bùn,  cần  nghiêng  thân  để  lướt  qua.  Hoặc  khi  mặc  y,  xoay  nghiêng  mình 
để  nhìn  xem  y  có  tề  chỉnh  không,  có  cao  thâ"p  không,  có  như  cái  vòi  con 
voi  không,  có  như  lá  cây  đa-la  không,  có  xếp  nhỏ  lại  hay  không.  Vì  vậy 
mà  phải  xoay  mình  để  xem.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  15 

Không  lắc  lư  thân  mình  khi  ngồi  trong  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca- 
la-ni.  (như  trên) 

Điều  16^'^ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  vung  cánh  tay^^"^  khi  đi  vào  nhà  bạch  y. 
Các  cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn. 
Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Đi  đánh  đòng  xa  khi  vào  nhà  bạch 
y  giông  nhưquô"c  vương,  Đại  thần,  trưởng  giả. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  đi  đánh  đòng  xa  khi  vào  nhà  bạch  y? 

Quở  trách  rồi,  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân, 


513.  Pali,  Sikkhâ  17;  Ngũ  phần,  điều  33;  Tăng  kỳ,  điều  13;  Thập  tụng,  điều  47;  Căn  bản,  điều 
26. 

514.  Trạo  tý  hành  vừa  đi  vừa  vung  tay,  đánh  đòng  xa.  Pali:  Băhuppacalakam. 
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rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  khoác  tay  khi  đi  vào  nhà  bạch  y? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  vung  cánh  tay  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vung  cánh  tay:  Thòng  cánh  tay  đưa  ra  trước  bước  đi. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  đánh  đòng  xa  đi  vào  nhà  bạch  y,  phạm  Đột-kiết- 
la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la. 
Nếu  không  cô"  tâm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la  mà  thôi. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  chứng  bệnh  nào  đó;  hoặc  bị  người  đánh 
đưa  tay  chận  lại;  hoặc  gặp  voi  dữ  đến,  hoặc  sư  tử,  ác  thú,  trộm  cướp, 
người  vác  gai  chạy  lại  nên  phải  đưa  tay  chận  lại.  Hoặc  lội  qua  sông, 
nhảy  qua  hầm  nước,  vũng  bùn,  hoặc  bạn  cùng  đi  không  kịp,  lây  tay 
ngoắt  kêu.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  17 

...ngồi,  (cũng  như  trên) 

Điều  18^'^ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  không  khéo  che  kín  thân  đi  vào  nhà 
bạch  y.  Các  cư  sĩ  thây  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ 
thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết 
chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Mặc  y  phục  không  khéo  che 
kín  thân  đi  vào  nhà  bạch  y,  giông  nhưBà-la-môn. 


515.  Pali:  Sikkha  3;  Ngũ  phần,  điều  11;  Tăng  kỳ,  điều  3;  Thập  tụng,  điều  17;  Căn  bản,  điều 
12. 


264 


BỘ  LUẬT  3 


Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  không  khéo  che  kín  thân  đi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  mặc  y  không  khéo  che  thân,  đi 
vào  nhà  bạch  y? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  che  kín  thân  thể  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Tức  xóm  làng. 

Không  khéo  che  kín  thân:  Là  trống  trước  trống  sau. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  tâm  không  khéo  che  thân,  đi  vào  nhà  bạch  y, 
phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai 
nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  cố  tâm  làm  thì  chỉ  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  bệnh  như  vậy;  hoặc  bị  trói  hay  bị  gió 
thổi  bay  y  lìa  thân  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  19 

...ngồi,  (cũng  như  trên). 

Đieu  20^'® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  liếc  ngó  hai  bên  khi  đi  vào  nhà  bạch  y, 
các  cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn. 
Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh 


516.  Pali,  Sikkha  7;  Ngũ  phần  điều  37;  Tăng  kỳ,  điều  4;  Thập  tụng,  điều  21 
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pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Như  kẻ  trộm  rình  người,  liếc  ngó 
hai  bên  khi  đi  vào  nhà  bạch  y. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  liếc  ngó  hai  bên  khi  đi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  liếc  ngó  hai  bên  khi  đi  vào  nhà 
bạch  y? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  liếc  ngó  hai  bên  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  Nơi  xóm  làng. 

Liếc  ngó  hai  bên:  Nhìn  quanh  nhìn  quất. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  liếc  ngó  hai  bên,  đi  vào  nhà  bạch  y  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  bệnh  như  vậy;  hay  vì  ngước  mặt  xem 
thời  tiết;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  phải  ngó  mọi  hướng  để  tìm 
cách  thoát  thân;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  21 

...ngồi,  (cũng  như  trên). 

Đieu  22^'" 


517.  Ngũ  phần,  điều  47;  Tăng  kỳ,  điều  5;  Căn  bản,  điều  13;  Thập  tụng,  điều  27;  Pali,  Sikkha 
13. 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lớn  tiếng  kêu  réo,  khi  đi  vào  nhà  bạch 
y.  Các  cư  sĩ  nghe  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ 
thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết 
chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Kêu  la  lớn  tiếng  giông  như 
chúng  Bà-la-môn! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  kêu  la  lớn  tiếng  khi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lớn  tiếng  cao  giọng  khi  vào  nhà 
bạch  y? 

Lúc  bấy,  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  yên  lặng^^^  khi  đi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Trong  đây,  không  yên  lặng,  là  lớn  tiếng  cao  giọng.  Hoặc  dặn  dò, 
hoặc  lớn  tiếng  thí  thực.  Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  cao  tiếng  lớn  giọng,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  điếc 
không  nghe  tiếng  nói  phải  lớn  tiếng  kêu,  hoặc  cao  tiếng  dặn  dò,  hoặc 
cao  tiếng  thí  thực,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  cao  giọng  để  tẩu 
thoát  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


518.  Hán:  Tĩnh  mặc 
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Điều  23 

...  ngồi,  (cũng  như  trên). 

Điều  245'9 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cười  giỡn  khi  đi  vào  nhà  bạch  y.  Các 
cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ 
nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp. 
Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Vừa  đi,  vừa  cười  giỡn  khi  vào  nhà  bạch 
y,  giông  như  con  khỉ  đột! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao  các 
Thầy  vừa  đi  vừa  cười  giỡn  khi  vào  nhà  bạch  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  vừa  đi  vừa  cười  giỡn  khi  vào  nhà 
bạch  y? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  cười  giỡn  khi  vào  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Cười  cỢt:  Cười  để  lộ  răng. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  cười  cỢt  khi  đi  vào  nhà  bạch  y  thì  phạm  nên 
sám  Đột-kiết-la.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  môi  bị 
đau  không  phủ  được  răng;  hoặc  nghĩ  đến  pháp,  hoan  hỷ  mà  cười;  thảy 


519.  Pali.  Sikkhã  11. 
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đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  25 

...  ngồi,  (cũng  như  trên). 

Điều  26^20 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  sáng  mai  thọ  thực.  Đêm  ấy,  cư  sĩ 
chuẩn  bị  đủ  các  thức  ăn  ngon  bổ,  sáng  ngày  đến  thỉnh  chúng  tăng  thọ 
thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi 
chỗ  ngồi.  Chính  tay  cư  sĩ  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
không  chú  ý  khi  nhận  thức  ăn,  nên  cơm  canh  bị  rơi  rớt.  Cư  sĩ  thấy  vậy, 
cùng  nhau  bàn  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  không  chú  ý  khi  nhận  thức  ăn,  nhận 
nhiều  với  tâm  tham,  như  thời  đói  kém! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao  các 
thầy  không  để  ý  khi  nhận  thức  ăn? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  không  chú  ý  khi  nhận  thức  ăn,  để 
cơm  canh  bị  rơi  rớt? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  dụng  ý  khi  nhận  thức  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 


520.  Pali,  Sikkha  27;  Ngũ  phần,  điều  51;  Tăng  kỳ,  điều  24;  Thập  tụng,  điều  62;  Căn  bản,  điều 
43. 
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Tỳ-kheo  kia  không  dụng  ý  nhận  thức  ăn,  để  thức  ăn  bị  rơi  rớt,  nếu 
cô"  tâm  không  để  ý  khi  nhận  thức  ăn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám. 
Do  bởi  cố  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố 
tâm  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  bát 
nhỏ  nên  khi  nhận  ăn  rơi  rớt;  hoặc  rớt  trên  bàn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  2752' 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  sáng  ngày  thọ  thực.  Trong  đêm 
chuẩn  bị  các  thức  ăn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  thỉnh  chúng  Tăng  đi  thọ 
thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  đắp  y,  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi 
chỗ  ngồi.  Chính  tay  cư  sĩ  sớt  cơm  canh  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  nhận  thức  ăn  đầy  tràn  cả  bát,  làm  đổ  cơm  canh.  Cư  sĩ  thây,  cơ 
hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không 
biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có 
gì  là  chánh  pháp?  Nhận  thức  ăn  đầy  tràn  cả  bát,  giông  như  những  người 
đói  ham  nhiều. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  nhận  thức  ăn  đầy  tràn  cả  bát,  làm  đổ  cơm  canh? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  rách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  nhận  thức  ăn  đầy  tràn  cả  bát,  làm 
đổ  cơm  canh? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 


521.  Pali,  Sikkha  30;  Ngũ  phần,  điều  52;  Căn  bản,  điều  40;  Thập  tụng,  diều  64. 


270 


BỘ  LUẬT  3 


mười  CÚ  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Thọ  nhận  thức  ăn  vừa  ngang  bát,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  ngang  bằng  bình  bát:  Có  nghĩa  là  đầy  tràn. 

Nếu  Tỳ-kheo  cô"  ý  nhận  thức  ăn  không  ngang  bằng  bình  bát,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Ban  đầu  chưa  chế  giới,  si  cuồng  loạn  tâm,  thông 
não,  bức  bách;  hay  có  bệnh,  hoặc  bát  nhỏ,  hoặc  thức  ăn  rơi  trên  bàn. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  28^22 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chúng  Tăng  sáng  ngày  thọ  thực.  Trong  đêm 
sắm  sửa  đầy  đủ  các  thức  ăn,  sáng  sớm  đến  báo  chư  Tăng  giờ  thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ 
ngồi.  Chính  tay  của  cư  sĩ  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
nhận  cơm  quá  nhiều,  không  còn  chỗ  để  chứa  canh,  cư  sĩ  thây  vậy,  cơ 
hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không 
biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có 
gì  là  chánh  pháp?  Nhận  thức  ăn  quá  nhiều  không  còn  chỗ  để  nhận  canh, 
giông  như  người  đói  khát  tham  ăn! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  nhận  cơm  quá  nhiều,  không  còn  chỗ  để  nhận  canh? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thê"  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thê"  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo. 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  nhận  cơm  quá  nhiều  đến  nỗi 
không  còn  chỗ  để  chứa  canh? 

Bấy  giờ,  Đức  Thê"  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 


522.  Pali,  Sikkha  29.  Thập  tụng,  điều  60. 
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các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Thọ  nhận  canh  vừa  ngang  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  cố  ý  nhận  canh  không  ngang  bằng  với  bình  bát,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  vì  có  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  là  cái  bát 
nhỏ  nên  đổ  thức  ăn  trên  bàn,  hoặc  thọ  ngang  bằng  với  bát  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  29524 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  thọ  thực  vào  sáng  ngày  mai. 
Trong  đêm  chuẩn  bị  các  thức  ăn  ngon  bổ,  sáng  sớm  đến  báo  chư  tăng 
giờ  thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  mặc  y,  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi 
chỗ  ngồi.  Chính  tay  cư  sĩ  sớt  thức  ăn,  cơm  và  canh  đến  chư  Tăng.  Khi 
cư  sĩ  sớt  cơm  xong,  vào  trong  nhà  bưng  canh.  Canh  bưng  đến  thì  có  Tỳ- 
kheo  đã  ăn  hết  cơm. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Cơm  đâu  rồi? 

Tỳ-kheo  trả  lời: 

-  Tôi  ăn  hết  rồi. 

Cư  sĩ  sớt  canh  rồi,  lại  vào  nhà  bưng  cơm.  Cơm  bưng  ra  thì  canh  đã 
ăn  hết. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Canh  đâu  rồi? 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Tôi  ăn  hết  rồi. 


523.  Pali,  samaspaka  piapata,  nhận  phần  canh  vừa  phải. 

524.  Pali,  Sikkhă  34;  Ngũ  phần,  điều  53;  Tăng  kỳ,  điều  25;  Thập  tụng,  điều  61. 


272 


BỘ  LUẬT  3 


Cư  SĨ  bèn  cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn. 
Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Cơm  đến,  canh  chưa  đến;  đã  ăn 
hết  cơm.  Canh  đến,  cơm  chưa  hết  đã  ăn  hết  canh.  Giống  như  người  đói 
khát! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  nhận  thức  ăn,  canh  chưa  đến  cơm  đã  ăn  hết;  canh  đến  cơm  chưa 
đến,  canh  đã  ăn  hết? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  nhận  cơm,  canh  chưa  đến  cơm  ăn 
đã  hết;  canh  đến,  cơm  chưa  đến,  canh  đã  ăn  hết? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Ần  cơm  và  canh  đồng  đều,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  bằng  nhau  có  nghĩa  là  cơm  đến,  canh  chưa  đến,  cơm  đã 
hết.  Canh  đến,  cơm  chưa  đến,  canh  đã  hết.  Tỳ-kheo  cố  ý  ăn  cơm  canh 
không  đều  nhau,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên 
phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm  thì  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni.  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  lúc 
cần  cơm  không  cần  canh,  hay  là  cần  canh  không  cần  cơm.  Hoặc  gần 
quá  giữa  ngày,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  cần  ăn  mau.  Thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 
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Điều  30^25 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  sáng  ngày  mai  thọ  thực.  Trong 
đêm  sửa  soạn  đầy  đủ  các  thức  ăn  ngon  bổ,  sáng  sớm  đến  báo  chư  Tăng 
giờ  thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  đắp  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ 
ngồi.  Tự  tay  cư  sĩ  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  không 
theo  thứ  tự  lấy  thức  ăn  để  ăn^26  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích 
tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài 
tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Không 
theo  thứ  tự  nhận  thức  ăn  để  ăn;  ăn  giống  như  heo,  chó;  ăn  giống  như 
lừa,  bò,  chim,  quạ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  “Sao  các 
thầy  không  theo  thứ  tự  lấy  thức  ăn  để  ăn?” 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách 
đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  không  theo  thứ  tự  để  lấy  thức 
ăn? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa, cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Theo  thứ  tự  mà  ăn/27  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  theo  thứ  tự  có  nghĩa  là  trong  bát  chỗ  nào  cũng  moi  để  lấy 
thức  ăn.  Tỳ-kheo  kia  cố  ý  làm,  không  theo  thứ  tự  lấy  thức  ăn  để  ăn, 
phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi 


525.  Pali,  Sikkhă  33.  Thập  tụng,  điều  83. 

526.  Pali:  Taha  taha  omasitvă  piapăta  bhuđjanti,  thọc  chỗ  này  chỗ  kia  mà  ăn. 

527.  Pali,  sapadăna  piapăta  bhunjissămi.  Giải  thích:  Sapadănanti  tattha  tattha  odhi  akatvă 
anupipãiya,  theo  thứ  lớp,  không  phân  biệt  lựa  chọn  chỗ  này,  chỗ  kia. 
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Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni.  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  sỢ 
nóng  nên  moi  lấy  chỗ  nguội  để  ăn,  hoặc  sắp  quá  giữa  trưa,  hoặc  mạng 
nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  cần  ăn  vội;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  31^28 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chúng  Tăng  sáng  ngày  mai  cúng  dường  các 
thức  ăn  ngon.  Trong  đêm  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời  chư  Tăng 
đi  thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi 
chỗ  ngồi.  Chính  tay  cư  sĩ  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
nhận  thức  ăn  bằng  cách  moi  trống  giữa  bình  bát.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói: 
Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm 
chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp?  Nhận  thức  ăn  giông  như  bò,  lừa,  lạc  đà,  heo,  chó,  chim  quạ  không 
khác! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
Thầy  lại  moi  trống  giữa  bát  để  ăn? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách  đầy  đủ. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  thọ  thực  lại  moi  một  lỗ  trống  giữa 
bát  để  ăn? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

_ Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


528.  Pali,  Sikkhã  35. 
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Không  nên  moi  giữa  báf^^  mà  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Moi  giữa  bát  mà  ăn:  Nghĩa  là  để  chừa  xung  quanh  mà  khoét  chính 
giữa  bát  xuông  tới  đáy. 

Tỳ-kheo  kia  cô"  ý  moi  giữa  bát  để  ăn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải 
sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố 
ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  sỢ 
nóng  nên  moi  chính  giữa  cho  nguội,  hoặc  quá  giữa  trưa,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn,  cần  ăn  gâ"p  nên  khoét  giữa  để  ăn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  32^0 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  sáng  ngày  mai  cúng  dường  các 
thức  ăn  tốt.  Trong  đêm  sửa  soạn  đủ  rồi,  sáng  sớm  đến  thỉnh  chư  Tăng 
thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  tới  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ 
ngồi.  Chính  tay  cư  sĩ  sớt  thức  ăn  ngon  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  tự  mình  yêu  sách  thức  ăn  như  kẻ  đói  khát.  Cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm  nói: 
Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm 
chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
Thầy  yêu  sách  thức  ăn  cho  mình? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  yêu  sách  thức  ăn  cho  mình? 


529.  Pali:  Thũpakato  omaditvă,  moi  trên  chóp  (bát).  Sớ  giải:  Thũpakatoti  matthakato  vemajj- 
hato  ti  attho,  moi  chóp  bát,  tức  moi  giữa  bát. 

530.  Pali,  Sikkhă  37;  Ngũ  phần,  điều  79;  Tăng  kỳ,  điều  44;  Thập  tụng,  điều  84 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  yêu  sách  thức  ăn  cho  mình,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo  bệnh,  nghi  không  dám  vì  mình  yêu  cầu  thức  ăn,  cũng  không  dám 
vì  người  khác  yêu  cầu  thức  ăn;  người  khác  yêu  cầu  thức  ăn  đem  cho 
cũng  không  dám  ăn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  được  vì  mình  yêu  cầu 
thức  ăn,  vì  người  khác  yêu  cầu,  hoặc  người  khác  vì  mình  yêu  cầu,  thì 
đưỢc  ăn. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  không  bệnh,  không  được  vì  mình  yêu  sách  cơm 
canh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  kia  không  bệnh,  cô"  ý  tự  mình  đòi  hỏi  cơm,  canh,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Vì  bệnh  nên  tự  đòi,  hoặc  vì  người  khác  hay  người 
khác  vì  mình  mà  đòi,  hoặc  không  đòi  hỏi  mà  tự  được  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  33^"' 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chúng  Tăng  cúng  dường  các  thứ  cơm  canh 
vào  ngày  mai.  Tối  đó  sửa  soạn  đủ  mọi  thứ,  sáng  ngày  đến  mời  chư  tăng 
đi  thọ  thực. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  tới  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ 
ngồi.  Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  cơm  canh  đến  chư  Tăng.  Khi  â"y  cư  sĩ  đem 
canh  đến  sớt  vào  bát  cho  một  Tỳ-kheo  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  ghi 
nhớ  theo  thứ  tự  để  lây  canh  sớt  tiếp.  Sau  đó  Tỳ-kheo  này  lây  cơm  phủ 
lên  trên  canh.  Khi  trở  lại,  cư  sĩ  hỏi:  Canh  đâu  rồi?  Tỳ-kheo  nín  thanh. 


531.  Pali,  Sikkha  36;  Ngũ  phần,  điều  79;  Tăng  kỳ,  điều  44;  Thập  tụng,  điều  80. 
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Cư  sĩ  liền  cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ 
nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp. 
(705al)  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Lấy  cơm  phủ  lên  trên  canh,  giông 
như  người  đói  khát! 

Các  Tỳ-kheo  nghe  rồi  đều  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  thọ  thực  lại  lấy  cơm  phủ  lên  canh,  mong  được  nhận  canh  thêm? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  lấy  cơm  phủ  lên  canh  để  mong 
nhận  thêm  canh? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  dùng  cơm  che  lấp  canh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  được  mời  ăn, 
canh  làm  nhớp  tay,  nhớp  bát,  nhớp  khăn  tay.  Nên  có  sự  nghi,  không 
dám  dùng  cơm  phủ  lên  canh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  khi  được  mời  ăn  thì  không  phạm. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  dùng  cơm  che  lấp  canh  để  mong  được  thêm,^^^  thức- 
xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo  cố  ý  dùng  cơm  phủ  lên  canh,  mong  nhận  được  thêm  canh, 
phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai 
nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  được 
mời  ăn;  hoặc  khi  chỉ  cần  canh  hay  chỉ  cần  cơm;  thảy  đều  không  phạm. 
_ Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 


532.  Pali:  Supa  va  vyanjana  va  ...  bhiyyokamyata  upadayati,  để  nhận  thêm  canh  hay  gia  vị. 
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loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  34^3 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  mời  các  Tỳ-kheo  sáng  mai  cúng  dường  cơm  canh 
và  các  thức  ăn  ngon.  Trong  đêm  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  thỉnh 
chư  Tăng  đến  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  cơm  canh  và  các  thức  ăn  ngon  đến  chư  Tăng. 
Trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  một  vị  nhận  được  phần  ăn  ít,  thấy  vị  ngồi 
gần  nhận  được  nhiều,  liền  nói  với  cư  sĩ: 

-  Nay  ông  thỉnh  Tăng  đến  thọ  thực,  tuỳ  ý  ông  muốn  sớt  ai  nhiều  thì 
sớt,  muốn  sớt  ai  ít  thì  sớt  phải  không?  ông  là  một  cư  sĩ  có  thiên  vị. 

Cư  sĩ  trả  lời: 

-  Tôi  sớt  thức  ăn  với  tâm  niệm  bình  đẳng,  tại  sao  nói  tôi  có  thiên 
vị? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các 
thầy  liếc  hai  bên  nhìn  vào  bát  của  người  ngồi  cạnh? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  liếc  hai  bên  nhìn  vào  bát  người 
ngồi  cạnh  để  biết  nhiều  hay  ít? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  liếc  nhìn  vào  trong  bát  người  ngồi  bên  cạnh  sanh  tâm  tỵ 
hiềm^^‘*,  thức-xoa-ca-ỉa-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 


533.  Pali,  Sikkha  38;  Ngũ  phần,  điều  80;  Tăng  kỳ,  điều  42;  Căn  bản,  điều  65;  Thập  tụng,  điều 
81. 

534.  ujjhãnasannĩ  paresa  patta  olokessãmi,  liếc  nhìn  vào  bát  người  khác  với  tâm  tưởng  bâ't  mãn. 
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Trong  đây,  liếc  nhìn  vào  bát  người  ngồi  cạnh  là  để  biết  ai  nhiều  ai 
ít.  Tỳ-kheo  cô"  ý  liếc  nhìn  vào  trong  bát  người  ngồi  cạnh  để  biết  nhiều  ít, 
phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi 
Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni  Đột-kiết-la.  Đó  gọi 
là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  bệnh  như  vậy,  hoặc  Tỳ-kheo  ngồi  gần 
bị  bệnh,  hoặc  mắt  bị  mờ,  ngó  để  biết  họ  nhận  được  thức  ăn  hay  chưa, 
tịnh  hay  bâ"t  tịnh,  thọ  hay  chưa  thọ,  như  vậy  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  35^^^ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  Tăng  Tỳ-kheo  sáng  ngày  mai  cúng  dường 
các  thức  ăn  ngon.  Trong  đêm  â"y  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời 
chư  Tăng  đi  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Có  vị  Tỳ-kheo  trong 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nhận  cơm  canh  rồi,  nhìn  ngó  chung  quanh.  Bất  ngờ 
Tỳ-kheo  ngồi  cạnh  lây  phần  canh  của  vị  â"y  dâu.  Vị  Tỳ-kheo  nhìn  lại 
không  thây  canh,  hỏi: 

-  Phần  canh  tôi  vừa  nhận  đâu  rồi? 

Vị  Tỳ-kheo  ngồi  gần  nói: 

-  Thầy  đi  đâu  mới  lại  hay  sao? 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  ngồi  đây,  để  canh  trước  mặt,  mắt  nhìn  ngó  hai  bên  thì  phần 
canh  đâu  mâ"t! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  thầy 
nhận  canh  rồi  lại  nhìn  ngó  hai  bên? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 


535.  Pali,  Sikkha  32;  Ngũ  phần,  điều  58;  Tăng  kỳ,  điều  43;  Căn  bản,  điều  64;  Thập  tụng,  điều 
82. 
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điều  không  nên  làm.  Sao  ông  nhận  cơm  canh  rồi,  nhìn  ngó  hai  bên? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Phải  chú  tâm  vào  bát  mà  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Không  chú  tâm  nơi  bình  bát,  có  nghĩa  là  nhìn  ngó  hai  bên.  Tỳ- 
kheo  cố  ý  không  chú  tâm  nơi  bát,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do 
bởi  cố  ý  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi 
là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  bệnh  như  vậy;  hoặc  Tỳ-kheo  ngồi 
cạnh  bị  bệnh;  hoặc  mắt  bị  mờ;  vì  để  nhận  thức  ăn  mà  xem  ngó,  tịnh 
bất  tịnh,  đưỢc  chưa  được,  thọ  chưa  thọ;  hay  xem  coi  thời  giờ;  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  cần  xem  ngó  hai  bên  để  trôn  thoát;  thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  36^^® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  sáng  ngày  mai  cúng  dường  thức 
ăn  ngon  bổ.  Trong  đêm  ấy,  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời  chư 
Tăng  thọ  thực. 

Các  Tỳ -kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  vắt 
nắm  cơm  lớn,  miệng  không  đủ  chứa.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn 
Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn,  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Ăn 
giông  như  heo,  chó,  lạc  đà,  lừa,  bò,  chim,  quạ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  lại  vắt 
nắm  cơm  lớn  như  thế? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 


536.  Pali,  Sikkha  39;  Ngũ  phần,  điều  64;  Tăng  kỳ,  điều  29;  Căn  bản,  điều  45;  Thập  tụng,  điều 
64. 
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qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  vắt  năm  cơm  lớn  như  thế? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  ăn  vắt  cơm  lớn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo:  Nghĩa  như  trên. 

Vắt  lớn:  Tức  là  miệng  không  chứa  hết. 

Tỳ-kheo  cố  ý  vắt  cơm  lớn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi 
cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  thời  giờ 
muốn  quá  giữa  ngày,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  cần  ăn  gâ"p;  thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  37^7 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  vào  sáng  mai  với  những 
thức  ăn  ngon.  Trong  đêm,  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời  các  Tỳ- 
kheo  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
nhận  thức  ăn  để  ăn.  Trong  khi  thức  ăn  chưa  vào  miệng  đã  hả  lớn  miệng 
để  đợi.  Cư  sĩ  thây  vậy  cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết 
hổ  thẹn.  Thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Tại  sao  thức  ăn  chưa  đến  mà 
đã  hả  lớn  miệng  để  chờ?  Ăn  giống  như  heo,  chó,  lạc  đà,  bò,  lừa,  chim, 
quạ! 


537.  Pali,  Sikkha  41;  Ngũ  phần,  điều  66;  Tăng  kỳ,  điều30;  Căn  bản,  điều  47;  Thập  tụng,  điều 
66. 
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Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao 
các  thầy  hả  lớn  miệng  để  đợi  ăn? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  hả  lớn  miệng  chờ  thức  ăn? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  há  miệng  lớn  đợi  cơm  mà  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Hả  lớn  miệng:  vắt  cơm  chưa  đến  mà  đã  hả  lớn  miệng  trước  để 
đợi. 

Tỳ-kheo  cố  ý  hả  lớn  miệng  đợi  vắt  cơm,  phạm  Đột-kiết-la  cần 
phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  nào  đó;  hoặc  thời  giờ  sắp 
quá  giữa  ngày;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  cần  ăn  vội;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  38«' 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chúng  tăng  cúng  dường  cơm  canh,  các  thức 
ăn  tô"t  vào  sáng  ngày  mai.  Trong  đêm  lo  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến 
mời  chư  Tăng  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  để  cúng  dường.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
vừa  ngậm  thức  ăn  vừa  nói  chuyện.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử 


538.  Pali,  Sikkha  43;  Ngũ  phần,  điều  68;  Tăng  kỳ,  điều  33;  Căn  bản,  điều  48;  Thập  tụng,  điều 
67. 
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này  không  biết  xấu  hổ,  thọ  nhận  không  nhàm  chán.  Tại  sao  vừa  ngậm 
thức  ăn  vừa  nói  chuyện?  Ăn  tuồng  như  heo,  chó,  lạc  đà,  chim,  quạ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao  các 
Thầy  vừa  ngậm  thức  ăn  vừa  nói  chuyện? 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân 
duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  ông  ngậm  thức  ăn  nói  chuyện? 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Những  kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  ngậm  cơm  mà  nói,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Ngậm  thức  ăn  nói  chuyện:  Thức  ăn  ở  trong  miệng  thì  lời  nói 
không  rõ,  người  nghe  không  hiểu.  Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  ngậm  thức  ăn  nói 
chuyện,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi 
oai  nghi  Đột-kiết-la.  Không  cô"  ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  bị  nghẹn,  kêu 
nước;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  mà  lên  tiếng  khi  đang  ăn;  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  39^"® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  cơm  canh  và  các 
thức  ăn  tốt  vào  sáng  ngày  mai.  Trong  đêm,  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm 
đến  mời  chư  Tăng  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cầm 
vắt  cơm  từ  xa  thảy  vào  miệng.  Cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích 
tử  này  không  biết  xâu  hổ,  thọ  nhận  không  nhàm  chán.  Giông  như  nhà 
ảo  thuật! 
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Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách...  (như  trên)  rồi  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này 
bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập 
hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  (như  trên),  cho 
đến: 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  vắt  cơm  thảy  vào  miệng,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo  cố  ý  vắt  cơm  từ  xa  thảy  vào  miệng,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  bị  cột  trói, 
quăng  thức  ăn  vào  miệng  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  405°“ 

Một  thời  Đức  Phật  ở  vườn  Câ"p-cô-độc  rừng  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  với  các  thức  ăn  ngon 
bổ  vào  sáng  ngày  mai.  Trong  đêm  chuẩn  bị  đầy  đủ  xong,  sáng  sớm  đến 
mời  chư  Tăng  thọ  thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  thọ 
thức  ăn  không  như  pháp,  tay  cầm  vắt  cơm,  cắn  phân  nữa  để  ăn^'^'.  Cư  sĩ 
thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  xâu  hổ,  thọ  nhận 
không  nhàm  chán,  không  biết  đủ.  Ăn  giông  như  heo,  chó,  lạc  đà,  lừa, 
bò, chim,  quạ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dụ  tri  túc,  sống  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thê"  Tôn,  đảnh 
lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ 
lên  Đức  Thê"  Tôn. 

Đức  Thê"  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng 
vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  (như  trên)  cho  đến  câu 


540.  Pali,  Sikkha  48;  Ngũ  phần,  điều  59;  Tăng  kỳ,  điều  40;  Căn  bản,  điều  55.  Thập  tụng,  điều 
67. 

541.  Trong  giới  văn:  Làm  rơi  vải  cơm.  Xem  cht.  54  dưới. 
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đầu  tiên  phạm  giới  này,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  để  cơm  rơi  vải  khi  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Trong  đây,  rơi  nghĩa  là  phân  nữa  vào  miệng,  phân  nữa  ở  nơi 
tay.  Tỳ-kheo  cố  ý  lấy  tay  cầm  vắt  cơm,  ăn  phân  nữa,  để  lại  phân  nữa, 
phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi 
Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  như  vậy;  hoặc  ăn  bánh 
tráng,  hoặc  ăn  thịt,  hay  ăn  dưa,  ăn  mía,  ăn  rau  trái,  như  trái  am-bà-la, 
trái  diêm-bặc,  trái  nho,  tim,  lá,  nhụy  của  thảo  mộc;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách^'*^ 

Điều 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  chư  Tăng  cúng  dường  cơm  vào  ngày 
mai.  Trong  đêm  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời  chư  Tăng  đến  thọ 
thực. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  chư  Tăng.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
phồng  má  mà  ăn,^'^^  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không 
biết  xấu  hổ,  ăn  giống  như  con  khỉ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh 
lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ 
lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tăng  Tỳ-kheo  như  trên,  cho  đến: 

-  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 


542.  Hán:  Di  Pali:  Sitthavakaraka,  làm  rơi  vải  hạt  cơm.  Giải  thích:  Sittha  avakiritva 

avakiritvă,  làm  rơi  hạt  cơm  chỗ  này  chỗ  kia.  Cf.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l38al8):  Bán  giảo 
thực  -  cắn  một  nữa  (vắt  cơm)  mà  ăn 

543.  Bản  Hán,  hết  quyển  20. 

544.  Pali,  Sikkhă  46;  Ngũ  phần,  điều  69;  Tăng  kỳ,  điều  27;  Căn  bản,  điều  56;  Thập  tụng,  điều 
71. 

545.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l38bl3):  Bỏ  cơm  đầy  miệng  rồi  mới  nuô't. 
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cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  phồng  má  mà  ăn,  thức-xoa-ca-la-nP‘^^. 

Trong  đây,  ăn  phồng  má  tức  là  đưa  thức  ăn  vào  khiến  cho  hai  má 
phồng  lên,  giống  như  tướng  trạng  của  con  khỉ.  Nếu  cố  ý  làm  cho  đầy 
miệng  bằng  thức  ăn,  khiến  cho  hai  má  phồng  lên,  phạm  Đột-kiết-la  cần 
phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không 
cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc 
gần  qua  giữa  ngày,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  phải  ăn  vội  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  425« 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  mời  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức  ăn 
ngon  bổ,  vào  sáng  ngày  mai.  Trong  đêm  sửa  soạn  đủ  tâ"t  cả,  sáng  sớm 
đến  thỉnh  chư  Tăng  đến  thọ  trai. 

Các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nhai  cơm  có  tiếng, 
cư  sĩ  cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Ăn  giô"ng  như  heo,  chó,  lạc  đà,  lừa,  chim, 
quạ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  (706al)  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 
Sao  nhai  thức  ăn  có  tiếng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau  ta  vì  các 
Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại 
lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


546.  Trong  bản  Hán:  Thi-xoa-kế-lại-ni  PXÍM/e.  Các  đoạn  sau  đều  giông  như  vậy. 

547.  Pali,  Sikkhă  50  (cf.  51);  Ngũ  phần,  điều  62;  Tăng  kỳ,  điều  37;  Căn  bản,  điều  51;  Thập  tụng, 
điều  70. 
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Không  nhai  thức  ăn  có  tiếng, Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Tỳ-kheo  cố  ý  nhai  thức  ăn  có  tiếng,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải 
sám.  Do  bởi  cố  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không 
cô"  tâm  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi 
là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hay  ăn  cơm 
khô,  cơm  cháy,  mía,  dưa,  xoài,  trái  diêm-bặc,  bồ  đào,  hồ  đào,  ty  đào  lê, 
phong  lê...  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  43549 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  mời  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức 
ăn  ngon.  Trong  đêm  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  thỉnh  các  Tỳ -kheo 
đến  thọ  trai. 

Các  Tỳ-kheo  đắp  y  mang  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lua  húp  cơm  canh 
có  tiếng550.  Cư  sĩ  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  có  tàm  quý... 
cho  đến  câu  ăn  như  heo,  chó,  lạc  đà,  bò,  lừa,  chim,  quạ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem 
nhân  duyên  này  tập  hỢp  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng 
nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  tỳ-(708al)  kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  húp  thức  ăn  có  tiếng  mà  ăn,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Trong  đây,  húp  thức  ăn  có  nghĩa  là  trương  miệng  lớn  từ  xa  húp 
thức  ăn  vào.  Nếu  Tỳ-kheo  cô"  ý  húp  thức  ăn  có  tiếng  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


548.  Pali,  Sikkha  50:  Capucapukaraka,  nhai  có  tiềng  -  cháp  cháp 

549.  Pali,  Sikkhã  51,  cf.  50. 

550.  Hán:  Đại  hấp  phạn  thực  :Ấ;lSÊ6ê.  Pali,  Sikkhã  51:  Surusurukăraka  khĩra  pivanti,  húp  sữa 
thành  tiếng  -  xu-ru-xu-ru 
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Sự  không  phạm:  Hoặc  thời  có  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hay 
miệng  bị  đau,  hoặc  ăn  canh,  ăn  lạc,  lạc  tương,  tô-tỳ-la  tương,  hay  rưỢu 
đắng;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  44^^' 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  mời  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức  ăn 
ngon  vào  ngày  mai.  Trong  đêm  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  thỉnh 
chư  Tăng  đến  thọ  trai. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y,  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  tự  tay  sớt  thức  ăn  đến  các  ngài.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  le 
lưỡi  ra  liếm  thức  ăn.  Cư  sĩ  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  có 
tàm  quý...  cho  đến  ăn  như  heo,  chó,  lạc  đà,  bò,  lừa,  chim,  quạ! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  (...)  rồi,  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  lấy  lưỡi  liếm  thức  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Lấy  lưỡi  liếm:  Tức  là  dùng  lưỡi  đưa  ra  để  thu  lấy  thức  ăn. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  le  lưỡi  liếm  thức  ăn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải 
sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố 
ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  vì  mắc  bệnh  như  vậy,  hoặc  bị  trói,  hoặc 
tay  bị  bùn,  hay  đất  nhớp,  mồ  hôi  tay  nên  lấy  lưỡi  liếm  thức  ăn;  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


551.  Pali,  Sikkha  52;  Ngũ  phần  điều  63;  Tăng  kỳ,  điều  35;  Căn  bản,  điều  61;  Thập  tụng,  điều 
74. 

552.  Thập  tụng:  Để  thủ  thực  ỄỈĨT^ê,  liếm  tay  mà  ăn.  Pali,  Sikkhă  52:  Hatthanillehaka,  liếm  tay. 
Cf.  Sikkhă  49:  jivhănicchăraka,  le  lưỡi.  Sikkhă  53:  Pattanillehaka,  liếm  bát. 
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Điều  45^^^ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức 
ăn  ngon  vào  ngày  mai.  Trong  đêm  sửa  soạn  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời 
chư  Tăng  đến  thọ  trai. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y,  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  sớt  thức  ăn  đến  các  ngài.  Khi  ấy  có  vị  trong  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  rảy  tay^^"^  khi  ăn.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này 
không  có  hổ  thẹn...  cho  đến  ăn  như  nhà  vua,  như  Đại  thần  của  vua! 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này 
bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập 
hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  cho  đến  câu  -  Từ  nay 
về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu 
chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  rảy  tay  khi  ăn,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo  cố  ý  rảy  tay  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố 
ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  trong  thức  ăn  có 
cỏ,  có  trùng,  hoặc  trong  tay  có  bâ"t  tịnh  muốn  rảy  bỏ  đi,  hoặc  lúc  chưa 
ăn  tay  xúc  chạm  vật  không  sạch  cần  rảy;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  46 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức 
ăn  ngon  vào  ngày  mai.  Trong  đêm  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến  mời 
chư  Tăng  đến  thọ  trai. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  sớt  thức  ăn  đến  các  Tỳ-kheo.  Khi  â"y  có  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  lượm  thức  ăn  rơi  mà  ăn.  Cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử 


553.  Pali,  Sikkha  47;  Ngũ  phần,  điều  72;  Tăng  kỳ,  điều  41;  Căn  bản,  điều  62;  Thập  tụng,  điều 
76. 

554.  Chấn  thủ  ỈỊ§^.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l38c02):  Thức  ăn  dính  tay,  rảy  cho  rơi. 
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này  không  có  tàm  quý,...  ăn  như  gà,  như  chim,  quạ. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  (...)  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy 
đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  tay  nhặt  thức  ăn  rơi  mà  ăn,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Cơm  rơi:  Là  cơm  đã  rớt  dưới  đất. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  lượm  cơm  rơi  ăn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải 
sám.  Do  bởi  cố  ý  làm,  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý 
làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  khi  ăn  có 
cỏ,  có  trùng,  hoặc  có  vật  gì  bất  tịnh,  hoặc  lúc  chưa  ăn  có  cái  gì  cần  bỏ, 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  47555 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  cư  sĩ  thỉnh  các  Tỳ-kheo  cúng  dường  các  thức 
ăn  ngon  vào  sáng  ngày  mai.  Trong  đêm  chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  đến 
mời  chư  Tăng  phó  trai. 

Các  Tỳ-kheo  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  cư  sĩ,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Cư  sĩ  đích  thân  sớt  thức  ăn  đến  các  ngài.  Khi  ấy  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo 
lấy  tay  không  sạch  bưng  đồ  đựng  nước  nông.  Cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm  nói: 
Sa-môn  Thích  tử  này  không  có  xấu  hổ...  cho  đến  dùng  tay  không  sạch 
cầm  đồ  đựng  nước  nông,  giông  như  vua,  Đại  thần  của  vua. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy 
đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 


555.  Pali,  Sikkha  55;  Ngũ  phần,  điều  60;  Tăng  kỳ,  điều  46;  Căn  bản,  điều  66;  Thập  tụng,  điều 
78. 
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trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tay  dơ  không  nên  cầm  đồ  đựng  nước  uống,  (709al )  Thức-xoa-ca- 
ỉa-ni*. 

Trong  đây,  tay  dơ  có  nghĩa  là  có  cơm  dính  nơi  tay. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  dùng  tay  dơ  cầm  đồ  đựng  thức  ăn,  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  là  mắc  phải  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc 
nhận  thức  ăn  trên  cỏ,  trên  lá  thì  rửa  tay  nhận;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  48^^® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá- vệ.  Bây  giờ,  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tại  nhà  cư  sĩ  ăn  xong  rửa 
bát,  đổ  nước  rửa  bát,  có  cả  thức  ăn  dư,  bừa  bãi  ra  đất.  Cư  sĩ  thâ^y  vậy  cơ 
hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  không  có  xấu  hổ...  (cho  đến)  nhận  nhiều  thức 
ăn  như  kẻ  đói  khát,  để  rồi  vâ"t  bỏ  bừa  bãi  như  Đại  thần  của  vua! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  (...)  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy 
đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau  ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  đổ  nước  rửa  trong  nhà  bạch  y,  thức-xoa-ca-la- 
ni. 

Nước  rửa  bát:  ở  đây  có  nghĩa  là  nước  có  lẩn  cơm  và  những  thức 
ăn  còn  thừa. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  đổ  nước  rửa  bát  trong  nhà  bạch  y,  phạm  Đột- 


556.  Pali,  Sikkha  56;  Ngũ  phần,  điều  76;  Tăng  kỳ  điều  47;  Căn  bản,  điều  67;  Thập  tụng,  điều 
84. 

557.  Pali:  Nước  rửa  bát  có  lẩn  hạt  cơm.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.l39a20):  Phải  gia  chủ  chỗ  đổ. 
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kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  y  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  là  rửa 
mâm,  bàn,  rồi  hứng  lây  nước  â"y  đem  đổ  ra  ngoài;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  49^^® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ 
trên  rau  cải  và  cỏ  tươi.  Cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  không 
có  hổ  thẹn,  bên  ngoài  tự  xưng  là  ta  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là 
Chánh  pháp?  Đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ  trên  rau  cải  và  cỏ  tươi,  giống 
như  heo,  chó,  lạc  đà,  bò,  lừa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ 
lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vậy: 

Không  được  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ  trên  rau  cải  và  cỏ  tươi,  Thức- 
xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  bệnh,  mệt 
nhọc  không  thể  tránh  chỗ  rau  cải  và  cỏ  tươi  được.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  bệnh,  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ  trên  rau  cải  và  cỏ  tươi,  trừ 
bệnh,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu  Tỳ-kheo  không  bệnh  cô"  ý  đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ  trên  rau 
cải  và  cỏ  tươi,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  tâm  làm  nên 
phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cô"  tâm  làm,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


558.  Pali,  Sikkha  74;  Ngũ  phần,  điều  83;  Tăng  kỳ,  điều  64;  Căn  bản,  điều  96;  Thập  tụng,  điều 
104. 
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Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  đại  tiểu 
tiện  nơi  chỗ  không  có  rau  cải  và  cỏ  tươi  mà  nước  chảy  đến  nơi  đó,  hay 
gió  thổi,  chim  ngậm  rớt  nơi  có  rau  cải  hay  cỏ  tươi;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  50^"® 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ 
trong  nước.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ 
thẹn,  bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  Chánh 
pháp?  Đại  tiểu  tiện  trong  nước  giống  như  heo,  chó,  bò,  lạc  đà,  lừa. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  (...)  rồi  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  đưỢc  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ  trong  nước,  thức-xoa-ca-la- 
ni. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo 
bệnh,  nếu  tránh  chỗ  có  nước  để  đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ  thì  hơi  khó 
nhọc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Người  bệnh  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ  trong  nước,  trừ  bệnh,  thức- 
xoa-ca-la-ni. 

Nếu  Tỳ-kheo  cô"  ý  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ  trong  nước,  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  ý,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di  ni  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  là  đại  tiểu 
tiện  trên  bờ  sông  rồi  rơi  vào  dòng  nước,  hoặc  bị  gió  thổi,  chim  ngậm  bay 
đi  rơi  rớt  vào  trong  nước;  không  phạm. 


559.  Pali,  Sikkha  75;  Ngũ  phần,  điều  82;  Tăng  kỳ,  điều  65;  Căn  bản,  điều  97;  Thập  tụng,  điều 
105. 
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Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  51^“ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đứng  đại  tiểu  tiện.  Cư  sĩ  thấy, 
cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  này  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự 
xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  Chánh  pháp?  Đại  tiểu  tiện 
mà  đứng,  giông  như  bò,  ngựa,  heo,  dê,  lạc  đà. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  (...)  rồi, 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  đứng  đại  tiểu  tiện,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  bệnh, 
không  thể  ngồi  để  đại  tiểu  tiện  vì  mệt  nhọc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Người  bệnh  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  đứng  đại  tiểu  tiện,  trừ  bệnh,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  đứng  đại  tiểu  tiện,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải 
sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý, 
(VlOal)  phạm  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  như  vậy,  hoặc  bị  trói  buộc, 
hoặc  nơi  chỗ  đứng  bị  nhớp,  bùn  nhơ;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  52^®' 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói  pháp  cho  người  vén 
ngưỢc  y  không  cung  kính. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 


560.  Pali,  Sikkha  73;  Ngũ  phần,  điều  81;  Tăng  kỳ,  điều  66;  Căn  bản,  điều  95;  Thập  tụng,  điều 
106. 

561.  Ngũ  phần,  điều  93;  Căn  bản,  điều  97;  Thập  tụng,  điều  95,  96,  97. 
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đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau  ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  nói  pháp  cho  người  vén  ngược  y  không  cung  kính, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghi  không  dám  nói  pháp  cho  người  bệnh 
mà  họ  vén  ngược  y.  Đức  Phật  dạy: 

-  Người  bệnh  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  nói  pháp  cho  người  vén  ngược  y  không  cung  kính, 
trừ  người  bệnh,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo  cố  ý  nói  pháp  cho  người  lật  ngược  y  không  cung  kính, 
không  bệnh,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm 
phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la,  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  vì  nhà  vua 
hay  Đại  thần  của  nhà  vua  mà  nói  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  53 

Không  được  nói  pháp  cho  người  quấn  y  nơi  cổ,  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  54 

Không  được  nói  pháp  cho  người  trùm  đầu^^^,  trừ  người  bệnh, 
thức-xoa-ca-la-ni  *. 

(như  trên) 

Điều  55^®"^ 


562.  Thập  tụng,  điều  91.  Tăng  kỳ,  điều  53;  Căn  bản,  điều  78.  Pali,  Sikkhă  67. 

563.  Hán:  Phú  đầu  HẫM.  Pali:  Oguhitasĩso  năma  sasĩsa  păruto  vuccati,trùm  đầu,  nghĩa  là  lấy 
vạt  áo  trùm  kín  đầu. 

564.  Pali,  Sikkhă  66;  Tăng  kỳ,  điều  54;  Căn  bản,  điều  92;  Thập  tụng,  điều  92. 
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Không  được  nói  pháp  cho  người  quấn  đầu^'’^,  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  56 

Không  được  nói  pháp  cho  người  chống  nạnh,  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  575« 

Không  được  nói  pháp  cho  người  mang  dép  da,^^^  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  58^® 

Không  được  nói  pháp  cho  người  mang  guốc  gỗ,^^'’  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  59^^' 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cởi  xe  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  60 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ngủ  nghỉ  trong  tháp  Phật. 

Các  Tỳ-kheo  thấy,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  ngủ 
nghỉ  trong  tháp  Phật? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
_ Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 

565.  Hán:  Lý  đầu  Sẫl.  Pali:  Vehitasĩso  năma  kesanta  na  dassapetvă  vehito  hoti,  quấn  đầu, 
nghĩa  là  quấn  khăn  không  để  cho  thấy  chân  tóc. 

566.  Thập  tụng,  điều  94;  Căn  bản,  điều  81. 

567.  Pali,  Sikkhă  62;  Ngũ  phần,  điều  85;  Tăng  kỳ,  điều  51;  Căn  bản,  điều  88;  Thập  tụng,  điều 

98.  ^  " 

568.  Hán:  Cách  tỷ  ĨỆM-  Pali:  upăhana,  giày  hay  dép  (thường  làm  bằng  da).  Pali,  Sikkhă  61; 
Ngũ  phần,  điều  84;  Tăng  kỳ,  điều  65;  Căn  bản,  điều  87;  Thập  tụng,  điều  99. 

569.  Pali,  Sikkhă  61;  Ngũ  phần,  điều  84;  Tăng  kỳ,  điều  65;  Căn  bản,  điều  87;  Thập  tụng,  điều 

99.  " 

570.  Hán:  Mộc  kịch  tKS.  Thập  tụng:  Kịch  M-  Pali:  Pădukă. 

571.  Pali,  Sikkhă  63;  Ngũ  phần,  điều  96;  Tăng  kỳ,  điều  62;  Căn  bản,  điều  84;  Thập  tụng,  điều 
85. 

572.  Hán:  Kỵ  thừa  (thặng)  Pali:  yăna  năma  vayha  ratho  sakaa  sandamănikă  sivikă 
păakĩ,  xe  cộ:  Cộ  (cáng),  xe  ngựa  kéo,  xe  chở  hàng,  chiến  xa,  kiệu,  ghế  khiêng. 
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trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  đươc  ngủ  nghỉ  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy,  có  Tỳ-kheo  nghi,  vì  để 
giữ  tháp  vẫn  không  dám  ngủ  trong  tháp  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Vì  bảo  vệ  tháp  thì  không  phạm.  Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như 

vầy: 

Không  được  ngủ  nghỉ  trong  tháp  Phật,  trừ  vĩ  canh  giữ,  Thức-xoa- 
ca-la-ni*. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  ngủ  nghỉ  trong  tháp  Phật,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la,  Nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  vì  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  vì  bảo 
vệ  mà  ngủ  nghỉ,  hoặc  vì  sức  mạnh  bắt,  hoặc  vì  mạng  nạn,  phạm  hạnh 
nạn  nên  phải  ngủ  nghỉ;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chê"  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  61 

Một  thời  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  câ"t  dâu  tài  vật  trong  tháp 
Phật. 

Các  Tỳ-kheo  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vậy: 

Không  được  cất  dấu  tài  vật  của  cải  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa- 
ca-la-ni*. 

Thê"  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ  có  Tỳ-kheo 
nghi,  vì  để  bền  chắc  vẫn  không  dám  chứa  câ"t  của  cải  trong  tháp  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 
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-  Vì  bảo  đảm  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  chôn  dấu  tài  vật  trong  tháp  Phật,  trừ  để  cho  bền 
chắc,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Tỳ -kheo  cố  ý  đem  của  chôn  dấu  trong  tháp  Phật,  trừ  vì  muốn  chắc 
chắn,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi 
oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hay  vì 
bảo  đảm  chắc  chắn  nên  đem  của  cải  chôn  cất  trong  tháp  Phật,  hoặc  vì 
cường  lực  bắt,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  62 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  guô"c  dép  vào  trong  tháp 
Phật. 

Các  Tỳ-kheo  thấy,  trong  đó  có  vị  thiểu  dưc  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao  các 
thầy  mang  guô"c  dép  vào  trong  tháp  Phật? 

Các  Tỳ-kheo  quở  trách  rồi,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới 
chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn 
một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn 
tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  mang  dép  da  vào  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-ỉa- 

ni*. 

Tỳ-kheo  cố  ý  mang  dép  da  vào  trong  tháp  Phật,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  63 
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Không  được  tay  cầm  giày  dép  da  vào  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa- 
ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  64 

Không  được  mang  giày  dép  da  đi  quanh  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca- 
ỉa-ni*. 

(như  trên) 

Điều  65 

Không  được  mang  giày  phú-la^^^  vào  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa- 
ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  66 

Không  được  xách  giày  phú  la  vào  trong  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca- 
la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  67 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ngồi  ăn  dưới  tháp,  ăn  xong  lưu 
lại  thức  ăn  thừa  và  cỏ  rác,  làm  dơ  đất,  rồi  bỏ  đi. 

Các  Tỳ-kheo  thấy,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  ngồi  ăn  dưới  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo 
làm  tháp  rồi  thí  thực,  làm  phòng  rồi  thí  thực,  hoặc  thí  ao  giếng,  nhiều 
người  tập  hỢp,  chỗ  ngồi  chật  hẹp  không  dám  ngồi  dưới  tháp  ăn  vì  chưa 
được  Đức  Phật  cho  phép,  đến  bạch.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ngồi  ăn,  nhưng  không  được  bỏ  cỏ  rác,  và  thức  ăn  dư 
làm  dơ  đất. 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  nhất  tọa  thực,  hoặc  Tỳ-kheo  tác  pháp 


573.  Phú-la;  Phiên  phạm  ngữ  (T54n2130,  tr.987bl3):  Phú-la,  dịch  là  mãn  ÌS  (dẫn  Thập  tụng  9, 
T23nl435,  tr.65al5:  Dùng  da  thuộc  khâu  lại  làm  giày  phú-la). 
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dư  thực  không  ăn,  hay  có  Tỳ-kheo  bệnh  không  dám  lưu  lại  thức  ăn  dư 
và  cỏ  làm  dơ  đất,  Đức  Phật  cho  phép  dồn  lại  một  bên  chân  rồi  đem  ra 
ngoài  bỏ.  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  ngồi  ăn  dưới  tháp  lưu  lại  cỏ  và  thức  ăn  dư  làm  dơ  đất, 
Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  ngồi  dưới  tháp  ăn,  rồi  bỏ  lại  đồ  ăn  dư  làm  dơ 
đất,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai 
nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  gom  lại 
một  chỗ  rồi  đem  ra  ngoài  bỏ  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  68 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khiêng  tử  thi  đi  qua  dưới  tháp 
làm  cho  thần  bảo  vệ  tháp  giận. 

Các  Tỳ-kheo  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Tại  sao 
các  thầy  khiêng  tử  thi  đi  qua  dưới  tháp  Phật? 

Quở  trách  rồi,  Tỳ-kheo  thiểu  dục  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  khiêng  tử  thi  đi  qua  dưới  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  tâm  khiêng  tử  thi  đi  qua  dưới  tháp,  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  tâm  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  khi  cần 
phải  đi  qua  con  đường  này,  hoặc  bị  cường  lực  dẫn  đi  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 
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Điều  69. 

Không  được  chôn  tử  thi  dưới  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  70 

Không  được  thiêu  tử  thi  dưới  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  71 

Không  được  đối  diện  tháp  thiêu  tử  thi,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  72 

Không  được  thiêu  tử  thi  quanh  bốn  phía  tháp,  làm  mùi  hôi  xông 
vào,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  73 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  áo  và  giường  của  người 
chết  đi  qua  dưới  tháp,  làm  cho  vị  thần  nơi  trú  xứ  đó  giận. 

Các  Tỳ-kheo  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách,  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  như  trước,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  mang  áo  và  giường  của  tử  thi  đi  qua  dưới  thấp,  Thức- 
xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo  mặc  y  phấn  tảo,  nghi  không  dám  mang  loại  y  như  vậy  đi  ngang  qua 
dưới  tháp.  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  giặt,  nhuộm,  xông  mùi  hương  rồi  mang  qua. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  mang  áo  và  giường  của  người  chết  đi  ngang  qua  dưới 
tháp,  trừ  khi  đã  giặt,  nhuộm  và  xông  hương,  thức-xoa-ca-ỉa-ni. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  mang  y  phấn  tảo  của  người  chết,  không  giặt, 
không  nhuộm,  không  xông  hương,  đi  ngang  qua  dưới  tháp,  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
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kiết-la.  Nếu  không  cô"  tâm  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
Sự  không  phạm:  Hoặc  là  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  đã  giặt 
nhuộm  xong  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  74 

Không  được  đại  tiểu  tiện  dưới  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 
(như  trên) 

Điều  75 

Không  được  đại  tiểu  tiện  trước  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 
(như  trên) 

Điều  76 

Không  được  đại  tiểu  tiện  quanh  bốn  phía  tháp  Phật  khiến  mùi  hôi 
xông  vào,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  77 

Không  được  đem  tượng  Phật  đến  chỗ  đại  tiểu  tiện,  Thức-xoa-ca- 
ỉa-ni*. 

(như  trên) 

Có  3  trường  hỢp  sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế 
nào  đó,  hoặc  trên  đường  phải  (712al)  đi  ngang  qua  đó,  hay  bị  cường  lực 
bắt  đi;  không  phạm. 

Điều  78 

Không  được  nhăm  nhành  dương^^"'  dưới  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca- 
ỉa-ni*. 

(như  trên) 

Điều  79 

Không  được  nhăm  nhành  dương  dưới  tháp  Phật,  thức-xoa-ca-la- 
ni. 

(như  trên) 

Điều  80 

Không  được  nhăm  nhành  dương  xung  quanh  bốn  phía  tháp  Phật, 
Thức-xoa-ca-la-ni*. 

(như  trên) 

Điều  81 

Không  được  khạc  nhổ  dưới  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 


574.  Tức  đánh  (xỉa)  răng,  súc  miệng. 
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(như  trên) 

Điều  82 

Không  được  khạc  nhổ  trước  tháp  Phật,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Điều83 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khạc  nhổ  xung  quanh  bôn  phía 
tháp  Phật. 

Các  Tỳ-kheo  thấy,  cơ  hiềm:  Tại  sao  các  thầy  khạc  nhổ  xung 
quanh  bôn  phía  tháp? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu 
dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  khạc  nhổ  quanh  bốn  phía  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  khạc  nhổ  xung  quanh  bốn  phía  tháp,  phạm  Đột- 
kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết- 
la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  do 
chim  quạ  ngậm  đến  bên  tháp,  hoặc  là  gió  thổi  đến  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  84 

Một  thời,  đức  Một  thời  Đức  Phật  ở  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  ngồi  duỗi  chân  về  phía  tháp. 

Các  Tỳ-kheo  thây,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn 
đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu 
dài. 


Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 
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Không  được  ngồi  duỗi  chân  về  phía  tháp,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  nghi,  cách 
xa  tháp  không  dám  ngồi  duỗi  chân,  Đức  Phật  dạy: 

-  Trung  gian  có  khoảng  cách  thì  cho  phép. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  ngồi  duỗi  chân  về  phía  tháp,  trừ  có  khoảng  cách, 
Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  ngồi  duỗi  chân  về  phía  tháp,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  nếu 
không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc 
trung  gian  có  khoảng  cách,  hay  bị  cường  lực  bắt  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  85 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  nước  Câu-tát-la,  trên  đường  du  hành  đến 
thôn  Đô  tử  Bà-la-môn.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  an  trí  tháp  Phật  nơi 
phòng  dưới,  mình  ở  phòng  trên. 

Các  Tỳ-kheo  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu 
dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  an  trí  tháp  Phật  nơi  tầng  dưới,  mình  ở  tầng  trên, 
Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo  cố  ý  để  tháp  Phật  nơi  tầng  dưới,  mình  ở  tầng  trên,  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di  ni  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó.  Hoặc  vì 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  thỉnh  tháp  Phật  để  nơi  phòng  dưới,  mình  ở 
nơi  phòng  trên  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
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loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  86^^^ 

Không  được  nói  pháp  cho  người  ngồi  mình  đứng,  Thức-xoa-ca- 
ỉa-ni*. 

(nhưtrên)^^'’ 

Có  người  nghi  không  dám  vì  người  bệnh  nói  pháp.  Đức  Phật  dạy: 
-  Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  nói  pháp  cho  người  ngồi  mà  mình  đứng,  trừ  người 
bệnh,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ -kheo  nào  người  ngồi  mình  đứng,  cố  ý  vì  họ  nói  pháp  phạm 
Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi,  Đột- 
kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  vua,  Đại 
thần  của  vua  bắt  nói  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  87”" 

Không  được  nói  pháp  cho  người  nằm  mà  mình  ngồi,  trừ  người 
bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  88 

Không  được  nói  pháp  cho  người  ngồi  chính  giữa,  còn  mình  ngồi 
một  bên,  trừ  người  bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  89”^ 

Không  được  nói  pháp  cho  người  ngồi  chỗ  cao,  còn  mình  ngồi  chỗ 
thấp,  trừ  người  bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  90”^ 

_ Không  được  nói  pháp  cho  người  đi  trước,  còn  mình  đi  phía  sau, 

575.  Pali,  Sikkhă  70;  Ngũ  phần,  điều  87;  Tăng  kỳ,  điều  48;  Căn  bản,  điều  73;  Thập  tụng,  điều 
88. 

576.  Từ  điều  86-92,  xem  các  điều  52-59  trên.  Có  sự  sắp  xếp  lẫn  lộn  trong  bản  Hán. 

577.  Pali,  Sikkhă  64;  Ngũ  phần,  điều  89;  Tăng  kỳ,  điều  49;  Căn  bản,  điều  74;  Thập  tụng,  điều 
90. 

578.  Pali,  Sikkhă  69;  Ngũ  phần,  điều  88;  Tăng  kỳ,  điều  50;  Căn  bản,  điều  75;  Thập  tụng,  điều 
89. 

579.  Pali,  Sikkhă  71;  Ngũ  phần,  điều  90;  Tăng  kỳ,  điều  61;  Căn  bản,  điều  76;  Thập  tụng,  điều 
86 
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trừ  người  bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  915«° 

Không  được  nói  pháp  cho  người  ở  chỗ  kinh  hành  cao,  còn  mình  ở 
chỗ  kinh  hành  thấp,  trừ  người  bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  925«' 

Không  đưỢc  nói  pháp  cho  người  ở  giữa  đường,  còn  mình  ở  bên 
đường,  trừ  người  bệnh,  thức-xoa-ca-la-ni. 

(như  trên) 

Điều  93 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nắm  tay  nhau  đi  ngoài  đường,  hoặc 
ngăn  chận  những  nam  nữ  khác.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn 
Thích  tử  không  biết  tàm  quý,  bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp, 
mà  đi  ngoài  lộ  nắm  tay  nhau  như  nhà  vua,  Đại  thần  của  vua,  hào  quý 
trưởng  giả.  Như  vậy  có  gì  là  Chánh  pháp? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo...  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu 
dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  nên  nắm  tay  nhau  khi  đi  đường,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Tỳ-kheo  cố  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý 
làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  có  vị  Tỳ- 
kheo  mắt  bị  mờ,  cần  dìu  để  đi  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


580.  Thập  tụng,  điều  89. 

581.  Pali,  Sikkhă  92;  Ngũ  phần,  điều  91;  Tăng  kỳ,  điều  63;  Căn  bản,  điều  77;  Thập  tụng,  điều 
87. 
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Điều  94^82 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  nhập  hạ  an  cư  ở  trên  một  cây  đại 
thọ.  Từ  trên  cây  đại  thọ  đại  tiểu  tiện  xuống,  khiến  vị  thọ  thần  nổi  giận, 
muốn  đoạn  mạng  căn  vị  Tỳ-kheo  kia. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  hiềm  trách  rồi  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  vị  Tỳ- 
kheo  này: 

-  Việc  các  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  lại  từ  trên  cây  đại  tiểu  tiện  xuông? 

Quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  an  cư  trên  cây.  Không  được  đại  tiểu 
tiện  xung  quanh  cây.  Nếu  chỗ  đã  có  sấn  thì  đại  tiểu  tiện  không  phạm. 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  đầu  tiên.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người,  thức-xoa-ca-la-ni. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo 
từ  nước  Câu-tát-la  du  hành,  trên  đường  đi  gặp  phải  ác  thú  khủng  bô",  leo 
cao  lên  cây  ngang  người  với  ý  nghĩ:  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  không  được 
leo  cây  cao  quá  đầu  người.  Do  đó  không  dám  leo  lên,  nên  họ  bị  ác  thú 
hại.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  vì  mạng  nạn,  phạm  hạnh 
nạn,  được  phép  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Không  được  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người,  trừ  khi  có  nhân  duyên, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Tỳ-kheo  cô"  ý  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người,  phạm  Đột-kiết-la 
cần  phải  sám.  Do  bởi  cô"  tâm  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la. 
Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi 
là  phạm. 

_ Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  như  thế  nào  đó,  hay  vì  mạng 


582.  Ngũ  phần,  điều  84;  Căn  bản,  điều  98;  Thập  tụng,  điều  107. 
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nạn,  phạm  hạnh  nạn,  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều  95 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  bỏ  bình  bát  vào  trong  đãy,  xỏ 
vào  đầu  gậy  vác  trên  vai  mà  đi.  Các  Cư  sĩ  thấy,  tưởng  là  người  của  nhà 
quan,  đứng  tránh  bên  đường,  tìm  chỗ  vắng  núp  để  xem.  Thì  ra,  khi  đến 
mới  biết  đó  là  Bạt-nan-đà.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  này 
không  biết  hổ  thẹn,  tại  sao  bỏ  bình  bát  vào  đãy,  xỏ  vào  gậy,  vác  trên 
vai  mà  đi  giông  như  người  của  nhà  quan  khiến  chúng  ta  phải  tránh  bên 
lề  đường? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  quở  trách  rồi  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Bạt- 
nan-đà: 

-  Việc  ông  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  ông  bỏ  bình  bát  vào  trong  dãy,  xỏ  vào  đầu  gậy, 
vác  trên  vai  đi,  khiến  cho  các  cư  sĩ  phải  tránh  bên  lề  đường? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm  giới 
này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  bỏ  bĩnh  bát  vào  đãy,  xỏ  vào  đầu  gậy  quẩy  trên  vai  mà 
đi,  Thức-xoa-ca-la-ni* . 

Nếu  Tỳ-kheo  cố  ý  làm  phạm  Đột-kiết-la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cô" 
ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la.  Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  như  thê"  nào  đó,  hoặc 
bị  cường  lực  bắt  ép  hoặc  bị  trói,  hay  vì  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 


583.  Pali,  Sikkha  58;  Ngũ  phần,  điều  97;  Tăng  kỳ,  điều  59;  Thập  tụng,  điều  100. 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  vì  người  cầm  gậy, 
không  cung  kính  mà  nói  pháp. 

Các  Tỳ-kheo  biết,  quở  trách  như  trên  rồi,  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  cũng  quở  trách...  như  trên,  cho  đến  câu  -  Từ  nay  về  sau,  Ta 
vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
tồn  tại  lâu  dài. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  gậy,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Có  vị  nghi,  không  dám  vì  người  bệnh  cầm  gậy  nói  pháp,  Đức  Phật 

dạy: 

Vì  người  bệnh  thì  không  phạm.  Từ  nay  về  sau  ta  vì  các  Tỳ-kheo 
kiết  giới: 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  gậy,  không  cung  kính,  trừ 
người  bệnh,  Thức-xoa-ca-la-ni*. 

Tỳ-kheo  nào  cố  ý  vì  người  cầm  gậy  mà  nói  pháp,  phạm  Đột-kiết- 
la  cần  phải  sám.  Do  bởi  cố  ý  làm  nên  phạm  phi  oai  nghi  Đột-kiết-la. 
Nếu  không  cô"  ý  làm,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cho  đến  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
Sự  không  phạm:  Hoặc  bị  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hay  vì  nhà  vua, 
Đại  thần  của  vua  nói  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  Phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

Điều 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  kiếm,  trừ  người  bệnh,  Thức- 
xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  98^'^ 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  mâu^^^,  trừ  người  bệnh, 
Thức-xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

Điều  99^'^ 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  dao,  trừ  người  bệnh,  Thức- 
xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 

584.  Thập  tụng,  điều  102. 

585.  Pali,  Sikkhă  60;  Ngũ  phần,  điều  99;  Tăng  kỳ,  điều  64;  Căn  bản,  điều  96;  Thập  tụng,  điều 
103. 

586.  Pali:  ăvudhapăi,  cầm  vũ  khí.  Thập  tụng:  cầm  thuẫn,  cầm  cung  tên 
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Điều  100^'' 

Không  được  nói  pháp  cho  người  cầm  dù,  trừ  người  bệnh,  Thức- 
xoa-ca-la-ni* . 

(như  trên) 


□ 


588.  Pali,  Sikkha  57;  Ngũ  phần,  điều  95;  Tăng  kỳ,  điều  60;  Căn  bản,  điều  94;  Thập  tụng,  điều 
101. 
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Chương  VIII:  NÓI  VỀ  7  PHÁP  DIỆT  TRÁNff 

Bảy  pháp  hối  quá  như  vậy  nửa  tháng,  nửa  tháng  tụng  một  lần, 
chép  ra  từ  trong  giới  kinh.  Nếu  có  việc  tranh  cãi  khởi  lên,  liền  phải  trừ 
diệt. 

Điềul 

Nên  sử  dụng  pháp  hiện  tiền  tỳ-ni  thì  sử  dụng  pháp  hiện  tiền  tỳ- 
ni. 

Điều  2 

Nên  sử  dụng  pháp  ức  niệm  tỳ-ni  thì  sử  dụng  pháp  ức  niệm  tì-ni. 

Điều  3 

Nên  sử  dụng  pháp  bất  si  tỳ-ni  thì  sử  dụng  pháp  bất  si  tỳ-ni. 

Điều  4 

Nên  sử  dụng  pháp  tự  ngôn  trị  thì  sử  dụng  pháp  tư  ngôn  trị. 

Điều  5 

Nên  sử  dụng  pháp  mích  tội  tướng  thì  sử  dụng  pháp  đa  mích  tội 
tướng. 

Điều  6 

Nên  sử  dụng  pháp  đa  nhân  mích  tội  thì  sử  dụng  pháp  đa  nhân  mích 
tội. 

Điều  7 

Nên  sử  dụng  pháp  như  thảo  phú  địa  thì  sử  dụng  pháp  như  thảo  phú 
địa. 590 


589.  Ngũ  phần  10  (T22nl421,  tr.77b06);  Thập  tụng  20  (T23nl435,  tr.l41bl2);  Căn  bản  50 
(T23nl442,  tr.904b5).  Pali:  adhikaraasamathă,  Vin.  iv.  207. 

590.  Bản  Hán,  hết  quyển  21. 
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LUẬT  TỨ  PHẦN 

Hán  dịch:  Đời  Diêu  Tần,  Tam  tạng  Phật  Đà  Da  Xá 
và  Trúc  Phật  Niệm 

Phần  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 
Phụ  Chú: 

Phần  III  trong  bản  Hán  gồm  8  chương. 

Bốn  chương  đầu,  giới  pháp  Tỳ-kheo-ni. 

Bốn  chương  sau: 

5.  Kiền-độ  thọ  giới. 

6.  Kiền-độ  thuyết  giới. 

7.  Kiền-độ  an  cư. 

8.  Kiền-độ  tự  tứ,  phần  trên. 

Sự  chia  phần  như  vậy  chỉ  căn  cứ  theo  hình  thức. 

Bản  dịch  Việt  tách  giới  pháp  Tỳ-kheo-ni  thành  một  phần  riêng 
biệt.  Các  chương  còn  lại  đưa  xuống  Phần  III.  Sự  chia  phần  này,  về  hình 
thức  không  cân  đối,  nhưng  vì  để  tiện  lợi  cho  việc  nghiên  cứu. 
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SỐ  1428 


LUẬT  TỨ  PHẦN 

Phần  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 

Chương  I:  NÓI  VỀ  8  PHÁP  Ba-la-dpi 

A.  THÔNG  GIỚI 

1.  BẤT  TỊNH  HẠNH*5®2 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  giảng  đường  Lâu  các^®^,  bên  sông  Di  hầu, 
Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này^®'^  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  nói: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  tập  hỢp  mười  cú 
nghĩa: 

1.  Nhiếp  thủ  đối  với  Tăng. 

2.  Khiến  cho  Tăng  hoan  hỷ. 

3.  Khiến  cho  Tăng  an  lạc. 

4.  Khiến  cho  người  chưa  tín  thì  có  tín. 

5.  Người  đã  có  tín  khiến  tăng  trưởng. 

6.  Đổ  điều  phục  người  chưa  được  điều  phục. 


591.  Bản  Hán,  quyển  22  (T22nl428,  tr.714al).  Ngũ  phần  11  (T22nl421,  tr.77b27):  Phần  II.  Ni 
luật.  Tăng  kỳ  36  (T22nl425,  tr.514a25).  Thập  tụng  42  (T23nl435,  tr.302cl5):  Ni  luật.  Căn  bản 
Thuyết  nhất  thiết  hữu  bộ  Bí-sô-ni  tỳ  nại  da  (vt.  Căn-bản  ni)  1  (T23nl443,  tr.907al).  Pali:  Bhik- 
khunìvibhàga,  Vin.  iv.  206.  Các  bộ  đều  có  8  điều.  Trong  đó,  4  điều  thuộc  thông  giới.  Những 
học  xứ,  tuy  duyên  khởi  từ  Tỳ-kheo,  chung  cho  cả  hai  bộ.  Duyên  khởi,  giới  tướng,  giải  thích  từ 
ngữ,  của  những  học  xứ  này  đại  thể  giông  nhau.  Xem  Phần  I,  các  điều  liên  hệ.  Các  thông  giới 
sẽ  đưỢc  đánh  dấu  hoa  thị  (*). 

592.  Thông  giới.  Các  bộ  trong  Hán  tạng  đều  có  nguyên  nhân  kết,  và  giới  văn  của  4  thông  giới. 
Thập  tụng  và  Luật  Pali  không  có  giới  văn  của  4  thông  giới  này 

593.  Lâu  các  giảng  đường  Ngôi  nhà  sàn  dùng  làm  nhà  hội.  Trên  kia,  có  chỗ  (tr. 

577bl3)  dịch  là  Cao  các  giảng  đường 

594.  Xem  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  1,  do  nguyên  nhân  Tu-đề-na,  Phật  kết  giới  cho  Tỳ-kheo.  Nhân 
đó,  kết  giới  luôn  cho  Tỳ-kheo-ni.  Có  4  Ba-la-di  là  thông  giới,  chung  cho  cả  hai  bộ.  Bôn  điều 
riêng  biệt  cho  Tỳ-kheo-ni  gọi  là  -  bất  cộng  giới 
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7.  Người  có  tàm  quý  được  an  lạc. 

8.  Đoạn  hữu  lậu  hiện  tại. 

9.  Đoạn  hữu  lậu  đời  vị  lai. 

10.  Chánh  pháp  được  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  sau:^®'’ 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hành  pháp  dâm  dục,  phạm  bất  tịnh  hạnh,  cho 
đến  cùng  với  loài  súc  sinh,  Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được 
sống  chung. 

Tỳ-kheo-ni:  có  Tỳ-kheo-ni  danh  tự,  Tỳ-kheo-ni  tương  tự,  Tỳ- 
kheo-ni  tự  xưng,  Tỳ-kheo-ni  thiện  laP^,  Tỳ-kheo-ni  khất  cầu,  Tỳ-kheo- 
ni  mặc  áo  cắt  rọc,  Tỳ-kheo-ni  phá  kiết  sử,  Tỳ-kheo-ni  thọ  đại  giới  bạch 
tứ  yết-ma  như  pháp  thành  tựu  đúng  cách.  Tỳ-kheo-ni  nói  ở  đây  là  Tỳ- 
kheo-ni  thọ  đại  giới,  bạch  tứ  yết-ma  như  pháp,  thành  tựu  nhưpháp,  sông 
trong  pháp  Tỳ-kheo-ni.  Đó  gọi  là  nghĩa  Tỳ-kheo-ni. 

Hành  pháp  dâm  dục,  phạm  bất  tịnh  hạnh,  cho  đến  cùng  với  loài 
súc  sinh:  đó  là  chỉ  chỗ  có  thể  hành  dâm. 

Ba-la-di:  ví  như  người  bị  chặt  đầu,  không  thể  sống  trở  lại  được. 
Tỳ-kheo-ni  cũng  như  vậy,  phạm  Ba-la-di  rồi,  không  thành  Tỳ-kheo-ni 
đưỢc  nữa,  nên  gọi  là  Ba-la-di. 

Thế  nào  gọi  là  không  được  sống  chung?  Không  được  sống  chung 
với  hai  việc:  cùng  một  yết-ma,  cùng  một  thuyết  giới.  Tỳ-kheo-ni  kia 
không  đưỢc  cùng  sinh  hoạt  trong  hai  việc  này.  Cho  nên  gọi  là  không 
đưỢc  sống  chung. 

Có  ba  đối  tượng  hành  dâm  thành  Ba-la-di.  Loài  người,  phi  nhân 
và  súc  sinh.  Cùng  hành  dâm  với  ba  đối  tượng  nầy  thì  phạm  Ba-la-di. 

Lại  nữa,  hành  dâm  với  ba  đối  tượng  nam  phạm  Ba-la-di:  nam  loài 
người,  nam  phi  nhân,  súc  sinh  đực.  Hành  dâm  với  ba  đối  tượng  này  thì 
phạm  Ba-la-di. 

Hành  dâm  với  ba  đối  tượng  có  hai  hình^^^  phạm  Ba-la-di:  loài 
người  có  hai  hình,  loài  phi  nhân  có  hai  hình,  súc  sinh  hai  hình.  Đôl  với 
ba  đối  tượng  hai  hình  này  cùng  hành  dâm,  phạm  Ba-la-di. 


595.  Xem  cht.  31,  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  1 

596.  Ngũ  phần,  ưu-ba-li  hỏi  Phật:  Thế  Tôn  đã  kết  giới  cho  Tỳ-kheo...  Được  áp  dụng  cho  một, 
hay  cả  hai  bộ  Tăng?  Phật  đáp:  “Cho  cả  hai  bộ...  Tỳ-kheo-ni,  cùng  với  các  Tỳ-kheo-ni  đồng 
giới...  phạm  bât  tịnh  hạnh...”  (xem  Phần  Một,  Ch.i  Ba-la-di  1). 

597.  Thiện  lai  Tỳ-kheo-ni  BíkibH/t.  Pali  (Vin.  iv.  214):  ehi  bhikkhunì.  Trong  các  nguyên 
nhân  đắc  giới,  không  có  trường  hỢp  Tỳ-kheo-ni  thiện  lai.  Xem  Phần  III,  Chương  i.  Thọ  giới 

598.  Xem  cht.  51,  Phần  I,  Ch.  i  Ba-la-di  1. 
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Hành  dâm  với  ba  đối  tượng  huỳnh  môn^®^  phạm  Ba-la-di:  nhân 
huỳnh  môn,  phi  nhân  huỳnh  môn,  súc  sinh  huỳnh  môn.  Đôl  với  ba  đối 
tượng  này  hành  dâm  phạm  Ba-la-di. 

Tỳ-kheo-ni  với  tâm  dâm  dục,  nắm  nam  căn  của  người  để  vào  ba 
chỗ  đại,  tiểu  tiện,  và  miệng,  vào  thì  phạm,  không  vào  thì  không  phạm. 
Có  ngăn  cách  với  có  ngăn  cách;  có  ngăn  cách  với  không  ngăn  cách; 
không  ngăn  cách  với  có  ngăn  cách;  không  ngăn  cách  với  không  ngăn 
cách;  thảy  đều  phạm  Ba-la-di.  Đối  với  phi  nhân  nam,  súc  sinh  đực,  nhị 
hình  nam,  huỳnh  môn  cũng  như  vậy. 

Tỳ-kheo-ni  với  tâm  dâm  dục,  nắm  nam  căn  của  nam  tử  đang  ngủ, 
của  người  chết  mà  thân  chưa  hư  hoại  hay  hư  hoại  một  ít,  mà  để  vào  ba 
chỗ,  vào  thì  phạm;  không  vào  thì  không  phạm.  Có  ngăn  cách  với  có 
ngăn  cách;  có  ngăn  cách  với  không  ngăn  cách;  không  ngăn  cách  với 
có  ngăn  cách;  không  ngăn  cách  với  không  ngăn  cách;  đều  Ba-la-di.  Phi 
nhân  nam,  súc  sinh  đực,  nhị  hình  nhân  nam,  huỳnh  môn  cũng  như  vậy. 

Tỳ-kheo-ni  nào  bị  giặc  bắt  đem  đến  chỗ  người  nam,  giặc  cầm  nam 
căn  để  vào  ba  chỗ.  Khi  mới  vào,  (Tỳ-kheo-ni)  cảm  thấy  thọ  lạc;  vào 
rồi  thấy  thọ  lạc;  khi  lấy  ra  thấy  thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Khi  mới  vào, 
(Tỳ-kheo-ni)  thấy  thọ  lạc;  vào  rồi  thấy  thọ  lạc;  khi  lấy  ra  không  thấy 
thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Khi  mới  vào  thấy  thọ  lạc,  vào  rồi  không  thấy 
thọ  lạc,  khi  lấy  ra  thấy  thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Khi  mới  vào  thấy  thọ  lạc, 
vào  rồi  không  thấy  thọ  lạc,  lấy  ra  không  thấy  thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di. 
Khi  mới  vào  không  thấy  thọ  lạc,  vào  rồi  không  thấy  thọ  lạc,  lấy  ra  thấy 
thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Khi  vào,  không  thấy  thọ  lạc;  vào  rồi  thấy  thọ 
lạc,  lấy  ra  không  thấy  thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Khi  mới  vào  không  thấy 
thọ  lạc,  vào  rồi  thấy  thọ  lạc,  lấy  ra  thấy  thọ  lạc,  phạm  Ba-la-di.  Trường 
hỢp  thứ  sáu  này™”,  có  ngăn  cách  cho  đến,  không  ngăn  cách  với  không 
ngăn  cách,  cũng  như  trên.  Phi  nhân  nam,  súc  sinh  đực,  nhị  hình  nam, 
huỳnh  môn,  có  ngăn  cách  cho  đến,  không  ngăn  cách  với  không  ngăn 
cách,  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  bị  giặc  bắt  đem  đến  chỗ  nam  tử  đang  ngủ,  người  chết 
thân  chưa  hư  hoại  hay  hư  hoại  một  ít,  dùng  nam  căn  của  họ  để  vào  ba 
chỗ.  Khi  mới  để  vào,  (Tỳ-kheo-ni)  cảm  thấy  thọ  lạc;  vào  rồi,  thọ  lạc. 
Cho  đến,  mới  để  vào  không  thọ  lạc,  vào  rồi  không  thọ  lạc,  lấy  ra  thọ 
lạc,  cũng  như  trên.  Có  ngăn  cách  với  không  ngăn  cách,  cho  đến  không 


599.  Xem  cht.  52,  ibid. 

600.  Đệ  lục  cú.  Tổ  hỢp  3  giai  đoạn  hành  dâm  cùng  với  cảm  thọ  hay  không  cảm  thọ  lạc,  thành 
6  trường  hỢp  phân  biệt. 
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ngăn  cách  với  không  ngăn  cách,  cũng  như  trên.  Cho  đến  huỳnh  môn 
cũng  như  trên,  có  ngăn  cách  với  có  ngăn  cách,  cho  đến  không  ngăn  cách 
với  không  ngăn  cách,  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  bị  giặc  bắt,  hành  dâm  nơi  ba  chỗ.  Khi  mới  để  vào, 
(Tỳ-kheo-ni)  cảm  thấy  thọ  lạc;  vào  rồi  thọ  lạc,  lấy  ra  thọ  lạc,  cho  đến 
khi  mới  để  vào  không  thọ  lạc,  vào  rồi  không  thọ  lạc,  lấy  ra  thọ  lạc,  cũng 
như  trên.  Có  ngăn  cách  với  có  ngăn  cách,  cho  đến  không  ngăn  cách  với 
không  ngăn  cách,  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  phương  tiện  muốn  hành  bất  tịnh,  làm  thì  phạm 
Ba-la-di,  không  làm  phạm  Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo  phương  tiện  dạy  Tỳ-kheo-ni  phạm  dâm,  (Tỳ-kheo-ni) 
làm  theo,  (Tỳ-kheo  dạy  kia)  phạm  Thâu-lan-giá.  (Tỳ-kheo-ni)  không 
làm,  (Tỳ-kheo)  phạm  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo-ni“^  dạy  Tỳ-kheo-ni  phạm 
dâm,  (Tỳ-kheo-ni)  làm  theo,  (Tỳ-kheo-ni  dạy  kia)  phạm  Thâu-lan-giá. 
(Tỳ-kheo-ni)  không  làm,  (Tỳ-kheo-ni  dạy  kia)  phạm  Đột-kiết-la.  Dạy 
người  khác,  trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni;  người  ấy  làm  hay  không  làm, 
(Tỳ-kheo-ni  dạy)  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Ba-la-di.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la 
diệt  tẫn.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  ngủ  không  hay  biết,  không  thọ  lạc,  tất  cả  không 
có  dục  tâm;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  kiết  giới; 
người  si  cuồng,  loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

2.  BẤT  DỮ  THỦ* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt.  Bấy 
giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này'’°^  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nơi  thôn  xóm  hay  chỗ  trống  vắng,  với  tâm  trộm 
cắp,  lấy  vật  không  được  cho.  Tùy  theo  vật  không  được  cho  mà  lấy,  hoặc 
bị  vua  hay  đại  thần  của  vua  bắt,  hoặc  giết,  hoặc  trói,  hoặc  đuổi  ra  khỏi 
nước,  rằng  “Ngươi  là  giặc,  ngươi  ngu  si,  ngươi  không  biết  gì;  ”  Tỳ- 
kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được  sống  chung^'*^ 

3.  ĐOẠN  NHÂN  MẠNG* 


601.  Các  bản  Tông  Nguyên  Minh  không  có  từ  ni. 

602.  Nguyên  nhân  bởi  Tỳ-kheo  Đàn-ni-ca;  xem  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  2  &  cht.  59 

603.  Thông  giới  cho  cả  hai  bộ.  Xem  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  2. 
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Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  Tỳ-xá-ly,  vì  nhân  duyên  này“'^  tập  hỢp 
các  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  tự  tay  dứt  sinh  mạng  người,  cầm  dao  đưa 
người,  khen  ngợi  sự  chết,  khuyến  khích  cho  chết,  nói:  “Này  bạn,  sống 
cuộc  sông  xấu  ác  này  làm  gì,  thà  chết  còn  hơn!  ”  Với  tâm  tư  duy  như 
vậy,  bằng  mọi  phương  tiện  khen  ngợi  sự  chết,  khuyến  khích  cho  chết; 
Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được  sống  chung. 

4.  ĐẠI  VỌNG  NGỮ* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trên  nhà  lầu  các,  bên  sông  Di  hầu,  Tỳ-xá-ly, 
dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  ưụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy:“^ 

Tỳ-kheo-ni  nào,  thật  không  sở  tri  mà  tự  xưng:  “Tôi  chứng  đắc 
pháp  thượng  nhân,  tôi  biết  như  vậy,  tôi  thấy  như  vậy.  ”  Vào  lúc  khác, 
Tỳ-kheo-ni  ấy  hoặc  bị  người  cật  vấn,  hoặc  không  người  cật  vấn,  muốn 
tự  thanh  tịnh  nên  nói  như  vầy:  “Tôi  thật  không  biết,  không  thấy,  mà 
nói  có  biết  có  thấy,  nói  lời  hư  dối  vọng  ngữ.  ”  Trừ  tăng  thượng  mạn. 
Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được  sống  chung. 

B.  BÂT  CỘNG  GIỚI 

5.  MA  XÚC 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  đại  hào  quý  tên  là  Đại  Thiện  Lộc 
Lạc“^,  tướng  mạo  đoan  chánh.  Thâu-la-nan-đà®°^  Tỳ-kheo-ni  nhan  sắc 
cũng  xinh  đẹp,  ông  trưởng  giả  Lộc  Lạc  để  ý  Thâu-la-nan-đà,  Thâu-la- 


604.  Thông  giới  cho  cả  hai  bộ,  xem  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  3. 

605.  Thông  giới,  xem  Phần  I,  Ch.i  Ba-la-di  4. 

606.  Ngũ  phần  11  (T22nl421,  tr.78a3).  Tăng  kỳ  36  (T22nl425,  tr.515al7).  Thập  tụng  42 
(T23nl435,  tr.302cl6).  Căn  bản  ni  5  (T23nl443,  tr.929a29). 

607.  Đại  Thiện  Lộc  Lạc  :Ấ;  B  s  Ngũ  phần:  Thi-lị-bạt  ÍO  SẼ,  cháu  ngoại  của  bà  Tỳ-xá- 
khư.  Thập  tụng:  Lộc  Tử  cư  sỹ  nhi  Ể.ĩ'Ẽálỉỉ,  con  trai  ông  Lộc  Tử.  Pali:  sãho  Migàranatta, 
cháu  của  bà  Migàra.  Tứ  phần  đọc  là  sãdhu  Migãraratta. 

608.  Thâu-la-nan-đà  SltPÉ.  Tăng  kỳ:  Lại-tra  Tỳ-kheo-ni  ỆMttSiĩẽ  dạy  kinh  cho  một  thiếu 
niên  họ  Thích.  Thập  tụng:  Châu-na-nan-đà  MIẼPIÌPẺ.  Pali:  Thullanandã.  Cf.  Vin.  iv.  212,  bôn 
chị  em  xuất  gia:  Nandã,  Nandavatĩ,  Sundarĩnandã,  Thullanandã.  Trong  đó,  chuyện  xảy  ra  giữa 
Thullanandã  và  Sãlha. 
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nan-đà  cũng  để  ý  trưởng  giả  Lộc  Lạc. 

Sau  đó  một  thời  gian,  ông  trưởng  giả  vì  Thâu-la-nan-đà  nên  thỉnh 
các  Tỳ-kheo-ni  và  Thâu-la-nan-đà  đến  nhà  dùng  cơm.  Đêm  ấy  chuẩn 
bị  đầy  đủ  các  thức  ăn,  sáng  sớm,  đi  báo  giờ.  Thâu-la-nan-đà  biết  trưởng 
giả  vì  mình  nên  thỉnh  Tăng,  bèn  ở  lại  chùa  không  đi. 

Đến  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  ông  trưởng 
giả.  Đến  nơi,  ngồi  vào  chỗ  ngồi.  Khi  ấy,  ông  trưởng  giả  nhìn  khắp  ni 
chúng,  không  thấy  Thâu-la-nan-đà,  liền  hỏi: 

-  Thâu-la-nan-đà  ở  đâu  không  thấy  đến? 

Chư  ni  đáp: 

-  Cô  ấy  ở  lại  chùa,  không  đến. 

Ông  trưởng  giả  vội  vàng  sớt  thức  ăn  xong,  liền  đến  chùa,  nơi 
Thâu-la-nan-đà  ở.  Thâu-la-nan-đà  từ  xa  thấy  ông  trưởng  giả  đến,  liền 
nằm  trên  giường. 

Ông  trưởng  giả  hỏi: 

-  bệnh  khổ  thế  nào? 

Thâu-la-nan-đà  trả  lời: 

-  Không  có  bệnh  khổ  chi  cả,  chỉ  có  những  điều  tôi  muôn  mà  ông 
không  muốn  thôi. 

Ông  trưởng  giả  nói: 

-  Tôi  muốn  chứ  chẳng  phải  không  muôn. 

Bấy  giờ,  ông  trưởng  giả  liền  ôm  choàng  phía  trước,  đặt  nằm  xuông, 
rờ,  mò,  hôn  hít.  Xong  trưởng  giả  ngồi  lại,  hỏi: 

-  A-di  cần  thứ  gì? 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Tôi  muốn  được  táo  chua. 

Ông  trưởng  giả  nói: 

-  Muôn  có  thứ  ấy,  sáng  mai  tôi  sẽ  đem  đến. 

Bấy  giờ,  có  cô  Sa-di-ni  nhỏ  giữ  phòng,  thấy  sự  việc  như  vậy.  Chư 
ni  thọ  thực  về,  cô  kể  lại  đầy  đủ. 

Chúng  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la- 
nan-đà:  Sao  cô  lại  làm  việc  như  vậy  với  ông  trưởng  giả? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Phật.  Đức  Phật  liền  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 


609.  A-di  Pali:  ayye,  từ  xưng  hô  đôì  vđi  người  trên. 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Thâu-la-nan-đà,  sao  lại  cùng  với  ông  trưởng  giả  làm 
việc  như  vậy? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Kẻ  ngu  si  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đàn  này  là  nơi  trồng  nhiều 
giô"ng  hữu  lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  với  tâm  nhiễm  ô,  cùng  người  nam  có  tâm  nhiễm 
ô,  thân  xúc  chạm  nhau  từ  nách  trở  xuống,  từ  đầu  gối  trở  lên;^^^  hoặc 
nắm,  hoặc  vuốt  ve,  hoặc  kéo,  hoặc  đẩy,  hoặc  vuốt  lên,  hoặc  vuốt  xuống, 
hoặc  nâng  lên,  hoặc  để  xuống,  hoặc  nắn,  hoặc  bóp;  Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ 
Ba-la-di,  không  được  sống  chung.  Vì  thân  xúc  chạm  nhau 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tâm  ô  nhiễm:®'^  tâm  nhiễm  đắm  nhau. 

Người  nam  có  tâm  nhiễm  ô,  cũng  như  vậy. 

Từ  nách  trở  xuống:  Phần  thân  bên  dưới  nách. 

Từ  đầu  gối  trở  lên:  Phần  thân  bên  trên  đầu  gối. 

Thân:  là  từ  ngón  chân  cho  đến  tóc  trên  đầu. 

Thân  xúc  chạm  nhau:  hai  thân  nắm  vuô"t  nhau,  hoặc  kéo,  hoặc  xô, 
hoặc  vuốt  ngược,  hoặc  vuốt  xuôi,  hoặc  nâng  lên,  hoặc  để  xuống,  hoặc 
hoặc  bóp,  hoặc  nắn.®'^ 

-  Nắm  vuôt:®*'^  dùng  tay  vuô"t  ve  phía  trước  hay  phía  sau  thân. 

-  Kéo:  là  kéo  ra  phía  trước. 

-  Đẩy:  là  xô  ra  phía  sau. 

-  Vuô"t  ngưỢc:  Từ  dưới  rờ  lên. 

-  Vuô"t  xuôi:  từ  trên  rờ  xuống. 


610.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  từ  chân  tóc  trở  xuông,  từ  đầu  gôì  trở  lên.  Tăng  kỳ:  từ  bờ  vai  (giải 
thích:  từ  vú)  trở  xuông,  từ  đầu  gôì  trở  lên  (giải  thích:  đến  rô"n).  Căn  bản:  từ  con  mắt  trở  xuông, 
từ  đầu  gôì  trở  lên.  Pali:  adhakkhakam  ubbhajnumandalam,  từ  xương  cổ  (xương  đòn  gánh)  trở 
xuông,  đầu  gôì  trở  lên. 

611.  Pali:  ubbhajànumandalikà  ti,  -  vì  xúc  chạm  từ  đầu  gôi  trở  lên. 

612.  Ngũ  phần:  dục  thạnh  biến  tâm  Xem  cht.  18,  Phần  I,  Ch.  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  2. 

Thập  tụng:  lậu  tâm 

613.  Hán:  tróc  ma  khiên  thôi  ÍỄ,  nghịch  ma  ÌỈỂIÍ,  thuận  ma  )ll@,  cử  hạ  T,  ỈỄ, 
nại  li 
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-  Nâng:  là  ẳm  lên. 

-  Để  xuống:  ẳm  để  xuống,  ngồi  hay  đứng. 

-  Nắm:  nắm  phía  trước,  phía  sau,  nơi  bắp  vế,  nơi  ngực. 

-  Nắn  bóp:®'^  nắn  phía  trước,  phía  sau,  nơi  bắp  vế,  nơi  ngực.®'® 

Nam  tử,  tưởng  là  nam  tử;  nam  tử  dùng  tay  sờ  thân  cô  ni,  hai  thân 

xúc  chạm  nhau,  với  dục  tâm  nhiễm  đắm,  thọ  lạc  bởi  xúc  chạm,  (Tỳ- 
kheo-ni)  phạm  Ba-la-di.  Nam  tử,  tưởng  là  nam  tử,  nam  tử  dùng  tay  xoa 
thân  cô  ni,  động  thân  với  dục  tâm  nhiễm  đắm,  thọ  lạc  bởi  xúc  chạm, 
phạm  Ba-la-di.  Cho  đến  nắn,  bóp  cũng  như  vậy. 

Là  nam  tử  mà  nghi,  phạm  Thâu-lan-giá.  Hoặc  là  nam,  khởi  tưởng 
nam.  Ni  dùng  thân  xúc  chạm  y  của  người  kia,  đồ  trang  sức  bằng  anh  lạc, 
với  dục  tâm  nhiễm  đắm,  thọ  lạc  bởi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  thân  xúc  chạm  y  phục,  đồ 
trang  sức  anh  lạc  của  người  kia,  với  tâm  dục  nhiễm  đắm,  không  thọ  lạc; 
khi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  là  nam,  khởi  tưởng  nam.  Nam  dùng  trang  cụ  bằng  anh  lạc,  y 
nơi  thân,  xúc  chạm  thân  của  cô  ni.  Ni  với  dục  tâm  nhiễm  đắm,  thọ  lạc 
bởi  sự  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  là  nam  khởi  tưởng  nam.  Nam  dùng  trang  cụ  bằng  anh  lạc,  y 
phục  nơi  thân,  xúc  chạm  thân  cô  ni.  Ni  có  dục  tâm  nhiễm  trước,  nhưng 
không  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  thân  xúc  chạm  trang  cụ  bằng  anh 
lạc,  y  phục  nơi  thân  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  trước,  động  thân,  không 
thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  là  nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  thân  xúc  chạm  trang  cụ 
bằng  anh  lạc,  y  phục  nơi  thân  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  trước,  không 
động  thân,  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  là  nam,  khởi  tưởng  nam.  Nam  dùng  trang  cụ  bằng  anh  lạc, 
y  nơi  thân,  xúc  chạm  thân  cô  ni.  Ni  có  dục  tâm  nhiễm  trước,  động  thân, 
không  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Nam  dùng  trang  cụ  bằng  anh  lạc,  y  phục 
nơi  thân,  xúc  chạm  thân  cô  ni.  Ni  có  dục  tâm  nhiễm  trước,  thọ  lạc  khi 
xúc  chạm,  không  động  thân,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Hoặc  là  nam,  khởi  tưởng  nam,  thân  xúc  chạm  nhau.  Ni  có  dục  tâm 


615.  Nại  ịỆ.,  lấy  ngón  tay  đè,  ấn  xuông 

616.  Cf.  Pali  adhakkhakam  ubhajànumandalam  àmasanam  và  paràmasanam  và  gahanamchupanam 
và  patipìlanam  và  sàdiyeyyàti, ...  thuận  tình  cho  vuô"t  ngược,  vuô"t  xuôi,  ôm  ghì,  sờ  mó  hay  ép  sát,  từ 
xương  cổ  trở  xuôkg  và  từ  đầu  gôl  trở  lên...  Xem  thêm,  Phần  1,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  &  cht.  20-25. 
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nhiễm  trước,  không  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  động  thân,  phạm  Thâu-lan- 
giá. 

Nam,  khởi  tưởng  nam,  thân  xúc  chạm  nhau.  Ni  có  dục  tâm  nhiễm 
trước,  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  không  động  thân,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Cũng  vậy,  từ  vuôd  ve  cho  đến  sờ  nắn,  tất  cả  đều  phạm  Thâu-lan- 

giá. 

Nghi  là  nam,  phạm  Đột-kiết-la. 

Nam  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  phục  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục, 
trang  sức  bằng  anh  lạc  nơi  thân  người  nam.  Ni  với  dục  tâm  nhiễm  trước, 
khi  xúc  chạm  thọ  lạc,  Đột-kiết-la. 

Nam  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục,  trang 
sức  bằng  anh  lạc  người  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  trước,  không  thọ  lạc  khi 
xúc  chạm,  Đột-kiết-la. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  phục  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục, 
trang  cụ  bằng  anh  lạc  nơi  thân  người  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  truớc, 
không  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  động  thân,  Đột-kiết-la. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  phục  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục, 
trang  cụ  bằng  anh  lạc  nơi  thân  người  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  trước  thọ 
lạc  khi  xúc  chạm,  không  động  thân,  Đột-kiết-la. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  phục  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục, 
trang  cụ  bằng  anh  lạc  nơi  thân  người  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  trước, 
không  thọ  lạc  khi  xúc  chạm,  không  động  thân,  Đột-kiết-la. 

Nam,  khởi  tưởng  nam.  Ni  dùng  y  phục  nơi  thân  xúc  chạm  y  phục, 
trang  cụ  bằng  anh  lạc  nơi  thân  người  nam,  với  dục  tâm  nhiễm  truớc,  thọ 
lạc  khi  xúc  chạm,  động  thân,  Đột-kiết-la. 

Cũng  vậy,  cho  đến  nắm,  đẩy,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Đó  là  nam  mà  nghi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  với  nam  tử,  hai  thân  xúc  chạm  nhau;  mỗi  xúc 
chạm  là  phạm  một  Ba-la-di.  Tùy  theo  sự  xúc  chạm  nhiều  hay  ít,  tất  cả 
đều  phạm  Ba-la-di. 

Nếu  là  nam  của  loài  trời,  nam  của  A-tu-la,  cho  đến  giông  đực  của 
súc  sinh  có  thể  biến  hình,  hai  thân  xúc  chạm  nhau,  đều  phạm  Thâu-lan- 
giá. 

Với  súc  sinh  không  thể  biến  hình,  hai  thân  xúc  chạm  nhau,  Đột- 
kiết-la. 

Nếu  cùng  với  người  nữ,  hai  thân  xúc  chạm  nhau,  Đột-kiết-la. 

Nếu  cùng  với  hạng  hai  hình,  hai  thân  xúc  chạm  nhau  Thâu-lan- 


giá. 
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Nếu  nam  nữ  tác  lễ,  mà  nắm  bàn  chân;  nếu  ni  có  cảm  giác  thọ  lạc 
khi  xúc,  không  động  thân,  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  với  dục  tâm  mà  xúc  chạm  y,  bát,  ni-sư-đàn,  ông 
đựng  kim,  giày  dép,  cho  đến  tự  xúc  chạm  thân  của  chính  mình,  tất  cả 
đều  Đột-kiết-la. 

Nam  loài  người  tưởng  là  nam  loài  người,  Ba-la-di.  Nghi  là  nam 
loài  người,  Thâu-lan-giá.  Nam  loài  người,  tưởng  nam  loài  phi  nhân, 
Thâu-lan-giá.  Nam  loài  phi  nhân,  khởi  tưởng  là  nam  loài  người,  Thâu- 
lan-giá.  Nam  loài  phi  nhân  mà  sinh  nghi,  Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo,  Tăng-già-bà-thi-sa.®'^  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  khi  đưa  hay  nhận  vật  gì,  xúc  chạm  thân; 
hoặc  khi  giỡn  chơi  mà  xúc  chạm;  hoặc  khi  để  cứu  giải  mà  có  sự  xúc 
chạm.  Tất  cả  nếu  không  có  tâm  dục,  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới; 
người  si  cuồng,  loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

6.  BÁT  Sự 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ,  có  ông  trưởng  giả  tên  là 
Sa-lâu  Lộc  Lạc,®^*  tướng  mạo  đẹp  đẽ.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  cũng 
có  nhan  sắc  xinh  đẹp.  Trưởng  giả  Lộc  Lạc  để  tâm  nơi  Thâu-la-nan-đà, 
Thâu-la-nan-đà  cũng  để  tâm  nơi  Lộc  Lạc. 

Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  với  dục  tâm,  bằng  lòng  để  cho  trưởng 
giả  nắm  tay,  nắm  áo,  cùng  vào  chỗ  vắng,  cùng  đứng,  cùng  nói,  cùng  đi, 
hai  thân  dựa  nhau,  cùng  hẹn  hò. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà:  Sao  cô  với  dục  tâm  bằng  lòng  để  cho  trưởng  giả  nắm  tay, 
nắm  áo,  cùng  vào  chỗ  vắng,  cùng  đứng,  cùng  nói,  cùng  đi,  hai  thân  dựa 
nhau,  cùng  hẹn  hò? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 


617.  Xem  Phần  I,  Ch.  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  2,  -  Ma  xúc  giới. 

618.  Sa-lâu  Lộc  Lạc  Cùng  nhân  vật  như  trên,  Đại  Thiện  Lộc  Lạc,  nhưng  âm  nghĩa 

có  khác.  Pali:  sãdha  Migãranatta;  Hán  đọc  là  sãdhu  Migãraratta. 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  sao  cô  với  dục  tâm  bằng 
lòng  để  cho  trưởng  giả  nắm  tay,  nắm  áo,  cùng  vào  chỗ  vắng,  cùng  đứng, 
cùng  nói,  cùng  đi,  hai  thân  dựa  nhau,  cùng  hẹn  hò? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Thâu-la  nan-đà 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gô"m  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vôi  tâm  nhiễm  ô,  biết  người  nam  có  tâm  nhiễm 
ô,  bằng  lòng  để  cho  nắm  tay  nắm  áo,  vào  chỗ  vắng,  cùng  đứng,  cùng 
nóự^^  cùng  đi,  thân  dựa  kề  nhau,  hẹn  nhau.  Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la- 
di,  không  được  sống  chung.  Vì  phạm  tám  sự  vậy^^^. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tâm  nhiễm  ô:  tâm  có  nhiễm  trước. 

Người  nam  có  tâm  nhiễm  ô,  cũng  có  nhiễm  trước. 

Nắm  tay:  nắm  bàn  tay  cho  đến  cổ  tay.®^' 

Nắm  áo:  nắm  lấy  áo  trên  thân. 

Vào  chỗ  vắng:  xa  chỗ  không  người  thấy  không  nghe. 

Cùng  đứng  chỗ  vắng:  đứng  chỗ  không  người  thấy,  không  nghe. 

Cùng  nói:  cũng  ở  chỗ  không  người  thấy  không  nghe. 

Cùng  đi:  cũng  ở  chỗ  không  người  thấy  nghe. 

Thân  dựa  nhau:  thân  này  nương  vào  thân  kia. 

Hẹn  nhau:  hẹn  đến  chỗ  có  thể  hành  dâm.®^ 

Tỳ-kheo-ni  với  tâm  nhiễm  ô  bằng  lòng  cho  nam  tử  có  tâm  nhiễm 


619.  Tăng  kỳ:  cùng  đứng  nói  chuỵên  trong  tầm  tay  với. 

620.  Pali:  atthavatthukà,  -  vì  phạm  tám  sự.  Tăng  kỳ,  không  có  câu  này.  Thập  tụng:  Biểu  lộ 
tướng  tham  trước  bằng  tám  việc  này.  Căn  bản  ni:  Cùng  nhau  lãnh  thọ  tám  việc  như  vậy 

621.  Ngũ  phần:  nắm  tay,  nắm  từ  cùi  chõ  về  trước 

622.  Tám  sự,  theo  Ngũ  phần  (T22nl428,  tr.716a28):  nắm  tay,  nắm  áo,  cùng  đi,  cùng  đứng, 
cùng  nói,  cùng  ngồi  một  chỗ,  thân  thể  cọ  sát  nhau.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.303c20):  cho  nắm 
tay;  cho  nắm  áo;  cùng  đứng;  cúng  nói;  cùng  hẹn;  vào  chỗ  khuât;  chờ  đàn  ông  đên;  ưao  thân 
như  nữ  bạch  y.  Căn  bản  ni  (T23nl443,  tr.930cl3):  1.  trạo  cử;  2.  đùa  giỡn;  3.  cười  cỢt;  4.  chỉ 
định  chỗ;  5.  hẹn  giờ;  6.  ưđc  tín  hiệu;  7.  đi  đến  chỗ  đàn  ông;  8.  cùng  ở  chỗ  có  thể  hành  sự.  Pali: 
hatthaggahanam,  cho  nắm  tay,  sanghti-kannaggahanam,  cho  nắm  vạt  áo  Tăng-già-lê,  santit- 
theyya  (...purissa  hatthapàse),  đứng  (ưong  tầm  tay  với  của  đàn  ông),  sallapeyya  (...purissa  hat- 
thapa2se),  nói  chuyện  (trong  tầm  tay  với...),  sanketam  và  gaccheyya,  đi  đến  chỗ  hẹn,  purissa 
và  abbhàgamanam,  cho  đàn  ông  đến  gần,  channam  và  anupavíseyya,  đi  theo  vào  chỗ  khuất, 
kàyam  và  tadatthàya  upasamhareyya,  trao  thân  cho  mục  đích  ấy. 
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ô  nắm  tay,  phạm  Thâu-lan-giá.  Nắm  áo,  Thâu-lan-giá.  Vào  chỗ  vắng 
cùng  đứng,  chỗ  vắng  cùng  nói,  chỗ  vắng  cùng  đi,  lấy  đó  làm  sự  vui 
thích,  để  thân  nương  dựa  nhau.  Mỗi  mỗi  đều  phạm  Thâu-lan-giá. 

Phạm  trong  bảy  sự  này,  nếu  không  phát  lồ  sám  hối,  tội  chưa  trừ, 
mà  phạm  đến  việc  thứ  tám  thì  phạm  Ba-la-di®^. 

Với  con  của  trời,  con  của  rồng,  con  của  A-tu-la,  con  của  Dạ-xoa, 
ngạ  quỷ,  súc  sinh  có  thể  biến  hình,  phạm  bảy  sự,  mỗi  mỗi  đều  Đột-kiết- 
la;  phạm  đến  sự  thứ  tám  thì  Thâu-lan-giá.  Với  súc  sinh  không  thể  biến 
hình,  phạm  đến  việc  thứ  tám,  Đột-kiết-la. 

Cùng  người  nữ  có  tâm  nhiễm  ô,  phạm  việc  thứ  tám,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  tùy  theo  chỗ  giới“'^.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  khi  có  cái  cần  trao  hay  nhận,  khi  ấy  tay 
chạm  nhau;  hoặc  vui  giỡn.  Hoặc  để  giải  cứu  nên  phải  nắm  áo.  Hoặc  có 
sự  dâng  cúng,  hoặc  lễ  bái,  hoặc  sám  hôl,  hoặc  thọ  pháp  vào  chỗ  vắng 
cùng  chung  một  chỗ.  Hoặc  có  sự  dâng  cúng,  hoặc  lễ  bái,  hoặc  sám  hôl, 
hoặc  thọ  pháp  vào  chỗ  vắng  cùng  đứng.  Hoặc  có  sự  dâng  cúng,  hoặc 
lễ  bái,  hoặc  sám  hôl,  hoặc  thọ  pháp,  vào  chỗ  vắng  cùng  nói.  Hoặc  có 
sự  dâng  cúng,  hoặc  lễ  bái,  hoặc  sám  hôl,  hoặc  thọ  pháp,  vào  chỗ  vắng 
cùng  Hoặc  bị  người  đánh;  hoặc  có  giặc  đến;  hoặc  có  voi  đến,  ác 
thú  đến;  hay  gặp  phải  gai  nhọn,  nên  xoay  mình  để  tránh;  hoặc  đến  cầu 
giáo  thọ,  hoặc  nghe  pháp,  hoặc  thọ  thỉnh,  hoặc  đến  trong  chùa;  hoặc 
cùng  hẹn  nơi  không  thể  làm  việc  ác.  Tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới; 
người  si  cuồng,  loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

7.  PHÚ  TÀNG  TRỌNG  TỘI®® 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  cây  Kỳ-đà  nước  Xá- 
vệ.  Bấy  giờ,  có  em  gái  của  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,®^^  tên  là  Để- 
xá-nan-đà®^^  cũng  xuất  gia,  mà  phạm  pháp  Ba-la-di.  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà,  biết  mà  nghĩ:  Để-xá-nan-đà  là  em  của  ta,  nay  phạm  pháp  ba 


623.  Ngũ  phần  (T22nl421,  tr.78b20):  mỗi  việc  riêng  biệt,  phạm  Thâu-lan-giá.  Phạm  bảy  việc, 
dù  đã  sám  hôi  tùy  mỗi  việc;  khi  phạm  đến  việc  thứ  tám,  đủ  cả  tám  việc,  Ba-la-di. 

624.  Tùy  trường  hỢp:  hoặc  Tăng-già-bà-thi-sa,  hoặc  Ba-dật-đề. 

625.  Giông  nhau  các  câu  trên;  chỉ  khác:  cùng  chung  chỗ,  cùng  đUng,  cùng  nói,  cùng  đi. 

626.  Ngũ  phần  (T22nl421,  tr.79al),  Ba-la-di  thu  tám. 

627.  Xem  cht.  12  trên. 

628.  Để-xá-nan-đà  'ấfÌP'È.  Pali:  Sundarĩnandă;  xem  cht.  12  trên.  Thập  tụng:  hai  chị  em,  Tỳ- 

kheo-ni  Di-đa-la  phạm  giới  dâm;  em  gái  là  Tỳ-kheo-ni  Di-đế-lệ  thanh  tịnh, 

biết  nhưng  dấu  tội  cho  chị. 
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la  di,  chính  ta  muốn  nói  với  người,  nhưng  sỢ  em  ta  mang  tiếng  xấu.  Nếu 
em  ta  mang  tiếng  xấu  thì  đối  với  ta  đâu  tốt  lành  gì.  Bèn  im  lặng  không 
nói.  Sau  đó  một  thời  gian,  Tỳ-kheo-ni  Để-xá-nan-đà  bỏ  đạo.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  biết,  hỏi  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  có  biết  em  của  cô  thôi  tu  hay  không? 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Em  của  tôi  làm  như  vậy  là  đúng  chứ  không  phải  không  đúng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  hỏi: 

-  Làm  như  vậy  là  đúng,  nghĩa  là  sao? 

Thâu-la-nan-đà  cho  biết: 

-  Trước  đây  tôi  biết  em  tôi  làm  việc  như  vậy,  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Nếu  trước  đây  cô  có  biết,  tại  sao  cô  không  nói  với  các  Tỳ-kheo- 
ni? 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Để-xá  là  em  của  tôi,  phạm  pháp  Ba-la-di,  chính  tôi  muôn  nói  với 
người  khác.  Nhưng  sỢ  em  tôi  mang  tiếng  xấu.  Nếu  em  tôi  mang  tiếng 
xấu  thì  xấu  lây  tới  tôi.  Do  đó  tôi  không  nói  với  ai. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà:  Sao  cô  che 
dấu  trọng  tội  của  Để-xá? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Thâu-la-nan-đà  sao  cô  che  dấu  trọng  tội  của  Tỳ-kheo- 
ni  Đề  xá? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là 
kẻ  phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  khác  phạm  Ba-la-di,  không  tự  mình 
cử  tội,  không  bạch  với  Tăng,  không  nói  cho  người  biết.  Thời  gian  khác, 
Tỳ-kheo-ni  kia,  hoặc  thôi  tu,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc  chúng  Tăng  ngăn^^^, 


629.  Tăng  giá  laỉễ;  giới  văn  lần  sau  không  có. 
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hoặc  theo  ngoại  đạo.  Sau  đó  lại  nói:  Tôi  trước  đây  đã  biết  cô  ấy  có  tội 
như  vậy,  như  vậy.  Tỳ-kheo-ni  ấy  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được  sống  chung. 
Vì  che  dấu  trọng  tội. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  chế  giới  như  vậy.  Có  người  phạm  Ba- 
la-di  ở  trong  thành,  ra  ngoài  thôn  xóm  để  sông;  có  người  phạm  Ba-la-di 
nơi  thôn  xóm  vào  trong  thành  để  ở.  Các  Tỳ-kheo-ni  không  biết  họ  có 
phạm  Ba-la-di  hay  không,  sau  mới  biết  là  họ  có  phạm  Ba-la-di.  Do  đó 
nói  mình  đã  phạm  Ba-la-di,  hoặc  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Tỳ-kheo-ni  phạm  Ba-la-di,  không  tự  mình 
phát  không  nói  cho  mọi  người,  không  bạch  với  đại  chúng.  Thời 
gian  khác,  Tỳ-kheo-ni  kia,  hoặc  qua  đờự^^  hoặc  bị  chúng  cử  tội,  hoặc 
thôi  tu,  hoặc  theo  ngoại  đạo,^^^  sau  đó  mới  nói:  Tôi  trước  đây  đã  biết  cô 
ấy  có  tội  như  vậy,  như  vậy.  Tỳ-kheo-ni  này  là  kẻ  Ba-la-di,  không  được 
sống  chung.  Vì  che  dấu  trọng  tội. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Biết:  là  nói  tôi  biết  phạm  tội  như  vậy,  như  vậy. 

Tăng:  cùng  một  yết-ma,  cùng  một  thuyết  giới. 

Đại  chúng:  hoặc  bốn  người,  hay  hơn  bốn  người®^. 

Thôi  tu:  ra  khỏi  pháp  này. 

Diệt  tẫn:  Tăng  trao  cho  pháp  bạch  tứ  yết-ma  đuổi  đi. 

Ngăn®'*:  Khi  trong  chúng  quyết  đoán  tội  trạng,  ngăn  chận  không 
cho  nhập  chúng. 

Ngoại  đạo:  thọ  giáo  của  ngoại  đạo. 

Trọng  tội:  Tám  Ba-la-di.  Trong  tám  pháp  này  phạm  bất  cứ  pháp 
nào.  Tỳ-kheo-ni  kia  biết  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  Ba-la-di  trước  bữa  ăn, 
sau  bữa  ăn  mới  nói,  phạm  Thâu-lan-giá;  sau  bữa  ăn  biết,  đầu  đêm  nói, 
phạm  Thâu-lan-giá;  đầu  đêm  biết  giữa  đêm  nói,  phạm  Thâu-lan-giá; 


630.  Bất  tự  phát  lồ  trên  kia:  bất  tự  cử  Pali:  nevattană  paicodeyya,  chính 

mình  đã  không  buộc  tội. 

631.  Giới  văn  trên  kia  không  có.  Pali:  să  ithă  vă  assa  cută  vă,  cô  ây  vẫn  tồn  tại,  hay  đã  chết; 
giải  thích:  hită  (trụ,  hay  tồn  tại),  nghĩa  là  vẫn  nguyên  giới  tính  (sallige  hită  vuccati).  Cf.  Ngũ 
phần:  nhược  tại  Thập  tụng:  nhược  ưụ  giải  thích:  trụ  ữong  pháp  bạch  y  (hoàn  tục). 

632.  Có  sự  bất  nhất  trong  bản  dịch  Hán,  hai  đoạn  văn  trong  hai  lần  kết  giới  không  đồng  nhất.- 

Ngũ  phần,  thêm  các  yếu  tô":  nhược  tại  ỉỉịt,  vẫn  còn  đó;  nhược  viễn  hành  SỉsIt,  đi  xa;  và 
nhược  hình  biến  thay  đổi  giới  tính  (khi  đó  mâ"t  giới  Tỳ-kheo-ni). 

633.  Đại  chúng,  nhóm  người,  đông  nhưng  không  thành  Tăng.  Pali:  gana. 

634.  Từ  ngữ  đưỢc  giải  thích  không  có  trong  giới  văn  lần  hai;  có  trong  lần  đầu. 
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giữa  đêm  biết,  sau  đêm  nói,  phạm  Thâu-lan-giá;  sau  đêm  biết  không 
nói,  đến  tướng  sáng  xuất  hiện  phạm  Ba-la-di. 

Trừ  tám  pháp  Ba-la-di,  che  dâ'u  các  tội  khác  không  nói,  tùy  theo 
tội  phạm  mà  xử  lý.  Tự  che  dấu  trọng  tội  phạm  Thâu-lan-giá. 

Che  dấu  tội  người  khác  trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  không  biết,  hoặc  nói  với  người,  hoặc  không 
có  người  để  nói,  ý  muốn  nói  mà  chưa  nói,  tướng  sáng  xuất  hiện;  hoặc 
nói  sẽ  bị  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  không  nói,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  kiết  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

8.  TÙY  THUẬN  BỊ  xử“5 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  Câu-thiểm-di. 
Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xiển-đà  Tỳ-kheo  bị  Tăng  cử  tội,®'’  đúng  pháp  đúng 
luật  đúng  lời  Phật  dạy  mà  không  thuận  tùng,  không  sám  hối,  Tăng  chưa 
tác  pháp  cho  ở  chung. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  tên  là  úy-thứ,®’  tới  lui  phục  vụ  Tỳ-kheo 
Xiển-đà.  Các  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Tỳ-kheo  Xiển-đà  bị  Tăng  cử  tội  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật 
dạy,  mà  không  thuận  tùy,  không  sám  hối,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở 
chung,  cô  đừng  nên  thuận  tùng. 

Uy-thứ  tra  lời: 

-  Thưa  các  đại  tỷ,  Xiển-đà  là  anh  của  tôi.  Nay  không  cúng  dường 
thì  đợi  đến  khi  nào.  Rồi  vẫn  như  cũ,  úy-thứ  không  chịu  chấm  dứt  tùy 
thuận. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ:  Tỳ- 
kheo  Xiển-đà  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà 


635.  Ngũ  phần,  ba  la  di  thứ  7. 

636.  Cf.  Phần  I,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  13.-  Ngũ  phần:  Xiển-đà  bị  Tăng  tác  yết-ma  bất  kiến 
tội  (ngoan  cố  không  chịu  nhận  tội,  bị  Tăng  xả  trí).  Tăng  kỳ:  bât  kiến  tội  cử  yết-ma 

Thập  tụng:  Ca-lưu-la  Đề-xá  bị  Tăng  tác  yết-ma  bâ't  kiến  tẫn  Pali: 

Tỳ-kheo  Ariha  bị  Tăng  xả  trí  (samaggena  saghena  ukkhitta).  Cf.  Phần  I,  Ch.v  Ba-dật-đề  68; 
Pali,  Pâc.  Ixix. 

637.  úy-thứ  MIA.  Ngũ  phần:  Xiển-đà  có  em  gái  là  Tỳ-kheo-ni  ưu-ta  ÍMSIe.  Tăng  kỳ:  Xiển-đà 
có  mẹ  MKS  là  Tỳ-kheo-ni  bênh  vực  chông  lại  Tăng.  Thập  tụng:  Tỳ-kheo  Ca-lưu-la  Đề-xá  ỈỈB 

bị  Tăng  tác  yết-ma  bât  kiến  tẫn  T-MÍX  (bị  xả  trí,  vì  không  nhận  tội);  có  7  cô  em  gái 
đều  là  Tỳ-kheo-ni  tùy  thuận  chông  lại  Tăng. 
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không  thuận  tùng,  không  sám  hối,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung,  tại 
sao  nay  cô  vẫn  cố  ý  thuận  tùng  như  vậy? 

Các  Tỳ-kheo-ni  thưa  với  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  đến  bạch 

Phật. 

Đức  Phật  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo-ni  úy-thứ: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo  Xiển-đà  đã  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật 
như  lời  Phật  dạy,  mà  không  thuận  tùng,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác 
pháp  cho  ở  chung,  tại  sao  cô  thuận  tùng? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  pháp  bạch  tứ  yết-ma 
quở  trách,  nên  quở  trách  như  vầy: 

Trong  ni  chúng,  nên  sai  một  vị  có  khả  năng,  hoặc  thượng  tọa,  hoặc 
thứ  tọa,  hoặc  người  tụng  luật  hay  không  tụng  luật  được,  mà  có  thể  tác 
pháp  yết-ma,  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  này  đã  biết  Tỳ- 
kheo  Xiển-đà  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp  như  luật,  như  lời  Phật  dạy  mà 
không  thuận  tùng,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung; 
nhưng  cô  thuận  tùng  Tỳ-kheo  Xiển-đà.  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  nói:  “Tỳ- 
kheo  Xiển-đà  đã  bị  Tăng  cử  tội  nhưpháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà 
không  thuận  tùng,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung;  cô 
không  được  thuận  tùng.  Nhưng  cô  lại  cố  ý  thuận  tùng.”  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni 
úy-thứ  pháp  quở  trách,  để  bỏ  việc  này.  Nói:  “Đại  tỷ,  Tỳ-kheo  Xiển- 
đà  đã  bị  Tăng  cử  tội  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  không 
thuận  tùng,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung;  cô  chớ 
tùy  thuận.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  đã  biết  Tỳ-kheo 
Xiển-đà  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  không 
thuận  tùng,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung,  mà  cô  vẫn 
thuận  tùng  Tỳ-kheo  Xiển-đà.  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  nói:  “Tỳ-kheo  Xiển- 
đà  đã  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  không 
thuận  tùng;  nhưng  cô  vẫn  cố  ý  tùy  thuận.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni 
úy-thứ  pháp  quở  trách  để  bỏ  việc  này.  Tỳ-kheo  Xiển-đà  bị  tăng  cử  tội, 
như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  không  thuận  tùng,  không  sám 
hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  ở  chung,  cô  chớ  tùy  thuận.”  Các  đại  tỷ,  ai 
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chấp  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  pháp  quở  trách  cho  bỏ 
việc  này  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  Yết-ma  lần 
thứ  nhất,  (lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  pháp  quở  trách 
để  bỏ  việc  này  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi 
nhận  như  vậy. 

Nên  tác  pháp  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  úy-thứ  như  vậy.  Tăng  đã  trao 
cho  pháp  bạch  tứ  yết-ma  rồi,  nên  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  thuận  tùng  Tỳ-kheo  bị  Tăng  cử  tội  như 
vậy  thì  Tăng  cũng  trao  cho  pháp  bạch  tứ  yết-ma  quở  trách  như  vậy.  Từ 
nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu 
chánh  pháp  cửu  trụ.  Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đã  biết  Tỳ-kheo  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như 
luật,  như  lời  Phật  dạy,  nhưng  không  thuận  theo,  không  sám  hối,  Tăng 
chưa  tác  pháp  ở  chung;  mà  thuận  theo,  thì  các  Tỳ-kheo-ni  nên  nói: 
“Đại  tỷ,  Tỳ-kheo  này  đã  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật,  như  lời 
Phật  dạy,  mà  không  thuận  theo,  không  sám  hối,  Tăng  chưa  cho  tác 
pháp  ở  chung,  cô  không  nên  thuận  theo. 

Khi  Tỳ-kheo-ni  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia  như  vậy  mà  cô  ấy  kiên  trì 
không  bỏ  việc  này.  Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cho 
bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  phen  can  gián  bỏ  thì  tốt,  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni 
kia  phạm  Ba-la-di,  không  được  sống  chung.  Vì  tùy  thuận  bị  cửý^^ 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  như  trên. 

Cử  tội:  bị  Tăng  cử  tội,  bạch  tứ  yết-ma. 

Pháp:  như  pháp  như  luật  như  lời  Phật  dạy. 

Không  thuận  theo:  không  thuận  theo  pháp  trị  tội. 

Không  sám  hôl:  chưa  chịu  sám  hối  tội  phạm  cho  thanh  tịnh. 

Tăng  chưa  cho  tác  pháp  ở  chung:®’  Tăng  chưa  tác  pháp  yết-ma 
giải  tội. 

Tùy  thuận:  có  hai  thứ;  một  là  pháp,  hai  là  y  thực. 

-  Pháp  tùy  thuận:  dạy  tăng  thượng  giới,  tăng  thượng  tâm,  tăng 
thượng  huệ,  dạy  học  vấn,  tụng  kinh. 

-  Y  thực:  cung  cấp  ăn  uống,  y  phục,  giường  nằm,  tọa  cụ  thuôc  chữa 


638.  Pali:  ukkhittanuvattika,  đi  theo  người  bị  Tăng  xả  trí 

639.  Ngũ  phần:  bất  cộng  trú,  bất  cộng  sự,  bất  cộng  ngữ  TíslìTís  ÍTxsIỄ 
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bệnh. 

Tỳ-kheo-ni  đã  biết  Tỳ-kheo  bị  Tăng  cử  tội,  như  pháp,  như  luật, 
như  lời  Phật  dạy,  nhưng  không  tùy  thuận,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa 
cho  tác  pháp  ở  chung  mà  thuận  theo.  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  nói:  Tỳ-kheo 
này  đã  bị  Tăng  cử  tội  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  nhưng  không 
thuận  theo,  không  sám  hôl,  Tăng  chưa  cho  tác  pháp  ở  chung;  cô  đừng 
thuận  theo.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải  cử  tội,  liền  thành 
trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tôd;  bằng  không,  nên  tác  bạch;  tác  bạch  rồi  nên 
nói:  Cô  nên  biết,  tôi  đã  bạch  xong,  còn  tác  pháp  yết-ma.  Cô  nên  bỏ  việc 
này,  đừng  để  Tăng  phải  cử  tội  liền  thành  trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tôd.  Bằng  không  nên  tác  pháp  sơ  yết-ma.  Tác 
pháp  sơ  yết-ma  rồi  nên  nói:  Này  cô,  tôi  đã  tác  bạch  và  tác  sơ  yết-ma 
rồi,  còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải 
cử  tội,  liền  thành  trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tốt;  bằng  không,  nên  tác  pháp  yết-ma  lần  thứ 
hai.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  xong,  cũng  phải  nói:  Cô  nên  biết,  tôi  đã  tác 
bạch  và  tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  hai  rồi,  còn  một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô 
nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải  cử  tội,  liền  thành  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tốt.  Bằng  không,  tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  ba 
xong,  phạm  Ba-la-di. 

Bạch  nhị  yết-ma  xong,  mà  bỏ  thì  phạm  ba  Thâu-lan-giá.  Bạch 
nhất  yết-ma  xong  mà  bỏ,  phạm  hai  Thâu-lan-giá.  Tác  bạch  xong  mà 
bỏ  phạm  một  Thâu-lan-giá.  Nếu  tác  bạch  chưa  xong  mà  bỏ,  phạm  Đột- 
kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  tùy  thuận  Tỳ-kheo  bị  cử  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la®'^°. 

Nếu  khi  Tăng  tác  pháp  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  mà  có  Tỳ-kheo  nói: 
Cô  đừng  bỏ!  Nếu  Tăng  đã  tác  pháp  quở  trách,  Tỳ-kheo  ấy  phạm  Thâu- 
lan-giá.  Nếu  Tăng  chưa  tác  pháp  quở  trách  thì  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu,  Tỳ-kheo-ni  bảo:  Đừng  bỏ!  Trường  hỢp  Tăng  đã  tác  pháp 
quở  trách,  Tỳ-kheo-ni  ấy  phạm  Thâu-lan-giá.  Tăng  chưa  tác  pháp  quở 
trách,  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  người  khác  bảo:  Đừng  bỏ !  Tăng  đã  quở 
trách  hay  chưa  quở  trách  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  tùy  cử  thì  phạm  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 


640.  Thập  tụng:  đôl  với  Tỳ-kheo  bị  Tăng  xả  trí,  Tăng  Tỳ-kheo-ni  tác  yết-ma  không  cung  kính: 
Tỳ-kheo  sẽ  không  lễ  bái,  không  cúng  dường,  không  nói  chuyện  vđi  Tỳ-kheo  ấy. 
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Sự  không  phạm:  khi  bắt  đầu  can  gián  liền  bỏ;  phi  pháp  biệt  chúng, 
phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp 
hòa  hỢp  chúng,  khác  với  pháp,  khác  với  tỳ-ni,  khác  với  lời  Phật  dạy;  tất 
cả  trước  khi  chưa  tác  pháp  quở  trách.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 


□ 
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Phần  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 

Chương  II:  NÓI  VỀ  17  PHÁP  TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA«« 

1.  MAI  MỐI* 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La- 
duyệt.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này'’'^^  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  làm  mai  mối  đem  lời  người  nam  nói  với  người  nữ; 
đem  lời  người  nữ  nói  với  người  nam;  hoặc  để  thành  việc  vỢ  chồng,  hoặc 
vì  việc  tư  thông,  cho  đến  chỉ  trong  chốc  lát.  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp 
lần  đầu,  nên  xả,  Tăng-già-bà-thi-sa^"‘^ . 

2.  VÔ  CĂN  BÁNG* 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La- 
duyệt.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này'’'^'^  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


641.  Tứ  phần,  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  17  điều,  trong  đó,  7  thông  giới.  Tăng  kỳ:  19  điều,  6  thông 
giđi.  Căn  bản:  20  điều.  Pali,  17  điều,  trong  đó  7  thông  giới.  Không  có  giới  văn  của  các  thông 
giới. 

642.  Thông  giới,  duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Chương  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  5. 

643.  Hán:  phạm  sơ  pháp  ưng  xả  Tăng-già-bà-thi-sa  ỈQSlìilSín  fẵ§[lSk'ìí!''.  Ngũ  phần:  sơ 

phạm  Tăng-già-bà-thi-sa  khả  hôd  quá  Tăng  kỳ:  thị  pháp  sơ  tội  Tăng- 

già-bà-thi-sa  ^ìiịTỉễẶiaữũ^Pìỳ-  Thập  tụng:  thị  pháp  sơ  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa  khả  hôi 
quá  ỄỈỀSỉỉE'íẵíll[I'SPTJ''õI1§jỄ.  Pali,  Vin.  i.224:  aya  bhikkhunĩ  pahamăpattika  dhamma 
ăpannă  nissăranĩya  saghădisesam,  -  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp  lần  thứ  nhất,  Tăng-già-bà- 
thi-sa,  cần  phải  xả  ly.  Nghĩa  là,  ngay  khi  vi  phạm  lần  đầu,  tức  thành  Tăng-già-bà-thi-sa  với  hình 
phạt  là  bị  cách  ly  với  Tăng  mà  không  kinh  qua  sự  khuyên  cáo  asama-nubhăsanăya) 

644.  Duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Ch.  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  8. 
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Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  giận  hờn,  không  hoan  hỷ,^"'^  vu  khống  bằng 
pháp  Ba-la-di  không  căn  cứ,  muốn  hủy  hoại  đời  sống  thanh  tịnh  của  vị 
kia.  về  sau,  dù  bị  cật  vấn  hay  không  bị  cật  vấn,  sự  việc  ấy  được  biết  là 
không  căn  cứ,  Tỳ-kheo-ni  này  nói:  “Tôi  vì  thù  hận  nên  nói  như  vậy.  ” 
Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp  lần  đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

3.  GIẢ  CAN  BANG* 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La- 
duyệt.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này®'^'’  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  giận  hờn,  không  hoan  hỷ,  dựa  vào  tiểu  tiết 
trong  phần  sự  khác,  đối  với  Tỳ-kheo-ni  không  phải  là  Ba-la-di,  mà  vu 
không  bằng  pháp  Ba-la-di  không  có  căn  cứ,  muốn  hủy  hoại  đời  sống 
thanh  tịnh  của  vị  ấy,  về  sau,  dù  bị  cật  vấn  hay  không  bị  cật  vấn,  sự  việc 
ấy  được  biết  là  dựa  lấy  tiểu  tiết  trong  phần  sự  khác,  Tỳ-kheo-ni  này  tự 
nói:  “Tôi  Vỉ  thù  hận  nên  nói  như  vậy.  ”  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp  lần 
đầu,  Tăng-^ià-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

4. TÔ  TỤNG'’^’ 

A.  DUyỂn  khởi 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  sông  ở  nơi  A-lan-nhã.  Nơi 
đó,  có  một  cư  sĩ  cất  tinh  xá,  cúng  dường  cho  Tăng  Tỳ-kheo-ni  ở. 

Sau  đó  một  thời  gian,  có  việc  xấu  xảy  ra  cho  Tỳ-kheo-ni  nơi  trú  xứ 
A-lan-nhã.  Các  Tỳ-kheo-ni  bỏ  tịnh  xá  này  đi.  Khi  cư  sĩ  qua  đời,  người 
con  của  cư  sĩ  đến  cày  đất  nơi  tịnh  xá.  Các  Tỳ-kheo-ni  thấy,  nói: 

-  Đất  này  của  chúng  Tăng,  đừng  cày. 

Con  của  cư  sĩ  trả  lời: 

-  Đúng  vậy!  Khi  cha  tôi  còn  sinh  tiền,  làm  tịnh  xá  này  cúng  cho 
Tăng  Tỳ-kheo-ni.  Tăng  Tỳ-kheo-ni  bỏ  đi.  Cha  tôi  qua  đời.  Nay  tôi  cày 
để  trồng  trọt,  chứ  để  bỏ  đất  không  hay  sao? 

Con  của  cư  sĩ  nói  như  vậy  rồi  cứ  tiếp  tục  cày.  Tỳ-kheo-ni  đến  quan 
đoán  sự  thưa  kiện. 


645.  Nên  thêm  văn:  đôì  với  Tỳ-kheo-ni  không  phạm  Ba-la-di  mà  (vu  không).  Xem  giới  văn 
trong  thông  giới  tỳ  kheo. 

646.  Duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  9. 

647.  Ngũ  phần,  tăng-gìa-bà-thi-sa  7.  Pali,  biệt  giới  1.  Tăng  kỳ:  4. 
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Bấy  giờ,  các  quan  đoán  sự  liền  kêu  con  của  cư  sĩ  đến.  Y  theo  pháp 
luật  quyết  đoán,  tịch  thâu  tài  sản  của  con  cư  sĩ  nhập  vào  nhà  quan. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Tỳ-kheo- 
ni  sao  lại  đến  nhà  quan  thưa  kiện  con  của  cư  sĩ,  khiến  cho  nhà  quan  tịch 
thâu  tài  sản  của  họ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  đến  cửa  quan  kiện  thưa? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  thưa  kiện  người,  hoặc  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  hoặc  kẻ 
tôi  tớ,  người  làm  thuê,  hoặc  ngày,  hoặc  đêm,  hay  trong  một  niệm,  trong 
khảy  móng  tay,  hay  trong  chốc  lát.  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp  lần  đầu, 
Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

Thế  Tôn,  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bây  giờ,  có  người  vỢ 
nhỏ  của  vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la,  làm  một  tinh  xá  cúng  cho  Tỳ- 
kheo-ni.  Tỳ-kheo-ni  kia  nhận  rồi  ở  một  thời  gian,  sau  đó  bỏ  đi  du  hành 
trong  nhân  gian.  Vợ  nhỏ  của  vua,  nghe  Tỳ-kheo-ni  bỏ  tịnh  xá,  du  hành 
trong  nhân  gian,  vội  đem  tịnh  xá  này  chuyển  cúng  cho  nữ  Phạm  chí.  Tỳ- 
kheo-ni  kia  nghe  nghĩ:  Ta  vừa  đi  vắng,  vội  đem  tịnh  xá  của  ta  cúng  cho 
người  khác.  Tỳ-kheo-ni  liền  trở  về  lại  tịnh  xá,  nói  với  nữ  Phạm  chí: 

-  Cô  dọn  đi!  Tại  sao  ở  tịnh  xá  của  tôi? 

Nữ  Phạm  chí  kia  nói: 

-  Tinh  xá  này  vô"n  là  của  cô  thật!  Thí  chủ  đã  xây  câ"t  cho  cô,  nhưng 
cô  bỏ  đi  du  hành  trong  nhân  gian,  thí  chủ  đó  đã  đem  cúng  cho  tôi  rồi. 
Bây  giờ  tôi  không  thể  bỏ  đi. 

Tỳ-kheo-ni  kia  giận,  xô  kéo,  bảo  nữ  Phạm  chí  ra. 

Bấy  giờ,  nữ  Phạm  chí  đến  quan  đoán  sự  thưa.  Các  quan  đoán  sự 
kêu  Tỳ-kheo-ni  đến.  Tỳ-kheo-ni  nghi,  không  dám  đến,  tự  nghĩ:  Thế 
Tôn  chế  giới,  không  được  đến  cửa  quan  kiện  tụng. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  quan  kêu  thì  phải  đến. 

Tỳ-kheo-ni  liền  đến  chỗ  quan  đoán  sự.  Các  quan  đoán  sự  hỏi: 

-  A-di!  Sự  việc  ấy  thế  nào?  Cứ  nói  rõ  ràng. 

Tỳ-kheo-ni  kia  trả  lời: 

-  Tất  cả  đất  đai  đều  thuộc  về  nhà  vua.  Gia  sự  thuộc  về  cư  sĩ.  Phòng 
xá  thuộc  thí  chủ.  Giường  ghế,  ngọa  cụ  cũng  vậy.  sửa  sang  phòng  xá  làm 
chỗ  cơ  ngơi  cho  chúng  Tăng  được  nhiều  phước.  Tại  sao  vậy?  Do  thí  chủ 
cúng,  tôi  được  cư  trú. 

Các  quan  đoán  sự  vặn  nói: 

-  Như  A-di  nói,  “Tất  cả  đất  đai  đều  thuộc  về  nhà  vua.  Gia  sự  thuộc 
về  cư  sĩ.  Phòng  xá  thuộc  thí  chủ.  Giường  ghế,  ngọa  cụ  cũng  vậy.  sửa 
sang  phòng  xá  làm  chỗ  cơ  ngơi  cho  chúng  Tăng  được  nhiều  phước.  Tại 
sao  vậy?  Do  thí  chủ  cúng,  tôi  được  cư  trú.”  Nay  tịnh  xá  này  nên  giao 
cho  nữ  Phạm  chí  ở. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  khéo  nói.  Quan  đoán  sự  cũng  không  khéo 
giải  quyết.  Tại  sao  vậy?  Lần  thí  trước  là  như  pháp,  lần  thí  sau  là  phi 
pháp.  Vua  Ba-tư-nặc  nghe  Tỳ-kheo-ni  nói  như  vậy,  các  quan  đoán  sự 
giải  quyết  như  vậy,  Đức  Thế  Tôn  giảng  như  vậy.  Nhà  vua  phạt,  tịch  thu 
tất  cả  tài  sản  nhập  của  quan  đoán  sự  vào  nhà  công  khô". 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo  các 
Tỳ-kheo:  Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đến  quan  thưa  kiện  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  kẻ  tôi  tớ, 
người  làm  thuê,^"'^  hoặc  ngày  hoặc  đêm,  hay  trong  khoảnh  khắc,  trong 
cái  búng  ngón  tay,  hay  trong  chốc  lát*'*^.  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  pháp  lần 
đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Kiện  tụng  nhau:“°  Đến  cửa  quan  cùng  nhau  tranh  cãi  ngay,  gian. 

Cư  sĩ:  là  người  không  xuâ"t  gia. 

Con:  là  do  cư  sĩ  sinh  ra. 


648.  Pali,  thêm:  antamaso  sama  aparibbajakenapi,  cho  đến  Sa-môn  du  sỹ  (xuất  gia 
ngoại  đạo). 

649.  Hoặc  ngày,  hoặc  đêm.,  các  bộ  không  có  các  chi  tiêt  thời  gian  này. 

650.  Hán:  tương  ngôn  lẼlM.  Ngũ  phần:  ngôn  nhân  WA.  Pali:  ussaya-  ădika,  kiện  cáo. 
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Tôi  tớ:  hoặc  thuê  mướn  hay  do  trong  nhà  sinh  ra. 

Người  làm  thuê:  trả  tiền  bảo  họ  làm. 

Nữ  Phạm  chí:  Kẻ  nữ  xuất  gia  ngoài  pháp  này. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  kiện  thưa  người  khác,  hoặc  cư  sĩ,  hoặc  con  cư  sĩ, 
hoặc  tôi  tớ,  hoặc  người  làm  thuê,  hoặc  ngày  đêm,  hoặc  trong  khoảnh 
khắc,  hay  trong  cái  búng  ngón  tay,  hoặc  trong  chô"c  lát.  Như  nữ  Phạm 
chí  đến  cửa  quan  trình  bày  sự  việc  này.  Quan  đoán  sự  hạ  thủ  phê  án,  ni 
phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Chỉ  nói  miệng  mà  không  ghi  thành  danh  tự, 
ni  phạm  Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  bị  kêu;  hoặc  có  việc  cần  đến  tâu;  hoặc  bị 
cường  lực  bắt  đi,  hoặc  bị  cột  dẫn  đến,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn; 
tuy  miệng  nói  mà  không  báo  cáo  với  quan  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới; 
người  si  cuồng,  loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

5.  ĐỘ  NỮ  TẬC«®i 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trên  lầu  các  bên  sông  Di  hầu  tại  Tỳ-xá- 
ly.  Bấy  giờ,  những  người  phụ  nữ  dòng  Ly-xa  ra  ngoài  dạo  chơi.  Trong 
đám  đông  đó  có  nữ  tặc  trà  trộn  cùng  đi;  đợi  lúc  vui  đùa,  trộm  lấy  của 
cải  rồi  tẩu  thoát. 

Bấy  giờ,  các  phụ  nữ  sai  người  đến  báo  cáo  với  Ly-xa,  ở  đây  có 
bọn  tặc  nữ  lấy  của  cải  của  chúng  tôi  đào  thóat,  yêu  cầu  vì  chúng  tôi  tầm 
nã.  Các  Ly-xa  sai  người  tầm  nã,  nếu  bắt  được  thì  giết  liền. 

Bấy  giờ,  tặc  nữ  nghe  tin  sai  người  tìm  được  thì  giết  liền,  nên  liền 
bỏ  Tỳ-xá-ly  trôn  thoát  đến  thành  Vương-xá,  vào  trong  Tăng-già-lam 
nơi  ni  chúng  ở,  thưa  với  các  ni: 

-  Con  có  lòng  tin,  muốn  xuất  gia. 

Chư  ni  nghe  vậy,  liền  độ  cho  xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc. 

Bấy  giờ,  các  Ly-xa  nghe  tặc  nữ  trôn  thoát  đến  thành  Vương-xá, 
liền  đến  báo  cáo  với  Bình-Sa  vương  nước  Ma-kiệt: 

-  Có  tặc  nữ  lấy  của  cải  của  phụ  nữ  tôi  trốn  thoát  đến  đây,  yêu  cầu 
vua  vì  tôi  tầm  nã  cho. 

Bấy  giờ,  Bình-sa  vương  liền  ra  lệnh  cho  tả  hữu  truy  nã  bao  vây  tìm 
kiếm.  Các  quan  tả  hữu  tâu  với  nhà  vua: 

-  Cổ  một  tặc  nữ  đang  ở  trong  Tăng-già-lam  của  ni,  xuất  gia  học 


651.  Ngũ  phần,  Tăng-già-bà-thi-sa  5.  Tăng  kỳ:  8.  Pali,  biệt  giới  2. 
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đạo. 

Khi  Bình-sa  vương  nghe,  có  một  tặc  nữ  đến  đây,  và  Tỳ-kheo-ni  đã 
độ  cho  xuất  gia  học  đạo,  liền  sai  người  tin  cho  Ly-xa: 

-  Tôi  nghe  có  một  nữ  tặc  đang  ở  trong  Tăng-già-lam  của  ni,  nhưng 
đã  xuất  gia  học  đạo.  Tôi  không  thể  nói  được. 

Bấy  giờ,  các  Ly-xa  cùng  nhau  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  không 
biết  hổ  thẹn.  Họ  đều  là  tặc  nữ.  Bên  ngoài  tự  xưng,  tôi  biết  chánh  pháp. 
Tại  sao  tặc  nữ,  có  tội  đáng  chết,  mọi  người  đều  biết,  mà  họ  cho  xuất  gia 
thọ  giới  cụ  túc.  Như  vậy  có  gì  là  Chánh  pháp? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Tại  sao  cô 
độ  tặc  nữ  xuất  gia  hành  đạo? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  biết  là  tặc  nữ  mà  độ  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ 
túc? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  kẻ  phạm 
giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  ni  nào,  nữ  gian  tặc  phạm  tội  đáng  chết,  mọi  người  đều 
biết,  mà  độ  cho  xuâ"t  gia,  thọ  giới  cụ  túc;  Tỳ-kheo-ni  phạm  pháp  này  lần 
đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  người  làm  giặc 
trong  thành  rồi  ra  ngoài  thôn.  Ngoài  thôn  làm  giặc  rồi  vào  trong  thành. 
Bây  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  không  biết  họ  là  giặc  hay  không  phải  giặc,  tội 
đáng  chết  hay  không  đáng  chết,  người  biết  hay  không  biết.  Sau  mới  biết 
họ  là  giặc  phạm  tội  đáng  chết,  có  người  biết,  nên  nói  là  phạm  Tăng-già- 
bà-thi-sa,  hoặc  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đã  biết  là  gái  gian  tặc,  tội  đảng  chết  nhiều  người 
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biết/^^  mà  không  hỏi  đại  thần  của  vua,  không  hỏi  dòng  lại  độ  cho 
xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Tỳ-kheo-ni phạm  pháp  này  lần  đầu,  Tăng-già- 
bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

B.  GIỚI  TỮỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Giặc  (cướp)®^'^:  trộm  năm  tiền  hoặc  trên  năm  tiền. 

Đáng  chết:  tức  bị  xử  vào  tội  chết. 

Nhiều  người  biết:®^^  Vua  biết,  đại  thần  biết,  nhân  dân  biết. 

Vua:  không  nương  vào  người  để  có  ăn. 

Đại  thần:  Nhận  địa  vị  quan  trọng  của  nhà  vua,  giúp  quản  lý  việc 

nước. 

Dòng  họ:'’^'’  Xá-di,  Câu-ly-di-ninh,  Bạt-kỳ,  Mãn-la,  Tô-ma. 

Tỳ-kheo-ni  kia  biết  tặc  nữ,  tội  đáng  chết,  nhiều  người  biết,  không 
hỏi“^  đại  thần  của  vua,  họ  hàng  liền  độ  cho  học  đạo,  ba  phen  yết-ma 
xong,  Hòa-thượng  ni  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa;  hai  phen  yết-ma  xong, 
phạm  ba  Thâu-lan-giá;  yết-ma  lần  đầu  xong,  phạm  hai  Thâu-lan-giá; 
bạch  xong,  phạm  một  Thâu-lan-giá;  nếu  bạch  chưa  xong,  phạm  Đột- 
kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  nếu  có  cạo  tóc,  hoặc  cho  xuất  gia,  cho  thọ 
giới,  tập  hỢp  chúng  Tăng,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  đủ  chúng  cũng 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  phạm  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  (720al)  Sa- 
di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  không  biết;  hoặc  có  tâu  với  vua,  đại  thần,  họ 
hàng.  Hoặc  tội  đáng  chết,  vua  cho  xuất  gia.  Hoặc  có  tội,  cho  xuất  gia. 
Hoặc  trong  trường  hỢp  giam  cầm  rồi  phóng  thích  cho  đi  xuất  gia.  Hoặc 
cầu  cứu  khiến  được  thoát  khỏi.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 


652.  Pali:  corim  vajjham  viditam. 

653.  Pali,  Vin.  226,  -  Chưa  được  phép  của  Vua,  của  Tăng  (sangha),  của  chúng  (gana),  của  hội 
đoàn  (seni), ,  trừ  phi  hỢp  pháp  (kappa). 

654.  Pali:  cori,  nữ  tặc.  Phân  biệt  ăn  trộm  (adinnadana:  bất  dữ  thủ),  lấy  trộm  vật  dưới  5  masaka), 
và  trộm  cướp  (cora),  trộm  vật  có  giá  ưên  5  masaka. 

655.  Pali:  vidită:  annehi  manussehi  nătă  hoti,  esă  vajjhă”  ti,  tội  chết  đã  được  công  bố,  mọi 
người  đều  biết  -  Người  này  đáng  bị  giết. 

656.  Pali,  chi  tiết:  (được  hứa  khả  bởi)  Tăng  tức  Tỳ-kheo-ni  Tăng  (sangho  nama  bhikkhuni- 
sangho  vuccati);  bởi  cộng  đồng  (gano:  chúng  hay  chúng  hội);  bởi  hội  đoàn  (pugo:  đoàn  thể),  tập 
đoàn  (seni);  và  chưa  được  miễn  tội  (annatra  kappă) 

657.  Không  hỏi:  không  xin  phép.  Pali:  apaloketabbo,  chưa  được  sự  hứa  khả  (của...);  bản  Hán 
hiểu  là  do  động  từ  apucchati:  hỏi  xin  phép. 
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6.  Tự  Ý  GIẢI  TỘI«5* 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  uỷ-thứ“®  bị  Tăng  cử  tội,  như 
pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  cô  ấy  không  thuận  theo,  có  tội  mà 
không  sám  hôl,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  cọng  trú,  mà  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  không  bạch  với  ni  Tăng,  ni  Tăng  không  sai  khiến,  vội  tự  ý  ra 
ngoài  giới  tác  pháp  yết-ma  giải  tội  cho  uỷ-thứ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 
Tại  sao,  ni  Tăng  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  cử  tội  Tỳ-kheo-ni 
uỷ-thứ,  mà  cô  không  thuận  theo,  có  tội  không  sám  hối,  Tăng  chưa  tác 
pháp  cọng  trú,  ni  Tăng  không  sai  khiến,  mà  cô  vội  tự  ý  ra  ngoài  cương 
giới,  giải  tội  cho  cô  ấy? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Thâu-la-nan-đà,  tại  sao,  ni  Tăng  như  pháp,  như  luật, 
như  lời  Phật  dạy  cử  tội  Tỳ-kheo-ni  uỷ-thứ,  cô  ấy  không  thuận  theo, 
có  tội  không  sám  hối,  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  phép  cọng  trú;  ni  Tăng 
không  sai  khiến,  mà  cô  vội  tự  ý  ra  ngoài  cương  giới  tác  pháp  yết-ma 
giải  tội  cho  cô  ấy? 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Thâu-la-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Tỳ-kheo-ni  kia  bị  Tăng  cử  tộự^^  như  pháp, 
như  luật,  như  lời  Phật  dạy,  mà  không  thuận  theo,  chưa  sám  hối,  Tăng 


658.  Ngũ  phần,  Tăng-già-bà-thi-sa  6.  Tăng  kỳ:  8.  Thập  tụng:  10.  Pali,  biệt  giới  4. 

659.  Xem  Ch.  i  Ba-l^di  8  &  cht.  47.  Thập  tụng  43  (T23nl435,  tr.310bl9):  Tỳ-kheo-ni  Xiển-đề 

Mli.  em  gái  của  Xa-nặc,  tính  ngang  ngược,  bị  các  Tỳ-kheo-ni  tác  yết-ma  bât  kiến  tẫn  (bị  xả  ữí 
vì  ngoan  cô"  không  nhận  tội).  Mẹ  là  Tỳ-kheo-ni  ưu-bà-hòa  vô"n  là  người  đoán  sự  của 

Tăng,  tự  ý  ra  ngoài  giới  tác  pháp  giải  tội.  Pali,  Vin.iv.  231:  Tỳ-kheo-ni  Candaklĩ  bị  các  Tỳ-kheo 
xả  trí  vì  không  nhận  tội  (apattiya  adassane  ukkhipi).  Tỳ-kheo-ni  Thullanandâ  tự  ý  tập  hỢp  Tỳ- 
kheo-ni  giải  tội  cho  Candakali 

660.  Pali:  sanghena  ukkhittam,  bị  Tăng  xả  trí. 
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chưa  cho  tác  pháp  yết  ma  ở  chung;  vì  thương  nhau,^^^  không  hỏi  Tăng, 
Tăng  không  sai  bảo,  ra  ngoài  giới  tác  yết  ma  giải  tội.  Tỳ-kheo-ni phạm 
pháp  này  lần  đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  nghĩa  cũng  như  trên. 

Cử  tội:  Tăng  bạch  tứ  yết-ma  để  cử. 

Pháp:  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy. 

Không  thuận  tùng:  không  tuân  hành  theo  pháp  trị  tội  do  Phật 

chế. 

Không  sám  hối:  có  tội  mà  không  hướng  đến  người  nói  lên  sự  ăn 

năn. 

Chưa  tác  pháp  cho  phép  cọng  trú:  bị  Tăng  cử  tội,  chưa  được  giải 
tội. 

Vì  thương  nhau  nên  không  hỏi  Tăng,  Tăng  không  sai  khiến,  ra 
ngoài  giới  tác  yết-ma  giải  tội,  ba  phen  yết-ma  xong,  Tăng-già-bà-thi- 
sa;  bạch  nhị  yết-ma  xong,  ba  Thâu-lan-giá;  bạch  nhất  yết- ma  xong,  hai 
Thâu-lan-giá;  bạch  xong,  một  Thâu-lan-giá;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết- 
la;  trước  khi  chưa  bạch,  tập  chúng,  đủ  chúng,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  bạch  với  chúng  Tăng,  hoặc  được  Tăng  sai 
khiến;  hoặc  phạm  nhân  hạ  ý  sám  bổn  tội.  Hoặc  Tăng  vì  giận  hờn  nên 
không  giải  tội  cho  người  kia,  thì  giải  mà  không  phạm.  Hoặc  trước  đó 
Tăng  tác  pháp  yết-ma  rồi,  Tăng  này  di  chuyển,  hoặc  chết,  đi  xa,  thôi 
tu,  hay  bị  giặc  bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  nước  cuô"n  trôi;  bấy  giờ  giải  tội  cho, 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 

7.  ĐỘC  HÀNH'’^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

1.  Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  một  mình  vén  cao  y  lội 
qua  sông,  từ  bờ  bên  này  đến  bờ  bên  kia.  Tỳ-kheo-ni  này  lại  có  nhan  sắc 
xinh  đẹp. 

Bấy  giờ,  có  một  kẻ  giặc  để  ý,  chờ  cô  ni  kia  lội  qua  sông  xong, 


661.  Vị  ái  cô"  MSÌỈỈ-  Các  bộ  không  có  chi  tiê"t  này. 

662.  Pali,  Tăng  tàn  biệt  giới  3. 
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liền  Ôm  lấy  và  quấy  rối.  Các  cư  sĩ  thấy,  cùng  nhau  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni 
này  không  biết  tàm  quý,  hành  pháp  bất  tịnh.  Bên  ngoài  tự  xưng,  tôi  biết 
chánh  pháp.  Một  mình  vén  y  cao,  lội  qua  sông  như  dâm  nữ  không  khác. 
Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 

2.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Sai-ma  có  nhiều  đệ  tử.  Cách  Tăng-già-lam 
không  xa,  có  một  thôn  xóm  quen  biết.  Vì  việc  cần,  nên  bỏ  chúng,  một 
mình  vào  thôn.  Các  cư  sĩ  thấy,  bảo  nhau:  Tỳ-kheo-ni  Sai-ma  này  một 
mình  đi  vào  thôn  là  muốn  kiếm  đàn  ông. 

3.  Tỳ-kheo-ni  kia  một  mình  nghỉ  đêm  lại  nơi  thôn,  không  trở  về. 
Các  cư  sĩ  lại  nói:  Sở  dĩ  cô  ni  ngủ  lại  thôn  một  mình,  chính  là  cần  đàn 
ông. 

4.  Bấy  giờ,  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Thâu-la-nan-đà  cùng  số 
đông  Tỳ-kheo-ni  trên  con  đường  giữa  Câu-tát-la  và  Khoáng  dã.  Nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  thường  một  mình  đi  sau 
chót.  Các  Tỳ-kheo-ni  thấy  nói: 

-  Này  các  cô!  Tại  sao  các  cô  không  cùng  với  chúng  tôi  đi,  mà  cứ 
đi  sau.  Nhóm  sáu  ni  trả  lời: 

-  Các  cô  cứ  đi  theo  đường  của  các  cô.  Chuyện  gì  các  cô  can  dự  đến 
việc  của  chúng  tôi? 

Ni  chúng  liền  nói: 

-  Các  cô  không  nghe  Đức  Phật  kiết  giới,  nên  cùng  bạn  đồng  đi 
hay  chăng? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Thâu-la-nan-đà  trả  lời: 

-  Các  cô  không  biết  tôi  chăng? 

Chư  ni  nói: 

-  Không  biết. 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Sở  dĩ,  chúng  tôi  đi  sau  là  muô"n  gặp  đàn  ông. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  những  Tỳ-kheo-ni  kia: 
Sao  Tỳ-kheo-ni  lại  vén  cao  y  một  mình  lội  qua  sông?  Vào  trong  thôn 
một  mình?  Ngủ  lại  đêm  một  mình?  Cùng  với  bạn  đi  mà  lại  một  mình  đi 
sau? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo 
dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  những  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
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điều  không  nên  làm.  Sao  Tỳ-kheo-ni  lại  một  mình  vén  cao  y  lội  qua 
sông?  Một  mình  đi  vào  thôn  xóm?  Một  mình  ngủ  lại  đêm?  Cùng  với 
bạn  đi  sau  một  mình? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô" phương  tiện  quở  trách  những  Tỳ-kheo-ni 
kia  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  lội  qua  nước  một  mình,  vào  xóm  một  mình,  ngủ 
đêm  một  mình,  đi  sau  một  mìnhý^^  Tỳ-kheo-ni phạm  pháp  này  lần  đầu, 
Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nước:  nước  sông,  một  mình  không  nên  lội  qua. 

1.  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  tìm  Tỳ-kheo-ni  cùng  lội.  Tỳ-kheo-ni  nên  từ 
từ  vén  y  khi  vào  nước,  đợi  bạn.  Tỳ-kheo-ni  đi  trước  vội  vàng  vào  trong 
nước,  khiến  cho  bạn  không  đi  kịp,  Tăng-già-bà-thi-sa.  Khi  xuống  nước, 
tùy  theo  mức  nước  sâu  cạn  mà  vén  y  lên,  đợi  bạn  đi  sau.  Nếu  vội  vàng 
xuống  nước,  không  đợi  bạn  đi  sau,  phạm  Thâu-lan-giá.  Đến  bờ  bên 
kia,  từ  từ  xổ  y  xuống,  đợi  bạn  đi  sau;  nếu  vội  vàng  đi,  không  từ  từ  xổ  y 
xuống;  lên  bờ  không  đợi  bạn  đi  sau,  phạm  Thâu-lan-giá. 

2.  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  tìm  một  Tỳ-kheo-ni  cùng  đi  vào  xóm.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  một  mình  đi  vào  xóm,  tùy  theo  chỗ  đến,  phạm  Tăng-già- 
bà-thi-sa.  Nếu  đi  qua  vùng  đồng  trống  một  mình,  quá  một  khoảng  cách, 
đánh  một  tiếng  trông  không  nghe,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Một  mình, 
đi  chưa  đến  nơi  xóm,  phạm  Thâu-lan-giá.  Dưới  tầm  không  nghe  một 
tiếng  trông,  phạm  Thâu-lan-giá.  Một  mình  đi  vào  trong  xóm,  cùng  một 
cương  giới,  phạm  Đột-kiết-la.  Tìm  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi; 
hoặc  kết  bạn  muốn  đi  mà  không  đi;  tâ"t  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

3.  Tỳ-kheo-ni  kia  cùng  ngủ,  nên  nằm  trong  tầm  tay  duỗi  ra  đụng 
nhau.  Tỳ-kheo-ni  kia  ngủ  một  mình,  khi  hông  chạm  đâ"t  phạm  Tăng-già- 
bà-thi-sa.  Mỗi  lần  nghiêng  mình  qua  lại,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Tỳ- 
kheo-ni  cùng  ở  trong  xóm  khi  nằm  ngủ,  phải  nằm  trong  tầm  duỗi  cánh 
tay  đụng  nhau.  Nếu  duỗi  cánh  tay  không  đụng  nhau,  mỗi  lần  nghiêng 
mình  là  phạm  một  Tăng-già-bà-thi-sa. 


663.  Bôn  độc,  bôn  trường  hỢp  Tỳ-kheo-ni  không  được  phép  đơn  độc:  độc  độ,  độc  vãng,  độc  túc, 
độc  lưư. 
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4.  Tỳ-kheo-ni  kia  cùng  đi  trên  một  đường,  không  được  cách  xa 
(đồng  bạn)  nơi  thấy  nghe.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  cùng  đi  trên  một  đường  mà 
ở  ngoài  tầm  nghe  và  thấy  (của  đồng  bạn),  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa. 
Ngoài  chỗ  thấy  mà  không  ngoài  tầm  nghe,  phạm  Thâu-lan-giá.  Cách 
chỗ  nghe,  không  cách  chỗ  thấy,  phạm  Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm: 

1.  Hai  Tỳ-kheo-ni  cùng  lội  qua  nước,  khi  xuống  nước,  tùy  theo 
mức  nước  sâu  cạn  mà  từ  từ  vén  y,  đợi  bạn  đi  sau;  khi  vào  nước  không  đi 
nhanh,  đợi  bạn,  khi  lên  bờ  từ  từ  xổ  y,  đợi  bạn;  hoặc  vượt  qua  bằng  thần 
túc,  bằng  xe  cộ,  hay  bằng  thuyền,  bằng  cầu.  Hoặc  Tỳ-kheo-ni  đồng 
hành  qua  đời,  hay  thôi  tu,  đi  sau,  hoặc  bị  giặc  dẫn  đi,  mạng  nạn,  phạm 
hạnh  nạn,  nạn  ác  thú.  Hoặc  bị  cường  lực  bắt,  bị  trói  dẫn  đi.  Hoặc  bị  nước 
cuốn  trôi.  Thảy  đều  không  phạm. 

2.  Nếu,  hai  Tỳ-kheo-ni  vào  xóm,  mà  khi  đang  ở  trong  xóm  có  một 
Tỳ-kheo-ni  đồng  bạn  qua  đời,  hoặc  thôi  tu,  hoặc  đi  xa,  hoặc  bị  giặc  dẫn 
đi,  cho  đến  bị  nước  cuô"n  trôi,  như  trên,  thì  không  phạm. 

3.  Nếu  cùng  hai  Tỳ-kheo-ni  ngủ  lại  đêm,  duỗi  cánh  tay  ra  phải 
đụng  nhau;  hoặc  một  Tỳ-kheo-ni  đi  ra  ngoài  đại  tiểu  tiện,  hoặc  thọ 
kinh,  tụng  kinh;  hoặc  ưa  ở  chỗ  vắng  một  mình  khi  đi  kinh  hành;  hoặc  vì 
Tỳ-kheo-ni  bị  bệnh,  nấu  canh,  cháo,  cơm;  hoặc  qua  đời,  thôi  tu,  đi  xa, 
hoặc  bị  giặc  dẫn  đi,  cho  đến  bị  nước  cuô"n  trôi  cũng  như  trên,  thì  không 
phạm. 

4.  Hai  Tỳ-kheo-ni  cùng  đi  không  cách  nhau  chỗ  thấy  chỗ  nghe  thì 
không  phạm;  hoặc  một  Tỳ-kheo-ni  đi  ra  ngoài  đại  tiểu  tiện,  hoặc  mạng 
chung,  thôi  tu,  hoặc  bị  giặc  bắt  dẫn  đi,  cho  đến  bị  nước  cuốn  trôi,  như 
trên,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách“'‘._ 

8.  NHẬN  CỦA  NAM  NHIỄM  tâm 

A.  DUỸÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  giá  lúa  gạo  nhảy 
vọt  lên,  trở  thành  kham  hiếm,  khất  thực  khó  được.  Có  Tỳ-kheo-ni  vào 
thành  khất  thực,  mang  bát  về  không.  Cùng  lúc  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá 
Nan-đà  đến  giờ,  đắp  y  bưng  bát,  vào  thành  khất  thực,  tuần  tự  đến  nhà 


664.  Bản  Hán,  hết  quyển  22. 

665.  Pali,  biệt  giới  5. 
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một  người  buôn,  đứng  im  lặng.  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  là  người  có  nhan  sắc 
xinh  đẹp,  nên  người  buôn  thấy,  liền  để  ý  cô,  và  đến  trước  mặt  hỏi: 

-  A-di  cần  gì? 

Đề -xá  trả  lời: 

-  Tôi  muốn  khất  thực. 

Nhà  buôn  bảo: 

-  Cô  đưa  bát  đây. 

Đề-xá  trao  bát.  Nhà  buôn  lấy  cơm  canh  đựng  đầy  bát,  rồi  trao  lại 
cho  Tỳ-kheo-ni  Đồ-xá. 

Sau  đó,  thường  xuyên  Đồ-xá  cũng  mặc  y  bưng  bát  đến  đó,  im  lặng 
đứng.  Nhà  buôn  cũng  lại  hỏi: 

-  A-di  cần  thứ  gì? 

-  Tôi  cần  khất  thực. 

Nhà  buôn  cũng  lại  lấy  bát  đựng  đầy  cơm  canh  rồi  trao  lại  cho  Đồ- 
xá. 

Các  Tỳ-kheo-ni  thấy  vậy  hỏi: 

-  Hiện  nay  ngũ  cốc  khan  hiếm,  khất  thực  khó  được.  Hầu  hết  chúng 
tôi  mang  bát  vào  thành  khất  thực,  trở  về  bát  không.  Hằng  ngày  cô  đi 
khất  thực,  khi  trở  về  đều  được  đầy  bát.  Lý  do  nào  cô  được  như  vậy? 

Đồ -xá  trả  lời: 

-  Các  cô  khất,  cũng  có  thể  được  vậy. 

Lại  một  ngày  khác,  Tỳ-kheo-ni  Đồ-xá  cũng  mặc  y  bưng  bát  đến 
nhà  người  buôn  đó.  Người  kia  từ  xa  trông  thấy  Tỳ-kheo-ni  đến,  liền  tự 
tính  nhẩm:  Từ  trước  đến  nay  ta  đã  cho  cô  ni  này  ăn,  tính  theo  giá  có  thể 
đủ  năm  trăm  tiền  vàng,  bằng  với  giá  mua  một  người  nữ.  Vừa  nghĩ  như 
vậy  xong,  ông  ta  liền  đến  trước  ôm  cô  Tỳ-kheo-ni,  muốn  hành  dâm. 
Tỳ-kheo-ni  kia  liền  kêu  la: 

-  Đừng  làm  vậy,  đừng  làm  vậy! 

Người  lân  cận  liền  hỏi: 

-  Vừa  rồi,  sao  cô  la  lớn  thế? 

Đề -xá  trả  lời: 

-  Người  này  bắt  tôi. 

Người  kia  hỏi: 

-  Sao  ông  bắt  Tỳ-kheo-ni? 

Đáp: 

-  Tôi  trước  sau  cho  Tỳ-kheo-ni  này  ăn,  tính  ra  giá  trị  bằng  năm 
trăm  tiền  vàng.  Đủ  để  mua  một  cô  gái.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  này  không  ham 
thích  tôi,  sao  lại  nhận  đồ  ăn  của  tôi. 
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Người  kia  hỏi: 

-  Có  thật  vậy  không  cô? 

Cô  trả  iời: 

-  Có  thật  vậy. 

Người  kia  hỏi: 

-  Cô  biết  ý  người  ta  cho  cô  ăn  không? 

Đáp:  Biết. 

Người  kia  nói: 

-  Cô  đã  biết  rồi.  Sao  còn  kêu  la? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết.  Trong  đó  có  người  thiểu  dục, 
tri  túc,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Nan-đà:  Tại  sao  Tỳ- 
kheo-ni  với  tâm  nhiễm  ô  nhận  thức  ăn  của  người  cho  có  tâm  nhiễm  ô? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  đem  tâm  nhiễm  ô  thọ  nhận  thức  ăn  của  người 
có  tâm  nhiễm  ô?  Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu, 
là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni 
kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  tâm  nhiễm  0,'’“  đến  người  nam  cũng  có  tâm 
nhiễm  ô  nhận,  thứ  có  thể  ăn,  thức  ăn  và  các  vật  khác.  Tỳ-kheo-ni  phạm 
pháp  này  lần  đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni  không 
biết  người  ấy  có  tâm  nhiễm  ô  hay  không,  sau  mới  biết  họ  có  tâm  nhiễm 
ô,  nên  nói  mình  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa,  hoặc  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vôi  tâm  nhiêm  ô,  biết  người  nam  có  tâm  nhiễm 
mà  đến  người  ấy  nhận,  thứ  có  thể  ăn,  thức  ăn  và  các  vật  khác.  Tỳ- 


666.  Tăng  kỳ:  lậu  tâm  Pali:  avassută:  sărattă  apekkhavatĩ  patibaddhacittă,  tâm  nhiễm 
dục,  tức  là  tâm  tham  luyến,  trông  chờ,  đắm  nhiễm. 

667.  Tăng  kỳ:  Tỳ-kheo-ni  không  có  lậu  tâm;  từ  người  nam  có  lậu  tâm.  Pali:  bhikkhunĩ  avassută 
avassutass  purisapugalassa  hatthato,  Tỳ-kheo-ni  có  tâm  ô  nhiễm,  (nhận)  từ  tay  đàn  ông  có  tâm 
ô  nhiễm. 
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kheo-ni phạm  pháp  này  lần  đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa,  phải  bị  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tâm  nhiễm  ô:  tâm  nhiễm  trước  dục. 

Người  nam  có  tâm  nhiễm  ô:  nam  tử  có  tâm  nhiễm  đắm  trước 

dục. 

Thứ  có  thể  ăn:  Thức  ăn  bằng  gốc  (củ),  thức  ăn  bằng  cọng,  thức  ăn 
bằng  lá,  thức  ăn  bằng  bông,  thức  ăn  bằng  trái,  thức  ăn  bằng  dầu,  thức  ăn 
bằng  hồ  ma,  thức  ăn  bằng  hắc  thạch  mật,  thức  ăn  bằng  tế  mạt'’'’^. 

Thức  ăn:  cơm,  bánh  bột,  cơm  khô,  cá  và  thịt“^. 

Các  vật  khác:  vàng,  bạc,  trân,  bảo,  ma  ni,  chân  châu,  tỳ  lưu  ly,  kha 
bôl,  bích  ngọc,  san  hô,  hoặc  tiền  sinh  tượng  kim. 

Tỳ-kheo-ni  với  tâm  nhiễm  ô,  biết  người  nam  có  tâm  nhiễm  ô,  đến 
người  đó  nhận  vật  có  thể  ăn  và  thức  ăn,  cùng  các  vật  dụng  khác.  Người 
(nam)  kia  đưa;  (Tỳ-kheo-ni)  này  nhận,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Người 
(nam)  này  đưa;  (Tỳ-kheo-ni)  không  nhận,  Thâu-lan-giá.  Phương  tiện 
muốn  cho  mà  không  cho,  hoặc  cùng  hẹn,  hoặc  (Tỳ-kheo-ni)  ăn  năn  rồi 
trả  lại;  tất  cả  đều  Thâu-lan-giá. 

Con  trai  của  chư  Thiên,  con  trai  của  A-tu-la,  con  trai  Càn-thát-bà, 
con  trai  Dạ-xoa,  con  trai  Ngạ-quỉ,  súc  sinh  đực  có  thể  biến  hình;  (Tỳ- 
kheo-ni)  đến  nơi  chúng  mà  nhận  vật  có  thể  ăn  và  thức  ăn,  cùng  các  vật 
khác;  kẻ  kia  đưa,  (Tỳ-kheo-ni)  này  nhận,  Thâu-lan-giá.  Với  loài  không 
thể  biến  hình,  (Tỳ-kheo-ni)  phạm  Đột-kiết-la. 

Đến  nơi  người  nữ  có  tâm  nhiễm  nhận  vật  có  thể  ăn  và  thức  ăn, 
cùng  các  vật  khác,  Đột-kiết-la. 

Tâm  nhiễm  ô  tưởng  là  tâm  nhiễm  ô,  Tăng-già-bà-thi-sa.  Tâm 
nhiễm  ô,  Thâu-lan-giá.  Tâm  không  nhiễm  ô,  tưởng  là  tâm  nhiểm  ô, 
Thâu-lan-giá.  Tâm  không  nhiễm  ô,  nghi,  Thâu-lan-giá. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  mình  không  có  tâm  nhiễm 
ô,  người  kia  cũng  không  có  tâm  nhiễm  ô,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 


668.  Đây  chỉ  loại  thức  ăn  cứng  khư-đà-ni,  xem  Phần  I,  cht.  188,  Ch.v  Ba-dật-đề  35.  Pali: 
khădanĩyam. 

669.  Đây  chỉ  loại  thức  ăn  mềm,  hay  chánh  thực,  hay  bồ-xà-ni;  xem  Phần  I,  cht.  180,  Ch.v  Ba- 
dật-đề  35.  Pali:  bhojanĩyam 
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9.  TÁN  TRỢ  NI  KHẤT  THựC  BÂT  CHÍNH®™ 

A.  DUYÊN  ÌCHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  giá  lúa  gạo  nhảy  vọt,  khất  cầu  khó  được,  các 
Tỳ-kheo-ni  vào  thành  khất  thực,  mang  bát  không  về.  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá 
Nan-đà  vào  thành  khất  thực  cũng  mang  bát  không  về. 

Các  Tỳ-kheo-ni  hỏi  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Nan-đà: 

-  Thường  khi  cô  khất  thực  mang  về  đầy  bát,  tại  sao  nay  mang  bát 
không  về,  khất  thực  khó  được  chăng? 

Đề -xá  trả  lời: 

-  Thật  vậy. 

Chư  ni  hỏi: 

-  Tại  sao  vậy? 

Đề-xá  nói: 

-  Này,  các  cô!  Trước  đây  tôi  thường  đến  nơi  nhà  người  thương  gia 
xin,  nên  dễ  dàng  được.  Nay  tôi  không  đến  đó,  nên  xin  khó  được. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  Thâu-la-nan-đà  và  mẹ  của  Tỳ- 
kheo-ni  Đề-xá  nói  với  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá: 

-  Dầu  cho  người  kia  có  tâm  nhiễm  ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô, 
can  hệ  gì  đến  cô?  Miễn  cô,  tự  mình  không  có  tâm  nhiễm  ô,  thì  khi  nhận 
đưỢc  thức  ăn,  cứ  thanh  tịnh  mà  nhận,  có  sao  đâu? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni, 
Thâu-la-nan-đà  và  mẹ  của  ni  Đề-xá:  Sao  các  cô  nói  với  niĐề-xá,  “Dầu 
cho  người  kia  có  tâm  nhiễm  ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  can  hệ  gì  đến 
cô?  Miễn  cô,  tự  mình  không  có  tâm  nhiễm  ô,  thì  khi  nhận  được  thức  ăn, 
cứ  thanh  tịnh  mà  nhận,  có  sao  đâu?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thê  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  lục  quần,  Thâu-la-nan-đà  và  mẹ  của  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá. 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  cô  nói  với  ni  Đề-xá,  “Dầu  cho  người  kia 
có  tâm  nhiễm  ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  can  hệ  gì  đến  cô?  Miễn  cô, 
tự  mình  không  có  tâm  nhiễm  ô,  thì  khi  nhận  được  thức  ăn,  cứ  thanh  tịnh 
mà  nhận,  cổ  sao  đâu?” 


670.  Pali,  biệt  giới  8. 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  lục  quần,  Thâu- 
la-nan-đà  và  mẹ  của  ni  Đề-xá  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  Tỳ-kheo-ni  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  kẻ 
phạm  giới  này  ban  đầu.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dạy  Tỳ-kheo-ni  nói  như  vầy:  “Đại  tỷ,  người  kia  có 
tâm  nhiễm  ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  can  hệ  gì  đến  cô?  Miễn  cô,  tự 
mình  không  có  tâm  nhiễm  ô,  thì  khi  nhận  được  thức  ăn,  cứ  thanh  tịnh 
mà  nhận.  ”  Tỳ-kheo-ni  phạm  pháp  này  lần  đầu,  Tăng-già-bà-thi-sa, 
phải  bị  xả  írp'. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nói  với  Tỳ-kheo-ni:  Đại  tỷ,  người  kia  có  tâm  nhiễm 
ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  can  hệ  gì  đến  cô?  Miễn  cô,  tự  mình  không 
có  tâm  nhiễm  ô,  thì  khi  nhận  được  thức  ăn,  cứ  thanh  tịnh  mà  nhận.  Nói 
rõ  ràng,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Nói  không  rõ  ràng,  phạm  Thâu-lan- 
giá. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  nói  vui  chơi,  nói  gâ"p  vội,  nói  một  mình, 
nói  trong  mộng,  hay  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

10.  PHÁ  HOÀ  HIỆP  TĂNG* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này®^^  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  muốn  phá  hoại  hòa  hỢp  tăng,  tiến  hành  phá  hoại 
hòa  hỢp  tăng,  chấp  chặt  pháp  phá  hòa  hỢp  tăng,  kiên  trì  không  bỏ. 
Các  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  can  gián  Tỳ-kheo  này:  “Đại  tỷ  chớ  phá  hòa 


671.  Các  bộ  giông  nhau.  Riêng  Tăng  kỳ  (T22nl425,  tr.521c5):  Tỳ-kheo-ni  (nói  như  vậy),  sau  ba 
lần  đưỢc  can  gián  mà  không  bỏ,  Tăng-già-bà-thi-sa 

672.  Thông  giới,  duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Ch.  ii  Tăng-già-bà-thi-sa  10. 
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hỢp  Tăng,  chớ  tiến  hành  phá  hoại  hòa  hiệp  tăng,  chớ  chấp  chặt  phá 
hoại  hòa  hỢp  Tăng  kiên  trì  không  bỏ.  Đại  tỷ,  nên  cùng  Tăng  hòa  hỢp, 
vì  cùng  Tăng  hòa  hỢp,  hoan  hỷ  không  tranh  chấp,  đồng  một  thầy  học, 
hòa  hỢp  như  nước  với  sữa  thì  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  sự  tăng  ích, 
sống  an  lạc.  ”  Tỳ-kheo-ni  ấy  khi  được  can  gián  như  vậy  ba  lần  cho  bỏ 
việc  ấy.  Cho  đến  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt,  nếu  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni 
này  phạm  ba  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa,  cần  xả  tríý'^^ 

11.  TÙY  THUẬN  PHÁ  TĂNG* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  thành  La-duyệt. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này®^"^  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  bè  đảng  từ  một,  hoặc  hai,  hoặc  ba,  cho  đến 
vô  số.  Các  Tỳ-kheo-ni  bè  đảng  ấy  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni:  “Đại  tỷ,  chớ 
can  gián  Tỳ-kheo-ni  ấy.  Tỳ-kheo-ni  ấy  là  Tỳ-kheo-ni  nói  như  pháp. 
Tỳ-kheo-ni  ấy  là  Tỳ-kheo-ni  nói  như  luật.  Những  điều  Tỳ-kheo-ni  ấy 
nói,  chúng  tôi  ưa  thích.  Những  điều  Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  chúng  tôi  chấp 
nhận.  ”  Chúng  Tỳ-kheo-ni  nên  nói  với  Tỳ-kheo-ni  bè  đảng  ấy:  “Đại  tỷ 
chớ  nói  như  vầy:  “Tỳ-kheo-ni  ấy  là  Tỳ-kheo-ni  nói  như  pháp.  Tỳ-kheo- 
ni  ấy  là  Tỳ-kheo-ni  nói  như  luật.  Những  điều  Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  chúng 
tôi  ưa  thích.  Những  điều  Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  là  chúng  tôi  chấp  nhận.  ” 
Tại  sao  vậy?  Những  điều  Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  là  phi  pháp,  là  phi  luật.  Đại 
tỷ,  chớ  phá  hoại  hòa  hỢp  Tăng.  Các  cô  nên  hoan  hỷ  hòa  hỢp  Tăng.  Đại 
tỷ  cùng  Tăng  hòa  hỢp,  hoan  hỷ,  không  tranh  chấp,  đồng  học  một  thầy, 
hòa  hỢp  như  nước  với  sữa,  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  tăng  ích  an  lạc.  ” 
Các  Tỳ-kheo-ni  bè  đảng  được  can  gián  như  vậy  mà  kiên  trĩ  không  bỏ. 
Chúng  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba 
lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt.  Nếu  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  ba  pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa,  cần  xả  trí. 

12.  ô  THA  GIA* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 


673.  Hán:  phạm  tam  pháp  ưng  xả  Tăng-già-bà-thi-sa  Ngũ  phần:  tam 

gián  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa  khả  hôT  quá  Pali,  không  có  giới  văn 

cho  thông  giới  này.  Tham  khảo  biệt  giới  7  (Vin.iv.  236):  yăvatatiyakam  dhammam  ăpannă 
nissaraaĩyan  sanghădisesam,  phạm  pháp  nầy,  (được  can  gián)  cho  đến  lần  thứ  ba,  Tăng-già- 
bà-thi-sa  cần  xả  ữí 

674.  Thông  giới,  duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  11 
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nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này®^^  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nương  tựa  nơi  làng  xóm  hoặc  nơi  thành  ấp  mà 
làm  hoen  ố  nhà  người,  có  hành  vi  xấu.  Sự  làm  hoen  ố  nhà  người  mọi 
người  đều  thấy  đều  nghe;  hành  vi  xấu  mọi  người  đều  thấy  đều  nghe.  Tỳ- 
kheo-ni  này  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại  tỷ,  cô  làm  hoen  ô  nhà 
người,  có  hành  vi  xấu,  sự  làm  hoen  ố  nhà  người  mọi  người  đều  thấy  đều 
nghe;  hành  vi  xấu  mọi  người  đều  thấy  đều  nghe.  Đại  tỷ,  cô  làm  hoen  ố 
nhà  người,  có  hành  vi  xấu,  nay  nên  xa  lìa  xóm  làng  này,  không  nên  ở 
nơi  đây  nữa.  ” 

Tỳ-kheo-ni  ấy  nói  với  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại  tỷ,  các  Tỳ-kheo-ni  có 
thiên  vị,  có  thù  nghịch,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  Vì  có  Tỳ-kheo-ni  đồng 
tội  như  vậy  mà  có  người  bị  đuổi  có  người  không  bị  đuổi.  ” 

Các  Tỳ-kheo-ni  nên  trả  lời  Tỳ-kheo-ni  ấy:  “Đại  tỷ,  cô  chớ  nói: 
“Các  Tỳ-kheo-ni  có  thiên  vi,  có  thù  nghịch,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  Vì 
có  Tỳ-kheo-ni  đồng  tội  như  vậy  mà  có  người  bị  đuổi  có  người  không 
bị  đuổi.  Tại  sao  vậy?  Các  Tỳ-kheo-ni  không  có  thiên  vị,  không  có  thù 
nghịch,  không  có  sỢ  hãi,  không  có  bất  minh.  Tỳ-kheo-ni  đồng  tội  như 
vậy,  không  có  người  bị  đuổi,  không  có  người  không  bị  đuổi,  mà  Vỉ  đại 
tỷ,  là  người  làm  hoen  ố  nhà  người,  có  hành  vi  xấu.  Sự  làm  hoen  ố  nhà 
người  mọi  người  đều  thấy  đều  nghe.  ”  Khi  các  Tỳ-kheo-ni  này  can  gián 
mà  Tỳ-kheo-ni  kia  kiên  trì  không  bỏ,  các  Tỳ-kheo-ni  này  nên  can  gián 
ba  lần  cho  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt;  không  bỏ, 
Tỳ-kheo-ni  này  phạm  ba  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa,  cần  xả  trí. 

13.  ÁC  TANH  BẤT  THỌ  GIÁN  NGỮ* 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  Câu-thiểm-di.  Bấy 
giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này®^'’  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  tánh  ngoan  cố  không  nghe  lời  người  khuyên, 
đã  được  các  Tỳ-kheo-ni  khuyên  can  như  pháp  về  những  điều  trong  học 


675.  Thông  giới,  duyên  khởi,  xem  Phần  I,  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  12 

676.  Thông  giới,  duyên  khởi,  xem  Phần  I  Ch.ii  Tăng-già-bà-thi-sa  13 
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giới,  tự  thân  không  nhận  lời  can  gián,  lại  nói:  “Các  đại  tỷ,  chớ  nói 
với  tôi  điều  gì  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  tôi  cũng  không  nói  với  các  đại  tỷ 
điều  gì  hoặc  tốt  hoặc  xấu.  Các  đại  tỷ  hãy  thôi,  chớ  can  gián  tôi.  ”  Các 
Tỳ-kheo-ni  này  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại  tỷ,  cô  chớ  tự  thân 
không  nhận  lời  can  gián.  Đại  tỷ,  hãy  tự  thân  nhận  lời  can  gián.  Đại  tỷ 
như  pháp  can  gián  các  Tỳ-kheo-ni.  Các  Tỳ-kheo-ni  cũng  sẽ  như  pháp 
can  gián  đại  tỷ.  Như  vậy,  chúng  đệ  tử  Phật  được  tăng  ích  lần  lượt  can 
gián  lẫn  nhau,  lần  lượt  chỉ  bảo  cho  nhau,  lần  lượt  phát  lồ  vôi  nhau.  ” 
Khi  Tỳ-kheo-ni  này  được  can  gián  như  vậy,  kiên  trì  không  bỏ,  các  Tỳ- 
kheo-ni  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  lần  can  gián, 
bỏ  thì  tốt;  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  ba  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa, 
cần  xả  trí. 

14.  TƯƠNG  THÂN  TƯƠNG  TRỢ  Ác  HÀNH^"" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  hai  Tỳ-kheo-ni,  một  tên  là  Tô-ma,  một  tên  là 
Bà-phả-di,  cùng  sô"ng  gần  gũi  với  nhau,  cùng  làm  việc  ác,  tiếng  xấu  đồn 
khắp,  hỗ  tương  cùng  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Các  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Đại  tỷ,  hai  vị  chớ  nên  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc  ác,  tiếng 
xấu  đồn  vang,  lần  lượt  cùng  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Hai  vị,  nếu  không 
gần  gũi  ăn  ở  với  nhau,  làm  các  việc  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  lần  lượt  che 
dấu  tội  lỗi  cho  nhau,  thì  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  tăng  ích,  sống  an  lạc. 

Nhưng  họ  vẫn  cố  chấp,  không  chịu  cải  hối. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý  cơ  hiềm  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà- 
phả-di:  Tại  sao  hai  cô  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  làm  việc  ác,  tiếng  xấu 
đồn  khắp,  lần  lượt  cùng  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau?  Các  Tỳ-kheo-ni  đã 
khuyên  rằng,  “Đại  tỷ,  hai  vị  chớ  nên  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc 
ác,  tiếng  xấu  đồn  vang,  lần  lượt  cùng  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Hai  vị, 
nếu  không  gần  gũi  ăn  ở  với  nhau,  làm  các  việc  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp, 
lần  lượt  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau,  thì  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  tăng  ích, 
sống  an  lạc.”  Nhưng  các  vị  vẫn  cố  chấp  không  chịu  cải  hối! 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
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điều  không  nên  làm.  Tại  sao  hai  cô  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  làm  việc 
ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  lần  lượt  cùng  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau?  Các 
Tỳ-kheo-ni  đã  khuyên  rằng,  “Đại  tỷ,  hai  cô  chớ  nên  gần  gũi  nhau,  cùng 
làm  điều  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  lần  lượt  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Nếu, 
hai  cô  không  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  việc  ác,  tiếng  xấu  đồn  vang,  cùng 
nhau  che  dấu  tội  lỗi  nhau  thì  ở  trong  Phật  pháp  có  tăng  ích,  sống  an  lạc.  ” 
Nhưng  cả  hai  vẫn  cố  chấp  không  chịu  cải  hối.  Thế  là  sao? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di  pháp 
can  gián  cho  bỏ  việc  này,  bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  can  gián  như  vầy:  Trong  ni  chúng,  sai  một  vị  có  thể  tác  pháp 
yết-ma,  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di 
nầy  sống  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc  xâu,  tiếng  xâu  đồn  khắp,  hỗ 
tương  che  dấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Các  Tỳ-kheo-ni  khác  đã  can  gián:  “Đại 
tỷ,  hai  cô  chớ  nên  sông  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc  xâu,  tiếng  xâu 
đồn  khắp;  đừng  hỗ  tương  che  dâu  tội  lỗi  cho  nhau.  Nếu,  hai  cô  không 
cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  xâu,  tiếng  xâu  đồn  khắp,  thì  ở  trong 
Phật  pháp  có  sự  tăng  ích,  sống  an  lạc.”  Nhưng  họ  vẫn  cố  châ"p  không 
chịu  cải  hôl.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  trao 
cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di  pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này, 
nói:  “Đại  tỷ,  hai  cô  chớ  nên  sông  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc  xâu, 
tiếng  xâ"u  đồn  khắp;  đừng  hỗ  tương  che  dâu  tội  lỗi  cho  nhau.  Nếu,  hai  cô 
không  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  xâu,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  thì  ở 
trong  Phật  pháp  có  sự  tăng  ích,  sống  an  lạc.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di 
này  cùng  nhau  gần  gũi  cùng  nhau  làm  xâu,  tiếng  xâu  đồn  khắp,  lần  lượt 
cùng  nhau  che  dâu  tội  lỗi.  Các  Tỳ-kheo-ni  khác  đã  nói:  “Đại  tỷ,  hai 
cô  chớ  nên  sông  gần  gũi  nhau,  cùng  nhau  làm  việc  xấu,  tiếng  xâu  đồn 
khắp;  đừng  hỗ  tương  che  dâu  tội  lỗi  cho  nhau.  Nếu,  hai  cô  không  cùng 
nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  xâu,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  thì  ở  trong  Phật 
pháp  có  sự  tăng  ích,  sô"ng  an  lạc.  ”  Nhưng  họ  vẫn  cố  chấp  không  chịu  cải 
hôl.  Nay,  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di  pháp  can  gián 
cho  bỏ  việc  này,  nói:  “Đại  tỷ,  hai  cô  chớ  nên  sô"ng  gần  gũi  nhau,  cùng 
nhau  làm  việc  xâu,  tiếng  xâu  đồn  khắp;  đừng  hỗ  tương  che  dâ"u  tội  lỗi 
cho  nhau.  Nếu,  hai  cô  không  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  xâu, 
tiếng  xâu  đồn  khắp,  thì  ở  trong  Phật  pháp  có  sự  tăng  ích,  sống  an  lạc.” 
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Các  đại  tỷ  nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả- 
di  pháp  can  ngăn  cho  bỏ  việc  này,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như 
vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di 
pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này  rồi.  Tăng  chấp  nhận  nên  im  lặng.  Được 
ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  tác  pháp  can  gián  bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo-ni  bạch 
với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo,  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  nhưcác  Tỳ-kheo-ni  này  thì  Tăng  Tỳ-kheo- 
ni  cũng  sẽ  trao  cho  pháp  quở  trách  can  gián  bạch  tứ  yết-ma  như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  gần  gũi  sống  chung,  cùng  nhau  làm  hạnh  ác, 
tiếng  xấu  đồn  khắp,  lần  lượt  che  giấu  tội  lỗi  cho  nhau.  Các  Tỳ-kheo- 
ni  này  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại  tỷ,  các  cô  chớ  gần  gũi  sống 
chung,  cùng  nhau  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  cùng  nhau  che  tội. 
Nếu  các  cô  không  gần  gũi  sống  chung  thì  trong  Phật  pháp  được  tăng 
ích,  sống  an  lạc.  ”  Khi  Tỳ-kheo-ni  này  can  gián,  Tỳ-kheo-ni  kia,  kiên  trì 
không  bỏ.  Tỳ-kheo-ni  này  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  ấy.  Cho  đến 
ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt;  nếu  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni  kia  phạm  ba  pháp 
Tăng-già-bà-thi-sa,  cần  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Gần  gũi:  thường  cùng  nhau  vui  đùa,  thường  cùng  nhau  giỡn  cỢt, 
thường  cùng  nhau  nói  chuyện. 

Hạnh  ác:  tự  mình  trồng  bông,  trồng  cây,  dạy  người  trồng.  Tự  mình 
tưới  nước,  dạy  người  tưới.  Tự  mình  hái  hoa,  dạy  người  hái  hoa.  Tự  mình 
làm  tràng  hoa,  dạy  người  làm.  Tự  mình  dùng  chỉ  xâu,  dạy  người  xâu.  Tự 
mình  mang  đi,  dạy  người  mang  đi.  Tự  mình  cầm  tràng  hoa  đi,  dạy  người 
cầm  đi.  Tự  mình  lấy  chỉ  xâu  cầm  đi,  dạy  người  lấy  chỉ  xâu  cầm  đi.  Hoặc 
ở  trong  thôn  cùng  người,  cùng  nam  tử  đứng  ngồi  chung  chạ,  ăn  uống 
chung  một  đồ  đựng,  nói  cười,  vui  đùa,  tự  mình  ca  múa  hát  xướng,  hoặc 
người  khác  làm  mình  xướng  họa,  hoặc  nói  lôl,  hoặc  đánh  trông,  thổi  ống 
tiêu,  làm  tiếng  kêu  của  con  chim  tước,  hay  các  loài  chim,  hoặc  nhảy, 
hoặc  đi  khập  khểnh,  hoặc  thổi  địch,  hoặc  tự  uô"n  éo  thân  hình,  hoặc  thọ 
nhận  sự  ngắm  nghía  giỡn  chơi... 
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Tiếng  ác:  tức  lời  nói  xấu  đồn  khắp  bốn  phương,  không  chỗ  nào 
không  nghe. 

Tội:  che  dấu  các  tội  khác,  trừ  tám  pháp  Ba-la-di. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  ác,  tiếng  ác 
đồn  khắp,  cùng  nhau  che  tội  lỗi.  Các  Tỳ-kheo-ni  khác  nên  can  gián 
Tỳ-kheo-ni  này:  Các  đại  tỷ!  Các  cô  chớ  nên  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng 
nhau  làm  ác,  tiếng  ác  vang  khắp,  cùng  nhau  che  tội  cho  nhau.  Nếu,  các 
cô  không  cùng  nhau  gần  gũi  cùng  nhau  làm  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  thì  ở 
trong  Phật  pháp  được  tăng  ích,  sống  an  lạc.  Các  cô  nên  chấm  dứt  việc 
này,  đừng  để  cho  Tăng  phải  quở  trách  can  gián  mà  phạm  tội  trọng. 

Nếu  họ  nghe  lời  thì  tốt,  bằng  không  nghe  lời  thì  nên  tác  bạch.  Tác 
bạch  rồi  nên  nói:  Này  cô,  tôi  đã  tác  bạch  rồi,  còn  các  pháp  yết-ma  nữa. 
Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải  quở  trách  can  gián  mà  phạm 
trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tốt,  bằng  không  nghe  theo  lời  thì  nên  tác 
pháp  sơ  yết-ma.  Tác  pháp  sơ  yết-ma  rồi,  nên  nói  lại:  Nầy  cô,  tôi  đã  tác 
bạch  và  sơ  yết-ma  rồi,  còn  hai  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng 
để  Tăng  phải  quở  trách  can  gián,  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tôd,  bằng  không  nghe  theo  thì  tác  yết-ma  lần 
thứ  hai.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  rồi,  lại  nên  nói:  Nầy  cô,  tôi  đã  tác  bạch 
và  yết-ma  hai  lần  rồi,  còn  lại  một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc 
này,  đừng  để  Tăng  phải  quở  trách  can  gián  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  họ  nghe  theo  thời  tôd,  bằng  không  nghe  theo,  yết-ma  lần  thứ 
ba  xong,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Tác  bạch  xong,  hai  yết-ma,  rồi  bỏ 
thì  phạm  ba  Thâu-lan-giá. 

Bạch  xong,  một  yết-ma  rồi  bỏ  phạm  hai  Thâu-lan-giá.  Bạch  xong 
rồi  bỏ,  phạm  một  Thâu-lan-giá.  Chưa  bạch  xong,  bỏ  thì  phạm  Đột-kiết- 
la.  Trước  khi  chưa  bạch  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  hạnh  ác, 
tiếng  ác  đồn  đãi,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo  tùy  theo  đó  mà  phạm.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  khi  mới  bắt  đầu  nói  liền  bỏ;  hoặc  tác  pháp  quở 
trách  phi  pháp  biệt  chúng,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng, 
tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  hòa  hỢp  chúng,  phi  pháp  phi  luật  phi  Phật 
dạy  bảo  mà  quở  trách,  hoặc  tất  cả  không  quở  trách  can  gián.  Thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não  bức  bách. 
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15.  TÁN  TRỢ  ÁC  HÀNH^"^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  hai  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di  bị  Tăng  quở 
trách  can  gián  rồi,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-lan-nan-đà 
bảo  họ:  Hai  cô  nên  cùng  sống  với  nhau.  Tại  sao  vậy?  Vì  tôi  cũng  thấy 
các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  sống  với  nhau,  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh 
ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội  cho  nhau.  Chúng  Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo 
các  cô  sống  riêng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và 
Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà:  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và 
Bà-phả-di  pháp  quở  trách  can  gián  rồi,  tại  sao  các  cô  bảo  họ:  “Các  cô 
nên  cùng  ở  với  nhau.  Tại  sao  vậy?  Vì  tôi  cũng  thấy  các  Tỳ-kheo-ni  khác 
cùng  ở  với  nhau,  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp, 
che  tội  cho  nhau.  Chúng  Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sống  riêng.” 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn. 

Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
lục  quần  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả-di  tác  pháp  quở  trách 
can  gián,  tại  sao  các  cô  lại  bảo  họ:  “Các  cô  nên  cùng  ở  với  nhau.  Tại 
sao  vậy?  Vì  tôi  cũng  thấy  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  ở  với  nhau,  gần  gũi 
nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội  cho  nhau.  Chúng 
Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sông  riêng.”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Cho  phép  Tăng  Tỳ-kheo-ni  trao  cho  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ- 
kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  pháp  quở  trách  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Nên  can 
gián  như  vầy:  Trong  ni  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết- 
ma,  theo  sự  việc  trên  tac  bạch: 

-  Đại  tỷ  tăng,  xin  lắng  nghe!  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà  này,  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả- 
di  pháp  can  gián  quở  trách  mà  họ  lại  bảo:  “Các  cô  nên  cùng  sông  với 
nhau.  Tại  sao  vậy?  Vì  tôi  cũng  thâ"y  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  sống 
với  nhau,  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội 
cho  nhau.  Chúng  Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sống  riêng.”  Nếu 
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thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  trao  cho  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  pháp  quở  trách,  cho  bỏ  việc 
này,  nói:  “Các  cô  đừng  nói  như  vầy:  “Các  cô  đừng  sô"ng  riêng,  nên  sống 
chung.”  Cũng  đừng  nói:  “Tôi  cũng  thấy  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  sống 
với  nhau,  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội 
cho  nhau.  Chúng  Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sống  riêng.”  Nhưng 
chỉ  có  hai  Tỳ-kheo-ni  này  cùng  nhau  gần  gũi,  làm  hạnh  ác,  tiếng  xấu 
đồn  khắp,  che  tội  cho  nhau  chứ  không  có  cô  nào  nữa.  Nếu,  Tỳ-kheo-ni 
không  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp  thì  ở  trong 
Phật  pháp  mới  có  tăng  ích,  sông  an  lạc.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo- 
ni  Thâu-la-nan-đà  này,  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Tô-ma  và  Bà-phả- 
di  phép  can  gián  mà  họ  lại  bảo:  “Các  cô  nên  cùng  sống  với  nhau.  Tại 
sao  vậy?  Vì  tôi  cũng  thấy  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  sống  với  nhau,  gần 
gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội  cho  nhau.  Chúng 
Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sống  riêng.”  Nay  Tăng  trao  cho  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  pháp  quở  trách  cho  bỏ 
việc  này,  bảo:  “Các  cô  đừng  nói  như  vầy:  “Các  cô  đừng  sô"ng  riêng,  nên 
sống  chung.”  Cũng  đừng  nói:  “Tôi  cũng  thấy  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng 
sống  với  nhau,  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che 
tội  cho  nhau.  Chúng  Tăng  vì  thù  hận  nên  bảo  các  cô  sông  riêng.  ”  Nhưng 
chỉ  có  hai  Tỳ-kheo-ni  này  cùng  nhau  gần  gũi,  làm  hạnh  ác,  tiếng  xấu 
đồn  khắp,  che  tội  cho  nhau  chứ  không  có  cô  nào  nữa.  Nếu  Tỳ-kheo-ni 
không  gần  gũi  nhau,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp  thì  ở  trong 
Phật  pháp  có  Tăng  ích,  sống  an  lạc.” 

-  Các  đại  tỷ  nào  chấp  thuận  Tăng  vì  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ- 
kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  tác  pháp  quở  trách  can  gián  cho  bỏ  việc  này  thì 
im  lặng,  vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu.  (Yết-ma 
lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo- 
ni  Thâu-la-nan-đà  khiến  cho  bỏ  việc  này  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im 
lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  đã  vì  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà 
tác  pháp  can  gián  quở  trách  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  như  vậy,  Tăng  cũng  sẽ  tác  pháp  quở 
trách  cho  bỏ  việc  ấy  bằng  bạch  tứ  yết-ma  như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  cú  nghĩa,  cho 
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đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  Tăng  Tỳ-kheo-ni  vì  họ  tác  pháp  quở  trách, 
mà  Tỳ-kheo-ni  khác  dạy  họ  như  vầy:  “Các  cô  đừng  sống  riêng,  nên 
sống  chung  với  nhau.  Tôi  cũng  thấy  có  các  Tỳ-kheo-ni  khác  không 
sống  riêng;  cùng  sống  với  nhau,  cùng  làm  các  hạnh  ác,  tiếng  xấu  đồn 
khắp,  che  dấu  tội  cho  nhau.  Tăng  vĩ  không  bằng  lòng  các  cô  nên  bảo 
các  cô  sống  riêng.  ”  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại 
tỷ,  cô  đừng  bảo  các  Tỳ-kheo-ni  khác:  “Các  cô  đừng  sống  riêng.  Tôi 
cũng  thấy  có  các  Tỳ-kheo-ni  sống  với  nhau  làm  các  hạnh  ác,  tiếng 
xấu  đồn  khắp,  che  dấu  tội  cho  nhau.  Tăng  vĩ  không  bằng  lòng  các  cô 
nên  bảo  các  cô  sống  riêng.  ”  Nay  chỉ  có  hai  Tỳ-kheo-ni  này,  cùng  sống 
với  nhau,  cùng  làm  các  hạnh  ác,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  che  dấu  tội  cho 
nhau,  chớ  không  có  cô  nào  nữa.  Nếu  các  Tỳ-kheo-ni  này  sống  riêng  thì 
ở  trong  Phật  pháp  mới  tăng  ích,  sống  an  lạc.  ”  Khi  các  Tỳ-kheo-ni  này 
can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia,  kiên  trì  không  bỏ,  thì  các  Tỳ-kheo-ni  nên  ba 
lần  can  gián,  khiến  cho  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì 
tốt;  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni  này  phạm  ba  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa,  cần 
xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  cũng  như  trên. 

Khi  Tỳ-kheo-ni  nào  bị  Tăng  tác  pháp  quở  trách,  các  Tỳ-kheo-ni 
khác  bảo:  Các  cô  đừng  ở  riêng,  nên  ở  chung.  Tôi  cũng  thấy  các  Tỳ- 
kheo-ni  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  nhau  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp 
che  tội  cho  nhau.  Tăng  vì  không  bằng  lòng  các  cô  nên  bảo  các  cô  ở 
riêng.  Tỳ-kheo-ni  này  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  Đại  tỷ!  Cô  đừng 
bảo  các  Tỳ-kheo-ni:  “Các  cô  đừng  ở  riêng  nên  ở  chung.  Tôi  cũng  thấy 
các  Tỳ-kheo-ni  cùng  nhau  gần  gũi  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp 
che  tội  cho  nhau.  Tăng  vì  không  bằng  lòng  các  cô  nên  bảo  các  cô  ở 
riêng.”  Nay,  chỉ  có  hai  Tỳ-kheo-ni  này  chớ  không  có  cô  nào  nữa.  Các 
cô  cùng  nhau  gần  gũi,  cùng  làm  hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  che  tội 
cho  nhau.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  này  ở  riêng  thì  có  tăng  ích,  sông  an  lạc  trong 
Phật  pháp.  Nay,  các  cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  tăng  phải  quở  trách 
mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  thì  tốt,  bằng  không  nên  tác  bạch.  Tác  bạch  rồi  nên 
nói:  Đại  tỷ !  Tôi  đã  tác  bạch  rồi.  Còn  có  các  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc 
này. 
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Nếu  nghe  lời  thì  tô"t;  bằng  không,  nên  tác  pháp  yết-ma  lần  đầu. 
Tác  pháp  yết-ma  lần  đầu  nên  nói:  Tôi  đã  tác  bạch  và  tác  pháp  yết-ma 
lần  đầu  rồi,  còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để 
Tăng  phải  quở  trách,  lại  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tô"t;  bằng  không,  thì  tác  pháp  yết-ma  lần 
thứ  hai.  Tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  hai  xong,  nên  nói:  Này  cô !  Tôi  đã  tác 
bạch  yết-ma  lần  thứ  hai  rồi,  chỉ  còn  một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ 
việc  này,  đừng  để  cho  Tăng  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tốt;  bằng  không,  tác  bạch  yết-ma  lần  thứ 
ba  xong,  phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  xong  mà 
bỏ,  phạm  ba  Thâu-lan-giá.  Yết-ma  lần  thứ  nhất  xong  mà  bỏ  phạm  hai 
Thâu-lan-giá.  Tác  bạch  xong  mà  bỏ,  phạm  một  Thâu-lan-giá.  Bạch 
chưa  xong  mà  bỏ,  phạm  Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  dạy:  Các  cô 
đừng  ở  riêng.  Tôi  cũng  thấy  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  ở  chung,  cùng  làm 
hạnh  ác,  tiếng  ác  đồn  khắp,  cùng  che  tội  cho  nhau.  Tăng  vì  không  bằng 
lòng  các  cô  nên  bảo  các  cô  ở  riêng.  Tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  như  vậy,  khi  Tăng  trao  pháp  can  gián.  Có 
Tỳ-kheo  bảo:  Đừng  bỏ!  Lúc  quở  trách,  phạm  Thâu-lan-giá;  lúc  chưa 
quở  trách,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  bảo:  Đừng  bỏ!  Khi  quở 
trách,  phạm  Thâu-lan-giá;  chưa  quở  trách,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  khi  mới  nói  liền  bỏ;  hoặc  tác  pháp  quở  trách  phi 
pháp  biệt  chúng,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt 
chúng,  tợ  pháp  hòa  hỢp  chúng,  phi  pháp  phi  luật,  phi  Phật  dạy  bảo  mà 
quở  trách;  tất  cả  không  thành  quở  trách.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

16.  DỌA  Bỏ 

A.  DUYÊN  KHỎI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  chỉ  vì  một  việc  nhỏ  giận 
hờn  không  vui,  liền  nói  như  vầy:  Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không 
phải  chỉ  có  Sa-môn  Thích  tử  mà  còn  có  Sa-môn  Bà-la-môn  khác  tu 
phạm  hạnh.  Chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đẫu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
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kheo-ni:  Tại  sao  các  cô  chỉ  vì  một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui  liền 
nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn 
Thích  tử,  mà  còn  có  các  Sa-môn  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  hạnh.  Chúng 
tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Tại  sao  các  cô  chỉ  vì  một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui  liền  nói: 
“Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn  Thích 
tử,  mà  còn  có  các  Sa-môn  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  hạnh.  Chúng  tôi 
cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Cho  phép  Tăng  trao  cho  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  pháp  quở  trách, 
cho  bỏ  việc  này,  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Nên  quở  trách  như  vầy:  Trong 
chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  theo  sự  việc  trên 
tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này,  chỉ  vì 
một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui,  liền  vội  nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp, 
bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn  Thích  tử,  mà  còn  có  các  Sa- 
môn  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  hạnh,  chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu 
phạm  hạnh.”  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận, 
nay  Tăng  trao  cho  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  pháp  quở  trách,  bỏ  việc  này, 
nên  nói:  “Này  cô!  Chớ  nên  vì  một  việc  nhỏ  giận  hờn  không  vui,  liền 
nói  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  có  Sa-môn  Thích 
tử,  mà  còn  có  Sa-môn  Bà-la-môn  khác  cũng  tu  phạm  hạnh,  chúng  tôi  có 
thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  chỉ  vì 
một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui  liền  vội  nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp, 
bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn  Thích  tử,  mà  còn  có  các  Sa- 
môn  của  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  hạnh,  chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó 
tu  phạm  hạnh.”  Nay  Tăng  trao  cho  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  pháp  quở 
trách,  bỏ  việc  â"y.  Nói  rằng,  “Đại  tỷ,  chớ  nên  vì  một  việc  nhỏ,  giận  hờn 
không  vui,  liền  vội  nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ 
riêng  có  Sa-môn  Thích  tử,  mà  còn  có  các  Sa-môn  của  Bà-la-môn  khác 
tu  phạm  hạnh,  chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”  Các  đại  tỷ 
nào  châp  thuận  Tăng  tác  pháp  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  cho  bỏ 
việc  này,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần 
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thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  pháp  quở 
trách,  cho  bỏ  việc  này  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được 
ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  tác  pháp  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cho  bỏ  việc  này, 
bằng  bạch  tứ  yết-ma  như  vậy  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  như  vậy.  Tăng  cũng  sẽ  trao  cho  pháp 
quở  trách  bằng  bạch  tứ  yết-ma  như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chỉ  vì  một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui,  bèn  vội 
nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn 
Thích  tử  mà  thôi,  còn  có  các  Sa-môn  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  hạnh. 
Chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.  ”  Các  Tỳ-kheo-ni  nên 
can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Đại  tỷ,  đừng  chỉ  Vỉ  một  việc  nhỏ,  giận  hờn 
không  vui,  bèn  vội  nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải 
chỉ  riêng  có  Sa-môn  Thích  tử  mà  thôi,  còn  có  các  Sa-môn  Bà-la-môn 
khác  tu  phạm  hạnh.  Chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.  ” 
Các  Tỳ-kheo-ni  khi  can  gián  mà  Tỳ-kheo-ni  kia  kiên  trì  không  bỏ;  các 
Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  ấy.  Cho  đến  ba  lần  can 
gián,  bỏ  thì  tốt.  Nếu  không  bỏ,  Tỳ-kheo-ni  phạm  ba  pháp  Tăng-già- 
bà-thi-sa,  cần  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  chỉ  vì  một  việc  nhỏ,  giận  hờn  không  vui  bèn  vội 
nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có  Sa-môn 
Thích  tử  mà  thôi,  còn  có  các  Sa-môn  của  Bà-la-môn  khác  tu  phạm  ha¬ 
nh,  chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”  Tỳ-kheo-ni  này  can 
gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  Đại  tỷ!  Cô  đừng  vì  một  việc  nhỏ  giận  hờn  không 
vui,  vội  nói:  “Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ  riêng  có 
Sa-môn  Thích  tử  mà  thôi,  còn  có  các  Sa-môn  của  Bà-la-môn  khác  cũng 
tu  phạm  hạnh,  chúng  tôi  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh.”  Cô  nên  bỏ  việc 
này  đừng  để  Tăng  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  bạch.  Tác  bạch  rồi,  nên 
nói:  Tôi  đã  bạch  rồi,  còn  các  pháp  yết-ma  nữa,  cô  nên  bỏ  việc  này, 
đừng  để  Tăng  phải  quở  trách,  mà  phạm  trọng  tội. 
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Nếu  nghe  theo  thì  tô"t;  bằng  không,  nên  tác  pháp  yết-ma  thứ  nhất. 
Tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  nhất  rồi,  nên  nói:  Tôi  đã  tác  bạch  và  tác  yết- 
ma  lần  thứ  nhất  rồi,  còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng 
để  Tăng  phải  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tốt;  bằng  không,  nên  tác  yết-ma  lần  thứ  hai.  Tác 
yết-ma  lần  thứ  hai  rồi,  cũng  nên  nói:  Tôi  đã  tác  bạch  và  tác  hai  pháp 
yết-ma  rồi,  còn  một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để 
Tăng  phải  quở  trách,  lại  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  lời  thì  tốt;  bằng  không,  tác  yết-ma  lần  thứ  ba  xong, 
phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  hai  xong  mà  bỏ, 
phạm  ba  Thâu-lan-giá.  Tác  yết-ma  lần  thứ  nhất  xong  mà  bỏ,  phạm 
hai  Thâu-lan-giá.  Tác  bạch  xong  mà  bỏ,  phạm  một  Thâu-lan-giá.  Bạch 
chưa  xong,  Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  vì  một  việc  nhỏ  giận  hờn, 
không  vui,  bèn  vội  nói:  Tôi  bỏ  Phật,  bỏ  Pháp,  bỏ  Tăng.  Không  phải  chỉ 
riêng  có  Sa-môn  Thích  tử  mà  thôi,  còn  có  các  Sa-môn  của  Bà-la-môn 
khác  tu  phạm  hạnh.  Chúng  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  tu  phạm  hạnh;  tất  cả 
đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  khi  mới  nói  liền  bỏ.  Hoặc  phi  pháp  biệt  chúng 
quở  trách,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng, 
tợ  pháp  hòa  hỢp  chúng  quở  trách.  Phi  luật  phi  Phật  dạy  bảo  quở  trách. 
Hoặc  tất  cả  không  tác  pháp  quở  trách.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

17.  VU  TĂNG  THIÊN  VỊ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cù-sư-la,  tại  Câu-thiệm-di.  Bấy 
giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  tên  Hắc,®'  ưa  gây  gổ.  Sau  khi  không  khéo  ghi  nhớ 
tránh  sự,®^  bèn  giận  hờn  nói:  Tăng  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi, 
có  bất  minh. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Hắc:  Tại  sao 
cô  ựa  gây  gổ;  khi  không  khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng 


680.  Pali,  biệt  giới  8. 

681.  Hắc  H,  Pali:  Candakali. 

682.  Bất  thiện  ức  trì  tránh  sự.  Nghĩa  là,  bị  đuôi  lý,  mỗi  khi  có  sự  gây  gổ.  Pali:  adhikarane 
paccăkată,  bị  cự  tuyệt  trong  khi  có  tránh  sự.  Giải  thích:  paccăkată  năma  parăjită  vuccati,  bị  cự 
tuyệt,  nghĩa  là  bị  thua. 
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CÓ  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.”? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Hắc: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  cô  ưa  gây  gổ;  khi  không  khéo  ghi  nhớ  tránh 
sự,  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất 
minh.”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo-ni  Hắc  tác  pháp  quở 
trách  cho  bỏ  việc  này,  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  Hắc  này,  ưa  gây  gổ, 
không  khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên 
vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  ”  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  (Hắc)...  pháp  quở 
trách  cho  bỏ  việc  này.  Nói  rằng,  “Đại  tỷ!  Cô  đừng  ưa  gây  gổ,  không 
khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên  vị,  có 
giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  ”  Chính  nơi  cô  có  thiên  vị,  có  giận  hờn, 
có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.”  Đây  là  lời  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng  nghe  cho!  Tỳ-kheo-ni  Hắc  này  ưa  gây  gổ,  không 
khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên  vị, 
có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.”  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni 
(Hắc)...  pháp  quở  trách  cho  bỏ  việc  này.  “Này  cô!  Cô  đừng  ưa  gây  gổ, 
không  khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên 
vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.”  Chính  nơi  cô  có  thiên  vị,  có 
giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.”  Các  đại  tỷ  nào  chấp  nhận  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo-ni  pháp  quở  trách  cho  bỏ  việc  này  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất,  (lần  thứ  hia,  lần  thứ 
ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Hắc  pháp  quở  trách  cho  bỏ 
việc  này  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  tôi  ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  Hắc  pháp  quở  trách,  bằng  pháp  bạch  tứ 
yết-ma  rồi,  bạch  với  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  dùng  nhân  duyên  này 
bạch  lên  Đức  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  như  thế  này,  Tăng  Tỳ-kheo  ni  cũng  sẽ 
trao  cho  pháp  bạch  tứ  yết-ma  quở  trách  như  vậy. 
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-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  sau: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau 
đó  bèn  giận  hờn  nói:  “Tăng  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có 
bất  minh.  ”  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  “Này  cô!  Cô 
đừng  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhớ  tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn  nói: 
“Tăng  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  ”  Chính  nơi  cô 
có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh.  ” 

Khi  các  Tỳ-kheo-ni  can  gián  mà  Tỳ-kheo-ni  kia  kiên  trì  không  bỏ, 
các  Tỳ-kheo-ni  nên  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tốt.  Nếu  không  bỏ,  Tỳ-kheo- 
ni  ấy  phạm  ba  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa,  cần  xả  trí. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Gây  gổ:®*^  có  bốn  loại:  Ngôn  tránh,  mích  tránh,  phạm  tránh,  và  sự 

tránh. 

Tăng:  đồng  nhất  yết-ma,  đồng  nhất  thuyết  giới. 

Tỳ-kheo-ni  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhớ,  gây  gổ  xong  lại  giận 
hờn  nói:  Tăng  có  ái  có  nhuế  có  bố  có  si.  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián 
Tỳ-kheo-ni  kia:  Đại  tỷ!  Cô  chớ  nên  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhớ 
tránh  sự,  sau  đó  bèn  giận  hờn,  nói  “Tăng  có  thiên  vị,  có  thù  nghịch,  có 
sỢ  hãi,  có  bất  minh.  ”  Mà  sự  thật,  Tăng  không  có  thiên  vị,  không  có  thù 
nghịch,  không  có  sỢ  hãi,  không  có  bất  minh.  Này  cô,  nên  bỏ  việc  này, 
đừng  để  tăng  phải  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Cô  ấy  nghe  theo  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  bạch.  Tác  bạch 
xong,  nên  nói:  Tôi  đã  tác  bạch  xong,  còn  các  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên 
bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  phải  quở  trách,  mà  phạm  trọng  tội. 

Cô  ấy  nghe  theo  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  pháp  yết-ma  lần  thứ 
nhất.  Yết- ma  lần  thứ  nhất  xong,  nên  nói:  Tôi  đã  tác  yết-ma  lần  thứ  nhất 
rồi,  còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  tăng  phải 
quở  trách,  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  cô  ấy  nghe  theo  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  yết-ma  lần  thứ 
hai.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  xong,  cũng  phải  nói:  Tôi  đã  tác  pháp  yết-ma 
lần  thứ  hai  rồi,  còn  lại  một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng 
để  Tăng  phải  quở  trách,  mà  phạm  trọng  tội. 

Cô  ấy  nghe  theo  thì  tốt.  Bằng  không,  tác  yết-ma  lần  thứ  ba  xong, 
phạm  Tăng-già-bà-thi-sa.  Yết-ma  lần  thứ  hai  xong  mà  bỏ,  phạm  ba 


683.  Hán:  đấu  tránh  niặ.  Pali:  adhikarana,  tránh  sự,  có  4. 
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Thâu-lan-giá.  Yết-ma  lần  thứ  nhất  xong  mà  bỏ,  phạm  hai  Thâu-lan- 
giá.  Bạch  xong  mà  bỏ,  phạm  một  Thâu-lan-giá.  Bạch  chưa  xong  mà  bỏ, 
phạm  Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhớ 
tránh  sự,  sau  đó  lại  giận  hờn,  nói:  “Tăng  có  ái  có  nhuế có  bô" có  si,”  tâ"t 
cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  ưa  đâu  tranh,  khi  Tăng  trao  cho  pháp  yết-ma  quở 
trách,  Tỳ-kheo  bảo:  “Đừng  bỏ!”  Nếu  Tăng  đã  tác  pháp  quở  trách,  (Tỳ- 
kheo  â"y)  phạm  Thâu-lan-giá;  chưa  quở  trách,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  bảo:  đừng  bỏ!  Tăng  quở  trách  rồi,  (Tỳ-kheo-ni  â"y)  phạm 
Thâu-lan-giá;  chưa  quở  trách  phạm  Đột-kiết-la.  Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni,  dạy  người  khác  bảo:  đừng  bỏ!  Tâ"t  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ -kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Khi  mới  nói  liền  bỏ.  Hoặc  quở  trách  phi  pháp  biệt 
chúng,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng, 
phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp 
hòa  hiệp  chúng,  phi  pháp  phi  luật  phi  Phật  dạy  bảo.  Hoặc  tâ"t  cả  không 
tác  pháp  quở  trách  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới; 
người  si  cuồng,  loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


□ 
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PHẦN  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 

Chương  III:  NÓI  VỀ  30  PHÁP  NI-TÁT-KỲ  Ba-dật-đề®'4 

A.  THÔNG  GIỚP'5 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đem  những  nhân  duyên  này®^®  tập 
hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  ưụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

ĐIỀUI 

Tỳ-kheo-ni  nào,  y  đã  xong,  y  ca-thi-na  đã  xả,  cất  chứa  y  dư  trong 
mười  ngày  không  tịnh  thí  được  phép  chứa.  Nếu  quá,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật- 
đề.* 

ĐIỀU  2 

Tỳ-kheo-ni  nào,  y  đã  xong,  y  ca-thi-na  đã  xả,  lìa  một  trong  năm  y 
ngủ  đêm  chỗ  khác,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.  Trừ  tăng  yết-ma.*'’** 

ĐIỀU  3 

Tỳ-kheo-ni  nào,  y  đã  xong,  y  ca-thi-na  đã  xả,  nếu  được  vải  phi 
thời,  cần  thì  nhận.  Nhận  xong  nhanh  chóng  may  thành  y.  Đủ  thì  tốt; 
không  đủ  thì  đưỢc  phép  chứa  một  tháng.  Vì  chờ  cho  đủ  vậy.  Nếu  chứa 
quá  hạn,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 


684.  Bản  Hán:  T22nl428,  tr.727b29.  Ngũ  phần  12:  T22nl421,  tr.83al3.  Tăng  kỳ  37:  T22nl425, 
tr.524b04.  Thập  tụng  43:  T23nl435,  tr.313b05.  Pali,  Vin.iv.  243. 

685.  Tứ  phần:  30  điều,  18  thông  giới.  Duyên  khởi,  giới  tướng,  và  các  giải  thích,  xem  các  điều 
liên  hệ  trong  Phần  I,  Ch.  iv  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.-  Những  điều  thuộc  thông  giới  có  đánh  dấu 
hoa  thị  (*).  -  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ,  Thập  tụng:  30  điều.  Căn  bản:  33  điều.  Pali,  30  điều,  18  thông 
giđi 

686.  Duyên  khởi  các  thông  giới,  như  Tỳ-kheo. 

687.  Phần  I,  Ch.  iv  Ni-tát-kỳ  1 

688.  nt.  Ni-tát-kỳ  2 

689.  nt.  Ni-tát-kỳ  3 
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ĐIỀU  4 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xin  y  từ  cư  sĩ  hay  vỢ  cư  sĩ  không  phải  thân  quyến, 
Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  y  bị  cướp,  y  bị  mất,  y  bị 
cháy,  y  bi  nước  cuô"n.  Đây  gọi  là  trường  hỢp  đặc  biệt.* 

ĐIỀU  5 

Tỳ-kheo-ni  nào,  y  bị  cướp,  y  bị  mất,  bị  cháy,  y  bị  nước  cuốn  trôi. 
Nếu  cư  sĩ  hay  vỢ  cư  sĩ  không  phải  bà  con  thân  quyến  đem  cho  nhiều  y, 
yêu  cầu  tùy  ý  nhận,  Tỳ-kheo-ni  ấy  nên  biết  đủ  để  nhận  y.  Nếu  nhận 
quá,  Ni-tật-kỳ  Ba-dật-đề.*®' 

ĐIEU  6 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  cư  sĩ  hay  vỢ  cư  sĩ  vì  Tỳ-kheo-ni  để  dành  tiền 
sắm  y,  nghĩ:  “Mua  y  như  thế  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên  như  thế.  ”  Tỳ-kheo- 
ni  ấy  trước  không  được  yêu  cầu  tùy  ý  mà  đến  nhà  cư  sĩ,  nói  như  vầy: 
“Lành  thay  cư  sĩ,  nên  vì  tôi  để  dành  số  tiền  thì  sắm  y  như  vậy,  như  vậy 
cho  tôi.”  Vì  muốn  đẹp.  Nếu  nhận  được  y,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  7 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nếu  có  hai  nhà  cư  sĩ,  hay  vỢ  cư  sĩ  để  dành  tiền 
sắm  y  cho  Tỳ-kheo-ni,  nói  rằng,  “Chúng  ta  để  dành  tiền  sắm  y  như  thế 
cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên  như  thế.”  Tỳ-kheo-ni  ấy,  trước  chưa  nhận  được 
sự  yêu  cầu  tùy  ý  mà  đến  hai  nhà  cư  sĩ,  nói  như  vầy:  “Lành  thay  cư  sĩ,  đã 
để  dành  tiền  sắm  y  như  thế  như  thế  cho  tôi,  hãy  chung  lại  làm  thành  một 
y.”  Vì  muốn  đẹp.  Nếu  nhận  được  y,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  8 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hoặc  vua,  hoặc  đại  thần,  hoặc  Bà-la-môn,  hoặc 
cư  sĩ  hay  vỢ  cư  sĩ,  sai  sứ  mang  tiền  sắm  y  đến  Tỳ-kheo-ni,  bảo:  “Hãy 
mang  sô"  tiền  sắm  y  như  thế  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên  như  thế.”  người  sứ 
ấy  đến  chỗ  Tỳ-kheo-ni  nói:  “A-di,  nay  tiền  sắm  y  này  được  gởi  đến 
cô.  Cô  hãy  nhận.”  Tỳ-kheo-ni  â"y  nên  nói  với  sứ  giả:  “Tôi  không  được 
phép  nhận  tiền  may  y  này.  Khi  nào  cần  y  hỢp  thời  và  thanh  tịnh,  tôi  sẽ 
nhận.”  Người  sứ  này  có  thể  hỏi  Tỳ-kheo-ni:  “A-di  có  người  châ"p  sự 
không? ”Tỳ-kheo-ni  cần  y  nên  nói:  “Có”,  và  chỉ  một  tịnh  nhân  Tăng- 
già-lam,  hay  một  ưu-bà-di,  nói:  “Đó  là  người  chấp  sự  của  Tỳ-kheo-ni, 
thường  châ"p  sự  cho  Tỳ-kheo-ni.”  Bây  giờ,  sứ  giả  đi  đến  chỗ  người  chấp 


690.  nt.  Ni-tát-kỳ  6 

691.  nt.  Ni-tát-kỳ  7 

692.  nt.  Ni-tát-kỳ  8. 

693.  nt.  Ni-tát-kỳ  9. 
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Sự  trao  số  tiền  sắm  y,  rồi  trở  lại  chỗ  Tỳ-kheo-ni,  nói  như  vầy:  “A-di,  tôi 
đã  trao  tiền  sắm  y  cho  người  chấp  sự  mà  cô  đã  chỉ.  A-di,  khi  nào  cần 
hãy  đến  người  ấy,  sẽ  được  y.” 

Tỳ-kheo-ni  khi  cần  y,  sẽ  đến  chỗ  người  chấp  sự,  hoặc  hai  lần, 
hoặc  ba  lần  khiến  cho  nhớ  lại,  bằng  cách  nói:  “Tôi  cần  y .  ”  Hoặc  hai  lần, 
hoặc  ba  lần  như  vậy,  khiến  cho  nhớ  lại.  Nếu  nhận  được  y  thì  tô"t;  bằng 
không,  thì  bốn  lần,  năm  lần,  sáu  lần  đứng  im  lặng  trước  người  ấy.  Nếu 
bốn  lần,  năm  lần,  sáu  lần  đứng  im  lặng  trước  người  ấy  mà  được  y  thì  tốt. 
Bằng  không  được  y,  mà  cố  cầu  quá  thời  hạn  ấy,  nếu  được  y,  Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề.  Nếu  không  được  y,  tự  mình  hoặc  sai  người  đến  chỗ,  người 
xuất  tiền  sắm  y,  nói:  “Ngài  trước  kia  đã  sai  sứ  mang  tiền  sắm  y  cho  Tỳ- 
kheo-ni  tên  như  vậy.  Nhưng  cuối  cùng  Tỳ-kheo-ni  ấy  không  nhận  được 
y.  Ngài  nên  đến  lấy  lại  tiền,  đừng  để  mất.”  Như  vậy  là  hỢp  thức.* 

ĐIỀU  9 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  mình  nhận  lấy  vàng  bạc  hoặc  tiền  hay  dạy 
người  lấy^,  hoặc  dùng  miệng  để  nhận,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 

ĐIEU  10 

Tỳ-kheo-ni  nào,  kinh  doanh  tài  bảo  dưới  mọi  hình  thức,  Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đệ.* 

ĐIỀU  11 

Tỳ-kheo-ni  nào,  kinh  doanh  mậu  dịch  dưới  mọi  hình  thức,  Ni-tát- 
kỳ  Ba-dậTđề.* 

ĐIỀU  12 

Tỳ-kheo-ni  nào,  Tỳ-kheo  nào,  chứa  bát  trám  dưới  năm  chỗ  không 
chảy  rỉ,  mà  tìm  xin  bát  mới,  vì  muôn  đẹp,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nên  đến  trong  Tăng  để  xả,  lần  lượt  cho  đến  lấy  cái 
bát  tối  hạ  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  này,  nói  rằng,  “Cô  hãy  thọ  trì  bát  này  cho 
đến  khi  vỡ.”  Đó  là  điều  hỢp  thức.* 

ĐIỀU  13 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  mình  xin  chỉ  sỢi,  khiến  thợ  dệt  không  phải  thân 
quyến  dệt  y,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 


694.  nt.  Ni-tát-kỳ  10. 

695.  nt.  Ni-tát-kỳ  18. 

696.  nt.  Ni-tát-kỳ  19 

697.  nt.  Ni-tát-kỳ  20. 

698.  nt.  Ni-tát-kỳ  22 

699.  nt.  Ni-tát-kỳ  23 
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ĐIỀU  14 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  cư  sĩ  hay  vỢ  cư  sĩ  khiến  thợ  dệt  vì  Tỳ-kheo-ni 
dệt  y.  Tỳ-kheo-ni  này,  trước  chưa  được  yêu  cầu  tùy  ý  liền  đến  chỗ  thợ 
dệt  nói:  “Y  này  vô"n  làm  cho  tôi.  Hãy  dệt  cho  tôi  thật  hết  sức  khéo, 
khiến  cho  rộng,  dài,  bền  chắc,  tề  chỉnh  đẹp,  tôi  sẽ  trả  công  cho  ít 
nhiều.”  Tỳ-kheo-ni  ấy  trả  công,  dù  chỉ  đáng  giá  một  bữa  ăn,  nếu  được 
y,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.*™° 

ĐIỀU  15 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trước  đã  cho  y  cho  Tỳ-kheo-ni  rồi,  sau  vì  giận 
hờn,  tự  mình  đoạt  lại,  hoặc  bảo  người  đoạt  lại,  nói:  “Hãy  trả  y  lại  tôi. 
Tôi  không  cho  cô.”  Nếu  Tỳ-kheo-ni  kia  trả  y  lại,  Tỳ-kheo-ni  này  nhận 
lấy  y,  Ni-tót-kỳ  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  16 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  bệnh,  các  loại  thuốc  dư  tàn  như  tô,  du,  sanh  tô, 
mật,  thạch  mật.  Trong  thời  gian  bảy  ngày  được  phép  dùng,  nếu  quá  bảy 
ngày  còn^dùng  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

ĐIỀU  17 

Tỳ-kheo-ni  nào,  còn  mười  ngày  nữa  mới  mãn  ba  tháng  hạ,  nếu 
nhận  đưỢc  y  cấp  thí,  Tỳ-kheo-ni  biết  đó  là  y  cấp  thí  thì  nên  thọ.  thọ  rồi, 
chỉ  chứa  cho  đến  thời  của  y.  Nếu  chứa  quá,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  18 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  vật  của  Tăng  mà  xoay  về  cho  mình,  Ni-tát- 
kỳ  Ba-dật-đề.* 

B.  BẤT  CỘNG  GIỚI 

ĐIỀU  19  “ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  có  đàn-việt.  Sáng 
sớm,  cô  đắp  y  mang  bát  đến  nhà  người  đàn-việt,  nói: 

-  Tôi  cần  váng  sữa™'’. 

Người  đàn-việt  nói: 


700.  nt.  Ni-tát-kỳ  24. 

701.  nt.  Ni-tát-kỳ  25. 

702.  nt.  Ni-tát-kỳ  28. 

703.  nt.  Ni-tát-kỳ  30. 

704.  Bản  Hán,  hết  quyển  23 

705.  Pali,  Niss.  4,  Vin.iv  248;  Cf.  Niss.  5,  Vin.iv  249.  Ngũ  phần:  điều  18.  Thập  tụng:  điều  25. 

706.  Hán:  tô  tơ  Bí.  Pali,  Thullanandă  bịnh,  cần  thục  tô  tức  bơ  lỏng  (sappina). 
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-  Được! 

Và  liền  mua  váng  sữa  về  cho. 

Lúc  mua  váng  sữa  đem  về  cô  ni  lại  nói: 

-  Tôi  không  cần  váng  sữa  mà  cần  dầu. 

Đàn-việt  nói: 

-  Cũng  được! 

Đàn-việt  liền  đến  nhà  bán  váng  sữa  nói: 

-  Tôi  không  cần  váng  sữa  mà  cần  dầu. 

Nhà  buôn  nói: 

-  Tôi  phải  bày  ra  phép  mua  váng  sữa  để  nhận  váng  sữa  của  ông. 
Rồi  bày  ra  phép  mua  dầu  để  lấy  dầu  cho  ông. 

Vì  vậy,  người  đàn-việt  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  biết  nhàm  chán,  không  biết  đủ,  không  biết  hổ 
thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp,  cần  dầu  lại  đòi  sữa,  cần 
sữa  lại  đòi  dầu.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Nếu  cần  sữa  cứ  nói  cần 
sữa,  cần  dầu  cứ  nói  dầu.  Nếu  cần  cái  gì  thì  cứ  nói  cái  đó  chứ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan- 
đà:  Sao  cô  cần  váng  sữa  lại  đòi  dầu,  cần  dầu  lại  đòi  váng  sữa? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Đức  Phật.  Đức  Phật  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  cô  cần  sữa  lại  đòi  dầu,  cần  dầu  lại  đòi  sữa? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cần  vật  này  lại  đòi  vật  kia,™^  Ni-tát-kỳ  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Cần  vật  này  lại  đòi  vật  kia:  xin  váng  sữa  rồi  lại  xin  dầu;  đòi  dầu 


707.  Ngũ  phần:  ...  xin  được  vật  này  rồi,  không  dùng.  Lại  xin  vật  khác.  Thập  tụng: ...  đã  xin  được 
cái  này  rồi,  lại  xin  thêm  cái  khác. 
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rồi  lại  đòi  váng  sữa.  Hoặc  cầu  vật  khác  cũng  như  vậy.  Tỳ-kheo-ni  muôn 
vật  này  lại  đòi  vật  kia,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  ni  Tăng,  hoặc  nhiều  người,  hoặc  một 
người,  không  được  xả  biệt  chúng,  xả  không  thành  xả,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Khi  xả,  phải  đến  trong  Tăng,  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
kính  lễ  dưới  chân  Tăng  rồi,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  nghe  cho!  Tôi  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  cần  vật  này 
lại  xin  vật  kia,  phạm  xả  đọa,  nay  xả  cho  Tăng. 

Xả  rồi  nên  sám  hối.  Người  nhận  sám  phải  tác  bạch  trước  khi  nhận. 
Văn  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  đòi  vật  này  rồi 
lại  đòi  vật  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả  cho  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp 
đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  tôi  nhận  sự  sám  hối  của  Tỳ-kheo-ni  này. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  rồi,  khi  nhận  sự  sám  hôl  của  đượng  sự  nên  nói: 

-  Cô  nên  tự  trách  tâm  mình. 

Đương  sự  trả  lời: 

-  Xin  vâng. 

Tỳ-kheo-ni  Tăng  nên  hoàn  lại  vật  xả  của  Tỳ-kheo-ni  này  liền, 
bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  theo  diễn  tiến  như  vầy:  Trong  Tăng  nên  sai 
một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...,  đòi  vật  này 
rồi  lại  đòi  vật  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả  cho  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  đem  vật  xả  của  Tỳ-kheo-ni  này 
hoàn  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  này  có  tên  là...,  đòi  vật 
này  rồi  lại  đòi  vật  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả  cho  Tăng.  Tăng  đem  vật 
xả  này  trả  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  Các  đại  tỉ  nào  đồng  ý  Tăng  trả 
lại  vật  xả  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trả  lại  vật  xả  cho  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  rồi. 
Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Vật  xả  rồi  không  trả  lại,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  khi  trả  lại,  có 
người  bảo  “Đừng  trả,”  người  ấy  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  không  trả  lại 
mà  chuyển  làm  tịnh  thí,  hoặc  sai  cho  người, hoặc  cố  làm  cho  hư  hoại, 


708.  Pali  (Cf.  Vin.iv  243):  vissajjati,  đem  gởi  tặng  (cho  người  khác). 
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hoặc  đem  đô"t,  hoặc  làm  phi  vật  dụng,  hoặc  dùng  thường  xuyên™'^,  tất  cả 
phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  cần  sữa  nói  sữa,  cần  dầu  nói  dầu;  cần  vật 
gì  nói  vật  ấy;  hoặc  từ  nơi  bà  con  mà  yêu  cầu,  từ  nơi  người  xuất  gia  mà 
yêu  cầu,  hoặc  mình  vì  người  khác,  người  khác  vì  mình  mà  yêu  cầu,  hay 
không  đòi  mà  được,  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  20 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo-ni  thuyết  giới  giữa  đất  trông, 
có  một  cư  sĩ  thấy  hỏi: 

-  Thưa  A-di,  tại  sao  thuyết  giới  nơi  đất  trông?  Không  có  nhà  thuyết 
giới  hay  sao? 

Chư  ni  trả  lời: 

-  Không. 

Cư  sĩ  thưa: 

-  Nếu  có  cung  cấp  phương  tiện,  có  thể  cất  nhà  thuyết  giới  được 
không? 

Chư  ni  nói: 

-  Được. 

Cư  sĩ  liền  cung  cấp  vật  dụng  để  xây  nhà  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  bèn  khởi  ý  nghĩ:  Chúng  ta  gặp  ngày 
thuyết  giới  có  thể  tìm  chỗ  ngồi  để  thuyết  giới,  chứ  y  phục  khó  có  thể  có 
đưỢc  đầy  đủ  năm  y.  Nay  ta  nên  đem  vật  này  đổi  lấy  y,  cùng  chia  cho 
nhau  thì  hơn.  Họ  liền  đem  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau. 

Sau  đó,  các  Tỳ-kheo-ni  vẫn  thuyết  giới  nơi  đất  trống,  cư  sĩ  thấy 
hỏi: 

-  Tại  sao  các  cô  vẫn  thuyết  giới  nơi  đất  trông?  Không  có  nhà 
thuyết  giới  sao? 

Chư  ni  nói: 

-  Không  có. 

Cư  sĩ  hỏi: 

_ -  Trước  đây,  tôi  đã  cúng  vật  liệu  để  cất  nhà  thuyết  giới  rồi.  Các 


709.  Vì  muôn  cho  hư  nhanh 
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CÔ  đem  làm  gì? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Chúng  tôi  nghĩ,  đến  ngày  thuyết  giới  chúng  tôi  tìm  chỗ  ngồi 
thuyết  cũng  được.  Còn  y  phục,  khó  có  đủ  năm  y,  nên  chúng  tôi  đem 
vật  liệu  đổi  lấy  y.  Chúng  tôi  đã  đem  vật  liệu  đi  đổi  lấy  y,  rồi  chia  cho 
nhau. 

Cư  sĩ  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  tàm  quý,  thọ  nhận  không  nhàm  chán. 
Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 
Đem  vật  liệu  tôi  cúng  để  cất  nhà  thuyết  giới  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau. 
Làm  như  tôi  không  biết  y  phục  khó  có  đủ  năm  y.  Đức  Phật  dạy,  phước 
điền  thứ  nhất  là  xây  cất  phòng  xá  cúng  dường  cho  tứ  phương  Tăng  kia 
mà! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Sao  cư  sĩ 
cúng  vật  liệu  để  cất  nhà  thuyết  giới,  các  cô  lại  đem  đổi  lấy  y  chia  cho 
nhau? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Các  Tỳ-kheo-ni,  sao  cư  sĩ  cúng  vật  liệu  để  xây  cất  nhà 
thuyết  giới,  các  cô  lại  đem  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia  rồi 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  vật  được  đàn-việt  cúng  Tăng  để  làm  việc 
này,  đem  làm  việc  kia™,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Dùng  vật  thí  cho  Tăng  mà  làm  việc  khác:  vật  thí  để  làm  nhà  thuyết 
giới  lại  đem  may  y;  vật  thí  may  y  lại  đem  làm  nhà  thuyết  giới;  vật  cúng 


710.  Cf.  Ngũ  phần,  Ni-tát-kỳ  25:  ...vì  Tăng...  xin  từ  một  cư  sỹ...  Thập  tụng:  ...vì  Tăng,  xin  để  làm 
viêc  này,  đem  dùng  vào  việc  khác 
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chỗ  này  đem  dùng  chỗ  khác. 

Vật  của  Tăng,  vật  vì  Tăng,  vật  thuộc  Tăng: 

-  Vật  của  tăng:  vật  đã  hứa  cho  Tăng. 

-  Vật  vì  Tăng:  vật  vì  Tăng  làm  mà  chưa  hứa  cho  Tăng. 

-  Vật  thuộc  Tăng:  vật  đã  hứa  cho  Tăng,  đã  xả  cho  Tăng. 

Tỳ-kheo-ni  biết  đàn-việt  cúng  cho  Tăng  để  làm  việc  này,  đem 

dùng  vào  việc  khác,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng,  hoặc  nhiều  người,  hoặc  một  người, 
không  đưỢc  xả  biệt  chúng.  Nếu  xả  không  thành  xả,  phạm  Đột-kiết-la. 

Khi  xả  cho  Tăng,  đương  sự  phải  đến  giữa  Tăng,  trống  vai  bên  hữu, 
cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Thượng  tọa,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chắp  tay  thưa: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  tôi,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  đem  vật  cúng 
cho  Tăng  để  làm  việc  này,  dùng  vào  việc  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả 
cho  tăng. 

Xả  rồi  phải  sám  hối.  Người  thọ  sám  phải  tác  bạch  trước,  sau  đó 
mới  thọ.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...,  vật  cúng  cho 
Tăng  để  làm  việc  này  lại  đem  dùng  vào  việc  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả 
cho  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay 
tôi  nhận  sự  sám  hối  của  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Bạch  như  vậy  rồi,  sau  đó  mới  nhận  sự  sám  hối.  Khi  nhận  sự  sám 
hôl  nên  nói  với  người  kia: 

-  Cô  hãy  tự  trách  tâm  mình. 

Người  kia  thưa: 

-  Xin  vâng. 

Tăng  nên  trả  lại  y  cho  Tỳ-kheo-ni  này  liền,  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma  như  vầy:  Trong  tăng  nên  sai  một  vị  có  thể  tác  pháp  yết-ma,  theo 
sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...,  đem  vật  cúng 
cho  Tăng  để  làm  việc  này  lại  dùng  vào  việc  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả 
cho  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  trả 
lại  y  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  này.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe !  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  này  đem  vật  cúng 
cho  Tăng  để  làm  việc  này  lại  dùng  vào  việc  khác,  phạm  xả  đọa,  nay  xả 
cho  Tăng.  Các  đại  tỉ  nào  chấp  thuận  Tăng  trả  y  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  có 
tên...  này  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trả  y  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  có  tên...  này  rồi. 
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Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Y  đã  đưỢc  xả  giữa  Tăng  rồi,  Tăng  không  trả  y  lại  phạm  Đột-kiết- 
la.  Khi  trả  y  lại  có  người  bảo  “đừng  trả!”  người  ấy  phạm  Đột-kiết-la. 
Nếu  nhận  để  làm  năm  y,  hoặc  chuyển  làm  tịnh  thí,  hoặc  dùng  vào  việc 
khác,  hoặc  sai  cho  người,  hoặc  cố  ý  làm  cho  hư  hoại,  hoặc  đem  đôd, 
hoặc  làm  phi  y,  hoặc  mặc  thường  xuyên,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ -kheo  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  hỏi  chủ  rồi  dùng;  tùy  theo  sự  phân  phối 
mà  dùng;  hoặc  khi  cúng,  người  chủ  nói:  “Tùy  ý  cứ  xử  dụng;”  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  2r  " 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân’^^  muôn  đến  nước  Xá- vệ.  Vị 
Tỳ-kheo-ni  cựu  trú  nghe  tin  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  sẽ  đến,  bèn  đi  từ  nhà 
này  đến  nhà  khác  khất  cầu  và  nhận  được  một  số  tài  vật  ẩm  thực,  rất 
nhiều. 

Đến  kỳ  hạn,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  không  đến.  Các  cựu  trú  Tỳ-kheo- 
ni  cùng  nhau  bàn  tính:  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  hẹn  cùng  chúng  ta  đến  nước 
Xá-vệ.  Nhưng  cô  ấy  lại  không  đến.  Y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  rất  khó 
kiếm.  Nhưng  cần  phải  đủ  năm  y.  Chúng  ta  có  thể  lấy  các  tài  vật  này  đổi 
lấy  y,  cùng  chia  cho  nhau.  Rồi  họ  đổi  lấy  năm  y  và  chia  nhau. 

Sau  đó,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  đến  nước  Xá- vệ.  Sáng  ngày  hôm  sau, 
đến  giờ,  mặc  y  mang  bát  vào  thành  khất  thực,  các  cư  sĩ  thấy,  hỏi: 

-  Này  A-di,  cô  cần  gì? 

Cô  đáp: 

-  Tôi  khất  thực. 

Lại  hỏi: 

-  Chúng  Tăng  không  có  thức  ăn  sao? 

An  Ẩn  trả  lời: 

-  Không  có. 

Sau  đó  mấy  ngày,  cư  sĩ  đến  chỗ  các  cựu  trú  Tỳ-kheo-ni  hỏi: 

-  Trước  đây  chúng  tôi  đều  có  xuất  tài  vật  cung  cấp  để  làm  thức  ăn 


711. Cf.  Pali,  Niss.7. 

712.  An  Ân  SPB;  nơi  khác,  phiên  âm  Sai-ma.  Xem  trên,  Tăng-già-bà-thi-sa  7.a 
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cho  Tỳ-kheo-ni  An  Ẩn.  Các  cô  có  làm  thức  ăn  không? 

Tm  lời: 

-  Không. 

Lại  hỏi: 

-  Vì  sao  không  làm? 

Các  cô  đáp: 

-  Trước  đây  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  hẹn  với  chúng  tôi  sẽ  đến  nước  Xá- 
vệ.  Nhưng  rồi  cô  An  Ân  không  đến.  Do  đó  chúng  tôi  nghĩ:  “Tỳ-kheo-ni 
An  Ân  hẹn  cùng  chúng  ta  đến  nước  Xá-vệ.  Nhưng  cô  ấy  lại  không  đến. 
Y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  rất  khó  kiếm.  Nhưng  cần  phải  đủ  năm  y.  Chúng 
ta  có  thể  lấy  các  tài  vật  này  đổi  lấy  y,  cùng  chia  cho  nhau.”  Rồi  chúng 
tôi  đổi  y,  chia  nhau. 

Các  cư  sĩ  đều  cơ  hiềm,  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn,  thọ  nhận  không  biết 
nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  mà  trước 
đây  chúng  tôi  vì  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  cúng  tài  vật  để  làm  thức  ăn,  sau  đó 
họ  đem  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Chúng 
tôi  đâu  không  biết  rằng  y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  khó  kiếm  cho  đủ  năm 
y.  Nhưng  chúng  tôi  sở  dĩ  cung  cấp,  chính  là  để  làm  thức  ăn  Tỳ-kheo-ni 
An  Ãn  từ  xa  đến. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Tại  sao  cư  sĩ  cung  cấp  tài  vật  để  sắm  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo-ni  An 
Ân  mà  các  cô  lại  đem  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm. 

Các  Tỳ-kheo-ni,  sao  cư  sĩ  cung  cấp  tài  vật  để  làm  thức  ăn  cho  Tỳ- 
kheo-ni  An  Ân  mà  các  cô  lại  đem  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  kia  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 
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Tỳ-kheo-ni  nào,  vật  được  bố  thí  cho  việc  khác  do  tự  mình  xin, 
xoay  dùng  việc  khác  cho  Tăng,™  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Vật  đưỢc  bố  thí  cho  việc  khác:  vì  thức  ăn  nên  xin  mà  đem  may  y; 
vì  y  nên  xin  mà  đem  dùng  làm  thức  ăn;  hoặc  vì  các  việc  khác  nên  xin 
mà  đem  làm  các  việc  khác  nữa. 

Tự  mình  xin:  chính  mình  đi  khất  cầu. 

Tăng  vật:’''^  như  trước  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni  tự  mình  nhân  danh  chúng  Tăng  đi  khất  cầu  rồi  đem 
dùng  vào  việc  khác,  phạm  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng,  như  giới  trước,  rồi  sám  hối  cũng 
như  giới  trước. 

Tăng  nên  trả  y  xả  này  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  kia  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma,  cũng  như  giới  trước.  Nếu  không  trả  lại,  đem  làm  năm  y,  cho 
đến  làm  phi  y  hay  mặc  thường  xuyên,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  như 
trước. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nói  với  cư  sĩ  rồi  mới  dùng,  hoặc  khi  cư  sĩ  cung 
cấp  vật  có  nói:  Tùy  ý  xử  dụng,  như  vậy  không  phạm. 

Người  không  phạm:  người  phạm  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  người 
si  cuồng,  lọan  tâm,  thông  não,  bức  bách. 

ĐIEU  22 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà^'^  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  có  một  cư  sĩ  kia  là 
đàn-việt.  Đến  giờ,  cô  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  đàn-việt,  trải  chỗ  ngồi 
rồi  ngồi  lên. 

Bấy  giờ,  cư  sĩ  thưa  thăm  hỏi: 

-  Cô  có  đưỢc  an  lạc  không? 

Tỳ-kheo-ni  An  Ân  nói: 

-  Không  đưỢc  an  lạc. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Vì  sao  không  được  an  lạc? 


713.  Ngũ  phần,  Ni-tát-kỳ  28:  ...  tự  mình  vì  Tăng...  xin  từ  nhiều  cư  sỹ 

714.  Thích  từ  không  có  trong  giđi  văn 

715.  Bà-già-bà  trong  bản  Hán,  tức  Thế  Tôn.  Pali:  bhagavă. 
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ỉ 

An  An  nói: 

-  Chỗ  ồn  ào  nên  không  được  an  lạc. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Cô  không  có  phòng  riêng  hay  sao? 

An  ẩn  nói: 

-  Không  có. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Tôi  cúng  phương  tiện,  cô  có  thể  cất  được  không? 

An  Ãn  nói: 

-  Được. 

Cư  sĩ  liền  cung  cấp  phương  tiện  cho.  Tỳ-kheo-ni  kia  liền  nghĩ: 
Ta  mà  xây  cất  phòng  xá  lại  thêm  lắm  chuyện.  Trong  khi  y  phục  của 
Tỳ-kheo-ni,  khó  kiếm  đủ  năm  y.  Nay  ta  nên  đem  phương  tiện  xây  cất 
phòng  xá  này  đổi  lấy  y.  Rồi  cô  đi  đổi  lấy  y. 

Sau  đó  một  thời  gian,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  khoác  y,  bưng  bát,  đến 
nhà  cư  sĩ,  ngồi  nơi  chỗ  ngồi. 

Cư  sĩ  chào  hỏi: 

-  Thưa  A-di,  nếp  sống  được  an  lạc  chăng? 

Đáp: 

-  Nếp  sông  không  được  an  lạc. 

Cư  sĩ  hỏi: 

-  Tại  sao  không  an  lạc? 

Cô  ni  nói: 

-  Vì  chỗ  ở  ồn  ào  nên  không  được  an  lạc. 

Cư  sĩ  lại  hỏi: 

-  Sư  cô  không  có  phòng  riêng  hay  sao? 

Cô  ni  nói: 

-  Không  có. 

Cư  sĩ  vặn  hỏi: 

-  Trước  kia  tôi  đã  đưa  cô  tiền  để  cô  làm  nhà,  mà  cô  không  làm 
hả? 

Cô  ni  nói: 

-  Tôi  không  làm. 

Lại  hỏi: 

-  Vì  sao  không  làm? 

Trả  lời: 

-  Tôi  tự  nghĩ,  ta  mà  đem  đồ  này  đi  xây  cất  phòng  xá  lại  thêm  lắm 
chuyện.  Trong  khi  y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  khó  kiếm  đủ  năm  y.  Nay  ta 
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nên  đem  phương  tiện  xây  cất  phòng  xá  này  đổi  lấy  y. 

Cư  sĩ  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán,  không  biết  đủ. 
Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 
Tôi  cho  tiền  làm  nhà,  lại  đem  đi  đổi  lấy  y.  Tôi  há  không  biết  y  phục 
Tỳ-kheo-ni  khó  khăn  lắm  mới  có  đủ  năm  y.  Nhưng  chúng  tôi  nghe  Đức 
Thế  Tôn  dạy,  phước  điền  đứng  vào  hàng  thứ  nhất  là  xây  cất  phòng  xá 
cúng  dường  cho  tứ  phương  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  An  Ân:  Đàn-việt  cho  vật 
dụng  để  xây  cất  phòng  xá,  sao  cô  lại  đem  đổi  lấy  y? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Đàn- việt  cho  vật  dụng  để  xây  cất  phòng  xá,  sao  cô  lại 
đem  đổi  lấy  y? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  An  An  là  nơi  trong  nhiễu  giống  hữu  lậu,  là  người  đau 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vật  dụng  đàn-việt  cúng  cho  để  làm  việc  này,  xoay 
làm  việc  khác,^^^  ni  tát  kỳ  ba  dật  đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Vật  thí  cho  việc  khác:  cúng  để  xây  phòng  xá  lại  đem  may  y;  cúng 
để  may  y  lại  đem  xây  phòng  xá;  cúng  làm  các  việc  này  lại  đem  làm  các 
việc  kia;  phạm  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  phải  xả  cho  Tăng  như  trước.  Cách  xả,  sám  hối  cũng 
như  trước. 

Tăng  phải  trả  lại  y  xả  này  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  cũng  như 
trước.  Nếu  không  trả  lại  thọ  làm  năm  y,  cho  đến  làm  phi  y,  hoặc  mặc 
thường  xuyên,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

_ Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
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la,  ĐÓ  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hỏi  đàn-việt,  tùy  theo  ý  của  đàn-việt  xử  dụng, 
hoặc  khi  cúng  đàn- việt  nói:  Cứ  xử  dụng  theo  ý  muôn;  hoặc  người  bà  con 
nói:  Cứ  dùng  như  ý  muốn,  tôi  sẽ  nói  với  thí  chủ  cho,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  23 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà^'^  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo-ni  cần  làm  phòng 
xá  nên  đi  khắp  trong  nhân  gian  cầu  xin  thứ  này  vật  kia.  Kết  quả  thu 
đưỢc  số  tài  vật  rất  nhiều. 

Sau  đó  các  Tỳ-kheo-ni  lại  tự  nghĩ:  Nếu  ta  dùng  vật  liệu  này  xây 
cất  phòng  xá  thì  thêm  nhiều  chuyện.  Trong  khi  đó  y  phục  của  Tỳ-kheo- 
ni  rất  khó  có  đủ  năm  y.  Nay  ta  có  thể  dùng  tài  vật  này  để  đổi  lấy  y  chia 
cho  nhau.  Nghĩ  như  vậy  xong,  họ  liền  đổi  lấy  y  cùng  chia. 

Sau  đó  một  thời  gian  các  cư  sĩ  hỏi: 

-  Trước  đây  chúng  tôi  cúng  tài  vật  để  xây  phòng  xá.  Cuối  cùng  có 
xây  cất  hay  không? 

Các  cô  ni  nói: 

-  Không  xây  cất. 

Các  cư  sĩ  hỏi: 

-  Tại  sao  không  xây  cất? 

Các  cô  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  tự  nghĩ,  cất  phòng  xá  thì  thêm  chuyện.  Trong  khi  đó 
y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  khó  đủ  được  năm  y.  Nên  chúng  tôi  đem  tài  vật 
đó  đổi  lấy  y  và  chia  cho  nhau.  Nghĩ  xong,  chúng  tôi  liền  đổi  lấy  y  chia 
cho  nhau. 

Khi  ấy  các  cư  sĩ  nghe,  đều  cơ  hiềm  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài 
tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  thì  có  gì  là  chánh  pháp?  Đem  tiền 
chúng  tôi  cúng  để  cất  phòng  xá,  đổi  lấy  y  chia  cho  nhau.  Đâu  phải  chúng 
tôi  không  biết  y  phục  của  Tỳ-kheo-ni  khó  đủ  năm  y!  Nhưng  chúng  tôi 
nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy,  phước  điền  đệ  nhất  hơn  hết  là  xây  cất  phòng  xá 
cúng  dường  cho  tứ  phương  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đẫu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Sao  các  cô 
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đem  tiền  cho  để  làm  nhà  đi  dổi  lấy  y  chia  nhau? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  cô  đem  tiền  cho  để  làm  nhà  đi  đổi  lấy  y 
chia  nhau? 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  rồi,  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  kia  là  những  người  ngu  si,  là  nơi  trồng  nhiều 
giông  hữu  lậu,  là  những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau, 
Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh 
pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vật  đàn  việt  cúng  để  làm  việc  này  do  tự  mình  đã 
tìm  cầu  cho  Tăng,  xoay  dùng  qua  việc  khác,^^^  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Vật  cúng  để  làm  việc  này:  cúng  làm  phòng  Tăng  đem  may  y, 
cúng  may  y  đem  làm  phòng  Tăng,  cúng  làm  các  việc  này  đem  làm  các 
việc  kia. 

Tự  mình  tìm  cầu:  tự  mình  đích  thân  đến  các  nơi  xin. 

Vật  vì  Tăng:  tức  là  vật  của  Tăng,  như  trên  đã  nói. 

Tỳ-kheo-ni  đem  vật  của  thí  chủ  cúng  cho  Tăng,  làm  việc  khác, 
Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng.  Phương  thức  xả,  xả  rồi  phải  sám 
hôl,  như  trên  đã  nói. 

Tăng  nên  trả  y  xả  kia  lại  bằng  bạch  nhị  yết-ma  cũng  như  trước 
đã  nói.  Nếu  không  trả  lại,  thọ  làm  năm  y,  cho  đến  làm  phi  y,  hay  mặc 
thường  xuyên,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  hỏi  người  chủ,  xử  dụng  theo  ý  nguyện  của 
họ,  hoặc  khi  cúng  họ  nói:  Cứ  xử  dụng  theo  ý  muôn,  hoặc  người  bà  con 
nói:  Cứ  xử  dụng  theo  ý  chư  Tăng,  tôi  sẽ  nói  lại  với  chủ  cho,  như  vậy 
thì  không  phạm. 


718.  Ngũ  phân,  Ni-tát-kỳ  26:  ...  tự  mình  vì  Tăng...  xin  từ  nhiều  cư  sĩ 


384 


BỘ  LUẬT  3 


Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  24^'« 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  thọ  trì  bát  có  màu 
sắc  tô"t;  còn  cái  cũ  thì  cất  đi.  Họ  chứa  nhiều  bát  mà  không  rửa,  không 
vá.  Số  bát  chứa  để  như  vậy  rất  nhiều.  Các  cư  sĩ  đến  thăm  chùa,  thấy 
vậy,  cơ  hiềm  nói:  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên 
ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  làm  gì  có  chánh  pháp?  Chứa 
nhiều  bát,  cái  nào  màu  sắc  tốt  thì  dùng,  cái  nào  cũ  thì  bỏ  bừa  bãi  nơi 
đất;  giống  như  cửa  hàng  bán  đồ  gô"m. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  cất  chứa  nhiều  bát,  cái  tô"t  dùng,  cái  cũ  không  rửa,  không  tu  bổ, 
bỏ  bừa  bãi  dưới  đâ't? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  thọ  trì  bát  có 
màu  mới  tô"t,  còn  những  cái  cũ  không  rửa,  không  vá,  bỏ  bừa  bãi  dưới 
đất? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa  bát  Nỉ-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 


719.  Cf.  Pali,  Niss.  1,  Vin.  iv  243.  Ngũ  phần:  điều  30;  Tăng  kỳ:  điều  14,  cf.  điều  21;  Thập  tụng: 
điều  19;  Căn  bản:  điều  20. 

720.  Súc  trưởng  bát  Ngũ  phần:  đa  tích  tụ  bát,  chất  chứa  nhiều  bát.  Tăng  kỳ:  điều  14:  chứa 
bát  dư...;  điều  21:  ...bát  dư  được  phép  chứa  10  ngày...  Thập  tụng:  chứa  bát  dư  cho  đến  một  đêm. 
Căn  bản:  được  chứa  bát  dư  qua  một  đêm.  Pali:  pattasannicayam,  tích  chứa  bát.  Giải  thích,  Vin. 
iv.  243:  nissaggiyo  hotĩti  saha  arunuggamana  nissaggiyo  hoti,  (cât  chứa  qua  một  đêm),  khi  mặt 
trời  mọc,  phạm  Ni-tát-kỳ. 
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Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  kia  ngày  nào  nhận  được  bát,  ngay  trong  ngày  hôm  ấy 
nên  thọ  trì  một  bát,  còn  bao  nhiêu  cái  khác  nên  tịnh  thí,  hoặc  sai  cho 
người  khác.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  chứa  bát  dư,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng.  Pháp  xả,  pháp  sám  hôl,  sau  khi 
xả  như  trên. 

Tăng  nên  trả  lại  chiếc  bát  xả  này  bằng  bạch  nhị  yết-ma,  như  trên. 
Nếu  không  trả  lại  (...)  cho  đến  câu:  dùng  như  phi  bát,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  trong  ngày  nhận  được  bát  liền  thọ  trì  một  bát,  còn 
những  cái  kia  tịnh  thí;  hoặc  sai  cho  người;^^'  hoặc  tưởng  bị  cướp,  tưởng 
bị  mất,  tưởng  bị  vỡ,  tưởng  bị  nước  cuốn  mà  không  tịnh  thí,  không  sai  cho 
người  thì  không  phạm. 

Nếu  bát  bị  cướp,  bát  bị  mâ"t,  bát  bị  vỡ,  bát  bị  cuốn  trôi,  hoặc  tự  lấy 
dùng,  hoặc  người  khác  cho  dùng  thì  không  phạm.  Hoặc  người  gởi  bát 
qua  đời,  hoặc  đi  xa,  hoặc  thôi  tu,  hoặc  bị  cướp  bắt  dẫn  đi,  hoặc  gặp  ác 
thú,  hoặc  bị  nước  cuô"n  trôi  không  tác  tịnh  thí,  không  sai  cho  người  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  25  “ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cất  chứa  nhiều  đồ 
dùng  với  màu  sắc  tô"t  đẹp;  những  cái  xấu  vất  bỏ  bừa  bãi  dưới  đất  không 
sửa  chữa,  không  rửa,  không  sắp  xếp. 

Lúc  ấy  có  số  đông  cư  sĩ  đến  chùa  thăm,  nhìn  thấy,  cơ  hiềm  nói: 
Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này,  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán,  không  biết 
hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp?  Chứa  nhiều  đồ  dùng,  bỏ  bừa  bãi  dưới  đất  như  cửa  hàng  bán  đồ 
gốm. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  có  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  chứa  nhiều  đồ  dùng,  bỏ  bừa  bãi  dưới  đất? 


721.  Pali,  vissajjati,  xem  cht.  4,  Ni-tát-kỳ  19  trên. 

722.  Ngũ  phần,  điều  29. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  chứa  nhiều  đồ 
dùng,  bỏ  bừa  bải  dưới  đất? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa  nhiều  đồ  dùng™  có  màu  sắc  đẹp,  Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  ngày  nào  nhận  được  đồ  dùng,  trong  ngày  nhận  được 
nên  thọ  trì  ngay,  được  tính  vào  mười  sáu  thứ  cần  dùng.  Ngoài  ra  nên 
tịnh  thí  hoặc  sai  cho  người.  Mười  sáu  thứ  là:  chõ  lớn,  nắp  chõ,  bát  lớn, 
thìa  lớn,  hủ  nhỏ,  nắp  hủ,  bát  nhỏ,  thìa,  bình  nước  nông,  nắp  bình,  bát 
lớn  chứa  nước  uống,  thìa  nhỏ,  bình  đựng  nước  rửa,  nắp  bình,  bát  nông 
nước,  ly  nông  nước.  Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa  nhiều  đồ  dùng,  Ni-tát-kỳ  Ba- 
dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  phải  xả  giữa  Tăng,  như  trước,  xả  rồi  phải  sám  hôl. 
Pháp  sám  hôl  cũng  như  trước. 

Tăng  phải  trả  lại  vật  xả  này  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  như  trên. 
Nếu  Tăng  không  trả  lại,  cho  đến,  thường  xuyên  dùng,  tâ"t  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  ngày  nào  nhận  được  đồ  dùng  thọ  trì  được  tính 
vào  mười  sáu  thứ  cần  dùng  như  trên,  ngoài  ra  tịnh  thí  hay  sai  cho  người; 
hoặc  tưởng  bị  cướp,  tưởng  bị  mâ"t,  tưởng  bị  phá  vỡ,  tưởng  bị  cuốn  trôi  mà 
không  tác  tịnh,  không  sai  cho  người;  thảy  đều  không  phạm.  Nếu  đồ  bị 


723.  Hán:  súc  đa  khí  Ngũ  phần:  tàng  tích  khí  vật  lilKậsítl;  giải  thích  (T22nl421, 

tr.85a25):  Khí  vật,  chỉ  đồ  đựng  nhu  yếu  sinh  hoạt  (tư  sinh  khí  vật  Chỉ  cho  phép  chứa 

bình  đựng  sữa,  dầu,  mật,  hương  dược,  tương  lạc.  Mỗi  thứ  một  cái. 
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cướp,  bị  mất,  bị  vỡ,  bị  nước  cuốn  trôi,  hoặc  cần  lấy  để  dùng,  hoặc  người 
khác  cho  xử  dụng,  hoặc  Tỳ-kheo-ni  gởi  đồ  bị  quá  vãng,  hoặc  thôi  tu, 
hoặc  đi  xa,  hoặc  giặc  bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  nạn  ác  thú,  nước  trôi  nên  không 
tác  tịnh,  không  sai  cho  người;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  26™ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  đến  ngày  nguyệt  kỳ,  y  và 
ngọa  cụ  bị  làm  bẩn™. 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  mặc  y  ngăn  nguyệt  kỳ™.  Nếu  bị  tuột, 
cho  phép  làm  dây  đai. 

Nguyệt  thủy  vẫn  từ  hai  bên  tiết  ra,  làm  bẩn  y,  Phật  lại  cho  phép 
may  bệnh  y  mặc  chồng  lên,  bên  ngoài  mặc  niết-bàn-tăng. 

Khi  đến  nhà  bạch  y,  họ  mời  ngồi,  nên  nói:  Tôi  có  bệnh.  Nếu  họ 
nói:  “Cứ  ngồi,  không  sao.  Tỳ-kheo-ni  nên  vén  niết-bàn-tăng,  rồi  lấy  y 
bệnh  che  thân  mà  ngồi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na  thường  tự  nói  mình 
không  có  dục  tưởng,  và  bảo  tất  cả  các  Tỳ-kheo-ni  khác:  Khi  nào  có 
nguyệt  kỳ  thì  đến  tôi  lấy  y  này  mà  dùng.  Các  cô  đáp:  Được.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  thường  trông  vào  y  đó  nên  không  may  y  khác.  Sau  đó  Tỳ-kheo- 
ni  Chiên-đàn-thâu-na  lại  có  nguyệt  kỳ.  Đồng  thời  Tỳ-kheo-nikhác  cũng 
có  nguyệt  kỳ.  Các  Tỳ-kheo-ni  khác  sai  người  đến  Tỳ-kheo-ni  Chiên- 
đàn-thâu-na  nói: 

-  Trước  đây  cô  hứa  cho  tôi  bệnh  y,  nay  xin  được  nhận. 

Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na  nói: 

-  Nay  tôi  cũng  có  nguyệt  kỳ,  không  thể  cho  được. 

Tỳ-kheo-ni  hiềm  trách: 

-  Trước  đây  cô  bảo  tôi,  khi  có  nguyệt  kỳ  đến  cô  lấy  bệnh  y.  Tôi 
tin  tưởng  mưỢn  được  nên  không  sắm  bệnh  y.  Nay  tôi  nhờ  người  đến  hỏi, 
tại  sao  không  đưa? 

_ Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 


724.  Pali,  Pâc.  47.  Căn  bản:  Ba-dật-đề,  điều  143  &  144 

725.  Cf.  Ngũ  phần,  Ni-tát-kỳ  22,  T22nl421,  tr.84a26. 

726.  Già  nguyệt  kỳ  y  Ngũ  phần:  già  nguyệt  thủy  y  jỄ.^7l<4k.  Pali:  ăvasathacĩvara: 

y  nghỉ  nhà,  giải  thích  (Vin.iv  303):  để  Tỳ-kheo-ni  dùng  khi  có  kinh  (utuniyo  bhikkhuniyo  pa- 
ribhuđjantu). 
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đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn- 
thâu-na: 

-  Cô  đã  hứa  cho  Tỳ-kheo-ni  kia  mượn  bệnh  y,  nên  không  sắm. 
Nay  sai  người  đến  lấy,  sao  cô  lại  không  đưa? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  chư  Tăng  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na,  Cô  đã  hứa  cho  Tỳ- 
kheo-ni  kia  mượn  bệnh  y,  nên  không  sắm.  Nay  sai  người  đến  lấy,  sao 
cô  lại  không  đưa? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na 
rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Chiên-đàn-thâu-na  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni 
kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hứa  cho  Tỳ-kheo-ni  khác  y  bệnh,^^^  sau  không 
cho,^^^  Nỉ-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Y  bệnh:  khi  nguyệt  thủy  xuất,  mặc  để  ngăn  thân  trong,  bên  ngoài 
mặc  niết-bàn-tăng. 

Y:  Có  mười  loại  như  trên  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni  hứa  cho  y  bệnh  mà  không  trao,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 
Ngoài  y  bệnh,  hứa  cho  các  y  khác  mà  không  cho,  mắc  Đột-kiết-la.  Ngoài 
y,  hứa  cho  các  vật  dụng  khác  mà  không  cho  đều  mắc  Đột-kiết-la. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  hứa  cho  y  bệnh  cho  Tỳ-kheo-ni  rồi  sau  không 
cho,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  phải  xả  cho  Tăng,  như  trên,  xả  rồi  phải  sám  hối 
cũng  như  trên.  Tăng  nên  trả  vật  xả  này  lại  liền  cũng  như  trước.  Nếu 
không  trả  lại,  thọ  làm  năm  y,  cho  đến  câu  thường  xuyên  dùng,  tất  cả 
đều  phạm  Đột-kiết-la. 


727.  Hán:  bịnh  y  ISS. 

728.  Ngũ  phần:  ...  bảo  Tỳ-kheo-ni  khác  hãy  dùng  già  nguyệt  thủy  y,  mình  không  dùng;  nhưng 
lâm  thời  lại  dùng  trước...  Pali,  Păc.  47:  anissajjitvă  paribhuđjeyya,  không  xả  mà  tiếp  tục  dùng; 
giải  thích:  Đã  sử  dụng  qua  hai  hoặc  ba  ngày;  đến  ngày  thứ  tư,  đem  giặt  rồi  dùng  mà  không  xả 
cho  các  Tỳ-kheo-ni  khác... 
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Tỳ-kheo  (?)™  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hứa  cho  y  bệnh  rồi  cho.  Nếu  không  có  y  bệnh; 
hoặc  y  bệnh  đang  được  may,  giặt,  nhuộm,  đập,  cất  nơi  bảo  đảm  không 
tìm  đưỢc;  không  phạm. 

Hoặc  Tỳ-kheo-ni  kia  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  cử 
tội,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  hoặc  do  nhân  duyên  này  đưa 
đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  nên  hứa  cho  y  bệnh  mà  không  cho  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  27^3° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  y  phi  thời  thọ 
làm  thời  y^^^ 

Các  Tỳ-kheo-ni  thấy,  nói: 

-  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  được  chứa  năm  y,  y  này  là  y 
của  ai? 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Thời  y  của  chúng  tôi  đó. 

Chư  ni  hỏi: 

-  Này  các  cô,  hiện  tại  là  thời,  hay  là  phi  thời  đôl  với  y? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Sao  các  cô  dùng  phi  thời  y  thọ  làm  thời  y? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  phi  pháp,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  dùng  phi  thời  y  thọ 
làm  thời  y? 


729.  Y  theo  bản  Hán. 

730.  Pali,  Niss.  2,  Vin.  iv  245.  Ngũ  phần:  điều  19.  Thập  tụng:  điều  20,  điều  21. 

731.  Ngũ  phần,  điều  19:  Vì  vậy,  Tỳ-kheo-ni  khách  không  thê  được  y.  Pali,  Niss.2:  Sau  an  cư,  cư 
sĩ  cúng  cho  các  Tỳ-kheo-ni  y  phi  thời  (akălacĩvară)  cho  các  Tỳ-kheo-ni  có  y  rách.  Tỳ-kheo-ni 
Thullanandâ  nói  đó  là  thời  y  (kălacĩvaran  ti),  bèn  đem  phân  phôi  ữong  Tăng;  do  đó.  các  Tỳ- 
kheo-ni  có  y  rách  không  nhận  được  y  mới. 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  y  phi  thời,  sử  dụng  làm  y  đúng  thờf^^,  M- 
tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Thời  y:  y  đúng  thời,  an  cư  xong  không  thọ  y  ca-thi-na,  trong  vòng 
một  tháng,  có  thọ  y  ca-thi-na  trong  vòng  năm  tháng. 

Y  phi  thời:  ngoài  thời  gian  nói  trên,  được  y  mà  câ"t  chứa. 

Y:  có  mười  loại  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  dùng  y  phi  thời  này  sử  dụng  làm  y  đúng  thời,  Ni- 
tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng,  như  trên,  xả  rồi  phải  sám  hôl, 
như  trên. 

Tăng  nên  trả  lại  y  vật  đã  xả  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  cũng  như 
trên.  Nếu  không  trả  lại,  thọ  làm  năm  y...  cho  đến  câu:  thường  xuyên 
dùng,  tâ"t  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Y  phi  thời  sử  dụng  làm  y  phi  thời;  y  đúng  thời  sử 
dụng  làm  y  đúng  thời  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  cùng  với  Tỳ- 
kheo-ni  khác  đổi  y.  Sau  vì  giận  hờn  đoạt  lây  lại,  nói:  Trả  y  lại  cho  tôi. 
Tôi  không  đổi  cho  cô.  Y  của  cô  thuộc  về  cô.  Y  của  tôi  thuộc  về  tôi.  Cô 


732.  Thập  tụng,  điều  20:  ...  lấy  thời  y  làm  phi  thời  y  rồi  phân  chia,  (thời  y  chỉ  chia  cho  cựu  trụ 
Tỳ-kheo-ni  tại  trú  xứ  an  cư;  phi  thời  y,  chia  cả  cựu  và  khách).  Điều  21,  ngược  lại:  ...lấy  y  phi  thời 
y  làm  thời  y  rồi  phân  chia...  (để  khỏi  phải  chia  cho  khách  ni).  Pali:  akălacĩvaram  kălacĩvaran  ti 
aditthahitvă  bhăjăpeyya,  như  Thập  tụng. 

733.  Pali,  Niss.3,  Vin.  iv.  246.  Ngũ  phần:  điều  20.  Tăng  kỳ:  điều  24.  Thập  tụng:  điều  22.  Căn 
bản:  điều  17. 
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tự  lấy  y  của  cô.  Tôi  tự  lấy  y  của  tôi. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà:  Sao  cô  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  đổi  y,  sau  vì  giận  hờn 
đoạt  lấy  lại  và  nói,  “Trả  y  lại  cho  tôi.  Tôi  không  đổi  cho  cô.  Y  của  cô 
thuộc  về  cô.  Y  của  tôi  thuộc  về  tôi.  Cô  tự  lấy  y  của  cô.  Tôi  tự  lấy  y  của 
tôi.”? 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  sao  cô  cùng  với  Tỳ-kheo- 
ni  khác  đổi  y,  sau  vì  giận  hờn  đoạt  lấy  lại? 

Dùng  vô  sô" phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  rồi, 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  khác  trao  đổiy,  sau  giận  hờn 
đoạt  lấy  lại,  hoặc  báo  người  đoạt  lấy,  nói:  “Cô  trả  y  tôi  lại.  Tôi  không 
đổi  cho  cô.  Y  cô  thuộc  về  cô.  Y  tôi  trả  lại  tôi  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  Nghĩa  như  trên. 

Y:  có  mười  loại,  như  trên. 

Trao  đổi:  Dùng  y  đổi  y;  dùng  y  đổi  phi  y;  dùng  phi  y  đổi  y;  hoặc 
dùng  phi  y  đổi  phi  y.  Hoặc  dùng  kim,  dao,  chỉ,  tạp  vật  đổi  lẫn  nhau;  cho 
đến  dùng  một  viên  thuôc  để  đổi. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  với  Tỳ-kheo-ni  khác  trao  đổi  y,  sau  vì  giận  hờn 
đoạt  lại,  hoặc  bảo  người  đoạt,  lây  đem  câ"t,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.  Đoạt 
mà  không  lây  đem  câ"t,  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo-ni  kia  được  y  đem  treo  trên 
cây,  trên  tường,  trên  rào,  trên  trụ  cột,  trên  ngà  voi,  trên  giá  móc  y,  trên 
giường  dây,  giường  cây,  trên  nệm  lớn,  nệm  nhỏ,  hoặc  trải  trên  đâ"t,  nếu 
lây  khỏi  chỗ,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề.  Lấy  không  khỏi  chỗ,  Đột-kiết-la. 

Ni-tát-kỳ  này  phải  xả  cho  Tăng,  như  trước,  xả  rồi  phải  sám  hối 
như  trước. 

Tăng  phải  trả  lại  y  kia  bằng  bạch  nhị  yết-ma  cũng  như  trước.  Nếu 
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không  trả  lại,  thọ  làm  năm  y,  cho  đến  dùng  mặc  mãi,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la,  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Dùng  lời  hòa  nhã,  khuyến  dụ  nói:  Này  cô,  tôi  hôl 
hận.  Cô  trả  lại  y  của  tôi.  Cô  kia  biết  có  sự  hôl  hận,  trả  lại  y.  Hoặc  có 
Tỳ-kheo-ni  khác  nói:  Tỳ-kheo-ni  này  muôn  đổi  lại.  Cô  nên  trả  y  lại  cho 
cô  ấy.  Hoặc  cô  kia  mượn  mặc  một  cách  không  đạo  lý,  cho  nên  phải  đòi 
lại.  Hoặc  dự  biết  sẽ  bị  mất,  hoặc  sỢ  hư  hoại,  hoặc  người  kia  phá  giới, 
phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  cử  tội,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  bị  diệt 
tẫn,  hoặc  sự  việc  này  sẽ  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  đoạt  lại  mà 
không  đem  cất.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  29^34 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trên  giảng  đường  Cao  các^^^,  bên  sông 
Di  hầu  tại  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Lê-xa  Tỳ-xá-ly  có  nhân  duyên  cần  nhận 
tài  vật  từ  một  cư  sĩ  nọ.  Khi  ấy  có  Tỳ-kheo-ni  tên  là  Ca-la  thường  lui  tới 
nhà  cư  sĩ  này,  xem  như  là  một  đàn- việt. 

Lê-xa  nói  với  Ca-la: 

-  A-di,  tôi  muôn  đến  sư  cô  nhờ  chút  việc  về  tài  vật. 

Ca-la  nói: 

-  Có  thể  được. 

Rồi  cô  giúp  làm  xong  việc  ấy.  Lê-xa  được  tài  vật  vui  vẻ,  hỏi: 

-  Sư  cô  cần  vật  gì,  bảo  cho  tôi  biết. 

Ca-la  nói: 

-  Thôi,  như  thế  đã  là  cúng  dường  cho  tôi  rồi. 

Lê-xa  lại  hỏi: 

-  Sư  cô  cần  gì,  xin  cứ  nói. 

Ca-la  nói: 

-  Thôi,  nói  làm  gì.  Giả  sử  tôi  có  cần  gì  đi  nữa,  thì  ông  cũng  không 
thể  cho. 

Cư  sĩ  lại  nói: 

-  Sư  cô  cứ  nói  cần  cái  gì,  tôi  sẽ  cúng  cho. 


734.  Pali,Nis.  11. 

735.  Cao  các  giảng  đường  iláKllMỉằ.  Những  chỗ  khác,  hoặc  nói  là  Trùng  các  giảng  đường;  hoặc 
nói  là  Lâu  các  giảng  đường. 
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Tỳ-kheo-ni  Ca-la  liền  chỉ  một  chiếc  y  trị  giá  một  ngàn  trương  điệp 
và  nói: 

-  Tôi  cần  tấm  y  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  cùng  nhau  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy 
có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  yêu  sách  y  trị  giá  một  ngàn  trương  điệp? 
Giả  sử  đàn- việt  có  cho,  thì  mình  cũng  phải  biết  vừa  đủ. 

Cư  sĩ  liền  đem  y  trao  cho  Ca-la,  lại  nói: 

-  Vừa  rồi  nếu  tôi  tự  thu  xếp  công  việc  thì  đâu  có  phải  mất  chiếc 
y  này! 

Bấy  giờ,  lại  có  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà  Ca-tỳ-la  cũng  đến  nhà  bà  con, 
an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Các  cư  sĩ  hỏi: 

-  A-di  cần  thứ  gì? 

Cô  ni  nói: 

-  Thôi,  như  thế  cũng  là  cúng  dường  cho  tôi  rồi. 

Người  cư  sĩ  lại  nói: 

-  Cần  thứ  gì  xin  cứ  nói. 

Cô  ni  nói: 

-  Thôi,  nói  làm  gì.  Giả  sử  tôi  có  cần  gì  đi  nữa,  thì  ông  cũng  không 
thể  cho. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Tôi  sẽ  cho  chứ  không  phải  không  cho.  Nhưng  cứ  nói  muôn  cần 
cái  gì. 

Khi  ấy,  cô  ni  chỉ  tấm  y  (vải)  trị  giá  một  ngàn  trương  điệp  và  nói: 
Tôi  cần  tấm  y  đây. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  cùng  nhau  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận 
không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy 
có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  yêu  sách  y  trị  giá  một  ngàn  trương  điệp? 
Giả  sử  đàn- việt  có  cho,  thì  mình  củng  phai  biết  vừa  đủ. 

Cư  sĩ  đưa  tấm  y  (vải)  rồi,  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  dùng  chiếc  y  quý  giá  này  để  làm  gì? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  những  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu 
dục  tri  túc  sống  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ- 
kheo-ni  Bạt-đà-ca-tỳ-la:  Sao  Tỳ-kheo-ni  lại  đến  nơi  cư  sĩ  đòi  hỏi  chiếc 
y  trị  giá  một  ngàn  trương  điệp?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  và  Bạt-đà  Ca-tỳ-la: 
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-  Việc  các  CÔ  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  lại  đến  cư  sĩ  đòi  hỏi  chiếc  y  trị  giá  một  ngàn 
trương  điệp? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Hai  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  và  Bạt-đà  Ca-tỳ-la  này  là  nơi  trồng  nhiều 
giông  hữu  lậu,  là  những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau, 
Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh 
pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xin  y  nặng^^^,  tối  đa  bằng  giá  bốn  lớp  trương 
điệp^^^;  nếu  quá,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Y  nặng  (y  dày):  y  chông  lạnh. 

Y:  có  mười  loại  như  trên. 

Khi  Tỳ-kheo-ni  mong  cầu  y  dày,  nhiều  nhất  là  mười  sáu  điều. 
Nếu  Tỳ-kheo-ni  mong  cầu  y  dày,  trị  giá  quá  bôn  trương  điệp,  Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  nên  xả  cho  Tăng,  như  trên,  xả  y  rồi  phải  sám  hôl, 
cũng  như  trên. 

Tăng  phải  trả  y  lại  cho  Tỳ-kheo-ni  kia  bằng  pháp  bạch  nhị  yết- 
ma,  như  trên.  Nếu  Tăng  không  trả  lại,  hoặc  thọ  làm  năm  y,  cho  đến 
thường  xuyên  dùng,  tâ"t  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Đòi  hỏi  y  bằng  bốn  trương  điệp,  hoặc  ít  hơn;  hoặc 
xin  nơi  người  xuất  gia;  hoặc  người  kia  vì  mình  xin,  mình  vì  người  kia 
xin;  hoặc  không  xin  mà  được;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 


736.  Trọng  y  (y  dày),  trái  với  khinh  y  (y  nhẹ)  được  nói  ở  điều  sau.  Pali,  Niss.ll,  Vin.iv. 
255):  gampăvurana,  giaũi  thích:  yam  kinci  sĩtakăle  păvuranam,  loại  áo  choàng  ngoài  vào 
mùa  lạnh. 

737.  Trương  điệp  'ỈHS.  Ngũ  phần  (điều  23):  ...  y  nặng  với  giá  tiền  lớn  (tứ  đại  tiền  ETI^kiÌ).  Tăng 
kỳ  (điều  19):  ...mua  y  nặng  quá  4  yết-lị-sa-bàn  HÍIIl!'®...  Thập  tụng  (điều  29):  ...xin  y  nặng, 
nên  xin  y  với  giá  4  tiền,  không  được  quá...  Pali,  ibid.,  catukainsaparamam,  4  tiền  đồng.  Kamsa, 
tiền  đúc  bằng  đồng  thau  hay  đồng  la.  1  kamsa  bằng  4  kahăpana.  Không  có  ý  kiến  thông  nhất  về 
giá  trị  các  đơn  vị  tiền  tệ  này. 
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loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  30”^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  tại  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  Lê-xa  Tỳ-xá-ly 
có  nhân  duyên  cần  lấy  tài  vật  từ  một  cư  sĩ  nọ.  Có  một  Tỳ-kheo-ni  tên 
là  Ca-la  thường  tới  lui  nhà  này,  xem  như  một  đàn- việt.  Lê-xa  nói  với 
Tỳ-kheo-ni  Ca-la: 

-  A-di,  cô  có  thể  vì  tôi  thu  xếp  chuyện  tài  vật  này  được  không? 
Cô  ni  trả  lời: 

-  Được. 

Sau  khi  thu  xếp  tài  vật  xong,  nhận  được  tài  vật  rồi,  Lê-xa  vui  vẻ 

nói: 

-  A-di,  cô  cần  thứ  gì? 

Cô  ni  nói: 

-  Thôi,  như  thế  là  cúng  dường  tôi  rồi! 

Lê-xa  lại  nói: 

-  Cần  gì,  sư  cô  cứ  nói. 

Cô  ni  nói: 

-  Thôi,  giả  sử  tôi  có  cần  đi  nữa,  ông  cũng  không  thể  cho. 

Lê-xa  lại  nói: 

-  Tôi  sẽ  cho  chứ  không  phải  không  cho.  Cô  cứ  nói. 

Cô  ni  liền  chỉ  nơi  chiếc  y  nhẹ  (mỏng)  trị  giá  năm  trăm  trương  điệp 

nói: 

-  Tôi  cần  tấm  y  (vải)  như  vậy. 

Cư  sĩ  đều  cơ  hiềm,  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự 
xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  đòi 
y  mỏng  với  giá  năm  trăm  trương  điệp?  Dù  đàn-việt  có  cúng  cũng  phải 
biết  đủ  chứ! 

Lê -xa  đem  chiếc  y  trao  cho  cô  ni  và  nói  như  vầy: 

-  Vừa  rồi,  nếu  tôi  tự  thu  xếp  công  việc  thì  đâu  có  mất  chiếc  y 

này! 

Bấy  giờ,  lại  có  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà  Ca-tỳ-la  cũng  đến  nhà  bà  con, 
an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Các  cư  sĩ  hỏi: 

-  A-di  cần  thứ  gì? 

Cô  ni  nói: 

_ -  Thôi,  như  thế  cũng  là  cúng  dường  cho  tôi  rồi. 


738.  Pali,Niss.  12 
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Người  cư  SĨ  lại  nói: 

-  Cần  thứ  gì  xin  cứ  nói. 

Cô  ni  nói: 

-  Thôi,  nói  làm  gì.  Giả  sử  tôi  có  cần  gì  đi  nữa,  thì  ông  cũng  không 
thể  cho. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Tôi  sẽ  cho  chứ  không  phải  không  cho.  Nhưng  cứ  nói  muôn  cần 
cái  gì. 

Cô  ni  liền  chỉ  nơi  chiếc  y  mỏng,  trị  giá  năm  trăm  trương  điệp  và 

nói: 

-  Tôi  cần  chiếc  y  này. 

Cư  sĩ  kia  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận  không  biết  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự 
xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  đòi 
y  mỏng  với  giá  năm  trăm  trương  điệp?  Dù  đàn-việt  có  cúng  cũng  phải 
biết  đủ  chứ! 

Cư  sĩ  đem  chiếc  y  trao  và  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  dùng  chiếc  y  quý  giá  này  để  làm  gì? 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc 
sống  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  hai  Tỳ-kheo-ni 
Ca-la  và  Bạt-đà  Ca-tỳ-la:  “Sao  các  cô  lại  đến  cư  sĩ  đòi  chiếc  y  mỏng  trị 
giá  năm  trăm  trương  điệp?” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  và  Bạt-đà  Ca-tỳ-la: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  hai  cô  lại  đến  cư  sĩ  đòi  chiếc  y  mỏng  trị  giá 
năm  trăm  trương  điệp? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Hai  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  và  Bạt-đà  Ca-tỳ-la  này  là  nơi  trồng  nhiều 
giông  hữu  lậu,  là  những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau, 
Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa  cho  đến  câu  chánh 
pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

_ Tỳ-kheo-ni  nào,  muốn  xin  y  nhẹ  (mỏngự^^ giá  tối  đa  là  hai  trương 


739.  Khinh  y  y  (vải)  nhẹ  hay  mỏng;  trái  với  trọng  y,  xem  trên.  Pali,  Pâc.  12,  Vin.  iv  256: 
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điệp  rưdf‘*'^;  nếu  quá,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Y  nhẹ  (mỏng):  y  chống  nóng. 

Y:  có  mười  loại  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  xin  y  mỏng,  nhiều  nhất  là  mười  điều.  Nếu  Tỳ- 
kheo-ni  xin  y  mỏng  quá  2,5  trương  điệp,  Ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

Ni-tát-kỳ  này  phải  xả  cho  Tăng,  như  trên,  xả  rồi  phải  sám  hối 
cũng  như  trên. 

Tăng  phải  trả  y  xả  này  lại  cho  vị  kia  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma, 
như  trước.  Nếu  Tăng  không  trả  lại,  thọ  làm  năm  y,...  cho  đến  làm  phi  y, 
hay  dùng  mặc  mãi,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la,  như  trên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni  Đột-kiết- 
la,  như  vậy  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Xin  y  mỏng  với  mức  2,5  trương  điệp,  hoặc  dưới 
2,5  trương  điệp;  hoặc  đến  người  xuất  gia  xin;  hoặc  mình  vì  người  xin, 
người  vì  mình  xin,  hay  không  xin  mà  được;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


□ 


lahupăranam,  áo  choàng  nhẹ  mặc  trong  mùa  nóng  (unhakăle  păvuranam). 

740.  Trương  điệp,  xem  cht.  34  trên.  Ngũ  phần  (điều  24):  ...  y  nhẹ,  giá  2  tiền  lớn  rưỡi...  Tăng  kỳ 
(điều  20):  ...  y  nhẹ, ...  quá  2  yết-lị-sa-bàn  rưỡi...  Thập  tụng:  ...  y  nhẹ...  2  tiền  rưỡi 
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PHẦN  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 
Chương  IV:  NÓI  VỀ  178  PHÁP  BA  DẬT  ĐỀ 

A.  THÔNG  Glớr^* 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  Thích-súy-sấu, 
nước  Ca-duy-la-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  những  nhân  duyên  này 
(như  Tăng)  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  bảo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

ĐIỀUI 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  nói  dối,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  2 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  lời  mạ  nhục,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  3 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  lời  hai  lưỡi,  (ly  gián),  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  4 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngủ  đêm  chung  nhà  với  người  nam,  Ba-dật- 
đề . 

ĐIỀU  5 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngủ  đêm  chung  nhà  với  người  nữ  chưa  thọ  đại 
giới,  quá  ba  đêm,  Ba-dật-đề.* 


741.  Tứ  phần:  178  điều,  có  69  thông  giới,  là  những  điều  học  chung  cho  cả  hai  bộ.  Duyên  khởi, 
từ  các  Tỳ-kheo.  Xem  Phần  I  ch.  vi.-  Những  điều  thuộc  thông  giới  có  đánh  dấu  hoa  thị  (*).  -  Ngũ 
phần:  210  Ba-dật-đề  ÌỊỈiâlễ.  Tăng  kỳ:  140  Ba-dạ-đề  ìlỉíSÍM.  Thập  tụng:  178  Ba-dạ-đề  ìlỉtS 
íễ.  Căn  bản  ni:  180  Ba-dật-để-ca  ìlỉỉâ  lỄỈỈE.  Pali,  păcittiyă,  166  điều;  trong  đó,  70  điều  thuộc 
thông  giới. 

742.  Xem  Phần  I,  Ch.  V  Ba-dật-đề  1. 

743.  nt.  Ba-dật-đề  2. 

744.  nt.  Ba-dật-đề  3. 

745.  nt.  Ba-dật-đề  4. 

746.  nt.  Ba-dật-đề  5. 
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ĐIỀU  6 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  tụng  pháp  với  người  chưa  thọ  giới,  Ba-dật- 

đề.*^47 

ĐIỀU  7 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  khác  có  tội  thô  ác,  đem  nói  với  người 
chưa  thọ  đại  giới,  Ba-dật-đề,  trừ  tăng  yết-ma.* 

ĐIỀU  8 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đối  với  người  chưa  thọ  đại  giới,  mà  tự  nói  rằng 
chứng  ngộ  pháp  thượng  nhân:  “tôi  biết  điều  ấy,  tôi  thấy  điều  ấy,”  dù  là 
sự  thật,  B_^a-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  9 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  pháp  cho  người  nam  quá  năm,  sáu  lời,  Ba- 
dật-đề.  Trừ  có  mặt  người  nữ  có  trí.* 

ĐIỀU  10 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  tay  đào  đất  hay  bảo  người  đào,  Ba-dật-đề.*^^^ 

ĐIỀU  11 

Tỳ-lđieo-ni  nào,  phá  hoại  mầm  sống  cây  cỏ,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  12 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  nói  quanh  và  gây  phiền  vị  khác,  Ba-dật- 

ĐIỀU  13 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chê  bai  và  nói  xấu  “tri  sự  Tăng”  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  14 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mang  giường  nằm,  ghế  ngồi,  hoặc  ngọa  cụ,  nệm 
ngồi  của  Tăng  bày  ra  giữa  đất  trống,  hoặc  sai  người  bày.  khi  bỏ  đi 
không  tự  mình  dọn  cất,  không  bảo  người  dọn  cất,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  15 

_ Tỳ-kheo-ni  nào,  ở  trong  Tăng  phòng,  tự  mình  hoặc  bảo  người, 

747.  nt.  Ba-dật-đề  6 

748.  nt.  Ba-dật-đề  7 

749.  Bản  Hán,  hết  quyển  22. 

750.  nt.  Ba-dật-đề  8. 

751.  nt.  Ba-dật-đề  9. 

752.  nt.  Ba-dật-đề  10. 

753.  nt.  Ba-dật-đề  11 

754.  nt.  Ba-dật-đề  12. 

755.  nt.  Ba-dật-đề  13. 

756.  nt.  Ba-dật-đề  14. 
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trải  ngọa  cụ  của  Tăng  để  ngồi,  hoặc  nằm.  khi  đi  không  tự  mình  dọn  cất, 
Ba-dật-đệ.*^^’ 

ĐIỀU  16 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đã  biết  đó  là  chỗ  nghỉ  của  Tỳ-kheo-ni  khác,  mình 
đến  sau  cố  chen  vào  giữa  trải  ngọa  cụ  để  ngủ  nghỉ,  với  ý  nghĩ:  “Người 
kia  nếu  hiềm  chật  thì  sẽ  tự  tránh  đi  chỗ  khác.  ”  hành  động  vì  nhân  duyên 
ấy  chứ  không  gì  khác,  chẳng  phải  oai  nghi,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  17 

Tỳ-kheo-ni  nào,  giận  hờn,  không  ưa  Tỳ-kheo-ni  khác,  tự  mình  lôi 
kéo  họ  ra^khỏi  Tăng  phòng,  hay  bảo  người  khác  lôi  ra,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  18 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ở  trên  tầng  gác,  nằm  hay  ngồi  trên  giường,  ghế 
bằng  chân  ráp  bị  sút  ra,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  19 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  nước  có  trùng,  mà  tự  mình  dùng  hoặc  bảo 
người  tướj  lên  bùn  hoặc  cỏ,  Ba-dật-đề.*’'’^ 

ĐIỀU  20 

Tỳ-kheo-ni  nào,  làm  phòng  xá  lớn,  cánh  cửa,  khung  cửa  sổ,  và 
các  đồ  trang  trí  khác,  chỉ  bảo  người  lợp  tranh,  ngang  bằng  hai,  ba  lớp. 
Nếu  quá,^Ba-dật-đề.* 

ĐlỀu  21 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tại  trú  xứ  chỉ  cúng  một  bữa  ăn,  Tỳ-kheo-ni  không 
bệnh  nên  ăn  một  bữa,  nếu  thọ  nhận  quá,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  22 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ăn  riêng  chúng,  Ba-dật-đề.  Trừ  các  trường 
hỢp  khác  là  khi  bệnh,  thời  gian  may  y,  thời  gian  thí  y,  khi  đi  đường, 
khi  đi  thuyền,  khi  đại  hội,  khi  Sa-môn  thí  thực.  Đó  là  các  trường  hỢp 
khác.*’®^^ 

ĐIỀU  23 


757.  nt.  Ba-dật-đề  15. 

758.  nt.  Ba-dật-đề  16. 

759.  nt.  Ba-dật-đề  17. 

760.  nt.  Ba-dật-đề  18. 

761.  Bản  Hán,  hết  quyển  23. 

762.  nt.  Ba-dật-đề  19 

763.  nt.  Ba-dật-đề  20 

764.  nt.  Ba-dật-đề  31 

765.  nt.  Ba-dật-đề  33 
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Tỳ-kheo-ni  nào,  đến  nhà  đàn-việt,  được  ân  cần  cúng  thức  ăn, 
bánh,  bột.  Tỳ-kheo-ni  cần  thì  nhận  hai  ba  bát,  mang  về  trong  chùa,  nên 
chia  cho  các  Tỳ-kheo-ni  khác  cùng  ăn.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  không  bệnh, 
nhận  quá  ba  bát  đem  về  trong  chùa,  không  chia  cho  các  Tỳ-kheo-ni 
khác  ăn,  Ba-dật-đề.*’“ 

ĐIỀU  24 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ăn  phi  thời,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  25 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ăn  thức  ăn  thừa  cách  đêm,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  26 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  thọ  nhận  thức  ăn  và  thuôc  mà  đưa  vào 
miệng,  Ba-dật-đề.  trừ  nước  và  tăm.*  ™ 

ĐIỀU  27 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời  rồi,  nhưng  trước  hay  sau 
bữa  ăn  đi  đến  nhà  người  khác  mà  không  dặn  lại  Tỳ-kheo-ni  khác,  Ba- 
dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  khi  bệnh,  thời  gian  may  y,  thời  gian 
thí  y.  Đó  là  trường  hỢp  đặc  biệt.*  ™ 

ĐIEU28 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trong  nhà  ăn,  có  vật  quý  mà  cô"  ngồi  nán,  Ba-dật- 
đề.*'^^' 

ĐIỀU  29 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trong  nhà  ăn,  có  vật  quý  mà  ngồi  chỗ  khuât,  Ba- 
dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  30 

Tỳ-kheo-ni  nào,  một  mình  ngồi  với  người  nam  tại  chỗ  trông,  Ba- 
dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  31 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  với  Tỳ-kheo-ni  khác  như  vầy:  “Đại  tỷ,  hãy 
cùng  tôi  vào  xóm  làng,  tôi  sẽ  cung  câ"p  thức  ăn  cho  cô.”  Tỳ-kheo-ni  kia 


766.  nt.  Ba-dật-đề  34 

767.  nt.  Ba-dật-đề  37 

768.  nt.  Ba-dật-đề  38 

769.  nt.  Ba-dật-đề  39 

770.  nt.  Ba-dật-đề  42 

771.  nt.  Ba-dật-đề  43 

772.  nt.  Ba-dật-đề  44 

773.  nt.  Ba-dật-đề  45 
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cuối  cùng,  không  nhờ  ai  cung  cấp  cho  Tỳ-kheo-ni  này,  lại  nói  như  vầy: 
“Đại  tỷ  hãy  đi  chỗ  khác,  tôi  không  thích  nói  chuyện  hay  ngồi  cùng  chỗ 
với  cô.  Tôi  thích  ngồi  một  mình,  nói  chuyện  một  mình.”  Chỉ  với  mục 
đích  ấy  chứ  không  gì  khác,  là  cố  tình  đuổi  đi,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  32 

Tỳ-kheo-ni  nào,  được  thỉnh  cầu  thọ  nhận  thuốc  bốn  tháng,  Tỳ- 
kheo-ni  không  bệnh  nên  thọ.  Nếu  quá  hạn  mà  nhận,  Ba-dật-đề.  trừ 
trường  hỢp  thỉnh  thường  xuyên,  thỉnh  tiếp  tục,  thỉnh  chia  phần,  thỉnh 
suôd  đời.*  ™ 

ĐIỀU  33 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đi  xem  quân  trận,  Ba-dật-đề.  Trừ  có  nhân  duyên 
hỢp  thời.*  ™ 

ĐIỀU  34 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  nhân  duyên  được  phép  đến  trong  quân  trại, 
ngủ  lại  hại,  ba  đêm.  nếu  quá,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  35 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngủ  trong  quân  trại  hai,  ba  đêm,  hoặc  khi  xem 
quân  đội  diễn  tập,  hoặc  xem  thế  lực  quân  đội,  quân  voi,  quân  ngựa, 
Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  36 

Tỳ-kheo-ni  nào,  uô"ng  rượu,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  37 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đùa  giỡn  trong  nước,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  38 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  ngón  tay  thọc  lét  Tỳ-kheo-ni  khác,  Ba-dật- 

đề.* 

ĐIỀU  39 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  nhận  lời  can  gián,  Ba-dật-đề.* 


774.  nt.  Ba-dật-đề  46 

775.  nt.  Ba-dật-đề  47 

776.  nt.  Ba-dật-đề  48 

777.  nt.  Ba-dật-đề  49 

778.  nt.  Ba-dật-đề  50 

779.  nt.  Ba-dật-đề  51 

780.  nt.  Ba-dật-đề  52 

781.  nt.  Ba-dật-đề  53 

782.  nt.  Ba-dật-đề  54 
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ĐIỀU  40 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dọa  nạt  Tỳ-kheo-ni  khác,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  41 

Tỳ-kheo-ni  mỗi  nửa  tháng  tắm  một  lần,  Tỳ-kheo-ni  không  bệnh 
nên  thọ  trì.  Nếu  quá,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt  là  thời  gian 
nóng,  khi  bệnh,  khi  làm  việc,  khi  gió  lớn  và  mưa,  khi  đi  xa  về.  Đó  là 
trường  hơp  đặc  biệt.* 

ĐIỀU  42 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh  mà  cố  ý  nhóm  lửa  nơi  đất  trống 
để  sưởi  ấm,  hoặc  bảo  người  nhóm,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp  đặc 
biệt.*™^ 

ĐIỀU  43 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dấu  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim  của  Tỳ-kheo-ni 
khác;  tự  mình  dấu,  hoặc  bảo  người  dấu,  dù  chỉ  giỡn  chơi,  Ba-dật-đề.* 

786  787 

ĐIỀU  44 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đã  tịnh  thí  y  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa- 
ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  về  sau  không  hỏi  chủ  mà  lấy  lại  dùng,  Ba-dật- 
đề.*  ™  ^ 

ĐIỀU  45 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nhận  được  y  mới  nên  dùng  một  trong  ba  màu 
xanh,  đen,  mực  để  làm  cho  hoại  sắc.  Nếu  Tỳ-kheo  nhận  được  y  mới 
không  dùng  ba  màu  hoặc  xanh,  hoặc  đen,  hoặc  mực  để  làm  cho  hoại  sắc 
mà  mặc  nguyên  y  mới,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  46 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  giết  chết  mạng  sông  loài  vật,  Ba-dật- 
đề.*™ 

ĐIỀU  47 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  nước  có  trùng  mà  vẫn  uống,  Ba-dật-đề.* 


783.  nt.  Ba-dật-đề  55 

784.  nt.  Ba-dật-đề  56 

785.  nt.  Ba-dật-đề  57. 

786.  nt.  Ba-dật-đề  58. 

787.  Bản  Hán,  hết  quyển  24. 

788.  nt.  Ba-dật-đề  59 

789.  nt.  Ba-dật-đề  60 

790.  nt.  Ba-dật-đề  61 

791.  nt.  Ba-dật-đề  62 
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ĐIỀU  48 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  khuấy  rầy  Tỳ-kheo-ni  khác,  dù  chỉ  trong 
chốc  lát  khiến  cho  họ  không  vui,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  49 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Tỳ-kheo-ni  khác  phạm  thô  tội  mà  che  dấu, 
Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  50 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  việc  tranh  cãi  đã  như  pháp  sám  hôl  rồi,  sau 
đó  lại  khợi  dậy,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  51 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  là  giặc  cướp  mà  làm  bạn  cùng  đi  một  đường, 
dù  chỉ  trong  khoảng  một  xóm,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  52 

Tỳ-kheo-ni  nào  nói  như  vầy:  “Tôi  biết  theo  pháp  Phật  dạy,  sự 
hành  dâm  dục  không  phải  là  pháp  chướng  đạo.”  Các  Tỳ-kheo-ni  kia 
nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  này:  “Đại  tỷ,  chớ  nói  như  vậy,  đừng  xuyên 
tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt,  Đức  Thế  Tôn 
không  nói  như  vậy!  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô" phương  tiện  nói  rằng  dâm 
dục  là  pháp  chướng  đạo,  phạm  dâm  là  pháp  chướng  đạo.”  Khi  được  các 
Tỳ-kheo-ni  kia  can  gián,  mà  Tỳ-kheo-ni  này  kiên  trì  không  bỏ.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  ấy.  Nếu  đến  ba  lần  can  gián, 
bỏ  thì  tốc  không  bỏ,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIÊU  53 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  nói  như  vậy  mà  chưa  được  tác  pháp 
(giải)  tà  kiến  như  thế  không  bỏ,  lại  cung  cấp  các  nhu  yếu,  cùng  một  yết- 
ma,  cùng^một  chỗ  ở,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  54 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Sa-di-ni  nói  như  vầy:  “Tôi  biết  theo  pháp 
Phật  dạy,  sự  hành  dâm  dục  không  phải  là  pháp  chướng  đạo.”  Các  Tỳ- 
kheo-ni  kia  can  gián  Sa-di-ni  này:  “Ngươi  chớ  nói  như  vậy,  đừng  xuyên 
tạc  Đức  Thế  Tôn,  xuyên  tạc  Đức  Thế  Tôn  là  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn 
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không  nói  như  vậy.”  Này  Sa-di-ni,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương 
tiện  nói:  “Dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo,  phạm  dâm  dục  là  pháp  chướng 
đạo.  ”  Khi  được  các  Tỳ-kheo-ni  kia  can  gián,  Sa-di-ni  này  kiên  trì  không 
bỏ,  các  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  can  gián  ba  lần  cho  bỏ  việc  này.  Cho  đến 
ba  lần  can  gián,  bỏ  thì  tôd,  không  bỏ  thì  các  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  nói  với 
Sa-di-ni  này:  “Từ  nay  về  sau  cô  không  phải  là  đệ  tử  của  Phật,  không 
đưỢc  đi  theo  các  Tỳ-kheo-ni  khác.  Như  các  Sa-di-ni  khác,  được  phép 
cùng  với  Tỳ-kheo-ni  ngủ  hai  đêm,  nhưng  nay  ngươi  không  có  sự  kiện 
ấy,  ngươi  hãy  đi  ra  khỏi  chỗ  này,  không  được  sông  ở  đây  nữa!  ”  Nếu  Tỳ- 
kheo-ni  biết  Sa-di-ni  đã  bị  đuổi  như  vậy,  mà  đem  về  nuôi,  cùng  chung 
ngủ  nghỉ,^Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐlỀu  55 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  được  can  gián  như  pháp,  lại  nói:  “Nay  tôi 
không  học  điều  giới  này,  cho  đến  khi  nào  tôi  nạn  vấn  người  trì  giới  có 
trí  tuệ,  Bạ-dật-đề.  Nếu  vì  sự  hiểu  biết  thì  nên  nạn  vấn.*  ™ 

ĐIỀU  56 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  tụng  giới  nói  như  vầy:  “Đại  tỷ,  tụng  những 
giới  vụn  vặt  này  có  ích  lợi  gì?  Khi  tụng  các  giới  này  chỉ  khiến  cho  người 
tu  phiền  muộn,  xấu  hổ,  hoài  nghi.”  vì  khinh  chê  giới,  Ba-dật-đề.*  ™ 

ĐIỀU  57 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  nghe  tụng  giới,  nói  như  vầy:  “Đại  tỷ,  nay  tôi 
mới  biết  giới  này  rút  từ  giới  kinh,  mỗi  nửa  tháng  tụng  một  lần.  ”  Các  Tỳ- 
kheo-ni  khác  biết  Tỳ-kheo-ni  này  đã  từng  ngồi  dự  tụng  giới,  hoặc  hai, 
hoặc  ba  lần,  huống  nữa  là  nhiều  lần.  Tỳ-kheo-ni  này  không  phải  do  vì 
không  biết,  không  hiểu,  mà  hỏi  tội.  Nếu  có  phạm  tội,  nên  như  pháp  xử 
trị,  rồi  cộng  thêm  tội  không  biết  pháp,  bảo:  “Đại  tỷ,  thật  không  lợi  ích 
gì  cho  cô,  không  có  sở  đắc  tôd  đẹp  nào  cho  cô,  vì  trong  khi  tụng  giới  cô 
không  dụng  tâm,  không  nhất  niệm,  không  lắng  nghe  pháp.  Vị  ấy  là  kẻ 
vô  tri,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  58 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sau  khi  đã  cùng  chung  yết-ma  rồi,  sau  đó  lại  nói 
như  vầy:  “Các  Tỳ-kheo-ni  theo  chỗ  quen  biết  riêng,  lấy  vật  của  chúng 
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Tăng  chọ,”  Ba-dật-đề.* 

ĐIEU59 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  Tăng  đoán  sự  chưa  xong,  không  giữ  dục  mà 
đứng  dậy. đi  ra,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  60 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đã  giữ  dục  rồi,  sau  đó  tỏ  sự  bất  bình,  Ba-dật- 

ĐIỀU  61 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sau  khi  nghe  những  lời  tranh  cãi  của  các  Tỳ- 
kheo-ni,  dem  đến  nói  cho  người  kia,  Ba-dật-đề.* 

ĐỈEU62  • 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  giận  hờn  không  hoan  hỷ,  đánh  Tỳ-kheo-ni 
khác,  Ba;dật-đề.* 

ĐIỀU  63 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  giận  hờn  không  hoan  hỷ,  dùng  tay  tát  Tỳ-kheo 
khác,  Ba;dật-đề.* 

ĐIỀU  64 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  giận  hờn  không  hoan  hỷ  vu  khống  (Tỳ-kheo-ni 
khác)  bằng  pháp  Tăng-già-bà-thi-sa  không  căn  cứ,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  65 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  nhà  vua  dòng  sát-đế-lợi  thủy  nghiên  đầu 
(quán  đảnh)  chưa  ra  khỏi  cung,  vật  báu  chưa  thu  cất  mà  vào  cung  vua, 
bước  qua  khỏi  ngạch  cửa,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  66 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  mình  cầm  lấy  vật  báu,  hay  đồ  trang  sức  bằng 
vật  báu,  hoặc  bảo  người  khác  cằm  nắm,  Ba-dật-đề.  Trừ  trong  Tăng-già- 
lam,  hay  nơi  ký  túc  (nghỉ  đêm).  Nếu  ở  trong  Tăng-già-lam  hoặc  nơi  ký 
túc  (nghỉ  đêm)  mà  tự  mình  cầm  nắm  hay  bảo  người  cầm  vật  báu,  hay 
đồ  trang  sức  bằng  vật  báu  nên  nghĩ  như  vầy:  “Nếu  người  chủ  nhận  ra  sẽ 
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hoàn  lại,”  vì  nhân  duyên  như  vậy  chứ  không  chi  khác.* 

ĐIỀU  67 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  xóm  làng  phi  thời  mà  không  báo  cho  Tỳ- 
kheo-ni  khác,  Ba-dật-đề.* 

ĐIỀU  68 

Tỳ-kheo-ni  nào,  làm  giường  dây,  giường  gỗ,  chân  chỉ  nên  cao 
bằng  tám  ngón  tay  của  Như  Lai,  đã  trừ  lỗ  mộng,  để  ráp  trở  lên.  Nếu 
quá,  Ba-dật-đề,  phải  hớt  bỏ.**^'^ 

ĐIỀU  69 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  bông  đâu-la  miên  độn  làm  giường  dây, 
giường  cây,  ngọa  cụ,  tọa  cụ,  Ba-dật-đề.* 

B.  BAT  CỘNG  GIỚI 

ĐIỀU  70*  4 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Ba-già-bà  ở  trên  giảng  đường  Cao  các,  bên  sông  Di 
hầu,  tại  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ,  tại  một  vùng  đất  nọ  có  khu  vườn  trồng  tỏi. 
Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  đi  ngang  qua  vườn  tỏi  không  xa.  Người  chủ 
vườn  hỏi: 

-  A-di,  cần  tỏi  không? 

Cô  nói: 

-  Cần. 

Người  chủ  vườn  liền  đem  tỏi  cho  cô.  Nhận  được  tỏi,  về  sau  thường 
xuyên,  cô  ni  cũng  lại  đi  cách  vườn  tỏi  không  xa.  Mỗi  lần  thấy  người  chủ 
vườn  đều  hỏi: 

-  A-di  lại  cần  tỏi  nữa  phải  không? 

Cô  nói: 

-  Cần.  Có  tỏi  tôi  ăn  được  cơm. 

Chủ  vườn  đem  tỏi  cúng  dường  và  ra  lệnh  cho  người  giữ  vườn  rằng, 
-  Từ  nay,  hằng  ngày  cấp  cho  Tỳ-kheo-ni  mỗi  vị  năm  củ  tỏi. 

Sau  đó  người  chủ  vườn  để  người  giữ  vườn  ở  nhà,  còn  mình  thì  đem 
tỏi  vào  Tỳ-xá-ly  bán. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  về  đến  trong  Tăng-già-lam 
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nói  với  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  biết  không,  nơi  vườn  tỏi  tại  chỗ  nọ  có  đàn- việt  tên  nọ 
hằng  ngày  cấp  cho  Tỳ-kheo-ni  mỗi  người  năm  củ  tỏi.  Các  cô  có  thể  đến 
đó  nhận. 

Bấy  giờ,  Thâu-la-nan-đà  dẫn  Sa-di-ni,  Thức-xoa-ma-na,  đến  nơi 
vườn  tỏi,  hỏi  người  giữ  vườn: 

-  Chủ  vườn  ỏ  đâu? 

Người  giữ  vườn  trả  lời: 

-  Chủ  vườn  chở  tỏi  vào  Tỳ-xá-ly  để  bán.  Các  cô  hỏi  có  chuyện 
gì? 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Chủ  vườn  hứa  cung  cấp  cho  Tỳ-kheo-ni  hằng  ngày  mỗi  vị  năm 
củ  tỏi.  Nay  chúng  tôi  đến  nhận. 

Người  giữ  vườn  nói: 

-  Chờ  chủ  vườn  về  chứ  tôi  không  dám  tự  quyền.  Tôi  chỉ  coi  ngó 
mà  thôi. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Chủ  vườn  thì  cúng  mà  tôi  tớ  không  chịu  đưa. 

Thâu-la-nan-đà  liền  bảo  Sa-di-ni  nhổ  tỏi,  kiểm  số  và  phân  phối: 

đây  là  phần  của  Thượng  tọa,  đây  là  phần  của  thứ  tọa,  đây  là  phần  của 
Hòa  thượng  A-xà-lê,  đây  là  phần  của  đồng  Hòa  thượng  đồng  A-xà-lê, 
đây  là  phần  của  bà  con  quen  biết,  đây  là  phần  ăn  ngày  nay,  đây  là  phần 
ăn  ngày  mai,  đây  là  phần  ngày  mô"t.  Tức  thời,  vườn  tỏi  bị  nhổ  sạch.  Chủ 
vườn  khi  về  thấy  vườn  tỏi  hết,  hỏi  người  giữ  vườn: 

-  Tỏi  đâu  hết? 

Người  giữ  vườn  báo  cáo: 

-  Trước  đây  do  chủ  sùng  đạo  nên  hằng  ngày  cung  cấp  cho  Tỳ- 
kheo-ni  mỗi  người  năm  củ  tỏi.  Vừa  rồi  có  Sa-di-ni,  Thức-xoa-ma-na 
đến  hỏi  tôi:  “Hôm  nay  chủ  vườn  có  ở  nhà  không?”  Tôi  nói,  “Chủ  vườn 
vào  Tỳ-xá-ly  bán  tỏi.  Các  cô  hỏi  có  việc  gì?”  Các  cô  ni  nói:  “Chủ  vườn 
hứa  hằng  ngày  cấp  cho  Tỳ-kheo-ni  mỗi  vị  năm  củ  tỏi,  nay  chúng  tôi  đến 
nhận.”  Tôi  nói:  “Chờ  chủ  về.  Tôi  chỉ  biết  coi  ngó  thôi  chứ  không  trọn 
quyền.”  Tỳ-kheo-ni  nói:  “Chủ  vườn  cho,  đầy  tớ  không  chịu  đưa.”  Các 
cô  nói  như  vậy  rồi  bảo  Sa-di-ni  nhổ  tỏi,  đếm  và  phân  phối:  Đây  là  phần 
của  Thượng  tọa,  đây  là  phần  của  thứ  tọa,  Đây  là  phần  của  Hòa  thượng, 
đây  là  phần  của  A-xà-lê,  đây  là  phần  của  đồng  Hòa  thượng,  đây  là 
phần  của  đồng  A-xà-lê,  đây  là  phần  của  bà  con  quen  biết,  đây  là  phần 
ăn  ngày  nay,  đây  là  phần  ăn  ngày  mai,  đây  là  phần  ăn  ngày  mốt.  Tất  cả 
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đều  CÓ  phần  ăn,  cho  nên  vườn  tỏi  bị  nhổ  hết. 

Người  chủ  vườn  liền  cơ  hiềm,  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  có  tàm  quý.  Thọ  nhận  không  nhàm  chán, 
không  biết  đủ.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là 
chánh  pháp?  Dầu  đàn- việt  có  cho,  còn  phải  biết  đủ,  huông  là  không  có 
chủ  ở  nhà,  mà  nhổ  hết  tỏi  của  người  ta! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan- 
đà:  Sao  các  cô  nhổ  hết  tỏi  của  người  ta  ăn  và  mang  đi  hết  không  để  lại 
một  củ  nào? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Không  có  chủ,  sao  lại  nhổ  hết  tỏi  của  người  ta? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi  kể  cho  các 
Tỳ-kheo  nghe: 

-  Xưa  kia,  có  một  Bà-la-môn  hai  mươi  tuổi,  hình  thể  ô"m  gầy.  Vợ 
của  người  Bà-la-môn  này  xinh  đẹp  không  ai  sánh  kịp,  sinh  nhiều  con 
trai  con  gái.  Người  Bà-la-môn  này  luyến  ái  vỢ  và  các  con,  không  bao 
giờ  muôn  xả  ly.  Do  sự  luyến  ái  cao  độ  này  nên  khi  mạng  chung  sinh 
trong  loài  chim  nhạn,  lông  trên  mình  đều  toàn  bằng  vàng.  Do  nhân 
duyên  tu  phước  đời  trước  nên  tự  biết  túc  mạng  của  mình,  bèn  suy  nghĩ: 
Bằng  mọi  phương  tiện  ta  phải  giúp  đỡ  sự  sông  cho  những  đứa  con  của 
ta,  để  chúng  nó  khỏi  nghèo  khổ.  Hằng  ngày  con  chim  nhạn  bay  đến  nhà 
cũ  của  mình,  cho  rơi  xuông  một  chiếc  lông  bằng  vàng  rồi  bay  đi,  những 
đứa  con  lượm  được  lông  chim  bằng  vàng  lại  suy  nghĩ:  Do  nhân  duyên 
nào  mà  con  nhạn  chúa  này  hằng  ngày  bay  đến  làm  rơi  xuông  một  cái 
lông  bằng  vàng  cho  ta  rồi  bay  đi?  Chúng  ta  hãy  chờ  khi  nó  đến,  rình  bắt, 
nhổ  hết  lông  vàng  của  nó.  Rồi  chúng  bắt  và  lấy  lông  vàng.  Nhổ  lấy  rồi, 
nó  mọc  lại  bằng  lông  trắng.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Người  Bà-la-môn  thuở  ấy,  sau  khi  chết  đầu  thai  thành  con  nhạn, 
đâu  phải  ai  khác,  mà  là  người  chủ  vườn.  Người  vỢ  xinh  đẹp  của  ông  ta 
sinh  nhiều  con  tức  là  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà.  Con  trai  con  gái  của 
vỢ  chồng  người  Bà-la-môn  chính  là  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni...  ấy  vậy. 
Do  bởi  tham  ái  nên  khiến  cho  lông  chim  bằng  vàng  hết,  lông  trắng  sinh. 
Nay  lại  do  tham  ái  nên  nhổ  hết  tỏi,  phải  bần  cùng. 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào  ăn  tỏi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ăn  tỏi  sông,  tỏi  chín,  tỏi  vụn,  mỗi  miếng  phạm 
một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó 
gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó  phải  dùng  bánh 
gói  tỏi  mà  ăn  để  chữa;  hoặc  các  thứ  thuốc  khác  trị  không  hết  phải  dùng 
tỏi  để  trị;  hay  dùng  tỏi  để  trị  bệnh  ghẻ  nhọt;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  s 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà  cạo  lông  ba  chỗ,  đến  nhà  đàn-việt,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi, 
trước  người  phụ  nữ,  không  tự  khéo  che  thân,  hình  thể  bị  lộ.  Phụ  nữ  thây, 
rồi  nói: 

-  Sư  cô  cùng  chúng  tôi  tắm. 

Cô  ni  từ  chôl.  Phụ  nữ  cung  câ"p  thức  ăn  rồi  lại  mời  cô  ni  tắm.  Cô  ni 
vẫn  chối  từ  không  cùng  tắm.  Bây  giờ,  các  phụ  nữ  bèn  cưỡng  bức  cỡi  y. 
Thây  cô  ni  cạo  lông,  liền  nói: 

-  Này  sư  cô,  người  đời  vì  vâ"n  đề  dâm  dục  mà  cạo  lông;  chứ  sư  cô 
cạo  lông  để  làm  gì? 

Thâu-la-nan-đà  nói: 

-  Từ  khi  tôi  ở  thế  tục  đã  quen  làm  việc  này  chứ  chẳng  phải  mới 
bây  giờ. 

Các  phụ  nữ  cư  sĩ  cơ  hiềm,  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này,  không  biết  tàm  quý,  quen  làm  bâ"t  tịnh  hạnh. 
Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 
Sao  lại  cạo  lông  ba  chỗ  như  dâm  nữ,  tặc  nữ? 


815.  Pali,  Pâc.  2.  Ngũ  phần:  điều  74,  cf.  điều  180;  Thập  tụng:  điều  73;  Căn  bản  ni:  điều  74. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà:  Sao  lại 
cạo  lông  ba  chỗ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Thâu-la-nan-đà,  tại  sao  lại  cạo  lông  ba  chỗ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cạo  lông  ba  chỗ,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Lông  ba  chỗ:  chỗ  đại,  tiểu  tiện  và  dưới  nách. 

Tỳ-kheo-ni  nào  cạo  lông  ba  chỗ,  mỗi  lần  động  dao  là  phạm  Ba- 
dật-đề.  Nếu  nhổ  bằng  nhíp  hay  đô"t,  tâ"t  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Thâu-lan-giá.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hay  bị 
ghẻ  cần  cạo  để  thoa  thuôc;  hoặc  bị  cường  lực  bắt  buộc;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  72®'’ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật,  Ca-duy-la- 


816.  Pali:  sambăde  lomam  samhărapeyya,  bản  Anh  (Homer)  hiểu  là  -  dưỡng  lông  chỗ  kín  (let 
the  hair  of  the  body  grow);  do  động  từ  samharăpeti  được  hiểu  là  SIÍU  tập  (to  cause  to  collect, 
PTS).  Nhưng  Luật  sớ  Pali  (iv.  920)  nói:  kattariyă  vã  sandasakena  Vã  khurena  vã  yena  kenaci 
ekapayogena  vă  nănăpayogena  vă  ekam  vă  bahũni  vă  samharăpentiyă,  ...hoặc  bằng  dao 
nhỏ,  hoặc  bằng  nhíp  nhổ,  hoặc  bằng  dao  cạo,  bât  cứ  bằng  một  hay  nhiều  phương  tiện  khác  nhau 
nào...  một  hay  nhiều  (sỢi  lông)  Theo  đây,  samharăpeti  nên  được  hiểu  là  -  cạo»  như  trong  các 
bản  Hán.  Ngũ  phần,  điều  74:  cạo  lông  dưới  nách  và  chỗ  kín;  điều  180:  đôT  lông  chỗ  kín. 

817.  Pali,  Pâc.  5.  Ngũ  phần:  điều  72;  Thập  tụng:  điều  74;  Căn  bản  ni:  điều  75. 
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vệ,  Thích-súy-sấu.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề®'^  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn,  đầu  diện  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài  rồi  đứng  qua  một  bên, 
bạch  Phật: 

-  Thế  Tôn,  thân  người  nữ  hôi  hám,  bất  tịnh. 

Thưa  như  vậy  rồi,  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  ba  vòng  và  cáo  lui. 

Lúc  bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  ta  cho  phép  các  Tỳ-kheo-ni  dùng  nước  tác 
tịnh*'®. 

Thâu-la-nan-đà  nghe  Đức  Phật  cho  phép  tác  tịnh  rồi  liền  dùng 
nước  để  tác  tịnh.  Khi  tác  tịnh,  dục  tâm  khởi,  đưa  ngón  tay  vào  sâu  bên 
trong  thủy  đạo,  bị  móng  tay  làm  tổn  thương,  máu  chảy  ra,  làm  bẩn  y  và 
ngọa  cụ.  Các  Tỳ-kheo-ni  thấy,  hỏi: 

-  Cô  bị  bệnh  khổ  gì  vậy? 

Thâu-la-nan-đà  nói  rõ  nhân  duyên. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà:  Tại  sao  khi  cô  dùng  nước  tác  tịnh  lại  đưa  ngón  tay  vào  sâu 
theo  đường  thủy  đạo,  khiến  cho  móng  tay  làm  thương  tổn  chảy  máu, 
làm  bẩn  y  và  ngọa  cụ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  khi  dùng  nước  tác  tịnh,  cô  lại  khởi  dục  tâm,  đưa 
ngón  tay  vào  sâu  bên  trong,  khiến  cho  móng  tay  gây  thương  tổn,  chảy 
máu  ra  làm  bẩn  y  và  ngọa  cụ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Thâu-la-nan-đà 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới 
gồm  mười  cú  nghĩa  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  nước  tác  tịnh,  nên  sử  dụng  hai  ngón  tay, 
mỗi  ngón  một  đốt,  nếu  quá,  Ba-dật-đề. 


818.  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  lín^ì^HIÌỊÍlễ;  chỗ  khác  gọi  là  Đại  Ái  Đạo. 

819.  Tác  tịnh  \'fW.  Căn  bản  ni:  tẩy  tịnh  '/Itìlỉ.  Pali:  udaka-suddhikam,  rửa  sạch  bằng  nước. 
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B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tác  tịnh:  dùng  nước  rửa  bên  trong  âm  hộ. 

Tỳ-kheo-ni  dùng  nước  rửa  bên  trong  nên  dùng  hai  ngón  tay,  mỗi 
ngón  một  đô"t,  nếu  quá  Ba-dật-đề. 

Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Chỉ  sử  dụng  hai  ngón  tay,  mỗi  ngón  một  đốt  hay 
dưới  một  đốt;  hoặc  có  bệnh  thế  nào  đó;  hay  bên  trong  có  cỏ,  có  trùng 
cần  kéo  ra  ngoài;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  73™ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dục  tâm  hừng  hẫy, 
nhan  sắc  tiều  tụy,  thân  thể  gầy  còm.  Khi  họ  vào  trong  vương  cung  của 
vua  Ba-tư-nặc,  các  phụ  nữ  trong  cung  thấy  vậy  hỏi: 

-  A-di  có  bệnh  hoạn  gì? 

Lục  quần  ni  nói: 

-  Tôi  không  có  bệnh  hoạn,  chỉ  vì  bệnh  sắc. 

Phụ  nữ  hỏi  tiếp: 

-  Bệnh  sắc  nào? 

Cô  ni  nói: 

-  Dục  tâm  của  tôi  hừng  hẫy. 

Các  phụ  nữ  nói: 

-  Chúng  tôi  ở  trong  cung,  lúc  nào  cũng  có  đàn  ông.  Khi  không 
có  đàn  ông,  thì  dùng  hồ  giao*^'  làm  nam  căn,  để  vào  trong  nữ  căn,  vừa 
đưỢc  thích  ý,  lại  không  phải  là  hành  dâm.  Các  cô  có  thể  làm  như  vậy, 
vừa  đưỢc  thích  ý,  không  phạm  hành  dâm. 

Khi  ấy  hai  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  làm  nam  căn  như  vậy,  cùng 
làm  việc  dâm  dục.  Tỳ-kheo-ni  khác  thấy,  tưởng  là  cùng  đàn  ông  hành 
dâm.  Khi  đứng  dậy  mới  biết  chẳng  phải  đàn  ông. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo- 
ni:  Sao  các  cô  lại  dùng  hồ  giao  làm  nam  căn  để  cùng  nhau  hành  dâm? 
_ Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 


820.  Pali,  Pâc.  4.  Ngũ  phần:  điều  71.  Thập  tụng:  điều  85.  Căn  bản  ni:  điều  93. 

821 .  Hồ  giao  ẺHIS  ;  nhựa,  hay  cao  su.  Căn  bản  ni:  thọ  giao  SB. 
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lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  lại  dùng  hồ  giao  làm 
nam  căn  để  cùng  nhau  hành  dâm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  hồ  giao  làm  nam  căn,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Làm  nam  căn:  dùng  các  vật  để  làm  như  hồ  giao,  cơm  nhão,  bột, 
sáp  ong. 

Tỳ-kheo-ni  nào  dùng  các  vật  này  làm  nam  căn  để  vào  nữ  căn,  tất 
cả  đều  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  không  cọ  xát  vào  nữ  căn,  phạm  Đột-kiết- 
la. 

Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  căn  bệnh  thế  nào  đó,  phải  dùng 
cục  thuốc  hình  tròn  hay  viên  thuốc  đặt  vào  để  chữa;  hoặc  y  ngăn  chận 
nguyệt  thủy;  hoặc  bị  cưỡng  lực  bắt  ép  làm;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  74  ^22 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vì  dục  tâm  hừng  hẫy, 
nhan  sắc  tiều  tụy,  hình  thể  ô"m  gầy.  Vào  trong  cung  của  vua  Ba-tư-nặc, 
các  phụ  nữ  trong  cung  thây  vậy  hỏi: 

-  A-di  bệnh  gì? 

Chư  ni  nói: 

-  Chỉ  vì  không  thoả  mãn. 

Các  phụ  nữ  hỏi: 

_ -  Không  thỏa  mãn  cái  gì? 


822.  Pali,  Pâc.  3.  Ngũ  phần:  điều  71.  Thập  tụng:  điều  75.  Căn  bản  ni:  điều  76. 
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Chư  ni  nói: 

-  Dục  tâm  của  chúng  tôi  hừng  hực. 

Các  phụ  nữ  nói: 

-  Chúng  tôi  ở  trong  cung,  thường  có  đàn  ông.  Lúc  không  có  đàn 
ông  thì  dùng  hồ  giao  tạp  vật  làm  nam  căn  để  vào  nữ  căn,  vừa  thõa  mãn 
đưỢc  lòng  dâm,  mà  không  gọi  là  hành  dâm.  Sao  chư  tôn  không  làm  như 
vậy? 

Các  Tỳ-kheo-ni  trả  lời: 

-  Này  các  chị,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  không  được  làm  như  vậy. 

Các  phụ  nữ  lại  nói: 

-  Này  các  cô,  chúng  tôi  ở  trong  cung  khi  có  đàn  ông  thì  thôi;  lúc 
không  có  đàn  ông  thì  cùng  nhau  vỗ,  vừa  được  khoái  lạc  mà  không  gọi 
là  hành  dâm.  Các  cô  làm  sao  không  làm  như  vậy? 

Bấy  giờ,  hai  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cùng  nhau  vỗ.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  khác  thấy,  tưởng  là  cùng  đàn  ông  hành  dâm.  Lúc  đứng  dậy  mới 
biết  không  phải  đàn  ông. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  cùng  nhau  vỗ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  cùng  nhau  vỗ. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Những  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  vỗ  cho  nhau,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Vỗ:  lâ"y  bàn  tay  hay  gót  chân  đập  vào,  hoặc  nữ  căn  với  nữ  căn  vỗ 

nhau. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  vỗ  với  nhau,  người  vỗ  phạm  Đột-kiết-la,  người 
thọ  nhận  vỗ  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  hai  nữ  căn  cùng  nhau  vỗ,  cả  hai  đều 
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phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  tới 
lui,  đi  đứng,  hoặc  quét  đất  vướng  phải  chứ  không  cô"  tâm,  hay  khi  tắm 
rửa  đụng  phải  thì  không  phạm, 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  75  ^23 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  đức  Ba-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  trưởng  giả  cùng  vỢ  xuất  gia  làm 
đạo.  Đến  giờ,  ông  vào  thôn  khâ"t  thực,  được  thức  ăn  rồi,  đem  đến  trong 
Tăng-già-lam  của  ni  ngồi  ăn.  Người  vỢ  cũ,  hiện  là  Tỳ-kheo-ni,  đem 
nước  đến,  đứng  phía  trước  lây  quạt  quạt.  Tỳ-kheo  bảo: 

-  Đứng  tránh  ra  một  chút,  chứ  tôi  mắc  cở  với  người  ta.  Đừng  đứng 
trước  mặt  tôi! 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Đại  đức,  sao  lại  mắc  cở  với  tôi? 

Vị  Tỳ-kheo  lại  nói: 

-  Sao  không  tránh  mau  ra?  Tôi  mắc  cở  với  Tỳ-kheo-ni. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Tôi  đứng  trước  mặt,  nói  mắc  cở.  Vậy  trước  kia  làm  việc  như  vậy 
sao  không  mắc  cở? 

Bà  vỢ  là  Tỳ-kheo-ni  nói  xong  nổi  giận,  lây  cán  quạt  đánh,  lây 
nước  rót  trên  đầu  Tỳ-kheo,  rồi  bỏ  đi  vào  phòng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  này:  Sao  cô 
lại  sân  si  đánh  Tỳ-kheo? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  đánh  Tỳ-kheo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 


823.  Pali,  Pâc.  6.  Ngũ  phần:  điều  143.  Tăng  kỳ:  điều  79.  Thập  tụng:  điều  77 
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-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  khi  Tỳ-kheo  ăn,  cung  cấp  nước,  dùng  quạt  quạt, 
Ba-dật-đề 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  các  Tỳ-kheo- 
ni  nghi  không  dám  chăm  sóc  Tỳ-kheo  bệnh,  không  có  người  cung  cấp 
nước,  cũng  không  dám  hỏi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo-ni  nuôi  các  Tỳ-kheo  bệnh,  không  ai  cung 
cấp  nước  đưỢc  phép  hỏi. 

Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  Tỳ-kheo  không  bệnh,  khi  ăn  cung  cấp  nước,  đứng 
trước  mặt  dùng  quạt  quạt,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  Tỳ-kheo  không  bệnh  đang  ăn,  cung  cấp  nước, 
đứng  trước  mặt,  dùng  quạt  quạt,  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  chăm  sóc  Tỳ-kheo  bệnh,  không  ai  cung  cấp  nước, 
hỏi,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  76  ^25 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đi  xin  lúa  sô"ng,^^® 
mè,  gạo,  đậu  lớn,  đậu  nhỏ,  đại  mạch,  tiểu  mạch  sông.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ 
hiềm  nói:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  khất  cầu  không  nhàm  chán,  không  biết 
xấu  hổ.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  thì  có  gì  là 
chánh  pháp?  Sao  lại  xin  các  loại  ngũ  cô"c  sông  như  dâm  nữ,  tặc  nữ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đẫu-đà,  ựạ  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 


824.  Ngũ  phần:  ...cầm  bình  nước  và  quạt,  đứng  trước  mặt..  Tăng  kỳ:  ...  cung  cấp  nước  và  quạt.. 

825.  Pali,  Păc.  7. 

826.  Hán:  sinh  cô"c  #ẼL^.  Pali:  ămakadhannam,  gạo  sông  (chưa  nấu),  được  giải  thích  gồm 
luôn  các  thứ:  săli  (gạo  trắng),  vĩhi  (thóc),  yavo  (đại  mạch),  godhũmo  (tiểu  mạch,  hay  lúa  mì), 
kangu  (hạt  kê),  varako  (các  loại  đậu),  kudrusako  (lúa  mạch  đen). 
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sao  các  cô  xin  các  loại  ngũ  cô"c  sống  như  vậy? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  xin  các  loại  ngũ  cô"c  sống? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngũ  cốc  sống,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  xin  lúa  sông  cho  đến  đại,  tiểu  mạch,  tất  cả  đều 
phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đến  xin  nơi  người  bà  con,  hay  người  xuất  gia; 
mình  vì  người,  người  vì  mình  xin;  hoặc  không  xin  mà  được;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  77  ^28 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ,  cách  tịnh  xá  của  Tỳ-kheo-ni  không  xa  có  một  vùng 
cỏ  kết  lũ^^®  tươi  tô"t,  các  cư  sĩ  thường  đến  đó  ngồi  nằm,  vui  chơi,  ca  hát, 
múa  nhảy,  hoặc  có  lúc  than  vãn.  Những  âm  thanh  này  làm  loạn  động 
các  Tỳ-kheo-ni  tọa  thiền  nên  các  Tỳ-kheo-ni  bực  mình. 


827.  Pali:  vinnatvă...bhajjitvă...k0ttetvă...pacitvă:  (tự  mình  hay  nhờ  người)  hỏi  xin,  rang,  giã, 
nấu. 

828.  Pali,  Pâc.  9.  Ngũ  phần:  điều  137.  Tăng  kỳ:  điều  139.  Thập  tụng:  điều  174.  Căn  bản  ni: 
điều  79 

829.  Kết  lũ  thảo  (?).  Các  bản  Tống  Nguyên  Minh:  già  lâu  thảo  ĨỈP^,  cỏ  lâu  (?,  Thiều 

Chữu).  Pali:  harita,  rau  cỏ,  các  thU  xanh  tươi;  được  giải  thích  là  trồng  để  làm  thUc  ăn  cho  con 
người. 
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Sau  khi  cư  sĩ  đi,  các  cô  dùng  đồ  bẩn  như  nước  tiểu,  phẩn,  đem  đổ 
lên  trên  cỏ.  Sau  đó,  các  cư  sĩ  trở  lại  nơi  ấy  để  vui  đùa  thì  bị  làm  bẩn  cả 
người  và  y  phục  do  bởi  đồ  bất  tịnh,  và  vùng  cỏ  cũng  bị  chết  khô  dần.  Do 
việc  làm  ấy,  các  cư  sĩ  đều  cơ  hiềm,  nói:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  thọ  nhận 
không  biết  xấu  hổ.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy 
có  gì  là  chánh  pháp?  Vùng  cỏ  tươi  tôd  nơi  chúng  ta  thường  đến  ca  múa 
vui  chơi,  các  cô  dùng  đồ  bất  tịnh,  đại  tiểu  tiện  đổ  trên  đó  làm  làm  bẩn 
cả  người  và  y  phục  chúng  ta,  và  vũng  cỏ  cũng  bị  hư  hoại. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Chỗ  các  cư 
sĩ  đến  vui  chơi,  sao  các  cô  đem  đồ  bất  tịnh  đại  tiểu  tiện  đổ  lên  trên  cỏ 
làm  cho  thân  và  y  của  họ  bị  làm  bẩn  mà  cỏ  cũng  bị  khô  héo,  hư  hoại? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  đem  vật  bất  tịnh  như  đại  tiểu 
tiện  đổ  trên  chỗ  các  cư  sĩ  thường  đến  vui  đùa,  làm  cho  họ  bị  làm  bẩn  cả 
thân  và  y  phục? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni 
này  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đại  tiểu  tiện^^^  trên  cỏ  tươi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên 

Tỳ-kheo-ni  đại  tiểu  tiện  trên  cỏ  xanh  tươi,  phạm  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc  đại 
tiểu  tiện  nơi  chỗ  không  có  cỏ  rồi  nước  chảy  đến  chỗ  có  cỏ;  hoặc  gió 
thổi,  hoặc  chim  ngậm  bay  rớt  trên  cỏ;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 


830.  Căn  bản  ni:  đại  tiểu  tiện  và  khạc  nhổ.  Pali:  đổ  nước  tiểu,  phân,  rác  rưởi,  thức  ăn  thừa,  ưên 
cỏ  xanh. 
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loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  78 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  La-duyệt-kỳ. 
Bấy  giờ,  có  một  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  ban  đêm  đại  tiểu  tiện  trong  bô, 
sáng  sớm  đổ  ra  bên  ngoài  tường  mà  không  xem  trước.  Cũng  vào  lúc  đó 
có  vị  đại  thần  không  tin  ưa  Tam  bảo,  sáng  sớm  cởi  xe  đi  chầu  vua  Bình- 
sa,  đi  ngang  qua  bên  ngoài  tường  của  tinh  xá  Tỳ-kheo-ni,  thì  bị  đồ  bất 
tịnh  đổ  trên  đầu,  làm  bẩn  cả  y  phục.  Vị  đại  thần  ấy  nói: 

-  Tôi  sẽ  đến  quan  đoán  sự  thưa  kiện  việc  này!^^^ 

Bấy  giờ,  có  vị  Bà-la-môn  chí  tín  biết  xem  tướng,  hỏi: 

-  Đại  thần  muốn  đi  đâu? 

Đại  thần  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  dùng  đồ  đại  tiện  bất  tịnh  đổ  làm  ô  nhục  người  tôi. 
Tôi  muôn  đến  quan  đoán  sự  thưa  kiện  việc  này. 

Vị  tri-tướng  Bà-la-môn,  can  nói: 

-  Thôi,  đừng  nên  đến  kiện  thưa  làm  gì.  Lắm  khi  không  được  kiện 
mà  lại  mắc  tội  nữa*^^. 

Vị  Đại  thần  nghe  theo  lời  can,  không  kiện,  trở  về.  Vị  Bà-la-môn 
xem  tướng  kia  liền  đến  tịnh  xá  Tỳ-kheo-ni,  hỏi: 

-  Tỳ-kheo-ni  nào  ban  đêm  đại  tiểu  tiện  trong  bô,  sáng  ngày  đổ 
bên  ngoài  tường  mà  không  xem  trước  như  thế? 

Chư  ni  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  không  biết.  Nhưng  tại  sao  ông  lại  hỏi  như  vậy? 

Vị  Bà-la-môn  nói  rõ  nhân  duyên,  và  nói  tiếp: 

-  Tôi  đã  can  không  cho  đại  thần  đó  thưa  kiện.  Vậy,  từ  nay  các  cô 
không  nên  đổ  như  vậy  nữa. 

Chư  ni  tìm  hiểu  xem  ai  làm  việc  ấy.  Liền  biết  một  cô  trong  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni  đã  đổ  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni:  Sao  cô  lại  đem  đồ  đựng  đại  tiểu  tiện  vào  cuối  đêm,  sáng  ra  đổ 
bên  ngoài  tường  mà  không  xem  trước? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 


831.  Pali,  Pâc.  8.  Ngũ  phần:  điều  135,  136.  Tăng  kỳ:  Thập  tụng:  điều  78.  Căn  bản:  điều  80 

832.  Pali:  ông  châm  lửa,  đòi  đôt  chùa. 

833.  Cư  sĩ  này  nói:  Điềm  tôT  đấy! 
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Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  lại  đem  đồ  đựng  đại  tiểu 
tiện  cuôl  đêm  đem  đổ  bên  ngoài  tường  mà  không  xem  trước? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  ban  đầu  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni 
kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sau  đêm  đại  tiểu  tiện  trong  sáng  ngày  đem 
đổ  bên  ngoài  tường  mà  không  xem  trước,  Ba-dật-đề. 

B.GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  kia  ban  đêm  đại  tiểu  tiện  trong  bô,  sáng  ngày  phải 
xem  ngoài  tường  thành  trước,  sau  đó  mới  đổ.  Sau  khi  thức  dậy,  phải 
búng  ngón  tay  hay  tằng  hắng.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  cuối  đêm,  đại  tiểu  tiện 
trong  bô,  sáng  ngày  không  xem  trước  bên  ngoài  tường  mà  đổ,  Ba-dật- 
đề.  Nếu  ban  đêm  không  khảy  móng  tay  hay  không  tằng  hắng  mà  đổ, 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  ban  đêm  đại  tiểu  tiện  trong  bô,  sáng  ngày  xem 
ngoài  thành  rồi  mới  đổ;  hoặc  ban  đêm  thì  búng  ngón  tay  hay  tằng  hắng; 
hoặc  trước  có  gạch  đá,  gốc  cây,  có  gai,  nơi  đổ  các  đồ  bâ"t  tịnh;  hoặc  có 
nước  sâu,  bờ  sông,  hay  đông  rác  thì  đổ,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  79 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  tại  La-duyệt-kỳ. 
Bây  giờ,  nhân  dân  trong  nước  có  tiết  hội,  kỹ  nhạc  vui  đùa.  Nhóm  sáu 
Tỳ-kheo-ni  đến  xem  coi,  các  cư  sĩ  thây,  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  này 
không  biết  xâu  hổ.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp,  mà  cùng 
nhau  xem  coi  các  trò  vui  đùa  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác.  Như  vậy 

834.  Pali:  đổ  phân,  nước  tiểu,  rác,  cơm  dư  bên  ngoài  tường.  Ngũ  phần,  điều  135:  đổ  phân,  nước 
tiểu,  ra  ngoài  tường  dậu;  điều  136:  liệng  rác,  thức  ăn  thừa 

835.  Nghĩa  là,  đứng  bên  trong  tường  mà  liệng  ra  ngoài,  không  xem  trước.  Pali:  đổ  hay  sai  người 
đổ  (=ném  hay  liệng)  qua  tường  hay  phên  dậu 

836.  Pali,  Pâc.  10.  Căn  bản  ni:  172-174 
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CÓ  gì  là  chánh  pháp? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  cùng  nhau  đến  xem  nghe  các  trò  vui  đùa? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  đi  xem  nghe  các  trò  vui  đùa? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đi  xem  nghe  kỹ  nhạc,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Xem  nghe:  thưởng  thức  các  trò  vui  đùa. 

Tỳ-kheo-ni  từ  đường  chính  đến  đường  chính,  từ  đường  chính  đến 
đường  phụ,  từ  đường  phụ  đến  đường  chính;  từ  chỗ  cao  đến  chỗ  thâ"p,  từ 
chỗ  thâ"p  đến  chỗ  cao  để  xem  nghe  kỹ  nhạc;  nhìn  thây  thì  phạm  Ba-dật- 
đề;  không  thây,  phạm  Đột-kiết-la. 

Khởi  ý  muốn  đi  mà  không  đi,  hoặc  hẹn  đi  rồi  nửa  chừng  trở  lại, 
thảy  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  có  sự  khải  thỉnh;  hoặc  được  kêu;  hoặc  trên 
lộ  trình  phải  qua  ở  một  bên;  hoặc  chỗ  tạm  nghĩ  đêm,  hay  bị  cường  lực 
dẫn  đi,  hoặc  bị  trói  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  80 


837.  Pali:  naccam  vã  gĩtam  vă  văditam  vă  dassanăya  gaccheyya,  đi  xem  múa,  hát  và  tấu 
nhạc. 

838.  Pali,  Păc.  12.  Căn  bản  ni,  điều  81-82. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vào  trong  xóm,  nơi 
chỗ  vắng  đứng  cùng  nam  tử  nói  chuyện.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Tỳ- 
kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng 
tôi  biết  chánh  pháp,  mà  vào  trong  xóm  cùng  đứng  với  nam  tử  nơi  chỗ 
vắng  nói  chuyện,  không  khác  dâm  nữ,  tặc  nữ.  Như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  vào  trong  xóm,  nơi  chỗ  vắng  cùng  đứng  với  nam  tử  nói 
chuyện? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Việc  các  cô  làm  là  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Sao  các  cô  vào  trong  xóm  cùng  nam  tử  đứng  nơi 
chỗ  vắng  nói  chuyện? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  bên  trong  cùng  người  nam  đứng  chỗ 

vắng  nói  chuyện,  Ba-dật-đề.^"'° 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Xóm:  nơi  có  nhà  bạch  y. 

Chỗ  vắng:  chỗ  không  thây,  không  nghe. 

Chỗ  không  thây:  do  khói,  mây,  bụi,  sương,  bóng  tôl. 

Chỗ  không  nghe:  ngoài  tầm  nghe  được  tiếng  nói  với  giọng  bình 
thường. 


839.  Pali,  Pâc.  12  không  có  chi  tiết  -  trong  xóm.  Căn  bản  ni,  điều  81:  đứng  với  đàn  ông  ở  chỗ 
khuất  kín,  điều  82:  đứng  với  Tỳ-kheo  ở  chỗ  khuất  kín 

840.  Căn  bản,  điều  83:  ...đứng  với  đàn  ông  ở  chỗ  trông...;  điều  84:. ..đứng  với  Tỳ-kheo  ở  chỗ 
trông... 
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Tỳ-kheo-ni  vào  bên  trong  xóm,  cùng  nam  tử  đứng  nơi  chỗ  vắng  nói 
chuyện,  Ba-dật-đề.  Nếu  có  đồng  bạn  mù  mà  không  điếc,  Đột-kiết-la; 
điếc  mà  không  mù,  cũng  Đột-kiết-la.  Đứng  mà  không  nói,  cũng  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  hai  Tỳ-kheo-ni  làm  bạn;  có  người  quen  biết 
làm  bạn,  có  nhiều  người  nữ  cùng  đứng,  không  mù,  không  điếc,  hoặc  đi 
chứ  không  đứng,  hoặc  bệnh  bị  xỉu,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói 
dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cùng  người  nam  vào 
chỗ  khuất  vắng.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  “Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ 
thẹn,  phạm  bất  tịnh  hạnh,  bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  Tỳ-kheo-ni  lại  cùng  người  nam  vào  chỗ 
khuất  vắng,  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác!  ” 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
“Sao  các  cô  cùng  người  nam  vào  chỗ  khuất  vắng?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  lại  cùng  người  nam  vào  chỗ 
khuất  vắng? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


841.  Tham  chiếu,  Pali,  Pâc.  12;  Căn  bản:  điều  81  &  82. 
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Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  người  nam  vào  chỗ  khuất  vắng,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Chỗ  khuất  vắng:  chỗ  có  cây,  có  vách,  có  rào,  có  vải  hay  các  thứ 
khác  ngăn  che. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  người  nam  đi  vào  chỗ  khuất  vắng  phạm  Ba-dật- 
đề.  Nếu  có  đồng  bạn  mù  mà  không  điếc,  Đột-kiết-la.  Điếc  mà  không 
mù,  cũng  phạm  Đột-kiết-la.  Đứng  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  có  hai  Tỳ-kheo-ni  làm  bạn,  hoặc  có  người 
quen  biết  làm  bạn,  hoặc  có  người  nữ  khác  làm  bạn,  không  mù,  không 
điếc,  hoặc  đi  chứ  không  đứng^'^'^,  hoặc  bị  bệnh  xỉu,  hoặc  bị  cường  lực 
bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  trói,  hay  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlẾu  82  ^45 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  nơi  đường  hẻm  bên 
trong  xóm,  chỗ  vắng,  cùng  người  nam  đứng  nói  chuyện,  hoặc  bảo  bạn 
đi  cách  xa,  để  một  mình  cùng  người  nam  nói  chuyện  thì  thầm.  Các  cư  sĩ 
thấy,  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  tàm  quý,  vi  phạm  phạm  hạnh 
mà  bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 
Tỳ-kheo-ni  sao  lại  đứng  nói  chuyện  với  người  nam  nơi  đường  hẻm  chỗ 
vắng  bên  trong  xóm;  hoặc  bảo  bạn  đi  cách  xa,  để  một  mình  cùng  người 
nam  nói  chuyện  thì  thầm,  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  nói  chuyện  thì  thầm  với  người  nam  nơi  đường  hẻm,  chỗ 
vắng,  bên  trong  xóm? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 

842.  Hán:  lập  trụ  Phân  biệt,  điều  80:  cùng  đứng,  điều  81:  cùng  đi  vào. 

843.  Phân  biệt,  điều  80:  cùng  đứng,  ba-đật-đề. 

844.  Hán:  hành  bất  trụ  ItT-ÍÌ,  giông  như  trong  điều  80.  Có  lẽ  nên  đảo  lại:  trụ  bất  hành. 

845.  Pali,  Pâc.  14.  Cf.  Căn  bản  ni,  điều  83:  cùng  đàn  ông  đứng  chỗ  ưô"ng;  điều  84:  cùng  Tỳ- 
kheo  đứng  chỗ  trông.;  điều  86-87:  thì  thầm  với  đàn  ông;  điều  88-89:  thì  thầm  vđi  Tỳ-kheo. 
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lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  thóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  nói  chuyện  thì  thầm  với  người  nam 
nơi  đường  hẻm,  chỗ  vắng,  bên  trong  xóm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni,  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  đường  hẻm  bên  trong  xóm,  bảo  bạn  đi  tránh 
xa,  tại  chỗ  khuất  vắng  cùng  nam  tử  đứng,  nói  chuyện  thì  thầm,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Xóm:  là  chỗ  nhà  của  bạch  y. 

Đường  hẻm  chỗ  khuât  vắng:  chỗ  khuất  vắng  đối  với  thây  và  chỗ 
khuât  vắng  đôl  với  nghe. 

-  Chỗ  khuât  vắng  đối  với  thâ"y:  do  khói,  mây,  sương,  bụi  trần,  bóng 
tối  cho  nên  không  thây. 

-  Chỗ  khuât  vắng  đối  với  nghe:  khoảng  cách  không  nghe  được 
tiếng  nói  với  giọng  bình  thường. 

Nói  chuyện  thì  thầm:  kề  miệng  vào  tai  mà  nói. 

Tỳ-kheo-ni  vào  nơi  đường  hẻm,  bên  trong  xóm,  bảo  bạn  đến  chỗ 
không  thây,  không  nghe,  nơi  chỗ  vắng  cùng  nam  tử  cùng  đứng  nói  nhỏ 
với  nhau,  Ba-dật-đề.  Đến  chỗ  không  thây  mà  có  nghe,  phạm  Đột-kiết- 
la.  Đến  chỗ  không  nghe  mà  có  thây  cũng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  hai  Tỳ-kheo-ni  làm  bạn;  hoặc  có  người  nữ 
quen  biết  làm  bạn;  hay  có  người  khác  làm  bạn;  hoặc  có  bạn  không  mù, 
không  điếc;  hoặc  bị  bệnh  xỉu,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  dẫn  đi, 
hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  hoặc  có  việc  cần  phải  bảo  bạn  đi  xa, 
hoặc  bạn  bị  bệnh,  hoặc  vì  bạn  â"y  thiếu  oai  nghi  nên  phải  nói:  Cô  đi  nơi 


846.  Cf.  Căn  bản  ni,  điều  86:  ...nói  thì  thầm  với  đàn  ông...;  điều  87: ...  nghe  đàn  ông  nói  thì  thầm...; 
điều  88:  ...nói  thì  thầm  với  Tỳ-kheo...;  điều  89:  ...  nghe  Tỳ-kheo  nói  thì  thầm 
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khác,  tôi  sẽ  mang  thức  ăn  đến  cho  cô,  hoặc  bạn  ấy  phá  giới,  phá  kiến, 
phá  oai  nghi,  hoặc  bị  cử  tội,  hoặc  diệt  tẫn,  hay  đáng  diệt  tẫn;  hoặc  do 
việc  này  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  83 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni,  đến  giờ,  mặc  y  bưng  bát 
đến  nhà  một  cư  sĩ.  Vợ  cư  sĩ  dọn  một  cái  giường  đơn,*'*^  mời  Tỳ-kheo-ni 
ngồi;  rồi  vào  nhà  trong.  Tỳ-kheo-ni  ngồi  chốc  lát,  không  nói  với  chủ 
nhà,  đứng  dậy  đi.  Cô  vừa  ra  khỏi  cửa,  có  một  ma-nạp'^'*®  đến.  Y  vào  nhà, 
nhìn  xung  quanh  không  có  người,  liền  nghĩ:  Cái  giường  ngồi  có  ích  cho 
ta.  Nghĩ  xong,  ma-nạp  liền  lấy  giường  mang  Sau  đó  vỢ  cư  sĩ  trở  ra, 
không  thấy  Tỳ-kheo-ni,  cũng  không  thấy  giường  đơn,  liền  bảo  người  tin 
cậy  đến  hỏi  Tỳ-kheo-ni:  Cái  giường  đơn  để  đâu? 

Tỳ-kheo-ni  trả  lời: 

-  Tôi  không  biết.  Khi  tôi  vừa  ra  có  một  ma-nạp  vào  nhà  bà.  Có  thể 
y  lấy  đi.  Nên  kiếm  y  mà  tìm. 

Sau  khi  truy  tìm,  lấy  lại  được  cái  giường  ngồi.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm: 
Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại  sao  ngồi  nơi  giường  ngồi  của 
chủ  nhà;  rồi  bỏ  đi  mà  không  nói,  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này:  Tỳ-kheo-ni  sao 
ngồi  nơi  giường  ngồi  của  chủ,  bỏ  đi  mà  không  nói? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  ngồi  nơi  tòa  của  người,  khi  đi  không  nói  cho 
họ  biết? 


847.  Pali,  Pâc.  15. Căn  bản  ni:  điều  96. 

848.  Độc  tọa  sàng  Sẩỉỉí.  Tức  cái  đòn  (ghế  nhỏ)  để  ngồi.  Căn  bản:  ngọa  cụ  Pali:  ăsana, 
vật  để  ngồi;  đưỢc  giải  thích:  để  ngồi  kết  già.  Có  lẽ  là  tâm  thảm  hay  một  loại  chiếu,  đệm  ngồi. 

849.  Ma-nạp  Thiêu  niên,  thanh  niên  hay  một  học  sinh  Bà-la-môn.  PL,  Skt.  mănava. 

850.  Pali  (Vin.iv.  272):  nữ  tỳ  ra  lau  nhà,  thấy  bèn  xếp  cât  vào  trong  một  cái  chậu 
(bhăjantarikăya). 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  vào  ngồi^^^  trong  nhà  bạch  y,  không  nói  với 

chủ  nhà  mà  bỏ  đi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  vào  ngồi  trong  nhà  bạch  y,  không  nói  với  chủ  bỏ  đi,  ra 
khỏi  cửa  ngõ  phạm  Ba-dật-đề.  Một  chân  trong  cửa  ngõ,  một  chân  ngoài 
cửa  ngõ,  phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  cùng  hẹn  đi  mà  không  đi, 
tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nói  với  chủ  rồi  mới  đi;  hoặc  trên  chỗ  ngồi  đó 
có  người  cùng  ngồi;  hoặc  có  dặn  người  ngồi  gần  rồi  đi;  hay  người  ngồi 
gần  nói:  Cứ  đi.  Không  can  gì.  Hoặc  ngồi  trên  đá,  trên  giường  bằng  gỗ, 
trên  tường,  trên  cỏ  trải  ra,  trên  bục  đâ"t;®^^  hoặc  nhà  muôn  sập,  hay  bị 
cháy,  hoặc  có  rắn  độc,  thú  dữ,  trộm  cướp,  hay  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị 
trói,  hay  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  không  nói  với  chủ  mà  đi;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  84 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật  tại  thành  La- 
duyệt.  Bây  giờ  trong  thành  La-duyệt  có  một  Đại  thần  không  tin  ưa  tam 
bảo.  Vị  đại  thần  có  một  cái  giường  ngồi  cá  nhân^^^,  không  ai  dám  ngồi. 
Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  thường  tới  lui  nhà  này  xem  như  một  đàn- 
việt. 

Thâu-la-nan-đà  đến  giờ  khâ"t  thực,  mặc  y  mang  bát  đến  đó,  không 


851.  Pali,  thêm  yếu  tô":  trước  giờ  ăn  trưa  (purebhattam). 

852.  Pali,  thêm  yếu  tô":  ngồi  trên  chỗ  ngồi,  giải  thích:  ăsanam  năma  pallankassa  okăso  hoti, 
chỗ  ngồi  là  khoảng  trông  để  ngồi  kết  già. 

853.  Chỉ  những  vật  ngồi  mà  cá  nhân  không  tự  tiện  di  chuyển 

854.  Pali,  Pâc.  16.  Ngũ  phần,  điều  129.  Căn  bản  ni:  điều  96. 

855.  Độc  tọa  sàng  Sẩèỉí ;  xem  cht.  trên.  Pali,  Păc.  ăsana,  xem  cht.  136  trên. 
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hỏi  ai  mà  lại  ngồi  trên  giường  ngồi  cá  nhân  của  vị  đại  thần.  Vị  đại  thần 
thấy  vậy,  bèn  nói:  Ai  bảo  Tỳ-kheo-ni  này  ngồi  trên  giường  cá  nhân  của 
tôi? 

Cô  ni  nói: 

-  Không  ai  bảo  cả.  Tôi  tự  đến  ngồi. 

Vị  đại  thần  cơ  hiềm  nói:  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  không  biết 
hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là 
chánh  pháp?  Tỳ-kheo-ni  sao  không  hỏi  chủ  mà  tự  tiện  ngồi  trên  giường 
ngồi  của  người  ta,  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác? 

Vào  lúc  ấy  Thâu-la-nan-đà  có  nguyệt  thủy  nên  làm  bẩn  nệm 
giường,  rồi  lại  bỏ  đi.  Vị  đại  thần  thấy  vậy,  nổi  giận  nói:  Tỳ-kheo-ni 
này  thật  không  biết  xấu  hổ.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp. 
Nhưng  không  hỏi  chủ,  tự  ý  ngồi  trên  giường  của  người  ta,  giống  như 
dâm  nữ,  tặc  nữ.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp? 

Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu- 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 
Tỳ-kheo-ni  sao  không  hỏi  chủ  mà  vội  ngồi  trên  giường  của  người  ta? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  sao  cô  không  nói  với  chủ  mà  vội 
ngồi  trên  giường  của  người? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,®^®  vào  trong  nhà  bạch  y,  không  hỏi  chủ  nhà,  liền 
ngồi  trên  giường*^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  vào  trong  nhà  bạch  y,  không  hỏi  chủ  nhà  mà  vội  ngồi 
trên  giường,  Ba-dật-đề. 


856.  Tham  chiếu,  Pali,  Pâc.  16,  thêm  chi  tiết:  sau  bữa  ăn  trưa  (pacchabhattam). 

857.  Pali,  nt.:  ngồi  hoặc  nằm. 
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Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nói  với  chủ  rồi  mới  ngồi;  hoặc  có  chỗ  ngồi  thường; 
hoặc  là  bà  con,  hoặc  có  người  bà  con  nói:  Cô  cứ  ngồi,  chớ  ngại.  Tôi  sẽ 
nói  với  chủ  cho.  Hoặc  ngồi  trên  đá,  trên  giường  cây,  trên  bục  đất,  trên 
nệm  cỏ,^^®  hoặc  bị  bệnh  té  xỉu  xuống  đất,  hoặc  bị  cường  lực  bắt  đi,  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  85^5« 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo-ni  trên  đường  đi  đến 
nước  Câu-tát-la,  tới  một  thôn  không  có  trú  xứ,®“  không  nói  với  người 
chủ,®®'  tự  tiện  trải  tọa  cụ  để  ngủ. 

Các  cư  sĩ  thấy,  hỏi: 

-  Ai  sắp  xếp  cho  các  Tỳ-kheo-ni  nghỉ  nơi  đây? 

Các  cô  nói: 

-  Không  ai  sắp  xếp  cả.  Chúng  tôi  tự  sắp  xếp  chỗ  nơi  để  nghỉ  mà 

thôi. 

Các  cư  sĩ  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài 
tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại  sao 
Tỳ-kheo-ni  không  nói  với  chủ  lại  tự  tiện  vào  nhà  người  ta  nghỉ  ngơi,  có 
khác  gì  dâm  nũ,  tặc  nữ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Tại  sao 
Tỳ-kheo-ni  không  nói  với  chủ  mà  tự  tiện  vào  nhà  người  nằm  ngồi? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  không  nói  với  chủ  nhà,  vào  nhà 
người  tự  tiện  nằm  ngồi,  nghỉ  ngơi? 


858.  Xem  điều  15  trên. 

859.  Pali,  Păc.  17.  Ngũ  phần:  điều  164.  Thập  tụng:  điều  105.  Căn  bản:  điều  97. 

860.  Không  có  chùa  hay  tinh  xá.  Bản  Hán  có  thể  nhảy  sót.  Nên  thêm:  vào  một  nhà  nọ.  Tham 
chiếu  Pali:  đến  xin  nghỉ  đêm  tại  nhà  một  người  Bà-la-môn. 

861.  Pali,  chi  tiết:  chủ  nhân  đi  vắng.  Người  vỢ  bảo  chờ  ông  về 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni 
này  rồi  bảo  chư  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  nhà  bạch  y,*®^  không  hỏi  chủ,  tự  tiện  trải^® 
chỗ  ngồi  nghỉ  ngơi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Trải  chỗ  ngồi:  hoặc  trải  bằng  cỏ  hay  bằng  lá  cây,  cho  đến  bằng 

giạ- 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  nhà  bạch  y,  không  hỏi  chủ,  tự  tiện  trải  ngọa 
cụ  để  ngủ,  lưng  chạm  đất,  mỗi  lần  trở  mình  là  phạm  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nói  với  chủ  rồi  mới  nghỉ;  hoặc  là  nhà  không  người 
ở;  hoặc  là  phước  xá;  hoặc  là  quen  biết,  hay  là  bà  con  nói:  Cô  cứ  nghỉ,  tôi 
sẽ  nói  với  chủ  cho;  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hay  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  86 
A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cùng  người  nam  vào 
trong  buồng  tối^®^.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm,  nói:  Tỳ-kheo-ni  này  không 
biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  cùng  người 
nam  vào  trong  buồng  tối  như  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
“Sao  các  cô  cùng  người  nam  vào  trong  nhà  tôl?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 

862.  Pali,  nt.:  đến  nhà  bạch  y  lúc  phi  thời  (vikăle  kulăni  upasamkamitvă).  Giải  thích:  phi  thời, 
chỉ  thời  gian  từ  sau  khi  mặt  trời  lặn  đến  khi  mặt  trời  mọc. 

863.  Pali:  trải  hay  khiến  người  trải. 

864.  Pali,  Pâc.  11.  Ngũ  phần,  điều  128. 

865.  Ám  thất  HIS.  Pali:  rattandhakăre  appadĩpe,  trong  bóng  tôì  ban  đêm  không  đèn. 
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lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  tại  sao  các  cô  cùng  người  nam 
vào  trong  nhà  tối? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  (743al)  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này,  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  người  nam  vào  trong  nhà  tô'ự^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tôl:  là  không  có  đèn,  lửa,  không  có  cửa  sổ  nơi  tường,  không  có 
ánh  sáng. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  nam  tử  vào  trong  nhà  tối,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  đèn,  lửa,  tường  có  cửa  sổ,  ánh  sáng;  hoặc  bị 
cường  lực  bắt  dẫn  vào,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  87 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  Nan-đà  là  đệ  tử  của 
Tỳ-kheo-ni  Sám-ma.  Thầy  bảo  cô  lấy  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim 
đem  đến.  Khi  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá  nghe  lời  thầy  dạy  nhưng  nghe  không 
rõ,  lại  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni  khác:  Thầy  bảo  tôi  trộm  lấy  y  bát,  ni-sư- 
đàn,  ống  đựng  kim. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  nói  như  vậy,  liền  hỏi  Tỳ-kheo-ni 


866.  Pali,  Păc.ll:  Một  mình  cùng  người  nam  đứng  hay  nói  chuyện  Uong  đêm  tôi  không  đèn 
đuô"c. 

867.  Bản  Hán,  hết  quyển  25. 

868.  Pali,  Pâc.  18.  Ngũ  phần,  điều  133.  Căn  bản  ni,  Ba-dật-đề  92. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  2 


433 


Sám-ma:  Thật  sự  cô  có  bảo  đệ  tử  của  cô  trộm  lấy  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống 
đựng  kim  hay  không? 

Sám-ma  nói: 

-  Các  cô,  tôi  làm  sao  có  ý  nghĩ  đó,  bảo  đệ  tử  trộm  lấy  y  bát,  ni-sư- 
đàn,  ông  đựng  kim?  Tôi  chỉ  bảo,  lấy  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim  đem 
đến  đây,  chứ  tôi  đâu  có  bảo  trộm  lấy! 

Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni 
Đề-xá-nan-đà:  Sao  cô  không  nghe  rõ  lời  bảo  của  thầy  mà  lại  đến  nói 
với  các  Tỳ-kheo-ni:  “Thầy  bảo  tôi  trộm  lấy  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng 
kim.”? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  nghe  không  rõ  lời  thầy  nói  mà  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni: 
“Thầy  bảo  tôi  trộm  lấy  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim.”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Đề- 
xá-nan-đà  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nghe  không  rõ  mà  đem  nói  với  người,  Ba-dật- 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nghe  không  rõ  mà  đem  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni: 
Thầy  bảo  tôi  trộm  lây  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim,  nói  rõ  ràng,  phạm 
Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  sự  thật  là  như  vậy,  như  nói:  Cô  đến  trộm  lây  y 
bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim  đem  đến  đây.  Đệ  tử  đến  các  Tỳ-kheo-ni 
nói:  Thầy  tôi  bảo  tôi  trộm  lây  y  bát,  ni-sư-đàn,  ông  đựng  kim  đem  đến. 


869.  Căn  bản  ni:. ..không  xét  kỹ  mà  lại  cật  vân...  Pali:  dug-gahitena  dupadharitena  para 
ujjhăpeyya,  do  không  hiểu  rõ,  do  hiểu  nhầm,  khiến  người  khác  bị  hiềm  trách 
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Hoặc  nói  đùa  giỡn,  nói  gấp  gáp,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng  hay 
muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  88  ™ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vì  một  việc  nhỏ, 
cùng  nhau  giận  dữ,  thề  thô"t,  sẽ  đọa  vào  ba  đường  dữ,  không  sinh  trong 
Phật  pháp,  nói:  Nếu  tôi  làm  việc  này  thì  tôi  sẽ  đọa  vào  ba  đường  dữ, 
không  sinh  trong  Phật  pháp.  Nếu  cô  làm  việc  này  cô  cũng  sẽ  đọa  vào 
ba  đường  dữ,  không  sinh  trong  Phật  pháp! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  chỉ  vì  một  việc  nhỏ,  giận  dữ  nguyền  thề  sẽ  đọa  ba  đường  dữ, 
không  sinh  trong  Phật  pháp,  nói:  “Nếu  tôi  nói  việc  này  thì  tôi  sẽ  đọa 
vào  ba  đường  dữ,  không  sinh  vào  trong  Phật  pháp.  Nếu  cô  có  làm  việc 
nầy  cũng  sẽ  đọa  vào  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật  pháp!  ”? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  chỉ  vì  một  việc  nhỏ 
giận  dữ  nhau,  thề  sẽ  đọa  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật  pháp,  mà 
nói:  “Nếu  tôi  có  việc  này  thì  tôi  sẽ  đọa  trong  ba  đường  dữ,  không  sinh 
trong  Phật  pháp;  nếu  cô  có  việc  này  cô  sẽ  đọa  vào  ba  đường  dữ,  không 
sinh  trong  Phật  pháp!  ”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chỉ  vì  một  nhân  duyên  nhỏ  mà  thề  thốt  sẽ  đọa 
vào  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật  pháp,  mà  nói:  “Nếu  tôi  có  việc 
này  thì  tôi  sẽ  đọa  vào  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật  pháp.  Nếu 


870.  Pali,  Pâc.  19.  Ngũ  phần,  điều  134.  Căn  bản  ni:  điều  91. 
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CÔ  CÓ  việc  này  cô  cũng  sẽ  đọa  vào  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật 
pháp;  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Đức  Phật  dạy,  từ  nay  về  sau  cho  phép  xưng  -  Nam  mô  Phật,  nói: 
Nếu  tôi  có  việc  này  thì  “Nam  mô  Phật.”  Nếu  cô  có  việc  này  thì  cũng 
“Nam  mô  Phật.” 

Tỳ-kheo-ni  chỉ  vì  một  việc  nhỏ  mà  thề  thốt  sẽ  đọa  ba  đường  dữ, 
không  sinh  trong  Phật  pháp,  mà  nói:  Nếu  tôi  có  việc  này  thì  sẽ  đọa 
trong  ba  đường  ác,  không  sinh  trong  Phật  pháp.  Nếu  cô  có  như  vậy  cũng 
sẽ  đọa  vào  ba  đường  dữ,  không  sinh  trong  Phật  pháp.  Nói  rõ  ràng,  phạm 
Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  nói:  Nam  mô  Phật,  hoặc  nói  đùa,  nói  gấp 
gáp,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng  hay  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói 
việc  khác,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  89  ^  ^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  Câu-thiểm-di,  trong  vườn  Cù-sư-la.  Bấy 
giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  cãi  cọ*^"^  với  người  khác,  không  khéo  ghi  nhớ 
tránh  sự,^’^  lấy  tay  đập  vào  ngực  khóc  la. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la:  Sao  cô 
cãi  lộn  với  người  khác  rồi  lấy  tay  đấm  vào  ngực  khóc  la? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Ca-la,  sao  cô  cãi  lộn  với  người  khác  rồi  lấy  tay 


871.  Ngũ  phần:  Tỳ-kheo-ni,  tự  thế  thô?,  nhưng  thật  sự  nguyền  rủa  người  khác... 

872.  Căn  bản  ni:  ...đem  phạm  hạnh  ra  mà  thề  thốt..  Pali:  nira-yena  brahmacariyena  vă  abhisap- 
eyya,  nguyền  rủa  bằng  địa  ngục  hay  phạm  hạnh. 

873.  Pali,  Păc.  20,  Vin.  iv.77.  Ngũ  phần,  điều  132.  Căn  bản  ni,  điều  90. 

874.  Đấu  tránh  niií.  Pali:  bhanditvă,  tranh  luận. 

875.  Xem  cht.  42,  Ni  luật,  Tăng-già-bà-thi-sa  17. 
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đấm  vào  ngực  khóc  la? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Ca-la  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cùng  đấu  tranh,  không  khéo  ghi  nhớ  tránh 
đấm  ngực  la  khóc^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  cùng  người  khác  đấu  tranh:  có  bốn  loại  đấu  tranh  như 
trước  đã  nói. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  cùng  nhau  đấu  tranh,  không  khéo  ghi  nhớ  các 
tránh  sự,  đấm  ngực  la  khóc,  mỗi  lần  đấm  ngực  là  phạm  một  Ba-dật-đề; 
rơi  một  giọt  nước  mắt,  phạm  một  Ba-dật-đề.*^® 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc  khi 
ăn  bị  nghẹn  nên  phải  tự  đấm;  hoặc  vì  đại  tiểu  tiện  mà  chảy  nước  mắt; 
hoặc  nhân  bởi  gió,  lạnh,  nóng  mà  chảy  nước  mắt;  hoặc  do  khói  xông  mà 
chảy  nước  mắt;  hoặc  nhân  nghe  pháp  tâm  sinh  nhàm  chán  mong  cầu  xa 
lìa  mà  rơi  nước  mắt;  hoặc  nhỏ  thuốc  đau  mắt  nước  mắt  chảy;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  90  ™ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  nước  Bà-kỳ-đà.®*°  Bấy  giờ  có  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni,  hai  người  đồng  nằm  một  giường.  Các  Tỳ-kheo-ni  thấy, 
tưởng  là  nằm  chung  với  đàn  ông.  Khi  họ  đứng  dậy,  mới  biết  chẳng  phải 
là  đàn  ông. 


876.  Pali:  không  có  các  chi  tiết  này. 

877.  Căn  bản  ni:  ...vì  giận  hờn  mà  tự  đấm  ngực...  Pali:  vadhită  vadhită  rodheyya,  tự  đấm  mình 
liên  hồi,  rồi  khóc. 

878.  Pali:  phải  đủ  cả  hai  yếu  tô?  tự  đấm  và  khóc.  Tự  đấm  mà  không  khóc,  hay  chỉ  khóc  mà 
không  tự  đấm,  phạm  Đột-kiết-la. 

879.  Pali,  Pâc.  31.  Căn  bản  ni:  điều  100. 

880.  Bà-kỳ-đà  SíSK.  Pali,  Phật  tại  Săvatthi. 
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Bấy  giờ  có  một  đại  tướng,  dũng  kiện,  nhiều  trí,  đủ  các  thuật,  giỏi 
chiến  đấu.  Vừa  cưới  vỢ  chưa  bao  lâu  thì  được  lệnh  đi  chinh  phạt,  bèn 
nghĩ:  Nay  ta  phải  viễn  chinh.  Nên  gởi  vỢ  lại  cho  ai?  Nếu  gởi  cho  cư  sĩ 
thì  nhà  có  nhiều  các  đàn  ông,  không  thể  được. 

Trước  đó,  đại  tướng  có  quen  biết  với  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đề  Ca-tì- 
la^^',  nên  nghĩ:  Nay  ta  có  thể  đem  vỢ  giao  phó  cho  Tỳ-kheo-ni  Ca-tì-la 
trước  khi  xuất  chinh.  Liền  đem  đến  đó  gởi. 

Tỳ-kheo-ni  Ca-tì-la  nhận  người  vỢ  được  gởi.  Vì  để  trông  nom, 
nên  hai  người  cùng  ngủ  một  giường.  Thân  thể  Tỳ-kheo-ni  Ca-tì-la  mềm 
mại,  nên  người  đàn  bà  kia  khi  xúc  chạm,  sinh  tâm  nhiễm  ái.  Sau  khi  đại 
tướng  chinh  phạt  xong  trở  về,  đến  đón  vỢ  về  nhà.  Nhưng  người  vỢ  do 
luyến  ái  thân  thể  mềm  mại  của  Tỳ-kheo-ni  nên  trôn  đại  tướng,  trở  lại 
ở  với  cô  ni. 

Bấy  giờ,  đại  tướng  nghĩ:  Ta  muôn  làm  tô"t  lại  hóa  ra  xấu.  Tại  sao 
vỢ  ta  nay  không  yêu  ta  nữa  mà  lại  luyến  ái  Tỳ-kheo-ni,  trốn  ta  đến  ở 
với  cô  ni? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni 
và  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đề  Ca-tì-la:  Sao  các  cô,  hai  người  cùng  nằm  một 
giường? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo-ni  Ca-tì-la: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô,  hai  người  cùng  nằm  một  giường? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  lục  quần  và  Tỳ- 
kheo-ni  Ca-tì-la  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Lục  quần  và  Tỳ-kheo-ni  Ca-tì-la  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông 
hữu  lậu,  là  những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì 
các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp 
cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hai  người  nằm  chung  một  giường,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  vị  vì 
sự  nghi,  không  dám  cùng  nằm  một  giường  với  Tỳ-kheo-ni  bệnh,  cũng 
không  dăm  thay  nhau  cùng  ngồi,  thay  nhau  cùng  nằm.  Đức  Phật  dạy: 


881.  Bạt-đề  Ca-tì-la  Pali:  Bhaddã  Kãpilãni 
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-  Cho  phép  cùng  người  bệnh  đồng  nằm  một  giường;  cho  phép  luân 
phiên  ngồi,  luân  phiên  nằm. 

Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh  mà  hai  người  cùng  nằm  một  giường, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Giường:  có  năm  loại  như  trên  đã  nói. 

Tỳ-kheo-ni  không  bệnh,  hai  người  đồng  nằm  một  giường,  tùy  theo 
hông  dính  chiếu  trải  trên  giường,  mỗi  mỗi  đều  phạm  Ba-dật-đề;  tùy 
theo  mỗi  lần  trở  mình  phạm  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  cùng  nằm  một  giường  với  người  bệnh;  hoặc  luân 
phiên  ngồi,  luân  phiên  nằm;  hay  bị  bệnh  xỉu;  hoặc  bị  cường  lực  bắt, 
hoặc  bị  trói  hay  vì  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  91^^^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  nước  Bà-kỳ-đà.  Bấy  giờ,  trong  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni,  hai  người  nằm  chung  một  nệm,  chung  một  chăn.  Các 
Tỳ-kheo-ni  thấy,  tưởng  nằm  chung  với  đàn  ông.  Khi  đứng  dậy  mới  biết 
chẳng  phải  đàn  ông. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  hai  người  nằm  chung  một  nệm,  chung  một  chăn? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  hai  người  nằm  chung  một  nệm,  chung 
một  chăn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

_ -  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 


882.  Pali,  Păc.  32. 
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những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hai  người  nằm  chung  một  nệm,  chung  một  mền, 
Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo-ni  kia 
chỉ  có  một  đồ  trải  hoặc  là  bằng  rơm  cỏ,  hoặc  bằng  lá  cây,  các  Tỳ-kheo- 
ni  nghi  không  dám  cùng  nằm,  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo-ni  dùng  riêng  đồ  trải,  ngọa  cụ,  chăn.  Nếu  khi 
lạnh  mà  chỉ  có  một  cái  chăn,  cho  phép  cùng  đắp,  nhưng  bên  trong  mỗi 
người  phải  mặc  áo  lót  khi  nằm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nằm  cùng  một  nệm,  cùng  một  chăn,  Ba-dật-đề. 
Trừ  trường  hỢp  đặc  biệt. 

B.  Giới  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  hai  người  nằm  cùng  một  nệm,  cùng  một  chăn,  tùy  theo 
hông  dính  nơi  giường,  phạm  Ba-dật-đề;  mỗi  lần  trở  mình  phạm  một  Ba- 
dật-đề.  Nếu  cùng  một  nệm  mà  khác  chăn,  Đột-kiết-la.  Nếu  cùng  một 
chăn  mà  khác  nệm,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  chỉ  có  một  đồ  trải  bằng  cỏ,  bằng  lá,  riêng  mỗi 
người  có  đồ  trải  bằng  giạ;  hoặc  khi  trời  lạnh  nằm  cùng  một  cái  chăn, 
mỗi  người  đều  mặc  áo  lót;  hoặc  bị  bệnh  xỉu;  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  92 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vì  muôn  quấy  nhiễu 
người  nên,  hoặc  (mình)  ở  trước  với  (người)  đến  sau,  hoặc  (mình)  đến 


883.  Pali,  Pâc.  33.  Thập  tụng:  điều  100  &  101. 
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sau  với  (người)  ở  trước;^^'^  trước  mặt  tụng  kinh,  hỏi  nghĩa,  giáo  thọ®^^. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  cố  ý  gây  phiền  phức,  ở  trước  đến  sau,  đến  sau  ở  trước;  trước 
mặt  tụng  kinh,  hỏi  nghĩa,  giáo  thọ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Tại  sao  các  cô  cố  ý  gây  phiền  phức,  ở  trước  đến  sau,  đến  sau  ở 
trước;  trước  mặt  tụng  kinh  vấn  nghĩa,  giáo  thọ? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cố  ý  gây  phiền  phức  ở  trước  đến  sau,  đến  sau  ở 
trước;  trước  mặt  tụng  kinh  hỏi  nghĩa,  giáo  thọ,^^®  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo-ni 
không  biết  ai  ở  trước  hay  chẳng  phải  ở  trước,  ai  đến  sau  hay  chẳng  phải 
đến  sau,  sau  đó  mới  biết  nên  trong  số  đó  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề, 
hoặc  là  nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  ở  trước  đến  sau,  biết  đến  sau  ở  trước  vì  cố  ý 
gây  phiền  phức,  trước  mặt  tụng  kinh,  hỏi  nghĩa,  giáo  thọ,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  biết  ở  trước  đến  sau,  đến  sau  ở  trước,  vì  cố  ý  gây 
phiền  phức,  trước  mặt  tụng  kinh,  hỏi  nghĩa,  giáo  thọ;  nói  rõ  ràng,  phạm 
Ba-dật-đề;  không  rõ  ràng,  phạm  Đột-kiết-la. 


884.  Hán:  tiên  trụ  hậu  chí,  hậu  chí  tiên  trụ  ỹclìíỀMÍẾMỹSlỉ,  được  hiểu:  với  người  ở  trước  mà 
mình  đến  sau,  hoặc  người  đến  sau  mà  mình  ở  trước....  Thập  tụng,  điều  100:  Người  ở  trước  quấy 
nhiễu  người  ở  sau  ỹclìtẵíỀÍÌ^;  điều  101:  Người  ở  sau  quấy  nhiều  người  ở  trước  ÍỀÍÌÍẩTtíì 

Xem  cht.  145  dưđi.  So  sánh  điều  173  sau. 

885.  Thập  tụng:  ...  đầu  hôm,  khách  tọa  thiền...,  cô  ngủ.  Giữa  đêm,  khách  ngủ,  cô  tọa  thiền,  tụng 
kinh...  khách  mất  ngủ...  Pali,  Vin.iv.  290:  Thullanandă  quấy  nhiễu  Bhaddă  Kăpilăni  bằng  cách, 
ban  đêm,  đi  tới,  đi  lui,  đứng  lên,  ngồi  xuông...,  đọc  kinh,  bảo  người  đọc  kinh.. .(phá  không  cho  cô 
này  ngủ,  vì  ghen  tức) 

886.  Pali,  bhikkhuniyă  sađcicca  aphăsum  kareyya,  cố  ý  gây  bất  an  cho  Tỳ-kheo-ni  khác. 
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Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  không  biết;  hoặc  được  cho  phép;  hoặc  bà 
con,  hoặc  người  bà  con  nói:  Sư  cô  cứ  giáo  thọ.  Tôi  sẽ  vì  sư  cô  nói  cho. 
Hoặc  người  ở  trước  đến  thọ  kinh  với  người  đến  sau,  hay  người  đến  sau 
đến  thọ  tụng  với  người  ở  trước.  Hoặc  cả  hai  người  đều  đến  người  khác 
thọ.  Hoặc  người  kia  hỏi  người  này  đáp.  Hoặc  cùng  nhau  tụng;  hoặc  nói 
vui  đùa,  nói  gấp  gáp,  nói  trong  mộng;  hay  muôn  nói  việc  này  nhầm  nói 
việc  khác.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  93 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  cùng  sông 
chung  với  Tỳ-kheo-ni  khác  bị  bệnh  mà  không  chăm  sóc.  Các  Tỳ-kheo- 
ni  hỏi  rằng,  Tỳ-kheo-ni  cùng  sống  chung  với  cô  bị  bệnh,  sao  không 
chịu  chăm  sóc?  Thâu-la-nan-đà  vẫn  cố  tình  không  chăm  sóc.  Do  không 
chăm  sóc  nên  cô  ni  kia  qua  đời. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan- 
đà:  Tại  sao  cô  không  chăm  sóc  Tỳ-kheo-ni  bị  bệnh  cùng  sông  chung  với 
cô?  Các  Tỳ-kheo-ni  có  nhắc  nhở  khuyên  bảo  cô  mà  cô  vẫn  không  nghe 
lời  chăm  sóc,  để  cho  cô  ấy  chết. 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  tại  sao  Tỳ-kheo-ni  cùng  sông 
chung  với  cô  bị  bệnh  mà  cô  không  chăm  sóc?  Các  Tỳ-kheo-ni  nhắc  nhở 
khuyên  cô  nên  chăm  sóc,  cô  vẫn  không  chăm  sóc,  để  cho  cô  kia  chết? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


887.  Pali,  Pâc.  34.  Ngũ  phần:  điều  123;  Thập  tụng:  điều  102.  Căn  bản  ni:  điều  99. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  Tỳ-kheo-ni  cùng  sông  chung  bị  bệnh  mà  không 
chăm  sóc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Cùng  sông  chung:®**  là  hai  Tỳ-kheo-ni  cùng  sống  và  làm  việc  với 

nhau. 

Tỳ-kheo-ni  không  chăm  sóc  Tỳ-kheo-ni  cùng  sông  chung  bị  bệnh 
phạm  Ba-dật-đề.  Trừ  người  cùng  sông  chung  bị  bệnh  ra,  các  Tỳ-kheo-ni 
khác  hoặc  Hòa  thượng  A-xà-lê,  hoặc  đồng  A-xà-lê,  hoặc  đệ  tử,  bà  con 
quen  biết  bị  bệnh  mà  không  chăm  sóc,  tất  cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  người  cùng  sống  chung  bị  bệnh  có  chăm  sóc; 
hoặc  tự  thân  mình  có  bệnh  không  thể  chăm  sóc  được.  Hoặc  do  việc  ấy 
đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  94  **® 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  vào  an  cư,  ban 
đầu  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  khác  trải  giường  trong  phòng.  Nhưng  khi  an 
cư  giữa  chừng,  vì  giận  hờn,  kéo  giường  đuổi  họ  ra  ngoài.  Tỳ-kheo-ni  bị 
đuổi  xấu  hổ,  sỢ  mất  đêm*®°  nên  bỏ  tu. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la- 
nan-đà:  Tại  sao  vào  an  cư,  ban  đầu  cô  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  khác  bày 
giường  trong  phòng;  an  cư  giữa  chừng,  vì  giận  hờn,  cô  kéo  giường  đuổi 
người  ta  ra  khiến  cho  họ  xấu  hổ,  phải  bỏ  tu? 

Khi  ấy  các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 


888.  Đồng  hoạt  IhlịỄ.  Ngũ  phần:  đồng  học  |ọ]ậi.  Căn  bản  ni:  thân  đệ  tử  y  chỉ  đệ  tử  illê  YíSih 
lậT.  Pali:  sahajĩvitam,  sông  chung;  giải  thích:  saddhivihărinĩ,  cùng  ở  chung  (một  chỗ) 

889.  Pali,  Pâc.  35.  Cf.  Ngũ  phần:  điều  136. 

890.  Thât  túc  Cũng  nói  là  thất  tuế  hay  mất  tuổi  hạ;  xem  đoạn  sau,  T22nl428, 

tr.835a08. 
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môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  sao  vào  an  cư  ban  đầu  cô  cho 
phép  Tỳ-kheo-ni  khác  bày  giường  trong  phòng;  an  cư  giữa  chừng,  vì 
giận  hờn,  cô  kéo  giường  đuổi  họ  ra,  khiến  cho  họ  xấu  hổ  bỏ  tu? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu- 
la-nan-đà  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đầu  an  cư,^^^cho phép  Tỳ-kheo-ni  khác  bày  giường 
trong  phòng  để  an  cư,  sau  vì  giận  hờn  đuổi  ra,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Trong  an  cư:  tức  thọ  an  cư  rồi. 

Giường:  có  năm  loại  như  trên  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni,  an  cư  ban  đầu  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  khác  để  giường 
trong  phòng,  sau  giận  hờn  đuổi  ra,  tùy  theo  phương  tiện,  tùy  theo  mỗi 
lần  (người  bị  đuổi)  bước  ra  khỏi  cửa,  (người  đuổi)  phạm  một  Ba-dật- 
đề.  Nếu  phương  tiện  đuổi  nhiều  người  ra  nhiều  cửa  thì  phạm  nhiều 
Ba-dật-đề.  Nếu  phương  tiện  đuổi  nhiều  người  ra  một  cửa,  phạm  nhiều 
Ba-dật-đề.  Nếu  phương  tiện  đuổi  một  người  ra  nhiều  cửa,  phạm  nhiều 
Ba-dật-đề.  Nếu  phương  tiện  đuổi  một  người  ra  một  cửa,  phạm  một  Ba- 
dật-đề.  Nếu  quăng  các  y  vật  khác  ra,  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  đóng  cửa 
không  cho  người  ta  vào,  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  không  do  sân  nhuế  mà  tùy  theo  câ"p  bực  Thượng 
tọa  đuổi  hạ  tọa  ra;  người  chưa  thọ  giới  ngủ  quá  hai  đêm;  đến  đêm  thứ 
ba,  đuổi  ra;  khiến  người  bệnh  ra  nơi  đại  tiểu  tiện  để  tiện  lợi;  hoặc  đối 
với  kẻ  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  bị  cử  tội,  bị  diệt  tẫn,  đáng  bị  diệt 
tẫn;  hoặc  do  việc  này  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn...  vì  tâ"t  cả  các 
việc  trên  nên  đuổi  ra,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


891.  Pali,  Păc.  35,  không  có  chi  tiết  an  cư. 

892.  Pali  thêm  chi  tiết,  -  hoặc  bảo  đuổi  ra. 
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ĐIỀU  95*53 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà,  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  trải  qua  ba  mùa 
xuân,  hạ  và  đông  lúc  nào  cũng  du  hành  trong  nhân  gian.  Gặp  những 
lúc  mưa  to  gió  lớn,  nước  sông  tràn  ngập,  cuô"n  trôi  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống 
đựng  kim,  và  đạp  chết  cỏ  sống.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni 
này  không  biết  hổ  thẹn,  đoạn  mạng  sông  của  chúng  sinh.  Bên  ngoài  tự 
xưng,  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Tỳ-kheo-ni  sao 
lúc  nào  cũng  đi  du  hành  trong  nhân  gian,  trải  suốt  ba  mùa.  Gặp  lúc  mưa 
lớn,  nước  sông  tràn  ngập,  cuốn  trôi  vật  dụng,  lại  đạp  chết  cỏ  sông,  đoạn 
mạng  chúng  sinh? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lúc  nào  cũng  du  hành  trong  nhân  gian,  trải  suô"t  ba  mùa  xuân,  hạ, 
đông?  Gặp  lúc  mưa  lớn,  nước  sông  tràn  ngập,  cuô"n  trôi  y  vật,  lại  đạp 
chết  cỏ  sống;  khiến  các  cư  sĩ  cơ  hiềm. 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  lúc  nào  cũng  du  hành  trong 
nhân  gian,  suô"t  cả  ba  mùa  xuân,  hạ,  đông.  Gặp  lúc  mưa  to,  nước  sông 
tràn  ngập,  cuốn  trôi  y  vật,  lại  đạp  chết  cỏ  sông,  khiến  cho  các  cư  sĩ  cơ 
hiềm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  suốt  cả  xuân-hạ-đông  đều  du  hành  trong  nhân 
gian,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo-ni  vì 
việc  Phật,  việc  Pháp,  việc  Tăng,  việc  Tỳ-kheo-ni  bệnh.  Phật  dạy: 


893.  Pali,  Pâc.  39.  Ngũ  phần:  điều  92;  tham  chiếu,  điều  89:  không  an  cư...,  điều  90  ...  không  y 
chỉ  chúng  Tỳ-kheo  để  an  cư...  Tăng  kỳ:  điều  134;  Thập  tụng:  điều  95.  Căn  bản  ni:  điều  101. 
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-  Cho  phép  đi  ra  ngoài  giới  được  thọ  pháp  bảy  ngày. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  suốt  cả  xuân,-hạ-đông,  đều  du  hành  trong  nhân 
gian, phạm  Ba-dật-đề,  trừ  nhân  duyên  khác. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trong  suô"t  cả  xuân  hạ  đông,  đều  du  hành  trong 
nhân  gian,  tùy  theo  mỗi  lần  vào  bên  trong  cương  giới  của  một  thôn,  mỗi 
mỗi  phạm  Ba-dật-đề.  Nếu  nơi  không  có  thôn,  nơi  không  có  cương  giới, 
thì  du  hành  trong  khoảng  mười  phạm  Ba-dật-đề.  Dưới  một  thôn 
hay  dưới  mười  lý  phạm  Đột-kiết-la.  Trong  khoảng  một  thôn,  đi  trong 
một  cương  giới,  phạm  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  hoặc  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất 
cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  việc  Tỳ-kheo-ni  bệnh, 
đi  ra  ngoài  giới  được  thọ  pháp  bảy  ngày.  Hoặc  bị  cường  lực  bắt  hay  bị 
trói  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  96 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  các  cư  sĩ  ở  Xá-vệ  thỉnh  Tỳ-kheo-ni  Sám- 
ma  cùng  nhau  lập  điều  kiện:  Chúng  tôi  cúng  dường  chúng  Tăng  cho 
đến  an  cư  xong.  Nhưng  an  cư  xong,  Tỳ-kheo-ni  Sám-ma  vẫn  ở,  không 
đi.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm:  Trước  đây  chúng  tôi  có  giao  ước,  thỉnh  Tỳ-kheo- 
ni  Sám- ma  đến  an  cư,  cùng  cúng  dường  chúng  Tăng  cho  đến  an  cư  xong. 
Nay  an  cư  xong,  Tỳ-kheo-ni  Sám-ma  ở  không  chịu  đi! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Sám-ma:  Các 
cư  sĩ  cùng  nhau  lập  điều  kiện  thỉnh  Sám-ma  đến,  cùng  cúng  dường 
chúng  tăng  cho  đến  an  cư  xong.  Nay  an  cư  xong  tại  sao  ở  luôn  không 


894.  Pali,  Pâc.  39,  Vin.iv.  296:  ...  antovassam  cărikam  careyya,  du  hành  trong  mùa  mưa 

895.  Pali  (Vin.iv.  297):  bên  trong  thôn  có  nhà  sát  nhau,  đi  đên  trong  mỗi  thôn  phạm  một  Ba-dật- 
đề.  Trong  khoảng  trông  không  nhà,  đi  qua  nửa  do-tuần,  phạm  một  Ba-dật-đề. 

896.  Pali,  Pâc.  40;  Ngũ  phần:  điều  94;  Tăng  kỳ:  điều  135;  Thập  tụng:  điều  96.  Căn  bản:  điều 
102. 
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chịu  đi? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Sám-ma: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Cư  sĩ  cúng  dường  an  cư.  Nay  an  cư  xong,  sao  cố  ở  lại  không  đi, 
khiến  cho  các  cư  sĩ  cơ  hiềm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Sám- 
ma  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hạ  an  cư  xong  không  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  an  cư  xong  nên  xuất  hành,  cho  đến  chỉ  một  đêm.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  nào,  an  cư  rồi  không  xuất  hành,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  an  cư  rồi  đi;  nếu  cư  sĩ  kia  mời  ở  lại,  nói:  Tôi  sẽ 
cúng  dường  lại;  hoặc  các  nhà  thay  nhau  mời  thọ  thực;  hoặc  bà  con  nam 
nữ  mời  thọ  thực  ngày  ấy  hay  ngày  mai;  hoặc  vì  bệnh,  không  có  bạn 
chăm  sóc;  hoặc  bị  nạn  nước,  nạn  thú  dữ,  nạn  giặc  cướp,  nạn  nước  tràn 
ngập;  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh 
nạn,  gặp  những  nạn  như  vậy,  hạ  an  cư  xong  không  xuất  hành,  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  97 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhân  dân  nơi  biên  giớP'^  của  vua  Ba-tư-nặc 

897.  Ngũ  phần,  điều  94:  ...  qua  một  đêm  mà  không  đi...  Pali:  Nếu  không  ra  đi  du  hành  năm  hay 
sáu  do  tuần... 

898.  Pali,  Pâc.  38.  Ngũ  phần:  điều  96;  Thập  tụng:  điều  98.  Căn  bản  ni:  điều  103. 

899.  Căn  bản  ni  17  (T23nl443,  tr.l003c05):  Vua  Vị  Sinh  Oán  (A-xà-thế)  chuẩn  bị  chinh  phạt 
thành  Quảng  nghiêm  (thành  Xá-vệ,  nước  Câu-tát-la).  Thập  tụng  98  (T23nl435,  tr.323b03):  A- 
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làm  phản  nghịch.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  du  hành  đến  nơi  có  sự  nghi  ngờ 
khủng  bố  như  thế.  Bọn  giặc  thấy,  nói:  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  đều 
là  người  đưỢc  vua  Ba-tư-nặc  cúng  dường.  Chúng  ta  hãy  quấy  nhiễu. 
Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn,  đều 
phạm  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  tu  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì 
là  chánh  pháp?  Tại  sao  du  hành  nhân  gian  nơi  biên  giới,  đến  chỗ  có  sự 
khủng  bố;  giống  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  nơi  có  sự  khủng  bố? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật,  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  du  hành  trong  nhân  gian  đến  nơi  có  sự 
khủng  bố  như  vậy?  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  du  nhân  gian  đến  biên  nơi  có  sự 

nghi  ngờ  khủng  bố,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Biên  giới:  cách  xa  thành  thị. 

Có  sự  nghi:  nghi  có  giặc  cướp. 

Khủng  bố:  giặc  cướp  khủng  bố. 

Tỳ-kheo-ni  nào  du  hành  đến  nơi  biên  giới,  chỗ  có  sự  khủng  bố, 
tùy  theo  sự  đi  vào  thôn,  mỗi  cương  giới  phạm  một  Ba-dật-đề.  Nơi  trông 
vắng  không  thôn,  đi  mười  lý  phạm  một  Ba-dật-đề;  đi  dưới  một  thôn  hay 
dưới  mười  lý  phạm  Đột-kiết-la.  Nếu  trong  thôn,  một  cương  giới,  phạm 
một  Đột-kiết-la. 


xà-thế  đang  đánh  nhau  với  một  tiểu  quô"c  ở  biên  cảnh. 

900.  Pali:  asatthă  cărikam  careyya,  du  hành  mà  không  vũ  khí;  nghĩa  là  không  ai  bảo  vệ.  Ngũ 
phần:  xuất  quốc  cảnh...  vô  sở  y  hỗ  íbHỉễ...  MnííStt. 

901.  Pali,  Păc.  38: ...  tiroratthe,  bên  ngoài  lãnh  thổ.  Ngũ  phần:  quôc  cảnh  B|íễ.  Thập  tụng:  quôc 
giđi  biên  HWj4.  Cf.  Căn  bản  ni,  điều  103:  vương  quô"c  trung  3ÍHT. 
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Phương  tiện  muôn  đi,  cùng  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  bị  kêu  hay  được  mời,  hoặc  có  việc  cần  đến, 
hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn, 
hoặc  mình  đến  trước  rồi  sau  mới  có  sự  nghi  khủng  bố  phát  khởi;  thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  98 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhân  dân  bên  trong  quốc  giới  của  vua 
Ba-tư-nặc  nổi  lên  làm  phản.^°^  Bấy  giờ,  bên  trong  quô"c  giới  tại  nơi  có 
phản  loạn  ấy  có  sự  nghi  ngờ  khủng  bố,  nhưng  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vẫn 
du  hành.  Bọn  giặc  thấy,  nói:  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  đều  do  nhà  vua 
Ba-tư-nặc  cung  cấp  cúng  dường.  Chúng  ta  nên  khuấy  nhiễu. 

Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm,  nói:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không  có 
hổ  thẹn,  thảy  đều  vi  phạm  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  tu  chánh 
pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao  lại  du  hành  đến  chỗ  có 
sự  sỢ  hãi,  bên  trong  quô"c  giới,  giông  như  bọn  tặc  nữ,  dâm  nữ  không 
khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  lại  du  hành  trong  nhân  gian  nơi  có  sự  sỢ  hãi? 

Chư  ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  du  hành  nhân  gian  bên  trong  quô"c  giới 
nơi  có  sự  sỢ  hãi? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 


902.  Pali,  Pâc.  37.  Ngũ  phần:  điều  95.  Thập  tụng:  điều  97;  Cf.  điều  199.  Tham  chiếu  Căn  bản 
ni:  điều  104. 

903.  Quô"c  vương  Ba-tư-nặc  nước  Kiêu  (Câu)-tát-la  đánh  nhau  với  một  tiểu  quô"c. 
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-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo  nào,  du  hành^'‘‘^  nơi  có  sự  khủng  bố  bên  trong  quốc  giới^^^, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Bên  trong  quô"c  giới:  có  bốn  mặt  thành  bao  quanh®°®. 

Có  sự  nghi:  nghi  có  giặc  cướp. 

Nơi  khủng  bố:  chỗ  có  bọn  giặc  cướp. 

Tỳ-kheo-ni  nào  du  hành  nhân  gian  nơi  có  sự  nghi  ngờ  khủng  bố 
bên  trong  quốc  giới,  tùy  theo  mỗi  lần  vào  thôn,  đi  mỗi  cương  giới,  phạm 
một  Ba-dật-đề.  Đi  nơi  trống  vắng  không  có  thôn,  mười  lý  phạm  một 
Ba-dật-đề.  Dưới  một  thôn  hay  dưới  mười  lý  phạm  Đột-kiết-la.  Đi  trong 
thôn,  một  cương  giới,  phạm  một  Đột-kiết-la. 

Nếu  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  cùng  hẹn  mà  không  đi,  tất 
cả  đều  phạm  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  có  việc  cần  thưa;  hoặc  bị  kêu,  hay  được  mời; 
hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hay  bị  trói;  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn; 
hoặc  đến  đó  trước,  sự  nghi  ngờ  có  khủng  bố  xảy  ra  sau;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  99 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà,  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  gần  gũi  sô"ng  chung'^°^ 
với  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận.  Các  Tỳ-kheo-ni  can 
gián:  Này  cô,  không  nên  gần  gũi  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm  hạnh  không 


904.  Xem  cht.  160  trên. 

905.  Pali:  antoratthe,  bên  trong  lãnh  thổ. 

906.  Đây  hiểu  là  thành  bang,  tức  quô"c  gia  theo  chế  độ  Nhà  Nước  thành  thị,  mỗi  thành  thị  là  một 
quôc  giới.  Pali,  Vin.iv.  295:  yassa  vijite  viharati,  tassa  ratthe,  trong  phạm  vi  mà  người  ấy  đang 
sông,  đó  là  trong  quô"c  giới  của  nó. 

907.  Pali,  Păc.  36. 

908.  Thân  cận  cộng  trú  SìSInÍÌ.  Pali:  samsatthă  vihareya,  sông  chung  chạ. 
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tùy  thuận.  Cô  hãy  sông  riêng  ra.^°®  Nếu  cô  sông  riêng  thì  có  sự  tăng  ích 
sông  an  lạc  ở  trong  Phật  pháp.  Nhưng  cô  kia  vẫn  cố  không  ở  riêng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Sao  cô 
gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  sống  chung,  làm  hạnh  không  tùy  thuận? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  cô  ở  chung  cùng  với  cư  sĩ,  con  cư  sĩ  gần  gũi,  làm  hạnh 
không  tùy  thuận? 

Quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Từ  nay  về  sau  ta  cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo-ni  kia  tác  pháp  quở 
trách  cho  bỏ  việc  này  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma.  Khiển  trách  như  vầy 
để  bỏ  việc  này:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết- 
ma,  theo  sự  việc  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  có  tên...,  đã  ở  chung 
gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận.  Tỳ-kheo-ni  khác 
can  gián  nói:  “Cô  chớ  gần  gũi  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm  hạnh  không 
tùy  thuận.  Cô  hãy  sông  riêng  ra.  Nếu  cô  sống  riêng  thì  mới  có  sự  tăng 
ích  sông  an  lạc  ở  trong  Phật  pháp.”  Nhưng  Tỳ-kheo-ni  kia  vẫn  như  cũ 
không  sông  riêng  ra.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  kia  pháp  quở  trách,  khiến  bỏ  việc 
này,  nói:  “Cô  chớ  gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận. 
Cô  hãy  sông  riêng  ra.  Nếu  cô  sông  riêng  thì  mới  có  sự  tăng  ích  sống  an 
lạc  ở  trong  Phật  pháp.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...,  đã  gần  gũi 
sống  chung  với  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  khác  can  gián  rằng,  “Cô  chớ  gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh 
không  tùy  thuận.  Cô  hãy  sông  riêng  ra.  Nếu  cô  sông  riêng  thì  mới  có  sự 
tăng  ích  sông  an  lạc  ở  trong  Phật  pháp.”  Nhưng  Tỳ-kheo-ni  kia  vẫn  cô" 
ý  không  thay  đổi.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  tên...  pháp  quở  trách 
cho  bỏ  việc  này,  nói:  “Cô  chớ  gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh  không 
tùy  thuận.  Cô  hãy  sống  riêng  ra.  Nếu  cô  sống  riêng  thì  mới  có  sự  tăng 
ích  sông  an  lạc  ở  trong  Phật  pháp.  ”  Các  đại  tỷ  nào  châ"p  thuận  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  pháp  quở  trách  cho  bỏ  việc  này  thì  im  lặng.  Ai 


909.  Biệt  trú  Pali:  viviccayye,  hãy  xa  lánh. 
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không  đồng  ý  xin  nói.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  tên...  pháp  quở  trách 
cho  bỏ  việc  này  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi 
nhận  như  vậy. 

Nên  quở  trách  như  vậy. 

Chúng  Tăng  vì  Tỳ-kheo-ni  kia  tác  pháp  quở  trách  bằng  bạch  tứ 
yết-ma  như  vậy  để  bỏ  việc  này  rồi,  các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo-ni  nào  như  vậy,  thì  Tăng  cũng  sẽ  tác  pháp  bạch 
tứ  yết-ma  như  vậy  để  bỏ  việc  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni 
kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  gần  gũi  sống  chung  với  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm 
hạnh  không  tùy  thuận,  Tỳ-kheo-ni  khác  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  này: 
“Cô  chớ  gần  gũi  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận.  Cô 
hãy  sống  riêng  ra.  Nếu  cô  sống  riêng  thì  mới  có  sự  tăng  ích  sống  an  lạc 
ở  trong  Phật  pháp.  ”  Khi  Tỳ-kheo-ni  kia  can  gián,  Tỳ-kheo-ni  này  vẫn 
kiên  trì  không  bỏ.  Tỳ-kheo-ni  kia  nên  ba  lần  can  gián  cho  bỏ  việc  này. 
Cho  đến  lần  thứ  ba  can  gián,  bỏ  thì  tốt;  không  bỏ,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Gần  gũi:  thường  xuyên  nói  chuyện,  thường  xuyên  cười  giỡn, 
thường  xuyên  vui  đùa  với  nhau.®'° 

Con  trai  cư  sĩ:  con  trai  của  người  chưa  xuất  gia. 

Tỳ-kheo-ni  kia  gần  gũi  chung  sông  với  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ  kia,  làm 
hạnh  không  tùy  thuận,  Tỳ-kheo-ni  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  kia:  Cô  chớ 
gần  gũi  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận.  Cô  hãy  sống 
riêng  ra.  Nếu  cô  sô"ng  riêng  thì  mới  có  sự  tăng  ích  sô"ng  an  lạc  ở  trong 
Phật  pháp.  Nay  cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  cho  Tăng  phải  quở  trách 
mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  cô  ấy  nghe  theo  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  bạch.  Tác  bạch 
xong,  nên  nói:  Này  cô,  tôi  đã  bạch  xong  còn  các  pháp  yết-ma  nữa.  Cô 
nên  bỏ  việc  này  đừng  để  Tăng  phải  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  thì  tô"t.  Bằng  không,  nên  tác  bạch  yết-ma  lần  đầu. 
Tác  yết-ma  lần  đầu  xong  nên  nói:  Này  cô,  tôi  đã  tác  bạch  và  tác  yết-ma 
lần  đầu  xong,  còn  hai  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để 


910.  Pali:  ananulomikena  kayikavacasikena  samsattha,  giao  tiêp  với  nhau  (thân  cận)  với  thân 
và  ngữ  không  chân  chính  (bất  tùy  thuận) 
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Tăng  phải  quở  trách  mà  phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tô"t.  Bằng  không,  tác  yết-ma  lần  thứ  hai.  Tác 
yết-ma  lần  thứ  hai  rồi  nên  nói:  Tôi  đã  tác  yết-ma  lần  thứ  hai  xong,  còn 
một  pháp  yết-ma  nữa.  Cô  nên  bỏ  việc  này,  đừng  để  Tăng  quở  trách  mà 
phạm  trọng  tội. 

Nếu  nghe  theo  lời  thì  tô"t.  Bằng  không,  tác  yết-ma  lần  thứ  ba  xong, 
phạm  Ba-dật-đề.  Tác  yết-ma  lần  thứ  hai  xong  mới  bỏ,  phạm  ba  Đột- 
kiết-la.  Tác  yết-ma  lần  thứ  nhất  mới  bỏ,  phạm  hai  Đột-kiết-la.  Bạch 
xong  thì  phạm  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  trước  khi  chưa  bạch, 
gần  gũi  cư  sĩ,  con  cư  sĩ,  làm  hạnh  không  tùy  thuận,  tất  cả  đều  phạm 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  khi  mới  nói  liền  bỏ;  phi  pháp  biệt  chúng  quở 
trách,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ 
pháp  hòa  hỢp,  phi  pháp,  phi  luật,  phi  Phật  dạy  bảo.  Hoặc  tất  cả  không 
tác  pháp  quở  trách.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  100®' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đến  cung  vua  xem 
coi  nhà  vẽ,®'^  vườn,  rừng,  hồ  tắm.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni 
này  không  biết  hổ  thẹn,  vi  phạm  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  ta  biết 
chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Đến  cung  vua  xem  coi  nhà 
vẽ,  vườn,  rừng,  hồ  tắm,  giống  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  lại  đi  đến  cung  vua  xem  coi  nhà  vẽ,  vườn,  rừng,  hồ  tắm? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 


911. Pali,  Pâc.  41 

912.  Họa  đường  Pali:  uyyăne  cittăgare  patibhănacittam,  tranh  vẽ  tuyệt  tác  (được  chưng 
bày)  trong  nhà  trang  trí  họa  trong  lạc  viên  (của  Vua). 
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không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  đến  xem  cung  vua, 
nhà  vẽ,  vườn,  rừng,  hồ  tắm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đến  cung  vua,^^^  xem  coi  nhà  vườn,  rừng^^^, 
hồ  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  đến  cung  vua,  xem  coi  nhà  vẽ,  vườn,  rừng,  hồ  tắm. 
Từ  đường  chính  đến  đường  chính,  từ  đường  chính  đến  chẳng  phải  đường 
chính,  từ  chẳng  phải  đường  chính  đến  đường  chính;  từ  cao  đến  thâ"p,  từ 
thâ"p  đến  cao,  đi  đến  mà  thây,  Ba-dật-đề;  không  thây,  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi;  hẹn  đi  mà  không  đi;  tâ"t  cả  đều 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  vào  trong  cung  vua  để  tâu  việc  gì;  hoặc  bị 
kêu  hay  được  thỉnh;  hoặc  trên  đường  đi  ngang  qua  đó;  hoặc  nơi  nghỉ 
tạm  lại  đêm;  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn;  hoặc  vì  việc  Tăng,  việc  tháp  đến  xem  cách  vẽ  để  lây 
kiểu;  thảy  đều  không  phạm. 

Hoặc  đến  trong  Tăng-già-lam  giáo  thọ,  nghe  pháp;  hoặc  bị  mời 
trên  đường  đi  ngang  qua  đó;  hoặc  nơi  nghỉ  đêm,  hoặc  bị  cường  lực  bắt, 
hoặc  bị  trói  dẫn  đi,  hoặc  vì  việc  Tăng,  việc  tháp  đến  xem  vườn  rừng,  hồ 
tắm  để  lấy  kiểu;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  lOU'" 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 


913.  Pali:  răjăgaram,  lầu  các  của  vua. 

914.  Văn  sức  họa  đường  Pal:  cittăgăram,  nhà  được  ưang  trí  vẽ  vời. 

915.  Viên  lâm  Hlvt:.  Pali:  ărămam  vã  uyyănam,  công  viên  và  lạc  viên. 

916.  Dục  trì  lếhtẾ.  Pali:  pokkharanim,  hồ  sen. 

917.  Pali,  Păc.  21.  Ngũ  phần:  điều  81.  Thập  tụng:  159. 
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đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  lộ  hình  tắm  nơi  sông, 
hồ,  lạch  nước.  Có  dâm  nữ,  tặc  nữ,  đến  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni:  Các  cô 
tuổi  còn  nhỏ,  dưới  nách  chưa  mọc  lông  mà  lại  xuất  gia  học  đạo,  tu  phạm 
hạnh  sao?  Lúc  tuổi  còn  trẻ  trung  ta  có  thể  thọ  hưởng  ái  dục.  Khi  già  nua 
sẽ  tu  phạm  hạnh.  Như  vậy  cả  hai  đều  được  lợi!  Trong  đó  có  vị  tuổi  còn 
nhỏ  nghe  nói  như  vậy  sinh  lòng  không  vui. 

Bấy  giờ,  các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không 
biết  hổ  thẹn,  bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì 
là  chánh  pháp?  ớ  truồng  mà  tắm  nơi  sông,  ao,  hồ,  lạch  nước,  giông  như 
bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  tắm  lộ  hình  nơi  sông,  suối,  ao,  hồ,  lạch  nước? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  (749al)  làm 
việc  không  nên  làm.  Này  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  lộ  hình  tắm  nơi  sông, 
suôi,  ao,  hồ,  lạch  nước? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  lộ  hình  tắm  trong  nước  sông,  nước  suối,  nước 
ngòự^^  nước  ao,^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nên  dùng  bôn  cách  để  che  hình  khi  tắm:  nơi  khúc 
quanh  bờ  sông  của  dòng  nước;  nơi  có  bóng  cây  che;  hoặc  là  nước  che 
khuâl;  hoặc  dùng  y  che  thân.  Với  Ba  cách  trên  không  được  lây  và  trao 
vật  dụng  cho  nhau‘^^°.  Dùng  y  che  thân,  được  phép  làm  tâl  cả  sự  việc  như 
pháp.  Tỳ-kheo-ni  nào  lõa  hình  tắm  nơi  sông,  suôi,  ao,  hồ,  lạch  nước  mà 


918.  Trong  bản:  thâm  thuỷ  Ì^7Ì<,  nước  sâu.  Tông  Nguyên  Minh:  ctt  thuỷ 
9 19. ...tắm  trong  ...nước  ao,  Pali  không  có  chi  tiết  này.  Thập  tụng:  Tắm  khỏa  thân  tại  chỗ  trông. 
920.  Bất  đắc  tương  thủ  dữ  khí  vật  Bản  Cung,  không  có  chữ  bất. 
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nước  thấm  hết  thân,  Ba-dật-đề;  nước  thấm  không  hết  thân,  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  chỗ  khúc  quanh  của  bờ  sông,  chỗ  có  bóng  cây 
che,  nơi  ngăn  che  bởi  nước;  hoặc  dùng  y  ngăn  che  thân,  hoặc  bị  cường 
lực  bắt;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  102^21 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  ưong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  sắm  y 
tắm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  sắm 
y  tắm,  liền  sắm  nhiều  y  tắm  vừa  rộng  vừa  lớn.  Tỳ-kheo-ni  thấy  hỏi: 

-  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo-ni  chứa  năm  y.  Đây  là  y  gì? 

Lục  quần  ni  nói: 

-  Đây  là  y  tắm  của  chúng  tôi. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Đức  Thế  Tôn  cho  phép  chứa  y  tắm.  Sao  lại  sắm  nhiều  y  tắm  vừa  rộng 
vừa  lớn? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  sắm  y  tắm  vừa  rộng  vừa  lớn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sắm  y  tắm  phải  sắm  cho  đúng  lượng.  Trong  đây 
đúng  lượng  là,  bề  dài  sáu^^^  gang  tay  Phật,  rộng  hai  gang  rưỡi.  Nếu 


921.  Pali,  Pâc.  22.  Thập  tụng:  điều  128. 

922.  Pali:  dài  4  gang,  rộng  2  gang.  Thập  tụng  (T23nl435,  tr.  335a20):  dài  5  gang,  rộng  2  gang  rưỡi. 
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Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Y  tắm:  y  dùng  che  thân  khi  tắm. 

Tỳ-kheo-ni  nào  sắm  y  tắm  bề  dài  quá  lượng,  bề  rộng  đúng;  bề 
dài  đúng,  bề  rộng  quá  lượng;  hay  cả  hai  đều  quá  lượng,  tự  cắt  rọc  làm 
thành,  Ba-dật-đề;  không  thành  Đột-kiết-la.  Nếu  bảo  người  khác  làm, 
cắt  rọc  thành  thì  Ba-dật-đề;  không  thành,  Đột-kiết-la.  Nếu  vì  người 
khác  làm,  thành  hay  không  thành,  thảy  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  làm  đúng  lượng  hay  dưới  mức  quy  định;  hoặc 
đưỢc  vật  đã  thành,  cắt  bỏ  cho  đúng  pháp;  hoặc  chồng  lớp;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  103  524 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo-ni  muôn  cắt  may  Tăng- 
già-lê.525  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  nói:  Cô  em  đem  đến  đây  tôi  may 
cho.  Cô  ni  liền  đem  vải  y  đến.  Cô  ni  kia  là  người  thông  minh,  nhiều 
người  quen  biết,  khéo  hay  giáo  hóa,  nên  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  có 
ý  nghĩ  muôn  cho  Tỳ-kheo-ni  kia  cúng  dường  mình  lâu  dài,  nên  cắt  xong 
để  đó,  không  chịu  may. 

Bấy  giờ,  tinh  xá  mà  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  ở  bị  phát  hỏa, 
vải  y  bị  cháy,  gió  thổi  bay  tứ  tản.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này 
không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  tu  chánh  pháp.  Như  vậy  có 
gì  là  chánh  pháp?  Tỳ-kheo-ni  cắt  y  của  người  ta  rồi,  sao  không  may  cho 
xong,  để  bị  lửa  cháy,  gió  thổi  bay  lung  tung? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà:  Sao  cô  cắt  y  của  người  ta  rồi  không  may  để  bị  cháy, 
gió  thổi  bay  tứ  tung? 


923.  Pali,  thêm,  phải  cắt  bỏ  (Pali:  chedanakam). 

924.  Cf.  Pali,  Pâc.  23.  Thập  tụng:  điều  130.  Tham  chiếu,  Tăng  kỳ,  Ni-tát-kỳ  17. 

925.  Pali:  cô  này  may  xâu,  cần  tháo  ra  để  may  lại.  Thập  tụng,  điều  130:  Thí-việt-sa  đệ 

tử  của  Thâu-la-nan-đà,  tháo  y  ra  rồi  may  lại  không  được. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  của 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  Tỳ-kheo-ni  cắt  y  mà  không  may  liền  để  bị  cháy, 
gió  thổi  bay  tứ  tán?  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  may  Tăng-già-lê  quá  năm  ngày,  Ba-dật-đề. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy  rồi,  có  Tỳ- 
kheo-ni  tìm  cầu  Tăng-già-lê,  xuâ"t  y  ca-thi-na,  sáu  việc  nạn  khởi,  sinh 
nghi,  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  những  việc  như  vậy  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  may  Tăng-già-lê^^^  quá  năm  ngày,  Ba-dật-đề. 
Trừ  khi  tìm  cầu  Tăng-già-lê,  xuất  ca-thi-nay,  sáu  việc  nạn  phát  sinh. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ -kheo, Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  tìm  cầu  Tăng-già-lê;  xuâ"t  y  công  đức;  năm  ngày 
may  xong;  sáu  việc  nạn  khởi;  hoặc  khi  may,  khi  liệu  lý,  hoặc  không  có 
dao,  không  có  kim,  không  có  chỉ,  thiếu  vải  không  đủ;  hoặc  người  chủ 
của  y  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi;  hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn;  hoặc 
đáng  diệt  tẫn;  hoặc  do  việc  này  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên 
không  may  thành  thì  quá  năm  ngày  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu 

A.  DUYÊN  KHỞI 


926.  Pali:  cĩvaram  visibbetvă  ...  neva  sibbeyya,  -  sau  khi  tháo  y  ra...  không  khâu  lại...  Không  xác 
định  phải  là  Tăng-già-lê. 

927.  Bản  Hán  bị  cắt  ngang  và  nhảy  sót.  Theo  như  các  điều  mà  sắp  lại. 

928.  Pali,  Pâc  24.  Thập  tụng:  điều  131. 
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Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trên  giảng  đường  Cao  các,  bên  bờ  sông 
Di  hầu,  tại  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  chúng  Tăng  nhận  được  nhiều  sự 
cúng  dường.  Có  Tỳ-kheo-ni  để  Tăng-già-lê  trong  phòng  không  trông 
coi,  không  hong  phơi,  bị  trùng  môl  gặm,  làm  hoại  sắc.  về  sau,  sự  cúng 
dường  chúng  Tăng  bị  gián  đoạn,  vị  Tỳ-kheo-ni  ấy  không  xem  lại  Tăng- 
già-lê  trước  khi  mang  vào  thôn,  khi  lấy  dùng  mới  thấy  Tăng-già-lê  bị 
trùng  mối  làm  hoại  sắc. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  này:  Tại  sao 
để  Tăng-già-lê  trong  phòng  không  trông  coi,  không  hong  phơi,  để  trùng 
môl  gặm  làm  hoại  sắc? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  này: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  để  Tăng-già-lê  trong  phòng  không  trông  coi,  không 
hong  phơi,  để  trùng  mối  làm  hoại  sắc? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  quá  năm  ngày  không  Tăng-già-lê,  Ba- 

dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  để  Tăng-già-lê  trong  phòng,  mỗi  năm  ngày  phải 
đến  xem,  không  xem  Ba-dật-đề.  Ngoài  Tăng-già-lê,  các  y  khác  mỗi 
năm  ngày  không  xem  coi,  Đột-kiết-la.  Ngoài  các  loại  y  ra,  các  vật  dụng 
khác,  mỗi  năm  ngày  không  xem  coi,  khiến  cho  mâ"t,  trùng  môl  làm  hoại 
sắc,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  để  Tăng-già-lê  trong  phòng  mỗi  năm  ngày  đến 


929.  Ngũ  nhật  bất  khán  ĩl0T'S;  Thập  tụng:  ngũ  dạ  bât  khán  ngũ  y  ỈLtST'S'3ĨL3k.  Pali:  quá 
năm  ngày  không  khoác  Tăng-già-lê. 
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xem  coi;  hoặc  cất  nơi  kiên  cô";  hoặc  gởi  cho  người,  người  nhận  câ"t  nói: 
Cô  cứ  yên  tâm,  tôi  sẽ  vì  cô  coi  ngó  cho;  hay  vị  kia  vì  sỢ  mất  nên  không 
nhâ"t  thiết  mỗi  năm  ngày  không  xem  coi;  thảy  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách®^°. 

ĐIÊU  105  531 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  có  quen  biết 
người  đàn-việt  từ  lâu,  muôn  dọn  cơm  và  dâng  y  cho  Tăng.  Thâu-la- 
nan-đà  nghe  liền  đến  hỏi:  “Tôi  nghe  ông  muôn  dọn  cơm  và  dâng  y  cho 
Tăng,  có  đúng  không?”  Người  đàn-việt  trả  lời,  “Đúng.”  Thâu-la-nan- 
đà  nói:  “Chúng  Tăng  công  đức  lớn,  oai  thần  lớn,  nhiều  đàn- việt  dâng 
cúng.  Ông  còn  nhiều  chỗ  để  cúng.  Nay  chỉ  nên  cúng  cơm;  khỏi  phải 
dâng  y.” 

Người  đàn-việt  thuận  theo  lời  nên  không  sắm  y,  trong  đêm  chỉ 
chuẩn  bị  thức  ăn  để  cúng.  Sáng  sớm,  người  đàn-việt  đến  thỉnh  ni  Tăng 
thọ  thực.  Các  Tỳ-kheo-ni  mặc  y  bưng  bát  đến  nhà  thí  chủ,  ngồi  yên  nơi 
chỗ  ngồi. 

Bấy  giờ,  người  đàn-việt  quan  sát  các  Tỳ-kheo-ni,  oai  nghi  rõ  nét, 
pháp  phục  tề  chỉnh,  tự  ăn  năn  thô"t  lên  lời:  “Chúng  Tăng  tô"t  đẹp  thế  này, 
tại  sao  ngăn  cản  không  để  cho  tôi  được  dâng  y  cúng  dường?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  nói  như  vậy,  mới  hỏi  người  đàn-việt:  “Vì 
nhân  duyên  nào  mà  thốt  lên  những  lời  nói  như  vậy?”  Người  đàn-việt 
trình  bày  đầy  đủ  nhân  duyên. 

Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu- 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà: 
“Tại  sao  cô  ngăn  cản  việc  cúng  y  cho  chúng  Tăng?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  quở 
trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  ngăn  cản  việc  cúng  y  cho  chúng  Tăng? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 


930.  Bản  Hán,  hết  quyển  26. 

931.  Pali,  Păc.  26. 
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-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cản  trở  việc  cúng  y  cho  chúng  Tăng,^^^  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Chúng:  cũng  như  trên. 

Y:  có  mười  loại  như  trước. 

Tỳ-kheo-ni  gây  trở  ngại  việc  cúng  y  cho  chúng  Tăng  Ba-dật-đề. 
Ngoài  chúng  Tăng,  gây  trở  ngại  với  người  khác,  Đột-kiết-la.  Ngoài  y  ra, 
gây  trở  ngại  đối  với  các  vật  khác  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  người  ta  cúng  ít,  khuyên  cúng  nhiều;  muốn  cúng 
ít  người,  khuyên  cúng  nhiều  người;  muôn  cúng  thứ  thô,  khuyên  cúng  thứ 
tế;  hoặc  nói  vui  chơi,  nói  chỗ  vắng,  nói  gấp  gáp,  nói  trong  mộng,  muốn 
nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  106 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  mặc  y  Tăng-già-lê  của  người 
khác  mà  không  nói  với  chủ,  vào  thôn  khất  thực.  Người  chủ  không  biết, 
nghĩ  là  y  mình  đã  bị  mất,  sau  đó  tìm  kiếm  thì  thấy  Tỳ-kheo-ni  kia  mặc 
đi,  liền  nói: 

-  Cô  phạm  tội  ăn  trộm. 

Cô  ni  kia  nói: 

-  Tôi  không  ăn  trộm  y  của  cô.  Tôi  lấy  mặc  với  ý  nghĩ  là  của  người 
quen  thân. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Tại  sao  cô 
không  nói  với  chủ  mà  trộm  lấy  y  của  người  ta  mặc,  khiến  cho  họ  tưởng 


932.  Pali:  ganassa  cĩvaralăbham,  sự  nhận  y  của  chúng  (gana:  một  nhóm,  không  phải  Tăng: 
sangha) 

933.  Pali,  Păc.  25.  Tăng  kỳ:  điều  71. 
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là  y  của  họ  đã  bị  mất? 

Tỳ-kheo-ni  liền  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  trộm  y  mặc  mà  không  nói  với  chủ,  khiến 
người  tưởng  là  y  đã  mất  mà  đi  tìm  kiếm? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm  mười 
cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  lấy  y  của  người  khác  mặc  mà  không  hỏi  chủ, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  lấy  y  của  người  khác  mặc,  không  nói  với  chủ,  mà 
đi  vào  trong  thôn  khâ"t  thực,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  nói  với  chủ;  hay  là  quen  thân,  hoặc  người  quen 
thân  nói:  Cô  cứ  mặc  đi,  tôi  sẽ  vì  cô  nói  với  chủ  cho,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 

ĐIEU 107  534 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ"p-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  Bạt-nan-đà  Thích  tử  có  sai  hai  Sa-di,  một 
người  tên  là  Nhĩ  người  kia  tên  là  Mật.  Một  người  thôi  tu,  một  người  mặc 
áo  ca-sa  gia  nhập  chúng  ngoại  đạo.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  lây  áo  của 
Sa-môn  đem  cho  người  thôi  tu,  và  cho  người  gia  nhập  (751al)  ngoại 
đạo  kia. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 


934.  Pali,  Păc.  28.  Cf.  Thập  tụng:  điều  132.  Tăng  kỳ:  điều  72.  Ngũ  phần:  điều  87.  Căn  bản: 
điều  142. 
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sao  các  cô  đem  áo  của  Sa-môn  cho  người  thôi  tu  và  cho  người  nhập 
ngoại  đạo! 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  đem  áo  của  Sa-môn  cho  người  thôi  tu  và 
cho  người  nhập  ngoại  đạo? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đem  áo  Sa-môn^^^  cho  người  ngoại  đạo,  bạch  y, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo:  nghĩa  như  trên. 

Bạch  y:  người  tại  gia. 

Ngoại  đạo:  người  xuất  gia  ngoài  giáo  pháp  của  Đức  Phật. 

Áo  Sa-môn:  áo  hoại  sắc®^'’. 

Tỳ-kheo-ni  nào  dùng  áo  của  Sa-môn  cho,  người  kia  nhận,  Ba-dật- 
đề.  Người  này  cho  mà  người  kia  không  nhận,  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muôn  cho  mà  không  cho,  hứa  hẹn  sẽ  cho  mà  không 
cho,  tâ"t  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  cho  cha  mẹ;  cho  thợ  làm  tháp,  cho  thợ  làm  giảng 
đường,  phòng  ốc,  tính  tương  đương  giá  trị  thức  ăn  mà  cho;  hoặc  bị  cường 
lực  đoạt;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  108 

A.  DUYÊN  KHỞI 


935.  Ngũ  phần:  y  Tỳ-kheo-ni. 

936.  Pali.  Vin.  iv.  286:  samanacĩvaram...kappakatam,  y  của  Sa-môn,  y  đã  được  tác  tịnh. 

937.  Pali,  Păc.  27.  Ngũ  phần:  điều  84.  Thạp  tụng:  điều  137.  Căn  bản:  điều  147. 
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Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  ni  chúng  nhận  được  y  cúng  dường  như 
pháp  muốn  đem  chia.  Thâu-la-nan-đà  có  nhiều  đệ  tử,  lúc  đó  đi  vắng. 
Thâu-la-nan-đà  có  ý  nghĩ  muôn  ngăn  cản  việc  phân  y  như  pháp,  vì  sỢ 
đệ  tử  của  mình  không  nhận  được  phần. 

Các  Tỳ-kheo-ni  biết  ý  nghĩ  đó,  trong  số  các  Tỳ-kheo-ni  biết,  có 
vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm 
trách  Thâu-la-nan-đà:  Tại  sao  cô  có  ý  nghĩ  ngăn  cản  việc  phân  y  như 
pháp  của  chúng  Tăng,  vì  sỢ  đệ  tử  của  cô  không  nhận  được  phần? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  lại  có  ý  nghĩ  ngăn  việc  phân  y  như  pháp  của  chúng 
Tăng,  chỉ  vì  sỢ  đệ  tử  của  cô  không  nhận  được  phần? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Thâu-la-nan-đà 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  ý  nghĩ,  “Chúng  Tăng  phân  y  như pháp,  ”  bèn 
ngăn  cản  không  cho  phân,  chỉ  vì  sỢ  đệ  tử  không  nhận  được  phần,^^^ 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Chúng  Tăng:  cũng  như  trước  đã  giải. 

Pháp:  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy. 

Y:  có  mười  loại  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  có  ý  nghĩ  ngăn  cản  việc  phân  y  như  pháp  của 
chúng  Tăng,  vì  sỢ  đệ  tử  của  mình  không  nhận  được  phần,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  chia  lúc  phi  thời,  phi  pháp  biệt  chúng,  phi 
pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  hòa 
hỢp  chúng,  phi  pháp,  phi  luật,  phi  Phật  dạy.  Nếu  khi  sắp  chia  mà  sỢ  mất, 


938.  Chỉ  vì  sỢ...  Pali  không  có  chi  tiết  này.  Thập  tụng:  khi  Tăng  chia  y,  mà  không  tùy  thuận... 
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sỢ  hư  hỏng,  ngăn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  109 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  Tăng  chúng  Tỳ-kheo-ni  như  pháp  xuất  y 
ca-thi-na®'‘°.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  có  ý  nghĩ,  -  Mong  chúng  Tăng  hôm 
nay  không  xuất  y  ca-thi-na,  mà  sau  này  sẽ  xuất,  để  cho  năm  sự  được 
buông  xả  kéo  Các  Tỳ-kheo-ni  biết  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  có  ý 

nghĩ,  -  Mong  chúng  Tăng  hôm  nay  không  xuất  y  ca-thi-na,  mà  sau  này 
sẽ  xuất,  để  cho  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  có  ý  nghĩ,  mong  chúng  Tăng  hôm  nay  không  xuất  y  ca-thi-na, 
mà  sau  này  sẽ  xuất,  để  cho  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  có  ý  nghĩ,  mong  chúng  Tăng  hôm  nay 
không  xuất  y  ca-thi-na,  mà  sau  này  sẽ  xuất,  để  cho  năm  sự  được  buông 
xả  kéo  dài? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  xong,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

_ Tỳ-kheo-ni  nào,  có  ý  nghĩ,  “Mong  chúng  Tăng  không  xuấty  ca- 


939.  Pali,  cf.  Păc.  29.  Tham  chiếu,  Ngũ  phần  (tr.96a29),  điều  184:  ngăn  cản  thọ  y  ca-thi-na. 
Thập  tụng  46  (T23nl435,  tr.336bl4),  Ba-dật-đề  135:  Thâu-lan-nan-đà  hy  vọng  y  mà  chưa  nhận 
đưỢc  nên  không  thuận  theo  Tăng  xả  y  ca-thi-na.  Xem  Ni-tát-kỳ  3  (thông  giới). 

940.  Xuất  Ca-thi-na  y,  xả  tự  nhiên  do  hết  thời  hiệu,  hay  do  tác  pháp  xả.  Duyên  khởi  điều  học 
này,  Luật  Pali  (Vin.iv.  287)  nói,  do  một  cư  sĩ,  nhân  lễ  lạc  thành  tinh  xá  mà  ông  dựng  để  cúng 
Tăng,  yêu  cầu  Tăng  tác  pháp  xả  y  ca-thi-na  để  ông  được  cúng  dường  y  phi  thời  cho  cả  hai  bộ. 
Nếu  ca-thi-na  chưa  xả,  y  chỉ  được  phân  chia  cho  các  vị  đã  an  cư  trong  trú  xứ  thôi. 

941.  Năm  điều  lợi  trong  thời  gian  của  y  ca-thi-na;  tức  5  điều  luật  (Ba-dật-đề  1,  2,  32,  33,  42) 
đưỢc  nới  lỏng  (phóng  xả).  Xem  Phần  iii  Ch.  V,  ở  sau. 
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thi-na  hôm  nay,  sau  sẽ  xả,  để  năm  việc  phóng  xả  được  kéo  dài,  ”  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  cũng  như  trên. 

Pháp:  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy  bảo. 

Tỳ-kheo-ni  nào  có  ý  nghĩ  đình  hoãn  việc  xả  y  ca-thi-na  như  pháp 
của  chúng  Tăng,  vì  muốn  cho  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài,  Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  xuất  chẳng  phải  thời;  phi  pháp  biệt  chúng, 
phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp 
hòa  hỢp  chúng,  phi  pháp,  phi  luật,  phi  lời  Phật  dạy  bảo.  Hoặc  khi  xuất 
mà  sỢ  mất,  hư  hỏng,  nên  ngăn  khiến  không  xuất  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  110  943 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tăng  Tỳ-kheo-ni  muôn  xuất  y  ca-thi-na944. 
Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  có  ý  nghĩ:  Nay  Tăng  Tỳ-kheo-ni  như  pháp  xuất 
y  ca-thi-na,  ta  nên  ngăn  đừng  xuất,  để  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài. 
Các  Tỳ-kheo-ni  biết  ý  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  muốn  ngăn  Tăng  Tỳ- 
kheo-ni  như  pháp  xả  y  công  đức  để  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Tại  sao  các  cô  có  ý  nghĩ  ngăn  Tăng  Tỳ-kheo-ni  như  pháp  xuất  y  ca-thi- 
na  vì  muôn  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 


942.  Tham  chiếu  Pali,  Păc.  29:  dubbalacĩvarapaccăsăya  cĩvarakălasamaya  atikkămeyya, 
păcittiyan  ti,  đặt  hy  vọng  nơi  y  không  chắc  chắn,  nếu  quá  thời  của  y,  Ba-dật-đề.  Cf.  Thập  tụng: 
Hy  vọng  được  y  yếu,  mà  thọ  ca-thi-na,  Ba-dật-đề. 

943.  Thập  tụng:  điều  136.  Căn  bản:  điều  146 

944.  Xem  điều  109  trên. 
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không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  chúng  muốn  như  pháp  xuất  y  ca-thi-na,  tại 
sao  các  cô  ngăn  không  xuất,  vì  muốn  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  có  ý  ngăn  Tăng  Tỳ-kheo-ni  xuất  y  ca-thi-na,  vì 
muốn  năm  sự  được  buông  xả  kéo  dài,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TỮỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  cũng  nghĩa  như  trên. 

Pháp:  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy  bảo. 

Tỳ-kheo-ni  nào  có  ý  nghĩ  ngăn  Tỳ-kheo-ni  Tăng  như  pháp  xuất  y 
ca-thi-na,  vì  muôn  khiến  cho  năm  điều  được  buông  xả  lâu;  nói  rõ  ràng 
Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  xuất  y  ca-thi-na  phi  thời,  phi  pháp  biệt  chúng,  phi 
pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  biệt  chúng,  tợ  pháp  hòa 
hỢp  chúng,  phi  pháp,  phi  luật,  phi  lời  Phật  dạy.  Hoặc  khi  xuất  y,  sỢ  mất 
hay  hư  hỏng,  cho  nên  ngăn  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  111  ^45 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  tranh  cãi,  đến  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la- 
nan-đà  nói:  Yêu  cầu  cô  vì  tôi  giải  quyết  sự  tranh  cãi  này.  Tỳ-kheo-ni 
Thâu-la-nan-đà  là  người  thông  minh  trí  tuệ,  là  người  có  khả  năng  chấm 
dứt  những  việc  cãi  cọ  xảy  ra.  Nhưng  cuôl  cùng  cô  đã  không  tìm  cách 
dập  tắt  tránh  sự  này.  Tỳ-kheo-ni  kia  vì  cuộc  tranh  cãi  này  mà  không 
đưỢc  hòa  hỢp,  sầu  ưu,  nên  thôi  tu. 

Chúng  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà:  Tỳ- 
kheo-ni  được  yêu  cầu  giải  quyết  sự  tranh  cãi,  sao  cuôl  cùng  không  dùng 


945.  Pali,  Pâc.  45.  Căn  bản:  điều  148. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  2 


467 


phương  tiện  để  dập  tắt  tránh  sự  này,  khiến  Tỳ-kheo-ni  kia  do  sự  tranh 
cãi  này  không  được  hòa  giải  mà  phải  bỏ  tu? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  không  vì  Tỳ-kheo-ni  kia  hòa  giải  sự  tranh  cãi  khiến 
cho  cô  ni  kia  phải  thôi  tu? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu 
lậu,  là  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni 
kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  được  Tỳ-kheo-ni  khác  yêu  cầu:  “Cô  vì  tôi  dập  tắt 
tránh  sự  này  ”  mà  không  tìm  cách  để  dập  tắự‘‘^  Ba-dật-đề. 

b!  giới  tướng 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tránh  sự:  có  bốn  loại  như  trước  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nói  với  các  Tỳ-kheo-ni  khác:  Cô  vì  tôi  dập  tắt 
tránh  sự  này  mà  Tỳ-kheo-ni  ấy  không  tìm  cách  dập  tắt  tránh  sự  đó,  Ba- 
dật-đề.  Trừ  các  tránh  sự  ra,  nếu  có  các  việc  cãi  cọ  nhỏ  khác,  không  tìm 
cách  để  dập  tắt,  Đột-kiết-la.  Nếu  bản  thân  có  tránh  sự  mà  không  tìm 
phương  tiện  giải  quyết,  Đột-kiết-la. 

Trừ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  người  khác  có  tránh  sự  mà  không  tạo 
phương  tiện  để  giải  quyết,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  chấm  dứt;  hoặc  vì  họ  tạo  phương  tiện;  hoặc 
bị  bệnh,  hoặc  nói  không  được;  hoặc  người  kia  phá  giới,  phá  kiến,  phá 
oai  nghi,  hoặc  bị  cử  tội,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  hoặc  từ  việc 
này  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  không  tìm  cách  chấm  dứt 
thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


946.  Pali:  sadhuti  sa  panisutitva  paccha  anantarayikini  neva  vupasameyya...,  Cô  ni  ấy  đã 
nhận  lời,  nhưng  sau  đó  mặc  dù  không  có  bị  trở  ngại  gì  mà  không  cố  dập  tắt... 
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ĐIỀU  112  947 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  có  hai  Sa-di,  một 
người  tên  là  Nhĩ,  một  người  tên  Mật®'^^.  Một  người  bỏ  đạo,  một  người 
mang  áo  ca-sa  gia  nhập  trong  chúng  ngoại  đạo.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni 
đem  thức  ăn  cho  bạch  y  và  người  gia  nhập  ngoại  đạo949. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  đem  thức  ăn  cho  bạch  y  gia  nhập  ngoại  đạo? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  đem  thức  ăn  cho  bạch  y  gia  nhập  ngoại 
đạo? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đem  thức  ăn  cho  bạch  y  và  người  gia  nhập  ngoại 
đạo^^^  thức  ăn  có  thể  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy,  thì  có  vị  nghi  không  dám 
để  dưới  đất  cho,  không  dám  sai  người  cho,  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  sai  người  cho  hoặc  để  dưới  đất  cho. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  tay  cầm  thức  ăn  cho  bạch  y  và  người  gia  nhập 


947.  Pali,  Pâc.  46;  tham  chiếu,  Pâc.  28.  Tăng  kỳ:  điều  81 

948.  Xem  điều  107  trên. 

949.  Duyên  khởi,  Pali,  Vin.iv  302:  Thullanandă  tự  tay  đưa  thức  ăn  cứng  và  mềm  cho  vũ  công  và 
ca  kỹ,  nhưPâc  28,  thay  -  y  Sa-môn  (samancĩvararn)  bằng  -  thức  ăn  cứng  và  mềm  (khădanĩyam 
vă  bhojanĩyam  vă). 

950.  Hán:  bạch  y  nhập  ngoại  đạo  giả  ẺlSAỹịtM^.  Pali:  Pali:  agărikassa  vă  paribbăjakassa  vã 
paribbajikăya  vã,  -  cho  người  tại  gia  hay  nam  nữ  xuất  gia  (ngoại  đạo).  Tham  chiếu  Păc.  28. 

951.  Hán:  khả  đạm  thực  giả  Trong  giới  văn  kết  lần  sau,  không  có  chi  tiết  này.  Pali: 

cho  thức  ăn  cứng  và  mềm  (khădanĩyam  vă  bhojanĩyam  vă) 
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ngoại  đạo  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Bạch  y:  người  chưa  xuất  gia. 

Ngoại  đạo:  người  xuất  gia  ngoài  Pháp  của  Đức  Phật. 

Thức  ăn  nhaP^^:  như  trước  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  đem  thức  ăn  cho  bạch  y  và  người  gia  nhập 
ngoại  đạo;  người  này  cho,  người  kia  nhận;  (người  cho)  Ba-dật-đề;  người 
kia  không  nhận,  (người  cho)  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muốn  cho  mà  không  cho,  hẹn  sẽ  cho  rồi  ăn  năn  không 
cho;  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  để  dưới  đất  cho,  hoặc  sai  người  cho;  hoặc 
cho  cha  mẹ,  cho  thợ  làm  tháp,  hoặc  bị  cường  lực  đoạt;  thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  113 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Môt  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đảm  đương  việc  nhà, 
xay  lúa,  giã  gạo,  nấu  cơm,  rang  thóc,  nấu  thức  ăn,  hoặc  trải  giường,  chỗ 
ngồi,  ngọa  cụ;  hoặc  quét  đất,  múc  nước,  nhận  sự  sai  khiến  của  người. 
Các  cư  sĩ  thấy  đều  bĩu  môi  cười  nhạo,  nói:  Giống  như  vỢ  tôi  đảm  đương 
việc  nhà,  nào  là  xay  lúa,  giã  gạo,  nấu  cơm...  cho  đến  nhận  sự  sai  khiến 
của  người.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  này  đâu  có  khác  gì?  Vì  vậy,  các  cư  sĩ 
sinh  tâm  khinh  mạn,  không  cung  kính. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  đảm  đương  việc  nhà,  nào  là  xay  lúa,  giã  gạo...  cho  đến  nhận 
sự  sai  khiến  của  người,  không  khác  với  người  đời  như  vậy? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo 

952.  Xem  cht.  212  trên. 

953.  Thực  đạm  trong  giới  văn  chỉ  nói  thực  ê.  Đây  chỉ  một  trong  hai  loại  thức  ăn,  cứng  và 

mềm.  Xem  cht.  212  trên. 

954.  Pali,  Păc.  44.  Căn  bản:  điều  153.  Cf.  Ngũ  phần:  điều  148.  Tăng  kỳ:  điều  84.  Thập  tụng: 
điều  142 
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quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  đảm  đương  việc  nhà,  nào  là  xay  lúa,  giã 
gạo...  cho  đến  để  người  sai,  như  người  đời  không  khác? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  có  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  làm  người  sai  khiến  cho  bạch  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Làm  người  sai  khiến  cho  bạch  y:  tức  như  trên,  xay  lúa,  giã  gạo... 
cho  đến  nhận  sự  sai  khiến  của  người.  Tỳ-kheo-ni  kinh  doanh  gia  nghiệp, 
nào  xay  lúa,  giã  gạo  cho  đến  nhận  làm  sứ  giả  cho  người,  tất  cả  đều  Ba- 
dật-đề. 

Tỳ-kheo,  tùy  theo  việc  làm  mà  định  tội.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di, 
Sa-di-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  vì  cha  mẹ  bệnh  hoặc  bị  trói  cột,  mà  trải 
giường,  ngọa  cụ,  quét  đất,  múc  nước,  cung  cấp  những  vật  cần  dùng, 
chịu  sự  sai  khiến;  hoặc  vì  người  ưu-bà-di  có  tín  tâm  bị  bệnh,  hoăc  bị  trói 
buộc,  mà  trải  giường,  ngọa  cụ,  quét  đất,  múc  nước,  giúp  đỡ  họ;  hoặc  bị 
cường  lực  bắt  buộc;  tất  cả  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  114 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  tự  tay  quay  sỢi.  Các 
cư  sĩ  thấy  đều  bĩu  môi  cười,  -  Y  như  vỢ  tôi  quay  sỢi.  Tỳ-kheo-ni  cũng 
vậy,  đâu  có  khác  gì!  Các  cư  sĩ  sinh  tâm  khinh  mạn,  không  cung  kính. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 


955.  Pali:  gihiveyyăvaccam  kareyya,  chấp  tác  công  việc  gia  đình,  phục  dịch  người  tại  gia.  Cf. 
Ngũ  phần,  điều  148:  ...vì  ẩm  thực  mà  chấp  tác  việc  nhà  của  bạch  y. 

956.  Pali,  Pâc.  43.  Căn  bản:  điều  156  (&  155).  Ngũ  phần:  điều  163  (cf.  điều  197).  Thập  tụng: 
điều  146. 
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Sao  các  cô  tự  quay  sỢi? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  tự  quay  sỢi,  không  khác  người  đời? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  có  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tự  tay  quay  sỢi,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Sợi:  có  mười  loại  nhưtrên®^^. 

Tỳ-kheo-ni  nào  tự  tay  quay  sỢi,  một  vòng  là  phạm  một  Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  tự  mình  tách  sỢi,  và  se  sợp^*;  hoặc  bị  cường 
lực  bắt  buộc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  115 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  đến  giờ,  mặc 
y,  bưng  bát,  đến  nhà  cư  sĩ,  trải  chỗ  ngồi  mà  ngồi.  Người  vỢ  của  sĩ  lúc  ấy 
cởi  y  phục  anh  lạc,  vào  vườn  sau  tắm  gội.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà 
vội  lấy  y  phục  anh  lạc  của  bà  ta  mặc  vào  rồi  nằm  trên  giường  của  cư 
sĩ. 

_ Trước  đổ  ông  chồng  đi  vắng.  Khi  trở  về,  vào  trong  nhà  chợt  thấy 


957.  Đoạn  trên,  chưa  thấy  ở  đâu.  Có  thể  chỉ  10  loại  sỢi  để  dệt  mười  loại  vải  (y).  Xem  Phần  I, 
ch.  hi,  Ni-tát-kỳ  1,  cht.  9.  Pali:  có  6  loại  chỉ  sỢi  (suttam):  khomam  (gai),  kappăsikam  (gòn), 
koseyyam  (lụa),  kambalam(lông  thú),  sănam  (gai  thô),  bhangam  (gai  lớn  để  may  bô"). 

958.  Sách  tuyến  hỢp  tuyến 

959.  Pali,  Păc.  42. 


472 


BỘ  LUẬT  3 


Thâu-la-nan-đà  nằm,  tưởng  là  vỢ  của  mình,  liền  đến  nằm,  choàng  tay 
sờ  và  hôn.  Khi  rờ  phải  đầu  trọc,  hỏi: 

-  Cô  là  ai? 

Thâu-la-đà  trả  lời: 

-  Tôi  là  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà. 

Ông  cư  sĩ  nói: 

-  Tại  sao  cô  mặc  y  phục  anh  lạc  của  vỢ  tôi,  nằm  trên  giường  tôi, 
khiến  tôi  tưởng  là  vỢ  tôi?  Cô  đi  ra  mau,  từ  nay  cô  đừng  đến  nhà  này 
nữa!®“ 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà:  Tại  sao 
cô  lại  mặc  y  phục  anh  lạc  của  vỢ  người  ta,  nằm  trên  giường  của  họ? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  lại  vào  nhà  cư  sĩ,  mặc  y  phục  anh  lạc  của  vỢ  người  ta, 
nằm  trên  giường  của  họ,  khiến  cho  chồng  họ  cơ  hiềm  quái  lạ  như  thế? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm 
mười  cú  có  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  trong  nhà  bạch  hoặc  ngồi  hoặc  nằm, 
trên  giường  nhỏ,  giường  lôn^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  là  thôn  xóm. 

Giường  nhỏ:  giường  để  ngồi. 

Giường  lớn:  giường  để  nằm. 

Tỳ-kheo-ni  nào  vào  trong  nhà  bạch  y,  hoặc  ngồi  hoặc  nằm  nơi 


960.  Pali  không  có  chi  tiết  như  vậy.  Chỉ  nói,  các  Tỳ-kheo-ni  dùng  ghế  dài  (ăsandĩ)  hay  ván 
ngựa  (đi-văng,  Pali:  pallanka) 

961.  Pali,  không  có  chi  tiết  này 

962.  Tiểu  sàng,  đại  sàng  Pali:  ăsandim  vă  pallankam  vă  paribhuđjeyya,  thọ  dụng 

trường  kỷ  hay  ghế  đơn  (thầm  để  ngồi  kết  già).  Xem  giải  thích  đoạn  dưới.  Cf.  D.  i.  7:  Sa-môn 
Gotama  không  ngồi  nằm  trên  các  loại  giường  như  ăsandĩ  (ghế  bành?),  pallanka 
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giường  nhỏ,  giường  lớn;  hông  dính  nơi  giường,  một  lần  trở  mình  phạm 
một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc  nơi  giường 
ngồi  một  mình;  hoặc  vì  chúng  Tỳ-kheo-ni  đông  người;  hoặc  bị  bệnh 
té  xỉu,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  buộc,  hoặc  mạng  nạn;  phạm 
hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  116®“ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ-kheo-ni,  đến  nước  Câu-tát- 
la.  Trên  đường  đi  đến  một  thôn  không  có  trú  xứ.  Các  cô  nói  với  người 
chủ  nhà  nọ,  xin  trải  tọa  cụ  trong  nhà  nghỉ  lại  một  đêm.  Sáng  ngày  đi  mà 
không  từ  biệt  chủ  nhà. 

Sau  đó  thôn  bị  phát  hỏa,  nhà  bị  cháy.  Khi  lửa  cháy,  người  cư  sĩ 
nghĩ  rằng  trong  nhà  có  người  nên  không  chạy  đến  để  chữa  cháy,  vì  vậy 
nhà  bị  cháy  sạch. 

Cư  sĩ  hỏi:  Tỳ-kheo-ni  đâu?  Có  người  cho  biết,  họ  đi  hết  rồi.  Các 
cư  sĩ  cơ  hiềm,  nói:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  tàm  quý.  Bên  ngoài 
tự  xưng  tôi  tu  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Tại  sao  xin 
chủ  nghỉ  đêm  lại  trong  nhà,  sáng  ngày  không  từ  biệt  chủ  nhà  mà  bỏ  đi? 
Chúng  tôi  tưởng  là  trong  nhà  có  người  nên  không  chửa  cháy,  khiến  cho 
nhà  bị  cháy  sạch! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  trí  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Tại  sao 
các  cô  nói  với  chủ  nhà  xin  ở  lại  đêm;  khi  đi  không  từ  biệt  chủ,  khiến  cho 
lửa  cháy  hết  nhà  người  ta? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Tại  sao  các  cô  xin  chủ  nghỉ  đêm  lại  trong  nhà  người  ta,  khi  đi 
không  từ  biệt  chủ,  khiến  cho  nhà  người  ta  bị  cháy  hết? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 
_ -  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 


963.  Pali,  không  rõ  tương  đương. 
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người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đến  nhà  bạch  y,  xin  chủ  dọn  chỗ  nghỉ  đêm,  sáng 
ngày  bỏ  đi  mà  không  từ  biệt  chủ,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nhà  bạch  y:  là  thôn  xóm. 

Nghỉ  đêm:  nơi  ngủ  lại  đêm. 

Dọn  chỗ:  hoặc  trải  bằng  cỏ,  bằng  lá,  cho  đến  tự  trải  bằng  ngọa  cụ 

giạ- 

Tỳ-kheo-ni  nào  đến  trong  nhà  bạch  y,  xin  chủ  cho  dọn  chỗ  ngủ 
đêm,  sáng  ngày  đi  mà  không  từ  biệt;  ra  khỏi  cửa  ngõ,  Ba-dật-đề.  Một 
chân  bên  trong,  một  chân  bên  ngoài,  phương  tiện  muôn  đi  mà  không  đi, 
hẹn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  có  từ  biệt  chủ  trước  khi  đi;  hoặc  trước  có  người 
ở  trong  nhà  rồi;  hoặc  nhà  không  chủ;  hoặc  là  phước  xá;  hoặc  là  thân 
hậu;  hay  thân  hậu  nói:  Cô  cứ  đi,  tôi  sẽ  nói  với  chủ  cho.  Hoặc  nhà  bị 
sập  đổ,  hay  bị  lửa  cháy,  hoặc  trong  nhà  có  rắn  độc,  thú  dữ,  hoặc  bọn 
giặc  xâm  nhập;  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  cột  trói,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  117 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  tụng  các  loại  tạp 
chú  thuật®®,  như  chú  chi  tiết,  chú  Sát-lợi,  chú  quỷ,  chú  kiết  hung;  hoặc 
học  tập  cách  bói  quay  bánh  xe  hươu;®®  hoặc  học  tập  để  hiểu  biết  âm 
thanh. 


964.  Pali,  Pâc.  49.  Ngũ  phần:  điều  190  (tụng  và  dạy  người  tụng).  Thập  tụng:  điều  140.  Căn  bản: 
điều  150 

965.  Tạp  chú  thuật  li/ĩíu,  các  môn  học  (chú  thuật)  tạp  nhạp  vô  ích.  Xem,  Trường  A-hàm  13, 
kinh  -  A-ma-ữú,  Tl,  tt.84cl.  Xem,  Pali,  D.  9,  liệt  kê  các  loại  chú  thuật  (tiracchăna-vijjă:  khoa 
học  súc  sinh):  anga-vijjă  (chi  tiết  chú  3^SfÌ/L),  khoa  xem  tướng  tay  chân;  khattiya-vijjă  (sát-lị 
chú  ÍO/l),  khoa  xem  tướng  cho  vua  chúa 

966.  chuyển  lộc  luân  Pali:  miga-cakka. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  học  tập  tụng  các  loại  chú  như  chi  tiết,  cho  đến  hiểu  rõ  các 
âm  thanh? 

Quở  trách  rồi,  chư  ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  tập  tụng  các  loại  chú  thuật,  cho  đến  hiểu 
biết  âm  thanh?  Quở  trách  xong,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tập  tụng  chú  thuật  của  thế  tục, Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Chú  thuật  của  thế  tục:  như  chú  chi  tiết,  cho  đến  tìm  hiểu,  giải  thích 
âm  thanh... 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tập  tụng  chú  thuật  của  thế  tục...  cho  đến  âm 
thanh,  hoặc  khẩu  thọ,  hoặc  chấp  văn  tụng;  nói  rõ  ràng,  Ba-dật-đề.  Nói 
không  rõ  ràng,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  tụng  chú  để  trị  bệnh  trùng  trong  ruột;  hoặc 
tụng  chú  để  trị  ăn  ban  đêm  không  tiêu;  hoặc  học  sách  vở,  hoặc  tụng  chú 
thế  tục  hàng  phục  ngoại  đạo;  hoặc  tụng  chú  để  trị  độc;  hoặc  dùng  để  hộ 
thân;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dạy  người  tụng  tập  chú  thuật,  Ba-dật-đề. 


961 .  Pali:  tiracchănavijjă(súc  sinh  minh),  được  giải  thích  là  các  học  thuật  của  thế  gian,  không 
liên  hệ  Thánh  đạo.  Các  môn  học  này  được  coi  là  bắt  nguồn  từ  Vệ  đà  (thần  bí),  nên  cũng  thường 
hiểu  là  minh  chú.  Trong  điều  luật  này,  quy  định  Tỳ-kheo-ni  không  được  học  các  môn  học  thế 
tục,  chU  không  phải  chỉ  câm  học  bùa  chú. 

968.  Như  điều  luật  trên,  ớ  đây  cấm  dạy.  Pali,  Păc.  50.  Thập  tụng:  điều  141.  Căn  bản:  điều  151 
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ĐIỀU  119 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo-ni  tên  là  Bà-la,  độ  người  nữ  có 
thai  xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc.  Sau  đó,  người  ấy  sinh  một  đứa  con  trai, 
bồng  vào  thôn  xóm  khất  thực.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Tỳ-kheo-ni  này 
không  biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  tu  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Hãy  xem  người  xuất  gia  này  mới 
sinh  con! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Bà-la  này:  Tại 
sao  cô  độ  người  nữ  có  thai? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo-ni  Bà-la  này: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  độ  người  có  thai? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  nữ  có  thai  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni 
không  biết  họ  có  thai  hay  không  có  thai,  sau  mới  biết;  nên  trong  sô"  đó 
có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  nữ  có  thai  mà  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  nào  biết  người  nữ  có  thai,  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc; 
tác  pháp  yết-ma  ba  lần  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề.  Tác  pháp  yết- 
ma  lẫn  thư  hai  xong,  phạm  ba  Đột-kiết-la.  Tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  nhâ"t 


969.  Pali,  Păc.  61.  Ngũ  phần:  điều  115.  Căn  bản:  điều  111. 
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xong,  phạm  hai  Đột-kiết-la.  Bạch  xong,  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa 
xong,  Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  cho  cạo  đầu,  mặc  áo,  chuẩn  bị 
thọ  giới  cụ  túc,  hoặc  tập  hỢp  đã  đủ  chúng,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  không  biết;  hoặc  tin  lời  nói  của  người  kia; 
hoặc  tin  lời  người  đáng  tin;  hoặc  tin  cha  mẹ  họ  nói,  trao  giới  cụ  túc  rồi, 
sau  sinh  con,  không  phạm.  Sau  khi  sinh  rồi  nghi  không  dám  bồng  ẳm, 
Phật  dạy:  Nếu  đứa  bé  chưa  có  thể  rời  mẹ  thì  Tỳ-kheo-ni  tự  mình  phải 
nuôi  dưỡng,  cho  phép  làm  tất  cả  việc  làm  của  bà  mẹ:  cho  bú  sữa,  sú 
cơm,  nuôi  nấng.  Sau  đó  có  sự  nghi  không  dám  cùng  ngủ  với  con  trai  này 
trong  một  nhà.  Phật  dạy:  Nếu  con  trai  chưa  thể  rời  mẹ  được  thì  được 
phép  cùng  ngủ  một  chỗ,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  120 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo-ni  độ  người  phụ  nữ  đang  còn  cho 
con  bú  xuất  gia,  để  con  ở  nhà.  Sau  đó,  người  nhà  đem  con  đến  giao.  Cô 
ni  bồng  con  vào  xóm  khất  thực,  các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Tỳ-kheo-ni 
này  không  biết  hổ  thẹn,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  tu 
chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Hãy  xem  người  xuất  gia  này 
sinh  con  rồi  bồng  con  đi  khất  thực! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  kia:  Tại  sao  cô 
lại  độ  người  phụ  nữ  còn  đang  cho  con  bú  xuất  gia,  khiến  các  cư  sĩ  cơ 
hiềm? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo-ni  kia: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  độ  người  phụ  nữ  còn  cho  con  bú  xuất  gia? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 


970.  Pali,  Păc.  62.  Ngũ  phần:  điều  1 16. 
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mười  CÚ  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  phụ  nữ  còn  cho  con  bú,  thọ  giới  cụ  túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ- 
kheo-ni  không  biết  người  nữ  ấy  còn  có  con  đang  bú  hay  không;  sau  mới 
biết.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  phụ  nữ  còn  cho  con  mà  trao  cho  giới 
cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  phụ  nữ  còn  cho  con  bú  mà  độ  xuất  gia 
thọ  giới  cụ  túc;  tác  pháp  yết-ma  ba  lần  xong,  Hòa  thượng  ni,  Ba-dật-đề. 
Tác  yết-ma  hai  lần  xong,  ba  Đột-kiết-la.  Tác  yết-ma  lần  thứ  nhất  xong, 
phạm  hai  Đột-kiết-la.  Bạch  xong,  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong, 
Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  cho  cạo  đầu,  cho  xuất  gia,  cho  mặc  y, 
cho  thọ  giới  hoặc  họp  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  không  biết,  hoặc  tin  lời  nói  của  người  kia, 
hoặc  tin  lời  người  đáng  tin,  hoặc  tin  lời  cha  mẹ  họ,  độ  xuất  gia  trao  giới 
cụ  túc  rồi,  sau  mới  đem  con  đến  thì  không  phạm. 

Bà  mẹ  nghi,  không  dám  bồng  con  nuôi  dưỡng,  Đức  Phật  dạy:  Nếu 
đứa  bé  chưa  có  thể  tự  sông,  cho  phép  làm  tất  cả  những  việc  của  bà  mẹ 
nuôi  con  cho  đến  khi  dứt  sữa.  Sau  đó,  bà  mẹ  cùng  đứa  nhỏ  ngủ  một  chỗ, 
có  sự  nghi,  Phật  dạy:  Chưa  hết  bú  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  121®  2 

A.  DUYÊN  KHỞI 

1.  Độ  thiếu  nữ 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại 
nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Phật  chế  giới  được  phép 
độ  người,  vội  độ  đồng  nữ  nhỏ  tuổi,  không  biết  họ  có  tâm  dục  hay  không 
có  tâm  dục.  Sau  đó  họ  cùng  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô  cùng  đứng  cùng  nói 


971.  Ngũ  phần:  tân  sản  phụ  ỆfịĩỀ.ịỆ,  đàn  bà  mới  sinh  con 

972.  Pali,  Păc.  71.  Tăng  kỳ:  điều  96.  Thập  tụng:  điều  116.  Căn  bản:  115. 
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chuyện  đùa  giỡn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người,  tại  sao  các  cô  lại  độ  đồng  nữ  nhỏ  tuổi? 
Chúng  cùng  nam  nữ  có  tâm  nhiễm  ô,  cùng  đứng  cùng  nói  chuyện  đùa 
giỡn? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  các  cô  độ  đồng  nữ  nhỏ  tuổi,  không  biết  họ  có  tâm 
nhiễm  ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô.  Sau  đó  họ  cùng  với  nam  tử  có  tâm 
nhiễm  ô  cùng  đứng  cùng  nói  chuyện  đùa  giỡn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  rồi,  Đức  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo-ni: 

2.  Thế  phát 

-  Các  cô  lắng  nghe,  nếu  muôn  cạo  tóc  cho  người  được  độ  ở  trong 
chùa,  thì  phải  nói  cho  tất  cả  ni  Tăng  biết.  Hoặc  tác  bạch  rồi,  sau  đó  mới 
cạo  tóc.  Văn  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Đồng  nữ  này  tên  là...  đến  cầu  cạo  tóc 
với  Tỳ-kheo-ni  tên...  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận,  cho  đồng  nữ  tên...  cạo  tóc.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  mới  cho  cạo  tóc. 

Nếu  muốn  cho  xuất  gia  ở  trong  chùa  phải  nói  cho  tất  cả  ni  Tăng 
biết.  Nếu  tác  bạch  rồi  mới  cho  xuất  gia,  thì  văn  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  này  tên  là...  đến  cầu  xuất 
gia  với...  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho 
người  nữ  trên...  xuất  gia.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  mới  cho  xuất  gia. 

3.  Truyền  giới  Sa-di-ni 

Tác  bạch  cho  xuất  gia  như  vậy,  cho  cạo  tóc,  mặc  áo  ca-sa  rồi,  bảo 
họ  quỳ  gối,  chắp  tay,  bạch  như  vầy: 

-  Con  tên  là...  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Con  ở  trong 
giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai,  cầu  xin  xuất  gia  theo  Hòa  thượng  ni  tên 
là...  Đức  Như  Lai  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác  là  Thế  Tôn  của  con.  (Lần 
thứ  hai,  thứ  ba  cũng  bạch  như  vậy). 

-  Con  tên  là...  đã  quy  y  Phật  rồi,  đã  quy  y  Pháp  rồi,  đã  quy  y  Tăng 
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rồi.  Con  ở  trong  giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai,  cầu  xin  xuất  gia  theo  Hòa 
thượng  ni  tên...  Đức  Như  Lai  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác  là  Thế  Tôn  của 
con.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  bạch  như  vậy). 

Tiếp  theo  cho  thọ  giới: 

-  Suô"t  đời  không  sát  sinh  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suốt  đời  không  ăn  trộm  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suốt  đời  không  dâm  dục  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suôd  đời  không  nói  dôl  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suôd  đời  không  uống  rưỢu  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suốt  đời  không  đeo  hương  hoa  anh  lạc  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi 
có  thể  giữ  đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suôd  đời  không  ca  múa,  kỹ  nhạc,  không  được  xem,  nghe  là  giới 
của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suốt  đời  không  ngồi  trên  giường  cao  rộng  lớn  là  giới  của  Sa-di- 
ni.  Ngươi  có  thể  giữ  đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suôd  đời  không  ăn  phi  thời  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Suôd  đời  không  cầm  vàng  bạc,  tiền  là  giới  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có 
thể  giữ  đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

-  Mười  giới  như  vậy  của  Sa-di-ni.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

4.  Thọ  học  giới 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  hai  năm  học  giới, 
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tuổi  đủ  hai  mươi  được  trao  cho  giới  cụ  túc  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 
Nên  nói  giới  như  vầy: 

Sa-di-ni  phải  đến  giữa  Tăng,  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
kính  lễ  sát  chân  chúng  Tỳ-kheo-ni  Tăng,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chắp  tay  nói  lời  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  Sa-di-ni  tên  là...,  nay  đến  giữa 
Tăng  xin  hai  năm  học  giới.  Tỳ-kheo-ni  tên...  làm  Hòa  thượng.  Xin  Tăng 
cho  con  hai  năm  học  giới,  từ  mẫn  cố.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  bạch 
như  vậy). 

Rồi  Sa-di-ni  phải  đến  chỗ  mắt  thấy  mà  tai  không  nghe.  Trong 
chúng  Tỳ-kheo-ni  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự 
việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Sa-di-ni  kia  tên  là...,  nay  đến  giữa 
Tăng  xin  hai  năm  học  giới.  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  cho  Sa-di-ni  tên  là... 
hai  năm  học  giới,  Tỳ-kheo-ni...  làm  hòa  thượng.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Sa-di-ni  kia  tên  là...,  đến  trước  Tăng 
xin  hai  năm  học  giới.  Tỳ-kheo-ni...  làm  Hòa  thượng.  Nay  Tăng  cho 
Sa-di-ni  tên  là...  hai  năm  học  giới.  Tỳ-kheo-ni...  làm  hòa  thượng.  Các 
đại  tỉ  nào  chấp  thuận,  Tăng  cho  Sa-di-ni  tên  là...  kia  hai  năm  học  giới. 
Tỳ-kheo-ni...  làm  Hòa  thượng  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 
Đây  là  lời  yết-ma  lần  thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như 
vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  Sa-di-ni  tên  là...  hai  năm  học  giới.  Tỳ- 
kheo-ni...  làm  Hòa  thượng.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này 
đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

Thức-xoa-ma-na  kia  cần  phải  học  tất  cả  giới,  trừ  điều  -  tự  tay  lấy 
thức  ăn,  trao  thức  ăn  cho  người.  Đương  sự  học  giới  hai  năm  rồi,  tuổi  đủ 
hai  mươi,  nên  trao  cho  giới  cụ  túc  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  gồm  mười  cú  nghĩa, 
cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  ưụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đồng  nữ  tuổi  mười  tám,  cho  hai  năm  học  giới,  hai 
mươi  tuổi,  mới  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Tỳ-kheo-ni  nào  người  nữ  không  đủ 
hai  mươi  tuổi  mà  cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ- 
kheo-ni  không  biết  người  nữ  đủ  hai  mươi  tuổi  hay  không,  sau  mới  biết 
là  không  đủ  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  nghi.  Phật  dạy: 


482 


BỘ  LUẬT  3 


-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  không  đủ  hai  mươi  tuổi^^^  mà  cho  thọ  giới  cụ 
túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên 

Tỳ-kheo-ni  biết  người  không  đủ  hai  mươi  tuổi  mà  trao  cho  thọ 
giới  cụ  túc,  ba  lần  yết- ma  xong,  Hòa  thượng  ni,  Ba-dật-đề.  Hai  lần  yết- 
ma  xong,  ba  Đột-kiết-la.  Một  lần  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la.  Bạch 
xong,  phạm  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  một  Đột-kiết-la.  Trước 
khi  chưa  bạch,  tập  chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đương  sự  tuổi  đủ  mười  tám,  cho  hai  năm  học  giới, 
đủ  hai  mươi  tuổi,  trao  cho  thọ  giới  cụ  túc;  hoặc  không  biết  hay  đương 
sự  tự  nói  đủ  hai  mươi  tuổi;  hoặc  tin  lời  người  đáng  tin,  hay  tin  cha  mẹ 
họ  nói.  Nếu  sau  khi  thọ  giới  rồi  nghi,  nên  tính  luôn  tháng  trong  thai, 
tính  tháng  nhuận,  tính  mỗi  mười  bôn  ngày  thuyết  giới  cho  đủ  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  122 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới 
cho  phép  độ  người  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học  giới,  đủ  tuổi  hai  mươi 
trao  cho  giới  cụ  túc.  Người  kia  không  phải  là  mười  tám  tuổi,  không  có 
hai  năm  học  giới,  cứ  đủ  tuổi  hai  mươi  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Nhưng  vì  thiếu 
hai  năm  học  giới  nên  sau  khi  thọ  giới  cụ  túc  rồi  mà  không  biết  nên  học 
những  giới  nào. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức 
Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học 
giới,  đủ  hai  mươi  tuổi  cho  thọ  cụ  túc.  Tại  sao  các  cô  với  người  nữ  chẳng 
phải  tuổi  mười  tám  không  có  hai  năm  học  giới,  cứ  tuổi  hai  mươi  bèn  cho 


973.  Pali:  ũnavĩsativassam  kumăribhũtam,  -  thiếu  nữ  dưới  hai  mươi  tuổi 

974.  Bản  Hán,  giới  văn  lần  thứ  hai  có  chỗ  nhảy  sót.  Đây  vẫn  giữ  nguyên  theo  Hán. 

975.  Pali,  Pâc.  72  (nhập  2  điều:  122  &  123  làm  một).  Tăng  kỳ:  điều  97.  Cf.  Ngũ  phần:  điều  106. 
Căn  bản:  điều  1 16. 
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thọ  giới  cụ  túc;  nhưng  vì  thiếu  hai  năm  học  giới  nên  họ  không  biết  nên 
học  giới  nào?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người  mười  tám  tuổi 
cho  hai  năm  học  giới,  đủ  hai  mươi  tuổi  cho  thọ  cụ  túc.  Tại  sao  các  cô  với 
người  nữ  chẳng  phải  tuổi  mười  tám  không  có  hai  năm  học  giới,  cứ  tuổi 
hai  mươi  bèn  cho  thọ  giới  cụ  túc;  nhưng  vì  thiếu  hai  năm  học  giới  nên 
họ  không  biết  nên  học  giới  nào? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni 
rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  mà  không  cho  hai  năm 
học  giới,  tuổi  đủ  hai  mươi  liền  cho  thọ  giới  cụ  túc^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên 

Tỳ-kheo-ni  nào  đôl  với  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  chưa  cho  hai  năm 
học  giới  mà  trao  cho  giới  cụ  túc®^^,  xướng  ba  yết-ma  xong,  Hòa  thượng 
ni  Ba-dật-đề.  Hai  yết-ma  xong,  ba  Đột-kiết-la.  Một  yết-ma  xong,  phạm 
hai  Đột-kiết-la.  Bạch  xong,  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  Đột-kiết- 
la.  Trước  khi  chưa  bạch,  tập  chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  có  hai  năm  học  giới,  khi 
tuổi  đủ  hai  mươi,  trao  cho  giới  cụ  túc,  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  123  ® ' 


976.  Pali:  paripunnavĩsativassam  kumăribhũtam  dve  vassăni  chasu  dhammesu  asikhita- 
sikkham  vutthăpeyya,  -  cho  thọ  cụ  túc  thiếu  đã  đủ  hai  mươi  tuổi  nhưng  chưa  có  hai  năm  học 
sáu  pháp.  Cf.  Ngũ  phần  (106):  ...đồng  nữ  chưa  đủ  mười  tám  tuổi  mà  cho  học  giới... 

977.  Văn  Hán  có  thể  nhảy  sót.  Phải  nói  đủ:  tuổi  mười  tám  mà  không  cho  hai  năm  học  giới,  khi 
tuổi  đủ  20  liền  cho  thọ  cụ  túc. 

978.  Pali,  Pâc.  72.  Cf.  Tăng  kỳ:  điều  98.  Căn  bản:  điều  1 19. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới 
cho  phép  độ  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học  giới,  cho  sáu  pháp, 
đủ  hai  mươi  tuổi  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Tỳ-kheo-ni  không  cho  sáu  pháp  lại 
cho  thọ  giới  cụ  túc.  Người  kia  khi  học  giới,  làm  bất  tịnh  hạnh,  trộm  lấy 
năm  tiền,  đoạn  mạng  người,  tự  xưng  đắc  pháp  thượng  nhân,  ăn  quá  giờ 
ngọ,  nông  rưỢu. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 
Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học 
giới,  cho  sáu  pháp,  đủ  hai  mươi  tuổi  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Tại  sao  các  cô 
không  dạy  sáu  pháp  cho  họ  mà  cho  giới  cụ  túc  nên  họ  phạm  vào  phạm 
hạnh,  trộm  năm  tiền,  cho  đến  uống  rượu? 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni,  các  cô  đôl  với  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  nên 
cho  hai  năm  học  giới,  cho  sáu  pháp,  đủ  hai  mươi  tuổi  cho  thọ  giới  cụ  túc. 
Tại  sao  không  cho  sáu  pháp  khiến  cho  họ  phạm  dâm...  cho  đến  uống 
rượu? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  cho  hai  năm  học  giới 
nhưng  không  cho  sáu  pháp,  liền  cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề.^^^ 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên 

Nếu  Thức-xoa-ma-na  phạm  dâm  thì  phải  diệt  tẫn.  Nếu  có  tâm 
nhiễm  ô  cùng  với  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  hai  thân  xúc  chạm  tức  là 
khuyết  giới,  phải  thọ  lại.  Nếu  trộm  năm  tiền,  trên  năm  tiền  phải  diệt 
tằn.  Nếu  lây  dưới  năm  tiền  tức  là  khuyết  giới,  phải  thọ  lại.  Nếu  đoạn 


979.  Tăng  kỳ  (điều  98):  ...  học  chưa  học  đầy  đủ  học  giới 
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mạng  người  phải  diệt  tẫn.  Nếu  đoạn  mạng  súc  sinh  tức  là  khuyết  giới, 
phải  thọ  lại.  Nếu  tự  nói  được  pháp  thượng  nhân,  phải  diệt  tẫn.  Nếu  cố 
nói  vọng  ngữ  trong  chúng  tức  là  khuyết  giới,  phải  thọ  lại.  Nếu  ăn  phi 
thời  tức  là  khuyết  giới,  phải  thọ  lại.  Nếu  uô"ng  rượu  là  khuyết  giới,  phải 
thọ  lại. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học  giới 
nhưng  không  cho  sáu  pháp,  tuổi  đủ  hai  mươi  cho  thọ  giới  cụ  túc,  xướng 
ba  yết- ma  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề.  Xướng  hai  yết-ma  xong,  ba 
Đột-kiết-la.  Xướng  một  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la.  Bạch  xong,  một 
Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  một  Đột-kiết-la.  Trước  khi  chưa  bạch,  tập 
chúng,  đủ  chúng,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  học  giới  hai  năm,  cho  sáu 
pháp  rồi  cho  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  124 

A.  DUYÊN  KHỞI 

1.  Truyền  thọ  cụ  túc 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  thuộc  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới:  đồng  nữ  mười  tám  tuổi  cho  hai  năm  học  giới,  cho  sáu  pháp,  đủ  hai 
mươi  tuổi,  trao  giới  cụ  túc.  Các  Tỳ-kheo-ni  độ  người  mù  lòa,  chân  đi 
khập  khiểng,  điếc,  câm,  ngọng,  và  các  bệnh  khác,  khiến  Tăng  bị  chê 
bại  khi  dễ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  cho  phép  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  cho  hai  năm  học  giới, 
cho  sáu  pháp,  đủ  hai  mươi  tuổi,  trao  cho  giới  cụ  túc.  Tại  sao  các  cô  lại 
độ  người  mù  lòa,  và  có  các  bệnh  khác,  khiến  Tăng  bị  chê  bại  khi  dễ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  đối  với  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  nên  cho  hai 


980.  Bản  Hán,  hết  quyển  27 

981.  Pali,  Pâc.  73.  Ngũ  phần:  điều  107.  Tăng  kỳ:  điều  99. 
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năm  học  giới,  (cho  sáu  pháp),  đủ  hai  mươi  tuổi,  trao  giới  cụ  túc.  Tại  sao 
các  cô  lại  độ  người  mù  lòa  và  người  có  các  bệnh  khác? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  chế  lập  giới  cụ  túc  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma 
cho  Tỳ-kheo-ni. 

2.  Giáo  thọ  già  nạn 

Nên  trao  cho  như  vầy:  để  người  thọ  giới  đứng  chỗ  mắt  thấy  mà 
tai  không  nghe.  Trong  giới  sư  nên  tác  bạch  sai  vị  giáo  thọ  sư.  Nên  tác 
bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  kia  tên  là...,  theo  Hòa  thượng 
ni  tên  là...,  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Giáo  thọ  sư.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

Vị  giáo  thọ  sư  đến  chỗ  người  xin  thọ  giới  nói: 

-  Này  cô,  đây  là  An-đà-hội,  đây  là  uất-đa-la-tăng,  đây  là  Tăng- 
già-lê,  đây  là  Tăng-kỳ-chi,  đây  là  Phú  kiên  y,®®^  đây  là  bát.  Y  bát  này 
là  của  cô  phải  không?  Cô  hãy  lắng  nghe.  Đây  là  lúc  cần  nói  thật  với 
lòng  chân  thành.  Nay  tôi  hỏi  cô,  thật  thì  cô  nói  thật,  không  thật  thì  cô 
nói  không  thật:®^^ 

-  Tên  chữ  của  cô  là  gì? 

-  Hòa  thượng  của  cô  hiệu  gì? 

-  Cô  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa? 

-  Y  bát  có  đủ  không? 

-  Cha  mẹ  có  cho  phép  cô  tu  không? 

-  Phu  chủ  có  cho  phép  cô  tu  không? 

-  Cô  có  mắc  nỢ  không? 

-  Cô  có  phải  là  tôi  tớ  không? 

-  Cô  là  người  nữ  phải  không? 

-  Người  nữ  có  những  bệnh  như  hủi,  ung  thư,  hủi  trắng,  khô  da,  điên 
cuồng,  hai  hình,  hai  đường  hiệp  lại,  tiểu  tiện  thường  rỉ  chảy,  đại  tiểu 


982.  Tỳ-kheo-ni  phải  đủ  5  y.  Ba  y,  nhưTỳ-kheo.  Tỳ-kheo-ni  có  thêm  tăng-kì-chi  (tăng-khước- 

kỳ;  và  phú  kiên  y.  Pali  (Vin.ii.  272):  sankacchika  (Tăng-kỳ-chi  hay  phú  kiên  y,  hay  yếm  che 
ngực),  udakasătika  (quyết-tu-la,  thủy  dục  y,  quần  hay  váy  để  tắm  mưa).  Trong  bản  Hán,  tăng- 
khước-kỳ  và  phú  kiên  y  khác  nhau.  Có  thê  nhầm.  Thập  tụng  46  (T23nl435,  tr.331c05):  phú  kiên 
y  và  quyết-tu-la  MÍIỈS.  Ngũ  phần  29  (T22nl421,  tr.l87c20):  phú  kiên  y  HHS,  thủy 

dục  y  Tăng  kỳ  30  (T22nl425,  tr.472b22):  phú  kiên  y,  vũ  y 

983.  Luật  Pali,  có  24  già  nạn  (Pali:  catuvĩsati  antarayike  dhamme  pucchĩ,  Vin.ii.  272):  1 1  trường 
hỢp  dị  dạng,  5  bệnh  truyền  nhiễm;  còn  lại  tương  tự  vđi  Tỳ-kheo. 
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tiện  đàm  dãi  chảy  mãi.  Cô  có  các  bệnh  như  trên  không? 

Nếu  người  xin  thọ  giới  trả  lời  là  -  không  thì  nên  bảo: 

-  Như  những  việc  tôi  vừa  hỏi  cô,  giữa  chúng  Tăng  cũng  sẽ  hỏi  như 
vậy.  Cô  đã  trả  lời  với  tôi  như  thế  nào  thì  giữa  chúng  cô  cũng  trả  lời  như 
vậy. 

Vị  giáo  thọ  sư  hỏi  rồi,  với  oai  nghi  như  thường  lệ,  trở  lại  trong 
chúng,  đứng  chỗ  ngang  tầm  cánh  tay  đưa  ra  đụng,'^^'^  thưa: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  tên  là...,  theo  Hòa  thượng 
ni  tên  là...,  xin  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  tôi  đã  giáo  thọ  rồi,  cho  phép  kêu  người  ấy  vào.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

Vị  giáo  thọ  bảo: 

-  Cô  hãy  vào! 

3.  Bản  bộ  yết-ma 

Vào  rồi,  vị  giáo  thọ  nên  cầm  y  bát  cho,  bảo  kỉnh  lễ  sát  chân  ni 
Tăng;  rồi  bảo  quỳ  gôl  trước  mặt  giới  sư,  chắp  tay.  Vị  giáo  thọ  dạy  bạch 
như  sau: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  tên  là...,  theo  Hòa  thượng  ni  tên 
là...,  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Con  tên  là...  nay  đến  giữa  Tăng  xin  thọ  giới  cụ 
túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Chúng  Tăng  dũ  lòng  thương 
cứu  vớt  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Giới  sư  tác  bạch: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  này  tên  là...,  theo  Hòa 
thượng  ni  tên  là...,  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  nữ  này  đến  giữa  Tăng 
xin  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  làm  Hòa  thượng.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  tôi  hỏi  các  nạn  sự.  Đây  là  lời 
tác  bạch. 

Vị  giới  sư  nói: 

-  Cô  hãy  lắng  nghe!  Nay  là  lúc  phải  chân  thành.  Tôi  hỏi  cô,  thật 
thì  cô  nói  thật.  Không  thật  thì  cô  nói  không  thật: 

-  Tên  chữ  của  cô  là  gì? 

-  Hòa  thượng  của  cô  hiệu  gì? 

-  Cô  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa? 

-  Y  bát  của  cô  có  đủ  không? 

-  Cha  mẹ  cô  có  cho  phép  cô  tu  không? 

-  Phu  chủ  cô  có  cho  phép  cô  tu  không? 

_ -  Cô  có  mấc  nỢ  ai  không? 


984.  Hán:  thư  thủ  tương  cập  §fT^l'IÌ&,  chỉ  khoảng  cách  giữa  các  Tỳ-kheo  khi  tác  yết-ma. 
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-  CÔ  CÓ  phải  là  tôi  tớ  không? 

-  Cô  là  người  nữ  phải  không? 

-  Người  nữ  có  những  bệnh  như  hủi,  ung  thư,  hủi  trắng,  khô  da,  điên 
cuồng,  hai  hình,  hai  đường  hiệp  lại,  tiểu  tiện  thường  rỉ  chảy,  đại  tiểu 
tiện  đàm  dãi  chảy  mãi.  Cô  có  các  bệnh  như  trên  không? 

Người  thọ  giới  đáp: 

-  Không. 

Giới  sư  tác  bạch: 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  này  tên  là...,  theo  Hòa 
thượng  ni  tên  là...,  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  nữ  tên  là...  này  đến 
giữa  chúng  Tăng  xin  thọ  giới  cụ  túc,  tỳ-  kheo-ni  tênlà...  làm  Hòa  thượng. 
Người  nữ  tên  là...  tự  nói  thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự,  hai  mươi  tuổi, 
y  bát  đầy  đủ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận 
trao  cho  người  nữ  tên  là...  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa 
thượng,  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  tên  là...  theo  Hòa  thượng  ni 
tên  là...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  nữ  tên  là...  này  theo  chúng  Tăng 
xin  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Người  nữ  tên 
là...  tự  nói  thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự,  hai  mươi  tuổi,  y  bát  đầy  đủ. 
Nay  Tăng  trao  cho  người  nữ  tên  là...  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là... 
làm  Hòa  thượng.  Các  đại  tỉ  nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  người  nữ  tên 
là...  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng  thì  im  lặng,  vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ 
ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  người  nữ  tên  là...  giới  cụ  túc, 
Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng  rồi.  Tăng  đã  chấp  thuận  nên  im 
lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy®^^. 

4.  Chánh  pháp  yết-ma 

Các  Tỳ-kheo-ni  Tăng  nên  dẫn  người  thọ  giới  đến  giữa  Tăng  Tỳ- 
kheo,®*'’  trống  vai  bên  hữu,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  rồi  đầu  gôl  bên  hữu 
chấm  đất,  chấp  tay,  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  tên  là...  theo  Hòa  thượng  ni  tên 
là...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  con  tên  là...  đến  giữa  chúng  Tăng  xin  thọ 
giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Xin  Chúng  Tăng  dũ 
lòng  thương  cứu  vớt  con.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

Giới  sư  nên  hỏi: 


985.  Hết  quyển  27. 

986.  Xem  Ba-dật-đề  139. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  2 


489 


-  Tên  chữ  của  ngươi  là  gì? 

-  Hòa  thượng  của  ngươi  hiệu  gì?... 

Cho  đến  câu:  Đàm  dãi  thường  chảy  ra...  như  trước.  Rồi  hỏi  tiếp: 

-  Ngươi  đã  học  giới  thanh  tịnh  chưa? 

Nếu  cô  ấy  nói:  Học  giới  đã  thanh  tịnh,  thì  lại  hỏi  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Người  này  đã  học  giới  thanh  tịnh  chưa? 

Nếu  các  cô  ni  nói: 

-  Học  giới  thanh  tịnh. 

Giới  sư  nên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  nầy  tên  là...  theo  Hòa 
thượng  ni  tên  là...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  nầy  tên  là...  đến  giữa 
chúng  Tăng  xin  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng. 
Người  nầy  tên  là...  đã  học  giới  thanh  tịnh.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl 
với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  trao  cho  người  nữ  tên  là...  giới  cụ  túc,  Tỳ- 
kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  theo  Hòa  thượng 
ni  tên  là...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay,  người  nầy  tên  là...  theo  chúng  Tăng 
xin  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Người  này  tên 
là...  đã  học  giới  thanh  tịnh.  Nay,  Tăng  trao  cho  người  có  tên...  nầy  giới 
cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  Hòa  thượng.  Các  trưởng  lão  nào  chấp 
thuận,  Tăng  trao  cho  cô  có  tên...  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm 
Hòa  thượng  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần 
thứ  nhất.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  bạch  như  vậy). 

-  Chúng  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  cô  có  tên  là...  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ- 
kheo-ni  tên...  làm  Hòa  thượng  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc 
này  tôi  ghi  nhận  như  vậy. 

5.  Thuyết  Ba-la-dỉ-pháp 

-  Này  Thiện  nữ,  hãy  lắng  nghe!  Tám  pháp  Ba-la-di  sau  đây  do 
Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng  chánh  giác  nói  ra.  Người  nào  phạm, 
chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích: 

1.  Không  được  hành  bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  có  ý  thích  hành  bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục,  cho 
đến  cùng  với  loài  súc  sinh,  thì  người  này  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni, 
chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây  trọn  đời  không  được 
làm.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  ĐưỢc. 

2.  Không  được  trộm  cắp,  cho  đến  một  lá  cây,  cọng  cỏ.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  ăn  trộm  của  người  năm  tiền,  hoặc  hơn  năm  tiền,  tự  mình 
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lấy  hay  dạy  người  lấy;  tự  mình  bẻ  hay  dạy  người  bẻ;  tự  mình  chặt  hay 
dạy  người  chặt;  tự  mình  phá  hay  dạy  người  phá;  hoặc  đôd;  hoặc  chôn; 
hoặc  làm  hoại  sắc,  thì  người  này  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải 
người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây  trọn  đời  không  được  làm.  Ngươi  có 
thể  giữ  đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

3.  Không  được  cố  ý  đoạn  mạng  chúng  sinh,  cho  đến  loài  kiến. 
Nếu  Tỳ-kheo-ni,  tự  tay  mình  cố  ý  đoạn  mạng  người,  hoặc  cầm  dao  trao 
cho  người,  hoặc  bảo  nên  chết,  khuyến  khích  chết,  hoặc  cho  người  uô"ng 
thuốc  độc,  hoặc  làm  cho  đọa  thai,  hoặc  nguyền  rủa  độc  chú  cho  chết, 
hoặc  mình  tự  làm  hay  dạy  người  làm,  thì  người  này  chẳng  phải  là  Tỳ- 
kheo-ni,  chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây  trọn  đời  không 
đưỢc  làm.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

4.  Không  được  nói  dôl,  cho  đến  nói  giỡn.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  không 
chân  thật,  chẳng  phải  là  mình  có  mà  tự  xưng  là  tôi  được  pháp  thượng 
nhân,  tôi  đắc  thiền,  đắc  giải  thoát,  được  tam-muội  chánh  thọ,  đắc  quả 
Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán;  nói,  “Có 
Trời  đến,  rồng  đến,  quỷ  thần  đến  cúng  dường  tôi,”  thì  người  này  chẳng 
phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây  trọn 
đời  không  đưỢc  làm.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

5.  Không  đưỢc  thân  chạm  nhau,  cho  đến  cùng  với  súc  sinh, 
Nếu  Tỳ-kheo-ni  với  tâm  nhiễm  ô  cùng  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  hai  thân 
xúc  chạm  nhau,  từ  nách  trở  xuống,  từ  gôl  trở  lên,  hoặc  nắm,  hoặc  sờ, 
hoặc  kéo,  hoặc  đẩy,  vuôd  ngược,  vuốt  xuôi,  nâng  lên,  để  xuô"ng,  hoặc 
nắm,  hoặc  nắn  bóp,  thì  người  này  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải 
người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây  trọn  đời  không  được  làm.  Ngươi  có 
thể  giữ  đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

6.  Không  đưỢc  phạm  tám  sự,  cho  đến  cùng  với  súc  sinh.  Nếu 
Tỳ-kheo-ni  với  tâm  nhiễm  ô  bằng  lòng  cho  người  nam  có  tâm  nhiễm  ô 
nắm  tay,  nắm  y,  vào  chỗ  vắng,  chỗ  vắng  cùng  đứng,  cùng  nói  chuyện, 
cùng  đi,  thân  gần  gũi  nhau,  cùng  hẹn  nhau;  phạm  tám  sự  này,  người 
này  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Vì 
phạm  tám  sự.  Trong  đây  trọn  đời  không  được  làm.  Ngươi  có  thể  giữ 
đưỢc  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  ĐưỢc. 
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7.  Không  đưỢc  che  dấu  tội  của  người,  cho  đến  tội  Đột-kiết-la, 
ác  thuyết.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  biết  Tỳ-kheo-ni  khác  phạm  tội  Ba-la-di,  mà 
không  tự  cử  tội,  không  bạch  với  Tăng,  không  báo  với  nhiều  người.  Thời 
gian  sau,  Tỳ-kheo-ni  này  thôi  tu,  hay  bị  diệt  tẫn,  hoặc  bị  ngăn  không 
cho  dự  Tăng  sự,  hoặc  theo  ngoại  đạo,  khi  ấy  mới  nói,  “Trước  đây  tôi 
biết  việc  như  vậy  như  vậy,”  thì  người  nói  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni, 
chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Vì  che  dấu  trọng  tội.  Trong  đây 
trọn  đời  không  được  làm.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

8.  Không  được  tùy  thuận  Tỳ-kheo  bị  cử  tội,  cho  đến  người  giữ 
vườn  và  Sa-di.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  biết  Tỳ-kheo  kia  bị  Tăng  cử  tội,  như 
pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy  mà  Tỳ-kheo  ấy  không  phục  tùng,  không 
sám  hôl.  Tăng  chưa  tác  pháp  cho  Tỳ-kheo  ấy  sông  chung,  mà  tùy  thuận 
với  Tỳ-kheo  ấy;  Tỳ-kheo-ni  khác  nên  can  gián  Tỳ-kheo-ni  nầy:  “Nầy 
cô,  cô  có  biết  chăng?  Tăng  đã  cử  tội  Tỳ-kheo  này  như  pháp,  như  luật, 
như  lời  Phật  dạy  mà  Tỳ-kheo  ấy  không  phục  tùng,  không  sám  hôl.  Tăng 
chưa  tác  pháp  cho  Tỳ-kheo  ấy  sống  chung,  cô  đừng  tùy  thuận.”  Khi  Tỳ- 
kheo-ni  khác  can  gián  mà  Tỳ-kheo-ni  này  kiên  trì  không  bỏ.  Tỳ-kheo- 
ni  nên  can  gián  ba  lần,  cho  bỏ  việc  ấy.  Cho  đến  ba  lần  can  gián,  bỏ  thì 
tốt;  không  bỏ  thì  Tỳ-kheo-ni  này  không  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  không  phải 
người  nữ  dòng  họ  Thích.  Vì  tùy  thuận  theo  người  bị  cử.  Trong  đây  trọn 
đời  không  đưỢc  làm.  Ngươi  có  thể  giữ  được  không? 

Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

6.  Truyền  pháp  tứy 

-  Này  thiện  nữ,  hãy  lắng  nghe!  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng 
chánh  giác,  nói  pháp  tứ  y®*^.  Tỳ-kheo-ni  nương  nơi  đó  được  xuất  gia,  thọ 
giới  cụ  túc,  thành  Tỳ-kheo-ni. 

1.  Nương  theo  y  phấn  tảo  đặng  xuất  gia,  thọ  cụ  túc  giới,  thành 
pháp  Tỳ-kheo-ni.  Trong  đây  ngươi  trọn  đời  giữ  được  không? 

Giữ  được  thì  nói:  Được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  dư,  đàn-việt  thí  y,  loại  y  cắt  rọc,  thì  được  thọ. 

2.  Nương  theo  sự  khất  thực  mà  được  xuất  gia,  thọ  cụ  túc  giới, 
thành  pháp  Tỳ-kheo-ni.  Trong  đây  ngươi  trọn  đời  giữ  được  không? 

Giữ  được  thì  nói:  Được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  dư,  hoặc  Tăng  sai  đi  thọ  thực,  đàn-việt  đem 


987.  Luật  Pali,  chỉ  truyền  ba  y  (tasso  nissaye).  Vì  Tỳ-kheo-ni  trọn  đời  không  được  sông  tại  trú 
xứ  A-lan-nhã.  Nếu  sông  tại  đó,  phạm  Đột-kiết-la  (Vin.ii.  278:  na  bhikkhuniyă  arađđe  vatthab- 
bam.  yă  vaseyya  ăpatti  dukkatassă  ti.).  Xem  Tứ  phần  49  (T22nl428,  tr.928al7) 
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thức  ăn  đến,  thức  ăn  ngày  mồng  tám,  ngày  mười  bốn,  ngày  mười  lăm 
hay  mồng  một  trong  tháng,  hoặc  thường  thực  của  chúng  Tăng,  hay  đàn- 
việt  mời  thọ  thực  thì  có  thể  thọ. 

3.  Nương  nơi  gốc  cây  mà  ngồi,  đặng  xuất  gia  thọ  cụ  túc  giới, 
thành  pháp  của  Tỳ-kheo-ni.  Trong  đây  ngươi  trọn  đời  giữ  được  không? 

Giữ  được  thì  nói:  Được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  dư,  phòng  riêng,  nhà  nóc  nhọn,  phòng  nhỏ,  nhà 
bằng  đá,  hai  phòng  có  một  cửa  thì  nên  thọ. 

4.  Nương  nơi  thuốc  hủ  lạn®^^,  mà  được  xuất  gia  thọ  cụ  túc  giới, 
thành  pháp  Tỳ-kheo-ni.  Trong  đây  ngươi  trọn  đời  giữ  được  không? 

Giữ  được  thì  nói:  Được. 

-  Nếu  được  của  lợi  dư  như  sữa,  dầu,  sữa  sống,  mật,  đường  phèn 
thì  nên  thọ. 

7.  Giáo  giới 

-  Ngươi  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi;  bạch  tứ  yết-ma  như  pháp,  thành 
tựu  đúng  cách,  Hòa  thượng  như  pháp,  A-xà-lê  như  pháp,  hai  bộ  Tăng 
như  pháp  đầy  đủ.  Ngươi  nên  khéo  thọ  giáo  pháp,  nên  khuyến  hóa  làm 
việc  phước,  tu  bổ  tháp,  cúng  dường  chúng  Tăng.  Hòa  thượng,  A-xà-lê, 
những  gì  các  ngài  dạy  như  pháp,  ngươi  không  được  chông  trái.  Ngươi 
nên  học  vấn  tụng  kinh,  siêng  cầu  phương  tiện,  để  ở  trong  pháp  của  Phật, 
chứng  đưỢc  quả  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán.  Có  như 
vậy,  công  đức  sơ  phát  tâm  xuất  gia  của  ngươi,  không  bị  uổng  phí,  quả 
báo  không  đoạn  tuyệt.  Ngoài  ra  những  gì  chưa  biết,  ngươi  nên  hỏi  Hòa 
thượng,  A-xà-lê. 

Xong  rồi,  khiến  người  mới  thọ  giới  đi  trước,  chư  ni  đi  sau. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


988.  Hủ  lạn  dược  được  hiểu  theo  nghĩa  đen  là  -  thuôL  mục  nát»  truyền  thông  Pali  hiểu 

nó  là  -  nuđc  đái  quỷ.  Xem  Trung  bộ  kinh  1,  315b  -  tUc  Pali  gọi  là  pũti-mutta  (định  nghĩa  của 
PTS  Pali-English  Dictionary:  nước  tiểu  có  mùi  rât  hôi;  thường  là  nước  tiểu  của  trâu  bò  được 
dùng  làm  thuôc  cho  Tỳ-kheo.)  Trong  đó,  mutta,  nếu  hiểu  tương  đương  với  mukta  thì  có  nghĩa  là 
-  cái  đưỢc  trích  ra.  Còn  pũti,  tiếng  Phạn  cũng  vậy;  có  ba  gôc  động  ttt  khác  nhau.  Hoặc  ttt  pũy: 
bô"c  thổi,  hoặc  tU  pũ:  tinh  lọc;  hoặc  ttt  pă:  uô"ng.  Nếu  hiểu  tU  kép  Pali  pũti-mutta  gồm  có  pũti  do 
động  ttt  căn  pũy  và  mutta  tức  là  mũtra,  như  vậy  sẽ  có  nghĩa  nước  đái  độc  thôi,  hoặc  nước  đái  quỷ 
hoặc  hủ  lạn  dược  như  Hán  dịch,  có  lẽ  không  chính  xác,  và  điều  này  phản  lại  nguyên  lý  y  học 
thường  đưỢc  thấy  trong  các  kinh  điển,  theo  đó,  tùy  bịnh  cho  thuôc.  Có  lẽ  nên  hiểu  ttt  kép  này  do 
động  tU  căn  pũ  và  mukta,  nó  sẽ  có  nghĩa  loại  thuôc  được  rút  ra  tU  tinh  dầu  hoặc  tinh  côT  của  các 
loại  thảo  mộc.  Điều  này  phù  hỢp  với  điểm  được  qui  định  trong  luật:  Tỳ-kheo  không  được  dùng 
các  loại  cây,  rau  cỏ  đang  sông  và  tươi  làm  thUc  ăn,  trtt  trường  hỢp  đã  tác  tịnh,  về  dịch  ngữ  khác 
tương  đương  hủ  lạn  dược  do  Nghĩa  Tịnh  là  trần  khí  dược  có  thể  gần  sát  ý  nghĩa  vừa  nói. 

Dẩn  Yết-ma-yếu  chỉ,  Ch.  iii,  cht.  91. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  cho  học  giới  hai  năm, 
cho  sáu  pháp,  đủ  hai  mươi  tuổi,  chúng  Tăng  không  chấp  thuận^^^  mà 
cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  đối  với  người  nữ  hai  mươi  tuổi,  có  hai  năm  học 
giới,  đã  cho  sáu  pháp,  nhưng  chúng  Tăng  không  cho  phép  mà  cho  thọ 
giới  cụ  túc;  yết-ma  xong  ba  lần,  Hòa  thượng  ni,  Ba-dật-đề;  yết-ma  hai 
lần  xong,  ba  Đột-kiết-la;  yết-ma  một  lần  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch 
xong,  một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch, 
tập  chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đủ  hai  mươi  tuổi,  có  hai  năm  học  giới,  (cho  sáu 
pháp),  chúng  Tăng  cho  phép  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  125®®° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới 
cho  phép  Tỳ-kheo-ni  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Chư  ni  độ  phụ  nữ  nhỏ 
tuổi®®'  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Thọ  giới  rồi,  không  biết  nam  tử  có  tâm  nhiễm 
ô  hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  cùng  với  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô  cùng 
đứng,  cùng  nói  chuyện,  cùng  nhau  đùa  giỡn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  độ  người  khác  thọ  giới  cụ  túc.  Sao 
các  cô  lại  độ  người  phụ  nữ  nhỏ  tuổi  đã  từng  có  chồng, ®®^  thọ  giới  cụ 


989.  Pali  (Vin.  iv.  329):  sanghena  asammatarn,  Tăng  chưa  hứa  khả;  giải  thích. ..đattidutiyena 
kammena  vutthănasamutti  na  dinnă  hoti,  không  được  cho  phép  bằng  bạch  nhị  yết-ma.  Cf.  Pâc. 
64:  Thức-xoa-ma-na  đủ  2  năm  học  giới,  thỉnh  cầu  Tăng  truyền  cụ  túc.  Tăng  tác  pháp  bạch  nhị 
chấp  nhận  thỉnh  cầu.  Sau  đó  tiến  hành  thủ  tục  truyền  thọ  cụ  túc. 

990.  Pali,  Pâc.  65  &  66.  Ngũ  phần:  điều  104.  Tăng  kỳ:  điều  100  &  101  &  102.  Thập  tụng:  điều 
108.  Căn  bản:  108 

991.  Thiếu  niên  phụ  nữ  (kTSÍT;  bản  Hán  dịch  sót  ý.  Nên  hiểu:  Thiếu  nữ  nhỏ  tuổi  đã  có 
chồng.  Xem  đoạn  dưới. 

992.  Hán:  thiếu  niên  tằng  giá  phụ  nữ  Pali  (Vin.  iv.  321):  ũnadvãdasa-vassamgihi- 

tam,  nữ  chưa  đầy  mười  hai  tuổi  nhưng  đã  có  chồng  (tục  tảo  hôn). 
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túc?  Thọ  giới  rồi,  không  biết  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô  hay  không  có  tâm 
nhiễm  ô,  mà  cùng  với  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  cùng  đứng,  cùng  nói 
chuyện,  cùng  nhau  giỡn  đùa. 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  lại  độ  người  phụ  nữ  nhỏ  tuổi  đã  từng  có 
chồng,  thọ  giới  cụ  túc?  Thọ  giới  rồi,  không  biết  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô 
hay  không  có  tâm  nhiễm  ô,  mà  cùng  với  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  cùng 
đứng,  cùng  nói  chuyện,  cùng  nhau  giỡn  đùa. 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  muốn  độ  người,  trao  giới  cụ  túc,  trước  phải  bạch 
chúng  Tăng,  rồi  mới  cạo  đầu,  cho  đến  trao  cho  mười  giới  như  trên. 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  độ  người  nữ  mười  tuổi  đã  từng  có  chồng, 
cho  hai  năm  học  giới,  khi  đủ  mười  hai  tuổi,  cho  thọ  giới  cụ  túc,  bằng 
pháp  bạch  tứ  yết-ma  như  trên. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  ng¬ 
hĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  phụ  nữ  mười  tuổi  đã  từng  có  chồng^^\  cho  hai 
năm  học  giới,  đủ  mười  hai  tuổi  mới  cho  thọ  giới  cụ  túc;  nếu  dưới  mười 
hai  tuổi  mà  cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề.^^‘* 

B.  GIỚI  TƯỞNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  biết  người  dưới  mười  hai  tuổi  mà  cho  thọ  giới  cụ  túc, 
ba  lần  yết- ma  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  hai  lần  yết-ma  xong, 
phạm  ba  Đột-kiết-la;  một  lần  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch  rồi, 
một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch,  tập 
chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  độ  khi  mười  tuổi,  cho  hai  năm  học  giới,  đến  mười 
hai  tuổi  cho  thọ  giới  cụ  túc,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 


993.  Thập  tuế  tằng  giá 

994.  Ngũ  phần:  ...thập  nhị  tuế  dĩ  giá  nữ  T— ĩẵHÍSÍr...  Tăng  kỳ:  ...  thích  tha  phụ  giầm  thập  nhị 

vũ  s...  Pali:  xem  cht.  253  trên. 
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loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  126 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới,  được  độ  người  nữ  mười  tuổi  đã  từng  có  chồng,  cho  hai  năm  học 
giới,  đến  đủ  mười  hai  tuổi,  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Chư  ni  độ  người  mù  lòa, 
chân  khập  khểnh,  điếc  và  có  các  bệnh  khác,  khiến  chúng  Tăng  bị  chê 
ba,  biếm  nhẻ®®'’. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  cho  độ  phụ  nữ  mười  tuổi  đã  từng  có  chồng,  cho  hai  năm 
học  giới,  đủ  mười  hai  tuổi  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Sao  các  cô  lại  độ  người 
mù  lòa,  điếc  và  có  các  bệnh  khác,  khiến  chúng  Tăng  bị  biếm  nhẻ? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Thế  Tôn  chế  giới,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  độ  phụ  nữ  mười 
tuổi  đã  từng  có  chồng,  cho  hai  năm  học  giới,  đủ  mười  hai  tuổi  cho  thọ 
giới  cụ  túc.  Sao  các  cô  lại  độ  người  mù  lòa,  điếc  và  có  các  bệnh  khác, 
khiến  chúng  Tăng  bị  biếm  nhẻ? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  thọ  giới  cụ  túc,  bằng  bạch  tứ  yết-ma, 
nên  trao  cho  như  vầy:  Dan  người  thọ  giới  đến  chỗ  mắt  thấy,  tai  không 
nghe...  cho  đến  câu: 

-  Tôi  đã  giáo  thọ  xong. 

Cho  phép  kêu  vào  cũng  như  trên®®®. 

Khi  đã  đến  trong  Tăng,  Giới  sư  tác  bạch  hỏi  nạn  sự  cho  đến  bạch 
tứ  yết-ma  như  trên,  và  đến  giữa  đại  Tăng  cho  thọ  giới.  Tất  cả  đều  như 
trên,  đồng  với  pháp  của  đồng  nữ  mười  tám  tuổi. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 


995.  Pali,  Păc.  67.  Ngũ  phần:  điều  105.  Tăng  kỳ:  điều  103.  Thập  tụng:  điều  109 

996.  Xem  Ba-dật-đề  124  trên. 

997.  Xem  Ba-dật-đề  124  trên. 
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Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  phụ  nữ  tuổi  nhỏ  đã  từng  có  chồng,  cho  hai 
năm  học  giới,  đủ  mười  hai  tuổi  không  bạch  với  chúng  Tăng^^^  mà  cho 
thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  phụ  nữ  tuổi  nhỏ  đã  từng  có  chồng,  cho 
hai  năm  học  giới,  tuổi  đủ  mười  hai  không  bạch  với  chúng  Tăng  mà 
cho  thọ  giới  cụ  túc,  ba  yết- ma  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  hai  yết- 
ma  xong,  ba  Đột-kiết-la;  một  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch  xong, 
một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch,  tập 
chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  độ  phụ  nữ  mười  hai  tuổi  đã  từng  có  chồng,  bạch 
chúng  Tăng  trước  khi  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  độ  dâm  nữ,  cho  thọ  giới 
cụ  túc.  Những  người  nữ  quen  thân  với  họ  thấy  vậy  cùng  nhau  bàn,  nói: 
Dâm  nữ  này  trước  kia  cùng  chúng  tôi  làm  những  việc  như  vậy  như  vậy. 
Tỳ-kheo-ni  vừa  được  độ  và  các  Tỳ-kheo-ni  khác  nghe,  đều  xấu  hổ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao  các 
cô  lại  độ  dâm  nữ  cho  thọ  giới  cụ  túc? 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  lại  độ  dâm  nữ,  cho  thọ  giới  cụ  túc? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 


998.  Chưa  được  Tăng  châp  thuận,  xem  cht.  250,  Ba-dật-đề  124  ữên. 

999.  Cf.  Pali,  Păc.  70.  Thập  tụng:  điều  1 15.  Ngũ  phần:  điều  112.  Căn  bản:  điều  160  &  1 14. 
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giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cho  người  như  vậy‘“°  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni 
không  biết  là  người  như  vậy  hay  chẳng  phải  là  người  như  vậy,  sau  mới 
biết,  nên  các  vị  tác  pháp  Ba-dật-đề,  có  vị  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  như  vậy  mà  cho  thọ  giới  cụ  túc,^^^^  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Người  như  vậy:'°°^  chỉ  cho  dâm  nữ. 

Người  ấy,  hoặc  có  phu  chủ,  hoặc  có  anh  em  của  phu  chủ,  cho  đến 
người  tư  thông  cũ.  Tỳ-kheo-ni  cho  người  như  vậy  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên 
dẫn  họ  đi  xa  cách  năm,  sáu  do-diên  (do-tuần)'“°^.  Nếu  không  đi  được, 
cho  lánh  vào  chỗ  thâm  kín.  Tỳ-kheo-ni  độ  người  như  vậy  xuất  gia,  thọ 
giới  cụ  túc  rồi,  không  dẫn  họ  đi  xa  cách  năm,  sáu  do  tuần,  hay  lánh  mình 
vào  chỗ  thâm  kín,  Ba-dật-đề.'“'‘ 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  trước  không  biết  là  người  như  vậy  liền  cho  thọ 
giới  cụ  túc;  hoặc  dẫn  người  ấy  đi  xa  cách  năm,  sáu  do  tuần;  hoặc  bảo 
người  dẫn  đến  chỗ  xa  năm,  sáu  do  diên,  hay  ở  chỗ  lánh  mình  thâm  kín. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


1000.  Hán:  như  thị  nhân  ỳũ&Ả.  Ngũ  phần:  dâm  nữ  ịỉịc.  Thập  tụng:  Nuôi  dâm  nữ  làm  đệ  tử 
mà  không  đưa  xa  khỏi  bản  xứ  5,  6  do-tuần. 

1001.  Cf.  Thập  tụng:  ...  độ  dâm  nữ  mà  không  ra  ngoài  bản  xứ  năm,  sáu  do  tuần... 

1002.  Như  thị  nhân  ặnễA. 

1003.  Giải  thích  này  gần  giông  sự  việc  được  nêu  trong  Pali,  Păc.  70:  sahajĩvinim  vutthăpetvă 
neva  vũpakăseyya  na  vũpakăsăpeyya  antamaso  chappađcayojanănipi, ...  cho  người  cùng  sinh 
hoạt  thọ  cụ  túc  mà  không  tự  mình  hay  nhờ  người  đưa  đi  ẩn  cho  đến  năm  hay  sáu  do-tuần...  Trong 
đó,  -  người  cùng  sinh  hoạt  (sahajivinĩ:  đồng  hoạt,  cộng  hoạt)»  được  giải  thích  -  người  cùng  sông 
chung  (saddhivihăranĩ)  mà  thường  chỉ  người  cùng  sông  chung  một  trú  xứ,  tức  chỉ  cho  đệ  tử. 
Điều  luật  tương  tợ,  Ngũ  phần,  điều  122:  ...  độ  đệ  tử,  không  tự  mình  hay  nhờ  người  đưa  đi  khỏi 
bản  xứ  năm  hay  sáu  do-tuần...;  được  giải  thích  (T22nl421,  tr.92cl2):  sau  khi  cô  này  xuất  gia, 
bọn  đàn  ông  quen  biết  cũ  tìm  đến  chọc  ghẹo,  nên  phải  đưa  đi  khỏi  bản  xứ.  Cf.  Ngũ  phần,  điều 
112&cht.  171  dưới. 

1004.  Ngũ  phần  điều  112  (T22nl421,  ữ.92a05):  Độ  người  nữ  đã  nhàm  chán  thân  nữ,  không 
phạm. 
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ĐIỀU  128'°°^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Câ^-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  An  An'°“  độ  nhiều  đệ  tử,  mà 
không  dạy  bảo.  Do  không  được  dạy  bảo  nên  họ  không  xét  theo  oai  nghi, 
mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp 
nơi,''’°^  hoặc  thọ  thực  với  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng 
kêu  la,  y  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  thấy  vậy,  bảo: 

-  Nầy,  cô  em!  Tại  sao  các  cô  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không 
tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ 
thực  với  bát  bất  tịnh?  Khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp 
tụ  hội  của  Bà-la-môn! 

Các  Tỳ-kheo-ni  ấy  thưa: 

-  Chúng  con  là  đệ  tử  của  Tỳ-kheo-ni  An  Ân.  Thầy  con  nuôi  đệ  tử 
nhiều  nhưng  không  giáo  giới  chúng  con.  Do  không  được  giáo  giới  nên 
như  vậy! 

Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu- 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni  An  Ân:  Sao  cô 
nuôi  nhiều  đệ  tử  mà  không  dạy  bảo?  Do  không  dạy  bảo  nên  có  nhiều 
việc  làm  không  như  pháp. 

Quở  trách  rồi  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tại  sao  cô  nuôi  nhiều  đệ  tử  mà  không  dạy  bảo  để  chúng  không 
xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ 
bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  với  bát  bất  tịnh;  khi  tiểu  thực  đại 
thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


1005.  Pali,  Pâc.  68.  Cf.  Ngũ  phần:  điều  121.  Tăng  kỳ:  điều  104.  Thập  tụng:  điều  114.  Căn  bản: 
điều  112&  113. 

1006.  An  Ân,  hoặc  phiên  âm  Sai-ma;  cùng  chỉ  một  người.  Pali:  Thullanandă. 

1007.  Pali:  na  jănanti  kappiyam  vã  akappiyam  vã,  -  không  biết  là  hợp  thức  hay  không  hợp 
thức. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  nhiều  đệ  tử,  mà  trong  hai  năm  không  dạy  học 
giới,  không  chăm  sóc  bằng  hai  pháp,^”^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Hai  pháp:  một  là  pháp,  hai  là  y  và  thực. 

-  Chăm  sóc  bằng  pháp:'°°®  dạy  tăng  thượng  giới,  tăng  thượng  tâm, 
tăng  thượng  huệ,  học  vấn,  tụng  kinh. 

-  Chăm  sóc  bằng  y  và  thực:  cho  y  thực,  giường  nằm,  ngọa  cụ, 
thuốc  men,  tùy  theo  khả  năng  mà  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nuôi  nhiều  đệ  tử  cho  thọ  giới  cụ  túc,  mà  trong  hai 
năm  không  dạy  học  giới,  không  nhiếp  hóa  bằng  hai  pháp,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo-ni,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  đã  độ  mà  có  cho  học  giới  trong  hai  năm, 
dùng  hai  việc  nhiếp  hóa,  một  là  pháp,  hai  là  y  thực.  Hoặc  họ  thọ  giới  cụ 
túc,  rồi  bỏ  Hòa  thượng  đi,  hoặc  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi;  hoặc  bị 
cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  hoặc  do  việc  này  đưa  đến  mạng 
nạn,  phạm  hạnh  nạn.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  129 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  độ  nhiều  đệ  tử.  Khi  được  độ 
rồi,  bỏ  Hòa  thượng  đi,  nên  không  nhận  được  mọi  sự  dạy  dỗ,  không  xét 
biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất 
tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  với  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực 
lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  thấy  vậy  hỏi: 

-  Nầy,  các  cô  em!  Tại  sao  các  cô  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y 
không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi, 
hoặc  thọ  bát  bất  tịnh  thực;  khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như 
pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn? 


1008.  Pali:  dve  vassăni  neva  anuganheyya  na  anugganhăpeyya,  trong  hai  năm,  không  chăm 
sóc,  cũng  không  nhờ  người  chăm  sóc.  Ngũ  phần:  ...  trong  sáu  năm,  không  chính  mình  chăm  sóc 
ỈRIX,  không  nhờ  người  chăm  sóc...  Tăng  kỳ:  ...  cần  phải  giáo  giới  ưong  hai  năm...  Thập  tụng: 
...nuôi  đệ  tử  mà  không  cung  cấp  tài  và  pháp... 

1009.  Pháp  nhiếp  thủ  ÌỀỈRĩTX. 

1010.  Pali,  Păc.  69.  Ngũ  phần:  điều  119. Tăng  kỳ:  điều  105.  Thập  tụng:  điều  113. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  ấy  thưa: 

-  Chúng  con  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  bỏ  Hòa  thượng  đi,  không  nhận 
đưỢc  sự  giáo  dục  nên  như  thế! 

Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu- 
đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Tại  sao  các  cô  em  thọ  giới  rồi,  bỏ  Hòa  thượng  đi,  để  không  nhận 
đưỢc  sự  giáo  dục,  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  với  bát 
bất  tịnh?  Khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của 
Bà-la-môn? 

Các  Tỳ-kheo-ni  quở  trách  rồi,  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni. 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  các  cô  lại  lìa  bỏ  Hòa  thượng 
đi,  nên  không  được  sự  giáo  dục,  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không 
tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ 
thực  với  bát  bất  tịnh?  Khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp 
tụ  hội  của  Bà-la-môn?  Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  có  hai  năm  theo  Hòa  thượng  nự°^^  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  không  có  hai  năm  theo  Hòa  thượng  ni,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  hai  năm  theo  Hòa  thượng  ni; 
hoặc  Hòa  thượng  cho  phép  đi  thì  được  đi;  hoặc  Hòa  thượng  phá  giới, 
phá  kiến,  phá  oai  nghi;  hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn, 
hoặc  do  việc  này  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  trong  hai  năm 


1011.  Ngũ  phần:  ...  mới  thọ  giới...  không  nương  thờ  Hoà  thượng  ương  sáu  năm...  Tăng  kỳ:  ...  sau 
khi  thọ  cụ  túc,  phải  đi  theo  hầu  hạ  Hoà  thượng  trong  hai  năm... 
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phải  xa  lìa;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  130  “  ^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà, 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  cho  phép  độ  người  thọ 
giới  cụ  túc.  Các  Tỳ-kheo-ni  ngu  si  độ  người  mà  không  biết  giáo  dục. 
Do  không  đưỢc  giáo  dục  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không 
tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc 
thọ  thực  với  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực  thì  cao  tiếng  kêu  la,  như 
pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  cho  phép  độ  người.  Tại  sao  các  cô  là  người  ngu  si  cũng 
vội  độ  người  mà  không  biết  giáo  dục.  Do  không  được  giáo  dục  nên  họ 
không  xét  biết  oai  nghi,  cho  đến  khi  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la, 
như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  ĐứcThế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  tuy  cho  phép  độ  người, 
nhưng  các  cô  hạng  ngu  si,  cũng  vội  độ  người  mà  không  biết  giáo  dục. 
Do  không  giáo  dục,  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khất  thực  không  như 
pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  bát  bất  tịnh  thực.  Khi  tiểu  thực 
đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

Yết-ma  súc  chúng 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tăng  bạch  nhị  yết-ma  để  cho  phép  người 
muốn  trao  giới  cụ  túc  cho  kẻ  khác.  Người  â"y  đến  giữa  Tăng  cầu  xin, 
nên  cầu  như  vầy:  đến  trong  chúng  Tỳ-kheo-ni,  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ 
giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  các  Tỳ-kheo-ni,  đầu  gối  bên  hữu  châ"m  đâ"t, 
chấp  tay,  bạch: 


1012.  Cf.  Pali,  Păc.  75.  Căn  bản:  điều  107. 
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-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Tôi  Tỳ-kheo-ni  tên  cầu  xin 

chúng  Tăng  cho  phép  độ  người  thọ  giới  cụ  túc. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Tỳ-kheo-ni  Tăng  nên  xem  xét  người  ấy,  nếu  đủ  khả  năng  giáo 
dục,  cho  học  giới  trong  hai  năm,  chăm  sóc  bằng  hai  sự,  một  là  pháp,  hai 
là  y  thực,  thì  thuận  cho.  Nếu  không  đủ  khả  năng  giáo  dục,  không  thể 
cho  học  giới  trong  hai  năm,  chăm  sóc  bằng  hai  sự,  thì  nên  nói: 

-  Nầy  cô,  thôi  đi!  Đừng  nên  độ  người. 

Nếu  cô  ấy  có  trí  tuệ,  có  khả  năng  giáo  dục,  cho  học  giới  trong  hai 
năm,  chăm  sóc  bằng  hai  sự,  thì  ni  chúng  nên  sai  một  vị  có  thể  yết-ma, 
dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...'°^'^,  nay  đến 
giữa  chúng  Tăng  cầu  xin  pháp  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  tên  là..., 
trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Tỳ-kheo-ni  này  tên  là...,  nay  đến 
giữa  chúng  Tăng  cầu  xin  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Nay,  Tăng 
trao  cho  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  pháp  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Các  đại  tỉ 
nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  pháp  trao  giới  cụ  túc 
cho  người  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  pháp  trao  giới  cụ 
túc  cho  người  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận 
như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú 
nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  Tăng  không  cho  phép  mà  trao  giới  cụ  túc  cho 

người,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Cho  phép:  chúng  Tăng  bạch  nhị  yết-ma,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni 

kia. 

Nếu  Tăng  không  cho  phép  mà  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  Ba-dật- 
đề.  Chúng  Tăng  không  cho  phép  bèn  cho  người  y  chỉ,  hoặc  nuôi  Sa-di- 
ni,  Thức-xoa-ma-na,  Đột-kiết-la. 


1013.  Pali:  ...Tỳ-kheo-ni  đã  đủ  20  hạ. 

1014.  Pali:  ...Tỳ-kheo-ni  đã  đủ  20  hạ  này,  tên  là... 

1015.  Pali:  ...  đã  đủ  20  hạ... 
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Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Chúng  Tăng  cho  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người, 
nhận  Tỳ-kheo-ni  y  chỉ  và  nuôi  Sa-di-ni,  Thức-xoa-ma-na.  Đó  gọi  là 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  131 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  đến  giữa  chúng  Tăng  xin  phép  trao  giới  cụ 
túc  cho  người.  Tỳ-kheo-ni  tân  học  thiếu  niên  cũng  đến  chúng  Tăng  xin 
phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  rồi  không  thể  giáo  dục.  Do  không  được 
giáo  dục  cho  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh, 
khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát 
bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của 
Bà-la-môn! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Các  cô 
nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người.  Tại  sao  các  cô  không 
biết  mình  là  tân  học  niên  thiếu,  mà  cũng  xin  phép  trao  giới  cụ  túc  cho 
người,  rồi  không  thể  giáo  dục.  Do  không  được  giáo  dục  nên  họ  không 
xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh...  cho  đến  tiểu  thực  đại  thực  thì 
lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn? 

Các  Tỳ-kheo-ni  quở  trách  rồi  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  nầy: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  là  tân  học  niên  thiếu  mà  xin  phép  trao 
giới  cụ  túc  cho  người,  để  rồi  không  thể  giáo  dục  được.  Do  không  được 
giáo  dục  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát  bất 
tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà- 
la-môn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni 


1016.  Pali,  Păc.  131.  Ngũ  phần:  điều  102.  Tăng  kỳ:  điều  92.  Thập  tụng:  điều  106.  Căn  bản: 
điều  106. 
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nầy  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  tuổi  chưa  đủ  mười  hai,  trao  giới  cụ  túc  cho  người, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  tuổi  (hạ)  dưới  mười  hai,  trao  giới  cụ  túc  cho  người, 
Ba-dật-đề;  hoặc  dưới  mười  hai,  cho  người  y  chỉ,  hay  nuôi  Thức-xoa-ma- 
na,  Sa-di-ni;  tất  cả  đều  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la. 

Sự  không  phạm:  tuổi  (hạ)  đủ  mười  hai  trao  giới  cụ  túc  cho  người; 
hoặc  cho  người  y  chỉ;  hay  nuôi  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni;  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  132 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  ni  mười  hai  tuổi  hạ  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  đều 
tự  xưng  rằng,  mình  đã  đủ  mười  hai  hạ.  Mặc  dầu  là  ngu  si,  vội  trao  giới 
cụ  túc  cho  người,  mà  không  biết  giáo  dục.  Do  không  được  giáo  dục  nên 
họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như 
pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại 
thực  kêu  la  lớn  tiếng,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni  nầy:  Sao 
các  cô  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  cho  phép  ni  đủ  mười  hai  hạ  được 
trao  giới  cụ  túc  cho  người,  các  cô  tự  xưng  là  mình  đủ  mười  hai  hạ,  cầu 
xin  trao  giới  cụ  túc  cho  người?  Trong  khi  đó  các  cô  là  người  ngu  si 
không  biết  giáo  dục.  Do  không  được  giáo  dục  nên  người  được  độ  họ 
không  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp... 
cho  đến  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 


1017.  Pali,  Păc.  75.  Ngũ  phần:  điều  103.  Cf.  Tăng  kỳ:  điều  93  &  94.  Thập  tụng:  điều  107. 
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kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni  nầy: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  tự  xưng  là  mình  đủ  mười  hai  tuổi  hạ,  cầu 
xin  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Trong  khi  đó  các  cô  là  người  ngu  si  không 
biết  giáo  dục.  Do  không  được  sự  giáo  dục  nên  người  được  độ  không  biết 
oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp...  cho  đến  như 
pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni 
nầy  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đủ  mười  hai  hạ,  chúng  Tăng  không  cho  phép, 
mà  trao  giới  cụ  túc  cho  ngườự^^^  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  đủ  mười  hai  hạ  chúng  Tăng  không  cho  phép  mà 
trao  giới  cụ  túc  cho  người,  Ba-dật-đề.  Chúng  Tăng  không  cho  phép  mà 
nhận  người  y  chỉ  và  nuôi  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  tất  cả  đều  Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  tuổi  đủ  mười  hai,  chúng  Tăng  cho  phép  trao  giới 
cụ  túc  cho  người  và  cho  người  y  chỉ,  nuôi  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  133 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  ngu  si,'°^“  không  thể  giáo  dục 
đưỢc  đến  chúng  Tăng  cầu  xin  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Các  Tỳ-kheo- 
ni  can  gián: 


1018.  Cf.  Tăng  kỳ,  điều  93:  ...đủ  mười  hai  hạ  nhưng  chưa  đủ  mười  pháp...;  điều  94:  ...đủ  mười 
pháp  nhưng  chưa  được  yết-ma 

1019.  Pali,  Păc.  76.  Ngũ  phần:  điều  109.  Tăng  kỳ:  điều  109.  Thập  tụng:  điều  110. 

1020.  Pali:  Tỳ-kheo-ni  Candkãlĩ. 
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-  Này  CÔ  em,  Thôi  đi!  Đừng  đến  chúng  Tăng  cầu  xin  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

Cô  ni  đến  xin  Tăng  cho  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  không  được 
Tăng  chấp  thuận,  bèn  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh. 
Thương  ai  thì  cho,  ai  không  thương  thì  không  cho. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao,  các 
cô  là  người  ngu  si,  lại  đến  Tăng  xin  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Các  cô 
lại  nói:  “Các  Tỳ-kheo-ni  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất 
minh,  thương  ai  thì  cho,  ai  không  thương  thì  không  cho.” 

Chư  ni  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Các  cô  là  người  ngu  si,  sao  lại  đến  Tăng  xin  trao  giới  cụ 
túc  cho  người?  Các  Tỳ-kheo-ni  can  gián:  “Này  cô  em,  thôi  đi!  Đừng  đến 
chúng  Tăng  cầu  xin  trao  giới  cụ  túc  cho  người.”  Các  cô  lại  nói:  “Các 
Tỳ-kheo-ni  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh,  thương  ai 
thì  cho,  ai  không  thương  thì  không  cho.” 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  Tăng  không  cho  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người, 
mà  nói:  “Chúng  Tăng  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ  hãi,  có  bất  minh, 
muốn  cho  ai  thì  cho,  không  muốn  cho  ai  thì  không  cho^^^^  ”  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  nghĩa  cũng  như  trên. 

Không  cho  phép:  chúng  Tăng  nói,  -  Cô  em,  thôi  đi!  Đừng  xin  trao 
giới  cụ  túc  cho  người.  Cô  ni  kia  không  được  Tăng  cho  phép  trao  giới  cụ 
túc  cho  người,  mà  nói:  Các  Tỳ-kheo-ni  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có  sỢ 


1021.  Pali:  sadhu”  ti  patissutva  paccha  khiyanadhammam  apajeyya,  đã  đồng  thuận  nhưng  sau  đó 
lại  bất  bình. 
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hãi,  có  bất  minh.  Người  thương  thì  cho,  người  không  thương  thì  không 
cho;  nói  rõ  ràng  thì  Ba-dật-đề.  Nói  không  rõ  ràng,  Đột-kiết-la, 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  sự  việc  kia,  sự  thật  là  có  thiên  vị,  có  giận  hờn,  có 
sỢ  hãi,  có  bất  minh,  thương  ai  thì  cho,  không  thương  thì  không  cho;  hoặc 
nói  vui  đùa,  nói  gấp  gáp,  nói  chỗ  vắng,  nói  một  mình,  nói  trong  mộng, 
muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  kia;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  134  «22 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  độ  người  thọ  giới  cụ  túc,  thì  vội  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc 
những  người  mà  cha  mẹ  hay  phu  chủ  chưa  cho  phép.  Sau  khi  thọ  giới  cụ 
túc  rồi,  cha  mẹ  hay  phu  chủ  họ  đến  dẫn  về. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nói:  Sao  các  cô  khi  nghe 
Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  cho  phép  độ  người,  thì  vội  độ  những  người  mà 
cha  mẹ  hay  phu  chủ  không  cho,  khiến  cho  cha  mẹ  hay  phu  chủ  họ  đến 
dẫn  về? 

Các  Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người,  thì  vội  độ 
những  người  mà  cha  mẹ  hay  phu  chủ  không  cho;  để  rồi,  sau  đó,  cha  mẹ 
hay  phu  chủ  họ  đến  dẫn  về? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trao  giới  cụ  túc  cho  người^^^^  mà  cha  mẹ  hay  phu 


1022.  Pali,  Păc.  80.  Ngũ  phần:  điều  126.  Thập  tụng:  điều  124.  Căn  bản:  điều  121. 

1023.  Pali:  mãtăpitũhi ...  sikldiamănam  vutthăpeyya,  ...  thọ  cụ  túc  cho  Thức-xoa-ma-na  mà  cha 
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chủ  không  đồng  ý,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nếu  trao  giới  cụ  túc  cho  người  mà  cha  mẹ  hay 
phu  chủ  họ  không  cho  phép,  ba  phen  yết-ma  xong,  Hòa  thượng  Ba-dật- 
đề;  hai  phen  yết-ma  xong,  ba  Đột-kiết-la;  một  phen  yết-ma  xong,  hai 
Đột-kiết-la;  bạch  xong,  một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  một  Đột-kiết- 
la;  trước  khi  chưa  bạch,  phương  tiện  Tăng  bạch,  cho  cạo  tóc,  tập  chúng, 
đủ  chúng,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  người  đó  được  cha  mẹ  hay  phu  chủ  cho  phép, 
hoặc  không  có  cha  mẹ  hay  phu  chủ  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  135  «24 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo-ni  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  được  độ  người.  Các  Tỳ-kheo-ni  bèn  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc  người 
nữ'°25  đang  luyến  ái  đàn  ông,  con  trai,  hay  sầu  ưu,  dễ  mừng,  dễ  giận. 
Thọ  giới  cụ  túc  rồi,  cô  ấy  vì  nhớ  nghĩ  đến  đàn  ông  nên  sầu  ưu,  dễ  nổi 
nóng  giận,  cùng  gây  sự  với  các  Tỳ-kheo-ni. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  được  độ  người.  Sao  các  cô  lại  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc  người 
nữ  đang  luyến  ái  đàn  ông,  con  trai,  hay  sầu  ưu,  dễ  mừng,  dễ  giận?  Thọ 
giới  cụ  túc  rồi,  cô  ấy  vì  nhớ  nghĩ  đến  đàn  ông  nên  sầu  ưu,  dễ  nổi  nóng 
giận,  cùng  gây  sự  với  các  Tỳ-kheo-ni? 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  lại  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc  người  nữ  đang 


mẹ... 

1024.  Pali,  Pâc.79.  Căn  bản:  điều  118. 

1025.  Pali,  Vin.  iv.  333:  thọ  cụ  túc  Thức-xoa-ma-na  (sikkhamăna)  đang  thân  cận  với  những 
người  đàn  ông,  thiếu  niên;  cô  ấy  là  người  hung  dữ,  là  người  đa  ưu  sầu  (sokăvasa). 
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luyến  ái  đàn  ông,  con  trai,  hay  sầu  ưu,  dễ  mừng,  dễ  giận?  Thọ  giới  cụ 
túc  rồi,  cô  ấy  vì  nhớ  nghĩ  đến  đàn  ông  nên  sầu  ưu,  dễ  nổi  nóng  giận, 
cùng  gây  sự  với  các  Tỳ-kheo-ni. 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  người  nữ  đang 
luyến  ái  đàn  ông,  con  trai,  hay  sầu  ưu,  hay  sân  hận,  Ba-dật-đề. 

Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các 
Tỳ-kheo-ni  không  biết  người  ấy  có  hay  không  đang  luyến  ái  đàn  ông, 
con  trai,  hay  sầu  ưu,  hay  sân  hận,  sau  mới  biết  cô  ấy  đang  luyến  ái  đàn 
ông,  con  trai,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  ba-dật-dề,  có  vị  nghi.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  nữ  đang  luyến  ái  đàn  ông,  con  trai,  hay 
sầu  ưu,  hay  sân  hận,  mà  độ  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Người  nữ  đang  luyến  ái  đàn  ông  con  trai,  tư  thông  nhau;  cô  ấy  hay 
sầu  ưu,  hay  sân  nhuế;  sau  khi  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  do  nhớ  tưởng  đàn  ông 
nên  hay  gây  gỗ  với  Tỳ-kheo-ni.  Tỳ-kheo-ni  biết  người  nữ  đang  luyên  ái 
đàn  ông  con  trai,  tư  thông  nhau;  cô  ấy  hay  sầu  ưu,  hay  sân  nhuế;  mà  cho 
thọ  giới  cụ  túc,  yết-ma  lần  thứ  ba  xong,  Hòa  thượng  ni  phạm  Ba-dật-đề. 
Yết- ma  lần  thứ  hai  xong,  phạm  ba  Đột-kiết-la.  Yết-ma  lần  đầu  xong, 
hai  Đột-kiết-la.  Bạch  rồi,  một  Đột-kiết-la.  Bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la. 
Trước  khi  chưa  bạch,  mà  cho  cạo  tóc,  cho  thọ  giới,  tập  đủ  chúng,  tất  cả 
đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  trước  không  biết;  hoặc  tin  lời  của  người  đáng  tin; 
hoặc  tin  lời  của  cha  mẹ  họ;  hoặc  thọ  giới  cụ  túc  rồi  bệnh  ấy  mới  sinh; 
thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  136  “26 


1026.  Pali,  Păc.  78.  Ngũ  phần:  điều  111.  Tăng  kỳ:  điều  1 10.  Thập  tụng:  điều  125. 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  nói  với  Thức- 
xoa-ma-na:  Cô  học  việc  này,  cô  bỏ  việc  này;  tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho 
1027  Xhức-xoa-ma-na  bằng  lòng.  Thức-xoa-ma-na  này  là  người  thông 
minh  trí  tuệ,  có  khả  năng  khuyến  hóa,  nên  Thâu-la-nan-đà  có  ý  nghĩ, 
muốn  khiến  cho  Thức-xoa-ma-na  khuyến  hóa  lâu  dài  để  cúng  dường 
mình.  Do  vậy,  không  tạo  phương  tiện  sắp  xếp  để  trao  giới  cụ  túc  cho 
Thức-xoa-ma-na.  Thức-xoa-ma-na  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà  như  vầy: 
Cô  bảo  con  bỏ  việc  này,  học  việc  này;  cô  sẽ  trao  giới  cụ  túc.  Tại  sao 
đến  nay,  cô  không  tạo  phương  tiện  để  trao  giới  cụ  túc  cho  con? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà:  Sao  cô 
nói  với  Thức-xoa-ma-na:  “Bỏ  việc  này.  Học  việc  này.  Tôi  sẽ  trao  giới 
cụ  túc.”  Mà  lại  không  trao  giới  cụ  túc  cho  cô  ấy? 

Tỳ-kheo-ni  liền  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Sao  cô  nói  với  Thức-xoa-ma-na:  “Bỏ  việc  này,  học  việc  này;  tôi 
sẽ  trao  giới  cụ  túc.”  Mà  lại  không  trao  giới  cụ  túc  cho  cô  ấy? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  với  Thức-xoa-ma-na:  “Cô  em,  bỏ  việc  này, 
học  việc  này,  tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho.  ”  Nếu  không  tạo  phương  tiện  để 
trao  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nói  Thức-xoa-ma-na:  Này  cô  em,  cô  bỏ  việc  này, 
học  việc  này,  tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho  cô.  Sau,  không  tạo  phượng  tiện 
để  trao  giới  cụ  túc  cho  cô  ấy,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  hứa  trao  giới  cụ  túc,  rồi  trao  giới  cụ  túc;  hoặc 
bị  bệnh,  hoặc  không  cùng  sinh  hoạt;  hoặc  không  có  năm  y;  hoặc  không 


1027.  Pali,  Vin.  iv.  333:  Nếu  cô  đi  theo  tôi  hai  năm,  tôi  sẽ  cho  thọ  cụ  túc. 
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đủ  chúng  mười  vị;  hoặc  khuyết  giới,  hoặc  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai 
nghi,  hoặc  bị  cử  tội,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  hoặc  do  việc 
ấy  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  không  tạo  phương  tiện  để 
trao  giới  cụ  túc;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  137  “8 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Thức-xoa-ma-na  mang  chiếc  y  đến  trong 
Tăng-già-lam,  chỗ  ở  của  các  Tỳ-kheo-ni,  thưa:  Cho  con  giới  cụ  túc,  con 
sẽ  biếu  chiếc  y  này.  Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  nói:  Này  cô 
em,  cô  đưa  chiếc  y  cho  tôi,  tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho.  Thức-xoa-ma-na 
liền  đem  chiếc  y  đưa  cho  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà.  Thâu-la-nan-đà 
nhận  y  rồi,  không  tạo  phương  tiện  trao  giới  cụ  túc  cho  Thức-xoa-ma-na. 
Thức-xoa-ma-na  cơ  hiềm  nói:  Cô  nói  với  con,  đưa  chiếc  y  cho  cô,  cô  sẽ 
trao  giới  cụ  túc  cho.  Cô  nhận  y  rồi,  sao  không  trao  giới  cụ  túc  cho  con? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Thâu-la-nan-đà:  Cô  nói 
với  Thức-xoa-ma-na:  “Này  cô  em,  cô  đưa  chiếc  y  cho  tôi,  tôi  sẽ  trao 
giới  cụ  túc  cho.”  Cô  đã  nhận  y  rồi,  sao  không  trao  giới  cụ  túc  cho? 

Quở  trách  xong,  chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Cô  nói  với  Thức-xoa-ma-na:  “Này  cô  em,  cô  đưa  chiếc  y  cho 
tôi,  tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho.”  Cô  đã  nhận  y  rồi,  sao  không  trao  giới 
cụ  túc  cho? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  nói  với  Thức-xoa-ma-na:^^^^  “Cô  đưa  y  cho  tôi, 


1028.  Pali,  Păc.  77.  Ngũ  phần:  điều  108.  Thập  tụng:  điều  123.  Căn  bản:  điều  122. 

1029.  Ngũ  phần:  bạch  y  quy  nữ  ẺlSễm ír 
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tôi  sẽ  trao  giới  cụ  túc  cho;  ”  mà  không  tạo  phương  tiện  trao  giới  cụ  túc 
cho,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Y:  có  mười  loại,  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  nói  với  Thức-xoa-ma-na:  Cô  đưa  y  cho  tôi,  tôi  sẽ 
trao  cho  cô  giới  cụ  túc.  Nhận  y  rồi,  không  tạo  phương  tiện  trao  giới  cụ 
túc,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hứa  cho  thọ  giới  cụ  túc  rồi  trao  cho  giới  cụ  túc; 
hoặc  bị  bệnh;  hoặc  không  cùng  sinh  hoạt  với  nhau  nữa;  hoặc  không  có 
năm  y;  hoặc  không  đủ  chúng  mười  vị;  hoặc  bị  khuyết  giới,  hoặc  bị  phá 
giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  cử,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt 
tẫn,  hoặc  do  việc  ấy  đưa  đến  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn  nên  không  tạo 
phương  tiện  để  trao  giới  cụ  túc  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  138  “0 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  nhiều  đệ  tử,  trao  cho  giới 
cụ  túc  mà  không  thể  giáo  dục  cho  chu  đáo.  Do  không  được  giáo  dục  cho 
nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không 
như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu 
thực  đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  rồi  hỏi: 

-  Sao  các  cô  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát  bất 
tịnh?  Khi  tiểu  thực  đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  hội  họp  của 
Bà-la-môn? 

Các  cô  liền  trả  lời: 

-  Chúng  con  là  đệ  tử  của  Tỳ-kheo-ni  An  Ân.  Thầy  chúng  con 
không  dạy  nên  chúng  tôi  không  biết! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân:  Cô  độ 
nhiều  đệ  tử,  không  giáo  dục  được  hết.  Do  không  được  giáo  dục  cho  nên 


1030.  Pali,  Păc.  82  &  83.  Ngũ  phần:  điều  1 17  (cf.  điều  192).  Tăng  kỳ:  điều  106.  Thập  tụng:  điều 
126.  Căn  bản:  điều  124 
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họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như 
pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát  bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực 
đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo-nibạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Cô  độ  nhiều  đệ  tử,  không  giáo  dục  được  hết.  Do  không  được 
giáo  dục  cho  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  mặc  y  không  tề  chỉnh, 
khất  thực  không  như  pháp,  thọ  bất  tịnh  thực  khắp  nơi,  hoặc  thọ  thực  bát 
bất  tịnh.  Khi  tiểu  thực  đại  thực  thì  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  tụ  hội  của 
Bà-la-môn. 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chưa  đầy  mười  hai  tháng,  trao  giới  cụ  túc  cho 
người  nữa^'^^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  đủ  mười  hai  tháng  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  nữa; 
đủ  mười  hai  tháng  được  cho  người  nữa  y  chỉ;  đủ  mười  hai  tháng  được 
trao  giới  Thức-xoa-ma-na,  cho  hai  năm  học  giới;  đủ  mười  hai  tháng 
đưỢc  độ  Sa-di-ni.  Tỳ-kheo-ni  nào  chưa  đầy  mười  hai  tháng  trao  giới  cụ 
túc  cho  người  nữa,  Ba-dật-đề;  chưa  đầy  mười  hai  tháng  cho  người  y  chỉ, 
độ  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  đủ  mười  hai  tháng  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  đủ 
mười  hai  tháng  cho  người  y  chỉ,  trao  giới  Thức-xoa-ma-na,  hai  năm  học 
giới.  Độ  Sa-di-ni  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  139  “32 


1031.  Pali:  ekam  vassam  dve  vutthapeyya,  trong  một  năm,  truyền  cụ  túc  cho  hai  người. 

1032.  Ngũ  phần:  điều  118  (cf.  điều  195).  Tăng  kỳ:  điều  107.  Thập  tụng:  điều  127. 


514 


BỘ  LUẬT  3 


A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  trao  cho  người  giới  cụ  túc.  Họ  bèn  ở  trong  ni  chúng  trao 
giới  cụ  túc;  rồi  để  cách  đêm  mới  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  để  cầu  nhận 
giới  cụ  túc'°^^.  Trong  khoảng  thời  gian  đó,  người  tân  thọ  giới  hoặc  bị  mù 
lòa,  điếc  hay  chân  đi  khập  khểnh  và  các  chứng  bệnh  khác,  đem  lại  sự 
hủy  nhục  cho  chúng  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức 
Thế  Tôn  chế  giới  được  độ  người.  Sao  các  cô  độ  người  mù  lòa,  ngu  si, 
điếc,  chân  đi  khập  khểnh  và  các  loại  bệnh  khác,  đem  lại  sự  hủy  nhục 
cho  chúng  Tăng? 

Quở  trách  rồi,  chư  ni  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  độ  người  mù  lòa,  ngu  si,  điếc,  chân  đi  khập 
khểnh  và  các  loại  bệnh  khác,  đem  lại  sự  hủy  nhục  cho  chúng  Tăng? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  cho  người  thọ  giới  cụ  túc,  để  cách  đêm  mới  dẫn 
đến  trong  Tỳ-kheo  tăng  xin  nhận  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nên  ngay  trong  ngày  thọ  giới  cụ  túc,  liền  dẫn  đến 
trong  Tăng  Tỳ-kheo  xin  nhận  giới  cụ  túc.  Tỳ-kheo-ni  nào,  cho  thọ  giới 
cụ  túc,  để  cách  đêm  mới  dẫn  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  xin  nhận  giới  cụ 
túc,  Ba-dật-đề.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  ngay  trong  ngày  thọ  giới  cụ  túc,  liền  dẫn  đến 
trong  Tăng  Tỳ-kheo  xin  nhận  giới  cụ  túc.  Hoặc  muốn  dẫn  đến  để  xin 


1033.  Sau  khi  hành  bản  bộ  yết-ma  (xem  Ba-dật-đề  124  trên),  để  cách  đêm,  ngày  hôm  sau  mới 
dẫn  giới  tử  đến  Tỳ-kheo  Tăng  hành  chánh  pháp  yết-ma. 
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giới  cụ  túc,  người  vừa  thọ  giới  bị  bệnh,  hay  bị  đường  sá  trở  ngại,  hoặc 
có  nạn  thú  dữ,  hay  nạn  giặc,  nạn  nước  lớn,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc 
bị  trói  nhôd,  hoặc  bị  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  không  thể  trong  ngày 
đó  dẫn  đến  trong  chúng  Tỳ-kheo  được,  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách.'°^'^ 

ĐIÊU  140  “5 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ'°^®.  Bấy  giờ,  ngày  giáo  thọ,  các  Tỳ-kheo-ni  không 
đến  cầu  giáo  thọ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết;  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Ngày 
giáo  thọ,  sao  các  cô  không  đi  cầu  giáo  thọ? 

Tỳ-kheo-ni  đến  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Ngày  giáo  thọ,  sao  các  cô  không  đến  trong  Tăng  cầu 
giáo  thọ? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngày  giáo  thọ  không  đến  cầu  giáo  Ba- 

dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Khi  â"y,  các  Tỳ- 
kheo-ni  có  Phật  sự,  Pháp  sự,  Tăng  sự,  hoặc  việc  nuôi  bệnh.  Phật  dạy: 


1034.  Bản  Hán,  hết  quyển  28. 

1035.  Pali,  Pâc.  58.  Ngũ  phần:  điều  110.  Tăng  kỳ:  điều  132.  Thập  tụng:  điều  152. 

1036.  Vin.  iv.  314:  sakkesu  viharati  kapilavatthusmim  nigrodhă  “răme,  giữa  những  người  họ 
Thích,  trong  rừng  Ni-câu-loại,  Ca-tì-la-vệ. 

1037.  Pali:  ovădăya  vă  samvăsăya  na  gaccheyya,  không  đi  dự  nghe  giáo  giới,  và  sinh  hoạt 
chung  (cọng  trú).  Giải  thích:  nghe  giáo  giới  (ovădăya),  nghe  tám  pháp  tôn  trọng  (bát  kỉnh 
pháp).  Ngũ  phần:  ...không  dự  nghe  giáo  giới  và  yết-ma...  Tăng  kỳ:  ...  nửa  tháng,  Tăng  giáo  giới, 
không  cung  kính,  không  đến  dự... 
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-  Cho  phép  gởi  lời 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh,  mà  không  đến  cầu  giáo  thọ,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  không  đến  cầu  giáo  thọ,  Ba-dật-đề.  Trừ  trường  hỢp 
đặc  biệt. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  ngày  giáo  thọ  đến  cầu  giáo  thọ;  hoặc  bị  bận  việc 
Phật-Pháp-Tăng,  và  người  nuôi  bệnh  nên  gởi  lời  lại  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  141  “9 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  các  Tỳ-kheo-ni  Tăng  nửa  tháng  đến  Tăng  Tỳ-kheo  cầu 
giáo  thọ,  mà  Tỳ-kheo-ni  kia  không  đến  cầu  giáo  thọ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  số  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  cho  phép  các  Tỳ-kheo-ni  Tăng  nửa  tháng  đến  Tăng  Tỳ- 
kheo  cầu  giáo  thọ.  Sao  các  cô  không  đến  cầu  giáo  thọ? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  không  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo 
thọ? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


1038.  Chúc  thọ  Các  bộ  không  có  chi  tiết  này.  Pali,  trừ  các  trường  hỢp  không  phạm:  có 
chướng  nạn,  không  có  đồng  bạn  cùng  đi,  bịnh,  sự  cô;  nhưng  không  quy  định  trong  giới  văn. 

1039.  Pali,  Păc.  59.  Ngũ  phần:  điều  100.  Thập  tụng:  151.  Căn  bản:  126. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mỗi  nữa  tháng  không  đến  trong  tăng  cầu  giáo 
thọ,  Ba-dật-đề^°'^°. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Đức  Thế  Tôn  có  dạy  như  vầy:  Tỳ-kheo-ni  mỗi  nửa  tháng  phải  đến 
trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ.  Tất  cả  ni  đều  đến  cầu. 

Do  đông  người  nên  tạo  sự  ồn  ào.  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  đến 
tất  cả,  mà  nên  bạch  nhị  yết-ma  sai  một  Tỳ-kheo-ni  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni 
nửa  tháng  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ. 

1.  Yết  ma  sai  thỉnh  giáo  thọ 

Nên  sai  như  vầy:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  thể  tác  pháp  yết- 
ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni,  nửa  tháng 
đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe.  Nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên...,  vì 
Tăng  Tỳ-kheo-ni,  nửa  tháng  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ.  Đại 
tỷ  nào  chấp  thuận,  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên...,  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni,  nửa 
tháng  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ  thì  im  lặng.  Vị  nào  không 
đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận,  sai  Tỳ-kheo-ni  tên...,  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni, 
nửa  tháng  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  giáo  thọ  rồi.  Tăng  chấp  thuận 
nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Phép  thỉnh  giáo  thọ 

Tỳ-kheo-ni  đến  trong  Tăng  một  mình  không  có  người  bảo  hộ.  Vì 
sự  bảo  hộ,  cho  phép  sai  hai,  ba  Tỳ-kheo-ni  cùng  đi.  Các  Tỳ-kheo-ni  kia 
nên  đến  trong  đại  Tăng,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  rồi  cúi  đầu  chấp  tay  nép 
mình,  bạch: 

-  Tỳ-kheo-ni  Tăng  hòa  hỢp  kính  lễ  dưới  chân  Tăng  Tỳ-kheo  cầu 
giáo  thọ. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  đợi  Tăng  nói  giới  xong,  thời  gian  quá  lâu, 
đứng  chờ  mệt  mỏi,  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  chờ  như  vậy.  Cho  phép 
thưa  thỉnh  một  đại  Tỳ-kheo  rồi  về. 


1040.  Cf.  Pali,  Păc.59:  Mỗi  nửa  tháng,  Tỳ-kheo-ni  phải  cầu  Tỳ-kheo  Tăng  hai  việc:  hỏi  ngày 
bô-tát,  và  thỉnh  giáo  giới 

1041.  Chúc  thọ  ngs. 


518 


BỘ  LUẬT  3 


Đức  Thế  Tôn  đã  cho  phép  nhờ  thưa  thỉnh  lại.  Cô  kia  bèn  nhờ  Tỳ- 
kheo  khách  thưa  thỉnh  lại.  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  nhờ  thưa  thỉnh  lại 
như  vậy. 

Chư  ni  nhờ  người  đi  xa  thưa  thỉnh  lại.  Phật  dạy:  Không  nên  nhờ 
thưa  thỉnh  lại  như  vậy. 

Chư  ni  nhờ  người  bệnh  thưa  thỉnh  lại.  Đức  Phật  dạy:  Không  nên 
nhờ  thưa  thỉnh  lại  như  vậy. 

Chư  ni  nhờ  người  không  có  trí  tuệ  thưa  thỉnh  lại.  Phật  dạy:  Không 
nên  nhờ  thưa  thỉnh  lại  như  vậy. 

Chư  ni  nhờ  thưa  thỉnh  lại  rồi,  sáng  ngày  không  đến  hỏi,  Đức  Phật 
dạy:  Phải  đến  hỏi  xem  có  được  chư  Tăng  chấp  thuận  giáo  thọ  hay 
không. 

Tỳ-kheo  nên  quy  định  ngày  giờ  đến.  Tỳ-kheo-ni  phải  theo  sự  quy 
định  đó  mà  nghinh  đón.  Tỳ-kheo  quy  định  ngày  giờ  đến  giáo  thọ  mà 
không  đến,  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo-ni  không  nghinh  đón,  theo  thời  giờ  đã 
quy  định,  Đột-kiết-la.  Tỳ-kheo-ni  nghe  vị  giáo  thọ  đến  phải  ra  nửa  do 
tuần  để  nghinh  đón.  Vị  giáo  thọ  vào  đến  chùa  phải  cung  cấp  các  thứ 
cần  dùng,  phương  tiện  tắm  rửa,  nấu  cơm,  cháo,  canh,  trái  cây  để  cúng 
dường.  Nếu  không  cúng  dường  như  vậy,  Đột-kiết-la. 

Trường  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  bị  bệnh  hết  thì  ni  sai  người  tín  cẩn  đến 
kính  lễ  thăm  hỏi.  Nếu  bị  biệt  chúng  hay  chúng  không  hòa  hỢp,  hoặc 
không  đủ  chúng,  (Tỳ-kheo-ni)  cũng  nên  sai  người  tín  cẩn  đến  lễ  bái 
thăm  hỏi. 

Nếu  Tăng  Tỳ-kheo-ni  bị  bệnh  hết,  (Tỳ-kheo-ni)  cũng  phải  sai 
người  tín  cẩn  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  biệt  chúng  hay  ni  chúng  không 
hòa  hỢp,  hoặc  không  đủ  chúng,  Tỳ-kheo-ni'®'^^  cũng  nên  sai  người  tín 
cẩn  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  không  đến  kính  lễ  thăm  hỏi,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nửa  tháng  đến  trong  Tăng  cầu  giáo  thọ.  Ngày  nay 
chúc  thọ  sáng  ngày  mai  đến  hỏi.  Tỳ-kheo  đến  đúng  hạn,  Tỳ-kheo-ni  đến 
đúng  kỳ.  Tỳ-kheo-ni  nghe  vị  giáo  thọ  đến,  ra  nửa  do  tuần  nghinh  đón.  Vị 
giáo  thọ  đến  chùa  nên  cung  cấp  nước  và  đồ  để  rửa  tắm,  thức  ăn,  canh, 
cháo,  ưái  cây,  cúng  dường  đầy  đủ.  Nếu  đại  Tăng  có  bệnh,  (Tỳ-kheo-ni) 
nên  sai  người  tin  cẩn  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  biệt  chúng,  chúng  không 
hòa  hỢp,  chúng  không  đủ,  (Tỳ-kheo-ni)  cũng  nên  sai  người  tín  cẩn  đến 
lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  Tăng  Tỳ-kheo-ni  bệnh,  hoặc  biệt  chúng,  chúng 
không  hòa  hỢp,  hay  chúng  không  đủ,  (Tỳ-kheo-ni)  cũng  phải  sai  người 


1042.  Văn  trong  bản  Hán,  thiếu  chủ  từ.  Xem  đoạn  sau,  điều  142  (T22nl428,  tr.766a28). 
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tín  cẩn  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Nếu  đường  xá  bị  trở  ngại,  nạn  giặc  cướp, 
ác  thú  hay  nước  lụt  tràn  ngập,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  nhô"t, 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn.  Gặp  các  nạn  như  vậy,  (Tỳ-kheo-ni)  không 
sai  người  tín  cẩn  đến  thăm  hỏi  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  142  «43 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  an  cư  mùa  hạ  xong,  phải  đến  trong  Tăng  Tỳ- 
kheo  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe,  nghi.  Song  các  Tỳ-kheo-ni  này  không 
đến  trong  đại  Tăng,  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe,  nghi. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong,  phải  đến  trong  đại 
Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe,  nghi.  Sao  các  cô  không  đến  nói  việc 
tự  tứ  ? 

Tỳ-kheo-ni  liền  đến  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong,  phải  đến  trong  đại  Tăng  nói 
ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe,  nghi.  Sao  các  cô  không  đến  nói? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này. Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tăng  Tỳ-kheo-ni,  hạ  an  cư  xong  phải  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo^'’‘*‘* 
nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi.  Nếu  không  như  vậy,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 


1043.  Pali,  Păc.  57.  Ngũ  phần:  điều  93.  Thập  tụng:  điều  150.  Căn  bản:  điều  129. 

1044.  Pali:  ubhatosanghe  tĩhi  thănehi  . .  .păvareyya,- ..  .tự  tứ  ba  việc  trước  hai  bộ  Tăng...  Thập  tụng 
giữa  hai  bộ  Tăng,  cầu  ba  sự  tự  tứ... 
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Khi  Đức  Thế  Tôn  đã  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong,  phải 
đến  trong  đại  Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi;  các  Tỳ-kheo- 
ni  đến  hết  trong  đại  Tăng  để  nói  tự  tứ  nên  gây  sự  ồn  ào.  Đức  Phật  dạy: 

1.  Yết-ma  Tăng  sai  cầu  tự  tứ 

-  Không  nên  đến  hết  như  vậy.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  sai  một 
Tỳ-kheo-ni  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong,  phải  đến  trong  đại  Tăng 
nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma.  Trong 
chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  vào  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni 
đến  trong  đại  Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  tỉ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là..., 
vì  Tăng  Tỳ-kheo-ni  đến  trong  đại  Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và 
nghi.  Đại  tỷ  nào  chấp  thuận  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  vì  Tăng  Tỳ- 
kheo-ni  đến  trong  đại  Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi,  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Chúng  Tăng  đã  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là...,  vì  Tăng  Tỳ- 
kheo-ni  đến  trong  đại  Tăng  nói  ba  việc  tự  tứ  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên 
im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhan  như  vậy. 

2.  Nói  ba  sự  tự  tứ 

Tỳ-kheo-ni  đi  một  mình  không  có  người  bảo  hộ.  Vì  sự  bảo  hộ,  Đức 
Phật  sạy,  nên  sai  hai,  ba  Tỳ-kheo-ni  làm  bạn  cùng  đi.  Khi  đến  trong  đại 
Tăng  kính  lễ  dưới  chân  Tăng,  cúi  đầu,  chấp  tay,  khép  mình  bạch: 

-  Tăng  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong.  Tăng  Tỳ-kheo  hạ  an  cư  xong. 
Tăng  Tỳ-kheo-ni  muôn  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi.  Xin  Đại 
đức  dũ  lòng  thương  chỉ  bảo  con.  Nếu  con  thấy  có  tội  sẽ  như  pháp  sám 
hôl.  (Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.) 

3.  Định  ngày  tự  tứ 

Tỳ-kheo-ni  tự  tứ  cùng  một  ngày  với  Tăng  Tỳ-kheo.  Hai  bộ  Tăng 
đều  cực  nhọc.  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  tự  tứ  như  vậy.  Tăng  Tỳ-kheo 
tự  tứ  ngày  mười  bốn  thì  Tỳ-kheo-ni  Tăng  tự  tứ  ngày  mười  lăm. 

Nếu,  đại  Tăng  bị  bệnh,  hoặc  biệt  chúng,  hay  chúng  không  hòa 
hỢp,  hoặc  không  đủ  chúng,  Tỳ-kheo-ni  nên  sai  người  tín  cẩn  đến  lễ  bái 
thăm  hỏi.  Nếu  chúng  Tỳ-kheo-ni  bị  bệnh,  hoặc  biệt  chúng,  hay  chúng 
không  hòa  hỢp,  hoặc  không  đủ  chúng,  Tỳ-kheo-ni  cũng  phải  sai  người 
tín  cẩn  đến  lễ  bái  thăm  hỏi.  Không  làm  như  vậy,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 
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Sự  không  phạm:  Tăng  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  xong,  Tăng  Tỳ-kheo 
hạ  an  cư  xong,  Tỳ-kheo-ni  nói  ba  việc  tự  tứ:  thấy,  nghe  và  nghi.  Tỳ-kheo 
tự  tứ  ngày  mười  bốn,  Tỳ-kheo-ni  tự  tứ  ngày  mười  lăm.  Tăng  Tỳ-kheo 
bệnh,  hoặc  biệt  chúng,  chúng  không  hòa  hỢp,  hay  không  đủ  chúng,  Tỳ- 
kheo-ni  nên  sai  người  tín  cẩn  đến  lễ  bái,  thăm  hỏi.  Chúng  Tỳ-kheo-ni 
bệnh,  cho  đến  chúng  không  đủ,  cũng  phải  sai  người  tín  cẩn  đến  lễ  bái, 
thăm  hỏi  Tăng  Tỳ-kheo.  Nếu  đường  bộ  đường  nước  bị  trở  ngại,  nạn  giặc 
cướp,  ác  thú  hay  nước  lụt  tràn  ngập,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói 
nhốt,  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn.  Gặp  các  nạn  như  vậy  không  sai  người 
tín  cẩn  đến  thăm  hỏi  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  143  «45 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  hạ  an  cư  nơi  không  có  Tỳ- 
kheo.  Đến  ngày  giáo  thọ,  không  có  chỗ  để  cầu  giáo  thọ.  Có  sự  nghi  ngờ, 
không  có  người  để  hỏi. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  hạ  an  cư  nơi  không  có  Tỳ-kheo,  đến  ngày  giáo  thọ  không  có 
chỗ  để  cầu  giáo  thọ,  có  sự  nghi  ngờ  không  có  ai  để  hỏi? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  hạ  an  cư  nơi  không  có  Tỳ-kheo,  cho  đến 
có  sự  nghi  ngờ  không  có  ai  để  hỏi? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hạ  an  cư  nơi  không  có  Tỳ -kheo,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 


1045.  Pali,  Păc.  56.  Ngũ  phần:  điều  91.  Thập  tụng:  điều  149.  Căn  bản:  điều  128  &127. 
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Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hạ  an  cư  nơi  không  có  Tỳ-kheo,  phạm  Ba-dật- 
đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hạ  an  cư  chỗ  có  Tỳ-kheo.  Nếu  ni  y  nơi  Tăng  Tỳ- 
kheo  an  cư,  trong  thời  gian  đó  Tỳ-kheo  qua  đời,  hoặc  đi  xa,  hay  thôi  tu, 
hoặc  bị  giặc  bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  thú  dữ  hại,  hoặc  bị  nước  cuốn  trôi,  thì 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  144  «46 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  một  Tỳ-kheo-ni  được 
nhiều  người  biết  đến  qua  đời.  Các  Tỳ-kheo-ni  lại  xây  tháp  trong  phạm 
vi  chùa  của  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo-ni  thường  đến  chùa  tụ  hỢp,  nói  cười, 
đọc  tụng,  than  khóc;  hoặc  tự  trang  nghiêm  thân  hình,  làm  loạn  động  các 
Tỳ-kheo  tọa  thiền. 

Trưởng  lão  Ca-tỳ-la'°'^^  thường  ưa  tọa  thiền.  Sau  khi  các  Tỳ-kheo- 
ni  ra  về,  Trưởng  lão  liền  đến  đập  phá  tháp,  dọn  bỏ  hết  bên  ngoài  Tăng- 
già-lam.  Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Ca-tỳ-la  đập  phá  tháp,  dẹp  bỏ  ra  ngoài 
chùa,  bèn  cầm  dao  gậy  đến  đánh,  gạch  đá  đến  chọi  Trưởng  lão.  Trưởng 
lão  dùng  thần  túc  bay  lên  hư  không. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  việc  này,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo- 
ni:  Sao  các  cô  lại  cầm  dao  gậy  đến  đánh,  gạch  đá  đến  chọi  Trưởng  lão 

Ca-tỳ-la?“>48 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  các  Tỳ-kheo-ni: 


1046.  Pali,  Păc.  51.  Tăng  kỳ:  điều  116.  Thập  tụng:  điều  153. 

1047.  Xem  duyên  khởi  của  Ba-dật-đề  145. 

1048.  Câu  chuyện  này  được  kể  là  duyên  khởi  của  Ba-dật-đề  52,  luật  Pali,  xem  Tứ  phần,  Ba- 
dật-đề  145  đoạn  sau.  Duyên  khởi  theo  Pali  về  điều  luật  này:  các  Tỳ-kheo  đang  khâu  vá  y  nên 
chỉ  khoác  một  y.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo-ni  đến,  không  hỏi  xin  phép  mà  tự  tiện  đi  vào.  Căn  cứ  theo 
duyên  khởi  này,  Tứ  phần  hiểu  mục  đích  của  học  xứ  này  khác  hẳn  cách  hiểu  của  Pali.  Theo  đó, 
Tỳ-kheo-ni  vào  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo  đường  đột  không  báo  trước,  khiến  Tỳ-kheo  bôi  rôl 
vì  thiếu  oai  nghi  trước  Tỳ-kheo-ni. 
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-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  lại  cầm  dao  gậy  gạch  đá  muôn  hành 
hung  Tỳ -kheo? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  trong  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni 
nghi,  không  dám  vào  nơi  già  lam  không  có  Tăng  Tỳ-kheo,  Đức  Phật 
dạy:  Già-lam  không  có  Tăng  cho  phép  vào. 

Từ  nay  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vào  trong  Tăng-già-lam  có  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Khi  ấy,  các  Tỳ- 
kheo-ni  không  biết  già-lam  có  Tỳ-kheo  hay  không  có,  sau  mới  biết  là 
già-lam  có  Tỳ-kheo  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  có  vị  nghi.  Đức 
Phật  dạy:  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  về  sau  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  chùa^^"^'^  có  Tỳ -kheo  mà  vào,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo-ni  muôn 
cầu  giáo  thọ,  không  biết  cầu  ở  đâu;  có  điều  nghi  ngờ  muốn  hỏi  không 
biết  hỏi  ai.  Không  dám  vào  chùa  Tăng.  Đức  Phật  dạy:  Từ  nay  về  sau, 
cho  phép  bạch  rồi  mới  vào  chùa. 

Tỳ-kheo-ni  muôn  lễ  tháp  của  Phật,  tháp  của  Thanh  văn,  Phật  dạy: 
Muôn  lễ  tháp  Phật,  tháp  của  Thanh  văn,  thì  được  vào;  ngoài  ra,  phải 
bạch  rồi  mới  vào. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Tăng-già-lam  có  Tỳ-kheo,  không  bạch  mà 
vào,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  Tăng-già-lam  có  Tỳ-kheo,  không  bạch  mà 
vào  cửa  ngõ,  Ba-dật-để.  Một  chân  trong  cửa  ngõ,  một  chân  ngoài  cửa 


1049.  Nguyên  Hán:  tự  .  Trong  các  giới  văn  trên:  Tăng-già-lam  lam  fg  ' 
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ngõ,  phương  tiện  muốn  vào,  hoặc  hẹn  vào  mà  không  vào,  tất  cả  đều, 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nếu  trước  không  biết;  hoặc  không  có  Tỳ-kheo 
mà  vào;  hoặc  lễ  bái  tháp  Phật,  tháp  Thanh  văn  ngoài  cửa,  thưa  bạch  xin 
phép  rồi  mới  vào.  Nếu  đến  nhận  giáo  thọ,  hoặc  muôn  hỏi  pháp,  hoặc 
đưỢc  mời,  hoặc  trên  đường  đi  ngang  qua,  hoặc  tạm  nghỉ  lại  đêm,  hoặc 
bị  cường  lực  bắt  dẫn  đi,  hoặc  bị  trói  nhốt  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm 
hạnh  nạn;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  145  «50 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  thuộc  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trưởng  lão  Tỳ-kheo  Ca-tỳ-la^“',  đêm 
đã  qua,  sáng  sớm,  mặc  y  bưng  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực.  Các  Tỳ- 
kheo-ni  thấy  Ca-tỳ-la  liền  nhục  mạ:'°^^  -  ông  là  quân  tệ  ác,  dòng  hạ 
tiện,  chủng  tộc  công  sư^°^^.  ông  đã  phá  hoại  tháp  của  chúng  tôi,  đem  vất 
bỏ  bên  ngoài  Tăng-già-lam. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách:  “Tại  sao  các  cô  lại  chửi 
rủa  Trưởng  lão  Ca-tỳ-la?” 

Quở  trách  rồi  chư  ni  đến  bạch  nói  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  mạ  lị  Ca-tỳ-la? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 


1050.  Pali,  Păc.  52.  Tăng  kỳ:  điều  91. 

1051.  Ca-tỳ-laiÉlt;S.  Pali,  Păc.  52:  trưởng  lão  Kappitaka,  vốn  là  Hoà  thượng  của  Tôn  giả 
ưu-ba-li  (upălissa  ăyasmato  upajjhăyo).  Truyện  kể  gần  giông  Tứ  phần  trong  duyên  khởi  của 
Ba-dật-đề  144. 

1052.  Truyện  kể  của  Pali:  Kappitaka  phá  tháp  của  Tỳ-kheo-ni.  Các  ni  đệ  tử  thương  nghị  muôn 
hại  Kappitaka.  Có  Tỳ-kheo-ni  báo  cho  Upăli:  biết.  Tôn  giả  nói  lại  cho  Kappitaka  biết  để  Hoà 
thượng  trôn  đi.  Vì  vậy,  các  ni  cô  không  hại  được  Kappitaka,  nên  họ  mắng  nhiếc  Upăli:  Gã  thợ 
hớt  tóc,  từ  chủng  tộc  ti  tiện... 

1053.  Công  sư  chủng  lẼíPH,  tức  thủ-đà-la,  thấp  nhất  trong  bôn  giai  cấp 
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-  Các  Tỳ-kheo-ni  này  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mạ  Tỳ -kheo,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Mạ  lị:  như  nói  dòng  hạ  tiện,  họ  hạ  tiện,  nghề  hạ  tiện,  nghiệp  hạ 
tiện,  hoặc  nói  phạm  tội,  hoặc  nói  ông  có  kiết  sử  như  vậy  như  vậy;  hoặc 
xúc  phạm  đến  tên  húy  của  người. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mạ  lị  Tỳ-kheo  bằng  dòng  giống'°^^,  cho  đến  xúc 
phạm  đến  tên  húy,  nói  rõ  rằng  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng,  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  nói  vui  chơi,  hoặc  nói  gấp  gáp,  hoặc  nói 
một  mình,  nói  trong  mộng,  muốn  nói  việc  này  nhầm  nói  việc  khác;  thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  146 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Ca-la*°^^  ưa  gây  gổ,  không 
khéo  ghi  nhớ  các  tránh  sau  đó  giận  hờn,  hiềm  trách  ni  chúng. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  Ca-la:  Sao  cô 
ưa  hay  ưa  gây  gổ;  chuyện  xong  rồi,  qua  đêm  còn  ôm  lòng  thù  hận,  hiềm 
trách  ni  chúng? 

Chư  ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Ngài  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Ca-la. 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 


1054.  Pali:  akoseyya  vă  paribhăseyya  vã,  nhục  mạ  hay  chửi  bới  hung  dữ.  Giải  thích:  nhục  mạ 
bằng  10  cách.  Chửi  bới  hung  dữ,  khiến  cho  người  khác  nghe  mà  sỢ. 

1055.  Xem  Phần  I,  Ch.  V  Ba-dật-đề  2. 

1056.  Pali,  Pâc.  53.  Căn  bản:  điều  130  &  131. 

1057.  Ca-la  MS.  Pali:  Candakălĩ.  Đoạn  trên,  có  chỗ  dịch  nghĩa  là  Hắc. 

1058.  Xem,  Ni  luật,  cht.  42,  Tăng-già-bà-thi-sa  17;  cht.  136,  Ba-dật-đề  89. 
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môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  cô  ưa  hay  ưa  gây  gổ;  chuyện  xong  rồi,  qua  đêm  còn  ôm 
lòng  thù  hận,  hiềm  trách  ni  chúng? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ưa  gây  gổ,  không  khéo  ghi  nhô  các  tránh  sự,  sau 
đó  giận  hờn,  không  hoan  hỉ,  mắng  chửi  chúng  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tránh:  có  bốn  thứ  như  trên. 

Chúng:  bốn  người  hay  hơn  bốn  người. 

Tỳ-kheo-ni  ưa  gây  gỗ,  đã  qua  đêm,  sau  đó  còn  mắng  chửi  chúng 
Tỳ-kheo-ni,  nói  rõ  ràng,  Ba-dật-đề;  nói  không  rõ  ràng,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  nói  vui  đùa,  hoặc  nói  gấp  vội,  nói  một  mình,  nói 
trong  mộng,  hay  muốn  nói  việc  này  lại  nhầm  nói  việc  kia;  thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  147 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Ni-câu-luật  tại  Thích-súy- 
sưu'°®°,  nước  Ca-tỳ-la.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Bạt-đà-la  Ca-tỳ-la,  thân 
hình  bị  sinh  ung  nhọt,  nhờ  đàn  ông  mổ  nặn.  Thân  thể  của  Tỳ-kheo-ni 
nầy  mịn  màng  như  thân  của  thiên  nữ  không  khác.  Khi  tay  người  đàn 
ông  xúc  chạm  vào  thân  thể  mịn  màng  của  cô  ni,  tâm  sinh  đắm  nhiễm, 
bèn  ôm;  muôn  phá  hoại  phạm  hạnh  của  ni  cô.  Cô  liền  lớn  tiếng  kêu  la: 
Đừng  làm  vậy!  Đừng  làm  vậy!  Các  Tỳ-kheo-ni  ở  gần  nghe,  đều  đến 
hỏi:  Chuyện  gì  cô  la  thế?  Cô  ni  kể  rõ  đầu  đuôi. 


1059.  Pali,  Păc.  60.  Ngũ  phần:  điều  168.  Tăng  kỳ:  điều  133.  Thập  tụng:  điều  162.  Căn  bản: 
điều  159. 

1060.  Thích-súy-sưu  Tức  Pali:  sakkesu,  giữa  những  người  họ  Thích.  Nhưng  ở  đây,  nhân 

duyên  theo  Pali,  Phật  tại  Xá-vệ. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách:  Bạt-đà-la  Ca-tỳ-la:  Tỳ- 
kheo-ni  sao  lại  nhờ  đàn  ông  mổ  nặn  mụt  nhọt? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chưTỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Bạt-đà-la  Ca-tỳ-la: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  nhờ  đàn  ông  mổ  nặn  mụt  nhọt? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  thân  thể  có  ung  nhọt,  và  các  loại  ghẻ,  không 
thưa  với  chúng  hay  người  khác^'^'’^  mà  vội  nhờ  đàn  ông  mổ  nặn,  hoặc 
băng  bó,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tăng:  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  thân  thể  sinh  ung  nhọt,  các  thứ  ghẻ  khác,  không 
thưa  bạch  với  chúng,  mà  nhờ  nam  tử  mổ,  một  lần  hạ  dao  xuông  là  một 
Ba-dật-đề.  Nếu  băng  bó,  thì  mỗi  nuộc  dây  là  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  bạch  với  chúng  Tăng  rồi  mới  nhờ  đàn  ông  mổ 
ung  nhọt  hay  ghẻ;  hoặc  bị  cường  lực  bắt.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  148 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  một  cư  sĩ  thỉnh  Tăng  chúng  Tỳ-kheo-ni 
sáng  ngày  thọ  thực.  Trong  đêm,  ông  sửa  soạn  các  món  ăn  ngon  bổ. 
Sáng  hôm  sau,  đến  mời  ni  chúng  đến  thọ  thực. 


1061.  Pali:  chưa  xin  phép  Tăng  hay  chúng  hứa  khả. 

1062.  Pali,  Păc.  54. 
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Hôm  đó  gặp  ngày  tiết  hội  trong  thành  Xá-vệ,  các  cư  sĩ  đều  mang 
thức  ăn  cá,  thịt,  cơm,  cơm  khô,  bánh  bột,  cúng  cho  Tỳ-kheo-ni.  Các 
Tỳ-kheo-ni  nhận  thức  ăn  này  và  ăn.  Sau  đó  mới  đến  nhà  cư  sĩ  để  ăn. 
Bấy  giờ,  cư  sĩ  tự  tay  chế  biến  thức  ăn  cơm  canh  cúng  dường  cho  các  Tỳ- 
kheo-ni.  Các  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Thôi!  Thôi!  Cư  sĩ  đừng  sớt  nhiều. 

Cư  sĩ  thưa: 

-  Con  sắm  sửa  đầy  đủ  các  thức  ăn  ngon  bổ,  mỗi  vị  một  tô  thịt  là  chỉ 
vì  chư  ni.  Chư  ni  đừng  nghĩ,  con  không  có  tín  tâm  mà  không  dùng.  Các 
vị  cứ  việc  dùng,  con  thật  có  tín  tâm. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Chúng  tôi  không  nghĩ  như  vậy  đâu!  Vì  hôm  nay  là  ngày  tiết 
hội,  các  cư  sĩ  đều  mang  thức  ăn  như  cá,  thịt,  cơm,  cơm  khô,  bánh  bột, 
các  thức  ăn  ngon  bổ  đến  trong  Tăng-già-lam  cúng  cho  các  Tỳ-kheo-ni. 
Chúng  tôi  ăn  xong  rồi  mới  đến  đây.  Cho  nên  dùng  ít  mà  thôi! 

Cư  sĩ  nghe  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết  nhàm 
chán,  không  tri  túc.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Đã  nhận  lời  mời  của  tôi  trước,  sao  lại  nhận  các 
thức  ăn  của  người  khác  ăn,  rồi  mới  đến  thọ  thực  nơi  nhà  tôi? 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đã  nhận 
lời  mời  của  cư  sĩ  rồi;  sau  đó  sao  lại  nhận  thức  ăn  khác? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Ngài  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Đã  nhận  lời  mời  của  cư  sĩ  rồi;  sau  đó  sao  lại  nhận  thức 
ăn  khác? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người 
đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trước  đã  nhận  lời  mời,  hoặc  đã  ăn  no  rồi,  sau  lại 
ăn  cơm,  cơm  khô,  bánh  bột,  cá  và  thịt,^^^^  Ba-dật-đề. 


1063.  Pali:  ăn  thêm  thức  ăn  loại  cứng  (khadaniya)  hay  loại  mềm  (bhojaniya) 
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B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  đã  nhận  lời  mời  trước,  hay  ăn  đủ  no  rồi,  sau  lại 
ăn  cơm,  cơm  khô,  bánh  bột,  cá  và  thịt  của  người  khác;  mỗi  miếng  ăn  là 
một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sựkhông  phạm:  nhận  lời  mời  ăn  chẳng  phải  thức  ăn  chánh  thực'“'^; 
hoặc  mời  ăn  không  đủ  no;  hoặc  không  được  mời  trước;  hay  ngay  khi  ăn 
nhận  được  thức  ăn  thêm;  hoặc  tại  nhà  đó  nhân  cả  bữa  ăn  truớc  bữa  ăn 
sau.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  149 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Đồ-xá  là  đệ  tử  của  Tỳ-kheo-ni 
An  Ân.  Cô  có  một  nhà  đàn-việt  quen  thân  từ  lâu.  An  Ân  bảo  Đề-xá: 

-  Cô  có  thể  cùng  tôi  đến  nhà  đàn-việt  đó  được  không? 

Đề -xá  trả  lời: 

-  Muôn  đến  thì  cũng  được. 

Hai  người  cùng  đi.  Tỳ-kheo-ni  An  Ân  y  phục  chỉnh  tề,  khôn^  mất 
oai  nghi.  Đàn-việt  thấy,  tâm  sinh  hoan  hỷ,  bèn  cúng  dường.  An  Ân  thọ 
thực  xong,  về  lại  chùa,  nói  với  Đề-xá: 

-  Đàn-việt  ấy  thuần  thành.  Hoan  hỷ  ưa  cúng  dường. 

Đề -xá  sinh  tâm  ganh  tị,  bèn  nói: 

-  Đàn-việt  ấy  thuần  thành,  vì  ưa  cúng  dường  cô  ấy  mà!'°“ 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Đề-xá:  Sao  cô 
sinh  tâm  ganh  tị,  mà  nói:  “Đàn-việt  ấy  thuần  thành,  vì  ưa  cúng  dường 
CÔ  ây  mà!  1 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  Tỳ-kheo-ni  Đề -xá: 


1064.  Chánh  thực  lEê;  xem  Phần  I,  Ch.v  Ba-dật-đề  32  &  cht.  153. 

1065.  Pali,  Păc.  55.  Tăng  kỳ:  điều  90.  Thập  tụng:  điều  150.  Căn  bản:  điều  133  (&  132). 

1066.  Duyên  khởi  Pali:  một  Tỳ-kheo-ni  không  muôn  các  Tỳ-kheo-ni  khác  đến  gia  đình  cư  sĩ 
nhận  cúng  dường,  bèn  nói  với  các  cô:  Nhà  đó  có  chó  dữ,  có  bò  hung  tỢn.  Các  cô  chớ  đến. 
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-  CÔ  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  cô  sinh  tâm  ganh  tị,  mà  nói:  “Đàn-việt  ấy  thuần  thành,  vì 
ưa  cúng  dường  cô  ấy  mà !  ”? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sinh  tâm  tật  đố  về  gia  đình^'’^^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  đối  với  nhà  người  sinh  tâm  tật  đố  nói:  Đàn- việt  ấy 
thuần  thành,  vì  hoan  hỷ  ưa  cúng  dường  cô  ấy  mà!  Nói  rõ  ràng,  Ba-dật- 
đề,  nói  không  rõ  ràng  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la  đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  sự  thật  là  như  vậy,  người  đàn-việt  kia,  chỉ  có  tâm 
tốt  đối  với  cô  ni  kia  nên  cô  ấy  nói:  Đàn-việt  ấy  thuần  thành,  vì  hoan  hỷ 
ưa  cúng  dường  cô  ấy  mà !  Hoặc  nói  vui  chơi,  nói  vội  gấp,  nói  một  mình, 
nói  trong  mộng,  muốn  nói  việc  này  lại  nhầm  nói  việc  khác.  Thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  150 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  bột  hương  thoa 
vào  mình.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết 
tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp. 
Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Dùng  bột  hương  thoa  vào  mình, 
giông  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 


1067.  Pali:  kulamaccharin,  -  bủn  xỉn  về  gia  đình;  giải  thích  (vin.  iv.  312):  nói  xâu  một  gia  đình 
trước  các  Tỳ-kheo-ni  để  các  cô  này  không  ai  đến  đó.  Tăng  kỳ:  Với  tâm  bủn  xỉn,  giữ  gia  đình 
người  riêng  cho  mình.  Thập  tụng:  hộ  tích  tha  gia  ĨỀÌÌằịỉlĩỆ.. 

1068.  Pali,  Păc.  88.  Ngũ  phần:  điều  153.  Thập  tụng:  điều  164.  Căn  bản:  điều  166  &  167. 
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đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  dùng  các  loại  bột  hương  thoa  vào  mình? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở 
trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  các  cô  dùng  các  loại  bột  hương  thoa  vào  mình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  bột  hương^”^^  thoa  vào  mình,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  hương  bột  thoa  vào  mình,  Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  vì  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  bị  cường 
lực.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  151 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây 
Kỳ-đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  cặn  vừng 
(mè)^°^'  bôi  thoa  vào  thân.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni 
nầy  không  biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Lấy  cặn  vừng  (mè) 
bôi  thoa  vào  thân,  như  bọn  tặc  nữ,  dâm  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 


1069.  Pali:  gandhavanneka  nahăyeyya,  -  tắm  bằng  hưong  liệu  và  phẩm  màu. 

1070.  Pali,  Pâc.  89.  Thập  tụng:  điều  164;  cf.  điều  150  trên.  Căn  bản:  điều  168. 

1071.  Hồ  ma  chỉ  ĩíliSìặ.  Pali:  pinnăka,  nước  cặn  vừng,  bột  vừng,  tức  vừng  được  nghiền  nát 
thành  bột. 
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các  CÔ  dùng  cặn  vừng  (mè)  bôi  thoa  vào  thân? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  các  cô  dùng  cặn  vừng  (mè)  bôi  thoa 
vào  thân? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  cặn  vừng  (mè)  thoa  chà  vào  thân^'^^^,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  cặn  dầu  mè  thoa  chà  trong  thân,  Ba-dật- 

đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  vì  có  bệnh  như  thế  nào  đó;  hoặc  bị  cường  lực  bắt. 
Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não  bức  bách. 

ĐlỀu  152  “  3 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  sai  các  Tỳ-kheo-ni 
thoa  bóp  thân  mình.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy 
không  biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sai  các  Tỳ-kheo-ni 
thoa  bóp  thân  mình,  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 


1072.  Pali:  văsitena  pinnăkena  nahăyeyya,  tắm  bằng  nước  ướp  vừng. 

1073.  Pali,  Păc.  90.  Tăng  kỳ:  đều  127.  Thập  tụng:  điều  165  (cf.  điều  153  &  154  dưới).  Căn  bản: 
điều  161. 
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đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  sai  các  Tỳ-kheo-ni  xoa  bóp  thân  mình? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  chư  Tỳ-kheo.  Chư  Tỳ-kheo  đến  bạch  với 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  sai  các  Tỳ-kheo-ni  xoa  bóp  thân  mình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Tỳ-kheo-ni  thoa  bóp  thân  mĩnh^°^‘‘,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Tỳ-kheo-ni  thoa  bóp  thân  mình,  Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  bị  cường 
lực  bắt  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  153 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  sai  Thức-xoa-ma-na 
thoa  chà  thân.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không 
biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh 
pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sai  Thức-xoa-ma-na  thoa 
chà  trong  thân,  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 


1074.  Khải  ma  Pali:  ummaddăpeyya  parimaddăpeyya,  tự  mình  chà  xát  (chà  dầu)  và  nhờ 
người  khác  chà  xát. 

1075.  Pali,  Păc.  91.  Tăng  kỳ:  điều  129.  Thập  tụng:  điều  165.  Căn  bản:  162. 
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Sao  các  cô  lại  sai  Thức-xoa-ma-na  thoa  bóp  thân? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  sai  Thức-xoa-ma-na  thoa  bóp  thân? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Thức-xoa-ma-na  thoa  bóp  thân  thể,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 
Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Thức-xoa-ma-na  thoa  chà  thân  thể,  Ba-dật- 

đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  bị  cường  lực  bắt 
thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  154  ° 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  sai  Sa-di-ni  xoa  chà 
thân  thể.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết 
tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp. 
Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sai  Sa-di-ni  xoa  chà  trong  thân  thể 
giông  như  bọn  dâm  nữ  tặc  nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  chê  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  sai  Sa-di-ni  xoa  chà  thân  thể? 

_ Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 


1076.  Pali,  Păc.  92.  Ngũ  phần:  điều  128.  Thập  tụng:  điều  165. 
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Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  lại  sai  Sa-di-ni  xoa  chà  thân  thể? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  này.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Sa-di-ni  xoa  chà  thân  thể,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  Sa-di-ni  xoa  chà  thân  thể,  Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  bệnh  thế  nào  đó,  hay  bị  cường  lực  bắt 
thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới,  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  155 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  sai  phụ  nữ  bạch  y  xoa 
chà  thân  thể.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không 
biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh 
pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sai  phụ  nữ  bạch  y  thoa  chà 
trong  thân  thể,  giông  như  bọn  dâm  nữ  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  chê  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  sai  phụ  nữ  bạch  y  xoa  chà  nơi  thân  thể? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 


1077.  Pali,  Păc.  93.  Tăng  kỳ:  điều  126  (cf.  điều  130). 
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không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  các  cô  lại  sai  phụ  nữ  bạch  y  xoa  chà  nơi 
thân  thể? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  phụ  nữ  bạch  y  xoa  chà  thân  thể,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  phụ  nữ  bạch  y  xoa  chà  thân  thể,  Ba-dật-đề 

Tỳ -kheo,  Đột-kiết-la,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó,  hay  bị 
cường  lực  bắt  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  156 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà  có  ý  nghĩ,  mặc 
váy  lót'°™  cho  mình  phồng  lên'°^°.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ- 
kheo-ni  nầy  không  biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng 
tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Mặc  váy  lót 
cho  mình  phồng  lên,  giống  như  bọn  dâm  nữ  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà:  Tại  sao  cô 
lại  có  ý  nghĩ  mặc  y  độn  bông,  khiến  cho  mình  phồng  lên? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 


1078.  Pali,  Păc.  86.  Cf.  Ngũ  phần:  điều  205  &  206. 

1079.  Trữ  khỏa  y  quần  chẽn  bó  đùi.  Pali:  sanghani  váy  hay  quần  đùi. 

1080.  Duyên  khởi  Pali  (Vin.iv.  339):  một  nữ  tín  chủ  nhờ  một  ni  cô  mang  một  cái  váy  lót  đến  cho 
người  khác.  Cô  ni  vì  không  tiện  bỏ  váy  vào  bát,  nên  mặc  vào  người.  Giữa  đường,  giây  lưng  đứt, 
váy  bị  tuột.  Mọi  người  chê  cười. 
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không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  có  ý  nghĩ  mặc  váy  lót,  khiến  cho 
mình  phồng  lên? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mặc  váy  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Quần  lót:  dùng  lông  mịn,  hoặc  vải  kiếp-bối,  hoặc  câu-giá-la,  hoặc 
cỏ  nhũ  hiệp,  hoặc  sô-ma,  hoặc  bằng  tơ  tằm,  tất  cả  đều  Ba-dật-đề 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  có  bệnh  thế  nào  đó,  bên  trong  mặc  y  bệnh, 
ngoài  mặc  niết-bàn-tăng,  kế  đó  mặc  ca-sa;  hoặc  bị  cường  lực.  Thảy  đều 
không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  157 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  chứa  những  thứ  của 
phụ  nữ  dùng,  để  trang  điểm  thân,  như  vòng,  xuyến  và  những  thứ  sử 
dụng  cho  chỗ  kín.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy 
không  biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Chứa  các  đồ  trang 
sức  của  phụ  nữ  như  vòng,  như  xuyến  và  những  đồ  sử  dụng  cho  chỗ  kín, 
giông  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  chứa  những  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ  như  vòng,  như  xuyến  và 
những  đồ  sử  dụng  cho  chỗ  kín? 


1081.  Cf.  Ngũ  phần,  điều  205:  ...  mặc  y  theo  cách  kỹ  nữ...,  điều  206:  ...  mặc  y  theo  cách  phụ  nữ 
bạch  y... 

1082.  Pali,  Păc.  87.  Ngũ  phần:  điều  158  (cf.  điều  161  &  162).  Thập  tụng:  điều  160.  Căn  bản: 
điều  170. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  chứa  những  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ 
như  vòng,  như  xuyến  và  những  đồ  sử  dụng  cho  chỗ  kín? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa  những  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  các  Tỳ- 
kheo-ni  gặp  phải  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  nghi  không  dám  mặc 
những  đồ  trang  sức  như  vậy  để  chạy.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  gặp  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  cho  phép 
mặc  những  đồ  trang  sức  để  tẩu  thoát. 

Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa^'‘^^  những  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ,  Ba-dật- 
đề.  Trừ  trường  hợp  đặc  biệt. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  chứa  đồ  trang  sức  của  phụ  nữ  như  vòng,  xuyến, 
các  thứ  dùng  để  sử  dụng  cho  những  nơi  kín,  cho  đến  dùng  vỏ  cây  làm 
tóc,  tất  cả  đều  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  có  bệnh  như  thế  nào  đó,  hoặc  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn,  mặc  để  chạy,  hoặc  bị  cường  lực  bắt.  Thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  158 


1083.  Pali,  Păc.  87:  itthalankaram  dhareyya,  mang  (đeo)  đồ  trang  sức  phụ  nữ. 

1084.  Pali,  Păc.  84.  Ngũ  phần:  điều  142.  Thập  tụng:  điều  148.  Tăng  kỳ:  điều  1 12.  Căn  bản: 
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A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  mang  dép  da'°^^,  cầm 
dù  đi  đường.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không 
biết  tàm  quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh 
pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Mang  dép  da,  cầm  dù  đi 
đường,  giông  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  mang  dép  da,  cầm  dù  đi  đường? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  mang  dép  da,  cầm  dù  đi  đường? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mang  dép  da,  cầm  dù  đi  ngoài  đường,  Ba-dật- 
đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo-ni  ở  chỗ  tiểu  thực,  đại  thực,  hoặc  tập  hỢp  vào  ban  đêm,  hoặc  khi 
thuyết  giới.  Trên  đường  đi,  gặp  lúc  trời  mưa  thấm  ướt,  làm  hư  hoại  sắc 
y  mới  nhuộm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  ngọa  cụ,  cho  phép  làm  dù 
bằng  vỏ  cây,  bằng  lá,  bằng  tre  để  che  trong  Tăng-già-lam. 

Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo-ni  gặp  lúc  trời  mưa  đi  chân  không,  bị  bùn 
làm  làm  bẩn  chân,  làm  bẩn  y,  làm  bẩn  tọa  cụ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  tọa  cụ  cho  phép  làm  guô"c  để 
mang  trong  Tăng-già-lam. 

Các  Tỳ-kheo-ni  tuy  làm  guốc  để  mang,  nhưng  vẫn  cứ  làm  bẩn  y, 
làm  bẩn  chân,  làm  bẩn  tọa  cụ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tự  nay  về  sau  cho  phép  bên  dưới  mang  bằng  vỏ  cây,  vỏ  cây  bị 

điều  157  &  15^ 

1085.  Cách  tỉ  ÌỆM-  Pali:  upăhana,  giày  dép  (chung  các  thứ). 
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rớt  thì  dùng  dây  buộc  lại.  Nếu  bị  đứt,  cho  phép  dùng  cước,  hoặc  lông 
hoặc  vỏ  cây  bó  dính  nơi  chân. 

Từ  nay  về  sau  nên  kiết  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mang  dép  da,  cầm  dù  đi,  Ba-dật-đề.  Trừ  những 
trường  hỢp  đặc  biệt. 

B.  Giới  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mang  giày  dép,  cầm  dù  đi,  Ba-dật-đề.  Trừ  những 
trường  hỢp  đặc  biệt. 

Tỳ-kheo-ni  mang  giày  dép,  tùy  theo  đi  trong  phạm  vi  một  thôn, 
mỗi  mỗi  thôn  đều  Ba-dật-đề.  Nơi  không  có  thôn,  vùng  A-lan-nhã,  đi 
mười  lý  thì  một  Ba-dật-đề.  Đi  dưới  một  thôn,  Đột-kiết-la.  Dưới  mười  lý, 
Đột-kiết-la.  Đi  trong  phạm  vi  một  giới,  Đột-kiết-la. 

Phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  hoặc  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất 
cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  bệnh  như  thế  nào  đó;  hoặc  vì  hộ  thân, 
hộ  y,  hộ  ngọa  cụ;  ở  trong  Tăng-già-lam;  làm  dù  bằng  vỏ  cây,  bằng  lá, 
bằng  tre,  dùng  để  che  mà  đi.  Hoặc  vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  ngọa  cụ  nên  làm 
guốc  dép  để  đi  trong  Tăng-già-lam  thì  không  phạm.  Hoặc  bị  cường  lực 
bắt,  hoặc  bị  trói  nhốt,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  mang  guốc  dép, 
cầm  dù  đi.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách'°®®. 

ĐIÊU  159 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  đánh  xe  đi  trên 
đường.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết  tàm 
quý,  phạm  bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng 
như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Đánh  xe  đi  ngoài  đường  như  bọn  dâm  nữ, 
tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  đánh  xe  đi  trên  đường? 


1086.  Bản  Hán,  hêt  quyển  29. 

1087.  Pali,  Păc.  85.  Ngũ  phần:  điều  141.  Thâp  tụng:  điều  145.  Tăng  kỳ:  điều  111. 
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Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  đánh  xe  đi  trên  đường? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  ngồi  xe  cộ  đi  đường,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ- 
kheo-ni  già  yếu,  suy  nhược,  bị  bệnh,  khí  lực  ô"m  gầy,  không  thể  đi  từ  trú 
xứ  này  đến  trú  xứ  kia  được.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  đi  bằng  xe  kéo  bộ,'°®^  tất  cả  xe  người 

nQ.1089_ 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  có  nạn  sự,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh 
nạn,  nghi  không  dám  ngồi  xe  chạy.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  gặp  phải  các  nạn  như  vậy,  cho  phép  ngồi  xe  mà 

chạy. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh,  ngồi  xe  cộ  mà  đi,  Ba-dật-đề.  Trừ 
trường  hỢp  đặc  biệt. 

B.  Giới  TƯỚNG 
Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Xe  cộ‘°®°:  có  bốn  loại:  cộ  bằng  voi,  cộ  bằng  ngựa,  cộ  bằng  xe,  cộ 
do  người  đi  bộ. 

Tỳ-kheo-ni  nào  không  bệnh,  cỡi  một  trong  các  loại  xe  đi,  tùy  theo 
cương  giới  của  thôn  đã  đi,  mỗi  thôn,  một  Ba-dật-đề.  Nếu  A-lan-nhã 
không  có  thôn,  đi  mười  lý,  một  Ba-dật-đề;  dưới  một  thôn  hay  dưới  mười 


1088.  Hán:  bộ  vãn  thặng  (thừa)  ịPỈỀM- 

1089.  Hán:  nhất  thiết  nữ  thặng  — Có  lẽ  loại  xe  chỉ  dành  cho  phụ  nữ.  Các  bộ  không  thấy 
đề  cập  loại  xe  này.  Đoạn  dược,  nói  là  chủng  chủng  nữ  thặng  lỄHÍrS  (Để  bản:  an  S;  Tô"ng- 
Nguyên-Minh:  nữ  ịz) 

1090.  Thừa  (hay  thặng)  chỉ  chung  các  phương  tiện  chuyên  chở:  xe,  cộ,  kiệu,  cáng.  Pali: 
yăna,  định  nghĩa:  vayhă,  kiệu  đi  núi,  ratha,  xe  do  con  vật  kéo,  sakata,  xe  tải,  sandamănikă, 
chiến  xa,  sivikă,  caùng,  pătankĩ,  kiệu. 
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lý,  Đột-kiết-la.  Nếu  đi  trong  giới  vức  một  gia  đình,  Đột-kiết-la.  Phương 
tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  hẹn  mà  không  đi,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  có  bệnh  thế  nào  đó,  đi  xe  các  loại  cho  người 
nữ;'°®'  hoặc  mạng  nạn  cỡi  xe  để  chạy,  hoặc  bị  cường  lực  bắt  dẫn.  Thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  160 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  không  mặc  tăng-kỳ- 
^J^p093  trong  thôn  nên  để  lộ  ngực,  nách,  vú,  eo  lưng.  Các  cư  sĩ 

thấy  đều  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết  tàm  quý,  phạm  bất 
tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì 
là  chánh  pháp?  Không  mặc  tăng-kỳ-chi  mà  vào  trong  thôn,  giông  như 
tặc  nữ,  dâm  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  đi  vào  thôn  mà  không  mặc  tăng-kỳ-chi,  để  lộ  ngực,  nách,  vú,  eo 
lưng  như  vậy? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Sao  các  cô  đi  vào  thôn  mà  không  mặc  tăng-kỳ-chi,  để 
lộ  ngực,  nách,  vú,  eo  lưng  như  vậy? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là 
những  người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo- 
ni  kiết  giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


1091.  Xem  cht.  350  trên. 

1092.  Pali,  Pâc.  96.  Ngũ  phần:  điều  181. 

1093.  Tăng-kỳ-chi  ịsKỈ..  Căn  bản:  tăng-khước-kỳ.  Pali:  sankicchă  (yếm),  định  nghĩa  (Vin. 
iv.  345):  áo  che  ngực,  phần  từ  xương  cổ  xuông,  rô"n  trở  lên. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  đi  vào  trong  thôn  mà  không  mặc-tăng-kỳ  chi, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Thôn:  như  trước  đã  giải. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  mặc  tăng-kỳ-chi  mà  vào  trong  cửa  ngõ 
thôn,  Ba-dật-đề.  Một  chân  ngoài  cửa  một  chân  trong  cửa,  phương  tiện 
mà  không  vào,  hẹn  vào  mà  không  vào,  tất  cả  đều  đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo  (?),  Đột-kiết-la'°®'‘.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di  (?),  Sa-di-ni, 
Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  mắc  phải  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc  dưới 
nách  có  ghẻ;  hoặc  không  có  tăng-kỳ-chi;  hoặc  giặt  nhuộm  chưa  khô; 
hoặc  bị  mất;  hoặc  cất  chỗ  quá  kiên  cố;  hoặc  bị  cường  lực  bắt;  hoặc  mạng 
nạn,  phạm  hạnh.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  161 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà,  xẩm  tôl  rồi  còn 
đến  nhà  cư  sĩ,  tìm  chỗ  ngồi  mà  ngồi.  Ngồi  trong  giây  lát,  không  nói  với 
chủ  mà  mở  cửa  ra  đi.  Trước  đó  có  bọn  trộm  đã  để  tâm  muôn  trộm  lấy 
của  nhà  cư  sĩ  này,  gặp  lúc  cửa  mở,  không  người,  liền  vào  tóm  thâu  tài 
vật  mang  đi. 

Bấy  giờ,  cư  sĩ  hỏi: 

-  Khi  xẩm  tôl,  ai  đã  mở  cửa  ra  đi? 

Đáp: 

-  Tỳ-kheo-ni  Thâu-la-nan-đà. 

Cư  sĩ  liền  cơ  hiềm  nói:  Tỳ-kheo-ni  nầy  không  biết  tàm  quý,  phạm 
bất  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có 
gì  là  chánh  pháp?  Cùng  với  kẻ  trộm  đồng  mưu  lấy  trộm  tài  vật  của  tôi; 
giông  như  tặc  nữ,  dâm  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà:  Sao  lúc 
xẩm  tối  cô  lại  đến  nhà  cư  sĩ? 

_ Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 


1094.  Người  dịch  do  quán  tính  thuộc  lòng,  nên  nói  như  vậy. 
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Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm.  Sao  lúc  xẩm  tôl  cô  lại  đến  nhà  cư  sĩ? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xẩm  tối  đến  nhà  cư  sĩ,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  Tỳ- 
kheo-ni  muốn  làm  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hoặc  có  vị  cần  nuôi  bệnh, 
hoặc  được  đàn-việt  mời,  nghi  không  dám  đến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  người  mời  thì  cho  phép  đến. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xẩm  tối  đến  nhà  bạch  y,  mà  không  được  gọi 
trước,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xẩm  tối  đến  nhà  bạch  y,  trước  không  được  gọi, 
bước  vào  cửa,  Ba-dật-đề.  Một  chân  ngoài  cửa,  một  chân  trong  cửa, 
phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều  Đột- 
kiết-la.  Tỳ-kheo-ni  đến  nhà  bạch  y,  ở  lại  một  thời  gian  ngắn,  không  nói 
với  chủ  mà  bỏ  đi  ra  cửa,  Ba-dật-đề. 

Phương  tiện  muốn  đi  mà  không  đi,  hẹn  mà  không  đi,  tất  cả  đều 
Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay  việc  nuôi 
bệnh,  hoặc  được  mời  đi,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hay  bị  trói  dẫn  đi,  hoặc 
mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  trước  không  được  kêu  mà  đi;  đến  nhà  kia, 
trong  một  giây  lát,  trước  khi  đi  nói  với  chủ;  hoặc  nhà  kia  bị  hỏa  hoạn 
nên  sập  ngã;  hoặc  có  rắn  độc,  có  giặc  cướp,  có  thú  dữ,  hay  bị  sức  mạnh 
cưỡng  bắt;  hoặc  bị  trói  dẫn  ra,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  không 
nói  với  chủ  mà  đi  ra.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
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loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  162 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  vào 
lúc  xẩm  tối,  không  nói  với  ai  mà  mở  cửa  Tăng-già-lam  bỏ  đi.  Kẻ  trộm 
thấy,  liền  khởi  ý  nghĩ:  Ta  sẽ  cướp  lấy  tài  vật  của  già-lam  nầy.  Nghĩ 
xong  chúng  liền  vào  cửa  đoạt  cướp  hết  tài  vật.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo-ni 
cùng  hỏi  nhau: 

-  Lúc  xẩm  tối,  ai  mở  cửa  bỏ  đi  mà  không  nói?  Liền  sau  đó  được 
biết,  một  trong  những  vị  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  mở  cửa  đi  ra. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Lúc 
xẩm  tối,  sao  cô  mở  cửa  bỏ  đi  mà  không  nói  với  ai  hết? 

Tỳ-kheo-ni  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lúc  xẩm  tôl  mở  cửa  bỏ  đi  mà  không  nói 
với  ai? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mở  cửa  Tăng-già-lam  mà  đi  ra  lúc  xẩm  tối,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni  có 
việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hoặc  nuôi  bệnh,  nghi  không  dám  mở  cửa  đi.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  cho  phép  chúc  thọ. 

Từ  nay,  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mở  cửa  Tăng-già-lam  đi  ra  lúc  xẩm  tối,  mà  không 
dặn  lại  các  Tỳ-kheo-ni  khác,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 
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Tỳ-kheo-ni  nào  mở  cửa  Tăng-già-lam  ra  đi  lúc  xẩm  tối,  mà  không 
dặn  dò  lại,  Ba-dật-đề.  Một  chân  bên  trong,  một  chân  bên  ngoài,  phương 
tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  hay  hẹn  mà  không  đi,  tất  cả  đều  Đột-kiết- 
la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  hoặc  vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay  việc  nuôi 
bệnh,  dặn  dò  rồi  đi;  hoặc  Tăng-già-lam  bị  phá  hoại,  hoặc  bị  rắn  độc, 
hoặc  giặc  cướp,  ác  thú,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hay  bị  cột  trói  dẫn  đi, 
hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  không  dặn  dò  mà  đi.  Thảy  đều  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  163 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà,  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  mở 
cửa  Tăng-già-lam  ra  đi  lúc  mặt  trời  lặn,  mà  không  dặn  ai.  Vào  lúc  ấy, 
có  một  tên  tù  vượt  ngục,  từ  xa  thấy  Tăng-già-lam  mở  cửa  bèn  chạy  vào 
trôn.  Các  người  giữ  ngục  truy  tầm,  đến  hỏi  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Có  thấy  tên  tù  hình  dáng  như  vậy  chạy  đến  đây  hay  không? 

Vì  không  thấy  nên  các  Tỳ-kheo-ni  trả  lời: 

-  Không  thấy. 

Người  giữ  ngục  tìm  kiếm  khắp  nơi  trong  Tăng-già-lam,  bắt  được 
tên  tù  vượt  ngục.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  nói  láo 
không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như 
vậy  có  gì  là  chánh  pháp  nào?  Thấy  giặc  cướp  mà  nói  không  thấy! 

Các  Tỳ-kheo-ni  hỏi  nhau,  xem  ai  đã  mở  cửa  bỏ  đi  lúc  mặt  trời  lặn. 
Sau  đó,  được  biết  là  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  lúc  mặt  trời  lặn 
đã  mở  cửa  Tăng-già-lam  mà  đi  ra. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo-ni:  Sao  cô  mở  cửa  đi  ra  lúc  mặt  trời  lặn  mà  không  dặn  ai? 

Tỳ-kheo-ni  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  một  vị  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 


1095.  Ngũ  phần:  điều  169. 
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môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni,  sao  cô  mở  cửa  bỏ  đi  vào  lúc  mặt  trời  lặn 
mà  không  dặn  ai? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  người  đầu 
tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới,  gồm 
mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mở  cửa  Tăng-già-lam  đi  ra  lúc  mặt  trời  lặn,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni  vì 
việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay  việc  nuôi  bệnh,  nghi  không  dám  đi.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  “Dặn  lại”  rồi  đi. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mở  cửa  Tăng-già-lam  đi  ra  lúc  mặt  trời  lặn  mà 
không  dặn  lại,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  mở  cửa  Tăng-già-lam  đi  ra  lúc  mặt  trời  lặn  mà 
không  dặn  lại,  Ba-dật-đề.  Một  chân  ở  trong,  một  chân  ở  ngoài,  phương 
tiện  muôn  đi  mà  không  đi,  hẹn  đi  mà  không  đi,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  việc  nuôi  bệnh,  chúc 
thọ  rồi  mới  đi.  Hoặc  Tăng-già-lam  bị  hoại,  hay  bị  phát  hỏa,  hoặc  có 
giặc  cướp,  có  thú  dữ,  có  rắn  độc  ở  trong,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hay  bị 
cột  trói  dẫn  đi,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  không  dặn  dò  mà  đi  thì 
không  phạm.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  164 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  không  hạ  an  cư. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao  các  cô 
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không  hạ  an  cư? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Thâu-la-nan-đà: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  không  hạ  an  cư? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  hạ  an  cư,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  có  Tỳ- 
kheo-ni  vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay  nuôi  bệnh,  an  cư  không  kịp,  nghi, 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  có  những  nhân  duyên  như  vậy  thì  hậu  an  cư. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  tiền  an  cư,  không  hậu  an  cư,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  không  tiền  an  cư  Đột-kiết-la;  không  hậu  an  cư 
Ba-dật-đề. 

Sự  không  phạm:  tiền  an  cư;  hoặc  vì  việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay 
nuôi  bệnh  thọ  hậu  an  cư.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  165 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới,  đưỢc  độ  người  thọ  giới  cụ  túc,  bèn  độ  người  đường  đại  tiện,  tiểu 
tiện  thường  són;  đàm  dãi  thường  rỉ  chảy,  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Người  được 
độ  thân  bị  làm  bẩn,  y  bị  làm  bẩn,  ngọa  cụ  bị  làm  bẩn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao  các  cô 
độ  người,  đường  đại  tiện,  tiểu  tiện  thường  són;  đàm  dãi  thường  rỉ  chảy, 
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khiến  bị  làm  bẩn  thân,  làm  bẩn  y,  làm  bẩn  ngọa  cụ,  chăn? 

Các  Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tỳ-kheo-ni  sao  lại  độ  người,  đường  đại  tiện,  tiểu  tiện 
thường  són;  đàm  dãi  thường  rỉ  chảy,  khiến  bị  làm  bẩn  thân,  làm  bẩn  y, 
làm  bẩn  ngọa  cụ,  chăn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  có  đường  đại  tiểu  tiện,  đàm  dãi  thường 
rỉ  chảy,  cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  các  Tỳ-kheo- 
ni  không  biết  họ  có  đường  đại  tiện,  tiểu  tiện,  đàm  dãi,  có  rỉ  chảy,  hay 
không  rỉ  chảy.  Sau  mới  biết,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc 
nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  nữ  đường  đại  tiểu  tiện  thường  rỉ  chảy, 
đàm  dãi  tiết  ra  mãi,  mà  trao  cho  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề^‘'^^. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  người  mà  đường  đại  tiện  tiểu  tiện  thường  rỉ 
chảy,  và  đàm  dãi  tiết  ra,  mà  độ  cho  thọ  giới  cụ  túc;  ba  lần  yết-ma  xong, 
Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  hai  lần  yết-ma  xong,  ba  Đột-kiết-la;  một  lần 
yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch  rồi,  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong, 
Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch,  cạo  đầu,  cho  thọ  giới,  tập  chúng  đủ 
chúng,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  tin  lời  người  đáng  tin,  hay 
tin  lời  của  cha  mẹ,  cho  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  sau  đó  mới  sinh  bệnh.  Thảy 
đều  không  phạm. 


1096.  Cf.  Ngũ  phần,  điều  178:  ...  người  nữ  kinh  nguyệt  ra  mãi 
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Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  166 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  độ  người  hai  hình,  lúc  đại 
tiểu  tiện  có  Tỳ-kheo-ni  thấy,  bạch  với  chưTỳ-kheo-ni. 

Chư  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao  các 
cô  độ  người  hai  hình? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  độ  người  hai  hình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  hai  hình  thọ  giới  cụ  túc,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  các  Tỳ-kheo-ni 
không  biết  họ  có  hai  hình  hay  không  hai  hình.  Sau  mới  biết  họ  có  hai 
hình,  nên  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  hai  hình  mà  trao  cho  giới  cụ  túc,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Hai  hình'°®^:  hình  nam  và  hình  nữ. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  người  hai  hình  mà  cho  họ  thọ  giới  cụ  túc, 
yết-ma  xong  ba  lần,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  hai  lần  yết-ma  xong,  ba 
Đột-kiết-la;  một  lần  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch  xong  một  Đột- 


1097.  Ngũ  phần:  điều  176. 

1098.  Nhị  hình  Ngũ  phần:  nhị  căn  Người  có  hai  sinh  thực  khí. 
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kiết-la;  bạch  chưa  xong  Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch,  cạo  đầu  cho 
thọ  giới,  tập  chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  tin  lời  nói  của  người  kia, 
hoặc  tin  lời  người  đáng  tin,  hay  tin  lời  cha  me  họ,  cho  thọ  giới  cụ  túc  rồi, 
sau  đó  mới  biến  thành  hai  hình  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  167 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  độ  người  hai  đường  hiệp 
lại  thọ  giới  cụ  túc,  lúc  đại  tiện  tiểu  tiện  các  Tỳ-kheo-ni  thấy. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Tại  sao 
các  cô  lại  độ  người  hai  đường  hiệp  lại  cho  thọ  giới  cụ  túc? 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  độ  người  hai  đường  hiệp  lại  cho 
thọ  giới  cụ  túc? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  hai  đường  hiệp  lại,  cho  thọ  giới  cụ  túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Khi  ấy,  các  Tỳ- 
kheo-ni  không  biết  họ  có  hai  đường  hiệp  lại  hay  không,  sau  mới  biết, 
nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  có  vị  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  hai  đường  hiệp  lại,  cho  thọ  giới  cụ  túc, 
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Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Hai  đường  hiệp  lại:  đường  đại  tiểu  tiện  không  tách  riêng  ra. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  người  hai  đường  hiệp  lại,  mà  độ  cho  thọ  giới 
cụ  túc,  tác  pháp  yết-ma  lần  thứ  ba  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  yết- 
ma  xong  lần  thứ  hai,  ba  Đột-kiết-la;  yết-ma  lần  thứ  nhất,  hai  Đột-kiết- 
la;  bạch  xong,  một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la;  trước  khi 
chưa  bạch,  cạo  đầu,  cho  thọ  giới,  tập  chúng,  đủ  chúng,  tất  cả  đều  Đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  tin  lời  nói  của  họ,  hoặc 
tin  lời  người  đáng  tin,  hay  tin  lời  của  cha  mẹ  họ,  cho  thọ  giới  rồi  sau  hai 
đường  mới  hiệp.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  168 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo-ni  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  độ  đệ  tử,  bèn  độ  người  mắc  nỢ  và  các  người  có  bệnh  cho  thọ 
giới  cụ  túc.  Thọ  rồi,  chủ  nỢ  đến  bắt  đem  về,  còn  người  bệnh  thì  cần 
người  chăm  sóc  không  thể  cách  xa  được. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  cho  phép  độ  người.  Sao  các  cô  lại  độ  người  mắc  nỢ  cho 
chủ  nỢ  đến  bắt  về;  còn  người  bệnh  thì  phải  cần  người  chăm  sóc,  không 
thể  lìa  xa  đưỢc? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  độ  người  mắc  nỢ  cho  chủ  nỢ  đến 
bắt  về;  còn  người  bệnh  thì  phải  cần  người  chăm  sóc,  không  thể  lìa  xa 
được? 

_ Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 
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kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  độ  người  mắc  nỢ  và  có  bệnh,  trao  cho  giới  cụ  túc, 
Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni 
không  biết  họ  có  mắc  nỢ  hay  không,  có  bệnh  hay  không,  sau  mới  biết 
là  họ  có  mắc  nỢ  và  có  bệnh,  nên  có  vị  tác  pháp  sám  Ba-dật-đề,  hoặc 
nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  người  có  mắc  nỢ  và  có  bệnh  mà  cho  thọ  giới 
cụ  túc,  Ba-dật-đề^^^K 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Mắc  nỢ:  cho  đến  chỉ  mắc  một  tiền,  là  1  phần  trong  16  phần. 

Bệnh:  cho  đến  thường  bị  bệnh  đầu  thống. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  người  mắc  nỢ  và  người  có  bệnh  mà  độ  cho 
thọ  giới  cụ  túc,  ba  lần  yết-ma  xong,  Hòa  thượng  ni  Ba-dật-đề;  hai  lần 
yết-ma  xong,  ba  Đột-kiết-la;  một  lần  yết-ma  xong,  hai  Đột-kiết-la;  bạch 
xong,  một  Đột-kiết-la;  bạch  chưa  xong,  Đột-kiết-la;  trước  khi  chưa  bạch, 
cho  cạo  tóc,  cho  thọ  giới,  tập  chúng,  chúng  đủ,  tất  cả  đều  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  tin  lời  nói  của  người  ấy, 
hoặc  tin  lời  người  đáng  tin,  hay  tin  lời  cha  me  họ,  hoặc  cho  thọ  giới  cụ 
túc  rồi,  mới  mắc  nỢ  hay  bệnh.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  169' 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  học  tập  chú  thuật  để 
tự  nuôi  sông.  Chú  thuật  gồm  có  chú  chi  tiết,  chú  sát-lợi,  hoặc  chú  khởi 
thi  quỷ,  hoặc  học  biết  tướng  chết,  biết  bói  chuyển  cầm  thú  luận,  biết  âm 


1101.  Ngũ  phần,  điều  125:  ...người  nữ  bịnh  thường  xuyên...;  điều  127:  ...  người  nữ  mắc  nỢ... 
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thanh  của  các  loài  chim. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Tại  sao 
các  cô  lại  học  tập  các  kỹ  thuật  như  vậy,  cho  đến  biết  âm  thanh  của  các 
loài  chim? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  (775al)  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  học  tập  các  kỹ  thuật  như 
vậy,  cho  đến  biết  âm  thanh  của  các  loài  chim? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  học  kỹ  thuật  của  thế  tục  để  nuôi  sông,  Ba-dật- 
đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Kỹ  thuật:  cũng  như  trước  đã  nói. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  học  tập  các  kỹ  thuật,  cho  đến  biết  âm  thanh  của 
các  loài  chim  nói  rõ  ràng  Ba-dật-đề,  nói  không  rõ  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  học  chú  để  trị  bệnh  trùng  ở  trong  bụng,  hoặc 
trị  ăn  không  tiêu,  học  thơ,  học  tụng;  học  lý  luận  của  đời  để  hàng  phục 
ngoại  đạo;  hoặc  học  chú  độc  vì  hộ  thân,  không  vì  sự  nuôi  sông  thì  không 
phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  170"°^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá -vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  kỹ  thuật  thế 
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tục  dạy  cho  các  bạch  y,  nói:  Các  ngươi  chớ  nên  hướng  về  mặt  trời,  mặt 
trăng  và  miễn  thờ  thần  kỳ  mà  đại  tiểu  tiện.  Cũng  đừng  hướng  về  mặt 
trời,  mặt  trăng,  nơi  thờ  thần,  đổ  rác  rưới  và  những  nước  bẩn  rửa  đồ  đạc. 
Đừng  hướng  đến  mặt  trời  mặt  trăng,  nơi  thờ  cúng  thần  miếu  mà  duỗi 
chân.  Hoặc  muốn  xây  cất  phòng  nhà,  cày  cấy  gieo  trồng  nên  hướng  về 
mặt  trời  mặt  trăng,  nơi  thờ  thần  miếu. 

Lại  nói: 

-  Ngày  nay  trúng  sao  đó  là  tôd  nên  cày  cấy,  nên  cất  nhà,  nên  thuê 
người  làm,  nên  cạo  đầu  con  nít,  nên  để  tóc,  nên  cạo  râu  tóc,  nên  cất 
chứa  của  cải,  nên  đi  xa. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo- 
ni:  Sao  các  cô  lại  đem  kỹ  thuật  như  vậy  để  dạy  cho  bạch  y,  nói:  “Các 
ngươi  biết  chăng?  Các  người  đừng  nên  hướng  về  mặt  trời  mặt  trăng,  nơi 
miếu  thờ  cúng  thần  mà  đại  tiểu  tiện,  cho  đến,  nên  đi  xa?” 

Tỳ-kheo-ni  liền  bạch  với  chưTỳ-kheo.  ChưTỳ-kheo  đến  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  sao  các  cô  lại  đem  kỹ  thuật  dạy 
các  nhà  trưởng  giả,  nói:  “Người  biết  chăng?  đừng  hướng  đến  mặt  trời, 
mặt  trăng  mà  đại  tiểu  tiện,  cho  đến,  nên  xuất  hành  đi  xa.” 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dùng  chú  thuật  của  thế  tục  mà  dạy  bạch  y,  Ba- 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Kỹ  thuật:  như  đã  giải  trước. 

Nếu  cần  nói  thì  nên  nói  với  người  kia:  Đừng  nên  hướng  đến  tháp 
của  Như  Lai  và  tháp  của  Thanh  văn  mà  đại  tiểu  tiện  và  vất  đổ  những 
thự  không  sạch;  cũng  đừng  nên  hướng  đến  tháp  của  Như  Lai  và  tháp 


1 104.  Tăng  kỳ,  ibid.:  ...  dạy  nghề  thuôc... 
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của  Thanh  văn  mà  duỗi  chân  ngồi.  Nếu  muôn  cất  phòng  xá  và  cày  bừa 
gieo  trồng  nên  hướng  đến  tháp  của  Như  Lai  và  tháp  của  Thanh  văn. 
Lại  không  được  nói  ngày  nay  trúng  sao  đó  là  tô"t,  nên  cất  nhà,  nên  gieo 
giông,  nên  thuê  người  làm,  nên  cạo  tóc  cho  con  nít,  nên  cạo  tóc,  nên 
để  tóc.  Mà  nên  nói  rằng,  nên  vào  trong  chùa  tháp,  cúng  dường  Tăng 
Tỳ-kheo  thọ  thực;  mồng  tám,  mười  bốn,  mười  lăm  là  những  ngày  hiện 
biến  hóa^'°^.  Tỳ-kheo-ni  kia  đem  những  kỹ  thuật  của  thế  tục  để  dạy  cho 
bạch  y  như  vậy,  cho  đến  nên  xuất  hành  đi  xa,  nói  rõ  ràng  Ba-dật-đề,  nói 
không  rõ  ràng,  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  nói,  đừng  hướng  đến  tháp  của  Như  Lai  và 
Thanh  văn,  đại  tiểu  tiện,  đổ  các  đồ  rác  bẩn;  cũng  đừng  hướng  đến  tháp 
của  Như  Lai  và  Thanh  văn  duỗi  chân  ngồi.  Nếu  muốn  cày  cấy  gieo 
trồng,  xây  cất  phòng  nhà  nên  hướng  đến  tháp  của  Như  Lai,  cho  đến 
pháp  thọ  thực,  hoặc  nói  vui  đùa  nói  gấp  vội,  nói  một  mình,  nói  trong 
mộng,  muôn  nói  việc  này  lại  nói  việc  khác.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  171"°'^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  nước  Châu-na-hy-la.  Bấy  giờ,  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo-ni  bị  đuổi  mà  không  đi. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao  các  cô  bị  đuổi  mà  không  đi? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  cô  bị  đuổi  mà  không  đi? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 


1 105.  Nơi  khác,  gọi  là  ngày  -  thần  biến 

1106.  Ngũ  phần:  điều  172. 
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gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  bị  đuổi  mà  không  đi,  Ba-dật-đề^^°^ . 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Nếu  Tỳ-kheo-ni  nào  bị  đuổi  mà  không  đi,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Bị  đuổi  đi  liền;  hoặc  tùy  thuận  không  chống  trái, 
hạ  ý  sám  hôl,  cầu  giải  yết-ma  đuổi;  hoặc  bị  bệnh;  hoặc  không  có  bạn  để 
cùng  đi;  hoặc  đường  sá  bị  trở  ngại;  hoặc  bị  nạn  giặc,  hoặc  thú  dữ,  hoặc 
nước  lụt,  hoặc  bị  cường  lực  bắt,  hoặc  bị  nhốt  trói,  hoặc  mạng  nạn,  phạm 
hạnh  nạn,  nên  bị  đuổi  mà  không  đi.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  172"°^ 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời.  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  An  Ân,  đại  trí  tuệ,  hỏi  nghĩa 
các  Tỳ-kheo.  Các  vị  Tỳ-kheo  bị  hỏi,  không  thể  trả  lời  được  nên  hổ 
thẹn. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sô"n^  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân:  Sao 
cô  ỷ  có  trí  tuệ  nhiều,  hỏi  nghĩa  các  Tỳ-kheo,  khiến  quí  vị  không  thể  trả 
lời  đưỢc,  nên  hổ  thẹn? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni  An  Ân: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  cô  ỷ  có  trí  tuệ  nhiều,  hỏi  nghĩa  các  Tỳ-kheo,  khiến  quí  vị 
không  thể  trả  lời  được,  nên  hổ  thẹn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 


1 107.  Ngũ  phần,  ibid,  - ...  bị  yết-ma  khu  xuất... 

1108.  Pali,  Păc.  95.  Ngũ  phần:  điều  186.  Thập  tụng:  điều  158.  Căn  bản:  điều  169. 
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gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  hỏi  nghĩa  kinh  các  Tỳ -kheo,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo-ni  đến 
ngày  giáo  thọ  không  biết  đến  ai  để  cầu  giáo  thọ;  nghi,  không  biết  đến 
nơi  nào  để  hỏi  nghĩa?  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  muốn  hỏi  nghĩa  phải  xin  phép  trước,  sau  đó  mới 
hỏi. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  muốn  hỏi  nghĩa  với  Tỳ-kheo,  không  xin  phép 
trước  mà  hỏT‘°'^,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  hỏi  nghĩa  với  Tỳ-kheo,  không  xin  phép  mà  hỏi; 
nói  rõ  ràng,  Ba-dật-đề.  Nói  không  rõ  ràng  Đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  xin  phép  sau  mới  hỏi;  hoặc  đã  thường  hỏi; 
hoặc  quen  thân;  hoặc  người  thân  hậu  nói:  Cô  cứ  hỏi  đi,  tôi  sẽ  xin  phép 
giùm  cô;  hoặc  vị  kia  thọ  giáo  với  vị  này;  hoặc  hai  người  đều  đến  thọ 
giáo  nơi  người  khác;  hoặc  người  kia  hỏi  người  này  trả  lời;  hay  hai  người 
cùng  tụng  hoặc  nói  cho  vui,  nói  vội,  nói  chỗ  vắng,  nói  trong  mộng,  hay 
muốn  nói  việc  nầy,  nhầm  nói  việc  khác.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  173 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  người  ở  trước  kẻ  đến 
sau,  người  đến  sau  kẻ  ở  trước“".  Muốn  gây  phiền  phức  người  kia,  nên 
đi  kinh  hành,  đứng,  ngồi,  nằm  trước  mặt  người  kia. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Tại 
sao,  các  cô  người  ở  trước  kẻ  đến  sau,  trước  mặt  Tỳ-kheo-ni  muôn  gây 


1 109.  Thập  tụng:  ...  chưa  được  cho  phép,  mà  hỏi  Kinh,  Luật,  Tì-đàm... 

1 1 10.  Xem  điều  92  trên. 

1111.  Tiên  trụ  hậu  chí,  hậu  chí  tiên  trụ  ỹcíìíỀMÍỀMỹcíỉ:  mình  ở  trước,  người  đến  sau;  hoặc 
mình  đến  sau,  người  ở  trước  (tại  một  trú  xứ).  Xem  điều  92  &  cht.  144  &  145. 
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phiền  phức  bằng  cách  kinh  hành,  đứng,  ngồi,  nằm? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao,  các  cô  kẻ  ở  trước  người  đến  sau,  trước  mặt 
Tỳ-kheo-ni  khác  muôn  gây  phiền  phức  bằng  cách  đi  kinh  hành,  đứng, 
ngồi,  nằm? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  kẻ  ở  trước  người  đến  sau,  người  đến  sau  kẻ  ở 
trước,  vì  muốn  gây  phiền  phức  người  kia,  đi  kinh  hành,  đứng,  ngồi, 
nằm  trước  mặt  người  ấy,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo-ni  kia 
không  biết  (họ)  ở  trước  hay  không  phải  ở  trước,  (họ)  đến  sau  hay  không 
phải  đến  sau;  sau  mới  biết,  nên  tác  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  nghi.  Phật 
dạy: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay  trở  đi  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  kẻ  ở  trước  người  đến  sau,  người  đến  sau  kẻ 
ở  trước,  vì  muốn  gây  phiền  phức  vị  kia,  bèn  đi  kinh  hành,  đứng,  ngồi, 
nằm  trước  mặt,  Ba-dật-đề. 

B.  Giới  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  biết  kẻ  ở  trước  người  đến  sau,  người  đến  sau  kẻ  ở 
trước,  vì  muốn  gây  phiền  vị  kia,  nên  kinh  hành,  đứng,  ngồi,  nằm  trước 
mặt  họ,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Trước  không  biết,  hoặc  có  hỏi,  hoặc  cho  phép 
kinh  hành;  hoặc  là  bậc  Thượng  tọa,  hoặc  xem  nhau  kinh  hành,  hoặc 
muốn  kinh  hành,  hoặc  là  quen  biết,  hoặc  người  quen  biết  nói:  Cô  cứ 
kinh  hành.  Tôi  sẽ  nói  giùm  cho  cô;  hoặc  bị  bệnh  té  xuông,  hoặc  bị 
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cường  lực  bắt,  hoặc  bị  trói  cột,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn.  Thảy 
đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  174 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  trong  thành  Xá- vệ  có  một  vị  Tỳ-kheo-ni, 
nổi  tiếng  đưỢc  nhiều  người  biết,  qua  đời.  Các  Tỳ-kheo-ni  xây  tháp  trong 
Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo.  Chư  ni  tập  trung  những  hòn  đá  rửa  chân  ở 
mọi  nơi  của  đại  Tăng  đập  ra  để  xây  tháp.  Có  khách  Tỳ-kheo  đến,  vì 
không  biết  là  tháp  của  Tỳ-kheo-ni,  nên  lễ  bái. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông 
hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  xây  tháp  trong  Tăng-già-lam  của  đại  Tăng,  khiến  cho  khách 
Tỳ-kheo  đến  không  biết  nên  lễ  bái? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  xây  tháp  trong  Tăng-già-lam 
của  đại  Tăng,  khiến  cho  khách  Tỳ-kheo  không  biết  nên  lễ  bái? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xây  tháp  trong  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo,  Ba- 
dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Bấy  giờ  các  Tỳ- 
kheo-ni  đôl  với  trong  Tăng-già-lam  cũ,  không  có  Tỳ-kheo,  nên  hư  hại, 
muốn  xây  tháp,  nhưng  nghi.  Phật  dạy: 

-  Không  phạm. 

Từ  nay  về  sau,  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xây  tháp  trong  Tăng-già-lam  có  Tỳ-kheo,  Ba- 
dật-đề. 
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Các  Tỳ-kheo-ni  lại  không  biết  có  Tỳ-kheo  hay  không  có  Tỳ-kheo 
nên  hoặc  sám  Ba-dật-đề,  hoặc  nghi.  Phật  nói: 

-  Không  biết  thì  không  phạm. 

Từ  nay,  giới  này  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  biết  Tăng-già-ỉam  có  Tỳ-kheo,  mà  xây  tháp,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  biết  có  Tỳ-kheo  trong  Tăng-già-lam  mà  xây  tháp,  cứ 
theo  mỗi  việc  lấy  đá  rửa  chân,  gạch  ngói,  những  lọn  cỏ  nhiều  hay  ít; 
mỗi  một  thứ  là  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  trước  không  biết,  hoặc  Tăng-già-lam  cũ  bị 
hư  hại;  hay  xây  tháp  trước,  Tăng-già-lam  lập  sau  thì  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  175  '2 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  khiến  Tỳ-kheo-ni 
dù  là  một  trăm  tuổi  mà  thấy  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  cũng  phải  đứng  dậy 
nghinh  đón,  lễ  bái,  cung  kính,  hỏi  chào,  trải  tọa  cụ  mời  ngồi.  Song  có 
các  Tỳ-kheo-ni  kia  không  đứng  dậy  nghinh  đón  lễ  bái,  cung  kính,  hỏi 
chào. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo-ni:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  khiến  Tỳ-kheo-ni  dù  là  một  trăm  tuổi,  nhưng  khi  thấy  Tỳ- 
kheo  mới  thọ  giới,  cũng  phải  đứng  dậy  nghinh  đón  cung  kính,  lễ  bái,  hỏi 
chào,  trải  tọa  cụ  mời  ngồi.  Sao  các  cô  không  đứng  dậy  nghinh  đón? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  các  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  các  cô  thấy  Tỳ -kheo  mới  thọ  giới  không  đứng 
dậy  nghinh  đón,  lễ  bái,  cung  kính,  hỏi  chào,  trải  tọa  cụ  mời  ngồi,  cho 


1112.  Ngũ  phần:  điều  179. 
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dù  đã  một  trăm  tuổi? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  dù  một  trăm  tuổi,  thấy  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  mà 
không  đứng  dậy  nghinh  đón,  cung  kính  lễ  bái,  hỏi  chào,  Ba-dật-đề. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy.  Có  vị  nhất  tọa  thực, 
không  ăn  thức  ăn  làm  pháp  dưthực'“^  hoặc  có  bệnh,  hay  ăn  chưa  đủ  no 
nên  không  đứng  dậy  chào,  nghi.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  nói:  “Sám  hôl  Đại  đức.  Con  có  nhân 
duyên  như  vậy,  như  vậy  nên  không  đứng  dậy  nghinh  đón  Đại  đức.” 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  thấy  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  phải  đứng  dậy  nghinh 
đón,  cung  kính  lễ  bái,  hỏi  chào  mời  ngồi.  Nếu  không  làm  vậy,  trừ  có 
nhân  duyên,  Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào  thấy  Tỳ-kheo  không  đứng  dậy,  Ba-dật-đề.  Trừ 
nhân  duyên. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Nếu  đứng  dậy  nghinh  đón;  hoặc  nhất  tọa  thực, 
hoặc  không  ăn  thức  ăn  làm  pháp  dư  thực,  hoặc  bị  bệnh,  hay  vì  ăn  chưa 
đủ  no,  nói:  Sám  hối  Đại  đức,  con  có  nhân  duyên  như  vậy,  như  vậy,  nên 
không  đứng  dậy  nghinh  đón.  Hoặc  bị  bệnh  té  xuống  đất,  hoặc  bị  cường 
lực  bắt,  hoặc  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐIÊU  176 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  mặc  y  uô"n  éo  thân 
hình  đi,  vì  làm  đẹp.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm:  Các  Tỳ-kheo-ni  này  không 


1113.  Một  lần  ngồi  ăn,  đứng  dậy  rồi,  không  ăn  lại  nữa.  Dù  có  làm  phép  dư  thực.  Xem  Phần  I, 
Ch.  V.  Ba-dật-đề  35. 
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biết  hổ  thẹn,  phạm  vào  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh 
pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Vì  muốn  làm  đẹp,  vừa  đi, 
vừa  uô"n  éo  thân  hình  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  vậy! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Sao  các  cô  vì  muôn  làm  đẹp,  vừa  đi,  vừa  uô"n  éo  thân  hình,  giống  như 
bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ  vậy? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni,  mà  vì  muốn  làm  đẹp,  vừa  đi,  vừa 
uô"n  éo  thân  hình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những  người 
đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới, 
gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  muốn  làm  đẹp  mà  vừa  đi  vừa  uốn  éo  thân  hình, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  vì  muốn  làm  duyên  đẹp,  vừa  đi,  vừa  uô"n  éo  thân 
hình,  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Vì  mắc  phải  chứng  bệnh  nào  đó,  hoặc  vì  bị  người 
đánh  phải  tránh  né,  hoặc  bị  voi  dữ  xông  đến,  hoặc  gặp  giặc,  hoặc  gặp 
thú  dữ,  hoặc  bị  gai  gốc  phải  lấy  tay  đỡ;  hoặc  lội  qua  nước  sông,  hay 
mương  rãnh,  vũng  bùn;  hoặc  muốn  cho  y  được  tề  chỉnh,  khỏi  bị  cao  thấp 
so  le  như  vòi  con  voi  hay  lá  cây  đa-la;  hoặc  xếp  thành  lằn  nhỏ  nhăn  nhó 
nên  phải  xoay  mình  ngó  bên  tả  bên  hữu.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlỀu  177 

A.  DUYÊN  KHỞI 
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Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  thuộc  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  tự  mình  trang  sức 
chải  tóc,'"'^  thoa  hương  thơm  vào  mình,  các  cư  sĩ  thấy,  chê  cười  nói: 
Chúng  ta  là  phụ  nữ  tự  trang  sức  thân  hình,  chải  tóc,  thoa  hương  thơm  vào 
người.  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  mà  cũng  lại  làm  như  vậy!  Do  đó,  họ  sinh 
tâm  khinh  mạn  không  cung  kính. 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 
Các  cô  đã  xuất  gia,  sao  lại  trang  sức  thân  hình  như  vậy? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni,  các  cô  đã  xuất  gia,  sao  lại  trang 
sức  thân  hình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trang  điểm,  thoa  hương  thơm  như  phụ  nữ,  Ba- 
dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  trang  điểm  thoa  hương  thơm  vào  mình  như  phụ 
nữ,  cứ  tính  một  chấm  là  một  Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  có  chứng  bệnh  thế  nào  đó;  hoặc  cha  mẹ 
mắc  bệnh,  hay  bị  trói  nhô"t,  mình  phải  tắm  rửa  chải  tóc;  hoặc  người  ưu- 
bà-di  tín  tâm  bị  bệnh,  hay  bị  nhốt  trói,  vì  họ  tắm  rửa;  hoặc  bị  cường  lực. 
Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 


1 1 14.  Thập  tụng,  các  điều  167-172:  tự  mình  và  nhờ  người  chà  đầu;  tự  mình  và  nhờ  người  chải 
tóc;  tự  mình  và  nhờ  người  bện  tóc.  Ngũ  phần,  điều  203:  làm  eo  nhỏ;  điều  204:  các  hình  thức  trau 
chuôT  thân  hình;  điều  207:  ngắm  nghía  thân  mình;  điều  208:  soi  kiếng. 
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ĐIỀU  178 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà 
tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  Già-ca-chiên-đà-thâu-na  là  chị 
ruột  của  một  nữ  tu  ngoại  đạo.  Tỳ-kheo-ni  kia  sai  em  mình  là  ngoại  đạo 
xoa  chà  hương  thơm  vào  mình.  Các  cư  sĩ  thấy  chê  cười,  nói:  Tỳ-kheo-ni 
nầy  không  biết  hổ  thẹn,  phạm  vào  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi 
biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sai  em  mình  là  ngoại 
đạo  xoa  chà  hương  thơm  vào  mình,  giông  như  bọn  dâm  nữ,  tặc  nữ! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Già-ca-chiên- 
đà-thâu-na:  Sao  cô  lại  bảo  em  gái  cô  là  ngoại  đạo  xoa  chà  hương  thơm 
vào  mình? 

Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
quở  trách  Tỳ-kheo-ni  Già-ca-chiên-đà-thâu-na: 

-  Cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm. Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  bảo  em  gái  mình  là  ngoại  đạo  xoa  chà 
hương  thơm  vào  mình? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giông  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  (778al)  cửu  trụ. 

Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  nữ  ngoại  đạo  xoa  chà  hương  thơm  vào  mình, 
Ba-dật-đề. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  sai  nữ  ngoại  đạo  thoa  chà  hương  thơm  vào  thân, 
Ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Hoặc  mắc  bệnh  thế  nào  đó,  hoặc  bị  cường  lực 
bắt;  thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm,  thống  não,  bức  bách. 
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PHẦN  2:  GIỚI  PHÁP  CỦA  TỲ  KHEO  NI 
Chương  V:  NÓI  VỀ  8  PHÁP  BA-LA-ĐỀ  ĐỀ-XÁ-NI  '5 

ĐIỀUI 

A.  DUYÊN  KHỞI 

Một  thời,  Đức  Bà-già-bà  ở  trong  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ- 
đà  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  xin  váng  sữa"'®  để 
ăn.  Các  cư  sĩ  thấy,  cơ  hiềm,  nói:  Tỳ-kheo  nầy  không  biết  hổ  thẹn,  cầu 
xin  không  nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng 
Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Xin  váng  sữa  để  ăn,  như  bọn  tặc  nữ  dâm 
nữ  không  khác! 

Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu-đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni:  Sao 
các  cô  lại  xin  váng  sữa  để  ăn? 

Quở  trách  rồi,  Tỳ-kheo-ni  thiểu  dục  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân 
duyên  nầy  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Tại  sao  Tỳ-kheo-ni  lại  xin  váng  sữa  để  ăn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Các  Tỳ-kheo-ni  nầy  là  nơi  trồng  nhiều  giống  hữu  lậu,  là  những 
người  đầu  tiên  phạm  giới  nầy.  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết 
giới,  gồm  mười  cú  nghĩa,  cho  đến  câu  chánh  pháp  cửu  trụ. 


1115.  Bản  Hán  không  ghi  chương.  Chỉ  ghi  chú  nhỏ  ở  cuôì  thiên  ba-dật  đề:  Đã  nói  xong  178 
pháp  Ba-dật-đề.  Bản  Việt  đặt  thành  chương  riêng  biệt  để  thông  nhất  hình  thức  với  luật  tỳ  kheo. 
Thiên  này  có  8  điều,  tất  cả  đều  biệt  giới.  Ngũ  phần  14  (T22nl421,  tr.lOOaló),  phần  ii,  thiên 
thứ  5,  -  Ni  luật  hối  quá  pháp,  8  pháp  ba-la-đề  đề-xá-ni.  Tăng  kỳ  40  (T22nl425,  tr.544a08):  tám 
pháp  đề-xá-ni.  Thập  tụng  47  (T23nl435,  tr.345a23).  Căn  bản  ni  20  (T23nl443,  tr.l016a27):  Đệ 
tứ  bộ  ba-la-đề  đề-xá-ni  pháp.  Pali,  Vin.iv.  346,  Bhikkhunĩvibhanga,  -  5.  Pătidesanĩyakam. 

1116.  Hán:  tô  SÍ.  Pali:  sappi,  thục  tô,  tô  nhũ,  hay  đề  hồ.  Giải  thích:  các  loại  tô  làm  từ  sữa  bò, 
sữa  sơn  dương,  hay  sữa  trâu. 
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Muốn  nói  giới  nên  nói  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  xin  váng  sữa  để  ăn,  phạm  pháp  đáng  chê  trách 
phải  sám  hối.  Nên  đến  các  Tỳ-kheo-ni  khác  nói:  “Thưa  đại  tì,  tôi  phạm 
pháp  đáng  chê  trách,  làm  điều  không  nên  làm.  Nay  đến  đại  tỉ  xin  sám 
hốv^^^  “Đây  gọi  là  pháp  hối  quá. 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo-ni  kiết  giới  như  vậy  rồi,  có  vị  nghi,  không 
dám  vì  người  bệnh  xin,  chính  mình  bệnh  cũng  không  dám  xin,  người 
khác  vì  mình  xin  cũng  không  dám  dùng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép,  mình  bệnh  được  xin,  vì  người  bệnh  được 
xin,  người  khác  vì  mình  xin  được  dùng. 

Từ  nay  nên  nói  giới  như  vầy: 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh  mà  xin  váng  sữa  để  ăn,  phạm  pháp 
đáng  chê  trách  phải  sám  hối.  Nên  đến  các  Tỳ-kheo-ni  khác  nói:  “Thưa 
đại  tì,  tôi  phạm  pháp  đáng  chê  trách,  làm  điều  không  nên  làm.  Nay  tôi 
đến  đại  tỉ  sám  hối.  ”  Gọi  là  pháp  hối  quá. 

B.  GIỚI  TƯỚNG 

Tỳ-kheo-ni:  nghĩa  như  trên. 

Tỳ-kheo-ni  nào,  không  bệnh  mà  xin  váng  sữa  để  ăn,  một  miếng 
nuốt  là  mộtba-la-đề  đề-xá-ni. 

Tỳ-kheo,  Đột-kiết-la.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột-kiết- 
la.  Đó  gọi  là  phạm. 

Sự  không  phạm:  Vì  mình  có  bệnh,  vì  người  bệnh  mà  xin,  hoặc 
người  khác  vì  mình  xin,  hay  mình  vì  người  khác  xin,  hoặc  không  xin  mà 
đưỢc.  Thảy  đều  không  phạm. 

Người  không  phạm:  phạm  lần  đầu  tiên  khi  chưa  chế  giới;  si  cuồng, 
loạn  tâm^  thống  não,  bức  bách. 

ĐlẾu  2  -♦  ĐIỀU  8 

2.  Xin  dầu,  3.  Xin  mật,  4.  Xin  đường  mía,  5.  Xin  sữa,  6.  Xin  sữa 
đặc,  7.  Xin  cá,  8.  Xin  thịt;  cũng  như  xin  váng  sữa  không  khác"'^. 

Bốn  giới  trên  của  Tỳ-kheo,  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  Đột- 
kiết-la.  Bốn  giới  dưới,  Tỳ-kheo  Ba-dật-đề.  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa- 
di-ni,  Đột-kiết-la. 


1 1 17.  Pali:  gărayham  dhammam  ăpajjim  asappăyam  pătidesanĩyam,  phạm  pháp  đáng  bị 
chê  trách,  không  thích  đáng,  cần  phải  phát  lồ. 

1118.  Xin  8  thứ,  Tứ  phần,  Ngũ  phần,  Tăng  kỳ:  tô,  du,  mật,  thạch  mật,  nhũ,  lạc,  ngư,  nhục  SÍÌẺ 

Thập  tụng:  nhũ,  lạc  sinh  tô,  thục  tô,  du,  ngư,  nhục  bô 
I^M.  Pali:  sappi,  dadhi,  tela,  madhu,  phănita,  maccha,  mamsa,  khĩra. 


CHƯƠNG  VI:  NÓI  VÊ  100  PHÁP  CHÚNG  HỌC 


CHƯƠNG  VH:  NÓI  VỀ  7  PHÁP  DIỆT  TRÁNH 

Chúng  học  giới,  cùng  đại  Tăng  không  khác.  Nên  không  chép 


1 1 19.  Hết  quyển  30. 
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PHẦN 3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC:  THỌ  GIỚI,  THUYÊT  GIỚI,  AN 
Cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC,  Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  r.  THỌ  GIỚI ‘20 

I.  THÍCH  THỊ  THẾ  PHổ 

Tôi  từng  nghe  chuyện  được  kể  như  vầy: 

Từ  xa  xưa  về  trước,  có  vị  Vua  đầu  tiên  xuất  hiện  trong  đời,  tên  là 
Đại  Nhân,  được  đại  chúng  suy  cử. "21  Nhà  Vua  có  thái  tử  tên  là  Thiện 
Vương.  Thiện  Vương  có  thái  tử  tên  là  Lâu-di.  Vua  Lâu-di  có  con  tên  là 
Trai"22.  Xrai  vương  có  con  tên  là  Đảnh  Sinh"23.  Vua  Đảnh  Sinh  có  con 
tên  là  Giá-la.  Vua  Giá-la  có  con  tên  là  Bạt-giá-la.  Vua  Bạt-giá-la  có 
con  tên  là  Vi.  Vua  Vi  có  con  tên  là  Vi-lân-đà-la.  Vua  Vi-lân-đà-la  có 
con  tên  là  Bề-hê-lê-tứ.  Vua  Bề-hê-lê-tứ  có  con  tên  là  Xá-ca-đà.  Vua 
Xá-ca-đà  có  con  tên  là  Lâu-chi.  Vua  Lâu-chi  có  con  tên  là  Tu-lâu-chi. 
Vua  Tu-lâu-chi  có  con  tên  là  Ba-la-na.  Vua  Ba-la-na  có  con  tên  là  Ma- 


1 120.  Trong  bản  Hán,  Chương  V  của  phần  II. 

1121.  Trường  A-hàm  6,  kinh  số  5  “Tiểu  duyên”  (TOlnOl  ư.38b21):  “Bấy  giờ  đại  chúng  suy  cử 

một  người,  để  giải  quyết  những  tranh  chấp;  gọi  là  Bình  đẳng  chủ  Cf.  Trung  A-hàm 

39,  kinh  154  “Bà-la-bà-đường”.  Păli,  D.  27.  Agganna  (D.iii.92):  nhân  dân  suy  cử  một  người 
phân  xử,  gọi  là  Mahăsammato.  Họ  gọi  người  này  là  râjâ  (vua).  Đó  là  vị  Vua  tôì  sơ  xuất  hiện 
trong  thế  gian. 

1 122.  Các  bản  đều  đọc  là  Tề  Nhưng  nguyên  tên  tiếng  Phạn  là  Upoadha,  nên  phải  đọc  là 
Trai 

1 123.  Danh  sách  các  vị  Vua  đầu,  kể  theo  Mahăvastu  (tr.289):  Vua  Mahâsammata  (Đại  Nhân  A 
A),  Kalyăna  (Thiện  #),  Upoadha  (Trai  ^),  Măndhăta  (Đảnh  Sinh  mT).  Kể  xuông  xa  nữa, 
Vua  Ikévăku  (Ý-sư-ma  l^ẼiỊiU).  Ikévăku  (Pali:  Okkăka)  là  ông  tổ  của  giông  họ  Thích.  Xuống 
nữa,  là  Sihahanu  (Sư  Tử  Giáp  ÈÍPÍÌS).  ông  này  có  bôn  người  con  trai,  cả  là  Suddhodana 
(Duyệt-đầu-đàn  iẼlÌtM)  sinh  Bồ-tát  sau  thành  Phật. 
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ha-ba-la-na.  Vua  Ma-ha-  ba-la-na  có  con  tên  là  Quý-xá.  Vua  Quý-xá  có 
con  tên  là  Ma-ha-quý-xá.  Vua  Ma-ha-quý-xá  có  con  tên  là  Thiện  Hiện. 
Vua  Thiện  Hiện  có  con  tên  là  Đại  Thiện  Hiện.  Vua  Đại  Thiện  Hiện  có 
con  tên  là  Vô  ưu."^'*  Vua  Vô  ưu  có  con  tên  là  Quang  Minh.  Vua  Quang 
Minh  có  con  tên  là  Lê-na.  Vua  Lê-na  có  con  tên  là  Di-la.  Vua  Di-la  có 
con  tên  là  Mạt-la.  Vua  Mạt-la  có  con  tên  là  Tinh  Tấn  Lực.  Vua  Tinh 
Tấn  Lực  có  con  tên  là  Lao-xa.  Vua  Lao-xa  có  con  tên  là  Thập  Xa.  Vua 
Thập  Xa  có  con  tên  là  Bách  Xa.  Vua  Bách  Xa  có  con  tên  là  Kiên  Cung. 
Vua  Kiên  Cung  có  con  tên  là  Thập  Cung.  Vua  Thập  Cung  có  con  tên  là 
Bách  Cung.  Vua  Bách  Cung  có  con  tên  là  Năng  Sư  Tử.  Vua  Năng  Sư 
Tử  có  con  tên  là  Chân-xà.  Từ  Vua  Chân-xà  theo  thứ  tự  về  sau  có  mười 
chủng  tộc  Chuyển  luân  thánh  vương:  1.  Già-nâu-chi.  2.  Đa-lâu-tỳ-đế.  3. 
A-thấp-tỳ.  4.  Càn-đà-la.  5.  Già-lăng-ca.  6.  Chiêm-tỳ.  7.  Câu-la-bà.  8. 
Bát-xà-la.  9.  Di-tất-lê.  10.  Ý-sư-ma. 

Già-nâu-chi  theo  thứ  tự  tương  thừa  có  năm  Vua.  Đa-lâu-tỳ-đế 
theo  thứ  tự  có  năm  Vua.  A-thấp-tỳ  có  bảy  Vua.  Càn-đà-la  có  tám  Vua. 
Già-lăng-ca  có  chín  Vua.  Chiêm-tỳ  có  mười  bốn  Vua.  Câu-la-bà  có  ba 
mươi  mốt  Vua.  Bát-xà-la  có  ba  mươi  hai  Vua.  Di-tất-lê,  theo  thứ  tự  có 
tám  mươi  bốn  ngàn  Vua.  Vua  Ý-sư-ma,  theo  thứ  tự  có  một  trăm  Vua. 
Từ  Vua  Ý-sư-ma  về  sau  có  nhà  Vua  tên  là  Đại  Thiện  Sinh.  Vua  Đại 
Thiện  Sinh  có  con  tên  là  Ý-sư-ma.  Vua  Ý-sư-ma  có  con  tên  là  ưu-la-đà. 
ưu-la-đà  có  con  tên  là  Cù-la.  Cù-la  có  con  tên  là  Ni-phù-la.  Ni-phù-la 
có  con  tên  là  Sư  Tử  Giáp"^^.  Sư  Tử  Giáp  có  con  tên  là  Duyệt-đầu-đàn. 
Duyệt-đầu-đàn  có  con  tên  là  Bồ-tát.  Bồ-tát  có  con  tên  là  La-hầu-la. 

II.  TRUYỆN  ĐỨC  THÍCH  TÔN 

1.  Xuất  gia  và  thành  đạo 

i.  Vương  tử  họ  Thích 

Bồ-tát  là  con  nhà  họ  Thích,  bên  cạnh  Tuyết  sơn,  quô"c  giới  phía 
bắc;  thuộc  dòng  dõi  hào  quý,  cha  mẹ  chân  chánh,  các  tướng  đầy  đủ.  Khi 
vừa  mới  sinh,  các  thầy  tướng  Bà-la-môn  đều  đến  xem  tướng.  Họ  luận 
đoán:  Đại  vương,  hài  nhi  đây  có  đầy  đủ  ba  mươi  hai  tướng  của  đại  nhân. 
Người  có  tướng  này  sẽ  hướng  đến  hai  con  đường,  chắc  chắn  không  sai. 
Một  là,  nếu  không  xuất  gia,  sẽ  là  Vua  Sát-lợi  Quán  đảnh“^®  Chuyển 


1124.  Vương  thông  từ  Vua  Đảnh  Sinh  trở  xuông,  kể  theo  tư  liệu  Păli  (Mhv.  ii ):  Mandhătă,  Cara- 
ka,  Upacara,  Cetĩya,  Mucala,  Mahămucala,  Mucalinda,  Săgara,  Săgaradeva,  Bharata,  Angĩrasa, 
Ruci,  Suruci,  Patăpa,  Mahăpatăpa,  Panăda,  Mahăpanăda,  Sudassana,  Neru. 

1125.  Pali:  Sĩhahanu;  Mhv.  ii.  15,  Dpv.  ii.  44,  con  trai  cuũa  tayasena. 

1 126.  Nguyên  Hán:  Sát-lợi  thuỷ  nghiêu  đảnh  ílLkì^III,  vua  dòng  Sát-lợi  được  truyền  ngôi.  Sau 
đó,  nếu  bảy  báu  xuất  hiện  và  chinh  phục  được  cả  bôn  châu  thiên  hạ,  bấy  giờ  thành  Chuyển  luân 
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luân  thánh  vương,  có  khả  năng  chinh  phục  tất  cả,  làm  chủ  bốn  thiên  hạ, 
đưỢc  gọi  là  Pháp  vương“^^,  vì  chúng  sinh  mà  làm  vị  Tự  tại“^^  đầy  đủ 
bảy  món  báu.  Bảy  món  báu  là:  1.  Luân  bảo,  2.  Tượng  bảo,  3.  Mã  bảo, 
4.  Châu  bảo,  5.  Ngọc  nữ  bảo,  6.  Chủ  tàng  thần  bảo,  7.  Điển  binh  bảo. 
Thái  tử  có  đầy  đủ  một  ngàn  người  con  hùng  mãnh,  dũng  kiện  có  khả 
năng  đẩy  lui  tất  cả  quân  địch  trên  lãnh  thổ,  không  cần  dùng  đao  trượng, 
tự  xử  dụng  sức  của  mình,  bằng  chánh  pháp  cai  trị  giáo  hóa,  không  hề 
có  sự  sỢ  hãi  khi  hành  vương  sự.  Nhà  Vua  thi  hành  mọi  việc  một  cách  tự 
tại,  không  hề  khiếp  nhược.  Hai  là,  nếu  Thái  tử  xuất  gia,  sống  không  gia 
đình,  thì  sẽ  thành  bậc  Vô  thượng  Chánh  chân,  Đẳng  chánh  giác,  Minh 
hạnh  túc,  Thiện  Thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự  trượng  phu, 
Thiên  nhân  sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Ngài,  ở  giữa  các  chúng  hội  của  Ma,  của 
Phạm,  của  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chúng  hội  chư  thiên  và  loài  người,  đã 
tự  thân  chứng  ngộ,  tự  thân  an  lạc,  rồi  vì  chúng  sinh  nói  pháp;  pháp  ấy, 
khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối  đều  thiện  xảo,  có  đủ  nghĩa  và 
vị,  với  phạm  hạnh  được  hiển  hiện. 

Bấy  giờ,  Vua  nước  Ma-kiệt  là  Bình-sa"^^  lo  ngại  các  nước  ở  biên 
giới;  sai  người  thám  sát  khắp  nơi.  Nhà  Vua  nghe  quân  thám  sát  tâu 
rằng,  dưới  chân  Tuyết  sơn,  quô"c  giới  phía  bắc,  có  một  người  con  trai 
dòng  họ  Thích,  dòng  dõi  hào  quý,  cha  mẹ  chân  chánh,  có  đủ  ba  mươi 
hai  tướng  đại  nhân.  Các  thầy  xem  tướng  nói  như  trên. 

Bấy  giờ,  quân  thám  sát  đến  tâu  với  Vua: 

-  Đại  vương  nên  biết,  dưới  chân  Tuyết  sơn,  quô"c  giới  phía  bắc, 
có  một  người  con  trai  dòng  họ  Thích,  dòng  dõi  hào  quý,  cha  mẹ  chân 
chánh,  có  đủ  ba  mươi  hai  tướng  đại  nhân,  như  trên  đã  nói.  Nay  nhà  Vua 
nên  tìm  cách  trừ  khử  người  kia  đi.  Nếu  không,  sỢ  sau  này  sẽ  gây  hại  cho 
Vua.  Việc  mất  nước,  mất  đất,  sẽ  do  từ  đây  phát  sinh. 

Vua  nói: 

-  Làm  thế  nào  mà  trừ  khử  được!  Nếu  vị  kia  không  xuất  gia,  sẽ  là 
vua  Sát-lợi  quán  đảnh,  làm  Chuyển  luân  thánh  vương,  có  đủ  bảy  báu, 
thông  lãnh  bốn  thiên  hạ,  là  bậc  Tự  tại,  không  hề  khiếp  nhược.  Ta  sẽ  là 
thần  thuộc  phục  mệnh.  Nếu  vị  ấy  xuất  gia  học  Đạo,  chắc  thành  bậc  Vô 
thượng  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  nói  pháp  cho  mọi  người;  pháp  ấy, 

vương.  Xem  Trường  A-hàm  7,  kinh  6  “Chuyển  luân  vương  tu  hành”;  Trung  A-hàm  15,  kinh  70 
“Chuyển  luân  vương”;  Pâli,  D.  26.  Cakkavatti. 

1 127.  Pháp  Vương  ÌỀBĨ,  vì  “Sau  khi  chinh  phục,  Vua  cai  trị  bằng  Pháp,  không  bằng  đao  kiếm” 
(adattena  asatthena  dhammena  abhivijiya  ajjhăvasi;  D.  26,  iii.  59). 

1128.  Tự  Tại  ẼịE.  Pali:  Issara  (Skt.  ĩávara),  ông  chủ,  hay  vị  Chúa  tể.  Thường  dùng  để  gọi 
Thượng  đế,  tức  Thiên  Chúa. 

1129.  Ma-kiệt  vương  Bình-sa  l^ỉiềỉ.ìỳ;  Păli:  răjă  Măgadho  Seniyo  Bimbisăro 
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khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối,  đều  thiện  xảo.  Ta  sẽ  làm  đệ 
tử  của  vị  ấy. 

Theo  thời  gian  Bồ-tát  khôn  lớn,  các  căn  đầy  đủ.  Từ  chỗ  nhàn  tịnh, 
Ngài  suy  nghĩ:  Nay,  Ta  xét  thấy  thế  gian  này  thật  là  khổ  não.  Có  sinh, 
có  già,  có  bệnh,  có  chết.  Chết  đây  sinh  kia.  Do  thân  này  mà  biên  tế 
của  khổ  không  được  chấm  dứt.  Làm  thế  nào  để  chấm  dứt  cái  thân  khổ 
này? 

ii.  Xuất  gia  tầm  đạo 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  vừa  tuổi  thanh  xuân,  đầu  tóc  đen  mướt,  tướng  mạo 
thù  đặc,  đang  thời  thịnh  tráng,  mà  tâm  không  ham  muốn  dục  lạc.  Cha 
mẹ  sầu  ưu  khóc  lóc,  không  muốn  để  Bồ-tát  xuất  gia  học  đạo. 

Rồi  thì,  Bồ-tát  cưỡng  ý  cha  mẹ,  tự  mình  cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  áo 
ca-sa,  từ  bỏ  gia  đình  để  sống  không  gia  đình.  Bồ-tát  du  hành,  dần  dà 
đi  từ  biên  giới  nước  Ma-kiệt  đến  thành  La-duyệt."^°  Nghỉ  đêm  tại  núi 
kia"^'.  Sáng  sớm  tinh  sương,  Ngài  khoác  ca-sa,  bưng  bát,  vào  thành  La- 
duyệt  khất  thực.  Tướng  mạo  cực  kỳ  đẹp  đẽ.  Co  duỗi,  cúi  ngước,  bước 
đi  ung  dung,  nhìn  thẳng  trước  mà  đi  tới,  không  liếc  ngó  hai  bên.  Khi  ấy, 
Vua  Ma-kiệt  ở  trên  lầu  cao,  các  đại  thần  vây  quanh  trước  sau.  Vua  từ  xa 
nhìn  thấy  Bồ-tát  vào  thành  khất  thực.  Co  duỗi,  cúi  ngước,  bước  đi  ung 
dung,  nhìn  thẳng  trước  mà  đi  tới,  không  liếc  ngó  hai  bên.  Thấy  vậy,  nhà 
Vua  nói  bài  kệ  khen  ngợi  cho  các  đại  thần  nghe: 

Các  ngươi  xem  người  kia 
Cử  chỉ  Thánh  tuyệt  vời 
Tướng  hảo  thật  trang  nghiêm 
Chẳng  phải  hàng  hạ  tiện. 

Nhìn  thẳng,  không  liếc  ngó 
Trực  chỉ  tiến  bước  lên 
Vua  liền  sai  người  hỏi 
Tỳ -kheo  muốn  đi  đâu? 

Người  sứ  được  Vua  sai 
Theo  sau  chân  Tỳ-kheo 
Xem  Tỳ -kheo  đến  đâu 
Nghỉ  đêm  ở  chỗ  nào? 

Xỉn  xong  khắp  mọi  nhà 
Các  căn  định,  trầm  tĩnh 
Bát  cơm  nhanh  chóng  đầy 


1130.  La-duyệt  thành  SiiM,  thủ  phủ  nước  Ma-kiệt-đà. 

1131.  Bản  Cao  ly:  chỉ  túc  ihílt.  Tống-Nguyên-Minh:  sơn  túc  dlílt 
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Ý  chí  thường  vui  tươi. 

Sau  khỉ  khất  thực  xong 
Thánh  liền  ra  khỏi  thành 
Trên  núi  Ban-trà-bà^’^^ 

Sẽ  tạm  nghỉ  nơi  đây. 

Biết  chỗ  Tỳ-kheo  nghỉ 
Một  người  ở  lại  đó 
Một  người  trở  về  tâu 
Để  nhà  Vua  biết  rõ. 

Tỳ -kheo  hiện  nghỉ  đêm 
Tại  núi  Ban-trà-bà 
Nằm  ngồi  như  sư  tử 
Như  cọp  tại  rừng  sâu. 

Vua  nghe  sứ  thần  tâu 
Lệnh  trang  hoàng  cỗ  voi 
Cùng  quân  hầu  tùy  tùng 
Đổng  đến  lễ  Bồ-tát. 

Khi  đến  hỏi  chào  xong 
Rồi  ngồi  qua  một  bên 
Sau  khỉ  chào  hỏi  rồi 
Vua  lại  nói  như  sau: 

-  Xem  Ngài  đang  tráng  thịnh 
Các  hành  rất  thanh  tịnh 

Lẽ  đáng  ngự  đại  xa 
Quần  thần  hầu  giá  nghiêm 
Tướng  mạo  rất  đoan  chánh 
Tất  sinh  dòng  Sát-lợi? 

-  Nay  tôi  trả  lời  ngài 
Xin  nói  quê  hương  mình 
Nay  phía  Bắc  núi  Tuyết 
Có  nước  Đại  vương  trị. 

Nay  ở  Bắc  tuyết  sơn 
Họ  cha  gọi  là  Nhật 
Sinh  xứ  là  Thích-ca 


1132.  Ban-trà-bà  ÍÍE^S.  Păli:  Pattava,  ngọn  đồi  gần  thành  Răjagaha  (Vương-xá  hay  La- 
duyệt). 

1133.  Nhật  0.  Păli:  Adicca.  Tên  chỉ  họ  của  bộ  tộc  Thích  ca.  Do  đó,  Phật  cũng  được  gọi  là  đấng 
Nhật  Tôn,  hay  Nhật  Thân,  bà  con  của  Mặt  Trời  (Păli:  Âdiccabanhddhu). 
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Tài  bảo,  kỹ  thuật  đủ. 

Cha  mẹ  đều  chân  chánh 
Bỏ  nhà,  tầm  học  đạo 
Không  ưa  chốn  ngũ  dục 
Xem  dục  nhiều  khổ  não. 

Ly  dục  thường  an  ổn 
Tim  cầu  chỗ  diệt  dục 
Là  tâm  ý  của  tôi. 

Bấy  giờ,  nhà  Vua  nói  với  Thái  tử: 

-  Nay  ngài  hãy  ở  lại  đây.  Tôi  sẽ  chia  cho  phân  nửa  nước. 

Bồ-tát  trả  lời: 

-  Tôi  không  thể  nghe  theo  lời  đó  được. 

Nhà  Vua  lại  nói: 

-  Ngài  có  thể  làm  Đại  vương.  Nay  tôi  cho  ngài  trọn  nước  và  tất 
cả  những  sở  hữu.  Tôi  dở  luôn  cả  vương  miện  báu  này  tặng  ngài.  Ngài  ở 
ngôi  vương  vị  để  trị  vì.  Tôi  sẽ  làm  thần  hạ. 

Bồ-tát  trả  lời: 

-  Tôi  bỏ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương  để  xuất  gia  học  đạo,  đâu  có 
thể  ham  ngôi  vị  Vua  nơi  biên  quốc  mà  sông  ở  thế  tục.  Này  Vua  nên 
biết,  cũng  như  có  người  đã  từng  thấy  nước  trong  đại  hải,  sau  thấy  nước 
trong  vũng  chân  trâu,  đâu  có  thể  sinh  tâm  nhiễm  trước.  Việc  này  cũng 
như  vậy.  Tôi  há  lại  bỏ  ngôi  Chuyển  luân  vương  để  nhận  ngôi  vị  tiểu 
vương  chưhầu”^'^.  Việc  này  không  thành  vậy! 

Bấy  giờ,  nhà  Vua  thưa: 

-  Nếu  người  thành  Vô  thượng  đạo,  thì  đến  thành  La-duyệt  này 
trước,  để  tôi  đưỢc  thăm. 

Bồ-tát  trả  lời: 

-  Được. 

Nhà  Vua  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  kính  lễ  sát  chân  Bồ-tát,  nhiễu 
ba  vòng,  rồi  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  có  người  tên  là  A-lam-ca-lam“^^  là  bậc  thầy  trong  mọi 
người,  dạy  cho  các  đệ  tử  môn  thiền  định  vô  sở  hữu  Bồ-tát  đến 

chỗ  của  A-lam-ca-lam  thưa  hỏi: 

-  Ngài  dạy  các  đệ  tử  bằng  những  pháp  gì,  khiến  cho  họ  chứng 

1134.  Túc  tán  tiểu  vương  (vua  rải  thóc),  chỉ  vua  nhỏ,  chư  hầu. 

1135.  A-lam-ca-IỈSISdẳB^.  Păli:  Ãnăra-Kălãma. 

1 136.  Nguyên  trong  bản:  bất  dụng  xứ  định  T-dỉlí/ẽ.  Bậc  thứ  ba  trong  bôn  Vô  sắc  định.  Xem, 
Trung  A-hàm  56,  kinh  204  “La-ma”  (T01n26  tr. 776608).  (Păli:  ăkincannăyatana)  Cf.  Păli,  M. 
64.  Ariyapariyesana  (i.  160). 
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đắc? 

A-lam-ca-lam  trả  lời: 

-  Này  Cù-đàm,  tôi  nói  cho  các  đệ  tử  về  định  vô  sở  hữu,  khiến  cho 
họ  chứng  đắc. 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  liền  nghĩ:  Đâu  phải  chỉ  có  A-lam-ca-lam  có  lòng 
tin,  mà  nay  Ta  cũng  có  lòng  tin.  Đâu  phải  chỉ  có  A-lam-ca-lam  có  tinh 
tấn,  mà  Ta  cũng  có  tinh  tấn.  Đâu  phải  chỉ  có  A-lam-ca-lam  có  trí  tuệ, 
mà  nay  Ta  cũng  có  trí  tuệ.  Nay,  A-lam-ca-lam  bằng  pháp  này  mà  chứng 
đắc,  Ta  há  không  tịnh  tọa  tư  duy,  bằng  trí  tuệ,  mà  chứng  đắc.  Nay,  Ta 
cần  siêng  năng  tinh  tấn  để  chứng  pháp  này.  Bồ-tát  liền  nổ  lực  tinh  tấn, 
không  bao  lâu,  chứng  đắc  pháp  này.  Khi  Bồ-tát  chứng  đắc  rồi,  đến  chỗ 
A-lam-ca-lam  nói: 

-  Ngài  chỉ  chứng  pháp  vô  sở  hữu  định  này  và  nói  cho  người  phải 
không? 

A-lam-ca-lam  trả  lời: 

-  Tôi  chỉ  có  pháp  này.  Ngoài  ra  không  có  pháp  nào  nữa. 

Bồ-tát  nói: 

-  Tôi  cũng  đã  chứng  pháp  vô  sở  hữu  định  này.  Nhưng  không  nói 
cho  người  khác. 

A-lam-ca-lam  hỏi: 

-  Cù-đàm,  thật  sự  người  đã  chứng  vô  sở  hữu  định  này  nhưng  không 
nói  cho  người  chăng?  Tôi  cũng  chứng  vô  sở  hữu  định  này  nhưng  tôi 
mà  nói  cho  người  khác.  Cù-đàm,  những  gì  tôi  biết  thì  người  cũng  biết. 
Những  gì  người  biết  thì  tôi  cũng  biết.  Người  như  tôi.  Tôi  như  người.  Này 
Cù-đàm,  người  có  thể  cùng  tôi  lo  Tăng  sự"^’  chăng? 

Bấy  giờ,  A-lam-ca-lam  sinh  lòng  hoan  hỉ,  cung  kính  thừa  sự  Bồ- 
tát,  coi  ngang  hàng  với  mình. 

Rồi  thì,  Bồ-tát  lại  nghĩ:  Loại  thiền  định  vô  sở  hữu  này  không  phải 
là  pháp  tịch  diệt,  không  ly  dục,  chẳng  phải  là  diệt  tận,  chẳng  phải  là  tịch 
tĩnh,  chẳng  thể  thành  Đẳng  chánh  giác,  chẳng  phải  là  Sa-môn,  chẳng 
phải  là  nơi  chứng  đắc  Niết-bàn.  Ta  không  thích  pháp  này.  Bồ-tát  bèn  bỏ 
A-lam-ca-lam  ra  đi  để  cầu  pháp  cao  siêu  hơn. 

Bấy  giờ,  có  uất-đầu-lam  Tử“^^  là  bực  thầy  đứng  đầu  ở  trong  đại 
chúng.  Vị  này  sau  khi  thầy  mạng  chung,  dạy  các  đệ  tử  của  thầy  về  loại 


1 137.  Tăng,  đây  chỉ  chúng  đệ  tử  của  A-lam-ca-lam. 

1138.  Uât-đầu-lam  Tử  Xem  Trung  A-hàm  56,  ibd.  T01n26  tr.776c06.  Păli:  Udako 

Rămaputto,,  M.  26,  ibid. 


578 


BỘ  LUẬT  3 


thiền  định  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  Bồ-tát  đến  chỗ  uất-đầu-lam 

Tử  thưa  hỏi: 

-  Thầy  của  Ngài  dạy  đệ  tử  bằng  những  pháp  gì? 

uất-đầu-lam  Tử  trả  lời: 

-  Thầy  của  tôi  dạy  các  đệ  tử  môn  thiền  định  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ. 

Bồ-tát  nghĩ:  Đâu  phải  chỉ  uất-đầu-lam  Tử  có  lòng  tin  mà  ta  cũng 
có  lòng  tin.  Đâu  phải  chỉ  uất-đầu-lam  Tử  có  tinh  tấn  mà  ta  cũng  có  tinh 
tấn.  Đâu  phải  chỉ  uất-đầu-lam  Tử  có  trí  tuệ  mà  ta  cũng  có  trí  tuệ.  Đâu 
phải  chỉ  uất-đầu-lam  Tử  chứng  pháp  này  mà  vì  người  nói.  Ta  há  không 
thể  chứng  pháp  này.  Nay  Ta  có  thể  nổ  lực  tinh  tấn  để  chứng  pháp  này. 
Bồ-tát  liền  nổ  lực  tinh  tấn,  không  bao  lâu  chứng  được  pháp  này. 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  đến  chỗ  uất-đầu-lam  Tử  hỏi: 

-  Ngài  chỉ  có  môn  thiền  định  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  này,  hay 
còn  có  pháp  nào  nữa? 

uất-đầu-lam  Tử  trả  lời: 

-  Cù-đàm,  tôi  chỉ  có  pháp  này.  Ngoài  ra  không  có  pháp  nào  nữa. 

Bồ-tát  hỏi: 

-  Nay,  tôi  cũng  đã  chứng  định  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  này. 

uất-đầu-lam  Tử  nói: 

-  Người  thật  sự  có  định  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nầy  rồi  chăng? 
Thầy  của  uất-đầu-lam  Tử  tôi  cũng  đã  chứng  nghiệm  định  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ  này.  Những  gì  Thầy  của  tôi  biết  thì  nay  người  cũng  biết. 
Những  gì  người  biết  thì  uất-đầu-lam  Tử  cũng  biết.  Người  giống  như 
uất-đầu-lam  Tử,  uất-đầu-lam  Tử  cũng  giống  như  người.  Nầy  Cù-đàm, 
nay  người  hãy  cùng  tôi  trông  coi  Tăng  sự  này. 

Bấy  giờ,  uất-đầu-lam  Tử  phát  tâm  hoan  hỷ,  thừa  sự  Bồ-tát,  tôn 
lên  bậc  Thầy  để  thờ  kính.  Bấy  giờ,  Bồ-tát  lại  nghĩ:  Ta  quán  sát  định  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  này  chẳng  phải  là  pháp  tịch  diệt,  không  ly  dục, 
chẳng  phải  là  diệt  tận,  chẳng  phải  là  tịch  tĩnh,  chẳng  thể  thành  Đẳng 
chánh  giác,  chẳng  phải  là  Sa-môn,  chẳng  phải  là  nơi  chứng  đắc  Niết- 
bàn.  Ta  không  thích  pháp  này. 

Bồ-tát  bỏ  uất-đầu-lam  Tử  ra  đi  để  tìm  cầu  pháp  cao  siêu  hơn. 

Pháp  thù  thắng  mà  Bồ-tát  tìm  cầu,  đó  là  pháp  tịch  tĩnh  tôl 
thượng^"^®. 


1139.  Trong  bản:  hữu  tưởng  vô  tưởng  Bậc  thứ  tư  trong  bốn  Vô  sắc  định.  Pali: 

Nevasannănăsannăyatana 

1 140.  Hán:  vô  thượng  hưư  tức  pháp  MTíTỄừỀ.  Xem,  Trung  A-hàm  56,  đã  dẫn:  vô  thượng  an 
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Ui.  Sáu  năm  khổ  hạnh 

Bồ-tát  từ  ranh  giới  Ma-kiệt  du  hóa  về  phương  nam,  đến  núi  Tượng 
đầu“'^',  trong  thôn  Đại  tướng,  ở  uất-tì-la^'"^^.  Nơi  đó,  có  một  vùng  đất 
sạch  sẽ,  bằng  phẳng,  xinh  đẹp,  khả  ái;  cỏ  xanh  non  mềm  mại  đều  xoay 
về  phía  hữu;  ao  tắm  trong  mát  mẻ,  nước  sạch  sẽ;  vườn  rừng  rậm  rạp  bao 
quanh;  thôn  xóm  dân  cư  ở  xung  quanh  đông  đảo.  Thấy  vậy,  Bồ-tát  nghĩ: 
Thiện  nam  tử  nào  muôn  tìm  cầu  nơi  đoạn  trừ  kết  sử,  đây  là  chỗ  tốt.  Nay 
ta  tìm  cầu  nơi  đoạn  trừ  kết  sử,  đây  chính  là  chỗ  ta  muốn.  Nay  ta  có  thể 
ngồi  nơi  đây  để  đoạn  kết  sử.  Bấy  giờ  có  năm  người  đi  theo  Bồ-tát  tự 
nghĩ:  Nếu  Bồ-tát  thành  đạo  thì  sẽ  nói  pháp  cho  chúng  ta. 

Bấy  giờ,  uất-bề-la  có  bôn  người  con  gái:  một  tên  là  Bà-la,  hai 
tên  là  uất-bà-la,  ba  tên  là  Tôn-đà-la,  bốn  tên  là  Kim-bà-già-la  đều  để 
ý  vào  Bồ-tát,  tự  nghĩ:  Nếu  Bồ-tát  xuất  gia  học  đạo  chúng  ta  sẽ  làm  đệ 
tử.  Nếu  Bồ-tát  không  xuất  gia  học  đạo,  ở  tại  gia  theo  thế  tục  thì  chúng 
ta  sẽ  là  thê  thiếp. 

ớ  đây,  Bồ-tát  khổ  hạnh  sáu  năm,  nhưng  vẫn  không  chứng  được 
pháp  thù  thắng  của  Thánh  trí  tăng  thượng.  Rồi  Bồ-tát  nhớ  lại.  Xưa  kia, 
nơi  bờ  ruộng,  chỗ  phụ  vương  hạ  điền,  ngài  ngồi  dưới  bóng  cây  Diêm- 
phù,  với  sự  ly  dục,  ly  pháp  ác  bất  thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  phát 
sinh  do  viễn  ly“'‘^  ngài  chứng  nghiệm  và  an  trú  Sơ  thiền. 

Bồ-tát  lại  nghĩ:  Có  con  đường  nào  để  từ  đó  đạt  được  dứt  sạch  nguồn 
gốc  khổ?  Lại  nghĩ  tiếp,  -  Con  đường  này  sẽ  dẫn  đến  chỗ  dứt  sạch  nguồn 
gốc  khổ.  Rồi  Bồ-tát  liền  nổ  lực  tinh  tấn  tu  tập  trí  này;  từ  con  đường  này, 
sẽ  dứt  sạch  được  nguồn  gô"c  khổ. 

Bồ-tát  lại  nghĩ:  Có  hay  chăng,  nhân  bởi  pháp  bất  thiện,  ái  dục,  mà 
đạt  đưỢc  pháp  an  lạc?  Rồi  lại  nghĩ:  Không  thể  do  bởi  pháp  bất  thiện,  ái 
dục,  mà  đạt  được  pháp  an  lạc. 

Ngài  lại  nghĩ,  -  Có  phải  chăng,  do  tập  hành  vô  dục,  xả  pháp  bất 
thiện,  mà  đạt  được  pháp  an  lạc?  Nhưng  Ta  không  do  bởi  sự  tự  hành  khổ 
thân  này  mà  đạt  được  pháp  an  lạc.  Nay,  Ta  có  nên  ăn  một  ít  cơm,  bánh 
bột,  để  có  được  sức  khoẻ  trở  lại  chăng? 

Sau  đó  Bồ-tát  bắt  đầu  ăn  một  ít  cơm  khô^''^'^  để  có  được  sức  khỏe. 


ổn  Niết-bàn  M-hSBIM®.  Păli:  anuttara  yogakkhema  nibbăna  pariyesamăno. 

1141.  Tượng  đầu  sơn  :felHdl.  Păli:  Gayăsĩsa,  núi  đầu  voi,  ngọn  đồi  gần  thị  trấn  Gayâ.a 

1 142.  UâVtì-la  Đại  tướng  thôn  Trung  A-hàm  56  (T01n26,  tr.777a6):  thôn  Tư-na 
Đoạn  sau,  phiên  âm  là  uất-bề-la  ss.  Păli:  Uruvelă,  Senă-nigama. 

1 143.  Nguyên  Hán:  hỉ  lạc  nhất  tâm  — ''L'.  Hán  dịch  không  chính  xác.  cần  sửa  lại  theo  định 
cú  về  Sơ  thiền. 

1 144.  Phạn  khUu  ISIằ. 
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Khi  Bồ-tát  ăn  một  ít  thức  ăn  đó,  năm  người  đi  theo  đều  thất  vọng  và  từ 
bỏ  Bồ-tát  ra  đi,  nói  với  nhau:  Sa-môn  Cù-đàm  cuồng  mê  mất  đạo.  Đâu 
còn  có  đạo  chân  thật  nữa. 

iv.  Thành  Đẳng  chánh  giác 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  đã  phục  hồi  sức  lực  rồi,  liền  đến  nơi  dòng  nước 
sông  Ni-liên-thiền“'^^  tắm  rửa  thân  thể.  Sau  đó,  lên  bờ,  đến  dưới  bóng 
cây  Bồ-đề.  Khi  ấy,  cách  gốc  cây  không  xa  có  một  người  cắt  cỏ  tên  là 
Cát  An"'^'’,  Bồ-tát  đến  trước  người  này  nói: 

-  Tôi  cần  cỏ.  Ông  làm  ơn  cho  tôi  một  ít. 

Cát  An  thưa: 

-  Được,  tốt  lắm! 

Không  chút  luyến  tiếc,  Cát  An  trao  cỏ  cho  Bồ-tát. 

Bồ-tát  đem  cỏ  đến  dưới  bóng  cây  Cát  tường""^^,  trải  cỏ  ngồi  thẳng 
người,  chánh  ý,  buộc  niệm  trước  mặt.  Bồ-tát  trừ  dục  ái,  trừ  pháp  ác  bất 
thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  phát  sinh  do  sự  viễn  ly""^^,  chứng  và  an 
trú  Sơ  thiền.  Đó  gọi  là  Bồ-tát  đạt  được  pháp  thiện  thù  thắng  đầu  tiên. 
Tại  sao  vậy?  Vì  nhờ  buộc  ý  chuyên  niệm,  không  phóng  dật. 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  lại  trừ  bỏ  giác,  quán"'^®,  đạt  được  nội  tín,“^°  có  hỷ 
lạc  do  định  sinh"^',  với  không  giác  quán,  chứng  và  an  trú  Nhị  thiền.  Đó 
là  Bồ-tát  đạt  được  pháp  thiện  thù  thắng  thứ  hai.  Tại  sao  vậy?  Vì  buộc  ý, 
chuyên  niệm,  không  phóng  dật. 

Rồi  Bồ-tát  trừ  bỏ  hỷ,“^^  an  trú  xả,  chánh  niệm  chánh  tri,  thân  cảm 
giác  lạc,  mà  bậc  Thánh  nói  là  xả,  niệm,  an  trụ  lạc,"^^  chứng  và  an  trú 
Tam  thiền.  Đó  là  Bồ-tát  đạt  được  thắng  pháp  thứ  ba.  Tại  sao  vậy?  Vì 


1145.  Ni-liên-thiền /SỈÉÍi.  Păli:  Neranjară. 

1 146.  Cát  An  cfS.  Păli:  Sotthiya. 

1147.  Cát  tường  thọ  Có  lẽ,  Pâli,  cây  assattha,  về  sau  được  gọi  là  cây  Bồ-đề. 

1 148.  Xem  cht.  25  trên.  Do  đó,  Sơ  thiền  cũng  được  gọi  là  “Ly  sinh  hỷ  lạc  địa”  (trạng  thái  hỷ  và 
lạc  phát  sinh  do  sự  viễn  ly). 

1149.  Giác  và  quán,  hay  cũng  gọi  là  tầm  và  tứ,  là  hai  yếu  tô"  quan  trọng  khi  chUng  Sơ  thiền. 
Sang  Nhị  thiền,  hai  yếu  tô" này  bị  vượt  qua,  gọi  là  trạng  thái  “vô  tầm  vô  tU.”  (không  giác,  không 
quán). 

1 150.  Nội  tín  1^18;  Huyền  Trang  dịch  là  nội  đẳng  tịnh  trạng  thái  trong  suô"t  quân  bình 

của  nội  tâm  khi  chUng  Nhị  thiền. 

1151.  Do  đó,  Nhị  thiền  cũng  được  gọi  là  “định  sinh  hỷ  lạc  địa”  (trạng  thái  hỷ  và  lạc  phát  sinh 
do  định  hay  nhâ"t  tâm. 

1 152.  Hỷ,  yếu  tô"  chính  trong  Nhị  thiền;  khi  nhập  Tam  thiền,  nó  bị  vượt  qua.  Do  đó,  Tam  thiền 
cũng  đưỢc  gọi  là  “Ly  hỷ  diệu  lạc  địa”  (trạng  thái  lạc  vi  diệu  do  không  còn  hỷ). 

1 153.  Nguyên  Hán:  Thánh  trí  sở  kiến  hộ  niệm  lạc  WM3PfỉMẤtlề.M.  Bản  Hán  hiểu  Păli  upekkha 
(Skt.  upeka:  xả)  là  hộ.  Pháp  Uẩn  túc  luận  6  (T26nl537  tr.482b05):  Thánh  thuyết  Ung  xả.  Pali 
yam  tam  ariyă  ăcikkhanti  uppekkhako  satimă  sukkhavihărĩ,  “điều  mà  Thánh  giả  nói  là  xả,  an 
trú  lac  với  chánh  niêm.” 
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nhờ  buộc  ý,  chuyên  niệm,  không  phóng  dật. 

Rồi  Bồ-tát  xả  khổ  lạc,  dứt  ưu  hỷ  đã  cảm  thọ  từ  trước,  không  khổ 
không  lạc,  với  xả,  niệm  thanh  tịnh,"^'^  chứng  và  an  trú  Tứ  thiền.  Đó  gọi 
là  Bồ-tát  đạt  được  thắng  pháp  thứ  tư  này.  Tại  sao  vậy?  Vì  nhờ  buộc  ý, 
chuyên  niệm,  không  phóng  dật. 

Bấy  giờ,  với  tâm  định  tĩnh  như  vậy,"^^  Bồ-tát  trừ  sạch  các  kết  sử, 
thanh  tịnh  không  còn  tỳ  vết,  được  sử  dụng  một  cách  nhuần  nhuyễn,"^® 
an  trụ  kiên  cố,  chứng  trí  túc  mạng,  nhớ  biết  một  đời,  hai  đời,  ba  đời, 
bốn  đời,  năm  đời,  mười  đời,  hai  chục  đời,  ba  chục  đời,  bốn  chục  đời, 
năm  chục  đời,  một  trăm  đời,  một  ngàn  đời,  một  trăm  ngàn  đời,  vô  số 
trăm  đời,  vô  số  ngàn  đời,  vô  số  trăm  ngàn  đời;  kiếp  thành,  kiếp  bại,  vô 
số  kiếp  thành,  vô  sô"  kiếp  bại,  vô  số  kiếp  thành  bại,  -  Ta  đã  từng  sinh 
nơi  kia,  có  tên  như  vậy,  họ  như  vậy,  sinh  như  vậy,  thức  ăn  như  vậy,  thọ 
mạng  như  vậy,  giới  hạn  thọ  mạng  như  vậy,  sống  ở  đời  dài  vắn  như  vậy, 
cảm  thọ  khổ  lạc  như  vậy;  từ  nơi  này  chết,  tái  sinh  nơi  kia;  từ  nơi  kia 
chết,  tái  sinh  nơi  này,  với  tướng  mạo  như  vậy.  Ngài  nhớ  biết  vô  sô"  việc 
của  mạng  sống  đời  trước. 

Bấy  giờ,  Bồ-tát  lúc  đầu  đêm  đạt  được  minh  ban  đầu  này,  vô  minh 
diệt  và  minh  phát  sinh,  bóng  tối  hết  ánh  sáng  xuất  hiện.  Đó  gọi  là  sự 
chứng  túc  mạng  thông.  Tại  sao  vậy?  Vì  nhờ  tinh  tấn,  không  phóng  dật. 

Lại  với  tâm  định  tĩnh  của  tam-muội,  thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  không 
kết  sử,  các  cấu  bẩn  đã  sạch,  được  sử  dụng  nhuần  nhuyễn,  an  trụ  kiên  cô", 
Bồ-tát  biết  sự  sống,  sự  chết  của  chúng  sinh.  Bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh, 
Ngài  xem  thây  sự  sống  sự  chết  của  chúng  sinh,"^^  với  hình  sắc  đẹp,  hình 
sắc  xâu,  đường  lành,  đường  dữ;  hoặc  sang  hoặc  hèn,  tùy  thuộc  vào  hành 
động  của  chúng  sinh,  tâ"t  cả  đều  biết  rõ.  Bồ-tát  tự  quán  sát  biết  chúng 
sinh  này,  do  thân  hành  ác,  miệng  hành  ác,  ý  hành  ác,  tà  kiến,  hủy  báng 
hiền  thánh,  tạo  nghiệp  báo  tà  kiến;  thân  hoại  mạng  chung  đọa  vào  địa 
ngục,  súc  sinh,  ngạ  quỷ.  Bồ-tát  lại  quán  sát  chúng  sinh,  do  thân  hành 
thiện,  miệng  hành  thiện,  ý  hành  thiện;  chánh  kiến,  không  hủy  báng  hiền 
thánh,  tạo  nghiệp  báo  chánh  kiến;  thân  hoại  mạng  chung  sinh  trong  thiên 
thượng,  nhân  gian.  Bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  như  vậy,  Ngài  quán  sát 
thây  sự  sống,  chết  của  chúng  sinh  tùy  theo  nghiệp  mà  chúng  đã  làm.  Đó 


1154.  Nguyên  Hán:  hộ  niệm  thanh  tịnh  Xem  cht.  33  trên.  Xem  giải  thích,  Pháp 

uẩn  7  (T26nl537  tr.485a09):  “Bây  giờ,  xả  và  niệm  thảy  đều  thanh  tịnh.”  Păli:  upekkhă  sati 
părisuddha. 

1 155.  Hán:  định  ý  Păli:  samăhite  citte.. 

1156.  Trong  bản:  sở  hành  nhu  nhuyến  pjý^7^ệx.  Păli:  mudubhũte  kammaniye. 

1157.  Ngài  hướng  tâm  đến  “sinh  tử  trí”  (Păli:  cũtapapăta-nănă). 
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gọi  là,  vào  lúc  nửa  đêm,  Bồ-tát  đạt  được  minh  thứ  hai  này,  vô  minh  hết, 
minh  phát  sinh,  bóng  tôl  hết,  ánh  sáng  xuất  hiện.  Tức  là  trí  thiên  nhãn 
nhìn  thấy  chúng  sinh.  Tại  sao  vậy?  Vì  nhờ  tinh  tấn,  không  phóng  dật. 

Lại  với  tâm  định  tĩnh  của  tam-muội,  thanh  tịnh  không  tỳ  vết, 
không  kết  sử,  các  cấu  bẩn  đã  sạch,  được  sử  dụng  nhuần  nhuyễn,  an  trụ 
kiên  cố,  Bồ-tát  đạt  được  lậu  tận  trí  hiện  tiền.  Với  tâm  duyên  trí  lậu  tận, 
Ngài  biết  như  thật  rằng,  “Đây  là  khổ”,  “Đây  là  tập”,  “Đây  là  khổ  diệt”, 
-  Đây  là  con  đường  đưa  đến  khổ  diệt.  Do  Bồ-tát  biết  như  vậy,  quán  như 
vậy,  tâm  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  tâm  giải 
thoát  khỏi  vô  minh  lậu.  Đã  giải  thoát,  biết  rõ  là  đã  giải  thoát,  biết  rằng, 
sự  sinh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  làm  đã  xong,  không  còn  tái 
sinh  nữa.  Đó  là,  vào  lúc  cuối  đêm,  Bồ-tát  đạt  được  minh  thứ  ba  này,  vô 
minh  diệt,  minh  phát  sinh,  bóng  tối  hết,  ánh  sáng  phát  sinh.  Đó  là  trí  lậu 
tận.  Tại  sao?  Vì  nhờ  Như  lai,  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  phát  khởi  trí 
này,  đạt  được  vô  ngại  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  này  đoạn  tận  tất  cả  các  lậu,  trừ  tất  cả 
kết  sử.  Dưới  bóng  cây  Bồ-đề,  ngồi  kết  già  bảy  ngày,  bất  động,  hưởng 
thọ  an  lạc  của  giải  thoát. 

V.  Hai  người  khách  thương 

Qua  bảy  ngày,  Thế  Tôn  xuất  khỏi  định  tâm.  Trong  bảy  ngày  chưa 
ăn  thứ  gì.  Bấy  giờ,  có  hai  anh  em  lái  buôn,  một  người  tên  là  Trảo,  một 
người  tên  là  ưu-ba-ly,"^^  điều  khiển  năm  trăm  chiếc  xe  chở  tài  bảo  đi 
ngang  qua  cách  cây  Bồ-đề  không  xa.  Bấy  giờ  có  vị  thần  cây  chí  tín  đối 
với  Đức  Phật,  là  tri  thức  quen  biết  từ  lâu  đối  với  hai  khách  buôn  này. 
Muốn  khiến  cho  hai  người  khách  buôn  được  Phật  độ,  ông  đến  chỗ  hai 
người,  nói: 

-  Các  ông  biết  chăng?  Đức  Thích-ca  Văn"^®  Phật,  Như  Lai,  Đẳng 
chánh  giác,  trong  bảy  ngày  đã  thành  tựu  tất  cả  các  pháp.  Trong  bảy 
ngày  ấy  cũng  chưa  ăn  thứ  gì.  Các  ông  có  thể  đem  mật  ong,  cơm  khô 
phụng  hiến  Như  lai,  để  các  ông  được  lợi  ích,  an  ổn,  khoái  lạc  lâu  dài. 

Hai  anh  em  người  lái  buôn  nghe  vị  thần  cây  nói  như  vậy,  hoan  hỷ; 
liền  đem  mật  ong  và  cơm  khô"“  đến  cây  Bồ-đề  để  phụng  hiến.  Từ  xa 
trông  thấy  Đức  Như  Lai  tướng  mạo  khác  thường,  các  căn  tịch  định,  với 
sự  điều  phục  tối  thượng,  như  con  voi  được  điều  phục  thuần  thục  không 


1158.  Trảo  (Nakha?);  ưu-ba-li  ÍMÌỊỈSi  (Upali?).  Pali:  hai  anh  em  thương  khách:  Tapussa 
và  Bhallika. 

1159.  Văn  Ẵ;  phiên  âm  từ  Muni. 

1160.  Mật  khứu  Păli:  manthaãca  madhupittikanca,  cháo  lúa  mạch  và  mật  ong. 
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còn  hung  hăng,  như  nước  được  lóng  trong  không  có  bụi  nhơ.  Thấy  vậy, 
họ  phát  tâm  hoan  hỷ  đối  với  Đức  Như  Lai.  Họ  đến  trước  Đức  Như  Lai, 
đảnh  lễ  rồi,  đứng  qua  một  bên,  hai  người  lái  buôn  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Chúng  con  xin  phụng  hiến  mật  ong  và  cơm  khô.  Ngài  thương  xót 
thâu  nhận  cho. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ  như  vầy:  Mật  ong  và  cơm  khô  do  hai  người 
này  dâng  cúng;  lấy  thứ  gì  đựng  đây?  Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ  tiếp:  Quá 
khứ,  chư  Phật  Như  Lai,  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  dùng  vật  gì  để  đựng 
thức  ăn?  Chư  Phật  Thế  Tôn  không  dùng  tay  để  nhận  thức  ăn.  Bấy  giờ, 
Tứ  Thiên  vương  đứng  hai  bên,  biết  Đức  Phật  nghĩ  như  vậy,  liền  đến  bôn 
phương,  mỗi  vị  lấy  một  bình  bát  bằng  đá  đem  đến  dâng  lên  Đức  Thế 
Tôn  và  bạch: 

-  Cúi  xin  Ngài  lấy  bình  bát  này  để  nhận  mật  ong  và  cơm  khô  của 
người  lái  buôn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  với  lòng  từ  mẫn,  liền  nhận  bốn  chiếc  bát 
của  Tứ  Thiên  vương,  rồi  hiệp  lại  thành  một  cái  để  nhận  mật  ong  và  cơm 
khô  của  người  lái  buôn.  Nhận  thức  ăn  bằng  lương  khô  trộn  với  mật  của 
người  lái  buôn  rồi,  nhân  cơ  hội  này  Đức  Phật  khai  hóa  họ  bằng  lời  chú 
nguyện: 

Aỉ  sở  hành  bô'  thí 
Chắc  chắn  được  lợi  ích 
Ai  vĩ  lạc  bố  thí 
Sau  tất  được  an  lạc. 

-  Này  Thương  khách,  nay  các  người  hãy  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Hai  người  lái  buôn  liền  nhận  lời  dạy  của  Đức  Phật  thưa: 

-  Bạch  đại  đức!  Nay  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Đó  là,  trong  những  người  ưu-bà-tắc  đầu  tiên  nhận  lãnh  hai  quy  y, 
chính  là  hai  anh  em  người  lái  buôn  này. 

Bấy  giờ,  hai  người  lái  buôn  bạch  với  Đức  Phật: 

-  Nay  chúng  con  muốn  về  lại  quê  nhà.  Nếu  khi  về  đến  nơi  rồi, 
muốn  làm  phước  thì  làm  thế  nào?  Muôn  lễ  kính  cúng  dường  thì  lễ  kính 
cái  gì? 

Đức  Thế  Tôn  biết  ý  muốn  của  họ,  Ngài  liền  đem  móng  tay  và  tóc 
cho  và  nói: 

-  Các  ngươi  đem  vật  này  về  đó,  làm  phước,  lễ  bái,  cung  kính  cúng 
dường. 

Bấy  giờ,  hai  người  lái  buôn  tuy  nhận  tóc  và  móng  tay,  nhưng  không 
thể  chí  tâm  cúng  dường  vì  nghĩ:  Tóc  và  móng  tay  là  những  vật  mà  người 
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đời  coi  rẻ,  Vất  bỏ.  Sao  Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  chúng  ta  cúng  dường! 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  trong  tâm  của  người  lái  buôn  nghĩ  như 
vậy,  nên  Ngài  liền  nói  với  hai  người  lái  buôn: 

-  Các  ngươi  chớ  nên  có  tâm  niệm  coi  thường  tóc  và  móng  tay  của 
Như  Lai  như  thế,  cũng  đừng  nói,  tại  sao  vật  người  đời  vất  bỏ  mà  Như  Lai 
bảo  chúng  ta  cúng  dường.  Các  người  nên  biết,  khắp  cả  thế  giới  bao  gồm 
cả  Ma  chúng,  Phạm  chúng,  Sa-môn,  Bà-la-môn  chúng,  trời  và  người, 
đôl  với  tóc  cũng  như  móng  tay  của  Như  Lai  đều  cung  kính  cúng  dường, 
khiến  cho  tất  cả  bao  gồm  cả  Ma  chúng,  Phạm  chúng,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  chúng,  đều  được  công  đức  không  thể  kể  xiết. 

Người  lái  buôn  bạch  Phật: 

-  Sự  cúng  dường  tóc  và  móng  tay  này  có  những  chứng  nghiệm  gì? 
Đức  Phật  dạy  người  lái  buôn: 

vi.  Nhân  duyên  quá  khứ 

-  Này  khách  thương,  thuở  quá  khứ  xa  xưa,  có  một  nhà  Vua  tên  là 
Thắng  Oán,  thông  lãnh  cõi  Diêm-phù-đề.  Bấy  giờ,  trong  cõi  Diêm-phù- 
đề,  lúa  gạo  đầy  đủ,  nhân  dân  hưng  thạnh,  cuộc  sống  rất  là  vui  sướng. 
Cõi  nước  có  tám  mươi  bốn  ngàn  thành  quách,  năm  mươi  lăm  ức  thôn 
xóm,  sáu  vạn  quốc  thổ  nhỏ.  Cung  thành  Vua  Thắng  Oán  ở  tên  là  Liên 
hoa,  từ  đông  sang  tây  mười  hai  do-tuần,  từ  nam  qua  bắc  bảy  do-tuần. 
Đất  đai  phì  nhiêu,  lúa  gạo  đầy  đủ,  nhân  dân  hưng  thạnh,  cõi  nước  an 
lạc,  vườn  rừng  sum  sê,  thành  quách  kiên  cố,  ao  nước  mát  mẻ,  mọi  thứ 
đầy  đủ,  đường  sá  hanh  thông. 

-  Khách  thương,  các  ngươi  nên  biết,  bấy  giờ  Vua  Thắng  Oán  có 
người  Bà-la-môn  làm  đại  thần  tên  là  Sư“®'-diêm-phù-bà-đề.  Người 
này,  lúc  Vua  còn  bé  nhỏ,  cùng  nhau  vui  đùa  rất  thân  hậu.  Sau  khi  làm 
đại  thần,  nhà  Vua  chia  cho  phân  nửa  nước.  Vị  đại  thần  nhận  được  phân 
nửa  nước  rồi,  liền  xây  dựng  thành  quách  cho  quô"c  gia  mình  từ  đông 
sang  tây  dài  mười  hai  do  tuần,  từ  nam  đến  bắc  rộng  bảy  do  tuần,  lúa  gạo 
dư  dật,  nhân  dân  hưng  thạnh,  quốc  độ  an  lạc,  vườn  rừng  sum  sê,  thành 
quách  kiên  cố,  nước  ao  mát  mẻ,  mọi  thứ  đầy  đủ,  đường  sá  hanh  thông. 
Đô  thành  tên  là  Đề-bà-bạt-đề,  đẹp  đẽ  hơn  đô  thành  Liên  hoa. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Vua  không  có  người  kế  thừa,  nên  đi  đến 
các  miếu  thờ  thần,  các  thần  suôi,  thần  sông,  thần  núi,  thần  hà  thủy,  thần 
ao  hồ,  mãn  thiện  thần,  bảo  thiện  thần,  mặt  trời,  mặt  trăng,  Đế  Thích, 
Phạm  thiên,  hỏa  thần,  phong  thần,  thủy  thần,  Ma-hê-thủ-la  thần,  thần 
vườn,  thẫn  rựng,  thần  chợ,  thần  ngả  tư,  thần  thành,  quỉ  tử  mẫu,  miểu  thờ 


1161.  Để  bản:  đề  íễ.  Tống-Nguyên-Minh:  sư  ẼiỊi. 
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Trời,  miểu  thờ  phước  thần,  đều  cầu  khẩu,  cho  được  sinh  con  trai.  Sau  đó, 
đệ  nhất  phu  nhân  có  thai.  Người  phụ  nữ  có  ba  thứ  trí  tuệ  như  thật  không 
hư  dôl:  một  là  biết  mình  có  thai,  hai  là  biết  từ  đâu  có  thai,  ba  là  biết  đàn 
ông  có  ái  dục  đối  với  mình.  Bấy  giờ  phu  nhân  đến  thưa  với  nhà  Vua: 
“Thưa  đại  vương,  tôi  vừa  có  thai.”  Nhà  Vua  nói:  “Tốt  lắm,  tốt  lắm!” 
Vua  liền  ra  lệnh  cho  các  quan  tả  hữu  cung  cấp  cung  phụng  nhiều  thức 
ăn,  y  phục,  ngọa  cụ,  tất  cả  những  nhu  cầu  cho  phu  nhân  đều  là  những 
thứ  tôd  nhất.  Mười  tháng  trôi  qua,  phu  nhân  hạ  sinh  một  hài  nhi  nam, 
xinh  đẹp  cực  kỳ,  hy  hữu  trong  đời.  Vừa  mới  sinh,  không  ai  đỡ  mà  hài  nhi 
tự  mình  đứng  dậy,  đi  bảy  bước  và  nói:  “Trong  thiên  thượng  thế  gian,  tôi 
là  bậc  tôl  tôn  tôl  thắng.  Tôi  sẽ  độ  tất  cả  chúng  sinh  khỏi  khổ  sinh-lão- 
bệnh-tử.”  Tức  thì  được  hiệu  là  Định  Quang  Bồ-tát. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ  quô"c  vương  liền  đòi  các  thầy 
tướng  giỏi  trong  dòng  Bà-la-môn  đến  nói:  “Các  người  nên  biết,  phu 
nhân  của  ta  vừa  sinh  ra,  sinh  một  nam  hài  nhi,  tướng  mạo  xinh  đẹp, 
hiếm  có  trên  đời.  Vừa  mới  sinh  không  ai  đỡ  mà  tự  mình  đứng  dậy  đi  bảy 
bước  và  nói:  “Trong  thiên  thượng  thế  gian,  tôi  là  bậc  tối  tôn  tối  thắng. 
Tôi  sẽ  độ  tất  cả  chúng  sinh  khỏi  khổ  sinh-lão-bệnh-tử.  ”  Các  người  rành 
nghề  tướng  số,  xem  tướng  hài  nhi  cho  ta.”  Các  thầy  tướng  tâu  nhà  Vua: 
“Xin  Đại  vương  cho  bồng  hài  nhi  ra  để  chúng  tôi  xem.”  Nhà  Vua  liền 
đích  thân  vào  cung  bồng  hài  nhi  ra  để  cho  các  thầy  tướng  xem.  Các  thầy 
tướng  xem  xong,  tâu  với  Vua:  “Đại  vương  sinh  hài  nhi  này,  có  đại  thần 
lực,  có  đại  phước  công  đức,  sở  nguyện  đều  đầy  đủ.  Nếu  Vương  tử  này 
ở  tại  gia  sẽ  là  vua  Sát-lợi  quán  đảnh,  làm  vị  Chuyển  luân  vương  bảy 
báu  đầy  đủ,  thống  lãnh  bốn  thiên  hạ,  có  ngàn  người  con,  dũng  kiện, 
hùng  mãnh,  có  thể  đánh  bại  các  địch  thủ,  dùng  pháp  trị  mà  không  cần 
đến  đao  trượng.  Nếu  xuất  gia,  thì  sẽ  thành  Như  lai,  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác,  Minh  hạnh  túc,  bậc  Thiện  Thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ, 
Điều  ngự  trượng  phu,  Thiên  nhân  sư,  Phật,  Thế  Tôn.  ớ  giữa  các  chúng 
hội  của  chư  thiên  và  loài  người,  giữa  các  chúng  Ma  thiên,  Phạm  thiên, 
Bà-la-môn,  Ngài  tự  thân  tác  chứng,  tự  thành  tựu  rồi  nói  pháp;  pháp  ấy 
thượng-trung-hạ  đều  thiện,  có  nghĩa  có  vị,  với  phạm  hạnh  được  hiển 
hiện.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ  Vua  khen  thưởng  cho  Bà-la-môn 
rồi,  sai  bốn  bà  vú  nuôi,  bồng  ẩm,  chăm  sóc  Bồ-tát  Định  Quang.  Bà  thứ 
nhất  bồng  ẩm,  bà  thứ  hai  tắm  rửa,  bà  thứ  ba  cho  bú,  bà  thứ  tư  dẫn  đi 
chơi.  Bà  vú  bồng  ấm  có  phận  sự  bồng  ẩm,  xoa  bóp,  khiến  cho  tất  cả  bộ 
phận  trong  cơ  thể  đều  được  ngay  thẳng.  Bà  vú  tắm  rửa  có  phận  sự  tắm 
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rửa,  giặt  giũ  áo  quần.  Bà  vú  cho  bú  có  phận  sự  tùy  thời  cho  bú.  Bà  vú 
dẫn  đi  chơi  có  bổn  phận  cùng  các  công  tử  tập  cỡi  voi,  cỡi  ngựa,  cỡi  xe, 
đi  kiệu  và  các  thứ  tạp  bảo,  nhạc  khí,  các  loại  máy  móc.  Với  tất  cả  các 
thứ  đầy  đủ  như  vậy  để  phục  vụ  cho  Bồ-tát  Định  Quang  vui  chơi.  Mỗi  khi 
đi,  có  người  cầm  lọng  báu  hình  con  công  đi  theo. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Bồ-tát  Định  Quang  khi  vừa  tám  tuổi, 
mười  tuổi,  đưỢc  dạy  các  thứ  kỹ  thuật,  kinh  sách,  toán  sô",  â"n,  họa,  ca  vũ, 
trô"ng,  đàn,  cách  cỡi  ngựa,  cỡi  voi,  cỡi  xe,  bắn  cung,  giác  đâ^u.  Tất  cả  các 
kỹ  thuật,  không  một  thứ  nào  Bồ-tát  không  tinh  luyện. 

-  Khách  thương  nên  biết,  khi  Định  Quang  tuổi  được  mười  lăm, 
mười  sáu,  Vua  liền  cho  xây  câ"t  ba  cung  điện  mùa,  cho  đông,  hạ  và 
xuân;  câ"p  hai  vạn  thế  nữ  để  vui  chơi.  Tạo  vườn  ao  dọc  ngang  mười  hai 
do  tuần.  Tâ"t  cả  loại  cây  hoa,  cây  ăn  trái,  cây  tỏa  hương,  tất  cả  cây  kì  lạ 
toàn  cõi  Diêm-phù-đề  đều  đem  về  trồng  nơi  vườn  đó. 

-  Khách  thương  nên  biết,  vị  trời  Thủ-đà-hội"'’^  hằng  ngày  đến  hầu 
hạ,  hộ  vệ.  Vị  trời  â"y  nghĩ:  “Nay  Bồ-tát  ở  tại  gia  đã  lâu  rồi,  ta  nên  làm 
cho  Bồ-tát  sinh  yếm  ly.  Bồ  tát  sau  khi  đã  yếm  ly,  sẽ  sớm  xuâ"t  gia,  cạo 
bỏ  râu  tóc  khoác  áo  ca-sa,  tu  đạo  vô  thượng.”  Chờ  khi  Bồ-tát  vào  phía 
sau  vườn,  vị  trời  liền  hóa  thành  bốn  người,  một  người  già,  một  người 
bệnh,  một  người  chết  và  một  người  Sa-môn  xuâ"t  gia.  Bồ-tát  thâ"y  bôn 
người  như  vậy  rồi,  lòng  sinh  ưu  sầu,  nhàm  chán  sự  khổ  của  cuộc  đời: 
“Xem  đời  như  vậy  rồi,  có  gì  để  tham  luyến?” 

-  Khách  thương  nên  biết,  Bồ-tát  nhàm  chán  rồi,  ngay  ngày  â"y  xuất 
gia,  nội  nhật  thành  đạo  vô  thượng. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Đức  Như  Lai  Định  Quang,  Chí  nhân, 
Chánh  đẳng  chánh  giác,  quan  sát  khắp  tâ"t  cả  chưa  có  người  nào  thích 
hỢp,  để  vì  họ  chuyển  Pháp  luân  vô  thượng  hóa  độ.  Bâ"y  giờ,  cách  thành 
Đề-bà-bạt-đề  không  xa,  Định  Quang  Như  Lai  hóa  làm  một  thành  lớn, 
cao  rộng,  tốt  đẹp,  treo  tràng  phan  bảo  cái,  khắp  nơi  chạm  trổ  hình  tượng 
các  loài  chim  hay  các  loài  thú;  ao  hồ;  vườn  cây  trái;  trong  sạch  nhiệm 
màu  hơn  hẳn  thành  Đề-bà-bạt-đề.  Như  Lai  hóa  làm  dân,  tướng  mạo 
hình  sắc  cũng  hơn  nhân  dân  của  nước  kia,  khiến  nhân  dân  của  nước 
mình  cùng  nhau  tới  lui  giao  tiếp  thân  hữu. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Đức  Định  Quang  Như  Lai  quán  sát  nhân 
dân  trong  thành  Đề-bà-bạt-đề,  thây  các  căn  đã  thuần  thục,  liền  khiến 
cái  thành  hóa  bỗng  nhiên  phát  hỏa.  Nhân  dân  trong  thành  Đề-bà-bạt- 


1 162.  Thủ-đà-hội  Pali:  Suddhavasa.  Tức  trời  Tịnh  cư,  cao  nhất  ữong  ười  Vô  sắc  giới, 

Tứ  thiền;  chỗ  các  Thánh  A-na-hàm  nhập  Niết-bàn. 
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đề  thấy  sự  việc  như  vậy  lòng  ôm  sầu  ưu,  sinh  tâm  yểm  ly.  Đức  Như  Lai 
Định  Quang  trong  bảy  ngày  độ  sáu  mươi  sáu  na-do  tha  người,  năm  mươi 
lăm  ức  Thanh  văn. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ  Đức  Như  Lai  Định  Quang  nổi 
tiếng  vang  lừng,  giáp  khắp  mười  phương,  mọi  người  đều  nghe  biết.  Tất 
cả  đều  xưng  tụng  rằng,  “Định  Quang  Như  Lai,  là  bậc  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác,  Minh  hạnh  túc,  Thiện  Thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ, 
Điều  ngự  trượng  phu,  Thiên  nhân  sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Ngài,  ở  giữa  tất 
cả  thế  giới,  bao  gồm  Ma,  hoặc  Ma  thiên,  Phạm  chúng,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  trời  và  người,  đã  tự  thân  tác  chứng,  và  an  trú,  rồi  thuyết  pháp  cho 
người;  pháp  ấy,  khoảng  đầu,  chặng  giữa  và  đoạn  sau  thảy  đều  thiện,  có 
nghĩa  có  vị,  với  phạm  hạnh  được  hiển  hiện.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  Đức  Định  Quang  Như  Lai,  bình  thường, 
từ  thân  phát  ra  ánh  sáng  chiếu  trăm  do-tuần.  Theo  thường  pháp  của  chư 
Phật  Thế  Tôn,  ánh  sáng  chiếu  vô  lượng,  khi  nhiếp  thu  ánh  sáng  lại  thì 
ánh  sáng  còn  bảy  thước. 

-  Khách  thương  nên  biết,  khi  Vua  Thắng  Oán  nghe  trong  cung  của 
Vua  Đề-diêm-bà-đề  sinh  một  Thái  tử,  phước  đức  oai  thần,  các  tướng 
đầy  đủ,  ngay  trong  ngày  xuất  gia  liền  thành  bậc  Vô  thượng  Chánh  chân, 
Đẳng  chánh  giác,  tiếng  đồn  vang  khắp,  mọi  người  đều  xưng  tụng,  “Đức 
Như  Lai  Định  Quang  là  bậc  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác...  cho  đến  phạm 
hạnh  được  hiển  hiện.”  Vua  Thắng  Oán  liền  sai  sứ  đến  nơi  Vua  Đề- 
diêm-bà-đề  nói:  “Ta  biết  khanh  sinh  Thái  tử  phước  đức  oai  thần,  đầy  đủ 
các  tướng,  ngay  trong  ngày  xuất  gia  liền  thành  đạo  quả...  cho  đến  phạm 
hạnh  hiển  hiện,  danh  xưng  vang  lừng,  đồn  khắp  mười  phương.  Nay  ta 
muốn  đưỢc  xem  Thái  tử.  Nếu  khanh  không  cho  Thái  tử  đến  thì  ta  sẽ  tự 
thân  đến  đó.”  Bấy  giờ,  vua  Đề-diêm-bà-đề  nghe  như  vậy,  ôm  lòng  sầu 
ưu,  tập  trung  quần  thần  bàn  thảo:  “Các  ngươi  hãy  suy  nghĩ,  chúng  ta  nên 
trả  lời  như  thế  nào?  Và  làm  thế  nào  để  vừa  ý  Vua  kia?”  Quần  thần  đề 
nghị:  “Nên  đến  hỏi  Như  Lai  Định  Quang.  Tùy  theo  lời  Phật  dạy  thế  nào 
thì  chúng  ta  làm  thế  ấy.” 

-  Bấy  giờ  Vua  Đề-diêm-bà-đề  cùng  các  quần  thần  đến  chỗ  Phật 
Định  Quang,  đảnh  lễ  sát  chân,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo  Vua:  “Vua  thôi  chớ  sầu  ưu.  Ta  sẽ  tự 
thân  đến  đó.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ,  Vua  Đề-diêm-bà-đề  tại  quô"c 
nội  suốt  bảy  ngày  cúng  dường  y  phục,  ẩm  thực,  giường  nằm,  ngọa  cụ, 
thuốc  chữa  bệnh  cho  Đức  Như  Lai  Định  Quang  và  Tăng  Tỳ-kheo,  không 
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thiếu  một  thứ  gì. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Đức  Như  Lai  Định  Quang  sau  bảy  ngày 
cùng  các  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  bên  ao  của  Long  vương 
Dược  Sơn. 

-  Khách  thương  nên  biết,  cung  của  Long  vương  này,  dọc  ngang 
năm  trăm  do  tuần.  Định  Quang  Như  Lai  và  Tăng  Tỳ-kheo  trụ  nơi  núi 
kia.  Bấy  giờ,  Định  Quang  Như  Lai  phóng  đại  quang  minh  khắp  soi  ba 
ngàn  đại  thiên  cõi  nước,  sáng  chói  không  phân  biệt  ngày  đêm.  Khi  các 
loại  hoa,  như  hoa  ưu-bát,  bát-đẩu-ma,  cưu-vật-đẩu,  phân-đà-lợi,  đều 
búp  lại;  và  khi  các  loài  chim  không  hót,  thì  biết  đó  là  đêm.  Khi  các  loài 
hoa  như  hoa  ưu-bát  v.v...  nở  và  các  loài  chim  hót,  biết  đó  là  ngày.  Như 
vậy  trải  qua  mười  hai  năm,  không  phân  biệt  được  ban  ngày  ban  đêm. 
Bấy  giờ,  Vua  Thắng  Oán  liền  tập  hỢp  các  đại  thần  nói:  “Ta  nhớ  xưa 
kia  có  ngày  có  đêm.  Sao  nay  không  có  ngày,  không  có  đêm.  Khi  các 
loài  hoa  ưu-bát  nở,  và  các  loài  chim  hót  thì  biết  là  ngày.  Nếu  hoa  búp, 
chim  không  kêu,  biết  là  đêm.  Vì  ta  có  làm  điều  gì  lầm  lỗi  hay  trong  thế 
gian  này  có  điều  phi  pháp,  hoặc  là  các  khanh  có  điều  gì  tội  lỗi  chăng? 
Các  người  cứ  thành  thật  cho  ta  biết.  ”  Chư  thần  tâu:  “Vua  cũng  không  có 
điều  gì  lầm  lỗi.  Nước  cũng  không  có  điều  chi  phi  pháp.  Chúng  tôi  cũng 
không  có  điều  chi  tội  lỗi.  Mà  hiện  nay  Định  Quang  Như  Lai  ở  trên  núi 
Ha-lê-đà,  bên  cung  Long  vương,  phóng  đại  hào  quang,  khắp  soi  ba  ngàn 
đại  thiên  cõi  nước.  Do  oai  thần  đó,  khiến  ngày  đêm  không  phân  biệt 
đưỢc.  Muốn  biết  ngày  đêm  phải  dựa  vào  hoa  búp,  chim  không  kêu  là 
đêm;  hoa  nở,  chim  kêu  là  ngày.  Vua  không  có  lầm  lỗi.  Nước  không  có 
phi  pháp.  Chúng  tôi  cũng  không  có  tội  lỗi  gì.  Đây  là  oai  thần  của  Định 
Quang  Như  Lai.  Chúng  ta  không  nên  lo  sỢ.”  Vua  hỏi  chư  thần  tả  hữu: 

-  Cung  Long  vương,  núi  Ha-lê-đà,  cách  đây  xa  gần? 

Chư  thần  tâu: 

-  Cách  đây  không  xa,  độ  chừng  ba  mươi  lí  thôi. 

-  Vua  truyền  lệnh  cho  các  quan  tả  hữu  nghiêm  chỉnh  cỗ  xe  có  gắn 
lông  chim,  nói: 

-  Nay  ta  muôn  đến  đó  để  lễ  bái  Định  Quang  Như  Lai. 

-  Các  quan  tả  hữu  tuân  lệnh,  liền  nghiêm  chỉnh  cỗ  xe  có  gắn  lông 
chim,  rồi  đến  tâu  với  nhà  Vua: 

-  Xa  giá  đã  chuẩn  bị  xong.  Tâu  đại  vương  biết  cho. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Vua  liền  lên  xe.  Quần  thần  thị  tùng,  cùng 
đến  cung  Long  vương  trên  núi  Ha-lê-đà.  Đoàn  xe  đi  đến  chỗ  xe  không 
đi  đưỢc,  Vua  và  đoàn  tùy  tùng  xuống  đi  bộ  đến  cung  Long  vương. 
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-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ,  Vua  từ  xa  trông  thấy  Định  Quang 
Như  Lai  tướng  mạo  đoan  chánh,  các  căn  tịch  định.  Thấy  vậy  Vua  phát 
tâm  hoan  hỷ,  liền  đến  trước  Đức  Phật  Định  Quang,  đảnh  lễ  sát  chân 
Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  vì  nhà  Vua  nói  pháp 
vi  diệu  khuyến  hóa,  khiến  hoan  hỷ.  Nhà  Vua  nghe  Phật  nói  diệu  pháp 
khuyến  hóa  hoan  hỷ  rồi,  bạch  Phật: 

-  Nay  đã  đúng  lúc,  cung  thỉnh  Đức  Như  Lai  vào  thành  Liên  Hoa. 

-  Định  Quang  Như  Lai  im  lặng  nhận  lời  Vua  cung  thỉnh.  Vua  Thắng 
Oán  biết  Đức  Phật  nhận  lời  mời  bằng  cách  im  lặng  rồi,  bèn  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  và  cáo  lui. 

-  Trở  về  lại  quốc  nội,  ra  lệnh  cho  nhân  dân: 

-  Các  ngươi,  đào  đất  đắp  đường  thật  kiên  cố,  từ  thành  Liên  hoa 
đến  DưỢc  sơn,  hãy  đào  đất  ngập  đầu  gối,  rồi  lấy  chày  nện  cho  chặt 
cứng.  Dùng  nước  thơm  rưới  trên  đất.  Hai  bên  đường,  trồng  các  loại  cây 
hoa.  Lề  đường  làm  lan  can.  Đốt  đèn  dầu  tốt  để  lên  trên.  Làm  lò  hương 
bằng  bốn  món  báu,  là  kim,  ngân,  lưu  ly,  pha  lê. 

-  Nhân  dân  nhận  lệnh  của  Vua  như  trên.  Rồi  Vua  liền  tập  hỢp  các 
đại  thần  bảo: 

-  Các  khanh  phải  trang  hoàng  đại  thành  Liên  hoa  này.  Dọn  dẹp  tất 
cả  các  rác  rưới,  đất  cát,  sỏi  đá  bẩn  nhớp.  Dùng  bùn  đất  tô"t  mịn  trét  lên 
trên  mặt  đất.  Treo  tràng  phan,  bảo  cái.  Xông  các  loại  hương  đặc  biệt. 
Dùng  các  loại  nệm  dệt  bằng  lông  để  trải.  Dùng  các  loại  hoa  tốt  rải  trên 
mặt  đất. 

-  Quần  thần  vâng  lệnh  Vua  mà  trang  trí.  Vua  Thắng  Oán  lại  bảo 
các  đại  thần: 

-  Nhân  dân  trong  quốc  độ,  cấm  không  cho  người  bán  hương  hoa. 
Nếu  có  người  nào  bán  thì  không  được  mua.  Ai  mua  bán  sẽ  bị  trừng  phạt. 
Tại  sao  vậy?  Vì  Trẫm  muốn  cúng  dường  Định  Quang  Như  lai,  Chí  chân, 
Đẳng  chánh  giác. 

-  Bấy  giờ,  có  vị  đại  thần  Bà-la-môn  tên  là  Tự  Thí,  có  nhiều  tài  bảo 
chân  châu,  hổ  phách,  xa  cừ,  mã  não,  thủy  tinh,  kim,  ngân,  lưu  ly,  trân  kỳ 
dị  bảo,  không  thể  kể  xiết.  Bà-la-môn  kia  trong  mười  hai  năm  tế  tự,  cầu 
rằng,  “Trong  nhân  gian,  nếu  có  người  nào  có  nhiều  trí  tuệ  đệ  nhất,  ta  sẽ 
đem  cho  bình  bát  bằng  vàng  đựng  đầy  thóc  lúa  bằng  bạc;  hoặc  bát  bằng 
bạc  đựng  đầy  thóc  lúa  bằng  vàng;  và  cả  cái  thau  rửa  cũng  bằng  vàng; 
bảo  cái,  guốc  dép  tốt  đẹp  lạ  thường;  còn  hai  tấm  thảm  đẹp,  các  loại  tạp 
bảo  làm  song  giường,  luôn  cả  một  cô  gái  trang  nghiêm  xinh  đẹp  tên  là 
Tô-la-bà-đề;  tất  cả  để  biếu  tặng  cho  vị  ấy.” 
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-  LÚC  ấy,  trong  chúng  hội  tế  tự,  có  một  đại  Bà-la-môn  đệ  nhất 
thượng  tọa,  là  đại  thần  của  nhà  Vua,  có  mười  hai  tướng  xấu  xí:  chột,  gù, 
gầy,  bướu  cổ,  da  vàng  đầu  vàng,  mắt  xanh,  răng  lưỡi  cưa,  răng  đen,  tay 
chân  khèo,  thân  cong,  lùn,  lòi  xương  đầu  gôl. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Bà-la-môn  Tự  Thí  kia  nghĩ:  “Nay,  trên 
chỗ  ngồi  cao  nhất  này,  người  ngồi  có  mười  hai  cái  xấu,  là  đại  thần  của 
Vua,  làm  thế  nào  dùng  những  vật  quý  báu  và  người  nữ  của  ta  trao  cho 
người  ấy  đưỢc?  Ta  hãy  kéo  dài  ngày  tế  tự  để  thật  sự  có  người  Bà-la- 
môn  thông  minh  trí  tuệ,  dung  mạo  đẹp  đẽ,  ta  sẽ  dâng  cho.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  phía  nam  Tuyết  sơn  có  một  Tiên  nhân, 
tên  là  Trân  Bảo,  thiểu  dục,  ưa  nhàn  tịnh,  không  có  lòng  tham,  tu  tập  thiền 
định,  đặng  năm  thần  thông,  dạy  năm  trăm  phạm  chí  khiến  cho  tụng  tập. 
Tiên  nhân  năm  thần  thông  có  một  người  đệ  tử,  tên  là  Di  Khước,  cha  mẹ 
chân  chánh,  bảy  đời  thanh  tịnh,  cũng  lại  dạy  cho  năm  trăm  đệ  tử. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ,  đệ  tử  Di  Khước  đến  chỗ  Trân 
Bảo  Tiên  nhân  thưa:  “Nay  học  vấn  của  con  đã  xong.  Nên  học  thêm  thứ 
gì?”  Trân  Bảo  Tiên  nhân  liền  trước  tác  kinh  thơ,  mà  tất  cả  Bà-la-môn 
không  có.  Trước  tác  xong,  bảo  đệ  tử:  “Người  có  thể  học  tập  tụng  đọc 
sách  này.  Sách  này,  các  Bà-la-môn  không  có.  Học  tập  đọc  tụng  xong, 
đôl  với  các  Bà-la-môn,  ngươi  có  thể  là  đệ  nhất  tối  thắng.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ  người  đệ  tử  kia  liền  học  tập  sách 
ấy  một  cách  thông  suôd.  Học  xong,  đến  chỗ  Trân  Bảo  Tiên  nhân  thưa: 
“Con  học  xong  sách  này  rồi.  Còn  học  thứ  gì  nữa?”  Vị  thầy  nói: 

-  Nếu,  ngươi  học  xong  sách  ấy  rồi,  thì  phàm  người  đệ  tử  nên  trả  ơn 
thầy.  Nay,  con  nên  trả  ơn! 

-  Người  đệ  tử  thưa: 

-  Con  phải  trả  ơn  thầy  bằng  cách  nào? 

-  Vị  thầy  nói: 

-  Cần  có  năm  trăm  đồng  tiền  vàng. 

-  Di  Khước  nghe  thầy  nói  rồi,  liền  dẫn  năm  trăm  đệ  tử  đến  phía 
nam  Tuyết  sơn,  du  hành  trong  nhân  gian.  Từ  nước  này  đến  nước  kia;  từ 
thôn  kia  đến  thôn  nọ;  lần  hồi,  đến  thành  Liên  hoa.  Nghe  mọi  người  nói: 
“Bà-la-môn  Da-nhã-đạt,"“  trong  mười  hai  năm  tế  tự  thiên  thần,  khấn 
rằng,  nếu  có  người  thông  minh  đệ  nhất,  sẽ  dùng  bình  bát  bằng  vàng 
đựng  thóc  lúa  bằng  bạc,  bát  bằng  bạc  đựng  thóc  lúa  bằng  vàng,  bình 
rửa  bằng  vàng,  bảo  cái  tốt,  nệm  rất  tốt,  các  đồ  dùng  bằng  bảy  báu  trang 
nghiêm  và  Tô-la-bà-để  người  nữ  đoan  chánh  đẹp  đẽ  để  hiến  dâng.” 


1163.  Da-nhã-đạt  ỈIPSỈỄ;  phiên  âm  từ  Skt.  Yạịđadatta,  trên  kia  dịch  là  Tự  Thí. 
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Bèn  nghĩ,  “Nay  ta  hãy  vào  trong  chúng  kia,  hoặc  giả  có  thể  được  năm 
trăm  đồng  tiền  vàng.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  Di  Khước  liền  vào  trong  tế  đàn.  Ngay 
khi  vừa  mới  vào,  có  đại  oai  thần,  sáng  chói.  Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Da- 
nhã-đạt  nghĩ:  “Người  này  vào  tế  đàn,  mà  có  đại  oai  thần,  chói  sáng. 
Nay,  ta  nên  dời  vị  Thượng  tọa  kia  đi,  để  lấy  chỗ  cho  Ma-nạp  này  ngồi. 
Nếu,  Ma-nạp  này  ngồi  nơi  chỗ  Thượng  tọa  rồi,  các  người  sẽ  cùng  ta  cao 
giọng  xưng  hô:  Lành  thay!  rồi  trổi  nhạc,  rải  hoa,  đôd  hương,  cung  kính 
lễ  bái.”  Bấy  giờ,  mọi  người  đều  vâng  lời,  nói: 

-  Nên  như  vậy.  Chúng  tôi  sẽ  theo  lời  dạy  mà  làm. 

-  Bấy  giờ,  khi  Ma-nạp  Di  Khước  vào  trong  chúng  kia  rồi,  bèn 
đứng  dưới  mà  hỏi  bên  trên: 

-  Các  ông  tụng  những  thứ  kinh  gì?  Tụng  được  bao  nhiêu  thứ?  Tụng 
nhiều  ít? 

-  Trả  lời: 

-  Tôi  tụng  đưỢc  những  kinh  như  vậy;  chừng  ấy. 

-  So  sánh,  những  kinh  Ma-nạp  tụng  được  nhiều  gấp  trăm  vạn  ức 
lần,  không  thể  so  sánh  được.  Ma-nạp  lại  hỏi  hai,  ba  người  cho  đến  trăm 
ngàn  người:  “Các  ông  tụng  những  thứ  kinh  gì?  Tụng  được  bao  nhiêu 
thứ?  Tụng  nhiều  ít?”  Họ  trả  lời:  “Chúng  tôi  tụng  được  những  thứ  kinh 
đó;  chừng  ấy.”  So  sánh,  những  kinh  Ma-nạp  tụng  được  nhiều  gấp  trăm 
vạn  ức  lần,  không  thể  so  sánh  được.  Kế  đến  hỏi  vị  thượng  tọa  đệ  nhất: 
“Ngài  biết  được  những  thứ  kinh  gì?  Tụng  được  những  thứ  kinh  gì?”  Vị 
ấy  trả  lời,  “Tôi  tụng  đọc  như  vậy;  chừng  ấy .  ”  Ma-nạp  Di  Khước  lại  cũng 
vượt  hơn  vị  này. 

-  Bấy  giờ,  Ma-nạp  Di  Khước  nói: 

-  Những  thứ  kinh  mà  tôi  tụng  được  nhiều  hơn  ngài! 

Ma-nạp  nói  tiếp, 

-  Ngài  nên  nhường  tòa  cho  tôi  ngồi! 

-  Vị  Thượng  tọa  nói: 

-  Nếu  ngài  không  bảo  tôi  dời  chỗ,  thì  những  vật  cúng  dường  và 
kim  bảo  tôi  thu  được  ở  đây  sẽ  chia  cho  ngài. 

-  Ma-nạp  Di  Khước  trả  lời: 

-  Dù  cho  tôi  bảy  báu  đầy  cõi  Diêm-phù-đề,  tôi  cũng  không  nhận. 
Chỉ  có  việc  là  ông  dời  đi  chỗ  khác.  Tại  sao  vậy?  Vì  tôi  có  pháp  này, 
phải  ngồi  vào  chỗ  ngồi  này. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ  Ma-nạp  Di  Khước  dời  vị  Thượng 
tọa  ấy  đi,  rồi  ngồi  lên  chỗ  đó.  Khi  Ma-nạp  Di  Khước  ngồi  lên  tòa,  tức 


592 


BỘ  LUẬT  3 


thì  đất  rung  động  sáu  cách,  liền  có  tiếng  xưng  hô  lổn:  Lành  thay!  và  âm 
nhạc  trổi,  hương  hoa  cúng  dường. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Da-nhã-đạt  rất  hoan  hỷ,  vui  mừng  vô 
lượng;  dùng  bát  bằng  vàng,  đựng  thóc  lúa  bằng  bạc;  bát  bằng  bạc  đựng 
thóc  lúa  bằng  vàng,  bảo  cái  bằng  vàng  bảy  báu  trang  nghiêm;  âu  rửa 
cũng  bằng  vàng  bạc  rất  là  đẹp  đẽ;  nệm  bằng  lông  tốt  kỳ  lạ  để  trang  trí 
và  dẫn  người  nữ  trang  nghiêm  xinh  đẹp  đến  trước  Ma-nạp  Di  Khước 
thưa: 

-  Cúi  xin  ngài  thọ  nhận  các  bảo  vật  này  và,  người  nữ  trang  nghiêm 
xinh  đẹp  này. 

-  Di  Khước  trả  lời: 

-  Tôi  không  cần  những  thứ  đó. 

-  Da-nhã-đạt  liền  hỏi: 

-  Vậy,  ngài  cần  thứ  gì? 

-  Trả  lời: 

-  Tôi  cần  năm  trăm  đồng  tiền  vàng. 

-  Da-nhã-đạt  liền  đem  năm  trăm  đồng  tiền  vàng  đến  trao. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ,  Ma-nạp  Di  Khước  nhận  năm 
trăm  đồng  tiền  vàng  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  cáo  lui.  Bấy  giờ,  người 
nữ  Tô-la-bà-đề  cũng  đi  theo.  Ma-nạp  Di  khước  quay  lại  nói: 

-  Tại  sao  cô  đi  theo  tôi? 

-  Người  nữ  trả  lời: 

-  Cha  mẹ  em  bảo  em  đi  theo  anh  để  làm  vỢ. 

-  Ma-nạp  Di  Khước  dứt  khoát  nói: 

-  Tôi  tu  phạm  hạnh  đâu  cần  đến  cô.  Ai  có  ái  dục  thì  mới  cần  đến 
cô.  Người  nữ  kia  đành  phải  trở  về,  vào  trong  vườn  của  cha.  Trong  vườn 
có  cái  ao  tắm  trong  sạch.  Trong  ao  có  bảy  cành  bông  sen.  Năm  bông 
cùng  với  một  cành,  mùi  thơm  ngào  ngạt  màu  sắc  đặc  biệt.  Lại  có  hai 
bông  cùng  với  một  cành,  hương  sắc  thù  diệu.  Thấy  vậy  người  nữ  nghĩ, 
“Ta  thấy  hoa  sen  này  thật  là  vi  diệu  tuyệt  hảo.  Nay  ta  nên  hái  hoa  này 
để  tặng  cho  Ma-nạp  Di  Khước,  khiến  cho  người  được  vui  thích.  ”  Nghĩ 
xong  liền  hái  hoa,  cắm  vào  trong  bình  nước,  ra  khỏi  vườn,  đi  khắp  nơi 
tìm  Ma-nạp  Di  Khước. 

-  Bấy  giờ,  Ma-nạp  Di  Khước  trở  lại  đại  quốc  Bát-ma,“®'^  thấy  nhân 
dân  trong  nước  quét  dọn  đường  sá,  trừ  bỏ  tất  cả  các  thứ  dơ  bẩn,  tu  bổ  sửa 
chữa  bằng  phẳng,  dùng  hoa  trải  trên  đất,  rưới  nước  hương,  treo  tràng 
phang  bảo  cái,  trải  đệm  dệt  bằng  lông...  Thấy  vậy,  Di  Khước  liền  hỏi 


1164.  Bát-ma  m',  phiên  âm  từ  Skt.  Padma  (Pali:  Paduma),  trên  kia  đã  dịch  là  Liên  hoa. 
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người  trong  thành: 

-  Nay,  trong  thành  tu  bổ  trang  trí  đẹp  đẽ  như  thế  này  là  để  phục  vụ 
cho  ngày  tiết  hội  hay  là  dùng  vào  ngày  tinh  tú  tốt? 

-  Người  trong  thành  trả  lời: 

-  Phật  Định  Quang  sẽ  đến  thành  này,  cho  nên  mới  trang  trí  đẹp  đẽ 
như  thế... 

-  Ma-nạp  Di  Khước  tâm  niệm:  “Nay  ta  nên  dùng  năm  trăm  đồng 
tiền  vàng  này  để  mua  tràng  hoa  tốt  đẹp,  hương  thơm,  kỹ  nhạc  đặc  biệt 
tràng  phan  bảo  cái  quý  báu,  trước  là  để  cúng  dường  Định  Quang  Như 
Lai,  sau  sẽ  vì  thầy  cầu  tài.”  Di  Khước  liền  đi  khắp  nước  Bát-ma  để  mua 
mà  không  có.  Tại  sao  vậy?  Vì  Vua  Thắng  Oán  đã  ra  lịnh  cấm  việc  mua 
bán. 

-  Bấy  giờ,  người  nữ  Tô-la-bà-đề,  từ  xa  thấy  Ma-nạp  Di  Khước  đến 
liền  hỏi: 

-  Này  người  Niên  thiếu, vì  sao  bước  đi  vội  vã  như  thế?  Anh  cần 
gì?  Ma-nạp  Di  Khước  trả  lời: 

-  Tôi  cần  hoa  tốt.  Người  nữ  hỏi: 

-  Anh  dùng  hoa  làm  gì?  Đáp: 

-  Tôi  muốn  cắm  rễ  vô  thượng  để  làm  hạt  giông  Phật. 

-  Người  nữ  hỏi: 

-  Hoa  này  đã  khô  héo  rồi,  màu  sắc  đã  biến  đổi,  không  thể  trồng 
lại  được,  làm  sao  có  thể  dùng  nó  để  cắm  rễ  vô  thượng  làm  hạt  giống 
Phật? 

-  Ma-nạp  nói  với  người  nữ: 

-  Ruộng  này  rất  tôd  phì  nhiêu.  Dù  cho  hoa  này  đã  khô  héo,  biến 
sắc,  hạt  giống  bị  hư  nát,  vẩn  có  thể  sống  lại. 

-  Người  nữ  liền  nói: 

-  Vậy  ông  có  thể  lấy  hoa  này  để  cắm  rễ  vô  thượng  để  làm  hạt 
giông  Phật  đi! 

-  Ma-nạp  hỏi: 

-  Cô  bán  với  giá  bao  nhiêu,  tôi  sẽ  lấy  cho? 

-  Người  nữ  liền  nói: 

-  Tiếc  gì  tài  vật  của  tôi?  Cha  tôi  tên  là  Da-nhã-đạt,  tài  bảo  rất 
nhiều.  Ma-nạp  muốn  mua  hoa  này  chỉ  cần  cùng  tôi  thề  ước,  là  bất  cứ 
sinh  ở  nơi  đâu,  luôn  luôn  làm  chồng  tôi.  Ma-nạp  đáp: 

-  Tôi  thật  hành  đạo  Bồ-tát;  tất  cả  không  có  gì  thương  tiếc  cả.  Nếu 
cổ  người  xin,  kể  cả  xương  thịt,  tôi  cũng  không  luyến  tiếc.  Chỉ  trừ  cha, 


1165.  Niên  thiếu,  dịch  nghĩa  của  từ  Ma-nạp  (Skt.,  Pl:  manava)  trên 
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mẹ.  Nhưng  chỉ  sỢ  rằng  cô  làm  trở  ngại  cho  tôi. 

-  Người  nữ  nói. 

-  Chỗ  nào  Ông  sinh  ra,  nơi  đó  tất  có  đại  oai  thần,  tôi  cũng  theo  đó 
mà  có  oai  thần.  Muốn  đem  tôi  để  bố  thí  thì  tùy  ý  ông  cứ  bô"  thí. 

-  Bây  giờ,  Ma-nạp  dùng  năm  trăm  đồng  tiền  vàng  mua  năm  cành 
hoa,  hai  cành  còn  lại,  người  nữ  trao  cho  Ma-nạp  Di  Khước  và  nói: 

-  Đây  là  hoa  của  tôi  gởi  cho  ông,  để  dâng  cúng  Định  Quang  Như 
Lai.  Tại  sao  vậy?  Tôi  nguyện  cùng  ông  sinh  bâ"t  cứ  nơi  nào,  thường 
không  xa  nhau. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bây  giờ  Ma-nạp  Di  Khước  được  bảy 
cành  hoa  sen  này  rồi,  hết  sức  vui  mừng,  không  thể  kể  xiết,  liền  đến  cửa 
đông  thành.  Vào  lúc  đó,  số  người  nhiều  không  tính  hết,  tâ"t  cả  đều  cầm 
hương  hoa,  tràng  phan  bảo  cái,  trổi  nhạc  đợi  rước  Định  Quang  Như  Lai. 
Ma-  nạp  Di  Khước  muốn  đến  trước  để  rải  hoa,  mà  không  đến  được,  liền 
trở  lại  hỏi  Vua  Thắng  Oán: 

-  Vì  lý  do  nào  mà  Ngài  tu  sửa  thành  nội  khang  trang  thế  này? 
Ngày  tiết  hội  hay  ngày  tinh  tú  tô"t? 

-  Nhà  Vua  trả  lời: 

-  Nay  có  Định  Quang  Như  Lai  đến  nơi  thành  nầy  nên  mới  trang 
hoàng  đẹp  đẽ  như  vậy. 

-  Ma-nạp  hỏi  Vua: 

-  Làm  sao  biết  được  ba  mươi  hai  tướng  của  Như  Lai? 

-  Nhà  Vua  nói: 

-  Các  sách  sâ"m  ký  của  Bà-la-môn  cho  biết. 

-  Ma-nạp  thưa: 

-  Nếu  thật  như  vậy  thì  tôi  có  tụng  sách  này  sẽ  chứng  biết  được 
việc  â"y. 

-  Nhà  Vua  nói: 

-  Nếu  ông  có  khả  năng  biết  điều  đó,  thì  ông  đến  trước  để  xem  có 
ba  mươi  hai  tướng  không,  sau  đó,  tôi  sẽ  đến  diện  kiến. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bây  giờ,  Ma-nạp  nghe  Vua  nói  rồi,  vui 
mừng  không  xiết  kể,  liền  đến  bên  ngoài  cửa  thành  phía  đông. 

-  Bây  giờ,  dân  chúng  thây  Ma-nạp  đến  thì  vui  mừng,  đều  tự  tránh 
đường  cho  Ma-nạp  đi.  Tại  sao  vậy?  Vì  vâng  theo  lệnh  của  Vua. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Ma-nạp  từ  xa  thây  Đức  Như  Lai,  trong 
tâm  hoan  hỷ,  liền  dùng  bảy  cành  hoa  rải  trên  Đức  Phật  Định  Quang  Như 
Lai.  Do  oai  thần  của  Phật,  từ  trên  hư  không  hoa  kia  biến  thành  bảo  cái 
bằng  hoa,  rộng  mười  hai  do  tuần,  cành  bông  ở  phía  trên,  lá  ở  phía  dưới, 
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mùi  thơm  ngào  ngạt,  che  khắp  nước  kia,  không  chỗ  nào  không  được 
che,  nhìn  không  biết  chán.  Đức  Phật  đi  đến  đâu  bảo  cái  bằng  hoa  che 
đến  đó.  Nhân  dân  nam  nữ  trong  thành  đều  cởi  áo  mới  của  mình,  dùng 
để  trải  dưới  đâd. 

-  Bấy  giờ,  Ma-nạp  mặc  hai  chiếc  áo  bằng  da  nai,  liền  cởi  một  cái 
trải  dưới  đất.  Nhân  dân  trong  thành  lấy  chiếc  áo  ấy  quăng  đi.  Ma-nạp  tự 
nghĩ:  “Định  Quang  Như  Lai  không  thương  tưởng.  ”  Định  Quang  Như  Lai 
biết  ý  nghĩ  ông  kia,  liền  hóa  đất  thành  bùn,  khiến  cho  không  một  người 
nào  trải  áo  lên  trên  được. 

-  Khách  thương  nên  biết,  Ma-nạp  lại  nghĩ:  Người  trong  thành  ngu 
si,  không  có  sự  phân  biệt,  chỗ  nên  trải  lại  không  trải.  Ma-nạp  liền  lấy 
chiếc  áo  da  nai  trải  vào  chỗ  bùn.  Song  không  che  hết  bùn. 

-  Khách  thương  nên  biết,  tóc  của  Ma-nạp  năm  trăm  năm  thường 
búi  lại,  chưa  từng  mở  ra.  Ma-nạp  liền  thưa  hỏi  Đức  Như  Lai,  xem  Thế 
Tôn  có  thể  bước  qua  trên  tóc  của  mình  đi  qua  được  không?  Được  Đức 
Thế  Tôn  thuận  ý.  Ma-nạp  liền  xổ  đầu  tóc  ra,  trải  lên  trên  chỗ  bùn,  tâm 
phát  nguyện:  Nếu  Định  Quang  Như  Lai  không  thọ  ký  riêng,  thì  ta  ở  chỗ 
bùn  này  dù  hình  khô  mạng  chung,  quyết  không  đứng  dậy.  Định  Quang 
Như  Lai  biết  được  lòng  chí  thành  của  Ma-nạp,  đời  trước  có  trồng  căn 
lành,  các  đức  đầy  đủ,  nên  Ngài  dùng  chân  bên  tả  bước  qua  trên  tóc  và 
nói: 

-  Ma-nạp,  đứng  dậy!  Đời  vị  lai,  vô  số  a-tăng-kỳ  kiếp,  ngươi  sẽ 
thành  Phật,  hiệu  là  Thích-ca  Văn  Như  Lai,  Chí  nhân,  Đẳng  chánh  giác, 
Minh  hạnh  túc,  Thiện  Thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự  trượng 
phu,  Thiên  nhân  sư ,  Phật,  Thế  Tôn. 

-  Nghe  lời  biệt  ký  rồi,  Ma-nạp  liền  vụt  bay  lên  không  trung,  cách 
mặt  đất  bảy  cây  đa-la  mà  tóc  vẫn  còn  trải  nơi  đất  cũ. 

-  Khách  thương  nên  biết,  bấy  giờ,  Định  Quang  Như  Lai,  Chí  nhân, 
Đẳng  chánh  giác,  xoay  qua  bên  hữu,  như  con  đại  tượng  vương,  bảo  các 
Tỳ-kheo:  “Các  ông  chớ  nên  bước  lên  trên  tóc  của  Ma-nạp.  Tại  sao  vậy? 
Đây  là  tóc  của  Bồ-tát.  Tất  cả  Thanh  văn,  Bích  chi  Phật  đều  không  được 
bước  lên  trên.” 

-  Bấy  giờ,  trăm  ngàn  vạn  ức  người,  đều  rải  hoa  đốt  hương  cúng 
dường  tóc  kia.  Người  lái  buôn  nên  biết,  bấy  giờ,  vị  đại  thần  của  Vua 
Thắng  Oán,  có  mười  hai  tật  xấu  ấy,  nghe  Định  Quang  Như  Lai  thọ  ký 
cho  Ma-nạp  liền  đến  nơi  Vua  Thắng  Oán  tâu:  “Tôi  có  khả  năng  trong 
vòng  hai  vạn  năm  cúng  dường  Định  Quang  Như  Lai  và  chúng  Tăng  y 
phục,  ẩm  thực,  giường  nằm,  ngoạ  cụ,  thuôc  chữa  bệnh.”  Vua  nói  với 
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Bà-la-môn:  “Ý  ông  rất  hay.  ông  hãy  biết  thời.”  Bà-la-môn  này,  trong 
vòng  hai  vạn  năm  cúng  dường  Định  Quang  Như  Lai  và  chúng  Tăng  y 
phục,  ẩm  thực,  giường  nằm,  ngoạ  cụ,  thuốc  chữa  bệnh  rồi  phát  nguyện: 
“Trong  vòng  hai  vạn  năm  tôi  cúng  dường  Định  Quang  Như  Lai  và  chúng 
Tăng  y  phục,  ẩm  thực,  giường  nằm,  ngoạ  cụ,  thuốc  chữa  bệnh.  Song, 
đôl  với  Ma-nạp,  người  đã  dời  chỗ  ngồi  của  tôi,  đoạt  sự  cúng  dường  của 
tôi,  hủy  báng  danh  dự  của  tôi;  duyên  vào  phước  báo  nhân  duyên  này, 
người  này  bất  cứ  sinh  chỗ  nào,  tôi  luôn  luôn  hủy  nhục  kẻ  ấy,  cho  đến 
khi  y  thành  đạo,  cũng  không  xả  ly.” 

-  Khách  thương  nên  biết,  Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  thuở  ấy,  đâu  phải 
ai  khác,  mà  nay  là  Chấp  Trượng  Thích  chủng."®®  Người  nữ  Tô-ma-bà- 
đề,  nay  chính  là  Thích  nữ  Cù-di."®^  Đại  thần  của  Vua  Thắng  Oán,  có 
mười  hai  tật  xấu,  Bà-la-môn  ấy,  nay  chính  là  thân  của  Đồ-bà-đạt.  Trân 
Bảo  Tiên  nhân,  đâu  phải  ai  khác  mà  là  Bồ-tát  Di-lặc.  Ma-nạp  Di  Khước 
chính  là  Ta  vậy. 

-  Khách  thương  nên  biết,  học  đạo  Bồ-tát,  người  có  thể  cúng  dường 
móng  tay  và  tóc,  chắc  chắn  thành  vô  thượng  đạo.  Bằng  con  mắt  của 
Phật  mà  nhìn  trong  thiên  hạ  không  một  ai  không  vào  Vô  dư  Niết-bàn 
giới  để  Bát-niết-bàn.  Huông  chi  là  người  không  dục,  không  sân,  không 
nhuế,  không  si.  Bố  thí  cho  vị  ấy  là  bậc  nhất  trong  các  bố  thí,  là  phước  tôl 
tôn.  Bậc  nhất  trong  các  người  thọ  nhận,  lại  không  báo  ứng  sao? 

Bấy  giờ,  hai  anh  em  người  lái  buôn  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  ra 
đi. 

Đức  Thế  Tôn  ăn  cơm  khô  trộn  với  mật  của  người  lái  buôn  rồi,  liền 
ngồi  kết  già  bảy  ngày  bất  động  dưới  bóng  gô"c  cây  Bồ-đề,  an  trú  tam- 
muội  giải  thoát  mà  tự  thọ  dụng  an  lạc. 

vii.  Hai  quy  y 

Qua  bảy  ngày,  Ngài  từ  tam-muội  xuất.  Do  ăn  cơm  khô  trộn  với 
mật  nên  gió  trong  thân  di  động,  sở  dĩ  gọi  là  đất  Diêm-phù-đề  vì  có  cây 
là  Diêm-phù."®®  Cách  đó  không  xa  có  cây  Ha-lê-lặc."®®  Vị  Thọ  thần 
của  cây  ấy  có  lòng  tin  sâu  đậm  đối  với  Phật,  liền  hái  trái  ha-lê-lặc  đến 
dâng  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn.  Vị  Thọ  thần  đảnh  lễ  rồi,  đứng  qua  một 


1166.  Châp  Trượng  Thích  chủng  ệllttSlẼ.  Pali:  Dattapănĩ.  Tài  liệu  Pali  (Mhv.ii.  18,19)  nói 
ông  là  anh  của  Măyă  va  Pajăpatĩ.  Truyền  thuyết  phương  Bắc  nói  ông  là  bô"  vỢ  của  Thái  tử 
Siddhărtha. 

1 167.  Cù-di  Pali:  Gotamĩ;  thường  để  gọi  Di  mẫu  của  Phật.  Nhưng  đây  chỉ  Da-du-đà-la. 

1168.  Trong  bản:  diêm-phù-đề  Hh^íễ.  Có  thể  người  chép,  chép  dư  chữ  đề.  Phiêm  âm  từjam- 
bu-dvipa,  hòn  đảo  của  những  rừng  cây  jambu.  Đề  là  phiên  âm  tắt  của  dvipa. 

1169.  Ha-lê-lặc  BdSlít).  Pali:  harĩnaka. 
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bên  bạch  Phật: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  do  ăn  cơm  khô  trộn  với  mật  nên  gió 
trong  thân  Ngài  di  động.  Nay  xin  Ngài  dùng  trái  cây  này  để  làm  vị 
thuốc  trừ  bệnh  nội  phong. 

Đức  Thế  Tôn  từ  mẫn  nên  thọ  nhận  liền  và  bảo: 

-  Nay  ông  nên  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Vị  thần  ấy  liền  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp.  Các  vị  thần  quy  y  Phật, 
Pháp  trước  nhất  là  thọ  thần  Ha-lê-lặc. 

Đức  Thế  Tôn  ăn  trái  ha-lê-lặc  rồi,  ngồi  kết  già  dưới  gô"c  cây  bảy 
ngày,  tư  duy  bất  động,  an  trú  giải  thoát  tam-muội  mà  tự  thọ  dụng  an  lạc. 
Sau  bảy  ngày,  từ  tam-muội  dậy,  đến  giờ,  khoác  y,  bưng  bát,  vào  thôn 
uất-bề-la  khất  thực. 

Ngài  đi  lần  đến  nhà  Bà-la-môn  thôn  uất-bề-la,  đứng  lặng  im 
trước  sân.  Bà-la-môn  thấy  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  đứng  trước  sân,  phát 
tâm  hoan  hỷ,  liền  đem  thức  ăn  ra  cúng  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  từ 
mẫn  thọ  nhận  thức  ăn  và  nói: 

-  Nay  ông  nên  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Bà-la-môn  liền  thưa: 

-  Nay  con  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  thức  ăn  của  Bà-la-môn  nầy,  ăn  xong,  liền  đến 
dưới  gốc  cây  ly-bà-na,“™  ngồi  kết  già  bảy  ngày,  tư  duy  bất  động,  an  trú 
giải  thoát  tam-muội  mà  tự  thọ  dụng  an  lạc.  Sau  bảy  ngày  Đức  Thế  Tôn 
từ  tam-muội  đứng  dậy,  đến  giờ,  khoác  y  bưng  bát  vào  thôn  uất-bề-la 
khất  thực,  theo  thứ  tự  đến  nhà  Bà-la-môn,  im  lặng  đứng  trước  sân,  vỢ 
của  người  Bà-la-môn  kia  là  con  gái  của  đại  tướng  tên  Tô-xà-la“’',  thấy 
Đức  Như  Lai  im  lặng  đứng  trước  sân,  liền  phát  tâm  hoan  hỷ  đem  thức  ăn 
ra  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  từ  mẫn  đối  với  thí  chủ  nên 
nhận  thức  ăn,  ăn  rồi  và  bảo: 

-  Nay,  người  nên  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Vợ  Bà-la-môn  liền  thưa: 

-  Nay  con  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Như  vậy  trong  chúng  ưu-bà-di  quy  y  Phật,  quy  y  pháp,  thì  Tô-xà- 
la  con  gái  của  đại  tướng,  vỢ  của  uất-bề-la  là  ưu-bà-di  đầu  tiên. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  ăn  thức  ăn  ấy,  liền  trở  lại  cây  ly-bà-na,  ngồi 
kết  già  dưới  gốc  cây  bảy  ngày,  tư  duy  bất  động,  an  trú  giải  thoát  tam- 
muội  mà  tự  thọ  dụng  an  lạc. 

1170.  Ly-bà-na  không  rõ. 

1171.  Tô-xà-la  MMS.  Pali:  Sujãta,  con  gái  của  Senãnĩ  (Tướng  quân)  ở  thị  trấn  Senânigâm. 
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Sau  bảy  ngày,  đến  giờ  khất  thực,  Đức  Thế  Tôn  khoác  y  bưng  bát 
vào  thôn  uất-bề-la  khất  thực,  theo  thứ  tự  đến  trong  sân  nhà  Bà-la-môn 
uất-bề-la,  đứng  im  lặng.  Bấy  giờ  con  trai,  con  gái  của  Bà-la-môn  uất- 
bề-la  thấy  Đức  Như  Lai  rồi,  phát  tâm  hoan  hỷ,  liền  đem  thức  ăn  ra  dâng 
cúng  dường  Như  Lai.  Đức  Như  Lai  dũ  lòng  thương  đôl  với  họ,  nhận  thức 
ăn,  ăn  rồi  bảo: 

-  Nay,  các  con  nên  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Các  nam  nữ  con  của  Bà-la-môn  thưa: 

-  Nay,  chúng  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

viii.  Long  vương  Mục-chân-lân-đà 

Đức  Thế  Tôn  ăn  xong,  liền  đến  cây  Văn-lân,“^^  bên  bờ  sông  Văn- 
lân,"^^  cung  điện  của  Long  vương  Văn-lân.  Khi  đến  nơi,  ngồi  kết  già 
suô"t  bảy  ngày  tư  duy  bất  động,  an  trú  giải  thoát  tam-muội  mà  tự  thọ 
dụng  an  lạc.  Vào  lúc  ấy,  trời  mưa  to  gió  rất  lạnh,  suô"t  bảy  ngày  Long 
vương  tự  ra  khỏi  cung  đến  chỗ  Phật  ngồi,  dùng  thân  hình  của  mình  quấn 
xung  quanh  Đức  Phật,  đầu  che  trên  đỉnh  Đức  Phật,  bạch  Phật: 

-  Ngài  không  bị  lạnh,  không  bị  nóng,  không  bị  gió,  không  bị  nắng, 
không  bị  muỗi  mòng  gây  bất  an  chăng? 

Sau  bảy  ngày,  cơn  mưa  to  gió  lớn  chấm  dứt,  bầu  trời  quang  đãng, 
Long  vương  tự  tháo  mình  ra,  không  quấn  xung  quanh  Đức  Phật  nữa,  và 
biến  hóa  làm  một  thiếu  niên  Bà-la-môn,  đến  trước  Đức  Như  Lai,  chấp 
tay,  quỳ  gối,  kính  lễ  sát  chân  Như  Lai.  Sau  bảy  ngày  Đức  Thế  Tôn  từ 
tam-muội  dứng  dậy,  liền  dùng  bài  kệ  này  tán  thán: 

Ly  dục,  có  hỷ  lạc 
Quan  sát  pháp,  cũng  lạc 
Trong  đời,  không  sân,  lạc 
Không  nhiễu  hại  chúng  sinh. 

Đời  vô  dục,  là  lạc 
Vượt  khỏi  cõi  dục  giới 
Chế  phục  tánh  ngã  mạn 
Đấy  là  đệ  nhất  lạc“^"^. 

Bấy  giờ,  Long  vương  Văn-lân  đến  trước  Đức  Phật  thưa: 

-  Sở  dĩ  con  dùng  thân  hình  con  quấn  quanh  Đức  Như  Lai,  đầu  che 
trên  đỉnh  Đực  Như  Lai,  vì  không  muôn  Đức  Như  Lai  bị  quấy  rầy  bởi 


1172.  Văn  lân  thọ  Tên  cây,  Pali:  Mucalinda  (âm  khác:  Mục-chân-lân-đà),  gần  cây 

bàng  Ạịapãla-nigrodha  ở  Uruvelă.  Chính  cây  này  là  cung  điện  của  Long  vương  Mucalinda. 

1 173.  Trong  bản:  Văn-lân  thuỷ  ẴStK;  có  lẽ  chỉ  hồ  Mucalinda  (Pali),  Nhưng  hồ  này  ở  trên  núi 
Himavă 

1 174.  Bài  kệ  tương  đương  Pali,  xem  Mahăvagga  Vin.  i.  3. 
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lạnh  nóng  gió  mưa,  muỗi  mòng,  cho  nên  con  mới  làm  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  Long  vương: 

-  Nay  ngươi  nên  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Long  vương  nói: 

-  Nay  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp. 

Như  vậy  trong  hàng  súc  sinh,  nhận  hai  quy  y,  Long  vương  là  đầu 

tiên. 

ix.  Phạm  thiên  khuyến  thỉnh 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  sau  thời  gian  an  trú  dưới  gô"c  cây  Văn-lân 
Long  vương,  liền  đến  dưới  gốc  cây  A-du-ba-la  ni-câu-luật"^^  trải  tọa 
cụ,  ngồi  kết  già  và  nghĩ: 

-  Nay  Ta  đã  đặng  pháp  này,  này  rất  sâu  kín,  rất  khó  hiểu,  rất  khó 
biết,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  an  chỉ,  vi  diệu,  tối  thượng,  chỉ  người  trí  mới  có 
thể  biết,  chẳng  phải  điều  mà  kẻ  ngu  có  thể  thân  cận.  Chúng  sinh  có 
kiến  chấp  khác  nhau,  tín  nhẫn  khác  nhau,  xu  hướng  khác  nhau,  mạng 
khác  nhau.  Y  trên  những  kiến  chấp  dị  biệt  này  mà  yêu  thích  hang 

Do  vì  chúng  sinh  yêu  thích  hang  ổ,  cho  nên  đối  với  pháp  duyên  sinh 
sâu  thẳm  này,  khó  có  thể  hiểu.  Lại  còn  có  cái  sâu  thẳm  khó  hiểu  hơn 
nữa,  đó  là  Niết-bàn  với  sự  dập  tắt  các  dục,  diệt  tận  khát  ái.  Đây  cũng  là 
chỗ  khó  hiểu.  Nay,  Ta  muốn  nói  Pháp  mà  mọi  người  không  biết,  không 
hiểu,  thì  đối  với  ta  có  nhọc  công  vô  ích  chăng? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  hai  bài  kệ,  mà  trước  đây  chưa  ai  được 
nghe,  cũng  chưa  từng  nói: 

Đạo  Ta  chứng,  khó  hiểu 
Nói  cho  kẻ  trong  hang 
Người  tham,  nhuế,  ngu  si 
Không  thể  vào  pháp  này. 

Lội  ngược  dòng  sinh  tử 
Sâu  kín,  rất  khó  hiểu 
Tham  dục  không  thấy  được 
Vĩ  ngu  tối  che  lấp. 

_ Thế  Tôn  tư  duy  như  vậy  rồi,  im  lặng  không  nói  pháp.  Bấy  giờ, 

1 175.  A-du-ba-la  ni-câu-luật  ỊSIỈÉỈỊỄ/S/ẽííịlíỆlsl.  Pali:  Ạịapãla-nỉgodha,  một  loại  cây  bàng. 

1 176.  Hán:  sào  quật  ịWkẵ,.  Pali  (Skt.)  ălaya,  chỉ  vật  được  yêu  thích,  được  cất  giữ;  chỉ  tất  cả  sở  y 
và  đôi  tượng  của  ái  dục;  cũng  chỉ  vật  mà  sinh  vật  tựa  vào  làm  chỗ  che  chở  an  toàn  cho  đời  sông, 
như  nhà  cửa  các  thứ.  Hán  dịch  ở  đây  theo  nghĩa  thứ  hai.  Từ  Phạn  này,  ưong  Duy  thức  dịch  âm 
là  A-lại-da.  Đoạn  tương  đương,  dẫn  trong  Nhiếp  Đại  thừa  luận  thích  (T31,  tr.385cl9),  Huyền 
Trang  dịch:  “Thế  gian  chúng  sinh  ái  a-lại-da,  lạc  a-lại-da,  hân  a-lại-da,  hỷ  a-lại-da.  ”  Pali  tương 
đương  (M.  i.  167):  ălayarămă  kho  panăyam  pajă  ălayarată  ălayasammudită. 

1177.  Bài  kệ  tương  đương  Pali,  xem  Mahãvagga,  Vin.i.  5;  M.i.  168,  D.  ii.  38,  s.  i.  136.  *  Hết  quyển  31. 
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Phạm  thiên  vương, từ  xa  trên  cõi  Phạm  thiên,  biết  được  tâm  niệm 
của  Đức  Như  Lai,  tự  nghĩ:  Thế  gian  hoàn  toàn  sụp  đổ.  Như  Lai  nay  đặng 
pháp  nhiệm  mầu  này,  sao  im  lặng  không  tuyên  thuyết,  khiến  cho  thế 
gian  không  được  nghe  pháp? 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên,  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay, 
từ  cõi  kia  hiện  đến  trước  Đức  Như  Lai,  đảnh  lễ  rồi,  đứng  qua  một  bên, 
bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Cúi  xin  Đức  Như  Lai  nói  pháp!  Cúi  xin  đức  Thiện  Thệ  nói  pháp! 
Chúng  sinh  trong  thế  gian  cũng  có  kẻ  trí  tuệ  với  lớp  bụi  dơ  mỏng, 
thông  minh,  dễ  độ,  có  khả  năng  diệt  tận  pháp  bất  thiện,  thành  tựu  thiện 
pháp. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  Phạm  thiên  vương: 

-  Đúng  như  vậy,  đúng  như  vậy,  như  lời  ông  nói.  Vừa  rồi  Ta  ở  nơi 
nhàn  tịnh  có  ý  nghĩ:  “Nay  Ta  đã  đặng  pháp  này.  Pháp  này  rất  sâu  kín, 
rất  khó  hiểu,  rất  khó  biết,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  an  chỉ,  vi  diệu,  tối  thượng, 
chỉ  người  trí  mới  có  thể  biết,  chẳng  phải  điều  mà  kẻ  ngu  có  thể  thân 
cận.  Chúng  sinh  có  kiến  chấp  khác  nhau,  tín  nhẫn  khác  nhau,  xu  hướng 
khác  nhau,  mạng  khác  nhau.  Y  trên  những  kiến  chấp  dị  biệt  này  mà  yêu 
thích  hang  ổ.  Do  vì  chúng  sinh  yêu  thích  hang  ổ,  cho  nên  đối  với  pháp 
duyên  sinh  sâu  thẳm  này,  khó  có  thể  hiểu.  Lại  còn  có  cái  sâu  thẳm  khó 
hiểu  hơn  nữa,  đó  là  Niết-bàn  với  sự  dập  tắt  các  dục,  diệt  tận  khát  ái. 
Đây  cũng  là  chỗ  khó  hiểu.  Nay,  Ta  muốn  nói  Pháp  mà  mọi  người  không 
biết,  không  hiểu,  thì  đôl  với  Ta  có  nhọc  công  vô  ích  chăng?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  hai  bài  kệ  mà  trước  đây  chưa  ai  từng  được 
thấy,  từng  đưỢc  nghe,  và  cũng  chưa  từng  nói: 

Đạo  Ta  chứng,  khó  hiểu 
Nói  cho  kẻ  trong  hang 
Người  tham,  nhuế,  ngu  si 
Không  thể  vào  pháp  này. 

Lội  ngược  dòng  sinh  tử 
Sâu  kín,  rất  khó  hiểu 
Tham  dục  không  thấy  được 
Vì  ngu  tối  che  lấp. 

-  Này  Phạm  thiên!  Vì  vậy  Ta  im  lặng,  không  nói  pháp  cho  người 
đời.  Bấy  giờ,  Phạm  thiên  lại  bạch  Phật: 

-  Thế  gian  hoàn  toàn  sụp  đổ.  Như  Lai  nay  đặng  pháp  nhiệm  mầu 
này,  sao  im  lặng  không  tuyên  thuyết,  khiến  cho  thế  gian  không  được 


1178.  Vin.  i.5:  Phạm  thiên  Sahampati,  Sa-bà  thế  giới  chủ. 
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nghe  pháp?  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  nên  diễn  nói  chánh  pháp  để  lưu  bố 
trong  đời.  Chúng  sinh  trong  thế  gian  cũng  có  kẻ  trí  tuệ  với  lớp  bụi  dơ 
mỏng,  thông  minh,  dễ  độ,  có  khả  năng  diệt  tận  pháp  bất  thiện,  thành 
tựu  thiện  pháp. 

Phạm  thiên  nói  rồi,  lại  nói  kệ: 

Ma-kiệt,  nơi  cấu  uế 
Phật  từ  đó  sinh  ra 
Nguyện  mở  cửa  cam  lồ 
Vì  chúng  sinh  nói  pháp. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  nhận  lời  khuyến  thỉnh  của  Phạm  thiên,  bằng 
con  mắt  Phật,  quan  sát  chúng  sinh  trong  thế  gian:  Sinh  ra  trong  thế  gian, 
lớn  lên  trong  thế  gian,  có  người  ít  trần  cấu,  có  người  nhiều  trần  cấu,  có 
lợi  căn,  có  độn  căn,  có  dễ  độ,  có  khó  độ;  có  kẻ  sỢ  tội  đời  sau,  có  thể  diệt 
tận  pháp  bất  thiện,  thành  tựu  thiện  pháp.  Cũng  như  trong  ao  ưu-bát,  ao 
bát-đầu,  ao  câu-mâu-đầu,  ao  phân-đà-lợi  có  hoa  ưu-bát,  hoa  bát-đầu, 
hoa  câu-mâu-đầu,  hoa  phân-đà-lợi;  có  cái  mới  ra  khỏi  bùn  mà  chưa  lên 
khỏi  nước;  hoặc  có  cái  đã  ra  khỏi  bùn  mà  ngang  mặt  nước;  hoặc  có  cái 
lên  khỏi  nước  mà  không  bị  bụi  trần  nơi  nước  thấm  vào.  Đức  Như  Lai 
cũng  như  vậy,  bằng  Phật  nhãn  quán  chúng  sinh  trong  thế  gian:  “Sinh 
ra  trong  thế  gian,  lớn  lên  trong  thế  gian,  có  người  ít  trần  cấu,  có  người 
nhiều  trần  cấu,  có  lợi  căn,  có  độn  căn,  có  dễ  độ,  có  khó  độ;  có  kẻ  sỢ  tội 
đời  sau,  có  thể  diệt  tận  pháp  bất  thiện,  thành  tựu  thiện  pháp.”  Bấy  giờ, 
Đức  Thế  Tôn  vì  Phạm  thiên  nói  kệ: 

Phạm  Thiên!  Ta  bảo  ông: 

Nay  mở  cửa  cam  ỉồ 
Cho  người  nghe  tin  nhận 
Vì  nhiễu  loạn,  không  nói 
Phạm  Thiên,  pháp  vỉ  diệu 
Pháp  Mâu-nỉ  chứng  được. 

Bấy  giờ,  Phạm  thiên  biết  Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  khuyến  thỉnh  rồi, 
đảnh  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn,  đi  nhiễu  bên  hữu  ba  vòng,  cáo  lui,  ẩn 


1179.  Cf.  Vin.i.  6:  pâturahosi  magadhesu  pubbe,  dhammo  asuddho  samalehi  cintito,  “Trước 
đây,  giữa  những  người  Magadha,  xuất  hiện  pháp  bất  tịnh  được  tư  duy  với  sự  cấu  uế.”  Sổ  giải 
nói,  câu  uê^  ở  đây  chỉ  nhóm  Lục  sU  Ngoại  đạo. 

1180.  Bất  vi  nhiễu  cô"  thuyết  T-âiSIĨÌ.  Theo  văn  cú  thông  thường  mà  hiểu:  “Không  vì  nhiễu 
loạn  mà  thuyết.”  Nhưng  đây  văn  dịch  đảo  trang,  nên  phải  hiểu  là:  vi  nhiễu  cố  bâ"t  thuyết.. .vi 
diệu  pháp,  vì  nhiêu  loạn  (=mệt  nhọc),  nên  Ta  không  nói  pháp  vi  diệu.”  Tham  chiếu  Pali,  Vin. 
i.  7  (Cf.  D.ii.  39,  M.  i.  169):  vihisasannĩ  pagunan  na  bhăsin  dhamman  panĩtam...  vì  có  ấn 
tượng  não  hại,  Ta  đã  không  giảng  thuyết  pháp  vi  diệu. 
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mình,  không  thấy  nữa. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  ai 
trước,  mà  người  ấy  có  thể  vừa  nghe  liền  hiểu  được?”  Ngài  liền  nghĩ, 
“A-lan-ca-lan''*'  trần  cấu  ít,  lợi  căn,  thông  minh  có  trí.  Nay  Ta  có  thể 
nói  pháp  cho  ông  ấy.”  Tức  thì  trí  kiến  khởi  lên  nơi  Ngài,  “A-lan-ca-lan 
qua  đời  đã  bảy  ngày  rồi.”  Chư  thiên  cũng  đến  cho  biết:  “A-lan-ca-lan 
qua  đời  đã  bảy  ngày  rồi.”  Đức  Phật  nghĩ:  “Khổ  thay,  ông  mất  điều  lợi. 
Pháp  cực  kỳ  vi  diệu  này,  sao  không  được  nghe?  Nếu  được  nghe,  ông  ấy 
sẽ  hiểu  nhanh  chóng.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  ai  trước,  mà 
người  ấy  có  thể  vừa  nghe  liền  hiểu  được?”  Ngài  liền  nghĩ,  “Uất-đầu- 
lam  Tử,  người  này  có  trần  cấu  mỏng,  lợi  căn,  thông  minh  có  trí.  Nay  ta 
nên  nói  pháp  cho  ông  ấy  nghe  trước.  ”  Tức  thì  trí  kiến  khởi  lên  nơi  Ngài, 
“Uất-đầu-lam  Tử  đã  qua  đời  ngày  hôm  qua.  ”  Chư  thiên  cũng  đến  thưa: 
“Uất-đầu-lam  Tử  đã  qua  đời  ngày  hôm  qua.”  Đức  Phật  nói:  “Khổ  thay, 
ông  mất  điều  lợi.  Pháp  cực  kỳ  vi  diệu  này,  sao  không  được  nghe?  Nếu 
đưỢc  nghe,  ông  ấy  sẽ  hiểu  nhanh  chóng.  ” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ta  nên  thuyết  pháp  cho  ai  trước,  mà 
người  ấy  có  thể  vừa  nghe  liền  hiểu  được?”  Ngài  liền  nghĩ,  “Năm  Tỳ- 
kheo  đã  từng  phục  vụ  Ta  khổ  nhọc,  không  ngại  sự  lạnh  nóng,  hầu  hạ,  hộ 
vệ,  cúng  dường  Ta.  Nay  Ta  có  nên  nói  pháp  cho  họ  trước  hay  chăng?” 
Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Năm  vị  Tỳ-kheo  này  hiện  nay  ở  đâu?”  Ngài 
liền  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quán  sát  trong  nhân  thiên,  thấy  năm  vị 
Tỳ-kheo  ở  tại  nước  Ba-la-nại,  trong  vườn  Nai  Tiên  nhân. 

Thấy  vậy  rồi,  Ngài  liền  đến  đó.  Trên  đường  đi,  Ngài  gặp  phạm 
chí  ưu-đà-da."^^  Từ  xa  thấy  Đức  Thế  Tôn,  Phạm  chí  đến  trước  mặt  thưa 
với  Đức  Phật: 

-  Cù-đàm,  các  căn  tịch  tịnh  nhan  sắc  vui  đẹp.  Vậy  thầy  của  Ngài 
là  ai?  Ngài  theo  học  với  ai?  Ngài  học  pháp  gì? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  kệ  trả  lời: 

Nhất  thiết  trí,  trên  hết 
Mở  mọi  gút  ái  dục 
Tự  nhiên  được  ngộ  giải 
Nào  có  theo  ai  học. 

Ta  cũng  không  có  thầy 
Bè  bạn  cũng  lại  không 


1181.  A-lan-ca-lan  lỉSlMỈÍEIIIi.  Các  đoạn  trên,  âm  là  A-lam-ca-lam. 

1182.  ưu-đà-da  phạm-chí  Pali:  Upaka  ăjĩvaka,  tà  mạng  ngoại  đạo  Upaka. 
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Thế  gian  chỉ  một  Phật 
Trầm  lặng,  thường  an  ổn. 

Ta  không  bị  đời  nhiễm 
Ta  vượt  trên  thế  gian 
Chư  thiên  và  người  đời 
Không  ai  sánh  bằng  Ta. 

Ta  đến  Ba-la-nạỉ 
Chuyển  vô  thượng  pháp  luân 
Thế  gian  đều  tăm  tối 
Ta  đánh  trống  cam 

Phạm  chí  hỏi: 

-  VừarồiCù-đàmnói:  Ta  là  người  không  nhiễm  trước,  tốithắng"^'^. 
Tôi  muôn  đưỢc  nghe  ý  nghĩa  nầy. 

Đức  Phật  dùng  kệ  trả  lời: 

Ta  mở  tất  cả  gút 
Ta  hết  tất  cả  lậu 
Ta  thắng  các  pháp  ác 
ưu-đà,  Ta  tối  thắng“^\ 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  im  lặng.  Đức  Thế  Tôn  liền  bỏ  đi,  nhắm  đến 
Tiên  nhân  Lộc  uyển. 

2.  Sơ  chuyển  pháp  luân 
i.  Trung  đạo 

Năm  vị  Tỳ-kheo,  từ  xa  trong  thấy  Đức  Thế  Tôn  đến,  dặn  bảo 

nhau: 

-  Sa  môn  Cù-đàm  này  đã  đi  lạc  đường,  mê  mờ,  mất  chí  hướng. 
Nếu  đến  đây,  chúng  ta  đừng  nói  năng  gì  với  ông  ta.  Cũng  đừng  kính  lễ. 
Chỉ  nên  cho  một  chỗ  ngồi  nhỏ,  bảo  ngồi  mà  thôi. 

Thế  Tôn  từ  từ  đi  đến  chỗ  năm  vị  Tỳ-kheo.  Bấy  giờ,  năm  vị  Tỳ- 
kheo  bỗng  nhiên  đứng  dậy  nghinh  đón,  lễ  kính.  Người  thì  trải  chỗ  ngồi. 
Người  thì  rước  y  bát.  Người  lấy  nước  rửa  chân.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn 
nghĩ:  “Những  người  ngu  si  này  đã  không  cố  giữ  được  ý  chí  của  mình. 
Đã  cùng  nhau  giao  ước,  rồi  lại  phá  bỏ.  Tại  sao  vậy?  Vì  không  thể  nào 
cưỡng  lại  oai  lực  của  Phật.  Nay  Ta  nên  đến  chỗ  ngồi  mà  an  tọa.”  Năm 
Tỳ-kheo  thấy  Như  Lai  đến  ngồi  nơi  chỗ  ngồi  rồi,  bèn  gọi  tên  Như  lai,  và 


1183.  Cam  lộ  cổ  Pali:  amatadundubhi,  trông  bât  tử. 

1 184.  Bản  Pali  (Vin,  i.  8),  Upaka  nói:  arahosi  anantajino’ti,  “Ngài  xứng  đáng  là  vị  Chiến  Thắng 
vô  cùng  tận.  ” 

1185.  Bản  Pali:  jită  me,  “Ta,  người  đã  chiến  thắng.” 
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gọi  Ngài  bằng  “ông  bạn”  Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  năm  vị  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  chớ  nên  gọi  tên  Như  lai,  và  gọi  Ngài  bằng  “ông  bạn.” 
Như  Lai,  là  bậc  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  oai  thần  tối  thắng  vô  lượng. 
Nếu  các  người  gọi  tên  Như  lai,  và  gọi  Ngài  bằng  “ông  bạn”  thì  thọ  khổ 
vô  lượng  và  lâu  dài. 

Năm  người  nói: 

-  Này  Cù-đàm,  ngài  trước  kia  với  cuộc  sống  khổ  hạnh,  chấp  trì  oai 
nghi,  còn  không  thể  đạt  được  thần  thông,  trí  kiến  của  pháp  thượng  nhân, 
để  có  thể  tự  mình  chứng  nghiệm  lợi  ích  tôl  thượng.  Huống  chi  là  nay 
không  đi  đúng  đường,  đã  lạc  lôl,  mê  mờ,  mất  chí  hướng? 

Đức  Phật  bảo  năm  người: 

-  Các  người  đã  từng  nghe,  có  khi  nào,  Ta  nói  hai  lời  mâu  thuẫn 
nhau  hay  chăng? 

Năm  Tỳ-kheo  nói: 

-  Xưa  kia,  chúng  tôi  không  nghe  người  nói  hai  lời. 

Đức  Phật  nói: 

-  Các  ngươi,  hãy  đến  đây!  Nay  ta  đã  đặng  cam  lồ.  Ta  sẽ  chỉ  dạy 
cho  các  ông.  Các  ông  có  khả  năng  tiếp  nhận  lời  nói  của  Ta,  không  bao 
lâu,  các  ông  sẽ  có  sở  đắc;  đạt  được  mục  đích  mà  vì  đó  thiện  nam  tử  với 
lòng  tin  kiên  cố,  từ  bỏ  gia  đinh,  sống  không  gia  đình,  hành  đạo,  tu  vô 
thượng  phạm  hạnh,  ở  ngay  trong  đời  hiện  tại,  tự  thân  tác  chứng,  tự  mình 
an  trú  an  lạc,  biết  rằng,  “Sự  sinh  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  làm 
đã  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa.” 

-  Này  Tỳ-kheo,  kẻ  xuất  gia  không  được  thân  cận  hai  cực  đoan,"^’ 
ưa  hưởng  thụ  ái  dục  hoặc  tự  khổ  hạnh.  Đó  không  phải  là  pháp  của  Hiền 
thánh.  Hành  hạ  thân  xác  không  thành  tựu  được  gì.  Tỳ-kheo  từ  bỏ  hai 
cực  đoan  này,  lại  có  con  đường  giữa,  có  sự  sáng  của  con  mắt,  có  sự  sáng 
của  trí  tuệ,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  an  ổn,  thành  tựu  thần  thông,  đặng  Đẳng 
chánh  giác,  tác  thành  Sa-môn,  dẫn  đến  Niết-bàn"^®. 

-  Thế  nào  gọi  là  con  đường  giữa,  có  sự  sáng  của  con  mắt,  có  sự 
sáng  của  trí  tuệ,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  an  ổn,  thành  tựu  thần  thông"^®, 
đặng  Đẳng  chánh  giác,  tác  thành  Sa-môn,  dẫn  đến  Niết-bàn?  Đó  là  con 
đường  tám  chánh"^°  của  các  bậc  Thánh  gồm  có:  Chánh  kiến,  chánh 


1186.  Nguyên  Hán:  xưng  danh  nhữNhưlai  Pali  (Vin.  i.  9):  nămena  ca  ăvusovădena 

samudăcaranti.  Gọi  (Phật)  bằng  tên  và  bằng  từ  “ông  bạn  (hiền  giả).” 

1187.  Nhị  biên  chỉ  hai  cực  đoan. 

1 188.  Niết-bàn  hành  #ù#„1t;  Pali  (Vin.  i.  10):  nibbănăya  savattati,  vận  chuyển  đến  Niết-bàn 

1189.  Pali:  abhinnăya,  chứng  thắng  trí. 

1190.  Bát  chánh  đạo,  không  nên  hiểu  là  tám  con  đưòng  chánh,  mà  nên  hiểu  là  con  đường  gồm 
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nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  hành,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm  và  chánh  định"‘^h  Đó  tức  là  con  đường  giữa,  có  sự  sáng  của  con 
mắt,  có  sự  sáng  của  trí  tuệ,  vĩnh  viễn  tịch  tĩnh,  an  ổn,  thành  tựu  thần 
thông,  đặng  Đẳng  chánh  giác,  tác  thành  Sa-môn,  dẫn  đến  Niết-bàn. 

ii.  Chuyển  pháp  luân  kinh 

-  Bốn  Thánh  Thế  nào  gọi  là  Thánh  đế?  Là  Khổ  Thánh  đế, 
Khổ  tập  Thánh  đế,  Khổ  tận  Thánh  đế,  Khổ  xuất  yếu  Thánh  đế. 

-  Những  gì  gọi  là  Khổ  Thánh  đế?  Sinh  khổ,  già  khổ,  bệnh  khổ, 
chết  khổ,  thù  ghét  tụ  hội  khổ,  ái  biệt  ly  khổ,  muôn  điều  gì  không  được 
là  khổ.  Nói  một  cách  gọn,  là  năm  thạnh  ấm  là  khổ."^^  Đó  gọi  là  Khổ 
Thánh  đế.  Lại  nữa,  Khổ  Thánh  đế  cần  được  biết  thì  Ta  đã  biết.  Đây  nên 
tu  đạo  tám  chánh:  Chánh  kiến,  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  hành, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm  và  chánh  định. 

-  Những  gì  là  Khổ  tập  Thánh  đế?  Ái  lạc  vốn  được  phát  sinh  từ 
trước  do  duyên  nơi  và  tương  ưng  với  dục"^^.  Đó  là  Khổ  tập  Thánh 
đế.  Lại  nữa,  Khổ  tập  Thánh  đế  cần  diệt  thì  Ta  đã  diệt  và  tác  chứng,  nên 
tu  tám  chánh  đạo:  Chánh  kiến,  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  hành, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm  và  chánh  định. 

-  Những  gì  là  Khổ  tận  Thánh  đế?  Ái  kia  đã  vĩnh  viễn  đoạn  tận, 
vô  dục,  tịch  diệt,  xả,  xuất  ly,  giải  thoát,  vĩnh  viễn  diệt  tận,  tĩnh  chỉ,"®® 
không  còn  hang  ổ."®’  Đó  gọi  là  Khổ  tận  Thánh  đế.  Lại  nữa,  Khổ  tận 
Thánh  đế  cần  được  chứng  đắc,  Ta  đã  tác  chứng,  nên  tu  tám  chánh  đạo: 
Chánh  kiến,  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  hạnh,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm  và  chánh  định. 

-  Những  gì  là  Khổ  xuất  yếu  Thánh  đế  ?  Con  đường  của  Hiền  thánh 


tám  sự  chân  chánh.  Pali:  atthangiko  maggo,  con  đường  có  tám  chi;  ariyo  atthangiko  maggo, 
Thánh  đạo  tám  chi. 

1 191.  Bản  Hán  này  không  có  “chánh  tư  duy”  mà  thay  bằng  “chánh  hành.” 

1 192.  Văn  Hán  thiếu  đoạn  trung  chuyển. 

1193.  Ngũ  thạnh  ấm  khổ  lĩỗlPễcỂt.  Pali:  pancupădănakkhandă  dukkhă,  năm  thủ  uẩn  là 
khổ. 

1 194.  Duyên  ái  bản  sở  sinh  ScSÝdĩííí.  Tanhã  ponobhavikă,  ái  với  khát  vọng  sự  hữu  tương  lai.  Nhưng 
bản  Hán  đọc  (nhầm)  là:  tanhã  pubbabhavikã,  ái  liên  hệ  với  hữu  có  từ  trước.  Tuy  vậy,  bản  Việt  tạm  thời 
dịch  sát  y  theo  Hán. 

1195.  Pali:  :  nandĩrăgasahagată  tatratatrabhinandinĩ,  (ái)  câu  hành  với  hỉ  tham,  ước  vọng 
(tái  sinh)  nơi  này  hay  nơi  kia.  Pali,  nói  thêm:  (...)  seyyathidam  kămatanhă  bhavatanhă 
vibhavatanhă,  đó  là  dục  ái,  hữu  ái  và  phi  hữu  ái. 

1196.  Vô  dục,  diệt,  xả,  xuất  yếu,  giải  thoát,  vĩnh  tận,  hưu  tUc:  tất  cả  các  ttt  này  đồng  nghĩa  với 
ái  diệt.  So  sánh  Pali:  asesavirăganirodho,  căgo,  paninissago,  mutti,...,  hoàn  toàn  ly  dục  và  diệt 
tận  (đôì  với  ái),  xả  bỏ  và  thoát  ly  và  giải  thoát  (khỏi  ái). 

1197.  Hán:  vô  hữu  sào  quật  Pali:  anălayo,  không  còn  sự  chấp  chUa.  Xem  cht.  46 
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CÓ  tám  chánh  này,  chánh  kiến,  chánh  nghiệp,  chánh  ngữ,  chánh  hành, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm  và  chánh  định.  Đó  là  Khổ 
xuất  yếu  thánh  đế.  Lại  nữa,  Khổ  xuất  yếu  Thánh  đế  này  cần  được  tu 
tập  thì  Ta  đã  tu  tập. 

-  Khổ  thánh  đế  này,  đôl  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  phát  sinh  trí,  phát  sinh  giác,  phát  sinh  minh,  phát 
sinh  thông,  phát  sinh  huệ,  đắc  chứng“^^  Lại  nữa,  nên  biết  Khổ  Thánh 
đế  này  mà,  đối  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe,  làm  phát  sinh 
con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  Ta  đã  biết  Khổ  Thánh  đế  mà, 
đôl  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe,  làm  phát  sinh  con  mắt, 
phát  sinh  trí,  phát  sinh  giác,  phát  sinh  minh,  phát  sinh  thông,  phát  sinh 
huệ.  Đó  gọi  là  Khổ  Thánh  đế. 

-  Khổ  tập  Thánh  đế,  đối  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  phát  sinh  trí,  phát  sinh  giác,  phát  sinh  minh,  phát 
sinh  thông,  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  nên  diệt  Khổ  tập  Thánh  đế  này  mà, 
đôl  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe,  làm  phát  sinh  con  mắt,  cho 
đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa  Ta  đã  diệt  Khổ  tập  Thánh  đế  nầy  mà,  đối 
với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe,  làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến 
phát  sinh  huệ.  Đó  gọi  là  Khổ  tập  Thánh  đế. 

-  Khổ  tận  Thánh  đế,  đối  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  nên  tác  chứng 
Khổ  tận  Thánh  đế  nầy,  đối  với  pháp  trước  đay  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  ta  đã  tác  chứng, 
Khổ  tận  Thánh  đế  này,  đôl  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ. 

-  Khổ  xuất  yếu  Thánh  đế  này,  đôl  với  pháp  trước  đây  chưa  từng 
đưỢc  nghe,  làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  nên 
tu  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế,  đối  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe, 
làm  phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ.  Lại  nữa,  Ta  đã  tu  Khổ 
xuất  yếu  Thánh  đế,  đối  với  pháp  trước  đây  chưa  từng  được  nghe,  làm 
phát  sinh  con  mắt,  cho  đến  phát  sinh  huệ. 

-  Đó  là  bốn  Thánh  đế.  Nếu  Ta  không  tu  bốn  Thánh  đế  nầy,  với  ba 
lần  chuyển  thành  mười  hai  hành  tướng,  mà  không  biết  như  thật,  thì  nay 
Ta  không  thành  đạo  Vô  thượng  chánh  chân.  Song  ta  đôl  với  bốn  Thánh 


1198.  Tham  chiêu  Pali:  ...pubbe  ananussutesu  dhammesu  cakkhu  udapădi,  nănam...,  pannă..., 
vijjă...,  ăloko  udapădi,  (Thánh  đế)  đã  làm  phát  sinh  con  mắt  (để  thấy)  Pháp  chưa  từng  được 
nghe  từ  trước;  làm  phát  sinh  trí,  phát  sinh  huệ,  phát  sinh  minh,  phát  sinh  ánh  sáng  (để  soi)  ưên 
các  pháp  vô"n  chưa  từng  được  nghe  từ  trước. 
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đế,  với  ba  lần  chuyển  thành  mười  hai  hành  tướng,  như  thật  đã  biết,  nên 
nay  Ta  thành  đạo  Vô  thượng  chánh  chân,  không  còn  gì  nghi  ngờ. 

-  Như  Lai  nói  bốn  Thánh  đế  này  mà  trong  chúng  không  có  người 
giác  ngộ  thì  Như  Lai  không  chuyển  pháp  luân.  Nếu  Như  Lai  nói  bôn 
Thánh  đế  nầy,  mà  trong  chúng  có  người  giác  ngộ  thì  Như  Lai  vì  họ 
chuyển  pháp  luân,  là  bánh  xe  mà  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Ma  hoặc  Thiên 
ma,  trời  và  người  trong  thế  gian,  đều  không  thể  vận  chuyển  được.  Cho 
nên,  hãy  nỗ  lực  tinh  tấn  tu  bốn  Thánh  đế:  Khổ  Thánh  đế,  Khổ  tập 
Thánh  đế,  Khổ  diệt  Thánh  đế,  Khổ  xuất  yếu  Thánh  đế.  Hãy  nên  học 
như  vậy. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  này,  năm  Tỳ-kheo  A-nhã  Kiều-trần- 
nhưdứt  sạch  các  trần  cấu,  pháp  nhãn  được  sinh"®®.  Đức  Thế  Tôn  biết  sở 
đắc  trong  tâm  A-nhã  Kiều-trần-như,  liền  khen: 

-  A-nhã  Kiều-trần-như,  đã  biết!  A-nhã  Kiều-trần-như,  đã  biết!'™ 
Từ  đó  về  sau  gọi  là  A-nhã  Kiều-trần-như. 

Bấy  giờ,  các  vị  Địa  thần  đã  nghe  những  gì  Đức  Như  Lai  đã  nói, 
bèn  cùng  bảo  với  nhau: 

-  Nay,  Đức  Như  Lai,  bậc  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  đang  ở  tại 
vườn  Nai,  trú  xứ  của  Tiên  nhân  ở  tại  Ba-la-nại,  đang  chuyển  pháp  luân 
vô  thượng,  mà  xưa  nay  vốn  chưa  từng  được  chuyển,  mà  Sa-môn  Bà-la- 
môn,  Ma  hoặc  Thiên  ma,  trời  và  người  đều  không  thể  chuyển  được. 

Tiếng  của  Địa  thần  xướng  lên  như  vậy,  được  nghe  lần  lên  Tứ 
Thiên  vương,  Đao-lợi  thiên,  Diệm-ma  thiên,  Đâu-thuật-đà  thiên,  Hóa 
lạc  thiên,  Tha  hoá  thiên,  lần  lượt  cùng  nói  với  nhau: 

-  Nay,  Đức  Như  Lai,  bậc  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  đang  ở  tại 
vườn  Nai,  trú  xứ  của  Tiên  nhân  ở  tại  Ba-la-nại,  đang  chuyển  pháp  luân 
vô  thượng,  mà  xưa  nay  vốn  chưa  từng  được  chuyển,  mà  Sa-môn  Bà-la- 
môn,  Ma  hoặc  Thiên  ma,  trời  và  người  đều  không  thể  chuyển  được. 

Chỉ  trong  khoảnh  niệm,  âm  thanh  ấy  đã  lên  đến  trời  Phạm  thiên. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-nhưthấy  pháp,  đắc  pháp,  thành 
tựu  các  pháp,  đã  đạt  quả  chứng,  bạch  Phật: 

-  Nay,  con  ở  trong  giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai  tu  phạm  hạnh. 

Phật  nói: 


1 199.  Có  nghĩa  là  chứng  đắc  Sơ  quả  Dự  lưu. 

1200.  Kiều-trần-như 'I^IỈỆặP  (Pali:  Kottanna;  Skt.  Kauttinya)  là  tên  thật.  A-nhã  HS,  là  phiên 
âm  từ  ađđa  (Pali)  hay  ajđa  (Skt.),  do  hỏi  Phật  khen  (Pali,  Vin.i.  12):  ađđasi  vata,  bho  kottanno, 
ađđasi  vata,  bho  kottanno,  “Thật  sự,  ngươi  đã  biết,  Kottanna.” 
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-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!'^°'  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ. 

Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-như  liền  xuất  gia,  thọ  giới  cụ  túc.  Như 
vậy,  trong  hàng  Tỳ-kheo,  người  đầu  tiên  thọ  giới  cụ  túc  là  A-nhã  Kiều- 
trần-như. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-nhưthưa  với  Đức  Thế  Tôn: 

-  Nay  con  muốn  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực.  Xin  Thế  Tôn  cho 

phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo,  nên  biết  đúng  lúc. 

Tôn  giả  A-nhã  Kiều-trần-như  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  Đức 
Thế  Tôn  rồi,  khoác  y  bưng  bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  các  Tôn  giả  A-thấp-ti,  Tỳ- 
kheo  Ma-ha-ma-nam,  khuyến  khích,  khiến  cho  hoan  hỷ.  Ngài  nói  pháp 
về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên'^°^.  Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là 
hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Các  Tôn  giả 
ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt 
pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng;  rồi  thưa  với  Đức  Như 
Lai: 

-  Chúng  con  muốn  ở  trong  pháp  Như  Lai  xuất  gia  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Phật  nói: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ. 

Tôn  giả  liền  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Tỳ-kheo  A-thấp-ti,  Ma-ha- 
ma-nam  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  muốn  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo,  nên  biết  đúng  lúc. 

Các  Tôn  giả  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Đức  Thế 
Tôn,  rồi  khoác  y  bưng  bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  Bà-đề,  Bà-phu,  khuyến  khích, 
khiến  cho  hoan  hỷ . 

Ngài  nói  pháp  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách 
dục  là  bâ"t  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự 


1201 .  Lai,  Tỳ-kheo  3)?  fch  ÍT  (Pali:  ehi  bhikkhu);  Luật  tạng  nói  đây  là  sự  truyền  cụ  túc,  đắc  pháp 
Tỳ-kheo  đầu  tiên.  Các  Tỳ-kheo  được  Phật  ưực  tiêp  truyền  cụ  túc  gọi  là  đắc  pháp  bằng  “Thiện 
lai,  Tỳ-kheo.”  (ehi-bhikkhu-upasampada). 

1202.  Bô^  thí,  trì  giới,  sinh  thiên,  là  ba  pháp  tu  chính  của  người  tại  gia,  trước  khi  tu  bôn  Thánh 
đế.  Thêm  niệm  Phật,  Pháp,  Tăng,  thành  pháp  Sáu  niệm  của  người  tại  gia. 
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xuất  ly.  Các  Tôn  giả  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần  cấu,  (789al) 
đưỢc  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả 
chứng;  rồi  thưa  với  Đức  Như  Lai: 

-  Chúng  con  muốn  ở  trong  pháp  Như  Lai  xuất  gia  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Phật  Nói: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ. 

Tôn  giả  liền  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc,  rồi  hai  vị  Bà-đề,  Bà-phu 
bạch  Phật: 

-  Chúng  con  muốn  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo,  nên  biết  đúng  lúc. 

Các  Tôn  giả  Bà-đề,  Bà-phu  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đảnh  lễ 
sát  chân  Đức  Thế  Tôn  rồi,  khoác  y  bưng  bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất 
thực. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  cho  ba  người,  thì  hai  người  đi  khất 
thực;  hai  người  khất  thực  đủ  cho  sáu  người  cùng  ăn.  Nếu  Đức  Thế  Tôn 
nói  pháp  cho  hai  người  trong  năm  người,  thì  ba  người  khất  thực;  ba 
người  khất  thực  đủ  cho  sáu  người  cùng  ăn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  khuyến  hóa  năm  Tỳ-kheo,  tuần  tự  dạy  dỗ, 
khiến  cho  tâm  họ  hoan  hỷ. 

Ui.  Vô  ngã  tướng  kinh 

Sau  bữa  ăn  Đức  Thế  Tôn  bảo  năm  Tỳ-kheo: 

-  Sắc  là  vô  ngã.  Nếu  sắc  là  ngã,  thì  sắc  không  suy  lão'^°^  để  cho 
ngã  thọ  khổ.  Nếu  sắc  là  ngã  thì  phải  được  tự  tại  mà  muôn  rằng  “Sắc  phải 
là  như  vậy”,  hay  “Sắc  không  nên  là  như  vậy”.  Vì  sắc  vô  ngã  nên  sắc 
tăng  trưởng,  khiến  cho  thọ  các  khổ,  và  cũng  không  thể  tùy  ý  muôn  mà 
đưỢc  rằng,  “Sắc  phải  là  như  vậy”,  hay  “Sắc  không  nên  là  như  vậy”. 

-  Thọ  tưởng,  hành,  thức  cũng  lại  như  vậy. 

-  Thế  nào,  các  Tỳ-kheo,  sắc  là  thường  hay  sắc  là  vô  thường? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn!  sắc  là  vô  thường. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  sắc  là  vô  thường  vậy  sắc  là  khổ  hay  là  lạc? 


1203.  Nguyên  Hán:  bất  tăng  ích  các  đoạn  dười:  (bất)  tăng  trưởng  Tham  chiếu 

Pali:  (...)  nayidam  rũpam  ăbădhăya  sanvatteyya,  “(Nếu...)  Sắc  này  sẽ  không  đưa  đến  bịnh 
khổ.”  Có  lẽ  bản  Hán  hiểu  sanvatteyya  (Skt.  sanarteya)  là  tăng  thịnh,  thay  vì  dẫn  khởi  hay  dẫn 
đến.  Đây  cố  dịch  sát  bản  Hán. 
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Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  sắc  là  khổ. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  sắc  là  vô  thường,  khổ  thì  nó  là  pháp  biến  dịch.  Các  ngươi 
nghĩ  sao,  có  phải  sắc  là  ta,  là  cái  kia,  là  cái  kia;  ta  là  sắc,  là  cái  kia,  là 
cái  kia  chăng?'^°"^ 

Thưa: 

-  Chẳng  phải  như  vậy. 

-  Thọ  tưởng  hành  thức  cũng  lại  như  vậy. 

-  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  tất  cả  sắc,  sắc  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  tất 
cả  sắc  hoặc  ở  trong  hoặc  ở  ngoài,  hoặc  tế  hoặc  thô,  hoặc  tốt  hoặc  xấu, 
hoặc  xa  hoặc  gần.  Tất  cả  sắc  chẳng  phải  là  ta,  là  cái  kia,  chẳng  phải  sở 
hữu  của  cái  kia,  chẳng  phải  sở  hữu  của  ta.  Hãy  dùng  trí  tuệ  mà  chánh 
quán  như  thực  như  vậy. 

-  Thọ  tưởng  hành  thức  lại  cũng  như  vậy. 

-  Này  các  Tỳ-kheo,  Thánh  đệ  tử  quán  như  vậy  rồi,  nhàm  tởm  sắc. 
Khi  đã  nhàm  chán  thì  không  đắm  trước.  Không  đắm  trước  thì  được  giải 
thoát.  Khi  đã  giải  thoát  rồi,  thì  biết  là  đã  giải  thoát;  biết  rằng  “Sự  sinh 
đã  dứt;  phạm  hạnh  đã  vững;  điều  cần  làm  đã  làm  xong;  không  còn  tái 
sinh  đời  sau  nữa.” 

-  Thọ  tưởng  hành  thức  lại  cũng  như  vậy. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  này,  năm  Tỳ-kheo,  tâm  giải  thoát  khỏi 
tất  cả  hữu  lậu,  đưỢc  vô  ngại  giải  thoát,  chánh  trí  phát  sinh. 

Bấy  giờ,  trong  thế  gian  có  sáu  vị  A-la-hán.  Năm  vị  đệ  tử,  và  Đức 
Như  Lai,  Chí  chân  đẳng  chánh  giác  là  sáu. 

3.  Da-xá 

i.  Thiện  lai  Tỳ-kheo 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Ba-la-nại.  Tại  đây,  có 
người  con  dòng  họ  tộc  tánh,  tên  là  Da-thâu-già.'^°^  Cha  mẹ  chỉ  có  một 
người  con  cho  nên  rất  thương  yêu  quí  mến,  chăm  sóc  trông  nom,  không 
bao  giờ  không  để  ý  đến.  Cha  mẹ  cho  xây  cất  ba  cung  điện  mùa,  để  cho 
Da-thâu-già  ở  theo  thời  tiết  ba  mùa,  xuân  hạ  và  đông,  khiến  cho  con 
mình  vui  chơi  theo  năm  thứ  dục  lạc. 

_ Cậu  con  trai  say  đắm  mình  trong  năm  thứ  dục  lạc  đến  cực  độ,  quá 

1204.  Hán  tôT  nghĩa:  sắc  thị  ngã  thị  bỉ  thị  bỉ  sắc  thị  ngã  thị  bỉ  thị  bỉ  'Ẽ1:SS:SÍJỈ:SÍJỈ'Ẽ1 
ÍÍẰ&íík-  Tham  chiếu  Pali,  ibid.,  etam  mama  esohamasmi  eso  me  attă,  “cái  này  là  của  tôi;  tôi  là 
cái  này;  cái  này  là  tự  ngã  của  tôi.” 

1205.  Da-thâu-già  ĨÍPỆÌÌÍM;  hay  Da-xá.  Pali:  Yasa,  con  trai  một  thương  gia  rất  giàu  có.  Vin.  i. 
15ff. 
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mệt  mỏi  nên  ngủ.  Khi  thức  dậy,  cậu  thấy  ở  cung  điện  thứ  nhất  các  nhạc 
cụ  mà  các  kỹ  nữ  đã  cầm  bỏ  dọc  ngang,  bừa  bãi;  bọn  chúng  gôl  đầu  lên 
nhau,  tóc  rôl  bời,  nằm  loạn  xạ;  ngáy,  nghiến  răng,  nói  mớ.  Thấy  vậy, 
cậu  hoảng  sỢ,  lông  trong  người  dựng  ngược  lên,  sinh  tâm  nhàm  tởm, 
không  còn  một  chút  ý  muốn  tụ  hội,  tự  than:  Khổ  thay!  Có  gì  đáng  ham 
muốn  ở  đây? 

Cậu  liền  bỏ  cung  điện  này,  đến  nơi  cung  điện  giữa.  Tại  đây,  cậu 
nhìn  thấy  điện  đài,  cùng  các  kỹ  nữ,  giống  như  chỗ  kia  không  khác.  Cậu 
lại  hoảng  sỢ  gấp  bội,  lông  trong  người  dựng  đứng  lên,  sinh  tâm  nhàm 
tởm,  xa  lánh,  không  muốn  tụ  hội.  Cậu  tự  than:  Khổ  thay!  Có  gì  đáng 
để  ham  muốn?  Cậu  liền  bỏ  đi,  đến  cung  điện  thứ  ba,  lại  cũng  như  trên, 
hoảng  sỢ  gấp  bội  lần,  lông  trong  người  dựng  đứng  lên,  sinh  tâm  nhàm 
tởm,  xa  lánh,  không  muốn  tụ  hội,  cũng  như  trên. 

Công  tử  liền  ra  khỏi  cung  điện,  đến  cổng  thành  Thi-khư.'^°®  Bấy 
giờ,  vị  thần  giữ  cửa  thành  Thi-khư,  từ  xa  trông  thấy  cậu  đến,  bèn  nghĩ: 
Công  tử  này  đến,  chắc  muốn  yết  kiến  Đức  Như  Lai,  chứ  không  có  đường 
nào  khác.  Ta  nên  mở  cửa  cho  đi.  Nghĩ  xong  vị  thần  liền  mở  cửa  thành. 
Cậu  ra  khỏi  thành,  đến  bên  bờ  sông  Bà-la.  Khi  đến  trên  bờ  sông,  cậu 
cởi  bỏ  guốc  bằng  vàng,  lội  qua  sông  Bà-la,  đến  vườn  Nai  chỗ  Tiên  nhân 
ở. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  đi  kinh  hành  nơi  đất  trống,  từ  xa  thấy 
cậu  đến,  liền  trải  chỗ  ngồi  mà  ngồi.  Như  thường  pháp  của  chư  Phật,  có 
ánh  sáng  tròn  đầy  chiếu  khắp.  Da-thâu-già  từ  xa  trông  thấy  Đức  Như 
Lai,  tướng  mạo  đoan  chánh,  sinh  tâm  vui  kính,  tiến  đến  trước  Thế  Tôn 
bạch: 

-  Nay  con  khôn  khổ,  không  có  nơi  nương  tựa.  Cúi  xin  ngài  cứu  vớt 
giúp  con. 

Đức  Phật  bảo  cậu  đồng  tử: 

-  Hãy  đến  đây!  Chỗ  này  là  vô  vi.  Chỗ  này  là  nơi  không  nguy  khốn. 
Chỗ  này  là  nơi  an  ổn;  là  nơi  dục  vọng  đã  được  đoạn  tận,  vĩnh  viễn  tĩnh 
chỉ,  vô  vi;  là  chỗ  ái  không  còn,  diệt  tận,  là  Niết-bàn. 

Bấy  giờ,  cậu  Da-thâu-già,  đảnh  lễ  Đức  Thế  Tôn  rồi  nồi  qua  một 
bên.  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  khuyên  dạy,  khiến  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài 
nói  về  pháp  bố  thí,  pháp  trì  giới,  và  pháp  sinh  thiên.  Ngài  chỉ  trích  dục 
là  bất  tịnh.  Ngài  khen  ngợi  tịnh  lạc  của  xuất  ly.  Cậu  liền  từ  trên  chỗ 
ngồi  dứt  sạch  các  trần  cấu,  đắc  pháp  nhãn  tịnh,  thấy  pháp,  đắc  pháp, 
thành  tựu  các  pháp,  tự  thân  đạt  được  quả  chứng,  rồi  bạch  Phật: 


1206.  Thi-khư  thành  CÍỀM.  Có  lẽ  Skt.  áikhi-diố,  góc  thành  đông  nam 
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-  Con  muốn  tu  phạm  hạnh  trong  pháp  của  Đức  Như  Lai. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Ngay  lúc  ấy,  Da-thâu- 
già  liền  thọ  giới  cụ  túc. 

Bấy  giờ,  cung  nhân  và  kỹ  nữ  trong  cung  điện  thứ  nhất  thức  dậy, 
tìm  Da-thâu-già  không  thấy.  Đến  cung  điện  giữa  để  tìm,  cũng  không  có. 
Chúng  lại  đến  tìm  nơi  cung  điện  thứ  ba,  cũng  không  có.  Bấy  giờ,  cung 
nhân  và  kỹ  nữ  đến  chỗ  bà  mẹ  cậu  báo  cáo: 

-  Thưa  đại  gia!  Da-thâu-già  hiện  nay  không  biết  đi  đâu! 

Bà  mẹ  được  tin  báo  cáo  liền  tức  tốc  đến  tin  cho  cha  cậu: 

-  Hiện  không  biết  đứa  con  cưng  của  mình  ở  đâu? 

Lúc  ấy  người  cha  đang  tắm  gội  trong  cung  điện  giữa.  Nghe  tin  liền 
vội  vàng  chải  tóc,  cấp  tô"c  ra  lệnh  cho  người  hai  bên: 

-  Chận  tất  cả  các  nẻo  đường  nơi  nước  Ba-la-nại. 

Tự  thân  ông  đi  ra  cửa  thành  Thi-khư,  đến  sông  Bà-la,  bắt  gặp  đôi 
guốc  bằng  vàng  của  cậu  con  trai  bỏ  bên  bờ  sông.  Người  cha  liền  nghĩ: 
Con  ta  chắc  đã  qua  sông,  ông  liền  tìm  theo  dấu  qua  sông,  đến  mãi  trong 
vườn  Nai  của  Tiên  nhân. 

ii.  Ba  quy  y 

Bấy  giờ,  Đức  Như  Lai  từ  xa  trông  thấy  cha  của  Da-thâu-già  đến, 
liền  dùng  thần  lực  khiến  cho  cha  của  Da-thâu-già  thấy  Phật  mà  không 
thấy  con  của  mình,  ông  ta  đến  chỗ  Phật,  thưa: 

-  Thưa  Đại  Sa-môn!  Ngài  có  gặp  đứa  con  của  tôi  tên  là  Da-thâu- 
già  không? 

Đức  Phật  nói: 

-  Bây  giờ  ông  hãy  ngồi  xuô"ng,  không  chừng  sẽ  thấy  con  của  ông. 

Cha  của  Da-thâu-già  nghĩ:  Đại  Sa-môn  nầy  rất  là  kỳ  lạ,  nên  mới 

có  lời  an  ủi  mời  ta  như  vậy.  Bấy  giờ,  cha  của  Da-thâu-già  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật  rồi,  ngồi  qua  một  bên. 

Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  nói  pháp,  khiến  ông  ta  phát  tâm  hoan  hỷ. 
Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  khen  ngợi  sự  xuất  yếu  là  an  lạc.  Cha 
của  Da-thâu-già  liền  từ  chỗ  ngồi  dứt  sạch  các  trần  cấu,  đắc  pháp  nhãn 
tịnh,  thấy  pháp,  đắc  pháp,  thành  tựu  các  pháp,  tự  xét'^°^  đã  đạt  được  quả 
chứng  rồi,  bạch  Phật:  Nay  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng. 
Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  nhận  con  làm  ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về  sau  trọn  đời 
không  sát  sinh,  cho  đến  không  uô"ng  rượu.  Như  vậy  cha  của  Da-thâu-già 


1207.  Tự  thẩm  ẾlS;  có  sự  nhầm  lẫn  trong  bản  Hán.  Có  lẽ:  tự  tri  [Él5:n  Xem  cht.  95  đoạn  dưới 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


613 


là  vị  ưu-ba-tắc  đầu  tiên  thọ  ba  quy  y. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  vì  cha  Da-thâu-già  nói  pháp,  bấy  giờ,  Da-thâu- 
già  các  lậu  đã  đoạn  tận,  ý  mở,  đặng  trí  vô  ngại,  giải  thoát.  Hiện  nay 
trong  thế  gian  có  bảy  vị  A-la-hán,  gồm  sáu  vị  đệ  tử  và  Phật  là  bảy.  Đức 
Thế  Tôn  liền  thâu  nhiếp  thần  túc,  khiến  cho  cha  của  Da-thâu-già  thấy 
con  mình,  đang  ngồi  cách  Phật  không  xa.  ông  liền  đến  chỗ  Da-thâu-già 
nói: 

-  Mẹ  con  đang  chờ.  Mất  con,  không  biết  con  đi  dâu,  bà  hết  sức  sầu 
ưu,  muôn  tự  tử.  Con  nên  về  thăm  mẹ.  Chớ  để  mẹ  con  tự  hại. 

Bấy  giờ,  Da-thâu-già  nhìn  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bảo 
cha  của  Da-thâu-già: 

-  Thiện  gia  nam  tử  học  trí,  học  đạo,  đã  sạch  hết  trần  cấu,  được 
pháp  nhãn  tịnh,  sau  khi  đã  quán  như  vậy  rồi  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu. 
Thế  nào,  trưởng  giả,  khi  người  đã  bỏ  dục,  lại  có  thể  thân  cận  dục  trở  lại 
đưỢc  chăng? 

Trả  lời: 

-  Thưa,  không.  Đúng  vậy,  Thiện  gia  nam  tử  Da-thâu-già  này  đã 
học  trí,  học  đạo,  đã  sạch  hết  trần  cấu,  được  pháp  nhãn  tịnh,  sau  khi  đã 
quán  như  vậy  rồi  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  không  bao  giờ  thân  cận 
dục  trở  lại  như  trước  khi  còn  ở  thế  tuc.  Nay,  Thiện  gia  nam  tử  Da-thâu- 
già  này  đã  khéo  đạt  được  lợi  lớn,  học  trí,  học  đạo  được  tâm  giải  thoát 
vô  lậu,  dứt  sạch  các  trần  cấu,  đặng  sự  trong  sạch  của  con  mắt  pháp.  Sau 
khi  quán  như  vậy,  tâm  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu.  Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  lời 
thỉnh  của  con;  cùng  với  Da-thâu-già  và  Tỳ-kheo  thị  giả. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Nhưng  Da-thâu-già  không 
nhận  thọ  biệt  thỉnh  vì  chưa  được  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  thọ  biệt  thỉnh. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  thọ  biệt  thỉnh. 

Thỉnh  có  hai  cách:  thỉnh  Tăng  rồi  Tăng  sai  đi  và  thỉnh  riêng'^°^ 

Bấy  giờ,  cha  của  Da-thâu-già  biết  Đức  Như  Lai  nhận  lời  bằng 
cách  im  lặng  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Đức  Phật, 
rồi  cáo  lui. 

về  đến  nhà,  nói  với  mẹ  của  Da-thâu-già  và  vỢ  của  con  mình: 

-  Các  người  nay  có  biết  chăng?  Da-thâu-già  hiện  ở  tại  chỗ  Đại 
Sa-môn,  tu  phạm  hạnh.  Hôm  nay  ta  thỉnh  Đại  Sa-môn  và  Da-thâu-già, 
cùng  vị  thị  giả  đến  thọ  thực.  Các  người  hãy  biết  thời,  sửa  soạn  tất  cả 
mọi  thứ  cần  dùng. 

1208.  Tăng  thứ  thỉnh  lẵAnH,  và  biệt  thỉnh  SllnH. 
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Mẹ  và  vỢ  của  Da-thâu-già  liền  sắm  sửa  đủ  các  thứ  cần  dùng  và 
thức  ăn  rồi,  đến  mời  Đức  Phật  quang  lâm  thọ  thực. 

Bấy  giờ  đã  đến  giờ,  Đức  Thế  Tôn  khoác  y,  bưng  bát,  Da-thâu-già 
theo  hầu,  đồng  đến  nhà  của  cha  Da-thâu-già,  an  tọa  trên  chỗ  ngồi  dọn 
sẩn.  Mẹ  và  vỢ  của  Da-thâu-già  dâng  thức  ăn  và  các  thứ  cần  dùng  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Ngài  thọ  thực  xong,  dọn  bát  rồi,  hai  người  dọn  chỗ  ngồi 
nhỏ,  ngồi  trước  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Phật  vì  họ  tuần  tự  nói  pháp  vi  diệu, 
khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ,  liền  từ  trên  chỗ  ngồi  dứt  sạch  các  trần  cấu, 
đặng  sự  trong  sạch  con  mắt  pháp,  thấy  pháp,  đắc  pháp,  thành  tựu  các 
pháp,  bèn  bạch  Đức  Phật: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  từ  nay  về  sau,  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp, 
Tăng.  Xin  nhận  con  làm  người  ưu-bà-di.  Từ  nay  về  sau  trọn  đời  con 
không  sát  sinh,  cho  đến  không  uô"ng  rượu. 

Như  vậy,  người  thọ  ba  tự  quy,  làm  người  ưu-bà-di  đầu  tiên  là  mẹ 
và  vỢ  của  Da-thâu-già.  Đức  Thế  Tôn  vì  mẹ  và  vỢ  của  Da-thâu-già  nói 
pháp  rồi  rời  chỗ  ngồi  ra  về. 

Ui.  Những  người  bạn 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  nước  Ba-la-nại.  Nơi  đây  có  bôn 
người  bạn  lúc  nhỏ  của  Da-thâu-già.  Một  người  tên  là  Vô  cấu.  Người 
thứ  hai  tên  là  Thiện  Tý.  Người  thứ  ba  tên  là  Mãn  Nguyện.  Người  thứ 
tư  tên  là  Già-  phạm-bà-đề.'^°®  Nghe  Da-thâu-già  tu  phạm  hạnh  tại  chỗ 
Đại  Sa-môn,  mỗi  người  tự  nghĩ:  Giới  đức  nầy  chắc  chắn  không  hư  dối. 
Pháp  tu  phạm  hạnh  của  Sa-môn  cũng  không  hư  dối.  Tại  sao  vậy?  Vì  nó 
đã  khiến  cho  con  nhà  tộc  tánh  này  chấp  nhận  tu  và  học  phạm  hạnh  theo 
nó.  Con  nhà  tộc  tánh  kia  đã  đôl  với  giới  đức  kia  tu  phạm  hạnh,  thì  chúng 
ta  nên  đến  chỗ  Đại  Sa-môn  tu  phạm  hạnh. 

Rồi  bôn  người  bạn  liền  đến  chỗ  Da-thâu-già  nói: 

-  Sự  tu  phạm  hạnh  của  bạn  nơi  Đại  Sa-môn  có  phải  là  rất  đặc 

biệt? 

Da-thâu-già  trả  lời: 

-  Sự  tu  phạm  hạnh  của  nơi  Đại  Sa-môn  thật  là  rất  vi  diệu. 

Bốn  người  bạn  nói  với  Da-thâu-già: 

-  Chúng  tôi  cũng  muôn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  nơi  Đại  Sa-môn. 

Da-thâu-già  liền  dẫn  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân 

Ngài,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-  Đây  là  bốn  người  bạn  của  con,  ở  Ba-la-nại,  nay  muôn  xuất  gia  tu 


1209.  Bôn  người  bạn  của  Da-xá:  Vô  cấu  ^iỊn,  Thiện  Tý  Mãn  Nguyện  ÌSH,  Già-phạm- 
bà-đề  íM^Slễ.  Pali:  Vimala,  Subăhu,  Puttaji,  Gavampati. 
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phạm  hạnh  trong  giáo  pháp  của  Như  Lai.  Cúi  xin  Ngài  dũ  lòng  thương 
cho  phép  các  bạn  của  con  xuất  gia  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Thế  Tôn  thuận  ý  và  tuần  tự  giảng  cho  họ  pháp  thù  thắng. 
Pháp  thù  thắng  là  bố  thí,  trì  giới,  sinh  thiên;  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là 
hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Tức  thì,  ngay 
trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp, 
thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng,  họ  liền  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  muốn  tu  phạm  hạnh  trong  giáo  pháp  Như  Lai. 

Đức  Phật  nói: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  xuất  gia  thọ 
giới  cụ  túc. 

Như  những  gì  đã  thấy,  bốn  người  quán  sát  trở  lại,  liền  đoạn  tận 
hữu  lậu,  tâm  đặng  giải  thoát,  và  phát  sinh  trí  vô  ngại  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  trong  thế  gian  có  mười  vị  A-la-hán;  các  đệ  tử  và  Đức  Như 
Lai  là  mười  một. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  nơi  nước  Ba-la-nại.  Khi  ấy,  có  năm 
mươi  người  bạn  thiếu  thời  của  Da-thâu-già  cư  trú  bên  ngoài  thành,  nghe 
Da-thâu-già  tu  phạm  hạnh  trong  pháp  của  Đại  Sa-môn  đều  nghĩ:  Tu 
phạm  hạnh  trong  giới  này  không  hư  dôl.  Tại  sao  vậy?  Bởi  vì  con  nhà 
tộc  tánh  đã  tu  phạm  hạnh  trong  pháp  của  Đại  Sa-môn  nầy.  Con  nhà  tộc 
tánh  đã  tu  phạm  hạnh,  nay  chúng  ta  nên  đến  chỗ  Sa-môn  để  tu  phạm 
hạnh  được  chăng? 

Bấy  giờ,  năm  mươi  người  đồng  bạn  đều  đến  chỗ  Da-thâu-già 
hỏi: 

-  Chỗ  này  tối  thắng  chăng?  Tu  phạm  hạnh  tuyệt  diệu  không? 

Da-thâu-già  trả  lời: 

-  Đây  là  chỗ  tôl  thắng  và  tu  phạm  hạnh  cũng  tuyệt  diệu. 

Năm  mươi  người  nầy  đều  nói  với  Da-thâu-già: 

-  Chúng  tôi  cũng  muôn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  pháp  của  Đại 
Sa-môn. 

Da-thâu-già  dẫn  họ  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài, 
rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  năm  mươi  người  đồng  bạn  của  con  đây, 
cư  trú  bên  ngoài  thành  Ba-la-nại,  nay  nuô"n  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong 
giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  dũ  lòng  thương  cho 
phép  họ  xuất  gia  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Thế  Tôn  liền  cho  phép  và  tuần  tự  vì  họ  nói  pháp  thù  thắng. 
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Ngài  nói  pháp  về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục 
là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuất 
ly.  Tức  thì,  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tịnh  của 
con  mắt  pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng,  họ  liền  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  muôn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh 
trong  pháp  của  Như  Lai. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Như  những  gì  đã  thấy,  quán  sát  trở  lại,  liền  đoạn  tận  hữu  lậu,  tâm 
đặng  giải  thoát,  và  phát  sinh  trí  vô  ngại  giải  thoát.  Bấy  giờ,  trong  thế 
gian  có  sáu  mươi  vị  A-la-hán  đệ  tử  và  Đức  Như  Lai  là  sáu  mươi  mô"t. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  du  hóa  nơi  nước  Ba-la-nại.  Khi  ấy  có  nhóm  năm 
mươi  người  đồng  bạn  đến  nước  Ba-la-nại,  thành  hôn  nhân  tại  nước  Ba- 
la-nại.  Họ  đi  du  ngoạn  khắp  nơi  ngoài  thành,  lần  hồi  đến  chỗ  vườn  Nai 
của  Tiên  nhân.  Năm  mươi  người  từ  xa  trông  thấy  Đức  Thế  Tôn  tướng 
mạo  đoan  chánh,  đặc  biệt,  liền  phát  tâm  hoan  hỷ,  đến  chỗ  Ngài,  đảnh  lễ 
sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  vì  họ  nói  pháp  tôl  thắng, 
khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ.  Pháp  tôl  thắng  được  Ngài  dạy  là  bố  thí,  trì 
giới,  phước  báo  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là 
trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Tức  thì,  ngay  trên  chỗ 
ngồi  sạch  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thấy  pháp 
đắc  pháp,  đạt  đưỢc  quả  chứng,  họ  liền  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  muôn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh 
trong  giáo  pháp  của  Như  Lai. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Như  những  gì  đã  thấy,  quán  sát  trở  lại,  liền  đoạn  tận  hữu  lậu,  tâm 
đặng  giải  thoát,  và  phát  sinh  trí  vô  ngại  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  trong  thế  gian  có  một  trăm  mười  vị  A-la-hán;  các  đệ  tử, 
và  Đức  Phật  là  một  trăm  mười  một. 

4.  Long  vương  Y-la-bát-la 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  du  hóa  tại  nước  Ba-la-nại.  Khi  ấy  có  Long 
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vương  Y-la-bát-la,'^^°  vào  những  ngày  mồng  tám,  mười  bôn  và  rằm,'^“ 
tự  ra  khỏi  cung  điện  của  mình  nơi  sông  Hằng,  tay  bưng  bát  bằng  vàng 
đựng  đầy  thóc  bằng  bạc,  bát  bằng  bạc  đựng  đầy  thóc  bằng  vàng,  dẫn 
các  long  nữ  đi  theo,  nói  bài  kệ  như  sau: 

Vua  gì  vua  lớn  nhất? 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng 

Làm  sao  được  vô  cấu? 

Thế  nào  là  người  ngu? 

Người  nào  bị  nước  cuốn? 

Được  gì  gọi  là  trí? 

Tại  sao  dòng  không  chảy? 

Mà  gọi  là  giải  thoát? 

Long  vương  nói  tiếp: 

-  Người  nào  giải  bày  được  nghĩa  bài  kệ  này,  ta  sẽ  đem  bát  bằng 
vàng  đựng  đầy  thóc  bạc,  bát  bằng  bạc  đựng  đầy  thóc  bằng  vàng  và  dẫn 
các  long  nữ  tặng  thưởng  người  ấy.  Ta  cầu  tìm  Đức  Như  Lai,  Đẳng  chánh 
giác. 

Bấy  giờ,  mọi  người  tụ  tập  thành  đám  đông  rất  lớn.  Có  người  đến 
để  xem  bát  vàng  thóc  bạc,  bát  bạc  thóc  vàng;  có  người  đến  để  xem  long 
nữ;  có  người  muốn  đến  để  cùng  Long  vương  phân  biệt  nghĩa  của  bài 
kệ. 

Lúc  đó,  có  một  Phạm  chí  tên  là  Na-la-đà  ở  bên  cạnh  thành  Ba- 
la-nại,  ít  cấu  bẫn,  lợi  căn,  nhiều  trí  thông  minh.  Na-la-đà  ra  khỏi  thành 
Ba-la-nại,  đến  chỗ  Long  vương,  nói: 

-  Tôi  muốn  giải  nghĩa  bài  kệ  đó. 

Long  vương  Y-la-bát-la  hướng  về  Na-la-đà  nói  lại  bài  kệ: 

Vua  gì  vua  lớn  nhất? 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng; 

Làm  sao  được  vô  cấu? 

Thế  nào  là  người  ngu? 

Người  nào  bị  nước  cuốn? 

Được  gì  gọi  là  trí? 

Tại  sao  dòng  không  chảy? 

Mà  gọi  là  giải  thoát? 


1210.  Y-la-bát-la  Long  vương  ÍFSShÌ3i.  Skt.:  Elapatra  (Pali:  Erapatha)..  Đại  trí  độ 

T2525nl509  tr.242cl8.):  Y-la-bát-đa-la  Long  vương  Truyện  kể  chi  tiết,  Căn  bản 

Tạp  sự  21  (T24nl451  tr.303a06):  Hê-la-bát  long  Mếsll 

1211.  Đây  kể  tháng  15  ngày.  Nếu  kể  tháng  30  ngày,  thêm  các  ngày  23,  19  và  30. 
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Long  vương  nói: 

-  Người  nào  giải  bày  được  nghĩa  bài  kệ  này,  ta  sẽ  đem  bát  bằng 
vàng  đựng  đầy  lúa  bạc,  bát  bằng  bạc  đựng  đầy  lúa  bằng  vàng  và  dẫn 
long  nữ  tặng  thưởng  người  ấy.  Ta  cầu  tìm  Đức  Như  Lai,  đẳng  chánh 
giác. 

Phạm  chí  Na-la-đà  nói  với  Long  vương  Y-la-bát-la: 

-  Sau  đây  bảy  ngày  tôi  sẽ  giải  bày  nghĩa  bài  kệ  này. 

Phạm  chí  Na-la-đà  đọc  tụng  thuộc  lòng  bài  kệ  này  rồi  trở  lại  thành 
Ba-la-nại.  Lại  nghĩ:  ớ  đây  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  tài  cao  đức  cả,  để 
ta  hỏi  nghĩa  của  bài  kệ  này?  Phạm-chí  lại  nghĩ:  Bất-lan  Ca-diếp^^'^  là 
người  trưởng  thượng  trong  mọi  người,  là  bậc  thầy  của  người,  mọi  người 
đều  tôn  ngưỡng,  danh  tiếng  khắp  nơi.  sở  tri  của  ông  như  biển,  được 
nhiều  người  cúng  dường.  Nay  ta  nên  hỏi  vị  ấy  nghĩa  của  bài  kệ  này 
đưỢc  chăng? 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Na-la-đà  đến  chỗ  Ca-diếp  hỏi  nghĩa  bài  kệ. 
Bất-lan  Ca-diếp  nghe  bài  kệ  xong,  thật  sự  không  biết  nghĩa  của  nó,  nên 
không  trả  lời  được,  liền  cau  mày,  trỢn  mắt,  giọng  nói  hung  dữ,  nổi  gân 
cổ,  cơn  giận  bừng  bừng.  Phạm  chí  liền  bỏ  đi  và  nghĩ:  Ta  sẽ  đến  đâu 
để  tìm  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  để  hỏi  nghĩa  của  bài  kệ  này.  Đi  giữa 
đường  Phạm  chí  lại  nghĩ:  Mạt-khư-lê-cù-xa-li,  A-di-đầu-sí-sá-khâm- 
bà-la,  Mâu-đề-xỉ-bà-hưu-ca-chiên-diên,  San-nhã-tỳ-la-tra-tử,  Ni-kiền 
Tử,  hiện  là  bậc  thầy  ở  trong  mọi  người  được  mọi  người  đều  tôn  ngưỡng, 
xa  gần  ai  cũng  biết,  sở  tri  như  biển,  nhiều  người  cúng  dường.  Nay  ta  nên 
đến  đó  để  hỏi  nghĩa  bài  kệ  nầy. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Na-la-đà  đến  nơi  Mạt-khư-lê-cù-xa-li,  cho  đến, 
Ni-kiền  Tử.  Đem  bài  kệ  này  nói  cho  họ  nghe.  Nghe  xong,  vị  ấy  thật  sự 
không  biết  nghĩa  của  nó,  nên  không  trả  lời  được,  liền  cau  mày,  trỢn  mắt, 
giọng  nói  hung  dữ,  nổi  gân  cổ,  cơn  giận  bừng  bừng.  Phạm  chí  liền  bỏ 
đi  và  nghĩ:  Ta  sẽ  đến  đâu  để  tìm  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  để  hỏi  nghĩa 
của  bài  kệ  này.  Phạm-chí  nghĩ  tiếp:  Đại  Sa-môn  Cù-đàm  là  bậc  thầy 
trong  đại  chúng,  được  mọi  người  tôn  ngưỡng,  tiếng  đồn  khắp  nơi.  sở  tri 
rộng  như  biển,  được  nhiều  người  cúng  dường.  Nay  ta  nên  đến  đó  để  hỏi 
nghĩa  bài  kệ  này.  Nhưng  rồi  Phạm  chí  lại  nghĩ:  Những  vị  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  kia  lớn  tuổi,  xuất  gia  đã  lâu,  còn  không  thể  giải  thích  được  bài 

1212.  Sáu  tôn  sư  ngoại  đạo:  Bất-lan  Ca-diếp  (Pali:  Pũrano  Kassapo),  Mạt-khư-lê-cù- 

xa-li  (Pali:  Makkhali-Gosăla),  A-di-đầu-sí-sá-khâm-bà-la 

(Pali:  Ajito  Kesa-kambalo),  Mâu-đề-xỉ  Bà-hưu-ca-chiên-diên  ^lễl^Sí-kỉỉBlhĩẼ  (Pali:  Pak- 
udho  Kaccăyano),  San-nhã-tỳ-la-tta-tử  lllSIẼST  (Pali:  Sađjayo  Belatthi-putto),  Ni-kiền  Tử 
/ễlẩT  (Pali:  Nigattho  Năla-putto). 
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kệ  này,  huông  là  Sa-môn  Cù-đàm  tuổi  còn  non  trẻ,  lại  mới  xuất  gia,  làm 
sao  giải  thích  được?  Tuy  nhiên,  Phạm-chí  nghĩ  lại:  Tuy  tuổi  nhỏ  ấu  trĩ, 
nhưng  không  thể  khinh.  Cũng  có  người  xuất  gia  tuổi  nhỏ,  học  đạo  đắc 
A-la-hán,  thần  túc  tự  tại.  Nay  ta  nên  đến  đó  để  hỏi  nghĩa  bài  kệ  này. 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Na-la-đà  ra  khỏi  thành  Ba-la-nại,  đến  chỗ  vườn 
nai  nơi  ở  Tiên  nhân,  đưa  tay  chào  Đức  Như  Lai.  Hai  bên  thăm  hỏi  xong, 
ngồi  qua  một  bên  thưa  Đức  Thế  Tôn: 

-  Tôi  có  điều  muôn  hỏi.  Sa-môn  Cù-đàm  cho  phép  tôi  được  hỏi 
hay  không? 

Đức  Phật  nói: 

-  Nầy  Phạm-chí!  ông  muốn  hỏi  điều  chi  cứ  tùy  ý  hỏi. 

Bấy  giờ  Na-la-đà  nghĩ:  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  không  có 
đưỢc  nhan  sắc  như  vậy.  Không  cởi  mở  cho  ta.  Không  nói  rằng,  “Tùy  ý 
cứ  hỏi.”  Vị  Sa-môn  Cù-đàm  này  rất  là  kỳ  lạ,  hy  hữu. 

Phạm  chí  liền  đọc  bài  kệ: 

Vua  gì  vua  lớn  nhất? 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng 

Làm  sao  được  vô  cấu? 

Thế  nào  là  người  ngu? 

Người  nào  bị  nước  cuốn? 

Được  gì  gọi  là  trí? 

Tại  sao  dòng  không  chảy? 

Mà  gọi  là  giải  thoát? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  kệ  trả  lời  cho  Phạm  chí  Na-la-đà: 

Thứ  sáu^^‘^  vua  lớn  nhất. 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng. 

Không  nhiễm  thì  vô  cấu. 

Người  nhiễm  là  người  ngu. 

Người  ngu  bị  nước  cuốn. 

Người  hay  diệt  là  trí. 

Hay  xả  tất  cả  gỉòng. 

Trời  cho  đến  thế  gian. 

Không  cùng  gỉòng  tương  ưng. 

Không  bị  chết  mê  hoặc. 

Hay  lấy  niệm  làm  chủ. 

Các  giòng  đều  giải  thoát. 

_ Bấy  giờ  Na-la-đà  nghe  Đức  Như  Lai  nói  bài  kệ  này  rồi,  đọc  tụng 


1213.  Đệ  lục  ISA;  chỉ  ý  thức. 


620 


BỘ  LUẬT  3 


thuộc  lòng  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  kính  lễ  sát  chân  Đức  Thế 
Tôn,  nhiễu  ba  vòng,  trở  về  thành  Ba-la-nại. 

Sau  bảy  ngày,  Y-la-bát-la  Long  vương  ra  khỏi  long  cung,  dẫn  các 
long  nữ,  đem  bát  vàng  đựng  đầy  lúa  bạc,  bát  bạc  đựng  đầy  lúa  vàng 
đến  nói  kệ: 

Vua  gì  vua  lớn  nhất? 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng'^'^*; 

Làm  sao  được  vô  cấu? 

Thế  nào  là  người  ngu? 

Người  nào  bị  nước  cuốn? 

Được  gì  gọi  là  trí? 

Tại  sao  dòng  không  chảy? 

Mà  gọi  là  giải  thoát? 

Long  vương  nói: 

-  Ai  có  thể  diễn  nói  nghĩa  của  bài  kệ  này,  tôi  sẽ  dùng  bát  bằng 
vàng  đựng  đầy  lúa  bạc,  bát  bằng  bạc  đựng  đầy  lúa  bằng  vàng  và  đem 
các  long  nữ  tặng  thưởng  vị  ấy.  Vì  muôn  cầu  tìm  Vô  thượng,  Chánh  chân, 
Đẳng  chánh  giác. 

Bấy  giờ,  có  nhiều  người  tập  hỢp,  hoặc  để  xem  bát  vàng  đựng  lúa 
bạc,  hay  bát  bạc  đựng  lúa  vàng;  hoặc  có  người  đến  để  xem  long  nữ; 
hoặc  có  người  đến  để  nghe  Phạm  chí  Na-la-đà  giải  thích  nghĩa  của  bài 
kệ. 

Phạm  chí  Na-la-đà  ra  khỏi  thành  Ba-la-nại,  đến  chỗ  Long  cung 
của  Long  vương  Y-la-bát,  nói  với  Long  vương: 

-  Tôi  sẽ  vì  người  phân  biệt  luận  giải  từng  câu  một  của  bài  kệ  ấy. 

Long  vương  liền  hướng  về  Na-la-đà  nói  kệ: 

Vua  gì  vua  lớn  nhất? 

Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng; 

Làm  sao  được  vô  cấu? 

Thế  nào  là  người  ngu? 

Người  nào  bị  nước  cuốn? 

Được  gì  gọi  là  trí? 

Tại  sao  dòng  không  chảy? 

Mà  gọi  là  giải  thoát? 

Na-la-đà  dùng  bài  kệ  trả  lời  Long  vương: 

Thứ  sáu,  vua  lớn  nhất. 

_  Cái  nhiễm  cùng  nhiễm  bằng. 


1214.  Căn  bản  tạp  sự,  đã  dẫn:  “Nơi  chỗ  nhiễm  ô  mà  sinh  dính  trước. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


621 


Không  nhiễm  thì  vô  cấu. 

Người  nhiễm  là  người  ngu. 

Người  ngu  bị  nước  cuốn. 

Người  hay  diệt  là  trí. 

Hay  xả  tất  cả  gỉòng. 

Trời  cho  đến  thế  gian. 

Không  cùng  gỉòng  tương  ưng. 

Không  bị  chết  mê  hoặc. 

Hay  lấy  niệm  làm  chủ. 

Các  giòng  đều  giải  thoát. 

Bấy  giờ,  Long  vương  Y-la-bát  hỏi  Phạm  chí: 

-  Tự  ông  có  đủ  trí  để  nói  bài  kệ  này  hay  là  ông  được  nghe  từ  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nào  rồi  nói  lại? 

Phạm  chí  trả  lời  Long  vương: 

-  Tôi  không  đủ  trí  để  nói;  mà  là  được  nghe  từ  Sa-môn  Cù-đàm 
Thích  tử,  xuất  gia  học  đạo  thành  Vô  thượng  Chánh  chân,  Chánh  đẳng 
giác,  rồi  nói  lại  mà  thôi. 

Long  vương  liền  nghĩ:  Thích-ca  Văn  Như  Lai,  Chí  chân,  Chánh 
đẳng  giác  đã  xuất  hiện  ở  đời  chăng?  Đã  xuất  hiện  ở  đời  chăng? 

Long  vương  liền  hỏi  Phạm  chí: 

-  Hiện  nay  Đức  Như  Lai  ở  chỗ  nào? 

Phạm  chí  nói: 

-  Hiện  nay  Ngài  đang  ở  gần  tại  vườn  Nai  của  Tiên  nhân. 

Long  vương  nói  với  Na-la-đà: 

-  Hãy  cùng  tôi  đến  đó  để  kính  lễ  Đức  Như  Lai,  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác? 

Bấy  giờ,  Na-la-đà  và  Long  vương  dẫn  theo  tám  vạn  bốn  ngàn  đồ 
chúng,  đến  vườn  Nai  Tiên  nhân  vây  quanh  trước  sau  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
kính  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Na-la-đà  cùng  chào  hỏi, 
rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Trong  tám  vạn  bốn  ngàn  đồ  chúng,  có  người  kính  lễ  sát  chân  Đức 
Như  Lai,  rồi  đứng  qua  một  bên;  có  người  đưa  cao  nắm  tay  lên,  cùng 
chào  hỏi,  rồi  ngồi  xuông  một  bên;  có  người  hướng  về  Đức  Như  Lai  tự 
xưng  danh  tánh,  rồi  ngồi  xuống  một  bên;  có  người  chắp  tay  nhìn  Đức 
Như  Lai,  rồi  ngồi  xuống  một  bên;  có  người  ngồi  lặng  lẽ  không  nói,  ngồi 
xuống  một  bên. 

Tám  vạn  bốn  ngàn  đồ  chúng  ổn  định  chỗ  ngồi  rồi,  Đức  Thế  Tôn 
tuần  tự  vì  họ  nói  pháp  tối  thắng,  khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài  nói 
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pháp  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục  là  bâ"t  tịnh, 
là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuâ"t  ly.  Bây  giờ 
Na-la-đà  và  tám  vạn  bốn  ngàn  đồ  chúng  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các 
trần  câu,  được  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thây  pháp  đắc  pháp,  đạt 
đưỢc  quả  chứng;  rồi  đến  trước  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  từ  nay  về  sau,  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  cúi  xin 
Đức  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  con  làm  người  ưu-bà-tắc  trọn  đời  không 
sát  sinh,  cho  đến  không  uô"ng  rượu. 

Bấy  giờ  Long  vương  Y-la-bát  buồn  khóc,  không  thể  ngăn  được 
nước  mắt.  Rồi  lại  vui  mừng  phân  khởi.  Na-la-đà  hỏi  Long  vương: 

-  Tại  sao  buồn  khóc?  Vì  tiếc  bát  vàng  đựng  lúa  bạc,  bát  bạc  đựng 
lúa  vàng  và  long  nữ  các  thứ  mà  khóc  phải  không? 

Long  vương  nói: 

-  Tôi  không  phải  vì  những  vật  â"y  mà  buồn  khóc  đâu.  Na-la-đà 
nên  biết,  nay  ông  cần  lây  bát  vàng  đựng  lúa  bạc,  bát  bạc  đựng  lúa  vàng 
thì  cứ  lây,  chớ  có  ngại.  Nếu  ông  cần  người  nữ  Sát-lợi,  người  nữ  Bà- 
la-môn,  người  nữ  cư  sĩ,  người  nữ  công  nghệ  trong  thành  Ba-la-nại,  tôi 
cũng  khiến  họ  trao  tặng  cho  ông.  Tại  sao  vậy?  Này  Na-la-đà,  vì  ông 
không  thể  cùng  với  long  nữ  chung  hội  được. 

Na-la-đà  trả  lời  Long  vương: 

-  Bát  vàng  đựng  lúa  bạc,  bát  bạc  đựng  lúa  vàng,  tôi  không  cần. 
Long  nữ,  tôi  cũng  không  cần.  Nay  tôi  chỉ  muôn  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  của  Như  Lai. 

Phạm  chí  Na-la-đà  đã  thây  pháp,  đắc  pháp,  thành  tựu  các  pháp,  tự 
biết'^'^  đặng  quả  chứng,  liền  bạch  Phật: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Như  trước  đã  thây,  sau  khi  quán  sát  lại  nữa,  tâm  giải  thoát  khỏi 
hữu  lậu,  phát  sinh  trí  vô  ngại  giải  thoát.  Bấy  giờ  trong  thế  gian,  có  một 
trăm  mười  một  vị  A-la-hán.  Với  Phật  nữa,  là  một  trăm  mười  hai  vị. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  hỏi  Long  vương: 

-  Vì  sao  ngươi  buồn  khóc  không  thể  tự  ngăn  chận  được? 


1215.  Tự  tri  Ễlín.  Người  chứng  quả  Dự  lưu,  không  thể  tự  biết;  mà  cần  được  Phật  thọ  ký.  Bản 
Hán  có  thể  nhầm.  Hoặc  quan  điểm  của  Đàm-vô-đức  như  vậy  chăng? 
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Long  vương  bạch  Phật: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  nghĩ  xưa  kia,  khi  Đức  Phật  Ca-diếp 
ra  đời,  con  tu  phạm  hạnh  mà  phạm  giới,  phá  hoại  lá  cây  y-la-bát'^*'’  nên 
mắc  phải  quả  báo  thế  này.  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  do  nghiệp  báo  này  nên 
con  sinh  trong  loài  rồng  trường  thọ.  Sau  khi  Đức  Như  Lai  nhập  Niết- 
bàn,  chánh  pháp  diệt  tận,  con  mới  chuyển  được  thân  loài  rồng  này.  Con 
bị  mất  cả  hai  điều  lợi;  không  được  tu  phạm  hạnh.  Cho  nên  con  buồn 
khóc,  không  thể  ngăn  chận  được. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lại  hỏi  Long  vương: 

-  Vì  lý  do  gì  ngươi  lại  vui  mừng? 

Long  vương  thưa: 

-  Chính  con  được  nghe  Đức  Phật  Ca-diếp  nói,  “Sau  này  sẽ  có  Đức 
Phật  Thích-ca  Mâu-ni  xuất  hiện  trong  đời,  là  Như  Lai,  Chí  nhân,  Đẳng 
chánh  giác.”  Những  điều  con  thấy  hôm  nay  là  đúng  như  thật  không  hề 
sai  khác.  Con  nghĩ,  “Đây  là  điều  chưa  từng  có.  sở  kiến,  tuệ  của  Như 
Lai,  là  như  thật,  không  hai.”  Vì  điều  đó,  cho  nên  con  vui  mừng  phấn 
khởi,  không  tự  ngăn  được. 

Đức  Phật  bảo  Long  vương: 

-  Nay,  ngươi  hãy  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Long  vương  thưa: 

-  Nay  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Như  vậy,  trong  hàng  súc  sinh,  lần  đầu  tiên  thọ  ba  tự  quy  y  trước 
nhất  là  Long  vương  Y-la-bát.  Đức  Thế  Tôn  dùng  bài  kệ  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

Ta  bứt  mọi  lưới  bũa, 

Trên  trời  và  trong  đời; 

Ngươi  cũng  bứt  tất  cả 
Trên  trời  và  trong 

Bấy  giờ,  ma  Ba-tuần  dùng  bài  kệ  hướng  về  Thế  Tôn  nói: 

Ông  bị  các  lưới  trói, 

Trên  trời  và  trong  đời; 

Trói  bởi  mọi  thứ  lưới, 

Sa-môn,  không  thể  thoát. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  dùng  bài  kệ  để  trả  lời  Ba-tuần: 

Ta  đã  thoát  tất  cả, 

Trên  trời  và  trong  đời. 


1216.  Y-la-bát  Skt.  ela-pattra,  lá  cây  elâ,  một  loại  tiểu  đậu  khấu,  hay  hoắc  hương. 

1217.  Loạt  các  bài  kệ,  Pali,  Vin.i.  21. 
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Thoát  tất  cả  các  lưới; 

Ta  nay  chiến  thắng  ngươi. 

Ba-tuần  lại  dùng  bài  kệ  để  trả  lời  Phật: 

Trong  ông  có  kết  phược; 

Tâm  hành  ở  trong  đó. 

Vì  vậy  nó  theo  ông; 

Sa-môn,  không  thể  thoát. 

Đức  Thế  Tôn  lại  cũng  dùng  kệ  để  trả  lời: 

Thế  gian  có  năm  dục. 

Ý  thức  là  thứ  sáu. 

Ta  ở  trong  không  dục. 

Ta  đã  chiến  thắng  người. 

Bấy  giờ,  ma  Ba-tuần  tự  nghĩ:  Như  Lai  đã  thấu  suô"t  ý  nghĩ  của  ta; 
đã  biết  tất  cả.  Do  vậy,  nó  ôm  lòng  sầu  ưu  không  vui,  ẩn  mình  mà  trở  về 
bản  xứ. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo  bài  kệ  này: 

Ta  nay  bứt  mọi  lưới, 

Trên  trời  và  trong  đời. 

Các  ngươi  cũng  bứt  cả, 

Trên  trời  và  trong  đời. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  hãy  du  hành  trong  thế  gian.  Không  nên  hai  người  cùng 
đi.  Nay  Ta  muốn  đến  thôn  đại  tướng  ở  ưu-lưu-tần-loa  để  thuyết  pháp. 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

-  Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn. 

III.  TĂNG  PHÁP  THỌ  GIỚI 

1.  Sơ  chế  Pháp 

i.  Tam  ngữ  đắc  giới 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Đức  Thế  Tôn  dạy,  du  hóa  trong  nhân  gian 
thuyết  pháp.  Bấy  giờ  có  người  nghe  pháp  sinh  lòng  tin,  muôn  thọ  giới  cụ 
túc.  Các  Tỳ-kheo  dẫn  người  muôn  thọ  cụ  túc  về  chỗ  Đức  Như  Lai.  Khi 
chưa  đến  nơi,  giữa  đường,  họ  mất  lòng  tin,  nên  không  được  thọ  giới  cụ 
túc.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  lên  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  ông  trực  tiếp  cho  người  xuất  gia,  thọ 
giới  cụ  túc.  Nên  dạy  bảo  người  muôn  thọ  giới  cụ  túc  như  vầy:  bảo  cạo 
bỏ  râu  tóc,  khoác  áo  ca-sa,  cởi  bỏ  dày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chấp  tay.  Dạy  nói  như  vầy: 

-  Con  tên  là...  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Con  xin  xuất 
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gia  trong  giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai.  Đức  Như  Lai,  bậc  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác,  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Rồi,  nói  tiếp: 

-  Con  tên  là...,  đã  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Con  xin 
xuất  gia  trong  giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai.  Đức  Như  Lai,  bậc  Chí  chân, 
Đẳng  chánh  giác,  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  nói  ba  câu'^^^  như  vậy  tức  là  thọ  giới 
cụ  túc. 

ii.  Bạt-đà-la-bạt-đề 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  trú  trong  vườn  Kiếp-ba'^'®  tại  uất-bề-la. 
Bấy  giờ  có  uất-bề-la  Bạt-đà-la-bạt-đề,'^^°  gồm  có  năm  mươi  người 
đồng  bạn,  dẫn  các  phụ  nữ  đến  nơi  vườn  này,  cùng  nhau  vui  chơi.  Trong 
số  đồng  bạn  đó,  có  một  người  không  có  vỢ,  thuê  một  dâm  nữ  dẫn  đến 
vui  chơi.  Dâm  nữ  này  trộm  lấy  của  cải  của  người  ấy,  rồi  bỏ  trôn;  không 
biết  ở  đâu.  Đồng  bọn  biết  bạn  của  mình  bị  mất  của,  liền  rảo  khắp  vườn 
để  tìm  người  dâm  nữ.  Từ  xa  thấy  Đức  Như  Lai  tướng  mạo  đoan  chánh, 
các  căn  tịch  định,  họ  bèn  phát  tâm  hoan  hỷ,  đến  trước  Đức  Thế  Tôn 
thưa  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn  có  thấy  một  người  đàn  bà  đến  đây  hay  không? 

Đức  Phật  nói: 

-  Các  cậu  là  công  tử  nhà  ai?  Đi  tìm  người  đàn  bà  nào? 

Các  cậu  nói: 

-  Đại  Sa-môn  nên  biết,  uất-bề-la  Bạt-đà-la-bạt-đề,  và  đồng  bạn 
gồm  năm  mươi  người,  cùng  các  phụ  nữ  vui  chơi  trong  vườn  nầy.  Một 
người  trong  sô"  đồng  bạn  không  có  vỢ,  nên  dùng  tiền  thuê  một  dâm  nữ 
dẫn  đến  cùng  vui  chơi.  Dâm  nữ  â"y  trộm  lấy  của  cải  của  anh  ta  rồi  bỏ 
trôn;  không  biết  ở  đâu.  Nay,  chúng  tôi  vì  là  đồng  bạn  đến  đây  để  tìm 
dâm  nữ  kia. 

_ Đức  Phật  nói: 

1218.  Hán:  tam  ngữ;  chỉ  ba  quy  y.  Pali,  Mahăvagga,  Vin.  i.  22:  anujănămi,  bhikkhave,  imehi 
tĩhi  saranagamanehi  pabbajjam  upasampadan  ti,  “Các  Tỳ-kheo,  Ta  cho  phép  xuất  gia  thọ  cụ 
túc  bằng  quy  y  này.  ”  Hán  dịch  ba  quy  không  đủ  ba  câu  đúng  theo  công  thức.  Khiến  cho  ý  nghĩa 
“tam  ngữ”  mơ  hồ.  Trong  văn  Pali,  mỗi  quy  y  là  một  câu  nói. 

1219.  Kiếp-ba  viên  íiÌỊỄH.  Mahăvagga,  Vin.i.  23:  ađđataro  vanasatto,  một  khu  rừng  dày  nọ;  và 
đưỢc  giải  thích  (Jătaka  i.  82)  là  rừng  kappăsiya,  rừng  cây  gòn. 

1220.  Bạt-đà-la-bạt-đề  ĩỀĨỸ^ĩ&ịỀ-  Pali:  Bhaddavaggiyă;  không  phải  tên  riêng  một  người,  mà 
chỉ  một  nhóm  người.  Nhóm  này,  Mahăvagga,  Vin.  i.  23,  gồm  30  người  đàn  ông  là  những  vương 
tôn  công  tử,  29  bà  vỢ  và  một  kỹ  nữ. 
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-  Sao  các  công  tử,  nên  tự  tìm  chình  mình,'^^^  hay  nên  tìm  người 
phụ  nữ? 

Các  cậu  trả  lời: 

-  Nên  tìm  chính  mình,  hơn  là  tìm  người  phụ  nữ. 

Đức  Phật  bảo  các  cậu: 

-  Các  cậu  công  tử  hãy  ngồi  lại  đây.  Ta  sẽ  nói  pháp  cho  các  công 
tử. 

Bấy  giờ,  các  công  tử  kính  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  qua 
một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  các  cậu  nói  pháp  tôl  thắng,  khiến 
họ  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài  nói  pháp  về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên. 
Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán 
tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Các  công  tử  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần 
cấu,  đưỢc  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được 
quả  chứng;  rồi  đến  trước  bạch  Phật: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Ui.  uất-bề-la  Ca-diệp 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  du  hóa  tại  uất-bề-la.  Nơi  uất-bề-la^^^^  có 
Phạm  chí  tên  là  uất-bề-la  Ca-diếp,^^^^  đang  cư  trú  tại  đó.  ông  là  bậc 
thầy  cao  cả  đối  với  năm  trăm  Phạm  chí  bện  tóc.^^^'^  Người  trong  nước 
ương-già'^^^  và  Ma-kiệt  đều  xưng  là  A-la-hán.  Đức  Thế  Tôn  đến  chỗ 
uất-bề-la  Ca-diếp,  nói: 

-  Tôi  muốn  nghỉ  lại  một  đêm  trong  nhà  này,'^^'’  được  không? 
uất-bề-la  Ca-diếp  trả  lời: 

-  Được  thôi.  Không  có  gì  trở  ngại.  Chỉ  có  điều,  trong  nhà  đó  có  con 
độc  long  cực  ác.  Sợ  nó  làm  hại  ông  chăng? 

_ Đức  Phật  nói: 

1221.  Vin.i.  23:  ...  yam  vă  attănam  gaveseyyătha,  hay  là  nên  tìm  tự  ngã? 

1222.  Trong  bản:  Uât-bệ-la-bà  giới  Pali:  Umvelă,  địa  danh  đã  gặp  trên,  chỗ  Phật 

thành  đạo. 

1223.  uất-bề-la  Ca-diếp  Pali:  Uruvela-Kassapa. 

1224.  Loa  kế  Phạm  chí  Phạm  chí  búi  tóc  hình  con  sò.  Pali:  janila,  một  phái  tu  khổ 

hạnh,  bện  tóc  (không  bao  giờ  cắt). 

1225.  ương-già  Pali:  Anga.  Một  trong  16  đại  quô"c  thời  Phật,  phía  đông  Ma-kiệt.  Hai  nước 

bấy  giờ  thân  thiện,  nên  dân  chúng  coi  như  một. 

1226.  Pali:  agyăgãre,  trong  căn  nhà  thờ  lửa. 
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-  Không  can  chi.  Miễn  ông  đồng  ý.  Độc  long  không  hại  tôi  đâu. 

Ca-diếp  trả  lời: 

-  Nhà  này  rộng  rãi.  Tùy  ý  ông  cứ  nghỉ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vào  trong  thạch  thất,  tự  trải  tọa  cụ,  ngồi 
kết  già,  thẳng  mình  chánh  ý.  Con  độc  long  thấy  Đức  Như  Lai  ngồi  im 
lặng  rồi,  liền  khạc  ra  khói  mù.  Đức  Như  Lai  cũng  phóng  ra  khói  mù. 
Con  rồng  thấy  Đức  Như  Lai  phóng  ra  khói  mù,  nó  lại  khạc  ra  lửa.  Như 
Lai  cũng  phóng  ra  lửa. 

Bấy  giờ,  trong  thạch  thất  bốc  khói  lửa.  Ca-diếp  từ  xa  thấy  lửa  và 
khói  nơi  thạch  thất,  bèn  nghĩ:  Sa-môn  Cù-đàm  rất  xinh  đẹp.  Đáng  tiếc 
là  bị  độc  long  làm  hại  rồi.  Không  còn  nghi  ngờ  gì  nữa. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nghĩ:  Nay  Ta  hãy  bắt  con  độc  long  này, 
không  nên  gây  thương  tổn  thân  nó,  mà  hàng  phục  nó.  Như  Lai  liền  dùng 
thần  lực  hàng  phục  độc  long,  không  làm  thương  tổn  đến  thân  con  độc 
long.  Khói  và  lửa  từ  thân  của  độc  long  phóng  ra,  từ  từ  yếu  dần.  Trong 
thân  Như  Lai  phóng  ra  vô  số  ánh  sáng  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  lưu  ly,  pha 
lê.  Đức  Như  Lai  hàng  phục  con  độc  long  rồi,  đựng  nó  trong  bình  bát. 
Sáng  sớm,  đem  đến  chỗ  uất-bề-la  Ca-diếp  và  nói: 

-  Ông  muốn  biết  không?  Con  độc  long  mà  ông  nói  đó,  tôi  đã  hàng 
phục.  Hiện  đựng  trong  bát  này. 

Ca-diếp  nghĩ:  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  oai  đức,  thần  túc  tự  tại,  nên 
mới  có  thể  hàng  phục  được  con  độc  long  này,  mà  không  bị  nó  làm  hại. 
Sa-môn  Cù-đàm  này,  tuy  đạt  thần  túc  tự  tại,  nhưng  sự  chứng  đắc  A-la- 
hán  của  ông  không  bằng  sự  chứng  đắc  A-la-hán  của  ta'^^’. 

Ca-diếp  nói: 

-  Đại  Sa-môn  có  thể  nghỉ  đêm  nơi  đây,  tôi  sẽ  cung  cấp  thức  ăn. 

Đức  Phật  bảo  Ca-diếp: 

-  Nếu  ông  tự  thân  báo  giờ  đã  đến,  tôi  sẽ  nhận  lời  mời  của  ông. 

Ca-diếp  bạch: 

-  Đại  Sa-môn  tạm  nghỉ  đêm  nơi  đây.  Tôi  sẽ  đến  báo  giờ. 

Đức  Như  Lai  sau  khi  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  trở  về  nghỉ 
đêm  tại  thạch  thất.  Đêm  hôm  ấy  tĩnh  mịch,  Đức  Thế  Tôn  nhập  hỏa 
quang  tam-muội,  làm  cho  thạch  thất  kia  sáng  rực  lên.  Trong  đêm,  Ca- 
diếp  thức  dậy,  thấy  thạch  thất  tỏa  ánh  sáng  của  lửa  rực  chiếu,  liền  nghĩ: 
Ngài  Đại  Sa-môn  này  cực  kỳ  xinh  đẹp,  nay  nghỉ  đêm  nơi  thạch  thất  này, 
bị  lửa  thiêu  mất.  Ca-diếp  liền  dẫn  đồ  chúng  đến  đứng  vây  xung  quanh 


1227.  Mahavagga,  ibid.:  na  tveva  ca  kho  araha  yatha  ahan  ti,  “Nhưng  ông  chưa  phải  là  vị  A- 
la-hán  như  ta.” 
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thạch  thất. 

Sáng  ngày,  Ca-diếp  bạch  Phật: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đến  ăn  cơm'^^^ 

Lại  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn,  đêm  qua  vì  sao  có  ánh  lửa  sáng  lớn  vậy? 

Đức  Phật  nói: 

-  Đêm  vừa  rồi,  tôi  nhập  hỏa  quang  tam-muội  nên  thạch  thất  tỏa 
ánh  sáng  chiếu  rực. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  có  đại  oai  thần.  Trong  đêm  tịch 
tĩnh,  nhập  hỏa  quang  tam-muội  chiếu  sáng  thạch  thất.  Sa  môn  Cù-đàm 
tuy  đã  chứng  đắc  A-la-hán,  nhưng  không  bằng  sự  chứng  đắc  A-la-hán 
của  ta.  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  đến  một  khu 
rừng,  nghỉ  đêm  nơi  đó. 

Sáng  ngày,  ông  Ca-diếp  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đến  ăn  cơm. 

Đức  Phật  nói: 

-  Ông  về  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  ông  Ca-diếp  về  trước,  rồi  Ngài  đến  cây  diêm- 
phù-đề.  Gọi  là  Diêm-phù-đề  vì  nơi  đó  có  cây  diêm-phù-đề.'^^^  Đức  Như 
Lai  đến  đó  lấy  trái  diêm-phù,^^^°  rồi  đến  chỗ  Ca-diếp  trước,  ngồi  trên 
chỗ  ngồi  dọn  sẩn.  Ca-diếp  về  đến  sau,  thấy  Phật  đã  ngồi  trước  ở  đó, 
bèn  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn  bảo  tôi  về  trước,  sao  Đại  Sa-môn  lại  đến  trước  tôi? 

Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  bảo  ông  về  trước,  rồi  tôi  đi  đến  Diêm-phù-đề  lấy  trái  diêm- 
phù,  về  đây  trước  và  ngồi  ở  đây.  Trái  diêm-phù  này,  sắc  đẹp,  thơm, 
ngon.  Ông  có  thể  dùng  đi. 

Ông  Ca-diếp  nói: 

-  Thôi,  thôi,  Đại  Sa-môn!  Như  thế  đã  là  cúng  dường  tôi  rồi.  Đại 
Sa-môn  tự  dùng  đi.  Đây  là  trái  mà  đại  Sa-môn  nên  dùng. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  có  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không 
chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  trở  về  trú  tại  khu  rừng 
cũ.  Sáng  ngày,  Ca-diếp  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 


1228.  Pali  nói:  Kălo,  mahăsamannda,  ninmham  bhattam,  thưa  Đại  Sa-môn,  đã  đến  giờ,  cơm 
đã  dọn  xong.  Đây  là  định  cú  mời  thọ  thực  trong  văn  Pali 

1229.  Dịch  sát  Hán,  nhưng  ý  nghĩa  lẩn  quẩn.  Có  thể  hiểu:  “Phật  đến  cõi  Diêm-phù-đề.  Gọi  là 
Diêm-phu-đề,  vì  ở  đó  có  nhiều  cây  diêm-phù.  Rồi  Ngài  hái  quả  diêm-phù...” 

1230.  Diêm-phù  quả  Skt:  jambu,  quả  đào  đỏ. 
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-  Giờ  đã  đến,  xin  mời  Ngài  thọ  thực. 

Phật  bảo: 

-  Ca-diếp,  Ông  về  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Đức  Thế  Tôn  nói  với  ông  Ca-diếp  như  vậy  rồi,  Ngài  đến  Diêm- 
phù-đề.  Cách  đó  không  xa,  có  cây  ha-lê-lặc.  Ngài  hái  lấy  trái  ha-lê-lặc, 
rồi  đến  chỗ  Ca-diếp  trước,  ngồi  trên  chỗ  ngồi  dọn  sấn.  Ca-diếp  về  đến 
sau,  thấy  Phật  đã  ngồi  trước  ở  đó,  bèn  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn  bảo  tôi  về  trước,  sao  Đại  Sa-môn  lại  đến  trước  tôi? 

Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  bảo  ông  về  trước,  rồi  tôi  đi  đến  Diêm-phù-đề.  Cách  đó  không 
xa,  có  cây  ha-lê-lặc.  Tôi  đến  lấy  trái  ha-lê-lặc,  rồi  mới  đến  đây.  Trái 
ha-lê-lặc  này  sắc  đẹp,  thơm  ngon,  ông  có  thể  dùng  đi. 

Ca-diếp  nói: 

-  Thôi,  thôi,  Đại  Sa-môn!  Như  thế  đã  là  cúng  dường  tôi  rồi.  Đại 
Sa-môn  tự  dùng  đi.  Đây  là  trái  mà  đại  Sa-môn  nên  dùng. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  có  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không 
chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  trở  về  trú  tại  khu  rừng 
cũ.  Sáng  ngày,  Ca-diếp  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Giờ  đã  đến,  xin  mời  Ngài  thọ  thực. 

Phật  bảo: 

-  Ca-diếp,  Ông  về  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Đức  Thế  Tôn  nói  với  ông  Ca-diếp  như  vậy  rồi,  Ngài  đi  lên  phương 
bắc,  đến  Uất-đơn-việt,'^^'  lấy  lúa  tám  tự  nhiên, rồi  đến  chỗ  Ca-diếp 
trước,  ngồi  trên  chỗ  ngồi  dọn  sấn.  Ca-diếp  về  đến  sau,  thấy  Phật  đã 
ngồi  trước  ở  đó,  bèn  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn  bảo  tôi  về  trước,  sao  Đại  Sa-môn  lại  đến  trước  tôi? 

Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  bảo  ông  về  trước,  rồi  tôi  đi  lên  phương  bắc,  đến  uất-đơn- 
việt,  lấy  lúa  tám  cánh  tự  nhiên,  rồi  mới  lại  ngồi  đây.  Gạo  này  sắc  đẹp 
thơm  ngon,  ông  có  thể  lấy  dùng. 

Ca-diếp  nói: 

-  Thôi,  thôi,  Đại  Sa-môn!  Như  thế  đã  là  cúng  dường  tôi  rồi.  Đại 


1231.  Uât-đan-việt  Pali:  Uttarakuru-dĩpa  (Skt.  Uttara-dvipa),  châu  lục  phía  bắc  Tu-di. 

Xem  Trường  A-hàm  18,  kinh  30  “Thế ký”  phẩm  UâVđan-viết,  TOI,  tr.  117tt. 

1232.  Tự  nhiên  canh  mễ  Pali:  akanmhapăkasăli,  lúa  tự  chín,  không  cần  gieo  trồng. 

Thứ  lúa  của  loài  người  thời  nguyên  thuỷ,  và  của  chúng  sinh  Bắc  Câu-lô  châu.  Tự  nhiên  mọc  và 
chín  sẵn  ngoài  đồng.  Xem  Trường  A-hàm  6  (TOI,  tr.  38al),  Trung  A-hàm  39  (TOI,  tr.  675al9). 
Pali,  D.iii.  87. 
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Sa-môn  tự  dùng  đi.  Đây  là  gạo  mà  đại  Sa-môn  nên  dùng. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  có  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không 
chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  trở  về  trú  tại  khu  rừng 
cũ.  Sáng  ngày,  Ca-diếp  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Giờ  đã  đến,  xin  mời  Ngài  thọ  thực. 

Phật  bảo: 

-  Ca-diếp,  ông  về  trước.  Tôi  sẽ  đến  sau. 

Đức  Thế  Tôn  nói  với  ông  Ca-diếp  như  vậy  rồi,  Ngài  đi  lên  trời 
Đao-lợi  lấy  hoa  mạn-đà-la,  rồi  đến  chỗ  Ca-diếp  trước,  ngồi  trên  chỗ 
ngồi  dọn  sẩn.  Ca-diếp  về  đến  sau,  thấy  Phật  đã  ngồi  trước  ở  đó,  bèn 
hỏi: 

-  Đại  Sa-môn  bảo  tôi  về  trước,  sao  Đại  Sa-môn  lại  đến  trước  tôi? 

Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  bảo  ông  về  trước,  rồi  tôi  đi  lên  trời  Đao-lợi,  lấy  hoa  mạn- 
đà-la,'^^^  rồi  mới  lại  ngồi  đây.  Hoa  nầy  sắc  đẹp,  mùi  thơm  sực  nức.  ông 
cần  có  thể  lấy  dùng. 

Ca-diếp  nói: 

-  Thôi,  thôi,  Đại  Sa-môn!  Như  thế  đã  là  cúng  dường  tôi  rồi.  Đại 
Sa-môn  tự  dùng  đi. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  có  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không 
chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi,  trở  về  khu  rừng  cũ 
nghỉ  đêm.  Trong  đêm  ấy  Tứ  Thiên  Vương  mang  phẩm  vật  cúng  dường 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  để  cúng  dường  và  nghe  pháp.  Trong  đêm  tối,  họ 
toả  ánh  sáng  chiếu  soi  bốn  phương,  giông  như  một  vòm  lửa  lớn,  chấp 
tay  kính  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn,  rồi  đứng  phía  trước.  Bấy  giờ  Ca-diếp 
thức  dậy,  thấy  trong  khu  rừng  có  ánh  sáng  lớn,  chiếu  soi  bốn  phương, 
giông  như  một  vòm  lửa  to.  Sáng  ngày,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đi  ăn  cơm. 

Rồi  ông  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn,  đêm  vừa  rồi  sao  có  ánh  sáng  lớn  này,  chiếu  soi  bốn 
phương,  giống  như  một  vòm  lửa  rực  cháy? 

Đức  Phật  nói  với  ông  Ca-diếp: 

-  Đêm  qua,  Tứ  Thiên  Vương  đem  phẩm  vật  cúng  dường  đến  chỗ 
tôi  để  cúng  dường  và  nghe  pháp.  Họ  toả  ánh  sáng  chiếu  soi  bốn  phương, 


1233.  Mạn-đà-la  hoa  SKSdH.  Skt.  mandara-pumpa  (pali:  mandarava-puppha),  thiên  diệu 
hoa;  hoa  cây  san-hô. 
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chứ  chẳng  phải  là  lửa. 

Ca-diếp  nghĩ:  Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Đại  Sa-môn  nầy 
có  đại  thần  lực,  khiến  cho  Tứ  Thiên  Vương  đến  nghe  pháp.  Đại  Sa-môn 
có  đại  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không  chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A- 
la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  xong,  trở  về  lại  khu  rừng 
cũ.  Bấy  giờ,  Thích-đề-hoàn-nhân'^^'^  đem  phẩm  vật  đến  cúng  dường  và 
muốn  nghe  pháp;  toả  ánh  sáng  lớn  trong  đêm  tôl,  chiếu  bốn  phương, 
như  vòm  lửa  lớn  rực  cháy,  vượt  hơn  ánh  sáng  trước,  thanh  tịnh  không  tỳ 
vết;  chấp  tay  kính  lễ  Đức  Như  Lai,  rồi  đứng  phía  trước  để  nghe  pháp. 
Ca-diếp  trong  đêm  thức  dậy,  thấy  ánh  sáng  chiếu  bôn  phương,  hơn  cả 
ánh  sáng  hôm  trước,  trong  sạch  không  tỳ  vết.  Sáng  ngày,  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đi  ăn  cơm. 

Rồi  ông  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn,  đêm  vừa  rồi  sao  có  ánh  sáng  chiếu  soi  bốn  phương 
như  vòm  lửa  to  rực  cháy,  hơn  cả  so  với  ánh  sáng  hôm  trước,  thanh  tịnh 
không  tỳ  vết.  Ánh  sáng  đó  từ  đâu  mà  có? 

Đức  Phật  nói  với  ông  Ca-diếp: 

-  Đêm  vừa  qua,  Thích-đề-hoàn-nhân  mang  phẩm  vật  đến  cúng 
dường  tôi  và  nghe  pháp  nên  có  ánh  sáng  đó. 

Ca-diếp  nghĩ:  Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Đại  Sa-môn  nầy 
có  đại  thần  lực,  khiến  cho  Thích-đề-hoàn-nhân  mang  phẩm  vật  đến 
cúng  dường  nghe  pháp.  Đại  Sa-môn  có  đại  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không 
chứng  đắc  A-la-hán  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  rồi  trở  về  rừng  cũ. 

Bấy  giờ,  Phạm  Thiên  vương  muôn  dâng  phẩm  vật  cúng  dường  lên 
Đức  Như  Lai,  tỏa  ánh  sáng  soi  khắp  bôn  phương  trong  đêm  tôl,  như  một 
vừng  lửa  lớn,  hơn  ánh  sáng  trước,  trong  sạch  không  tỳ  vết.  ông  chấp 
tay  kính  lễ  Đức  Như  Lai  rồi  đứng  phía  trước.  Trong  đêm  ông  Ca-diếp 
thức  dậy  thấy  trong  khu  rừng  có  ánh  sáng  chiếu  soi  bốn  phương  như  một 
vừng  lửa  lớn,  trong  sạch  không  tỳ  vết,  hơn  ánh  sáng  trước.  Sáng  ngày, 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đi  ăn  cơm. 

Rồi  ông  hỏi: 


1234.  Thích-đề-hoàn-nhân  ^íễtets.  Pali:  Sakko  devănam  Indo  (Skt.  éakro  devendram), 
Sakka  (Thích-ca),  Vua  của  chư  thiên.  Cũng  thường  gọi  là  Thiên  đế  Thích. 

1235.  Bản  Hán,  hết  quyển  32. 
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-  Đêm  vừa  rồi  có  áng  sáng  lớn  hơn  so  với  ánh  sáng  trước,  ánh  sáng 
ấy  do  đâu  mà  có? 

Đức  Phật  nói  với  ông  Ca-diếp: 

-  Đêm  vừa  rồi  Phạm  Thiên  vương  đến  nghe  pháp,  cho  nên  có  ánh 
sáng  đó. 

Ca-diếp  nghĩ:  Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Đại  Sa-môn  nầy 
có  đại  thần  lực  nên  mới  khiến  Phạm  Thiên  vương  đến  nghe  pháp.  Đại 
Sa-môn  có  đại  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không  chứng  đắc  A-la-hán  như  ta 
đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi  trở  về  lại  khu  rừng 

kia. 

Bấy  giờ,  Ca-diếp  tổ  chức  một  cuộc  tế  lễ  lớn.  Dân  chúng  trong 
nước  Ma-kiệt  tập  hỢp  đông,  ông  nghĩ:  Trong  cuộc  tế  lễ  này  của  ta,  dân 
chúng  tập  hỢp  đông.  Đại  Sa-môn  không  đến  chẳng  là  điều  tôd  sao?  Tại 
sao  vậy?  Vì  nay  trong  tế  lễ  này  của  ta,  dân  chúng  trong  nước  Ma-kiệt 
tập  hỢp  đông.  Nếu  Đại  Sa-môn  có  mặt,  với  tướng  mạo  đoan  chánh  trên 
đời  rất  ít  có  của  Sa-môn,  dân  chúng  thấy  ắt  sẽ  bỏ  ta,  thờ  cúng  Sa-môn 
làm  thầy,  không  thờ  kính  ta  nữa.  Đức  Thế  Tôn  biết  Ca-diếp  nghĩ  như 
vậy  nên  Ngài  đi  lên  uất-đơn-việt'^^'’  lấy  gạo  lúa  tám  tự  nhiên, và 
ngồi  nghỉ  ban  ngày  tại  suối  lớn  A-nậu'^^®. 

Ca-diếp  lại  nghĩ:  Hôm  nay  Đại  Sa-môn  sao  không  đến  thọ  thực. 
Ta  có  lễ  cúng  lớn,  nhân  dân  trong  nước  Ma-kiệt  tập  hỢp  đông.  Ta  nên 
để  phần  cho  Sa-môn  chăng?  Nghĩ  xong,  Ca-diếp  liền  bảo  người  để 
phần.  Sáng  ngày,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đi  ăn  cơm. 

Rồi  ông  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn,  sao  ngày  hôm  qua  không  đến?  Ngày  hôm  qua  tôi  có 
lễ  cúng  lớn,  nhiều  người  tập  hỢp.  Tôi  có  nghĩ:  “Hôm  nay  Đại  Sa-môn 
không  đến.  Ta  nên  để  phần  cho  Sa-môn  chăng?”  Và  tôi  có  để  phần. 

Đức  Phật  nói  với  ông  Ca-diếp: 

-  Tôi  cũng  biết  trước  ý  ông  nghĩ,  ông  nghĩ  rằng,  “Hôm  nay  đại 
Sa-môn  không  đến  thì  đại  tế  đàn  của  ta  thành  tựu.  Tại  sao  vậy?  Vì  trong 
đại  tế  đàn  của  ta  hôm  nay,  dân  chúng  trong  nước  Ma-kiệt  tập  hỢp  đông. 


1236.  Xem  cht.  92  trên. 

1237.  Xem  cht.  93  trên. 

1238.  A-nậu  đại  tuyền  Skt.  Anavatapta;  Pali:  Anottata,  một  trong  7  hồ  lớn  trên  Đại 

Tuyết  sơn.  Cf.  Mahăvagga,  Vin.  i.  28:  Phật  lên  Uttarakuru,  khất  thực  và  ăn  bên  hồ  Anottata, 
rồi  nghỉ  ngay  tại  đó 
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Đại  Sa-môn  với  tướng  mạo  đoan  chánh,  mọi  người  thấy,  họ  sẽ  bỏ  ta  thờ 
kính  Sa-môn  làm  thầy,  không  thờ  kính  ta  nữa.”  Tôi  biết  trong  tâm  ông 
nghĩ  như  vậy  nên  tôi  đến  uất-đơn-việt  lấy  gạo  lúa  tám  tự  nhiên  và  ngồi 
nghỉ  ngày  bên  suối  lớn  A-nậu. 

Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  nầy  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  hy  hữu,  có 
đại  thần  lực,  biết  những  điều  trong  tâm  ta  đã  nghĩ  nên  đến  uất-đơn-việt 
lấy  gạo  lúa  tám  tự  nhiên  và  ngồi  nghỉ  ngày  bên  suối  lớn  A-nậu.  Đại  Sa- 
môn  tuy  có  đại  thần  túc  tự  tại.  Nhưng  không  chứng  đắc  A-la-hán  như  ta 
đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  rồi  trở  về  lại  khu  rừng 
cũ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nhận  được  một  chiếc  y  phấn  tảo  quý  giá'^^®, 
liền  nghĩ:  “Làm  sao  có  nước  để  giặt  chiếc  y  này?”  Khi  ấy  Thích-đề- 
hoàn-nhân  biết  Đức  Phật  nghĩ  như  vậy,  liền  đến  trước  Như  Lai,  dùng 
ngón  tay  chỉ  xuông  đất,  một  cái  ao  lớn  liền  hiện  ra,  nước  rất  trong  không 
có  bợn  nhơ.  Thích-đề-hoàn-nhân  thưa: 

-  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  dùng  nước  này  để  giặt  chiếc  y. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  Nên  giặt  y  trên  cái  gì  đây?  Thích-đề-hoàn- 
nhân  biết  Đức  Như  Lai  nghĩ  như  vậy,  liền  đến  núi  Ma-đầu-cưu-la  lấy 
một  hòn  đá  lớn  vuông  vức  để  trước  Đức  Thế  Tôn  và  thưa: 

-  Cúi  xin  ngài  giặt  y  trên  hòn  đá  này. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  Giặt  rồi  lại  phơi  ở  đâu?  Thích-đề-hoàn- 
nhân  lại  cũng  biết  Đức  Như  Lai  đang  nghĩ  như  vậy,  nên  lại  đến  núi  Ma- 
đầu-cưu-la  lấy  thêm  một  hòn  đá  vuông  vức  để  trước  Đức  Phật  và  thưa: 

-  Xin  Thế  Tôn  phơi  y  trên  tảng  đá  này. 

Đức  Thế  Tôn  giặt  và  phơi  y  rồi  lại  nghĩ:  Bây  giờ  Ta  hãy  xuông  ao 
Chỉ  này  tắm.  Ngài  liền  cởi  y  xuông  tắm.  Tắm  xong  Đức  Thế  Tôn 
nghĩ:  Bây  giờ  Ta  vin  cái  gì  để  lên  khỏi  ao?  Khi  ấy,  bên  bờ  ao  có  một  cây 
ca-hưu^^'^'  lớn,  trước  đó  nó  nghiêng  mình  ra  phía  ngoài.  Nhưng  khi  Đức 
Thế  Tôn  nghĩ  như  vậy  rồi,  nó  liền  xoay  trở  lại,  nghiêng  mình  vào  phía 
trong.  Đức  Thế  Tôn  vịn  vào  nó  để  lên  khỏi  ao.  Sáng  ngày,  Ca-diếp  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Giờ  đã  đến.  Xin  mời  đi  ăn  cơm. 


1239.  Quý  giá  phẩn  tảo  mÍmXIA.  Y  phẩn  tảo  (Pali:  pansukũla;  Skt.  pănáukũla)  là  vải  lượm 
từ  các  đông  rác  và  trong  bãi  tha  ma.  Cf.  Vin.i.  28:  bhagavato  pansukũlam  uppapannam  hoti, 
“Thế  Tôn  nhận  được  một  tấm  y  phẩn  tảo.”  Không  có  từ  phẩm  định  “quý  giá.” 

1240.  Chỉ  địa  trì  ÍHÍtììtì. 

1241.  Ca-hiíu  thọ  Mlklsí.  Pali:  atha  kho  kakudhe  adhivatthă  devată,  khi  ây  vị  thần  ngụ  ưên 
cây  kakudha,  cây  mồng  gà  (?). 
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Rồi  Ông  hỏi: 

-  Đại  Sa-môn,  sao  nay  có  cái  ao  đẹp  thế  này,  mà  trước  đây  không 
thấy  có? 

Đức  Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Gần  đây  tôi  nhận  được  một  chiếc  y  phấn  tảo  quý  giá,  liền  nghĩ: 
“Làm  sao  có  nước  để  giặt  chiếc  y  này?”  Khi  ấy  Thích-đề-hoàn-nhân 
biết  tôi  nghĩ  như  vậy,  liền  dùng  ngón  tay  chỉ  xuống  đất,  một  cái  ao  lớn 
liền  hiện  ra,  nước  rất  trong  không  có  bợn  nhơ,  rồi  thưa:  “Cúi  xin  Đức 
Thế  Tôn  dùng  nước  này  để  giặt  chiếc  y.” 

-  Ca-diếp  nên  biết,  ao  này  gọi  là  “Ao  Chỉ  đất”,  cũng  như  miễn 
thần  không  khác. 

Ca-diếp  lại  hỏi: 

-  Do  đâu  mà  có  hòn  đá  vuông  vức  lớn  như  thế  này,  trước  đây 
không  có? 

Đức  Phật  nói: 

-  Tôi  lại  nghĩ:  “Nên  giặt  y  trên  cái  gì  đây?”  Thích-đề-hoàn-nhân 
biết  Tôi  nghĩ  như  vậy,  liền  đến  núi  Ma-đầu-cưu-la  lấy  một  hòn  đá  lớn 
vuông  vức  để  trước  Đức  Thế  Tôn  và  thưa:  “Cúi  xin  ngài  giặt  y  trên  hòn 
đá  này.” 

Ca-diếp  lại  hỏi: 

-  Hòn  đá  thứ  hai  do  đâu  mà  có,  trước  đây  cũng  không  thấy? 

Đức  Phật  nói: 

-  Tôi  giặt  y  rồi,  nghĩ:  “Giặt  rồi  lại  phơi  ở  đâu?”  Thích-đề-hoàn- 
nhân  lại  cũng  biết  Tôi  đang  nghĩ  như  vậy,  nên  lại  đến  núi  Ma-đầu-cưu- 
la  lấy  thêm  một  hòn  đá  vuông  vức  đến  thưa  với  Tôi  rằng,  “Xin  Thế  Tôn 
phơi  y  trên  tảng  đá  này.” 

Ca-diếp  hỏi  tiếp: 

-  Đại  thọ  trên  bờ  ao  này,  trước  kia  nghiêng  xa  phía  ngoài,  tại  sao 
nay  lại  nghiêng  vào  phía  trong? 

Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  giặt  và  phơi  y  rồi  lại  nghĩ:  “Bây  giờ  Ta  hãy  xuông  ao  này 
tắm.”  Tôi  liền  cởi  y  xuông  tắm.  Tắm  xong,  Tôi  nghĩ:  “Bây  giờ  Ta  vin 
cái  gì  để  lên  khỏi  ao?”  Khi  ấy,  bên  bờ  ao  có  một  cây  ca-hưu  lớn,  trước 
đó  nó  nghiêng  ra  phía  ngoài.  Nhưng  khi  Tôi  nghĩ  như  vậy  rồi,  nó  liền 
xoay  trở  lại,  nghiêng  mình  vào  phía  trong.  Tôi  vịn  vào  nó  để  lên  khỏi 
ao. 

Rồi  Ngài  nói  với  Ca-diếp: 

-  Nên  biết,  giống  như  cây  thần  không  khác. 
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Khi  ấy,  Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  thật  là  kỳ  diệu!  thật  là  kỳ 
diệu!  Có  đại  thần  lực  nên  Thích-đề-hoàn-nhân  mới  cung  cấp  những  thứ 
cần  dùng  và  mới  khiến  các  vật  vô  tình  theo  ý  muốn  của  Sa-môn.  Ca- 
diếp  nói,  -  Đại  Sa-môn  này  thần  túc  tự  tại  đã  đắc  A-la-hán.  Tuy  nhiên 
không  như  ta  đắc  A-la-hán. 

Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  chỗ  ông  Ca-diếp  xong  trở  về  lại  khu  rừng 
cũ. 

Bấy  giờ  ông  Ca-diếp  lại  nghĩ:  Nếu  có  người  đến  đây  ta  sẽ  mời 
ăn  cơm.  Đức  Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  đó,  liền  hóa  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo, 
khoác  y  bưng  bát,  từ  xa  đi  đến.  Ca-diếp  từ  xa  thấy  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo 
khoác  y  bưng  bát  đi  đến,  lại  nghĩ:  Than  ôi,  các  Tỳ-kheo  từ  đâu  đến?  Ta 
làm  sao  đủ  thức  ăn  để  mời.  Đức  Thế  Tôn  liền  thâu  thần  túc,  khiến  năm 
trăm  vị  Tỳ-kheo  này  biến  mất.  Ca-diếp  nghĩ:  Đây  là  do  thần  lực  của 
Đại  Sa-môn  biến  hiện  thế  này.  Sau  đó  Ca-diếp  lại  nghĩ:  Nếu  có  người 
đến  đây  ta  sẽ  mời  cơm.  Đức  Thế  Tôn  dùng  thần  lực  hóa  thành  năm 
trăm  vị  Phạm  chí  bện  tóc,  tay  xách  bình  tắm,  từ  xa  đi  đến.  Ca-diếp  từ  xa 
thấy  năm  trăm  vị  Phạm  chí  búi  tóc,  tay  xách  bình  tắm  đi  đến,  liền  nghĩ: 
Than  ôi,  năm  trăm  Phạm  chí  đến,  thức  ăn  ở  đâu  đủ  để  mời.  Đức  Thế 
Tôn  liền  nhiếp  thần  túc  khiến  năm  trăm  vị  Phạm  chí  biến  mất.  Ca-diếp 
nghĩ:  Đây  là  do  Đại  Sa-môn  biến  hóa.  Ca-diếp  lại  nghĩ:  Nếu  có  người 
đến  đây  ta  sẽ  mời  cơm.  Đức  Thế  Tôn  lại  hóa  năm  trăm  vị  Phạm  chí  thờ 
lửa,  cách  thạch  thất  không  xa,  đều  cùng  nhau  kính  lễ  thần  lửa.  Ca-diếp 
thấy  vậy,  nghĩ:  Than  ôi,  họ  ở  đâu  đến?  Thức  ăn  làm  sao  có  đủ  để  mời. 
Đức  Thế  Tôn  liền  nhiếp  thần  túc  khiến  năm  trăm  vị  Phạm  chí  biến  mất. 
Ca-diếp  nghĩ:  Đây  là  do  Đại  Sa-môn  biến  hóa. 

Bấy  giờ,  các  Phạm  chí  đệ  tử  ông  Ca-diếp  mỗi  ngày  ba  lần  xuông 
nước  để  tắm.  Nhưng  quá  lạnh  không  thể  chịu  nổi,  họ  rét  run.  Bấy  giờ 
Đức  Phật  liền  hóa  năm  trăm  lò  sưởi  mà  không  có  lửa  khói  và  bảo  các 
Phạm  chí  tự  mình  sưởi  ấm.  Các  Phạm  chí  nghĩ:  Đây  là  do  Đại  Sa-môn 
biến  hóa.  Các  Phạm  chí  đều  muốn  bửa  củi  mà  không  thể  bửa  được. 
Các  phạm  chí  nghĩ:  Đây  là  do  đại  lực  của  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Sau  đó 
(796al)  bửa  được.  Họ  lại  nghĩ:  Do  thần  lực  của  Đại  Sa-môn  làm  nên. 
Họ  muôn  đưa  búa  lên,  mà  không  thể  đưa  được;  họ  nghĩ:  Do  thần  lực 
của  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Sau  đó  lại  đưa  búa  lên  được,  họ  cũng  nghĩ, 
do  Đại  Sa-môn  làm  ra.  Các  Phạm  chí  muôn  hạ  búa  xuống  không  thể 
hạ  được,  họ  nói  là  do  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Sau  đó  lại  hạ  búa  được,  họ 
cũng  nói,  do  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Các  Phạm  chí  muốn  nhen  lửa  không 
thể  nhen  được,  nghĩ:  do  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Sau  đó  lại  nhen  được,  họ 
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cũng  nói,  do  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Họ  muốn  tắt  lửa,  không  thể  tắt  được, 
nói  là  do  Đại  Sa-môn  làm  nên.  Sau  đó  lại  tắt  được,  họ  cũng  nghĩ  là  do 
Đại  Sa-môn  làm  nên.  Họ  xách  bình  tắm  muôn  đổ  nước  ra  mà  không  đổ 
đưỢc,  họ  nghĩ  là  do  Đại  Sa-môn  làm  ra.  Sau  đó  lại  đổ  được,  họ  cũng 
nghĩ  do  Đại  Sa-môn  làm  ra.  Các  Phạm  chí  muốn  thôi  không  trút  nước 
vào  bình  tắm  nữa,  vẫn  không  thôi  được,  họ  nghĩ  là  do  Đại  Sa-môn  làm 
nên.  Sau  đó  lại  thôi  được,  họ  cũng  nghĩ  là  do  Đại  Sa-môn  làm  nên. 

Bấy  giờ,  bốn  phía  có  đám  mây  đen  kéo  đến,  trời  mưa  lớn  như  trút 
nước  xuông,  nước  lụt  lên  đến  ngang  lưng,  Ca-diếp  nghĩ:  Đại  Sa-môn 
này  cực  kỳ  xinh  đẹp,  bậc  nhất  trong  loài  người  này,  có  lẽ  bị  nước  cuô"n 
mất.  Ca-diếp  liền  dẫn  đồ  chúng  đi  trên  một  chiếc  thuyền  bằng  một  cây 
đại  thọ,  đến  để  cứu  Đức  Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  kinh 
hành  nơi  vùng  đất  khô  ráo  bên  ngoài,  như  mấy  bữa  trước.  Ca-diếp  thấy 
Đức  Phật  đi  kinh  hành  nơi  vùng  đất  khô  ráo  như  trước,  như  trong  nhà, 
bèn  nghĩ:  Đại  Sa-môn  này  thật  là  kỳ  diệu,  thật  là  kỳ  diệu,  nên  mới 
khiến  những  vật  vô  tình  vẫn  xoay  theo  ý  muôn  của  mình.  Đại  Sa-môn 
này  thần  túc  tự  tại  đã  được  A-la-hán.  Tuy  nhiên  vẫn  không  như  ta  đắc 
A-la-hán. 

Qua  một  ngày  khác,  ông  Ca-diếp  lại  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  mời 
ngài  thọ  thực.  Phật  bảo  Ca-diếp  về  trước,  Ngài  sẽ  đến  sau.  Sau  khi  bảo 
Ca-diếp  về,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  tay,  Ngài  biến  mất 
khỏi  chỗ  đang  đi  kinh  hành,  xuyên  qua  đáy  thuyền  của  Ca-diếp  mà  xuất 
hiện.  Thấy  vậy,  Ca-diếp  nói: 

-  Đại  Sa-môn  này  có  đại  thần  đức,  bảo  ta  về  trước  rồi  sẽ  đến  sau, 
mà  nay  lại  có  mặt  nơi  thuyền  ta  trước. 

Đức  Phật  nói  với  Ca-diếp: 

-  Tôi  bảo  ông  về  trước,  sau  đó  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  du¬ 
ỗi  tay,  tôi  biến  mất  khỏi  chỗ  đang  đi  kinh  hành,  xuyên  qua  đáy  thuyền 
của  ông  mà  xuất  hiện. 

Ca-diếp  nghĩ  và  nói: 

-  Đại  Sa-môn  này  có  đại  thần  lực  nên  bảo  ta  về  trước  rồi  sẽ  đến 
sau,  mà  rồi  chỉ  trong  khoảnh  khắc  đã  có  mặt  trên  thuyền.  Đại  Sa-môn 
này  có  thần  lực,  đã  đạt  A-la-hán.  Tuy  nhiên  không  như  đạo  chân  thật 
của  ta.  Đức  Thế  Tôn  biết  trong  tâm  Ca-diếp  nghĩ  như  vậy,  liền  nói: 

-  Ông  thường  xưng  rằng  “Đại  Sa-môn  tuy  đã  đạt  A-la-hán  nhưng 
không  như  ta  đặng  A-la-hán.  Nay  Tôi  quán  sát,  thấy  ông  chẳng  phải  là 
A-la-hán,  cũng  chẳng  phải  là  hướng  A-la-hán  đạo. 

Ca-diếp  nghĩ  và  nói: 
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-  Đại  Sa-môn  này  có  đại  oai  thần  nên  biết  điều  ta  nghĩ  trong  tâm. 
Đại  Sa-môn  này  có  thần  túc  lớn  tự  tại,  chứng  đắc  A-la-hán.  Nay  ta  hãy 
theo  đại  Sa-môn  để  tu  phạm  hạnh. 

Ca-diếp  liền  đến  trước  Đức  Phật  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  theo  Đức  Như  Lai  để  tu 
phạm  hạnh. 

Đức  Phật  nói  với  ông  Ca-diếp: 

-  Ông  có  năm  trăm  người  đệ  tử  theo  ông  học  phạm  hạnh,  ông  nên 
nói  cho  họ  biết.  Nếu  họ  có  ý  vui  theo  thì  tùy  sở  thích  mà  tu  hành. 

Ca-diếp  liền  đến  chỗ  đệ  tử,  nói: 

-  Các  ngươi  biết  chăng?  Nay  thầy  muốn  theo  Sa-môn  Cù-đàm  để 
tu  phạm  hạnh.  Nếu  tâm  các  ngươi  muôn  thì  tùy  ý  các  ngươi. 

Các  người  đệ  tử  thưa: 

-  Từ  lâu  chúng  con  đã  có  lòng  tin  đối  với  đại  Sa-môn,  chỉ  chờ  đợi 
ý  của  thầy  mà  thôi. 

Bấy  giờ  năm  trăm  người  đệ  tử  liền  đem  dụng  cụ  thờ  lửa  của  Bện 
tóc  như  tịnh  y,  bình  tắm,  ném  xuông  dòng  nước  sông  Ni-liên-thiền,'^'*^ 
rồi  đến  chỗ  Đức  Như  Lai,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  vì  năm  trăm  người  tuần  tự  nói  pháp  tối 
thắng  khiến  họ  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài  nói  pháp  về  bố  thí,  về  trì  giới, 
về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc. 
Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Năm  trăm  người  liền  ngay  trên 
chỗ  ngồi  sạch  các  trần  cấu,  được  sự  thanh  tinh  của  con  mắt  pháp,  thấy 
pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng;  rồi  đến  trước  bạch  Phật: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Bấy  giờ,  người  em  giữa  của  ông  Ca-diếp  tên  là  Na-đề  Ca-diếp'^'‘^ 
cư  trú  bên  dưới  dòng  sông  Ni-liên-thiền  có  ba  trăm  đệ  tử.  Người  em 
ấy  đưỢc  trong  chúng  tôn  trọng,  là  bậc  thầy  của  họ.  Ngay  lúc  ấy,  trong 
chúng  có  một  vị  đệ  tử  đến  dòng  sông  Ni-liên-thiền,  bỗng  thấy  trong 
dòng  nước  có  dụng  cụ  thờ  lửa,  tóc  bện,  bình  tắm,  tịnh  y,  trôi  trên  dòng 


1242.  Ni-liên-thiền  ISỈS/lĩi.  Pali:  Neranjara  (Skt.  Nairanjana). 

1243.  Na-đề  Ca-diếp  Nadĩ-kassapa,  “Ca-diếp  Sông”,  vì  sông  bên  bờ  sông.  Vin.  i. 

33. 
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nước.  Thấy  vậy,  người  đệ  tử  vội  vã  chạy  đến  chỗ  Na-đề  Ca-diếp  báo: 

-  Thưa  thầy,  hiện  trên  dòng  sông  Ni-liên-thiền  có  dụng  cụ  thờ  lửa, 
tóc,  tịnh  y,  bình  tắm,  trôi  trên  dòng  nước.  Không  biết  Đại  sư  ở  trên  đó 
có  bị  kẻ  ác  hãm  hại  hay  chăng? 

Na-đề  Ca-diếp  bảo  một  người  đệ  tử: 

-  Ngươi  đến  gấp  núi  Tượng  báo  với  Già-da  Ca-diếp:'^'^^ 

“Hiện  nay  trên  dòng  sông  Ni-liên-thiền  có  dụng  cụ  thờ  lửa  đủ  tất  cả  thứ 
đang  trôi  bồng  bềnh  trên  đó.  ông  phải  đến  mau  để  cùng  với  anh  của 
ông  đến  xem  có  thể  đại  huynh  đã  bị  kẻ  ác  hãm  hại  rồi  chăng? 

Già-da  Ca-diếp  là  người  em  nhỏ  của  uất-bề-la  Ca-diếp  đang  cư 
trú  trong  núi  Tượng  đầu,  có  hai  trăm  người  đệ  tử,  ông  là  bậc  thầy  ở  trong 
chúng. 

Người  đệ  tử  vâng  lời  Na-đề  Ca-diếp,  liền  đến  chỗ  Tiểu  sư  Già-da 
Ca-diếp  thưa: 

-  Tiểu  sư  có  biết  chăng,  thầy  của  con  nói  hiện  trên  dòng  sông  Ni- 
liên-thiền  có  bình  tắm,  tịnh  y,  tóc,  các  dụng  cụ  thờ  lửa  đang  trôi.  Tiểu  sư 
phải  đến  đó  để  thăm  đại  huynh  phải  chăng  đã  có  kẻ  ác  hãm  hại? 

Tiểu  sư  nghe  nói  rồi  liền  dẫn  hai  trăm  đệ  tử  đến  chỗ  ở  Na-đề  Ca- 
diếp.  Khi  đến  nơi,  Na-đề  Ca-diếp  và  Già-da  Ca-diếp  lại  nói  với  một 
người  đệ  tử: 

-  Ngươi  phải  mau  mau  đến  chỗ  đại  huynh  để  thăm,  phải  chăng  đã 
có  kẻ  ác  hãm  hại  Đại  huynh? 

Bấy  giờ  người  đệ  tử  vâng  lời  hai  vị  thầy  liền  đến  chỗ  đại  huynh. 
Khi  đến  nơi,  thưa  xong  và  hỏi: 

-  Sao,  Đại  sư  theo  Đại  Sa-môn  này  tu  học  phạm  hạnh  có  tôd  hơn 
chăng?  Ca-diếp  trả  lời: 

-  Các  ngươi  nên  biết,  ta  theo  Đức  Thế  Tôn  xuất  gia  học  đạo,  thật 
là  cực  kỳ  thắng  diệu. 

Người  đệ  tử  kia  trở  về  chỗ  hai  vị  thầy  báo: 

-  Hai  Tôn  sư  nên  biết,  Đại  sư  của  con  đã  dẫn  các  đệ  tử  đến  chỗ 
Đại  Sa-môn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  rồi! 

Bấy  giờ  hai  vị  thầy  nghĩ:  Từ  bỏ  nhà  đến  chỗ  không  phải  nhà  để  tu 
phạm  hạnh,  điều  ấy  chắc  chắn  là  không  hư  dôl!  Tại  sao  vậy?  Anh  của 
ta  thông  minh,  ít  trần  cấu,  có  nhiều  trí  tuệ  mà  dẫn  các  đệ  tử  đến  thọ  học 
nơi  kia,  chắc  chắn  có  sự  suy  nghĩ  kỹ.  Chúng  ta  không  thể  không  đến  đó 
để  thọ  học. 


1244.  Xem  cht.  19  trên 

1245.  Già-da  Ca-diếp  ílỉtl^pìẫs^.  Pali:  Gayã-Kassapa,  Vin.i.  34.  về  Gayâ,  xem  cht.  19  trên. 
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Bấy  giờ  Na-đề  Ca-diếp  và  Già-da  Ca-diếp  đều  dẫn  các  đệ  tử  đến 
chỗ  đại  huynh.  Đến  nơi,  họ  thưa  hỏi  người  anh: 

-  Đại  huynh,  chỗ  này  tốt  đẹp  hơn  chăng? 

Ông  Ca-diếp  trả  lời  với  hai  người  em: 

-  Nơi  đây  là  chỗ  rất  tôd.  Từ  bỏ  nhà  đến  chỗ  không  phải  nhà,  theo 
Đại  Sa-môn  tu  phạm  hạnh,  thật  là  cực  kỳ  thắng  diệu. 

Hai  người  em  thưa  với  ông  anh: 

-  Chúng  em  cũng  muốn  theo  Đại  Sa-môn  tu  học  phạm  hạnh. 

Bấy  giờ,  uất-bề-la  Ca-diếp  dẫn  hai  người  em  và  đệ  tử  của  họ  gồm 

năm  trăm  người  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  uất-bề-la  Ca-diếp  đến  trước  Đức  Phật  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  có  người  em  giữa  tên  là  Na-đề  Ca- 
diếp,  cư  trú  bên  sông  Ni-liên-thiền,  thường  giáo  thọ  ba  trăm  đệ  tử,  là  vị 
thầy  đứng  đầu.  Người  em  thứ  ba  của  con  cư  trú  tại  núi  Tượng  đầu,  giáo 
thọ  hai  trăm  người  đệ  tử,  là  vị  thầy  đứng  đầu.  Nay  hai  em  của  con  đều 
muốn  đến  cầu  tu  học  phạm  hạnh  trong  giáo  pháp  của  Thế  Tôn.  Cúi  xin 
Đức  Thế  Tôn  cho  phép  họ  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc,  tu  phạm  hạnh. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  lời,  và  tuần  tự  vì  họ  nói  pháp  tối  thắng.  Ngài 
nói  pháp  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục  là  bất 
tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuâ"t  ly.  Họ 
liền  ngay  trên  chỗ  ngồi  sạch  các  trần  câu,  được  sự  thanh  tịnh  của  con 
mắt  pháp,  thây  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng;  rồi  đến  trước  bạch 
Phật: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Đức  Thế  Tôn  độ  một  ngàn  Phạm  chí  này  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  dẫn 
đến  trong  núi  Tượng  đầu.  ớ  đây  hiện  có  một  ngàn  Tăng  Tỳ-kheo,  Ngài 
dùng  ba  việc  để  giáo  hóa'^'^'^.  Một  là  giáo  hóa  thần  túc,  hai  là  giáo  hóa 
ức  niệm,  ba  là  giáo  hóa  thuyết  pháp. 

_ Giáo  hóa  bằng  thần  túc'^'^^  là  một  hóa  thành  vô  sô",  hoặc  vô  sô"  trở 


1246.  Xem  Trường  A-hàm  16,  kinh  24  “Kiên  cố”  (TOI,  tr.lOlcS),  có  ba  thần  túc:  thần  túc  thần 
túc,  quán  sát  tha  tâm  thần  túc,  giáo  giới  thần  túc.  Xem  Tập  dị  môn  6  (T26,  tr.389bl7),  ba  thị 
đạo:  thần  biến  thị  đạo,  ký  tâm  thị  đạo,  giáo  giới  thị  đạo.  Cf.  Pali,  ,  Sangĩti,  D.  iii.  222:  tĩni 
pănihăriyăni,  iddhi-pănihăriyam,  ădesană-pănihăriyam,  anusăsani-pănihăriyam. 

1247.  Thần  túc  giáo  hoá  lỆAẺ^Ít,;  hay  thần  biến  thị  đạo,  dùng  thần  thông  để  dẫn  người  vào  đạo. 
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lại  thành  một;  trong  ngoài  thông  suốt,  vách  đá  đều  xuyên  qua  được,  như 
đi  giữa  hư  không,  không  có  gì  trở  ngại;  ngồi  kiết  già  giữa  hư  không, 
cũng  như  con  chim  bay  qua  lại  khắp  nơi;  vào  đất  như  xuông  nước,  chìm 
nổi  tự  tại;  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất  mà  không  bị  chìm;  thân  bô"c  khói 
lửa,  như  vừng  lửa  lớn;  mặt  trời,  mặt  trăng  kia  có  thần  đức  lớn,  không 
chỗ  nào  không  chiếu  soi,  mà  có  thể  dùng  tay  sờ  đến;  thân  cao  đến  trời 
Phạm  Thiên,  tới  lui  không  trở  ngại.  Đó  gọi  là  Đức  Thế  Tôn  dùng  thần 
túc  để  giáo  hoá  một  ngàn  vị  Tỳ-kheo. 

Giáo  hóa  bằng  ức  niệm'^'^®  là  nói  rằng,  -  Ngươi  nên'^'*®  suy  nghĩ 
điều  này.  Ngươi  chớ  suy  nghĩ  điều  này.  Ngươi  nên  niệm  tưởng  điều 
này.  Người  chớ  niệm  tưởng  điều  này.  Hãy  diệt  cái  này.  Hãy  thành  tựu 
cái  này.  Đó  gọi  là  Đức  Như  Lai  dùng  sự  ức  niệm  để  giáo  hóa  cho  một 
ngàn  vị  Tỳ-kheo. 

Giáo  hóa  bằng  sự  thuyết  pháp^^^°  là  dạy  rằng,  -  Tất  cả  đang  bị  bốc 
cháy.  Cái  gì  mà  nói  là  tất  cả  đang  bị  bốc  cháy?  Mắt  đang  bị  bô"c  cháy. 
Sắc  đang  bị  bốc  cháy.  Thức  của  mắt  đang  bị  bốc  cháy.  Xúc  của  mắt 
đang  bị  bốc  cháy.  Các  cảm  thọ  khổ,  lạc,  phi  khổ  phi  lạc  phát  sinh  do 
nhân  duyên  xúc  của  mắt,  đang  bị  bốc  cháy. 

Bị  bốc  cháy  bởi  cái  gì?  Bởi  lửa  dục,  lửa  nhuế,  lửa  si.  Sao  gọi  là 
đang  bốc  cháy?  Đang  bốc  cháy  vì  sinh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  ưu,  khổ  não 
đều  đang  bốc  cháy.  Ta  nói  đây  là  chỗ  sinh  ra  khổ. 

-  Cho  đến  ý  cũng  vậy'^^^ 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  ba  việc  này  để  giáo  thọ  một  ngàn  Tỳ- 
kheo.  Một  ngàn  Tỳ-kheo  nhờ  sự  giáo  thọ  bằng  ba  việc  này  rồi,  liền  đạt 
đưỢc  tâm  vô  lậu  giải  thoát,  phát  sinh  trí  vô  ngại  giải  thoát. 

iv.  Vua  Bình-sa 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  giáo  hóa  một  ngàn  vị  Tỳ-kheo  này  rồi  liền 
nghĩ:  Trước  đây  Ta  có  nhận  lời  mời  của  Vua  Bình-sa'^^^  và  có  hứa,  nếu 
khi  thành  Phật,  đắc  nhất  thiết  trí,  thì  trước  hết  ta  sẽ  đến  thành  La-duyệt. 


1248.  ức  niệm  giáo  hoá  'lẵlếỉỉdk;  hay  ký  tâm  thị  đạo,  hướng  dẫn  bằng  cách  đọc  biết  tâm  ý 
của  người.  Truyện  kể  trên,  Phật  nhiều  lần  nói  lên  ý  nghĩ  của  Ca-diếp,  khiến  ông  cuôì  cùng  quy 
phục. 

1249.  Hán:  nhữ  đương...  mạc...ì^'ra---M,  “ngươi  nên.. .chớ...”  Có  thể  bản  Hán  hiểu  sai  về  thị  đạo 
này.  Cf.  Pali,  Kevaddha-sutta,  D.  i/  213:  ...bhikkhu  para-sattănam...cittampi  ădisati...evampi  te 
mano  itthampi  te  mano  itipi  te  cittam,  “Tỳ-kheo  nói  lên  tâm  tư  của  các  chúng  sinh  khác...”Như 
vậy  là  ý  của  ngươi,  thế  này  là  ý  của  ngươi,  tâm  ngươi  nghĩ  rằng...” 

1250.  Thuyết  pháp  giáo  hoá  hay  giáo  giới  thị  đạo,  hướng  dẫn  bằng  sự  khuyên  răn 

dạy  bảo. 

1251.  Tĩnh  lược:  “Tai...,  tiếng...,  thức  của  tai...,  cho  đến  ý...,  pháp...” 

1252.  Xem  cht.  7  trên. 
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Nay  Ta  hãy  đến  đó  để  thăm  Vua  Bình-sa. 

Nghĩ  xong,  Đức  Phật  liền  sửa  y  phục,  dẫn  một  ngàn  vị  đại  Tỳ- 
kheo,  đều  là  cựu  học  của  các  Phạm  chí  bện  tóc.  Tất  cả,  đã  đắc  định, 
nhuần  nhuyễn,  vĩnh  viễn  được  giải  thoát. 

Từ  quô"c  giới  nước  Ma-kiệt,  Đức  Phật  du  hóa  tuần  tự  đến  Trượng 
lâm.'^^^  Nơi  đây,  Đức  Thế  Tôn  nghỉ  dưới  cây  bàng  chúa  Ni-câu-luật 
Thiện  trụ.'^^'^  Vua  Bình-sa  nghe,  Sa-môn  Cù-đàm  xuất  thân  từ  dòng  họ 
Thích,  xuất  gia  học  đạo,  dẫn  một  ngàn  đệ  tử  du  hóa  đến  nước  Ma-kiệt. 
Họ  là  cựu  học  của  các  Phạm  chí  bện  tóc,  đã  đắc  định,  nhuần  nhuyễn, 
vĩnh  viễn  được  giải  thoát;  từ  quô"c  giới  nước  Ma-kiệt,  du  hành  tuần  tự 
đến  Trượng  lâm,  nghỉ  dưới  cây  bàng  chúa  Ni-câu-luật  Thiện  trụ.  Sa- 
môn  Cù-đàm  có  tiếng  tăm  rất  lớn,  không  ai  không  nghe  biết.  Tiếng 
đồn  rằng,  Ngài  là  Như  Lai,  Chí  chân,  Đẳng  chánh  giác,  Minh  hạnh  túc, 
Thiện  Thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự  trượng  phu,  Thiên 
nhân  sư,  Phật,  Thế  Tôn.  ớ  giữa  chư  thiên  và  thế  gian,  giữa  các  chúng 
Ma  hoặc  Thiên  ma  và  Phạm  thiên  chúng,  Sa-môn,  Bà-la-môn  chúng, 
mà  tự  mình  chứng  biết,  đắc  thần  thông  trí  chứng,  tự  mình  an  trú,  rồi 
nói  pháp  cho  người;  pháp  ấy,  khởi  đầu,  khoảng  giữa,  và  đoạn  cuôl  đều 
thiện  xảo;  có  nghĩa  vị  sâu  xa,  được  trình  bày  đầy  đủ,  với  các  phạm  hạnh 
đưỢc  tu  tập.'^^^  Tôd  đẹp  thay,  nếu  được  gặp  vị  A-la-hán  như  vậy.  Nay  ta 
hãy  tự  thân  đến  đó  để  kính  thăm  Đại  Sa-môn  Cù-đàm. 

Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  chuẩn  bị  một  vạn  hai  ngàn  cộ  xe,  dẫn  theo 
tám  vạn  bôn  ngàn  người  hộ  giá  trước  sau,  với  oai  thế  của  Vương  quyền, 
ra  khỏi  thành  La-duyệt  để  đến  viếng  thăm  Đức  Thế  Tôn.  Vua  Bình-sa 
đến  trong  Trượng  lâm,  đến  chỗ  xe  có  thể  đến,  tức  thì  xuông  xe,  đi  bộ 
vào  rừng.  Từ  xa  trông  thấy  tướng  mạo  thù  thắng  tuyệt  diệu  của  Đức  Thế 
Tôn,  giống  như  sắc  vàng  tía,  Vua  sinh  tâm  hoan  hỷ,  đến  trước  Đức  Như 
Lai,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  người  trong  nước  Ma-kiệt,  hoặc  kính  lễ  sát  chân  Ngài  rồi 
ngồi,  hoặc  có  người  đưa  tay  lên  chào  hỏi  rồi  ngồi,  hoặc  có  người  tự  xưng 
danh  tánh  rồi  ngồi,  hoặc  có  người  vòng  tay,  chắp  tay  hướng  về  Đức  Như 
Lai  rồi  ngồi,  hoặc  có  người  im  lặng  mà  ngồi  xuông. 

Bấy  giờ,  người  trong  nước  Ma-kiệt  suy  nghĩ,  -  Không  biết  Đại  Sa- 
môn  học  phạm  hạnh  của  uất-bề-la  Ca-diếp,  hay  là  uất-bề-la  Ca-diếp 


1253.  Trượng  lâm  Pali:  landhivane,  trong  rừng  cây  cọ 

1254.  Thiện  trụ  Ni-câu-luật  thọ  vương  Pali:  ...suppatindhite  cetiye,  nghỉ  trong  miếu  Sup- 

patindhita  (Thiện  trụ) 

1255.  Pali  kevala-paripunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakãseti,  “Ngài  thuyết  minh  phạm 
hạnh;  phạm  hạnh  ấy  tuyệt  đồì  viên  mãn,  thanh  tịnh.” 
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và  đệ  tử  học  phạm  hạnh  của  đại  Sa-môn  Cù-đàm?  Bấy  giờ  Đức  Thế 
Tôn  biết  ý  nghĩ  người  trong  nước  như  vậy,  liền  dùng  bài  kệ  nói  với  uất- 
bề-la  Ca-diếp: 

Các  ông  thấy  sự  gì,  mà  bỏ  việc  thờ  lửa?  Nay  Ta  hỏi  Ca-diếp:  Sao 
bỏ  đồ  thờ  lửa? 

Ca-diếp  lại  dùn^  bài  kệ  để  trả  lời  Đức  Thế  Tôn: 

Am  thực,  các  mỹ  vị, 

Ái  dục,  nữ,  tế  tự. 

Tôi  thấy  là  cấu  bẩn; 

Nên  bỏ  đồ  thờ  lửa. 

Đức  Thế  Tôn  lai  dùng  bài  kệ  hỏi  ông  Ca-diếp: 

Am  thực,  các  mỹ  vị, 

Trong  đó  không  có  lạc; 

Trên  trời  và  thế  gian, 

Hãy  nói,  chỗ  nào  lạc? 

Ca-diếp  lại  cũng  dùng  bài  kệ  để  trả  lời  Đức  Thế  Tôn: 

Tôi  thấy  dấu  tịch  tĩnh, 

Ba  cõi  không  trở  ngạỉ;‘^^^ 

Không  khác  không  thể  khác,^^^^ 

Nên  không  ưa  thờ  lửa. 

Bấy  giờ  người  trong  nước  Ma-kiệt  lại  nghĩ: 

-  Đại  Sa-môn  nói  hai  bài  kệ,  uất-bề-la  Ca-diếp  cũng  nói  hai  bài 
kệ.  Chúng  ta  cũng  chưa  phân  biệt  được  là  Đại  Sa-môn  thọ  học  nơi  Ca- 
diếp  hay  là  Ca-diếp  và  đệ  tử  thọ  học  nơi  Đại  Sa-môn?  Đức  Thế  Tôn 
biết  họ  nghĩ  như  vậy,  nên  bảo  ông  Ca-diếp: 

-  Ông  đứng  dậy.  Hãy  quạt  sau  lưng  Ta! 

Ca-diếp  vâng  lời  Phật  dạy,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bay  lên  trên 
hư  không  rồi  hạ  xuông,  kính  lễ  sát  chân  Đức  Phật,  lấy  tay  xoa  bóp  chân 
Như  Lai,  hôn  chân  Ngài  rồi  tự  xưng  tên  họ  và  nói: 

-  Đức  Thế  Tôn  là  Thầy  của  con.  Con  là  đệ  tử. 

Nói  xong,  Ca-diếp  lấy  quạt,  đứng  phía  sau  Đức  Như  Lai  hầu  quạt. 
Bấy  giờ  người  trong  nước  Ma-kiệt  nói  với  nhau: 


1256.  Cf.  Pali,  Vin.i.  35:  rupe  ca  sadde  ca  atho  rase  ca/  kamitthiyo  cabhivadanti  yaíĩna,  “Các  tế 
tự  ca  ngỢi  sắc,  thanh,  vị,  dục  và  nữ.  ” 

1257.  Pali.  ibid.:  disvă  padam  santam  anũpadhĩkam,  akincanam  kămabhave  assattam,  sau 
khi  thấy  con  đường  an  tĩnh,  không  vướng  mắc;  con  đường  không  vướng  gì  cả,  không  tồn  tại 
trong  cõi  dục. 

1258.  Bâ't  dị,  bất  khả  dị  Pali:  anađđathãbhãvim  anannaneyya,(con  đường)  không 

đổi  khác,  không  lạc  hướng 
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-  Không  phải  Đại  Sa-môn  Cù-đàm  đến  học  phạm  hạnh  nơi  Ca- 
diếp;  mà  là  Ca-diếp  và  chúng  đệ  tử  đến  học  phạm  hạnh  nơi  Đại  Sa-môn 
Cù-đàm. 

Đức  Thế  Tôn  biết  người  trong  nước  Ma-kiệt  không  còn  nghi  ngờ 
nữa,  tuần  tự  vì  họ  nói  pháp,  khiến  cho  họ  phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài  nói 
pháp  về  bô"  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên.  Ngài  chê  trách  dục  là  bâ"t  tịnh, 
là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán  tịnh  lạc  của  sự  xuâ"t  ly.  Bây  giờ 
người  trong  nước  Ma-kiệt,  Vua  Bình-sa  đứng  đầu,  gồm  tám  vạn  bôn 
ngàn  người,  mười  hai  na-do-tha  loài  trời  đều  dứt  sạch  các  trần  câu, 
đưỢc  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thâ"y  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả 
chứng;  rồi  đến  trước  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  từ  nay  về  sau,  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Cúi  xin 
Đức  Thế  Tôn  nhận  chúng  con  làm  người  ưu-bà-tắc  trọn  đời  không  sát 
sinh,  cho  đến  không  uống  rưỢu. 

Vua  Bình-sa  thây  pháp,  đặng  pháp,  đến  trước  Đức  Phật  bạch: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  xưa  kia  khi  còn  là  Thái  tử,  trong  lòng 
con  có  sáu  ước  nguyện'^^^:  1.  Khi  thân  phụ  mãn  phần,  con  lên  ngôi  làm 
Vua.  2.  Khi  con  đang  trị  nước,  nguyện  Phật  ra  đời.  3.  Cho  con  được  gặp 
Đức  Thế  Tôn.  4.  Được  thây  Đức  Như  Lai  rồi,  sinh  tâm  hoan  hỷ  đôl  với 
Đức  Như  Lai.  5.  Phát  tâm  hoan  hỷ  rồi  được  nghe  chánh  pháp.  6.  Nghe 
pháp  rồi  tức  thì  được  sự  tín  giải. 

-  Nay  phụ  vương  của  con  đã  mạng  chung.  Con  được  lên  ngôi  Vua, 
đang  trị  vì  mà  gặp  Phật  ra  đời,  chính  mình  thây  được  Phật.  Thây  Phật 
rồi  phát  tâm  hoan  hỷ,  ở  chỗ  Đức  Phật  đã  phát  tâm  hoan  hỷ  rồi  liền  được 
nghe  pháp.  Nghe  pháp  rồi  liền  được  tín  giải.  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn, 
nay  chính  là  lúc,  cúi  xin  cung  thỉnh  Ngài  vào  thành  La-duyệt. 

Khi  â"y,  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  vua  Bình-sa.  Rồi 
Đức  Thế  Tôn  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  khoác  y,  dùng  oai  thần  của 
mình  dẫn  một  ngàn  Tỳ-kheo  là  cựu  học  Phạm  chí  bện  tóc,  đã  đạt  được 
định,  đã  nhuần  nhuyễn,  vĩnh  viễn  được  giải  thoát;  cùng  với  một  vạn  hai 
ngàn  chiếc  xe,  tám  vạn  bốn  ngàn  dân  chúng  trước  sau  hộ  giá;  thảy  đều 
nương  oai  thần  của  Phật  mà  vào  thành  La-duyệt.  Vào  lúc  â"y,  gặp  khi 
trời  mưa,  nhưng  phía  trước,  phía  sau  và  ngay  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đi  thì 
vòm  trời  trong  sáng,  bên  trên  có  mây  che.  Đức  Thế  Tôn  hiện  sự  biến 
hóa  này  để  vào  thành  La-duyệt. 

Bấy  giờ,  Thích-đề-hoàn-nhân  hóa  làm  một  người  Bà-la-môn  tay 
cầm  gậy  bằng  vàng,  bình  tắm  bằng  vàng,  cây  quạt  cán  bằng  vàng,  thân 


1259.  Pali:  năm  ước  nguyện.  Không  có  nguyện  thu  4  của  bản  Hán. 
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tại  không  trung,  cách  mặt  đất  bốn  ngón  tay,  dẫn  đường  đi  trước  Đức  Như 
Lai,  và  dùng  vô  sô"  phương  tiện  tán  thán  Phật,  Pháp,  Tăng. 

Bấy  giờ,  người  trong  nước  Ma-kiệt  đều  nghĩ,  -  Đây  là  oai  thần  của 
ai  mà  hóa  làm  người  Bà-la-môn  cầm  gậy  vàng,  bình  tắm  bằng  vàng, 
cây  quạt  cán  bằng  vàng,  thân  ở  không  trung,  cách  đâ"t  bốn  ngón  tay,  đi 
trước  Đức  Như  Lai  để  dẫn  đường  và  dẹp  đường,  lại  dùng  vô  số  phương 
tiện  tán  thán  Phật,  Pháp,  Tăng?  Nhân  dân  nước  Ma-kiệt  nói  với  Thích- 
đề-hoàn-nhân  bằng  bài  tụng: 

Ai  hóa  làm  Phạm  chí, 

Hiện  ở  trước  chúng  Tăng; 

Khen  tụng  công  đức  Phật, 

Ông  đang  thừa  sự  ai? 

Thích-đề-hoàn-nhân  dùng  kệ  trả  lời  cho  nhân  dân  nước  Ma-kiệt: 
Đấng  Dõng  mãnh,  giải  hếp^^° 

Ái  dục  và  ẩm  thực; 

Hổ  thẹn,  niệm,  biết  đủ. 

Tôi  đệ  tử  vị  ấy. 

Trong  đời  không  ai  bằng, 

Không  thấy  ai  như  vậy; 

Chí  chân,  Phật  Như  Lai, 

Tôi  hầu  hạ  vị  ấy. 

Diệt  dục  và  sân  nhuế, 

Vô  minh  đã  dứt  sạch; 

A-la-hán  lậu  tận, 

Tôi  hầu  hạ  vị  ấy. 

Như  người  vớt  kẻ  trôi, 

Cù-đàm  là  thuyền  pháp; 

Chiến  thắng,  qua  bờ  kia, 

Tôi  hầu  hạ  vị  ấy. 

Đã  vượt  bốn  dòng  thác, 

Hay  nói  pháp  bất  tử; 

Pháp  tối  thắng  vô  ngại, 

Tôi  hầu  hạ  vị  ấy. 

Bấy  giờ  vua  Bình-sa  nước  Ma-kiệt  lại  nghĩ:  Nếu  Đức  Thế  Tôn  dẫn 


1260.  Nhất  thiết  giải  — '^ỀẸ,  theo  nghĩa  là  “thấu  hiểu  tất  cả.”  Tham  chiếu  Pali:  sabbadhi  danto, 
đưỢc  chế  ngự  trong  mọi  trường  hỢp;  tức  các  căn  hoàn  toàn  được  nhiếp  phục.  Trong  bản  Hán, 
sabbadhi  (mọi  trường  hỢp)  được  đọc  là  sabbadhĩ:  thấu  hiểu  tất  cả. 

1261.  Chỉ  bôn  bộc  lưu:  dục,  hữu,  kiến  và  vô  minh.  Xem  Tập  dị  môn  8  (T26,  tr.  399b29) 
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các  đệ  tử  vào  thành  La-duyệt,  Ngài  vào  vườn  nào  trước,  ta  sẽ  đem  khu 
vườn  này  dâng  cúng  để  lập  tịnh  xá.  Bấy  giờ,  các  khu  vườn  trong  thành 
La-duyệt  chỉ  có  Trúc  viên  khu  Ca-lan-đà'^'’^  là  hơn  hết.  Đức  Thế  Tôn 
biết  trong  tâm  của  vua  Ma-kiệt  nghĩ  như  vậy.  Ngài  liền  dẫn  đại  chúng 
đến  Trúc  viên.  Vua  liền  xuống  voi,  tự  tay  xếp  yên  voi  thành  bốn  lớp, 
trải  trên  mặt  đất,  mời  Phật  an  toạ.  Đức  Thế  Tôn  liền  đến  ngồi.  Vua 
Bình-sa  bưng  bình  tắm  bằng  vàng  đựng  nước  dâng  Đức  Như  Lai  để  Ngài 
rửa  sạch'^®  và  bạch  Phật: 

-  Các  khu  vườn  trong  thành  La-duyệt  này,  Trúc  viên  này  là  hơn 
hết.  Nay  con  xin  dâng  cúng  Đức  Như  Lai.  Mong  Ngài  thọ  nhận  cho. 

Đức  Phật  bảo  nhà  Vua: 

-  Nay  Vua  nên  đem  Trúc  viên  này  dâng  cúng  cho  Phật  và  bốn 
phương  Tăng.  Tại  sao  vậy?  Vì  nếu  Như  Lai  có  riêng  vườn  và  sản  vật 
của  vườn;  phòng  xá  và  vật  dụng  trong  phòng  xá;  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống 
đựng  kim,  thì  chư  thiên,  người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  không  thể  sử  dụng  được. 

Vua  thưa: 

-  Nay  con  xin  đem  Trúc  viên  này  dâng  cúng  cho  Phật  và  bốn 
phương  Tăng. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dũ  lòng  thương  xót  thọ  nhận  Trúc  viên,  rồi 
nói  lời  chú  nguyện: 

Gieo  trồng  các  cây  vườn, 

Làm  cầu,  thuyền  qua  sông, 

Quả  vườn,  các  ao  tắm, 

Và  chỗ  ở  cho  người: 

Những  người  làm  việc  ấy, 

Ngày  đêm  phước  thêm  lớn. 

Trĩ  giới,  theo  chánh  pháp; 

Người  kia  được  sinh  thiên. 

Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  kính  lễ  sát  chân  Phật  rồi  lấy  một  chiếc  ghế 
J^J^Ộ1264  trước  Ngài  để  nghe  pháp.  Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  vì  nhà 

Vua  nói  pháp  khuyến  hóa  khiến  tâm  được  hoan  hỷ.  Phát  tâm  hoan  hỷ 
rồi,  nhà  Vua  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  kính  lễ  Đức  Phật  và  cáo  lui. 


1262.  Ca-lan-đà  Trúc  viên  ăEĩllĩKtíBI.  Pali:  Kalandakanivăpa-Venuvana  chỗ  nuôi  sóc  trong 
khu  rừng  Trúc.  Trúc  lâm,  hay  rừng  Trúc  (Venuvana)  là  lạc  viên  (uyyăna)  của  Vua  Bimbisăra. 
Kalandaka,  hay  Ca-lan-đà,  là  một  khu  trong  rừng  Trúc;  không  phải  là  vườn  Trúc  có  tên  là  Ca- 
lan-đa  như  thường  hiểu  theo  văn  Hán. 

1263.  Nghi  lễ  tiếp  nhận  khu  Rừng 

1264.  Nguyên  Hán:  tiểu  sàng  cái  giường  nhỏ. 
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V.  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  La-duyệt,  trong  thành  này  có  một 
Phạm  chí  tên  là  San-nhã^^®^  với  hai  trăm  năm  mươi  người  đệ  tử,  mà  ưu- 
bà-đề-xá  Câu-luật-đà^2“  là  bậc  thượng  thủ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-thấp- 
Ịịi267  gị^  khoác  y  bưng  bát  vào  thành 

khất  thực,  nhan  sắc  an  lạc,  các  căn  tịch  định,  y  phục  tề  chỉnh,  bước  đi 
khoan  thai,  không  nhìn  ngó  hai  bên,  oai  nghi  đĩnh  đạc.  Bấy  giờ  ưu-bà- 
đề-xá  vào  vườn  xem  coi,  thấy  oai  nghi  của  Tôn  giả  A-thấp-ti  như  vậy 
bèn  sinh  ý  nghĩ:  Tỳ-kheo  này  oai  nghi  đầy  đủ,  nay  ta  có  thể  đến  hỏi  đạo 
lý.  Nhưng  rồi  lại  nghĩ:  Tỳ-kheo  này  đang  đi  khất  thực.  Không  phải  giờ 
để  ta  hỏi  đạo  lý.  Ta  nên  đợi  vị  này  khất  thực  xong  rồi  sẽ  hỏi.  ưu-bà-đề- 
xá  đi  theo  sau  để  chờ.  Tỳ-kheo  A-thấp-ti  vào  thành  La-duyệt  khất  thực 
rồi,  để  bình  bát  xuông  đất,  xếp  y  Tăng-già-lê.  ưu-bà-đề-xá  nghĩ:  Tỳ- 
kheo  này  khất  thực  đã  xong.  Nay  chính  là  lúc  ta  có  thể  hỏi  được.  Nghĩ 
như  vậy  xong,  liền  đến  hỏi: 

-  Ông  là  ai  ?  Ai  là  thầy  của  ông?  ông  học  pháp  gì? 

Tôn  giả  trả  lời: 

-  Thầy  tôi  là  Đại  Sa-môn.  Ngài  là  Thế  Tôn  của  tôi.  Tôi  theo  học 
nơi  Ngài. 

ưu-bà-đề-xá  lại  hỏi: 

-  Thầy  Đại  Sa-môn  của  ông  nói  những  pháp  gì? 

Tôn  giả  trả  lời: 

-  Tôi  tuổi  còn  non  trẻ,'^®^  mới  xuất  gia,  chưa  có  thể  trình  bày  được 
những  nghĩa  lý  sâu  xa.  Nay  tôi  chỉ  lược  nói  những  nghĩa  thiết  yếu. 

ưu-ba-đề-xá  nói: 

-  Tôi  chỉ  thích  nghe  điều  thiết  yếu,  khỏi  phiền  nói  rộng. 

Tôn  giả  A-thấp-ti  nói: 

-  Ông  nên  biết,  Đức  Như  Lai  nói  về  nhân  duyên  các  pháp  sinh, 
cũng  nói  nhân  duyên  pháp  diệt.  Nếu  pháp  do  nhân  nào  mà  sinh,  Đức 
Như  Lai  nói  nhân  đó.  Nếu  pháp  do  nhân  nào  diệt,  Đại  Sa-môn  cũng  nói 
nghĩa  nẫy.  Đây  là  những  lời  dạy  của  Thầy  tôi'^®. 


1265.  San-nhã  phạm  chí  Pali  (Vin.  i.39):  Sađco  paribbjako;  thường  được  đồng  nhất 

với  Sađjaya-Belandhiputta,  một  ữong  sáu  tôn  sư  ngoại  đạo  đương  thời  Phật. 

1266.  ưu-bà-đề-xá  Câu-luật-đà  ưu-ba-đề-xá  (Pali:  Upatissa)  là  tên 

khác  của  Xá-lợi-phất  (Săriputta).  Câu-luật-đà  (Pali:  Kolita)  là  tên  khác  của  Mục-kiền-liên 
(Moggallăna). 

1267.  A-thấp-ti  Pali:  Assaji,  một  ữong  năm  Tỳ-kheo  đầu  tiên. 

1268.  Niên  ấu  trỉ  TẨllS.  Hán  nói  theo  sáo  ngữ;  hoặc  nuô"n  nói  tuổi  đạo  con  non  trẻ.  Pali:  ...navo 
acirapabbajito,  người  mới  (thọ  Tỳ-kheo),  xuất  gia  chưa  bao  lâu. 

1269.  Pali  (Vin.i.  40):  ye  dhammă  hetuppabhavă,  tesam  hetum  tathăgalo  ăha/  tesađca  yo  niro 
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ưu-ba-đề-xá  nghe  rồi  liền  hết  các  trần  cấu,  đạt  được  sự  trong  sạch 
của  con  mắt  pháp,  ưu-ba-đề-xá  nghĩ:  Chỉ  chừng  ấy  pháp  cũng  đã  đưa 
đến  chỗ  vô  ưu,  mà  vô  sô"  ức  trăm  ngàn  na-do-tha  kiếp  vốn  chưa  từng 
được  thây. 

ưu-ba-đề-xá  với  Câu-luật-đà  trước  đây  có  lời  cam  kết:  Nếu  ai 
đặng  pháp  mầu  trước  sẽ  nói  cho  nhau.  Bâ"y  giờ  ưu-ba-đề-xá  liền  đến 
chỗ  Câu-luật-đà.  Câu-luật-đà  thây  ưu-ba-đề-xá  đến  bèn  nói  như  vầy: 

-  Nay  nhan  sắc  của  bạn  an  lạc,  các  căn  tịch  định,  như  có  sở  đắc  cái 
gì.  Bạn  thây  được  pháp  chăng? 

ưu-ba-đề-xá  trả  lời: 

-  Đúng  như  lời  của  bạn  nói. 

Câu-luật-đà  nói: 

-  Bạn  đưỢc  những  pháp  gì? 

ưu-ba-đề-xá  nói: 

-  Đức  Như  Lai  kia  nói  về  nhân  duyên  pháp  sinh;  cũng  nói  về  nhân 
duyên  pháp  diệt.  Nếu  pháp  sinh  do  bởi  nhân  gì,  Đức  Như  Lai  nói  nhân. 
Nếu  pháp  diệt  do  bởi  nhân  gì,  Đại  Sa-môn  cũng  nói  nghĩa  â"y. 

Khi  Câu-luật-đà  nghe  nói  như  vậy  rồi  liền  dứt  sạch  các  trần  câu, 
đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch.  Câu-luật-đà  nghĩ:  Chỉ  bằng  chừng  â"y 
pháp  đã  đưa  đến  chỗ  vô  ưu,  mà  vô  số  ức  ngàn  na-do-tha  kiếp  chưa  hề 
được  thấy.” 

Câu-luật-đà  hỏi: 

-  Không  biết  hiện  nay  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  nào? 

ưu-ba-đề-xá  nói: 

-  Như  Lai  hiện  ở  tại  Ca-lan-đà  trong  Trúc  viên. 

Câu-luật-đà  nói  với  ưu-ba-đề-xá: 

-  Hôm  nay  chúng  ta  có  thể  cùng  đến  chỗ  Đức  Như  Lai  kính  lễ,  hỏi 
chào  và  nói  rằng,  Ngài  là  thầy  của  chúng  ta. 

ưu-ba-đề-xá  nói: 

-  Trước  chúng  ta  có  hai  trăm  năm  mươi  đệ  tử  theo  ta  tu  phạm 
hạnh.  Ta  nên  cho  họ  biết  việc  này  rồi  tùy  ý  họ  muôn. 

Bấy  giờ,  ưu-ba-đề-xá  cùng  Câu-luật-đà  đến  chỗ  các  đệ  tử  nói: 

-  Các  ngươi  nên  biết,  hai  người  chúng  tôi  muốn  theo  Đại  Sa-môn 
học  phạm  hạnh.  Tùy  ý  các  ngươi  muôn  thế  nào  thì  muốn. 

Các  đệ  tử  đều  nói: 

-  Bọn  chúng  con  từ  trước  theo  Thầy  thọ  học.  Nay  đại  sư  còn  theo 


do,  evanvadi  mahasamamo,  “Những  pháp  gì  sinh  khởi  do  nhân,  Như  lai  nói  nhân  của  các  pháp 
đó,  và  cũng  nói  sự  diệt  tận  của  chúng.  Đó  là  lời  dạy  của  Đại  Sa-môn.” 
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Đại  Sa-môn  cầu  học,  huông  là  chúng  con  đâu  không  theo  học.  Những  gì 
Thầy  đã  chứng  đắc,  chúng  con  cũng  sẽ  chứng  đắc. 

Bấy  giờ,  ưu-ba-đề-xá  và  Câu-luật-đà  cùng  các  đệ  tử  dẫn  nhau 
đến  Trúc  viên.  Vào  lúc  ấy,  Đức  Thế  Tôn  đang  vì  vô  số  trăm  ngàn  chúng 
nói  pháp.  Từ  xa  thấy  ưu-ba-đề-xá  và  Câu-luật-đà  cùng  các  đệ  tử  đến, 
Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Hai  người  đang  đến  từ  xa  ấy,  một  người  tên  là  ưu-ba-đề-xá, 
người  thứ  hai  tên  là  Câu-luật-đà.  Trong  hàng  đệ  tử  của  Ta,  hai  người 
này  là  bậc  tôl  thượng  thủ,  trí  tuệ  vô  lượng,  vô  thượng,  sẽ  đạt  được  hai 
giải  thoát. Trước  khi  chưa  đến  Trúc  viên,  hai  người  cùng  là  bạn  đã 
được  Như  lai  thọ  ký . 

Hai  người  cùng  các  đệ  tử  đến  chỗ  Đức  Như  Lai  đảnh  lễ  sát  chân 
Ngài,  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  tuần  tự  nói  thắng  pháp  khiến  họ 
phát  tâm  hoan  hỷ.  Ngài  nói  pháp  về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sinh  thiên. 
Ngài  chê  trách  dục  là  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  trói  buộc.  Ngài  tán  thán 
tịnh  lạc  của  sự  xuất  ly.  Họ  liền  ngay  trên  chỗ  ngồi,  sạch  các  trần  cấu, 
đưỢc  sự  thanh  tịnh  của  con  mắt  pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả 
chứng;  rồi  đến  trước  bạch  Phật: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  nay  con  muốn  xuất  gia  tu  phạm  hạnh  trong  giáo 
pháp  Như  Lai. 

Phật  bảo: 

-  Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Hãy  ở  trong  pháp  của  Ta,  tự  chứng 
nghiệm,  tu  phạm  hạnh,  để  đoạn  tận  nguồn  khổ.  Đó  gọi  là  thọ  giới  cụ 
túc. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  đang  dừng  chân  tại  thành  La-duyệt.  Khi  ấy  Tôn 
giả  uất-bề-la  Ca-diếp  cùng  các  đệ  tử  xuất  gia  học  đạo,  lại  có  hai  trăm 
năm  mươi  phạm  chí  từ  San-nhã  cũng  xuất  gia  học  đạo.  Các  con  nhà  hào 
quý  tộc  tánh  trong  thành  La-duyệt  cũng  xuất  gia  học  đạo.  Bấy  giờ,  các 
trưởng  giả  trong  thành  La-duyệt  tự  cảnh  giác  với  nhau:  Các  người  có 
con  nên  tự  giữ  gìn  cẩn  thận.  Vợ  thì  có  phu  chủ  cũng  phải  giữ  gìn  cẩn 
thận.  Hiện  nay,  có  Đại  Sa-môn,  từ  quô"c  giới  nước  Ma-kiệt  đã  độ  các 
phạm  chí.  Rồi  họ  đi  theo,  nay  đã  đến  đây.  Coi  chừng  họ  sẽ  dẫn  người  ở 
đây  đi  nữa.  Các  Tỳ-kheo  khất  thực  nghe  người  ta  nói:  Đại  Sa-môn  này 
dẫn  các  phạm  chí  tự  nguyện  đi  theo  đến  đây.  Nay  lại  dẫn  người  ở  đây 


1270.  Hai  giải  thoát,  chỉ  huệ  giải  thoát  và  câu  (phần)  giải  thoát.  A-la-hán  không  chứng  diệt  tận 
định,  gọi  là  huệ  giải  thoát,  tức  chỉ  do  huệ  kiến  mà  giải  thoát  các  phiền  não.  Chứng  diệt  tận  định, 
đưỢc  gọi  là  câu  giải  thoát,  tức  là  do  cả  năng  lực  của  huệ  và  định  mà  giải  thoát  phiền  não,  và 
giải  thoát  các  chướng;  quả  A-la-hán  cao  nhất.  Xem  Câu  xá  25  (T29,  tr.  131cl  1).  Pali,  Vin.i.  42: 
săvakayugam...  aggam  bhaddayugam,  một  đôi  thượng  túc  đệ  tử;  một  đôi  hiền  triết. 
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đi  nữa.  Các  Tỳ-kheo  nghe  đều  ôm  lòng  hổ  thẹn,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đem  nhân  duyên  này  trình  bày  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Khi  các  ông  vào  trong  thành  La-duyệt  khất  thực,  nghe  các  trưởng 
giả  nói  rằng,  “Đại  Sa-môn,  từ  quốc  giới  nước  Ma-kiệt  đã  độ  các  phạm 
chí,  rồi  dẫn  họ  theo.  Nay  họ  sẽ  độ  những  người  ở  đây  dẫn  đi  nữa”,  các 
ông  nên  dùng  bài  kệ  này  trả  lời  với  họ: 

Như  Lai  đại  thế  lực, 

Dấn  đi  bằng  Chánh  pháp. 

Được  dẫn  bằng  Chánh  pháp, 

Các  người  lo  sỢ  gì? 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  vào  thành  La-duyệt  khất  thực, 
nghe  các  ông  trưởng  giả  nói  như  vậy,  liền  dùng  kệ  này  trả  lời: 

Như  Lai  đại  thế  lực, 

Dấn  đi  bằng  Chánh  pháp. 

Được  dẫn  bằng  Chánh  pháp, 

Các  người  lo  sỢ  gì? 

Các  ông  trưởng  giả  nghĩ:  Như  chúng  ta  nghe,  đại  Sa-môn  dẫn 
người  đi  bằng  Chánh  pháp,  đâu  phải  là  bằng  phi  pháp. 

2.  Hòa  Thượng  pháp 

i.  Hòa  thượng  truyền  giới 

Bấy  giờ  Tôn  giả  uất-bề-la  Ca-diếp  dẫn  các  đệ  tử  xuất  gia  học 
đạo.  Đệ  của  San-nhã  phạm  chí  dẫn  hai  trăm  năm  mươi  đệ  tử  xuất 
gia  học  đạo.  Con  các  hào  tộc  trong  thành  La-duyệt  cũng  xuất  gia  học 
đạo.  Đại  chúng  tập  trung  và  sông  nơi  thành  La-duyệt.  Bấy  giờ  những 
người  chưa  được  giáo  giới  không  xét  biết  oai  nghi  của  mình,  khoác  y 
không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ 
này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh'^^^.  Lúc  tiểu  thực,  đại 
thực  lớn  tiếng  kêu  la,  như  pháp  Bà-la-môn  nhóm  họp.  Bấy  giờ  có  một 
Tỳ-kheo  bệnh,  không  có  đệ  tử,  không  ai  chăm  sóc,  phải  mạng  chung. 
Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế 
Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  cầu  thỉnh  Hòa  thượng'^’^.  Hòa  thượng 


1271.  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  nguyên  là  đệ  tử  của  San-nhã.  Xem  đoạn  kể  trên. 

1272.  Bất  tịnh  thực  T-ìlíê  và  bất  tịnh  bát  T-ìií,  nhận  thức  ăn  không  như  pháp,  và  dùng  bình  bát 
không  đúng  quy  định.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  i.  44:  Khi  mọi  người  đang  ăn,  họ  đưa  bát  ngay  trên 
thức  ăn,  trên  gia  vị,  trên  thức  uô"ng  để  nhận  phần  dư. 

1273.  Hòa-thượng  fnf^.  Pali  (Vin.  i.  45):  upajjhăya  (Skt.  upădhyăya),  hoặc  âm  là  Ô-ba-đà-da 
ÌJỈ;IẤĨÍI^;  dịch  là  thân  giáo  sưiiíỉỉÈíĩi. 


650 


BỘ  LUẬT  3 


chăm  sóc  đệ  với  tâm  ý  đó  là  con.  Đệ  tử  chăm  sóc  Hòa  thượng  với 
tâm  ý  đó  là  cha^^^^.  Trên  dưới  kính  trọng  lẫn  nhau,  chăm  sóc  cho  nhau. 
Có  như  vậy  chánh  pháp  mới  được  lâu  bền,  mới  được  lợi  ích  rộng  lớn. 

Pháp  thỉnh  Hòa  thượng  như  sau:  Hãy  dạy  để  trông  vai  bên  hữu, 
cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Con  tên  là...,  nay  thỉnh  Đại  đức  làm  Hòa  thượng.  Cúi  xin  Đại  đức 
vì  con  làm  Hòa  thượng.  Con  nương  theo  Đại  đức  được  thọ  giới  cụ  túc. 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

Hòa  thượng  nên  trả  lời,  -  Được.  Hoặc  nói,  -  Như  vậy.  Hoặc  nói:  Sẽ 
dạy  bảo  ngươi.  Hoặc  nói:  Thanh  tịnh  chớ  buông  lung. 

Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  nên  bỏ  pháp  thọ  giới  cụ  túc  bằng  tam  ngữ.  Từ  nay 
về  sau  cho  phép  phải  đủ  mười  vị  mới  trao  cho  giới  cụ  túc  bằng  pháp 
bạch  tứ  yết-ma. 

Phép  thọ  cụ  túc  như  sau: 

Người  muốn  thọ  giới  cụ  túc  phải  đến  giữa  Tăng,  trông  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Con  tên  là...,  theo  Tỳ-kheo  tên  là..., 
cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Con  tên...  nay  đến  giữa  Tăng  cầu  thọ  giới  cụ  túc, 
Tỳ-kheo  tên...  làm  Hòa  thượng.  Cúi  xin  Tăng  vì  lòng  thương  tưởng  tế 
độ  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  người  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Người  này  tên  là...,  theo  Tỳ -kheo 
tên  là...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Người  có  tên...  này,  nay  đến  giữa  Tăng  cầu 
xin  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  tên...  làm  Hòa  thượng.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  nhận  cho  phép  người  có  tên...  thọ  giới  cụ 
túc,  Tỳ-kheo  tên...  làm  Hòa  thượng.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Người  này  tên...,  theo  Tỳ-kheo 
tên...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  có  tên...  đến  giữa  Tăng  cầu  xin  thọ 
giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  tên...  làm  Hòa  thượng.  Vậy,  trưởng  lão  nào  chấp 
thuận,  Tăng  cho  phép  người  có  tên...  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  tên...  làm 
Hòa  thượng,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma 


1274.  Đệ  tử  Mĩ'-  Pali:  saddhivihărika,  chỉ  đệ  tử  là  người  đang  sông  chung  trong  cùng  một  trú 
xứ.  Phân  biệt  với  đệ  tử  thị  giả,  luôn  luôn  đi  theo  hầu  thầy,  Pali  gọi  là  antevăsika  (Skt.  antevăsa). 
Và  đệ  tử  chỉ  đến  thọ  giáo  thôi,  gọi  là  săvaka  (Skt.  érăvaka;  dịch  là  Thanh  văn). 

1275.  Hán:  nhi  ý  n.;®,  và  phụ  ý  Pali:  puttacitta  (tâm  của  người  con),  pitucitta  (tâm  của 
người  cha). 
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lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  cho  người  có  tên...  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo 
tên...  làm  Hòa  thượng  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  tôi 
nhi  nhận  như  vậy. 

ii.  Tuổi  hạ  của  Hòa  thượng 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  biết  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  trao 
giới  cụ  túc  cho  người.  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  vội  trao  giới  cụ  túc  cho 
người,  mà  không  đủ  khả  năng  giáo  thọ.  Vì  không  đủ  khả  năng  giáo  thọ 
nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không 
như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn 
với  bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực,  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà-la-môn 
nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia:  Đức  Thế  Tôn 
chế  giới,  cho  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Nhưng  các  ông  mới  thọ 
giới  Tỳ-kheo,  sao  lại  vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người  để  rồi  không  thể 
giáo  thọ  cho  họ  được.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết 
oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khâ"t  thực  không  như  pháp,  nhận  thức 
ăn  bâ"t  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bâ"t  tịnh;  lúc  tiểu 
thực,  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  nhưBà-la-môn  nhóm  họp.” 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Hòa-tiên'^^'’  mới  hai  tuổi  mà  dẫn  đệ  tử  một  tuổi 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế 
Tôn  biết  mà  vẫn  cố  hỏi: 

-  Đây  là  Tỳ-kheo  nào? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Đó  là  đệ  tử  của  con. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Nay  ông  bao  nhiêu  tuổi? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  con  hai  tuổi. 

Đức  Phật  lại  hỏi: 

-  Đệ  tử  của  ông  mây  tuổi? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Một  tuổi. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách: 


1276.  Tô"ng-Nguyên-Minh:  Hòa-tiên  bản  Cao-li:  Bà-tiên  Pali  (Vin.i.  59):  Upasena 
(Vangataputta);  được  nói  là  em  ngài  Xá-lợi-phất. 


652 


BỘ  LUẬT  3 


-  Ông  làm  việc  chẳng  phải  pháp,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  Hòa-tiên,  ngươi  tự  thân  chưa  hết  bú  sữa  mà  đã 
nhận  giáo  thọ  người;  làm  sao  giáo  thọ  cho  người  được? 

Vào  lúc  đó  có  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân  Ngài  rồi  ngồi  qua  một  bên,  cũng  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  nói: 

-  Vừa  rồi  có  Tỳ-kheo  Hòa-tiên  mới  hai  tuổi  mà  dẫn  đệ  tử  một 
tuổi  đến  Ta,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Ta  biết  mà  vẫn  cố 
hỏi:  “Tỳ-kheo  này  là  ai?”  Hòa-tiên  nói,  “Đệ  tử  của  con.”  Ta  hỏi,  “ông 
bao  nhiêu  tuổi?”  Hòa-tiên  thưa,  “Con  hai  tuổi.”  Ta  hỏi,  “Đệ  tử  của  ông 
mấy  tuổi?”  Hòa-tiên  thưa,  “Một  tuổi.”  Ta  liền  dùng  vô  số  phương  tiện 
quở  trách:  “ông  làm  việc  chẳng  phải  pháp,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng 
phải  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận, 
làm  việc  không  nên  làm.  Hòa-tiên,  ngươi  tự  thân  chưa  hết  bú  sữa  mà 
đã  nhận  giáo  thọ  người,  làm  sao  giáo  thọ  cho  người  được?”  Như  Lai  cho 
phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  nhưng  ngươi  mới  thọ  giới  Tỳ-kheo  lại 
vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  nên  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được 
giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận 
thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà- 
la-môn  nhóm  họp. 

Bấy  giờ  Phật  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách,  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  mới  được  trao  giới 
cụ  túc  cho  người. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  Tỳ- 
kheo  mười  tuổi  mới  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Có  Tỳ -kheo  mười 
tuổi  mà  ngu  si,  vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  nên  không  biết  giáo  thọ. 
Vì  không  đưỢc  giáo  thọ  nên  họ  không  biết  xét  oai  nghi,  khoác  y  không 
tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ 
kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng 
kêu  la  như  pháp  nhóm  họp  của  Bà-la-môn. 

Các  Tỳ-kheo,  nghe  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh  đầu 
đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  quở  trách  Tỳ-kheo  này:  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Thầy 
dù  là  Tỳ-kheo  mười  tuổi  nhưng  ngu  si  sao  lại  vội  trao  giới  cụ  túc  cho 
người,  nên  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không 
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biết  xét  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp, 
nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất 
tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  nhưBà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi 
ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Ông  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  Sa-môn, 
chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không  nên 
làm.  Như  Lai  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  được  trao 
giới  cụ  túc  cho  người,  ông  dù  là  Tỳ-kheo  mười  tuổi  nhưng  ngu  si,  sao 
lại  vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  không  biết  giáo  thọ?  Vì  không  được 
giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận 
thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  pháp 
nhóm  họp  của  Bà-la-môn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  mới  trao 
giới  cụ  túc  cho  người. 

Các  Tỳ-kheo  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo 
mười  tuổi  có  trí  tuệ  mới  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  bèn  tự  nói  là: 
Tôi  đủ  mười  tuổi,  có  trí  tuệ,  được  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người.  Rồi 
vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người  mà  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được 
giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn  bâ"t  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận 
thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà- 
la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn  quở  trách  Tỳ-kheo  kia,  nói:  Đức  Thế  Tôn  chế 
giới  cho  phép  Tỳ -kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  mới  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người.  Tại  sao  thầy  lại  tự  nói  là  có  trí  tuệ,  vội  trao  giới  cụ  túc  cho  người 
mà  không  giáo  thọ?  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai 
nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khâ"t  thực  không  như  pháp,  nhận  thức  ăn 
bâ"t  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bâ"t  tịnh;  lúc  tiểu 
thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế 
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Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢpTăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo 
kia: 

-  Ông  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  sa  môn, 
chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không  nên 
làm.  Như  Lai  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  được  trao 
giới  cụ  túc  cho  người.  Tại  sao  các  thầy  tự  nói  mình  có  trí  tuệ,  để  rồi  trao 
giới  cụ  túc  cho  người  mà  không  giáo  thọ  được?  Vì  không  được  giáo  thọ 
nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không 
như  pháp,  nhận  thức  ăn  bất  tịnh  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với 
bát  bất  tịnh;  lúc  tiểu  thực  đại  thực  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà-la-môn  nhóm 
họp. 

Ui.  Phận  sự  của  Hòa  thượng 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách,  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  phải  chế  pháp  tắc  của  Hòa  thượng,  bắt  buộc  phải 
làm  theo  pháp  Hòa  thượng.  Hòa  thượng  đối  với  đệ  tử  phải  có  phận  sự 
như  vầy,  nên  thực  hành  pháp  như  vầy: 

-  Nếu  đệ  tử  bị  chúng  Tăng  tác  pháp  yết-ma,  tác  pháp  ha  trách, 
tác  pháp  tẫn  xuâ"t,  tác  pháp  y  chỉ,  tác  pháp  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y,  tác  pháp  cử  tội;  thì  Hòa  thượng  nên  như  pháp  liệu  lý,  khiến  cho 
Tăng  đôl  với  đệ  tử  â"y  không  tác  pháp  yết-ma.  Nếu  trường  hỢp  phải  tác 
pháp,  thì  khiến  cho  đúng  pháp.  Nếu  Tăng  đôl  với  đệ  tử  â"y  tác  pháp  yết- 
ma,  tác  pháp  ha  trách,  tác  pháp  tẫn  xuâ"t,  tác  pháp  y  chỉ,  tác  pháp  ngăn 
không  cho  đến  nhà  bạch  y,  tác  pháp  cử  tội;  thì  Hòa  thượng  nên  liệu  lý 
như  pháp,  khiến  đệ  tử  thuận  tùng  Tăng  không  trái  nghịch,  cần  cầu,  trừ 
bỏ  tội  lỗi,  khiến  cho  Tăng  sớm  vì  đệ  tử  giải  pháp  yết-ma. 

-  Trường  hỢp  đệ  tử  phạm  tăng  tàn,  Hòa  thượng  nên  liệu  lý  như 
pháp.  Cần  cho  ba-lợi-bà-sa  thì  cho  ba-lợi-bà-sa.  cần  cho  bổn  nhật  trị 
thì  cho  bổn  nhật  trị.  cần  cho  Ma-na-đỏa  thì  cho  Ma-na-đỏa.  cần  xuất 
tội  thì  nên  xuâ"t  tội. 

-  Nếu  đệ  tử  bị  bệnh,  Hòa  thượng  nên  chăm  sóc,  hoặc  nhờ  người 
khác  chăm  sóc  cho  đến  khi  lành  hay  mạng  chung.  Nếu  đệ  tử  không 
thích  sống  nơi  trú  xứ  này,  nên  tự  mình  đưa  đi  hay  nhờ  người  đưa  đi  đến 
trú  xứ  khác. 

-  Nếu  đệ  tử  có  điều  nghi,  nên  đem  pháp,  đem  luật,  đem  lời  Phật 
dạy  giáo  dục  đúng  như  pháp  để  trừ  nghi.  Nếu  đệ  tử  sinh  ác  kiến,  nên 
giáo  thọ  khiến  cho  bỏ  ác  kiến,  an  trụ  nơi  thiện  kiến.  Nên  dùng  hai  pháp 
để  nhiếp  hộ,  tức  là  pháp  và  y  thực.  Dùng  pháp  nhiếp  hộ  là  dạy  tăng 
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thượng  giới,  tăng  thượng  tâm,  tăng  thượng  huệ,  dạy  học  vấn,  tụng  kinh. 
Dùng  y  thực  nhiếp  hộ  là  cho  y  thực,  giường,  ngọa  cụ,  thuôc  chữa  bệnh 
theo  khả  năng  có  thể. 

-  Từ  nay  về  sau  chế  pháp  tắc  cho  Hòa  thượng  như  vậy.  Hòa  thượng 
nên  làm  như  vậy.  Nếu  Hòa  thượng  không  làm  thì  như  pháp  trị. 

iv.  Phận  sự  của  đệ  tử 

Bấy  giờ  có  Hòa  thượng  đôl  với  đệ  tử  thì  thi  hành  đúng  pháp  của 
Hòa  thượng,  mà  đệ  tử  đối  với  Hòa  thượng  không  phụng  hành  đúng  pháp 
của  đệ  tử.  Họ  không  bạch  với  Hòa  thượng'^^^  khi  vào  thôn,  đến  nhà 
bạch  y;  hoặc  đi  theo  các  Tỳ-kheo  khác,  hoặc  làm  bạn  với  các  Tỳ-kheo 
khác,  hoặc  cho,  hoặc  nhận,  hoặc  giúp  đỡ  các  việc,  hoặc  nhận  sự  giúp 
đỡ  của  người  khác,  hoặc  cạo  đầu  cho  người,  hoặc  nhờ  người  khác  cạo 
đầu.  Không  bạch  với  Hòa  thượng  vào  phòng  tắm;  hoặc  xoa  kỳ  thân  cho 
người,  hoặc  nhờ  người  xoa  kỳ  thân  mình.  Hoặc  không  bạch  với  Hòa 
thượng  mà  ban  ngày  đến  các  phòng  khác  trong  trú  xứ,  hoặc  đến  nơi  gò 
mả,  hoặc  ra  ngoài  giới,  hoặc  đến  phương  khác. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo  kia,  nói:  Tại  sao  Hòa 
thượng  đối  với  đệ  tử  thi  hành  đúng  pháp  của  Hòa  thượng,  mà  để  đệ  tử 
đôl  với  Hòa  thượng  lại  không  phụng  hành  pháp  của  đệ  tử?  Không  bạch 
với  Hòa  thượng  mà  vào  thôn,  đến  nhà  bạch  y,  cho  đến,  (không  bạch 
mà)  đến  phương  khác? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo  quở 
trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Ông  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  sa  môn, 
chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không  nên 
làm.  Tại  sao  Hòa  thượng  đối  với  đệ  tử  thi  hành  đúng  pháp  của  Hòa 
thượng,  mà  để  đệ  tử  đối  với  Hòa  thượng  lại  không  phụng  hành  pháp  của 
đệ  tử?  Không  bạch  với  Hòa  thượng  mà  vào  thôn,  đến  nhà  bạch  y,  cho 
đến,  (không  bạch  mà)  đến  phương  khác? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  kia  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  nên  chế  pháp  của  đệ  tử.  Đệ  tử  phụng  hành  pháp 
gì,  khiến  cho  đệ  tử  đối  với  Hòa  thượng  phải  phụng  hành  pháp  đệ  tử. 


1277.  Từ  “không  bạch  Hòa  thượng”  này  đọc  thông  xuông  các  đoạn  dưới.  Nghĩa  là,  đệ  tử  không 
hỏi  xin  phép  Hòa  thượng,  mà  tự  ý  làm. 
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Pháp  của  đệ  tử  là: 

-  Nếu  Hòa  thượng  bị  chúng  Tăng  tác  pháp  yết-ma,  tác  pháp  quở 
trách,  tác  pháp  tẫn  xuất,  tác  pháp  y  chỉ,  tác  pháp  ngăn  không  cho  đến 
nhà  bạch  y,  tác  pháp  cử  tội,  thì  đệ  tử  phải  nên  như  pháp  liệu  lý,  khiến 
cho  Tăng  đừng  vì  Hòa  thượng  tác  pháp  yết-ma.  Nếu  phải  tác  pháp  thì 
khiến  cho  nhẹ  bớt.  Nếu  Tăng  vì  Hòa  thượng  tác  pháp  yết-ma,  tác  pháp 
quở  trách,  tác  pháp  tẫn  xuất,  tác  pháp  y  chỉ,  tác  pháp  ngăn  không  cho 
đến  nhà  bạch  y,  tác  pháp  cử  tội,  thì  đệ  tử  nên  liệu  lý  như  pháp,  khiến 
Hòa  thượng  thuận  tùng  Tăng,  không  trái  nghịch,  cần  cầu,  trừ  tội,  khiến 
Tăng  mau  giải  yết-ma. 

-  Trường  hỢp  Hòa  thượng  phạm  tăng  tàn,  đệ  tử  nên  liệu  lý  như 
pháp.  Cần  hành  ba-lợi-bà-sa  thì  cho  ba-lợi-bà-sa.  cần  trao  bổn  nhật  trị 
thì  trao  bổn  nhật  trị.  cần  trao  Ma-na-đỏa  thì  trao  Ma-na-đỏa.  cần  xuất 
tội  thì  nên  xuất  tội. 

-  Nếu  Hòa  thượng  bị  bệnh,  đệ  tử  phải  chăm  sóc  hoặc  nhờ  người 
chăm  sóc  cho  đến  khi  mạnh  khoẻ  hay  mạng  chung.  Nếu  ý  của  Hòa 
thượng  không  muôn  ở  trú  xứ  này  thì  nên  tự  dời  hay  nhờ  người  khác 
dời. 

-  Nếu  Hòa  thượng  có  điều  gì  nghi  ngờ  thì  nên  đem  pháp,  đem  luật, 
đem  lời  Phật  dạy  giải  quyết  như  pháp.  Nếu  Hòa  thượng  sinh  ác  kiến  thì 
khuyên  khiến  cho  bỏ  ác  kiến,  trụ  nơi  thiện  kiến.  Nên  dùng  hai  việc  để 
nhiếp  hộ,  tức  là  pháp  và  y  thực.  Dùng  pháp  nhiếp  hộ:  là  khuyên  khiến 
cho  tăng  giới,  tăng  tâm,  tăng  huệ,  học  vấn,  tụng  kinh.  Y  thực  nhiếp  hộ: 
là  phải  cúng  dường  y  thực,  giường  nệm,  ngọa  cụ,  thuốc  chữa  bệnh,  vật 
cần  dùng  theo  khả  năng  của  mình  có  thể.'^^^ 

-  Từ  nay  về  sau  nên  chế  pháp  cho  đệ  tử.  Pháp  của  đệ  tử  là  như 
vậy,  nên  phụng  hành,  nếu  không  phụng  hành  thì  như  pháp  trị. 

-  Đệ  tử  đối  với  Hòa  thượng  không  phụng  hành  pháp  của  đệ  tử.'^™ 
Đệ  tử  không  thưa  với  Hòa  thượng  thì  không  được  vào  thôn,  không  được 
đến  nhà  người,  không  được  theo  các  Tỳ-kheo  khác,  hoặc  làm  bạn  với 
các  Tỳ-kheo  khác;  không  được  cho,  không  được  nhận,  không  được  giúp 
đỡ  các  việc,  không  được  cạo  đầu  cho  người  khác,  không  được  nhờ  người 
khác  cạo  đầu,  không  được  vào  nhà  tắm  để  tắm,  không  được  xoa  kỳ  thân 
cho  người,  không  được  nhờ  người  xoa  kỳ  thân,  không  được  ban  ngày 
đến  phòng  (khác)  của  trú  xứ,  không  được  đến  nơi  gò  mả,  không  được  ra 


1278.  Đoạn  văn  này,  bản  Hán  theo  quán  tính  nên  sao  nguyên  pháp  Hòa  thượng  vào  pháp  đệ 
tử. 

1279.  Trong  bản  Hán,  nguyên  câu  này  dư. 
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ngoài  giới,  không  được  đến  phương  khác. 

-  Đệ  tử  nên  mỗi  sáng  sớm  vào  phòng  Hòa  thượng  thọ  pháp,  tụng 
kinh  hỏi  nghĩa;  nên  đem  đổ  đồ  tiểu  tiện,  nên  bạch  giờ  cơm;  cung  cấp 
tháo  đậu  hoặc  phân  bò,  tro  để  rửa  tay. 

-  Nếu  có  thức  ăn  gì  thì  nên  nhận  phần  của  Hòa  thượng.  Nếu  trong 
Tăng  có  lợi  dưỡng,  nên  nhận  cho  Hòa  thượng.  Nên  đem  tháo  đậu,  tăm 
xỉa  răng  trao  cho  Hòa  thượng  để  Hòa  thượng  rửa  tay,  súc  miệng.  Có 
thức  ăn  dâng  cho  Hòa  thượng.  Trong  Tăng  có  lợi  dưỡng  nên  bạch  với 
Hòa  thượng,  “Có  phẩm  vật  như  vậy  là  phần  của  Hòa  thượng.” 

-  Đệ  tử  muốn  xin  phép  Hòa  thượng  vào  thôn,  nói:  “Con  xin  phép 
vào  thôn,  bạch  Hòa  thượng,  được  không?”  Nếu  Hòa  thượng  nói:  “Không 
đưỢc  vào”,  thì  hỏi:  “Vậy  lấy  thức  ăn  ở  đâu?”  Nếu  Hòa  thượng  nói:  “Lấy 
thức  ăn  tại  chỗ  nào  đó”,  thì  nên  như  lời  dạy,  đến  đó  để  lấy.  Nếu  Hòa 
thượng  trả  lời:  “Tôi  vào  thôn”,  đệ  tử  nên  rửa  tay,  nhẹ  nhàng  lấy  y  từ 
trên  giá,  đừng  cho  nhầm  lộn;  lấy  An-đà-hội  trương  ra  đập  giũ,  xem 
xét  có  các  loài  ác  trùng  như  rắn,  ong  không;  kế  đó  lấy  dây  buộc,  lấy 
tăng-kỳ-chi,'^^°  uất-đa-la-tăng  trương  ra  đập  giũ,  xem  xét  có  các  loài 
ác  trùng  như  rắn,  bọ  cạp,  ong  không,  trao  cho  Hòa  thượng.  Nên  xếp 
Tăng-già-lê  máng  trên  đầu  hay  trên  vai.  Kế  đó  lấy  bình  bát,  dùng  tháo 
đậu,  tro,  phân  bò,  rửa  cho  sạch,  đựng  vào  trong  dãy  lưới,  hoặc  lấy  khăn 
tay  gói  lại,  hoặc  để  trong  dãy  đựng  bát,  rồi  mang  đi.  Nên  lấy  áo  lót  cho 
Hòa  thượng.  Lại  lấy  những  vật  rửa  chân,  tấm  dạ  để  nằm,  chăn,  trao  cho 
Hòa  thượng. 

-  Khi  Hòa  thượng  xuất  hành,  nên  lấy  đôi  guô"c  đi  đường  của  Hòa 
thượng  ra  ngoài  phòng.  Khi  ra  khỏi  phòng  xá  nên  coi  lại  cửa,  lấy  tay  xô 
thử  cánh  cửa  có  chắc  hay  không.  Nếu  không  chắc,  phải  đóng  lại.  Nếu 
chắc  rồi  thì  bỏ  sỢi  dây  vào  trong.  Xem  khắp  bốn  bên,  cất  chìa  khóa  chỗ 
kín.  Nếu  sỢ  người  thấy  hay  sỢ  không  chắc,  bị  người  thấy,  thì  nên  đem 
theo,  hoặc  dời  chỗ  khác  kín  và  chắc.  Mời  Hòa  thượng  đi  trước.  Trên 
đường  đi  gặp  người  quen  biết,  nên  khéo  lời  chào  hỏi  với  thiện  tâm  ghi 
nhớ.  Khi  đi,  nên  tránh  người  đi  đường. 

-  Khi  thầy  muôn  vào  thôn,  nên  tạm  dừng  lại  bên  đường,  để  bát 
xuống  một  bên,  lấy  y  Tăng-già-lê  từ  trên  đầu  hay  trên  vai  xuông,  trương 
ra  xem  coi  có  rắn,  bọ  cạp,  loài  ác  trùng  hay  không,  rồi  mới  trao  cho 
Hòa  thượng.  Nếu  bên  ngoài  thôn  có  khách  xá  hay  quán  bán  hàng  hay 
phường  hội,  thì  nên  đem  đôi  guốc  đi  đường  gởi  trong  đó,  rồi  hỏi  Hòa 


1280.  Tăng-kỳ-chi  yếm  của  Tỳ-kheo-ni.  Xem  Phần  II,  Ni  luật,  Ba-đạt-đề  160  &  cht. 

316.  Trong  đoạn  văn  này,  tăng-kỳ  chi  hiểu  là  phú  kiên  y,  tức  y  để  trùm  vai.  Pali:  sankacchika 
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thượng:  “Thưa  thầy,  con  có  đi  theo  hay  không?”  Nếu  thầy  nói  đi  thì  đi. 
Nếu  nói  không  cần  đi,  thầy  bảo  chờ  chỗ  nào  đó,  thì  chờ. 

-  Nếu  Hòa  thượng  vào  thôn  mà  trở  ra  không  đúng  giờ,  thì  nên 
nghĩ  như  sau,  “Vào  thôn  khất  thực,  đây  là  phần  dành  Hòa  thượng,  đây 
là  phần  thuộc  về  mình.” 

-  Khi  thầy  ra  khỏi  thôn,  nên  đến  chỗ  gởi  đôi  guô"c  đi  đường  lấy  lại, 
rồi  ghé  bên  đường,  để  bình  bát  xuông  đất,  xếp  Tăng-già-lê,  máng  lại 
trên  đầu  hay  trên  vai.  Giữa  đường  gặp  người  quen  biết  nên  với  thiện  ý 
hỏi  chào.  -  Nếu  Hòa  thượng  dùng  cơm  chỗ  nào  thì  nên  quét  dọn  cho  sa- 
,  ch,  trải  tọa  cụ,  bình  nước  sạch  đầy  đủ,  đồ  tắm  rửa,  đồ  đựng  thức  ăn.  Nên 
trao  cho  Hòa  thượng  ghế  ngồi  tắm,  hòn  đá  rửa  chân,  khăn  lau  chân. 

-  Từ  xa  thấy  Hòa  thượng  đến,  liền  đứng  dậy  nghinh  đón,  rước 
bình  bát  nơi  tay,  dặt  trên  đế  để  bát'^^^  hay  trên  dàn  để  bát,'^*^  hoặc  treo 
nơi  đầu  võng;  lấy  Tăng-già-lê  trên  đầu  hay  trên  vai,  trương  ra  xem  có 
mồ  hôi,  đất  bẩn  hay  không,  hoặc  bị  bùn  nhơ  hay  phân  chim  v.v...  Nếu 
có  các  thứ  bẩn  ấy  thì  đem  giặt  cho  sạch,  vắt  ráo  nước,  trương  ra  phơi 
trên  giường  cây  hay  giường  dây.  Lại  nên  trải  chỗ  ngồi  cho  Hòa  thượng; 
mang  guốc  dép,  đá  rửa  chân,  khăn  lau  chân,  đồ  đựng  nước  cho  Hòa 
thượng.  Đập  đôi  guốc  rồi  nên  để  bên  tả,  chỗ  đất  không  ẩm  thấp.  Nếu 
chỗ  đất  bị  ẩm  thấp  thì  nên  dời  chỗ  khác.  Hòa  thượng  rửa  chân  rồi  nên 
đổ  nước,  đem  hòn  đá  rửa  chân,  khăn  lau  chân  để  lại  chỗ  cũ,  rồi  rửa  tay 
mình  cho  sạch,  trao  nước  sạch  cho  Hòa  thượng  rửa  tay. 

-  Mình  có  thức  ăn  gì  nên  đem  dâng  lên  Hòa  thượng  và  thưa:  “Đây 
là  phần  ăn  của  con,  mời  Hòa  thượng  dùng.”  Nếu  Hòa  thượng  dùng  thì 
phải  đứng  hầu,  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng.  Sau  bữa  ăn,  có  sữa,  nước  nấu 
cao,  nước  muối  chua,  nước  đại  mạch,  rau  hay  củ,  nên  dâng  cho  thầy. 
Nếu  nóng  thì  quậy  cho  nguội,  cần  nước  thì  dâng  nước.  Nếu  gần  quá  nửa 
ngày  thì  nên  cùng  thầy  đồng  ăn.  Hòa  thượng  dùng  rồi  nên  rước  bình  bát 
nơi  tay  đem  rửa.  Mình  ăn  rồi,  còn  thức  ăn  dư,  nên  cho  người  hoặc  phi 
nhân,  hay  đổ  nơi  chỗ  đất  sạch  không  có  cỏ,  hoặc  chỗ  nước  sạch  không 
có  quăng.  Lấy  đồ  đựng  thức  ăn  rửa  sạch  để  lại  chỗ  cũ.  Lấy  tọa  cụ,  đồ 
rửa  chân,  bình  tịnh  thủy,  bình  súc  miệng  để  trở  lại  chỗ  cũ;  đem  dẹp  sạch 
sẽ  chỗ  ăn. 

Có  người  dùng  bình  bát  đựng  thức  ăn  dư  đem  đổ.  Các  Tỳ-kheo 
thấy  đều  nhờm  gớm. 

Đức  Phật  dạy: 


1281.  Bát  chi  (Tống-Nguyên-Minh  S). 

1282.  Bát  sàng  1^ 
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-  Từ  nay  về  sau  không  được  dùng  bình  bát  đựng  thức  ăn  dư  đem 
đổ;  mà  nên  dùng  đồ  để  đựng  thức  ăn  dư  riêng,  như  đồ  bể  hay  đồ  cũ,  sọt 
bằng  tre,  hoặc  dùng  chổi  quét  cho  sạch.  Bình  bát  dùng  để  ăn  phải  là  thứ 
tốt  và  tinh-khiết  mới  thọ  trì. 

-  Khi  vào  phòng  Hòa  thượng,  nên  để  ý  xem  có  bụi  đất  hay  không; 
nếu  có  phải  lau  quét.  Giường  dây,  giường  cây,  tọa  cụ,  nệm  lớn  mện  nhỏ, 
gôl,  chăn,  mền,  chân  giường, đồ  trải  dưới  đất,  nên  ghi  nhớ  chỗ  để  của 
nó,  rồi  đem  ra  ngoài  hong  phơi.  Khi  lau  quét,  dọn  dẹp  trong  phòng  nên 
để  ý,  nếu  có  ông  đựng  kim  chỉ,  dao,  hoặc  vải  y  rách  cũ,  cho  đến  một  vài 
viên  thuốc  cũng  phải  để  chỗ  dễ  thấy,  để  người  chủ  thấy  lấy. 

-  Nên  lau  quét  trên  các  cây  móc  y,  trên  cọc,  hoặc  trên  móc  long 

1284  y  y  trong  phòng  bị  hư  mục,  hay  bị  chuột  làm  ổ,  thì  phải 

tu  bổ  sửa  sang  lại;  cần  trét  thì  trét,  cần  nện  thì  nện,  cần  làm  cho  bằng 
thì  làm  cho  bằng,  cần  dùng  nước  bùn  rưới  lên  trên  cho  sạch  sẽ  thì  nên 
dùng  nước  bùn  rưới  lên  cho  sạch,  nên  dùng  đất  trải  lên  trên  cho  khô  ráo 
thì  làm  cho  khô  ráo.  Trong  phòng,  thảm  ngồi  nếu  không  được  trải  ngay 
thẳng  thì  sửa  lại  cho  ngay  thẳng.  Nếu  đã  ngay  thẳng  rồi  thì  phải  để  như 
cũ.  Trước  hết  lau  chân  giường,  xếp  giường  dây,  chân  giường  dây  đem 
để  trong  phòng.  Trên  giường,  lấy  mệm  lớn  mệm  nhỏ,  gối,  chăn,  y  để 
trong  phòng.  Trải  nệm  lớn  trước,  trải  nệm  nhỏ  sau,  chăn  gối  để  ngay 
bên  trên. 

Có  người  lấy  y  thường  mặc  và  y  không  thường  mặc  để  chung  một 
chỗ,  bấy  giờ  bị  lẫn  lộn.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  nên  đem  y  thường  mặc  để  chung  một  chỗ 
với  y  không  thường  mặc.  Mỗi  thứ  nên  để  riêng  một  chỗ. 

Có  người  lấy  dãy  đựng  bình  bát,  dãy  đựng  giày  guốc,  ống  đựng 
kim,  đồ  đựng  dầu  để  chung  một  chỗ.  Các  Tỳ-kheo  thấy  nhờm  gớm.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy.  Từ  nay  về  sau,  dãy  dựng  bình  bát,  ông 
đựng  kim  để  một  chỗ;  dãy  đựng  guô"c  dép,  đồ  đựng  dầu  để  một  chỗ. 

-  Nên  ở  trong  phòng  mà  đặt  cây  gài  cửa  cẩn  thận,  đừng  cao  quá, 
thấp  quá.  Ra  ngoài  phòng,  cần  xem  lại  ngưỡng  cửa.  Trước  sân  có  đất 
bụi  không  sạch,  phải  quét  cho  sạch.  Nên  lấy  bình  nước  sạch  rửa  cho 
sạch,  rồi  lấy  đầy  bình  nước  để  lại  chỗ  cũ. 

-  Lại  nên  trao  cho  Hòa  thượng  bình  đầy  nước,  bình  tắm  rửa,  đồ 


1283.  Sàng  chi  (Tống-Nguyên-Minh: 

1284.  Long  nha  ,  răng  rồng  hay  ngà  voi,  hay  các  vật  tương  tự  dùng  làm  đinh  móc  đóng  trên 
vách  tường  để  máng  áo  chăn  các  thứ;  một  loại  gạc  nai.  Pali:  năgadantaka;  cf.  Vin.ii.  152 
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đựng  Cơm  nước. 

-  Đến  giờ  tắm,  nên  đến  thưa  với  Hòa  thượng  xem  ngài  có  muôn 
tắm  không.  Nếu  ngài  cần  tắm  nên  vào  trong  nhà  tắm  trước,  xem  dưới 
đất  có  bẩn  thì  phải  quét  dọn  cho  sạch,  cần  rưới  nước  thì  rưới  nước,  cần 
quét  thì  quét.  Có  nước  không  sạch,  cần  đổ  thì  đổ.  cần  đem  nước  vào 
thì  đem.  Cần  đem  củi  vào  thì  đem.  cần  bửa  củi  thì  bửa.  cần  đem  bếp 
vào  thì  đem  vào.  Nên  vì  Hòa  thượng  trao  đầy  đủ  phương  tiện  nơi  nhà 
tắm,'^^^  như  bình  và  ghế  nhỏ  ngồi,  dụng  cụ  cạo  đất,  đồ  đựng  nước,  đồ 
đựng  bùn  đất,  tháo  đậu,  các  dụng  cụ  tắm  rửa.  Vị  ấy  nên  thưa  với  Hòa 
thượng  trước  khi  nhen  lửa.  Nhen  lửa  rồi  phải  thưa  thầy  biết  để  thầy  vào 
tắm.  Nếu  Hòa  thượng  bệnh  yếu  hay  quá  già,  mình  nên  dìu  Hòa  thượng 
vào,  hay  mời  Hòa  thượng  ngồi  trên  giường  cây,  giường  dây,  hay  dùng  y 
khiêng  Hòa  thượng  vào.  Khi  vào  trong  nhà  tắm,  nên  rước  y  nơi  tay  Hòa 
thượng.  Trong  nhà  tắm  có  móc  áo,  hoặc  móc  long  nha,  hay  giá  y  thì  đem 
y  máng  nơi  đó.  Nếu  có  dầu  thì  đem  dầu  thoa  mình  Hòa  thượng.  Đồ  đựng 
dầu  nên  để  dưới  đất,  lấy  sỢi  dây  cột  lên  cây  trụ  hay  móc  long  nha.  Nếu 
Hòa  thượng  già  yếu  bệnh  hoạn,  nên  dìu  Hòa  thượng  vào  nhà  tắm.  Khi 
đến,  nên  lấy  ghế  ngồi  tắm,  bình  tắm,  dao  cạo  mồ  hôi,  đồ  đựng  nước, 
đồ  đựng  bùn,  tháo  đậu,  các  dụng  cụ  để  tắm.  Nếu  có  khói  xông  vào  mặt 
Hòa  thượng,  phải  lấy  khăn  ngăn  khói.  Nếu  đầu  và  lưng  Hòa  thượng  bị 
nóng  thì  lấy  khăn  che  lại. 

-  Vị  ấy  nên  bạch  với  Hòa  thượng,  sau  mới  vào  nhà  tắm.  Nếu  Hòa 
thượng  đã  vào  trước,  sỢ  trong  nhà  tắm  ồn  không  dám  vào  nên  khởi  ý 
nghĩ:  “Nay  ta  không  vì  mình,  mà  vào  vì  Hòa  thượng  tắm  rửa.”  Có  thể 
nghĩ  như  thế  rồi  vào.  Vào  rồi,  nên  xoa  chà  thân  thể  cho  Hòa  thượng. 
Nên  đứng  sau  Hòa  thượng.  Nếu  muốn  xoa  chà  thân  thể  người  khác  hay 
nhờ  người  khác  xoa  chà  thân  thể  thì  nên  bạch  với  Hòa  thượng,  sau  đó 
mới  xoa  chà  hay  nhờ  xoa  chà.  Vị  ấy  nên  rửa  cho  Hòa  thượng  rồi  mới 
rửa  cho  mình.  Nếu  Hòa  thượng  quá  già  bệnh  hoạn,  ô"m  yếu  thì  nên  dìu 
Hòa  thượng  ra  khỏi  phòng  tắm,  lấy  ghế  mời  Hòa  thượng  ngồi,  lấy  khăn 
lau  thân  thể,  lấy  khăn  lau  mặt,  lấy  khăn  lau  mắt  trao  cho  Hòa  thượng  rồi 
nên  để  cục  đá  rửa  chân,  lấy  nước  rửa  chân,  lấy  khăn  lau  chân,  trao  xong 
nên  lấy  nước  rửa  chân,  đập  giũ  hay  lau  guốc  dép  trao  cho  Hòa  thượng. 
Kế  đến  lấy  y  trương  ra  xem,  đập  giũ  trao  cho  Hòa  thượng.  Nếu  có  thuôc 
nhỏ  con  mắt  hoặc  bột  thơm,  trao  cho  Hòa  thượng.  Hoặc  có  nước  cam, 
nước  mật,  rửa  tay  rồi  trao  cho  Hòa  thượng.  Nếu  Hòa  thượng  già  yếu  bị 


1285.  Hán:  ôn  thất  ìlẵS;  nhà  âm;  tức  nhà  tắm  có  nước  nóng.  Thường  chỉ  chung  nhà  tắm.  Pali: 
jantăghara. 
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bệnh  gầy  ốm,  thì  nên  lấy  giường  dây,  giường  cây  mời  Hòa  thượng  ngồi 
lên  trên,  hoặc  dùng  y  khiêng  Hòa  thượng  trở  vào  trong  phòng.  Khi  vào 
trong  phòng  rồi,  lấy  tay  sửa  soạn  chỗ  nằm,  xem  xét  trải  ngọa  cụ,  mời 
Hòa  thượng  nằm.  Trước  hết  trao  áo  lót  cho  Hòa  thượng,  sau  đó  lấy  y 
hay  chăn  phủ  lên  mình  Hòa  thượng.  Khi  ra  khỏi  phòng,  nhớ  đóng  cửa 
phòng,  rồi  đến  nhà  tắm  xem  xét  lại  bình  nước,  bình  tẩy  dục,  dao  cạo 
mồ  hôi,  ghế  ngồi  tắm,  bình  đựng  nước,  đồ  đựng  bùn  đất,  thuô"c  bột,  tháo 
đậu,  các  vật  dùng  để  tắm,  phải  để  lại  vị  trí  cũ  của  nó.  Nếu  trong  nhà 
tắm  có  chứa  nước  không  sạch,  phải  đổ  đi.  Nên  tắt  lửa  thì  tắt,  nên  vùi  lửa 
thì  vùi,  nên  đóng  cửa  thì  đóng,  nên  đem  khóa  cửa  đi  thì  đem  đi. 

-  Đệ  tử  mỗi  ngày  ba  lần  nên  đến  thăm  hỏi  Hòa  thượng.  Đệ  tử  nên 
vì  Hòa  thượng  làm  hai  việc  nhọc  nhằn  không  được  từ  khước:  một  là  sửa 
soạn  phòng  xá,  hai  là  may  vá  và  giặt  y  phục.  Hòa  thượng  như  pháp  dạy 
vẽ  điều  gì,  đệ  tử  phải  phụng  hành.  Nếu  Hòa  thượng  sai  đi  đâu,  làm  việc 
gì  thì  không  đưỢc  từ  nan,  viện  cớ  không  đi.  Nếu  từ  nan  thì  sẽ  như  pháp 
trị.  Từ  nay  về  sau  quy  định  người  đệ  tử  tu  theo  pháp  của  đệ  tử  đối  với 
Hòa  thượng.  Nếu  đệ  tử  không  phụng  hành  pháp  của  đệ  tử  sẽ  như  pháp 

ị-j.ịy286 

V.  A-xà-lê 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  Hòa  thượng  mạng  chung,  không 
biết  ai  giáo  thọ.  Do  không  được  giáo  thọ  nên  không  xét  biết  oai  nghi, 
khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  nhận  bất  tịnh  thực 
chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  trong  bữa  đại  thực, 
tiểu  thực,  lớn  tiếng  kêu  la  như  Bà-la-môn  nhóm  họp  không  khác.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  có  pháp  của  A-xà-lê'^^^  và  pháp  của  đệ 
1288  A-xà-lê  đôl  với  đệ  tử  như  con,  đệ  tử  đối  với  A-xà-lê  tưởng  như 

cha,  trên  dưới  dạy  bảo  nhau,  trên  dưới  phụng  sự  nhau.  Có  như  vậy  ở 
trong  Phật  pháp  mới  thêm  sự  lợi  ích,  mới  lưu  truyền  rộng  rãi. 

Pháp  thức  thỉnh  A-xà-lê  như  sau:  người  thỉnh  để  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  một  lòng  thương  tưởng,  con  tên  là...,  nay  cầu  Đại  đức 
làm  vị  y  chỉ,  nguyện  Đại  đức  vì  con  làm  y  chỉ,  con  y  chỉ  nơi  Đại  đức  mà 
an  trú . 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 


1286.  Hết  quyển  33. 

1287.  A-xà-lê  RHS,  giáo  sư,  quỹ  phạm  sư.  Pali  (Vin.i.  60):  ăcariya  (Skt.  ăcărya). 

1288.  Đệ  tử,  ở  đây  Pali:  antevăsika;  xem  cht.  154  trên. 
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Vị  Đại  đức  nên  nói: 

-  Được,  tôi  cho  ông  y  chỉ.  ông  chớ  buông  lung. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  tác  pháp  y  chỉ. 
Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  cho  người  y  chỉ,  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không 
đưỢc  giáo  thọ  nên  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất 
thực  không  như  pháp,  nhận  bất  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận 
thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  trong  bữa  ăn  chính  ăn  phụ  lớn  tiếng  kêu  la  như 
Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn  quở  trách  Tỳ-kheo  kia:  Đức  Thế  Tôn  chế  giới 
cho  phép  nhận  người  y  chỉ,  mà  các  thầy  là  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  tại  sao 
nhận  người  y  chỉ  để  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên 
không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như 
pháp,  nhận  bất  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát 
bất  tịnh,  trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  lớn  tiếng  kêu  la,  nhưBà-la-môn 
nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  quở  trách  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật  rồi  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
chẳng  nên  làm.  Này  Tỳ-kheo,  tại  sao  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép 
nhận  người  y  chỉ  mà  các  ông  là  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  lại  nhận  người 
khác  y  chỉ,  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không 
xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp, 
nhận  bất  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh; 
trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  kêu  la  lớn  tiếng  như  pháp  của  Bà-la-môn 
nhóm  họp. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  cho  người  y  chỉ. 

Khi  các  Tỳ-kheo  kia  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  Tỳ- 

kheo  mười  tuổi  cho  người  y  chỉ,  thì  có  Tỳ -kheo  mười  tuổi  kia  ngu  si, 
không  trí  tuệ,  cho  người  y  chỉ,  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo 
thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực 
không  như  pháp,  nhận  bâ"t  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn 
với  bát  bất  tịnh;  trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  kêu  la  lớn  tiếng  như  pháp 
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của  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  kia:  Thế  Tôn  chế  giới  cho 
phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  được  cho  người  y  chỉ.  Mà  các  thầy  tuy  mười 
tuổi,  nhưng  ngu  si,  lại  cho  người  y  chỉ,  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không 
đưỢc  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh, 
khất  thực  không  như  pháp,  nhận  bất  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc 
nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  kêu  la  lớn 
tiếng  như  pháp  của  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Tỳ-kheo  quở  trách  rồi,  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 
dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  trái,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
sa  môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
chẳng  nên  làm.  Ta  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  được  cho  người 
y  chỉ.  Các  ông  tuy  mười  tuổi  mà  ngu  si  lại  cho  người  y  chỉ,  để  rồi  không 
biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi, 
khoác  y  không  tề  chỉnh...  cho  đến  như  pháp  của  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  cho  người 

y  chỉ. 

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo 
mười  tuổi  có  trí  tuệ  cho  người  y  chỉ.  Có  Tỳ-kheo  kia  tự  xưng  rằng,  tôi 
mười  tuổi  có  trí  tuệ,  bèn  cho  người  y  chỉ.  Song  vị  kia  cho  người  y  chỉ  rồi 
không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  khoác  y  không  tề 
chỉnh,  khâ"t  thực  không  như  pháp,  nhận  bâ"t  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia, 
hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bâ"t  tịnh;  trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  kêu  la 
lớn  tiếng  như  pháp  của  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  quở  trách  Tỳ -kheo  kia:  Thế  Tôn  chế  giới  cho 
phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ  cho  người  y  chỉ.  Mà  thầy  tự  nói,  tôi  có 
trí  tuệ,  bèn  cho  người  y  chỉ.  Cho  rồi  mà  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không 
đưỢc  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết  oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh, 
khâ"t  thực  không  như  pháp,  nhận  bâ"t  tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc 
nhận  thức  ăn  với  bát  bâ"t  tịnh;  trong  bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  lớn  tiếng 
kêu  la  như  Bà-la-môn  nhóm  họp. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
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Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách 
Tỳ-kheo  kia: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  Ta  chế  giới  cho  phép  Tỳ-kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ 
cho  người  y  chỉ.  Mà  ông  tự  nói  có  trí  tuệ,  để  cho  người  y  chỉ,  cho  y  chỉ 
rồi,  không  biết  giáo  thọ.  Vì  không  được  giáo  thọ  nên  họ  không  xét  biết 
oai  nghi,  khoác  y  không  tề  chỉnh,  khất  thực  không  như  pháp,  nhận  bất 
tịnh  thực  chỗ  này  chỗ  kia,  hoặc  nhận  thức  ăn  với  bát  bất  tịnh;  trong  đại 
thực,  tiểu  thực,  kêu  la  lớn  tiếng  như  pháp  của  Bà-la-môn  nhóm  họp? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

Từ  nay  về  sau  nên  chế  pháp  A-xà-lê,  khiến  cho  hành  pháp  A-xà- 
lê.  A-xà-lê  đối  với  đệ  tử  nên  tác  pháp  như  vầy,  nên  phụng  hành  pháp 
như  vầy:  (A-Xà-lê  đối  với  đệ  tử  phải  làm  như  thế  nào,  tất  cả  đều  giống 
như  pháp  của  Hòa  thượng  đối  với  đệ  tử.  Đệ  tử  đối  với  A-xà-lê  phải  làm 
như  thế  nào,  tâ"t  cả  đều  giông  như  pháp  của  đệ  tử  đối  với  Hòa  thượng. 
Văn  đồng  nên  không  chép  ra). 

vi.  Y  chỉ  và  dứty  chỉ 

Bấy  giờ  các  đệ  tử  không  thừa  sự  cung  kính  Hòa  thượng,  cũng 
không  thuận  pháp  của  đệ  tử.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  nên  cho  tác  pháp  khiển  trách. Các  Tỳ-kheo 
không  biết  khiển  trách  như  thế  nào. 

Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  khiển  trách  bằng  năm  cách.  Hòa  thượng  nói  như  sau: 

-  Nay  ta  quở  trách  ngươi:  “Ngươi  đi  đi!”,  “Ngươi  đừng  vào  phòng 
ta.”,  “Ngươi  đừng  làm  việc  gì  cho  ta.”,  “Ngươi  cũng  đừng  đến  chỗ  ta.”, 
“Ta  không  nói  chuyện  với  ngươi.”  Đó  gọi  là  năm  việc  Hòa  thượng  quở 
trách  đệ  tử. 

A-xà-lê  quở  trách  đệ  tử  cũng  có  năm  cách,  nói: 

-  Nay  ta  quở  trách  ngươi:  “Ngươi  đi  đi!”,  “Ngươi  đừng  vào  phòng 
ta.”,  “Ngươi  đừng  làm  việc  gì  cho  ta.”,  “Ngươi  cũng  đừng  đến  chỗ  ta.”, 
“Ta  không  nói  chuyện  với  ngươi.”  Đó  gọi  là  năm  việc  A-xà-lê  quở 
trách  đệ  tử. 


1289.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản. 

1290.  Ha  trách  BSỊm.  cảnh  cáo  hay  đuổi  cảnh  cáo.  Đây  muôn  nói  là  dứt  y  chỉ.  Pali  (Vin.i.  53): 
panămita:  đuổi  (đệ  tử). 
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Đức  Thế  Tôn  cho  phép  khiển  trách.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên 
khiển  trách  vì  chuyện  gì.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  với  Đức  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Đệ  tử  có  năm  việc,  Hòa  thượng,  A-xà-lê  nên  khiển  trách  đệ  tử: 
Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  không  nghe  lời  dạy,  làm  điều  phi  oai 
nghi,  không  cung  kính.  Đệ  tử  có  năm  việc  như  vậy  Hòa  thượng,  A-xà-lê 
cần  phải  quở  trách. 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  làm 
bạn  cùng  kẻ  ác,  ưa  đến  nhà  dâm  nữ. 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  cùng 
người  ác  làm  bạn,  ưa  đến  nhà  phụ  nữ.'^^' 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  làm 
bạn  cùng  kẻ  ác,  ưa  đến  nhà  đồng  nữ  lớn.^^®^ 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  làm 
bạn  cùng  kẻ  ác,  ưa  đến  nhà  huỳnh  môn. 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  làm 
bạn  cùng  kẻ  ác,  ưa  đến  tinh  xá  của  Tỳ-kheo-ni. 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  cùng 
người  ác  làm  bạn,  ưa  đến  tinh  xá  của  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni. 

-  Lại  có  năm  việc:  Không  biết  xấu,  không  biết  hổ,  khó  dạy,  làm 
bạn  cùng  kẻ  ác,  ưa  xem  bắt  ba  ba,  rùa. 

-  Đệ  tử  có  năm  việc  như  vậy  thì  Hòa  thượng,  A-xà-lê  nên  tác  pháp 
quở  trách. 

Đức  Thế  Tôn  cho  phép  khiển  trách  đệ  tử.  Các  Tỳ-kheo  lại  khiển 
trách  suôd  đời. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  khiển  trách  suốt  đời. 

Vị  ấy  khiển  trách  suôd  mùa  an  cư. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  như  vậy. 

Vị  kia  khiển  trách  người  bệnh.  Trong  khi  Hòa  thượng,  A-xà-lê 
không  trông  nôm  người  bệnh,  Tỳ-kheo  khác  cũng  không  trông  nôm 
khiến  cho  người  bệnh  khôn  đôn. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  khiển  trách  người  bệnh. 

Vị  kia  khiển  trách  người  vắng  mặt.  Các  Tỳ-kheo  nói:  Ngươi  bị 
khiển  trách.  Đương  sự  nói:  Con  không  bị  khiển  trách. 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  quở  trách  người  vắng  mặt. 

Vị  kia  không  nói  rõ  tội  lỗi  mà  quở  trách,  các  đệ  tử  nói:  Con  phạm 


1291.  Phụ  nữ  ị%ÌX',  đây  chỉ  đàn  bà  đã  có  chồng 

1292.  Đại  đồng  nữ  con  gái  lớn  tuổi  nhưng  chưa  chồng. 
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tội  gì  mà  bị  quở  trách? 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  không  nói  rõ  tội  trạng  mà  khiển  trách. 
Nên  nói  rõ  tội  trạng  như  vầy:  “Ngươi  phạm  tội  như  vậy,  như  vậy.” 

Người  bị  khiển  trách  rồi  lại  cung  cấp  vật  dụng  và  chịu  sai  khiến. 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  như  vậy. 

Vị  kia  đã  tác  pháp  quở  trách  rồi  vẫn  nhận  sự  cung  cấp  và  sai  khiến 
người  ấy. 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  như  vậy. 

Ngưòi  khiển  trách  rồi  mà  vẫn  ở  đó  y  chỉ. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  như  vậy. 

Vị  kia  đã  tác  pháp  khiển  trách  rồi  mà  vẫn  cho  người  ấy  y  chỉ. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  như  vậy. 

Người  bị  quở  trách  rồi  không  sám  hôl  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  bèn 
đi. 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  như  vậy. 

Người  bị  quở  trách  rồi  bèn  ở  bên  các  Tỳ-kheo  khác,  không  chấp  sự 
cho  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  mà  cũng  không  chấp  sự  các  Tỳ-kheo  khác. 

Đức  Phật  dạy:  Không  nên  như  vậy. 

Người  bị  quở  trách  rồi  không  có  người  hướng  dẫn  việc  tùy  thuận 
nên  bỏ  đi  xa  hoặc  thôi  tu,  hoặc  không  tin  ưa  Phật  pháp. 

Đức  Phật  dạy:  Những  vị  khác  nên  với  ý  nghĩ  vì  Hòa  thượng,  A-xà- 
lê  của  vị  ấy  khuyên  họ  sám  hối  để  thầy  trò  hòa  hỢp. 

Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dụ  dẫn  đệ  tử  người  khác  đi.  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  Đức  Phật. 

Đức  Phật  dạy:  Không  được  dụ  dẫn  đệ  tử  người  khác  đi.  Nếu  dụ 
dẫn  đi  thì  nên  như  pháp  trị. 

Vị  Hòa  thượng,  A-xà-lê  kia  hoặc  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi, 
hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  đối  với  pháp  Sa-môn 
không  lợi  ích.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 

Phật  dạy:  Cho  phép  dụ  dẫn  đi,  với  ý  nghĩ  khuyên  bảo  để  cho  vị  ấy 
đưỢc  thêm  lớn  sự  lợi  ích  đối  với  pháp  Sa-môn. 

Người  bị  quở  trách  rồi,  không  chịu  đến  Hòa  thượng,  A-xà-lê  để 
sám  hối.  Đức  Phật  dạy:  Bị  quở  trách  rồi,  nên  đến  Hòa  thượng,  A-xà-lê 
sám  hối.  Pháp  thức  sám  hối:  người  sám  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày 
dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Bạch  đại  đức.  Nay  con  xin  sám  hối.  Con  không  dám  tái  phạm. 

Nếu  thầy  cho  phép  sám  hối  thì  tốt,  bằng  không  cho  phép  thì  mỗi 
ngày  ba  lần,  sáng,  trưa,  chiều  xin  được  sám  hối.  Nếu  thầy  cho  phép  sám 
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hôl  thì  tốt,  bằng  không  thì  phải  hạ  ý  tùy  thuận, cầu  phương  tiện  để 
giải  bày  tội  phạm  kia.  Người  ấy  hạ  ý  tùy  thuận  không  trái  nghịch,  cầu 
giải  bày  tội  lỗi  thì  vị  thầy  nên  nhận  sự  sám  hối.  Nếu  không  nhận  sự  sám 
hôl  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  ưa  nhàn  tịnh,  nhưng  còn  cần  y 
chỉ.  Quan  sát  phòng  xá,  thấy  chỗ  A-lan-nhã  có  một  cái  hang,  liền  có  ý 
nghĩ:  Nếu  được  sự  y  chỉ  sẽ  ở  nơi  đây.  Vị  ấy  đem  việc  này  nói  với  các 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  ưa  nhàn  tịnh,  nhưng  còn 
cần  phải  y  chỉ  cho  phép  y  chỉ  chỗ  khác,  nếu  nội  trong  ngày  trở  về  lại 
đưỢc.  Nếu  không  được,  thì  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  mà  ưa  ở  chỗ  nhàn  tịnh, 
đưỢc  cho  phép  sông  không  y  chỉ. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  cựu  trú'^^"^  mới  thọ  giới  cần  y  chỉ,  nghĩ:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới  không  được  sống  không  y  chỉ.  Vị  kia  bèn  bỏ  trú  xứ 
trú  xứ  bị  hư  hoại.™^  Các  Tỳ-kheo  đem  vấn  đề  này  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  cựu  trú  mà  mới  thọ  giới  cần 
y  chỉ,  cho  phép  sông  không  y  chỉ.  Vì  thủ  hộ  trú  xứ. 

Có  Tỳ-kheo  nghĩ  quyết  định  ra  ngoài  giới  rồi  đi  luôn.  Nhưng  khi 
ra  ngoài  giới,  trong  ngày  ấy  lại  trở  về.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  trường 
hỢp  như  vậy  có  mất  y  chỉ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Trường  hỢp  đó  mất  y  chỉ. 

Hòa  thượng,  A-xà-lê  có  ý  nghĩ  quyết  định  ra  ngoài  giới  và  đi  luôn, 
không  trở  lại.  Nhưng  trong  ngày  lại  trở  lại.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật 
trường  hỢp  này  có  mất  y  chỉ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Mất  y  chỉ. 

Có  Tỳ-kheo  bạch  với  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  tạm  thời  ra  ngoài  giới. 
Sau  khi  ra  ngoài  giới,  trong  ngày  trở  về  lại.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật  có 
mất  y  chỉ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  mất  y  chỉ. 

Có  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  nghĩ  rằng  tạm  thời  ta  ra  ngoài  giới,  trong 
ngày,  vị  ấy  trở  về.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật  có  mất  y  chỉ  hay  không?  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  mất  y  chỉ. 


1293.  Thuận  ý  Thầy,  để  cho  bị  đuổi. 

1294.  Cựu  trú  thường  trú  tại  một  trú  xứ. 

1295.  Vì  chỗ  cũ  không  có  thầy  để  y  chỉ. 

1296.  Không  có  người  thường  trú  coi,  nên  chùa  bị  sập. 
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CÓ  các  Tỳ-kheo  dẫn  người  thọ  giới  ra  ngoài  giới,  mời  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  đến  trao  giới  cho  họ.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  không  đến  nên  không 
được  thọ  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  vấn  đề  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  người  tác  pháp  ba-lợi-bà-sa,  bổn  nhật  trị, 
Ma-na-đỏa,  a-phù-ha-na,  tác  yết-ma,  hoặc  lập  chế,  hoặc  thọ  giới,  hoặc 
người  được  chúng  sai,  hoặc  có  việc  cần  giải  bày,  những  việc  như  vậy, 
kêu  đến  mà  không  đến  thì  phải  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ -kheo  dẫn  người  muôn  thọ  giới  ra  ngoài  giới,  thưa  với 
Thượng  tọa,  tác  yết-ma.  Thượng  tọa  nói:  Tôi  không  tụng.  Tỳ-kheo  lại 
thưa  với  trung  tọa,  hạ  tọa  tác  bạch,  các  vị  cũng  lại  nói:  Tôi  không  tụng. 
Vì  vậy  bị  trở  ngại,  không  được  thọ  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  Tỳ-kheo  năm  tuổi  phải  tụng  bạch  yết-ma.  Nếu 
không  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  dẫn  người  muốn  thọ  giới,  ra  ngoài  giới,  thưa  với 
Thượng  tọa,  tác  bạch.  Thượng  tọa  nói:  “Tôi  từng  tụng;  nhưng  nay  không 
thuộc.”  Tỳ-kheo  lại  thưa  với  trung  tọa,  hạ  tọa  tác  bạch,  quý  vị  cũng  nói: 
“Tôi  từng  tụng;  nhưng  nay  không  thuộc.”  Nên  không  được  thọ  giới.  Các 
Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tỳ-kheo  năm  tuổi  phải  bạch  yết-ma  cho 
thuộc  lòng.  Nếu  không  thuộc  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  dẫn  người  muốn  thọ  giới,  ra  ngoài  giới,  nghe  có  giặc 
đến;  tất  cả  đều  sỢ  sệt,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bỏ  đi,  không  được  thọ  giới. 
Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  có  tám  việc  nạn  và  các  duyên  khác  cho  phép  một 
lần  tác  pháp  yết-ma  cho  hai,  ba  người;  chứ  không  được  quá. 

Nạn  xứ  là:  Một,  nạn  Vua;  hai,  nạn  giặc  cướp;  ba,  nạn  nước;  bốn, 
nạn  lửa;  năm,  bệnh;  sáu,  nhân  sự;  bảy,  phi  nhân;  tám,  sâu  thất-lê-sa 
trùng. Các  nhân  duyên  khác  là:  Chúng  họp  nhiều,  tọa  cụ  ít,  hoặc 
nhiều  người  bệnh;  cho  phép  một  lần  tác  pháp  yết-ma  cho  hai,  ba  người. 
Hoặc  chúng  tập  đông  mà  phòng  xá  ít;  hoặc  trời  mưa  dột,  thì  cho  phép 
một  lần  tác  pháp  yết-ma  cho  hai,  ba  vị. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  ưu-ba-ly  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-  Nếu  có  các  việc  quan  trọng,  có  được  phép  một  lần  có  thể  tác 
pháp  yết-ma  cho  hơn  hai,  ba  vị  hay  không? 


1297.  ThâVlê-sa  trùng  Pali  (Cf.  Mahavagga  ii,  Vin.i.  113):  sirlsapa,  loài  bò  sát 

(rắn,  rết  các  thứ) 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  quá. 

Có  vị  nhờ  người  nhận  y  chỉ.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Có  vị  nhờ  người  trao  y  chỉ,  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Hòa  thượng,  A-xà-lê  đi  ra  ngoài  giới,  đệ  tử  nghĩ:  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  đi  không  lâu  sẽ  trở  về,  ta  vẫn  sống  theo  y  chỉ  cũ.  Do  đó,  hiện 
sống  mà  không  có  y  chỉ.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật, 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép,  khi  Hòa  thượng,  A-xà-lê  đi  ra  ngoài 
giới,  ngay  trong  ngày  đó  phải  xin  y  chỉ  khác,  nếu  không  nhận  sẽ  như 
pháp  trị. 

Các  đệ  tử  đi  xa  ra  ngoài  giới,  nghĩ  rằng  chúng  ta  đi  không  lâu  sẽ 
trở  về,  nên  vẫn  sống  với  y  chỉ  nơi  Hòa  thượng,  A-xà-lê  nhưcũ;  cho  nên, 
trong  thời  gian  đó,  sông  không  có  y  chỉ.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  khách  mới  thọ  giới  phải  xin  y 
chỉ.  Nhưng  không  được  rửa  chân  trước,  không  được  uống  nước  trước, 
trước  khi  cầu  y  chỉ. 

Tỳ-kheo  khách  mới  thọ  giới  phải  y  chỉ,  các  vị  ấy  nghĩ:  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  Tỳ-kheo  khách  mới  thọ  giới  phải  y  chỉ;  không  được  rửa 
chân  trước,  không  được  uống  nước  trước,  trước  hết  phải  thọ  y  chỉ  đã.  Vì 
mệt  mỏi  nên  ngay  khi  thọ  y  chỉ,  bị  té  xỉu,  bị  bất  tỉnh,  khiến  ngả  bệnh. 
Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tỳ-kheo  khách  mới  thọ  giới  phải  xin  y 
chỉ,  được  phép  rửa  chân  trước,  nông  nước  trước,  nghỉ  khỏe  một  chút  rồi 
mới  cầu  thọ  y  chỉ. 

Có  vị  không  lựa  chọn  người  để  nhận  y  chỉ,  trúng  ông  thầy  phá 
giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  tác  pháp  quở  trách,  đã  tác  pháp  y 
chỉ,  bị  tác  pháp  tẫn,  bị  tác  pháp  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y,  hoặc  bị 
cử  tội,  không  có  điều  lợi  ích  đôl  với  hạnh  của  Sa-môn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  không  lựa  chọn  vị  thầy  để  nhận  y 

chỉ. 

Có  thầy  không  lựa  chọn  người  mà  cho  y  chỉ,  trúng  người  đệ  tử  phá 
giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  tác  pháp  quở  trách,  hoặc  bị  tẫn,  đã 
tác  y  chỉ,  bị  tác  pháp  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y,  bị  tác  pháp  cử  tội. 
Đức  Phật  dạy: 
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-  Không  được  không  lựa  chọn  người  mà  cho  y  chỉ. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  cần  phải  y  chỉ,  nhưng  bị  bệnh 
nên  có  ý  nghĩ,  -  Thế  Tôn  chế  giới,  không  được  sông  với  sự  không  có  y 
chỉ.  Vì  vậy,  vị  ấy  liền  bỏ  trú  xứ  đi,  nên  bệnh  tình  trầm  trọng.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  cần  phải  y  chỉ.  Nếu  bị  bệnh, 
đưỢc  phép  sông  không  y  chỉ. 

Có  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  cần  y  chỉ.  Nhưng  vì  nuôi  bệnh,  nên  có  ý 
nghĩ,  -  Thế  Tôn  chế  giới,  không  được  sống  với  sự  không  có  y  chỉ.  Vị  kia 
liền  bỏ  người  bệnh  đi.  Người  bệnh  phải  mạng  chung.  Các  Tỳ-kheo  đến 
bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới  nếu  nuôi  bệnh 
đưỢc  sống  không  y  chỉ. 

Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  các  Tỳ-kheo  bị  chúng  Tăng  trao  pháp 
tác  yết-ma,  trao  pháp  quở  trách,  trao  pháp  tẫn,  tác  y  chỉ,  tác  pháp  ngăn 
không  cho  đến  nhà  bạch  y,  tác  pháp  cử  tội.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vậy 
có  mất  y  chỉ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  mất  y  chỉ. 

Các  đệ  tử  kia  bị  chúng  Tăng  trao  cho  tác  pháp  yết-ma,  tác  pháp 
quở  trách,  cho  đến  tác  pháp  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y,  tác  pháp 
cử  yết-ma.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vậy  có  mất  pháp  y  chỉ  không?  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  mất  y  chỉ. 

Hòa  thượng,  A-xà-lê  bị  chúng  Tăng  tác  yết-ma  diệt  tẫn.  Các  Tỳ- 
kheo  nghĩ  như  vậy  có  mất  pháp  y  chỉ  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Mất  y  chỉ. 

Các  đệ  tử  kia  bị  chúng  Tăng  tác  pháp  yết-ma  diệt  tẫn.  Các  Tỳ- 
kheo  nghĩ  như  vậy  có  mất  pháp  y  chỉ  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Mất  y  chỉ. 

Thế  Tôn  du  hóa  đến  thành  La-duyệt.  Bấy  giờ,  uất-bề-la  Ca-diếp 
dẫn  các  đồ  chúng  bỏ  nhà  học  đạo.  Đệ  tử  của  San-nhã  dẫn  hai  trăm 
năm  mươi  đệ  tử  bỏ  nhà  học  đạo.  Con  của  đại  phú  hào  quý  trong  thành 
La-duyệt,  cũng  xuất  gia  học  đạo.  Đại  chúng  đông  như  vậy  đang  trụ  tại 
thành  La-duyệt.  Các  đại  thần  nói  với  nhau:  Nay  các  ngoại  đạo  xuất  gia 
học  đạo,  xuân-thu-đông-hạ  thường  du  hành  trong  nhân  gian.  (806al) 
Sa-môn  Thích  tử  này  tập  trung  ở  nơi  đây,  không  du  hành  nơi  khác.  Có 
lẽ  vì  nơi  đây  là  tối  thắng  vậy.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  đem  nhân  duyên  này 
bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn  bảo  ông  A-Nan: 
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-  Ông  đến  từng  phòng,  rao  nói  với  các  Tỳ-kheo:  “Nay  Đức  Thế 
Tôn  muôn  đến  phương  nam  du  hóa  trong  nhân  gian.  Vị  nào  muốn  tùy 
tùng  thì  tùy  ý.” 

Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  dạy  Đức  Phật,  đến  từng  phòng  nói  với  các 
Tỳ-kheo:  “Nay  Đức  Thế  Tôn  muốn  du  hóa  phương  nam.  Các  Tỳ-kheo 
nào  muốn  tháp  tùng  thì  tùy  ý.” 

Bấy  giờ  các  vị  tân  Tỳ-kheo  với  lòng  tin  sâu  đậm,  thưa  Tôn  giả 
A-nan: 

-  Nếu  Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  chúng  con  đi  thì  chúng  con  sẽ 
đi.  Nếu  quý  ngài  không  đi  thì  chúng  con  cũng  không  đi.  Tại  sao  vậy? 
Chúng  con  là  Tỳ-kheo  mới  thọ  giới,  đi  thì  cần  phải  cầu  y  chỉ  khác,  khi 
trở  về  phải  thọ  lại.  Người  ta  sẽ  bảo  là  chúng  con  bộp  chộp  không  có 
quyết  chí. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dẫn  một  sô"  ít  Tỳ-kheo  du  hành  phương 
nam.  Sau  khi  trở  về  thành  Vương-xá,  Đức  Thế  Tôn  quan  sát  số  Tỳ-kheo 
du  hành  ít,  biết  mà  Ngài  vẫn  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

-  Vì  lý  do  gì  các  Tỳ-kheo  đi  ít  như  vậy? 

Tôn  giả  A-nan  trình  bày  đầy  sự  việc  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế 
Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  và  bảo: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  năm  tuổi  có  trí  tuệ  đối  với  Tỳ- 
kheo  mười  tuổi  có  trí  tuệ;  Tỳ-kheo  năm  tuổi  nên  thọ  y  chỉ  với  Tỳ-kheo 
mười  tuổi.  Nếu  ngu  si  không  có  trí  tuệ  thì  phải  y  chỉ  trọn  đời. 

-  Có  năm  pháp  bị  mâ"t  y  chỉ:^^®*  1.  Thầy  khiển  trách;  2.  Bỏ  đi;  3. 
Thôi  tu.  4;  Không  cùng  ở  với  vị  y  chỉ;  5.  Vào  trong  giới  trường. 

-  Lại  có  năm  pháp:  1.  Chết;  2.  Bỏ  đi;  3.  Thôi  tu;  4.  Không  cùng  ở 
với  vị  y  chỉ;  5.  Năm  tuổi  hay  quá  năm  tuổi. 

-  Lại  có  năm  pháp:  hoặc  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị 
y  chỉ ,  hoặc  gặp  Hòa  thượng  cũ. 

-  Lại  có  năm  pháp:  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị  y  chỉ, 
gặp  Hòa  thượng,  A-xà-lê  thôi  tu. 

-  Lại  có  năm  pháp:  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị  y  chỉ, 
hoặc  đệ  tử  thôi  tu. 

-  Lại  có  năm  pháp:  hoặc  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị 
y  chỉ,  hoặc  Hòa  thượng,  A-xà-lê  mạng  chung. 

-  Lại  có  năm  pháp:  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị  y  chỉ, 
hoặc  đệ  tử  mạng  chung. 

-  Lại  có  năm  pháp:  chết,  bỏ  đi,  thôi  tu,  không  cùng  ở  với  vị  y  chỉ, 


1298.  Cf.  Mahavagga,  Vin.i.  61,  nissayapanippassadhika. 
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trở  lại  ở  ngay  chỗ  Hòa  thượng.  Đó  gọi  là  năm  pháp  mất  y  chỉ. 

vii.  Phẩm  chất  Hòa  thượng 

-  Có  năm  pháp  không  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc 
cho  người:  giới  không  thành  tựu,  định  không  thành  tựu,  trí  tuệ  không 
thành  tựu,  giải  thoát  không  thành  tựu,  giải  thoát  tri  kiến  không  thành 
tựu.  Năm  pháp  này  không  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người. 

-  Nếu  thành  tựu  năm  pháp  này  thì  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người 
(ngược  lại  với  nghĩa  trên). 

-  Lại  có  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc 
cho  người:  Tự  thân  giới  không  thành  tựu,  không  thể  dạy  người  kiên  trụ 
nơi  giới.  Tự  thân  định,  trí  tuệ,  giải  thoát,  giải  thoát  tri  kiến  không  thành 
tựu,  không  thể  dạy  người  kiên  trụ  đôl  với  định,  trí  tuệ,  giải  thoát,  giải 
thoát  tri  kiến.  Nếu  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ 
túc.  -  Ngược  lại  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ  túc 
cho  người. 

-  Lại  nữa,  nếu  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới 
cụ  túc  cho  người:  Không  tín,  không  tàm,  không  quí,  biếng  nhác,  quên 
nhiều.  Năm  pháp  trên  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người. 

-  Ngược  lại,  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

-  Lại  nữa,  có  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người:  phá  tăng  thượng  giới,  phá  tăng  thượng  kiến,  phá  tăng 
thượng  oai  nghi,  ít  học,  không  trí  tuệ.  Năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không 
đưỢc  trao  giới  cụ  túc  cho  người. 

-  Ngược  lại  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

-  Lại  có  năm  pháp  này  nếu  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người:  Không  chăm  sóc  bệnh  cho  đệ  tử,  không  thể  nhờ  người 
chăm  sóc  cho  đến  khi  lành  hay  qua  đời;  đệ  tử  không  thích  sông  trú 
xứ  này  mà  không  thể  phương  tiện  gởi  đi  chỗ  khác;  đệ  tử  có  điều  nghi 
không  thể  giải  quyết  được  như  pháp,  như  luật,  như  lời  Phật  dạy;  không 
thể  giáo  thọ  để  bỏ  ác  kiến,  trụ  nơi  thiện  kiến;  hoặc  dưới  mười  tuổi.  Năm 
pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người. 

-  Ngược  lại  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

-  Lại  có  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc 
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cho  người:  Không  biết  điều  gì  phạm,  không  biết  điều  gì  không  phạm, 
không  biết  điều  gì  khinh,  không  biết  điều  gì  trọng,  dưới  mười  tuổi.  Năm 
pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người. 

-  Ngược  lại  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

-  Lại  có  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người:  Không  biết  giáo  thọ  đệ  tử  tăng  thượng  oai  nghi,*^®'^  tăng  thượng 
tịnh  hạnh,'^°°  tăng  thượng  Ba-la-đề-mộc-xoa,  bạch  và  yết-ma'^°'.  Năm 
pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người. 

-  Ngược  lại  với  sự  thành  tựu  năm  pháp  trên  thì  được  trao  giới  cụ 
túc  cho  người. 

-  Lại  có  năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới  cụ  túc 
cho  người:  Không  biết  tăng  giới,  tăng  tâm,  tăng  trí  tuệ,  không  biết  bạch, 
không  biết  yết-ma.  Năm  pháp  này  thành  tựu  thì  không  được  trao  giới 
cụ  túc  cho  người. 

-  Năm  pháp  sau  đây  nếu  thành  tựu  thì  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người:  biết  tăng  giới,  tăng  tâm,  tăng  trí  tuệ,  biết  bạch,  biết  yết-ma.  Năm 
pháp  này  nếu  thành  tựu  thì  được  phép  trao  giới  cụ  túc  cho  người. 

-  Cũng  như  vậy  không  được  cho  y  chỉ  và  được  cho  y  chỉ,  không 
đưỢc  nuôi  Sa-di  và  được  nuôi  Sa-di,  đều  như  trên. 

viii.  Ngoại  đạo  xuất  gia 

Khi  Đức  Phật  ở  tại  thành  La-duyệt,  thì  bấy  giờ  trong  thành  có  lõa 
thể  ngoại  đạo  tên  là  Bô"-tát,'^°^  có  khả  năng  luận  nghị,  thường  tự  tuyên 
bô":  Tại  đây  có  Sa-môn  Thích  tử  nào  có  thể  cùng  ta  biện  luận  thì  mời 
đến.  Tôn  giả  Xá-lợi-phâ"t  nói: 

-  Tôi  có  thể  cùng  ông  biện  luận. 

Các  Tỳ -kheo  đem  việc  này  bạch  đến  Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Luận  có  bốn  loại:  Nghĩa  rô"t  ráo,  văn  không  rốt  ráo.  Văn  rô"t  ráo, 
nghĩa  không  rốt  ráo.  Văn,  nghĩa  đều  rốt  ráo.  Văn,  nghĩa  đều  không  rốt 
ráo. 

_ Biện  cổ  bốn:  pháp  biện,  nghĩa  biện,  liễu  liễu  biện  và  từ  biện. 

1299.  Tăng  thượng  oai  nghi  ÌsTMÍă.  Pali  (Vin.  i.  64):  abisamăcărikă,  tăng  thượng  hành  nghi, 
oai  nghi  tế  hạnh,  oai  nghi  lễ  tiết. 

1300.  Tăng  thượng  tịnh  hạnh  ÍhTÌIíÍT.  Pali,  ibid.,  ădibrahma-  căriyikă,  căn  bản  phạm  hạnh, 
những  nguyên  tắc  căn  bản  cho  đời  sông  tịnh  tu.  Bản  Hán  đọc  adhi-  (tăng  thượng),  thay  vì  ădi- 
(tô4  sơ,  căn  bản). 

1301.  Đọc  bạch  và  yết-ma  riêng  cho  đủ  năm  pháp. 

1302.  Bố-tát  Pali  (Vin.  i.  69):  yo  so  ađđatitthiyapubbo,  một  người  nguyên  trước  kia  là 
ngoại  đạo. 

1303.  Tứ  biện  Xem  Câu-xá  27  (T29,  tr.l42a22),  có  4  vô  ngại  giải 
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Nếu  luận  sư  có  bốn  biện  tài  này  mà  nói  văn  nghĩa  đều  bị  cụt,  điều  này 
không  xảy  ra.  Nay,  Xá-lợi-phất  thành  tựu  bốn  món  biện  tài  này,  mà  nói 
văn  nghĩa  đều  bị  cụt;  điều  này  không  thể  có. 

Lõa  hình  kia  liền  vấn  nghĩa  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi-phất  trả  lời  lại. 
Lõa  hình  liền  dùng  năm  trăm  bức  nạn  để  nạn  vấn  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi- 
phất  liền  tương  ứng  với  năm  trăm  bức  nạn  để  trả  lời,  rồi  dùng  nghĩa 
sâu  sắc  để  nạn  vấn  lại.  Lõa  hình  bị  nạn  vấn  không  thể  giải  thích  được, 
Lõa  hình  kia  liền  khởi  ý  nghĩ:  Thật  là  kỳ  diệu!  Thật  là  hy  hữu!  Sa-môn 
Thích  tử  trí  tuệ  thông  minh.  Nay  ta  hãy  theo  xuất  gia  học  đạo. 

Ông  đến  trong  Tăng-già-lam.  Từ  xa  trông  thấy  Bạt-nan-đà  Thích 
tử,  liền  nghĩ:  Sa-môn  Thích  tử,  ít  người  biết  đến  mà  còn  có  trí  tuệ  như 
vậy,  huông  là  người  được  biết  đến  nhiều,  đâu  có  thể  không  giỏi  hơn. 
Lõa  hình  đến  chỗ  Bạt-nan-đà  thưa:  Tôi  muốn  xuất  gia  học  đạo.  Bạt- 
nan-đà  liền  độ  cho  làm  đệ  tử,  trao  giới  cụ  túc.  Sau  đó,  lõa  hình  hỏi  Bạt- 
nan-đà  về  nghĩa  lý,  Bạt-nan-đà  không  thể  trả  lời  được.  Lõa  hình  lại  sinh 
ý  nghĩ  này:  Sa  môn  Thích  tử  ngu  ám.  Không  hiểu  biết  gì.  Ta  hãy  thôi 
tu.  Lõa  hình  liền  khoác  áo  ca-sa  mà  qua  chúng  ngoại  đạo.  Các  Tỳ-kheo 
đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  ngoại  đạo  có  bốn  tháng  cộng  trú'^°'^  ở 
trong  Tăng,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma. 

Nên  tác  pháp  cho  như  vầy:  Trước  hết  cho  họ  cạo  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay,  dạy  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  vốn  là  ngoại  đạo,  tên...  ,  quy 
y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Con  cầu  xuất  gia  hành  đạo  trong  giáo 
pháp  Đức  Thế  Tôn.  Như  Lai,  Chí  nhân,  Đẳng  chánh  giác  là  Thế  Tôn  là 
của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

-  Con  vô"n  là  ngoại  đạo,  tên... ,  đã  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng  rồi.  Con 
xin  theo  Đức  Như  Lai  xuất  gia  học  đạo.  Như  Lai,  Chí  nhân,  Đẳng  chánh 
giác  là  Thế  Tôn  là  của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Nên  dạy  thọ  giới:  trọn  đời  không  sát  sinh  là  giới  của  Sa-di,  cho 
đến  trọn  đời  không  chứa  vàng  bạc  vật  báu  là  giới  của  Sa-di.  Mười  giới 
Sa-di  này  trọn  đời  không  được  phạm.  Ngoại  đạo  kia  trước  hết  nên  đến 


Skt.  catasram  pratisamvidam;  Pali:  catasso  panisambhidă):  pháp  (Skt.  dharma),  nghĩa  (Skt. 
artha),  từ  (Skt.  nirukti),  biện  (Skt.  pratibhăna). 

1304.  Cộng  trú  Pali  (Vin.  i.  67):  parivăsa;  từ  này  cũng  dùng  trong  tăng-già-bà-thi-sa; 

nhưng  phiên  âm  là  ba-lợi-bà-sa,  hoặc  dịch  là  biệt  trú. 
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trong  chúng  Tăng,  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân 
Tăng,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay,  dạy  ngoại  đạo  ấy  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Con  vô"n  là  ngoại  đạo,  tên  ...,  theo 
chúng  Tăng  xin  bốn  tháng  cọng  trú.  Nguyện  chúng  Tăng  dũ  lòng  thương 
cho  con  bôn  tháng  cộng  trú  . 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  thưa  như  vậy. 

Rồi  bảo  ngoại  đạo  kia  đứng  chỗ  mắt  thấy  mà  tai  không  nghe. 
Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe.  Người  vốn  là  ngoại  đạo  tên  là...  kia, 
nay  đến  xin  chúng  Tăng  bốn  tháng  cọng  trú.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối 
với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho  ngoại  đạo  tên...  kia  bôn  tháng  cọng  trú. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  vốn  là  ngoại  đạo  tên  là...  kia 
theo  chúng  Tăng  xin  bốn  tháng  cọng  trú.  Nay  Tăng  cho  ngoại  đạo  kia 
bốn  tháng  cọng  trú.  Trưởng  lão  nào  chấp  nhận  cho  người  ấy  bôn  tháng 
cọng  trú  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Chúng  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  ngoại  đạo  kia  bốn  tháng  cộng  trú 
rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  tôi  ghi  nhận  như  vậy. 

Ngoại  đạo  kia  hành  pháp  cọng  trú  rồi,  khiến  tâm  các  Tỳ-kheo  vui 
vẻ,  sau  đó  mới  đến  trong  Tăng  thọ  giới  cụ  túc  bằng  pháp  bạch  tứ  yết- 
ma. 

Thế  nào  gọi  là  ngoại  đạo  không  thể  khiến  cho  tâm  các  Tỳ-kheo 
hoan  hỷ?  Ngoại  đạo  kia  tâm  cố  chấp  trì  theo  pháp  của  ngoại  đạo  bạch 
y,  không  gần  gũi  Tỳ-kheo  mà  gần  gũi  ngoại  đạo,  không  tùy  thuận  Tỳ- 
kheo  mà  tập  tụng  dị  luận,  hoặc  khi  nghe  người  nói  việc  không  tô"t  của 
ngoại  đạo,  bèn  giận  dữ,  hoặc  nghe  người  chê  bai  thầy  dạy,  ngoại  đạo 
cũng  sinh  lòng  giận  dữ;  nghe  nói  việc  phi  pháp  của  Phật,  Pháp,  Tăng  thì 
vui  mừmg  hớn  hở.  Hoặc  có  ngoại  đạo  khác  đến  khen  ngợi  việc  tô"t  của 
ngoại  đạo  thì  vui  mừng  hớn  hở;  hoặc  có  thầy  của  ngoại  đạo  đến  nghe 
khen  ngợi  việc  của  ngoại  đạo  cũng  vui  mừng  hớn  hở;  hay  nghe  nói  việc 
phi  pháp  của  Phật,  Pháp, Tăng  cũng  vui  mừng  hớn  hở.  Đó  gọi  là  ngoại 
đạo  không  thể  khiến  cho  các  Tỳ -kheo  hoan  hỷ. 

Thế  nào  gọi  là  ngoại  đạo  khiến  cho  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ?  Nghĩa 
là  ngược  lại  với  các  điều  trên.  Đó  gọi  là  ngoại  đạo  cộng  trú  tâm  ý  điều 
hòa  khiến  các  Tỳ-kheo  hoan  hỷ. 

Bấy  giờ  có  một  ngoại  đạo,  chúng  Tăng  cho  bốn  tháng  cọng  trú. 
Khi  cọng  trú  thì  có  tâm  chánh  quyết  định.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
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này  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  đã  có  tâm  chánh  quyết  định  chánh  thì  nên  bạch  tứ  yết-ma 
cho  thọ  giới  cụ  túc.'^°^ 

ix.  Các  già  nạn  (1) 

1.  Bấy  giờ,  Lõa  hình  Bố-tát  nghe  những  lời  này  liền  nghĩ,  -  Sa- 
môn  Thích  tử  trí  tuệ  thông  minh.  Nay  ta  nên  trở  lại  xuất  gia  học  đạo. 
Bố-tát  liền  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo:  Tôi  muốn 
xuất  gia  học  đạo.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  lên  Đức  Phật,  Phật 
dạy: 

-  Đây  là  kẻ  phá  hoại  nội  ngoại  đạo,  ở  trong  pháp  của  Ta  không  thể 
trưởng  ích.  Nếu  chưa  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  nên  cho  thọ  giới  cụ  túc. 
Đã  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

2.  Thế  Tôn  du  hóa  tại  thành  La-duyệt.  Bấy  giờ  Vua  Bình-sa  nước 
Ma-kiệt  bảo  người  trong  nước:  Ai  muốn  xuất  gia  học  đạo  trong  Sa-môn 
Thích  tử  thì  đưỢc  phép  ở  trong  pháp  của  Như  Lai  để  tu  phạm  hạnh,  để 
diệt  tận  gô"c  khổ. 

Bấy  giờ  có  một  người  đầy  tớ  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các 
Tỳ-kheo:  Con  muốn  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  liền  cho  xuất 
gia  làm  đạo.  Sau  đó  lần  lượt  đi  khất  thực  trong  nhân  gian,  bị  người  chủ 
cũ  bắt.  Vị  này  kêu  la: 

-  Đừng  bắt  tôi!  Đừng  bắt  tôi! 

Các  cư  sĩ  ở  gần  hỏi: 

-  Tại  sao  ngươi  kêu  la  lớn  tiếng  như  vậy? 

Đáp: 

-  Người  này  bắt  tôi. 

Các  cư  sĩ  hỏi  người  kia: 

-  Tại  sao  bắt  người  ta? 

Người  kia  nói: 

-  Người  ấy  là  gia  nô  của  tôi. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Ông  nên  thả  ra,  chứ  không  được  bắt.  Người  không  thể  nào  bắt 
đưỢc  đâu,  có  thể  sẽ  bị  nhà  quan  phạt.  Tại  sao  vậy?  Người  nên  biết,  Vua 
Bình-sa  nước  Ma-kiệt  trước  đây  có  ra  lệnh  bất  cứ  ai  có  khả  năng  ở  trong 
hàng  Sa-môn  Thích  tử  xuất  gia  học  đạo,  được  phép  ở  trong  giáo  pháp 
của  Đức  Như  Lai  khéo  tu  phạm  hạnh,  để  diệt  tận  gốc  khổ.  Vì  vậy  người 
đừng  nên  gây  trở  ngại. 


1305.  Pali  (Vin.i.  71),  có  hai  trường  hỢp  vôn  ngoại  đạo  nhưng  không  cần  bôn  tháng  cọng  ữú:  1. 
Các  nhà  khổ  hạnh  bện  tóc  thờ  lửa;  2.  Những  người  gô"c  họ  Thích-ca. 
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Người  chủ  kia  liền  thả  Tỳ-kheo  ấy  ra.  Nhưng  giận  dữ,  la  lớn: 

-  Thật  là  tai  họa!  Đầy  tớ  của  tôi  mà  tôi  không  được  tự  do  bắt.  Xem 
thế  thì  Sa-môn  Thích  tử  đều  là  bọn  đầy  tớ  tụ  họp. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật 

bảo: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  độ  đầy  tớ.  Nếu  độ  sẽ  như  pháp  trị. 

3.  Bấy  giờ  có  một  tên  giặc  cướp  ở  tù  vượt  ngục,  chạy  đến  trong 
vườn  Tăng,  thưa  với  các  Tỳ-kheo:  Con  muốn  xuất  gia  học  đạo.  Các  Tỳ- 
kheo  liền  độ  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Quan  giám  ngục  kiểm  tra  danh 
bộ  tù  nhân,  hỏi  người  coi  tù: 

-  Kẻ  trộm  ở  tù  tên  này  nay  ở  đâu? 

Người  coi  tù  trả  lời: 

-  Kẻ  trộm  ở  tù,  tên  này  vượt  ngục;  theo  Sa-môn  Thích  tử  xin  xuất 
gia  rồi. 

Quan  giám  ngục  cơ  hiềm: 

-  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi 
biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy,  có  gì  là  chánh  pháp?  Xem  thế  thì  Sa- 
môn  Thích  tử  đều  là  bọn  giặc  tập  trung. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  độ  kẻ  giặc.  Nếu  độ  sẽ  như  pháp  trị. 

4.  Bấy  giờ  có  người  mắc  nỢ,  trôn  tránh  chủ  nỢ,  đến  trong  vườn 
thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Xin  quý  thầy  độ  con  xuất  gia  làm  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  liền  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Vị  ấy  khất  thực 
trong  nhân  gian,  bị  người  chủ  nỢ  bắt,  liền  lớn  tiếng  kêu: 

-  Đừng  bắt  tôi!  Đừng  bắt  tôi! 

Các  cư  sĩ  ở  gần  nghe  liền  hỏi: 

-  Tại  sao  thầy  kêu  la  lớn  tiếng  vậy? 

Vị  này  nói: 

-  Người  này  bắt  tôi. 

Các  cư  sĩ  hỏi  người  kia: 

-  Tại  sao  ông  bắt  người  này? 

Người  kia  trả  lời: 

-  Người  này  mắc  nỢ  tôi. 

Các  cư  sĩ  nói  với  người  kia: 

-  Ông  nên  thả  chứ  không  được  bắt.  Có  thể  ông  bắt  thì  không  đòi 
đưỢc  nỢ  mà  lại  bị  quan  phạt.  Tại  sao  vậy?  Vì  Vua  Bình-sa  nước  Ma-kiệt 


678 


BỘ  LUẬT  3 


trước  đây  có  ra  lệnh  “Nếu  ai  có  khả  năng  có  thể  xuất  gia  học  đạo  thì 
đưỢc  phép  theo  ý  muôn  tu  phạm  hạnh,  để  dứt  sạch  nguồn  gô"c  khổ.”  Vì 
vậy  ông  đừng  nên  gây  trở  ngại. 

Người  chủ  nỢ  nghe  xong  liền  thả  vị  tỳ  kheo  và  giận  dữ  nói: 

-  Mắc  nỢ  tôi  mà  tôi  không  được  quyền  đòi!  Cứ  theo  việc  này  suy 
ra  thì  Sa-môn  Thích  tử  đều  là  bọn  trôn  nỢ. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn 

dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  độ  người  mắc  nỢ.  Nếu  độ  sẽ  như  pháp 
trị. 

5.  Một  thời  Đức  Phật  du  hóa  tại  Ca-lan-đà  Trúc  viên  thành  La- 
duyệt.  Bấy  giờ  có  mười  bảy  cậu  bé  là  bạn  quen  thân  với  nhau'^°®.  Lớn 
nhất  là  mười  bảy  tuổi,  nhỏ  nhất  là  mười  hai  tuổi.  Giàu  nhất  là  tám  trăm 
ngàn,  nghèo  nhất  là  tám  mươi  ngàn.  Trong  đó  có  một  cậu  tên  là  ưu-ba- 
ly,'^°^  cha  mẹ  chỉ  có  một  đứa  con  nên  rất  thương  yêu,  chưa  bao  giờ  xa 
cách,  dù  chỉ  trong  khoảnh  khắc.  Cha  mẹ  nghĩ:  Ta  nên  cho  con  ta  học 
nghề  gì  để  sau  khi  ta  qua  đời,  nó  có  thể  sông  được  thoải  mái,  không  bị 
thiếu  thốn?  Hai  ông  bà  tự  nghĩ  và  nói:  Ta  nên  cho  nó  học  viết  chữ.'^°^ 
Sau  khi  ta  qua  đời  nó  sẽ  có  thể  sông  thoải  mái,  không  thiếu  thôn,  khỏi 
phải  vất  vả  thân  xác.  Hai  ông  bà  lại  nghĩ:  Nếu  cho  nó  học  viết  chữ  thì 
cũng  vất  vả  thân  xác.^^°®  Vậy  nên  cho  học  nghề  gì  để  sau  khi  ta  qua 
đời,  nó  có  thể  sống  được  thoải  mái,  không  bị  thiếu  thôn?  Nghĩ  như  vậy 
xong,  hai  ông  bà  nói:  Nên  cho  nó  học  toán  sô",  sau  khi  ta  qua  đời  nó  sẽ 
có  thể  sông  thoải  mái,  không  thiếu  thốn,  khỏi  phải  vâ"t  vả  thân  xác.  Rồi 
lại  nghĩ:  Học  toán  cũng  vất  vả  thân  xác.  Vậy  nên  cho  học  nghề  gì  để 
sau  khi  ta  qua  đời,  nó  có  thể  sông  được  thoải  mái,  không  bị  thiếu  thốn? 
Ta  nên  cho  nó  học  nghề  họa  tượng,  sau  khi  ta  qua  đời  nó  sẽ  có  thể  sông 
thoải  mái,  không  thiếu  thốn,  khỏi  phải  vâ"t  vả  thân  xác.  Rồi  lại  nghĩ: 
Nghề  họa  tượng  sỢ  mệt  nhọc  con  mắt  của  con  ta.  Vậy  nên  cho  học  nghề 
gì  để  sau  khi  ta  qua  đời,  nó  có  thể  sống  được  thoải  mái,  không  bị  thiếu 
thôn,  không  mệt  nhọc  con  mắt?  Rồi  lại  nghĩ:  Sa-môn  Thích  tử  khéo  tự 
nuôi  thân,  an  lạc,  không  hề  có  các  khổ  não.  Ta  nên  cho  con  ta  xuâ"t  gia 
hành  đạo  trong  pháp  của  Sa-môn  Thích  tử,  sau  khi  ta  qua  đời  nó  sẽ  có 
thể  sông  thoải  mái,  không  thiếu  thôn,  khỏi  phải  vất  vả  thân  xác.  Một 


1306.  Thập  thất  quần  đồng  tử  TLIỈặiSí.  Xem  Phần  1,  Ch.v.  Ba-dật-đề  65. 

1307.  ưu-ba-li  íiỉÈSi.  Pali  (Vin.i.  77):  Upãli 

1308.  Pali:  lekham  sikhassati. 

1309.  Pali:  học  viết  thì  đau  ngón  tay. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


679 


thời  gian  sau,  nhóm  đồng  tử  mười  bảy  người  nói  với  cậu  ưu-ba-ly: 

-  Bạn  có  thể  cùng  chúng  tôi  xuất  gia  làm  đạo? 

ưu-ba-ly  nói: 

-  Tôi  đâu  xuất  gia  làm  gì?  Các  bạn  tự  mình  xuất  gia  đi. 

Nhóm  các  cậu  mười  bảy  người,  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói 
như  vậy  với  ưu-ba-ly: 

-  Bạn  có  thể  cùng  chúng  tôi  xuất  gia  làm  đạo.  Tại  sao  vậy?  Nay 
chúng  ta  cùng  nhau  vui  đùa,  khi  đến  đó  chúng  ta  cũng  đùa  giỡn  vui  chơi 
với  nhau. 

ưu-ba-ly  nói  với  các  cậu  bé: 

-  Các  bạn  chờ  tôi  một  chút.  Tôi  phải  xin  phép  cha  mẹ  tôi  đã. 

ưu-ba-ly  liền  đến  chỗ  cha  mẹ  thưa: 

-  Thưa  ba  má,  nay  con  muốn  xuất  gia  làm  đạo.  Ba  má  cho  phép 
con.  Cha  mẹ  ưu-ba-ly  nói: 

-  Ba  má  chỉ  có  một  mình  con  là  con,  lòng  ba  má  luôn  rất  thương 
yêu,  cho  đến  dù  khi  chết  cũng  không  muốn  xa  nhau,  huông  là  còn  sống 
mà  phải  cách  biệt! 

ưu-ba-ly  thưa  như  vậy  ba  lần  để  xin  cha  mẹ  được  xuất  gia.  Hai 
ông  bà  cũng  trả  lời: 

-  Ba  má  chỉ  có  một  mình  con  là  con,  lòng  ba  má  luôn  rất  thương 
yêu,  cho  đến  dù  khi  chết  cũng  không  muốn  xa  nhau,  huông  là  còn  sống 
mà  phải  cách  biệt! 

Bấy  giờ  hai  ông  bà  được  ưu-ba-ly  ba  lần  ân  cần  thưa  xin,  bèn 
nhớ  lại,  -  Trước  đây  chúng  ta  có  ý  này:  Chúng  ta  nên  cho  con  mình  học 
nghề  gì  để  sau  khi  ta  qua  đời  nó  sẽ  có  thể  sông  thoải  mái,  không  thiếu 
thôn,  khỏi  phải  vất  vả  thân  xác.  Sau  đó  chúng  ta  định  cho  con  mình  học 
kinh  thơ,  cho  đến  họa  tượng,  để  sau  khi  chúng  ta  qua  đời,  con  của  chúng 
ta  có  nó  sẽ  có  thể  sông  thoải  mái,  không  thiếu  thốn,  khỏi  phải  vất  vả 
thân  xác.  Nhưng  rồi  chúng  ta  vẫn  lo  sỢ  nhãn  lực  của  con  chúng  ta  bị  lao 
nhọc.  Cuối  cùng  chúng  ta  suy  nghĩ:  Duy  chỉ  có  Sa-môn  Thích  tử  là  khéo 
tự  nuôi  thân,  không  có  các  khổ  não.  Nếu  như  con  của  chúng  ta  xuất  gia 
trong  đó  chắc  chắn  có  thể  sống  thoải  mái,  không  có  các  khổ  não. 

Bấy  giờ  hai  ông  bà  nói  với  ưu-ba-ly: 

-  Nay  thật  đúng  lúc  ba  má  cho  con  xuất  gia. 

Bấy  giờ  ưu-ba-ly  đến  chỗ  nhóm  các  cậu  mười  bảy  người  nói: 

-  Ba  má  tôi  đã  cho  tôi  xuất  gia.  Các  bạn  muốn  xuất  gia  thì  nay  là 
đúng  lúc. 

Các  cậu  liền  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 
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-  Bạch  Đại  đức,  chúng  con  muốn  xuất  gia  học  đạo.  Xin  các  Đại 
đức  cho  phép  chúng  con  xuất  gia  làm  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  liền  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Các  cậu  còn  nhỏ, 
mới  đây  đã  quen  sông  vui  đùa,  ăn  một  bữa  không  chịu  nổi,  nên  đến  giữa 
đêm  bị  đói,  lớn  tiếng  đòi  ăn,  kêu  la: 

-  Cho  tôi  ăn!  Cho  tôi  ăn! 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Các  ngươi  chờ  một  chút.  Đợi  sáng,  chúng  Tăng  có  thức  ăn  gì  sẽ 
cho  các  ngươi  ăn.  Nếu  không  có  sẽ  cùng  các  ngươi  khất  thực.  Tại  sao 
vậy?  Vì  trong  đây  không  có  chỗ  để  nấu  ăn. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  trong  đêm  tư  duy  nơi  yên  tịnh  nghe  tiếng  trẻ 
khóc  la,  biết  mà  vẫn  cố  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  trong  đêm  có  tiếng  khóc  la  của  trẻ  nhỏ? 

Tôn  giả  A-nan  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật, 
Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  chưa  đủ  tuổi  hai  mươi.  Tại 
sao  vậy?  Tuổi  chưa  đủ  hai  mươi  không  thể  nhẫn  chịu  được  các  thứ  lạnh 
nóng,  đói  khát,  gió  mưa,  muỗi  mòng,  độc  trùng;  không  nhẫn  nhịn  được 
tiếng  ác;  hoặc  trong  thân  có  các  khổ  thông  không  thể  chịu  đựng  được; 
lại  không  thể  giữ  được  giới  một  ngày  ăn  một  bữa.  Nếu  ai  độ  cho  xuất 
gia  thọ  giới  cụ  túc,  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Phật  bảo: 

-  A-nan  nên  biết,  người  đủ  hai  mươi  tuổi  mới  kham  nhẫn  được  các 
việc  như  trên. 

6.  Bấy  giờ,  trong  cương  giới  nước  Ma-kiệt  xuất  hiện  năm  loại 
bệnh:  một  là  bệnh  hủi,  hai  là  bệnh  ung  thư,  ba  là  bệnh  hủi  trắng,  bốn  là 
bệnh  càn  tiêu,'^^°  năm  là  bệnh  điên  cuồng. Người  trong  nước  kia  bị 
các  chứng  bệnh  này,  bèn  đến  nơi  Kỳ -bà  Đồng  tử'^'^  nói: 

-  Yêu  cầu  ông  chữa  bệnh  cho  chúng  tôi,  tôi  sẽ  tặng  ông  tài  vật  như 
vậy...  nhưvậy... 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 


1310.  Càn  tiêu  ệẵ;  không  rõ  bịnh  gì.  Từ  nguyên  nói:  tiêu,  bịnh  đầu  thông.  Có  lẽ  là  bịnh  lao. 
Xem  cht.  191  dưới. 

1311.  Lại  Si,  ung  íii,  bạch  lại  âổl,  càn  tiêu  ệz„  điên  cuồng  Mĩĩ.  Pali,  Vin.  i.  72,  năm  chứng 
bịnh:  Kundham  (phung  huũi),  gando  (ung  nhoĩt),  kilăso  (chàm  vảy),  soso  (lao  phổi),  apammro 
(động  kinh). 

1312.  Kỳ-bà  Đồng  tử  Pali,  ưvaka-komărabhacca,  vị  y  sỹ  trị  bịnh  nhi  đồng  tên  là  ưvaka. 
Bản  Hán  đọc  là  -kumăra:  đồng  tử  hay  vương  tử,  thay  vì  -komărabhacca:  y  sĩ  nhi  đồng,  hay  y  sỹ 
của  vương  tử. 
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-  Tôi  không  thể  trị  bệnh  cho  các  người  được. 

Các  người  bệnh  lại  nói: 

-  Xin  ông  cứu  giúp  cho.  Chúng  tôi  sẽ  đem  tâ"t  cả  gia  tài  sự  nghiệp 
và  vỢ  con  để  cung  cấp  cho  ông  sai  khiến. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  trả  lời: 

-  Tôi  không  thể  chữa  bệnh  cho  các  người  được. 

Các  bệnh  nhân  nói  với  nhau:  Chủ  ý  của  người  này  không  chịu 
chữa  bệnh  cho  chúng  ta.  Chúng  ta  nên  đến  chỗ  chữa  bệnh  kia. 

Bấy  giờ  các  người  bệnh  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Chúng  con  muốn  xuất  gia  học  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  liền  độ  cho  xuất  gia.  Kỳ -bà  Đồng  tử  chữa  bệnh  cho 
Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo,  cung  cấp  thuốc  tiêu  xổ,  hoặc  cần  canh  thì  cấp 
canh,  thứ  nào  cần  kiêng  cử  thì  kiêng  cử.  Hoặc  cung  cấp  loại  canh  bằng 
thịt  chim  đồng,  tùy  theo  bệnh  mà  cung  cấp  thực  đơn  để  cho  căn  bệnh 
đưỢc  lành.  Lành  rồi  họ  không  tu  nữa.  Kỳ -bà  Đồng  tử  trên  đường  đi  gặp 
họ,  hỏi: 

-  Hình  như  ông  trước  đây  có  xuất  gia  phải  không? 

Họ  trả  lời: 

-  Tôi  đã  từng  xuất  gia. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi: 

-  Tại  sao  ông  thôi  tu? 

Họ  trả  lời: 

-  Trước  đây  tôi  mắc  bệnh  đến  nhờ  ông  chữa,  tôi  nói:  “ông  chữa, 
tôi  sẽ  đem  tài  vật  như  vậy,  như  vậy  để  trả  ơn  cho  ông.”  ông  nói:  “Tôi 
không  thể  chữa.”  Tôi  yêu  cầu  lần  thứ  hai,  tôi  nói:  “Tôi  sẽ  đem  hết  gia 
tài  sự  nghiệp  và  bản  thân  tôi  như  vỢ  con  tôi  cung  cấp  cho  ông  sai  sử,” 
ông  cũng  vẫn  không  chịu  chữa.  Chúng  tôi  tự  nói  với  nhau:  “Chủ  ý  của 
người  này  không  chịu  chữa  bệnh  cho  chúng  ta.  Chúng  ta  nên  đến  nơi 
phòng  chữa  bệnh  kia  để  chữa.  Nơi  đó  người  này  sẽ  vì  ta  mà  chữa.” 
Chúng  tôi  vì  chữa  bệnh  nên  đến  trong  Tăng-già-lam  quyền  biến  thưa 
xin  xuất  gia  để  chữa  bệnh  chứ  bản  thân  chúng  tôi  không  có  lòng  tin  đối 
với  Phật  pháp  và  chúng  Tăng  mà  xuất  gia. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nghe  như  vậy  rồi,  không  vui,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  với  Đức  Thế  Tôn: 

-  Trước  kia  con  vì  chữa  bệnh  cho  chúng  Tăng  nên  bỏ  việc  nhà 
Vua,  mà  các  Tỳ-kheo  độ  những  người  có  năm  chứng  bệnh  như  hủi,  ung 
thư,  hủi  trắng,  càn  tiêu  và  điên  cuồng.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  dũ  lòng 
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thương  ra  lệnh  các  Tỳ-kheo  từ  nay  về  sau  đừng  độ  những  người  có  năm 
chứng  bệnh  này  xuất  gia  làm  đạo  nữa. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  bằng  cách  im  lặng.  Kỳ -bà  Đồng  tử  biết  Đức 
Thế  Tôn  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  đi 
quanh  ba  vòng  rồi  cáo  lui.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  nên  biết,  Kỳ-bà  Đồng  tử  trước  kia  vì  chữa  bệnh  cho 
chúng  Tăng  nên  bỏ  công  việc  của  nhà  Vua,  mà  các  Tỳ-kheo  lại  độ 
những  người  có  năm  chứng  bệnh  như  vậy.  Từ  nay  về  sau  không  được 
độ  những  người  có  năm  chứng  bệnh  như  vậy  mà  trao  giới  cụ  túc.  Nếu 
ai  độ,  sẽ  như  pháp  trị. 

X.  Dữ  học  giới 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  thành  La-duyệt.  Trong  thành  này  có  một 
Tỳ-kheo  tự  là  Nan-đề,'^'^  thường  ưa  tọa  thiền,  được  định  của  thế  tục, 
tâm  giải  thoát. 

Một  lúc  nọ,  từ  Tứ  thiền  xuất  định,  thì  có  ma  nữ  đến  đứng  trước 
mặt.  Tỳ-kheo  kia  nắm  lấy,  muôn  phạm  giới.  Ma  nữ  liền  ra  ngoài.  Tỳ- 
kheo  cũng  theo  ra  ngoài.  Ma  nữ  ra  ngoài  lan  can  nhà.  Tỳ-kheo  cũng 
theo  ra  ngoài  lan  can  nhà.  Ma  nữ  kia  ra  giữa  sân.  Tỳ-kheo  cũng  đến 
giữa  sân.  Ma  lại  ra  ngoài  chùa.  Tỳ-kheo  cũng  ra  ngoài  chùa.  Bên  ngoài 
chùa  có  một  con  ngựa  mới  chết.  Bấy  giờ  ma  đến  nơi  con  ngựa  chết 
liền  biết  mất,  thân  trời  không  thấy  nữa.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Nan-đề  hành 
bất  tịnh  hạnh  với  con  ngựa  chết.  Hành  bất  tịnh  hạnh  rồi,  Nan-đề  hoàn 
toàn  không  có  tâm  che  dấu,  liền  nghĩ:  Đức  Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  chế 
giới:  Nếu  Tỳ-kheo  làm  bất  tịnh  hạnh,  phạm  Ba-la-di,  không  được  sống 
chung.  Nay  ta  phạm  bất  tịnh  hạnh,  không  có  tâm  che  dấu,  sẽ  không 
phạm  Ba-la-di  chăng?  Nay  ta  nên  thế  nào  đây?  Nan-đề  liền  nói  với  Tỳ- 
kheo  quen  thân: 

-  Đức  Thế  Tôn  vì  Tỳ-kheo  chế  giới,  người  nào  làm  bất  tịnh  hạnh, 
phạm  Ba-la-di,  không  được  sông  chung.  Nay  ta  phạm  dâm,  bất  tịnh 
hạnh,  hoàn  toàn  không  có  tâm  che  dấu.  Tôi  sẽ  không  phạm  Ba-la-di 
chăng?  Lành  thay,  trưởng  lão  vì  tôi  đến  bạch  với  Đức  Thế  Tôn.  Ngài 
dạy  như  thế  nào  tôi  sẽ  phụng  hành  như  thế  ấy. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  và  bảo: 


1313.  Ngũ  phần  28  (T22n2421,  tr.l82cl0):  một  Tỳ-kheo  tọa  thiền,  không  nói  tên.  Tăng  kỳ  26 
(T22nl425,  tr.441a28):  Tỳ-kheo  Thiền  Nan-đề,  phân  biệt  với  các  Nan-đề  cùng  tên  khác.  Thập 
tụng  57  (T23nl435  tr.425al4):  Tỳ-kheo  khất  thực  tên  là  Nan-đề. 
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-  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  giới  Ba-la-di  bằng  pháp  bạch 
tứ  yết-ma  như  vầy:  bảo  Tỳ-kheo  Nan-đề  đến  giữa  Tăng,  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  tăng,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  là  Tỳ-kheo  Nan-đề  phạm  bất 
tịnh  hạnh,  hoàn  toàn  không  có  tâm  che  dấu.  Nay  đến  xin  Tăng  cho  giới 
Ba-la-di.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  giới  Ba-la-di.  Từ  mẫn  cô". 

Lần  thứ  hai, lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Nan-đề  này  phạm  bâ"t  tịnh 
hạnh,  hoàn  toàn  không  có  tâm  che  dâu.  Nay  đến  giữa  Tăng  xin  giới  Ba- 
la-di.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận.  Nay  Tăng 
cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  giới  Ba-la-di.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Nan-đề  này  phạm  bâ"t  tịnh 
hạnh,  không  có  tâm  che  dâu.  Nay  đến  giữa  Tăng  xin  giới  Ba-la-di.  Nay 
Tăng  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  giới  Ba-la-di.  Đại  đức  nào  châ"p  thuận  Tăng 
cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  giới  Ba-la-di  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  giới  Ba-la-di  rồi.  Tăng 
đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Cho  giới  Ba-la-di  rồi,  mỗi  việc,  mỗi  việc  phải  tùy  thuận  phụng 
hành.  Pháp  tùy  thuận  phụng  hành  là:  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho 
người;  không  được  cho  người  y  chỉ;  không  được  nuôi  Sa-di;  nếu  sai 
giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni  thì  không  được  nhận,  dù  đã  sai  cũng  không  được 
đến  giáo  thọ;  không  được  thuyết  giới  cho  Tăng;  không  được  hỏi  đáp 
Tỳ-ni  trong  Tăng;  không  được  nhận  làm  người  tri  sự  cho  Tăng;  không 
đưỢc  nhận  làm  người  xử  đoán  cho  Tăng;  không  được  nhận  làm  người  sứ 
mạng  cho  Tăng;  không  được  sáng  sớm  vào  tụ  lạc  xẩm  tối  mới  về.  Phải 
gần  gũi  Tỳ-kheo,  không  được  gần  gũi  ngoại  đạo  bạch  y;  phải  thuận 
tùng  pháp  của  Tỳ-kheo;  không  được  nói  việc  của  thế  tục;  không  được 
tụng  luật  trong  chúng,  nếu  không  có  người  tụng  thì  được  phép;  không 
đưỢc  tái  phạm  tội  này  hay  các  tội  khác,  hoặc  tội  tương  tợ  hay  tùng  sinh, 
hoặc  nặng  hơn;  không  được  phi  Tăng  yết-ma  và  tác  yết-ma;  không  được 
nhận  sự  trải  chỗ  ngồi,  nước  rửa  chân,  lau  guốc  dép,  xoa  chà  nơi  thân 
và  lễ  bái,  nghinh  đón,  thăm  hỏi  của  Tỳ-kheo  thanh  tịnh;  không  được 
nhận  sự  cầm  nắm  y  bát  của  Tỳ-kheo  thanh  tịnh;  không  được  cử  tội  Tỳ- 
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kheo  thanh  tịnh,  tác  ức  niệm,  tác  tự  ngôn  trị;  không  được  làm  chứng  cho 
người  chân  chánh;  không  được  ngăn  Tỳ -kheo  thanh  tịnh  thuyết  giới,  tự 
tứ;  không  được  cùng  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  tranh  luận.  Tỳ-kheo  được  trao 
giới  Ba-la-di  rồi,  khi  Tăng  thuyết  giới  yết-ma,  đến  hay  không  đến,  Tăng 
không  phạm. 

Các  Tỳ-kheo  nói  như  sau:  Nếu  Tỳ-kheo  được  cho  giới  Ba-la-di 
rồi,  vị  ấy  lại  phạm  dâm  bất  tịnh  hạnh  thì  có  cho  lại  giới  Ba-la-di  lần  thứ 
hai  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  cho,  mà  phải  diệt  tẫn. 

xi.  Sa-di  xuất  gia 

1.  Bấy  giờ  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Ni-câu-luật,  Ca-duy-la-vệ,  giữa 
những  người  họ  Thích. Đến  giờ,  Ngài  khoác  y  bưng  bát  vào  thành 
Ca-duy-la-vệ  khất  thực.  Khất  thực  xong,  ra  khỏi  thành.  Vào  lúc  đó  mẹ 
của  La-hầu-la'^'^  cùng  La-hầu-la  ở  trên  lầu  cao,  thấy  Đức  Phật  đi  đến, 
nói  với  La-hầu-la: 

-  Người  đang  đi  đến  là  cha  của  con. 

La-hầu-la  liền  vội  vàng  xuống  lầu,  đến  chỗ  Đức  Như  Lai,  đảnh  lễ 
sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  đưa  tay  sờ  lên  đầu 
La-hầu-la.  La-hầu-la  tự  nghĩ:  Từ  nhỏ  đến  nay  mình  chưa  từng  có  được 
cảm  giác  sung  sướng  nào  cực  kỳ  dịu  dàng  như  thế  này. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Con  có  thể  xuất  gia  học  đạo  hay  chăng? 

La-hầu-la  thưa: 

-  Con  có  thể  xuất  gia'^*'’. 

Đức  Phật  đưa  một  ngón  tay  cho  La-hầu-la  và  dẫn  về  trong  Tăng- 
già-lam,  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-  Ông  độ  cậu  bé  La-hầu-la  này  như  pháp  sau  đây:  cho  cạo  tóc,  dạy 
mặc  ca-sa,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Con  là  La-hầu-la,  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  Tăng  Tỳ-kheo. 
Con  ở  trong  pháp  của  Như  Lai  xuất  gia  học  đạo.  Đức  Như  Lai  là  bậc  Chí 
chân  Đẳng  chánh  giác  của  con!'^^’ 


1314.  Hán:  Thích-súy-sấu  IBMÍỄ;  phiên  âm  cách  sô"  6  (ư  cách),  sô"  nhiều,  ,  éakyenu  (Skt.)  hay 
sakkesu  (Pali). 

1315.  La-hầu-la  mẫu  S(ÌỈ*f^)/SS.  Pali:  Rahulamătă. 

1316.  Pali,  Vin.i.  82  kể  như  sau:  Răhula  đứng  trước  Phật  nói:  “Cái  bóng  của  Sa-môn  mát  quá.” 
Rồi  đi  theo  sau  Phật,  nói:  “Bạch  Sa-môn,  cho  con  di  sản.”  (dăyajjam  me,  samana,  dehi)  Phật 
liền  dẫn  về  tinh  xá. 

1317.  Đọc  đúng,  nên  đọc:  “Như Lai,  Chí  chân...  là  Thế  Tôn  của  con.”  Xem  mục  “Tam  ngữ  đắc 
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Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Con  là  La-hầu-la,  đã  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Con  xuất  gia  học 
đạo  trong  giáo  pháp  của  Đức  Như  Lai.  Đức  Như  Lai  là  bậc  Chí  chân, 
Đẳng  chánh  giác  của  con  !  Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Nên  dạy  thọ  giới,  nói:  Trọn  đời  không  được  giết  hại  là  giới  của 
Sa-di,  cho  đến  không  cầm  vàng  bạc,  vật  báu,  là  giới  của  Sa-di.  Mười 
giới  này  của  Sa-di  trọn  đời  không  được  phạm. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  vâng  lời  dạy  của  Đức  Như  Lai,  độ  đồng  tử 
La-hầu-la,  rồi  dẫn  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn;  đảnh  lễ  sát  chân  xong,  đứng 
qua  một  bên.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Con  đã  độ  La-hầu-la  xong.  Việc  phân  phòng  xá,  ngọa  cụ  cho 
Sa-di  như  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  từ  đại  Tỳ-kheo  trở  xuống,  theo  thứ  tự  phân  chia. 
Bấy  giờ  các  Sa-di  nhỏ  đại  tiểu  tiện,  khạc  nhổ,  làm  bẩn  giường  dây 
dệt,'^'^  tọa  cụ,  ngọa  cụ.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  cho  Sa-di  ngồi,  nằm  trên  giường  dây 
dệt.  Nếu  có  thể  giữ  gìn  sạch  sẽ,  không  làm  bẩn,  thì  mới  cho  nằm  ngồi. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-  Nếu  khi  chúng  Tăng  được  phẩm  vật  cúng  dường,  thì  phân  cho 
Sa-di  như  thế  nào? 

Phật  bảo  Tôn  giả: 

-  Nếu  chúng  Tăng  hòa  hỢp  thì  nên  chia  đều.  Nếu  không  hòa  hỢp 
thì  nên  cho  phân  nửa.  Nếu  không  hòa  hỢp  nữa  thì  cho  một  phần  ba.  Nếu 
không  như  vậy  thì  chúng  Tăng  không  được  chia.  Nếu  chia,  sẽ  như  pháp 
trị. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-  Bữa  đại  thực,  tiểu  thực,  chia  cho  Sa-di  như  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  đại  Tăng,  chia  theo  thứ  tự. 

Bấy  giờ  Vua  Thâu-đầu-đàn-na'^^®  nghe  Đức  Phật  độ  La-hầu-la 
xuất  gia,  buồn  khóc,  đến  trong  Tăng-già-lam,  chỗ  Đức  Phật  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Thế  Tôn  xuất  gia,  tôi  còn  một  chút  hy  vọng  nơi  Đồng  tử  Nan-đà, 
sẽ  kế  thừa  gia  nghiệp.  Nhưng  rồi  Thế  Tôn  lại  độ  cho  xuất  gia.  Nan-đà 

giới”  ở  trên. 

1318.  Chức  thằng  sàng 

1319.  Thâu-đầu-đàn-na  tìiìIÌlBlP.  Trên  kia,  âm  là  Duyệt-đầu-đàn.  Xem  đoạn  I.  Thích  thị  thế 
phổ  &  cht.  3.  Pali,  Vin.  i.  82,  Suddhodana. 
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xuất  gia  rồi,  tôi  vẫn  còn  một  chút  hy  vọng  nơi  La-hầu-la,  sẽ  kế  thừa  sự 
nghiệp,  không  bị  tuyệt  tự.  Nay  Thế  Tôn  lại  độ  La-hầu-la  xuất  gia.  Cha 
mẹ  mang  lại  cho  con  nhiều  điều  lợi  ích,  nuôi  nấng  bú  mớm,  chăm  sóc, 
trông  ngày  trưởng  thành.  Quan  niệm  của  người  đời  là  thế.  Nhưng  cha 
mẹ  không  cho,  mà  các  Tỳ-kheo  vẫn  độ  xuất  gia.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn 
từ  nay  về  sau  bảo  các  Tỳ-kheo  không  được  độ  xuất  gia  những  người  con 
mà  cha  mẹ  không  đồng  ý. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng  chấp  thuận  thỉnh  cầu  Vua.  Vua  biết  Đức 
Thế  Tôn  nhận  lời  yêu  cầu  của  mình  bằng  cách  im  lặng  rồi,  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  đầu  mặt  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  nhiễu  ba  vòng,  cáo  lui. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  và  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Cha  mẹ  mang  lại  cho  con  nhiều  điều  lợi  ích,  nuôi  nấng  bú  mớm, 
chăm  sóc,  trông  ngày  trưởng  thành.  Quan  niệm  của  người  đời  là  thế. 
Nhưng  cha  mẹ  không  đồng  ý,  mà  các  Tỳ-kheo  vẫn  độ  xuất  gia.  Từ  nay 
về  sau,  cha  mẹ  họ  không  cho  phép  thì  không  được  độ  xuất  gia.  Nếu  ai 
độ,  sẽ  như  pháp  trị. 

2.  Phật  du  hóa  tại  vườn  Cù-sư-la,  Câu-thiểm-tỳ.  Bấy  giờ  có  con 
của  người  thợ  công  xảo'^^°  đến  trong  Tăng-già-lam  yêu  cầu  các  Tỳ- 
kheo  cho  xuất  gia  hành  đạo.  Các  Tỳ-kheo  liền  cho  xuất  gia  hành  đạo. 
Cha  mẹ  của  nó  đến  trong  Tăng-già-lam  khóc  than  và  hỏi  các  Tỳ-kheo: 
Có  thấy  đứa  nhỏ  hình  dáng  như  vậy,  như  vậy  đến  đây  không?  Tỳ-kheo 
không  thấy  nên  trả  lời  không  thấy.  Cha  mẹ  nó  liền  đến  các  phòng  tìm, 
thấy  đưỢc  con  họ,  nên  cơ  hiềm  nói: 

-  Sa  môn  Thích  tử  không  biết  thẹn,  nói  láo.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi 
tu  chánh  pháp.  Có  chánh  pháp  nào  như  vậy?  Độ  con  nít  của  tôi  xuất  gia 
mà  nói  không  có? 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  dạy: 

-  Các  ông  khéo  nghe,  từ  nay  về  sau,  nếu  muốn  cạo  tóc  để  độ  người 
tại  trong  Tăng-già-lam  thì  phải  bạch  tất  cả  Tăng.  Nếu  tập  hỢp  không 
đưỢc  thì  đến  từng  phòng  để  thưa  cho  biết,  rồi  sau  mới  cạo  tóc.  Nếu  Tăng 
tập  hỢp  đưỢc  thì  phải  tác  bạch  rồi  sau  mới  cho  cạo  tóc. 

Văn  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Người  có  tên  là...  nầy  muốn  cầu  Tỳ- 
kheo  hiệu...  cạo  tóc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  cho  người  có  tên...  nầy  cạo  tóc.  Đây  là  lời  tác  bạch. 


1320.  Xảo  sưI5Ẽí|ỉ.  Pali  (Vin.i.  76):  Kammarabhandu,  người  thợ  rèn  đầu  trọc. 
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Nếu  muốn  độ  cho  xuất  gia  trong  Tăng-già-lam  nên  bạch  tất  cả 
Tăng.  Bạch  rồi  mới  được  phép  xuất  gia.  Và  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Người  có  tên  là...,  nầy  muôn  cầu 
Tỳ-kheo  hiệu...,  cho  xuất  gia.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận  cho  người  có  tên...  xuất  gia.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Bạch  như  vậy  rồi  sau  mới  cho  xuất  gia.  Hướng  dẫn  người  xuất  gia 
mặc  áo  ca-sa,  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  bảo  họ  chắp  tay  thưa: 

-  Con  tên  là...  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  theo  Đức  Như  Lai  xuất 
gia,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Đức  Như  Lai  bậc  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

-  Con  tên  là... đã  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  theo  Đức  Như  Lai  xuất 
gia,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Đức  Như  Lai  bậc  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy.  Trao  giới  cho  họ  như 

vầy: 

1 .  Trọn  đời  không  sát  sinh  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được  không? 
Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

2.  Trọn  đời  không  ăn  trộm  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được  không? 
Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

3.  Trọn  đời  không  dâm  dục  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được 
không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

4.  Trọn  đời  không  nói  dôl  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được  không? 
Nếu  giữ  đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

5.  Trọn  đời  không  uô"ng  rưỢu  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được 
không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

6.  Trọn  đời  không  được  đeo  tràng  hoa,  thoa  đồ  thơm  vào  mình  là 
giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được  không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

7.  Trọn  đời  không  ca  múa,  xướng  hát  và  cố  ý  xem  nghe  là  giới  của 
Sa-di,  ngươi  giữ  được  không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

8.  Trọn  đời  không  nằm  ngồi  trên  giường  cao  rộng  lớn  là  giới  của 
Sa-di,  ngươi  giữ  được  không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

9.  Trọn  đời  không  ăn  phi  thời  là  giới  của  Sa-di,  ngươi  giữ  được 
không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

10.  Trọn  đời  không  cầm  nắm  sinh  tượng  vàng  bạc,  vật  báu,  là  giới 
của  Sa-di,  ngươi  giữ  được  không?  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời:  Được. 

Đây  là  mười  giới  của  Sa-di,  trọn  đời  không  được  phạm.  Nếu  giữ 
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đưỢc  thì  trả  lời:  Được. 

3.  Bấy  giờ,  có  một  Sa-di  nhỏ.  Chúng  Tăng  không  cho  phép  vào  ở 

trong  chùa  gần  và  chỗ  A-lan-nhã,  nên  Sa-di  nọ  bị  con  beo  làm 

hại.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn 
dạy: 

-  Không  được  ngăn  cả  hai  đường  biên'^^^  đôl  với  Sa-di  nhỏ. 

Trường  hỢp  chùa  ở  trên  biên  của  thôn  mà  không  phải  A-lan-nhã, 

lại  ngăn  ông  Sa-di.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Trường  hỢp  chỗ  A-lan-nhã  mà  không  có  chùa  ở  biên  thôn,  vị  kia 
lại  ngăn  ông  Sa-di.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Vị  kia  lại  ngăn  ông  Sa-di  không  cho  phép  đến  chỗ  nhiều  người, 
nơi  nhà  tắm,  nhà  ăn,  nhà  kinh  hành,  ông  Sa-di  không  có  chỗ  để  nghỉ 
đêm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  ngăn  vào  chỗ  nhiều  người,  cho  đến  chỗ  nhà  kinh 

hành. 

Nếu  trên  tầng  gác  chỗ  nhiều  người  ngủ,  dưới  tầng  gác  chỗ  nhiều 
người  đi,  dưới  tầng  gác  chỗ  nhiều  người  ngủ,  trên  tầng  gác  chỗ  nhiều 
người  đi  thì  cho  phép  nói:  Đừng  vào  chỗ  tôi  ngủ. 

Bấy  giờ  có  Sa-di  không  hầu  hạ  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  cũng  không 
hầu  hạ  các  vị  khác,  nên  ngăn  không  cho  Sa-di  nhận  vật  lợi  dưỡng  trong 
Tăng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  ngăn;  vì  đây  là  vật  của  thí  chủ. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  nên  nói  với  ông  Sa-di:  Ngươi  nên  như  pháp  hầu 
hạ  Hòa  thượng,  A-xà-lê  và  chúng  Tăng.  Nếu  Tăng  phân  công  theo  thứ 
tự  thì  nên  làm. 

4.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  trưởng  lão  dẫn  một  đứa  trẻ  nít  xuất  gia,  vào 
thôn  khất  thực,  đến  chỗ  chợ  quán,  nó  thấy  bánh  và  cơm,  chìa  tay  ra  và 
nói:  Cho  tôi  bánh.  Cho  tôi  cơm. 

Các  trưởng  giả  thấy,  đều  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ 
thẹn,  vi  phạm  phạm  hạnh.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp.  Như 
vậy  thì  cổ  gì  là  Chánh  pháp?  Xuất  gia  mà  còn  có  con,  dẫn  đi  theo!  ” 


1321.  Vin.  i.  83:  các  Sa-di  phạm  luật,  các  Tỳ-kheo  không  biết  trị  pháp  như  thế  nào;  Phật  dạy: 
cho  phép  cấm  chỉ  (anujămi,  bhikkave,  ăvaranam  kătun  ti).  Các  Tỳ-kheo  bèn  cấm  Sa-di  vào 
Tăng  viên... 

1322.  Lưỡng  biên  MịA',  chỉ  đường  biên  của  thôn  xóm,  và  bìa  rừng.  Rừng  không  có  thú  dữ  gọi 
là  A-lan-nhã. 
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Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn,  Đức 
Thế  Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  độ  trẻ  nít  dưới  mười  hai  tuổi.'^^^ 

Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  gặp  phải  trường  hỢp  có  một  đứa  trẻ  nhỏ 

con  của  nhà  đàn-việt,  mà  gia  đình  đều  chết  hết.  Tôn  giả  dẫn  nó  đến  chỗ 
Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  Đức  Phật  biết  mà  cô" 
vẫn  hỏi: 

-  Đứa  nhỏ  này  là  con  ai? 

Tôn  giả  A-nan  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế 
Tôn,  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

-  Tại  sao  không  độ  cho  nó  xuâ"t  gia? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Trước  đây  Đức  Thế  Tôn  có  chế  giới  không  được  độ  người  dưới 
mười  hai  tuổi,  cho  con  nên  không  độ. 

Đức  Phật  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

-  Đứa  trẻ  này  có  thể  đuổi  quạ,  có  thể  trì  giới,  có  thể  ăn  một  bữa 
đưỢc  không?  Nếu  có  thể  thì  cho  phép  độ  nó  xuất  gia. 

5.  Bây  giờ  Bạt-nan-đà  có  nuôi  hai  Sa-di,  một  tên  là  Kế-na,  thứ 
hai  tên  là  Ma-khư,^^^'^  không  biết  hổ  thẹn,  phạm  bâ"t  tịnh  hạnh  với  nhau. 
Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế 
Tôn  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  nuôi  hai  Sa-di. 

Bấy  giờ,  có  một  đứa  nhỏ  đến  trong  Tăng-già-lam  chơi.  Một  Tỳ- 
kheo  nói  pháp  cho  nó  như  vầy: 

-  Con  nên  biết,  địa  ngục  là  khổ,  súc  sinh  là  khổ,  ngạ  quỷ  là  khổ. 
Phật  ra  đời  là  điều  khó  gặp,  như  hoa  ưu-đàm-bát  lâu  năm  mới  nở  một 
lần.  Tại  sao  con  không  xuâ"t  gia  làm  đạo? 

Thiếu  nhi  thưa: 

-  Nếu  Đại  đức  làm  Hòa  thượng  thì  con  sẽ  xuâ"t  gia. 

Tỳ-kheo  kia  vì  đã  có  nuôi  một  Sa-di  rồi  nên  nghĩ:  Thế  Tôn  chế 
giới  không  được  nuôi  hai  Sa-di.  Vị  â"y  nghi,  nên  không  dám  nuôi  hai 
Sa-di.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  khả  năng  dạy  cho  nó  trì  giới,  tăng  tâm,  tăng  huệ,  học 
vân,  phúng  tụng  thì  cho  phép  nuôi. 


1323.  Pali,  Vin.i.  79,  không  được  độ  con  nít  dưđi  15  tuổi  (na  ũnapannarasavasso  dărako 
pabbăjetabbo). 

1324.  Kế-na  Ềĩ  và  Ma-khư  0ÍỀ.  Pali:  Kandaka  và  Mahaka. 
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Bấy  giờ  CÓ  vị  tuổi  chưa  đủ  hai  mươi  mà  thọ  giới  cụ  túc,  sau  đó  sinh 
nghi.  Các  Tỳ-kheo  đến  thưa  hỏi  Đức  Phật,  Đức  Phật  Nói: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  có  sự  nghi  ngờ  như  vậy, 
cho  phép  tính  thêm  tháng  ở  trong  thai,  hoặc  tính  tháng  nhuần,  hoặc  tính 
mỗi  lần  thuyết  giới  mười  bốn  ngày  cho  đủ.  Nếu  đạt  được  A-la-hán  tức 
là  đã  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  vậy. 

3.  Nhân  và  Sự  Như  pháp 

i.  Kết  và  giải  tiểu  giới 

Bấy  giờ  có  người  muôn  thọ  giới,  nên  ra  ngoài  cương  giới.  Nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  đến  ngăn  việc  thọ  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này 
đến  bạch  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Các  ông  khéo  nghe  đây!  Từ  nay  về  sau,  nếu  người  không  đồng 
ý  chưa  ra  ngoài  cương  giới;  thì  ở  ngoài  cương  giới  nên  nhanh  chóng  tập 
hỢp  lại  một  chỗ,  kết  tiểu  giới  bằng  bạch  nhị  yết-ma  rồi  trao  giới. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  tập  hỢp  một  chỗ  kết  tiểu  giới. 
Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  kết  tiểu  giới. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  kết 
tiểu  giới.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  để  kết 
tiểu  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  kết  tiểu  giới  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im 
lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Nếu  người  nào  không  đồng  ý,  ở  ngoài  cương  giới  mà  ngăn;  không 
thành  ngăn. 

Các  vị  kia  không  giải  giới  mà  đi.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nên  giải  giới  rồi  mới  đi. 

Nên  giải  giới  bằng  bạch  nhị  yết-ma  rồi  đi.  Trong  chúng  nên  sai 
một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  tập  hỢp  để  giải  giới.  Nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  giải  giới.  Đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  tập  hỢp  để  giải  giới. 
Các  trưởng  lão  chấp  nào  thuận  chúng  Tăng  giải  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  chấp  thuận  giải  giới  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng. 
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Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

ii.  Hòa  Thượng  như  pháp 

Trường  hỢp  không  có  Hòa  thượng  mà  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật 
dạy:  Không  được. 

Khi  thọ  giới,  có  hai  Hòa  thượng,  được  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 
Không  được. 

Với  ba  Hòa  thượng,  được  thọ  giới  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 
Không  được. 

Thọ  giới  cụ  túc  với  số  đông  Hòa  thượng,  được  thọ  giới  hay  không? 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  thọ  giới  cụ  túc. 

Thọ  giới  với  Hòa  thượng  chín  tuổi,  được  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc; 
nhưng  Chúng  Tăng  có  tội. 

Ui.  Truyền  tứy 

1.  Phật  du  hóa  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ,  trong  nước  mất  mùa, 
cơm  gạo  khan  hiếm,  khất  thực  khó  được,  nhân  dân  bị  đói.  Vào  lúc  đó, 
Đức  Phật  và  chúng  Tăng  nhận  được  nhiều  phẩm  vật  cúng  dường.  Có 
một  thiếu  niên  ngoại  đạo  thấy  Phật  và  chúng  Tăng  nhận  được  nhiều 
phẩm  vật  cúng  dường,  bèn  tự  cạo  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  xuất  gia  thọ  giới. 
Sau  đó,  phẩm  vật  cúng  dường  cho  chúng  Tăng  không  được  nhận  nữa. 
Các  Tỳ-kheo  nói  với  thiếu  niên: 

-  Ông  vào  trong  thôn  khất  thực. 

Thiếu  niên  hỏi: 

-  Chúng  Tăng  không  có  thức  ăn  sao? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Không. 

Thiếu  niên  nói: 

-  Tôi  sẽ  phải  làm  sao  đây! 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Ông  phải  đi  khất  thực. 

Thiếu  niên  nói: 

-  Nếu  phải  khất  thực  thì  ở  đây  khất  thực,  bên  kia  cũng  khất  thực, 
tôi  sẽ  trở  về  lại  bên  kia  để  khất  thực.  Thiếu  niên  kia  liền  thôi  tu. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  trao  tứ  y^^^^  trước. 

2.  Bấy  giờ  lại  có  một  thiếu  niên  ngoại  đạo  đến  trong  Tăng-già- 
lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo,  -  Con  muôn  xuất  gia.  Các  Tỳ-kheo  liền  cho 


1325.Tứy  Ktt;  xem  giải  thích  đoạn  sau.  Pali,  Vin.  i.  58,  cattaro  nissaya. 
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xuất  gia  và  trước  hết  trao  pháp  tứ  y.  Ngoại  đạo  kia  nói: 

-  Thưa  Đại  đức,  tôi  có  thể  thọ  hai  y  là  y  khất  thực  và  y  thọ  hạ  tọa. 
Tôi  có  khả  năng  thọ  trì  hai  y  này.  Còn  nạp  y  và  hủ  lạn  dược,  tôi  không 
thể  thọ  trì  hai  y  này.  Tại  sao  vậy?  Ai  mà  có  thể  đụng  chạm  đến  hai  thứ 
này.  Do  vậy,  thiếu  niên  liền  thôi  tu  không  xuất  gia.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Ngoại  đạo  này  không  xuất  gia,  có  điều  mất  mát.  Nếu  xuất  gia, 
sẽ  chứng  được  đạo. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  trước  hết  thọ  giới  rồi  sau  mới  thọ  tứ  y. 

iv.  Các  già  nạn  (2)*^^'’ 

7.  Phật  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ.  Bấy 
giờ  có  một  đại  tướng  dũng  kiện  đến  trong  Tăng-già-lam,  nói  với  các 
Tỳ-kheo: 

-  Tôi  muốn  xuất  gia  làm  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  liền  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Sau  đó,  trong  nước 
của  Vua  Ba-tư-nặc,  nhân  dân  nổi  loạn,'^^’  cần  phải  dùng  binh  lực  để 
chinh  phạt.  Xuất  quân  lần  đầu  bị  quân  của  bọn  phản  loạn  đánh  bại.  Lần 
thứ  hai  cũng  bị  đánh  bại.  Nhà  Vua  liền  hỏi: 

-  Kiện  tướng  của  ta  hiện  nay  ở  đâu? 

Các  quan  tả  hữu  tâu: 

-  Ông  ấy  xuất  gia  làm  đạo  trong  Sa-môn  Thích  tử  rồi! 

Nhà  Vua  liền  cơ  hiềm: 

-  Sa  môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,'^^*  nhiều  ham  muôn,  không 
nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  tôi  biết  chánh  pháp,  mà  độ  vị  đại  tướng 
dũng  kiện  của  Ta  xuất  gia  làm  đạo.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Cứ 
theo  trường  hỢp  này  mà  suy  sét  thì  Sa-môn  Thích  tử  đều  là  các  nhà 
quan. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật, 
Phật  dạy: 

_ -  Tự  nay  về  sau  không  được  độ  các  quan,  nếu  độ  sẽ  như  pháp  trị. 


1326.  Tiếp  theo  nhân  duyên  già  nạn  thứ  6  ở  trên. 

1327.  Vin.  i.  73:  quôc  cảnh  của  Ma-kiệt-đà,  dưới  thời  vua  Bimbisăra  có  loạn.  Nhưng  phần  Iđn 
quân  sĩ  đã  xuất  gia,  nên  quân  sô"  thiêu. 

1328.  Người  biên  tập  thuật  sự  theo  quán  tính,  nên  gán  cho  Vua  Ba-tư-nặc  (Pasenadi)  nói  điều 
chỉ  trích  Tăng  như  vậy.  Tham  chiếu,  Pali,  ibid.,  trước  khi  xuâ"t  quân,  Vua  (Bimbisăra)  tập  hỢp 
tướng  lãnh,  thây  thiếu  mây  viên  dũng  tướng,  nên  hỏi  và  được  tâu  ưình.  Vua  liền  tự  thân  đến  hầu 
Phật.  Thỉnh  nguyện,  không  xuâ"t  gia  cho  quan  viên  chưa  được  Vua  cho  phép.  Bởi  vì,  có  những 
vua  chúa  không  tin  Phật,  nhân  sự  việc  này  sẽ  chỉ  trích.  Vua  không  chông  đôi  việc  các  tướng  tá 
xuâ"t  gia. 
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8.  Tỳ-kheo  cho  người  không  có  y  bát  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Các 
Tỳ-kheo  nói  với  vị  ấy: 

-  Thầy  vào  thành  khất  thực. 

Vị  ấy  trả  lời: 

-  Tôi  không  có  y  bát. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  kẻ  không  có  y  bát  không  được  thọ  giới  cụ  túc. 

Có  nhiều  người  mưỢn  y  bát  của  người  khác  thọ  giới  cụ  túc.  Thọ 

giới  rồi,  người  chủ  đòi  lại.  Vị  ấy  bị  loã  hình,  ngồi  xổm,  hổ  thẹn.  Các 
Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  mưỢn  y  bát  để  thọ  giới  cụ  túc.  Người 
cho  mượn  y  nên  bảo  họ  xin  rồi  cho.  Nếu  không  cho,  thì  phải  trả  đúng 
giá. 

9.  Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  từ  nước  Câu-tát-la,  trên  đường  đi 
đến  bên  sông  Hắc  ám,  trong  số  đó  có  một  Tỳ-kheo  nói: 

-  Trong  số  này,  đã  từng  có  bạch  y  cùng  với  người  mặc  áo  ca-sa 
hành  dâm. 

Mọi  người  hỏi: 

-  Tại  sao  thầy  biết? 

Vị  ấy  nói: 

-  Tôi  là  một  người  trong  số  đó. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  người  phạm  đến  Tỳ-kheo-ni  thì  ở  trong  pháp  luật  của  ta 
không  có  trưởng  ích,  không  được  cho  xuất  gia  thọ  đại  giới.  Nếu  đã  xuất 
gia  thọ  đại  giới  rồi  thì  nên  diệt  tẫn. 

10.  Phật  ở  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  trong  nước  lúa  gạo  khan 
hiếm,  khất  thực  khó  được,  mọi  người  đều  bị  đói.  Vào  lúc  đó,  Đức  Phật 
và  Tăng  Tỳ-kheo  lại  nhận  được  nhiều  món  cúng  dường.  Bấy  giờ  có 
một  thiếu  niên  ngoại  đạo  thấy  Phật  và  Tăng  nhận  được  nhiều  phẩm  vật 
cúng  dường,  (812al)  bèn  nghĩ:  Nên  làm  cách  nào  để  được  thức  ăn  này 
mà  khỏi  phải  xuất  gia?  Thiếu  niên  kia  liền  tự  cạo  tóc  mặc  áo  ca-sa,  tay 
bưng  bình  bát,  vào  trong  chúng  ăn. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi:  Thầy  bao  nhiêu  tuổi? 

Vị  kia  không  biết. 

Lại  hỏi:  Thầy  thọ  giới  lúc  nào? 

Vị  kia  trả  lời  không  biết. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  tiếp:  Hòa  thượng  của  thầy  là  ai?  -  A-xà-lê  thầy 

là  ai? 
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Vị  kia  cũng  nói:  Không  biết. 

Các  Tỳ-kheo  lại  hỏi:  Thầy  là  ai? 

Vị  kia  nói:  Tôi  là  ngoại  đạo  tên  như  vậy.  Vì  thấy  Phật  và  Tăng 
nhận  được  nhiều  vật  cúng  dường  bèn  nghĩ:  “Bằng  cách  nào  để  được 
thức  ăn  này  mà  khỏi  phải  xuất  gia.”  Tôi  bèn  tự  cạo  râu  tóc,  mặc  áo  ca- 
sa  vào  trong  chúng  để  tìm  cầu  thức  ăn. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  người  vào  đạo  với  tặc  tâm  thì  ở  trong  giáo  pháp 
của  ta  không  có  lợi  ích  nào.  Không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc. 
Nếu  đã  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

Trong  đây,  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  hoặc  đến  chỗ  một  Tỳ- 
kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  chỗ  chúng  Tăng,'^^^  cùng  yết-ma  thuyết 
giới;  hoặc  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  chỗ  chúng 
Tăng,  cùng  yết-ma  mà  không  thuyết  giới;  hoặc  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo, 
hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  chỗ  chúng  Tăng,  không  cùng  yết-ma  nhưng 
thuyết  giới.  Hoặc  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  mà 
không  đến  chỗ  chúng  Tăng,  không  cùng  yết-ma  nhưng  thuyết  giới;'^^° 
hoặc  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo  mà  không  đến  chỗ  ba  Tỳ- 
kheo,  hay  chỗ  chúng  Tăng,  không  cùng  yết-ma  thuyết  giới;  hoặc  đến 
chỗ  một  Tỳ-kheo  mà  không  đến  chỗ  hai  Tỳ-kheo,  hay  ba  Tỳ-kheo,  chỗ 
chúng  Tăng,  không  cùng  yết-ma  thuyết  giới.'^^' 

Trong  đây,'^^^  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  đến  chỗ  một  Tỳ- 
kheo,  mà  không  đến  chỗ  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  hay  chỗ  chúng  Tăng, 
không  cùng  yết-ma  thuyết  giới.  Người  như  vậy,  nếu  chưa  xuất  gia  thọ 
giới  cụ  túc  thì  không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho  xuất 
gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  được  phép  gọi  là  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.'^^^ 

Trong  đây,  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo, 
hai  Tỳ-kheo,  mà  không  đến  chỗ  ba  Tỳ-kheo  hay  chỗ  chúng  Tăng,  không 
cùng  yết-ma  thuyết  giới.  Nếu  người  ấy  chưa  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì 
không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ 
túc  thì  được  phép  gọi  là  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc. 


1329.  Đến  chỗ  có  từ  bôn  Tỳ-kheo  trở  lên,  gọi  là  đến  chỗ  Tăng. 

1330.  Đến  chỗ  có  ba  Tỳ-kheo  trở  xuông,  vì  không  túc  sô,  nên  chỉ  có  thể  thuyết  giới  mà  không 
thế  làm  các  yết-ma. 

1331.  Trở  lên,  nêu  các  trường  hỢp  được  gọi  là  tặc  tâm  xuất  gia 

1332.  Từ  đây  trở  xuông,  phân  biệt  các  trường  hỢp  tặc  tâm  nhưng  không  bị  diệt  tẫn 

1333.  Chỉ  dự  nghe  thuyết  giới,  chứ  không  dự  tác  pháp  yết-ma  chung  vđi  Tăng,  nên  tuy  tặc  tâm, 
nhưng  không  bị  diệt  tẫn.  Các  trường  hỢp  tiếp  theo  cũng  vậy. 
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Trong  đây,  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo, 
hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  không  đến  chỗ  chúng  Tăng,  không  cùng  yết- 
ma  thuyết  giới,  nếu  chưa  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  được  cho 
xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  cho  phép 
gọi  là  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc. 

Trong  đây,  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo, 
hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo  hoặc  Tăng,  không  cùng  yết-ma  thuyết  giới; 
nếu  chưa  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới 
cụ  túc.  Nếu  đã  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  cho  phép  gọi  là  xuất  gia  thọ 
giới  cụ  túc. 

Trong  đây,  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  là,  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo, 
hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  chúng  Tăng,  yết-ma  mà  không  cùng  thuyết 
giới;  nếu  chưa  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ 
túc.  Nếu  đã  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn.^^^'^ 

Trong  sô"  người  vào  đạo  với  tâm  giặc,  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo,  hai 
Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  chúng  Tăng  cùng  yết-ma  thuyết  giới;  nếu  chưa 
xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã 
cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

1 1 .  Bây  giờ,  có  kẻ  huỳnh  môn'^^'’  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với 
các  Tỳ-kheo,  -  Tôi  muốn  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Các  Tỳ-kheo  liền  cho 
xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc. 

Thọ  giới  cụ  túc  rồi,  vị  ấy  nói  với  các  Tỳ-kheo:  Hãy  cùng  tôi  làm 
việc  như  vậy,  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  nói:  Ngươi  đi  đi!  Ngươi  diệt  đi!  Ai  cần  ngươi? 

Vị  kia  lại  đến  nơi  người  giữ  vườn  và  Sa-di  nói:  Hãy  cùng  tôi  làm 
việc  như  vậy,  như  vậy. 

Người  giữ  vườn  và  Sa-di  nói:  Ngươi  đi  đi!  Ngươi  diệt  đi!  Ai  cần 
ngươi? 

Kẻ  huỳnh  môn  kia  ra  ngoài  chùa  cùng  người  chăn  bò  chăn  dê 
làm  việc  dâm  dục.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  đều  là 
huỳnh  môn,  trong  đó  có  đàn  ông  làm  việc  dâm  dục  với  nhau. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Huỳnh  môn  ở  trong  pháp  của  ta  không  có  điều  trưởng  ích,  không 
được  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì 


1334.  Trường  hỢp  không  dự  nghe  thuyết  giới,  nhưng  đã  dự  tác  pháp  yết-ma  chung  với  Tăng, 
nên  phải  bị  dệt  tẫn. 

1335.  Hết  quyển  34. 

1336.  Huỳnh  môn  MP1.  Pali,  Vin.i.  85  pandaka,  người  bị  thiến. 
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phải  diệt  tẫn. 

Trong  đây,  huỳnh  môn  có  huỳnh  môn  do  bẩm  sinh  (sinh),  huỳnh 
môn  do  thiến  (kiền),  huỳnh  môn  do  ghen  (đố),  huỳnh  môn  do  đổi  (biến), 
và  huỳnh  môn  nửa  tháng  (bán  nguyệt) 

Sinh:  Khi  sinh  liền  thành  huỳnh  môn. 

Kiện:  Sau  khi  sinh,  cắt  bỏ  hết  để  làm  huỳnh  môn. 

Đô":  Thây  người  khác  hành  dâm,  mình  khởi  tâm  dâm. 

Biến:  Khi  cùng  với  người  khác  hành  dâm,  năm  căn  mâ"t,  biến  làm 
huỳnh  môn. 

Nửa  tháng:  nửa  tháng  có  khả  năng  của  người  nam,  nửa  tháng 
không  có  khả  năng  của  người  nam. 

12.  Phật  du  hóa  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  Thiện  Hiện  Long  vương'^^^ 
thọ  mạng  râ"t  lâu,  sinh  tâm  nhàm  tởm  thân  rồng  (rắn),  bèn  nghĩ:  Đời  nay 
sinh  trong  loài  rồng  trường  thọ  này,  không  biết  khi  nào  thoát  khỏi  được 
thân  này?  Long  vương  lại  nghĩ:  Sa  môn  Thích  tử  này  tu  hạnh  thanh 
tịnh.  Nay  ta  hãy  đến  đó  cầu  xuâ"t  gia  làm  đạo,  có  thể  lìa  khỏi  thân  hình 
rồng  nầy.  Long  vương  nghĩ  xong,  liền  biến  làm  một  thân  hình  thiếu  niên 
ngoại  đạo,  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo:  Tôi  muôn 
xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  không  quán  sát  bổn  nguyên,  vội  cho  xuâ"t  gia  thọ 
giới  cụ  túc  và  cho  ở  cùng  phòng  với  một  Tỳ-kheo.  Khi  Tỳ-kheo  kia  có 
việc  ra  ngoài,  Thiện  Hiện  Long  vương  buông  mình  xuống  ngủ.  Theo 
thường  pháp  của  loài  rồng,  có  hai  trường  hỢp  không  lìa  được  nguyên 
hình;  một  là  khi  ngủ,  hai  là  khi  hành  dâm. 

Bấy  giờ,  thân  của  Long  vương  trương  ra  đầy  cả  phòng,  lòi  ra  cả 
ngoài  cửa  sổ  nơi  lỗ  trô"ng.  Tỳ-kheo  kia  khi  trở  lại,  lâ"y  tay  đẩy  cánh  cửa, 
chạm  phải  thân  con  rồng,  hô"t  hoảng,  biết  bên  trong  phòng  có  gì  khác, 
bèn  lớn  tiếng  kêu: 

-  Rắn!  rắn! 

Tỳ-kheo  ở  phòng  gần  nghe  tiếng  kêu  lớn,  liền  hỏi: 

-  Chuyện  gì  la  lớn  vậy? 

Vị  kia  trình  bày  đầy  đủ  sự  việc.  Long  vương  cũng  nghe  tiếng  Tỳ- 
kheo  kêu  nên  thức  dậy,  ngồi  kết  già,  thẳng  mình  chánh  ý,  buộc  ý  niệm 
trước  mặt.  Tỳ -kheo  liền  vào  hỏi: 


1337.  Năm  huỳnh  môn:  sinh  huỳnh  môn  dí,  kiền  huỳnh  môn  íẩ,  đô"  huỳnh  môn,  biến  huỳnh 
môn  ffi,  bán  nguyệt  huỳnh  môn  Pali,  Sớ  giải,  V.1016:  ăsitta-pamndako  usũyapandako 
opakkamika-pandako  pakkhâp  ako  nupunsapanako  ti  panca  pandakă. 

1338.  Thiện  Hiện  Long  vương  ^ỊMhÌT.  Pali,  Vin.  i.  ađđataro  năgo,  một  con  rắn  (thần)  nọ.  Các 
từ  “long”  trong  Hán  dịch,  thường  chỉ  loại  rắn  thần  của  Ân  độ. 
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-  Ngươi  là  ai? 

Người  ngồi  kết  già  trả  lời: 

-  Tôi  là  Thiện  Hiện  Long  vương.  Tôi  sinh  trưởng  trong  loài  rồng, 
vì  chán  thân  này,  nên  nghĩ:  “không  biết  bao  giờ  ta  mới  thoát  khỏi  thân 
rồng  này?”  Tôi  lại  nghĩ:  “Sa  môn  Thích  tử  tu  hạnh  thanh  tịnh,  nay  ta 
có  thể  đến  đó  xin  xuất  gia  làm  đạo,  ngõ  hầu  thoát  khỏi  thân  hình  rồng 
nầy.” 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Loài  súc  sinh  ở  trong  pháp  của  ta  không  có  trưởng  ích  gì.  Nếu 
chưa  xuất  gia  thì  không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho 
xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

13.1.  Bấy  giờ,  có  một  thiếu  niên  ngoại  đạo  cố  ý  giết  mẹ.  Giết 
xong  thường  ôm  lòng  sầu  ưu,  luôn  nghĩ:  Ai  có  thể  trừ  nỗi  ưu  sầu  cho  ta? 
Thiếu  niên  lại  nghĩ:  Sa-môn  Thích  tử  tu  nhiều  thiện  pháp.  Nay  ta  hãy 
đến  đó  xin  xuất  gia  học  đạo,  ngõ  hầu  tiêu  diệt  tội  nầy.  Nghĩ  xong,  thiếu 
niên  liền  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  muốn  xuất  gia  học  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  thấy  vậy,  tưởng  là  Thiện  Hiện  Long  vương,  nên 
hỏi: 

-  Người  là  giới  nào? 

Thiếu  niên  trả  lời: 

-  Tôi  là  ngoại  đạo  tên  như  vậy.  Tôi  cố  tâm  giết  mẹ  tôi.  Giết  xong, 
thường  ôm  lòng  ưu  sầu,  nghĩ:  “Ai  có  thể  trừ  nỗi  ưu  sầu  cho  ta?”  Tôi  lại 
nghĩ:  “Sa  môn  Thích  tử  tu  nhiều  thiện  pháp.  Nay  ta  hãy  đến  đó  xin  xuất 
gia  học  đạo,  ngõ  hầu  tiêu  diệt  tội  nầy.”  Cho  nên  tôi  đến  đây  cầu  xin 
xuất  gia. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Kẻ  giết  mẹ  ở  trong  pháp  của  Ta  không  có  trưởng  ích  gì.  Nếu 
chưa  xuất  gia  thì  không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho 
xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

13.2.  Bấy  giờ,  có  một  ngoại  đạo  cố  ý  giết  cha.  Giết  xong  thường 
ôm  lòng  sầu  ưu,  luôn  nghĩ:  Ai  có  thể  trừ  nỗi  ưu  sầu  cho  ta?  Thiếu  niên 
lại  nghĩ:  Sa-môn  Thích  tử  tu  nhiều  thiện  pháp.  Nay  ta  hãy  đến  đó  xin 
xuất  gia  học  đạo,  ngõ  hầu  tiêu  diệt  tội  nầy.  Nghĩ  xong,  thiếu  niên  liền 
đến  trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  muốn  xuất  gia  học  đạo. 
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Các  Tỳ-kheo  tưởng  là  Thiện  Hiện  Long  vương,  nên  hỏi: 

-  Tôi  là  ngoại  đạo  tên  như  vậy.  Tôi  cô"  tâm  giết  cha  tôi.  Giết  xong, 
thường  ôm  lòng  ưu  sầu,  nghĩ:  “Ai  có  thể  trừ  nỗi  ưu  sầu  cho  ta?”  Tôi  lại 
nghĩ:  “Sa-môn  Thích  tử  tu  nhiều  thiện  pháp.  Nay  ta  hãy  đến  đó  xin  xuâ"t 
gia  học  đạo,  ngõ  hầu  tiêu  diệt  tội  nầy.”  Cho  nên  tôi  đến  đây  cầu  xin 
xuâ"t  gia. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Kẻ  giết  cha  ở  trong  pháp  của  Ta  không  có  trưởng  ích  gì.  Nếu 
chưa  xuâ"t  gia  thì  không  được  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho 
xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

13.3.  Bây  giờ  có  số  đông  Tỳ-kheo  từ  nước  Câu-tát-la,  trên  đường 
đi,  gặp  chỗ  có  A-lan-nhã,  cùng  nhau  bàn  nói:  A-lan-nhã  này  tên  như 
vậy.  Nơi  đây  có  A-la-hán  bị  giết.  Trong  sô"  đó  có  người  nói: 

-  Vị  â"y  thật  là  A-la-hán. 

Có  người  hỏi: 

-  Tại  sao  biết? 

Đáp: 

-  Vì  trong  lúc  bị  giết,  tâm  không  thay  đổi. 

Có  người  hỏi: 

-  Tại  sao  thầy  biết? 

Vị  â"y  nói: 

-  Tôi  là  một  trong  sô"  người  giết  ấy. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy 

-  Người  giết  A-la-hán  ở  trong  pháp  của  ta  không  có  lợi  ích  gì,  nếu 
chưa  xuâ"t  gia  thì  không  được  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho 
xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc  thì  nên  diệt  tẫn. 

13.4.  Bâ"y  giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  châm  đất,  châ"p  tay  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thê"  Tôn,  nếu  có  người  phá  hoại  Tăng,  thì  nên 
thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Hạng  người  như  Đề-bà-đạt.  Nếu  chưa  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc, 
thì  không  đưỢc  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho  xuâ"t  gia  thọ  giới 
cụ  túc  thì  phải  diệt  tẫn. 

13.5.  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

-  Kẻ  ác  tâm  làm  thân  Phật  chảy  máu  thì  nên  thê"  nào? 

Đức  Phật  dạy: 
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-  Hạng  người  nhưĐề-bà-đạt,  nếu  chưa  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc,  thì 
không  được  cho  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  đã  cho  xuất  gia  thọ  giới 
cụ  túc  thì  phải  diệt  tẫn. 

V.  Các  liên  hệ  già  nạn 

1.  Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  biến  đổi  giống  thành  người  nữ.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  diệt  tẫn.  Cho  phép  đem  luôn  cả  năm  và  tuổi  thọ  giới 
cụ  túc  trước  đây  của  Hòa  thượng,  A-xà-lê  chuyển  sang  cho  ở  bên  chúng 
của  Tỳ-kheo-ni. 

2.  Có  một  Tỳ-kheo-ni  biến  thành  hình  nam  tử.  Các  Tỳ-kheo-ni 
nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  diệt  tẫn.  Cho  phép  đem  luôn  cả  năm  và  tuổi  thọ  giới 
cụ  túc  trước  đây  của  Hòa  thượng,  A-xà-lê  chuyển  sang  cho  ở  bên  chúng 
của  Tỳ-kheo. 

3.  Có  một  Tỳ-kheo  biến  thành  nam  nữ  hai  hình.  Các  Tỳ-kheo 
nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  diệt  tẫn. 

Có  một  Tỳ-kheo-ni  biến  làm  nam  nữ  hai  hình.  Các  Tỳ-kheo-ni 
nghĩ:  Nên  tẫn  xuất  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  tẫn  xuất. 

4.  Có  Tỳ-kheo  bị  giặc  chặt  đứt  nam  căn  và  luôn  cả  hai  trứng.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  diệt  tẫn. 

Có  Tỳ-kheo  vì  oan  gia  cắt  nam  căn  và  luôn  cả  hai  cái  trứng.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  diệt  tẫn. 

Có  Tỳ-kheo  bị  thú  dữ  cắn  đứt  nam  căn  và  trứng.  Các  Tỳ-kheo 
nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  diệt  tẫn. 

Có  Tỳ-kheo  vì  nghiệp  báo  nhân  duyên  nam  căn  tự  rụng.  Các  Tỳ- 
kheo  nghĩ:  Nên  diệt  tẫn  chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  diệt  tẫn. 

Có  Tỳ-kheo  tự  cắt  nam  căn.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Nên  diệt  tẫn 
chăng?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  diệt  tẫn. 

5.  Có  vị  muốn  thọ  giới  cụ  túc,  được  dẫn  ra  ngoài  giới.  Các  Tỳ- 
kheo  hỏi:  Ngươi  là  ai?  Người  ấy  không  chịu  xưng  danh.  Lại  hỏi:  Hòa 
thượng  của  ngươi  là  ai?  Lại  cũng  không  nói  tên  của  Hòa  thượng.  Được 
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hướng  dẫn  bảo  cầu  xin  giới,  cũng  không  chịu  xin.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  ba  hạng  người  không  được  thọ  giới  cụ  túc:  Không  tự  xưng  tên 
mình,  không  chịu  xưng  tên  Hòa  thượng,  dạy  xin  giới  không  chịu  xin.  Ba 
hạng  người  như  vậy  không  được  thọ  giới  cụ  túc. 

6.  Có  người  khoác  y  phục  của  bạch  y  thọ  giới  cụ  túc.  Thọ  giới  rồi 
liền  mặc  vào  thôn  khất  thực.  Các  cư  sĩ  thấy  hỏi: 

-  Ông  là  ai? 

Vị  ấy  trả  lời: 

-  Tôi  là  Sa-môn  Thích  tử. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Sa  môn  Thích  tử  không  phải  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  khoác  y  phục  của  bạch  y  thọ  giới  cụ  túc. 

Lại  có  người  khoác  y  của  ngoại  đạo  thọ  giới  cụ  túc.  Thọ  giới  rồi 
liền  mặc  vào  thôn  khất  thực.  Các  cư  sĩ  thấy  hỏi: 

-  Ông  là  hạng  người  nào? 

Vị  ấy  trả  lời: 

-  Tôi  là  Sa-môn  Thích  tử. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử  không  phải  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Người  khoác  y  phục  ngoại  đạo  không  được  trao  giới  cụ  túc. 

Có  người  mang  các  đồ  trang  sức  thân  mình  mà  thọ  giới  cụ  túc.  Thọ 
giới  cụ  túc  rồi  vào  thôn  khất  thực.  Các  cư  sĩ  thấy  hỏi: 

-  Ông  là  hạng  người  nào? 

Vị  ấy  trả  lời: 

-  Tôi  là  Sa-môn  Thích  tử. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử  không  phải  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Người  mang  các  đồ  trang  sức  thân  mình  không  được  cho  thọ  giới 
cụ  túc. 

Có  ba  hạng  người  không  được  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc:  mặc  đồ  thế 
tục,  mặc  đồ  ngoại  đạo,  mang  đồ  trang  sức  thân  mình.  Ba  hạng  người  này 
thọ  giới  cụ  túc  không  thành. 

7.  Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  ngủ.  Khi  thức  dậy,  người  ấy  trở 
về  nhà.  Các  Tỳ-kheo  nói: 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


701 


-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  đang  ngủ. 

8.  Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  say  rượu.  Khi  thức  dậy,  người 
ấy  trở  về  nhà.  Các  Tỳ -kheo  nói: 

-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  đang  say  rưỢu. 

9.  Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  cuồng.  Khi  hết  cuồng,  người  ấy 
trở  về  nhà.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  cuồng. 

Ba  hạng  người  không  được  thọ  giới  cụ  túc:  người  ngủ,  người  say, 
người  cuồng.  Đó  gọi  là  ba  hạng  người  không  được  thọ  (truyền)  giới  cụ 
túc. 

10.  Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  lõa  hình.  Khi  được  y  phục  rồi, 
người  ấy  trở  về  nhà.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  lõa  hình. 

Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  đang  sân  nhuế.  Khi  hết  sân  nhuế, 
người  ấy  trở  về  nhà.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  trao  giới  cụ  túc  cho  người  đang  sân  nhuế. 

Có  vị  trao  giới  cụ  túc  cho  người  bị  ép  thọ.  Sau  đó,  người  ấy  bèn 
trôn  chạy  về  nhà.  Các  Tỳ-kheo  nói: 
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-  Đừng  về  nhà !  ông  đã  thọ  giới  cụ  túc  rồi. 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Tôi  không  thọ  giới  cụ  túc. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  trao  giới  cụ  túc  cho  người  bị  cưỡng  ép. 

Ba  hạng  người  không  được  thọ  giới  cụ  túc:  người  lõa  hình,  người 
đang  sân  nhuế,  người  bị  cưỡng  ép.  Đó  gọi  là  ba  hạng  người  không  được 
thọ  giới  cụ  túc. 

Cũng  như  vậy,  bị  chặt  tay,  bị  chặt  chân,  bị  chặt  cả  tay  chân;  bị 
xẻo  tai,  bị  xẻo  mũi,  bị  xẻo  tai  mũi;  bị  cắt  nam  căn,  bị  thiến  trứng,  bị  cắt 
nam  căn  và  thiến  trứng;  bị  chặt  tay,  bị  chặt  khủy  tay,  bị  chặt  ngón  tay, 
thường  bị  ghẻ  nhọt,  hiện  tướng  chết,  thân  bị  bướu,  thân  như  thân  người 
nữ,  có  danh  tịch  trốn  thuế  nhà  quan,  ung  thư,  thân  cá  giao,  đầu  nhọn, 
cánh  tay  bên  tả  hư  hoại,  cánh  tay  bên  hữu  hư  hoại,  răng  cưa,  thân  trùng, 
đầu  trùng,  tóc  trên  đầu  bị  bệnh  tê,  ngón  tay  bị  cong,  sáu  ngón,  ngón  tay 
không  có  đốt,  chỉ  có  một  trứng,  không  có  trứng,  bệnh  đồi,  bên  trong 
cong  bên  ngoài  cong,  cả  trong  lẫn  ngoài  cong,  bệnh  thượng  khí,  bệnh 
bướu  nhỏ,  bệnh  ói  nước  bọt,  v.v...  hoặc  bị  các  khổ  não,  hoặc  bệnh  nam 
căn,  hoặc  mắt  xanh,  mắt  vàng,  mắt  đỏ,  mắt  thôi,  hoặc  có  hồng  nhãn, 
mắt  có  màng  đỏ,  mắt  có  màng  xanh,  mắt  có  màng  vàng,  mắt  có  màng 
trắng,  mắt  có  thủy  tinh,  mắt  quá  sâu,  hoặc  mắt  ba  góc,  mắt  khỉ  cái,  mắt 
to  bự,  mắt  lồi,  hoặc  một  mắt,  mắt  liếc,  mắt  mờ,  mắt  nhọn,  mắt  tà,  mắt 
sân  nộ,  mắt  dòm  ngó,  hoặc  mắt  có  ghẻ  nhọt,  hoặc  bị  lang  lỗ,  hoặc  thân 
bị  ghẻ  tanh  hôi,  thân  bị  nhọt  xâm  dâm,  hoặc  câm,  điếc  hay  điếc  câm, 
hoặc  ngón  chân  cuống  lại,  hoặc  chân  kiểng,  chân  cong,  hoặc  một  tay, 
một  chân,  một  tai,  hoặc  không  tay,  không  chân,  không  tai,  hoặc  không 
tóc,  không  lông,  không  răng,  hoặc  tóc  xanh,  tóc  vàng,  tóc  trắng,  cao 
quá,  thấp  quá,  gót  chân  phụ  nữ,  con  trời,  con  A-tu-la,  con  kiền-thát-bà, 
hoặc  đầu  voi,  đầu  ngựa,  đầu  lạc  đà,  hoặc  đầu  bò,  đầu  lừa,  đầu  chó,  đầu 
dê  đen,  đầu  dê  trắng,  đầu  nai,  đầu  rắn,  đầu  cá,  đầu  chim,  hoặc  hai  đầu, 
ba  đầu,  nhiều  đầu,  tất  cả  xanh,  tất  cả  vàng,  tất  cả  đen,  tất  cả  đỏ,  tất  cả 
trắng,  tất  cả  giống  như  sắc  con  khỉ  cái,  hoặc  bệnh  phong,  bệnh  nhiệt, 
bệnh  đàm  ấm,  bệnh  do  cục  trong  bụng,  hoặc  yết  hầu  cong,  hoặc  thiếu 
mặt  trăng,  hoặc  không  có  lưỡi,  hoặc  cắt  lưỡi,  hoặc  không  biết  tốt  xấu, 
hoặc  trước  thân  lồi  ra,  hoặc  phía  sau  lồi  ra,  hoặc  cả  trước  lẫn  sau  đều 
lồi,  hoặc  bệnh  trong,  bệnh  bên  ngoài,  hay  trong  ngoài  đều  bệnh,  hoặc 
có  bệnh  nghiên,  bệnh  thường  nằm  không  chuyển  động,  hoặc  quá  già, 
hoặc  có  bệnh  càn  tiêu,  hoặc  mất  oai  nghi  đi  đứng. 
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Tất  cả  những  trường  hỢp  như  trên,  đưa  đến  sự  xấu  cho  chúng  Tăng. 
Những  người  như  vậy  không  được  độ  thọ  giới  cụ  túc. 

1 1 .  Bấy  giờ,  có  người  có  thần  túc,  ở  trên  hư  không  thọ  giới  cụ  túc. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy  không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Hòa  thượng  ở  trên  hư  không  cho  người  ở  dưới  thọ  giới  cụ  túc.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Như  vậy  không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Dùng  thần  túc  ở  trên  hư  không,  đủ  túc  số,  thọ  giới  cụ  túc.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Có  người  ẩn  hình  không  xuất  hiện  mà  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Hòa  thượng  ẩn  hình  truyền'^^®  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Túc  sô",  Tỳ-kheo  ẩn  hình  truyền  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Có  người  lìa  chỗ  thây  nghe  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Hòa  thượng  lìa  chỗ  thây  nghe  truyền  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Đủ  số  người,  mà  lìa  chỗ  thây  nghe  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Có  người  ở  ngoài  giới  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Hòa  thượng  ở  ngoài  giới  truyền  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Đủ  sô"  người  mà  ở  ngoài  giới  thọ  giới  cụ  túc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Có  vị  không  đưỢc  trao  giới  Sa-di  mà  trao  giới  cụ  túc.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Vị  â"y  đắc  cụ  túc  giới,  mà  chúng  Tăng  mắc  tội. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  dạy  như  vầy: 

-  Tâ"t  cả  những  người  làm  xâu  chúng  Tăng,  không  được  thọ  giới 
cụ  túc. 
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4.  Pháp  thức  truyền  thọ  cụ  túc 

i.  Giáo  thọ  giới  tử 

Bấy  giờ,  có  người  muôn  thọ  giới.  Vị  kia  dẫn  đến  chỗ  ngoài  giới, 
cởi  y  phục  để  khám.  Người  thọ  giới  hổ  thẹn.  Việc  thọ  giới  bị  đình  lại. 
Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  lộ  hình  như  vậy  để  khám  rồi  truyền  thọ  giới.  Từ  nay 
về  sau,  cho  phép  hỏi  mười  ba  nạn  sự,  sau  đó  mới  trao  giới  cụ  túc,  bằng 
bạch  tứ  yết-ma.  Nên  hỏi  như  vầy: 

-  Ngươi  không  phạm  biên  tội  chăng?  Ngươi  không  xúc  phạm  Tỳ- 
kheo-ni  chăng?  Ngươi  không  phải  là  người  vào  đạo  với  tâm  giặc  chăng? 
Ngươi  chẳng  phải  là  người  phá  hoại  nội  và  ngoại  đạo  chăng?  Ngươi 
chẳng  phải  là  huỳnh  môn  chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  người  giết  cha, 
giết  mẹ  chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  người  giết  A-la-hán  chăng?  Ngươi 
chẳng  phải  là  người  phá  Tăng  chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  người  với  ác 
tâm  làm  cho  thân  Phật  chảy  máu  chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  phi  nhân 
chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  súc  sinh  chăng?  Ngươi  chẳng  phải  là  người 
có  hai  hình  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  trước  hỏi  mười  ba  nạn  sự,  sau  đó  mới  cho 
thọ  giới  cụ  túc.  Nên  tác  pháp  yết-ma  như  sau  để  thọ  giới  cụ  túc. 

Bấy  giờ  bảo  người  muốn  thọ  giới  đứng  chỗ  mắt  thấy  mà  tai  không 
nghe.  Giới  sư  tác  bạch  yết- ma  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Vị  kia  tên  là...,  theo  Tỳ-kheo 
hiệu...,  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  giáo  thọ  sư.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Bấy  giờ,  thầy  giáo  thọ  đến  chỗ  người  kia,  nói: 

-  Đây  là  An-đà-hội,  đây  là  uất-đà-la-tăng,  đây  là  Tăng-già-lê, 
đây  là  bát.  Y  bát  này  là  của  ngươi  phải  không? 

Vị  kia  trả  lời: 

-  Vâng,  là  của  con. 

Thầy  giáo  thọ  nói: 

-  Thiện  nam  tử,  lắng  nghe!  Nay  chính  là  lúc  cần  sự  chí  thành.  Tôi 
sẽ  hỏi  ông.  Theo  lời  hỏi  của  tôi,  ông  cứ  trả  lời  đúng  như  sự  thật.  Điều 
nào  thật  ông  cứ  nói  thật.  Điều  nào  không  thật  ông  cứ  nói  không  thật. 
Tên  ông  là  gì?  Hòa  thượng  ông  là  ai?  ông  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa?  Y  bát 
của  ông  đầy  đủ  không?  Cha  mẹ  ông  có  cho  phép  không?  ông  không 
phải  là  người  mắc  nỢ  chăng?  ông  không  phải  là  đầy  tớ  chăng?  ông 
không  phải  là  quan  chức  chăng?  ông  có  phải  là  đàn  ông  không?  Đàn 
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Ông,  có  những  chứng  bệnh  như  hủi,  ung  thư,(815al)  hủi  trắng,  càn  tiêu, 
điên  cuồng.  Hiện  tại  ông  có  các  chứng  bệnh  đó  không? 

Nếu  người  thọ  giới  nói  không,  thì  thầy  giáo  thọ  nói: 

-  Như  tôi  vừa  hỏi  ông,  lát  nữa  giữa  Tăng  cũng  sẽ  được  hỏi  như 
vậy.  Vừa  rồi  ông  trả  lời  với  tôi  như  thế  nào  thì  giữa  Tăng  ông  cũng  trả 
lời  như  vậy. 

Vị  giáo  thọ  nói  như  vậy  rồi,  trở  vào  trong  chúng,  với  oai  nghi  như 
thường  lệ,  đứng  chỗ  vừa  tầm  tay  đối  với  chúng, tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  theo  Tỳ-kheo 
hiệu...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận,  tôi  đã  hỏi  xong,  cho  phép  người  ấy  vào.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

ii.  Giới  tử  bạch  Tăng 

Người  thọ  giới  vào  rồi,  thầy  giáo  thọ  cầm  hộ  y  bát,  bảo  người  ấy 
kính  lễ  dưới  chân  Tăng,  rồi  dạy,  trước  giới  sư,  đầu  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chắp  tay,  hướng  dẫn  họ  tác  bạch  để  xin  giới  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Con  tên  là...  theo  Tỳ-kheo  hiệu... 
cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Con  tên  là...  nay  đến  trong  chúng  Tăng  xin  thọ 
giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Xin  chúng  Tăng  dũ  lòng 
thương  cứu  vớt  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

Bấy  giờ  vị  giới  sư  nên  tác  pháp  yết-ma  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  theo  Tỳ-kheo 
hiệu...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  này  tên  là...  theo  chúng  Tăng  xin 
thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho  phép  tôi  hỏi  các  nạn  sự.  Đây  là 
lời  tác  bạch. 

-  Thiện  nam  tử,  lắng  nghe!  Nay  chính  là  lúc  cần  sự  chí  thành,  lúc 
nói  thật.  Nay  tôi  sẽ  hỏi  ông.  ông  nên  theo  sự  thật  mà  trả  lời.  ông  tên 
là  gì?  Hòa  thượng  ông  là  ai?  ông  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa?  Ba  pháp  y  và 
bát  có  đủ  không?  Cha  mẹ  ông  có  cho  phép  ông  không?  ông  có  mắc 
nỢ  ai  không?  ông  có  phải  là  đầy  tớ  không?  ông  có  phải  là  người  của 
nhà  quan  không?  ông  có  phải  là  đàn  ông  không?  Đàn  ông  có  những 
chứng  bệnh  hủi,  ung  thư,  hủi  trắng,  càn  khô,  điên  cuồng.  Hiện  tại  ông 
có  những  chứng  bệnh  như  vậy  không? 

Nếu  người  ấy  nói  không,  thì  bạch  tứ  yết-ma  như  sau: 

_ Ui.  Bạch  tứyết-ma 
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-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  theo  Tỳ-kheo 
hiệu...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Người  này  tên  là...,  nay  đến  giữa  Tăng  xin 
thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Người  này  tên  là...,  tự 
nói  thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự,  tuổi  đủ  hai  mươi,  ba  y  và  bát  đầy 
đủ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng 
trao  cho  người  tên  là...  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...,  theo  Tỳ-kheo 
hiệu...  cầu  thọ  giới  cụ  túc.  Nay  người  này  tên  là...  đến  xin  Tăng  thọ 
giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng.  Người  này  tên  là...,  tự  nói 
thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự,  tuổi  đủ  hai  mươi,  ba  y  và  bát  đầy  đủ. 
Nay  Tăng  trao  cho  người  tên  là...  nầy  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm 
Hòa  thượng.  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  người  tên...  giới 
cụ  túc,  Tỳ-kheo  hiệu...  làm  Hòa  thượng,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng 
ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  người  tên  là...  thọ  giới  cụ  túc,  Tỳ-kheo 
hiệu...  làm  Hòa  thượng  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này 
đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

iv.  Truyền  pháp  tứ  khí  và  tứy 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  thọ  giới  cụ  túc  rồi,  Chúng  Tăng  đều  về  lại 
trú  xứ.  Vợ  cũ  của  vị  ấy  ở  cách  chỗ  thọ  giới  không  xa,  đến  hỏi: 

-  Vừa  rồi  ông  làm  gì? 

Vị  ấy  trả  lời: 

-  Tôi  thọ  giới  cụ  túc. 

Vợ  cũ  nói: 

-  Bây  giờ  ông  có  thể  làm  chuyện  như  vậy,  như  vậy,  gọi  là  lần  cuối 
cùng  không? 

Người  thọ  giới  cụ  túc  ấy  liền  làm  việc  bất  tịnh  như  vậy  như  vậy 
rồi,  sau  đó  mới  về  lại  trú  xứ.  Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Thầy  làm  gì  mà  về  sau? 

Vị  kia  liền  đem  nhân  duyên  trên  trình  bày  đầy  đủ  lại  với  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Ngươi  hãy  diệt  nhanh  đi!  Ngươi  hãy  biến  mất  nhanh  đi!  Ngươi  đã 
làm  việc  như  vậy,  không  được  ở  lại  đây  nữa. 

Người  kia  nói: 

-  Việc  tôi  làm  đó  là  việc  không  nên  làm  sao? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 
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-  Dĩ  nhiên  là  điều  không  được  làm. 

Vị  ấy  nói: 

-  Tại  sao  không  nói  trước  với  tôi,  để  tôi  tránh  không  làm  điều 
đó? 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  dạy: 

a.  Tứ  khí 

Từ  nay  về  sau,  tác  pháp  yết-ma  rồi  nên  nói  trước  bôn  pháp  Ba- 

la-di. 

-  Thiện  nam  tử  lắng  nghe!  Đức  Như  Lai,  bậc  Chí  chân,  Đẳng  chánh 
giác  nói  bốn  pháp  Ba-la-di.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  phạm  mỗi  một  trong  bôn 
thì  chẳng  phải  là  Sa-môn,  chẳng  phải  là  Thích  tử. 

1.  Tuyệt  đối,  ông  không  được  phạm  dâm,  làm  bất  tịnh  hạnh.  Nếu 
Tỳ-kheo  phạm  bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục,  cho  đến  cùng  loài  súc 
sinh,  thì  chẳng  phải  Sa-môn,  chẳng  phải  Thích  tử.  Đức  Thế  Tôn  nói  thí 
dụ:  Như  người  bị  chặt  đầu  không  thể  sông  trở  lại.  Tỳ-kheo  cũng  như 
vậy,  phạm  pháp  Ba-la-di  rồi,  không  thể  trở  lại  thành  Tỳ-kheo  hạnh. 
Đây  là  điều  mà  trọn  đời  ông  không  được  làm,  ông  có  thể  giữ  được 
không?  Trả  lời  là  được. 

2.  Tuyệt  đối,  ông  không  được  trộm  cắp,  cho  đến  một  lá  cây,  cọng 
cỏ.  Nếu  Tỳ-kheo  ăn  trộm  của  người  năm  tiền  trở  lên,  tự  mình  lấy,  dạy 
người  lấy,  tự  mình  phá,  dạy  người  phá,  tự  mình  chặt,  dạy  người  chặt, 
hoặc  đô"t,  hoặc  chôn,  hoặc  làm  cho  hoại  sắc.  Vị  ấy  chẳng  phải  là  Sa- 
môn,  chẳng  phải  là  Thích  tử.  Thí  như  cây  đa-la  bị  moi  ruột,  không  thể 
sinh  trưởng.  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di  cũng  vậy,  không  thể  trở  lại  thành 
Tỳ-kheo  hạnh.  Trong  điều  này,  trọn  đời  ông  không  được  làm,  ông  có 
thể  giữ  đưỢc  không?  Trả  lời  là  được. 

3.  Tuyệt  đôl,  ông  không  được  đoạn  mạng  sông  của  chúng  sinh, 
cho  đến  loài  kiến.  Nếu  Tỳ-kheo  cô"  ý  tự  tay  mình  đoạn  mạng  người, 
tìm  dao  trao  cho  người,  dạy  bảo  cách  chết,  khen  sự  chết,  khuyên  cho 
chết,  trao  cho  người  phi  dược,  hoặc  làm  đọa  thai,  nguyền  rủa  cho  chết, 
tự  mình  tạo  phương  tiện,  dạy  người  tạo  phương  tiện,  thì  chẳng  phải  Sa- 
môn,  chẳng  phải  Thích  tử.  Thí  như  cây  kim  bị  sứt  đít  không  thể  dùng 
đưỢc  nữa.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  nếu  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di,  không  thể 
trở  lại  thành  Tỳ-kheo  hạnh  nữa.  Trong  điều  này,  trọn  đời  ông  không 
đưỢc  làm,  ông  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là  được. 

4.  Tuyệt  đối,  ông  không  được  nói  dối,  cho  đến  nói  giỡn  chơi.  Nếu 
Tỳ-kheo  chẳng  phải  chân  thật,  chẳng  phải  mình  tự  có  mà  tự  nói:  “Tôi 
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đưỢc  pháp  thượng  nhân,  được  thiền,  được  giải  thoát,  được  định,  được 
bốn  không  định,  được  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm, 
quả  A-la-hán,  trời  đến,  rồng  đến,  quỷ  thần  đến,”  thì  chẳng  phải  Sa- 
môn,  chẳng  phải  Thích  tử.  Thí  như  hòn  đá  lớn  bị  vỡ  làm  hai  không  thể 
hiệp  lại  được.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  phạm  pháp  Ba-la-di,  không  thể  trở 
thành  Tỳ-kheo  hạnh.  Trong  điều  này,  trọn  đời  ông  không  được  làm,  ông 
có  thể  giữ  đưỢc  không?  Trả  lời  là  được. 

b.  Tứy 

-  Thiện  nam  tử  lắng  nghe!  Đức  Như  Lai  là  bậc  Chí  chân,  Đẳng 
chánh  giác,  nói  pháp  tứ  y.  Tỳ-kheo  y  nơi  đây  được  xuất  gia,  thọ  giới  cụ 
túc,  thành  pháp  của  Tỳ-kheo. 

1.  Tỳ-kheo  y  nơi  y  phấn  tảo,  nương  nơi  đây  đặng  xuất  gia  thọ  giới 
cụ  túc,  thành  pháp  của  Tỳ-kheo.  Trong  đây,  trọn  đời  ông  có  thể  giữ 
đưỢc  không?  Trả  lời  là  được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  do  đàn-việt  thí  y,  y  cắt  rọc  hư  hoại,  thì  được 

nhận. 

2.  Tỳ-kheo  y  nơi  khất  thực.  Tỳ-kheo  nương  vào  đây  được  xuất  gia 
thọ  giới  cụ  túc,  thành  pháp  Tỳ-kheo.  Trong  đây,  trọn  đời  ông  có  thể  giữ 
đưỢc  không?  Trả  lời  là  được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi,  hoặc  Tăng  sai  đi  thọ  thực  hay  đàn-việt  dâng 
thức  ăn  vào  những  ngày  mồng  tám,  rằm,  mồng  một,  hoặc  thường  thực 
của  Tăng,  đàn-việt  mời,  thì  được  nhận. 

3.  Tỳ-kheo  nương  dưới  bóng  cây  được  xuất  gia  thọ  giới  cụ  túc, 
thành  pháp  của  Tỳ-kheo.  Trong  đây,  trọn  đời  ông  có  thể  giữ  được 
không?  Trả  lời  là  được. 

-  Nếu  được  của  lợi  hoặc  phòng  riêng,  nhà  nóc  nhọn,  phòng  nhỏ, 
hang  đá,  hai  phòng  một  cửa,  thì  được  nhận. 

4.  (816al)-  Tỳ-kheo  nương  nơi  thuôc  hủ  lạn  này  được  xuất  gia 
thọ  giới  cụ  túc,  thành  pháp  Tỳ-kheo.  Đây  là  điều  trọn  đời  không  được 
phạm,  ông  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là  được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  như  sữa,  dầu,  sinh  tô,  mật,  thạch  mật  thì  được 

thọ. 

vi.  Giáo  giới  và  đắc  giới 

-  Ông  nay  đã  thọ  giới  rồi.  Bạch  tứ  yết-ma  như  pháp,  thành  tựu 
đúng  quy  cách.  Hòa  thượng  như  pháp,  A-xà-lê  như  pháp,  chúng  Tăng 
đúng  sô" đầy  đủ.  Ông  nên  khéo  thọ  nhận  giáo  pháp,  nên  siêng  năng  giáo 
hóa,  làm  việc  phước  đức,  tu  bổ  tháp,  cúng  dường  Phật,  Pháp,  Chúng 
Tăng,  Hòa  thượng,  A-xà-lê.  Những  gì  các  Ngài  dạy  như  pháp,  không 
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đưỢc  chống  trái.  Nên  hỏi  về  tụng  kinh,  siêng  năng  cần  cầu  phương  tiện, 
để  ở  trong  Phật  pháp  mà  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-đàm,  A-na-hàm, 
A-la-hán.  Có  như  vậy  mới  khỏi  uổng  công  ban  đầu  phát  tâm  xuất  gia, 
quả  báo  của  nó  sẽ  không  cùng  tận.  Ngoài  ra  những  gì  chưa  biết,  nên 
thưa  hỏi  Hòa  thượng,  A-xà-lê. 

Từ  nay  về  sau,  nên  bảo  người  thọ  cụ  túc  nên  đi  trước  rồi  giải  tán. 

1.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  bị  chúng  cử  tội  liền  thôi  tu.  Sau  đó  đến 
trong  Tăng-già-lam  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  muốn  xuất  gia  trở  lại. 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  hỏi  người  kia:  “ông  có  tự  thấy  tội  hay  không?”  Nếu  người 
ấy  trả  lời:  “Tôi  không  thấy  tội”,  thì  không  được  cho  xuất  gia.  Nếu  nói, 
“Tôi  thấy  tội”,  thì  cho  xuất  gia. 

Sau  đó  lại  hỏi:  “ông  có  thấy  tội  hay  không?”  Nếu  trả  lời  “Không 
thấy  tội”,  thì  không  được  cho  thọ  giới  cụ  túc.  Nếu  nói  “Thấy  tội”  thì  nên 
cho  thọ  giới  cụ  túc. 

Cho  thọ  giới  cụ  túc  rồi  nên  nói:  “ông  có  thuận  sám  hối  không?” 
Nếu  nói  “Không  thuận  sám  hối”,  thì  không  được  giải  yết-ma.  Nếu  nói 
“Có  thể  thuận  sám  hôl”,  thì  nên  giải  yết-ma. 

Giải  yết-ma  rồi  bảo:  “ông  hãy  sám  hôl.”  Nếu  người  ấy  phải  sám 
hôl,  thì  tô"t.  Nếu  không  vậy,  chúng  Tăng  hòa  hỢp  thì  lại  trao  cho  pháp 
cử  tội.  Nếu  chúng  Tăng  không  hòa  hỢp  thì  cùng  chung  sống,  không 
phạm. 

2.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy.  Trống  vai 
bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay,  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Người  chưa  đủ  hai  mươi  tuổi  mà  thọ  giới  cụ 
túc,  đưỢc  gọi  là  người  thọ  giới  cụ  túc  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  ĐưỢc  gọi  là  người  thọ  giới  cụ  túc. 

Lại  hỏi: 

-  Người  trao  giới  cụ  túc  như  vậy  có  phải  là  người  trao  đúng  hay 
không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  người  trao  đúng. 

-  Người  yết-ma  như  vậy  là  người  làm  yết-ma  đúng  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  người  làm  yết-ma  đúng. 

Từ  khi  đã  chế  giới  rồi,  nếu  thọ  giới  cụ  túc  như  vậy,  không  gọi  là 
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thọ  giới  cụ  túc  đúng. 

3.  Lại  hỏi: 

-  Tam  ngữ  thọ  giới  cụ  túc,  có  phải  là  thọ  giới  cụ  túc  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  thọ  giới  cụ  túc. 

-  Người  trao  giới  cụ  túc  là  người  trao  đúng  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  người  trao  đúng. 

-  Người  làm  yết-ma  là  người  làm  yết-ma  đúng  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  người  làm  yết-ma  đúng. 

Từ  khi  đã  chế  giới  rồi,  nếu  thọ  giới  cụ  túc  như  vậy,  không  gọi  là 
thọ  giới  cụ  túc. 

4.  Không  hỏi  mười  ba  nạn  sự  mà  thọ  giới  cụ  túc  như  vậy  có  gọi  là 
thọ  giới  cụ  túc  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  thọ  giới  cụ  túc. 

-  Người  được  thọ  giới  cụ  túc  như  vậy  là  thọ  giới  cụ  túc  đúng  hay 
chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  thọ  giới  cụ  túc  đúng. 

Hỏi: 

-  Người  làm  yết-ma  như  vậy  được  gọi  là  tác  yết-ma  đúng  hay 
chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  làm  yết-ma  đúng. 

Từ  khi  đã  chế  giới  rồi,  nếu  thọ  giới  cụ  túc  như  vậy  không  gọi  là 
thọ  giới  cụ  túc. 

5.  Bấy  giờ  Tôn  giả  A-nan  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trông  vai  bên 
hữu,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch  Phật: 

-  Nếu  Hòa  thượng  có  một  trong  mười  ba  nạn  sự,  mà  trao  giới  cụ 
túc  cho  đệ  tử,  như  vậy  có  gọi  là  thọ  cụ  túc  đúng  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  thọ  giới  cụ  túc  đúng. 

Lại  hỏi: 

-  Người  đưỢc  thọ  giới  cụ  túc  có  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc  đúng  hay 
chăng? 

Phật  dạy: 
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-  Là  thọ  đúng. 

-  Người  làm  yết-ma  như  vậy  là  làm  yết-ma  đúng  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Là  làm  yết-ma  đúng. 

Từ  khi  đã  chế  giới  rồi,  nếu  trao  giới  cụ  túc  cho  người  như  vậy, 
chúng  Tăng  có  tội. 

6.  Bấy  giờ,  có  người  theo  Hòa  thượng  không  trì  giới  cầu  thọ  giới 
cụ  túc,  sau  đó  có  sự  nghi  ngờ.  Đức  Phật  hỏi: 

-  Ông  có  biết  vị  Hòa  thượng  ấy  không  trì  giới  hay  không? 

Vị  ấy  thưa:  Không  biết. 

Đức  Phật  dạy:  Như  vậy  được  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Lại  có  người  theo  Hòa  thượng  không  trì  giới  thọ  giới  cụ  túc,  sau 
đó  lại  có  sự  nghi  ngờ.  Đức  Phật  hỏi: 

-  Ông  có  biết  Hòa  thượng  ấy  không  trì  giới  hay  không? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 

Đức  Phật  bảo: 

-  Ông  có  biết  là  không  được  theo  người  như  vậy  thọ  giới  cụ  túc 
hay  không? 

Vị  ấy  trả  lời:  không  biết. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Trường  hỢp  này  được  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Lại  có  vị  theo  Hòa  thượng  không  trì  giới  thọ  giới  cụ  túc,  sau  đó  có 
sự  nghi.  Đức  Phật  hỏi: 

-  Ông  có  biết  Hòa  thượng  không  giữ  giới  chăng? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 

Đức  Phật  bảo:  ông  có  biết  người  như  vậy  thì  không  được  theo  thọ 
giới  cụ  túc  hay  không? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 

Đức  Phật  bảo:  ông  có  biết,  người  như  vậy  theo  thọ  giới  cụ  túc  thì 
không  đắc  giới  cụ  túc  hay  không? 

Đáp:  Không  biết. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Trường  hỢp  này  được  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 

Bấy  giờ,  lại  có  vị  theo  Hòa  thượng  không  trì  giới  thọ  giới  cụ  túc, 
sau  đó  có  sự  nghi. 

Phật  hỏi: 

-  Ông  có  biết  Hòa  thượng  không  giữ  giới  chăng? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Ông  có  biết  người  như  vậy  thì  không  được  theo  thọ  giới  cụ  túc 
hay  không? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 

Phật  hỏi: 

-  Ông  có  biết,  theo  người  như  vậy  thọ  giới  cụ  túc  thì  không  thành 
thọ  giới  cụ  túc  hay  không? 

Vị  ấy  trả  lời:  biết. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  gọi  là  thọ  giới  cụ  túc. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


713 


PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  II:  THUYẾT  GIỚI'341 

1.  PHÁP  THỨC  THUYẾT  GIỚI 

1.  Bố-tát 

Phật  ở  tại  thành  La-duyệt.  Bấy  giờ  trong  thành,  các  Phạm  chí 
ngoại  đạo  mỗi  (nữa)  tháng  ba  lần  tập  hội  vào  các  ngày  mồng  tám,  mười 
bốn,  mười  Mọi  người  tụ  tập  đông  đảo,  lui  tới  giao  hữu  với  nhau, 

cung  cấp  thức  ăn  thức  uống,  cúng  dường  suốt  ngày,  rất  là  thân  thiết. 

Bấy  giờ  Vua  Bình-sa  ở  trên  lầu  cao,  từ  xa  nhìn  thấy  quần  chúng 
đến  tụ  hội  chỗ  Phạm  chí,  bèn  hỏi  các  quan  tả  hữu: 

-  Hôm  nay  những  người  này  họ  muôn  đi  đâu  mà  đông  thế? 

Các  quan  tâu  với  Vua: 

-  Đại  Vương  nên  biết,  trong  thành  này,  các  Phạm  chí  mỗi  (nữa) 
tháng  ba  lần  tập  hội  vào  các  ngày  mồng  tám,  mười  bốn,  mười  lăm.  Mọi 
người  tụ  tập  đông  đảo,  lui  tới  giao  hữu  với  nhau,  cung  cấp  thức  ăn  thức 
uô"ng,  cúng  dường  suốt  ngày,  rất  là  thân  thiết.  Vì  vậy,  mọi  người  đang 
đi  đến  chỗ  các  Phạm  chí  đang  tập  hội. 

Vua  Bình-sa  nghe  xong,  liền  xuông  lầu,  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn; 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Hiện  nay  trong  thành  La-duyệt,  các  Phạm  chí  mỗi  (nữa)  tháng 
ba  lần  tập  hội  vào  các  ngày  mồng  tám,  mười  bôn,  mười  lăm.  Mọi  người 
tụ  tập  đông  đảo,  lui  tới  giao  hữu  với  nhau,  cung  cấp  thức  ăn  thức  uống, 
cúng  dường  suốt  ngày,  rất  là  thân  thiết.  Lành  thay!  Đức  Thế  Tôn  dạy 
cho  các  Tỳ-kheo  mỗi  (nữa)  tháng  ba  lần  tập  hội  vào  các  ngày  tám,  mười 
bốn  và  mười  lăm,  để  mọi  người  các  nơi  tới  lui,  cùng  giao  hữu,  cung  cấp 
đồ  ăn  thức  uô"ng.  Tôi  và  quần  thần  cũng  sẽ  đến  tập  hội. 


1341.  Trong  bản  Hán,  Chương  VI  của  phần  II. 

1342.  Tính  theo  tháng  15  ngày.  Nếu  tính  theo  tháng  30  ngày,  thì  mỗi  tháng  có  sáu  lần  hội,  vào 
các  này:  tám,  mười  bôn,  mười  lăm,  23,  29,  30. 
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Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Vua  Bình-sa  biết  Đức  Thế  Tôn 
nhận  lời  bằng  cách  im  lặng  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát 
chân  Phật,  nhiễu  ba  vòng  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo  và  bảo: 

-  Hiện  nay  trong  thành  La-duyệt,  các  Phạm  chí  mỗi  tháng  (nữa) 
tập  hỢp  ba  ngày  mồng  tám,  mười  bốn  và  mười  lăm,  mọi  người  ở  khắp 
nơi  tới  lui  đông  đảo,  giao  hữu  với  nhau,  cung  cấp  đồ  ăn  thức  uô"ng.  Các 
ông  cũng  nên  mỗi  tháng  (nữa)  tập  hội  ba  ngày  mồng  tám,  mười  bốn  và 
mười  lăm,  để  mọi  người  ở  các  nơi  tới  lui  cùng  nhau  giao  hữu,  cung  cấp 
đồ  ăn  thức  uô"ng.  Vua  Bình-sa  và  quần  thần  cũng  sẽ  đến  tập  hội. 

Các  Tỳ -kheo  thưa: 

-  Chúng  con  sẽ  phụng  hành  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  phụng  hành  lời  dạy  của  Đức  Thế  Tôn  rồi,  mỗi  (nữa) 
tháng  tập  hội  ba  lần,  vào  các  ngày  mồng  tám,  mười  bốn  và  mười  lăm. 
Mọi  người  các  nơi  tới  lui,  cùng  nhau  giao  hữu,  cung  cấp  đồ  ăn  thức 
uô"ng.  Vua  Bình-sa  cũng  dẫn  các  quần  thần  đến  tập  hội.  Các  Tỳ-kheo 
đến  tập  hội  đều  ngồi  im  lặng.  Các  trưởng  giả  thưa  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Chúng  con  muốn  nghe  nói  pháp. 

Các  Tỳ-kheo  không  dám  nói.  Đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  các  ông  nói  pháp. 

Đã  đưỢc  phép  nói  pháp  rồi,  các  Tỳ-kheo  lại  không  biết  nói  pháp 
gì.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  nói  khế  kinh. 

Các  Tỳ-kheo  muốn  phân  biệt  thuyết  nghĩa^^'^^  Trong  khi  thuyết 
nghĩa,  không  nói  đủ  văn  cú.  Các  vị  đều  sinh  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  thuyết  nghĩa,  khỏi  phải  nói  đủ  văn  cú'^'*'*. 

2.  Thuyết  pháp 

Có  hai  Tỳ-kheo  cùng  một  tòa  cao'^'^^  nói  pháp. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Có  hai  Tỳ-kheo  có  chung  một  tòa  cao  để  thuyết  pháp,  nên  tranh 
cãi  nhau. 


1343.  Thuyết  nghĩa  lốs,  một  loại  thể  tài  văn  học,  Skt.  upadeáa  (ưu-ba-đề-xá),  cũng  dịch  là 
luận  nghị,  giảng  giải  ý  nghĩa  kinh  mà  Phật  đã  nói  tóm  tắt. 

1344.  Không  cần  phải  dẫn  chánh  văn. 

1345.  Pháp  chúng  học,  điều  89:  Tỳ-kheo  không  được  thuyết  pháp  cho  người  ngồi  chỗ  cao  hơn 
mình 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Các  vị  ấy  cùng  trải  tòa  cao  gần  nhau  để  thuyết  nghĩa,  moi  móc  sở 
trường,  sở  đoản  của  nhau.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Các  vị  kia  nhân  việc  thuyết  nghĩa  mà  bức  bách  nhau.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Bấy  giờ,  hai  Tỳ-kheo  đồng  thanh  ngâm  nga'^'^®.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  muốn  thuyết  pháp  với  giọng  ca  vịnh.  Đức 
Phật  nói: 

-  Cho  phép. 

Có  một  Tỳ-kheo,  ở  cách  Đức  Thế  Tôn  không  xa,  nói  pháp  bằng 
âm  thanh  ca  vịnh  quá  du  dương'^'^^.  Đức  Phật  nghe,  liền  bảo  Tỳ-kheo 
này: 

-  Ngươi  không  đưỢc  nói  pháp  với  âm  thanh  như  vậy.  Ngươi  nên 
nói  pháp  giông  Như  Lai,  đừng  như  người  phàm  thế.  Muốn  nói  pháp  nên 
bình  đẳng  như  Xá-lợi-phất,  Mục-kiền-liên  mà  nói  pháp,  đừng  nói  như 
người  phàm  tục. 

-  Này  các  Tỳ-kheo!  Nếu  nói  pháp  với  giọng  ca  vịnh  quá  du  dương, 
có  năm  điều  lỗi:  Nếu  Tỳ-kheo  nói  pháp  với  giọng  ca  vịnh  thái  quá  thì 
tự  mình  sẽ  sinh  tham  đắm  yêu  thích  âm  thanh.  Nếu  Tỳ-kheo  nói  pháp 
với  giọng  ca  vịnh  thái  quá  thì  người  nghe  sẽ  sinh  tham  đắm  yêu  thích 
âm  thanh  kia.  Nếu  Tỳ -kheo  nói  pháp  với  giọng  ca  vịnh  thái  quá  sẽ 
khiến  cho  người  nghe  ham  muốn  học  tập  theo.  Nếu  Tỳ-kheo  nói  pháp 
với  giọng  ca  vịnh  thái  quá,  thì  các  trưởng  giả  nghe  sẽ  cơ  hiềm:  “Chúng 
ta  học  tập  ca  vịnh,  Tỳ-kheo  nói  pháp  cũng  như  vậy.”  Họ  bèn  sinh  tâm 
khinh  thường,  không  cung  kính.  Nếu  Tỳ -kheo  thuyết  pháp  với  giọng  ca 
vịnh  thái  quá,  thì  các  vị  tư  duy  nơi  tịch  tịnh  sẽ  duyên  nơi  âm  thanh,  loạn 
thiền  định.  Đó  gọi  là  năm  điều  lỗi  lầm  do  nói  pháp  với  giọng  ca  vịnh 
thái  quá. 

Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo  muốn  tập  hội  lại  một  chỗ  vào  ban  đêm  để 
nói  pháp.  Phật  nói:  Cho  phép. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  tập  hội  vào  ngày  nào.  Đức  Phật  nói: 


1346.  Hiệp  bô4  'êríil.  Bôì,  hay  phạn  bôì,  phiên  âm  từ  Skt.  bhănaka.  Cũng  âm  là  bôì  nặc.  Chỉ  sự 
tụng  đọc  kinh  điển  (tiếng  Phạn)  vđi  giọng  ngâm  vịnh. 

1347.  Nguyên  Hán:  quá  sai  ỈỄM. 
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-  Cho  phép  ngày  rằm,  mười  bốn,  mười  ba,  mồng  mười,  mồng  chín, 
mồng  tám,  mồng  năm,  mồng  ba  và  mồng  hai;  hoặc  mỗi  mỗi  ngày  nói 
cũng  đưỢc.  Nếu  người  thuyết  pháp  ít,  thì  theo  thứ  tự  thỉnh  để  nói. 

Có  vị  không  chịu  nói.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Dù  chỉ  nói  một  bài  kệ,  cũng  phải  nói. 

Một  bài  kệ  là: 

Các  điều  ác  chớ  làm 
Điều  thiện  phải  phụng  hành 
Giữ  tâm  ý  thanh  tịnh 
Là  lời  chư  Phật  dạy. 

Nếu  không  chịu  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  ban  đêm  tập  hỢp  muốn  nói  pháp,  chỗ  ngồi  thấp'^'*®, 
sinh  nghi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ban  đêm  tập  hỢp  nói  pháp,  chỗ  ngồi  cao  hay  thấp  không 
ngại  gì. 

Các  Tỳ-kheo  ban  đêm  tập  hỢp,  muốn  ngồi  thiền,  Phật  dạy:  Được 
phép  ngồi. 

Các  Tỳ-kheo  ngủ  gật.  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  ngồi  gần  phải  đánh  thức  họ.  Hoặc  bằng  tay;  nếu  tay 
với  không  đến  thì  cầm  cây  gài  cửa,  hay  cán  cây  phất  trần  để  đánh  thức. 
Nếu  như  họ  đồng  ý  thì  có  thể  lấy  guốc  dép  quăng  đến  họ.  Nếu  họ  vẫn 
cứ  ngủ,  nên  cầm  cây  thiền  trượng  để  cảnh  giác. 

Có  vị  bị  cảnh  giác  bằng  thiền  trượng;  khi  tỉnh,  bèn  phản  đối.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Nếu  không  thuận,  mà  còn  phản  đôl,  thì 
như  pháp  trị. 

Có  vị  vẫn  cứ  ngủ,  Đức  Phật  nói: 

-  Cho  phép  dùng  nước  rảy. 

Ai  bị  rảy  nước,  mà  phản  đối  không  chịu,  thì  cũng  nên  như  pháp  trị. 
Nếu  vẫn  cố  ngủ  trở  lại.  Đức  Phật  bảo: 

-  Nên  dụi  con  mắt,  hoặc  dùng  nước  rửa  mặt. 

Có  vị  vẫn  cứ  ngủ.  Đức  Phật  nói: 

-  Nên  tự  véo  tai  hay  mũi;  hoặc  chà  sát  nơi  trán. 

Nếu  lại  cứ  ngủ  thì  nên  vén  kéo  uất-đa-la  tăng  rồi  lấy  tay  xoa  chà 
mình;  hoặc  nên  đứng  dậy  đi  ra  ngoài  cửa  xem  ngắm  bốn  phương,  ngửa 
mặt  nhìn  tinh  tú;  hoặc  đến  chỗ  kinh  hành,  thủ  nhiếp  các  căn,  khiến  tâm 
không  tán  loạn. 


1348.  Xem  cht.  5  trên. 
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3.  Ba-la-đề-mộc-xoa 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  nhàn  tịnh,  tư  duy:  Ta  vì  các  Tỳ-kheo 
kết  giới,  thuyết  ba-la-đề-mộc-xoa.  Trong  đó  có  Tỳ-kheo  có  tín  tâm, 
mới  thọ  giới,  chưa  được  nghe,  không  biết  làm  sao  để  học  giới.  Nay  Ta 
nên  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tập  trung  lại  một  chỗ  để  thuyết  giới  ba-la- 
đề-mộc-xoa.  Đức  Thế  Tôn  từ  chỗ  tịch  tịnh  ra,  dùng  nhân  duyên  tập  hỢp 
các  Tỳ-kheo  và  bảo: 

-  Vừa  rồi  Như  Lai  từ  chỗ  yên  tịnh  tư  duy,  suy  nghĩ:  “Ta  vì  các  Tỳ- 
kheo  kết  giới,  thuyết  ba-la-đề-mộc-xoa.  Trong  đó  có  Tỳ-kheo  có  tín 
tâm,  mới  thọ  giới,  chưa  được  nghe,  không  biết  làm  sao  để  học  giới.”  Ta 
lại  suy  nghĩ  tiếp:  “Nay  Ta  nên  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tập  trung  lại  một 
chỗ  để  thuyết  giới  ba-la-đề-mộc-xoa.”  Vì  vậy,  các  Tỳ-kheo  nên  cùng 
nhau  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  thuyết  giới  ba-la-đề-mộc-xoa. 

Thuyết  giới  như  vầy: 

-  Các  đại  đức!  Nay  tôi  muốn  thuyết  giới  ba-la-đề-mộc-xoa.  Các 

thầy  lắng  nghe,  khéo  tâm  niệm  kỹ.  Nếu  tự  mình  biết  có  phạm,  nên  tự 
mình  sám  Không  phạm  thì  im  lặng.  Do  sự  im  lặng,  tôi  biết  các 

Đại  đức  thanh  tịnh.  Cũng  như  được  người  khác  hỏi,  như  sự  thực  mà  trả 
lời.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  nào  ở  trong  chúng  cho  đến  ba  lần  hỏi,  nhớ  nghĩ 
có  tội  mà  không  sám  hối,  mắc  tội  cố  ý  vọng  ngữ.  Đức  Phật  dạy,  cô"  ý 
vọng  ngữ  là  pháp  chướng  đạo.  Nếu  Tỳ-kheo  kia  nhớ  nghĩ  có  tội,  muốn 
cầu  thanh  tịnh,  nên  sám  hôl.  Sám  hối  sẽ  được  an  lạc. 

Ba-la-đề-mộc-xoa:  là  giới  vậy.  Đó  là  sự  tự  mình  nhiếp  trì  oai  nghi, 
trú  xứ,  hành  vi;  là  gốc  rễ,  là  mặt,  là  đầu,  tập  hỢp  các  pháp  lành,  thành 
tựu  tam-muộT^^°. 

Tôi  sẽ  nói:  nghĩa  là,  sẽ  kết,  sẽ  phát  khởi,  diễn  giải,  tỏ  bày,  phân 
biệt  lập  đi  lập  lại. 

Thưa  các  đại  đức,  nay  tôi  sẽ  thuyết  giới,  cùng  tập  hỢp  lại  một 
chỗ:^^^'  nghĩa  là,  đồng  yết-ma  tập  hỢp  lại  một  chỗ.  cần  dữ  dục,  thì 
người  nhận  đem  dục  đến.  Người  hiện  diện  đáng  quở  trách  thì  không  quở 


1349.  Sám  hôì  tức  phát  lồ,  hay  thuyết  tội.  Vin.i.  103:  So  ăvikareyya,  giải  thích:  “phát  lồ 
là,  ỗ  giữa  Tăng,  hoặc  trước  nhiều  người,  hoặc  trước  một  người,  mà  cáo  bạch,  thuyết  minh,  giải 
bày,  nêu  rõ  (điều  đã  vi  phạm).” 

1350.  Định  nghĩa  từ  Ba-la-đề-mộc-xoa.  Xem  Pali,  Vin.  i.  103:  pătimokkhanTi  ădimetam 
mukhametam  pamukhametam  kusalănam  dhammănam.  “Ba-la-đề-mộc-xoa,  đây  là  khởi  điểm 
(căn  bản),  là  mặt,  là  đầu  của  hết  thảy  pháp  thiện.”  Xem  Ngũ  phần  18  (T22nl421  tr.l22al5): 
“Nói  là  ba-la-đề-mộc-xoa,  vì  do  giới  này  mà  phòng  hộ  các  căn,  tăng  ưưởng  thiện  pháp.  Đôd  với 
các  thiện  pháp,  đây  là  cánh  cửa  đầu  tiên  vậy.” 

1351.  Giải  thích  các  câu  trong  phần  mở  đầu  thuyết  giới  nêu  trên.  Nhưng  bản  Hán  thường  không 
nhắc  lại  đúng  nguyên  văn  như  đã  nêu. 
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trách'^^^.  Cho  nên  nói  nên  tập  hỢp  lại  một  chỗ. 

Lắng  nghe,  khéo  tâm  niệm  kỹ:  gom  ý  chuyên  tâm  nghe  pháp,  cho 
nên  gọi  là  lắng  nghe  khéo  tâm  niệm. 

Có  phạm:  có  trái  phạm  mà  chưa  sám  hối. 

Không  phạm:  Không  trái  phạm,  hay  phạm  mà  đã  sám  hối. 

Cũng  như  được  người  khác  hỏi,  như  sự  thực  mà  trả  lời:  nghĩa  là, 
giông  như  từng  Tỳ-kheo  cùng  hỏi  và  trả  lời  nhau. 

Đức  Phật  nói,  cố  ý  vọng  ngữ  là  pháp  chướng  đạo*^^^:  tức  là  chướng 
ngại  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền,  không,  vô  tướng,  vô  nguyện; 
chướng  ngại  quả  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Sám  hôl  thì  an  lạc:  được  những  gì  là  an  lạc?  Là  đạt  được  sơ  thiền, 
cho  đến  tứ  thiền,  không,  vô  tướng,  vô  nguyện;  là  đắc  quả  Tu-đà-hoàn, 
cho  đến  quả  A-la-hán.  Cho  nên  sám  hôl  thì  được  an  lạc. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  muốn  thuyết  giới  với  giọng  ca  vịnh.  Đức 
Phật  bảo: 

-  Cho  phép  thuyết  giới  bằng  giọng  ca  vịnh. 

Các  Tỳ-kheo  ngày  nào  cũng  thuyết  giới,  nên  mỏi  mệt.  Phật  dạy: 

-  Không  được  thuyết  giới  hằng  ngày.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép 
thuyết  giới  vào  ngày  Bô"-tát. 

4.  Lịch  pháp 

Có  trưởng  giả  hỏi  Tỳ-kheo: 

-  Hôm  nay  là  ngày  mấy? 

Tỳ-kheo  không  biết  nên  hổ  thẹn.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau  nên  đếm  số  ngày. 

Đếm  ngày  mà  phần  nhiều  quên.  Phật  dạy: 

-  Nên  ghi  số  đếm'^^'^. 

Các  Tỳ-kheo  dùng  vật  báu  để  ghi  sô"  đếm.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Cho  phép  dùng  xương,  ngà,  sừng,  hoặc 
đồng,  thiết,  chì,  kẽm,  bạch  lạp,  đá,  bùn  viên  lại  để  ghi. 

Các  Tỳ-kheo  lo  ngại  sô"  đếm  được  ghi  bị  lạc  mâ"t.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  làm  cái  lỗ,  dùng  dây  xâu  lại,  treo  chỗ  đại  thực,  tiểu 
thực  của  Tăng,  hoặc  chỗ  ban  đêm  tập  hỢp  để  thuyết  giới;  hoặc  móc  trên 
cây  trụ,  trên  móc  long  nha. 


1352.  Nếu  có  Tỳ-kheo  phạm  giới,  đã  phát  lồ,  cần  tác  yết-ma  ha  trách  (cảnh  cáo)  thì  hoãn  lại  để 
sau  khi  thuyết  giới  sẽ  tác  pháp  riêng.  Xem  các  đoạn  sau,  mục  iii.4  “Sám  hôi”. 

1353.  Chướng  đạo  pháp  I5Ệ3MÌỀ.  Pali:  antarayiko  dhammo,  pháp  gây  trở  ngại. 

1354.  Tức  làm  lịch. 
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Một  hôm  có  các  trưởng  giả  đến  hỏi  Tỳ -kheo: 

-  Nay  là  hắc  nguyệt  hay  là  bạch  nguyệt?'^^^ 

Các  Tỳ-kheo  không  biết,  nên  ôm  lòng  hổ  thẹn,  đem  việc  này  đến 
bạch  Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  làm  ba  mươi  con  sô"  đếm.  Mười  lăm  con  sô"  thuộc  hắc 
nguyệt,  mười  lăm  con  sô"  thuộc  bạch  nguyệt. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  dùng  số  đếm  lẫn  lộn.  Con  số  ghi  hắc  nguyệt 
rơi  qua  bên  số  ghi  bạch  nguyệt.  Con  số  ghi  bạch  nguyệt  rơi  qua  sô"  ghi 
hắc  nguyệt.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  con  sô"  ghi  hắc  nguyệt  nhuộm  màu  đen.  Con  sô" 
ghi  bạch  nguyệt  nhuộm  màu  trắng. 

Nếu  lo  ngại  con  số  chạm  nhau  bị  vỡ,  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  khoảng  chính  giữa  dùng  vật  cách  ly. 

Các  Tỳ-kheo  muô"n  thuyết  giới  vào  ngày  thứ  mười  bốn  hoặc  ngày 
thứ  mười  lăm'^^®.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Vua  đổi  ngày,  thì  theo  ngày  mà  Vua  định'^^^. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  hôm  nay  thuyết  giới  hay  sáng  mai  thuyết 
giới.  Đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Ngày  bố-tát,  vị  Thượng  tọa  nên  xướng:  “Hôm  nay  chúng  tăng 
thuyết  giới.  ” 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  nói  vào  lúc  nào.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  đo  bóng  để  định  giờ.  Rồi  báo  hiệu  bằng  gõ  thẻ  tre,  hay 
đập  xuống  đất,  hoặc  đô"t  khói,  hoặc  thổi  tù  và,  hoặc  đánh  trông,  hoặc 
đánh  kiền  chùy,  hay  rao  bảo  nhau:  Thưa  các  Đại  đức,  giờ  bố-tát  thuyết 
giới  đã  đến. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  thuyết 
giới,  bèn  ở  trong  vườn  hay  phòng  riêng,  cùng  Hòa  thượng  A-xà-lê,  đồng 
Hòa  thượng  đồng  A-xà-lê,  tri  thức  thân  hậu  tương  thuận,  thuyết  giới 
riêng 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết.  Trong  số  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  hạnh 
đầu  đà,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quí,  hiềm  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Nghe 
Đức  Thế  Tôn  cho  phép  thuyết  giới,  sao  lại  tự  tiện  ở  trong  vườn  hoặc 
phòng  riêng,  cùng  Hòa  thượng  A-xà-lê,  đồng  Hòa  thượng,  đồng  A-xà- 


1355.  Hắc  nguyệt  bạch  nguỵêt  ỊÈ|.q .  Một  tháng  chia  làm  hai  phần:  15  ngày  trăng  tôì  (hắc 
nguyệt)  và  15  ngày  trăng  sáng  (bạch  nguyệt). 

1356.  Tức  nghi  ngờ  về  tháng  thiếu  hay  tháng  đủ. 

1357.  Nghĩa  là,  tháng  thiếu  hay  đủ,  y  theo  lịch  riêng  của  mỗi  nước. 

1358.  Biệt  bộ  thuyết  giđi  SllBPIĨÌĩtK,  thuyết  giới  theo  nhóm,  không  theo  toàn  thể  Tăng  trong  trú 
xứ. 
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lê,  tri  thức  thân  hậu  thuyết  giới  riêng  bộ? 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Đại  Ca-tân-nậu^^^®  ở  tại  trú  xứ  Tiên  nhân,  bên 
núi  Hắc  thạch'^'’°,  chỗ  yên  tịnh  tư  duy  với  ý  niệm:  Nay  ta  có  đến  hay 
không  đến  dự  thuyết  giới,  Ta  vẫn  thường  thanh  tịnh  bậc  nhất. 

Đức  Thế  Tôn,  biết  trong  tâm  trưởng  lão  Đại  Ca-tân-nậu  nghĩ  như 
thế.  Trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  thoạt  nhiên  biến 
mất  khỏi  núi  Kỳ-xà-quật,  Thế  Tôn  hiện  đến  trú  xứ  Tiên  nhân,  bên  núi 
Hắc  thạch,  trước  mặt  Đại  Ca-tân-nậu,  trải  tòa  ngồi.  Đại  Ca-tân-nậu 
kính  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  biết 
vẫn  cô"  hỏi: 

-  Vừa  rồi  nơi  chỗ  nhàn  tịnh,  ông  tư  duy  với  ý  nghĩ:  “Nay  ta  có  đến 
hay  không  đến  dự  thuyết  giới,  Ta  vẫn  thường  thanh  tịnh  bậc  nhâ"t.”  Có 
phải  như  vậy  không? 

Trưởng  lão  thưa:  Vâng! 

Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy,  đúng  như  vậy  Ca-tân-nậu!  Như  lời  ông  nói,  ông  có 
đến  hay  không  đến  dự  thuyết  giới,  ông  vẫn  thường  thanh  tịnh  bậc  nhâ"t. 
Song,  này  Ca-tân-nậu!  Pháp  thuyết  giới  cần  phải  được  cung  kính,  tôn 
trọng,  thừa  sự.  Nếu  ông  không  cung  kính  bố-tát,  không  tôn  trọng  thừa 
sự,  thì  ai  cung  kính,  tôn  trọng,  thừa  sự?  Cho  nên  ông  phải  đến  dự  thuyết 
giới,  không  đưỢc  không  đi.  Nhưng  nên  đi  bộ,  không  nên  dùng  thần  túc 
mà  đi.  Ta  cũng  sẽ  đến. 

Ca-tân-nậu  mặc  nhiên  vâng  lời  Phật  dạy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  dạy  bảo  Ca-tân-nậu  rồi,  trong 
khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  tay  ra,  liền  biến  khỏi  trú  xứ  Tiên  nhân, 
bên  núi  Hắc  thạch,  trở  lại  núi  Kỳ-xà-quật,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 

II.  KẾT  GIỚI 

1.  Giới  trường 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  thuật  lại  đầy  đủ 
sự  việc  trên  và  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Ta  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tại  một  trú  xứ  hòa  hỢp  thuyết  giới. 
“Tại  sao  các  ông  cùng  Hòa  thượng,  A-xà-lê,  đồng  Hòa  thượng,  đồng  A- 
xà-lê,  tri  thức  thân  hậu  thuyết  giới  riêng  bộ?  Nếu  cùng  một  trú  xứ  mà 


1359.  Đại  Ca-tân-nậu  AăBÍÍ  cũng  phiên  âm  là  Ma-ha  Kiếp-tân-na.  Pali,  Mahăvagga 

ii,  Vin.  i.  105,  Mahă-Kappinna. 

1360.  Tiên  nhân  trú  xứ  Hắc  thạch  sơn  llllAlìlÌMỉĩdl.  Pali:  tại  Maddakucchi,  trong  vườn 
Nai. 
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không  hòa  hỢp  thuyết  giới,  mắc  tội  đột-kết-la.  ”  Từ  nay  về  sau  cho  phép 
tập  hỢp  lại  một  chỗ  để  thuyết  giới. 

Các  Tỳ-kheo  biết  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  thuyết  giới  một  chỗ,  nên 
cùng  đợi  nhau.  Hoặc  cùng  đợi  nhau  tại  núi  Hắc  thạch,  Tiên  nhân  trú  xứ. 
Hoặc  đợi  nhau  tại  hang  Thất  diệp  trong  núi  Tỳ-ha-lặc.  Hoặc  cùng  đợi 
nơi  gò  mả.  Hoặc  cùng  đợi  nhau  bên  suối  nước;  đợi  nhau  tại  khu  Ca-lan- 
đà  trong  Trúc  viên;  đợi  nhau  tại  núi  Kỳ-xà-quật;  hoặc  cùng  đợi  nơi  có 
nhà  lớn,  nhà  ăn,  nhà  kinh  hành,  dưới  bóng  cây,  nơi  bãi  cỏ.  Khiến  mỏi 
mệt.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  tùy  theo  người  ở  nhiều  hay  ít  tại  một  trú  xứ,  cùng 
tập  trung  lại  một  chỗ  để  thuyết  giới. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  thuyết  giới  chỗ  nào.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  làm  thuyết  giới  đường,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma  để 
làm.  Tác  bạch  như  vầy:  nên  xưng  tên  của  địa  điểm,  như  đại  đường,  trên 
nhà  gác,  nhà  kinh  hành,  bên  mé  sông,  dưới  bóng  cây,  bên  hòn  đá,  hoặc 
chỗ  bãi  cỏ.v.v...  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma, 
dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  làm  thuyết  giới  đường  tại  địa  điểm...  Đây  là 
lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  dùng  địa  điểm  tại...  làm 
thuyết  giới  đường.  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận,  Tăng  dùng  địa  điểm 
tại...  làm  thuyết  giới  đường  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  dùng  địa  điểm...  làm  thuyết  giới  đường  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  trước  đó  đã  lập  thuyết  giới  đường  trong  núi  Kỳ-xà-quật. 
Sau  đó  lại  muôn  lập  thuyết  giới  đường  tại  Ca-lan-đà  Trúc  viên.  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  giải  thuyết  giới  đường  trước,  bằng  bạch 
nhị  yết-ma  để  giải.  Sau  đó  kết  lại  thuyết  giới  đường.  Trong  chúng  nên 
sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch 
như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  giải  thuyết  giới  đường  tại  địa  điểm...  Đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  giải  thuyết  giới  đường  tại  địa 
điểm...  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  giải  thuyết  giới  đường  tại  địa 
điểm...  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 
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-  Tăng  đã  chấp  thuận  giải  thuyết  giới  đường  tại  địa  điểm...  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  làm  hai  thuyết  giới  đường.  Hai  vị  doanh  sự  cùng 
cạnh  tranh  nhau.  Hai  người  đều  nói  chúng  Tăng  nên  đến  nơi  thuyết  giới 
đường  của  tôi  trước.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  hai  vị  thay  nhau,  bắt  đầu  từ  vị  Thượng 
tọa'^'’*. 

Có  trú  xứ,  đến  ngày  bố-tát,  chúng  tập  hỢp  để  thuyết  giới  đông  mà 
nhà  thuyết  lại  nhỏ,  không  đủ  để  chứa.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Đức  Thế  Tôn 
đã  chế  giới,  nếu  không  kết  thuyết  giới  đường,  không  được  thuyết  giới. 
Nay  nên  làm  thế  nào?  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  lên 
Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Tăng  được  tự  tại.  Kết  hay  không  kết,  đều  được  thuyết  giới.'^® 

Có  vị  Tỳ-kheo  thượng  tọa  đến  nơi  thuyết  giới  đường  trước;  lau 

quét,  trải  tọa  cụ,  múc  bình  tịnh  thủy,  bình  rửa  chân,  đốt  đèn,  sắp  thẻ 
xá-la,  nên  quá  mỏi  mệt. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  nên  làm  các  việc  ấy. 

Đến  ngày  bô"-tát  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  nên  đến  thuyết  giới  đường  lau 
quét,  trải  tọa  cụ,  múc  bình  tịnh  thủy,  bình  rửa  chân,  đốt  đèn,  sắp  thẻ 
xá-la.  Nếu  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  không  biết  thì  thượng  tọa  nên  dạy.  Nếu 
thượng  tọa  không  dạy  thì  phạm  đột-kết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  không 
nghe  theo  lời  thượng  tọa  dạy  cũng  phạm  đột-kết-la. 

Có  khi  thượng  tọa  thuyết  giới  rồi,  phải  ở  lại  sau,  tự  mình  dọn  dẹp 
sàng  tòa,  bình  tịnh  thủy,  bình  rửa  chân,  tắt  đèn  lửa,  xá-la,  v.v...  để  mọi 
thứ  lại  chỗ  cũ,  nên  quá  mệt  mỏi.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  thuyết  giới  rồi,  Tỳ -kheo  nhỏ  tuổi  phải  dọn  dẹp 
bình  tịnh  thủy,  bình  rửa  chân,  đèn  lửa,  xá-la,  để  lại  chỗ  cũ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  nhỏ  tuổi  không  biết  thì  thượng  tọa  nên  dạy.  Thượng  tọa  không  dạy 
phạm  đột-kết-la. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  làm  các  việc 
như  chào  hỏi  và  nói  chuyện  với  bạch  y,  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thuyết 


1361.  Pali,  Vin.  i.  107:  Phật  quy  định:  trong  một  trú  xứ  không  được  có  hai  thuyết  giới  đường 
(uposathăgăra).  Ai  làm  thế,  phạm  đột-kiết-la. 

1362.  Pali,  Vin.i.  108:  nếu  ngồi  ưên  mặt  đất  mà  nghe  giới  được,  kết  hay  không  kết,  đều  được 
thuyết  giới.  Sớ  giải:  ngồi  trong  phạm  vi  duỗi  tay  chạm  nhau  (hatthapăse  nisinno) 
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pháp'^®.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn,  Thế  Tôn 
dạy: 

-  Đây  là  việc  làm  của  vị  thượng  tọa. 

Có  một  trú  xứ,  Si  Hòa-tiên  là  hàng  Thượng  tọa,  nhưng  không 
có  khả  năng  làm  các  việc  trong  ngày  thuyết  giới  như  chào  hỏi  và  nói 
chuyện  với  bạch  y,  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thuyết  pháp.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  đến  bạch  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  thỉnh  vị  có  khả  năng  để  tác  pháp  thay  thượng  tọa.  Nếu 
thượng  tọa  không  thỉnh  người  có  khả  năng,  thì  phạm  đột-kết-la.  Nếu  vị 
có  khả  năng  mà  không  nhận  lời  thỉnh  của  thượng  tọa  cũng  phạm  đột- 
kết-la. 

Bấy  giờ,  các  bạch  y  hỏi  Tỳ-kheo,  khi  thuyết  giới  có  bao  nhiêu 
vị.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  số  lượng  nên  hổ  thẹn.  Đến  bạch  Đức  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  đếm  số  Tỳ -kheo. 

Tuy  đếm  rồi  vẫn  quên.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đếm  xá-la^^®'^. 

Có  vị  dùng  vật  báu  làm  xá-la.  Phật  dạy: 

Không  được  dùng  vật  báu  làm  xá-la  mà  nên  dùng  xương,  ngà, 
sừng,  đồng,  thiết,  bạch  lạp,  chì,  kẽm,  tre,  trúc,  cây  để  làm.  Sợ  lạc  mất. 
Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  dây  buộc  lại. 

Tuy  buộc,  vẫn  còn  thất  lạc.  Phật  dạy: 

-  Nên  làm  cái  hộp  để  đựng. 

Vị  ấy  lại  dùng  vật  báu  để  làm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Nên  dùng  xương,  ngà,  sừng,  đồng,  thiết, 
bạch  lạp,  chì,  kẽm,  tre,  trúc,  cây  để  làm. 

Nếu  đựng  trong  hộp  bị  đổ  ra,  Phật  dạy: 

-  Nên  làm  cái  nắp  để  đậy  lại. 

Vị  ấy  lại  dùng  vật  báu  để  làm  cái  nắp.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Nên  dùng  xương,  ngà,  sừng,  đồng,  thiết, 
bạch  lạp,  chì,  kẽm,  tre,  trúc,  cây  để  làm. 

Các  vị  không  biết  để  cái  hộp  ấy  vào  chỗ  nào.  Phật  dạy: 

-  Nên  để  dưới  giường  dây  hoặc  giường  cây,  trên  cây  trụ,  hoặc  trên 
cây  long  nha,  trên  móc  áo. 


1363.  Mahăvagga  ii.  Vin.i.  1 13ff,  phận  sự  Thượng  tọa  trong  ngày  thuyết  giới:  thuyết  pháp,  vấn 
đáp  luật  giữa  Tăng,  và  thuyết  giới. 

1364.  Xá-la  'ấS,  thể  hay  thăm,  hay  phiếu.  Pali  (Vin.i.  1 17):  salăka. 
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2.  Đại  giới  cọng  trú 

Các  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  đến  thành  La- 
duyệt  thuyết  giới.  Các  nơi  xa  nghe,  nhưng  phải  đến  tập  hỢp  để  thuyết 
giới  nên  mỏi  mệt.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  thuyết  giới  tùy  theo  từng  trú  xứ,  trong  phạm  vi 
hoặc  thôn  hoặc  ấp.  Cho  phép  kết  giới  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma,  như 
sau: 

Xướng  tiêu  tướng  cương  giới  của  mỗi  phương:  hoặc  khoảng  không, 
hoặc  cây,  hoặc  núi,  hoặc  hang  đá,  hoặc  hang  núi  cao,  hoặc  đất  trống, 
hoặc  đụn  cỏ,  hoặc  gần  bên  vườn,  hoặc  gò  mả,  hoặc  mé  nước,  hoặc  đống 
đá,  hoặc  nơi  chòm  cây,  bên  đống  gai,  nơi  vực  sâu,  bên  ngòi  kênh,  hoặc 
nơi  đống  phân,  hoặc  thôn,  cương  giới  của  thôn...  làm  tiêu  tướng.  Một  vị 
xướng  tướng  bốn  phương  rồi,  trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng 
yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  tiêu  tướng  cương  giới  đã  công 
bô",  nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  nơi  đây  kết 
giới  cho  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhâ"t  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  tiêu  tướng  cương  giới  đã  công 
bô",  nay  Tăng  kết  giới  nơi  đây  cho  đồng  nhâ"t  trú  xứ,  đồng  nhâ"t  thuyết 
giới.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận,  Tăng  kết  giới  nơi  đây  cho  đồng 
nhất  trú  xứ,  đồng  nhâ"t  thuyết  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói. 

-  Chúng  Tăng  đã  chấp  thuận  kết  giới  nơi  đây  cho  đồng  nhất  trú 
xứ,  đồng  nhất  thuyết  giới  rồi.  Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này 
đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy  tiếp: 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  kết  giới  theo  pháp  thức  như  vầy: 

Nên  trải  tòa,  đánh  kiều  chùy,  tâ"t  cả  đều  tập  trung  lại  một  chỗ, 
không  cho  phép  nhận  dục.  Trong  chúng  vị  nào  là  Tỳ-kheo  cựu  trú  nên 
xướng  tiêu  tướng  bốn  phương  của  đại  giới:  phương  đông  có  núi  thì  lấy 
núi  làm  tiêu  tướng;  hoặc  thôn,  hoặc  thành,  hoặc  bờ,  hoặc  ruộng,  hoặc 
vườn,  hoặc  rừng,  hoặc  ao,  hoặc  cây,  hoặc  đá,  hoặc  tường,  hoặc  miễn 
thần,  hoặc  nhà...  Như  tiêu  tướng  của  phương  đông,  các  phương  kia  cũng 
vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  trong  trú  xứ  này  đã  xướng 
tiêu  tướng  bốn  phương  của  đại  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  dựa  vào  nội  tướng  bốn  phương  này 
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kết  làm  đại  giới  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhất  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  này  đã  xướng 
tiêu  tướng  bốn  phương  của  đại  giới.  Nay  Tăng  dựa  vào  bên  trong  tiêu 
tướng  bốn  phương  kết  làm  đại  giới  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhất  thuyết 
giới.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận,  nay  Tăng  dựa  vào  bên  trong  tiêu 
tướng  bốn  phương  này  kết  làm  đại  giới  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhất 
thuyết  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Chúng  Tăng  đã  chấp  thuận  bên  trong  tiêu  tướng  bốn  phương  này 
kết  làm  đại  giới  cho  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhất  thuyết  giới  rồi.  Tăng 
đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ  có  trường  hỢp  các  Tỳ-kheo  chỉ  cần  chúng  bốn  người  để  tác 
yết-ma;  hoặc  chúng  Tỳ-kheo  năm  người,  chúng  Tỳ-kheo  mười  người, 
chúng  Tỳ-kheo  hai  mươi  người,  để  tác  yết-ma.  Trong  khi  đó,  tập  hỢp  cả 
đại  chúng  rất  mỏi  mệt.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  kết  giới  trường,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma  như  vầy: 

Xướng  giới  tướng  bốn  phương:  hoặc  đóng  nọc  để  làm  tiêu  tướng, 
hoặc  đá,  hoặc  bờ  ruộng...  qui  định  ngang  với  mức  nào  đó.  Rồi  trong 
chúng  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác 
bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  trong  trú  xứ  này  xướng 
tướng  bốn  phương  của  tiểu  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  dựa  vào  bên  trong  tiêu  tướng  bốn  phương  của  tiểu 
giới  kết  làm  giới  trường.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  này  xướng 
tướng  bốn  phương  của  tiểu  giới.  Nay  Tăng  dựa  vào  bên  trong  tiêu  tướng 
bốn  phương  của  tiểu  giới  kết  làm  giới  trường.  Các  trưởng  lão  nào  chấp 
thuận,  Tăng  dựa  vào  bên  trong  tiêu  tướng  bốn  phương  này  kết  làm  giới 
trường  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Chúng  tăng  đã  chấp  thuận  bên  trong  tiêu  tướng  bốn  phương  này 
kết  làm  giới  trường  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được 
ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ.  Các  Tỳ-kheo  có  ý  muôn  mở  rộng  giới,  hoặc  thu  hẹp  giới 
lại.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  nếu  muốn  thay  đổi  tiêu  tướng  của  giới  thì  trước  hết 
phải  giải  cương  giới  của  giới  cũ,  sau  đó  mới  nới  rộng  ra  hay  thu  hẹp  lại 
tùy  ý.  Giải  cũng  bằng  pháp  bạch  nhị  yết- ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác 
bạnh  như  vầy: 


726 


BỘ  LUẬT  3 


-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú 
xứ,  đồng  một  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  giải  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú  xứ, 
đồng  một  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo.  Nay  giải  giới.  Các  trưởng  lão  nào 
chấp  thuận,  đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú  xứ,  đồng  một  thuyết  giới  của  Tỳ- 
kheo,  nay  Tăng  giải  giới,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Chúng  tăng  đã  chấp  thuận,  đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú  xứ,  đồng 
một  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo,  nay  Tăng  giải  giới.  Tăng  chấp  thuận  nên 
im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

3.  Thất  y  giới 

Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  yểm  ly,  thấy  nơi  A-lan-nhã  có  một  cái 
hang  lý  tưởng,  tự  nghĩ:  Nếu  ta  được  lìa  y  để  ngủ  đêm'^®^,  thì  ta  sẽ  ở  hang 
này. 

Các  Tỳ-kheo  đem  vấn  đề  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nên  kết  giới  không  mất  y,  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  thể  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Đây  là  trú  xứ  đồng  nhất  trú  xứ, 
đồng  nhất  thuyết  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  kết  giới  không  mất  y.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Đây  là  trú  xứ  đồng  nhất  trú  xứ, 
đồng  nhất  thuyết  giới,  nay  Tăng  kết  giới  không  mất  y.  Các  trưởng  lão 
nào  chấp  thuận,  nơi  đây  đồng  nhất  trú  xứ,  đồng  nhất  thuyết  giới,  Tăng 
kết  giới  không  mất  y,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận,  nơi  đây  đồng  một  trú  xứ,  đồng  một  thuyết 
giới,  kết  giới  không  mất  y  rồi.  Tăng  đã  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc 
này  đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  thay  y  để  nhà  cư  sĩ.  Trong  khi  thay  y,  loã 
hình.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  kết  giới  không  mất  y  trừ 
thôn  và  ranh  giới  ngoài  của  thôn,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma.  Trong 
chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú  xứ, 
đồng  một  thuyết  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 


1365.  Xem  Phần  I,  Ch.  iv.  ni-tát-kỳ  2. 
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thuận  kết  giới  không  mất  y,  trừ  thôn  và  cương  giới  ngoài  của  thôn  ra. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Đây  là  trú  xứ  đồng  một  trú  xứ 
đồng  một  thuyết  giới.  Nay  Tăng  kết  giới  không  mất  y,  trừ  thôn  và  cương 
giới  ngoài  của  thôn  ra.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận,  Tăng  ở  trú  xứ 
này  đồng  một  trú  xứ,  đồng  một  thuyết  giới  này,  kết  giới  không  mất  y, 
trừ  thôn  và  cương  giới  ngoài  thôn  ra,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý 
xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  nơi  đây  đồng  một  trú  xứ,  đồng  một  thuyết 
giới,  kết  giới  không  mất  y,  trừ  thôn  và  cương  giới  ngoài  thôn  ra  rồi. 
Tăng  đã  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  kết  hai  giới  tiếp  nhau.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy.  cần  phải  có  tiêu  tướng. 

Hai  cương  giới  chồng  lên  nhau.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  cần  phải  có  khoảng  trống  giữa  hai  giới. 
Có  các  Tỳ-kheo  nọ  giải  đại  giới  trước  rồi  giải  giới  không  mất  y.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Trước  phải  giải  giới  không  mất  y,  rồi  mới 
giải  đại  giới. 

Trường  hỢp  kết  giới  không  mất  y  cách  dòng  nước  chảy  mạnh,  khi 
Tỳ-kheo  đến  lấy  y,  bị  nước  cuô"n  trôi.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  kết  giới  không  mất  y  cách  bởi  dòng 
nước  chảy  mạnh,  trừ  có  cầu  đi  qua  lại. 

4.  Đại  giới  liên  kết 

Trường  hỢp  hai  trú  xứ  lợi  dưỡng  riêng,  thuyết  giới  riêng.  Các  Tỳ- 
kheo  muôn  kết  chung  lại  thành  đồng  nhất  thuyết  giới,  đồng  nhất  lợi 
dưỡng.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  giải  giới;  rồi  sau  đó  mới  kết,  bằng  pháp 
bạch  nhị  yết- ma. 

Hai  trú  xứ  đều  tự  giải  giới,  rồi  tập  trung  hết  lại  một  chỗ;  không 
đưỢc  nhận  dục.  Nên  xướng  tướng  của  cương  giới  bốn  phương  hoặc  chỗ 
A-lan-nhã,  nơi  gốc  cây,  chỗ  đất  trống,  hoặc  núi,  hoặc  hang,  hoặc  hang 
núi,  cỏ,  vườn,  rừng,  gò,  mả,  bên  sông,  hoặc  đá,  gốc  cây  chặt  trụi,  hoặc 
chòm  gai,  hoặc  hào,  kênh,  ao,  đống  phân,  hoặc  thôn,  cương  giới  của 
thôn...  xướng  cương  giới  ngang  bằng  chỗ  nào  rồi,  trong  chúng  nên  sai 
một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  nên  tác  bạch 
như  vầy: 
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-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  giới  tướng  đã  công  bô",  nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nơi  trú  xứ  này  và 
trú  xứ  kia  kết  đồng  nhâ"t  lợi  dưỡng,  đồng  nhâ"t  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  giới  tướng  đã  công  bố,  nay 
Tăng  đối  với  trú  xứ  này  và  trú  xứ  kia  kết  đồng  nhâ"t  thuyết  giới,  đồng 
nhâ"t  lợi  dưỡng.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý,  Tăng  đối  với  trú  xứ  này  và 
trú  xứ  kia  kết  đồng  nhâ"t  thuyết  giới,  đồng  nhất  lợi  dưỡng,  thì  im  lặng. 
Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  nơi  trú  xứ  này  và  trú  xứ  kia  kết  đồng  nhâ"t 
lợi  dưỡng,  đồng  nhâ"t  thuyết  giới  rồi.  Tăng  đã  châ"p  thuận  nên  im  lặng. 
Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  hai  trú  xứ  thuyết  giới  riêng,  lợi  dưỡng  riêng.  Ý  các 
Tỳ-kheo  muôn  kết  thành  đồng  một  thuyết  giới  nhưng  lợi  dưỡng  riêng. 
Đức  Phật  dạy:Từ  nay  về  sau,  cho  phép  giải  giới,  sau  đó  kết  lại  bằng 
bạch  nhị  yết-ma.  Hai  bên  đều  tự  giải  rồi,  tập  trung  lại  một  chỗ,  không 
đưỢc  nhận  dục.  Nên  xướng  tướng  ở  cương  giới  hoặc  A-lan-nhã,  hoặc 
chỗ  trống  không...  cho  đến  cương  giới  của  thôn  như  trước.  Xưng  tên  của 
hai  trú  xứ.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự 
việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  cương  giới  bốn  phương  đã 
công  bố.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nơi  đây 
kết  đồng  một  thuyết  giới,  nhưng  riêng  lợi  dưỡng.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Như  cương  giới  bốn  phương  đã 
công  bố.  Nay  Tăng  nơi  trú  xứ  này  kết  đồng  một  thuyết  giới,  nhưng  lợi 
dưỡng  riêng.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý,  trong  phạm  vi  cương  giới  bốn 
phương,  Tăng  kết  đồng  một  thuyết  giới,  nhưng  riêng  lợi  dưỡng,  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trong  cương  giới  bôn  phương  nầy  kết  đồng  một 
thuyết  giới  nhưng  riêng  lợi  dưỡng  rồi.  Tăng  đã  châ"p  thuận  nên  im  lặng. 
Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  hai  trú  xứ  thuyết  giới  riêng,  lợi  dưỡng  riêng.  Các 
Tỳ-kheo  muốn  thuyết  giới  riêng  nhưng  đồng  một  lợi  dưỡng,  lý  do  là  để 
giữ  gìn  trú  xứ.  Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  tập  Tăng  giải  giới,  rồi  bạch  nhị 
yết-ma  kết.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo 
sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nơi  hai  trú  xứ  này  kết  thuyết  giới  riêng,  nhưng 
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đồng  một  lợi  dưỡng  vì  để  giữ  gìn  trú  xứ  vậy.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  nơi  hai  trú  xứ  này  kết 
thuyết  giới  riêng,  nhưng  đồng  một  lợi  dưỡng  vì  muốn  giữ  gìn  trú  xứ. 
Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý,  Tăng  đôl  với  hai  trú  xứ  này  kết  thuyết  giới 
riêng,  nhưng  đồng  một  lợi  dưỡng,  vì  để  giữ  gìn  trú  xứ,  thì  im  lặng.  Vị 
nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  đối  với  hai  trú  xứ  này  kết  thuyết  giới  riêng, 
nhưng  đồng  một  lợi  dưỡng,  vì  để  giữ  gìn  trú  xứ  rồi.  Tăng  đã  chấp  thuận 
nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  hai  trú  xứ  đồng  một  thuyết  giới,  đồng  một  lợi 
dưỡng.  Các  Tỳ-kheo  muôn  được  thuyết  giới  riêng,  lợi  dưỡng  riêng.  Đức 
Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  tập  trung  một  chỗ  để  giải  giới,  rồi  tùy 
theo  trú  xứ  kia,  mỗi  bên  đều  tự  kết  giới. 

Bấy  giờ  có  hai  trú  xứ  cách  xa  nhau,  đồng  một  thuyết  giới,  đồng 
một  lợi  dưỡng.  Trú  xứ  kia  nhận  được  một  ít  đồ  ăn  thức  uô"ng  cúng  dường 
đều  đem  đến  trú  xứ  này,  đến  nơi  thì  giờ  ăn  đã  qua.  Trú  xứ  này  nhận 
đưỢc  một  ít  đồ  ăn  thức  uô"ng  cúng  dường  đều  mang  đến  trú  xứ  kia,  đến 
nơi  thì  giờ  ăn  đã  qua.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

Không  được  hai  trú  xứ  cách  xa  nhau  mà  đồng  một  thuyết  giới, 
đồng  một  lợi  dưỡng.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  nói  lời  như  vầy:  nếu  trú  xứ 
này  đặng  một  ít  đồ  ăn  thức  uống  cúng  dường  thì  chỉ  cần  phân  chia  nơi 
trú  xứ  này.  Trú  xứ  kia  được  một  ít  đồ  cúng  dường  thì  chỉ  cần  phân  chia 
nơi  trú  xứ  kia  mà  thôi. 

5.  Tiểu  giới 

Bấy  giờ  gặp  ngày  bố-tát,  có  số  đông  Tỳ-kheo,  trên  đường  kinh 
qua  khoảng  trông,  không  thôn  xóm,  tâm  tự  nghĩ:  Đức  Thế  Tôn  chế  giới, 
phải  tập  hỢp  lại  một  chỗ  hòa  hỢp  để  thuyết  giới.  Chúng  ta  nên  làm  sao 
đây?  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Các  Tỳ-kheo  lắng  nghe!  Nếu  ngày  bố-tát  mà  đang  đi  nơi  khoảng 
trông,  không  có  thôn  xóm,  chúng  Tăng  nên  hòa  hỢp,  tập  trung  lại  một 
chỗ  để  cùng  nhau  thuyết  giới.  Nếu  Tăng  hòa  hỢp  không  được  thì  tùy 
theo  đồng  Hòa  thượng,  đồng  yết-ma,  thiện  hữu  tri  thức,  cùng  nhau  dừng 
bên  đường,  tập  hỢp  lại  một  chỗ,  kết  tiểu  giới  để  thuyết  giới,  bằng  pháp 
bạch  nhị  yết-ma,  như  vầy: 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch: 
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-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  chừng  này  Tỳ-kheo  gồm...  vị 
tập  hỢp.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  kết  tiểu 
giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  có  chừng  này  Tỳ-kheo  tập  hỢp 
kết  tiểu  giới.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  nay  chừng  này  Tỳ-kheo  tập 
hỢp  kết  tiểu  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận,  chừng  này  Tỳ-kheo  tập  hỢp  kết  tiểu  giới 
rồi.  Tăng  đã  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  kết  giới  rồi,  nhưng  không  giải  giới  mà  bỏ  đi, 
mọi  người  cơ  hiềm;  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Không  đưỢc  không  giải  giới  mà  bỏ  đi.  Nên  bạch  nhị  yết-ma  để 
giải  như  vầy: 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  số  chừng  này  Tỳ-kheo  tập 
hỢp.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  giải  tiểu 
giới  nơi  đây.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  số  chừng  này  Tỳ-kheo  tập  hỢp 
để  giải  tiểu  giới  này.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  giải  tiểu  giới  nơi 
đây  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  giải  tiểu  giới  này  rồi.  Tăng  đã  đồng  ý  nên  im 
lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  trời  mưa  nước  sông  lớn.  Các  Tỳ-kheo  lại  kết  giới  cách 
một  con  sông  mà  đồng  một  trú  xứ,  đồng  một  thuyết  giới.  Ngày  mười 
lăm,  muôn  qua  bên  kia  sông  thuyết  giới  mà  không  thể  lội  qua  được,  nên 
không  thành  tựu  được  việc  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch 
Phật,  Phật  dạy: 

Không  đưỢc  cách  hai  bên  dòng  sông  mà  kết  đồng  một  thuyết  giới, 
trừ  có  thuyền,  cầu  qua  lại. 

Trường  hỢp  có  hai  trú  xứ  cách  xa  nhau,  kết  đồng  một  thuyết  giới. 
Đến  ngày  mười  lăm,  các  Tỳ-kheo  muốn  đến  tụ  hỢp  để  thuyết  giới  mà 
nội  trong  ngày  không  đến  kịp  nên  không  thành  tựu  việc  kết  giới.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Không  được  hai  trú  xứ  cách  xa  nhau  mà  kết  chung  một  thuyết  giới. 
Nếu  trú  xứ  cách  dòng  sông  quá  xa  mà  đồng  một  trú  xứ  đồng  một  thuyết 
giới  thì  các  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm  thuyết  giới,  ngày  mười  bôn  phải 
đến  trước;  ngày  mười  bôn  thuyết  giới,  ngày  mười  ba  phải  đến  trước. 
Không  được  nhận  dục. 
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III.  TẬP  TĂNG 

1.  Bạch  Tăng 

1 .  Trường  hỢp  có  trú  xứ  nọ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  một  Tỳ-kheo 
vào  phòng  đóng  cửa  ngủ.  Các  Tỳ-kheo  thuyết  giới  rồi,  vừa  đứng  dậy 
để  giải  tán,  vị  Tỳ-kheo  ngủ  kia  nghe  tiếng  khua  động  thức  dậy  hỏi  các 
Tỳ-kheo: 

-  Các  Đại  đức!  muôn  đi  đâu,  không  thuyết  giới  sao? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  đã  thuyết  giới  rồi.  Vậy  nãy  giờ  thầy  đi  đâu? 

Vị  kia  nói: 

-  Sáng  giờ  tôi  ở  nhà  đóng  cửa  phòng  ngủ  chứ  đi  đâu. 

Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Ngày  thuyết  giới,  không  được  đóng  cửa  phòng  mà  ngủ.  Từ  nay  về 
sau,  cho  phép  vị  ngồi  gần  kiểm  tra  để  biết  người  nào  đến,  người  nào 
không  đến.  Từ  nay  cho  phép  bạch  trước,  sau  đó  mới  thuyết  giới.  Văn 
bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  là  ngày  mười  lăm,  chúng 
Tăng  thuyết  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  hòa  hỢp  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  sau  đó  mới  thuyết  giới^^“. 

2.  Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  Tỳ-kheo  ở  một  mình  tại  một 
trú  xứ,  tự  nghĩ:  Đức  Phật  chế  pháp,  nên  hòa  hỢp  tập  trung  lại  một  chỗ 
để  thuyết  giới.  Nay  ta  nên  thế  nào  đây?  Vị  ấy  liền  nói  với  các  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Các  ông  nên  lắng  nghe  kỹ:  Nếu  đến  ngày  thuyết  giới,  Tỳ-kheo  ở 
một  mình,  Tỳ-kheo  ấy  nên  đến  nơi  thuyết  giới  đường,  lau  quét  sạch  sẽ, 
trải  tọa  cụ,  múc  bình  nước  súc  miệng  và  rửa  chân,  thắp  đèn,  sắp  xá-la. 
Nếu  có  khách  Tỳ-kheo  đến,  bôn  vị  hay  hơn  bốn  vị  thì  tác  bạch  rồi  mới 
thuyết  giới. 

Nếu  có  ba  vị  thì  mỗi  vị  hướng  vào  nhau  nói:  “Hôm  nay  là  ngày 
mười  lăm,  Tăng  thuyết  giới,  tôi  Tỳ-kheo...  thanh  tịnh.”^^®^  Nói  như  vậy 
ba  lần.  Nếu  có  hai  vị  cũng  hướng  vào  nhau  nói:  “Hôm  nay  là  ngày  mười 
lăm,  Tăng  thuyết  giới,  tôi  tên  là...  thanh  tịnh.”  Nói  như  vậy  ba  lần.  Nếu 
có  một  vị  thì  nên  tâm  nghĩ  miệng  nói:  “Hôm  nay  là  ngày  mười  lăm 
chúng  Tăng  thuyết  giới,  tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  thanh  tịnh.”  Nói  như  vậy 


1366.  Hết  quyển  35. 

1367.  Pali,  Vin.i.  124:  trường  hỢp  tác  pháp  chỉ  có  ba  Tỳ-kheo,  được  gọi  là  thanh  tịnh  bô-tát 
(pãrisuddhi-uposatha). 
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ba  lần. 

Nếu  ba  người  thì  không  được  nhận  dục  thanh  tịnh  của  người  thứ  tư, 
và  bạch  thuyết  giới.  Hai  người  thì  không  được  nhận  dục  thanh  tịnh  của 
người  thứ  ba,  mà  mỗi  người  nên  nói  ba  lời.  Một  người  thì  không  được 
nhận  dục  thanh  tịnh  của  người  thứ  hai,  nên  tâm  niệm  nói  ba  lần. 

3.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ -kheo  phi  pháp  biệt  chúng  yết-ma  thuyết 
giới,  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  pháp  biệt  chúng  yết-ma  thuyết  giới.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Ngài  dạy: 

Không  đưỢc  phi  pháp  biệt  chúng  yết-ma  thuyết  giới,  phi  pháp  hòa 
hỢp  chúng.  Không  được  dùng  pháp  biệt  chúng  yết-ma  thuyết  giới. 

Thuyết  giới  có  bôn  cách: 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  phi  pháp  biệt  chúng,  phi  pháp  hòa  hỢp 
chúng,  như  pháp  biệt  chúng,  như  pháp  hòa  hỢp  chúng  yết-ma  thuyết 
giới.  Nếu  Tỳ-kheo  kia  phi  pháp  biệt  chúng  yết-ma  thuyết  giới  thì  vị  kia 
không  thành  thuyết  giới.  Nếu  phi  pháp  hòa  hỢp  chúng,  như  pháp  biệt 
chúng  yết-ma  thuyết  giới,  thì  không  thành  thuyết  giới.  Chỉ  có  như  pháp 
hòa  hỢp  chúng  yết-ma  thuyết  giới,  gọi  là  thuyết  giới.  Nên  thuyết  giới 
như  vậy,  đó  là  pháp  của  Ta. 

2.  Dữ  dục 

1 .  Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  Tăng  tập  hỢp  vì  có  Tăng  sự.  Đức 
Thế  Tôn  bảo: 

-  Nay  có  việc  của  Tăng,  các  Tỳ-kheo  tĩnh  lặng'^®*. 

Có  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật: 

-  Bạch  Đại  đức!  Có  Tỳ-kheo  bệnh  không  đến  được. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  dữ  dục.  Người  nhận  dục  nên  đem  dục 
đến.  Vị  kia  nên  gởi  dục  như  vầy:  Nên  nói,  “Tôi  gởi  dục  nơi  Đại  đức”, 
hay  nói,  “Tôi  thuyết  dục”,  hay  nói,  “Nhớ  thuyết  dục  dùm  tôi”,  hoặc  ra 
dấu  để  dữ  dục;  tất  cả  đều  thành  dữ  dục.  Hoặc  nói  đầy  đủ  để  dữ  dục  thì 
thành  dữ  dục.  Nếu  không  hiện  thân  tướng,  miệng  không  thuyết  dục  thì 
không  thành  dữ  dục,  cần  phải  dữ  dục  trở  lại. 

Nếu  Tỳ-kheo  nhận  dục  đến  chỗ  Tỳ-kheo  bệnh  để  nhận  dục;  nhận 
dục  rồi  qua  đời,  hoặc  đi  chỗ  khác,  hoặc  thôi  tu,  hoặc  vào  trong  ngoại 


1368.  Ngũ  phần  18  (T22nl421  tr.  126a05):  “Thế  Tôn...  ngày  thuyết  giới...  bảo  các  Tỳ-kheo,  các 
ngươi  hãy  tĩnh  lặng.  Nay  sẽ  bô"-tát  thuyết  giới.”  Liền  đó,  Tỳ-kheo  báo:  có  Tỳ-kheo  bịnh.  Phật 
dạy:  cho  gởi  dục  thanh  tịnh...”  Cf.  Pali,  Vin.i.  123:  (...)  santi  sanghassa  karanĩyan,  cho  gởi  dục  và 
thuyết  tịnh,  vì  có  Tăng  sự  cần  phải  làm. 

1369.  Dữ  dục  Pali,  Vin.  121,  chandan  dătum,  gởi  cho  sự  thuận  tình,  tức  gởi  phiếu  thuận 
(chấp  thuận  Tăng  tác  pháp). 
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đạo,  hoặc  vào  nơi  bộ  chúng  khác,  hoặc  đến  trên  giới  trường,  hoặc  minh 
tướng  xuất  hiện,  hoặc  tự  nói  phạm  biên  tội,  hoặc  phạm  Tỳ-kheo-ni, 
hoặc  tặc  tâm  làm  Sa-môn,  hoặc  phá  nội  ngoại  đạo,  hoặc  huỳnh  môn, 
hoặc  sát  phụ  mẫu,  sát  A-la-hán,  hoặc  đấu  loạn  chúng  Tăng,  hoặc  với  ác 
tâm  làm  thân  Phật  ra  máu,  hoặc  phi  nhân,  hoặc  súc  sinh,  hoặc  hai  hình, 
hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  hoặc  nương  thần  túc  ở  trên 
không,  hoặc  lìa  chỗ  thấy  nghe;  tất  cả  không  thành  dữ  dục,  phải  gởi  dục 
cho  người  khác.  Trường  hỢp  đến  giữa  đường  hay  đến  trong  Tăng  cũng 
như  vậy.  Nếu  người  nhận  dục  ngủ,  hoặc  nhập  định  hay  quên;  không 
cô"  ý  làm  như  vậy  thì  thành  dữ  dục.  Nếu  cố  ý  không  nói  thì  phạm  đột- 
kết-la.  Nếu  bệnh  nhân  có  thể  làm  được  như  vậy  thì  tô"t,  bằng  không  thì 
dìu  Tỳ-kheo  bệnh  đến,  hay  để  trên  giường  cây,  giường  dây  khiêng  đến 
trong  Tăng.  Nếu  sỢ  khua  động  Tỳ-kheo  bệnh  ảnh  hưởng  đến  căn  bệnh 
có  thể  bị  chết,  thì  tâ"t  cả  chúng  Tăng  nên  đến  xung  quanh  chỗ  Tỳ-kheo 
bệnh  để  tác  yết-ma.  Nếu  sô"  Tỳ-kheo  bệnh  đông  mà  tập  trung  được  lại 
một  chỗ  thì  tô"t,  bằng  không  thì  các  Tỳ -kheo  phải  ra  ngoài  giới  tác  yết- 
ma.  Không  có  cách  nào  được  phép  biệt  chúng  tác  yết-ma. 

2.  Bâ"y  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ 
để  thuyết  giới,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đã  đến  giờ  thuyết  giới  các  ông  nên  tĩnh  lặng. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  nọ  bạch  Đức  Thê"  Tôn: 

-  Hiện  có  Tỳ-kheo  bệnh  không  đến  được. 

Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  gởi  sự  thanh  tịnh,'™  cho  phép  Tỳ -kheo 
đến  nhận  sự  thanh  tịnh.  Tỳ-kheo  kia  nên  gởi  như  sau:  Nói  Tôi  thanh 
tịnh  tức  thành  gởi  sự  thanh  tịnh,  cho  đến,  nói  đầy  đủ  để  gởi  sự  thanh  tịnh 
như  pháp  dữ  dục  trên,  thì  thành  gởi  sự  thanh  tịnh.  Nếu  thân  không  hiện 
tướng,  miệng  không  nói  lên  sự  thanh  tịnh  thì  không  thành  gởi  sự  thanh 
tịnh.  Cũng  như  pháp  gởi  dục  trên  kia,  pháp  gởi  sự  thanh  tịnh  cũng  vậy. 
Nếu  người  nhận  thanh  tịnh  đến  chỗ  Tỳ-kheo  bệnh  nhận  sự  thanh  tịnh; 
khi  nhận  sự  thanh  tịnh  rồi  thì  mạng  chung  hay  đi  nơi  khác,  hoặc  thôi  tu, 
hoặc  gia  nhập  chúng  của  ngoại  đạo,  hoặc  vào  bộ  chúng  khác,  hoặc  đến 
trên  giới  trường,  hoặc  tướng  bình  minh  xuất  hiện,  hoặc  tự  nói  phạm  biên 
tội,  hoặc  phạm  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  tặc  tâm  làm  Sa-môn,  hoặc  phá  nội 
ngoại  đạo,  hoặc  huỳnh  môn,  hoặc  sát  cha  mẹ,  sát  A-la-hán,  hoặc  đấu 
loạn  chúng  Tăng,  hoặc  với  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra  máu,  hoặc  phi  nhân, 


1370.  Dữ  thanh  tịnh  |S|ÌHìfí.  Pali  (Vin.i.  120):  parisuddhin  datum.  Gởi  thanh  tịnh,  trong  trường 
hỢp  yết-ma  thuyết  giới. 
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hoặc  SÚC  sinh,  hoặc  hai  hình,  hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt 
tẫn,  hoặc  nương  thần  túc  ở  trên  không,  hoặc  lìa  chỗ  thấy  nghe;  thảy  đều 
không  thành  gởi  sự  thanh  tịnh,  cần  gởi  cho  người  khác. 

Trường  hỢp  đến  giữa  đường  hoặc  đến  trong  chúng  cũng  như  vậy. 
Người  nhận  sự  thanh  tịnh  hoặc  ngủ,  hoặc  nhập  định  hoặc  quên,  mà 
không  cố  ý  làm  như  vậy  thì  thành  gởi  sự  thanh  tịnh.  Nếu  vị  ấy  cố  ý 
không  nói  thì  phạm  đột-kết-la.  Nếu  Tỳ-kheo  bệnh  có  thể  làm  như  vậy 
đưỢc  càng  hay,  bằng  không  thể  làm  được  thì  nên  dìu  người  bệnh  đến 
hay  để  trên  giường  dây,  giường  cây  khiêng  đến  trong  Tăng. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Nếu  khiêng  Tỳ-kheo  bệnh  đến  sỢ 
bệnh  tình  tăng  thêm,  hoặc  đưa  đến  mạng  chung,  chúng  Tăng  nên  đến 
đó  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Nếu  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  bệnh  thì  tập  hỢp  lại 
một  chỗ  đưỢc  thì  càng  hay,  nếu  không  thì  các  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới 
để  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Nếu  không  ra  ngoài  giới  thì  không  được  biệt 
chúng  tác  yết-ma  thuyết  giới,  không  có  cách  nào  cho  phép  biệt  chúng 
yết-ma  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  gởi  dục  mà  không  gởi  thanh  tịnh, 
trong  Tăng  có  sự  việc  khởi  lên,  không  thuyết  giới  được.  Bây  giờ,  Tỳ- 
kheo  mang  dục  đến  nói: 

-  Tôi  đem  dục  đến  chứ  không  đem  được  sự  thanh  tịnh.  Việc  yết- 
ma  thuyết  giới  được  đình  lại,  khiến  các  Tỳ-kheo  mỏi  mệt,  nên  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  khi  gởi  dục  nên  gởi  thanh  tịnh.  Nên  nói  như  sau: 
Tôi  gởi  dục  và  thanh  tịnh  cho  thầy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dựa  theo  sự  việc,  nói: 

-  Tôi  gởi  dục  và  thanh  tịnh  cho  thầy  theo  sự  việc  này. 

Trong  tăng  có  nhiều  việc  khác  khởi  lên,  bây  giờ  Tỳ-kheo  đem  dục 
đến  nói: 

-  Tôi  đem  dục  và  thanh  tịnh  cho  sự  việc  này  chứ  không  đem  dục 
và  thanh  tịnh  cho  việc  khác.  Do  vậy,  công  việc  bị  đình  lại.  Các  Tỳ-kheo 
đều  bị  mỏi  mệt,  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  theo  từng  sự  việc  mà  gởi  dục  và  thanh  tịnh.  Cho 
phép  gởi  dục  và  thanh  tịnh  cho  Tăng  sự  như  pháp. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  nhận  dục  thanh  tịnh  hoặc  qua  đời,  hoặc  thôi 
tu,  hoặc  vào  trong  chúng  của  ngoại  đạo,  hoặc  vào  bộ  chúng  khác,  hoặc 
đến  trên  giới  trường,  hoặc  dâu  hiệu  bình  minh  xuâ"t  hiện.  Các  Tỳ-kheo 
nghĩ,  -  Gởi  dục  và  thanh  tịnh  như  vậy  bị  mâ"t  hay  không? 

Đức  Phật  dạy: 
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-  Bị  mât. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  nhận  dục  và  thanh  tịnh  trên  đường  đi  bị  cách 
trở,'^^^  hay  nạn  giặc,  nạn  thú  dữ,  hoặc  nước  lụt,  không  thể  đến  nơi  được, 
bèn  từ  ngoài  cương  giới'^’^  mà  đến  trong  Tăng-già-lam  gởi  dục  thanh 
tịnh.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ,  có  bị  mất  dục  và  thanh  tịnh  chăng  ? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  mất. 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  gởi  dục  và  thanh  tịnh  gặp  mạng 
nạn,  phạm  hạnh  nạn,  hoặc  trong  giới  mà  không  đến  được  trong  Tăng, 
cho  phép  từ  ngoài  cương  giới  mà  đến  trong  Tăng  gởi  dục  và  thanh  tịnh, 
như  vậy  không  bị  mất  dục.  Gởi  dục  thanh  tịnh  như  vậy  là  đúng  lời  Ta 
dạy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  dữ  dục  thanh  tịnh  một  người  rồi,  nghi 
không  dám  nhận  dục  thanh  tịnh  người  thứ  hai.  Đức  Phật  dạy:  Cho  phép 
nhận. 

Vị  kia  nhận  dục  thanh  tịnh  hai  người  rồi,  lại  nghi  không  dám  nhận 
dục  thanh  tịnh  người  thứ  ba.  Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  nhận. 

Vị  kia  nhận  dục  thanh  tịnh  ba  người  rồi,  lại  nghi  không  dám  nhận 
dục  thanh  tịnh  người  thứ  tư.  Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  nhận. 

Đức  Phật  dạy  tiếp:  Nếu  có  thể  nhớ  tên  bao  nhiêu  thì  tùy  theo  đó 
nhận  nhiều  hay  ít.  Nếu  không  thể  nhớ  tên  thì  nói  họ,  không  thể  nhớ  họ 
thì  nói  tướng  mạo.  Không  nhớ  tướng  mạo  thì  nói  sô"  đông  Tỳ-kheo  như 
pháp  Tăng  sự  dữ  dục  thanh  tịnh. 

3.  Thuyết  giới 

1.  Bâ"y  giờ,  có  một  nơi,  đến  ngày  thuyết  giới,  đại  chúng  tập  hỢp 
thuyết  giới,  nhưng  âm  thanh  nhỏ,  đại  chúng  không  nghe  được.  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  đứng  giữa  chúng  để  thuyết  giới.  Nếu 
đứng  nói  mà  vẫn  không  nghe  thì  nên  lập  tòa  râ"t  cao  giữa  chúng  để 
ngồi  nói.  Nếu  vẫn  không  nghe  thì  nên  làm  tòa  cao  chuyển  luân^^^^  đứng 
ngang  tầm  tay  với,  từ  nơi  đó  thuyết  giới. 

-  Khi  tụng  bị  quên  hay  lộn  thì  Tỳ-kheo  ngồi  gần  nên  nhắc.  Nếu 
vẫn  quên  thì  vị  Tỳ-kheo  thứ  hai  nên  thay  thế  để  nói.  Nên  nói  tiếp  theo 
chứ  không  được  nói  trở  lại. 

2.  Trường  hỢp  có  việc  xảy  ra  cho  Tỳ-kheo  đem  dục  thanh  tịnh, 


1371.  Đường  đi  trong  phạm  vi  trú  xứ. 

1372.  Đi  vòng  ra  khỏi  phạm  vi  trú  xứ. 

1373.  Chuyển  luân  cao  tòa  không  hiểu  làm  như  thế  nào 
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như  việc  Tăng,  việc  Phật,  việc  Pháp,  việc  Tỳ-kheo  bệnh.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  chuyển  trao  dục  thanh  tịnh  cho  các  Tỳ- 
kheo  khác.  Nên  nói  như  sau:  “Tôi  nhận  dục  thanh  tịnh  cho  số  đông  Tỳ- 
kheo.  Vị  kia  và  bản  thân  tôi,  Tăng  sự  như  pháp,  gởi  dục  thanh  tịnh.” 

3.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói  đến  tên  Hòa  thượng,  A-xà-lê. 
Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  gọi  tên  Hòa  thượng,  A-xà-lê. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  với  nhau,  Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  thầy  tên  là 
gì?  Vị  kia  không  dám  trả  lời. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  người  hỏi  thì  cho  phép  xưng  tên  của  Hòa  thượng,  A-xà- 
lê. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  hành  ba-lợi-bà-sa,  bổn  nhật  trị,  Ma-na-đỏa, 
a-phù-ha-na,  hoặc  khi  yết-ma  lập  chế,  hoặc  khi  thọ  giới,  hoặc  khi  sai 
người,  hoặc  khi  giải  (yết-ma)  thì  nên  xưng  tên  Hòa  thượng,  A-xà-lê. 

Khi  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  nên  xưng  tên  Hòa  thượng,  A-xà-lê 
mà  không  dám  xưng.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy:  Nếu 
có  nhân  duyên  thì  cho  phép  xUng  danh  tự  Hòa  thượng,  A-xà-lê. 

Nếu  Tỳ-kheo  bận  việc  nên  dữ  dục  thanh  tịnh,  dữ  dục  rồi,  công 
việc  xong,  sinh  nghi  không  dám  đến  chỗ  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem 
việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  công  việc  xong  nên  đến,  không  đến  nên  như  pháp  trị. 

Nhóm  sáu  Tỳ -kheo  có  ý  nghĩ  không  đến  chỗ  thuyết  giới  do  sỢ  Tỳ- 

kheo  khác  vì  mình  tác  yết-ma  ngăn  không  cho  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Vị  kia  lại  nghĩ  không  đến  chỗ  thuyết  giới  sỢ  vì  thân  hữu  tri  thức 
của  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  việc  thuyết  giới.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Vị  kia  lại  nghĩ,  ta  đến  chỗ  thuyết  giới  không  ngồi,  sỢ  các  Tỳ-kheo 
khác  vì  ta  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  thuyết  giới.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Nếu  vì  thân  hậu  tri  thức  mà  đến  chỗ  thuyết  giới  không  ngồi,  cũng 
như  vậy. 

4.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  chúng  Tăng  tập  hỢp 
đông.  Khi  sắp  thuyết  giới,  nghe  có  giặc  đến,  thảy  đếu  sỢ  hãi  nên  rời  chỗ 
ngồi  bỏ  đi,  không  thành  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
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Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  khi  tám  nạn  sự  khởi,  hoặc  có  các  duyên,  cho  phép 
thuyết  giới  lược.  Tám  nạn  sự  là:  Vua,  giặc  cướp,  lửa,  nước,  bệnh,  nhân, 
phi  nhân,  ác  trùng.  Các  duyên  khác  là:  đại  chúng  tập  hỢp  đông  mà  chỗ 
ngồi  ít,  hoặc  phần  đông  trong  chúng  bị  bệnh,  thì  cho  phép  thuyết  giới 
lược. 

-  Trường  hỢp  đại  chúng  tập  hỢp  đông  mà  trên  chỗ  ngồi  che  không 
hết,  hoặc  trời  mưa  thì  cho  thuyết  giới  lược.  Hoặc  bô"-tát  nhiều, đêm 
đã  khuya,  hoặc  có  tranh  cãi,  hoặc  luận  biện  A-tỳ-đàm,  Tỳ-ny,  hoặc  nói 
pháp  quá  khuya.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  tất  cả  chúng  chưa  đứng  dậy, 
khi  dấu  hiệu  bình  minh  chưa  xuất  hiện  nên  tác  yết-ma  thuyết  giới,  chứ 
không  có  cách  nào  có  thể  được  phép  thọ  dục  và  thanh  tịnh  cách  đêm'^^^ 
yết-ma  thuyết  giới. 

Tỳ -kheo  nọ  có  ý  nghĩ,  vì  nạn  duyên  cho  phép  thuyết  giới  lược, 
nạn  duyên  chưa  đến  gấp,  chúng  ta  có  thể  thuyết  giới  đầy  đủ.  Tỳ-kheo 
kia  nên  thuyết  giới  đầy  đủ;  không  thuyết  giới  đầy  đủ,  sẽ  như  pháp  trị. 

Tỳ-kheo  nọ  có  ý  nghĩ,  nạn  duyên  này  đã  đến  gần,  chúng  ta  không 
thể  thuyết  giới  đầy  đủ,  chỉ  có  thể  nói  đến  chín  mươi  việc.  Vị  Tỳ-kheo 
nọ  nên  nói  chín  mươi  việc;  không  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ,  nạn  sự  đã  đến  gần,  chúng  ta  không  thể 
thuyết  giới  đầy  đủ  đến  chín  mươi  việc,  mà  chỉ  có  thể  nói  đến  ba  mươi 
việc  thì  nên  nói  đầy  đủ  ba  mươi  việc;  không  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ,  nạn  sự  này  gần,  chúng  ta  nói  đầy  đủ  ba  mươi 
việc  không  đưỢc,  chỉ  có  thể  nói  đến  hai  pháp  bất  định.  Tỳ-kheo  nên  nói 
đến  hai  pháp  bất  định;  không  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  khởi  nghĩ,  nạn  sự  gần  quá,  chúng  ta  không 
thể  nói  đầy  đủ  đến  hai  pháp  bất  định,  có  thể  nói  đến  mười  ba  việc.  Vị 
kia  phải  nói  đến  mười  ba  việc,  không  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  kia  nghĩ,  nạn  sự  này  gần,  không  thể  nói  đến  mười 
ba  việc,  có  thể  nói  đến  bốn  việc.  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  bốn  việc;  không 
nói  sẽ  như  pháp  trị. 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ,  nạn  sự  này,  chúng  ta  nói  bốn  việc  không  được, 
chỉ  có  thể  nói  bài  tựa  của  giới.  Vị  kia  phải  nói  đến  bài  tựa  của  giới; 
không  nói  sẽ  như  pháp  trị. 

1374.  Có  lẽ  muôn  nói  là  quá  đông  người. 

1375.  Theo  cách  tính  của  Luật,  khi  ánh  sáng  ban  mai  xuất  hiện  mới  tính  là  sang  ngày  khác,  chứ 
không  kể  bất  đầu  từ  giữa  khuya.  Thọ  dục  và  thanh  tịnh  trước  khi  ánh  sáng  ban  mai  xuất  hiện, 
nhưng  lại  thuyết  giới  sau  khi  nó  đã  xuất  hiện,  gọi  là  thuyết  giới  với  thọ  dục  và  thanh  tịnh  cách 
đêm. 
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Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghĩ,  nạn  sự  này  đến  rồi,  chúng  ta  nói  bài 
tựa  của  giới  không  được.  Do  nhân  duyên  của  nạn  sự  này,  các  Tỳ-kheo 
phải  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đi  liền. 

Năm  cách  nói  pháp:  Nói  bài  tựa  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng 
thường  nghe.”  Nói  bài  tựa  và  bốn  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng 
thường  nghe.  ”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc  và  mười  ba  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói 
“Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc,  mười  ba  việc,  và  hai 
việc  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  đầy  đủ  là  thứ 
năm.  Như  vậy  gọi  là  năm  cách  thuyết  giới. 

Lại  có  năm  cách  nói:  Nói  bài  tựa  và  bốn  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói 
“Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc  và  mười  ba  việc  rồi, 
còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc,  mười 
ba  việc  và  hai  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói 
bài  tựa,  mười  ba  việc,  hai  việc  và  ba  mươi  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như 
Tăng  thường  nghe.”  Nói  đầy  đủ  là  thứ  năm. 

Lại  có  năm  cách  nói:  Nói  bài  tựa,  bốn  việc,  và  mười  ba  việc  rồi, 
còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc,  mười 
ba  việc,  hai  việc,  và  hai  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường 
nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc,  mười  ba  việc,  hai  việc,  và  ba  mươi  việc 
rồi,  còn  lại  nên  nói  “Như  Tăng  thường  nghe.”  Nói  bài  tựa,  bốn  việc, 
mười  ba  việc,  hai  việc,  ba  mươi  việc,  chín  mươi  việc  rồi,  còn  lại  nên  nói 
“Như Tăng  thường  nghe.”  Nói  đầy  đủ  là  cách  thứ  năm.  Như  vậy  gọi  là 
năm  cách  thuyết  giới. 

5.  Thế  Tôn  ở  tại  thành  La-duyệt,  trong  núi  Kỳ-xà-quật.  Bấy  giờ 
có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Na-na-do^^^®  tâm  loạn  cuồng  si,  có  khi  nhớ  ngày 
thuyết  giới,  có  khi  không  nhớ,  có  khi  đến  có  khi  không  đến.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  trao  cho  Tỳ-kheo  Na-na-do  pháp  bạch  nhị  yết-ma 
tâm  loạn  cuồng  si,  theo  phương  thức  như  sau:  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Na-na-do  nầy  tâm  loạn 
cuồng  si,  có  khi  nhớ  ngày  thuyết  giới,  có  khi  không  nhớ;  có  khi  đến,  có 
khi  không  đến.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận, 
trao  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  tâm  loạn  cuồng  si,  hoặc  nhớ,  hoặc  không 
nhớ,  hoặc  đến,  hoặc  không  đến  đối  với  việc  Tăng  tác  yết-ma  thuyết 


1376.  Na-na-do  3P3P.  Các  đoạn  dưđi  đều  gọi  là  tỳ  kheo  Na-na-do;  có  thể  dư  từ  “do”  vì  ảnh 
hưởng  của  sự  ngắt  từ  sai  ở  đây.  Ngũ  phần  18  (T22nl421  tr.l25cl0):  Già-già  ÍMllỉI;  Thập  tụng  22 
(T23nl435  tr.l61a29):  Thi-việt  Ể.M.  Pali,  Vin.  i.  123,  Gagga. 
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giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Na-na-do  nầy  tâm  loạn 
cuồng  si,  hoặc  nhớ  ngày  thuyết  giới,  hoặc  không  nhớ,  hoặc  đến,  hoặc 
không  đến.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Na-na-do  yết-ma  tâm  loạn 
cuồng  si,  hoặc  nhớ,  hoặc  không  nhớ,  hoặc  đến,  hoặc  không  đến  đôl  với 
việc  yết-ma  thuyết  giới.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận,  Tăng  trao  cho 
Na-na-do  này  pháp  cuồng  si  tâm  loạn,  nhớ  không  nhớ,  đến  không  đến 
đôl  với  việc  yết-ma  thuyết  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận,  trao  cho  Tỳ-kheo  Na-na-do  yết-ma  cuồng  si 
tâm  loạn,  nhớ  không  nhớ,  đến  không  đến  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im 
lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Có  ba  loại  cuồng  si:  Một  là  khi  thuyết  giới,  nhớ  không  nhớ,  đến 
không  đến.  Hai  là  loại  cuồng  si  nhớ  thuyết  giới  mà  không  đến.  Ba  là 
loại  cuồng  si  không  nhớ  thuyết  giới,  không  đến.  Trong  ba  loại  cuồng  si 
này,  loại  có  nhớ  thuyết  giới,  không  nhớ  thuyết  giới,  có  đến  không  đến, 
Tỳ-kheo  như  vậy  chúng  Tăng  nên  trao  cho  yết-ma  cuồng  si.  Vị  kia  nhớ 
thuyết  giới  mà  không  đến,  chúng  Tăng  không  nên  trao  yết-ma  cuồng 
si.  Vị  cuồng  si  không  nhớ  thuyết  giới  cũng  không  đến,  không  được  trao 
yết-ma  cuồng  si. 

Tỳ -kheo  kia,  Tăng  trao  yết- ma  rồi,  sau  đó  bệnh  cuồng  si  chấm 
dứt,  khởi  nghĩ,  -  Nay  ta  nên  làm  thế  nào?  Vị  ấy  liền  thưa  với  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Nếu  người  cuồng  si  được  trao  yết-ma  rồi,  sau  đó  bệnh  cuồng  si 
hết,  nên  bạch  nhị  yết-ma  để  giải,  theo  pháp  thức  như  sau:  Tỳ-kheo  Na- 
na-do  nên  đến  giữa  chúng  Tăng,  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu 
gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tôi  là  Tỳ-kheo  Na-na-do,  trước 
đây  mắc  bệnh  cuồng  si.  Khi  thuyết  giới,  hoặc  nhớ  hoặc  không  nhớ,  hoặc 
đến,  hoặc  không  đến,  Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  bệnh  cuồng  si.  Nay  tôi  trở 
lại  đưỢc  chánh  niệm,  cầu  giải  yết-ma  cuồng  si. 

Cầu  xin  như  vậy  ba  lần.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng 
tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Na-na-do  nầy,  trước  đây 
mắc  bệnh  cuồng  si.  Khi  thuyết  giới,  hoặc  nhớ  hoặc  không  nhớ,  hoặc  đến 
hoặc  không  đến,  chúng  Tăng  đã  trao  cho  yết-ma  cuồng  si,  sau  đó  bệnh 
cuồng  si  hết,  nay  Tỳ-kheo  này  cần  cầu  giải  yết-ma  bệnh  cuồng  si.  Nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho  phép  giải  yết-ma 
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bệnh  cuồng  si.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Na-na-do  nầy,  trước  kia 
mắc  bệnh  cuồng  si.  Khi  thuyết  giới  hoặc  nhớ  hoặc  không  nhớ,  hoặc 
đến  hoặc  không  đến,  Tăng  đã  trao  cho  pháp  yết-ma  bệnh  cuồng  si,  sau 
khi  trao  yết-ma  rồi,  bệnh  cuồng  si  chấp  dứt,  nay  Tỳ-kheo  này  cần  cầu 
chúng  Tăng  giải  yết-ma  cuồng  si.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  giải 
yết-ma  cuồng  si  cho  Tỳ-kheo  Na-na-do  thì  im  lặng,  vị  nào  không  đồng 
ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  giải  yết- ma  bệnh  cuồng  si  cho  Tỳ -kheo  Na- 
na-do  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đều  nghĩ,  người  được  trao  cho  pháp  yết-ma 
cuồng  si  rồi,  sau  đó  bệnh  lành,  được  giải  yết-ma  bệnh  cuồng  si;  thời 
gian  sau,  bệnh  cuồng  si  lại  trở  lại,  có  được  trao  pháp  yết-ma  lại  hay 
không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  tùy  theo  bệnh  cuồng  si  phát  khởi  thì  trao  pháp 
yết-ma,  khi  bệnh  cuồng  si  hết  thì  giải. 

6.  Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  nước  Chiêm-bà,  bên  bờ  sông  Già-già,  vào 
ngày  thứ  mười  lăm  thuyết  giới,  thì  bấy  giờ,  Ngài  ngồi  nơi  đất  trống, 
chúng  Tăng  ngồi  vây  xung  quanh.  Phần  đầu  của  đêm  đã  qua,  bước  sang 
phần  giữa  của  đêm,  Tôn  giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trông  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa  với  Đức 
Phật: 

-  Đầu  đêm  đã  qua,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giới. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng.  Tôn  giả  A-nan  thấy  Đức  Phật  im  lặng,  liền 
trở  về  chỗ  ngồi.  Đầu  đêm,  giữa  đêm  đã  qua,  Tôn  giả  A-nan  lại  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu 
chấm  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-  Đầu  đêm,  giữa  đêm  đã  qua,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giới. 

Đức  Thế  Tôn  vẫn  im  lặng.  Tôn  giả  thấy  Đức  Thế  Tôn  im  lặng, 

liền  trở  về  chỗ  ngồi.  Đầu  đêm  giữa  đêm  cuối  đêm  đều  đã  qua,  dấu  hiệu 
bình  minh  đã  xuất  hiện,  các  loài  chim  bắt  đầu  kêu.  Tôn  giả  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu 
chấm  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

-  Đầu  đêm  giữa  đêm  và  cuôl  đêm  đều  đã  qua,  dấu  hiệu  bình  minh 
đã  xuất  hiện,  các  loài  chim  đã  bắt  đầu  kêu,  chúng  Tăng  ngồi  đã  lâu,  cúi 
xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giới.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Trong  chúng  có  người  bất  tịnh.  Nếu  trong  chúng  có  người  bất 
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tịnh  mà  muôn  cho  Như  Lai  thuyết  giới  với  một  chúng  như  vậy,  không 
có  lý  đó. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  im  lặng  về  lại  chỗ  ngồi.  Tôn  giả  Đại  Mục- 
kiền-liên  nghĩ,  trong  chúng  này  có  ai  bất  tịnh  nên  Đức  Như  Lai  mới  nói, 
“Nếu  trong  chúng  có  người  bất  tịnh  mà  muôn  cho  Như  Lai  thuyết  giới 
với  một  chúng  như  vậy,  không  có  lý  đó.”  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên 
liền  quán  sát  nhân  tâm  của  chúng,  liền  thấy  có  một  vị  bất  tịnh,  ngồi  cách 
Đức  Như  Lai  không  xa,  chẳng  phải  Sa-môn  mà  xưng  là  Sa-môn,  chẳng 
phải  phạm  hạnh  mà  nói  là  phạm  hạnh,  phạm  giới,  phạm  ác  pháp,  bất 
tịnh  ô  uế,  tà  kiến,  che  dấu  ác  nghiệp,  bên  trong  ôm  ấp  sự  hủ  mục,  giông 
như  bông  cây  không  khác.  Thấy  như  vậy  rồi,  Tôn  giả  liền  nghĩ  chính 
do  người  này  mà  Đức  Phật  nói  với  Tôn  giả  A-nan,  “Nếu  trong  chúng  có 
người  bất  tịnh  mà  muốn  cho  Như  Lai  thuyết  giới  với  một  chúng  như  vậy, 
không  có  lý  đó.”  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  đến  chỗ  người  kia  nói: 

-  Ngươi  đứng  dậy!  Đức  Như  Lai  đã  thấy  ngươi  rồi,  đã  biết  ngươi 
rồi.  Ngươi  phải  mau  mau  đứng  dậy,  ra  khỏi  chỗ  này,  không  được  ở  nơi 
đây. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Mục-liên  nắm  tay  vị  ấy  kéo  ra  ngoài  cửa,  rồi  trở 
vào,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  và  bạch  Phật: 

-  Trong  chúng  đã  thanh  tịnh,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giới. 

Đức  Phật  nói  với  Tôn  giả  Mục-liên: 

-  Hiện  tại,  ông  không  được  làm  như  vậy,  và  sau  này  cũng  không 
đưỢc  làm  như  vậy.  Này  Mục-liên!  Từ  nay  về  sau  cho  phép  tác  tự  ngôn 
trị.  Nếu  không  tự  ngôn  thì  không  được  trị.  Từ  nay  về  sau,  các  ông  tự  tác 
yết-ma  thuyết  giới. 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  Mục-liên: 

-  Đây  là  lần  thuyết  giới  cuối  cùng  của  Như  Lai.  Tại  sao  vậy? 
Người  có  phạm  không  được  dự  thuyết  giới.  Người  có  phạm  không  được 
nghe  giới.  Không  được  hướng  đến  người  phạm  giải  tội.  Người  có  tội 
không  đưỢc  giải  tội  cho  người  khác. 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  Mục-liên: 

-  Nước  biển  có  tám  điều  hy  hữu,  cho  nên  A-tu-la  thích  sông  nơi 
đó.  Tám  điều  ấy  là: 

-  Tất  cả  các  dòng  sông  đều  chảy  dồn  về  nơi  đó.  Đó  là  một  kỳ  đặc, 
A-tu-la  thích  vui  sông. 

-  Lại  nữa,  nầy  Mục-liên,  nước  biển  thường  còn,  không  mất  quy 
luật  sóng  biển  của  nó.  Đó  là  kỳ  đặc  thứ  hai  của  nước  biển  mà  A-tu-la 
thích  vui  sông. 
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-  Lại  nữa,  Mục-liên,  năm  dòng  sông  lớn  như  sông  Hằng,  sông 
Diêm-ma,  Na-tát-la,  A-di-la-bà-đề-ma,  khi  đã  chảy  nhập  vào  biển  thì 
cái  tên  cũ  của  nó  đều  mất.  Đó  là  đặc  kỳ  thứ  ba  của  biển  mà  A-tu-la 
thích  vui  sông. 

-  Lại  nữa,  nầy  Mục-liên,  nước  năm  dòng  sông  lớn  nầy  và  nước 
mưa  đều  chảy  về  biển  mà  nước  biển  không  tăng  giảm.  Đây  là  kỳ  đặc 
thứ  tư  mà  A-tu-la  thích  vui  sông. 

-  Lại  nữa,  toàn  bộ  nước  biển  đều  cùng  một  vị  là  mặn.  Đó  là  kỳ  đặc 
thứ  năm  của  biển  mà  A-tu-la  thích  vui  sông. 

-  Lại  nữa,  nầy  Mục-liên,  nước  biển  không  chấp  nhận  thây  chết. 
Dầu  có  thây  chết  thì  gió  biển  cũng  đưa  nó  vào  bờ.  Đây  là  kỳ  đặc  thứ  sáu 
của  biển  mà  A-tu-la  thích  vui  sống. 

-  Lại  nữa,  này  Mục-liên,  nước  biển  sản  xuất  nhiều  trân  bảo  đặc 
biệt  mà  nơi  lục  địa  không  có.  Các  loại  trân  bảo  ấy  như  vàng  bạc,  chân 
châu,  lưu  ly,  san  hô,  xa  cừ,  mã  não.  Đó  là  kỳ  đặc  thứ  bảy  của  biển  mà 
A-tu-la  thích  vui  sông. 

-  Lại  nữa,  nầy  Mục-liên,  nơi  đại  hải,  loài  sinh  vật  có  thân  hình  lớn 
cư  trú  nơi  đó.  Loài  sinh  vật  có  thân  hình  lớn  bề  dài  đến  cả  một  trăm  do 
tuần,  hai  trăm  do  tuần,  ba  trăm  do  tuần  cho  đến  bảy  trăm  do  tuần.  Đây 
là  kỳ  đặc  thứ  tám  của  biển  mà  A-tu-la  thích  vui  sống. 

-  Do  tám  đặc  tánh  này  của  biển  cả  mà  A-tu-la  thích  vui  sống  nơi 
đó.  Cũng  như  vậy,  nầy  Mục-liên,  trong  giáo  pháp  của  Ta  cũng  có  tám 
đặc  tánh,  khiến  cho  các  đệ  tử  sau  khi  thấy  rồi  đều  tự  mình  thích  vui  sống 
trong  đó.  Tám  đặc  tánh  ấy  là: 

-  Như  nước  biển  lớn  đều  do  tất  cả  mọi  dòng  sông  chảy  về,  cũng 
vậy,  Mục-liên,  các  đệ  tử  của  Ta  lần  lượt  học  giới  cũng  đều  trở  về  giáo 
pháp  của  Ta,  ở  trong  đó  học  các  pháp  lành.  Như  vậy,  này  Mục-liên,  đây 
là  một  kỳ  đặc  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích  vui  sống. 

-  Này  Mục-liên,  cũng  nước  biển  thường  còn,  không  mất  quy  luật 
sóng  biển  của  nó;  các  đệ  tử  của  Ta  trụ  ở  trong  giới  cho  đến  trọn  đời 
không  phạm.  Đó  là  kỳ  đặc  thứ  hai  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích 
vui  sô"ng. 

-  Này  Mục-liên,  như  nước  năm  dòng  sông  lớn  khi  chảy  về  biển 
cả  thì  tên  cũ  của  nó  đều  mất,  chỉ  còn  gọi  là  biển;  cũng  như  vậy,  Mục- 
liên,  trong  giáo  pháp  của  Ta  bốn  chủng  tánh  Sát-lợi,  Bà-la-môn,  Tỳ-xá, 
Thủ-đà,  với  đức  tin  kiên  cô"  từ  bỏ  gia  đình  xuâ"t  gia  học  đạo  thì  cái  tên  cũ 
không  còn  được  gọi  mà  chỉ  xưng  là  Sa-môn  Thích  tử.  Đó  là  đặc  tánh  thứ 
ba  của  giáo  pháp  Ta,  khiến  các  đệ  tử  thây  rồi  tự  mình  thích  vui  sông. 
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-  Này  Mục-liên,  cũng  như  nước  năm  dòng  sông  lớn  và  nước  mưa 
đều  chảy  về  biển  mà  nước  biển  không  tăng  giảm;  cũng  như  vậy,  Mục- 
liên,  trong  giáo  pháp  của  Ta  các  tộc  tánh,  với  lòng  tin  kiên  cố  từ  bỏ  gia 
đình  xuất  gia  học  đạo  vào  cảnh  giới  vô  dư  Niết-bàn  mà  cảnh  giới  vô  dư 
Niết-bàn  không  tăng  không  giảm.  Đó  là  đặc  tính  thứ  tư  trong  giáo  pháp 
của  Ta,  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích  vui  sống. 

-  Mục-liên,  cũng  như  nước  trong  biển  cả  đồng  một  vị  mặn;  giáo 
pháp  của  Ta  đồng  một  vị  giải  thoát.  Này  Mục-liên,  Đây  là  đặc  tánh  thứ 
năm  trong  giáo  pháp  của  Ta,  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích  vui 
sống. 

-  Mục-liên,  cũng  như  biển  cả  không  chấp  nhận  thây  chết.  Dầu  có 
thây  chết  thì  gió  biển  cũng  đưa  vào  bờ.  Trong  giáo  pháp  của  ta  cũng  như 
vậy,  không  chấp  nhận  thây  chết.  Thây  chết  là  chẳng  phải  Sa-môn  mà 
tự  xưng  là  Sa-môn,  chẳng  phải  phạm  hạnh  mà  tự  xưng  là  phạm  hạnh, 
phạm  giới,  ác  pháp,  bất  tịnh  ô  uế,  tà  kiến,  che  dấu  nghiệp  bất  thiện,  bên 
trong  ôm  ấp  sự  hư  mục  giông  như  cây  bị  thúi  trong  ruột,  tuy  ngồi  ở  trong 
chúng  mà  thường  xa  lìa  chúng  Tăng,  chúng  Tăng  cũng  không  gần  họ. 
Mục-liên,  đây  là  đặc  tánh  thứ  sáu  trong  giáo  pháp  của  Ta,  khiến  các  đệ 
tử  thấy  rồi  tự  mình  thích  vui  sống. 

-  Mục-liên,  cũng  như  nước  biển  cả  sản  xuất  nhiều  trân  bảo  khác 
lạ,  nơi  lục  địa  không  thể  có  như  vàng,  bạc,  chân  châu,  lưu  ly,  san  hô, 
xa  cừ,  mã  não.  Trong  giáo  pháp  của  Ta  cũng  sản  xuất  nhiều  trân  bảo, 
như  tứ  niệm  xứ,  tứ  chánh  cần,  tứ  như  ý  túc,  tứ  thiền,  ngũ  căn,  ngũ  lực, 
thất  giác  ý,  bát  hiền  Thánh  đạo.  Như  vậy,  này  Mục-liên,  đó  là  kỳ  đặc 
thứ  bảy  trong  giáo  pháp  của  Ta,  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích 
vui  sô"ng. 

-  Này,  Mục-liên,  cũng  như  nước  trong  biển  cả  là  nơi  cư  trú  của 
nhiều  loài  vật  có  thân  hình  lớn  hằng  trăm  do  tuần,  cho  đến  bảy  trăm 
do  tuần.  Cũng  như  vậy,  này  Mục-liên,  trong  giáo  pháp  của  Ta  cũng 
dung  chứa  các  đại  hình,  như  trong  chúng  Tăng  những  vị  hướng  đến  Tu- 
đà-hoàn,  đặng  quả  Tư-đà-hàm,  cho  đến  những  vị  hướng  đến  A-la-hán, 
đặng  quả  A-la-hán.  Này,  Mục-liên,  đây  là  kỳ  đặc  thứ  tám  ở  trong  giáo 
pháp  của  Ta,  khiến  các  đệ  tử  thấy  rồi  tự  mình  thích  vui  sống. 

7.  Trường  hỢp  một  trú  xứ  đến  ngày  thuyết  giới,  có  sô"  đông  Tỳ- 
kheo  ngu  si  tập  trung  lại  một  chỗ,  mời  vị  Thượng  tọa  thuyết  giới.  Vị 
Thượng  tọa  nói: 

-  Trước  đây  tôi  không  tụng  giới. 

Kế  đó,  mời  Trung  tọa,  Hạ  tọa  thuyết  giới.  Các  vị  cũng  đều  trả 
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lời: 

-  Không  tụng. 

Do  vậy  không  thành  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Số  đông  Tỳ-kheo  ngu  si  không  nên  tập  trung  ở  một  chỗ,  để  rồi 
không  biết  giới,  lại  không  biết  thuyết  giới,  không  biết  bô"-tát,  không  biết 
yết-ma  bô"-tát.  Từ  nay  về  sau  chế  định,  Tỳ-kheo  năm  tuổi  phải  yết-ma 
tụng  giới.  Nếu  không  yết-ma  tụng  giới  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  ngu  si,  tập  trung  ở  một  chỗ,  mời  các 
Thượng  tọa  thuyết  giới.  Các  Thượng  tọa  nói: 

-  Trước  đây  chúng  tôi  có  tụng,  nhưng  nay  quên  rồi. 

Kế  đó,  mời  Trung  tọa,  Hạ  tọa  thuyết  giới.  Các  vị  cũng  đều  trả 
lời: 

-  Trước  đây  có  tụng,  nhưng  nay  quên  hết  rồi. 

Do  đó  không  thành  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Số  đông  Tỳ-kheo  ngu  si  không  được  tập  trung  ở  một  chỗ,  để  rồi 
không  biết  giới,  lại  không  biết  thuyết  giới,  không  biết  bố-tát,  không 
biết  yết-ma  bố-tát.  Từ  nay  về  sau  chế  định,  Tỳ-kheo  năm  tuổi  phải  tụng 
giới,  tụng  yết-ma  cho  thông  suốt.  Nếu  không  thuộc  sẽ  như  pháp  trị.  Từ 
nay  về  sau  cho  phép  nương  nơi  Tỳ-kheo  có  khả  năng  tụng  giới  để  hạ 
an  cư. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nương  nơi  vị  tụng  giới  hạ  an  cư.  Trong  thời 
gian  an  cư  vị  tụng  giới  mạng  chung.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ,  chúng  ta  làm  thế 
nào  đây?  Các  Tỳ-kheo  liền  đến  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  có  Tỳ-kheo  nương  theo  Tỳ-kheo  tụng 
giới  hạ  an  cư;  trong  khi  an  cư,  vị  tụng  giới  mạng  chung,  hoặc  đi  xa  hoặc 
thôi  tu,  hoặc  gia  nhập  chúng  ngoại  đạo,  hoặc  đến  trong  bộ  chúng  khác, 
hoặc  phạm  biên  tội,  hoặc  phạm  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  làm  Sa-môn  với  tâm 
giặc,  hoặc  phá  nội  ngoại  đạo,  hoặc  huỳnh  môn,  hoặc  sát  phụ  mẫu,  sát 
A-la-hán,  hoặc  đâu  loạn  chúng  Tăng,  hoặc  với  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra 
máu,  hoặc  phi  nhân,  hoặc  súc  sinh,  hoặc  hai  hình.  Nếu  chưa  đến  thời  kỳ 
hậu  an  cư  thì  nên  đến  nơi  trú  xứ  gần  đó  kết  hậu  an  cư.  Nếu  không  được 
thì  nên  mời  vị  ở  gần,  có  khả  năng  tụng  luật  đến  để  an  cư.  Nếu  đã  hậu 
an  cư  rồi,  các  Tỳ-kheo  nên  đến  nơi  trú  xứ  gần  học  tụng.  Có  vị  học  được 
bài  tựa,  hay  tụng  bốn  việc,  hoặc  tụng  mười  ba  việc,  hoặc  hai  bâ"t  định, 
hoặc  ba  mươi  việc,  chín  mươi  việc,  hoặc  tụng  pháp  dư  tàn.  Vị  kia  tụng 
đưỢc  bao  nhiêu  thì  trở  về  lại  trú  xứ  dạy  lại  cho  một  người  tụng.  Nếu 
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một  người  không  thể  tụng  hết  thì  tùy  theo  người  trước  người  sau  nối  tiếp 
nhau  tụng,  chứ  không  được  tụng  trở  lại.  Nếu  được  như  vậy  thì  tô"t,  bằng 
không  thì  chỉ  nên  thuyết  pháp,  tụng  kinh  rồi  giải  tán. 

Bấy  giờ,  Nan-đà  có  người  đệ  tử  thông  minh,  có  khả  năng  liệu 
việc.  Bạt-nan-đà  nói  với  người  ấy: 

-  Ông  cùng  tôi  du  hành  trong  nhân  gian. 

Người  kia  nói: 

-  Chờ  tôi  một  chút  để  tôi  về  xin  phép  Hòa  thượng  tôi  đã. 

Người  kia  đến  chỗ  Nan-đà  thưa: 

-  Xin  Hòa  thượng  cho  phép  con  cùng  Bạt-nan-đà  du  hành  trong 
nhân  gian. 

Nan-đà  trả  lời:  Tùy  ý  ông. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Nan-đà: 

-  Tại  sao  thầy  lại  cho  đệ  tử  của  mình  theo  Bạt-nan-đà  du  hành 
trong  nhân  gian?  Trong  khi  Bạt-nan-đà  là  người  si,  không  biết  giới, 
không  biết  thuyết  giới,  không  biết  bố-tát,  không  biết  yết-ma  bố-tát. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một 
bên,  đem  sự  việc  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân 
duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  biết  mà  Ngài  vẫn  cố  hỏi  Nan-đà: 

-  Ông  có  thuận  cho  đệ  tử  cùng  với  Bạt-nan-đà  du  hành  trong  nhân 
gian  hay  không?  Trong  khi  Bạt-nan-đà  là  người  si,  không  biết  giới, 
không  biết  thuyết  giới,  không  biết  bố-tát,  không  biết  yết-ma  bố-tát. 

Nan-đà  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  đúng  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Nan-đà: 

-  Ông  làm  việc  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  sa 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm.  Nan-đà,  sao  ông  lại  khiến  đệ  tử  cùng  Bạt-nan-đà  du  hành 
trong  nhân  gian;  trong  khi  ông  ấy  là  người  si,  không  biết  giới,  không 
biết  thuyết  giới,  không  biết  bố-tát,  không  biết  yết-ma  bố-tát? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  Nan-đà  rồi  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  có  đệ  tử  xin  phép  Hòa  thượng  để  đi 
xa  thì  Hòa  thượng  nên  hỏi  đệ  tử,  ông  đi  vì  mục  đích  gì?  Ai  là  bạn  đồng 
đi  với  ông?  Ông  đến  chỗ  nào?  Nếu  việc  kinh  dinh'^’^  là  sai  quây,  hoặc 


1377.  Doanh  sự  thường  chỉ  sự  xây  dựng  tinh  xá,  tu  bổ  phòng  ôc,  hay  liệu  lý  sự  viêc  trong 
tinh  xá  cho  Tăng.  Pali,  Cf.  Vin. ii.  119,  159;  iii.81:  navakamma. 
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bạn  đồng  hành  sai  quấy,  nhân  vật  ở  chỗ  sẽ  đến  là  sai  quấy  thì  nên  ngăn 
đừng  cho  đi.  Nếu  việc  kinh  dinh  là  sai  quấy,  nhân  vật  ở  chỗ  sẽ  đến  cũng 
sai  quấy,  mà  bạn  đồng  hành  tuy  có  tô"t  thì  cũng  nên  ngăn  đừng  cho  đi. 
Nếu  việc  kinh  dinh  là  sai  quấy,  chỗ  sẽ  đến  là  tốt,  bạn  đồng  hành  bất 
thiện,  thì  cũng  nên  ngăn  đừng  cho  đi.  Nếu  việc  kinh  dinh  là  sai  quấy, 
chỗ  sẽ  đến  thì  tốt,  bạn  đồng  hành  là  kẻ  thiện,  cũng  nên  ngăn  đừng  cho 
đi.  Nếu  việc  kinh  dinh  là  tốt,  chỗ  sẽ  đến  không  tốt,  bạn  đồng  hành  cũng 
không  tô"t,  nên  ngăn  khiến  đừng  đi.  Việc  kinh  dinh  là  tô"t,  chỗ  sẽ  đến  tô"t, 
bạn  đồng  hành  không  tô"t,  cũng  nên  ngăn  đừng  cho  đi.  Việc  kinh  dinh  là 
tốt,  chỗ  sẽ  đến  tốt,  bạn  đồng  hành  cũng  tô"t,  thì  nên  cho  phép  đi. 

8.  Có  trú  xứ  nọ,  nhiều  Tỳ-kheo  ngu  si  tập  trung  ở  với  nhau.  Bấy 
giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-ly  là  Tỳ-kheo  khách  đến  trú  xứ  này.  Các  Tỳ-kheo 
ngu  si  ở  trong  chúng  nầy  đều  không  nghinh  tiếp,  đón  rước,  thừa  sự.  Do 
không  có  sự  nghinh  tiếp  thừa  sự  đúng  lễ  nên  trong  ngày  ấy  ưu-ba-ly  lìa 
khỏi  trú  xứ  này.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Trú  xứ  nào  có  nhiều  Tỳ-kheo  ngu  si  tập 
trung  ở  một  chỗ,  mà  có  khách  Tỳ-kheo  có  khả  năng  nói  pháp,  trì  luật, 
trì  ma-di,'^’^  có  thể  nói  nghĩa  khế  kinh  đến;  các  Tỳ-kheo  ở  đó  khi  nghe, 
phải  ra  ngoài  trú  xứ  nửa  do  tuần  đón  rước,  thừa  sự  nghinh  tiếp,  cung  cấp 
nước  tắm  rửa,  các  thứ  cần  dùng,  thức  ăn  thức  uô"ng.  Nếu  không  vậy  sẽ 
như  pháp  trị. 

4.  Sám  hối 

Trường  hỢp  trú  xứ  chỉ  có  một  Tỳ-kheo  ở,  ngay  ngày  thuyết  giới 
phạm  tội,  tự  tâm  suy  nghĩ,-  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội 
không  đưỢc  thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  hướng  tới 
người  phạm  tội  sám  hôl,  người  phạm  tội  không  được  nhận  người  khác 
sám  hối,  nay  ta  nên  làm  thế  nào?  Vị  ấy  liền  nói  với  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  ngày  thuyết  giới  có  Tỳ-kheo  phạm 
tội,  suy  nghĩ  rằng,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được 
thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  hướng  tới  người  phạm 
tội  sám  hôl,  người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hối  của  người 
khác.  Tỳ -kheo  kia  nên  đến  chỗ  Tỳ -kheo  thanh  tịnh,  để  trống  vai  bên 


1378.  Ma-di  0^;  cũng  phiên  âm  là  Ma-đắc-lặc-già  Síặíừíllỉl;  dịch  nghĩa:  Luận  mẫu  lỀS,  Trí 
mẫu  15  hay  Bản  mẫu  2^15.  Luận  tạng  và  Luật  tạng  đều  có  thêm  bộ  phận  này  để  tóm  tắt  tinh 
nghĩa.  Trong  Luật  tạng,  phần  này  được  dịch  nghĩa  là  Tỳ-ni  mầu:  cương  yếu,  hay  tinh  nghĩa  của 
Luật.  Pali:  Mătikă  (Skt.  Mătikă). 
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hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay.  Vị  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh  kia  là  bậc  Thượng  tọa  thì  nên  kính  lễ  sát  chân,  tự  xưng  tên  tội 
đã  phạm,  tác  bạch: 

-  Đại  đức  nhớ  cho,  tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  phạm  tội...  nay  đến  trước 
Đại  đức  sám  hôl,  không  dám  che  dấu.  Sám  hối  thì  an  vui,  không  sám 
hôl  không  an  vui.  Tôi  nhớ  nghĩ  có  phạm  tội,  phát  lồ,  biết  mà  không  che 
dấu.  Nguyện  trưởng  lão  nhớ  cho,  tôi  thanh  tịnh,  giới  thân  đầy  đủ  thanh 
tịnh  bố-tát. 

Thưa  như  vậy  ba  lần.  Vị  kia  nên  nói: 

-  Ngươi  nên  sinh  tâm  yểm  ly. 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Vâng. 

Tác  pháp  như  vậy  rồi  mới  được  phép  nghe  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới  có  một  Tỳ-kheo  đôl  với  vấn  đề 
phạm  tội  có  sự  nghi  ngờ,  tự  nghĩ  rằng,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người 
phạm  tội  không  được  thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được 
hướng  đến  người  phạm  tội  sám  hối,  người  phạm  tội  không  được  nhận 
sự  sám  hối  của  người  khác.  Nay  ta  nên  làm  thế  nào?  Vị  ấy  liền  thưa  với 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Ngày  thuyết  giới,  có  Tỳ-kheo  đối  với  tội 
phạm  sinh  nghi,  tự  nghĩ,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không 
đưỢc  thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người 
phạm  sám  hối,  người  phạm  không  được  nhận  sự  sám  hôl  của  người 
khác.  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  trước  Tỳ-kheo  thanh  tịnh,  để  trông  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay.  Nếu  vị  ấy  là 
bậc  Thượng  tọa  thì  nên  kính  lễ  sát  chân,  tự  xưng  tên  tội  đã  phạm,  tác 
bạch  như  sau: 

-  Tôi  tên  là...  đối  với  việc  phạm  tội  sinh  nghi,  nay  hướng  đến  Đại 
đức  tự  nói  lên  điều  đó.  Sau  này,  khi  không  còn  sự  nghi  ngờ  nữa,  tôi  sẽ 
sám  hôl  như  pháp. 

Thưa  như  vậy  rồi  mới  được  phép  nghe  giới. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ, 
muốn  thuyết  giới.  Ngay  khi  sắp  thuyết  giới,  có  Tỳ -kheo  phạm  tội  tự 
nghĩ,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết  giới, 
không  đưỢc  nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm  tội  sám  hôl, 
người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hôl  của  người  khác.  Nay  ta 
nên  làm  thế  nào?  Vị  ấy  nói  với  vị  thuyết  giới:  Ngưng  một  chút!  khoan 
thuyết  giới!  Tôi  phạm  tội.  Tôi  muốn  đến  trưởng  lão  để  sám  hối. 
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Trong  khi  vị  ấy  nói  như  vậy,  cả  chúng  ồn  ào.  Các  Tỳ-kheo  đem 
việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  nên  lắng  nghe  !  Nếu  có  trú  xứ  nào,  chúng  Tăng  tập 
hỢp  lại  một  chỗ,  muôn  thuyết  giới.  Ngay  khi  thuyết  giới,  có  Tỳ-kheo 
phạm  tội.  Tỳ-kheo  ấy  bị  người  cử  tội  hay  không,  hoặc  tác  ức  niệm,  hoặc 
không  tác  ức  niệm,  tự  nhớ  tội  mà  phát  lồ,  tự  biết  có  tội  như  vậy,  nên 
nói  với  người  một  bên:  “Tôi  phạm  tội...  nay  hướng  đến  trưởng  lão  sám 
hôl.”  Vị  ấy  nghĩ,  dầu  chỉ  nói  với  người  bên  cạnh  cũng  sỢ  ồn  ào,  chúng 
Tăng  không  thành  thuyết  giới,  Tỳ-kheo  kia  nên  tâm  niệm  đợi  khi  giải 
tán  rồi  sẽ  như  pháp  sám  hối.  Với  tâm  niệm  như  vậy  rồi,  mới  được  phép 
nghe  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  muốn  thuyết  giới.  Ngay 
khi  sắp  thuyết  giới,  có  Tỳ-kheo  đối  với  tội  sinh  nghi,  bèn  nghĩ,  “Đức 
Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết  giới,  không  được 
nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm  sám  hôl,  người  phạm  tội 
không  đưỢc  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác.  Nay  ta  nên  làm  thế  nào? 
Vị  ấy  liền  nói  với  người  thuyết  giới:  Thầy  ngưng  một  chút.  Tôi  nghi  có 
phạm  tội...  muôn  đến  trưởng  lão  nói  lên  điều  đó. 

Trong  khi  vị  ấy  nói  như  vậy,  cả  chúng  ồn  ào.  Các  Tỳ-kheo  đem 
việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  nên  lắng  nghe!  Nếu  chúng  Tăng  tập  hỢp  tại  một  chỗ 
muốn  thuyết  giới,  ngay  khi  thuyết  giới  có  Tỳ-kheo  đôl  với  tội  sinh  nghi. 
Tỳ-kheo  kia  có  bị  cử  tội  hay  không,  có  tác  ức  niệm  hay  không,  vị  kia 
nhớ  lấy  điều  tội  lỗi,  nên  nói  với  vị  ngồi  gần:  “Tôi  đối  với  tội  có  sinh 
nghi,  nay  hướng  đến  trưởng  lão  nói  lên  điều  đó,  đợi  giải  tán  rồi,  lúc 
không  còn  nghi  nữa,  sẽ  như  pháp  sám  hối.  ” 

-  Vị  ấy  lại  nghĩ,  ta  hướng  đến  vị  ngồi  gần  nói  như  vậy,  sỢ  ồn  ào 
trở  ngại  việc  thuyết  giới  chúng  Tăng,  thì  vị  kia  nên  tâm  niệm:  đợi  giải 
tán  rồi,  khi  không  còn  nghi  nữa,  sẽ  như  pháp  sám  hôl.  Với  tâm  niệm  như 
vậy  rồi,  đưỢc  phép  nghe  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  trú  xứ  nọ  tất  cả  Tăng  đều  phạm 
tội  nên  nghĩ,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết 
giới,  không  đưỢc  nghe  giới,  không  được  đến  người  phạm  tội  sám  hối, 
người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hôl  của  người  khác.  Chúng  ta 
nên  làm  thế  nào?  Những  Tỳ-kheo  này  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  có  trú  xứ  nào,  tất  cả  Tăng  đều  phạm 
tội,  nên  nghĩ  rằng,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được 
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thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  đến  người  phạm  tội 
sám  hối,  người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác. 
Trường  hỢp  như  vậy,  nếu  có  khách  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  không  phạm  tội 
đến  thì  nên  tới  chỗ  vị  ấy,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối 
bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay,  nếu  là  bậc  thượng  tọa  thì  nên  kính  lễ  sát 
chân  rồi  tự  xưng  tội  phạm  của  mình,  bằng  văn  bạch  như  sau: 

-  Tôi  tên  là...  phạm  tội....  nay  hướng  đến  Đại  đức  để  nói  lên  điều 
đó. 

Vị  nhận  sám  nên  nói: 

-  Ngươi  nên  sinh  tâm  nhàm  chán. 

Tỳ -kheo  thưa: 

-  Xin  vâng. 

Nếu  không  có  khách  Tỳ-kheo  đến  thì  nên  sai  hai,  ba  vị  đến  nơi 
chúng  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  ở  gần,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay,  tự  xưng  tội  phạm  của  mình,  bằng 
lời  tác  bạch  như  sau: 

-  Tôi  phạm  tội...  nay  hướng  đến  các  Đại  đức  để  nói  lên  điều  đó. 

Vị  nhận  sám  nên  nói: 

-  Ngươi  nên  sinh  tâm  nhàm  chán. 

Phạm  nhân  thưa: 

-  Xin  vâng. 

Tỳ-kheo  này  nên  trở  về  lại  trú  xứ.  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  đó  nên 
hướng  đến  vị  Tỳ-kheo  này  để  nói  lên  tội  phạm  của  mình  rồi  sẽ  thuyết 
giới. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  tất  cả  Tăng  đều  nghi  mình  có  tội  và  đều 
nghĩ,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết  giới, 
không  đưỢc  nghe  giới,  không  được  đến  người  phạm  tội  sám  hôl,  người 
phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác.  Chúng  ta  nên 
làm  thế  nào?  Các  vị  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  hãy  lắng  nghe!  Nếu  trú  xứ  nào  đó,  tất  cả  đôl  với  tội 
sinh  nghi,  do  đó  nghĩ,  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không 
đưỢc  thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  đến  người  phạm  tội 
sám  hối,  người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác. 
Trường  hỢp  này,  nếu  có  khách  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  không  phạm  đến, 
thì  nên  tới  chỗ  vị  ấy,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  nếu  là  bậc 
Thượng  tọa  thì  nên  kính  lễ  sát  chân  rồi,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp 
tay  tự  xưng  tội  phạm  của  mình,  bằng  văn  bạch  như  sau: 
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-  Tôi  đối  với  tội  sinh  nghi,  nay  hướng  đến  Đại  đức  để  nói  lên  điều 
đó,  đợi  sau  này,  khi  không  còn  nghi  nữa,  sẽ  như  pháp  sám  hôl. 

Nếu  không  có  khách  Tỳ-kheo  đến  thì  nên  sai  hai,  ba  vị  Tỳ-kheo 
đến  nơi  chúng  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  ở  gần,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ 
giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay.  Nếu  là  bậc  Thượng  tọa 
thì  nên  kính  lễ  sát  chân  rồi,  tự  xưng  tội  phạm  của  mình,  bằng  lời  tác 
bạch: 

-  Tôi  đối  với  tội  sinh  nghi,  nay  hướng  đến  Đại  đức  để  nói  lên  điều 
đó,  đợi  sau  này  không  còn  nghi,  sẽ  như  pháp  sám  hối. 

Tỳ-kheo  kia  trở  về  trú  xứ  cũ.  Các  Tỳ-kheo  nên  hướng  đến  Tỳ- 
kheo  này  nói  lên  tội  phạm  của  mình  rồi,  sau  đó  mới  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  muốn  thuyết  giới.  Ngay 
khi  thuyết  giới,  tất  cả  chúng  Tăng  đều  phạm  tội,  nên  nghĩ,  -  Đức  Thế 
Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết  giới,  không  được  nghe 
giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm  tội  sám  hối,  người  phạm  tội 
không  đưỢc  nhận  sự  sám  hối  của  người  khác.  Chúng  ta  nên  làm  thế 
nào?  Họ  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Các  ông  nên  lắng  nghe!  Chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  muôn 
thuyết  giới.  Ngay  khi  thuyết  giới,  tất  cả  chúng  Tăng  đều  phạm  tội,  nên 
mọi  người  tự  nghĩ,  “Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được 
thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm 
tội  sám  hôl,  người  phạm  giới  không  được  nhận  sự  sám  hôl  của  người 
khác.”  Các  Tỳ-kheo  kia  tác  bạch  rồi  mới  sám  hôl,  bằng  lời  văn  như 
sau: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Tất  cả  Chúng  Tăng  nầy  đều  phạm 
tội.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  tất  cả  Tăng 
xin  sám  hôl.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Bạch  như  vậy  rồi  sau  đó  mới  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  muốn  thuyết  giới.  Ngay 
khi  thuyết  giới,  tất  cả  chúng  Tăng  đối  với  tội  có  điều  nghi,  nên  mọi 
người  tự  nghĩ,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được 
thuyết  giới,  không  được  nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm 
tội  sám  hôl,  người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hối  của  người 
khác.  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  chúng  Tăng  tập  hỢp  lại  một  chỗ  muốn 
thuyết  giới.  Ngay  khi  thuyết  giới  tất  cả  Tăng  đối  với  tội  sinh  nghi,  nên 
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nghĩ,  “Đức  Thế  Tôn  chế  giới,  người  phạm  tội  không  được  thuyết  giới, 
không  đưỢc  nghe  giới,  không  được  hướng  đến  người  phạm  tội  sám  hôl, 
người  phạm  tội  không  được  nhận  sự  sám  hôl  của  người  khác.”  Tất  cả 
Tăng  đó  nên  tác  bạch  rồi,  mới  nói  tội  phạm,  bằng  lời  văn  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Tất  cả  Tăng  ở  đây  đôl  với  tội 
có  điều  nghi.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận, 
chúng  Tăng  ở  đây  tự  nói  lên  tội  của  mình.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  rồi,  sau  đó  mới  thuyết  giới. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  tất  cả  Tăng  đều  phạm  tội,  song 
không  biết  tên  tội  đã  phạm,  không  biết  tướng  của  tội.  Các  Tỳ-kheo  tự 
nghĩ,  -  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ  liền  thưa  với  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Ngày  thuyết  giới,  tất  cả  Tăng  đều  phạm  tội 
mà  không  biết  tên  tội,  không  biết  tội  tướng.  Trường  hỢp  này,  nếu  có 
khách  Tỳ-kheo  trì  Pháp,  trì  Luật,  trì  Ma-di  đến,  nên  tới  chỗ  vị  đó,  để 
trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay 
thưa: 

-  Bạch  đại  đức!  Có  Tỳ-kheo  làm  như  vậy,  như  vậy,  thì  thuộc  về 
tội  phạm  gì?  Vị  trì  Luật  kia  trả  lời,  làm  như  vậy  thuộc  về  tội  v.v...  Khách 
Tỳ-kheo  biết  Tỳ-kheo  kia  dễ  dàng  nhận  sự  dạy  bảo  thì  dẫn  đến  chỗ 
vắng.  Khiến  các  Tỳ-kheo  đứng  chỗ  mắt  thấy  tai  không  nghe,  sai  vị  ấy 
sám  hối  như  pháp.  Sám  hối  rồi,  vị  ấy  trở  về  chỗ  các  Tỳ-kheo  kia.  Các 
Tỳ-kheo  nói  như  vầy: 

-  Tỳ-kheo  này  phạm  tội,  nay  đã  sám  hối. 

Các  Tỳ-kheo  khác  còn  lại  tin  Tỳ-kheo  ấy  đã  sám  hối  như  vậy 
là  tốt,  bằng  không  tin  sự  sám  hối  của  vị  ấy  thì  các  Tỳ-kheo  còn  lại  ấy 
không  đưỢc  cưỡng  bức  khiến  sám  hối. 

5.  Hạn  kỳ 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  khách  Tỳ-kheo  tới.  Khách  Tỳ- 
kheo  thuyết  giới  ngày  mười  bốn,  cựu  trú  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười 
lăm.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  như  thế  nào,  liền  thưa  với  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe !  Nếu  có  trú  xứ,  vào  ngày  thuyết  giới  có  khách 
Tỳ-kheo  tới  với  số  ít.  Khách  thuyết  giới  ngày  mười  bốn,  cựu  Tỳ-kheo 
ngày  mười  lăm.  Khách  Tỳ-kheo  ít,  nên  theo  cựu  Tỳ-kheo.  Nếu  không 
như  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  ngày  thuyết  giới  đến,  có  khách  Tỳ-kheo  tới, 
số  lượng  bằng  với  cựu  Tỳ-kheo.  Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười 
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bốn,  cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  lăm.  Khách  Tỳ-kheo  bằng  với 
cựu  Tỳ-kheo  thì  nên  theo  cựu  Tỳ-kheo.  Nếu  không  theo  sẽ  như  pháp 
trị. 

Nếu  ngày  thuyết  giới  đến,  có  khách  Tỳ-kheo  tới  với  số  đông. 
Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  bốn,  cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới 
ngày  mười  lăm.  Cựu  Tỳ-kheo  ít  nên  theo  khách  Tỳ-kheo  để  cần  sự  hòa 
hỢp.  Nếu  hòa  hỢp  được  thì  tốt.  Bằng  không,  cựu  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài 
giới  để  thuyết  giới. 

Ngày  thuyết  giới  đến,  có  trú  xứ  nọ,  khách  Tỳ-kheo  tới  với  sô"  ít. 
Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  lăm,  cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới 
ngày  mười  bôn.  Khách  Tỳ-kheo  ít  nên  theo  cựu  Tỳ-kheo  để  cầu  sự  hòa 
hỢp.  Nếu  cùng  hòa  hỢp  được  thì  tô"t.  Bằng  không,  khách  Tỳ-kheo  nên 
ra  ngoài  giới  thuyết  giới. 

Ngày  thuyết  giới  đến,  có  khách  Tỳ-kheo  trú  xứ  khác  tới  bằng  với 
số  lượng  cựu  Tỳ-kheo.  Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  lăm,  cựu 
Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  bốn.  Khách  Tỳ-kheo  bằng,  nên  theo 
cựu  Tỳ-kheo  để  cầu  sự  hòa  hỢp.  Nếu  hòa  hỢp  được  thì  tốt.  Bằng  không, 
khách  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới  để  thuyết  giới. 

Ngày  thuyết  giới  đến,  có  khách  Tỳ -kheo  trú  xứ  khác  tới  với  sô" 
đông.  Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  lăm,  cựu  Tỳ-kheo  thuyết 
giới  ngày  mười  bốn.  Cựu  Tỳ-kheo  ít,  nên  theo  khách  Tỳ-kheo  để  cầu  sự 
hòa  hỢp.  Nếu  theo  được  thì  tô"t.  Bằng  không,  sẽ  như  pháp  trị. 

Ngay  ngày  thuyết  giới  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  ít.  Khách 
Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày  mười  sáu,^^™  cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới  ngày 
mười  lăm  cũng  như  vậy. 

Ngày  thuyết  giới  có  trú  xứ,  cựu  Tỳ-kheo  tập  hỢp  muôn  thuyết 
giới.  Khi  đang  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  ít.  Các  vị  â"y  nghĩ, 
-  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ  liền  thưa  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  thuyết  giới,  có  trú  xứ  mà  cựu  Tỳ -kheo  tập  hỢp  muốn 
thuyết  giới;  khi  đang  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  ít. 
Cựu  Tỳ-kheo  nếu  đã  thuyết  tựa  giới  xong  thì  khách  Tỳ-kheo  nên  bạch 
thanh  tịnh,  rồi  tiếp  tục  nghe.  Nếu  thuyết  giới  xong,  cả  chúng  chưa  đứng 
dậy,  hoặc  sô"  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ- 
kheo  ít,  nên  báo  thanh  tịnh.  Không  báo  thanh  tịnh,  sẽ  như  pháp  trị. 

Ngày  thuyết  giới  cựu  Tỳ-kheo  sắp  sửa  thuyết  giới.  Khách  Tỳ- 
kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng.  Cựu  Tỳ-kheo  nên  cùng  thuyết  giới.  Không 


1379.  Hoặc  ngày  mồng  1,  nếu  tính  tháng  30  ngày. 
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thuyết,  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  thuyết  giới  đã  xong  rồi,  nhưng  cả  chúng 
chưa  đứng  dậy,  hoặc  phần  đông  chưa  đứng  dậy;  hoặc  đều  đã  đứng  dậy; 
khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng,  cựu  Tỳ-kheo  nên  cùng  thuyết 
giới  trở  lại.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  trú  xứ,  cựu  Tỳ-kheo  tập  hỢp 
muốn  thuyết  giới.  Lúc  â"y,  có  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  đông, 
cựu  Tỳ-kheo  nên  cùng  thuyết  giới,  không  vậy  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu 
thuyết  giới  rồi  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  phần  đông  chưa  đứng  dậy, 
hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  số  đông,  cựu  Tỳ-kheo 
nên  cùng  thuyết  giới  trở  lại'^®°.  Không  vậy  sẽ  trị  như  pháp. 

Bây  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đã  ngồi, 
sắp  sửa  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng  ít.  Nếu  khách  Tỳ- 
kheo  đã  nói  xong  bài  tựa  của  giới  thì  cựu  Tỳ -kheo  nên  cáo  bạch  thanh 
tịnh,  rồi  tiếp  tục  nghe.  Nếu  thuyết  giới  rồi  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc 
phần  đông  chưa  đứng  dậy;  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với 
số  lượng  ít  thì  nên  cáo  bạch  thanh  tịnh,  bằng  không  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đã  ngồi, 
muốn  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng.  Khách  Tỳ-kheo 
nên  cùng  thuyết  giới,  không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  thuyết  giới  đã 
xong  rồi,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  phần  đông  chưa  đứng  dậy;  hoặc 
đều  đã  đứng  dậy.  Cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng,  khách  Tỳ-kheo 
nên  cùng  thuyết  giới  trở  lại.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đã  ngồi 
muốn  thuyết  giới.  Cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  đông,  khách  Tỳ-kheo  nên 
cùng  thuyết  giới,  không  vậy  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  thuyết  giới  rồi  cả 
chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng 
dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  đông,  khách  Tỳ-kheo  nên  cùng  thuyết  giới 
trở  lại.  Không  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

Cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy.  Khách 
Tỳ-kheo  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  khách  Tỳ-kheo 
đến,  biết  cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  bèn  nói:  Nếu  chúng  ta  có  bốn  người, 
hoặc  hơn  bốn  người,  có  thể  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Họ  bèn  tác  yết-ma 
thuyết  giới.  Khi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến,  khách  Tỳ- 


1380.  ưng  cánh  dữ  thuyết  giới  |SM|S|®ÌĨÌỈC.  Cf.  Mahăvagga  ii,  Vin.  i.  130:  Tăng  vừa  thuyết  giới 
xong  (chưa  giải  tán);  có  Tỳ-kheo  chỗ  khác  đến  với  sô^  lượng  đông  hơn.  Phải  thuyết  giới  ưở  lại 
cho  các  Tỳ-kheo  này  (tehi  bhikkhũhi  puna  pătimokkham  uddisitabbam)..  Nếu  đã  thuyết  giới 
xong,  tất  cả  đã  đứng  dậy;  Tỳ-kheo  khách  sô^  lương  đông  này  phải  thuyết  tịnh.  Không  thuyết  giới 
trở  lại  (uddittham  su-uddittham,  tesan  santike  părisuddhi  ărocetabbă). 
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kheo  nghĩ,  -  Chúng  ta  nên  giải  quyết  thế  nào? 

Họ  liền  báo  cáo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  ngày  thuyết  giới,  trú  xứ  kia  có  khách 
Tỳ-kheo  đến,  biết  cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nên  nói,  “Chúng  ta  có  bôn 
người,  hoặc  hơn  bốn  người,  có  thể  tác  yết-ma  thuyết  giới.”  Họ  liền  tác 
yết-ma  thuyết  giới.  Khi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  cựu  Tỳ -kheo  đến  với  số 
lượng  ít  hơn.  Nếu  đã  nói  xong  bài  tựa  của  giới  thì  nên  báo  thanh  tịnh, 
rồi  tiếp  tục  nghe.  Nếu  thuyết  giới  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc 
phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với 
số  lượng  ít  hơn  thì  nên  báo  thanh  tịnh.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  khách  Tỳ-kheo  đến, 
biết  cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  họ  nói  chúng  ta  có  bôn  người,  hoặc  hơn  bốn 
người,  có  thể  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Họ  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới. 
Khi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng  ngang  bằng, 
khách  Tỳ-kheo  nên  thuyết  giới  lại,  nếu  không  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu 
thuyết  giới  rồi,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng 
ngang  bằng,  khách  Tỳ-kheo  nên  thuyết  giới  lại,  không  vậy  sẽ  như  pháp 
trị. 

Có  trú  xứ  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  tới  biết  cựu  Tỳ- 
kheo  chưa  đến,  họ  nói  chúng  ta  có  bốn  người,  hoặc  hơn  bốn  người, 
có  thể  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Họ  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Khi  tác 
yết-ma  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  đông  hơn,  khách  Tỳ- 
kheo  nên  thuyết  giới  lại.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  thuyết  giới 
rồi,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều 
đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng  đông,  khách  Tỳ-kheo  nên 
thuyết  giới  lại,  không  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

ố.  Phá  yết-ma 

Có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới  cựu  Tỳ-kheo  đến,  biết  khách  Tỳ- 
kheo  chưa  đến,  hoặc  ít,  hoặc  bằng  hay  nhiều  hơn  cũng  vậy. 

Khách  Tỳ-kheo  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy. 
Cựu  Tỳ-kheo  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy. 

1.  Hoặc  nói,  nên  thuyết  giới.  Hoặc  nói,  không  nên  thuyết  giới. 
Hoặc  người  không  đến,^^^'  bèn  nói  -  Hãy  biến  mâ"t  đi!  Hãy  diệt  mâ"t  đi! 


1381.  Biết  có  Tỳ-kheo  (khách)  đến  trong  trú  xứ,  không  chịu  tìm  và  gọi,  mà  vẫn  tiến  hành  yết- 
ma  thuyết  giới.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.i.  133:  nghi  bèn  tìm  nhưng  không  thấy;  bèn  yết-ma  thuyết 
giới:  vô  tội.  Tim  thấy,  cùng  hòa  hiệp  bô"-tát:  vô  tội.  Tìm  thấy,  nhưng  biệt  hành  bô"-tát:  phạm 
đột-kiết-la. 
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Muôn  làm  mọi  cách  để  phá  hoại  người  khác,  bèn  tác  yết-ma  thuyết 
giới.  Kia  tác  yết- ma  thuyết  giới  không  thành,  mắc  tội  Thâu-lan-giá.'^*^ 

Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  có  khách  Tỳ-kheo  tới,  thấy  phòng 
xá  trú  xứ  cựu  Tỳ-kheo  có  dấu  hiệu  trải  giường  dây,  giường  cây,  tọa  cụ, 
chăn,  mền,  gối,  đá  rửa  chân,  tịnh  thủy,  bình  tịnh  thủy;  thấy  dấu  hiệu 
như  vậy  mà  không  tìm  kiếm,  bèn  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Khi  tác  yết-ma 
thuyết  giới  thì  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo  liền  nghĩ,  -  Chúng  ta 
nên  làm  thế  nào?  Họ  liền  báo  cáo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  nên  lắng  nghe!  Nếu  trú  xứ  nào,  ngày  thuyết  giới,  có 
khách  Tỳ-kheo  đến  thấy  cựu  trú  Tỳ-kheo  có  dấu  hiệu  trải  giường  dây, 
giường  cây,  tọa  cụ,  chăn,  mền,  gối,  hòn  đá  rửa  chân,  tịnh  thủy,  bình  tịnh 
thủy;  thấy  dấu  hiệu  như  vậy  mà  không  tìm  kiếm,  bèn  tác  yết-ma  thuyết 
giới,  thì  không  thành  yết-ma  thuyết  giới  mà  lại  có  tội'^®^.  Thấy  dấu  hiệu 
rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  mà  không  được,  liền  kêu.  Nếu  không  kêu, 
liền  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  không  thành  yết-ma  thuyết  giới  mà  lại 
mắc  tội. 

Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm,  tìm  kiếm  mà  không  được,  nói 
-  Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  Làm  mọi  phương  tiện  muôn  cho 
người  kia  bị  phá  hoại,  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  kia  yết- 
ma  không  thành,  lại  phạm  tội  Thâu-lan-giá'^®'^. 

Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  mà  không  được,  bèn 
gọi.  Gọi  rồi  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  không 
thành  nhưng  không  phạm. 

Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  được,  hòa  hỢp  tác  yết- 
ma  thuyết  giới,  thành  yết-ma  thuyết  giới,  không  phạm. 

Thấy  và  nghi  cũng  như  vậy. 

2.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  thấy  dấu  hiệu  của  khách 
Tỳ-kheo,  như  y  bát,  ống  đựng  kim,  ni-sư-đàn,  chỗ  rửa  chân.  Thấy  rồi 
không  tìm  kiếm,  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  tác  yết-ma 
thuyết  giới  không  thành,  lại  có  tội. 

Nếu  thấy  dấu  hiệu  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  không  được,  nên 
gọi.  Nếu  không  gọi  mà  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  không  thành  yết-ma 


1382.  Biết  có  Tỳ-kheo  (khách)  đến  trong  trú  xứ,  không  chịu  tìm  và  gọi,  mà  vẫn  tiến  hành  yết- 
ma  thuyết  giới.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.i.  133:  nghi  bèn  tìm  nhưng  không  thấy;  bèn  yết-ma  thuyết 
giới:  vô  tội.  Tim  thấy,  cùng  hòa  hiệp  bô"-tát:  vô  tội.  Tìm  thấy,  nhưng  biệt  hành  bô"-tát:  phạm 
đột-kiết-la. 

1383.  Pali,  Vin.i.  133,  phạm  đột-kiết-la. 

1384.  Xem  đoạn  trên  &  cht.  42  trên. 
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thuyết  giới  lại  có  tội. 

Thấy  dấu  hiệu  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  không  được,  liền  nói,  - 
Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  Dùng  nhiều  phương  tiện  muôn  người 
kia  bị  phá  hoại,  bèn  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  thuyết 
giới  không  thành,  lại  phạm  Thâu-lan-giá. 

Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  kiếm  không  được,  bèn  gọi. 
Gọi  rồi,  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  thuyết  giới  tuy 
không  thành  nhưng  không  phạm. 

Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  được,  hòa  hỢp  tác  yết-ma 
thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  thuyết  giới  thành  tựu  và  không  phạm 

Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

3.  Bấy  giờ,  đến  ngày  thuyết  giới,  một  trú  xứ  nọ,  khách  Tỳ-kheo 
đến  nghe  tiếng  cựu  Tỳ-kheo  kinh  hành,  tiếng  tằng  hắng,  tiếng  tụng 
kinh,  tiếng  nói  pháp;  nghe  rồi  không  tìm  kiếm,  liền  tác  yết-ma  thuyết 
giới.  Khi  tác  yết-ma  thuyết  giới  thì  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Họ  không  biết 
làm  thế  nào,  liền  báo  cáo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  ngày  thuyết  giới,  trú  xứ  có  khách  Tỳ- 
kheo  đến  nghe  tiếng  cựu  Tỳ-kheo  kinh  hành,  tiếng  tằng  hắng,  tiếng 
tụng  kinh,  tiếng  nói  pháp,  nghe  rồi  không  tìm  kiếm,  liền  tác  yết-ma 
thuyết  giới,  thì  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  thuyết  giới  không  thành  tựu  mà  lại 
mắc  tội. 

Nếu  nghe  rồi  tìm  kiếm.  Tìm  không  được,  không  gọi.  Tác  yết-ma 
thuyết  giới.  Các  Tỳ -kheo  kia  yết- ma  thuyết  giới  không  thành  tựu  lại 
mắc  tội. 

Nếu  nghe  rồi  tìm  kiếm.  Tìm  không  được  mà  lại  không  gọi,  bèn 
nói  -  Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  Làm  mọi  phương  tiện  muôn 
cho  người  kia  phá  hoại,  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  yết-ma 
không  thành,  lại  phạm  tội  Thâu-lan-giá. 

Nếu  nghe  rồi  tìm  kiếm.  Kiếm  không  được,  bèn  gọi,  rồi  tác  yết-ma 
thuyết  giới.  Tuy  yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành,  nhưng  không 
tội. 

Nghe  rồi  tìm  kiếm.  Tìm  được,  hòa  hỢp  cùng  tác  yết-ma  thuyết 
giới,  thì  yết-ma  thuyết  giới  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  tội. 

Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

4.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến, 
nghe  tiếng  của  khách  Tỳ-kheo  đi  kinh  hành,  tiếng  tằng  hắng,  tụng  kinh, 
nói  pháp,  đập,  dũ  y.  Nghe  rồi  không  tìm  kiếm  lại  tác  yết-ma  thuyết  giới, 
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thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành,  lại  có  tội. 

Nghe  rồi,  tìm  kiếm.  Tìm  không  được,  mà  không  gọi,  bèn  tác  yết- 
ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành, 
lại  có  tội. 

Nghe  rồi,  tìm  kiếm.  Tìm  không  được,  mà  không  gọi,  lại  nói  -  Hãy 
biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  Làm  mọi  phương  tiện  muốn  cho  người 
kia  bị  phá  hoại,  liền  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  không 
thành,  lại  phạm  tội  Thâu-lan-giá. 

Nghe  rồi  tìm.  Tìm  không  được,  bèn  gọi.  Gọi  rồi  tác  yết-ma  thuyết 
giới.  Tuy  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành,  nhưng 
không  tội. 

Nghe  rồi  tìm.  Tìm  được,  hòa  hỢp  cùng  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì 
sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành,  và  không  tội. 

Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

5.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo  đến 
thấy  cựu  Tỳ-kheo  ở  trên  giới  trường. Thấy  mà  không  tìm,  bèn  tác 
yết-ma  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ 
liền  báo  cáo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ- 
kheo  đến  thấy  cựu  Tỳ-kheo  ở  trên  giới  trường,  thấy  mà  không  tìm,  liền 
tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành 
tựu,  nhưng  có  tội. 

Nếu  thấy  rồi  liền  tìm.  Tìm  mà  không  được,  nhưng  không  gọi,  tác 
yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu, 
nhưng  có  tội. 

Thấy  rồi  tìm,  tìm  rồi  gọi.  Gọi  rồi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết- 
ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  không  tội. 

Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

6.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  cựu  Tỳ -kheo  đến  thấy 
khách  Tỳ-kheo  ở  trên  giới  trường.  Thấy  mà  không  tìm,  liền  tác  yết-ma 
thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  nhưng 
có  tội. 

Nếu  thấy  rồi  liền  tìm,  tìm  không  được  mà  không  gọi,  bèn  tác  yết- 
ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu, 
nhưng  có  tội. 


1385.  Đe  bản:  giới  trường  chỉ  trong  phạm  vi  ưú  xứ.  Tô"ng-Nguyên-Minh:  ĨŨÌỀ,  chỉ  trong 
phạm  vi  nhà  thuyết  giới. 
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Thấy  rồi  tìm,  tìm  rồi  gọi.  Gọi  rồi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết- 
ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  tội.  Thấy  nhưng 
nghi  cũng  như  vậy. 

7.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo 
đến  nghe  cựu  Tỳ -kheo  ở  trên  giới  trường.  Nghe  rồi  không  tìm,  liền  tác 
yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu, 
nhưng  có  tội.  Nghe  rồi  tìm.  Tìm  rồi  không  kêu,  mà  tác  yết-ma  thuyết 
giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ -kheo  kia  thành  tựu,  nhưng  có 
tội. 

Nghe  rồi  tìm,  tìm  rồi  gọi.  Gọi  rồi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự 
yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  tội. 

Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

Cựu  Tỳ-kheo  đến,  nghe  khách  Tỳ-kheo  ở  trên  giới  trường  cũng 
như  vậy.  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

8.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách  Tỳ-kheo 
đến,  thấy  cựu  Tỳ-kheo  ở  trong  giới.  Thấy  mà  không  tìm,  liền  tác  yết- 
ma  thuyết  giới.  Khi  tác  yết-ma  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến,  họ  nghĩ, 
-  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ  liền  báo  cáo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  ông  lắng  nghe!  Nếu  có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  khách 
Tỳ-kheo  đến,  thấy  cựu  Tỳ-kheo  ở  trong  giới;  thấy  mà  không  tìm,  liền 
tác  yết-ma  thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  không 
thành  tựu,  mà  có  tội. 

-  Thấy  mà  tìm.  Tìm  nhưng  không  gọi,  bèn  tác  yết-ma  thuyết  giới, 
thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  không  thành  tựu,  lại  có  tội. 

Thấy  dấu  hiệu  liền  tìm,  tìm  rồi  gọi,  gọi  rồi  hòa  hỢp  tác  yết-ma 
thuyết  giới,  thì  sự  yết-ma  thuyết  giới  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  không 
tội.  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

9.  Có  trú  xứ,  đến  ngày  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  đến,  thấy  khách 
Tỳ-kheo  ở  trong  giới  cũng  như  vậy.  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

Khách  Tỳ-kheo  nghe  cựu  Tỳ-kheo  ở  trong  giới  cũng  như  vậy. 
Nghe-nghi  cũng  như  vậy.  Cựu  Tỳ-kheo  nghe  khách  Tỳ-kheo  ở  trong 
giới  cũng  vậy.  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

7.  Chuyển  trú  xứ 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng,  -  Chúng  ta  hãy  đi  từ  nơi  có 
trú  xứ,  có  Tỳ-kheo,  đến  chỗ  có  trú  xứ  mà  không  Tỳ-kheo,^^*®  để  tránh 


1386.  Cf.  Vin.  i.  134:  vào  ngày  bô-tát,  Tỳ-kheo  không  được  đi  từ  trú  xứ  có  Tỳ-kheo  đến  trú  xứ 
không  có  Tỳ-kheo,  trừ  phi  (đi  với  túc  sô"  để  tại  đó)  có  Tăng;  hoặc  trừ  phi  có  nạn  sự  (phải  bỏ  đi). 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


759 


các  Tỳ-kheo  khác  tác  yết-ma  chông  lại  chúng  ta,  hoặc  ngăn  thuyết  giới. 
Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ,  đi  từ  nơi  có  trú  xứ,  có  Tỳ -kheo,  đến  chỗ 
có  trú  xứ,  không  Tỳ-kheo.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  mình  tác  yết-ma, 
hoặc  ngăn  thuyết  giới. 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ,  đi  từ  nơi  có  trú  xứ,  có  Tỳ-kheo  đến  chỗ  không 
trú  xứ,  không  Tỳ-kheo.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  họ  tác  yết-ma  hoặc 
ngăn  thuyết  giới. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ,  đi  từ  nơi  có  trú  xứ,  có  Tỳ-kheo  đến  chỗ 
không  trú  xứ,  không  Tỳ-kheo,  vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  mình  tác  yết- 
ma,  hoặc  ngăn  thuyết  giới. 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ,  ta  hãy  đi  từ  nơi  có  trú  xứ  có  Tỳ-kheo  đến  chỗ 
không  Tỳ-kheo,  có  trú  xứ,  không  trú  xứ,  hoặc  đến  Tỳ-kheo  trên  giới 
trường.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  họ  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  thuyết 
giới. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ,  đi  từ  nơi  có  Tỳ-kheo  có  trú  xứ  đến  chỗ 
không  Tỳ-kheo,  có  trú  xứ,  không  trú  xứ,  hoặc  đến  Tỳ-kheo  trên  giới 
trường,  vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  mình  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  thuyết 
giới. 

-  Nếu  không  có  Tăng  cùng  đi,  hoặc  không  có  nạn  sự  mà 
phạm  đột-kết-la. 

Từ  nơi  có  Tỳ-kheo  không  trú  xứ  đến  chỗ  không  Tỳ-kheo  có  trú  xứ 
cũng  như  vậy.  Từ  chỗ  có  Tỳ-kheo  không  trú  xứ  đến  nơi  không  Tỳ-kheo 
không  trú  xứ  cũng  vậy.  Từ  chỗ  có  Tỳ-kheo  không  trú  xứ  đến  chỗ  không 
Tỳ-kheo  có  trú  xứ,  không  trú  xứ  cũng  như  vậy.  Từ  chỗ  có  Tỳ-kheo  có 
trú  xứ,  không  trú  xứ  đến  chỗ  không  Tỳ-kheo  có  trú  xứ  cũng  như  vậy.  Từ 
chỗ  có  Tỳ-kheo  có  trú  xứ,  không  trú  xứ  đến  chỗ  không  Tỳ-kheo  không 
trú  xứ  cũng  như  vậy.  Với  ý  niệm  từ  chỗ  có  Tỳ-kheo  có  trú  xứ  không  trú 
xứ  đến  chỗ  không  Tỳ-kheo  có  trú  xứ,  không  trú  xứ  cũng  như  vậy.  Hoặc 
vì  thân  hậu  tri  thức  cũng  như  vậy. 

8.  Hòa  hiệp  thuyết  giới 

1.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  có  ý  nghĩ  nên  đến  trong  chùa 
(Tăng)  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác  rằng,  -  Chớ  tác  yết-ma  ngăn  thuyết  giới 
đôl  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Đức 


1387.  Xem  cht.  46  trên. 
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Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  được  có  ý  nghĩ  đến  trong  chùa  ngăn  các  Tỳ- 
kheo  rằng,  “Chớ  tác  yết-ma  ngăn  thuyết  giới  đôl  với  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo.”  Cũng  không  được  trước  Tỳ-kheo-ni  mà  tác  yết-ma  hoặc  ngăn 
thuyết  giới.'^^^ 

Bấy  giờ.  Các  Tỳ-kheo-ni  sai  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni 
đến  trong  chùa,  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác  -  Chớ  tác  yết-ma  ngăn  thuyết 
giới  đôl  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  được  có  ý  nghĩ  sai  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di, 
Sa-di-ni  đến  trong  chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác  “Chớ  tác  yết-ma  ngăn 
thuyết  giới  đối  với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo.”  Cũng  không  được  trước  Thức- 
xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di  ni,  mà  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  thuyết  giới. 

Các  Tỳ-kheo-ni  kia,  lại  có  ý  nghĩ  sai  bạch  y  tri  thức  đến  trong 
chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  thuyết  giới  đối 
với  nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  được  có  ý  nghĩ  sai  bạch  y  tri  thức  đến  trong 
chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  thuyết  giới  đối  với 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Không  được  đôl  trước  bạch  y  tác  yết-ma  hoặc  ngăn 
thuyết  giới. 

2.  Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  nước  Ma-kiệt  vì  Đức  Phật  và  chúng  Tăng 
nên  sai  các  vị  tướng  đến  bảo  vệ  Tăng-già-lam.  Các  Tỳ-kheo  nói  với  các 
vị  tướng: 

-  Quý  vị  nên  ra  ngoài,  chúng  tôi  muôn  tác  yết-ma  thuyết  giới. 

Các  vị  tướng  trả  lời: 

-  Vua  Bình-sa  sai  chúng  tôi  đến  đây  để  bảo  vệ  Đức  Phật  và  chúng 
Tăng.  Ý  của  nhà  Vua,  chúng  tôi  không  dám  sai  phạm.  Chúng  tôi  không 
thể  ra  ngoài. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  với  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  hòa  nhã  khéo  léo  nói  để  cho  họ  ra  ngoài  được  càng  tốt. 
Bằng  không,  các  ông  nên  tự  bảo  nhau  ra  ngoài,  đến  chỗ  không  thấy 
không  nghe,  tác  yết-ma  cùng  thuyết  giới.  Không  được  ở  trước  người 
chưa  thọ  đại  giới  tác  yết-ma  thuyết  giới. 

3.  Bấy  giờ,  có  thiên  long  quỷ  thần  đến  nghe  thuyết  giới.  Tỳ-kheo 
có  thiên  nhãn  thấy,  với  tâm  sỢ  hãi,  nghĩ  rằng,  -  Đức  Thế  Tôn  chế  giới 
không  cho  chúng  ta  đôl  diện  với  người  chưa  thọ  đại  giới  tác  yết-ma 


1388.  Cf.  Vin.  i.  135:  Không  được  thuyết  ba-la-đề-mộc-xoa  trước  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di,  Sa-di-ni, 
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thuyết  giới. 

Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  trừ  ở  trước  (loài)  người  chưa  thọ  đại  giới, 
ngoài  ra  được  phép  tác  yết-ma  thuyết  giới. 

4.  Bấy  giờ,  chúng  Tăng  ở  Câu-thiểm-di  bị  phá  làm  hai  bộ.  Các 
Tỳ-kheo  muôn  đến  Xá-vệ  để  hòa  hỢp.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  bạch  rồi,  sau  đó  mới  hòa  hỢp. 

Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  tăng,  xin  lắng  nghe!  Vì  sự  tranh  cãi  đã  khiến  Tăng  đấu 
tranh,  hai  bên  không  hòa  hỢp.  Người  phạm  tội  kia  đã  được  cử  tội,  trở  lại 
giải  tội,  trần  cấu  của  Tăng  đã  chấm  dứt.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  hòa  hỢp.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy,  rồi  tác  pháp  hòa  hỢp. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch  Phật: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn!  Nhân  việc  chúng  Tăng  đấu  tranh, 
không  hòa  hỢp,  chúng  Tăng  bị  phá  vỡ,  khiến  Tăng  bị  trần  cấu,  Tăng 
chia  rẽ  phân  làm  hai  bộ.  Nhưng  sự  việc  này  chưa  quyết  đoán  trừ  diệt, 
chúng  Tăng  có  thành  hòa  hỢp  như  pháp  hay  không? 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  ưu-ba-ly: 

-  Nếu  vì  lý  do  nào  chúng  Tăng  đấu  tranh,  không  hòa  hỢp,  chúng 
Tăng  bị  phá  vỡ,  Tăng  bị  trần  cấu,  khiến  Tăng  chia  rẽ,  phân  làm  hai  bộ. 
Nếu  trong  đó  có  thể  cải  hối  không  nêu  tội  lẫn  nhau,  thì  đây  được  gọi  là 
chúng  Tăng  y  theo  pháp  hòa  hỢp. 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  bạch  trước  như  vậy,  rồi  sau  đó  thuyết 

giới: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Chúng  Tăng  vì  tranh  cãi,  nên  Tăng 
đấu  tranh,  không  hòa  hỢp,  chúng  Tăng  bị  phá  vỡ,  khiến  Tăng  bị  cáu 
bẩn,  Tăng  chia  rẽ  phân  làm  hai  bộ.  Người  kia  tự  biết  phạm  tội,  nay  đã 
cải  hối  trừ  diệt  trần  cấu  của  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  hòa  hỢp  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Bạch  như  vậy  rồi,  sau  đó  hòa  hỢp  thuyết  giới.'^*® 


□ 


1389.  Hết  quyển  36 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  III:  AN  cư 


1.  Kết  giới  An  cư 

1.  Phật  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ.  Bấy  giơ, 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo  trong  ba  mùa  xuân,  hạ  và  đông  đều  du  hành  trong 
nhân  gian.  Gặp  tháng  mùa  hạ,  trời  mưa,  nước  lớn  trôi  mất  y  bát,  tọa 
cụ,  ông  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích 
tử  không  biết  hổ  thẹn,  đạp  chết  cỏ  non.  Bên  ngoài  tự  nói  tôi  biết  chánh 
pháp.  Như  vậy  có  gì  gọi  là  chánh  pháp?  Trong  ba  mùa  xuân,  hạ  và  đông 
du  hành  trong  nhân  gian.  Mùa  hạ  trời  mưa  nước  lớn,  trôi  mất  y  bát,  tọa 
cụ,  ông  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non,  đoạn  mạng  sống  của  các  loài  khác. 
Pháp  của  các  ngoại  đạo  còn  an  cư  ba  tháng,  mà  các  Thích  tử  này  trong 
ba  mùa  xuân,  hạ  và  đông  đều  du  hành  trong  nhân  gian,  trời  mưa  nước 
lớn  trôi  mất  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non,  đoạn  mạng 
sống  của  các  loài  khác.  Cho  đến  như  các  loài  chim,  côn  trùng,  còn  có 
hang  tổ  là  trú  xứ  nghỉ  ngơi  của  chúng!  Sa-môn  Thích  tử  ba  mùa  xuân, 
hạ  và  đông,  du  hành  trong  nhân  gian,  trời  mưa  nước  lớn  trôi  mất  y  bát, 
tọa  cụ,  ông  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non,  đoạn  mạng  sông  của  các  loài 
khác! 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  biết  hổ  thẹn, 
sống  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo:  Sao  các  thầy 
du  hành  trong  nhân  gian  suốt  cả  ba  mùa  xuân,  hạ,  đông?  Mùa  hạ,  trời 
mưa,  nước  lớn  trôi  mất  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non. 
Các  cư  sĩ  tin  tưởng  cây  cỏ  có  mạng  sô"ng'^®°  đều  cơ  hiềm,  Các  Thầy  có 
mắc  tội  hay  chăng? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 


1390.  Pali  (Vin.  i.  137),  ekindriyan  jivam,  loài  có  sự  sông  với  một  căn;  chỉ  một  căn  duy  nhất  là 
mạng  căn. 
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đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  làm  đều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  tịnh 
hạnh,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  sao  các  ông  du  hành  trong  nhân 
gian  suốt  cả  ba  mùa  xuân,  hạ,  đông?  Mùa  hạ,  trời  mưa,  nước  lớn  trôi 
mất  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đạp  chết  cỏ  non.  Các  cư  sĩ  tin  tưởng  cây 
cỏ  có  mạng  sống  đều  cơ  hiềm,  “Các  Thầy  có  mắc  tội  hay  chăng?” 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  quở  trách  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  rồi,  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  không  được  du  hành  nhân  gian  suốt  cả  ba  mùa  xuân, 
hạ,  đông.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  an  cư  ba  tháng  mùa 
hạ,  bạch  với  người  chỗ  mình  đang  sống:  “Tôi  hạ  an  cư  nơi  trú  xứ  này.” 
Hoặc  thưa:  “Trưởng  lão  một  lòng  nghĩ  đến  cho.  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là... 
nương  tựa  nơi  tụ  lạc...  hay  Tăng-già-lam...  hoặc  nơi  phòng...  an  cư  ba 
tháng  trước  của  mùa  hạ.  Phòng  xá  bị  hư  hỏng  cần  phải  sửa  chữa.”  Lần 
thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy.  Pháp  an  cư  ba  tháng  sau  của  mùa 
hạ  cũng  như  vậy. 

2.  Các  Tỳ-kheo  ở  trong  một  trú  xứ  không  có  người  để  nương  tựa, 
không  biết  bạch  với  ai.  Các  Tỳ-kheo  nghi  không  biết  thành  an  cư  hay 
không,  liền  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Phát  khởi  ý  vì  an  cư  liền  thành  an  cư.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép 
các  Tỳ -kheo,  nếu  không  có  người  để  nương  tựa  thì  tâm  niệm  an  cư. 

Tỳ-kheo  ở  trong  trú  xứ  muốn  an  cư  mà  không  có  người  để  nương 
tựa,  không  bạch  chỗ  an  cư,  quên  không  tâm  niệm  an  cư,  nghi  không  biết 
thành  an  cư  hay  không  đến  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  vì  an  cư  mà  đến,  liền  thành  an  cư. 

3.  Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  an  cư,  muốn  an  cư,  vào  trong  cương  giới, 
tướng  bình  minh  xuâ"t  hiện,'^®'  nghi  không  biết  có  thành  an  cư  hay  không, 
liền  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Phật  dạy: 

-  Nếu  vì  an  cư  mà  đến  liền  thành  an  cư. 

Tỳ-kheo  ở  chỗ  an  cư,  muôn  an  cư,  vào  trong  vườn  của  Tăng,  tướng 
bình  minh  xuâ"t  hiện,  nghi  không  biết  thành  an  cư  hay  không,  liền  đến 
bạch  Đức  Thế  Tôn,  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Nếu  vì  an  cư  mà  đến  tức  thành  an  cư. 

Tỳ-kheo  đến  chỗ  an  cư,  muôn  an  cư,  một  chân  vào  trong  cương 
giới,  một  chân  ngoài  cương  giới,  tướng  bình  minh  xuất  hiện,  nghi  không 


1391.  Bình  minh  của  ngày  16,  tháng  tiền  an  cư. 
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biết  thành  an  cư  hay  không,  bèn  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 
dạy: 

-  Nếu  vì  an  cư  mà  đến  liền  thành  an  cư. 

Tỳ-kheo  đến  chỗ  an  cư,  muôn  an  cư,  một  chân  vào  trong  vườn  của 
Tăng,  một  chân  ngoài  vườn  của  Tăng,  tướng  bình  minh  xuất  hiện,  nghi 
không  biết  thành  an  cư  hay  không,  liền  bạch  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế 
Tôn  dạy: 

-  Nếu  vì  an  cư  mà  đến  liền  thành  an  cư. 

Nếu  an  cư  xong  rồi,  khách  Tỳ-kheo  đến  dời  chỗ  của  cựu  Tỳ-kheo. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dời.  Cũng  không  được  đi. 

2.  Phân  Phòng  Xá 

1.  Tại  một  trú  xứ,  các  Tỳ-kheo  không  xem  kỹ  phòng  xá  ngọa  cụ, 
liền  nhận  phải  phòng  không  tô"t,  ngọa  cụ  xấu,  nên  nổi  sân,  nói  với  cựu 
Tỳ-kheo: 

-  Tâm  thầy  không  bình  đẳng.  Người  nào  thầy  ưa  thì  thầy  trao  cho 
phòng  tốt,  ngọa  cụ  tốt;  người  nào  thầy  không  ưa,  thầy  trao  cho  phòng 
xấu,  ngoạ  cụ  xấu.  Thầy  không  ưa  tôi,  nên  thầy  trao  cho  tôi  phòng  xấu, 
ngọc  cụ  xấu! 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  nơi  trú  xứ  nào  thì  tự  mình  nên  đến 
trước  xem  coi  phòng  xá,  ngọa  cụ,  sau  đó  mới  nhận  phòng.  Từ  nay  về 
sau  cho  phép  phân  phòng  xá,  phân  ngọa  cụ.  Nên  sai  người  phân  phòng 
xá,  phân  ngọa  cụ  bằng  bạch  nhị  yết-ma. 

Người  có  năm  pháp  sau  đây  không  nên  sai  phân  chia  phòng  xá, 
ngọa  cụ:  thiên  vị,  hay  giận,  nhát  sỢ,  ngu  si,  không  biết  nên  chia  hay 
không  nên  chia. 

Người  có  năm  pháp  sau  đây  nên  sai  phân  chia  phòng  xá,  ngọa  cụ: 
Không  thiên  vị,  không  hay  giận,  không  sỢ,  không  si,  biết  nên  chia  hay 
không  nên  chia. 

Tăng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  hoặc  là  bậc  Thượng  tọa 
hay  thứ  tọa,  tụng  (thuộc)  luật  được  hay  không  tụng  (thuộc)  luật  được, 
dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  tên...  chia  ngọa  cụ,  phòng  xá.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  chia  phòng  xá, 
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ngọa  cụ.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  chia  phòng 
xá,  ngọa  cụ  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  thì  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo...  chia  phòng  xá,  ngọa  cụ  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Sai  người  phân  chia  phòng  xá,  ngọa  cụ  rồi,  nên  đếm  số  Tỳ- 
kheo,  đếm  sô" phòng  xá,  số  ngọa  cụ.  Vị  kia  nên  hỏi  bao  nhiêu  phòng  có 
người  ở,  bao  nhiêu  phòng  trông,  bao  nhiêu  phòng  có  ngọa  cụ,  bao  nhiêu 
phòng  không  có  ngọa  cụ,  bao  nhiêu  phòng  có  chăn,  bao  nhiêu  phòng 
không  có  chăn,  bao  nhiêu  phòng  có  lợi  dưỡng,  bao  nhiêu  phòng  không 
có  lợi  dưỡng,  bao  nhiêu  phòng  có  đồ  vật,  bao  nhiêu  phòng  không  có 
vật  dụng,  bao  nhiêu  phòng  có  đàn-việt  thí  y,  bao  nhiêu  phòng  không 
có  đàn-việt  thí  y,  bao  nhiêu  phòng  có  phước  nhiêu, bao  nhiêu  phòng 
không  có  phước  nhiêu,  ai  là  người  kinh  dinh  phòng  chủ,'^®^  nếu  có  người 
kinh  dinh  thì  nên  hỏi,  “Trưởng  lão  muốn  trụ  nơi  phòng  nào?  Không  trụ 
nơi  phòng  nào?”'^®'^  Vị  kia  biết  rõ  số  lượng  phòng  xá,  ngọa  cụ  rồi,  đến 
trước  Thượng  tọa  thưa: 

-  Đại  đức  Thượng  tọa!  Phòng  xá  như  vậy,  ngọa  cụ  như  vậy,  tùy  ý 
Thượng  tọa  nhận  lây  phòng  xá  nào? 

Trao  phòng  cho  Thượng  tọa  rồi,  kế  đến  vị  Thượng  tọa  thứ  hai,  thứ 
ba,  thứ  tự  cho  đến  vị  hạ  tọa  cuối  cùng.  Nếu  có  dư  phòng  hay  ngọa  cụ 
thì  nên  từ  Thượng  tọa  phân  lại.  Có  dư  nữa  thì  cũng  từ  Thượng  tọa  phân 
lại.  Nếu  có  dư  nhiều  thì  nên  để  dành  phần  cho  khách  Tỳ-kheo  đến.  Có 
khách  Tỳ-kheo  đến  thì  nên  phân.  Ác  Tỳ-kheo  đến  thì  không  nên  phân. 
Thiện  Tỳ-kheo  đến  thì  nên  phân.  Nếu  có  dư  thì  để  dành.  Trường  hỢp  để 
dành  phòng  thì  không  được  ngăn.  Ai  ngăn  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhận  phải  phòng  hư  mục,  có  ý  nghĩ:  Phòng 
này  phải  tu  sửa,  ta  không  nên  nhận.  Các  Tỳ-kheo  liền  bạch  Đức  Thế 
Tôn,  Đức  Thế  Tôn  dạy: 

-  Nên  nhận,  rồi  theo  khả  năng  tu  sửa  lại. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  phân  chia  nhà  hội  của  Tăng,'^®^  hoặc  nhà 
tấm  nổng,*^^^  hoặc  hạ  đường,  hoặc  nhà  kinh  hành,  khách  Tỳ -kheo 


1392.  Phước  nhiêu  lìllỀ.  Không  rõ  vật  gì.  Xem  cht.  1  ch.  xviii  phần  iv. 

1393.  Chỉ  Tỳ-kheo  giám  sự,  quản  lý  phòng  ôc  của  tinh  xá. 

1394.  Tỳ-kheo  giám  sự  được  ưu  tiên  tự  chọn  phòng.  Xem  phần  iv,  ch.  i  “Phòng  xá”,  mục  16 
“Tỳ-kheo  tri  sự.” 

1395.  Tăng  tập  xứ  có  lẽ  tương  đương  Pali:  upandhănasălă,  phòng  họp  của  Tăng,  đồng 

thời  là  nhà  của  thị  giả,  hay  cúng  dường  thất. 

1396.  Ôn  thất  ÌỄíS;  nhà  tắm  nóng.  Cũng  chỉ  chung  nhà  tắm. 

1397.  Hạ  đường  nhà  mùa  mưa  (?).  Có  lẽ  tương  đương  Pali:  vaccakuti,  nhà  cầu,  nhưng  bản 
Hán  đọc  là  vassa-kuti,  nhà  mùa  Hạ. 
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đến  không  có  phòng  ở.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ 
lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  phân  chia  nhà  hội  của  Tăng,  hay  nhà  tắm  nóng,  hoặc 
hạ  đường,  hoặc  nhà  kinh  hành.  Hoặc  gác  dưới  là  chỗ  Tăng  tập  hỢp  thì 
gác  trên  nên  chia  cho  Tăng  ở.  Nếu  gác  trên  là  chỗ  Tăng  tập  hỢp  thì  nhà 
gác  dưới  nên  chia  cho  Tăng  ở. 

3.  Các  Tỳ -kheo  đi  xem  khắp  phòng  xá,  thấy  một  cái  hang  nơi  A- 
lan-nhã,  bèn  nghĩ:  Ta  sẽ  an  cư  nơi  hang  này.  Sau  đó  lại  có  các  Tỳ-kheo 
khác  thấy  cái  hang  A-lan-nhã  này,  cũng  lại  nghĩ:  Ta  nên  an  cư  nơi  đây. 
Trong  vòng  mười  sáu  ngày  đầu  đã  có  số  đông  Tỳ-kheo  cùng  tập  hỢp  ở 
nơi  hang  này,  vì  chật  hẹp  nên  sinh  nhiều  tật  bệnh.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Đức  Thế  Tôn.  Ngài  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  một  chỗ  như  vậy,  vị  nào  đến  đó  trước, 
phải  làm  dâ'u,  hoặc  làm  dấu  bằng  tay,  hoặc  vẽ  vòng  tròn,  hoặc  tượng 
Ma-hê-đà-la,'^^^  hoặc  hình  lượn  sóng,  hoặc  hình  dây  nho,  hoặc  làm  cái 
hoa,  hoặc  vẽ  năm  sắc,  hoặc  viết  tên  mình...  là  muôn  an  cư  nơi  đây. 

Đức  Phật  cho  phép  ai  làm  dấu  báo  hiệu  như  vậy  trước  thì  người  đó 
ở.  Tỳ-kheo  trụ  nơi  đây,  khi  đi  không  xóa  tên,  hay  dấu  hiệu;  các  Tỳ-kheo 
khác  thấy,  đã  có  người  chiếm  trước  rồi  nên  không  dám  ở.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  xoá  tên  hay  dấu  hiệu  mà  bỏ  đi. 

3.  Phân  Ngọa  Cụ 

1.  Bấy  giờ  nhân  dân  vùng  biên  quô"c  làm  phản,  Vua  Ba-tư-nặc 
đích  thân  cầm  quân  đến  chinh  phạt.  Các  Tỳ-kheo  đến  vùng  biên  quô"c, 
nơi  đó  phòng  xá  chật  hẹp,  không  đủ  dung  chứa.  Các  Tỳ-kheo  nói  như 
vầy:  Phải  chi  Đức  Phật  dạy  chúng  ta  nên  phân  chia  ngọa  cụ.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  phân  chia  bằng  giường  nằm.  Nếu  không  đủ  thì  chia 
đều  giường  dây.  Nếu  vẫn  không  đủ  thì  chia  đều  chỗ  ngồi. 

Tỳ-kheo  kia  di  chuyển  giường  cô"  định,  chăn  mền,  ngọa  cụ  nơi 
phòng  này  đến  các  phòng  khác.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  được  di  chuyển. 

Có  phòng  nhiều  ngọa  cụ,  có  phòng  ít  ngọa  cụ.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  nói  với  vị  cựu  trú,  hoặc  vị  chủ  phật-đồ,'^®'^ 


1398.  Ma-hê-đà-la  Skt.  Mahldhara  (?):  ữì  địa  (một  biệt  hiệu  của  Vidnu). 

1399.  Phật-đồ  chủ  Í^BIÙĨ.  Tức  tháp  chủ 
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hoặc  nhờ  người  tri  sự.  Trường  hỢp  ba  tháng  an  cư  nhận  được  phòng  như 
vậy  thì  nên  nói  với  các  vị  trên  rồi,  sau  đó  mới  di  chuyển. 

Các  Tỳ-kheo  không  hoàn  ngọa  cụ  lại  nơi  phòng  cũ,  bỏ  đi.  Tỳ- 
kheo  đến  sau,  tưởng  là  ngọa  cụ  của  phòng  này  bèn  xử  dụng.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  nhân  duyên  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  hoàn  ngọa  cụ  lại  nơi  phòng  cũ  mà  bỏ  đi.  Phải 
hoàn  lại  ngọa  cụ  cho  phòng  cũ  trước  khi  đi.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp 
trị. 

Bấy  giờ  có  phòng  xá  bị  hư  hoại.  Các  Tỳ-kheo  e  sỢ,  vì  Đức  Phật 
không  cho  phép  di  chuyển  ngọa  cụ  từ  phòng  này  đến  phòng  khác.  Các 
Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  phòng  xá  bị  hư  hoại  thì  cho  phép  dời  ngọa  cụ  phòng  này  qua 
các  phòng  khác. 

Ngọa  cụ  được  dời  mà  không  dùng  nên  bị  trùng  phá  hư  nát.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  xử  dụng  ngọa  cụ  ấy. 

Khi  Đức  Phật  cho  phép  xử  dụng,  có  vị  lại  không  dùng  rửa  chân, 
không  dùng  lau  chân,  mà  dùng  làm  áo  lót  thân.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân 
duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  rửa  chân,  lau  chân  và  không  nên  làm  áo  lót. 

Các  Tỳ-kheo  e  ngại  vì  Đức  Phật  dạy  không  được  làm  áo  lót  nên 
không  dám  xúc  phạm  bằng  tay  chân.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  đầu  gôl  trở  lên,  từ  nách  trở  xuống  không  được  lót  thân,  chứ 
tay  chân  xúc  chạm  không  sao. 

Bấy  giờ  các  đàn-việt  bố  thí  áo  lót  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
cẩn  thận  không  dám  nhận,  vì  Đức  Phật  không  cho  phép  dùng  áo  lót 
thân.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đàn-việt  dâng  cúng,  cho  phép  tùy  ý  nhận. 

Có  vị  sửa  chữa  phòng  xá  rồi,  không  đem  ngọa  cụ  của  phòng  này 
trả  lại  chỗ  cũ.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Sửa  chữa  phòng  xá  rồi  nên  trả  ngọa  cụ  trước  đó  di  chuyển  đến 
phòng  khác  trở  về  lại  chỗ  cũ.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  di  chuyển  ngọa  cụ  nơi  chùa  này  đem  đến  các  chùa 
khác.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  di  chuyển  ngọa  cụ  chùa  này  đem  đến  các  chùa 
khác.  Trường  hỢp  vì  sự  khủng  bố  hoặc  oan  gia,  hoặc  nhân  dân  phản 
loạn,  hoặc  quô"c  ấp  bị  phá  hoại,  nhân  dân  bị  phá  tán,  trú  xứ  cũng  hư 
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hoại;  các  Tỳ-kheo  e  ngại  vì  Đức  Phật  không  cho  phép  dời  ngọa  cụ  cố 
định  nơi  chùa  này  đến  chùa  khác.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  sự  khủng  bố,  oan  gia,  hoặc  quô"c  ấp  phản  loạn,  nhân  dân 
phá  tán,  trú  xứ  cũng  hư  hoại,  thì  cho  phép  di  chuyển  ngoạ  cụ  đến  nới 
khác. 

Khi  dời  ngọa  cụ,  các  Tỳ-kheo  e  ngại  vì  Đức  Phật  dạy  không  cho 
phép  dùng  ngọa  cụ  của  Tăng  lót  thân  nên  không  cất  giữ  tốt.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  nghi  cất  dấu  và  di  chuyển.  Nếu  có  các  Tỳ-kheo  nào  khác 
đến  hỏi  mưỢn  thì  không  nên  trao  cho,  trừ  trường  hỢp  có  thể  tin,  sau  này 
họ  có  thể  trả  lại  thì  nên  đưa. 

Trường  hỢp  sau  khi  quô"c  ấp  trở  lại  yên  bình,  nhân  dân  trở  về  lại, 
nhà  chùa  phục  hồi  mà  ngọa  cụ  không  được  trả  lại.  Các  Tỳ-kheo  đem 
việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  quốc  ấp  trở  lại  yên  bình,  nhân  dân  trở  về  lại,  nhà  chùa  phục 
hồi,  thì  nên  trả  lại  ngọa  cụ  cho  chùa.  Không  trả,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ  có  trú  xứ  chúng  Tăng  bôn  phương'"^®®  nhận  được  nhiều 
loại  ngọa  cụ  bất  định,  giường  dây,  giường  cây,  loại  tôd,  loại  xấu,  chăn 
mền,  gôl  các  loại  dệt  bằng  lông,  các  thứ  trải  trên  đất,  bình  tắm,  gậy, 
quạt.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  phân  chia  như  thế  nào,  đem  thưa  hỏi 
Đức  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  trao  cho  các  phòng  không  có  ngọa  cụ.  Nếu  còn  dư  thì 
từ  Thượng  tọa  chia  xuông. 

4.  Tiền  Hậu  An  Cư 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  với  Mục-liên  muốn  cùng  Đức  Thế 
Tôn  an  cư.  Ngày  mười  lăm,  từ  trú  xứ  đi,  ngày  mười  bảy  mới  đến  nơi. 
Không  biết  nên  thế  nào,''^°'  liền  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  hậu  an  cư. 

Có  hai  cách  an  cư:  tiền  an  cư  và  hậu  an  cư.''^“ 

Nếu  tiền  an  cư  thì  ở  vào  ba  tháng  trước,  hậu  an  cư  thì  ở  vào  ba 
tháng  sau. 


1400.  Tứ  phươngTăng  hay  chiêu-đề  Tăng,  phân  biệt  với  Tăng  thường  trú. 

1401.  Vì  trễ  hạn  nhập  an  cư  một  ngày. 

1402.  Cf.  Mahăvagga  hi,  Vin.  i.  137:  dvemă  vassũpanăyikă,  purimikă  pacchimikă,  “có  hai 
hạn  khởi  đầu  mùa  mưa:  hạn  đầu  và  hạn  sau.  Mùa  hạ,  theo  lịch  Ân  độ,  có  bôn  tháng.  Tiền  kỳ 
hạ  bắt  đau  ttt  ngày  trăng  tròn  tháng  Asănhĩ  (tháng  6-7,  DL).  Hậu  kỳ  hạ,  ngày  trăng  tròn  một 
tháng  sau  đó. 
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Các  vị  tiền  an  cư  tự  tứ.  Các  vị  hậu  an  cư  không  biết  có  được  phép 
tự  tứ  hay  không.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  thọ  tự  tứ  nhưng  phải  ở  cho  đủ  ngày. 

Người  tiền  an  cư  tự  tứ  rồi  tính  tuổi.  Các  vị  hậu  an  cư  không  biết  có 
đưỢc  tính  tuổi  hay  không.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  chưa  đủ  ba  tháng  mà  tính  tuổi. 

Các  vị  tiền  an  cư  tự  tứ  xong  đuổi  các  vị  hậu  an  cư.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  xua  đuổi.  Cũng  không  nên  đi. 

Các  vị  tiền  an  cư  tự  tứ  rồi  phân  chia  các  phẩm  vật  nhận  được  trong 
mùa  hạ.  Các  vị  hậu  an  cư  e  ngại  không  dám  nhận  vì  Phật  không  cho 
phép  họ  chưa  đủ  ba  tháng  mà  khất  cầu  và  nhận  phẩm  vật.  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  thọ.  Nhưng  số  ngày  còn  thiếu,  nên  ở  lại  cho 
đủ. 

Các  vị  tiền  an  cư  tự  tứ  rồi  phân  chia  ngọa  cụ.  Các  vị  hậu  an  cư  e 
ngại  không  dám  thọ  vì  ba  tháng  chưa  đủ.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  thọ,  xét  theo  chuẩn  vị  lai. 

5.  Trú  xứ  An  cư 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  chỗ  đất  trông,  bị  nắng  gió  suôd 
ngày,  hình  thể  đen  đúa,  da  bị  tróc,  nứt  nẻ,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát 
chân  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cố  hỏi: 

-  Tại  sao  hình  thể  các  ông  bị  đen  đúa,  da  bị  tróc,  nứt  nẻ,  như 

vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Vì  an  cư  nơi  đất  trống  cho  nên  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  an  cư  nơi  đất  trông.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ- 
kheo  an  cư  chỗ  có  che  bên  trên. 

Các  Tỳ-kheo  an  cư  trên  cây.  Từ  trên  cây  đại  tiểu  tiện  xuống.  Vị 
thọ  thần  nổi  giận,  chê  trách  và  chờ  Tỳ-kheo  sơ  hở  sẽ  đoạn  mạng  căn. 
Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  cho  phép  Tỳ -kheo  an  cư  trên  cây;  cũng 
không  cho  leo  lên  cây  quá  đầu  người.  Không  được  đại  tiểu  tiện  xung 
quanh  làm  cho  bẩn  nhúa*'^”. 


1403.  Xem  Phần  i,  Ch.  vii.  Chúng  học,  điều  94. 
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Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la  du  hành  trong  nhân  gian, 
trên  đường  đi  gặp  phải  thú  dữ.  Các  Tỳ-kheo  leo  lên  cây  quá  đầu  người, 
e  ngại  lại  leo  xuống,  vì  nghĩ:  “Phật  không  cho  phép  chúng  ta  leo  lên  cây 
cao  quá  đầu  người,”  nên  bị  ác  thú  làm  hại.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  trường  hỢp  vì  mạng  nạn,  tịnh  hạnh  nạn,  được 
phép  leo  lên  cây  cao  quá  đầu  người. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  lấy  củi  khô  trên  cây.  Đức  Phật  cho  phép  làm 
cái  móc  móc  lấy,  hay  làm  cái  thang  để  lấy,  hoặc  dùng  dây  cột  kéo 
xuống  để  lấy.  Sau  đó  các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  leo  lên  cây  khô. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  cả  thân  cây  đều  khô  hết  thì  cho  phép  leo. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  dưới  bóng  cây,  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  an  cư  dưới  bóng  cây,  nếu  cây  ấy  cao  quá 
đầu  người  và  nhánh  lá  che  đủ  mát  một  chỗ  ngồi. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  sáp  ong^'^'’'^  trét  lên  trên  cái  bức  màn  rồi 
ngồi  trong  đó  an  cư,  nghĩ:  Ban  đêm  chúng  ta  ngủ  trong  đó.  Sáng  ngày 
đem  dấu  hết.  Nếu  có  người  thấy,  họ  sẽ  gọi  chúng  ta  là  người  được  thần 
thông.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  cho  phép  dùng  sáp  ong  trét  lên  trên  màn 
rồi  an  cư  trong  đó.  Cũng  không  được  vì  ngụy  trang  thân  thể  mà  thay  đổi 
oai  nghi  thường. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  trong  một  cái  nhà  nhỏ,  đến  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  an  cư  trong  cái  nhà  nhỏ, 
miễn  là  đứng  dậy  không  đụng  đầu  và  đủ  một  chỗ  ngồi,  đủ  để  che  mưa. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  trong  hang  núi,  đến  bạch  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  an  cư  trong  hang  núi,  miễn  nơi  đó  đứng 
dậy  không  đụng  đầu,  đủ  dung  một  chỗ  ngồi,  đủ  để  che  mưa. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  an  cư  trong  hang  núi  tự  nhiên,  đến  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  an  cư  trong  hang  núi  tự 
nhiên,  miễn  là  đứng  dậy  không  đụng  đầu,  đủ  một  chỗ  ngồi,  đủ  để 
mưa. 

Các  Tỳ-kheo  muốn  an  cư  trong  hô"c  cây,  đến  bạch  Phật.  Phật 

dạy: 


1404.  Lạp  mật  ÍSS. 
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-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  an  cư  trong  hô"c  cây,  miễn 
là  đứng  dậy  không  đụng  đầu,  đủ  một  chỗ  ngồi,  đủ  để  che  mưa. 

Tỳ-kheo  muốn  y  nơi  người  chăn  bò  để  an  cư,^'‘°^  đến  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  y  nơi  người  chăn  bò  để  an  cư.  Trong  khi 
an  cư  tùy  theo  sự  di  chuyển  của  người  chăn  bò  mà  di  chuyển  theo. 

Các  Tỳ -kheo  muôn  nương  nơi  người  ép  dầu''^°®  để  an  cư,  đến  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  nương  nơi  người  ép  dầu  để  an  cư.  Trong 
khi  an  cư,  tùy  theo  sự  di  chuyển  của  người  ép  dầu  mà  di  chuyển. 

Các  Tỳ-kheo  muốn  an  cư  trên  thuyền,  đến  bạch  Đức  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  an  cư  trên  thuyền.  Trong 
khi  an  cư,  tùy  theo  sự  di  chuyển  của  thuyền  mà  di  chuyển. 

Tỳ-kheo  muôn  nương  nơi  người  thợ  đốn  gỗ  để  an  cư,  đến  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ -kheo  nương  nơi  người  thợ  đôn  gỗ 
để  an  cư.  Trong  khi  an  cư,  tùy  theo  sự  di  chuyển  của  họ  mà  di  chuyển. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  nương  nơi  xóm  làng  để  an  cư,  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nương  nơi  xóm  làng  để  an 
cư.  Trong  khi  đang  an  cư,  nếu  xóm  làng  chia  làm  hai  phần,  tùy  theo  sự 
cung  cấp  những  vật  cần  dùng,  nơi  nào  đầy  đủ  thì  di  chuyển  theo  nơi  đó 
để  an  cư. 

ố.  Xuất  Giới 

Bấy  giờ  có  đàn-việt  thưa  thỉnh  Tỳ-kheo:  Con  muốn  cúng  dường 
vật  thực  và  phòng  xá.  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  Chỗ  đó  xa,  không  thể  trong 
ngày  trở  về  kịp.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  nhân  duyên  như  vậy  được  đi. 
Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  thọ  pháp  bảy  ngày  để  ra  đi.  Nhưng 
không  nên  chỉ  vì  vấn  đề  ăn  nông  mà  thọ  pháp  bảy  ngày  để  ra  đi,  trừ 
khi  có  nhân  duyên  khác.  Nếu  đi  vì  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim  cho  đến 
thuốc  men,  mãn  ngày  thứ  bảy  nên  trở  về. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  thưa  thỉnh  các  trưởng  lão  Tỳ-kheo  khác: 
Chúng  tôi  mắc  tội  tăng  tàn,  vì  chúng  tôi  trị  pháp  phú  tàng,  bổn  nhật  trị, 


1405.  Mục  ngưu  giả  Pali:  vaja,  chuồng  bò  (hay  nhà  của  người  chăn  bò). 

1406.  Áp  du  nhân  ẫÌÌẺA(?)  Xem  Vin.  i.  152:  sattha,  thương  đoàn.  Phật  cho  phép  y  thương  đoàn 
mà  an  cư;  và  di  chuyển  theo  thương  đoàn.  Ngũ  phần:  y  cổ  khách  (lái  buôn)  an  cư. 
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Ma-na-đỏa,  xuất  tội.  Các  vị  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong 
ngày.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  có  sự  việc  như  vậy,  cho  phép  thọ  pháp  bảy  ngày  để  ra  đi.  Đủ 
bảy  ngày  trở  lại. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  thưa  thỉnh  các  trưởng  lão  Tỳ-kheo: 
Chúng  con  mắc  tội  tăng  tàn,  xin  vì  chúng  con  tác  pháp  Ma-na-đỏa,  xuất 
tội.  Các  vị  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật 
chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân 
duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Có  Thức-xoa-ma-na  thỉnh  Tỳ-kheo  trưởng  lão,  thưa:  Chúng  con 
phạm  giới.  Cho  chúng  con  sám  hối,  hoặc  thọ  giới  lại.  Hay  thọ  đại  giới. 
Các  vị  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa 
cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Các  Sa-di  mời  trưởng  lão  Tỳ-kheo  đến  để  thọ  giới.  Các  vị  tự  nghĩ: 
Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân 
duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Có  Sa-di-ni  mời  các  Đại  đức  Tỳ-kheo  đến  để  thọ  sáu  pháp.  Các 
vị  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa  cho 
phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Bấy  giờ  có  vị  đại  thần  không  có  tín  tâm,  mời  Đại  đức  Tỳ-kheo 
đến,  -  Tôi  muôn  gặp.  Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong 
ngày.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Nếu  hữu  ích,  chứ  không  phải  vô  ích.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Có  vị  đại  thần  có  tín  tâm,  mời  Đại  đức  Tỳ-kheo,  -  Tôi  muốn  gặp. 
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Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa 
cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Vì  người  ưu-bà-tắc  có  tín  tâm  này  hoặc  bệnh  hay  có  các  việc  lo 
buồn,  hoặc  vì  lợi  dưỡng.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  về  lại. 

Bấy  giờ,  có  cha  mẹ  không  có  tín  tâm  mời  Đại  đức  Tỳ-kheo,  -  Tôi 
muốn  gặp.  Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức 
Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày 
để  ra  đi.  Vì  để  giáo  hoá  khiến  cho  người  không  có  tín  tâm  kia  sinh  tín 
tâm;  có  ác  giới  khiến  cho  trì  giới;  có  xan  tham  khiến  cho  họ  bố  thí;  vô 
trí  khiến  cho  có  trí.  Đủ  bảy  ngày  trở  về  lại. 

Có  trường  hỢp  cha  mẹ  có  tín  tâm  sai  người  đến  thỉnh  Đại  đức  Tỳ- 
kheo,  -  Tôi  muôn  gặp.  Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong 
ngày.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ- 
kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Nếu  Vì  cha  mẹ  có  tín  tâm  bị  bệnh  hoặc  có  các  việc  lo  buồn,  hoặc 
có  việc  lợi  ích.  Đủ  bảy  ngày  trở  lại. 

Trường  hỢp  có  bà  mẹ  thỉnh  Đại  đức  Tỳ-kheo,  -  Tôi  muốn  gặp.  Tỳ- 
kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa  cho 
phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên 
này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  lại. 

Trường  hỢp  có  người  cha  thỉnh  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy;  anh  em,  chị 
em  các  thân  lý  tri  thức  cũng  như  vậy.''‘°’ 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  tụng  sáu  mươi  thứ  kinh,''‘°*  như  kinh  - 
Phạm  động,^'^'’®  vì  tìm  cầu  người  đồng  tụng  nên  muốn  du  hành  trong 
nhân  gian.  Tỳ -kheo  nghĩ,  -  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức 
Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem 
nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

1407.  Cf.  Mahăvagga  iii  (Vin.i.  139):  có  bảy  hạng  người,  khi  có  việc  cần  và  họ  yêu  cầu,  Tỳ- 
kheo  đưỢc  đi  trong  vòng  bảy  ngay:  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ThUc-xoa-ma-na,  Sa-di,  Sa-di-ni,  ưu- 
bà-tắc,  ưu-bà-di. 

1408.  Thập  tụng  24  (T23nl435  tr.l74bl8)  liệt  kê  17  kinh. 

1409.  Trường  A-hàm  1,  kinh  số  21;  cf.  Pali,  Dĩgha-kăya  1 .  Brahmajăla. 
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-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  lại. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  tri  sự  có  công  việc  cần  đến  trong  rừng  cây''*'® 
một  thời  gian,  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật 
chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân 
duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  lại. 

Bấy  giờ  nhân  dân  vùng  biển  quô"c  nổi  loạn,  Vua  Ba-tư-nặc  tự  cầm 
quân  đến  để  chinh  phạt.  Nhà  Vua  cúng  dường  Phật  và  chúng  Tăng  y, 
chăn  mền,  thức  ăn  và  vật  dụng  cần  dùng.  Vị  đại  thần  không  có  tín  tâm 
bèn  đoạt,  không  trao  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  muốn  đến  báo  cho 
nhà  Vua  biết  nhưng  lại  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày. 
Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo 
đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  lại. 

Bấy  giờ,  Vua  Ba-tư-nặc  tự  cầm  quân  chinh  phạt  sô"  nhân  dân  nổi 
loạn  nơi  biên  giới,  vị  đại  thần  không  có  tín  tâm,  với  ác  tâm  đô"  kị,  muôn 
đào  một  con  kênh  thông  qua  Kỳ-hoàn''"'.  Tỳ-kheo  muôn  đến  báo  cáo 
với  nhà  Vua  nhưng  lại  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể  về  kịp  trong  ngày. 
Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được  đi.  Các  Tỳ-kheo 
đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  thọ  pháp  bảy  ngày  để 
ra  đi.  Đủ  bảy  ngày  nên  trở  lại. 

Bấy  giờ  có  đàn-việt  sai  người  đến  thỉnh  Đại  đức  Tỳ-kheo  đến  để 
cúng  dường  thức  ăn  và  phòng  xá,  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  Nơi  đó  xa  không  thể 
về  kịp  trong  ngày.  Đức  Phật  chưa  cho  phép  có  nhân  duyên  như  vậy  được 
đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  có  việc  như  vậy,  cho  phép  thọ  pháp 
quá  bảy  ngày,  hoặc  mười  lăm  ngày,  hay  một  tháng,  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma  để  đi. 

Chúng  Tăng  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  hoặc  Thượng  tọa, 
thứ  tọa,  tụng  luật  được  hay  không  tụng  luật  được  mà  có  thể  tác  pháp 
yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 


1410.  Cf.  Vin.  i.  148:  Chùa  bị  hư.  Có  cư  sĩ  cung  cấp  cho  Tăng  một  sô"  vật  liệu  đã  đôn  ở  trong 
rừng.  Tỳ-kheo  vào  rừng  để  vận  chuyển  về 

1411.  Xem  Phần  I,  Ch.  V.  Ba-dật-đề,  điều  49  (mục  Duyên  khởi). 
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-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho  Tỳ-kheo  tên  là...  thọ  pháp  quá  bảy  ngày, 
hoặc  mười  lăm  ngày,  hay  một  tháng,  để  ra  ngoài  giới  vì  công  việc  như 
vậy,  như  vậy...  Xong  việc  sẽ  trở  về  trong  giới  để  an  cư.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  thọ  pháp  quá  bảy 
ngày,  hay  mười  lăm  ngày,  hoặc  một  tháng,  ra  ngoài  giới  vì  công  việc 
như  vậy...  Xong  việc  sẽ  trở  về  trong  giới  để  an  cư.  Các  trưởng  lão  nào 
đồng  ý  Tăng  cho  phép  Tỳ-kheo  tên  là...  thọ  pháp  quá  bảy  ngày,  hoặc 
mười  lăm  ngày,  hay  một  tháng,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  cho  Tỳ-kheo  tên  là...  thọ  pháp  quá  bảy  ngày, 
hoặc  mười  lăm  ngày,  hay  một  tháng,  để  ra  ngoài  giới  làm  công  việc  như 
vậy.  Xong  việc  sẽ  trở  về  đây  an  cư  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc 
này  đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

Tỳ-kheo  khiến  người  tin  cậy  thỉnh  Tỳ-kheo,  thọ  yết-ma  quá  bảy 
ngày  cũng  như  vậy.  Tỳ-kheo-ni  thỉnh  Tỳ-kheo,  thọ  yết-ma  cũng  như 
vậy.  Sa-di  thỉnh  Tỳ-kheo,  thọ  giới  cũng  như  vậy.  Sa-di-ni  thỉnh  Tỳ- 
kheo,  thọ  yết-ma  quá  bảy  ngày  cũng  như  vậy.  Đại  thần  bất  tín  thỉnh 
Tỳ-kheo,  thọ  pháp  yết-ma  quá  bảy  ngày  cũng  như  vậy.  Đại  thần  có 
lòng  tin,  yết-ma  cũng  như  vậy.  Cha  mẹ  không  tin,  cha  mẹ  tin,  anh  em, 
chị  em,  các  thân  lý  tri  thức,  Tỳ-kheo  tụng  sáu  mươi  loại  kinh,  Tỳ-kheo 
kinh  dinh,  đại  thần  không  tín  tâm  đoạt  vật  cúng  dường,  đào  kênh  xuyên 
qua,^"^'^  cũng  như  vậy.  Tất  cả  pháp  thọ  yết-ma  quá  bảy  ngày  đều  đồng 
như  trên. 

7.  Phá  Hạ 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Câu-thiểm-di.  Có  đại  thần  dũng  kiện,  đánh 
giặc  giỏi,  đến  chỗ  Đức  Phật  với  lòng  tin  xuất  gia  làm  đạo.  Bấy  giờ,  Vua 
ưu-điền  bảo: 

-  Tại  sao  ông  không  bỏ  đạo,  để  cùng  vỢ  ông  tạo  ra  nhà  cửa,  ruộng 
vườn,  của  cải,  vật  báu? 

Tỳ -kheo  tự  nghĩ: 

-  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy  hiểm  cho  tịnh  hạnh  của  ta. 

Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  an  cư  tại  một  trú  xứ  nọ,  có  đàn  bà  chưa 
chồng  đến  cám  dỗ  Tỳ-kheo,  nói:  Sao  thầy  không  thôi  tu?  Tôi  sẽ  làm 


1412.  Như  các  nhân  duyên  thọ  pháp  bảy  ngày  kê  trên. 
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vỢ  thầy.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy  hiểm  cho  tịnh  hạnh 
của  ta. 

Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Tỳ -kheo  an  cư  tại  một  trú  xứ  nọ,  có  dâm  nữ  đến  cám  dỗ  Tỳ -kheo, 
nói:  Sao  thầy  không  thôi  tu?  Tôi  sẽ  làm  vỢ  thầy.  Hoặc  tôi  gả  con  gái 
cho  thầy. 

Tỳ -kheo  tự  nghĩ: 

-  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy  hiểm  cho  tịnh  hạnh  của  ta. 

Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  an  cư  tại  trú  xứ,  có  huỳnh  môn  vì  tham 
ái  Tỳ-kheo  nên  đến  kêu  gọi  Tỳ-kheo  cùng  làm  chuyên  bất  tịnh  hạnh. 
Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy  hiểm  cho  tịnh  hạnh  của  ta. 
Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Có  Tỳ-kheo  đang  an  cư  tại  trú  xứ,  quỷ  thần  nói  với  Tỳ-kheo:  Nơi 
đây  có  kho  tàng  chôn  dấu.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy 
hiểm  cho  tính  mạng  của  ta.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  an  cư  nơi  trú  xứ,  quỷ  thần  muôn  đoạn 
mạng  sống  Tỳ-kheo  nên  rình  chờ  sơ  hở.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây 
có  thể  nguy  hiểm  cho  tính  mạng  của  ta.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Có  Tỳ-kheo  đang  an  cư  nơi  trú  xứ,  có  bọn  giặc  muôn  đoạn  mạng 
sống  Tỳ-kheo  nên  rình,  chờ  cơ  hội  thuận  tiện.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư 
tại  đây  có  thể  nguy  hiểm  cho  tính  mạng  của  ta.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Có  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  rắn  độc  hung  dữ,  rình  cơ  hội  thuận 
tiện  sẽ  đoạn  mạng  sông.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy 
hiểm  cho  tính  mạng  của  ta.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Có  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú,  các  thú  dữ  hung  dữ,  rình  cơ  hội  thuận 
tiện  để  đoạn  mạng  căn.  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  An  cư  tại  đây  có  thể  nguy 
hiểm  cho  tính  mạng  của  ta.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 
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CÓ  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ  không  được  như  ý  đối  với  vấn  đề  ăn 
nông,  thuốc  men  không  đủ,  người  giúp  việc  không  như  ý.  Vị  kia  tự  nghĩ: 
Ta  nên  làm  thế  nào  đây?  Tỳ-kheo  liền  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  an  cư  chỗ  mà  ăn  nông  không  được  như  ý,  thuôc 
men  không  có  dùng,  người  giúp  việc  không  theo  ý  muốn,  thì  nên  bỏ 
đi. 

Tỳ-kheo  an  cưnơi  trú  xứ,  chỗ  đi  kinh  hành  có  nhiều  loại  trùng  độc. 
Tỳ-kheo  kia  có  tập  quán  kinh  hành;  vì  kinh  hành  thì  cơ  thể  khỏe  mạnh, 
không  kinh  hành  thì  không  bình  an.  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ:  “Sống  ở  đây  sẽ 
tai  hại  cho  mạng  căn.”  Nghĩ  xong  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  việc  nạn  sự  như  vậy  thì  nên  bỏ  đi. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  thấy  có  Tỳ-kheo  đang  tạo 
phương  tiện  phá  Tăng  vị  kia  nghĩ:  Phá  Tăng  là  việc  làm  rất  xấu  ác.  Ta 
không  nên  dự  vào  việc  này.  Ta  nên  làm  thế  nào  đây  ?  Vị  ấy  liền  bạch 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  thấy  có  Tỳ-kheo  đang  vận  động 
phương  tiện  phá  Tăng;  vị  kia  nghĩ:  “Tăng  vỡ  là  việc  rất  nghiêm  trọng, 
rất  xấu  ác.  Ta  không  nên  dự  vào  việc  phá  tăng.”  Tỳ-kheo  kia  nên  vì 
việc  này  mà  bỏ  đi. 

Có  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  thấy  có  Tỳ-kheo-ni  đang  tạo  phương 
tiện  phá  Tăng,  vị  kia  nghĩ:  “Phá  Tăng  là  việc  làm  rất  xấu  ác.  Ta  không 
nên  dự  vào  việc  này.”  Vị  kia  liền  vì  việc  này  mà  bỏ  đi. 

Có  Tỳ -kheo  đã  an  cư  nơi  trú  xứ  rồi,  nghe  có  Tỳ -kheo  đang  vận 
động  phương  tiện  phá  Tăng.  Vị  kia  nghĩ:  “Tăng  vỡ  là  việc  rất  nghiêm 
trọng,  rất  xấu  ác.  Ta  chớ  nên  dự  vào  việc  này.”  Vị  kia  liền  vì  việc  này 
mà  bỏ  đi. 

Có  Tỳ -kheo  đã  an  cư  nơi  trú  xứ  rồi,  nghe  có  Tỳ-kheo-ni  đang  vận 
động  phương  tiện  phá  Tăng.  Vị  kia  nghĩ:  “Tăng  vỡ  là  việc  rất  nghiêm 
trọng,  rất  xấu  ác.  Ta  không  nên  dự  vào  việc  này.”  Vị  kia  liền  vì  việc 
này  bỏ  đi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  nghe  Tỳ-kheo  kia  muốn 
phương  tiện  phá  Tăng.  Vị  kia  nghĩ:  “Nếu  ta  đến  can  gián,  la  rầy,  chắc 
họ  sẽ  nghe  lời  ta  mà  đình  chỉ  việc  phá  Tăng.”  Vị  kia  lại  nghĩ:  “Nếu  ta 
tự  đến,  có  thể  họ  không  nghe  lời  ta  chấm  dứt  việc  phá  Tăng.  Ta  có  thân 
hữu  có  thể  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.  Nếu  ta  nói,  chắc  họ  sẽ  vì  lời  nói 
của  ta  mà  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.  Vậy  ta  nên  như  thế  nào  đây?” 
Vị  ấy  liền  nói  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
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dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  nghe  có  Tỳ-kheo  muốn  phương 
tiện  phá  Tăng,  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Nếu  ta  đến  can  gián,  la  rầy,  chắc  họ  sẽ 
nghe  lời  ta  mà  đình  chỉ  việc  phá  Tăng.”  Vị  kia  lại  nghĩ:  “Nếu  ta  tự  đến, 
có  thể  họ  không  nghe  lời  ta  chấm  dứt  việc  phá  Tăng.  Ta  có  thân  hữu  có 
thể  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.  Nếu  ta  nói,  chắc  họ  sẽ  vì  lời  nói  của  ta 
mà  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.”  Ngay  lúc  đó,  vị  kia  vì  việc  này  ra  đi. 

Có  Tỳ -kheo  an  cư  nơi  trú  xứ,  nghe  kia  có  Tỳ-kheo-ni  đang  vận 
động  phương  tiện  phá  Tăng,  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Nếu  ta  đến  can  gián,  la 
rầy,  chắc  họ  sẽ  nghe  lời  ta  mà  đình  chỉ  việc  phá  Tăng.”  Vị  kia  lại  nghĩ: 
“Nếu  ta  tự  đến,  có  thể  họ  không  nghe  lời  ta  chấm  dứt  việc  phá  Tăng. 
Ta  có  thân  hữu  có  thể  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.  Nếu  ta  nói,  chắc  họ 
sẽ  vì  lời  nói  của  ta  mà  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.”  Vị  kia  liền  vì  việc 
này  ra  đi. 

-  Có  Tỳ-kheo  trong  khi  an  cư  nghe  Tăng  kia  bị  vỡ  liền  nghĩ:  “Nếu 
ta  đến  can  gián,  la  rầy,  chắc  họ  sẽ  nghe  lời  ta  mà  đình  chỉ  việc  phá 
Tăng.  ”  Vị  kia  lại  nghĩ:  “Nếu  ta  tự  đến,  có  thể  họ  không  nghe  lời  ta  chấm 
dứt  việc  phá  Tăng.  Ta  có  thân  hữu  có  thể  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia. 
Nếu  ta  nói,  chắc  họ  sẽ  vì  lời  nói  của  ta  mà  chấm  dứt  việc  phá  Tăng  kia.  ” 
Vị  kia  liền  vì  việc  này  ra  đi. 

Có  Tỳ-kheo  trong  khi  an  cư  nghe  Tỳ-kheo-ni  Tăng  kia  bị  vỡ,  nghĩ: 
“Nếu  ta  đến  can  gián,  la  rầy,  chắc  họ  sẽ  nghe  lời  ta  mà  đình  chỉ  việc 
phá  Tăng.”  Vị  kia  lại  nghĩ:  “Nếu  ta  tự  đến,  có  thể  họ  không  nghe  lời  ta 
chấm  dứt  việc  phá  Tăng.  Ta  có  thân  hữu  có  thể  chấm  dứt  việc  phá  Tăng 
kia.  Nếu  ta  nói,  chắc  họ  sẽ  vì  lời  nói  của  ta  mà  chấm  dứt  việc  phá  Tăng 
kia.”  Vị  kia  liền  vì  việc  này  ra  đi. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  thọ  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài  cương  giới  mẹ 
giữ  lại,  mặc  dù  với  ý  muốn  về  mà  vẫn  không  kịp.  Vị  ấy  nghĩ:  Như  vầy  ta 
có  bị  mất  hạ  hay  không?  Vị  ấy  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  mất  tuổi  hạ. 

Đối  với  cha  anh  em,  chị  em,  vỢ  cũ,  hoặc  người  trước  kia  tư 

thông,  hoặc  nạn  dạ  xoa  quỷ  thần  cũng  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo  thọ  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài  cương  giới  bị  đường  bộ, 
đường  nước  không  thông,  hoặc  bị  nạn  giặc  cướp,  hổ  lang,  sư  tử,  bèn 
nghĩ:  Ta  có  bị  mất  tuổi  hạ  hay  không?  Vị  ấy  liền  bạch  với  các  Tỳ-kheo. 


1413.  Cf.  Vin.  i.  148:  Xuất  giới  7  ngày  vì  người  đời  dù  họ  tin  Phật  hay  không:  mẹ,  cha,  anh  em, 
chị  em,  thân  tộc  (nătăka)  và  bạn  cũ  (bhikkhugatika). 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


779 


Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  mất  tuổi  hạ. 

8.  ước  định  An  cư 

Phật  ở  vườn  Cù-sư-la,  tại  nước  Câu-thiểm-di.  Bấy  giờ  Vua  ưu-đà- 
diên  là  bạn  thân  quen  của  Bạt-nan-đà  Thích  tử,  mời  Bạt-nan-đà  hạ  an 
cư.  Bạt-nan-đà  đã  kết  an  cư  nơi  nước  Câu-thiểm-di.  Nghe  trú  xứ  khác 
nhận  đưỢc  nhiều  lợi  dưỡng,  nhiều  y  vật,  liền  đến  nơi  trú  xứ  đó  một  thời 
gian  ngắn  rồi  trở  lại  Câu-thiểm-di.  Vua  ưu-đà-diên  nghe  rồi  cơ  hiềm 
nói: 

-  Bạt-nan-đà  Thích  tử  đã  nhận  lời  mời  an  cư  của  tôi  nơi  đây.  Sao 
nghe  trú  xứ  khác  nhận  được  nhiều  lợi  dưỡng,  nhiều  y  vật,  liền  đến  nơi 
trú  xứ  kia  ở;  rồi  lại  trở  về  nơi  đây? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh 
biết  hổ  thẹn,  ưa  học  giới,  quở  trách  Bạt-nan-đà  Thích  tử:  Sao  thầy  hạ  an 
cư  nơi  kia,  nghe  trú  xứ  khác  nhận  được  nhiều  lợi  dưỡng,  y  vật,  lại  đến  đó 
ở  một  thời  gian  ngắn;  rồi  trở  về  nơi  đây?  Vị  ấy  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật 
đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà: 

-  Ông  là  người  không  biết  gì,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  tịnh 
hạnh,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Này  Bạt-nan-đà,  sao  ông  hạ  an  cư  nơi  Câu-thiểm-di; 
nghe  trú  xứ  khác  nhận  được  nhiều  lợi  dưỡng,  nhiều  y  vật,  đến  đó  ở;  rồi 
lại  trở  về  Câu-thiểm-di? 

Quở  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  nào  thọ  tiền  an  cư  nơi  trú  xứ  này,  nghe  nơi  trú  xứ 
khác  nhận  được  nhiều  lợi  dưỡng,  liền  đến  nơi  kia;  Tỳ-kheo  đó  không 
đưỢc  nhận  tuổi  hạ  của  tiền  an  cư.  Vì  trái  với  điều  bạch  trước  kia,  mắc 
tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  của  người  tiền  an  cư  nơi  đây,  mà  đến 
ngoài  giới  bố-tăt  xong  rồi  đi  đến  chỗ  khác,^'^''^  Tỳ-kheo  này  phá  tiền  an 

1414.  Tham  chiếu  Pali  (Vin.  i.  154):  Tỳ-kheo  ấy  đang  đi  đến  trú  xứ  (tiền  an  cư)  này,  bèn  bô-tát 
ngoài  giới,  rồi  ngày  hôm  sau  đi  đến  ưú  xứ  khác  (cũng  để  nhận  tiền  an  cư  tại  đây).  Tại  trú  xứ 
này,  Tỳ-kheo  nhận  phòng  xá,  v.v.  rồi  đi  trong  ngày,  hay  ở  lại  đó  vài  ngày,  hay  sau  đó  đi  cho 
công  việc  thời  hạn  bảy  ngày  xuất  giới  nhưng  đi  quá:  tất  cả  đều  phá  tiền  an  cư.  Nếu  đi  không  quá 
bảy  ngày,  không  phá  tiền  an  cư.  Điều  luật  liên  hệ  Tỳ-kheo  kết  an  cư  tại  hai  trú  xứ.  Tỳ-kheo  an 
cư  tại  ưú  xứ  nào,  bô"-tát  tại  ưú  xứ  đó.  Xem  thêm  Ngũ  phần  19  (tr.  130b):  Thọ  thỉnh  tiền  an  cư. 
Đã  bô-tát.  Sau  qua  trú  xứ  khác.  Phá  tiền  an  cư,  đột-kiết-la.  Xem  thêm  Thập  tụng  24  (tr.  177c): 
tại  ưú  xứ  thỉnh  tiền  an  cư  mà  Tỳ-kheo  chưa  qua  bô-tát,  chưa  nhận  phân  phòng  xá,  nếu  xuất  giới, 
chỗ  đó  không  thành  tiền  an  cư. 
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cư,  trái  với  điều  tác  bạch  trước,  mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  người  thỉnh  tiền  an  cư,  mà  ở  ngoài  giới  bố-tát 
rồi  mới  đến  chỗ  thỉnh;  trong  ngày  liền  bỏ  đi,  Tỳ-kheo  đó  phá  tiền  an  cư, 
trái  với  điều  tác  bạch  trước,  mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  bố-tát  ngoài 
giới  rồi  mới  đến  chỗ  thỉnh,  nhận  phòng  xá,  ngọa  cụ;  không  có  duyên 
sự  gì  lại  bỏ  vị  đó  phá  tiền  an  cư,  trái  với  điều  tác  bạch  trước,  mắc 
tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  tiền  an  cư  của  người,  mà  bô"-tát  ngoài  giới 
rồi  mới  đến  trú  xứ,  thọ  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài  giới  với  ý  muôn  trở  lại; 
quá  bảy  ngày,  Tỳ-kheo  đó  phá  tiền  an  cư,  trái  với  điều  tác  bạch  trước, 
mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  bố-tát  ở 
ngoài  giới,  bố-tát  rồi  mới  đến  trú  xứ,  thọ  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài  giới, 
đủ  bảy  ngày  trở  về,  Tỳ-kheo  đó  thành  tiền  an  cư,  không  trái  với  lời  bạch 
trước,  không  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  bố-tát  ở 
ngoài  giới,  bố-tát  rồi  lại  đến  trú  xứ,  hạn  sau  cùng,''^'®  thọ  pháp  bảy  ngày 
ra  ngoài  giới,  Tỳ-kheo  kia  trở  lại  hay  không  trở  lại  trú  xứ  cũng  thành 
tiền  an  cư,  không  trái  với  lời  bạch  trước,  không  tội. 

-  Tỳ -kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  đến  trong 
giới  bố-tát*'^'^  rồi  mới  đến  trú  xứ,'"^'^  trong  ngày  lại  bỏ  đi,  Tỳ-kheo  kia 
phá  tiền  an  cư,  trái  với  lời  bạch  trước,  mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  đến  trong 
giới  bố-tát,  bô"-tát  rồi  đến  trú  xứ  nhận  phòng  xá,  ngọa  cụ,  không  lí  do  gì 
mà  bỏ  đi,  Tỳ-kheo  kia  phá  tiền  an  cư,  trái  với  lời  bạch  trước,  mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  đến  trong 
giới  bố-tát,  bố-tát  rồi  đến  trú  xứ  (khác),  nhận  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài 
giới,''^'®  với  ý  muôn  trở  lại  nhưng  không  kịp  bảy  ngày,  Tỳ-kheo  này  phá 
tiền  an  cư,  trái  với  lời  bạch  trước,  mắc  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  lại  đến  bố-tát 
trong  giới  rồi  đến  trú  xứ  (khác),  thọ  pháp  bảy  ngày  ra  ngoài  giới,  bảy 


1415.  Cf.  Pali,  ibid., ...  bô"-tát  ngoài  giới  rồi,  đến  trú  xứ  khác,  (tại  đó)  nhận...,  không  có  sự  việc  gì 
mà  bỏ  đi,  qua  hai  hoặc  ba  ngày:  phá  tiền  an  cư. 

1416.  Mạt  hậu  ^ỉề,  hạn  của  mùa  an  cư,  còn  không  quá  bảy  ngày.  Pali,  ibid.,  .,  pavăranăya 
sakaranĩyo,  trước  ngày  tự  tứ,  có  công  việc. 

1417.  Bô-tát  tại  trú  xứ  an  cư.  Thành  tiền  an  cư  tại  đây 

1418.  Đến  ữú  xứ  khác. 

1419.  Nhân  tai  trú  xứ  tiền  an  cư. 
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ngày  trở  về  kịp,  Tỳ-kheo  kia  không  phá  tiền  an  cư,  không  trái  với  lời 
bạch  trước,  không  tội. 

-  Tỳ-kheo  nào  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  mà  bố-tát  trong 
giới  rồi  mới  đến  trú  xứ  (khác),  hạn  cuối  cùng,  thọ  pháp  bảy  ngày  ra 
ngoài  giới,  trở  lại  hay  không  trở  lại  trú  xứ  vẫn  không  phá  an  cư,  không 
trái  với  lời  bạch  trước,  không  tội.  Hậu  an  cư  cũng  vậy. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  nhận  lời  mời  tiền  an  cư  của  người,  sau  đó 
thấy  có  mạng  nạn  hoặc  tịnh  hạnh  nạn,  vị  kia  ý  nghĩ,  Ta  nên  làm  thế  nào 
đây?  Vị  ấy  liền  báo  cáo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  ở  nơi  trú  xứ  hoặc  thọ  tiền  an  cư,  hậu  an  cư  mà  thấy 
có  mạng  nạn,  tịnh  hạnh  nạn,  Tỳ-kheo  kia  tự  đến  hoặc  sai  người  tin  cậy 
đến  tin  cho  đàn-việt  biết,  yêu  cầu  dời  chỗ.  Nếu  họ  đồng  ý  thì  tôd.  Bằng 
không,  vẫn  cứ  phải  bỏ  đi. 
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Pft4A^5;  NÊU  DẪN  CÁC  Sự  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  IV:  Tự  TỨ 


1.  Á  Pháp 

Một  thời,  Đức  Phật  ở  tại  vườn  Cấp-cô-độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước 
Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la,  hạ  an  cư  nơi  trú 
xứ  nọ,  suy  nghĩ  rằng,  -  Làm  cách  nào  chúng  ta  sống  an  lạc,  không  vất 
vả  vì  sự  ăn  nông?  Rồi  họ  bảo  nhau,  -  Chúng  ta  nên  lập  quy  chế.  An  cư, 
không  nói  chuyện  với  nhau.  Không  lễ  bái,  hỏi  chào  nhau.  Ai  vào  tụ  lạc 
khất  thực  trước  và  về  trước,  thì  dọn  dẹp  chỗ  ngồi  ăn,  trải  tọa  cụ,  sửa 
soạn  đồ  đựng  nước,  đồ  rửa  chân,  đồ  đựng  thức  ăn.  Mỗi  người  tự  đem 
thức  ăn  đến  để  chỗ  ngồi  ăn.  Nếu  ai  nhận  được  thức  ăn  nhiều,  trước  hết 
nên  sớt  bớt  để  lại,  nhận  đủ  thì  ăn.  Ăn  xong,  im  lặng  trở  về  phòng.  Người 
kế  tiếp  vào  tụ  lạc  khất  thực;  nhận  được  thức  ăn  rồi  trở  về,  đem  thức  ăn 
đến  chỗ  ngồi  ăn.  Nhận  được  thức  ăn  nhiều  thì  trước  hết  nên  sớt  bớt  để 
lại,  nhận  đủ  thì  ăn.  Nếu  nhận  được  không  đủ  thì  lấy  thức  ăn  người  trước 
để  lại  đó  mà  ăn.  Ăn  xong,  im  lặng  trở  về  phòng.  Người  sau  cùng  vào 
xóm  khất  thực,  được  thức  ăn  mang  về,  đem  đến  chỗ  ngồi  ăn.  Nếu  nhận 
đưỢc  thức  ăn  nhiều  thì  trước  hết  nên  sớt  bớt  để  lại.  Nếu  nhận  đủ  thì  ăn. 
Nhận  không  đủ  để  ăn  thì  lấy  thức  ăn  của  người  trước  để  lại  đó  mà  ăn. 
Thức  ăn  dư  thì  cho  người  hành  khất  hoặc  phi  nhân.  Trường  hỢp  không 
có  người  để  cho  thì  đem  bỏ  chỗ  đất  sạch,  không  có  cỏ,  hoặc  để  nơi  vũng 
nước  không  có  trùng.  Vị  ấy  dọn  dẹp  đồ  đựng  thức  ăn  để  lại  chỗ  cũ,  và 
ngọa  cụ,  đồ  đựng  nước,  đồ  rửa  chân  tọa  cụ;  tất  cả  đều  để  lại  chỗ  cũ.  Dọn 
quét  chỗ  ngồi  ăn.  Nếu  thấy  đồ  đựng  nước,  đồ  rửa  chân  trống  không,  thì 
đi  xách.  Nếu  tự  mình  có  thể  khiêng  trở  về  thì  tốt.  Bằng  không,  dùng  tay 
ngoắt  bạn  để  cùng  khiêng  về  chỗ  cũ.  Rồi  im  lặng  trở  về  phòng.  Chứ 
không  vì  lí  do  nào  mà  nói  bằng  lời.  Chúng  ta  lập  quy  chế  như  vậy,  có 
thể  sô"ng  an  lạc,  không  vì  sự  ăn  uống  mà  khổ  sở. 

Các  Tỳ-kheo  áp  dụng  quy  chế  trên  trong  thời  gian  an  cư.  Tự  tứ 
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xong,  đến  chỗ  Đức  Phật  trong  Kỳ-hoàn,  nước  Xá-vệ,  đảnh  lễ  sát  chân, 
rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  ủy  lạo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  có  an  lạc  chăng?  Thức  ăn  uống  có  đủ  chăng?  Trụ  chỉ  có 
đưỢc  hòa  hỢp  chăng?  Không  vì  thức  ăn  mà  vất  vả  chăng? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  trụ  chỉ  được  an  lạc.  Đồ  ăn  thức  uống  không  thiếu 
thôn.  Chúng  con  đều  hòa  hỢp.  Không  vì  đồ  ăn  thức  nông  mà  phải  khổ. 

Đức  Phật  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Nhờ  phương  tiện  nào  mà  các  ông  trụ  chỉ  được  an  lạc,  giữa  các 
ông  hòa  hỢp,  không  vì  đồ  ăn  thức  nông  mà  phải  khổ? 

Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  trên  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách 
đầy  đủ,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  là  những  người  si,  tự  cho  đó  là  vui  mà  thật  sự  là  khổ. 
Các  ông  là  những  người  ngu  si,  tự  cho  đó  là  điều  không  tai  hoạn,  mà 
thật  sự  là  đại  hoạn.  Các  ông  là  những  người  ngu  si,  cùng  ở  với  nhau  như 
oan  gia,  như  những  con  cừu.  Tại  sao  vậy?  Ta  đã  dùng  vô  số  phương  tiện 
dạy  bảo  các  Tỳ-kheo,  cùng  dạy  bảo  nhau,  cùng  nhau  trao  đổi,  giác  ngộ 
cho  nhau.  Các  ông  là  những  người  ngu  si,  đồng  như  ngoại  đạo  thọ  pháp 
câm.  Các  ông  không  được  làm  theo  pháp  câm  như  vậy.  Nếu  làm  theo 
pháp  câm,  phạm  đột-kết-la''*^°. 

2.  Cầu  Thính 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nói  như  vầy:  Đức  Phật  dạy,  “Các  Tỳ- 
kheo  phải  cùng  dạy  bảo  nhau,  cùng  nhau  trao  đổi,  giác  ngộ  cho  nhau.” 
Họ  liền  cử  tội  Tỳ-kheo  thanh  tịnh.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  vô  cớ  cử  tội  người  vô  tội.  Nếu  muốn  cử  tội  Tỳ -kheo 
hữu  sự  thì  trước  hết  phải  nói  cho  biết,  để  vị  ấy  cầu  thính, sau  đó  mới 
cử. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Phật  dạy:  Trước  hết  phải  nói  cho  biết,  để 
vị  ấy  cầu  thính,  sau  đó  mới  cử.  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  trước  kia  đến  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  cầu  thính,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  do  hờn  giận  nên  úp.  Nay  đến 
nhắc  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  cầu  thính  trở  lại.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

_ -  Tỳ -kheo  thanh  tịnh  trước  đó,  không  được  đến  nhóm  sáu  Tỳ-kheo 


1420.  Thập  tụng  23  (T23nl435  tr.l65bll):  Thâu-lan-giá.  Ngũ  phần  (T22nl421  tr.l31a06):  đột- 
kiêt-la. 

1421.  Cầu  thính  ĩkíễ:  “xin  được  nghe.”  Cf.  Ngũ  phần  19  (T22nl421  tr.l31al5),  vấn  thính 
ưước  hết  phải  hỏi  vị  ây  có  chịu  nghe  không.  Nếu  chịu  nghe  thì  mới  được  chỉ  điểm,  cầu  thính 
hay  vấn  thính,  đồng  nghĩa  với  tự  tứ.  Chỉ  có  khác,  tự  tứ  thực  hiện  bởi  Tăng. 
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Cầu  thính.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  không  được  vì  hờn  mà  lại  đến  bảo  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  cầu  thính.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  người  đủ  năm  pháp 
sau  mới  đưỢc  cầu  thính:  Biết  thời  chứ  không  phi  thời;  nhưthật  chứ  không 
hư  dôl;  có  lợi  chứ  không  vô  ích;  dịu  dàng  chứ  không  thô  lỗ;  từ  tâm  chứ 
không  sân  hận. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  bản  thân  không  có  năm  pháp.  Các  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh  thì  đầy  đủ  năm  pháp.  Các  vị  ấy  đến  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  bảo 
cầu  thính,  họ  không  chịu  cầu  thính.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  khi  Tỳ-kheo  đầy  đủ  năm  pháp  bảo  cầu  thính  thì  phải 
cầu  thính. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  người  cầu  thính  rồi  bỏ  đi;  hoặc  cho  người 
khác  cầu  thính  rồi  lại  lìa  trú  xứ.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  cầu  thính  nơi  người  được  thính  rồi  lại  bỏ  đi,  cũng 
không  đưỢc  cho  người  cầu  thính  rồi  lại  bỏ  đi.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép, 
đã  hứa  hẹn  thì  không  được  bỏ  đi. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  hứa  với  người  rồi  tự  ý  bỏ  đi,  hoặc  nhận  lời  hứa 
của  người  rồi  cũng  lại  bỏ  đi.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  hứa  với  người  rồi  tự  ý  bỏ  đi.  Không  được  nhận  lời 
hứa  của  người  rồi  lại  tự  ý  bỏ  đi.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  an  cư  rồi  tự 

Cho  phép  tự  tứ  khỏi  phải  cầu  thính.  Tại  sao  vậy?  Tự  tứ  tức  là 

thính. 

3.  Pháp  Thức  Tự  Tứ 

1 .  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tự  tứ.  ”  Các  Tỳ- 
kheo  đồng  loạt  tự  tứ  gây  nên  sự  ồn  ào.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  đến 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đồng  loạt  tự  tứ.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  tự  tứ  từng 
người  một. 

Các  Tỳ-kheo  không  theo  thứ  tự  mà  tùy  ý  tự  tứ  khiến  Thượng  tọa 
mệt  nhọc.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tùy  ý  tự  tứ,  mà  phải  tự  tứ  từ  nơi  Thượng  tọa.  Cho 
phép  sai  người  thọ  tự  tứ  bằng  bạch  nhị  yết-ma.  Người  có  năm  pháp  sau 
đây  không  được  sai  làm  người  thọ  tự  tứ:  có  ái,  có  nhuế,  có  bố,  có  si, 
không  biết  tự  tứ  rồi  hay  chưa.  Người  có  năm  pháp  sau  đây  nên  sai  làm 


1422.  Ngũ  phần,  đã  dẫn:  Các  Tỳ-kheo  nói,  duy  chỉ  A-la-hán  mới  xứng  đáng  bảo  cầu  thính  thôi. 
Nhân  dó,  Phật  dạy  pháp  tự  tứ. 
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người  thọ  tự  tứ:  Không  ái,  không  nhuế,  không  bố,  không  si,  biết  người  tự 
tứ  rồi  hay  chưa.  Pháp  thức  sai  như  sau:  người  đủ  điều  kiện  là  thượng  tọa 
hoặc  thứ  tọa,  tụng  luật  được  hay  không  tụng  luật  được  mà  có  khả  năng 
bạch  nhị  yết-ma;  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  có  tên...  làm  người  thọ  tự  tứ.  Đây 
là  lời  tác  bạch! 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  sai  Tỳ-kheo  có  tên...  làm 
người  thọ  tự  tứ.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  sai  Tỳ-kheo  có  tên... 
làm  người  thọ  tự  tứ  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  có  tên...  làm  người  thọ  tự  tứ  rồi. 
Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Có  các  Tỳ-kheo  ngồi  tại  chỗ  tự  tứ.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này 
bạch  với  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ngồi  tại  chỗ  mà  tự  tứ.  Phải  rời  chỗ  ngồi,  và  quỳ  để 

tự  tứ. 

Bấy  giờ,  Thượng  tọa  rời  chỗ  ngồi  để  tự  tứ.  Tất  cả  Tăng  lại  ngồi  tại 
chỗ  mà  tự  tứ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Thượng  tọa  rời  chỗ  ngồi  và  quỳ  thì  tất  cả  Tăng  cũng  phải 
rời  chỗ  ngồi  và  quỳ. 

Thượng  tọa  tự  tứ  rồi  vẫn  quỳ,  chờ  tất  cả  Tăng  tự  tứ  xong.  Thượng 
tọa  bị  mỏi  mệt.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tự  tứ  xong,  cho  phép  tùy  ý  ngồi. 

3.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghĩ:  Chúng  ta  lén  nói  tự  tứ.  Nếu  không, 
Tỳ-kheo  kia  hoặc  có  thể  vì  tác  yết-ma  ngăn  ta  tự  tứ.  Các  Tỳ-kheo  đem 
việc  này  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  có  ý  nghĩ  lén  nói  tự  tứ,  sỢ  Tỳ-kheo  khác  vì  mình  tác 
yết-ma  hoặc  ngăn  mình  tự  tứ.  Phải  nói  tự  tứ  một  cách  rõ  ràng,  đầy  đủ, 
khiến  cho  người  khác  nghe  được. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  “Ta  nên  tự  tứ  nhanh.  Nếu  không, 
Tỳ-kheo  khác  vì  ta  tác  yết-ma  ngăn  tự  tứ.  ”  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  có  ý  nghĩ,  ta  nên  tự  tứ  nhanh;  nếu  không,  Tỳ-kheo 
khác  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  ta  tự  tứ.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  an  cư 
rồi  thong  thả  tự  tứ. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  “Ta  nên  nói  tự  tứ  một  lần.  Nếu 
không,  Tỳ-kheo  khác  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Các  Tỳ-kheo 
đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 
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-  Không  được  có  ý  nghĩ:  Ta  nên  nói  tự  tứ  một  lần.  Nếu  không,  Tỳ- 
kheo  khác  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  “Ta  phải  nói  lại  tự  tứ,  sỢ  Tỳ-kheo 
khác  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  có  ý  nghĩ:  ta  phải  nói  lại  tự  tứ,  sỢ  Tỳ-kheo  khác  vì 
ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  nói  tự 
tứ  ba  lần. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lật  ngược  y  tự  tứ,  quấn  y  nơi  cổ  tự  tứ,  trùm 
trên  đầu  tự  tứ,  phủ  cả  hai  vai  tự  tứ,  mang  giày  dép  tự  tứ,  hoặc  ngồi  nơi 
đất  tự  tứ,  hoặc  ngồi  trên  giường  tự  tứ.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  lật  ngược  y,  quấn  y  nơi  cổ,  trùm  trên  đầu,  phủ  cả  hai 
vai,  mang  giày  dép,  ngồi  nơi  đất,  ngồi  trên  giường  để  tự  tứ.  Từ  nay  về 
sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  trô"ng  vai  bên  hữu,  cở  bỏ  giày  dép,  cùng  quỳ 
chắp  tay,  tác  bạch  như  sau: 

-  Hôm  nay  Đại  đức  chúng  Tăng  tự  tứ,  tôi  Tỳ-kheo...  cũng  tự  tứ. 
Nếu  thấy,  nghe,  nghi  tôi  có  tội,  xin  Đại  đức  Trưởng  lão  thương  xót  chỉ 
bảo  tôi.  Nếu  tôi  thấy  có  tội  sẽ  như  pháp  sám  hôl. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
quỳ  gối,  chấp  tay  trong  thời  gian  lâu  nên  căn  bệnh  tăng  thêm.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh  với  bất  cứ  hình  thức  nào 
mà  thân  được  an,  thì  thọ  tự  tứ. 

4.  Bấy  giờ  có  trú  xứ  nọ,  Tỳ-kheo  tự  tứ,  có  Tỳ-kheo  ở  ngoài  thuyết 
giới  đường.  Các  Tỳ-kheo  tự  tứ  rồi  đi  ra  ngoài,  Tỳ-kheo  ấy  hỏi: 

-  Các  trưởng  lão  đi  đâu?  Không  tự  tứ  hay  chăng? 

Các  Tỳ -kheo  kia  trả  lời: 

-  Tôi  tự  tứ  rồi.  Thầy  từ  đâu  đến? 

Vị  kia  nói: 

-  Tôi  ở  ngoài  thuyết  giới  đường. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  khi  tự  tứ  không  được  ở  ngoài  thuyết  giới  đường. 
Tỳ-kheo  ngồi  gần  nên  biết  vị  ấy  có  đến  hay  không.  Tác  bạch  trước  rồi 
sau  mới  tự  tứ. 

Văn  tác  bạch: 

-  Đại  đức  tăng,  xin  lắng  nghe!  Hôm  nay  chúng  Tăng  tự  tứ.  Nếu 
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thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  hòa  hỢp  tự  tứ.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

Bạch  như  vậy  rồi  tự  tứ. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tự  tứ  phi  pháp  biệt  chúng,  tự  tứ  phi  pháp  hòa 
hỢp  chúng,  tự  tứ  pháp  biệt  chúng.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  tứ  phi  pháp  biệt  chúng,  tự  tứ  phi  pháp  hòa  hỢp 
chúng,  tự  tứ  pháp  biệt  chúng. 

-  Có  bốn  loại  tự  tứ:  Tỳ-kheo  tự  tứ  phi  pháp  biệt  chúng,  tự  tứ  phi 
pháp  hòa  hỢp,  tự  tứ  như  pháp  biệt  chúng,  tự  tứ  như  pháp  hòa  hỢp.  Nếu 
Tỳ-kheo  tự  tứ  phi  pháp  biệt  chúng,  tự  tứ  phi  pháp  hòa  hỢp,  tự  tứ  như 
pháp  biệt  chúng,  như  vậy  là  không  thành  tự  tứ.  Tự  tứ  như  pháp  hòa  hỢp 
là  đúng  pháp  tự  tứ.  Đó  là  pháp  tự  tứ  mà  ta  dạy. 

5.  Bấy  giờ,  khi  tự  tứ,  nơi  trú  xứ  nọ,  người  tiền  an  cư,  hậu  an  cư  ở 
chung,  không  biết  nên  tự  tứ  theo  tiền  an  cư  hay  hậu  an  cư.  Các  Tỳ -kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  Thượng  tọa  ở  nơi  đó  mà  tự  tứ.  Thượng  tọa  có  tiền  an  cư, 
có  hậu  an  cư  thì  nên  theo  vị  cựu  trú  mà  tự  tứ.  Vị  cựu  trú  cũng  có  tiền  an 
cư,  có  hậu  an  cư  thì  nên  theo  sô"  đông  mà  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  tự  tứ  vào  ngày  mười  bốn  hay  rằm.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Cho  phép  tự  tứ  như  vậy.  Nếu  nhà  Vua  có  thay  đổi  ngày  thì  nên 
tùy  theo  đó. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  tự  tứ  ngày  hôm  nay  hay  để  ngày  mai. 
Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  vào  bữa  đại  thực  hay  tiểu  thực,  Thượng 
tọa  xướng:  Hôm  nay  chúng  Tăng  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  vào  lúc  nào.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  báo  hiệu  bằng  cách  đánh  kiền  chùy  hay  thổi  ốc,  đánh 
trông,  hay  un  khói,  hoặc  dựa  theo  bóng,  xướng:  Giờ  tự  tứ  đến! 

Nhóm  sáu  Tỳ -kheo  nghe  Phật  cho  phép  tự  tứ  liền  ở  trong  phòng 
riêng  cùng  những  vị  đồng  Hòa  thượng,  A-xà-lê  quen  biết,  đồng  học  và 
ăn  ý  với  nhau,  riêng  rẽ  tác  pháp  tự  tứ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ở  trong  phòng  riêng  cùng  những  vị  đồng  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  quen  biết,  đồng  học  và  ăn  ý  với  nhau  riêng  rẻ  tác  pháp  biệt  bộ 
tự  tứ.  Từ  nay  về  sau  hòa  hỢp  lại  một  chỗ  để  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo  lại  không  biết  tự  tứ  ở  chỗ  nào,  bạch  Phật,  Phật  dạy: 
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-  Cho  phép  tự  tứ  nơi  thuyết  giới  đường. 

6.  Bấy  giờ  có  số  đông  Tỳ-kheo,  ngày  tự  tứ,  nơi  chẳng  phải  thôn, 
A-lan-nhã,  chỗ  chưa  kết  giới,  ngay  trên  đường  đi,  suy  niệm:  “Đức  Phật 
dạy  chúng  ta  hòa  hỢp  tự  tứ.  Bây  giờ  chúng  ta  nên  làm  thế  nào?”  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  sô"  đông  Tỳ-kheo,  đến  ngày  tự  tứ,  nơi  chẳng  phải  phải 
thôn,  A-lan-nhã,  chỗ  chưa  kết  giới,  ngay  trên  lộ  trình,  nếu  các  Tỳ -kheo 
hòa  hỢp  đưỢc  tự  tứ  là  tốt,  bằng  không  thể  hòa  hỢp  được,  tùy  theo  đồng 
Hòa  thượng,  A-xà-lê,  quen  biết  đồng  ý  với  nhau  dời  đến  chỗ  khác,  kết 
tiểu  giới  để  tác  pháp  tự  tứ,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma.  Pháp  kết  tiểu 
giới  như  sau: 

Sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  hoặc  Thượng  tọa  hay  thứ  tọa,  hoặc 
tụng  luật  đưỢc  hay  không  tụng  luật  được,  miễn  có  khả  năng  yết-ma  tác 
bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Chỗ  ngồi  các  Tỳ-kheo  vừa  đủ  kín. 
Trong  vòng  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi  đó,  nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  Tăng  kết  tiểu  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Chỗ  ngồi  các  Tỳ-kheo  vừa  đủ  kín. 
Trong  vòng  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi,  Tăng  kết  tiểu  giới  nơi  đây,  các  trưởng 
lão  nào  đồng  ý  trong  giới  hạn  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi,  Tăng  kết  tiểu  giới 
nơi  đây,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trong  giới  hạn  chỗ  Tỳ-kheo  ngồi,  kết  tiểu  giới 
rồi,  Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bỏ  đi  mà  không  xả  giới.  Các  Tỳ-kheo  không 
vui,  liền  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  bỏ  đi  mà  không  xả  giới,  nên  xả  giới  rồi  sau  đó  mới 
đi. 

Pháp  thức  xả  bằng  bạch  Nhị  yết-ma  như  sau:  sai  một  vị  có  khả 
năng  hoặc  thượng  tọa  hay  thứ  tọa,  hoặc  tụng  luật  được  hay  không,  miễn 
có  thể  tác  yết-ma,  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Trong  vòng  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi, 
nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  giải  tiểu  giới  này,  đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Trong  vòng  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi, 
Tăng  giải  tiểu  giới  nơi  đây.  Các  truởng  lão  nào  đồng  ý  trong  giới  hạn 
chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi,  Tăng  giải  tiểu  giới,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không 
đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trong  giới  hạn  chỗ  các  Tỳ-kheo  ngồi,  giải  tiểu 
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giới  rồi.  Tăng  đã  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 

vậy.  1423 

Bấy  giờ,  đến  ngày  tự  tứ,  trú  xứ  chỉ  có  một  Tỳ-kheo  ở.  Vị  ấy  nghĩ: 
“Đức  Thế  Tôn  dạy  hòa  hỢp  một  chỗ  cùng  nhau  tự  tứ.  Nay  ta  nên  làm 
thế  nào?”  Vị  ấy  liền  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Ngày  tự  tứ,  trú  xứ  chỉ  có  một  Tỳ-kheo  ở,  vị  kia  nên  đến  chỗ 
thuyết  giới  lau  quét,  trải  tọa  cụ,  chuẩn  bị  đồ  đựng  nước,  đồ  rửa  chân, 
đô"t  đèn,  sắp  xá-la,  chờ  khách  Tỳ-kheo  đến.  Nếu  khách  Tỳ-kheo  đến 
năm  người'424  hay  hơn  năm  người  thì  nên  tác  bạch  yết-ma,  sai  người  thọ 
tự  tứ. 

Nếu  chỉ  bốn  người,  thì  cùng  tự  tứ  lẫn  nhau,  nói:  “Hôm  nay  chúng 
Tăng  tự  tứ,  tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  cũng  thanh  tịnh  tự  tứ.”  Lần  thứ  hai,  thứ 
ba  cũng  nói  như  vậy. 

Nếu  có  ba  người,  hai  người  cũng  tự  tứ  như  vậy.  Nếu  có  một  người 
thì  tâm  niệm,  miệng  nói:  “Hôm  nay  chúng  Tăng  tự  tứ,  tôi  Tỳ-kheo  tên 
là...  cũng  thanh  tịnh  tự  tứ.”  Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Nếu  có  năm  người,  một  người  thọ  dục,  thì  không  được  bạch  yết- 
ma  sai  người  thọ  tự  tứ.  Nếu  có  bốn  người,  không  được  nhận  dục  của 
người  thứ  năm, '425  lại  cùng  tương  hỗ  tự  tứ.'42®  Nếu  có  ba  người,  không 
đưỢc  nhận  dục  của  người  thứ  tư, '4^^  lại  cùng  tương  hỗ  tự  tứ.  Nếu  có  hai 
người  không  được  nhận  dục  của  người  thứ  ba,  ngoài  ra  hai  người  lại 
cùng  tương  hỗ  tự  tứ.  Nếu  có  một  người  không  được  nhận  dục  của  người 
thứ  hai  để  tâm  niệm  tự  tứ. 

4.  Chúc  Thọ  Tự  Tứ 

Bấy  giờ,  đến  ngày  tự  tứ,  chúng  Tăng  tập  hỢp  để  tự  tứ,  Đức  Phật 
bảo,  -  Các  Tỳ-kheo  hãy  tĩnh  lặng,  hôm  nay  chúng  Tăng  tự  tứ.  Các  Tỳ- 
kheo  khác  bạch  Phật:  Có  Tỳ-kheo  bệnh  không  đến  được.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  gởi  tự  tứ,  cho  phép  chúc  thọ  tự  tứ. 

Người  bệnh  gởi  dục  như  sau:  “Tôi  gởi  tự  tứ  cho  thầy.”  Hoặc  nói: 
“Tôi  xin  nói  với  thầy  tự  tứ.”  Hoặc  nói:  “Xin  thầy  nói  tự  tứ  giùm  tôi.” 


1423.  Hết  quyển  37. 

1424.  Năm  người,  kể  luôn  Tỳ-kheo  ữú  xứ. 

1425.  Bôn  người  hiện  diện,  không  đựơc  nhận  dục  để  báo  có  người  thứ  năm  nhưng  vắng  mặt. 

1426.  Cf.  Pali,  Vin.  i.  163:  ở  đó  có  5  Tỳ-kheo,  không  được  nhận  tự  tứ  dục  (ekassa 
pavăranamãharitvã)  để  tác  Tăng  pháp  tự  tứ  (sanghe  pavăretabbam).  Có  bốn,  không  được  nhận 
dục  một  người  để  tác  đôì  thủ  tự  tứ. 

1427.  Xem  cht.  6  &  7  trên. 
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Hoặc  dùng  thân  cử  động  để  ra  dấu  hiệu  tự  tứ,  hoặc  nói  đầy  đủ  việc  tự 
tứ.  Như  vậy  gọi  là  gởi  tự  tứ.  Nếu  không  cử  động  thân  hoặc  không  nói 
bằng  lời  thì  không  thành  gởi  tự  tứ,  nên  gởi  tự  tứ  lại. 

Tỳ-kheo  chúc  thọ  đến  chỗ  người  bệnh  rồi  mạng  chung,  hoặc  ra 
khỏi  giới,  hoặc  thôi  tu,  đến  nơi  trú  xứ  ngoại  đạo,  hoặc  hùa  vào  với  đồng 
bọn  phá  Tăng,  hay  đến  trên  giới  trường,  hay  khi  dấu  hiệu  bình  minh 
xuất  hiện,  hoặc  tự  nói  phạm  biên  tội,  hoặc  phạm  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  vào 
đạo  với  tặc  tâm,  hoặc  từ  ngoại  đạo  trở  lại,  hoặc  huỳnh  môn,  hoặc  giết 
cha  mẹ,  hoặc  giết  A-la-hán,  hoặc  phá  Tăng,  hoặc  với  ác  tâm  làm  thân 
Phật  ra  máu,  hoặc  là  phi  nhân,  hoặc  là  súc  sinh,  hoặc  hai  căn,  hoặc  bị 
người  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn.  Nếu  gởi  cho  những  hạng 
người  như  vậy  thì  không  thành  chúc  thọ  tự  tứ,  nên  gởi  lại  người  khác. 

Hoặc  trên  đường  đi,  hoặc  đến  trong  Tăng  có  sự  việc  như  vầy  phát 
sinh:  bị  Tăng  tác  yết-ma  bất  kiến  tội,  hoặc  tác  yết-ma  không  sám  hối 
tội,  hoặc  tác  yết-ma  không  xả  ác  kiến;  thì  không  thành  chúc  thọ  tự  tứ. 
Nên  gởi  lại  cho  người  khác. 

Nếu  (người  nhận  chúc  thọ)  vì  ngủ  mà  quên  nói;  hoặc  nhập  định; 
hoặc  nhầm  lẫn  quên;  hoặc  không  cố  ý  làm;  đến  chỗ  tự  tứ  thì  vẫn  gọi  là 
vì  chúc  thọ  tự  tứ  mà  đến. 

Nếu  (người  nhận  chúc  thọ)  cô"  ý  không  nói,  phạm  đột-kết-la. 

(Đôl  với  người  bệnh)  nếu  có  thể  làm  (những  việc  như  trên)  như 
vậy  thì  tô"t,  bằng  không  thể  làm  được  thì  vị  kia  nên  dìu  người  bệnh  đi, 
hay  dùng  giường  dây,  giường  cây,  hoặc  xếp  y  lại  khiêng  đến  chỗ  tự  tứ. 
Nếu  Tỳ-kheo  kia  nghĩ  rằng,  chúng  ta  dìu  đến  sỢ  bệnh  càng  tăng,  hoặc 
có  thể  đưa  đến  sự  chết,  thì  chúng  Tăng  nên  đến  hết  nơi  chỗ  người  bệnh 
để  tác  yết-ma  tự  tứ.  Nếu  có  nhiều  Tỳ-kheo  bệnh  tập  trung  lại  một  chỗ 
thì  tô"t,  bằng  không  thì  các  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới  để  tác  yết-ma  tự 
tứ,  chứ  không  được  biệt  chúng  tự  tứ. 

Có  Tỳ-kheo  nhận  chúc  thọ  tự  tứ  rồi  mạng  chung,  hoặc  thôi  tu, 
hoặc  đến  trên  giới  trường,  hoặc  khi  dấu  hiệu  bình  minh  xuâ"t  hiện.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  Như  vậy  có  mâ"t  chúc  thọ  tự  tứ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 
Mất. 

Có  Tỳ-kheo  chúc  thọ  tự  tứ  rồi,  trên  đường  đi  bị  trở  ngại,  bị  nạn 
giặc,  hổ  lang,  sư  tử,  nước  lụt,  trong  cương  giới  đường  bị  đứt  không  thể 
đến,  mang  chúc  thọ  tự  tứ  đến  ngoài  giới.  Các  Tỳ -kheo  nghĩ:  Có  mâ"t 
chúc  thọ  tự  tứ  hay  không  ?  Đức  Phật  dạy: 

_ -  Không  mất*'*^^. 


1428.  Xem  Chương  Thuyết  giới,  mục  “Dữ  dục. 
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-  Từ  nay  về  sau,  Tỳ-kheo  nhận  chúc  thọ  tự  tứ,  gặp  phải  mạng  nạn, 
phạm  hạnh  nạn,  trong  cương  giới  không  có  đường  đi,  cho  phép  từ  ngoài 
giới  mang  chúc  thọ  tự  tứ  đến,  trường  hỢp  đó  Ta  nói  không  mất  chúc  thọ. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  chúc  thọ  tự  tứ  của  một  người,  e  ngại  không 
dám  nhận  chúc  thọ  tự  tứ  người  thứ  hai,  bèn  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Tỳ-kheo  nhận  hai  người  chúc  thọ  tự  tứ,  e  ngại  không  dám  nhận 
chúc  thọ  tự  tứ  người  thứ  ba,  bèn  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Tỳ-kheo  nhận  ba  người  chúc  thọ  tự  tứ,  e  ngại  không  dám  nhận 
bốn  người  chúc  thọ  tự  tứ,  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận  nhiều  hay  ít  theo  khả  năng  có  thể  nhớ  được  tên. 
Nếu  nhổ  hết  đưỢc  tên  thì  nói  tên,  bằng  không  nhớ  hết  tên  thì  nói  họ, 
hoặc  nói  tướng  mạo,  hoặc  nói  “Tôi  nhận  một  số  đông  Tỳ-kheo  chúc  thọ 
tự  tứ,  các  vị  ấy,  Tăng  sự  như  pháp  xin  gởi  dục  nói  tự  tứ. 

Tỳ-kheo  tuổi  nhỏ  không  biết  tự  tứ,  báo  cáo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  Hòa  thượng,  A-xà-lê  nên  dạy  vẻ.  Nếu  dạy  mà  họ 
ưa  quên  không  nhớ,  nên  khiến  người  thọ  tự  tứ  dạy.  Nếu  họ  vẫn  quên, 
nên  đọc  từng  câu  một. 

Tỳ-kheo  nhận  chúc  thọ  tự  tứ  rồi,  có  công  việc  xảy  đến.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  chuyển  dục  cho  các  người  khác  như  sau: 
“Tôi  đã  nhận  chúc  thọ  tự  tứ  cho  số  đông  Tỳ-kheo.  Nay  tôi  bận  việc,  tôi 
gởi  dục  cho  các  vị  kia  và  tôi  gởi  luôn  dục  của  tôi.  Tăng  sự  như  pháp  gởi 
dục  nói  tự  tứ.” 

Tỳ-kheo  kia  gởi  dục  rồi,  công  việc  xong,  trở  về.  E  ngại  rằng,  tôi 
đã  chuyển  chúc  thọ  tự  tứ  rồi,  không  biết  nên  như  thế  nào.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Việc  xong  nên  đến.  Không  đến,  như  pháp  trị. 

5.  Phá  Tự  Tứ 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  “Ta  không  nên  đến  chỗ  tự  tứ.  Vì 
ta  sỢ  bị  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 

Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  nói  có  ý  nghĩ:  “Ta  không  nên  đến  chỗ  tự  tứ,  sỢ  các 


1429.  Cf.  Vin.  i.  170:  Phật  quy  định  tác  bạch  ngăn  không  cho  Tỳ-kheo  phạm  tội  tự  tứ  (pavaranam 
uhapetum). 
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Tỳ-kheo  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.” 

Nếu  vì  tri  thức  thân  hậu  không  đến  chỗ  tự  tứ  cũng  như  vậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  “Ta  đến  chỗ  tự  tứ  nhưng  không 
ngồi,  sỢ  các  Tỳ-kheo  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Các  Tỳ-kheo 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  nói  có  ý  nghĩ:  đến  chỗ  tự  tứ  nhưng  không  ngồi,  sỢ 
các  Tỳ-kheo  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ. 

Nếu  vì  tri  thức  quen  biết  cũng  như  vậy. 

Có  vị  tự  nghĩ:  “Nếu  ta  đến  đó  nhưng  không  nói  tự  tứ,  sỢ  các  Tỳ- 
kheo  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  nói  có  ý  nghĩ:  ta  đến  đó  nhưng  không  nói  tự  tứ,  sỢ 
các  Tỳ-kheo  vì  ta  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ. 

Nếu  vì  tri  thức  thân  hậu  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  ngày  tự  tứ  đến,  có  trú  xứ  nọ  chúng  Tăng  hòa  hỢp,  chuẩn 
bị  tự  tứ,  nghe  có  giặc  đến;  sỢ  hãi  nên  rời  chỗ  ngồi  bỏ  đi,  không  tự  tứ. 
Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  tám  nạn  và  sự  xảy  đến  thì  cho  phép  nói  lược  tự  tứ.  Trong 
đó,  Tám  nạn  là:  nạn  Vua,  nạn  giặc,  nạn  lửa,  nạn  nước,  nạn  bệnh,  nạn 
người,  nạn  phi  nhân,  nạn  độc  trùng. 

Trong  đó,  sự  là,  chúng  Tăng  đông  mà  chỗ  ngồi  chật  hẹp,  hoặc 
nhiều  vị  bị  bệnh  thì  nên  nói  lược  tự  tứ.  Nếu  chúng  Tăng  đông  mà  phòng 
xá  nhỏ,  hoặc  trời  mưa  thì  nên  nói  lược  tự  tứ.  Hoặc  bố-tát  mà  đêm  đi 
qua  đã  lâu,  hoặc  có  sự  đấu  tranh,  hoặc  luận  bàn  A-tỳ-đàm,  hay  đoán  sự 
Tỳ-ni,  thuyết  pháp,  hoặc  đã  lâu  chúng  Tăng  chưa  đứng  dậy,  tướng  bình 
minh  chưa  xuất  hiện  thì  nên  yết-ma  tự  tứ. 

Nhận  sự  chúc  thọ  của  người  khác,  không  được  để  đến  tướng  bình 
minh  xuất  hiện.  Nếu  đến  khi  tướng  bình  minh  xuất  hiện  thì  không  được 
yết-ma  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ  và  nói  như  vầy:  “Vì  nạn  sự  nên  nói  lược 
tự  tứ.”  Nếu  nạn  sự  còn  xa,  chúng  ta  có  đủ  thì  giờ  để  nói  tự  tứ  đầy  đủ, 
thì  các  Tỳ-kheo  nên  nói  tự  tứ  đầy  đủ.  Nếu  không  nói  tự  tứ  đầy  đủ  thì  sẽ 
như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  lại  nói  như  vầy:  “Vì  nạn  sự  nên  lược  nói  tự  tứ.  ”  Nay 
nạn  sự  không  còn  xa.  Ta  không  nói  đủ  tam  ngữ  tự  tứ  được  nên  chỉ  nói 
hai  lần  tự  tứ,  thì  Tỳ-kheo  nên  nói  hai  lần  tự  tứ.  Nếu  không  tái  thuyết  tự 
tứ  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  lại  nói:  “Vì  nạn  sự  nên  lược  nói  tự  tứ.”  Nay  nạn  sự 
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đã  gần  kề,  không  đủ  thì  giờ  để  nói  hai  lần  tự  tứ  được.  Có  thể  chỉ  nói 
một  lần  tự  tứ,  thì  Tỳ-kheo  nên  nói  một  lần  tự  tứ.  Nếu  không  nói  sẽ  như 
pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  lại  nói:  “Vì  nạn  sự  nên  lược  nói  tự  tứ.”  Nạn  sự  quá 
gần,  không  đủ  thì  giờ  nói  một  lần  tự  tứ.  Chúng  ta  có  thể  đủ  thì  giờ  tất  cả 
đồng  loạt  nói  tam  ngữ  tự  tứ.  Trường  hỢp  này  văn  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  đồng  loạt  nói  tam  ngữ  tự  tứ.  Đây  là 
lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  đồng  loạt  nói  tam  ngữ  tự  tứ. 

Nói  lại;  nói  một  lần,  cũng  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  lại  nói:  “Vì  nạn  sự  nên  đồng  loạt  nói  tam  ngữ  tự  tứ.  ” 
Nạn  sự  gần,  không  thể  nói  đồng  loạt  tam  ngữ  tự  tứ,  cũng  không  thể  tác 
bạch.  Tỳ-kheo  vì  nạn  sự  này  nên  ra  đi. 

6.  Già  Tự  Tứ 

Bấy  giờ  có  trú  xứ,  Tỳ-kheo  phạm  tăng  tàn,  vị  kia  không  biết  nên 
làm  thế  nào,  nên  báo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  nào  đó  có  phạm  tăng  tàn,  Tỳ-kheo  đó 
cần  đưỢc  cho  phú  tàng  thì  phải  trao  phú  tàng.  Trao  yết-ma  phú  tàng  rồi 
mới  tự  tứ.  Cần  trao  cho  bổn  nhật  trị  thì  phải  trao  bổn  nhật  trị.  Trao  yết- 
ma  bổn  nhật  trị  rồi  mới  tự  tứ.  cần  trao  Ma-na-đỏa  thì  phải  trao  Ma-na- 
đỏa.  Trao  yết-ma  Ma-na-đỏa  rồi  mới  tự  tứ.  cần  trao  pháp  xuất  tội  thì 
phải  trao  pháp  xuất  tội.  Trao  yết-ma  xuất  tội  rồi  mới  tự  tứ. 

Bấy  giờ,  đến  ngày  tự  tứ,  một  trú  xứ  nọ  có  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật- 
đề.  Có  vị  nói  phạm  Ba-dật-đề;  có  vị  nói  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni.  Các 
Tỳ-kheo  ở  đó  nói,  “Chúng  ta  nên  như  thế  nào?”  Liền  báo  cáo  với  các 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  tự  tứ,  trú  xứ  nào  đó  có  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề.  Tỳ- 
kheo  nơi  đó  hoặc  nói  phạm  Ba-dật-đề,  hoặc  nói  phạm  Ba-la-đề-đề- 
xá-ni.  Nếu  biết  vị  ấy  phạm  Ba-dật-đề  thì  nên  đưa  người  này  đến  một 
nơi,  khiến  người  nói  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni  ở  chỗ  mắt  thấy  tai  không 
nghe,  hướng  dẫn  Tỳ-kheo  phạm  sám  hôl.  Rồi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  nói 
phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni  nói:  “Tỳ-kheo  phạm  tội,  tôi  đã  bảo  sám  hối 
rồi.  ”  Nên  phương  tiện  tác  pháp  như  vậy  rồi  tự  tứ. 

Bấy  giờ,  ngày  tự  tứ,  trú  xứ  nọ  có  Tỳ-kheo  phạmThâu-lan-giá.  Các 
Tỳ-kheo,  vị  thì  nói  phạm  Thâu-lan-giá,  vị  thì  nói  phạm  Ba-la-di.  Những 
vị  nói  phạm  Thâu-lan-giá  đều  là  hàng  đa  văn,  thông  suốt  A-hàm,  A- 
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tỳ-đàm,  trì  luật,  thuộc  hạng  Tỳ-kheo  được  nhiều  người  biết  đối  với  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  hoặc  Vua,  hoặc  đại  thần,  hoặc 
các  hàng  ngoại  đạo  Sa-môn  phạm  chí.  Tỳ-kheo  nói  phạm  Ba-la-di  cũng 
là  hàng  đa  văn,  thông  A-hàm,  A-tỳ-đàm,  trì  luật,  lại  cũng  thuộc  hạng 
nhiều  tri  thức  đối  với  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni...  cho  đến  Sa-môn  phạm  chí. 
Các  Tỳ-kheo  nói,  “Nếu  tự  tứ  hôm  nay,  có  thể  chúng  Tăng  có  sự  tranh 
cãi.  Có  thể  Tăng  bị  vỡ.  Hoặc  sinh  ra  trần  cấu  ô  nhiễm  cho  Tăng,  khiến 
chúng  Tăng  chia  rẽ.  Vậy  chúng  ta  nên  làm  thế  nào?”  Họ  liền  báo  với 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  tự  tứ,  trú  xứ  nào  đó  có  Tỳ-kheo  phạm  Thâu-lan-giá. 
Các  Tỳ-kheo,  người  thì  nói  phạm  Thâu-lan-giá,  kẻ  thì  nói  phạm  Ba- 
la-di.  Tỳ-kheo  nói  phạm  Thâu-lan-giá  là  hạng  đa  văn,  thông  A-hàm, 
A-tỳ-đàm,  trì  luật,  được  nhiều  người  biết  đối  với  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  hoặc  Vua,  hoặc  đại  thần,  hoặc  các  hàng  ngoại 
đạo  Sa-môn,  phạm  chí.  Tỳ-kheo  nói  phạm  Ba-la-di  cũng  thuộc  về  hàng 
đa  văn,  thông  A-hàm,  A-tỳ-đàm,  trì  luật,  nhiều  tri  thức  với  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni...  cho  đến  Sa-môn  phạm  chí.  Các  Tỳ-kheo  nói,  “Nếu  tự  tứ 
hôm  nay,  có  thể  chúng  Tăng  có  sự  tranh  cãi.  Có  thể  Tăng  bị  vỡ.  Hoặc 
sinh  ra  trần  cấu  ô  nhiễm  cho  Tăng,  khiến  chúng  Tăng  chia  rẽ.”  Nếu  sỢ 
Tăng  bị  vỡ  thì  không  nên  tự  tứ  liền  ngày  hôm  đó  mà  nên  đình  lại  thời 
gian  rồi  sẽ  tự  tứ. 

Khi  tự  tứ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho  phép  ngăn  tự  tứ, 
liền  ngăn  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  không  cho  tự  tứ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ngăn  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  tự  tứ.  Nếu  ngăn  thì  giống 
như  không  ngăn.  Nếu  ngăn  mà  không  có  căn  cứ,  không  tác  nhân,''^^°  đó 
gọi  là  không  ngăn  tự  tứ.  Nếu  ngăn  có  căn  cứ,  có  tác  nhân,  đó  mới  gọi 
là  ngăn  tự  tứ.  Nếu  ngăn  không  căn  cứ,  không  tác  nhân  hữu  dư,''^^'  đó 
không  gọi  là  ngăn  tự  tứ.  Nếu  ngăn  có  căn  cứ,  có  tác  nhân  hữu  dư,'"^^^ 
đó  gọi  là  ngăn  tự  tứ.  Nếu  ngăn  không  căn  cứ,  không  tác  nhân  vô  dư,  đó 
không  gọi  là  ngăn  tự  tứ.  Nếu  ngăn  có  căn  cứ,  có  tác  nhân  vô  dư,  đó  gọi 
là  ngăn  tự  tứ. 

Nếu  ngăn  khi  chưa  nói  tam  ngữ  tự  tứ,  gọi  là  không  ngăn  tự  tứ.  Nói 
tam  ngữ  tự  tứ  rồi  mà  ngăn  tự  tứ,  cũng  không  gọi  là  ngăn  tự  tứ.  Ngay  khi 


1430.  Vô  căn,  hất  tác  Cf.  Pali,  Vin.i.  170:  avatthusmim  akărame,  không  có  cơ  sở 

(căn),  không  có  lý  do  (tác). 

1431.  Hữu  dư  bất  tác  Không  có  lý  do  tuy  chưa  đầy  đủ. 

1432.  Hữu  dư  tác  Có  lý  do  tuy  chưa  đầy  đủ. 
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nói  tam  ngữ  tự  tứ  nếu  ngăn  tự  tứ  mới  gọi  là  ngăn  tự  tứ.  Nói  một  lần,  nói 
hai  lần,  cũng  như  vậy. 

Người  ngăn  tự  tứ,  nếu  thân  nghiệp  mà  không  thanh  tịnh,  khẩu 
không  thanh  tịnh,  ý  nghiệp  không  thanh  tịnh,  không  có  trí,  không  phân 
minh,  không  biết  hỏi,  không  biết  trả  lời.  Các  Tỳ-kheo  nên  nói  với  Tỳ- 
kheo  này:  “Thôi  đi,  trưởng  lão  khỏi  phải  khởi  lên  việc  tranh  cãi.”  Rồi 
không  nghe  theo  Tỳ -kheo  đó,  mà  nên  tự  tứ. 

Nếu  người  ngăn  tự  tứ  mà  thân  nghiệp  thanh  tịnh,  nhưng  khẩu,  ý 
nghiệp  không  thanh  tịnh,  không  có  trí,  không  phân  minh,  không  biết 
hỏi,  không  biết  trả  lời.  Các  Tỳ-kheo  nên  nói  với  Tỳ-kheo  này:  “Thôi 
đi,  trưởng  lão  khỏi  phải  khởi  lên  việc  tranh  cãi.”  Rồi  không  nghe  theo 
Tỳ-kheo  đó,  mà  nên  tự  tứ. 

Nếu  người  ngăn  tự  tứ  mà  thân,  khuẩn  nghiệp  thanh  tịnh,  nhưng 
ý  nghiệp  không  thanh  tịnh,  không  có  trí,  không  phân  minh,  không  biết 
hỏi,  không  biết  trả  lời,  thì  các  Tỳ-kheo  nên  nói  với  Tỳ-kheo  này:  “Thôi 
đi,  trưởng  lão  khỏi  phải  khởi  lên  việc  tranh  cãi.”  Rồi  không  nghe  theo 
Tỳ-kheo  đó,  mà  nên  tự  tứ. 

Nếu  người  ngăn  tự  tứ  mà  thân,  khẩu,  ý  nghiệp  thanh  tịnh,  có  trí, 
phân  minh,  có  khả  năng  hỏi  và  trả  lời,  thì  các  Tỳ-kheo  nên  hỏi  Tỳ-kheo 
này:  “Vì  sao  mà  thầy  ngăn  Tỳ-kheo  này  tự  tứ?  Vì  phạm  giới  nên  thầy 
ngăn?  Hay  vì  phá  kiến  mà  ngăn?  Hay  vì  thầy  này  phá  oai  nghi  mà  thầy 
ngăn?”  Nếu  vị  kia  trả  lời:  “Vì  phá  giới  cho  nên  ngăn”  thì  nên  hỏi  phạm 
những  giới  nào?  Nếu  nói  phạm  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá,  đó  gọi 
là  phạm  giới.  Nếu  nói  không  vì  phá  giới  mà  ngăn  mà  vì  phá  kiến  nên 
ngăn  thì  nên  hỏi:  “Phá  kiến  nào?”  Nếu  nói  sáu  mươi  hai  kiến,  các  tà 
kiến,  đó  gọi  là  phá  kiến. 

Nếu  nói  không  vì  phá  kiến  mà  ngăn,  mà  vì  phá  oai  nghi  nên  ngăn 
thì  hỏi:  “Phá  oai  nghi  nào?”  Nếu  nói  phạm  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá- 
ni,  đột-kết-la,  ác  thuyết,  đó  gọi  là  phá  oai  nghi.  Nên  hỏi  thêm:  “Do  sự 
i433gỊ  ngăn  người  khác  tự  tứ  ?  Vì  thấy,  nghe  hay  nghi  mà  ngăn?” 

Nếu  trả  lời  vì  thấy  thì  nên  hỏi:  “Thấy  việc  gì?  Thấy  như  thế  nào? 
Bởi  nguyên  nhân  nào  mà  thấy?  Tỳ-kheo  kia  lại  vì  nguyên  nhân  gì  khiến 
cho  thầy  thấy?  Thầy  (840al)  ở  tại  chỗ  nào?  Thầy  kia  ở  tại  chỗ  nào?  Thấy 
việc  gì  mà  nói  là  phạm  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Thâu-lan-giá,  Đột-kết-la,  ác  thuyết?” 

Nếu  nói  không  thấy,  nhưng  do  nghe  thì  nên  hỏi:  “Nghe  việc  gì? 
Nghe  như  thế  nào?  Nghe  từ  ai?  Nghe  từ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà- 


1433.  Sự  trên  kia  nói  là  căn  m  (pali:  vatthu)  tức  cơ  sở  nêu  tội  để  ngăn  tự  tứ. 
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tắc,  ưu-bà-di?  Nghe  phạm  việc  gì:  Ba-la-di,  tăng  tàn,  cho  đến  ác  thuyết 
chăng?” 

Nếu  nói  không  nghe  mà  do  nghi,  thì  hỏi:  “Nghi  việc  gì?  Nghi  như 
thế  nào?  Nghe  từ  ai  mà  sinh  nghi:  từ  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di  chăng?  Nghi  việc  gì:  Ba-la-di,  tăng  tàn...  cho  đến  ác  thuyết 
chăng?” 

Nếu  người  ngăn  tự  tứ  không  thể  trả  lời.  Nếu  người  ấy  có  trí  mà 
dùng  Ba-la-di  để  ngăn  thì  phải  trao  cho  người  ấy  tội  tăng  tàn,^'^^'^  rồi 
Tăng  mới  tự  tứ.  Nếu  vị  dùng  tội  tăng  tàn  để  ngăn,  thì  phải  trao  cho  tội 
Ba-dật-đề,''^^^  rồi  Tăng  mới  tự  tứ.  Nếu  người  ấy  dùng  tội  Ba-dật-đề  để 
ngăn  thì  phải  trao  cho  các  tội  khác,''^^'’  rồi  Tăng  mới  tự  tứ.  Nếu  người  ấy 
dùng  các  tội  khác  để  ngăn  thì  nên  như  pháp  trị,  rồi  Tăng  mới  tự  tứ. 

Nếu  người  ngăn  tự  tứ  có  trí,  có  thể  trả  lời.  Nếu  ngăn  vì  phạm  Ba- 
la-di  thì  nên  diệt  tẫn,'"^^^  rồi  Tăng  tự  tứ.  Nếu  ngăn  vì  phạm  tăng  tàn,  thì 
nên  trao  cho  ba-lợi-bà-sa  hay  bổn  nhật  trị,  hoặc  Ma-na-đỏa,  hay  xuất 
tội,  rồi  tự  tứ.  Nếu  ngăn  vì  phạm  Ba-dật-đề,  thì  cho  sám  hôl,  rồi  tự  tứ. 
Nếu  dùng  các  việc  khác  để  ngăn  thì  nên  như  pháp  trị  rồi  tự  tứ. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  tự  tứ,  Tỳ-kheo  bệnh  ngăn  Tỳ-kheo 
bệnh  tự  tứ.  Vị  kia  không  biết  làm  thế  nào,  liền  báo  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  Tỳ-kheo  bệnh  ngăn  Tỳ-kheo  bệnh 
tự  tứ,  thì  Tỳ-kheo  kia  nói  với  Tỳ-kheo  này  rằng,  Đức  Phật  dạy  như  vầy: 
“Hiện  đang  bệnh,  không  được  ngăn.  Phải  đợi  bệnh  lành  đã.  Trưởng  lão 
nên  nói  như  pháp.  Vị  kia  cũng  sẽ  nói  như  pháp.”  Tác  pháp  như  vậy  rồi 
sau  đó  tự  tứ. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  tự  tứ,  Tỳ-kheo  bệnh  ngăn  Tỳ-kheo 
không  bệnh  tự  tứ.  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  với  Tỳ-kheo  này:  “Này  trưởng 
lão,  Đức  Phật  có  nói  như  vầy:  “Phải  đợi  bệnh  lành  đã.  Ngài  nên  nói  như 
pháp.  Vị  kia  cũng  nói  như  pháp.  ”  Tác  pháp  như  vậy  rồi,  sau  đó  tự  tứ. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  đến  ngày  tự  tứ,  Tỳ-kheo  không  bệnh  ngăn  Tỳ- 
kheo  bệnh  tự  tứ.  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  với  Tỳ-kheo  này  rằng,:  Đức  Phật 
dạy  như  vầy:  “Phải  đợi  bệnh  lành  đã.  Trưởng  lão  nên  nói  như  pháp.  Vị 
kia  cũng  nói  như  pháp.”  Tác  pháp  như  vậy  rồi,  sau  đó  tự  tứ. 


1434.  Xem  Phần  1,  Ch.  ii.  tăng-già-bà-thi-sa  8:  vô  căn  Ba-la-di  báng;  và  9:  giả  căn  báng 

1435.  Xem  Phần  I,  Ch.  V.  Ba-dật-đề  80:  vô  căn  tăng-già-bà-thi-sa  pháp  báng. 

1436.  Đột-kiết-la  hoặc  ác  thuyết. 

1437.  Đôì  với  Tỳ-kheo  phạm  tội  bị  ngăn  tự  tứ  có  căn  cứ. 

1438.  Tùy  ý  sự  (No. 1446,  tr.l047bl5):  nếu  phạm  ba-la-thị-ca  thì  tẫn  xuất.  Nếu  phạm  tăng  già- 
phạt-thi-sa,  thì  tạm  gác  đó  chờ  tự  tứ  xong  sẽ  tri  tội.  Các  tội  khác,  sám  hôT  xong  mới  tự  tứ. 
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7.  Hạn  Kỳ  Tự  Tứ 

1.  Bấy  giờ,  có  trú  xứ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  an  cư  tinh  tấn  tu  hành 
chứng  đặng  tăng  thượng  quả,  quý  vị  khởi  ý  nghĩ:  Hôm  nay  chúng  ta  tự 
tứ.  Nếu  di  chuyển  đến  các  trú  xứ  khác,  sỢ  không  được  pháp  lạc  như  vầy. 
Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Các  vị  liền  báo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  trú  xứ  có  số  đông  Tỳ-kheo  an  cư  tinh  tấn  tu  hành  chứng 
đặng  tăng  thượng  quả.  Các  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  “Hôm  nay  chúng  ta  tự  tứ. 
Nếu  di  chuyển  đến  các  trú  xứ  khác,  sỢ  không  được  pháp  lạc  như  vầy.” 
Các  Tỳ-kheo  nên  tác  bạch  tăng  ích  tự  tứ. 

Văn  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  hôm  nay  không  tự  tứ.  Đủ  bốn  tháng  sẽ  tự  tứ. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi  sau  đó  đủ  bốn  tháng  mới  tự  tứ. 

2.  Bấy  giờ  có  trú  xứ,  có  sô" đông  Tỳ-kheo  cùng  sô"ng  với  nhau.  Ngày 

tự  tứ,  các  Tỳ-kheo  nghe  các  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  kia  đâu  tranh  không  hòa 
hỢp,  muốn  đến  nơi  đây  tự  Các  vị  không  biết  làm  thế  nào,  liền  báo 

các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  trú  xứ  nào  có  số  đông  Tỳ-kheo  cùng  sô"ng  với  nhau,  ngày 
tự  tứ,  nghe  các  Tỳ-kheo  trú  xứ  khác  đâu  tranh  không  hòa  hỢp,  muôn 
đến  đây  tự  tứ,  thì  Tỳ-kheo  kia  nên  tự  tứ  trước  hai,  ba  ngày.  Nếu  tự  tứ 
vào  ngày  mười  lăm  thì  nên  tự  tứ  ngày  mười  bốn.  Nếu  ngày  mười  bốn  tự 
tứ  thì  nên  tự  tứ  ngày  mười  ba.  Nếu  nghe  họ  đến  vào  ngày  hôm  nay  thì 
nên  tập  Tăng  tự  tứ  gâ"p.  Nếu  nghe  họ  đã  đến  trong  giới  thì  nên  ra  ngoài 
giới  tự  tứ.  Nếu  nghe  họ  đã  đến  trong  chùa  thì  nên  sửa  soạn  nước  rửa, 
nước  tắm,  ghế  ngồi  tắm,  bình  tắm,  dụng  cụ  cào  đâ"t,  đồ  đựng  bùn,  tháo 
đậu,  dược  thảo,  rồi  bạch  Thượng  tọa  nhen  lửa,  thỉnh  Tăng  vào  nhà  để 
tắm.  Các  cựu  Tăng  Tỳ-kheo  nên  kín  đáo  từ  nhà  tắm  mọi  người  ra  ngoài 
giới  tự  tứ.  Nếu  khách  Tỳ-kheo  kêu  bảo  tự  tứ  thì  nên  trả  lời:  “Chúng 
tôi  tự  tứ  rồi.”  Nếu  cựu  Tỳ-kheo  tự  tứ  rồi,  khách  Tỳ-kheo  ngăn  tự  tứ  thì 
không  đưỢc  ngăn.^"^'^°  Khi  khách  Tỳ-kheo  đang  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  ngăn 
thì  đưỢc  ngăn.  Nếu  có  thể  tạo  phương  tiện  như  vậy  để  tác  pháp  thì  tô"t, 
bằng  không  Tỳ-kheo  kia  nên  tác  bạch  tăng  thượng  tự  Văn  bạch 


1439.  Ngũ  phần  19  (T22nl421  tr.l33c03):  sỢ  các  Tỳ-kheo  kia,  sẽ  đến  ngăn  trú  xứ  này  tự  tứ. 

1440.  Cf.  Vin.i.  không  được  ngăn  (phủ  nhận)  tự  tứ  đôì  với  người  đã  tự  tứ  (na...pavăritamapi 
pavãran  ã  ahapetabbã). 

1441.  Tăng  thượng  tự  tứ  chồng  thêm  ngày  tự  tứ. 
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như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  hôm  nay  Tăng  không  tự  tứ,  đến  ngày  thứ  mười 
lăm  không  trăng  sẽ  tự  tứ.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  tăng  thượng  tự  tứ  như  vậy.  Nếu  khách  Tỳ-kheo  ở 
cho  đến  ngày  thứ  mười  lăm  không  trăng,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tác  bạch  tăng 
thượng  tự  tứ  lần  thứ  hai.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  hôm  nay  Tăng  không  tự  tứ,  đến  ngày  thứ  mười 
lăm  có  trăng  sau  sẽ  tự  tứ.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nếu  tác  bạch  tăng  thượng  tự  tứ  lần  thứ  hai  như  vậy  mà  khách  Tỳ- 
kheo  không  đi,  cựu  Tỳ-kheo  nên  như  pháp,  như  luật  cưỡng  hòa  hỢp  tự 
tứ. 

3.  Bấy  giờ  có  trú  xứ,  đến  ngày  tự  tứ,  khi  tự  tứ  không  biết  tội, 
không  biết  người.  Tự  tứ  rồi  biết  tội  biết  người.  Các  Tỳ-kheo  kia  tự  nghĩ, 
chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Các  vị  liền  báo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trú  xứ  nào,  khi  tự  tứ  không  biết  tội,  không  biết  người,  tự  tứ  rồi 
biết  tội  biết  người;  nếu  tự  tứ  rồi,  không  được  đem  những  việc  đã  qua 
của  người  cử  tội  lại. 

Trú  xứ  nào,  khi  tự  tứ  không  biết  tội,  biết  người.  Tự  tứ  rồi  biết  tội, 
biết  người.  Nếu  tự  tứ  rồi,  thì  không  được  đem  những  việc  trước  của 
người  mà  cử  tội  lại. 

-  Trú  xứ  nào,  khi  tự  tứ  có  biết  tội,  không  biết  người.  Tự  tứ  rồi  biết 
tội,  biết  người.  Nếu  tự  tứ  rồi  thì  không  được  đem  những  việc  trước  của 
người  cử  tội  lại. 

4.  Có  trú  xứ,  ngày  tự  tứ  của  khách  Tỳ-kheo  đến  là  ngày  mười  bốn, 
còn  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  thế  nào, 
nên  báo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Nếu  có  trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng 
ít.  Khách  Tỳ-kheo  ngày  mười  bốn  (tự  tứ),  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm. 
Khách  Tỳ-kheo  nên  tùy  theo.  Không  theo,  nên  như  pháp  trị. 

Có  trú  xứ  khi  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng  nhau 
cựu  Tỳ-kheo.  Khách  Tỳ-kheo  ngày  mười  bốn  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  ngày 
mười  lăm.  Khách  Tỳ-kheo  bằng  nhau  đó  nên  theo  cựu  Tỳ-kheo.  Không 
theo,  sẽ  như  pháp  trị. 

Khi  tự  tứ,  có  trú  xứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  đông.  Khách  Tỳ-kheo  thì 
ngày  mười  bốn  tự  tứ,  còn  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm.  Cựu  Tỳ-kheo  ít, 
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nên  cùng  khách  Tỳ-kheo  cầu  hòa  hỢp.  Nếu  cùng  hòa  hỢp  thì  tô"t.  Bằng 
không  hòa  hỢp,  cựu  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới  tự  tứ. 

Ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  ít.  Khách  Tỳ-kheo  ngày 
mười  lăm,  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  bốn.  Khách  Tỳ-kheo  đến  ít  nên  theo 
cựu  Tỳ-kheo  cầu  hòa  hỢp,  nếu  cùng  hòa  hỢp  thì  tốt,  bằng  không,  khách 
Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới  tự  tứ. 

Ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  sô"  lượng  bằng  cựu  Tỳ- 
kheo.  Khách  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm,  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  bốn. 
Khách  Tỳ-kheo  bằng  nên  theo  cựu  Tỳ-kheo  cầu  hòa  hỢp,  cùng  hòa  hỢp 
thì  tô"t,  bằng  không,  khách  Tỳ-kheo  nên  ra  ngoài  giới  tự  tứ. 

Ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  nhiều.  Khách  Tỳ-kheo 
ngày  mười  lăm,  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  bốn.  Cựu  Tỳ-kheo  ít  nên  theo 
khách  Tỳ-kheo  cầu  hòa  hỢp,  theo  được  thì  tô"t,  bằng  không,  như  pháp 
trị.  Khách  Tỳ-kheo  ngày  mười  sáu,  cựu  Tỳ-kheo  ngày  mười  lăm  cũng 
như  vậy. 

5.  Ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ  cựu  Tỳ -kheo  tập  hỢp  muốn  tự  tứ.  Khi  tự  tứ, 
khách  Tỳ-kheo  đến.  Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Họ 
liền  báo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Nếu  ngày  tự  tứ,  trú  xứ  nào  cựu  Tỳ-kheo  tập  hỢp  muốn  tự  tứ.  Khi 
tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  ít.  Khách  Tỳ-kheo  nếu  là  câ"p  thượng  tọa  thì 
tùy  theo  câ"p  thượng  tọa  mà  thứ  tự  tự  tứ.  Nếu  câ"p  hạ  tọa  thì  theo  câ"p 
hạ  tọa  mà  thứ  tự  tự  tứ.  Nếu  đã  nói  tự  tứ  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy, 
hay  phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ-kheo 
đến  với  số  ít,  nên  công  bố  sự  thanh  tịnh.  Nếu  không  công  bố  thì  sẽ  như 
pháp  trị. 

-  Ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  muốn  tự  tứ.  Có  khách  Tỳ-kheo  đến 
với  số  lượng  ngang  bằng,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu  không  tự  tứ, 
sẽ  như  pháp  trị.  Tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hay  hầu  hết 
chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng 
ngang  bằng,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu  không,  sẽ  như  pháp  trị.^'^'^^ 

-  Ngày  tự  tứ,  trú  xứ  cựu  Tỳ-kheo  sắp  sửa  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến 
với  sô"  nhiều.  Cựu  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại,  nếu  không  tự  tứ  sẽ  như  pháp 
trị.  Nếu  tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  sô"  đông  chưa  đứng 
dậy,  hay  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  nhiều,  cựu 


1442.  Thập  tụng  23  (No.  1435,  tr.l67b7):  “Các  Tỳ-kheo  ấy  nên  tự  tứ  lại  Tỳ-kheo  trước  đó  đã 
tự  tứ  như  vậy,  không  có  tội.”  Cf.  Pali,  Vin.  i.  165:  Trong  khi  đang  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến, 
đông  hơn;  các  Tỳ-kheo  trú  xứ  tự  tứ  lại  (tehi  bhikkhũhi  puna  pavãretabba).  Khách  Tỳ-kheo  với 
số  lượng  bằng,  hay  ít  hơn,  ai  đã  tự  tứ  là  tự  tứ  tốt.  Ai  chưa  tự  tứ  thì  tự  tứ.  (pavărită  suppavărită, 
avasesehi  pavãretabba).  Những  người  đã  tự  tứ,  không  có  tội  (pavăritănam  anăpatti). 
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Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu  không,  sẽ  như  pháp  trị. 

Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đang  ngồi  sắp  sửa  tự  tứ,  cựu 
Tỳ-kheo  đến  với  số  ít.  Nếu  cựu  Tỳ-kheo  là  hàng  Thượng  tọa  thì  theo 
chỗ  hàng  Thượng  tọa  tự  tứ.  Nếu  là  hạ  tọa  theo  chỗ  của  hạ  tọa  tự  tứ.  Nếu 
tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  số  đông  chưa  đứng  dậy, 
hay  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  ít,  nên  nói  thanh  tịnh  tự 
tứ.  Nếu  không  nói,  sẽ  như  pháp  trị. 

Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đang  ngồi  sắp  sửa  tự  tứ,  cựu 
Tỳ-kheo  đến  với  số  lượng  bằng  nhau.  Khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu 
không,  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hay 
phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với 
số  lượng  bằng,  khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu  không,  sẽ  như  pháp 
trị. 

Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đang  ngồi  sắp  tự  tứ,  cựu 
Tỳ-kheo  đến  với  số  nhiều.  Khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Không  tự  tứ,  sẽ 
như  pháp  trị.  Nếu  tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  số  đông 
chưa  đứng  dậy,  hay  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  nhiều. 
Khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Không  vậy,  sẽ  như  pháp  trị. 

Cựu  Tỳ-kheo  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy.  Khách  Tỳ- 
kheo  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy. 

8.  Khách  Tự  Tự 

1.  Có  một  trú  xứ,  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo 
biết  cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nói:  Chúng  ta  có  năm  người,  hoặc  hơn  năm 
người,  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.  Bèn  tác  yết-ma  tự  tứ.  Khi  tác  yết-ma  tự 
tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Họ  liền 
báo  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  tự  tứ  trú  xứ  nào  có  khách  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo 
biết  có  cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Chúng  ta  có  năm  người,  hay 
hơn  năm  người,  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.”  Vị  ấy  liền  tác  yết-ma  tự  tứ. 
Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  số  ít.  Cựu  Tỳ-kheo  là  hàng 
thượng  tọa  thì  Tỳ-kheo  theo  thứ  tự  của  thượng  tọa  tự  tứ.  Hạ  tọa  theo  thứ 
tự  của  hạ  tọa  tự  tứ.  Nếu  tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hay 
hầu  hết  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô" 
lượng  ít.  Cựu  Tỳ-kheo  nên  nói  thanh  tịnh  tự  tứ.  Nếu  không,  sẽ  như  pháp 
trị. 

-  Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ  khách  Tỳ-kheo  đến,  khách  Tỳ-kheo  biết 
cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Chúng  ta  có  năm  người  hay  hơn 
năm  người  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.”  Họ  liền  tác  yết-ma  tự  tứ.  Khi  tác 
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yết-ma  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  ngang  bằng.  Khách  Tỳ- 
kheo  nên  tự  tứ  lại,  nếu  không  sẽ  như  pháp  trị.  Tự  tứ  rồi,  cả  chúng  chưa 
đứng  dậy,  hay  phần  đông  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu 
Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng,  khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại,  nếu  không 
sẽ  như  pháp  trị. 

-  Trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo  biết 
cựu  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Nếu  chúng  ta  có  năm  người,  hay 
hơn  năm  người,  có  thể  cùng  tác  yết-ma  tự  tứ.  ”  Các  vị  ấy  liền  tác  yết-ma 
tự  tứ.  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  nhiều.  Khách 
Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Bằng  không,  sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  tự  tứ  đã  xong, 
cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  hầu  hết  chưa  đứng  dậy,  hay  đều  đã  đứng 
dậy,  cựu  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  đông,  khách  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Bằng 
không,  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Cựu  Tỳ-kheo  biết 
khách  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Nếu  chúng  ta  có  năm  người  hay 
hơn  năm  người  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.  ”  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  khách  Tỳ- 
kheo  đến  với  số  lượng  ít.  Khách  Tỳ-kheo  câ"p  Thượng  tọa  thì  theo  câ"p 
Thượng  tọa  mà  tự  tứ,  hạ  tọa  thì  theo  thứ  tự  hạ  tọa  tự  tứ.  Nếu  tự  tứ  rồi, 
cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hoặc  sô"  đông  chưa  đứng  dậy,  hay  đều  đã  đứng 
dậy,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  ít,  nên  nói  thanh  tịnh  tự  tứ,  nếu  không 
nói  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Cựu  Tỳ-kheo  biết 
khách  Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Nếu  chúng  ta  có  năm  người,  hay 
hơn  năm  người,  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.”  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  khách 
Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng  bằng.  Cựu  Tỳ-kheo  nên  tác  pháp  tự  tứ  lại. 
Bằng  không,  sẽ  như  pháp  trị.  Tự  tứ  đã  xong,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy, 
hay  hầu  hết  chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tự 
tứ  lại.  Bằng  không,  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Cựu  Tỳ-kheo  biết  khách 
Tỳ-kheo  chưa  đến,  nhưng  nói:  “Nếu  chúng  ta  có  năm  người,  hay  hơn 
năm  người,  có  thể  tác  yết-ma  tự  tứ.”  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  khách  Tỳ- 
kheo  đến  với  sô"  lượng  đông  hơn,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Bằng  không 
sẽ  như  pháp  trị.  Nếu  tự  tứ  rồi,  cả  chúng  chưa  đứng  dậy,  hay  sô"  đông 
chưa  đứng  dậy,  hoặc  đều  đã  đứng  dậy,  khách  Tỳ-kheo  đến  với  sô"  lượng 
nhiều  hơn,  cựu  Tỳ-kheo  nên  tự  tứ  lại.  Nếu  không,  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Khách  Tỳ-kheo  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy.  Cựu 
Tỳ-kheo  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  cũng  như  vậy. 
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2.  Hoặc  nói  nên  tự  hoặc  nói  không  nên  tự  tứ.  Nếu  có  người 
không  đến,  bèn  nói  rằng,  “Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!”  Muôn 
làm  mọi  phương  tiện,  để  phá  hoại  người  khác,  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ.  Nếu 
kia  tác  yết-ma,  Tỳ-kheo  kia  không  thành  tựu  pháp  tác  yết-ma,  mắc  tội 
Thâu-lan-giá. 

Bấy  giờ  là  ngày  tự  tứ,  nếu  khách  Tỳ-kheo  đến  thấy  dấu  hiệu  của 
cựu  Tỳ-kheo  như  treo  giường  dây,  trải  giường  cây,  phu  cụ,  nệm  lông, 
gôl,  chỗ  rửa  chân.  Thấy  dấu  hiệu  rồi,  không  tìm  kiếm,  bèn  tác  yết-ma 
tự  tứ.  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến.  Khách  Tỳ-kheo  tự  nghĩ: 
“Ta  nên  làm  thế  nào?”  Các  vị  ấy  liền  báo  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  tự  tứ,  có  khách  Tỳ-kheo  đến,  thấy  có  dấu  hiệu  của 
cựu  trú  Tỳ-kheo  như  treo  giường  dây,  trải  giường  cây,  phu  cụ,  nệm 
lông,  gối,  chỗ  rửa  chân.  Thấy  có  dấu  hiệu  mà  không  tìm  kiếm  liền  tác 
yết-ma  tự  tứ.  Nếu  tác  yết-ma  tự  tứ  như  vậy,  thì  không  thành  yết-ma  tự 
tứ,  lại  có  tội. 

-  Thấy  dấu  hiệu  rồi  tìm  kiếm.  Tìm  mà  không  được,  nên  kêu.  Nếu 
không  kêu  mà  tác  yết-ma  tự  tứ,  không  thành  yết-ma  tự  tứ,  lại  có  tội. 

-  Thấy  có  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  không  được,  bèn  nói: 
“Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  ”  Dùng  nhiều  phương  tiện  muốn  phá 
hoại  người  khác,  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ.  Sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia 
không  thành  tựu,  mắc  Thâu-lan-giá. 

-  Thấy  dấu  hiệu  liền  tìm.  Tìm  không  được,  bèn  kêu.  Kêu  rồi  tác 
yết-ma  tự  tứ.  Sự  yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  tuy  không  phạm  tội  nhưng 
không  thành  tựu. 

-  Thấy  rồi  liền  tìm.  Tìm  được,  hòa  hỢp  yết-ma  tự  tứ,  thì  sự  yết-ma 
tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  mắc  tội. 

-  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Có  trú  xứ,  ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  đến  thấy  dấu  hiệu  khách 
Tỳ-kheo  như  y  bát,  tọa  cụ,  ông  đựng  kim,  chỗ  rửa  chân,  mà  không  tìm 
kiếm,  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì  sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  không 
thành  tựu,  mắc  tội. 

-  Thấy  dấu  hiệu  liền  tìm.  Tìm  không  được  nên  kêu.  Nếu  không 
kêu  mà  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì  sự  yết-ma  tự  tứ  không  thành  tựu,  lại  có 
tội. 

-  Thấy  có  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm  kiếm.  Tìm  không  được,  bèn  nói: 
“Hãy  biến  mất  đi!  Hãy  diệt  mất  đi!  ”  Dùng  nhiều  phương  tiện  muốn  phá 
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hoại  người  khác,  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ.  Sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia 
không  thành  tựu,  mắc  Thâu-lan-giá. 

-  Thấy  dấu  hiệu  rồi  liền  tìm.  Tìm  không  được,  bèn  kêu.  Kêu  rồi, 
tác  yết-ma  tự  tứ.  Yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  tuy  không  thành  tựu,  nhưng 
không  phạm  tội. 

-  Thấy  dấu  hiệu  rồi  tìm  kiếm.  Tìm  được,  hòa  hỢp  yết-ma  tự  tứ. 
Yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  mắc  tội. 

-  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

Ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ  khách  Tỳ -kheo  đến  nghe  tiếng  cựu  Tỳ -kheo 
kinh  hành,  tiếng  tằng  hắng,  tiếng  tụng  kinh,  tiếng  bàn  luận.  Nghe  mà 
không  tìm  kiếm,  liền  tác  yết-ma  tự  tứ.  Khi  tác  yết-ma  tự  tứ,  cựu  Tỳ- 
kheo  đến  vị  kia  không  biết  nên  như  thế  nào,  liền  báo  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ngày  tự  tứ,  có  trú  xứ  nào,  khách  Tỳ-kheo  đến  nghe  tiếng 
cựu  Tỳ-kheo  đi  kinh  hành,  tiếng  tằng  hắng,  tiếng  tụng  kinh,  tiếng  bàn 
luận.  Nghe  tiếng  mà  không  tìm  cầu  liền  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì  không 
thành  tựu  mà  mắc  tội. 

-  Từ  “Nghe  rồi  tìm”  cho  đến  “Hòa  hỢp  tự  tứ“  cũng  như  vậy. 

-  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Có  trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  cựu  Tỳ-kheo  lại,  nghe  tiếng  khách 
Tỳ-kheo  đến,  tiếng  tụng  kinh,  tiếng  tằng  hắng,  tiếng  kinh  hành,  tiếng 
bàn  luận,  tiếng  đập  dũ  y.  Nghe  rồi  mà  không  tìm  liền  tác  yết-ma  tự  tứ, 
yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành  tựu,  lại  có  tội. 

-  Từ  “Nghe  rồi  tìm”  cho  đến  “Hòa  hỢp  tự  tứ”  cũng  như  vậy. 

-  Nghe,  nghi  cũng  như  vậy. 

Có  trú  xứ,  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến,  thấy  cựu  Tỳ-kheo  trên 
giới  trường  mà  không  tìm.  Các  Tỳ-kheo  liền  tác  pháp  yết-ma  tự  tứ.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  thế  nào  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến,  thấy  cựu  Tỳ-kheo 
ở  trên  giới  trường  mà  không  tìm,  liền  tác  yết-ma  tự  tứ,  yết-ma  của  Tỳ- 
kheo  kia  tuy  thành  tựu  nhưng  có  tội. 

-  Nếu  thấy  mà  tìm.  Tìm  mà  không  kêu  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ.  Yết- 
ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  tuy  thành  tựu  nhưng  có  tội. 

-  Nếu  thấy  mà  tìm  cầu,  tìm  cầu  rồi  kêu,  tác  yết-ma  tự  tứ,  Tỳ-kheo 
kia  không  phá  yết-ma,  không  tội. 

-  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Trú  xứ  nào,  ngày  tự  tứ  cựu  Tỳ-kheo  đến,  thấy  khách  Tỳ-kheo  ở 
trên  giới  trường,  thấy  mà  không  tìm  cầu.  Các  Tỳ-kheo  liền  tác  yết-ma 
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tự  tứ,  thì  Sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  tuy  thành  tựu,  nhưng  có  tội. 

-  Nếu  thấy  liền  tìm  cầu,  tìm  cầu  không  được  mà  không  kêu  bèn 
tác  yết-ma  tự  tứ,  thì  sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  tuy  thành,  nhưng 
có  tội. 

-  Nếu  thấy  mà  tìm  cầu,  tìm  cầu  rồi  kêu,  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì  sự 
yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  tội. 

-  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Khách  Tỳ-kheo  nghe  cựu  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy. 

-  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Cựu  Tỳ-kheo  nghe  khách  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy. 

-  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

Có  trú  xứ  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến,  thấy  cựu  Tỳ-kheo  ở 
trong  cương  giới.  Thấy  mà  không  tìm  cầu,  liền  tác  yết-ma  tự  tứ.  Khi 
tự  tứ,  thấy  cựu  Tỳ-kheo  đến,  không  biết  làm  thế  nào,  liền  báo  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  trú  xứ  nào  ngày  tự  tứ,  khách  Tỳ-kheo  đến,  thấy  cựu  Tỳ- 
kheo  ở  trong  cương  giới,  thấy  mà  không  tìm  cầu  liền  tác  yết-ma  tự  tứ, 
yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành  tựu,  có  tội. 

-  Thấy  mà  tìm  cầu,  tìm  cầu  rồi  không  kêu  bèn  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì 
sự  yết-ma  của  Tỳ-kheo  kia  không  thành  tựu,  và  có  tội. 

-  Thấy  mà  tìm  cầu,  tìm  cầu  rồi  kêu  hòa  hỢp  tác  yết-ma  tự  tứ,  thì 
sự  yết-ma  tự  tứ  của  Tỳ-kheo  kia  thành  tựu,  và  không  tội. 

-  Thấy  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Khách  Tỳ-kheo  nghe  cựu  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy. 

-  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

-  Cựu  Tỳ-kheo  nghe  khách  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy. 

-  Nghe  nhưng  nghi  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  Chúng  ta  hãy  từ  nơi  có  trú 
xứ  có  Tỳ-kheo  đến  nơi  có  trú  xứ  không  Tỳ-kheo.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo 
khác  vì  chúng  ta  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  Các  Tỳ-kheo  liền  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ  như  vậy. 

Từ  nơi  có  trú  xứ  có  Tỳ-kheo  đến  nơi  có  trú  xứ  không  Tỳ-kheo,  vì 
sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  họ  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  tứ.  Vị  kia  nghĩ:  “Ta 
hãy  từ  nơi  có  trú  xứ  có  Tỳ-kheo  đến  nơi  không  trú  xứ  không  Tỳ-kheo. 
Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  ta  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Đức  Phật 
dạy: 


1444.  Xem  Ch.  ii.  Thuyết  giới,  Mục  iii.9  Chuyển  trú  xứ. 
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-  Không  nên  có  ý  nghĩ  như  vậy. 

Từ  nơi  có  trú  xứ  có  Tỳ-kheo  đến  nơi  không  trú  xứ  không  Tỳ-kheo, 
vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  khác  vì  họ  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  tứ.  Vị  kia  có  ý 
nghĩ:  “Ta  hãy  từ  nơi  có  Tỳ-kheo  có  trú  xứ  đến  chỗ  không  Tỳ-kheo  có 
trú  xứ,  hay  không  trú  xứ,  hoặc  ở  trên  giới  trường.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo 
khác  vì  ta  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  tứ.”  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ  như  vậy. 

-  Từ  nơi  có  Tỳ -kheo  có  trú  xứ  đến  nơi  không  Tỳ -kheo  có  trú  xứ 
hay  không  trú  xứ,  hoặc  ở  trên  giới  trường  với  Tỳ-kheo,  sỢ  các  Tỳ-kheo 
khác  vì  họ  tác  yết-ma,  hoặc  ngăn  tự  tứ.  Nếu  không  có  Tăng  cùng  đi, 
không  nạn  sự  mà  đi  thì  mắc  đột-kết-la. 

-  Từ  nơi  có  Tỳ-kheo  không  trú  xứ  đến  nơi  không  Tỳ-kheo  có  trú 
xứ  cũng  như  vậy. 

-  Từ  nơi  có  Tỳ-kheo  không  trú  xứ  đến  nơi  không  Tỳ-kheo  không 
trú  xứ  cũng  như  vậy. 

-  Từ  nơi  có  Tỳ-kheo  có  trú  xứ,  không  trú  xứ  đến  nơi  không  Tỳ- 
kheo  có  trú  xứ,  không  trú  xứ  cũng  như  vậy. 

-  Vì  thân  hữu  tri  thức  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  có  ý  như  vầy:  Chúng  ta  hãy  đến 
trong  chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đôl  với 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

3.  Tỳ-kheo-ni  không  được  có  ý  nghĩ  như  vầy:  “Đến  trong  chùa 
ngăn  các  Tỳ-kheo  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đối  với  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo.”  Không  được  trước  Tỳ-kheo-ni  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo-ni,  sai  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di  ni  đến  trong  chùa 
ngăn  các  Tỳ-kheo  khác,  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đôl  với  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  được  sai  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di-ni  đến  trong 
chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác,  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đôl  với 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Không  được  trước  Thức-xoa-ma-na,  Sa-di  ni  tác 
yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ. 

Các  Tỳ-kheo-ni  lại  có  ý  niệm  sai  bạch  y  thân  hữu  đến  trong  chùa 
ngăn  các  Tỳ-kheo,  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đối  với  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  có  ý  nghĩ  sai  bạch  y  thân  hữu  đến  trong 
chùa  ngăn  các  Tỳ-kheo  khác,  đừng  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự  tứ  đôl  với 
nhóm  sáu  Tỳ-kheo.  Không  được  trước  bạch  y  tác  yết-ma  hoặc  ngăn  tự 
tứ. 
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Bấy  giờ  Vua  Ba-tư-nặc  sai  quân  đến  hộ  vệ  cho  chúng  Tăng.  Các 
Tỳ-kheo  nói  với  các  binh  lính: 

-  Quý  vị  đi  ra  ngoài  một  chút,  chúng  tôi  muốn  tác  yết-ma  tự  tứ. 

Quân  lính  nói: 

-  Vua  sai  chúng  tôi  đến  đây  để  hộ  vệ  chúng  Tăng.  Chúng  tôi 
không  dám  đi  chỗ  khác. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  nói  một  lần  nữa,  yêu  cầu  họ  tránh  đi  chỗ  khác.  Nếu  họ  đi 
thì  tốt,  bằng  không  đi  tự  mình  nên  đi  đến  chỗ  không  thấy  không  nghe 
tác  yết-ma  tự  tứ,  chứ  không  được  ở  trước  người  chưa  thọ  đại  giới  tác 
yết-ma  tự  tứ. 

Khi  các  loại  trời  rồng,  dạ  xoa  đến  nghe  tự  tứ.  Tỳ-kheo  có  thiên 
nhãn  thấy,  sinh  tâm  e  ngại,  vì  Đức  Phật  không  cho  phép  Tỳ-kheo  trước 
người  chưa  thọ  đại  giới  tự  tứ,  nên  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trừ  loài  người  chưa  thọ  đại  giới,  ngoài  ra  cho  phép  yết-ma  tự 
tứ. 

Có  vị  tự  tứ  rồi  lại  thuyết  giới  nên  ngồi  lâu  mỏi  mệt.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  tứ  rồi  lại  thuyết  giới.  Tự  tứ  tức  là  thuyết  giới. 

Đức  Phật  dạy  như  vậy. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  V\  DA  THUỘC 

1.  NHÂN  DUYÊN  THỦ-UUNG-NA 

1.  Hai  Bàn  Chân 

Một  thời,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bấy  giờ  tại  thành 
Chiêm-ba^'^'^^  có  con  ông  đại  trưởng  giả,  tự  là  Thủ-lung-na.''^'^'’  Cha  mẹ 
của  Thủ-lung-na  chỉ  sinh  được  một  con  nên  rất  thương  yêu.  Từ  nhỏ 
đến  lớn  quen  sông  vui  sướng,  chân  chưa  từng  dẫm  lên  đất  để  đi,  dưới 
bàn  chân  mọc  lông.  Vua  nước  Ma-kiệt^'^"^^  nghe  trong  thành  Chiêm-ba 
có  con  ông  đại  trưởng  giả,  tự  là  Thủ-lung-na.  Cha  mẹ  của  Thủ-lung-na 
chỉ  sinh  đưỢc  một  con  nên  rất  thương  yêu.  Từ  nhỏ  đến  lớn  quen  sống 
vui  sướng,  chân  chưa  từng  dẫm  lên  đất  để  đi,  dưới  bàn  chân  mọc  lông. 
Vua  muốn  được  thấy,  liền  ra  lệnh  cho  ông  chủ  thành  Chiêm-ba''^'^^  bảo 
các  trưởng  giả  đều  đem  con  của  mình  đến  chỗ  nhà  Vua.  ông  chủ  thành 
Chiêm-ba  ra  lịnh  các  ông  trưởng  giả  đem  con  của  họ  đến  chỗ  Vua  Ma- 
kiệt.  Khi  đến  nơi,  họ  đảnh  lễ  sát  chân  nhà  Vua,  rồi  đứng  qua  một  bên, 
tâu  với  Vua: 

-  Đại  vương  muôn  thấy  con  của  các  đại  trưởng  giả  trong  thành 
Chiêm-ba.  Đây  là  một  đứa  từ  nhỏ  đến  lớn  quen  theo  sống  sung  sướng, 
cha  mẹ  rất  thương  yêu,  chân  chưa  từng  dẫm  lên  đất  để  đi,  dưới  bàn  chân 
mọc  lông.  Xin  Vua  cho  phép  dùng  vải  trải  trên  đất. 

Vua  cho  phép  lấy  vải  trải  trên  đất.  Con  ông  trưởng  giả  có  tên  Thủ- 
lung-na  liền  dùng  vải  trải  trên  đất,  bước  đến  chỗ  nhà  Vua,  đầu  mặt  kính 


1445.  Chiêm-bà  ms.  Pali:  Campã,  thủ  phủ  của  nước  Anga,  lân  bang  thân  thiện  với  Magadha. 

1446.  Thủ-lung-na  Pali  (Vin.i.  179):  Sono-Komiviso  setthi-putto,  Sona-Komivisa,  con 

trai  của  một  nhà  phú  hộ. 

1447.  Pali,  ibid.,  răjă  Magadho  Seniyo  Bimbíăro. 

1448.  Thành  chủ  Chiêm-ba  la  vua  nuđc  ương-già,  không  phải  thần  dân  của  Vua  nước  Ma-kiệt. 
Nhưng  Ma-kiệt  và  ương-già  có  thời  liên  kêt.  Vin.  ibid.,  Bimbisăra  cai  trị  80  ngàn  thôn.  Vua  tập 
tọp  80  ngàn  thôn  trưởng. 
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lễ.  Nhà  Vua  thấy  dưới  bàn  chân  mọc  lông.  Lòng  Vua  rất  hoan  hỷ,  liền 
ban  cho^'^'^®  những  lợi  ích  trong  đời  hiện  tại  và  nói: 

-  Ta  đã  cho  các  ngươi  những  lợi  ích  trong  đời  hiện  tại.  Đức  Thế 
Tôn  hiện  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  Vương-xá.  Các  ngươi  có  thể 
đến  đó  để  chiêm  ngưỡng  và  lễ  bái  hỏi  chào  Ngài.  Ngài  sẽ  cho  ngươi 
những  điều  có  lợi  ích  cho  đời  sau. 

Bấy  giờ,  chủ  thành  Chiêm-ba  và  các  trưởng  giả  nghe  Vua  nói,  rồi 
cùng  nhau  đến  trong  núi  Kỳ-xà-quật.  Lúc  ấy  Trưởng  lão  Ta-kiệt-đà 
là  thị  giả  của  Phật,  đang  ngồi  trên  tảng  đá  lớn  ở  một  chỗ  nọ.  ông  chủ 
thành  Chiêm-ba  đến  chỗ  trưởng  lão  Ta-kiệt-đà,  hỏi: 

-  Hiện  nay  Đức  Thế  Tôn  ở  đâu?  Chúng  tôi  muốn  diện  kiến  Đức 
Như  Lai. 

Ta-kiệt-đà  bảo: 

-  Chờ  một  chút!  Trưởng  giả  hãy  để  tôi  bạch  Phật. 

Trưởng  lão  Ta-kiệt-đà  liền  biến  mất  khỏi  tảng  đá,  trong  khoảnh 
khắc  như  đại  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  đến  trước  Đức  Phật,  bạch: 

-  Trưởng  giả  Chiêm-ba  muốn  diện  kiến  Đức  Thế  Tôn. 

Phật  bảo: 

-  Ông  đến  nơi  nhà  mát  trải  chỗ  ngồi.  Ta  sẽ  đến  đó. 

Ta-kiệt-đà  vâng  lời  dạy,  trải  chỗ  ngồi  xong,  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ 

sát  chân,  đứng  qua  một  bên  bạch: 

-  Con  đã  trải  chỗ  ngồi  xong.  Bây  giờ  là  phải  thời. 

Đức  Thế  Tôn  từ  trong  nhà  bước  ra,  đến  ngồi  vào  chỗ  ngồi  đã  trải 
sẩn,  bảo  Ta-kiệt-đà: 

-  Mời  trưởng  giả  Chiêm-ba  đến! 

Trưởng  lão  Ta-kiệt-đà  liền  biến  mất  trước  Đức  Phật,  trong  khoảnh 
khắc  như  kẻ  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  đã  có  mặt  nơi  tảng  đá. 

Ông  trưởng  giả  thấy  liền  khen: 

-  Thật  chưa  từng  có!  Đệ  tử  Đức  Thế  Tôn  thần  túc  còn  như  thế, 
huống  là  Đức  Như  Lai. 

Ta-kiệt-đà  nói: 

-  Thưa  Trưởng  giả.  Bây  giờ  là  phải  thời. 

Ông  chủ  thành  Chiêm-ba  đến  chỗ  Đức  Phật,  đầu  mặt  kính  lễ  rồi 
lui  ra  ngồi  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  liền  vì  ông  chủ  thành  Chiêm-ba  và 
các  con  trưởng  giả  phương  tiện  nói  pháp.  Ngài  nói  pháp  về  bố  thí,  về 


1449.  Pali,  cho  80  ngàn  thôn  trưởng. 

1450.  Ta-kiệt-đà  SỈIK.  Pali:  Săgata.  Truyện  về  vị  thị  giả  này,  xem  Phần  I,  Ch.  V,  duyên  khởi 
Ba-dật-đề  51  (Tỳ-kheo  uô"ng  rUỢu). 
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trì  giới,  về  sinh  thiên.  Họ  liền  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà  được  sự  thanh  tịnh 
của  con  mắt  pháp,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng,  không  còn 
thôi  lui;  bạch  Phật: 

-  Đại  đức,  chúng  con  từ  nay  về  sau,  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng. 
Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  nhận  chúng  con  làm  người  ưu-bà-tắc,  trọn  đời 
không  sát  sinh,  cho  đến  không  uông  rượu. 

Con  ông  trưởng  giả  có  tên  Thủ-lung-na  ngồi  trong  đám  đông,  nghĩ: 
Ta  nghe  lời  Phật  dạy,  ở  tại  gia  cùng  vỢ  con  khó  tu  hạnh  thanh  tịnh.  Nay 
ta  nên  theo  Phật,  xin  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  làm  đạo.  Rồi  có  ý  chờ  mọi 
người  giải  tán. 

Bấy  giờ  chủ  thành  Chiêm-ba  nghe  Đức  Phật  phương  tiện  nói  các 
pháp,  sinh  tâm  đại  hoan  hỷ,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  làm  lễ,  nhiễu 
quanh  Đức  Phật  và  cáo  lui.  Con  ông  trưởng  giả  tên  là  Thủ-lung-na  trở 
lại,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đầu  mặt  làm  lễ,  rồi  lui  ra  đứng  một  bên,  bạch 
Đức  Thế  Tôn: 

-  Con  vừa  nghe  Phật  nói,  nếu  ở  tại  gia  cùng  vỢ  con  khó  có  thể  tu 
hạnh  thanh  tịnh.  Nay  con  muôn  theo  Đức  Thế  Tôn,  xin  cạo  bỏ  râu  tóc, 
cho  con  xuất  gia  làm  đạo. 

Đức  Phật  hỏi  Thủ-lung-na. 

-  Cha  mẹ  ông  đã  cho  phép  chưa? 

Thủ-lung-na  thưa: 

-  Thế  Tôn,  cha  mẹ  con  chưa  cho  phép. 

Đức  Phât  dạy: 

-  Nếu  cha  mẹ  con  không  cho  phép,  Như  Lai  không  nhận  con  xuất 

gia. 

Thủ-lung-na  thưa: 

-  Con  sẽ  tìm  cách  để  cha  mẹ  con  cho  phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nay  phải  thời. 

Bấy  giờ  Thủ-lung-na  trở  lại  thành  Chiêm-ba,  đến  chỗ  cha  mẹ 

thưa: 

-  Con  vừa  nghe  Phật  nói,  sông  tại  gia  cùng  vỢ  con  không  thể  tu 
hạnh  thanh  tịnh  được.  Nay  con  muôn  theo  Phật  cạo  bỏ  râu  tóc  để  xuất 
gia  hành  đạo.  Xin  cha  mẹ  cho  phép. 

Cha  mẹ  Thủ-lung-na  nói: 

-  Phép  xuất  gia  quá  khó.  Làm  Sa-môn  cũng  không  phải  dễ.  Chi 
bằng  con  sống  tại  gia,  vui  với  ái  dục,  tùy  ý  làm  việc  phước.  Khỏi  phải 
xuất  gia. 
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Thủ-lung-na  nghe  cha  mẹ  nói  như  vậy,  vẫn  cố  xin  lần  thứ  hai,  lần 
thứ  ba  như  vậy,  chứ  không  chịu  thôi.  Thủ-lung-na  ba  lần  thưa  xin  cha 
mẹ  như  vậy,  cha  mẹ  vẫn  không  cho.  Bấy  giờ,  Thủ-lung-na  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  rồi  ngồi  xuống  đất  và  nói: 

-  Từ  nay  trở  đi,  con  không  tắm  rửa,  không  thoa  hương  thơm,  không 
nông  nước,  không  ăn.  Hoặc  chết,  hoặc  xuất  gia. 

Một  ngày  không  ăn,  cho  đến  năm  ngày  không  ăn.  Bà  con,  bạn  bè 
của  Thủ-lung-na  nghe  Thủ-lung-na  muốn  theo  Phật  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất 
gia  làm  đạo  mà  cha  mẹ  không  cho,  đã  không  ăn  cho  đến  năm  ngày.  Các 
bà  con  thân  quen  của  Thủ-lung-na  bèn  đến  chỗ  Thủ-lung-na,  nói: 

-  Đứng  dậy  đi,  Thủ-lung-na.  Hãy  đi  tắm,  thoa  hương  thơm,  ăn 
uô"ng,  làm  việc  phước  đức  theo  ý  muôn.  Chứ  xuất  gia  không  phải  dễ. 
Làm  Sa-môn  cũng  rất  khó.  Thôi  đi,  đừng  xuất  gia  nữa. 

Thủ-lung-na  nghe  các  bà  con  thân  quen  nói  như  vậy,  vẫn  giữ 
nguyên  ý  nguyện.  Bấy  giờ  các  bạn  của  Thủ-lung-na  đến  chỗ  cha  mẹ 
của  Thủ-lung-na  nói: 

-  Hãy  cho  Thủ-lung-na  xuất  gia  làm  đạo.  Nếu  vui  sông  xuất  gia  thì 
còn  thường  gặp.  Nếu  không  vui  xuất  gia  nữa,  sẽ  trở  về  lại.  Chứ  nếu  để 
Thủ-lung-na  chết  thì  làm  sao? 

Cha  mẹ  Thủ-lung-na  nghe  xong  liền  nói: 

-  Thôi  thì  tùy  ý  xuất  gia. 

Thủ-lung-na  nghe  cha  mẹ  cho  phép  rồi,  trong  lòng  tự  nghĩ:  Nay  ta 
gầy  yếu  thế  này  không  kham  ngày  ăn  một  bữa.  cần  phải  bồi  dưỡng  một 
chút.  Khi  Thủ-lung-na  có  ít  nhiều  sức  khỏe,  liền  đến  chỗ  cha  mẹ  thưa: 

-  Nay  con  xin  đi  xuất  gia. 

Cha  mẹ  nói: 

-  Nay  hỢp  thời. 

Thủ-lung-na  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  trong  núi  Kỳ-xà-quật, 
thành  Vương-xá,  đầu  mặt  kính  lễ  rồi  đứng  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Cha  mẹ  con  đã  cho  con  xuất  gia  làm  đạo.  Cúi  xin  Phật  độ  cho 
con,  đưỢc  thọ  đại  giới. 

Đức  Phật  liền  cho  xuất  gia  thọ  đại  giới. 

Bấy  giờ  cha  mẹ  Thủ-lung-na,  trong  khoảng  cách  giữa  hai  thành, 
thiết  lập  bảy  trạm  ngựa  để  mang  thức  ăn  còn  nóng  đến  Thủ-lung-na 
cho  kịp  thời.  Đến  giờ,  Thủ-lung-na  đem  thức  ăn  này  cúng  dường  các 
Thượng  tọa,  rồi  tự  mình  vào  thành  khất  thực.  Cha  mẹ  Thủ-lung-na  nghe 
con  mình  đem  thức  ăn  này  dâng  cúng  cho  các  Tỳ-kheo,  rồi  tự  mình  khất 
thực,  nên  từ  đó  về  sau  không  đưa  thức  ăn  nữa. 
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2.  Giây  Đàn  Căng 

Bấy  giờ,  Thủ-lung-na  đến  ở  bên  sông  ôn  thủy,  trong  rừng  Thi- 
siêng  năng  tinh  tấn  kinh  hành,  đến  độ  bàn  chân  rỉ  máu,  khiến  chỗ 
kinh  hành  đất  dính  đầy  máu  như  chỗ  lò  sát  sinh.  Thủ-lung-na  ở  chỗ  vắng 
tư  duy  như  vầy:  Nay  ta  siêng  năng  tinh  tấn,  trong  hàng  đệ  tử  của  Đức 
Phật  không  có  ai  hơn.  Tại  sao  không  được  vô  lậu  giải  thoát?  Gia  đình  ta 
có  của  cải,  có  thể  vui  sông,  tùy  ý  làm  việc  phước  đức.  Hay  là  ta  xả  giới 
về  nhà,  không  tiếp  tục  làm  đạo  nữa. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  niệm  đó  của  Thủ-lung-na  nên 
trong  khoảnh  khắc  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  tay,  từ  Kỳ-xà-quật  đến  rừng 
Thi-đà,  thấy  chỗ  kinh  hành  đất  dính  máu  như  lò  sát  sinh.  Ngài  biết  mà 
vẫn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Ai  kinh  hành  nơi  đây  mà  đất  dính  máu,  như  chỗ  lò  sát  sinh  thế 

này? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Tỳ-kheo  Thủ-lung-na  siêng  năng  tinh  tấn  kinh  hành,  bàn  chân  rỉ 
máu,  nên  đất  dính  máu  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  kêu  Thủ-lung-na  đến.  Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy  của 
Đức  Phật  đến  chỗ  Thủ-lung-na  nói: 

-  Đức  Thế  Tôn  bảo  kêu  Thầy  đến. 

Thủ-lung-na  nghe  Đức  Phật  kêu  liền  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát 
chân  Ngài  rồi  lui  ra  ngồi  một  bên.  Đức  Phật  biết  mà  vẫn  cố  hỏi: 

-  Vừa  rồi  ở  nơi  chỗ  vắng  ông  nghĩ  như  vầy:  “Nay  ta  siêng  năng 
tinh  tấn,  trong  hàng  đệ  tử  của  Đức  Phật  không  có  ai  hơn.  Tại  sao  không 
đưỢc  vô  lậu  giải  thoát?  Gia  đình  ta  có  của  cải,  có  thể  vui  sống,  tùy  ý  làm 
việc  phước  đức.  Hay  là  ta  xả  giới  về  nhà,  không  tiếp  tục  làm  đạo  nữa.” 
Có  thật  vậy  chăng? 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

-  Nay  Ta  hỏi  ông.  Cứ  tùy  ý  mà  trả  lời.  Khi  ông  còn  ở  nhà,  có  hay 
chơi  đàn  không? 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  đúng  như  vậy,  lúc  còn  ở  nhà  con  hay  chơi 

đàn. 

-  Này  Thủ-lung-na,  khi  dây  đàn  căng  quá  thì  âm  thanh  có  tốt  hay 
không? 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  không. 


1451.  Thi-đà  lâm  Pali:  Sltavana,  bãi  tha-ma  ngoại  thành  Vương-xá.  Chỗ  thiêu  vât  xác 

người  chết. 
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-  Này  Thủ-lung-na,  khi  dây  đàn  chùng,  âm  thanh  có  tốt  hay 
không? 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  không. 

-  Này  Thủ-lung-na,  khi  dây  đàn  không  chùng  không  căng  quá,  thì 
âm  thanh  có  tô"t  hay  không? 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  âm  thanh  tô"t. 

Đức  Thế  Tôn  nói: 

-  Cũng  vậy,  này  Thủ-lung-na,  nếu  tinh  tấn  quá  thì  bị  chao  động.  ít 
tinh  tấn  thì  sinh  biếng  nhác.  Nên  tinh  tấn  vừa  phải  đối  với  các  căn*'^^^. 

Thủ-lung-na  nghe  Đức  Phật  lược  nói  giáo  giới  rồi,  một  mình  ở  nơi 
chỗ  vắng  siêng  năng  tinh  tấn,  tâm  không  phóng  dật,  đầu  đêm,  sau  đêm 
kỉnh  giác  lòng  mình,  tu  hành  pháp  trỢ  đạo,  để  đạt  mục  đích  của  người 
xuất  gia,  không  bao  lâu  đắc  quả,  ngay  trong  đời  này  mà  chứng  đắc  vô 
thượng  tịnh  hạnh,  biết  rằng,  “Sự  sinh  đã  dứt;  phạm  hạnh  đã  vững;  điều 
cần  làm  đã  làm  xong;  không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.  ”  Thủ-lung-na  đắc 
đạo  A-la-hán. 

3.  Sáu  Tín  Giải 

Khi  Thủ-lung-na  đắc  đạo  A-la-hán  rồi,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên  bạch  Phật:*'^^^ 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo  đạt  được  A-la-hán  rồi,  dứt  sạch  các  hữu  lậu,  vị 
ấy  an  lạc  trong  sáu  trường  hợp:^'^^'^  an  lạc  với  xuất  ly,  an  lạc  nơi  sự  không 
sân  hận,  an  lạc  nơi  đời  sông  tịch  tĩnh,  an  lạc  nơi  sự  diệt  tận  ái  dục,  an  lạc 
nơi  sự  diệt  tận  thủ  uẩn,  an  lạc  nơi  sự  không  si.  Nếu  có  Tỳ-kheo  đạt  được 
A-la-hán,  sạch  các  hữu  lậu,  vị  ấy  an  lạc  nơi  sáu  xứ  này.  Bạch  Đức  Thế 
Tôn,  có  trường  hỢp  nào  không  y  nơi  tín  mà  được  xuất  ly  hay  chăng? 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ  là  không  y  trên  tín  mà  có  an  lạc  nơi  sự  xuất 
ly  để  đạt  được  đạo  A-la-hán,  dứt  sạch  hữu  lậu,  diệt  tận  dục,  vô  dục,  diệt 
tận  nhuế,  không  còn  nhuế,  diệt  tận  si,  vô 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  trường  hỢp  nào,  không  y  vào  trì  giới  mà 


1452.  Cf.  Vin.i.  183:  accăraddhavĩriyam  uddhaccăya  sanvattati,  atilĩnavĩriyam  kosajjăya 
sanvattati...indriyănanca  samatam  panivijjha,  “nỗ  lực  tinh  tân  thái  quá  đưa  đến  loạn  động.  ít 
gắng  sức  tinh  tấn  sinh  ra  dã  dượi.  Hãy  giữ  các  căn  quân  bình.” 

1453.  Tham  chiếu,  Trung  A-hàm  29  (TOI,  ữ.óllc),  Tạp  A-hàm  9  (T02,  tr.62b),  Tăng  nhất  13 
(T02,  tr.  162).  Pali,  A.  iii.  374  Sona-sutta. 

1454.  Cf.  Vin.ibid.,  chandhăni  adhimutto,  sáu  thắng  giải  hay  tín  giải  (xác  tín):  nekkhamma, 
xuất  ly  hay  thoát  ly  gia  đình;  paviveka,  viễn  ly  hay  sông  ẩn  dật;  avyăpajja,  không  thù  hận; 
upădănakkhata,  đã  sạch  các  thủ  (phiền  não);  tanhakkhaya,  ái  tận;  asammoha,  vô  si. 

1455.  Tham  chiếu,  Pali,  Vin.i.ibid.,  “Chớ  có  quan  điểm  rằng,  tôn  giả  này  duy  chỉ  y  trên  tín  mà 
có  tín  giải  về  sự  xuất  ly...  Y  ưên  sự  diệt  tận  của  tham,  do  ly  tham,  có  tín  giải  về  xuất  ly.  Y  trên 
sự  diệt  tận  sân,  do  vô  sân,  mà  có  tín  giải  xuất  ly...” 
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đưỢc  an  lạc  nơi  sự  không  sân  nhuế  hay  chăng?*'*^® 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ  là  không  y  vào  trì  giới  mà  có  an  lạc  nơi  sự 
không  sân  nhuế  để  đạt  được  đạo  A-la-hán,  dứt  sạch  hữu  lậu,  diệt  tận 
dục,  vô  dục,  diệt  tận  nhuế,  không  còn  nhuế,  diệt  tận  si,  vô  si. 

-  Bạch  Thế  Tôn,  có  trường  hỢp  nào,  không  đoạn  các  lợi  dưỡng  mà 
có  an  lạc  nơi  sự  tịch  tĩnh^'^^^  hay  chăng?*'^^^ 

-  Không  nên  có  ý  nghĩ  là  không  đoạn  lợi  dưỡng  mà  có  an  lạc  sự 
tịch  tĩnh  để  đạt  được  đạo  A-la-hán,  dứt  sạch  hữu  lậu,  diệt  tận  dục,  vô 
dục,  diệt  tận  nhuế,  không  còn  nhuế,  diệt  tận  si,  vô  si. 

-  Vị  kia  do  có  sự  an  lạc  nơi  ái  tận,  an  lạc  nơi  sự  diệt  tận  thủ  uẩn,  an 
lạc  nơi  vô  si  mà  đạt  được  đạo  A-la-hán,  dứt  sạch  hữu  lậu,  diệt  tận  dục, 
vô  dục,  diệt  tận  nhuế,  không  còn  nhuế,  diệt  tận  si,  vô  si. 

-  Tỳ  kheo  như  vậy  tâm  giải  thoát  hữu  lậu,  đối  với  sắc  được  nhận 
thức  nhiều  bởi  con  mắt,  huệ  giải  thoát,  tâm  giải  thoát,  cả  hai  đều  không 
nhiễm  ô.  Thức  không  cùng  với  tạp  sắc,  trú  thiền  thứ  tư.  Tai,  mũi,  lưỡi, 
thân,  ý  cũng  như  vậy. 

-  Bạch  Thế  Tôn,  cũng  như  núi  đá  lớn  nguyên  vẹn,  không  bị  sứt, 
không  không  bị  thủng,  không  kẻ  nứt.  Nếu  từ  phương  đông  có  trận  mưa 
to  gió  lớn  đưa  đến  thì  núi  này  không  bị  di  chuyển,  không  bị  lay  động. 
Từ  phương  nam,  tây,  bắc  cũng  như  vậy.  Cũng  vậy,  bạch  Đức  Thế  Tôn, 
nếu  Tỳ-kheo  được  đạo  A-la-hán,  tâm  được  giải  thoát,  dứt  sạch  các  hữu 
lậu,  đối  với  sắc  được  nhận  thức  nhiều  bởi  con  mắt,  huệ  giải  thoát,  tâm 
giải  thoát,  cả  hai  đều  không  nhiễm  ô,  thức  không  cùng  với  tạp  sắc,  trú 
thiền  thứ  tư.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  cũng  như  vậy. 

Nói  như  vậy  rồi  nói  kệ: 

Người  tin  tưởng  xuất  ly 
Tỳ -kheo  ưa  vắng  lặng 
ưa  thích  không  sân  nhuế 
Và  an  lạc  nơi  ái  tận 
An  lạc  không  thủ  uẩn, 

Tâm  không  còn  ngu  si, 

Xét  biết  không  khởi  nữa; 

Từ  đây  được  giải  thoát. 

_  Chính  nhờ  giải  thoát  này 

1456.  Tham  chiếu  Pali,  ibid.,  “Đừng  nên  có  quan  điểm  rằng,  tôn  giả  này  tin  giới  cấm  thủ 
(sĩlabbataparămăsa)  là  tôi  thắng,  do  đó  mà  có  tín  giải  nơi  sự  không  não  hại.  ” 

1457.  Tịch  tĩnh;  Pali:  paviveka:  viễn  ly,  sông  xa  lánh,  ẩn  dật. 

1458.  Tham  chiếu  Pali,  ibid.,  “Đừng  có  quan  điểm  rằng,  tôn  giả  này  vì  tham  trước  lợi  dưỡng  mà 
có  tín  giải  nơi  sự  viễn  ly.” 
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Lỉền  được  tâm  tĩnh  lặng. 

Đã  đạt  được  vô  quán, 

Không  còn  gì  phải  làm. 

Thí  như  hòn  núi  lớn 
Gió  không  thể  hoại  được. 

Sắc,  thanh  cũng  như  vậy, 

Cùng  hương,  vị,  xúc,  pháp; 

Đối  với  pháp  thiện  ác, 

Kẻ  trí  không  dao  động 
Tâm  an  trụ  giải  thoát, 

Mà  quán  sự  diệt  tận.^‘*^^ 

Thủ-lung-na  sau  khi  nói  bài  kệ  như  vậy,  được  Đức  Phật  ấn  chứng, 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đến  trước  Đức  Phật  kính  lễ  sát  chân  rồi  cáo  lui. 

Thủ-lung-na  ra  đi  không  lâu,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nên  tự  ghi  nhận  như  vầy  về  sự  đắc  đạo.  Chỉ  nói  về  nghĩa,  chứ 
không  nói  thẳng  là  đã  đắc.  Đừng  nên  như  những  Tỳ-kheo  ngu  si  kia 
hoan  hỷ  tự  ghi  nhận,  rồi  sau  không  có  sở  đắc,  luống  tự  khổ  nhọc. 

Một  hôm,  Thủ-lung-na  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  lui 
ngồi  qua  một  bên,  Đức  Phật  bảo  Thủ-lung-na: 

-  Bình  sinh  của  ông  quen  sung  sướng,  không  quen  đi  bộ.  Cho  phép 
ông  ở  trong  chùa  mang  dép  một  lớp. 

Thủ-lung-na  liền  bạch  Phật: 

-  Con  đã  xả  bỏ  năm  cỗ  voi  chúa,  xuất  gia  làm  đạo.  Nay  nếu  con 
mang  giày  một  lớp  không  khỏi  có  người  cười  rằng,  Thủ-lung-na  bỏ  năm 
cỗ  voi  chúa,  xuất  gia  làm  đạo,  lại  tham  dép  một  lớp.  Nếu  Đức  Thế  Tôn 
cho  phép  các  Tỳ -kheo  dùng  thì  con  mới  dùng. 

Đức  Phật  im  lặng  chấp  nhận  và  do  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  vì  các  Tỳ-kheo  tùy  thuận  nói  pháp,  dùng  vô  số  phương  tiện 
khen  ngợi  hạnh  đầu  đà,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  xuất  ly,  rồi  bảo  các  Tỳ- 
kheo: 

-  Vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  ngọa  cụ,  cho  phép  khi  ở  trong  chùa  được 
mang  dép  một  lớp. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  mang  dép  một  lớp,  không  bao  lâu  bị  lủng 
hư.  Đức  Phật  cho  dùng  vỏ  cây  hoặc  da  vá  lại,  dùng  chỉ  để  may.  Nếu  bị 
đứt  thì  nên  dùng  gân  hay  lông  may  lại.  Bấy  giờ  cần  dùi  để  dùi,  Tỳ-kheo 


1459.  Tham  chiếu  Pali,  inid.,  ahitam  cittam  vippamuttam,  vayancas-sanupassatiti,  Tâm  đã 
giải  thoát,  an  trụ;  vị  ấy  quan  sát  sự  chìm  xuông  của  nó. 
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bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  sử  dụng  dùi  để  dùi. 

II.  NHÂN  DUYÊN  ức  NHĨ 

1.  Tăng  già  biên  địa 

Bấy  giờ  Đại  Ca-chiên-diên  ở  trong  sườn  núi  Câu-lưu  Hoan 
tại  nước  A-bàn-đề,*'*®^  cùng  với  ức  Nhĩ  ưu-bà-tắc,*'*®  có  cả  người  sai 
khiến. 

Bấy  giờ,  ức  Nhĩ  lòng  tự  nghĩ: 

-  Như  lời  Phật  dạy,  nếu  ta  sông  tại  gia  cùng  với  vỢ  con,  không  thể 
tu  hạnh  thanh  tịnh  được.  Ta  hãy  cạo  bỏ  râu  tóc  xuất  gia  làm  đạo. 

ức  Nhĩ  liền  đến  chỗ  Đại  Ca-chiên-diên  thưa: 

-  Con  nghe  lời  Phật  dạy,  nếu  sông  tại  gia  cùng  với  vỢ  con,  không 
thể  tu  hạnh  thanh  tịnh  được.  Cúi  xin  Đại  đức  cho  con  xuất  gia  thọ  đại 
giới. 

Ca-chiên-diên  nói: 

-  Xuất  gia  là  việc  rất  khó.  Làm  Sa-môn  cũng  không  phải  là  dễ. 
Ông  nên  sống  tại  gia,  hộ  trì  Phật  giới,  tùy  theo  thời  tu  hành  theo  lời  Phật 
dạy. 

ức  Nhĩ  thưa  xin  ba  lần.  Đại  Ca-chiên-diên  thấy  ức  Nhĩ  ân  cần  ba 
phen,  bèn  cho  xuất  gia,  nhưng  đến  ba  năm  mới  được  thọ  đại  giới.  Tại 
sao  vậy?  Bởi  vì  không  đủ  Tăng  gồm  mười  vị.  ức  Nhĩ  thọ  giới  chưa  bao 
lâu  liền  đắc  đạo  A-la-hán.  Tự  ghi  nhận  sự  đắc  đạo  như  trước  đã  nói. 

Bấy  giờ  ức  Nhĩ  nghe  Đức  Phật  có  công  đức  tướng  hảo  trang 
nghiêm,  các  căn  tịch  tịnh,  vô  thượng  điều  phục,  như  tượng  vương,  như 
vực  suôi  trong  vắt,  người  nghe  đều  hoan  hỷ.  ức  Nhĩ  muôn  đến  yết  kiến 
Đức  Phật  nên  đến  chỗ  Ca-chiên-diên  thưa: 

-  Con  nghe  công  đức  của  Phật  như  vậy,  muôn  đến  yết  kiến  Như 
Lai,  bậc  Vô  sở  trước,  Đẳng  chánh  giác. 

Ca-chiên-diên  nói: 

-  Công  đức  của  Phật  như  lời  ông  nói. 


1460.  Hết  quyển  38. 

1461.  Câu-lưu  Hoan  hỷ  sơn  khúc  ííịlẼiKMdlEẾÍ].  Pali,  Vin.i.  194:  Kuraraghare  papăte  pabbate, 
trên  sườn  núi  Papăta,  thị  trấn  Kuraraghara.  Ngũ  phần  21  (T22nl421,  tr.l44al3):  A-thấp-ba  A- 
vân-đầu  quô^c  Ba-lâu-đa  sơn 

1462.  A-bàn-đề  quốc,  HISlễBl.  Pali,  Vin.i.  194,  Avantĩ. 

1463.  ức  Nhĩ  ưu-bà-tắc  IgĩỊÍMSS.  Ngũ  phần  21,  ibid.,  cư  sĩ  tên  là  Sa-môn  ức  Nhĩ  ìỷpi  fẫ 
5.  Pali,  Vin.i.  194,  Sona  Kunikanma. 

1464.  Hán:  sử  nhân  câu  ÍỄAIR.  Cf.  Pali,  ibid.,  Sono  upasako  Kunikanmo  ăyasmato  Mahă- 
Kaccănassa  upanmhako  hoti,  ưu-bà-tắc  Sona  Kunikanma  là  người  phục  vụ  cho  Trưởng  lão 
Đại  Ca-chiên-diên.  Bản  Hán  hiểu  upanmhako,  người  phục  vụ,  là  nhân  vật  thứ  ba;  không  phải 
là  từ  đồng  cách. 
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Ca-chiên-diên  nói  tiếp: 

-  Ông  nhân  danh  tôi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  thăm  hỏi 
Thế  Tôn:  “Thế  Tôn  đi  đứng  khỏe  mạnh  không?  ít  bịnh,  an  lạc  không?” 
Rồi  ông  đem  năm  việc  sau  đây  đến  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

1.  Tại  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề  ít  Tỳ-kheo,  nên  thọ  đại  giới  khó 
khăn,  ba  năm  mới  tổ  chức  đượcd'*®  Tại  sao  như  vậy?  Vì  không  đủ  Tăng 
mười  vị.  Từ  nay  về  sau,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  phương  tiện  khai  cho  thế 
nào  để  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề  được  thọ  đại  giới  dễ  dàng. 

2.  A-thấp-bà  A-bàn-đề  nhiều  chông  gai,  sỏi  đá;  giày  dép  một  lớp 
dễ  bị  hư  rách.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  mang  giày  dép  hai  lớp. 

3.  A-thấp-bà  A-bàn-đề  người  đời  ưa  tắm.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn 
cho  phép  Tỳ-kheo  thường  thường  tắm  rửa. 

4.  Như  các  phương  khác  có  những  loại  ngọa  cụ  tô"t  như  y-lê-diên- 
đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù  lâu''^“  như  vậy.  Nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề 
cũng  dùng  da  làm  ngọa  cụ  như  da  sơn  dương,  da  cừu,  da  hươu.^"^®^  Cúi 
xin  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  được  dùng  ngọa  cụ  bằng  da. 

5.  Có  Tỳ-kheo  đến  địa  phương  khác.  Sau  đó,  trú  xứ  cũ  được 
không  dám  nhận;  vì  sỢ  phạm  ni-tát-kỳ.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  phương 
tiện  khai  cho  được  nhận. 

Tỳ-kheo  ức  Nhĩ  nghe  Đại  Ca-chiên-diên  nói,  im  lặng  thọ  trì,  từ 
chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đầu  mặt  kính  lễ,  nhiễu  quanh  rồi  cáo  lui.  ức  Nhĩ 
nghe  Đức  Thế  Tôn  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  Vương-xá.  ức  Nhĩ 
mang  đầy  đủ  ba  y  và  bát  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  Đức  Phật  liền  ủy  lạo  bằng  cách  hỏi: 

-  Trụ  chỉ  có  được  an  lạc  hay  không?  Có  vất  vả  vì  sự  ăn  uống 
không? 

ức  Nhĩ  bạch  Phật,  trụ  chỉ  được  an  lạc,  không  bị  vất  vả  bởi  thức  ăn. 
Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Sửa  soạn  chỗ  cho  các  Tỳ-kheo  nghỉ. 

Tôn  giả  A-nan  tự  biết,  theo  thường  pháp  của  Đức  Thế  Tôn,  là 
muốn  cho  khách  Tỳ-kheo  cùng  nghỉ  với  Ngài,  nên  mới  bảo  A-nan  sửa 
soạn.  Tôn  giả  vâng  lời  Phật  dạy,  vào  trong  phòng  nơi  Đức  Phật  nghỉ, 
sửa  soạn  một  chỗ  ngồi  đôl  diện  với  chỗ  ngồi  của  Ngài.  Rồi  trở  lại  chỗ 


1465.  Ngũ  phần  21,  ibid.,  ức  Nhĩ  thọ  Sa-di  6  năm  mđi  thọ  cụ  túc. 

1466.  Y-lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù  lâu  Pali  (Vin.i.  195):  eragu, 

moragu,  majjhăru,  jantu.  Thập  tụng:  ma  nhục  phú  (phủ  đệm  gai),  mao  nhục  phú  (phủ  đệm 
lông),  hoa  y  nhục  phú  (phủ  đệm  áo  bông) 

1467.  Cổ  dương,  bạch  dương,  lộc  Pali:  enakacamma,  ajacamma,  migacamma. 

1468.  Y  đưỢc  dành  cho  Tỳ-kheo  vắng  mặt  tại  trú  xứ  cũ. 
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Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Con  đã  sửa  soạn  chỗ  cho  khách  Tỳ-kheo  nghỉ  xong.  Con  xin 
phép  được  mời  khách  vào. 

Đức  Thế  Tôn  liền  đứng  dậy  vào  phòng,  đến  chỗ  ngồi,  ức  Nhĩ 
cùng  vào  phòng  với  Đức  Phật,  ngồi  vào  chỗ  ngồi  đối  diện.  Đức  Thế  Tôn 
ngồi  tĩnh  lặng  trong  giây  lát,  rồi  bảo  ức  Nhĩ: 

-  Ông  có  thể  nói  pháp  không? 

ức  Nhĩ  nghe  lời  Phật  dạy,  bèn  ở  trước  Đức  Phật,  nói  Mười  sáu 
cú  nghĩa, không  thêm,  không  bớt,  không  hoại,  âm  thanh  trong  trẻo, 
chương  cú  thứ  tự  rõ  ràng  có  thể  hiểu  được.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nghĩ: 
“Hay  thay,  Tỳ-kheo  này  nói  kinh  pháp  mười  sáu  cú  nghĩa,  không  tăng, 
không  giảm,  không  hư  hoại,  âm  thanh  trong  trẻo,  thứ  tự  chương  cú  rõ 
ràng,  có  thể  hiểu  được.”  Đức  Phật  hỏi  ức  Nhĩ: 

-  Trước  đây  ông  làm  gì? 

ức  Nhĩ  thưa: 

-  Từ  lâu,  con  thấy  dục  là  tai  hại.  Nhưng  thọ  giới  được  thì  rất  khó. 
Phải  đợi  đến  ba  năm.  Vì  sao  vây?  Vì  không  đủ  chúng  mười  vị. 

ức  Nhĩ  nghĩ  rằng  nay  đã  đúng  lúc  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  năm 
việc  mà  Hòa  thượng  Ca-chiên-diên  dặn.  ức  Nhĩ  bạch  Phật: 

-  Hòa  thượng  Ca-chiên-diên  của  con  dặn  con  nhân  danh  người  đê 
đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn  và  xin  được  vấn  an  sức  khỏe  Thế 
Tôn:  “Thế  Tôn  đi  đứng  khỏe  mạnh  không?  ít  bịnh,  an  lạc  không?” 

Rồi  ức  Nhĩ  trình  bày  năm  việc  như  trên  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức 
Thế  Tôn  chấp  thuận  bằng  sự  im  lặng. 

Sáng  sớm  hôm  sau,  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  vì  các  Tỳ-kheo  tùy  thuận  nói  pháp,  dùng  vô  số  phương  tiện 
khen  ngợi  hạnh  đầu  đà,  oai  nghi  tề  chỉnh,  thiểu  dục  tri  túc,  ưa  nơi  không 
nhàn,  và  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề  có  người  thứ  năm  là  người 
trì  luật''^™  thì  được  thọ  đại  giới.  Các  nơi  khác  gặp  trường  hỢp  như  vậy 
cũng  cho  phép.  Nơi  khác  là:  phương  Đông  có  nước  tên  là  Bạch  mộc 


1469.  Thập  lục  cú  nghĩa  TAhla.  Ngũ  phần,  ibid.,  Thập  lục  nghĩa  phẩm  kinh  TARpp  fe. 
Thập  tụng  25  (T23nl435,  pl81b25):  Ba-la-diên-tát-giá-đà-xá-tu-đôTlộ 

Pali,  Vin.i.  196,  Anmhakavaggikăni,  được  hiểu  là  Nghĩa  phẩm,  hay  Bát  kệ  phẩm,  gồm  16  kinh, 
210  kệ,  Phẩm  thứ  tư  thuộc  bộ  Suttanipâta. 

1470.  Trì  luật  ngũ  nhân  íậlỆỉĩA.  Nên  hiểu  là  thu  năm  là  người  trì  luật.  Tăng  năm  người,  có 
một  người  trì  luật.  Không  đòi  hỏi  tất  cả  năm  vị  đều  là  trì  luật.  Do  đó  không  nên  hiểu  nhóm  tU 
Hán  này  là  “Năm  người  trì  luật.”  Thập  tụng  25  (T23nl435  tr.l81c29):  trì  luật  đệ  ngũ 

Cf.  Vin.i.  197:  vinayadharapađcamena. 
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ngoài  nước  ấy  thì  được  phép.  Phương  Nam  có  tháp  tên  là  Tĩnh 
thiện, ngoài  tháp  ra  thì  được  phép.  Phương  Tây  có  Quốc  sơn  tên  là 
Nhất-sư-lê  Tiên  nhân  chủng, ngoài  núi  ra  thì  được  phép.  Phương  Bắc 
có  nước  tên  là  Trụ,''^’'^  ngoài  ra  thì  được  phép.  Ngoài  các  nơi  như  trên 
nếu  có  người  thứ  năm  là  người  trì  luật  thì  được  phép  thọ  giới. 

-  Cho  phép  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề  mang  giày  dép  hai  lớp. 

-  Cho  phép  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề  thường  xuyên  được  tắm 

rửa. 

-  Cho  phép  nước  đó  trải  da  của  loài  sơn  dương,  cừu,  da  hươu  làm 
ngọa  cụ. 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  nhận  được  y  đủ  mười  ngày.  Quá  hạn  nên 
xả.  Xả  rồi  sám  hôl. 

2.  Những  quy  định  về  da  thuộc 

i.  Quy  định  chung  về  giày  dép 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhận  được  đôi  dép  vá  bằng  da;  khi  ở  cách 
Phật  không  xa,  bèn  xé  lột  ra  cho  hư  hoại,  vì  sỢ  phạm  mang  dép  hai  lớp. 
Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  Tỳ-kheo  ấy: 

-  Sao  ông  xé  đôi  dép  cho  hư  hoại? 

Vị  Tỳ -kheo  thưa: 

-  Vì  con  sỢ  phạm  giới  mang  dép  hai  lớp. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Giày  dép  bị  lủng  hư,  được  phép  vá  hai  lớp. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  được  loại  da  chưa  thuộc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  thuộc  da  cho  mềm.  Hoặc  tự  mình  làm  cho  nó  mềm, 
hoặc  nhờ  người  làm  cho  mềm  rồi  mới  cắt  làm  giày  dép  một  lớp. 

Cần  dao,  Phật  cho  phép  chứa  dao.  cần  ván,  Phật  cho  phép  chứa 
ván.  Cần  gân,  cần  lông,  cần  chỉ  da...  Đức  Phật  đều  cho  phép  chứa,  cần 
kéo,  Đức  Phật  cho  phép  chứa  kéo.  Dao  lụt,  cho  phép  mài,  cho  phép 
chứa  đá  mài. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  để  rải  rác  dao,  dùi,  gân,  lông,  chỉ  da,  kéo, 


1471.  Bạch  mộc  điều  EÈ|7KI)I.  Hán  dịch  này  phù  hỢp  Pali:  Setakandika;  nhưng  Vin. i. 197  nói  thị 
trấn  này  ở  về  phía  nam,  gần  vđi  Thập  tụng,  ibid.,  trung  nam  phương,  Bạch  mộc  tụ  lạc  E=|7fĩ^ 
ìS.  Lây  đây  làm  môc.  Qua  khỏi  đây,  được  xem  là  biên  địa. 

1472.  Tĩnh  thiện  Không  tìm  thấy  tương  đương  trong  Thập  tụng  và  Pali.  Tham  chiếu,  Thập 
tụng:  phương  đông  có  tụ  lạc  Bà-la-môn  tên  là  Già-lang  MẼk  Tương  đương  Pali:  Kajangala,  thị 
trấn  nhỏ  ở  về  phía  đông. 

1473.  Nhâ't-sư-lê  Tiên  nhân  chủng  ^Èĩ|ĩ^l|llA8.  Có  lẽ  Thập  tụng  nói  là  ưu-thi-la  sơn 
dl,  ở  phương  bắc;  Tương  đương  Pali:  Us#raddhaja,  về  phía  bắc. 

1474.  Trụ  tì.  tên  nước.  Thập  tụng:  phương  tây  có  tụ  lạc  Bà-la-môn  tên  là  Trụ  tìSSPI  iRìS. 
Pali:  về  phía  tây  có  ngôi  làng  Bà-la-môn  tên  là  Thũna,  mà  hai  bản  Hán  đều  đọc  là  Thăna. 
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không  có  chỗ  cất.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  làm  cái  túi  để  đựng.  Hoặc  lấy  tre  đan  thành  lồng;  hoặc 
lấy  vỏ  cây  làm  thành  cái  lồng.  Cho  phép  dùng  dãy  bằng  lông  bọc  bên 
ngoài.  Có  thể  dùng  một  trong  mười  loại  vải  để  làm  cái  dãy. 

Các  Tỳ-kheo  dùng  da  để  làm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  da  làm. 

Các  Tỳ-kheo  để  y  mới  trên  giày  dép  rồi  ngồi,  làm  bẩn  y.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  để  y  mới  lên  trên  giày  dép  rồi  ngồi  lên  trên.  Các 
Tỳ-kheo  cũng  không  được  ngồi  trên  da.  Trừ  nước  A-thấp-bà  A-bàn- 
đề. 

Các  Tỳ-kheo  đem  giày  dép  để  ở  trước  rồi  ngủ,  chó  ngậm  đem  đi. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  để  giày  dép  ở  trước  rồi  ngủ.  Nên  lấy  cỏ  phủ  lại. 
Hoặc  úp  hai  đế  lại  với  nhau  rồi  để  dưới  ni-sư-đàn. 

Tỳ-kheo  đem  giày  dép  để  một  bên  rồi  ngủ.  Khi  lăn  qua,  nằm  trên 
giày  dép,  với  tâm  cẩn  thận  nghĩ,  sỢ  phạm  tội  nằm  ngủ  trên  da.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  phạm. 

Có  Tỳ -kheo  đem  giày  dép  để  trong  bình  bát  mang  đi.  Tỳ -kheo 
khác  thấy,  nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  để  giày  dép  trong  bình  bát.  Nên  giữ  bát  cho  sạch 
sẽ. 

Có  Tỳ-kheo  một  tay  cầm  cả  giày  dép  và  bình  bát.  Tỳ-kheo  khác 
thấy,  nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  một  tay  cầm  cả  giày  dép  và  bình  bát.  Nên  một  tay 
cầm  bình  bát,  một  tay  xách  giày  dép. 

Các  Tỳ-kheo  lội  qua  nước  bùn,  vén  y  không  được.  Y  rớt  trong 
nước  bùn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng  ngón  tay  móc  giày  dép.  Bình  bát  để  trong  bàn 
tay.  Một  tay  vén  y. 

ii.  Các  loại  da 

Các  Tỳ-kheo  ở  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian.  Đến  nơi 
thôn  không  có  trú  xứ  Tỳ-kheo.  Nghỉ  đêm  tại  nhà  ông  thợ  làm  đồ  gô"m, 
gần  bên  chỗ  nhồi  bùn  có  da  thú.  Tỳ-kheo  ngủ  bên  trên,  sáng  ngày  mới 
thấy,  sỢ  phạm  ngủ  trên  da.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm. 
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Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tích  trữ  loại  da  như  sư  tử,  cọp,  beo,  rái 

cá,  mèo  rừng,  ca-la,''^^'’  cáo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  tất  cả  da  lớn. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ngồi  trên  giường  cao  lớn,  hoặc  ngồi  một  mình 
trên  giường  dây,  giường  cây,  giường  ngà  voi,  trải  bằng  da  ngựa,  da  voi; 
đệm  bông,  ngọa  cụ  tạp  sắc,  cù  lâu,'"^’^  dùng  các  loại  lông  con  rái  cá  độn 
làm  nệm.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ngồi  trên  giường  cao  lớn,  cho  đến  dùng  lông  con  rái 
cá  độn  làm  nệm. 

Các  Tỳ -kheo  đến  nhà  bạch  y.  Họ  trải  giường  cao  rộng  tốt  đẹp  cho 
Tỳ-kheo,  mời  Tỳ-kheo  ngồi.  Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Đức  Phật  không  cho  phép  chúng  tôi  ngồi  trên  giường  cao  lớn. 

Các  bạch  y  thưa: 

-  Chúng  con  đâu  có  cái  giường  nào  khác. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ngồi.  Trừ  loại  giường  bằng  vật  báu,  ngoài  ra,  nơi  nhà 
bạch  y,  được  phép  được  ngồi. 

Các  Tỳ-kheo  đến  nhà  bạch  y.  Họ  vì  Tỳ-kheo  trải  giường  bằng  da, 
giường  đơn.^'^^*  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  ngồi,  nghĩ:  “Đức  Phật 
không  cho  chúng  ta  ngồi  trên  da  thú,  trừ  tại  nước  A-thấp-bà  A-bàn-đề.“ 
Các  bạch  y  thưa: 

-  Chúng  con  không  có  cái  giường  nào  khác. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nơi  nhà  bạch  y  được  ngồi. 

Các  Tỳ-kheo  đến  nhà  bạch  y.  Họ  trải  giường  dây,  giường  cây  dài. 
Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  ngồi  vì  Phật  không  cho  phép  họ  và 
thượng  tọa  cùng  ngồi  trên  một  giường.  Các  bạch  y  thưa: 

-  Chúng  con  không  đủ  chỗ  cho  mỗi  vị  ngồi  riêng  một  giường. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nơi  nhà  bạch  y  được  ngồi  chung. 

Các  Tỳ-kheo  đến  nhà  bạch  y.  Họ  trải  dãy  bằng  da.  Tỳ-kheo  có 
tâm  e  ngại,  nghĩ:  “Đức  Phật  không  cho  phép  ngồi  trên  da.” 


1475.  Đại  bì  AiS;  Cf.  Thập  tụng  25  (tr.  182a  23),  da  của  năm  loại  thú  gọi  là  da  lớn  (kích  cỡ):  sư 
tử,  cọp,  beo,  rái  cá  và  chồn. 

1476.  Ca-la  IMS.  không  biết  con  gì.  Có  lẽ  Pali  (Vin. i.  186):  Kămaka,  con  sóc  (?).  Hoặc  Skt. 
kălaka,  một  loại  rắn  nước  (Wogihara:  hắc  long) 

1477.  Cù-lâu;  chưa  rõ.  Xem  cht.  31  Ch.  vi:  Y  ở  sau.  Tham  chiếu  Trương  A-hàm  3,  kinh  số  2.  Du 
hành,  TOI,  tr.  23b. 

1478.  Độc  tọa  sàng  Sẩỉỉls.  Xem  Phần  II,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  83  &  cht.  142. 
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Các  cư  sĩ  thưa: 

-  Chúng  con  không  có  chỗ  ngồi  nào  khác. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nơi  nhà  bạch  y  được  ngồi. 

Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  Thích  tử  có  đàn-việt  là  một  người  chăn  bò. 
Sáng  sớm,  Bạt-nan-đà  khoác  y  đến  nhà  đàn-việt,  trải  chỗ  ngồi.  Lúc  đó, 
người  chăn  bò  đến  ngồi  nghe  pháp.  Bạt-nan-đà  Thích  tử  khéo  léo  vì  ông 
nói  pháp,  dùng  mọi  phương  tiện  khuyến  hóa  người  đàn-việt  khiến  rất 
hoan  hỷ,  nên  hỏi: 

-  Đại  đức  cần  gì? 

Bạt-nan-đà  nói: 

-  Thôi.  Tôi  không  cần  gì.  Như  thế  là  cúng  dường  rồi. 

Người  đàn-việt  lại  thưa: 

-  Xin  Thầy  cần  gì  cứ  nói. 

Bạt-nan-đà  nói: 

-  Thôi,  tôi  không  cần  gì.  Tôi  có  nói  ra  cũng  không  đáp  ứng  được 

đâu! 

Người  đàn-việt  nói: 

-  Đại  đức  cứ  nói,  con  sẽ  dâng  cúng. 

Cách  đó  không  xa  có  một  con  bê  khoang,  Bạt-nan-đà  nói: 

-  Tôi  cần  loại  da  đó. 

Người  đàn-việt  thưa: 

-  Xin  ngài  đợi  một  chút,  để  con  giết  nó  đã. 

Người  ấy  liền  giết  con  bê,  lột  da  cúng  cho  Bạt-nan-đà.  Bạt-nan- 
đà  nhận  được  da  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  mang  đi.  Con  bò  mẹ  rống 
la  thống  thiết,  đi  theo  Bạt-nan-đà  đến  cửa  Kỳ-hoàn.  Các  Tỳ-kheo  thấy 
hỏi: 

-  Con  bò  này  tại  sao  rống  la  và  đi  theo  thầy? 

Bạt-nan-đà  nói: 

-  Đây  là  da  của  con  nó.  Tôi  mang  về  nên  nó  đi  theo. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  xin  da  sống.  Nếu  xin,  sẽ  như  pháp  trị. 

Ui.  Các  vật  dụng  bằng  da 

1.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  đeo  phao  nổi  qua  sông.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Được  phép. 

Các  Tỳ-kheo  nắm  đuôi  trâu  lội  qua  sông.  Khi  qua  khỏi  sông  mới 
biết  là  trâu  cái  nên  e  ngại.  Đức  Phật  dạy: 
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-  Không  phạm.  Tuy  nhiên,  từ  nay  về  sau,  không  nên  nắm  đuôi 
trâu  cái  qua  sông. 

Các  Tỳ-kheo  không  dám  ngồi  trên  thảm  bằng  da  để  qua  sông. 
Đức  Phật  dạy: 

-  ĐưỢc  phép  ngồi. 

Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  ngồi  trên  thuyền  bằng  da  để  qua 
sông.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  đưỢc  ngồi  trên  thuyền  bằng  da  để  qua  sông.  Hoặc  ngồi 
hay  nằm  tùy  ý. 

2.  Các  Tỳ-kheo  dùng  da  làm  dãy  đựng  dao,  không  dùng  vật  gì  bao 
phủ  dao  lại  nên  bị  hư.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  lông  mịn  hoặc  kiếp-bối  hay  da  lớn  bao  phủ  dao  lại. 
Các  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  da  hai  lớp.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  giày  dép  da  hai  lớp. 

Các  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  da  ca-na-phú-la'"^™.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa  giày  dép  da  ca-na-phú-la. 

Tỳ-kheo  cùng  với  bạch  y  nước  Câu-tát-la  cùng  đi  trên  đường,  bị 
vật  nhọn  đâm  chảy  máu  dưới  chân  rất  trầm  trọng,  không  thể  đi  được. 
Bạch  y  thấy  vậy  liền  đưa  giày  dép  mình  mang  cho  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo 
e  ngại  phạm  xử  dụng  giày  dép  da  ca-na-phú-la  nên  không  dám  nhận. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Có  nhân  duyên  như  vậy  thì  cho  phép  thọ  dụng. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  bằng  sừng  xoay.^'^*®  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  được  chứa  giày  dép  bằng  sừng  xoay. 

Các  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  bằng  sừng  nai.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  giày  dép  bằng  sừng  nai. 

Các  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  a-la-lê.*'*^^  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  như  vậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  da  nhiều  màu  làm  dây  cột  giày  dép.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  bố  bằng  lụa  làm  dây  cột  giày  dép.  Đức 
Phật  dạy: 


1479.  Ca-na-phú-la  ỈMllPỄS.  Xem  dưới. 

1480.  Triền  giác  cách  tỷ  Không  hiểu  “sừng  xoay“  là  cái  gì.  Đoạn  tương  đương  trong 

Mahăvagga  V  (Vin.i.l86):  mengavisămavaddhika  (có  mõm  giày  làm  bằng  sừng  con  cừu), 
ajavisămavaddhika  (có  mõm  giày  làm  bằng  sừng  hươu). 

1481.  A-la-lê  cách  tỷ  MBỈỈiẬỂ.  (?) 
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-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  giày  dép  phú-la-bạt-đà-la.''*^^  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  chân- thệ -lê. Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  bện  hai  bên^'^*'^.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  có  nhiều  dây.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  hình  cuôn.^'^*^  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  bằng  da  lớn,  da  sư  tử,  da  cọp, 
da  beo,  da  rái  cá,  da  mèo  rừng,  da  nhiều  màu,  da  cáo.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tất  cả  loài  da  đó  không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  da  lớn  viền  giày  dép  hoặc  dùng  làm  dây, 
hoặc  dùng  để  vá.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  để  viền  hay  làm  dây  hoặc  vá. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  màu  xanh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  màu  xanh  viền  giày  dép,  hoặc  dùng  làm 
dây  hay  vá.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  màu  xanh  viền  giày  dép,  hoặc  làm  dây  hay 
vá. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  màu  vàng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mang. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  viền  màu  vàng,  hoặc  làm  dây 
cột  hay  vá.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  giày  dép,  hoặc  dây  cột  vá  có  viền  màu  vàng. 
Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  màu  đỏ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  mang  giày  dép  màu  đỏ,  dây  cột  và  vá  cũng  như 

vậy. 

Nhóm  sán  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  màu  trắng.  Đức  Phật  dạy: 

1482.  Phú-la-bạt-đà-la  MMĩỀPẼẸẵ-  Pali,  ibid.,  punabaddha,  một  loại  giày  ông,  cao  đến  đầu  gôì 

1483.  Chân-thệ-lê  Pali:  tittirapattika  (?),  loại  dép  có  hình  cánh  chim  chá -cô. 

1484.  Biên  biên  cách  tỷ  ậiỉí 

1485.  Quyển  hình  cách  tỷ  ỈỀỈB. 
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-  Không  được  mang  giày  dép  màu  trắng,  dây  cột  viền,  đường  vá 
viền  cũng  như  vậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  giống  như  lông  công.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  màu  gấm.*'*^®  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  như  vậy. 

Tỳ-kheo  kia  nhận  được  giày  dép  màu  gấm  đã  làm  thành.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa;  nếu  làm  mất  màu  thì  được  phép  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  độn  bằng  loại  lông  mịn.  Đức 

Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép  độn  bằng  kiếp-bối.''*^’  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  tơ  lụa  độn  giày  dép.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  dùng. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  cỏ  bẹ,  cỏ  bà-sa,  cỏ  xá-la,  cỏ  hán-đà- 
1^1488  gị^y  (ịệp  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa. 

-  Này  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  các  ông  là  những  người  si.  Điều  nào  Ta 
ngăn  cấm,  lại  làm  các  điều  khác.  Từ  nay  về  sau,  tất  cả  loại  giày  dép  có 
độn  đều  không  được  chứa  để  dùng. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  gặp  trời  mưa  bùn  bẩn  chân,  bẩn  tọa  cụ,  bẩn 
thân  ngọa  cụ.  Đức  Phật  cho  phép  vì  hộ  thân,  hộ  tọa  cụ,  trong  Tăng-già- 
lam  được  mang  giày  dép  bằng  cỏ  bồ  để  rửa  chân.  Khi  mang  giày  dép 
bằng  cỏ  bồ  để  rửa  chân  rồi,  nước  vào  trong  giày  dép  bẩn  chân,  bẩn  tọa 
cụ,  bẩn  thân,  bẩn  ngọa  cụ.  Đức  Phật  cho  phép  dùng  vỏ  cây,  hoặc  da 
đóng  dưới  gót. 

3.  Bấy  giờ,  trong  nước  Xá-vệ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  guốc  bằng 
khâm-bà-la.''*^'^  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  guốc  bằng  bốn  loại  cỏ  như  vậy  và  không  được 


1486.  Cẩm  sắc  nên  hiểu  là  “được  thêu  màu.” 

1487.  TUc  bông  gòn. 

1488.  Bà-sa  'SS,  Pali  (Vin.i.  189):  pabbaja,  một  loại  cỏ  lau  (cỏ  tim  đèn).  Hán-đà-la  ÌW>ỸM.\ 

Pali:  hintăla,  giông  cây  chà-là;  một  loại  cây  cọ.  Xá-la,  Chưa  rõ  loại  cỏ  này;  hoăc  Pali: 

Sara,  cỏ  lau. 

1489.  Khâm-bà-la  vải  dệt  bằng  lông  thú.  Pali  (Vin.  i.  190):  Kambala. 
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mang. 

Khi  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương-xá,  thì  bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  lột  vỏ  cây  để  làm  guô"c,  nên  cây  bị  khô  héo.  Các  cư  sĩ  thấy 

cùng  nhau  cơ  hiềm:  “Sa  môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  đoạn  mạng 
sống  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Lột  vỏ  cây  đa-la  để  làm  guô"c  khiến 
cho  cây  bị  khô  chết.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?”  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Câu-thiểm-di,  thì  bấy  giờ,  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  mang  guô"c  bằng  gỗ  đi  như  ngựa,  âm  thanh  rối  loạn  các  vị  tọa 
thiền.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mang  guô"c  gỗ. 

Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  mang  guô"c  vào  nhà  đại  tiểu  tiện, 
không  dám  mang  guô"c  để  rửa  chân.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trừ  mang  đi  đường.  Các  trường  hỢp  trên  được  mang. 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Ta-kiệt-đề.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Tỳ-xá-ly  Bạt- 
xà  mang  guô"c  bằng  vàng,  guô"c  bằng  bạc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mang. 

Ông  ta  lại  mang  guô"c  bằng  lưu  ly.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng. 

Ông  ta  tự  làm  và  mang  guô"c  bằng  vật  báu.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mang. 

Sau  đó  ông  lại  mang  guô"c  gỗ  quí.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  mang. 

Đức  Phật  dạy  tiếp: 

-  Ông  là  người  si.  Ta  cấm  thứ  này,  ông  lại  vội  sắm  các  thứ  khác  để 
mang.  Từ  nay  về  sau,  không  được  mang  tất  cả  loại  guốc. 

4.  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng 
Đức  Phật  đi  kinh  hành  mà  mang  giày  dép.  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đệ  tử  thọ  học  với  các  công  xảo  sư  ở  bên  ngoài  còn  có  sự  cung 
kính  đôl  với  Thầy.  Còn  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  này  là  những  người  ngu  si, 
mới  mang  giày  dép  cùng  Phật  đi  kinh  hành. 

Đức  Phật  dạy  tiếp: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  mang  tất  cả  mọi  thứ  giày  dép  như 


1490.  Đa-la  Pali  (Vin.i.  189):  tălataruna,  tăla  non  hay  chồi  cây  tâla;  loại  cây  lá  hình  quạt; 
loại  cây  cọ. 

1491.  Tỳ-xá-ly  Bạt-xà  Tử  lẼậSÌIiSBIT.  Người  họ  Bạt-xà  (Pali:  Vajjiputta)  ở  Tỳ-xá-ly  (Pali: 
Vesăli). 


826 


BỘ  LUẬT  3 


vậy. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đôl  với  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa 
thượng,  A-xà-lê,  đồng  hàng  A-xà-lê,  mà  kinh  hành  nơi  chỗ  tốt,  còn 
đồng  hàng  Hòa  thượng  kinh  hành  nơi  chỗ  xấu.  Mình  kinh  hành  nơi  chỗ 
cao,  còn  đồng  hàng  Hòa  thượng  kinh  hành  nơi  chỗ  thấp.  Mình  đi  trước, 
còn  đồng  hàng  Hòa  thượng  đi  sau.  Cùng  nói  với  đồng  hàng  Hòa  thượng, 
cùng  kinh  hành,  lật  ngược  y,  y  quấn  cổ,  y  trùm  đầu,  trùm  hai  vai,  mang 
giày  dép.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  để  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng,  hoặc  A-xà- 
lê  đồng  hàng  A-xà-lê  kinh  hành  nơi  chỗ  xấu  mà  mình  kinh  hành  nơi  chỗ 
tốt,  cho  đến  mang  giày  dép,  tất  cả  đều  không  được. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đối  với  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  đồng  hàng  A-xà-lê  phủ  y  lên  hai  vai,  mang  giày  dép,  hoặc  có 
việc  trao  hay  nhận,  không  trống  vai  bên  hữu,  không  cởi  bỏ  giày  dép. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Đức  Phạt  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  khi  đối  trước  Hòa  thượng  đồng  hàng  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  đồng  hàng  A-xà-lê  phải  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  khi 
có  việc  trao  hay  nhận. 

Các  Tỳ -kheo  ở  tại  nhà  bạch  y  đôl  với  Hòa  thượng  đồng  hàng  Hòa 
thượng,  A-xà-lê  đồng  hàng  A-xà-lê,  có  việc  trao  hay  nhận,  trống  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  nên  bị  lộ  hình.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Tại  nhà  bạch  y,  đối  trước  Hòa  thượng  đồng  hàng  Hòa  thượng, 
A-xà-lê  đồng  hàng  A-xà-lê  khỏi  phải  trống  vai  bên  hữu,  khỏi  phải  cởi 
bỏ  giày  dép,  khi  có  việc  trao  hay  nhận. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  khác  cùng  đi  trên  đường.  Một 
Tỳ-kheo  đến  Tỳ-kheo  khác  xin  nước.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Đức  Phật 
không  cho  phép  mang  giày  dép  khi  có  việc  trao  hay  nhận.”  Tỳ-kheo 
kia  liền  cởi  bỏ  giày  dép  để  lấy  nước,  nên  bị  mất  giày  dép.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  trên  đường  đi,  tùy  ý  mang  giày  dép  khi  có  việc  trao 
hay  nhận. 

Có  Tỳ-kheo,  lúc  xẩm  tôl,  đến  Tỳ-kheo  khác  xin  nước.  Vị  kia  nghĩ: 
“Đức  Phật  không  cho  phép  mang  giày  dép  khi  có  việc  trao  hay  nhận.” 
Bấy  giờ,  trú  xứ  nọ  lại  cách  xa  chỗ  lấy  nước,  tuy  sỢ  độc  trùng,  nhưng  Tỳ- 
kheo  kia  vẫn  cởi  bỏ  giày  dép,  đến  đó  để  lấy  nước,  nên  bị  độc  trùng  cắn 
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chân  đau  nhức,  không  vui.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Sau  khi  mặt  trời  lặn,  phải  đi  xa  lấy  nước,  vì  sỢ  độc  trùng  nên 
đưỢc  phép  mang  giày  dép,  khi  có  việc  trao  hay  nhận. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  thấy  Hòa  thượng  đồng  hàng  Hòa  thượng,  A- 
xà-lê  đồng  hàng  A-xà-lê  không  đứng  dậy  đón  rước.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đứng  dậy  chào  tiếp.  Trừ  khi  ăn  hoặc  khi  làm  pháp  dư  thực, 
hay  khi  bệnh  thì  nói:  “Đại  đức  biết  cho,  tôi  vì  nhân  duyên  như  vậy  nên 
không  đứng  dậy  chào  đón  được.” 

Hòa  thượng  là  người  trao  giới  cho  mình.  Đồng  hàng  Hòa  thượng 
là  những  vị  đã  đủ  mười  hạ . 

A-xà-lê  có  năm  hạng:  xuất  gia  A-xà-lê,  thọ  giới  A-xà-lê,  giáo  thọ 
A-xà-lê,  dạy  kinh  A-xà-lê,  y  chỉ  A-xà-lê. 

Xuất  gia  A-xà-lê  là  người  hướng  dẫn  mình  xuất  gia. 

Thọ  giới  A-xà-lê  là  vị  làm  yết-ma  khi  mình  thọ  giới. 

Giáo  thọ  A-xà-lê  là  vị  dạy  mình  oai  nghi. 

Dạy  kinh  A-xà-lê  là  từ  nơi  vị  đó  mình  được  học  kinh,  đọc  kinh, 
noi  theo  đường  tu  hành,  hoặc  thuyết  nghĩa  cho  đến  một  câu  trong  bôn 
câu  của  bài  kệ. 

Y  chỉ  A-xà-lê  là  vị  ấy  mình  nương  vào  để  sông,  dù  chỉ  trong  một 

đêm. 

Đồng  hàng  A-xà-lê  là  những  vị  đã  đủ  năm  tuổi.  Trừ  y  chỉ  A-xà- 

lệ_1492 

5.  Phòng  ở  của  Tỳ-kheo  này  nên  lau  quét.  Lau  quét  rồi  mà  còn  bụi 
thì  dùng  nước  bùn  trét  lên  trên.  Trét  bùn  rồi  mà  còn  bẩn  thì  lấy  đồ  trải 
lên.  Đồ  trải  đó  hoặc  là  y-lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù-lâu,  hoặc 
một  trong  mười  loại  y. 

Các  Tỳ-kheo  không  rửa  chân  mà  đi  trên  đồ  trải.  Đức  Phật  dạy: 

-  Bên  cửa  nên  để  đồ  chùi  chân.  Nếu  vẫn  không  sạch,  thì  ngoài  cửa 
nên  để  nước  rửa  chân. 

Tỳ-kheo  rửa  chân  rồi,  khi  chân  chưa  khô,  bước  lên  trên  đồ  trải, 
nên  đồ  trải  bị  hư  mục.  Đức  Phật  dạy: 

-  Chân  chưa  khô,  không  được  bước  lên  trên  đồ  trải.  Nếu  có  việc 
gấp  thì  lấy  chân  chùi  trên  đầu  gôl,  hoặc  chùi  nơi  lòng  bàn  chân,  hoặc 
lấy  tay  chùi,  hoặc  dùng  vật  xấu  chùi. 

Các  Tỳ-kheo  vì  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng,  A-xà-lê, 
đồng  hàng  A-xà-lê  trao  hay  nhận  điều  gì,  phải  rửa  chân  mãi  cực  nhọc, 
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bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  vì  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng,  A- 
xà-lê,  đồng  hàng  A-xà-lê  cần  trao  hay  nhận  điều  gì  cho  phép  dùng  cái 
mâm  đồng,  cái  khay,  cái  kỷ.  Tất  cả  vật  cần  dùng  hay  thức  ăn  đều  để  hết 
lên  trên  đó,  rồi  trao  một  lần. 

Có  Tỳ-kheo  dưới  chân  bị  thủng,  gặp  lúc  trời  mưa.  Các  Tỳ-kheo 
dìu  đến  nơi  nhà  vệ  sinh  bị  ngã,  nằm  trên  bùn  rất  khổ  sở.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  vì  hộ  thân,  hộ  y,  hộ  ngọa  cụ,  trong  Tăng-già-lam  được 
mang  giày  dép  một  lớp. 

Các  Tỳ-kheo  trên  đường  đi  vì  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng, 
A-xà-lê,  đồng  hàng  A-xà-lê  có  việc  trao  hay  nhận,  phải  trông  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép  mệt  nhọc.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  trên  đường  đi  vì  Hòa  thượng,  đồng  hàng  Hòa  thượng,  A-xà- 
lê,  đồng  hàng  A-xà-lê  có  việc  trao  hay  nhận,  nên  đưa  lên  trên  đầu  hoặc 
trên  vai  để  trao  hay  nhận. 

6.  Phật  ở  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mang  giày  dép 
vào  tụ  lạc.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm  nói:  “Sa-môn  Thích  tử  tự  nói 
mình  biết  chánh  pháp.  Nhưng  vào  tụ  lạc  mà  mang  giày  dép,  giông  như 
Vua  hay  đại  thần  của  Vua.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?”  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mang  giày  dép  vào  tụ  lạc. 

Các  Tỳ-kheo  bệnh,  với  tâm  e  ngại  không  dám  mang  giày  dép  vào 
tụ  lạc.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  bệnh  mang  giày  dép  vào  tụ  lạc. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mượn  cớ  bệnh  mang  giày  dép  vào  tụ  lạc. 

Các  Tỳ-kheo  thấy  nói:  “Đức  Phật  đâu  cho  phép  mang  giày  dép  vào  tụ 
lạc?” 

Vị  kia  nói: 

-  Tôi  bị  bệnh. 

Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Bệnh  gì? 

Vị  kia  nói: 

-  Thưa  trưởng  lão,  Đức  Phật  há  không  nói,  nếu  có  người  nào  đó 
chỉ  trong  chôd  lát  mà  không  vui,  thì  gọi  là  bệnh  hay  sao?  Vì  vậy  cho  nên 
chúng  tôi  mượn  cớ  bị  bệnh. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  mưỢn  cớ  bệnh  để  mang  giày  dép  vào  tụ  lạc. 
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Bấy  giờ,  trưởng  lão  Tất-lăng-già-bà-ta  gót  chân  bị  đau,  cần  mang 
giày  dép  trùm  ngoài  gót  chân.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  cho 
phép  mang  giày  dép  trùm  ngoài  gót  chân.  Trưởng  lão  Tất-lăng-già-bà- 
ta  trên  đường  đi,  mắt  bị  mờ,  ngón  chân  bị  thương  tích  bởi  đá  sỏi.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  mang  giày  dép  trùm  ngoài  ngón  chân. 

Tất-lăng-già-bà-ta  có  nhiều  thân  hữu,  trên  đường  cùng  đi,  nhận 

đưỢc  nhiều  đại  mạch,  tiểu  mạch,  đậu  ban,  gạo  lúa  tám.  Các  Tỳ-kheo 
nghi  không  dám  nhận,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  rồi  không  biết  để  đâu,  bạch  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Cho  phép  đựng  trong  cái  dãy  hay  cái  khăn. 

Trưởng  lão  Tất-lăng-già-bà-ta,  trên  đường  đi,  nhận  được  sữa,  dầu, 
mật,  đường  cát.  Các  Tỳ-kheo  không  dám  lấy  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận  lấy. 

Nhận  lấy  rồi  không  biết  để  đâu  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Dùng  cái  bát  cạn  cho  vào  trong  cái  bát  nhỏ  hay  cái  bát  vừa  để 
nhận.  Cái  bát  cạn  để  vào  trong  cái  bát  nhỏ,  cái  bát  nhỏ  để  vào  cái  bát 
vừa,  cái  bát  vừa  để  vào  trong  cái  bát  lớn. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  cái  bát  cạn  để  trong  cái  bát  nhỏ,  cái  bát 
nhỏ  để  vào  trong  cái  bát  vừa,  thì  cái  bát  vừa  phải  tịnh  thí  hay  không''*^^ 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Khỏi  phải  tịnh  thí. 

7.  Trưởng  lão  Tất-lăng-già-bà-ta  già  yếu  không  thể  đi  bộ  được, 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng  cái  xe  kéo  bộ  hay  cái  kiệu,  hoặc  xe  ngựa.  Nhưng 
không  đưỢc  kéo  bởi  người  nữ,  trâu  bò  cái,  ngựa  cái,  không  được  xử 
dụng. 

Tất-lăng-già-bà-ta,  trên  đường  đi  có  người  cúng  loại  xe  kéo*'*'^'^, 
không  dám  nhận,  bạch  Phật.  Phật  cho  phép  nhận. 

Lại  có  người  cúng  loại  xe  kéo  bằng  da,  không  dám  nhận,  bạch 
Phật.  Phật  cho  phép  nhận,  rồi  dùng  một  trong  mười  loại  y  phủ  lên  trên 
chỗ  da. 

Lại  có  người  cúng  loại  xe  kéo  được  bện  bằng  da,  không  dám  nhận, 
bạch  Phật.  Phật  cho  phép  nhận,  với  điều  là  bỏ  loại  dây  bằng  da,  bằng 
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tóc,  còn  các  loại  dây  khác  thì  không  sao. 

Các  Tỳ-kheo  cần  cái  càng  xe,  bạch  Phật,  Đức  Phật  cho  phép 

làm. 

Các  Tỳ-kheo  cần  dây  cột  xe,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  làm. 
Nếu  dây  thừng  bị  đứt  thì  cho  phép  làm  bằng  da. 

Nếu  khiêng  xe,  vai  bị  đau;  cho  phép  làm  gôl  để  lót.  Nếu  phía  sau 
đau,  cũng  cho  phép  làm  cái  gối  để  lót.  Bấy  giờ  không  biết  nên  để  ai 
khiêng,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  Tỳ-kheo,  hoặc  người  giúp  việc  trong  Tăng-già-lam, 
hoặc  ưu-bà-tắc  hay  Sa-di.  Nếu  nhận  được  xe  thì  cũng  như  vậy.  Nếu  xe 
bằng  da  thì  nên  dùng  một  trong  mười  loại  y  phủ  chỗ  da  lại  rồi  dùng.  Nếu 
được  xe  bện  bằng  da  thì  trừ  loại  dây  bằng  da,  bằng  tóc,  ngoài  ra  được 
dùng.  Các  vị  không  biết  nên  để  ai  kéo,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  Tỳ-kheo,  hoặc  người  giúp  việc  trong  Tăng-già-lam, 
hoặc  ưu-bà-tắc  hay  Sa-di  kéo. 

Trưởng  lão  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận  được  người  coi  Tăng-già-lam. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Được  phép  nuôi. 

8.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  làm  giường  bằng  da,  giường  đơn 
bằng  da.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Họ  lại  làm  nệm  da,  gối  da,  ngọa  cụ  da,  đồ  trải  dưới  đất  bằng  da. 
Khi  trải  dưới  đất  bị  sinh  trùng,  đem  vào  phòng,  hôi  thối.  Các  Tỳ -kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  xuất  gia  làm  đạo,  đem  da  y-sư'"^®^  làm  vật 
chùi  chân,  để  trong  cửa.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  chứa. 

Các  Tỳ-kheo  xách  nước,  dây  xách  nước  thường  bị  đứt.  Đức  Phật 

dạy: 

Cho  phép  dùng  da  làm  dây  để  xách.  Nếu  gàu  bị  hư,  Phật  cho  phép 
dùng  da  để  làm.  Dây  bị  đứt,  Phật  cho  phép  làm  bằng  da. 

Dây  cửa  ngõ  thường  bị  đứt,  Phật  cho  phép  làm  bằng  da.  Khi  mở 
cửa,  đóng  cửa  đau  tay,  Phật  cho  phép  dùng  miếng  da  lớn  trùm  lên. 

Chôd  cửa  không  xoay  được,  Đức  Phật  cho  phép  để  miếng  da.  Trên 
cái  chôd  bị  hư  Phật  cho  phép  dùng  da  xâu  lại.  Nếu  bị  kêu  cũng  vậy. 

Chân  giường  dây,  giường  cây  bị  hư,  Phật  cho  phép  dùng  da  xâu 


1495.  Y-sưbì  ÍI^ẼííiÈ. 
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lại. 

Có  các  Tỳ-kheo  bị  đau  chân,  Phật  cho  phép  dùng  miếng  da  lớn 
phủ  lên  trên  cho  chỗ  đau  lành.  Sau  đó,  bỏ  đi. 

Tỳ-kheo  dùng  dây  lợp  lại  nhà  bị  đứt,  Phật  cho  phép  dùng  da  làm. 

Dây  cửa  sổ  thường  bị  đứt,  Phật  cho  phép  dùng  cước  hay  lông  để 

làm. 

9.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  dãy  đựng  bình  bát,  dãy  đựng  giày  dép, 
dãy  đựng  kim  chỉ  bằng  da.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  như  vậy. 

Bấy  giờ  có  người  thợ  mộc  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo,  chứa  dãy  da  để 
đựng  đồ  nghề.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Thợ  mộc  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo,  tất  cả  đồ  nghề  không  được  cất 
chứa.  Chúng  tăng  được  gỗ  làm  đồ  dùng,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép 
chứa.  Không  biết  dùng  đựng  vật  gì.  Đức  Phật  dạy: 

-  Mười  loại  y,  tùy  ý  chứa  đựng. 

Bình  đựng  dầu,  sữa  của  Tỳ-kheo  để  không  kín  đáo.  Đức  Phật 

dạy: 

Cho  phép  dùng  da  ướt  phủ  lên.  Nếu  bị  trùng  cắn  lủng  thì  dùng  bùn 
trét  lên. 

Tỳ-kheo  nhận  được  đồ  đựng  dầu  bằng  da  có  hình  hoa,  e  ngại 
không  dám  chứa.  Đức  Phật  cho  phép  chứa. 

Tỳ-kheo  nhận  được  đồ  đựng  dầu  bằng  sừng,  e  ngại  không  dám 
chứa.  Đức  Phật  cho  phép  chứa.  Nếu  phía  trên,  phía  dưới  hay  bên  hông 
bị  lủng  thì  dùng  da  ràng  lại. 

10.  Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá,  bấy  giờ  có  Tỳ-kheo 
bị  cây  nhọn  đâm  vào  chân  bị  thương,  cần  giày  dép  mềm.  Đức  Phật  cho 
phép  xử  dụng. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  cùng  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  rừng  Thi-đà,  cách 
chỗ  gò  mả  không  xa,  thấy  có  đôi  giày  hai  lớp  quý  giá.  Đức  Thế  Tôn  biết 
mà  vẫn  hỏi  A-nan: 

-  Tại  sao  ông  không  lấy  đôi  giày  ấy? 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

-  Sợ  phạm  phải  điều  dùng  giày  hai  lớp. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Xem  đó  như  vật  phấn  tảo  thì  được  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  trên  đường  đi,  cách  chỗ  gò  mả  không  xa,  thấy  da 
người  chết  dày,  được  xâu  nơi  cây  gỗ,  bèn  lột  lấy  đem  về  phòng  cắt  làm 
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đôi  giày  một  lớp.  Trong  phòng  có  mùi  thối.  Các  Tỳ-kheo  khác  hỏi: 

-  Tại  sao  trong  phòng  có  mùi  hôi  thôi? 

Tỳ-kheo  kia  trình  bày  sự  việc  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa  da  người.  Nếu  chứa,  phạm  Thâu-lan-giá. 
Ngoài  ra,  các  thứ  da  bất  tịnh  khả  ô"  khác  cũng  không  được  chứa,  nếu 
chứa  phạm  đột-kết-la. 

11.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  từ  nước  giá  lạnh*'^®'’  đến,  chân  bị  nứt,  đến 
chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng  lui  qua  một  bên.  Đức  Phật  biết 
mà  vẫn  hỏi: 

-  Tại  sao  chân  ông  bị  nứt? 

Vị  ấy  bạch  Phật: 

-  Con  từ  xứ  lạnh  đến  nên  bị  nứt. 

Đức  Phật  hỏi  Tỳ -kheo  ấy: 

-  Nước  đó  họ  mang  bằng  thứ  gì? 

Vị  Tỳ -kheo  ấy  thưa: 

-  Mang  dép  da  phú-la-am. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  mang  như  vậy.  Nếu  cần  dùng  tất  thì  cho  phép  dùng  tất. 
Cho  phép  đến  nơi  cư  sĩ,  vỢ  cư  sĩ  chẳng  phải  bà  con  để  xin.  Không  được 
chứa  dư.  Nếu  chứa  dư,  sẽ  như  pháp  trị. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  da  làm  dây  lưng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  da  làm  dây  lưng,  dây  ngồi  thiền. 

Tỳ-kheo  chứa  đồ  bằng  da.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Tỳ-kheo  dùng  da  làm  mão.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  như  vậy. 

Tỳ-kheo  làm  khẩn-thù-thán*'^®^  bằng  da.  Phật  dạy: 

-  Không  được. 

Tỳ-kheo  không  lau  chùi  giày  dép  nên  bẩn  chân,  bẩn  ngọa  cụ.  Đức 
Phật  dạy: 


1496.  Hàn  tuyết  quốc 

1497.  Phú-la-am-đề  Cf.  Bì  cách  sự  (T23,  tr.l059bl):  tại  vùng  có  tuyết  lạnh,  cho  dùng 

giày  phú-la.  Xem  thêm  Ngũ  phần  21  (T22nl421  tr.l46c24)  Có  lẽ  một  loại  giày  ông.  Wogihara, 
Skt.  pũla:  loại  giày  có  giây  đai.  Mahăvyutpatti,  272  (21):  pũlă,  hữu  đái  ngoa  phú-la  "S 

s.  Nhâ't  thiét  kinh  âm  nghĩa  (T54n2128  tr.740b07):  phúc-la  IMS,  cũng  viết  là  hoặc  nói 

là  phú-la  'SS,  chính  xác  nói  là  bô"-la  ?iĩS;  dịch  là  đoản  áo  ngoa  5ís¥ỉt,  loại  giày  ông  cổ  ngắn 
(?).  Phiên  dịch  danh  nghĩa  (T54n2131,  tr.  1108617):  phú-la  'SS,  chính  xác  là  phúc-la  IMS,  dịch 
là  đoản  áo  ngoa  MMí-  Không  rõ  Pali  tương  đương. 

1498.  Khẩn-thù-thán  Chưa  rõ  cái  gì. 
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-  Phải  lau  chùi  giày  dép. 

Tỳ-kheo  rửa  chân  chưa  khô  mang  giày  dép  nên  giày  dép  bị  hư 
mục.  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

Tỳ-kheo  không  thường  giặt  vật  lau  chân.  Các  Tỳ-kheo  thấy  bẩn 
gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  giặt. 

Vị  ấy  giặt  rồi  không  vắt  không  phơi,  bị  sinh  trùng.  Phật  dạy: 

-  Nên  giặt  rồi  vắt,  hong  cho  khô. 
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Pft4A^5;  NÊU  DẪN  CÁC  Sự  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  VI:  Y 


1.  Y  PHẲN  TÁO 

Một  thời  Thế  Tôn  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ 
có  năm  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng  lui 
qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  nên  thọ  trì  loại  y  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  thọ  trì  y  phấn  tảo^'^®®  và  mười  loại  y  như:^^°°  câu-xá,  kiếp- 
bối,  khâm-bạt-la,  sô-ma,  xoa-ma,  xá-nâu,  ma,  sí-di-la,  câu-nhiếp-la, 
thẩn-la-bát.  Mười  loại  y  như  trên  nhuộm  thành  màu  sắc  ca-sa^^°'  để  thọ 
trì. 

Tỳ -kheo  được  y  nơi  gò  mả,  Đức  Phật  cho  phép  dùng.  Tỳ -kheo 
nhận  đưỢc  y  nguyện, Đức  Phật  cho  phép  dùng. 

Tỳ-kheo  trên  đường  đi  cách  gò  mả  không  xa,  thấy  y  phấn  tảo  quý 
giá,'^°^  e  ngại  không  dám  lấy,  Đức  Phật  cho  phép  lấy. 

Thế  Tôn  ở  nước  Xá-vệ.  Có  một  người  con  của  một  giòng  họ  lớn 


1499.  Phân  tảo  Thập  tụng:  bàn  tẩu  y  Pali:  pansukula,  (vải)  lượm  từ  đông  rác. 

1500.  Mười  loại  y  hay  mười  loại  vải:  1.  câu-xá  líị]Ậ,  Pali:  Koseyya  (Skt.  kauáeya),  vải  quyến, 
lụa;  2.  kiếp-bôì  ĩill,  Pali:  Kappăsa  (Skt.  karpăsa),  miên  bô?  vải  bông;  3.  khâm-bạt-la  ĩkĩỀ 

Pali:  Kambala  (Skt.  nt.),  mao  bô?  vải  lông,  lông  thú;  4.  sô-ma  Pali:  Khoma  (Skt. 
kmauma),  ma  bô?  á  ma,  vải  lanh;  5.  xoa-ma  Pali:  ?  6.  xá-nâu  Ậ;êẼ.,  Pali:  săna  (Skt.  áăna), 
vải  gai  thô;  7.  ma  )tt  Pali:  bhanga  (Skt.  đồng);  8.  sí-di-la  Pali:  (?);  9.  câu-nhiêp-la  ííị]|ft 

s,  Pali:  (?);  10.  thẩn-la-bát  ,s,  Pali:  (?);  .  Phiên  âm  ở  đây  không  giông  với  các  chương  trước. 
Xem  Phần  I,  Ch.  iv.  Ni-tát-kỳ  1  &  cht.  8.  Cf.  Mahăvagga  viii,  Vin.i.  281:  chỉ  quy  định  sáu  loại 
y  hỢp  pháp:  anujănămi  bhikkhave  cha  cĩvarăni  -  khomarn  kappăsikam  koseyyam  kambalam 
sămam  bhamganti 

1501.  Ca-sa  ss.  Pali:  Kăsăya  (Skt.  kănăya),  hạt  sắc  y,  hoại  sắc  y,  y  màu  vàng  nâu 

1502.  Nguyện  y  KS,  lượm  được  do  đứng  chờ  người  vất  bỏ  trong  bãi  tha  ma  (Pali:  ăgamenta: 
đến  đợi),  xem  đoạn  dưới 

1503.  Quý  giá  phấn  tảo  y  MÍMXMĩk.  vải  tô?,  quý,  nhưng  được  vât  bỏ  đông  rác.  Thường  vải 
bọc  thây  người  chết  của  phú  gia.  Xem  đoạn  dưới. 
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xuất  gia.  Từ  những  nơi  chợ  búa,  nơi  đường  hẻm  đi  đến  nghĩa  địa,  chỗ  bỏ 
đồ  rác  rưới,  ông  lượm  được  y  xấu  cũ  đem  về  làm  y  Tăng-già-lê  để  thọ 
trì.  Phu  nhân  Vua  Ba-Tư-Nặc  trông  thấy,  tâm  từ  niệm  phát  sinh,  liền  lấy 
y  rất  quý  giá  xé  ra,  dùng  đồ  bất  tịnh  bôi  rồi  đem  bỏ  nơi  đó  để  Tỳ-kheo 
lượm.  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  họ  vì  Tỳ -kheo  thì  nên  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  thuộc  giòng  họ  lớn  xuất  gia.  ông  lượm  những  y  cũ 
xấu  nơi  đông  rác,  nơi  cầu  tiêu,  nơi  đường  hẻm,  nơi  chợ  búa  đem  về  làm 
Tăng-già-lê.  Vị  trưởng  giả  thành  Xá-vệ  thấy,  sinh  tâm  từ  mẫn,  đem 
nhiều  y  tô"t  bỏ  nơi  đường  hẻm,  nơi  cầu  tiêu,  và  sai  người  coi  chừng  đừng 
cho  ai  lấy,  để  cho  Tỳ-kheo  lấy.  Bấy  giờ  có  các  Tỳ-kheo  đi  vào  thôn 
xóm,  nhìn  thẳng  xuống  trước  bước  chân  mà  đi  nên  không  thấy.  Người 
được  sai  coi  chừng  kia,  thưa: 

-  Sao  đại  đức  không  nhìn  qua  nhìn  lại? 

Khi  ấy  Tỳ-kheo  thấy,  nhưng  e  ngại  không  dám  lấy.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  họ  vì  Tỳ-kheo  thì  cho  phép  nhận. 

Có  Tỳ-kheo  lấy  áo  của  người  chết  ở  nơi  hô"  chôn,  e  ngại,  bạch 
Phật,  Đức  Phật  hỏi: 

-  Với  tâm  niệm  nào  khi  ông  lây  chiếc  áo  â"y? 

Vị  â"y  thưa: 

-  Với  tâm  niệm  là  đồ  phân  tảo,  chứ  không  với  tâm  trộm. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy  thì  không  phạm.  Tuy  nhiên,  từ  nay  về  sau  không  được 
lây  áo  người  chết  nơi  hô"  chôn  người. 

Có  cư  sĩ  giặt  y  rồi  phơi  nơi  tường  rào.  Các  Tỳ-kheo  mặc  nạp  y, 
thây  tưởng  là  y  phân  tảo  nên  lây.  Cư  sĩ  thấy,  kêu  nói: 

-  Y  của  tôi  đó,  đừng  lâ"y! 

Tỳ-kheo  nói. 

-  Tôi  tưởng  là  y  phân  tảo  nên  lây. 

Nói  xong,  bỏ  y  lại  đi.  Tỳ-kheo  kia  e  ngại,  bạch  Phật.  Đức  Phật 
hỏi: 

-  Với  tâm  niệm  gì  khi  ông  lây  y  đó? 

Tỳ -kheo  kia  thưa: 

-  Với  ý  nghĩ  là  y  phân  tảo  cho  nên  lấy,  chứ  không  lây  có  tâm  của 
kẻ  trộm. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm.  Từ  nay  về  sau  không  được  lây  y  phân  tảo  nơi 
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tường,  nơi  rào. 

Bấy  giờ,  có  y  một  người  chết  ở  trước  đại  quan  đoán  sự.  Tỳ-kheo 
lấy  y  của  người  ấy.  Sau  đó  quan  đoán  sự  sai  Chiên-đà-la  đem  xác  chết 
bỏ.  Chiên-đà-la  nói: 

-  Tại  sao  không  bảo  người  lấy  y  đem  xác  chết  bỏ? 

Quan  đoán  sự  hỏi: 

-  Người  nào  lấy  y? 

Chiên-đà  nói: 

-  Sa-môn  Thích  tử  lấy. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  lấy  y  người  chết,  chỗ  quan  đoán  sự. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  trên  đường  đi,  cách  gò  mả  không  xa,  thấy  y  của 
người  chết  chưa  rã,  liền  lấy  đi.  Người  chết  liền  đứng  dậy  nói: 

-  Đại  đức  chớ  lấy  y  của  tôi  đi! 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Ngươi  là  người  chết,  làm  gì  có  y! 

Nói  rồi  vẫn  lấy  y  đi,  không  bỏ  lại.  Người  chết  theo  Tỳ-kheo  đến 
ngoài  cửa  ngõ  Kỳ-hoàn,  ngã  xuống  đất.  Các  Tỳ-kheo  khác  thấy  hỏi 
Tỳ-kheo  này: 

-  Người  ấy  nói  gì  vậy? 

Tỳ -kheo  này  trả  lời: 

-  Tôi  tưởng  người  ấy  đã  chết  nên  lấy  y  đem  về  đây.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  lấy  y  của  người  chết  chưa  rã. 

Có  người  chăn  bò  để  áo  trên  đầu  ngủ.  Tỳ-kheo  thọ  trì  y  phấn  tảo 
thấy  tưởng  là  ngưới  chết,  nhưng  nghĩ:  Đức  Thế  Tôn  không  cho  phép  Tỳ- 
kheo  lấy  áo  của  người  chết  chưa  rã.  Nghĩ  như  vậy  xong,  liền  lấy  xương 
tay  của  người  chết  đánh  trên  đầu  của  người  chăn  bò;  khiến  cho  vỡ  đầu. 
Người  chăn  bò  liền  đứng  dậy  hỏi: 

-  Tại  sao  Đại  đức  đánh  tôi? 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Tôi  tưởng  ông  chết. 

Người  chăn  bò  nói: 

-  Thầy  không  phân  biệt  được  tôi  sông  hay  chết  sao? 

Nói  xong  liền  đánh  Tỳ-kheo  gần  chết.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Người  chết  chưa  rã,  không  được  đánh. 
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Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  sử  dụng  phi  y  làm  đây  đựng  bát,  đây  đựng 
giày  dép,  ông  đựng  kim,  và  chứa  ngọa  cụ  bằng  gấm  bông,  đệm  bằng  dạ, 
nệm  gôl,  da  rái  cá.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  phi  y  làm  dãy  đựng  bát,  cho  đến  đựng  kim, 
không  được  chứa  ngọa  cụ  bằng  gấm  bông,  đệm  bằng  dạ,  nệm  gôl,  da 
rái  cá. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bắt  gặp  ngọa  cụ  bằng  gấm  bông,  đệm  bằng 
dạ,  gối,  nơi  gò  mả,  e  ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  dùng. 

Có  Tỳ-kheobắtgặp  y-lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù-lâu'^°'‘, 
nơi  gò  mả,  e  ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy,  nhưng  lột  bỏ  da  và  cỏ;  ngoài  ra,  được  phép  chứa 
làm  đồ  trải  đất. 

Có  Tỳ-kheo  bắt  gặp  giường  dây  bằng  da,  giường  cây,  giường  đơn 
nơi  gò  mả,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy,  nhưng  lột  bỏ  da,  rồi  chọn  một  trong  mười  loại  y 
bao  lại. 

Có  Tỳ-kheo  bắt  gặp  giường  dây,  giường  cây,  giường  đơn  nơi  gò 
mả,  e  ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy,  trừ  hai  loại  giường  làm  bằng  dây  da  và  tóc. 

Có  Tỳ-kheo  thấy  được  xe  kéo,  dù,  xe  kéo  bộ  tại  gò  mả,  e  ngại 
không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  thấy  được  bình  đựng  nước  rửa,  gậy,  quạt  tại  gò  mả,  e 
ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  thấy  được  liềm,  lưỡi  dao,  móc  tại  gò  mả,  e  ngại  không 
dám  lấy;  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy. 

Có  Tỳ -kheo  thấy  được  tiền  nơi  gò  mả,  tự  mình  mang  đi.  Tỳ -kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  cầm  lấy  đồng,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Phải  đập  cho  mất  hình  tướng  rồi  mới  được  mang  đi. 

Có  Tỳ-kheo  thấy  được  y  bị  trâu  nhơi,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  dùng. 

_ Có  Tỳ-kheo  thấy  được  y  chuột  gặm,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1504.  Xem  cht.  22,  Ch.  V.  Da  thuộc 
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-  Cho  phép  lấy  dùng. 

Có  Tỳ-kheo  thấy  được  y  bị  cháy,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  dùng. 

Y  phấn  tảo  có  mười  loại:'^°^  y  bị  trâu  bò  nhơi,  y  bị  chuột  gặm,  y 
bị  lửa  cháy,  y  kinh  nguyệt,  y  sản  phụ,  y  trong  miếu  thần  hoặc  y  bị  chim 
tha  đi  hay  gió  bay  rơi  các  nơi  thì  được  lấy,  y  gò  mả,  y  nguyện, y  thọ 
vương  chức,  y  vãng  hoàn.  Mười  loại  y  trên  gọi  là  y  phấn  tảo. 

Bấy  giờ,  Vua  Ba-tư-nặc  nước  Câu-tát-la  cùng  với  Vua  A-xà-thế 
nước  Ma-kiệt-đà  đánh  nhau,  nên  có  nhiều  người  chết.  Các  Tỳ-kheo 
muốn  đến  đó  để  lấy  y  người  chết,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  đến  đó.  Nếu  có  người  thì  nên  nói  rồi  mới  lấy.  Không 
có  người  thì  mới  tự  ý  lấy. 

Bấy  giờ  Vua  A-xà-thế  cùng  Tỳ-lê-xa  đánh  nhau,  có  nhiều  người 
chết.  Tỳ-kheo  muốn  đến  lấy  y  của  người  chết,  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Nên  đến  nói  rồi  mới  lấy.  Nếu  không  có  người  thì  tùy  ý  lấy. 

Trường  hỢp  có  sô"  đông  cư  sĩ  tụ  họp  nơi  gò  mả,  cởi  y  bỏ  một  đông, 

để  chôn  người  chết.  Tỳ-kheo  trì  phân  tảo  thâ"y,  tưởng  là  y  phấn  tảo,  nên 
lâ"y  đi.  Các  cư  sĩ  thâ"y  nói: 

-  Y  của  chúng  tôi.  Chớ  lâ"y! 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chúng  tôi  tưởng  là  y  phân  tảo. 

Nói  xong  liền  bỏ  xuống  đâ"t  rồi  đi.  Tỳ-kheo  e  ngại,  bạch  Phật.  Đức 
Phật  hỏi: 

-  Các  ông  lấy  với  tâm  niệm  thế  nào? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Chúng  con  nghĩ  là  y  phân  tảo  chứ  không  lấy  với  tâm  trộm  cắp. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy  thì  không  phạm.  Nhưng  không  được  lây  y  đang  để  thành 

đông. 

Có  các  cư  sĩ,  đô"t  người  chết  nơi  gò  mả.  Các  Tỳ-kheo  trì  phân  tảo 
thây  khói,  kêu  các  Tỳ-kheo  khác  đến  để  lây  y  phân  tảo.  Các  vị  â"y  nói: 

-  Vâng. 


1505.  Thập  tụng  27  (T23nl435  tr.l95a27),  4  loại  phấn  tảo:  1.  trũng  gian  y,  bọc  thây  người  chết, 
vất  trong  bãi  tha  ma;  2.  xuất  lai  y,  lượm  trong  bãi  tha  ma  đem  về  cho  Tỳ-kheo;  3.  vô  chủ,  bọc 
xác  chết  vô  chủ;  4.  thổ  y,  vât  trong  các  đông  rác  trong  xóm. 

1506.  Cầu  nguyện  y  trên  kia  nói  là  nguyện  y.  vải  lượm  tU  bãi  tha  ma  đem  về  chia 

giữa  các  Tỳ-kheo,  do  có  giao  ước  trước.  Thập  tụng  gọi  là  xuất  lai  y;  Pali:  ăgamenta:  đến  và  đợi 
(pansukũlapariyesana,  tìm  cầu  y  phấn  tảo) 
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Các  Tỳ-kheo  liền  đến,  im  lặng  đứng  một  chỗ.  Bấy  giờ  có  cư  sĩ  trao 
cho  Tỳ-kheo  một  chiếc  y  quý  giá.  Vị  Tỳ-kheo  thứ  hai  nói: 

-  Hãy  mang  lại  đây.  Tôi  chia  với  thầy. 

Vị  Tỳ-kheo  kia  nói: 

-  Chia  cho  ai?  Người  cư  sĩ  nói  cho  tôi  kia  mà ! 

Hai  Tỳ-kheo  tranh  nhau.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đến  hỏi  người  cư  sĩ  y  này  cho  ai,  tùy  theo  người  cư  sĩ  trả  lời 
mà  quyết  định.  Nếu  người  cư  sĩ  nói,  “Không  biết”,  hoặc  nói,  “Cho  cả 
hai”  thì  mới  phân  làm  hai  phần. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đến  nơi  gò  mả  lấy  y  phấn  tảo.  Từ  xa  trông 
thấy  y  phấn  tảo,  một  Tỳ-kheo  liền  chỉ  và  nói: 

-  Y  đó  của  tôi. 

Tỳ-kheo  thứ  hai  liền  chạy  đến  lấy.  Hai  vị  tranh  nhau,  đều  nói  là 
của  mình.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Y  phấn  tảo  không  có  chủ,  ai  lấy  trước  thì  được. 

Có  hai  Tỳ-kheo  cùng  đến  nơi  gò  mả  để  lấy  y  phấn  tảo.  Hai  vị  từ 
xa  thấy  y,  đều  chỉ  tay,  và  nói  y  ấy  của  tôi.  Vừa  nói  hai  người  đều  chạy 
đến  để  lấy.  Hai  người  cùng  tranh  nhau,  đều  nói  của  mình.  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Y  phấn  tảo  không  có  chủ.  Hai  người  đồng  thời  lấy  thì  chia  làm 
hai  phần. 

Bấy  giờ  có  sô"  đông  cư  sĩ  chở  người  chết  đến  gò  mả.  Tỳ-kheo  trì  y 
phân  tảo  thây,  liền  nói  với  các  Tỳ-kheo  khác: 

-  Chúng  ta  nên  đến  để  lây  y  phân  tảo.  Hôm  nay  chắc  lấy  được 
nhiều. 

Tỳ -kheo  kia  nói: 

-  Các  thầy  đi  đi.  Tôi  không  đi  được. 

Các  Tỳ-kheo  liền  đi,  lấy  được  nhiều  y  phân  tảo,  đem  về  trong 
Tăng-già-lam,  giặt  sạch,  sửa  sang  lại.  Tỳ-kheo  kia  thâ"y,  nói  Tỳ-kheo 
này: 

-  Thầy  làm  gì  mà  không  cùng  tôi  đi  lây  y?  Tôi  đi  lây  được  khá 
nhiều  đem  về  đây. 

Tỳ-kheo  này  nói: 

-  Đem  đến  đây  chia  cho  tôi  với. 

Tỳ -kheo  kia  nói: 

-  Thầy  không  cùng  tôi  đi  lây,  sao  đòi  chia? 

Hai  vị  tranh  cãi  nhau.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Thuộc  về  vị  đi  lấy  kia. 
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CÓ  Số  đông  Tỳ-kheo  trì  y  phấn  tảo,  hẹn  nhau  đến  gò  mả  lấy  y 
phấn  tảo.  Có  hai  Tỳ-kheo  được  y  quý  giá.  Các  Tỳ-kheo  kia  nói: 

-  Chia  cho  chúng  tôi  với. 

Tỳ -kheo  kia  trả  lời: 

-  Tôi  được  y  này,  tại  sao  bảo  chia  cho  thầy? 

Nhiều  vị  cùng  tranh,  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  sự  cam  kết  trước.  Được  nhiều  ít  nên  cùng  chia  cho 

nhau. 

Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Có  các  cư  sĩ,  khi  ông  bà  hay  cha  mẹ  chết, 
dùng  tràng  phan  bảo  cái,  y  vật  trang  trí  nơi  mộ  của  ông  bà  hay  cha  mẹ. 
Tỳ-kheo  trì  y  phấn  tảo  thấy,  bèn  lột  lấy  đi.  Các  cư  sĩ  thấy  đều  cơ  hiềm: 
Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  trộm  lấy  vật  của  người  mà  tự  nói 
tôi  biết  chánh  pháp.  Xem  thế  thì  có  gì  là  chánh  pháp?  Chúng  ta  vì  tổ 
phụ  mẫu  hay  phụ  mẫu  xây  mộ  phần,  dùng  tràng  phan  bảo  cái  để  cúng 
dường,  sao  họ  tự  tiện  lột  lấy  đi.  Làm  như  chúng  ta  vì  Sa-môn  Thích  tử 
xây  mộ  phần  cúng  dường.  Sự  thật  chúng  ta  vì  ông  bà,  cha  mẹ  của  chúng 
ta  mà  dùng  tràng  phan  bảo  cái  trang  trí  nơi  mộ  phần  để  cúng  dường  kia 
mà! 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  lấy  vật  như  vậy. 

Trường  hỢp  các  vật  ấy  gió  thổi  bay  đến  chỗ  khác,  hoặc  chim  ngậm 
bay  đi  rớt  chỗ  khác.  Tỳ-kheo  thấy,  e  ngại  không  dám  lấy,  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Trường  hỢp  như  vậy  thì  cho  phép  lấy. 

Các  Tỳ-kheo  thấy  y  vật  trang  nghiêm  cúng  dường  nơi  tháp,  liền 
lấy.  Lấy  rồi  e  ngại,  bạch  Phật.  Phật  hỏi: 

-  Với  tâm  niệm  nào  khi  ông  lấy? 

Tỳ -kheo  thưa: 

-  Với  ý  nghĩ  là  y  phấn  tảo  nên  lấy,  chứ  không  với  tâm  niệm  trộm 

cắp. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy  thì  không  phạm.  Nhưng  không  được  lấy  y  vật  trang 
nghiêm  cúng  dường^nơi  tháp. 

II.  KỲ-BÀ  ĐONG  Tư 
1.  Kỹ  nữ  Thành  vương-xá 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bấy  giờ  ở  Tỳ-xá-ly  có  một  dâm 
nữ  tên  là  Am-bà-la-bà-lợi,^^°^  nhan  sắc  vô  cùng  xinh  đẹp.  Ai  muốn  cùng 


1507.  Am-bà-la-bà-lợi  Pali:  Ambapall. 
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ngủ  một  đêm  thì  phải  trả  năm  mươi  lượng  vàng.  Ban  ngày  cũng  phải 
trả  năm  mươi  lạng  vàng  như  vậy.  Bấy  giờ,  Tỳ-xá-ly  do  có  dâm  nữ  này 
nên  người  trong  bốn  phương  tụ  tập  về  đó.  Quốc  pháp  nhờ  vậy  mà  cực 
kỳ  sáng  chói. 

Các  đại  thần  thành  Vương-xá  nghe  đồn:  Tỳ-xá-ly  có  một  dâm  nữ 
tên  là  Am-bà-la-bà-lợi,  nhan  sắc  vô  cùng  xinh  đẹp.  Ai  muốn  cùng  ngủ 
một  đêm  thì  phải  trả  năm  mươi  lượng  vàng.  Ban  ngày  cũng  phải  trả  năm 
mươi  lạng  vàng  như  vậy.  Bấy  giờ,  Tỳ-xá-ly  do  có  dâm  nữ  này  nên  người 
trong  bốn  phương  tụ  tập  về  đó.  Tỳ-da-ly  nhờ  vậy  mà  cực  kỳ  sáng  chói. 

Các  đại  thần  đến  chỗ  Vua  Bình-sa  tâu: 

-  Đại  vương  biết  chăng,  tại  nước  Tỳ-xá-ly  có  một  dâm  nữ  tên  là 
Am-bà-la-bà-lợi,  nhan  sắc  vô  cùng  xinh  đẹp.  Ai  muốn  cùng  ngủ  một 
đêm  thì  phải  trả  năm  mươi  lượng  vàng.  Ban  ngày  cũng  phải  trả  năm 
mươi  lạng  vàng  như  vậy.  Bấy  giờ,  Tỳ-xá-ly  do  có  dâm  nữ  này  nên  người 
trong  bốn  phương  tụ  tập  về  đó.  Tỳ-xá-ly  nhờ  vậy  mà  cực  kỳ  sáng  chói. 

Nhà  Vua  nghe  xong  liền  ra  lệnh  cho  các  đại  thần: 

-  Các  khanh  sao  không  đưa  dâm  nữ  ấy  về  đây? 

Bấy  giờ  trong  thành  Vương-xá,  có  một  đồng  nữ  tên  là  Sa-la-bạt- 
1508  jjẹp  ị^^hông  ai  sánh  kịp,  hơn  cả  Am-bà-la-bà-lợi.  Các  đại 
thần  liền  an  trí  dâm  nữ  này.  Ai  muôn  ngủ  với  dâm  nữ  này  một  đêm  phải 
trả  với  giá  một  trăm  lượng  vàng,  và  một  ngày  cũng  như  vậy.  Bấy  giờ 
thành  Vương-xá  nhờ  có  dâm  nữ  này  nên  người  bôn  phương  tụ  tập  về, 
nhờ  vậy  mà  cực  kỳ  sáng  chói.  Bấy  giờ  con  Vua  Bình-sa  tên  là  Vô  úy'^°^ 
cùng  dâm  nữ  này  chung  ngủ  trong  đêm.  Dâm  nữ  có  thai.  Từ  đó  dâm  nữ 
ra  lệnh  cho  người  giữ  cửa:  Nếu  có  khách  cần  gặp  thì  nói  tôi  bị  bệnh. 
Sau  đó,  đủ  ngày  tháng,  dâm  nữ  hạ  sinh  một  bé  trai,  tướng  mạo  xinh  đẹp. 
Dâm  nữ  liền  dùng  vải  trắng  bọc  hài  nhi  này,  bảo  tớ  gái  đem  bỏ  ra  ngoài 
đường.  Người  tớ  gái  làm  theo  lời  sai  bảo,  bồng  hài  nhi  đem  bỏ. 

Cũng  vào  buổi  sáng  tinh  sương  lúc  ấy,  Vương  tử  Vô  úy  muô"n  đi 
xe  đến  yết  kiến  Phụ  vương  nên  sai  người  dọn  dẹp  dọc  đường.  Bất  ngờ, 
từ  xa  Vương  tử  trông  thấy  một  vật  trắng  dọc  đường,  liền  dừng  xe,  hỏi 
người  bên  đường: 

-  Cái  gói  trắng  đó  là  gì? 

Người  bên  đường  trả  lời: 

-  Một  đứa  bé . 


1508.  Sa-la-bạt-đề  SSSỀÍễ.  Trong  để  bản  đọc  là  Bà-la...s,s.  Theo  âm  Pali  mà  sửa  lại.  Vin. 
i.  268:  Sălavatĩ. 

1509.  Vô  Úy  vương  tử  MSiT.  Pali:  Abhaya-răjakumăra. 
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Vương  tử  hỏi: 

-  Còn  sống  hay  chết? 

Người  bên  đường  nói: 

-  Nó  sống. 

Vương  tử  liền  ra  lệnh  bồng  về.  Vương  tử  Vô  úy  không  có  con  nên 
đem  về  nhà  giao  cho  nhũ  mẫu  nuôi  dưỡng.  Vì  -  Nó  sống  cho  đặt  tên  là 
Kỳ-bà.'^'°  Đồng  tử  được  Vương  tử  lượm  nên  gọi  là  Đồng  tử.'^"  Theo 
thời  gian  lớn  khôn,  Vương  tử  rất  yêu  mến. 

Một  hôm  Vương  tử  kêu  Kỳ -bà  Đồng  tử  đến  và  nói: 

-  Con  muốn  ở  lâu  nơi  Vương  gia  mà  không  có  tài  nghề  gì  thì  không 
đưỢc  thọ  hưởng  bổng  lộc  của  Vua.  Con  cần  học  kỹ  thuật. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  trả  lời: 

-  Con  sẽ  học. 

2.  Học  thuôc 

Kỳ -bà  Đồng  tử  tự  nghĩ:  Tay  ta  nên  học  nghề  gì  để  có  được  nhiều 
của  cải  mà  ít  bận  rộn?  Nghĩ  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  quyết  định  học  nghề 
thầy  thuốc.  Nghề  này  đại  tài  phú  mà  ít  bận  rộn.  Kỳ-bà  Đồng  tử  nghĩ 
tiếp:  Ai  dạy  nghề  thầy  thuốc  cho  ta  đây.  Thời  gian  ấy,  Kỳ-bà  Đồng  tử 
nghe  tại  nước  Đắc-xoa-thi-la'^'^  có  vị  thầy  thuôc  họ  A-đề-lê,  tên  là  Tân- 
ca-la,  tay  nghề  rất  cao.  Vị  này  có  thể  dạy  ta  được.  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền 
đến  nước  kia,  chỗ  Tân-ca-la  ở,  thưa: 

-  Con  muốn  theo  thầy  học  nghề  làm  thuôc,  xin  thầy  dạy  cho  con. 

Tân-ca-la  trả  Lời:  Được! 

Thời  gian  bảy  năm,  Kỳ-bà  Đồng  tử  theo  học  nghề  thầy  thuôc.  Một 
hôm  tự  nghĩ:  Nghề  thầy  thuôc  này  ta  phải  học  tập  bao  lâu  mới  xong? 
Nghĩ  rồi,  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  đến  chỗ  vị  thầy  thưa: 

-  Con  học  nghề  làm  thuốc  này  bao  lâu  mới  xong? 

Vị  thầy  liền  trao  cho  một  cái  giỏ  và  dụng  cụ  đào  rễ  cây,  nói  với 
Kỳ -bà  Đồng  tử: 

-  Con  đến  nơi  nước  Đắc-xoa-thi-la,  trong  phạm  vi  một  do  tuần, 
tìm  xem  các  loại  cây,  có  loại  cây  nào  không  phải  là  thuốc  đem  về  đây. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  vâng  lời  thầy  dạy,  đến  nước  Đắc-xoa-thi-la, 
trong  phạm  vi  một  do  tuần  tìm  kiếm  mà  không  thấy  loại  cây  nào  không 


1510.  Kỳ-bà  Pali:  do  được  ưả  lời  jĩvati(nó  sông),  nên  đặt  tên  là  lĩvaka. 

1511.  Đồng  tử  mĩ.  Do  Vương  tử  (Kumăra)  lượm  được,  nên  cho  hiệu  là  Komârabhacca.  Hán 
dịch  không  phân  biệt  hai  từ  Phạn  khác  nhau  này:  Komărabhacca,  hiệu  riêng  của  Kỳ-bà,  và 
Kumăra,  danh  từ  chung,  Vương  tử  hay  đồng  tử. 

1512.  Đắc-xoa-thi-la  ÍẸXCS.  Pali:  Takkasilă,  thủ  phủ  của  Gandhăra,  được  xem  là  một  trung 
tâm  học  thuật  danh  tiếng  thời  bấy  giờ.  Nhiều  vua  chúa  học  ở  đó. 
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phải  là  thuốc.  Những  loại  cây  mà  Kỳ -bà  Đồng  tử  thấy  đều  là  vật  có  thể 
phân  tích  để  dùng  vào  thuốc  được  cả.  Kỳ -bà  Đồng  tử  mang  giỏ  không 
trở  về,  đến  chỗ  vị  thầy  thưa: 

-  Thưa  thầy  con  đã  đến  nước  Đắc-xoa-thi-la  tìm  loại  cây  nào  không 
phải  là  thuốc,  trong  phạm  vi  một  do  tuần.  Con  tìm  khắp  nơi,  không  thấy 
có  loại  cây  nào  là  chẳng  phải  thuôc.  Tất  cả  đều  có  thể  phân  chất  dùng 
vào  thuốc  đưỢc  hết. 

Ông  thầy  dạy  thuốc  trả  lời  Kỳ-bà  Đồng  tử: 

-  Nay  con  có  thể  về.  Y  đạo  như  vậy  đã  thành.  Trong  cõi  Diêm- 
phù-đề  này,  ta  là  hạng  nhất.  Sau  khi  thầy  qua  đời,  con  là  người  kế  thế. 

3.  Chữa  bịnh 

1.  Bấy  giờ  Kỳ -bà  Đồng  tử  tự  nghĩ:  Nay  ta,  trước  hết  nên  trị  bệnh 
cho  ai?  Nước  này  vừa  nhỏ,  lại  ở  vùng  biên  phương.  Ta  nên  về  lại  bổn 
quốc  để  bắt  đầu  mở  y  đạo  tại  đó.  Nghĩ  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  trở  về 
lại  thành  Bà-già-đà. 

Trong  thành  Bà-già-đà,  bấy  giờ  có  người  vỢ  của  đại  trưởng  giả 
mang  phải  trọng  bệnh  đau  đầu  mười  hai  năm,  các  thầy  thuôc  đều  không 
thể  chữa  trị  được.  Kỳ -bà  Đồng  tử  nghe  liền  đến  nơi  nhà  đó  nói  với  người 
giữ  cửa: 

-  Nhà  ngươi  vào  thưa  với  trưởng  giả  là  có  người  thầy  thuốc  ở  ngoài 

cửa. 

Người  giữ  cửa  liền  vào  thưa.  Vợ  ông  trưởng  giả  hỏi: 

-  Tướng  mạo  của  ông  thầy  thuôc  thế  nào? 

Người  giữ  cửa  thưa: 

-  Ông  thầy  thuốc  tuổi  còn  nhỏ. 

Bệnh  nhân  liền  nghĩ:  Các  vị  thầy  thuốc  lớn  tuổi  có  kinh  nghiệm 
kia  còn  chưa  chữa  trị  được,  huông  là  tuổi  nhỏ.  Bà  ta  liền  bảo  người  giữ 
cửa  ra  nói  với  ông  thầy  thuốc  là  nay  ta  không  cần  thầy  thuốc  nữa.  Người 
giữ  cửa  liền  ra  nói: 

-  Tôi  đã  vì  ông  vào  thưa  với  vỢ  ông  trưởng  giả.  Mà  vỢ  ông  trưởng 
giả  nói  nay  không  cần  thầy  thuốc  nữa. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  lại  nói: 

-  Người  có  thể  vì  tôi  vào  thưa  với  vỢ  ông  trưởng  giả  cho  phép  tôi 
chữa  trị.  Nếu  lành  thì  tùy  ý  cho  tôi  thứ  gì  cũng  được. 

Bấy  giờ  người  giữ  cửa  lại  vào  thưa  với  bà  chủ: 

-  Ông  thầy  thuôc  nói  cho  phép  ông  ấy  được  chữa.  Nếu  lành  thì  tùy 
ý  cho  ông  ấy  thứ  chi  cũng  được. 

Vợ  ông  trưởng  giả  nghe  xong  liền  nghĩ:  Nếu  như  vậy  thì  không  tôn 
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gì.  Bà  ra  lệnh  cho  người  giữ  cửa  gọi  vào.  Được  gọi,  Kỳ -bà  Đồng  tử  vào, 
đến  chỗ  vỢ  ông  trưởng  giả  hỏi: 

-  Bệnh  khổ  của  bà  thế  nào? 

Vợ  ông  trưởng  giả  trả  lời: 

-  Bệnh  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  lại  hỏi: 

-  Bắt  đầu  từ  chỗ  nào? 

Bà  ta  nói: 

-  Bệnh  bắt  đầu  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  tiếp: 

-  Bệnh  bao  lâu  rồi? 

Bà  trả  lời: 

-  Bệnh  chừng  ấy  thời  gian. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  xong  nói: 

-  Bệnh  này  tôi  có  thể  chữa  trị  được. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  dùng  thuốc  tốt  như  váng  sữa  đem  chưng  rồi 
nhểu  vào  lỗ  mũi  bệnh  nhân.  Váng  sữa  được  nhểu  vào  đó  đều  chảy  ra 
nơi  miệng  của  bệnh  nhân.  Bà  vỢ  ông  trưởng  giả  liền  lấy  đồ  hứng  lấy 
tinh  sữa  ấy  để  riêng  một  chỗ.  Kỳ-bà  Đồng  tử  thấy  vậy,  lòng  ôm  sầu 
não,  vì  nghĩ:  Với  một  ít  váng  sữa  bất  tịnh  như  vậy  mà  bà  ta  còn  tiếc  như 
thế,  huống  chi  khi  lành  bệnh  bà  này  trả  ơn  ta  được  là  bao!  Bà  vỢ  ông 
trưởng  giả  thấy  Kỳ -bà  Đồng  tử  có  vẻ  buồn  hỏi: 

-  Tại  sao  thầy  có  vẻ  sầu  não? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Thật  vậy,  tôi  có  áo  não. 

Bà  ta  hỏi: 

-  Tại  sao  thầy  sầu  não? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  đáp: 

-  Vì  tôi  tự  nghĩ  với  một  ít  váng  sữa  bất  tịnh  như  thế  mà  bà  còn  tiếc, 
thì  khi  bà  lành  bệnh  trả  ơn  cho  tôi  thế  nào?  Nên  áo  não. 

Bà  vỢ  trưởng  giả  nói: 

-  Vì  việc  nhà  nên  không  dễ  vất  bỏ.  Nó  có  thể  dùng  thắp  đèn  được 
nên  tôi  hứng  lấy.  Thầy  cứ  chữa  bệnh  chuyện  gì  phải  sầu  ưu. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nghe  nói  như  vậy  liền  tiếp  tục  chữa  trị.  Sau  khi 
bệnh  lành,  vỢ  ông  trưởng  giả  tạ  ơn  Kỳ-bà  Đồng  tử  bôn  trăm  ngàn  lượng 
vàng  và  tôi  tớ,  xe  cộ.  Kỳ-bà  Đồng  tử  nhận  được  những  phẩm  vật  này 
rồi,  về  lại  thành  Vương-xá.  Đến  cửa  nhà  của  Vô  úy  Vương  tử,  nói  với 
người  giữ  cửa: 
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-  Người  vào  tâu  với  Vương  tử  rằng  Kỳ -bà  Đồng  tử  ở  ngoài  cửa. 
Người  giữ  cửa  liền  vào  tâu.  Vương  tử  ra  lệnh  người  giữ  cửa  gọi 

vào.  Kỳ -bà  Đồng  tử  vào  rồi,  đầu  mặt  kính  lễ  xong,  đứng  qua  một  bên, 
tường  trình  đầy  đủ  tất  cả  sự  việc  đã  qua  với  Vô  úy  Vương  tử  và  nói: 

-  Tất  cả  tặng  vật  nhận  được  xin  dâng  lên  Vương  tử. 

Vương  tử  nói: 

-  Thôi  đi!  Khỏi  phải  làm  điều  đó.  Con  cứ  tự  tiện  xử  dụng. 

Đây  là  con  bệnh  đầu  tiên  mà  Kỳ -bà  Đồng  tử  cậu  chữa  trị. 

2.  Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  mắc  phải  chứng  bệnh  xuất  huyết  nơi 
đường  đại  tiểu  tiện.  Các  thị  nữ  thấy  đều  cười  bảo: 

-  Hiện  Đại  vương  cũng  mắc  phải  bệnh  như  bọn  phụ  nữ  chúng  ta. 
Vua  Bình-sa,  nghe  qua  hổ  thẹn,  liền  kêu  Vô  úy  Vương  tử  bảo: 

-  Hiện  cha  mắc  chứng  bệnh  như  vậy,  con  có  thể  vì  cha  tìm  thầy 
thuốc  chữa  gấp  được  không? 

Vô  Úy  thưa: 

-  Có  Kỳ -bà  Đồng  tử  rành  về  nghề  thuôc,  có  thể  chữa  trị  bệnh  cho 
phụ  vương  đưỢc. 

Nhà  Vua  bảo  kêu  đến.  Vô  úy  vương  tử  kêu  Kỳ -bà  Đồng  tử  đến 
hỏi: 

-  Con  có  thể  chữa  bịnh  cho  phụ  vương  của  ta  được  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Có  thể  chữa  đưỢc. 

Vô  Úy  bảo: 

-  Nếu  đưỢc,  thì  ngươi  đến  chữa  gấp. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  đến  chỗ  Vua  Bình-sa,  kính  lễ  sát  chân  Vua  xong, 
đứng  lui  qua  một  bên,  rồi  hỏi  Vua: 

-  Đại  vương  bị  bệnh  khổ  thế  nào? 

Nhà  Vua  trả  lời: 

-  Bị  bệnh  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi: 

-  Bệnh  phát  khởi  từ  đâu? 

Vua  trả  lời: 

-  Bệnh  bắt  đầu  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  tiếp: 

-  Bệnh  phát  bao  lâu  rồi? 

Nhà  Vua  nói: 

-  Bệnh  phát  từ  lúc  đó. 


1513.  Hết  quyển  39. 
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Hỏi  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Có  thể  chữa  trị  được. 

Kỳ-bà  Đồng  tử  liền  lấy  cái  máng  bằng  sắt,  đựng  đầy  nước  ấm, 
bảo  Vua  Bình-sa  vào  trong  máng  nước.  Vua  liền  vào.  Bảo  Vua  ngồi 
trong  nước;  Vua  liền  ngồi.  Bảo  Vua  nằm  trong  nước,  Vua  liền  nằm. 
Khi  ấy,  Kỳ -bà  Đồng  tử  dùng  nước  rưới  lên  Vua  mà  chú  thuật;  Vua  liền 
ngủ.  Kỳ-bà  Đồng  tử  nhanh  nhẹn  bước  vào  trong  nước,  dùng  dao  bén 
mổ  ngay  chỗ  ung  nhọt  của  Vua;  rửa  sạch,  dùng  thuốc  thoa.  Thoa  xong, 
bệnh  lành.  Nơi  mụt  nhọt  mọc  lông  lại,  giống  như  chỗ  không  bệnh.  Đâu 
đó  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  thay  máng  nước  đầy,  dùng  nước  rưới  Vua, 
chú  thuật.  Vua  tỉnh  dậy  hỏi: 

-  Chữa  cho  ta  đi! 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Tôi  đã  trị  xong. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Chữa  khỏi  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Đã  khỏi  rồi. 

Nhà  Vua  liền  dùng  tay  sờ,  mà  không  biết  mụt  nhọt  ở  chỗ  nào. 

Vua  hỏi: 

-  Nhà  ngươi  chữa  trị  bằng  cách  nào,  đến  nỗi  không  còn  dấu  mụt 
nhọt  nữa? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Tôi  chữa  bệnh  há  có  thể  còn  lại  dấu  mụt  nhọt  ư? 

Bấy  giờ  Vua  tập  hỢp  các  thị  nữ  mà  nói: 

-  Kỳ-bà  Đồng  tử,  người  thầy  thuôc  này  đại  lợi  ích.  Ta  nghĩ  rằng, 
ta  phải  ban  thưởng  của  cải  rất  nhiều  mới  được. 

Các  thị  nữ  liền  lấy  các  loại  anh  lạc,  vòng  xuyến  đeo  nơi  tay  chân, 
kể  cả  các  vật  quý  báu  dùng  để  che  kín  thân  người  nữ  và  tiền  vàng,  ma 
ni,  chân  châu,  lưu  ly,  bối  ngọc,  pha  lê,  gom  thành  một  đống  lớn. 

Bấy  giờ,  nhà  Vua  kêu  Kỳ -bà  Đồng  tử  đến  nói: 

-  Nhà  ngươi  chữa  bệnh  cho  ta  lành,  ta  dùng  những  vật  này  để  trả 
ơn  ngươi. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa  với  đại  vương: 

-  Thôi,  tâu  Đại  vương,  như  vậy  đã  là  ban  cho  tôi  rồi.  Tôi  vì  Vương 
tử  Vô  Úy  mà  chữa  bệnh  cho  Đại  vương. 

Khi  ấy,  Vua  ra  lệnh: 
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-  Nhà  ngươi  không  được  chữa  bệnh  người  khác.'^*'^  Chỉ  chữa  bệnh 
cho  ta,  cho  Phật,  cho  Tăng  Tỳ-kheo  và  người  trong  cung  mà  thôi. 

Đây  là  con  bệnh  thứ  hai  mà  Kỳ-bà  Đồng  tử  đã  chữa  trị. 

3.  Bấy  giờ,  tại  thành  Vương-xá  có  ông  trưởng  giả  thường  bị  đau 
đầu,  không  có  thầy  thuốc  nào  chữa  trị  được.  Bấy  giờ,  có  vị  thầy  thuôc 
nói  với  ông  trưởng  giả  là  sau  bảy  năm  ông  trưởng  giả  sẽ  chết.  Có  ông 
lại  nói,  sau  sáu  năm,  sau  năm  năm,  cho  đến  sau  một  năm  sẽ  chết.  Có 
ông  lại  nói  sau  bảy  tháng  sẽ  chết,  hoặc  sáu  tháng,  cho  đến  một  tháng  sẽ 
chết.  Có  ông  lại  nói  sau  bảy  ngày  sẽ  chết. 

Bấy  giờ,  ông  trưởng  giả  tự  mình  đến  nhà  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Ông  chữa  bệnh  cho  tôi.  Tôi  sẽ  đền  ơn  ông  một  trăm  ngàn  lượng 

vàng. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Không  thể  được. 

Ông  trưởng  giả  lại  nói: 

-  Tôi  sẽ  trả  ơn  ông  hai  trăm  ngàn.  Ba  trăm  ngàn.  Bôn  trăm  ngàn 
lượng  vàng. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Không  thể  được. 

Bệnh  nhân  nói: 

-  Tôi  sẽ  làm  tôi  tớ  và  tất  cả  gia  nghiệp  của  tôi  sẽ  thuộc  về  ông. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Không  phải  tôi  vì  tiền  bạc  ít  mà  nói  là  không  thể  chữa  được  bịnh 
cho  ông.  Nhưng  vì  trước  đây  Vua  Bình-sa  có  ra  lệnh  cho  tôi:  “Khanh  chỉ 
chữa  bệnh  cho  ta,  cho  Phật,  cho  Tăng  Tỳ -kheo  và  người  trong  cung  mà 
thôi,  chứ  không  được  chữa  cho  người  khác.”  Cho  nên  tôi  nói  không  thể 
đưỢc.  Nay  nếu  ông  đến  xin  phép  Vua  thì  tôi  mới  dám  chữa. 

Ông  trưởng  giả  liền  đến  tâu  với  Vua: 

-  Nay  tôi  có  bệnh  ngoặt  nghèo.  Xin  Vua  cho  phép  Kỳ -bà  Đồng  tử 
trị  bệnh  cho  tôi. 

Vua  liền  kêu  Kỳ-bà  Đồng  tử  đến  nói: 

-  Trong  thành  Vương-xá  có  ông  trưởng  giả  bị  bệnh,  ông  có  thể  trị 
đưỢc  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  trả  lời:  Được. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Nếu  trị  đưỢc  thì  đến  trị. 


1514.  Trong  truyện  kể  Pali,  Kỳ-bà  không  nhận  tiền,  mà  xin  chức  thái  y.  Vua  chấp  nhận,  và  bảo 
kiêm  luôn  việc  chữa  bịnh  cho  Phật  và  các  Tỳ-kheo. 
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LÚC  ấy,  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  đến  nhà  ông  trưởng  giả,  và  hỏi: 

-  Chứng  bệnh  của  ông  thế  nào? 

Trưởng  giả  trả  lời: 

-  Chứng  bệnh  tôi  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  lại  hỏi: 

-  Bệnh  phát  khởi  từ  đâu? 

Bệnh  nhân  nói: 

-  Bệnh  từ  như  vậy,  như  vậy  khởi  phát. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  tiếp: 

-  Thời  gian  bệnh  lâu  mau  rồi? 

Trưởng  giả  nói: 

-  Thời  gia  bệnh  là,  chừng  ấy. 

Hỏi  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Bệnh  này  tôi  chữa  được. 

Khi  ấy,  Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  cho  nông  nước  muôi,  khiến  bệnh  nhân 
bị  khát;  rồi  cho  nông  rượu  đến  say.  Kế  đó,  buộc  bệnh  nhân  vào  giường, 
tập  hỢp  thân  nhân  đến  xung  quanh.  Kỳ-bà  Đồng  tử  dùng  dao  bén  mổ 
đầu,  banh  xương  sọ  ra,  chỉ  cho  thân  quyến  thấy  trùng  đầy  trong  đầu  của 
bệnh  nhân.  Đây  là  căn  nguyên  của  chứng  bệnh.  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói  với 
mọi  người: 

-  Như  lời  thầy  thuốc  trước  đây  đã  nói,  sau  bảy  năm  bệnh  nhân 
sẽ  chết.  Ý  là  sau  bảy  năm  cái  não  hết  nên  phải  chết.  Nói  như  vậy  là 
vì  không  khéo  thấy.  Hoặc  có  những  vị  nói  sau  sáu,  năm,  bôn,  ba,  hai 
và  một  năm  sẽ  chết,  vì  nghĩ  rằng,  sau  khi  hết  não  sẽ  chết.  Tất  cả  cũng 
không  thấy  rõ.  Hoặc  nói  sau  bảy  tháng  cho  đến  một  tháng  sẽ  chết,  cũng 
không  thấy  rõ.  Còn  vị  thầy  thuôc  nói  bảy  ngày  sẽ  chết.  Nói  như  vậy  là 
vì  nghĩ,  trong  vòng  bảy  hôm,  não  của  bệnh  nhân  sẽ  hết  nên  phải  chết. 
Chính  vị  thầy  thuôc  này  mới  là  người  khéo  thấy.  Nếu  nay  không  chữa 
trị,  qua  bảy  ngày,  não  hết,  sẽ  phải  chết. 

Bấy  giờ,  Kỳ-bà  Đồng  tử  trừ  sạch  bịnh  trong  đầu  xong,  đổ  váng 
sữa,  mật  vào  đầy  trong  đầu,  sau  ghép  xương  sọ  rồi  may  lại,  dùng  thuôc 
tốt  bôi.  Tức  thì,  bệnh  khỏi,  thịt  đầy  lại  như  cũ,  tóc  mọc  lại,  như  chỗ 
không  bị  mổ  không  khác. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  ông  trưởng  giả: 

-  Ông  nhớ  lời  hứa  trước  đây  không? 

Ông  trưởng  giả  trả  lời: 

-  Tôi  nhớ  trước  đây  có  nói,  “Nếu  thầy  chữa  bệnh  tôi  lành,  tôi  sẽ 
làm  tôi  tớ  và  tâl  cả  gia  nghiệp  của  tôi  sẽ  giao  cho  thầy”. 
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Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Thôi,  Trưởng  giả,  như  thế  là  đã  cho  tôi  rồi.  Chỉ  nên  dùng  lời  nói 

trước. 

Khi  ấy,  ông  trưởng  giả  liền  đem  bốn  mươi  vạn  lượng  vàng,  để  tạ 
ơn.  Kỳ -bà  Đồng  tử  dùng  một  trăm  ngàn  lượng  dâng  lên  Vua,  một  trăm 
ngàn  lượng  cung  phụng  thân  phụ,  hai  trăm  ngàn  lượng  tự  mình  sử  dụng. 
Đây  là  bệnh  nhân  thứ  ba,  mà  Kỳ -bà  Đồng  tử  chữa  trị. 

4.  Bấy  giờ,  tại  nước  Câu-thiểm-di  có  con  ông  trưởng  giả  vì  ham 
đùa  trên  cái  bánh  nên  ruột  bên  trong  bị  thắt  lại,  ăn  uống  không 

tiêu,  không  bài  tiết  được,  nhưng  tại  nước  đó  không  ai  chữa  trị  được,  ông 
nghe  nước  Ma-kiệt  có  vị  thầy  thuôc  rất  giỏi,  có  thể  chữa  được  bệnh  này, 
liền  sai  sứ  đến  tâu  với  Vua: 

-  Con  ông  trưởng  giả  nước  Câu-thiểm-di  bệnh.  Kỳ -bà  Đồng  tử  có 
thể  chữa  đưỢc.  Cúi  xin  Vua  cho  phép  đến. 

Vua  Bình-sa  cho  gọi  Kỳ -bà  Đồng  tử  đến  hỏi: 

-  Có  con  ông  trưởng  giả  nước  Câu-thiểm-di  bị  bệnh,  ngươi  có  thể 
chữa  được  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  trả  lời  là  được. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Nếu  chữa  đưỢc,  thì  đi  chữa  cho  họ. 

Bấy  giờ,  Kỳ-bà  Đồng  tử  đi  xe  đến  nước  Câu-thiểm-di.  Kỳ-bà 
Đồng  tử  vừa  mới  đến  nơi  thì  con  ông  trưởng  giả  đã  chết,  nghe  tiếng  kỹ 
nhạc  đưa  ma.  Kỳ-bà  Đồng  tử  liền  hỏi: 

-  ớ  đây  có  việc  gì  mà  có  tiếng  kỹ  nhạc,  tiếng  trông  kèn  vậy? 

Người  bên  cạnh  trả  lời: 

-  Con  ông  trưởng  giả  bị  bệnh  mà  ông  đến  chữa  đó,  đã  chết  rồi.  Đó 
là  tiếng  kèn  trông  đưa  đi  chôn. 

Cậu  Kỳ -bà  Đồng  tử  có  tài  giỏi  phân  biệt  tất  cả  các  loại  âm  thanh, 
nên  bảo  khiêng  trở  lại,  và  nói: 

-  Người  này  chưa  chết. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói  như  vậy,  họ  liền  khiêng  trở  lại. 

Kỳ-bà  Đồng  tử  xuông  xe,  lấy  dao  bén  mổ  ngay  bụng,  vạch  chỗ 
ruột  bị  thắt,  chỉ  cho  cha  mẹ  và  thân  nhân  của  bệnh  nhân  xem  và  nói: 

-  Đây  là  vì  đùa  trên  bánh  xe  nên  khiến  cho  ruột  bị  thắt  lại  như  vầy. 
Do  đó  ăn  uống  không  (853al)  tiêu,  chứ  không  phải  là  chết. 

Kỳ-bà  Đồng  tử  liền  giải  thông  ruột  ra,  sắp  lại  như  cũ,  rồi  may 


1515.  Chơi  trò  nhào  lộn,  dộng  ngược  đầu  xuông  đất,  rồi  di  chuyển  như  bánh  xe  lăn.  Pali  (Vin.i. 
275):  mokkhacikăya  khantassa. 
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ngoài  da,  dùng  thuốc  tô"t  thoa  nó.  Sau  đó  vết  mổ  lành,  lông  mọc  trở  lại 
giông  như  chỗ  không  mổ. 

Con  ông  trưởng  giả  trả  ơn  cho  Kỳ -bà  Đồng  tử  bốn  mươi  vạn  lượng 
vàng.  Vợ  của  con  ông  cũng  đem  bốn  mươi  vạn  lượng  vàng  để  đền  ơn 
người  đã  cứu  chồng  mình  sống  lại.  Cha  mẹ  của  bệnh  nhân  mỗi  người 
cũng  đem  bốn  mươi  vạn  lượng  vàng  để  hậu  tạ  cho  Kỳ -bà  Đồng  tử.  Đây 
là  bệnh  thứ  tư  mà  Kỳ -bà  Đồng  tử  đã  cứu  chữa. 

5.  Bấy  giờ,  quô"c  vương  úy-thiền^^'®  là  Vua  Ba-la-thù-đề,^^'^  ròng 
rã  mười  hai  năm  bị  bệnh  đau  đầu,  không  có  thầy  thuôc  nào  chữa  được. 
Vua  nghe  Vua  Bình-sa  có  vị  thầy  thuôc  đại  tài,  có  thể  chữa  trị  chứng 
bệnh  của  mình  được,  liền  sai  sứ  đến  tâu  với  Vua  Bình-sa: 

-  Ba-la-thù-đề  mắc  bệnh,  Kỳ -bà  Đồng  tử  có  thể  chữa  trị  được.  Xin 
Vua  cho  phép  Kỳ -bà  Đồng  tử  được  đến  chữa. 

Vua  liền  gọi  Kỳ -bà  Đồng  tử  đến  hỏi: 

-  Ngươi  có  thể  chữa  bệnh  cho  Ba-la-thù-đề  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  trải  lời: 

-  Có  thể  được. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Nếu  chữa  được  thì  đi  chữa. 

Vua  nói  tiếp: 

-  Vua  ấy  từ  bọ  cạp  mà  ra.  Khanh  khéo  giữ  mình,  chớ  để  mất 
mạng. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Xin  vâng. 

Bấy  giờ,  Kỳ-bà  Đồng  tử  đến  nước  úy-thiền,  chỗ  của  Ba-la-thù- 
đề,  kính  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên,  hỏi  Vua: 

-  Bệnh  trạng  thế  nào? 

Nhà  Vua  trả  lời: 

-  Bệnh  trạng  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi: 

-  Bệnh  bắt  đầu  từ  đâu? 

Nhà  Vua  nói: 

-  Bệnh  bắt  đầu  như  vậy,  như  vậy. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  hỏi  tiếp: 

-  Từ  khi  phát  bệnh  đến  nay,  bao  lâu  rồi? 

Bệnh  nhân  nói: 


1516.  úy-thiền  PílẸ-  Pali:  Ujjeni,  thủ  phủ  của  nước  Avanti  (A-bàn-đề) 

1517.  Ba-la-thù-đề  Pali:  Pajjota  (Canma-Pajjota). 
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-  Thời  gian  bệnh  là  chừng  ấy. 

Theo  thứ  tự  hỏi  xong,  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Bệnh  này  tôi  có  thể  chữa  được. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Nếu  dùng  váng  sữa  hay  thuốc  trộn  váng  sữa,  ta  không  uống 
đưỢc.  Nếu  cho  ta  nông  thuốc  trộn  váng  sữa,  ta  sẽ  giết  ngươi. 

Chứng  bệnh  này  các  thứ  thuốc  khác  không  trị  được.  Chỉ  có  váng 
sữa  trị  đưỢc  mà  thôi. 

Kỳ -bà  Đồng  bèn  bày  chước,  tâu  với  Vua: 

-  Y  pháp  trị  bệnh  của  tôi,  mai,  trưa,  chiều,  tối  xin  được  phép  tự  do 
ra  vào. 

Nhà  Vua  nói  với  Kỳ -bà  Đồng  tử: 

-  Tùy  ý  ngươi  cứ  ra  vào. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  lại  tâu  tiếp. 

-  Nếu  cần  vị  thuôc  quý  giá,  phải  cởi  ngựa  để  đi  cho  nhanh,  xin 
Vua  cho  phép. 

Vua  liền  cấp  cho  con  lạc  đà  đi  năm  mươi  do  tuần  ngày.  Kỳ-bà 
Đồng  tử  liền  dùng  thức  ăn  rất  mặn  cho  Vua  ăn.  Rồi  ở  chỗ  kín  đáo,  nấu 
váng  sữa  làm  thuôc.  Làm  cho  nó  thành  màu  nước,  vị  nước.  Kỳ -bà  Đồng 
tử  đưa  thuốc  cho  mẹ  của  Vua  và  dặn: 

-  Khi  nào  Vua  thức  dậy,  khát  nước,  đòi  nông  nước,  thì  đưa  thứ 
thuốc  này  cho  Vua  dùng. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  đưa  thuôc  cho  mẹ  của  Vua  rồi,  liền  cỡi  con  lạc  đà 
có  sức  chạy  năm  mươi  do  tuần  ngày  mà  đi. 

Vua  thức  dậy  khát  nước,  đòi  uống.  Bà  mẹ  đưa  thứ  thuốc  nước 
đó  cho  Vua  uống.  Khi  thuốc  tiêu  hóa,  cảm  thấy  có  mùi  váng  sữa,  Vua 
nói: 

-  Kỳ-bà  cho  ta  uống  váng  sữa,  là  oan  gia  của  ta,  làm  sao  chữa 
bệnh  ta  được.  Hãy  cấp  tô"c  kiếm,  đưa  đến  đây. 

Sứ  giả  liền  đến  chỗ  Kỳ -bà  Đồng  tử  ở,  tìm  không  có.  Hỏi  người 
giữ  cửa: 

-  Kỳ-bà  Đồng  tử  ở  đâu? 

Người  giữ  cửa  nói: 

-  Kỳ-bà  Đồng  tử,  cởi  con  lạc  đà  đi  năm  mươi  do  tuần  ngày,  đã  đi 
rồi. 

Vua  càng  thêm  lo  sỢ,  nói: 

-  Cho  ta  nông  váng  sữa  là  oan  gia  của  ta,  làm  sao  chữa  trị  cho  ta 

được! 


852 


BỘ  LUẬT  3 


LÚC  ấy,  nhà  Vua  có  một  người  đi  bộ  giỏi,  tên  là  Ô,  một  ngày  có 
thể  đi  sáu  mươi  do  tuần.  Nhà  Vua  liền  kêu  đến  bảo: 

-  Ngươi  có  thể  truy  đuổi  Kỳ -bà  Đồng  tử  được  chăng? 

Người  ấy  thưa: 

-  Có  thể. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Ngươi  đến  gọi  về  đây! 

Nhà  Vua  dặn: 

-  Kỳ -bà  Đồng  tử  có  kỹ  thuật  cao,  ngươi  chớ  nên  ăn  những  thức  ăn 
gì  do  Kỳ-bà  Đồng  tử  đưa.  Có  thể  ngươi  bị  thuôc  độc  đó. 

Ô  thưa: 

-  Vâng. 

Và  theo  lời  dạy  của  Vua. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  đi  đến  nửa  đường,  khỏi  phải  lo  sỢ  nữa,  ngừng  lại 
làm  thức  ăn,  nên  0,  người  chạy  nhanh  đuổi  theo  kịp.  Nói  với  Kỳ-bà 
Đồng  tử: 

-  Vua  Ba-la-thù-đề  sai  gọi  ông. 

Đáp,  sẽ  đi  liền. 

Kỳ-bà  Đồng  tử  mời  Ô  ăn.  Ô  không  chịu  ăn.  Kỳ-bà  Đồng  tử  tự 
mình  ăn  nửa  trái  a-ma-lặc,'^'^  để  lại  nửa  trái,  uống  nước  cũng  để  lại 
nửa  ly.  Dưới  móng  tay  Kỳ -bà  Đồng  tử  đã  phục  sẩn  thuốc  độc,  thuốc  ấy 
ngấm  vào  nửa  trái  và  nửa  ly  nước  còn  lại.  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói  với  ông 

Ô: 

-  Tôi  đã  ăn  nửa  trái  và  uống  nửa  ly  nước  rồi,  còn  lại  mỗi  thứ  phân 
nửa  đây,  ông  có  thể  dùng  đi. 

0  liền  nghĩ:  Kỳ-bà  Đồng  tử  đã  tự  mình  ăn  nửa  trái  và  uô"ng  nửa 
ly  nước  rồi,  sô"  còn  lại  bảo  ta  ăn,  chắc  không  có  độc.  Nghĩ  như  vậy  rồi, 
0  liền  ăn  nửa  trái  A-ma-lặc  và  uống  nửa  ly  nước  còn  lại.  Liền  bị 
không  thể  đi  đưỢc  nữa.  Kỳ -bà  Đồng  tử  đem  thuốc  để  trước  0  và  nói: 

-  Giờ  đó,  giờ  đó,  ông  uô"ng  thuôc  này  sẽ  khỏi  bệnh. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  liền  cởi  con  lạc  đà  đi  năm  mươi  do  tuần  ngày  đó 
tiếp  tục  đi. 

Sau  đó,  Vua  cùng  Ô  đều  lành  bệnh.  Vua  Ba-la-thù-đề  sai  sứ  gọi 
Kỳ -bà  Đồng  tử,  nói: 

-  Nhà  ngươi  đã  trị  lành  bệnh  cho  ta.  Ta  xin  tạ  ơn  nhà  ngươi  gấp 
bội  lần  so  với  phẩm  vật  mà  nhà  ngươi  đã  thu  được  nhiều  hay  ít  nơi  nước 


1518.  A-ma-laêc  Haùn  thôÔ0ng  dòch  la0  dô  cam  tôũ.  Pali:  amalaka. 

1519.  Nguyên  Hán:  tiệp  ;  không  có  nghĩa  gì  ở  đây.  Pali:  nicchăresi,  tiêu  chảy  (hạ  lỵ). 
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kia. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

-  Thôi,  tâu  Đại  vương,  như  thế  là  đã  ban  cho  tôi  rồi.  Tôi  vì  Vua 
Bình-sa  nên  trị  bệnh  cho  Vua  mà  thôi. 

Bấy  giờ,  Vua  Ba-la-thù-đề  cho  đưa  đến  một  chiếc  y  quý  giá,  trị 
giá  bằng  phân  nửa  nước  để  tạ  ơn. 

Nhà  Vua  nói  với  Kỳ -bà  Đồng  tử: 

-  Nhà  ngươi  không  thuận  ý,  nay  ta  xin  biếu  chiếc  y  này  để  gọi  là 
báo  ân.  Đây  là  con  bệnh  thứ  năm  mà  Kỳ -bà  Đồng  tử  đã  chữa  trị. 

7.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bị  bệnh  dư  nước,'^^°  nói  với  Tôn  giả  A- 

nan: 

-  Ta  bị  bệnh  dư  nước,  cần  được  chữa  trị.'^^^ 

Tôn  giả  A-nan  nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy  như  vậy,  đến  chỗ  Kỳ-bà 
Đồng  tử  nơi  thành  Vương-xá,  nói: 

-  Đức  Như  Lai  bị  chứng  dư  nước,  cần  được  chữa  trị 

Kỳ -bà  Đồng  tử  cùng  A-nan  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân, 
rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Đức  Như  Lai  bị  chứng  dư  nước  phải  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đúng  như  vậy,  Kỳ -bà  Đồng  tử.  Như  lai  muốn  chữa  trị. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  bạch  Phật: 

-  Như  Lai  muốn  xổ  bao  nhiêu  lần? 

Phật  dạy: 

-  Cần  ba  mươi  lần. 

Bấy  giờ,  Kỳ -bà  Đồng  tử  cùng  A-nan  đến  thành  Vương-xá  lấy  ba 
bó  hoa  ưu-bát'^^^  đem  về  nhà.  Kỳ-bà  Đồng  tử  lấy  một  bó  xông  thuôc 
và  chú  thuật  dặn  đưa  Đức  Như  Lai  ngửi,  sẽ  xổ  được  mười  lần.  Lấy  bó 
thứ  hai,  xông  với  thuốc  và  chú  thuật,  dặn  đưa  Đức  Như  Lai  ngửi,  sẽ  xổ 
đưỢc  mười  lần  nữa.  Sau  lấy  bó  thứ  ba  xông  với  thuôc  và  chú  thuật,  dặn 
đưa  Đức  Như  Lai  ngửi,  thì  sẽ  xổ  được  chín  lần.  Kế  đó  uống  một  bụm 
nước  nóng,'^^^  sẽ  xổ  được  một  lần  nữa.  Theo  đó  Kỳ -bà  Đồng  tử  lấy 
ba  bó  hoa  đặt  trên  tay  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả  A-nan  đem  hoa  ra  khỏi 


1520.  Hán:  hoạn  thuỷ  Pali:  Kayo  dosabhisanno,  rô"i  loạn  dịch  trong  cơ  thể  (theo  bản  dịch 
Anh,  B.D.iv.  394,  n.l). 

1521.  Pali  (Vin.i.  279):  icchati  tathăgato  virecanam  pătun  ti,  “Như  lai  muôn  uô"ng  thuôc  xổ  (hạ 
tể).” 

1522.  ưu-bát  U;  hay  ưu-bát-la,  hoa  sen  xanh.  Pali:  uppala  (Skt.  utpala). 

1523.  Nhất  chưởng  noãn  thuỷ  Pali,  ibid.,  xổ  xong  lần  thứ  29,  Thế  Tôn  sẽ  tắm  (bhagavã 

viritto  nahăyissati),  sau  đó  sẽ  xổ  thêm  một  lần  nữa. 
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thành  Vương-xá,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  lấy  một  bó  hoa  dâng  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Ngài  ngửi,  liền  xổ  được  mười  lần.  A-nan  dâng  bó  hoa  thứ  hai, 
lại  xổ  đưỢc  mười  lần  tiếp.  Bó  thứ  ba,  xổ  được  chín  lần.  Kỳ -bà  Đồng  tử 
quên  dặn  Tôn  giả  A-nan  dâng  nước  nóng  lên  Đức  Phật.  Nhưng  Đức  Thế 
Tôn  biết  rõ  tâm  niệm  Kỳ -bà  Đồng  tử,  liền  kêu  A-nan  bảo  lấy  nước  nóng 
đem  đến.  A-nan  nghe  Phật  dạy  liền  lấy  nước  nóng  đem  đến  dâng  lên 
Đức  Phật.  Đức  Phật  liền  uống  một  bụm  nước  nóng.  Chứng  dư  nước  liền 
khỏi.  Phong  khí  cũng  theo  đó  mà  điều  hòa. 

8.  Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  nghe  Đức  Phật  bị  bệnh,  cùng  tám  vạn  bốn 
ngàn  người  hộ  giá  đi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn;  kính  lễ  hỏi  thăm  Ngài,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên. 

Lúc  ấy,  Vua  ưu-điền  nghe  Đức  Thế  Tôn  bệnh,  cũng  dẫn  bảy  vạn 
người  đến  thăm.  Vua  Ba-la-thù-đề  cùng  với  sáu  vạn  người  đến  thăm. 
Vua  Phạm  Thí  cùng  với  năm  vạn  người.  Mạt-lợi  Phu  nhân,  Lê-sư-đạt- 
đa,  Phú-la-na. 

Bốn  Đại  thiên  vương  và  các  thuộc  hạ  tùy  tùng.  Thích-đề-hoàn- 
nhân  cùng  Đao  lợi  chư  thiên.  Diệm  thiên  tử  cùng  với  Diệm  thiên.  Đâu- 
suất  thiên  vương  cùng  Đâu-suất  chư  thiên.  Hóa  lạc  thiên  vương  cùng 
Hóa  lạc  chư  thiên.  Tha  hóa  tự  tại  thiên  vương  cùng  Tha  hóa  tự  tại  thiên. 
Phạm  thiên  vương  cùng  với  chúng  Phạm  thiên.  Ma-hê-thủ-la  thiên 
vương  cùng  với  Ma-hê-thủ-la  chư  thiên.  Tất  cả  đều  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cũng  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  lui  đứng  qua  một  bên. 

Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  nghe  Đức  Thế  Tôn  bệnh,  cũng 
cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo-ni;  A-nan  Tân-đề  cùng  năm  trăm  ưu-bà-tắc; 
Tỳ-xá-khư  Mau  cùng  năm  trăm  ưu-bà-di,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đầu 
mặt  kính  lễ  thăm  hỏi  Ngài. 

Bấy  giờ,  Đề-bạt-đạt-đa  nghe  Đức  Thế  Tôn  bị  bệnh  cũng  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn,  đầu  mặt  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  Đề-bạt- 
đạt-đa  thấy  trước  Đức  Thế  Tôn  bốn  bộ  chúng  nhóm  hỢp,  liền  khởi  ý 
nghĩ  như  vầy:  Nay  ta  có  thể  uống  thuốc  như  Phật,  khiến  bôn  bộ  chúng 
đến  thăm  hỏi  ta.  Nghĩ  xong,  liền  đến  chỗ  Kỳ-bà  Đồng  tử  nói: 

-  Tôi  muốn  uống  thứ  thuốc  như  Phật  uô"ng.  ông  có  thể  cho  tôi 
uô"ng  được  không? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  nói: 

_ -  Thứ  thuốc  Đức  Thế  Tôn  dùng  tên  là  Na-la-diên,^^^'^  thứ  thuôc 


1524.  Na-la-diên  ÌP/SịỄ.  Sjt.  narayana,  lực  sĩ  của  trời;  biệt  danh  của  thần  Víttu. 
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này  chẳng  phải  ai  cũng  dùng  được.  Chỉ  có  Chuyển  luân  vương,  bậc  đã 
thành  tựu  Bồ-tát,  Đức  Như  Lai  mới  có  thể  dùng  được. 

Đề  Bà  nói: 

-  Nếu  không  cho  tôi  dùng  tôi  sẽ  hại  ông. 

Bấy  giờ,  Kỳ-bà  Đồng  tử  sỢ  bị  hại  mạng  nên  liền  đưa  thuốc  cho 
Đồ-bà-đạt-đa.  Do  uống  thuôc  này  mà  Đề-bà-đạt-đa  bị  bệnh  nặng,  thân 
tâm  đều  đau  khổ,  cô  đơn  một  mình,  không  ai  tới  lui  thăm  viếng,  cũng 
không  có  bà  con  chăm  sóc.  Đề-bà-đạt-đa  tự  nghĩ:  Như  ta  hiện  nay, 
không  ai  cứu  giúp.  Chỉ  có  Đức  Như  Lai. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  nghĩĐồ-bà-đạt-đa  như  vậy,  liền  từ 
núi  Kỳ-xà-quật,  thân  phóng  ra  ánh  sáng  -  thi  dược'^^^  chiếu  đến  Đồ-bà- 
đạt-đa,  khiến  tất  cả  bệnh  khổ  liền  được  chấm  dứt.  Sau  khi  Đề-bà-đạt-đa 
đưỢc  lành  bệnh  không  lâu,  đến  các  ngã  đường  trong  thành  Vương-xá 
xướng  lên: 

-  Thái  tử  Tất-đạt-đa  xả  bỏ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương  xuất  gia 
làm  đạo.  Nay  làm  nghề  thầy  thuôc  để  nuôi  sống.  Tại  sao  biết  như  vậy? 
Chính  tôi  vừa  được  chữa  lành  đây,  nên  tôi  biết. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết;  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc  sông  khổ 
hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Đề-bà-đạt-đa:  Đức  Như  Lai 
dũ  lòng  thương  đối  với  ông,  sao  ông  không  biết  đền  đáp? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân, 
bạch  Phật: 

-  Thật  chưa  từng  có!  Thế  Tôn  đã  dũ  lòng  thương  đôl  với  Đề-bà- 
đạt-đa.  Nhưng  Đề-bà-đạt-đa  lại  không  trả  ơn. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Không  phải  chỉ  đến  hôm  nay  ta  dũ  lòng  thương  đối  với  Đề-bà- 
đạt-đa  mà  không  được  trả  ơn  đâu.  Vào  đời  quá  khứ,  có  nhà  Vua  tên  là 
Nhất  Thiết  Thí,'^^®  làm  Vua  cõi  Diêm-phù-đề.  Khi  ấy  cõi  đất  Diêm- 
phù-đề  rộng  và  bằng  phẳng,  nhân  dân  đông  đúc,  no  đủ  vui  sướng  vô 
cùng.  Hồi  ấy  Diêm-phù-đề  có  tám  vạn  bốn  ngàn  thành,  năm  ngàn  ức  tụ 
lạc,  sáu  vạn  biên  thành.  Bấy  giờ,  có  bệnh  nhân  đến  chỗ  Vua  Nhất  Thiết 
Thí,  thưa  với  Vua: 

-  Tôi  nay  không  ai  cứu  giúp.  Chỉ  có  Vua  thôi. 

Bấy  giờ,  nhà  Vua  tập  hỢp  các  danh  y  trong  cõi  Diêm-phù-đề,  chỉ 
cho  thấy  bệnh  nhân  này  và  hỏi  các  lương  y: 


1525.  Thi  dưỢc  quang  minh  Tô"ng-Nguyên-Minh:  thi  ìạcỉM^-  Cf.  Skt.  (Bodhisattva- 

bhũmi)  bhaijya-da(-rasmi). 

1526.  Pali:  Sabbadatta,  nhưng  nội  dung  truyện  kể  không  đồng.  Xem  lataka,  truyện  460. 
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-  Bệnh  nhân  này  cần  dùng  thứ  thuốc  gì? 

Các  lương  y  khám  bệnh  rồi  thưa: 

-  Theo  bệnh  của  người  này,  người  thường  không  thể  cho  thuốc 
đưỢc.  Chỉ  có  các  bậc  thành  tựu  Bồ-tát  mới  có  thể  cho  phương  thuôc 
được. 

Nhà  Vua  hỏi: 

-  Cần  thứ  thuô"c  gì? 

Lương  y  nói: 

-  Bệnh  nhân  này  nếu  có  được  thịt  máu  sông  do  Bồ-tát  từ  tâm  để 
ăn  trong  hai  mươi  chín  ngày  thì  mới  lành  được. 

Vua  Nhất  Thế  Thí  khởi  tâm  nghĩ:  Sinh  tử  miên  viễn,  luân  chuyển 
không  bờ,  chịu  các  khổ  não;  hoặc  đọa  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh  bị 
chặt  chân  tay,  xẻo  tai,  xẻ  mũi,  móc  mắt,  bổ  đầu,  cuôl  cùng  đâu  có  ích 
gì.  Vua  liền  giao  việc  nước  cho  quần  thần,  vào  trong  chỗ  vắng,  tư  duy 
bốn  hạnh  vô  lượng.  Bấy  giờ,  Vua  Nhất  Thế  Thí  dùng  dao  bén  cắt  thịt 
nơi  đùi  vế,  sai  người  đem  đến  cho  bệnh  nhân  ăn,  trải  qua  hai  mươi  chín 
ngày  như  vậy,  sau  đó  Vua  hỏi  sứ  giả: 

-  Bệnh  nhân  thế  nào? 

Sứ  giả  tâu  với  nhà  Vua: 

-  Bệnh  nhân  đã  lành. 

Nhà  Vua  bảo,  dẫn  đến  ta  xem. 

Sứ  giả  liền  tắm  rửa  người  bệnh,  mặc  áo  mới  dẫn  đến  chỗ  Vua. 
Vua  hỏi? 

-  Bệnh  của  ngươi  thế  nào? 

Người  bệnh  nói: 

-  Đã  lành. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Thôi,  nhà  ngươi  tùy  ý  mà  lui. 

Khi  người  kia  ra  khỏi  cửa,  chân  bên  hữu  vấp  phải  đá  chảy  máu. 
Người  khác  thấy  vậy  hỏi: 

-  Nầy  nam  tử!  Tại  sao  chân  của  ngươi  bị  chảy  máu? 

Người  kia  liền  nói: 

-  Ông  Vua  phi  pháp  này!  Vua  tệ  ác  này!  Vua  dâm  dục  phi  pháp 
này!  Vua  ham  mê  tà  kiến  nầy!  Tôi  vấp  phải  then  cửa  trong  nhà  của  ông 
ấy,  nên  chân  bị  thương  chảy  máu  như  vậy. 

Mọi  người  nói: 

-  Chưa  từng  có  hạng  người  nào  vô  ân  như  thế  này.  Vua  Nhất  Thế 
Thí  trong  vòng  hai  mươi  chín  ngày  tự  lấy  thịt  và  máu  thân  mình,  để  chữa 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


857 


trị  bệnh  cho  được  lành,  mà  đối  với  Vua  không  có  sự  trả  ơn,  lại  còn  thêm 
tiếng  oán! 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Vua  Nhất  Thiết  Thí  bấy  giờ  chính  là  bản  thân  ta  vậy.  Bệnh  nhân 
lúc  ấy  chính  là  Đồ-bà-đạt-đa  hiện  nay.  Đời  trước  ta  tỏ  lòng  từ  mẫn  đôl 
với  Đồ-bà-đạt-đa,  nhưng  đã  không  được  trả  ơn.  Hiện  nay  cũng  như  vậy, 
không  hề  trả  ơn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  Đồ-bà-đạt-đa  nói  kệ  này: 

Tất  cả  núi  và  biển 
Ta  không  cho  là  nặng 
Người  không  trả  ơn  kia 
Ta  cho  đó  là  nặng. 

Người  không  đền  đáp  ơn 
Như  bệnh  hủi  xấu  ác 
Hoặc  là  bệnh  hủi  trắng 
Không  trả  ơn  cũng  vậy. 

-  Vậy  các  Tỳ-kheo  luôn  luôn  cần  nghĩ  đến  việc  trả  ơn.  Hãy  học 
như  vây. 

Bấy  giờ,  Kỳ-bà  Đồng  tử  chăm  sóc  bệnh  Đức  Thế  Tôn  và  dùng 
thang  tiêu  xổ,  cùng  thịt  loài  chim  đồng  nội,  chữa  lành  căn  bệnh.  Đây  là 
bệnh  nhân  thứ  sáu  được  Kỳ -bà  Đồng  tử  chữa  lành. 

III.  ĐÀN  VIỆT  THÍ  Y 

1.  Kỳ -bà  thỉnh  nguyện 

Một  hôm,  Kỳ -bà  Đồng  tử  mang  chiếc  y  quý  giá'^^’  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế 
Tôn: 

-  Con  trị  bệnh  cho  Quô"c  vương,  trị  bệnh  cho  Đại  thần,  hoặc  được 
một  quô"c  độ,  hoặc  được  một  tụ  lạc.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  cho  một  ước 
nguyện. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Ta  không  hề  cho  ai  ước  nguyện  mà  vượt  quá  điều  nguyện. 

Kỳ -bà  Đồng  tử  lại  thưa: 

-  Con  xin  một  ước  nguyện  thanh  tịnh.^^^® 


1527.  Pali:  y  Siveyyaka,  vải  được  sản  xuất  tại  nước  Sivi,  cao  giá  nhất. 

1528.  Câu  văn  chuẩn  khi  Phật  chấp  thuận  một  ước  nguyện.  Nhưng  văn  Hán  tôi  nghĩa.  Xem 
Phần  I,  Ch.iv  ni-tát-ky  27  &  cht.  94.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  i.  280:  atikkantavară  kho  tathăgată, 
Như  lai  không  bao  giờ  cho  những  ước  nguyện  vượt  quá  giới  hạn.” 

1529.  Thanh  tịnh,  ở  đây  nên  hiểu  là  “hỢp  thUc.”  Tham  chiêu,  Pali,  ibid.,  yaíĩca  kappati,  yanca 
anavajanti,  ước  nguyện  ấy  đúng  pháp  và  không  lỗi. 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Nguyện  thanh  tịnh  ấy  là  gì? 

Kỳ -bà  Đồng  tử  thưa: 

-  Chiếc  y  quý  giá  này,  con  nhận  được  từ  Vua  Ba-la-thù-đề,  giá 
trị  bằng  phân  nửa  nước.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  ai  mẫn,  vì  con  nạp  thọ. 
Từ  nay  về  sau,  nguyện  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  các  Tỳ-kheo  nào  muốn 
khoác  y  của  đàn-việt  cúng,  hay  y  phấn  tảo,  thì  tùy  ý  được  mặc. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  chấp  thuận  bằng  cách  im  lặng.  Kỳ-bà  Đồng 
tử  đưỢc  Đức  Thế  Tôn  chấp  thuận,  liền  đem  bình  nước  rửa  bằng  vàng 
rửa  tay  Đức  Phật,  rồi  đem  chiếc  y  rất  quý  giá  dâng  lên  Ngài.  Đức  Phật 
vì  lòng  từ  mẫn  nên  vì  ông  mà  nhận.  Kỳ -bà  Đồng  tử  đảnh  lễ  sát  chân, 
rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Đức  Phật  vì  Kỳ -bà  Đồng  tử  nói  các  bài  pháp, 
khiến  sinh  hoan  hỷ,  rồi  Kỳ -bà  Đồng  tử  lễ  Phật  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ- 
kheo,  vì  các  Tỳ-kheo,  mà  tùy  thuận  nói  pháp,  ngài  dùng  vô  số  phương 
tiện  khen  ngợi  hạnh  đầu  đà,  nhiếp  trì  oai  nghi,  thiểu  dục  tri  túc,  có  trí 
tuệ,  ưa  nếp  sống  xuất  ly.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tất  cả  các  loại  y  quý  giá,  y  nầy  là  bậc  nhất.  Như  bò  cho  ra  sữa, 
trong  sữa  cho  ra  lạc,  trong  lạc  cho  ra  tô,  trong  tô  cho  ra  thục  tô,  trong 
thục  tô  cho  ra  đề  hồ  là  tinh  chất  đệ  nhất.  Y  nầy  cũng  như  vậy,  trong  tất 
cả  các  loại  y  nó  là  đệ  nhất.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tùy  ý 
khoác  y  của  đàn-việt  dâng  cúng,  hay  y  phấn  tảo. 

2.  Các  loại  Y  quý 

Bấy  giờ,  Vua  Bình-sa  nghe  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo  chứa 
y  đàn-việt  cúng,  liền  đem  y  khâm-bà-la  quý  giá  đang  mặc  dâng  cúng 
cho  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  không  nhận  nói: 

-  Đức  Phật  chưa  cho  phép  chúng  tôi  chứa  loại  y  quý  giá.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  chứa  y  quý  giá  khâm-bà-la. 

Sau  đó,  Vua  lại  sai  người  đem  y  quý  giá  cù-lâu'^^°  đến.  Các  Tỳ- 
kheo  không  dám  nhận,  vì  Đức  Phật  chưa  cho  phép  chứa  y  quý  giá  cù- 
lâu.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  cù-lâu  bằng  lông  vừa  rộng  vừa  dài.  Các 
Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa. 

Đức  Phật  dạy  tiếp: 


1530.  Cù-lâu.  Pali:  Kọịava  (?),  y  hay  chăn  làm  bằng  lông  sơn  dương. 
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-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  chứa  cù-lâu  rộng  ba  khủy 
tay,  dài  năm  khủy  tay,  lông  dài  ba  ngón  tay,  tịnh  thí  rồi  mới  chứa. 

Bấy  giờ  Kỳ-bà  Đồng  tử  nghe  Đức  Phật  cho  phép  các  Tỳ-kheo 
chứa  y  của  đàn-việt  cúng,  liền  sai  người  đem  cù-lâu  bằng  lông  ngắn, 
nhà  Vua  mặc,  đến  cúng  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  không  dám  nhận, 
và  nói  vì  Đức  Phật  chưa  cho  phép  chúng  tôi  chứa  loại  cù-lâu  bằng  lông 
ngắn  này.  Các  Tỳ-kheo  đem  việc  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  chứa. 

3.  Nhận  và  chia 

Bấy  giờ,  nơi  thành  Vương-xá  có  các  ưu-bà-tắc  nghe  Đức  Phật  cho 
phép  các  Tỳ-kheo  chứa  y  đàn-việt  cúng,  liền  sai  người  đem  rất  nhiều 
loại  y  tốt  cúng  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  làm  như 
thế  nào,  liền  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận  và  chia. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  chia  như  thế  nào.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đếm  sô"  người  nhiều  hay  ít.  Như  mười  người  thì  chia  làm 
mười  phần.  Cho  đến  trăm  người  thì  chia  làm  trăm  phần.  Khi  chia  y,  số 
y  vừa  có  thứ  tốt,  vừa  có  thứ  xâu,  người  chia  y  vội  lây  phần  mình.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy,  mà  nên  sai  người  khác  chia,  khiến  người 
khác  lây  phần. 

Người  kia  tự  lấy  phần  của  mình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  lây  phần,  mà  nên  rút  thăm  để  chia. 

Vị  Tỳ-kheo  kia  tự  rút  thăm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  mình  rút  thăm  khi  chia.  Khi  rút  thăm,  không  được 
để  cho  thây. 

Bấy  giờ,  có  vải  y  quý  giá  thứ  Vua  mặc,  không  thể  chia  được.  Đức 
Phật  cho  phép  cắt  ra  để  chia.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  dùng  dao  để  cắt 
rọc  vải. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhận  được  vải  chưa  giặt.  Đức  Phật  cho  phép 
tự  mình  giặt,  hoặc  sai  người  giặt.  Lúc  ấy,  cần  chậu  để  giặt.  Đức  Phật 
cho  phép  dùng  chậu  để  giặt.  Hoặc  không  có  ván  để  giặt,  Đức  Phật  cho 
phép  sắm  ván  để  giặt.  Hay  cần  kéo  để  cắt,  Đức  Phật  cho  phép  sắm  kéo 
để  dùng. 

4.  Y  cát  triệt 

Khi  Đức  Thế  Tôn  từ  thành  Vương-xá  du  hành  trong  nhân  gian 
đến  phương  nam.  Trên  đường  đi,  thây  cánh  đồng  ruộng,  người  ta  đắp  bờ 
xung  quanh  những  thửa  ruộng  râ"t  khéo.  Thây  vậy,  Đức  Phật  bảo  Tôn 
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giả  A-nan: 

-  Ông  có  thấy  những  thửa  ruộng  này  không? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Có  thấy,  bạch  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Phật  hỏi  ông  A-nan: 

-  Ông  có  thể  vì  các  Tỳ-kheo  mà  chế  pháp  y  như  vậy  được 
không? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  con  có  thể  chế  được. 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả: 

-  Ông  nên  trở  về  dạy  các  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  trở  về  lại  thành  Vương-xá  dạy  các  Tỳ- 
kheo  may  y  cắt  rọc  như  vầy:  Đây  là  điều  dài,  đây  là  điều'^^'  ngắn,  đây 
là  đây  là  đường  may  thứ  nhất,  đây  là  đường  may  thứ  hai,  đây  là 
đường  may  giữa,  đây  là  lá  điều  hướng  hai  bên.'^^^ 

Bấy  giờ,  tại  thành  Vương-xá  có  số  đông  Tỳ-kheo  đã  khoác  y  cắt 
rọc.'^^'*  Sau  khi  Đức  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian  từ  phương  nam 
trở  về  thành  Vương-xá,  thấy  các  Tỳ-kheo  số  đông  đã  khoác  y  cắt  rọc 
nên  nói: 

-  A-nan  là  người  thông  minh,  đại  trí  tuệ.  Ta  chỉ  nói  sơ  qua  mà  có 
thể  giải  nghĩa  rộng  rãi.  Đệ  tử  các  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  đời  quá 
khứ,  đã  mặc  pháp  y  như  vậy;  như  Ta  hiện  nay.  Đệ  tử  của  các  Đức  Như 
Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng  chánh  giác,  đời  vị  lai,  cũng  sẽ  mặc  pháp  y  như 
vậy;  như  ta  hiện  nay.  Vì  y  của  Sa-môn,  dùng  dao  cắt  rọc  may  thành,  nên 
không  bị  oán  tặc  cướp  đoạt.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  cắt 
rọc  may  thành  y  An-đà-hội,  y  uất-đà-la-tăng,  y  Tăng-già-lê. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  cắt  rọc  may  thành  y  An-đà-hội,  mặc  sát 
thân,  lá  y  ngoài  đường  biên  mau  hư,  bụi  đất  vào  trong  lá,  từ  đó  về  sau 
cho  phép  may  y  An-đà-hội  không  cắt  rọc.  Các  Tỳ-kheo  khoác  y  uất-đa- 
la-tăng,  Tăng-già-lê  cắt  rọc,  lá  y  ngoài  đường  biên  cũng  mau  bị  hư,  bụi 
đất  vào  bên  trong  ẩm  ướt.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  khoác  y  uất-đa-la-tăng,  Tăng-già-lê  cắt 
rọc,  nhưng  lá  y  ngoài  đường  biên  may  thành  chân  chim,  hoặc  lá  y  ngoài 


1531.  Điều  íl^,  rẻo  vải  hẹp  mà  dài,  tượng  trưng  bờ  ruộng. 

1532.  Diệp  rẻo  vải,  như  chiếc  lá,  chỉ  khâu  một  biên  dính  vào  y. 

1533.  Tham  chiếu  Ngũ  phần  20  (T22nl421  tr.l37a27):  lá  điều  nửa  bên  ưái  để  hở  đường  biên 
trái.  Lá  điều  phải,  hở  biên  phải.  Lá  điều  giữa,  hở  cả  hai  phía. 

1534.  Cát  tiệt  y  nllSĩk.  Pali:  chinnaka,  vải  được  cắt  thành  từng  miếng  vuông  như  thửa  ruộng, 
rồi  may  lại  thành.  Thường  gọi  là  phước  điền  y. 
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đường  biên  may  thành  cái  lề,  hoặc  may  thành  răng  con  ngựa. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  may  bao  nhiêu  điều.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  may  năm  điều,  không  được  may  sáu  điều.  Nên  may  bảy 
điều,  không  đưỢc  may  tám  điều.  Nên  may  chín  điều,  không  được  may 
mười  điều.  Cho  đến  mười  chín  điều,  không  được  may  hai  mươi  điều. 
Nếu  quá  sô"  điều  này,  không  được  chứa. 

Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  vận  xếp  ngược  niết-bàn-tăng'^^^  vào  nhà  bạch 
y,  bị  bung  nên  lộ  hình.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy.  Cho  phép  làm  cái  dây  để  cột. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  và  xử  dụng  cái  dây  cột  có  màu 
sắc  đẹp.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tích  chứa  và  xử  dụng  cái  dây  có  màu  sắc  đẹp  như 

vậy. 

Các  Tỳ-kheo  dùng  gâ"m  để  làm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  bằng  gâ"m. 

Các  Tỳ-kheo  chứa  và  xử  dụng  cái  dây  màu  trắng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  màu  trắng  để  làm.  Cho  phép  nhuộm  màu  ca- 
sa  để  chứa  dùng. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  may  dây  thắt  lưng  vừa  rộng,  vừa  dài.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  may  như  vậy.  Cho  phép  may  bề  rộng  bảy  ngón  tay, 
vòng  quanh  lưng  ba  bận.  Nếu  nhận  được  cái  đã  may  rồi,  nên  làm  hai 
lớp,  ba  lớp,  bốn  lớp.  Nếu  ba,  bốn  lớp  bị  rối  loạn  thì  cho  phép  may  dính 
lại.  Nếu  ngắn  thì  cho  phép  làm  dây  nôl  thêm.  Nếu  mỏng  manh,  mà 
thường  cột  sỢ  mau  đứt  thì  nên  làm  cái  khâu  hay  cái  móc. 

Các  Tỳ-kheo  dùng  vật  báu  làm  (khâu  và  móc).  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  những  vật  quý  báu  để  làm.  Nên  dùng  xương, 
ngà,  sừng,  thiết,  đồng,  bạch  lạp,  chì,  kẽm,  chỉ,  cây,  hồ  giao  để  làm. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  đặt  cái  móc  thế  nào.  Đức  Phật  dạy: 

-  Dùng  chỉ  khâu  hoặc  xâu  lỗ  rồi  buộc  vào. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  buộc  nhưng  bị  hư  đứt  hoài.  Đức  Phật  cho 
sửa  chữa.  Nhưng  lại  không  biết  sửa  thế  nào?  Phật  bảo  hoặc  xếp  lại  rồi 
dùng  chỉ  khâu,  hoặc  trên  đầu  dây  sờn  hư  thì  lấy  chỉ  khâu  nối  lại,  hoặc 
vá  lại. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  vào  tụ  lạc  không  chịu  cột  tăng-kỳ-chi.'^^®  Khi 
đi  y  bị  rơi,  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 


1535.  Niết-bàn-tăng  ÌMặSíẵ;  Pali:  nivasana,  hạ  y,  nội  y. 

1536.  Xem  cht.  161,  Ch.i  (phần  iii). 
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-  Không  được  không  buộc  y  mà  vào  tụ  lạc.  Cho  phép  buộc  dây 
hay  khâu  lại. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  vào  nhà  bạch  y,  bị  gió  thổi,  y  cắt  rọc 
bị  tuột  khỏi  vai.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy 

-  Cho  phép  trên  đầu  vai  đặt  cái  khâu  hay  cái  móc. 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá,  cùng  với  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian.  Bấy  giờ,  phần  đông  Tỳ-kheo 
cầm  y,  hoặc  đội  y  trên  đầu,  hoặc  choàng  nơi  vai,  hoặc  quấn  nơi  thắt  lưng. 
Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  tự  là  Già-phạm-bà-đề,'^^^  đến  bên  sông  Hằng,  chỗ 
Đức  Phật  muôn  lội  qua,  dùng  thần  lực  vẹt  nước  để  Phật  lội  qua.  Khi 
Phật  lội  qua  sông  rồi,  thấy  các  Tỳ-kheo  phần  nhiều  cầm  y,  hoặc  đội  y 
trên  đầu,  hoặc  choàng  nơi  vai,  hay  quấn  nơi  thắt  lưng.  Thấy  vậy,  Ngài 
nghĩ:  Các  Tỳ-kheo  này  cầm  nhiều  y  như  vầy.  Ta  nên  vì  các  Tỳ-kheo 
quy  định  số  lượng  y  hoặc  nhiều  hoặc  ít  như  thế  nào  cho  có  giới  hạn.  Nếu 
quá  thì  không  được  chứa. 

5.  Kỹ  nữ  thành  Tỳ-da-li 

Thế  Tôn  từ  nước  Bà-xà,  du  hành  nhân  gian  đến  Tỳ-xá-ly.  Bấy 
giờ  Am-bà-la-bà-đề  nghe  Đức  Phật  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
Tỳ-kheo  du  hành  nhân  gian  đến  Tỳ-xá-ly,  liền  đi  xe  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn.  Từ  xa  nhìn  thấy  Đức  Thế  Tôn,  tướng  hảo  đoan  nghiêm,  sinh  tâm 
cung  kính  hoan  hỷ,  liền  xuống  xe  đi  bộ  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân,  rồi  lui  qua  đứng  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Phật  nói  pháp  khuyến 
hóa  khiến  sinh  hoan  hỷ.  Nghe  Đức  Phật  nói  pháp  rồi,  Am-bà-la-bà-đề 
vui  mừng  hớn  hở  bạch  Phật: 

-  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  và  các  Tăng  Tỳ-kheo,  sáng  mai  con  thỉnh 
thọ  thực  và  nghỉ  lại  tại  vườn  con  một  đêm.'^^^ 

Đức  Thế  Tôn  hứa  khả  bằng  cách  im  lặng.  Am-bà-la-bà-đề  biết 
Đức  Phật  hứa  khả  rồi,  đảnh  lễ  sát  chân,  nhiễu  quanh  Đức  Phật  rồi  cáo 
lui. 

Thế  Tôn  đang  ở  trong  vườn  của  Am-bà-la  tại  Tỳ-xá-ly. 

Các  Lê-xa'^^®  nghe  Đức  Phật  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
đệ  tử  du  hành  nhân  gian,  đang  đến  nơi  Tỳ-xá-ly,  liền  mặc  đủ  loại  y 
phục,  trang  sức  bằng  anh  lạc,  đi  các  loại  xe  đến  nghinh  đón  Đức  Thế 
Tôn.  Các  Lê-xa  hoặc  có  người  khoác  y  phục  anh  lạc  màu  thiên  thanh, 

1537.  Già-phạm-bà-đề  íllỉl^siễ;  hay  Kiều-phạm-ba-đề;  Pali:  Gavampati,  con  trai  phú  hộ  ở 
Ba-la-nại,  một  trong  bôn  người  bạn  của  Da-xá. 

1538.  Xem  Trường  A-hàm  2  (TOI,  tr.  13b20),  kinh  sô" 2  “Du  hành” 

1539.  Lê-xa  ỉrỉ^-  Pali:  Licchavĩ,  một  bộ  tộc  râ"t  hùng  mạnh  thời  Phật,  là  chủ  nhân  của  thành 
Vesăli  (Tỳ-xá-li). 
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thắng  xe  màu  thiên  thanh,  ngựa  màu  thiên  thanh,  thị  tùng  cũng  mặc 
màu  thiên  thanh,  đao,  mâu,  phan,  cái  cũng  màu  thiên  thanh.  Hạt  châu, 
lông,  phất  trần  màu  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  đen,  ngựa  xe  thị  tùng  trang 
sức  cũng  như  vậy.  Có  năm  trăm  Lê-xa  như  vậy  đến  chỗ  Đức  Phật.  Khi 
Am-bà-la-bà-đề  nghinh  đón  Đức  Phật  trở  về,  giữa  đường  gặp  các  Lê- 
xa,  không  bên  nào  chịu  tránh  nhường  đường,  nên  nóc  xe  (856al)  đụng 
nhau.  Trong  sô"  Lê-xa  có  một  vị  kỳ  lão  hỏi  Am-bà-la-bà-đề: 

-  Vì  lý  do  gì  nhà  ngươi  không  tránh  đường,  ép  sát  nhau  khiến  nóc 
xe  đụng  nhau? 

Bà-đề  trả  lời: 

-  Sở  dĩ  như  vầy  là  vì  tôi  thỉnh  Đức  Phật  và  chư  Tăng  về  nghỉ  nơi 
vườn  tôi.  Tâ"t  cả  tâm  tôi  đều  hướng  về  Đức  Phật,  nên  không  để  ý  các 
việc  khác. 

Lê -xa  nói: 

-  Tôi  trao  cho  nhà  ngươi  một  trăm  ngàn  lượng  vàng,  nhà  ngươi 
nhường  cho  tôi  được  thỉnh  Phật  cúng  dường  có  được  không?'^'‘° 

Bà-đề  nói: 

-  Tôi  đã  thỉnh  Phật  và  Tăng  nghỉ  đêm  nơi  vườn  tôi,  làm  sao  thay 
đổi  được. 

Lê -xa  nói: 

-  Tôi  sẽ  trao  cho  nhà  ngươi  hai  trăm  ngàn  lượng  vàng.  Cho  đến, 
mười  sáu  trăm  ngàn,  để  được  thỉnh  Đức  Thế  Tôn  về  cúng  dường  một 
ngọ  trai. 

Am-bà-la-bà-đề  đều  trả  lời: 

-  Không  thể  được. 

Lê-xa  lại  nói: 

-  Đem  tài  sản  phân  nửa  nước  đưa  cho  nhà  ngươi.  Nhà  ngươi  để  tôi 
đưỢc  thỉnh  Phật  thọ  thực,  có  được  không? 

Am-bà-la-bà-đề  nói: 

-  Dầu  ông  cho  tôi  toàn  bộ  nước  Tỳ-xá-ly,  tôi  cũng  không  thể  thay 
đổi  được. 

-  Tại  sao  vậy? 

-  Vì  tôi  đã  nguyện  được  thỉnh  Phật  và  Tăng  đến  nơi  vườn  để  cúng 
dường. 

Bấy  giờ,  năm  trăm  Lê-xa  nổi  sân  hận  đưa  tay  lên,  nói 

-  Am-bà-la-bà-đề  đã  bỏ  qua  chúng  ta  rồi. 

_ Nói  xong,  họ  liền  cho  xe  đến  vườn  Am-bà-la. 


1540.  Truyện  kể  bị  nhảy  sót  nên  thiếu  mạch  lạc. 
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Thế  Tôn  ở  tại  vườn  kia,  đang  nói  pháp  cho  vô  sô"  chúng  vây  quanh. 
Từ  xa  thây  năm  trăm  Lê-xa  đến,  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Tỳ-kheo  nào  chưa  thây  chư  thiên  Đao-lợi  xuâ"t  du,  thì  nên  xem 
các  Lê-xa  này.  Khi  chư  thiên  Đạo-lợi  muốn  xuâ"t  du  thì  cũng  giống  như 
các  Lê-xa  này  không  khác. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ngươi  hãy  cẩn  thận  tâm  niệm,  nhiếp  trì  oai  nghi.  Đây  là  lời 
dạy  của  ta. 

Tỳ-kheo,  thế  nào  là  các  ngươi  hãy  cẩn  thận  tâm  niệm? 

-  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  an  trụ  chánh  niệm'^'^';  tinh  cần, 
nhiếp  trì  niệm  không  tán  loạn,  điều  phục  xan  tham,  tật  đô",  ưu  não  thế 
gian.  Quán  thân  trên  ngoại  thân,  an  trụ  chánh  niệm;  tinh  cần,  nhiếp 
trì  niệm,  không  tán  loạn,  điều  phục  xan  tham,  tật  đô",  ưu  não  thế  gian. 
Quán  thân  trên  nội  ngoại  thân,  quán  thọ,  ý  và  pháp  cũng  như  vậy.  Tỳ- 
kheo  như  vậy  được  chánh  tâm. 

-  Tỳ-kheo,  thê"  nào  gọi  là  nhiếp  trì  oai  nghi? 

-  Tỳ-kheo  hoặc  ra  hoặc  vào,  co  duỗi,  cúi  ngước,  châ"p  trì  y  bát, 
hoặc  ăn,  hoặc  uô"ng,  hoặc  uống  thuốc,  đại  tiểu  tiện  lợi,  hoặc  ngủ,  hoặc 
thức,  hoặc  đi,  hoặc  lại,  hoặc  ngồi,  hoặc  đứng,  hoặc  nói  năng  hay  im 
lặng,  tâm  thường  chuyên  nhâ"t.  Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  nhiếp  trì  oai  nghi. 

Bấy  giờ,  năm  trăm  Lê-xa  ở  Tỳ-xá-li  đến  chỗ  đậu  xe,  xuống  xe,  đi 
bộ  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Khi 
năm  trăm  Lê-xa  ở  bên  Đức  Phật  thì  oai  thần  của  họ  không  còn  nữa.  Chỉ 
có  ánh  sáng  oai  đức  tôi  thắng  của  Đức  Phật  Thê"  Tôn  ở  giữa  đại  chúng 
không  có  gì  sánh  kịp.  Như  mặt  trời  đi  trong  bầu  trời  mùa  thu  không  chút 
mây  che,  oai  thần  rực  rỡ  không  gì  sánh  bằng.  Cũng  vậy,  Đức  Thế  Tôn 
ở  giữa  năm  trăm  Lê-xa  với  thần  đức  danh  xưng,  tướng  mạo  đoan  chánh 
không  gì  sánh  kịp.  Lúc  â"y,  trong  chúng  có  Bà-la-môn  tự  là  Tân-kỳ- 
dương-nâu.'^'^^  Bà-la-môn  này  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai  bên  hữu, 
đầu  gô"i  bên  hữu  châm  đâ"t,  bạch  Phật: 

-  Con  có  điều  muôn  nói. 

Đức  Phật  dạy:  ông  cứ  nói. 

Bà-la-môn  này  liền  đối  trước  Phật  nói  kệ  khen  ngợi  Đức  Như 

Lai: 


1541.  Ý  chỉ  Mih,  tức  niệm  xứ.  Cf.  Trường  A-hàm.  đã  dẫn,  đoạn  này,  Phật  giảng  bôn  niệm  xứ 
cho  các  Tỳ-kheo  để  cảnh  giác  khi  Am-ba-bà-lỊ  đên.  Vì  sỢ  các  Tỳ-kheo  trẻ  sẽ  bị  mê  hoặc  bởi 
sắc  đẹp  của  cô.  Trong  Bản  Hán  trên,  mạch  lạc  bị  đảo  lộn. 

1542.  Tân-kỳ-dương-nâu  Ngũ  phần  20  (T22nl421  tt.l35cl9):  Ma-nạp  Tân-kỳ-da  0 
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Vua  Ma-kỉệt  được  thiện  lợi, 

Vua  ương  già  cầm  giáp  ngọc; 

Phật  xuất  hiện  nơi  nước  này, 

Tiếng  chấn  động  như  núi  Tuyết. 

Như  hương  sen  tinh  khiết, 

Khỉ  nở  thơm  ngào  ngạt. 

Nay  xem  ánh  sáng  Phật, 

Như  mặt  trời  mới  mọc; 

Như  mặt  trăng  trên  không, 

Không  có  mây  che  khuất. 

Thế  Tôn  cũng  như  vậy, 

Sáng  chói  trong  thế  gian. 

Xem  trí  tuệ  của  Phật, 

Như  đuốc  sáng  ban  đêm; 

Cho  đời  con  mắt  sáng, 

Giải  quyết  các  nghi  hoặc. 

Các  Lê-xa  nói  với  Bà-la-môn: 

-  Yêu  cầu  ông  nói  lại  bài  kệ  này. 

Người  Bà-la-môn  nói  lại  bài  kệ  này  ba  lần.  Các  Lê-xa  cho  đây  là 
bài  kệ  rất  hay,  tặng  thưởng  năm  trăm  chiếc  y.  Người  Bà-la-môn  nhận 
đưỢc  sô"  y  này  rồi,  liền  đem  dâng  lên  Đức  Phật,  nguyện  cầu  Đức  Phật 
dũ  lòng  thương  vì  họ  mà  nhận  cho. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Lê-xa: 

-  Thế  gian  có  năm  thứ  quý  báu  khó  được.  1.  Phật  Thế  Tôn  ra  đời 
trong  thế  gian  là  điều  quý  báu  khó  có  được.  2.  Đức  Phật  ra  đời  trong  thế 
gian,  nghe  được  lời  thuyết  giảng  của  Ngài  là  điều  quý  báu  khó  có  được. 
3.  Đức  Phật  ra  đời  trong  thế  gian,  nghe  Ngài  thuyết  pháp  mà  tin  và  hiểu 
là  điều  quý  báu  khó  có  được.  4.  Đức  Phật  ra  đời  trong  thế  gian,  nghe 
Ngài  thuyết  pháp  mà  thật  hành  như  pháp  là  điều  quý  báu  khó  có  được. 
5.  Đạt  được  chánh  tín  và  ưa  thích  là  điều  quý  báu  khó  có  được. 

Bấy  giờ,  năm  trăm  Lê-xa  nghe  Phật  dùng  mọi  phương  tiện  nói 
pháp  khai  hóa  râ"t  vui  mừng,  bạch  Phật: 

-  Chúng  con  xin  phép  được  mời  Ngài  và  các  Tăng  Tỳ-kheo  ngày 
mai  thọ  thực. 

Đức  Phật  Nói: 

-  Ta  đã  nhận  lời  mời  của  Am-bà-la-bà-đề  rồi. 

Bấy  giờ  năm  trăm  Lê-xa  đưa  tay  lên  nói: 

-  Am-bà-la-bà-đề  đã  hơn  chúng  con! 
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Nói  xong,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đến  trước  Đức  Phật  kính  lễ 
sát  chân,  nhiễu  quanh  rồi  cáo  lui. 

Bấy  giờ,  Am-bà-la-bà-đề  về  nhà,  sắm  sửa  đầy  đủ  các  loại  đồ  ăn 
thức  uống  ngon  bổ,  sáng  hôm  sau  đúng  giờ  đến  thỉnh  Đức  Thế  Tôn  phú 
trai.  Đức  Thế  Tôn  khoác  y  bưng  bát  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
Tăng  Tỳ -kheo  đến  nhà  Am-bà-la-bà-đề,  an  toạ  nơi  chỗ  ngồi. 

Bấy  giờ,  Am-bà-la-bà-đề  dâng  cơm  lên  Đức  Phật  và  Tăng  Tỳ- 
kheo  với  tất  cả  các  loại  đồ  ăn  thức  uống  ngon  bổ.  Khi  Đức  Phật  thọ 
thực  xong,  thì  Am-bà-la-bà-đề  rước  bình  bát  của  Ngài  để  xuông  đất  và 
đem  bình  nước  rửa  bằng  vàng  đến  rửa  tay  Ngài,  rồi  đến  trước  Đức  Phật 
bạch: 

-  Nước  Tỳ-xá-ly  này  thì  có  nhiều  khu  vườn,  nhưng  quang  cảnh 
vườn  ở  đây  là  đẹp  nhất.  Nay  con  xin  dâng  cúng  Đức  Thế  Tôn  làm  chỗ 
nghỉ  ngơi.  Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  cho. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nhà  ngươi  nên  dâng  cúng  Phật  và  tứ  phương  Tăng.  Tại  sao  vậy? 
Vì  nếu  vườn  của  Phật,  và  vật  trong  vườn  hoặc  phòng  xá,  và  vật  trong 
phòng  xá  hay  bình  bát,  y,  tọa  cụ,  ông  đựng  kim,  cũng  như  tháp  miếu 
của  Phật  thì  tất  cả  thế  gian  chư  thiên,  long  thần,  phạm  thiên,  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  chư  thiên  và  người  không  thể  xử  dụng  được. 

Am-bà-la-bà-đề  thưa: 

-  Như  vậy  con  xin  dâng  cúng  Phật  và  tứ  phương  Tăng.  Cúi  xin 
Ngài  nhận  cho. 

Đức  Phật  dũ  lòng  thương  nhận  và  chú  nguyện  cho: 

Nếu  xây  cất  chùa  mỉễu, 

Trồng  vườn  cây  ăn  trái, 

Làm  cầu  đò  người  qua, 

Đồng  hoang  cho  nước  trái, 

Cho  luôn  nơi  trú  ngụ; 

Những  hạng  người  như  vậy, 

Ngày  đêm  phước  thêm  lớn. 

Thường  như  pháp  trì  giới, 

Người  ấy  hướng  đường  lành. 

Bấy  giờ,  Am-bà-la-bà-đề  lấy  chiếc  ghế  nhỏ  ngồi  qua  một  bên, 
Đức  Thế  Tôn  nói  các  bài  pháp,  khiến  Am-bà-la-bà-đề  rất  hoan  hỷ,  từ 
chỗ  ngồi,  liền  được  tiêu  trừ  các  trần  cấu,  đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch, 
thấy  pháp  đắc  pháp,  đã  thành  tựu  chứng  quả,  bạch  Phật: 

-  Từ  nay  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  làm  người  ưu-bà-tư,  trọn 
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đời  không  sát  sinh,  cho  đến  không  uống  rưỢu. 

Am-bà-la-bà-đề  được  nghe  Đức  Phật  dùng  mọi  phương  tiện  nói 
pháp,  lòng  rất  vui  mừng,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  kính  lễ  sát  chân  Ngài, 
rồi  cáo  lui. 

6.  Ba  Y 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  nơi  tịnh  xứ  tư  duy,  tâm  tự  nghĩ:  Các  Tỳ- 
kheo  trên  đường  đi  quảy  theo  nhiều  y.  Có  vị  đội  y  trên  đầu.  Có  vị  vắt 
nơi  vai.  Hoặc  có  vị  quấn  nơi  thắt  lưng.  Sau  khi  thấy,  suy  nghĩ  như  vầy: 
Ta  hãy  chế  định  cho  các  Tỳ-kheo  sô"  lượng  y  nhiều  ít  thế  nào,  chứ  không 
đưỢc  chứa  nhiều  quá. 

Hôm  đó,  Đức  Thế  Tôn  ngồi  nơi  đâ"t  trống.  Đầu  đêm  khoác  một 
chiếc  y,  đến  nửa  đêm  cảm  thây  lạnh.  Khoác  chiếc  (857al)  y  thứ  hai, 
đến  cuối  đêm  vẫn  cảm  thấy  lạnh,  mặc  chiếc  y  thứ  ba.  Bây  giờ,  Đức  Thế 
Tôn  mới  nghĩ  như  vầy:  Đời  sau,  người  thiện  nam  không  chịu  đựng  được 
sức  lạnh,  thì  nên  cho  phép  chứa  đầy  đủ  ba  y.  Ta  nên  cho  phép  các  Tỳ- 
kheo  chứa  ba  y,  không  được  quá. 

Sáng  hôm  sau,  nhân  việc  này  Đức  Thế  Tôn  tập  hỢp  Tăng  Tỳ- 
kheo,  bảo: 

-  ớ  nơi  chỗ  yên  tĩnh,  Ta  suy  nghĩ:  Tỳ-kheo  trên  đường  đi  quảy 
theo  nhiều  y.  Có  vị  đội  y  trên  đầu.  Có  vị  vắt  nơi  vai.  Hoặc  có  vị  quân 
nơi  thắt  lưng.  Sau  khi  thây,  suy  nghĩ  như  vầy:  Ta  hãy  chế  định  cho  các 
Tỳ-kheo  sô"  lượng  y  nhiều  ít  thế  nào,  chứ  không  được  chứa  nhiều  quá. 
Chính  ta  ngồi  nơi  đâ"t  trông,  đầu  đêm  khoác  một  chiếc  y,  đến  nửa  đêm 
cảm  thây  lạnh.  Khoác  chiếc  y  thứ  hai,  đến  cuối  đêm  vẫn  cảm  thây  lạnh, 
mặc  chiếc  y  thứ  ba.  Nên  Ta  khởi  ý  nghĩ:  Đời  sau,  người  thiện  nam  sẽ 
không  thể  chịu  đựng  được  sức  lạnh,  nên  cho  phép  chứa  đầy  đủ  ba  y.  Ta 
qui  định  cho  các  Tỳ-kheo  chứa  ba  y,  không  được  quá.  Từ  nay  về  sau, 
cho  phép  các  Tỳ-kheo  chứa  ba  y,  nếu  quá,  không  được  chứa. 

Bấy  giờ,  có  một  trú  xứ  nọ,  Tăng  bốn  phương  nhận  được  Tăng-già- 
lê  quý  giá,  đem  may  ngọa  cụ.  Các  Tỳ -kheo  không  biết  thê"  nào,  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đem  đổi  vật  khác  rồi  tùy  chỗ  dùng. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  sai  ai  đi  đổi,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  đem  đổi.  Hoặc  sai  người  giúp  việc  Tăng-già- 
lam.  Hoặc  Sa-di,  ưu-bà-tắc  đem  đổi.  Hoặc  thí  chủ  tự  đổi.  Rồi  tùy  chỗ 
sử  dụng. 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Bạt-đề.  Có  Tỳ-kheo  nhận  được  y  sô-ma,  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 
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-  Cho  phép  dùng. 

Có  Tỳ-kheo  nhận  được  y  la-hầu-đa,^^'^^  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng. 

Có  Tỳ-kheo  nhận  được  y  a-đa-hầu-đa,'^'^'^  bạch  Phật,  Phật  cho 
phép  chứa  dùng. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chứa  y  có  màu  sắc  rực  rỡ,  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  chứa  y  bằng  gấm  có  màu  sắc  rực  rỡ.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa  y  bằng  gấm.  Y  trắng  nên  nhuộm  màu  ca-sa 
rồi  chứa. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  khoác  y  có  tua  không  cắt  rọc.'^'^^  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa. 

Có  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  dùng  gấm  làm  tua  y,  Phật  không  “Cho 
phép  chứa  dùng.” 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  lại  chứa  y  phả-na-đà-thi,'^'*'’  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa.  Những  người  ngu  si  này!  Ta  chế  cái  này;  các 
ngươi  lại  làm  cái  khác! 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Ba-la-nại.  Có  đàn-việt  mời  cơm.  Theo  thường 
pháp  của  các  Đức  Phật,  nếu  không  đến  phú  trai  thì  ở  nhà  đi  xem  xét  các 
phòng  ốc.  Khi  xem  xét  các  phòng  ốc,  Ngài  thấy  có  Tỳ-kheo  trải  Tăng- 
già-lê  dưới  đất,  muốn  ráp  tấm  vải  mạng  vào.  Thấy  vậy,  Đức  Phật  đến 
chỗ  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Sao  ngươi  trải  y  dưới  đất? 

Tỳ -kheo  thưa: 

-  Con  muôn  khi  mặc,  mặt  trong  lộn  ra  ngoài  thì  tấm  mạng  này 
hiện  ra. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Lành  thay!  Lành  thay!  Tỳ-kheo,  việc  thầy  làm  là  phải. 

Khi  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  xong  trở  về,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân 
duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  nói: 


1543.  La-hầu-đa  y  Có  lẽ  chỉ  một  loại  vải  mỏng,  Pali  (=Skt.):  lahuta  (?). 

1544.  A-đa-hầu-đa  y  Không  rõ  loại  vải  gì. 

1545.  Ngũ  phần  20  (T22nl421  tr.l37al7):  Tỳ-kheo  được  y  kiếp-bối,  không  cắt  tua  (râu)  ở 
đầu. 

1546.  Phả-na-đà-thi  líSiPPẺỂÍS.  Cf.  Ngũ  phần  20  (T22nl421  tr.l38b01):  có  Tỳ-kheo  xin  Phật 
cho  dùng  y  chui  đầu  (quán  đầu  y  MIBS)  rồi  khoác  y  bạt-na  SSÌP  lên.  Phật  không  cho.  Có  lẽ 
phả-na-đà-thi  và  bạt-na  là  một,  nhưng  không  rõ  phiên  tU  Skt.  gì. 
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-  Sau  khi  các  Tỳ-kheo  đi  thọ  thực,  Ta  đi  xem  xét  các  phòng  ốc, 
thấy  có  Tỳ-kheo  bung  y  dưới  đất,  muốn  ráp  tấm  vải  mạng  vào.  Thấy 
vậy  ta  đến  chỗ  Tỳ-kheo  hỏi  tại  sao  thầy  bung  y  dưới  đất?  Tỳ-kheo  thưa, 
“Con  muốn  khi  mặc,  mặt  trong  lộn  ra  ngoài  thì  tấm  mạng  này  hiện  ra.” 
Ta  liền  kheo  ngợi:  “Lành  thay!  Lành  thay!  Việc  thầy  làm  là  phải.” 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  may  y  mới,  An-đà-hội  một 
lớp,  uất-đa-la-tăng  một  lớp,  Tăng-già-lê  hai  lớp.  Nếu  y  cũ  thì  cho  phép 
An-đà-hội  hai  lớp,  uất-đa-la-tăng  hai  lớp,  Tăng-già-lê  bốn  lớp.  Nếu  y 
phấn  tảo  thì  lớp  nhiều  ít  tùy  ý. 

Thế  Tôn  ở  nước  Khoáng  dã.  Chúng  Tăng  nhận  được  y  khéo  được 
thể  hiện,'^'*’  Đức  Phật  cho  phép  chứa  dùng.  Nhận  được  y  gấm,  Phật 
không  cho  phép  dùng.  Các  Tỳ-kheo  nhận  được  cái  mùng  (màn),  Đức 
Phật  cho  phép  dùng. 

Một  thời  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Bạt- kỳ,  du  hành  trong  nhân 
gian,  đến  núi  Thất-thủ-ma-la,  rừng  Khủng  úy,  trụ  trong  vườn  Nai.  Khi 
ấy,  có  Bồ-đề  Vương  tử  làm  ngôi  điện  đường  mới,  nhưng  chưa  có  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nào  đến  cả.  Mọi  người  đang  chờ  đợi.  Một  hôm,  Vương 
tử  nghe  Đức  Phật  từ  nước  Bạt-kỳ  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  núi 
Thất-thủ-ma-la,  rừng  Khủng  úy,  trụ  trong  vườn  Nai,  liền  sai  người  kêu 
Tát-xà,  con  trai  của  người  Bà-la-môn,  nói: 

-  Ngươi  nhân  danh  ta  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  thăm 
hỏi  Đức  Thế  Tôn  đi  đứng  có  được  nhẹ  nhàng  không?  ít  bệnh  ít  não 
không?  Trụ  chỉ  có  an  lạc  không?  Rồi  bạch  như  vầy:  Thỉnh  Phật  và  tăng 
nhận  lời  mời  thọ  thực  của  ta,  và  bạch  Phật:  Ta  vừa  xây  ngôi  điện  đường 
mới,  chưa  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đến  cả.  Tất  cả  nhân  dân  đều  đang 
mong  chờ,  cúi  xin  thỉnh  Đức  Phật  đến  an  toạ  trước,  sau  đó,  Bồ-đề  vương 
tử  ngồi  mới  đưỢc  phước  vô  lượng.  Khi  ấy,  Tát-xà,  con  trai  của  người 
Bà-la-môn,  kính  lễ  sát  chân  Vương  tử,  rồi  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  thành 
kính  thăm  hỏi,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Bồ-đề  vương  tử  cúi  đầu  dưới  chân  Đức  Thế  Tôn,  vấn  an  Thế 
Tôn,  đi  đứng  có  được  nhẹ  nhàng  không?  ít  bệnh  ít  não  không?  Trụ  chỉ 
có  an  lạc  không?  Bồ-đề  vương  tử  xin  được  phép  thỉnh  Phật  và  Tăng 
nhận  lời  mời  thọ  thực.  Bồ-đề  vương  tử  vừa  mới  xây  xong  ngôi  điện 
đường,  nhưng  chưa  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  đến  cả.  Tất  cả  nhân  dân 
đang  mong  chờ,  xin  thỉnh  Phật  đến  an  toạ  trước,  sau  đó  Vương  tử  sẽ  ngồi 
mới  được  phước  vô  lượng. 

_ Đức  Thế  Tôn  hứa  khả  bằng  cách  im  lặng.  Tát-xà,  con  trai  của 


1547.  Thiện  hiển  hiện  y 
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người  Bà-la-môn,  biết  Đức  Phật  hứa  khả  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy, 
nhiễu  Phật  cáo  lui,  về  lại  chỗ  Vương  tử  thưa  như  vầy: 

-  Sa  môn  Cù-đàm  đã  nhận  lời  thỉnh  thọ  thực  bằng  cách  im  lặng 
rồi.  Bây  giờ  là  lúc  thích  hỢp. 

Vương  tử  chuẩn  bị  cho  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uô"ng  ngon  bổ. 
Đêm  vừa  qua,  sáng  đến  cho  lau  quét  điện  đường,  dùng  vải  mới  tô"t  trải 
từ  tam  cấp  vào  đến  điện. 

Đến  giờ,  sai  người  thỉnh  Phật  thọ  thực.  Đức  Thế  Tôn  khoác  y  bưng 
bát  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tăng  Tỳ-kheo  đến  nhà  Bồ-đề 
Vương  tử.  Bấy  giờ,  Vương  tử  ra  ngoài  cửa  cung  nghinh  Ngài.  Từ  xa 
thấy  Đức  Phật  đến,  liền  đến  trước  Ngài  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  theo  hầu 
Ngài  đi  vào,  như  người  đệ  tử  biết  vâng  lời.  Đức  Thế  Tôn  vào  trước  nhà 
Vương  tử,  đứng  im  lặng. 

Vương  tử  thưa: 

-  Cung  kính  thỉnh  Thế  tôn  bước  lên  vải  để  đi  lên  điện,  khiến  cho 
con  đưỢc  phước  an  lạc. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  Vương  tử  cũng  thưa  Đức  Thế  Tôn  như 

vậy. 

Đức  Thế  Tôn  vẫn  im  lặng,  quay  lại  nhìn  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả 
A-nan  biết  Đức  Phật  không  muôn  bước  lên  trên  vải  mới  để  đi,  là  vì  lợi 
ích  sau  này  cho  chúng  sinh. 

Tôn  giả  A-nan  nói  với  Vương  tử: 

-  xếp  vải  này  lại.  Như  Lai  không  muốn  bước  lên  trên  để  đi,  là  vì 
lợi  ích  sau  này  cho  chúng  sinh  vậy. 

Vương  tử  vội  vàng  cho  xếp  vải  lại  và  thỉnh  Phật  lên  điện  để  cho 
con  được  phước.  Lúc  ấy,  Đức  Phật  mới  lên  điện,  ngồi  an  nơi  chỗ  ngồi. 
Bấy  giờ,  Vương  tử  bắt  đầu  dâng  cơm  lên  Phật  và  Tăng  với  tất  cả  đồ  ăn 
thức  uô"ng  ngon  bổ.  Đức  Phật  thọ  thực  và  rửa  bát  xong,  Vương  tử  lấy 
một  chiếc  ghế  nhỏ  ngồi  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  dùng  mọi  phương  tiện  vì 
Vương  tử  nói  pháp  rồi,  từ  chỗ  ngồi  trở  về  trú  xứ,  dùng  nhân  duyên  này 
tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  nói: 

-  Vải  quý  trải  dưới  đất,  không  được  đi  lên  trên,  nếu  đi  thì  sẽ  như 
pháp  trị. 

Bấy  giờ,  phòng  xá  của  Tỳ-kheo  nhiều  bụi  đất,  Phật  cho  phép  rưới 
nước  quét,  rưới  nước  quét  rồi  lại  có  bụi,  Phật  cho  phép  dùng  nước  trộn 
bùn  để  trét.  Nếu  vẫn  có  bụi,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  các  loại  thảm 
y-lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù  lâu,  và  một  trong  mười  loại  vải, 
trải  trên  đất. 
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Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giơ  bà  mẹ  ghẻ  của  Vua  Ba-tư-nặc 
có  tín  tâm  nơi  Phật  pháp,  đem  vải  gấm  quý  giá  thứ  Vua  mặc  dâng  cúng 
cho  tứ  phương  Tăng  sau  đó  mạng  chung.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đem  trải 
trên  đất.  Có  những  đại  thần  không  tin  ưa  Phật  pháp,  có  việc  đến  Tăng- 
già-lam,  thấy  các  Tỳ-kheo  đem  vải  gấm  đại  quý  giá  thứ  Vua  mặc  làm 
đồ  trải  đâd,  họ  cơ  hiềm  nói: 

-  Sa  môn  thích  tử  không  biết  nhàm  chán,  không  biết  đủ,  có  nhiều 
tham  cầu,  chứa  dư  thừa,  tự  nói  là  biết  chánh  pháp,  mà  đem  vải  gấm  đại 
quý  giá  thứ  Vua  mặc  trải  dưới  đất.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Đàn- 
việt  tuy  dâng  cúng,  nhưng  người  thọ  nhận  phải  biết  đủ  chứ? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  vải  quý  giá  thứ  Vua  mặc  trải  dưới  đất.  Từ  nay 
về  sau  cho  phép  làm  nệm  ngồi,  nệm  nằm,  gối,  màn  che  ở  trên. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  quấn  đầu,  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Bạch  Đại  đức!  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi 
xin  Đức  Phật  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  không  được  quấn  đầu  như  pháp  của  bạch  y.  Nếu  quấn 
đầu  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đầu  bị  lạnh,  bạch  Phật.  Phật  cho  phép  dùng 
lông  mịn  kết  lại  để  quấn  hay  làm  mão  để  đội. 

Tỳ-kheo  Đãn-đà-lư-đa-lê'^'^*  khoác  y  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  trang  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác  y  như  vậy,  trừ  trong  Tăng-già-lam.  Đây  là 
pháp  của  bạch  y.  Nếu  mặc  như  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  một  y  đến  chỗ  Phật,  bạch: 

-  Đây  là  pháp  trang  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  mặc  một  y,  trừ  nơi  đại  tiểu  tiện.  Đây  là  pháp  của 
bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  y  chui  đầu,^^'^®  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như 
pháp  trị. 


1548.  Đãn-đà-lư-đa-lê 

1549.  Quán  đầu  y  Loại  y  có  cổ;  khi  khoác  chui  đầu  qua. 
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CÓ  Tỳ-kheo  khoác  y  ngắn  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  y  bằng  da,  đến  chỗ  Phật  bạch: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  cúi  xin  Ngài  chấp 
thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  mặc  áo  kép  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  mặc  khố  đến  chỗ  Phật,  bạch: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  khoác.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  khoác  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  quấn  chân  đi  đến  chỗ  Phật,  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  quấn  như  vậy.  Đây  là  pháp  của  bạch  y.  Nếu  quấn 
sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  quấn  chân  bằng  cỏ  bồ  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  Thế  Tôn  cho 

phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  quấn  như  vậy.  Đây  là  pháp  của  bạch  y,  nếu  quấn  sẽ 
như  pháp  trị. 

Đức  Phật  nói  các  Tỳ-kheo  tiếp: 

-  Các  ông  là  những  người  ngu  si,  tránh  những  điều  ta  cấm  chế, 
lại  tạo  ra  những  việc  khác.  Tất  cả  các  pháp  của  bạch  y  như  vậy,  không 
được  mặc. 

Bấy  giờ.  Các  Tỳ-kheo  giả  bện  tóc  thành  búi  tó,  đến  chỗ  Phật 


thưa: 
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-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  Thế  Tôn  cho 

phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy.  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  nếu  làm 
như  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  thọ  trì  bát  bằng  cây,  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  hứa  khả. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  thọ  trì  bát  như  vậy.  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo 
không  đưỢc  chứa,  nếu  chứa  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  thọ  trì  lầu  đựng  bát'^^°  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  hứa  khả. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo.  Không  được  thọ  trì.  Nếu  chứa  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  mang  khăn  tay  thêu^^^'  đến  chỗ  Đức  Phật 

thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  cho  phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  không  được  mang.  Nếu  mang  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  mặc  áo  cỏ  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  cho  phép. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  mặc,  đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  nếu  mặc  sẽ  như 
pháp  trị.  Các  loại  y  như  vầy:  hoặc  bằng  cỏ,  bằng  cỏ  bà-sa,  bằng  vỏ  cây, 
bằng  lá  cây,  bằng  châu  anh  lạc,  tất  cả  những  loại  y  như  vậy,  đều  không 
đưỢc  chứa  dùng,  nếu  chứa  dùng  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  y  bằng  da  của  ngoại  đạo,  đến  chỗ  Phật,  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  thuận  cho. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chứa,  nếu  chứa  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  mặc  lông  chim  kên  kên  đến  chỗ  Đức  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 


1550.  Bát  lâu  với  lời  chua  trong  bản  Hán:  “Ba  cây  gậy  chông  xuông  đất,  đặt  bát  vào  trong; 
bên  trên,  xỏ  ngang  các  vật,  rồi  gánh  trên  vai  mà  đi.  Vì  thế  gọi  là  lầu  đựng  bát.” 

1551.  Tú  thủ  y 
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-  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  không  được  dùng.  Nếu  dùng  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  y  khâm-bà-la  bằng  tóc  người  đến  chỗ  Đức 
Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  chấp  thuận. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  không  được  mặc,  nếu  mặc  mắc 
Thâu-lan-giá. 

Có  Tỳ-kheo  khoác  y  khâm-bà-la  bằng  đuôi  ngựa,  đuôi  trâu  nước, 
đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  cho  phép  dùng. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  pháp  của  ngoại  đạo,  không  được  mặc,  nếu  mặc  sẽ  như 
pháp  trị. 

Có  Tỳ-kheo  loã  thể  đến  chỗ  Phật  thưa: 

-  Đây  là  pháp  đoan  nghiêm  của  hạnh  đầu  đà,  xin  hứa  khả. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy,  đây  là  pháp  của  ngoại  đạo.  Nếu  lộ 
thân  thì  phạm  Thâu-lan-giá. 

Đức  Phật  dạy  tiếp: 

-  Các  ngươi  là  những  người  ngu  si.  Tránh  những  điều  ta  đã  ngăn 
cấm,  lại  tạo  ra  bao  nhiêu  cái  khác.  Tất  cả  các  pháp  của  ngoại  đạo  như 
vậy  không  được  làm. 

7.  Pháp  thức  phân  vật 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nơi  trú  xứ  nọ,  hiện  tiền  Tăng  nhận  được 
nhiều  y  vật  có  thể  chia.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  làm  như  thế  nào, 
đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  phân  chia. 

Các  Tỳ-kheo  không  biết  cách  chia. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đếm  sô"  người  nhiều  hay  ít,  hoặc  mười  vị,  hoặc  hai  mươi  vị, 
cho  đến  trăm  vị,  thì  chia  trăm  phần.  Nếu  có  hai  thứ  tốt  xâu,  cho  phép 
trộn  lộn  với  nhau  để  chia. 

Vị  chia  tự  lấy  phần  mình  trước.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  lây  phần  mình  trước,  mà  nên  bốc  thăm  để  chia. 

Vị  chia  tự  bốc  xăm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  mình  bốc  thăm.  Khi  bốc  thăm,  không  nên  để  cho 

thây. 
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Khi  bốc  thăm  chia  vật  có  khách  Tỳ-kheo  đến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  chia  phần  cho  họ. 

Hoặc  khi  vừa  chia  phần  xong,  hoặc  lúc  chưa  bốc  xăm,  hay  lúc 
đang  bốc  xăm  mà  có  khách  Tỳ-kheo  đến,  thì  tất  cả  đều  chia  phần  cho 
họ.  Chỉ  trừ  khi  bốc  xăm  rồi,  có  khách  Tỳ-kheo  đến  thì  không  được  chia 
phần,  hay  khi  đã  vui  vẻ  nhận  phần  rồi,  dù  có  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng 
không  đưỢc  chia  phần,  hay  chia  còn  dư  đem  chia  trở  lại,  đã  xong  mà 
có  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  không  được  chia  phần,  hoặc  đã  cho  Sa-di, 
hay  sai  người  chia  rồi,  dù  có  khách  Tỳ-kheo  đến  cũng  không  được  chia 
phần. 

Trường  hỢp,  khi  Tỳ-kheo  đang  chia  y,  mà  khách  Tỳ-kheo  đến  quá 
nhiều,  nên  việc  chia  y  bị  vất  vả  phiền  phức,  có  thể  sai  một  người  đứng 
ra  chia,  bằng  pháp  bạch  yết-ma.  Trong  chúng  nên  sai  một  người  có  khả 
năng  yết-ma  hoặc  Thượng  tọa  hay  thứ  tọa,  tụng  luật  được  hay  không 
tụng  luật  đưỢc,  miễn  có  thể  tác  pháp  yết-ma,  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Y  hoặc  phi  y  của  trú  xứ  này  nhận 
đưỢc,  nên  chia  cho  hiện  tiền  Tăng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  chia  y.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Trú  xứ  này  nhận  được  y  hoặc  phi  y, 
nên  chia  cho  hiện  tiền  Tăng.  Nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  chia. 
Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  trú  xứ  này,  y  hoặc  phi  y  nhận  được,  nên 
chia  cho  hiện  tiền  Tăng,  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  chia,  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  phân  chia  rồi.  Tăng 
đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  nhận  được  y  bà-thâu-già,'^^^  bạch  Phật,  Đức 
Phật  cho  phép  chứa  dùng. 

Các  Tỳ-kheo  bị  lạnh,  bạch  Phật.  Phật  cho  phép  khoác  y  có  độn 

bông. 

Có  trú  xứ  nọ,  chỉ  có  một  Tỳ-kheo,  hiện  tiền  Tăng  nhận  được  nhiều 
y,  Tăng  có  thể  chia.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  làm  sao,  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Nếu  tại  một  trú  xứ  nào,  chỉ  có  một  Tỳ-kheo  ở,  mà  hiện  tiền  Tăng 
nhận  đưỢc  nhiều  y.  Tăng  có  thể  chia. 

Nhưng  các  Tỳ-kheo  không  biết  thế  nào,  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Nếu  trú  xứ  nọ,  có  một  Tỳ-kheo  ở,  mà  nhận  được  y,  hiện  tiền 
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Tăng  có  thể  chia.  Nếu  có  khách  Tỳ-kheo  đến  từ  bốn  người  hoặc  hơn 
bốn  người  thì  nên  đem  y  trao  cho  một  Tỳ-kheo,  khiến  bạch  nhị  yết-ma 
rồi  chia.  Nếu  có  ba  người  nên  cùng  nhau  nói  ba  lời  để  thọ.  Nếu  có  hai 
người  cũng  cùng  nhau  nói  ba  lời  để  thọ.  Nếu  chỉ  có  một  người  thì  tâm 
niệm  miệng  nói:  Đây  là  phần  của  tôi. 

Có  ưú  xứ  nọ,  có  Tỳ-kheo,  tưởng  có  Tỳ-kheo,  muôn  chia  y  theo  biệt 
bộ.'^^^  Các  Tỳ-kheo  không  biết  thành  chia  hay  không  thành  chia.  Bạch 
Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  thành  chia,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  nghi  có  Tỳ-kheo,  chia  y  theo  biệt  bộ.  Các  Tỳ-kheo 
không  biết  thành  chia  hay  không  thành  chia.  Bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  thành  chia,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  có  Tỳ-kheo,  khởi  tưởng  không  Tỳ-kheo,  chia  y  biệt 
bộ.  Tỳ-kheo  không  biết  thành  chia  hay  không  thành  chia.  Bạch  Phật, 
Phật  dạy: 

-  Không  thành  chia,  không  phạm. 

Có  trú  xứ  nọ,  không  Tỳ-kheo,  tưởng  có  Tỳ-kheo  nên  chia  y.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  thành  chia  hay  không  thành  chia.  Bạch  Phật,  Phật 
dạy: 

-  Thành  chia,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  nghi  là  không  Tỳ-kheo,  chia  y.  Không  biết  thành 
chia  hay  không  thành  chia.  Bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Thành  chia,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  không  Tỳ -kheo  tưởng  là  không  Tỳ -kheo,  chia  y.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  thành  chia  hay  không  thành  chia.  Bạch  Phật,  Phật 
dạy: 

-  Thành  chia,  không  phạm. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ  có  Tỳ-kheo,  tưởng  có  Tỳ-kheo,  thọ  y  biệt 
bộ.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  thành  thọ  y  hay  không.  Bạch  Phật,  Phật 
dạy: 

-  Không  thành  thọ  y,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  nghi  có  Tỳ-kheo,  thọ  y  biệt  bộ.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  thành  thọ,  mắc  tội  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  có  Tỳ-kheo,  tưởng  không  Tỳ-kheo,  thọ  y  biệt  bộ. 
Các  Tỳ-kheo  không  biết  thành  thọ  hay  không,  bạch  Phật.  Phật  dạy: 
_ -  Không  thành  thọ,  không  phạm. 
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CÓ  trú  xứ  nọ,  không  Tỳ-kheo,  tưởng  có  Tỳ-kheo  thọ  y.  Các  Tỳ- 
kheo  không  biết  thành  thọ  hay  không.  Bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Thành  thọ,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  nghi  là  không  Tỳ-kheo  thọ  y.  Các  Tỳ-kheo  không 
biết  thành  thọ  hay  không.  Bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Thành  thọ,  mắc  đột-kiết-la. 

Có  trú  xứ  nọ,  không  Tỳ-kheo,  tưởng  không  Tỳ-kheo  thọ  y.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  thành  thọ  hay  không,  bạch  Phật.  Phật  dạy:  Thành 
thọ,  không  phạm.^^^"^ 

8.  Tăng  vật 

Bấy  giờ,  tại  nước  Xá-vệ  có  nhiều  vị  Tỳ-kheo  nổi  tiếng  qua  đời, 
nên  để  lại  nhiều  Tăng-già-lam  và  nhiều  cây  ăn  trái,  ruộng  vườn  thuộc 
Tăng-già-lam;  có  nhiều  phòng  riêng  và  các  vật  dụng  thuộc  phòng  riêng; 
có  nhiều  bình  đồng,  chậu  đồng,  búa,  đục,  giá  đèn;  có  nhiều  vật  nặng;  có 
nhiều  giường  dây,  giường  cây,  nệm  nằm,  nệm  ngồi,  gối,  chứa  nhiều  y- 
lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  cù  lâu;  có  nhiều  người  giữ  Tăng-già- 
lam,  nhiều  xe  cộ,  nhiều  bình  nước  rửa,  tích  trượng,  quạt;  nhiều  đồ  nghề 
thợ  sắt,  đồ  nghề  thợ  mộc,  đồ  nghề  thợ  gốm,  đồ  nghề  thợ  da,  đồ  nghề 
đan,  dao  cạo  tóc;  nhiều  y  bát,  ni-sư-đàn,  ống  đựng  kim.  Các  Tỳ-kheo 
không  biết  làm  như  thế  nào,  bèn  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Người  nổi  tiếng  nhiều  hay  không  nổi  tiếng,  tất  cả  đều  thuộc  về 

Tăng. 

Các  Tỳ-kheo  đem  cây  ăn  trái  ruộng  vườn  của  Tăng  ra  chia.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chia.  Những  thứ  ấy  thuộc  về  tứ  phương  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo  đem  phòng  riêng,  và  các  vật  thuộc  phòng  riêng  ra 
chia.  Phật  dạy: 

-  Đó  là  vật  của  tứ  phương  Tăng,  không  được  chia. 

Các  Tỳ-kheo  đem  bình  đồng,  chậu  đồng,  búa,  đục  và  các  thứ  trọng 
vật  khác  ra  chia.  Phật  dạy: 

-  Đó  là  vật  của  tứ  phương  Tăng,  không  được  chia. 

Các  Tỳ-kheo  đem  giường  dây,  giường  cây,  nệm  ngồi,  nệm  nằm, 
gôl  ra  chia.  Phật  dạy: 

-  Đó  là  vật  của  tứ  phương  Tăng,  không  được  chia. 

Các  Tỳ-kheo  đem  y-lê-diên-đà,  mạo-la  mạo-mạo-  la,  cù-lâu  ra 
chia.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chia,  vì  vật  của  tứ  phương  Tăng.  Từ  nay  về  sau  cho 
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phép  các  Tỳ-kheo  chỉ  có  cù-lâu  rộng  ba  khủy  tay,  dài  năm  khủy  tay, 
lông  dài  ba  ngón  tay  thì  được  chia  cho  hiện  tiền  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo  đem  xe  cộ,  người  giữ  Tăng-già-lam  ra  chia.  Phật 

dạy: 

-  Không  được  chia,  vì  thuộc  tứ  phương  Tăng. 

Các  Tỳ-kheo  đem  bình  nước,  bình  nhỏ  chứa  nước  rửa,  tích  trượng, 
quạt  ra  chia.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chia,  vì  vật  của  tứ  phương  Tăng. 

Các  Tỳ -kheo  đem  đồ  nghề  sắt,  đồ  nghề  mộc,  đồ  nghề  gô"m,  đồ 
nghề  da,  đồ  nghề  tre  ra  chia.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chia,  vì  vật  của  tứ  phương  Tăng.  Từ  nay  về  sau  chỉ 
cho  phép  chia  dao  cạo  tóc,  y  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim. 

Các  Tỳ-kheo  đem  đồ  câu-dạ-la'^^^  ra  chia.  Phật  dạy: 

-  Hiện  tiền  Tăng  nên  chia. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  hai  bộ  Tăng  nhận  được  nhiều  y  vật  có  thể 
chia,  mà  số  lượng  Tăng  Tỳ-kheo  thì  nhiều,  Tỳ-kheo-ni  ít.  Các  Tỳ-kheo 
không  biết  làm  như  thế  nào.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  chia  làm  hai  phần. 

Bấy  giờ  không  có  Tỳ-kheo-ni,  chỉ  có  thức-xoa-ma;  cũng  chia  làm 
hai  phần.  Khi  ấy,  không  có  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na  cũng  không 
có,  chỉ  có  Sa-di-ni.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cũng  chia  làm  hai  phần.  Nếu  không  có  Sa-di-ni  thì  chia  hết  cho 
Tăng  (Tỳ-kheo). 

Có  trú  xứ  nọ,  hai  bộ  Tăng  nhận  được  nhiều  vật.  Tỳ-kheo  ít,  Tỳ- 
kheo-ni  nhiều.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  chia  làm  hai  phần.  Không  có  Tỳ-kheo  chỉ  có  Sa-di,  cũng 
chia  làm  hai  phần.  Không  có  Sa-di  thì  chia  hết  cho  Tỳ-kheo-ni. 

Có  Tỳ-kheo-ni  ở  tại  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian, 
đến  nơi  thôn  không  có  trú  xứ  Tỳ-kheo.  Sau  khi  đến  thì  mạng  chung. 
Các  Tỳ-kheo  không  biết  y  bát  của  vị  ấy  nên  chia  cho  ai,  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nơi  đó,  nếu  có  ưu-bà-tắc  tin  Phật,  hoặc  người  giữ  vườn,  nên  lấy 
cất,  sau  đó  trong  năm  chúng  xuất  gia,  người  nào  đến  trước  thì  trao  cho 
họ.  Nếu  không  có  ai  đến,  thì  đem  đến  trú  xứ  Tăng-già-lam  nào  gần  đó 
để  giao. 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Có  trú  xứ  có  nhiều  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni,  ưu-bà-tấc,  ựụ  bà  di,  Quốc  vương  Đại  thần,  và  nhiều  ngoại  đạo,  Sa- 
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môn,  Bà-la-môn.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Ta  muốn  tịnh  tọa  tư  duy  ba  tháng,  đừng  cho  phép  người  ngoài 
vào.  Chỉ  trừ  người  mang  thức  ăn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  tự  lập  quy  chế: 

-  Đức  Thế  Tôn  dạy  như  vậy,  “Ta  muôn  tịnh  tọa  tư  duy  ba  tháng, 
đừng  cho  phép  người  ngoài  vào.  Chỉ  trừ  người  mang  thức  ăn.”  Người 
nào  vào,  phải  sám  Ba-dật-đề. 

Bấy  giờ,  có  trưởng  lão  Hòa-tiên  Bạt-đàn-đa  Tử'^^'’  cùng  cả  thảy 
sáu  mươi  vị  Tỳ-kheo,  tất  cả  đều  sống  ở  A-lan-nhã,  khất  thực,  trì  y  phấn 
tảo,  làm  pháp  dư  thực  không  ăn,  nhất  tọa  thực,  nhất  đoàn  thực,  ngồi  nơi 
gò  mả,  ngồi  nơi  đất  trông,  ngồi  dưới  bóng  cây,  thường  xuyên  ngồi,  tùy 
lúc  ngồi,  thọ  trì  ba  y.  Họ  từ  nước  Ba-la  đến  tịnh  xá  Kỳ-hoàn,  nước  Xá- 
vệ,  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

-  Phòng  của  Đức  Như  Lai  ở  chỗ  nào?  Chúng  tôi  muốn  đến  thăm. 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Như  Lai  dạy  như  vầy:  “Ta  muôn  tịnh  tọa  tư  duy  ba  tháng,  đừng 
cho  phép  người  ngoài  vào.  Chỉ  trừ  người  mang  thức  ăn.  ”  Nếu  người  nào 
vào  phải  sám  Ba-dật-đề. 

Hòa  Tiên  hỏi: 

-  Thế  Tôn  có  nói  như  vậy  sao? 

Các  Tỳ-kheo  đáp  lời: 

-  Các  Tỳ-kheo  tự  lập  quy  chế:  “Nếu  vị  nào  vào  sẽ  phải  sám  Ba- 
dật-đề.” 

Hòa  Tiên  nói: 

-  Tôi  không  chấp  thuận  quy  chế  của  các  trưởng  lão.  Tại  sao  vậy? 
Vì  Đức  Phật  có  dạy  như  vầy:  “Phật  không  chế  thì  không  được  tự  chế. 
Phật  đã  chế  thì  không  được  trái  phạm.”  Phải  tùy  thuộc  vào  những  pháp 
đã  chế  mà  học  tập.  Chúng  tôi  đều  là  những  Tỳ-kheo  A-lan-nhã,  cho  đến 
thọ  trì  ba  y,  được  tùy  ý  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ,  trưởng  lão  Hòa  Tiên  cùng  sáu  mươi  Tỳ-kheo  đến  chỗ 
Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  an 
ủi  và  hỏi: 

-  Nầy  Hòa-tiên!  ông  có  được  an  lạc  không?  Ăn  uống  có  bị  thiếu 
thôn  không?  Trụ  chỉ  an  tịnh  không?  ông  từ  đâu  đến  đây?  ông  không 
nghe  Tỳ-kheo  nói  những  gì  hay  chăng? 

Hòa  Tiên  thưa: 


1556.  Hòa-tiên  Bạt-đàn-đa  Tử  ínỹclKlBKí .  Pali:  Upasena  Vangataputta,,  em  trai  của 
Săriputta,  có  tài  hùng  biện,  tu  hạnh  đầu  đà;  Vin.  iii.  230. 
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-  Con  trụ  chỉ  được  an  lạc,  không  bị  chuyện  ăn  nông  làm  khổ  nhọc. 
Con  cũng  có  nghe  các  Tỳ-kheo  khác  nói.  Bạch  Đại  đức!  Con  cùng  cả 
thảy  sáu  mươi  Tỳ-kheo  nước  Ba-La,  đều  sống  A-lan-nhã,  cho  đến  thọ 
trì  ba  y.  Chúng  con  từ  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian  đến 
nước  Xá-vệ,  hỏi  các  Tỳ-kheo  ở  tại  Kỳ-hoàn,  “Phòng  Đức  Thế  Tôn  ở 
chỗ  nào?  Chúng  tôi  muôn  đến  thăm.”  Các  Tỳ-kheo  nói  như  vầy,  “Đức 
Thế  Tôn  cần  tịnh  tọa  tư  duy  ba  tháng,  không  cho  người  ngoài  vào,  chỉ 
trừ  người  mang  thức  ăn.  Nếu  vị  nào  vào  thì  phải  sám  Ba-dật-đề.”  Con 
liền  hỏi,  “Đức  Thế  Tôn  có  bảo  sám  Ba-dật-đề  như  vậy  không?”  Các 
Tỳ-kheo  nói,  “Chúng  tôi  tự  lập  ra  quy  chế  như  vậy .  ”  Con  liền  nói,  “Tôi 
không  chấp  thuận  quy  chế  ấy.  Tại  sao  vậy?  Vì  Đức  Phật  có  dạy  như 
vầy:  Phật  không  chế  không  được  tự  chế.  Nếu  đã  chế  không  được  trái 
phạm.  Phải  tùy  thuộc  vào  những  pháp  đã  chế  mà  học  tập.  Chúng  tôi  đều 
là  những  người  sống  A-lan-nhã,  cho  đến  thọ  trì  ba  y,  được  tùy  ý  thăm 
hỏi  Đức  Thế  Tôn.” 

Đức  Phật  dạy: 

-  Lành  thay,  lành  thay  Hòa-tiên!  Các  ông  đều  là  những  người  A- 
lan-nhã  thọ  trì  ba  y,  được  tùy  ý  thăm  hỏi.  Nếu  có  ai  như  vậy,  thì  cũng 
đưỢc  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  theo  ý  muôn. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  các  vị  A-lan- 
nhã  được  tùy  ý  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn.  Có  vị  hoặc  trở  thành  Tỳ -kheo 
A-lan-nhã,  hoặc  có  vị  không  thọ  thỉnh  mà  thường  đi  khất  thực;  hoặc  có 
vị  xả  bỏ  y  của  đàn-việt  dâng  cúng  mà  trì  y  phấn  tảo,  hoặc  có  vị  xả  bỏ  y 
dư  mà  chỉ  trì  ba  y. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  xả  bỏ  y,  dồn  lại  thành  một  đống  lớn.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  làm  như  thế  nào,  bèn  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  bố  thí  cho  chúng  Tăng,  hoặc  cúng  cho  Phật,  hoặc  cúng  cho 
tháp,  hoặc  cúng  cho  một  người. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  nói  cho  một  người,  bèn  mang  cho  bạch  y.  Có 
Tỳ-kheo  thấy  vậy  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  cho  bạch  y  hay  ngoại  đạo. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  cho  Tỳ-kheo-ni  những 
thứ  như  phi  y,  dãy  đựng  bát,  đựng  giày  dép,  ống  đựng  kim,  dây  ngồi 
thiền,  dây  lưng,  mão,  khăn  chùi  chân,  khăn  trùm  đầu,  khăn  gói  giày 
guốc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  cho  Tỳ-kheo-ni  phi  y. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  Có  nên  chia  phần  cho  những  vị  đang 
hành  ba-lợi-bà-sa,  Ma-na-đỏa  hay  không?  Họ  bạch  Phật.  Phật  dạy: 
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-  Nên  chia. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  Những  vị  bị  tác  yết-ma  ha  trách,  hoặc 
bị  yết-ma  tẫn  xuất,  yết-ma  y  chỉ,  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch 
y,  yết-ma  tác  cử,  những  người  bị  các  yết-ma  như  vậy,  có  nên  chia  phần 
hay  không?  Họ  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  để  dưới  đất  hay  sai  người  đưa. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  nhận  được  y  ngoại  đạo,  không  nhuộm, 
liền  mặc.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  mặc  y  như  vậy.  Nên  nhuộm  rồi  sẽ  mặc. 

Có  các  Tỳ-kheo  sai  bạch  y  làm  việc.  Bạch  y  đòi  phần  y.  Họ  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  tính  công  của  họ  nhiều  hay  ít,  trả  bằng  thức  ăn  hay 
bằng  vật  ngang  giá. 

Các  Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  Nên  chia  đồng  phần  vải  cho  người  giữ  Tăng- 
già-lam,  Sa-di,  hay  không?  Họ  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tăng  hòa  hỢp  thì  cho  phép  chia  cho  Sa-di  đồng  một  phần 
vải.  Nếu  không  hòa  hỢp  thì  nên  chia  cho  phân  nửa,  hay  một  phần  ba. 
Nếu  Tăng  không  cho  thì  không  được  chia.  Người  giữ  Tăng-già-lam  thì 
chia  cho  một  phần  tư.  Nếu  Tăng  không  cho  thì  không  được  chia.  Nếu 
chia  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  đem  vải  biếu  cho  cha  mẹ,  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy:  Nên  biếu. 

9.  Tỳ-lưu-ly 

Phật  ở  tại  nước  Xá- vệ.  Bấy  giờ  những  người  họ  Thích  ở  Ca-duy-la 
xây  xong  một  ngôi  nhà  mới,  chưa  có  Sa-môn  hay  Bà-la-môn  nào  đến 
ngồi.  Thái  tử  Tỳ-lưu-ly'^^^  lại  đến  ngồi  trước,  các  Thích  tử  đều  giận  dữ, 
mắng: 

-  Ta  mới  xây  xong  ngôi  nhà  mới.  Đức  Phật  chưa  ngồi.  Mà  con  của 
một  nữ  tỳ  hạ  tiện  đã  ngồi  trước  rồi. 

Bấy  giờ,  có  kẻ  thị  tùng  Bà-la-môn  không  tin  ưa  Phật,  nói: 

-  Các  Thích  tử  Xá-di  mắng  ông  là  con  của  một  nữ  tỳ  hạ  tiện,  mà 
ông  có  thể  nhịn  được  chăng? 

Thái  tử  nói: 

-  Hiện  tại  ta  không  có  thế  lực  nên  chưa  được  tự  do.  Nếu  cha  ta  qua 
đời,  khi  ta  lên  làm  vua,  lúc  ấy  ngươi  sẽ  nhắc  lại  ta. 

Sau  đó,  vua  Ba-tư-nặc  bị  mất  ngôi,  thái  tử  Lưu-ly  tự  lên  làm  vua. 


1557.  Tỳ-lưu-ly  Sĩĩiĩầ.  Pali:  Vinumabha,  con  trai  của  Pasenadi  (Ba-tư-nặc)  với  Vasabhakhattiya 
(một  nữ  tỳ  của  nhà  họ  Thích). 
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Vị  đại  thần  không  tin  Phật  kia  tâu: 

-  Trước  đây  các  Thích  tử  đã  mắng  Vua.  Vua  có  thể  nhịn  được  sao? 
Nay  cần  phải  chinh  phạt  họ. 

Vua  liền  tập  hỢp  bốn  binh  chủng  ra  khỏi  thành  Xá-vệ;  kéo  đến 
nước  Xá-di.  Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  vì  lòng  từ  mẫn  nên  đã  hiện  trước 
trên  đường  đi  của  vua  Lưu-ly.  Ngài  ngồi  dưới  một  bóng  cây  cằn  cỗi  bên 
đường.  Khi  vua  Lưu-ly  đến,  thấy  Đức  Phật  đang  ngồi  dưới  bóng  cây  cằn 
cỗi,  liền  xuông  xe  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch 
Đức  Thế  Tôn: 

-  Có  nhiều  cây  đại  thọ  tô"t  tươi  nhiều  bóng  mát,  tại  sao  Ngài  không 
ngồi,  lại  ngồi  dưới  bóng  cây  cằn  cỗi  thế  này? 

Đức  Phật  Nói: 

-  Đại  vương!  Dưới  bóng  mát  của  thân  quyến,  thật  là  an  lạc. 

Nhà  vua  nghe  câu  nói  ấy  liền  nghĩ: 

-  Đức  Thế  Tôn  vì  từ  mẫn  nước  Xá-di  nên  nói  như  vậy.  Nhà  vua 
liền  kéo  quân  trở  về  nước  Xá-vệ. 

Vị  đại  thần  Bà-la-môn  không  tin  Phật,  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng 

tâu: 

-  Trước  đây  các  Thích  tử  mắng  nhà  vua  là  con  của  nữ  tỳ  hạ  tiện. 
Nay  cần  phải  chinh  phạt  họ. 

Nhà  vua  liền  tập  hỢp  bốn  binh  chủng,  ra  khỏi  Xá-vệ,  cách  nước 
Ca-duy-la-vệ'^^®  không  xa,  nhà  vua  cho  dựng  một  doanh  trại  nhỏ  để 
phòng  vệ.  Bấy  giờ  các  Thích  chủng  ở  Ca-duy-la-vệ  đều  có  khả  năng 
bắn  xa  không  trật.  Có  người  bắn  xa  một  do  tuần  vẫn  trúng  đích.  Có 
người  bắn  xa  bảy  mươi  dặm  vẫn  trúng  đích.  Có  người  bắn  sáu  mươi 
dặm,  năm  mươi  dặm,  bốn  mươi  dặm,  ba  mươi  dặm  vẫn  trúng  đích.  Bấy 
giờ  có  người  bắn  trúng  doanh  trại  của  nhà  vua,  có  người  bắn  trúng  nóc 
trại,  hoặc  trúng  càng  xe  hoặc  trúng  yên  ngựa,  dàm  ngựa,  cương  ngựa, 
hoặc  trúng  ngón  tay,  hoặc  trúng  ngọc  trai  nơi  tai,  ngọc  trai  nơi  tóc,  hạt 
ngọc  trai  bị  hư  nhưng  không  gây  thương  tích.  Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  rất 
hoảng  sỢ  hỏi: 

-  Các  Thích  tử  cách  đây  xa  gần? 

Quan  hầu  cận  thưa: 

-  Cách  đây  bảy  mươi  dặm. 

Nhà  vua  nghe  xong  càng  thêm  hoảng  sỢ  bội  phần,  nói: 

-  Không  lẽ  binh  chúng  của  ta  sẽ  bị  hại  bởi  các  Thích  tử  sao? 


1558.  Ca-duy-la-vệ  quôc  hay  Ca-tỳ-la-vệ.  Vì  Nhà  nưđc  theo  chế  độ  thành  bang, 

nên  gọi  quô"c  hay  gọi  thành  đều  được. 
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Bấy  giờ,  đại  thần  không  tin  Phật  tâu  với  nhà  vua: 

-  Các  Thích  tử  kia  đều  thọ  trì  năm  giới,  làm  người  ưu-bà-tắc;  chịu 
chết  chứ  họ  không  bao  giờ  đoạn  mạng  chúng  sinh  đâu.  Vua  cứ  tiến  quân 
chớ  nên  sỢ  sệt. 

Do  vậy,  nhà  vua  tiến  quân  đến  bao  vây  thành  Ca-duy-la-vệ.  Các 
Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  ở  đó  không  mở  cửa  thành  thì  không  thể  được.  Hiện  nay 
người  trong  thành  tự  họ  đã  không  nhất  trí.  Người  thì  nói  nên  giao  thành. 
Người  nói  không  nên  giao.  Tình  thế  buộc  phải  bốc  thăm. 

Bấy  giờ  Thiên  ma  Ba-tuần  đứng  về  phía  người  giao  thành.  Qua 
bảy  lần  bô"c  thăm,  sô"  thăm  đồng  ý  giao  thành  cho  vua  Lưu-ly  nhiều  hơn, 
nên  cửa  thành  được  mở  để  giao.  Quân  nhân  ồ  ạt  kéo  vào  thành,  và  đóng 
cửa  thành  lại.  Hang  cùng  ngỏ  hẻm  đều  được  đào  hầm,  bề  sâu  đến  ngang 
lưng  người;  chôn  trai  gai  lớn  nhỏ  trong  giòng  Thích  chủng,  đặt  sát  nhau 
không  có  khoảng  hở;  rồi  cho  voi  lớn  đạp  lên. 

Lúc  ấy,  Thích  tử  Ma-ha-nam  là  ông  ngoại  của  Lưu-ly  nói  với  các 
người  họ  Thích: 

-  Các  người  đừng  nghĩ  là  vua  Lưu-ly  thả  voi  đạp  chết  người,  mà 
nên  quan  sát  nghiệp  báo  nhân  duyên  của  các  Thích  chủng  ngày  xưa  đã 
tạo.  Quả  báo  của  định  nghiệp  mà  nay  phải  nhận  lấy. 

Vua  Lưu-ly  nghe,  bèn  hỏi  Thích  Ma-ha-nam: 

-  Ông  muôn  được  nguyện  gì? 

Ma-ha-nam  nói: 

-  Các  người  họ  Thích  đã  chết,  là  điều  khổ  não  hiện  nay  của  ta. 
Nguyện  để  làm  gì?  Nếu  muốn  ta  nguyện,  thì  để  cho  ta  vào  trong  hồ 
nước.  Trong  khi  ta  đang  lặn  dưới  nước,  thì  các  người  họ  Thích  được  tự 
do  ra  khỏi  thành,  mà  không  giết  họ. 

Vua  Lưu-ly  nghĩ:  Lặn  dưới  nước  thì  không  lâu  được.  Có  thể  cho 
Ông  như  nguyện. 

Ma-ha-nam  liền  lặn  xuông  hồ  nước,  lây  tóc  mình  cột  vào  trong 
gô"c  cây  để  chết  luôn  dưới  nước. 

Vua  Lưu-ly  hỏi  các  đại  thần: 

-  Thích  Ma-ha-nam  lặn  xuông  nước  sao  lâu  thế? 

Quan  hầu  cận  đến  xem  rồi  tâu: 

-  Ma-ha-nam  đã  chết  rồi. 

Nhà  vua  bảo  đem  thi  hài  đến  nhà  vua  xem.  Các  quan  tả,  hữu  liền 
đem  thi  hài  đến  để  vua  xem.  Vua  Lưu-y  thấy  liền  sinh  từ  tâm,  nói: 

-  Ma-ha-nam  vì  thân  quyến  nên  không  tiếc  thân  mạng. 
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Liền  ra  lệnh  cho  người  thả  các  người  họ  Thích.  Các  quan  liền  y 
lời,  phóng  thích  các  Thích  chủng. 

Các  Thích  chủng  đều  đã  bị  lột  hết,  nên  trần  truồng,  chạy  đến 
trong  Tăng-già-lam.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  nên  không  dám  cho  y  để  họ 
mặc,  vì  Đức  Phật  không  cho  phép  cho  y  đến  người  bạch  y.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  họ  mượn  y  để  khỏi  trần  truồng  khi  họ  đến  gặp  ta. 

Các  Tỳ-kheo  liền  cho  họ  mượn  y. 

10.  Thân  hậu 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cùng  Đức  Phật  du  hành  đến  nước 
Câu-tát-la,  tạm  thời  ngồi  nghĩ  một  nơi,  khi  đi  quên  chiếc  y  Tăng-già-lê. 
Sau  đó  Đức  Phật  nhổ  lại,  bảo  A-nan: 

-  Hãy  lấy  chiếc  y  này.  Khởi  lên  ý  tưởng  thân  hữu  mà  lấy.  Tôn  giả 
A-nan  thưa: 

-  Thế  nào  là  tác  ý  thân  hữu  để  lấy? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  thuộc  vào  thái  độ  lấy  của  mình  mà  khiến  cho  họ  hoan  hỷ. 

-  Thế  nào  là  tùy  thuộc  vào  thái  độ  lấy  của  mình  mà  khiến  cho  họ 
hoan  hỷ? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Có  bảy  pháp  gọi  là  do  thương  yêu  mà  làm  lợi  ích  cho  thân  hữu: 
Cho  thứ  khó  cho,  làm  việc  khó  làm,  nhẫn  điều  khó  nhẫn,  việc  mật  nói 
cho  nhau,  không  phanh  phui  việc  của  nhau,  gặp  khổ  không  bỏ  nhau, 
nghèo  hèn  không  khinh.  Như  vậy,  A-nan,  bảy  pháp  này  gọi  là  do  thương 
yêu  mà  làm  lợi  ích  cho  thân  hữu,  khiến  kia  hoan  hỷ. 

Đức  Phật  liền  nói  kệ: 

Cho  thứ  khó  cho 
Làm  việc  khó  làm 
Nhẫn  điều  khó  nhẫn 
Là  bạn  thân  tốt. 

Việc  mật  nói  nhau 
Bao  che  cho  nhau 
Gặp  khổ  không  bỏ 
Nghèo  hèn  không  khỉnh. 

Bảy  pháp  như  vậy 
Người  nào  làm  được 
Gọi  là  bạn  thân 
Nên  gần  gũi  họ. 
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Đức  Phật  dạy:  Nên  lấy,  với  ý  thân  hữu  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo  nọ  chẳng  phải  thân  hữu  mà  tác  ý  thân  hữu  để  lấy. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Chẳng  phải  thân  hữu,  không  được  tác  ý  thân  hữu  để  lấy. 

Có  Tỳ-kheo  nọ,  tác  ý  thân  hữu  để  lấy  y  ba-lợi-ca-la.'^^^  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  tác  ý  thân  hữu  để  lấy  y  này.  Nếu  không  đủ  thì 
không  được  lấy. 

Phật  ở  tại  thành  Ba-bà.'^“  Có  một  người  Ma-la'^®^  tự  là  Lâu- 
diên'^®,  là  bạn  của  Tôn  giả  A-nan  khi  còn  bạch  y.  Bấy  giờ,  A-nan  khoác 
y,  bưng  bát,  đến  nhà  ông  ấy,  an  tọa  chỗ  ngồi.  Lâu-diên  đi  vắng  không 
có  ở  nhà,  Tôn  giả  A-nan  hỏi  người  vỢ  của  ông: 

-  Lâu-diên  đâu? 

Vợ  Lâu-diên  trả  lời: 

-  Đi  khỏi. 

A-nan  bảo: 

-  Đưa  cho  tôi  cái  sọt  yd^® 

Vợ  Lâu-diên  liền  lấy  đem  đặt  trước  A-nan.  Tôn  giả  A-nan  lựa  lấy 
vải  đại  đem  về  trong  Tăng-già-lam,  làm  khăn  lau  mặt,  khăn  lau 

thân  cho  các  Thượng  tọa.  Khi  Lâu-diên  Ma-la  về,  người  vỢ  thuật  lại  sự 
việc.  Ông  liền  đến  trong  Tăng-già-lam,  đến  chỗ  A-nan,  hỏi: 

-  Thầy  có  đến  nhà  tôi? 

-  Vâng,  có. 

-  Thầy  có  lấy  thứ  gì  không? 

-  Có  lấy. 

-  Sao  thầy  không  lấy  thứ  tô"t  mà  lại  lấy  thứ  xấu? 

-  Chính  tôi  cần  vải  như  vậy. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  Với  thân  hữu  bạch  y,  có  nên  lấy 
vải  như  vậy  không.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  lấy. 

-  Thân  như  thế  nào  để  đáng  lấy? 


1559.  Ba-lợi-ca-la  y  ìiỄTlỉâESS.  Pali:  parikara,  dây  đai,  dây  nịt;  hoặc  cái  khô? 

1560.  Ba-bà  ÌSS.  Pali:  Păvă,  thị  trấn  của  những  người  Malla  (Lực  sĩ).  Phật  đã  ghé  lại  đây  trên 
đường  lên  Câu-thi-na  nhập  Niết-bàn. 

1561.  Ma-la  Pali:  Mallă,  tên  một  bộ  tộc.  Xem  cht.  59  trên. 

1562.  Lâu-diên  ịỀĨẾ.  Pali,  Vin.  296,  Roja. 

1563.  Y  lộc  ịĩS..  Cái  sọt  hay  cái  giỏ  để  đựng  vải  hay  y.  Pali,  ibid.:  Bấy  giờ  Roja  trao  tay  cho 
A-nan  một  giải  bô"  (khomapilotâ). 

1564.  Đại  giá  y  Có  sự  nhầm  lẫn  ở  đây.  Chi  tiết  tiếp  theo  nói,  chỉ  là  thứ  vải  xâu. 
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-  Như  A-nan  với  Lâu-diên  Ma-la  thì  nên  lấy. 

Các  Tỳ -kheo  thưa: 

-  Nếu  chủ  không  có  ở  nhà,  có  nên  lấy  hay  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  nếu  là  thân  hậu,  dù  ở  nhà  hay  đi  vắng,  đều  được  phép 
lấy. 

11.  Di  vật  của  Tỳ-kheo 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ,  không  đi  phó  trai.  Theo 
thường  pháp  của  chư  Phật,  nếu  không  đi  phó  trai  thì  sau  đó  đi  xem  xét 
các  phòng.  Khi  xem  xét  các  phòng,  thấy  có  Tỳ-kheo  bệnh  nằm  một 
mình  không  ai  chăm  sóc,  cúng  dường.  Vị  ấy  nằm  chung  với  vật  đại  tiểu 
tiện.  Thấy  vậy,  Đức  Phật  đến  chỗ  Tỳ-kheo  bệnh,  biết  mà  vẫn  hỏi: 

-  Sao  ông  nằm  chung  với  vật  đại  tiểu  tiện?  Có  ai  chăm  sóc  cơm 
cháo  không? 

Vị  Tỳ-kheo  bệnh  thưa: 

-  Không. 

Đức  Phật  lại  hỏi: 

-  Sao  không  có  ai  chăm  sóc? 

Vị  Tỳ-kheo  bệnh  thưa: 

-  Vì  khi  con  mạnh,  con  không  thăm  viếng  bệnh  người  khác.  Nên 
nay  con  bệnh,  không  có  vị  nào  nuôi  nấng  cơm  cháo. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Ông  không  chăm  sóc,  cúng  dường  người  bệnh,  nên  thất  lợi, 
không  đưỢc  gì.  Các  ông  là  Tỳ-kheo,  không  cùng  chăm  sóc  cho  nhau  thì 
ai  sẽ  chăm  sóc  bệnh  các  ông? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  đỡ  Tỳ-kheo  bệnh  dậy,  lau  đồ  bất  tịnh 
nơi  thân.  Lau  xong,  rửa  sạch.  Rửa  rồi,  giặt  y  phơi  khô.  Đức  Phật  dọn 
dẹp  những  cỏ  lá  hư  cũ  mục  mà  vị  Tỳ-kheo  bệnh  đã  nằm.  Lấy  nước  bùn 
trét  lên  trên,  rưới  nước  khiến  cho  sạch  sẽ.  Lại  trải  cỏ  mới  lên,  bên  trên 
trải  một  chiếc  y,  để  Tỳ-kheo  bệnh  nằm  trở  lại,  lấy  một  chiếc  y  đắp  lên 
trên,  rồi  Như  Lai  mới  ra  đi. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  thọ  thực  xong  dùng  nhân  duyên  này  tập 
hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  đem  sự  việc  vừa  xảy  ra,  không  thỉnh  mà  nói: 

-  Sau  khi  Ta  không  đi  thọ  thực,  đến  xem  xét  các  phòng,  thấy  có 
Tỳ-kheo  bệnh.  Ta  tự  lo  liệu  mọi  việc. 

Ngài  kể  rõ  mọi  việc  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  rồi  bảo: 

-  Này  các  Tỳ-kheo,  từ  nay  về  sau,  nên  chăm  sóc  Tỳ-kheo  bệnh, 
không  được  không  chăm  sóc.  Nên  cử  người  chăm  sóc  bệnh,  không  được 
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không  cử  người  chăm  sóc  bệnh.  Nếu  muôn  cúng  dường  Ta  thì  nên  cúng 
dường  cho  người  bệnh.  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  cùng  Hòa  thượng,  hoặc 
đồng  Hòa  thượng,  cùng  A-xà-lê,  hoặc  đồng  A-xà-lê,  hoặc  đệ  tử  nên 
chăm  sóc  lẫn  nhau.  Nếu  vị  nào  không  có  người  chăm  sóc  thì  chúng 
Tăng  nên  cử  người  chăm  sóc.  Nếu  không  ai  chịu  chăm  sóc  thì  sai  theo 
thứ  tự.  Nếu  theo  thứ  tự  sai  mà  không  chịu  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Nếu  không  có  Tỳ-kheo  thì  Tỳ-kheo-ni  tùy  theo  công  việc  mà 
giúp  đỡ,  nhưng  không  được  đụng  chạm  đến  Tỳ-kheo.  Nếu  không  có 
Tỳ-kheo-ni  thì  Thức-xoa-ma-na  cũng  tùy  theo  công  việc  mà  chăm  sóc, 
nhưng  cũng  không  được  đụng  chạm  đến  Tỳ-kheo.  Nếu  không  có  Thức- 
xoa-ma-na  thì  Sa-di  nên  làm.  Nếu  không  có  Sa-di  thì  Sa-di-ni,  cũng 
tùy  theo  công  việc  mà  làm,  nhưng  cũng  không  được  đụng  chạm  đến 
Tỳ-kheo.  Nếu  không  có  Sa-di-ni  thì  ưu-bà-tắc  nên  làm,  nếu  không  có 
ưu-bà-tắc  thì  ưu-bà-di,  cũng  tùy  theo  công  việc  mà  làm,  nhưng  cũng 
không  đưỢc  xúc  chạm  đến  Tỳ-kheo. 

Người  bệnh  có  năm  việc  khó  chăm  sóc:  1.  Thèm  ăn  những  thứ 
không  được  ăn,  và  không  chịu  uống  thuốc.  2.  Người  nuôi  bệnh  có  chí 
tâm  mà  người  bệnh  không  nói  như  thật.  3.  cần  đi  lại  không  đi,  cần  đứng 
không  chịu  đứng.  4.  Thân  thể  có  đau  nhức  thì  không  thể  chịu  đựng  nỗi. 
5.  Dù  việc  nhẹ  có  thể  làm  được,  nhưng  không  làm,  phải  cậy  nhờ  người 
làm.  Người  bệnh  có  năm  việc  như  vậy  thì  rất  khó  chăm  sóc. 

Người  bệnh  có  năm  việc  dễ  chăm  sóc:  1.  Không  ăn  những  thứ 
không  đưỢc  ăn;  chịu  uô"ng  thuôc.  2.  Nói  như  thật  cho  người  nuôi  bệnh.  3. 
Cần  đi  thì  đi,  không  cần  đi  thì  không  đi,  cần  đứng  thì  đứng.  4.  Thân  thể 
có  đau  nhức  thì  có  khả  năng  chịu  đựng.  5.  Việc  nhẹ  có  thể  làm  được  thì 
làm.  Người  bệnh  có  năm  việc  như  vậy  thì  dễ  chăm  sóc. 

Người  bệnh  lại  có  năm  việc  khó  chăm  sóc,  ngoài  bốn  việc  như 
trên,  việc  thứ  năm  là  không  thể  trụ  tâm  tĩnh  tọa  được.  Người  bệnh  có 
năm  việc  này  rất  khó  nuôi. 

Người  bệnh  lại  có  năm  việc  dễ  chăm  sóc,  ngoài  bôn  việc  như  trên, 
việc  thứ  năm  là  có  thể  trụ  tâm  tĩnh  tọa  được.  Người  bệnh  có  năm  việc 
như  vậy  thì  dễ  chăm  sóc. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  tại  nước  Câu-tát-la,  trên  đường  đi  đến  một 
trú  xứ  nhỏ,  thấy  có  Tỳ-kheo  bệnh  không  ai  chăm  sóc,  nằm  chung  với 
vật  đại  tiểu  tiện.  Vị  ấy  liền  nghĩ  như  vầy:  Đức  Thế  Tôn  đã  dạy,  “Phải 
chăm  sóc  người  bệnh,  không  được  không  chăm  sóc.  Phải  cử  người  coi 
sóc  bệnh,  không  được  không  cử  người  coi  sóc  người  bệnh.  Nên  cúng 
dường  người  bệnh,  không  được  không  cúng  dường  người  bệnh.  Người 
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nào  cúng  dường  người  bệnh  tức  là  cúng  dường  Ta.”  Vị  kia  liền  chăm 
sóc  Tỳ-kheo  bệnh,  sau  đó  người  bệnh  qua  đời.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  mang 
y,  bát  của  người  qua  đời  đến  Kỳ-hoàn  tinh  xá,  nước  Xá-vệ,  qua  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật 
một  cách  đầy  đủ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Lành  thay,  lành  thay,  Tỳ-kheo!  ông  là  người  có  thể  chăm  sóc 
Tỳ-kheo  bệnh.  Nên  cúng  dường  người  bệnh.  Nên  cử  người  chăm  sóc 
Tỳ-kheo  bệnh.  Cúng  dường  Tỳ-kheo  bệnh  là  cúng  dường  Ta. 

Vị  kia  đem  y,  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim  của  Tỳ-kheo  qua  đời  đến, 
hiện  tiền  Tăng  trú  xứ  này  nên  chia. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo  đem  y,  bát,  tọa  cụ,  ông 
đựng  kim  của  Tỳ-kheo  qua  đời  cho  người  nuôi  bệnh,  nên  bạch  nhị  yết- 
ma  cho.  Người  nuôi  bệnh  đến  trong  Tăng,  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày 
dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  tại  trú  xứ  kia  đã  qua  đời. 
Y,  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đồ  đựng  y;  hiện  tiền  Tăng  nơi  trú  xứ  này 
nên  chia. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  như  vậy. 

Tăng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  làm  yết-ma,  hoặc  thượng  tọa  hay 
thứ  tọa,  tụng  luật  hay  không  tụng  luật  được,  miễn  là  có  thể  làm  yết-ma, 
tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  đã  qua  đời.  Y,  bát,  tọa 
cụ,  ô"ng  đựng  kim,  đồ  đựng  y  của  vị  ấy  để  lại,  hiện  tiền  Tăng  nơi  trú  xứ 
này  nên  chia.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận 
đem  cho  Tỳ-kheo  nuôi  bệnh  tên  là...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  đã  qua  đời.  Y,  bát,  tọa 
cụ,  ô"ng  đựng  kim,  đồ  đựng  y  của  vị  ấy  để  lại,  hiện  tiền  Tăng  nơi  trú  xứ 
này  nên  chia.  Nay  Tăng  cho  Tỳ-kheo  nuôi  bệnh  tên  là...  Trưởng  lão  nào 
đồng  ý  đem  y,  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đồ  đựng  y  của  vị  này  để  lại 
cho  Tỳ-kheo  nuôi  bệnh  tên...  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  đem  y,  bát,  tọa  cụ,  ống  đựng  kim,  đồ  đựng 
y  của  vị  ấy  để  lại,  cho  Tỳ-kheo  nuôi  bệnh  tên...  rồi,  nên  im  lặng.  Việc 
này  đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

(Nếu  Tăng  yết-ma  sai  một  vị  chia  y  vật  của  vị  qua  đời,  pháp  yết- 
ma  đó  cùng  pháp  yết-ma  này  không  khác,  chỉ  thêm  một  câu:  Nay  Tăng 
trao  y  cho  Tỳ-kheo  tên....  Tỳ-kheo  tên...  sẽ  hoàn  lại  cho  Tăng.  Đây  là 
lời  tác  bach.').*^'^^ 


1565.  Trong  ngoặc,  phụ  chú  nhỏ  trong  bản  Hán. 
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Bấy  giờ,  tại  nước  Xá-vệ  có  nhiều  Tỳ-kheo  nổi  tiếng  qua  đời,  để 
lại  ba  y  rất  nhiều.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  nên  dùng  y  nào  để  cho  người 
nuôi  bệnh.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  y  mà  vị  qua  đời  thường  dùng  để  cho.  Đức  Phật  cho 
phép  cho  y  người  nuôi  bệnh  rồi.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  chỉ  nuôi  sơ  sơ;  hoặc 
có  vị  chỉ  đỡ  bệnh  nhân  ngồi  dậy,  hay  nằm  xuông;  hoặc  đưa  cây;  tăm  xỉa 
răng,  hay  tách  nước,  cũng  lấy  y  bát  của  người  qua  đời.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chỉ  nuôi  sơ  sơ  như  vậy  mà  lấy  y  bát  của  người  bệnh 
qua  đời. 

Có  năm  việc  mà  người  nuôi  không  được  lấy  y  vật  của  người  bệnh: 
1.  Không  biết  người  bệnh  nên  ăn  thứ  gì  và  không  được  ăn  thứ  gì;  thứ 
nên  ăn  thì  không  cho  ăn,  thứ  không  đáng  ăn  lại  cho  ăn.  2.  Nhờm  gớm 
đại  tiểu  tiện  đàm  dải  của  người  bệnh.  3.  Không  có  tâm  từ  mẫn,  chỉ  vì  y 
thực.  4.  Trong  thời  gian  nuôi  bệnh,  không  thể  vì  bệnh  nhân  lo  liệu  thuôc 
thang  cho  đến  khi  bệnh  lành  hay  qua  đời.  5.  Không  thể  nói  pháp  cho 
bịnh  nhân  khiến  cho  hoan  hỷ.  Đối  với  bản  thân,  có  sự  tổn  giảm  thiện 
pháp. 

Người  nuôi  bệnh  có  năm  việc  như  vậy  không  được  nhận  lấy  y  vật 
của  bệnh  nhân. 

Lại  cũng  có  năm  pháp,  người  chăm  sóc  bệnh  nhân  đáng  được 
chia:  1.  Biết  người  bệnh  ăn  thứ  gì  được,  thứ  gì  không  được.  Thứ  nên  ăn 
thì  cho  ăn.  2.  Không  nhờm  gớm  đại  tiểu  tiện,  đàm  dải  của  bệnh  nhân.  3. 
Có  tâm  thương  yêu,  không  vì  y  thực.  4.  Trong  thời  gian  nuôi  bệnh  có  lo 
liệu  thuốc  thang  cho  bệnh  nhân  đến  khi  lành  bệnh  hoặc  qua  đời.  5.  Có 
thể  vì  bệnh  nhân  nói  pháp  khiến  cho  hoan  hỷ.  Đối  với  bản  thân,  pháp 
lành  đưỢc  tăng  ích.  Người  có  năm  việc  như  vậy  thì  nên  lấy  y  vật  của 
bệnh  nhân. 

Nếu  bệnh  nhân  gần  trút  hơi  thở  cuối  cùng  nói:  Các  thứ  này  của 
tôi.  Sau  khi  tôi  chết,  dâng  cúng  cho  Phật,  Pháp,  Tăng,  tháp  hoặc  cho 
người.  Nếu  tôi  không  chết  thì  trả  lại  cho  tôi. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  di  chúc  như  vậy,  mà  nên  chia  hiện  tiền  Tăng. 

Tỳ-kheo  bệnh  kia  khởi  ý  nghĩ:  Tôi  sẽ  thọ  trì  ba  y  xấu.  Vì  sỢ  người 

nuôi  bệnh  lấy  đi. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  thọ  trì  thứ  tốt. 

Bấy  giờ,  bệnh  nhân  đem  y  bát  gởi  chỗ  khác,  sỢ  người  nuôi  bệnh 
lấy.  Sau  bệnh  lành,  không  có  để  dùng.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
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Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  có  ý  đem  y  bát  gởi  chỗ  khác,  sỢ  người  nuôi  bệnh 
lấy  như  vậy. 

Bấy  giờ,  tại  nước  Xá-vệ  có  nhiều  Tỳ-kheo  nổi  tiếng  qua  đời,  để 
lại  ba  y  rất  nhiều.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  đem  loại  y  nào  để  cho  Tỳ- 
kheo  nuôi  bệnh.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  nhận  xét  người  nuôi  bệnh  như  thế  nào?  Nếu  Tỳ-kheo  nuôi 
bệnh  tôd  nhất  thì  cho  ba  y  tốt.  Nếu  nuôi  bệnh  bực  trung  thì  cho  ba  y  vừa. 
Nếu  nuôi  bệnh  tồi  thì  cho  ba  y  xấu. 

Bấy  giờ,  tại  nước  Xá-vệ  có  Tỳ-kheo  mắc  nỢ  người  khác,  qua  đời. 
Các  Tỳ-kheo  không  biết  ai  sẽ  trả  nỢ  đó,  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  đem  trưởng  y'^®®  để  trả.  Nếu  không  có  thứ  gì,  thì  bán 
ba  y  để  trả;  còn  dư  thì  cho  người  nuôi  bệnh.  Người  nuôi  bệnh  nên  hỏi 
Tỳ-kheo  bệnh,  “Y  nào  là  ba  y?  y  nào  là  trưởng  y?  thầy  có  mắc  nỢ  ai? 
có  ai  nỢ  thầy  không?  Thầy  có  hứa  cho  ai  thứ  gì  không?”  Nếu  người  nuôi 
bệnh  không  hỏi  như  vậy  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

12.  Tạp  sự 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  thân  hình  bị  bệnh  ghẻ  nhọt  làm  nhớp  y  và 
ngọa  cụ.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  chứa  y  che  thân.^^®^ 

Hoặc  có  y  mà  lông  dính  vào  mụt  ghẻ  làm  cho  đau  nhức,  Phật  cho 
phép  dùng  y  mịn  tốt  để  phủ  bên  trong,  ngoài  mặc  niết-bàn-tăng.  Nếu 
đến  nhà  bạch  y  thì  nên  nói:  Tôi  bị  bệnh  ghẻ.  Nếu  bạch  y  nói:  Không 
sao,  cứ  ngồi,  thì  nên  vén  niết-bàn-tăng  rồi  ngồi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  lòi  trĩ,  dùng  cây  khô  để  gạt  nên  bị 
đau.  Phật  cho  phép  dùng  lông  mịn  hoặc  kiếp-bôl,  lông  chim,  y  cũ  để 
chùi.  Dùng  rồi,  treo  lên  mà  không  giặt.  Các  Tỳ-kheo  thấy  nhờm  gớm, 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  rồi  treo  lên  mà  không  giặt.  Phải  giặt  sạch. 

Có  vị  giặt  rồi,  nhưng  không  vắt  nước  cho  khô,  bị  hư  mục  sinh 

trùng.  Phật  dạy: 

-  Nên  vắt  khô  nước  rồi  phơi  cho  khô. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  ghẻ;  bẩn  y,  ngọa  cụ.  Bạch  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Cho  phép  sắm  y  che  ghẻ.^^®^  Nếu  tự  mình  không  có  thì  cho  phép 


1566.  Trưởng  y  xem  Phần  1,  Ch.  iv.  ni-tát-kỳ  1. 

1567.  Phú  thân  y  xem  Phần  I,  Ch.v.  Ba-dật-đề  89  về  phú  sang  y:  y  che  ghẻ. 

1568.  Xem  Phần  I,  Ch.  V,  Ba-dật-đề  89. 
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lấy  y  ở  trong  Tăng  để  dùng. 

Khi  lấy  dùng,  Tỳ-kheo  kia  khi  di  chuyển  không  dám  mang  y  che 
ghẻ  từ  trú  xứ  nầy  đến  trú  xứ  khác  để  dùng.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  di  chuyển. 

Nhưng  Tỳ-kheo  kia  sau  khi  ghẻ  lành,  không  đem  về  trả  lại  chỗ 
cũ.  Phật  dạy: 

-  Nếu  ghẻ  lành  rồi,  thì  phải  giặt,  nhuộm,  xếp  ngay  thẳng,  trả  lại 
chỗ  cũ.  Nếu  không  trả  lại  trú  xứ  cũ,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  làm  màn  che.  Các  bạch  y  thấy  đều  cơ 
hiềm:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  đủ  để  dừng  lại,  không  biết  hổ  thẹn. 
Bên  ngoài  tự  xưng  ta  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là  chánh 
pháp?  Giông  nhưquôc  vương  đại  thần  không  khác!  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  may  màn  che. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đại  tiểu  tiện,  lộ  hình  nơi  chỗ  trống.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng  cỏ  hoặc  lá  cây,  nhánh  cây,  hay  y-lê-diên-đà, 
mạo-la,  mạo-mạo-la,  hoặc  cù-lâu  để  ngăn  che. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  làm  mái  che,'^®  các  bạch  y  thấy  điều 
cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  đủ  để  dừng  lại,  không  biết  hổ 
thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  ta  biết  chánh  pháp.  Nhưng  như  vậy  có  gì  là 
chánh  pháp?  Giông  nhưquôc  vương  đại  thần  không  khác!  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  mái  che. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đi  đường  bị  nóng.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng  cỏ  hay  lá,  hoặc  một  trong  mười  thứ  y  để  làm  đồ 

che. 

Bấy  giờ  chúng  Tăng  nhận  được  y  kép.'^™  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  chứa  dùng. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  không  biết  thọ  trì^^^'  ba  y.  Phật  dạy: 

-  Nên  thọ  trì.  Nếu  nghi  nên  xả.  xả  rồi  thọ  lại.  Nếu  có  ba  y  mà 
không  thọ  trì,  phạm  đột-kiết-la. 

Đức  Phật  dạy  nên  thọ  trì  ba  y.  Có  vị  thọ  trì  các  loại  tiểu  y  thay  cho 
ba  y,  như  khăn  lau  thân,  khăn  lau  mặt,  tấm  giạ  lót  nằm.  Bạch  Phật.  Đức 


1569.  Hiến:  màn  xe.  Chưa  rõ  tiếng  Phạn. 

1570.  Phức  y 

1571.  Thọ  ữì  Pali:  adhindhita,  được  xử  lý,  hay  được  chỉ  định  như  là  sở  hữu  của  cá  nhân. 
Đây  chỉ  cách  thức  chỉ  định,  nghĩa  là,  phải  làm  thủ  tục  xả,  nhận  trước  khi  sử  dụng. 
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Phật  dạy: 

-  Không  được  thọ  trì  các  loại  tiểu  y  như  vậy  để  thay  thế  ba  y. 

Phật  dạy  cho  phép  dùng  y,  bề  dài  bốn  khuỷu  tay,  rộng  hai  khuỷu 

tay  làm  An-đà-hội;  rộng  ba  khuỷu  tay,  dài  năm  khuỷu  tay  làm  uất-đa- 
la-tăng;  Tăng-già-lê  cũng  vậy. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  y  bị  rách.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  vá  đắp  lại. 

Họ  không  biết  vá  đắp  như  thế  nào.  Phật  dạy: 

-  Đặt  một  lớp  vải  lên  trên  rồi  may  lại,  tùy  theo  miếng  rách  lớn  hay 
nhỏ,  vuông  hay  tròn  mà  vá. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  không  mặc  y  cắt  rọc  vào  tụ  lạc.  Bạch  y 
thấy,  đều  cơ  hiềm,  nói: 

-  Sa-môn  thích  tử  không  biết  đủ  để  dừng  lại,  không  biết  hổ  thẹn, 
giông  như  ngoại  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  mặc  y  cắt  rọc  mà  vào  tụ  lạc.  Có  năm  nhân 
duyên  được  lưu  y  Tăng-già-lê  lại:  Hoặc  nghi  có  sự  khủng  bố,  hoặc  có 
mưa,  hoặc  nghi  có  mưa,  hoặc  Tăng-già-lê  may  chưa  xong,  hay  giặt 
nhuộm  hư  rách  dày  nặng.  Năm  nhân  duyên  như  vậy  được  lưu  y  Tăng- 
già-lê  lại. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  lật  ngược  Tăng-già-lê  mặc  vào  tụ  lạc.  Tỳ- 
kheo  khác  thấy,  không  vui,  bèn  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  lật  ngược  y  mặc  vào  tụ  lạc. 

Có  Tỳ-kheo  e  ngại,  nên  ngay  ngoài  tụ  lạc  cũng  không  dám  lật 
ngưỢc  y  để  mặc,  nên  bị  nắng  gió  bụi  trùng  chim  làm  bẩn.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Ngoài  tụ  lạc,  cho  phép  lật  ngược  y  để  mặc. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhận  được  man  bề  rộng  bề  dài  vừa  đủ, 
liền  cắt  rọc  may  y,  vì  thiểu  dục  muốn  may  thiếp  diệp  y  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  may.  Tỳ -kheo  nhận  được  man  y,  bề  rộng  bề  dài  đủ, 
muốn  may  y  năm  mảnh.'^^^  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  may. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  vì  y  phạm  nên  bạch  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 


1572.  Man  y  y  trơn,  không  cắt  rọc.  Cf.  Hành  sự  sao  (T40nl804  tr.l06c27). 

1573.  Ngũ  nạp  y  Cf.  Hanh  sự  sao  (T40nl804  tr.l05b26)  a 

1574.  Phạm  xả,  tức  phạm  ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề;  xem  Phần  I,  Ch.  iv. 
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-  Cho  phép  xả  giữa  Tăng,  hoặc  trước  đông  người,  hoặc  trước  một 
người,  sau  đó  tịnh  thí.  Không  được  không  xả.  Khi  xả  rồi  sau  mới  chỉ 
định.'^’^  Không  được  không  xả  mà  chỉ  định.  Có  Tỳ-kheo  nọ  y  không  xả 
mà  thọ  dụng  làm  ba  y,  làm  y  ba-lợi-ca-la,'^’®  cố  ý  để  hư  hoại,  cố  ý  đem 
thiêu  đô"t  để  dùng  làm  phi  y  hay  mặc  thường  xuyên. Phật  dạy: 

-  Nếu  không  xả  không  được  đem  làm  ba  y  thọ  dụng,  hay  làm  y 
ba-lợi-ca-la,  cố  ý  để  hư  hoại,  cố  ý  đem  thiêu  đô"t,  dùng  làm  phi  y,  hay 
mặc  luôn  luôn.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  Ba-lợi-ca-la  không  hiện  hữu 
trước  mặt,  có  phạm  ni-tát-kỳ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm  ni-tát-kỳ. 

Vị  kia  y  không  xả  bèn  mặc.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  không  xả  mà  mặc. 

Vị  kia  nghĩ  không  dám  dùng  y  xả  đọa;'^^^  đem  cho  người  hay  làm 
đồ  đắp.'^™  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  cho  người  khác  làm  đồ  đắp. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  mặc  y  bị  cháy,  y  bị  cướp, 
y  bị  trôi,  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  mặc. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  y  không  xả,  bèn  cùng  người  trao  đổi.  Bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  không  xả  y.  Nên  xả  rồi  sau  mới  trao  đổi. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  vầy:  “Y  của  chúng  Tăng  quá  mười  ngày, 
phạm  xả  đọa  hay  không?”  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  phạm. 

Tỳ-kheo  nào  y  tịnh  thí  không  trả  lại  chủ,  phạm  đột-kiết-la.  Vị  nào 
ngăn  không  cho  trả,  cũng  phạm  đột-kiết-la. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  y  không  nhuộm  cho  hoại  sắc  mà  đem  gởi 
nhà  bạch  y.  Bạch  y  lấy  mặc.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  không  nhuộm  cho  hoại  sắc  mà  đem  gởi  nhà  bạch  y. 
Nên  nhuộm  cho  hoại  sắc  làm  y  Sa-môn.  Sau  đó  mới  đem  gởi  nhà  bạch 

y- 


1575.  Chỉ  định  giao  y  đưỢc  xả  cho  người  nào. 

1576.  Ba-lợi-ca-la  ỈIỈTlỉlỉES:  Còn  gọi  là  ba-già-la,  là  tên  gọi  chung  cho  tất  cả  những  y  phụ  ngoài 
ba  y  ra  như:  Tăng-kỳ-chi  (áo  che  vai),  niết-bàn-tăng  (Xà  rông),  phú  thân  y  (y  che  thân),  thức 
thân  căn  (khăn  lau  thân),  thức  diện  cân  (khăn  lau  mặt),  Cf.  Hành  sự  sao  (T40nl804  tr.l09b21): 
dịch  là  trỢ  thân  y 

1577.  Các  quy  định  sử  dụng  y  bị  xả.  Xem  các  điều  ni-tát-kỳ,  mục  phạm  tướng. 

1578.  Y  xả  đọa,  tức  y  phạm  ni-tát-kỳ  Ba-dật-đề. 

1579.  Bị  y 
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Bấy  giờ,  CÓ  Tỳ-kheo  được  y  trên  hẹp  dưới  rộng  đem  làm  tăng-kỳ- 
chi,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  làm. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  hiện  tiền  Tăng  nhận  được  y  vật  có  thể  chia. 
Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đem  ra  ngoài  ranh  giới  chia  nhau.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  được  ra  ngoài  giới  chia. 

Bấy  giờ  có  Trưởng  lão  Tỳ-kheo,  được  nhiều  người  biết  tiếng,  du 
hành  trong  nhân  gian,  nhận  được  nhiều  y  vật  mà  hiện  tiền  Tăng  nên 
chia,  nhưng  khó  chia  vì  e  ngại  Đức  Phật  không  cho  phép  ra  ngoài  giới 
chia  y  vật.  Các  Tỳ-kheo  đem  nhân  duyên  này  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  sai  người  xướng  như  vầy:  “Đến  tại  địa  điểm  đó  để  phân  chia 
y  vật.  Y  vật  nào  đáng  chia  thì  sẽ  được  chia.” 

Vị  kia  không  biết  chia  khi  nào.  Phật  dạy: 

-  Phải  làm  dấu  hiệu.  Hoặc  dựa  theo  con  bóng  qui  định  thời  gian; 
hoặc  un  khói;  hay  thổi  ô"c;  hoặc  đánh  trống,  đánh  kiều  chùy,  công  bố 
đến  giờ.  Người  tự  đến  hay  nhờ  người  đến  cũng  nên  chia  phần. 

Có  các  Tỳ-kheo  nọ  di  chuyển  ngọa  cụ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  di  chuyển. 

Trường  hỢp  có  phòng  nhiều  ngọa  cụ,  có  phòng  ít  ngọa  cụ.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  vị  cựu  trú,  hoặc  ma-ma-đế,  hay  người 
tri  sự  làm  việc  di  chuyển  ấy.  Người  nhận  phòng  nên  hỏi  trước,  sau  đó 
mới  di  chuyển. 

Có  Tỳ-kheo  nọ  đã  di  chuyển  ngọa  cụ,  khi  đi  không  trả  lại  chỗ  cũ. 
Tỳ-kheo  khác  lại  dùng.  Phật  dạy: 

-  Phải  trả  ngọa  cụ  lại  chỗ  cũ  rồi  mới  đi,  nếu  không  trả  lại  sẽ  như 
pháp  trị. 

Phòng  xá  bị  hư  sập.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  di  chuyển 
ngọa  cụ,  vì  Phật  có  dạy:  Không  nên  di  chuyển  ngọa  cụ.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  phòng  xá  bị  hư  sập  thì  nên  di  chuyển  ngọa  cụ. 

Có  vị  di  chuyển  ngọa  cụ  đến  các  phòng  khác.  Các  phòng  khác 
không  dám  nằm  nên  bị  hư  hoại.  Phật  dạy: 

-  Nên  sử  dụng. 

Khi  Đức  Phật  đã  cho  phép  dùng  rồi,  các  Tỳ-kheo  không  rửa  chân, 
không  lau  chân  (mà  sử  dụng);  hoặc  dùng  làm  y  lót  thân.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  không  rửa  chân,  không  lau  chân  (mà  sử  dụng);  hoặc 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


895 


dùng  làm  áo  lót. 

Khi  Đức  Phật  đã  không  cho  phép  làm  áo  lót,  các  Tỳ-kheo  e  ngại 
không  dám  đụng  đến  tay  chân.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  dùng  làm  y  lót  thân,  chỉ  giới  hạn  từ  nách  đến  đầu 
gôl  mà  thôi. 

Bấy  giờ,  các  bạch  y  cúng  y  lót  thân  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  e  ngại 
không  dám  nhận,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Y  do  đàn- việt  dâng  cúng  nên  tùy  thuận  mà  nhận. 

Khi  phòng  xá  bị  hư  hoại  kia  đã  được  sửa  sang  rồi,  nhưng  ngọa  cụ 
không  được  trả  lại.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  phòng  xá  đã  sửa  sang  rồi  thì  nên  trả  ngọa  cụ  lại.  Nếu  không 
trả,  sẽ  như  pháp  trị. 

Có  các  Tỳ-kheo  nọ  di  chuyển  ngọa  cụ  của  trú  xứ  này  đến  trú  xứ 
kia.  Phật  dạy: 

-  Không  được  di  chuyển  ngọa  cụ  của  trú  xứ  này  đến  trú  xứ  kia. 

Trường  hỢp  nhân  dân  trong  nước  phản  loạn  khủng  bố,  nên  trú  xứ 

đó  cũng  bị  hoại,  các  vị  e  ngại  không  dám  di  chuyển  ngọa  cụ,  vì  Đức 
Phật  không  cho  phép  di  chuyển  ngọa  cụ  cố  định  của  trú  xứ  này  đến  trú 
xứ  kia.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  trường  hỢp  như  vậy  thì  cho  phép  di  chuyển. 

Vị  kia,  khi  di  chuyển  ngọa  cụ,  không  dám  che  dấu,  sỢ  chạm  phải 
trong  thân,'^®°  vì  Đức  Thế  Tôn  không  cho  phép  làm  y  lót  thân.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  đó  mà  phương  tiện  che  dấu  khi  di  chuyển.  Nếu  người 
khác  đuổi,  bảo  đứng  dậy  cũng  không  được  đứng  dậy.  Cũng  không  được 
đuổi  người  khác  đứng  dậy.  Nếu  có  Tỳ-kheo  khác  có  thể  thương  yêu  che 
chở  thì  nên  giao  cho. 

Khi  trong  nước  ổn  định  lại,  nhân  dân  an  khương,  phòng  xá  sửa  rồi, 
mà  ngọa  cụ  chưa  mang  trở  lại.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  không  trả  ngọa  cụ  trở  lại,  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nhận  được  vải  từng  đoạn  vụn,  màu 
sắc  bậc  nhất,  muốn  cắt  may  y  năm  mảnh,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  may. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  hiện  tiền  Tăng  nhận  được  nhiều  y  vật  có  thể 
chia.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đều  nạnh  nhau,  không  chịu  đem  cất  nên  bị 
mất.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Người  nào  thấy,  phải  đem  cất. 


1580.  Sợ  bị  cướp,  phải  nhét  vào  người  để  dấu. 
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LÚC  ấy  khách  Tỳ-kheo  đến,  di  chuyển  y  vật  để  qua  phòng  khác; 
không  đảm  bảo.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  một  phòng  riêng  kết  làm  kho  chứa,  bằng  pháp 
bạch  nhị  yết- ma. 

Xướng  tên  phòng:  Hoặc  nhà  tắm,  nhà  tầng,  hay  nhà  kinh  hành'^^^ 
Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  hoặc  Thượng  tọa  hay 
thứ  tọa,  tụng  luật  hay  không  tụng  luật  được,  miễn  có  thể  tác  pháp  yết- 
ma,  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe,  nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  lấy  phòng...  kết  làm  kho  chứa.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  lấy  phòng...  kết  làm  kho 
chứa.  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  lấy  phòng...  kết  làm  kho  chứa 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Tăng  đã  chấp  thuận  Tăng  lấy 
phòng...  làm  kho  chứa  rồi. 

-  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  ấy  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Lúc  ấy,  kho  chứa  không  có  người  coi  giữ  nên  không  an  toàn  chắc 

chắn.  Đức  Phật  cho  phép  sai  người  coi  giữ  vật,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết- 
ma.  Trong  chúng  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  hoặc  Thượng  tọa  hay 
thứ  tọa,  tụng  luật  được  hay  không,  miễn  là  có  khả  năng  tác  pháp  yết- 
ma,  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  coi  giữ  kho,  đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  coi 
giữ.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  làm  người  bảo 
quản  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Tăng  đã  chấp  thuận  sai 
Tỳ-kheo...  làm  người  bảo  quản  rồi. 

-  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  ấy  được  ghi  nhận  như  vậy. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  đó  không  chịu  làm  người  coi  giữ  thì  nên  đặc  ân  cấp 
cháo.  Nếu  vẫn  không  chịu,  thì  tất  cả  y  thực  đã  nhận  được,  nên  chia  cho 
hai  phần.  Nếu  vẫn  cố  không  chịu,  thì  nên  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  Mau'^^^  sắm  nhiều  áo  tắm  mưa,  sai 


1581.  Kết  khô'  tàng  liK,  nhà  kho  để  cất  chứa  đồ  của  Tăng.  Pali,  Vin.i.  284,  bhandăgăra. 
Những  nơi  trong  trú  xứ  Tăng  được  phép  dùng  làm  nhà  kho:  andhayoga,  nhà  một  mái,  hay  nhà 
mái  bằng;  păsăda,  lầu  (trùng  ô'c);  hammiya,  biệt  phòng,  hay  phòng  hai  tầng  (có  gác  xép),  hoặc 
hang. 

1582.  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  Mẩu  hay  Tỳ-xá-khưLộc  Tử  Mẫu;  xem  Phần  I,  Ch. 

iv.  ni-tát-kỳ  27  &  cht.  91. 
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người  đem  đến  tinh  xá  dâng  cúng.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  sẽ  làm  như 
thế  nào.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  chia  theo  thứ  tự  từ  Thượng  tọa.  Nếu  không  đủ  thì  ghi  nhận. 
Rồi  sau  đó  nhận  được,  tiếp  tục  chia. 

Bấy  giờ  nhận  được  y  đại  quý  giá  nên  vẫn  tiếp  tục  chia.  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  đem  y  đại  quý  giá  tiếp  tục  chia  mà  phải  đổi  cho 
Thượng  tọa.  Nếu  nhận  được  y  vật  không  bằng  nhau  thì  nên  lấy  y  vật  có 
thể  phân  chia  trong  Tăng  cho  đủ  sô"  bằng  nhau  để  phân  chia. 

Bấy  giờ,  Tăng  nhận  được  y  ương-già-na-la,'^’^^  bạch  Phật.  Phật 

dạy: 

-  Cho  phép  tích  trử. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  mặc  y  phú  thân  của  Tăng'^*'^  đến  trong  nhà 
tắm,  trong  nhà  ăn,  làm  cho  cơm  canh  nhớp,  bùn  nhơ,  khói  hun,  bụi  bám. 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  mặc  y  phú  thân  của  Tăng  vào  phòng  tắm,  nhà  ăn. 
Bấy  giờ,  tháng  mùa  đông,  các  Tỳ-kheo  bị  lạnh.  Bạch  Phật.  Phật 

cho  phép  mặc  (đồ  â"m),  nhưng  phải  yêu  quý  gìn  giữ  đừng  để  nhơ  nhớp. 
Lúc  â"y  có  Tỳ-kheo  mặc  vào  nhà  vệ  sinh,  nhơ  nhớp  hôi  thúi.  Phật  dạy: 

-  Không  được  mặc  vào  nhà  vệ  sinh. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phải  đem  y  về  phòng,  rồi  mới  đến  nhà  vệ  sinh 
nên  bị  câ"p  bách.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Nên  có  cái  giá  y  bên  ngoài  nhà  vệ  sinh,  hoặc  móc  long  nha  hay 
cái  trụ,  hoặc  nhà,  hoặc  cây,  hoặc  cỏ,  hay  đá;  cho  phép  đem  y  móc  hay 
để  trên  đó.  Nếu  trời  mưa,  nên  để  chỗ  không  mưa.  Nếu  mưa  văng  ướt 
vào  chỗ  để,  tô"t  nhâ"t  đừng  cho  đụng  đến  cửa  nhà  vệ  sinh.  Khi  lên  nhà  vệ 
sinh,  ngồi  xổm  cho  gọn  đừng  để  nhớp  y. 

Có  Tỳ-kheo  nọ  mặc  y  đến  chỗ  đi  kinh  hành  bị  vướng  cỏ,  dính  côn 
trùng,  đâ"t  bụi  bám,  mưa  thâ"m  ướt,  hư  hoại  Tăng  y.  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Không  được  mặc  Tăng  y  đến  chỗ  kinh  hành. 

Bấy  giờ,  có  vị  Thượng  tọa  Tỳ -kheo  bịnh  già  yếu,  từ  đường  xa 
nhọc  mệt  đến.  Phật  cho  phép  phủ  miếng  giạ  trên  khăn  trải  nằm.  Nên 
yêu  quý  giữ  gìn  mà  nằm. 

Bấy  giờ,  tại  trú  xứ  nọ  có  Tỳ-kheo  kiết  hạ  an  cư  rồi,  lại  đến  trú  xứ 
khác  ở,  không  biết  nên  nhận  vật  an  cưnơi  trú  xứ  nào.  Các  Tỳ-kheo  bạch 


1583.  ương-già-na-la  Chẳng  biết  thứ  y  gì.  Hoặc  một  loại  vải  được  sản  xuất  bởi 

người  Anga. 

1584.  Tăng  phú  thân  y  y  phú  thân  của  Tăng,  cho  dùng  riêng;  xem  cht.  66  &  75  trên. 
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Phật.  Phật  dạy: 

-  Nơi  nào  ở  nhiều  ngày  nhất  thì  nhận  vật  an  cư  chỗ  đó.  Nếu  hai  nơi 
bằng  nhau  thì  nhận  mỗi  nơi  phân  nữa.  Có  Tỳ-kheo  nọ  đem  chia  thức  ăn 
của  hạ  an  cư.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  chia.  Tùy  theo  sự  dâng  cúng  mà  thọ  thực. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  đã  nhận  lời  thỉnh  của  Bà-la-môn  Tỳ-lan-nhã'^^^ 
đã  qua  rồi,  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Ông  đến  nói  với  Bà-la-môn  Tỳ-lan-nhã,  Đức  Phật  đã  nhận  lời 
thỉnh  của  ông  ba  tháng  hạ  an  cư  xong,  nay  muốn  du  hành  trong  nhân 
gian. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  vâng  lời  Đức  Thế  Tôn  dạy  liền  đến  chỗ 
Tỳ-lan-nhã  bảo: 

-  Đức  Thế  Tôn  nói  như  vầy:  Ngài  đã  nhận  lời  mời  của  ông  ba 
tháng  hạ  an  cư  xong  rồi,  nay  muôn  du  hành  trong  nhân  gian. 

Tỳ-lan-nhã  nghe  Tôn  giả  nói  rồi,  mới  tự  nghĩ:  Mình  thỉnh  Sa-môn 
Cù-đàm  và  Tăng  Tỳ-kheo  trong  chín  mươi  ngày  rồi  mà  không  cúng 
dường.  Tỳ-lan-nhã  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  cung  kính  thăm  hỏi  rồi 
lui  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  vì 
ông  mà  nói  pháp,  khiến  cho  ông  được  hoan  hỷ.  Tỳ-lan-nhã  nghe  Đức 
Phật  nói  pháp  rồi,  râ"t  hoan  hỷ,  liền  bạch  Phật: 

-  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  và  các  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  lời  thỉnh  chín 
mươi  ngày  nữa  của  con. 

Đức  Phật  trả  lời: 

-  Đã  nhận  lời  thỉnh  chín  mươi  ngày  của  ông  rồi.  Nay  ta  muốn  du 
hành  trong  nhân  gian. 

Tỳ-lan-nhã  bạch  Phật: 

-  Cúi  xin  Ngài  và  chư  Tăng  nhận  cho  con  cúng  dường  một  bữa  ngọ 
vào  ngày  mai. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  bằng  sự  im  lặng.  Tỳ-lan-nhã  biết  được  Đức 
Phật  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  vui  vẻ,  nhiễu  quanh  Phật  rồi 
lui  về.  Trong  đêm  đó  sắm  sửa,  đầy  đủ  các  đồ  ăn  thức  uô"ng,  sáng  ngày 
đến  thỉnh  Phật  và  chư  Tăng  phó  trai. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cùng  năm  trăm  Tăng  Tỳ-kheo  khoác  y, 
bưng  bát,  đến  nhà  Tỳ-lan-nhã,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Tỳ-lan-nhã  dâng 
các  thứ  đồ  ăn  thức  nông  ngon  bổ  cúng  dường  Phật  và  chư  Tăng.  Các 
Ngài  ăn  xong  để  bát  xuống,  Tỳ-lan-nhã  dùng  ba  y  dâng  cúng  lên  Đức 
Thế  Tôn  và  Tăng  Tỳ-kheo  mỗi  vị  hai  tấm  điệp  làm  y  mùa  Hạ.  Tỳ-kheo 


1585.  Bà-la-môn  Tỳ-lan-nhã,  xem  Phần  I,  Ch.i,  điều  1,  duyên  khởi. 
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không  nhận,  nói: 

Đức  Phật  chưa  cho  phép  chúng  tôi  nhận  y  mùa  hạ.  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  nhận. 

Bấy  giờ,  Bạt-nan-đà  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho 
phép  nhận  y  mùa  hạ,  nên  lúc  nào  trong  ba  mùa  xuân,  hạ  và  đông,  cũng 
đều  tìm  cầu  y  mùa  hạ.  Hạ  an  cư  chưa  xong  cũng  tìm  cầu  y,  cũng  thọ  y. 
Có  lúc  Bạt-nan-đà  Thích  tử  đang  an  cư  tại  một  trú  xứ  này  mà  nghe  trú 
xứ  khác  nhận  được  nhiều  y  an  cư  mùa  hạ,  liền  đến  trú  xứ  đó  hỏi: 

-  Các  thầy  đã  chia  y  mùa  hạ  chưa? 

Các  vị  trả  lời: 

-  Chưa  chia. 

Bạt-nan-đà  bảo: 

-  Mang  ra  đây.  Tôi  cùng  các  thầy  chia. 

Bạt-nan-đà  lại  đến  các  trú  xứ  khác  cũng  hỏi: 

-  Các  thầy  đã  chia  y  mùa  hạ  chưa? 

Các  vị  trả  lời: 

-  Chưa  chia. 

Bạt-nan-đà  bảo: 

-  Mang  ra  đây.  Tôi  cùng  các  thầy  chia. 

Bấy  giờ  Bạt-nan-đà  ở  nhiều  chỗ  chia  y  nên  nhận  được  nhiều  y 
mang  về  Kỳ-hoàn.  Các  Tỳ-kheo  khác  thấy  hỏi: 

-  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  tích  trử  ba  y.  Vậy  số  lượng  y  nầy  là  y  của 
ai? 

Bạt-nan-đà  nói: 

-  Nhiều  trú  xứ  chia  nên  tôi  nhận  được  số  lượng  y  nhiều  như  vậy. 

Trong  các  Tỳ-kheo,  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  hạnh  đầu  đà,  ưa 

học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Bạt-nan-đà  trong  nhóm  sáu  Tỳ-kheo: 
Đức  Thế  Tôn  cho  phép  Tỳ-kheo  nhận  y  mùa  hạ.  Sao  thầy  tìm  cầu  y 
mùa  hạ  vào  tất  cả  thời  xuân,  hạ,  và  đông?  An  cư  chưa  xong  cũng  tìm 
y,  cũng  thọ  y?  An  cư  nơi  này  đã  nhận  phần  y  rồi,  lại  đến  nơi  khác  cũng 
nhận  phần  y? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo 
dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà: 

-  Ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  chẳng  phải 
hạnh  thanh  tịnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không  nên  làm. 
Nầy  Bạt-nan-đà,  Ta  cho  phép  Tỳ-kheo  tích  trử  y  mùa  hạ,  tại  sao  ông 
lại  tìm  cầu  y  mùa  hạ  trong  tất  cả  các  thời  xuân  hạ  và  đông?  An  cư  chưa 
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xong  cũng  tìm  cầu  y,  cũng  thọ  y?  An  cư  chỗ  này  đã  nhận  y  rồi,  lại  đến 
chỗ  khác  nhận  phần  y  nữa? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Bạt-nan-đà  trong  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  không  được  tìm  cầu  y  mùa  hạ  trong  tất  cả  các  thời 
xuân,  hạ  và  đông.  An  cư  chưa  xong  cũng  không  được  tìm  cầu  y,  thọ  y. 
Cũng  không  được  an  cư  nơi  này  đã  nhận  y  rồi,  lại  đến  nơi  khác  nhận  y 
nữa.  Nếu  nhận  như  vậy  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khi  đi,  y  mùa  hạ  chưa  chia.  Sau  đó  các  Tỳ- 
kheo  chia  y  mùa  hạ.  Tỳ-kheo  kia  trở  về  hỏi: 

-  Y  mùa  hạ  chia  chưa? 

Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chia  rồi. 

Tỳ -kheo  kia  hỏi: 

-  Có  lấy  phần  y  của  tôi  không? 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Không  lấy. 

Khi  đó  Tỳ-kheo  kia  giận,  trách  các  Tỳ-kheo: 

-  Chưa  chia  y,  tôi  đi  vắng.  Sau  đó  mới  chia  y  mùa  hạ.  Tôi  an  cư  tại 
đây  mà  sao  không  lấy  phần  y  của  tôi? 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Như  vậy  có  thành  pháp  chia  y  không?  Các  Tỳ- 
kheo  đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đã  thành  chia  y  rồi,  nhưng  phải  đợi  nhau.  Hay  dặn  dò  lại  người 
chưa  đi  nhận  dùm  phần  y  mùa  Hạ. 

Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  chưa  chia  y  đã  đi.  Khi  ra  đi  dặn  chung  chung 
lại  người  chưa  đi,  là  nhận  phần  y  cho  tôi  với.  Sau  đó  các  Tỳ-kheo  chia 
y  hỏi: 

-  Vị  nào  nhận  phần  y  cho  Tỳ-kheo  kia? 

Khi  đó  không  ai  nhận  cả.  Tỳ-kheo  kia  trở  về  hỏi: 

-  Chia  y  chưa? 

Các  Tỳ -kheo  trả  lời: 

-  Chia  rồi. 

Vị  kia  hỏi  tiếp: 

-  Có  ai  nhận  phần  y  của  tôi  không? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Không  ai  nhận  cả. 

Tỳ-kheo  kia  giận,  trách  các  Tỳ-kheo:  Khi  chưa  chia  y,  tôi  đi  vắng. 
Tôi  dặn  quí  vị  chia  y  vì  tôi  mà  nhận  dùm  y.  Tôi  an  cư  tại  đây.  Tại  sao 
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khi  chia  y  không  vì  tôi  nhận  phần? 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Đã  thành  chia  y  chưa?  Các  Tỳ-kheo  đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đã  thành  chia  y  rồi.  Nhưng  nên  đợi  người  kia  trở  về.  Hay  người 
kia  phải  nhờ  một  vị  nào  nhận  cho  rõ  ràng,  chứ  không  được  dặn  chung 
chung. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khi  chưa  chia  y  đã  ra  đi,  có  dặn  một  Tỳ-kheo 
nhận  dùm  phần  y  mùa  hạ  của  mình.  Khi  các  Tỳ-kheo  chia  y  hỏi: 

-  Vị  nào  nhận  phần  y  của  Tỳ-kheo  kia? 

Người  đưỢc  dặn  quên  không  nhận.  Các  Tỳ-kheo  chia  y  xong,  Tỳ- 
kheo  kia  trở  về  hỏi: 

-  Y  mùa  hạ  chia  chưa? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Chia  rồi. 

Tỳ -kheo  kia  hỏi: 

-  Có  nhận  dùm  phần  y  của  tôi  không? 

Các  Tỳ-kheo  nói: 

-  Không  nhận. 

Tỳ-kheo  kia  giận,  trách  các  Tỳ-kheo: 

-  Khi  chưa  chia  y,  tôi  đi  vắng.  Sau  đó  tôi  có  nhờ  một  Tỳ-kheo  nhận 
phần  y  của  tôi.  Tôi  an  cư  tại  đây,  tại  sao  không  vì  tôi  mà  nhận  phần 
dùm? 

Các  Tỳ -kheo  không  biết  có  thành  chia  y  hay  không?  Đến  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Thành  chia.  Người  quên  có  tội. 

Lúc  ấy,  có  Tỳ-kheo  lưu  lại  thức  ăn  của  mùa  hạ  an  cư.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  được  lưu  lại.  Tùy  theo  sự  dâng  cúng  mà  thọ  dụng. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-liên  vào  Niết-bàn,  có  nhiều  y 
vật  có  thể  chia  cho  hiện  tiền  Tăng.  Tỳ-kheo  nọ  để  quá  mùa  an  cư.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  lưu  lại.  Nên  chia  y  này  cho  hiện  tiền  Tăng. 

Vào  lúc  đó,  có  một  đàn-việt  muốn  dâng  cúng  cho  tháp,  dâng  cúng 
cho  Tăng,  cho  phòng  xá  Tăng-già-lam,  dâng  cúng  áo  tắm,  lý  do  là  mới 
sinh  con,  hoặc  mới  cạo  tóc,  hay  vì  để  tóc  dài,  hoặc  về  nhà  mới,  hay  vì 
thân  quyến  qua  đời  làm  lễ,  nên  hiện  tiền  Tăng  nhận  được  nhiều  y  vật. 
Các  Tỳ-kheo  lưu  lại  đến  mùa  hạ  an  cư.  Tỳ-kheo  đến  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 
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-  Không  được  lưu  lại.  Đây  là  y  phi  thời,  hiện  tiền  Tăng  nên  chia. 
Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  ở  tại  trú  xứ  mình,  nhận  được  nhiều  y  vật 

của  mùa  hạ  an  cư,  vị  ấy  với  ý  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào  đây?  Vị 
ấy  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  một  Tỳ-kheo  an  cư  mà  nhận  được  nhiều  y  vật  hạ  an  cư 
của  Tăng,  vị  Tỳ-kheo  kia  nên  tâm  niệm:  “Đây  là  vật  của  tôi.” 

Hoặc  thọ  hay  không  thọ.  Các  Tỳ-kheo  khác  đến  không  được  nhận 

phần. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  được  sô"  nhiều  y  vật  có  thể  chia,  nhưng 
Tăng  bị  phá  làm  hai  bộ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  chia  làm  hai  phần. 

Chưa  nhận  được  y  vật  có  thể  chia,  mà  Tăng  bị  phá  làm  hai  bộ. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  hỏi  đàn-việt  cúng  cho  ai.  Nếu  họ  nói  cúng  cho  Thượng  tọa 
có  tên  như  vậy,  như  vậy...  thì  nên  theo  lời  của  họ  mà  giao  cho  Thượng 
tọa  đó.  Nếu  họ  nói  không  biết,  hoặc  nói  cúng  cho  tâ"t  cả  thì  nên  chia 
làm  hai  phần. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo,  có  một  số  y  đã  nhận  được,  có  một  số y  chưa 
nhận  đưỢc,  mà  Tăng  bị  phá  làm  hai  bộ.  Sô"  y  đã  nhận  được  thì  chia  làm 
hai  phần.  Sô"  y  chưa  nhận  được  nên  hỏi  thí  chủ  để  biết  họ  cúng  cho  ai. 
Nếu  họ  nói:  “Cúng  cho  Thượng  tọa  có  tên  như  vậy,  như  vậy”,  thì  nên 
theo  lời  nói  của  họ  mà  giao  cho  Thượng  tọa  đó.  Nếu  thí  chủ  nói:  “Không 
biết”,  hoặc  nói:  “Cúng  cho  tâ"t  cả”  thì  nên  chia  làm  hai  phần. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  được  y  vật  có  thể  chia.  Có  Tỳ-kheo  từ 
bộ  này  đến  bộ  kia.  (Phật  dạy)  bộ  kia  không  được  trao  phần  y  cho  họ. 

Hoặc  trường  hỢp  chưa  nhận  được  y  vật,  có  Tỳ-kheo  từ  bộ  này  đến 
bộ  kia.  (Phật  dạy)  không  được  trao  phần  y  cho  họ. 

Hay  trường  hỢp  được  y  vật  hay  chưa  được  y  vật,  có  Tỳ -kheo  từ  bộ 
này  đến  bộ  kia.  (Phật  dạy)  không  được  trao  phần  y  cho  họ. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ -kheo  từ  bộ  này  đến  bộ  kia  mà  đi  chưa  đến,  thì  bị 
chết.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  y  bát  của  vị  â"y  nên  trao  cho  ai,  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Giao  cho  trú  xứ  vị  kia  muốn  đến. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  từ  bộ  này  đến  bộ  kia,  vừa  đến  nơi  thì  bị  chết. 
Các  Tỳ -kheo  không  biết  y  bát  của  vị  kia  nên  trao  cho  ai,  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nên  giao  cho  bộ  Tăng  mà  vị  â"y  đến. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  rồi  mạng  chung.  Các  Tỳ-kheo  không 
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biết  y  bát  của  vị  kia  nên  giao  cho  ai,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  giao  cho  cộng  đồng  yết-ma  Tăng  cử. 

Bấy  giờ,  Tăng  nơi  trú  xứ  nọ  bị  phá  làm  hai  bộ.  Có  đàn-việt  thỉnh 
hai  bộ  Tăng  nầy  thọ  thực  chung  một  chỗ,  có  dâng  y  và  chỉ  tơ.  Các  Tỳ- 
kheo  không  biết  nên  chia  y  cho  ai,  chia  chỉ  tơ  cho  ai,  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nên  hỏi  đàn- việt  để  biết  họ  cúng  tơ  cho  ai  cúng  chỉ  cho  ai.  Nếu 
họ  nói  cúng  cho  Thượng  tọa  có  tên  như  vậy,  thì  nên  theo  lời  của  họ  mà 
giao  cho  Thượng  tọa  đó.  Nếu  họ  nói  không  biết,  hay  nói  cúng  cho  tất  cả, 
thì  nên  chia  làm  hai  phần. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  nhận  được  y  an  cư  mùa  hạ,  nhưng  Tăng  bị 
phá  làm  hai  bộ,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đếm  sô"  người  nhiều  hay  ít  để  chia. 

Hoặc  chưa  nhận  được  y  an  cư,  mà  Tăng  bị  chia  làm  hai  bộ,  bạch 
Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  đếm  sô"  người  để  chia. 

Hay  trường  hỢp  nhận  được  y  mùa  hạ,  hay  chưa  nhận  được  y  mùa 
hạ,  Tăng  bị  phá  làm  hai  bộ  (bạch  Phật.  Phật  dạy):  Nên  đếm  sô"  người 
để  chia. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhận  được  y  mùa  hạ,  rồi  đến  bộ  khác.  Bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  trao  cho. 

Hoặc  chưa  nhận  được  y  mùa  hạ  mà  đến  bộ  khác.  Phật  dạy: 

-  Nên  trao  cho  họ. 

Hay  chưa  nhận  được  y  mùa  mùa  hạ,  hoặc  đã  nhận  được  y  mùa  hạ 
mà  đến  bộ  khác.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  trao  cho  họ. 

Bấy  giờ,  có  một  cư  sĩ  thỉnh  chư  Tăng  các  trú  xứ  về  một  địa  điểm 
cúng  dường  và  dâng  y.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  làm  thê"  nào,  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

Có  tám  loại  dâng  y:  Dâng  cho  Tăng  Tỳ-kheo,  dâng  cho  Tăng  Tỳ- 
kheo-ni,  dâng  cho  hai  bộ  Tăng,  dâng  cho  tứ  phương  Tăng,  dâng  cho 
Tăng  trong  một  cương  giới,  dâng  cho  Tăng  đồng  một  yết-ma,  dâng  cho 
người  có  nói  rõ  tên,  hay  dâng  cho  một  người.  Đức  Phật  dạy  tiếp: 

Nếu  dâng  cho  Tăng  Tỳ-kheo  thì  Tăng  Tỳ-kheo  nên  chia...  cho  đến 
dâng  cho  một  người  thì  thuộc  về  một  người. 

Bấy  giờ,  tháng  mùa  đông  các  Tỳ-kheo  bị  lạnh.  Họ  bạch  Phật.  Phật 

dạy: 
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-  Cho  phép  đội  mão. 

Hoặc  ngồi  giữa  đất  trống  bị  nhức  mỏi.  Đức  Phật  cho  phép  sắm  dây 
đai  thiền'^^'’.  Tỳ-kheo  mình  bị  ghẻ  và  mồ  hôi  nhớp,  Phật  cho  phép  sắm 
khăn  lau  thân.  Nơi  mặt  có  mồ  hôi,  Phật  cho  phép  sắm  khăn  lau  mặt. 
Mắt  bị  chảy  nước,  cho  phép  sắm  khăn  lau  mắt. 

Bấy  giờ,  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận  được  y  mỏng  đại  quý  giá,  muôn 
chứa  làm  y  mùa  hạ.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  tịnh  thí  rồi  thọ  trì. 

Tịnh  thí'^®^  có  hai  cách:  Chân  thật  tịnh  thí,  triển  chuyển  tịnh  thí. 

Chân  thật  tịnh  thí  là  nói: 

-  Đại  đức  nhất  tâm  niệm!  Tôi  có  y  dư  (trưởng  y)  nầy,  chưa  tác  tịnh. 
Nay  vì  muốn  tịnh  nên  xả  cho  Đại  đức,  để  làm  chân  thật  tịnh  thí. 

Triển  chuyển  tịnh  thí  là  nói: 

-  Đại  đức  nhất  tâm  niệm!  Đây  là  y  dư  của  tôi,  chưa  tác  tịnh.  Vì 
muốn  cho  tịnh  nên  xả  cho  Đại  đức,  để  làm  phép  triển  chuyển  tịnh  thí. 

Vị  nhận  làm  pháp  tịnh  thí  nên  nói  như  vầy: 

-  Đại  đức  nhất  tâm  niệm!  Thầy  có  dư  y  chưa  tác  tịnh,  vì  muôn  tác 
tịnh  nên  cho  tôi.  Nay  tôi  xin  nhận. 

Nhận  rồi  nên  nói: 

-  Y  này  thầy  muôn  chuyển  cho  ai? 

Vị  kia  nên  nói: 

-  Tôi  chuyển  cho  Tỳ-kheo  tên  như  vậy. 

Vị  thọ  tịnh  nên  nói: 

-  Đại  đức  nhất  tâm  niệm!  Thầy  này  có  dư  y  chưa  tác  tịnh,  vì  muốn 
tịnh  nên  cho  tôi,  nay  tôi  nhận.  Nhận  rồi  tôi  sẽ  cho  Tỳ-kheo...  Y  này 
thuộc  về  Tỳ -kheo  ấy  rồi.  Thầy  đã  vì  Tỳ -kheo...  nên  khéo  giữ  gìn  mà 
mặc,  tùy  nhân  duyên  sử  dụng. 

Chân  thật  tịnh  thí  phải  nói  với  chủ  rồi  sau  đó  mới  lấy  dùng.  Còn 
triển  chuyển  tịnh  thí  thì  nói  hay  không,  tùy  ý  mặc. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhờ  người  đem  y  cho  Tỳ-kheo  kia  mưỢn. 
Người  đưỢc  nhờ  nghĩ  là  mình  thân  hậu  với  Tỳ-kheo  kia,  bèn  lấy  dùng. 
Lấy  như  vậy  có  được  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không  được  khởi  ý 
thân  hậu  để  lấy. 

Hoặc  đến  đạo  lộ,'^®*  có  nên  khởi  ý  thân  hậu  để  lấy  hay  không? 


1586.  Thiền  đới  iiít.  Cf.  Ngũ  phần  21  (T22nl421  tr.l43c06) 

1587.  Xem  Phần  I,  Ch.iv.  điều  1,  cht.  14. 

1588.  Đã  mang  ra  đường,  quyền  sử  dụng  y  không  còn  thuộc  về  người  cho  mưỢn,  nên  người  được 
nhờ  khởi  ý  thân  hậu  với  người  mưỢn  để  lấy  dùng. 
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Đức  Phật  dạy:  Không  được  lấy. 

Hoặc  đến  nơi  có  nên  khởi  ý  nghĩ  thân  hậu  để  lấy  hay 

không?  Đức  Phật  dạy:  Không  được  lấy. 

Hoặc  tác  ý  thân  hậu  với  người  chủ  sai  mang  y  rồi  lấy  dùng;'^®°  thì 
có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên  lấy. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 

lấy. 

Hoặc  đến  nơi  kia  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên  lấy. 
Tỳ -kheo  được  cho  mượn  y  qua  đời.  Người  được  nhờ  mang  y  cho 
mưỢn  bèn  nhận  với  ý  nghĩ  là  của  Tỳ-kheo  kia  đã  qua  đời.  Nên  nhận  hay 
không?  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  nhận. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 
Không  nên  nhận. 

Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không 
nên  nhận. 

Hoặc  người  chủ  nhờ  mang  y  đi  cho  mượn  ấy  qua  đời.  Người  được 
nhờ  mang  khởi  ý  nghĩ  là  nhận  y  của  Tỳ-kheo  qua  đời;  có  nên  nhận  hay 
không?  Đức  Phật  dạy:  Nên  nhận. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 

nhận. 

Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 

nhận. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nhờ  mang  y  cho  Tỳ-kheo  kia.  Người  được 
nhờ  khởi  ý  nghĩ  là  mình  thân  tình  với  người  nhờ,'^®^  nên  lấy  để  dùng;  có 
nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không  nên  lấy. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không 
nên  lấy. 

Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không 
nên  lấy. 

Tỳ-kheo  được  nhờ  kia,  khởi  ý  thân  hậu  với  người  được  cho'^®^  y  để 
lấy  dùng;  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên  lấy. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 
lấy. 


1589.  Bây  giờ,  quyền  sử  dụng  thuộc  về  người  được  cho  mưỢn. 

1590.  Vì  người  sai  mang  đi  là  chủ  y  đích  thực.  Xem  trường  hỢp  A-nan  với  Lâu-diên  trên. 

1591.  Vì  là  cho  thật,  không  phải  cho  mưỢn  như  ưên  kia,  nên  người  nhờ  mang  đi  cho  này  không 
còn  là  chủ  đích  thực  của  y  nữa.  Chỉ  có  thê  sử  dụng  vật  khi  mà  minh  có  ý  nghĩ  là  thân  tình  với 
chủ  nhân  đích  thực  của  vật  đó. 

1592.  Người  đưỢc  cho  bây  giờ  chủ  đích  thực  của  y. 
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Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  lấy  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên  lấy. 
Người  chủ  nhờ  mang  y  đi  cho  chết.  Tỳ -kheo  kia  khởi  ý  là  nhận  y 
của  người  qua  đời.  Có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không  nên 
nhận. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 
Không  nên  nhận. 

Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Không 
nên  nhận. 

Tỳ-kheo  được  gởi  cho  y  qua  đời.  Tỳ-kheo  được  nhờ  kia  liền  nghĩ 
nhận  y  của  vị  qua  đời.  Có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 
nhận. 

Hoặc  đến  nơi  đạo  lộ,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 

nhận. 

Hoặc  đến  nơi  kia,  có  nên  nhận  hay  không?  Đức  Phật  dạy:  Nên 

nhận. 


Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  đem  y  đến  trong  Tăng-già-lam  thưa: 

-  Y  này  cúng  cho  Đại  đức  Tỳ-kheo  có  tên  là... 

Tỳ -kheo  kia  nói: 

-  Tôi  không  cần  y. 

Cư  sĩ  liền  đem  y  đến  để  trước  Tỳ-kheo  rồi  đi.  Tỳ-kheo  kia  e  ngại, 
nên  không  biết  làm  thế  nào?  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  vì  thí  chủ  nên  lấy  cất.  Khi  cần,  cho  phép  thọ  trì. 


1593.  Hết  quyển  41 
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PHẦN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  ẠN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 
Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  VII:  THUỐC 


1.  Các  loại  thuôc 

Bấy  giờ,  tại  nước  Ba-la-nại,  có  năm  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Bạch  Đại  đức,  nên  ăn  thức  ăn  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ăn  thức  ăn  do  khất  thực  được,  gồm  có  năm  loại  thức 

ăn.'594 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  khất  thực  nhận  được  cơm.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ăn. 

Nhận  đưỢc  các  thức  ăn  bằng  cơm,  như  cơm  gạo  lúa  tám,  cơm  đại 
mạch,  cơm  gạo  mì,'^^^  cơm  lúa  tẻ,  cơm  câu-bạt-đạt-la.^^®®  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ăn  cơm  như  vậy. 

Nhận  đưỢc  lương  khô,'^®^  Đức  Phật  cho  phép  ăn  các  loại  thuộc 
lương  khô.  Nhận  được  cơm  khô,  Đức  Phật  cho  phép  ăn  các  loại  cơm 
khô.  Nhận  được  cá,  Đức  Phật  cho  phép  ăn  các  loại  cá.  Nhận  được  thịt, 
Đức  Phật  cho  phép  ăn  các  loại  thịt.  Nhận  được  canh,  Đức  Phật  cho  phép 
ăn  các  loại  canh.  Nhận  được  tu-bộ,'^^^  Đức  Phật  cho  phép  ăn.  Nhận 
được  sữa,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  các  loại  sữa.  Nhận  được  lạc,  Đức 
Phật  cho  phép  ăn  các  loại  lạc.  Nhận  được  sữa  đông,'^®^  Đức  Phật  cho 


1594.  Đây  chỉ  năm  loại  chánh  thực,  hoặc  âm  là  bồ-xà-ni,  Pali:  bhojana,  chỉ  thức  ăn  mềm.  Xem 
Phần  i,  Ch.iv,  điều  35  &  cht.  180,  201,  202. 

1595.  Đây  chỉ  năm  loại  chánh  thực,  hoặc  âm  là  bồ-xà-ni,  Pali:  bhojana,  chỉ  thức  ăn  mềm.  Xem 
Phần  i,  Ch.iv,  điều  35  &  cht.  180,  201,  202. 

1596.  Câu-bạt-đạt-la  HHKKS. 

1597.  Khứu  li.  Pali:  Kummăsa  (Skt.  kulmăsa)  cháo  chua.  Xem  Hành  sự  sao  (T40nl804 
tr.ll7c27). 

1598.  Tu-bộ  Ílịd2.  Pali  (Skt.):  sũpa,  nước  thịt;  súp  thịt. 

1599.  Lạc  Pali  (Skt.):  dadhi,  váng  sữa,  sữa  đông,  sữa  đặc. 
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uô"ng  các  loại  nước  sữa  đông'®™.  Nhận  được  kiết-la,'®°'  Đức  Phật  cho 
phép  dùng.  Nhận  được  man-nâu,'®®^  Đức  Phật  cho  phép  dùng  các  loại 
man-nâu.  Nhận  được  rau,  Đức  Phật  cho  ăn  các  loại  rau.  Nhận  được  thức 
ăn  khư-xà-ni,'“^  Đức  Phật  cho  phép  ăn  các  thức  ăn  khư-xà-ni.  Khư-xà- 
ni  gồm  có  rễ,  cọng,  lá,  bông  và  trái,  cũng  như  dầu  mè,  đường  mía,'“'^ 
các  thức  ăn  bằng  chưng  nấu. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Ba-la-nại,  bấy  giờ  có  năm  Tỳ-kheo 
từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  đến  trước  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài  rồi 
đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Nên  uống  thứ  thuốc  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  nông  thứ  thuốc  hủ  lạn.'“^  Tỳ-kheo  bệnh  nào  có  nhân  duyên 
thì  được  phép  dùng  loại  thuôc  suốt  đời. 

1.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  nằm  trên  võng,  có  Tỳ-kheo  bệnh, 
theo  lời  dạy  của  thầy  thuốc,  dùng  trái  ha-lê-lặc'“'^.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  bệnh,  có  nhân  duyên  suốt  đời  được  dùng  trái 
ha-lê-lặc. 

2.  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  bị  chứng  thống 
phong, thầy  thuốc  bảo  dùng  nước  trấp  lúa  mạch  chua.  Phật  cho  phép 
dùng.  Tỳ-kheo  không  biết  làm  cách  nào.  Đức  Phật  dạy: 

Bảo  tịnh  nhân  rửa  sạch  đồ  đựng,  đem  lúa  mạch  ngâm  cho  nát,  rồi 
lọc  lấy  nước  trấp  mà  uống.  Nếu  nước  lúa  mạch  bị  hôi  thì  đậy  lại.  Có  cặn 
thì  cho  phép  dùng  đồ  lọc.  Tỳ-kheo  không  biết  làm  cái  lọc  thế  nào.  Đức 
Phật  dạy:  Cho  phép  dùng  các  loại  như  đồng,  gỗ,  hay  tre  làm  đồ  để  lọc, 
như  dãy  lọc  nước,  có  ba  góc,  hoặc  lớn  hoặc  nhỏ.  Nếu  trong  lúa  mạch  bị 
khô  thì  bảo  tịnh  nhân  cho  thêm  nước  vào.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  bệnh  uống 
nước  lúa  mạch  ngâm  trước  mặt  mọi  người,  khiến  các  Tỳ-kheo  thấy  vậy 
đều  nhờm  gớm.  Phật  dạy: 


1600.  Lạc  tương  lẵÌỄ.  Pali  (Skt.):  dadhi-mandaka,  nước  sữa  chua;  sữa  chua  chắt  phần  đông, 
phần  lỏng  còn  lại  gọi  là  lạc  tương  hay  lạc  thuỷ;  toan  nhủ  chi. 

1601.  Kiết-la  cfS.  Pali:  Khĩra,  sữa  tươi.  Sữa  chỉ  chung. 

1602.  Man-nâu  Pali  (Skt.):  manda,  váng  của  các  loại  ngũ  côc  đun  sôi;  phần  tinh  chất, 

thượng  vị,  đề  hồ. 

1603.  Khư-xà-ni  ÍỀHI/S.  Pali  (Skt.):  Khădaniya,  thức  ăn  cần  phải  cắn;  thức  ăn  cứng;  đạm  thực, 
ngạnh  thực. 

1604.  Thạch  mật  Pali  (Skt.)  phănita,  mật  mía,  đường  mía;  đường  thẻ  hay  đường  cát  thô. 

1605.  Hủ  lạn  dược  Pali:  pũti-mutta  (Skt.  pũti-mukta-bhainajya),  cũng  dịch  là  ưần  khí 

dưỢc.  PTS  định  nghĩa:  nước  tiểu  của  gia  súc  được  dùng  làm  thuôc. 

1606.  Ha-lê-lặc  BdSlít).  Pali  (Skt.):  harĩtaka,  harĩtakĩ,  một  loại  trái  chua,  tên  khoa  học  Myroba- 
lan  vàng,  dùng  để  nhuộm  màu  vàng  hay  đê  xổ. 

1607.  Hoạn  phong  Skt.  văyvădhika,  chứng  thông  phong,  bịnh  gút. 
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-  Trước  nhiều  người  không  được  uống  như  vậy.  Nên  nông  chỗ 

vắng. 

Bấy  giờ  tất  cả  Tăng  đều  cần  nó.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tất  cả  Tăng  có  thể  uống  chung. 

Khi  các  Tỳ-kheo  mỗi  người  dùng  đồ  đựng  riêng  để  uô"ng,  nên 
những  đồ  đựng  đó  có  mùi  hôi  xông  khắp  nơi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  chứa  riêng  mà  nên  dùng  một  cái  rồi  chuyền  nhau 
uô"ng  chung. 

Có  Tỳ-kheo  uống  rồi  không  rửa  chén,  đưa  cho  Tỳ-kheo  khác.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy.  Nên  rửa  rồi  mới  đưa  cho  người  khác. 

3.  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Có  Tỳ-kheobị  thổ  tả.  Tỳ-kheo  nấu  cháo, 
phút  chốc  đã  quá  ngọ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  nếu  là  lúa  mạch  nguyên  hạt;  hay  bằng  lúa  tẻ  nguyên 
hạt.  Nấu  cho  chín,  không  để  cho  vỡ  hạt;  rồi  lọc  lấy  nước  uống. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuốc  bảo  dùng  bệ-hê-lặc,'“^ 
Đức  Phật  cho  phép  dùng. 

Thầy  thuốc  bảo  dùng  a-ma-lặc,'“®  Đức  Phật  cho  phép  dùng.  Nếu 
có  Tỳ-kheo  vì  nhân  duyên  bệnh  thì  có  thể  dùng  suốt  đời. 

4.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuốc  bảo  dùng  tô-la,'®^°  Đức 
Phật  cho  phép  dùng.  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  thì  được  phép  dùng 

trọn  đời. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuôc  bảo  dùng  thuôc  trái  cây,'®'^ 
Đức  Phật  cho  phép  dùng.  Nếu  không  phải  là  thức  ăn  thường  thì  Tỳ-kheo 
có  nhân  duyên  bệnh  được  phép  dùng  trọn  đời. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  cần  năm  loại  thuốc  rễ  lớn.'®'^  Đức  Phật 
dạy:  cho  phép  dùng,  cần  năm  loại  thuốc  rễ  nhỏ,^®'^  Đức  Phật  cho  phép 
dùng.  Tỳ-kheo  vì  nhân  duyên  có  bệnh  được  uống  trọn  đời. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuô"c  bảo  uô"ng  thuôc  chất-đa- 
la^®'"^.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  trọn  đời  được  dùng. 


1608.  Bệ-hê-lặc  SSỆÍl.  Pali  (Skt.):  vibhĩtaka,  quả  xuyên  luyện  jl|ft  dùng  làm  thuốc. 

1609.  A-ma-lặc  HUỆỊl.  Pali:  amba  (Skt.  ămra),  quả  xoài. 

1610.  Tô  (?)-la  (S-^+T)],S.  Q  lẽ  Pali  (Vin.i.  201):  sulasĩ,  cây  húng  quế. 

1611.  Quả  dưỢc 

1612.  Đại  ngũ  chủng  căn  dược  ý\ĨLW.ị§.^- 

1613.  Tiểu  ngũ  chủng  căn  dược  ''bỉĩSlS^. 

1614.  Chất-đa-la  dược 
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Bấy  giờ,  CÓ  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuốc  bảo  nông  thuốc  kế-sa.'®'^ 
Đức  Phật  dạy:  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  được  dùng  trọn  đời.  Kế-sa 
gồm  cả  rễ,  cọng,  lá,  hoa  và  trái  của  kế-sa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuốc  bảo  dùng  sa-lê-sa-bà.'®'® 
Đức  Phật  dạy:  Tỳ-kheo  bệnh  cho  phép  dùng  sa-lê-sa-bà,  gồm  cả  rễ, 
cọng,  lá,  hoa,  quả.  Nếu  cứng  thì  nghiền  cho  nhỏ.  Thức-cừ'®^^  cũng  như 
vậy,  đế-thô"'®'®  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  thầy  thuốc  bảo  nông  cây  lá  lôd'®'®  và 
hột  tiêu,  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  cho  phép  dùng  trọn  đời. 

5.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh,  cần  các  thứ  thuốc  bột  mịn^“°  để 
tắm  rửa,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  các  thứ  thuôc  bột  mịn  như  bột  cây  hồ 
đồng,  bột  cây  tai  ngựa,'®'  bột  cây  xá-ma-la,'®^  hoặc  tự  mình  chà  xát 
hay  thay  nhau  chà  xát.  Khi  cần  chày  và  cối,  Đức  Phật  cho  phép  chứa 
dùng.  Cần  nia,  sàng,  chổi  để  quét  Đức  Phật  cho  phép  chứa  dùng. 

Bấy  giờ.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  lấy  hương  bột  bỏ  vào 
thuốc  bột  để  xoa,  Đức  Phật  cho  phép  chứa  dùng.  Khi  thuôc  bột  không  có 
đồ  đựng,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  bình  để  đựng.  Nếu  bụi  đất  vào,  Phật 
cho  phép  dùng  nắp  đậy  lại.  Muốn  cần  bảo  đảm,  Phật  cho  phép  buộc 
dưới  giường,  hoặc  treo  trên  vách  hay  trên  cọc  ngà  voi.'®^ 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  dùng  thuô"c  bột  thô  xoa  vào  người  để 
tắm  rửa,  bị  đau.  Đức  Phật  cho  phép  bột  mịn,  hoặc  bùn  mịn,  hay  lá  hay 
hoa  hay  trái  làm  thành  bột  mịn,  khiến  cho  bệnh  nhân  được  khoan  khoái. 
Nếu  thân  thể  bị  ghẻ  lở,  hoặc  hắc  lào,  hay  nhọt,  ghẻ  ngứa,  cho  đến  thân 
thể  bị  hôi  thúi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  cần  muôi  để  làm  thuôc,  Đức  Phật  cho 


1615.  Kế-sa  dưỢc  ìm  .  Skt.  kesara  (?):  nhụy  hoa,  râu  hoa,  hương  tu. 

1616.  Sa-lê-sa-bà  dược 

1617.  Thức-cừ 

1618.  Đế-thố  (hay  nậu?)  Phụ  chú  trong  bản:  “đọc  là  để  thổ  lỄít." 

1619.  Tất-bạt  li,  loại  cỏ,  trổ  hoa  trắng  mùa  xuân;  quả  như  quả  dâu.  Gô"c  từ  Ba-tư.  (Từ 
nguyên) 

1620.  Tế  mạt  dược  Dược  sự  1  (T24nl448  ữ.2al6):  sáp  dược  #^,  trị  ghẻ.  Skt.  kanăya. 

Pal  (Vin.i.  201)1:  Kasăva.  Phật  cho  phép  dùng  các  loại  sáp  dược:  nimbakasăva,  kunajakasăva, 
panolakasăva,  phaggavakassăva,  nattamalakasăva. 

1621.  Mã  nhĩ  Từ  nguyên  không  thấy  ghi.  Có  lẽ  nguyên  Skt.  aáva-karna,  loại  cây  có  lá 
hình  tai  ngựa;  tên  khoa  học  Vatica  Robusta. 

1622.  Xá-ma-la  Skt.  éălmala  (?),  một  loại  cây  bông  gòn  (để  dệt  lụa),  mộc  miên. 

1623.  Tượng  nha  dặc  ẼiỉĩịX',  các  phần  trước  gọi  là  long  nha  dặc.  Tức  gạc  nai  dùng  để  máng 
đồ 
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phép  dùng.  ở  dây  gồm  muối  sáng,  muối  đen,  muối  viên,  muôi 

lâu-ma,  muối  chi-đầu-bệ,  muôi  mỏ,  muối  than,  muối  tân-đà-bà,  muối 
thi-lô-bệ,  muôi  biển.^®^^  Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  nhân  duyên  bệnh  được 
dùng  trọn  đời. 

6.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  cần  tro'®®  để  làm  thuốc,  Phật  cho 
phép  dùng  tro  để  làm  thuốc.  Trong  các  loại  tro  này  gồm  có  tro  tát-xà, 
tro  tân-na,  tro  ba-la-ma.  Nếu  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  được  dùng 
suôi  đời. 

7.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  cần  thuôc  xà-bà,'®^^  Đức  Phật  cho 
phép  dùng.  Trong  thuốc  xà-bà  gồm  có  hinh-ngưu,  hinh-nga-bà-đề,  thi- 
bà-lê-đà,  bộ-thê-dạ-bà-đề,  tát-xà-la-sà,'®^^  nếu  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên 
bệnh  được  dùng  trọn  đời. 

8.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  cần  thuôc  trị  con  mắt,'®^®  Đức  Phật 
cho  phép  dùng.  Loại  thuôc  nhỏ  mắt  gồm  có:  đà-bà-xà-na,  kỳ-la-xà-na. 
Nếu  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  được  dùng  trọn  đời. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bạch  sinh  nơi  mắt,  cần  huyết  của 
người;  bạch  Phật.  Phật  cho  phép  dùng. 


1624.  Mahăvagga  vi.  Vin.i.  202,  năm  loại  muôi:  sămuddam  (muôi  biển),  kămalonam  (muôi 
đen),  sindhavam  (muôi  đá),  ubbhidam  (muôi  ăn),  bilam  (muôi  đỏ).  Dược  sự  1  (T24nl448 
ữ. Ib27),  năm  loại  muôi:  ô  diêm  xích  diêmTklS:  bạch  thạch  diêm  ẺITĨlS;  chủng  sinh 
diêm  lỄTil;  hải  diêm  ÌHÌI. 

1625.  Các  loại  muôi:  minh  diêm  011^,  hắc  diêm  hoàn  diêm  lâu-ma  diêm  1®  Skt. 
romaka,  muôi  của  người  La-mã  (nhập);  chi-đầu-bệ  diêm  7Ỉ1SÌ8,  lỗ  diêm  Èm,  hôi  diêm  RklS: 
tân-đà-bà  diêm  í/rKSlS,  saindhava,  muôi  biển,  đặc  biệt  vùng  Shindu;  thi-lô-bệ  diêm 

hải  diêm  ìềS.  So  sánh,  Mahavagga  vi;  Dược  sự  1,  xem  cht.  31  trên. 

1626.  Hôi  dưỢc  Các  loại  hôi  dược:  tát-xà  I^HI;  (Skt.saqa),  tân-na  X3P;  ba-la-ma  ỉỉêM 
0.  Skt.  kăra,  tinh  chất  lấy  được  từ  chưng  cất  hay  đô4  thành  tro;  Dược  sự  1,  có  năm  loại:  tro  vỏ 
trấu  (Skt.  yavaknăra),  tro  râu  lúa  (Skt.  yavănũkakăra),  ưo  dầu  mè  (tilakăra),  tro  từ  cỏ  ngiíu 
tất  (saqikăkăra),  tro  lá  cây  bà-sa  (văsakăkăra),  một  loại  hương  liệu,  tên  khoa  học  Gendarussa 
Vulgaris  hay  Adhatoda  Vasica. 

1627.  Xa-bà  dược  HS.  Dược  sự  1  (T24nl448  tr.lb21):  niêm  dược  fiíi^,  dược  liệu  lấy  từ  nhựa 

cây.  Năm  loại:  a-ngụy  HM,  ô  khang  tử  khoáng  ^ỉỉs,  hoàng  lạp  MÍM,  tất  hương 

Pali,  ibid.,  jatũni  bhejjăni,  nhựa  cây  dùng  làm  thuốc:  :  hingu,  hingu-jatu  ,  hingu-sipătika,  taka, 
takapatti,  takapanma.  MũlVinay.i.2:  hingu,  hưng  cừ  hay  a-ngụy;  sarjarasa,  nhựa  cây  sa-la  (ô 
khang);  taka,  nhựa  tử  khoáng  để  nhuộm  màu  tía;  takakarnĩ:  hoàng  lạp  (sáp  vàng),  lấy  từ  sáp  ong 
(sikthaka):  tadăgata,  tất  hương,  nhựa  của  các  loại  cây  khác. 

1628.  Các  loại  thuôc  bà-xà  (Skt.,  Pali:  jatu:  nhựa  cây):  hinh-ngưu  Sd-,  (hingu);  hinh-nga-bà-đề 

thi-bà-lê-đà  LSSyPẺ,  (Skt.áivănikă);  bộ-thê-dạ-bà-đề  tát-xà-la-sà  M 

HS  s.  (Skt.  saqarasa).  Xem  cht.  34  trên. 

1629.  Nhãn  dược  0j|^.  Dược  sự,  năm  loại  thuôc  chữa  mắt  (an-thiện-na  SI83P,  Skt.  ađjana): 

hoa  (Skt.  pumpa);  nước  cô4  (rasa);  bột  (cũrna);  viên  (gunikă);  cháo  chua,  (sauvĩraka:  tao-tì-la 
thạch,  một  loại  đá  của  người  Sauvĩra?).  Tứ  phần,  có  hai:  đà-bà-xà-na  Skt.  (?);  kỳ-la- 

xà-na  Skt.  gairăđjana,  thuôc  chữa  lấy  từ  một  loại  đất  đỏ 

1630.  Bạch  ế  â®. 
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Bấy  giờ,  CÓ  Tỳ-kheobịbạch  ếlàmcho  con  mắt  bị  bệnh,  cần  xương 
người.  Đức  Phật  cho  phép  dùng. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  mắt  bị  bệnh  bạch  ế,  cần  tóc  mịn  nhuyễn. 
Đức  Phật  cho  phép  đôd  tóc  lấy  bột  thoa  mắt. 

Bấy  giờ,  Tất-lăng-già-bà-ta  bị  bệnh  đau  mắt,  cần  cái  lược  bằng 
lưu  ly  để  chữa.  Đức  Phật  dạy: 

-  Vì  chữa  trị  bệnh  mắt  nên  được  phép  tích  trử  để  dùng. 

9.  Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bị  chứng  thống  phong,  thầy  thuôc 
bảo  ăn  ngó  sen.  Khi  ấy,  Tôn  giả  Mục-liên  đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất, 
chào  hỏi  xong,  ngồi  một  bên,  hỏi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-  Bệnh  có  bớt  không? 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nói: 

-  Chưa  bớt. 

Tôn  giả  Mục-liên  lại  hỏi: 

-  Cần  thứ  gì? 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đáp: 

-  Cần  ngó  sen. 

Tôn  giả  Mục-liên  nói: 

-  Nơi  phương  đông  có  ao  lớn  A-nậu'®'  nước  trong  veo,  không  bụi 
bặm,  uống  nước  đó  không  sinh  bệnh  hoạn  gì  cả.  Cách  đây  không  xa  lại 
có  cái  ao  rộng  năm  mươi  do  tuần,  nước  trong  sạch,  không  có  bợn  nhơ,  có 
ngó  sen  như  cái  trục  bánh  xe.  Khi  bẻ,  nó  tiết  ra  nước  trấp  như  sữa.  Ăn 
vào,  ngọt  như  mật.  Và  cách  ao  này  không  xa,  có  núi  vàng.  Sườn  núi  cao 
năm  mươi  do  tuần,  trong  đó  có  bảy  đại  long  tượng  vương,  anh  em  cùng  ở 
với  nhau.  Con  nhỏ  nhất  cung  cấp  cho  một  vua  Diêm-phù-đề.  Con  lớn  kế 
đó  cung  cấp  cho  vua  hai  thiên  hạ.  Con  lớn  hơn  nữa  cung  cấp  cho  Chuyển 
luân  Thánh  vương  của  bốn  thiên  hạ.  Y-la-bà-ni'®^  long  tượng  vương  thì 
cung  cấp  cho  Thiên  đế  Thích.  Các  long  tượng  vương  kia  xuống  ao  tắm 
rửa  và  uống  nước  trong  sạch  đó,  rồi  dùng  vòi  nhổ  ngó  sen,  rửa  sạch  bùn 
để  ăn,  nên  sắc  da  rất  tôd,  khí  lực  dồi  dào.  Ngó  sen  nơi  ao  đó  có  thể  ăn 
được. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  im  lặng  chấp  thuận.  Khi  Tôn  giả 
Mục-liên  thấy  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  chấp  thuận  bằng  cách  im  lặng,  liền 
biến  khỏi  nước  Xá -vệ,  trong  chớp  nhoáng  như  co  tay  vào  duổi  tay  ra, 
hiện  đến  bên  bờ  ao  kia,  hoá  làm  đại  long  tượng  vương,  có  hình  sắc  to 
đẹp  hơn  bảy  tượng  vương  kia.  Bảy  tượng  vương  kia  khi  thấy,  đều  kinh 


1631.  A-nậu  Hil .  Pali:  Anotatta  (Vô  nhiệt  trì),  1  trong  7  ao  Iđn  trên  Tuyết  sơn. 

1632.  Y-la-bà-ni  Pali:  Erăvana,  con  voi  của  Thiên-đế. 
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hoàng,  lông  trong  mình  dựng  ngược  lên,  vì  sỢ  rằng  nó  sẽ  đoạt  ao  của 
mình.  Bấy  giờ,  Đại  Mục-liên  thấy  bảy  long  tượng  vương  kia  ôm  lòng  sỢ 
sệt  liền  hiện  nguyên  hình.  Bảy  long  tượng  vương  hỏi  Mục-liên: 

-  Tỳ-kheo  cần  gì? 

Tôn  giả  Mục-liên  nói: 

-  Tôi  cần  ngó  sen. 

-  Tỳ-kheo  cần  ngó  sen  sao  không  nói  sớm.  Khiến  chúng  tôi  sỢ 
hoảng  hồn,  lông  trong  người  dựng  ngược  lên  cả. 

Bảy  long  tượng  vương  liền  vào  trong  ao  tắm  rửa  và  uống  nước,  rồi 
lấy  vòi  nhổ  ngó  sen,  rửa  sạch  bùn,  trao  cho  Mục-liên. 

Bấy  giờ,  Mục-liên  nhận  được  ngó  sen  rồi,  liền  biến  khỏi  ao  này, 
hiện  lại  nước  Xá-vệ,  đến  trong  Kỳ-hoàn,  trao  ngó  sen  cho  Xá-lợi-phất 
và  nói: 

-  Ngó  sen  đây. 

10.  Khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  ăn  xong,  bệnh  lành  liền.  Sô"  ngó  sen 
còn  dư  trao  cho  người  nuôi  bệnh.  Người  nuôi  bệnh  trước  đó  đã  nhận  lời 
thỉnh  nên  không  dám  ăn.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  người  nuôi  bệnh,  đã  nhận  lời  thỉnh  hay  không  nhận  lời 
thỉnh,  đưỢc  ăn  thức  ăn  của  người  bệnh  còn  lại. 

Có  các  Tỳ-kheo  trước  đó  đã  nhận  thức  ăn,  rồi  đến  tụ  lạc  kia  có 
đàn-việt  mời  ăn,  ăn  xong  trở  về  đến  trong  Tăng-già-lam,  đem  thức  ăn 
đã  nhận  cho  các  Tỳ-kheo  khác.  Các  Tỳ-kheo  này  trước  đó  đã  nhận  lời 
thỉnh  nên  không  dám  nhận,  vì  không  ai  nhận  nên  vị  â"y  đem  thức  ăn  bỏ. 
Các  loài  chim  quạ  đến  dành  ăn,  kêu  la  inh  ỏi. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  A-nan: 

-  Vì  sao  chim  quạ  kêu  la  inh  ỏi  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  trình  bày  đầy  đủ  sự  việc  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  làm  pháp  dư  thực'®^  để  ăn. 

Vị  kia  đem  thức  ăn  đến  trước  một  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Thưa  Đại  đức,  tôi  đã  nhận  lời  thỉnh  (hoặc  nói  tôi  đã  ăn).  Xin  Đại 
đức  chứng  biết  cho. 

Vị  Tỳ-kheo  tác  dư  thực  pháp  nên  lấy  một  ít  thức  ăn  mà  ăn;  rồi 
nói:  Tôi  đã  ăn  rồi,  thầy  có  thể  dùng  đi.  Nên  làm  pháp  dư  thực  như  vậy 
rồi  ăn. 

Bấy  giờ,  có  vị  trưởng  lão  Thượng  tọa,  được  râ"t  nhiều  người  biết, 
vào  thôn  khâ"t  thực.  Rồi  đem  đến  một  nơi,  ngồi  ăn.  Ăn  xong,  đem  thức 


1633.  Xem  Phần  I,  Ch.  V,  Ba-dật-đề  35. 
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ăn  dư  đến  trong  Tăng-già-lam  cho  các  Tỳ-kheo  khác.  Các  Tỳ-kheo 
trước  đó  đã  nhận  lời  thỉnh  nên  không  dám  ăn.  Không  ai  ăn  nên  đem  bỏ. 
Chim  quạ  tranh  nhau  ăn,  kêu  la  inh  ỏi.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cô"  hỏi 
A-nan: 

-  Vì  sao  chim  quạ  kêu  la  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  đem  sự  việc  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ.  Ngài  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép,  tự  mình  đem  thức  ăn  về,  làm  pháp  dư 
thực,  thì  được  ăn. 

Làm  pháp  dư  thực  bằng  cách  đem  thức  ăn  đến  trước  Tỳ-kheo  kia 

nói: 

-  Thưa  Đại  đức,  tôi  đã  nhận  lời  thỉnh  (hoặc  nói  tôi  đã  ăn).  Xin  thầy 
chứng  biết  cho. 

Vị  tác  pháp  dư  thực  kia  nên  lây  một  ít  thức  ăn,  ăn  rồi  nói:  Tôi  ăn 
rồi  đó.  Thầy  cứ  dùng  đi.  Nên  làm  pháp  dư  thực  như  vậy  rồi  ăn. 

Bấy  giờ,  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  nhận  được  nhiều  trái  cây 

tươi.  Bà  liền  nghĩ  như  vầy:  Nay  ta  nên  làm  thức  ăn  thỉnh  Phật  và  Tăng 
thọ  thực  rồi  dùng  trái  cây  này  dâng  cúng.  Nghĩ  xong,  liền  sai  người  đến 
trong  Tăng-già-lam  thưa: 

-  Cúi  xin  chư  Đại  đức  nhận  bữa  ngọ  trai  của  chủ  con  vào  ngày 

mai. 

Trong  đêm  đó,  lo  sửa  soạn  các  thức  ăn  ngon.  Sáng  ngày  sai  người 
đến  báo  giờ. 

Đức  Thế  Tôn  khoác  y,  bưng  bát,  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  Tỳ-kheo  đến  nhà  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  Mau,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi. 
Tỳ-xá-khưMau  dùng  các  thức  ăn  ngon  bổ  dâng  cúng  Phật  và  Tăng.  Ăn 
xong,  dẹp  cất  bát  rồi,  bà  lâ"y  một  chiếc  ghế  thâ"p  ngồi  một  bên.  Đức  Thế 
Tôn  dùng  nhiều  phương  tiện  thuyết  pháp,  khai  hóa,  khiến  bà  hoan  hỷ. 
Đức  Thế  Tôn  nói  pháp  rồi  rời  chỗ  ngồi  ra  về. 

Khi  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  Mau  dâng  thức  ăn,  quên  đem  quả  để 
dâng,  bèn  nghĩ:  Ta  vì  trái  tươi  này  nên  thỉnh  Phật  và  Tăng  dùng  cơm. 
Nay  lại  quên  đem  quả  để  dâng.  Nghĩ  như  vậy  rồi,  bà  liền  sai  người  đem 
trái  tươi  đến  trong  Tăng-già-lam  cúng  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
ăn  rồi,  nên  không  dám  nhận.  Đến  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  từ  thí  chủ  kia  đem  đến  thì  nên  làm  pháp  dư  thực  để  ăn. 
Pháp  dư  thực  như  trước  đã  nói. 


1634.  Xem  Phần  I,  Ch.  iv.  Ni-tát-kỳ  27. 
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2.  Các  loại  thịt 

1.  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  điên  cuồng, 
đến  nơi  lò  giết  bò  trâu,  ăn  thịt  sông  và  uống  máu.  Bệnh  lành,  bản  tâm 
hồi  phục,  lo  sỢ  phạm  giới.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm.  Nếu  các  Tỳ-kheo  khác  bị  bệnh  như  vậy,  ăn  thịt 
sống  và  uô"ng  máu  mà  bệnh  được  lành  thì  cũng  được  phép  dùng. 

2.  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  gặp  lúc  mất  mùa,  lúa 
gạo  khan  hiếm,  khất  thực  khó  được.  Các  Tỳ-kheo  khất  thực  không  được 
nên  đến  chỗ  nuôi  voi  để  xin.  Bấy  giờ  các  quỷ  thần  vì  tín  kính  Sa-môn 
nên  khiến  voi  chết.  Các  Tỳ-kheo  nhờ  đó  nhận  được  thịt  voi  để  ăn.  Đức 
Thế  Tôn  khởi  từ  niệm,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Voi  là  một  binh  chúng  của  Vua.  Nếu  nhà  Vua  nghe  được  việc 
này  tất  không  hoan  hỷ.  Từ  nay  về  sau  không  được  ăn  thịt  voi. 

3.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  ở  nước  Ba-la-nại  khất  thực  không  được 
nên  đến  nơi  chuồng  ngựa  để  xin.  Lúc  ấy  có  quỷ  thần  vì  tín  kính  Sa-môn, 
liền  khiến  ngựa  chết.  Các  Tỳ-kheo  nhờ  đó  mà  nhận  được  thịt  ngựa  để 
ăn.  Đức  Thế  Tôn  từ  mẫn,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Ngựa  là  một  binh  chúng  của  Vua.  Nếu  vua  nghe  được  chắc  không 
hoan  hỷ.  Từ  nay  về  sau  không  được  ăn  thịt  ngựa. 

4.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đến  nước  Ba-la-nại  khất  thực  không  được, 
bèn  đến  nơi  người  đánh  cá'®^  để  xin.  Bấy  giờ  có  quỷ  thần  vì  tin  kính 
Sa-môn  nên  khiến  các  loài  rồng  chết.  Tỳ-kheo  nhờ  đó  nhận  được  thịt 
rồng''’^®  để  ăn. 

Bấy  giờ,  Thiện  Hiện  Long  vương'®^  từ  nơi  ao  của  mình  ra,  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  qua  một  bên  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  loài  rồng  có  thể  làm  khô  ráo  một 
quốc  độ  hay  ít  hơn  một  quô"c  độ,  mà  nay  các  Tỳ-kheo  lại  ăn  thịt  loài  rồng 
này.  Lành  thay!  Đức  Thế  Tôn,  đừng  cho  Tỳ-kheo  ăn  thịt  loài  rồng.'®® 

Đức  Thế  Tôn  nghe  Thiện  Hiện  Long  vương  nói,  im  lặng  nhận  lời. 
Khi  Thiện  Hiện  Long  vương  biết  Đức  Phật  hứa  khả  rồi,  đầu  mặt  kính  lễ 
Phật,  rồi  về  lại  bản  xứ. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  các  Tăng 
Tỳ-kheo,  bảo:  Hiện  có  loài  rồng  có  đại  thần  lực,  có  oai  đức,  có  thể  làm 


1635.  Hán:  thủy  để  hành  nhân  /LIỄItA,  chỉ  thợ  lặn,  hay  người  đánh  cá. 

1636.  Chính  xác,  nên  hiểu  là  thịt  rắn.  Cf.  Mahãvagga  vi,  Vin.i.220. 

1637.  Thiện  Hiện  Long  vương  ĩậĩSãBT-.  Pali,  Vin.i.  219,  Supassa.  Hán  đọc  là  Sudassa(na).  Ngũ  phần  22 
(T22nl421  tr.l48c26):  Thiện  Tự  Tại  Long  vương 

1638.  Ngũ  phần,  đã  dẫn:  “Hoặc  khi  có  thể  con  rắn  đó  là  rồng.”  Thập  tụng26  (T23nl435 
tr.  186c29):  “Rắn  và  rồng,  đều  cùng  một  giông  cả.” 
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khô  ráo  một  quô"c  độ,  hay  ít  hơn  một  quô"c  độ,  mà  các  Tỳ-kheo  ăn  thịt 
loài  rồng  này.  Từ  nay  về  sau  không  được  ăn  thịt  loài  rồng. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ở  nước  Ba-la-nại  khất  thực  không  được,  bèn 
đến  nhà  Chiên-đà-la,  nơi  đó  nhận  được  thịt  chó  và  ăn.  Các  Tỳ-kheo  đi 
khất  thực,  chó  ghét  chạy  theo  sủa.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Trong  sô"  chúng 
ta,  chắc  có  người  ăn  thịt  chó  nên  khiến  chúng  nó  ghét,  chạy  theo  chúng 
ta  sủa.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  không  được  ăn  thịt  chó,  nếu  ăn  phạm  đột-kiết-la. 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  có  Tỳ-kheo  uô"ng  thuốc  tiêu 

xổ.  Có  vị  ưu-bà-di  tên  là  Tô-tỳ,'®®  đến  Tăng-già-lam,  thăm  viếng  các 
phòng.  Đến  chỗ  Tỳ-kheo,  hỏi: 

-  Thầy  bệnh  thế  nào? 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Tôi  uô"ng  thuôc  tiêu  xổ. 

Tô-tỳ  lại  hỏi: 

-  Thầy  cần  gì? 

Tỳ-kheo  bệnh  nói: 

-  Cần  thịt. 

Tô -tỳ  thưa: 

-  Con  sẽ  đem  thịt  đến. 

Tô-tỳ  liền  trở  về  Ba-la-nại,  sai  người  cầm  tiền  đi  mua  thịt.  Tô-tỳ 
nói  với  người  chạy  việc: 

-  Anh  cầm  tiền  này  đi  mua  thịt  đem  về  đây. 

Hôm  đó  tại  Ba-la-nại  người  ta  không  mổ  thịt.  Người  đàn  ông  đi 
khắp  nơi  tìm  mua  mà  không  có,  trở  về  đến  chỗ  ưu-bà-di  thưa: 

-  Thưa  đại  gia,  đại  gia  biết  cho,  hôm  nay  người  ta  không  mổ  thịt, 
con  tìm  mua  khắp  nơi  mà  không  có  thịt. 

ưu-bà-di  nghĩ  như  vầy:  Ta  hứa  cúng  thịt  cho  Tỳ-kheo  bị  tiêu  xổ. 
Sợ  rằng  Tỳ-kheo  này  không  nhận  được  thịt,  hoặc  có  thể  qua  đời.  Nếu 
vì  sinh  tử  này  mà  Tỳ-kheo  phải  qua  đời  thì  đôl  với  pháp  người  xuâ"t  gia 
bị  thối  chuyển.  Nếu  là  bậc  hữu  học  thì  không  được  thăng  tiến.  Nếu  là 
A-la-hán  thì  khiến  cho  thế  gian  bị  mâ"t  phước  điền.  Nghĩ  như  vậy  xong, 
ưu-bà-di  liền  vào  phòng  sau,  lấy  dao  bén  tự  cắt  thịt  trong  người,  gói  lại. 
Bảo  đứa  ở  nấu,  rồi  đem  đến  Tăng-già-lam  cho  Tỳ-kheo  bị  bệnh  tiêu  xổ. 
Đứa  ở  làm  theo  lời  dạy,  đem  đến  dâng  cho  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  ăn  xong 
bệnh  liền  lành.  Vị  ưu-bà-di  kia  sau  khi  tự  cắt  thịt  mình  rồi,  cả  người  bị 
đau  nhức  vô  cùng,  hết  sức  khổ  não.  Trước  đó  phu  chủ  của  ưu-bà-di  đi 


1639.  Tô-tỳ  Pali,  Vin.i.  216ff.  Suppiya. 
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khỏi,  khi  về  không  thấy  Tô-tỳ  nên  hỏi: 

-  Tô-tỳ  ưu-bà-di  ở  đâu? 

Gia  nhân  thưa: 

-  Bà  bệnh  nằm  trong  nhà. 

Phu  chủ  hỏi: 

-  Bệnh  gì? 

Tô-tỳ  trình  bày  rõ  nhân  duyên.  Phu  chủ  nói: 

-  Chưa  từng  có  người  nào  có  lòng  tin  kính  Sa-môn  như  Tô-tỳ,  đến 
mức  không  thương  tiếc  kể  cả  thân  mạng  như  vậy. 

Tô-tỳ  ưu-bà-di  nghĩ:  Nay  ta  đang  bị  đau  nhức  vô  cùng,  có  thể  do 
đây  mạng  sông  sẽ  chấm  dứt.  Nay  ta  nên  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức 
uô"ng  để  thỉnh  Phật  và  Tăng  đến  thọ  thực,  ngõ  hầu  có  cơ  hội  ta  được 
chiêm  ngưỡng  lần  cuôl.  Tô-tỳ  liền  sai  người  đến  Tăng-già-lam,  thưa: 

-  Kính  thỉnh  Đại  đức  Tăng  sáng  mai  đến  thọ  thực. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  bằng  cách  im  lặng. 

Liền  trong  đêm  hôm  đó,  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon  bổ  được 
chuẩn  bị  đầy  đủ,  sáng  sớm  sứ  giả  đến  thưa  đã  đến  giờ.  Bấy  giờ,  Đức 
Thế  Tôn  khoác  y,  bưng  bát,  cùng  các  Tăng  Tỳ-kheo  đến  nhà  của  Tô-tỳ 
ưu-bà-di,  an  tọa  nơi  chỗ  ngồi.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi: 

-  ưu-bà-di  Tô-tỳ  đâu  không  thấy? 

Gia  chủ  thưa: 

-  Vì  bệnh  nên  ở  trong  nhà. 

Đức  Phật  bảo: 

-  Gọi  ưu-bà-di  Tô-tỳ  ra  đây. 

Gia  chủ  liền  vào  trong  nhà  nói: 

-  Đức  Phật  bảo  gọi  cô  ra. 

Tô-tỳ  ưu-bà-di  nghĩ  như  vầy:  Ta  đã  được  Đức  Thế  Tôn  gọi.  Bà 
liền  đứng  dậy  bước  ra,  đột  nhiên  sự  đau  nhức  bổng  chấm  dứt,  vết  thương 
lành  lại  như  cũ,  không  hề  có  tỳ  vết  chi  cả.  Khi  ưu-bà-di  Tô-tỳ  đến  chỗ 
Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy!  Không  được  làm  như  vậy!  Tô-tỳ  ưu- 
bà-di  nên  cho  như  vầy,  nên  học  như  vầy.  Không  được  tự  gây  khổ  cho 
mình.  Cũng  không  được  gây  lo  rầu  cho  người. 

Bấy  giờ,  Tô-tỳ  ưu-bà-di  tự  tay  châm  sớt  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống 
ngon  bổ.  Đức  Phật  và  Tăng  ăn  xong,  cất  bát.  Tô-tỳ  lấy  chiếc  ghế  nhỏ 
ngồi  một  bên.  Bấy  giờ  Đức  Phật  vì  ưu-bà-di  phương  tiện  nói  các  thứ 
pháp,  khiến  bà  được  hoan  hỷ.  Đức  Thế  Tôn  vì  bà  nói  các  pháp  xong 
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liền  từ  chỗ  ngồi  ra  về.  Đến  trong  Tăng-già-lam,  qua  chỗ  Tỳ-kheo  bị 
tiêu  xổ,  hỏi: 

-  Ông  đưỢc  Tô-tỳ  ưu-bà-di  đem  thịt  đến  cho  ông  ăn  phải  không? 

Vị  ấy  thưa: 

-  Bạch  Thế  Tôn,  có. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Ông  có  ăn  không? 

Vị  ấy  thưa: 

-  Có  ăn. 

Đức  Phật  lại  hỏi: 

-  Ngon  không? 

Vị  kia  thưa: 

-  Ngon,  thịt  thơm  ngon  như  vậy  khó  mà  có  được. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Ông  là  người  ngu  si,  ăn  thịt  người.  Từ  nay  về  sau  không  được  ăn 
thịt  người.  Nếu  ăn,  phạm  tội  Thâu-lan-giá.  Các  thứ  thịt  đáng  tởm  khác 
cũng  không  được  ăn.  Nếu  ăn  thì  phạm  đột-kiết-la. 

Thế  Tôn  ở  nước  Ba-la-nại.  Có  cư  sĩ,  cha  của  Da-thâu-già''’'^°  đến 
chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức 
Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  vì  ông  mà  nói  pháp  khai  hóa  khiến  ông 
đưỢc  hoan  hỷ.  Cha  của  Da-thâu-già  nghe  Phật  nói  pháp  khai  hóa  tâm 
sinh  đại  hoan  hỷ  rồi,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bạch  Phật: 

-  Cúi  xin  Ngài  nhận  lời  thỉnh  mời  của  con. 

Bấy  giờ  Da-thâu-già  đang  đứng  hầu  sau  Đức  Phật,  Đức  Thế  Tôn 
im  lặng  nhận  lời  mời  thỉnh,  còn  Da-thâu-già  không  nhận  lời  mời,  vì  Đức 
Phật  chưa  cho  phép  ông  nhận  biệt  thỉnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  hai  cách  thỉnh  cho  phép  được  nhận.  Hoặc  là  thỉnh  Tăng,  hoặc 
là  thỉnh  riêng. 

Bấy  giờ,  có  một  cư  sĩ  khác  có  ý  nghĩ:  Làm  phước  đức  gì  để  Tăng 
thường  đưỢc  cúng  dường,  và  sự  bố  thí  của  ta  không  dứt  tuyệt? 

Cư  sĩ  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  thường  làm  thức  ăn  cho  Tăng. 

Ông  thưa  như  vầy: 

-  Con  không  thể  thường  làm  thức  ăn  cho  chúng  Tăng  được. 

-  Làm  phước  đức  gì  để  Tăng  thường  được  cúng  dường,  và  sự  bố  thí 
của  ta  không  dứt  tuyệt? 

_ Cư  sĩ  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1640.  Da-thâu-già  ĩfPỆiỉìíJj[I.  Pali,  Vin.i.  239,  Yasọịa. 
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-  Cho  phép  Tỳ-kheo  thường  đến  nhà  ông  thọ  thức  ăn. 

Vị  kia  liền  thưa: 

-  Con  không  thể  thường  làm  thức  ăn  cho  đạo  nhân  ăn  được. 

-  Làm  phước  đức  gì  để  Tăng  thường  được  cúng  dường,  và  sự  bố  thí 
của  ta  không  dứt  tuyệt? 

Cư  sĩ  liền  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  sai  đến  thọ  thực,  hoặc  đưa  thức  đến  trong 
Tăng;  hoặc  thức  ăn  ngày  mồng  tám,  ngày  bố-tát,  thức  ăn  ngày  mồng 
một'®'^^  trong  tháng. 

Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  nghĩ:  cần  làm  phước  gì  để  cúng  dường  thuôc 
chữa  bệnh  cho  chúng  Tăng?  Vị  ấy  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  cúng  tiền  thuốc  cho  chúng  Tăng. 

Bấy  giờ,  có  cư  sĩ  vừa  làm  xong  phòng  xá  mới  mà  không  có  đạo 
nhân  ở,  nghĩ:  Cúng  dường  chúng  Tăng  thứ  gì  để  các  Tỳ-kheo  đến  ở  nơi 
phòng  này?  Vị  ấy  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nấu  cháo  để  trong  phòng. 

Nếu  các  vị  không  ở  thì  lại  cho  phép  làm  các  thứ  bánh  và  trái  trong 
phòng.  Nếu  các  vị  không  ở  thì  nên  làm  thức  ăn  cho.  Nếu  không  ở  thì  cho 
phép  cho  tiền  phòng. Nếu  các  vị  vẫn  cố  không  chịu  ở  thì  cho  phép 
cho  giường  dây,  giường  cây,  nệm  ngồi,  gôl,  đồ  trải  dưới  đất.  Nếu  vẫn  cố 
không  ở  thì  nên  cho  áo  lót,  giạ,  mền.  Nếu  vẫn  cô"  không  ở  thì  cho  bình 
bát  cùng  ba  y.  Nếu  vẫn  cố  không  ở,  thì  nên  làm  cánh  cửa,  móc  cửa,  cho 
cây  gậy,  cho  giày  dép,  cúng  dù,  cho  quạt,  cho  bình  nước,  cho  bình  nước 
rửa,  cho  đồ  đựng  nước,  cho  các  thứ  dùng  trong  nhà  tắm  như  bình  đựng 
nước  tắm,  giường,  cho  vật  cạo  ghét,  cho  hương  xông,  cho  hương  hoàn, 
cho  y  phòng.  Nếu  vẫn  cố  không  chịu  ở,  thì  nên  cúng  tất  cả  vật  cần  dùng 
của  Sa-môn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  nằm  trên  võng.  Các  Tỳ-kheo  đi  khâ"t 
thực,  thây  một  người  nặn  sữa  bò  cho  bò  bê  uô"ng.  Rồi  lại  nặn.  Từ  miệng 
con  bò  nghé,  tiết  ra  một  thứ  nước  bọt  giông  như  sữa.  Sau  đó  các  vị  nghi 
không  dám  uô"ng  sữa,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  uống  sữa.  Ngài  nói,  phương  pháp  nặn  sữa  là  như  vậy. 
Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ,  vào  mùa  thu,  các  Tỳ-kheo 

mấc  bênh  nên  nhan  sắc  tiều  tụy,  hình  dung  khô  gầy,  sinh  ghẻ  \ò}^^  Khi 

1641.  Tống  thực  láẾỐ:  mang  thức  ăn  đến  chùa  cho  tỳ -kheo. 

1642.  Mồng  một,  tính  theo  tháng  15  ngày;  kể  thêm  ngày  16,  nếu  tính  tháng  30  ngày. 

1643.  Thính  dữ  phòng  tiền  chưa  hiểu  ý. 

1644.  Nhân  duyên,  đã  kể  trong  Phần  I,  Ch.iv.  Ni-tát-kỳ  26.  Truyện  kể,  Cf.  Vin.i.  199:  mùa  thu, 
các  tỳ-kheo  bịnh,  ăn  cháo  và  các  thứ  vật  thực,  đều  ói  ra  cả. 
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ấy,  Đức  Thế  Tôn  ở  nơi  tịnh  thất  khởi  ý  nghĩ  như  vầy:  Tháng  mùa  thu, 
các  Tỳ-kheo  mắc  bệnh,  nhan  sắc  tiều  tụy,  thân  hình  khô  gầy  sinh  ghẻ. 
Nay  ta  nên  cho  phép  các  Tỳ-kheo  ăn  thứ  gì  để  trị  các  chứng  bệnh  ấy? 
Ngài  liền  nghĩ:  Có  năm  thứ  thuốc  người  đời  thường  dùng'®"^^  là  váng 
sữa,  dầu,  mật,  bơ  lỏng,  đường  mía.''’'^'’  Ta  nên  cho  các  Tỳ-kheo  dùng  để 
làm  thuôc  chữa  bệnh  gầy  ốm,  như  phương  pháp  dùng  lương  khô*'’'^’  vậy. 
Nghĩ  như  vậy  rồi,  xế  hôm  ấy,  từ  nơi  chỗ  vắng  đứng  dậy,  đem  việc  này 
tập  hỢp  các  Tăng  Tỳ-kheo,  Ngài  dạy: 

-  Vừa  rồi  ở  chỗ  vắng  Như  Lai  tư  duy  sự  việc  như  vậy,  như  vậy.  Từ 
nay  về  sau  cho  phép  các  Tỳ-kheo  có  nhân  duyên  bệnh  được  dùng  năm 
thứ  thuô"c:  váng  sữa,  dầu,  mật,  bơ  lỏng,  đường  mía. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  được  các  thứ  thuốc  ăn  béo  bổ;  trong  thời  gian 
giữa  ngày,  không  thể  ăn  kịp,  huống  chi  nay  lại  thêm  năm  thứ  thuốc  này 
cũng  trong  thời  gian  giữa  ngày.  Lúc  ấy,  thuôc  tuy  nhiều  mà  người  bệnh 
không  kịp  giờ  để  uống,  nên  các  Tỳ-kheo  bệnh  hoạn  càng  tăng,  hình  thể 
vẫn  khô  gầy,  nhan  sắc  vẫn  tiều  tụy.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn 
cứ  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

-  Sao  các  Tỳ-kheo  hình  thể  nhan  sắc  vẫn  như  vậy? 

Tôn  giả  A-nan  đem  nhân  duyên  trên  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách 
đầy  đủ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  Tỳ-kheo  nào  có  bệnh,  thời  hay  phi  thời,  đều 
đưỢc  phép  dùng  năm  thứ  thuốc  ấy. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  bệnh  nhận  được  thức  ăn  béo  bổ,  không  thể 
ăn  hết,  cho  người  nuôi  bệnh.  Người  nuôi  bệnh  nhận  lời  thỉnh  rồi,  nên 
không  ăn  mà  đem  bỏ.  Các  chim  quạ  tranh  nhau  ăn  kêu  la  inh  ỏi.  Đức 
Phật  biết  mà  vẫn  cố  ý  hỏi  A-nan: 

-  Tại  sao  các  loài  chim  quạ  kêu  la  như  thế? 

Tôn  giả  A-nan  đem  nhân  duyên  trên  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  người  nuôi  Tỳ-kheo  bệnh,  dù  nhận  lời  thỉnh  hay  không 
nhận  lời  thỉnh,  được  phép  ăn  thức  ăn  của  người  bệnh  ăn  chưa  hết;  không 
phạm. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bị  bệnh  thô"ng  phong,  thầy  thuốc  bảo 


1645.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  i.  199:  bhesajjăni  ceva  bhesajjasam-matăni  ca  lokassa  ăhăratthađ 
ca  pharanti  na  ca  onăriko  ăhărako  pannăyati,  “Đây  là  những  thứ  mà  thế  gian  xem  là  thuốc,  có 
thê  sung  làm  thức  ăn,  nhưng  không  được  kể  như  là  thức  ăn  chính.” 

1646.  Tô,  du,  mật,  sinh  tô,  thạch  mật  Pali:  sappi,  navanan,  telam,  madhu, 

phămitam. 

1647.  Phạn  khứu  pháp  ISIằìỀ. 
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ăn  năm  thứ  mỡ:  Mỡ  gấu,  mỡ  cá,  mỡ  lừa,  mỡ  heo,  mỡ  cá  Tôn 

giả  bạch  Phật,  Phật  cho  phép  dùng.  Nhận  đúng  thời,  lọc  đúng  thời,  nấu 
đúng  thời  như  phương  pháp  dùng  dầu.  Nhận  phi  thời,  lọc  phi  thời,  nấu 
phi  thời;  không  được  dùng.  Nếu  dùng  thì  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ- 
kheo  du  hành  trong  nhân  gian  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  gặp  lúc  mất 
mùa,  lúa  gạo  khan  hiếm,  nhân  dân  đói  khổ,  khất  thực  khó  được.  Có  năm 
trăm  người  ăn  xin  thường  đi  theo  sau  Đức  Phật.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn 
đi  chưa  xa  lắm,  đến  dưới  một  bóng  cây  bên  đường,  trải  ni-sư-đàn  ngồi. 
Lúc  ấy  có  một  cư  sĩ  tên  là  Tư-ha-tỳ-la,'®'^^  là  người  huấn  luyện  voi,  chở 
đường  cát  đen^®°  trên  năm  trăm  cỗ  xe,  đi  ngang  qua  đường.  Trên  đường 
đi,  thấy  tướng  bánh  xe  nghìn  căm^®'  nơi  dấu  chân  Đức  Phật  có  ánh  sáng 
rõ  ràng,  liền  theo  dấu  chân  tìm  đến.  Từ  xa  thấy  Đức  Thế  Tôn  ngồi  dưới 
gốc  cây,  tướng  mạo  đoan  chánh,  các  căn  tịch  tịnh,  điều  phục  tối  thượng, 
cũng  như  long  tượng  vương,  tôl  thắng  không  ai  sánh  kịp,  thí  như  đáy 
nước  lóng  trong  không  có  bợn  nhơ.  Thấy  Đức  Thế  Tôn  như  vậy,  người 
huấn  luyện  voi  sinh  lòng  kính  tín,  đến  trước  Ngài,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
lui  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  vì  cư  sĩ  Tư-ha  mà  phương  tiện  nói 
các  pháp,  khai  hóa,  khiến  được  hoan  hỷ.  Bấy  giờ,  Tư-ha  cư  sĩ  nghe  Đức 
Phật  nói  pháp  sinh  đại  hoan  hỷ,  liền  cúng  dường  các  Tỳ-kheo  mỗi  vị 
một  tô  đường  cát  đen.  Các  Tỳ-kheo  không  nhận  vì  Đức  Phật  chưa  cho 
phép  nhận  đường  cát  đen.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  cho  phép 
nhận  đường  cát  đen.  Đức  Phật  bảo  Tư-ha  cúng  cho  mỗi  Tỳ-kheo  một  tô 
đường  cát  đen.  Tư-ha  vâng  lời  Phật  dạy.  Cúng  cho  mỗi  vị  một  tô  đường 
cát  đen.  Cúng  xong,  còn  dư  đường  cát  đen.  Phật  bảo  tuỳ  ý  cúng  lại  lần 
thứ  hai,  lần  thứ  ba.  Cúng  ba  lần  xong  vẫn  còn  dư.  Phật  bảo  cho  người 
ăn  xin.  Cho  rồi  vẫn  còn  dư,  Phật  bảo  cho  lại  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  để 
người  ăn  xin  được  no  đủ.  Cho  người  hành  khất  đầy  đủ  rồi  vẫn  dư.  Đức 
Phật  bảo  Tư-ha,  nên  đem  đường  cát  đen  còn  dư  để  chỗ  tịnh  địa,  hoặc 
trong  nước  không  trùng.  Tại  sao  vậy?  Vì  chưa  từng  thấy  chư  thiên  hay 
loài  người,  các  ma,  phạm  vương,  hay  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  ăn  loại 
đường  cát  đen  nầy  mà  có  thể  tiêu  hóa  được,  ngoại  trừ  Như  Lai,  Vô  sở 


1648.  Trong  bản:  thất-thủ-ma-la  Pali:  sumsumăra;  Skt.  éiáumăra.  Trên  kia,  Phần  I, 

Ch.  iv.  Ni-tát-kỳ  26,  thay  thất-thủ-ma-la  bằng  cá  ma-kiệt 

1649.  Tư-ha-tỳ-la  Truyện  đã  kể  trên,  xem  Phần  I,  Ch.iv.  Ni-tát-kỳ  26.  Trong  đó,  là 

người  lái  buôn  tên  Tư-ha  tỳ-la-trà. 

1650.  Hắc  thạch  mật  đường  chưa  tinh  luyện.  Pali:  gula.  Phân  biệt  với  thạch  mật,  tức  mật 

đường.  Pali:  phămita. 

1651.  Thiên  bức  luân  tướng  T^lỉlỆHtì. 
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trước,  Đẳng  chánh  giác. 

Bấy  giờ,  Tư-ha  vâng  lời  đem  đường  cát  đen  còn  dư  đổ  chỗ  nước 
không  trùng.  Nước  liền  tuôn  khói  và  phát  lên  âm  thanh,  như  cây  sắt 
nóng  đỏ  bỏ  vào  trong  nước,  âm  thanh  chấn  động.  Đường  cát  đen  dưnầy 
bỏ  vào  trong  nước,  nước  sôi,  cũng  phát  ra  âm  thanh  như  vậy.  Tư-ha  thấy 
vậy  hoảng  sỢ,  lông  trong  người  dựng  ngược,  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ 
sát  chân  Ngài,  rồi  lui  qua  ngồi  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên 
Đức  Phật.  Đức  Thế  Tôn  biết  Tư-ha  ôm  lòng  hoảng  sỢ,  lông  trong  người 
dựng  ngưỢc,  nên  phương  tiện  nói  các  pháp,  khai  hóa,  khiến  được  hoan 
hỷ.  Liền  từ  chỗ  ngồi,  Tư-ha  lìa  trần  cấu,  đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch, 
thấy  pháp  đắc  pháp,  đặng  tăng  thượng  quả,  liền  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Kính  bạch  Đại  đức,  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng  làm  người 
ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về  sau  con  không  sát  sinh  cho  đến  không  uô"ng  rưỢu. 
Tư-ha  nghe  Đức  Phật  nói  pháp  sinh  đại  hoan  hỷ,  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi 
cáo  lui. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  khất  thực  thấy  bạch  y  khi  làm  đường  cát  đen,  có 
bỏ  kế-ny.'®^  Các  Tỳ-kheo  sinh  nghi  không  dám  ăn  quá  ngọ,  nên  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Phương  pháp  làm  như  vậy.  Cho  phép  ăn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  khất  thực  nhận  được  đường  cát  dẻo,'“^  nên 
bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  ăn.  Nhận  được  nước  đường, Phật  cho 
phép  uô"ng.  Nhận  được  thứ  mật  đường  đặc,'“^  Phật  cho  phép  ăn.  Nhận 
đưỢc  đường  cát  trắng, Phật  cho  phép  dùng;  nhận  được  ô-bà-đà-phả- 
1657  Phật  cho  phép  dùng.  Nhận  được  nước  hòa  với  nước  mía,  Đức 
Phật  cho  phép  uô"ng.  Nhận  được  nước  mía,  Đức  Phật  cho  phép  uống. 
Nếu  là  các  loại  nước  uô"ng  không  làm  người  say,  cho  phép  uống  vào  lúc 
phi  thời.  Nếu  là  loại  nước  uống  làm  người  say,  không  được  uô"ng.  Nếu 
uô"ng  thì  sẽ  như  pháp  trị.  Nhận  được  mía,  Đức  Phật  cho  phép  ăn. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian  từ  nước  Ma-kiệt- 
đề  đến  thành  Vương-xá.  Tất-lăng-già-bà-ta^®^  được  nhiều  người  biết, 


1652.  Kế-ni  /d;  có  lẽ  Pali:  Kinma  (Skt.  kinva),  bột  lên  men,  hay  men.  Hoặc.  Skt.  knara  (Pali: 
chărika),  tro,  xem  cht.  33  trên.  Cf.  Vin.i.  210:  người  ta  bỏ  bột  và  tro  vào  trong  mật  đường  (gule 
pinmhampi  chărikampi  pakkhipanti) 

1653.  Nhuyến  hắc  thạch  mật,  đường  mía  ở  dạng  lỏng. 

1654.  Hắc  thạch  mật  tương  MTĩSặỄ.  Nước  đường,  tức  mật  đường  pha  với  nước.  Pali  (Vin.i. 
226):  gulodaka. 

1655.  Ma  xan  ữí  lễSlẵ. 

1656.  Bạch  thạch  mật  E=lẸfi. 

1657.  Ô-bà-đà-phả-ni  .SrSKlỉlí/S. 

1658.  Tất-lăng-già-bà-ta  Truyện  kể,  xem  Phần  I,  Ch.  iv.  Ni-tát-kỳ  26  &  86. 
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CÓ  nhiều  đồ  chúng,  nhận  được  nhiều  tô,  du,  mật,  sinh  tô,  thạch  mật  đem 
cho  đồ  chúng.  Đồ  chúng  tập  trung  tích  trử,  các  đồ  chứa  đựng  đều  đầy 
hết.  Bồn  lớn,  bồn  nhỏ,  chõ  lớn,  đây  đựng  lạc,  đây  lọc,  treo  trên  vách, 
trên  móc  long  nha,  trên  trụ,  hoặc  dưới  gian  nhà,  chảy  xuống  ướt,  làm 
cho  phòng  nhà  hôi  thúi. 

Bấy  giờ,  nhiều  cư  sĩ  đến  thăm  Tăng-già-lam,  thấy  các  phòng  xá 
của  đồ  chúng  Tất-lăng-già-bà-ta  dồn  chứa  nhiều  đồ  ăn  thức  uô"ng,  các 
loại  thuôc,  cùng  ngủ  chung  với  chúng  ở  trong  phòng,  hôi  thúi  bất  tịnh, 
tất  cả  đều  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  mà  còn  nhiều  ham  muốn, 
không  biết  nhàm  chán,  tự  xưng  là  mình  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì 
là  chánh  Pháp?  Cứ  xem  họ  dồn  chứa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống,  các  loại 
thuốc  nhiều  như  vậy  đâu  khác  gì  kho  chứa  của  vua  Bình-sa? 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
biết  hổ  thẹn,  ưa  học  giới,  hiềm  trách  Tất-lăng-già-bà-ta  rằng,  -  Sao  dồn 
chứa  nhiều  đồ  ăn  thức  uô"ng,  nhiều  thứ  thuôc  ở  trong  phòng  và  cùng  ngủ 
chung  với  chúng,  hôi  thúi  bất  tịnh  như  vậy?  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha  trách  đồ 
chúng  của  Tất-lăng-già-bà-ta: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tại  sao  dồn  chứa  nhiều  đồ  ăn  thức  uống,  nhiều 
loại  thuốc  ở  trong  phòng  và  cùng  ngủ  với  chúng,  hôi  thúi  bất  tịnh  như 
vậy? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  Tỳ-kheo  bệnh  nào  cần  tô,  du,  mật,  sinh  tô, 
hắc  thạch  mật,  được  phép  dùng  đến  bảy  ngày.  Nếu  quá  hạn  còn  dùng 
thì  sẽ  như  pháp  trị.''’^^ 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  thành  Vương-xá  du  hành  trong  nhân 
gian  (điều  này  như  trên,  không  khác  với  giới  lần  lượt  ăn,  nên  không 
chép  ra). 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  hoạn  phong,  cần  thuốc.  Thầy  thuôc 
bảo  ngâm  nước  lúa  mạch,'“°  Đức  Phật  cho  phép  uô"ng.  Trường  hỢp  cần 
dầu  ngâm  với  nước  lúa  mạch;  cần  phả-ny'“'  ngâm  với  nước  lúa  mạch, 
Đức  Phật  cho  phép  dùng.  Có  trường  hỢp  thuốc  đúng  thời  hòa^“^  với 


1659.  Tỳ-kheo,  ni-tát-kỳ  26. 

1660.  Xem  đoạn  trên. 

1661.  Phả-ni  MIS. 

1662.  Thời  dưỢc  chỉ  thực  phẩm  chính,  ngũ  côc  và  cá,  thịt,  không  được  trữ  dùng  sau  đứng 
bóng. 
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thuốc  đúng  thời;  thuốc  phi  thời'®®  hòa  với  thuôc  đúng  thời;  thuốc  bảy 
ngày'®®"'  hòa  với  thuôc  đúng  thời;  thuốc  trọn  đời'®®®  hòa  với  thời  dược  thì 
nên  thọ  như  thuốc  đúng  thời.  Hoặc  thuôc  phi  thời  hòa  với  thuôc  phi  thời; 
thuốc  bảy  ngày  hòa  với  thuôc  phi  thời;  thuôc  trọn  đời  hòa  với  thuốc  phi 
thời,  thì  nên  thọ  như  thuôc  phi  thời. 

Hoặc  thuốc  bảy  ngày  hòa  với  thuốc  bảy  ngày;  thuốc  trọn  đời  hòa 
với  thuôc  bảy  ngày,  thì  nên  thọ  như  thuôc  bảy  ngày. 

Hay  thuôc  trọn  đời  hòa  với  thuốc  trọn  đời,  thì  thọ  như  thuốc  trọn 
đời. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  mụt  nhọt,  cần  thuốc  để  thoa;  dùng  cái 
soong  để  sao  thuôc.  Bạch  Phật.  Phật  cho  phép  dùng.  Bấy  giờ,  có  Tỳ- 
kheo  bị  giộp,'®®®  thầy  thuôc  bảo  dùng  mỡ  người  để  trị.  Đức  Phật  cho 
phép  dùng.  Lúc  ấy  có  Tỳ-kheo  bị  ói  mửa,  cần  tóc  mềm  mịn.  Đức  Phật 
dạy  cho  phép  đốt  lấy  tro  hòa  với  nước,  lọc  rồi  uống. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  tự  mình  đến  bãi  tha  ma,  lấy  tóc  người,  lấy  mỡ 
người  đem  về,  các  cư  sĩ  thấy  đều  ghét  tởm,  cho  là  xấu,  là  bần  tiện.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy  lúc  vắng  người. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  thân  bị  bệnh  nhiệt,  thầy  thuốc  bảo  dùng 
chiên-đàn  sẽ  lành  bệnh.  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  cho  phép  dùng. 
Nếu  là  trầm  thủy  hay  chiên-đàn  tất-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la,'®®^  Phật 
cho  phép  dùng  để  thoa  thân. 

Bấy  giờ,  các  phòng  Tỳ-kheo  bị  rắn  vào.  Tỳ-kheo  chưa  ly  dục  sỢ 
hãi.  Phật  cho  phép  đuổi  nó,  hoặc  dùng  ống  đồng  đựng  nó,  hoặc  lấy  dây 
cột  nó  rồi  mang  đi  vất.  Vị  kia  không  mở  dây  khi  đặt  xuông  đất  để  thả, 
nên  rắn  bị  chết.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  mở  dây  khi  thả. 

Bấy  giờ,  phòng  các  Tỳ-kheo  bị  chuột  vào.  Tỳ-kheo  chưa  ly  dục 
đều  sỢ  hãi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  đuổi  nó  chạy  ra  ngoài.  Hoặc  dùng  bẩy  để  bắt  rồi  đem  thả 
đi. 


1663.  Phi  thời  dưỢc  được  trữ  dùng  sau  ngọ.  Tứ  phần,  gồm  5  thứ:  tô,  du,  mật,  sinh  tô,  hắc 

thạch  mật.  Ngũ  phần  và  Thập  tụng,  chỉ  có  4,  bỏ  sinh  tô. 

1664.  Thất  nhật  dược  thuôc  chỉ  được  phép  ưừ  dùng  Uong  vòng  bảy  ngày. 

1665.  Tận  hình  thọ  dược  thuộc  trữ  dùng  cho  đến  hết  đời. 

1666.  Hoạn  pháo  Bong  da,  giộp  da. 

1667.  Chiên-đàn  tất-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la  ss.  Cf.  Dược  sự 

3  (ữ.  lOa):  “bịnh  nhiệt  rất  nặng,  dùng  ngiíu  đầu  chiên  đàn  (Skt.  goáoinga-candana)  thoa  vào 
mình.  ” 
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Vị  kia  để  trong  bẩy  đem  bỏ  luôn  cả  bẩy.  Chuột  ở  trong  bẩy  chết. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  thả,  không  được  không  mở  bẩy  ra. 

Bấy  giờ,  phòng  các  Tỳ-kheo  bị  bò  cạp,  rít,  sâu  vào.  Các  Tỳ-kheo 
chưa  ly  dục  sỢ  hãi.  Đức  Phật  dạy:  Dùng  vật  gì  xấu  hay  cục  bùn,  hay  lấy 
đồ  quét,  túm  nó  đem  bỏ  đi.  Khi  bỏ,  không  mở  ra  nên  bị  chết,  Phật  dạy: 

-  Khi  bỏ,  không  được  không  mở  ra. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  ở  tại  thành  Vương-xá.  Các  Tỳ-kheo  phá  nhà 
tắm.  Có  con  rắn  trong  bọng  cây  chạy  ra,  cắn  thầy  Tỳ-kheo  chết.  Bấy 
giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  niệm  bảo  các  Tỳ-kheo: 

Vị  Tỳ-kheo  kia  không  sinh  từ  tâm  đôl  với  vua  của  rắn  là  tám  vị 
Long  vương  nên  bị  rắn  cắn  chết.  Tám  Long  vương'®®^  là  Tỳ-lâu-lặc-xoa 
Long  vương,  Già-ninh,  Cù-đàm-minh,  Thí-bà-di-đa-la,  Đa-xà-y-la-bà- 
ny,  Già-tỳ-la-thấp-ba-la,  Đề-đầu-loại-thác  Long  vương.  Nếu  Tỳ-kheo 
từ  tâm  đối  với  tám  rắn  Long  vương  thì  không  bị  rắn  cắn  chết.  Nếu  Tỳ- 
kheo  này,  có  từ  tâm  đối  với  tất  cả  chúng  sinh  thì  cũng  không  bị  rắn  kia 
cắn  chết. 

Đức  Phật  cho  phép  làm  bài  chú  tự  bảo  hộ  niệm  từ: 

-  Tỳ-lâu-lặc-xoa-từ,  Già-ninh  từ,  Cù-đàm-minh  từ,  Thí-bà-di-đa- 
la  từ,  Đa-xà-y-la-bà-ny  từ,  Già-tỳ-la-thập-ba-la  từ,  Đề-đầu-lại-thác  từ. 
Từ  niệm  chư  Long  vương,  kiền-thát-bà,  la-sát-sa.  Nay  tôi  tác  từ  tâm  trừ 
diệt  các  độc  ác,  từ  đây  được  bình  phục,  đoạn  độc,  diệt  độc,  trừ  độc.  Nam 
mô  Bà-già-bà.'®® 

Đức  Phật  cho  phép  dùng  dao  mổ  ra  máu  rồi  dùng  thuôc  thoa,  cũng 
cho  phép  chứa  con  dao  nhọn. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  độc,'®™  thầy  thuôc  bảo  uống  hủ  lạn 
dược.'®^'  Nếu  hủ  lạn  dược  nầy  đã  rơi  xuông  đất'®’^  thì  nên  lấy  đồ  đựng 
đầy  nước  hòa  với  thuốc,  lọc  rồi  thọ,  sau  đó  mới  uô"ng.  Nếu  thuốc  chưa 
rơi  xuống  đất,  thì  lấy  đồ  đựng  đầy  nước  hòa  với  thuốc,  lọc  rồi  uô"ng  chứ 


1668.  Tám  Long  vương:  Tỳ-lâu-lặc-xoa  ItHíílX,  (Pali:  Virũnhaka,  Skt.  Virũnhaka)  Già- 

ninh  ÍÍHỆỈ,  Cù-đàm-minh  Thí-bà-di-đa-la  Đa-xa-y-la-bà-ny 

/ẽ,  Già-tỳ-la-thấp-ba-la  ttlc/SMỈIỈ/S,  Đề-đầu-lại-thác  íễliĩilĩ,  (Pali:  Dhatarandha,  Skt. 
Dhatarăndra).  Vi#,  ii.  110,  bôn  gia  tộc  của  vua  rắn  (cattări  ahirăjakulăni):  Virũpakkha  (Tỳ- 
lâu-lặc-xoa),  Erăpatha  (Y-la-bà-ni),  Chabyăputta  (Già-tỳ-la-thấp-ba-la),  Kanhăgotamaka  (? 
Hắc  Cù-đàm). 

1669.  Tham  chiếu,  Vin.ii.  đã  dẫna 

1670.  Bệnh  độc  có  lẽ  ngộ  độc.  Cf.  Vin.i.  206,  tỳ-kheo  uô"ng  nhằm  chất  độc  (visam  pĩtam 
hoti),  Phật  dạy,  cho  uô"ng  phân  bò  (gũtham  păyetum)  hòa  với  nước. 

1671.  Hủ  lạn  dược  Đây  chỉ  lấy  nước  tiểu  ưâu  bò  làm  thuôc. 

1672.  Nghĩa  là,  trâu  bò  đã  tiểu  xuông  đất.  Chu  không  phải  hUng,  khi  chúng  đang  tiểu. 
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khỏi  phải  thọ. 

Bấy  giờ,  cũng  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  độc,  thầy  thuôc  bảo  uống  bùn 
ở  trong  ruộng.  Đức  Phật  cho  phép  dùng  đồ  đựng  đầy  nước  hòa  với  bùn 
và  lọc,  sau  đó  thọ  rồi  mới  uô"ng. 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bấy  giờ  Kỳ-bà  Đồng  tử  dùng  dao 
chữa  chỗ  đại  tiểu  tiện,  và  dưới  hai  nách  của  Tỳ-kheo  bệnh.  Lúc  ấy  Đức 
Thế  Tôn  vì  từ  niệm,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Kỳ -bà  Đồng  tử  này  dùng  dao  chữa  chỗ  đại  tiểu  tiện,  và  dưới  hai 
nách  cho  Tỳ-kheo  bệnh.  Người  bịnh  không  được  dùng  dao  chữa  như 
vậy.  Tại  sao?  Vì  dao  bén,  nên  nơi  bị  mổ  ăn  sâu  vào  trong  thịt.  Từ  nay 
về  sau,  cho  phép  dùng  dây  gân  hay  dây  bằng  lông  cột  thắt  lại  hoặc  lấy 
móng  tay  ngắt  cho  đứt  da,  sau  đó  mới  sức  thuôc.  Đức  Phật  dạy  tiếp: 

-  Cho  phép  làm  thuôc  bằng  tro.  Nếu  tay  cầm  không  bảo  đảm,  Phật 
cho  phép  làm  đồ  đựng  thuốc  tro.  Nếu  đồ  đựng  dễ  vỡ,  cho  phép  làm  bằng 
xương. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bị  chứng  thông  phong,  thầy  thuôc  bảo  hòa 
ba  loại  thuốc  để  uô"ng,  nên  kêu  A-nan  lấy  ba  thứ  thuôc  để  hòa,  mang  ra. 
Bấy  giờ,  A-nan  vâng  lời  Phật,  tự  hòa  ba  thứ  thuốc  lại  nấu  với  nhau,  rồi 
đem  dâng  cho  Phật.  Lúc  ấy  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  cô"  ý  hỏi  A-nan: 

-  Ai  nấu  thuôc  này? 

A-nan  thưa: 

-  Con  tự  nâu. 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-  Không  được  tự  nâu.  Nếu  tự  nâu,  sẽ  như  pháp  trị. 

3.  Tịnh  trù 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
Tăng  Tỳ-kheo  du  hành  trong  nhân  gian.  Bây  giờ,  gặp  lúc  mâ"t  mùa  lúa 
gạo  khan  hiếm,  nhân  dân  đói  khổ,  khâ"t  thực  khó  được.  Có  sáu  trăm 
chiếc  xe  chở  đầy  đồ  ăn  thức  uô"ng  đi  theo  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 
khi  â"y,  từ  nước  Bà-xà  du  hành  trong  nhân  gian  đến  Tỳ-xá-ly.  Lúc  ấy 
các  tịnh  nhân  sửa  soạn  đầy  đủ  các  thức  ăn  thanh  tịnh.  Họ  lớn  tiếng  cao 
giọng,  hoặc  kêu  người  bảo  dùng  nắp  đậy  đồ  chứa  vật  này,  đồ  chứa  vật 
kia.  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cố  ý  hỏi  tôn  giả  A-nan: 

-  Tại  sao  các  Tỳ-kheo  kêu  la  lớn  tiếng  như  bọn  người  chài  cá 

vậy? 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Các  tịnh  nhân  sửa  soạn  các  thức  ăn  thanh  tịnh  nên  lớn  tiếng  cao 
giọng,  hoặc  bảo  đậy  nắp  đồ  chứa  vật  này,  đồ  chứa  vật  kia,  cho  nên  lớn 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


927 


tiếng  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Không  đưỢc  trong  cương  giới,  cùng  ngủ  với  thức  ăn,  cùng  nấu  đồ 
ăn  để  ăn.  Nếu  ăn  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đem  đồ  ăn  thức  uống  để  nơi  đất  trông,  tích 
trử  không  bảo  đảm,  khiến  trẻ  chăn  bò  chăn  dê,  hoặc  kẻ  trộm  cướp  lấy 
đi.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  kết  nhà  tịnh  trù  nơi  chỗ  đất  vắng,  hay  ở  bên  phòng. 

4.  Tịnh  nhục 

Thế  Tôn  ở  tại  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  có  tướng  quân  Tư-ha'®^^  là  đệ  tử 
của  Ni-kiền.  Tại  công  đường, có  năm  trăm  Lê-xa  ngồi  ăn,  họ  dùng 
vô  sô"  phương  tiện  khen  ngợi  Phật,  Pháp,  Tăng.  Bây  giờ,  tướng  quân 
Tư-ha  tại  chỗ  ngồi  nghe  vô  số  phương  tiện  khen  ngợi  Phật,  Pháp,  Tăng 
nên  sinh  lòng  tin  ưa,  muôn  đến  yết  kiến  Đức  Phật,  ông  ta  nghĩ  như  vầy: 
Nay  ta  hãy  đến  thưa  với  thầy  Ni-kiền  để  đến  chỗ  Cù  Đàm.  Bây  giờ,  Tư- 
ha  liền  đến  thưa  với  Ni-kiền: 

-  Tôi  muốn  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm. 

Ni-kiền  nói: 

-  Ông  chủ  trương  nên  làm.*'’’^  Cù-đàm  giáo  hóa  đệ  tử  bằng  thuyết 
không  nên  làm.  Thôi,  đừng  nên  đến  đó. 

Bấy  giờ,  tướng  quân  Tư-ha  rút  lại  ý  định  đi  gặp  Phật  trước  đó. 
Các  Lê-xa  lần  thứ  nhì,  lần  thứ  ba  cũng  khen  ngợi  Phật,  Pháp,  Tăng  như 
vậy.  Tướng  quân  Tư-ha  khi  nghe  lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  sự  khen  ngợi 
như  vậy,  khởi  ý  nghĩ  như  vầy:  Nay  ta  hãy  đi  gặp  Cù-đàm,  khỏi  phải  từ 
giã  thầy  Ni-kiền.  Xem  Thầy  sẽ  làm  gì  được  ta?  Bấy  giờ,  Tư-ha  liền  đến 
chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  dùng 
vô  sô"  phương  tiện  nói  pháp,  khai  hóa,  khiến  được  hoan  hỷ.  Tư-ha  nghe 
Phật  phương  tiện  nói  pháp  tâm  sinh  đại  hoan  hỷ  bạch  Phật: 

-  Tôi  nghe  nói  Cù-đàm  giáo  hóa  các  đệ  tử  bằng  thuyết  không 
nên  làm.  Các  Sa-môn  đồn  như  vậy,  có  đúng  sự  thật,  có  đúng  như  pháp 
chăng? 

Đức  Phật  nói  với  Tư-ha: 


1673.  Tư-ha  tướng  quân  Pali,  Vin.i.  233,  Sĩhasenapati;  vị  tướng  quân  người  LicchavT 

(Lê-xa),  ở  Vesăli;  đệ  tử  của  Niganmha  (Ni-kiền).  Xem  Trung  A-hàm4,  kinh  số  18  “Sư  Tử”  (Tl, 
tr.440c);  Pali,  A.viii.l2  Sĩha 

1674.  Đoán  sự  đường  chỗ  xử  án,  xử  lý  việc  công. 

1675.  Nguyên  Hán:  tác  pháp  ÍTÌỀ.  Tham  chiếu.  Trung  A-hàm  4  (T01n26  tr.441a01):  “Sa-môn 

Cù-đàm  chủ  trương  bất  khả  tác  Cf.  Vin.i.  233:  akiriyavădam  samanam  gotamam, 

Sa-môn  Cù-đàm  chủ  trương  “Không  được  làm.  ” 
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-  CÓ  nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  các  đệ  tử 
bằng  thuyết  không  nên  làm;  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp.  Có 
nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  các  đệ  tử  bằng  thuyết 
hãy  nên  làm;  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp.  Có  nhân  duyên 
phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  các  đệ  tử  bằng  pháp  đoạn  diệt;''’’® 
lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp.  Có  nhân  duyên  phương  tiện  để 
nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  đệ  tử  bằng  pháp  uế  ác;'®”  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật, 
đúng  như  pháp.  Có  nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa 
đệ  tử  bằng  pháp  điều  phục;'®’^  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp. 
Có  nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  đệ  tử,  đó  là  thuật 
ngữ  bằng  pháp  diệt  ám;'®”  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp.  Có 
nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  đệ  tử  rằng  “Sự  sinh 
của  ta  đã  dứt;  không  còn  tái  sinh  nữa”'®*°;  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng 
như  pháp.  Có  nhân  duyên  phương  tiện  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  đệ  tử 
rằng,  Ta  đã  đến  chỗ  vô  úy,  thuyết  vô  úy  pháp;'®^'  lời  nói  ấy  đúng  sự 
thật,  đúng  như  pháp. 

Đức  Phật  nói  với  Tư-ha: 

-  Vì  sao  Ta  nói  “Không  nên  làm“  cho  đến  “Chỗ  vô  úy”  để  giáo 
hóa  đệ  tử,  rằng  lời  nói  ấy  đúng  sự  thật,  đúng  như  pháp? 

-  Ta  nói  “Không  nên  làm“,  là  không  nên  làm  ba  pháp  ác  bất  thiện: 
thân  làm  ác,  miệng  nói  ác,  tâm  nghĩ  ác. 

-  Ta  nói  “Nên  làm“,  là  nên  làm  ba  pháp  thiện. 

-  Ta  nói  “Pháp  đoạn  diệt“,  là  đoạn  diệt  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu 
si. 

-  Ta  nói  “Pháp  uế  ác“  là  kinh  tởm  pháp  bất  thiện  do  bởi  nghiệp 
thân,  khẩu,  ý. 

-  Ta  nói  “Pháp  điều  phục“  là  điều  phục  tham  dục,  sân  nhuế,  ngu 
si. 

-  Ta  nói  “Diệt  ám”  là  diệt  các  pháp  tối  tăm  ác,  bất  thiện. 

-  Ta  nói  “Sự  sinh  của  ta  đã  dứt”  là  nói  sự  thọ  sinh  của  Ta  đã  dứt 
tuyệt,  không  còn  bào  thai,  và  lại  giáo  hóa  cho  con  người  cắt  đứt  sinh 


1676.  Đoạn  diệt  pháp  W\W.ÌẾ-  Pali:  ucchedavădo  samano  gotamo,  Sa-môn  Gotama  chủ  trương 
đoạn  diệt  (hư  vô  luận). 

1677.  uế  ác  pháp  SMÌỀ.  Pali:  jegucchĩ,  chủ  trương  khổ  hạnh  kinh  tởm. 

1678.  Điều  phục  pháp  llilíkìỀ.  Pali:  venayika,  chủ  ưương  tự  chế  ngự,  khắc  kỹ. 

1679.  Diệt  ám  pháp  MHhỀ.  Pali:  tapassĩ,  chủ  trương  nhiệt  hành  (khổ  hành).  Bản  Hán  hiểu  là 
tamo  (bông  tôi)  thay  vì  tapo  (sức  nóng). 

1680.  Đoạn  dưới  nói  rõ:  Không  nhập  thai  nữa.  Pali:  apagabbo,  chủ  trương  không  nhập  thai 
(không  tái  sinh). 

1681.  Vô  úy  pháp  MSÌỀ.  Pali:  assattha,  sự  tĩnh  chỉ,  tô  tức  pháp. 
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tử. 

-  Ta  nói  “Đến  chỗ  vô  úy”  là  tự  mình  không  có  sự  sỢ  sệt,  lại  an  ủi 
chúng  sinh. 

-  Nầy  Tư-ha!  Đó  là,  có  nhân  duyên  để  nói  rằng,  Ta  giáo  hóa  các 
đệ  tử  bằng  thuyết  “không  nên  làm”;  “Đến  chỗ  vô  úy”,  lời  nói  ấy  đúng 
sự  thật,  đúng  như  pháp. 

Tư-ha  bạch  Phật: 

-  Con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Từ  nay  về  sau,  con  không  sát 
sinh  cho  đến  không  uống  rượu. 

Đức  Phật  bảo  Tư-ha: 

-  Ông  hãy  tự  xét  kỹ  trước  khi  thọ  giới,  ông  là  vị  đại  thần  trong 
nước,  mọi  người  đều  biết,  nên  làm  việc  làm  lợi  ích  cho  mọi  người.  Đừng 
nên  cử  động  khinh  suất,  rồi  sau  có  sự  ăn  năn. 

Tư-ha  thưa: 

-  Khi  mà  con  đến  làm  đệ  tử  của  ngoại  đạo  Sa-môn,  Bà-la-môn,  họ 
liền  cầm  phan,  xướng  lệnh  khiến  cho  người  trong  nước  biết:  “Tư-ha  là 
đệ  tử  của  Ni-kiền.”  Nay  con  nghe  Đức  Thế  Tôn  ân  cần  dạy  bảo:  “ông 
hãy  tự  xét  kỹ  trước  khi  thọ  giới,  ông  là  vị  đại  thần  trong  nước,  mọi 
người  đều  biết,  nên  làm,  việc  làm  lợi  ích  cho  mọi  người.  Đừng  nên  cử 
động  khinh  suất,  rồi  sau  có  sự  ăn  năn.”  Điều  này  làm  cho  con  càng  tin 
tưởng  sâu  xa  hơn. 

Tư-ha  lại  bạch  Phật: 

-  Bạch  Đại  đức!  Lần  thứ  hai,  con  xin  trọn  đời  quy  y  Phật,  Pháp, 
Tăng.  Không  sát  sinh,  cho  đến  không  uô"ng  rưỢu.  Từ  nay  về  sau,  cửa 
ngõ  nhà  con  Ni-kiền  ngoại  đạo  không  được  (872al)  vào.  Phật  và  các 
đệ  tử  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  ra  vào  cửa  ngỏ  nhà  con 
không  có  sự  trở  ngại. 

Đức  Phật  nói  với  Tư-ha: 

-  Trước  đây,  ông  như  là  nguồn  suối  ngày  đêm  cung  cấp  cho  ngoại 
đạo  Ni-kiền,  nay  làm  sao  đoạn  tuyệt  được? 

Tư-ha  lại  hỏi  Đức  Phật: 

-  Con  đưỢc  nghe  người  ngoài  nói:  Sa-môn  Cù-đàm  tự  nói,  “Bố  thí, 
nên  bố  thí  cho  Ta,  không  nên  bố  thí  cho  người  khác.  Bố  thí  cho  ta  sẽ 
đưỢc  quả  báo  lớn.  Bô"  thí  cho  người  khác  sẽ  không  được  quả  báo.  Nên 
bố  thí  cho  đệ  tử  của  Ta.  Không  nên  bố  thí  cho  đệ  tử  người  khác.  Bô"  thí 
cho  đệ  tử  của  Ta  sẽ  được  quả  báo  lớn.  Bô"  thí  cho  đệ  tử  người  khác  sẽ 
không  đưỢc  quả  báo.  ” 

Đức  Phật  trả  lời  cho  Tư-ha: 
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-  Ta  không  nói  như  vậy,  mà  ta  nói:  Nếu  người  có  từ  tâm,  chỉ  đem 
nước  vo  gạo  cho  đến  như  nước  cơm,  đem  đổ  chỗ  nước  bất  tịnh  có  trùng, 
khiến  cho  loài  trùng  kia  được  thọ  hưởng  chất  này;  Ta  nói  người  kia  còn 
có  phước.  Huông  chi  là  cho  con  người.  Ta  nói,  bố  thí  cho  người  trì  giới 
đưỢc  quả  báo  lớn  hơn  so  với  cho  người  phá  giới. 

Tư-ha  bạch  Phật: 

-  Như  lời  Đức  Thế  Tôn  đã  nói,  như  lời  Đức  Thế  Tôn  đã  nói.  Chúng 
con  xin  tự  biết. 

Rồi  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  pháp,  khai  hóa,  khiến 
cho  Tư-ha  được  hoan  hỷ.  Từ  chỗ  ngồi  xa  lìa  trần  cấu,  đặng  con  mắt  pháp 
trong  sạch,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả  chứng;  liền  bạch  Phật: 

-  Nay,  lần  thứ  ba,  con  nguyện  trọn  đời  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng. 
Không  sát  sinh  cho  đến  không  uống  rưỢu.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  nhận 
lời  mời  thọ  thực  của  con  vào  ngày  mai. 

Đức  Thế  Tôn  nhận  lời  bằng  sự  im  lặng.  Tư-ha  biết  Đức  Thế  Tôn 
hứa  khả,  liền  đứng  dậy  kính  lễ  sát  chân  Phật  cáo  lui. 

Trong  đêm  ấy,  Tư-ha  sắm  sửa  đầy  đủ  các  thứ  đồ  ăn  thức  uô"ng 
ngon  bổ,  sáng  ngày  đúng  giờ,  đến  thỉnh  Phật  phó  trai.  Đức  Thế  Tôn 
khoác  y,  bưng  bát,  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo,  đến  nhà 
Tư-ha,  trải  ni-sư-đàn  an  tọa.  Ngay  lúc  ấy,  các  Ni-kiền  Tử  đến  chỗ  ở  của 
Lê-xa  hoa  tay  cao  lên,  kêu  la  lớn  tiếng  với  giọng  oán  giận: 

-  Tướng  quân  Tư-ha  này,  đã  tự  giết  con  bò  lớn  để  thiết  đãi  bữa 
cơm  cho  Sa-môn  Cù-đàm  và  các  đệ  tử.  Biết  thí  chủ  vì  mình  giết  mà  vẫn 
cô"  ăn! 

Lúc  â"y,  có  người  đến  chỗ  Tư-ha  nói  cho  biết: 

-  Hiện  có  các  Ni-kiền  Tử  đến  trú  xứ  của  Lê-xa,  đưa  tay  cao  lên, 
lớn  tiếng  kêu  gào,  oán  hận,  nói:  “Tướng  quân  Tư-ha,  tự  giết  bò  thiết  đãi 
bữa  ăn  cho  Sa-môn  Cù-đàm  và  các  Tăng  Tỳ-kheo.” 

Tư-ha  nghe  rồi  nói: 

-  Những  người  đó  là  ngày  đêm  thường  xuyên  coi  Phật  và  Tăng 
Tỳ-kheo  là  oan  gia.  Ta  không  bao  giờ  vì  mạng  của  ta  mà  cố  ý  đoạn 
mạng  chúng  sinh.  Bâ"y  giờ,  tướng  quân  Tư-ha  dùng  các  đồ  ăn  thức  uô"ng 
ngon  bổ  dâng  lên.  Bữa  ăn  của  Đức  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  đã  xong,  bình 
bát  đưỢc  thu  dọn,  ông  lây  chiếc  ghế  nhỏ  ngồi  qua  một  bên,  Đức  Phật  vì 
ông  mà  phương  tiện  nói  pháp,  khai  hóa,  khiến  cho  Tư-ha  được  hoan  hỷ. 
Vì  ông  nói  pháp  xong,  rời  chỗ  ngồi  ra  về. 

Khi  về  đến  Tăng-già-lam,  vì  nhân  duyên  này,  Đức  Phật  tập  hỢp 
Tăng  Tỳ-kheo,  bảo: 
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-  Từ  nay  về  sau,  nếu  có  thí  chủ  vì  mình  cố  ý  giết  thì  không  được 
ăn.  Vì  mình  cố  ý  giết  ở  đây  là  cố  ý  thấy,  cố  ý  nghe,  cô"  ý  nghi.  Có  ba 
nhân  duyên  như  vậy  là  thịt  bâ"t  tịnh,  Ta  nói  không  được  ăn.  Nếu  thây 
vì  ta  mà  cố  ý  giết,  hoặc  nghe  từ  người  đáng  tin  nói,  vì  ta  mà  cố  ý  giết, 
hoặc  thây  trong  nhà  có  đầu,  có  da,  có  lông,  có  máu,  có  chân,  và  người 
này  có  khả  năng  làm  mười  điều  ác,  thường  là  người  sát  hại,  có  thể  vì  ta 
mà  cô"  ý  giết.  Ba  nhân  duyên  như  vậy  gọi  là  thịt  không  thanh  tịnh,  không 
đưỢc  ăn.  Có  ba  loại  thịt  tịnh  nên  ăn:  Không  cố  ý  thây,  không  cố  ý  nghe, 
không  cố  ý  nghi.  Nếu  không  thâ"y  vì  ta  mà  giết,  không  nghe  vì  ta  mà 
giết,  hoặc  không  thây  trong  nhà  có  đầu,  chân,  da,  lông  máu,  và  người 
kia  không  phải  là  người  giết  hại,  cho  đến  thọ  trì  mười  điều  thiện,  người 
kia  không  bao  giờ  vì  ta  mà  đoạn  mạng  chúng  sinh.  Ba  thứ  thịt  như  vậy 
gọi  là  tịnh,  được  ăn.  Nếu  là  thịt  làm  ở  nơi  thờ  tự  thì  không  được  ăn.  Tại 
sao  vậy?  Người  kia  với  dụng  ý  làm  để  đem  đến  cúng  tế.  Cho  nên  không 
đưỢc  ăn,  nếu  ăn  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ- 
kheo  du  hành  trong  nhân  gian.  Từ  Tỳ-xá-ly,  đến  Tô-di;  từ  Tô-di  đến  ở 
thành  Bạt-đề.'®^  Bây  giờ,  ở  thành  Bạt-đề  có  đại  cư  sĩ  tự  Mân-trà,*'’^^  là 
đệ  tử  của  Bất-lan  Ca-diếp,'®^'^  giàu  có  râ"t  nhiều  của  báu,  nhiều  voi  ngựa 
xe  cộ,  nô  tỳ,  người  ăn  kẻ  ở,  kho  lẫm  nhẫy  đầy,  có  đại  oai  lực,  tùy  theo 
ý  muốn,  chu  cấp  người  vật.  Khi  người  cư  sĩ  này  vào  kho,  thì  như  lỗ  trục 
của  bánh  xe,  lúa  thóc  tự  nhiên  tuôn  ra  mãi,  cho  đến  khi  nào  cư  sĩ  ra  khỏi 
kho.  Người  vỢ  của  cư  sĩ  cũng  có  phước  lực  như  vậy.  Dùng  tám  đâ"u  gạo 
nâu  cơm  cung  câ"p  cho  cả  bốn  binh  chủng;  và  người  bốn  phương  đến  xin 
đều  cho  họ  ăn  đầy  đủ,  không  khi  nào  hết,  cho  đến  khi  nào  đứng  dậy  đi. 
Người  con  cũng  có  phước  lực  như  vậy.  Dùng  cái  dãy  đựng  đầy  một  ngàn 
lượng  vàng,  cho  cả  bốn  binh  chủng  và  người  bốn  phương  đến  xin  theo  ý 
muốn  của  họ  đều  được  đầy  đủ,  không  bao  giờ  hết,  cho  đến  khi  nào  đứng 
dậy  đi.  Vợ  con  của  cư  sĩ  cũng  đều  có  phước  lực  như  vậy.  Họ  dùng  một 
gói  hương  thoa  cho  bốn  binh  chúng  và  người  bốn  phương  đến  xin,  một 
cách  đầy  đủ  theo  ý  muôn,  không  bao  giờ  hết,  cho  đến  khi  nào  đứng  dậy 
đi.  Tôi  tớ  trai  của  cư  sĩ  cũng  có  phước  lực  như  vậy.  Dùng  một  cái  cày, 
cày  bảy  khu  đâ"t  gò.  Đứa  tớ  gái  cũng  có  phước  lực  như  vậy.  Dùng  tám 
đâu  thóc  mà  cho  binh  bốn  bộ  ăn  không  hết.  Trong  gia  đình  â"y,  người 


1682.  Bạt-đề  SSỈễ.  Pali:  Bhaddiya,  thành  phô"  thuộc  vương  quô"c  Anga  (ương-già). 

1683.  Mân-trà  Mík.  Pali,  Vin.i.  240,  Menmaka,  phú  hộ  ở  Bhaddiya,  vương  quô"c  Anga;  là  ông 
nội  của  bà  Visakhă;  là  một  trong  5  Đại  thần  Quô"c  khô"  của  Vua  Bimbisira.  Không  thây  nói  ông 
là  đệ  tử  của  Pũrana-Kassapa  (Bâ"t-lan  Ca-diệp).  Nhưng  có  một  người  đầy  tớ  tên  Puuna. 

1684.  Bâ"t-lan  Ca-diệp  Pali:  Pũrana-Kassapa,  một  trong  sáu  tông  sư  ngoại  đạo. 
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nào  cũng  tranh  nói  đó  là  phước  lực  của  mình. 

Bấy  giờ,  cư  sĩ  Mân-trà  nghe  Đức  Phật  từ  Tô-di  du  hành  trong  nhân 
gian  đến  thành  Bạt-đề.  Cư  sĩ  nghĩ  như  vầy:  Nay  ta  đến  xin  phép  thầy 
Bất-lan  Ca-diếp  để  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm.  Nghĩ  như  vậy  rồi,  đến 
chỗ  vị  thầy  thưa: 

-  Bạch  Đại  sư,  con  nghe  Phật  từ  Tô-di,  du  hành  trong  nhân  gian 
đến  thành  Bạt-đề.  Nay  con  muốn  đến  đó  để  gặp  Sa-môn  Cù-đàm. 

Bất-lan  Ca-diếp  nói  với  cư  sĩ: 

-  Cư  sĩ,  Ông  có  đại  thần  lực,  tự  tại  theo  ý,  không  nên  đến  gặp  Sa- 
môn  Cù-đàm,  mà  Sa-môn  Cù-đàm  phải  đến  yết  kiến  ông.  Theo  pháp  là 
như  vậy.  Người  xuất  gia  nên  đến  thăm  hỏi  người  bạch  y. 

Vị  cư  sĩ  nghĩ  như  vầy:  Chưa  từng  có  Sa-môn  nào  là  cái  gai  đối  với 
Sa-môn  khác.  Ta  cần  gì  phải  xin  phép  Bất-lan  Ca-diếp?  Không  từ  biệt 
mà  đi,  Bất-lan  Ca-diệp  có  thể  làm  gì  ta  được?  Ta  cứ  đến  gặp  Cù-đàm. 

Cư  sĩ  Mân-trà  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng 
lui  qua  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  vì  ông  dùng  nhiều  phương  tiện  nói  pháp, 
khai  hóa,  khiến  cho  cư  sĩ  được  hoan  hỷ.  Bấy  giờ,  Mân-trà  nghe  Phật  nói 
pháp,  sinh  tâm  vui  mừng  lớn,  liền  bạch  Phật: 

-  Con  là  cư  sĩ  ở  thành  Bạt-đề,  đệ  tử  của  Bất-lan  Ca-diếp. 

Ông  đem  đầy  đủ  tất  cả  việc  phước  lực  gia  nghiệp  của  mình  bạch 
lên  Đức  Thế  Tôn  và  hỏi: 

-  Trong  nhà  của  con,  mọi  người  đều  tranh  nhau  bảo  đó  là  phước 
lực  của  mình.  Vậy  xin  Đức  Thế  Tôn  vì  con  mà  cho  biết  đó  là  phước  lực 
của  ai? 

Đức  Phật  bảo  cư  sĩ  Mân-trà: 

-  Thuở  quá  khứ,  tại  nước  Ba-la-nại,  ông  là  một  cư  sĩ  giàu  có,  nhiều 

của  cải,  kho  chứa  đầy  nhẫy.  Vợ  con,  tớ  trai,  tớ  gái  của  ông  bấy  giờ,  cũng 
là  vỢ  con,  tổ  trai,  tớ  gái  của  ông  hiện  nay.  Cư  sĩ,  bấy  giờ  là  lúc  lúa  gạo 
khan  hiếm,  nhân  dân  đói  khát,  khất  cầu  khó  được.  Một  hôm  nọ,  trong 
nhà  cư  sĩ  đang  ngồi  ăn  thì  có  một  vị  Phật-bích-chi  tên  là  Đa-ha-lâu- 
^J^p685  sY  nói:  “Các  người  cứ  ăn  đi,  để  tôi  đem  phần 

ăn  của  tôi  cúng  dường  vị  Tiên  nhân  này.”  Vợ  của  ông  lại  nói  như  vầy: 
“Anh  cứ  ăn  đi,  để  em  đem  phần  ăn  của  em  cúng  cho  vị  tiên  nhân  này.” 
Tớ  trai,  tớ  gái  của  ông  cũng  đều  nói  như  vầy:  “Xin  các  đại  gia  cứ  ăn  đi 
để  tụi  con  đem  phần  ăn  của  tụi  con  hiến  cúng  cho  vị  Tiên  nhân  này.” 
Tất  cả  mọi  người  đều  muôn  đem  phần  ăn  của  mình  cúng  cho  vị  Phật- 
bích-chi  thôi.  Cư  sĩ  biết  không?  Vì  nhân  duyên  quả  báo  như  vậy  nên 


1685.  Đa-ha-lâu-chi  Theo  truyện  kể  DhA.iii.363,  Phật  hiệu  Vipassl  (Tỳ-bà-thi). 
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ngày  nay  mọi  người  đều  chung  có  phước  lực  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  vì  ông  mà  nói 
pháp,  khai  hóa,  khiến  sinh  hoan  hỷ,  từ  nơi  chỗ  ngồi  xa  lìa  trầu  cấu,  đặng 
con  mắt  pháp  trong  sạch,  thấy  pháp  đắc  pháp,  thành  tựu  quả  chứng,  và 
bạch  Phật: 

-  Từ  nay  về  sau,  trọn  đời  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  làm 
người  ưu-bà-tắc.  Không  sát  sinh  cho  đến  không  uống  rưỢu.  Cúi  xin  Đức 
Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh  mời  của  con,  bảy  ngày  ở  lại  thành  Bạt-đề. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Khi  cư  sĩ  Mân-trà  biết 
Đức  Thế  Tôn  và  Tăng  Tỳ-kheo  đã  chấp  nhận  lời  mời  bằng  cách  im  lặng 
rồi,  liền  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  thức  ăn  đủ  mùi  vị  để  cúng  dường  bảy  ngày 
cho  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  trong  thành  Bạt-đề. 

Sau  khi  qua  bảy  ngày  thọ  thỉnh,  Thế  Tôn  đi  qua  vùng  hoang  mạc. 
Bấy  giờ,  Mân-trà  cư  sĩ  sai  người  dùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  con 
bò  cái,  và  dùng  voi  chở  đầy  các  thức  ăn  để  cúng  dường  Phật  và  Tăng 
Tỳ-kheo  theo  lộ  trình  trên. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  nhận  sự  cúng  dường  bảy  ngày  xong,  liền  đến 
vùng  hoang  mạc.  Trên  đường  đi,  các  Tỳ-kheo  thấy  có  người  vắt  sữa  bò 
cho  con  bò  nghé  nông.  Rồi  lại  vắt.  Từ  miệng  con  bò  nghé  chảy  ra  một 
thứ  nước  bọt  giống  như  sữa.*'’^®  Do  đây  mà  các  Tỳ-kheo  sau  đó  không 
dám  nông  sữa,  nên  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Phương  pháp  vắt  sữa  là  như  vậy.  Cho  phép  uống. 

Sữa  bò  cho  ra  năm  loại:  sữa  tươi,  sữa  đông,  sữa  bơ,  bơ,  bơ 
trong'®^’. 

Qua  khỏi  hoang  mạc  rồi  thức  ăn  vẫn  còn  dư.  Sứ  giả  kia  khởi  ý 
nghĩ  như  vầy:  “Cư  sĩ  Mân-trà  giàu  có,  nhiều  tài  bảo,  nên  làm  các  thức 
ăn  này  để  các  Tỳ-kheo  dùng  dọc  đường.  Nay  ta  nên  đem  hết  đồ  ăn 
thức  nông  này  cúng  cho  các  Tỳ-kheo.”  Nghĩ  xong,  sứ  giả  liền  đem  đồ 
ăn  thức  nông  cúng  cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  không  nhận  vì  bảo 
Đức  Phật  chưa  cho  phép  nhận  lương  thực  dọc  đường.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  nghĩ  là  thức  ăn  của  đàn-việt  để  nhận, 
rồi  khiến  tịnh  nhân  cất  giữ,  chứ  không  được  tự  thọ  nhận.  Khi  nào  cần 
thì  tùy  ý  xử  dụng. 


1686.  Như  đoạn  trên.  Xem  tr.  13. 

1687.  Nhũ  ?L,  lạc  sinh  tô  TSÍ,  thục  tô  llíSÍ,  đề  hồ  Pali:  Khĩra,  sữa  tươi;  dadhi,  sữa 

đông,  sữa  chua;  takka,  sữa  bơ,  bơ  lỏng  với  w  nước,  do  đun  dadhi  rồi  quậy;  navanĩta,  bơ  tươi  hay 
bơ  sông,  chế  biến  từ  takka;  sappi,  bơ  lỏng  hay  bơ  ữong,  do  đun  bơ  sông  lên,  thành  chất  dầu 


ăn.. 
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5.  Tám  thứ  nước 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  nước  A-mâu-đa-la,^'’^^  du  hành  nhân 
gian  đến  thành  A-ma-na'®*®  trú  trong  vườn  của  Bà-la-môn  bện  tóc  Sí- 
nâu.'®°  Lúc  ấy,  Bà-la-môn  bện  tóc  Sí-nậu  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  xuất 
gia  từ  dòng  họ  Thích,  từ  nước  A-mâu-đa-la  đến  thành  A-ma-na,  trú 
trong  vườn  của  ta.  Vị  kia  khởi  ý  nghĩ  như  vầy:  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại 
danh  xưng,  gọi  là  Như  lai,  Vô  sở  trước,  ứng  cúng,  Chánh  biến  tri,  Minh 
hạnh  túc,  Thiện  thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điền  ngự  trượng  phu, 
Thiên  nhân  sư,  Phật,  Thế  Tôn.  Lành  thay,  nay  ta  nên  đến  yết  kiến  con 
người  Vô  trước  như  vậy.  Bấy  giờ,  Bà-la-môn  bện  tóc  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn,  cung  kính  hỏi  chào  rồi,  lui  qua  một  bên  mà  ngồi.  Đức  Phật  vì  ông 
dùng  vô  sô" phương  tiện  nói  pháp,  khai  hóa,  khiến  sinh  hoan  hỷ.  Khi  Bà- 
la-môn  nghe  Phật  nói  pháp  rất  hoan  hỷ  rồi,  bạch  Phật: 

-  Cúi  xin  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  lời  thỉnh  mời  thọ  thực  của 
con  vào  sáng  mai. 

Đức  Phật  nói: 

-  Hiện  tại  Tăng  Tỳ-kheo  đông,  mà  ông  là  người  tin  ngoại  đạo. 

Bà-la-môn  thưa: 

-  Dù  chúng  Tăng  hiện  nay  đông,  con  tuy  là  người  tin  theo  ngoại 
đạo,  nhưng  cũng  xin  Ngài  và  chúng  Tăng  nhận  lời  thỉnh  mời  thọ  thực 
của  con  vào  sáng  mai. 

Tuy  Đức  Thế  Tôn  nói  đi  nói  lại  ba  lần,  nhưng  Bà-la-môn  cũng  lại 
ba  lần  thưa  Đức  Thế  Tôn  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  bây  giờ  im  lặng  nhận 
lời  thỉnh.  Bà-la-môn  biết  Đức  Phật  đã  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy  đi  về  nhà,  và  nói  với  thân  quyến: 

-  Sáng  mai  tôi  thỉnh  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  thọ  thực,  các  người 
nên  tiếp  tay  với  tôi  trong  việc  cúng  dường  này. 

Những  người  trong  thân  quyến  nghe  nói  đều  hoan  hỷ.  Kẻ  thì  bửa 
củi,  người  thì  nâu  cơm,  người  khác  xách  nước.  Bà-la-môn  thì  tự  trang 
hoàng  nhà  cửa,  trải  tòa  ngồi,  để  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  sẽ  ngồi. 

Lúc  â"y  trong  thành  A-ma-na  có  Bà-la-môn  Thí-lô  cùng  ở  với 
năm  trăm  Bà-la-môn  khác,  mà  Sí-nậu  Bà-la-môn  thường  cung  kính  tôn 
ngưỡng  họ.  Bây  giờ  Bà-la-môn  Thí-lô  cùng  năm  trăm  Bà-la-môn  đều 
đến  nhà  của  Bà-la-môn  Sí-nậu.  Theo  phép  thường  ngày  của  Bà-la-môn 


1688.  A-mâu-na  Pali:  Anguttarăpă,  nước  ở  phía  bắc  sông  Mahĩ.  Đôì  ngạn  là  Anga. 

1689.  A-ma-na  Pali:  Anguttarăpă,  một  thị  trấn  trong  xứ  Anguttarăpa.  Từ  đây,  Phật 

đi  lên  Kusinără  để  nhập  Niết-bàn. 

1690.  Súy-nậu  Pali:  lanila  Keniya. 
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Sí-nậu  là  mỗi  khi  thấy  quý  vị  ấy  đến  nhà  liền  ra  nghinh  đón,  mời  vào 
nhà  an  tọa,  nhưng  nay  thấy,  không  ra  nghinh  đón,  cũng  không  mời  ngồi, 
mà  cứ  lo  trang  hoàng  nhà  cửa,  trải  tòa  ngồi  tô"t  đẹp.  Thí-lô  hỏi: 

-  Sắp  sửa  cưới  vỢ?  hay  gã  con  gái  lấy  chồng?  hay  muốn  rước  Vua? 
hay  sắp  cử  đại  tế  tự? 

Người  nhà  trả  lời: 

-  Nhà  chúng  tôi  không  phải  sắp  cưới  vỢ,  cho  đến,  cũng  không  rước 
vua,  mà  chúng  tôi  muôn  làm  đại  lễ  thỉnh  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  gồm 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị.  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  danh  xưng  là 
Như  lai,  Vô  sở  trước,  ứng  cúng,  Chánh  biến  tri,  Minh  hạnh  túc,  Thiện 
thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự  trượng  phu,  Thiên  nhân  sư, 
Phật,  Thế  Tôn. 

Thí-lô  hỏi  Sí-nậu: 

-  Thật  là  Phật  hay  chăng? 

Sí-nậu  trả  lời: 

-  Thật  là  Phật. 

Thí-lô  ba  phen  hỏi: 

-  Thật  là  Phật  hay  chăng? 

Sí-nậu  cũng  trả  lời: 

-  Thật  vậy. 

Thí-lô  hỏi: 

-  Phật  ở  đâu?  Tôi  muốn  yết  kiến. 

Bấy  giờ  Sí-nậu  đưa  tay  bên  phải  chỉ  và  nói: 

-  Ngài  đang  ở  trong  rừng  tịnh  kia. 

Thí-lô  nghĩ  như  vầy:  Ta  không  được  đến  bằng  hai  tay  không,  mà 
nên  có  một  phẩm  vật  gì  đem  đến  để  yết  kiến  Sa-môn  Cù-đàm.  Nghĩ 
xong  Thí-lô  liền  nói:  Nay  có  tám  thứ  nước  mà  xưa  kia  Tiên  nhân  vô  dục 
thường  uống.  Đó  là:  nước  lê,  nước  diêm-phù,  nước  táo  chua,  nước  mía, 
nước  quả  thị,  nước  xá-lâu-già,  nước  bà-lâu-sư  và  nước  nho.'®^  Bấy  giờ, 
Bà-la-môn  Thí-lô  đem  tám  thứ  nước  này  đến  chỗ  Đức  Phật,  cung  kính 
hỏi  chào,  rồi  lui  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  ông  mà 
phương  tiện  nói  pháp  khai  hóa,  khiến  sinh  hoan  hỷ.  Thí-lô  nghe  pháp 
rất  hoan  hỷ,  liền  đem  tám  thứ  nước  cúng  cho  Tăng  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo 
không  dám  nhận  và  nói:  Đức  Phật  chưa  cho  phép  chúng  tôi  nhận  tám 
thứ  nước  này,  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1691.  Tám  thứ  nước,  Pali:  ambapãna,  nước  quả  xoài;  jambupăna,  nưđc  quả  hồng  đào;  cocapăna, 
nước  dừa;  mocapăna,  nước  chuôi;  madhũkapăna,  mật;  muddikapăna,  nước  nho;  sălũkapăna, 
nước  ngó  sen  phămsakapăna,  không  rõ. 
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-  Cho  phép  dùng  tám  thứ  nước  này,  nếu  nó  không  say.  Có  thể 
nông  vào  lúc  phi  thời.  Nếu  say  thì  không  được  uô"ng,  nông  sẽ  như  pháp 
trị.  Cũng  không  được  nhận  ngày  nay  để  ngày  mai  nông.  Nếu  để  như  vậy 
sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian.  Từ  trú  xứ  này 
đến  Ma-la,^®^  hướng  đến  thành  Ba-bà.  Bấy  giờ  các  Ma-la  nơi  thành  Ba- 
bà,'®^  nghe  Đức  Thế  Tôn  cùng  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo 
du  hành  trong  nhân  gian  từ  Ma-la  hướng  đến  thành  Ba-bà.  Họ  cùng 
nhau  đặt  ra  quy  chế:  Khi  Đức  Thế  Tôn  đến  mọi  người  đều  phải  nghinh 
đón,  nếu  ai  không  nghinh  đón  sẽ  bị  phạt  một  trăm  lượng  vàng. 

Bấy  giờ,  có  Ma-la  Tử  tên  là  Lô-di^®'^  không  tin  ưa  đôl  với  Phật, 
Pháp,  Tăng.  Lô-di  là  thân  hữu  của  A-nan  khi  còn  bạch  y.  A-nan  từ  xa 
thấy  Lô-di  liền  nói: 

-  Rất  hay,  Lô-di!  Bạn  có  thể  tự  đến  nghinh  đón  Đức  Phật. 

Lô-di  trả  lời: 

-  Nầy  Đại  đức!  Tôi  không  phải  đến  đây  nghinh  đón,  mà  vì  trong 
thành  Ma-la  lập  ra  quy  chế,  ai  không  nghinh  đón  Phật  sẽ  bị  phạt  một 
trăm  lượng  vàng.  Vì  lí  do  ấy  nên  tôi  mới  có  mặt  ở  đây,  chứ  chẳng  phải 
tin  ưa  mà  đến. 

Khi  Tôn  giả  A-nan  nghe  như  vậy  không  vui,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế 
Tôn  thưa: 

-  Trong  thành  Ma-la  này,  có  Ma-la  Tử  tên  Lô-di,  là  bạn  của  con 
khi  còn  bạch  y.  Lành  thay!  Đức  Thế  Tôn  nguyện  xin  Ngài  vì  con  mà 
giúp  đỡ  để  bạn  của  con  được  tin  ưa  Phật. 

Đức  Phật  nói  với  Tôn  giả  A-nan: 

-  Việc  này  có  gì  là  khó!  Nếu  có  khó  cũng  chẳng  phải  là  thật  khó. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  dùng  từ  tâm  cảm  hóa  Lô-di  Ma-la, 

khiến  Lô-di  tự  động  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  như  có  người  hướng  dẫn. 
Như  vậy  là  Lô-di  đã  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  lui  qua 
đứng  ra  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  nói 
pháp  khai  hóa,  khiến  được  hoan  hỷ.  Ngay  lúc  đó  liền  được  viễn  ly  trần 
cấu,  đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch,  thấy  pháp  đắc  pháp,  đạt  được  quả 
chứng,  bèn  bạch  Phật: 

_ -  Đại  đực,  từ  nay  về  sau,  con  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng,  làm 


1692.  Ma-la  Pali:  tên  bộ  tộc,  và  vương  quô"c  cùng  tên.  Kusinără  là  một  thủ  phủ  của  nước 
này. 

1693.  Ba-bà  ÌJỈ'S.  Pali:  một  thị  trấn  của  người  Malla,  song  đôi  với  Kusinără. 

1694.  Lô-di  iM^.  Pali:  Roja;  bạn  thân  của  A-nan.  Trên  kia,  phiên  âm  là  Lâu-diên.  Xem  Ch.  vi. 
Y,  mục  hi.  10  &  cht.  61. 
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người  ưu-bà-tắc,  không  sát  sinh  cho  đến  không  nông  rượu.  Cúi  xin  Đức 
Thế  Tôn  thường  thọ  nhận  y  phục  ẩm  thực  y  dược  ngọa  cụ  của  con. 

Đức  Phật  bảo  Lô-di: 

-  Nay  ông  đã  là  học  nhân,  có  trí  sáng  suốt,  đã  viễn  ly  trần  cấu, 
đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch,  thỉnh  cầu  Như  Lai  thường  thọ  nhận  y 
phục  ẩm  thực  y  dược  ngọa  cụ  của  ông.  Nhưng  nếu  có  các  học  nhân  khác 
có  trí  thông  minh  viễn  ly  trần  cấu,  đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch,  cũng 
lại  thỉnh  cầu  Như  Lai  thường  thọ  nhận  y  phục  ẩm  thực  y  dược  ngọa  cụ 
của  họ  thì  sao? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Ba-bà  không  thể  nhận  sự  thỉnh 
mời  riêng  từng  người.  Bấy  giờ  trong  thành  tất  cả  mọi  gia  đình  đều  tập 
trung  thức  ăn  tại  một  địa  điểm  để  cúng  Phật  và  Tăng.  Lúc  ấy  Lô-di  đến 
chỗ  làm  thức  ăn  xem  xét  thì  thấy  không  có  bánh,  ông  liền  về  nhà,  trong 
đêm  đó  sắm  sửa  đầy  đủ  các  thứ  bánh,  sáng  ngày  đem  đến  cúng  dường 
cho  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  không  nhận  lời,  và  nói  Đức  Phật  chưa 
cho  phép  chúng  tôi  nhận  bánh  trước  khi  thọ  thực.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Thế  Tôn  từ  thành  Ba-bà  đến  A-đầu.^®^  Bấy  giờ  tại  trú  xứ  A-đầu, 
có  hai  Tỳ-kheo  là  hai  cha  con  xuất  gia,'®®'’  trước  kia  thường  làm  nghề 
hớt  tóc.  Bấy  giờ,  hai  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  từ  Ba-bà  đến  A-đầu,  bèn 
nghĩ:  Chúng  ta  nên  sắm  sửa  thứ  gì  để  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn.  Người 
cha  nói  với  người  con: 

-  Nay  cha  sẽ  đi  tìm  chỗ  hớt  tóc.  Con  lấy  tiền  ấy  sắm  sửa  cháo  để 
cúng  dường  Đức  Thế  Tôn.  Nói  xong  người  cha  đi  hớt  tóc  người  con  lấy 
tiền  đã  đưỢc  đó  đi  sắm  sửa  cháo,  đem  đến  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn. 
Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  hỏi  A-nan: 

-  Cháo  này  ở  đâu? 

Tôn  giả  bạch  đầy  đủ  vấn  đề  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 

dạy: 

-  Người  xuất  gia  không  được  hớt  tóc  cho  bạch  y,  trừ  khi  họ  muốn 
xuất  gia.  Nếu  người  thợ  hớt  tóc  đã  xuất  gia  thì  không  được  tích  trử  dao 
cạo.  Nếu  chứa  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  nhận  được  dao  cạo  tóc,  bạch  Phật.  Đức  Phật 
cho  phép  tích  trử. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  A-đầu  đến  Ca-ma-la.  Các  Tỳ-kheo  được 


1695.  A-đầu  ỊSIIB.  Pali:  Atuma,  thị  trấn  nằm  giữa  Kusinara  va  Savatthi. 

1696.  Một  người  cha  làm  nghề  hớt  tóc,  có  hai  người  con.  Cha  sau  đi  tu. 
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cúng  thuốc  rễ  nhưa-lậu-di,  na-lậu-tỳ,  na-lậu-đề,  bà-đàn,  lư-càn-lậu,  tư- 
la-nậu.'®®’  Các  Tỳ-kheo  không  nhận  và  nói:  Đức  Phật  chưa  cho  chúng 
tôi  thọ  dụng  những  căn  dược  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Trong  khi  ấy  tại  nước  Ca-ma-la,  các  Tỳ-kheo  được  người  cho  các 
thứ  thuôc  trọn  đời'®*  như  sa-mạn-na,  ma-ha  sa-mạn-na,  hạnh  tử,  nhân- 
đâu-đâu-lậu,  sát  địch  lê.  Các  Tỳ-kheo  không  nhận,  và  nói:  “Đức  Phật 
chưa  cho  chúng  tôi  nhận  các  thứ  thuốc  tận  hình  thọ  như  vậy.”  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  từ  Ca-ma-la  đến  nước  Ca-duy-la-vệ.  Tất- 
lăng-già-bà-ta  hiện  trú  tại  nước  đó,  chân  bị  đau,  thầy  thuôc  bảo  xoa  cái 
chân,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  xoa. 

Nhưng  không  biết  dùng  thuốc  gì  để  xoa,  bạch  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Cho  phép  dùng  dầu  bơ  hoặc  mỡ  để  xoa.  Khi  tay  cầm  dầu  bơ  bị 
hôi,  Đức  Phật  bảo  lấy  que  xức  thuôc.  Khi  tay  xoa  chân,  tay  bị  nhớt,  Đức 
Phật  bảo  lấy  chân  xoa  chân.  Thuốc  xoa  chân  đựng  trong  cái  tô  không 
bảo  đảm,  Đức  Phật  cho  phép  đựng  trong  cái  bình.  Nếu  sỢ  bụi  bặm,  Phật 
cho  phép  đậy  lại  bằng  cái  nắp.  Bình  đựng  dầu,  để  chỗ  không  bảo  đảm, 
Đức  Phật  cho  phép  treo  dưới  giường  hoặc  treo  trên  vách,  trên  long  nha, 
trên  cây  trụ. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bị  đau  đầu,  thầy  thuốc  bảo  thoa  dầu  trên 
đầu,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  thoa.  Vị  kia  vì  e  ngại  không  dám 
dùng  dầu  thơm  thoa.  Phật  dạy  cho  phép  thoa.  Phương  pháp  dùng  dầu 
phải  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  phong,  thầy  thuôc  bảo  làm  thuôc  trừ 
phong.  Trong  phương  thuôc  trừ  phong  gồm  có  nấu  gạo  thóc,  chưng  bả 
rưỢu;  hoặc  đại  mạch,  hoặc  các  loại  cỏ  trừ  phong,  hoặc  trấu,  hoặc  nấu 
nước  tiểu,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép. 


1697.  A-lậu-di,  na-lậu-tỳ,  na-lậu-đề,  bà-đàn,  lư-càn-lậu,  tư-la-nậu,  ìlllSHPÌIIl^hllPSÍMSlBS 
IHIÍ không  đoán  ra  nguyên  Phạn  được.  Dược  sự  1,  thuôc  chế  từ  rễ:  phụ  tử  (Skt. 
musta)  xương  bồ  (Skt.  vaca),  hoàng  khương  hay  nghệ  (haridra).  Sinh  khương  hay  gừng  (ărdraka), 
phụ  tử  ữắng  (?  Skt.  ativisa  mạch  đông).  Danh  sách  Pali,  Vin.i.  201:  halidda  (củ  nghệ),  singivera 
(gừng),  vaca  (xương  bồ  hay  rễ  diên  vĩ),  vacattha  (xương  bồ  trắng),  ativisa  (mạch  đông),  kanu- 
karohini  (hồ  liên  cay),  usĩra  (hương  căn),  bhaddhamutta  (cát  tường  thảo). 

1698.  DưỢc  sự  1:  tận  thọ  dược,  gồm  thuôc  được  chế  từ  rễ,  lá,  hoa  và  quả. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


939 


Bấy  giờ,  Tất-lăng-già-bà-ta  cần  cái  soong  để  nấu,  Đức  Phật  cho 
phép  chứa  dùng.  Chúng  Tăng  nhận  được  cái  soong  lớn,  Đức  Phật  cho 
phép  tích  trử.  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận  được  ba  loại  chỏ:  chỏ  đồng,  chỏ 
thiết,  chỏ  đất,  Đức  Phật  dạy  cho  phép  tích  trử.  Chúng  Tăng  cũng  được 
cho  phép  tích  trử  như  vậy.  Sau  đó  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận  được  cái  bình 
bằng  đồng,  bình  bằng  thiết,  bình  bằng  đất,  Đức  Phật  dạy  cho  phép  chứa. 
Chúng  Tăng  cũng  được  phép  chứa  như  vậy.  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận 
đưỢc  bánh  nướng,  Đức  Phật  dạy  cho  phép  cất.  Chúng  Tăng  cũng  được 
phép  cất  như  vậy.  Tất-lăng-già-bà-ta  nhận  được  cái  âu  bằng  đồng,  nhận 
được  cái  tô,  Đức  Phật  dạy  cho  phép  chứa.  Chúng  Tăng  cũng  được  phép 
chứa  như  vậy. 

6.  Tịnh  địa 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  ói  mửa,  nhờ  người  trong  thành  Xá-vệ 
nấu  cháo.  Hôm  đó,  vì  có  nhân  duyên  nên  cửa  thành  mở  trễ,  chưa  nhận 
kịp  cháo,  bệnh  nhân  qua  đời.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng-già-lam  nên  kiết  tịnh  địa,'™°  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma.  Nên  kiết  như  vầy:  Công  bô"  địa  điểm,  hoặc  phòng  nào,  hay  nhà 
ôn  đường  hay  chỗ  kinh  hành.  Trong  chúng  nên  sai  người  có  khả  năng  tác 
pháp  yết-ma,  hoặc  Thượng  tọa  hay  thứ  tọa,  tụng  luật  được  hay  không 
tụng  luật  đưỢc,  miễn  là  có  thể  tác  pháp  yết-ma,  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  thuận.  Nay  Tăng  lây  địa  điểm...  kiết  làm  tịnh  địa.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  lây  địa  điểm...  kiết  làm 
tịnh  địa.  Trưởng  lão  nào  đồng  ý,  Tăng  lây  địa  điểm...  kiết  làm  tịnh  địa, 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận,  tăng  lây  địa  điểm...  kiết  làm  tịnh  địa  rồi. 
Tăng  đã  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Có  bốn  thứ  tịnh  địa:^’'°' 

1.  Đàn-việt  hoặc  người  tri  sự,  khi  xây  cất  Tăng-già-lam,  đã  phân 


1699.  Hết  quyển  42. 

1700.  Tịnh  địa  ìiỉítỊí;  Pali,  Mahăvagga  vi,  Vin.i.  239,  kappiyabhũmi,  khu  đất  được  dành  riêng. 
Hành  sự  sao  10  (T40nl804  tr.ll9bl4)  giải:  “Nghiệp  là  uế,  nên  nói  là  bất  tịnh.”  Nhưng  chữ  Hán 
nói  là  tịnh  trong  tịnh  trù,  tịnh  khô",  tác  tịnh,  đều  dịch  ý  tiếng  Phạn  kalpa  (Pali:  Kappa),  nghĩa 
chính  là  “tư  duy  phân  biệt”  (Nghĩa  Tịnh  dịch  là  phân  biệt),  theo  đó,  vật  tịnh,  hay  được  tác  tịnh, 
là  vật  đưỢc  chỉ  định  (hỢp  thức  hoá)  cho  sử  dụng  đặc  biệt  nào  đó.  Chữ  tịnh  như  vậy  không  liên 
quan  gì  đến  ô  uế  hay  thanh  tịnh  như  Hành  sự  sao  giải  thích. 

1701 .  Magăvagga  vi,  có  ba  thứ  tịnh  địa:  1 .  ussăvanantika,  tịnh  địa  do  công  bô",  như  cắm  cọc,  đặt 
đá,  chỉ  định  riêng.  2.  gonisădi,  tùy  cơ,  cần  thiết  tại  đâu  thì  làm  tại  đó,  như  bò  nghỉ  ở  đâu  thì  làm 
chuồng  ở  đó.  3.  gahapati,  do  thí  chủ  chỉ  định  khi  dựng  chùa. 
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định,  nói  như  vầy:  Chỗ  đó  sẽ  dùng  làm  tịnh  địa  cho  Tăng. 

2.  Hoặc  là  xây  cất  Tăng-già-lam  cho  Tăng,  mà  chưa  dâng  cúng 
cho  Tăng. 

3.  Hoặc  phân  nửa  có  rào  ngăn,  hoặc  phần  nhiều  không  rào  ngăn, 
hoặc  tất  cả  không  rào  ngăn;  hoặc  tường  hoặc  hào  cũng  như  vậy. 

4.  Tăng  bạch  nhị  yết-ma  để  kết. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Có  thể  lấy  phòng  của  Tỳ-kheo  kiết  làm  tịnh 
địa  không?  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  thể  lấy  làm.  Trừ  Tỳ-kheo  đi  vắng. 

Phòng  của  Tỳ-kheo-ni,  Thức-xoa-ma-na,  sa-di,  sa-di-ni  cũng  như 
vậy.  Hay  miễn,  nhà  của  quỉ  thần,  cũng  được  phép  kiết  làm  tịnh  địa  như 
vậy. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  không  biết  nơi  nào  là  tịnh  địa.  Bạch 
Phật.  Phật  dạy:  Chỗ  được  quy  định.  Nếu  nghi  trước  đó  có  tịnh  địa  rồi  thì 
nên  giải,  sau  đó  mới  kết  lại. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  sửa  lại  Tăng-già-lam  cũ,  không  biết 
được  phép  kết  tịnh  địa  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Được  phép  kết. 

Bấy  giờ,  có  cây  mọc  trên  đất  không  tác  tịnh,  (875al)  cành  lá  che 
phủ  đất  đã  tác  tịnh.  Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  muốn  an  trí  vật  được  tác  tịnh 
lên  trên,  không  biết  là  tịnh  hay  không  tịnh?  Đức  Phật  dạy: 

-  Gô"c  thuộc  đất  không  được  tác  tịnh,  thì  cả  cây  cũng  không  được 

tịnh. 

Trường  hỢp  có  gốc  cây  thuộc  đất  tịnh,  cành  lá  che  phủ  đất  không 
tịnh.  Các  Tỳ-kheo  muôn  an  trí  tịnh  vật  lên  trên,  không  biết  là  tịnh  hay 
không  tịnh?  Đức  Phật  dạy: 

-  Gốc  thuộc  đất  tịnh,  thì  cả  cây  được  tịnh. 

Trường  hỢp  có  gốc  thuộc  nơi  đất  không  tác  tịnh,  cành  lá  che  phủ 
đất  tịnh,  và  trái  rơi  xuống  đất  tịnh.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  là  tịnh  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  có  người  xúc  chạm,  tự  rơi  xuông  là  tịnh. 

Trường  hỢp  gió  thổi  mưa  sa  làm  cho  rơi  xuông;  hoặc  có  loài  khỉ 
vưỢn  hay  chim  chóc  xúc  phạm  đến  làm  cho  rơi  xuống,  không  biết  là  tịnh 
hay  không  tịnh?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  không  có  ý  muốn  khiến  cho  rớt  xuông,  tức  là  tịnh. 

Gốc  cây  thuộc  nơi  đất  tịnh,  trái  rơi  xuống  nơi  đất  không  tịnh.  Tỳ- 
kheo  không  biết  là  tịnh  hay  không  tịnh?  Đức  Phật  dạy: 

-  Là  tịnh. 
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Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  trồng  đậu,  trồng  dưa,  mía,  rau  nơi  đất 
không  tịnh,  cành  lá  che  phủ  nơi  đất  tịnh,  không  biết  tịnh  hay  không  tịnh? 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  tịnh. 

Trường  hỢp  đậu,  dưa,  mía,  rau  trồng  nơi  đất  tịnh,  cành  lá  che  phủ 
nơi  đất  không  tịnh.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  tịnh  hay  không  tịnh?  Đức 
Phật  dạy: 

-  Tịnh. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ăn  quả  không  tịnh,'™^  các  cư  sĩ  thấy 
cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  thổ  thẹn,  không  biết  nhàm  chán 
và  biết  đủ  mà  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Trái  không  tác  tịnh  mà  ăn, 
như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ăn  trái  không  tịnh.  Nên  tác  tịnh  rồi  mới  ăn.  Nên 
làm  theo  năm  pháp  tịnh  mới  ăn:'™^  Tác  tịnh  bởi  lửa,  tác  tịnh  bởi  dao, 
tác  tịnh  bởi  mụt  nhọt,^^°'‘  tác  tịnh  bởi  chim  cắn,  tác  tịnh  bởi  loại  hột  trỉa 
không  mọc.  Trái  được  làm  theo  năm  pháp  tịnh  này  thì  được  ăn.  ơ  đây, 
tác  tịnh  bởi  dao,  tác  tịnh  bởi  mụt  nhọt,  tác  tịnh  bởi  chim  ăn  thì  nên  bỏ 
hột  rồi  ăn.  Tác  tịnh  bằng  lửa  và  tác  tịnh  bằng  hột  trỉa  không  mọc  thì  ăn 
hết.  Lại  còn  có  năm  pháp  tịnh  nữa  như:  gọt  vỏ,  lột  vỏ,  bị  hư  mục,  bị  nứt 
ra,  bị  khô  héo. 

Bấy  giờ,  chúng  Tăng  nhận  được  vườn  trái  cây.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhận. 

Nhưng  không  biết  giao  cho  ai  liệu  lý.  Đức  Phật  dạy: 

-  Giao  cho  nhưng  người  giữ  Tăng-già-lam,  hoặc  sa-di,  hay  ưu-bà- 
tắc. 

Người  liệu  lý  muôn  được  chia  phần.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  quy  giá  trị  thành  thức  ăn  để  trả  cho  họ. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  ăn  trái  nhai  không  nát  nên  đại  tiện  hột  mọc 
thành  cây.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  nói:  Mình  đã  phạm  tội  ăn  hạt  trỉa  mọc. 
Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm,  vì  đó  là  tịnh. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  trồng  rau,  tự  mình  rải  hạt  giông.  Sau  đó  sinh 
nghi  nói,  -  Mình  tự  trồng  nên  không  dám  ăn.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 


1702.  Tự  hái  trái  cây  mà  ăn. 

1703.  Tham  chiếu  Pali,  Vim  ĩi.  109,  pađcahi  samanakappehi  phalam  paribhuđjitum,  ăn  trái  cây 
với  điều  hỢp  thức  của  Sa-môn:  satthaparicitam  (đã  bị  lửa  phạm),  nakkhaparicitam  (đã  bị  dao 
phạm),  nakkhaparicitam  (đã  bị  móng  tay  phạm),  abỹam  (không  có  hạt  mầm),  nibbattabĩjam 
(hạt  mầm  đã  hỏng). 

1704.  Sang  tịnh 
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-  Hạt  giống  đã  biến  đổi,  cho  phép  ăn. 

Tỳ-kheo  dời  rau  trồng  chỗ  khác,  nghi  nói,  -  Mình  tự  trồng  nên 
không  dám  ăn.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Vì  sinh  trở  lại,  cho  phép  được  ăn. 

Hoặc  tự  mình  trồng  đậu,  dưa,  mía,  nho,  lê,  ha-lê-lặc,  bệ-lê-lặc, 
a-ma-lặc,  tiêu,  gừng,  lá  lôd,  hay  di  chuyển  trồng  chỗ  khác  vẫn  được  ăn. 

Có  một  sa-di  nhỏ  cầm  đồ  tịnh  thực  qua  sông,  tự  mình  không  dở 
nổi.  Phật  cho  phép  Tỳ-kheo  lớn  đỡ  cho  sa-di  qua. 

Bấy  giờ,  có  một  sa-di  nhỏ  mang  đồ  tịnh  thực  không  thể  leo  lên  bờ 
sông  đưỢc.  Phật  cho  phép  Tỳ-kheo  lớn  dìu  lên.  Có  một  sa-di  nhỏ  không 
thể  đưa  đồ  tịnh  thực  lên  treo  trên  vách  tường  hay  treo  lên  trên  cây  long 
nha,  cây  trụ,  và  cũng  không  lấy  xuông  được.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  để  trên  giường.  Hoặc  dùng  ghế  hay  bục  đứng  để  treo 
lên  hay  lấy  xuống. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  có  bình  đựng  sữa  đông,  bình  đựng  dầu  mà 
không  đậy.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  bảo,  khiến  tịnh  nhân  đậy  lại.  Nếu 
không  có  tịnh  nhân,  thì  tự  tay  lấy  cái  nắp  đặt  lên  trên,  chứ  không  được 
dùng  tay  mình  chạm  vào. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ăn  rau  không  tịnh,^^“  các  cư  sĩ  thấy 
vậy  cùng  nhau  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  tàm  quý,  không 
nhàm  chán  và  biết  đủ.  Đoạn  mạng  chúng  sinh,  mà  tự  nói  mình  biết 
chánh  pháp.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ăn  rau  không  tịnh.  Phải  tác  tịnh. 

Lúc  ấy  Tỳ-kheo  kia  tự  tác  tịnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  tự  tác  tịnh.  Phải  khiến  tịnh  nhân  tác  tịnh. 

Có  Tỳ-kheo  tự  tay  cầm  thức  ăn,  rồi  khiến  người  ta  tác  tịnh.'^°'’  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  tay  cầm  thức  ăn,  rồi  khiến  người  khác  tác  tịnh. 
Phải  để  xuống  đất,  rồi  khiến  người  tác  tịnh. 

Vị  kia  tác  tịnh  rồi,  không  thọ  mà  ăn.'™’  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tác  tịnh  rồi,  không  thọ  mà  ăn.  Nên  tác  tịnh  rồi,  rửa 
tay  thọ,  rồi  mới  ăn. 

Vị  kia  rửa  rau  liên  căn  rồi  tác  tịnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  rửa  rồi  lại  tác  tịnh,  ở  đây  rửa  tức  là  tịnh. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  trước  đó  hiềm  nhau,  nên  sờ  vào  tịnh  thực  của 


1705.  Tự  hái  rau  mà  ăn. 

1706.  Tự  mình  cầm  lên  rồi  đưa  cho  người  khác. 

1707.  Phép  thọ,  xem  cht.  117  &  118  dưới. 
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vị  khác  với  ý  nghĩ:  Khiến  Tỳ-kheo  kia  đặng  thức  ăn  không  tịnh.  Tỳ- 
kheo  kia  không  biết  là  tịnh  hay  không  tịnh.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đã  bị  chạm,  là  bất  tịnh.  Không  bị  chạm,  là  tịnh.  Người  sờ  vào 
phạm  đột-kiết-la. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  nọ  hiềm  Tỳ-kheo  khác,  đến  chỗ  sa-di  nhỏ  của 
vị  kia  sờ  vào  thức  ăn  tịnh,  với  ý  nghĩ:  Khiến  cho  Hòa  thượng,  A-xà-lê 
của  sa-di  nhỏ  kia  nhận  được  thức  ăn  không  tịnh.  Tỳ-kheo  kia  không  biết 
tịnh  hay  không  tịnh,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đã  bị  chạm,  là  bất  tịnh.  Không  bị  chạm,  là  tịnh.  Người  sờ  vào 
phạm  đột-kiết-la. 

Bấy  giờ,  có  tịnh  nhân  nghĩ:  Sớt  thức  ăn  nhiều  cho  Tỳ-kheo,  để 
Tỳ-kheo  ăn  không  hết,  rồi  mình  ăn.  Tỳ-kheo  kia  phải  lên  tiếng  ngăn, 
-  Đừng  sớt  nữa.  Nếu  ngươi  kia  không  ngưng,  Tỳ -kheo  hãy  tạm  rời  một 
lát.  Tỳ-kheo  kia  không  biết  tịnh  hay  bất  tịnh,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tịnh. 

Bấy  giờ,  có  các  cư  sĩ  mang  dụng  cụ  ẩm  thực  đến  Tăng-già-lam 
nhờ  cất.  Sau  đó  các  cư  sĩ  đến  hoặc  tự  ăn,  hoặc  đem  về,  hoặc  cho  Tỳ- 
kheo  ăn.  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  ăn,  vì  nghĩ:  Trước  đây,  tự  tay 
chúng  ta  mang  đi  cất.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  những  vật  sở  hữu  của  đàn-việt.  Cho  phép,  vì  đàn-việt, 
rửa  tay  thọ  rồi  ăn. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bệnh  cần  cháo.  Đức  Phật  cho  phép  nấu.  Nếu 
không  có  người  thì  tự  tay  nấu,  hay  thay  nhau  nấu.  Họ  không  biết  nấu 
cách  nào.  Đức  Phật  bảo: 

-  Sai  tịnh  nhân  rửa  cái  nồi  cho  sạch,  đổ  nước  vô,  bỏ  gạo  vào  rồi 
nấu  cho  sôi.  Tỳ-kheo  rửa  tay  để  thọ.  Sau  đó,  tự  mình  nấu  cho  chín. 
Người  nấu  không  biết  đến  mức  độ  nào  gọi  là  chín?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  lấy  cái  thìa  múc  để  xem.  Nếu  chảy  xuông  dọc  theo  thìa,  là 
chín.  Cháo  chín  rồi,  nên  múc  đổ  vào  đồ  đựng  khác.  Vị  kia  vừa  rót  cháo, 
vừa  giữ  đồ  đựng,  nên  vất  vả.  Phật  dạy: 

-  Không  nên  vừa  rót  cháo  vừa  giữa  đồ  đựng.  Nên  để  người  khác 
cầm  đồ  đựng. 

Nếu  bị  nóng  tay  thì  phải  dùng  cái  khăn  để  kẹp  cho  khỏi  nóng,  cỏ 
hoặc  trùng  rơi  vào  cháo,  vị  kia  dùng  tay  lấy  ra  bị  nóng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  cái  thìa  để  múc. 

Vị  kia  muốn  chia  cháo.  Đức  Phật  cho  phép  chia.  Vị  kia  không  biết 
lấy  vật  gì  để  chia.  Phật  dạy: 

-  Dùng  cái  bát  cạn  hoặc  cái  bát  nhỏ,  hay  cái  chén,  hoặc  dùng  cái 
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thìa  để  làm  bát  lường.  Nếu  bát  để  không  ngay,  nên  làm  cái  chân  bát. 
Nếu  bị  bụi  bẩn  dính  thì  nên  làm  cái  nắp  đậy.  Vị  kia  không  rửa  sạch  bát 
đựng  mà  đem  cất.  Các  Tỳ-kheo  khác  thấy  nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  rửa  cho  sạch  rồi  mới  đem  cất. 

Khi  rửa  không  dùng  tro  hay  bột  đậu  để  rửa  nên  không  sạch.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  tro  hay  bột  đậu  để  rửa. 

Rửa  rồi,  không  để  khô,  liền  đem  cất,  nên  trùng  sinh.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  đưỢc  không  để  khô  mà  đem  cất.  Nên  hơ  cho  khô  rồi  sau 
đó  đem  cất. 

Đồ  đựng  kia  bị  lổ  hổng,  nên  thức  ăn  nhét  và  trong  đó.  Nhiều  lần 
cạy  rửa  nên  bị  vỡ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  những  chỗ  có  thể  rửa  được  thì  rửa.  Ngoài  ra  không 
phạm. 

Có  các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Trong  cương  giới  có  được  phép  ngủ  chung 
với  cháo;'™*^  trong  cương  giới,  có  được  phép  nấu,^™®  và  tự  nấu  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  cùng  ngủ  chung  (với  thức  ăn)  trong  cương  giới,  nấu 
trong  cương  giới.  (Trong  cương  giới),  cho  phép  tự  nấu. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Cháo  được  hâm  lại,  trong  cương  giới  có  được 
phép  ngủ  chung;  trong  cương  giới,  có  được  phép  nấu,  và  tự  nấu  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  trong  cương  giới  nấu  cùng  ngủ  chung;  nhưng  được 
phép  tự  nấu. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  thuốc  dùng  trọn  đời,  trong  cương  giới  có  được 
phép  ngủ  chung;  trong  cương  giới,  có  được  phép  nấu,  và  tự  nấu  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  thuôc  dùng  trọn  đời,  trong  cương  giới,  được  phép  ngủ 
chung;  trong  cương  giới,  được  phép  nấu,  và  tự  nấu. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  muốn  thọ  váng  sữa  mà  nhầm  thọ  dầu.  Nghi 
không  biết  có  thành  thọ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  thành  thọ. 

Có  Tỳ-kheo  muôn  thọ  dầu  mà  nhầm  thọ  váng  sữa.  Nghi  không 
biết  có  thành  thọ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  thành  thọ. 


1708.  ĐưỢc  phép  để  qua  đêm. 

1709.  Người  khác  nấu  cho  mình. 
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Muốn  thọ  thứ  này  mà  nhầm  thọ  thứ  kia,  nghi  không  biết  có  thành 
thọ  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  thành  thọ. 

Có  Tỳ-kheo  quên  không  thọ  thực,  nên  mang  đi  đường,  qua  sông 
rồi  mới  nhớ,  liền  nghĩ:  Ta  nên  giải  quyết  thế  nào?  Liền  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Nếu  quên  không  thọ  thực,  mang  đi  đường  như  vậy,  nếu  gặp  tịnh 
nhân,  nên  để  thức  ăn  xuông  đất,  rửa  tay  sạch  rồi  thọ'’'°  mà  ăn. 

Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  gặp  lúc  mất  mùa  lúa 
gạo  kham  hiếm,  nhân  dân  đói  khát,  khất  thực  khó  được.  Các  Tỳ-kheo 
đem  thức  ăn  để  chỗ  đất  trông,  không  đậy  cất,  bị  người  chăn  bò,  chăn  dê, 
hay  kẻ  trộm  lấy  đi  mất.  Các  Tỳ-kheo  khởi  ý  nghĩ:  Quốc  độ  nầy  gặp  lúc 
đói  khát,  Đức  Thế  Tôn  có  cho  phép  cùng  ngủ  với  thức  ăn  trong  cương 
giới  hay  không?  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  gặp  lúc  lúa  gạo  quí,  cho  phép  cùng  ngủ  với  thức  ăn  trong 
cương  giới. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nấu  thức  ăn  nơi  chỗ  trông,  mà  không  cất 
đậy,  nên  người  chăn  trâu  dê,  hay  kẻ  trộm  thấy  lấy  đi.  Các  Tỳ-kheo 
nghĩ:  Lúc  lúa  gạo  quí,  có  nên  xin  phép  Phật  cho  nấu  thức  ăn  trong  cương 
giới?  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Lúc  lúa  gạo  quí,  cho  phép  nấu  thức  ăn  trong  cương  giới. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  bảo  tịnh  nhân  nấu  thức  ăn.  Họ  lấy  bớt  phần 
ăn  hay  ăn  hết.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Lúc  lúa  gạo  quí,  có  nên  tự  nấu  thức 
ăn?  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Lúc  lúa  gạo  quí,  cho  phép  tự  nấu  thức  ăn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  trên  đường  đi,  thấy  trên  mặt  đất  có  trái  cây. 
Tỳ-kheo  tìm  tịnh  nhân  để  lượm,  thì  người  khác  thấy  lượm  đi.  Bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dùng  cỏ  hay  lá  tủ  trái  cây  lại. 

Nhưng  người  khác  vẫn  lấy  đi.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  lấy.  Nếu  gặp  tịnh  nhân  nên,  để  dưới  đất,  rửa  tay  rồi 
thọ  và  ăn. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Khi  lúa  gạo  quí,  Đức  Thế  Tôn  có  nên  cho  phép 
chúng  ta  tự  lấy  thức  ăn?  Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  lúa  gạo  quí,  tự  mình  được  phép  lấy  thức  ăn  để  ăn.'’“ 


1710.  Tức  tác  pháp  thọ:  Thức  ăn  để  xuông  đất.  Tịnh  nhân  mang  lại  đưa  cho  tỳ-kheo.  Tỳ-kheo 
nhận  lại,  bằng  cách  “ngửa  tay”  mà  nhận.  Cf.  Hành  sự  sao  (T40nl804  tr.l23c02) 

1711.  Ngũ  phần:  (...)  không  thọ  thức  ăn,  mà  ăn;  đồng  nghĩa  với  sự  lấy  của  không  cho.  Cf  Hành 
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Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo,  sáng  sớm  dậy,  thọ  thực  rồi  cất  thức  ăn.  Sau 
đó  vào  thôn,  đưỢc  mời  ăn.  Khi  trở  về,  đến  bên  Tỳ-kheo  khác  làm  pháp 
dư  thực.  Vị  kia  ăn  một  phần  hoặc  ăn  hết.  Tỳ-kheo  nghĩ:  Lúc  lúa  gạo  quí, 
mong  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  ta,  sáng  sớm  thọ  thực  rồi,  không 
làm  pháp  dư  thực,  được  ăn  lại.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  lúc  lúa  gạo  quí,  không  làm  pháp  dư  thực,  được  ăn 
lại. 

Bấy  giờ,  có  vị  trưởng  lão  được  nhiều  người  biết  đến,  vào  thôn  khất 
thực.  Được  thức  ăn  rồi,  đem  đến  một  chỗ  để  ăn.  Sau  đó,  mang  thức  ăn 
còn  dư  về  trong  Tăng-già-lam,  đến  Tỳ-kheo  khác  làm  pháp  dư  thực  để 
ăn  lại.  Vị  kia  hoặc  ăn  một  phần  hoặc  ăn  hết.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Lúc 
lúa  gạo  quí,  mong  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  ta  từ  nơi  chỗ  ăn,  mang 
thức  ăn  về,  không  làm  pháp  dư  thực  mà  được  ăn  lại.  Bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Lúc  lúa  gạo  quí,  từ  chỗ  ăn  mang  thức  ăn  về,  không  làm  pháp  dư 
thực  vẫn  đưỢc  ăn  lại. 

Bấy  giờ,  có  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  rồi  nhận  được  quả  hồ  đào,  quả 
thị,'^^^  bà-đà,  am-bà-la,  a-bà-lợi,  đến  các  Tỳ-kheo  khác  làm  pháp  dư 
thực.  Vị  kia  hoặc  ăn  một  phần  hoặc  ăn  hết.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Khi  lúa 
gạo  quí,  mong  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  chúng  ta,  nhận  được  quả  như  vậy, 
không  làm  pháp  dư  thực  mà  được  ăn  lại.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Lúc  lúa  gạo  quí,  nhận  được  trái  cây  như  vậy,  không  làm  pháp  dư 
thực  đưỢc  ăn. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  ăn  xong,  nhận  được  thức  uống,  trong  đó  có 
ngó  sen,  gô"c  sen,  ca-bà-đà,  củ  ấu,  hạt  sen,  có  thể  ăn  được,  đến  các  Tỳ- 
kheo  khác  làm  pháp  dư  thực.  Vị  kia  hoặc  ăn  một  phần  hoặc  ăn  hết.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  Lúc  lúa  gạo  quí,  mong  Đức  Thế  Tôn  cho  chúng  ta  ăn  rồi 
nhận  đưỢc  nước,  trong  đó  có  thức  ăn  như  vậy,  không  tác  pháp  dư  thực 
mà  đưỢc  ăn.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  lúa  gạo  quí,  ăn  xong,  nhận  được  nước,  trong  đó  có  thức  ăn 
như  vậy,  không  làm  pháp  dư  thực  vẫn  được  ăn. 

Bấy  giờ  lúa  gạo  rẻ  trở  lại,  Đức  Thế  Tôn  biết  mà  vẫn  cô"  hỏi  A- 

nan: 

-  Lúc  lúa  gạo  quí,  Ta  đã  từ  mẫn  đôl  với  các  Tỳ-kheo  nên  cho  phép 
tám  trường  hỢp  được  phép:  trong  cương  giới  cùng  ngủ  với  thức  ăn,  trong 
cương  giới  nâu,  tự  mình  nâu,  tự  mình  lây  thức  ăn,  sáng  sớm  thọ  thực  rồi 


sự  sao  (T40nl804  tr.l23b03). 

1712.  Phi  đào  lỆlỉll;  một  loại  thị  (Từ  nguyên). 
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từ  chỗ  ăn  mang  thức  ăn  đến  chỗ  khác  ăn,  ăn  trái  hồ  đào...,  trong  nước 
có  thức  ăn  có  thể  ăn,  ăn  rồi  không  làm  pháp  dư  thực  được  ăn.  Nay  các 
Tỳ-kheo  áp  dụng  luôn  như  vậy  sao? 

Tôn  giả  thưa: 

-  Áp  dụng  luôn. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  áp  dụng  luôn  như  vậy.  Nếu  ăn  như  vậy  sẽ  như  pháp 
trị. 

Bấy  giờ,  nhà  bếp  của  chúng  Tăng  bị  hư  hoại.  Các  Tỳ-kheo  lấy  cây 
chống.  Chân  của  các  cây  đứng  trên  đất  không  tịnh.  Các  Tỳ-kheo  nghi, 
không  biết  có  tịnh  hay  không?  Phật  dạy: 

-  Tịnh. 

Ban  đêm  di  chuyển,  đồ  ăn  bị  rơi  vào  đất  không  tịnh.  Các  Tỳ-kheo 
không  biết  là  tịnh  hay  không  tịnh,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tịnh. 

Bấy  giờ,  có  con  chó  từ  nơi  đất  tịnh  tha  miếng  thịt  đến  chỗ  đất 
không  tịnh.  Các  Tỳ-kheo  không  biết  tịnh  hay  không  tịnh,  bạch  Phật. 
Phật  dạy: 

-  Tịnh.  Các  ác  thú  hay  chim  tha  đi  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  hiềm  Tỳ-kheo  khác,  nên  dời  thức  ăn  của  vị 
này  đến  chỗ  không  tịnh,  với  ý  nghĩ:  Khiến  cho  vị  này  không  được  tịnh. 
Các  Tỳ-kheo  không  biết  như  vậy  tịnh  hay  không  tịnh,  bạch  Phật.  Phật 
dạy: 

-  Vật  bị  chạm  là  bất  tịnh.^^'^  (Tỳ-kheo  kia)  phạm  đột-kiết-la. 
Không  bị  chạm  đến  thì  tịnh. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  hiềm  Tỳ-kheo  khác  với  ý  nghĩ:  chạm  tay 
vào  tịnh  địa  của  vị  kia,  khiến  cho  nó  trở  thành  không  tịnh.  Các  Tỳ-kheo 
không  biết  như  vậy  tịnh  hay  bất  tịnh,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Bị  chạm  đến,  thành  không  tịnh.  (Người  kia)  mắc  đột-kiết-la. 
Không  xúc  chạm  là  tịnh. 

Bấy  giờ,  có  vị  khách  Tỳ-kheo  đến,  tìm  đất  tịnh  muôn  để  thức  ăn. 
Nhưng  chưa  đến  đất  tịnh  thì  tướng  ánh  sáng  xuất  hiện.  Vị  kia  không  biết 
tịnh  hay  không  tịnh?  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tịnh.  Muôn  đi  xa  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tích  trử  thưng,  đấu,  hộc,  cân.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1713.  Vật  đưỢc  dời,  bị  tay  người  dời  chạm  đến,  không  còn  thuộc  chủ  cũ,  nên  không  còn  tịnh. 
Chủ  cũ  muôn  dùng,  phải  tác  pháp  thọ  trở  lại.  Người  di  chuyển,  có  ác  ý,  phạm  đột-kiết-la. 


948 


BỘ  LUẬT  3 


-  Không  được  tích  trử. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  được  vừng,  lúa  tám,  đại  đậu,  tiểu  đậu, 
đại  mạch,  tiểu  mạch,  tự  mình  muốn  cân  lường,  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  cân  lường.  Hoặc  dùng  cái  bát  cạn,  hoặc  cái  bát  hay  cái 
chén  để  lường.  Nghĩa  là  dùng  dụng  cụ  lớn  nhỏ  này  làm  chuẩn  để  đong 
lường. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nhận  được  sữa  đông,  dầu,  mật,  đường  cát 
đen,  muốn  cân  lường.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  lấy  cây  khắc  vào  làm  cán  cân,  như  chuẩn  cân  đến 
mức  bốn,  năm  lượng. 

Vị  kia  lấy  phòng  tôd  nhất  làm  tịnh  xứ,  khiến  sữa,  dầu,  mỡ  dính  nhơ 
bẩn,  hoặc  khói  xông  đen.  Đức  Phật  bảo: 

-  Không  đưỢc  lấy  cái  phòng  tốt  nhất  kết  làm  tịnh  xứ,  mà  nên  lấy 
phòng  xấu  nhất  để  kiết  làm  tịnh  xứ. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  được  trái  cây.  Đức  Phật  cho  phép  chia  đều. 
Nếu  không  đủ  thì  nhớ  theo  thứ  tự,  để  khi  nhận  được  chia  tiếp  theo.  Nếu 
nhận  đưỢc  nhiều  thì  chia  một  người  bốn  năm  trái.  Hoặc  chia  bằng  cái 
vá,  hay  bằng  cái  bát  cạn,  hoặc  bằng  cái  bát  nhỏ  hơn;  hoặc  tùy  theo  khả 
năng  có  thể  ăn  mà  chia.  Nếu  còn  dư  thì  chia  lại  lần  thứ  hai.  Lúc  ấy,  có 
vị  đem  cho  bạch  y  và  ngoại  đạo.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  cho  ngoại  đạo  và  bạch  y. 

Tỳ-kheo  kia  e  ngại  không  dám  cho  cha  mẹ,  hoặc  người  bệnh,  trẻ 
nít,  người  đàn  bà  có  thai,  người  bị  nhốt  trong  tù,  hoặc  bạch  y  đến  trong 
Tăng-già-lam.  Đức  Phật  dạy: 

-  Những  người  như  vậy  nên  cho.  Nếu  còn  dư,  nên  ép  lấy  nước  để 

nông. 

Bấy  giờ  cần  dụng  cụ  để  ép,  Đức  Phật  cho  phép  sắm.  Nếu  nước 
chưa  lên  men,  không  làm  cho  người  nông  say  thì  được  dùng.  Nếu  nước 
nông  mà  bị  say  thì  không  được  nông.  Vị  nào  nông  sẽ  như  pháp  trị. 

Thế  Tôn  ở  Tỳ-xá-ly.  Bấy  giờ  chúng  Tăng  nhận  được  nhiều  đồ 
ăn  thức  nông  cúng  dường.  Cơ  thể  các  Tỳ-kheo  bị  bịnh  thấp.'^^"^  (877al) 
Bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  làm  thuôc  thổ  hạ;  cần  cháo  canh,  cho 
phép  cháo  canh,  cần  thịt  chim  rừng,  cho  phép. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  đau  đầu,  thầy  thuốc  bảo  nhỏ  nước  vào 
lỗ  mũi.  Phật  cho  phép  nhỏ.  Vị  ấy  không  biết  dùng  nước  gì  để  nhỏ.  Đức 
Phật  bảo:  Dùng  váng  sữa,  dầu,  mỡ,  để  nhỏ.  Vị  ấy  không  biết  phương 
pháp  nhỏ  như  thế  nào?  Đức  Phật  bảo:  Cho  phép  dùng  lông  dê  hay  kiếp- 

1714.  Hoạn  thấp 
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bối,  lông  chim,  nhúng  vào  dầu  rồi  sau  đó  nhỏ  vào  lỗ  mũi.  Khi  nhỏ  dầu 
chảy  ra  xung  quanh.  Đức  Phật  bảo  làm  cái  ông  để  nhỏ.  Vị  kia  dùng  vật 
quý  giá  làm  cái  ông.  Đức  Phật  dạy:  Không  được  dùng  vật  quý  giá  để 
làm,  mà  nên  dùng  xương,  răng,  sừng,  thiết,  đồng,  bạch  lạp,  chì,  kẽm, 
trúc,  tre,  hay  cây  để  làm.  Vị  kia  không  rửa  sạch  mà  đem  cất.  Đức  Phật 
dạy:  Không  được  không  rửa  mà  đem  cất.  Rửa  rồi  chưa  khô  nên  sau  đó 
trùng  sinh.  Đức  Phật  dạy:  Rửa  sạch  chưa  khô  không  được  đem  cất.  Nên 
hơ  cho  khô  rồi  mới  đem  cất. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  đau  đầu,  thầy  thuốc  bảo  nhỏ  thuốc 
vào  lỗ  mũi,  thuốc  không  vào.  Đức  Phật  cho  phép  lấy  tay  xoa  trên  đầu, 
hoặc  chà  xát  ngón  chân  cái,  hay  dùng  váng  sữa  đông  đặc  trét  vào  lỗ 
mũi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  mắc  bệnh  thông  phong,  thầy  thuốc  bảo  xông 
hơi.  Đức  Phật  cho  phép  dùng  hơi  để  xông.  Bấy  giờ  cần  cái  ông  đồng 
để  xông  hơi.  Đức  Phật  cho  phép  làm  cái  ống.  Vị  kia  dùng  vật  báu  để 
làm.  Đức  Phật  dạy:  Không  được  dùng  vật  báu  để  làm.  Nên  dùng  xương, 
răng,  sừng,  thiết,  đồng,  bạch  lạp,  chì,  kẽm  hoặc  cây  để  làm.  Nếu  sỢ  lửa 
đôd  cháy,  bị  hở  hơi,  cho  phép  dùng  thiết  để  lót.  Hoặc  sỢ  ông  đồng  rơi 
xuống.  Đức  Phật  cho  phép  làm  cái  dãy  để  đựng.  Dùng  tay  cầm  không 
chặt;  Đức  Phật  cho  phép  làm  cái  dây  để  cột  đeo  trên  vai.  Vị  kia  cần 
dùng  thuốc  hoàn.  Đức  Phật  cho  phép  chế.  Nếu  tay  cầm  không  bảm  đảm 
thì  nên  để  trong  cái  dãy  của  ống  đồng  để  xông. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  mụt  nhọt,  thầy  thuốc  bảo  làm  thuốc  để 
thoa  mụt  nhọt.  Đức  Phật  dạy  cho  phép  làm.  Mụt  nhọt  kia  bị  cương  mủ, 
nên  dùng  dao  mổ  ra  để  thoa  thuôc.  Từ  nay  trở  đi  Đức  Phật  cho  phép 
dùng  dao  để  mổ  mụt  nhọt.  Mụt  nhọt  bị  hôi  thúi,  nên  rửa  cho  sạch  bằng 
nước  rễ  cây,  cành  cây,  cộng  cây,  lá,  bông,  trái  đã  nấu  sôi;  hoặc  rửa 
bằng  nước  tiểu.  Bấy  giờ,  dùng  tay  kì  rửa,  bị  đau,  nên  dùng  lông  chim 
để  rửa.  Nếu  nước  thuôc  bị  chảy,  nên  dùng  vật  gì  ngăn  xung  quanh.  Nếu 
sỢ  khô,  thì  dùng  dầu  thoa  ở  trên,  lấy  cái  gì  che  lại.  Nếu  mụt  bị  thúi,  thì 
dùng  hương  thơm  để  thoa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  bị  bệnh  sôd  rét,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  cái 
y  dày  để  đắp.  Nếu  vẫn  còn  lạnh,  nên  dùng  cái  ngọa  cụ  bằng  dạ  mền 
phủ  lên  trên.  Nếu  không  hết  lạnh,  thì  cho  phép  một  Tỳ-kheo  cùng  nằm. 
Có  vị  cẩn  thận  sỢ  không  dám  cùng  nằm  với  Tỳ-kheo  bệnh.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  cùng  nằm  với  Tỳ-kheo  bệnh. 

Bấy  giờ,  có  bạch  y  bệnh,  đến  trong  Tăng-già-lam,  Tỳ-kheo  phải 
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chăm  sóc  bệnh.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép.  Phương  tiện  hướng  dẫn  họ  khen  ngợi  Phật,  Pháp, 
Tăng.  Việc  gì  cần  giúp  thì  giúp  cho  họ. 

Khi  người  bệnh  ấy  qua  đời.  Các  Tỳ-kheo  e  ngại  không  dám  chôn, 
vì  Đức  Thế  Tôn  có  dạy:  Không  được  chôn  cất  người  bạch  y.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Nên  vì  tịnh  Tăng-già-lam  mà  chôn  cất. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cạo  lông  ba  chỗ.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  cạo  lông  ba  chỗ. 

Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  nhau  xem  lông  hậu  môn,  xem 
thử  lông  ai  dài  lông  ai  ngắn  và  đã  thoa  thuôc  gì?  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  được  cùng  nhau  xem  lông  hậu  môn,  và  hỏi  ai  lông  dài 
lông  ngắn,  cùng  đã  thoa  thuôc  gì. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  dầu  bơ  nhểu  vào  đường  đại  tiện. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  nhểu. 

Vị  kia  nhờ  người  nhểu.  Đức  Phật  dạy:  Không  được  nhờ  người 

nhểu. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  an  cư  ở  phương  bắc  xong,  thân  thể  gầy  còm, 
nhan  sắc  tiều  tụy,  đến  chỗ  Đức  Phật  nơi  tịnh  xá  Kỳ-hoàn,  đảnh  lễ  sát 
chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  Đức  Thế  Tôn  an  ủi  khách  Tỳ-kheo: 

-  Nơi  trú  xứ  của  các  thầy  có  được  an  lạc  hay  không?  Có  hòa  hỢp 
không?  Không  vì  vấn  đề  khất  thực  mà  vất  vả  chăng?  Khách  Tỳ -kheo 
thưa: 

-  Trú  xứ  được  an  lạc;  hòa  hỢp  không  có  tranh  cãi.  Nước  đó  không 
có  cháo,  nên  không  nhận  được  cháo,  do  đó  khí  lực  bị  tiều  tụy. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Nước  kia  thường  ăn  những  thức  ăn  gì? 

Các  Tỳ -kheo  thưa: 

-  Nước  kia  thường  dùng  thức  ăn  bằng  bánh. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ăn  bánh. 

Bấy  giờ,  có  người  mua  ngựa  ở  nước  Ba-la-nại  đến  nước  Xá-vệ, 
muốn  làm  cho  chúng  Tăng  những  bánh,  bột  đậu,'’^^  lương  khô,  hủ  đựng 


1715.  Đậu  khứu  B.lẫ.  Khứu:  gạo  lúa  mạch  rang  khô,  hay  cơm  khô,  hay  lương  khô  (Khang  hy). 
Xem  các  cht.  liên  hệ  trên. 
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bột,'^*'^  đồ  lường  bột,  muôi  và  hủ  đựng  muối;  dấm  và  bình  dấm;  thùng 
gỗ,*’'’  cái  thìa,  cái  vá,  ma  cao,  chén,  cúng  gối,  cúng  thức  ăn  bằng  củ, 
bằng  cọng,  bằng  lá,  bằng  hoa,  bằng  trái,  bằng  dầu,  bằng  mè,  bằng 
đường  cát  đen,  đồ  ăn  nghiền  nát.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tất  cả  thức  ăn  trên  được  thọ  nhận. 

Các  Tỳ-kheo  ăn  như  vậy,  không  biết  cháo  này  thuộc  về  thức  ăn 
hay  chẳng  phải  thức  ăn,'’^®  được  thỉnh  hay  chẳng  phải  thỉnh,  túc  thực 
hay  chẳng  phải  túc  thực.  Phật  dạy: 

-  Nếu  lấy  cộng  cỏ  vẽ  ngang  qua  mà  không  có  dấu  là  chẳng  phải 
thức  ăn,  chẳng  phải  thỉnh,  chẳng  phải  túc  thực. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  uống  nước  nấu  cơm  là  thức  ăn  hay 
chẳng  phải  thức  ăn,  được  thỉnh  hay  chẳng  phải  thỉnh,  có  túc  thực  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  không  chen  lẩn  cơm  nát  mà  nông  thì  chẳng  phải  thức  ăn, 
chẳng  phải  thỉnh,  chẳng  phải  túc  thực. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  có  ý  nghĩ:  Không  biết  bánh  là  thức  ăn 
hay  chẳng  phải  thức  ăn,  là  thỉnh  hay  chẳng  phải  thỉnh,  có  túc  thực  hay 
không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Chẳng  phải  thức  ăn,  cho  đến  chẳng  phải  túc  thực. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  trộn  thức  ăn  với  muôi  cách  đêm.'^'^ 
Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  trộn  muối  cách  đêm  với  thức  ăn  để  ăn. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-li  để  trông  vai  bên  hữu,  quỳ  gôl  bên  hữu 
sát  đất,  chấp  tay  bạch  Phật: 

-  Nên  uống  thuôc  tận  hình  thọ  vào  lúc  nào? 

Đức  Phật  dạy  tôn  giả: 

-  Không  đưỢc  dùng  tuỳ  tiện.  Mà  chỉ  khi  nào  Tỳ-kheo  có  nhân 
duyên  bệnh  mới  nông  thuôc  tận  hình  thọ. 


1716.  Khứu  liêm  n.  Viết  đúng  là  -  s.  Hành  sự  sao  10  (T40nl804  tr.l26cl9) 

1717.  Mộc  đảng  tK.  Khang  hy:  đảng,  thùng  bằng  gỗ. 

1718.  Thuộc  về  thực  phẩm  chính,  tức  năm  loại  chánh  thực  hay  bồ-xà-ni.  Các  thức  ăn  này  liên 
hệ  các  điều  luật  về  thọ  thỉnh  và  túc  thực. 

1719.  Cộng  túc  diêm  muôi  ngủ  chung,  muôi  được  phép  để  cách  đêm.  Muôi  ăn  được; 

thức  ăn  không  ăn  được.  Cô"  ý  trộn  hai  thứ  để  làm  thức  ăn,  ăn  được. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  VIII:  Y  CA-THI-NA 

1.  Năm  Công  Đức 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Khi  ấy  có  số  đồng  Tỳ-kheo 
an  cư  ở  nước  Câu-tát-la'™  xong,  ngày  mười  lăm  tự  tứ,  ngày  mười  sáu 
đến  hầu  thăm  Đức  Thế  Tôn.  Trên  đường  đi,  họ  gặp  mưa.  Y  phục  đều  bị 
ướt,  phải  vất  vả,  vì  Tăng-già-lê  quá  nặng.  Họ  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  tại 
Xá-vệ,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn 
an  ủi  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  thầy  trụ  chỉ  có  được  hòa  hỢp,  an  lạc  không?  Khất  thực  có  bị 
vất  vả  không?  Đi  đường  có  bị  mỏi  mệt  không? 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

-  Chúng  con  trụ  chỉ  được  hòa  hỢp  an  lạc.  Không  khổ  sở  vì  khất 

thực. 

-  Bạch  Đại  đức,  có  số  đồng  Tỳ-kheo  an  cưở  nước  Câu-tát-la  xong, 
ngày  mười  lăm  tự  tứ,  ngày  mười  sáu  đến  hầu  thăm  Đức  Thế  Tôn.  Trên 
đường  đi,  họ  gặp  mưa.  Y  phục  đều  bị  ướt,  phải  vất  vả,  vì  Tăng-già-lê 
quá  nặng. 

Lại  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  trì  y  phấn  tảo  ở  tại  xứ  tuyết  lạnh.  Hạ  an 
cư  nơi  trú  xứ  nọ,  ngày  mười  lăm  tự  tứ  xong,  ngày  mười  sáu  ôm  cả  y  cũ 
và  y  mới  lên  đường  về  hầu  Thế  Tôn.  Trên  đường  đi  gặp  mưa,  y  phục 
ướt  sủng  trở  nên  nặng,  hết  sức  vâ"t  vả.  về  đến  tịnh  xá  Kỳ-hoàn,  họ  đến 
chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  Đức  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên.  Đức 
Phật  an  ủi  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  thầy  trụ  chỉ  có  được  hòa  hỢp  an  lạc  không?  Không  bị  khổ  sở 
vì  khâ"t  thực  chăng? 

Trả  lời: 


1720.  Pali,  Kathinakkhando,  Vin.i.  253:  có  30  tỳ-kheo,  là  những  vị  sông  A-lan-nhã,  ở  nước 
Păvă. 
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-  Chúng  con  sống  hòa  hiệp,  an  lạc.  Không  vất  vả  vì  khất  thực. 

-  Bạch  Đại  đức,  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  trì  y  phân  tảo  ở  tại  xứ  tuyết 
lạnh.  Hạ  an  cư  nơi  trú  xứ  nọ,  ngày  mười  lăm  tự  tứ  xong,  ngày  mười  sáu 
ôm  cả  y  cũ  và  y  mới  lên  đường  về  hầu  Thế  Tôn.  Trên  đường  đi  gặp 
mưa,  y  phục  ướt  sủng  trở  nên  nặng,  hết  sức  vâ^t  vả. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo 
và  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  An  cư  xong,  có  bốn  việc  cần  phải  làm:  Tự  tứ,  giải  giới,  kết  giới, 
thọ  y  công  đức^^^'.  Bốn  việc  này,  an  cư  xong  cần  phải  làm. 

Có  năm  nhân  duyên  để  thọ  y  công  đức:  Có  y  dư,*’^^  không  mất 
y^™,  ăn  biệt  chúng, lần  lượt  trước  bữa  ăn  và  sau  bữa  ăn  được 
vào  xóm  làng  mà  không  dặn  Tỳ-kheo  khác.'™  Có  năm  nhân  duyên  như 
vậy  nên  thọ  y  công  đức. 

-  Thọ  y  công  đức  rồi  sẽ  được  năm  việc  lợi:  Được  chứa  y  dư,  lìa  y 
ngủ,  ăn  biệt  chúng,  lần  lượt  ăn,  trước  bữa  ăn  và  sau  bữa  ăn  không  dặn 
Tỳ-kheo  khác  được  vào  xóm  làng.  Thọ  y  công  đức  rồi  sẽ  được  năm  điều 
lợi  như  vậy. 

2.  Y  như  pháp 

Chúng  Tăng  nên  thọ  y  công  đức  như  vầy: 

Y  mới  nhận  được,  y  do  đàn-việt  cúng,  y  phân  tảo,  y  mới,  y  cũ.  Y 
mới  thì  thiếp'^^^  rồi  tác  tịnh;  hoặc  đã  giặt;'^^^  giặt  xong  rồi  nạp,  sau  đó 
tác  tịnh. 

Y  không  do  tà  mạng  được,  không  do  xem  tướng  sô" mà  được,  không 
do  móng  ý  mà  được,  không  để  cách  đêm,  không  phải'^^’  y  xả  đọa  rồi 
tác  tịnh.  Phải  là  y  nhận  trong  ngày.  Những  trường  hỢp  trên  là  y  đúng 
pháp. 

Y  năm  điều  thì  mười  ô,  bốn  phía  có  viền.  Y  như  vậy,  Tăng  nên  thọ 
dùng  làm  y  công  đức.  Nếu  quá  mức  này  cũng  có  thể  thọ  được.  Nên  tự 
giặt  nhuộm,  trương  ra,  cắt  may  làm  thành  mười  mảnh,  rồi  ráp  lại  thành 

y- 

Nên  thọ  ỏ  trước  chúng  Tăng,  như  vậy  là  Tăng  đã  thọ  y  công  đức 


1721.  Công  đức  y  Pali:  Kamhina.  Mahăvagga  vii,  Vin.  i.  254. 

1722.  Ni-tát-kỳ  1:  súc  trưởng  y. 

1723.  Ni-tát-kỳ  2:  ly  y  túc. 

1724.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  33:  biệt  chúng  thực. 

1725.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  32:  triển  chuyển  thực. 

1726.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  42. 

1727.  Xem,  tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  60. 

1728.  Đây  nói  y  cũ,  dùng  làm  y  ca-thi-na. 

1729.  Xem  đoạn  dưới:  y  xả  đọa  không  tác  tịnh,  không  thành  thọ. 
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xong. 

Thế  nào  gọi  là  Tăng  thọ  y  công  đức  không  thành? 

Không  phải  chỉ  giặt  rồi  là  thành  thọ  y  công  đức.  Không  phải  chỉ 
trương  ra  may.  Không  phải  chỉ  viền.  Không  phải  chỉ  cắt  thành  bức. 
Không  phải  chỉ  viền  biên.  Không  phải  chỉ  kết  cái  khuy.  Không  phải  chỉ 
làm  thành  lá.  Không  phải  chỉ  đặt  cái  khâu,  là  thành  y  công  đức.  Hoặc  do 
tà  mạng  mà  được  y;  do  siểm  khúc  được  y;  do  xem  tướng  sô"  mà  được  y; 
do  mớm  ý  được  y;  hay  cách  đêm  được  y;  y  xả  đọa  không  tác  tịnh;  không 
phải  y  nhận  trong  ngày.  Các  trường  hỢp  trên,  không  đúng  pháp  thọ  y. 
Y  bốn  phía  không  được  viền;  không  thọ  trước  Tăng;  hoặc  có  nạn;  hoặc 
không  có  Tăng-già-lê;  ngay  dù  Tăng  thọ  y  công  đức  như  pháp  mà  vị  kia 
ở  ngoài  giới,  tự  mình  thọ  y,  như  vậy  cũng  không  thành  thọ  y  công  đức. 

Thế  nào  gọi  là  thọ  y  công  đức  được  thành  tựu? 

Hoặc  y  mới  được,  y  đàn-việt  cúng,  y  phân  tảo,  hoặc  là  y  mới, 
hay  y  cũ.  Y  mới  thì  phải  thiếp  rồi  tác  tịnh.  Nếu  (y  cũ)  đã  giặt,  giặt  rồi 
mang  tác  tịnh.  Chẳng  phải  do  tà  mạng  mà  được,  chẳng  phải  do  siểm 
khúc  mà  được,  chẳng  phải  do  xem  tướng  số  mà  được,  chẳng  phải  cách 
đêm,  không  phải  y  xả  đọa  tác  tịnh,  y  nhận  được  trong  ngày.  Y  năm  điều 
mười  khoảng  cách,  bốn  phía  có  viền,  hoặc  y  quá  hơn  mức  độ  đó  thọ 
làm  y  công  đức.  Tự  mình  giặt  nhuộm,  tự  tay  trương  ra,  cắt  may  thành 
mười  mảnh  rồi  ráp  lại  thành  y.  cần  phải  thọ  giữa  chúng  Tăng.  Như  vậy 
là  chúng  Tăng  đã  thọ  y  công  đức  xong.  Hoặc  y  công  đức  được  thọ  như 
pháp  như  vậy,  ở  trong  giới  mà  thọ  y  công  đức,  như  vậy  gọi  là  thành  thọ 
công  đức  y. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  dùng  y  lớn  nhuộm  màu  làm  y  công 
đức  để  thọ  trước  Tăng.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  y  lớn  nhuộm  màu  làm  y  công  đức. 

Vị  kia  dùng  gâ"m  làm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  gấm  làm. 

Vị  kia  dùng  sắc  trắng,  Phật  dạy: 

-  Không  được  dùng  sắc  trắng  để  làm.  Từ  nay  về  sau  cho  phép 
dùng  màu  ca-sa. 

3.  Thọ  Y 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  hiện  tiền  Tăng  nhận  được  y  công  đức  đại 
quý  giá,  Tỳ-kheo  kia  không  biết  nên  như  thế  nào?  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

Cho  phép  tác  pháp,  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Hôm  nay  chúng  Tăng  thọ  y  công 
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đức.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  hòa  hỢp  thọ 
y  công  đức.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi,  sai  một  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Vị  nào  có  thể  thọ  trì  y  công  đức  này? 

Trả  lời: 

-  Tôi  có  thể  thọ  trì. 

Trong  chúng  nên  sai  một  người  có  khả  năng  tác  yết-ma  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  Tỳ-kheo  tên...  vì  Tăng  thọ  trì  y  công  đức. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  sai  Tỳ-kheo  tên...  vì  Tăng  thọ 
trì  y  công  đức.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  vì  Tăng 
thọ  trì  y  công  đức  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  sai  Tỳ-kheo...  vì  Tăng  thọ  trì  y  công  đức  rồi.  Tăng  chấp 
thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  yết-ma  giao  y  cho  Tỳ-kheo  thọ  trì.  Văn  yết-ma  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  nơi  trú  xứ  này  nhận  được  y 
vật  có  thể  chia,  hiện  tiền  Tăng  nên  chia.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối 
với  Tăng,  Tăng  giao  y  nầy  cho  Tỳ-kheo...  Tỳ-kheo  nầy  vì  Tăng  thọ  trì 
y  công  đức  này,  ở  trong  trú  xứ  này.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tăng  trong  trú  xứ  này  nhận  được 
y  vật  có  thể  chia,  hiện  tiền  Tăng  nên  chia.  Nay  Tăng  đem  y  nầy  giao 
cho  Tỳ-kheo...  Tỳ-kheo  nầy  sẽ  vì  Tăng  thọ  trì  y  công  đức  này,  trong  trú 
xứ  này.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  giao  y  này  cho  Tỳ-kheo...  thọ 
làm  y  công  đức,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

Tăng  đã  đồng  ý  giao  y  cho  Tỳ-kheo...  này  rồi.  Tăng  đã  đồng  ý  nên 
im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Tỳ -kheo  kia  nên  đứng  dậy  cầm  y  đưa  đến  từng  Tỳ -kheo  một,  tùy 
thuộc  vào  độ  cao  thấp  của  tay  các  Tỳ-kheo  vừa  sờ  đụng  y,  nói  rõ  ràng 
tướng  của  y  và  nói  tiếp  như  vầy: 

-  Y  này  chúng  Tăng  sẽ  thọ  làm  y  công  đức.  Y  này  nay  chúng  Tăng 
thọ  làm  y  công  đức.  Y  này  chúng  Tăng  đã  thọ  làm  y  công  đức  rồi. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  kia  nên 
nói  như  vầy: 

-  Người  thọ  y  này  đã  thiện  thọ.  Công  đức  trong  đây  có  phần  của 
tôi. 

Vị  Tỳ-kheo  kia  nên  trả  lời: 

-  Vâng. 
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Bấy  giờ,  Tôn  giả  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trống  vai  bên 
hữu  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Ba  câu'’^°  này  là  vì  đời  quá  khứ,  hay  vì  đời  vị  lai,  hay  vì  đời  hiện 
tại  để  thọ  y  công  đức  hay  chăng? 

Đức  Phật  dạy  Tôn  giả  ưu-ba-ly: 

-  Nếu  nói  đầy  đủ,  nên  nói  chín  câu*’^'  như  vậy,  chứ  không  phải  vì 
quá  khứ  thọ  y  công  đức  mà  nói  ba  câu.  Cũng  không  phải  vì  vị  lai  thọ  y 
công  đức  mà  nói  ba  câu  hay  vì  hiện  tại  thọ  y  công  đức  mà  nói  ba  câu. 
Tại  sao  vậy?  Này,  ưu-ba-ly,  quá  khứ  đã  qua  rồi,  vị  lai  chưa  đến.  Cho 
nên,  vì  hiện  tại  thọ  y  công  đức  nên  nói  ba  câu  mà  thôi. 

Nếu  nhận  được  y  chưa  may  thành  thì  chúng  Tăng  nên  tác  yết-ma 
sai  Tỳ-kheo  may.  May  thành  y  xong  nên  như  pháp  thọ  liền. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  xuân-hạ-đông,  lúc  nào  cũng  thọ  y  công  đức. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  xuân,  hạ,  đông  lúc  nào  cũng  thọ  y  công  đức.  Từ  nay 
về  sau  cho  phép  tự  tứ  xong,  không  thọ  y  công  đức  thì  một  tháng,  có  thọ 
y  công  đức  thì  năm  tháng. 

4.  Xuất  Y 

Nhóm  sáu  Tỳ -kheo  không  chịu  xuất  y  công  đức  vì  nghĩ  rằng,  để 
hưởng  năm  việc  phóng  xả  lâu  hơn.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  có  ý  nghĩ  như  vầy:  để  hưởng  năm  việc  phóng  xả  lâu 
hơn  mà  không  xuất  y  công  đức.  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  hết  bôn  tháng 
mùa  đông,  Tăng  phải  xuất  y  công  đức. 

Nên  xuất  y  công  đức  như  vầy: 

Tập  Tăng  hòa  hỢp,  người  chưa  thọ  đại  giới  đã  ra;  người  không  đến 
thuyết  dục.  Tăng  nay  hỢp  để  làm  gì?  Trả  lời:  Xuất  y  công  đức. 

Tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Hôm  nay  chúng  Tăng  xuất  y  công 
đức,  nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  nay  Tăng 
hòa  hỢp  xuất  y  công  đức.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  để  xuất  y  công  đức.  Nếu  không  xuất,  để 
quá  thời  gian  đã  định  của  y  công  đức,  phạm  đột-kiết-la. 

Có  tám  nhân  duyên  để  xả  y  công  đức:^^^^  Ra  đi,  y  thành,  y  chưa 
thành,  mất  y,  mất  hy  vọng,  nghe  xả,  xuất  giới,  đồng  xả. 


1730.  Văn  thọ  y  mà  từng  tỳ-kheo  một  nói  ba  lần  trên  kia. 

1731.  Văn  thọ  y  trên  chia  thành  ba  thời  nói  riêng.  Mỗi  thời  nói  ba  lần. 

1732.  ĐưỢc  thọ  năm  việc  phóng  xả  tức  nới  lỏng.  Xem  trên. 

1733.  Y  mất  hiệu  lực  đối  vđi  cá  nhân  tỳ-kheo  trong  8  trường  hỢp. 
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Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  đi  ra  ngoài  giới  với  ý  nghĩ  đi  luôn 
không  trở  lại.  Ra  đi,  liền  mất  y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  đi  ra  ngoài  giới  may  y.  Vị  kia 
may  y  xong,  liền  mất  y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới  với  ý  nghĩ:  Không 
may  y  cũng  không  trở  lại  trú  xứ.  Chưa  xong'^^"^  là  xả  y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới  may  y  đã  xong.  Khi 
Tỳ-kheo  mất  y  ấy,  y  công  đức  cũng  mất. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới  với  hy  vọng  được 
y.  Tỳ-kheo  kia  ra  ngoài  giới,  đến  chỗ  hy  vọng  được  y.  Tỳ-kheo  thấy  chỗ 
đó  rồi,  mà  không  được  y.  Hy  vọng  bị  mất,  không  có  chỗ  nào  để  đặt  hy 
vọng  nữa.  Hy  vọng  ấy  đã  bị  mất,  mất  luôn  y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới  may  y.  May  y  rồi, 
nghe  tin  chúng  Tăng  xuất  y  công  đức.  Vị  kia  khi  vừa  nghe,  khi  ấy  mất 
y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới  may  y  xong.  Nhiều 
lần  có  ý  nghĩ  là  trở  về.  Khi  còn  ở  ngoài  giới,  chúng  Tăng  xuất  y  công 
đức.  Vị  kia  ở  ngoài  giới  mất  y  công  đức. 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ở  ngoài  giới  may  y.  Y  kia  dù  may 
xong  hay  may  chưa  xong,  trở  về  lại  trú  xứ.  Tỳ-kheo  kia  hòa  hỢp  cùng 
xuất  y  công  đức.  Đó  là  tám  trường  hỢp  xả  y  công  đức. 

Lại  có  sáu  nhân  duyên:  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới 
với  ý  nghĩ  không  trở  lại.  Ra  đi  tuy  chưa  được  y,  nhưng  vẫn  mất  y  công 
đức.  (Trong  tám  trường  hỢp  trên,  trừ  hai  trường  hỢp  mất  y  và  mất  hy 
vọng). 

Lại  có  sáu  nhân  duyên:  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  mang  y  ra 
ngoài  giới  để  may  y.  Khi  ngoài  giới  may  y  xong,  liền  mất  y  công  đức. 
(Trong  tám  trường  hỢp  trên,  trừ  hai  trường  hỢp  mất  y  và  mất  hy  vọng). 

Chưa  đưỢc  y  lại  có  mười  lăm  vế.  (Kế  đó,  đã  được  y,  cũng  có  mười 
lăm  vế).  ĐưỢc  y,  chưa  được  y,  cũng  có  mười  lăm  vế.  (Trường  hỢp  này 
lẫn  lộn  với  tám  điều  trên  nên  không  chép  ra). 

Lại  có  mười  hai  nhân  duyên. 

Nếu  Tỳ -kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  đi,  hy  vọng  cầu  y,  đạt  được 
chỗ  hy  vọng  cầu  y.  ớ  ngoài  giới  may  y,  may  y  xong  mất  y  công  đức  (vế 
“May  chưa  xong”  cũng  như  vậy,  mất  cũng  như  vậy,  hy  vọng  mất  như 
trên). 


1734.  Y  bất  cánh  ikT-M.  Kiết-xỉ-na  sự:  bât  quyết  định.  Tỳ-kheo  ra  ngoài  giới  để  tìm  cầu  y.  Khi 
ra  khỏi,  có  ý  không  trở  về;  nếu  may  y,  ca-thi-na  liền  xả  khi  y  chưa  may  xong. 
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Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  đi,  hy  vọng  được  y,  không  nói 
với  người  sẽ  trở  lại.  Ra  ngoài  giới  đến  chỗ  hy  vọng  y,  mà  không  được  y 
hy  vọng,  lại  được  y  chẳng  phải  chỗ  hy  vọng,  ớ  ngoài  giới  may  y.  May 
y  xong,  liền  mất  y  công  đức.  (May  chưa  xong  cũng  như  vậy,  mất  cũng 
như  vậy,  hy  vọng  mất  như  trên). 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  đi,  không  nói  với  người  sẽ  trở 
lại,  cũng  không  có  ý  trở  lại.  ớ  ngoài  giới  đến  chỗ  hy  vọng  y,  được  y  chỗ 
hy  vọng,  ớ  ngoài  giới  may  y.  May  y  xong,  liền  mất  y  công  đức.  (May 
không  thành  cũng  như  vậy,  mất  cũng  như  vậy,  hy  vọng  mất  như  trên). 

Lại  có  mười  hai  nhân  duyên:  Đặng  y  chỗ  hy  vọng,  không  đặng  y 
chỗ  hy  vọng,  đồng  như  mười  hai  nhân  duyên  trên. 

Lại  có  chín  nhân  duyên: 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  đi,  chưa  đặng  y.  ớ  ngoài  giới, 
các  Tỳ-kheo  khác  hỏi:  “Thầy  ngủ  ở  đâu?  Y  thầy  ở  đâu?  Sao  không 
mang  đến  tôi  sẽ  may  y  cho  thầy?”  Tỳ-kheo  kia  trở  về  đến  trú  xứ,  nghe 
chúng  Tăng  xuất  y  công  đức.  ông  nghĩ  như  vầy:  “Nay  Tăng  xuất  y  công 
đức  mà  ta  mới  may  y.  ”  May  y  xong  mất  y  công  đức.  (Không  may  y  cũng 
như  vậy;  mất  y  cũng  như  vậy.  Đây  là  ở  trong  giới  nghe,  có  ba  vế.  Mang 
y  ra  ngoài  giới,  trên  đường  đi  mà  nghe,  ba  vế  cũng  như  vậy.  Mang  y  đến 
chỗ  Tỳ-kheo  kia,  ba  vế  cũng  như  vậy.  Đây  là  chín  nhân  duyên.  Kế  đó, 
chín  vế  đưỢc  y  cũng  như  vậy.  Được  y  không  được  y  đều  có  chín  nhân 
duyên  cũng  như  vậy). 

Nếu  Tỳ -kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  ra  ngoài  giới,  đến  địa  phương 
khác,  vị  ấy  nghĩ:  Nếu  gặp  được  bạn  lành  thì  sẽ  đi,  không  gặp  được  bạn 
lành  thì  sẽ  trở  về.  Đến  giữa  đường  nghe  chúng  Tăng  xuất  y  công  đức,  vị 
ấy  nghĩ  rằng  ta  đang  may  y.  May  y  xong,  vị  kia  mất  y  công  đức.  (May 
chưa  xong  cũng  như  vậy;  mất  y  cũng  như  vậy;  ngoài  giới  cũng  như  vậy; 
nghe  cũng  như  vậy,  có  năm  vế). 

Nếu  Tỳ-kheo  thọ  y  công  đức  rồi,  muốn  đến  chỗ  vắng  vẻ  thanh 
tịnh;  nếu  thích  thì  vị  kia  sẽ  ở,  không  thích  thì  về  lại.  Tỳ-kheo  kia  đến 
chỗ  đó,  nghe  chúng  Tăng  xuất  y  công  đức,  vị  ấy  nói  rằng  ta  đang  may 
y,  may  y  xong,  tức  xả  y  công  đức.  (May  chưa  xong  cũng  như  vậy;  mất 
y  cũng  như  vậy;  ngoài  giới  cũng  như  vậy;  nghe  cũng  như  vậy,  có  năm 
vẽ). 

Có  hai  loại  xả  y  công  đức,  Tỳ-kheo  trì  y  công  đức  ra  ngoài  giới 
ngủ,  chúng  Tăng  hòa  hỢp  cùng  xả. 
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PHẦN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC,  Y, 

THUOCV.V... 

Chương  IX:  CÂU-THIỂM-DI 

1.  Tránh  sự  phát  khởi 

Thế  Tôn  ở  tại  Câu-thiểm-di.^™  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phạm  giới. 
Trong  chúng,  có  vị  nói  phạm;  có  vị  nói  không  phạm.  Trong  số  Tỳ-kheo 
thấy  phạm  nói  với  Tỳ-kheo  không  thấy  phạm: 

-  Tỳ-kheo  này  thực  sự  có  phạm  chứ  không  phải  là  không  phạm.  Vị 
Tỳ-kheo  không  thấy  có  tội  kia  hiểu,  liền  nói: 

-  Tỳ-kheo  này  thật  sự  phạm  giới,  chứ  chẳng  phải  là  không  phạm. 

Sau  đó,  cùng  hòa  hiệp,  tác  pháp  cử  tội.^™  Tỳ-kheo  phạm  tội  nói: 

-  Tôi  không  phạm,  cử  tội  phi  pháp,  không  thành  cử  tội,  không 
thành  yết-ma. 

Tỳ-kheo  này'^^^  bèn  đi  vào  nhân  gian  tìm  bạn  đảng;  nói  với  các 
Tỳ-kheo  khác: 

-  Tôi  không  phạm  tội.  cử  tội  phi  pháp,  không  thành  cử  tội.  Yết-ma 
đôl  với  tôi  không  thành  tựu. 

Tỳ-kheo  kia  thấy  như  vầy:  Tỳ-kheo  này  không  phạm  tội.  cử  tội 
phi  pháp,  không  thành  cử  tội,  không  thành  yết-ma. 

Tỳ-kheo  phạm  tội  liền  dẫn  các  Tỳ-kheo  tùy  cử'™  là  bộ  đảng  của 
mình,  đến  chỗ  Tỳ-kheo  mà  trước  kia  nói  là  không  thấy  phạm,  nói: 

-  Nầy  trưởng  lão!  Tỳ-kheo  này  không  phạm  giới,  không  thành  cử, 
phi  pháp  cử  tội  kẻ  khác,  yết-ma  không  thành. 


1735.  Câu-thiểm-di  Thập  tụng:  Câu-xá-di  Phiên  âm  thường  gặp:  Kiêu-thưởng-di 

Skt.  Kauáămbĩ.  Pali:  Kosambĩ,  thủ  phủ  của  vương  quốc  Vansa  (Skt.  Vatsa). 

1736.  Thập  tụng:  tác  yết-ma  bất  kiến  tẩn  T-MÍÍ,  đuổi  đi  vì  không  chịu  nhận  tội.  Pali:  ăpattiyă 
adassane  ukkhipinsu,  xả  trí  (gạt  tỳ-kheo  ây  qua  một  bên)  vi  không  chịu  nhận  tội. 

1737.  Thập  tụng:  tỳ-kheo  bị  đuổi  là  vị  giỏi  pháp,  giỏi  luật,  nổi  tiếng,  có  thế  lực,  được  nhiều 
người  hỗ  trỢ.  Pali,  Vin.i.  337:  nói  như  Thập  tụng. 

1738.  Tùy  cử  tỳ-kheo  MMttĩí:  tỳ-kheo  tùy  thuận  với  tỳ-kheo  bị  cử.  Pali:  ukkhitănuvattaka 
bhikkhu.  Những  hình  thUc  xả  trí  (Vin.i.  339):  Không  mời,  không  yết-ma  chung,  không  ngồi 
chung,  không  ở  chung  phòng... 


960 


BỘ  LUẬT  3 


Tỳ -kheo  này'™  trở  lại  thấy  không  phạm  nên  nói: 

-  Vị  kia  không  phạm  tội,  không  thành  cử  tội,  phi  pháp  cử  tội  yết- 
ma  không  thành. 

Vị  bị  cử  kia  cùng  Tỳ-kheo  tùy  cử,  bèn  yết-ma  thuyết  giới  tách 
riêng'™  các  Tỳ-kheo  thấy  tội. 

2.  Biệt  bộ  Yết-ma 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  cử  tội  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân 
rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Tỳ-kheo  bị  cử  và  các  Tỳ-kheo  tùy  cử  yết-ma  cùng  với  chúng  con 
đã  thành  yết-ma  thuyết  giới  biệt  bộ. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Đây  là  những  kẻ  ngu  si  phá  Tăng.  Nếu  những  vị  kia  yết-ma 
thuyết  giới  như  lời  ta  dạy  thì  yết-ma  thành  tựu,  không  phạm.'^'"  Nếu  các 
thầy  cũng  yết-ma  thuyết  giới  như  lời  ta  dạy  thì  cũng  thành  tựu,  không 
phạm.  Tại  sao  vậy?  Vì  có  hai  trú  xứ  bất  đồng:  Tỳ-kheo  kia  tự  tác  thành 
trú  xứ  bất  đồng,  hoặc  chúng  Tăng  cho  tác  thành  trú  xứ  bất  đồng. 

Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  kia  tự  tác  thành  trú  xứ  bất  đồng? 

Nếu  Tỳ-kheo  phá  Tăng  kia  đi  ra  ngoài  tìm  cầu  bạn  đảng.  Như 
vậy,  Tỳ-kheo  tự  tác  thành  trú  xứ  bất  đồng. 

Thế  nào  gọi  là  chúng  Tăng  tác  thành  cho  trú  xứ  bất  đồng? 

Tăng  tác  pháp  yết-ma  không  thấy  phạm,  yết-ma  không  sám  hôl, 
yết-ma  không  bỏ  ác  kiến.'™  Như  vậy  gọi  là  chúng  Tăng  tác  thành  cho 
trú  xứ  bất  đồng.  Đây  là  hai  trú  xứ  bất  đồng. 

Có  hai  đồng  trú  xứ:  Tỳ-kheo  tự  tác  thành  đồng  trú  xứ,  hoặc  Tăng 
tác  thành  cho  đồng  trú  xứ. 

Thế  nào  gọi  là  tự  tác  thành  đồng  trú  xứ? 

Tỳ-kheo  phá  Tăng  này  cùng  với  bộ  đảng  của  mình  đi  tìm  cầu  bộ 
đảng  tô"t  bên  ngoài.  Như  vậy  là  Tỳ-kheo  tự  tạo  sự  chung  sông.'™ 

Thế  nào  là  Tăng  tác  thành  cho  đồng  trú  xứ?  Chúng  Tăng  hòa  hỢp, 
trước  kia  tác  pháp  yết-ma  bất  kiến  phạm,  yết-ma  bất  sám,  yết-ma  bất 
xá  ác  kiến;  nay  Tăng  hòa  hỢp  giải  các  yết-ma  đó.  Như  vậy  gọi  là  Tăng 


1739.  Thập  tụng:  Một  sô"  tỳ -kheo  được  tỳ -kheo  bị  đuổi  thuyết  phục.  Sô"  khác  vẫn  giữ  quan  điểm. 
Tăng  chia  thành  hai  bộ,  tranh  chấp  nhau. 

1740.  Biệt  bộ  thuyết  giới  yết-ma  SOBPIĨÌĩtKlẵỄ;  sự  phá  Tăng  đã  thành  hình. 

1741.  Vin.i.  340:  Tỳ-kheo  bị  cử  tác  yết-ma  thuyết  giới  trong  giới,  yết-ma  như  pháp;  trong  khi 
đó,  tỳ -kheo  cử  tội  ra  ngoài  giới  tác  yết-ma  thuyêt  giới;  yết-ma  như  pháp,  cả  hai  đều  hỢp  pháp, 
vì  tác  pháp  yết-ma  trong  hai  trú  xU  khác  nhau. 

1742.  Bất  kiến  phạm  bâ't  sám  hối  d''SÌlS,  bất  xả  ác  kiến  đều  thuộc  yết-ma 

xả  trí.  Hình  thUc  xả  trí,  xem  cht.  4  trên. 

1743.  Thập  tụng:  Tự  tác  cộng  trú...,  tỳ-kheo  bị  tẫn  xả  bộ  chúng  kia,  về  lại  bộ  chúng  này 
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tác  thành  cho  đồng  trú  xứ.  Đó  là  hai  đồng  trú  xứ. 

Tỳ-kheo  bị  cử  kia  và  Tỳ-kheo  tùy  cử,  cùng  với  Tỳ-kheo  tác  cử 
nầy,  gây  đấu  tranh,  mạ  nhục  phỉ  báng  nhau,  moi  móc  sở  trường,  sở  đoản 
của  nhau.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ,  rồi  ngồi  lui  qua 
một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Bạch  Đại  Đức  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  tùy  cử,  cùng  với  Tỳ-kheo  tác 
cử  nầy,  gây  đấu  tranh,  mạ  nhục  phỉ  báng  nhau,  moi  móc  sở  trường,  sở 
(880al)  đoản  của  nhau.  Chúng  con  phải  làm  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  khi  Tăng  bị  vỡ,  phi  pháp  hòa  hỢp,  hãy  nên  cùng  ngồi 
tại  một  chỗ  như  vậy,  sao  cho  thân  và  miệng  không  phát  sinh  sự  xấu 

Khi  Tăng  bị  vỡ,  nhưng  như  pháp  hòa  hỢp,  hãy  ngồi  xen  kẽ  từng 
người  một.'^'^^ 

3.  Hòa  giải 

Rồi  thì,  Đức  Thế  Tôn  đến  chỗ  Tỳ-kheo  bị  cử,  nói  như  vầy: 

-  Các  ngươi  chớ  nên  phạm  tội  mà  nói  là  không  phạm,  không  sám 
hối.  Tại  sao  vậy?  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  tội;  các  Tỳ-kheo  khác  nói,  “Trưởng 
lão  phạm  tội,  có  tự  thấy  hay  không?”  Đáp  rằng  không  thấy.  Nhưng  Tỳ- 
kheo  kia  đa  văn,  biết  A-hàm,  trì  pháp,  trì  luật,  biết  Ma-dP^'^®,  có  được 
nhiều  bạn  bè,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  quốc  vương  đại 
thần,  các  loại  Sa-môn,  Bà-la-môn,  ngoại  đạo.  Tỳ-kheo  phạm  tội  kia  liền 
nghĩ  rằng,  “Tỳ-kheo  kia  đa  văn,  biết  A-hàm,  trì  pháp,  trì  luật,  biết  Ma-di, 
có  được  nhiều  bạn  bè,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  quô"c 
vương  đại  thần,  các  loại  Sa-môn,  Bà-la-môn,  ngoại  đạo.  Nay,  nếu  ta 
không  thấy  tội,  Tỳ-kheo  kia  liền  vì  ta  tác  pháp  yết-ma  bất  kiến  tội,  yết- 
ma  bất  sám  hối,  yết-ma  bất  xả  ác  kiến.  Hoặc  Tỳ-kheo  kia  tác  pháp  cử 
tội  ta:  yết-ma  bất  kiến,  yết-ma  bất  sám  hôl,  yết-ma  bất  xả  ác  kiến.  Tỳ- 
kheo  kia  lại  không  cùng  ta  yết-ma  thuyết  giới,  không  cùng  ta  tự  tứ,  đồng 
ở  một  nhà,  đồng  trú  một  chỗ,  ngồi  một  giường,  một  phản,  trước  bữa  ăn 
sau  bữa  ăn  cũng  không  cung  kính  lễ  bái,  chấp  tay  tiếp  đón  nhau  theo 
tuổi  lớn  nhỏ.  Hay  Tỳ -kheo  kia  không  cùng  ta  đồng  một  yết-ma,  đồng 


1744.  Không  ngồi  gần  nhau  quá  để  có  thể  đấu  khẩu  hay  đánh  lộn.  Vin.i.  341:  bhinne  sang- 
he  adhammaiyăyamăne  asammodikăya  vattămănaya  ettăvată  na...  hatthaparămă-sam 
karissămă  ti  ăsane  nisĩditabbam,  “Tăng  bị  vỡ  dẫn  khởi  phi  pháp,  bất  hòa...  ngồi  xuông  sao  cho 
“chúng  ta  không  vói  tay  đến  nhau.  ” 

1745.  Pali,  ibid.,  bhinne  sanghe  dhammiyăyamăne...  ăsanantarikăya  nisĩditabbam,  “Khi 
Tăng  vỡ,  nhưng  như  pháp,  hòa  hỢp,  hãy  ngồi  sát  nhau  (không  gián  cách).” 

1746.  Xem  cht.  (trên  kia) 
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một  thuyết  giới...  cho  đến  không  chấp  tay  tiếp  đón  nhau'’"^^.  Như  thế  thì 
trong  Tăng  sẽ  phát  sinh  sự  đấu  tranh,  mạ  nhục  phỉ  báng  nhau,  moi  móc 
sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Như  vây,  Tăng  sẽ  bị  vỡ,  khiến  cho  Tăng  bị 
bôi  bẩn,  khiến  cho  Tăng  sống  chia  rẽ.” 

-  Nếu  Tỳ-kheo  thấy  sự  phá  Tăng  này  là  nghiêm  trọng  thì  nên  theo 
lời  người  kia  mà  nói  rằng  “Tôi  có  tội.”  Hãy  nên  như  pháp  sám  hối. 

-  Thôi,  hãy  dừng  lại,  các  Tỳ-kheo,  chớ  đấu  tranh  nhau  nữa.  Chớ 
mạ  nhục  phỉ  báng  nhau;  moi  móc  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Tất  cả 
các  ngươi  phải  nên  hòa  hỢp,  cùng  tập  họp  một  chỗ,  đồng  một  thầy  học, 
hòa  hỢp  như  nước  với  sữa,  mới  có  lợi  ích,  sống  an  lạc  trong  chánh  pháp 
của  Phật. 

Đức  Thế  Tôn  sau  khi  khuyên  bảo  Tỳ-kheo  bị  cử  và  các  Tỳ-kheo 
tùy  cử  như  vậy  rồi,  liền  đến  chỗ  Tỳ-kheo  tác  cử  kia,  nói: 

-  Các  ngươi  chớ  nên  thường  xuyên  cử  tội  Tỳ-kheo  khác.  Tại  sao 
vậy?  Trong  khi  Tỳ-kheo  phạm  sự  được  Tỳ-kheo  kia  hỏi,  “Trưởng  lão  có 
tự  thấy  phạm  tội  hay  không?”  Vị  kia  nói  không  thấy.  Nhưng  Tỳ-kheo 
kia,  nếu  đa  văn,  biết  A-hàm,  trì  pháp,  trì  luật,  biết  Ma-di,  nhiều  bạn  bè 
thuộc  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  quô"c  vương  đại  thần, 
các  hàng  Sa-môn,  ngoại  đạo.  Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  “Tỳ-kheo  ấy 
đa  văn,  biết  A  hàm,  trì  pháp,  trì  luật,  biết  Ma-di,  có  được  nhiều  bạn  bè 
trong  hàng  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  quốc  vương  đại 
thần,  các  hàng  Sa-môn,  ngoại  đạo.  Nếu  vị  kia  nói  không  thấy  tội,  nay 
chúng  ta  yết-ma  tác  cử  vì  không  thấy  tội,  yết-ma  vì  không  sám  hối, 
yết-ma  vì  không  xả  ác  kiến.  Nếu  chúng  ta  tác  pháp  yết-ma  vì  không 
thấy  tội,  yết-ma  vì  không  sám  hối,  yết-ma  vì  không  xả  ác  kiến;  chúng 
ta  không  cho  vị  kia  cùng  một  yết-ma  thuyết  giới,  không  cùng  tự  tứ  cho 
đến,  không  chấp  tay  tiếp  đón,  chúng  ta  không  cùng  một  yết-ma  thuyết 
giới,  cho  đến  không  chấp  tay  tiếp  đón;  thế  thì  trong  Tăng  sẽ  có  sự  đấu 
tranh,  mạ  nhục,  phỉ  báng  lẫn  nhau;  moi  móc  sở  trường,  sở  đoản  của 
nhau,  khiến  Tăng  bị  vỡ,  khiến  Tăng  bị  trần  cấu,  khiến  Tăng  sông  chia 
rẽ.” 

-  Nếu  Tỳ-kheo  coi  sự  phá  Tăng  này  là  nghiêm  trọng  thì  không 
được  cử  tội  Tỳ-kheo  kia. 

-  Thôi,  hãy  dừng  lại,  các  Tỳ-kheo,  chớ  đấu  tranh  nhau  nữa.  Chớ 
mạ  nhục  phỉ  báng  nhau;  moi  móc  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Tất  cả 
các  ngươi  phải  nên  hòa  hỢp,  cùng  tập  họp  một  chỗ,  đồng  một  thầy  học, 
hòa  hỢp  như  nước  với  sữa,  mới  có  lợi  ích,  sống  an  lạc  trong  chánh  pháp 


1747.  Các  hình  thức  xả  trí  đôT  với  tỳ-kheo  bị  yết-ma  xả  trí. 
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của  Phật. 

4.  Trường  Sinh  vương 

Thế  Tôn,  sau  khi  nói  với  Tỳ-kheo  kia  rồi,  khi  đêm  đã  qua,  tảng 
sáng,  khoác  y,  bưng  bát,  vào  Câu-thiểm-di  khất  thực.  Sau  đó,  về  lại 
trong  Tăng-già-lam,  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  bảo: 

Thuở  quá  khứ  xa  xưa  vua  Phạm  Thí^^'^®  nước  Già-xa'’'^®  có  oán  thù 
với  tổ  phụ  vua  Trường  Sinh'^^°  nước  Câu-tát-la.  Vua  Phạm  Thí  có  binh 
chúng  oai  lực  dũng  mãnh,  tài  bảo  lại  nhiều.  Oai  lực  binh  chúng  của  vua 
Trường  Sinh  không  bằng,  của  báu  lại  ít.  Sau  một  thời  gian,  Vua  Phạm 
Thí  cử  bốn  bộ  binh  kéo  đến  nước  Câu-tát-la  chinh  phạt  Vua  Trường 
Sinh,  đoạt  cả  quô"c  độ,  binh  chúng  cùng  kho  tàng  trân  bảo.  Vua  Trường 
Sinh  cùng  đệ  nhất  phu  nhân  tẩu  thoát  đến  nước  Ba-la-nại,  giả  làm  người 
Bà-la-môn  bện  tóc.  cả  hai  ở  trong  nhà  người  thợ  đồ  gốm. 

Sau  đó  một  thời  gian,  đệ  nhất  phu  nhân  của  Vua  Trường  Sinh  phát 
khởi  tâm  niệm:  “Ta  muốn  được  thấy  bốn  bộ  binh,  vào  buổi  sáng,  cùng 
nhau  thao  diễn  tại  ngã  tư  đường  chỗ  đất  bằng.  Ta  muôn  nông  nước  rửa 
đao  kiếm.  ” 

Phu  nhân  nghĩ  xong,  liền  đến  chỗ  nhà  vua  nói: 

-  Vua  có  biết  không?  Vừa  rồi  thiếp  có  ý  nghĩ:  Muôn  được  thấy  bôn 
bộ  binh,  vào  buổi  sáng,  cùng  nhau  thao  diễn  tại  ngã  tư  đường  chỗ  đất 
bằng.  Tôi  muôn  nông  nước  rửa  đao  kiếm. 

Nhà  vua  nói: 

-  Khanh  làm  sao  có  được  ước  nguyện  đó!  Vua  Phạm  Thí,  có  oán 
cừu  với  Tổ  phụ  ta,  đã  đoạt  cả  quốc  độ,  binh  chúng,  cùng  kho  tàng  trân 
bảo  của  ta.  Không  còn  gì  cả! 

Phu  nhân  nói: 

-  Nếu  không  đưỢc  mãn  nguyện,  thiếp  sẽ  chết. 

Bấy  giờ,  vua  Phạm  Thí  có  một  vị  đại  thần  tự  là  Phú-lô-hê-xỉ,'^^^  là 
bạn  của  vua  Trường  Sinh.  Vua  Trường  Sinh  nói  với  vỢ: 

-  Ta  cần  phải  nói  với  người  bạn  ta  biết  việc  này. 

Rồi  vua  Trường  Sinh  liền  đến  chỗ  Phú-lô-hê-xỉ  nói  như  vầy: 


1748.  Phạm  Thí  %SÍÌ.  Truyện  kể,  xem  Trung  A-hàm  17,  kinh  số  72  “Trường  Thọ  vương  bản 
khởi”  (No.  26.  72);  Tăng  nhất  A-hàm  16,  No7l25  (24.8).  Pali:  Brahmadatta;  Cf.  M.  128  Upak- 
kilesa;  Vin.i.  342. 

1749.  Già-xa  íllílS.  Pali:  Kăsi;  trong  thời  Phật,  là  1  trong  16  đại  quốc,  thủ  đô  là  Bărănasĩ  (Ba- 
la-nại);  được  sáp  nhập  vào  Kosala  (Câu-tát-la)  do  Pasenadi  cai  trị. 

1750.  Trường  Sinh  Trung  A-hàm,  đã  dẫn:  Trường  Thọ.  Pali:  Dĩghĩti 

1751.  Phú-lô-hê-xỉ  'SlMỉằíỷ.  Pali:  purohito  brahmano,  Bà-la-môn  tư  tế  của  Vua.  Chức  vụ  chứ 
không  phải  tên.  Quô"c  sư  của  vua  Brahmadatta. 
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-  Nầy,  Ông  bạn  có  biết  không?  Đệ  nhất  phu  nhân  của  ta  có  ý  nghĩ: 
Muôn  đưỢc  thấy  bôn  bộ  binh,  vào  buổi  sáng,  cùng  nhau  thao  diễn  tại 
ngã  tư  đường  chỗ  đất  bằng;  và  muốn  uô"ng  nước  rửa  đao  kiếm.  Nghĩ 
xong  liền  đến  nói  với  tôi  sự  việc  như  vậy.  Tôi  nói  với  vỢ  tôi:  “Khanh 
làm  sao  có  được  ước  nguyện  đó!  Vua  Phạm  Thí,  có  oán  cừu  với  Tổ 
phụ  ta,  đã  đoạt  cả  quô"c  độ,  binh  chúng,  cùng  kho  tàng  trân  bảo  của  ta. 
Không  còn  gì  cả !”  Vợ  ta  liền  nói:  “Nếu  không  được  toại  ngyện  thì  thần 
thiếp  sẽ  chết.  ”  Ta  liền  nói:  “Ta  cần  phải  nói  cho  bạn  ta  biết  nhân  duyên 
này.” 

Phú-lô-hê-xỉ  nói: 

-  Hãy  chờ  một  chút,  để  tôi  xem  trong  bụng  của  phu  nhân  đã. 

Phú-lô-hê-xỉ  đến  xem  trong  bụng  của  đệ  nhất  phu  nhân  vua 

Trường  Sinh  xong,  liền  để  trông  vai  bên  hữu,  quỳ  thẳng  gôl,  chấp  tay 
ba  lần  xưng  nói:  Vua  của  nước  Câu-tát-la  hiện  đang  ở  trong  bụng.  Rồi 
ông  nói  với  phu  nhân:  “Phu  nhân  sẽ  được  thấy  bốn  bộ  binh,  vào  buổi 
sáng,  cùng  nhau  thao  diễn  tại  ngã  tư  đường  chỗ  đất  bằng;  và  sẽ  uống 
nước  rửa  đao  kiếm,  tại  chỗ  đó.” 

Bấy  giờ,  Phú-lô-hê-xỉ  đến  chỗ  vua  Phạm  Thí  tâu  như  vầy: 

-  Vua  biết  chăng?  Khi  có  vì  tinh  tú  như  vậy  xuất  hiện,  thì  cần  phải 
vào  buổi  sáng  sớm,  khi  mặt  trời  mới  mọc,  cho  bôn  bộ  thao  diễn  tại  ngã 
tư  đường,  và  rửa  đao  kiếm. 

Phú-lô-hê-xỉ: 

-  Nay  chính  là  lúc  thích  hỢp. 

Bấy  giờ,  Phú-lô-hê-xỉ  liền  tập  hỢp  bốn  bộ  binh  tại  ngã  tư  đường 
thao  diễn,  rồi  rửa  đao  kiếm. 

Khi  ấy,  phu  nhân  của  vua  Trường  Sinh  được  nhìn  thấy  bốn  bộ 
binh,  vào  buổi  sáng,  cùng  nhau  thao  diễn  tại  ngã  tư  đường  chỗ  đất  bằng; 
và  bà  được  uô"ng  nước  rửa  đao  kiếm. 

Sau  đó,  thai  đủ  tháng,  phu  nhân  hạ  sinh  một  nam  nhi,  tướng  mạo 
đoan  chánh,  liền  được  đặt  tên  là  Trường^^^^.  Khi  khôn  lớn,  Vua  Trường 
Sinh  rất  yêu  mến. 

Bấy  giờ,  vua  Phạm  Thí  nghe  vua  Trường  Sinh  nước  Câu-tát-la 
cùng  đệ  nhất  phu  nhân  trốn  thoát  làm  Bà-la-môn  bện  tóc  ở  tại  nhà 
người  thợ  đồ  gốm,  liền  ra  lệnh  người  hầu  cận: 

-  Ngươi  đến  nơi  nhà  người  thợ  gô"m  bắt  vua  Trường  Sinh  và  đệ 
nhất  phu  nhân  trói  cho  kỹ  dẫn  về  đây.  Rồi  nổi  tiếng  trống  hung  dữ, 


1752.  Trường  Bản  Minh:  Trường  Ma-nạp  (phiêm  âm  của  manava:  thiếu  niên).  Pali: 
Dĩghăvu. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


965 


báo  hiệu  Sự  chết  xuất  hiện.  Dan  ra  từ  cửa  bên  hữu,  phanh  thây  làm  bảy 
phần;  bêu  trên  đầu  cây  nhọn. 

Bấy  giờ,  vua  Trường  Sinh  khi  nghe  vua  Phạm  Thí  ra  lệnh  như  vậy, 
liền  kêu  người  con  trai  dặn  dò: 

-  Này  Trường  con,  nay  con  có  biết  không?  Vua  Phạm  Thí  nước 
Già-xa,  là  oán  cừu  của  Tổ  phụ  cha,  đã  chiếm  đoạt  tất  cả  quô"c  độ,  binh 
chúng,  cùng  tài  sản  của  ta  và  nay  ra  lệnh  người  hầu  cận  giết  bô"  mẹ  con. 
Con  nên  trô"t  thoát,  đừng  để  vua  Phạm  Thí  giết. 

Vương  tử  Trường  trôn  thoát.  Vua  Phạm  Thí  sai  người  đến  bắt  vua 
Trường  Sinh  và  đệ  nhâ"t  phu  nhân  trói  kỹ.  Rồi  nổi  tiếng  trống  hung  dữ, 
báo  hiệu  sự  chết  xuâ"t  hiện.  Dân  chúng  tụ  tập  râ"t  đông. 

Lúc  â"y,  con  của  vua  Trường  Sinh  cải  trang  đi  theo  sau  cha  mẹ 
mình  khóc  kể,  nước  mắt  chảy  ròng  rã.  Vua  Trường  Sinh  xoay  lại  thây 
con  mình  liền  nói  như  vầy:  Oán  thù  lớn  nhỏ,  đều  không  nên  báo.  Lấy 
oán  trả  oán,  oán  không  thể  trừ.  Chỉ  không  thù  oán,  oán  thù  mới  dứt.  Nhà 
vua  nói  như  vậy  ba  lần. 

Khi  â"y  dân  chúng  nghĩ:  Vua  nước  Câu-tát-la  tâm  cuồng  điên  loạn. 
Hôm  nay  mới  dạy  Trường  Ma-nạp.  Nay  đây  ai  là  Trường  Ma-nạp?  Đám 
đông  cùng  nói  như  vậy  ba  lần. 

Rồi  thì,  Vua  Phạm  Thí  sai  người  dẫn  Vua  Trường  Sinh  đi  ra  từ  cửa 
bên  hữu,  phanh  thây  làm  bảy  phần,  bêu  lên  đầu  cây  nhọn. 

Bấy  giờ,  con  vua  Trường  Sinh  là  Trường  từ  đó  trở  lại  trong  thành 
Ba-la-nại,  học  các  kỹ  thuật,  học  kinh  thơ,  học  xem  tướng,  tinh  tú,  học 
bói  toán,  học  vẽ  hình  tượng,  âm  nhạc,  hý  kịch,  xuâ"t  sắc  nhâ"t  trong  sô" 
học  chúng. 

Bấy  giờ,  ở  chỗ  của  kỹ  nữ  vua  Phạm  Thí  cách  đó  không  xa  có  một 
người  huân  luyện  voi.  Vương  tử  Trường  đến  nơi  tượng  sư  xin  được  học. 
Tượng  sưchâp  thuận. 

Một  thời,  Trường  Ma-nạp,  vào  lúc  quá  nửa  đêm,  gảy  đàn  và  ca 
vũ,  tâu  lên  âm  thanh  tuyệt  diệu.  Trong  đêm  đó  vua  Phạm  Thí  sau  khi 
nghe  tiếng  đàn  cầm  ca  vũ  du  dương,  liền  hỏi  người  hầu  cận: 

-  Quá  nửa  đêm  rồi,  ai  là  người  gảy  tiếng  đàn  cầm  và  ca  vũ  với  âm 
thanh  tuyệt  diệu  như  thế? 

Người  hầu  cận  thưa: 

-  Tâu  Đại  vương,  cách  chỗ  ở  kỹ  nữ  của  Vua  không  xa,  có  một 
người  huân  luyện  voi  đang  ở.  Người  học  trò  của  ông  tên  là  Trường  Ma- 
nạp,  thường  quá  nửa  đêm  khảy  đàn  cầm  ca  vũ  với  âm  thanh  du  dương 
đó. 
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Vua  nghe  rồi  liền  bảo,  -  Gọi  đến  đây.  Ta  muốn  gặp.  Người  hầu 
cận  vâng  lệnh  đi  gọi  đến.  Ma-nạp  đến,  đảnh  lễ  sát  chân  Vua  rồi  đứng 
qua  một  bên.  Vua  hỏi: 

-  Có  thật  vào  lúc  quá  nửa  đêm,  ngươi  khảy  đàn  và  ca  hát  với  âm 
thanh  vi  điệu  đó  hay  chăng? 

Ma-nạp  thưa: 

-  Đúng  như  vậy. 

Nhà  vua  nói: 

-  Nay  trước  mặt  ta,  ngươi  hãy  khảy  đàn  và  ca  hát,  tấu  lên  âm  thanh 
mỹ  diệu  đó. 

Ngay  trước  mặt  nhà  vua  Ma-nạp  liền  khảy  đàn  và  ca  hát,  tấu  lên 
âm  thanh  mỹ  diệu  đó.  Nhà  vua  nghe  xong,  rất  hoan  hỷ,  nói: 

-  Ngươi  ở  lại  đây.  Ta  sẽ  nuôi  ngươi. 

Ma-nạp  tâu: 

-  Vâng. 

Bấy  giờ,  nơi  nhà  ở  của  đệ  nhất  phu  nhân  vua  Phạm  Thí  không  ai 
đưỢc  vào,  chỉ  có  phu  nhân  của  vua  và  Ma-nạp  Trường  mà  thôi.  Sau  đó 
một  thời  gian,  ngọc  ma  ni  của  phu  nhân  bị  mất.  Phu  nhân  đến  chỗ  Vua 
thưa: 

-  Bệ  hạ  biết  không?  Ngọc  ma  ni  của  thần  thiếp  đã  bị  mất  rồi. 

Nhà  vua  hỏi: 

-  Có  ai  vào  nhà  hay  không? 

-  Không  có  ai  vào  cả.  Chỉ  có  Vua  và  thần  thiếp  cùng  Ma-nạp 
Trường  mà  thôi. 

Vua  liền  kêu  Trường  Ma-nạp  hỏi: 

-  Đệ  nhất  phu  nhân  của  ta  bị  mất  viên  ngọc  ma  ni,  ngươi  có  lấy 
không? 

Ma-nạp  liền  nghĩ:  Nhà  của  phu  nhân  Vua  ở  không  ai  được  vào. 
Chỉ  có  Phu  nhân  và  ta.  Nếu  ta  nói  không  lấy  thì  nhà  vua  sẽ  trị  tội  ta.  Từ 
nhỏ  tới  lớn  ta  đã  quen  sông  sung  sướng,  không  thể  chịu  khổ  hình  được. 

Ma-nạp  liền  thưa  vua: 

-  Con  lấy. 

Nhà  vua  hỏi  cùng  với  ai  lấy?  Thưa: 

-  Cùng  với  Thái  tử  của  vua  lấy. 

Nhà  Vua  lại  hỏi: 

-  Cùng  với  ai  lấy  nữa. 

Tâu: 

-  Cùng  với  đại  thần  có  trí  tuệ  bậc  nhất  của  Vua  Lấy. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


967 


Nhà  vua  hỏi: 

-  Cùng  với  ai  lấy  nữa? 

Thưa: 

-  Cùng  với  đại  trưởng  giả  bậc  nhất  lấy. 

Vua  hỏi: 

-  Cùng  với  ai  lấy  nữa? 

Thưa: 

-  Cùng  với  đệ  nhất  dâm  nữ. 

Nhà  vua  liền  bắt  Ma-nạp,  thái  tử,  đại  thần,  trưởng  giả,  đệ  nhất 
dâm  nữ  trói  lại. 

Bấy  giờ,  thái  tử  nhà  vua  hỏi  Trường  Ma-nạp: 

-  Nhà  ngươi  biết  thật  sự  ta  không  lấy  viên  ngọc.  Nhưng  tại  sao  nhà 
ngươi  vu  oan  cho  ta  lấy? 

Trường  Ma-nạp  trả  lời: 

-  Thật  sự  thái  tử  không  lấy  mà  tôi  cũng  không  lấy.  Nhưng  Thái  tử 
là  người  đưỢc  nhà  Vua  yêu  trọng  nhất,  chắc  chắn  không  vì  viên  ngọc 
mà  nhà  Vua  đoạn  mạng  thái  tử,  do  đó  tôi  khai. 

Vị  đại  thần  có  trí  tuệ  bậc  nhất  hỏi  Trường  Ma-nạp: 

-  Thật  sự  nhà  ngươi  biết  ta  không  lấy  viên  ngọc,  nhưng  tại  sao  vu 
oan  cho  ta  lấy? 

Trường  Ma-nạp  nói: 

-  Thật  sự  ông  không  lấy,  tôi  cũng  không  lấy.  Nhưng  ông  là  vị  đại 
thần  có  trí  tuệ.  ông  có  thể  tìm  được  viên  ngọc,  do  đó  tôi  khai  ông. 

Đại  trưởng  giả  nói  với  Trường  Ma-nạp: 

-  Thật  sự  nhà  ngươi  biết  ta  không  lấy  viên  ngọc,  nhưng  tại  sao  vu 
oan  cho  ta  lấy? 

Trường  Ma-nạp  nói: 

-  Ông  thật  sự  không  lấy.  Thật  sự  tôi  cũng  không  lấy.  Nhưng  ông 
là  đại  trưởng  giả  trong  nước  này.  ông  là  một  nhà  đại  phú  tài  bảo  vô  số. 
Nếu  vua  cần  viên  ngọc  thì  ông  có  thể  bồi  thường  được,  do  đó  tôi  khai 
cho  ông. 

Đệ  nhất  dâm  nữ  nói  với  Trường  Ma-nạp: 

-  Ông  biết  tôi  không  lấy  viên  ngọc,  tại  sao  khai  oan  cho  tôi? 

Trường  Ma-nạp  nói: 

-  Thật  sự  cô  không  lấy  mà  tôi  cũng  không  lấy  viên  ngọc.  Nhưng 
cô  là  đệ  nhất  dâm  nữ,  có  nhiều  người  để  ý  cô  nhưng  chưa  đạt  được  cô. 
Do  đó  thế  nào  họ  cũng  tìm  cho  được  ngọc.  Cho  nên  tôi  khai  cho  cô. 

Bấy  giờ,  Bạch  Tặc  ở  nước  Ba-la-nại,  nghe  đệ  nhất  Phu  nhân  của 
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nhà  vua  bị  mất  viên  ngọc,  nhà  Vua  bắt  trói  Trường  Ma-nạp,  thái  tử,  đại 
thần,  đại  trưởng  giả,  dâm  nữ  nên  liền  đến  chỗ  Trường  Ma-nạp  hỏi: 

-  Thật  sự  phu  nhân  Nhà  vua  bị  mất  viên  ngọc  không? 

Ma-nạp  nói: 

-  Thật  sự  có  mất. 

Bạch  Tặc  hỏi: 

-  Có  ai  vào  nhà  của  phu  nhân  không? 

Ma-nạp  nói: 

-  Chỉ  có  phu  nhân  của  vua  và  tôi  mà  thôi. 

Bạch  Tặc  hỏi: 

-  Vậy  có  ai  đang  đi  trong  đó? 

Ma-nạp  nói: 

-  Con  khỉ  cái  đi  trong  đó. 

Bạch  Tặc  nói  với  Trường  Ma-nạp: 

-  Như  vậy  viên  ngọc  có  thể  tìm  được. 

Bấy  giờ,  Bạch  Tặc  liền  đến  chỗ  Vua  Phạm  Thí  tâu: 

-  Vua  biết  không?  Nay  viên  ngọc  có  thể  tìm  được.  Vua  hãy  cho 
mang  ra  các  thứ  anh  lạc  trang  sức  của  các  nữ  nhân. 

Vua  liền  ra  lệnh  đem  tất  cả  những  đồ  trang  sức  anh  lạc  ra,  và  tập 
trung  những  con  khỉ  cái  lại,  mang  cho  chúng  các  anh  lạc,  để  chúng  ở 
trong  cung.  Lúc  ấy,  con  khỉ  cái  trước  kia  ở  trong  nhà  phu  nhân,  thấy 
những  con  khỉ  cái  kia  mang  anh  lạc.  Nó  cũng  liền  lấy  viên  ngọc  đã  lấy 
trộm  của  phu  nhân  đem  ra  tự  trang  sức  cho  mình.  Bấy  giờ  Bạch  Tặc  liền 
bao  vây  xung  quanh  và  bắt  con  khỉ  cái  tâu  với  Vua: 

-  Vua  nay  có  biết  không?  Tôi  đã  lấy  lại  được  viên  ngọc  ma  ni 
rồi. 

Khi  ấy,  Vua  Phạm  Thí  liền  kêu  Trường  Ma-nạp  đến  hỏi: 

-  Ngươi  không  lấy  ngọc  châu;  tại  sao  nhận  là  có  lấy? 

Ma-nạp  liền  thưa: 

-  Vì  con  nghĩ  như  vầy:  Phòng  của  Phu  nhân  ở  không  ai  được  vào. 
Chỉ  có  Phu  nhân  và  con  mà  thôi.  Nếu  con  nói  không  lấy,  thì  sỢ  Vua  trị 
tội,  tra  tấn,  làm  con  đau  khổ.  Nhưng  con  thì  không  thể  chịu  được  đau 
khổ,  nên  con  nói  có  lấy. 

-  Tại  sao  ngươi  lại  khai  cho  thái  tử? 

-  Con  nghĩ  rằng,  thái  tử  rất  được  vua  yêu  quí,  không  lẽ  vì  hạt  châu 
mà  nhà  vua  đọan  mạng  thát  tử.  Nên  con  khai  cho  thái  tử. 

-  Tại  sao  ngươi  khai  cho  đại  thần? 

-  Con  khai  cho  vị  đại  thần  vì  con  nghĩ:  Vị  đại  thần  có  nhiều  trí  tuệ, 
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CÓ  khả  năng  tạo  phương  tiện  tìm  lại  được  viên  ngọc.  Cho  nên  con  khai 
cho  vị  đại  thần. 

-  Tại  sao  ngươi  lại  khai  cho  đại  trưởng  giả? 

-  Đại  trưởng  giả  là  người  đại  phú  gia,  nhiều  của  cải  châu  báu,  có 
thể  bồi  hoàn  lại  viên  ngọc  cho  Vua.  Nên  con  khai  cho  đại  trưởng  giả. 

-  Tại  sao  ngươi  lại  khai  cho  dâm  nữ? 

-  Con  nghĩ  như  sau  nên  khai  cho  dâm  nữ:  Người  trong  nước  cũng 
như  các  nơi  nhiều  kẻ  để  tâm  cô  ta,  nhưng  chưa  đạt  được  cô  ta.  Họ  có  thể 
vì  dâm  nữ  mà  tìm  được  viên  ngọc.  Nên  con  khai  cho  đệ  nhất  dâm  nữ. 

Nhà  Vua  nói: 

-  Chưa  từng  có  người  nào  nhiều  trí  tuệ  như  Trường  Ma-nạp. 

Vua  liền  dùng  Trường  Ma-nạp  để  làm  tất  cả  các  nơi  quan  trọng. 

Sau  đó  một  thời  gian,  vua  Phạm  Thí  nghiêm  giá  bốn  bộ  binh  để  đi  săn 
bắn.  Bấy  giờ  Vua  cũng  như  bốn  bộ  binh  đều  ham  mê  đuổi  theo  những 
con  nai,  gặp  lúc  trời  nóng  bức  nên  mỏi  mệt.  Trường  Ma-nạp  liền  hướng 
dẫn  xe  Vua  đến  chỗ  khuất  kín  để  nghĩ  ngơi.  Vua  xuống  xe,  vào  dưới 
bóng  mát  của  xe,  gối  đầu  trên  đầu  gối  của  Trường  Ma-nạp  ngủ.  Bấy 
giờ,  Trường  Ma-nạp  nghĩ  như  vầy:  Nhà  Vua  này  là  oán  cừu  của  ông  nội 
của  cha  ta,  đã  phá  hoại  quô"c  độ  ta,  đã  đoạt  bôn  bộ  binh  chúng  của  ông 
nội  của  cha  ta,  cùng  kho  tàng  bảo  vật  tất  cả  đều  thu  hết;  đã  giết  cha  mẹ 
ta,  đã  tàn  sát  giòng  họ  Vua  Câu-tát-la.  Nghĩ  đến  mối  thù  xưa,  Trường 
Ma-nạp  liền  rút  gươm  muốn  chém  đầu  nhà  Vua.  Nhưng  lại  nghĩ  đến  lời 
dạy  của  cha:  Oán  thù  lớn  nhỏ,  đều  không  nên  báo.  Lấy  oán  trả  oán,  oán 
không  thể  trừ.  Chỉ  không  thù  oán,  oán  thù  mới  dứt.  Bèn  bỏ  gươm  vào 
bao  trở  lại. 

Bấy  giờ,  Vua  Phạm  Thí  kinh  sỢ,  tỉnh  dậy.  Trường  Ma-nạp  hỏi: 

-  Sao  Vua  thức  dậy? 

Nhà  Vua  nói: 

-  Vua  nước  Câu-tát-la  có  người  con  tên  là  Trường  Ma-nạp  rút 
gươm  muôn  chém  ta. 

Ma-nạp  thưa  Vua: 

-  Nay  đây,  chỗ  nào  có  Trường  Ma-nạp,  con  của  vua  Trường  Sinh? 
Chỉ  có  Nhà  Vua  và  con  mà  thôi.  Xin  Ngài  cứ  yên  tâm  nghĩ. 

Nhà  Vua  ngủ  lần  thứ  hai,  lại  cũng  như  vậy.  Cho  đến  ngủ  lần  thứ 
ba,  Trường  Ma-nạp  cũng  suy  nghĩ  như  trước,  lại  rút  gươm  ra.  Vua  liền 
kinh  sỢ  thức  dậy.  Bấy  giờ  Trường  Ma-nạp  liền  nắm  đầu  Vua.  Vua  hỏi: 

-  Ngươi  muôn  giết  ta  sao? 

Trường  Ma-nạp  trả  lời: 
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-  Vâng. 

Nhà  Vua  hỏi: 

-  Vì  lí  do  gì? 

Trường  Ma-nạp  trả  lời: 

-  Tôi  là  Trường  Ma-nạp,  con  của  Vua  Trường  Sinh.  Vua  có  oán 
cừu  với  ông  nội  của  cha  tôi.  Vua  đã  phá  tan  quốc  độ  của  tôi,  đã  chiếm 
đoạt  hết  tất  cả  binh  chúng  kho  tàng  bảo  vật;  đã  giết  cha  mẹ  tôi,  đã  tàn 
sát  giòng  họ  Vua  Câu-tát-la.  Nghĩ  đến  cừu  oán  này  cho  nên  tôi  muôn 
giết  Vua! 

Vua  Phạm  Thí  liền  nói: 

-  Nay  ta  sẽ  trả  lại  binh  chúng,  quô"c  độ  cùng  tất  cả  trân  bảo  của  cụ 
cố  của  ông.  Ông  đừng  giết  tôi! 

Trường  Ma-nạp  nói: 

-  Tôi  sẽ  để  mạng  sống  cho  nhà  Vua.  Nhà  Vua  cũng  đừng  giết 
tôi. 

Vua  Phạm  Thí  trả  lời: 

-  Ta  sẽ  tha  mạng  sông  cho  nhà  ngươi. 

Bấy  giờ,  hai  bên  đồng  xóa  hết  oán  cừu  tổ  phụ,  cùng  nhau  hòa  hỢp 
như  cha  với  con,  cùng  đi  một  xe  trở  về  nước  Ba-la-nại. 

Bấy  giờ,  Vua  Phạm  Thí  tập  hỢp  các  đại  thần  và  bảo  như  vầy: 

-  Nếu  bắt  gặp  Trường  Ma-nạp  con  Vua  Trường  Sinh  thì  giải  quyết 
như  thế  nào? 

Có  người  nói  phải  xử  trị  thế  này;  có  người  nói  phải  dùng  dao  giết 
nó;  có  người  nói  phải  dùng  xe  nghiền  nát  nó;  có  người  nói  phải  treo  đầu 
nó  lên;  có  người  nói  phải  đốt  nó  như  cây  đuô"c;  có  người  nói  phải  lấy 
dầu  nấu  nó;  có  người  nói  phải  chẻ  thân  nó  ra;  có  người  nói  phải  dùng 
móc  câu  câu  vào  thịt  của  nó;  có  người  nói  phải  lấy  mật  nấu  nó;  có  người 
nói  phải  trói  nó  quăng  trong  lửa;  có  người  nói  phải  lấy  vải  quấn  nói  rồi 
đô"t;  có  người  nói  phải  chặt  tay,  chặt  chân,  xẻo  mũi,  xẻo  tai  nó;  có  người 
nói  phải  xâu  nó  rồi  bêu  nó  trên  đầu  cây  nhọn;  có  người  nói  phải  chặt 
đầu  nó.  Nhà  Vua  liền  chỉ  cho  các  vị  đại  thần  mà  nói: 

-  Người  này  là  con  Vua  Trường  Sinh  tên  là  Trường  Ma-nạp.  Từ 
nay  về  sau  tất  cả  mọi  người  không  được  bàn  luận  đến  việc  đó  nữa.  Tại 
sao  vậy?  Vì  người  này  đã  cho  ta  mạng  sông  và  ta  cũng  đã  cho  người  này 
mạng  sống. 

Bấy  giờ,  Nhà  Vua  công  bô"  hoàn  trả  lại  tâ"t  cả  binh  chúng  và  quô"c 
độ  cũng  như  kho  tàng  trân  bảo  của  Vua  Trường  Sinh  lại  cho  Trường  Ma- 
nạp,  và  sửa  soạn  trang  sức  con  để  gã  cho  Trường  Ma-nạp. 
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-  Nầy  các  Tỳ-kheo!  Trường  Ma-nạp  kia,  vốn  là  kẻ  chấp  nhận 
gươm  đao,'^^^  có  oán  cừu  của  tổ  phụ  của  cha,  mà  còn  trở  lại  hòa  hỢp 
như  cha  với  con.  Huông  chi  các  người  đã  xuất  gia  làm  đạo,  đồng  học 
một  thầy,  như  sữa  hòa  với  nước  thì  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  lợi  ích,  và 
an  lạc. 

-  Thôi,  hãy  dừng  lại,  các  Tỳ-kheo,  chớ  đấu  tranh  nhau  nữa.  Chớ 
mạ  nhục  phỉ  báng  nhau;  moi  móc  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Tất  cả 
các  ngươi  phải  nên  hòa  hỢp,  cùng  tập  họp  một  chỗ,  đồng  một  thầy  học, 
hòa  hỢp  như  nước  với  sữa,  mới  có  lợi  ích,  sống  an  lạc  trong  chánh  pháp 
của  Phật. 

Trong  khi  Đức  Phật  dạy  như  thế,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  hãy  tự  yên  nghỉ.  Như  Lai  là  đấng 
Pháp  chủ.  Các  Tỳ-kheo  tự  biết  rõ  sự  đấu  tranh  này. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đã  phải  hai  ba  lần  ngăn  chận  các  Tỳ-kheo 
ở  Câu-thiểm-di,  đừng  cùng  nhau  đấu  tranh,  mạ  nhục  phỉ  báng  lẫn  nhau, 
moi  móc  tội  lỗi  nhau,  mà  nên  hòa  hỢp  chung  sống,  đồng  một  thầy  học, 
như  nước  hòa  với  sữa,  thì  ở  trong  Phật  pháp  mới  có  lợi  ích,  và  an  lạc. 
Tỳ-kheo  kia  lại  nói  với  Đức  Thế  Tôn  như  vầy: 

-  Bạch  Đức  Thế  Tôn,  Thế  Tôn  hãy  tự  yên  nghỉ.  Như  Lai  là  đấng 
Pháp  chủ.  Các  Tỳ-kheo  tự  biết  rõ  sự  đấu  tranh  này. 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  nơi  Câu-thiểm-di  nói  bài 
kệ: 

Đám  đông  dậy  tiếng  xấu, 

Chẳng  cần  pháp  Thượng 
Khi  phá  vỡ  Chúng  Tăng, 

Còn  biết  lẽ  gì  khác?‘^^^ 

Chẻ  xương,  hại  sinh  mạng, 

Cướp  bò,  ngựa,  tài  bảo; 

Đất  nước  loạn,  đấu  tranh, 

Còn  trở  lại  hòa  hợp. 

Các  ngươi  đáng  lẽ  không 
Bao  giờ  nhục  mạ  nhau. 

Nếu  có  sự  như  thế, 

Oán  kia  không  thể  trừ. 

Đối  các  mạ  lỵ  ác, 


1753.  Chỉ  vua  chúa,  sông  bằng  đao  kiếm. 

1754.  Trung  A-hàm:  “Bằng  đủ  thứ  ngôn  ngữ,  phá  vỡ  Chúng  tôi  tôn.” 

1755.  Trung  A-hàm:  “Khi  phá  hoại  Thánh  chúng,  không  ai  ngăn  cản  được. 
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Không  bao  giờ  đáp  trả. 

Người  hay  ỉm  lặng  nhẫn, 

Oán  kia  tự  nhiên  hết. 

Lấy  oán  trừ  oán  cừu; 

Oán  cừu  không  hết  được. 
Không  oán,  oán  tự  tiêu. 

Pháp  kia  vui  dõng  mãnh.’^^^ 
Không  bảo  người  khác  làm, 
Chính  mình  cũng  không  làm. 
Người  thật  hành  như  vậy, 

Như  mưa  dập  bụi  trần. 

Không  thật,  nói  chắc  thật; 
Chắc  thật,  nói  không  thật. 

Nó  không  rõ  cái  thật, 

Rơi  vào  ức  niệm  tà. 

Chắc  thật,  biết  chắc  thật. 
Không  thật,  biết  không  thật. 
Ai  hiểu  pháp  chắc  thật, 

Vào  trong  chỗ  chánh  niệm.’^^^ 
Cũng  như  người  cầm  tên 
Cầm  lỏng,  hại  tay  mình. 
Sa-môn  không  khôn  khéo, 
Tăng  thêm  số  địa  ngục. 

Người  biết  khéo  cầm  tên, 

Cầm  chặt,  không  hại  tay. 
Sa-môn  biết  khôn  khéo, 

Liền  được  sinh  đường  lành. 
Tuy  mặc  áo  cà-sa, 

Ôm  chặt  các  kết  sử, 

Không  thể  trừ  oán  hại, 

Không  xứng  mặc  cà-sa. 

Kết  sử  đã  trừ  diệt, 

Tự  trang  nghiêm  bằng  giới, 
Chế  ngự  các  oán  cừu, 

Người  ấy  xứng  cà- sa. 

Tìm  kỉếm  bạn  khắp  nơi, 


1756.  Cf.  Pháp  cú  Pali,  Dhp.  3-6. 

1757.  Cf.  Pháp  cú  Pali,  Dhp.  11-12. 
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Không  có  người  hợp  ý; 

Thà  một  mình  bền  lòng, 

Không  đồng  hành  kẻ  ngu. 

Nếu  khắp  nơi  tìm  bạn, 

Không  được  người  như  mình; 

Thà  một  mình  làm  lành, 

Không  bạn  kẻ  ngu  ác. 

Độc  hành,  không  làm  ác; 

Như  voi  rừng  núi  cao. 

Nếu  tìm  được  bạn  lành, 

Cùng  chung  sống,  dũng  mãnh.^^^^ 

Đi,  ở,  giữa  các  chúng, 

Tâm  họ  thường  hoan  hỷ. 

Nếu  không  có  bạn  lành, 

Độc  hành,  thường  dũng  mãnh; 

Xa  lánh  nơi  đô  hội, 

Vô  sự  như  voi  rừng. 

Bấy  giờ,  vì  các  Tỳ-kheo  tại  Câu-thiểm-di  đấu  tranh,  phỉ  báng  mạ 
nhục,  chúng  Tăng  bị  rôl  loạn,  Đức  Thế  Tôn  không  vui.  Thế  Tôn  không 
nói  với  chúng  Tăng  và  người  thị  giả,  mà  tự  xếp  ngọa  cụ  để  lại  chỗ  cũ. 
Mang  y  cầm  bát,  dùng  sức  thần  túc  rời  Câu-thiểm-di  trở  về  nước  Xá- 

vệ_1759 

Bấy  giờ,  các  vị  ưu-bà-tắc  ở  Câu-thểm-di  nghe  nói,  vì  các  Tỳ-kheo 
tại  Câu-thiểm-di  đấu  tranh,  phỉ  báng  mạ  nhục,  chúng  Tăng  bị  rối  loạn, 
Đức  Thế  Tôn  không  vui.  Thế  Tôn  không  nói  với  chúng  Tăng  và  người 
thị  giả,  mà  tự  xếp  ngọa  cụ  để  lại  chỗ  cũ.  Mang  y  cầm  bát,  dùng  sức  thần 
túc  rời  Câu-thiểm-di  trở  về  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  các  ưu-bà-tắc  cùng 
nhau  tự  lập  ra  quy  chế:  Tất  cả  chúng  ta,  khi  gặp  các  Tỳ-kheo  ở  Câu- 
thiểm-di,  không  được  đứng  dậy  nghinh  đón,  cung  kính  lễ  bái,  hỏi  chào, 
nói  năng  và  cúng  dường  y  phục  ẩm  thực,  thuôc  men  chữa  bệnh. 

5.  Tăng  hòa  hỢp 

Các  Tỳ-kheo  kia  giông  như  người  bị  cử  tội,  nên  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  quốc  vương  đại  thần,  các  hàng  Sa-môn 
ngoại  đạo  đều  tránh  xa  không  giao  tiếp.  Các  Tỳ-kheo  đấu  tranh  kia,  do 
vậy  không  có  sự  lợi  dưỡng  nên  nghĩ  như  vầy:  Chúng  ta  cần  phải  đến 


1758.  Cf.  Pháp  cú  Pali.  Dhp.  32-330. 

1759.  Trung  A-hàm  17  (T01n0026  tr.535cl8):  Thế  tôn  đến  thôn  Sa-lâu-la,  sau  đó  đến  Hộ  lâm. 
Cf.  Vin.i.  350:  đến  thôn  Bălakalonakara.  Sau  đó  đi  đến  Părileyya.  Cuôì  cùng,  trở  về  Săvatthi. 


974 


BỘ  LUẬT  3 


chỗ  Đức  Thế  Tôn  để  chấm  dứt  việc  đấu  tranh  này.  Họ  liền  đến  nước 
Xá-vệ. 

Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  các  Tỳ-kheo  đấu  tranh  nơi  Câu- 
thiểm-di,  phỉ  báng  mạ  nhục  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao  như 
kiếm,  từ  Câu-thểm-di  đến  nước  Xá- vệ.  Tôn  giả  liền  cùng  năm  trăm  vị 
Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên, 
bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Các  Tỳ-kheo  nơi  Câu-thiểm-di,  cùng  nhau  đấu  tranh,  phỉ  báng 
mạ  nhục,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  gươm  như  đao.  Nay  họ  từ  Câu- 
thiểm-di  đến  nước  Xá-vệ,  chúng  con  nên  làm  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-  Hãy  cho  phép  hai  bộ  nói.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  nói  như  pháp  thì  nên 
chấp  nhận  lời  nói  ấy,  khen  ngợi  trưởng  dưỡng,  cùng  làm  người  bạn. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  lại  bạch  Phật: 

-  Làm  thế  nào  để  biết  Tỳ-kheo  kia  nói  đúng  pháp  hay  phi  pháp? 

Đức  Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

-  Có  mười  tám  sự  việc  khiến  Tăng  bị  vỡ:  pháp,  phi  pháp,  tỳ-ni,  phi 
tỳ-ni,  phạm,  không  phạm,  nhẹ,  nặng,  hữu  dư,  vô  dư,  thô  ác,  không  thô 
ác,  nên  làm,  không  nên  làm,  chế,  không  chế,  thuyết,  không  thuyết. 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-  Ông  nên  xem  xét  việc  này  thời  sẽ  biết  lời  nói  của  Tỳ-kheo  kia 
là  như  pháp  hay  phi  pháp. 

Tôn  giả  lại  bạch  Phật: 

-  Phân  phôi  phòng  xá  ngọa  cụ  cho  các  Tỳ-kheo  nơi  Câu-thiểm-di 
như  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  cho  họ  phòng  xá  ngọa  cụ  ở  chỗ  khuất  kín'^'’!  Nếu  không  có 
chỗ  khuất  kín  thì  hãy  lập  ra  chỗ  khuất  kín  cho  họ,  cũng  như  cách  thức 


1760.  Thập  bát  phá  Tăng  sự.  Thập  tụng  30  (T23nl435  tr.216a23):  “Nếu  tỳ-kheo,  pháp  nói  là 
phi  pháp,  phi  pháp  nói  là  pháp,  luật..,  phi  luật,...  phạm,  phi  phạm,  trọng,  khinh,  tàn,  vô  tàn, 
thường  sở  hành,  phi  thường  sở  hành,  thuyết,  phi  thuyết...”  Cf.  Vin.  i  354:  atthărasahi  vatthuhi 
adhammavădĩ:  18  cơ  sở  ngôn  thuyết  phi  pháp  dẫn  đến  phá  Tăng:  adhammarn  dhammoti  dĩpeti 
(phi  pháp  mà  nói  là  pháp),  dhammaậmdharnrnoti  dĩpeti  (pháp  nói  là  phi  pháp),  avinayam(phi 
luật)...vinayam  (luaât)...abhăsitam  alapitam  tathăgatena(điều  này  không  phải  Như  Lai  nói), 
bhăsitam  lapitam  tathăgatena  (điều  này  được  Như  Lai  nói),  anăcittam  tathăgatena  (điều  này 
không  phải  là  thường  hành  bởi  Như  Lai),  ăcittam  tathăgatena  (điều  này  được  thường  hành  bởi 
Như  Lai),  apađđattam  tathăgatena  (điều  không  được  Như  Lai  chế),  pađđattam  tathăgatena 
(điều  đưỢc  Như  Lai  chế  định),  anăpattim  (không  tội),  ăpattim  (tội),  lahukam  ăpattim  (tội  nhẹ), 
garukam  ăpattim  (toâi  naẽng),  săvasesam  ăpattim  (tội  hữu  dư),  anavasesam  ăpattim  (tội 
không  dư  tàn),  thullam  ăpattim  (toâi  thoâ  troĩng),  athullam  ăpatti  (tội  không  thô  trọng)... 

1761.  Vin.i.  356:  vivittam  senăsanam  dătabbam,  cho  họ  chỗ  nằm  riêng  biệt. 
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phân  phôi  ngọa  cụ  cho  chúng  Tăng. 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-  Chia  y  vật  của  chúng  Tăng  cho  Tỳ-kheo  Câu-thiểm-di  như  thế 

nao? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  thứ  bậc  mà  chia.'^'’^ 

Tôn  giả  Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

-  Đối  với  Tỳ-kheo  Câu-thiểm-di,  nên  sắp  xếp  chỗ  ngồi  như  thế 
nào  để  chia  cháo  trong  bữa  tiểu  thực? 

Phật  bảo  tôn  giả  Xá-lợi-phất: 

-  Trước  kia  Ta  há  đã  không  nói  điều  này?  Khi  Tăng  bị  vỡ,  phi 
pháp  hòa  hỢp,  ngồi  sao  cho  không  phát  sinh  sự  dữ  của  thân  và  miệng. 
Chúng  Tăng  bị  vỡ,  nhưng  như  pháp  hòa  hỢp,  sự  việc  đã  chấm  dứt,  nên 
ngồi  chỗ  ngồi  cách  khoảng  một  người^^® 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề,  nghe  các  Tỳ-kheo  đấu 
tranh  nơi  Câu-thiểm-di,  phỉ  báng  mạ  nhục  nhau,  miệng  tuôn  ra  những 
lời  như  đao  như  kiếm,  từ  Câu-thiểm-Di  đến  nước  Xá-vệ,  liền  cùng  với 
năm  trăm  Tỳ-kheo-ni  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng 
lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Đại  Đức  Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  nơi  Câu-thiểm-di  này  cùng  nhau  đấu 
tranh,  cùng  nhau  mạ  nhục  phỉ  báng,  soi  bói  tôl  xấu  nhau,  từ  Câu-thiểm- 
di  đến  Xá-vệ.  Chúng  con  nên  đôl  với  họ  như  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  Cù-đàm  Di: 

-  Hãy  nghe  cả  hai  bên  nói.  Nếu  Tỳ-kheo  nào  nói  như  pháp  thì 
chấp  nhận  lời  nói  ấy,  khen  ngợi  trưởng  dưỡng,  coi  đó  là  bạn  hữu. 

Cù-đàm  Di  bạch  Phật: 

-  Làm  sao  biết  lời  nói  của  Tỳ-kheo  kia  là  pháp  hay  phi  pháp? 

Phật  dạy: 

-  Có  mười  tám  việc  phá  Tăng:  Pháp  phi  pháp...  cho  đến  thuyết 
không  thuyết,  (như  trên) 

-  Nên  xem  xét  việc  này  để  biết  lời  nói  Tỳ-kheo  kia  là  pháp  hay 
phi  pháp.  Tỳ-kheo-ni  Cù-đàm  Di,  nên  đến  cầu  giáo  thọ  trong  bộ  chúng 
Tỳ-kheo  như  pháp. 

Bấy  giờ,  trưởng  giả  A-nan-bân-đê'’®'^  nghe  các  Tỳ-kheo  nơi  Câu- 
thiểm-di  đấu  tranh  nhau,  mạ  nhục  phỉ  báng  nhau,  moi  móc  tội  lỗi  nhau, 


1762.  Pali,  ibid.,  “Tất  cả  thọ  hưởng  bình  đẳng.”  (sabbesa  samakam  bhajetabbam) 
1763  Xem  cht.  140  &  141  trên. 

1764.  A-nan-bân-đê  Phiên  âm,  tức  ông  Câp  Cô  Độc.  Pali:  Anăthapittika. 
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từ  Câu-thiểm-di  đến  Xá- vệ,  liền  cùng  năm  trăm  ưu-bà-tắc  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật: 

-  Các  Tỳ -kheo  nơi  Câu-thiểm-di,  đấu  tranh  nhau,  mạ  nhục  phỉ 
báng  nhau,  moi  móc  tội  lỗi  nhau,  từ  Câu-thiểm-di  đến  Xá-vệ.  Bạch  Đức 
Thế  Tôn,  chúng  con  nên  đôl  xử  thế  nào? 

Thế  Tôn  dạy: 

-  Nên  nghe  cả  hai  bên  nói,  như  trên.  Nếu  có  đàn-việt  cúng  dường 
nên  chia  hai  phần,  đây  cũng  là  Tăng,  kia  cũng  là  Tăng.  Nầy  các  cư  sĩ, 
như  thỏi  vàng  chia  làm  hai  phần,  cả  hai  đều  là  vàng.  Do  vậy,  nầy  các 
cư  sĩ,  vật  bố  thí  cúng  dường  nên  chia  làm  hai  phần.  Vì  đây  là  Tăng,  kia 
cũng  là  Tăng. 

Bấy  giờ,  Tỳ-xá-khư  Vô-di-la  Mau  nghe  các  Tỳ-kheo  nơi  Câu- 
thiểm-di  đấu  tranh  nhau,  mạ  nhục  phỉ  báng  nhau,  moi  móc  tội  lỗi  nhau, 
từ  Câu-thiểm-di  đến  Xá-vệ,  liền  cùng  năm  trăm  ưu-bà-di  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn  đầu  mặt  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên  bạch  Phật: 

-  Các  Tỳ-kheo  Câu-thiểm-di  đấu  tranh  phỉ  báng  mạ  nhục  xoi  bói 
tốt  xấu  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao  như  kiếm,  nay  từ  Câu- 
thiểm-di  đến  Xá-vệ,  kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  chúng  con  nên  đôl  xử  thế 
nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  nghe  cả  hai  bên  nói,  như  trên.  Nếu  có  đàn-việt  cúng  dường 
nên  chia  hai  phần,  đây  cũng  là  Tăng,  kia  cũng  là  Tăng.  Nầy  các  cư  sĩ, 
như  thỏi  vàng  chia  làm  hai  phần,  cả  hai  đều  là  vàng.  Do  vậy,  nầy  các 
cư  sĩ,  vật  bố  thí  cúng  dường  nên  chia  làm  hai  phần.  Vì  đây  là  Tăng,  kia 
cũng  là  Tăng. 

6.  Giải  Yết-ma 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  bị  cử,  trên  đường  đi,  nơi  chỗ  vắng,  tâm  tự  suy 
nghĩ:  Tránh  sự  này  của  ta  cần  phải  dẫn  chứng  Tu-đa-la,  Tỳ-ni,  A-tỳ- 
đàm,  kiểm  hiệu  Phật  pháp,  xét  duyệt  xem  cử  đúng  hay  cử  sai,  là  cử  như 
pháp,  yết-ma  thành  tựu  hay  là  không  cử  như  pháp,  yết-ma  không  thành 
tựu.  Bấy  giờ  vị  ấy  liền  xem  xét  Tu-đa-la,  Tỳ-ni,  A-tỳ-đàm,  theo  pháp 
của  Đức  Phật  xét  duyệt,  rồi  nghĩ  như  vầy:  Sự  thật  là  phạm  chứ  không 
phải  không  phạm;  cử  tội  đúng  chứ  chẳng  phải  là  không  đúng;  như  pháp 
cử  yết-ma  thành  tựu,  chứ  không  phải  là  không  như  pháp  cử  yết-ma 
không  thành  tựu.  Vị  ấy  liền  đến  chỗ  các  Tỳ-kheo  tùy  cử  nói  như  vầy: 
Tôi  trên  đường  đi,  nơi  chỗ  vắng,  tâm  tự  suy  nghĩ:  “Tránh  sự  này  của  ta 
cần  phải  dẫn  chứng  Tu-đa-la,  Tỳ-ni,  A-tỳ-đàm,  kiểm  hiệu  Phật  pháp, 
xét  duyệt  xem  cử  đúng  hay  cử  sai,  là  cử  như  pháp  yết-ma  thành  tựu 
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hay  là  không  cử  như  pháp,  yết-ma  không  thành  tựu.”  Bấy  giờ  tôi  liền 
xem  xét  Tu-đa-la,  Tỳ-ni,  A-tỳ-đàm,  theo  pháp  của  Đức  Phật  xét  duyệt, 
rồi  nghĩ  như  vầy:  “Sự  thật  là  phạm  chứ  không  phải  không  phạm;  cử  tội 
đúng  chứ  chẳng  phải  là  không  đúng;  như  pháp  cử  yết-ma  thành  tựu,  chứ 
không  phải  là  không  như  pháp  cử  yết-ma  không  thành  tựu.” 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  tùy  cử  dẫn  Tỳ-kheo  bị  cử  đến  chỗ  Tỳ-kheo 
tác  cử  bạch: 

-  Tỳ-kheo  bị  cử  này  nói  với  tôi  như  vầy:  “Trên  đường  đi  nơi  chỗ 
vắng,  tôi  tư  duy  (nói  đầy  đủ  như  trên).” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  cử  tội  dẫn  Tỳ-kheo  tùy  cử,  Tỳ-kheo  bị  cử  đến 
chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch 
Phật: 

-  Tỳ-kheo  tùy  cử  này  dẫn  Tỳ-kheo  bị  cử  đến  chỗ  con,  đem  nhân 
duyên  của  Tỳ-kheo  bị  cử  trình  bày  đầy  đủ.  Nay  con  cũng  đem  nhân 
duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đó  là  phạm  chứ  chẳng  phải  không  phạm,  cử  tội  đúng  chứ  chẳng 
phải  không  đúng;  như  pháp  cử  Tỳ-kheo  này,  yết-ma  thành  tựu.  Nếu  Tỳ- 
kheo  kia  thuận  tùng  chúng  Tăng  để  sám  hối,  hoán  cải  tội  lỗi,  thì  yêu  cầu 
giải  yết-ma  bất  kiến  cử. 

Nên  bạch  tứ  yết-ma  để  giải,  cách  giải  như  vầy: 

Tỳ-kheo  kia  đến  giữa  Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày 
dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch 
Phật: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  bị  Tăng 
cử  tội,  yết-ma  bất  kiến  cử.  Nay  tôi  thuận  tùng  chúng  Tăng,  cải  hoán  tội 
lỗi,  sám  hôl,  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  cử.  Nguyện  Tăng  từ  mẫn,  vì 
tôi  giải  cho. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  đây,  Tăng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma, 
hoặc  Thượng  tọa  hay  thứ  tọa,  tụng  luật  hay  không  tụng  luật  được,  miễn 
là  có  thể  tác  pháp  yết-ma,  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  Tăng  đã  tác 
pháp  yết-ma  bất  kiến  cử.  Nay  thuận  tùng  chúng  Tăng,  hoán  cải  tội  lỗi 
sám  hôl,  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  cử.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối 
với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  Tăng  giải  yết-ma  bất  kiến  cử  cho  Tỳ-kheo 
tên  là...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  tác  pháp 
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yết-ma  bất  kiến  cử,  vị  kia  đã  thuận  tùng  chúng  Tăng  cải  hoán  tội  lỗi 
sám  hối,  nay  cần  cầu  Tăng  giải  yết-ma  bất  kiến  cử.  Trưởng  lão  nào 
đồng  ý  Tăng  giải  yết-ma  bất  kiến  cử  cho  Tỳ-kheo  tên  là...  thì  im  lặng. 
Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

(Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy). 

-  Tăng  đã  đồng  ý  giải  yết-ma  bất  kiến  cử  cho  Tỳ-kheo...  rồi.  Tăng 
đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Đức  Phật  dạy  tiếp:  cho  phép  tác  bạch  yết-ma  hòa  hỢp,  nên  bạch 
như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Sự  việc  khiến  Tăng  đấu  tranh,  phỉ 
báng  nhục  mạ  lẫn  nhau,  xoi  bói  sở  trường  sở  đoản  nhau.  Người  phạm  sự 
bị  cử  kia  nay  đã  được  giải  rồi,  trần  cấu  của  Tăng  được  diệt  sạch.  Nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  tác  pháp  hòa  hỢp.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  để  hòa  hỢp. 

Bấy  giờ,  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi 
bỏ  giày  dép,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  sự  việc  khiến  Tăng  đấu  tranh,  phỉ  báng 
nhục  mạ,  xoi  bói  sở  trường,  sở  đoản  nhau,  khiến  cho  Tăng  bị  phá,  khiến 
Tăng  chia  rẽ,  khiến  Tăng  bị  trần  cấu.  Việc  kia  chưa  liệu  lý,  chưa  phân 
xử,  Tăng  chưa  diệt  trần  cấu,  như  vậy  có  được  hòa  hỢp  như  pháp  hay 
không? 

Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  pháp  hòa  hỢp.  Nầy  ưu-ba-ly!  Nhân  bởi  tránh 
gựi765  khiến  Tăng  đấu  tranh,  phỉ  báng  nhục  mạ  nhau,  xoi  bói  sở 
trường,  sở  đoản  nhau,  khiến  Tăng  bị  phá,  khiến  Tăng  chia  rẽ,  khiến  cho 
Tăng  bị  trần  cấu.  Khi  tránh  sự  ấy  đã  được  liệu  lý,  đã  được  giải  quyết. 
Tăng  đã  diệt  trần  cấu,  bấy  giờ  được  hòa  hỢp  như  pháp. 

Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau  cho  phép  tác  bạch  yết-ma  hòa  hỢp  Bô"-tát.  Nên 
bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nhân  bởi  tránh  sự  kia  đã  khiến 
Tăng  đấu  tranh,  phỉ  báng  nhục  mạ,  xoi  bói  sở  trường,  sở  đoản  nhau, 
khiến  cho  Tăng  bị  phá,  khiến  Tăng  chia  rẽ,  khiến  Tăng  bị  trần  cấu. 


1765.  Tránh  sự  cơ  sở  dẫn  khởi  tranh  châp,  nguyên  nhân  của  tranh  chấp.  Có  bôn  tránh  sự: 
tranh  chấp  lời  nói,  tranh  luận  về  giáo  giới,  bất  đồng  về  luận  tội,  tranh  cãi  về  phận  sự  phải  làm.  Pali, 
Vin.ii.88:  cattărĩmăni  bhikkhave  adhikaramăni  vivădădhikaranam,  anuvădădhikaramam, 
ăppattădhikaranan,  kiccădhikaranam 
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Người  ấy  đã  được  Tăng  tác  cử,  và  đã  được  giải  rồi,  Tăng  đã  được  diệt 
trần  cấu.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  Tăng 
tác  pháp  hòa  hỢp  bố-tát.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  bạch  như  vậy  rồi  hòa  hỢp  bố-tát. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  nói  với  ưu-ba-ly: 

-  Có  năm  hạng  người  phạm  tội.  Những  gì  là  năm? 

-  Tỳ-kheo  phạm  tội  như  vậy.  Các  Tỳ-kheo  khác  bảo  rằng,  “Thầy 
phạm  tội,  có  thấy  hay  không?”  Vị  kia  trả  lời,  “Không  thấy.”  Vị  kia  nói 
với  vị  Tỳ-kheo  này:  “Nếu  thấy  tội  này  thì  nên  sám  hối.”  Đây  là  người 
phạm  tội  thứ  nhất. 

-  Tỳ-kheo  phạm  tội  như  vậy.  Tỳ-kheo  khác  bảo  rằng,  “Thầy  phạm 
tội,  có  thấy  hay  không?”  Vị  kia  trả  lời:  “Không  thấy.”  Tỳ-kheo  kia  nói: 
“Thầy  nếu  thấy  tội  nên  đến  trong  Tăng  sám  hối.”  Đây  là  người  phạm 
tội  thứ  hai. 

-  Tỳ-kheo  phạm  tội  như  vậy.  Tỳ-kheo  khác  bảo  rằng,  “Thầy  phạm 
tội,  có  thấy  hay  không?”  Vị  kia  trả  lời:  “Không  thấy.”  Tỳ-kheo  kia  nói: 
“Thầy  nếu  thấy  tội  nên  ở  trong  Tăng  này  mà  sám  hối.”  Đây  là  người 
phạm  tội  thứ  ba. 

-  Tỳ-kheo  phạm  tội  như  vậy.  Tỳ-kheo  khác  bảo  rằng,  “Thầy  phạm 
tội,  có  thấy  hay  không?”  Vị  kia  trả  lời:  “Không  thấy.”  Chúng  Tăng  nên 
xả  trí,  không  hỏi  nữa,  mà  nói  như  vầy,  “Nay  thầy  không  thấy  tội.  Nơi 
nào  mà  thầy  đến,  nơi  đó  cũng  sẽ  cử  tội  thầy.  Đôl  với  thầy,  họ  sẽ  tác 
pháp  tự  ngôn,  không  cho  thầy  tác  pháp  a-nậu-bà-đà,'^“  không  cho  phép 
bố-tát,  tự  tứ.  Như  người  điều  khiển  ngựa,  đôl  với  con  ngựa  chứng  khó 
điều  khiển,  họ  phải  buộc  nó  vào  cây  nọc,  bỏ  mặc  nó  nơi  đó.  Thầy  là 
Tỳ-kheo  không  tự  thấy  tội  cũng  lại  như  vậy.  Tất  cả  mọi  người  đều  phải 
bỏ  mặc  thầy.  Nơi  nào  mà  thầy  đến,  nơi  đó,  cho  đến,  sẽ  không  cho  phép 
thầy  bô"-tát,  tự  tứ.  Người  như  vậy,  không  được  đến  họ  để  cầu  thính. ở 
đây  như  vậy  tức  là  thính.  Đây  là  người  phạm  tội  thứ  tư. 

-  Tỳ-kheo  phạm  tội  như  vậy,  Tỳ-kheo  khác  bảo  rằng,  “Thầy  phạm 
tội,  có  thấy  hay  không?”  Vị  kia  trả  lời,  “Không  thấy.”  Đôl  với  vị  ấy 
chúng  Tăng  nên  tác  pháp  yết-ma,  bằng  pháp  bạch  tứ  bất  kiến  cử,  đây 
là  người  phạm  tội  thứ  năm. 

Bấy  giờ,  Trưởng  lão  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch 
Phật: 


1766.  A-nậu-bà-đà  |5SI(d'V;êÈ)S|5'Ẻ.  Pali:  anuvada,  phi  nạn,  chỉ  trích,  buộc  tội  người  khác. 

1767.  Xem  phần  trên 
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-  CÓ  bao  nhiêu  pháp  để  thành  người  liệu  lý  sự  vụ? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Có  năm  pháp  để  thành  người  liệu  lý  sự  vụ: 

-  Muôn  thành  Tỳ-kheo  tác  sự,  nên  quan  sát  việc  này  thật  hay 
không  thật.  Hoặc  giả  có  việc  không  thật.  Tỳ-kheo  kia,  nếu  biết  việc  này 
không  thật  thì  không  được  làm. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  kia  biết  việc  này  là  thật,  thì  lại  phải  quan  sát  việc 
này  có  lợi  ích  hay  không  có  lợi  ích.  Hoặc  giả  có  việc  không  lợi  ích.  Tỳ- 
kheo  kia,  nếu  biết  được  việc  này  không  lợi  ích  thì  không  được  làm. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  kia  biết  việc  này  có  lợi  ích,  thì  lại  phải  quan  sát  việc 
này  là  đúng  thời  hay  không  đúng  thời.  Hoặc  giả  có  việc  làm  phi  thời. 
Tỳ-kheo  kia  nếu  biết  việc  này  là  làm  phi  thời  thì  không  được  làm. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  kia  biết  việc  này  là  đúng  thời,  thì  lại  phải  xem  xét, 
là  làm  việc  này  hoặc  sẽ  khiến  Tăng  đấu  tranh,  phỉ  báng  mạ  nhục  nhau, 
sẽ  khiến  Tăng  bị  phá,  sẽ  khiến  Tăng  chia  rẽ,  sẽ  khiến  Tăng  bị  trần  cấu; 
hoặc  sẽ  không  khiến  Tăng  đấu  tranh,  cho  đến  sẽ  không  khiến  Tăng  bị 
trần  cấu.  Tỳ-kheo  kia,  nếu  biết  làm  việc  này,  khiến  Tăng  đấu  tranh,  cho 
đến  khiến  Tăng  trần  cấu,  thì  không  được  làm. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  biết  làm  việc  này  sẽ  không  khiến  Tăng  đấu  tranh, 
cho  đến  không  khiến  Tăng  trần  cấu,  thì  Tỳ-kheo  kia  lại  phải  quan  sát, 
nếu  Tỳ-kheo  làm  việc  này  có  được  bạn  hữu  hay  không  được  bạn  hữu. 
Hoặc  giả  làm  việc  này,  không  có  được  Tỳ-kheo  bạn  hữu.  Nếu  Tỳ-kheo 
kia  biết  đưỢc  làm  việc  này  không  có  được  Tỳ-kheo  bạn  hữu  thì  không 
đưỢc  làm.  Nếu  Tỳ-kheo  kia  biết  có  Tỳ-kheo  bạn  hữu  thì  nên  làm  đúng 
thời,  với  hảo  tâm  thiện  niệm. 

-  Nầy  ưu-ba-ly!  Tỳ-kheo  nào  biết  được  năm  pháp  này  thì  sẽ  được 
làm  người  liệu  lí  sự  vụ. 

Bấy  giờ,  tôn  giả  ưu-ba-ly  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trô"ng  vai 
bên  hữu,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  hướng  về  Đức  Phật  nói 
bài  kệ: 

Vì  Tăng  nói  điều  này, 

Nghĩa  lợi  quyết  định  vậy. 

Thế  nào  biết  là  hơn? 

Tỳ -kheo  được  kiên  trì? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  trả  lời  ưu-ba-ly  bằng  bài  kệ  sau: 

Đệ  nhất  trĩ  giới  không  hủy  hoại, 

Tỳ -kheo  oai  nghỉ  tự  trang  nghiêm; 

Oan  gia  không  thể  như  pháp  trách. 
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Người  kia  được  vậy  khỏi  ai  chê. 

Người  kia  trụ  nơi  thanh  tịnh  giới, 

Nói  không  sỢ  và  không  nghỉ  nan, 

Giữa  chúng  không  đổi  dời,  không  sợ, 
Hỏi  đâu  đáp  đó  không  mất  nghĩa. 
Trong  chúng  dù  hỏi  nghĩa  lý  gì, 

Liền  đáp,  khỏi  nghĩ,  không  ưu  lự. 

Lúc  nào  hỏi  nghĩa  cũng  đáp  được, 
ứng  đáp  nhiều  câu,  lòng  không  đổi. 
Cung  kính  các  Tỳ -kheo  Trưởng  lão, 
Thượng  tọa,  trung  tọa  và  hạ  tọa. 

Nói  được  nguồn  gốc,  khéo  phân  biệt, 
Hiểu  các  oan  gia  lời  dối  trá. 

Oan  gia  không  thể  hơn  vị  ấy. 

Cũng  lại  điều  phục  được  nhiều  người. 
Thường  làm  thầy  dạy,  không  thiếu  sót. 
Trang  nghiêm  trí  tuệ  người  đều  biết. 
Nếu  phạm  việc  như  vậy. 

Không  phạm,  tội  được  trừ. 

Bẩn  này,  biết  cả  hai. 

Biết  bẩn,  sám  hối  trừ. 

Không  hối,  Chúng  bỏ  mặc. 

Nếu  hối,  Chúng  không  đuổi. 

Nên  khuyên  người  như  vậy; 

Phân  minh  biết  như  vậy. 

Có  tín  thì  hay  thọ. 

Vì  Tăng  nên  mới  đuổi. 

Chúng  đuổi,  hãy  nghe  lời, 

Tuân  hành,  không  tự  cao; 

Cung  kính  bậc  Trưởng  lão, 

Thượng,  trung  và  hạ  tọa, 

Trí  tuệ  nhiều  lợi  ích. 

Người  này  hay  hộ  pháp.^^^^ 


1768.  Hết  quyển  43. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  Xx  CHIÊM-BA 

1.  Cử  tội  phi  pháp 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Chiêm-ba.'™  Tại  nước  Già-thi,^™  có  thôn 
Bà-sa-bà.*’’^  Bấy  giờ,  trú  xứ  nọ  có  cựu  Tỳ-kheo,'™  thường  tiếp  mọi 
người,  giông  như  nguồn  suối,'’’^  nói  như  vầy:  Nếu  Tỳ-kheo  chưa  đến 
mà  đến  làm  khách,'™  tôi  sẽ  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng,  như  nấu  nước 
tắm,  đồ  ăn,  thức  uống  để  cúng  dường. 

Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  ở  nước  Già-thi  du  hành  trong  nhân 
gian  đến  nơi  xóm  Bà-sa-bà.  Tỳ-kheo  kia  liền  cung  cấp  các  thứ  cần 
dùng,  và  cúng  dường  đồ  ăn  thức  uô"ng.  Sau  đó  một  thời  gian,  Tỳ-kheo 
kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  không  thể  thường  xuyên  đến  bạch  y  đòi  xin  đồ 
ăn  thức  uống,  và  cung  cấp  đầy  đủ  như  nước  để  tắm  rửa,  hay  nấu  cháo 
để  cúng  dường  nữa.  Khách  Tỳ-kheo  này  từ  xa  đến,  hiện  tại  đã  hết  mệt 
mỏi.  Trước  kia  chưa  có  người  quen  biết  chứ  hiện  nay  đã  có.  Nay  ta 
không  thể  đi  hỏi  xin  thêm  được  nữa.  Rồi  ông  ngưng. 

Tỳ-kheo  khách  này  lại  nghĩ  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  ghét  chúng  ta. 


1769.  Chiêm-ba  Pali:  Campă,  thủ  đô  của  vương  quô"c  Anga.  Xem  Ch.v.  Da  thuộc,  truyện 
Thủ-lung-na;  cht.  1. 

1770.  Già-thi  íllílP;  trên  kia,  âm  là  Già-sa.  Xem  Ch.ix,  mục  4,  truyện  Trường  Sinh  &  cht.  15. 

1771.  Bà-sa-bà  tụ  lạcỊKìS  sss.  LUu  ý  cách  đọc  theo  bản  Hán  về  các  địa  danh  này:  tại 
Chiêm-ba  thành,  Già-thi  quô"c,  Sa-bà  tụ  lạc  ịtỉÊìlk.M.iỉíữCS^^^Ĩầ^-  Tham  chiếu  Pali,  Vin. 
i.  312:  ...  Campăyarn  viharati...  tena  kho  pana  samayena  Kăsĩsu  janapade  văsabhagămo  hoti, 
“Phật  trú  tại  Campã.  Bấy  giờ,  tại  quô"c  cảnh  Kăsi,  có  một  thôn  tên  là  Văsabha.” 

1772.  Thập  tụng  30,  tỳ -kheo  này  có  tên  là  Cộng  Kim  rtẾ.  Pali,  Vin.i.  312:  Kassapagotta. 

1773.  Có  lẽ  tương  đương  Pali:  tantibaddho,  Horner  dịch  là  “người  gắn  liền  với  tục  lệ  cổ  truyền 
(attached  to  the  ữadition)”,  tức  gắn  chặt  vđi  các  phận  sự  phải  làm  theo  ữuyền  thông  của  trú  xứ 
đó.  Bản  Hán  dịch  Nam  truyền  dịch  là  “người  chấp  sự”  và  chú  thích,  là  người  quản  lý  các  sự 
việc  trong  ưú  xứ,  như  Ma-ma-đế  hay  Đế-đế-đà-la.  Bản  Hán  hiểu  tanti  (sỢi  dây  ràng  buộc)  theo 
nghĩa  tượng  hình  là  “sự  liên  tục  như giòng  suôi! 

1774.  Vị  lai  khách  tỳ-kheo  Tkílĩ^khlíĩ:;  Tham  chiếu  Pali:  Kinti  anăgată  ca  pesală  bhikkhũ 
ăgaccheyyum,  ‘Tàm  sao  để  tỳ-kheo  khả  ái  chưa  từng  đến  có  thể  đến  đây? 
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Trước  đây  đã  cung  cấp  đầy  đủ  những  thứ  cần  dùng,  như  đồ  ăn  thức 
nông,  nước  tắm  rửa  cho  chúng  ta.  Nay  lại  ngưng,  không  cung  cấp  cho 
ta.  Chúng  ta  có  nên  cử  tội  Tỳ-kheo  kia  không?  Họ  liền  nhóm  họp  để  cử 
tội  Tỳ-kheo  kia. 

Tỳ -kheo  kia  nghĩ:  Nay  ta  không  thể  tự  biết  là  phạm  hay  chẳng 
phạm,  là  cử  tội  đúng  hay  cử  tội  không  đúng,  là  như  pháp  cử  yết-ma 
thành  tựu,  hay  không  như  pháp  cử  yết-ma  không  thành  tựu.  Nay  ta  có 
thể  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  ở  Chiêm-ba,  đem  nhân  duyên  này  trình  bày 
đầy  đủ  với  Đức  Thế  Tôn.  Nếu  Thế  Tôn  có  chỉ  dạy  gì  thì  tùy  theo  lời  dạy 
của  Đức  Thế  Tôn  ta  sẽ  thi  hành. 

Bấy  giờ,  cựu  Tỳ-kheo  kia,  đắp  y  mang  bát  đến  Chiêm-ba,  qua  chỗ 
Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  an 
ủi  khách  Tỳ-kheo: 

-  Khất  cầu  có  dễ  đưỢc  không?  Sông  có  hòa  hỢp  không?  Đi  đường 
có  mệt  nhọc  lắm  không? 

Tỳ-kheo  khách  thưa: 

-  Con  sông  hòa  hỢp.  Khất  cầu  dễ  được.  Đi  đường  không  mệt 

nhọc. 

Đức  Phật  hỏi  tiếp: 

-  Thầy  ở  đâu  đến? 

Tỳ -kheo  thưa: 

-  Con  ở  nơi  xóm  Bà-sa-bà,  nước  Già-thi,  là  cựu  trú  Tỳ-kheo  ở 
một  trú  xứ  nọ.  Con  thường  đón  tiếp  và  cung  cấp  những  gì  cần  thiết  cho 
những  vị  khách  giông  như  dòng  nước  suối.  Nếu  có  khách  Tỳ-kheo  chưa 
đến  mà  đến  làm  khách  đều  được  cung  cấp  đầy  đủ  những  thứ  cần  dùng 
như  đồ  ăn  thức  uống  hoặc  làm  cháo,  nước  tắm...  Sau  đó  có  số  đông 
Tỳ-kheo  tại  nước  Già-thi  du  hành  trong  nhân  gian  đến  xóm  Bà-sa-bà, 
bấy  giờ  con  liền  cung  cấp  đầy  đủ  những  thứ  cần  dùng  như  đồ  ăn  thức 
uô"ng,  hoặc  làm  cháo,  nước  tắm  rửa...  Bạch  Đại  đức,  khi  ấy  con  nghĩ 
như  vầy:  “Ta  không  thể  thường  xuyên  đến  nhà  bạch  y  đòi  xin  đồ  ăn 
thức  uống,  và  những  thứ  cần  dùng  được.  Quý  khách  Tỳ-kheo  này  hiện 
tại  đã  hết  mệt  mỏi.  Trước  kia  chưa  có  người  quen  biết,  hiện  tại  đã  có 
rồi.  Nay  ta  không  thể  đến  hỏi  xin  được  nữa.”  Rồi  con  ngưng  cung  cấp. 
Khách  Tỳ-kheo  này  lại  nghĩ,  “Tỳ-kheo  cựu  trú  kia  ghét  chúng  ta.  Trước 
đây  thường  cung  cấp  đầy  đủ  cho  ta  các  thứ  cần  dùng  như  thức  ăn  uô"ng, 
cháo,  nước  tắm  rửa...  Nay  lại  không  cung  cấp  cho  chúng  ta  nữa.  Chúng 
ta  có  thể  cử  tội  Tỳ-kheo  kia.”  Các  vị  ấy  liền  họp  lại  để  cử  tội.  Bạch 
Đại  Đức  Thế  Tôn  con  nghĩ  như  vầy,  “Ta  không  thể  biết  là  phạm  hay 
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không  phạm,  là  cử  tội  đúng  hay  sai,  là  như  pháp  cử  yết-ma  thành  tựu 
hay  không  như  pháp  cử  yết-ma  không  thành  tựu?  Nay  ta  nên  đến  chỗ 
Đức  Thế  Tôn  ở  thành  Chiêm-ba  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên 
Đức  Thế  Tôn.  Nếu  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  gì,  thì  tùy  theo  lời  dạy  của  Đức 
Thế  Tôn  mà  thi  hành.” 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo  kia: 

-  Ông  là  Tỳ-kheo  không  phạm,  chẳng  phải  phạm,  cử  tội  sai  quấy, 
không  thành  cử.  cử  tội  ông  như  vậy  là  phi  pháp.  Tỳ-kheo  ấy  yết-ma 
không  thành  tựu.  Này  Tỳ-kheo,  ông  trở  về  xóm  Bà-sa-bà,  cung  cấp 
những  thứ  cần  dùng  cho  khách  Tỳ-kheo  như  trước  giông  như  nguồn 
suôi.  Này  Tỳ-kheo,  Ta  trỢ  bạn  ông,  như  pháp,  chẳng  phải  chẳng  như 
pháp. 

Bấy  giờ  các  khách  Tỳ-kheo  kia  từ  xóm  Bà-sa-bà  du  hành  trong 
nhân  gian  đến  nước  Già-thi,  tới  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  rồi  đứng  lui 
qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  an  ủi  khách  Tỳ-kheo: 

-  Các  ngươi  trụ  chỉ  có  hòa  hiệp  không?  Không  do  khất  thực  mà 
phải  vất  vả  chăng? 

Tỳ -kheo  này  thưa: 

-  Trụ  chỉ  được  hòa  hiệp.  Không  do  khất  thực  mà  phải  vất  vả. 

Đức  Phật  hỏi  tiếp: 

-  Các  thầy  từ  đâu  đến? 

-  Chúng  con  từ  tụ  lạc  Bà-sa-bà  đến. 

Đức  Phật  hỏi? 

-  Nghe  nói  có  cựu  trú  Tỳ-kheo  thường  hay  cung  cấp  cho  khách 
Tỳ-kheo  những  thứ  cần  dùng,  như  nước  suối,  mà  các  thầy  cử  tội  người 
ấy,  phải  không? 

Các  vị  ấy  trả  lời: 

-  Sự  thật  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

-  Bằng  vào  sự  gì  các  ông  cử  tội  như  vậy? 

Các  vị  này  thưa: 

-  Không  sự  việc,  không  nhân  duyên.'™ 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  ha  trách  các  Tỳ- 
kheo  này: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  quấy  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 


1775.  Vô  sự  vô  duyên  Pali:  avatthusmim  akarame,  không  dựa  trên  cơ  sở  nào,  không 

vì  nguyên  nhân  gì. 
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không  nên  làm.  Các  ông  là  những  người  ngu  si.  Sao  cựu  Tỳ-kheo  kia, 
như  nguồn  nước  suối,  cung  cấp  cho  khách  Tỳ-kheo,  mà  các  ông  không 
duyên,  không  sự  gì,  lại  cử  tội? 

2.  Túc  số  Yet-ma 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  ha  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Có  bốn  loại  yết-ma:  phi  pháp  yết-ma,  phi  pháp  biệt  chúng  yết- 
ma,  phi  pháp  hòa  hỢp  yết-ma,  pháp  biệt  chúng  yết-ma.‘™  Trong  này, 
hai  yết-ma:  phi  pháp  yết-ma,  biệt  chúng  yết-ma,  thì  không  được  làm. 
Nếu  làm  sẽ  như  pháp  trị.  Chỉ  có  pháp  yết-ma,  và  hòa  hỢp  yết-ma  thì 
nên  làm. 

-  Có  bôn  trường  hỢp  túc  sôV’’’  Có  người  được  kể  trong  túc  số 
nhưng  không  được  quyền  ngăn.  Có  người  không  được  kể  trong  túc  số 
mà  đưỢc  quyền  ngăn.  Có  người  không  được  kể  trong  túc  số  mà  cũng 
không  được  quyền  ngăn.  Có  người  được  kể  trong  túc  số  và  cũng  được 
quyền  ngăn. 

-  Thế  nào  là  người  được  quyền  túc  sô"  mà  không  được  quyền  ngăn? 
Là  người  bị  tác  pháp  yết-ma  ha  trách,  yết-ma  tẫn,  yết-ma  y  chỉ,  yết-ma 
ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Những  người  này  được  kể  túc  số  mà 
không  đưỢc  quyền  ngăn. 

-  Thế  nào  là  người  không  được  kể  túc  sô"  mà  được  quyền  ngăn? 
Là  người  muôn  thọ  đại  giới.  Người  này  không  được  kể  túc  sô"  mà  được 
quyền  ngăn. 

-  Thê"  nào  là  người  không  được  kể  túc  sô"  cũng  không  được  ngăn? 
Tỳ-kheo  tác  yết-ma,  Tỳ-kheo-ni  không  được  kể  túc  sô"  cũng  không  được 
ngăn.  Thức-xoa-ma-na,  sa-di,  sa-di-ni;  hoặc  người  phạm  biên  tội,  hoặc 
phạm  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  thọ  giới  với  tặc  tâm,  hoặc  phá  nội  ngoại  đạo, 
hoặc  huỳnh  môn,  hoặc  giết  cha  giết  mẹ,  hoặc  giết  A-la-hán,  hoặc  phá 
Tăng,  hoặc  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra  máu,  hoặc  phi  nhân,  súc  sinh,  hoặc 
hai  căn,  hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt;  hoặc  biệt  trú,  hoặc  ở 
trên  giới  trường,  thần  túc  trên  hư  không,  hoặc  ẩn  hình,  hoặc  lìa  chỗ  thây 
nghe,  hoặc  là  người  tác  yết-ma:  Những  người  như  vậy  không  được  kể 
túc  sô"  cũng  không  được  ngăn. 

-  Thế  nào  là  người  được  kể  túc  sô"  cũng  được  quyền  ngăn?  Là 
thiện  Tỳ-kheo,  đồng  trụ  một  giới,  không  dùng  thần  túc  ở  trên  không, 
không  ẩn  hình,  không  lìa  chỗ  thấy  nghe,  cho  đến  nói  với  người  gần  bên. 


1776.  Bản  Hán  dịch  thiếu  chính  xác.  cần  sửa  lại,  bôn  loại  yết-ma:  phi  pháp  biệt  chúng,  (như) 
pháp  biệt  chúng,  phi  pháp  hòa  hiệp,  (như)  pháp  hòa  hiệp. 

1777.  Nguyên  Hán:  mãn  sô"  ÌSS. 
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Những  người  như  vậy  được  kể  túc  sô"  mà  cũng  được  quyền  ngăn. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo,  một  người  cử  tội  một  người,  một 
người  cử  tội  hai  người,  hoặc  cử  tội  ba  người,  hoặc  cử  tội  Tăng.  Hai  người 
cử  tội  một  người,  hai  người  cử  tội  hai  người,  hai  người  cử  tội  ba  người, 
hoặc  cử  tội  Tăng.  Ba  người  cử  tội  một  người,  hoặc  cử  tội  hai  người,  hoặc 
cử  tội  ba  người,  hoặc  cử  tội  Tăng,  hay  Tăng  cử  tội  Tăng.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  một  người  cử  tội  một  người,  hai  người,  ba  người, 
hay  cử  tội  Tăng.  Không  được  hai  người  cử  tội  một  người,  hai  người,  ba 
người,  cử  tội  Tăng.  Không  được  ba  người  cử  tội  một  người,  hai  người,  ba 
người,  hay  cử  tội  Tăng.  Không  được  Tăng  cử  tội  Tăng. 

-  Nếu  một  người  cử  tội  một  người  là  phi  pháp  yết-ma,  phi  tỳ-ni 
yết-ma,  không  được  làm  như  vậy.  Hoặc  một  người  cử  tội  hai  người,  ba 
người  hay  Tăng.  Hoặc  hai  người  cử  tội  một  người,  hai  người,  ba  người, 
hay  Tăng.  Hoặc  ba  người  cử  tội  một  người,  hai  người,  ba  người,  hay 
Tăng.  Hoặc  Tăng  cử  tội  Tăng,  là  phi  pháp  yết-ma,  phi  tỳ-ni  yết-ma, 
không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tác  pháp  yết-ma  chồng,'™  như  tác 
yết-ma  ha  trách  rồi  lại  tác  yết-ma  tẫn;  tác  y  chỉ  rồi  lại  ngăn  không  cho 
đến  nhà  bạch  y;  trao  cho  pháp  cử  tội  rồi  lại  cho  pháp  ba-lợi-bà-sa;  cho 
pháp  bổn  nhật  trị  rồi  lại  cho  pháp  Ma-na-đỏa;  cho  pháp  a-phù-ha-na 
rồi,  lại  cho  pháp  hiện  tiền  tỳ-ni;  cho  pháp  ức  niệm  tỳ-ni  rồi,  lại  trao  cho 
pháp  bâ"t  si  tỳ-ni;  cho  pháp  tự  ngôn  rồi,  lại  cho  pháp  mích  tội;  cho  pháp 
mích  tội  tướng  rồi,  lại  cho  pháp  như  cỏ  che  đất.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tác  pháp  yết-ma  chồng.  Không  được  tác  yết-ma  ha 
trách  rồi  lại  tác  yết-ma  tẫn,  cho  đến  như  cỏ  che  đất. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

3.  Túc  sô"  Tăng 

-  Có  bốn  loại  Tăng:'™  Tăng  bốn  vị,  Tăng  năm  vị,  Tăng  mười  vị, 
Tăng  hai  mươi  vị. 

-  Tăng  bốn  vị:  trừ  tự  tứ,  thọ  đại  giới,  xuâ"t  tội,  còn  tâ"t  cả  các  pháp 
yết-ma  như  pháp  khác  đều  làm  được. 

-  Tăng  năm  vị:  trừ  trường  hỢp  thọ  đại  giới  nơi  đô  hội,  xuâ"t  tội,  còn 
tất  cả  các  pháp  yết-ma  như  pháp  khác  đều  làm  được. 

-  Tăng  mười  vị:  chỉ  trừ  xuâ"t  tội,  còn  tất  cả  các  pháp  yết-ma  như 


1778.  Trùng  tác  yết-ma  Mí^ụễlS. 

1779.  Mahăvagga  ix,  Có  5  Tăng,  4  Tăng  như  Tứ  phần.  Thứ  năm:  Tăng  trên  20  tỳ-kheo. 
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pháp  khác  đều  làm  được. 

-  Tăng  hai  mươi  vị:  tất  cả  các  pháp  yết-ma  như  pháp  đều  làm 
đưỢc,  huông  nữa  là  hơn  hai  mươi  vị. 

-  Nếu  cần  bốn  vị  để  tác  pháp  yết-ma  mà  thiếu  một  vị  thì  yết-ma 
ấy  thành,  là  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Nếu  dùng  Tỳ-kheo-ni  làm  người  thứ  tư, 
hoặc  dùng  Thức-xoa-ma-na,  sa-di,  sa-di-ni,  hoặc  người  phạm  biên  tội, 
hoặc  phạm  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  tặc  tâm  thọ  giới,  hoặc  phá  nội  ngoại  đạo, 
hoặc  huỳnh  môn,  hoặc  giết  cha,  giết  mẹ,  giết  A-la-hán,  ác  tâm  làm  thân 
Phật  ra  máu,  hoặc  phi  nhân  hoặc  súc  sinh,  hoặc  người  hai  căn,  hoặc  kẻ 
bị  cử,  diệt  tẫn,  hoặc  đáng  diệt  tẫn,  người  tác  yết-ma.  Lấy  những  hạng 
người  như  vậy  để  được  túc  số  bốn  vị,  thì  yết-ma  đó  phi  pháp,  phi  tỳ-ni. 
Không  đưỢc  làm  như  vậy.  Tăng  năm  vị,  mười  vị,  hai  mươi  vị  cũng  như 
vậy. 

3.  Yết-ma  bất  thành 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tác  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Họ  tác 
yết-ma  phi  pháp  biệt  chúng,  yết-ma  phi  pháp  hòa  hỢp,  yết-ma  pháp  biệt 
chúng,  yết-ma  pháp  tương  tợ  biệt  chúng,  yết-ma  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp, 
tác  yết-ma  ha  bất  chỉ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tác  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  không  được  tác  yết- 
ma  phi  pháp  biệt  chúng,  không  được  tác  yết-ma  phi  pháp  hòa  hỢp,  không 
đưỢc  tác  yết-ma  pháp  biệt  chúng,  không  được  tác  yết-ma  pháp  tương  tợ 
biệt  chúng,  không  được  tác  yết-ma  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp,  không  được 
tác  yết-ma  ha  bất  chỉ. 

1.  Thế  nào  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni? 

Bạch  nhị  yết-ma  mà  tác  bạch  rồi  không  tác  yết-ma.  Đó  gọi  là  yết- 
ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  nhị  yết-ma,  tác  hai  lần  bạch  mà  không  tác  yết-ma;  tác 
ba  lần  bạch  mà  không  tác  yết-ma;  nhiều  lần  tác  bạch  mà  không  tác  yết- 
ma.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Bạch  nhị  yết-ma  mà  một  lần  tác  bạch  hai  lần  yết-ma.  Đó  gọi  là 
yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ -ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  nhị  yết-ma  mà  một  lần  tác  bạch  mà  ba  lần  yết-ma,  một 
lần  tác  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  hai  lần  tác  bạch  mà  một  lần  yết-ma, 
hai  lần  tác  bạch  mà  hai  lần  yết-ma;  hai  lần  tác  bạch  mà  ba  lần  yết-ma; 
hai  lần  tác  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  ba  lần  tác  bạch  mà  một  lần  yết- 
ma;  ba  lần  tác  bạch  mà  hai  lần  yết-ma;  ba  lần  tác  bạch  mà  ba  lần  yết- 
ma;  ba  lần  tác  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  nhiều  lần  tác  bạch  mà  một 
lần  yết-ma;  nhiều  lần  tác  bạch  mà  hai  lần  yết-ma;  nhiều  lần  tác  bạch 
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mà  ba  lần  yết-ma;  nhiều  lần  tác  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma.  Đó  gọi  là 
yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Bạch  nhị  yết-ma  mà  một  lần  yết-ma,  không  tác  bạch.  Đó  gọi  là 
yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ -ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  nhị  yết-ma  mà  hai  lần  yết-ma  không  tác  bạch,  ba  lần 
yết-ma  không  tác  bạch,  nhiều  lần  yết-ma  không  tác  bạch.  Đó  gọi  là 
yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ -ni.  Không  được  như  vậy. 

Bạch  nhị  yết-ma  mà  một  lần  yết-ma  hai  lần  bạch.  Đó  gọi  là  yết- 
ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  nhị  yết-ma,  một  lần  yết-ma  mà  ba  lần  bạch;  một  lần 
yết-ma  mà  nhiều  lần  bạch;  hai  lần  yết-ma  mà  một  lần  bạch;  hai  lần 
yết-ma  mà  hai  lần  bạch;  hai  lần  yết-ma  mà  ba  lần  bạch;  hai  lần  yết-ma 
mà  nhiều  lần  bạch;  ba  lần  yết-ma  mà  một  lần  bạch;  ba  lần  yết-ma  mà 
hai  lần  bạch;  ba  lần  yết-ma  mà  ba  lần  bạch;  ba  lần  yết-ma  mà  nhiều  lần 
bạch;  nhiều  lần  yết-ma  mà  một  lần  bạch;  nhiều  lần  yết-ma  mà  hai  lần 
bạch;  nhiều  lần  yết-ma  mà  ba  lần  bạch;  nhiều  lần  yết-ma  mà  nhiều  lần 
bạch.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  không  được  như  vậy. 

Bạch  nhị  yết-ma  mà  không  như  pháp  tác  bạch,  không  như  yết-ma 
pháp  tác  yết-ma.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như 
vậy. 

Với  bạch  tứ  yết-ma,  mà  một  lần  bạch  không  tác  yết-ma.  Đó  gọi  là 
yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  tứ  yết-ma,  hai  lần  bạch  mà  không  tác  yết-ma;  ba  lần 
bạch  mà  không  tác  yết-ma;  nhiều  lần  bạch  mà  không  tác  yết-ma.  Đó 
gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni  yết-ma.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  tứ  yết-ma,  một  lần  bạch  mà  một  lần  yết-ma,  một  lần 
bạch  mà  hai  lần  yết-ma,  một  lần  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  hai  lần 
bạch  mà  một  lần  yết-ma,  hai  lần  bạch  mà  hai  lần  yết-ma,  hai  lần  bạch 
mà  ba  lần  yết-ma,  hai  lần  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  ba  lần  bạch  mà 
một  lần  yết-ma,  ba  lần  bạch  mà  hai  lần  yết-ma,  ba  lần  bạch  mà  ba  lần 
yết-ma,  ba  lần  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma;  nhiều  lần  bạch  mà  một  lần 
yết-ma,  nhiều  lần  bạch  mà  hai  lần  yết-ma,  nhiều  lần  bạch  mà  ba  lần 
yết-ma,  nhiều  lần  bạch  mà  nhiều  lần  yết-ma.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi 
pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  tứ  yết  ma,  một  lần  tác  yết  ma  mà  không  tác  bạch.  Đó  là 
yết  ma  phi  pháp,  phi  tỳ  ni,  không  được  làm. 

Với  bạch  tứ  yết-ma,  hai  lần  yết-ma  mà  không  tác  bạch,  ba  lần 
yết-ma  mà  không  tác  bạch,  nhiều  lần  yết-ma  mà  không  tác  bạch.  Đó 
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gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Với  bạch  tứ  yết-ma,  một  lần  yết-ma  mà  một  lần  tác  bạch,  một  lần 
yết-ma  mà  hai  lần  tác  bạch,  một  lần  yết-ma  mà  ba  lần  tác  bạch,  một  lần 
yết-ma  mà  nhiều  lần  tác  bạch;  hai  lần  yết-ma  mà  một  lần  tác  bạch,  hai 
lần  yết-ma  mà  hai  lần  tác  bạch,  hai  lần  yết-ma  mà  ba  lần  tác  bạch,  hai 
lần  yết-ma  mà  nhiều  lần  tác  bạch;  ba  lần  yết-ma  mà  một  lần  tác  bạch, 
ba  lần  yết-ma  mà  hai  lần  tác  bạch,  ba  lần  yết-ma  mà  ba  lần  tác  bạch, 
ba  lần  yết-ma  mà  nhiều  lần  tác  bạch;  nhiều  lần  yết-ma  mà  một  lần  tác 
bạch,  nhiều  lần  yết-ma  mà  hai  lần  tác  bạch,  nhiều  lần  yết-ma  mà  ba  lần 
tác  bạch,  nhiều  lần  yết-ma  mà  nhiều  lần  tác  bạch.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi 
pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  như  vậy. 

Tác  bạch  tứ  yết-ma  mà  không  như  pháp  bạch  mà  tác  bạch,  không 
như  pháp  ba  yết-ma  mà  tác  yết-ma.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ- 
ni.  Không  được  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  thấy  không  có  tội.'™  Nhưng  Tỳ-kheo  khác 
nói:  “Thầy  phạm  tội,  có  thấy  không?”  Vị  ấy  trả  lời:  “Không  thấy.”  Bấy 
giờ  Tỳ-kheo  kia  liền  cử  yết- ma  không  thấy  tội.'™'  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  không  có  tội  phải  sám  hối.'™^  Nhưng  Tỳ- 
kheo  khác  nói:  “Thầy  phạm  tội,  nên  sám  hối.  ”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không 
sám  hôl.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  sám  hối.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  không  có  ác  kiến  không  xả.  Nhưng  Tỳ- 
kheo  khác  nói:  “Thầy  có  ác  kiến,  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không 
xả.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  thấy  không  có  tội,  và  không  có  tội  phải 
sám  hối.  Nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội  không?  Thầy  nên 
sám  hối.  ”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không  thấy  tội.  Tôi  không  sám  hối.  ”  Vị  kia 
liền  cử  yết-ma  không  thấy  tội  không  sám  hối.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  thấy  không  tội,  không  ác  kiến  không  xả. 
Nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  có  tội?  Có  ác  kiến,  nên  xả.”  Vị 
ấy  trả  lời:  “Tôi  không  thấy  tội.  Không  có  ác  kiến  không  xả.  ”  Vị  kia  liền 


1780.  Pali:  ăpatti  datthabbă,  loại  tội  cần  được  thây;  tội  mà  tự  mình  phải  thấy  (phải  thừa 
nhận). 

1781.  Pali,  Vin.i.  322:  ăpattiyă  adassane  ukkhipati,  yết-ma  xả  trí  vì  không  nhận  tội. 

1782.  Pali:  ăpatti  panikătabbă,  loại  tội  cần  được  sám  hôì. 


990 


BỘ  LUẬT  3 


cử  yết-ma  không  thấy  tội,  và  ác  kiến  không  xả.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  không  có  tội  sám  hối,  không  có  ác  kiến 
không  xả.  Nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  có  tội  nên  sám  hôl.  Có  ác 
kiến,  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không  sám  hối.  Tôi  không  ác  kiến 
không  xả .  ”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  sám  hôl,  không  xả  ác  kiến.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  không  tội,  không  có  tội  sám  hôl, 

không  ác  kiến  không  xả.  Nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội? 
Thầy  nên  sám  hôl.  Thầy  hãy  xả  ác  kiến.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không 
thấy  tội.  Tôi  không  sám  hối.  Tôi  không  ác  kiến  không  bỏ.”  Vị  kia  liền 
cử  yết-ma  không  thấy  tội,  không  sám  hôl,  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  tội  thấy  không  tội.  Nhưng  Tỳ- 

kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội  hay  không?”  Vị  ấy  trả  lời:  “Thấy.”  Tỳ- 
kheo  kia  liền  cử  yết-ma  không  thấy  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  tội  sám  hôl,  nhưng  Tỳ-kheo  khác 

nói:  “Thầy  có  tội  nên  sám.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Sẽ  sám  hối.”  Tỳ-kheo  kia 
liền  cử  yết-ma  không  sám  hôl.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  ác  kiến  không  xả,  nhưng  Tỳ-kheo 

khác  nói:  “Thầy  có  ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  sẽ  xả.”  Vị  kia 
liền  cử  yết-ma  ác  kiến  không  xả.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  tội,  thấy  không  tội,  không  sám 

hôl,  nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội  nên  sám  hối.”  Vị  ấy  đáp: 
“Tôi  thấy  tội,  sẽ  sám  hối.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  thấy  tội,  không 
sám  hôl.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  thấy  tội,  không  ác  kiến  không  xả, 

nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội,  ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời: 
“Tôi  thấy  tội.  Sẽ  xả  ác  kiến.”  Vị  kia  cử  yết-ma  không  thấy  tội,  không 
xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  không  tội  sám  hối,  không  ác  kiến  không 
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xả,  nhưng  Tỳ-kheo  kia  nói:  “Thầy  có  tội  sám  hôl,  ác  kiến  nên  xả.”  Vị 
ấy  trả  lời:  “Sẽ  sám  hối,  xả  ác  kiến.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  sám 
hôl,  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  không  tội,  không  tội  sám  hối,  không 

ác  kiến  không  xả,  nhưng  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội,  nên  sám 
hôl,  ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  thấy  tội,  sẽ  sám  hôl,  xả  ác 
kiến.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma  không  thấy  tội,  không  sám  hôl,  ác  kiến 
không  bỏ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội.  Các  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy 

có  tội,  thấy  không?”  Vị  ấy  trả  lời:  “Thấy.”  Nhưng  vị  kia  liền  cử  yết-ma 
không  thấy  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  có  tội  sám  hối.  Các  Tỳ-kheo  khác  nói: 

“Thầy  có  tội  nên  sám  hôl.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  sẽ  sám  hối.”  Nhưng  vị 
kia  liền  cử  yết-ma  không  sám  hối.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  có  ác  kiến  không  xả,  các  Tỳ-kheo  nói: 

“Thầy  có  ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Sẽ  xả.”  Nhưng  vị  kia  liền  cử 
yết-ma  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội,  có  tội  nên  sám  hôl.  Các  Tỳ- 

kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  có  tội  nên  sám  hối.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  thấy 
có  tội  sẽ  sám  hối.”  Nhưng  vị  kia  liền  tác  yết-ma  bất  kiến  tội,  bất  sám 
hôl.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ -kheo  thấy  có  tội,  có  ác  kiến  không  xả.  Các  Tỳ- 

kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  có  tội.  Ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi 
thấy  tội.  Sẽ  xả  ác  kiến.”  Nhưng  Tỳ-kheo  kia  liền  cử  yết-ma  không  thấy 
tội,  ác  kiến  không  xả.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  có  tội  sám,  có  ác  kiến  không  xả.  Tỳ- 

kheo  khác  nói:  “Thầy  có  tội  nên  sám  hôl.  Ác  kiến  nên  xả.”  Vị  ấy  trả 
lời:  “Tôi  sẽ  sám  hối.  Sẽ  xả  ác  kiến.”  Nhưng  vị  kia  liền  cử  yết-ma  bất 
kiến  sám  hối,  bất  xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội  sám  hôl,  ác  kiến  không  xả. 
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Các  Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  tội.  Nên  sám  hôl.  Ác  kiến  nên  xả.” 
Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  thấy  tội.  Sẽ  sám  hôl.  xả  ác  kiến.”  Nhưng  vị  kia  cử 
yết-ma  không  thấy  tội,  không  sám  hối,  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  vậy. 

Đó  là  những  yết-ma  phi  pháp,  phi  tỳ-ni. 

2.  Thế  nào  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni? 

Bạch  nhị  yết-ma,  như  pháp  bạch  mà  tác  bạch,  như  pháp  yết-ma 
mà  tác  yết-ma.  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Bạch  tứ  yết-ma,  như  pháp  bạch  mà  tác  bạch,  như  pháp  yết-ma  mà 
tác  yết-ma.  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp,  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội,'™  Tỳ-kheo  khác  hỏi:  “Thầy 
có  tội,  thấy  không?”  Vị  ấy  trả  lời:  “Không  thấy.”  Vị  kia  liền  cử  yết-ma 
không  thấy  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  có  tội  nên  sám  hối.  Tỳ-kheo  khác  nói: 
“Thầy  có  tội  nên  sám  hôl.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không  sám  hối.”  Vị  kia 
liền  cử  yết-ma  không  sám  hôl.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  ác  kiến  không  xả.  Tỳ-kheo  khác  nói: 
“Thầy  có  ác  kiến,  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Không  xả.”  Vị  kia  liền  cử 
yết-ma  ác  kiến  không  xả.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội,  có  tội  sám  hối.  Tỳ-kheo  khác 
nói:  “Thầy  thấy  có  tội.  Có  tội  sám  hối.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Không  thấy. 
Không  sám  hối.”  Vị  kia  liền  như  điều  vị  ấy  phạm,  tác  yết-ma  không 
thấy  tội,  không  sám  hối,  Đức  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội,  có  ác  kiến  không  xả.  Tỳ-kheo 
khác  nói:  “Thầy  có  tội.  Có  ác  kiến,  nên  xả.”  Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không 
thấy  tội,  ác  kiến  không  xả.”  Vị  kia  liền  như  điều  vị  ấy  phạm,  tác  yết-ma 
không  thấy  tội,  ác  kiến  không  xả,  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội,  sám  hôl,  ác  kiến  không  xả. 
Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  có  tội.  Nên  sám  hôl.  Ác  kiến,  nên  xả.”  Vị  ấy 
trả  lời:  “Tôi  không  sám  hối.  Không  xả  ác  kiến.”  Vị  kia  liền  như  điều  vị 
ây  phạm  tác  yết-ma  không  sám  hôl,  không  xả  ác  kiến,  Đức  Phật  dạy: 


1783.  Pali:  apatti  datthabbata,  xem  cht.  12  trên. 
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-  ĐÓ  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  thấy  có  tội  sám  hối,  ác  kiến  không  xả. 
Tỳ-kheo  khác  nói:  “Thầy  thấy  có  tội.  Nên  sám  hôl.  Ác  kiến,  nên  xả.” 
Vị  ấy  trả  lời:  “Tôi  không  thấy  tội.  Không  sám  hôl.  Không  xả  ác  kiến.” 
Vị  kia  liền  như  điều  vị  ấy  phạm  tác  yết-ma  không  thấy  tội,  không  sám 
hôl,  không  xả  ác  kiến.  Đức  Phật  dạy: 

-  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni.  Nên  làm  như  vậy. 

Tất  cả  những  yết-ma  đó  đều  như  pháp  nhưtỳ-ni. 

3.  Thế  nào  là  yết-ma  phi  pháp  biệt  chúng? 

Khi  yết-ma  đồng  một  trú  xứ,  có  vị  không  đến,  đáng  ra  nên  dữ  dục 
nhưng  không  dữ  dục.  Người  hiện  tiền  có  quyền  ngăn  bèn  ngăn.  Vị  kia 
tác  bạch  nhị  yết-ma,  nhưng  lại  tác  bạch  tứ  yết-ma;  bạch  việc  này  mà  lại 
tác  yết-ma  vì  việc  kia.  Đó  gọi  là  yết-ma  phi  pháp  và  biệt  chúng. 

4.  Thế  nào  là  yết-ma  phi  pháp  hòa  hỢp? 

Trường  hỢp  đồng  một  trú  xứ,  hòa  hỢp  một  chỗ  để  yết-ma,  người 
nên  dữ  dục  thì  dữ  dục,  người  hiện  tiền  được  phép  ngăn  thì  không  ngăn. 
Vị  kia  tác  bạch  nhị  yết-ma,  lại  tác  bạch  tứ  yết-ma;  bạch  việc  này  mà  lại 
tác  yết-ma  vì  việc  kia.  Đó  là  yết-ma  phi  pháp  nhưng  hòa  hỢp. 

5.  Thế  nào  là  yết-ma  như  pháp  biệt  chúng? 

Khi  yết-ma  đồng  một  trú  xứ,  có  vị  không  đến,  người  nên  dữ  dục 
lại  không  dữ  dục,  người  hiện  tiền  được  phép  ngăn  thì  ngăn.  Vị  kia  tác 
bạch  nhị,  bạch  tứ  yết-ma  như  pháp  tác.  Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưng 
biệt  chúng. 

6.  Thế  nào  là  yết-ma  pháp  tương  tợ  biệt  chúng? 

Đồng  một  trú  xứ  khi  yết-ma,  có  người  không  đến,  nên  dữ  dục  mà 
không  dữ  dục,  người  hiện  tiền  có  quyền  ngăn  bèn  ngăn.  Tác  bạch  nhị, 
bạch  tứ  yết-ma,  (đúng  pháp  nhưng),  trước  tác  yết-ma  sau  mới  tác  bạch. 
Đó  là  yết-ma  tương  tợ  như  pháp,  và  biệt  chúng. 

7.  Thế  nào  là  yết-ma  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp? 

Đồng  một  trú  xứ  khi  yết-ma,  có  người  không  đến  thì  dữ  dục,  người 
hiện  tiền  được  phép  ngăn  thì  không  ngăn.  Bạch  nhị,  bạch  tứ  yết-ma, 
trước  tác  yết-ma  sau  mới  tác  bạch.  Đó  là  yết-ma  tương  tợ  như  pháp, 
nhưng  hòa  hỢp. 

4.  Ngăn  Yết-ma 

Những  hạng  người  nào  ngăn'^®'*  thành  ngăn?  Hoặc  có  người  ngăn 
thành  ngăn,  có  người  ngăn  không  thành  ngăn? 


1784.  Ha  BnỊ;  tức  chỉ  trích.  Thập  tụng:  già  ỈÈ;  nghĩa  là  ngăn,  ớ  đây  có  nghĩa  là  ngăn  không  cho 
tiến  hành  yết-ma.  Pali:  sanghamajjhe  panikkosană,  sự  phi  nạn  (phủ  quyết)  giữa  Tăng. 
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Người  nào  ngăn  không  thành  ngăn? 

Tỳ-kheo  tác  yết-ma,  Tỳ-kheo-ni  ngăn,  không  thành  ngăn.  Thức- 
xoa-ma-na,  sa-di,  sa-di-ni;  hoặc  nói  phạm  biên  tội,  phạm  Tỳ-kheo-ni, 
hoặc  tặc  tâm  thọ  giới,  hoặc  phá  nội  ngoại  đạo,  huỳnh  môn,  giết  cha 
mẹ,  giết  A-la-hán,  ác  tâm  làm  thân  Phật  ra  máu,  phá  hòa  hỢp  Tăng, 
phi  nhân,  súc  sinh,  hai  căn,  hoặc  bị  cử,  hoặc  diệt  tẫn,  hoặc  nên  diệt 
tẫn,  hoặc  ở  trên  giới  trường,  hoặc  tác  biệt  trú,  hoặc  dùng  thần  túc  ở 
trên  không,  hoặc  ẩn  hình,  hoặc  lìa  chỗ  thấy,  nghe,  hoặc  vị  làm  yết-ma. 
Những  người  như  vậy  ngăn,  không  thành  ngăn. 

Thế  nào  gọi  là  ngăn  thành  ngăn? 

Thiện  Tỳ-kheo  đồng  ở  trong  một  giới,  không  ở  trên  hư  không, 
không  ẩn  hình,  không  lìa  chỗ  nghe  thấy,  cho  đến  nói  Tỳ-kheo  ngồi  gần. 
Những  hạng  người  như  vậy  ngăn,  thành  ngăn.  Đó  là  ngăn  yết-ma. 

Bấy  giờ,  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  để  trống  vai  bên  hữu,  quỳ 
gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch  Phật: 

-  Đáng  làm  yết-ma  ha  trách  mà  cho  làm  yết-ma  tẫn;  yết-ma  có 
như  pháp  như  tỳ -ni  không? 

Đức  Phật  bảo  ưu-ba-ly: 

-  Đó  không  phải  là  yết-ma  như  pháp. 

ưu-ba-ly  lại  bạch  Phật: 

-  Nên  trao  cho  yết-ma  ha  trách,  mà  trao  cho  pháp  yết-ma  y  chỉ, 
hay  là  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y,  cho  đến  như  cỏ  che 
đất,  như  vậy  yết-ma  có  như  pháp  như  tỳ-ni  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  như  pháp.  Không  được,  đáng  cho  pháp  yết-ma  ha  trách 
mà  lại  trao  cho  pháp  yết-ma  tẫn,  cho  đến  như  cỏ  che  đất.  Đó  là  yết-ma 
phi  pháp  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy.  Cũng  vậy  cho  đến  như  cỏ 
che  đất  đều  là  yết-ma  phi  pháp  phi  tỳ-ni.  Không  được  làm  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  ưu-ba-ly: 

-  Đáng  làm  yết-ma  ha  trách  thì  nên  cho  làm  pháp  yết-ma  ha  trách. 
Đó  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni,  nên  làm.  Cũng  vậy,  cho  đến  yết-ma 
như  cỏ  che  đất,  đều  là  yết-ma  như  pháp  nhưtỳ-ni,  nên  làm. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ,  chúng  Tăng  cho  Tỳ-kheo  yết-ma  ha  trách'™^, 
mà  lại  làm  yết-ma  phi  pháp  biệt  chúng.  Chúng  Tăng  khác  nghe'™  Tăng 


1785.  Mahăvagga  ix,  Vin.i.  328:  tỳ-kheo  ưa  gây  ữanh  tụng  (bhattaka-bhikkhu),  bị  Tăng  cho 
yết-ma  khiển  trách  (tajjanĩyakamma,  yết-ma  ha  trách). 

1786.  Mahăvagga  ix,  ibid.,  Tỳ-kheo  bị  khiển  ưách  đến  trú  xứ  khác,  Tăng  ở  đây  biết  yết-ma 
khiển  ưách  này  không  được  làm  đúng,  muôh  làm  lại  cho  đúng. 
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cho  Tỳ-kheo  yết-ma  ha  trách  mà  lại  làm  yết-ma  phi  pháp  biệt  chúng, 
nên  yết-ma  không  thành,  bèn  nói.  Chúng  ta  hãy  cùng  tác  yết-ma  ha 
trách.  Liền  tác  yết-ma  ha  trách  phi  pháp  hòa  hỢp. 

Lại  có  chỗ  khác,'^®^  Tăng  nghe  chúng  Tăng  kia  cho  Tỳ-kheo  yết- 
ma  ha  trách  phi  pháp  hòa  hỢp,  nên  yết-ma  không  thành;  bèn  nói,  - 
Chúng  ta  hãy  làm  yết-ma  ha  trách.  Họ  liền  làm  yết-ma  ha  trách  như 
pháp  biệt  chúng. 

Tăng  chỗ  khác  nghe,  chúng  Tăng  kia  cho  Tỳ-kheo  yết-ma  ha 
trách,  yết-ma  như  pháp  biệt  chúng,  nên  yết-ma  không  thành;  bèn  nói,  - 
Chúng  ta  hãy  làm  pháp  yết-ma  ha  trách.  Liền  tác  yết-ma  ha  trách,  pháp 
tương  tợ  biệt  chúng. 

Tăng  chỗ  khác  nghe,  chúng  Tăng  kia  cho  Tỳ-kheo  yết-ma  ha  trách, 
pháp  tương  tợ  biệt  chúng  nên  yết-ma  không  thành;  bèn  nói,  -  Chúng  ta 
hãy  tác  yết-ma  ha  trách.  Yết-ma  như  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp. 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Các  yết-ma  như  trên  không  như  pháp,  không  thành  tựu.  Tất  cả 
những  yết-ma  nào  như  vậy  đều  không  thành  tựu. 

Bấy  giờ,  có  trú  xứ  nọ  chúng  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tác  yết-ma  phi  pháp 
biệt  chúng.  Khi  ấy  trong  Tăng  có  nhiều  tranh  tụng  nhau.  Có  vị  nói  yết- 
ma  phi  pháp  biệt  chúng,  có  vị  nói  phi  pháp  hòa  hỢp,  có  vị  nói  pháp 
biệt  chúng,  có  vị  nói  pháp  tượng  tợ  biệt  chúng,  có  vị  nói  pháp  tương 
tợ  hòa  hỢp,  có  vị  nói  yết-ma  thành  tựu,  có  vị  nói  không  thành  tựu.  Các 
Tỳ-kheo  không  biết  như  thế  nào,  báo  lại  Tỳ-kheo  khác,  đến  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Trú  xứ  kia,  chúng  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tác  yết-ma  ha  trách,  phi  pháp 
biệt  chúng.  Khi  ấy  trong  Tăng  có  nhiều  tranh  tụng  nhau.  Có  vị  nói  yết- 
ma  phi  pháp  biệt  chúng,  cho  đến,  có  vị  nói  yết-ma  thành  tựu,  có  vị  nói 
không  thành  tựu.  Trong  tăng,  vị  nào  nói  phi  pháp  biệt  chúng,  thì  đây  là 
lời  nói  đúng  pháp.  Cho  đến  vị  nào  nói  pháp  tương  tợ  hòa  hỢp,  thì  đây 
cũng  là  lời  nói  đúng  pháp. 

Bấy  giờ,  ưu-ba-ly  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  để  trống  vai  bên  hữu,  quỳ 
gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch  Phật: 

-  Nếu  có  Tỳ-kheo  trước  đó  Tăng  trao  cho  pháp  yết-ma,  sau  đó 
chúng  Tăng  cho  giải.  Như  vậy  có  thành  giải  hay  không  thành  giải? 

Đức  Phật  bảo  ưu-ba-ly: 

_ -  Hoặc  thành,  hoặc  không  thành. 


1787.  Tỳ-kheo  bị  khiển  trách  lại  đi  đến  trú  xứ  khác. 
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ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

-  Thế  nào  là  thành,  thế  nào  là  không  thành? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Này  ưu-ba-ly,  có  mười  ba  hạng  người,'™  trước  đó  Tăng  vì  họ  tác 
yết-ma,  thì  không  thành  giải.  Trừ  mười  ba  hạng  người  này  ra,  còn  các 
người  khác,  tác  yết-ma  rồi,  nếu  Tăng  trao  cho  pháp  giải  thì  thành  giải. 

ưu-ba-ly  lại  hỏi  Phật: 

-  Nếu  trước  đó  Tăng  vì  họ  tác  yết-ma,  rồi  cho  yết-ma  giải.  Khi  ấy, 
người  bị  đuổi,  có  trở  thành  bị  đuổi  hay  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Hoặc  thành  đuổi,  hoặc  không  thành  đuổi.  Đôl  với  mười  ba  hạng 
người,  nếu  tác  yết-ma  rồi  đuổi  thì  thành  đuổi.  Ngoài  mười  ba  hạng 
người  này  ra,  các  người  khác  tác  yết-ma,  sau  yết-ma  giải  thì  được  giải. 
Khi  ấy,  nếu  đuổi  thì  không  thành  đuổi. 


1788.  13  trường  hỢp  được  kể  trong  già  nạn  thọ  cụ  túc.  Xem  Chương  thọ  giới. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XI:  KHIỂN  TRÁCHI’*’ 

1.  Khiển  trách 

Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Có  hai  Tỳ-kheo,  một  vị  tên  là  Trí  Tuệ, 
một  vị  tên  là  Lô-hê-na,'™°  thích  tranh  tụng,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra 
những  lời  như  đao  như  kiếm,  tìm  tòi  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Các 
vị  ấy  tự  mình  gây  gổ,  mạ  lỵ  nhau.  Nhưng  nếu  có  các  Tỳ-kheo  khác  nào 
tranh  tụng  nhau,  thì  liền  đến  chỗ  họ  để  khuyến  khích:  Các  Thầy  hãy  cố 
gắng  cho  tô"t  lên,  chớ  để  thua  họ.  Các  thầy  đa  văn  trí  tuệ,  của  cải  cũng 
hơn,  được  nhiều  người  biết  đến.  Chúng  tôi  đứng  về  phía  các  thầy.  Do 
đó,  trong  Chúng  nếu  chưa  có  sự  đấu  tranh  liền  phát  sinh  sự  đấu  tranh; 
đã  có  sự  đấu  tranh  rồi  thì  không  thể  nào  diệt  trừ  được. 

Các  Tỳ -kheo  nghĩ  như  vầy:  Vì  lí  do  gì  trong  Chúng  nếu  chưa  có  sự 
đấu  tranh  liền  phát  sinh  sự  đấu  tranh;  đã  có  sự  đấu  tranh  rồi  thì  không 
thể  nào  diệt  trừ  được?  Các  Tỳ-kheo  tìm  hiểu,  biết  do  hai  Tỳ-kheo  Trí 
Tuệ  và  Lô-hê-na  thích  gây  gổ,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như 
đao  như  kiếm,  tìm  tòi  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Các  vị  ấy  tự  mình 
gây  gổ,  mạ  lỵ  nhau.  Nhưng  nếu  có  các  Tỳ-kheo  khác  nào  gây  gổ  nhau, 
thì  liền  đến  chỗ  họ  để  khuyến  khích:  “Các  Thầy  hãy  cố  gắng  cho  tốt 
lên,  chớ  để  thua  họ.  Các  thầy  đa  văn  trí  tuệ,  của  cải  cũng  hơn,  được 
nhiều  người  biết  đến.  Chúng  tôi  đứng  về  phía  các  thầy.”  Do  đó,  trong 
Chúng  nếu  chưa  có  sự  đấu  tranh  liền  phát  sinh  sự  đấu  tranh;  đã  có  sự 
đấu  tranh  rồi  thì  không  thể  nào  diệt  trừ  được. 

Bấy  giờ  trong  chúng  có  Tỳ-kheo  nghe  biết,  là  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
tu  hạnh  đầu-đà,  ưa  học  giới,  có  tàm  quý,  hiềm  trách  hai  Tỳ-kheo  kia: 
Sao  các  thầy  thích  gây  gổ,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao 


1789.  Tham  chiếu  Pali,  Cullavagga  1  Kammakhandhakam,  Vin.  ii.  1. 

1790.  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  líÊÌk  Thập  tụng  31:  Bàn-trà  15^  và  Lô-già  JÍ§[I.  Vin.ii.l: 
Pattuka-lohitaka,  một  nhóm  các  tỳ -kheo  dẫn  đầu  bởi  Pattuka  (Hán  đọc  là  Pattita)  và  Lohitaka. 
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như  kiếm,  khiến  cho  Tăng  xảy  ra  sự  tranh  cãi  không  thể  nào  diệt  trừ 
được? 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân, 
ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách 
đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  đem  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha 
trách  hai  Tỳ-kheo  kia: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  được  làm.  Này  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na,  sao  các  ông  thích  gây 
gổ,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao  như  kiếm,  khiến  cho 
Tăng  xảy  ra  sự  tranh  cãi  không  thể  nào  diệt  trừ  được? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  ha  trách,  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  trao  cho  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  pháp  ha 
trách'™'  bằng  bạch  tứ  yết-ma.  Nên  họp  Tăng,  họp  Tăng  xong,  đối  với 
Trí  Tuệ...  tác  cử,  tác  cử  rồi  vì  họ  tác  ức  niệm,  tác  ức  niệm  rồi  cho  tội'™^. 
Trong  Chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Hai  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na 
này  thích  tranh  tụng,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao  như 
kiếm,  tìm  tòi  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Các  vị  ấy  tự  mình  gây  gổ,  mạ 
lỵ  nhau.  Nhưng  nếu  có  các  Tỳ-kheo  khác  nào  tranh  tụng  nhau,  thì  liền 
đến  chỗ  họ  để  khuyến  khích:  “Các  thầy  hãy  cô"  gắng  cho  tốt  lên,  chớ 
để  thua  họ.  Các  thầy  đa  văn  trí  tuệ,  của  cải  cũng  hơn,  được  nhiều  người 
biết  đến.  Chúng  tôi  đứng  về  phía  các  thầy.”  Do  đó,  trong  Chúng  nếu 
chưa  có  sự  đâu  tranh  liền  phát  sinh  sự  đâu  tranh;  đã  có  sự  đấu  tranh  rồi 
thì  không  thể  nào  diệt  trừ  được.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôi  với  Tăng, 
Tăng  châ"p  thuận,  Tăng  đôi  với  hai  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  tác 
yết-ma  ha  trách.  Nếu  sau  này  còn  đâu  tranh,  mạ  lỵ  nữa,  thì  chúng  Tăng 
sẽ  tăng  thêm  tội  để  trị.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Hai  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na 
này  thích  tranh  tụng,  mạ  lỵ  nhau,  miệng  tuôn  ra  những  lời  như  đao  như 
kiếm,  tìm  tòi  sở  trường,  sở  đoản  của  nhau.  Các  vị  ấy  tự  mình  gây  gổ, 
mạ  ly  nhau.  Nhưng  nếu  có  các  Tỳ-kheo  khác  nào  tranh  tụng  nhau,  thì 


1791.  Ha  trách  B5Jm;  tức  khiển  trách.  Thâp  tụng:  Khổ  thiết  yết-ma  Pali:  tajjanĩya- 

kamma. 

1792.  Diễn  tiến  của  tác  pháp:  tác  cử  ÍTítỉ,  ức  niệm  'lêlỀ;,  dữ  tội  ậllp,  tác  bạch.  Diễn  tiến  theo 
Pali,  Cũnavag  i  (Vin.ii.  2):  codetabba,  nêu  tội  danh;  săratabba,  làm  cho  nhớ  lại  (xác  nhận); 
ăpattim  ăropetabba,  quyết  định  tội;  năpetabba,  cáo  bạch  (công  bô"  biện  pháp  trừng  phạt). 
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liền  đến  chỗ  họ  để  khuyến  khích:  “Các  thầy  hãy  cố  gắng  cho  tô"t  lên, 
chớ  để  thua  họ.  Các  thầy  đa  văn  trí  tuệ,  của  cải  cũng  hơn,  được  nhiều 
người  biết  đến.  Chúng  tôi  đứng  về  phía  các  thầy.”  Do  đó,  trong  Chúng 
nếu  chưa  có  sự  đấu  tranh  liền  phát  sinh  sự  đấu  tranh;  đã  có  sự  đấu  tranh 
rồi  thì  không  thể  nào  diệt  trừ  được.  Tăng  đối  với  hai  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ 
và  Lô-hê-na  tác  pháp  yết-ma  ha  trách.  Các  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận 
Tăng  trao  cho  hai  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  pháp  yết-ma  ha  trách, 
nếu  sau  này  đấu  tranh  lại,  mạ  lỵ  nhau  nữa,  chúng  Tăng  sẽ  tăng  thêm 
tội  để  trị,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần 
thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  đối  với  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  tác  pháp  yết- 
ma  ha  trách  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận 
như  vậy. 

Người  bị  tác  yết-ma  ha  trách  rồi,  có  năm  việc  không  được  làm:  1. 
Không  đưỢc  trao  đại  giới  cho  người.  2.  Không  được  nhận  người  y  chỉ.  3. 
Không  được  nuôi  sa-di.  4.  Không  được  nhận  Tăng  sai  giáo  thọ  Tỳ-kheo- 
ni.  5.  Nếu  Tăng  đã  sai  rồi,  không  được  giáo  thọ.  Đó  là  năm  việc  không 
đưỢc  làm  khi  yết-ma  ha  trách  rồi. 

Lại  có  năm  việc  không  được  làm  nữa:  1.  Không  được  thuyết  giới. 
2.  Chúng  Tăng  hỏi  nghĩa  tỳ-ni,  không  được  đáp.  3.  Chúng  Tăng  sai  làm 
yết-ma,  không  được  làm.  4.  Chúng  Tăng  chọn  người  trí  tuệ  họp  để  bình 
luận  việc  của  Chúng,  không  được  dự.  5.  Chúng  Tăng  sai  người  làm  tín 
mạng,  không  được  làm.  Đó  là  năm  việc  không  được  làm  sau  khi  yết-ma 
ha  trách  rồi. 

Lại  có  năm  việc  không  được  làm  nữa:  1.  Không  được  vào  tụ  lạc 
quá  sớm.  2.  Không  được  về  quá  muộn.  3.  Phải  gần  gũi  Tỳ-kheo,  không 
đưỢc  gần  gũi  người  ngoại  đạo.  4.  Phải  khéo  thuận  tùng  lời  dạy  của  các 
Tỳ-kheo.  5.  Không  được  nói  quanh  co.'™  Đó  là  năm  việc  không  được 
làm  khi  ha  trách  rồi. 

Lại  có  năm  việc  không  được  làm  nữa:  1.  Chúng  Tăng  tùy  theo 
việc  phạm  giới  đã  tác  yết-ma  ha  trách  rồi  thì  không  được  phạm  lại  tội 
đó.  2.  Cũng  không  được  phạm  các  tội  khác.  3.  Hoặc  tương  tợ  hoặc  từ 
giới  này  mà  sinh.  4.  Hoặc  nặng  hơn  tội  này.  5.  Không  được  chỉ  trích 
yết-ma  và  người  tác  yết-ma.  Đó  là  năm  việc  không  được  làm  khi  bị  ha 
trách  rồi. 

_ Lại  có  năm  việc  không  được  làm  nữa:  1.  Thiện  Tỳ-kheo  trải  chỗ 


1793.  DỊ  ngữ 


:nn;  xem  Phần  I,  Ch.v  Ba-dật-đề  12. 
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ngồi  cúng  dường,  không  được  nhận.  2.  Không  được  nhận  người  khác 
rửa  chân  cho.  3.  Không  được  nhận  người  khác  đặt  đồ  rửa  chân  cho.  4. 
Không  đưỢc  nhận  người  khác  lau  giày  dép  cho.  5.  Không  được  nhận 
người  khác  xoa  chà  thân  thể  cho.  Khi  đã  tác  yết-ma  ha  trách  rồi,  không 
đưỢc  làm  những  việc  trên. 

Lại  có  năm  việc  không  được  làm  nữa:  1.  Không  được  nhận  thiện 
Tỳ-kheo  lễ  bái.  2.  Không  được  nhận  thiện  Tỳ-kheo  chấp  tay.  3.  Không 
đưỢc  nhận  thiện  Tỳ-kheo  chào  hỏi.  4.  Không  được  nhận  thiện  Tỳ-kheo 
nghinh  đón.  5.  Không  được  nhận  thiện  Tỳ-kheo  cầm  y  bát  cho.  Khi  đã 
yết-ma  ha  trách  rồi,  không  được  làm  năm  việc  trên. 

Lại  có  năm  việc  không  được  làm:  1.  Không  được  cử  tội  thiện  Tỳ- 
kheo.  2.  Không  được  tác  ức  niệm,  tác  tự  ngôn'^®"^  đôl  với  thiện  Tỳ-kheo. 
3.  Không  đưỢc  làm  chứng  việc  người  khác.  4.  Không  được  ngăn  bố-tát, 
tự  tứ.  5.  Không  đưỢc  cùng  thiện  Tỳ-kheo  tranh  tụng.  Đó  là  năm  việc 
người  bị  ha  trách  rồi  không  được  làm. 

Phải  chấp  hành  như  vậy. 

Chúng  Tăng  đối  với  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  tác  pháp  ha  trách  bằng 
bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  ba  pháp  tác  yết-ma  ha  trách  phi  pháp  phi  tỳ-ni,  yết-ma  không 
thành  tựu:  Không  nêu  tội,  không  tác  ức  niệm,  không  phục  thủ  tội.'™^ 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  phạm  tội,  không  thuộc  tội  cần  sám  hôl'™®, 
hoặc  phạm  tội  nhưng  đã  sám  hối  rồi. 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  tác  cử,  phi  pháp,  biệt  chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  tác  ức  niệm,  phi  pháp,  biệt  chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  phục  tội,'™’  phi  pháp,  biệt  chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  phạm,  phi  pháp,  biệt  chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  phạm  tội  không  cần  sám  hối,  phi  pháp,  biệt 
chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  phạm  tội  nhưng  đã  sám  hôl  rồi,  phi  pháp,  biệt 
chúng. 

-  Lại  có  ba  việc:  Không  hiện  tiền,'™^  phi  pháp,  biệt  chúng.  Ba 
pháp  như  vậy,  tác  yết-ma  ha  trách,  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  yết-ma  không 
thành  tựu. 

_ -  Cổ  ba  việc  tác  yết-ma  ha  trách,  như  pháp  nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành 


1794.  Những  điều  thuộc  7  pháp  diệt  tránh 

1795.  Phục  thủ  tội  IP,  khuất  phục  nhận  tội.  Pali:  ăpattim  ăropetvă,  quyết  định  tội. 

1796.  Pali:  adesanăgămaniyă  ăpatti,  tội  không  dẫn  đến  việc  phải  sám  hô3. 

1797.  Trên  kia  nói  là  “không  phục  thủ  tội.”  Xem  cht.  19. 

1798.  Đối  tượng  yết-ma  không  hiện  diện.  Pali:  asammukhă  katam. 
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tựu.  Ba  việc  ấy  là  gì?  Tác  cử,  tác  ức  niệm,  tác  tự  ngôn. 

-  Lại  có  ba  việc:  phạm  tội,  thuộc  tội  phải  sám  tội,  phạm  chưa  sám 
tội. 

-  Lại  có  ba  việc:  Tác  cử,  như  pháp,  hòa  hỢp.  Tác  ức  niệm,  như 
pháp,  hòa  hỢp.'™  Tác  tự  ngôn,  như  pháp,  hòa  hỢp.  Phạm  tội,  như  pháp, 
hòa  hỢp.  Thuộc  tội  phải  sám  hôl,  như  pháp,  hòa  hỢp.  Có  phạm  mà  chưa 
sám  hối,  như  pháp  hòa  hỢp.  Có  hiện  tiền,  như  pháp,  hòa  hỢp.  Đó  là 
(những)  ba  pháp  tác  yết-ma  ha  trách  như  pháp  nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành 
tựu. 

-  Có  năm  pháp  tác  yết-ma  ha  trách  phi  pháp  phi  tỳ-ni,  yết-ma 
không  thành  tựu:  Không  hiện  tiền,  không  tự  ngôn,  nhắm  người  thanh 
tịnh,  biệt  chúng.  Đó  là  năm  việc  tác  yết-ma  ha  trách,  phi  pháp  phi  tỳ-ni, 
yết-ma  không  thành  tựu. 

-  Có  năm  pháp  tác  pháp  ha  trách  như  pháp  nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành 
tựu.  Năm  pháp  ấy  là  gì?  Hiện  tiền,  tự  ngôn,  nhắm  người  không  thanh 
tịnh,  pháp  hòa  hỢp.  Đó  là  năm  pháp  tác  yết-ma  ha  trách  như  pháp  như 
tỳ-ni,  yết-ma  thành  tựu. 

Khi  chúng  Tăng  đang  bữa  tiểu  thực  hay  bữa  ăn  chính,  hoặc  nói 
pháp,  hoặc  bố-tát,  người  bị  yết-ma  ha  trách  sửa  y  phục  ngay  thẳng,  cởi 
bỏ  giày  dép,  đứng  qua  một  bên,  quỳ  gối,  chấp  tay  bạch  như  sau: 

-  Xin  đại  đức  nhận  sự  sám  hôl  của  tôi. 

-  Từ  nay  về  sau,  tự  trách  tâm  mình.  Thôi,  không  tái  phạm  nữa. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Trí  Tuệ  và  Lô-hê-na  tùy  thuận  chúng  Tăng, 

không  chông  trái,  cần  cầu  giải  yết-ma  ha  trách.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng,  không  chô"ng  trái,  mà  cần  cầu  giải 
yết-ma,  thì  cho  phép  giải  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  ha  trách:  vì  trao  đại  giới 
cho  người,  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Người  bị  ha  trách  có 
năm  việc  như  vậy  không  được  vì  họ  giải  yết-ma  ha  trách. 

-  Có  năm  pháp  nên  giải:  Không  trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến 
không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Người  bị  yết-ma  ha  trách  có  năm 
pháp  như  vậy  thì  nên  giải. 

Nên  giải  như  vầy:  Người  bị  yết-ma  ha  trách  nên  đến  giữa  chúng 
Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gôl  bên  hữu  chấm  đất, 


1799.  Các  nhóm  ba,  không  nhắc  lại  câu  “Lại  có...”  Nghĩa  là,  đủ  3  yếu  tô7  tác  ức  niệm,  yết-ma 
như  pháp,  Tăng  hòa  hỢp. 

1800.  Tức  đã  có  vi  phạm  những  quy  định  nêu  trên. 
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chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  Tăng  trao  cho 
pháp  yết-ma  ha  trách.  Nay  tôi  thuận  tùng  chúng  Tăng,  không  chống 
trái,  cầu  xin  chúng  Tăng  giải  yết-ma  ha  trách.  Cúi  xin  Tăng  dũ  lòng 
thương,  vì  tôi  giải  yết-ma  ha  trách. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  bạch  như  vậy. 

Trong  Chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  đã  bị  Tăng  yết-ma 
ha  trách.  Tỳ-kheo  kia  tùy  thuận  chúng  Tăng,  không  chông  trái,  cần  cầu 
chúng  Tăng  giải  yết-ma  ha  trách.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận  giải  yết-ma  ha  trách,  cho  Tỳ-kheo...  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên...  đã  bị  Tăng  tác 
yết-ma  ha  trách,  Tỳ-kheo  kia  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  chông  trái. 
Nay  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  ha  trách.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo 
tên...  giải  yết-ma  ha  trách.  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  vì  Tỳ-kheo... 
giải  yết-ma  ha  trách,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  hãy  nói.  Đây  là 
yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  giải  yết-ma  ha  trách  cho  Tỳ-kheo...  rồi.  Tăng  đã 
chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Tẩn  xuất 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  ở  nước  Ky-ly-na'®°'  có  hai  cựu 
Tỳ-kheo,  một  vị  tên  A-thấp-tỳ,  vị  thứ  hai  tên  Phú-na-bà-sa.'^“  Tại  nước 
Kỳ-ly-na  họ  đã  có  hành  vi  xấu,  làm  hoen  ố  nhà  người.  Hành  vi  xấu  mọi 
người  đều  thấy,  mọi  người  đều  nghe.  Sự  làm  hoen  ố  nhà  người,  mọi 
người  đều  thấy,  mọi  người  đều  nghe.  Họ  làm  những  hành  vi  xấu  như 
sau:  tự  mình  trồng  bông,  trồng  cây,  bảo  người  trồng;  tự  mình  tưới  nước, 
bảo  người  tưới  nước;  tự  mình  hái  hoa,  bảo  người  hái  hoa;  tự  mình  làm 
tràng  hoa,  bảo  người  làm  tràng  hoa;  tự  mình  mang  các  loại  hoa  đi,  bảo 
người  mang  các  loại  hoa  đi.  Đến  nhà  bạch  y  có  con  trai,  con  gái,  đồng 
ngồi  trên  một  giường,  đồng  ăn  trong  một  bát,  đồng  uống  một  ly;  ca  múa, 
vui  đùa,  làm  các  trò  kỹ  nhạc.  Nếu  có  người  khác  làm  thì  liền  xướng  họa 


1801.  Ky-ly-na  SSiiP.  Trên  kia,  âm  là  Kỳ-liên.  Xem  Phần  i,  Ch.ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  12. 
Thập  tụng:  Hắc  sơn  quốc  HdlH.  Pali,  Vin.ii.  9,  Kităgiri,  núi  Kită. 

1802.  A-thấp-tỳ,  Phú-na-bà-sa.  Truyện  hai  tỳ-kheo  này,  xem  Phần  i,  Ch.ii.  tăng-già-bà-thi-sa 

12.  Thập  tụng:  Mã  Tú  và  Mãn  Tú  í  Pali:  Assaji-Punabbasuka. 
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theo;  hoặc  thổi  bằng  miệng,  hoặc  đánh  đàn,  đánh  trống,  thổi  sáo,  hoặc 
thổi  ống  bôl,  hoặc  làm  tiếng  chim  khổng  tước,  hoặc  làm  tiếng  con  hạc, 
hoặc  chạy  hoặc  đi  nhót  chân,  hoặc  huýt  gió,  hoặc  hát  chèo,  hoặc  làm 
tiếng  chim  đùa  giỡn. 

Bấy  giờ,  có  một  sô"  đông  Tỳ-kheo  từ  nước  Già-thi  du  hành  trong 
nhân  gian,  đến  nước  Kỳ-ly-na.  Sáng  sớm  khoác  y,  bưng  bát,  vào  thành 
khâ"t  thực,  bước  đi  khi  tiến,  khi  dừng,  oai  nghi  rõ  nét,  mắt  nhìn  ngay 
thẳng,  cúi  ngước,  co  duỗi  thong  thả;  khoác  y,  bưng  bát,  nhìn  thẳng  trước 
bước  đi,  các  căn  không  loạn;  khâ"t  thực  tại  nước  Kỳ-ly-na.  Các  cư  sĩ  thây 
vậy  nói  như  vầy:  Đây  là  những  người  nào,  mà  nhìn  ngay,  không  giỡn 
cười,  không  liếc  ngó  hai  bên,  không  gần  gũi  vui  đùa,  cũng  không  chào 
hỏi  nhau?  Chúng  ta  không  nên  cho  những  người  này  ăn.  Họ  không  như 
Sa-môn  của  chúng  ta  là  A-thâ"p-tỳ  và  Phú-na-bà-ta,  không  cần  nhìn 
ngay  thẳng,  nói  đùa  cười  giỡn,  nhìn  ngó  bên  này  bên  kia,  cùng  nhau  vui 
nhộn,  hỏi  chào  an  ủi  nhau.  Người  như  vậy  chúng  ta  sẽ  cho  đồ  ăn.  Bây 
giờ  các  Tỳ-kheo  ở  nước  Kỳ-ly-na  khâ"t  thực  khó  được  no  đủ.  Tỳ-kheo 
kia  nghĩ  như  vầy:  Nơi  đây  có  cựu  trú  Tỳ-kheo  xâu.  Tỳ-kheo  xâu  ở,  nên 
Tỳ-kheo  tô"t  bị  xa  lánh.  Họ  làm  các  hành  vi  xâu  như  trồng  các  loại  cây 
bông,  cho  đến  nhận  làm  các  sứ  giả  cho  người. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  từ  nước  Kỳ-ly-na  du  trong  hành  nhân  gian 
trở  về  nước  Xá-vệ,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên.  Bây  giờ,  Đức  Thế  Tôn  an  ủi  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  thầy  sống  có  được  hòa  hỢp  an  lạc  không?  Không  vì  vân  đề 
ăn  uống  mà  vâ"t  vả  chăng? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

-  Chúng  Tăng  sông  được  hòa  hỢp  an  lạc.  Chúng  con  từ  nước  Già- 
thi  du  hành  nhân  gian,  đến  nước  Kỳ-ly-na.  Trình  bày  đầy  đủ  nhân  duyên 
lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  bây  giờ  dùng  vô  số  phương  tiện  quở 
trách: 

-  Các  ông  đó  làm  điều  sai  quây,  chẳng  phải  oai  nghi  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  A-thâ"p-tỳ  và  Phú-na-bà-ta,  tại  sao  các  ông  đó  làm 
ô  uế  nhà  người,  có  hành  vi  xâu?  Sự  làm  hoen  ố  nhà  người,  ai  cũng  thây, 
ai  cũng  nghe;  hành  vi  xâu,  ai  cũng  thây  ai  cũng  nghe.  Các  ông  đó  làm 
các  hành  vi  xâu  như  trồng  các  loại  hoa,  các  loài  cây  tạp,  cho  đến  nhận 
làm  sứ  giả  của  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ha  trách  A-thâ"p-tỳ  và  Phú-na-bà-ta,  rồi  bảo  các 
Tỳ-kheo: 
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-  Cho  phép  Tăng  vì  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  tác  pháp  tẫn'^“ 
bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  làm  như  vầy:  Tập  tăng  rồi,  vì  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  tác 
cử,  tác  cử  rồi  tác  ức  niệm,  tác  ức  niệm  rồi  trao  cho  tội  trạng.  Trong 
chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma  theo  sự  việc  trên  tác  bạch 
như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà- 
ta  này  ở  tại  nước  Kỳ-ly-na  làm  hoen  ố  nhà  người,  có  hành  vi  xấu.  Sự 
làm  hoen  ố  nhà  người  ai  cũng  thấy,  ai  cũng  nghe.  Hành  vi  xấu  ai  cũng 
thấy  ai  cũng  nghe.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  đối  với  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  tác  yết-ma  tẫn.  Nói  rằng,  “Các 
ngươi  làm  hoen  ô"  nhà  người,  làm  hành  vi  xấu.  Các  ngươi  làm  hoen  ố 
nhà  người  ai  cũng  thấy,  ai  cũng  nghe.  Hành  vi  xấu  ai  cũng  thấy  ai  cũng 
nghe.  Các  ngươi  nên  rời  khỏi  trú  xứ  này,  không  được  ở  đây  nữa.”  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà- 
ta  này  ở  tại  nước  Kỳ-ly-na  làm  hoan  ố  nhà  người,  có  hành  vi  xấu.  Sự 
làm  hoen  ố  nhà  người  ai  cũng  thấy,  ai  cũng  nghe.  Hành  vi  xấu  ai  cũng 
thấy  ai  cũng  nghe.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  đối  với  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  tác  yết-ma  tẫn.  Nói  rằng,  “Các 
ngươi  làm  hoen  ô"  nhà  người,  làm  hành  vi  xấu.  Các  ngươi  làm  hoen  ố 
nhà  người  ai  cũng  thấy,  ai  cũng  nghe.  Hành  vi  xấu  ai  cũng  thấy  ai  cũng 
nghe.  Các  ngươi  nên  rời  khỏi  trú  xứ  này,  không  được  ở  đây  nữa.”  Các 
Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  đối  với  hai  Tỳ-kheo  A-thấp-tỳ  và  Phú-na- 
bà-ta  tác  pháp  yết-ma  tẫn  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây 
là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  tác  pháp  yết- 
ma  tẫn  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
vậy. 

Người  bị  tác  yết-ma  tẫn  có  năm  pháp  không  được  làm:  Không 
đưỢc  trao  giới  cụ  túc  cho  người,  cho  đến  không  được  cùng  thiện  Tỳ- 
kheo  đấu  tranh.'®”'*  Nên  tác  pháp  như  pháp  yết-ma  ha  trách  trên,  chỉ  trừ 
ỏ  chỗ  “Trong  chúng  khác  thuyết  giới.  ” 


1803.  Tẩn  yết-ma  Thập  tụng:  Khu  xuâ't  yết-ma  ,Slílh®)S.  Cũnavag.  i  (Vin.  11.  10): 

pabbăjjaniyakamma,  yết-ma  đuổi  đi. 

1804.  Như  yết-ma  ha  trách  trên. 

1805.  Hán:  trừ  dư  chúng  trung  thuyết  giới  PỀtóTlĩìĩtic.  Không  có  điều  khoản  như  vầy  trong  yết- 
ma  ha  trách  trên.  Nhưng  có  điều  khoản  tương  tự:  Không  được  thuyết  giới;  nếu  trong  Tăng 
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Chúng  Tăng  đã  tác  pháp  tẫn  bằng  bạch  tứ  yết-ma  cho  hai  Tỳ-kheo 
A-thấp-tỳ  và  Phú-na-bà-ta  rồi.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Phật  dạy: 

-  Có  ba  pháp  và  năm  pháp  tác  yết- ma  tẫn  phi  pháp  phi  tỳ -ni,  yết- 
ma  không  thành  tựu  như  trên'*“.  Có  ba  pháp  và  năm  pháp  tác  yết-ma 
tẫn  như  pháp  như  tỳ-ni,  yết-ma  thành  tựu  như  trên. 

Tỳ -kheo  bị  tẫn  kia  không  được  gọi  mà  tự  đến  trong  cương  giới. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  tự  đến  trong  cương  giới.  Cho  phép  ở  ngoài  cương 
giới  khi  chưa  được  gọi,  sai  người  đáng  tin  cậy  đến  trong  Tăng,  bạch  Đại 
đức  Tăng  xin  sám  hối,  từ  nay  về  sau  tự  trách  lòng  mình  không  để  tái 
phạm. 

Tỳ-kheo  A-thấp-tỳ  kia  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám  chống 
trái,  đến  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  tẫn.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nếu  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng,  không  còn  chông  trái  nữa,  thì  nên 
đến  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  tẫn.  Nên  bạch  tứ  yết-ma  giải. 

-  Có  năm  pháp  không  nên  giải  yết-ma  tẫn:  Trao  đại  giới  cho  người, 
cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

-  Lại  có  năm  pháp  nên  giải  yết-ma  tẫn:  Không  trao  đại  giới  cho 
người  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

Giải  như  vầy:  Tỳ-kheo  bị  tẫn  kia  đến  giữa  Tăng,  để  trông  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  là  Tỳ-kheo  tên...  Tăng  đã  trao 
cho  con  pháp  yết-ma  tẫn,  nay  con  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám 
trái  nghịch  nữa,  đến  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  tẫn,  cúi  xin  Tăng  dũ  lòng 
thương  xót,  vì  con  mà  giải  yết-ma  tẫn. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  này,  Tăng  đã  trao 
pháp  yết-ma  tẫn,  nay  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch  nữa, 
đến  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  tẫn.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tên...  giải  yết-ma  tẫn.  Đây  là 
lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên...  Tăng  đã  được 
tác  yết-ma  tẫn,  nay  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám  chông  trái  nữa, 


có  hỏi  nghĩa  tỳ-ni  thì  không  được  đáp.  Xem  đoạn  trên,  ữ.  87. 
1806.  Xem  yết-ma  ha  trách 
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đến  giữa  Tăng  cầu  xin  tăng  giải  yết-ma  tẫn.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tên... 
giải  yết-ma  tẫn.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết- 
ma  tẫn,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần 
thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  trên. 

-  Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết- ma  tẫn  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên 
im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

3.  Y  chỉ 

Thế  Tôn  ở  nưóc  Xá- vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  tên  là  Tăng-sô,'^°’ 
ngu  si  không  hiểu  biết,  phạm  rất  nhiều  tội;  sông  lẫn  lộn  với  các  bạch  y, 
gần  gũi  chung  chạ,  không  hỢp  với  Phật  pháp.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong 
đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm 
trách  Tỳ-kheo  Tăng-sô:  Thầy  ngu  si  không  hiểu  biết,  phạm  rất  nhiều 
tội.  Sao  lại  sô"ng  lẫn  lộn  với  các  bạch  y,  gần  gũi  chung  chạ,  không  hỢp 
với  Phật  pháp? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  tập  họp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô  số  phương  tiện 
ha  trách  Tỳ-kheo  Tăng-sô: 

-  Ông  đã  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Sao  lại  sống  lẫn  lộn  với  các  bạch  y,  gần  gũi  chung  chạ, 
không  hỢp  với  Phật  pháp? 

Quở  trách  rồi  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo  Tăng-sô  tác  pháp  y  chỉ'™  bằng  pháp 
bạch  tứ  yết-ma. 

Tác  pháp  như  vầy:  Họp  Tăng.  Tăng  họp  rồi  tác  cử.  Tác  cử  rồi  tác 
ức  niệm.  Tác  ức  niệm  rồi  cho  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả 
năng  tác  yết-ma  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Tăng-sô  này  ngu  si  không 
hiểu  biết,  phạm  rất  nhiều  tội;  sống  lẫn  lộn  với  các  bạch  y,  gần  gũi  chung 
chạ,  không  hỢp  với  Phật  pháp.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận  cho  Tỳ -kheo  Tăng-sô  pháp  yết- ma  y  chỉ.  Đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Tăng-sô  ngu  si  không  hiểu 


1807.  Tăng-sô  laỉỉ.Thập  tụng:  Thi-việt  ỈMM-  Vin.ii.  7,  Seyyasaka. 

1808.  Y  chỉ  yết-ma  i&íhụềlS',  Thập  tụng  31:  ba  đôi  tượng  cần  cho  y  chỉ:  phá  giới,  phá  kiến,  phá 
oai  nghi.  Vin.ii.  8:  Nissayakamma. 
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biết,  phạm  rất  nhiều  tội;  sống  lẫn  lộn  với  các  bạch  y,  gần  gũi  chung 
chạ,  không  hỢp  với  Phật  pháp.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  Tăng-sô  tác  pháp 
yết-ma  y  chỉ.  Các  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  vì  Tỳ-kheo  Tăng-sô  này 
tác  pháp  yết-ma  y  chỉ  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là 
yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  Tỳ-kheo  Tăng-sô  tác  yết-ma  y  chỉ  rồi. 
Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Tác  yết-ma  y  chỉ,  năm  việc  không  được  làm:  Không  được  trao  đại 
giới  cho  người,  cho  đến  không  cùng  với  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 
Nên  làm  như  vậy.  Chúng  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  Tăng-sô  tác  yết-ma 
y  chỉ  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma  rồi.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Có  ba  pháp  và  năm  pháp  được  tác  yết-ma  y  chỉ,  không  được  tác 
yết-ma  y  chỉ,  như  trên. 

Vị  kia  xưng  địa  phương  tác  yết-ma  y  chỉ.  Địa  phương  kia  bị  phá 
hoại,  nhân  dân  phản  loạn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  xưng  địa  phương  tác  yết-ma  y  chỉ. 

Vị  kia  xưng  quốc  độ  tác  yết-ma  y  chỉ.  Quô"c  độ  kia  bị  phá  hoại, 
nhân  dân  tán  loạn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  xưng  quô"c  độ  tác  yết-ma  y  chỉ. 

Vị  kia  xưng  trú  xứ  tác  yết-ma  y  chỉ.  Trú  xứ  kia  nhân  dân  phá  hoại. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  xưng  trú  xứ  tác  yết-ma  y  chỉ. 

Vị  kia  xưng  người  tác  yết-ma  y  chỉ.  Người  kia  hoặc  bị  phá  giới, 
hoặc  bị  phá  kiến,  hoặc  phá  oai  nghi,  hoặc  bị  cử,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc 
bị  nên  diệt  tẫn,  không  thể  tăng  ích  cho  pháp  Sa-môn,  Phật  dạy: 

-  Không  được  xưng  người  tác  yết-ma  y  chỉ. 

Vị  kia  xưng  an  cư  tác  yết-ma  y  chỉ.  Người  bị  yết-ma  kia  trong  an 
cư  đắc  trí  tuệ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  xưng  an  cư  tác  yết-ma  y  chỉ,  mà  cho  phép  nói: 
“Ngươi  hãy  thọ  y  chỉ,  nương  theo  mà  sống.  ” 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Tăng-sô  đến  chỗ  Tỳ-kheo  thân  hậu  đa  văn  trí 
tuệ,  giỏi  về  việc  ăn  nói,  ở  trong  tụ  lạc  xin  học  phép  tỳ-ni.  Trong  khi  an 
cư  đặng  trí  tuệ,  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch,  đến  trước 
Tăng  xin  giải  yết-ma  y  chỉ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 
_ -  Nấu  Tỳ-kheo  Tăng-sô  tùy  thuận  Chúng  Tăng,  không  dám  trái 


1809.  Xem  yết-ma  ha  trách. 
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nghịch,  đến  trước  Chúng  Tăng,  cầu  xin  giải  yết-ma  y  chỉ  thì  nên  cho 
giải  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  y  chỉ:  Trao  đại  giới  cho 
người,  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

-  Có  năm  pháp  cho  giải  yết-ma  y  chỉ:  Không  trao  đại  giới  cho 
người  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Năm  pháp  như  vậy 
nên  cho  giải  yết-ma  y  chỉ. 

Nên  giải  như  vầy:  Vị  bị  tác  pháp  yết-ma  y  chỉ  nên  đến  giữa  Tăng, 
để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp 
tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  trao 
cho  con  pháp  yết-ma  y  chỉ.  Nay  con  tùy  thuận  Chúng  Tăng  đến  trước 
Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  y  chỉ.  Cúi  xin  Tăng  dũ  lòng  thương  vì  con  giải 
yết-ma  y  chỉ. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự 
việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  được  Tăng  trao 
cho  pháp  yết-ma  y  chỉ.  Tỳ-kheo  kia  đã  tùy  thuận  Chúng,  không  dám 
trái  phạm  nữa,  (nay)  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  y  chỉ.  Nếu  thời 
gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo 
tên...  giải  yết-ma  y  chỉ.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  được  Tăng  trao 
cho  yết-ma  y  chỉ,  nay  tùy  thuận  Chúng  Tăng,  không  dám  trái  phạm  nữa, 
đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  y  chỉ.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo 
tên...  pháp  yết- ma  giải  y  chỉ.  Các  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo...  pháp  yết-ma  giải  y  chỉ  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý 
xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  tên...  pháp  yết-ma  giải  y 
chỉ  rồi,  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

4.HạY 

Đức  Thế  Tôn  ở  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục- 
liên  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ở  nước  Già-thi  du  hành  trong  nhân  gian 
đến  nơi  Mật  lâm.'^^“  Lúc  đó  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  ở  trong 


1810.  Mật  lâm  Sítt.  Thập  tụng:  Ma-xoa-chỉ-đà  )ễXihP'È.  Pali:  Macchikasatta,  thị  trấn  trong 
nước  Kăsi. 
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vườn  A-ma-lê.'^“  Cư  sĩ  Chất-đa-la'®'^  nghe  hai  Tôn  giả  du  hành  nhân 
gian  đến  nơi  Mật  lâm  hiện  đang  ở  trong  vườn  A-ma-lê.  Người  cư  sĩ  kia 
đến  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-liên  vì  cư  sĩ  nói  các  pháp  khai 
hóa,  khiến  được  hoan  hỷ.  Khi  cư  sĩ  nghe  Tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-liên 
nói  pháp  mở  bày  hoan  hỷ  rồi,  bạch:  Xin  Đại  đức  cùng  Chúng  Tăng  nhận 
lời  mời  thọ  thực  của  con  vào  ngày  mai.  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục- 
liên  nhận  lời  bằng  cách  im  lặng.  Cư  sĩ  biết  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  và  Mục- 
liên  đã  hứa  khả  rồi,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  kính  lễ  rồi  cáo  lui. 

về  đến  nhà,  cư  sĩ  sắm  sửa  đủ  các  loại  đồ  ăn  thức  nông  ngon  bổ 
nhất  trong  thế  gian,  không  thiếu  một  thứ  gì. 

Bấy  giờ,  trong  vườn  A-ma-lê,  Tỳ-kheo  cựu  trú  tên  là  Thiện 
Pháp^®'^  nghĩ  như  vầy:  Ta  hãy  đến  nhà  cư  sĩ  Chất-đa-la  xem  coi  ông  ta 
sửa  soạn  đồ  ăn  thức  uống,  làm  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo  khách  như  thế  nào; 
làm  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo  cựu  trú  như  thế  nào? 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  cựu  trú  Thiện  Pháp  liền  đến  nhà  cư  sĩ,  đến  chỗ 
làm  thức  ăn  để  xem  coi  thì  thấy  họ  sửa  soạn  đầy  đủ  các  đồ  ăn  thức  uống 
tối  thượng  trong  thế  gian,  không  thiếu  một  thứ  gì.  Thấy  rồi,  ông  nói  như 
vầy:  Cư  sĩ  làm  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  cho  Tỳ-kheo  khách  và  làm  các 
thứ  đồ  ăn  thức  uống  vì  cựu  trú  Tỳ-kheo  khác  nhau. 

Rồi  ông  khởi  tâm  ganh  tị,  sân  hận,  liền  nói  những  lời  ác  như  vầy: 

-  Trong  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  mà  cư  sĩ  sắm  sửa,  có  đủ  những  thứ 
đồ  ăn  thức  uống  tối  thượng  trong  thế  gian,  không  thiếu  một  thứ  gì.  Chỉ 
thiếu  một  thứ,  đó  là  kẹo  mè  (vừng)'^^'^. 

Cư  sĩ  Chất-đa-la  liền  nói: 

-  Thưa  Trưởng  lão  Thiện  Pháp,  ngài  ôm  trong  lòng  nhiều  bảo  vật 
như  căn,  lực,  giác  ý,  thiền  định,  chánh  thọ,  mà  nói  những  lời  thô  ác  như 
vậy!  Ngài  Thiện  Pháp,  tôi  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uô"ng  ngon  bổ  như 
vậy  thì  dùng  cặn  bã  cây  vừng  để  làm  gì? 

Cư  sĩ  nói  tiếp: 

-  Nay  tôi  xin  nói  một  thí  dụ.  Người  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  hiểu  rõ. 
Thí  như  có  một  quô"c  độ  không  có  giông  gà,  trong  khi  đó  có  một  người 
khách  buôn  đem  đến  một  con  gà  mái.  Con  gà  mái  kia,  vì  không  có  gà 


1811.  A-ma-lê  M0ĩỉị.  Pali:  Ambănakărăma. 

1812.  Chất-đa-la  cư  sĩ  Pali:  Cittagahapati.  Nguyên  chủ  nhân  của  vườn  Ambănaka, 

sau  đó  cúng  cho  Tăng. 

1813.  Thiện  Pháp.  Pali:  Suđhamma. 

1814.  Hồ  ma  tể  ẺíỉiSìặ.  Thập  tụng:  hồ  ma  hoan  hỷ  hoàn  ĩSDttlÉSA.  Pali:  tilasangulikă,  bánh 
hay  kẹo  làm  bằng  hạt  mè  (vừng). 
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trông,  cùng  với  con  quạ  giao  nhau.  Con  gà  đẻ  trứng  ấp  thành  con,  không 
gáy  tiếng  gà,  lại  cũng  không  kêu  tiếng  của  quạ,  nên  gọi  là  gà  quạ.'^'^ 
Cũng  vậy,  ngài  Thiện  Pháp,  ngài  ôm  trong  lòng  nhiều  bảo  vật  như  căn, 
lực,  giác  ý,  thiền  định,  chánh  thọ,  mà  nói  những  lời  thô  ác  như  vậy! 
Ngài  Thiện  Pháp,  tôi  sắm  sửa  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  ngon  bổ  như  vậy 
thì  dùng  cặn  bã  cây  vừng  để  làm  gì? 

Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  nói  như  vầy: 

-  Cư  sĩ  mạ  nhục  tôi.  Nay  tôi  muốn  đi! 

Cư  sĩ  nói: 

-  Thưa  đại  đức  Thiện  Pháp,  tôi  không  ác  ngôn  cũng  không  mạ 
nhục  Đại  đức.  Ngài  nên  vui  vẻ  an  trụ  nơi  Mật  lâm  này,  chúng  tôi  sẽ 
cung  cấp  y  phục,  chăn  màn,  ngọa  cụ,  ẩm  thực,  thuốc  men  chữa  bệnh. 

Thiện  Pháp  lại  nói  như  vầy: 

-  Cư  sĩ  mạ  nhục  tôi.  Tôi  sẽ  đi! 

Cư  sĩ  nói: 

-  Đại  đức  muốn  đi  đâu? 

Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  nói: 

-  Tôi  muốn  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  nơi  nước  Xá-vệ. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Như  những  lời  giữa  tôi  và  ngài,  Ngài  cứ  trình  bày  đúng  sự  thật 
với  Đức  Thế  Tôn.  Chứ  đừng  thêm  bớt.  Tại  sao  vậy?  Vì  ngài  sẽ  còn  trở 
lại  chỗ  này. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  mang  y  bát  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  an  ủi 
bằng  cách  hỏi  thăm: 

-  Các  Tỳ-kheo  trụ  chỉ  có  được  an  lạc  không?  Không  bị  vất  vả  vì 
thức  ăn  chăng? 

Thiện  Pháp  thưa: 

-  Trụ  chỉ  được  an  lạc.  Không  vì  sự  ăn  uô"ng  mà  phải  khổ. 

Rồi  đem  những  sự  việc  cùng  lời  nói  của  cư  sĩ  bạch  lên  Đức  Thế 
Tôn  đầy  đủ,  không  thêm  bớt.  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở 
trách  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp: 

-  Ông  làm  điều  phi  pháp,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm.  Này  Thiện  Pháp,  sao  cư  sĩ  kia  là  người  đàn- việt  có  tâm 
tin  tưởng,  làm  nhiều  việc  lợi  ích,  cung  cấp  chúng  Tăng,  mà  ông  dùng 
những  lời  hạ  tiện  mạ  nhục? 


1815.  Hán:  ƠK.ÌíiÌ. 
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Khi  Đức  Thế  Tôn  ha  trách  Thiện  Pháp  rồi,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  tác  pháp  bạch  tứ 
yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch 

-  Đôl  với  Tỳ-kheo  có  năm  pháp,  không  được  tác  yết-ma  ngăn  không 
cho  đến  nhà  bạch  y:  Không  cung  kính  cha  mẹ,  không  kính  Sa-môn,  Bà- 
la-môn,  điều  nên  trì  mà  không  kiên  trì.  Năm  pháp  như  vậy  Tăng  không 
đưỢc  trao  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch 

-  Có  năm  pháp  nên  tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch 
y:  Cung  kính  cha  mẹ,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  điều  nên  trì  kiên  trì  không 
bỏ.  Năm  pháp  như  vậy  Tăng  nên  tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến 
nhà  bạch  y. 

-  Tỳ-kheo  có  mười  pháp  nên  tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến 
nhà  bạch  y:  Ác  khẩu  mạ  lỵ  bạch  y  gia;  phương  tiện  khiến  nhà  bạch  y 
tổn  giảm;  làm  điều  không  lợi;  làm  cho  không  có  trú  xứ;  đấu  loạn  bạch 
y.1818  bạch  y  hủy  báng  Phật;  báng  Pháp;  báng  Tăng;  trước  bạch  y 
(893al)  mắng  chửi  hạ  tiện;  như  pháp  hứa  bạch  y  mà  không  thật  hiện'^'^. 
Tỳ-kheo  có  mười  pháp  như  vậy  nên  trao  cho  pháp  yết-ma  ngăn  không 
cho  đến  nhà  bạch  y. 

-  Có  chín  pháp,  tám  pháp,  cho  đến  một  pháp  ác  khẩu  mạ  lỵ  bạch 
y  gia,  nên  tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y. 

Nên  làm  như  vầy:  Họp  Tăng.  Tăng  họp  rồi  tác  cử.  Tác  cử  rồi  tác 
ức  niệm.  Tác  ức  niệm  rồi  trao  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả 
năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  này  đôl  với  cư 
sĩ  Chất-đa-la  là  người  đàn-việt  có  tâm  tín  mộ,  thường  hay  cung  cấp  bố 
thí  cúng  dường  cho  Chúng  Tăng,  mà  lại  dùng  lời  hạ  tiện  xấu  xa  để  mạ 
lỵ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  Thiện 
Pháp  tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  đối  với  cư  sĩ 
Chât-đa-la  là  người  đàn- việt  có  tâm  tín  mộ,  thường  hay  cung  cấp  bố  thí 


1816.  Thập  tụng  hạ  ý  yết-ma,  khiến  phải  xin  lỗi  cư  sĩ  Cũnavag.i  (Vin.ii.  18): 

pamisăramĩyakammam  -  gahapati  khamăpetabbo,  như  Thập  tụng. 

1817.  Thập  tụng  31  (T23nl435  tr.225a05):  Trước  khi  làm  yết-ma  hạ  ý,  xét  lời  cư  sĩ  có  thật 
không?  Tỳ-kheo  có  khả  năng  làm  việc  ắy  không?  Tỳ-kheo  này  có  chịu  hạ  ý  không? 

1818.  Vin.ii.  18:  cố  tình  làm  cư  sĩ  mất  lợi  (alãbhãya);  cố  làm  cho  mất  của  (anatthăya);  cố  làm 
cho  mất  nhà  (anăvăsăya);  mắng  nhiếc  cư  sĩ  (akkosati);  chia  rẻ  cư  sĩ  vđi  cư  sĩ  (gihĩ  ghĩhi  bhe- 
deti). 

1819.  Pali,  ibid.,  gihĩnam  dhammikam  patissavam  na  saccăpeti,  không  thực  hiện  lời  hứa  như  pháp 
đôì  với  cư  sĩ. 
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cúng  dường  cho  Chúng  Tăng,  mà  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  dùng  lời  hạ  tiện 
để  mạ  lỵ.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  tác  yết-ma  ngăn  không  cho 
đến  nhà  bạch  y.  Trưởng  lão  nào  đồng  ý,  Tăng  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp 
tác  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y  thì  im  lặng.  Vị  nào  không 
đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất.  Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng 
nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  yết-ma  ngăn 
không  cho  đến  nhà  bạch  y  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được 
ghi  nhận  như  vậy. 

Vị  kia  đã  được  tác  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y  rồi,  thì 
có  năm  pháp  không  được  làm:  Không  được  trao  đại  giới  cho  người,  cho 
đến  không  được  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Nên  làm  như  vậy. 

Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  tác  yết-ma  ngăn  không  cho  đến 
nhà  bạch  y  bằng  pháp  bạch  tứ  rồi.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Có  ba  pháp,  có  năm  pháp  tác  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y  là  phi  pháp  phi  tỳ-ni,  yết-ma  không  thành  tựu,  như  trên. 

-  Có  ba  pháp,  có  năm  pháp  tác  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y  là  như  pháp  nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành  tựu,  nhưtrên'^^°. 

Đức  Phật  cho  phép  sai  một  sứ  giả  đến  nhà  cư  sĩ  Chất-đa-la  vì 
Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  sám  hối  cư  sĩ  Chất-đa-la.  Sai  bằng  pháp  bạch  nhị 
yết-ma.  Sứ  giả  có  tám  pháp  nên  sai:  1.  Nghe  nhiều.  2.  Khéo  nói.  3.  Đã 
tự  biết  rõ.  4.  Hiểu  được  ý  người.  5.  Chấp  nhận  lời  của  người.  6.  Có  khả 
năng  ghi  nhớ.  7.  Không  sơ  sót.  8.  Rõ  được  nghĩa  của  lời  nói  thiện  ác. 
Người  có  tám  pháp  như  vậy  thì  nên  sai  làm  sứ  giả.  Ngài  liền  nói  kệ: 
Trước  mặt  những  người  trí, 

Nói  không  hề  nhầm  lẫn, 

Cũng  không  hề  thêm  bớt, 

Không  quên  lời  đã  dạy, 

Lời  nói  không  thể  hoại, 

Nghe  không  bị  khuynh  động: 

Tỳ -kheo  được  như  vậy, 

Có  thể  làm  sứ  giả. 

A-nan  là  người  có  đủ  khả  năng  thực  hiện  tám  pháp  như  vậy:  Khéo 
nghe,  khéo  nói,  tự  mình  hiểu  rõ,  hiểu  được  ý  người,  chấp  nhận  lời  của 
người,  đủ  khả  năng  ghi  nhớ,  không  sơ  sót,  rõ  được  nghĩa  của  lời  nói 
thiện  ác.  Đức  Phật  cho  phép  Tăng  sai  A-nan  làm  người  sứ  giả,  vì  Tỳ- 


1820.  Xem  mục  yết-ma  ha  trách. 
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kheo  Thiện  Pháp  sám  hối  cư  sĩ  Chất-đa-la,  sai  bằng  pháp  bạch  nhị  yết- 
ma  như  sau:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  sai  A-nan  làm  người  sứ  giả,  vì  Tỳ-kheo  Thiện 
Pháp  sám  hôl  cư  sĩ  Chất-đa-la.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  sai  A-nan  làm  sứ  giả, 
vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  sám  hôl  cư  sĩ  Chất-đa-la.  Các  Trưởng  lão  nào 
đồng  ý  Tăng  sai  A-nan  làm  sứ  giả,  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  sám  hối  cư 
sĩ  Chất-đa-la  thì  im  lặng,  vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  chấp  thuận  sai  A-nan  làm  sứ  giả,  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp 
sám  hối  cư  sĩ  Chất-đa-la  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được 
ghi  nhận  như  vậy. 

Tăng  đã  sai  sứ  giả.  Vị  được  sai  đến  nhà  cư  sĩ  nói  lời  sám  hối  như 
vầy:  Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  tác  pháp  khiển  trách  phạt  vị  ấy'^^k 
Nếu  cư  sĩ  nhận  sự  sám  hôl  thì  tốt.  Bằng  không,  thì  nên  đưa  cư  sĩ  đến 
chỗ  mắt  thấy,  tai  không  nghe.^^^^  Rồi  để  Tỳ-kheo  bị  yết-ma  ở  chỗ  mắt 
thấy,  tai  không  nghe,  khiến  như  pháp  sám  hôl.  Sau  đó,  đến  nói  với  cư  sĩ 
đó:  Tỳ-kheo  kia  trước  phạm  tội.  Nay  đã  sám  hối.  Tội  đã  trừ.  Nếu  cư  sĩ 
nhận  sự  sám  hối  thì  tô"t,  bằng  không  thì  Tỳ -kheo  phạm  tội  tự  mình  đến 
để  sám  hối.'^^^ 

Tôn  giả  A-nan  nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy  như  vậy  rồi,  dẫn  Tỳ-kheo 
Thiện  Pháp  đến  nhà  cư  sĩ  Chất-đa-la  nói  lên  lời  sám  hôl  cư  sĩ:  Tỳ-kheo 
kia  Tăng  đã  làm  pháp  khiển  phạt.  Cư  sĩ  Chất-đa-la  liền  chịu  nhận  cho 
sám  hôl. 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  thuận  tùng  Chúng  Tăng  không  dám 
trái  nghịch,  đến  giữa  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  Thiện  Pháp  đã  thuận  tùng  Chúng  Tăng  không  dám 
trái  nghịch,  mà  cầu  xin  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y  thì 
nên  giải  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y:  Trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 


1821.  Thập  tụng:  Nếu  cư  sĩ  nhận  lời,  bảo  đi  ra  chỗ  mắt  thấy,  tai  không  nghe.  Rồi  tỳ-kheo  phạm 
sám  đột-kiết-la  với  tỳ -kheo  Tăng  sai,  cho  cư  sĩ  thấy. 

1822.  Thập  tụng:  Nếu  cư  sĩ  không  chịu;  Tăng  sai  hai  tỳ-kheo.  Bấy  giờ  nếu  cư  sĩ  chịu,  cũng  bảo 
đi  như  trên,  rồi  tỳ -kheo  phạm  sám  đột-kiết-la  vđi  hai  tỳ -kheo  Tăng  sai  cho  cư  sĩ  thây. 

1823.  Thập  tụng:  Nêu  cư  sĩ  vẫn  không  chịu,  Tăng  bảo  tỳ-kheo  đó  tránh  đi  trú  xứ  khác;  nếu  cU 
sĩ  có  thế  lực  quan  quyền. 
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-  CÓ  năm  pháp  nên  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y: 
Không  trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu 
tranh.  Năm  pháp  như  vậy  thì  nên  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà 
bạch  y. 

Nên  giải  như  vầy:  Người  bị  yết-ma  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trống  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  trao 
cho  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Nay  tôi  đã  thuận  tùng 
Chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch,  nên  đến  giữa  Tăng  cầu  xin  giải 
yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Cúi  xin  Tăng  dũ  lòng  thương  vì 
tôi  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  cầu  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên 
sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch 
như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  vì  ông 
tác  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Tỳ-kheo  kia  tùy  thuận 
Chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch,  (nay)  đến  giữa  Chúng  Tăng  cầu  xin 
giải  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  ông  mà  giải  yết-ma 
ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  kia  tên  là...  Tăng  đã  tác 
pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y,  Tỳ-kheo  kia  đã  tùy  thuận 
Chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch,  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  pháp 
yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tên... 
giải  pháp  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y.  Trưởng  lão  nào  chấp 
thuận  Tăng  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  ngăn  không  cho  đến  nhà  bạch  y 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  ngăn  không  cho 
đến  nhà  bạch  y  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  nầy  được  ghi  nhận 
như  vậy.^^^"^ 

5.  Xả  trí 

1.  Thế  Tôn  ở  tại  Câu-thiểm-di.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Xiển-đà^*^^  phạm 
tội,  Tỳ-kheo  khác  bảo:  Thầy  phạm  tội  có  thấy  không?  Xiển-đà  trả  lời: 
Không  thấy. 

Các  Tỳ-kheo  nghe  biết,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  khổ 


1824.  Hết  quyển  44. 

1825.  Xiển-đà,  xem  Phần  i,  Ch.  ii,  Tăng-già-bà-thi-sa  13. 
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hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà:  Thầy 
phạm  tội,  các  Tỳ-kheo  nói,  “Thầy  phạm  tội  có  thấy  không?”  Sao  Thầy 
lại  nói  “Không  thấy”? 

Các  Tỳ-kheo  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Phật  một  cách  đầy  đủ. 
Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  quở  trách  Tỳ- 
kheo  Xiển-đà: 

-  Nầy  Tỳ-kheo  Xiển-đà,  ông  phạm  tội,  các  Tỳ-kheo  nói,  “Thầy 
phạm  tội  có  thấy  không?”  Sao  ông  lại  nói  “Không  thấy”? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  quở  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà, 
rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  Chúng  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Xiển-đà  yết-ma  bị  cử 
vì  không  thấy  tội,'^^®  bằng  pháp  bạch  tứ  yết- ma. 

Nên  làm  như  vầy:  Tập  họp  Tăng.  Tăng  họp  rồi  tác  cử.  Tác  cử  rồi 
tác  ức  niệm.  Tác  niệm  rồi  trao  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả 
năng  tác  yết-ma,  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà  này  phạm  tội. 
Tỳ-kheo  khác  hỏi:  “Thầy  phạm  tội;  có  thấy  không?”  Xiển-đà  đáp: 
“Không  thấy.”  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận, 
nay  Tăng  vì  Xiển-đà  Tỳ-kheo  tác  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Đây  là  lời  tác 
bạch  . 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà  phạm  tội,  Tỳ- 
kheo  Xiển-đà  này  phạm  tội.  Tỳ-kheo  khác  hỏi:  “Thầy  phạm  tội;  có 
thấy  không?”  Xiển-đà  đáp:  “Không  thấy.”  Nay  Tăng  vì  Xiển-đà  tác 
yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  Tăng  vì  Tỳ-kheo 
Xiển-đà  tác  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  Tỳ-kheo  Xiển-đà  tác  yết-ma  bất  kiến  cử 
rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

-  Đã  tác  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  rồi,  thì  có  năm  pháp  không  được 
làm:  Không  được  trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến  không  được  cùng 
thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Nên  làm  như  vậy. 

Chúng  Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo  Xiển-đà  tác  pháp  bất  kiến  tội  cử  bằng 
bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  ba  pháp,  năm  pháp  tác  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  là  phi  pháp  phi 


1826.  Bất  kiến  tội  cử  Thập  tụng:  bất  kiến  tẫn  Pali  (Vin.ii.  20):  apattiya  adas- 

sane  ukkhepanĩya,  bị  xả  trí  (bỏ  mặc)  vì  không  chịu  nhận  tội. 


1016 


BỘ  LUẬT  3 


tỳ-ni  không  thành  tựu,  như  trên. 

-  Lại  có  ba  pháp,  năm  pháp  tác  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  thì  như  pháp 
như  tỳ-ni  yết-ma  thành  tựu  như  trên. 

Tỳ -kheo  bị  cử  bất  kiến  tội  kia,  khi  Chúng  Tăng  khi  tiểu  thực  hay 
đại  thực,  lúc  nói  pháp,  lúc  bố-tát,  nên  đến  giữa  Tăng,  đứng  qua  một 
bên,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gôl  bên  hữu  chấm  đất, 
chấp  tay  thưa:  Xin  Đại  đức  nhận  sự  sám  hối  tự  trách  tâm  của  tôi,  từ  đây 
về  sau  không  dám  trái  phạm  nữa. 

Tỳ-kheo  Xiển-đà  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng,  không  dám  trái  ng¬ 
hịch,  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  Xiển-đà  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng,  không  dám  trái  nghịch, 
đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  thì  nên  trao  cho  pháp 
yết-ma  giải,  bằng  pháp  bạch  tứ. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử:  Trao  đại 
giới  cho  người,  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

-  Có  năm  pháp  nên  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử:  Không  trao  đại 
giới  cho  người,  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

Nên  giải  như  vầy:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác 
yết-ma,  theo  sự  việc  trên  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  kia  tên  là...  Tăng  đã  trao 
cho  pháp  yết-ma  bất  kiến  tội  cử,  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám 
trái  nghịch,  nay  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Nếu 
thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  Tỳ- 
kheo  tên  là...  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  được  Tăng  tác 
yết-ma  bất  kiến  tội  cử,  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng,  không  dám  trái  phạm, 
nay  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Nay  Tăng  vì 
Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng 
vì  Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng 
ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  giải  yết-ma  bất  kiến  tội  cử  cho  Tỳ-kheo... 
rồi,  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Thế  Tôn  ở  tại  Câu-thiểm-di.  Tỳ-kheo  Xiển-đà  phạm  tội,  các 
Tỳ-kheo  hỏi:  Thầy  có  tội,  cần  sám  hôl.  Xiển-đà  trả  lời:  Không  sám 
hôl. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
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ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà: 

-  Thầy  phạm  tội,  Tỳ-kheo  khác  bảo:  “Thầy  phạm  tội,  cần  sám 
hôl.”  Sao  Thầy  lại  trả  lời:  “Không  sám  hôl”? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy 
đủ.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô 
số  phương  tiện  ha  trách  Tỳ-kheo  Xiển-đà: 

-  Ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không 
nên  làm.  ông  phạm  tội,  Tỳ-kheo  khác  bảo:  “Thầy  phạm  tội,  cần  sám 
hôl.”  Sao  Ông  lại  trả  lời:  “Không  sám  hối”? 

Đức  Phật  ha  trách  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  Chúng  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Xiển-đà  pháp  bị  cử  vì 
không  chịu  sám  hôl'®^^  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma.  Nên  làm  như  vầy: 
Tập  họp  Tăng,  Tăng  họp  rồi  tác  cử,  tác  cử  rồi  tác  ức  niệm,  tác  ức  niệm 
rồi  trao  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma, 
theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà  này  phạm  tội.  Tỳ- 
kheo  khác  bảo:  “Thầy  phạm  tội,  cần  sám  hối.”  Xiển-đà  đáp:  “Không 
sám  hối.”  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay 
Tăng  trao  cho  Xiển-đà  pháp  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Đây  là  lời  tác 
bạch  . 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Xiển-đà  này  phạm  tội.  Tỳ- 
kheo  khác  bảo:  “Thầy  phạm  tội,  cần  sám  hối.”  Xiển-đà  đáp:  “Không 
sám  hối.”  Nay  trao  cho  Xiển-đà  pháp  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Các 
Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Xiển-đà  yết-ma  bất  sám  hối  tội 
cử,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ 
nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  vì  Xiển-đà  tác  yết-ma  bất  sám  hôl  tội  cử  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Vị  kia  đã  đưỢc  tác  pháp  bất  sám  hôl  tội  cử  rồi,  thì  có  năm  pháp 
không  đưỢc  làm:  Không  được  trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến  không 
đưỢc  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Nên  làm  như  vậy. 

Chúng  Tăng  vì  Xiển-đà  tác  yết-ma  bất  sám  hôl  tội  cử  bằng  pháp 
bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1827.  Bất  sám  hôì  tội  cử  Thập  tụng:  bât  tác  tẫn  yết-ma  T'f'^ÍXíl)@.  Pali,  ibid. 

(25):  ăpattiyă  appanikamme  ukkhepanĩya,  bị  xả  trí  vì  không  chịu  sám  hối  tội. 
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-  CÓ  ba  pháp,  có  năm  pháp  tác  yết-ma  bất  sám  hôl  tội  cử  là  phi 
pháp  phi  tỳ-ni,  yết-ma  không  thành  tựu,  như  trên. 

-  Có  ba  pháp,  có  năm  pháp  tác  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử  thì  như 
pháp  nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành  tựu  như  trên. 

Vị  đã  bị  tác  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử  kia,  khi  Chúng  Tăng,  hoặc 
vào  bữa  tiểu  thực,  hay  đại  thực,  hoặc  khi  thuyết  pháp,  bố-tát,  nên  đến 
trong  Tăng,  đứng  qua  một  bên,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
quỳ  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch:  Xin  Đại  đức  nhận  sự  sám  hối 
tự  trách  tâm  mình  của  tôi,  từ  nay  về  sau  không  dám  tái  phạm. 

Tỳ-kheo  Xiển-đà  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch, 
đến  trước  Tăng  xin  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử,  các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  Xiển-đà  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng  không  dám  trái 
phạm,  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử  thì  Tăng  nên  giải  bằng 
pháp  bạch  tứ  yết- ma. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử:  Trao 
đại  giới  cho  người  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

-  Có  năm  pháp  nên  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử:  Không  trao  đại 
giới  cho  người  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

Nên  giải  như  vầy:  Vị  Tỳ-kheo  không  sám  hôl  tội  cử  kia  nên  đến 
trong  Tăng,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gôl  bên  hữu 
chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  tác 
yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử,  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng,  không  dám  trái 
phạm.  Nay  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Cúi 
xin  Tăng  dũ  lòng  thương  vì  tôi  mà  giải  yết-ma  bất  sám  hôl  tội  cử. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  theo  sự 
việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  Tăng  đã  trao 
cho  pháp  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Vị  kia  đã  tùy  thuận  Tăng  chúng, 
không  dám  trái  nghịch.  Nay  đến  trước  Tăng  xin  giải  yết-ma  bất  sám 
hôl  tội  cử.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay 
Tăng  vì  Tỳ-kheo  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  trao  cho 
pháp  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử,  đã  tùy  thuận  chúng  Tăng  không  dám 
trái  nghịch,  đến  Tăng  xin  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Nay  Tăng  vì 


1828.  Xem  yết-ma  ha  trách. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


1019 


Tỳ-kheo  tên...  giải  yết-ma  bất  sám  hối  tội  cử.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng 
ý  Tăng  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  bất  sám  hôl  tội  cử,  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  lời  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo...  pháp  giải  yết-ma  bất  sám 
hôl  tội  cử  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận 
như  vậy. 

4.  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Tỳ-kheo  tự  là  A-lỢi-tra,'^^®  đã  sinh 
ác  kiến  như  vầy:  Tôi  hiểu  pháp  nghĩa  do  Đức  Phật  nói,  theo  đó,  phạm 
dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo.  Các  Tỳ-kheo  nghe  Tỳ-kheo 
tự  là  A-lỢi-tra,  đã  sinh  ra  ác  kiến  nói:  Tôi  biết  pháp  nghĩa  do  Đức  Phật 
nói,  theo  đó,  phạm  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe,  muốn  trừ  khử  ác  kiến  đã  sinh  ra  nơi 
Tỳ-kheo  A-lỢi-tra,  nên  liền  đến  chỗ  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra,  cung  kính  chào 
hỏi  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  nói  với  A-lỢi-tra: 

-  Thật  sự  ông  hiểu  pháp  do  Đức  Phật  nói  ra,  theo  đó,  phạm  dâm 
dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo? 

A-lỢi-tra,  trả  lời: 

-  Thật  sự  tôi  hiểu  pháp  do  Đức  Phật  nói  ra,  theo  đó,  phạm  dâm  dục 
chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo. 

Các  Tỳ-kheo  muôn  trừ  khử  ác  kiến  đã  sinh  ra  nơi  A-lỢi-tra,  nên 
liền  ân  cần  khuyên  bảo: 

-  Này  A-lỢi-tra,  chớ  nói  như  vậy,  chớ  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn, 
hủy  báng  Đức  Thế  Tôn  không  tốt,  Đức  Thế  Tôn  không  bao  giờ  nói  như 
vậy.  Này  A-lỢi-tra,  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện  nói  pháp 
để  đoạn  dục,  đoạn  dục  tưởng,  diệt  dục  niệm,  trừ  bỏ  lửa  dục,  vượt  qua  ái 
kết.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  sô"  phương  tiện  nói  dục  như  hầm  lửa  lổn, 
dục  như  đuô"c  cỏ  khô,  dục  như  trái  chín  muồi,  như  vật  tạm  mượn,  như 
xương  khô,  như  miếng  thịt,  dục  như  cảnh  trong  mộng,  dục  như  mũi  kiếm 
nhọn,  dục  như  đồ  gô"m  mới  làm  mà  đựng  nước  để  giữa  nắng,  dục  như 
đầu  con  rắn  độc,  dục  như  nắm  lưỡi  gươm  bén,  dục  như  cây  kích  nhọn 
bén.  Đức  Thế  Tôn  đã  nói  như  vậy.  Này  A-lỢi-tra,  Đức  Như  Lai  đã  khéo 
léo  nói  pháp  đoạn  dục,  không  dục,  loại  bỏ  cấu  uế,  không  uế,  diệt  trừ 
khát  ái,  diệt  trừ  hang  thoát  ly  tâ"t  cả  các  sự  ràng  buộc,  Niết-bàn  với 
sự  diệt  tận  của  ái.  Đức  Phật  nói  như  vậy  đó.  Sao  lại  nói  dâm  dục  chẳng 
phải  là  chướng  đạo? 


1829.  A-lỢi-tra  HÍO.  Trên  kia,  âm  là  A-lê-tra.  Xem  Phần  i  Ch.v.  Ba-dật-đề  68. 

1830.  Sào  quật  xem  cht.  57,  Phần  iii,  Ch.  i  (Thọ  giới). 
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Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  ân  cần  hỏi  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  như  vậy,  nhưng 
Tỳ-kheo  A-lỢi-tra,  vẫn  kiên  trì  ác  kiến,  quả  quyết  nói: 

-  Điều  đó  là  chân  thật,  ngoài  ra  là  hư  vọng. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vì  không  thể  loại  trừ  được  ác  kiến  của  A- 
lợi-tra,  nên  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  rồi  ngồi  qua  một  bên  đem  nhân 
duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  bấy 
giờ  bảo  một  Tỳ-kheo  khác: 

-  Ông  nhân  danh  Ta,  gọi  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  đến  đây. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  vâng  lời  Đức  Thế  Tôn,  đến  chỗ  Tỳ-kheo 
A-lỢi-tra  bảo: 

-  Đức  Thế  Tôn  gọi  thầy. 

A-lỢi-tra  nghe  Đức  Thế  Tôn  kêu,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên,  Đức  Thế  Tôn  bảo: 

-  Này  A-lỢi-tra,  thật  sự  ông  có  nói  “Tôi  hiểu  pháp  do  Đức  Thế 
Tôn  nói,  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo”,  phải  không? 

A-lỢi-tra  thưa: 

-  Bạch  Đại  đức,  thật  sự  con  có  nói  như  vậy. 

Đức  Phật  hỏi: 

-  Sao  ngươi  biết  điều  Ta  nói  như  vậy?  Ta  đã  từng  dùng  vô  sô" 
phương  tiện  để  đoạn  ái  dục,  như  trên  đã  nói  hay  sao? 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  Tỳ-kheo 
A-lỢi-tra  rồi  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  tác  pháp  ha  gián  cho  bỏ 
việc  này,  bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  can  gián  như  vầy:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng 
tác  pháp  yết-ma  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  này  đã  nói  như 
vầy,  “Hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp  chướng  đạo.”  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo 
A-lỢi-tra  pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này.  Tăng  nói:  “A-lỢi-tra,  đừng 
nói  như  vậy.  Đừng  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn,  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn 
không  tô"t.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô 
số  phương  tiện  nói,  Hành  dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo.  Nếu  phạm  dâm 
dục  tức  là  chướng  đạo.”  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  đã  nói  như  vầy: 
“Tôi  đã  biết  pháp  do  Phật  nói  ra,  hành  dâm  dục  chẳng  phải  là  pháp 
chướng  đạo.  Nay  Tăng  tác  pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này.  Tăng  nói: 
“A-lỢi-tra,  đừng  nói  như  vậy.  Đừng  hủy  báng  Đức  Thế  Tôn,  hủy  báng 
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Đức  Thế  Tôn  không  tô"t.  Đức  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy.  Đức  Thế  Tôn 
đã  dùng  vô  số  phương  tiện  nói.  Hành  dâm  dục  là  pháp  chướng  đạo.  Nếu 
phạm  dâm  dục  tức  là  chướng  đạo.”  Các  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận 
Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  tác  pháp  can  gián  cho  bỏ  việc  này,  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  tác  pháp  can  gián  ha  trách  rồi.  Tăng 
chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Tỳ -kheo  A-lỢi-tra  đã  được  Tăng  trao  cho  pháp  can  gián  ha  trách 
rồi  mà  cố  ý  không  bỏ  ác  kiến.  Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  sô"  đó 
có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  ha  trách 
Tỳ-kheo  A-lỢi-tra:  Tăng  trao  cho  pháp  can  gián  mà  sao  thầy  cô" ý  không 
bỏ  ác  kiến? 

Lúc  ấy  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi 
qua  một  bên,  đem  nơn  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Thê" 
Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha  trách  Tỳ-kheo 
A-lỢi-tra: 

-  Ông  làm  điều  (896al)  sai  quây,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
điều  không  nên  làm.  Tăng  trao  cho  pháp  can  gián  mà  sao  thầy  cô"  ý 
không  bỏ  ác  kiến? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách,  rồi  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  các  Tỳ-kheo  trao  cho  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  pháp  bâ"t  xả 
ác  kiến  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  tác  pháp  như  vầy:  Tập  họp  Tăng.  Tăng  họp  rồi  tác  cử,  tác  cử 
rồi  tác  ức  niệm,  tác  ức  niệm  rồi  trao  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có 
thể  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  đã  sinh  ra  ác 
kiến.  Tăng  đã  trao  cho  pháp  can  gián  mà  cố  tâm  không  chịu  bỏ  ác  kiến. 
Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôi  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  yết-ma  ác  kiến  bâ"t  xả  cử.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  không  bỏ  ác 
kiến,  Tăng  đã  trao  cho  pháp  can  gián  ha  trách  mà  cô"  tâm  không  xả  ác 
kiến.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  tác  yết-ma  bâ"t  xả  ác  kiến  cử.  Các 
Trưởng  lão  nào  đồng  ý  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  yết-ma  bất 
xả  ác  kiến  cử  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma 


1831.  Bất  xả  ác  kiến  cử  Thập  tụng:  ác  tà  hất  trừ  tẫn  Pali:  papikaya 

ditthiyă  appaninissage  upekkhanĩya,  xả  trí  vì  không  từ  bỏ  ác  kiến. 
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lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  yết-ma  bất  xả 
ác  kiến  cử  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
vậy. 

-  Người  đã  đưỢc  tác  pháp  ác  kiến  bất  xả  rồi,  thì  có  năm  việc 
không  đưỢc  làm:  Không  được  trao  đại  giới  cho  người,  cho  đến  không 
cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh.  Nên  làm  như  vậy. 

Tăng  đã  vì  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  tác  pháp  ác  kiến  bất  xả  bằng  pháp 
bạch  tứ  yết-ma  rồi,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  ba  pháp,  có  năm  pháp  tác  ác  kiến  bất  xả  cử  yết-ma  thì  phi 
pháp  phi  tỳ-ni,  yết-ma  không  thành  tựu,  như  trên. 

-  Có  ba  pháp,  năm  pháp  tác  ác  kiến  bất  xả  cử  yết-ma  thì  như  pháp, 
nhưtỳ-ni,  yết-ma  thành  tựu  như  trên. 

Vị  đã  bị  cử  ác  kiến  bất  xả  yết-ma  kia,  vào  lúc  Tăng  tiểu  thực,  đại 
thực,  hay  lúc  nói  pháp,  lúc  bố-tát,  nên  đến  trước  Tăng,  đứng  qua  một 
bên,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất 
chấp  tay  bạch:  Xin  Đại  đức  nhận  sự  sám  hôl,  tự  trách  tâm  tôi,  từ  nay  về 
sau  không  dám  tái  phạm. 

Tỳ-kheo  A-lỢi-ưa  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng  không  dám  trái  nghịch, 
nên  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  A-lỢi-tra  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng  không  dám  trái 
nghịch,  đã  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử,  thì 
Chúng  Tăng  nên  giải  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

-  Có  năm  pháp  không  được  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử:  Trao 
đại  giới  cho  người,  cho  đến  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

-  Có  năm  pháp  nên  giải  bất  xả  ác  kiến  cử  yết-ma:  Không  trao  đại 
giới  cho  người,  cho  đến  không  cùng  thiện  Tỳ-kheo  đấu  tranh. 

Nên  giải  như  vầy:  Vị  Tỳ-kheo  đã  bị  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử  kia, 
nên  đến  trước  Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  quỳ  gối  bên 
hữu  chấm  đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  Tăng  đã  trao 
cho  pháp  yết-ma  bất  kiến  xả  cử,  đã  tùy  thuận  Tăng  không  dám  trái 
phạm,  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  kiến  cử.  Cúi  xin  Tăng  vì 
tôi  giải  yết-ma  ác  kiến  bất  xả  cử,  từ  mẫn  cố. 

_ Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 


1832.  Xem  yết-ma  ha  trách. 
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Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  mà  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  bị  Tăng  tác 
yết-ma  bất  kiến  xả  cử.  Nay  tùy  thuận  chúng  không  dám  trái  phạm,  đến 
trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tên...  giải  yết- 
ma  ác  kiến  bất  xả  cử.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  đã  bị  Tăng 
trao  cho  pháp  yết-ma  ác  kiến  bất  xả  cử,  đã  tùy  thuận  Chúng  Tăng  không 
dám  trái  nghịch.  Nay  đến  trước  Tăng  cầu  xin  giải  yết-ma  ác  kiến  bất  xả 
cử.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tên...  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến.  Các  Trưởng 
lão  nào  đồng  ý  Tăng  vì  Tỳ-kheo...  giải  yết-ma  bất  xả  ác  kiến  cử  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  chấp  thuận  vì  Tỳ-kheo  tên...  giải  yết- ma  bất  xả  ác  kiến  cử 
rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 
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PHẦN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC,  Y, 

THUOCV.V... 

Chương  XII:  NGƯỜII*^^ 


1.  Phú  Tàng 

i.  Hành  Ba-lợi-bà-sa 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phạm  tăng  tàn  mà 
che  dấu.  Vị  kia  nghĩ  như  vầy:  “Ta  nên  như  thế  nào?”  Rồi  bạch  với  các 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  tùy  theo  ngày  che  dấu,  trao  cho  Tỳ-kheo  kia, 
pháp  trị  tội  phú  tàng'®^'*  bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  làm  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  chấp  tay,  bạch 
những  lời  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn'^^^  mà  che  dấu.  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo 
số  ngày  che  dấu,'^^®  nay  đến  giữa  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.'*^’  Cúi  xin 


1833.  Tham  chiếu  Pali,  Cullavagga  ii.  Părivăsikakkhandhakam,  Vin.  ii.  31.  Ngũ  phần  23,  phần 
iv.  Ch.ii.  Pháp  yết  ma  (T22nl421  tr.l56b);  Tăng  kỳ  26,  Tạp  tụng  bạt  cừ  (T22nl425  tr.435a); 
Thập  tụng  32,  Tăng  tàn  sám  hôi  pháp  (T23nl435  tr.228b). 

1834.  Tùy  theo  sô"  ngày  phú  tàng  mà  cho  sô"  ngày  biệt  trụ  tương  ứng.  Xem  Thập  tụng  32 
(T23nl435  tr.232c08);  Cũnavag.  iii  (Vin.ii.  40);  Ngũ  phần  32  (tr.l36c29). 

1835.  Thập  tụng,  nói  rõ  tội  danh:  “Tôi  tỳ-kheo  Ca-lưu-đà-di,  cô" ý  xuâ"t  tinh,  phạm  tăng-già-bà- 
thi-sa  này  một  tội  phú  tàng.  ” 

1836.  Trong  văn  thỉnh  của  Pali,  có  nói  rõ  sô"  ngày  che  dâu  để  xin.  Nếu  một  ngày  che  dâ"u  (Vin. 
ii.  40):  (...)  Soham,  bhante,  sangham  ekisã  ãpattiyã  sancetanikãya  sukkavisatthiyã  ekãhappatic-channãya 
ekãhaparivãsam  yãcãmi,  “...Vì  vậy,  thưa  các  Đại  đức,  tôi  xin  Tăng  một  ngày  biệt  trụ  cho  một  tội 
cô" ý  xuâ"t  tinh  một  ngày  phú  tàng.  ”  Nêu  năm  ngày  che  dâu  (Vin.ii.  42):  ....pancãhappatic-channãya 
pancãhaparivãsam  yãcãmi,  “tôi  xin  năm  ngày  biệt  trú  cho  năm  ngày  phú  tàng.”  Thập  tụng  32 
(T23nl435  tt.233a09):  “...  tuỳ  theo  sô"  ngày  phú  tàng,  xin  Tăng  pháp  biệt  trụ.”  Ngũ  phần  32 
(tr.l37a  12):  “...  một  đêm  phú  tàng,  nay  xin  Tăng  một  đêm  pháp  biệt  trụ.” 

1837.  Các  luật  đều  nói:  “xin  biệt  ưú.”  Tức  xin  thi  hành  ba-lợi-bà-sa  Ì!ỈfllSìjí'\  Hành  sự  sao 
8:  “Ba-lợi-bà-sa,  hoặc  dịch  là  phú  tàng.”  Không  đúng.  Ba-lợi-bà-sa  là  phiên  âm  từ  Skt.  (Pali): 
parivãsa.  Từ  này  cũng  áp  dụng  cho  ngoại  đạo  xuâ"t  gia,  gọi  là  “bôn  tháng  biệt  trú  ”  (Pali:  cattaro 
mãse  parivãso),  không  liên  hệ  gì  đến  ý  nghĩa  “phú  tàng.” 
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Tăng  cho  tôi  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày,  từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng  tàn 
mà  che  dấu.  Tỳ-kheo  tên...  kia  đã  phạm  tội  tăng  tàn  mà  che  dâu,  tùy 
theo  ngày  che  dâu  đến  giữa  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết- 
ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn.  Tỳ-kheo  tên  là...  kia  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày  che  dấu 
đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  tên  là... 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo  tên...  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  sô" ngày  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo  tên...  yết-ma  phú  tàng  tùy 
theo  sô"  ngày  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
vậy. 

ii.  Bản  nhật  trị 

Tỳ-kheo  kia  khi  hành  phú  tàng  lại  phạm  tội  chồng.^^^*-'^^^  Vị  kia 
nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  như  thê"  nào?  rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo  kia  tác  pháp  bổn  nhật  trị'^'^'’  bằng 
bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  bạch  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  giữa  Tăng  để  trống  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  đầu  gối  bên  hữu  châ"m 
đâ"t,  châ"p  tay  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  che  dâu.  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội  tăng  tàn,  đã  đến  Tăng  xin 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tăng  đã  trao  cho  tôi  yết-ma 
phú  tàng  tùy  theo  sô" ngày  che  dâu.  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  trong  khi  hành 


1838.  Trùng  phạm  SIQ,  phạm  lại  tội  cũ.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.ii.  43:  Udãyĩ  đang  hành  biệt  trụ 
vì  5  ngày  phú  tàng  tội  cố  ý  xuất  tinh,  lại  tái  phạm  tội  cũ  mà  không  phú  tàng.  Tăng  cho  hành  bản 
nhật  trị  không  phú  tàng.  Sau  đó  (Vin.ii.  48),  phạm  tội  cố  ý  xuất  tinh,  nửa  tháng  hành  biệt  trụ  vì 
15  ngày  phú  tàng.  Trong  khi  hành  biệt  trụ,  lại  tái  phạm,  lại  phú  tàng  5  ngày.  Tăng  hiệp  cả  hai 
lần  phú  tàng  trước  sau  thành  pháp  hiệp  nhất  biệt  trụ  (samodhãnaparivãsa). 

1839.  Thập  tụng,  đã  dẫn:  tái  phạm  tội  cũ,  một  ngày  không  phú  tàng,  cho  bản  nhật  trị. 

1840.  Bản  nhật  trị  T:0ìa.  Pali:  mũlãyapatikissanã,  kéo  trở  lại  gốc. 
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phú  tàng,  tái  phạm  tội  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  nay  đến  trước  Tăng 
xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  Tỳ- 
kheo  tên  là...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  che  dấu.  Tỳ-kheo  tên  là...  phạm  tội  tăng  tàn  (897al)  đã  đến 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày  che  dấu.  Tăng  đã  trao  cho 
tôi  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày  che  dấu.  Vị  kia  khi  hành  pháp  phú 
tàng,  lại  tái  phạm  tội  cũ.  Nay  đến  giữa  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của 
pháp  phú  tàng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận 
trao  cho  Tỳ-kheo  tên  là...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  che  dấu.  Tỳ-kheo  này  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày  che 
dấu,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày  che  dấu.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày  che  dấu.  Tỳ- 
kheo  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng  lại  tái  phạm  tội  cũ.  Tỳ-kheo  kia  đến 
Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Nay  Tăng  trao  cho 
Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Các  Trưởng  lão  nào 
đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp 
phú  tàng  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
vậy. 

Ui.  Ma-na-đỏa 

Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  tác  pháp  sáu  đêm  Ma-na-đỏa^*'^^  cho  Tỳ-kheo 

1841.  Cf.  Vin.ii.  43:  Tỳ-kheo  đang  hành  biệt  trụ  về  tội  cố  ý  xuất  tinh,  tái  phạm  tội  cũ,  khi 
xin  yết-ma,  nói  rõ  tội  cũ:  (...)  soham  parivasanto  antarã  ekam  ãpattim  ãpajjim  sancetanikam  sukka- 
vissatthimappaticchanam.  Soham,  bhante,  sangham  antarã  ekissã  ãpattiyã  sancetanikãya  sukkavissatthiyã 
appaticchannãya  mũlãya  patikassanam  yãcãmiìi.  “Tôi  trong  khi  đang  hành  biệt  trụ,  trung  gian  phạm 
một  tội  có  ý  xuất  tinh,  không  che  dấu.  Nay  tôi,  thưa  các  Đại  đức,  xin  Tăng  cho  tôi  bản  nhật  trị 
cho  trung  gian  một  tội  cô"  ý  xuâ"t  tinh  không  che  dâu.  ” 

1842.  Ma-na-đỏa  Pali:  mănatta;  PTS  Dict.  nói,  từ  nguyên  không  rõ.  Giả  thiết  do  mãna 

“đo  lường,”  nên  có  thể  có  nghĩa  “thi  hành  biện  pháp.”  Từ  nguyên,  theo  BSK:  mãnãpya,  ‘Tàm 
cho  hài  lòng.”  Hán  dịch  thông  dụng  là  ý  hỷ. 
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kia  bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  trao  cho  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  đến  giữa  Tăng  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  che  dấu.  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội  tăng  tàn,  đã  đến  Tăng  xin 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tăng  đã  trao  cho  tôi  yết-ma 
phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tôi  trong  khi  hành  phú  tàng,  tái 
phạm  tội  cũ,  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng. 
Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tôi  là  Tỳ-kheo 
tên...  đã  hành  pháp  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng  xong,  nay  đến  giữa 
Tăng  xin  yết-ma  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  yết-ma  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa.  Từ  mẫn  cô". 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma  theo  sự  việc 
như  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  này,  đã  phạm  tội 
tăng  tàn  mà  che  dâu.  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày 
che  dâu,  đã  đến  tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  theo  sô" ngày  che  dấu.  Trong  khi 
vị  kia  hành  pháp  phú  tàng  tái  phạm  tội  cũ.  Tỳ-kheo...  này,  đến  Tăng 
xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo... 
pháp  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tỳ-kheo...  này  đã  hành 
pháp  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng  rồi,  nay  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma 
Ma-na-đỏa  sáu  đêm.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôi  với  Tăng,  nay  Tăng 
trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  Ma-na-đỏa  sáu  đêm  .  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  này,  đã  phạm  tội 
tăng  tàn  mà  che  dâu.  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày 
che  dâu,  đã  đến  Tăng  xin  yết- ma  phú  tàng  theo  số  ngày  che  dâ"u.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  theo  sô" ngày  che  dấu.  Trong  khi 
vị  kia  hành  pháp  phú  tàng  tái  phạm  tội  cũ.  Tỳ-kheo...  này,  đến  Tăng 
xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo... 
pháp  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tỳ-kheo...  này  đã  hành 
pháp  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng  rồi,  nay  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma 
Ma-na-đỏa  sáu  đêm.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  Ma-na-đỏa 
sáu  đêm.  Các  trưởng  lão  nào  châ"p  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết- 
ma  Ma-na-đỏa  sáu  đêm  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây 
là  yết-ma  lần  đầu. 
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Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  Ma-na-đỏa  sáu 
đêm  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

iv.  Xuất  tội 

Vị  kia  đã  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  pháp  xuất  bằng  bạch  tứ 
yết-ma. 

Nên  xuất  tội  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  trong  Tăng,  để  trống 
vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gôl  bên  hữu 
chấm  đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  che  dấu.  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội  tăng  tàn,  đã  đến  tăng  xin 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tăng  đã  trao  cho  tôi  yết-ma 
phú  tàng  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu.  Tôi  trong  khi  hành  phú  tàng,  tái 
phạm  tội  cũ,  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng. 
Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng.  Tôi  là  Tỳ -kheo...  đã 
hành  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  rồi,  đến  Tăng  xin  yết-ma  Ma-na-đỏa. 
Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  hành 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa  rồi.  Nay  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Từ  mẫn 
cô". 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  theo  sự 
việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  này,  đã  phạm  tội 
tăng  tàn  mà  che  dâu.  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày 
che  dâu,  đã  đến  Tăng  xin  yết- ma  phú  tàng  theo  số  ngày  che  dâ"u.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  theo  sô" ngày  che  dấu.  Trong  khi 
vị  kia  hành  pháp  phú  tàng  tái  phạm  tội  cũ.  Tỳ-kheo...  này  đến  Tăng  xin 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  pháp  yết- 
ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tỳ-kheo...  này  đã  hành  pháp  bổn 
nhật  trị  của  pháp  phú  tàng  rồi,  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  Ma-na-đỏa 
sáu  đêm.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ- 
kheo  này  đã  hành  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  rồi.  Nay  đến  trong  Tăng  xin  yết 
ma  xuâ"t  tội.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay 
Tăng  vì  Tỳ-kheo...  tác  pháp  yết-ma  xuâ"t  tội.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  tên...  này,  đã  phạm  tội 


1843.  Xuất  tội  íijfp.  Pali:  abbhãna,  sự  phục  hồi. 
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tăng  tàn  mà  che  dấu.  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng  tàn,  tùy  theo  ngày 
che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  yết- ma  phú  tàng  theo  số  ngày  che  dấu.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  theo  sô" ngày  che  dấu.  Trong  khi 
vị  kia  hành  pháp  phú  tàng  tái  phạm  tội  cũ.  Tỳ-kheo...  này,  đến  Tăng 
xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo... 
pháp  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng.  Tỳ-kheo...  này  đã  hành 
pháp  bổn  nhật  trị  của  pháp  phú  tàng  rồi,  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma 
Ma-na-đỏa  sáu  đêm.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  sáu  đêm  Ma- 
na-đỏa.  Tỳ-kheo  này  đã  hành  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  rồi.  Nay  đến  trong 
Tăng  xin  yết-ma  xuâ"t  tội.  Nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo  tác  pháp  yết-ma  xuất 
tội.  Các  trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  xuâ"t  tội 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  vì  Tỳ-kheo...  tác  pháp  yết-ma  xuâ"t  tội  rồi. 
Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Không  Phú  Tàng 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  mà  không  che  dâu,  suy 
nghĩ:  Ta  nên  như  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  bằng 
pháp  bạch  tứ  yết- ma. 

Cách  trao  như  sau:  Tỳ-kheo  kia  đến  giữa  Tăng,  để  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  châ"m  đâ"t, 
chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn  mà  không  che  dâu.  Nay  đến  giữa  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na- 
đỏa.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  thể  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  mà  không  che  dâu.  Nay  đến  trước  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa. 
Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  đã  phạm  tội  tăng  tàn 
không  che  dâu.  Nay  đến  trước  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Nay 
Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Các  Trưởng  lão  nào 
châ"p  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  thì  im  lặng. 
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Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Vị  kia  trong  thời  gian  hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  tái  phạm  tội  cũ. 
Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  “Ta  nên  làm  sao  đây?”  Rồi  bạch  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  pháp  bổn  nhật  trị  của  Ma- 
na-đỏa  bằng  bạch  tứ  yết-ma. 

Cách  trao  như  sau:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  trước  Tăng  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn  không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng 
đã  trao  tội  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Trong  khi  hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  tái 
phạm  tội  cũ,  nay  đến  Tăng  xin  pháp  yết-ma  bổn  nhật  trị  ma-ma-na  đỏa. 
Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  yết-ma-ma-na  đỏa  của  bổn  nhật  trị.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng  tàn 
không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  đã  cho  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  tái  phạm  tội 
cũ,  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  ma-na  đỏa.  Nếu  thời  gian  thích 
hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật 
trị  của  ma-na  đỏa.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng  tàn 
không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  đã  cho  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  này  khi  hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  tái  phạm 
tội  cũ,  đến  Tăng  cầu  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  ma-na  đỏa.  Nay  Tăng 
trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma-ma-na  đỏa  của  bổn  nhật  trị.  Các  Trưởng  lão 
nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  ma-na 
đỏa  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ 
nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  bổn  nhật  trị  của 
ma-na  đỏa  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  ghi  nhận  như 
vậy. 

Vị  kia  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo,  các  Tỳ-kheo  bạch 
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Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo  kia  xuất  tội  bằng  pháp  bạch  tứ  yết- 

ma. 

Nên  xuất  như  sau:  Tỳ-kheo  kia  phải  đến  trước  Tăng  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  không  che  dấu,  đã  đến  trong  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Khi  tôi 
hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  tái  phạm  tội  cũ,  đã  đến  trước  Tăng  xin  bổn 
nhật  trị  của  ma-na  đỏa.  Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  ma-na 
đỏa.  Tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  đã  hành  bổn  nhật  trị  của  ma-na  đỏa  rồi,  nay 
đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội,  cúi  xin  Tăng  cho  tôi  yết-ma  xuất  tội.  Từ 
mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  đã  cho 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  sáu  đêm  Ma-na-đỏa 
lại  tái  phạm  tội  cũ,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  Ma-na-đỏa. 
Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  Ma-na-đỏa.  Vị  kia  đã 
hành  Ma-na-đỏa  rồi,  nay  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  vì  Tỳ-kheo...  xuất 
tội,  đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng  tàn 
không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tăng  đã  cho  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa.  Vị  kia  khi  hành  pháp  Ma-na-đỏa  lại  phạm  trọng  tội, 
đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  Ma-na-đỏa.  Tăng  đã  cho  yết- 
ma  bổn  nhật  trị  của  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  này  đã  hành  pháp  bổn  nhật  trị 
của  Ma-na-đỏa  rồi,  nay  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Nay  Tăng  cho 
Tỳ-kheo...  yết-ma  xuất  tội.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  nay  Tăng  cho 
Tỳ-kheo...  yết-ma  xuất  tội  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  chấp  thuận  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  xuất  tội  rồi,  Tăng  chấp 
thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  ghi  nhận  như  vậy. 

3.  Tổng  hỢp  Tăng  Tàn 

1.  Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  phạm  nhiều  tội  tăng  tàn,  hoặc  phạm 
rồi  che  dấu  một  đêm,  hoặc  phạm  rồi  che  dấu  hai  đêm,  như  vậy  cho  đến 
che  dấu  mười  đêm.  Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  làm  thế  nào?  Rồi 
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bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia,  gộp  lại  làm  mười  ngày  phú 
tàng  cho  nhiều  tội  tăng  tàn  đã  phạm,^^'^'^  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Cách  trao  cho  như  sau:  Tỳ-kheo  kia  đến  trong  Tăng  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo...  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  hoặc  đã  che  dấu  một  đêm,  hoặc  đã  che  dấu  hai  đêm  cho  đến 
che  dấu  mười  đêm.  Nay  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  một  đêm 
cho  đến  mười  đêm.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho 
đến  mười  đêm,  từ  mẫn  cô". 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên 
sai  một  vị  có  khả  năng  tác  pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch 
như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  hoặc  đã  che  dấu  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Nay  đến  trong 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo... 
pháp  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  hoặc  đã  che  dâu  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Nay  đến  trước 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Nay  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho  đến  mười  đêm.  Trưởng 
lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng  một  đêm 
cho  đến  mười  đêm  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  từ  một  đêm 
cho  đến  mười  đêm  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  (899al) 
đưỢc  ghi  nhận  như  vậy. 

Tỳ-kheo  kia  hành  phú  tàng  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


1844.  Thập  tụng  32  (T23nl435  tr.236b22):  “Lần  thứ  nhâ't,  cố  ý  xuất  tinh,  phạm  một  tăng-già- 
bà-thi-sa,  một  đêm  phú  tàng.  Thứ  hai,  xúc  nữ,  hai  đêm  phú  tàng,  thứ  ba...  cho  đến,  lần  thứ  13, 
lệ  ngữ,  13  đêm  phú  tàng.  Cho  người  đó  13  đêm  biệt  trụ.”  Nghĩa  là,  chọn  ngày  phú  tàng  Iđn 
nhất  cho  tất  cả  các  tội  phú  tàng,  chứ  không  phải  làm  phép  toán  cộng.  Tăng  kỳ  26  (T22nl425 
tr.436c26):  phạm  tội  thứ  nhất  10  đêm  phú  tàng,  tội  thứ  hai  10  đêm,  cho  đến  tội  thứ  mười  10  đêm 
phú  tàng.  Họp  lại  làm  thành  10  đêm  biệt  trụ.  Ngũ  phần  22  (T22nl421  tr.l57c04):  “Phạm  1  đến 
nhiều  tội  tăng-già-bà-thi-sa,  phú  tàng  từ  2  đến  nhiều  đêm;  chỉ  tính  sô^  đêm  phú  tàng  lâu  nhất. 
Theo  sô" đó  mà  cho  biêt  tru.” 
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-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  bằng 
pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Tỳ -kheo  kia  nên  đến  trước  Tăng  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày 
dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo...  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  đã  che  dấu  một  đêm  hoặc  hai  đêm,  cho  đến  mười  đêm,  đã  đến 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  một  đêm  cho  đến  mười  đêm,  Tăng  đã  cho  tôi 
yết-ma  phú  tàng.  Tôi  Tỳ-kheo...  hành  phú  tàng  rồi,  nay  đến  xin  Tăng 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Từ  mẫn 
cô".  Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này,  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  đã  che  dâu  một  đêm,  hoặc  hai  đêm  cho  đến  mười  đêm,  đã  đến 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  mười  đêm,  và  Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo...  này 
yết-ma  phú  tàng  mười  đêm.  Tỳ-kheo  này  đã  hành  phú  tàng  rồi,  nay  đến 
xin  Tăng  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng, 
Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  đã  che  dâu  một  đêm,  hoặc  hai  đêm  cho  đến  mười  đêm,  đã 
đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  mười  đêm,  và  Tăng  đã  cho  yết-ma  phú 
tàng  mười  đêm.  Tỳ-kheo  kia  đã  hành  mười  đêm  phú  tàng  xong,  nay 
đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Nay  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa.  Các  Trưởng  lão  nào  châ"p  thuận  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết- 
ma  lần  thứ  nhâ"t. 

Lần  thư  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa 
rồi.  Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Vị  kia  thi  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  pháp  xuâ"t  tội  bằng  bạch  tứ 
yết-ma. 

Tỳ-kheo  kia  nên  đến  trong  Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ 
giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gôl  bên  hữu  châ"m  đâ"t,  bạch  như 
vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo...  đã  phạm  nhiều  tội 
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tăng  tàn,  che  dấu  một  đêm  hoặc  hai  đêm  cho  đến  mười  đêm,  đã  đến 
trong  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  mười  đêm,  Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  phú 
tàng  mười  đêm.  Tôi  đã  hành  phú  tăng  tàn  xong,  đến  Tăng  xin  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa,  và  Tăng  đã  cho  tôi  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tôi  đã  hành  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa  rồi,  nay  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Nguyện  Tăng 
cho  tôi  yết-ma  xuất  tội.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  nhiều  tội 
tăng  tàn,  hoặc  che  dấu  một  đêm  hoặc  hai  đêm  cho  đến  mười  đêm,  đã 
đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  mười  đêm,  Tăng  đã  cho  vị  kia  yết-ma 
phú  tàng  mười  đêm.  Tỳ-kheo...  kia  đã  hành  pháp  mười  đêm  che  dấu 
rồi,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  và  Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo  kia 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  đã  hành  pháp  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  rồi, 
nay  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  xuất  tội. 
Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này,  đã  phạm  nhiều 
tội  tăng  tàn,  hoặc  che  dấu  một  đêm,  hoặc  hai  đêm  cho  đến  mười  đêm, 
đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  mười  đêm,  Tăng  đã  cho  yết-ma  phú 
tàng  mười  đêm.  Tỳ-kheo...  kia  đã  hành  pháp  mười  đêm  phú  tàng  rồi. 
Đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  và  Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  Ma-na-đỏa  rồi,  nay  đến  Tăng 
xin  yết- ma  xuất  tội.  Nay  Tăng  cho  Tỳ-kheo...  kia  yết- ma  xuất  tội.  Các 
Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  xuất  tội  thì  im 
lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thư  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  kia  yết-ma  xuất  tội  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Bấy  giờ,  có  một  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều  che 
dấu,  chỉ  nhớ  một  tội,  không  nhớ  một  tội.  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo  chỗ  nhớ 
đưỢc,  tùy  theo  ngày  che  dâ'u,  đến  trước  Tăng  xin  yết-ma  theo  ngày  che 
dấu,  và  Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  tùy  theo  chỗ  nhớ,  tùy  theo 
ngày  che  dấu.  Tỳ-kheo  kia  khi  thi  hành  pháp  phú  tàng  nhớ  tội  thứ  hai, 
không  biết  nên  làm  thế  nào?  Bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo 
số  ngày  che  dấu  của  tội  thứ  hai  đã  nhớ. 
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Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn  đều  che  dấu  cả  hai,  một 
tội  không  nghi  ngờ.  Vị  kia  đối  với  tội  không  nghi  ngờ,  tùy  theo  ngày 
che  dấu,  đến  trong  Tăng  xin  yết-ma  ngày  che  dấu,  và  Tăng  đã  cho  Tỳ- 
kheo  kia  yết-ma  tùy  theo  ngày  che  dấu.  Khi  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú 
tàng,  đôl  với  tội  có  nghi  ngờ  kia  không  còn  nghi  ngờ  nữa,  tự  nghĩ:  Ta 
nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  cho  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dấu. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn  cả  hai  đều  che  dấu; 

biết  một  tội,  không  biết  một  tội.  Vị  kia  đôl  với  tội  đã  biết  đến  Tăng  xin 
yết-ma  phú  tàng,  và  Tăng  đã  cho  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che 
dấu.  Vị  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng  liền  biết  trở  lại  tội  thứ  hai,  tự  nghĩ: 
Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  vì  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo  chỗ  biết  tội  thứ  hai,  với 
số  ngày  che  dấu  cho  yết-ma  phú  tàng. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn  cả  hai  đều  che  dấu.  Khi 
vị  kia  xin  tội  che  dấu,  chỉ  nói  một  tội,  che  dấu  một  tội.  Vị  kia  tùy  theo 
tội  đưỢc  nói  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng,  và  Tăng  đã  cho  yết-ma  phú 
tàng.  Vị  kia  thi  hành  pháp  phú  tàng,  đối  với  tội  phạm  thứ  hai,  tâm  tàm 
quý  sinh,  tự  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tăng  nên  cho  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  số  ngày  che  dấu  của  tội 
phạm  thứ  hai. 

Đức  Phật  bảo  tiếp: 

-  Các  ông  hãy  lắng  tai  nghe  cho  kỹ,  trường  hỢp  nếu  Tỳ-kheo  nào 
phạm  hai  tăng  tàn,  cả  hai  đều  che  dấu.  Chỉ  nhớ  một  tội,  không  nhớ  một 
tội.  Tỳ-kheo  kia  đối  với  tội  nhớ  và  tội  không  nhớ,  đem  cả  hai  đến  Tăng 
xin  yết-ma  phú  tàng,  và  Tăng  cũng  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng 
cho  cả  hai  tội.  Khi  vị  kia  hành  pháp  phú  tàng,  có  khách  Tỳ -kheo  đến, 
biết  pháp,  biết  luật,  biết  Ma-di.  Khách  Tỳ-kheo  kia  hỏi  cựu  Tỳ-kheo: 

-  Này  Trưởng  lão,  Tỳ-kheo  này  phạm  tội  gì?  Tại  sao  hành  pháp 
phú  tàng? 

-  Cựu  Tỳ-kheo  trả  lời: 

-  Thưa  Trưởng  lão,  Tỳ-kheo  này  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều 
che  dấu.  Chỉ  nhớ  một  tội,  không  nhớ  một  tội.  Đem  cả  hai  đến  Tăng  xin 
yết-ma  phú  tàng.  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng  cho  cả  hai  tội. 
Cho  nên,  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng. 
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-  Tỳ-kheo  khách  kia  nói: 

-  Này  Trưởng  lão,  yết-ma  phú  tàng  cho  Tỳ-kheo  kia  là  bất  thành. 
Tại  sao  vậy?  Yết-ma  phú  tàng  cho  tội  mà  Tỳ-kheo  kia  nhớ  thì  đúng. 
Yết-ma  phú  tàng  đối  với  tội  mà  Tỳ-kheo  kia  không  nhớ  là  không  đúng, 
phi  pháp;  yết-ma  bất  thành.  Chúng  Tăng  nên  tác  sám  đột-kiết-la.  Vị  kia 
nên  trao  cho  Ma-na-đỏa. 

Nghi,  không  nghi;  biết,  không  biết;  cũng  như  vậy. 

3.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  mà  che  dấu  hai  tháng. 
Vị  kia  chỉ  nhớ  một  tháng,  một  tháng  không  nhớ.  Vị  kia  theo  chỗ  nhớ 
một  tháng,  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng;  Tăng  cho  yết-ma  phú  tàng 
một  tháng.  Vị  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng,  nhớ  lại  tháng  thứ  hai,  tự  nghĩ: 
Ta  nên  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo 
chỗ  nhớ  tháng  thứ  hai. 

Nghi,  không  nghi,  cũng  như  vậy.  Biết,  không  biết,  cũng  như  vậy. 
Khi  xin  pháp  phú  tàng,  che  dấu  một  tháng  phát  lồ  một  tháng  cũng  như 
vậy. 

Đức  Phật  nói: 

-  Các  Tỳ-kheo,  hãy  lắng  nghe!  Trường  hỢp  nếu  có  Tỳ-kheo  phạm 
tội  tăng  tàn  che  dấu  hai  tháng.  Chỉ  nhớ  một  tháng,  không  nhớ  một  tháng. 
Đem  cả  hai  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Tăng  cũng  cho  vị  kia  yết-ma 
phú  tàng  hai  tháng.  Khi  vị  kia  hành  pháp  phú  tàng,  có  khách  Tỳ-kheo 
đến,  biết  pháp,  biết  luật,  biết  Ma-di.  Tỳ-kheo  khách  hỏi  cựu  Tỳ-kheo: 

-  Này  Trưởng  lão,  vị  kia  phạm  tội  gì?  Tại  sao  hành  phú  tàng? 

-  Cựu  Tỳ -kheo  đáp: 

-  Tỳ-kheo  này  phạm  tội  tăng  tàn  che  dấu  hai  tháng.  Nhớ  một 
tháng,  không  nhớ  một  tháng.  Vị  kia  đem  cả  hai,  nhớ  và  không  nhớ,  đến 
Tăng  xin  yết-ma  hai  tháng  che  dấu.  Tăng  cũng  tùy  theo  vị  kia  cho  yết- 
ma  hai  tháng  che  dấu,  cho  nên  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng. 

-  Tỳ-kheo  khách  kia  nói  với  cựu  Tỳ-kheo: 

-  Cho  phép  phú  tàng  không  đúng.  Tại  sao  vậy?  Tỳ-kheo  kia  nhổ 
một  tháng  thì  cho  pháp  phú  tàng  là  đúng.  Còn  một  tháng  không  nhớ  mà 
cho  pháp  phú  tàng  là  không  đúng,  phi  pháp;  yết-ma  không  thành  tựu. 
Tăng  nên  tác  pháp  sám  đột-kiết-la.  Nên  trao  Ma-na-đỏa  cho  Tỳ-kheo 
kia. 

Nghi,  không  nghi;  biết,  không  biết;  cũng  vậy. 

4.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn.  cả  hai  đều  che  dấu. 
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Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó,  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  đôl  với  hai 
tội  đã  che  dấu  (trước  kia),  tự  nghĩ:  Ta  nên  làm  như  thế  nào?  Rồi  bạch 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dấu  cả  hai.  Vị  kia  thôi 
tu.  Sau  đó  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  đối  với  hai  tội  đã  che 
dấu,  Tăng  nên  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu  đã  phạm  trước  kia,  và  sô"  ngày 
che  dâu  sau,  trao  cho  yết-ma  phú  tàng.  Cho  yết-ma  phú  tàng  xong,  cho 
Ma-na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều  che  dâu. 
Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó,  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi  phát  lồ  hai 
tội.  Tăng  nên  tùy  theo  sô"  ngày  che  dâu  đã  phạm  trước  kia  của  Tỳ-kheo 
mà  trao  cho  yết-ma  phú  tàng.  Trao  cho  yết-ma  phú  tàng  rồi,  trao  cho 
Ma-na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều  không  che 
dâu.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó,  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  che  dâ"u 
hai  tội.  Vị  kia  tự  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều  không  che  dâu. 
Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi  che  dâu  hai  tội. 
Tăng  nên  tùy  theo  số  ngày  che  dâu  sau  của  Tỳ-kheo  kia  trao  cho  yết-ma 
phú  tàng.  Sau  đó  mới  trao  cho  pháp  Ma-na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  cả  hai  đều  không  che 
dâu.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi  phát  lồ 
hai  tội.  Tăng  nên  trao  cho  hai  tội  Ma-na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dâu  một  tội,  không 
che  dấu  một  tội.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới 
rồi,  trước  kia  chỉ  phát  lồ  một  tội,  sau  lại  che  dâu  cả  hai.  Vị  kia  nghĩ:  Ta 
nên  như  thê"  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dâu  một  tội,  không  che 
dâu  một  tội.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi, 
trước  kia  chỉ  phát  lồ  một  tội,  sau  lại  che  dấu  cả  hai.  Cho  phép  Tăng  trao 
cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  tùy  theo  ngày,  một  tội  đã  phạm  mà  trước  sau 
đều  che  dâ"u;  và  một  tội  sau  mới  che  dâ"u. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dâu  một  tội,  phát 
lồ  một  tội.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó,  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  tội 
trước  kia  che  dâu,  sau  cũng  che  dâu.  Tội  trước  kia  phát  lồ,  sau  cũng  phát 
lồ.  Tăng  nên  tùy  theo  tội  mà  trước  sau  đều  che  dấu  trao  cho  yết-ma  phú 
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tàng,  tội  thứ  hai  không  che  dấu  nên  trao  cho  pháp  Ma-na-đỏa. 

Có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dấu  một  tội,  phát  lồ  một 
tội.  Vị  kia  thôi  tu.  Sau  đó,  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  tội  trước 
kia  che  dấu,  sau  lại  phát  lồ.  Tội  trước  kia  phát  lồ,  sau  lại  che  dấu.  Tăng 
nên  trao  cho  vị  kia  tùy  theo  một  tội  trước  kia  che  dấu  trao  cho  yết- 
ma  phú  tàng,  và  theo  tội  thứ  hai  mà  sau  che  dấu,  trao  cho  yết-ma  phú 
tàng. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  hai  tội  tăng  tàn,  che  dấu  một  tội,  phát 
lồ  một  tội.  Vị  kia  thôi  tu,  rồi  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  cùng 
với  tội  trước  kia  che  dâu,  sau  cả  hai  đều  phát  lồ.  Tăng  nên  trao  cho  yết- 
ma  phú  tàng  cho  Tỳ-kheo  kia  tùy  sô"  ngày  của  một  tội  phạm  mà  trước 
kia  che  dấu.  Cho  pháp  Ma-na-đỏa  cho  cả  hai,  kể  luôn  tội  thứ  hai. 

Nhớ  một  tội,  không  nhớ  một  tội,  tạo  thành  bốn  vế;  cũng  như  vậy. 

Nghi  một  tội,  không  nghi  một  tội,  tạo  thành  bốn  vế;  cũng  lại  như 

vậy. 

Biết  một  tội,  không  biết  một  tội,  tạo  thành  bốn  vế;  cũng  lại  như 

vậy. 

Khi  xin  tội  phú  tàng,  che  dâu  một  tội,  phát  lồ  một  tội,  tạo  thành 
bốn  vế;  cũng  lại  như  vậy. 

(Trong  đây,  từ  che  dâu  của  một  tội,  không  che  dấu  một  tội,  cho 
đến  đây,  có  tâ"t  cả  năm  nhóm.  Mỗi  nhóm  đều  có  bốn  vế,  như  che  một 
không  che  một  thành  bốn  vế.  Tổng  cộng  thành  hai  mươi  vế). 

Khi  hành  pháp  phú  tàng,  hai  mươi  vế;  cũng  lại  như  vậy.  Hành 
pháp  phú  tàng  rồi,  hai  mươi  vế;  cũng  lại  như  vậy.  Khi  hành  pháp  Ma- 
na-đỏa,  hai  mươi  vế;  cũng  như  vậy.  Hành  pháp  Ma-na-đỏa  rồi,  hai  mươi 
vế;  cũng  lại  như  vậy. 

Làm  sa-di  rồi  trở  lại  thọ  đại  giới,  một  trăm  vế;  cũng  lại  như  vậy. 
Điên  cuồng,  một  trăm  vế;  cũng  lại  như  vậy.  Thống  não,  một  trăm  vế; 
cũng  lại  như  vậy.  Tăng  trao  cho  pháp  bâ"t  kiến  tội  cử,  một  trăm  vế;  cũng 
lại  như  vậy.  Không  sám  hôl  tội  cử,  một  trăm  vế  cũng  lại  như  vậy.  Ác 
kiến  bâ"t  xả  tội  cử,  một  trăm  vế  cũng  lại  như  vậy. 

5.  Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  hành  phú  tàng  thì  bãi  đạo.  Sau  đó, 
trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  vị  kia  tự  nghĩ:  Ta  nên  như  thế  nào? 
Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  đang  hành  phú  tàng,  bãi  đạo,  rồi  trở  lại  thọ  đại  giới. 
Thọ  đại  giới  rồi,  nên  nôl  lại  số  ngày  đã  hành  trước  kia,  rồi  tiếp  tục  hành 
phú  tàng  số  ngày  còn  lại. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đáng  cho  bổn  nhật  trị.  Tỳ-kheo  kia  bãi  đạo 
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rồi  trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  Tăng  nên  tác  pháp  bổn  nhật  trị 
cho  Tỳ-kheo  kia,  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  xong  rồi,  bãi  đạo.  Sau  đó  trở 
lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  hành  Ma-na-đỏa,  bãi  đạo.  Sau  đó  trở 
lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  Tỳ-kheo  kia  đã  hành  bao  nhiêu  ngày 
Ma-na-đỏa  rồi  mới  nghỉ,  còn  sô"  ngày  chưa  hành  nên  tiếp  tục  hành. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  hành  Ma-na-đỏa  xong  rồi,  bãi  đạo.  Sau  đó 
trở  lại  thọ  đại  giới.  Thọ  đại  giới  rồi,  Tăng  nên  trao  cho  vị  kia  pháp  xuất 
tội  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Trường  hỢp  trở  lại  làm  Sa-di,  năm  vế  cũng  như  vậy.  Điên  cuồng, 
năm  vế  cũng  như  vậy.  Loạn  tâm,  năm  vế  cũng  như  vậy.  Thông  não, 
năm  vế  cũng  như  vậy.  Tăng  trao  cho  các  pháp  yết-ma  bâ"t  kiến  tội  cử, 
bâ"t  sám  hối  tội  cử,  ác  kiến  bất  xả  cử,  mỗi  tội  cử  năm  vế  cũng  như  vậy. 

6.  Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  phạm 
tội,  biết  số  ngày  mà  che  dấu.  Vị  kia  tự  nghĩ:  Ta  nên  như  thế  nào?  Rồi 
bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  khi  hành  phú  tàng,  trung  gian  lại  phạm  tội,  biết  sô"  ngày  mà 
che  dâu.  Tăng  nên  tùy  theo  trung  gian  phạm  tội  mà  trao  cho  yết-ma 
phú  tàng.  Cho  yết-ma  phú  tàng  rồi  trao  cho  bổn  nhật  trị.  Hành  bổn  nhật 
trị  của  phú  tàng  rồi,  trao  cho  Ma-na-đỏa.  Trao  cho  Ma-na-đỏa  rồi,  nên 
xuâ"t  tội  cho  người  đó. 

Không  biết  số  ngày  che  dấu  cũng  như  vậy.  Biết  sô"  ngày  che  dâ"u, 
không  biết  sô"  ngày  che  dâu  cũng  như  vậy.  Hành  phú  tàng  rồi,  cũng  như 
vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  hành  Ma-na-đỏa,  trung  gian  phạm  tội, 
biết  sô"  ngày,  không  che  dấu.  Vị  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào? 
Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  trong  khi  hành  Ma-na-đỏa,  trung  gian  lại  phạm 
chồng,  biết  sô"  ngày,  không  che  dâ"u.  Tăng  nên  trao  cho  pháp  Ma-na- 
đỏa.  Trao  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  pháp  bổn  nhật  trị  của  Ma-na- 
đỏa.  Hành  bổn  nhật  trị  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  yết-ma  xuâ"t  tội. 

Không  biết  sô"  ngày,  không  che  dâ"u;  cũng  như  vậy.  Biết  sô"  ngày, 
không  biết  số  ngày,  không  che  dâu;  cũng  như  vậy.  Hành  Ma-na-đỏa  rồi, 
biết  sô"  ngày,  không  che  dâ"u;  cũng  như  vậy.  Biết  sô"  ngày,  không  biết  sô" 
ngày,  không  che  dâu;  cũng  như  vậy. 

7.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  biết  số  ngày,  không 
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biết  sô"  ngày,  che  dâu,  không  che  dâu,  che  dâ"u  hoàn  toàn,  không  che 
dâu  hoàn  toàn,  một  tội  danh,  nhiều  chủng  loại,  tự  tánh,  phi  tự  tánh;  chỗ 
trú  khác  nhau.  Vị  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  yết-ma  phú  tàng  cho  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo 
ngày  che  dâ"u. 

Nên  trao  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  châ"m 
đâ"t,  châ"p  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn,  biết  số  ngày,  không  biết  số  ngày,  che  dâ"u,  không  che  dâu,  che  dâ"u 
hoàn  toàn,  không  che  dấu  hoàn  toàn,  một  tội  danh,  nhiều  chủng  loại, 
tự  tánh,  phi  tự  tánh;  chỗ  trú  khác  nhau.  Tùy  theo  ngày  che  dâu  đến  bên 
Chúng  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  yết-ma  phú  tàng 
tùy  theo  ngày  che  dâu.  Từ  mẫn  cô"! 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn,  biết  sô"  ngày,  không  biết  số  ngày,  che  dâ"u,  không  che  dấu,  che  dâ"u 
hoàn  toàn,  không  che  dâu  hoàn  toàn,  một  tội  danh,  nhiều  chủng  loại,  tự 
tánh,  phi  tự  tánh;  chỗ  trú  khác  nhau.  Vị  kia  tùy  theo  ngày  che  dấu  đến 
bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôi  với  Tăng, 
Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  phú  tàng  tùy 
theo  ngày  che  dâu.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  kia  tên...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn,  biết  sô"  ngày,  không  biết  sô"  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Vị  kia 
tùy  theo  ngày  che  dâu  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Nay  Tăng 
cho  Tỳ-kheo  tên...  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Các  Trưởng 
lão  nào  châ"p  thuận  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  kia  yết-ma  tùy  phú  tàng 
theo  ngày  che  dấu  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Tăng  đã  châ"p  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo...  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo 
ngày  che  dấu  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận 
như  vậy. 

Vị  kia  đang  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  lại  tái  phạm  tội,  biết 
sô"  ngày  che  dâu,  vị  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thê"  nào?  Rồi  bạch  các 
Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  bạch  tứ  yết-ma  bổn  nhật  trị 
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đôl  với  trung  gian  phú  tàng  của  tội  trước. 

Nên  trao  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trông  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gối  bên  hữu  chấm 
đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên...  đã  phạm  tội  tăng 
tàn,  biết  số  ngày  không  biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tôi 
tùy  theo  số  ngày  che  dấu  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng;  Tăng  đã 
cho  tôi  yết-ma  phú  tàng.  Tôi  Tỳ-kheo...  khi  hành  pháp  phú  tàng  phạm 
tội  trở  lại,  biết  sô"  ngày  che  dấu,  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị 
của  phú  tàng  đôl  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Cúi  xin 
Tăng  trao  cho  tôi  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôl  với  trung  gian 
trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn,  biết  sô"  ngày,  không  biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau. 
Tỳ-kheo  này  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu. 
Tỳ-kheo  này  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  phạm  tội,  lại  biết  sô" 
ngày  che  dâu,  nay  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối 
với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp 
đôi  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  tội  phạm 
trước,  trung  gian  tái  phạm  phú  tàng  bổn  nhật  trị.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn,  biết  sô"  ngày  không  biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau. 
Tỳ-kheo  này  tùy  theo  ngày  che  dâu  đã  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú 
tàng,  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Tỳ- 
kheo  này  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  lại  tái  phạm  biết  sô"  ngày 
che  dấu,  nay  đến  Tăng  xin  yết  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung 
gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  này 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội 
phạm  trước.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  tên... 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội 
phạm  trước,  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma 
lần  thứ  nhâ"t. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo  tên  là...  yết-ma  bổn  nhật  trị 
của  phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước  rồi. 
Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 
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Tỳ-kheo  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  lần  thứ  hai  tái  phạm, 
cũng  như  vậy.  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng  rồi  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  này  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  bằng 
bạch  tứ  yết-ma. 

Nên  trao  cho  như  vầy:  Tỳ-kheo  kia  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trống 
vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  quỳ  gôl  bên  hữu 
chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  phạm  tội 
tăng  tàn,  biết  sô"  ngày,  không  biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau. 
Tùy  theo  ngày  che  dâu,  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo 
ngày  che  dâu.  Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu. 
Khi  tôi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  sô"  ngày  che  dâu, 
đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng 
phạm  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã  trao  cho  tôi  yết-ma  bổn  nhật  trị  của 
phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Nhưng  khi 
tôi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai,  biết  sô"  ngày 
che  dâu,  đến  bên  Tăng  xin  yết  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  của  trung  gian 
tái  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã  trao  cho  tôi  yết-ma 
bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  của  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai  của  tội 
phạm  trước.  Tôi  Tỳ-kheo  tên  là...  đã  hành  pháp  phú  tàng  rồi,  nay  đến 
Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch  như  vầy: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng 
tàn  biết  sô"  ngày,  không  biết  sô"  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tỳ- 
kheo  này  tùy  theo  ngày  che  dâu,  đã  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng. 
Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  phú  tàng.  Tỳ-kheo  này  khi  hành  pháp 
phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  sô"  ngày  che  dâu,  đã  đến  Tăng  xin 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội 
phạm  trước.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú 
tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Nhưng  Tỳ-kheo 
này  khi  hành  pháp  phú  tàng  lại  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai,  biết  sô" 
ngày  che  dâu,  đã  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng 
của  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã  trao 
cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  của  trung  gian  tái 
phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng 
rồi,  nay  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối 
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với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma- 
na-đỏa.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo...  này  đã  phạm  tội  tăng 
tàn,  biết  số  ngày,  không  biết  sô"  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tùy 
theo  ngày  che  dấu,  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Tăng  đã  cho 
Tỳ-kheo  này  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Khi  Tỳ-kheo  này 
hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  số  ngày  che  dâu,  đã  đến 
Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôl  với  trung  gian  trùng 
phạm  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn 
nhật  trị  của  phú  tàng  đôl  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước. 
Nhưng  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ 
hai,  biết  số  ngày  che  dâ"u,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú 
tàng  của  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã 
trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  của  trung  gian  tái 
phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng 
rồi,  nay  đến  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  các  trưởng  lão  nào  châ"p  thuận,  nay  Tăng  trao  cho 
Tỳ-kheo...  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin 
nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhất. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

Tăng  đã  đồng  ý  trao  cho  Tỳ-kheo....  sáu  đêmMa-na-đỏa  rồi.  Tăng 
đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  pháp  xuâ"t  tội  bằng  bạch  tứ  yết- 
ma,  như  trên. 

Nên  xuâ"t  tội  như  vầy:  Khi  Chúng  Tăng  xuâ"t  tội  cho  Tỳ-kheo  kia 
mà  không  như  pháp,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Lắng  nghe  cho  kỹ:  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  biết  số  ngày, 
không  biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tỳ-kheo  kia  đã  đến 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu,  Tăng  trao  cho  yết-ma 
phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Vị  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung 
gian  tái  phạm,  biết  số  ngày  che  dâu.  Vị  kia  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma 
bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm 
trước.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôl 
với  trung  gian  trùng  phạm  của  tội  phạm  trước.  Nhưng  Tỳ-kheo  kia  khi 
hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai,  biết  số  ngày  che 
dâu,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôl  với  trung 
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gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tăng  đã  cho  Tỳ-kheo 
kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  lần 
thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tỳ-kheo  kia  tưởng  là  đúng,  hành  pháp  phú 
tàng  rồi  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu 
đêm  Ma-na-đỏa  phi  pháp.  Tỳ-kheo  kia  tưởng  là  đúng,  hành  Ma-na-đỏa 
xong,  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Tăng  cho  Tỳ-kheo  kia  xuất  tội  phi 
pháp,  Ta  nói  Tỳ-kheo  này  không  thanh  tịnh,  tội  không  khỏi. 

-  Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  biết  sô"  ngày,  không 
biết  số  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo  ngày  che 
dâu  đã  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo 
kia  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp 
phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  số  ngày  che  dâ"u,  đã  đến  Tăng  xin 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  trung  gian  trùng  phạm.  Tăng  đã  trao 
cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  trung  gian  trùng 
phạm.  Nhưng  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm 
lần  thứ  hai,  biết  sô"  ngày  che  dâu,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị 
của  phú  tàng  đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm 
trước.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng 
đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước  như  pháp. 
Nhưng  Tỳ-kheo  kia  hành  pháp  phú  tàng  rồi,  đến  Tăng  xin  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa,  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  không  như 
pháp.  Tỳ-kheo  kia  tưởng  là  như  pháp,  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  đến  Tăng 
xin  yết-ma  xuâ"t  tội.  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  xuất  tội  phi  pháp.  Ta  nói 
Tỳ-kheo  kia  không  thanh  tịnh,  tội  không  khỏi. 

-  Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  biết  sô"  ngày,  không 
biết  sô"  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo  ngày  che 
dâu  đã  đến  bên  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo 
kia  yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dâu.  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp 
phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  số  ngày  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin 
yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  ưung  gian  trùng  phạm.  Tăng  đã  trao 
cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  trung  gian  trùng  phạm. 
Nhưng  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ 
hai,  biết  sô"  ngày  che  dâu,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú 
tàng  đôi  với  trung  gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước.  Tăng 
đã  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung 
gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước  như  pháp.  Tỳ-kheo  kia 
hành  phú  tàng  xong,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tăng  đã  trao 
cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  như  pháp.  Tỳ-kheo  kia  hành  Ma- 
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na-đỏa  rồi,  đến  tăng  xin  yết-ma  xuất  tội.  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  xuất 
tội  phi  pháp.  Ta  nói  người  này  không  thanh  tịnh,  tội  không  khỏi. 

-  Trong  đây,  biết  số  ngày,  không  che  dấu,  ba  vế;  cũng  như  vậy. 
Biết  sô"  che  dâ"u,  không  che  dâu,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Không  biết  số 
ngày,  che  dâu,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Không  biết  số  ngày,  không  che 
dâu,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Không  biết  số  ngày,  che  dâu,  không  che  dâ"u; 
ba  câu  cũng  như  vậy.  Biết  số  ngày,  không  biết  số  ngày,  che  dâ"u,  ba  vế; 
cũng  như  vậy.  Biết  số  ngày,  không  biết  số  ngày,  không  che  dâ"u,  ba  vế; 
cũng  như  vậy.  Biết  sô"  ngày,  không  biết  sô"  ngày,  che  dâu,  không  che 
dâu,  ba  vê";  cũng  như  vậy. 

-  Trong  đây,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  biết  sô"  ngày,  không 
biết  sô"  ngày,  cho  đến  chỗ  trụ  khác  nhau.  Tỳ-kheo  kia  tùy  theo  ngày  che 
dâu  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng,  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  kia 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dấu.  Tỳ-kheo  kia  khi  hành  pháp  phú 
tàng,  trung  gian  tái  phạm,  biết  sô"  ngày  che  dâ"u,  đã  đến  Tăng  xin  yết-ma 
bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của 
tội  phạm  trước.  Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  này  yết-ma  bổn  nhật  trị  của 
phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm.  Nhưng  Tỳ-kheo  kia  khi  hành 
pháp  phú  tàng,  trung  gian  tái  phạm  lần  thứ  hai,  biết  sô"  ngày  che  dâu, 
đến  Tăng  xin  yết-ma  bổn  nhật  trị  của  phú  tàng  đôi  với  trung  gian  trùng 
phạm  lần  thứ  hai.  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  yết-ma  bổn  nhật  trị  của 
phú  tàng  đối  với  trung  gian  trùng  phạm  lần  thứ  hai  của  tội  phạm  trước. 
Tỳ-kheo  kia  hành  phú  tàng  xong,  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa. 
Tăng  đã  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na-đỏa  như  pháp.  Tỳ-kheo 
kia  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  đến  Tăng  xin  yết-ma  xuâ"t  tội.  Tăng  đã  trao  cho 
Tỳ-kheo  kia  xuâ"t  tội  như  pháp.  Ta  nói  Tỳ-kheo  này  thanh  tịnh  không 
phạm,  tội  đưỢc  khỏi. 

-  Biết  số,  không  che  dâ"u,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Biết  sô",  che  dâ"u, 
không  che  dâ"u,  ba  vê";  cũng  như  vậy.  Không  biết  sô",  che  dâ"u,  ba  vế; 
cũng  như  vậy.  Không  biết  sô",  không  che  dâ"u,  ba  vế;  cũng  như  vậy. 
Không  biết  sô",  che  dâ"u,  không  che  dâ"u,  ba  vê";  cũng  như  vậy.  Biết  sô", 
không  biết  sô",  che  dâu,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Biết  sô",  không  biết  sô", 
không  che  dâ"u,  ba  vế;  cũng  như  vậy.  Biết  sô",  không  biết  sô",  che  dâu, 
không  che  dâu,  ba  vế  cũng  như  vậy. 

8.  Bấy  giờ,  trú  xứ  nọ  có  hai  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn.  Tỳ-kheo 
kia  trong  ngày,  từ  trú  xứ  ra  đi  và  nói:  Nếu  gặp  được  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 
tôi  sẽ  sám  hối.  Tỳ-kheo  thứ  nhất  khi  bắt  đầu  đi,  lại  che  dâ"u.  Tỳ-kheo 
thứ  hai  khi  thây  Tỳ-kheo  khác  bèn  che  dâu;  như  vậy  cả  hai  đều  che  dâu. 
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Vị  thứ  nhất  nhớ  tội.  Vị  thứ  hai  không  nhớ  tội.  Vị  kia  nhớ  mà  che  dấu  là 
phú  tàng.  Vị  không  nhớ,  chẳng  phải  phú  tàng.  Vị  thứ  nhất  nghi,  vị  thứ 
hai  không  nghi.  Vị  nghi  mà  che  dấu  tức  là  không  phú  tàng.  Vị  không 
nghi  mà  che  dấu  tức  là  phú  tàng.  Vị  thứ  nhất  biết,  vị  thứ  hai  không  biết. 
Vị  biết  mà  che  dấu  tức  là  phú  tàng.  Vị  không  biết  mà  che  dấu  tức  là 
không  phú  tàng. 

9.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  mà  bảo  là  phạm  Ba-la- 
di  che  dấu.  Vị  kia  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  bảo  là  Ba-la-di  che  dấu,  nên  trao 
cho  pháp  sám  đột-kiết-la,  sau  đó  trao  cho  Ma-na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  mà  bảo  là  phạm  Ba-dật- 
đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết  che  dấu,  vị 
kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  mà  gọi  là  Ba-dật-đề  cho  đến  ác 
thuyết  che  dấu,  dạy  họ  tác  pháp  sám  hối  đột-kiết-la  rồi  trao  cho  Ma- 
na-đỏa. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề  mà  bảo  là  Ba-la-di  che  dấu. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề  mà  bảo  là  Ba-la-di  che  dấu,  nên 
dạy  họ  sám  đột-kiết-la  rồi  sau  như  pháp  sám. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề  mà  bảo  là  phạm  tăng  tàn, 
cho  đến  ác  thuyết  che  dấu.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dạy  họ  sám  đột-kiết-la  rồi  sau  như  pháp  sám.  Ba-dật-đề, 
ba-la-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  nếu  tác  ý  tăng  tàn  phú 
tàng,  thì  nên  dạy  họ  sám  đột-kiết-la,  sám  rồi  trao  cho  phú  tàng.  Phạm 
Ba-dật-đề  cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

10.  Bấy  giờ,  nơi  trú  xứ  nọ  có  Tỳ-kheo  phạm  nhiều  tội  tăng  tàn. 
Tỳ-kheo  kia  không  nhớ  số  tội  phạm,  không  nhớ  số  ngày.  Vị  kia  nghĩ  như 
vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  không  nhớ  sô"  tội  phạm,  không 
nhớ  số  ngày,  thì  nên  kể  từ  lúc  thanh  tịnh  về  sau  là  phú  tàng.  Nếu  nhớ 
số  tội  phạm  mà  không  nhớ  ngày  cũng  nên  kể  từ  lúc  thanh  tịnh  về  sau  là 
phú  tàng.  Nếu  nhớ  sô"  ngày  mà  không  nhớ  tội  phạm  nên  tính  theo  ngày 
mà  trao  cho  tội  phú  tàng. 
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-  Nghi,  không  nghi;  cũng  như  vậy.  Biết,  không  biết;  cũng  như 

vậy. 

Tỳ -kheo  kia  hoặc  nhớ  số  lượng  một  tội,  hoặc  không  nhớ  số  lượng 
một  tội,  hoặc  nhớ  số  ngày  một  tội,  hoặc  không  nhớ  sô"  ngày  một  tội,  nên 
kể  từ  ngày  thanh  tịnh  về  sau  là  che  dâu.  Nếu  nhớ  sô"  lượng  phạm  hoặc 
nhớ  sô"  ngày  phạm  một  tội,  không  nhớ  số  ngày  phạm  một  tội,  nên  kể  từ 
thanh  tịnh  về  sau  là  che  dâu.  Nếu  nhớ  sô"  ngày  hoặc  nhớ  số  tội  phạm, 
hoặc  không  nhớ  sô"  tội  phạm,  nên  tính  ngày  trao  cho  tội  che  dâu.  Nghi, 
không  nghi;  cũng  như  vậy.  Biết,  không  biết;  cũng  như  vậy. 

11.  Bây  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  biết  sô"  lượng,  không 
che  dâu.  Vị  kia  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  trao  cho  vị  kia 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Liền  trong  ngày  â"y  tái  phạm,  biết  sô"  lượng  che 
dâu,  vị  kia  nghĩ  như  vầy:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ -kheo  phạm  tội  tăng  tàn  biết  số  lượng,  không  che  dâ  u, 
đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  trao  cho  sáu  đêm  Ma-na-đỏa, 
liền  trong  ngày  â"y  tái  phạm,  biết  sô"  lượng  che  dâu,  Tăng  nên  trao  cho 
Tỳ-kheo  kia  Ma-na-đỏa  và  nói:  “Này  Tỳ-kheo,  thầy  nên  hành  lại  pháp 
Ma-na-đỏa.”  Nếu  hành  pháp  Ma-na-đỏa  một  đêm,  cho  đến  sáu  đêm, 
trong  thời  gian  â"y  tái  phạm,  biết  sô"  lượng  che  dấu,  Tăng  nên  trao  cho 
Tỳ-kheo  này  Ma-na-đỏa.  Trao  cho  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  bổn 
nhật  trị  của  Ma-na-đỏa.  Hành  bổn  nhật  trị  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  cho  pháp 
xuâ"t  tội. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  biết  số  lượng  không  che 
dâu,  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  trao  cho  vị  kia  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  kia  liền  trong  ngày  â"y,  trung  gian  tái  phạm,  không 
biết  sô"  lượng  che  dấu.  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm  Ma-na- 
đỏa  và  nói:  Này  Tỳ-kheo,  thầy  nên  hành  Ma-na-đỏa  lại.  Nếu  hành  một 
đêm,  cho  đến  sáu  đêm,  trong  thời  gian  â"y  tái  phạm,  không  biết  sô"  lượng 
che  dâu.  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  ma-na  đỏa.  Trao  cho  họ  Ma- 
na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  Ma-na-đỏa  bổn  nhật  trị,  trao  cho  Ma-na-đỏa 
bổn  nhật  trị  rồi,  nên  trao  cho  pháp  xuâ"t  tội. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn,  biết  sô"  ngày,  không  che 
dâu,  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa,  Tăng  trao  cho  vị  kia  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa.  Tỳ-kheo  kia  liền  trong  ngày  â"y  tái  phạm,  biết  sô"  lượng, 
không  biết  sô"  lượng  che  dâu.  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  sáu  đêm 
Ma-na-đỏa  và  nói:  Này  Tỳ-kheo,  thầy  nên  hành  Ma-na-đỏa  lại.  Nếu 
hành  một  đêm,  cho  đến  sáu  đêm,  trong  thời  gian  ấy  tái  phạm,  biết  sô" 
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lượng,  không  biết  số  lượng,  che  dấu.  Tăng  nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia 
sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Vị  kia  hành  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  bổn  nhật 
trị  Ma-na-đỏa,  trao  cho  bổn  nhật  trị  Ma-na-đỏa  rồi,  nên  trao  cho  pháp 
xuất  tội. 

Không  biết  số  lượng,  không  che  dấu;  cũng  như  vậy.  Biết  số  lượng, 
không  biết  sô"  lượng,  không  che  dâu;  cũng  như  vậy. 


1845.  Hết  quyển  45. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XIII:  PHÚ  TÀNG'^4® 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  bản  thân 
hành  phú  tàng,  lại  cùng  nhau  trao  yết-ma  phú  tàng,  yết-ma  bổn  nhật  trị, 
Ma-na-đỏa,  xuất  tội.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  bản  thân  hành  phú  tàng  mà  trao  cho  người  khác  yết- 
ma  phú  tàng,  bổn  nhật  trị,  Ma-na-đỏa,  xuất  tội. 

Tỳ-kheo  hành  bổn  nhật  trị  kia  lại  thay  nhau  tác  phú  tàng  bổn  nhật 
trị,  Ma-na-đỏa,  xuất  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  bản  thân  hành  bổn  nhật  trị,  lại  thay  nhau  tác  phú 
tàng,  bổn  nhật  trị,  Ma-na-đỏa,  xuất  tội. 

Tỳ-kheo  bản  thân  hành  Ma-na-đỏa,  lại  thay  nhau  tác  phú  tàng. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  bản  thân  hành  Ma-na-đỏa,  và  trao  cho  người  khác 
tác  yết-ma  phú  tàng,  cho  đến  xuất  tội. 

Tỳ-kheo  bản  thân  xuất  tội,  lại  thay  nhau  tác  yết-ma  phú  tàng,  cho 
đến  xuất  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  bản  thân  xuất  tội,  và  trao  cho  người  khác  yết-ma  phú 
tàng,  cho  đến  xuất  tội. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  lại  thay  nhau  tác  yết-ma  phú  tàng,  bổn  nhật 
trị,  Ma-na-đỏa,  túc  số  hai  mươi  vị  để  xuất  tội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy;  bản  thân  hành  Phú  tàng,  bổn  nhật  trị  cũng 
như  vậy;  bản  thân  hành  Ma-na-đỏa  cũng  như  vậy;  bản  thân  hành  xuất 
tội  cũng  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  lại  trao  cho  người  khác  thọ  đại  giới,  cho 
người  khác  y  chỉ,  nuôi  sa-di,  thọ  Tăng  sai,  sai  rồi  giáo  thọ  Tỳ-kheo-ni. 
Đức  Phật  dạy: 


1846.  Tham  chiếu  Pali,  CCltavagga2.  Pãrivãsakkhandham,  Vin.  ii.  31.  Ngũ  phần  28,  “Biệt  trụ  pháp 
(T22nl421  tr.isib);  Thập  tụng  33,  “Tăng  tàn  hôi  pháp”  (T23nl435  tr.236c) 


1050 


BỘ  LUẬT  3 


-  Người  hành  phú  tàng  không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  khi  hành  phú  tàng,  biết  có  Tỳ-kheo  khác  có  thể  thuyết  giới, 
lại  thuyết  giới  cho  các  vị  ấy.  ớ  trong  Tăng,  hoặc  hỏi,  hoặc  trả  lời  nghĩa 
Tỳ-ni.  Hay  ở  trong  túc  sô"  khi  Chúng  Tăng  làm  yết-ma.  Hoặc  nhận  Tăng 
yết-ma  sai  làm  người  bình  đoán  sự;  nhận  làm  sứ  giả  cho  chúng  Tăng. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Người  hành  phú  tàng  không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng  vào  tụ  lạc  quá  sớm,  về  quá  trễ;  hoặc  không 
gần  gũi  Sa-môn,  lại  gần  gũi  với  ngoại  đạo;  không  tùy  thuận  Tỳ-kheo, 
nói  quanh  co.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  hoặc  phạm  tội  này,  hoặc  tương  tợ  tội  này, 
hoặc  từ  tội  này  sinh,  hoặc  trùng  phạm  tội  này,  ngăn  trách  yết-ma  của 
người  khác  và  làm  người  tác  yết-ma.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  nhận  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  trải  chỗ  ngồi,  rửa 
chân,  lau  giày  dép,  xoa  chà  thân  thể.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  nhận  sự  đón  rước,  lễ  bái,  vòng  tay  cung  kính 
hỏi  chào,  cầm  y  bát  của  Tỳ-kheo  thanh  tịnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  tác  ức  niệm,  tác  tự  ngôn  đối  với  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh,  làm  chứng  cho  người  khác,  ngăn  thuyết  giới,  ngăn  tự  tứ, 
cùng  với  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  tranh  tụng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  cùng  với  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  đi  vào  nhà  bạch 
y,  hoặc  theo  Tỳ-kheo  khác  đi,  hoặc  dẫn  Tỳ-kheo  khác  đi,  hoặc  nhận 
người  khác  cúng  dường,  hoặc  nhận  sự  cạo  tóc  của  Tỳ-kheo  thanh  tịnh, 
hay  nhờ  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  làm  sứ  giả.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  hành  phú  tàng,  cùng  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  đi  đến  bữa  ăn  trước 
và  bữa  ăn  sau;  đi  trước,  cùng  nói,  hay  đi  ngang  hàng,  hoặc  lật  ngược  y, 
hoặc  trùm  y  phủ  hai  vai,  hoặc  trùm  đầu,  hoặc  phủ  hai  vai,  hoặc  mang 
giày  dép.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy.  Từ  nay  về  sau  cho  phép  để  trống  vai 
bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đi  theo  sau. 

Có  Tỳ-kheo  đang  hành  phú  tàng,  có  ý  nghĩ,  không  lên  đến  nơi  ăn. 
Sợ  Tỳ-kheo  khác  biết  là  mình  đang  hành  phú  tàng.  Đức  Phật  dạy: 
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-  Không  được  làm  như  vậy. 

Vị  đang  hành  phú  tàng  kia  lại  nghĩ,  lên  đến  bữa  ăn  nhưng  không 
ngồi.  Sợ  Tỳ-kheo  khác  biết  mình  đang  hành  phú  tàng. 

Có  Tỳ -kheo  đang  hành  phú  tàng  nọ  có  ý  nghĩ,  chỉ  ăn  thức  ăn  được 
mời.  Sợ  Tỳ-kheo  kia  biết  ta  hành  phú  tàng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  cùng  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  theo  thứ  tự  ngồi. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ngồi  như  vậy.  Cho  phép  đi  và  ngồi  sau. 

Đức  Thế  Tôn  có  dạy: 

-  Người  phạm  tội  nên  đi  và  ngồi  sau. 

Có  vị  bèn  ngồi  sau  bạch  y.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngồi  như  vậy. 

Có  vị  ngồi  dưới  sa-di.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngồi  như  vậy.  Nên  ngồi  và  đi  sau  đại  Tỳ-kheo. 

Vị  hành  phú  tàng  nọ  đi  kinh  hành  chung  chỗ  kinh  hành  của  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh.  Vị  kia  kinh  hành  chỗ  thấp,  mình  kinh  hành  chỗ  cao. 
Hoặc  đi  trước,  hoặc  cùng  nói,  hoặc  đi  ngang  hàng,  lật  ngược  y,  trùm  y 
hai  vai,  trùm  đầu,  phủ  hai  vai,  mang  giày  dép.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  để  trô"ng  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đi  phía  sau. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  trên  đường  đi  khởi  ý  nghĩ,  không  đi  trên 
đường  chánh.  Sợ  các  Tỳ-kheo  khác  biết  ta  đang  hành  phú  tàng.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  nghĩ  như  vậy. 

Vị  hành  phú  tàng  kia,  trên  đường  đi,  khởi  ý  nghĩ,  hãy  đi  phía  sau. 
Sợ  Tỳ-kheo  khác  biết  ta  đang  hành  phú  tàng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  nghĩ  như  vậy. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  ngồi  chung  một  giường,  một  ván  với  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngồi  như  vậy. 

-  Nếu  giường  dài  hay  ván  dài  thì  Phật  cho  phép  làm  cách  đoạn, 
sau  đó  mới  ngồi.  Nếu  các  loại  giường  khác  thì  ngồi  đằng  sau. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  vào  bữa  tiểu  thực,  đại  thực  nên  lau  quét, 
trải  chỗ  ngồi,  lấy  bình  đựng  nước  rửa,  dụng  cụ  đựng  đồ  ăn  thừa.  Trải 
tọa  cụ  cho  Tỳ-kheo  thanh  tịnh;  cho  đến  đồ  rửa  chân,  vật  lau  chân,  đồ 
đựng  nước.  Tỳ -kheo  thanh  tịnh  đến,  nên  ra  ngoài  xa  đón  rước,  cầm  y 
bát.  Nếu  có  giường  nào  khác,  chỗ  để  bát,  thì  đặt  nơi  đó.  Tăng-già-lê  ở 
trên  đầu,  trên  vai  nên  lấy  xem  có  bụi  đất  bẩn  hay  không.  Nếu  có  bụi  đất 
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bẩn  thì  nên  đập  giũ.  Nên  giặt  thì  giặt.  Giặt  rồi  nên  phơi  khô,  treo  trên 
giường  dây,  giường  cây.  Nên  trải  chỗ  ngồi  cho  Tỳ-kheo  thanh  tịnh,  lấy 
đồ  rửa  chân,  khăn  lau  chân,  đồ  đựng  nước,  lau  giày  dép  rồi  để  phía  bên 
tả,  xem  coi  đừng  để  nước  bùn  làm  bẩn.  Nếu  bị  nước  bùn  bẩn  thì  nên  di 
chuyển  đến  chỗ  khác.  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  rửa  chân  rồi,  nên  dọn  dẹp  cục 
đá  rửa  chân,  đồ  đựng  nước;  đem  để  lại  chỗ  cũ.  Vị  kia  nên  rửa  tay  sạch, 
trao  thức  ăn  buổi  chiều  cho  Tỳ-kheo  thanh  tịnh.  Khi  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 
ăn,  nên  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng  như  sữa,  tương,  man-nâu,  dấm  chua, 
muối,  rau.  Nếu  thời  tiết  nóng  thì  nên  quạt,  cần  nước  thì  đưa  nước.  Nếu 
sỢ  quá  giữa  ngày  thì  nên  cùng  ăn.  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  ăn  xong,  nên  rước 
lấy  bình  bát,  đưa  nước  rửa  tay.  Nếu  tự  mình  ăn  rồi,  thức  ăn  còn  nên  cho 
người,  hoặc  phi  nhân,  hoặc  đổ  chỗ  nước  không  có  trùng,  hay  chỗ  đất 
không  có  cỏ.  Rửa  đồ  đựng  thức  ăn  rồi  để  lại  chỗ  cũ.  Quét  dọn  nhà  ăn, 
dọn  dẹp  sạch  sẽ.  Tỳ-kheo  kia  dùng  cái  bát  mình  thường  ăn  đựng  rác 
đem  đổ.  Tỳ-kheo  khác  thấy  vậy  nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  bình  bát  đựng  đồ  rác  rưới.  Cho  phép  dùng  cái 
bồn,  cái  mâm.  Hoặc  quét.  Bình  bát  chỉ  nên  đựng  đồ  sạch  sẽ  mà  thôi. 

Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  kia,  khi  Tăng  cần  tắm  rửa,'®'*’  nên  đến  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  hỏi:  “Thưa  đại  đức,  ngài  có  tắm  không?”  Nếu  vị  đó  trả 
lời  là  tắm,  thì  Tỳ-kheo  này  nên  đến  xem  coi  nhà  tắm  có  bẩn  không.  Nếu 
bẩn  thì  nên  quét  dọn.  cần  dội  nước  thì  nên  dội  nước;  cần  củi  thì  lấy  củi; 
củi  cần  bửa  thì  bửa;  cần  lửa  thì  nhen  lửa;  cần  đun  nước  thì  đun.  Nên  trao 
cho  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  bình  đựng  nước  tắm,  ghế  ngồi  tắm,  dao  cạo  mồ 
hôi,  đồ  đựng  nước,  đồ  đựng  bùn,  vỏ  cây,  thuôc  bột  mịn,  hoặc  bùn.  Nên 
hỏi  Thượng  tọa  trước  khi  nhen  lửa.  Nếu  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  bệnh,  hoặc 
già  yếu,  thì  nên  dìu  đến  nhà  tắm.  Nếu  không  thể  đi  được  thì  nên  dùng 
giường  dây,  giường  cây  hoặc  y  khiêng  đến  nhà  tắm.  Nên  lấy  y  của  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  treo  trên  cây  sào,  hay  long  nha  hoặc  cây  trụ.  Nếu  có  dầu 
thì  nên  thoa  nơi  thân  vị  ấy.  Đồ  đựng  dầu  để  chỗ  không  bảo  đảm,  Đức 
Phật  bảo  treo  trên  cây  long  nha  hay  cây  trụ,  hoặc  treo  trên  vách  tường. 

Nếu  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  bệnh  già  yếu  thì  nên  dìu  vào  trong  nhà 
tắm,  trao  giường  dây,  giường  cây,  bình  nước  tắm,  dao  cạo  mồ  hôi,  đồ 
đựng  nước,  bình  đựng  bùn,  vỏ  cây,  thuôc  bột  mịn,  bùn.  Nếu  bị  khói  xông 
lên  con  mắt  thì  nên  dùng  đồ  che.  Nếu  đầu  bị  nóng,  lưng  bị  nóng  nên  lấy 
đồ  che.  Nếu  muốn  vào  nhà  tắm  để  tắm  thì  nên  bạch  với  Tỳ-kheo  thanh 
tịnh  ý  muôn  của  mình.  Nếu  sỢ  bạch  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  phiền  ngài,  hay 
bị  trỏ  ngại  thì  hầu  ngài  vào  nhà  tắm,  đứng  sau  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  xoa 


1847.  Từ  đây  trở  xuông,  xem  mục  đệ  tử  hầu  Hòa  thượng  trong  chương  thọ  giới. 
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chà  thân  người.  Vị  kia  liền  vào  nhà  tắm,  đến  đứng  sau  lưng  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh,  họ  nên  vì  các  Tỳ-kheo  xoa  chà  thân  thể,  không  nên  nhận 
sự  xoa  chà  của  người  khác.  Chờ  thanh  tịnh  Tỳ-kheo  tắm  rồi  mình  mới 
tắm.  Nếu  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  già  thì  nên  dìu  ngài  ra.  Nếu  bệnh  thì  dùng 
giường  dây,  giường  cây  khiêng  ra  nhà  tắm.  Nên  trao  cho  Tỳ-kheo  thanh 
tịnh  tòa  ngồi,  đồ  rửa  chân,  khăn  lau  chân,  giày  dép.  Nên  lấy  y  của  Tỳ- 
kheo  thanh  tịnh  trương  ra  xem,  đập  dũ,  đừng  để  rắn,  bò  cạp,  các  loại  độc 
trùng  ở  trong  đó,  rồi  sau  đó  mới  trao  cho  ngài.  Nếu  có  thuôc  nhỏ  mắt 
và  có  hương  bằng  viên  thì  trao  cho  ngài.  Nếu  có  nước  cam  bồ  đào,  mật, 
thạch  mật,  rửa  tay  sạch  để  thọ  rồi  trao  cho  ngài.  Nếu  Tỳ-kheo  thanh 
tịnh  già  bệnh,  khí  lực  kém  thì  nên  dìu,  hay  dùng  giường  dây,  giường  cây 
hoặc  y  khiêng  trở  về  phòng. 

Nên  vào  trước  trong  phòng  của  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  trải  ngọa  cụ, 
hoặc  giạ  bằng  lông,  rồi  bồng  ẳm,  hay  đỡ  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  nằm  xuống, 
lấy  áo  lót  mặc  vào  trong,  lấy  mền  đắp  lên  trên.  Khi  ra  khỏi  phòng  nên 
đóng  cửa,  và  trở  lại  trong  nhà  tắm  xem  coi.  Nếu  có  giường  dây,  giường 
cây,  bình  nước  tắm,  dao  cạo  mồ  hôi,  đồ  đựng  nước,  đồ  đựng  bùn,  vỏ 
cây,  thuốc  bột  mịn  hay  bùn  thì  để  lại  chỗ  cũ;  cần  dội  nước  rửa  nhà  tắm 
thì  dội,  có  nước  không  sạch  cần  đổ  thì  đổ,  có  lửa  cần  tắt  thì  tắt,  cần  che 
phủ  lại  thì  che  phủ,  cửa  nhà  tắm  cần  đóng  thì  đóng,  cần  tháo  ra  thì  tháo 
ra.  Một  ngày  ba  lần  đến  chỗ  Tỳ-kheo  thanh  tịnh,  vị  ấy  cần  việc  gì  thì 
nên  như  pháp  làm  tất  cả.  Nếu  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  có  việc  gì  cần  làm  thì 
không  đưỢc  chông  trái.  Nếu  chông  trái  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

Đến  ngày  bô"-tát,  vị  hành  phú  tàng  kia  phải  lau  quét  chỗ  bố-tát, 
trải  chỗ  ngồi,  lấy  bình  đựng  nước,  bình  rửa  chân,  đèn  dầu,  sắp  thẻ  xá- 
la.  Bố-tát  xong,  vị  hành  phú  tàng  kia  phải  dọn  dẹp  ghế  ngồi,  bình  nước, 
bình  rửa  chân,  thẻ  xá-la  để  lại  chỗ  cũ. 

Vị  Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  ở  nơi  phòng  tốt.  Các  Tỳ-kheo  khách 
không  có  chỗ  ở.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  không  nên  ở  phòng  tốt.  Cho  phép  ở  nơi 
phòng  nhỏ. 

Tỳ-kheo  khách  đến,  bảo  Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  ra  ngoài.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  bảo  như  vậy  mà  cũng  không  nên  đi  ra.  Cho  phép  nói 
như  vầy:  “Chúng  tôi  không  được  phép  ngủ  chung  hai,  ba  người.” 

Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  có  ý  nghĩ,  y  vật  của  Chúng  Tăng  tùy  theo 
thứ  tự  nhận  lấy  hay  tùy  theo  chỗ  ngồi  mà  nhận?  Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  thứ  tự  mà  nhận.  Nhận  rồi  phải  về  chỗ  sau  mà  ngồi. 
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Tỳ-kheo  hành  phú  tàng  nghĩ,  chúng  ta  có  được  sai  sử  lẫn  nhau 
không?  Đức  Phật  dạy:  Được. 

Chúng  ta  được  tự  cung  kính  nhau,  lễ  bái,  đón  tiếp,  vòng  tay  hỏi 
chào  nhau  không?  Đức  Phật  dạy:  Được. 

Có  vị  nghĩ,  chúng  ta  có  được  phép  sai  người  của  Tăng-già-lam  hay 
sa-di  không?  Đức  Phật  dạy:  Được  phép. 

Chúng  ta  có  được  phép  nhận  sự  lễ  bái,  đón  tiếp,  vòng  tay  hỏi  chào 
của  người  Tăng-già-lam  và  sa-di  không?  Đức  Phật  dạy:  Được  phép 
nhận. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  không  bạch  với  Tỳ-kheo  thanh  tịnh.  Đức 
Phật  dạy:  Cho  phép  bạch. 

Nên  bạch  như  sau:  Đến  ngày  bố-tát,  Tỳ-kheo  kia  phải  đến  trong 
Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  bữu  chấm  đất, 
bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội  tăng 
tàn,  tùy  theo  ngày  che  dâ'u,  đến  Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng,  Tăng  cho  tôi 
yết-ma  phú  tàng  tùy  theo  ngày  che  dấu.  Tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  đã  phụng 
hành  (bao  nhiêu)...  ngày,  còn...  (bao  nhiêu)  ngày.  Bạch  đại  đức  Tăng 
chứng  tri  cho,  tôi  là  người  đang  hành  phú  tàng. 

Nếu  đại  chúng  khó  tập  họp,  hoặc  không  muốn  phụng  hành,  hoặc 
vị  kia  có  nhiều  khiếp  nhược,  có  hổ  thẹn  thì  nên  đến  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 
thưa: 

-  Bạch  Đại  đức  Thượng  tọa!  Nay  tôi  xin  tạm  thời  xả  giáo  sắc, 
không  phụng  hành. 

Nếu  khi  nào  muốn  phụng  hành,  thì  nên  đến  Tỳ-kheo  thanh  tịnh 

thưa: 

-  Bạch  Đại  đức!  Nay  tôi  xin  tùy  theo  giáo  sắc,  phụng  hành  lại. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  đến  chỗ  khác,  gặp  Tỳ-kheo  khác,  không 

bạch.  Đức  Phật  dạy: 

-  Phải  bạch.  Không  bạch  thì  mất  một  đêm;  mắc  tội  đột-kiết-la. 

Đức  Thế  Tôn  cho  phép  bạch,  có  Tỳ-kheo  bèn  từ  đây  đến  chỗ 

khác  bạch.  Từ  đây  đến  chỗ  khác  bạch  nhiều  lần  nên  mỏi  mệt.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  nên  từ  chỗ  này  đến  chỗ  khác  bạch.  Cho  phép  nếu  có  nhân 
duyên  đến  thì  nên  bạch.  Nếu  không  bạch  thì  mất  một  đêm;  lại  mắc  tội 
đột-kiết-la. 

Vị  hành  phú  tàng  kia,  có  khách  Tỳ-kheo  đến,  không  bạch.  Đức 
Phật  dạy: 
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-  Phải  bạch.  Nếu  không  bạch  thì  mất  một  đêm;  lại  phạm  đột-kiết- 
la. 

Đức  Thế  Tôn  cho  phép  bạch.  Vị  kia  bạch  khách  Tỳ-kheo  ngay 
trên  đường  đi.  Khi  các  Tỳ-kheo  cần  đi  gấp,  nên  bực  bội.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  bạch  với  các  Tỳ-kheo  đi  gấp  trên  đường.  Nên  ở 
trong  Tăng-già-lam.  Đôl  vời  những  vị  đi  thong  thả,  hãy  bạch.  Nếu 
không  bạch  thì  mất  một  đêm,  mắc  tội  đột-kiết-la. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  bị  bệnh,  không  nhờ  người  tin  cậy  thưa.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Phải  thưa.  Nếu  không  thưa,  mất  một  đêm  và  phạm  tội  đột-kiết- 
la. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  cùng  hai,  ba  người  ngủ  chung  một  phòng. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  ngủ  như  vậy.  Nếu  hai,  ba  người  cùng  ngủ  một  phòng 
thì  mất  một  đêm,  lại  phạm  đột-kiết-la. 

Vị  hành  phú  tàng  kia  cư  trú  chỗ  không  có  Tỳ-kheo.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  ở  như  vậy.  Nếu  ở  thì  mất  một  đêm,  mắc  đột-kiết-la. 

Vị  hành  phú  tàng  kia,  vào  kỳ  thuyết  giới  mỗi  nửa  tháng,  không 

bạch.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  bạch.  Nếu  không  bạch,  mất  một  đêm  và  mắc  đột-kiết- 
la. 

Có  tám  việc  mất  đêm:  1.  Đến  chùa  khác  không  bạch.  2.  Có  khách 
Tỳ-kheo  đến  không  bạch.  3.  Có  duyên  sự  tự  đi  ra  ngoài  không  bạch.  4. 
Trong  chùa,  những  vị  đi  thong  thả  không  bạch.  5.  Bệnh  không  sai  người 
tin  cậy  bạch.  6.  Hai,  ba  người  ngủ  chung  một  phòng.  7.  ớ  chỗ  không  có 
Tỳ-kheo.  8.  Vào  kỳ  thuyết  giới  mỗi  nửa  tháng,  không  bạch.  Đó  là  tám 
việc  mất  đêm. 

Đức  Phật  cho  bạch  khi  thuyết  giới  nửa  tháng.  Bạch  như  vầy:  Vị 
hành  phú  tàng  kia  nên  đến  trong  Tăng,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ 
giày  dép,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  phạm  tội 
tăng  tàn,  che  dấu.  Tôi  là  Tỳ-kheo...  tùy  theo  ngày  che  dấu,  đến  trong 
Tăng  xin  yết-ma  phú  tàng  ngày  che  dấu.  Tăng  đã  cho  tôi  yết-ma  phú 
tàng  ngày  che  dấu.  Tôi  là  Tỳ-kheo...  đã  hành...  (bao  nhiêu)  ngày,  chưa 
hành...  (bao  nhiêu)  ngày.  Bạch  đại  đức  chứng  tri.  Tôi  là  người  đang 
hành  phú  tàng. 

Đức  Phật  cho  phép  Tỳ-kheo  hành  Ma-na-đỏa  cũng  phụng  hành 
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như  trên.  Vị  hành  Ma-na-đỏa  nên  thường  ngủ  ở  trong  Tăng,  hằng  ngày 
bạch  như  sau:  vị  ấy  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gôl  bên 
hữu  chấm  đất,  chắp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  là  Tỳ-kheo...  phạm  tội  tăng 
tàn,  không  che  dấu,  đã  đến  Tăng  xin  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tăng  đã  cho 
tôi  sáu  đêm  Ma-na-đỏa.  Tôi  là  Tỳ-kheo...  đã  hành...  (bao  nhiêu)  ngày, 
còn...  (bao  nhiêu)  ngày  chưa  hành.  Bạch  các  Đại  đức  Tăng  chứng  tri,  tôi 
là  ngUời  đang  hành  Ma-na-đỏa. 
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Pft4A^5;  NÊU  DẪN  CÁC  Sự  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XIV:  GIÀ  YÊT-MAI*^* 


1.  Cầu  Thính 

Đức  Thế  Tôn  ở  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghĩ  rằng 
Đức  Thế  Tôn  đã  dùng  vô  số  phương  tiện  dạy  các  Tỳ-kheo  phải  hỗ  tương 
dạy  bảo  nhau,  nghe  lời  lẫn  nhau,  liền  cử  tội  Tỳ-kheo  thanh  tịnh.  Đức 
Phật  dạy:  Không  nên  cử  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  vô  tội. 

Đức  Phật  dạy  tiếp:  Cho  phép  phải  cầu  thính'*'^^  trước. 

Khi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho  phép  cầu  thính  trước, 
liền  đến  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  mà  trước  kia  đã  theo  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  để 
cầu  thính,  bảo  vị  này  cầu  thính. Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy,  từ  nay  về  sau  cho  phép  tự  mình  có  năm 
pháp  mới  được  nhận  cầu  thính:  1.  Đúng  thời  chứ  chẳng  phải  phi  thời.  2. 
Chân  thật  chứ  chẳng  phải  không  chân  thật.  3.  Lợi  ích  chứ  chẳng  phải 
tổn  giảm.  4.  Dịu  dàng  chứ  chẳng  phải  thô  lỗ.  5.  Từ  tâm  chứ  chẳng  phải 
sân  nhuế. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tự  mình  không  có  năm  pháp,  Tỳ-kheo  khác 
thì  tự  thân  có  năm  pháp  này.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  cầu  thính,  vị  ấy 
không  cho.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  vị  nào  tự  thân  có  năm  pháp  mà  được  cầu  thính  thì  nên  cho. 

Khi  người  khác  cầu  thính,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  liền  bỏ  đi.  Có  khi 

hứa  cho  người  khác,  rồi  cũng  bỏ  đi.  Đức  Phật  dạy: 


1848.  Tham  chiếu,  Thập  tụng  33  ,  “Già  pháp”  (T23nl435  tr.239b);  Ngũ  phần  28,  “Già  bô-tát 
pháp”  (T22nl421  tt.lSOc). 

1849.  Cầu  thính,  xem  Phần  iii.  Ch.  iv.  Tự  tứ,  mục  2.  cầu  thính  &  cht.  2.  Pali  okăsakata,  dành 
cho  cơ  hội,  hay  cho  phép.  Cf.  Mahăvagga  ii  (Vin.i.  1 14):  okăsam  kărăpetvă  ăpattim  codetum, 
sau  khi  xin  phép  (yêu  cầu  cho  cơ  hội)  rồi  cử  tội. 

1850.  Pali,  ibid.,  karotu  ăyasmă  okăsam,  aham  tam  vattukămo,  (trước  khi  cử  tội,  phải  nói) 
“Mong  Trưởng  lão  cho  tôi  cơ  hội  nói  chuyện  với  ngài.” 
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-  Không  nên  như  vậy.  Cho  phép  tác  tự  ngôn'^^^ 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đã  hứa  với  người  khác  cầu  tự  ngôn'^^^ 
rồi  mà  vẫn  bỏ  đi,  tự  mình  tác  tự  ngôn,'^^^  tác  rồi  lại  bỏ  đi.  Đức  Phật  dạy: 
Không  nên  như  vậy. 

2.  Già  Thuyet  Giởi 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  khi  bố-tát  thuyết  giới,  có  thể  ngăn  thuyết  giới. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  khi  nghe  Đức  Phật  cho  phép  ngăn  thuyết  giới, 

liền  ngăn  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  thuyết  giới.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy.  Các  ông  lắng  nghe.  Có  trường  hỢp 
ngăn  thuyết  giới  như  pháp,  có  trường  hỢp  ngăn  thuyết  giới  không  như 
pháp:  một  phi  pháp,  một  như  pháp,  hai  phi  pháp,  hai  như  pháp,  ba  phi 
pháp,  ba  như  pháp,  bốn  phi  pháp,  bốn  như  pháp,  năm  phi  pháp,  năm  như 
pháp,  sáu  phi  pháp,  sáu  như  pháp,  bảy  phi  pháp,  bảy  như  pháp,  tám  phi 
pháp,  tám  như  pháp,  chín  phi  pháp,  chín  như  pháp,  mười  phi  pháp,  mười 
như  pháp. 

Thế  nào  là  một  phi  pháp?  Nếu  ngăn  với  tác  nhân'^^'^  vô  căn  cứ'^^^ 
là  một  phi  pháp. 

Thế  nào  là  một  như  pháp?  Ngăn  với  tác  nhân  có  căn  cứ  là  một 
như  pháp. 

Thế  nào  là  hai  phi  pháp?  Ngăn  với  tác  nhân  không  căn  cứ,  và 
không  tác  nhân  không  căn  cứ^^^®  là  hai  phi  pháp. 

Thế  nào  là  hai  như  pháp?  Ngăn  với  tác  nhân  có  căn  cứ,  hay  không 
có  tác  nhân  nhưng  có  căn  cứ,  là  hai  như  pháp. 

Thế  nào  là  ba  phi  pháp?  Ngăn  bằng  sự  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai 
nghi,  mà  không  có  căn  cứ  là  ba  phi  pháp. 

Thế  nào  là  ba  như  pháp?  Ngăn  bằng  sự  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai 
nghi,  có  căn  cứ,  là  ba  như  pháp. 

Thế  nào  là  bốn  phi  pháp?  Ngăn  bằng  sự  phá  giới,  phá  kiến,  phá 
oai  nghi  không  căn  cứ,  và  tà  mạng  không  căn  cứ,  là  bốn  phi  pháp. 


1851.  Tác  tự  ngôn  ITâ  a;  có  lẽ  Pali:  paninnatakarana,  đồng  nhất  với  tự  ngôn  trị  trong  7  diệt 
tránh,  paninnă  (tự  ngôn,  hay  tự  xưng),  cũng  có  nghĩa  là  sự  hứa  hẹn. 

1852.  Nhận  lời  hứa  của  người  sẽ  nhận  cầu  thính.  Xem  Ch.  Tự  tứ,  đã  dẫn. 

1853.  Tự  mình  hứa  với  người  sẽ  đến  cầu  thính.  Xem  Ch.  Tự  tứ,  đã  dẫn. 

1854.  Tác  IT;  ở  đây  được  hiểu  là  nguyên  nhân  hay  lý  do.  Pali:  Kărana. 

1855.  Vô  căn  Mlk,  Pali:  avatthu  (không  cơ  sở)  Cf.  Thập  tụng  33:  vô  căn  già  thuyết  giới  MISỈỄ 
ÌĩìĩtSc.  Trong  năm  thiên  tội,  không  dẫn  được  bằng  chUng  nào  cho  một  tội  đê  ngăn  thuyêt  giới,  ớ 
đây,  thuyết  giới  bị  ngăn,  vì  cho  rằng  trong  chúng  có  tỳ-kheo  phạm  tội  mà  chưa  sám  hôi.  Nhưng 
người  ngăn  không  nêu  được  bằng  chứng  phạm  tội. 

1856.  Vô  căn  tác  bâT  tác  MlSÍTd^íT. 
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Thế  nào  là  bôn  như  pháp?  Ngăn  bằng  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai 
nghi  có  căn  cứ,  và  tà  mạng  có  căn  cứ,  là  bốn  như  pháp. 

Thế  nào  là  năm  phi  pháp?  Ngăn  bằng  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật- 
đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  đột-kiết-la,  mà  không  căn  cứ,  là  năm  phi  pháp. 

Thế  nào  là  năm  như  pháp?  Ngăn  bằng  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật- 
đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  đột-kiết-la,  mà  có  căn  cứ,  là  năm  như  pháp. 

Thế  nào  là  sáu  phi  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  giới  mà  không  có  căn  cứ;  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  kiến  mà  không  có  căn  cứ;  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  oai  nghi  mà  không  có  căn  cứ;  là  sáu  phi  pháp. 

Thế  nào  là  sáu  như  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  giới  mà  có  căn  cứ;  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác  nhân 
về  sự  phá  kiến  mà  có  căn  cứ;  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác  nhân  về  sự 
phá  oai  nghi  mà  có  căn  cứ;  là  sáu  như  pháp. 

Thế  nào  là  bảy  phi  pháp?  Ngăn  bằng  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật- 
đề,  ba-la-để-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết,  mà  không 
căn  cứ,  là  bảy  phi  pháp. 

Thế  nào  là  bảy  như  pháp?  Ngăn  bằng  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật- 
đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết,  mà  có  căn 
cứ,  là  bảy  như  pháp. 

Thế  nào  là  tám  phi  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  không  căn  cứ,  và  tà  mạng, 
mà  không  căn  cứ  là  tám  phi  pháp. 

Thế  nào  là  tám  như  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân  về  sự  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  không  căn  cứ,  và  tà  mạng, 
mà  có  căn  cứ,  là  tám  như  pháp. 

Thế  nào  là  chín  phi  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có  tác  nhân  về  sự  phá  giới;  do  có  tác  nhân, 
hay  không  có  tác  nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có  tác  nhân  về  sự  phá 
kiến,  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác  nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có 
tác  nhân  về  sự  phá  oai  nghi,  mà  không  căn  cứ,  là  chín  phi  pháp. 

Thế  nào  là  chín  như  pháp?  Ngăn  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác 
nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có  tác  nhân  về  sự  phá  giới;  do  có  tác  nhân, 
hay  không  có  tác  nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có  tác  nhân  về  sự  phá 
kiến,  do  có  tác  nhân,  hay  không  có  tác  nhân,  hay  vừa  có  vừa  không  có 
tác  nhân  về  sự  phá  oai  nghi,  mà  có  căn  cứ,  là  chín  như  pháp. 

Thế  nào  là  mười  phi  pháp?  Chẳng  phải  Ba-la-di;  không  được  kể 
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vào  trong  Ba-la-di;'^^^  chẳng  phải  xả  giới;  không  được  kể  vào  trong  xả 
giới;  tùy  thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng;**^*^  không  trái  nghịch  yêu 
cầu  như  pháp  của  Tăng;^*^®  không  được  kể  vào  trong  sự  trái  nghịch  yêu 
cầu  như  pháp  của  Tăng;  phá  giới  không  được  thấy,  nghe,  nghi  phá  kiến 
không  được  thấy,  nghe,  nghi;  phá  oai  nghi  không  được  thấy,  nghe,  nghi. 
Đó  gọi  là  mười  phi  pháp. 

3.  Mười  Như  Pháp  Già 

Thế  nào  là  mười  như  pháp?  Ba-la-di;  được  kể  vào  trong  Ba-la-di; 
xả  giới;  đưỢc  kể  vào  trong  xả  giới;  không  tùy  theo  Tăng  yếu  như  pháp; 
trái  nghịch  Tăng  yếu  như  pháp;  được  kể  vào  trong  sự  trái  nghịch  Tăng 
yếu  như  pháp;  phá  giới  được  thấy,  nghe,  nghi;  phá  kiến  được  thấy,  nghe, 
nghi;  phá  oai  nghi  được  thấy,  nghe,  nghi.  Đó  gọi  là  mười  như  pháp. 

Thế  nào  là  phạm  Ba-la-di?  Như  dựa  vào  tướng  phạm  Ba-la-di. 
Tỳ-kheo  thấy  những  tướng  trạng  này  biết  là  có  phạm  Ba-la-di.  Nếu 
không  thấy  Tỳ-kheo  này  phạm  Ba-la-di,  mà  nghe  Tỳ-kheo  kia  phạm 
Ba-la-di.  Tỳ-kheo,  bằng  vào  sự  thấy-nghe-nghi  này,  với  sự  hiện  diện 
của  Tỳ-kheo  kia,  khi  bố-tát,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu, 
đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  này  tên  là...  phạm 
Ba-la-di.  Chúng  Tăng  không  nên  thuyết  giới  trước  Tỳ-kheo  này.  Nay 
tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy  thành  ngăn  thuyết  giới. 

Khi  thuyết  giới,  chúng  Tăng  gặp  phải  tám  nạn  sự  khởi  lên  như  nạn 
vua,  nạn  giặc,  nạn  lửa,  nạn  nước,  nạn  bệnh,  nạn  người,  nạn  phi  nhân, 
nạn  trùng  độc.  Tỳ-kheo  đó  nếu  muốn  sử  dụng  thấy-nghe-nghi  này,'^'’° 
khi  thuyết  giới  tại  trú  xứ  này  hay  trú  xứ  kia,^®®'  thì  phải  đối  trước  Tỳ- 
kheo  này,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trông  vai  bên  hữu,  đầu  gôl  bên  hữu 
chấm  đất,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên...  được  kể  vào  trong  sô"  Ba-la-di, 
việc  này  chưa  quyết  định  được.  Nay  cần  phải  quyết  định.  Không  nên  ở 
trước  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Nay  tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới. 
Như  vậy  thành  ngăn  thuyết  giới. 


1857.  Thập  tụng  33:  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di,  nhưng  chưa  được  Tăng  nêu  tội.  Nghĩa  là,  chưa  bị 
buộc  tội  là  phạm  Ba-la-di. 

1858.  Thập  tụng  33:  Tùy  thuận  Tăng  sự  như  pháp. 

1859.  Thập  tụng  33:  Không  khinh  Tăng,  tức  không  chôì  đôi  các  quyết  định  như  pháp  của 
Tăng. 

1860.  Đoạn  văn  này  bị  gãy.  Nên  dẫn  Thập  tụng  để  thêm  vào:  “Tăng  chuẩn  bị  đề  xuâ’t  Ba-la-di 
sự  đôi  với  một  tỳ -kheo.  Trong  lúc  đang  kiểm  hiệu,  một  trong  tám  nạn  sau  đây  xảy  ra...  Sự  việc 
chưa  đưỢc  quyết  đoán,  Tăng  phải  rời  chỗ  mà  đi.  về  sau,  khi  Tăng  bô-tát,  trước  hết  phải  quyết 
đoán  sự  việc  của  tỳ -kheo  này...” 

1861.  Tăng  đang  phân  xử  tại  trú  xU  này  trước  khi  thuyết  giới,  gặp  nạn  sự  dời  qua  trú  xU  khác 
bô-tát,  tại  đó,  tiếp  tục  phân  xử. 
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Thế  nào  gọi  là  xả  giới?  Như  dựa  vào  những  tướng  trạng  mà  biết  là 
Tỳ-kheo  xả  giới.  Tỳ-kheo  thấy  những  biểu  hiện  của  Tỳ-kheo  này  là  Tỳ- 
kheo  xả  giới.  Nếu  không  thấy  Tỳ-kheo  này  xả  giới,  mà  nghe  Tỳ-kheo 
tên...  kia  đã  xả  giới  Tỳ-kheo.  Nếu  muốn  sử  dụng  thấy-nghe-nghi  này, 
thì  trong  khi  bố-tát  phải  ở  trước  Tỳ-kheo,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu  gối 
bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên...  đã  xả  giới.  Không  nên 
ở  trước  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Nay  tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới. 
Như  vậy  thành  ngăn  thuyết  giới. 

Khi  ấy  có  tám  nạn  sự  khởi,  như  nạn  vua,  cho  đến  nạn  trùng  độc. 
Tỳ-kheo  kia  nếu  muốn  sử  dụng  thấy-nghe-nghi  này,  thì  khi  bố-tát,  tại 
trú  xứ  này  hay  trú  xứ  kia,  ở  trước  Tỳ-kheo,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để 
trông  vai  bên  hữu,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo 
tên...  đưỢc  kể  vào  trong  sô"  xả  giới,  việc  này  chưa  quyết  định  được.  Nay 
cần  phải  quyết  định.  Không  nên  ở  trước  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Nay 
tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy  thành  ngăn. 

Thế  nào  là  không  tùy  thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng?  Như  dựa 
vào  tướng  mạo  của  sự  là  không  tùy  thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng. 
Tỳ-kheo  thây  những  biểu  hiện  này,  biết  Tỳ-kheo  này  không  tùy  thuận 
yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng.  Nếu  không  thây  Tỳ-kheo  này  không  tùy 
thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng,  mà  chỉ  nghe  Tỳ-kheo  tên...  kia  là 
Tỳ-kheo  không  tùy  thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng.  Nếu  muôn  sử 
dụng  thâ"y-nghe-nghi  này,  thì  khi  bố-tát,  đôl  trước  Tỳ-kheo,  để  trống 
vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  châ"m  đâ"t,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên... 
không  tùy  thuận  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng.  Không  nên  ở  trước  Tỳ- 
kheo  này  thuyết  giới.  Nay  tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy 
thành  ngăn. 

Thế  nào  là  trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng?  Như  dựa  vào 
tướng  mạo  của  sự  trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng.  Tỳ-kheo  thấy 
những  biểu  hiện  này,  biết  Tỳ-kheo  này  trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp 
của  Tăng.  Nếu  không  thấy  Tỳ-kheo  này  như  pháp  Tăng  yếu  trái  nghịch, 
mà  chỉ  nghe  Tỳ-kheo...  kia  là  Tỳ-kheo  trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp  của 
Tăng.  Nếu  muôn  sử  dụng  thâ"y-nghe-nghi  này,  thì  khi  bô"-tát,  đối  trước 
Tỳ-kheo,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu 
chấm  đâ"t,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên...  trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp 
của  Tăng.  Không  nên  ở  trước  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Nay  tôi  ngăn 
Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy  thành  ngăn. 

Khi  ngăn  thuyết  giới  mà  trong  tám  nạn  sự  có  bâ"t  cứ  nạn  sự  nào 
khởi  lên,  từ  nạn  vua  cho  đến  nạn  trùng  độc,  thì  Tỳ-kheo  kia  nếu  muôn 
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sử  dụng  kiến-văn-nghi  này  nơi  trú  xứ  này  hay  trú  xứ  nọ,  thì  khi  bố-tát 
đôl  trước  Tỳ-kheo  này,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu 
gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên...  được  kể  trong  số 
trái  nghịch  yêu  cầu  như  pháp  của  Tăng.  Việc  này  chưa  quyết  định  được. 
Nay  cần  phải  quyết  định.  Không  nên  ở  trước  vị  này  thuyết  giới.  Nay  tôi 
ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy  thành  ngăn. 

Thế  nào  là  phá  giới?  Như  dựa  vào  tướng  mạo  là  phá  giới.  Tỳ -kheo 
thấy  những  biểu  hiện  này  biết  Tỳ-kheo  kia  phá  giới.  Nếu  không  thấy 
Tỳ-kheo  này  phá  giới,  mà  chỉ  nghe  Tỳ-kheo  tên...  phá  giới.  Tỳ-kheo 
này  nếu  muôn  sử  dụng  kiến-văn-nghi  này,  thì  khi  bố-tát,  với  dự  hiện 
diện  Tỳ-kheo  này,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chắp  tay  thưa:  Tỳ-kheo  tên...  phá  giới.  Không  nên  ở  trước  Tỳ-kheo 
này  thuyết  giới.  Nay  tôi  ngăn  Tỳ-kheo  này  thuyết  giới.  Như  vậy  thành 
ngăn. 

Phá  kiến,  phá  oai  nghi  cũng  như  vậy.  Đó  là  mười  như  pháp. 

4.  Tỳ-Kheo  cử  Tội 

-  Nếu  Tỳ-kheo  nào  muôn  cử  tội  Tỳ-kheo  khác,  thì  chính  mình 
phải  có  năm  pháp  sau  đây  mới  được  cử  tội  người  khác:  1 .  Đúng  lúc  chứ 
chẳng  phải  không  đúng  lúc.  2.  Chân  thật  chứ  chẳng  phải  là  không  chân 
thật.  3.  Có  ích  chứ  chẳng  phải  là  tổn  giảm.  4.  Dịu  dàng  chứ  chẳng  phải 
là  thô  lỗ.  5.  Từ  tâm  chứ  chẳng  phải  là  sân  nhuế. 

-  Tỳ-kheo  có  năm  pháp  này  được  cử  tội  người  khác.  Tại  sao  vậy? 
Ta  thấy  Tỳ-kheo  cử  tội  người  khác  bằng  phi  thời  chứ  chẳng  phải  bằng 
đúng  thời,  bằng  sự  không  chân  thật  chứ  không  bằng  chân  thật,  côd  gây 
thiệt  hại  chứ  không  vì  lợi  ích,  bằng  sự  thô  lỗ  chứ  không  bằng  dịu  dàng, 
bằng  sân  nhuế  chứ  không  bằng  từ  tâm.  Các  Tỳ-kheo  khác  kia  nên  nói 
Tỳ-kheo  này:  “Tội  của  thầy  được  cử  phi  thời  chứ  chẳng  phải  là  đúng 
thời.  Đừng  vì  lời  ấy  mà  khởi  sân  hận.  Bằng  sự  không  chân  thật  chứ 
chẳng  phải  là  chân  thật;  cốt  gây  thiệt  hại  chứ  không  vì  lợi  ích,  bằng 
sự  thô  lỗ  chứ  không  bằng  dịu  dàng,  bằng  sân  nhuế  chứ  không  bằng  từ 
tâm.  Đừng  nên  vì  vậy  mà  sân  nhuế.”  Nếu  Tỳ-kheo  bị  người  khác  cử  tội 
không  chân  thật,  nên  đem  năm  việc  này  giải  thích  và  hiểu  dụ:  “Thầy 
bị  cử  tội  phi  thời,  không  chân  thật,  tổn  giảm,  thô  lỗ,  sân  hận.  Đừng  nên 
vì  vậy  mà  ưu  sầu.”  Người  bị  cử  tội  không  chân  thật  nên  dùng  năm  việc 
này  giải  thích  và  hiểu  dụ.  Có  vị  cử  tội  người  khác  bằng  sự  không  chân 
thật,  cần  phải  bị  khiển  trách  bằng  năm  sự  này:  “Thầy  cử  tội  người  khác 
phi  thời  chứ  không  đúng  thời,  bằng  sự  không  chân  thật  chứ  không  bằng 
sự  chân  thật,  cố  gây  thiệt  hại  chứ  không  vì  lợi  ích,  bằng  sự  thô  lỗ  chứ 
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không  bằng  sự  dịu  dàng,  bằng  sân  hận  chứ  không  dùng  từ  tâm.  Thật 
đáng  hổ  thẹn.”  Ai  cử  tội  người  khác  bằng  sự  không  chân  thật,  cần  phải 
bị  khiển  trách  bằng  năm  việc  này.  Tại  sao  vậy?  Để  cho  sau  này  không 
cử  tội  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  bằng  sự  không  chân  thật.  Khiển  trách  rồi,  nên 
như  pháp  trị. 

-  Tỳ-kheo  bị  cử  tội  chân  thật  thì  nên  bằng  vào  năm  pháp  này  để 
khiển  trách  như  sau:  “Thầy  được  cử  tội  là  đúng  thời  chứ  chẳng  phải  phi 
thời.  Chớ  nên  sinh  sân  hận.  Chân  thật  chứ  chẳng  phải  là  không  chân 
thật,  lợi  ích  chứ  chẳng  phải  là  thiệt  hại,  dịu  dàng  chứ  chẳng  phải  là  thô 
lỗ,  từ  tâm  chứ  chẳng  phải  là  sân  nhuế.  Chớ  nên  sinh  sân  hận.”  Tỳ-kheo 
bị  cử  chân  thật,  cần  được  khiển  trách  bằng  năm  pháp  này.  Khiển  trách 
rồi,  nên  như  pháp  trị. 

-  Người  cử  người  khác  bằng  sự  chân  thật,  cần  được  khen  ngợi 
bằng  năm  pháp  này:  “Thầy  cử  tội  người  khác  đúng  thời  chứ  chẳng  phải 
là  phi  thời.  Chớ  nên  hối  hận.  Chân  thật  chứ  chẳng  phải  là  không  chân 
thật,  lợi  ích  chứ  chẳng  phải  là  thiệt  hại,  dịu  dàng  chứ  chẳng  phải  là  thô 
lỗ,  từ  tâm  chứ  chẳng  phải  là  sân  hận.  Chớ  nên  sinh  hôl  hận.”  Người  cử 
tội  người  khác  chân  thật  nên  được  khen  ngợi  bằng  năm  pháp  này.  Tại 
sao  vậy?  Để  sau  này  vị  ấy  có  cử  tội  người  khác  cũng  bằng  sự  chân  thật 
mà  cử. 

5.  Pháp  Thức  Già 

Tỳ -kheo  muôn  ngăn  thuyết  giới,  đến  trước  Thượng  tọa  thưa:  Tôi 
muốn  ngăn  Tỳ-kheo...  thuyết  giới,  xin  Thượng  tọa  cho  phép.  Vị  Thượng 
tọa  nên  hỏi:  Chính  thầy  bên  trong  có  năm  pháp  không?  Nếu  nói  không 
thì  nên  khuyên  vị  ấy  đừng  nên  ngăn.  Nếu  nói  có,  thì  hỏi  năm  pháp  là 
những  gì?  Nếu  vị  ấy  không  thể  nói  được  thì  nên  bảo:  Đừng  ngăn.  Nếu  vị 
ấy  có  thể  nói  được  thì  nên  hỏi:  Thầy  đã  hỏi  ý  kiến  trung  tọa  chưa?  Nếu 
vị  ấy  nói  chưa  hỏi  thì  nên  khiến  hỏi  ý  kiến  Trung  tọa. 

Có  vị  đến  trước  Tỳ-kheo  trung  tọa  nói:  Tôi  muốn  ngăn  Tỳ-kheo... 
thuyết  giới.  Cúi  xin  trưởng  lão  chấp  thuận.  Trung  tọa  nên  hỏi:  Chính 
thầy  bên  trong  có  năm  pháp  không?  Nếu  vị  ấy  nói  không  thì  nên  khuyên 
đừng  ngăn.  Nếu  nói  có  thì  nên  hỏi  năm  pháp  ấy  là  gì?  Nếu  vị  ấy  không 
thể  nói  đưỢc  thì  khiến  đừng  ngăn.  Nếu  có  thể  nói  được  thì  hỏi:  Thầy  đã 
hỏi  ý  kiến  Thượng  tọa  chưa?  Nếu  nói  chưa  thì  nên  bảo  nên  hỏi  ý  kiến 
Thượng  tọa.  Nếu  nói  đã  hỏi  ý  kiến  rồi  thì  nên  nói:  Thầy  đã  hỏi  ý  kiến 
hạ  tọa  chưa?  Nếu  vị  ấy  nói  chưa  thì  bảo  nên  hỏi  ý  kiến  Hạ  tọa. 

Có  vị  đến  trước  Tỳ-kheo  hạ  tọa  thưa:  Tôi  muốn  ngăn  Tỳ-kheo... 
thuyết  giới,  cúi  xin  hạ  tọa  chấp  thuận.  Hạ  tọa  nên  hỏi:  Chính  thầy  có 
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năm  pháp  không?  Nếu  vị  ấy  nói  không  thì  khuyên  đừng  ngăn.  Nếu  nói 
có,  thì  nên  hỏi  năm  pháp  ấy  là  gì?  Nếu  vị  ấy  không  thể  nói  được  thì  bảo 
đừng  ngăn.  Nếu  có  thể  nói  được  thì  nên  hỏi:  Thầy  đã  hỏi  ý  kiến  Thượng 
tọa  chưa?  Nếu  vị  ấy  nói  chưa  thì  nên  khiến  hỏi  ý  kiến  Thượng  tọa.  Nếu 
nói  đã  hỏi  rồi  thì  nên  hỏi:  Thầy  đã  hỏi  ý  kiến  trung  tọa  chưa?  Nếu  nói 
chưa  thì  bảo  nên  hỏi.  Nếu  nói  đã  hỏi  rồi  thì  nên  hỏi:  Thầy  đã  hỏi  Tỳ- 
kheo  kia  chưa?  Nếu  nói  chưa  hỏi  thì  khiến  hỏi. 

Tỳ-kheo  này  nên  đến  chỗ  Tỳ-kheo  kia  nói:  Tôi  muôn  ngăn  trưởng 
lão  thuyết  giới.  Xin  trưởng  lão  biết  cho.  Có  vị  hỏi:  Bản  thân  thầy  có 
đủ  năm  pháp  không?  Nếu  nói  không  thì  nên  khuyên  đừng  nên  ngăn. 
Nếu  nói  có  thì  nên  hỏi  năm  pháp  ấy  là  gì?  Nếu  không  thể  nói  được  thì 
khuyên  chớ  nên  ngăn.  Nếu  có  thể  nói  được  thì  nên  hỏi:  Thầy  đã  hỏi 
Thượng  tọa  chưa?  Nếu  chưa  hỏi  thì  bảo  nên  hỏi  trung  tọa,  hạ  tọa  cũng 
như  vậy. 

Tỳ-kheo  ngăn  nên  tự  quán  sát:  Ta  làm  việc  này,  có  Tỳ-kheo  đồng 
bạn  hay  không?  Nếu  không  có  đồng  bạn  thì  nên  nói  với  Tỳ-kheo  ngăn 
kia:  Đừng  ngăn.  Nếu  có  đồng  bạn  thì  nên  nói:  cần  phải  tùy  thời. 

6.  Cáo  Tội 

Bấy  giờ  có  trú  xứ  nọ,  khi  bố-tát  có  Tỳ-kheo  phạm  tăng  tàn,  suy 
nghĩ:  Ta  nên  làm  như  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  trú  xứ  nào,  Tỳ-kheo  phạm  tội  tăng  tàn  chúng  Tăng  nên 
trao  cho  ba-lợi-bà-sa'*“.  Cho  ba-lợi-bà-sa  rồi,  nếu  cần  cho  bổn  nhật  trị 
thì  cho,  nên  cho  cho  Ma-na-đỏa  thì  cho,  nên  cho  cho  xuất  tội  thì  cho  cho 
xuất  tội.  Tác  pháp  như  vậy  rồi  thì  thuyết  giới. 

Bấy  giờ  có  trú  xứ  nọ,^^®  có  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề.  Trong  đó, 
có  Tỳ-kheo  nói  phạm  Ba-dật-đề;  có  người  nói  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni. 
Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  Ta  nên  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  trú  xứ  nào,  Tỳ-kheo  phạm  Ba-dật-đề,  mà  có  người  nói 
phạm  Ba-dật-đề,  có  người  nói  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni.  Trong  trường 
hỢp  đó,  Tỳ-kheo  nào  thấy  là  phạm  Ba-dật-đề  thì  nên  hướng  dẫn  Tỳ- 
kheo  kia  đến  chỗ  mắt  thấy  tai  không  nghe,  bảo  như  pháp  sám  hôl.  Sám 
hôl  rồi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  kia  nói:  Tỳ-kheo  này  đã  như  pháp  sám  hối  tác 
pháp  như  vậy  rồi  thuyết  giới. 

Có  trú  xứ  nọ,  có  Tỳ-kheo  phạm  Thâu-lan-giá,  trong  khi  đó  có  Tỳ- 
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kheo  nói  phạm  Thâu-lan-giá,  có  Tỳ-kheo  nói  phạm  Ba-la-di.  Những 
vị  nói  phạm  Thâu-lan-giá  đều  là  đa  văn,  học  A-hàm  trì  pháp  trì  luật 
trì  ma-di,  được  tán  trọ  bởi  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di, 
quốc  vương,  đại  thần,  các  ngoại  đạo  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Còn  những  vị 
nói  phạm  Ba-la-di  thì  cũng  đều  là  đa  văn,  học  A-hàm  trì  pháp  trì  luật 
trì  ma-di,  được  tán  trỢ  bởi  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di, 
quốc  vương  đại  thần,  các  ngoại  đạo  Sa-môn  Bà-la-môn.  Có  vị  khởi  ý 
nghĩ:  Nếu  nay  thuyết  giới,  Tăng  sẽ  tranh  cãi,  phỉ  báng  nhau,  khiến  cho 
Tăng  bị  vỡ,  khiến  cho  Tăng  bị  trần  cấu,  khiến  cho  Tăng  chia  rẽ.  Ta  nên 
làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Nếu  có  trú  xứ  nào,  Tỳ-kheo  phạm  Thâu-lan-giá,  có  vị  nói  phạm 
Thâu-lan-giá,  có  vị  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  vị  nói  phạm  Thâu-lan-giá 
đều  là  đa  văn,  cho  đến  trì  ma-di,  được  tán  trỢ  bởi  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni, 
cho  đến  Sa-môn  ngoại  đạo  Bà-la-môn.  Còn  những  vị  nói  phạm  Ba-la-di 
cũng  đều  là  đa  văn,  cho  đến  trì  ma-di,  được  tán  trỢ  bởi  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  cho  đến  Sa-môn  ngoại  đạo  Bà-la-môn.  Có  vị  khởi  ý  nghĩ:  “Nếu 
thuyết  giới  hôm  nay,  Tăng  sẽ  tranh  cãi,  phỉ  báng  nhau,  khiến  Tăng  bị 
vỡ,  khiến  Tăng  bị  trần  cấu,  khiến  Tăng  chia  rẽ.  Nếu  Tỳ-kheo  coi  vấn  đề 
phá  Tăng  này  là  quan  trọng  thì  không  nên  thuyết  giới  hôm  nay.” 

Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  ngăn  thuyết  giới. 

7.  Tỳ-Kheo  Ngăn 

1.  Khi  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  Đức  Phật  cho  phép  ngăn  thuyết 
giới,  thì  liền  ngăn  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  thuyết  giới.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngăn  Tỳ-kheo  thanh  tịnh  thuyết  giới.  Các  ông  nên 
lắng  nghe,  tuy  ngăn  thuyết  giới  nhưng  không  thành  ngăn.  Ngăn  có  tác 
nhân  nhưng  không  căn  cứ,'^'’'^  không  thành  ngăn.  Nếu  ngăn  có  tác  nhân 
có  căn  cứ  mới  thành  ngăn.  Ngăn  mà  không  có  tác  nhân  không  căn  cứ, 
không  thành  ngăn.  Ngăn  mà  không  có  tác  nhân  nhưng  có  căn  cứ,  cũng 
thành  ngăn.  Ngăn  mà  vừa  có  tác  nhân  vừa  không  tác  nhân,  đều  không 
căn  cứ,  không  thành  ngăn.  Ngăn  mà  vừa  có  tác  nhân  vừa  không  có  tác 
nhân,  thảy  đều  có  căn  cứ,  thành  ngăn.  Ngăn  mà  vừa  có  tác  nhân  vừa 
không  có  tác  nhân  đều  không  đầy  đủ,  và  không  có  căn  cứ,  cũng  vậy. 
Ngăn  mà  vừa  có  tác  nhân  vừa  không  có  tác  nhân,  đều  đầy  đủ,  nhưng  có 
căn  cứ,  cũng  vậy. 

2.  Trong  năm  cách  thuyết  giới,  khi  chưa  thuyết  giới  mà  ngăn  thuyết 
giới,  không  thành  ngăn.  Thuyết  giới  rồi  mới  ngăn  thuyết  giới,  không 


1864.  Vô  căn  tác;  ngăn  có  lý  do  nhưng  không  có  cơ  sở.  Xem  cht.  7  &  8  trên. 
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thành  ngăn.  Khi  đang  thuyết  giới  mà  ngăn  thuyết  giới,  thành  ngăn. 

Nếu  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới  có  thân  hành  không  thanh  tịnh, 
khẩu  hành  không  thạnh  tịnh,  tà  mạng,  si,  không  khả  năng  nói,  không 
khả  năng  biết  phương  tiện,  không  hiểu  rõ  vấn  đáp,  thì  Tỳ-kheo  khác 
nên  nói:  Trưởng  lão,  thôi  đi.  Không  cần  gây  nên  sự  tranh  cãi  này.  Nói 
như  vậy  rồi  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới  tuy  có  thân  hành 
thanh  tịnh,  nhưng  khẩu  hành  không  thanh  tịnh,  tà  mạng,  si,  không  khả 
năng  nói,  không  biết  phương  tiện,  không  hiểu  cách  vấn  đáp,  thì  Tỳ- 
kheo  khác  nên  nói:  Trưởng  lão,  thôi  đi.  Không  cần  gây  nên  sự  tranh  cãi 
này.  Nói  như  vậy  rồi  thuyết  giới. 

Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới  tuy  thân  hành  thanh  tịnh,  khẩu  hành 
thanh  tịnh,  nhưng  tà  mạng,  si,  không  khả  năng  nói,  không  biết  phương 
tiện,  không  hiểu  cách  vấn  đáp,  thì  Tỳ-kheo  khác  nên  nói:  Trưởng  lão, 
thôi  đi.  Không  cần  gây  nên  sự  tranh  cãi  này.  Nói  như  vậy  rồi  thuyết 
giới.  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới,  thân  hành  thanh  tịnh,  khẩu  hành  thanh 
tịnh,  không  tà  mạng,  có  trí  tuệ,  có  khả  năng  nói,  biết  phương  tiện,  rành 
việc  vấn  đáp,  thì  Tỳ-kheo  khác  nên  nói:  Trưởng  lão  ngăn  Tỳ-kheo  này 
thuyết  giới  vì  lý  do  gì?  Vì  phá  giới  chăng?  Vì  phá  kiến  chăng?  Vì  phá 
oai  nghi  chăng?  Nếu  vị  đó  nói,  “Vì  phá  giới”  thì  nên  hỏi  phá  những  giới 
nào?  Nếu  nói,  “Phá  Ba-la-di”  hay  nói  “phá  tăng  tàn”,  hay  “Phá  Thâu- 
lan-giá  ”,  như  vậy  mới  gọi  là  phá  giới.  Nếu  nói  không  phá  giới  mà  phá 
kiến  cho  nên  ngăn,  thì  nên  hỏi:  “Phá  những  kiến  nào?”  Nếu  nói  “Sáu 
mươi  hai  kiến”  thì  đây  là  phá  kiến.  Nếu  nói  không  phá  kiến  mà  phá  oai 
nghi  cho  nên  ngăn,  thì  nên  hỏi:  “Phá  những  oai  nghi  nào?”  Nếu  nói, 
“Phá  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  đột-kiết-la,  ác  thuyết”,  như  vậy 
mới  gọi  là  phá  oai  nghi.  Hỏi  tiếp:  “Do  bởi  đâu  mà  ngăn  Tỳ-kheo  này 
thuyết  giới?  Do  thấy  chăng,  vì  nghe,  nghi  chăng?”  Nếu  nói  do  bởi  thấy, 
thì  nên  hỏi:  “Thấy  việc  gì?  Thấy  thế  nào?  Thầy  ở  chỗ  nào?  Vị  ấy  ở  chỗ 
nào?  Thấy  những  gì  của  Ba-la-di,  hay  là  tăng  tàn,  hay  là  Ba-dật-đề,  hay 
là  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết?”  Nếu  nói 
không  thấy  mà  nghe,  thì  nên  hỏi:  “Nghe  những  gì?  Nghe  từ  ai?  Người 
ấy  là  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni?  Là  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di?  Nghe  chỗ  nào? 
Tỳ-kheo  này  phạm  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni, 
Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la,  ác  thuyết?”  Nếu  nói  không  nghe,  mà  là  nghi, 
thì  nên  hỏi:  “Nghi  việc  gì?  Tại  sao  nghi?  Nghe  từ  ai  mà  nghi?  là  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di?  Nghi  phạm  việc  gì?  là  Ba-la-di, 
là  tăng  tàng,  Ba-dật-đề,  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  Thâu-lan-giá,  đột-kiết-la, 
ác  thuyết?  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới  không  thể  trả  lời  Tỳ-kheo  có  trí 
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tuệ  trì  giới  nên  khiến  cho  hoan  hỷ;  thì  nếu  vị  ấy  ngăn  bằng  pháp  Ba-la- 
di  thì  nên  kết  cho  vị  ấy  pháp  tăng  tàn;‘*“  rồi  thuyết  giới.  Nếu  ngăn  bằng 
pháp  tăng  tàn  thì  kết  cho  Ba-dật-đề;  rồi  thuyết  giới.  Nếu  ngăn  bằng  Ba- 
dật-đề,  thì  nên  dùng  các  pháp  sám  hối;  rồi  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  ngăn 
thuyết  giới  có  thể  trả  lời  Tỳ -kheo  có  trí  tuệ  trì  giới  khiến  hoan  hỷ;  thì 
nếu  ngăn  bằng  Ba-la-di  thì  phải  diệt  tẫn  người  bị  ngăn;  rồi  thuyết  giới. 
Nếu  ngăn  bằng  tăng  tàn,  nên  buộc  cho  phú  tàng;  rồi  thuyết  giới.  Nếu 
cần  cho  hành  bổn  nhật  trị  thì  cho  hành  bổn  nhật  trị;  rồi  thuyết  giới.  Nếu 
cần  cho  hành  Ma-na-đỏa  thì  cho  hành  Ma-na-đỏa;  rồi  thuyết  giới.  Nếu 
cần  cho  yết-ma  xuất  tội  thì  cho  xuất  tội;  rồi  thuyết  giới.  Nếu  ngăn  bằng 
Ba-dật-đề,  thì  bảo  người  bị  ngăn  như  pháp  sám  hối;  rồi  thuyết  giới.  Nếu 
vì  các  việc  khác  để  ngăn,  thì  sám  hối  như  pháp  rồi  thuyết  giới. 

3.  Bấy  giờ  có  trú  xứ  nọ  khi  thuyết  giới,  Tỳ-kheo  bệnh  ngăn  Tỳ- 
kheo  bệnh  thuyết  giới.  Tỳ-kheo  bệnh  suy  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào? 
Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  bệnh  nào  ngăn  Tỳ-kheo  bệnh  thuyết  giới,  thì  các 
Tỳ-kheo  khác  nên  nói  rằng,  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  như  vầy:  “Không  nên 
ngăn  Tỳ-kheo  bệnh,  cần  phải  chờ  cho  bệnh  của  Trưởng  lão  lành,  và  Tỳ- 
kheo  bệnh  kia  cũng  lành  đã.  Trưởng  lão  nên  nói  như  pháp”  Tỳ-kheo  kia 
cũng  nên  nói  như  pháp.  Nên  nói  như  vậy  rồi  thuyết  giới. 

Có  trú  xứ  nọ,  khi  thuyết  giới,  Tỳ-kheo  bệnh  ngăn  Tỳ-kheo  không 
bệnh  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  khác  nên  nói,  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  như 
vầy:  “Người  bệnh  không  nên  ngăn  thuyết  giới,  cần  chờ  cho  bệnh  lành 
rồi  sẽ  nói  như  pháp”.  Vị  kia  cũng  nên  như  pháp  nói.  Nên  nói  như  vậy 
rồi  thuyết  giới. 

Có  trú  xứ  nọ,  khi  thuyết  giới,  Tỳ-kheo  không  bệnh  ngăn  Tỳ-kheo 
bệnh  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  khác  nên  nói:  Này  Trưởng  lão,  Đức  Thế 
Tôn  có  dạy  như  vầy:  “Không  nên  ngăn  Tỳ-kheo  bệnh,  cần  phải  chờ 
bệnh  lành  rồi  hỏi  như  pháp.  Tỳ-kheo  kia  cũng  nói  như  pháp.”  Nên  nói 
như  vậy  rồi  thuyết  giới. 

4.  Có  trú  xứ  nọ  số  đông  Tỳ-kheo,  ngày  thuyết  giới  nghe  có  Tỳ- 
kheo  trú  xứ  kia  ưa  đấu  tranh  mạ  lỵ,  phỉ  báng  nhau,  miệng  tuôn  ra  lời  như 
gươm  giáo,  muôn  đến  đây  thuyết  giới:  Chúng  ta  nên  làm  thế  nào?  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  việc  như  vậy  khởi  lên  thì  nên  làm  hai,  ba  cách  bố-tát 
bằng  như:  Nếu  thường  xuyên  thuyết  ngày  mười  lăm  thì  nên  thuyết  ngày 
mười  bốn.  Nếu  thường  thuyết  ngày  mười  bốn  thì  nên  thuyết  ngày  mười 


1865.  Tăng-già-bà-thi-sa  8,  “Vu  không  bằng  Ba-la-di  không  căn  cứ. 
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ba.  Nếu  nghe  ngày  nay  họ  đến  thì  nên  nhanh  chóng  tập  hỢp  lại  một  chỗ 
để  bô"-tát.  Nếu  nghe  họ  đã  đến  trong  giới  thì  nên  ra  ngoài  giới  để  bô"- 
tát.  Nếu  họ  đã  vào  trong  Tăng-già-lam  thì  nên  quét,  lau  sửa  soạn  nhà 
tắm,  ghế  ngồi  tắm,  bình  nước  tắm,  dao  cạo  mồ  hôi,  bình  nước,  đồ  đựng 
bùn,  vỏ  cây,  thuốc  bột  mịn,  bùn,  hỏi  Thượng  tọa  rồi  nhen  lửa.  Khi  khách 
Tỳ-kheo  vào  trong  nhà  tắm  để  tắm  thì  tất  cả  tìm  cách  ra  ngoài  giới  để 
thuyết  giới.  Nếu  khách  Tỳ-kheo  gọi  cựu  Tỳ-kheo  cùng  thuyết  giới  thì 
nên  nói  là  “Chúng  tôi  đã  thuyết  giới  rồi.”  Nếu  cựu  Tỳ-kheo  đã  thuyết 
giới,  khách  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới,  không  thành  ngăn.  Nếu  khách 
Tỳ-kheo  đang  thuyết  giới,  cựu  Tỳ-kheo  ngăn  thuyết  giới,  thành  ngăn. 
Nếu  có  thể  làm  như  vậy  được  thì  tốt.  Bằng  không,  tác  bạch  hoãn  ngày 
thuyết  giới.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Hôm  nay  không  thuyết  giới,  đến 
tháng  tôl  trăng  sẽ  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  bạch  như  vậy  để  hoãn  ngày  thuyết  giới.  Nếu  Tỳ-kheo  khách 
đợi  chứ  không  đi,  thì  Tỳ-kheo  nên  tác  bạch  lần  thứ  hai  để  hoãn  ngày 
thuyết  giới.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  nay  Tăng  không  thuyết  giới,  đến 
tháng  có  trăng  sẽ  thuyết  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  bạch  lần  thứ  hai  như  vậy  để  hoãn  ngày  thuyết  giới.  Nếu 
khách  Tỳ-kheo  không  đi,  đến  tháng  có  trăng  thì  nên  như  pháp  cưỡng 
khách  Tỳ-kheo  cùng  vấn  đáp.'^“ 


1866.  Đại  bộ  phận  đoạn  ngăn  thuyêt  giới  nầy  tương  tự  với  ngăn  tự  tứ.  Xem  Chương  Tự  tứ,  mục 
“Già  tự  tứ.  ” 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XV:  PHÁ  TĂNGI*'’" 


1.  Đề-Bà-Đạt-Đa 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bấy  giờ  có  nhân  duyên,  chúng 
Tăng  tập  hỢp.  Đề-bà-đạt-đa'^^^  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  hành  xá-la: 

-  Các  Trưởng  lão  nào  chấp  thuận  năm  việc^^®  này  là  pháp,  là  tỳ- 
ni,  là  lời  dạy  của  Phật  thì  rút  một  thẻ. 

Bấy  giờ  có  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  tân  học  vô  trí  rút  thẻ.  Lúc  ấy  tôn 
giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lấy  Uất-đa-la-tăng  mặc  vào  một  bên, 
nói  như  vầy: 

-  Các  trưởng  lão  nào  chấp  thuận  năm  việc  này  là  phi  pháp,  phi  tỳ- 
ni,  phi  lời  Phật  dạy,  thì  lấy  Uất-đa-la-tăng  mặc  một  bên. 

Trong  đó  có  sáu  mươi  trưởng  lão  Tỳ-kheo  lấy  Uất-đa-la-tăng  mặc 
một  bên.  Bấy  giờ  Đề-bà-đạt-đa  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Này  các  trưởng  lão,  chúng  ta  không  cần  Phật  và  chúng  Tăng. 
Chúng  ta  cùng  nhau  tác  pháp  yết-ma  thuyết  giới. 

Họ  liền  đến  trong  núi  Già-da.'^™  Đề-bà-đạt-đa  đến  trong  núi  Già- 
da,  lìa  Phật  và  Tăng,  tự  tác  yết-ma  thuyết  giới.  Bấy  giờ  có  số  đông 
Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  kính  lễ  sát  chân  rồi  ngồi  qua  một  bên, 
bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Trong  thành  Vương-xá  có  nhân  duyên,  chúng  Tăng  hội  họp.  Đồ- 
bà-đạt-đa  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  hành  trù,  nói:  “Các  trưởng  lão  nào  chấp 
thuận  năm  việc  này  là  pháp,  là  tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy  thì  rút  thẻ.”  Trong 
số  đó  năm  trăm  vị  Tỳ-kheo  tân  học  vô  trí  liền  rút  thẻ.  Trưởng  lão  A-nan 


1867.  Tham  chiếu  Pali,  Cũnavagga  7  Sanghabhe  akakkhandham.  Vin.  ii.  179.  Ngũ  phần  25 
“Pháp  tăng  pháp”  (T22nl421  tr.l64a);  Thập  tụng  36,  “Tạp  tụng,  Điều-đạt  sự”  (T23nl435 
tr.257a);  Căn  bản  phá  tăng  sự,  20  quyển,  (T23nl450  tr.99). 

1868.  Xem  Phần  i,  Ch.  ii,  tăng-già-bà-thi-sa  10,  phá  Tăng  luân. 

1869.  Xem  Phần  i,  tr.  /  &  cht.  118. 

1870.  Già-da  sơn  ÍMĩíPdl.  Vin.ii.  196:  Gaya-sTsa. 
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liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  lấy  uất-đa-la-tăng  mặc  một  bên,  nói:  “Các 
trưởng  lão  nào  chấp  thuận  năm  pháp  này  là  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  phi  lời 
Phật  dạy,  thì  xả  uất-đa-la-tăng  mặc  một  bên.”  Bấy  giờ  có  sáu  mươi 
Trưởng  lão  Tỳ-kheo  xả  uất-đa-la-tăng,  mặc  một  bên.  Đồ-bà-đạt-đa  nói 
với  các  Tỳ-kheo:  “Chúng  ta  có  thể  xả  Phật  và  Tăng,  tự  mình  tác  yết-ma 
thuyết  giới.  ”  Rồi  liền  đến  trong  núi  Già-da,  xả  Phật  và  Tăng  tác  yết-ma 
thuyết  giới. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Kẻ  si  phá  Tăng  này,  có  tám  điều  phi  chánh  pháp'^’*  trói  buộc, 
che  lấp,  tiêu  diệt  thiện  tâm,  Đề-bà-đạt-đa  đã  hướng  đến  phi  đạo  trong 
nê-lê'^^^  một  kiếp,  không  thể  cứu  được.  Tám  điều  phi  chánh  pháp  ấy  là 
gì?  Lợi,  không  lợi,  khen,  không  khen,  cung  kính,  không  cung  kính,  ác  tri 
thức,  ưa  bạn  ác.'*^^  Có  tám  điều  phi  chánh  pháp  như  vậy  trói  buộc,  che 
lấp,  tiêu  diệt  thiện  tâm,  Đề-bà-đạt-đa  đã  hướng  đến  phi  đạo  trong  nê-lê 
một  kiếp,  không  thể  cứu  được.  Nếu  Ta  thấy  Đề-bà-đạt-đa  có  thiện  pháp 
bằng  sỢi  lông,  sỢi  tóc,  thì  ta  đã  không  ghi  nhận  và  nói  “Đề-bà-đạt-đa 
sẽ  ở  trong  Nê-lê  một  kiếp  không  thể  cứu  được.”  Do  ta  không  thấy  Đề- 
bà-đạt-đa  có  được  thiện  pháp  bằng  sỢi  lông,  sỢi  tóc,  nên  mới  ghi  nhận 
và  nói,  “Đề-bà-đạt-đa  sẽ  ở  trong  Nê-lê  một  kiếp  không  thể  cứu  được.” 
Thí  như  có  người  chìm  trong  hố  xí.  Có  người  muôn  kéo  nó  ra.  Nhưng 
không  thấy  ở  nơi  nó  có  chỗ  sạch  nào  bằng  sỢi  lông,  hay  sỢi  tóc  để  dùng 
tay  nắm  nó  kéo  ra.  Nay  quán  sát  Đề-bà-đạt-đa  cũng  lại  như  vậy.  Không 
thấy  có  một  bạch  pháp  nào  bằng  sỢi  lông,  hay  sỢi  tóc.  Bởi  vậy  Ta  nói, 
“Đề-bà-đạt-đa  sẽ  ở  trong  Nê-lê  một  kiếp  không  thể  cứu  được.” 

Bấy  giờ  tôn  giả  Xá-lợi-phất,  Mục-liên  đi  đến  trong  núi  Già-da.  Có 
Tỳ-kheo  thấy  vậy,  than  khóc  sướt  mướt,  và  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh 
lễ  sát  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn: 

-  Đệ  tử  hạng  nhất  của  Đức  Thế  Tôn  cũng  đến  núi  Già-da. 

Đức  Phật  bảo: 

-  Này  Tỳ-kheo,  ngươi  đừng  lo  sỢ.  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đến 
trong  núi  Già -da  là  vì  việc  lợi  ích. 

Đề-bà-đạt-đa  ở  trong  núi  Già-da  cùng  vô  sô"  chúng  vây  quanh 
đang  nói  pháp,  từ  xa  thây  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đến  liền  nói: 


1871.  Tám  phi  chánh  pháp  A^í^lEìi;.  Cũng  gọi  là  8  thế  gian  pháp,  hay  8  ngọn  gió.  Xem  Tập  dị 
môn  18  (tr.442c28).  Pali:  atttia-lokadhamma,  Cf.  Sangĩti,  D.  hi.  260. 

1872.  Nê-lê  ÌIẼặ!;  tức  địa  ngục.  Pali  (Skt.)  niraya. 

1873.  Xem  Tập  dị  môn,  dẫn  trên:  đắc,  bất  đắc,  hủy,  dự,  xưng,  cơ,  khổ,  lạc.  Pali,  đã  dẫn:  lăbho 
(đắc),  alăbho  (thất),  yaso  (danh  dự),  ayaso  (sỉ  nhục),  nindă  (chê),  pasasă  (khen),  sukha  (sướng), 
dukkha  (khổ). 
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-  Thiện  lai!  Thầy  là  đại  đệ  tử.  Tuy  trước  đây  không  chấp  thuận  mà 
nay  đã  chấp  thuận.  Tuy  có  muộn  nhưng  tốt. 

Trưởng  lão  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đến  nơi,  trải  chỗ  ngồi  mà 
ngồi.  Bấy  giờ,  Đề-bà-đạt-đa  ở  trước  đại  chúng,  làm  như  thường  pháp 
của  Phật,  bảo  Xá-Iợi-Phất  vì  chúng  Tăng  nói  pháp,  nay  ta  đau  lưng  tạm 
nghỉ  khỏe  một  chút.  Khi  ấy  Đề-bà-đạt-đa  cũng  làm  giông  như  Đức  Thế 
Tôn,  tự  xếp  Tăng-già-lê  thành  bôn  lớp,  nằm  nghiêng  bên  hữu  như  con 
sư  tử.  Bỗng  nhiên,  nghiêng  về  phía  tả  như  con  Dã  can,  nằm  ngủ  ngáy. 
Trưởng  lão  Xá-lợi-phất  nói  với  Mục-liên: 

-  Nay  có  thể  thị  hiện  cho  đại  chúng,  khiến  sinh  tâm  yểm  ly. 

Trưởng  lão  Mục-liên  nghe  Xá-lợi-phất  nói  vậy,  rồi  dùng  thần 

thông  bay  lên  hư  không,  hoặc  hiện  hình  nói  pháp,  hoặc  ẩn  hình  mà  nói 
pháp,  hoặc  hiện  nửa  hình  mà  nói  pháp,  hoặc  ẩn  nửa  hình  mà  nói  pháp, 
có  lúc  tuôn  ra  khói,  có  lúc  tuôn  ra  lửa,  có  khi  phần  dưới  thân  tuôn  ra 
lửa,  phần  trên  thân  tuôn  ra  nước,  hoặc  có  khi  phần  trên  thân  tuôn  ra  lửa, 
phần  dưới  thân  tuôn  ra  nước,  có  khi  cả  thân  thành  ngọn  lửa  cháy,  mà  từ 
lỗ  chân  lông  tuôn  ra  nước.  Trưởng  lão  Xá-lợi-phất  biết  Đại  Mục-liên  đã 
thị  hiện  cho  đại  chúng  này,  khiến  sinh  tâm  yểm  ly  rồi,  liền  nói  pháp  tứ 
đế  Khổ-Tập-Tận-Đạo.  Khi  ấy  các  Tỳ-kheo  liền  từ  nơi  chỗ  ngồi  xa  lìa 
trần  cấu,  đặng  con  mắt  pháp  trong  sạch.  Bấy  giờ  trưởng  lão  Xá-lợi-phất, 
Mục-liên  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Ai  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  hãy  theo  tôi  trở  về. 

Xá-lợi-phất,  Mục-liên  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy  ra  đi.  Trưởng  lão  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  ra  đi  chưa  bao  lâu, 
Tam-văn-đạt-đa'®^'*  lay  ngón  chân  của  Đề-bà-đạt-đa  và  nói  với  Đề-bà- 
đạt-đa: 

-  Thức  dậy!  Thức  dậy!  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  dẫn  năm  trăm 
Tỳ-kheo  rời  chỗ  ngồi  ra  đi  rồi. 

Đề-bà  hoảng  hôd  thức  dậy,  máu  nóng  nổi  lên,  từ  mặt  và  lỗ  chân 
lông  tiết  ra.  Các  Tỳ-kheo  thấy  trưởng  lão  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đã 
dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  trở  về,  vui  mừng  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đầu  mặt 
kính  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  đã  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  trở  về  rồi! 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Đây  không  phải  là  lần  thứ  nhất  Xá-lợi-phất  phá  Đề-bà-đạt-đa 
mà  là  lần  thứ  hai  Xá-lợi-phất  phá  vỡ  Đề-bà-đạt-đa. 

_ Đời  quá  khứ  thuở  xa  xưa  có  niên  thiếu  Bà-la-môn  tên  là  Tán- 


1874.  Đồng  bạn  của  Đề-bà-đạt-đa,  xem  Phần  i,  Ch.v  Ba-dật-đề  33  &  157. 
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đến  chỗ  người  thầy  dạy  bắn,  thưa:  Tôi  muôn  học  nghệ  thuật 
bắn.  Ông  thầy  dạy  bắn  nói,  -  Được!  Tán-nhã  theo  học  bắn  bảy  năm. 
Qua  bảy  năm  rồi  liền  nghĩ:  Nay  ta  học  bắn,  đến  khi  nào  mới  xong?  Rồi 
liền  đến  chỗ  ông  thầy  thưa:  Tôi  phải  học  nghệ  thuật  bắn  này  với  thời 
gian  bao  lâu?  ông  Thầy  liền  bảo  lấy  cây  cung,  kéo  dây  cung  ra,  đặt  mũi 
tên  vào  và  nói: 

-  Ta  có  nhân  duyên  vào  thôn.  Đợi  ta  trở  về  sẽ  bắn. 

Ông  thầy  ra  lệnh  như  vậy  rồi  đi  vào  thôn.  Khi  ấy  Tán-nhã  nghĩ: 
Tại  sao  thầy  của  ta  bảo  ta  kéo  dây  đặt  tên  vào,  rồi  lại  đợi  thầy  về  mới 
bắn?  Nay  ta  cứ  bắn  thử  xem  có  việc  gì  xảy  ra? 

Trước  mặt  Tán-nhã  có  cây  sa-la  to  lớn.  Khi  mũi  tên  được  bắn  ra 
xuyên  qua  cây  ấy  rồi  rơi  sâu  xuống  đất,  không  thấy,  ông  thầy  vào  thôn, 
xong  việc  trở  về,  đến  chỗ  Tán-nhã  hỏi: 

-  Ngươi  chưa  bắn  chứ? 

Tán-nhã  trả  lời: 

-  Bắn  rồi. 

Vị  thầy  nói: 

-  Ngươi  làm  điều  không  tốt.  Nếu  ngươi  không  bắn  mũi  tên  thì  sẽ  là 
bậc  đại  sưtôl  thượng  trong  cõi  Diêm-phù-đề.  Nay  ta  là  đại  sư  bậc  nhất. 
Nếu  ta  qua  đời,  thì  sẽ  có  ngươi. 

Vị  thầy  liền  trang  điểm  cho  đứa  con  gái  của  mình  và  đem  năm 
trăm  cái  tên,  luôn  cả  chiếc  xe  ngựa,  cho  người  học  trò.  Tán-nhã  nhận 
rồi,  trên  đường  đi  phải  trải  qua  vùng  hoang  vu.  Tán-nhã  liền  để  vỢ  trên 
xe,  dùng  năm  trăm  cái  tên  này  để  qua  vùng  hoang  vu.  Bấy  giờ,  có  bọn 
cướp  gồm  năm  trăm  người  đang  ăn  nơi  vùng  hoang  vu.  Tán-nhã  nói  với 
vỢ: 

-  Em  đến  chỗ  bọn  cướp  để  xin  thức  ăn. 

Người  vỢ  liền  đến  nói  với  bọn  cướp: 

-  Tán-nhã  bảo  tôi  đến  đây  xin  thức  ăn. 

Khi  ấy  thủ  lĩnh  của  bọn  giặc  quan  sát,  rồi  nói: 

-  Xem  người  được  sai  này,  biết  kia  không  phải  là  người  tầm  thường. 
Hãy  cho  thức  ăn. 

Trong  khi  đó,  một  tên  giặc  có  ý  nghĩ:  Chúng  ta  để  người  này  sông 
mà  chở  vỢ  đi  à?  Tán-nhã  liền  bắn  một  mũi  tên,  tên  giặc  đó  bị  trúng  tên, 
chết.  Tên  giặc  khác  lại  cũng  đứng  dậy  nói:  Chúng  ta  để  người  này  sống 
mà  chở  vỢ  đi  à?  Tán-nhã  lại  cũng  bắn  một  mũi  tên.  Tên  giặc  đó  bị  trúng 
tên,  chết,  cư  như  vậy,  từng  đứa  một  đứng  lên,  đều  bị  trúng  tên  mà  chết. 


1875.  Tán-nhã 
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Bấy  giờ  Tán-nhã  còn  một  mũi  tên.  Chỉ  còn  thủ  lĩnh  của  bọn  cướp,  chưa 
có  sơ  hở  để  buông  tên.  Tán-nhã  liền  nói  với  vỢ. 

-  Em  hãy  cởi  áo  để  xuông  đất. 

Người  vỢ  liền  cởi  áo.  Tên  giặc  sơ  ý.  Tức  thì  mũi  tên  được  bắn  ra, 
giết  chết. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo. 

-  Các  ông  có  biết  chăng,  năm  trăm  tên  giặc  trước  kia  chính  là  năm 
trăm  Tỳ-kheo  hiện  nay.  Thủ  lĩnh  bọn  cướp  là  Đề-bà-đạt-đa.  Tán-nhã 
Bà-la-môn  đâu  phải  ai  khác,  mà  là  Xá-lợi-phất.  Như  vậy,  trước  kia  Xá- 
lợi-phất  đã  phá,  nay  lại  phá  lần  thứ  hai. 

Khi  ấy  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên  dẫn  năm  trăm  Tỳ-kheo  đến  chỗ 
Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên  bạch  Phật: 

-  Năm  trăm  Tỳ-kheo  này  tùy  thuận  Đề-bà-đạt-đa  tạo  thành  biệt 
chúng.  Nay  có  cần  phải  thọ  đại  giới  lại? 

Đức  Phật  bảo  Xá-lợi-phất  và  Mục-liên: 

-  Tỳ-kheo  tùy  thuận  Đề-bà-đạt-đa  trước  kia  đã  có  giới.  Nay  chỉ 
nên  hướng  dẫn  họ  tác  pháp  sám  hối  Thâu-lan-giá  mà  thôi. 

Tôn  giả  Mục-liên  bạch  Phật: 

-  Đức  Thế  Tôn  khi  ở  giữa  vô  sô"  chúng  bảo  Xá-lợi-phâ"t:  “ông  hãy 
nói  pháp.  Nay  Ta  đau  lưng  cần  nghỉ  một  chút.”  Đề-bà-đạt-đa  cũng  bắt 
chước  y  như  vậy.  Tự  xếp  Tăng-già-lê  thành  bốn  lớp,  rồi  nằm  nghiêng 
phía  bên  tả,  giông  như  con  Dã  can,  nằm  ngủ  và  ngáy. 

Đức  Phật  bảo  Mục-liên: 

-  Chẳng  phải  ngày  nay  Đề-bà-đạt-đa  bắt  chước  ta  để  rồi  phải  bị 
khổ.  Mà  đây  là  lần  thứ  hai,  vì  bắt  chước  ta  mà  phải  bị  khổ  não.  Này 
Mục-liên,  đời  quá  khứ  xa  xưa  về  trước,  bên  tả  của  núi  chúa  Tuyết  sơn 
có  một  ao  nước  lớn,  một  con  voi  lớn  sống  bên  ao.  Voi  lớn  kia  xuông  ao 
nước  tắm  rửa,  uống  nước,  rồi  dùng  vòi  nhổ  lấy  gốc  sen,  rửa  sạch  ăn.  Khí 
lực  dồi  dào,  hình  thể  tươi  sáng.  Một  con  voi  nhỏ  thường  đi  theo  voi  lớn. 
Voi  nhỏ  bắt  chước  voi  lớn,  xuông  ao  tắm,  rồi  nhổ  lây  gốc  sen,  không  rửa 
sạch  bùn  mà  ăn.  Do  ăn  gốc  sen  không  sạch  kia  nên  khí  lực  không  đầy 
đủ,  hình  thể  không  tươi  sáng,  bèn  sinh  bệnh. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Chúng  ta  không  ham  muốn. 

Ăn  sen  rất  thanh  tịnh. 

Voi  nhỏ  ăn  bùn  tạp; 

Học  đòi  khiến  phải  bịnh. 

Thây  chết  có  hơi  thối. 
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Ăn  tiêu,  Ợ  tự  hết. 

Người  nào  hành  phi  pháp, 

Đêm  dài  khí  không  dứt, 

Tham  dục,  sân  nhuế,  si. 

Trượng  phu  có  ác  tâm. 

Người  sỉ  tự  làm  hại. 

Như  trái  nhiều,  nhánh  gãy. 

Cây  chuối,  lột  bẹ,  chết. 

Trúc  lau,  cũng  như  vậy. 

Người  khốn,  lợi  dưỡng  hại. 

Con  lừa  mang  thai  chết. 

2.  Truyện  Thiện  Hành 

Đức  Phật  bảo  Mục-liên: 

-  Voi  lớn  tức  là  Ta.  Voi  nhỏ  là  Đồ-bà-đạt-đa. 

Đức  Phật  nói: 

-  Đây  là  lần  thứ  hai,  Đề-bà-đạt-đa  bắt  chước  Ta  mà  phải  chịu  khổ 

não. 

Các  Tỳ -kheo  liền  nghĩ:  “Hy  hữu  thay,  Đề-bà-đạt-đa,  đệ  tử  Đức 
Thế  Tôn  mà  lại  bội  ân  làm  việc  phi  pháp,  đem  tà  giáo  phá  hoại  năm 
trăm  đệ  tử  như  vậy.  ” 

Đức  Thế  Tôn  biết  tâm  các  Tỳ-kheo  nghĩ  như  thế,  liền  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

-  Đề-bà-đạt-đa  chẳng  phải  chỉ  ngày  nay  mới  phá  hoại  đệ  tử  của 
Ta. 

Thuở  quá  khứ,  có  hai  vua  Diêm-phù-đề.  Một  người  tên  là  Nguyệt. 
Người  thứ  hai  tên  là  Nguyệt  ích.  Người  sinh  ngày  mười  bốn  đặt  tên  là 
Nguyệt.  Người  sinh  ngày  mười  lăm  gọi  là  Nguyệt  ích.  Hai  vị  thuận  hòa 
với  nhau  không  có  sự  hiềm  khích.  Trong  cõi  Diêm-phù-đề  có  một  con 
sông  tên  là  Tu-la-tra.  Mỗi  bên  bờ  sông  đều  có  bôn  mươi  hai  ngàn  thành. 
Quốc  độ  rộng  rãi,  bằng  phẳng,  trang  nghiêm  tô"t  đẹp.  Nhân  dân  giàu 
có,  của  cải  phong  phú,  thức  ăn  dồi  dào.  Khi  ấy  bên  bờ  sông  Tu-la-tra 
của  vua  Nguyệt  ích  có  cái  thành  cũng  mang  tên  là  Tu-la-tra,  đông  tây 
mười  hai  do  tuần,  nam  bắc  bảy  do  tuần.  Hai  vua  hứa  hẹn  nhau,  “Tôi  sinh 
con  trai  sẽ  cưới  con  gái  của  bạn.  Bạn  sinh  con  trai  sẽ  cưới  con  gái  của 
tôi.”  Bấy  giờ,  vua  Nguyệt  ích  không  có  con  cái.  Vì  muôn  cầu  (911al) 
có  con  nên  đến  các  miễu,  am  thần  nước  để  lễ  kính,  thờ  cúng  chư  thiên, 
như  Mãn  thiện  thiên,  Bảo  thiện  thiên,  mặt  trời,  mặt  trăng,  Thích,  Phạm, 
thần  đất,  thần  lửa,  thần  gió,  Ma-hê-thủ-la  thiên,  thần  vườn,  thần  rừng, 
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thần  đồng  trống,  thần  chợ,  thần  quỷ  tử  mẫu,  thần  thành  quách...  vì  các 
nơi  làm  phước  với  hy  vọng  sẽ  có  con.  Khi  ấy  bên  kia  sông  Tu-la-tra  có 
hai  vị  Tiên  nhân  đắc  ngũ  thông.  Bấy  giờ,  Thần  Sông  tâu  với  vua:  “Bên 
kia  sông  Tu-la-tra  có  hai  vị  Tiên  nhân  đắc  ngũ  thông.  Nếu  vị  Tiên  kia 
ước  nguyện  sinh  làm  con  Vua  thì  Vua  sẽ  có  con.  Vua  Nguyệt  ích  liền 
đến  bên  bờ  sông,  tuần  tự  đi  tìm  đến  chỗ  Tiên  nhân,  nói  với  tiên  nhân: 
“Tiên  nhân  biết  chăng,  nhà  tôi  không  có  con.  Nếu  các  ngài  ước  nguyện 
sinh  nơi  nhà  tôi  thì  khi  mạng  chung  sẽ  được  sinh.  Nếu  sinh  vào  nhà  tôi 
thì  ngũ  dục  đầy  đủ,  tiêu  dùng  khoái  lạc,  không  khi  nào  thiếu  thôn.” 
Tiên  nhân  trả  lời:  “Có  thể  được.”  Vua  Nguyệt  ích  vui  mừng,  trở  về  nhà. 
Sau  bảy  ngày,  một  Tiên  nhân  mạng  chung.  Liền  khi  ấy  đệ  nhất  phu 
nhân  có  thai.  Người  nữ  có  ba  loại  trí:  biết  khi  có  thai,  biết  do  đâu  mà  có, 
biết  đàn  ông  có  ý  ham  muốn.  Phu  nhân  tâu  với  vua: 

-  Vua  có  biết  chăng?  Nay  thiếp  đã  có  thai. 

Nhà  vua  nói: 

-  Râd  sung  sướng.. 

Nhà  vua  tăng  gia  việc  cúng  dường'^’'’  nhiều  hơn  gấp  bội.  Khi  ấy 
Tiên  nhân  thứ  hai,  sau  bảy  ngày  lại  mạng  chung.  Liền  khi  đó  đệ  nhị  phu 
nhân  có  thai.  Phu  nhân  tâu  với  nhà  vua: 

-  Nhà  vua  có  biết  chăng?  Nay  thiếp  đã  có  thai. 

Nhà  vua  lại  tăng  thêm  sự  cung  cấp,  như  trên.  Bấy  giờ,  nhà  vua  sai 
người  đến  bên  bờ  sông  Tu-la-tra  tìm  xem  có  bao  nhiêu  Tiên  nhân  chết. 
Sứ  giả  liền  đến  xem,  thấy  hai  tiên  nhân  đã  chết,  trở  về  tâu  với  vua:  hai 
Tiên  nhân  đã  chết.  Vua  tự  nghĩ:  “Hai  Tiên  nhân  kia  mạng  chung,  thọ 
thai  vào  hai  phu  nhân  của  ta.”  Sau  chín  tháng,  phu  nhân  sinh  con  trai, 
tướng  mạo  đoan  chánh.  Đệ  nhất  phu  nhân  của  vua  sinh  con  trai,  bấy 
giờ,  những  điều  tốt  lành  tự  thể  hiện  đến.  Có  năm  trăm  người  khách 
buôn  đến.  Năm  trăm  khách  buôn  này  lấy  châu  báu  từ  biển  trở  về.  Năm 
trăm  mỏ  quý  đều  tự  xuất  hiện.  Năm  trăm  người  tử  tù  từ  ngục  được  thả. 
Khi  ấy  vua  Nguyệt  ích  tự  tư  duy:  “Nên  đặt  hài  nhi  này  tên  gì?”  Theo 
quốc  pháp  của  nước  này,  khi  một  nam  nhi  mới  sinh  thì  hoặc  cha  mẹ  hay 
Sa-môn,  Bà-la-môn  đặt  tên.  Nhà  vua  tự  nghĩ:  “Cần  gì  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  đặt  tên.  Ngày  sinh  hài  nhi  này  có  nhiều  điều  lành  xuất  hiện,  nên 
đặt  tên  là  Thiện  Hành.”  Nhà  vua  liền  trao  cho  bốn  bà  mẹ  để  chăm  sóc: 
một  bà  bồng  ẳm,  bà  thứ  hai  tắm  rửa,  bà  thứ  ba  cho  bú,  bà  thứ  tư  giúp 
vui,  voi  ngựa,  xe  cộ,  làm  các  kỹ  nhạc,  các  thứ  vui  chơi,  lại  cầm  cái  đuôi 


1876.  Phần  lớn  chữ  “cúng  dường"  trong  bản  Hán,  có  nghĩa  là  “hầu  hạ.”  ớ  đây,  Vua  tăng  gia  sự 
chăm  sóc  cho  bà  vỢ. 
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con  chim  công  phía  đằng  sau,  trang  nghiêm  những  thứ  vui  chơi  như  vậy. 
Vương  tử  Thiện  Hành  tuổi  lên  tám,  chín,  được  dạy  các  thứ  kỹ  nghệ,  thư 
số,  ấn  họa,  hý  tiếu,  ca  vũ,  kỹ  nhạc,  các  môn  cỡi  ngựa,  cỡi  voi,  xe  cộ,  bắn 
cung,  thuộc  loại  chiến  đấu  cũng  được  dạy.  Tất  cả  các  bộ  môn  vương  tử 
đều  được  dạy. 

Khi  đệ  nhị  phu  nhân  của  vua  sinh  con  thì  có  nhiều  việc  xấu  ác  tự 
khởi  lên.  Như  con  Dã  can  kêu.  A-tu-la  nắm  mặt  trời.  Năm  trăm  người 
đáng  tội  chết  đến  nơi.  Theo  quô"c  pháp  của  nước  này,  nếu  hài  nhi  mới 
sinh  nên  mời  Sa-môn,  Bà-la-môn  đến  đặt  tên,  nhưng  nhà  vua  tự  nghĩ: 
“Đâu  có  phiền  Sa-môn,  Bà-la-môn  đặt  tên,  ngày  hài  nhi  này  sinh  có 
nhiều  việc  xấu  ác  xuất  hiện  thì  nên  đặt  tên  là  Ác  Hành.”  Nhà  vua  cũng 
giao  cho  bốn  bà  mẹ  chăm  sóc:  một  bà  bồng  ẳm,  bà  thứ  hai  tắm  rửa,  bà 
thứ  ba  cho  bú,  ba  thứ  tư  giúp  các  trò  vui,  voi  ngựa,  xe  cộ  làm  các  kỹ 
nhạc,  các  loại  vui  chơi,  cho  đến  dạy  các  bộ  môn  chiến  đấu. 

Bấy  giờ,  Thiện  Hành  được  vua  rất  yêu  mến,  và  các  vương  tử, 
phu  nhân,  đại  thần  thị  tùng,  tất  cả  nhân  dân  tiểu  quốc  khác,  không  một 
người  nào  không  ái  niệm.  Trong  khi  đó,  vương  tử  Ác  Hành  không  được 
nhà  vua  yêu  mến,  và  tất  cả  mọi  người  cũng  không  yêu  mến.  Bấy  giờ, 
vương  tử  Ác  Hành  khởi  ý  nghĩ:  “Vương  tử  Thiện  Hành  được  nhà  vua  và 
tất  cả  nhân  dân  rất  yêu  mến.  Còn  ta  thì  không  những  chỉ  nhà  vua  không 
yêu  mến  mà  bao  nhiêu  người  khác  cũng  không  yêu  mến.  Ta  phải  tìm 
cách  nào  để  dứt  mạng  nó?” 

Bấy  giờ,  đệ  nhất  phu  nhân  của  Nguyệt  vương  lân  quốc,  sinh  được 
con  gái,  liền  sai  sứ  đến  chỗ  vua  Nguyệt  ích  thông  báo:  “Đệ  nhất  phu 
nhân  của  tôi  sinh  được  con  gái,  sẽ  làm  vỢ  của  Thiện  Hành,  con  của  ông 
bạn.” 

Một  hôm,  Vương  tử  Thiện  Hành  nghĩ:  “Chúng  sinh  trong  cõi 
Diêm-phù-đề  đều  nhiều  nghèo  khổ.  Ta  nên  vào  trong  biển  cả  tìm  lấy 
ngọc  như  ý  châu,  khiến  cho  chúng  sinh  trong  Diêm-phù-đề  khỏi  phải 
nghèo  khổ.”  Thiện  Hành  liền  đến  chỗ  vua  cha  thưa: 

-  Chúng  sinh  trong  cõi  Diêm-phù-đề  đều  nhiều  nghèo  khổ.  Con 
muốn  vào  trong  biển  cả  tìm  lấy  ngọc  như  ý  châu  để  khiến  chúng  sinh 
nơi  Diêm-phù-đề  thoát  khỏi  sự  nghèo  khổ. 

Vua  cha  liền  nói: 

-  Cha  có  rất  nhiều  vàng  bạc,  bảy  báu,  vô  số  kho  tàng,  cái  nào  cũng 
đầy  dẫy.  Con  có  thể  tùy  ý  lấy  cho. 

Thiện  Hành  trả  lời: 


1877.  Hiện  tượng  nhật  thực. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


1077 


-  Không  thể  đưỢc!  Con  muôn  vào  trong  biển  cả  tìm  lấy  ngọc  như  ý 
châu,  khiến  cho  chúng  sinh  nơi  Diêm-phù-đề  khỏi  phải  nghèo  khổ. 

Vua  cha  nói: 

-  Tùy  ý  con. 

Khi  ấy  Vương  tử  Ác  Hành  liền  có  ý  nghĩ:  Nay  chính  là  lúc  ta  có 
dịp  để  dứt  mạng  nó. 

Ác  Hành  liền  đến  chỗ  vua  thưa: 

-  Thiện  Hành  là  người  anh  mà  con  rất  trọng.  Nay  anh  con  muốn 
vào  trong  biển  cả,  nếu  con  không  có  mặt,  sỢ  anh  con  có  thể  táng  thân 
mất  mạng.  Nay  con  muôn  cùng  anh  con  đi  vào  biển  cả. 

Vua  cha  nói: 

-  Tùy  ý  con. 

Khi  ấy  từ  biệt  vua  và  phu  nhân,  cùng  quyến  thuộc  rồi,  Thiện  Hành 
đến  trong  thành  Tu-ba-la  rung  chuông  rao: 

-  Ai  có  thể  xả  ly  cha  mẹ,  vỢ  con,  anh  em  chị  em  và  các  thân  quyến, 
muốn  cầu  vàng  bạc  trân  bảo  vô  giá  bảo  châu,  thì  theo  tôi  vào  biển.  Tất 
cả  mọi  nhu  cầu  ăn  uô"ng,  mọi  thứ  để  trang  sức,  tôi  sẽ  cung  cấp. 

Bấy  giờ,  có  năm  trăm  khách  buôn  đến  tập  hỢp  liền  chỗ  đó.  Thiện 
Hành  cùng  năm  trăm  khách  buôn  đều  đến  thành  Tu-ba-la  để  mua 
thuyền  và  tìm  thuyền  sư.  Thuyền  sư  cho  biết  trong  biển  có  các  nạn  như: 
nạn  sóng  thần,  nạn  nước  xoáy,  nạn  đại  ngư...  Chuẩn  bị  thuyền  xong,  rao 
truyền  như  trên  lần  thứ  hai,  rồi  thả  thuyền  ra  biển.  Nhờ  phước  đức  của 
Thiện  Hành  nên  thuyền  được  thuận  buồm  xuôi  gió  đến  chỗ  bãi  thất  bảo. 
Thiện  Hành  nói  với  các  thương  nhân: 

-  Nay  đã  đến  chỗ  bãi  báu  vật.  Nên  cột  thuyền  cho  chắc.  Rồi  tùy  ý 
thu  nhặt  của  báu  cho  vừa  đầy  thuyền.  Đừng  để  bị  chìm  đắm. 

Các  thương  nhân  vâng  lời,  thu  lấy  của  báu.  Thiện  Hành  dạy  bảo 
các  thương  nhân  rồi,  lại  đến  chỗ  khác.  Bấy  giờ,  Vương  tử  Ác  Hành  dùng 
ác  ngôn  nói  với  các  thương  nhân: 

-  Nếu  vương  tử  Thiện  Hành  mà  an  ổn  trở  về,  thì  sẽ  đoạt  hết  của 
báu  của  các  người.  Ngay  bây  giờ  chúng  ta  nên  nhận  chìm  thuyền  của 
Thiện  Hành  rồi  đi. 

Ác  Hành  nói  với  năm  trăm  thương  nhân  như  vậy.  Họ  nhận  lời  nên 
nhận  chìm  thuyền  của  Thiện  Hành  rồi  bỏ  đi.  Do  quả  báo  bạc  phước  của 
họ  nên  thuyền  bị  gió  đánh  vỡ,  năm  trăm  thương  nhân  bị  chết  chìm.  Còn 
vương  tử  Ác  Hành  bám  được  một  miếng  ván  của  thuyền,  nên  được  gió 
thổi  từ  từ  vào  trong  bờ.  Giờ  đây,  Ác  Hành  sống  trong  một  xóm  nghèo 
nàn  nơi  bờ  biển;  hằng  ngày  khất  thực  từng  nhà  để  sông. 
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Khi  Thiện  Hành  trở  lại  chỗ  cũ  không  thấy  các  thương  nhân,  cũng 
không  thấy  thuyền,  liền  đấm  ngực  khóc  than  áo  não  vì  sỢ  các  thương 
nhân  bị  ác  quỷ  la  sát  hại.  Khi  ấy  vị  thần  nơi  bãi  của  báu  nói  với  Thiện 
Hành: 

-  Năm  trăm  thương  nhân  chẳng  phải  bị  ác  quỷ  la  sát  hại.  Mà  do  lời 
nói  ác  của  vương  tử  Ác  Hành  phá  hoại.  Năm  trăm  thương  nhân  bị  xúi, 
họ  đã  nhận  chìm  thuyền  của  ông  rồi  bỏ  đi.  Do  quả  báo  bạc  phước  của 
họ  nên  bị  gió  đập  bể  thuyền,  năm  trăm  thương  nhân  đều  bị  chết  chìm 
trong  biển.  Còn  vương  tử  Ác  Hành  thì  bám  được  miếng  ván  của  thuyền 
nhờ  gió  thổi  đã  trôi  đến  bờ,  đang  sống  bên  bãi  biển  bằng  cách  xin  ăn 
hàng  ngày. 

Thiện  Hành  tự  nghĩ:  “Nay  ta  hãy  đến  trước  cung  của  Hải  Long 
vương  xin  ngọc  như  ý  châu.”  Nghĩ  xong,  theo  lộ  trình  tiến  đến  bãi  của 
La  sát.  Năm  trăm  nữ  La  sát  ra  tiếp  đón.  Vừa  thấy  từ  xa,  họ  liền  nói  lên 
lời  chào: 

-  Thiện  lai,  Đồng  tử!  Người  muôn  đến  đâu? 

Thiện  Hành  trả  lời: 

-  Chúng  sinh  nơi  Diêm-phù-đề  bần  cùng  khổ  sở.  Tôi  muôn  đến 
nơi  cung  của  Hải  long  vương  để  xin  ngọc  như  ý  bảo  châu,  khiến  cho 
chúng  sinh  ở  Diêm-phù-đề  khỏi  phải  bần  cùng  khôn  khổ. 

La  sát  hỏi: 

-  Muôn  dùng  loại  xe  nào? 

Thiện  Hành  nói: 

-  Tôi  muốn  dùng  loại  xe  lớn. 

La  sát  nữ  nói: 

-  Lành  thay,  nếu  ông  thành  Tối  Chánh  giác,  tôi  sẽ  xuất  gia  làm 
đệ  tử  của  ông. 

Thiện  Hành  nói: 

-  Có  thể  được. 

Thiện  Hành  từ  xa  thấy  thành  bằng  vàng.  Trong  thành  có  một  cái 
giường  bằng  vàng,  rồng  đang  ngồi  trên  chiếc  giường  đó.  Vương  tử  Thiện 
Hành  liền  đến  nơi  thành  bằng  vàng,  chỗ  của  rồng  ngồi.  Long  Vương  từ 
xa  thấy  liền  nói  lên  lời  chào  hỏi: 

-  Thiện  lai,  Đồng  tử!  Người  muôn  đến  đâu? 

Thiện  Hành  trả  lời: 

-  Long  Vương  biết  chăng,  chúng  sinh  nơi  cõi  Diêm-phù-đề  đều 
nghèo  khổ  khôn  cùng.  Tôi  muốn  đến  nơi  cung  của  Hải  Long  vương  lấy 
ngọc  như  ý  châu,  khiến  cho  người  nơi  Diêm-phù  khỏi  phải  nghèo  cùng 
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khốn  khổ. 

Long  Vương  liền  nói: 

-  Cung  của  Hải  Long  vương  khó  có  thể  đến  được.  Bảy  ngày  lội 
nước,  thường  đến  đầu  gối.  Bảy  ngày  lội  nước  đến  rô"n.  Bảy  ngày  lội 
nước  đến  nách.  Bảy  ngày  bơi  qua.  Bảy  ngày  đi  trên  bông  sen.  Bảy  ngày 
đi  trên  đầu  rắn.  Sau  đó,  mới  đến  cung  của  Hải  Long  vương.  Nay  người 
hãy  hủy  bỏ  chuyến  đi.  Tôi  có  bảo  châu,  có  khả  năng  mưa  bảy  món  báu 
xuống  phương  Đông  hai  ngàn  do  tuần.  Nay  tôi  biếu  cho  người. 

Thiện  Hành  trả  lời: 

-  Không  thể  được.  Dầu  sao,  tôi  phải  đến  cung  Hải  Long  vương. 

Long  Vương  hỏi: 

-  Người  cần  lấy  thứ  xe  nào? 

-  Tôi  cần  lấy  loại  xe  lớn. 

Long  vương  nói: 

-  Nếu  người  thành  bậc  Tôl  Chánh  giác,  tôi  sẽ  xuất  gia,  làm  người 
đệ  tử  trí  tuệ  đệ  nhất  của  người. 

Thiện  Hành  liền  bỏ  thành  bằng  vàng  ra  đi.  Từ  xa  thấy  thành  bằng 
bạc,  trong  đó  có  Long  Vương  đang  ngồi  trên  giường  bằng  bạc.  Vương 
tử  Thiện  Hành  đến  thành  bạc,  chỗ  của  Long  Vương.  Long  Vương  từ  xa 
thấy  liền  nói  lên  lời  chào: 

-  Thiện  lai,  Đồng  tử!  Người  muôn  đến  đâu? 

Thiện  Hành  nói: 

-  Long  Vương  biết  chăng,  chúng  sinh  cõi  Diêm-phù-đề  đều  bần 
cùng  khôn  khổ.  Tôi  muôn  đến  cung  Hải  Long  vương  lấy  ngọc  như  ý 
châu,  để  khiến  cho  người  nơi  Diêm-phù-đề  khỏi  phải  bần  cùng  khốn 
khổ. 

Long  Vương  nói: 

-  Cung  Hải  Long  vương  khó  có  thể  đến  được.  Bảy  ngày  lội  nước 
thường  đến  đầu  gối.  Bảy  ngày  đến  rốn.  Bảy  ngày  đến  nách.  Bảy  ngày 
bơi  qua.  Bảy  ngày  đi  trên  hoa  sen.  Bảy  ngày  đi  trên  đầu  rắn.  Sau  đó, 
mới  đến  cung  của  Hải  Long  vương.  Nay  người  hãy  hủy  bỏ  chương  trình 
đi.  Tôi  có  bảo  châu  có  khả  năng  mưa  bảy  món  báu  xuống  phương  Nam 
bốn  ngàn  do  tuần.  Tôi  sẽ  biếu  cho  người. 

Thiện  Hành  nói: 

-  Tôi  không  lấy.  Dầu  sao,  tôi  phải  đến  cung  của  Hải  Long  vương. 

Long  Vương  hỏi: 

-  Người  muôn  lấy  loại  xe  nào? 

-  Tôi  muốn  lấy  thứ  xe  lớn. 
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Long  Vương  lại  nói: 

-  Nếu  người  thành  bậc  Tối  Chánh  giác  tôi  sẽ  xuất  gia  làm  đệ  tử 
thần  túc  đệ  nhất  của  người. 

Thiện  Hành  liền  bỏ  thành  bạc  ra  đi,  lại  thấy  có  thành  lưu  ly,  và 
các  long  vương  đang  ngồi...  như  trên...  Tôi  biếu  cho  người  như  ý  châu 
có  khả  năng  mưa  bảy  món  báu  sáu  mươi  ngàn  do  tuần  xuống  phương 
Tây. 

Thiện  Hành  nói: 

-  Tôi  không  lấy.  Chủ  yếu  tôi  phải  đến  cung  của  Hải  Long  vương. 

Long  vương  lại  hỏi: 

-  Người  cần  lấy  loại  xe  gì? 

-  Tôi  cần  lấy  thứ  xe  lớn. 

Long  Vương  nói: 

-  Nếu  người  thành  bậc  Tối  Chánh  giác,  tôi  sẽ  xuất  gia  làm  người 
đệ  tử  đa  văn  đệ  nhất  của  người. 

Khi  ấy  Thiện  Hành  bắt  đầu  lội  nước  bảy  ngày  đến  đầu  gối,  cho 
đến  bảy  ngày  đi  trên  bông  sen,  cho  đến  chỗ  rắn  độc,  với  ý  nghĩ:  “Do 
làm  nhân  gì  mà  quả  báo  sinh  trong  loài  rắn  độc?  Đâu  không  phải  đây  là 
quả  báo  do  đời  trước  sân  nhuế.  cần  phải  dùng  pháp  gì  để  hàng  phục  nó? 
Duy  chỉ  có  lòng  từ.  ”  Thiện  Hành  liền  tư  duy  từ  tâm  tam-muội.  Khi  ấy 
các  con  rắn  độc  đều  cúi  đầu  xuông.  Thiện  Hành  đi  qua.  Đến  chỗ  cung 
của  Hải  Long  vương.  Khi  ấy  Hải  Long  vương  từ  xa  thấy  liền  an  ủi  hỏi: 

-  Thiện  lai  Đồng  tử,  người  muôn  điều  gì? 

-  Nay  tôi  muốn  được  hạt  như  ý  bảo  châu  nơi  búi  tóc  của  ngài. 

Hải  Long  vương  nói: 

-  Các  người  đời  sống  ngắn  ngủi.  Hạt  châu  này  giá  trị  rất  lớn.  Chẳng 
phải  là  ta  không  cho.  Ta  sẽ  cho  ngươi  với  điều  là  khi  nào  ngươi  gần  qua 
đời  thì  đem  hạt  châu  này  trả  lại. 

Nói  vậy  xong,  Hải  Long  vương  liền  cởi  hạt  châu  trao  cho  Thiện 
Hành,  và  sai  hai  con  rồng  sau  này  sẽ  mang  hạt  châu  về  lại.  Thiện  Hành 
cầm  hạt  châu  cầu  nguyện: 

-  Nếu  đây  là  ngọc  như  ý  thì  bỗng  nhiên  đưa  tôi  về  đến  thành  Tu- 

ba-la. 

Thiện  Hành  vừa  nghĩ  trong  ý  muốn,  thì  liền  trong  chô"c  lát  về  đến 
thành  Tu-ba-la. 

Bấy  giờ,  vương  tử  Ác  Hành  nghe  vương  tử  Thiện  Hành  từ  biển  cả 
an  ổn  trở  về  liền  đến  chỗ  Thiện  Hành  nói: 

-  Anh  có  biết  chăng.  Nay  em  ở  tại  xóm  bần  cùng.  Tìm  sự  sống 
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bằng  cách  xin  ăn  từng  nhà.  Anh  từ  biển  cả  an  ổn  trở  về,  thu  hoạch  được 
gì? 

Thiện  Hành  nói: 

-  Anh  nhận  được  ngọc  như  ý  bảo  châu  đem  về  đây.  Thiện  Hành 
nói  tiếp:  Hiện  tại  anh  đang  mệt  mỏi.  Muôn  nghỉ  một  chút. 

Thiện  Hành  liền  gôl  đầu  nơi  đầu  gối  của  Ác  Hành  mà  ngủ.  Khi 
ấy  Ác  Hành  liền  lấy  gai  cây  khư-đà-la'^^^  đâm  vào  hai  tròng  con  mắt 
của  Thiện  Hành  rồi  lấy  hạt  châu  đi.  Thiện  Hành  bị  tổn  thương  hai  con 
mắt,  máu  chảy  ướt  cả  thân,  sờ  soạng  sỢ  hãi  đi  khắp  nơi  mà  không  thấy 
đường.  Bèn  đến  trong  vườn  của  Nguyệt  vương.  Khi  ấy  bà  già  giữ  vườn 
có  hai  đứa  con  nhỏ,  từ  xa  thấy  một  người  đi  đến,  máu  dính  đầy  người, 
không  thấy  đường  đi,  động  lòng  thương,  hỏi:  “Vì  lý  do  gì  ông  đi  tới  đi 
lui  trong  vườn  của  vua  Nguyệt,  với  dáng  điệu  sờ  soạng  sỢ  hãi,  không 
thấy  đường  như  vậy?” 

Thiện  Hành  kể  lại  đầy  đủ  nhân  duyên  cho  bà  lão  nghe.  Bà  lão 

nói: 

-  Ta  có  hai  đứa  con  có  thể  cùng  ngươi  vui  chơi.  Nay  ngươi  có  thể 
ở  đây  như  con  của  ta  vậy. 

Bấy  giờ,  Ác  Hành  liền  trở  lại  thành  Tu-la-tra,  đến  chỗ  vua  Nguyệt 
ích  tâu  với  vua: 

-  Vua  nên  biết,  con  ở  trong  biển  cả  gặp  gió  lớn  đánh  bể  thuyền. 
Năm  trăm  thương  nhân  đều  bị  chết  chìm  dưới  biển.  Chỉ  có  một  mình 
con  trở  về  an  ổn. 

Nhà  vua  nói: 

-  Con  từ  biển  cả  trở  về  an  ổn.  Con  có  tìm  được  những  thứ  gì 
không? 

Ác  Hành  thưa: 

-  Con  tìm  được  như  ý  bảo  châu  đây. 

Nhà  Vua  liền  hỏi: 

-  Ngọc  châu  này  có  công  dụng  thế  nào? 

Ác  Hành  thưa: 

-  Không  biết. 

Nhà  vua  liền  lấy  ngọc  châu  giao  cho  người  giữ  kho  cất.  Khi  ấy  Ác 
Hành  liền  sai  sứ  nói  với  Nguyệt  Vương  lân  quô"c:  “Thiện  Hành  cùng 
năm  trăm  thương  nhân  vào  trong  biển  cả  để  lấy  vật  báu,  bị  nước  nhận 
chìm  chết  rồi.  Nay  Vua  có  thể  gả  con  gái  cho  tôi.”  Nhà  vua  liền  trả  lời: 
“Đợi  ta  hỏi  ý  kiến  của  con  gái  ta  đã.”  Nhà  vua  liền  kêu  con  mình  hỏi: 
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-  Thiện  Hành  cùng  năm  trăm  thương  nhân  vào  trong  biển  lấy  của 
báu,  bị  nước  nhận  chìm  chết  rồi.  Ác  Hành  trở  về  an  ổn.  Nay  muôn  cưới 
con  làm  vỢ.  Ý  con  thế  nào? 

Con  gái  của  vua  Nguyệt  trả  lời: 

-  Không  thể  được!  Con  muốn  chính  con  đi  tìm  chồng  của  con. 

Nhà  vua  liền  ra  lệnh  trong  nước,  tập  trung  lại  để  trang  điểm  con 

gái  mình.  Cô  đi  ra  ngoài  tìm  chồng  khắp  mọi  nơi.  Bấy  giờ,  Thiện  Hành 
đang  sử  dụng  cây  đàn  với  âm  điệu  du  dương  trầm  bổng,  đang  có  mặt 
trong  vườn.  Người  con  gái  của  vua  thưởng  thức  âm  thanh  du  dương  đó. 
Liền  đến  tâu  với  vua  cha: 

-  Vua  cha  biết  chăng,  con  muốn  lấy  người  này  làm  chồng. 

Vua  cha  nói: 

-  Người  này  là  người  mù  kia  mà. 

Người  con  gái  vua  nói: 

-  Điều  đó  không  can  gì. 

Khi  ấy  vua  Nguyệt  liền  kêu  Thiện  Hành  nói: 

-  Này  Đồng  tử,  ngươi  là  người  ở  đâu? 

Thiện  Hành  thưa: 

-  Nhà  vua  biết  cho,  tôi  là  đệ  nhất  Thái  tử  của  vua  Nguyệt  ích,  tên 
là  Thiện  Hành. 

Nhà  vua  hỏi: 

-  Tại  sao  hai  con  mắt  bị  mù  như  thế? 

Thiện  Hành  liền  đem  nhân  duyên  trên  trình  bày  rõ  ràng  cho  nhà 
vua.  Nhà  vua  nói: 

-  Nếu  ngươi  là  con  của  vua  Nguyệt  ích  thì  nay  ngươi  sẽ  phát 
nguyện  khiến  cho  con  mắt  bình  phục  lại. 

Thiện  Hành  liền  phát  nguyện: 

-  Tôi  vì  chúng  sinh  cõi  Diêm-phù-đề  nghèo  khổ  nguy  khốn  nên 
vào  biển  cả  để  tìm  cầu  ngọc  như  ý  bảo  châu.  Vì  muốn  cho  chúng  sinh 
nơi  Diêm-phù-đề  khỏi  phải  bần  cùng  khốn  khổ.  Vương  tử  Ác  Hành  đã 
dùng  ác  ngôn  để  phá  hoại,  khiến  năm  trăm  thương  nhân  bỏ  tôi  đi  về, 
lại  dùng  gai  cây  khư-đà-la  đâm  vào  hai  con  mắt  tôi,  lấy  ngọc  như  ý  của 
tôi  đi.  Tôi  đối  với  Ác  Hành  không  hề  có  ác  tâm.  Nếu  lời  tôi  là  chân  thật 
không  hư  đối  thì  xin  cho  hai  con  mắt  tôi  được  bình  phục  lại. 

Lời  phát  nguyện  vừa  xong,  hai  con  mắt  bắt  đều  bình  phục  lại.  Nhà 
vua  liền  ra  lệnh  trang  điểm  cực  đẹp  cho  con  gái  mình  để  gả  cho  Thiện 
Hành.  Nhà  vua  sai  sứ  báo  tin  cho  vua  Nguyệt  ích:  “Ngài  có  biết  chăng, 
vương  tử  Thiện  Hành  từ  biển  trở  về  an  ổn.  Nay  tôi  đã  trang  điểm  cực 
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đẹp  con  gái  tôi  để  gả  cho  Thiện  Hành.  Giờ  ngài  nên  đến  thành  Tu-la- 
tra.”  Vua  Nguyệt  ích  liền  ra  lệnh  cả  nước  trang  hoàng  các  thứ. 

Vương  tử  Thiện  Hành  đi  đến  thành  Tu-la-tra,  đảnh  lễ  sát  chân 
vua  rồi,  trình  bày  đầy  đủ  nhân  duyên  cho  nhà  vua  nghe.  Nhà  vua  liền  ra 
lệnh  giết  Ác  Hành.  Thiện  Hành  tâu  với  vua  cha: 

-  Xin  vua  cha  không  nên  giết. 

Vua  Nguyệt  ích  ra  lịnh  trục  xuất  Ác  Hành  ra  khỏi  nước.  Thiện 
Hành  thưa  vua  cha: 

-  Ác  Hành  đem  ngọc  châu  về.  Nay  ngọc  châu  để  ở  đâu? 

Vua  cha  nói: 

-  Hiện  cất  trong  kho. 

Thiện  Hành  yêu  cầu  vua  cha  cho  đem  ngọc  châu  ra.  Thiện  Hành 
liền  tắm  rửa  sạch  sẽ,  mặc  áo  trắng  mới,  sạch,  lấy  ngọc  châu  cung  trí  nơi 
đầu  trụ  cờ,  để  trên  điện  cao  đẹp  rồi  phát  nguyện: 

-  Nếu  quả  đúng  đây  là  ngọc  như  ý  bảo  châu  thì  nên  mưa  xuống 
cơn  mưa  báu  xuống  đầy  cõi  Diêm-phù-đề.  Trong  cõi  Diêm-phù-đề,  có 
người  nào  bệnh,  hãy  khiến  cho  được  lành. 

Thiện  Hành  phát  lời  nguyện  vừa  xong,  trong  khoảng  khắc  liền  có 
trận  mưa  bảy  món  báu  đầy  cả  Diêm-phù-đề.  Sau  đó  một  thời  gian  vua 
Nguyệt  ích  qua  đời.  Thiện  Hành  kế  vương  vị.  Khi  ấy  vương  tử  Ác  Hành 
đến  chỗ  Thiện  Hành  thưa: 

-  Nay  em  sống  ngoài  nước,  xin  ăn  từng  nhà  để  sống. 

Vua  nói: 

-  Nếu  em  có  thể  bảo  vệ  cái  đầu  của  anh  thì  anh  sẽ  đảm  bảo  sự 
sống  của  em. 

Ác  Hành  trả  lời: 

-  Vâng. 

Sau  đó,  khi  nhà  vua  nằm  ngủ,  Ác  Hành  nghĩ:  “Nay  ta  có  thể  dứt 
mạng  nó.”  Khi  vừa  rút  dao  để  chém,  tức  thì  cánh  tay  của  Ác  Hành  tự 
nhiên  bị  rơi  xuống,  liền  la  lên: 

-  Đại  họa! 

Nhà  vua  liền  tỉnh  dậy,  hỏi: 

-  Tại  sao  Đồng  tử  gọi  là  đại  họa? 

Ác  Hành  trả  lời: 

-  Trời  tạo  ra  nghiệp  này. 

Nhà  vua  nói: 

-  Tại  sao  vậy? 

Ác  Hành  đem  nhân  duyên  này  trình  bày  với  vua,  vua  nói: 
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-  Thật  Sự  là  do  ngươi  tạo  ra  nghiệp  này. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Vua  Nguyệt  ích  không  phải  là  ai  khác  mà  là  Tịnh  Phạn  vương.  Đệ 
nhất  phu  nhân  nay  là  Ma-da.  Vua  Nguyệt  là  Chấp  Trượng  Thích  chủng. 
Con  gái  của  vua  Nguyệt  nay  là  Cù-di.  Bà  già  giữ  vườn  là  Tỳ-kheo-ni 
Ma-ha  Ba-xà-ba-đề.  Hai  đứa  nhỏ  nay  là  Nan-đà  và  A-nan.  Thiện  Hành 
chính  là  Ta.  Ác  Hành  là  Đề-bà-đạt-đa  vậy.  Năm  trăm  thương  nhân  tức 
năm  trăm  Tỳ-kheo  hiện  nay  đó.  Xưa  kia  Đồ-bà  dùng  lời  ác  để  dạy,  phá 
hoại  mọi  người,  nay  cũng  lại  dùng  lời  ác  dạy  và  phá  hoại  vậy. 

3.ưu-BaLyVấn 

Bấy  giờ  ưu-ba-ly  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu, 
đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  thế  nào  gọi  là  phá  Tăng?  Bao  nhiêu 
người  mới  gọi  là  phá  Tăng?  Ai  là  người  phá  hòa  hiệp  Tăng?^*™ 

Đức  Phật  bảo  ưu-ba-ly: 

-  Có  hai  sự  việc  phá  Tăng:  Vọng  ngữ,  tương  tợ  ngữ.  Dùng  hai  việc 
này  nên  gọi  là  phá  Tăng.  Này  ưu-ba-ly,  lại  có  hai  sự  việc  phá  Tăng:  tác 
yết-ma,  hành  xá-la.  Này  ưu-ba-ly,  một  Tỳ-kheo  không  thể  phá  Tăng, 
tuy  cầu  phương  tiện  cũng  không  thể  phá  Tăng.  Cũng  chẳng  phải  Tỳ- 
kheo-ni,  chẳng  phải  Thức-xoa-ma-na,  sa-di,  sa-di-ni  phá  Tăng,  tuy  cầu 
phương  tiện  phá  Tăng  cũng  không  thể  phá  Tăng.  Này  ưu-ba-ly,  chúng 
này  một  Tỳ-kheo,  chúng  kia  một  Tỳ-kheo,  họ  làm  việc  phá  Tăng,  hành 
xá-la,  tác  yết-ma  như  vậy  cũng  không  thể  phá  Tăng,  chỉ  khiến  cho  Tăng 
trần  cấu^**°  mà  thôi;  hai  người,  ba  người  cũng  vậy.  Này  ưu-ba-ly,  nếu 
chúng  này  bốn  người  hoặc  hơn,  chúng  kia  bốn  người  hoặc  hơn,  làm  việc 
phá  Tăng  hành  xá-la,  tác  yết-ma.  Này  ưu-ba-ly,  với  sô"  người  như  vậy 
đưỢc  gọi  là  phá  Tăng.  Như  vậy  gọi  là  phá  hòa  hỢp  Tăng. 

ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

-  Phá  hòa  hỢp  Tăng  mắc  những  tội  gì? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Phá  hòa  hỢp  Tăng  thọ  tội  trong  nê-lê  một  kiếp  không  thể  cứu 
chữa  được. 

ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

_ -  Tăng  bị  vỡ  rồi,  người  nào  làm  cho  hòa  hỢp  lại  được  những  phước 


1879.  Tham  chiếu,  Vin.  ii.  202:  “Upăli  hỏi,  cho  đến  mức  nào,  thì  Tăng  nứt  mà  không  vỡ?  Cho 
đến  mức  nào  thì  Tăng  nứt  và  vỡ?  (kittăvată  . . .  sangharăji  hoti,  no  cva  sanghabhedo?  Kittăvată 
ca  pana  sangharăji  ceva  hoti  sanghabhedo  ca?) 

1880.  Tăng  trần  cấu  lẵBíẽ.  Tăng  bẩn  vì  bụi.  Bản  Hán  đọc  là  sangharaja,  thay  vì  sangharăji. 
Xem  cht.  13  trên. 
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gì? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Được  nhận  sự  an  lạc  nơi  cõi  Phạm  Thiên  một  kiếp. 

Ngài  nói  kệ: 

Vui  thay,  Tăng  hòa  hợp! 

Hòa  hợp  không  tranh  cãi. 

Hòa  hợp  thì  có  pháp, 

Thường  được  siêng  năng  tu. 

Làm  cho  Tăng  hòa  hợp, 

Sống  vui  một  kiếp  trời. 

ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

-  Tất  cả  người  phá  Tăng  đều  đọa  địa  ngục  một  kiếp  để  thọ  khổ 
phải  không? 

Đức  Phật  nói  với  ưu-ba-ly: 

-  Tất  cả  những  người  phá  Tăng  không  phải  chỉ  đọa  địa  ngục  để  thọ 
khổ  một  kiếp  mà  hết  đâu. 

-  Này  ưu-ba-ly,  nếu  Tỳ -kheo,  phi  pháp  mà  nói  là  pháp,  chấp  chặt 
pháp  này  phá  hòa  hỢp  Tăng.  Kẻ  kia  tự  biết,  phá  Tăng  với  tưởng  phi 
pháp,'^^^  bèn  tác  với  ý  tưởng  phi  pháp  mà  nói  rằng,:  “Đây  là  pháp,  đây 
là  tỳ-ni,  đây  là  lời  Phật  dạy.”  Bằng  kiến  giải  dị  biệt,  xu  hướng  dị  biệt, 
mà  hành  xá-la^^^^  để  phá  Tăng.'®*^  Này  ưu-ba-ly,  kẻ  phá  Tăng  này  một 
kiếp  thọ  khổ  nơi  Nê -lê  không  thể  cứu  được. 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phi  pháp  nói  là  pháp,  chấp  chặt  việc  này,  phương 
tiện  phá  Tăng,  biết  rằng  trong  sự  phá  Tăng  là  phi  pháp,  nói  rằng,  “Đây 
là  pháp,  đây  là  tỳ-ni,  đây  là  lời  Phật  dạy.”  Rồi  hành  xá-la  phá  Tăng,  tác 
yết-ma.  Này  ưu-ba-ly,  người  phá  Tăng  như  vậy  một  kiếp  thọ  khổ  nơi 
nê-lê  không  thể  cứu  được. 

_ -  Phá  Tăng  với  tưởng  pháp,  bèn  với  tưởng  phi  pháp  mà 


1881.  Phi  pháp  tưởng  phá  Phi  pháp,  biết  đó  là  phi  pháp;  và  tuyên  bô"  phi  pháp  với  ý 

tương  đó  là  phi  pháp.  Tỳ-kheo  phá  tăng  biết  rằng,  sự  phá  tăng  này  sẽ  đưa  ra  giáo  pháp  khác  với 
chánh  pháp.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.ii.  205:  tasmi  adhammaditthi,  bhede  adhammaditthi,  trong 
đây  có  phi  pháp.  Trong  sự  phá  tăng  này,  là  phi  pháp. 

1882.  Bô"c  thăm,  lây  ý  kiến. 

1883.  Tham  chiếu  Pali:  “Tỳ-kheo  thuyêt  minh  phi  pháp  là  pháp,  biê"t  trong  đây  là  phi  pháp, 
trong  sự  phá  Tăng  này  là  phi  pháp,  mà  kiên  trì  kiến  giải  dị  biệt,  xu  hướng  dị  biệt,  sở  thích  dị 
biệt,  đề  nghị  rút  thăm,  nói  rằng,  “Đây  là  Pháp,  đây  là  Luật,  đây  là  giáo  thuyết  của  Đạo  sU.” 
(bhikkhu  dhamma  dhammoti  dĩpeti.  tasmi  adhammaditthi,  bhede  adhammaditthi,  vinidhăya 
ditthi,  vinidhăya  khanti,  vinidhăya  ruci,  vinidhăya  bhăvam,  anussăveti,  salăkam  găheti,  aya 
dhammo,  ayam  vinayo,  ida  satthusăsanam) 

1884.  TUc  là,  phi  pháp  mà  tưởng  là  pháp,  rồi  tuyên  bô"  với  ý  tưởng  đó  là  phi  pháp.  Xem  cht.  14 
&  16  trên. 
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cũng  như  vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  nếu  Tỳ-kheo  phi  pháp  nói  là  pháp,  chấp  chặt  việc 
này,  phá  hòa  hỢp  Tăng,  có  ý  tưởng  là  pháp  để  phá,  tưởng  là  pháp  nói: 
“Đây  là  pháp,  đây  là  tỳ-ni,  đây  là  lời  dạy  của  Phật,”  kiến  giải  không 
khác,  chấp  nhận  không  khác,  hành  xá-la,  tác  yết-ma  như  vậy  để  phá 
Tăng.  Này  ưu-ba-ly,  người  này  không  đọa  địa  ngục  một  kiếp  để  thọ 
khổ.  Nghi,  không  nghi  bôn  vế  cũng  như  vậy.'*®^  Tưởng  phi  pháp  nghi 
bốn  vế  cũng  như  vậy.  Như  vậy  cho  đến  thuyết  không  thuyết  cũng  như 
vậy. 


1885.  Tức  là,  pháp  nghi  là  pháp,  phi  pháp  nghi  là  phi  pháp;  pháp  không  nghi  là  pháp,  phi  pháp 
không  nghi  là  phi  pháp.  Tứ  cú  theo  Cũnavagga  vii:  tasmi  adhammaditthi,  bhede  adhammaditthi 
(trong  đây  thây  là  phi  chánh  pháp,  trong  Tăng  phá  cũng  thấy  là  phi  chánh  pháp);  tasmi  adham- 
maditthi,  bhede  dhammaditthi  (trong  đây  thấy  là  phi  chánh  pháp,  trong  Tăng  phá  thấy  là  pháp), 
tasmi  adhammaditthi,  bhede  vematiko  (trong  đây  thấy  là  phi  pháp,  trong  Tăng  phá  thì  nghi), 
tasmi  dhammaditthi,  bhede  adhammaditthi  (trong  đây  thấy  là  pháp,  trong  Tăng  phá  thấy  là  phi 
pháp). 

1886.  Hết  quyển  46. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chưcỉng  XVI:  DIỆT  TRÁNHI^*^" 

1.  BẢY  DIỆT  TRÁNH 

1.  Hiện  Tiến  Tỳ-Ni 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Ca-lưu-đà-di  cùng  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo  đến  tắm  trong  sông  A-di-la-bạt-đề.'^®^  Ca-lưu-đà-di  tắm  xong, 
lên  bờ  khoác  y  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  mà  không  xem,  tưởng  là  của 
mình.  Khoác  xong  rồi  đi.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tắm  xong  lên  bờ,  không 
thấy  y  của  mình  lại  thấy  y  của  Ca-lưu-đà-di,  liền  nói:  Ca-lưu-đà-di  ăn 
trộm  y  của  ta.  Khi  ấy  người  không  hiện  tiền  mà  tác  yết-ma  diệt  tẫn.'^®^ 

Ca-lưu-đà-di  nghe  chuyện,  có  sự  nghi,  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  trên  bạch  lên 
Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ.  Đức  Thế  Tôn  hỏi: 

-  Ngươi  lấy  y  với  tâm  gì? 

Ca-lưu  thưa: 

-  Con  nghĩ  là  y  của  con  nên  lấy.  Chứ  không  có  ý  nghĩ  ăn  trộm. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Như  vậy  thì  không  phạm  tội.  Nhưng  không  nên  không  xem  y 
mà  mặc.  Cũng  không  nên  khi  người  vắng  mặt  mà  tác  yết-ma  như  yết- 
ma  ha  (914al)  trách,  yết-ma  tẫn,  yết-ma  y  chỉ,  yết-ma  ngăn  không  cho 
đến  nhà  bạch  y,  yết-ma  cử  tội,  yết-ma  diệt  tẫn.  Nếu  tác  yết-ma,  không 
thành  lại  mắc  tội  đột-kiết-la.  Từ  nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kết  hiện 
tiền  tỳ-ni  diệt  tránh. Nên  nói  hiện  tiền  tỳ-ni  như  vậy. 


1887.  Tham  chiếu  Pali,  Cũnavagga  4  Samathakkhandhaka,  Vin.  ii.  73.  Ngũ  phần  23,  “Diệt  tránh 
pháp”  (T22nl421,  tr.l53c);  Thập  tụng  35,  “Tránh  sự  pháp”  (T23nl435,  tr.251a). 

1888.  A-di-la-bạt-đề  Pali:  Aciravatĩ,  con  sông  ở  Kosala,  chảy  qua  trước  cung  điện 

của  vua  Pasenadi. 

1889.  Kết  tội  Ba-la-di. 

1890.  Hiện  tiền  tì-ni  diệt  ữánh  ĩMMIẼ/SSIặ.  Pali:  sammukhăvinayo,  chiết  phục  bằng  sự  hiện 
diện.  Cf.  Cũnavagga  iv  (Vin.ii.  73). 
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2.  ức  Niệm  Tỳ-Ni 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá,  thì  bấy  giờ  Đạp-bà-ma-la 

không  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá 
mà  các  Tỳ-kheo  đều  nói  là  phạm  trọng  tội  nên  hỏi:  Thầy  có  nhớ  là 
phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá  không?  Vị  ấy 
không  nhớ  phạm  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá  nên  trả  lời: 
Tôi  không  nhớ  phạm  trọng  tội  như  vậy.  Rồi  liền  nói  các  Tỳ-kheo:  Các 
Trưởng  lão,  đừng  cật  vấn  tôi  mãi.  Các  Tỳ-kheo  cứ  cật  vấn  mãi  không 
thôi.  Vị  ấy  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Từ  nay  về  sau  cho  phép  vì  tác  pháp  ức  niệm  tỳ-ni'*®^  cho  Đạp- 
bà-ma-la  Tử  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma. 

Pháp  thức  như  sau:  Đạp-bà-ma-la  Tử  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trông 
vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi,  Đạp-bà-ma-la  Tử,  không  phạm 
trọng  tội.  Các  Tỳ-kheo  nói  tôi  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi- 
sa,  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo  hỏi  tôi,  “Thầy  nhớ  có  phạm  trọng  tội  Ba- 
la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá  không?”  Tôi  không  nhớ  có  phạm 
trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá  nên  trả  lời,  “Tôi 
không  nhớ  phạm  trọng  tội  như  vậy.  Các  trưởng  lão  không  nên  luôn  luôn 
nạn  vấn  tôi.”  Nhưng  các  Tỳ-kheo  cứ  nạn  vấn  tôi  mãi.  Nay  tôi  không  ức 
niệm,  đến  Tăng  xin  ức  niệm  tỳ-ni.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  ức  niệm  tỳ-ni. 
Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  không  phạm 
trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá,  mà  các  Tỳ-kheo 
đều  nói  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  cho  đến  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo 
hỏi,  “Thầy  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di  cho  đến  Thâu-lan-giá  không?” 
Tỳ-kheo  này  không  nhớ  phạm  trọng  tội  nên  trả  lời,  “Tôi  không  nhớ  có 
phạm  trọng  tội.  Các  trưởng  lão  chớ  có  cật  vấn  tôi.”  Nhưng  các  Tỳ-kheo 
cố  nạn  vấn  không  chịu  thôi.  Tỳ-kheo  này  không  ức  niệm  có  phạm  tội, 
nay  đến  Tăng  xin  ức  niệm  tỳ-ni.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  trao  cho  Tỳ-kheo  này  ức  niệm  tỳ-ni.  Đây  là  lời  tác 
bạch. 


1891.  Xem  Phần  i,  Ch.  ii.  Tăng-già-bà-thi-sa  8  &  9. 

1892.  ức  niệm  tì-ni  'lêề:IẼ/S  Pali:  sativinayo,  chiết  phục  bằng  sự  hồi  ức.  Cf.  Cũnavagga  iv 
(Vin.  ii.  74) 
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-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Đạp-bà-ma-la  Tử  này  không  phạm 
trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá,  mà  các  Tỳ-kheo 
đều  nói  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  cho  đến  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo 
hỏi,  “Thầy  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di  cho  đến  Thâu-lan-giá  không?” 
Tỳ-kheo  này  không  nhớ  phạm  trọng  tội  nên  trả  lời,  “Tôi  không  nhớ 
có  phạm  trọng  tội.  Các  Trưởng  lão  chớ  có  cật  vấn  tôi.”  Nhưng  các 
Tỳ-kheo  cô"  nạn  vân  không  chịu  thôi.  Tỳ-kheo  này  không  ức  niệm  có 
phạm  tội,  nay  đến  Tăng  xin  ức  niệm  tỳ-ni.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý 
Tăng  trao  cho  Đạp-bà-ma-la  Tử  pháp  ức  niệm  tỳ-ni  thì  im  lặng.  Vị  nào 
không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  thứ  nhâ"t. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba,  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  trao  cho  Đạp-bà-ma-la  Tử  yết-ma  ức  niệm 
rồi.  Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  các  Tỳ-kheo  kết  ức  niệm  tỳ-ni  để  diệt  tránh. 
Nên  thuyết  ức  niệm  tỳ-ni  như  vậy. 

3.  Bất  Si  Tỳ-Ni 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bây  giờ  có  Tỳ-kheo  tên  là  Nan- 
điên  cuồng  tâm  loạn,  nhiều  lần  phạm  các  tội,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  nói  năng  không  chừng  mực;  tới  lui,  ra  vào,  không  thuận  oai 
nghi.  Khi  tâm  được  bình  phục  trở  lại,  các  Tỳ-kheo  nói  vị  ấy  phạm  trong 
tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo  hỏi  Nan- 
đề:  Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan- 
giá  không?  Vị  ấy  liền  trả  lời:  Trước  đây  tôi  điên  cuồng  tâm  loạn,  khi 
ấy  nhiều  lần  phạm  các  tội,  tới  lui,  vào  ra,  không  thuận  oai  nghi.  Chẳng 
phải  tôi  cố  làm  như  vậy,  mà  là  do  điên  cuồng.  Các  Trưởng  lão  đừng  nên 
gạn  hỏi  việc  â"y  mãi.  Nhưng  các  Tỳ-kheo  cố  ý  gạn  hỏi  mãi  không  chịu 
thôi.  Tỳ-kheo  kia  khởi  ý  nghĩ:  Ta  nên  làm  thế  nào?  Rồi  bạch  các  Tỳ- 
kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép,  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  bất  si  tỳ-ni'^'^'^  bằng 
pháp  bạch  tứ  yết-ma  theo  diễn  tiến  như  sau:  Tỳ-kheo  Nan-đề  nên  đến 
trong  Tăng,  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên  hữu 
chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi,  Tỳ-kheo  Nan-đề,  điên  cuồng 
tâm  loạn,  khi  â"y  nhiều  lần  phạm  các  tội,  tới  lui,  ra  vào,  không  thuận  oai 
nghi.  Sau  đó  bình  phục  lại.  Các  Tỳ-kheo  hỏi  tôi,  “Thầy  có  nhớ  phạm 


1893.  Trên  kia  nói  là  tỳ -kheo  Na-đề(-do) 

1894.  Bât  si  tì-ni  Pali:  amũhavinayo,  chiết  phục  bằng  sự  bât  si.  Cf.  Cũnavagga  iv 

(Vi.  ii.  80) 
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trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá  không?”  Tôi  trả  lời, 
“Trước  đây  tôi  điên  cuồng  tâm  loạn,  khi  ấy  nhiều  lần  phạm  các  tội,  tới 
lui,  ra  vào,  không  thuận  oai  nghi.  Chẳng  phải  tôi  cố  ý  làm  mà  là  do  tâm 
điên  cuồng  vậy.  Các  trưởng  lão  đừng  nên  gạn  hỏi  tôi  mãi.”  Nhưng  các 
Tỳ-kheo  cứ  gạn  hỏi  tôi  không  chịu  thôi.  Nay  tôi  hết  si,  đến  trước  Tăng 
xin  bất  si  tỳ-ni.  Cúi  xin  Tăng  cho  tôi  bất  si  tỳ-ni.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy.  Trong  chúng  nên  sai  một 
vị  có  khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Nan-đề  đây  điên  cuồng 
tâm  loạn,  phạm  các  tội  nhiều,  nói  năng  lung  tung,  ra  vào  tới  lui  không 
thuận  với  oai  nghi,  sau  đó  phục  hồi  lại.  Các  Tỳ-kheo  hỏi  Nan-đề, 
“Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá 
không?”  Vị  ấy  liền  trả  lời,  “Trước  đây  tôi  điên  cuồng  tâm  loạn,  nhiều 
lần  phạm  các  tội,  nói  năng  không  chừng  mực;  ra  vào,  tới  lui,  không 
thuận  oai  nghi.  Đây  là  do  điên  cuồng  chứ  chẳng  phải  tôi  cố  ý  làm.  Các 
Trưởng  lão  đừng  cật  vấn  tôi  mãi.  ”  Nhưng  các  Tỳ-kheo  cố  ý  cật  vấn  mãi 
không  thôi.  Tỳ-kheo  này  nay  không  còn  si  cuồng,  đến  trước  Tăng  xin 
bất  si  tỳ-ni.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay 
Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  bất  si  tỳ-ni.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  Nan-đề  đây  điên  cuồng 
tâm  loạn,  phạm  các  tội  nhiều,  nói  năng  lung  tung,  ra  vào  tới  lui  không 
thuận  với  oai  nghi,  sau  đó  phục  hồi  lại.  Các  Tỳ-kheo  hỏi  Nan-đề, 
“Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  Thâu-lan-giá 
không?”  Vị  ấy  liền  trả  lời,  “Trước  đây  tôi  điên  cuồng  tâm  loạn,  nhiều 
lần  phạm  các  tội,  nói  năng  không  chừng  mực;  ra  vào,  tới  lui,  không 
thuận  oai  nghi.  Đây  là  do  điên  cuồng  chứ  chẳng  phải  tôi  cố  ý  làm.  Các 
Trưởng  lão  đừng  cật  vấn  tôi  mãi.  ”  Nhưng  các  Tỳ-kheo  cố  ý  cật  vấn  mãi 
không  thôi.  Tỳ-kheo  này  nay  không  còn  si  cuồng,  đến  trước  Tăng  xin 
bất  si  tỳ-ni.  Nay  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  bất  si  tỳ-ni.  Các  Trưởng 
lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  bất  si  tỳ-ni  thì  im  lặng. 
Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  cho  Tỳ-kheo  Nan-đề  bất  si  tỳ-ni  rồi. 
Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy» 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  kết  bất  si  tỳ-ni  để  diệt  tránh. 
Nên  nói  bất  si  tỳ-ni  như  vậy. 

4.  Tự  Ngôn  Trị 
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Thế  Tôn  ở  tại  thành  Chiêm-bà,  bên  ao  Già-cừ.'*®^  Bấy  giờ  đức 
Thế  Tôn  bô"-tát  vào  ngày  mười  lăm  có  trăng.  Chúng  Tăng  ngồi  vây 
quanh  Ngài  chỗ  đất  trông.  Đầu  đêm  đã  qua,  tôn  giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  để  trông  vai  bên  hữu,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay 
thưa: 

-  Đầu  đêm  đã  qua,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giới. 

Đức  Thế  Tôn  im  lặng.  Tôn  giả  A-nan  liền  trở  về  lại  chỗ  ngồi. 
Giữa  đêm,  sau  đêm  đã  qua,  tướng  bình  minh  đã  xuất  hiện,  tôn  giả  A-nan 
lại  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm 
đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  giữa  đêm,  sau  đêm  đã  qua,  tướng  bình 
minh  đã  xuất  hiện,  chúng  Tăng  ngồi  đã  lâu,  cúi  xin  Thế  Tôn  thuyết 
giới. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Trong  chúng  không  thanh  tịnh.  Muôn  Như  Lai  yết- ma  thuyết  giới 
trong  một  chúng  không  thanh  tịnh,  là  điều  không  thể  có. 

Tôn  giả  A-nan  im  lặng,  trở  về  lại  chỗ  ngồi.  Khi  ấy  trưởng  lão 
Mục-liên  nghĩ:  “Trong  chúng  có  vị  nào  không  thanh  tịnh  nên  Đức  Như 
Lai  mới  nói,  trong  chúng  không  thanh  tịnh.  Muốn  Như  Lai  yết- ma  thuyết 
giới  trong  một  chúng  không  thanh  tịnh,  là  điều  không  thể  có.” 

Bấy  giờ  trưởng  lão  Mục-liên  tự  suy  nghĩ,  quán  sát  trong  chúng 
bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  Tỳ-kheo  không  thanh  tịnh  kia  ngồi 
cách  Phật  không  xa.  Vị  ấy  phi  Sa-môn  tự  nói  là  Sa-môn,  phi  tịnh  hạnh 
tự  nói  là  tịnh  hạnh,  là  kẻ  phá  giới  làm  các  điều  ác,  bất  tịnh,  không  có 
bạch  pháp,  tà  kiến,  che  dấu  các  ác  đã  phạm,  như  cái  cây  bộng  ruột, 
tuy  bên  ngoài  có  nhánh  lá  mà  bên  trong  trông  không,  không  chắc  thật. 
Mục-liên  thấy  rồi,  liền  nghĩ:  “Đức  Thế  Tôn  thấy  Tỳ-kheo  này  nên  mới 
nói:  Trong  chúng  không  thanh  tịnh.  Muốn  Như  Lai  yết-ma  thuyết  giới 
trong  một  chúng  không  thanh  tịnh,  là  điều  không  thể  có.  ”  Khi  ấy  trưởng 
lão  Mục-liên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đến  chỗ  Tỳ-kheo  kia  nói: 

-  Tại  sao  thầy  không  chịu  đứng  dậy?  Thế  Tôn  đã  biết  thầy,  đã 
thấy  thầy.  Thầy  nên  đứng  dậy,  đi  ra  khỏi  chỗ  này!  Thầy  không  nên  ngồi 
nơi  đây. 

Khi  ấy  Mục-liên  nắm  tay  Tỳ-kheo  kia  kéo  ra  ngoài  cửa,  rồi  trở  vô 
bạch  Phật: 

-  Trong  chúng  đã  thanh  tịnh  rồi.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thuyết 

gịớL 


1895.  Già-cừ  ÍÍIBIR;  các  phần  trước,  nói  là  Già-già.  Pali:  Gagga. 
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Đức  Phật  bảo: 

-  Này  Mục-liên,  không  nên  làm  như  vậy .  Vào  lúc  khác  cũng  không 
nên  làm  như  vậy.  Này  Mục-liên,  phải  khiến  cho  người  kia  phục  tội,  sau 
đó  mới  kết  tội.  Người  kia  không  phục  tội  mà  kết  tội  thì  không  nên.  Từ 
nay  về  sau  Ta  vì  các  Tỳ-kheo  kết  tự  ngôn  trị  để  diệt  tránh.  Nên  nói  tự 
ngôn  trị'^^®  như  vậy. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ,  thì  bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  ở 
Xá -vệ  tranh  cãi  nhau,  chúng  Tăng  tìm  kiếm  tội  như  pháp  như  tỳ -ni,  như 
lời  Phật  dạy. 

5.  Đa  Nhân  Ngữ 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  ở  tại  Xá-vệ.  Các  Tỳ-kheo  ở  Xá-vệ  tranh  cãi 
nhau.  Chúng  Tăng  truy  cứu  tội  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy. 
Khi  ấy,  Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Nên  tìm  kiếm  tội  bởi  nhiều  người;  căn  cứ  theo  lời  của  đa  sô"  biết 

pháp  để  nói.  Từ  nay  về  sau  vì  các  Tỳ-kheo  kết  pháp  diệt  tránh  đa  nhân 
j^gQ.  1897  dùng  đa  nhân  ngữ. 

6.  Tội  Xứ  Sở 

Khi  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  Thích-sí-sấu.  Tỳ-kheo  tên  là  Tượng  Lực'^^®, 
ưa  luận  nghị  cùng  ngoại  đạo.  Khi  bị  hỏi  gắt,  thì  lời  trước  mâu  thuẫn  lời 
sau.  ớ  trong  Tăng  khi  được  hỏi,  cũng  như  vậy,  lời  trước  mâu  thuẫn  lời 
sau.  ớ  trong  Chúng,  cố  ý  nói  dối.  Bây  giờ,  các  ngoại  đạo  đều  cùng  nhau 
cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  chỉ  làm  việc  vọng  ngữ, 
mà  tự  nói  mình  biết  chánh  pháp.  Khi  bị  hỏi  gắt,  thì  lời  trước  mâu  thuẫn 
lời  sau.  Khi  ở  trong  chúng  bị  hỏi,  thì  trước  sau  nói  nghịch  nhau,  cô"  ý 
vọng  ngữ.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có 
vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách 
Tượng  Lực  Thích  tử:  “Sao  cùng  ngoại  đạo  luận  nghị,  khi  bị  hỏi  gắt,  thì 
lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau.  ớ  trong  Tăng  khi  được  hỏi,  cũng  như  vậy, 
lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau?”  Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh 
lễ  sát  chân,  đem  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  khiển  trách 
Tượng  Lực  Thích  tử: 

-  Ông  làm  điều  sai  quây,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp  Sa- 
môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc  không 
nên  làm.  Sao  cùng  ngoại  đạo  luận  nghị,  khi  bị  hỏi  gắt,  thì  lời  trước  mâu 


1896.  Tự  ngôn  trị  [Éiwla.  Pali:  paninnătakarana,  phán  quyết  bằng  sự  tự  nhận.  Cf.  Cũnavagga 
iv  (Vin.  ii.  83) 

1897.  Dụng  đa  nhân  ngữ  Căn  cứ  ý  kiến  đa  sô".  Thập  tụng:  mích  tội  tướng.  Pali: 

yebuyyasikă,  sự  quyết  định  theo  đa  sô".  Cf.  Cũnavagga  iv  (Vin.  ii.  84) 

1898.  Xem  Phần  i,  ch.  V,  Ba-dật-đề  1. 
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thuẫn  lời  sau.  ở  trong  Tăng  khi  được  hỏi,  cũng  như  vậy,  lời  trước  mâu 
thuẫn  lời  sau,  cố  ý  nói  dôl? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  khiển  trách  Tượng  Lực  rồi, 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Nên  trao  cho  Tỳ-kheo  kia  tác  tội  xứ  sở,'*®^  bằng  pháp  bạch  tứ 
yết-ma. 

Pháp  thức  như  sau:  Tập  Tăng.  Tập  Tăng  rồi  tác  cử.  Tác  cử  rồi  tác 
ức  niệm.  Tác  ức  niệm  rồi  kết  tội.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả 
năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tượng  Lực  Thích  tử  này  ưa  luận 
nghị  cùng  ngoại  đạo,  khi  bị  hỏi  gắt,  thì  lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau.  ớ 
trong  Tăng  khi  được  hỏi,  cũng  như  vậy,  lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau, 
cô"  ý  nói  dối.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận, 
nay  Tăng  trao  cho  Tượng  Lực  Thích  tử  yết-ma  tác  tội  xứ  sở,  nói:  “Này 
Tượng  Lực,  không  lợi  và  không  hay  gì  cho  ông,  khi  lý  luận  bị  kẹt  ông 
dùng  cách  nói,  trước  sau  nghịch  nhau.  Trong  chúng  khi  được  hỏi  đến 
ông  cũng  dùng  cách  nói  trước  sau  trái  nghịch  nhau,  cô"  ý  nói  vọng.  ”  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tượng  Lực  Thích  tử  này  ưa  luận 
nghị  cùng  ngoại  đạo,  khi  bị  hỏi  gắt,  thì  lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau.  ớ 
trong  Tăng  khi  được  hỏi,  cũng  như  vậy,  lời  trước  mâu  thuẫn  lời  sau,  cố 
ý  nói  dối.  Nay  Tăng  trao  cho  Tượng  Lực  Thích  tử  yết-ma  tác  tội  xứ  sở, 
nói:  “Này  Tượng  Lực,  không  lợi  và  không  hay  gì  cho  ông,  khi  lý  luận 
bị  kẹt  ông  dùng  cách  nói,  trước  sau  nghịch  nhau.  Trong  chúng  khi  được 
hỏi  đến  ông  cũng  dùng  cách  nói  trước  sau  trái  nghịch  nhau,  cô"  ý  nói 
vọng.”  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  trao  cho  Tượng  Lực  Thích  tử 
yết-ma  tác  tội  xứ  sở  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là 
yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  trao  cho  Tượng  Lực  Thích  tử  yết-ma  tác  tội 
xứ  sở  rồi.  Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
vậy. 

Từ  nay  về  sau  vì  các  Tỳ-kheo  kết  làm  pháp  diệt  tránh  bằng  tội  xứ 
sở.  Nên  nói  như  vậy,  kết  tội  xứ  sở. 

7.  Như  Thảo  Phú  Địa 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  nước  Xá-vệ  cùng 


1899.  Tác  tội  xứ  sở  ITIPlíP/í.  Ngũ  phần:  bản  ngôn  trị  ^kaìn.  Thập  tụng:  mích  tội  tướng.  Pali: 
tassapãpiyyasikă.  Cf.  Cũnavagga  iv  (Vin.  ii.  85) 
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nhau  tranh  cãi.  Các  Tỳ-kheo  phần  đông  phạm  giới,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  ai  cũng  làm,  ai  cũng  nói,  ra  vào  không  chừng  mực.  Sau  đó  các 
Tỳ-kheo  tự  nghĩ:  “Chúng  ta  phần  đông  phạm  các  giới,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  ai  cũng  làm  ai  cũng  nói,  ra  vào  không  giới  hạn.  Nếu  chúng  ta 
không  tự  mình  khéo  hỏi  việc  này,  hoặc  giả  tránh  sự  này  càng  sâu  thêm, 
càng  nặng  thêm.  Trải  qua  năm  tháng  mà  không  thể  như  pháp  như  luật, 
như  lời  Phật  dạy  để  diệt  trừ  tránh  sự  được,  khiến  cho  Tăng  không  được 
an  lạc.”  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  diệt  tránh  sự  này  bằng  cách  như  cỏ  che  đất.'®°° 

-  Từ  nay  về  sau,  vì  các  Tỳ-kheo  kết  pháp  diệt  tránh  như  cỏ  che 
đất.  Nên  nói  như  vậy,  như  cỏ  che  đất. 

II.  BỐN  TRÁNH  Sự 

Thế  Tôn  ở  Câu-thiểm-di.  Các  Tỳ-kheo  Câu-thiểm-di  tranh  cãi 
nhau.'®°^  Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ- 
kheo-ni.  Tỳ-kheo-ni  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo-ni  tranh  cãi  với 
Tỳ-kheo-ni.  Xiển-đà  Tỳ-kheo  bỏ  Tỳ-kheo,  tán  trỢ  cho  Tỳ-kheo-ni,  về 
phía  với  Tỳ-kheo-ni.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  tàm  quý,  hiềm  trách  các  Tỳ-kheo  rồi, 
đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên,  đem  nhân 
duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn. 

Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng 
vô  sô"  phương  tiện  khiển  trách  các  Tỳ-kheo: 

-  Các  ông  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Này  các  Tỳ-kheo  Câu-thiểm-di,  sao  Tỳ-kheo  tranh  cãi 
với  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo-ni.  Tỳ-kheo-ni  tranh  cãi 
với  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo-ni  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo-ni.  Xiển-đà  Tỳ-kheo  bỏ 
Tỳ-kheo,  tán  trỢ  cho  Tỳ-kheo-ni,  về  phía  với  Tỳ-kheo-ni? 

Dùng  vô  sô"  phương  tiện  để  khiển  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Có  bốn  tranh  châ"p:'^°^  ngôn  tránh,  mích  tránh,  phạm  tránh  và  sự 

tránh. 


1900.  Như  thảo  phú  địa  ỳũW9.ÌẾ.  Ngũ  phần:  thảo  bô"  địa  Pali:  tittavatthărako. 

1901.  Xem  Chương  Câu-thiểm-di  trên. 

1902.  Tránh  |Ệ.  Thập  tụng:  sự  Tránh  tức  sự;  hai  từ  cùng  một  gô"c  trong  tiêng  Phạn.  Pali: 
adhikarană.  Cf.  Cũl.  iv  (Vin.ii.  88).  vân  đề  được  thảo  luận,  được  tranh  cãi;  chủ  điểm  hay  trung 
tâm  của  sự  tranh  châ"p. 

1903.  Bôn  ttánh  sự:  các  giải  thích  và  cht.  dưới. 
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Thế  nào  là  ngôn  tránh?^®°'^ 

Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  tranh  cãi  nhau,  đưa  đến  mười  tám  tránh 
sự:  pháp,  phi  pháp,  tỳ-ni,  phi  tỳ-ni,  cho  đến  thuyết,  bất  thuyết.*®”^  Nếu 
do  tướng  trạng  như  vậy,  tranh  cãi  nhau  về  ngôn  ngữ,  dẫn  đến  chỗ  hai 
bên  tranh  chấp  nhau,  đó  gọi  là  ngôn  tránh. 

Thế  nào  gọi  là  mích  tránh?^®°® 

Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  tìm  tội  nhau,  dùng  ba  việc  kiến-văn-nghi 
để  cử,  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  cùng  nhau  tìm  tội  như  vậy, 
không  vọng  cầu  phe  cánh  thế  lực,  an  ủi  ý  người,  hoặc  cử  tác  ức  niệm 
hoặc  an  việc  này  không  an  việc  này,  không  si  không  thoát,  đó  gọi  là 
mích  tránh. 

Thế  nào  gọi  là  phạm  tránh?'’°’ 

Phạm  bảy  loại  tội  Ba-la-di,  tăng-già-bà-thi-sa,  cho  đến  ác  thuyết, 
đó  gọi  là  phạm  tránh. 

Thế  nào  gọi  là  sự  tránh?'^°® 

Việc  cần  làm  trong  ngôn  tránh,  việc  cần  làm  trong  mích  tránh, 
việc  cần  làm  trong  phạm  tránh.  Đó  gọi  là  sự  tránh. 

Gốc  rễ  của  ngôn  tránh  là  gì? 

Tham,  nhuế,  si  là  gốc  rễ.  Không  tham,  không  nhuế,  không  si  là 
gô"c  rễ.  Tăng  là  gốc  rễ.  là  gô"c  rễ.  Nhân  là  gô"c  rễ.  Sáu  tránh'^“ 

là  gô"c  rễ.  Mười  tám  sự  phá  Tăng  là  gốc  rễ.  Đó  gọi  là  căn  của  ngôn 
tránh. 

Gốc  rễ  của  mích  tránh  là  gì? 

Tham,  nhuế,  si,  là  gô"c  rễ.  Không  tham,  không  nhuế,  không  si  là 


1904.  Ngôn  tránh  wfặ.  Thập  tụng:  đâ'u  tránh  sự  rilỆ¥.  Pali:  vivădădhikarana,  tranh  chấp  do 
bất  đồng  về  lời  lẽ. 

1905.  Xem  trên,  cht.  16,  Ch.  ix,  tt.64. 

1906.  Mích  tránh  ^ÌỆ.  Ngũ  phần:  giáo  giới  tránh  Ễ(M.  Thập  tụng:  vô  căn  sự  M1S¥.  Pali: 
anuvãdãdhikarana,  tranh  chấp  về  sự  giáo  giới,  về  lời  lẽ  buộc  tội. 

1907.  Phạm  tránh  IQIặ.  Thập  tụng:  phạm  tội  sự  Pali:  ăpattădhikarana,  tranh  chấp  về 

tội  danh 

1908.  Sự  tránh  Thập  tụng:  thường  sở  hành  sự  '^níÍTS-.  Pali:  Kiccădhikarana,  tranh  chấp 
về  nghĩa  vụ. 

1909.  Ngũ  phần  23  (T22nl421  tr.l54a25):  tranh  cãi  về  các  pháp  tác  yết-ma,  những  phận  sự 
thường  ngày,  là  sự  ưánh.  Thập  tụng  35  (T23nl435  ữ.251bl6):  thường  sở  hành  sự,  tranh  cãi  về 
các  loại  yết-ma,  về  bô-tát,  tự  tứ,  các  phận  sự  hằng  ngày  của  Tăng. 

1910.  Giới  chỉ  cương  giới 

1911.  Lục  tránh  Alií.  Thập  tụng:  lục  đấu  tránh  bản  AniiíT'.  sáu  gôc  rễ  của  sự  tranh  cãi.  Pali, 
ibid.,  cha  vivădamũlăni:  Kodhano  (sân  hận),  makkhĩ  (ngụy  thiện),  issukĩ  (tật  đô")  (maccharĩ), 
sanho  (giảo  hoạt),  păpiccho  (ác  dục),  sanditthiparămăsĩ  (bảo  thủ  quan  điểm).  Cf.  Tập  dị  môn 
15  (tr.  431al6). 


1096 


BỘ  LUẬT  3 


gô"c  rễ.  Tăng  làm  là  gốc  rễ.  Giới  là  gô"c  rễ.  Nhân  là  gô"c  rễ.  Ba  cử  sự  là 
gô"c  rễ.  Đó  gọi  là  căn  của  mích  tránh. 

Gốc  rễ  của  phạm  tránh  là  gì? 

Tham,  nhuế,  si,  là  gốc  rễ.  Tăng  là  gô"c  rễ.  Giới  là  gô"c  rễ.  Nhân  là 
gốc  rễ.  Ba  cử  sự  là  gốc  rễ.  Chỗ  khởi  của  sáu  phạm*®'^  là  gốc  rễ.  Đó  gọi 
là  căn  của  phạm  tránh. 

Gốc  rễ  của  sự  tránh  là  gì? 

Tham,  nhuế,  si,  là  gô"c  rễ.  Không  tham,  không  nhuế,  không  si  là 
gô"c  rễ.  Tăng  làm  là  gốc  rễ.  Giới  là  gốc  rễ.  Nhân  là  gốc  rễ.  Đó  là  căn 
của  sự  tránh. 

Ngôn  tránh  là  thiện,  bất  thiện,  vô  ký?  Ngôn  tránh  hoặc  thiện, 
hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Tại  sao  gọi  ngôn  tránh  là  thiện? 

Tỳ-kheo  cùng  với  Tỳ-kheo  tranh  cãi  nhau  với  tâm  thiện,  nói  pháp 
hay  phi  pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Cùng  nhau  tranh  cãi  như 
vậy,  cả  hai  đều  tranh  cãi  nhau  với  thiện  tâm,  cho  nên  gọi  ngôn  tránh  là 
thiện. 

Tại  sao  gọi  ngôn  tránh  là  bất  thiện? 

Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  tranh  cãi  nhau  với  tâm  bất  thiện,  nói  pháp 
hay  phi  pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Bằng  tướng  trạng  như 
vậy,  tranh  cãi  lời  lẽ  với  nhau  dẫn  đến  xung  đột.  Đó  là  ngôn  tránh  là  bất 
thiện. 

Tại  sao  gọi  ngôn  tránh  là  vô  ký? 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  nhau  với  tâm  vô  ký,  dẫn  mười  tám  việc,  pháp 
hay  phi  pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Tranh  cãi  lời  lẽ  với  nhau 
về  những  sự  viêc  như  vậy,  đó  là  ngôn  tránh  là  vô  ký. 

Mích  tránh  là  thiện,  bất  thiện,  vô  ký?  Mích  tránh  hoặc  thiện  hoặc 
bất  thiện  hoặc  vô  ký. 

Tại  sao  gọi  mích  tránh  sự  thiện? 

Trong  đây,  Tỳ-kheo  với  tâm  thiện  cùng  nhau  tìm  kiếm  tội  về  phá 
giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  căn  cứ  trên  ba  cử  sự  thấy-nghe-nghi;  bên 
trong  có  năm  pháp  khiến  người  ấy  được  xuất  tội,  trở  thành  không  phạm, 
thanh  tịnh  không  cấu  uế,  không  khiến  cho  người  ấy  có  tiếng  xấu  lan  đi. 
Bằng  tướng  trạng  như  vậy  mà  tìm  kiếm  tội,  cùng  nhau  thảo  luận,  không 
vọng  cầu  thế  lực  trỢ  bạn;  nhưng  an  ủi  tâm  người  kia,  khi  tác  cử,  tác  ức 


1912.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  ii.  90,  cha  ăpattisamutthănă,  sáu  đẳng  khởi  của  tội:  tội  khởi  chỉ 
từ  thân,  khởi  chỉ  từ  miệng;  từ  cả  thân  và  miệng,  cả  thân  và  ý;  từ  cả  miệng  và  ý,  từ  cả  thân  và 
miệng  và  ý. 
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niệm,  yên  việc  này,  không  yên  việc  này,  không  si  mê,  khiến  cho  thoát 
khỏi  tội.  Đó  gọi  là  thiện  mích  tránh  sự. 

Tại  sao  gọi  mích  tránh  sự  không  thiện? 

Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  bằng  tâm  bất  thiện  tìm  kiếm  tội  về  phá 
giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi,  căn  cứ  trên  ba  cử  sự  thấy-nghe-nghi;  bên 
trong  không  có  năm  pháp,  không  muốn  khiến  người  này  được  xuất  tội, 
mà  muôn  cho  người  này  phạm  tội,  cấu  uế  không  thanh  tịnh,  muôn  khiến 
cho  người  này  có  tiếng  tăm  bất  thiện  lan  tràn.  Bằng  tướng  trạng  như  vậy 
mà  tìm  kiếm  tội;  cùng  thảo  luận,  không  vọng  cầu  thế  lực  trỢ  bạn,  không 
làm  cho  người  kia  an  tâm,  khi  bị  tác  cử,  khi  bị  tác  ức  niệm,  an  việc  này 
không  an  việc  này,  si  mê  không  thoát  tội.  Đó  gọi  là  mích  tránh  sự  bất 
thiện. 

Thế  nào  gọi  là  mích  tránh  sự  vô  ký? 

Tỳ-kheo  cùng  Tỳ-kheo  với  tâm  vô  ký  tìm  kiếm  tội  về  phá  giới, 
phá  kiến,  phá  oai  nghi,  căn  cứ  trên  ba  cử  sự  thấy-nghe-nghi.  Bằng  tướng 
trạng  như  vậy  mà  tìm  kiếm  tội,  cùng  nhau  thảo  luận,  không  vọng  cầu 
thế  lực  trỢ  bạn;  nhưng  an  ủi  tâm  người  kia,  khi  tác  cử,  tác  ức  niệm,  yên 
việc  này,  không  yên  việc  này,  không  si  mê,  khiến  cho  thoát  khỏi  tội.  Đó 
gọi  là  thiện  mích  tránh  sự.  Đó  gọi  là  mích  tránh  sự  vô  ký. 

Phạm  tránh  là  thiện,  là  bất  thiện,  là  vô  ký?  Phạm  tránh  hoặc  bất 
thiện  hoặc  vô  ký. 

Tại  sao  gọi  phạm  tránh  là  bất  thiện? 

Sự  phạm  tội  cô"  ý  của  phàm  phu,  hoặc  học  nhân'^^^  Đó  gọi  là 
phạm  tránh  là  bâ"t  thiện. 

Tại  sao  gọi  phạm  tránh  là  vô  ký?  Sự  phạm  tội  không  cố  ý  của 
phàm  phu  hoặc  học  nhân;  sự  phạm  không  cố  ý  của  bậc  vô  trước^®*'^.  Đó 
gọi  là  phạm  tránh  vô  ký. 

Sự  tránh  là  thiện,  là  bâ"t  thiện,  là  vô  ký?  Sự  tránh  hoặc  thiện  hoặc 
bâ"t  thiện  hoặc  vô  ký. 

Tại  sao  gọi  sự  tránh  là  thiện? 

Tỳ-kheo  với  thiện  tâm  mà  tác  sự'^^^  trong  ngôn  tránh,  tác  sự  trong 
mích  tránh,  tác  sự  trong  phạm  tránh.  Đó  gọi  là  sự  tránh  thiện. 

Tại  sao  gọi  sự  tránh  là  bất  thiện?  Với  tâm  bâ"t  thiện  mà  tác  sự 
trong  ngôn  tránh,  tác  sự  trong  mích  tránh,  tác  sự  trong  phạm  tránh.  Đó 

1913.  Bảy  hạng  học  nhân,  tức  bảy  bậc  Thánh  giả  hữu  học,  từ  Dự  lưu  hướng,  cho  đến  A-la-hán 
hướng 

1914.  Chỉ  A-la-hán  quả,  thuộc  hàng  Thánh  giả  vô  học. 

1915.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  ii.  91:  Tăng  tác  yết-ma  với  thiện  tâm,  đây  gọi  là  sự  tránh  thiện 
(kiccădhikaranam  kusalam). 
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gọi  là  Sự  tránh  không  thiện.  Vô  ký  cũng  như  vậy.  Nếu  bằng  tâm  vô  ký 
mà  làm  tức  là  sự  tránh  vô  ký. 

Ngôn,  ngôn  tránh,  ngôn  tránh  và  ngôn,  ngôn  tránh  và  tránh 
ngôn.'®'® 

Hoặc  có  ngôn  tức  là  ngôn  tránh,  hoặc  có  ngôn  chẳng  phải  ngôn 
tránh,  hoặc  có  ngôn  tránh  tức  là  ngôn,  hoặc  có  ngôn  tức  là  tránh,  hoặc 
có  ngôn  chẳng  phải  tránh,  hoặc  có  tránh  tức  là  ngôn,  hoặc  có  tránh 
chẳng  phải  ngôn. 

Thế  nào  là  có  trường  hỢp  ngôn  tức  là  ngôn  tránh? 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo,  liên  hệ  mười  tám  sự:  pháp  hay  phi 
pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Bằng  tướng  trạng  như  vậy,  tranh 
chấp  lời  lẽ  với  nhau,  dẫn  đến  xung  đột,  hai  bên  không  hòa.  Đó  gọi  là  có 
ngôn  tức  là  ngôn  tránh.'®'® 

Thế  nào  là  có  trường  hỢp  ngôn  chẳng  phải  ngôn  tránh?  '®'* 

Cha  cãi  với  con,  con  cãi  với  cha;  con  cãi  với  mẹ,  mẹ  cãi  với  con; 
anh  cãi  với  em,  em  cãi  với  anh;  chị  cãi  với  em,  em  cãi  với  chị,  hoặc 
những  người  khác  cãi  nhau.'®'®  Đó  gọi  là  có  ngôn  chẳng  phải  ngôn 
tránh.'®®" 

Thế  nào  là  ngôn  tránh  tức  là  ngôn? 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo,  liên  hệ  mười  tám  sự:  pháp  hay  phi 
pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Bằng  tướng  trạng  như  vậy,  tranh 
chấp  lời  lẽ  với  nhau,  dẫn  đến  xung  đột,  hai  bên  không  hòa.  Đó  gọi  là 
ngôn  tránh  tức  là  ngôn.'®®' 

Thế  nào  là  ngôn  tức  tránh?'®®® 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo,  liên  hệ  mười  tám  sự:  pháp  hay  phi 
pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Bằng  tướng  trạng  như  vậy,  tranh 
chấp  lời  lẽ  với  nhau,  dẫn  đến  xung  đột,  hai  bên  không  hòa.  Đó  gọi  là 


1916.  Bôn  vế,  quan  hệ  chéo  giữa  ngôn  và  tránh  sự.  Pali  (Vin.ii.  91):  vivădo  vivădădhikaranam 
(ngôn  tức  ngôn  tránh),  vivădo  no  adhikaranam  (ngôn  không  phải  tránh),  adhikaranam  no 
vivădo  (tránh  không  phải  ngôn),  adhikarananceva  vivădo  ca  (vừa  tránh  vừa  ngôn). 

1917.  Pali,  ibid.,  vivădo  vivădădhikaranam. 

1918.  Pali:  vivădo  no  adbhikaranam,  tranh  luận  mà  không  phải  là  tránh  sự. 

1919.  Pali,  ibid.,  sahãyopi  sahăyena  vivadati,  bạn  cãi  vđi  bạn. 

1920.  Những  người  này  cãi  nhau,  không  dẫn  đến  xung  đột,  nên  không  thành  tránh  sự.  Thập 
tụng:  đấu  tránh  nhưng  không  phải  tránh  sự:  Tỳ-kheo  tranh  cãi  nhau,  nhưng  chưa  thành  xung 
đột. 

1921.  Giông  như  trường  hỢp  một:  ngôn  tức  ngôn  tránh.  Thập  tụng  và  Pali  không  tách  riêng  với 
ưường  hỢp  đầu. 

1922.  Pali,  ibid.,  không  đề  cập. 
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ngôn  tức  là  tránh'^^^ 

Thế  nào  là  ngôn  không  tránh?^®^"^ 

Cha  cãi  với  con,  con  cãi  với  cha;  con  cãi  với  mẹ,  mẹ  cãi  với  con; 
anh  cãi  với  em,  em  cãi  với  anh;  chị  cãi  với  em,  em  cãi  với  chị,  hoặc 
những  người  khác  cãi  nhau'®^^.  Đó  gọi  là  ngôn  mà  không  tránh. 

Thế  nào  là  tránh  tức  là  ngôn?'^^® 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  với  Tỳ-kheo,  liên  hệ  mười  tám  sự:  pháp  hay  phi 
pháp,  cho  đến  thuyết  hay  bất  thuyết.  Bằng  tướng  trạng  như  vậy,  tranh 
chấp  lời  lẽ  với  nhau,  dẫn  đến  xung  đột,  hai  bên  không  hòa.  Đó  gọi  là 
tránh,  tức  là  ngôn.'^^’ 

Thế  nào  là  tránh  mà  chẳng  phải  ngôn? 

Trừ  ngôn  tránh,  các  tránh  sự  khác  như  mích  tránh,  phạm  tránh,  sự 
tránh  thì  gọi  là  tránh  mà  chẳng  phải  ngôn. 

Mích  và  mích  tránh,  mích  tránh  và  mích,  mích  tránh  và  tránh 

mích. 

(Bốn  vế  này  giải  thích  chéo  như  bốn  vế  ngôn  tránh  trên  không 
khác,  nên  không  chép  ra.  Tức  nói:  mích  tức  là  mích  tránh.  Phạm  tránh, 
sự  tránh,  cũng  giải  chéo  như  vậy)'®^^ 

IIL  TRANH  Sự  DIỆT 

1.  Nguyên  Tắc  Hiện  Tiền 

Nếu  một  Tỳ -kheo  trước  mặt  một  Tỳ -kheo  nói  những  lời  hay  đẹp 
để  giáo  giới,  hay  để  tẫn  xuất,  nhưng  là  phi  pháp,  phi  tỳ-ni,  phi  lời  Phật 
dạy,  mà  vị  kia  lại  nói  nói:  “Đây  là  pháp,  là  tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy,  hãy 
nên  chấp  hành.”  Tránh  sự  được  diệt  như  vậy  là  phi  pháp  diệt  tránh,  phi 
pháp  tương  tợ  hiện  tiền  tỳ-ni. 

Một  Tỳ-kheo  trước  mặt  hai  Tỳ-kheo,  trước  ba  Tỳ-kheo,  trước 
Tăng  cũng  như  vậy. 

Hai  Tỳ-kheo  trước  một  Tỳ-kheo  trước  hai  Tỳ-kheo,  trước  ba  Tỳ- 
kheo,  trước  Tăng  cũng  như  vậy. 

Ba  Tỳ-kheo  trước  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  trước 
Tăng  cũng  như  vậy. 

Hoặc  Tăng  vì  một  Tỳ-kheo,  vì  hai  Tỳ-kheo,  vì  ba  Tỳ-kheo,  vì 


1923.  Giông  như  trường  hỢp  đầu.  Pali  và  Thập  tụng  không  tách  riêng 

1924.  Pali:  vivădo  na  adhikarana,  tranh  luận  không  phải  tránh  sự. 

1925.  Giông  như  trường  hỢp  thứ  hai.  Thập  tụng  không  tách  riêng. 

1926.  Pali:  adhikaranam  no  vivădo:  đó  là  tránh  sự  về  giáo  giới,  tránh  sự  về  phạm  tội,  ưánh  sự 
về  tác  sự. 

1927.  Như  các  trường  hỢp  một  và  ba. 

1928.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 
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Tăng  cũng  phải  như  vậy. 

Nếu  một  Tỳ -kheo  trước  mặt  một  Tỳ -kheo  nói  những  lời  hay  đẹp 
để  giáo  giới,  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.  Vị  kia  nói  như  vầy: 
“Đây  là  pháp,  là  tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy,  thầy  nên  thọ  trì,  nên  chấp  nhận” 
Nếu  làm  như  vậy  mà  tránh  sự  được  diệt,  đó  là  như  pháp  diệt  tránh  hiện 
tiền  tỳ-ni. 

Trong  đây,  thế  nào  gọi  là  hiện  tiền?  Đó  là  pháp,  tỳ-ni,  và 
người.*®® 

Thế  nào  là  pháp  hiện  tiền?  Đó  là  pháp  được  thọ  trì  để  diệt  tránh. 

Thế  nào  là  tỳ-ni  hiện  tiền?  Đó  là  tỳ-ni  được  thọ  trì  để  diệt  tránh. 

Thế  nào  là  người  hiện  tiền?  Đó  là  người  được  trao  đổi  bằng  nói 
năng,  luận  nghị. 

Nếu  tránh  sự  diệt  rồi,  Tỳ-kheo  nào  khơi  lên  lại,  phạm  Ba-dật- 
đề.*®30 

Nếu  Tỳ-kheo  mới  đến  sau,  hay  mới  thọ  giới,  gọi  đó  là  sơ  tránh*®^*, 
nếu  phát  khởi  trở  lại,  phạm  Ba-dật-đề. 

Một  Tỳ-kheo  vì  hai  Tỳ-kheo,  vì  ba  Tỳ-kheo,  vì  Tăng  cũng  như 
vậy.  Hai  Tỳ-kheo  vì  một  Tỳ-kheo,  vì  hai  Tỳ-kheo,  vì  ba  Tỳ-kheo,  vì 
Tăng  cũng  như  vậy.  Ba  Tỳ-kheo  vì  một  Tỳ-kheo,  vì  hai  Tỳ-kheo,  vì  ba 
Tỳ-kheo,  vì  Tăng  cũng  như  vậy. 

Tăng  vì  một  Tỳ-kheo  nói  những  lời  hay  đẹp  để  giáo  giới,  như 
pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.  Vị  kia  nói  như  vầy:  “Đây  là  pháp,  là 
tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy,  thầy  nên  thọ  trì,  nên  chấp  nhận.”  Nếu  làm  như 
vậy  mà  tránh  sự  được  diệt,  đó  là  như  pháp  diệt  tránh  hiện  tiền  tỳ-ni. 

Thế  nào  gọi  là  hiện  tiền?  Đó  là  pháp,  người,  Tăng  và  giới.*®^^ 

Thế  nào  là  pháp  hiện  tiền?  Đó  là  pháp  được  thọ  trì  để  diệt  tránh. 

Thế  nào  là  tỳ-ni  hiện  tiền?  Đó  là  tỳ-ni  được  thọ  trì  để  diệt  tránh. 

Thế  nào  là  người  hiện  tiền?  Đó  là  người  được  trao  đổi  bằng  nói 
năng,  luận  nghị. 

Thế  nào  là  Tăng  hiện  tiền?  Đồng  một  yết-ma,  hòa  hỢp  tụ  hội  một 
chỗ,  người  không  đến  thì  chúc  thọ,  người  có  mặt  đủ  tư  cách  ngăn  mà 
không  ngăn. 

Thế  nào  là  giới  hiện  tiền?  Yết-ma  tại  trong  cương  giới  được  qui 

định. 


1929.  Ba  yêu  tô"  hiện  tiền. 

1930.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  66. 

1931.  Chỉ  tránh  sự  được  diệt  mà  mình  không  có  mặt,  do  đó  không  châ"p  nhận. 

1932.  Bôn  yếu  tô"  hiện  tiền. 
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Nếu  tránh  sự  đã  được  chấm  dứt,  vị  nào  khơi  lên  lại  phạm  Ba-dật- 
đề.  Nếu  Tỳ-kheo  mới  đến  sau  hay  mới  thọ  giới,  gọi  đó  là  sơ  tránh,  mà 
phát  khởi  lên  lại,  thì  phạm  Ba-dật-đề.  Vị  nào  dữ  dục  rồi  sau  hối  hận, 
phạm  Ba-dật-đề.'”^ 

Tăng  vì  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  Tăng  cũng  như  vậy. 

2.  Diệt  Ngôn  Tránh 

i.  Hiện  tiền  luật 

1.  Bấy  giờ  tôn  giả  A-nan'®^'^  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trông  vai 
bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  bạch: 

-  Kính  bạch  Đức  Thế  Tôn,  có  bao  nhiêu  pháp  để  diệt  ngôn 
tránh? 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Ngôn  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp.  Diệt  bằng  hiện  tiền  tỳ-ni, 
dùng  đa  nhân  ngữ. 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

-  Có  trường  hỢp  nào  ngôn  tránh  được  diệt  bằng  một  pháp  là  hiện 
tiền  tỳ-ni,  mà  không  dùng  đa  nhân  ngữ  hay  không? 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

-Có. 

A-nan  hỏi: 

-  Đó  là  trường  hỢp  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  một  Tỳ-kheo  trước  mặt  một  Tỳ-kheo  nói  những  lời  hay  đẹp 
để  giáo  giới,  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.  Vị  kia  nói  như  vầy: 
“Đây  là  pháp,  là  tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy,  thầy  nên  thọ  trì,  nên  chấp  nhận.  ” 
Như  vậy  tránh  sự  được  diệt.  Này  A-nan,  đó  gọi  là  ngôn  tránh  được  diệt 
bằng  một  pháp,  không  dùng  đa  nhân  ngữ. 

Hiện  tiền:  nghĩa  như  trên. 

Một  Tỳ-kheo  vì  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  Tăng  cũng  như  vậy. 

Hai  Tỳ-kheo  vì  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  Tăng 
cũng  như  vậy.  Ba  Tỳ-kheo  vì  một  Tỳ-kheo,  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo, 
Tăng  cũng  như  vậy.  Tăng  vì  một  Tỳ-kheo  nói  những  lời  hay  đẹp  để  giáo 
giới,  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.  Vị  kia  nói  như  vầy:  “Đây 
là  pháp,  là  tỳ-ni,  là  lời  Phật  dạy,  thầy  nên  thọ  trì,  nên  chấp  nhận.”  Này 
A-nan,  tránh  sự  này  nhờ  vậy  mà  được  chấm  dứt.  Đó  là  ngôn  tránh  được 
diệt  bằng  một  pháp  là  hiện  tiền  tỳ-ni,  chứ  không  dùng  đa  nhân  ngữ. 


1933.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  76. 

1934.  Ngũ  phần,  Thập  tụng:  ưu-ba-ly  hỏi. 
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Hiện  tiền:  nghĩa  như  trên. 

Tăng  vì  hai  Tỳ-kheo,  ba  Tỳ-kheo,  Tăng  cũng  như  vậy. 

Đức  Phật  lại  bảo  A-nan: 

-  Vị  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia,  không  thể  chấp  nhận  Tăng  tác  pháp 
như  vậy  để  diệt  tránh,  nghe  trú  xứ  nọ  có  chúng  Tăng  giỏi,  Thượng  tọa 
giỏi,  là  người  trí  tuệ.  Vị  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  do  sự  tranh  cãi  này  nên 
đến  nơi  trú  xứ  kia.  Hoặc  giả  trên  đường  đi  gặp  được  người  có  thể  chấm 
dứt  sự  tranh  cãi  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy,  này  A-nan,  đó  là 
ngôn  tránh  được  diệt  bằng  một  pháp  hiện  tiền  tỳ-ni,  chứ  không  dùng  đa 
nhân  ngữ.  Chữ  hiện  tiền  ở  đây  cùng  có  nghĩa  như  trên. 

2.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  trên  đường  đi  không  gặp  được  vị  có  thể 
như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  để  chấm  dứt  sự  tranh  cãi  thì  vị 
Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  nên  đến  nơi  chúng  Tăng  đó,  trước  Thượng  tọa 
có  trí  tuệ,  thưa  như  vầy:  Tránh  sự  này  của  tôi  khởi  lên  như  vầy,  do  bởi 
nguyên  nhân  thật  sự  là  như  vậy.  Tăng  tác  pháp  như  vậy  để  diệt.  Tôi 
không  thể  chấp  nhận,  cho  nên  đến  Trưởng  lão.  Lành  thay!  Trưởng  lão 
vì  tôi  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  chấm  dứt  tránh  sự  này.  Nếu 
Trưởng  lão  có  thể  vì  chúng  tôi  chấm  dứt  sự  tranh  cãi  này  như  pháp,  như 
tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy,  chúng  tôi  sẽ  đối  trước  Trưởng  lão  xả  bỏ  tránh 
sự  này.  Nếu  Trưởng  lão  không  thể  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật 
dạy  để  chấm  dứt  tránh  sự  này,  chúng  tôi  sẽ  tự  tại  tranh  chấp,  khiến  cho 
tội  trạng  càng  sâu  nặng.  Không  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy 
để  chấm  dứt  tránh  sự  này,  các  Tỳ-kheo  sẽ  sống  không  an  lạc.  Tỳ-kheo 
tranh  cãi  kia  nên  ở  trước  Tăng  xả  bỏ  việc  tranh  cãi  như  vậy.  Tăng  nên 
nói  với  vị  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia: 

-  Này  Trưởng  lão,  tránh  sự  nếu  khởi  lên  như  vậy,  do  nguyên  nhân 
thật  sự  là  như  vậy  mà  khởi  lên,  và  chúng  Tăng  ở  kia  đã  chấm  dứt  việc 
tranh  cãi  như  vây.  Nếu  có  thể  nói  như  thật,  thì  chúng  tôi  sẽ  tự  lượng  có 
thể  chấm  dứt  tránh  sự  này  hay  không.  Nếu  tránh  sự  này  của  Trưởng  lão 
khởi  lên  như  vậy,  nguyên  do  sự  thật  như  vậy  mà  khởi  lên,  Chúng  Tăng 
kia  đã  diệt  tránh  như  vậy,  mà  không  được  thuyết  minh  như  thật,  thì,  này 
Trưởng  lão,  tránh  sự  này  càng  ngày  càng  sâu  nặng,  phi  pháp,  phi  tỳ-ni, 
phi  lời  Phật  dạy.  Tránh  sự  này  không  được  chấm  dứt,  các  Tỳ-kheo  sẽ 
không  sống  được  an  lạc. 

-  Tăng  nên  thụ  lý  tránh  sự  như  vậy.  Thụ  lý  rồi  nên  quyết  đoán. 
Nếu  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  là  hạ  tọa  thì  nên  nói:  “Thầy  ra  ngoài  một 
chút  để  chúng  tôi  cùng  nhau  bình  đoán  việc  này  cho  được  như  pháp,  như 
tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.”  Nếu  Tỳ-kheo  tranh  cãi  ấy  là  bậc  Thương  tọa 
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thì  Tăng  nên  tự  tránh  đến  chỗ  khác  để  cùng  nhau  bình  đoán  việc  này 
cho  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy.  Chúng  Tăng  nên  suy  nghĩ  như 
vầy,  “Nếu  chúng  ta  ở  trong  Tăng  bình  đoán  việc  này,  thì  sỢ  sẽ  có  các 
việc  khác  xảy  ra,  khiến  cho  hai  bên  lời  thiện  lời  ác  không  thôi.  Chúng 
ta  hãy  cùng  với  các  vị  có  trí  tuệ  tập  hỢp  riêng  một  chỗ  để  cùng  nhau 
bình  đoán  việc  này.” 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

Bấy  giờ,  Tăng  nên  tác  bạch  bình  đoán  việc  này  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  tập  hỢp  các  vị  có  trí  tuệ  cùng  nhau 
bình  đoán  riêng  việc  này.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi  cùng  nhau  bình  đoán. 

Tỳ-kheo  có  mười  pháp  nên  sai  để  bình  đoán  riêng  việc  này*’^^. 
Mười  pháp  là:  1.  Trì  giới  đầy  đủ,  2.  Đa  văn,  3.  Tụng  hai  bộ  tỳ-ni  thuộc 
lòng,  4.  Lý  giải  rộng  nghĩa  của  Luật,  5.  Khéo  léo  xử  dụng  ngôn  từ, 
biện  luận  rành  mạch,  đủ  khả  năng  vấn  đáp  khiến  cho  vị  kia  hoan  hỷ,  6. 
Nếu  tránh  sự  khởi  lên  phải  có  khả  năng  chấm  dứt,  7.  Không  thiên  vị, 
8.  Không  giận  hờn,  9.  Không  khiếp  sỢ,  10.  Không  si  mê.  Có  mười  pháp 
như  vậy  thì  nên  sai  cùng  nhau  họp  riêng  để  bình  đoán  sự.  Trong  sô"  Tỳ- 
kheo  đoán  sự,  có  vị  nào  không  tụng  giới  được,  không  biết  tỳ-ni  của  giới, 
cho  nên  không  nói  theo  chánh  nghĩa,  mà  nói  lời  phi  pháp,  thì  Tăng  nên 
tác  bạch  khiến  Tỳ-kheo  này  đi  ra.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  kia  tên  là...  không  tụng 
giới  đưỢc,  không  biết  tỳ-ni  của  giới,  bỏ  nghĩa  chánh,  nói  lời  phi  pháp. 
Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay  Tăng  khiến 
Tỳ-kheo  này  ra.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  khiến  người  â"y  ra.  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả 
A-nan: 

Trong  số  Tỳ-kheo  đang  ngồi  đoán  sự  kia  có  vị  tụng  giới,  nhưng 
không  tụng  tỳ-ni  của  giới,  cho  nên  bỏ  chánh  nghĩa,  chỉ  nói  được  một  ít 
văn.  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan,  Tăng  nên  tác  bạch  khiến  Tỳ-kheo 
đoán  sự  này  đi  xa.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  này  tên  là...  tụng  giới, 
nhưng  không  tụng  tỳ-ni  của  giới,  cho  nên  bỏ  chánh  nghĩa,  chỉ  nói  được 
một  ít  văn.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay 


1935.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.  ii.  95:  bhikkhu  ubbăhika,  tỳ-kbeo  đoán  sự  thành  tựu  10  pháp.  Thập 
tụng  35  (T23nl435  tr.252cl5):  tỳ-kheo  thành  tựu  5  pháp  được  lập  làm  người  đoán  sự,  gọi  là 
Ô-hồi-cưu-la  âỉIÌ/ỊÌS. 
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Tăng  khiến  Tỳ-kheo  này  ra.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Tác  bạch  như  vậy  rồi  khiến  vị  ấy  ra.  Nếu  trong  số  Tỳ-kheo  đoán 
sự  có  vị  pháp  ngồi  dự.  Vị  kia  bỏ  chánh  nghĩa,  dùng  sức  mạnh  của 
ngôn  từ  để  nói  lấn  áp.  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

Tăng  nên  tác  bạch  khiến  Tỳ-kheo  này  đi  ra.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  pháp  sư  này  tên  là...  bỏ 
chánh  nghĩa,  dùng  sức  mạnh  của  ngôn  từ  để  nói  lấn  áp.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  khiến  Tỳ-kheo  này 
ra.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  bạch  như  vậy  rồi  khiến  vị  ấy  đi  ra. 

Nếu  trong  các  Tỳ -kheo  đang  ngồi  đoán  sự,  có  vị  tụng  giới,  tụng 
tỳ-ni,  thuận  chánh  nghĩa,  nói  đúng  như  pháp.  Đức  Phật  bảo  A-nan,  Tăng 
nên  như  pháp  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  tán  trỢ  Tỳ-kheo  này.  Nếu 
tránh  sự  kia  được  Tăng  ở  kia  diệt  không  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời 
Phật  dạy,  thì  nay  Tăng  ở  đây  nên  diệt  tránh  sự  ấy  như  pháp,  như  tỳ-ni, 
như  lời  Phật.  Nếu  chúng  Tăng  ở  kia  đã  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật 
dạy  diệt  tránh  sự  ấy  rồi,  thì  nay  Tăng  ở  đây  cũng  hãy  chuẩn  nhận  việc 
này.  Tức  thời,  Tăng  ở  đây  nên  nói  với  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia:  “Nếu 
Tăng  ở  kia  đã  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  chấm  dứt  tránh  sự 
này  rồi,  thì  ở  đây  chúng  tôi  cũng  nhẫn  khả  sự  việc  này  là  diệt  tránh  như 
pháp.  Bây  giờ  chúng  tôi  cũng  sẽ  tác  pháp  diệt  tránh  y  như  vậy  thôi.” 

Nếu  làm  như  vậy  mà  chấm  dứt  được  việc  tranh  cãi,  thì  này  A-nan, 
đó  là  ngôn  tránh  được  diệt  bằng  một  pháp,  tức  hiện  tiền  tỳ-ni,  không 
dùng  đa  nhân  ngữ. 

Nghĩa  hiện  tiền:  pháp  cho  đến  giới,  cũng  như  trên. 

Nếu  tránh  sự  như  pháp  diệt  rồi,  sau  đó  vị  nào  khơi  động  lại,  phạm 
Ba-dật-đề,  như  trên. 

3.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  không  thuận  tòng  Tăng  thứ  hai  tác  pháp 
như  vậy  để  diệt  tránh.  Nghe  trú  xứ  nọ  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  trì  pháp,  trì 
luật,  trì  ma-di.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  nên  đến  chỗ  Tỳ-kheo  trì  pháp, 
trì  luật,  trì  ma-di.  Tỳ -kheo  kia  đang  trên  đường  đi  mà  có  thể  châ"m  dứt 
tránh  sự,  thì  này  A-nan,  đó  gọi  là  ngôn  tránh  được  diệt  bằng  một  pháp 
hiện  tiền  tỳ-ni,  không  dùng  đa  nhân  ngữ. 

Trong  đây  nói  hiện  tiền  tỳ-ni.  Thế  nào  là  hiện  tiền?  Đó  là  pháp, 
tỳ-ni,  người,  Tăng,  và  giới.  Nghĩa  cũng  như  trên. 

Như  pháp  châ"m  dứt  việc  tranh  cãi  rồi,  sau  đó  ai  phát  khởi  lên  lại 
phạm  Ba-dật-đề,  cũng  như  trên. 


1936.  Pali,  Vin.  ii.  96:  dhammika,  vị  pháp  sư  không  am  hiểu  Luật  tạng. 
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Trường  hỢp  nếu  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia,  giữa  đường  không  thể  như 
pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  để  chấm  dứt  tránh  sự,  thì  Tỳ-kheo 
tranh  cãi  kia  nên  đến  chỗ  số  đông  Tỳ-kheo  trì  pháp,  trì  luật,  trì  ma-di 
kia  nói  như  vầy:  Thưa  Trương  lão,  việc  tranh  cãi  này  của  tôi  do  nguyên 
nhân  như  vậy,  phát  khởi  như  vậy.  Sự  thật,  nhân  bởi  đó  mà  phát  khởi. 
Tăng  tác  pháp  như  vậy  để  diệt  tránh.  Tăng  thứ  hai  cũng  tác  pháp  như 
vậy  để  diệt  tránh.  Tôi  không  thuận  tòng,  nên  đến  Trưởng  lão.  Lành 
thay,  Trưởng  lão  có  thể  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  chấm  dứt 
việc  tranh  cãi  này.  Tôi  sẽ  đối  trước  Trưởng  lão  bỏ  việc  tranh  cãi  này. 
Nếu  Trưởng  lão  không  thể  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  chấm 
dứt  việc  tranh  cãi  này  thì  chúng  tôi  vẫn  tiếp  tục  tranh  cãi,  khiến  cho  tội 
lỗi  càng  sâu  nặng.  Không  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  để  diệt 
tránh  sự  này,  thì  các  Tỳ-kheo  sẽ  sống  không  an  lạc. 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  nên  đến  trước  sô"  đông  Tỳ-kheo  để  xả  bỏ 
việc  tranh  cãi  này. 

Số  đông  Tỳ-kheo  kia  nên  nói  với  Tỳ-kheo  tranh  cãi  này:  Nếu 
Trưởng  lão  thuyết  minh  một  cách  như  thật  tránh  sự  này  đúng  như  đã 
phát  khởi,  với  nguyên  nhân  thật  sự  như  vậy  mà  phát  khởi,  như  Tăng  thứ 
hai  đã  diệt  tránh  châ"m  dứt  tranh  cãi.  Thuyết  xong,  xả  tránh.  Chúng  tôi 
sẽ  tự  lượng  xem  có  khả  năng  diệt  tránh  sự  này  hay  không.  Nếu  Trưởng 
lão  không  nói  đúng  sự  thật,  thì  việc  tránh  sự  sẽ  tiếp  tục,  khiến  cho  tội 
càng  thêm  sâu  nặng.  Không  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  để 
chấm  dứt  việc  tranh  cãi  thì  các  Tỳ-kheo  sẽ  sông  không  an  lạc. 

-  Này  A-nan,  số  đông  Tỳ-kheo  kia  nên  tác  pháp  như  vậy  để  thụ  lý 
việc  tranh  cãi.  Thụ  lý  việc  tranh  cãi  rồi  quyết  đoán.  Nếu  Tỳ-kheo  tranh 
cãi  kia  là  hạ  tọa  thì  nên  nói  với  vị  â"y:  “Thầy  ra  ngoài  chờ  một  chút. 
Chúng  tôi  cần  bình  đoán  sự  việc.”  Nếu  vị  â"y  là  Thượng  tọa,  thì  chúng 
nên  tự  tránh  đi  chỗ  khác  để  cùng  nhau  bình  đoán  việc  này.  Nếu  Tăng  ở 
kia  không  như  pháp,  nhưtỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  để  châ"m  dứt  việc  tranh 
cãi,  và  Tăng  thứ  hai  cũng  không  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy 
để  châ"m  dứt  việc  tranh  cãi  này,  thì  sô"  đông  Tỳ-kheo  nên  như  pháp,  như 
tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy  châm  dứt  tránh  sự  này.  Nếu  Tăng  kia  như  pháp 
diệt  tránh,  Tăng  thứ  hai  cũng  như  pháp  diệt  tránh,  thì  số  đông  Tỳ-kheo 
cũng  nên  châ"p  nhận  việc  này,  và  nên  nói  với  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia: 
“Như  Tăng  thứ  hai  kia  diệt  tránh  chúng  tôi  cũng  châ"p  nhận.  ” 

-  Này  A-nan,  đó  là  ngôn  tránh  được  diệt  bằng  một  pháp,  tức  hiện 
tiền  tỳ-ni,  không  dùng  đa  nhân  ngữ. 

Trong  đây,  hiện  tiền  là  pháp,  tỳ-ni,  người;  nghĩa  cũng  như  trên. 
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Như  pháp  chấm  dứt  tranh  cãi  rồi,  sau  đó  vị  nào  phát  khởi  lên  lại  thì 
phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

Đến  chỗ  hai  Tỳ-kheo  trì  pháp,  trì  luật,  trì  ma-di  cũng  như  vậy. 
Đến  chỗ  một  Tỳ-kheo  trì  pháp,  cho  đến  trì  ma-di  cũng  như  vậy. 

ii.  Đa  nhân  ngữ 

Bấy  giờ  Tỳ-kheo  nước  Xá-vệ  tranh  cãi  nhau.  Chúng  Tăng  nơi 
Xá-vệ  như  pháp  chấm  dứt  tranh  cãi.  Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  không  chấp 
nhận  Tăng  chấm  dứt  tránh  sự.  Họ  nghe  trú  xứ  kia,  như  trên.  Sô"  đông 
Tỳ-kheo,  cũng  như  trên.  Hai  Tỳ-kheo,  một  Tỳ-kheo  cũng  như  trên. 

Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia  không  châ"p  nhận  Tăng  nơi  Xá-vệ  chấm  dứt 
tránh  sự,  cho  đến  một  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi 
ngồi  qua  một  bên  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức 
Phật  liền  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô  số  phương  tiện  khiển  trách 
Tỳ-kheo  tranh  cãi  kia: 

-  Các  ngươi  làm  điều  sai  quâ"y,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải 
pháp  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm 
việc  không  nên  làm.  Các  ngươi,  những  người  ngu  si,  Tăng  nơi  Xá-vệ 
như  pháp  chấm  dứt  tranh  cãi  mà  sao  không  châ"p  nhận?  Cho  đến  một 
Tỳ-kheo  châ"m  dứt  tranh  cãi  cũng  không  chấp  nhận? 

a.  Hành  Xá-La 

1.  Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  ha  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 
kheo  nên  châm  dứt  tranh  cãi  này  bằng  đa  nhân  ngữ,  bằng  pháp  hành 
xá-la.  Sai  người  hành  xá-la  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma.  Vị  nào  có  năm 
pháp  sau  đây  không  nên  sai  hành  xá-la:  có  thiên  vị,  hay  giận  hờn,  khiếp 
sỢ,  có  si,  không  biết  đã  hành  hay  không  hành.  Có  năm  pháp  như  vậy 
không  nên  sai  hành  xá-la.  Không  thiên  vị,  không  hay  giận  hờn,  không 
hay  khiếp  sỢ,  không  si,  biết  đã  hành  hay  không  hành.  (919al)  Người  có 
năm  pháp  như  vậy  nên  sai  hành  xá-la.  Trong  chúng  nên  sai  người  có 
khả  năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  châ"p  nhận,  Tăng  sai  Tỳ-kheo  tên...  hành  xá-la.  Đây  là  lời 
tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo...  hành  xá- 
la.  Các  Trưởng  lão  nào  đồng  ý  Tăng  sai  Tỳ-kheo  tên...  hành  xá-la,  thì 
im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  sai  Tỳ-kheo...  hành  xá-la  rồi.  Tăng  đồng  ý 
nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

2.  Có  ba  cách  hành  xá-la,  một  là  công  khai,  hai  là  kín,  ba  là  rỉ 
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2.a.  Thế  nào  gọi  là  bỏ  phiếu  công  khai? 

Các  Tỳ-kheo  kia  nghĩ  như  vầy:  “Trong  chúng,  Tỳ-kheo  phi  pháp 
nhiều,  song  Hòa  thượng  A-xà-lê  của  họ  đều  là  như  pháp.”  Nên  cần 
công  khai  hành  xá-la.  Các  Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  “Trong  chúng,  phần  nhiều 
là  người  phi  pháp  mà  Thượng  tọa  là  người  trí,  trì  pháp,  trì  tỳ-ni,  trì  ma-di 
đều  là  những  người  nói  như  pháp.”  Nên  cần  công  khai  hành  xá-la.  Các 
Tỳ-kheo  nghĩ:  “Không  biết  trong  tránh  sự  này  là  người  nói  như  pháp 
nhiều,  hay  người  nói  phi  pháp  nhiều.  Song  Hòa  thượng  A-xà-lê  của  họ 
đều  là  như  pháp.”  Tỳ-kheo  kia  nên  công  khai  hành  xá-la.  Các  Tỳ-kheo 
nghĩ:  “Không  biết  trong  tránh  sự  này  là  người  nói  như  pháp  nhiều,  hay 
người  nói  phi  pháp  nhiều.  Song  bậc  Thượng  tọa  là  người  có  trí,  trì  pháp, 
trì  tỳ-ni,  trì  ma-di  đều  như  pháp  nói.”  Tỳ-kheo  kia  nên  công  khai  hành 
xá-la.  Các  Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  “Trong  tránh  sự,  này  người  nói  đúng  pháp 
nhiều.”  Nên  công  hai  hành  xá-la. 

Thể  thức  thực  hành  như  sau:  nên  làm  hai  loại  xá-la,  một  loại  chẻ 
hai,  một  loại  để  nguyên.  Làm  xá-la  rồi  nên  tác  bạch:  “Vị  nào  nói  như 
thế  này,  thì  rút  thẻ  nguyên.  Vị  nào  nói  như  thế  kia,  thì  rút  thẻ  chẻ.” 
Hành  xá-la  xong,  đến  chỗ  khác  để  kiểm.  Nếu  Tỳ-kheo  như  pháp  ngữ 
nhiều  thì  vị  chủ  trì  công  bố  kết  quả  để  chấm  dứt  việc  tranh  cãi.  Nếu  số 
Tỳ-kheo  như  pháp  ít  thì  vị  ấy  nên  tác  lễ '53^  rồi  đứng  dậy  ra  đi.  Sau  đó  sai 
người  tin  cậy  đến  trong  Tăng  của  trú  xứ  Tỳ-kheo  bạch:  “Trú  xứ  kia  Tỳ- 
kheo  phi  pháp  nhiều.  Lành  thay,  Trưởng  lão  hãy  đến  đó.  Nếu  Tỳ-kheo 
như  pháp  ngữ  nhiều,  tránh  sự  kia  được  chấm  dứt,  được  nhiều  công  đức.  ” 
Tỳ-kheo  này  nghe  vậy,  nên  đến.  Nếu  không  đến,  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Này  A-nan,  nếu  tác  pháp  như  vậy  mà  tránh  sự  được  chấm  dứt  thì 
gọi  là  ngôn  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp  để  diệt:  hiện  tiền  tỳ-ni,  dùng 
đa  nhân  ngữ. 

Trong  đây,  hiện  tiền  là  pháp,  tỳ-ni,  người,  giới,  Tăng.  Nghĩa  như 
trên.  Trong  đây,  Thế  nào  là  dụng  đa  nhân  ngữ?  Căn  cứ  lời  nói  nhiều 
người,  là  những  người  trì  pháp,  trì  tỳ -ni,  trì  ma-di. 

Nếu  tránh  sự  đã  được  diệt  như  pháp  rồi,  sau  đó  vị  nào  phát  khởi 
lại,  phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

2.b.  Thế  nào  gọi  là  hành  xá-la  kín? 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Trong  tránh  sự  này,  Tỳ-kheo  như  pháp  nhiều 


1937.  Ba  loại  hành  trù,  như  Pali,  Vin.ii.98:  tayo  salăkaggăhe  gũnhakam,  sakattajappakam, 
vivanakan. 

1938.  Bản  Minh:  tác  lễ.  Bản  Cao-ly:  tác  loạn  ÍTSL.  Bản  Tông:  tác  loạn  lễ. 
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mà  Hòa  thượng  A-xà-lê  của  họ  không  như  pháp.  Nếu  chúng  ta  công 
khai  hành  xá-la,  sỢ  các  Tỳ-kheo  tùy  theo  Hòa  thượng  A-xà-lê  rút  xá- 
la.”  Tỳ-kheo  kia  hành  xá-la  kín.  Có  vị  nghĩ:  “Trong  tránh  sự  này,  Tỳ- 
kheo  như  pháp  nhiều.  Nhưng  trong  chúng  kia  có  Thượng  tọa  tiêu  biểu 
cho  người  trí,  trì  pháp,  trì  tỳ-ni,  trì  ma-di  mà  lại  trụ  phi  pháp.  Nếu  chúng 
ta  công  khai  hành  xá-la,  thì  các  Tỳ-kheo  tùy  thuận  theo  vị  Thượng  tọa 
trong  chúng,  người  tiêu  biểu  về  trí  mà  trụ  phi  pháp  kia  rút  xá-la.”  Cho 
nên  Tỳ-kheo  nên  hành  xá-la  kín.  Hai  vế  không  biết  cũng  như  trên.  Nên 
hành  xá-la  như  vậy. 

Từ  hai  cách,  cho  đến  như  pháp  diệt  tránh  rồi,  vị  nào  phát  khởi  trở 
lại  mắc  Ba-dật-đề,  như  trên,  trong  mục  công  khai  hành  xá-la. 

2.C.  Thế  nào  là  hành  xá-la  rỉ  tai? 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ,  như  pháp  Tỳ-kheo  nhiều,  nhưng  Hòa  thượng 
A-xà-lê  của  họ  lại  nói  phi  pháp,  vị  kia  nên  rỉ  tai  hành  xá-la.  Vị  Tỳ- 
kheo  kia  khởi  ý  nghĩ,  việc  tranh  cãi  này  Tỳ -kheo  như  pháp  nhiều  mà  vị 
Thượng  tọa  trong  chúng  người  tiêu  biểu  về  trí,  lại  trụ  nơi  phi  pháp,  trì 
pháp,  trì  tỳ-ni,  trì  ma-di  nên  Tỳ-kheo  kia  rỉ  tai  hành  xá-la.  Hai  vế  không 
biết  cũng  như  trên. 

Nên  làm  hai  loại  xá-la  một  loại  chẻ,  một  loại  nguyên,  tuyên  bố. 
“Vị  nào  nói  như  vầy  thì  rút  thẻ  nguyên.  Vị  nào  nói  như  vầy  thì  rút  thẻ 
chẻ.”  Khi  hành  xá-la  nên  bố  trí  ngồi  cách  khoảng,  có  thể  một  người 
đi  chen  vào  giữa  che  khuất  người  kia  để  rỉ  tai,  nói:  “Hòa  thượng,  đồng 
Hòa  thượng,  A-xà-lê  đồng  A-xà-lê,  thân  hậu  tri  thức  của  thầy  đã  rút 
xá-la...  Lành  thay,  thầy  cũng  nên  rút  xá-la...  Từ  mẫn  cố!  Nếu  như  pháp 
Tỳ-kheo  nhiều,  tránh  sự  được  chấm  dứt  thì  được  công  đức  nhiều.  ”  Hành 
xá-la  rồi,  qua  một  bên  để  kiểm.  Từ  đây  cho  đến  như  pháp  diệt  tránh  rồi, 
vị  nào  phát  khởi  lại,  phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

b.  Xá-La  Phỉ  Pháp 

Có  mười  cách  rút  xá-la  không  như  pháp:  1.  Không  hiểu  rõ  mà  bốc 
xá -la,  2.  Không  theo  đồng  bạn  tôd  mà  bốc  xá -la,  3.  Muốn  khiến  cho 
người  phi  pháp  nhiều  mà  bốc  xá-la,  4.  Biết  Tỳ-kheo  phi  pháp  nhiều  mà 
bốc  xá-la,  4.  Muôn  khiến  chúng  Tăng  bị  phá  vỡ  nên  bốc  xá-la,  6.  Biết 
chúng  Tăng  sẽ  bị  phá  vỡ  mà  bốc  xá-la,  7.  Phi  pháp  bốc  xá-la,  8.  Biệt 
chúng  bốc  xá-la,  9.  Do  một  vi  phạm  nhỏ  mà  bốc  xá-la,  10.  Không  đứng 
theo  sở  kiến  mà  bốc  xá -la. 

Thế  nào  là  không  hiểu  rõ  mà  rút  xá-la? 

Đôl  với  tránh  sự  này  không  nắm  vững,  không  hiểu  rõ,  không  biết 
là  pháp  hay  phi  pháp,  cho  đến  thuyết  hay  phi  thuyết.  Như  vậy  là  không 
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hiểu  rõ  mà  rút  xá-la. 

Thế  nào  là  không  cùng  bạn  lành  mà  rút  xá-la? 

Không  đồng  bạn  với  Tỳ-kheo  đa  văn,  trì  pháp,  trì  tỳ-ni,  trì  ma-di, 
pháp  hay  phi  pháp  cho  đến  thuyết  hay  phi  thuyết.  Như  vậy  là  không 
cùng  với  bạn  lành  rút  xá-la. 

Thế  nào  là  khiến  cho  Tỳ -kheo  phi  pháp  nhiều  mà  rút  xá -la? 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  “Trong  tránh  sự  này  có  nhiều  Tỳ-kheo  như 
pháp.  Nay  ta  nên  rút  xá-la  theo  phi  pháp,  khiến  cho  Tỳ-kheo  phi  pháp 
nhiều.”  Như  vậy  gọi  là  khiến  Tỳ-kheo  phi  pháp  nhiều  mà  rút  xá-la. 

Thế  nào  gọi  là  biết  nhiều  Tỳ-kheo  phi  pháp  mà  rút  xá-la? 

Tỳ-kheo  kia  nghĩ:  “Trong  tránh  sự  này  Tỳ-kheo  phi  pháp  nhiều. 
Đồng  bạn  với  phi  pháp  rút  xá-la.  ”  Như  vậy  gọi  là  biết  Tỳ-kheo  phi  pháp 
nhiều  mà  rút  xá-la. 

Thế  nào  gọi  là  muôn  khiến  Tăng  phá  vỡ  rút  xá-la? 

Vị  kia  khởi  ý  nghĩ:  “Tránh  sự  này  Tỳ-kheo  như  pháp  nhiều,  nay  ta 
rút  xá-la  theo  phe  phi  pháp  khiến  cho  chúng  Tăng  bị  phá  vỡ.”  Như  vậy 
là  muốn  khiến  chúng  Tăng  phá  vỡ  mà  rút  xá -la. 

Thế  nào  gọi  là  biết  Tăng  phá  vỡ  mà  rút  xá-la? 

Tỳ-kheo  kia  biết  Tỳ-kheo  phi  pháp  nhiều,  vì  bạn  bè  phi  pháp  mà 
rút  xá-la,  như  vậy  gọi  là  biết  Tăng  sẽ  bị  phá  mà  rút  xá-la. 

Thế  nào  gọi  là  phi  pháp  rút  xá-la? 

Bạch  nhị,  bạch  tứ  yết-ma  mà  bạch  khác,  yết-ma  khác.  Như  vậy 
gọi  là  phi  pháp  rút  xá-la. 

Thế  nào  gọi  là  biệt  chúng  rút  xá-la? 

Đồng  một  cương  giới,  khi  yết-ma  không  tập  hỢp  hết,  người  đáng 
chúc  thọ  không  chúc  thọ,  người  hiện  tiền  đáng  ngăn,  ngăn.  Như  vậy  gọi 
là  biệt  chúng  rút  xá-la. 

Thế  nào  gọi  là  do  một  vi  phạm  nhỏ  mà  rút  xá-la? 

Hoặc  nghĩ  phạm  tội,  hoặc  không  cố  phạm,  hoặc  phát  tâm  làm  như 
vậy  mà  rút  xá-la.  Như  thế  gọi  là  do  một  vi  phạm  nhỏ  mà  rút  xá-la. 

Thế  nào  là  không  đúng  như  sở  kiến  mà  rút  xá-la? 

Kiến  giải  khác,  nhẫn  khả  khác  mà  rút  xá-la.  Như  vậy  là  không 
đúng  như  sở  kiến  mà  rút  xá-la. 

Đó  gọi  là  mười  cách  phi  pháp  rút  xá-la.  Lại  có  mười  cách  như 
pháp  rút  xá-la.  (ớ  đây  tức  là  ngược  lại  mười  điều  không  như  pháp  rút 
xá -la  trên).'^^® 

_ c.  Bĩnh  Đoán  Sự 
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CÓ  năm  loại  bình  đoán  nhân:^^'^®  có  người  thân  không  làm  mà  khẩu 
làm,  có  người  khẩu  không  làm  mà  thân  làm,  có  người  thân  không  làm 
khẩu  không  làm,  có  người  thân  làm  khẩu  làm,  có  người  không  ái  không 
nhuế  không  bố  không  si. 

Thế  nào  là  người  thân  không  làm  mà  khẩu  làm?  Nghĩa  là  người 
thân  không  hiện  tướng  mà  miệng  có  nói  năng  dạy  dỗ,  đó  là  người  thân 
không  làm  mà  miệng  làm. 

Thế  nào  là  người  miệng  không  làm  mà  thân  làm? 

Là  người  thân  hiện  tướng  mà  miệng  không  nói  năng  dạy  dỗ,  đó  là 
người  miệng  không  làm  mà  thân  làm. 

Thế  nào  là  người  thân  không  làm,  khẩu  không  làm? 

Là  người  thân  không  hiện  tướng,  miệng  không  nói  năng  dạy  dỗ, 
đó  là  người  thân  không  làm,  miệng  không  làm. 

Thế  nào  là  người  miệng  làm  thân  làm? 

Là  người  thân  hiện  tướng,  miệng  nói  năng  dạy  dỗ,  đó  là  người 
thân  làm  miệng  làm. 

Trong  số  này,  người  không  ái,  không  nhuế,  không  bô",  không  si, 
là  người  bậc  nhâ"t  hết  sức  tôn  quý.  Sữa  cho  ra  lạc,  lạc  cho  ra  tô,  tô  cho 
ra  đề  hồ  là  tối  thắng,  không  có  thứ  gì  so  sánh  được.  Cũng  như  vậy, 
người  không  ái,  không  nhuế,  không  bô",  không  si  là  râ"t  tôn  quý  thù  thắng 
không  ai  so  sánh  được.  Đây  là  năm  hạng  người  bình  đoán.'^'^' 

3.  Diệt  Mích  Tránh 

1.  Bâ"y  giờ,  Tôn  giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trông  vai  bên 
hữu,  đầu  gô"i  bên  hữu  châm  đâ"t,  chắp  tay  thưa: 

-  Bạch  Đức  Thê"  Tôn,  mích  tránh  được  diệt  bằng  bao  nhiêu  pháp? 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Mích  tránh  được  diệt  bằng  bốn  pháp.  Đó  là,  hiện  tiền  tỳ-ni,  ức 
niệm  tỳ-ni,  bâ"t  si  tỳ-ni  và  tội  xứ  sở. 

2.  Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

-  Có  trường  hỢp  nào  mích  tránh  được  diệt  không  phải  bằng  hai 
pháp  tức  bâ"t  si  tỳ-ni  và  tội  xứ  sở  tỳ-ni  hay  không?^®"^^ 

Đức  Phật  trả  lời: 

-Có. 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 


1940.  Nguyên  Hán:  bình  đáng  nhân  Tra’A.  Thập  tụng  35  (T23nl435  tr.252cl0):  Ô-hồi-cim-la 
,SrjỊÌ/llS.  Pali:  Ubbăhika.  Xem  cht.49  trên. 

1941.  Hết  quyển  47. 

1942.  Tức  diệt  bằng  hai  pháp:  hiện  tiền  và  ức  niệm. 
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-  ĐÓ  là  trường  hỢp  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Này  A-nan,  Tỳ-kheo  không  phạm  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu- 

lan-giá,  mà  các  Tỳ-kheo  “Thầy  có  nhớ  phạm  Ba-la-di,  tăng  tàn, 

Thâu-lan-giá  hay  không?”  Vị  ấy  không  nhớ  nên  trả  lời,  “Tôi  không 
nhớ  phạm  Ba-la-di,  cho  đến  Thâu-lan-giá.  Trưởng  lão  đừng  gạn  hỏi  tôi 
mãi.”  Tỳ-kheo  kia  cô"  gạn  hỏi  không  thôi.  Này,  A-nan  Tăng  nên  trao 
cho  Tỳ-kheo  này  ức  niệm  tỳ-ni,  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma  như  trên. 

Có  ba  trường  hỢp  phi  pháp  trao  ức  niệm  tỳ-ni.  Nếu  Tỳ-kheo  phạm 
trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo  nói  phạm  trọng 
tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá.  Tỳ-kheo  kia  nói:  “Thầy  nhớ  phạm 
trọng  tội  Ba-la-di,  cho  đến  Thâu-lan-giá  hay  không?”  Tội  phạm  trả  lời: 
“Tôi  không  nhớ  phạm.  Trưởng  lão  đừng  gạn  hỏi  tôi.”  Nhưng  Tỳ-kheo 
cô"  gạn  hỏi  không  thôi.  Phạm  nhân  đến  Tăng  xin  ức  niệm  tỳ-ni.  Nếu 
Tăng  cho  tác  pháp  ức  niệm  tỳ-ni  tức  là  phi  pháp. 

Tỳ-kheo  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ- 
kheo  cũng  nói  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá,  nên  hỏi: 
“Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  cho  đến  Thâu-lan-giá  không?” 
Phạm  nhân  trả  lời:  “Tôi  không  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  cho  đến 
Thâu-lan-giá.  Tôi  nhớ  phạm  tội  nhỏ,  sẽ  như  pháp  sám  hối.  Các  trưởng 
lão  đừng  gạn  hỏi  tôi  mãi.”  Các  Tỳ-kheo  cứ  gạn  hỏi  mãi  không  thôi. 
Tỳ-kheo  kia  đến  Tăng  xin  ức  niệm  tỳ-ni.  Nếu  Tăng  cho  ức  niệm  tỳ-ni 
là  phi  pháp. 

Nếu  Tỳ-kheo  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá.  Các 
Tỳ-kheo  cũng  nói  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá,  nên 
hỏi:  “Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  không?”  Người  â"y  nói:  “Tôi  không 
nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá.  Tôi  nhớ  phạm  tiểu 
tội,  đã  như  pháp  sám  hối,  các  Trưởng  lão  đừng  đến  gạn  hỏi  tôi  mãi.” 
Các  Tỳ-kheo  cố  nạn  hỏi  không  thôi.  Người  â"y  đến  Tăng  xin  ức  niệm 
tỳ-ni.  Nếu  Tăng  cho  ức  niệm  tỳ-ni,  tức  là  phi  pháp. 

Đó  là  ba  loại  trao  ức  niệm  tỳ-ni  phi  pháp.  Có  ba  loại  trao  ức  niệm 
tỳ-ni  như  pháp  (tức  ngược  lại  ba  vê"  trên).'®'^'^ 

Có  năm  trường  hỢp  không  như  pháp  trao  ức  niệm  tỳ-ni:  Không 
hiện  tiền,  không  tự  ngôn,  không  thanh  tịnh,  phi  pháp,  biệt  chúng.  Đó  là 
năm  phi  pháp  trao  ức  niệm  tỳ -ni. 

Có  năm  cách  như  pháp  trao  ức  niệm  tỳ-ni:  hiện  tiền,  tự  ngôn, 


1943.  Trường  hỢp  vô  căn  báng,  vu  không  không  căn  cứ.  Xem  Phần  i,  Ch.ii  tăng-già-bà-thi-sa  8. 

1944.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 
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thanh  tịnh,  pháp,  hòa  hỢp.  Đó  là  năm  như  pháp  trao  ức  niệm  tỳ-ni. 

Này,  A-nan,  nếu  việc  tranh  cãi  được  chấm  dứt  như  vậy,  tức  là  mích 
tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp,  hiện  tiền  tỳ-ni,  ức  niệm  tỳ-ni,  không 
bằng  bất  si  tỳ-ni  và  tội  xứ  sở. 

Trong  đây,  cái  gì  hiện  tiền?  Đó  là  pháp,  tỳ-ni,  người,  Tăng,  và 
giới.  Nghĩa  cũng  như  trên. 

Trong  đây,  ức  niệm  tỳ-ni  như  thế  nào? 

Tội  ấy  của  Tỳ-kheo  không  được  nêu  trở  lại  thì  không  được  tác  ức 
niệm.  Nếu  Tỳ-kheo  đã  như  pháp  chấm  dứt  sự  tranh  cãi  rồi,  mà  sau  đó 
vị  nào  phát  khởi  lên  trở  lại,  phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

3.  Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

-  Có  trường  hỢp  nào  mích  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp,  hiện 
tiền  tỳ-ni,  bất  si  tỳ-ni,  mà  không  dùng  ức  niệm  tỳ-ni  và  tội  xứ  sở  hay 
không? 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-Có. 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

-  Trường  hỢp  đó  là  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Trường  hỢp  có  Tỳ-kheo  điên  cuồng  tâm  loạn,  nhiều  lần  phạm 
các  tội,  sau  đó  bình  phục  trở  lại.  Các  Tỳ-kheo  đều  nói  phạm  trọng  tội, 
Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá,  nên  hỏi:  “Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội, 
Ba-la-di,  tăng  tàn,  Thâu-lan-giá,  hay  không?”  Vị  đó  không  nhớ  pha- 
,  m  trọng  tội  nên  trả  lời:  “Tôi  không  phạm  trọng  tội,  Ba-la-di,  cho  đến 
Thâu-lan-giá.  Khi  ấy  tôi  bị  điên  cuồng  tâm  loạn,  nhiều  lần  phạm  các 
tội.  Đây  chẳng  phải  là  cố  ý,  mà  là  do  tôi  điên  cuồng  vậy.  Các  trưởng  lão 
đừng  gạn  hỏi  tôi  nữa.”  Các  Tỳ-kheo  cứ  gạn  hỏi  mãi,  không  thôi. 

Vị  ấy  nghĩ:  “Ta  nên  làm  thế  nào?”  Rồi  bạch  các  Tỳ-kheo.  Các 
Tỳ-kheo  bạch  Phật. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tăng  trao  cho  Tỳ-kheo  này  bất  si  tỳ-ni,  bằng  pháp 
bạch  tứ  yết-ma  như  trên.  Có  ba  phi  pháp  trao  bất  si  tỳ-ni: 

-  Tỳ-kheo  không  si  giả  làm  si,  nhiều  lần  phạm  các  tội,  chẳng 
phải  pháp  Sa-môn.  Các  Tỳ-kheo  nói,  phạm  trọng  tội  Ba-la-di,  tăng  tàn, 
Thâu-lan-giá.  Các  Tỳ-kheo  hỏi:  “Thầy  có  nhớ  phạm  trọng  tội  Ba-la-di, 
cho  đến  Thâu-lan-giá  hay  không?”  Người  ấy  trả  lời:  “Khi  ấy  tôi  cuồng 
si,  nhiều  lần  phạm  các  tội,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn.  Chẳng  phải  tôi  cố 
ý  làm,  mà  là  do  cuồng  si  cho  nên  làm.  Các  Trưởng  lão  đừng  gạn  hỏi  tôi 
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nữa.”  Các  Tỳ-kheo  cứ  gạn  hỏi  mãi  không  thôi.  Tỳ-kheo  đó  đến  Tăng 
xin  bất  si  tỳ-ni.  Nếu  Tăng  cho  bất  si  tỳ-ni,  là  phi  pháp.  (Đây  là  vế  đầu. 
Kế  đến  câu  thứ  hai  cũng  như  trên.  Chính  người  ấy  nói,  tôi  nhớ  nhiều  lần 
phạm  tội  như  người  trong  mộng  làm  vậy.  Kế  đến  vế  thứ  ba  cũng  như 
trên.  Chính  người  ấy  nói,  tôi  nhớ  nhiều  lần  phạm  các  tội,  như  người  từ 
trên  núi  cao  rớt  xuông  chỉ  nắm  được  vật  nhỏ,  tôi  cũng  như  vậy).'^'^^  Đó 
là  ba  phi  pháp  trao  bất  si  tỳ -ni.  Có  ba  như  pháp  trao  bất  si  tỳ -ni  (ngược 
lại  với  (921al)  ba  câu  trên  là  như  pháp). 

Có  năm  phi  pháp  trao  bất  si  tỳ-ni.  Có  năm  như  pháp  trao  bất  si 
tỳ-ni  như  trên. 

-  Này  A-nan,  nếu  việc  tranh  cãi  được  chấm  dứt  như  vậy,  đó  là 
mích  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp,  hiện  tiền  tỳ -ni,  bất  si  tỳ -ni,  không 
dùng  ức  niệm  tỳ-ni,  tội  xứ  sở.  Trong  đây,  nghĩa  của  hiện  tiền  như  trên. 

Thế  nào  gọi  là  bất  si  tỳ -ni? 

Tội  này  của  Tỳ-kheo  không  được  nêu  trở  lại  thì  không  được  tác  ức 
niệm  vậy.  Tỳ-kheo  kia  đã  như  pháp  chấm  dứt  tránh  sự,  sau  đó  ai  phát 
khởi  lên  lại,  phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

4.  Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

-  Có  trường  hỢp  nào  mích  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp,  hiện  tiền 
tỳ-ni,  tội  xứ  sở,  mà  không  dùng  ức  niệm  tỳ-ni,  bất  si  tỳ-ni  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-Có. 

A-nan  thưa: 

-  Trường  hỢp  ấy  là  thế  nào? 

Nếu  Tỳ-kheo  ưa  luận  nghị  cùng  ngoại  đạo,'®'^^  khi  bị  hỏi  gắt  thì  lời 
nói  trước  mâu  thuẫn  lời  nói  sau.  Khi  ở  trong  chúng  được  hỏi,  cũng  lời 
nói  trước  mâu  thuẫn  lời  nói  sau,  cố  ý  nói  dối.  Này  A-nan,  Tăng  nên  trao 
cho  Tỳ-kheo  này  tội  xứ  sở,  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma  như  trên. 

Có  ba  phi  pháp  trao  tội  xứ  sở  tỳ-ni:  Không  tác  cử,  không  tác  ức 
niệm,  không  tác  tự  ngôn.  Đó  gọi  là  ba. 

Lại  có  ba:  Không  phạm,  tội  phạm  không  thể  sám,  phạm  tội  đã 

sám. 

Lại  có  (những  nhóm)  ba:  Không  cử,  phi  pháp,  biệt  chúng.  Không 
tác  ức  niệm,  phi  pháp,  biệt  chúng.  Không  tác  tự  ngôn,  phi  pháp,  biệt 
chúng.  Không  phạm  tội,  phi  pháp,  biệt  chúng.  Phạm  tội  không  thể  sám, 


1945.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 

1946.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 

1947.  Tỳ-kheo  Tương  Lực,  xem  Phần  i,  ch.v,  Ba-dật-đề  1.  Xem  mục  1.6  “Tội  xứ  sở”  trên. 
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phi  pháp,  biệt  chúng.  Phạm  tội  nhưng  đã  sám,  phi  pháp,  biệt  chúng. 
Không  hiện  tiền,  phi  pháp,  biệt  chúng.  Đó  gọi  là  (những  nhóm)  ba  phi 
pháp  trao  tội  xứ  sở. 

Lại  có  ba  như  pháp  trao  tội  xứ  sở  (ngược  lại  với  việc  trên,  chứ 
không  khác,  nên  không  chép  ra  là  như  pháp  vậy).'^'^^ 

Có  ba  như  pháp  trao  tội  xứ  sở. 

Có  năm  phi  pháp  trao  tội  xứ  sở:  Không  hiện  tiền,  không  tác  tự 
ngôn,  không  thanh  tịnh,  phi  pháp  biệt  chúng.  Đó  là  năm  phi  pháp  trao 
tội  xứ  sở. 

(Lại  có  năm  vế  như  pháp  ngược  với  việc  trên,  chứ  không  khác, 
nên  không  chép  ra).'^"^® 

Nếu  việc  tranh  cãi  được  chấm  dứt  thì  đó  là  tránh  sự  được  diệt 
bằng  hai  pháp,  hiện  tiền  tỳ-ni,  tội  xứ  sở;  không  dùng  ức  niệm  tỳ-ni,  bất 
si  tỳ-ni.  Nghĩa  của  hiện  tiền  như  trên. 

Thế  nào  la  tội  xứ  sở? 

Với  tội  này,  Tỳ-kheo  kia  bị  tác  cử,  bị  tác  ức  niệm. 

Tỳ-kheo  kia,  nếu  tránh  sự  đã  như  pháp  chấm  dứt  rồi,  sau  đó  phát 
khởi  lên  lại,  phạm  Ba-dật-đề,  như  trên. 

4.  Diệt  Phạm  Tránh 

1.  Tôn  giả  A-nan  lại  thưa: 

-  Phạm  tránh  được  diệt  bằng  bao  nhiêu  pháp? 

Phật  dạy  tôn  giả  A-nan: 

-  Phạm  tránh  được  diệt  bằng  ba,  hiện  tiền  tỳ-ni,  tự  ngôn  trị,  thảo 
phú  địa. 

Tôn  giả  A-nan  lại  hỏi: 

-  Có  trường  hỢp  nào  phạm  tránh  được  diệt  bằng  hai  pháp,  hiện 
tiền  tỳ-ni  và  tự  ngôn  trị,  mà  không  dùng  thảo  phú  địa  hay  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-Có. 

A-nan  lại  thưa: 

-  Trường  hỢp  đó  là  thế  nào? 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

Tỳ-kheo  phạm  tội,  nếu  muốn  đến  trước  một  Tỳ-kheo  để  sám  hối 
thì  nên  đến  chỗ  một  Tỳ-kheo  thanh  tịnh,  để  trống  vai  bên  hữu.  Nếu  vị 
ấy  là  bậc  Thượng  tọa  thì  nên  kính  lễ  sát  chân,  đầu  gối  bên  hữu  chấm 


1948.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 

1949.  Tiểu  chú  trong  nguyên  bản  Hán. 
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đất,  chắp  tay,  nói  rõ  tên  tội,  nói  chủng  loại  của  tội,  như  sau: 

-  Trưởng  lão  nhất  tâm  niệm,  tôi  Tỳ-kheo  tên...  phạm...  tội,  nay 
đến  Trưởng  lão  để  sám  hối,  không  dám  che  giấu.  Sám  hối  thì  an  lạc, 
không  sám  hối  không  an  lạc.  Tôi  nhớ  nghĩ  có  phạm  nên  phát  lồ,  biết  mà 
không  dám  che  giấu.  Trưởng  lão  nhớ  cho,  tôi  thanh  tịnh,  giới  thân  đầy 
đủ,  thanh  tịnh  bố- tát. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy.  Vị  thọ  sám  nên  nói: 

-  Thầy  nên  tự  trách  tâm  mình,  nên  sinh  tâm  yểm  ly. 

Trả  lời: 

-  Vâng. 

-  Này  A-nan,  nếu  làm  như  vậy  mà  việc  tranh  cãi  được  chấm  dứt 
tức  là  phạm  tránh  này  được  diệt  bằng  hai  pháp  hiện  tiền  tỳ -ni  và  tự 
ngôn  trị,  mà  không  dùng  như  thảo  phú  địa. 

Trong  đây,  nghĩa  của  hiện  tiền,  pháp,  tỳ-ni,  như  trên.  Người  hiện 
tiền  tức  là  người  thọ  sám. 

Thế  nào  gọi  là  tự  mình  nói  tên  tội,  nói  chủng  loại  tội? 

Tức  là  sám  hối  vậy. 

Thế  nào  gọi  là  trị? 

Là  “Hãy  tự  trách  tâm  của  ngươi,  sinh  yểm  ly.”  Nếu  việc  tranh  cãi 
đưỢc  chấm  dứt  rồi,  sau  đó  vị  nào  phát  khởi  lên  lại,  phạm  Ba-dật-đề.  Trừ 
thọ  dục  rồi,  ngoài  ra  như  trên. 

Nếu  muốn  đến  hai  Tỳ-kheo  sám  hối  thì  nên  đến  chỗ  hai  Tỳ-kheo 
thanh  tịnh,  để  trống  vai  bên  hữu.  Nếu  vị  ấy  là  bậc  Thượng  tọa  thì  kính  lễ 
sát  chân  rồi,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chắp  tay  nói  tên  tội,  nói  chủng 
loại  tội,  tác  pháp  sám  hối  như  trên. 

Vị  thọ  sám,  trước  hết  nên  hỏi  vị  Tỳ-kheo  thứ  hai:  “Nếu  Trưởng 
lão  cho  phép  tôi  nhận  sự  sám  hối  của  Tỳ-kheo...  thì  tôi  sẽ  nhận.” 

Vị  thứ  hai  nên  nói: 

-  Đồng  ý. 

Nếu  muốn  đối  với  ba  vị  Tỳ-kheo  để  sám  hối  cũng  như  vậy.  Hay 
muốn  sám  hôl  đôl  với  Tăng  thì  nên  đến  giữa  Tăng,  để  trống  vai  bên 
hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất, 
chắp  tay  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tôi  là  Tỳ-kheo  tên...  phạm...  tội, 
nay  đến  Tăng  xin  sám  hôl. 

Thưa  xin  như  vậy  ba  lần.  Vị  thọ  sám  nên  tác  bạch  rồi  sau  mới 
nhận  sám  của  vị  kia.  Văn  tác  bạch  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Tỳ-kheo  kia  tên  là...  phạm...  tội, 
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nay  đến  Tăng  xin  sám  hôl.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận,  tôi  nhận  sự  sám  hối  của  Tỳ-kheo...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi  nhận  sám.  Vị  thọ  sám  nên  nói: 

-  Thầy  nên  tự  trách  tâm  mình;  sinh  tâm  yểm  ly. 

Tỳ -kheo  sám  hối  nên  thưa: 

-  Vâng. 

-  Này  A-nan,  nếu  tác  pháp  như  vậy  mà  tránh  sự  được  chấm  dứt  tức 
là  phạm  tránh  này  được  diệt  bằng  hai  pháp  hiện  tiền  tỳ-ni  và  tự  ngôn  trị, 
chứ  không  dùng  như  cỏ  che  đất. 

Trong  đây,  hiện  tiền  là  pháp,  tỳ-ni,  cho  đến  giới,  như  trên. 

Thế  nào  là  tự  nói  tên  tội,  nói  chúng  loại  tội?  Tức  sám  hối  vậy. 

Thế  nào  là  tự  trị?  là  “Tự  trách  tâm  ngươi;  sinh  tâm  yểm  ly .  ”  Tránh 
sự  đưỢc  như  pháp  diệt  rồi,  sau  đó  ai  phát  khởi  lại,  thì  như  trên. 

2.  Tôn  giả  A-nan  lại  thưa: 

-  Bạch  Đại  đức,  có  trường  hỢp  nào  phạm  tránh  được  diệt  bằng  hai 
pháp  hiện  tiền  tỳ-ni  và  như  cỏ  che  đất  chứ  không  dùng  tự  ngôn  trị  hay 
không? 

Đức  Phật  dạy: 

-Có. 

tTl  Ạ  _  _•?  1_?*. 

Tôn  giá  hói: 

-  Trường  hỢp  đó  thế  nào? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Trong  tránh  sự  này,  trong  đó  các  Tỳ-kheo  đa  sô"  phạm  các  tội, 
chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  nói  năng  không  chừng  mực,  ra  vào  tới  lui 
không  thuận  oai  nghi.  Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  “Trong  tránh  sự  này,  chúng 
ta  đa  sô"  phạm  các  tội,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  nói  năng  không  chừng 
mực,  ra  vào  tới  lui  không  thuận  oai  nghi.  Nếu  chúng  ta  cùng  nhau  tự 
mình  truy  cứu  tránh  sự  này,  sỢ  khiến  cho  tội  sâu  nặng,  không  thể  như 
pháp  như  tỳ-ni  như  lời  Phật  dạy  để  châm  dứt,  khiến  các  Tỳ-kheo  không 
sống  an  lạc.  ”  Này  A-nan,  trong  một  chúng  kia  có  Tỳ-kheo  trí  tuệ  có  khả 
năng,  nên  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trông  vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu 
chấm  đất,  chắp  tay  thưa: 

-  Bạch  các  Trưởng  lão,  trong  tránh  sự  này,  chúng  ta  đa  sô"  phạm 
các  tội,  chẳng  phải  pháp  Sa-môn,  nói  năng  không  chừng  mực,  ra  vào 
tới  lui  không  thuận  oai  nghi.  Nếu  chúng  ta  cùng  nhau  tự  mình  truy  cứu 
tránh  sự  này,  sỢ  khiến  cho  tội  sâu  nặng,  không  thể  như  pháp  như  tỳ-ni 
như  lời  Phật  dạy  để  châm  dứt,  khiến  các  Tỳ-kheo  không  sông  an  lạc. 
Nếu  các  Trưởng  lão  châ"p  thuận,  tôi  vì  các  Trưởng  lão  tác  pháp  sám  hối 
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như  cỏ  che  đất  đôl  với  tội  này. 

Chúng  thứ  hai  cũng  nói  như  vậy. 

-  Này  A-nan,  các  Tỳ-kheo  kia  nên  tác  bạch  pháp  sám  như  cỏ  che 
đất,  như  sau: 

-  Đại  đức  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với 
Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  Tăng  vì  việc  tranh  cãi  này  tác  pháp  sám  hối 
như  cỏ  che  đất.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi,  tác  pháp  sám  hôl  như  cỏ  che  đất. 

-  Này  A-nan,  trong  một  chúng  kia  có  vị  trí  tuệ,  có  khả  năng,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  để  trống  vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  chắp 
tay  thưa: 

-  Thưa  các  Trưởng  lão,  nay  tôi,  trong  tránh  sự  này,  nếu  các  Trưởng 
lão  chấp  thuận,  tôi  vì  các  Trưởng  lão  tác  pháp  sám  hối  như  cỏ  che  đất 
đôl  với  các  tội  đã  phạm,  trừ  trọng  tội,  và  yết-ma  ngăn  không  cho  đến 
nhà  bạch  y. 

Chúng  thứ  hai  cũng  nói  như  vậy. 

-  Này  A-nan,  nếu  tránh  sự  do  thế  mà  được  chấm  dứt  tức  là  phạm 
tránh  này  được  diệt  bằng  hai  pháp  hiện  tỳ-ni  và  như  cỏ  che  đất  để  chấm 
dứt,  chứ  không  dùng  tự  ngôn  trị.  Hiện  tiền,  nghĩa  như  trên. 

Thế  nào  gọi  là  cỏ  che  đất?  Không  nói  tên  tội,  tên  chủng  loại  của 
tội  đẽ  sám  hôi. 

Nếu  việc  tranh  cãi  được  chấm  dứt  rồi,  sau  đó  có  ai  phát  khởi  lên 
lại,  cũng  như  trên. 

5.  Diệt  Sự  Tránh 

Tôn  giả  A-nan  lại  thưa: 

-  Sự  tránh  được  diệt  bằng  bao  nhiêu  pháp? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tùy  theo  tội  phạm,  bằng  tất  cả  pháp  để  chấm  dứt. 

6.  Ưu-Ba-Ly  Hỏi 

1.  Bấy  giờ,  trưởng  giả  ưu-ba-ly,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  để  trống 
vai  bên  hữu,  đầu  gối  bên  hữu  chấm  đất,  bạch  Phật: 

-  Tác  tự  ngôn  trị,  tất  cả  đều  như  pháp  hết  phải  không? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Này  ưu-ba-ly,  tự  ngôn  trị  không  phải  tất  cả  đều  như  pháp. 

-  Trong  đây,  Tỳ-kheo  không  phạm  Ba-la-di.  Vị  kia  không  tác  cử, 
không  tác  ức  niệm,  tự  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao  cho  Ba- 
la-di  để  trị.  Này  ưu-ba-ly,  đó  là  tự  ngôn  trị  phi  pháp. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trong  đây  Tỳ-kheo  không  phạm  Ba-la-di.  Vị  kia 


1118 


BỘ  LUẬT  3 


không  tác  cử,  không  tác  ức  niệm.  Vị  kia  tự  nói  phạm  tăng  tàn.  Các  Tỳ- 
kheo  liền  trao  cho  tội  tăng  tàn  để  trị.  Này  ưu-ba-ly,  như  vậy  là  trao  cho 
tự  ngôn  trị  phi  pháp. 

Cho  đến,  tự  nói  phạm  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  tăng  tàn.  Vị  kia 
không  tác  cử,  không  tác  ức  niệm.  Tỳ-kheo  kia  tự  nói  phạm  Ba-la-di. 
Các  Tỳ-kheo  trao  cho  pháp  Ba-la-di  để  trị.  Như  vậy  gọi  là  tự  ngôn  trị 
phi  pháp. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  tăng  tàn.  Các 
Tỳ-kheo  không  tác  cử,  không  tác  ức  niệm.  Tỳ-kheo  kia  tự  nói  phạm 
tăng  tàn.  Các  Tỳ-kheo  trao  cho  pháp  tăng  tàn  để  trị.  Đó  là  trao  tự  ngôn 
trị  phi  pháp. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  tăng  tàn,  tự  nói  phạm  Ba-dật- 
đề,  cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  Ba-dật-đề  tự  nói  phạm  Ba-la- 
di,  cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

Trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  Ba-la-đề-đề-xá-ni,  tự  nói  pha- 
m  Ba-la-di,  cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy.  Thâu-lan-giá  cho  đến  ác 
thuyết  cũng  như  vậy.  Đột-kiết-la  cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy.  Ác 
thuyết  mà  tự  nói  phạm  Ba-la-di,  trở  lại  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

2.  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  không  phạm  Ba-la-di.  Vị 
kia  tác  cử,  tác  ức  niệm,  bèn  tự  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao 
cho  pháp  Ba-la-di  để  trị.  Đó  là  tác  tự  ngôn  trị  phi  pháp. 

cho  đến  tự  nói  phạm  ác  tác,  bảy  vế  xen  nhau  làm  đầu  môl  cũng 
như  trên. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di.  Vị  kia  không 
tác  cử,  không  tác  ức  niệm,  tự  nói  phạm  tăng  tàn.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao 
tội  tăng  tàn  để  trị.  Như  vậy  là  tự  ngôn  trị  phi  pháp. 

Cho  đến  tự  nói  phạm  ác  thuyết  cũng  như  vậy.  Trường  hỢp  Tỳ- 
kheo  phạm  tăng  tàn,  Tỳ-kheo  kia  không  tác  cử,  không  tác  ức  niệm,  bèn 
tự  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao  tội  Ba-la-di  để  trị.  Như  vậy 
là  phi  pháp  trao  tự  ngôn  trị.  Trường  hỢp  Tỳ-kheo  phạm  tăng  tàn.  Tỳ- 
kheo  kia  không  tác  cử,  không  tác  ức  niệm,  tự  nói  phạm  Ba-dật-đề.  Các 
Tỳ-kheo  liền  trao  tội  Ba-dật-đề  để  trị.  Tức  là  phi  pháp  tự  ngôn  trị. 

Cho  đến  tự  nói  phạm  ác  thuyết  xen  nhau  làm  đầu  môl  cũng  như 

vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di.  Tỳ-kheo  kia 
tác  cử,  tác  ức  niệm,  bèn  nói  phạm  tăng  tàn.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao  tội 
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tăng  tàn  để  trị.  Cho  đến  ác  thuyết  xen  nhau  làm  thành  vế  cũng  như 
vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  đó  là  trao  tự  ngôn  trị  phi  pháp. 

3.  ưu-ba-ly  lại  hỏi: 

-  Thế  nào  là  tự  ngôn  như  pháp  trị? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di.  Vị  kia  không  tác  cử,  không  tác  ức 
niệm.  Vị  kia  tự  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  Tỳ-kheo  liền  vì  vị  ấy  tác  tội  Ba- 
la-di  để  trị.  Như  vậy  là  trao  tự  ngôn  như  pháp  trị. 

Cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  trường  hỢp  Tỳ-kheo  phạm  Ba-la-di.  Tỳ-kheo  kia 
tác  cử,  tác  ức  niệm.  Vị  kia  tự  nói  phạm  Ba-la-di.  Các  Tỳ-kheo  liền  trao 
cho  tội  Ba-la-di  để  trị.  Tức  là  trao  tự  ngôn  như  pháp  trị. 

Cho  đến  ác  thuyết  cũng  như  vậy. 

-  Này  ưu-ba-ly,  đó  là  trao  tự  ngôn  như  pháp  trị. 

4.  Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

-  Tôi  phạm  bất  tịnh  hạnh,  muốn  thôi  tu. 

Tỳ -kheo  kia  nói: 

-  Nên  biết  đúng  thời. 

Tỳ-kheo  kia  đi.  ưu-ba-ly  kinh  hành  cách  đó  không  xa  nghe,  đến 
chỗ  Tỳ-kheo  kia  hỏi: 

-  Các  vị  vừa  bàn  nói  việc  gì? 

-  Vị  kia  nói,  tôi  phạm  bất  tịnh  hạnh,  muốn  thôi  tu. 
ưu-ba-ly  hỏi: 

-  Thầy  phạm  cùng  người  nào? 

-  Tôi  phạm  cùng  với  vỢ  cũ. 
ưu-ba-ly  hỏi: 

-  Vợ  cũ,  ở  chỗ  nào? 

-  Vợ  cũ  ở  tại  nước  ưu-thiền. 
ưu-ba-ly  hỏi: 

-  Thầy  đến  đó  à? 

-  Tôi  không  đến  đó. 
ưu-ba-ly  hỏi: 

-  Người  ấy  đến  đây  à? 

-  Người  ấy  không  đến  đây. 
ưu-ba-ly  hỏi: 

-  Vậy,  Thầy  phạm  bằng  cách  nào? 

-  Tôi  phạm  ở  trong  mộng. 
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ưu-ba-ly  nói: 

-  Thôi,  đủ  rồi!  Kể  cả  tội  đột-kiết-la,  Thầy  cũng  không  phạm. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


1121 


PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XVII:  TỲ-KHEO-NI 

1.  KIỀU-ĐÀM-DI 

Thế  Tôn  ở  vườn  Ni-câu-luật'^^'  tại  Thích-sí-sấu,^^^^  thì  bấy  giờ, 
Ma-ha  Ba-xà-ba-đề'^^^  cùng  năm  trăm  người  nữ  Xá-di,'’^'^  đến  chỗ  Đức 
Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Lành  thay,  cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  cho  phép  người  nữ  được  xuất  gia 
vì  đạo  ở  trong  pháp  của  Đức  Phậtd®^^ 

Đức  Phật  dạy: 

-  Thôi  đi,  Cù-đàm-di,'®^®  đừng  nói  lời  ấy  nữa.  Tôi  chưa  muôn  cho 
người  nữ  xuất  gia  vì  đạo.  Tại  sao  vậy?  Cù-đàm-di,  nếu  người  nữ  xuất 
gia  vì  đạo  trong  giáo  pháp  của  Phật  thì  sẽ  khiến  cho  pháp  Phật  không 
lâu 

Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy  như  vậy  rồi,  đến  trước 
Ngài  kính  lễ  sát  chân  rồi  nhiễu  quanh,  cáo  lui. 

Rồi  Thế  Tôn  từ  Thích-sí-sấu  cùng  với  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  đệ  tử  du  hành  trong  nhân  gian  đến  nước  Câu-tát-la;  từ  nước  Câu- 
tát-la  trở  về  lại  tinh  xá  Kỳ-hoàn  nước  Xá-vệ. 

Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  nghe  Phật  đang  ở  tại  tinh  xá  Kỳ-hoàn,  bèn 
cùng  năm  trăm  người  nữ  Xá-di  cạo  tóc,  mặc  áo  ca-sa,  đến  tinh  xá  Kỳ- 
hoàn,  nước  Xá-vệ,  đứng  bên  ngoài  cửa.  Vì  đi  bộ  nên  chân  bị  lở,  bụi  đất 


1950.  Tham  chiếu  Pali,  Cũnavagga  10,  Bikkhunikkhandhakam,  Vin.  ii.  252. 

1951.  Ni-câu-luật  viên  /SítịlíỆH.  Pali:  Nigrodhărăma,  vườn  cây  bàng,  gần  Kapilavatthu. 

1952.  Thích-sí-sấu  phiên  âm  của  Săkyenu  (Skt.)  hay  Sakkesu  (Pali):  giữa  những  người 

họ  Thích-ca  (không  phải  địa  danh). 

1953.  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  IÍ|5[Ì^HỊÌỊỈ1Ẽ.  Các  đoạn  ưên  kia  dịch  là  Đại  Ái  Đạo.  Pali: 
Mahãpajãpati. 

1954.  Xá-di  nữ  'Ếaù###®;  chỉ  con  gái  họ  Thích. 

1955.  Tham  chiếu,  Trung  A-hàm  28,  kinh  116  “Cù-đàm-di“,  Cũnavagga  X,  Vin.  ii.  253 

1956.  Cù-đàm-di  HS®;  Pali:  Gotamĩ,  người  nữ  của  dòng  họ  Gotama. 

1957.  Vin.  ii.  256:  Phật  chỉ  nói  điều  này  sau  khi  đã  chấp  nhận  người  nữ  xuất  gia. 
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bẩn  cả  thân,  nước  mắt  chảy  đầm  đìa.  Tôn  giả  A-nan  thấy  vậy,  liền  ra 
hỏi  Cù-đàm-di: 

-  Vì  sao  Bà  cùng  năm  trăm  người  nữ  Xá-di  cạo  tóc,  mặc  áo  ca-sa, 
đi  bộ,  gót  chân  bị  lở,  bụi  đất  dính  cả  người,  đứng  nơi  đây  than  khóc  thế 
này? 

Cù-đàm-di  trả  lời: 

-  Chúng  tôi  là  người  nữ  không  được  Đức  Phật  cho  phép  xuất  gia 
thọ  đại  giới  trong  giáo  pháp  của  Ngài. 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

-  Thôi  đừng  khóc  nữa,  tôi  vì  các  Bà  đến  chỗ  Đức  Phật  cầu  xin  điều 

này. 

Tôn  giả  A-nan  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng 
lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Lành  thay,  Đức  Thế  Tôn,  nguyện  xin  cho  phép  người  nữ  được 
xuất  gia  thọ  đại  giới  trong  giáo  pháp  của  Đức  Phật. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Thôi  đi,  đừng  có  ý  muốn  cho  người  nữ  xuất  gia  thọ  đại  giới  trong 
giáo  pháp  của  Phật.  Vì  sao  vậy?  Nếu  người  nữ  xuất  gia  thọ  đại  giới 
trong  giáo  pháp  của  Phật  thì  sẽ  khiến  cho  Phật  pháp  không  lâu  dài. 

-  Này  A-nan!  Giông  như  có  nhà  ông  trưởng  giả  con  trai  ít,  con  gái 
nhiều,  thì  nhà  ông  trưởng  giả  kia  sẽ  bị  suy  Cũng  như  vậy,  này  A- 
nan,  nếu  người  nữ  xuất  gia  thọ  đại  giới  trong  giáo  pháp  của  Phật  thì  sẽ 
khiến  cho  Phật  Pháp  không  lâu  dài. 

-  Lại  cũng  như  ruộng  lúa  đang  tôd  mà  bị  sương  móc,'^^^  tức  thời 
phải  hư  hoại.  Cũng  như  vậy,  này  A-nan,  nếu  cho  người  nữ  xuất  gia  thọ 
đại  giới  trong  giáo  pháp  của  Phật,  thì  sẽ  khiến  cho  Phật  pháp  không  lâu 
dài  ngay. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  đối  với  Phật  có  ân  lớn.  Phật  mẫu  qua  đời, 
Người  đã  nuôi  dưỡng  Đức  Thế  Tôn  khôn  lớn. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Đúng  vậy!  Đúng  vậy!  Cù-đàm-di  đôl  với  Ta  có  ân  lớn.  Mẹ  ta  qua 
đời,  Cù-đàm-di  đã  nuôi  dưỡng  ta,  khiến  ta  khôn  lớn.  Ta  đôl  với  Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề  cũng  có  ân  lớn.  Nếu  người  nào  nhờ  kẻ  khác  để  biết  được 
Phật  Pháp  Tăng,  thì  ân  này  khó  trả;  chẳng  phải  dùng  áo  mặc,  cơm  ăn, 


1958.  Vin.ii.  256:  dễ  bị  phá  hoại  bởi  bọn  cướp. 

1959.  Trong  bản:  sương  bạc,  sương  và  mưa  đá  n®.  Pali,  ibid.,  ruộng  lúa  bị  chứng  bịnh  gọi  là 
sương  muối  (setattikă  năma  rogajăti). 
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giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men,  mà  có  thể  trả  được.  Ta  ra  đời  cũng  lại 
như  vậy;  đã  khiến  cho  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  biết  được  Phật  Pháp  Tăng. 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

-  Nếu  có  người  nào  nhờ  kẻ  khác  mà  tin  Phật  Pháp  Tăng  thì  ân  này 
khó  trả,  chẳng  phải  dùng  cơm  ăn  áo  mặc,  giường  nằm  ngọa  cụ,  thuôc 
men  mà  có  thể  trả  được.  Ta  ra  đời  khiến  cho  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  tin  ưa 
Phật  Pháp  Tăng  cũng  lại  như  vậy. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Nếu  có  người  nào  nhờ  kẻ  khác  được  quy  y  Phật  Pháp  Tăng,  thọ 
trì  năm  giới,  biết  Khổ,  biết  Tập,  biết  Tận,  biết  Đạo.  Đôl  với  Khổ,  Tập, 
Tận,  Đạo  không  có  hồ  nghi,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  đoạn  các  ác  thú,  quyết 
định  đưỢc  vào  chánh  đạo,  ra  vào  bảy  phen  sinh  tử  liền  hết  gốc  khổ. 

-  Này  A-nan,  ân  đối  với  người  như  vậy  khó  có  thể  trả  được.  Chẳng 
phải  dùng  cơm  ăn,  áo  mặc,  giường  nằm  ngọa  cụ,  thuốc  men  mà  có  thể 
trả  đưỢc.  Ta  ra  đời  khiến  cho  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  thọ  ba  quy  y,  cho  đến 
quyết  định  được  vào  chánh  đạo  cũng  như  vậy. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Người  nữ  ở  trong  Phật  pháp  xuất  gia  thọ  giới  có  thể  đạt  được  quả 
Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán  hay  chăng? 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Có  thể  chứng  đưỢc. 

Tôn  giả  A-nan  bạch  Phật: 

-  Nếu  người  nữ  ở  trong  Phật  pháp  xuất  gia  thọ  đại  giới  mà  chứng 
đưỢc  quả  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  A-la-hán,  thì  cúi  xin  Phật  cho  phép  người 
nữ  xuất  gia  thọ  đại  giới. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Nay  Ta  sẽ  vì  người  nữ  mà  chế  tám  pháp  suôd  đời  không  được 
vượt  qua.^^'’°  Nếu  nữ  nhân  có  thể  phụng  hành  tức  là  thọ  giới.  Tám  pháp 
ấy  là : 

1.  Tỳ-kheo-ni  tuy  một  trăm  tuổi,  nhưng  thấy  Tỳ-kheo  mới  thọ 
giới,  phải  đứng  dậy  đón  chào,  lễ  bái,  trải  chỗ  ngồi  mời  ngồi.'^®'  Pháp 
này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán,  trọn  đời  không  được  vượt 
qua. 

2.  Này,  A-nan!  Tỳ-kheo-ni  không  được  mạ  lỵ,  ha  trách  Tỳ-kheo, 


1960.  Bất  khả  quá  pháp  T-hTìỄÌỀ.  Trung  A-hàm:  tôn  sư  pháp.  Ngũ  phần:  bất  khả  việt  pháp  T- 
hlSìỀ.  Tăng  kỳ,  Thập  tụng:  Kỉnh  pháp.  Pali:  garudhamma. 

1961.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  175. 
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không  được  phỉ  báng  nói:  phá  giới,  phá  kiến,  phá  oai  nghi.'®“  Pháp 
này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính,  tán  thán,  trọn  đời  không  được  vượt 
qua. 

3.  Này,  A-nan!  Tỳ-kheo-ni  không  được  tác  cử,  tác  ức  niệm,  tác  tự 
ngôn  đối  với  Tỳ-kheo;  không  được  ngăn  người  khác  tìm  tội,  ngăn  thuyết 
giới,  ngăn  tự  tứ.'^®  Tỳ-kheo-ni  không  được  quở  Tỳ-kheo,  mà  Tỳ-kheo 
đưỢc  quyền  quở  Tỳ-kheo-ni.  Pháp  này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính, 
tan  thán,  trọn  đời  không  được  vượt  qua. 

4.  Thức  xoa-ma-na  học  giới  rồi  đến  Tăng  Tỳ-kheo  xin  thọ  đại 
giới.'^®'^  Pháp  này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính,  tan  thán,  trọn  đời 
không  đưỢc  vượt  qua. 

5.  Tỳ-kheo-ni  phạm  tội  tăng  tàn  phải  ở  trước  hai  bộ  Tăng  nửa 
tháng  hành  Ma-na-đỏa.  Pháp  này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính,  tan 
thán,  trọn  đời  không  được  vượt  qua. 

6.  Tỳ-kheo-ni  nửa  tháng  đến  Tăng  xin  cầu  giáo  thọ.'^®  Pháp  này 
phải  đưỢc  tôn  trọng,  cung  kính,  tan  thán,  trọn  đời  không  được  vượt 
qua. 

7.  Tỳ-kheo-ni  không  được  hạ  an  cư  chỗ  không  có  Tỳ-kheo.'^'’® 
Pháp  này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính,  tan  thán,  trọn  đời  không  được 
vượt  qua. 

8.  Tỳ-kheo-ni,  Tăng  an  cư  rồi,  nên  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu 
ba  việc  tự  tứ,  kiến  văn  nghi.'®'’^  Pháp  này  phải  được  tôn  trọng,  cung  kính, 
tan  thán,  trọn  đời  không  được  vượt  qua. 

-  Này  A-nan,  nay  ta  nói  tám  pháp  không  được  vượt  qua  này,  nếu 
người  nữ  nào  có  thể  phụng  hành  tức  là  thọ  giới. 

-  Thí  như  có  người  bắt  cầu  trên  dòng  nước  lớn  để  đi  qua.  Này  A- 
nan,  cũng  như  vậy,  nay  Ta  vì  người  nữ  nói  tám  pháp  không  được  vượt 
qua  này,  nếu  người  nữ  nào  có  thể  phụng  hành  được  tức  là  thọ  giới. 

Tôn  giả  A-nan  nghe  Đức  Thế  Tôn  dạy  như  vậy  rồi  liền  đến  chỗ 
Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  nói: 

-  Người  nữ  đã  đưỢc  phép  xuất  gia  thọ  đại  giới  trong  giáo  pháp  của 


1962.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  145.  Thập  tụng  thay  điều  này  bằng  Ba-dật-đề  172. 

1963.  Thập  tụng,  điều  8:  Tỳ-kheo-ni  không  được  nói  các  tội  thấy,  nghe,  nghi  của  tỳ-kheo. 

1964.  Tỳ-kheo  ni,  Ba-dật-đề  124. 

1965.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  141.  Pali,  pháp  thứ  3:  Mỗi  nửa  tháng  đến  tỳ -kheo  Tăng  có  hai 
việc:  hỏi  ngày  Bô"-tát  (uposathapucchakam)  và  xin  giáo  giới  (ovădũpasamkammam).  Thập 
tụng  47:  Mỗi  nửa  tháng,  đến  tỳ -kheo  nhận  tám  kỉnh  pháp. 

1966.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  143. 

1967.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  142. 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


1125 


Phật.  Đức  Thế  Tôn  vì  nữ  nhân  chế  tám  pháp  không  thể  vượt  qua,  nếu 
người  nữ  nào  có  thể  phụng  hành  tức  là  thọ  giới. 

Tôn  giả  A-nan  vì  những  người  nữ  nói  lại  tám  pháp  như  trên.  Ma- 
ha  Ba-xà-ba-đề  nói: 

-  Nếu  Đức  Thế  Tôn  đã  vì  những  người  nữ  nói  tám  pháp  không  thể 
vượt  qua  này  rồi,  thì  tôi  và  năm  trăm  nữ  Xá-di  sẽ  cùng  nhau  cúi  đầu 
thọ  nhận.  Thưa  tôn  giả  A-nan,  giống  như  những  thiếu  niên  nam  hay  nữ, 
thanh  khiết,  trang  sức  đẹp  đẽ.  Có  người  tắm  rửa  xong  rồi,  đứng  trên 
lầu  cao,  cầm  tràng  hoa  ưu-bát-la,  hoa  a-hy-vật-đa,  tràng  hoa  chiêm-bà, 
tràng  hoa  tô-man-na,  tràng  hoa  bà-sư'®®^  trao  cho  người  kia.  Người  kia 
liền  nhận,  và  quàng  ngay  lên  đỉnh  đầu.  Cũng  như  vậy,  này  A-nan,  Đức 
Thế  Tôn  vì  những  người  nữ  nói  tám  pháp  không  thể  vượt  qua,  tôi  và 
năm  trăm  người  nữ  Xá-di  sẽ  cùng  nhau  cúi  đầu  nhận  lãnh. 

Tôn  giả  A-nan  liền  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân  rồi 
đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Đức  Thế  Tôn  đã  vì  những  người  nữ  nói  tám  pháp  không  thể  vượt 
qua.  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  v.v...  nghe  rồi,  đã  cúi  đầu  thọ  lãnh.  Giông  như 
những  thiếu  niên  nam  hay  nữ,  thanh  khiết,  trang  sức  đẹp  đẽ.  Có  người 
tắm  rửa  xong  rồi,  đứng  trên  lầu  cao,  cầm  tràng  hoa  ưu-bát-la,  hoa  a-hy- 
vật-đa,  tràng  hoa  chiêm-bà,  tràng  hoa  tô-man-na,  tràng  hoa  bà-sư  trao 
cho  người  kia.  Người  kia  liền  nhận,  và  quàng  ngay  lên  đỉnh  đầu.  Như 
vậy,  này  A-nan,'®®  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  và  năm  trăm  người  nữ  đã  được 
thọ  giới. 

Đức  Phật  bảo  tôn  giả  A-nan: 

-  Nếu  người  nữ  không  xuất  gia  ở  trong  Phật  pháp  thì  Phật  pháp  sẽ 
đưỢc  lâu  dài  năm  trăm  năm.^®™ 

Tôn  giả  A-nan  nghe  vậy,  lòng  rất  không  vui,  ôm  sự  hối  hận,  buồn 
rầu  khóc  kể,  nước  mắt  dầm  dề,  đến  trước  Đức  Phật  đảnh  lễ  sát  chân, 
nhiễu  quanh,  rồi  cáo  lui. 

II.  NI  THỌ  GIỚI 

1.  Sa-Di-Ni'®  ' 

Bấy  giờ,  có  những  người  nữ  khác  muôn  thọ  giới,  Tỳ-kheo-ni  kia 


1968.  Các  loại  hoa:  ưu-bát-la  ÍM/S  (Pali:  uppala,  bông  súng  xanh),  A-hy-vật-đa  (Pali: 

atimuttaka,  hoa  thiện  tư),  Chiêm-bà  ÍÌỀM  (Pali:  campaka,  một  loại  hoa  vàng),  Tô-man-na  iíM 

(Pali:  sumană,  tô"  hương),  Bà-sư  SẼíp.  (Pali:  vassika,  hạ  sinh  hoa). 

1969.  Trong  bản,  có  sự  nhầm  lẫn,  vì  truyền  khẩu  theo  quán  tính. 

1970.  Dịch  sát.  Ngũ  phần  29  (T22nl421  tr.l86al4):  “Chánh  pháp  của  Phật  tồn  tại  ở  đời  một 
nghìn  năm.  Nay  cho  nữ  xuâ"t  gia,  giảm  mâ"t  năm  trăm  năm.  ” 

1971.  Tham  chiếu,  Phần  ii.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  121. 
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dẫn  đến  chỗ  Đức  Phật,  nửa  đường  gặp  giặc.  Giặc  toan  hủy  nhục,  trêu 
ghẹo.  Các  Tỳ-kheo-ni  thưa  với  các  Tỳ-kheo  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

Từ  nay  về  sau,  cho  phép  Tỳ-kheo-ni  cho  người  nữ  khác  xuất  gia 
thọ  đại  giới,  theo  thể  thức  sau  đây: 

-  Nếu  muôn  cạo  tóc  trong  chùa  Tỳ-kheo-ni  thì  phải  bạch  Tăng, 
hoặc  thưa  từng  vị  một  được  biết,  sau  đó  mới  cạo  tóc.  Văn  bạch  như 
sau: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  muốn  cầu  Tỳ- 
kheo-ni...  cạo  tóc.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận  vì  người  tên...  cạo  tóc.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi,  sau  đó  mới  cạo  tóc. 

Nếu  muôn  xuất  gia  trong  chùa  Tỳ-kheo-ni  thì  nên  bạch  Tăng  hoặc 
thưa  từng  vị  một  để  biết.  Văn  bạch  như  sau: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Tỳ-kheo-ni... 
xuất  gia.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận  cho 
người  tên...  xuất  gia.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Nên  tác  bạch  như  vậy  rồi  cho  xuất  gia.  Bạch  như  vậy  cho  xuất  gia 
rồi,  nên  dạy  người  cầu  xuất  gia,  mặc  áo  ca-sa,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm 
đất,  chắp  tay,  hướng  dẫn  cho  họ  thưa: 

-  Thưa  A-di!'^^^  Con  tên  là...  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Nay  con  theo 
Phật  xuất  gia.  Hòa  thượng  hiệu  là...  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng 
chánh  giác  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy. 

-  Thưa  A-di!  Con  tên  là...  đã  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng  rồi.  Nay  con 
đã  theo  Phật  xuất  gia.  Hòa  thượng  hiệu  là...  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước, 
Đẳng  chánh  giác  là  Thế  Tôn  của  con. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  như  vậy,  rồi  trao  giới. 

1.  Trọn  đời  không  sát  sinh  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể  giữ 
được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

2.  Trọn  đời  không  được  ăn  trộm  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể 
giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

3.  Trọn  đời  không  được  dâm  dục  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể 
giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

4.  Trọn  đời  không  được  nói  dối  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể  giữ 
được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 


1972.  A-di  Híii,  phiên  âm  từ  Pali:  ayye,  Skt.:  arya,  ayya,  xưng  hô  với  người  nữ,  người  nhỏ  thưa 
trình  người  lớn. 
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5.  Trọn  đời  không  được  uống  rưỢu  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể 
giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

6.  Trọn  đời  không  được  đeo  tràng  hoa,  thoa  hương  thơm  vào  mình 
là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được  . 

7.  Trọn  đời  không  được  ca  múa  xướng  hát,  cũng  không  được  cô"  ý 
nghe-xem  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

8.  Trọn  đời  không  được  ngồi  nằm  trên  giường  cao  rộng  lớn  là  giới 
của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

9.  Trọn  đời  không  được  ăn  phi  thời  là  giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể 
giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

10.  Trọn  đời  không  được  cầm  nắm  sinh  tượng  vàng  bạc  vật  báu  là 
giới  của  sa-di-ni.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời  là  giữ  được. 

Mười  giới  sa-di-ni  như  vậy  trọn  đời  thọ  trì  không  được  phạm. 

2.  Thức-xoa-ma-na 

Cho  phép  đồng  nữ  mười  tám  tuổi,  học  giới  hai  năm,  tuổi  đủ  hai 
mươi,  thọ  đại  giới  trong  Tỳ-kheo-ni  Tăng.  Nếu  mười  tuổi  đã  từng  có 
chồng,  cho  hai  năm  học  giới,  tuổi  đủ  mười  hai  cho  thọ  giới.'®^^  Cho  thọ 
hai  năm  học  giới  theo  thể  thức  sau:  Sa-di-ni  nên  đến  trong  Tỳ-kheo- 

ni  Tăng  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  kính  lễ  sát  chân  Tăng, 
đầu  gôl  bên  hữu  châ"m  đâ"t,  chắp  tay  thưa: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Con  là  sa-di-ni  tên...  đến  xin  Tăng 
hai  năm  học  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu  là...  Cúi  xin  Tăng  từ  mẫn,  cho  con 
hai  năm  học  giới. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  thưa  xin  như  vậy.  Nên  bảo  sa-di-ni 
đến  chỗ  mắt  thấy  mà  tai  không  nghe.  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả 
năng  tác  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Sa-di-ni  này  tên  là...  nay  đến  Tăng 
xin  hai  năm  học  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu  là...  Nếu  thời  gian  thích  hỢp 
đôl  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận  cho  sa-di-ni  tên  là...  này  hai  năm  học 
giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Sa-di-ni  tên  là...  này  nay  đến  Tăng 
xin  hai  năm  học  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu  là...  Nay  Tăng  trao  sa-di-ni 
tên...  hai  năm  học  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu  là...  Các  đại  tỷ  nào  châ"p 
thuận  Tăng  cho  sa-di-ni  tên...  hai  năm  học  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu  là... 


1973.  Xem  Phần  ii,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  125.  Tham  chiếu,  Thập  tụng  45  (T23nl435, 
tr.325c25),  tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  190. 

1974.  Tham  chiếu  Thập  tụng  45,  nt.,  văn  thọ  sáu  pháp.  Văn  thọ  Pali,  xem  Vin.  ii.319  (Bhik- 
khuni,  pâc.  63). 
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thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  cho  sa-di-ni  tên  là...  hai  năm  học  giới,  Hòa 
thượng  ni  hiệu...  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi 
nhận  như  vậy. 

Tiếp  theo  trao  cho  sa-di-ni  sáu  pháp  như  vầy: 

-  Nay  sa-di-ni  lắng  nghe!  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng  chánh 
giác  đã  nói  sáu  pháp  không  được  phạm. 

1.  Bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục.  Nếu  Thức-xoa-ma-na  nào 

hành  pháp  dâm  dục,  thì  chẳng  phải  Thức-xoa-ma-na,  chẳng  phải  Thích 
chủng  nữ.  Cùng  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  hai  thân  xúc  chạm  nhau  là 
phạm  giới,  cần  phải  thọ  giới  Trong  đây,  trọn  đời  không  được 

phạm.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời  là  được. 

2.  Không  đưỢc  trộm  cắp,  cho  đến  một  cọng  cỏ,  một  lá  cây.  Nếu 
Thức-xoa-ma-na  nào  lấy  của  người  năm  tiền  hoặc  hơn  năm  tiền,  hoặc 
tự  mình  lấy,  hoặc  dạy  người  lấy,  hoặc  tự  mình  đoạn  hoặc  dạy  người  đoa- 
,  n,  hoặc  tự  mình  phá  hoặc  dạy  người  phá,  hoặc  đôd,  hoặc  chôn,  hoặc  làm 
cho  hoại  sắc,  thì  chẳng  phải  Thức-xoa-ma-na,  chẳng  phải  Thích  chủng 
nữ.  Nếu  lấy  dưới  năm  tiền  thì  phạm  giới,  phải  thọ  lại.*®’'’  Trong  đây, 
trọn  đời  không  được  phạm.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời  là  được. 

3.  Không  được  cố  tâm  đoạn  mạng  chúng  sinh,  cho  đến  loài  kiến. 
Nếu  Thức-xoa-ma-na  nào  cố  ý  tự  tay  mình  đoạn  mạng  người,  tìm  dao 
trao  cho  người,  bảo  chết,  khuyên  chết,  khen  chết,  hoặc  cho  người  uống 
thuốc  độc,  hoặc  làm  đọa  thai,  rủa  nộp  chú  thuật,  tự  mình  làm  dạy  người 
làm,  thì  chẳng  phải  Thức-xoa-ma-na,  chẳng  phải  Thích  chủng  nữ.  Nếu 
đoạn  mạng  loài  súc  sinh  không  thể  biến  hóa  thì  phạm  giới,  phải  thọ  lại. 
Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời 
là  được. 

4.  Không  đưỢc  nói  dối,  cho  đến  nói  vui  chơi.  Nếu  Thức-xoa-ma- 
na  nào  không  chân  thật,  thật  sự  mình  không  có  mà  tự  xưng  là  tôi  được 
pháp  thượng  nhân,  đắc  thiền,  đắc  giải  thoát,  đắc  định,  đắc  chánh  thọ, 
đắc  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  A-la-hán,  trời  đến,  rồng  đến,  quỷ  thần  đến 
cúng  dường  tôi,  thì  không  phải  là  Thức-xoa-ma-na,  không  phải  là  Thích 
chủng  nữ.  Nếu  ở  trong  chúng  cô"  ý  nói  vọng  là  phạm  giới,  phải  thọ  lại. 


1975.  Xem  trên,  phần  ii,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  123  (bản  Việt,  quyển  3,  tr.  1266:  Nếu  Thức- 
xoa-ma-na  phạm  dâm  thì  phải  diệt  tẫn.  Nếu  có  tâm  nhiễm  ô  cùng  với  nam  từ  có  tâm  nhiêm  ô, 
hai  thân  xúc  chạm  tức  khuyết  giới,  phải  thọ  lại. 

1976.  Xem  Phần  ii,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  123,  nt.:  trộm  5  tiền  trở  lên,  diệt  tẫn.  Dưới  5  tiền, 
khuyết  giới,  phải  thọ  lại. 
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Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Nếu  có  thể  giữ  được  thì  trả  lời 
là  được. 

5.  Không  được  ăn  phi  thời.  Nếu  Thức-xoa-ma-na  nào  ăn  phi  thời 
tức  là  phạm  giới  phải  thọ  lại.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm. 
Nếu  có  thể  giữ  đưỢc  thì  trả  lời  là  được. 

6.  Không  đưỢc  uống  rưỢu.  Nếu  Thức-xoa-ma-na  nào  nông  rượu  là 
phạm  giới  phải  thọ  lại.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Nếu  có 
thể  giữ  đưỢc  thì  trả  lời  là  được. 

Thức-xoa-ma-na  nên  học  tất  cả  giới  của  Tỳ-kheo-ni,  trừ  vì  Tỳ- 
kheo-ni  quá  thực,'®^’  tự  lấy  thức  ăn  để  ăn.'®^^ 

Nên  cầu  Hòa  thượng,  với  văn  cầu  thỉnh  như  sau: 

-  Đại  tỷ  nhất  tâm  niệm!  Con  tên  là...  nay  cầu  A-di  làm  Hòa  thượng, 
cúi  xin  A-di  vì  con  làm  Hòa  thượng.  Con  nương  nơi  A-di  để  được  thọ 
đại  giới. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  cầu  thỉnh  như  vậy. 

Vị  Hòa  thượng  nên  trả  lời:  Được. 

3.  Thọ  Cụ 

i.  Bản  bộ  Yết-ma 

Thức-xoa-ma-na  nào  đã  có  học  giới  rồi,  tuổi  đủ  hai  mươi,  hoặc  đủ 
mười  hai  nên  cho  thọ  đại  giới  bằng  pháp  bạch  tứ  yết-ma,  theo  diễn  tiến 
sau  đây: 

Dan  người  thọ  giới  đến  đứng  chỗ  mắt  thấy  mà  tai  không  nghe. 
Trong  khi  ấy  giới  sư  nên  sai  một  vị  giáo  thọ,  bạch  như  sau: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  đến  Hòa  thượng 
ni  hiệu  là...  cầu  thọ  đại  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận  Tỳ-kheo-ni...  làm  giáo  thọ  sư.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Vị  giáo  thọ  nên  đến  chỗ  người  thọ  giới  nói: 

-  Này  cô,  đây  có  phải  là  An-đà-hội,  uất-đa-la-tăng,  Tăng-già-lê; 
đây  có  phải  là  tăng-yết-chi,  Phú  kiên  y;  đây  có  phải  là  bình  bát;  đây 
có  phải  là  y  bát  của  cô  không?  Cô  lắng  nghe,  nay  chính  là  lúc  cần  nói 
đúng  sự  thật.  Nay  tôi  hỏi  cô,  có  cô  nói  có,  không  cô  nói  không.  Cô  tên 
gì?  Hòa  thượng  cô  hiệu  gì?  Cô  đã  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa?  Y  bát  có  đủ 
không?  Cha  mẹ  hoặc  phu  chủ  có  cho  phép  cô  không?  Cô  không  mắc  nỢ 
của  ai  chăng?  Cô  không  phải  là  tôi  tớ  chăng?  Cô  có  phải  là  người  nữ 


1977.  Chưa  tìm  ra  nghĩa  “quá  thực.”  Xem  Phần  ii.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  121  (Bản  Việt,  quyển 
3,  tr.  1261):  trU  điều  tự  tay  lấy  thUc  ăn,  trao  thUc  ăn  cho  người. 

1978.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  26. 

1979.  Tham  chiếu  Phần  ii,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  124. 
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không?  Người  nữ  có  các  bệnh  hủi  trắng,  ung  thư,  càn  tiêu,  điên  cuồng, 
hai  căn,  hai  đường  hiệp  lại,  đại  tiểu  tiện  thường  rỉ  chảy,  đàm  dãi  thường 
tiết  ra.  Cô  có  các  chứng  bệnh  như  vậy  không? 

Nếu  người  thọ  giới  trả  lời  đúng  cách  thì  nên  nói: 

-  Như  tôi  vừa  hỏi,  chút  nữa  trong  Tăng  cũng  sẽ  hỏi  như  vậy,  cô 
cũng  trả  lời  đúng  như  vậy. 

Vị  giáo  thọ  sư  hỏi  xong,  trở  lại  trong  Tăng  với  oai  nghi  bình  thường, 
chỗ  có  thể  đưa  tay  đụng  các  Tỳ-kheo-ni,  đứng  nơi  đó  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng  ni 
hiệu...  để  thọ  đại  giới.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận,  tôi  đã  giáo  thọ  xong,  cho  phép  kêu  vào.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Vị  kia  nên  bảo  kêu  vào,  vào  rồi  để  y  bát  xuống  dạy  kính  lễ  sát 
chân  Tỳ-kheo-ni  Tăng,  rồi  quỳ  trước  mặt  giới  sư  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Con  tên  là...  theo  Hòa  thượng  ni 
hiệu...  cầu  thọ  đại  giới.  Nay,  con  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại  giới,  Hòa 
thượng  ni  hiệu...  Cúi  xin  chúng  Tăng  tế  độ  con.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy.  Khi  ấy,  giới  sư  nên  tác 

bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng 
ni  hiệu  là...  thọ  đại  giới.  Nay  người  này  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại 
giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận,  cho  phép  tôi  hỏi  các  nạn  sự.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

Giới  sư  nói: 

-  Cô  lắng  nghe,  nay  chính  là  lúc  cần  nói  đúng  sự  thật.  Nay  tôi  hỏi 
cô,  có  thì  nói  có,  không  nói  không.  Cô  tên  gì?  Hòa  thượng  cô  hiệu  gì? 
Cô  đã  đủ  hai  mươi  tuổi  chưa?  Y  bát  có  đủ  không?  Cha  mẹ  hoặc  phu 
chủ  có  cho  phép  cô  không?  Cô  không  phải  là  người  mắc  nỢ  chăng? 
Cô  không  phải  là  tôi  tớ?  Cô  là  người  nữ  phải  không?  Người  nữ  có  các 
chứng  bệnh  hủi  trắng,  ung  thư,  càn  tiêu,  điên  cuồng,  hai  căn,  hai  đường 
hiệp  lại,  đại  tiểu  tiện  thường  rỉ  chảy,  đàm  dãi  thường  tiết  ra.  Cô  có  các 
chứng  bệnh  như  vậy  không? 

Nếu  trả  lời  đúng  cách  thì  nên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng 
ni  hiệu...  thọ  đại  giới.  Nay  người  này  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại  giới, 
Hòa  thượng  ni  hiệu...  Người  này  nói  thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự, 
tuổi  đủ  hai  mươi,  y  bát  đủ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng 
chấp  thuận  cho  người  tên  là...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Đây  là 
lời  tác  bạch. 
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-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng 
ni  hiệu...  thọ  đại  giới.  Nay  người  này  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại  giới, 
Hòa  thượng  ni  hiệu...  Người  này  nói  thanh  tịnh,  không  có  các  nạn  sự, 
tuổi  đã  đủ  hai  mươi,  y  bát  có  đủ.  Nay  Tăng  trao  cho  người  này  tên  là... 
đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Các  đại  tỷ  nào  chấp  thuận  Tăng  trao  cho 
người  tên...  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  thì  im  lặng.  Vị  nào  không 
đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết- ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  trao  đại  giới  cho  người  có  tên...  Hòa  thượng  ni 
hiệu...  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

ii.  Chánh  pháp  Yết-ma 

Người  thọ  giới  cùng  Tỳ-kheo-ni  Tăng  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo 
kính  lễ  sát  chân,  đầu  gối  bên  hữu  sát  đất  chấp  tay  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Con  tên  là...  nay  đến  Tăng  xin  thọ 
đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Cúi  xin  Tăng  tế  độ  con.  Từ  mẫn  cố. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  bạch  như  vậy  (giới  sư  nơi  đây  cũng 
hỏi  như  cách  hỏi  trên)  Hỏi  rồi,  nên  hỏi  tiếp: 

-  Cô  đã  học  giới  chưa?  Cô  có  thanh  tịnh  không? 

Nếu  nói  đã  học  giới  thanh  tịnh  thì  nên  hỏi  các  Tỳ-kheo-ni  khác: 

-  Cô  này  đã  học  giới  chưa?  Có  thanh  tịnh  không? 

Nếu  trả  lời:  “Đã  học  giới  và  thanh  tịnh.”  Thì  nên  tác  bạch  liền: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng 
ni  hiệu...  thọ  đại  giới.  Nay,  người  này  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại  giới, 
Hòa  thượng  ni  hiệu...  Người  này  tên  là...  nói  thanh  tịnh,  không  có  các 
nạn  sự,  tuổi  đời  đã  đủ,  y  bát  đã  có,  và  đã  học  giới  thanh  tịnh.  Nếu  thời 
gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  cho  người  tên 
là...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  người  này  tên  là...  cầu  Hòa  thượng 
ni  hiệu...  thọ  đại  giới.  Nay  người  này  tên  là...  đến  Tăng  xin  thọ  đại  giới, 
Hòa  thượng  ni  hiệu...  Người  này  tên  là...  nói  thanh  tịnh,  không  có  các 
nạn  sự,  tuổi  đời  đã  đủ,  y  bát  đã  có,  và  đã  học  giới  thanh  tịnh.  Nay  Tăng 
vì  người  tên  là...  này  cho  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Các  trưởng 
lão  nào  chấp  thuận,  Tăng  trao  đại  giới  cho  người  có  tên...  Hòa  thượng 
ni  hiệu  là...  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma 
lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  chấp  thuận  trao  đại  giới  cho  người  có  tên...  Hòa  thượng 
ni  tên...  rồi.  Tăng  chấp  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như 
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vậy. 

Giới  sư  gọi: 

-  Thiện  nữ  nhân  lắng  nghe:  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  trước,  Đẳng  chánh 
giác,  nói  tám  pháp  Ba-la-di,  nếu  Tỳ-kheo-ni  phạm  thì  chẳng  phải  là  Tỳ- 
kheo-ni  nữa,  chẳng  phải  là  người  con  gái  của  dòng  họ  Thích. 

1.  Không  đưỢc  làm  bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục.  Tỳ-kheo- 
ni  nào  làm  bất  tịnh  hạnh,  hành  pháp  dâm  dục,  cho  đến  cùng  loài  súc 
sinh,  thì  vị  ấy  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  là  người  nữ  dòng 
họ  Thích.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ  được 
không?  Trả  lời  là:  Có  thể. 

2.  Không  đưỢc  trộm  cắp,  cho  đến  cọng  cỏ,  lá  cây.  Tỳ-kheo-ni  nào 
lấy  của  người  năm  tiền  hoặc  hơn  năm  tiền,  hoặc  tự  mình  lấy  hoặc  dạy 
người  khác  lấy,  hoặc  tự  đoạn  hoặc  dạy  người  khác  đoạn,  hoặc  tự  phá 
hoặc  dạy  người  khác  phá,  hoặc  đô"t  hoặc  chôn,  hoặc  làm  hoại  sắc,  thì 
chẳng  phải  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây, 
trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là:  Có 
thể. 

3.  Không  được  đoạn  mạng  chúng  sinh,  cho  đến  loài  kiến.  Tỳ- 
kheo-ni  nào  tự  tay  đoạn  mạng  người,  cầm  dao  đưa  cho  người,  hướng 
dẫn  cách  chết,  khen  sự  chết,  khuyên  cho  chết,  cho  uống  thuốc  độc,  làm 
đọa  thai,  nguyền  rủa  ếm  thư  chú  thuật,  hoặc  tự  làm,  phương  tiện  dạy 
người  làm,  thì  vị  ấy  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  là  người  nữ 
của  dòng  họ  Thích.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ 
đưỢc  không?  Trả  lời  là:  Có  thể. 

4.  Không  đưỢc  nói  dôl,  cho  đến  nói  giỡn.  Tỳ-kheo-ni  nào  không 
chân  thật,  chẳng  phải  tự  mình  có  mà  nói:  “Tôi  đắc  pháp  thượng  nhân, 
đắc  thiền,  đắc  giải  thoát,  tam  muội  chánh  thọ,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn,  cho 
đến  quả  A-la-hán,  trời  đến,  rồng  đến,  quỷ  thần  đến  cúng  dường  tôi”,  thì 
vị  ấy  chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  là  người  nữ  dòng  họ  Thích. 
Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả 
lời  là:  Có  thể. 

5.  Không  đưỢc  hai  thân  xúc  chạm  nhau,  cho  đến  cùng  với  loài  súc 
sinh  Tỳ-kheo-ni  nào  với  tâm  nhiễm  ô  cùng  nam  tử  có  tâm  nhiễm  ô,  hai 
thân  xúc  chạm  nhau,  từ  nách  trở  xuống  từ  đầu  gôl  trở  lên,  hoặc  xoa  hoặc 
đẩy,  rờ  xuôi  rờ  ngược,  hoặc  kéo  hoặc  xô,  hoặc  bồng  lên  hoặc  để  xuông, 
hoặc  nắm  gấp  hay  hoãn,  thì  vị  ấy  không  phải  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  là 
người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có 
thể  giữ  đưỢc  không?  Trả  lời  là:  Có  thể. 
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6.  Không  đưỢc  phạm  tám  việc,  cho  đến  cùng  với  loài  súc  sinh. 
Tỳ-kheo-ni  nào  có  tâm  nhiễm  ô  chấp  nhận  tâm  nhiễm  ô  của  nam  tử, 
nhận  sự  nắm  tay,  nắm  y,  đứng  nơi  chỗ  vắng,  cùng  đứng,  nói  chuyện  nơi 
chỗ  vắng,  cùng  đi,  hai  thân  kề  nhau,  cùng  hẹn,  phạm  tám  việc  này,  thì 
chẳng  phải  là  Tỳ-kheo-ni,  chẳng  phải  là  người  nữ  dòng  họ  Thích.  Trong 
đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là: 
Có  thể. 

7.  Không  nên  che  dấu  trọng  tội  của  người,  cho  đến  đột-kiết-la, 
ác  thuyết.  Tỳ-kheo-ni  nào  biết  Tỳ-kheo-ni  phạm  Ba-la-di,  không  tự  cử 
cũng  không  bạch  Tăng,  không  nói  với  ai,  sau  đó  vào  một  thời  gian  khác 
Tỳ-kheo-ni  này  thôi  tu,  hoặc  bị  diệt  tẫn,  hoặc  bị  ngăn  không  cùng  làm 
Tăng  sự,  hoặc  vào  ngoại  đạo.  Vị  ấy  nói  như  vầy:  “Trước  đây  tôi  biết 
người  này  phạm  tội  như  vậy  như  vậy,”  thì  vị  ấy  chẳng  phải  Tỳ-kheo-ni, 
chẳng  phải  người  nữ  dòng  họ  Thích,  vì  che  dấu  trong  tội  của  người  khác 
vậy.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được  phạm.  Cô  có  thể  giữ  được  không? 
Tra  lời  là:  Có  thể. 

8.  Không  đưỢc  nói  theo  Tỳ-kheo  bị  cử,  cho  đến  sa-di.  Tỳ-kheo-ni 
nào  biết  Tỳ-kheo  bị  Tăng  cử  tội  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời  Phật  dạy, 
phạm  oai  nghi  chưa  sám  hối,  không  tác  pháp  cọng  trú,  mà  tùy  thuận 
theo  Tỳ-kheo  kia  để  nói  chuyện.  Các  Tỳ-kheo-ni  can  gián  Tỳ-kheo-ni 
này:  “Đại  tỷ,  Tỳ-kheo  kia  bị  Tăng  cử  tội  như  pháp,  như  tỳ-ni,  như  lời 
Phật  dạy,  phạm  oai  nghi  chưa  sám  hôl,  không  tác  pháp  cọng  trú,  cô 
đừng  tùy  thuận  theo  Tỳ-kheo  kia  để  nói  chuyện.”  Khi  các  Tỳ-kheo-ni 
can  gián  Tỳ-kheo-ni  này  kiên  trì  không  bỏ.  Các  Tỳ-kheo-ni  nên  can 
gián  cho  đến  ba  lần  để  bỏ  việc  này.  Cho  đến  ba  lần  can  gián  bỏ  thì  tôd, 
không  bỏ  thì  vị  này  không  phải  Tỳ-kheo-ni,  không  phải  người  nữ  dòng 
thọ  Thích  vì  đã  tùy  thuận  kẻ  bị  cử.  Trong  đây,  trọn  đời  không  được 
phạm.  Cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là:  Được. 

-  Này,  Thiện  nữ  nhân  hãy  lắng  nghe!  Đức  Như  Lai,  bậc  Vô  sở 
trước,  Đẳng  chánh  giác  nói  pháp  tứ  y.  Tỳ-kheo-ni  y  nơi  đây  xuất  gia  thọ 
đại  giới.  Đó  là  pháp  của  Tỳ-kheo-ni: 

1.  Y  nơi  áo  phấn  tảo  xuất  gia  thọ  đại  giới  là  pháp  của  Tỳ-kheo-ni. 
Trong  đây,  trọn  đời  cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là:  Được. 

-  Nếu  được  của  lợi  đàn-việt  cúng  y  cắt  rọc  may  thành  thì  nên 

nhận. 

2.  Y  nơi  khất  thực  xuất  gia  thọ  đại  giới  là  pháp  của  Tỳ-kheo-ni. 
Trong  đây,  trọn  đời  cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là:  Được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  hoặc  Tăng  sai  thọ  thực,  hay  đàn-việt  dâng  thức 
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ăn  vào  những  ngày  chay,  mồng  tám,  mười  lăm,  mồng  một,  hoặc  thường 
thực  của  chúng  Tăng,  hay  đàn-việt  mời  thì  nên  nhận. 

3.  Y  nơi  dưới  gốc  cây  để  ngồi,  xuất  gia  thọ  đại  giới  là  pháp  của 
Tỳ-kheo-ni.  Trong  đây,  trọn  đời  cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là: 
Được. 

-  Nếu  được  của  lợi  người  cho  phòng  riêng,  nhà  có  nóc  nhọn,  phòng 
nhỏ,  hang  đá,  hai  phòng  có  một  cửa  thông  thì  không  nên  nhận. 

4.  Y  nơi  hủ  lạn  dược,  xuất  gia  thọ  đại  giới,  là  pháp  của  Tỳ-kheo- 
ni.  Trong  đây,  trọn  đời  cô  có  thể  giữ  được  không?  Trả  lời  là:  Được. 

-  Nếu  đưỢc  của  lợi  như  tô,  dầu,  sinh  tô,  mật,  thạch  mật  thì  nên 

nhận. 

-  Cô  đã  thọ  giới  rồi.  Bạch  tứ  yết-ma  như  pháp  thành  tựu,  đúng 
cách.  Hòa  thượng  như  pháp.  A-xà-lê  như  pháp.  Hai  bộ  Tăng  đầy  đủ. 
Cô  nên  khéo  thọ  giáo  pháp,  nên  siêng  năng  giáo  hóa,  làm  việc  phước 
đức,  tu  bổ  tháp,  cúng  dường  Phật,  Pháp,  Tăng.  Hòa  thượng  A-xà-lê  dạy 
bảo  những  điều  như  pháp  cô  không  được  chông  trái.  Nên  học  vấn  tụng 
kinh,  cố  gắng  cầu  phương  tiện  ở  trong  Phật  Pháp  để  đạt  được  quả  Tu- 
đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán,  thì  sơ  tâm  xuất 
gia  của  cô  mới  không  bị  uổng  phí...  Những  gì  chưa  biết  cô  nên  hỏi  Hòa 
thượng  A-xà-lê. 

Khi  giải  tán,  bảo  người  thọ  giới  đi  trước. 

Bấy  giờ,  những  người  thọ  giới  bằng  bạch  tứ  yết-ma  nêu'‘^^°  lên  với 
các  Tỳ-kheo-ni  Xá-di  Câu-lê: 

-  Đức  Thế  Tôn  có  nói  như  vầy,  “Thọ  đại  giới  phải  bạch  tứ  yết- 
ma.”  Chúng  tôi  đắc  giới,  còn  các  bà  không  đắc  giới. 

Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  nghe  vậy,  khởi  lòng  nghi,  bạch 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề  và  các  Tỳ-kheo-ni  Xá-di  cũng 
đều  đắc  giới. 

Bấy  giờ,  có  người  đứng  cầu  xin  giới.  Cư  sĩ  bạch  y  thấy  nói:  “Cô 
ấy  đứng  ở  đây  là  muôn  chờ  đàn  ông  đấy.”  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  đứng  cầu  xin  giới.  Nên  quỳ  thẳng  gôl  để  xin  giới. 

Có  người  ngồi  xổm'^*'  để  xin  giới  nên  bị  té,  lộ  hình,  hổ  thẹn, 


1980.  Hán:  cử  lặ:,  thường  dùng  theo  nghĩa  cử  tội,  tức  buộc  tội.  Nhưng  đây  không  thuộc  ba  cử  tội 
thấy-nghe-nghi,  nên  không  nói  là  cử  tội. 

1981.  Tôn  iỄỆ;  theo  phong  tục,  cách  ngồi  được  xem  là  cung  kính  của  đàn  ông.  Pali:  ukkunika; 
Skt.  utkunuka. 
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không  thể  xin  giới.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  khác  nên  thay  thế  để  bạch. 

Ui.  Đại  diện  Thọ  giới 

Các  Tỳ-kheo-ni  Xá-di  Câu-lê  dẫn  người  muôn  thọ  đại  giới  đến 
Tăng-già-lam.  Trên  đường  đi  gặp  cướp,  hủy  phạm  Tỳ-kheo-ni.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nhờ  người  thay  thế  đến  thọ  giới.  Cho  phép  nhờ  một 
Tỳ-kheo-ni  thanh  tịnh  không  có  chướng  nạn.  Tăng  bạch  nhị  yết-ma  để 

sai. 

Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc 
trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đôl  với  Tăng, 
Tăng  chấp  thuận,  nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên  là...  làm  sứ  giả  vì  Tỳ- 
kheo-ni  tên...  đến  Tăng  Tỳ-kheo  xin  thọ  đại  giới.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Nay  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên...  làm 
sứ  giả,  vì  Tỳ-kheo-ni  tên...  đến  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  thọ  đại  giới.  Các  đại 
tỷ  nào  đồng  ý,  Tăng  sai  Tỳ-kheo-ni  tên...  làm  sứ  giả,  vì  Tỳ-kheo-ni... 
đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo  cầu  thọ  đại  giới  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng 
ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  sai  Tỳ-kheo-ni...  làm  sứ  giả  rồi.  Tăng  đồng  ý 
nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Trường  hỢp  nếu  đi  một  mình  không  bảo  đảm  thì  nên  sai  hai,  ba 
Tỳ-kheo-ni  cùng  đi.  Tỳ-kheo-ni  sứ  giả  nên  đến  trong  Tăng  Tỳ-kheo, 
kính  lễ  sát  chân,  đầu  gôl  bên  hữu  chấm  đất,  chấp  tay  thưa: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Người  nữ  tên  là...  theo  Tỳ-kheo-ni 
hiệu...'^^^  cầu  thọ  đại  giới.  Nay  người  nữ  kia  tên...,  từ  Tăng  xin  cầu  thọ 


1982.  Thọ  sứ  cụ  túc.  Thập  tụng  41  (T231435,  tr.295b),  56  (T23nl435  tr.410all):  Bán  Ca-thi-ni 
TỉằECM  khiển  sứ  đắc  giđi  cụ  túc.  Pali:  dũtena  upasampăda.  Vin.  ii.  277:  Kỹ  nữ  Atthakăsĩ, 
xuất  gia,  muôn  về  Săvatthi  để  thọ  cụ  túc.  Bọn  vong  mạng  hay  tin,  tổ  chức  chận  đường  để  cướp. 
Cô  biết  đưỢc,  không  dám  đi.  Phật  cho  phép  nhờ  sứ  giả  thọ  giới.  Trong  Câu-xá  14,  đây  là  ưường 
hỢp  của  tỳ-kheo-ni  pháp  thọ  (Skt.  Dharmadinnă,  Pali,  Dhammadinnă). 

1983.  Nguyên  văn  bản  Hán:  thử  mỗ  giáp  tỳ-kheo-ni  tùng  mỗ  giáp  cầu  thọ  đại  giới  ittKTttíí 
/ẼÍAẾKTĩkíSXĩtK.Văn  cú  đảo  trang,  cần  chỉnh  lại  để  đọc  cho  đúng  nghĩa. 
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đại  giới,  Hòa  thượng  ni  Cúi  xin  Tăng  từ  mẫn  cứu  Lần 

thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  xin  như  vậy. 

Tăng  Tỳ-kheo  nên  hỏi  -  Người  nữ  kia  tên  gì?  Hòa  thượng  ni  là  vị 
nào?  Đã  học  giới  chưa?  Có  thanh  tịnh  không?  Nếu  trả  lời:  Đã  học  giới 
thanh  tịnh  rồi,  thì  nên  hỏi  Tỳ-kheo-ni  bạn:  Vị  ấy  đã  học  giới  thanh  tịnh 
chưa?  Nếu  trả  lời  -  đã  học  giới  và  thanh  tịnh,  trong  chúng  nên  sai  một  vị 
có  khả  năng  yết-ma  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe!  (Tỳ-kheo-ni)'®*'’  tên  là...  này,  theo 
(Hòa  thượng  ni)  hiệu...  thọ  đại  giới.  Nay  vị  này  tên  là...  từ  Tăng  xin  thọ 
đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Vị  này  tên  là...  đã  học  giới  thanh  tịnh, 
tuổi  đã  đủ,  y  bát  có.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  chấp 
thuận,  Tăng  cho  người  có  tên...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  Đây 
là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  đức  Tăng,  xin  lắng  nghe  !  Người  này  tên  là...  theo  Tỳ-kheo- 
ni  hiệu...  cầu  thọ  đại  giới.  Nay  người  này  tên  là...  đến  Tăng  Tỳ-kheo 
xin  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  vị  này  tên  là...  nói  là  thanh  tịnh, 
không  có  các  nạn  sự,  tuổi  đã  đủ,  y  bát  có,  đã  học  giới  thanh  tịnh.  Nay 
Tăng  cho  vị  này  tên  là...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu...  các  Trưởng 
lão  nào  chấp  thuận  cho  vị  này  tên  là...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni  hiệu... 
thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý  xin  nói.  Đây  là  yết-ma  lần  đầu. 

Lần  thứ  hai,  lần  thứ  ba  cũng  nói  như  vậy. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  cho  người  tên  là...  thọ  đại  giới,  Hòa  thượng  ni 
hiệu...  rồi.  Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Vị  sứ  giả  kia  trở  về  lại  trong  chùa  của  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Đại  tỷ,  cô  thọ  đại  giới 

Đức  Thế  Tôn  cho  phép  nhờ  người  thọ  đại  giới.  Vị  kia  chỉ  có  chút 
ít  nhan  sắc  cũng  nhờ  người  thọ  giới.  Đức  Phật  dạy: 


1984.  Tham  chiếu  văn  bạch  đại  diện  xin  giới  theo  Pali,  Vin.  ii.  277:  (...)  itthannãmã,  ayyã, 
itthannãmãya  ayyãya  upasampadãpekkhã  ekato-upasampannã  bhikkhunisanghe,  visuddhã.  Sã  kenacideva 
antarãyena  na  ãgacchati.  itthannãmã,  ayyã,  sangha  upasampãdam  yãcati.ullumpatu  tam  ayyã  sangho  anu- 
kampam  upãdãya  Người  nữ  mỗ  giáp,  theo  người  nữ  mỗ  giáp  khất  cầu  giới  cụ  túc.  Người  nữ 
ây  đã  thọ  một  phần  cụ  túc  giữa  tỳ-kheo-ni  Tăng.  Người  nữ  ấy  thanh  tịnh.  Người  nữ  ây  vì  một 
chướng  ngại  như  vậy  không  đến  đây  được.  (Bạch  chư  Đại  đức)  Người  nữ  mỗ  giáp  khất  cầu  Tăng 
cho  giới  cụ  túc.  Nguyện  Tăng  thương  tưởng  cứu  vớt  người  nữ  mỗ  giáp  ây.”  Tham  chiếu  văn 
bạch  Thập  tụng  41,  đã  dẫn. 

1985.  Để  bản:  bạt  tế  ngã  iỉỉì^s.  Các  bản  khác,  không  có  chữ  ngã  s. 

1986.  Trong  nguyên  bản.  Đề  nghị  sửa  lai:  “Người  nữ...”  Vì  chưa  đắc  giới,  nên  không  thể  gọi  là 
tỳ-kheo-ni.  Bản  Hán  bị  chép  nhầm.  Tham  chiếu  Pali  (Vin.ii.  277)  dẫn  ưên,  cht.  34. 

1987.  Pali:  Tăng  tỳ-kheo,  sau  khi  chỉ  dẫn  cách  đo  bóng  mặt  trời,  định  mùa,  tính  ngày  tháng,  rồi 
dặn,  bảo  cho  tỳ-kheo-ni  ây  biết  ba  y  chỉ  (tayo  nisaya,  ni  bất  trụ  lan  nhã  nên  chỉ  truyền  ba  y  chỉ) 
và  tám  phi  sự  (attha  akaranĩyăni,  tức  8  Ba-la-di). 
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-  Người  nữ  có  chút  ít  nhan  sắc  không  nên  nhờ  người  thọ  đại  giới. 

Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  thường  rỉ  bẩn  cả  thân  cả  y 

cả  ngọa  cụ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  thường  rỉ  máu. 

Đức  Thế  Tôn  dạy  không  nên  trao  đại  giới  cho  người  nữ  thường  rỉ 
máu.  Có  vị  liền  trao  đại  giới  cho  người  không  có  nguyệt  kỳ.  Người  thọ 
giới  kia  buông  lung  tình  dục.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  không  có  nguyệt  kỳ  (thủy). 
Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  nữ  không  có  vú.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  không  có  vú. 

Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  chỉ  có  một  vú.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  nữ  chỉ  có  một  vú. 

Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  hai  đường  bị  lở  lói.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  hai  đường  bị  lở  lói. 

Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  hai  đường  bị  lở  thôi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  hai  đường  bị  lở  thối. 

Có  vị  trao  đại  giới  cho  người  hai  căn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trao  đại  giới  cho  người  hai  căn.'^^® 

III.  NI  THƯỜNG  HÀNH 

1.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  tụ  hỢp  lại  một  chỗ,  cùng  nhau  tụng  pháp 
tỳ-ni.  Các  Tỳ-kheo-ni  khởi  ý  nghĩ:  Chúng  ta  có  nên  tụng  pháp  tỳ-ni  hay 
không? 

Đức  Phật  dạy:  Nên  tụng. 

Các  vị  không  biết  thọ  trì  giữa  ai  để  tụng.  Đức  Phật  dạy:  Nên  thọ 
trì  giữa  Tỳ-kheo  để  tụng. 

Các  Tỳ-kheo  nghĩ:  Chúng  ta  được  phép  cùng  Tỳ-kheo-ni  tụng  các 
câu  kệ  hay  chăng?'®^° 

Đức  Phật  dạy:  Cho  phép  tụng. 

Tỳ-kheo  ngồi  ngay  trước  mặt  dạy  học  tụng,  ni  hổ  thẹn.  Phật  dạy: 

-  Nên  trải  chỗ  ngồi  ở  sau  lưng  Tỳ-kheo  mà  học  tụng.  Hoặc  dùng 
một  trong  mười  thứ  y  làm  màn  ngăn  để  học  tụng. 

2.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  vì  nhân  duyên  nhỏ  mọn  nổi  sân 
không  vui,  xả  Phật  Pháp  Tăng  và  nói: 

_ -  Đâu  phải  chỉ  có  Sa-môn  Thích  tử  mới  có  thể  tu  phạm  hạnh,  các 


1988.  Hán:  huyết  xuất  lẺllil;  đây  chỉ  kinh  nguyệt.  Ngũ  phần,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  178:  độ 
người  nữ  thường  ra  nguyệt  thủy.  Tứ  phần,  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  165,  thay  điều  này  bằng,  “độ 
người  nữ  mà  đường  đại  và  tiểu  tiện  thường  chảy  đàm  dãi.” 

1989.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  166. 

1990.  Xem  Phần  i,  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  6. 
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Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  cũng  có.  Nay  tôi  cũng  có  thể  đến  đó  để  tu 
phạm  hạnh.^®®' 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo-ni  khi  nổi  giận  mà  nói  xả  giới,  không  thành  xả 

giới. 

3.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  làm  việc  mê  hoặc  và  dạy  người  làm*’^^. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  như  vậy. 

4.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  tác  yết-ma  chống  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni. 
Tỳ-kheo-ni  kia  tùy  thuận  ngôn  giáo,  không  dám  trái  nghịch,  xin  giải 
yết-ma.  Các  Tỳ-kheo  ấy  không  chịu  giải.  Các  cư  sĩ  thấy  nói: 

-  Tại  vì  các  cô  không  chiu  ý  nên  mới  làm  như  vậy. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  không  nên  tác  yết-ma  đối  với  Tỳ-kheo-ni. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  tác  yết-ma  trao  cho  Tỳ-kheo-ni.  Phật 

nói: 

-  Cho  phép,  Tỳ-kheo-ni  tác  yết-ma  trao  cho  Tỳ-kheo-ni.  Nếu  Tỳ- 
kheo-ni  không  biết  thì  cho  phép  đến  bên  Tỳ-kheo  tụng  yết-ma  cho,  rồi 
sau  đó  tác  yết-ma^®”. 

5.  Khi  ấy  có  Tỳ-kheo  muốn  thôi  tu,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba- 
đề  biết  mà  sỢ  không  dám  đến  can  ngăn  vì  Đức  Thế  Tôn  có  dạy:  Tỳ- 
kheo-ni  không  được  ha  trách  Tỳ-kheo. 

Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn, 
đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  lui  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

-  Phải  chăng  tất  cả  các  trường  hỢp  Tỳ-kheo-ni  không  được  ha 
trách  Tỳ -kheo? 

Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  nhất  thiết  không  được  ha  trách  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo-ni 
không  được  mắng  Tỳ-kheo,  không  được  ha  trách  Tỳ-kheo,  không  được 
phỉ  báng  Tỳ-kheo.  Nếu  Tỳ-kheo  phá  giới  phá  kiến  phá  oai  nghi,  cũng 
không  nên  ha  trách  như  vậy.  Nhưng  này  Cù-đàm  di,  nếu  nhằm  mục  đích 
giúp  Tỳ-kheo  trì  Tăng  thượng  giới,  Tăng  thượng  tâm,  Tăng  thượng  trí, 
học  vấn  tụng  kinh;  vì  những  việc  như  vậy  thì  nên  làm. 

6.  Các  Tỳ-kheo-ni  tóc  đã  dài.  Đức  Phật  dạy: 


1991.  Xem  Phần  ii,  Tỳ-kheo-ni,  tăng-già-bà-thi-sa  16. 

1992.  Tác  cổ  đạo  ÍTÃIẼ.  Cf.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  117  &  118. 

1993.  Tham  chiếu  Pali,  Vin.ii.  161:  tỳ-kheo  định  pháp  yết-ma,  hay  định  tội  của  tỳ-kheo-ni,  rồi 
uỷ  nhiệm  cho  Tăng  tỳ-kheo-ni  tác  yết  ma  và  xử  trị. 
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-  Cho  phép  nhờ  cạo,  hay  tự  cạo. 

Bấy  giờ,  có  người  thợ  cạo  trẻ  tuổi  cạo  tóc  cho  Tỳ-kheo-ni  trẻ  tuổi. 
Khi  tiếp  xúc  với  làn  da  mịn  màng,  dục  ý  khởi,  muôn  phạm  đến  Tỳ- 
kheo-ni.  Tỳ-kheo-ni  lớn  tiếng  kêu  la: 

-  Đừng  làm  vậy!  Đừng  làm  vậy! 

Tỳ-kheo-ni  khác  nghe,  hỏi: 

-  Sao  lớn  tiếng  kêu  la,  đừng  làm  vậy,  đừng  làm  vậy? 

Cô  ấy  trình  bày  lại  đầy  đủ  mọi  việc.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Khi  cạo  tóc  cần  phải  có  bạn.  Biết  người  có  dục  ý  thì  không  nên 
nhờ  họ  cạo. 

Có  cô  nhờ  đàn  ông  hớt  lông  mũi,  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  nhờ  đàn  ông  hớt  lông  mũi. 

Cô  kia  nhờ  đàn  ông  cắt  móng  tay.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  nhờ  đàn  ông  căt  móng  tay. 

7.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  đang  ở  trong  nhà  bạch  y.  Có  Tỳ-kheo  đến 
khất  thực,  Tỳ-kheo-ni  kia  không  dám  nói,  tại  sao  vậy?  Sợ  Tỳ-kheo  nói 
là  Tỳ-kheo-ni  giáo  hóa  để  có  thức  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức 

Phật  dạy: 

-  Cho  phép  nói  để  chủ  nhà  biết,  chứ  không  nên  khen  ngợi. 
Tỳ-kheo-ni  đang  ở  trong  nhà  bạch  y.  Có  Tỳ-kheo  đến,  cô  không 

đứng  dậy.'^®^  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  đứng  dậy.  Nếu  Tỳ-kheo-ni  hành  nhất  tọa  thực,  hoặc  không 
ăn  lại  dù  tác  pháp  dư  thực,  hoặc  bệnh,  hoặc  ăn  đủ  rồi,  thì  cho  phép  nói,  - 
Thưa  đại  đức,  tôi  có  nhân  duyên  như  vậy,  nên  không  đứng  dậy  được.” 

Có  Tỳ-kheo-ni,  tại  nhà  bạch  y,  không  xin  phép  Tỳ-kheo  bèn 
ngồi.'^^®  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni,  tại  nhà  bạch  y  không  được  ngồi  không  xin  phép  Tỳ- 

kheo. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  sáng  sớm  khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà 
bạch  y.  Trong  nhà  này,  có  Tỳ-kheo-ni  thường  đến  giáo  hóa.  Tỳ-kheo-ni 
thấy  Tỳ-kheo  đến,  liền  đứng  dậy  thưa  hỏi: 

-  Thưa  đại  đức,  tôi  được  phép  ngồi  không? 

Tỳ-kheo  nói: 

-  Đừng  ngồi. 


1994.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  29. 

1995.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  175. 

1996.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  84,  thay  Tỳ-kheo  bằng  chủ  nhân. 
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Tỳ-kheo-ni  kia  đã  quen  sung  sướng,  không  đứng  lâu  nổi,  nên  bị  té 
xuống  và  bệnh.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  nhường  nhau.  Người  phía  trước  nếu  ngồi  được  thì  ngồi. 

8.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  và  Tỳ-kheo  cùng  đi  chung  một  tuyến 
đường.  Hoặc  đi  trước,  hoặc  vừa  nói  vừa  đi,  hoặc  khi  đi  trước  khi  đi  sau, 
hoặc  lật  ngược  y,  hoặc  quấn  cổ,  hoặc  phủ  đầu,  hoặc  choàng  hai  vai, 
hoặc  mang  giày  dép.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy.  Nên  trô"ng  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
đi  sau  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  có  việc  Phật  Pháp  Tăng,  hoặc  có  Tỳ- 
kheo-ni  bệnh  cần  sự  chăm  sóc,  mà  không  dám  đi  trước  Tỳ-kheo.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Cho  phép  bạch  Tỳ-kheo  rồi  mới  đi. 

Có  vị  bị  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  cẩn  thận  không  dám  không 
thưa  để  đi  (trước  Tỳ-kheo).  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  các  nạn  sự  như  vậy,  thưa  hỏi  hay  không  thưa  hỏi  vẫn 
được  phép  đi. 

Có  Tỳ-kheo-ni,  trên  đường  đi  thấy  Tỳ-kheo  không  tránh  đường. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  tránh  đường. 

Có  Tỳ-kheo-ni,  trên  đường  đi,  thấy  Tỳ-kheo,  bèn  tránh  đường. 
Trời  mưa,  cô  trượt  chân  té  xuống  đất,  mắc  bệnh.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Có  nhân  duyên  như  vậy,  Tỳ-kheo-ni  nên  nghiêng  mình  một  chút, 
chắp  tay  thưa:  “Đại  đức  thứ  lỗi  cho,  vì  đường  hẹp.” 

9.  Bấy  giờ,  có  đàn-việt  thỉnh  hai  bộ  Tăng.  Mời  Tỳ-kheo-ni  ăn 
trước,  Tỳ-kheo  ăn  sau,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  mời  Tăng  Tỳ-kheo-ni  ăn  trước  mà  nên  mời  Tăng  Tỳ- 
kheo  dùng  trước  rồi  sau  đó  mới  mời  Tỳ-kheo-ni  Tăng. 

Có  đàn-việt  mời  hai  bộ  Tăng,  nghĩ  như  vầy:  Đức  Phật  có  dạy  nên 
mời  Tăng  Tỳ-kheo  trước  rồi  sau  đó  mới  mời  Tăng  Tỳ-kheo-ni.  Người  ấy 
mời  Tăng  Tỳ-kheo  ăn  xong  thì  quá  ngọ,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  thì  giờ  gần  quá  ngọ  thì  nên  mời  một  lượt. 

Có  cư  sĩ  mời  Tăng  Tỳ-kheo-ni  sáng  sớm  thọ  thực.  Nửa  đêm,  cư  sĩ 
chuẩn  bị  các  thức  ăn  ngon  bổ  xong,  sáng  ngày  đến  mời.  Các  Tỳ-kheo-ni 
khoác  y,  bưng  bát,  đến  nhà  kia.  Các  vị  hỏi  nhau  về  tuổi  tác  để  ngồi  theo 
thứ  tự,  nên  quá  ngọ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nếu  gần  quá  ngọ,  cho  phép  tám  Tỳ-kheo-ni  thượng  tọa  theo  thứ 
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tự  ngồi,  còn  bao  nhiêu  vị  khác  thì  tùy  tiện  cứ  ngồi. 

10.  Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  đến  trong  Tăng-già-lam  của  Tỳ-kheo, 
Đức  Phật  cho  phép  cho  họ  ngồi  trên  giường.  Tỳ-kheo-ni  có  nguyệt  thủy, 
rỉ  chảy  bẩn  nệm,  giường  giây,  giường  cây,  ngọa  cụ,  rồi  đứng  dậy  đi  về. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  ngồi  trên  nệm,  giường  giây,  giường  cây. 
Trường  hỢp  đến  trong  Tăng-già-lam  cầu  giáo  thọ,  hoặc  thọ  thỉnh, 

hoặc  nghe  pháp,  không  có  chỗ  ngồi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ngồi  trên  đá,  trên  ngói,  trên  gạch,  trên  đầu  cây,  trên 
cỏ,  trên  lá,  trên  bục  đâd  cứng. 

Tỳ-kheo-ni  không  đủ  sức  chịu  khó  khổ  nên  sinh  bệnh.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Nên  nói  với  Tỳ-kheo-ni  rằng,  nếu  họ  có  thể  giữ  gìn  tô"t  tọa  cụ  thì 
nên  cho  ngồi.^^®^ 

11.  Thế  Tôn  ở  tại  Ba-la-nại.  Bấy  giờ  gặp  lúc  mất  mùa,  lúa  gạo 
khan  hiếm,  nhân  dân  đói  khát,  khất  cầu  khó  được.  Các  Tỳ-kheo-ni  thọ 
thực  rồi,  thức  ăn  còn  dư,  các  vị  liền  nghĩ,  -  Thức  ăn  còn  dư  này  của 
chúng  ta  có  được  phép  cho  Tỳ-kheo  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Được  phép  cho. 

Các  vị  lại  nghĩ,  -  Chúng  ta  có  được  phép  trao  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo 
hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Được  phép  trao. 

-  Thức  ăn  cách  đêm  của  chúng  ta,  trao  cho  Tỳ-kheo  có  được  tịnh 
hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Được  tịnh. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  thọ  thực  rồi,  còn  thức  ăn  dư,  suy  nghĩ,  - 
Thức  ăn  này  của  chúng  ta  được  phép  cho  Tỳ-kheo-ni  hay  không?  Đức 
Phật  dạy: 

-  Được  phép  cho. 

-  Được  phép  trao  thức  ăn  cho  Tỳ-kheo-ni  hay  không?  Đức  Phật 

dạy: 

-  Được  phép  trao. 

Bấy  giờ,  có  thức  ăn  cách  đêm;  các  Tỳ-kheo  nghĩ,  -  Đem  cho  Tỳ- 
kheo-ni,  có  được  tịnh  hay  không?  Đức  Phật  dạy: 

-  Được  tịnh. 

12.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  ở  nơi  A-luyện-nhã,  sau  đó  tại  A-luyện- 


1997.  Hết  quyển  48. 
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nhã  có  sự  việc  xảy  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  ở  nơi  A-luyện-nhã.^^®® 

Tỳ-kheo-ni  sống  trong  nhà  bạch  y,2000  thấy  phu  chủ  của  người, 
cùng  vỢ  hôn  hít,  âu  yếm,  sờ  mó  nơi  thân  thể,  bóp  vú.  Tỳ-kheo-ni  niên 
thiếu  thấy  vậy  sinh  tâm  nhàm  chán  Phật  pháp.  Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với 
các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  vì  Tỳ-kheo-ni  làm  trú  xứ  riêng  biệt. 

Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  ở  trú  xứ  riêng  biệt  thực  hành  kỹ  thuật,  dạy 
người  kỹ  thuật.^°°^  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  ở  trú  xứ  riêng  biệt  thực  hành  kỹ  thuật. 
Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  ở  trú  xứ  riêng  biệt  bán  rượu^°°^.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ở  trú  xứ  riêng  biệt  bán  rưỢu. 

Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  cho  dâm  nữ  ở  trong  trú  xứ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

13.  Có  vị  cất  chứa  hương  hoa,  đồ  trang  sức^°°^.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy. 

14.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đứng  nơi  đường  hẻm,  ngã  tư, 
đường  cái,  trong  chợ,  đứng  bên  các  đống  rác.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm, 
chê  trách  mắng  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  tịnh  hạnh.  Bên 
ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp,  mà  đứng  những  chỗ  như  vậy, 
giông  như  dâm  nữ,  có  gì  là  chánh  pháp? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  đứng  những  chỗ  như  vậy. 

15.  Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  ngà  voi  xương  xoa  chà 
thân  cho  tươi  sáng.  Tỳ-kheo  bạch  Phật.^°°'^  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  dùng  bột  mịn  xoa  chà  thân  cho  tươi  sáng.™^ 
Đức  Phật  dạy: 

_ -  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

1998.  Vin.ii.  278:  Các  tỳ-kheo-ni  sông  tại  tní  xứ  A-lan-nhã,  bị  bọn  xấu  làm  nhục. 

1999.  Cf.  Vin.ii.  279:  Tỳ-kheo-ni  sông  A-lan-nhã,  phạm  đột-kiết-la  (na  bhikkhuniyă  arađđe 
vatthabba). 

2000.  Xem  tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  99. 

2001.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  69  &  70:  Không  được  học  kỹ  thuật  thế  tục  (nghề  nghiệp),  và  dạy 
cho  người  khác  đê  kiếm  sông. 

2002.  Cô  tửu  SiiìB.  Thập  tụng  41  (ữ.297cl8):  tác  tửu  làm  rưỢu. 

2003.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề,  các  điều  50-55,  57 

2004.  Vin.ii.  266:  atthillena  jaghanam  ghansapeti. 

2005.  Xem,  tỳ-kheo-ni,  các  Ba-dật-đề  150,  151. 
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CÓ  vị  xoa  chà  lông  nơi  thân  cho  nó  quắn  lại.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  cắt  lông  nơi  thân.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  lấy  y  quấn  nơi  eo  lưng,  muôn  làm  thon  đẹp. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  mặc  áo  của  người  nữ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo-ni  nọ  mặc  áo  đàn  ông.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy.  Cho  phép  Tỳ-kheo-ni  mặc  y  của  Tỳ- 
kheo-ni. 

Có  Tỳ-kheo-ni  dùng  nhiều  y  quấn  nơi  ngực^°“  cho  lớn  ra.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  quấn  y  không  kỹ,  khiến  cho  hở  hang.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  thắt  tai  con  chim  nơi  đầu  sỢi  giây  lưng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  làm  sỢi  giây  lưng  bằng  mạn-đà-la.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  cất  chứa  giây  lưng  bề-lâu.^°°^  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  làm  như  vậy. 

Có  vị  cất  chứa  giây  lưng  sa.^°°^  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  được  làm  như  vậy. 

Có  vị  dùng  chỉ  rời  làm  giây  lưng  để  buộc.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo-ni  bện  hay  dệt  thành  giây  lưng  quấn  quanh 
lưng  một  vòng.  Nếu  dệt  tròn  thì  cho  phép  hai  vòng. 

16.  Tỳ-kheo-ni  đến  chỗ  có  người  nữ  tắm.^°°®  Khi  tắm,  tặc  nữ,  dâm 
nữ  nói  với  Tỳ-kheo-ni: 

-  Các  cô  tuổi  còn  nhỏ,  nách  mới  mọc  lông,  làm  sao  tu  phạm  hạnh 
đưỢc?  Nay  cô  phải  kịp  thời  hành  dục  lạc,  đừng  để  sau  này  hối  hận,  khi 
già  có  thể  tu  phạm  hạnh.  Như  vậy  cả  hai  đều  không  mất. 


2006.  Triền  thể  liii. 

2007.  Bề-lâu  H.  Pali:  vinĩva,  được  làm  bằng  tre  (?),  Cf.  Vin.ii.  vilĩvena  pattena  phăsukă 
nămenti,  các  cô  quấn  dây  thắt  lưng  làm  bằng  ưe. 

2008.  Sa  yêu  đái  Không  rõ.  Cf.  Pali.  ibid.,  colapattena,  thắt  giây  lưng  bằng  vải  cola  (Skt. 

cola  hay  cona;  các  từ  điển  Skt.  và  Pali  không  cho  biết  rõ  đây  là  loại  vải  gì). 

2009.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  101. 
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Khi  ấy  Tỳ-kheo-ni  niên  thiếu  nghe  bèn  sinh  tâm  nhàm  chán  Phật 
pháp.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  tắm  ở  chỗ  của  người  nữ. 

Tỳ-kheo-ni  khi  tắm  chỗ  gần  bạch  y  nam  tử.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ 

hiềm: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn,  không  tu  phạm  hạnh,  bên 
ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Như  vậy  có  gì  là  chánh  pháp?  Sao 
lại  tắm  bên  cạnh  bạch  y  nam  tử,  như  tặc  nữ  dâm  nữ  không  khác? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  được  tắm  bên  bạch  y  nam  tử. 

Bấy  giờ,  có  người  phụ  nữ,  chồng  đi  vắng,  gian  dâm  với  người 
khác,  có  thai.  Người  ấy  tự  phá  thai  rồi,  đến  nói  với  vị  Tỳ-kheo-ni  thường 
giáo  hóa:  Chồng  con  đi  vắng.  Con  có  thai  với  người  khác.  Con  đã  phá 
thai.  Cô  có  thể  đem  vất  giùm  cho? 

Cô  ni  trả  lời:  Được. 

Tỳ-kheo-ni  kia  liền  đựng  nó  trong  một  bát,  đậy  kín,  lấy  một  bát 
khác  úp  lên,  rồi  bỏ  vào  dãy,  đem  ra  ngoài  đường  để  vất. 

Bấy  giờ,  có  trưởng  giả  Xá-vệ  thường  phát  nguyện:  Nếu  không 
cúng  dường  cho  người  xuất  gia  trước  thì  ta  không  ăn.  Côd  yếu  là  cúng 
dường  trước  rồi  sau  đó  mới  ăn.  Sáng  sớm  trưởng  giả  có  việc  cần  đến  nơi 
khác,  liền  sai  người  đi,  nói: 

-  Ngươi  ra  ngoài  ngã  tư  hay  nơi  đường  hẽm  thấy  có  người  xuất  gia 
mời  về  đây. 

Người  được  sai  vâng  lời,  ra  ngoài  đường  tìm.  Thấy  Tỳ-kheo-ni, 
vội  thưa: 

-  Thưa  A-di,  mời  A-di  vô  đây  có  người  cúng  thức  ăn. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Thôi!  thôi!  Như  vậy  là  đã  cúng  dường  rồi. 

Người  kia  nói: 

-  Không  đưỢc.  Cô  phải  vô  để  tôi  cúng  thức  ăn. 

Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Thôi!  Thôi!  khỏi  phải  cúng. 

Người  kia  cưỡng  bức  dẫn  Tỳ-kheo-ni  vào  trong  nhà.  Vào  nhà 
xong,  nói: 

-  Sư  cô  đưa  bát  đây,  con  xin  được  bỏ  bát. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nói: 

-  Thôi!  thôi!  Như  vậy  là  đã  cúng  dường  rồi. 

-  Cô  đưa  bát  đây,  tôi  sẽ  cúng  thức  ăn  cho. 
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CÔ  ni  kia  cũng  lại  nói: 

-  Khỏi  phải  cúng. 

Người  ấy  liền  cưỡng  đoạt  lấy  bình  bát.  Thấy  trong  bát  có  cái  bào 
thai  mới  bị  phá. 

Trưởng  giả  thấy  vậy,  rồi  liền  cơ  hiềm: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  biết  hổ  thẹn,  không  tu  phạm  hạnh,  bên  ngoài 
tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy?  Tự 
mình  phá  thai  rồi  đem  bỏ  như  dâm  nữ  tặc  nữ  không  khác. 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nhà  bạch  y  có  người  chết,  Tỳ-kheo-ni  không  nên  đem  đi  bỏ 
giùm.^°^°  Nếu  Tỳ-kheo-ni  ở  trong  thôn  thấy  Tỳ-kheo  khất  thực,  nên  mở 
bát  ra  để  Tỳ-kheo  xem. 

17.  Bấy  giờ,  có  bạch  y  bịnh  đến  trú  xứ  của  Tỳ-kheo-ni  nhờ  chăm 
sóc.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  tìm  cách  đuổi  đi.  Nếu  người  ấy  là  kẻ  tin  ưa  tán  thán 
Phật  Pháp  Tăng  thì  Tỳ-kheo-ni  theo  khả  năng  của  mình  nhờ  người  chăm 
sóc. 

Sau  đó  người  kia  qua  đời.  Các  Tỳ-kheo-ni  e  ngại  không  dám  đem 
chôn.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  vì  làm  sạch  trú  xứ  nên  đem  chôn. 

Bấy  giờ,  nơi  biên  quốc  của  Vua  Ba-tư-nặc,  nhân  dân  làm  phản 
loạn.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  du  hành  nhân  gian,  đến  nơi  có  sự  nghi  ngờ 
khủng  bố.  Các  người  bạn  của  giặc  thấy,  bèn  nghĩ,  “Các  Tỳ-kheo-ni  này 
đưỢc  Vua  Ba-tư-nặc  kính  ái.  Chúng  ta  chớ  nên  đùa  giỡn.  ”  Các  cư  sĩ  thấy 
cơ  hiềm: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  biết  hổ  thẹn.  Bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy?  Sao  lại  du  hành  nhân 
gian  nơi  nghi  có  sự  khủng  bố,  giống  như  tặc  nữ  dâm  nữ  không  khác? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  du  hành  trong  nhân  gian  ở  vùng  biên 
quốc,  nơi  có  sự  nghi  ngờ.^°“ 

18.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  có  trú  xứ  nơi  A-lan-nhã,  Tỳ-kheo  có  trú 
xứ  nơi  tụ  lạc,  muôn  cùng  trao  đổi  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  trao  đổi. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo-ni  có  trú  xứ  A-luyện-nhã;  cư  sĩ  có  trú  xứ  nơi 
tụ  lạc.  Muốn  cùng  trao  đổi.  Bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 


2010.  Phong  tục  thời  đó:  nô  lệ  chết.  Chủ  không  chôn,  mà  đem  vât  xác  ngoài  bãi  tha  ma. 

2011.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  97. 
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-  Cho  phép,  sai  tịnh  nhân  trao  đổi. 

Bấy  giờ,  có  hai  cư  sĩ  tranh  nhau  về  trú  xứ.  Một  trong  hai  cư  sĩ  đem 
cúng  cho  Tỳ-kheo-ni  Tăng.  Ni  Tăng  liền  nhận.  Cư  sĩ  kia  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  không  biết  hổ  thẹn.  Nhận  nhiều  mà  không  biết 
nhàm  chán.  Bên  ngoài  tự  xưng  ta  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh 
pháp  nào  như  vậy?  Trú  xứ  đang  bị  tranh  chấp  nhau,  một  người  đem 
cúng,  sao  lại  nhận?  Người  thí  tuy  không  nhàm  chán  nhưng  người  nhận 
phải  biết  tri  túc  chứ! 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trú  xứ  đang  tranh  chấp,  không  nên  nhận. 

Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Ma-ha  Ba-xà-ba-đề,  trong  vườn  vua  có  trú 
xứ  Tỳ-kheo-ni,  muôn  hạ  an  cư  nơi  đó,  nhưng  e  ngại  không  dám,  vì  Đức 
Thế  Tôn  có  dạy:  Tỳ-kheo-ni  không  được  ở  nơi  A-luyện-nhã.  Song  trú 
xứ  của  Tỳ-kheo-ni  trong  vườn  Vua  thì  kiên  cố.^°'^  Không  biết  thế  nào? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Trừ  trú  xứ  Tỳ-kheo-ni  trong  vườn  Vua,  ngoài  ra  các  chỗ  A-luyện- 
nhã  khác  thì  không  nên  ở. 

19.  Có  Tỳ-kheo-ni  không  đến  chỗ  giáo  thọ.  Bạch  Phật.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Phải  đến.^°'^ 

Có  Tỳ-kheo-ni  có  việc  Phật  Pháp  Tăng,  hoặc  đang  chăm  sóc  Tỳ- 
kheo-ni  bệnh.  Bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  dữ  dục. 

Bấy  giờ,  Ca-lưu-đà-di  mắng,  đánh  Tỳ-kheo-ni.  Hoặc  nhổ  nước 
bọt,  hoặc  ném  hoa,  tạt  nước,  nói  lời  thô  tục,  nói  lời  dôl  trá,  nói  lời  dụ 
dỗ. 

Mắng:  Là  như  nói:  “Cầu  cho  âm  đạo  của  cô  bị  hư  nát,  lở  lói,  để 
cho  con  lừa  nó  giao.  ” 

Đánh:  là  dùng  tay,  dùng  gậy  dùng  đá  để  đánh. 

Nói  thô  tục:  Như  nói  hai  đường  tốt  xấu. 

Nói  dôl  trá:  Như  nói,  “Nếu  đàn  ông  tắm  rửa  sạch  sẽ,  dùng  hương 
thơm  thoa  vào  mình,  lấy  lược  chải  tóc,  đeo  tràng  hoa,  chuỗi  anh  lạc 
trang  điểm  thân,  cầm  lọng  bằng  lông  chim  công,  không  có  gì  đẹp  hơn 
những  việc  này.  Hoặc  nói  về  người  nữ  cũng  như  vậy. 

Khuyến  dụ:  như  nói:  “Này  đại  tỷ,  cô  hãy  còn  nhỏ,  mới  mọc  lông 
nách,  tại  sao  cô  phải  làm  như  vậy?  Cô  phải  kịp  thời,  đừng  tu  phạm  hạnh 


2012.  Vương  viên  3iH.  Thực  chất,  đây  là  khu  rừng  của  Vua,  trong  đó  có  khu  A-lan-nhã. 

2013.  Tỳ-kheo-ni,  Ba-dật-đề  140. 
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nữa,  mà  hưởng  ngũ  dục  lạc  đã.  Khi  nào  tuổi  về  già  sẽ  tu  phạm  hạnh.” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo-ni  niên  thiếu  sinh  tâm  yểm  ly,  không  ưa 
Phật  Pháp.  Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  sô"  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc, 
sống  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Ca-lưu-đà-di:  “Tại 
sao  đánh  mắng  Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  dùng  lời  nói  lừa  dối  khuyến  dụ?” 

Các  Tỳ-kheo-ni  bạch  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch  lên  Đức 
Phật.  Bây  giờ,  Đức  Phật  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  dùng  vô  số  phương  tiện 
ha  trách  Ca-lưu-đà-di:  “Sao  ngươi  mạ  nhục  đánh  mắng  Tỳ-kheo-ni,  cho 
đến  dùng  lời  nói  hư  dối  khuyến  dụ?” 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  ha  trách  rồi,  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo-ni  Tăng  tác  pháp  không  kính  lễ  đôi  với  Ca- 
lưu-đà-di,  bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma. 

Tác  pháp  như  sau:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác 
pháp  yết-ma,  dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Ca-lưu-đà-di  này  mạ  nhục  đánh 
chửi  Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  dùng  lời  nói  dôi  trá,  khuyến  dụ.  Nếu  thời  gian 
thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  tác  yết-ma  không  kính  lễ  đối 
với  Ca-lưu-đà-di.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  Tỷ  Tăng  xin  lắng  nghe!  Ca-lưu-đà-di  này  mạ  nhục  đánh 
mắng  Tỳ-kheo-ni,  cho  đến  dùng  lời  nói  dôi  trá,  khuyến  dụ.  Nay  Tăng 
làm  pháp  yết-ma  không  kính  lễ.  Các  đại  tỷ  nào  chấp  thuận,  Tăng  tác 
yết-ma  không  kính  lễ  Ca-lưu-đà-di  thì  im  lặng.  Vị  nào  không  đồng  ý 
xin  nói. 

-  Tăng  đã  châ"p  thuận  tác  yết-ma  không  kính  lễ  Ca-lưu-đà-di  rồi. 
Tăng  châ"p  thuận  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

Bấy  giờ,  Ca-lưu-đà-di  tùy  thuận  Tỳ-kheo-ni  Tăng  không  dám  trái 
nghịch,  đến  Tỳ-kheo-ni  Tăng  cầu  giải  yết-ma  không  kính  lễ.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  tùy  thuận  Tỳ-kheo-ni  Tăng,  không  dám  trái  nghịch,  đến  Tỳ- 
kheo-ni  Tăng  xin  giải  yết-ma  không  kính  lễ.  Tỳ-kheo-ni  Tăng  nên  giải 
bằng  pháp  bạch  nhị  yết-ma. 

Giải  như  sau:  Trong  chúng  nên  sai  một  vị  có  khả  năng  tác  yết  ma, 
dựa  theo  sự  việc  trên  tác  bạch: 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Ca-lưu-đà-di  này,  Tỳ-kheo-ni  Tăng 
tác  pháp  yết-ma  không  kính  lễ.  Nay  đã  tùy  thuận  Tỳ-kheo-ni  Tăng 
không  dám  trái  nghịch,  nay  đến  Tỳ-kheo-ni  Tăng  xin  giải  yết-ma  không 
kính  lễ.  Nếu  thời  gian  thích  hỢp  đối  với  Tăng,  Tăng  châ"p  thuận,  nay 
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Tăng  giải  yết-ma  không  kính  lễ.  Đây  là  lời  tác  bạch. 

-  Đại  tỷ  Tăng,  xin  lắng  nghe!  Ca-lưu-đà-di  này,  Tỳ-kheo-ni  Tăng 
tác  yết- ma  không  kính  lễ.  Nay  đã  tùy  thuận  Tỳ-kheo-ni  Tăng  không 
dám  trái  nghịch,  đến  Tỳ-kheo-ni  Tăng  xin  giải  yết- ma  không  kính  lễ. 
Nay  Tăng  vì  Ca-lưu-đà-di  giải  yết-ma  không  kính  lễ.  Các  đại  tỷ  nào 
đồng  ý,  Tăng  vì  Ca-lưu-đà-di  giải  yết-ma  không  kính  lễ  thì  im  lặng.  Vị 
nào  không  đồng  ý  xin  nói. 

-  Tăng  đã  đồng  ý  vì  Ca-lưu-đà-di  giải  yết-ma  không  kính  lễ  rồi. 
Tăng  đồng  ý  nên  im  lặng.  Việc  này  được  ghi  nhận  như  vậy. 

20.  Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  trú  xứ  Tỳ-kheo-ni,  cùng  với  nhóm  sáu 
Tỳ-kheo-ni  ở  chung,  lại  cùng  nhau  nô  đùa,  cùng  nhau  ngâm  vịnh,  cùng 
nhau  khóc  la,  hoặc  vui  cười,  náo  loạn  các  Tỳ-kheo-ni  tọa  thiền.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ngăn  cản. 

Các  Tỳ-kheo-ni  bèn  ngăn  hết  không  cho  ai  vào  trú  xứ  Tỳ-kheo-ni. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngăn  tất  cả.  Nên  ngăn  chỗ  nào  náo  loạn.  Nếu  cả  trú 
xứ  đều  bị  náo  loạn  thì  ngăn  hết. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đến  trú  xứ  Tăng  Tỳ-kheo  cùng  với  nhóm 
sáu  Tỳ-kheo  ở  chung,  lại  cùng  nhau  nô  đùa,  cùng  nhau  ngâm  vịnh,  cùng 
nhau  khóc  la,  hoặc  vui  cười,  bạch  Phật.  Đức  Phật  cho  phép  ngăn.  Các  vị 
lại  ngăn  tất  cả,  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngăn  tất  cả.  Nên  ngăn  những  nơi  nào  náo  loạn.  Nếu 
cả  trú  xứ  đều  náo  loạn  thì  mới  ngăn  hết. 

Sa-di  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  trú  xứ  Tỳ-kheo-ni,  cùng  với 
sa-di-ni,  Thức-xoa-ma-na  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  cùng  ở  chung,  lại 
cùng  nhau  nô  đùa,  cùng  nhau  chúc  tụng,  cùng  nhau  khóc  la,  cùng  nhau 
vui  cười,  náo  loạn  các  Tỳ-kheo-ni  ngồi  thiền.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  kêu  đến  la  rầy  trị  phạt.  Nếu  họ  không  thay  đổi  thì  nên  tác 
yết-ma  bất  kính  lễ  đối  với  Hòa  thượng  A-xà-lê  của  sa-di  kia. 

Sa-di-ni,  Thức-xoa-ma-na  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni  đến  trong 
chùa  cùng  với  sa-di  của  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  cùng  ở  chung,  lại  cùng  nhau 
nô  đùa,  cùng  nhau  chúc  tụng,  cùng  nhau  khóc  la,  cùng  nhau  vui  cười,  làm 
náo  loạn  các  Tỳ-kheo  tọa  thiền.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Nên  kêu  họ  đến  la  rầy  trị  phạt.  Nếu  họ  không  thay  đổi  thì  nên  vì 
Hòa  thượng,  A-xà-lê  của  sa-di-ni  kia,  tác  yết-ma  xả  giáo  thọ. 


2014.  Xả  giáo  thọ  Cf.  Vin.  ii.  263:  ovadam  ahapetum,,  ngưng  giáo  giới.  Tỳ-kheo-ni 
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21.  Bấy  giờ,  cách  trú  xứ  của  Tỳ-kheo-ni  không  xa  có  một  lạch 
nước  chảy.  Tỳ-kheo-ni  hứng  lấy  dòng  nước  ngược,  cảm  thấy  khoái  lạc, 
nghi.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạmBa-la-di  mà  phạm  Thâu-lan-giá.  Tỳ-kheo-ni  không 
nên  hứng  lấy  dòng  nước  ngược  như  vậy. 

Tỳ-kheo-ni  Nan-đà  đến  dưới  cây  hoa,  chỗ  đi  kinh  hành,  có  tên 
cướp  dẫn  đi  dâm  lộng.  Cô  ni  có  sự  nghi,  đem  nhân  duyên  ấy  bạch  Phật. 
Đức  Phật  hỏi: 

-  Này  Nan-đà,  cô  có  cảm  thấy  khoái  lạc  không? 

Nan-đà  thưa: 

-  Giông  như  sắt  nóng  áp  vào  thân. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm.  Nhưng  Tỳ-kheo-ni  không  nên  một  mình  đến  chỗ 
kinh  hành  như  vậy. 

22.  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc^°'^  kinh  hành  nơi  A-luyện-nhã.  Tỳ- 
kheo-ni  (930al)  này  nhan  sắc  đoan  chánh,  có  Bà-la-môn  niên  thiếu 
thấy  để  tâm  vào  cô  ni,  liền  nắm  tay  muôn  xúc  phạm,  Tỳ-kheo-ni  nói: 

-  Buông  tôi  ra.  Tôi  sẽ  đến  chỗ  đó.  Chàng  ta  thả  Tỳ-kheo-ni  Liên 
Hoa  Sắc  ra  và  đến  chỗ  đó.  Vừa  đến  nơi,  cô  ni  liền  dùng  phấn  uế  bôi 
nơi  mình.  Bà-la-môn  nổi  giận,  lấy  đá  đánh  vào  đầu,  khiến  hai  con  mắt 
lòi  ra.  Lúc  ấy  Liên  Hoa  sắc  không  nhớ  mình  có  thần  thông.  Sau  đó  mới 
biết,  liền  dùng  sức  thần  túc  bay  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  này  nếu  có  tín  nhạo  thì  hai  con  mắt  sẽ  trở  lại  như 
cũ. 

Đức  Phật  nói  xong,  hai  con  mắt  cô  ni  liền  trở  lại  như  cũ.  Tỳ-kheo- 
ni  này  sinh  lòng  nghi,  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  phạm.  Nhưng  Tỳ-kheo-ni  không  nên  đến  chỗ  A-luyện- 
nhã  như  vậy. 

23.  Tỳ-kheo-ni  phá  giới,  có  thai.  Đang  ngồi  đại  tiểu  tiện  trên  cầu 
xí  treo^®*'’  thì  bị  truy  thai,  rơi  xuống  hầm  xí.  Người  dọn  vệ  sinh  thấy  cơ 
hiềm,  mạ  nhục,  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  biết  hổ  thẹn,  không  tu  tịnh  hạnh.  Bên  ngoài 
tự  xưng  là  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy?  Đọa 


bị  ngưng  giáo  giới,  không  được  dựbố-tát  (na  ovădatthapităya  bhikkhuniyă  saddhim  uposatho 
katabbo). 

2015.  Truyện  Liên  Hoa  sắc,  xem  Phần  I,  Ch.  iv,  Ni-tát-kỳ  4. 

2016.  Huyền  xí  SMũ.  Pali,  Vin.ii.  280:  vaccakumĩ,  nhà  xí,  làm  theo  kiểu  nhà  sàn. 
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thai  nơi  hô"  xí,  như  tặc  nữ  dâm  nữ  không  khác. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  đại  tiểu  tiện  trên  cầu  xí  treo. 

Tỳ-kheo-ni  kia  nghi,  không  dám  đại  tiểu  tiện  trên  nước.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Được  phép. 

24.  Tỳ-kheo-ni  ngồi  kiết  già  huyết  bâ"t  tịnh  tiết  ra  bẩn  gót  chân^°'’. 
Khi  đi  khâ"t  thực  trùng  bám  nơi  chân.  Các  cư  sĩ  thấy  chê  cười.  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  ngồi  kiết  già. 

Có  vị  nghi,  không  dám  ngồi  bán  già.  Đức  Phật  dạy: 

-  Cho  phép  ngồi  bán  già. 

25.  Đức  Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bây  giờ  nhóm  sáu  Tỳ-kheo-ni 
nhòm  vào  trong  nhà  bạch  y  qua  lỗ  hổng,  các  cư  sĩ  thây  cơ  hiềm  nói: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  biết  hổ  thẹn,  bên  ngoài  tự  xưng  là  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy?  Tại  sao  dòm  vào  trong 
nhà  người  ta  qua  lỗ  hổng  giông  như  tặc  nữ,  dâm  nữ  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo-ni  không  nên  dòm  vào  trong  nhà  bạch  y  qua  lỗ  hổng 
như  vậy. 

26.  Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá.  Bây  giờ,  A-nan  cùng  với  năm 
trăm  vị  đại  Tăng  Tỳ-kheo  đều  ở  Ma-kiệt-đề^°^^  du  hành  trong  nhân 
gian.  Tôn  giả  A-nan  có  sáu  mươi  người  đệ  tử,  tuổi  đều  còn  nhỏ  nên 
muốn  xả  giới  hoàn  tục.  Tôn  giả  A-nan  khi  đến  thành  Vương-xá,  trưởng 
lão  Ma-ha  Ca-diếp  từ  xa  thấy  A-nan  đến,  nói: 

-  Chúng  này  muốn  thối  thất,  ông  con  nít,  không  tri  túc.^°^® 

A-nan  nói: 

-  Bạch  Đại  đức,^“°  đầu  con  đã  hiện  tóc  bạc.  Sao  vẫn  không  tránh 


2017.  Hán  dịch  mâu  thuẫn:  ngồi  kiết  già,  hai  gót  chân  lật  lên,  không  dính  bẩn  được.  Cf.  Vin.  ii. 
280:  pallakena  nisĩdanti  pahĩsamphassa  sădiyanti,  “ngồi  kiết  già,  để  cho  chúng  nó  sờ  vào 
hai  gót  chân.” 

2018.  Ma-kiệt-đề,  nhưng  chỗ  khác  âm  là  Ma-kiệt-đà. 

2019.  Nhữ  niên  thiếu  bất  ưi  túc  Xem  câu  trả  lời  của  A-nan  tiếp  theo  để  hiểu 

rõ  ý  nghĩa  của  lời  trách  mắng  này.  Tạp  A-ham  41  (T02n99  tr.303a06):  Ca-diếp  mắng  A-nan, 
“Ông,  trẻ  con,  không  biết  lượng  sức”  (nhữ  thị  đồng  tử,  bât  tri  trù  lượng  ìếC:ỄiST^T'ín*M). 
A-nan  trả  lời  như  trên.  Cf.  Pali,  s.ii.  na  văya  kumărako  mattamannăsi,  “Cậu  bé  này  không 
biêt  lượng  sức.” 

2020.  Trong  các  kinh  Pali,  Ca-diếp  xưng  hô  A-nan  là  ăvuso,  hiền  giả  (hay  ông  bạn).  A-nan 
luôn  xưng  hô  Ca-diếp  là  bhante,  bạch  Đại  đức,  như  xưng  hô  với  Phật.  Vì  tôn  kính  Ca-diếp  như 
là  Hòa  thượng  của  mình. 
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khỏi  bị  Ngài  Ca-diếp  kêu  là  con  nít? 

Ca  Diếp  trả  lời: 

-  Ông  cùng  Tỳ-kheo-niên  thiếu,  đều  không  khéo  đóng  kín  các 
căn;  ăn  không  biết  tri  túc;  đầu  đêm  cuôl  đêm  không  chịu  siêng  tu,  đi 
rảo  khắp  mọi  nhà,  ăn  uổng  cơm.  Chúng  của  ông  sẽ  thôi  thất,  ông  là 
Tỳ-kheo-niên  thiếu,  không  tri  túc. 

Tỳ-kheo-ni  Thâu-lan-nan-đà  nghe  câu  nói  ấy  nổi  giận,  không  vui, 

nói: 

-  Ma-ha  Ca-diếp  vốn  là  ngoại  đạo,  sao  dám  mắng  A-nan^°^'  là  con 
nít,  khiến  cho  A-nan  không  vui? 

Ma-ha  Ca-diếp  nói  với  A-nan: 

-  Ông  hãy  xem,  Tỳ-kheo-ni  này  sân  hận  mắng  tôi  như  vậy  đó. 
Này  A-nan,  chỉ  trừ  Đức  Thế  Tôn,  tôi  không  nhớ  ngoài  Phật  pháp  ra  lại 
có  việc  gì  khác.^°^^  A-nan  nói  tiếp: 

-  Bạch  Đại  đức,  con  xin  sám  hối  sự  vô  tri  của  người  nữ. 

Ma-ha  Ca-diếp  nói  ba  lần  như  vậy.  A-nan  cũng  ba  lần  nói  sám  hối 
như  vậy. 

Đêm  vừa  qua  khỏi,  sáng  sớm  Ma-ha  Ca-diếp  khoác  y,  bưng  bát, 
đến  thành  Vương-xá  khất  thực.  Tỳ-kheo-ni  Thâu-lan-nan-đà  thấy,  bèn 
thóa  Các  Tỳ-kheo-ni  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 

khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Thâu-lan-nan-đà: 

-  Sao  lại  thóa  mạ  Đại  đức  Ca-diếp?  Tỳ-kheo-ni  bạch  các  Tỳ-kheo. 
Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng 
Tỳ-kheo,  ha  trách  Tỳ-kheo-ni  Thâu-lan-nan-đà: 

-  Sao  cô  lại  thóa  mạ  Đại  đức  Ca-diếp? 

Đức  Thế  Tôn  dùng  vô  sô"  phương  tiện  ha  trách  rồi  bảo  các  Tỳ- 

kheo: 

-  Cho  phép  Tỳ-kheo  gọi  Tỳ-kheo-ni  đến  khiển  trách  trị  phạt.  Nếu 
một  Tỳ-kheo  kêu  một  Tỳ-kheo-ni  thì  phải  đến.  Không  đến  sẽ  như  pháp 
trị. 

-  Nếu  một  Tỳ-kheo  kêu  hai  Tỳ-kheo-ni,  ba  Tỳ-kheo-ni,  hay  Tăng 
thì  nên  đến.  Không  đến  sẽ  như  pháp  trị. 

-  Hai  Tỳ-kheo  kêu  một  Tỳ-kheo-ni  thì  phải  đến.  Không  đến  sẽ 
như  pháp  trị.  -  Hai  Tỳ-kheo  kêu  hai  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  ba  Tỳ-kheo-ni, 


2021.  Pali,  ibid.,  “...mắng  Thánh  giả  A-nan,  vị  ẩn  sĩ  thông  thái  (ayyo  Anando  vedehamuni). 

2022.  Pali,  ibid.,  Ca-diếp  nói,  “...  từ  khi  Ta  xuất  gia  đến  nay,  Ta  chưa  gọi  ai  là  Thầy,  ngoại  trừ 
Thế  Tôn.” 

2023.  Thoá  chi  nhổ  nước  bọt. 
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hoặc  Tăng  thì  phải  đến.  Không  đến  sẽ  như  pháp  trị.  Ba  Tỳ-kheo  kêu 
một  Tỳ-kheo-ni  thì  nên  đến.  Không  đến  sẽ  như  pháp  trị.  Ba  Tỳ-kheo 
kêu  hai  Tỳ-kheo-ni,  ba  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  Tăng  thì  phải  đến.  Không  đến 
sẽ  như  pháp  trị.  Tăng  kêu  một  Tỳ-kheo-ni  thì  nên  đến,  không  đến  sẽ 
như  pháp  trị.  Tăng  kêu  hai  Tỳ-kheo-ni,  ba  Tỳ-kheo-ni,  hoặc  Tăng  thì 
phải  đến.  Không  đến  sẽ  như  pháp  trị. 

Bấy  giờ,  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  nghe  nói  như  vậy,  họ  nói  như  vầy: 
Chúng  ta  muôn  kêu  Tỳ-kheo-ni  thì  họ  liền  phải  đến,  muốn  bảo  họ  làm 
gì  thì  họ  phải  làm,  tại  sao  vây?  Vì  Thế  Tôn  có  dạy:  “Một  Tỳ-kheo  kêu 
một  Tỳ-kheo-ni  thì  phải  đến,  không  đến  sẽ  như  pháp  trị.  Cho  đến  Tăng 
cũng  như  vậy .  ”  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  nhận  xét  đối  tượng,  không  nên  đến  thì  đừng  đến. 
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PHẨN  3:  NÊU  DẪN  các  VIỆC: 

THỌ  GIỚI,  THUYẾT  GIỚI,  AN  cư,  Tự  TỨ,  DA  THUỘC, 

Y,  THUỐC  v.v... 

Chương  XVIII:  PHÁP"®"^ 

1.  Khách  Tỳ-Kheo 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  có  khách  Tỳ-kheo  không  hỏi  cựu  Tỳ-kheo  mà  vào  trong 
phòng  trông,  rắn  từ  trên  rớt  xuống,  bèn  la  lớn:  “Rắn!  Rắn!”  Tỳ-kheo  ở 
phòng  bên  cạnh  nghe  hỏi: 

-  Cái  gì  mà  la  lớn  vậy? 

Vị  kia  nói  rõ  nhân  duyên.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu 
dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ- 
kheo  khách  rồi,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một 
bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn 
dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha  trách  Tỳ-kheo  khách: 

-  Ngươi  làm  điều  phi  pháp,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Trước  khi  vào  phòng  trông,  sao  không  nói  cho  cựu  Tỳ- 
kheo  biết,  để  cho  rắn  từ  trên  rớt  xuông,  rồi  la  lớn,  “Rắn!  Rắn!  ”  là  sao? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  cho  phép  chế  pháp  khách  Tỳ-kheo  cho  Tỳ-kheo 
khách.  Tỳ-kheo  khách  nên  tùy  thuận  theo  pháp  khách  Tỳ-kheo.^°^^ 

Phải  tùy  thuận  như  vầy:  Nếu  khách  Tỳ-kheo  muốn  vào  trong  chùa, 
nên  biết  có  tháp  Phật,  tháp  Thanh  văn,  hay  Thượng  tọa,  thì  nên  cởi  giày 
dép  xách  nơi  tay. 

Có  vị  không  đập  giũ  giày  dép,  nên  khi  xách  làm  bẩn  tay.  Đức  Phật 

dạy: 


2024.  Tham  chiêu  Pali,  Cullavagga  8,  Vattakkhandhaka,  Vin.ii.  206.  Ngũ  phần  27,  “Oai  nghi 
pháp.” 

202^  Thập  tụng  41  (T23nl435,  tr.300al7):  Khách  tỳ-kheo  nghi  pháp;  57  (T23nl435  tr.420a24): 
Khách  phap.  Cf.  Tăng  kỳ  35  (T22nl425  tr.507b4). 
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-  Không  nên  không  đập  giũ  mà  xách.  Nên  đập  giũ. 

Đức  Thế  Tôn  bảo  đập  giũ,  vị  kia  đem  đập  giũ  nơi  gô"c  cây.  Thọ 
thần  hiềm  trách.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đập  giày  dép  nơi  gốc  cây.  Nên  đập  nơi  hòn  đá,  hoặc 
nơi  đầu  khúc  cây,  hoặc  nơi  bờ  rào,  hay  hai  chiếc  đập  với  nhau. 

Vị  khách  đến  trong  cửa,  nên  lấy  tay  đẩy  cánh  cửa  ra.  cửa  nếu  có 
then  khóa,  thì  nên  mở.  Nếu  mở  không  được  thì  nên  gõ  thong  thả  khiến 
cho  người  bên  trong  nghe.  Nếu  họ  không  nghe  thì  nên  gõ  mạnh.  Nếu 
không  mở  được  thì  nên  giao  y  bát  cho  Tỳ-kheo  thứ  hai  cầm,  rồi  đến  nơi 
tường  rào  để  tìm  chỗ  trèo  vào  bên  trong  để  mở  cửa. 

Vị  kia  đi  bên  tả  của  tháp,  vị  thần  bảo  hộ  tháp  giận.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  đi  bên  tả,  mà  nên  đi  bên  hữu  của  Tháp. 

Vị  khách  Tỳ-kheo  đến  trong  chùa  phải  máng  y  nơi  trụ  cột,  móc 
long  nha,  hay  giá  của  y.  Hoặc  để  y  bát  nơi  bên  khe  nước,  nơi  cây,  nơi 
cục  đá,  hay  trên  cỏ,  rồi  đến  chỗ  rửa  chân.  Nếu  không  có  nước  thì  hỏi, 
chỗ  nào  có  nước.  Tùy  theo  vị  kia  nói  chỗ  nào  có  nước  thì  đến  đó  để  lấy. 
Nên  hỏi: 

-  Nước  có  trùng  hay  không? 

Nếu  nói  có  trùng,  mà  loại  trùng  lớn  thì  làm  chao  động  nước  để  nó 
tránh  đi,  rồi  lấy  bình  múc. 

Vị  kia  không  rửa  tay  mà  cầm  bình  lấy  nước.  Tỳ-kheo  khác  thấy 
nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  rửa  tay  mà  cầm  bình  lấy  nước.  Cho  phép  lấy 
hai  cánh  tay  ôm  ngang  bụng  của  bình  hay  lấy  chéo  y  xâu  qua  quai 
bình. 

Vị  kia  đến  chỗ  có  nước,  nên  rửa  tay  cho  sạch,  và  lấy  đầy  nước  để 
rửa  chân.  Vị  kia  dùng  tay  rửa  chân  nhúng  vào  nước,  Tỳ-kheo  khác  thấy 
gớm.  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy.  Nên  lấy  một  tay  tạt  nước,  một  tay  rửa 

chân. 

Vị  kia  rửa  chân  bên  hữu  trước,  bên  tả  sau.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  rửa  chân  bên  tả  trước,  rửa  chân  bên  hữu  sau. 

Vị  ấy  không  lau  giày  dép  mà  mang  nên  làm  bẩn  y.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  không  lau  giày  dép  mà  mang.  Phải  lau  rồi  mới 
mang. 

Vị  kia  không  đợi  chân  khô,  mang  giày  dép  vào  nên  bị  hư  mục. 
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Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy!  Phải  đợi  chân  khô  nước  rồi  mới  mang 
giày  dép. 

Khách  Tỳ-kheo  nên  hỏi:  Tôi  có  chừng  ấy  tuổi  hạ.  Có  phòng  dành 
cho  tôi  không? 

Vị  tri  khách  nên  trả  lời:  Có. 

Vị  khách  hỏi: 

-  Phòng  này  có  người  nào  ở  hay  chưa? 

Nếu  nói  không  có  người  ở  thì  nên  hỏi: 

-  Có  ngọa  cụ  hay  không? 

Nếu  nói  có  thì  nên  hỏi: 

-  Có  chăn  hay  không  có  chăn? 

Nếu  nói  có  thì  nên  hỏi: 

-  Có  lợi  dưỡng  hay  không? 

Nếu  nói  có  lợi  dưỡng  thì  nên  hỏi: 

-  Có  đồ  dùng  hay  không? 

Nếu  nói  có  thì  hỏi: 

-  Có  y  của  phòng  hay  không? 

Nếu  nói  có  thì  hỏi: 

-  Có  phước  nhiêu^°^'’  hay  không? 

Nếu  nói  có,  mà  cần  lấy  thì  nên  nói: 

-  Tôi  muốn  lấy. 

Vị  kia  đến  phòng,  nên  đẩy  cánh  cửa  ra.  Nếu  có  then  khoá,  thì  nên 
mở.  Vị  kia  mở  cửa  rồi  tay  nên  cầm  hai  má  cửa,  thò  đầu  vào  trong  phòng 
xem  coi  có  rắn  có  độc  trùng  hay  không?  Nếu  có  thì  đuổi  nó  ra  chứ  đừng 

để. 

Vị  kia  khi  vào  trong  phòng  rồi  thì  nên  trải  giường  nệm,  ngọa  cụ, 
gôl,  chăn  chiên  trải  trên  đất.  Nếu  trải  trên  gỗ,  trên  ván,  hay  trên  đất 
thì  nên  biết  rõ  mặt  trong,  mặt  ngoài.  Quét  sạch  phòng.  Dọn  rác  và  đất. 
Trước  hết  nên  tìm  chỗ  nào  bỏ  được  thì  bỏ.  Nếu  lượm  được  kim,  chỉ  dao 
con,  hoặc  đồ  hư  cũ,  cho  đến  một  viên  thuôc,  nên  để  vào  một  chỗ,  nếu  có 
chủ  biết,  họ  sẽ  đến  lấy.  Vị  kia  nên  lau  quét  những  nơi  như  khe  cửa,  cây 
trụ,  long  nha,  giá  máng  y.  Nếu  vách  bị  lở  hư,  hoặc  hang  chuột,  nên  trét 
thì  trét.  Nếu  nền  đất  không  bằng  phẳng  thì  nên  dùng  bùn  đất  tu  bổ  cho 
bằng,  rưới  nước  cho  sạch.  Lấy  đồ  trải  dưới  đất,  đập  giũ  phơi  khô  rồi  đem 


2026.  Phước  nhiêu  ịmềỀ-  Chưa  rõ  thứ  gì.  Ngũ  phần  27  (T22nl421  tr.  179a20),  tỳ-kheo  khách  hỏi: 
“Phòng  này  có  thức  ăn  không?  Thập  tụng  57,  nt.,  hỏi:  “Tăng  phòng  này  có  tiền  thực  hậu  thực 
không?  Ngũ  phần  27,  nt.,  cũng  hỏi  như  Thập  tụng. 
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vào  phòng.  Trước  đây  trải  không  tốt  thì  nên  trải  lại.  Nếu  trước  đã  trải  tốt 
thì  trải  lại  như  cũ.  Đem  đồ  kê  giường  ra  lau  chùi  cho  sạch,  rồi  đem  vào. 
Quét  giường  cho  sạch,  đập  dũ,  rồi  đem  vào  trong  phòng,  để  lên  trên  đồ 
kê.  Lấy  ngọa  cụ,  gôl,  chăn  chiên  đập  giũ  cho  sạch,  trải  lên  trên  giường 
giây.  Y  thường  mặc,  y  không  thường  mặc,  vị  kia  để  chung  một  chỗ.  Khi 
lấy  y  thường  để  mặc,  nhầm  lẫn  với  các  y  khác.  Đức  Phật  dạy: 

-  Y  thường  mặc  nên  để  riêng  một  chỗ. 

Vị  kia  dùng  cái  dãy  đựng  bát,  dãy  đựng  giày  dép,  ô"ng  đựng  kim 
chỉ,  đồ  đựng  dầu,  để  chung  chỗ.  Các  Tỳ-kheo  khác  gớm.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Không  nên  để  chung  như  vậy.  Mỗi  thứ  nên  để  chỗ  riêng. 

Trước  khi  vào  phòng,  nên  coi  khung  cửa  cao  hay  thấp  rồi  hãy 

đóng.  Khi  ra  khỏi  phòng  nên  xem  coi  bốn  phía  vách  có  đất  bụi  hay 
không.  Nếu  có  đất  bụi,  nên  dội  nước  quét  dọn,  rồi  mới  đi.  Nên  lấy  cái 
ghế  rửa  sạch.  Nên  chuẩn  bị  đủ  bình  nước  sạch,  bình  rửa,  đồ  đựng  nước 
nông.  Nên  hỏi:  Chỗ  nào  là  chỗ  đại  tiện?  Chỗ  nào  là  chỗ  tiểu  tiện?  Chỗ 
nào  là  tịnh  địa?  Chỗ  nào  bất  tịnh  địa?  Tháp  Phật  là  tháp  nào?  Tháp  nào 
là  tháp  Thanh  văn?  Phòng  nào  là  phòng  đệ  nhất  Thượng  tọa?  Phòng 
nào  là  phòng  đệ  nhị,  đệ  tam,  đệ  tứ  Thượng  tọa?  Vị  kia  nên  kính  lễ  tháp 
của  Phật  trước,  rồi  lễ  tháp  của  Thanh  văn,  bốn  Thượng  tọa  tùy  theo  thứ 
tự  mà  kính  lễ . 

Vị  kia  nắm  cẳng  chân  mà  lễ.  Không  nên  nắm  cẳng  chân  mà  lễ.  Có 
vị  nắm  đầu  gối  mà  lễ.  Không  nên  nắm  đầu  gối  kính  lễ.  Có  vị  lật  ngược 
y,  quấn  y  nơi  cổ,  trùm  đầu,  dùng  y  phủ  cả  hai  vai,  mang  giày  dép  mà 
hành  lễ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Những  kiểu  như  trên  không  nên  làm. 

Từ  nay  về  sau,  để  trông  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép,  đầu  gối  bên 
hữu  chấm  đất,  nắm  hai  gót  chân,  nói  như  vầy: 

-  Thưa  Đại  đức,  con  xin  kính  lễ. 

Bốn  vị  Thượng  tọa  tư  duy  trong  phòng,  nên  tùy  theo  cấp  bực  mà 
kính  lễ.  Vị  kia  nên  hỏi: 

-  Chỗ  nào  là  chỗ  đại  thực,  tiểu  thực  của  chúng  Tăng?  Chỗ  nhóm 
họp,  chỗ  thuyết  giới  ở  đâu?  Vị  nào  được  Tăng  sai  đi  thọ  thực?  Đàn-việt 
có  dâng  thức  ăn  vào  ngày  mồng  một,  mồng  tám,  mười  lăm^°^’  không? 
Đàn-việt  có  thỉnh  theo  thứ  tự  đến  chỗ  nào  thọ  thực  không?  Lại  hỏi: 

-  Ngày  mai  có  Đàn-việt  nào  mời  chúng  Tăng  thọ  đại  thực  hay  tiểu 
thực  không?  Có  Đàn-việt  nào  bị  Tăng  tác  pháp  Phú  bát  không?  Nhà 


2027.  Tháng  30  ngày  thì  kể  luôn  ngay  23,  29,  30. 
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nào  là  học  gia?  Chỗ  nào  có  chó  dữ?  Chỗ  nào  là  có  người  tốt?  Chỗ  nào 
là  có  người  xấu? 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  quy  định  phép  tắc  cho  khách  Tỳ-kheo.  Khách 
Tỳ-kheo  nên  tùy  thuận.  Nếu  không  tùy  thuận  nên  như  pháp  trị.  Từ  nay 
về  sau  Ta  quy  định  phép  tắc  cho  cựu  Tỳ-kheo.  Cựu  Tỳ-kheo  phải  tùy 
thuận. 

Phải  tùy  thuận  như  vầy: 

-  Cựu  Tỳ-kheo  nghe  có  khách  Tỳ-kheo  đến,  nên  ra  ngoài  nghinh 
đón,  rước  y  bát,  rồi  đem  để  hoặc  có  nhà  tắm,  trên  gác,  hoặc  chỗ  đi  kinh 
hành.^°^®  Mời  khách  Tỳ-kheo  ngồi.  Đưa  nước  rửa  chân,  đồ  đựng  nước, 
khăn  lau  chân.  Xách  giùm  giày  dép  để  phía  bên  trái,  đừng  để  dính 
bùn  bẩn.  Nếu  dính  bùn  bẩn,  nên  dời  đến  chỗ  khác.  Vị  kia  vì  khách  Tỳ- 
kheo  rửa  chân  rồi,  nên  thu  dọn  đồ  rửa  chân  để  lại  chỗ  cũ,  và  nên  hỏi: 
“Trưởng  lão  có  nông  nước  không?” 

-  Nếu  nói  cần  nông  nước  thì  vị  kia  nên  đem  bình  lấy  nước.  Vị  kia 
không  rửa  tay  mà  cầm  bình,  các  Tỳ-kheo  gớm.  Nên  hai  tay  ôm  bình, 
hay  lấy  chéo  y  móc  vào  cái  quai.  Đến  chỗ  múc  nước,  rửa  tay  cho  sạch. 
Nếu  là  nước  ao,  nước  dòng,  thì  nên  lấy  tay  khỏa  bỏ  nước  trên  mặt,  múc 
nước  sạch  ở  dưới.  Vị  kia  gánh  nước  giữa  trưa,  nước  bị  nóng.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Nên  lấy  cỏ  hay  lá  cây  phủ  lên  trên  rồi  gánh  đi.  Vị  kia  không  rửa 
sạch  lá  bằng  nước.  Đức  Phật  bảo  nên  rửa  sạch. 

Vị  kia  uống  rồi  không  rửa  tách,  mời  người  uống.  Mời  Tỳ -kheo, 
Tỳ-kheo  gớm.  Phật  dạy: 

-  Nên  rửa  rồi  mới  đưa  cho  người  khác. 

Vị  kia  vừa  đưa  nước  vừa  nói,  nước  miếng  văng  vào  trong  nước. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  vừa  bưng  nước  vừa  nói  như  vậy.  Nếu  cần  nói,  nên 
quay  mặt  đi  mà  nói. 

Vị  kia  không  rửa  đồ  mà  đem  cất.  Các  Tỳ-kheo  thấy  gớm.  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  như  vậy. 

Vị  kia  nên  hỏi:  Đại  đức  Trưởng  lão  bao  nhiêu  tuổi? 

Nếu  khách  Tỳ-kheo  nói  tôi  chừng  ấy  tuổi  thì  nên  theo  đó  mà  chỉ 

dẫn: 

-  Thầy  nghỉ  phòng  này.  Đây  là  giường  giây,  giường  cây,  nệm,  gôl, 


2028.  Kinh  hành  xứ  .  Có  lẽ  kinh  hành  đường  đúng  hơn.  Pali:  cakamana-sala.  Nhà  để  đi 

kinh  hành  khi  trời  mưa.  Cũng  thường  dùng  làm  nhà  khách,  phòng  hội. 
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chăn  chiên,  đồ  trải  dưới  đất,  đây  là  ống  nhổ,  đây  là  đồ  tiểu  tiện,  đây  là 
chỗ  đại  tiện,  đây  là  chỗ  tiểu  tiện,  đây  là  tịnh  xứ,  đây  là  bất  tịnh  xứ,  đây 
là  tháp  Phật,  đây  là  tháp  Thanh  văn,  đây  là  phòng  của  đệ  nhất  Thượng 
tọa,  đây  là  phòng  đệ  nhị,  đệ  tam,  đệ  tứ  Thượng  tọa,  đây  là  chỗ  đại  thực 
tiểu  thực  của  chúng  Tăng,  đây  là  chỗ  ban  đêm  họp,  đây  là  chỗ  bố-tát, 
Tăng  sai  thọ  thực,  cho  đến  chỗ  nào,  Đàn-việt  nào  thỉnh  Tăng  thọ  đại 
thực  tiểu  thực  vào  sáng  mai,  nhà  nào  Tăng  tác  pháp  phú  bát,  nhà  nào  là 
học  gia,  nhà  nào  có  chó  dữ,  chỗ  nào  tốt,  chỗ  nào  xấu. 

-  Nay  ta  vì  cựu  Tỳ-kheo  quy  định  phép  tắc.  Cựu  Tỳ-kheo  nên  tùy 
thuận.  Nếu  không  tùy  thuận  thì  nên  như  pháp  trị. 

2.  Vệ  Sinh 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá. 

Bấy  giờ  tại  Xá-vệ  có  Bà-la-môn  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo,  rất  nhờm 
gớm  đồ  đại  tiểu  tiện  của  chính  mình,  nên  dùng  (932al)  cỏ  sắc  bén  lau 
chùi,  thương  tổn  thân  thể,  sinh  ghẻ,  chảy  máu  bẩn  thân,  bẩn  y,  bẩn  ngọa 
cụ,  bẩn  giường.  Các  Tỳ-kheo  hỏi: 

-  Trưởng  lão  có  bệnh  gì? 

Vị  kia  nói  rõ  nhân  duyên. 

Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh, 
ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Bà-la-môn  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo: 
“Tại  sao  lại  nhờm  gớm  đồ  đại  tiểu  tiện  của  chính  mình,  dùng  cỏ  sắc 
bén  để  lau  chùi,  làm  thương  tổn  thân  thể,  chảy  máu  bẩn  thân,  bẩn  y, 
bẩn  ngọa  cụ,  bẩn  giường?”  Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 
sát  chân,  rồi  ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  việc  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức 
Thế  Tôn.  Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo, 
ha  trách  Tỳ-kheo  kia: 

-  Ngươi  làm  điều  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều 
không  nên  làm. 

Này  Bà-la-môn,  xuất  gia  làm  Tỳ-kheo,  sao  ngươi  lại  nhờm  gớm 
đồ  đại  tiểu  tiện  của  mình,  dùng  cỏ  sắc  bén  chùi,  gây  tổn  thương  thân 
thể,  chảy  máu  mủ  bẩn  thân,  bẩn  y,  bẩn  ngọa  cụ,  bẩn  giường? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  Ta  vì  Tỳ-kheo  quy  định  pháp  đến  nhà  xí.  Các  Tỳ- 
kheo  nên  tùy  thuận  pháp  này. 

Nên  tùy  thuận  như  vầy: 

-  Không  nên  nín  lâu  đại  tiểu  tiện.  Khi  đi  nên  cầm  cỏ  để  chùi. 

Có  vị  là  hạ  tọa  đi  trước  Thượng  tọa,  hoặc  vừa  nói  vừa  đi,  hoặc  đi 
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trước  hoặc  đi  sau,  lật  ngược  y,  hoặc  quấn  nơi  cổ,  hoặc  phủ  đầu,  hoặc 
mang  giày  dép.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  đưỢc  như  vậy. 

Nếu  đi  trước  thì  được  phép  đi  trước.  Đến  bên  ngoài  nhà  xí,  nên 
búng  tay  hay  tằng  hắng  để  cho  có  người  hay  phi  nhân  biết.  Đến  nhà 
xí,  chỉ  mặc  áo  lót  bên  trong.  Y  máng  nơi  trục  cây,  long  nha,  giá  móc  y, 
hoặc  bên  bờ  nước,  cỏ  cây,  ốc  đá,  có  cỏ  thì  để  y  nơi  đó.  Nếu  sỢ  mưa  ướt 
thì  nên  để  chỗ  không  mưa.  Nếu  bị  mưa  gió  văng  ướt  y  thì  cho  phép  cầm 
y  nơi  tay  theo  chiều  dọc,  đừng  để  vướng  nơi  hố  xí.  Đặt  gót  chân  vững 
chắc  hai  bên.  Trước  khi  lên  hố  xí,  nên  xem  có  rắn,  rít,  bò  cạp...  Nếu  có 
thì  đuổi  ra. 

Có  vị  chưa  ngồi  xong,  vén  y  lên  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy.  Nên  vừa  ngồi  xổm  vừa  từ  từ  vén  y. 

Ngồi  xổm  xong,  nên  xem  kỹ  lại,  đừng  để  bàn  chân  trước  gần  hai 

bên,  khiến  đại  tiểu  tiện  hay  khạc  nhổ  bẩn  lỗ  xí. 

Có  vị  rặn  lớn  tiếng,  khiến  các  Tỳ-kheo  nghe  cảm  thấy  gớm.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  rặn  như  vậy. 

Có  vị,  khi  đại  tiện  bất  ngờ  phát  ra  tiếng,  nghi  có  tội.  Phật  dạy: 

-  Không  phạm. 

Có  vị,  khi  ở  trong  hố  xí  nhăm  dương  chi,^°^^  hoặc  ngủ,  hay  nhập 
định.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy. 

Có  vị  nghi,  không  dám  trên  nước,  trong  hố  xí  đại  tiểu  tiện.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  phạm. 

Có  vị  không  dùng  cỏ  để  chùi  mà  đứng  dậy  bẩn  thân,  bẩn  y,  bẩn 
ngọa  cụ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  cỏ  để  chùi,  sau  đó  mới  đứng  dậy. 

Đức  Thế  Tôn  dạy  tiếp: 

-  Cho  phép  dùng  cỏ  để  chùi. 

Có  vị  dùng  cỏ  quá  dài  để  chùi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  cỏ  quá  dài.  Dài  nhất  là  một  gang  tay  mà  thôi. 

Có  vị  dùng  cỏ  xoa-kỳ,^®°  lá  cây  tạp,  vỏ  khô,  cục  phân  bò  để  chùi. 

Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  như  vậy. 


2029.  Tức  xỉa  răng 

2030.  Xoa  kỳ  xí  thảo 
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CÓ  vị  dùng  cỏ  ngắn  quá  để  chùi  nên  bẩn  tay.  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  cỏ  quá  ngắn  như  vậy.  Ngắn  lắm  là  phải  dài 
bằng  bốn  ngón  tay. 

Có  vị  dùng  cỏ  không  đập  giũ,  nơi  cỏ  dính  phân.  Các  Tỳ-kheo  thấy 
gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  như  vậy. 

Có  vị  để  thứ  cỏ  dùng  rồi  và  chưa  dùng  chung  một  chỗ,  khi  lấy  bị 
bẩn  tay.  Phật  dạy: 

-  Nên  để  riêng. 

Có  vị  vừa  chùi  xong  liền  đứng  dậy,  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đứng  dậy  gấp  như  vậy.  Nên  đứng  dậy  từ  từ  và  hạ  y 
xuống. 

Khi  đến  chỗ  tẩy  tịnh,  nên  búng  ngón  tay,  khiến  cho  người  hoặc 
phi  nhân  biết.  Đến  chỗ  tẩy  tịnh  phải  xem  coi  nếu  có  rắn,  rít,  độc  trùng 
nên  đuổi  nó  ra. 

Có  vị  vén  y  trước  sau  đó  mới  ngồi,  bị  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy. 

Có  vị  rửa  trong  đồ  chứa  nước.  Các  Tỳ-kheo  thấy  gớm.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Không  nên  như  vậy. 

Có  vị  dùng  nước  rửa,  khua  động  có  tiếng,  Tỳ -kheo  khác  nghe 
gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy. 

Có  vị  dùng  hết  nước.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  hết  như  vậy.  Phải  để  lại  ít  nhất  vừa  đủ  một 
người  rửa. 

Có  vị  rửa  rồi  không  đứng  lui,  đứng  ngay  trên  nước,  bẩn  y  bẩn  thân. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đứng  như  vậy.  Nên  đứng  cách  chỗ  nước.  Lấy  tay, 
hoặc  lá,  hay  đồ  cũ  chùi.  Nếu  tay  bị  thôi  nên  rửa.  Nếu  dùng  đất  bủn,  tro, 
bùn,  phân  bò  để  rửa  mà  vẫn  thúi  thì  nên  mài  trên  đá,  hoặc  vách  tường, 
hay  bột  tháo  đậu  để  rửa. 

Có  vị  không  xổ  y  xuông  mà  đứng  dậy,  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  từ  từ  hạ  y  xuống  rồi  mới  đứng  dậy. 

Có  vị  thấy  đồ  đựng  nước  rửa  hết  nước  mà  không  múc  nước  đổ  vào. 

Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  múc  nước  đổ  vào. 

Có  vị  trước  nhà  xí  thọ  kinh,  tụng  kinh,  kinh  hành,  may  y,  trở  ngại 
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Sự  đại  tiểu  tiện  của  các  Tỳ-kheo  khác.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy. 

Có  vị  ở  bên  hô"  xí  tụng  kinh,  thọ  kinh,  kinh  hành,  may  y.  Tỳ-kheo 
khác  thấy  gớm.  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy. 

Có  vị  thây  trên  hô"  xí  có  rác  rưới  mà  không  dọn  dẹp.  Đức  Phật 

dạy: 

-  Thây  rác  rưới  nên  dọn  dẹp.  Nay  ta  vì  các  Tỳ-kheo  quy  định  pháp 
đại  tiểu  tiện.  Các  Tỳ-kheo  nên  tùy  thuận.  Nếu  ai  không  tùy  thuận  sẽ 
như  pháp  trị. 

3.KhatThực 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ.  Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  khất  thực, 
tuổi  còn  nhỏ,  không  hiểu  biết,  không  xem  hình  tướng  của  cửa  ngõ,  vội 
bước  vào  trong  nhà  có  người  nữ  đang  ngủ.  Người  nữ  kia  lộ  hình,  đang 
nằm  ngửa  ngủ,  vật  không  sạch  tiết  ra  nơi  nữ  căn.  Tỳ-kheo  thấy,  hổ  thẹn, 
sỢ  hoảng  liền  bỏ  chạy  trở  ra  lại.  Tỳ-kheo  vừa  chạy  ra  khỏi  nhà  thì  người 
chồng  từ  ngoài  về  nhà,  thây  vỢ  mình  lộ  hình  nằm  ngửa  ngủ,  vật  bâ"t  tịnh 
tiết  ra  bẩn  thân,  liền  khởi  ý  nghĩ:  Vợ  ta  nằm  ngửa  ngủ,  vật  bâ"t  tịnh  tiết 
ra  bẩn  thân,  mà  Tỳ-kheo  kia  từ  trong  nhà  gâ"p  gáp  chạy  ra,  chắc  là  đã 
phạm  đến  vỢ  ta.  ông  liền  đuổi  theo  Tỳ-kheo  và  hỏi: 

-  Ông  phạm  vỢ  tôi  rồi  chạy  phải  không? 

Tỳ -kheo  kia  nói: 

-  Cư  sĩ  đừng  nói  lời  như  vậy.  Tôi  không  hề  làm  chuyện  ấy. 

Cư  sĩ  nói: 

-  Ông  từ  trong  nhà  tôi  đi  ra,  tại  sao  nói  không  làm  chuyện  â"y? 

Cư  sĩ  liền  đánh  Tỳ-kheo  đến  gần  chết. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nghe,  trong  đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sống 
khổ  hạnh,  ưa  học  giới,  biết  hổ  thẹn,  hiềm  trách  Tỳ-kheo  khâ"t  thực  kia: 
Tỳ-kheo  khâ"t  thực,  tuổi  trẻ  không  biết  gì.  Sao  không  để  ý  hình  tướng 
cửa  ngõ,  lại  vào  trong  nhà  người,  có  nữ  nhân  đang  ngủ? 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 
ngồi  lui  qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  trình  bày  đầy  đủ  với  Đức 
Phật.  Đức  Phật  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha  trách 
Tỳ-kheo  khâ"t  thực: 

-  Ông  làm  điều  phi  pháp,  phá  oai  nghi,  chẳng  phải  Sa-môn,  chẳng 
phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  điều  không  nên  làm. 
Này  Tỳ-kheo  khâ"t  thực,  tuổi  nhỏ  không  biết  gì,  sao  không  xem  xét 
tướng  cửa  ngõ,  vào  trong  nhà  người,  có  nữ  nhân  đang  ngủ? 
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Dùng  VÔ  Số  phương  tiện  ha  trách  rồi,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  Tỳ-kheo  khất  thực  chế  định  phép  tắc  khất 

thực. 

Tỳ-kheo  nên  tùy  thuận  như  vầy: 

Nếu  Tỳ-kheo  khất  thực,  vào  thôn  khất  thực,  thì  sáng  sớm  rửa  tay 
sạch,  đến  chỗ  giá  máng  y,  một  tay  dở  y  lên,  một  tay  kéo  lấy,  trương  y  ra, 
đập  giũ,  xem  coi  đừng  để  rắn  rít  ở  trong  ấy.  Sau  đó  mới  mặc,  cột  giây 
lưng.  Tăng-kỳ-chi,  uất-đa-la-tăng,  cũng  trương  ra  đập  giũ  rồi  mặc.  xếp 
Tăng-già-lê  đội  lên  đầu,  hoặc  phủ  trên  vai.  Rửa  sạch  bát  để  vào  trong 
đây;  hoặc  dùng  khăn  tay  gói,  hay  để  trong  dãy  đựng  bát.  cất  áo  lót,  rửa 
chân,  cất  giày  dép,  chăn  chiên.  Lấy  guốc  dép  đi  đường.  Tỳ-kheo  nên 
cầm  then  cửa  đi  ra  khỏi  phòng,  đóng  cửa  lại,  xô  thử,  nếu  không  chắc 
thì  đóng  lại.  Nếu  chắc,  thì  buộc  giây  phía  trong,  rồi  nhìn  xung  quanh, 
không  có  người  thì  giấu  cái  móc  khóa.  Nếu  có  người  thấy  thì  cầm  đi, 
rồi  tìm  chỗ  bảo  đảm  để  cất.  (933al)  Trên  đường  đi,  thường  tư  duy  thiện 
pháp.  Gặp  người  nên  hỏi  chào:  “Thiện  lai!  ”  Nếu  gần  đến  tụ  lạc,  thì  tạm 
đứng  qua  một  bên  đường,  để  bình  bát  xuông  đất,  lấy  Tăng-già-lê  trương 
ra  đập  giũ,  sau  đó  mới  mặc.  Bên  cạnh  thôn,  nếu  có  tiệm  bán  đồ  dùng, 
hay  có  nhà,  có  thợ  thuyền,  thì  cởi  guô"c  dép  đi  đường  gởi  nơi  đó.  Khi 
vào  xóm,  nên  xem  xét  tình  hình  ngõ  hẻm,  nơi  chỗ  trống,  nơi  nhóm  chợ, 
nơi  cổng  chợ,  hình  tướng  của  xóm  làng.  Khi  vào  nhà  bạch  y  thì  nên  để 
ý  hình  tướng  của  cửa  thứ  nhất,  cho  đến  cửa  thứ  bảy. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực,  vào  trong  nhà  người,  gió  thổi  y  tuột  khỏi 
vai.  Vị  kia  sửa  lại  y  ngay  trước  mặt  người  nữ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  sửa  lại  y  ngay  trước  mặt  người  nữ  mà  phải  quay  vào 

vách. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực,  tay  bên  hữu  bưng  bát,  tay  bên  tả  nắm  cây 
gậy,  bị  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  bưng  bát  tay  bên  tả,  còn  tay  bên  hữu 
nắm  gậy. 

Có  Tỳ -kheo  khất  thực  đứng  giữa  đường,  khiến  cho  nam  nữ  phải 
tránh  đường.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ 
thẹn,  không  có  yểm  túc,  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh 
pháp  nào  như  vậy  trong  khi  đứng  giữa  đường,  khiến  cho  nam  nữ  phải 
tránh?  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  khất  thực,  không  nên  đứng  giữa  đường. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  dạy  không  nên  đứng  giữa  đường,  có  vị  lại  đứng 
chỗ  vắng. 
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Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đứng  như  vậy.  Nên  đứng  chỗ  có  người  thấy. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực  đến  nhà  người,  chủ  nhà  đem  thức  ăn  ra, 
liền  vội  bước  đến  trước  để  nhận.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm:  Sa-môn  Thích 
tử  không  biết  yểm  túc,  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh 
pháp  nào  như  vậy?  Bước  tới  vội  vã  để  nhận  thức  ăn,  giông  như  chết 
đói? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  khất  thực  không  nên  nhận  thức  ăn  như  vậy.  Hoặc  có 
người  nữ,  người  bệnh,  người  có  thai,  người  bồng  con,  hoặc  trời  mưa, 
hoặc  người  ấy  hai  tay  cầm  đồ  vật,  hoặc  đất  bị  bùn  nước,  nên  gọi  Tỳ- 
kheo  đến,  Tỳ-kheo  nghi,  không  dám  bước  đến  trước  để  nhận.  Đức  Phật 
dạy: 

-  Nếu  họ  gọi  thì  nên  đến  để  nhận. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực  nhận  được  cơm  khô,  bột  bánh,  thịt  cá  để 
chung  một  chỗ.  Tỳ-kheo  khác  thấy  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  để  chung  lại  một  chỗ  như  vậy.  Nếu  chỉ  có  một  cái  bát 
thì  nên  dùng  lá  cây  hay  vỏ  cây  hoặc  lá  mía  ngăn  ra.  Hoặc  dùng  bát  kế 
hay  bát  nhỏ  để  đựng.  Bột  bánh  thì  nên  lấy  khăn  tay  gói  lại. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực  đến  nơi  đại  gia  khất  thực.  Cư  sĩ  thấy  cơ 
hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  yểm  túc  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh 
pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy,  trong  khi  đến  đại  gia  khất 
thực,  tợ  như  lúc  mất  mùa  đói  kém? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  lựa  đại  gia  (nhà  giàu)  mà  khất  thực.  Nên  theo  thứ  tự 
mà  xin.  Không  được  lựa  chọn  như  vậy. 

Có  Tỳ-kheo  khất  thực,  nài  nỉ  xin  cho  được  mới  đi.  Các  cư  sĩ  thấy 
vậy,  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  yểm 
túc  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy, 
trong  khi  đến  người  cưỡng  ép  xin  cho  được  mới  đi,  giông  như  lúc  cơm 
gạo  khan  hiếm?  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy.  Nếu  biết  sẽ  được,  thì  nên  đợi. 

Tỳ -kheo  khi  quay  về,  nên  để  ý  cửa  thứ  nhất,  cho  đến  tướng  của 
đông  rác.  Ra  khỏi  thôn,  đến  lấy  đôi  guô"c  đi  đường  để  mang.  Để  bình 
bát  bên  đường,  xếp  Tăng-già-lê,  vắt  lên  vai  hoặc  đội  trên  đầu.  Khi  đi 
đường  nên  tư  duy  thiện  pháp.  Nếu  gặp  người  nên  nói:  “Thiện  lai!  ”  để 
chào  hỏi.  Tỳ-kheo  khất  thực  kia,  đối  với  chỗ  thường  ngồi  để  ăn,  nên 
đến  quét  cho  sạch,  rưới  nước,  đồ  đựng  nước,  đồ  đựng  thức  ăn  thừa,  ghế 
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ngồi,  hòn  đá  rửa  chân,  vật  chùi  chân,  khăn  lau  đâu  vào  đó.  Thấy  Tỳ- 
kheo  khất  thực  khác  đến  nên  đứng  dậy  ra  ngoài  đón  rước,  bưng  bình  bát, 
để  vào  chỗ  để  bát,  hay  treo  lên,  lấy  y  trương  ra  xem,  đừng  để  đất  bụi, 
bùn,  chim  làm  bẩn.  Nếu  có  bẩn  cần  lau  thì  phải  lau,  cần  vuốt  thì  vuô"t, 
cần  đập  giũ  thì  đập  giũ,  cần  giặt  thì  giặt;  giặt  rồi  vắt  nước  phơi  khô  để 
trên  giường  giây,  giường  cây.  Vị  kia  nên  mời  Tỳ-kheo  khất  thực  ngồi, 
đưa  đồ  đựng  nước,  đưa  nước,  đưa  đá  rửa  chân,  khăn  lau  chân,  lấy  guô"c 
dép  để  bên  tả,  đừng  để  chỗ  bùn  bẩn,  nước  văng.  Nếu  có  nước  văng  nên 
dời  đến  chỗ  khác. 

Vị  kia  vì  Tỳ -kheo  khất  thực  rửa  chân  rồi,  thì  nên  đem  đồ  đựng 
nước,  đá  rửa  chân,  các  vật  hoàn  lại  chỗ  cũ.  Nên  dùng  tháo  đậu  rửa  tay 
cho  sạch  rồi  trao  nước  cho  Tỳ -kheo  khất  thực,  kế  đó  trao  thức  ăn  cho 
họ. 

Khi  vị  ấy  ăn  nên  cung  cấp  các  thứ  cần  dùng.  Nếu  có  nước  sữa 
đông,  nước  sữa  trong,  giấm,  hoặc  muôi  hay  rau  thì  nên  trao  cho  vị  ấy. 
Nếu  trời  nóng  thì  nên  quạt,  cần  nước  nên  đưa  nước.  Nếu  gần  quá  nửa 
ngày  thì  nên  cùng  ăn. 

Tỳ -kheo  khất  thực  ăn  rồi  nên  lấy  bát,  mời  rửa  tay.  Mình  ăn  xong, 
còn  thừa  thức  ăn  nên  cho  người,  hoặc  phi  nhân,  hoặc  đổ  chỗ  đất  không 
có  cỏ,  hay  chỗ  nước  không  trùng.  Rửa  đồ  đựng  thức  ăn  dư,  để  lại  chỗ 
cũ.  Nên  để  ghế  ngồi,  ghế  rửa  chân,  đồ  đựng  nước,  các  vật  trở  lại  chỗ  cũ, 
quét  dọn  chỗ  ngồi  ăn  cho  sạch. 

Có  vị  dùng  bát  đựng  thức  ăn  dơ  bị  loại  bỏ.  Tỳ-kheo  khác  thấy 
gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  bát  để  loại  bỏ  đồ  dơ.  Nên  dùng  cái  mâm  để  rửa 
hay  lau  quét.  Bình  bát  thì  để  cho  thanh  khiết  thọ  trì. 

Bấy  giờ,  có  số  đông  Tỳ-kheo  khất  thực  cùng  ăn  chung  một  chỗ. 
Có  con  chó  có  chửa,  thấy  đồ  ăn  muốn  ăn  mà  ăn  không  được,  vì  đói  nên 
thai  bị  trụy.  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  ăn,  nếu  có  người  hay  phi  nhân,  nên  cho  ăn.  Cho  đến  dù  chỉ 
một  vắt  cơm.  Nay  ta  vì  Tỳ-kheo  khất  thực  qui  định  pháp  thức  nên  tùy 
thuận.  Nếu  không  tùy  thuận  thì  sẽ  như  pháp  trị. 

4.  A-lan-nhã 

Thế  Tôn  ở  tại  thành  Vương-xá. 

Bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  A-lan-nhã,  lười  biếng,  không  có  sở  hữu  bất 
cứ  một  thứ  gì,  không  có  đồ  đựng  nước,  không  có  vật  rửa  chân,  cũng 
không  để  lại  thức  ăn  dư.  Cách  trú  xứ  không  xa,  có  một  số  đông  bọn 
cướp  đang  đi  ngang  qua  đây.  Một  người  trong  bọn  nói  với  các  người 


sổ  1428  -  LUẬT  TỨ  PHẨN,  Phẩn  3 


1165 


khác:  Thường  pháp  của  Sa-môn  Thích  tử  là  có  đồ  đựng  nước,  đồ  rửa 
chân.  Cũng  có  thức  ăn  dư.  Chúng  ta  hãy  đến  đó,  nếu  được  thức  ăn  thì 
cùng  ăn.  Bọn  giặc  đến  hỏi: 

-  Ông  có  nước  không? 

-  Có  đồ  rửa  chân  không? 

-  Không. 

-  Có  thức  ăn  dư  không? 

-  Không. 

Bọn  giặc  nói: 

-  Ông  ở  tại  chỗ  A-lan-nhã  mà  không  có  nước,  không  có  đồ  rửa 
chân,  không  còn  thức  ăn  hay  sao? 

Bọn  giặc  liền  đánh  Tỳ-kheo  gần  chết.  Các  Tỳ-kheo  nghe,  trong 
đó  có  vị  thiểu  dục  tri  túc,  sông  khổ  hạnh,  ưa  học  giới  biết  hổ  thẹn,  hiềm 
trách  Tỳ-kheo  A-lan-nhã:  Thầy  biếng  nhác.  Tại  sao  ở  chỗ  A-lan-nhã 
mà  không  có  nước,  không  có  đồ  đựng  nước,  không  có  thức  ăn  dư? 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  lui 
qua  một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Đức  Phật.  Đức  Phật 
dùng  nhân  duyên  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo  ha  trách  Tỳ-kheo  A-lan-nhã 
kia: 

-  Ngươi  làm  việc  sai  quấy,  chẳng  phải  oai  nghi,  chẳng  phải  pháp 
của  Sa-môn,  chẳng  phải  tịnh  hạnh,  chẳng  phải  hạnh  tùy  thuận,  làm  việc 
không  nên  làm.  Tại  sao  nhác  nhớm,  ở  chỗ  A-lan-nhã  mà  không  có  đồ 
đựng  nước,  cho  đến  không  có  thức  ăn  dư? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  rồi,  Đức  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  quy  định  pháp  chế,  Tỳ- 
kheo  A-lan-nhã  phải  tùy  thuận. 

Nên  tùy  thuận  như  vầy: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  vào  xóm  khất  thực,^°^'  sáng  sớm  rửa  tay 
sạch,  đến  chỗ  giá  máng  y,  một  tay  đỡ  y,  một  tay  kéo  y,  lấy  y  trương  ra 
và  đập  giũ,  xem  coi,  đừng  để  có  rắn,  trùng,  rồi  mới  mặc,  cột  giây  lưng. 
Lấy  tăng-kỳ-chi,  uất-đa-la-tăng  trương  ra  đập  giũ  xem,  xếp  (934al) 
Tăng-già-lê  đội  lên  đầu  hay  vắt  trên  vai,  rửa  bình  bát  cho  sạch,  bỏ  vào 
trong  dãy,  hay  dùng  khăn  tay  gói  lại.  Nếu  dãy  của  bình  bát  đầy  rồi.  cất 
áo  lót,  rửa  chân,  cất  guô"c  dép,  chăn  chiên.  Lấy  guốc  đi  đường,  gậy  phá 
sương  móc.  Tỳ-kheo  nên  cầm  khóa  cửa  ra  ngoài  phòng,  đóng  cửa,  xô 
thử  xem  đã  chắc  chưa;  nếu  chưa  chắc  thì  khép  hai  cánh  cửa  lại  cho  chắc, 
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kéo  cái  giây  bỏ  bên  trong.  Nhìn  xung  quanh,  nếu  không  thấy  có  người 
thì  nên  giấu  cái  móc  khóa.  Nếu  thấy  có  người  thì  nên  cầm  theo,  tìm  chỗ 
nào  bảo  đảm  thì  cất.  Trên  đường  đi  luôn  luôn  tư  duy  pháp  lành.  Nếu  gặp 
người  nên  nói:  “Lành  thay!”  để  chào  hỏi.  Nếu  đến  gần  tụ  lạc  thì  nên 
đứng  tạm  một  bên  đường,  để  bình  bát  xuông  đất,  lấy  Tăng-già-lê  trương 
ra  đập  giũ  xem  coi,  sau  đó  mới  mặc.  Nếu  gần  bên  thôn  có  tiệm  bán  đồ 
dùng,  hay  có  nhà,  có  thợ,  thì  nên  cởi  guốc  đi  đường,  gậy  phá  sương  móc, 
gởi  nơi  đó.  Khi  vào  trong  thôn,  nên  để  ý  xem  tình  hình  đường  hẻm,  nơi 
chỗ  trông,  chợ  búa,  cửa  ngõ,  đông  rác.  Vào  nhà  bạch  y  nên  để  ý  xem 
tướng  trạng  cửa  thứ  nhất,  cho  đến  cửa  thứ  bảy. 

Tỳ -kheo  A-lan-nhã  đến  trong  nhà  người,  bị  gió  thổi,  y  rớt  xuống. 
Vị  sửa  lại  y  ngay  trước  mặt  người  nữ.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  sửa  lại  y  ngay  trước  mặt  người  nữ.  Nên  quay  vào 

vách. 

Tỳ-kheo  A-lan-nhã  dùng  tay  bên  hữu  bưng  bát,  tay  bên  tả  cầm 
gậy,  bị  lộ  hình.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  cầm  như  vậy,  nên  dùng  tay  bên  hữu  cầm  gậy,  tay  bên 
tả  bưng  bát. 

Tỳ -kheo  A-lan-nhã  đứng  giữa  đường,  khiến  cho  người  nam  kẻ 
nữ  phải  tránh  qua  một  bên.  Các  cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm,  nói:  Sa-môn  thích 
tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  nhàm  chán  biết  đủ,  mà  tự  nói  là  tôi  biết 
chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy,  trong  khi  đứng  giữa 
đường  đi  khiến  người  nam  kẻ  nữ  phải  tránh  bên  đường?  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  không  nên  đứng  giữa  đường. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  dạy  không  nên  đứng  giữa  đường,  thì  có  vị  lại 
đứng  chỗ  vắng.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đứng  như  vậy.  Nên  đứng  chỗ  có  người  thấy. 

Tỳ-kheo  A-lan-nhã  thấy  người  ta  đem  thức  ăn  ra,  liền  bước  đến 

trước  họ  nhận.  Cư  sĩ  thấy  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ 
thẹn,  không  nhàm  chán,  biết  đủ,  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng 
có  chánh  pháp  nào  như  vậy  trong  khi  nhận  thức  ăn  vội  vàng  bước  tới 
như  lúc  lúa  gạo  khan  hiếm  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  không  nên  đến  trước  người  đón  nhận  thức  ăn 
vội  vàng  như  vậy. 

Trường  hỢp  người  nữ  có  thai,  hay  đang  bồng  con,  hoặc  lúc  trời 
mưa,  hoặc  hai  tay  cầm  đồ  vật,  hay  đất  có  bùn  nước  họ  kêu  Tỳ-kheo  đến. 
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Tỳ-kheo  nghi,  không  dám  bước  đến  trước  để  nhận.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  họ  kêu  thì  nên  đến. 

Có  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  nhận  được  cơm  khô,  bột  bánh,  cá  thịt,  để 
chung  một  chỗ,  Tỳ-kheo  khác  thấy  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  tập  trung  để  một  chỗ  như  vậy.  Nếu  chỉ  có  một  bát  thì 
nên  dùng  vật  ngăn  lại,  như  lá  cây,  vỏ  cây,  hoặc  lá  mía,  hoặc  cái  bát  kề, 
hoặc  cái  bát  nhỏ.  Bột  bánh  thì  nên  lấy  khăn  tay  bao  lại. 

Có  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  đến  đại  gia  khất  thực,  các  cư  sĩ  thấy  cơ 
hiềm:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  nhàm  chán,  biết 
đủ,  mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy, 
trong  khi  lựa  đại  gia  đến  khất  thực  như  lúc  cơm  gạo  khan  hiếm  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  lựa  nhà  giàu  đến  khất  thực.  Nên  khất  thực  tuần  tự 
chứ  không  nên  lựa  chọn. 

Có  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  nài  nỉ  xin  cho  kỳ  được  mới  đi.  Các  cư  sĩ 
thấy  cơ  hiềm:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  yểm  túc, 
mà  tự  nói  tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy,  trong 
khi  đến  người  nài  nỉ  xin  cho  kỳ  được  mới  chịu  đi,  giông  như  lúc  gạo  cơm 
khan  hiếm  vậy? 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  nài  nỉ  như  vậy.  Nếu  biết  sẽ  nhận  được  thì  nên  chờ. 

Khi  vị  kia  nhận  được  thức  ăn,  suy  nghĩ  như  vầy:  Đây  là  giặc.  Tự 

mình  ăn  thức  ăn  này! 

Khi  ra  về,  nên  để  ý  tướng  trạng  cửa  thứ  nhất  cho  đến  tướng  đống 
phân.  Nếu  ra  khỏi  thôn  thì  nhớ  lấy  lại  đôi  guô"c  đi  đường,  cây  gậy  phá 
sương  móc,  rồi  đứng  tạm  bên  đường,  để  bát  xuống  đất,  xếp  Tăng-già- 
lê  lại,  vắt  trên  vai  hay  đội  trên  đầu.  Khi  đi,  nên  luôn  luôn  tư  duy  thiện 
pháp.  Nếu  thấy  người  nên  nói:  “Thiện  lai!”  để  chào  hỏi.  Vị  Tỳ-kheo 
A-lan-nhã  kia  thường  thọ  thực  nơi  chỗ  nào  thì  nên  đến  đó  quét  dọn  cho 
sạch  sẽ,  nước  phải  đầy  đủ,  đồ  rửa,  đồ  đựng  thức  ăn  dư,  giường  ghế  ngồi 
nên  đủ,  đá  rửa  chân,  đồ  đựng  nước,  khăn  lau  chân.  Nếu  thấy  vị  A-lan- 
nhã  khác  đến  phải  đứng  dậy  ra  ngoài  xa  nghinh  đón,  rước  lấy  bình  bát, 
chân  đế  của  bát,  dụng  cụ  của  bát,  lấy  y  trương  ra  xem,  đừng  để  đất, 
bùn,  bụi,  hay  phân  chim  làm  nhơ  bẩn.  Nếu  có  bẩn,  nên  lau  thì  lau,  nên 
vuốt  thì  vuốt,  nên  đập  giũ  thì  đập  giũ,  nếu  cần  giặt  thì  giặt.  Giặt  rồi  nên 
vắt  khô  nước  rồi  phơi  để  nơi  giường  giây,  giường  cây.  Tỳ-kheo  nên  mời 
Tỳ-kheo  A-lan-nhã  ngồi,  mời  nước,  mời  rửa  chân,  đưa  khăn  lau  chân, 
đem  đôi  guô"c  để  phía  bên  tả,  đừng  để  chỗ  nước  làm  văng  bẩn,  nếu  có 
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bùn  bẩn  thì  nên  dời. 

Vị  kia  vì  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  phục  vụ  rửa  chân  rồi,  thì  nên  đem  đồ 
đựng  nước,  đá  rửa  chân,  và  các  đồ  vật  để  lại  chỗ  cũ.  Vị  kia  nên  dùng 
tháo  đậu  rửa  tay  cho  sạch  rồi,  để  riêng  thức  ăn  dư  nơi  chỗ  tịnh  khiết. 
Nếu  có  cướp  đến  thì  mời  ngồi.  Trao  nước  cho  Tỳ -kheo  A-lan-nhã.  Kế 
đó  mời  khách  Tỳ-kheo  ăn.  Khi  khách  Tỳ-kheo  ăn,  nên  cung  cấp  những 
thức  cần  dùng.  Nếu  có  nước  lạc  tương,  nước  thanh  lạc  tương,  giấm, 
muối,  rau  thì  mời  khách  Tỳ-kheo;  nếu  trời  nóng  thì  quạt,  cần  nước  thì 
đưa  nước.  Nếu  gần  quá  giữa  ngày  thì  nên  cùng  ăn.  Tỳ-kheo  A-lan-nhã 
ăn  xong  nên  vì  họ  thu  bát,  mời  rửa  tay.  Mình  ăn  xong,  nếu  thức  ăn  còn 
thừa  thì  nên  cho  người  hay  phi  nhân,  hoặc  bỏ  chỗ  đất  không  có  cỏ,  hay 
trong  chỗ  nước  không  trùng,  rửa  đồ  đựng  thức  ăn  dư.  Giường  ghế,  đá  rửa 
chân,  đồ  đựng  nước,  các  thứ  nên  để  lại  chỗ  cũ,  rồi  quét  dọn  chỗ  ngồi  ăn. 
Vị  kia  dùng  bình  bát  đựng  đồ  nhơ  bẩn  để  đem  đổ.  Tỳ-kheo  khác  thấy 
nhờm  gớm.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  bình  bát  đựng  đồ  nhơ.  Nên  dùng  cái  mâm  bàn 
để  đựng  hay  dọn  quét,  bình  bát  thì  nên  để  cho  tinh  khiết  mà  thọ  trì. 

Nếu  có  bọn  giặc  đến  thì  nên  nói:  Đây  là  nước,  đây  là  vật  rửa  chân, 
đây  là  thức  ăn,  vì  quý  vị  nên  chúng  tôi  lưu  lại  riêng  một  cách  sạch  sẽ, 
nếu  cần  ăn  thì  ăn. 

Bọn  giặc  hỏi  A-lan-nhã: 

-  Bấy  giờ  là  canh  mấy  của  đêm? 

Tỳ-kheo  kia  không  thể  trả  lời  được  nên  hổ  thẹn.  Các  Tỳ-kheo 
bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  ở  nơi  A-lan-nhã  nên  khéo  biết  thời  tiết  của  đêm. 

Bọn  giặc  hỏi  A-lan-nhã: 

-  Đây  là  phương  nào? 

Tỳ-kheo  A-lan-nhã  không  biết  để  trả  lời  nên  hổ  thẹn.  Các  Tỳ- 
kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  nên  khéo  biết  tướng  của  phương  hướng. 

Bọn  giặc  hỏi  Tỳ-kheo: 

-  Ngày  nay  sao  gì? 

Tỳ-kheo  A-lan-nhã  không  biết  để  trả  lời.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  nên  khéo  biết  tinh  tú. 

Tỳ-kheo  A-lan-nhã  ưa  thích  nằm  ngủ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật 
Đức  Phật  dạy: 

-  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  không  nên  sông  như  vậy.  Đầu  đêm,  cuối 
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đêm,  nên  kỉnh  tâm  tư  duy.  Nay  Ta  vì  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  quy  định  pháp 
tắc  của  A-lan-nhã.  Tỳ-kheo  A-lan-nhã  nên  như  pháp  mà  tùy  thuận.  Nếu 
không  tùỵ  thuận  sẽ  như  pháp  trị. 

5.  Âm  Thực 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  có  cư  sĩ  mời  chúng  Tăng  thọ  thực  vào  sáng  ngày  mai. 
Trong  đêm  đó  sắm  sửa  đủ  các  thức  ăn  ngon  bổ,  sáng  sớm  đến  báo  cáo 
là  giờ  ăn  đã  đến.  Các  Tỳ-kheo  khi  thọ  thực  một  cách  lộn  xộn.  Có  vị  ngồi 
rồi.  Có  vị  mới  ngồi.  Có  vị  sớt  thức  ăn  rồi.  Có  vị  mới  sớt  thức  ăn.  Có  vị  ăn 
rồi.  Có  vị  mới  ăn.  Có  vị  đã  đi  khỏi.  Có  vị  sắp  sửa  đi.  Có  vị  ra  khỏi.  Có 
vị  sắp  ra  đi.  Đàn-việt  không  biết  vị  nào  đã  ăn,  vị  nào  chưa  ăn.  Các  cư  sĩ 
đều  cơ  hiềm  nói:  Sa-môn  Thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  nhàm 
chán,  không  biết  đủ,  tự  nói,  Tôi  biết  chánh  pháp.  Nhận  sự  thỉnh  mời  của 
đàn-việt  mà  đi  lộn  xộn.  Có  vị  ngồi  rồi.  Có  vị  mới  ngồi.  Có  vị  sớt  thức  ăn 
rồi.  Có  vị  mới  sớt  thức  ăn.  Có  vị  ăn  rồi.  Có  vị  mới  ăn.  Có  vị  đã  đi  khỏi. 
Có  vị  sắp  sửa  đi.  Có  vị  ra  khỏi.  Có  vị  sắp  ra  đi.  Khiến  cho  Đàn-việt 
không  biết  ai  đã  được  sớt,  ai  chưa  được  sớt,  ai  đã  ăn,  ai  chưa  ăn. 

Các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua 
một  bên,  đem  nhân  duyên  này  bạch  lên  Đức  Thế  Tôn  một  cách  đầy  đủ. 
Đức  Thế  Tôn  dùng  nhân  duyên  này  tập  hỢp  Tăng  Tỳ-kheo,  ha  trách  các 
Tỳ-kheo  thọ  thỉnh  kia: 

-  Nhận  sự  thỉnh  mời  của  đàn-việt  mà  đi  lộn  xộn.  Có  vị  ngồi  rồi. 
Có  vị  mới  ngồi.  Có  vị  sớt  thức  ăn  rồi.  Có  vị  mới  sớt  thức  ăn.  Có  vị  ăn 
rồi.  Có  vị  mới  ăn.  Có  vị  đã  đi  khỏi.  Có  vị  sắp  sửa  đi.  Có  vị  ra  khỏi.  Có 
vị  sắp  ra  đi.  Khiến  cho  đàn-việt  không  biết  ai  đã  được  sớt,  ai  chưa  được 
sớt,  ai  đã  ăn,  ai  chưa  ăn? 

Dùng  vô  số  phương  tiện  ha  trách  rồi,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

-  Từ  nay  về  sau,  ta  vì  các  Tỳ-kheo  quy  định  pháp  thức  của  bữa 
ăn. 

Các  Tỳ -kheo  nên  tùy  thuận  pháp  thức  khi  thọ  thực. 

Pháp  thức  như  sau: 

-  Nếu  Tỳ-kheo  muốn  đến  chỗ  thọ  thỉnh  thì  nên  đến  chỗ  chúng 
Tăng  thường  tiểu  thực  hay  đại  thực,  mà  đứng  nơi  dễ  thấy.  Khi  đàn-việt 
đến  báo  giờ  thọ  thực  thì  Thượng  tọa  phải  theo  thứ  tự  đi  trước  như  đàn 
nhạn.^°^^  Nếu  Thượng  tọa  bận  đại  tiểu  tiện  thì  phải  đợi. 

Vị  hạ  tọa  kia  đi  trước,  vừa  nói  chuyện  vừa  đi,  hoặc  trước  hoặc  sau, 


2032.  Bản  cao  ly:  tượng  hàng  như  đàn  voi.  Bản  Tông-Nguyên-Minh:  như  nhạn  hàng,  bầy 

nhạn. 
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hoặc  lật  ngược  y,  hoặc  y  quấn  cổ,  hay  trùm  đầu,  hay  phủ  cả  hai  vai, 
hoặc  mang  giày  dép.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy,  nên  để  trống  vai  bên  hữu,  cởi  bỏ  giày  dép, 
và  đi  sau. 

Nếu  có  bận  việc  Phật,  việc  Pháp,  việc  Tăng  hay  chăm  sóc  Tỳ- 
kheo  bệnh  thì  Đức  Phật  dạy: 

-  Bạch  Thượng  tọa,  rồi  đi  trước. 

Có  vị  có  mạng  nạn,  phạm  hạnh  nạn,  nhưng  e  ngại  không  dám  thưa 
hỏi  để  đi.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nếu  có  nạn  sự  như  vậy,  thưa  hỏi  hay  không  thưa  hỏi,  cho  phép 
được  đi. 

Có  vị  đến  chờ  thọ  thực,  tụ  họp  đứng  lộn  xộn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy,  nên  theo  thứ  tự. 

Thượng  tọa  ngồi  rồi,  nên  xem  trung  tọa,  hạ  tọa,  đừng  để  ngồi 
không  như  pháp,  không  khéo  che  thân.  Nếu  có  vị  nào  ngồi  không  như 
pháp,  không  khéo  che  thân,  nên  búng  ngón  tay  kỉnh  giác  họ,  hoặc  nhờ 
người  nói  cho  họ  biết  để  họ  ngồi  đúng  pháp.  Trung  tọa  ngồi  rồi  nên  xem 
Thượng  tọa  hạ  tọa,  đừng  để  ngồi  không  như  pháp,  không  khéo  che  thân. 
Nếu  có  vị  nào  ngồi  không  đúng  pháp,  không  khéo  che  thân  thì  nên  búng 
ngón  tay  kỉnh  giác  họ,  hoặc  nhờ  người  nói  cho  họ  biết,  để  họ  ngồi  đúng 
pháp.  Hạ  tọa  ngồi  rồi  cũng  như  vậy. 

Đến  bữa  ăn,  Tỳ-kheo  không  có  bát,  nên  mượn  bát  để  ăn.  Có  Tỳ- 
kheo  đến  bữa  ăn  không  rửa  bát,  bị  rắn  phun  nọc  độc  trong  bát,  Tỳ-kheo 
ăn  xong  mắc  bệnh.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  rửa  bát  trước  khi  ăn.  Nên  rửa  sạch  rồi  mới 
ăn. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ham  muôn  sự  cung  kính  nên  đến  sau,  khiến 
các  Tỳ-kheo  thấy  phải  đứng  dậy.  Nếu  vị  nào  chưa  đến  thì  cho  phép  vị 
ngồi  gần  kéo  chiếc  ghế  ấy  ra. 

Nếu  đàn-việt  dâng  trái  cây  cho  Thượng  tọa  thì  nên  hỏi  trái  cây 
này  đã  tác  tịnh^°^^  chưa?  Nếu  nói  chưa  tịnh,  thì  Thượng  tọa  nên  khiến  họ 
làm  tịnh.  Nếu  nói  đã  tác  tịnh  rồi  thì  nên  hỏi:  “Thí  chủ  đem  đến  cho  vị 
nào?”  Nếu  nói  đem  đến  cho  Thượng  tọa  thì  Thượng  tọa  tùy  ý  xử  dụng. 
Nếu  nói  đem  đến  cho  Tăng  thì  phải  phổ  biến  cho  Tăng  biết.  Nếu  đàn- 
việt  dâng  Thượng  tọa  các  thứ  canh  thì  nên  hỏi:  “Đem  đến  cho  ai?”  Nếu 
nói  cho  Thượng  tọa,  thì  tùy  ý  xử  dụng.  Nếu  nói  cho  Tăng  thì  phải  phổ 
biến  cho  Tăng  biết. 


2033.  Năm  pháp  tác  tịnh  trái  cây,  xem  trên,  Chương  vii,  về  thuôc. 
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Tỳ-kheo  nào  không  nhận  được  thức  ăn,  cho  phép  Tỳ-kheo  ngồi 
sát  cạnh  hỏi  giùm.  Nếu  hỏi  mà  không  có,  vị  ngồi  cạnh  ấy  sớt  phân  nửa 
phần  ăn  của  mình  để  cho. 

Các  Tỳ-kheo  nhận  vừa  được  thức  ăn,  liền  ăn.  Cư  sĩ  thấy  vậy  cơ 
hiềm:  Sa-môn  thích  tử  không  biết  hổ  thẹn,  không  có  yểm  túc,  mà  tự  nói 
tôi  biết  chánh  pháp.  Nhưng  có  chánh  pháp  nào  như  vậy  trong  khi  nhận 
đưỢc  thức  ăn  liền  ăn,  giống  như  lúc  gạo  cơm  khan  hiếm  đói  khát?  Các 
vị  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  xướng  lên  để  cùng  ăn  một  lần. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  chỉa  cùi  chõ  lên  để  ăn,  trở  ngại  vị  ngồi  gần. 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật,  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  chỉa  cùi  chõ  lên  mà  ăn.  Nên  khép  cùi  chõ  lại  mà 
ăn. 

Nhóm  sáu  Tỳ-kheo  ho  khạc  lớn  tiếng,  văng  nước  miếng  trúng  vị 
ngồi  gần.  Các  Tỳ-kheo  gớm,  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ho  khạc  như  vậy.  Nên  từ  từ  khạc  nhổ. 

Khi  ăn,  trái  cây  hay  rau  còn  thừa,  vị  ấy  bỏ  bừa  bãi  bẩn  đất.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  bỏ  như  vậy.  Thức  ăn  còn  thừa  nên  gom  lại  gần  bên 
chân.  Đến  khi  đi  ra,  đem  ra  ngoài  bỏ. 

Có  vị  bỏ  lung  tung,  đổ  nước  rửa  bát  bẩn  đất.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đổ  nước  như  vậy.  Nên  dùng  cái  thau  để  chứa  rồi  đem 
ra  ngoài  đổ. 

Bấy  giờ  có  sô"  đông  Tỳ-kheo  và  nhóm  sáu  Tỳ-kheo  đến  trong  nhà 
bạch  y,  cùng  ngồi  trên  một  cái  ghế  dài  để  ăn.  Một  trong  nhóm  sáu  Tỳ- 
kheo  đứng  dậy  mà  không  nói  với  vị  ngồi  cạnh  biết  nên  cái  ghế  bị  ngã 
xuống  đâ"t,  khiến  mọi  người  đều  bị  té,  lộ  hình.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  đứng  dậy  như  vậy.  Nên  nói  cho  các  người  khác  biết 
để  đề  phòng. 

Có  Tỳ-kheo  ăn  xong,  im  lặng  bỏ  Cư  sĩ  không  biết  thức  ăn 
có  ngon  hay  không  ngon,  ăn  có  đủ  hay  không  đủ.  Các  cư  sĩ  cơ  hiềm  nói: 
Các  ngoại  đạo  đều  khen  ngợi  sự  bố  thí,  tán  thán  đàn-việt,  mà  Sa-môn 
Thích  tử  ăn  rồi  im  lặng  bỏ  đi,  khiến  cho  chúng  tôi  không  biết  ăn  ngon 
hay  không  ngon,  ăn  đủ  hay  không  đủ.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật 
dạy: 

_ -  Không  nên  ăn  rồi  im  lặng  mà  đi.  Nên  vì  đàn- việt  nói  công  đức 


2034.  Pali,  Vin.ii.  212:  bhattagge  na  anumodanti,  ăn  xong,  không  tụng  tùy  hỷ. 
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bố  thí,  cho  đến  nói  một  bài  kệ. 

Nếu  vì  lợi  nên  thí, 

Lợi  đây  chắc  sẽ  được. 

Nếu  vì  lạc  nên  thí, 

Sau  chắc  được  khoái  lạc. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  dạy,  nên  nói  công  đức  cúng  dường,  bấy  giờ  mọi 
người  đều  cùng  nói,  tạo  nên  sự  ồn  ào.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  loạn  thuyết  như  vậy.  Chỉ  có  vị  Thượng  tọa  nói  mà 
thôi.  Nếu  Thượng  tọa  không  thể  nói  thì  vị  nào  có  khả  năng  nói  được  thì 
nói.  Nếu  Thượng  tọa  không  nói  thì  phạm  đột-kiết-la.  Nếu  Thượng  tọa 
nói  đưỢc  mà  không  nói  cũng  phạm  đột-kiết-la. 

Khi  vị  kia  nói  công  đức  bố  thí,  các  vị  khác  đều  bỏ  đi.  Có  vị  an  tọa, 
hoặc  chỗ  vắng,  hoặc  chỗ  khuất;  hoặc  cùng  người  nữ,  tại  chỗ  không  có 
người  nam  quen  biết  nói  pháp  quá  năm,  sáu  lời  với  người  nữ  lẳng 
nên  bị  người  cơ  hiềm,  chê  trách  nói  với  các  Tỳ-kheo.  Các  Tỳ-kheo  bạch 
Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Khi  nói  công  đức  bô"  thí,  các  Tỳ-kheo  không  nên  bỏ  đi.  Nếu  có 
việc  gâ"p  thì  bốn  Thượng  tọa  nên  đợi  nhau,  các  vị  khác  có  thể  đi.  Nếu  vì 
việc  Phật,  Pháp,  Tăng,  hay  việc  nuôi  bệnh  nên  bạch  cho  biết  rồi  sau  đó 
mới  đi,  hay  sai  Tỳ-kheo  khác  đi.  Nếu  đàn-việt  muốn  nói  pháp  bố  thí  thì 
nên  khen  ngợi  sự  bố  thí.  Nếu  muôn  nói  pháp  đàn-việt  thì  nên  khen  ngợi 
pháp  đàn-việt.  Nếu  muốn  nói  pháp  cõi  trời  thì  nên  khen  ngợi  cõi  trời. 
Nếu  muốn  nghe  việc  quá  khứ  của  tổ  phụ  thì  nên  khen  ngợi  tổ  phụ  quá 
khứ.  Nên  vì  đàn-việt  khen  ngợi  sự  bố  thí,  tán  thán  đàn-việt,  khen  ngợi 
Phật  Pháp  Tăng  với  đàn-việt.  Từ  nay  ta  vì  các  Tỳ-kheo  nói  về  pháp 
thức  ẩm  thực.^'’^®  Các  Tỳ-kheo  nên  tùy  thuận.  Nếu  không  tùy  thuận  sẽ 
như  pháp  trị. 

6.  Nhuộm  Y 

Thế  Tôn  ở  tại  nước  Xá-vệ. 

Bấy  giờ  các  Tỳ-kheo  mặc  y  để  bẩn,  Đức  Phật  cho  phép  dùng  đất 
phèn,^“^  hoặc  tro  hay  đất,  hay  phân  bò  để  giặt.  Có  vị  dùng  đá  hay  các 
vật  thô  nhám  để  giặt  nên  y  bị  rách.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  dùng  đá  hay  vật  thô  nhám  để  giặt  y,  mà  nên  dùng 
loại  đá  mịn  để  giặt.  Nếu  y  bị  bay  màu  thì  nên  nhuộm  lại.  Hoặc  nhúng 
bùn,  hay  dùng  vỏ  cây  đà-bà,  vỏ  cây  bà-trà,  kiền-đà-la,  tất  bát,  a-ma- 


2035.  Tỳ-kheo,  Ba-dật-đề  9. 

2036.  Thực  thượng  pháp  ê_hìỀ.  Pali:  bhattaggavatta 

2037.  Lỗ  thổ  líi,  đất  mặn,  đất  có  vị  muôi. 
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Ịặ^^2038  Ị^oặc  dùng  gốc  cây,  hay  cỏ  thiến^°^®  để  nhuộm. 

Có  vị  ngâm  nước  để  ngoài  nắng  chờ  cho  nóng  để  nhuộm.  Không 
đủ  kiên  nhẫn  chờ  lâu.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  ngâm  như  vậy,  mà  nên  nấu. 

Có  vị  không  biết  nấu  thế  nào.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  dùng  cái  nồi  hay  cái  cấm-mãn,^°'^°  cái  bình  đồng,  cái  vạc  để 

nấu. 

Bấy  giờ  có  vị  nấu,  vì  miếng  vỏ  cây  lớn  quá  bỏ  không  lọt.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Dùng  búa  chẻ  nhỏ  ra. 

Nếu  nước  sôi  trào  ra  thì  lấy  cây  đè  xuống. 

Có  vị  không  biết  chín  hay  chưa.  Đức  Phật  dạy: 

-  Nên  lấy  hai,  ba  giọt  nhiểu  vào  nước  lạnh.  Nếu  chìm,  tức  là  chín. 
Rồi  lược  lấy  nước. 

Có  vị  không  biết  lược  để  chỗ  nào.  Đức  Phật  dạy: 

-  LưỢc  vào  trong  bồn. 

Nếu  xuống  luôn  cả  nước  và  cặn,  thì  nên  lấy  cái  chỗi  ngăn.  Nếu 
chỗi  yếu,  thì  lấy  cây  phụ. 

Khi  lọc  có  vị  vừa  lọc  vừa  bưng  bồn,  nhọc  mệt.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  một  người  lược,  một  người  bưng  bồn. 
Nếu  nóng  thì  dùng  đồ  cầm  cho  khỏi  nóng. 

Có  vị  để  nước  lạnh,  nước  nóng  chung  lại  một  chỗ,  nên  nước  nhuộm 
bị  hư.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  để  như  vậy.  Nước  lạnh,  nước  nóng  nên  để  riêng. 
Làm  cho  nguội  rồi  mới  hòa  lại. 

Có  vị  bỏ  luôn  vào  nước  nhuộm  để  nhuộm.  Nước  nhuộm  bị  hư.  Đức 
Phật  dạy: 

-  Không  nên  nhuộm  như  vậy.  Nên  lấy  riêng  ra  một  ít  để  nhuộm. 
Có  vị  nhuộm  xong  trải  dưới  đất,  bị  hư  màu.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  làm  như  vậy. 

Có  vị  lại  trải  trên  cỏ,  khiến  cho  cỏ  bị  hư.  Có  vị  trải  trên  rơm  trên 
lá  khiến  cho  màu  sắc  không  đều.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  trải  như  vậy.  Nên  trải  trên  y-lê-diên-đà,  mạo-la, 
mạo-mạo-la,  hoặc  trên  cù-lâu,^°'^'  hoặc  lấy  một  trong  mười  chiếc  y  trải 


2038.  Các  loại  cây:  đà-bà  KS,  bà-trà  kiền-đà-la  ịÊĨÌM,  tâ't  bát  !il,  a-ma-lặc 

2039.  Thiến  thảo  loại  cỏ  dùng  để  nhuộm. 

2040.  cấm-mãn  Pali  (Sk)  kumbha  (?),  cái  ghè. 

2041.  Xem  Chương  về  da  thuộc. 
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lên  trên  đất,  rồi  trải  chiếc  y  nhuộm  lên,  hoặc  phơi  trên  giây.  Có  vị  cần 
giây.  Phật  cho  phép  sắm  giây,  cần  thẻ  cho  làm  thẻ.  Có  vị  cần  cái  móc 
kết  vào  đầu  y.  Phật  cho  phép  làm  các  móc.  Nếu  nước  nhuộm  không  đều 
thì  phải  trộn  cho  đều. 

Bấy  giờ,  có  Tỳ-kheo  đang  nhuộm  y,  vì  có  việc  cần  nên  quay  lưng 
về  phía  khác,  khiến  thuôc  nhuộm  y  không  đều.  Có  Tỳ-kheo  nọ  thấy  vậy 
mà  không  nói  vì  trước  đó  có  sự  bất  bình  với  Tỳ-kheo  này,  vì  vậy  khiến 
cho  y  kia  bị  hư  hoại.  Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Người  thấy,  nên  trộn  giùm  hay  nói  cho  vị 
kia  biết. 

Tỳ -kheo  kia  nhuộm  y  rồi  không  dọn  dẹp  nồi,  cấm-mãn,  bình  đồng, 
bồn  vạc,  búa,  giây,  thẻ,  y-lê-diên-đà,  mạo-la,  mạo-mạo-la,  bèn  bỏ  đi. 
Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  không  dọn  dẹp  mà  bỏ  đi.  Nên  dọn  dẹp  rồi  sau  đó  mới 
đi.  Nếu  người  khác  cần  thì  nên  cho. 

Có  vị  nhộm  y  rồi,  không  quét  dọn  chỗ  nhuộm  y,  khiến  cho  đất 
không  sạch.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  như  vậy.  Nên  quét  dọn  rồi  mới  đi. 

Có  vị  mặc  y  mới  mà  quét  đất  khiến  cho  y  bị  bẩn.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  mặc  y  mới,  nên  mặc  y  cũ  để  quét.  Nếu  không  có  y 
riêng  thì  nên  mặc  y  của  Tăng. 

Có  vị  quét  ngược  gió,  bụi  bay  bẩn  thân.  Đức  Phật  dạy: 

-  Không  nên  quét  như  vậy.  Nên  quét  thuận  theo  chiều  gió. 

Có  năm  cách  quét  đất  không  được  phước  đức  lớn:  Không  biết 
nghịch  gió,  thuận  gió  mà  quét;  không  quét  hết  dấu  chân;  không  trừ  hết 
rác;  không  để  chổi  lại  chỗ  cũ.  Quét  đất  có  năm  pháp  như  vậy,  không 
được  phước  đức  lớn. 

Có  năm  pháp  được  phước  đức  lớn:  Biết  nghịch  gió,  thuận  gió  để 
quét;  trừ  hết  dấu  chân;  trừ  hết  rác;  để  chổi  lại  chỗ  cũ.  Năm  pháp  như 
vậy  đưỢc  phước  đức  nhiều.  Nếu  Thượng  tọa  đứng  dưới  đuôi  gió,  nên 
nói:  “Xin  Ngài  tránh  qua  một  chút.  Con  cần  quét  đất.” 

-  Nay  ta  vì  các  Tỳ-kheo  nói  pháp  nhuộm  y.  Phải  tùy  thuận.  Nếu  ai 
không  tùy  thuận  sẽ  như  pháp  trị.^°'^^ 
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